TAM TANG THÁNH BIÉN 
PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM 


Qasa 
2) TAMTẠNG THÁNH ĐIỂN PHẬT GIÁO VIỆT NAM ,.; 


03 


ТАМ TANG THƯỢNG ТОА BỘ 
03 


KINH TƯƠNG ƯNG BỘ 


(Samyut(¿a Nikãya) 


Dịch giả | 
Hòa thượng THÍCH MINH CHÂU 


[T] NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC 


NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO SAMMASAMBUDDHASSA 


! Е: ТНАМН КЇМН РАМН LẺ 
ĐỨC THÉ TÔN, BAC A-LA-HÁN CHÁNH ĐĂNG GIÁC 


HỘI РОМС CHÚNG MINH 
(Nhiệm kỳ 2017 — 2022) 
PHÁP CHỦ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM 
e Trưởng lão Hòa thượng THÍCH PHÔ TUỆ 


PHÓ PHÁP CHỦ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM 
e Trưởng lão Hòa thượng THÍCH TRÍ QUẢNG 

e Trưởng lão Hòa thượng THÍCH GIÁC NHƯỜNG 
e Trưởng lão Hòa thượng THÍCH THANH DŨNG 

e Trưởng lão Hòa thượng DƯƠNG NHƠN 

e Trưởng lão Hòa thượng THÍCH THANH ĐÀM 

e Trưởng lão Hòa thượng THÍCH ĐỨC NGHIỆP 

e Trưởng lão Hòa thượng THÍCH THANH TỪ 

e Trưởng lão Hòa thượng THÍCH THIỆN DUYÊN 

e Trưởng lão Hòa thượng THÍCH TRÍ TỊNH 


HỘI РОМС CHỈ ĐẠO PHIÊN DỊCH 


e Hòa thượng THÍCH THIỆN NHƠN 

- Chủ tịch Hội đông Trị sự GHPGVN 

e Hòa thượng THÍCH GIÁC TOÀN 

- Phó Chủ tịch Hội đông Trị sự GHPGVN 

- Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam 

e Hòa thượng Tiến sĩ THÍCH GIA QUANG 

- Phó Chủ tịch Hội đông Trị sự GHPGVN 

- Hiện trưởng Phán viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội 
e Giáo sư Tiến sĩ LÊ MANH THÁT 

- Có vấn Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam 


BAN BIÊN TẬP & ÁN HÀNH 
TAM TẠNG THƯỢNG TỌA BỘ 


— in, 
е ы 
ый 


вы # 
НГ J 
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°Сб vẫn 
- Hòa thượng VIÊN MINH 
- Hòa thượng Tiên sĩ THIỆN TÂM 


e Trưởng ban 
- Hòa thượng THÍCH GIÁC TOÀN 


® Phó Trưởng ban 

- Giáo sư Tiến sĩ LÊ MANH THÁT 

- Thượng tọa Tiên sĩ ТНІСН ТАМ РОС 

- Thượng tọa Tiến sĩ THÍCH ĐỨC THIỆN 
eTông Biên tập 

- Thượng tọa Tiên sĩ THICH MINH THANH 
- Thượng tọa Tiến sĩ THÍCH NHẬT TỪ 
sPhó Tổng Biên tập 

- Thượng tọa GIÁC GIỚI 

s Thư ký Biên tập 

- Thượng tọa Tiến sĩ THÍCH GIÁC HOÀNG 
• Оу viên Biên tập 

- Thượng tọa Thạc sĩ GIAC TRI 

- Thượng tọa Tiên sĩ BUU ШЕМ 

- Ni sư Tiền sĩ THÍCH МО LIÊN HÒA 

- Sư cô Tiên sĩ THÍCH МО LIÊN THỦY 

e Irướng ban Tài chánh 

- Thượng tọa Tiến sĩ THÍCH PHƯỚC TIÊN 


LOI CHUNG MINH 


Nam-mô Bàn Sư Thích-ca Màu-ni Phật 


rong Kinh Hoa Nghiêm có ghi: “Phật dĩ nhất nhất thân, xử xứ chuyển 
| pháp luân” (RL —— #3, AENA а), nghĩa là đức Phật luôn dùng tất 
cả hóa thân của mình, ở mọi nơi mọi chốn chuyên bánh xe pháp. 

Thật hoan hý, tinh thân chuyên bánh xe pháp của đức Phật đã và đang được 
chư Tôn đức Hội đồng Tri sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam triên khai một cách 
hiệu quả. Đặc biệt, trên phương diện hoăng truyền kinh điên, chư Tôn đức đã 
có những định hướng đúng дап cho Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tiễn 
hành phiên dịch, san định, ân tông Kinh, Luật, Luận, Só giải có nguôn gốc từ 
tạng Pali, Sanskrit, Hán có và các ngôn ngữ khác... 

Khi nghiên cứu, hoàng truyền kinh điển, nhà Phật thường có câu: “D? Thánh 
giáo vi minh cảnh chiếu kiến tự tâm, di tự tâm уі trí đăng chiếu kinh u ch?” (VA 
TARR hủ B Ù, UE Ü B ЛАИН), nghĩa là lây Phật pháp làm 
tâm gương sáng soi vào tự tâm, lây tự tâm làm ngọn đèn trí soi tỏ chỗ thâm sâu 
của kinh điển. Những Phật sự được chư Tôn đức trong Viện Nghiên cứu Phật 
học Việt Nam đã và đang thực hiện, thực sự là những việc làm trân quý. Việc 
ây không chỉ làm sáng bản tâm của mỗi hành giả nghiên cứu mà còn chuyên 
hóa lời Phật dạy một cách dễ hiểu, dễ học, dë hành, gần gũi với cuộc sông đời 
thường. Thông qua đó, mỗi hành giả có được cách tiếp cận, tu tập, thực hành 
lời Phật dạy, thành tựu nhiều kết quả hơn. 

Từ việc nghiên cứu kinh điên, nhìn lại Phật giáo Việt Nam, chúng ta mới 
thây, Phật giáo Việt Nam với chiêu đài lịch sử trên dưới 2000 năm đồng hành 
cùng dân tộc, đã tạo nên những giá trị Phật giáo đặc biệt, đóng vai trò trụ cột 
trong việc gìn giữ nên văn hóa Việt thời kỳ 1000 năm Bắc thuộc, làm cho dân 
tộc Việt Nam trở nên vĩ đại nhất trong lịch sử phong kiến nước nhà vào thời đại 
Lý - Trân, vẫn đang tiếp tục đông hành cùng đất nước trong thời kỳ hội nhập 
với phương châm “Đạo pháp - Dân tộc.” Chính vì vậy, những Phật sự của chư 
Tôn đức trong Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam đang thực hiện có ý nghĩa 
hết sức quan trọng trong việc “kế vãng khai lai, truyền trì đạo mạch”, không chỉ 
làm cho Phật pháp xương minh, trường tồn ở thé gian mà còn góp phân làm cho 
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Phật giáo Việt Nam tiếp nói truyền thông tốt đẹp từ ngàn xưa, phát triển lên một 
tâm cao mới. Hy vọng mỗi hành giả chúng ta nỗ lực hơn nữa để thành tựu giải 
thoát và hoàn thành sứ mệnh “Тас Như Lai sứ, hành Như Lai sự.” 

Nguyện câu Phật nhật tăng huy, Pháp luân thường chuyên, thé giới hòa 
binh, nhân dân an lạc. 


Nam-mô Hoan Ну Tạng Bó-tát, tác đại chứng minh. 


Wesak Liên Hợp Quốc, PL.2563 — DL.2019 
Trưởng lão Hòa thượng THÍCH PHÓ TUỆ 
(Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam) 


LOI GIỚI THIỆU 


đông Quản trị Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, đặc biệt là Ban Biên 
tập Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam đã hoan һу đảm trách 
nhiệm vụ phiên dịch, biên tập và ân hành bộ Thánh điền thiêng liêng này. 
Phiên dịch Kinh, Luật, Luận từ các ngôn ngữ Phật học (Pali, Sanskrit, Hán 
cô) ra tiếng Việt là trách nhiệm cao quý của Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam 
(VNCPHVN) do Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu thành lập năm 1989, 
nhằm đáp ứng nhu câu nghiên cứu, học hỏi và thực tập Phật pháp của hàng triệu 
Tăng NI, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước. 


T hay mặt Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tôi tán dương Hội 


1. Về thuật ngữ 

Tôi tán đông cách Hội đồng Quản trị VNCPHVN thay đổi cụm từ “Đại 
tang kinh Viêt Nam”, vốn chịu ảnh hưởng từ cách đặt tựa tác phẩm của Phật 
giáo Trung Quốc, thành “Тат tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam”, nhằm thé 
hiện bản sắc văn học Phật giáo Việt Nam, đông thời thích ứng với cách đặt tên 
phố biến của cộng đồng Phật giáo thê giới hiện nay. 


Khái niệm “Đại tạng kinh” chỉ đề cập đến “Kinh tạng” (P. Sutta Pitaka, H. #Š 
Ж) tức kho tàng Chân lý, trong khi khái niệm “Tam tạng Thánh điên Phật giáo” 
có nội hàm rộng hơn, bao quát hơn; đó là ngoài kho tàng Chân lý còn có kho 
tàng Đạo đức (P. Vinaya . Pitaka, Н. ҖЕ, Luật tạng), kho tàng Triét hoc tâm (P. 
Abhidhamma Pitaka, H. š, Luận tạng), Văn học Chú giải (Р. Atthakatha), Văn 
học Phụ chú giải (P. Tika), Văn học Tục tạng và các tác phẩm Phật học Việt Nam. 


Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam bao gôm các tuyến tập Tam 
tạng Phật giáo Thượng Tọa bộ (ảnh hưởng các nước Ấn Độ, Tích Lan, Miễn 
Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia), Tam tạng Phật giáo Bộ phái, Tam tạng Phật 
giáo Đại thừa (ảnh hưởng Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Đại Hàn, Tây 
Tạng), Văn học Sớ giải, Văn học Tông phái Phật giáo và Văn học Phật giáo 
Việt Nam, v.v... 


2. Về Văn học sử Phật giáo 


“Thánh điển Phật giáo” là khái niệm chỉ cho tuyên tập những lời dạy của 
đức Phật trong 45 năm (theo Phật giáo Nam truyền) hay 49 năm (theo Phật giáo 


Bắc truyền) truyền bá Chân lý (P. Dhamma, S. Dharma, H. #, Pháp), Đạo đức 
(P=S. Vinaya, H. №, Giới luật), và Các pháp siêu việt (P. Abhidhamma, S. 
Abhidharma, Н. 5, Vô tỷ pháp). 


Thánh điển Phật giáo được truyền thừa qua hình thức khâu truyền, được 
cho là băng ngôn ngữ Pali từ thời đức Phật (khoảng thê kỷ VI-V TTL) và lưu 
truyền qua ba lần kết tập kinh điển tại Ап Độ. Đến đại hội kết tập kinh điển 
lần thứ tư tại Tich Lan (khoảng thế ký I TTL), Thánh điển được viết trên lá 
bối và lưu truyền đến ngày nay. Hai tác phẩm Рао su (Dipavarnsa) và Đại sứ 
(Mahävamsa) đều ghi nhận ràng trong triều đại Valagamba (29-17 TTL) tại 
Anuradhapura, Tích Lan, các cao Tăng thuộc làu Tam tạng Pali bắt đâu viết 
kinh Phật trên lá bối để giữ gìn và truyền bá lời Phật dạy một cách hiệu quả hơn. 

Theo các nhà Đại thừa, cũng vào thế kỷ I (TTL) trở đi, kinh điển Đại thừa 
băng tiếng Sanskrit lần lượt ra đời. Ngoài các bản kinh Đại thừa quan trọng tồn 
tại với ân bản Sanskrit, phần lớn văn học Phật giáo Đại thừa được lưu giữ qua 
các bản dịch Hán có, được các vua chúa, đại tín chủ lưu bố qua các bản chép 
tay, khắc trên đá, khắc trên gỗ, và về sau biên tập thành các Đại tạng kinh mang 
tâm vóc quốc gia ở Trung Hoa; còn tiếng Tây Tạng cổ, được biên tập thành 
Kinh điển Phật giáo Tây Tạng (Tibetan Buddhist Canon) gồm hai tạng Kangyur 
(Kinh - Luật tạng gồm 100 bộ) và Tengyur (Luận tạng gồm 213 bộ). 


3. Về phương diện lịch sử 

Hơn 10 thé kỷ (từ thế kỷ I-X) bị Trung Quốc đô hộ, người Việt Nam đã sử 
dụng Đại tạng kinh Trung Hoa băng Hán cô và cho đến những thé kỷ sau. Giai 
đoạn 80 năm Pháp thuộc (1867-1945), người Việt lại buộc phải sử dụng tiêng 
Việt La-tinh hóa nên chữ Hán Nôm mát dân vị trí ngôn ngữ chính thông. Đứng 
trước nhu câu thích nghi với quốc ngữ mới, các cao Tăng Việt Nam quyết định 
phiên dịch kinh điển từ Hán cô ra tiếng Việt La-tinh để phô biến lời Phật dạy 
rộng rãi hơn, vì đại đa số người Việt trong thời Pháp thuộc không đọc được chữ 
Hán Nôm. 

Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam được hình thành qua 3 giai đoạn: 


Giai đoạn 1 bắt đầu từ 1950 đến 1975, với đỉnh cao là sự ra đời của Hội 
đồng Phiên dịch Kinh điển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất 
(СНРСУМТМ) vào năm 1973 và ngưng hoạt động vào năm 1975. Các bậc Tôn 
túc đóng góp nồi bật trong việc phiên dịch kinh điển từ Hán có sang tiếng Việt 
trong giai đoạn này có Hòa thượng Thích Trí Tịnh (Ma-ha Bát-nhã, Ноа 
Nghiêm, Đại Bảo Tích, Niễt-bàn, Pháp Ноа); Hòa thượng Thích Trí Nghiêm 
(Đại Bat-nha); và chư vị Hòa thượng Thích Thanh Từ, Hòa thượng Thích Bửu 
Huệ, Hòa thượng Thích Thiên Tâm (Trung A-hàm, Tăng nhất A-hàm), Hòa 
thượng Thích Thiện Siêu, Hòa thượng Thích Tuệ S$, Thượng tọa Thích Trí 
Thành (Truong А-рат, Tạp Á-hàm), v.v... 
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Giai đoạn 2 bắt đầu từ 1975 đến 2017, với sự ra đời của các bản dịch từ Pali 
sang tiếng Việt.! Đóng góp nỗi trội của Hòa thượng Thích Minh Châu là phiên 
dịch hâu hết Kinh tạng Pali. Hòa thượng Hộ Tông, Hòa thượng Bửu Chon, Hòa 
thượng Giới Nghiêm phiên dịch Luật tạng Pali và Hòa thượng Tinh Sự dịch 
Luận tạng Pali. Сап đây, Thượng toa Chánh Thân đã dịch mới một số kinh 
trong Tiểu bộ và Luật tạng Palli. 

Sau ba thập niên phiên dịch độc lập, đến năm 1991, Hội đồng Chỉ đạo Phiên 
dịch và Ấn hành Đại tang kinh Việt Nam chính thức được Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam (GHPGVN) thành lập. Từ đó đến nay, VNCPHVN chỉ tái bản được 
Kinh tạng Nam truyền,? gồm 13 tập và một vài tập A-hàm. Trong thời gian này 
và trước đó, Hòa thượng Thích Trí Quang đã dịch hơn 25 tập Kinh, Luật, Luận; 
Hòa thượng Thích Đỗng Minh đã dịch một số bộ Luật và hướng dẫn, khuyến 
khích chư Tăng Ni tại Nha Trang phiên dịch các bộ Luật của các bộ phái Phật 
giáo, góp phân làm phong phú kho tàng Luật tạng Phật giáo Việt Nam. 


Trong hai thập niên, 1994-2014, Hội đồng Dịch thuật do Hòa thượng Thích 
Tịnh Hạnh khởi xướng và bảo trợ, có công tông hợp, biên tập và xuât bản các 
công trình dịch thuật đã có, đồng thời dịch mới các Kinh, Luật, Luận quan trọng 
khác đề hình thành Linh Sơn Pháp bảo Đại tạng kinh. 


Giai đoạn 3 từ năm 2017 trở đi. Vào giữa nắm 2018, Hội đông Quản trị 
VNCPHVN thành lập Ban Biên tập Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam, 
tiên hành đối chiếu văn bản song ngữ, biên tập tiếng Việt, làm tông mục lục 
mới, với mục tiêu phiên dịch hoàn tât, biên tập và xuất bản Tam tạng Thánh 
điển Phật giáo Việt Nam, gôm Ba tạng Thượng Tọa bộ, Ba tạng Bộ phái và Ba 
tạng Đại thừa. Đông thời, Văn học Só giải, Tục tạng, Văn học tông phái Phật 
giáo Trung Quốc, Nhật Bản và Văn học Phật giáo Việt Nam cũng sẽ được thực 
hiện tiếp theo. Công trình sưu tầm, phiên dich, hiệu chú và ân hành này dự kiến 

sẽ hoàn thành trong vòng 10 năm hoặc lâu hơn nữa. 


4. Về bản sắc quốc gia 

Thánh điền Phật giáo được xem là quốc bảo của nhiều quốc gia theo đạo 
Phật. Các quốc gia thuộc hai truyền thông Phật giáo Nam truyên và Bắc truyên 
đêu có Thánh điện Phật giáo bằng tiếng mẹ đẻ của họ từ lâu. Tại các nước Phật 
giáo Nam truyën như Tích Lan, Miễn Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, ngoài 
ап bàn Tam tang Thánh dién Pali, dëu có bàn dich Thánh dién Phát giáo bàng 
quốc ngữ của họ. 


Trong các nước Phật giáo Đại thừa, Trung Quốc là nước đầu tiên có Khai 
Báo tạng được khắc gó từ năm 971 đên 983 thời nhà Вас Tông. Các nước 


! Hòa thượng Thích Minh Châu dán thân vào sự nghiệp dịch thuật råt sớm. Hòa thượng đã dịch và ấn 
hành Kinh Trưởng bộ từ năm 1965 (tập I), 1967 (tập П), 1972 (tập Ш và IV). Các năm kê tiếp, Hòa 
thượng cho ân hành các tập Kinh Trung bộ: 1973 (tập D, 1974 (tập H, Ш). 


2 Còn thiếu 5 quyên trong Kinh Tiếu bộ: Diễn giải, Phán tích Đạo, Thánh nhân kỷ sự, Phát sử và Hạnh tạng. 
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Phật giáo Đại thừa chịu ảnh hưởng từ Phật giáo Trung Quốc đều có án bản 
Đại tạng kinh chữ Hản theo phong cách riêng. 

Đại Hàn (1011-1082) có án bản Cao Ly Đại tạng kinh (S Æ KE), hay 
còn gọi là Bát vạn Đại tạng kinh (/ E KIR), có câu trúc mục lục khác với 
các Đại tạng kinh Trung Quốc, øôm Tam tạng Đại thừa (các bản văn 1-646), 
Tam tạng Tiểu thừa (các bản văn 647-978), Thánh Hiên Phật ký lục (các bản văn 
979-1087) và các tác phâm khác (1088-1498), trong đó, các bản văn 1402-1405 
là các trước tác của Phật giáo Đại Hàn. 

Nhật Bản có Thiên Hải tạng (RER) đầu tiên được thực hiện từ năm 
1637 đến 1648. Đến đầu thế kỷ XX, Đại Chánh tân tu Đại tạng kinh (K E Жї 
IEKE, 1924-1934) do các học giả Takakusu Junjiro, Watanabe Umiakira 
và Ono Genmyo biên tập, gồm 100 tập, 3.493 bộ, 13.520 quyền, trong đó, 55 
tập đầu gồm Kinh, Luật, Luận, Sớ giải, các tông phái Phật giáo Trung Quốc, 
Nhật Bản. Đây là ân bản Đại tạng kinh băng chữ Hán hoàn chỉnh nhất, có tính 
hệ thông về phân loại và chấm câu tốt nhất. 

Phật giáo Tây Tạng cũng có Đại tạng kinh riêng khá sớm, từ năm 1290 đến 
1364. Đại tạng này bao hàm hâu hết các bản luận Sanskrit của các bộ phái Phật 
giáo Ап Độ, có nguồn gốc từ Trường Đại học Nalanda nỗi tiếng và một số bản 
dịch từ tiếng Hán. Đại tạng này được hiệu chỉnh qua các thời kỳ và trở thành 
kho tàng Pháp bảo Tạng truyền đặc thù, vì nó chứa nhiều bộ mật chú và pháp 
môn tu bí truyền mà ngày nay không tìm thấy trong các Đại tạng Trung Hoa và 
các nước khác. 


Tính từ thời điểm Pháp thuộc năm 1867 đến 2019, khi tiếng Hán - Việt trở 
thành tiếng Việt La-tinh hóa, 152 năm đã trôi qua, hoặc tính từ thời điểm Hội 
đồng Phiên dịch Kinh điển của GHPGVNTN hình thành từ năm 1973 cũng đã 
trải qua 46 năm, Tam tạng Thánh điên Phật giáo Việt Nam chỉ mới hoàn tất một 
nửa chặng đường phiên dịch. 

Bên cạnh việc trân trọng những thành quả dịch thuật của các bậc Tôn đức 
hữu công thuộc các thé hệ trước, GHPGVN cần có Tam tạng Thánh điển Phật 
giáo Việt Nam hoàn chỉnh, không chỉ thê hiện bản sắc văn hóa Phật giáo Việt 
Nam mà còn giúp cho người Việt Nam không biết các có ngữ Phật giáo, có 
thê tiệp cận lời Phật dạy băng tiếng Việt, nhăm đạt được trí tuệ do nghe chân 
lý Phật (P. Sutamayapañña, Văn tuệ), trí tuệ do nghiên ngẫm chân lý Phật (Р. 
Cintamayapañna, Ти tuệ) và trên nên tảng này, tiếp tục đạt được trí tuệ do 
thực hành thiền chỉ, thiền quán (Р. B»ãvanãmayapaññä, Tu tuệ). 

Đề tạo nên bản sắc văn hóa tâm linh Phật giáo Việt Nam qua Zam tang 
Thánh điền Phật giáo Việt Nam, tôi tha thiết kêu gọi quý Tăng Ni và Phát tử 
tham gia vào Ban Phiên dịch và Ban Biên tập Tam tang Thánh điền Phật giáo 
Việt Nam, góp phần phiên dịch và xuất bản hoàn chỉnh 7am tạng Thánh điển 
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Phật giáo Việt Nam. Đồng thời, tôi tha thiết kêu gọi quy manh thường quân và 
quý Phật tử phát tâm đóng góp tịnh tài dé công trình phiên dịch, biên tập và xuất 
bản Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam sớm thành tựu mỹ mãn. 

Xuất bản Тат tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam không chỉ là niềm mơ 
ước của Tăng Ni và Phật tử Việt Nam mà còn tạo thuận duyên cho 97 triệu 
người Việt Nam trong nước và hơn 5 triệu người Việt Nam ở hải ngoại có cơ 
hội học Phật, tu Phật bằng tiếng Việt, dé diệt trừ tham ái, sân hận, si mê, chấp 
thủ, vốn là nhân khô đau, đồng thời, trải nghiệm an vui, hạnh phúc bây giờ và 
tại đây, góp phân làm cho Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu, mạnh và phát triển 
bên vững. 


Wesak Liên Hợp Quốc, PL.2563 – DL.2019 
Hòa thượng THÍCH THIỆN NHƠN 
(Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN) 
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đủ của Phật giáo Việt Nam, gôm Kinh, Luật, Luận, Só giải, Sử và các 

tác phẩm liên quan đến Phật giáo Việt Nam. Tam tạng Thánh điền Phật 

giáo Việt Nam chứa đựng tư tưởng tâm linh, kho tàng trí tuệ, nền tảng văn hóa 

đạo đức có giá trị vượt thời gian và không gian. Cùng với những hệ thống tư 

tưởng lớn khác ở phương Đông và trên thê giới, hệ thống tư tưởng minh triết 

của đạo Phật lưu xuất từ Thánh điển Phật giáo trong từng thời ky, càng lúc càng 

có ảnh hưởng rộng lớn và thâm đượm nơi tâm hôn con người nói chung, tâm 

hôn người Phật tử Việt Nam nói riêng, góp phân tạo nên bản sắc văn hóa đạo 
đức Việt Nam. 


Dân tộc Việt Nam từ thời khởi nguyên đã có mối nỗi kết với Phật giáo. Phật 
giáo Việt Nam bắt đầu từ rất sớm và xuyên suốt dòng lịch sử luôn đồng hành 
cùng dân tộc. Đât nước và con người Việt Nam, trong không gian minh triết 
phương Đông, ân hưởng nguồn sáng thiêng liêng cùng VỚI suc manh chuyên hóa 
nhiệm mâu của đạo Phật, đã phát triển, sánh vai với bạn bè trên thé giới. Ngày 
nay, Phật giáo Việt Nam đang tiếp tục vươn lên với những hoạt động mang tâm 
quốc gia và quốc té trên nhiều phương diện, trong đó Tam tạng Thánh điển Phật 
giáo Việt Nam là một dâu chỉ quan trọng trên lộ trình phát triên, phát huy tiềm 
năng con người Việt Nam và Phật giáo Việt Nam vë phương diện văn hóa tâm 
linh và hàn lâm học thuật. 


Te tang Thánh điển Phật giáo Việt Nam là một kho tàng Pháp bảo đây 


Văn pháp được sử dụng để chuyên tải nội dung của Tam tang Thánh điển 
Phát giao Việt Nam tiệm cận những tiêu chí: Trung thực, uyên thâm, văn nhã. 
Những chuẩn mực khác cũng được quan tâm như: Trang trọng, uy nghiêm. Tiêu 
chí, chuẩn mực được đặt ra và triên khai nhằm nâng cao hiệu quả của việc tụng 
niệm và hành trì, gia tăng hiệu ứng tâm linh, khuêch tán ở mức cao nhất ánh 
sáng màu nhiệm thiêng liêng lưu xuất từ đầu nguôn là đẳng Vô Thượng Chánh 
Đăng Chánh Giác. 


Thuở khởi nguyên của Thánh điền bắt đâu với việc kết tập Tam tạng. Ba lân 
két tâp dàu tiên, Thánh dién duoc trùng tung, chuân y và ghi nhó tü thé hë này 
sang thé hë khác băng phương pháp khâu truyên. Thé kỷ thứ Ш (TTL) đã có 
những phái đoàn hoăng pháp do Vua Asoka chủ trương và thực hiện, trong đó 
Hoàng tử Mahinda và Công chúa Sañghamittã của vương triều này đã truyền 
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bá đạo Phật sang Tích Lan. Hai thé kỷ sau, dưới triêu đại nhà Vua Tích Lan 
VattagamanT Abhaya, Thánh điển được biên chép và bó sung phân Chú giải. Ở 
Án Độ, lân kết tập thứ tư dưới sự bảo trợ của Vua Kanmiska từ cuôi thê ký thứ 1 
đến đầu thé ký thứ II, Thánh điển được viết xuống bằng ngôn ngữ Sanskrit. Như 
vậy, cå hai hệ thông kinh điên tiếp tục được lưu бй, quáng bá ó bàn dia và lan 
tỏa sang các nước khác dưới hai dạng, chữ viết và khâu truyèn. 


Hầu hết Thánh điền Phật giáo từ hai hệ thống trên vẫn còn được bảo tôn đây 
đủ trong dạng nguyên ngữ hay dịch ngữ, và có những phiên bản tiếp tục được 
phát hiện dù có những khoảng thời gian việc thê thế truyền thừa dường như bị 
gián đoạn, thậm chí mai một. Ánh sáng trí tuệ chứa đựng trong Thánh điển Phật 
giáo càng lúc càng được giới trí thức của thê giới cả phương Đông lẫn phương 
Tây nhận thức. Tạng Sanskrit được tái phát hiện ở Nepal vào năm 1822, có thê 
xem là tạng Sanskrit truyền sang thé giói phuong Tây sóm nhát. Tang Pāli do 
Hoàng tử Mahinda khởi động truyền bá từ Ап Độ sang Tích Lan, sau đó nhờ 
được sự bảo trợ dưới triều Vua Vattagamant Abhaya vào thế kỷ thứ I (TTL), 
công trình trùng tụng, biên chép và bảo tôn được tô chức thực hiện quy mô lớn 
tại Aluvihãra, thành phố Matale, với 500 nhân sự chuyên trách. 

Tạng Pali được xem là Thánh điên Phật giáo chính thông của các nước thuộc 
hệ thống Nam truyền như Ап Độ, Tích Lan, Miên Điện, Thái Lan, Campuchia, 
Lào. Luận sư Buddhaghosa vĩ đại của thế kỷ thứ V đã có công lớn đối với Thánh 
tạng Pāli. Nửa cuối thê kỷ XIX, Miễn Điện tổ chức kết tập Tam tạng, trùng tụng, 
học thuộc Thánh điễn, và nôi tiếng với bộ kinh băng đá hoa cương thực hiện 
năm 1860 do Vua Mindon bảo trợ. Năm 1881, Pali Text Society (Hội Thánh điển 
Pali) ra đời với mục tiêu là biên tập, án hành nguyên bản Pali và phiên dịch sang 
tiếng Anh. Đâu thê kỷ XX, công trình phiên dịch Thánh tạng quy mô từ tiếng 
Pali sang tiêng Thái được thực hiện và giới thiệu rộng rãi thông qua mạng lưới 
các trường đại học trên thê giới, dưới sự bảo trợ của Vua Chulalongkorn thứ V. 

Ngoài tạng Pali và tạng Sanskrit, khi nói vê phương diện đâu nguôn, cô 
kính và thấm quyên, cần ghi nhận răng Thánh tạng tiếng Hán có có truyền 
thông lâu đời, bao phủ một địa bản văn hóa rộng lớn tâm châu lục. Từ nhà Tống 
đến nay, Trung Quốc có tât cả 25 bản Đại tạng, riêng nhà Tống đã có đến 8 bản 
Đại tạng khác nhau. Bản Đại tạng khắc gô dày đủ đầu tiên của Trung Quốc 
được đặt tên là Khai Bảo tang, hoàn thành năm 983. Cao Ly (tên gọi Triều Tiên 
từ thê ký X-XIV) có ba lần khắc Đại tạng, trong đó Bái vạn Đại tạng kinh (còn 
501 là Cao Гу Đại tạng kinh) nổi tiêng với trên 81.000 phiến gỗ, khắc vào thé 
kỷ thứ XI, dang được bào tôn cán trọng tại Hải Ап tự. Nhật Bản tiếp nhận suối 
nguồn Phật giáo khá trễ, có 9 bản Đại tạng. Đại Chánh tân tu Đại tạng kinh 
(Taishõ Shinshi Daizökyö, K 1E INAK ЖК) do Takakusu Junjiro, Watanabe 
Umiakira và các cộng sự viên thực hiện, góm 100 tập. dựa trên các bản của Đại 
tạng kinh Trung Hoa và Cao Ly, tạo nên một bản Đại tạng kinh Phật giáo Вас 
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truyën hoàn chỉnh nhất cho đến năm 1934. Mông Cổ và Tây Tạng đêu. có Đại 
tạng riêng. Đại tạng Tây Tạng cũng đã trải qua 12 lần khắc bản, được in ấn khác 
nhau và bộ hiện nay rất lớn với 73 triệu chữ chia làm hai phần: Kangyur (Kinh 
tạng - Luật tạng) và Tengyur (Luận tạng). 

Tam tạng Thánh điền Phật giáo Việt Nam có điểm xuất phát từ thời còn chia 
sẻ chung một dạng văn tự với người Hán, phục vụ cho Phật giáo của cả một 
khu vực địa lý, văn hóa rộng lớn bao góm nhiều quốc gia, dân tộc. Ở Việt Nam, 
nhà Đinh đã bắt đầu việc khắc kinh trên đá, đến thời nhà Lý việc khắc mộc bản 
khởi sự và hoàn thành một phân vào năm 1126, niên hiệu Thiên Phù Duệ Vũ. 
Vào năm 1311 (Tân Hợi), niên hiệu Hưng Long nhà Trần, Tôn giả Pháp Loa 
và Thiên sư Bảo Sái phụng chiếu Vua Trân Anh Tông đảm trách công trình cấp 
quốc gia là khác gó Dai tang kinh. Trái qua nhüng biến thiên của lịch sử, thế hệ 
chư cô đức đã hết lòng truyên trì đạo mạch. Có những giai đoạn lịch sử, công 
trình phiên dịch và ân hành Đại tang kinh Việt Nam có biêu hiện dừng lại hăn, 
nhưng thật ra vẫn được chư Tôn đức tiền hiền âm thầm thực hiện. 


Lịch sử thực hiện Đại tang kinh Việt Nam khởi sắc trong giai đoạn chân 
hưng Phật giáo giữa thế ký thứ XX. Việc phiên dịch, ân hành Đại tang kinh Việt 
Nam với những mảng lớn hơn và quy mô lớn hơn được triển khai thực hiện, tiêu 
biểu là Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh phiên dịch Đại tạng Bắc truyền 
và Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu phiên dịch Đại tạng Nam truyền. 
Những trung tâm phiên dịch với những dịch giả nôi tiếng cũng xuất hiện như 
Trung tâm Phiên dịch Huệ Nghiêm, Trung tâm Phiên dịch Hải Đức, sau này 
có Trung tâm Dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang. Đặc biệt, chư Tôn đức Giáo 
phâm, quý cư sĩ thiện hữu trí thức tiền bối và đương thời nỗi tiếp công việc 
phiên dịch các bộ Kinh, Luật, Luận, Sở giải, như quý Ngài: Hòa thượng Thích 
Trí Nghiêm, Hòa thượng Thích Hành Trụ, Hòa thượng Thích Mật Nguyện, Hòa 
thượng Thích Trí Quang, Hòa thượng Thích Thiện Siêu, Hòa thượng Thích 
Thanh Từ, Hòa thượng Thích Huệ Hưng, Hòa thượng Thích Đỗng Minh, Hòa 
thượng Thích Tuệ S$, Hòa thượng Thích Phước Sơn, Hòa thượng Thích Minh 
Cảnh, Hòa thượng Thích Đức Thắng, Cư sĩ Tâm Minh - Lê Đình Thám, Cư 
sĩ Đoàn Trung Còn, Cư sĩ Đào Nguyên, Cư sĩ Định Huệ, Cư sĩ Nguyên Tâm - 
Trần Phương Lan,... 

Như vậy, nội dung bộ 7am tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam có sự khác 
biệt. Các Đại tạng khác chỉ chứa đựng một trong hai hệ thông, Nam truyền 
hoặc Bắc truyền, hoặc có một phần của nhau, nhưng không đây đủ. Trong 
khi đó, Tam tạng Thánh điền Phật giáo Việt Nam chuyên tải cả hai hệ thông 
và được bó cục lại. Đối với Tam tạng Nam truyền (Thượng Тоа bộ), cấu trúc 
được giữ nguyên như trong hệ thông Pali Text Society (Chánh kinh, Chú giải, 
Phụ chú giải). Đôi với Вас truyên, câu trúc được chia thành hai phân: Bộ phái 
và Đại thừa, được bô cục lại theo cách phân chia Kinh, Luật, Luận, Só giải. 
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Nguón tư liệu này dựa vào Đại Chánh tân tu Đại tạng kinh. Ngoài ra, còn có 
tham khảo thêm nguồn tiếng Sanskrit, tiếng Anh và một sô ngôn ngữ khác. 
Phần Tục tạng của Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam bao gồm các tác 
phâm kinh điển do những thế hệ tri thức của Phật giáo Việt Nam trước tác, nói 
kết liên mạch từ thời sử dụng chữ Hán, Hán Nôm và chữ Quốc ngữ. 

Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay tiếp nối tinh thần phiên dịch Tam 
tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam của chư tiền hiền hữu công, với sự khởi 
xướng của Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu, đã thành lập Viện Nghiên 
cứu Phật học Việt Nam làm cơ sở pháp lý, nên tảng hành chánh cho việc tó chức 
nhân sự, giúp Giáo hội Phật giáo Việt Nam nâng mức độ hoàn thiện của Tam 
tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam lên một tầm cao mới, đặt một dấu án cho 
sự hoàn chỉnh trang nghiêm của ngôi báu Pháp bảo. 

Phiên dịch Tam tạng Thánh điền Phật giáo Việt Nam là công việc cần một 
nguôn nhân lực trí thức và tinh thân làm việc bën Ы, đồng thời phải vượt qua 
những rào сап về ngôn ngữ, văn hóa và khoảng cách thế hệ. Những dịch giả 
đỉnh cao ở Trung Quốc như Đạo An, Cưu-ma-la-thập, Huyền Trang... đều biêu 
tỏ sự khó khăn khi thực hiện bản Hán dịch. Trong khi đó, độ chính xác của bản 
Việt dịch nói chung phải dựa trên độ chính xác của bản Hán dịch. Phiên dịch 
Kinh tạng Pali cũng không ngoại lệ, khi dựa vào những bản gốc đã được sao 
chép nhiều lần trước khi in án. May thay, với sự tiễn bộ của thời đại, hầu hết 
những rào cản đều đã được vượt qua và phản ánh trong Тат tạng Thánh điển 
Phật giáo Việt Nam. Sự vượt qua những khó khăn trên nhờ vào sự phát triển 
của mạng lưới thông tin toàn câu, nguôn tham khảo phong phú, kỹ thuật tra 
cứu tiên tiên. Mặt khác, Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam phản ánh 
việc định hình được một bộ thể lệ quy chuẩn, làm cơ sở tham chiếu cho việc 
biên tập và dịch bó sung, song song với việc xây dựng một bộ thuật ngữ thiết 
yếu và chuyên sâu. Tất cả đều góp phân đáng kế cho tính hệ thông, tính nhất 
quán khoa học, nâng cao giá trị hàn lâm của Tam tạng Thánh điển Phật giáo 
Việt Nam. 


lam tạng Thánh điên Phật giao Việt Nam mở ra một triển vọng mới cho 
những tác phâm hậu kỳ như tóm tắt, tân giải, đồ giải hay làm tiền dë cho những 
công trình hỗ trợ tiện ích theo sau: Tổng mục lục, Đại từ điển Thuật ngữ, Lịch 
sử hình thành Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam. 

Ngoài ân bản mang tính thiêng liêng của hiện tiền Pháp bảo được thực hiện 
trang nghiêm với chất liệu cao cáp, thiết kế mẫu mực, kỹ thuật іп ấn tiên tiến, 
chứa đựng nội dung và văn pháp như đã được giới thiệu ở trên, Ban Biên tập 
Tam tạng Thánh điền Phật giáo Việt Nam còn thực hiện bản só hóa làm tăng 
thêm khả năng đồng bộ, lan tỏa rộng khắp, khả năng tiếp cận và tham khảo 
nhanh chóng, hướng đến những tiêu chí học thuật hàn lâm tối ưu. 
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Bộ Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam ra đời lần này là kết tinh 
những bản dịch từ các bậc Tó sư, các bậc chân tu thật học, nhiêu thé hệ dịch giả, 
nhà nghiên cứu... Hình ảnh các Ngài an nhẫn, kiên định, tận tụy, cần mẫn địch 
từng trang kinh, chọn lựa từng chữ, cân nhắc từng thuật ngữ Phật học, đối khảo 
các bản dịch, bó sung từng cước chú, nhuận sắc từng dâu. châm phây, đề đảm 
bảo “văn nghĩa đây đủ” một cách tốt đẹp nhất, luôn là nguôn động lực khích lệ 
cho các thế hệ Tăng Ni và Phật tử tiếp bước noi theo. 

Hơn bảy thập niên trôi qua, các nhà phiên dịch Tam tạng ngày đêm âm thầm 
làm việc, đã đóng góp vào kho tàng văn học Phật giáo, tạo nên bản sắc văn hóa 
tâm linh Phật giáo Việt Nam, làm cho Pháp bảo được lưu bố ở nhân gian, công 
đức ду đang ân tàng trong từng con chữ, trong số nhiêu chục triệu con chữ của 
ân bản Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam lần này thật bất khả tư nghi. 

Việc phiên dịch và ân hành Pháp bảo này thành tựu còn được sự yém tro. 
ung hộ nhiệt tinh của chư Tôn đức Tăng NI và các mạnh thường quân cu sĩ Phật 
tử trong và ngoài nước, từ quá khứ đến hiện tại. Xin thành kính tri ân công đức 
của quý liệt vi. 

Thành kính cúng dâng ấn phẩm Tam tang Thánh điển Phật giáo Việt Nam 
này lên mười phương chư Phật, chư Tôn Bồ-tát, liệt vị TỔ sư, chư vị Tôn đức 
dịch giả và hiện tiền chư Tôn đức Giáo phâm chứng minh. Thành tâm hồi 
hướng công đức, nguyện cầu Phật nhật tăng huy, Pháp luân thường chuyên, 
quốc thái dân an, pháp giới hữu tình ân triêm lợi lạc. 


Vesak Liên Hợp Quốc, PL.2563 — DL.2019 
Hòa thượng THÍCH GIÁC TOÀN 
(Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam) 


TRÍCH LOI GIỚI THIỆU СПА 
HÒA THƯỢNG THÍCH MINH CHAU 


“Bộ này góm tất cả 5 (йр: ... 

‚ Tập I, bắt đầu dịch ngày 18-08-1974 đến ngày 03-05-1975 mới hoàn thành, 
mát hơn tám tháng. 

- Tập II, bắt đầu dịch ngày 19-06-1975, được hoàn thành ngày 18-10-1975, 
mát bón tháng. 

‚ Tập Ш, bắt đầu dich ngày 21-10-1975, được hoàn thành ngày 29-01-1976, 
mát ba tháng tám ngày. 

Tập IV, được phiên dịch bắt đâu ngày 31-01-1976, hoàn thành ngày 
01-06-1976, mất bốn tháng. 

Tập У, bắt đầu ngày 20-06-1976 và hoàn thành ngày 22-09-1976, mát hơn 
ba tháng.” 

“Nếu chúng ta so sánh thời gian Bà Rhys Davids và Ông Woodquard đã 
dùng đê dịch toàn bộ Samyutta Nikaya ra пёпе Anh là 14 năm (xin xem Lời giới 
thiệu tập V của Ong Rhys Davids), thì thời gian 1 năm 10 tháng của chúng tôi 
cũng có thê được xem là khả nhanh. 

Nếu so sánh với hai bộ trước Kinh Trưởng bộ (Digha Nikaya) 4 tập. phải 
dịch mất 7 năm (1965-1972); Kinh Trung bộ (Majjhima Nikaya) 3 tập, phải mất 
3 năm (1973-1975); thời Kinh Tương ưng bộ này chỉ mát 1 năm 10 tháng có thê 
xem là khá nhanh chóng. Sở dĩ chúng tôi hoàn thành tương đôi mau chóng bản 
dịch này là do sau ngày đất nước thông nhất, chúng tôi được khỏi lo về trách 
nhiệm giáo dục thế học nên đề toàn lực, toàn tâm và toàn thì giờ vào phiên dịch. 


Trong khi chúng tôi phiên dịch tập này, chúng tôi sử dụng nguyên bản tiếng 
Pali của Hội Pali Text Sociery. Nhưng rất tiếc, chúng tôi không có tập thứ Ш, 
thành ra phải sử dụng bản Pali của Viện Đại học Nalanda băng chữ Devanagari. 
Do vậy, không làm sao tránh được những khó khăn do những bản sai khác gây 
nên. Chúng tôi được sử dụng bản dịch tiếng Anh của Hội Pali Text Society và 
bản dịch Nam truyền Đại tạng kinh băng chữ Nhật, nhưng không có thể so sánh 
với bản dịch tiếng Campuchia, tiếng Thái, hay tiêng Miễn Điện, nên khó lòng 
tránh khỏi các khiêm khuyết... Vë chú thích, chúng tôi trích dùng một số chú 
thích trong bản dịch của Hội Pali Text Society. Đúng lý, chúng tôi phải ghi chú 
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những sai khác сап bản giữa các kinh Pali và các kinh Нап tạng tương đương, 
nhưng vì không có thì giờ nên đành gác lại, chờ sau khi hoàn thành năm bộ 
Kinh tạng Pali. 

Chúng tôi thấy rõ có ba khuyết điểm lớn trong sự phiên dịch hiện tại của 
chúng tôi. Thứ nhất là không thê tra cứu các bản dịch Miễn Điện, Thái Lan và 
Campuchia hiện có mặt tại thư viện Viện Phật học Vạn Hạnh, vì lý do dễ hiểu 
là không có người giỏi các thứ tiếng trên giúp đỡ. Khuyết điểm thứ hai, chúng 
tôi chưa có thê so sánh với bộ Tap A-hàm kinh, tức là bộ trong Hán tạng tương 
đương với bộ Kinh Tương ưng Pali. Sự so sánh này sẽ làm nôi bật các điểm di 
đồng giữa hai bộ. Những điểm tương đông sẽ xác chứng phân giáo lý nguyên 
thủy mà hai bộ ấy tàng trữ. Những điểm dị biệt nói lên sự di biệt của các học 
phái. Và đây là những tài liệu quan trọng, giúp chúng ta một mặt tìm hiểu được 
giáo lý nguyên thủy, một mặt cho thấy rõ sự phát triên của các học phái. Ngoài 
ra, hai bộ Pali và Hán sẽ bó sung cho nhau, làm sáng tỏ những đoạn tôi nghĩa 
trong cả hai bộ và hai bộ sẽ bó túc lần nhau rất là tôt đẹp. Nếu Tgười phương 
Tây biết nhiều đến tạng Pali, thì trái lại, họ biết rất mù mờ về Hán tạng, và 
những ai biết Hán tạng lại không biết đến Pali. Đây có thé là một lãnh vực mà 
Phật giáo Việt Nam chúng ta có thé công hiên cho nên văn học Phật giáo quốc 
tế, nêu chúng ta khôn khéo khai thác lãnh vực này. Khuyết điểm thứ ba của 
chúng tôi là không có thì giờ soạn các bản phụ lục, hoặc vë địa danh, hoặc về 
nhân danh, hoặc về nội dung đã được đề cập đến trong bản dịch của chúng tôi, 
đê giúp các học giả nghiên cứu. Chúng tôi rất tiếc là không có thì giờ và không 
có các phụ khảo có khả năng để giúp đỡ chúng tôi trong công trình này, một 
khuyết điểm mà chúng tôi chỉ có thể bó túc sau này, khi hoàn thành phiên dịch 
năm bộ Kinh tạng Pali. 

Chúng tôi xem sự nghiệp phiên dịch Kinh tạng như là một bón phận phải 
làm đối với những ai được may màn du học tại Ân Độ. Gương của Ngài Pháp 
Ніёп trong thế kỷ thứ IV, gương của Ngài Huyện Trang trong thê kỷ thứ VII, và 
gương của Ngài Nghĩa Tịnh trong cuối thế kỷ thứ VII cho chúng ta thây, dịch 
kinh là một nhiệm vụ thiêng liêng phải làm, và đã làm thời phải làm cho đến nơi 
đến chốn. Lại nghĩ đến các vị đã dịch các kinh điền Sanskrit hay Prakrit ra chữ 
Нап, như Ngài Phật-đà-da-xá (Buddhayasas) đã dịch bộ 7Tzưởng A-hàm kinh, 
Ngài Tăng-già-đề-bà (Samghadeva) đã dịch bộ Trung A-hàm kinh, v.v... thời 
tự nhiên chúng tôi phải noi theo gương sảng của các Ngài, đóng góp một cách 
khiêm tốn vào sự nghiệp phiên dịch này. 

Hơn nữa, chúng ta cũng không thé không nhắc đến một sô chư Tăng Việt 
Nam đã du học và chiêm bái ở Ấn Độ. Như Ngài Vận Kỳ vào thế kỷ thứ VII, 
giỏi Phạn ngữ và Hán ngữ, đã từng du hành qua Java, Trung Quốc và Ấn Độ. 
Pháp sư Giải Thoát Thiên, tên chữ Phan là Moksadeva đã qua Ấn Độ băng 
đường thủy và viếng thăm Bó-dé Đạo Tràng. Pháp sư Khuy Xung, tên chữ 


хх 


Phan là Citradeva qua Tích Lan rồi qua Ап Độ, có đến Bó-dë Đạo Tràng và 
Vương Xá ròi mệnh chung ở Trúc Lâm, Vương Xá. Pháp sư Huệ Diễm đi du 
hành ở Tích Lan và ở luôn tu học tại đây. Pháp sư Trí Hành, người Ái Châu 
(Thanh Hóa), tên Phan ngữ là PraJñadeva, đi Ấn Độ băng thuyên. Ngài lên 
miền Bắc sóng Hàng và tu tại chùa Tín Già rôi tịch lúc 50 tuôi. Ngài Đại Thừa 
Đăng, tên chữ Phan là Маһауапаргаатра, xuất gia ở Dvärarat, Ấn Độ, sau đó 
về Trường An thọ giới Tỷ-kheo với Ngài Huyễn Trang, rồi đi Tích Lan bằng 
đường biên tới Nam Ап Độ, di vë phía Dóng, cüng với Ngài Nghĩa Tinh di 
đến Phật học viện Nalanda, Bồ-đề Đạo Tràng, Vesali rôi Kusinärä. Ngài mát 
tại chùa Parinirväna ở Kusinärä tuổi chừng quá 60 (trích Việt Nam Phật giáo 
sử luận của Nguyễn Lang). Chính vì nhớ đến công đức lớn lao của các vị tiền 
bối đã du hành qua Ấn Độ, câu đạo và chiêm bái, mà chúng tôi tự nghĩ mình 
đã may mắn được tu học tại Tích Lan và Ấn Độ hơn 10 năm, nay về nước phải 
đóng góp một sự nghiệp gì cho quốc gia và đạo Phật, và vì vậy chúng tôi mới 
chọn lây trách nhiệm phiên dịch năm bộ Kinh tạng Pali ra tiếng Việt. 


Hơn nữa, chúng tôi cũng rất muốn đóng góp vào trách nhiệm xây dựng 
một Đại tang kinh Việt Nam với những khả năng khiêm tốn của mình. Chúng 
tôi nghĩ đến một số học giả người Anh trong Hội Pali Text Society, khoảng độ 
15 - 20 vị, trong khoảng không đây 80 năm đã phiên dịch và іп các nguyên bản 
Aithakatha (Chú giải) nữa. Phật tử Việt Nam chúng ta nói nhiêu mà làm ít, nên 
mãi cho đến nay, gân 2.000 năm Phật sử mà vẫn chưa xây dựng được một Đợi 
tạng kinh Việt Nam. 

Chúng tôi lựa Kinh tạng Pali để phiên dịch là có một dụng ý rõ rệt. Trong 
Kinh tạng có đủ cả Luật tạng (Vinaya), A-ty-dàm tạng (Abhidhamma) và Kinh 
tạng (Suttanta) chứa đựng nhiêu lời dạy nguyên thủy nhất. Ngày nay, chúng 
ta phải đi tìm lại, thật sự đức Phật đã dạy những рі, khỏi phải qua những lăng 
kính, những giải thích của các học phái, khỏi phải chịu đựng những phát triển, 
những chế biến về mặt giáo lý cũng như pháp môn tu hành làm biến dạng và 
xuyên tạc những giáo lý và những pháp môn căn bản của đạo Phật. Đức Phật 
là một con người nhờ sự tu hành được giải thoát, đã bị biên thành một vị thân 
linh ban phước giáng họa, được siêu nhân hóa dé trở thành một vị phi nhân. 
Các pháp môn tu hành là những phương pháp | huấn luyện thân, huấn luyện tâm, 
huấn luyện trí đã trở thành những hình thức lễ nghi, bùa chú, phù phép, dé câu 
danh, câu lợi.” 

“Vì vậy, chúng ta cân phải đọc những tài liệu nguyên thủy; và muốn vậy, 
chúng ta phải nghiên cứu Kinh tạng; và Kinh tạng này phải là Kinh tạng Pali và 
tạng A-hàm. Việc phiên dịch Kinh tạng Pali của chúng tôi cũng năm trong chiêu 
hướng này và cũng là một sự khuyến khích trực tiếp hay gián tiép để Kinh tạng 
A-hàm được phiên dịch từ Hán tạng ra tiếng Việt.” 


“Chúng tôi không có thì giờ đi sâu vào nội dung của bộ Kinh Tương ung 
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này, nhưng chúng tôi có thê nêu rõ ba đặc điểm của bộ này йё công hién cho 
các học giả và các Phật tử. 

Đặc điểm thứ nhất là các kinh điển trong bộ kinh này được phân loại theo 
từng vấn đề liên hệ với nhau (samyutta) như tên kinh được đặt ra. Ví như trong 
tập V, các kinh liên hệ đến bảy giác chi được sắp đặt trong chương Tương ng 
Giác chỉ (Bojjhanga Samyuffa); các kinh liên hệ đến bón niệm xứ được sắp đặt 
trong chương Tương ưng Niệm xứ (Satipafthana Samyutta). Như vậy, các kinh 
liên hệ chung một vân dë đều được quy tụ trong một chương riêng biệt và như 
vậy rất dễ cho phần nghiên cứu và tìm hiểu. Quý vị muốn tìm hiểu về pháp 
môn Anapanasati (Niệm hơi thở vô, hơi thở ra), thời xin tìm tập V chương X, 
Tương ưng Hơi thở vô, hơi thở ra (Anapana Samyutta) là tim ra ngay. Các kinh 
của Kinh Tương ưng bộ tương đôi ngắn so với các kinh trong Kinh Trường bó, 
hay Kinh Trung bộ, nhưng nhờ phân loại theo từng vân dé tương ưng, nên mỗi 
vân đề được đề cập dưới nhiêu khía cạnh khác nhau, và được quy tụ trong một 
Tương ưng (Samyutta), rất tiện cho vẫn đề nghiên cứu. 


Đặc tiêm thứ hai của bó này là vẫn đề định nghĩa từng danh từ, định nghĩa 
từng vận dë và nhờ vậy đem lại một quan niệm rât rõ ràng, rât chính xác của 
từng vấn đề một. Chúng tôi xin đơn cử một ví dụ về bón như ý túc. 


“Thé nào là như y? О đây, vị Ty-kheo thực hiện nhiễu thân thông... goi là 
nhu ý. Này các Tỷ-kheo, thể nào là như ý túc? Con đường nào, đạo lộ nào, này 
các Tỷ-kheo, đưa đến chứng được như у, chứng đắc như у. Này các Tỷ-kheo, 
đáy gọi là như y túc” (tập V). 

“Này các Tỷ-kheo, nếu vị Tỷ 7 -kheo nuong tua дис duoc dinh, duoc nhát tám, 
đây gọi là duc định. Đối với các ас, bát thiện pháp chưa sanh, vi áy khởi lên ý 
muôn không cho sanh khói, tinh cân, tinh tån, quyét tâm, cő găng. Đối với các 
ác, bắt thiện pháp đã sanh... Đối với các thiện pháp chưa sanh... Đôi với các 
thiện pháp đã sanh, vị ấy khởi lên y muón làm cho an trú, khóng cho vong thát, 
làm cho tăng trưởng, làm cho quảng dai, tu tập làm cho viên mãn, tinh cần, 
tỉnh tán, quyết tâm, cô găng. Những pháp này được gọi là tinh cán hành. Như 
vậy, đây là duc, đây là dục định, và những pháp này là tỉnh cân hành. Này các 
Tỷ-kheo, đây gọi là như у túc câu hữu với đục định tỉnh cán hành”. Như vậy, 
“chandasamadhi padhanasankharasamannagafa iddhipāda”, dịch là “Như у 
túc câu hữu với dục định tinh cân hành” đã được định nghĩa rất rõ ràng. Ví dụ 
như vậy trong kinh này rất nhiều và vì vậy mà bộ kinh này giúp chúng ta năm 
vững được định nghĩa của từng vân аё, khỏi bị những sự lệch lạc xuyên tac gây 
hiểu lầm vë sau. 


Đặc điểm thứ ba của bộ này là sự quy tụ gân như đây đủ 37 pháp môn tu 
hành chính của đạo Phật, từ tám chánh đạo đến bảy giác chị, bốn niệm xứ, 
năm căn, năm lực, bón chánh сап, bón như ý túc, thiền niệm hơi thở vô hơi 
thở ra, đêu được phân loại trong tập V của Kinh Tương ng bộ. Cũng chính 
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nhờ phiên dịch tập V Kinh Tương ung bó, chúng tôi khám phá ra được pháp 
môn Anapanasati (Niệm hơi thở vô, hơi thở ra), một pháp tham thiền điều 
hòa thân, điều hòa hơi thở, điều hòa tâm, một pháp môn nằm trong bốn niệm 
xứ (safipaffhana), nệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp; một pháp môn 
dùng hơi thở vô, hơi thở ra làm đối tượng hành trì, một pháp môn trong một 
hơi thở vừa phát triển niệm, vừa phát triển định, vừa phát triển tuệ, và như vậy 
tăng trưởng cả niệm căn, niệm lực, định căn, định lực, tuệ căn, tuệ lực. Pháp 
môn này đem giới thiệu với các Phật tử, được các Phật tử nhiệt liệt hưởng ứng 
hành trì. Chúng tôi rất tiếc là không có thì giờ để đi sâu vào nội dung và giới 
thiệu thêm cho quý vị những đóng góp về Chánh pháp của Kinh Tương ưng bộ 
này. Nhưng điều chúng tôi tin tưởng một cách chắc chắn răng, với bón bộ Kinh 
Trường bộ, Kinh Trung bộ, Kinh Tương ưng bộ, Kinh Tăng chi bộ, đã được 
phiên dịch và phô biến, với Kinh Tiếu bộ đang được phiên dịch, chúng tôi có 
thê xem là đã xây dựng được những cơ sở căn bản cho một Đại tang kinh Việt 
Nam, công hién cho các Phật tử và các học giả nghiên cứu đạo Phật những tài 
liệu học hỏi và nghiên cứu thật sự chính xác vë nguyên thủy, hay gần nguyên 
thủy nhất của đạo Phật.” 

(Lời Giới thiệu Kinh Tương ưng bộ, tập І, 1977) 


“Chúng tôi đã định nghĩa Phật giáo Nguyên thủy là Phật giáo trong thời 
đức Phật còn tại thế cho đến khoảng 100 năm sau khi đức Phật nhập diệt, khi 
đạo Phật chưa phân chia 18 hay 20 học phái, khi chưa chia thành Đại thừa, Tiêu 
thừa, khi chưa chia thành Bắc tông, Nam tông. Sự phân chia thành học phái chỉ 
là những đáp ứng của nhu câu hoàng pháp. tùy thuộc cá tánh địa phương, liên 
hệ đến trí tuệ của các bậc Tô Sư hoăng pháp. Nhưng học phái nào, bộ phái nào 
cũng phải chấp nhận một số lý thuyết chủ yêu, một số 0101 luật căn bản, một só 
pháp môn tu hành truyền thông. Và chính những giáo lý chủ yêu ây, những giới 
luật căn bản ấy, những pháp môn tu hành truyền thông ây, tác thành Phật giáo 
Nguyên thủy. Só giáo ly căn bản â ây là gì, nêu không phải là 4 sự thật, 12 nhân 
duyên, vô ngã, 5 uán, 12 xứ, 18 giới... Só giới luật căn bản â ây là gì nếu không 
phải là Giới bón (Patimokkha), là hộ trì các căn, tiết độ trong ăn uống, chánh 
niệm tỉnh giác, chú tâm cảnh giác, thiêu dục tri túc. Những pháp môn truyền 
thống á ây là gì nêu không phải là giới, định, tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến, là 4 
niệm xứ, 4 như ý túc, 5 căn, 5 lực, 7 giác chi, 8 Thánh đạo,... Vẫn biết có thể có 
những giải thích khác biệt đối với các giáo lý căn bản tùy thuộc theo học phái, 
nhưng dầu muốn giải thích thê nào đi nữa, cũng không thê tách rời khỏi những 
định nghĩa căn bản mà đức Phật đã giảng giải về những giáo lý này, néu không 
thì sẽ bị rơi vào ngoại đạo ngay. Chắc cũng có một số người nói: “Các giáo lý 
này như 4 sự thật, 12 nhân duyên, lý vô ngã, chúng tôi đã hiểu rôi, đã thuộc 
làu rôi, cân gì phải nhắc đi nhắc lại”. Vâng, quý vị có thê tưởng tri (san/anaii) 
những giáo lý ây, quý vị có thé thức tri (vijānāti) những giáo lý ду, nhưng quý 
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vị không thê thăng tri (abhijanati) những giáo ly â ây nêu quý vị chưa có trí tuệ 
(раћћа), quý vị không có thê liễu tri (parijanati) những giáo ly á áy néu quý vị 
chưa đoạn trừ các lậu hoặc. Do vậy, vân dé giáo lý nguyên thủy cần phải đặt ra 
một cách khán thiết để chúng ta cùng nhau tưởng tri, thức tri, thắng tri, tuệ tri 
và liễu tri những lời dạy căn bản của đức Phật. 

Tư liệu về Phật giáo Nguyên thủy phân lớn năm trong Kinh tạng A-hàm 
(Agama) và Kinh tạng Pali. Tuy vậy chỉ một số người đọc và hiểu được mà thôi, 
nhất là Kinh tạng Pali, nên sự nghiên cứu về Phật giáo rất hạn chế. Ngày nay, 
chúng tôi giới thiệu ra quảng đại quân chúng những tư liệu này, với hy vọng 
những tư liệu này sẽ làm sông dậy một cao trào nghiên cứu giáo ly nguyên thủy. 
Chúng tôi tin tưởng răng giáo lý nguyên thủy được tìm hiểu nhiều chừng nào 
thời càng giúp Phật tử chúng ta xích lại gân nhau hơn, không còn bị chia rẽ bởi 
các học phái, các hệ phái, và có như vậy chúng ta mới có cơ hội thăng tri, tuệ 
tri, và liễu tri những lời dạy nguyên thủy của đức Phật. 

(Lời Giới thiệu Kinh Tương wng bô, tập II, 1982) 
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TT. Thượng tọa 
NS. Nisu 
TS. Tién si 


Công nguyên 

trước Công nguyên 

Tham chiều, so sánh 

biên tập (bởi) 

vân vân... (V.V...) 

trang kế tiếp/ các trang kế tiếp 
cùng trang đã dẫn/ như trên 
chú thích 

sách đã dẫn 

trang/ các trang 

dịch bởi 

bản dịch 

câu kệ, bài thơ 

tập, quyên/ các tập, các quyên 


DAN LUẬN TƯƠNG UNG BỘ 


Tương ung bó (Samyutta Nikaya) là bộ kinh thu ba trong nám bộ Nikaya 
của Phát giáo Thượng Toa bộ (Theravāda). Theo tác phám Diêu pháp yêu 
lược (Saddhammasangaha) của Ngài Dhammakitti Mahasami, việc giữ gìn và 
truyên tụng 72g ung bộ do Tôn giả Mahakassapa và nhóm đệ tử của Ngài 
thực hiện.! 

1. Câu trúc, những điểm đặc thù và vẫn đề truyền bản 

Theo Chú giải Tương ưng bộ của Luận sư Buddhaghosa trong tác phẩm 
SãratthappakäsinT: “О đây, Tương ng bộ được xác định có năm thiên: Thiên 
Có kệ, Thiên Nhân duyên, Thiên (ап, Thiên Sáu xứ, Thiên Đại. Số lượng kinh 
gôm có 7.762 bài kinh. Những bài kinh đó được kết tập vào từng nhóm tương 
ưng với nhau.” Cũng theo Ngài Buddhaghosa, sở dĩ được go! là “Tương ипе” 
(Samyutta), vì: “Gồm nhiều nhóm tương đông và liên hệ với nhau, là Tương 
ng bộ tôn quý, do đức Phật tự giác ngộ và giảng thuyết, được sinh ra từ Tuệ 
phân tích.” 


Trước hết, về hình thức trình bày. Theo truyền thông Phật giáo Theraväda, 
Tương ưng bộ được sắp xếp và trình bày theo hinh thức năm tập hay còn gọi 
là năm thiên (pañcavagsa). Đây là câu trúc mang tính cội nguôn vì chúng từng 
xuất hiện trong Chu giải của Luận su Buddhaghosa. Mặc dù hình thức của bộ 
kinh có sự thay đôi trong những â ân bản về sau, nhưng cách thức phân chia bộ 
kinh thành nắm phân vân được giữ lại băng những ghi chú cụ thể trong nội dung, 
tuân thủ theo truyền thông kết tập và san định thuở ban đâu. Ấn bản Tương ưng 
bộ với nguyên tác Pali được chuyên thê sang mẫu tự La-tinh (Roman Script), 
do Hội Thánh điển Pali (PTS) án hành từ năm 1884 đến 1898, đã tuân theo hình 
thức năm thiên này. 

Thứ hai, về số lượng kinh và sự phân chia các nhóm T wong ung 
(Samyutta). Theo ghi nhận của Ngài Buddhaghosa, Tương ưng bó có 7.762 
kinh. Theo sự kiếm đêm của tác giả Léon Feer (1830- 1902) trong ёп Бап 
Pāli do PTS ап hành thi có 2.889 kinh. Theo sự đối chiếu và tính toán của 


! Dhammakitti Mahasami. Saddhammasañgaha (Diệu pháp yếu lược), tr. by Bhikkhu Indacanda, 
(Colombo: Sri Jayawardhanaramaya, 2003), tr. 19. 

> Saratthappakasim, Devatäsamyuttam: Tattha samyuttagamo пата sagathavaggo, nidãnavagøo, 
khandhakavaggo, saläyatanavaggo, mahāvaggoti pañcavaggo hoti. Suttato - “байа suttasahassami, 
satta suttasatãm ca dvasatthi ceva suttani, eso samyuttasangaho. ˆ` 

3 Saratthappakasint, Ganthärambhakathä: Samyuttavaggapatimanditassa, samyuttaägamavarassa; 
Buddhãnubuddhasamvannitassa, ñãnappabhedaJananassa. 
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Bhikkhu Bodhi trong án bán năm 2000 thi có 2.904 Кїпһ.* Trong bản dich 
tiếng Việt T trong ưng bộ lần này, sô lượng và trật tự kinh được sắp xếp lại 
tương ứng với bản Pali của VRI, hay còn gọi là ân bản của kỳ kiết tập kinh 
điển lân thứ 6 là 2.854 kinh." Như vậy, phải chăng â ân bản Т. wong ưng bộ hiện 
đang lưu hành đã bị sót mất nhiều kinh so với nguyên bản có từ thời Ngài 
Buddhaghosa? Từ sự đối khảo từng đoạn Tương ưng bộ xuất hiện trong 
bản Chú giải của Ngài Buddhaghosa, Bhikkhu Bodhi đã xác quyết răng, án 
bản hiện đang lưu hành không bị sót mát. Sự sai sót về só luong kinh theo 
Bhikkhu Bodhi có thé là do cách tính toán, liên quan dén cách mó róng hoặc 
sự tách biệt giữa các bản kinh. Cụ thê như, trên những bản kinh chép bàng 
lá cọ Ola (Palm Leaf Manuscripts), không có các dâu hiệu phân biệt giữa 
bản kinh này với bản kinh khác.” Ngay như sô lượng các nhóm T wong ưng 
giữa các truyền bản Pali cũng có sự khác biệt. Tương ưng bộ theo ân bản 
ngôn ngữ Miễn Điện (Burmese) có 56 nhóm, thé nhung ở ân bản ngôn ngữ 
Tích Lan (Sinhala) chỉ có 54 nhóm. Sở dĩ có sự sai khác đó là vì trong ân 
bản ngôn ngữ Tích Lan, nhóm Tương ng Minh kiên (Abhisamayasamyufia) 
là phân phụ của nhóm Tương ưng Nhân duyên (Nidanasamyutta) và nhóm 
Tương ung Thọ ( Vedanasarnyuffa) là phần phụ của nhóm Tương ng Sáu xứ 
(5а/ауаіапаѕатуийа).* 


Thứ ba, về vai trò và vi trí. Tương ung bộ có một vị trí quan trọng và đặc 
thù trong năm bộ Nikaya. Vì lẽ, dựa trên tiêu chí tương ưng nên tập hợp được 
nhiều bản kinh có cùng nội dung, tính chất và cùng mối liên hệ vào một nhóm. 
Nhờ vậy, nội dung chứa đựng trong từng nhóm Tương wng rât phong phú và 
sinh động so với những bán kinh khác. Cụ thê như, khi dë cập đến hành hoạt 
của Vua Pasenadi nước Kosala, Tương ưng Kosala (KosalasamyuIa) đã đề cập 
những nét chính, cô đọng, liên quan. đến cuộc đời của vl vua này với nhiêu bài 
kinh ngăn. Tương tự như vậy khi đề cập đến các vị Ту-Кһео, Tỷ-kheo-m hay 
chư thiên, ma quy... Nhờ tính tập hợp đó nên bộ kinh đã cung cáp rât nhiêu tu 
liệu rõ ràng, chỉ tiết, khó có thê tìm thây trong bón bộ Nikaya còn lại. Ngoài ra, 
Tương ưng bộ còn chuyên chở những tư liệu liên quan đến những tín niệm, quan 
điểm triết học cô xưa của Ап Độ, xuất hiện trong các chương như Tương ng 
Chư thiên (Devafasamyutfa), Tương ưng Sakka (Sakkasamyutta), Tương ưng 
Thân máy (Valahakasamyutta), Tương ưng Kiên (Dithisamyutta), Tương ипе 


* The Connected Discourses of the Buddha, А Translation of the Samyutta Nikãya, tr. by Bhikkhu 
Bodhi (Massachusetts: Wisdom Publications, 2000), р. 23f. 

5 https://www.tipitaka.org/. Phiên bản điện tử Pāli Tipitaka do Vipassana Research Institute (Ап Dó) 
thực hiện được chúng tôi khảo cứu và trên co sở đó đánh sô trong bản tiêng Việt. 

° The Connected Discourses of the Buddha, А Translation of the Samyutta Nikãya, tr. by Bhikkhu 
Bodhi (Massachusetts: Wisdom Publications, 2000), p. 26. Cf. For the Saraffhappakasim, the Samyutta 
Nikaya Commentary, itself provides us with a check on the contents of the collection at our disposal, 
and from this it is evident that there are no suttas commented on by Buddhaghosa that are missing from 
the Samyutta Nikaya we currently possess. 


! The Connected Discourses of the Buddha, A Translation of the Samyutta Nikaya, tr. by Bhikkhu 
Bodhi (Massachusetts: Wisdom Publications, 2000), p. 23. 


° Ibid., р. 54. 
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Nữ nhân (Matugamasamyutta), Tương ưng Thôn trưởng ( Gàmanisamyutta). 
Điều đặc biệt đáng lưu tâm trong Л wong ung Nữ nhân (Mātugāmasamyutta), có 
đề cập đến những bón phận cơ bản của người phụ nữ (Strıdharma) trong xã hội 
Ấn Độ cô đại; và trong sô những bốn phận đó, có những bón phận vón không 
thuộc về quan điểm của Phật giáo. Cụ thê như bản kinh khá ngăn với tiêu. đề là 
Một (Ekasutta - S. IV. 246), đề cập đến môi quan hệ giữa nam và nữ, chỉ tiết gần 
tương tự với Luật Manu (The Manusmriti - V. 148)? 


Thứ tư, về truyền bản. Tương ung bô trong nguyên tác Pāli có hai truyền 
bản quan trọng, thứ nhất là bản ngôn ngữ Miễn Điện (Burmese) và thứ hai là 
bản ngôn ngữ Tích Lan (Sinhala). Theo đôi khảo của học giả người Đức Oskar 
von Hiniber, hai ¡ truyền bản này tương đối độc lập, vì dường như đã có một só 
bài kinh duoc tiép nhận từ hai nguón khác nhau.!° Từ hai truyền bản Pali này, 
PTS mà cụ thể là Léon Feer (1830-1902) đã biên tập và chuyền thê sang ngôn 
ngữ La-tinh. 


Tính đến nay, Tương ưng bộ đã được nhiều tác giả dịch trực tiếp từ Palli 
sang Anh ngữ. Bản dịch Tương ng bộ băng Anh ngữ đầu tiên với tên gọi: 
The Book of the Kindred Sayings do Rhys Davids dịch tập I (1917), tập H 
(1922), và F. L Woodward dịch tập III (1925), tập IV (1927), tập V (1930). 
Ngoài ra, Т wong ung bó cüng duoc nhiều tác già như Bhikkhu Ñanamoli 
phiên dịch một sô bài kinh chủ yêu, hoặc Bhikkhu Sujato đã dịch nguyên cả 
bộ kinh. Trong sô những dịch phâm về Anh ngữ của Т wong ưng bộ, có thê nói 
răng, bản dịch Tương ung bộ từ Pali sang Anh ngữ với tên gọi The Connected 
Discourses of the Buddha: А Translation of the Sanyutta Nikaya của Bhikkhu 
Bodhi do Wisdom Publications án hành vào năm 2000, là một trong những 
bản dịch được giới học giả ghi nhận và đánh giá cao. Ngoài ra, trên trang nhà 
http://www.suttacentral.net/ hiện đang giới thiệu nhiều bài kinh thuộc Tương 
ng bộ đã được dịch sang nhiều thứ tiêng khác nhau trên thê giới như Pháp, 
Đức, Y, Na Uy, Tây Ban Nha, Bô Dào Nha, Hungary, Ba Lan, Nga, Nhât, 
Hoa, Thái Lan, Indonesia... và góm cả tiếng Việt. 


Bàn dịch tiếng Việt Tương ung bó do Truong lão Hòa thượng Thích Minh 
Châu phiên dịch, dựa trên nguyên tác Pali và ân bản tiếng Anh của PTS, được 
ân hành lân đâu tiên vào năm 1982. Sau đó, bộ kinh này đã được Viện Nghiên 
cứu Phật học Việt Nam tái bản vào những năm 1993 và 2013. 


ˆ Sacred Books of the East, vol. 25, tr. by George Bühler (Oxford: Oxford University Press, 1886), p. 
195. Cf. In childhood a female must be subject to her father, in youth to her husband, when her lord is 
dead to her sons; a woman must never be independent, Xem thêm 7 ương ng bộ (S. V. 246): “Do đây 
đủ một sức mạnh, này các Ту- -Кһео, người đàn ông бёр tục chinh phuc người đàn bà. Thế nào là một 
sức mạnh? Sức mạnh của người làm chủ (issariyabalena). Người đàn bà đã bị chính phục bởi sức mạnh 
của người làm chủ, này các Tỷ-kheo, thời sức mạnh nhan sắc không che chở được, sức mạnh tài sản 
không che chở được, sức mạnh bà con không che chở được, sức mạnh con trai không che chở được, 
sức mạnh giới hạnh không che chở được” (HT. Thích Minh Châu dịch). 

10 Oskar von Hinüber, Handbook of Pali Literature (Berlin: Walter de Gruyter, 1996), p. 36. Cf. 
According to S. V, p. vi, the Sinhalese and the Burmese manuscripts of Samyutta Nikaya almost look 
like copies of two different texts. 


XXXV1 


2. Tóm tắt vë nội dung 

2.1. Thiên Có kệ (Sagathavagzga) 

Thiên này có 11 Tương ưng. Trong đó, Tương ưng Chu thiên (Devatasamyutta) 
và Tương ưng Thiên tứ (Devaputtasamyutta) là hai Т wong ung đê cập vë từng 
vị thiên tử hoặc nhiêu vị thiên tử đã đên thỉnh đức Phật giảng pháp, hoặc nhờ 
đức Phật xác chứng vë kiến thức Phật pháp của họ. Có những bài kinh ngăn 
trong hai 7ơng ng này (S. I. 36, 39) đề cập dén những chân lý phô quát của 
xã hội, không thuân túy Phật pháp. 


Thứ ba, Tương ưng Kosala (Kosalasamyutta) dë cáp dén những tâm tu, 
suy nghĩ, hành hoạt của vị Hoàng đề có những liên hệ mật thiết đến đức Phật 
và Tăng đoàn. Vua Pasenadi (Ba-tư-nặc) là một vị vua có những nỗ lực rất lớn 
trong việc ứng dụng pháp Phật vào các mối quan hệ gia đình cũng như đường 
hướng tri nước, an dân. 


Thứ tư, Tương ưng Ас ma (Marasamyutta) và thứ năm Tương ung Tỷ-kheo-ni 
(Bhikkhunisamyutta) cùng đề cập đến một đối tượng biểu trưng cho năng lượng 
tiêu cực, đó là Ác ma. Theo Tương ưng Ác ma, ngay từ khi vừa mới giác ngộ. Ас 
ma đã theo đức Phật. Thậm chí có những giai đoạn Ác ma theo Ngài ròng rã đến 
bảy năm (S. L. 124) và đã dùng nhiêu phương cách phá hoại nhưng không làm đức 
Phật lay động. Đối với các vị Tỷ-kheo-mi trong Tương ưng Tý-kheo-ni, Ác ma đã 
dùng nhiều cách thức, từ khuyến dụ, rủ rê, đến dọa nạt nhưng vẫn không làm cho 
các Tỷ-kheo-mI sợ hãi hay kinh hoàng. 


Thứ sáu, 7ơng ưng Phạm thiên (Brahmasamyutta), Phạm thiên Sahampati 
xuất hiện đầu tiên sau khi đức Phật vừa mới thanh đạo và cũng có mặt trong 
đêm đức Phật nhập Niết-bàn. Có lần, Phạm thiên đã thuyết pháp cho mẹ của 
một vị Tỷ-kheo, khuyên bà đừng củng dường Phạm thiên SahampatI ở trên cao 
kia, tức là Ngài, mà hãy phụng kính vị Phạm thiên trước mặt, chính là Tỷ-kheo 
Brahmadeva đã chứng quả A-la-hán, vốn là con trai của bà (S. L. 141). 


Thứ bảy, Tương ưng Bà-la-môn (Brahmanasamyutta) đề cập đến những trở 
ngại, khó khăn trên bước đường hóa đạo của đức Phật khi gặp phải sự chóng đôi 
của giai cáp Bà-la- -môn. Cüng trong Л wong ung này, đức Phật đã tái định nghĩa 
thé nào là sự thanh tây (S. I. 182), thê nào 201 là khát sĩ (S. 1. 182), thé nào gỌI 
là cày ruộng (5. 1. 172), thé nào gọi là người hiên lành (S. I. 154)... Trong số 
những Bà-la-môn chống đối đó, có nhiều người sau khi nghe đức Phật thuyết 
pháp, đã tỏ ngộ, phát nguyện xuất gia và chứng đắc Thánh quả. 


Thứ tám, Т wong ưng Trưởng lão Yangisa (Vangisasamyutta) dë cập đến khả 
năng thi phú của vị Ty-kheo cùng tên rất mực tài hoa. Tuy tài hoa là vậy nhưng 
Tỷ-kheo Vangrsa vân bị vô sô khó đau do chưa hàng phục được vọng tâm. Từ 
khi gặp đức Phật và nỗ lực tu tập, Vang1sa đã chuyền hóa tâm mình, chứng đắc 
Thánh quả và dùng khả năng riêng có йё ca ngợi đức Phật và các vị Thánh Tăng 
băng những vân kệ đi vào lòng người. 
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Thứ chín, 7ơng ung Rừng (Vanasamyutta) và thú mười là Tương ung 
Dạ-xoa (Yakkhasamyufra) đề cập đên hai loại chúng sanh bậc сао là chư thiên 
(devara) sống trong rừng và các loài dạ-xoa (yakkha) trong sự liên hệ với chúng 
Tỷ-kheo nói chung. Cụ thé như, có vị .Tỷ-kheo thích ngửi hương sen nên thường 
дёп bên bờ hô đề ngửi hoa sen. Khi ây, có vị thiên trú ở rừng, ở cây đã khuyên 

Tỷ-kheo này bằng cách chỉ ra răng, ngửi hương cũng là hình thức của trộm cáp 
(S. 1. 204). Tương tu nhu vậy, dạ-xoa Sivaka đã trần an cư sĩ Cấp Cô Độc khi vị 
này lần đầu tiên đến Trúc Lâm dé diện kiến đức Phật và chúng Tăng (S. L. 210). 
Bên cạnh đó, còn có những dạ-xoa bạo ác, không những hù dọa các vị Thánh 
đệ tử mà còn nhiều lần sách nhiễu đức Thế Tôn (S. L. 218). 


Tương ưng thứ mười một là T wong ung Sakka (Sakkasamyutta). Tương ung 
này dë cập đến cuộc chiến dai dăng giữa chư thiên và a-tu-la. Trong cuộc chiến 
này, có khi chư thiên thắng và ngược lại, tuy nhiên điều đáng ghi nhận là phẩm 
hạnh của chư thiên luôn được đề cao. Ngay như Thiên chủ Sakka, trong khi lui 
binh trỗn chạy kẻ thù nhưng vẫn sợ xe của mình cán phải tó chim non nên bảo 
người đánh xe né tránh (S. L. 224). Thậm chí đối với kẻ thù, Thiên chủ Sakka 
cũng không hề có sự gian trá (S. L. 225). 

2.2. Thiên Nhân duyên (Nidāänavagga) 

Thiên này có 10 Tương ưng với khởi đầu là Tương ưng Nhân duyên 
(Nidanasamyutfta). Tương ипе Nhân duyên trình bày các phuong diện, các 
khía cạnh đặc thù của 12 nhân duyên. Bên cạnh việc trinh bày vê ly thuyết 
Duyên khởi (S. II. 25), Tương ng này cũng đê cập đến những nội dung quan 
trọng như bốn loại thức ăn (S. I. 11- 12), mười lực (S. П. 27), bón vô sở úy (S. 
II. 28), cùng các khái niệm quan trọng vê tâm. у, thức (5. П. 94-95). Liên quan 
đến quan điểm của Phật giáo về vân dë ăn uông, Tương ипе này cũng đưa га 
ví dụ về việc ăn thịt đứa con rât sông động (S. II. 97). 


Thứ hai, Tương wng Minh kién (4bhisamayasamyutta) chi cho su tháy biét 
rõ ràng và đây đủ vê giáo pháp (dhammabhisamaya), có ý nghĩa to lớn như là 
chứng đặc Pháp nhãn (S. II. 133), và một khi thành tựu minh kiên sẽ đoạn tận 
khó đau. Những ân dụ như đất trên móng tay và quả đất (S. II. 133), hòn sỏi và 
ngọn núi (S. II. 139)... là những so sánh sinh động nhằm làm sáng tỏ ý nghĩa 
sâu rộng của minh kiến. 

Thứ ba, Tương ưng Giới (Dhatusamyutta) dë cập đến cảnh giói, phạm vi, 
yéu tó, tính chât, chúng loai сйа nhiêu sự vật, hiện tượng và Кё cà con người 
cùng những thuộc tính của chúng. Đơn cử: “Nay các Tỷ-kheo, tuy thuộc theo 
giới, các chúng sanh cùng hòa hợp, cùng di với nhau. Chung sanh liệt ý chỉ 
cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh liệt ý chí. Chung sanh thiện ý chỉ cùng 
hòa hợp, cùng đi với chúng sanh thiện y chí”? (S. П. 154). 

Thứ tư, Т trong ưng Vô thi (Anamataggasamyutra) đề cập đến sự luân hồi 
không có đầu mỗi của chúng sanh (S. II. 178). Trong mênh mang luân hôi đó, 
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khó có thé tìm thây một ai chưa từng là người thân thuộc của mỗi chúng sanh 
(S. П. 189-90). Ngay như ngọn núi Vepulla (Ty-phú-la) ở RãJagaha (Vương Ха) 
này, ngoài tên gọi như đã biết thì còn có sáu tên gọi khác ở trong quá khứ xa 
xưa (S. II. 190). 

Thứ năm, 7ơng ипе Kassapa (Kassapasamyutta) và thú bày là Тиопе 
ung Rahula (Rahulasamyutta) dë cập về công hanh riêng biệt của hai vị Thánh 
Tăng này. Với Kassapa, vị Thánh Tăng luôn biết đủ và kham khó trong tứ sự 
cân dùng (S. II. 194). Đặc biệt, đức Phật đã từng ban y phán tảo cho Tôn giả 
Kassapa và Tôn giả đã vô cùng quý trọng đặc ân này (S. П. 217). Với Tôn giả 
Raãhula, việc cần câu học hỏi chính là mong mỏi thường trực của Tôn giả. Nhờ 
nhận thức và thực tập: “Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, 
cải này không phải tự ngã của tôi”, nên Tôn giả Rahula đã thành tựu quả vi giải 
thoát (S. II. 253). 

Thứ sáu, Tương ung Lợi đắc, cung kính (Гарћаѕаккағаѕатуийа) trình bày 
những đớn đau, khó lụy do bị chi phôi bởi lợi đắc, cung kính, danh vọng (S. II. 
225). Ап dụ trùng ăn phân là một ап dụ có khả năng chân động tâm thức (S. П. 
228). Theo lời đức Phật, có kẻ không hë nói láo dù bị mua chuộc từ một đồng 
Nikkha cho đến một trăm đồng Nikkha, nhưng sẽ nói láo khi bị lợi đắc, cung 
kính, danh vọng chi phối. Hình ảnh cây chuối, cây tre, cây lau, con lừa sau khi 
sanh sản đều bị diệt vong là những ví dụ sinh động chỉ cho những chúng sanh bị 
cột trói bởi lợi đắc, cung kính và danh vọng (S. II. 241). Những ví đụ này cũng 
có mặt trong Luật tạng Pali, chương bảy, Cullavagsa. 


Thứ tám, Tương ung Lakkhana (Lakkhanasamyufia) thuật lại những bài 
pháp thoại của Tôn giả МаһаторраПапа (Dai Mục-kiên-liên) với Tôn giả 
Lakkhana. Nội dung chính của những bài kinh này liên quan đến cảnh giới 
khô đau của loài ngạ quy và Tôn giá Mahāmoggallāna đã chỉ ra do nguyên 
nhân gì phải thọ nhận khó đau như vậy. Theo thông kê, có tât cả 21 loài khó 
quỷ do Tôn giả Mahāmoggallāna trông һау và đã kê lại với Tôn giả Lakkhana. 


Thứ chín, Т wong ung Thí du (Opammasamyutta) dë cập đến những ví dụ 
sinh động như ngôi nhà có nóc nhọn với hạnh không phóng dật (5. II. 262). 
Tương ưng này cũng ghi nhận vê câu chuyện cái chốt trông Anaka và sự pha 
trộn những yếu tô ngoại lai vào giáo pháp Phật (5. II. 266). Thậm chí hình ảnh 
con đã can còn được dùng làm ví dụ đê chỉ cho vị Tỷ-kheo mê ngủ (5. П. 271). 
Đức Phật dạy răng: “Đây là sự chết, này các Tỷ-kheo, trong giới luật của bậc 
Thánh, tức là sự từ bỏ học giới và hoàn tuc” (S. П. 270). 

Thứ mười, Tương ng Tỷ-kheo (Bhikkhusamnyuffa) là Tương ung cuói cüng 
trong Thiên Nhân đuyên (Nidanavagga). Ó Tương ung này, một vài hành trạng 
của các vị đệ tử như Kolita (Mahamoggallana), Upatissa (Sãriputta), Nanda... đã 
được đề cập với nhiêu chi tiết đặc thù. Đơn cử như: “Dó; với Tôn giả Sãripuffa, 
dâm cho bác Đạo ѕи có biên hoại, trạng huóng có đổi khác, cũng không khởi lên 
sáu, bi, khó, ưu, não” (S. П. 274). 
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2.3. Thiên Uán (Khandhavagga) 


Thiên này có 13 Tương ипе, khởi đầu là Tương ưng Uán (Клапаћаѕатуийа), 
là một trong những Т wong ung dài nhát сйа Тиопе ung bó. Т wong ung Uán chủ 
yêu đê cập đến năm uân và những liên hệ xung quanh năm uân này. Theo đức 
Phật, thân ngũ uân là gánh nặng (S. II. 25), là bát toàn, là khô não: “Ai mang cái 
thân này, lại tự cho là không bệnh, dâu Chỉ trong một giây phút, người ay phải là 
Người ngu” (5. Ш. 1). “ Năm thủ uán này lây duc làm сап bán” (S. HI. 100). Vi уду, 
không có gì tốt đẹp khi có níu kéo, châp giữ thân năm uán này: “Ai chấp trước, này 

Tỷ-kheo, người ây bị ma trói buộc, ai không chấp trước, người ду được giải thoát 
khỏi Ác ma” (S. Ш. 73). 


Thứ hai, Тиопе ng Radha (Radhasamyutta). Trong T wong ung này, đức 
Phật đã dùng nhiều phương cách, nhiều ví dụ dé day cho Tôn giả Radha đi từ 
chánh quán cho đến Niết-bàn (S. Ш. 188). T uong ung này nêu dẫn định nghĩa 
về chúng sanh (S. III. 189) cũng như vë sợi dây tái sanh (bhavanetti) (S. Ш. 
190). Các pháp như vô thường, khô, vô ngã... cũng được đức Phật tuân tự 
giảng cho Tôn giả Radha. 

Thứ ba, Tương ưng Kiến (Ditthisamyutta) dë càp đén các loai kién châp 
của ngoại đạo. Điêu đặc biệt nhất trong T wong ưng này là đã nêu dẫn quan 
điểm triết học về Бау thân (sattime kaya) của Pakudha Кассауапа (Ва- phù-đà 
Ca-chiên-điên), vị giáo chủ của một trong sáu trường phái triết học ở thời đức 
Phật (S. HI. 211). 


Thứ tư, Tương ưng Nhập ( Okkantasamyutta). Nhập Ó dáy mang nghia là 
di vào, duoc sanh vào. Ó đây, những al có lòng tin, có tín giải, biết chắc răng 
sáu căn đêu vô thường, bién hoại thì “Vi ду được gọi là tùy tín hành, đã nhập 
chánh tánh, đã nhập chân nhân địa, đã vượt pham phu địa. Vi ду không có thể 
làm những hành động gì, do làm hành động ay phải sanh vào địa ngục, bàng 
sanh, nga quy; một vị không có thê mệnh chung mà không chứng quả Dự lưu” 
(S. Ш. 225). Các kinh trong Tuong ung này chỉ là sự mở rộng vë sáu trân, sáu 
thức. sáu xúc, sáu thọ... 


Thứ năm, Tương ưng Sanh (Uppadasamyuffa). Sanh (uppada) nghĩa là sự 
sanh, sự trú, sự thành, sự xuất hiện... được trình bày theo nguyên tắc duyên 
sanh. Cụ thê như: “Này các T }-kheo, sự sanh, sự trú, sự thành, sự xuất hiện của 
mắt là sự sanh của khổ, sự trú của bệnh hoạn, sự xuất hiện của già chết" (S. Ш. 
228). Sự sanh khởi của các căn còn lại cũng tương tự như vậy. 


Thứ sáu, Tương ưng Phiên não (KilesasamyutIa). Tương ưng này định danh 
tùy phiên não và các phương diện khác của tùy phiên não (S. III. 232). 

Thu bảy, Tương ưng Sariputta (Sariputtasamyutta) mó tà quá trinh tuàn tu 
nhập và xuât chín định thứ đệ, từ Sơ thiên cho đên Diệt thọ tưởng định của Tôn 
giả Sariputta (S. Ш. 235-238). Cüng trong T wong ung này, nữ du sĩ Sūcimukhī 
đã cât vân Tôn giả Sãriputta về mười cách ăn và được Tôn giả giải thích đầy đủ 
(S. HI. 238). 
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Bốn Т; wong ипе như Tương ưng Loài rồng (NagasamyuftIa), Tương ưng Кіт 
Sĩ điểu (Supannasamyutta), Tương ưng Càn-thát-bà (Gandhabbakayasamyutia) 
và Tương ưng Thân mây (Valahakasarnyuia) trình bày về những cách sinh ra, sự 
khác biệt giữa các chúng sanh đặc thù này, cũng như do nhân duyên gi để sanh 
về các loài ду. Trong những Tương ипе này, bên cạnh lời dạy của đức Phật còn 
chuyên chở những thông tin thuộc tín niệm văn hóa, triệt học của xã hội Ап Độ 
có đại. 

Thứ mười hai, Tương ung Vacchagoffa (Vacchagottasamyutta) nëu dàn các 
kién cháp vé thé giới và con người của du sĩ ngoại đạo Vacchagotta với ише 
câu hỏi như: “Thé giới là thường côn” hay “T, hé giới là không (hưởng còn” 
“Thể giới hữu biên” hay “T hé giới vô biên”; “Sinh mang và thân thé là một” hay 
“Sinh mạng và thân thể là khác”; “Như Lai CÓ {бп tại sau khi chết” hay “Như 
Lai không tôn tại sau khi chết”: “Nhu Lai có tôn tại và không có tôn tại sau khi 
chết? hay “Như Lai không tón tại và không không tôn tại sau khi ché?” (S. I. 
257). Thật ra, Tương ưng Wacchagoffa có nhiêu điểm tương đồng VỚI Тиопе 
ипе Không thuyết (Abyakatasamyutta) ó Thiên Sáu xứ (Salayatanavagøa). 


Tương ưng cuỗi cùng của Thiên Uẩn là Tương wng Thiên 
(Jhanasamyutta). Trong Tương ung này đã khéo phân biệt giữa thièn đinh và 
thiền chứng (samadhimulakasamaparr) thông qua bốn hạng người tu tập (S. 
Ш. 265). Dóng thời, Tương ưng Thiên cũng chỉ rõ thê nào là thiện xảo vé chỉ 
trú trong thiền định (samādhimülakathiti), thiện xảo vë xuất khởi trong thiên 
định (samaädhimilakavufthäna), thiện xảo về sự thuần thục trong thiền định 
(samadhimulakakaliia). 

2.4. Thiên Sáu хг (Saläyatanavagga) 

Thiên này có 10 Tương ưng với Tương ưng đầu tiên là Tương ưng Sáu xứ 
(Ѕа/ауаіапаѕатуийа). Đây là Tương ung dài thứ hai trong Tương ung bộ. Nội 
dung của Tương ung này đề cập đến tính chất vô thường, khô, vô ngã trong mắt, 
tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Đức Phật nói răng: “Ai wa thích mắt, này các Tỷ-kheo, 
Hgười a wa thich khó. Ai wa thích khó, Ta nói người ду không thoát khỏi khổ” 
(S. ТУ. 13). “Do duyên mắt và các sắc khởi lên nhãn thức” (S. IV. 67). Chính vì 
vậy, cần phải hộ tri các căn, tiết độ trong ăn uông và chú tâm cảnh giác, ngay 
trong hiện tại sông được an lạc, hoan hỷ và tạo nguyên nhân bắt đầu đoạn tận 
các lậu hoặc (S. IV. 175). Hình ảnh khúc gỗ trôi sông, nêu như không tập vào 
bờ này hay bo kia, không bị mục nát, không bi phi nhân nhặt lây.. . tât sẽ trôi ra 
biên lón. Cùng vậy, vị Tý-kheo không bị dính mắc bởi sáu nội xứ và sáu ngoại 
xứ, tâm không chấp thủ... sẽ xuôi về Niết-bàn (5. IV. 179). 


Thứ hai, Tương ипе Thọ (VWedanasarnyuffa) đề cập đến ba thọ, gòm lac thọ, 
khó tho và bát khó bát lac tho. “Ba tho nay, do xuc sanh, [ду хис lam сап Бап, 
[ду xúc làm nhân duyên, lấy xúc làm trợ duyên” (S. IV. 215). Đức Phật khăng 
định răng: “Phàm cái gi được cảm thọ, cái ây năm trong dau khổ” (S. IV. 216). 
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Thứ ba, Trong ưng Nữ nhân (Matugamasamyutta) dë сар dén những đức 
tánh khả ý và không khả ý của người phụ nữ (S. IV. 238), những điểm đặc thù 
chỉ riêng có ở phụ nữ (S. IV. 239) và cả những tật xâu của phụ nữ như phân nộ, 
sân hận, tật đỗ, xan tham, biếng nhác... Ngoài ra, Twong ưng này cũng đề cập 
đến những tăng trưởng tốt đẹp dành cho phụ nữ (S. IV. 250). Tương ưng Nữ 
nhán đã chuyên chở một vài chi tiết không phải lời Phật dạy mà là những quan 
niệm, những định kiến của xã hội An Độ cô đại đôi với phụ nữ. 


Thứ tư, Tuong ưng .Jambukhadaka (Jambukhadakasarnyuffa) và thứ năm, 
T wong ung Samandaka (Samandakasamyutta) ghi lại những lời dạy của Tôn 
giá Sariputta với du sĩ ngoại đạo Jambukhadaka và Samandaka vê những vẫn 
đề như Niết-bàn và con đường dẫn đến Niết-bàn (S. IV. 251); thé nào là vị 
A-la-hán và con đường dẫn đến quả vị A- la-hán (S. IV. 251); phương cách 
điều hòa hơi thở và đạt đến điều hòa hơi thở tối thượng (S. IV. 254); thé nào là 
tho (S. IV. 255); thé nào là lậu hoặc, vô minh, khát ái, bộc lưu, chấp thủ (S. IV. 
256-58)... đã được Tôn giả Sariputta giảng giải thỏa đăng. 

Thứ sáu, Tương ưng Moggallana (Moggallanasarnyui1a) dë cập đến tứ 
thiền và tứ vô sắc định do Tôn giả Mahāmoggallāna giảng thuyết cho chúng 
Ту-Кһео (S. ТУ. 262-68). Ngoài ra, 7ơng ng này cũng ghi nhận sự kiện Tôn 
giả Mahāmoggallāna lên cõi trời Tävatimsa (Tam Thập Tam thiên) thuyết pháp 
cho chư thiên (S. IV. 269-80). 

Thứ bảy, 7 wong ung Citta (Cittasamyutta). Сша (Tâm) là tên riêng của 
một vị cư sĩ tại gia của đức Phật, có nhiêu điều đặc dị, phi phàm. Vi cư sĩ này 
có những nét tương: đồng với cư sĩ Duy-ma-cật trong kinh văn Hán tạng. Trước 
hết, sau khi đảnh lễ chư Tăng, cư sĩ Citta đã thuyết pháp cho chúng Ty-kheo 
(S. IV. 281). Có trường hợp, cư sĩ Citta đã giải thích bài kệ cho Trưởng lão 
Kamabhu (S. IV. 291). Trong trường hợp khác, cư sĩ Citta đã luận biện với 
các vị Nigantha (S. IV. 297). Ó đây, sở dĩ có khả năng như thé vì cư sĩ Citta đã 
chứng дас Tứ thiên (S. IV. 300). Ngay cả trong lúc lâm chung, VỊ Cư 81 này còn 
an їп ngược lại những người thăm bệnh mà trong só đó có cả chư thiên ở rừng, 
ở cây và khiên cho tât cả thính chúng được giải thoát (S. IV. 302). Tương ưng 
này cũng ghi nhận về năng lực thuyết giảng và sức mạnh thân thông của hai 
vi Tý-kheo trẻ mới tu. Vi thứ nhất tên là Isidatta có khả năng thuyết pháp cho 
các vị Ту-Кһео trưởng lão (S. IV. 285) và vị thứ hai là Tỷ-kheo Mahaka đã thực 
hành thân thông, khiên mưa rơi xuông đê cúng dường sự mát mẻ đên các bậc 
Trưởng lão (S. IV. 288). 

Thứ tám, Т wong tưng Thôn trưởng (Gamanisamyutta). Trong Tuong ung 
này, đức Phật hóa giải những định kiên sai lâm cho các vị thôn trưởng về các 
quan niệm như tàn bạo và hiên lành (S. IV. 305). Người làm kẻ khác loạn tâm, 
đam mê chơi bời sẽ bị đọa vào địa ngục Hy Tiêu (Раһаѕа) (S. IV. 306). Đặc biệt, 
T wong ung này nêu rõ su khác biệt giữa câu siêu theo quan điểm của Bà-la-môn 
và cầu siêu theo quan điểm của Phật giáo (S. IV. 311). 
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Thứ chín, Tương ưng Vô vi (Asankhatasamyutta) định nghĩa thé nào là vô 
vi và con đường dẫn đến vô vi (S. IV. 360). Tong ung này cũng liệt kê những 
tên khác nhau chỉ cho vô lậu (5. IV. 370). 


Tương ng tht mười của Thiên Sáu xứ 1а Т wong ung Khóng thuyét 
(A byakatasamyutta). Tuong ung này đề cập đến những câu hỏi mà không được 
Như Lai trả lời vì chúng không thiết thực với đương cơ của người hỏi (S. IV. 
388). Điểm đặc thù trong Tương ung này ghi nhận về trường hợp Tỷ-kheo- -m 
Khema thuyết pháp cho Vua Pasenadi (S. IV. 374). VỊ trí của bài kinh này nên 
được xêp vào trong Tương ung Kosala hoặc Tương ưng Tỷ-kheo-ri thì thích 
hợp hơn. 


2.5. Thiên Đại (Mahavagga) 


Thiên Đại (Майдуарва) có 12 Т wong ung VỚI T wong ung Dao (Maggasamyutta) 
là Tương ung đầu tiên. О Tương ung này, đức Phật giải thích một nửa Pham hạnh 
và toàn bộ Phạm hạnh cho Tôn giả Ananda (S. V. 1). Những bài kinh kế tiếp, đức 
Phật trình bày, giải thích những phương diện khác nhau của Thánh đạo tám ngành, 
từ chánh kiến cho đến chánh định. “Cái gi là giá chóng đỡ cho tâm? Chính là Thánh 
đạo tám ngành” (S. V. 20). 


Thứ hai, Tương ưng Giác chỉ (Bojjhañngasamyutta). "Cho đến như thể nào, 
bạch Thế Tôn, được gọi là giác chỉ?” “И chúng dura đến giác пед, này сас 
Ty-kheo, do váy пёп chung được gọi là giác chỉ" (S. V. 72). Nếu hành giả tu 
tập thuân thục theo bảy giác chi thì có thể đoạn trừ bệnh tật (S. V. 79-81). Vì 
sao хау, vì Бау giác chi có khả năng đoạn trừ những câu чё trong tâm cũng như 
muôn có vàng tinh luyện thì phải trừ sạch những câu ué của vàng (S. V. 92). 
Như vậy: “Nay các T y-kheo, với muc đích thăng tri, liễu tri, đoạn điệt, đoạn tận 
năm thượng phân kiết sử, bảy giác chỉ cán phải tu tập” (S. V. 139). 


Thứ ba, T wong ung Niém хи (Satipatthanasamyutta). Т wong ung này йё cập 
đến pháp tu bón niệm xứ góm thân, thọ, tâm, pháp. Pháp môn bón niệm xứ duoc 
đức Phật khăng định rằng: “Có con đường độc nhất này, này các Tỷ-kheo, khiến 
cho các loài hữu tình được thanh tịnh, vượt qua được sáu bi, chấm dirt khó ưu, 
chứng đạt chánh lý, chưng ngộ Niét-bàn” (S. V. 141). Bón niệm xứ cũng là nội 
dung tu tập được đức Phật huấn thị trong kỳ an cư cuối cùng tại làng Beluva 
thuộc thành Vesali (S. V. 152). Theo đức Phật, bốn niệm xứ được tu tập là điều 
kiện cơ bản dé Chánh pháp được tôn tại lâu dài (S. V. 172). 


Thứ tư, Tương ưng Căn (Indriyasamyutta). “Này các Ty-kheo, có пат căn 
này. Thé nào là năm? Тїп căn, tán căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Này các 
1)-kheo những pháp пау là năm сап” (5. V. 193). Hành giả khi tu tập, cân quán 
tín căn trong bôn chánh tín, tấn căn trong bốn chánh cân, niệm căn trong bốn 
niệm xứ, định căn trong bón thiên, tuệ căn trong bón Thánh đề (S. V. 190). Сла 
сёр уа luc со mối liên hệ chặt chẽ với nhau. “Cái gì là tín căn, này các Tỷ-kheo, 
cải ây là tín lực. Cái gi là tín lực, cái ау là tín căn... Cải gì là tuệ căn, cái ду là 
tuệ lực. Cai gi là tHỆ lực, cai ду là tuệ сап” (S. V. 219). 
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Thứ năm, T wong ung Chánh cần (Sammappadhanasamyutta), góm có bón: 
“О dáy, пау сас Ty-kheo, Ty-kheo đổi với các ác, bắt thiện pháp chưa sanh, 
khởi lên y muón không cho sanh khởi, tinh cân, tỉnh tán, quyét tám, có căng. 
Đối với các ác, bắt thiện pháp đã sanh, khởi lên y muôn đoạn lận, tỉnh cán, tinh 
tán, quyết tâm, có gắng. Đổi với các thiện pháp chưa sanh, khởi lên ý muốn làm 
cho sanh khởi, tỉnh cán, tinh tấn, quyết tâm, cô găng. Đôi với các thiện pháp 
đã sanh, khởi lên ý muốn làm cho an trú, không cho vong thái, làm cho tăng 
(rưởng, làm cho quảng đại, tu tập. làm cho viên mãn, tỉnh cán, tình tấn, quyét 
tâm, có găng. Những pháp này, này các T }-khóo, là bón chánh cân.” Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, T' J-kheo f tâp bón chánh cán, làm cho sung mãn bón chánh 
cán” (S. V. 224). Như vậy: “Dé thắng tri, liễu tri, đoạn diêt, đoạn tận năm 
thượng phân kiết sử, bốn chánh cán này cán phải tu tập” (S. V. 241). 


Thứ sáu, Tương ưng Lực (Balasamyutta). “Có năm lực nay, này các Ty- 
kheo. Thé nào là năm? Тїп lực, tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. Những pháp 
này, này các Ty-kheo, là năm lực” (S. V. 249). Nhờ tu tập năm lực này đên mức 
thuân thục sẽ hướng hành giả xuôi về Niết-bàn. 


Thứ bảy, Tương ưng Như y túc (Qddhipādasamyutta). “О day, nay сас Ту- 
kheo, Т Y-kheo tu tâp nhw ý túc câu hữu với dục định tinh cần hành; tu іар nhu 
ý túc câu hữu với tinh tán định tỉnh cân hành; tu lập như y túc câu hữu với tâm 
định tỉnh cán hành; tu lập như ý túc câu hữu với tư duy định tỉnh cán hành. 
Những pháp này, này các T }-kheo, là bón như y túc, được tu tập, được làm cho 
sung mãn, đưa từ bò bên này đến bờ bên kia” (S. V. 254). “Và do tu tập, do 
làm cho sung mãn bốn như у túc này, Như Lai được gọi là bậc A-la-hản Chánh 
Đăng Giác” (S. V. 257). 


Thứ tám, Tương ưng Anuruddha (Anuruddhasainyuffa). Tương ung này đề 
cập đến tư duy, sự thực hành và giảng thuyết của Tôn giả Anuruddha đôi VỚI 
bốn niệm xứ. Thậm chí gặp lúc bệnh tật, nhờ quản bốn niệm xứ nên khô thọ về 
thân có khởi lên cũng không ảnh hưởng đến tâm (S. V. 302). 


Thứ chín, 7 wong ung Thiên (Jhanasamyutta). Tuong ung này đề cập về tứ 
thiên và những ví dụ liên quan nhăm làm sáng tỏ tử thiền. Nhờ tu tập thuân thục 
và thành tựu tứ thiên nên năm thượng phân kiết sử được thắng tri, liễu tri, đoạn 
điệt, đoạn tận (S. V. 309). 


Thứ mười, Tương ưng Hơi thở vô, hơi thở ra (Anapanasamyutta). Đây là 
pháp thiên tập với nhiêu diệu dụng vì “ngay trong hiện tại có thê chứng đặc 
Chánh trí, nêu con du y thì Chứng quả Bát lai” (S. V. 313). Duyên khởi pháp 
hành này bắt nguôn từ nhiêu vị Tỷ-kheo sau khi tu pháp quán bất tịnh, đã này 
sinh sự chán ghét thân minh cùng cực nên có 30 vị Tỷ-kheo đã tự sát trong một 
ngày (S. V. 320). Từ thực tê đó, đức Phật đã dạy pháp hành này với sự khăng 
định chắc chắn: “Này các Tỷ-kheo, định niệm hơi thở vô, hơi thở ra này được tu 
іар, được làm cho sung mãn là tịch tinh, thù điệu, thuân nhất, lạc trú, làm cho 
các ác, bát thiện pháp đã sanh biến mát, tịnh chỉ lập tức” (S. V. 320). Không 
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những vậy, trong một trường hợp khác, đức Phật tái kháng định: “Này các Tý- 
kheo, ai muốn nói một cách chon chánh, đáy là Thánh trú, đáy là Phạm trú, йау 
là Nhu Lai trú, người ду поі một cách chơn chánh, phai поі định niệm hơi thở 
vô, hơi thở ra là Thánh trú, là Phạm trú, là Như Lai trú” (S. V. 325). 

Thứ mười một, Tương ưng Dự lưu (Sotapattisamyutta). Khi một hành giả 
thành tựu niềm tịnh tín bất động đôi với Phật, Pháp, Tăng và giới, hành giả 
đó thành tựu quả vị Dự lưu (S. V. 342). Dự lưu là Thánh vị đâu. tiên trong bốn 
Thánh quả. Đạt được quả vị này, hành giả có thể tự tuyên bó về mình: “Та đã 
đoạn tận địa ngục, ta đã đoạn tận loài bàng sanh, ta đã đoạn tận cõi nga quy, 
ta đã đoạn tận ác xứ, ác thú, doa xứ. Ta là bậc Dự Lưu, không còn bi thói doa, 
quyết chắc chứng quả giác ngô” (S. V. 358). Cũng trong Tương ung này, đức 
Phật đưa ra định nghĩa thế nào là người cư sĩ: “Ai quy y Phật, này Mahanama, 
quy y Pháp, quy y chúng Tăng. Cho đến như vậy, này Mahãnãma, là người cư 
si” (S. V. 395). 

Thứ mười hai là Tương ung Sự thật (Saccasamyutta). Tương ung này 
lược thuyết, quảng thuyết các phương diện khác nhau của bón chân lý cao 
thượng, bao gồm cả bài pháp quan trọng đầu tiên gọi là Kinh Chuyển pháp 
luân (Dhamrnacakkappavaftanasuffa) (S. V. 420). 

3. Kết luận 

Đề ø1ữ gìn sự toàn vẹn kho tàng Chánh pháp, các bậc Thánh đệ tử của đức 
Phật đã vận dụng nhiêu phương cách khác nhau. Một trong những phương cách 
tôi ưu nhăm bó trợ cho sự ghi nhớ, đó là việc sắp xếp các kinh theo các chủ 
đề, sự vật, hiện tượng, con người... chung một môi liên hệ với một trật tự nhất 
định. Nhờ vậy, người tu học sẽ dễ dàng lưu giữ nhiêu vân đề do tính liên hệ gợi 
mở của chúng, vì đây là một trong những quy luật cơ bản của tư duy. Việc tó 
chức, sắp xếp những bài kinh có những thuộc tính gióng nhau vào thành từng 
nhóm như trong Tương ung bó là việc làm có khoa học mà Phật giáo đã thực 
hiện từ rât sớm. 

Nhờ tính chất đặc thù đó nên đã có những nội dung liên hệ đến giáo pháp, 
đến đức Phật được ghi nhận đây đủ và trình bày hết sức phong phú, khó có thể 
tìm thấy trong bón bộ Nikāya còn lại. Không những vậy, Tương ung bộ này còn 
giữ gin được những tư liệu cô xưa liên quan đến phong tục tập quán và quan 
điêm triết học trong xã hội An Độ cô đại. Qua đó gián tiếp khăng định răng, 
có những tư liệu, những lời dạy của đức Phật mang tính cô xưa hoặc gân với 
nguyên thủy đã có mặt trong Tuong ung bộ này. Bên cạnh đó, sự tương đồng 
vê những bài kệ giữa Tương ưng bộ và Kinh Tập cũng như hai tác phẩm thuộc 
Luật tạng Pali là Mahavagga và Culiavagga, đã góp phân bó sung tính chân 
thực và tương đông về phương diện văn bản. 


Dịch phẩm Tương ưng bộ của cô Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu 
đã trải qua ba lân tái bản. Trong ân bản lân này, bộ kinh được bó sung một số 
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tiêu dë tương ứng với nguyên tác Pāli, một số phụ chú, trích dẫn tham chiếu 
Pali, Hán văn, Anh văn và một vài nhuận sắc cân thiết, do các thành viên của 
Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam được phân công thực hiện. Chúng tôi tin 
tưởng răng, đây là một dịch phẩm tiếng Việt Tương ưng bộ khá hoàn thiện tính 
đến thời điểm hiện nay. 


Viên Nghiên cứu Phát học Việt Nam, ngày 19-9-2019 
Cán chí 
TT.TS. THÍCH MINH THÀNH 
(Đồng Tổng Biên tập Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam) 
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L. THIEN CO KÉ 
(SAGATHAVAGGA) 


1. TƯƠNG ƯNG CHU THIÊN 
(DEVATASAMYUTTA) 


L РНАМ CÂY LAU (NALAVAGGA) 


I. KINH BỌC LUU (Oshataranasutta) (S. І. 1) 

1. Nhu våy tôi nghe. 

Môt thòi, Thé Tôn ó Savatthi (Ха-уё), Jetavana (Thắng Lâm), tại vườn ông 
Anathapindika (Сар Cô Độc). 

Rồi một vị thiên, khi đêm đã gàn tàn, với dung sắc thù thắng chói sảng toàn 
vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn; sau khi дёп, đảnh lễ Thé Tôn rồi đứng một bên. 
Đứng một bên, vị thiên áy bạch Thế Tôn: 

— Thưa Tôn giả,' làm sao Ngài vượt khỏi bộc lưu? 

- Này Hiên giả, không đứng lại, không bước tới, Ta vượt khỏi bộc lưu. 

— Thưa Tôn giả, làm sao không đứng lại, không bước tới, Ngài vượt khỏi 
bộc lưu? 

- Này Hiên giả, khi Ta đứng lại, thời Ta chìm xuống. Này Ніёп giả, khi Ta 
bước tới, thời Ta trôi giat. Do vậy, này Hiên giả, không đứng lại, không bước 
tới, Ta vượt khỏi bộc lưu. 

[ VỊ thiên: ] 

Từ lâu, tôi mới ау, 
Bà-la-môn” tịch tịnh, 

Không đứng, không bước tới, 
Vượt chấp trước ở đời. 


Vị thiên ấy nói như 5, уа бас Dao su chấp nhận. Vị thiên ấy biết được: 
“Thế Tôn đã chấp nhận ta.” Vị ду dành lễ Thé Tôn, thân phía hữu hướng về 
Ngài, rồi biến mát tại chỗ. 


П. КІМН GIẢI THOÁT (Nữnokkhasuffa) (S. 1. 2) 

2. Nhân duyên ở Savatthi. 

Rồi một vị thiên, khi đêm đã gân tàn, уд1 dung săc thù thăng chói sáng toàn 
! Marisa. Ngài Buddhaghosa dùng từ này theo nghĩa niddukkha, tức là người không còn sâu muộn. Đây 


cũng là cách gọi nhau thân thiện giữa chư thiên. 
> Brahmana: Một vị đã đoạn trừ hêt phiên não. 
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vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, vị ду dành lễ Thế Tôn rôi đứng một 
bên. Đứng một bên, vi thiên ây bạch Thế Tôn: 
- Thưa Tôn giả, Ngài có biết giải thoát, thoát ly, viễn ly cho các chúng 
sanh không? 
— Này Hiền giả, Ta có biết giải thoát, thoát ly, viễn ly cho các chúng sanh. 
- Thưa Tôn giả, như thế nào Ngài biết giải thoát, thoát ly, viễn ly cho các 
chúng sanh? 
— Hy, tái sanh đoạn tận, 
Tưởng, thức được trừ diệt, 
Các thọ diệt, tịch tịnh. 
Như vậy này Hiên giả, 
Ta biết sự giải, thoát, 
Thoát ly và viên ly, 
Cho các loại chúng sanh. 


Ш. KINH DUA ĐẾN ĐOẠN ТАМ (Upamiyasufa)° (S. 1. 2) 
3. Nhân duyên ở Sävatthi. Đứng một bên, vi thiên ây nói lên bài kệ này 
trước Thê Tôn: 
Mạng sông bị dắt dẫn, 
Tuôi thọ chăng là bao, 
Bị dẫn đến già nua, 
Không có nơi dừng bước. 
AI đem tâm quản tưởng, 
Sợ hãi tử vong này, 
Hãy làm các công đức, 
Đưa đến chơn an lạc. 
[Thế Tôn:] 
Mạng sông bị dắt dẫn, 
Tuôi thọ chẳng là bao, 
Bị dẫn đến già nua, 
Không có nơi dừng bước. 
A1 đem tâm quán tưởng, 
Sợ hãi tử vong này, 
Hãy bỏ mọi thé lợi, 
Tâm hướng cầu tịch tịnh. 


IV. KINH THỜI GIAN TRÔI QUA (Accentisutta)* (S. L. 3) 


4. Nhân duyên ở Sãvatthi. Đứng một bên, vı thiên ây nói lên bài kệ này 
trước Thê Tôn: 


3 Tham chiếu: Tạp. # (T.02. 0099.1000. 0262b03); Biét Тар. HI| (Т.02. 0100.138. 0427b06). 
* Tham chiếu: Biệt Tạp. ЯЗ (7.02. 0100.139. 042724). 
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Thời gian [lặng | trôi qua, 

Đêm [ngày] luôn di động, 

Tuôi tác buôi thanh xuân, 

Tiếp tục bỏ chúng ta. 

Những ai chịu quản sát, 

Sợ hãi tử vong này, 

Hãy làm các công đức, 

Đưa đến [chơn] an lạc. 
[Thế Tôn:] 

Thời gian [lặng | trôi qua, 

Đêm [ngày] luôn di động, 

Tuổi tác buôi thanh xuân, 

Tiêp tục bỏ chúng ta. 

Những а1 chịu quán sát, 

Sợ hãi tử vong này, 

Hãy bỏ mọi thé lợi, 

Tâm hướng câu tịch tịnh. 


V. KINH BAO NHIÊU CÁI CẮT ĐOẠN (Kzfichindasuffa) (S. 1. 3) 
5. Nhân duyên ở Sãävatthi. Đứng một bên, vị thiên ау nói lên bài kệ này 
trước Thê Tôn: 
Phải cắt đoạn bao nhiêu, 
Phải từ bỏ bao nhiêu, 
Tu tập thêm bao nhiêu, 
Vượt qua bao trói buộc, 
Đề được có danh xưng, 
Ty-kheo vượt bộc lưu? 
[Thé Tôn:] 
Phải cắt đoạn đến năm, 
Phải từ bỏ đến năm, 
Tu tập thêm năm pháp,” 
Vượt qua năm trói buộc,” 
Đề được có danh xưng, 
Ty-kheo vượt bộc lưu. 


VI. KINH TÍNH GIÁC (Jãgarasuffa) (S. 1. 4) 

6. Nhân duyên ở Sãvatthi. Đứng một bên, vị thiên ây nói lên bài kệ này 
trước Thê Tôn: 
° Năm pháp trong trường hợp này chỉ cho 5 lực (tín lực, tân lực, niệm lực, định lực, tuệ lực). 


° Năm trói buộc là nói đến 5 hạ phân kiết sử (thân kiến, nghi, giới cấm thủ, duc tham, sân) hoặc 5 
thượng phân kiết sử (sắc ái, vô sắc ái, mạn, trạo cử, vô minh). 
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[Thé Tón:] 


УП. KINH KHÔNG LIEU TRI (Appatividitasutta) (S. 1. 4) 


Có bao pháp mê ngủ,” 
Khi pháp khác tỉnh giác? 
Có bao pháp tỉnh giác, 
Khi pháp khác mê ngủ? 
Có bao nhiêu việc làm, 
Đưa ta đến trần câu? 

Có bao nhiêu việc làm, 
Khiến ta được thanh tịnh? 


Có năm pháp mê ngủ, 
Khi pháp khác tỉnh giác. 
Có năm pháp tỉnh giác, 
Khi pháp khác mê ngủ. 
Chính có năm việc làm, 
Đưa ta đến trần câu. 
Chính có năm việc làm, 
Khiến ta được thanh tịnh. 


I. THIÊN CÓ KỆ 


7. Nhân duyên ở Sãvatthi. Đứng một bên, vị thiên ду nói lên bài kệ này 


trước Thế Tôn: 


[Thé Tôn:] 


Những ai với các pháp, 
Không liễu tri thấu suốt, 
Bị hướng dẫn lầm lạc, 
Vòng quanh các д1 giáo. 
Họ mê ngủ ігіёп miên, 
Họ không có tỉnh giác, 
Nay thật đã đến thời, 
Họ cân phải thức tỉnh. 


Những ai với các pháp, 
Khéo liễu tri sáng suót, 
Không bị dẫn lầm lạc, 
Vòng quanh các dị giáo. 


Họ chứng Chánh đăng giác, 


Họ liêu tri viên mãn, 


Trên đường không thăng băng, 


Họ bước thật thăng băng. 


7 Đoạn câu hỏi này nói đến 5 triên cái và 5 lực, chúng khiên cho hành giả mê ngủ hay tỉnh thức, ô nhiễm 


hay thanh tịnh. 
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УШ. KINH MÊ LOẠN ($изаттицНавипа) (S. 1. 4) 
8. Nhân duyên ở Sãvatthi. Đứng một bên, vị thiên ấy nói lên bài kệ này 
trước Thê Tôn: 
Những ai đôi các pháp, 
Quá đăm say mê loạn, 
BỊ hướng dàn lầm lạc, 
Vòng quanh các di giáo. 
Họ mê ngủ triên miên, 
Họ không có tỉnh giác, 
Nay thật đã đến thời, 
Họ cân phải thức tỉnh. 
[Thế Tôn:] 
Những ai đối các pháp, 
Không đắm say mê loạn, 
Không bị dẫn lâm lạc, 
Vòng quanh các dl giáo. 
Họ chứng Chánh đăng giác. 
Họ liễu tri viên mãn, 
Trên đường không thăng băng, 
Họ bước thật thăng băng. 


IX. KINH MONG MUÓN KIỂU MAN (Mãnakãmasuffa)° (S. 1. 5) 
9. Nhân duyên ở Sãvatthi. Đứng một bên, vị thiên ấy nói lên bài kệ này 
trước Thê Tôn: 
Đối vị ưa kiêu mạn,!9 
Ở đây không điều phục, 
Không trí tuệ sáng suốt, 
Không định tĩnh nhiếp tâm, 
Độc thân trú rừng núi, 
Sống với tâm phóng dật, 
Vị ây không vượt khỏi, 
Sự chi phối ma lực. 
[Thế Tôn:] 
Từ bỏ mọi kiêu mạn, 
Tâm tư khéo nhiếp định, 
Với tâm khéo tư sát, 
Giải thoát mọi phiên trược, 


° Tham chiếu: Тар. # (7:02. 0099.570. 015405); Biét Tap. ЗІ (7.02. 0100.165. 0435с05). 
° Tham chiếu: Tap. # (7.02. 0099.996. 0261a13); Biệt Tạp. W| Ë (T.02. 0100.133. 0426a24). 


10 Mana thường được dịch là sự kiêu mạn, còn ат chỉ cho tâm ảo tưởng hay tự phụ. Tâm con người 
thường rơi vào lôi kiêu mạn này. 
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Độc thân trú rừng núi, 
Với tâm không phóng dật, 
VỊ ây vượt thoát khỏi, 

Sự chi phối ma lực. 


X. КІМН ВСМС NÚI (4raññasuffa)'! (S. 1. 5) 
10. Nhân duyên ở Sãvatthi. Đứng một bên, vị thiên ấy nói lên bài kệ này 
trước Thế Tôn: 
Thường sóng trong rừng núi, 
Bậc Thánh sống Phạm hạnh, 
Mỗi ngày ăn một bữa, 
Sao sắc họ thù diệu? 
[Thế Tôn:] 
Không than việc đã qua, 
Không mong việc sắp tới, 
Sống ngay với hiện tại, 
Do vậy sắc thù diệu. 
Do mong việc sắp tói, 
Do than у1ёс dà qua, 
Nên kẻ ngu héo mòn, 
Như lau xanh rời cành. 


11 Tham chiếu: Tạp. #È ứ. 02. 0099.995. 0260с24); Biệ Тар. I FE (T.02. 0100.132. 0426a06). 

12 Sau khi ăn xong, các vị ду tu thiên, chứng được nhất tâm, nhiệp phục mọi động niệm, tư tưởng trở 
nên rõ ràng và định tĩnh. Nhờ tâm các vị ây an tịnh nhẹ nhàng, máu lưu thông, thân thê được thanh lọc, 
và nhờ vậy, da trở nên sáng chói, thù diệu. 
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П. PHẨM VƯỜN HOAN HY 
(NANDANAVAGG4) 


L. KINH VƯỜN HOAN НҮ (Nandanasutta)! (S. 1. 5) 

11. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn trú ở Sãvatthi (Xá-vệ), Jetavana (Thắng Lâm), tại vườn 
ông Anäthapindika (Cấp Cô Độc). Tại йду, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

— Này các Ty-kheo! 

- Thưa vâng, bạch Thé Tôn! 

Các Tỷ-kheo ау vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

— Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, có vị thiên thuộc cõi trời Ba Mươi Ba, với 
chúng thiên nữ vây quanh, du hí ở vườn Hoan Hỷ,'' thọ hưởng năm thiên dục 
công đức. Вау giờ, vị thiên ấy nói lên bài kệ này: 

Chúng không biết đến lạc, 
Nếu không thây Hoan Hý, 
Chỗ trú cả trời, người, 

Cõi Ba Mươi Ba lừng danh. 

Được nghe nói vậy, này các Tỷ-kheo, một vị thiên khác đáp vị thiên ây với 
bài kệ: 

Kẻ ngu, sao không biết, 
Vị Ứng Cúng đã nói: 
“Mọi hành là vô thường, 
Tự tánh phải sanh diệt, 
Sau khi sanh chúng diệt, 
Nhiếp chúng là an lạc.” 


II. KINH УШ THÍCH (Nandatisutta)!5 (S. L. 6) 
12. Nhân duyên ó Sãvatthi. Đứng một bên, vị thiên ау nói lên bài kệ này 
trước Thê Tôn: 
Cha đôi con vui thích, 
Chủ với bò vui thích, 


! Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 0099.576. 0153c05); Biét Тар. ЯЇЙЁ (T.02. 0100.161. 0435a06); Tăng. 
РЁ (7.02. 0125.31.9. 0672b03). 

14 Nandana: Vườn Hoan Ну ở Tam Thập Tam thiên, nơi Thiên chủ Sakka ngự trị. Chư thiên sống lâu ở 
đây, khi mạng chung tan bién như không khí, hay như ngọn đèn bị thôi tắt. 

!5 Tham chiếu: Тар. #Ë (7.02. 0099.1004. 0263a14); Biêt Тар. Ж (Т.02. 0100.142. 0428а16). 
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Người sanh y' vui thích, 

Không sanh y không уш. 
[Thế Tôn:] 

Cha đỗi con sâu muộn, 

Chủ với bò sâu muộn, 

Người sanh y sâu muộn, 

Không sanh y không sâu. 


II. KINH KHÔNG AI BẰNG CON (Natthiputtasamasutta) (5. 1. 6) 


13. Nhân duyên ở Savatthi. Đứng một bên, vt thiên à ây nói lên bài kệ này 
trước Thê Tôn: 

Thương at bàng thuong con, 
Cua nào bàng bo nhà, 
Sáng nào băng mặt trời, 
Nước nào hơn biên cả. 

[Thế Tôn:] 
Thương a1 bàng thuong minh, 
Của nào băng lúa gạo, 
Sáng nào bằng trí tuệ, 
Nước nào hơn mưa rào. 


IV. KINH SÁT-ĐÉ-LY (Khattiyasutta)!š (S. 1. 6) 
14. [Vi thién:] 
CHữa các loài hai chân, 
Sát-ly là tối thăng. 
Giữa các loài bón chân, 
Bò đực là tối thăng. 
Trong các hàng thê thiếp, 
Quý nữ là tối thăng. 
Trong các hàng con trai, 
Trưởng nam là tôi thăng. 
[Thế Tôn:] 
Giŭa các loài hai chân, 
Chánh giác là tôi thắng. 
Giữa các loài bốn chân, 
Thuân chúng”? là tôi thăng. 


16 Upadhi nghĩa là yếu tô căn bản dẫn dắt đi tái sanh. 

Tham chiêu: Тар. ## (7.02. 0099.1006. 0263b13); Biét Тар. ЗЇ (7.02. 0100.232. 0458c03). 

!š Tham chiêu: Тар. Ж (7.02. 0099.1007. 0263b27); Biệt Тар. B| (Т.02. 0100.233. 0458c16). 

5 Ajānīyo. Nghia den là su hiéu biét, người thông thái. Ngài Buddhaghosa giải thích là người biết rõ 
nguôn gốc các pháp. Ở đây, thuật ngữ nảy chỉ cho con vật thông minh, thuân chủng như con ngựa của 
Vua Kutakamna. 
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Trong các hàng thê thiếp, 
Nhu thuận là tôi thăng. 
Trong các hàng con trai, 
Tôn kính là tôi thắng. 


V. KINH TIÉNG ĐỘNG RỪNG SÂU (Sanamānasutta)” (S. 1. 7) 

15. [V1 thiên: | 
Nay là thời giữa trưa, 
Loài chim nghỉ yên lặng, 
Vang động"! tiếng rừng sâu, 
Ta run, ta khiếp sợ. 

[Thế Tôn:] 
Nay là thời giữa trưa, 
Loài chim nghỉ yên lặng, 
Vang động tiếng rừng sâu, 
Ta уш, Ta thích thú. 


VI. КІМН NGỦ GỤC, BIÊNG NHÁC (Niddātandīsutta)” (S. 1. 7) 
16. [Vi thiên:] 
Ngủ gục, nhác, ngáp đài, 
Không vui, ăn quá độ, 
Ở đây, đối chúng sanh, 
Thánh đạo không hiên lộ. 
[Thế Tôn:] 
Ngủ gục, nhác, ngáp аа, 
Không vui, ăn quả độ, 
Với tinh tân, đoạn chúng, 
Thánh đạo được thanh tịnh. 


УП. KINH KHỎ LÀM (Dukkarasutta)y (S. 1. 7) 
17. [VỊ thiên: | 
Khó làm, khó kham nhẫn, 
Thiếu trí hành Sa-môn, 
Chỗ kẻ ngu thôi đọa, 
Chỗ ây đây chướng ngại. 


Bao ngày hành Sa-môn, 
Nêu tâm không chê ngự, 


20 Tham chiếu: Tạp. Ж (T.02. 0099.1335. 0368b22); Biệt Tạp. ПЕ (7.02. 0100.355. 0490b03). 
?' Sanafe: Tiếng ó ón ào của rừng, như gió thôi qua lá cây hay các cây cọ xát vào nhau. 
2 Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 0099.598. 0160a26); Biệt Tạp. ЯЙ (T.02. 0100.175. 0437c18). 


25 Bản tiếng Anh của PTS: Hard to Fulfil (or the Tortoise), nghĩa là Khó làm (hay Con rùa). Tham chiếu: Tạp. 
ЖЕ (T.02. 0099.600. 0160527); Biệt Тар. P| RÈ (T.02. 0100.174. 043729). 
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Mỗi bước phải sa doa, 
Nô lệ cho suy tư. 

[Thế Tôn:] 
Như rùa rút chân căng, 
Trong mai rùa của mình. 
Vi Tỷ-kheo cũng vậy, 
Thâu nhiếp mọi suy tư, 
Không tham dính”! vật gì, 
Không làm hại người nào, 
Hoàn toàn thật tịch tịnh, 
Không chỉ trích một ai. 


УШ. KINH ТАМ (Hữsu#a) (5.1. 7) 

18. [Vi thién:] 
Người duoc tàm ché ngự, 
Tìm được al ở đời? 
Ai biết ngăn chỉ trích, 
Như ngựa hiên bóng roi? 

[Thế Tôn:] 
Người được tàm chế ngự, 
Song thường thường chánh niệm, 
VỊ ây đạt kêt quả, 
Khổ đau được đoạn tận, | 
Buóc nhüng buóc thàng bàng, 
Trên đường không thăng bàng. 


IX. KINH AM TRANH (Kutikasutta) (S. І. 8) 
19. [VỊ thiên:] 
Ngài không có am tranh, 
Ngài không có tô âm, 
Ngài không có dây giăng, 
Ngài thoát khỏi hệ phược. 
[Thế Tôn:] 
Ta không có am tranh, 
Ta không có tó ấm, 
Ta không có dây giăng, 
Ta thoát khỏi hệ phược. 
[Vi thiên:] 
Con nói am là gì? 
Nói tô âm là gì? 


24 Không dựa vào dục vọng, tà kiên. 
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Nói dây giăng là gì? 
Nói hệ phược là gì? 
[Thế Tôn:] 
Ông nói am là mẹ, 
Nói tô âm là vợ, 
Nói dây giăng là con, 
Nói hệ phược là ái. 
[VỊ thiên:] 
Lành thay, Ngài không am! 
Lành thay, không tổ âm! 
Lành thay, không dây giăng! 
Lành thay, Ngài thoát phược! 


X. KINH SAMIDDHI (Samiddhisutta)” (S. 1. 8) 

20. Nhu vày tói nghe. 

Một thời, Thế Tôn ở Rajagaha (Vương Xá), tai Tapodarama (tinh xá suối 
nước nóng). 

Tôn giả Samiddhi, khi đêm đã gân tàn, thức dậy và đi đến suối nước nóng 
đê tắm rửa. Sau khi tắm rửa, ra khỏi suối nước nóng, Tôn giả đứng, đắp một tắm 
y đề phơi tay chân cho khô. 


Rôi một vị thiên, khi đêm đã gần tàn, với dung sắc thù thăng chói sáng 
toàn vùng suói nuóc nóng, di dén Tón giả Samiddhi; sau khi đến, đứng giữa hư 
không, vị ây nói lên bài kệ với Tôn giả Samiddhi: 

Không hưởng, ông khất thực, 

Nay khất thực, không hưởng, 

Hãy hưởng ròi khất thực, 

Chó uông phí thời gian! 
[Samiddhi:| 

Thời ông, ta không biết, 

Thời ta ân không hiện. 

Không hưởng, ta khát thực, 

Không uông thời gian ta. 

Rồi vị thiên ấy đứng xuống đất và thưa với Tôn giả Samiddhi: 

— Này Tỷ-kheo, ông còn trẻ tuôi, niên thiếu, tóc còn đen nhánh, trong độ 
tuổi thanh xuân mà đã xuất gia. Trong thời trẻ tuổi, ông không thọ hưởng các 
dục lạc. Này Ту-Кһео, hãy thọ huóng các dục lạc của người đời, chớ có bỏ hiện 
tại mà chạy theo những gi bị thời gian chi phối! 


- Này Hiên giả, ta không bỏ hiện tại và chạy theo những gì bị thời gian chi 
phối. Và này Hiên giả, chính ta bỏ những gi bị thời gian chi phối dé chạy theo 


25 Tham chiếu: Тар. #È (7.02. 0099.1078. 0281c03); Biệr Тар. ЯП (T.02. 0100.17. 0379423). 
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hiện tại. Này Ніёп giả, Thế Tôn đã nói, các dục bi thời gian chi phối, nhiều khổ 
đau, nhiều sâu não (bahupayasa), nguy hiểm Ở đây càng nhiêu hơn. Còn pháp 
này thuộc về hiện tại, không bị thời gian chi phối,? đến dé mà thấy, có khả năng 
hướng thượng, chỉ người trí mới tự mình giác hiểu. 


— Và này Tỷ-kheo, như thé nào mà Thé Tôn đã nói các dục bị thời gian chi 
phôi, nhiêu khô đau, nhiều sầu não, nguy hiểm ở đây càng nhiều hơn? Như thé 
nào thuộc về hiện tại, là pháp không bị thời gian chi phôi, đến dé mà thấy, có 
khả năng hướng thượng, chỉ người trí mới tự minh giác hiệu? 


– Мау Ніёп già, tôi là người mới xuất gia,” mới đến đây không bao lâu. Tôi 
không thê giải thích rộng rãi cho ông Pháp và Luật này. Nhưng Thế Tôn, bậc 
A-la-hán Chánh Đăng Спас пау ở Vương Xá, tại tinh xá Tapodärama, hãy đi 
đến Thế Tôn và hỏi ý nghĩa này. Thé Tôn trả lời cho ông như thé nào, hãy như 
vậy thọ trì. 


- Này Tý-kheo, không dễ gì cho chúng tôi được đến gặp bậc Thế Tôn 
ду, một bậc được сас chư thiên khác có đại uy luc doanh vây. Này Ty-kheo, 
néu Ngài đi đến bậc Thế Tôn ây và hỏi ý nghĩa này, chúng tôi có thể đến dé 
nghe pháp. 

- Thưa vâng, Hiền giả. 

Tôn giả Samiddhi vâng đáp vi thiên á ау, di đến Thê Tôn; sau khi đến, đảnh 
lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Tôn giả Samiddhi 
bạch Thé Tôn: 


- Ở đây, bạch Thé Tôn, sau khi đêm đã gân tàn, con thức dậy và đi đến suối 
nước nóng dé tăm rửa. Sau khi tăm rửa, ra khỏi suối nước nóng, con đứng, đắp 
một tâm y để phơi tay chân cho khô. Bạch Thế Tôn, rồi một vị thiên, sau khi 
đêm vừa mãn, với dung sắc thù thăng chói sáng toàn vùng suói nuóc nóng di 
дёп con; sau khi đến, đứng giữa hư không, vị ây nói lên bài kệ này: 

Không hướng, ông khát thực, 
Nay khất thực, không hưởng, 
Hãy hưởng ròi khất thực, 
Chó uông phí thời gian! 
Khi nghe nói vậy, bạch Thê Tôn, con trả lời với vị thiên ây băng bài kệ: 
Thời ông, ta không biết, 
Thời ta ân không hiện, 
Không hưởng, ta khất thực, 
Không uống thời gian ta. 

Bach Thé Tón, rÓi vi thiên а áy dúng xuóng dát và thua VỚI con: “Này Ty-kheo, 
óng còn trẻ tuói, niên thiêu, tóc còn đen nhánh, trong độ tuôi thanh xuân mà đã 
xuât gia. Trong thời trẻ tuôi, ông không thọ hưởng các dục lạc. Này Tỷ-kheo, hãy 


26 4kalika: Vượt thời gian. Ngài Buddhaghosa lý giải răng Thánh đạo đưa đến kết quả lập tức, không 
phải chờ thời gian. - | 
27 Tân Ty-kheo: Tü 1 đên 5 hạ; Trung toa Ty-kheo: Từ 5 дёп 9 hạ; Thượng toa Ту-Кһео: Từ 10 дёп 20 hạ. 
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thọ hưởng сас dục lạc của người đời, chớ có bỏ hiện tại mà chay theo những gì 
bị thời gian chi phôi!” 

Khi được nghe nói vậy, bạch Thê Tôn, con nói với vị thiên ây: “Này Hiên 
giá, ta không bó hiên tai và chay theo nhüng gì bi thời gian chi phối. Và này 
Hiển giả, chính ta bỏ những gì bị thời gian chi phối để ' chạy theo hiện tại. Này 
Hiển giả, Thê Tôn đã nói, các dục bi thời gian chi phối, nhiều khó đau, nhiêu 
sầu não, nguy hiểm ở đây càng nhiều hơn. Còn pháp này thuộc về hiện tại, 
không bị thời gian chi phôi, đên đê mà ау, có khả năng hướng thượng, chỉ 
người trí mới tự mình giác hiệu.” 


Khi được nghe nói vậy, bạch Thế Tôn, vị thiên ây nói với соп: “Và này Ty- 
kheo, như thê nào mà Thể Tôn đã nói các dục bị thời gian chi phối, nhiêu khô 
đau, nhiều sâu não, nguy hiém ó dáy càng nhiều hơn? Như thê nào thuộc về 
hiện tại là pháp này, không bị thời gian chi phôi, đến dé mà thây, có khả năng 
hướng thượng, chỉ người trí mới tự mình giác hiệu?” 


khi được nghe nói vậy, bạch Thé Tôn, con nói với vị thiên ấy: * Này, Hiên 
giả, tôi là người mới xuất gia, mới đến đây không bao lâu. Tôi không thể giải 
thích rộng rãi cho ông Pháp và Luật này. Nhưng Thé Tôn, bậc A-la-hán Chánh 
Đăng Giác пау ở Rajagaha, tại tinh xá Тародагата; hãy đi đến Thé Tôn và hỏi 
ý nghĩa này. Thế Tôn trả lời cho ông như thé nào, hãy như vậy thọ trì.” 


Khi được nghe nói vậy, bạch Thê Tôn, vị thiên â ây nói với con: “Này Tý- 
kheo, không dễ gì cho chúng tôi được đến gặp bậc Thê Tôn â йу, một bậc được 
các chư thiên khác có đại uy lực đoanh vây. Nay Ty-kheo, nêu Ngài di dén bâc 
Thé Tón á ây và hỏi y nghia пау, chúng tôi có thê đên đê nghe pháp.” 

Bạch Thế Tôn, néu vị thiên á ây nói sự thật, thời v1 ау ở đây, không ха bao nhiêu. 

Khi được nghe nói vậy, vị thiên ây nói với Tôn giả Samiddhi như sau: 

— Hãy hỏi đi, Tỷ-kheo! Hãy hỏi đi, Tỷ-kheo! Tôi đã đến tôi. 

Rồi Thé Tôn nói lên bài kệ với vị thiên ду: 

Chúng sanh được hiểu biết, 
Những điều được nói lên, 
Và châp trước thái độ, 
Trên những điêu được nói. 
Nếu họ không liễu trị, 
Những điêu được nói lên, 
Họ đi đến trói buộc, 

Do thân chết chi phối. 
Nếu họ liễu tri được, 
Những điều được nói lên, 
Họ không có tưởng tri, 
Những điêu được nói ra. 
Đôi với vị như vậy, 

Lỗi lâm nhât định không. 
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Nếu như ông có biết, 
Hãy nói lên, dạ-xoa. 

— Bạch Thế Tôn, con không hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi những điều Thé 
Tôn nói lên một cách văn tắt. Lành thay, nêu Thế Tôn nói lên cho con dë con có 
thé hiểu một cách rộng rãi những điều Thế Tôn nói lên một cách văn tắt! 

[Thế Tôn:] 

Bằng, thắng hay thua Ta, 
Nghĩ vậy đâu tranh khởi. 

Cả ba không dao động, 
Bằng, thắng không khởi lên. 
Nếu như ông có biết, 

Hãy nói lên, dạ-xoa. 


— Bạch Thé Tôn, con không hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi những điều Thế 
Tôn nói lên một cách văn tắt. Lành thay, nêu Thế Tôn nói lên cho con dé con có 
thé hiểu một cách rộng rãi những điều Thé Tôn nói lên một cách vàn tắt! 

[Thế Tôn:] 

Hãy từ bỏ tính toán, 
Không chạy theo hư tưởng, 
Từ bỏ mọi tham ái, 

Đối danh sắc ở đời, 

VỊ åy đoạn triền phược, 
Không lo âu, không ái. 
Chư thiên và loài người, 
Đời này hay đời sau, 

Ở cảnh giới chư thiên, 
Hay tại mọi trú xứ, 

Tìm câu nhưng không gặp, 
Vết tích của vị ду. 

Nếu ông biết người ду, 
Hãy nói lên, dạ-xoal 

- Bạch Thế Tôn, lời nói văn tắt của Thế Tôn, con hiểu ý nghĩa rộng rãi 
như sau: 

Khàp thé giới chớ làm, 
Điều ác thân, miệng, ý, 

Từ bỏ mọi ái dục, 

Chánh niệm, tâm tỉnh giác, 
Không khô hạnh ép xác, 
Vô bó, không lợi ích. 


28 Theo Chú giải, Sankha chỉ cho vị A-la-hán đã đoạn tận các tâm bất thiện tham, sân, si. 
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Ш. РНАМ КІЕМ (SATTIVAGGA) 


L. КІМН КІЁМ (Sattisutta) (S. I. 13) 
21. Nhân duyên ở Sãvatthi. Đứng một bên, vị thiên ấy nói lên bài kệ này 
trước Thế Tôn: 
[VỊ thiên: | 
Như kiểm đã chạm да, 
Như lửa cháy trên đâu, 
Ty-kheo hãy chánh niệm, 
Xuất gia bỏ ái dục. 
[Thế Tôn:] 
Như kiếm đã chạm da, 
Như lửa cháy trên đầu, 
Ту-Кһео hãy chánh niệm, 
Xuất gia bỏ thân kiến. 


П. KINH ХОС CHAM (Pñhusafisuffa) (S. L. 13) 

22. [VỊ thiên:] 
Không xúc,” không có chạm, 
Có xúc, [thoi] có chạm, 
Nên hại người không hại, 
Tức có xúc, có chạm. 

[Thế Tôn:] 
AI hại người không hại, 
Người tịnh, không ô nhiễm, 
Kẻ ngu hái quả ác, 
Như ngược gió tung bụi. 


HI. KINH TRIÊN PHƯỢC (Jatasutta) (S. 1. 13) 
23. [ VỊ thiên:] 
Nội triền và ngoại triền, 
Chúng sanh bị triên phược, 
Con hỏi Gotama, 
Ai thoát khỏi triền này? 
Trong kinh này, xúc có hai nghĩa: Chủ động và thụ động, xúc chạm và bị xúc chạm, hành nghiệp và 
quả báo của nghiệp. Xem Pss. Breth. 783. 
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[Thé Tón:] 


Người trú giới có trí, 

Tu tập tâm và tuệ, 

Nhiệt tâm và thận trọng, 
Ty-kheo à ây thoát triên. 
Với at đã từ bỏ, 

Tham, sân và vô minh, 
Bậc Lậu Tận, Ứng Cúng, 
Уа ау thoát triên phuoc. 
Chỗ nào danh và săc, 
Được đoạn tận, vô dư, 
Đoạn chướng ngại, sắc tưởng, 
Chỗ ây triền phược đoạn. 


IV. KINH СНЕ NGỰ Y (Manonivaranasuffa) (S. 1. 14) 
24. [Vị thiên:] 


[Thế Tôn:] 


Chỗ nào ý chế ngự, 

Chỗ â ây đau khô tân. 

Y ché ngự hoàn toàn, 
Thoát đau khô hoàn toàn. 


Không nên ché ngu ý, 
Hoàn toàn vê moi măt. 
Chó có chê ngu y, 
Nêu tự chủ đạt duoc. 
Chỗ nào ác pháp khởi, 
Chỗ ây chế ngự ý. 


V. KINH VỊ A-LA-HÁN (Arahantasutta)” (S. 1. 14) 
25. [Vị thiên:] 


[Thế Tôn:] 


VỊ Ту-кһео La-hán, 

Đã làm điều phải làm, 
Các lậu được đoạn tận, 
Thân này, thân tôi hậu. 
VỊ ây có thê nói: 
“Chính tôi vừa nói lên.” 
Vị ду có thê nói: 

“Но nói là của tôi.” 


VỊ Ty-kheo La-hán, 
Đã làm điêu phải làm, 


L. THIÊN CÓ KỆ 


30 Tham chiếu: Тар. # (7.02. 0099.581. 0154b19); Віёг Тар. ЯЇЁ (T.02. 0100.166. 0435с18). 
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Các lậu được đoạn tận, 

Thân này, thân tôi hậu. 

Vị ấy có thé nói: 

“Chính tôi vừa nói lên.” 

Vị ấy có thé nói: 

“Họ nói là của 101.” 

Vị ây khéo biết TỐ, 

Danh xưng ở thé gian, 

Vì chỉ là danh xưng, 

Vị ấy cũng danh xưng. 
[VỊ thiên:] 

Vi Tỷ-kheo La-hán, 

Đã làm điều phải làm, 

Các lậu được đoạn tận, 

Thân này, thân tôi hậu. 

Có phải Ty-kheo ây, 

ĐI gân đến kiêu mạn, 

Khi vị ду có nói: 

“Chính tôi vừa nói lên.” 

Khi vị ây có nói: 

“Họ nói là của tôi?” 
[Thế Tôn:] 

AI đoạn tận kiêu mạn, 

Không còn những buộc ràng, 

Mọi hệ phược kiêu mạn, 

Được hoàn toàn đoạn tận. 

VỊ có trí sáng suốt, 

Vượt khỏi mọi hư tưởng, 

Vị ây có thể nói: 

“Chính tôi vừa nói lên.” 

Vị ду có thê nói: 

“Họ nói là của tôi.” 

Vị ây khéo biết TỐ, 

Danh xưng ở thê gian, 

Vì chỉ là danh xưng, 

Vị ây cũng danh xưng. 


VI. КІМН ÁNH SÁNG (Pajjotasutta)?) (S. 1. 15) 
26. [VỊ thiên:] 
Vật gì chiêu sáng đời, 
Do chúng, đời chói sáng? 


31 Tham chiếu: Tap. # (7.02. 0099.1310. 0360b17); Biêt Tạp. B| Ë (T.02. 0100.309. 0478с16). 
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Con đến hỏi Thế Tôn, 
Muốn biết lời giải đáp. 
[Thế Tôn:] 
Bốn vật chiếu sáng đời, 
Thứ năm, đây không có. 
Ngày, mặt trời sáng chói, 
Đêm, mặt trăng tỏ rạng, 
Lửa cháy đỏ đêm ngày, 
Chói sáng khắp mọi noi. 
Chánh giác sáng tôi thăng,32 
Sáng này, sáng vô thượng. 


УП. KINH NƯỚC CHẢY (Sarasutta) (S. L. 15) 
27. [VỊ thiên:| 
Chỗ nào nước chảy ngược? 
Chỗ nào nước xoáy dừng? 
Chỗ nào danh và sắc, 
Được đoạn diệt, không dư? 
[Thế Tôn:] 
Chỗ nào nước và đất, 
Lửa, gió không vững trú, 
Do vậy nước chảy ngược, 
Chỗ â ây nuóc xoáy dừng, 
Chỗ ây danh và sắc, 
Được đoạn diệt, không dư.” 


УШ. КІМН GIÀU LỚN (Mahaddhanasuffa) (S. 1. 15) 
28. [Vi thiên:] 
Sát-đề-ly giàu lớn, 
Tài sản, quốc độ lớn, 
Luôn luôn ganh ty nhau, 
Hưởng dục không biết ngán. 
Giữa người sông khao khát, 
Trôi theo dòng tái sanh, 
AI bỏ tật và а, 
Không khao khát giữa đời? 
[Thế Tôn:] 
Vị xuất gia bỏ nhà, 
Bỏ con yêu, g1a súc, 


3 Trong kinh này chỉ cho ánh sáng của trí tuệ, của sự hăng hái, tinh tán, của sự tín thành và của lời đức 
Phật dạy. 
33 Trong trường hợp này chỉ cho Vô dư y Niêt-bàn. 
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Bỏ tham và bỏ sân, 

Và từ bỏ vô minh, 

Bậc Lậu Tận, La-hán, 

Không khao khát giữa đời. 

IX. KINH BÓN BÁNH XE (Саѓисаккаѕийа) (S. 1. 16) 

29. [VỊ thiên:| 

Bốn bánh xe, chín cửa,“ 

Đây ué, hệ lụy tham, 

Chìm đắm trong bùn nhơ, 

Ôi, thưa bậc Đại Hùng, 

Sanh thú người như vậy, 

Tương lai sẽ thế nào? 
[Thế Tôn:] 

Cắt dây da buộc ràng, 

Dục tham và tà ác, 

Ái căn được đoạn tận, 

Sanh thú” sẽ như vậy. 


X. KINH NHƯ CHÂN SƠN DƯƠNG (Enijañghasutta) (S. 1. 16) 
30. [VỊ thiên:] 
Chân như chân sơn dương,” 
Vừa thon lại vừa mạnh, 
Ăn uống có chừng mực, 
Không tham lam, say đăm, 
Như sư tử, vol rừng, 
Độc hành, không dục vọng. 
Sau khi đến, con hỏi, 
Làm sao thoát khô đau? 
[Thế Tôn:] 
Có năm dục ở đời, 
Y căn là thứ sáu, 
Ở đây, bỏ ước muốn, 
Như vậy thoát khô đau. 


3 Thân với bốn uy nghi (đi, đứng, năm, ngôi) và chín lỗ (hai mắt, hai tai, hai mũi, một miệng, chỗ đại 
tiện, tiêu tiện). 

35 Yatra. Xem S. I. 33; KS. I. 44, Ассһағаѕийа. 

2% Đây là một tướng của bậc Đại nhân. 
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ГУ. PHẨM QUAN TIÊN 
(SATULLAPAKAYIKAVAGGA) 


I. KINH VỚI NGƯỜI THIỆN (Sabbhisutta) (S. 1. 16) 

31. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thé Tôn ở Sãvatthi (Xá-vệ), Јеѓауапа (Thắng Lâm), tại vườn ông 
Anäthapindika (Сар Cô Độc). 

Rôi rất nhiều quân tiên Satullapa,” sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc 
thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, dành lễ 
Thế Tôn ròi đứng một bên. Đứng một bên, một vị thiên nói lên bài kệ này trước 
Thê Tôn: 

Hãy thân với người lành, 
Hãy gân gũi người thiện, 
Biết Diệu pháp người hiện, 
Được tốt hơn, không xấu. 
Rồi một vị thiên khác lại nói lên bài kệ này trước Thế Tôn: 
Hãy thân với người lành, 
Hãy gần gũi người thiện, 
Biết Diệu pháp người hién,38 
Được tuệ, không gi khác. 
Rôi một vị thiên khác lại nói lên bài kệ này trước Thế Tôn: 
Hãy thân với người lành, 
Hãy gân gũi người thiện, 
Biết Diệu pháp người hièn,” 
Không sâu giữa sâu muộn. 


37 SA. L. 43f: Ngài Buddhaghosa giải thích rằng trong một kiếp về trước, những người này là thủy thủ của 
một сиёс tàu buôn. Khi ау đang trên biên, họ gặp bão lớn, tàu sắp chìm, tât са họ đệu hôt hoảng, kinh sợ. 
Trong sô họ, có một người ngôi yên lặng. Mọi người hỏi vị ây: “Vi sao ông có thệ bình tĩnh như vậy?” 
VỊ ây đã trả lời: “Chính vì nghĩ đên những việc thiện đã làm được trước đây, chắc chăn sẽ hạnh phúc 
khi tái sinh, nên không còn phải lo lắng рү Những người trên tàu khẩn nài vị ау отар đỡ. VỊ ду chia họ 
thành bày nhóm, môi nhóm 100 người và bảo họ xướng lớn trong mưa bão, nguyện thọ trì Năm giới. Họ 
tin tưởng giới luật, sự hành trì gIỚI luật sẽ mang lại hanh phúc cho ho và xác chứng những việc thiện họ 
đã làm. Sau đó họ thác sanh vào thiên 0101 của Thiên chủ Đế-thích (Sakka), môi người sông trong một 
tòa lâu đài bằng vàng (S. I. 9; KS. I. 15). Ngay khi được sanh vào cõi trời, họ biết rõ nhân quả hạnh phúc 
của mình nên đồng đến yết kiến đức Phật và tán ар vị Thây vĩ đại của mình. Họ được gọi là Satullapä, 
theo ý nghĩa là từng nhóm 100 người xướng to 2101 luật. 

38 Xem J. V. 483. 

3 Xem S. I. 56 (kinh 102 ở dưới); J. V. 483. 


1. TƯƠNG UNG CHU THIÊN # 23 


Rồi một vị thiên khác lại nói lên bài kệ này trước Thế Tôn: 
Hãy thân với người lành, 
Hãy gân gũi người thiện, 
Biêt Diệu pháp người hiển, 
Tỏa sáng giữa то1 người. 
Rôi một vị thiên khác lại nói lên bài kệ này trước Thê Tôn: 
Hãy thân với người lành, 
Hãy gân gũi người thiện, 
Biêt Diệu pháp người hiên, 
Chúng sanh sanh thiện thú. 
Rồi một vị thiên khác lại nói lên bài kệ này trước Thé Tôn: 
Hãy thân với người lành, 
Hãy gân gũi người thiện, 
Biêt Diệu pháp người hiên, 
Chúng sanh thường hưởng lạc. 
Rồi một vị thiên khác bạch Thê Tôn: 
— Bạch Thé Tôn, trong tất cả các vị ду, ai đã nói lên một cách tốt đẹp? 
— Vë vẫn đề này, tất cả các ông đêu nói lên một cách tốt đẹp. Tuy vậy, hãy 
nghe lời Ta nói: 
Hãy thân với người lành, 
Hãy gân gũi người thiện, 
Biêt Diệu pháp người hiên, 
Giải thoát mọi khô đau. 


Thé Tôn thuyết giảng như vậy, quân tiên ây hoan hy tín thọ lời Thế Tôn dạy. 


II. КІМН XAN THAM (Массрагіѕийа)" (S. І. 18) 
32. Một thời, Thê Tôn trú ở Savatthi, Jetavana, tại vườn ông Anathapindika. 
Rồi rất nhiều quân tiên Satullapa, sau khi đêm đã gân mãn, với dung sắc 
thù thăng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đên Thé Tôn; sau khi đến, dành lễ 
Thê Tôn rôi đứng một bên. Đứng một bên, một vị thiên nói lên bài kệ này trước 
Thê Tôn: 
Vì xan tham, phóng dật, 
Như vậy không bồ thí. 
AI ước mong công đức, 
Có trí nên bô thí. 
Rồi một vị thiên khác nói lên bài kệ này trước Thé Tôn: 
Điều kẻ xan tham sợ, 
Nên không dám bồ thí. 
SỢ ду đến với họ, 


4 Tham chiếu: Tap. # (7.02. 0099.1288. 0354с20); Вїёї Тар. B| BË (T.02. 0100.286. 0473123). 
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Chính vì không bô thí. 
Điều kẻ xan tham sợ, 
Chính là đói và khát, 

Kẻ ngu phải cảm thọ, 
Đời này và đời sau. 

Vậy hãy chế xan tham, 
Bồ thí nhiếp câu ué, 
Chúng sanh vững an trủ, 
Công đức trong đời sau. 

Rồi một vị thiên khác nói lên bài kệ này trước Thê Tôn: 
Không chết giữa người chết, 
Như thiện hữu trên đường, 
San sẻ lương thực hiêm, 
Thường pháp là như vậy. 

Kẻ ít уш san sẻ, 

Kẻ nhiều không muốn cho, 
Bồ thí từ kẻ khó, 

Trị giá gấp ngàn lần. 

Rồi một vị thiên khác nói lên bài kệ này trước Thế Tôn: 
Khó thay sự đem cho, 

Khó thay làm hạnh ây. 
Kẻ ác không làm theo, 
Khó ео“ pháp bậc lành! 


Do vậy kẻ hiển, ác, 

Sanh thú phải sat khác, 

Kẻ ác sanh địa ngục, 

Người lành lên cõi trời. 
Rôi một vị thiên khác bạch Thé Tôn: 


I. THIÊN CÓ KỆ 


- Bạch Thé Tôn, trong tật cả các vị ây, vị nào đã nói một cách tốt đẹp? 
- Về vân đề này, tất cả các ông đã nói một cách tốt đẹp. Tuy vậy, hãy nghe 


lời Ta nói: 
Sở hành vẫn chơn chánh, 
Dầu phải sông vụn vặt, 
Dâu phải nuôi vợ con, 
Với 40 ăn lượm 181,2 
Nhưng vẫn bó thí được, 
Từ vật chứa ít ỏI, 

4 Durannayo = Duranvayo: Khó làm theo. 

42 Chu giải: Những bông lúa rơi vãi trên sàn đập lúa. 
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Từ ngàn người bó thí, 
Từ trăm ngàn vật cho, 
Tri giá không ngang băng, 


Kẻ bô thí như уду.“ 
Rồi một vị thiên khác nói lên bài kệ này với Thế Tôn: 
Vì sao họ bô thí, 


Rộng lớn nhiều như vậy, 
Trị giá không ngang bằng, 
Kẻ nghèo, chơn bó thí? 
Sao ngàn người bó thí, 

Từ trăm ngàn vật cho, 

Trị giá không ngang bằng, 
Kẻ bó thí như vậy? 

Rồi Thé Tôn nói lên bài kệ này với vị thiên ду: 
Có những người bó thí, 
Một cách bát bình thường, 
Sau khi chém và giết, 

Mới làm vơi nỗi sâu. 

Sự bó thí như vậy, 

Đây nước mắt đánh đập, 
Trị giá không ngang bằng, 
Kẻ nghèo, chơn bồ thí. 

Từ ngàn người bồ thí, 

Từ trăm ngàn vật cho, 

Trị giá không ngang bằng, 
Kẻ bồ thí như vậy. 


HI. KINH LÀNH THAY (Sadhusutta) (S. 1. 20) 

33. Nhân duyên ở Savatthi. 

Rồi rất nhiêu quân tiên Satullapa, khi đêm đã gân mãn, với dung sắc thù 
thăng chói sáng toàn vùng Јеѓауапа, đi дёп Thê Tôn; sau khi đến, dành lễ Thé 
Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, một vị thiên nói lên lời cảm hứng này 
trước Thế Tôn: 

Lành thay sự bồ thí, 
Kính thưa bậc Tôn giả! 
Vì xan tham, phóng dật, 
Như vậy không bó thí. 
Ai ước mong công đức, 
Có trí nên bó thí. 


3 Kalam. Theo nghĩa đen là một phần, một mẫu nhỏ. 
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I. THIÊN CÓ KÉ 


Rôi một vi thiên khác nói lên lời cảm hứng này trước Thê Tôn: 


Lành thay sự bô thí, 

Kính thưa bậc Tôn giả! 
Nhưng thật tốt lành thay, 
Bó thí trong thiêu thôn! 

Kẻ Ít, уш san sẻ, 

Kẻ nhiều, không muôn cho, 
Bồ thí từ kẻ khó, 

Trị giá рар ngàn lân. 


Rôi một vị thiên khác nói lên lời cảm hứng này trước Thê Tôn: 


Lành thay sự bồ thí, 
Kính thưa bậc Tôn giả! 
Nhưng thật tốt lành thay, 
Bồ thí trong thiêu thốn! 
Lành thay sự bồ thí, 
Phát xuất từ lòng tin! 


Bồ thí và đánh nhau, 
Được nói là băng nhau. 
Một số ít kẻ lành, 

Thắng xa số đông người. 
Ví dầu cho có ít, 

Nhưng cho với lòng tin, 
Do vậy được an lạc, 

Vì lợi ích cho người. 


Rôi một vi thiên khác nói lên lời cảm hứng này trước Thê Tôn: 


Lành thay sự bô thí, 
Kính thưa bậc Tôn giả! 
Nhưng thật tôt lành thay, 
Bồ thí trong thiếu thốn! 
Lành thay sự bó thí, 

Phát xuất từ lòng tin! 
Lành thay sự bồ thí, 

Với tài sản hợp pháp! 

Ai là người bó thí, 

Với tài sản hợp pháp, 
Do nỗ lực tinh tân, 

Nhờ vậy thâu hoạch được. 
VỊ â ây vượt dòng sóng,“ 
Thân chết Dạ-ma giới, 


44 Vetaranī. Chỉ cho sông địa ngục. Хет J. V. 266. 


Sau khi chết được sanh, 
Chô trú xứ chư thiên. 
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Rôi một vi thiên khác nói lên lời cảm hứng này trước Thê Tôn: 


Lành thay sự bó thí, 
Kính thưa bậc Tôn giả! 
Nhưng thật tốt lành thay, 
Bồ thí trong thiêu thốn! 
Lành thay sự bó thí, 
Phát xuất từ lòng tin! 
Lành thay sự bó thí, 

Với tài sản hợp pháp! 
Lành thay sự bó thí, 

Có suy tư sáng suốt! 


Bó thí có suy tư, 

Bậc Thiện Thệ tán thán. 

Bồ thí cho những vị, 

Đáng kính trọng ở đời, 

Bồ thí những vị ây, 

Được hưởng quả phước lớn, 
Như hạt gióng tốt đẹp, 

Gieo vào ruộng tốt lành. 


Rôi một vi thiên khác nói lên lời cảm hứng này trước Thê Tôn: 


Lành thay sự bó thí, 
Kính thưa bậc Tôn giả! 
Nhưng thật tôt lành thay, 
Вб thí trong thiêu thốn! 
Lành thay sự bồ thí, 
Phát xuất từ lòng tin! 
Lành thay sự bó thí, 
Với tài sản hợp pháp! 
Lành thay sự bô thí, 

Có suy tư sáng suốt! 
Lành thay sự tự chê, 
Đối với các chúng sanh! 


Gia chúng sanh hữu tình, 
Ai sông không làm hại, 

Sợ người khác chỉ trích, 
Không làm ác, bất thiện, 

Họ khen kẻ nhút nhát, 

Nên chăng phải người hùng, 
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Chính sợ bị chỉ trích, 

Người lành không làm ác. 
Rồi một vị thiên khác bạch Thế Tôn: 
- Bạch Thé Tôn, giữa chúng con, lời nói ai được tốt đẹp? 
— Về vấn đề này, tất cả các ông đều nói lên một cách tốt đẹp. Tuy vậy, hãy 

nghe lời của Ta: 

Bồ thí với lòng tin, 

Được tán thán nhiêu mặt, 

Có pháp hơn bồ thí, 

Pháp ấy là Đạo pháp. 

Từ xưa, từ xa Xưa, 

Người lành, người chon thiện,” 

Với trí tuệ sáng suốt, 

Đạt đến cảnh Niết-bàn. 


IV. KINH CHUNG KHÔNG PHAÁI (№аѕапііѕийа) (S. 1. 22) 

34. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Thắng Lâm), tại 
vườn ông Anäthapindika (Câp Cô Độc). 

Rồi rất nhiều quân tiên Satullapa, sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc 
thủ thăng chói sáng toàn vùng Јеѓауапа, đi đến Thé Tôn; sau khi đến, dành lễ 
Thé Tôn rồi đứng một bên. Đứng môt bên, một vị thiên nói lên bài kệ này trước 
Thê Tôn: 

Giữa loài người chúng ta, 
Có các dục vô thường, 

Ai hưởng chúng ở đời, 

Bị chúng trói, chúng buộc. 
Phóng dật đối với chúng, 
Khó thoát ly với chúng, 
Người nào khó thoát ly, 

Bị thần chết chinh phục. 
Họa từ dục vọng sanh, 
Khô từ dục vọng khởi, 

Dục vọng được nhiếp phục, 
Nhờ vậy họa nhiếp phục, 
Tai họa được nhiệp phục, 
Nhờ vậy khó nhiếp phục. 
Vật sal biệt ở đời, 

Chúng không phải các dục, 
Chính tư niệm tham ái, 


45 Chú giải viết như đức Phật Ca-diếp (Kassapa Buddha), đức Phật Câu-na-hàm Mâu-ni (Konägamana 
Buddha) và chư Phật quá khứ khác. 


1. TUONG UNG CHU THIÉN # 29 


Là dục vọng con người. 

Vật sai biệt tón tại, 

Như vậy ở trên đời, 

Do vậy bậc hiền trí, 

Điều phục các đục vọng.4s 

Hãy từ bỏ phẫn nộ, 

Hãy nhiếp phục kiêu тап,“ 

Hãy vượt qua tật cả, 

Mọi kiết sử trói buộc. 

Chớ có quá chấp t trước, 

Đối với danh sắc áy, 

Khó khóng thé dén duoc, 

Với ai không со рі. 

Hãy từ bỏ tính toán, 

Không chạy theo hư tưởng, 

Cắt đứt mọi tham ái, 

Với danh sắc ở đời, 

VỊ ây đoạn phiên trược, 

Không lo âu, không ái. 

Chư thiên và loài người, 

Đời này hay đời sau, 

Ở cảnh giới chư thiên, 

Hay tại mọi trú xứ, 

Tìm câu nhung không găp, 

Vét tích cúa vi ду. 

[Ho tim nhung không tháy, 

VỊ giải thoát như vậy. | 
[Tôn giả Морћагаја: | 

Chư thiên và loài người, 

Đời này hay đời sau, 

Bậc Tối thượng loài người, 

Lo hạnh phúc chúng sanh, 

Họ đảnh lễ vị ду, 

Nên tán thán họ không? 
[Thế Tôn:] 

Này Mogharāja, 

Cũng nên tán Шап họ, 

Họ đảnh lễ vị ду, 

Bậc giải thoát như vậy. 


Bài kệ này được viết trong A. III. 411. 
*# Xem S. L. 25 (kinh 36 ở dưới). Xem DA. у. 221. 
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Này Tỷ-kheo khát sĩ, 

Nếu họ biết Chánh pháp, 
Đoạn trừ được nghi hoặc, 
Họ trở thành giải thoát. 


У. KINH ОЈЈНАМАЅАММІКА (Uj/hãnasaññisufa) (S. 1. 23) 

35. Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Tháng Lâm), tại vườn 
ông Anathapindika (Câp Cô Độc). 

Rồi rất nhiều quân tiên UJ JJhänasañiikã (Hiểm Trách thiên),* sau khi đêm 


đã gân mãn, với dung sắc thủ thắng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thế 
Tôn; sau khi đến, các vị ây đứng giữa hư không. 
Rồi một vị thiên đứng giữa hư không, nói lên bài kệ này trước Thé Tôn: 
Những ai nói mình khác, 
Với điều họ thực có, 
Thời mọi vật thọ dụng, 
Xem như do trộm cắp, 
Chăng khác kẻ gian manh, 
Dùng lừa đảo trộm сар. 
Hãy nói điêu có làm, 
Không nói điều không làm, 
Không làm, nói có làm, 
Kẻ trí biết rõ họ. 
[Thé Tôn:] 
Những ai chỉ biết nói, 
Hay chỉ biết nghe thôi, 
Những hạng người như vậy, 
Không thê nào tiến bộ. 
Khó nhọc thay con đường, 
Giúp kẻ trí giải thoát! 
Nhờ thiên định thiêu cháy, 
Moi trói buộc quân ma. 
Kẻ trí không làm vậy, 
Sau khi biết thé tình, 
Với trí, chứng Niết-bàn, 
Vượt chấp trước ở đời. 
Rồi các quần tiên ấy đứng xuống đất, cúi đầu dành lễ chân Thế Tôn và bạch 
Thê Tôn: 
— Đây là tội lỗi của chúng con, bạch Thê Tôn. Chúng con tạo tội lỗi vì ngu 


48 Theo Ngài Buddhaghosa, chư thiên này không ở một thé giới riêng. Họ được nghe Sa-môn Gotama 
tán thán đệ tử tu khô hạnh hơn họ. 
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xuân, vi mê mờ, vì bát thiện. Chung con nghĩ chúng con có thê công kích Thé 
Tôn. Bach Thé Tôn, mong Thé Tôn cháp nhân cho chúng con, lõi làm này là lõi 
lâm dé gìn giữ trong tương lai. 
Rôi Thế Tôn mim cười. 
Các quân tiên ấy càng tức tối thêm và bay lên hư không. 
Một vị thiên nói bài kệ này trước Thế Tôn: 
Ai không chịu chấp nhận, 
Tội lỗi được phát lộ, 
Nội phẫn, ưa sân hận, 
Hận thù càng kiên chặt. 
[Thế Tôn:] 
Nếu không có tội lỗi, 
Ở đây không lầm lạc, 
Hận thù không thể tiêu, 
Do gì xem là thiện? 
[VỊ thiên:] 
Với ai không tội lỗi? 
Với ai không làm lạc? 
А1 không bị sĩ mê? 
Ai kẻ trí thường nệm? 
[Thế Tôn:] 
Như Lai, bậc Giác Ngộ, 
Thương xót mọi hữu tình, 
Nơi Ngài không tội lỗi, 
Nơi Ngài không lâm lạc, 
Ngài không bị si mê, 
Ngài chánh trí thường niệm. 
Ai không chịu châp nhận, 
Tội lỗi được phát lộ, 
Nội phẫn, ưa sân hận, 
Hân thù càng kiên chặt. 
Ta không thích hận thù, 
Ta nhận tội các ông. 


VI. KINH LONG TIN (Saddhasutta)* (S. 1. 25) 


36. Một thời, Thê Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Thắng Lâm) tại 
vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). 


Rồi rất nhiêu quân tiên Satullapakãyikã, khi đêm đã gân tàn, với dung sắc 
thù thăng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thê Tôn; sau khi đến, đảnh lễ 


49 Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 0099.1286. 0354b11); Biêt Тар. ЯЖ (T.02. 0100.284. 0473a07). 
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I. THIÊN CÓ KỆ 


Thê Tôn rôi đứng một bên. Đứng một bên, một vị thiên nói lên bài kệ này trước 


Thé Tôn: 
Tín là người thứ hai, 
Là bạn của loài người, 
Nếu không trú bát tín, 
Được danh dự, xưng tán, 
Sau khi bỏ thân này, 
Được sanh lên thiên giới. 


Rôi các vị thiên khác nói lên những bài kệ này trước Thê Tôn: 


Hãy từ bỏ phẫn nộ, 

Hãy nhiếp phục kiêu mạn, 
Hãy vượt qua tất cả, 

Mọi kiết sử trói buộc. 

Chớ có quá chấp trước, 
Đối với danh sắc ду, 

Tham không thé đến duoc, 
Với ai không có г]. 

Kẻ ngu không trí tuệ, 

Mới đam mê, phóng dật, 
Kẻ trí không phóng dật, 
Như giữ tài vật quý. 

Chớ đam mê, phóng dật, 
Chó ёт say ái dục, 

Thiên tư, không phóng dật, 
Đạt được tôi thăng lạc.°! 


УП. KINH TU HỘI (Samayasutta)°2 (S. І. 26) 
37. Nhu vày tói nghe. 


Một thời, Thế Tôn ở giữa dòng họ Sakka (Thích-ca), tại Kapilavatthu (Ca- 
tỳ-la-vệ), ở Đại Lâm, cùng với đại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị, tất 
cả đêu là bậc A-la-hán. Và chư thiên ở mười phương thé giới phần lớn cũng 


thường tụ hội để chiêm ngưỡng Thế Tôn và chúng Тӯ-Кһео. 


Rồi bốn vị Tịnh Cư thiên (Suddhavasa)5 suy nghĩ như sau: “Thé Tôn nay 
ở giữa dân chúng Sakka, thành Kapilavatthu, tại Đại Lâm, cùng với đại chúng 
Ту-Кһео khoảng năm trăm vị, tất са đều là bậc A-la-hán. Chư thiên ở mười 
phương thé giới phân lớn cũng thường tụ hội để chiêm ngưỡng Thế Tôn và 


% Xem S. 1. 25 (kinh 36 ở trên). 


`! Bài kệ này được xem là do Angulimala nói lên. Xem M. П. 105; Thag. v. 883. 


52 Tham chiều: Đại hội kinh K @ (Т.01. 0001.19. 0079b02); Tạp. ЖЕ (7.02. 0099.1192. 0323а12); 


Biệt Tạp. ЯЕ (T.02. 0100.105. 0411424). 
53 Thiên giới cao nhất ở sắc giới. 
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chúng Tý-kheo. Vậy chúng ta hãy đi đến Thế Tôn; sau khi đến, mỗi chúng ta 
đọc một bài kệ dâng lên Thế Tôn.” 

Rồi chư thiên ду, nhanh nhu lực sĩ duỗi cánh tay đã co lai, hay co cánh tay 
đã duỗi ra, biên mát từ Tịnh Cư thiên và hiện ra trước Thế Tôn. 

Chư thiên ду dành lễ Thế Tôn và đứng một bên. Sau khi đứng một bên, một 
vị thiên đọc bài kệ trước Thế Tôn: 

Đại hội tại Đại Lâm, 
Chư thiên đồng tụ tập, 
Chúng con đến pháp hội, 
Đảnh lễ chúng Bắt Thắng. 

Rồi một vị thiên khác cũng đọc lên một bài kệ trước Thé Tôn: 
Tại đây chúng Tỷ-kheo, 
Thiền định, tâm chánh trực, 
Như chủ xe nắm cương, 
Bậc Hiên hộ các căn. 

Lại một vi thiên khác cũng đọc lên một bài kệ trước Thé Tôn: 
Như khóa gãy, chốt tháo, 
Trụ bị đào, tham đoạn, 
Sống thanh tịnh, vô cấu, 
Có mắt, voi khéo điều. 

Lại một vị thiên khác cũng đọc lên một bài kệ trước Thế Tôn: 
Những ai quy y Phật, 
Sẽ không đọa ác thú, 
Sau khi bỏ thân người, 
Sẽ sanh làm chư thiên. 

УШ. KINH MIẾNG ĐÁ VYN (Sakalikasutta)* (S. 1. 27) 

38. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn ở Rãjagaha (Vương Xá), tại vườn nai Maddakucchi. 

Lúc bây giờ, chân Thế Tôn bị miếng đá bê đâm phải. Cảm thọ Thế Tôn 
mãnh liệt. Thân cảm thọ khô đau, nhói đau, nhức nhôi, khốc liệt, không khoái 
tâm, không thích thú. Nhưng Thế Tôn chánh niệm tỉnh giác, nhẫn chịu, không 
có phiên não. 

Rôi Thế Tôn cho trải áo Tăng-già-lê (Ѕайећа/ї) xêp tư lại, năm xuống 
phía hông bên phải như dáng điệu con sư tử, chân đặt trên chân, chánh niệm 
tỉnh giác. 

Rồi bảy trăm quân tiên Satullapakãyikã, sau khi đêm đã gần mãn, với dung 
sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Maddakucchi, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 


54 Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 0099.1289. 0355a19); Biêt Tạp. ЯЗ (T.02. 0100.287. 0473c27). 
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đánh lễ Thé Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, một vị thiên đọc lên lời cảm 
hứng này trước Thé Tôn: 

— Sa-môn Gotama thật là bậc Long Tượng! Và với tư cách bậc Long Tượng, 
Ngài nhẫn chịu thân thọ khởi lên, khó đau, nhói đau, nhức nhối, khốc liệt, 
không khoái tâm, không thích thú; Ngài chánh niêm tỉnh giác, nhãn chịu, không 
có phiên não. 

Rồi một vị thiên khác nói lên lời cảm hứng này trước Thế Tôn: 

— Sa-môn Gotama thật là bậc Sư Tử! Và với tư cách bậc Sư Tử, Ngài nhãn 
chịu thân thọ khởi lên, khó đau... không có phiền não. 

Rồi một vị thiên khác nói lên lời cảm hứng này trước Thé Tôn: 

— Sa-môn Gotama thật là bậc Lương Tuần Ма! Và với tư cách bậc Lương 
Tuân Mã, Ngài nhẫn chịu thân thọ khởi lên, khô đau... không có phiền não. 

Rói một vị thiên khác nói lên lời cảm hứng này trước Thế Tôn: 

— Sa-môn Gotama thật là bậc Ngưu Vương! Và với tư cách bậc Ngưu 
Vương, Ngài nhẫn chịu thân thọ khởi lên, khó đau... không có phiền não. 

Rôi một vị thiên khác nói lên lời cảm hứng này trước Thế Tôn: 

— Sa-môn Gotama thật là bậc Nhẫn Nai Kiên Cường! Và với tư cách bậc 
Nhẫn Nai Kiên Cường, Ngài nhẫn chịu thân thọ khởi lên, khó đau... không có 
phiên não. 

Rồi một vị thiên khác nói lên lời cảm hứng này trước Thế Tôn: 

— Sa-môn Gotama thật là bậc Khéo Điều Phục! Và với tư cách bậc Khéo 
Điều Phục, Ngài nhàn chịu thân thọ khởi lên, khó đau... không có phiên não. 

Rôi một vị thiên khác nói lên lời cảm hứng này trước Thế Tôn: 

- Hãy xem tâm của Ngài khéo được tu tập thiên định và giải thoát, không 
có nói lên, không có chìm xuống, mọi hành động được tác thành, không có ai 
kích thích. Ai có thê nghĩ mình đi ngược lại một bậc Long Tượng như vậy, một 
bậc Sư Tử như vậy, một bậc Lương Tuân Mã nhu vậy, một bậc Ngưu Vương 
như vậy, một bậc Nhẫn Nại Kiên Cường như vậy, một bậc Khéo Điều Phục như 
vậy, trừ phi là một người mù. 

Các vị Bà-la-môn, 

Tinh thông năm Vệ-đà,°° 
Dầu tu tập khó hạnh, 

Cho đến hàng trăm năm, 
Tâm họ không có thê, 

Chơn chánh được giải thoát, 
Tự tánh quá hạ liệt, 

Không đến bờ bên kia. 


5 Thường các vị kiết tập Mikãya nói đến ba tập Vệ-đà. 


1. TƯƠNG ОМС CHU THIÊN # 35 


Bi khát ái chi phói, 

Bị giới câm trói buộc, 

Dầu tu tập khó hạnh, 

Cho đến hàng trăm năm, 
Tâm họ không có thể, 

Chơn chánh được giải thoát, 
Tự tánh quá hạ liệt, 

Không đến bờ bên kia. 


Ó đời không nhiếp phục, 
Kiêu mạn cùng các dục, 
Tâm không được an tịnh, 
Không tu tập thiền định, 
Ở trong rừng cô độc, 
Nhưng tâm tư phóng dật, 
Vị ây khó vượt khỏi, 

Sự chinh phục tử thân. 
Nhiếp phục được kiêu mạn, 
Khéo tu tập thiền định, 
Tâm tư khéo an tịnh, 

Cải thoát được viên mãn, 
Ở trong rừng cô độc, 
Tâm tư không phóng dật, 
Vị ây khéo vượt khỏi, 

Sự chinh phục tử thân. 


IX. KINH CON GÁI ĐẦU СОА PAJJUNNA 
(Pathamapaj]unnadhTfusuffa)°° (S. І. 29) 

39. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn trú ở Vesãli, Đại Lâm, tại Trùng Các giảng đường. 

Rôi Kokanadä, con gái của Pajjunna, sau khi đêm vừa mãn, với dung sắc 
thù thắng chói sáng toàn vùng Đại Lâm, đi đến Thé Tôn; sau khi đến, dành lễ 
Thê Tôn rôi đứng một bên. Đứng một bên, thiên nữ Kokanada, con gái của 
Pajjunna, nói lên bài kệ này trước Thê Tôn: 

Bậc Chánh Đăng Chánh Giác, 
Thượng thủ các chúng sanh, 
Nay an trú Đại Lâm, 

Tai thành Vesäli, 


56 Trong kinh viết tên cô là Kokanadä. Tên kinh này và kinh kế tiếp trong bản tiếng Anh của PTS 
dịch: Рајјиппа 5 Daughter, nghĩa là Con gái của Pajjunna. Tham chiêu: Tạp. Ж (T.02. 0099.1274. 
0350a26); Biệt Tạp. ИЖ (Т.02. 0100.272. 0469а17). 
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Hãy để con dành lễ, 
Соп gái Рајјиппа, 
Tên Kokanadä. 


Từ trước con chỉ nghe, 
Pháp do Ngài chứng ngộ, 
Nhờ Pháp nhãn [vô thượng] 
Ngày nay con có thê, 

Biết được Chánh pháp â Ấy, 
Do Thiện Thệ thuyết giảng, 
Bậc Mâu-n1 Chánh Giác. 


Những ai kém trí tuệ, 

Khinh bác, chóng Thánh pháp, 
Sẽ rơi vào địa ngục, 

Mệnh danh Roruva, 

Trải thời gian lâu dài, 

Thọ lãnh nhiều thống khó. 


Những ai đôi Thánh pháp, 
Kham nhẫn, tâm tịch tịnh, 
Từ bỏ thân làm người, 
Viên mãn thân chư thiên. 


X. KINH CON GÁI THỨ CỦA PAJJUNNA 
(Dutiyapajjunnadhitusutta)”' (S. І. 30) 

40. Nhu vày tói nghe. 

Một thời, Thế Tôn trú ó Vesali, Đại Lâm, tại Trùng Các giảng đường. 

Rôi Cūlakokanadā, con gái của Pajjunna, sau khi đêm đã gân mãn, với dung 
sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Đại Lâm, đi đến Thé Tôn; sau khi đi đến, 
dành lễ Thế Tôn rôi đứng một bên. Đứng một bên, Cũlakokanada, con gái của 
Pajjunna, nói lên bài kệ này trước Thê Tôn: 

Con gái Рајуиппа, 

Tên Kokanadä, 

Dung sắc như điện quang, 
Nàng đã đến tại đây, 
Đảnh lễ Phật và Pháp, 
Nói kệ lợi ích này. 

Dâu với nhiêu pháp môn, 
Con phân tích pháp này, 


57 Trong kinh viết tên cô là Culakokanadä. Tham chiếu: Тар. #È (7.02. 0099.1273. 0349c23); Biệ/ Tạp. 
ЯЕ (7.02. 0100.271. 0469a03). 
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Nhưng lược nghĩa con nói, 
Theo ý con hiểu biết: 

Ở đời chớ làm ác, 

Cả ba thân, khẩu, ý, 

Từ bỏ mọi thứ dục, 

Chánh niệm, tâm tỉnh giác, 
Không khó hạnh ép xác, 
Vô bó, không lợi ích. 
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V.PHAM ТШЕП CHÁY (ADITTAVAGGA) 


I. KINH THIÊU CHÁY (Adittasutta)°° (S. 1. 31) 

41. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Thăng Lâm), tại vườn ông 
Anathapindika (Cấp Cô Độc). Rồi một vị thiên, sau khi đêm đã gân mãn, VỚI 
dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thé Tôn; sau khi dén, 
dành lễ Thé Tôn rôi đứng một bên. Đứng một bên, vị thiên ấy nói lên bài kệ này 
trước Thé Tôn: 

Trong ngôi nhà thiêu cháy, 
Vât dung dem ra ngoài, 
Vật ây có lợi ích, 

Không phải vật bị thiêu. 


Cũng vậy, trong đời này, 
Bi già chết thiêu cháy,” 
Hãy đem ra băng thí, 
Vật thí khéo đem ra. 


Có thí, có lạc quả, 
Không thí, không như vậy. 
Kẻ trộm, vua cướp đoạt, 
Lửa thiêu đốt hủy hoại. 
Khi giờ cuôi cùng đến, 
Bỏ thân, bỏ sở hữu. 
Kẻ trí hiểu biết vậy, 
Thọ dụng và bô thí, 
Thí xong, thọ dụng xong, 
Theo lực hành động ây, 
Không bị alt chỉ trích, 
Vị ây được sanh thiên. 

II. KINH CHO GÌ? (Kimdadasutta)® (S. 1. 32) 

42. [VỊ thiên:] 

Cho gì là cho lực? 

58 Tham chiếu: Віёг Tạp. Я] (T.02. 0100.87. 0403c12). 


° Lửa: Chỉ cho 11 thứ lửa ở đời: Tham, sân, si, sanh, già, chết, sâu, bi, khó, ưu, não. 
% Tham chiếu: Тар. Ë (7.02. 0099.998. 0261b17); Biét Tạp. ЭЁ (T.02. 0100.135. 042627). 
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Cho gì là cho sắc? 
Cho gì là cho lạc? 
Cho gì là cho mắt? 
Cho gì cho. tật cả? 
Xin đáp điều con hỏi. 


Cho ăn là cho lực. 

Cho mặc là cho săc.? 

Cho хе? là cho lạc. 

Cho đèn là cho mắt. 

AI cho chỗ trú xú, 

VỊ ây cho tât cå. 

Ai giáng day Chánh pháp, 
Vi ây cho bát tü. 


HI. KINH DÓ ÀN (Annasutta) (S. 1. 32) 
43. [Vi thiên:] 
Trời, người, cả hai loài, 
Đều ưa thích ăn uống, 
VỊ dạ-xoa tên рі, 
Lại không thích ăn uống? 
[Thế Tôn:] 
AI cho với lòng tin, 
Với tâm tư thanh tịnh, 
Được phân món ăn ây, 
Đời này và đời sau. 
Vậy hãy ngừa xan tham,” 
Bồ thí, nhiếp câu ué, 
Hữu tỉnh vững an trú, 
Công đức trong đời sau. 


IV. KINH MỘT САМ RÊ (Ekamilasufa) (S. L. 32) 
44. Một rễ, hai phương diện, 
Ba ué, năm môi trường, 
Biên lớn, mười hai họa, 
Vực xoáy,“ bậc Thánh siêu. 


° Chú giải: Như người đẹp ăn mặc vụng về cũng trở thành xâu, và người xâu ăn mặc đẹp có thể trở thành đẹp. 
5 Chú giải: Đây gôm những phương tiện di động hay bất động như voi,... hay dù, giày dép, cây gậy, 
kiệu cáng.... vật vá đường, bậc thang, câu đường,... tàu bè. 

6 Xem S. I. 18 (kinh 32 ó truóc). 

64 Tanha: Tham ái là câu trả lời cho vân đề sâu xa này. ` “Góc rễ” của tham ái chính là vô minh. “Hai 
phương diện” đó là các quan điểm cho răng linh hòn là bắt diệt hay có thời điểm phải. biến mắt. “Ba иё” 
hay bộ ba lậu hoặc là tham, sân, si. “Năm môi trường” là 5 dục. “Biên lớn” là tham ái, không biết thỏa 
mãn. “Mười hai họa” là 6 căn và 6 trần. Xem Pss. Breth. 418f. 
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V. KINH ВАС HOÀN TOÀN (Anomasutta) (S. 1. 33) 


45. 


Bậc viên mãn toàn diện, 
Thây được nghĩa bí huyên,® 
Ban phát chân trí tuệ, 

Thoát ly khỏi dục tạng, 
Thây được bậc Toàn Trí, 
Bậc Thiện Tuệ (Trí Giác). 
Vị Đại Thánh dẫn bước, 
Trên con đường Thánh đạo. 


VI. KINH THIÊN NỮ (Accharasutta) (S. 1. 33) 
46. [Vi thiên:] 


[Thế Tôn:] 


Thiên nữ đoàn tụ hội, 
Nga quỷ chúng tới lui, 
Rừng ấy danh rừng si, 
Làm sao có lối thoát? 


Đường ây tên chon trực, 
Phương ây danh vô úy, 
Có xe” gọi vô thanh,6° 
Với pháp luân khéo ráp, 
Тат là tám ván dựa,® 
Niệm là trướng màn xe,” 
Ta nói vị đánh xe, 

Tức là Chơn diệu pháp, 
Và chính chánh tri kiến, 
Mau chóng đi tiên phong. 
Không kế nam hay nữ, 
Đêu dùng cô xe ây, 
Chính nhò cÓ xe ду, 
Huóng tién dén Niét-bàn. 


I. THIÉN CÓ KÉ 


65 Anomanamam. Xem Buddhist Birth stories, 85; Sn. 27, 31. Theo Ngài Buddhaghosa, đây có nghĩa là 
không có khuyết phạm, hoàn toàn đầy đủ tánh tốt. 
66 Sự tích một vị Ty- -kheo vì bắt chước bậc Đạo sư, tinh tán tu tập quá mức nên bị chết thình linh khi 
đứng dựa vào một cây cột. Vì còn lậu hoặc, vị ây sanh vào chư thiên Tam ) Thập Tam đứng dựa vào cây 
cột. Vi này được các thiên nữ ca múa chào đón như là Thiên chủ nhưng vẫn cứ tưởng mình là Ty-kheo, 
và khi duoc soi vào gương thân mới biệt sự thật. Hêt sức thât vọng, у! này cùng các thiên nữ đi đên yêt 
kiên Thê Tôn, và chi trích các thú vui thiên giới với các bài kệ. Ngôi vườn tên Nandana (Hoan Hy), vị 
này đặt lại tên là Mohaca (Vô Minh). Xem S. IL. 16 (kinh 29 ở trước). 


67 Xem S. IV. 291. 


58 Vô thanh, vì trục xe được gắn khít khao với ống xe nên không kêu. Trong Chú giải, Ngài Buddhaghosa 
giải thích con đường và cô xe là Bát chánh đạo. 
69 Đề các chiến binh khỏi rơi ra ngoài xe. Chú giải: Đây chỉ cho tàm. Xem S. I. 7 (kinh 18 ở trước). 
79 Chu giải: Như da con sư tử. 


1. TUONG UNG CHU THIÉN # 41 


УП. KINH TRÓNG RỪNG (Vanaropasutta) (S. І. 33) 

47. [Vi thiên: | 
Những ai ngày lẫn đêm, 
Công đức luôn tăng trưởng, ' 
Trú pháp, Cụ túc giới, 
Kẻ nào sanh thiên giới? 

[Thế Tôn:] 
Ai trồng vườn, trồng rừng, 
AI dựng xây câu công, ` 
Đào giêng, cho nước uông. 
Những al cho nhà cửa, 
Những vị ấy ngày đêm, 
Công đức luôn tăng trưởng. 
Trú pháp, Cụ túc giới, 
Những vi ây sanh thiên. 


УШ. KINH КҮ VIÊN (Jetavanasutta) (S. 1. 33) 

48. [Vi thién:] 
Đây là rừng Kỳ Viên, 
Chỗ trú xứ Thánh chúng, 
Chỗ ở đẳng Pháp Vương, 
Khiên tâm con hoan hỷ. 

[Thế Tôn:] 
Nghiệp,” minh và tâm pháp,” 
Giới và tôi thăng mạng. | 
Chính những Diệu pháp ду, 
Khiên chúng sanh thanh tịnh, 
Không phải vì dòng họ, 
Không phải vì tài sản. 

[Vi thiên: | 
Do vậy bậc hiên trí, 
Thây lợi ích chính mình, 
Chánh giác sát tâm pháp, 
Như vậy được thanh tịnh. 
Như Ngài Xá-lợi-phât, 
Tuệ, giới và tịch tinh, 
Tỷ-kheo đến bờ giác, 
Ở đây là tôi thượng. 


1 Công đức được tăng trưởng không phải vì vật cho mà chính vì lòng từ và sự phát tâm trước khi, trong 
khi và sau khi cho. | 

72 Chỉ cho cetanā, tư tâm sở, rất quan trong trong việc chi phôi nghiệp. 

73 Chỉ cho samādhi, định. 
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IX. KINH XAN THAM (Масслагіѕийа) (5. І. 34) 

49. [VỊ thiên:] 
О đời kẻ хап tham, 
Keo kiết hay khước từ,” 
Tạo nên những chướng ngại, 
Ngăn kẻ khác bó thí, 
Đời này và đời sau, 
Quả báo họ là gì? 
Chúng con đến tại đây, 
Chính muốn hỏi Thế Tôn, 
Chúng con muốn được biết, 
Thế Tôn đáp thé nào? 

[Thế Tôn:] 
Ở đời kẻ xan tham, 
Keo kiết hay khước từ, 
Tạo nên những chướng ngại, 
Ngăn kẻ khác bó thí, 
BỊ tái sanh địa ngục, 
Bàng sanh, Dạ-ma giới. 


Nếu được sanh làm người, 
Sanh gia đình nghèo khó, 
Y, thực, dục, hy lạc, 
Họ được rất khó khăn. 
Điêu kẻ ngu ибс vong, 
Họ không thâu hoạch được, 
Quả hiện tại là vậy, 
Đời sau sanh ác thú. 

[ VỊ thiên:] 
Nhờ những điều Ngài nói, 
Chúng con được hiểu vậy. 
Tôn giả Gotama, 
Con xin hỏi câu khác. 
Ở đây được thân người, 
Từ tôn không xan tham, 
Tin Phật và Chánh pháp, 
Cùng tôn trọng chúng Tăng, 
Đời này và đời sau, 
Quả báo họ là gi? 


74 Khước từ với lời nói: “Bạn đã cày, gieo hoặc gặt hái được gì? Chúng tôi không nhận được båt cứ thứ 
gi từ việc cho bạn. Nghỉ làm đi!” 
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Chúng con đến tại đây, 
Chính muôn hỏi Thế Tôn, 
Chúng con muôn được biệt, 
Thế Tôn đáp thế nào? 

[Thế Tôn:] 
Ó đây được thân người, 
Từ tôn không xan tham, 
Tin Phật và Chánh pháp, 
Cùng tôn trọng chúng Tăng, 
Họ chói sáng chư thiên, 
Tại đây họ tái sanh. 


Nếu họ sanh làm người, 

Họ sanh nhà phú gia, 

Y, thực, dục, hy lạc, 

Họ được không khó khăn. 

Như các Tự Tại thiên, 

Hân hoan được thọ hưởng, 

Giữa vật dụng tài sản, 

Được người khác quy tụ, 

Quả hiện tại là vậy, 

Đời sau sanh thiên gIới. 

X. KINH THO ĐỎ СОМ (Ghafikãrasuffa)'° (S. 1. 35) 

50. [Ghatikara:] 

Được sanh Vô Phiên thiên,”5 

Вау Ту-Кһео giải thoát, 

Đoạn tận tham và sân, 

Vượt qua đời ігіёп phược. 
[Thế Tôn:] 

Vượt bùn, họ là ai, 

Khó vượt lệnh thân chết, 

Sau khi bỏ thân người, 

Họ thoát ách chư thiên? 
[Сһайкатга: | 

Họ là Upaka, 

Và Palapanda, 

Với Pukkusat, 

Hợp thành là ba у]. 


75 Tham chiếu: Тар. % (7.02. 0099.595. 0159b04); Biệt Тар. ЗЇ (T.02. 0100.189. 0442b25). 
16 Aviha: Cõi thứ 12 trong 16 cõi thuộc Phạm thiên giới. 
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Lại thêm Bhaddiya, 

Với Khandadeva, 

Và BahuragøI, 

Cùng với SingIya, 

Sau khi bỏ thân người, 

Họ thoát ách chư thiên. 
[Thế Tôn:] 

Người nói điều tốt lành, 

Về bảy Ty-kheo ду. 

Họ thoát ly, đoạn trừ, 

Các cam bẫy Ma vương, 

Pháp họ biết của ai, 

Đoạn diệt hữu kiết sử? 
[Ghatikara:] 

Không ai ngoài Thế Tôn, 

Chính thật giáo lý Ngài, 

Họ biết pháp của Ngài, 

Đoạn được hữu kiết sử. 

Chỗ nào danh và sắc,” 

Được đoạn diệt, không dư, 

Họ học được pháp Ây, 

Ở đây, từ nơi Ngài, 

Nhờ vậy họ đoạn trừ, 

Hữu kiệt sử trói buộc. 
[Thế Tôn:] 

Lời nói người thâm sâu, 

Khó biết, khó chứng ngộ, 

Pháp ông biết của ai, 

Sao ông không nói được? 
[Ghatikara:] 

Thuở xưa, con thợ gôm, 

Tại Vehalinga, 

Và con được tên gọi, 

Là GhatIkãra. 

Chính con lo nuôi dưỡng, 

Cả mẹ lẫn cả cha. 

Đối với Phật Ca-diếp, 

Con đệ tử tại gia. 

Con viễn ly dâm dục, 


7 Xem $. 1. 13 (kinh 23 ở trước). 


I. THIÊN CÓ KỆ 
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Pham hanh, khóng thé vật. 

Thuở xưa, con đồng hương, 

Cũng là bạn của họ, 

Do vậy con biết họ, 

Bảy Tỷ-kheo giải thoát, 

Đoạn tận tham và sân, 

Vượt qua đời triên phược. 
[Thế Tôn:] 

Vậy này Bhaggava, ° 

Chính như ông vừa nói, 

Thuở xưa, ông thợ gốm, 

Tại Vehalinga, 

Và ông được tên gọi, 

Là Ghatikãra. 

Chính ông lo nuôi dưỡng, 

Cả mẹ lẫn cả cha. 

Đối với Phật Ca-diếp, 

Ông đệ tử tại gia. 

Ông viễn ly dâm dục, 

Phạm hạnh, không thế vật. 

Thuở xưa, ông đồng hương, 

Cũng là bạn của Ta. 

Như vậy là hội ngộ, 

Giữa những bạn thời xưa, 

Cả hai khéo tu tập, 

Mang thân này tôi hậu. 


78 Tên của người thợ góm ở Vương Xá. Xem M. Ш. 327. 
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VL РНАМ GIÁ (JARAVAGGA) 


L. KINH GIÀ (Јағаѕийа) (S. 1. 36) 
51. — Vật gì tốt đến già? 

Vật gì tốt kiên trú? 
Vật gì vật báu người? 
Vật gì cướp khó đoạt? 
- Giới là tốt đến già. 
Tín là tốt kiên trú. 
Tuệ, vật báu loài người. 
Công дис,” cướp khó đoạt. 


П. KINH KHÔNG GIÀ (jjarasásutta) (S. 1. 36) 


52, — Vật gì tốt không già? 
Vật gì tốt trường cửu? 
Vật gì vật báu người? 
Vật оі cướp không đoạt? 
- Giới là tốt không già. 
Tín là tốt trường cửu. 
Tuệ, vật báu loài người. 
Công đức, cướp không đoạt. 


Ш. KINH BẠN (Mittasutta) (S. 1. 36) 
53. — AI bạn kẻ di đường? 
AI bạn người ở nhà? 
Ai bạn khi cần thiết? 
Ai bạn cho đời sau? 


— Bạn đường, bạn đi đường. 
Bạn ở nhà là mẹ. 

Bạn bè khi cần thiết, 

Mới là bạn thường xuyên. 
Công đức tự mình làm, 

Là bạn cho đời sau. 


I. THIÊN CÓ KỆ 


9 Xem Kh. УШ. 9. Trong SA. I. 93 viết răng công đức là tư tâm sở (puðñacefan3) thiện hành, nó thuộc 


phi vật chât nên trộm cướp không đoạt được. 


IV. KINH CO SÓ (Jatthusutta) (S. L. 37) 

54. — Vật gì, cơ 50% người? 
Vật gì, bạn tối thượng (ở đời)? 
Hữu tình gi tri mạng, 
Y cu vào địa đại? 
— Con là cơ sở người. 
Vợ là bạn tôi thượng. 
Thân mưa”? là trì mạng, 
Y cứ vào địa đại. 
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V. KINH SANH NHÂN THỨ NHẤT (Pathamajanasutta) (S. 1. 37) 


55. — Cái gi sanh thành người? 
Cái gì luôn rong гибі? 

Cái gì chịu luân hồi? 

Cái gi người sợ hãi? 

— Ái dục sanh thành người. 
Chính tâm luôn rong ruỗi. 
Chúng sanh chịu luân hồi. 
Đau khô, người sợ hãi. 


VI. KINH SANH NHÂN THỨ HAI (Dutiyajanasutta) (S. 1. 37) 


56. — Cái gì sanh thành người? 
Cái gì luôn rong ruôi? 

Cái gì chịu luân hôi? 

Vì đầu, không giải thoát? 
— Ái dục sanh thành người. 
Chính tâm luôn rong ruồi. 
Chúng sanh chịu luân hôi. 
Vì khô, không giải thoát. 


VII. KINH SANH NHÂN THỨ BA (Tatiyajanasutta) (S. L. 38) 


57. — Сал gi sanh thành người? 
Cái рі luôn rong ruói? 

Cái gì chịu luân hôi? 

Cái gi người nương tựa? 

— Ái dục sanh thành người. 
Chính tâm luôn rong ruôi. 


° Vatthu, trong trường hợp này có nghĩa là nên táng, cũng có nghĩa là chống đỡ, hỗ trợ. 
51 Chú giải: Có thê nói những bí mật không thê cho người khác biết. 


82 Vufthim bhura: Các vị thân mưa. 
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Chúng sanh chịu luân hôi. 
Chính nghiệp, người nương tựa. 


УШ. KINH PHI ĐẠO (Uppathasutta) (S. 1. 35) 
5. — Cái gi gọi phi đạo? 
Cái gi diệt ngày đêm? 
Cái gì uễ Phạm hạnh? 
Cái gì tăm không nước? 


— Tham dục gọi phi đạo. 
Tuổi tác? diệt ngày đêm. 
Nữ nhân ué Phạm hạnh, 
Кёп loài người hệ lyy. 
Khô hạnh và Phạm hạnh, 
Là tám không cần nước. 


IX. KINH NGƯỜI BẠN (Dautiyasutta) (S. I. 38) 
59. — Cái gi làm người бап? 
Cái gi giáo hóa người? 
Cái gì người ái lạc, 
Giải thoát mọi khó đau? 
— Tín thành làm bạn người. 
Trí tuệ giáo hóa người. 
Người ái lạc Niết-bàn, 
Giải thoát mọi khô đau. 


X. KINH NGƯỜI THỊ SĨ (Kavisutta) (S. 1. 39) 
60. — Vật gi nhân kệ tung? 
Vật gì làm tự cú??° 
Vật gì kệ y cứ? 
Vật gi kệ an trủ? 


- Âm vận nhân kệ tụng. 
Văn tự làm tự củ. 

Kệ y cứ đề danh. 

Kệ an trú thi nhân. 


8 ayo có nghĩa là “tuổi tác” trong thuật ngữ thời gian. Trong thành ngữ chúng ta sử dụng trong kinh 
này là “cuộc đời”. 

% Xem S. 1. 22 (kinh 34 ở trước); S. L. 36 (kinh 51 và 52 ở trước). 

85 Chú giải lý giải từ ngữ làm thành câu (pada) và câu làm thành kệ (gatha). 
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УП. PHAM THÁNG 
(4ADDHAVAGG4® 
L KINH DANH (Nãmasuffa) (5. І. 39) 
61. — Vật gì tháng tật cả? 
Vật gì không sô hơn? 


Và có một pháp nào, 
Mọi vật đều tùy thuộc? 

— Danh vượt thắng tất cả. 
Danh không số nào hơn. 
Chính danh là một pháp, 
Mọi vật đều tùy thuộc. 


IL. KINH TÂM (Cittasutta) (S. 1. 39) 
62. — Vật gì dắt dẫn đời? 

Vật gì tự não hại? 
Và có một pháp nào, 
Mọi vật đều tùy thuộc? 
— Chính tâm dắt dẫn đời. 
Chính tâm tự não hại. 
Chính tâm là một pháp, 
Mọi vật đều tùy thuộc. 


HI. KINH КНАТ ÁI (Tanhāsutta) (S. 1. 39) 
63. — Vật gì dắt dẫn đời? 

Vật gì tự não hại? 
Và có một pháp nào, 
Mọi vật đều tùy thuộc? 
— Chính ái dắt dẫn đời. 
Chính ái tự não hại. 
Chính ái là một pháp, 
Mọi vật đều tùy thuộc. 

° Chú giải ¡ viêt anvavagøa (không phải addhavagga)' và giải thích danh (nama) là vượt lên (abhibhavari) 


và là gọi tên (anupatati) cho tât cả mọi thứ. Không có chúng sanh nào hay vật nào không có tên 501, cho 
đến một cái cây hay một loại khoáng sản, nếu không có tên, thời cũng gọi là vô danh (anamako). 
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IV. KINH KIẾT SỬ (5атуојапаѕийа) (S. 1. 39) 
64. — Vật gi trói buộc đời? 
Vật gì dẫn hành? đời? 
Do đoạn trừ pháp рі, 
Mới được gọi Niết-bàn? 


— Chính hy trói buộc đời. 
Tâm câu dẫn hành đời. 

Do đoạn trừ khát ái, 

Mới được gọi Niết-bàn. 


V. KINH TRIÊN PHƯỢC (Bandhanasuffa) (S. 1. 39) 
65. — Vật gì triền phược đời? 
Vật gì dẫn hành đời? 
Do đoạn trừ pháp рі, 
Mọi triền phược đoạn diệt? 


— Chính hy triền phược đời. 
Tầm câu dẫn hành đời. 

Do đoạn trừ khát ái, 

Mọi triên phược đoạn diệt. 


VI. KINH BỊ ÁP ĐẢO (4fahafasuffa) (S. 1. 40) 
66. — Vật gì áp đảo đời? 
Vật gì bao phủ đời? 
Tên gi bàn trúng đời? 
Bởi gì thường đốt nóng? 
— Sự chết áp đảo đời. 
Già nua bao phủ đời. 
Tên ái bắn trúng đời. 
Bởi dục, thường dót nóng. 
ҮП. KINH BỊ TREO СОТ (Udditasutta) (S. 1. 40) 
67. — Vật gì treo cột đời? 
Vật gì bao phủ đời? 
Vật gì đóng kín đời? 
Trên gi, đời an trú? 
— Khát 41 treo cột đời. 
Già nua bao phủ đời. 
Sự chết đóng kín đời. 
Trên khô, đời an trú. 


% Theo Chú giải, vicaranam nghĩa là chân di của thế gian, chỉ cho cả số nhiễu. 
8 Nandi. Xem S. I. 1, 2 (kinh 1, 2 ở trước). 
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УШ. KINH BỊ ĐÓNG KÍN (Pihifasuf/a) (S. 1. 40) 


68. 


— Vật gì đóng kín đời? 
Trên gì, đời an trú? 
Vật gì treo cột đời? 
Vật gì bao phủ đời? 

— Sự chết đóng kín đời. 
Trên khổ, đời an trú. 
Khát ái treo cột đời. 
G1à nua bao phủ đời. 


IX. KINH ООС МООМ (Icchasutta) (S. 1. 40) 


69. 


— Vật gì trói buộc đời? 
Điêu phục gi được thoát? 
Vật gì được đoạn trừ, 
Khiên mọi phược đoạn tận? 
— Ước muốn trói buộc đời. 
Điều phục dục được thoát. 
Ước muôn được đoạn trừ, 
Mọi triên phược đoạn tận. 


X. KINH THÊ GIAN (Lokasutta) (S. 1. 41) 


70. 


— Trën gi, thé gian sanh? 
Trên gì, được giao tiếp? 
Thé gian chấp trước gì? 
Trên gì, đời khổ não? 

— Trên sáu, thế gian sanh.® 
Trên sáu, được giao tiếp. 
Thê gian chấp trước sáu. 
Trên sáu, đời khó não. 


° Chỉ cho 6 căn, kê cả у căn. 
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VIII. PHẨM ĐOẠN (CHETVAVAGGA) 


L KINH DOAN DỨT (Chetvasutta) (S. 1. 41) 


71. Nhân duyên ó Savatthi. Đứng một bên, vị thiên nhân ây nói lên bài kệ 
với Thé Tôn: 

Đoạn vật gì được lạc? 
Đoạn vật gì không sầu? 
Có một pháp loại gì, 
Ngài tán đồng đoạn dứt. 
Tôn giả Gotama? 

[Thế Tôn:] 
Đoạn phân nộ được lạc. 
Đoạn phân nộ không sâu. 
Phẫn nộ với độc căn, 
Với vị ngọt {дї thuong,” 
Рһар а ây, bâc Thánh Hièn, 
Тап đông sự đoạn dứt. 
Đoạn pháp â ây không sâu, 
Này Hiên giả thiên nhân. 


П. KINH CÓ XE (Rafhasufa) (S. 1. 41) 

72. [Vì thién:] 
Có xe hiện tướng gì? 
Ngọn lửa hiện tướng gì? 
Vương quốc hiện tướng gì? 
Phụ nữ hiện tướng gì? 

[Thế Tôn:] 
Cờ hiện tướng có xe. 
Khói hiện tướng ngọn lửa. 
Vua hiện tướng vương quốc. 
Chông hiện tướng nữ nhân. 


HI. KINH TÀI SÁN (Vittasutta) (S. 1. 42) 
73. [VỊ thiên:] 


` ege‘ 


cảm giác thích thú, thỏa mãn khởi lên khi đánh trả lại người đã làm hại mình. Bài kệ này được 5 lại 
ba lần trong SŠ. I. 46 (kinh 84 ở sau); S. I. 160 (kinh 187 ó sau); 5. 1. 237 (kinh 267 ó sau). 
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— Tài sàn gi ở đời, 

Đôi người là tôi thượng? 

Sự gi khéo tu trì, 

Đưa đến chơn an lạc? 

Vật gì ngọt tôi thượng, 

Trong {дї cả vị ngọt? 

Sống cuộc sóng thê nào, 

Được gọi sống tôi thượng? 
[Thế Tôn:] 

Lòng tin ở đời này, 

Là tài sản tôi thượng. 

Chánh pháp khéo tu trì, 

Đưa đên chơn an lạc. 

Sự thật ngọt tôi thượng, 

Trong tât cả vị ngọt. 

Sống cuộc sống trí tuệ, 

Được gọi sống tôi thượng. 


IV. KINH MUA (Vuffhisufa) (S. 1. 42) 
74. [Уі thiên: | 
Vật gì được mọc lên, 
Là mọc lên tôi thượng? 
Vật gi được rơi xuóng, 
Là rơi xuống tôi thượng? 
Vật gì thường bộ hành? 
Vật gì thuyết tôi thượng? 
[Vi thiên khác: | 
Hạt giống được mọc lên, 
Là mọc lên tôi thượng. 
Cơn mưa được rơi xuông, 
Là rơi xuống tôi thượng. 
Con bò thường bộ hành. 
Соп trai thuyêt tôi thượng.”' 
[Thế Tôn:] 
Tuệ minh được mọc lên, 
Là mọc lên tôi thượng. 
Vô minh được rơi xuông, 
Là rơi xuống tôi thượng. 
Tăng-già thường bộ hành. 
Đức Phật thuyết tôi thượng. 


91 Người con “thuyết tối thượng” tức là người con không nói lời hại đến cha mẹ. 
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V. KINH KHỦNG BÓ (Вїїїйзийа) (S. 1. 42) 
75. [VỊ thiên:] 
Уі sao ở đời này, 
Rất nhiều người sợ hãi, 
Dâu con đường đê cập, 
Dưới hình thức sai biệt? 
Con hỏi Gotama, 
Bậc Trí Tuệ Sáng Suốt, 
Phải an trú chỗ nào, 
Khỏi sợ hãi đời sau? 
[Thế Tôn:] 
Hãy chánh trú lời, ý, 
Thân nghiệp chớ làm ác. 
Nếu an trú trong nhà, 
Với tài sản đôi dào, 
Hãy tín tâm, nhu hòa, 
Chia tài sản, rộng rãi. 
An trú bón pháp này, 
Không sợ hãi đời sau. 


VI. KINH KHÔNG GIÁ (Najīratisutta) (S. 1. 43) 

76. [ VỊ thiên: | 
— Ai già, ai không già? 
Thé nào gọi phi đạo? 
Vật gì chướng ngại pháp? 
Vật gì đêm ngày diệt? 
Vật gì ué Phạm hạnh? 
Vật gì tăm không nước? 
Đời bao nhiêu lỗ trông, 
Trên ây, tâm không trú? 
Con đến hỏi Thé Tôn, 
Mong biết câu trả lời. 

[Thế Tôn:] 
— Sắc hữu tình bị già, 
Danh tánh lại không già. 
Tham dục gọi phi đạo. 
Tham ái chướng ngại pháp. 
Tuổi tác đêm ngày diệt. 
Nữ nhân uê Phạm hạnh, 
Đăm trước trong ué này, 
Là toàn thể chúng sanh. 
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Khổ hạnh và Phạm hạnh, 
Là tắm không cân nước. 
Sáu lỗ trông ở đời, 

Trên ây, tam không trú. 
Biếng nhác và phóng dật, 
Uë оа1, không tự chê, 
Thụy miễn và hôn trầm, 
Cả sáu lỗ trông này, 

Cần ly khai tất cả. 


УП. KINH TÔN CHỦ (Issariyasufía) (S. І. 43) 
77. [VỊ thiên:] 
— Vật gì chủ ở đời? 
Hàng hóa gì tối thượng? 
Vật gi làm ri sét, 
Lưỡi kiếm ở trên đời?” 
Vật øì ở đời này, 
Tác thành cõi địa ngục? 
AI đem di, bị chặn? 
Ai đem di. được ưa? 
Ai thường xuyên д1 lại, 
Được kẻ trí hoan hỷ? 
[Thé Tôn:] 
— Thế lực chủ ở đời. 
Nữ nhân,” vật tôi thượng. 
Phẫn nộ làm rỉ sét, 
Lưỡi kiếm ở trên đời. 
Kẻ trộm ở đời này, 
Tác thành cõi địa ngục.” 
Trộm đem dl, bị chặn, 
Sa-môn đem, được ưa.” 
Sa-môn thường д1 lại, 
Được kẻ trí hoan hỷ. 


УШ. KINH DỤC (Kamasutta) (S. 1. 44) 
78. [ VỊ thién:] 


2 Xem Thag. у. 1095. Ngài Buddhaghosa nói đến lưỡi kiếm của sự quán chiếu. 

3 Chú giải: VÌ người nữ giữ một vai trò quan trọng; hoặc nói cách khác, từ người nữ, các vị Bó-tát, 
quóc vương mới hiện hữu. 

% Abbuda. Xem S. I. 167 (kinh 195 ở sau); S. I. 170 (kinh 196 ở sau). 

2 Chu giải: Nói đến thẻ nhận vật thực. Trao thẻ nhận vật thực chứng minh cho công đức cúng dường 
của tín chủ. 
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— Nghĩ lợi, không cho a1? 
Con người từ bỏ gì? 
Thiện gi nên thốt ra? 
Ác gì nên ngăn chặn? 

[Thế Tôn:] 
Con người không cho minh. 
Không nên từ bỏ minh.” 
Lời thiện, nên thốt ra. 
Lời ác, nên ngăn chặn. 

IX. KINH LƯƠNG THỤC (Patheyyasutta) (S. 1. 44) 

79. [VỊ thiên:] 
— Са1 gi cót luong thuc? 
Cái gi hút tài sản? 
Cái gì lôi cuôn người? 
Ở đời, khó bỏ gì? 
Cái gì buộc phàm nhân, 
Như chim bị bẫy sập? 

[Thế Tôn:] 
Lòng tin cột lương thực. 
Thân tài hút tài sản. 
Lòng muốn lôi cuỗn người. 
О đời, muốn (iccha) khó bỏ. 
Ham muốn buộc phàm nhân, 
Như chim bị bẫy sập. 


X. KINH ÁNH SÁNG (Рајјоѓаѕийа) (S. L. 44) 
80. [V1 thiên: | 
— Vật рі chiêu sáng đời? 
Vật gi thức tỉnh đời? 
Ai cộng nghiệp với người? 
Cử chỉ chúng là gì? 
Ai nuôi kẻ nhắc, siêng, 
Như mẹ nuôi con cái? 
Hữu tỉnh gì tri mạng, 
Y cứ vào địa đại?” 


26 Chu giải: Chỉ cho người nô lệ. 

?” Chủ giải: Tức đối với sư tử, cop... Hai trường hợp này không áp dụng cho vị Bồ-tát. Các tập Jataka 
đê cập vị Bô-tát liên quan với cả hai trường hợp. 

% Xem S. I. 37 (kinh 54 ở trước). 
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[Thế Tôn:] 
Trí tuệ chiếu sáng đời. 
Chánh niệm thức tỉnh đời. 
Bò cộng nghiỆp với người, 
Đường cày là con đường. 
Mưa nuôi kẻ nhác, siêng, 
Như mẹ nuôi con cái. 
Mưa trì mạng chúng sanh, 
Y cứ vào địa đại. 


XI. KINH KHÔNG TRANH LUẬN (Aranasutta) (S. 1. 44) 
81. [VỊ thiên:] 
AI không tranh luận đời? 
Ai sông không hoại diệt? 
Ai rõ ham muốn đời? 
AI thường xuyên tự tại? 
AI an trú như vậy, 
Cha, mẹ, anh kính lễ? 
Ai dâu có hạ sanh, 
Được Sát-ly tôn kính? 
[Thế Tôn:] 
Sa-môn không tranh đời. 
Sa-môn sóng không diệt. 
Sa-môn rõ dục vọng. 
Sa-môn thường tự tại. 
Sa-môn trú như vậy, 
Cha, mẹ, anh kính lễ. 
Sa-môn dâu hạ sanh, 
Được Sát-ly tôn kính. 


2. TƯƠNG UNG THIÊN TÚ 
(DEVAPUTTASAMYUTTA) 


І. PHẨM THỨ NHAT 
(P4THAMAV4GG4) 


I. KINH KASSAPA THỨ NHẬT (Pafhamakassapasuffa)' (S. 1. 46) 

82. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn ở Sãvatthi (Xá-vệ), Jetavana (Thắng Lâm), tại vườn ông 
Anathapindika (Cấp. Cô Độc). Rôi thiên tử? Kassapa (Са-аіёр), sau khi đêm đã 
gân mãn, với dung sắc thù thăng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thé Tôn; 
sau khi đến, dành lễ Thé Tôn rôi đứng một bên. Đứng một bên, thiên tử Kassapa 
bạch Thế Tôn: 

— Thé Tôn ё cao Tỷ-kheo và sự giáo giới vị Tý-kheo cho chúng con. 

— Vậy này Kassapa, hãy nói lên ở đây về vẫn đề ây! 

|Kassapa:| 

Hãy học điêu khéo nói, 
Trong hạnh nghiệp Sa-môn, 
Vắng lặng, ngôi một mình, 
Với tâm tư an tịnh. 

Thiên tử Kassapa nói như vậy. Bậc Đạo sư chấp nhận. Rồi thiên tử Kassapa, 
sau khi được biết: “Вас Đạo sư đã chấp nhận ta”, đảnh lễ Thê Tôn, thân bên hữu 
hướng về Ngài, rồi biến mát từ chỗ ây. 

II. KINH KASSAPA THỨ HAI (Dwfiyakassapasuffa) (S. 1. 46) 

83. Nhân duyên tại Sãvatthi. Đứng một bên, thiên tử Kassapa nói lên bài kệ 
này trước Thế Tôn: 

Với tâm tư giải thoát, 
Vị Tý-kheo tu thiên, 
Và với lòng ước vọng, 


! Tham chiêu: Tạp. ЖЕ (7.02. 0099.1318. 0361с20); Biêt Tạp. 5146 (7.02. 0100.317. 0480а12). 

2 Theo Chú giải, thiên tử chỉ cho con của các bậc chư thiên hạ phẩm, sinh ra từ bên hông. Nếu không 
biết tên, họ được gọi là devatã; nếu biết tên, được gọi là devaputta. 

3 Tham chiếu: Тар. Ж (7:02. 0099.1318. 0361c20); Ві2 Тар. JI|## (T.02. 0100.317. 0480a12). 
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Đạt được tâm sở nguyện.” 
Sau khi biết cuộc đời, 

Hưng thịnh và phế tàn, 

Tâm thuần, không nương tựa, 
Hưởng lợi quả như chơn. 


Ш. KINH МАСНА (Mãghasufa)° (S. 1. 47) 

84. Nhân duyên tại Savatthi. Rồi thiên tử Марћа, sau khi đêm đã gân mãn, 
với dung sắc thù thăng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thé Tôn; sau khi 
đến, dành lễ Thế Tôn rôi đứng một bên. Đứng một bên, thiên tử Mãgha nói với 
Thê Tôn bài kệ: 

Đoạn vật gì được lạc? 
Đoạn vật gì không sâu? 
Có một pháp loại оі, 
Ngài tán đồng đoạn đứt, 
Tôn giả Gotama? 

[Thế Tôn:] 

Đoạn phẫn nộ được lạc, 
Đoạn phẫn nộ không sâu. 
Phẫn nộ với độc căn, 
Với vị ngọt tôi thuong, 
Pháp ау bậc Thánh Hiên, 
Tán đồng sự đoạn dứt. 
Đoạn pháp ây không sâu, 
Này Thiên Vatrabhu. 


IV. KINH MAGADHA (Masadhasutta) (S. 1. 47) 
85. Nhân duyên tại Savatthi. Đứng một bên, thiên tử Magadha nói lên với 

Thê Tôn bài kệ: 

— Vật gì chiêu sáng đời, 

Do chúng, đời chói sáng? 

Con đến hỏi Thê Tôn, 

Muốn nghe lời giải đáp. 

— Bốn vật chiêu sáng đời, 

Thứ năm, đây không có. 

Ngày, mặt trời sảng chói. 

Đêm, mặt trăng tỏ rạng. 


* Chú giải: Tức là quả A-la-hán. 

5 Tham chiếu: Тар. ¥ (7.02. 0099.1309. 0360b03); Biêt Тар. ЭЁ (7.02. 0100.308. 0478c06). 

6 Mãgha là một trong những tên gọi của Sakka, Thiên chủ của cõi trời tháp nhất, còn gọi cõi trời Tam 
Thập Tam. Vatra là một a-tu-la bị Sakka chinh phục. 
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Lửa cháy đỏ đêm ngày, 
Chói sáng khắp mọi nơi. 
Chánh giác sáng tôi thăng, 
Sáng này sáng vô thượng. 


V. KINH DAMALI (Damalisutta)' (S. І. 47) 
86. Nhân duyên tại Savatthi. Thiên tử Dāmali, sau khi đêm đã gân mãn, với 

dung sắc thù thăng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn rôi đứng một bên. Đứng một bên, thiên tử Dãmali nói lên bài 
kệ này trước Thế Tôn: 

О đây, Bà-la-môn,Š 

Tinh cân, không biếng nhác, 

Đoạn trừ các dục vọng, 

Nhờ vậy không tải sanh. 

Thế Tôn bèn trả lời: 

Ôi, này Dāmali, 

Với vị Bà-la-môn, 

Không còn gì phải làm, 

Việc phải làm đã làm, 

Chính là Bà-la-môn. 

Chúng sanh đủ tay chân, 

Không tìm được chân đứng, 

Trôi giạt và chìm nói, 

Trong biên rộng, sông dài. 

Tìm được chỗ chân đứng, 

Khô ráo, vị ây đứng, 

Đã đến bờ bên kia, 

VỊ ây không trôi giạt. 

Vậy này Dāmali, 

Ví dụ ây là vậy. 

Cũng vậy, Bà-la-môn, 

Đoạn trừ các lậu hoặc, 

Sáng suốt và kín đáo, 

Tinh tân tu thiên định. 

Vi ду đã đạt được, 

Tận cùng đường sanh tử, 

Đã đến bờ bên kia, 

Nên không còn trôi giạt. 


7 Tham chiếu: Тар. Ж (7:02. 0099.1311.0360c03); Biét Тар. Э! (T.02. 0100.310. 0478c29). 
° Brahmana (Bà-la-môn). Khái niệm “Bà-la-môn” trong đoạn kinh trên chỉ cho vị A-la-hán. 
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VI. КІМН КАМАРА (Kamadasutta)° (S. 1. 48) 


I. THIÉN CÓ KÉ 


87. Nhân duyên tại Savatthi. Đứng một bên, thiên tử Катада bach Thê Tôn: 


Khó làm, bạch Thé Tôn, 

Thê Tôn, thật khó làm! 
[Thế Tôn:] 

Tuy vậy Катада, 

Họ làm việc khó làm. 

Chính các vị Hữu học, 

Kiên trì tu giới định, 

Đã chọn đời xuất gia, 

Biết đủ, đem an lạc. 
|Kamada:] 

Biết đủ, bạch Thê Tôn, 

Biết đủ, thật khó được! 
[Thế Tôn:] 

Tuy vậy Kamada, 

Họ được điều khó được. 

Những vi lòng ưa thích, 

Tâm tư được điêu tịnh, 

Cả ngày và cả đêm, 

Ý an lạc tu tập. 
[Катада: | 

Khó tinh bach Thé Tón, 

Tâm ây, thật khó tịnh! 
[Thế Tôn:] 

Tuy vậy, Kamada, 

Họ tịnh tâm khó tịnh. 

Những vi lòng ưa thích, 

Các căn được tịch tịnh, 

Căt đứt lưới tử thân, 

Bậc Hiền Thánh đi tới. 
[Kamada:] 

Khó đi, bạch Thé Tôn, 

Con đường thật lôi lõm! 
[Thế Tôn:] 

Tuy vậy Катаада, 

Bậc Hiên Thánh vẫn đi. 

Trên con đường khó di, 


9 Tham chiếu: Тар. # (T.02. 0099.1313. 0361a01); Biệt Tạp. ЯЖ (7.02. 0100.312. 0479a28). 
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Và có nhiêu lỗi lõm, 

Kẻ phàm phu vâp ngã, 

Trên đường mát thăng bàng. 
Con duong dói bàc Thánh, 
Là con đường thăng băng, 
Bậc Thánh bước thăng băng, 
Trên đường mát thăng băng. 


УП. KINH PAÑCÄLACANDA (Pañcälacandasuffa)'° (S. І. 48) 
88. Nhân duyên tại Savatthi. Đứng một bên, thiên tử Pañcalacanda nói lên 
bài kệ này trước Thê Tôn: 
Dâu giữa những chướng ngại, 
Bậc Đại Trí Chánh Слас, 
Vẫn tìm được lỗi thoát, 
Vượt qua mọi chướng ngại. 
Bậc Trí hiểu. thiên định, 
Biết từ bỏ, tôi thăng, 
Bậc Mâu-ni, Ап Sĩ. 
Thê Tôn lên tiếng: 
Pañcalacanda, 
Dâu giữa những chướng ngại, 
Họ tìm được lôi thoát, 
Họ tìm được Chánh pháp, 
Đưa đến quả Niết-bàn. 
Những vị đạt chánh niệm, 
[Kiên trì không dao động], 
Họ là bậc chơn chánh, 
Tâm điều phục, định tĩnh. 


УШ. KINH TAYANA (Tayanasutta)!! (S. 1. 49) 

89. Nhân duyên tại Sāvatthi. Rồi thiên tử Tãyana, trước kia là ngoại đạo su, 
sau khi đêm gân mãn, với dung sắc thù thăng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi 
đến Thế Tôn; sau khi đến, dành lễ Thé Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, 
thiên tử Тауапа : nói lên bài kệ này trước Thế Tôn: 

Ôi, này Bà-la-môn, 

Tinh tân căt dòng nuóc, 
Đoạn trừ và tiêu diệt, 

Mọi tham đăm dục vọng.!? 
Ап sĩ không đoạn dục, 


10 Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 0099.1305. 0358b26); Biét Tạp. B| BË (7.02. 0100.304. 0477a20). 
1 Tham khảo: Dh. v. 311, 312, 313, 314; Thag. v. 277. 
2 ph. у. 383. 
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Không chứng được nhất tâm. 
Nếu làm việc nên làm, 

Сар kiên trì, tinh tấn. 

Xuất gia, nêu biéng nhác, 
Càng tung vài bui tràn. 
Không làm hon làm dó, 
Làm dó sau khô đau. 

Đã làm nên làm tốt, 

Làm tốt không khó đau. 
Như vụng nắm lá cỏ, 

Có thê bị đứt tay, 

Sa-môn hạnh vụng tu, 

Kéo đến cõi địa ngục. 

Mọi sở hành biếng nhác, 
Mọi hạnh tu ô nhiễm, 

Nghi ngờ trong Phạm hạnh, 
Không đưa đến quả lớn. 

Thiên tử Тауапа nói như vậy. Sau khi nói xong, dành lễ Thế Tôn, thân phía 
hữu hướng về Ngài rôi bién mất tại chỗ ây. 

Rồi Thế Tôn, sau khi đêm ấy đã mãn, liên gọi các Tý-kheo: 

— Này các Tỷ-kheo, đêm nay thiên tử Тауапа, trước kia là ngoại đạo sư, 
sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thăng chói sáng toàn vùng Jetavana, 
đi đên Ta; sau khi đến, dành lễ Ta rồi đứng một bên. Đứng một bên, thiên tử 
Тауапа nói lên bài kệ này trước Та: 

Ôi, này Bà-la-môn, 

Tinh tân cắt dòng nước, 
Đoạn trừ và tiêu diệt, 
Mọi tham đắm dục vong. 
Ап 5ї không đoạn dục, 
Không chứng được nhất tâm. 
Nếu làm việc nên làm, 
Сап kiên trì, tinh tấn. 
Xuất gia nêu biếng nhác, 
Càng tung vãi bụi trân. 
Không làm hơn làm dở, 
Làm dó sau khó đau. 

Đã làm nên làm tốt, 

Làm tốt không khô đau. 
Như vụng năm lá cỏ, 

Có thê bị đứt tay, 
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Sa-môn hạnh vụng tu, 

Kéo đến cõi địa ngục. 

Mọi sở hành biếng nhác, 
Mọi hạnh tu ô nhiễm, 

Nghi ngờ trong Phạm hạnh, 
Không đưa đến quả lớn. 

Này các Тӯ-Кһео, thiên tử Tayana nói như vậy. Nói vậy xong, dành lễ Ta, 
thân phía hữu hướng vë Ta và bién mát tại chỗ. Này các Tý-kheo, hãy đọc bài 
kệ của Тауапа. Này các Tỷ-kheo, һау học thuộc lòng bài Кё cua Tayana. Này 
các Tỷ-kheo, bài kệ của Тауапа có йду đủ nghĩa lợi và chính là căn bản của 
Phạm hạnh. 


IX. KINH CANDIMÃ (Candimasutta)!5 (S. L. 50) 


90. Nhân duyên tại Savatthi. Lúc bây giờ, thiên tử Candima (Nguyệt) bị 
Rahu, vua a-tu-la bắt. Rồi thiên tử Candimã tưởng niệm đến Thế Tôn, trong lúc 
ây nói lên bài kệ này: 

Đảnh lễ đâng Giác Ngộ, 
Bậc Anh Hùng muôn thuở, 
Ngài là bậc Giải Thoát, 
Thoát ly thật viên mãn, 
Còn con bị trói buộc, 

Hãy cho con quy ngưỡng. 

Rồi Thế Tôn, vì thiên tử Candima, nói lên bài kệ này cho Rahu, vua a-tu-la: 

Canda đã quy y, 

Như Lali, bậc La-hán, 
Rahu, hãy thả nó, 

Уі chư Phật thương đời. 

Rồi Rahu, vua a-tu-la, giải thoát cho thiên tử Candimã. Như bị hốt hoảng, 
Rahu run sợ, lông tóc dựng ngược, đi đên Vepacitti, vua a-tu-la, và đứng một 
bên. Уа Vepacitti, vua a-tu-la, nói lên bài kệ cho Rahu, vua a-tu-la, đang đứng 
một bên: 

— Vì sao, như hốt hoảng, 
Rahu thả Canda, 

Ông đến, lòng run sợ, 

Ông đứng, tâm kinh hoàng? 


— Đâu con bề thành bảy, 
Đời con không hạnh phúc, 
Với lời kệ đức Phật, 

Nếu không thả Canda. 


із Tham chiếu: Тар. ## (T.02. 0099.583. 0155a07); Biét Тар. JI|#È (7.02. 0100.167. 0436a05). 
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X. КІМН SŨRIYA (Søriyasufa) (S. I. 51) 

91. Nhân duyên tại Sävatthi. Lúc bấy giờ, thiên tü Sũriya (Nhật) bi Rahu, 
vua a-tu-la bắt. Rồi thiên tử Sũriya tưởng niệm đến Thế Tôn, trong lúc ấy nói 
lên bài kệ này: 

Dành lễ dáng Giác Ngộ, 
Bậc Anh Hùng muôn thuở, 
Ngài là bậc Giải Thoát, 
Thoát ly thật viên тап, 
Còn con bị trói buộc, 
Hãy cho con quy ngưỡng. 

Rồi Thé Tôn, vì thiên tử Suriya, nói lên bài kệ này cho Rahu, vua a-tu-Ìa: 

Suriya đã quy y, 

Như Lai, bậc La-hán, 
Rahu, hãy thả nó, 

Vì chư Phật thương đời. 
Ông đi giữa hư không, 
Chó nuôt Suriya. 
Trong thê giới tối tăm, 
Đã đem lại ánh sáng, 
Là mặt trời sáng chói, 
Là đĩa tròn hực đỏ, 

Là lò lửa chảy nóng, 
Là bà con của Ta. 

Này Rahu, Ta nói: 
Hãy thả Suriya. 

Rồi Rahu, vua a-tu-la, giải thoát cho thiên tử Sũriya. Như bị hốt hoảng, 
Rahu run sợ, lông tóc dựng ngược, đi đến Vepacitti, vua a-tu-la, và đứng một 
bên. Và Vepacitti, vua a-tu-la, nói lên bài kệ cho Rahu, vua a-tu-la, đang đứng 
một bên: 

— Vì sao, như hốt hoảng, 
Rahu thả Suriya, 

Ông đến, lòng run sợ, 

Ông đứng, tâm kinh hoàng? 
— Đâu con bê thành bảy, 
Đời con không hạnh phúc, 
Với lời kệ đức Phật, 

Nếu không thả Sũriya. 
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IL PHẨM CAP CÔ ĐỘC 
(ANATHAPINDIKAVAGGA) 


L KINH CANDIMASA (Candimasasutta) (S. 1. 51) 

92. Nhân duyên tai Savatthi. Rồi thiên tử Candimasa, sau khi đêm đã gần 
mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thé Tôn; sau 
khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, thiên tử Candimasa 
nói lên bài kệ này trước Thê Tôn: 

Họ sẽ đi an toàn, 

Như thú vùng không muỗi, 

Sau khi chứng thiền định, 

Nhất tâm, niệm tỉnh giác. 
[Thế Tôn:] 

Họ sẽ đi bờ kia, 

Như cá phá rách lưới, 

Sau khi chứng thiên định, 

Tự chế, vượt lỗi lâm. 


IL KINH VENDU (Vendusutta) (S. 1. 52) 
93. Đứng một bên, thiên tử Vendu nói lên bài kệ này trước Thê Tôn: 
Hạnh phúc thay những người, 
Sau khi hâu Thiện Thệ, 
Tuân phụng lời Ngài dạy, 
Tu học không phóng 441! 


Thé Tôn nói: Мерфи! 
Những ai thiên tu học, 
Trong pháp cú Ta dạy, 
Tinh cân, không phóng dật, 
Đúng thời họ sẽ đi, 
Thoát khỏi tay tử thân. 
II. KINH DIGHALATTHI (Dipghalaffhisufa) (S. І. 52) 
04. Nhu vày tói nghe. 


Một thời, Thê Tôn ó Rajagaha (Vuong Xá), Trúc Lâm, tại chỗ nuôi dưỡng 
các con sóc. 
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Rôi thiên tử Dighalatthi, sau khi đêm đã sân mãn, với dung sắc thù thăng 
chói sáng toàn vùng Јеѓауапа, đi дёп Thê Tôn; sau khi дёп, dành lê Thê Tôn 
rôi đứng một bên. Đứng một bên, thiên tử DIghalatthi nói lên bài kệ này trước 


Thê Tôn: 


Với tâm tư giải thoát, 

Vị Tý-kheo tu thiên, 

Và với lòng ước vọng, 

Đạt được tâm sở nguyện. 

Sau khi biết cuộc đời, 

Sanh khởi rôi đoạn diệt, 

Tâm thuần không chấp trước, 
Hưởng lợi quả như chơn. 


IV. KINH NANDANA (Nandanasutta) (S. 1. 52) 
95. Đứng một bên, thiên tử Nandana nói bài kệ với Thế Tôn: 


[Thế Tôn:] 


Con hỏi Gotama, 

Bậc Đại Спас Toàn Тїї, 
Con hỏi dáng Thế Tôn, 
Với tri kiến vô праі.!5 
Người nào gọi trì giới? 
Người nào gọi trí tuệ? 
Người nào vượt sâu khó? 
Người nào chư thiên lạy? 


AI hộ trì giới luật, 

Trí tuệ, tâm tu trì, 

Chú tâm, vui thiên định, 
Tâm tư trú chánh niệm, 
Tất cả mọi sâu khô, 
Được trừ diệt, đoạn tận. 
Các lậu hoặc tận trừ, 
Sống với thân tối hậu. 
Vị ду gọi trì giới, 

Vi ây gọi trí tuệ, 

Vị ấy vượt sâu khô, 

Vị ây chư thiên lay. 


V. KINH CANDANA (Candanasutta) (S. І. 53) 
96. Đứng một bên, thiên tử Candana (Chiên-đàn) nói lên bài kệ với Thé Tôn: 


14 Xem S. I. 46 (kinh 83 ở trước). | 
15 Chú giải: Khi đức Phật phóng hào quang, không có cây, núi nào có thê ngăn che ánh sáng được. 
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Làm sao vuot bóc luu, 

Ngày đêm vững, kiên trì? 
[Thế Tôn:] 

VỊ luôn luôn trì giói, 

Trí tuệ, khéo định tĩnh, 

Chí siêng năng dõng mãnh, 

Vượt bộc lưu khó vượt.'? 


VỊ đoạn, ly dục tưởng, 
Vượt khỏi sắc triển phược, 
Đoạn tận hy, hữu ái,” 
Không chìm xuống vực sâu. 


VI. KINH VASUDATTA (Vãsudaffasuffa)'° (S. 1. 53) 
97. Đứng một bên, thiên tử Vasudatta nói lên bài kệ này trước Thé Tôn: 
Như kiếm đã chạm да, 
Như lửa cháy trên đầu, 
Ty-kheo hãy chánh niệm, 
Xuất gia, bỏ ái dục. 
[Thế Tôn:] 
Như kiếm đã chạm da, 
Như lửa cháy trên đầu, 
1ý-kheo hãy chánh niệm, 
Xuất gia, bỏ thân kiến. 


УП. KINH SUBRAHMA (Subrahmasuffa)'° (S. L. 53) 
98. Đứng một bên, thiên tử Subrahmā nói lên bài kệ với Thé Tôn: 

Tâm này thường sợ hãi, 
Y này thường dao động, 
Điều mong ước không khởi, 
Điều không mong lại khởi. 
Nếu không có sợ hãi, 
Hãy nói điêu con hỏi. 


[Thế Tôn:] 
Không ngoài hạnh giác chi,” 
Không ngoài hộ trì căn,“' 


! Xem S. I. 165 (kinh 192 ở sau); S. I. 197 (kinh 222 ở sau). Xem Pss. Breth. 335. 

Сы cho 16 sắc giới thiên, từ Phạm thiên trở lên. Dục giới bao gồm những cảnh giới thấp hơn 

і Вар tiếng Anh của PTS: Sudatta, phiên âm là Tu-đạt-đa. 

!2 Theo Chú giải, thiên tử Subrahma hưởng thiên lạc ở thiên giới thấp nhất, khi nghiệp quả hết phải sanh 
vào địa ngục. Vì vậy, vị ấy buồn rầu đến yết kiến đức Phật. 

20 Bojjhã tapasä: Đây có thé xem là thực hành 7 giác chi và 13 hạnh Đầu-đà. 

2 Xem S. I. 47 (kinh 84 ở trước). 
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Không ngoài bỏ tât cå, 
Ta thây các pháp ây, 
Đưa đến sự an toàn, 
Cho tất cả chúng sanh. 


Nói như vậy... rôi thiên tử biên mát tại chó ây. 


УШ. КІМН KAKUDHA (Каќийлаѕийа) (S. І. 54) 

99. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn ở Saketa, rừng Añjana, tại Vườn Nai. Rồi thiên tử 
Kakudha,“” sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn khu 


rừng Añjana, đi дёп Thé Tôn; sau khi đến, dành lễ Thế Tôn rồi đứng một bén. 
Đứng một bên, thiên tử Kakudha bạch Thê Tôn: 


— Thưa Sa-môn, Ngài có hoan hỷ không? 
— Ta được cái gì, này Hiên giả, та Ta hoan hy? 
— Nêu vậy, thưa Sa-môn, có phải Ngài sâu muộn? 
— Ta mòn mỏi cái gi, này Hiên giả, mà Ta sầu muộn? 
— Vậy thời thưa Sa-môn, Ngài không hoan hy và không sầu muộn? 
- Thật như vậy, này Hiên giả. 

— Làm sao, này Tỷ-kheo, 

Ngài không có sầu muộn, 

Tuy vậy Ngài cũng không 

Có được sự hoan hy? 

Làm sao, nay Ngài lại, 

Ngôi cô độc một mình, 

Không có được hoan hỷ, 

Cũng không bị dao động?” 


— Thật sự, này dạ-xoa, 
Ta không có sâu muộn, 
Tuy vậy ở nơi Ta, 
Hoan hỷ không khởi lên. 
Dâu nay Ta có ngôi, 
Riêng một mình cô độc, 
Ta không có hoan hỷ, 
Cũng không bị dao động. 
— Làm sao, này Tỷ-kheo, 
Ngài không có sâu muộn, 
22 Vị này trước là thị giả của Tôn giả Đại Mục-kiên-liên. Vị ấy viên tịch trong khi ngồi thiền định và 


được sinh lên cõi Phạm thiên. 
3 Ағай nābhikīrati. Xem Pss. Breth. 261, п. 1. 
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Làm sao, ở nơi Ngài, 
Hoan hỷ không khởi lên? 
Làm sao, nay Ngài lại, 
Ngôi cô độc một mình, 
Không có được hoan hỷ, 
Cũng không bị dao động? 


— Hoan һу chỉ có đến, 
Với người tâm sầu muộn. 
Sâu muộn chỉ có đến, 
Với người tâm hoan hy. 
Do vậy vị Ту-Кһео, 
Không hoan hỷ, sầu muộn. 
Vậy nên, này Hiền giả, 
Ông phải biết như vậy. 

— Đã lâu, con mới thây, 
Bà-la-môn tịch tịnh, 

Vị Tỷ-kheo không sâu, 
Cũng không có hoan hỷ, 
Đã an toàn vượt khỏi, 
Chỗ người đời đắm say.24 


IX. КІМН UTTARA (U/arasuffa) (S. І. 54) 
100. Tại thành Vương Xá. Đứng một bên, thiên tử Uttara nói lên bài kệ này 
trước Thế Tôn: 
Mạng sống bị dắt dẫn, 
Tuôi thọ chăng là bao, 
Bị dẫn đến già nua, 
Không có nơi dừng bước. 
AI đem tâm quán tưởng, 
Sợ hãi tử vong này, 
Hãy làm các công đức, 
Đưa đến chơn an lạc. 
[Thế Tôn:] 
Mạng sóng bị dắt dẫn, 
Тобі thọ chăng là bao, 
Bị dẫn đến già nua, 
Không có nơi dừng bước. 
AI đem tâm quán tưởng, 
Sợ hãi tử vong này, 


24 Xem S. L. 1 (kinh 1 ở trước). 
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Hãy bỏ mọi thê lợi, 
Tâm hướng câu tịch tịnh.?° 


X. KINH ANATHAPINDIKA (Anathapindikasutta) (S. І. 55) 
101. Đứng một bên, thiên tử Anathapindika (Сар Cô Độc) nói lên bài kệ 
này trước Thê Tôn: 
Đây là rừng Ky Viên, 
Chỗ trú xứ Thánh chúng, 
Chỗ ở đắng Pháp Vương, 
Khiến tâm con hoan hy. 


Nghiệp, minh và tâm pháp, 
Giới và tối thăng mạng, 
Chính những Diệu pháp ấy, 
Khiến chúng sanh thanh tịnh, 
Không phải vì dòng họ, 
Không phải vì tài sản. 

Do vậy bậc Hiền giả, 

Thấy lợi ích chính mình, 
Chánh giác sát tâm pháp, 
Như vậy được thanh tịnh. 


Như Ngài Xá-lợi-phât, 
Tuệ, giới và tịch tịnh, 
Tỷ-kheo đến bò giác, 
Ở đây là tôi thượng. 


Thiên tử Anathapindika nói như vậy; nói vậy xong, dành lễ Thê Tôn, thân 
phía hữu hướng vë Ngài, rôi biến mất tại chỗ ấy. 


Rôi Thế Tôn, sau khi đêm ấy đã qua, liên gọi các 1ỷ-kheo Và nói: 


— Này các Ty-kheo, đêm nay có thiên tử, sau khi đêm đã gần mãn, với dung 
sắc thù thăng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Ta; sau khi đến, đảnh lễ Ta 
rồi đứng một bên. Đứng một bên, này các Tỷ-kheo, vị thiên tử ду nói lên bài kệ 
nảy trước Ta: 

Đây là rừng Kỳ Viên, 

Chỗ trú xứ Thánh chúng, 
Chỗ ở dáng Pháp Vương, 
Кёп tâm con hoan hy. 
Nghiệp, minh và tâm pháp, 
Giới và tôi thăng mạng, 


? Xem S. L. 2 (kinh 3 ở trước). 
26 Xem S. L. 33 (kinh 46 ở trước). 
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Chính những Diệu pháp â áy, 
Khién chúng sanh thanh tinh, 
Không phải vì dòng họ, 
Không phải vì tài sản. 
Do vậy bậc Hiên giả, 
Thây lợi ích chính mình, 
Chánh giác sát tâm pháp, 
Như vậy được thanh tịnh. 
Như Ngài Xá-lợi-phật, 
Tuệ, giới và tịch tịnh, 
Tỷ-kheo đến bờ giác, 
Ở đây là tôi thượng. 
Này các Tỷ-kheo, thiên tử ây nói nhu vây; nói vây xong, dành 1ë Ta, thân 
phía hữu hướng vè Ta ròi bién mát tại chỗ. 
Được nghe nói như vậy, Tôn giả Ananda bach Thé Tón: 
- Bạch Thế Tôn, có phải vị thiên tử áy là Anathapindika? Gia chú 
Anathapindika hét da tín thành dói vói Tón già Sariputta? 
— Lành thay! Lành thay! Này Ananda, cho đến những gi có thể đạt được 
nhờ suy diễn, này Ananda, ông đã đạt được. Này Ananda, Anäthapindika là vị 
thiên tử ây. 
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Ш. PHẨM CÁC NGOẠI ĐẠO 
(NANATITTHIYAVAGGA) 


L KINH SIVA (Sivasutta) (S. 1. 56) 


102. Như vây tôi nghe. 


I. THIÊN CÓ KỆ 


Một thời, Thé Tôn trú ở Sãvatthi _(Xá-vệ), Jetavana (Thăng Lâm), tại vườn 
ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Rồi thiên tử Siva,” sau khi đêm đã gần mãn, 
với dung sắc thù thăng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn; sau khi 
đến, dành lễ Thé Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, thiên tử Siva nói lên bài 


kệ này trước Thế Tôn: 


Hãy thân với người lành, 
Hãy gân gũi người thiện, 
Biệt Diệu pháp người hiên, 
Chỉ tốt hơn, không xấu. 


Hãy thân với người lành, 
Hãy gân gũi người thiện, 
Biêt Diệu pháp người hiên, 
Được tuệ, không gi khác. 
Hãy thân với người lành, 
Hãy gân gũi người thiện, 
Biết Diệu pháp người hiên, 
Không sâu giữa sâu muộn. 
Hãy thân với người lành, 
Hãy gân gũi người thiện, 
Biệt Diệu pháp người hiên, 


Chói sáng giữa quyên thuộc. 


Hãy thân với người lành, 
Hãy gân gũi người thiện, 
Biêt Diệu pháp người hiên, 
Chúng sanh sanh thiện thú. 
Hãy thân với người lành, 
Hãy gân gũi người thiện, 


27 Siva trong Kinh tạng có nghĩa là may mắn, hạnh phúc. 
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Biết Diệu pháp người hiên, 

Chúng sanh thường hưởng lạc. 
Rôi Thế Tôn đáp lại thiên tử Siva với bài kệ: 

Hãy thân với người lành, 

Hãy gân gũi người thiện, 

Biêt Diệu pháp người hiên, 

Giải thoát mọi khó dau. 


IL KINH KHEMA (Khemasuffa) (S. І. 57) 
103. Đứng một bên, thiên tử Khema nói lên bài kệ này trước Thé Tôn: 
Kẻ ngu không trí tuệ,” 
Lây ngã làm kẻ thù, 
Tự làm các ác nghiệp, 
Đưa đến quả đắng cay. 


Nghiệp nào không khéo làm, 
Làm xong bị nung nâu, 
Với mặt đây nước mắt, 
Khóc lóc chịu quả báo. 
Và nghiệp nào khéo làm, 
Làm xong, không nung nấu, 
Tâm уш, ý thoải mái, 
VỊ ây hưởng quả báo. 

[Thé Tôn:] 
Biết điều lợi cho mình, 
Làm trước điều phải làm, 
Không tâm trạng đánh xe, 
Kẻ trí lòng tinh tân. 


Như người chủ đánh xe, 
Rời đại đạo thăng băng, 
Leo lên đường lôi lõm, 
Uu tư nạn gãy trục. 
Cũng vậy, bỏ Chánh pháp, 
Người ngu theo phi pháp, 
Rơi vào miệng tử thân, 
Uu tưnhư gãy trục. 
HI. KINH SERI (Serīsutta) (S. 1. 57) 
104. Đứng một bên, thiên tử Serf? nói lên bài kệ với Thé Tôn: 
28 Xem Dh. у. 66-68. 


2 Xem S. I. 32 (kinh 43 ở trước). Ngài Buddhaghosa nói Sert là vua của hai nước Sindhu và Sodhika, 
tên thành là Roruva. Trong J. Ш. 470, thành này được gọi là Ѕоута. 
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Cả hai loại trời, người, 
Đêu ưa thích ăn uống, 
Có kẻ dạ-xoa nào, 
Lại không thích ăn uống? 
[Thế Tôn:] 
AI cho với lòng tin, 
Với tâm tư thanh tịnh, 
Được phần món ăn ấy, 
Đời này và đời sau. 
Vậy hãy ngăn xan tham, 
Bồ thí, nhiếp câu ué, 
Chúng sanh vẫn hưởng thọ, 
Công đức trong đời sau. 
— Thật là hy hữu, bạch Thế Tôn! Thật là kỳ diệu, bạch Thế Tôn! Thế Tôn đã 
nói điều khéo nói như vậy: 
AI cho với lòng tin, 
Với tâm tư thanh tịnh, 
Được phần món ăn ấy, 
Đời này và đời sau. 
Vậy hãy ngăn xan tham, 
Bồ thí, nhiếp cầu ué, 
Chúng sanh vån huóng tho, 
Công đức trong đời sau. 
Bạch Thế Tôn, thuở xưa con là vị vua tên Seri ưa bó thí, là bậc thí chủ tán thán 
bó thí. Bạch Thế Tôn, tại bón cửa thành, bô thí được phân phát nhân danh con cho 


những al đến xin, cho các vị Bà-la-môn và Sa-môn, cho các người nghèo đói và 
tàn phế, cho các nhà lữ hành và hành khát. 


Bạch Thế Tôn, khi con đến các cung phi của con, họ thưa với con: “Đại 
vương thường hay bó thí, còn chúng con chưa bó thí. Lành thay nếu chúng con 
được nương tựa Đại vương dé bó thí và làm các công đức!” 


Bạch Thé Tôn, con suy nghĩ như sau: “Ta là người ưa bó thí, là thí chủ tán 
thán bó thí. Nay ta phải trả lời như thế nào khi họ đến và thưa: ‘Chúng ta hãy 
bô thí”??? Bạch Thế Tôn, con cho các cung phi cửa thành thú nhất. Ở đây, các 
cung phi được bó thí, và vật bó thí của con trở lui lại cho con. 


Rồi bạch Thé Tôn, các Sát-dé- ly (Khattiya), chư hâu của con đến con và 
thưa: “Đại vương đã bó thí. Các cung phi đã bô thí. Chúng con chưa bó thí. 
Lành thay nếu chúng con được nương tựa Đại vương để bô thí và làm các 
công đức!” 


Bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: “Ta là người ưa bó thí, là thí chủ tán 
{һап bó thí. Nay ta phải trả lời như thé nào khi họ đến và thưa: ‘Chúng ta hãy 
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bó thi?” Bạch Thế Tôn, con cho các chư hâu Khattiya cửa thành thứ hai. О 
đây, các chư hầu Khattiya được bó thí, và vật bó thí của con trở lui lại cho con. 


Rôi bạch Thé Tôn, quán đội đến con và thưa: “Đại vương đã bó thí. Các 
cung phi đã bó thí. Các chư hâu Khattiya đã bó thí. Chúng con chưa bó thí. 
Lành thay nếu chúng con được nương tựa Đại vương để bỗ thí và làm các 
công đức!” 


Bạch Thé Tôn, con suy nghĩ như sau: “Ta là người ưa bó thí, là thí chủ tán 
thán bó thí. Nay ta phải trả lời như thế nào khi họ đến và thưa: ‘Chúng ta hãy bó 
thí?” Bạch Thé Tôn, con cho quân đội cửa thành thứ ba. Ó đây, quân đội được 
bó thí, và vật bó thí của con trở lui lại cho con. 


Rôi bạch Thé Tôn, các Bà-la-môn gia chủ đến con và thưa: “Đại vương đã 
bó thí. Các cung phi đã bó thí. Các chu hàu Khattiya đã bó thí. Quân đội đã 
bó thí. Chúng con chưa bó thí. Lành thay néu chúng con được nương tựa Đại 
vương йё bồ thí và làm các công đức!” 


Bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: “Ta là người ưa bó thí, là thí chủ tán 
thán bó thí. Nay ta phải trả lời như thế nào khi họ đến và thưa: ‘Chúng ta hãy 
bó #1?” Bạch Thế Tôn, con cho các Bà-la-món gia chú ctra thành thú tu. O 
dáy, các Bà-la-món gia chú duoc bó thí, và vât bó thí cúa con tró lui lai cho con. 


Rói bach Thé Tôn, các cân thàn cúa con dén thua vói con: “Nay Dai vuong 
không còn vật bó thí nào dé cho nữa.” 


Khi nghe nói vậy, bạch Thế Tôn, con nói với các người ây như sau: “Này 
các ông, các thuê má thâu hoạch được từ các nước ngoài vào, một nửa hãy gửi 
vào trong nội thành, một nửa ngay tại chỗ ây đem bó thí cho các у! Sa-môn, 
Bà-la-môn, các người nghèo và tàn tật, các nhà lữ hành và hành khát.” 


Như vậy, bạch Thế Tôn, con không châm dứt trong một thời gian dài các 
việc làm công đức, trong một thời gian dài các việc làm thiện, những việc làm 
được con xem như là công đức, hay như là công đức quả, hay như là những điều 
kiện được sanh thiên giói. 


Thật là hy hữu, bạch Thé Tôn! Thật là kỳ diệu, bạch Thế Tôn! Thé Tôn đã 
nói lên điêu khéo nói như vây: 
AI cho với lòng tin, 
Với tâm tư thanh tịnh, 
Được phân món ăn ây, 
Đời này và đời sau. 
Vậy hãy ngăn xan tham, 
Bồ thí, nhiếp cầu ué, 
Chúng sanh vẫn hưởng thọ, 
Công đức trong đời sau. 


IV. KINH СНАТІКАКА (Ghafikãrasu£fa) (S. І. 60) 
105. Đứng một bên, thiên tử Ghatikara nói lên bài kệ này trước Thế Tôn: 
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Được sanh Vô Phiên thiên, 

Bảy Ty-kheo giải thoát, 

Đoạn tận tham và sân, 

Siêu thoát đời 41 truoc. 
[Thế Tôn:] 

Vượt bùn, họ là at. 

Khó vượt lệnh thân chết, 

Sau khi bỏ thân người, 

Họ thoát ách chư thiên? 
[Ghatikãra: | 

Họ là Upaka, 

Và Phalaganda, 

Với Pukkusati. 

Hợp thành là ba vỊ. 

Lại thêm Bhaddiya, 

Với Khandadeva, 

Và Bahuragøl, 

Cùng với PIngIya, 

Sau khi bỏ thân người, 

Họ thoát ách chư thiên. 
[Thế Tôn:] 

Ông nói điều tốt lành, 

Về bảy Tỷ-kheo ấy, 

Họ thoát ly, đoạn trừ, 

Các cam bày Ma vương. 

Pháp họ biết của ai, 

Đoạn được hữu kiết sử? 
[Ghatikara: | 

Không ai ngoài Thế Tôn, 

Chính thật giáo ly Ngài, 

Họ biệt pháp của Ngài, 

Đoạn được hữu kiết sử. 

Chỗ nào danh và sắc, 

Được đoạn diệt không dư, 

Họ học được pháp áy, 

Ó đây từ nơi Ngài. 

Nhờ vậy họ đoạn trừ, 

Hữu kiệt sử trói buộc. 
[Thế Tôn:] 

Lời ông nói thâm sâu, 

Khó biết, khó chứng ngộ, 
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Pháp ông biết của ai, 

Sao ông không nói được? 
[Сћайкага:] 

Thuở xưa, con thợ góm, 

Tại Vehalinga, 

Và con được tên gọi, 

Là Ghatīkāra. 

Chính con lo nuôi dưỡng, 

Cả mẹ lẫn cả cha, 

Đối với Phật Ca-diếp, 

Con đệ tử tại gia. 

Con viễn ly dâm dục, 

Phạm hạnh, không thê vật, 

Thuở xưa, con đồng hương, 

Cũng là bạn của họ, 

Do vậy con biết họ, 

Bảy Tỷ-kheo giải thoát, 

Đoạn tận tham và sân, 

Vượt qua đời phiền trược. 
[Thế Tôn:] 

Vậy này Bhaggava, 

Chính như ông vừa nói, 

Thuở xưa, ông thợ gôm, 

Tại Vehalinga, 

Và ông được tên gọi, 

Là Ghatikara. 

Chính ông lo nuôi dưỡng, 

Cả mẹ lẫn cả cha. 

Đối với Phật Ca-diếp, 

Ông đệ tử tại gia. 

Ông viễn ly dâm dục, 

Phạm hạnh, không thé vật. 


Thuở xưa, ông đông hương, 
Cũng là bạn của Ta. 

Như vậy là hội ngộ, 

Gia những bạn thuở xưa, 
Cả hai khéo tu tập, 

Mang thân này tôi hậu. 


V. KINH JANTU (Jantusutta) (S. 1. 61) 
106. Như vây tôi nghe. 
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Một thời, một số đông Tỷ-kheo trú ở Kosala (Câu-tát-la), trên sườn núi 
Himalaya (Tuyết Sơn), tại một côc nhỏ trong rừng. Họ tự cao, tự mãn, dao 
động, lăm mồm lăm miệng, ăn nói huyên thuyên,” thật niệm, không tỉnh giác, 
không định tĩnh, tâm tư tán loạn, các căn không chế ngự. 


Rồi thiên tử Таши, vào đêm Bó-tát, прау гат, đi đến các Ty-kheo ấy; sau 

khi đến nói lên bài kệ với các Tỷ-kheo ду: 
Các Ty-kheo thuở xưa, 
Sống thật chơn an lạc, 
Họ thật là đệ tử, 
Bậc Đại Giác Cù-đàm. 
Không ham tìm món ăn, 
Không ham tìm chỗ trú, 
Biết đời là vô thường, 
Họ chấm dứt khó đau. 
Nay tự làm ác hạnh, 
Như thôn trưởng trong làng, 
Họ ăn, ăn rôi năm, 
Thèm khát vật nhà người. 
Соп уат chào chúng Tăng, 
Dành lễ một vài vị. 
Kẻ khác sóng vật vưởng, 
Không chỉ đạo, hướng dẫn, 
Họ giống như thân thể 
Kẻ chết bị quăng bỏ. 


Những ai sông phóng dật, 
Vì họ con nói lên. 

Những ai không phóng dật, 
Chân thành, con đảnh lễ. 


VỊ. KINH КОНІТАЅЅА (Rohifassaswffa) (S. І. 61) 


107. Nhân duyên tại Sãävatthi. Đứng một bên, thiên tử Rohitassa bạch 
Thể Tôn: 

— Bạch Thé Tôn, tại chỗ nào không có sanh, không có già, không có chét, 
không có diệt, không có khởi, làm sao, bach Thé Tôn, với bộ hành, có thê biết 
được, hay thấy được, hay đạt được sự tận cùng của thê giới? 

— Này Hiên giả, tại chỗ nào không có sanh, không có già, không có chết, 
không có diệt, không có khởi, Ta nói răng tại chỗ ây, không thê với bộ hành biết 
được hay thây được, hay đạt được sự tận cùng của thé giới. 


3 Uddhata, unnala, capala, mukhara, vikinnavacäa. Xem các vần kệ của Tôn giả Phussa trong Thag. v. 
958. Xem JPTS. 1913-14 (Pug4). 217. 
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— Thật vi diệu thay, bạch Thé Tôn! Thật hy hữu thay, bạch Thế Tôn! Thế 
Tôn đã nói lên điều khéo nói như vây: “Này Hiển giả, tại chỗ nào không sanh, 
không già, không. chết, không diệt, không khởi, Ta nói răng tại chỗ ấy, không 
thé vói bó hành biét duoc hay tháy duoc, hay dat duoc su tân cùng cúa thé giới. 


Bạch Thé Tôn, thuở trước, con tên là Rohitassa, con của Bhoja, có thân 
thông, có thể đi giữa hư không. Bạch Thế Tôn, tốc lực con mau lẹ cho đến con 
có thê bay, nhu người thợ băn cung lão luyện, khéo tập, khéo luyện, thuân thục, 
thiện xảo, với một cây cung chắc mạnh không gi khó khăn, có thé băn một mũi 
tên nhẹ bay vượt qua bóng tối của cây Sa-la.3! 


Và bạch Thé Tôn, buóc di спа con dài cho đến con có thê bước từ biển phía 
Đông qua biển phía Tây. Và ở nơi con, bạch Thế Tôn, khởi lên sự ước muôn 
như sau: “Với bộ hành, ta có thể đạt đến được sự tận cùng của thê giới.” 


Và bạch Thé Tôn, dàu cho tóc luc cúa con mau đén như vậy; dâu cho con 
có bước dài đến như vậy; dâu cho con không có dừng đề ăn, hay uống, hay 
nhai, hay nếm; dầu cho con không có đại tiện, tiêu tiện; dầu cho con không 
ngủ, không bị mệt nhọc, không trừ câu иё; dầu cho trăm năm là tuổi thọ thường 
tình; đầu cho trăm năm là mạng sống thường tỉnh; tuy con đi hơn trăm năm và 
bị mệnh chung, con cũng không thé đạt đến sự tận cùng của thế giới. 


Thật là vi diệu, bạch Thế Tôn! Thật là hy hữu, bạch Thế Tôn! Thế Tôn đã 
nói lên điều khéo nói như vây: “Này Hiên giả, tại chỗ nào không sanh, không 
già, không chét, không diệt, không khởi, Ta nói răng tại chỗ ấy không có thê 
với bộ hành biết được hay thấy được, hay đạt được sự tận cùng của thế giới. Ta 
nói như уду.” 

— Này Hiền giả, nhưng Ta cũng không nói răng không đạt được sự tận cùng 
của thê giới thời châm dứt cuộc khô đau. Nà ày Hiên giả, chính trong cái thân thê 
dài một tâm, có tưởng, có thức пау, Ta tuyên bó thé giới,3 nguyên nhân của 
thé giới, sự đoạn diệt thé giới và con đường đưa đến sự đoạn diệt của thế giới. 

Bộ hành không bao giò, 
Đạt được thé 0101 tận, 
Không được thé 0101 tận, 
Không thê thoát khỏi khó. 


Do vậy mà thật su, 

Bậc Trí, Thé Gian Giải, 

Đạt đến thé giới tận, 

Phạm hạnh được viên thành. 


`! P. Tāla; S. Tāla; Н. 5 E (đa-la), B (kiên-lư), Ж (tông-lư); Е: The palmyra tree (cáy co, cáy thót 
nót). Giông cây này mọc rât nhiêu ở An Độ, Tích Lan, Campuchia, miên Nam Việt Nam... Bản dịch 5 
bộ Nikaya do НТ. Thích Minh Châu thực hiện đều phiên â âm là Sa-la. Lưu ý, cây này khác với cây Sala, 
nơi đức Phật đã nhập Niét-bàn. 

3 wama, bằng độ dài của một người dang rộng hai tay ra. | 

3 Ngài Buddhaghosa cho ràng thuật ngữ “thé giới” này là sa/a-saukhãraloka tức thế giới hiện tượng 
của chúng sinh hữu tình. 
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Với tâm tu định tĩnh, 
Biết được thé giới tận, 
Không ước vọng đời này, 
Không ước vọng đời sau. 


VII. KINH NANDA (Nandasuffa)°° (S. І. 62) 


I. THIÊN CÓ KÊ 


108. Đứng một bên, thiên tử Nanda nói lên bài kệ này trước Thế Tôn: 


Thời gian [lặng | trôi qua, 
Đêm [ngày] luôn di động, 
Tuôi tác buôi thanh xuân, 
Tiếp tục bỏ chúng ta. 
Những al chịu quán sát, 
Sợ hãi tử vong này, 
Hãy làm các công đức, 
Được hưởng cảnh an lạc. 
[Thế Tôn:] 
Thời gian [lặng | trôi qua, 
Đêm [ngày | luôn di động, 
Tuôi tác buôi thanh xuân, 
Tiếp tục bỏ chúng ta. 
Những ai chiu quản sát, 
Sợ hãi tử vong này, 
Hãy bỏ lợi thé gian, 
Được hưởng chơn tịch tịnh. 


УШ. KINH NANDIVISALA (Nandivisalasuffa) (S. І. 63) 


109. Đứng một bên, thiên tử Nandivisäãla nói lên bài kệ với Thế Tôn: 


Bốn bánh xe, chín cửa, 
Đây ué, hệ lụy tham, 
Chìm đắm trong bùn nhơ. 
Ôi! Thưa bậc Đại Hùng, 
Sanh thú người như vậy, 
Tương lai sẽ thé nào? 
[Thế Tôn:] 
Cắt dây da buộc ràng, 
Dục tham và tà ác, 
Ái căn được đoạn tận, 
Sanh thú sẽ như vậy. 


34 Xem S. I. 3 (kinh 4 ở trước). 
35 Xem S. I. 16 (kinh 29 ở trước). 
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IX. KINH SUSIMA (Susimasutta) (S. І. 63) 


110. Nhân duyên tại Savatthi. Rồi Đại đức Ananda đi đến Thé Tôn; sau khi 
đến, dành lễ Thé Tôn rồi ngôi xuống một bên. Thê Tôn nói với Đại đức Ananda 
đang ngôi một bên: 

— Này Ananda, ông có hoan hy với Sãriputta không? 

- Bạch Thế Tôn, ai là người không ngu si, không ác tâm, không si ám, 
không loạn tâm. lại có thê không hoan hy đôi với Tôn giả Sariputta? Bach Thé 
Tôn, Hiên trí là Tôn già SãrIputta. Bạch Thế Tôn, Đại tuệ là Tôn giả Sariputta. 
Bach Thế Tôn, Quảng tuệ là Tôn giả Sariputta. Bach Thé Tón. Hy tuệ là Tôn giả 
Sariputta. Bach Thé Tôn, Tiệp tuệ là Tôn giả Sariputta. Bạch Thé Tôn, Lợi tuệ 
là Tôn giả Sariputta. Bạch Thể Tôn, Quyết trach tuệ là Tôn giả Sariputta. 36 Bạch 
Thé Tôn. Ít dục là Tôn giả Sariputta. Bach Thế Tôn. Biết đủ là Tôn оза SãrIput- 
ta. Bạch Thế Tôn, Viễn ly là Tôn giả Sariputta. Bach Thé Tôn, Bát cóng trú là 
Tôn giả Sāriputta. Bạch Thế Tôn, Tĩnh сап tinh tán là Tôn giả Sāriputta. Bạch 
Thê Tôn, Biện tài là Tôn giả Sãriputta. Bạch Thê Tôn, Nghe lời trung ngôn là 
Tôn giả Sãriputta. Bạch Thế Tôn, Cáo tội trung thực là Tôn giả Sãriputta. Bạch 
Thể Tôn, Chỉ trích ác pháp là Tôn giả Sariputta. 

Bạch Thế Tôn, ai là người không ngu si, không ác tâm, không si ám, không 
loạn tâm lại có thé không hoan hy đối với Tôn giả Sãriputta? 

— Như vậy là phải, này Ananda! Như vậy là phải, này Ananda! Này Ananda, 
ai là người không ngu si, không ác tâm, không si ám, không loạn tâm, lại có thể 
không hoan һу đôi với Sariputta? Này Ananda, Hiên trí là Sariputta. Này Ananda, 
Đại tuệ là Sariputta. Này Ananda, Quảng tuệ là Sariputta. Này Ananda, Hỷ tuệ là 
Sãriputta. Này Ananda, Tiệp tuệ là Ѕагірийа, Này Ananda, Lợi tuệ là Sāriputta. 
Này Ananda, Quyết trạch tuệ là Sariputta. Này Ananda, Ít dục là Sariputta. Này 
Ananda, Biết đủ là Sãriputta. Này Ananda, Viễn ly là Sariputta. Này Ananda, Bât 
cộng trú là Sãriputta. Này Ananda, Tinh cân tinh tân là Sãriputta. Này Ananda, 
Biện tài là Sãriputta. Này Ananda, Nghe lời trung ngôn là Sãriputta. Này Ananda, 
Cáo tội trung thực là баприйа. Này Ananda, Chỉ trích ác pháp là Sariputta. Này 
Ananda, ai là người không ngu si, không ác tâm, không si ám, không loạn tâm, 
lại có thể không hoan hỷ đối với Sãriputta? 


Rôi thiên tử Susima, trong khi được nghe lời tán thán về Tôn giả Sariputta, 
với đại chúng thiên tü doanh vây, di đến Thê Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn 
rồi đứng một bên. Đứng một bên, thiên tử Susima bạch Thê Tôn: 


— Như vậy là phải, bạch Thê Tôn. Như vậy là phải, bạch Thiện Thệ. Bạch 
Thé Tôn, ai là người không ngu si, không ác tâm, không s1 ám, không loạn tâm 
lại có thé không hoan hy đối với Tôn giả Sariputta? Bạch Thế Tôn, Hièn trí là 
Tôn giả Sãriputta. Bạch Thê Tôn, Đại tuệ là Tôn giả Sariputta... Bach Thé Тдп, 
Chỉ trích ác pháp là Tôn già Sãriputta. Bach Thê Tôn, ai là người không ngu si, 


3 M. 111, Anupada Sutta (Kinh Bát đoạn), M. III. 25, đoạn 93. 
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khóng ác tâm, không si ám, không loan tâm lại có thể không hoan hy đối với 
Tôn giả Sariputta? Bach Thé Tón, con di đến chúng thiên tử nào, con đều được 
nghe nhiêu lân tiếng nói như vậy: “Hiên trí là Tôn giả SãrIputta... Chỉ trích ác 
pháp là Tôn giả Sãriputta. Ai không ngu si, không á ác tâm, không s1 ám, không 
loạn tâm lại có thê không hoan hy đối với Tôn giả Sãriputta?” 


Rói chúng thiên tử của thiên tử Susima, trong khi những lời tán thán Tôn 
giả Sãriputta được lớn tiếng nói lên, họ hoan hy, hy duyệt, hân hoan và thân 
chói sáng màu sắc thù thắng. 

Ví như một hòn lưu ly bảo châu đẹp dë, trong suốt, có tám mặt, khéo giũa, 
khéo mài, được đặt trên một tám màn màu vàng da cam,” chói sáng, chiếu sáng 
và bừng sáng. Cũng vậy, chúng thiên tử của thiên tử Susima, trong khi những 
lời tán thán Tôn giả Sariputta được lớn tiếng nói lên, họ hoan hỷ, hỷ duyệt, hân 
hoan và thân chói sáng màu sắc thù thăng. 


Ví như một đồ trang sức bằng vàng mịn được một người thợ vàng thiện 
xảo khéo đập, khéo mài, đặt trên một tâm màn màu vàng da cam, chói sáng, 
chiếu sáng và bừng sáng. Cũng vậy, chúng thiên tử của thiên tử Susima, trong 
khi những lời tán thán Tôn giả Sariputta được lớn tiếng nói lên, họ hoan һу, hy 
duyệt, hân hoan và thân chói sáng màu sắc thù thăng. 


Ví như trong mùa thu, bâu trời?3 không một апе mây, khi đêm đã gần sáng, 
sao mai chói sáng, chiếu sáng và bừng sáng. Cũng vậy, chúng thiên tử của 
thiên tử Susima, trong khi những lời tán thản Tôn giả Sariputta được lớn tiếng 
nói lên, họ hoan hỷ, hỷ duyệt, hân hoan và thân chói sáng màu sắc thù thắng. 


Ví như trong mùa thu, bầu trời không một áng mây, mặt trời mọc lên giữa 
trời, đánh tan màn đêm, khắp giữa hư không chói sáng, chiếu sáng và bừng 
sáng. Cũng vậy, chúng thiên tử của thiên tử Susima, trong khi những lời tán 
Шап Tôn giả Sãriputta được lớn tiếng nói lên, họ hoan hy, hy duyệt, hân hoan 
và thân chói sáng màu sắc thù thăng. 

Rôi thiên tử Susima nói lên bài kệ này trước Thế Tôn về Sãriputta: 

Ngài Sāriputta, 
Được mọi người xác nhận, 
Là một bậc Hiên trí, 
Không phẫn hận, ít dục, 
Nhu thuận và điều phục, 
Được Đạo sư tán thán. 
Rôi Thế Tôn nói lên bài kệ về Sãriputta cho thiên tử Susima: 

Vë Sãriputta, 
Mọi người đêu xác nhận, 

37 Pandu: Hào quang của chư thiên tùy thời chiêu sáng rỡ với nhiều màu sắc tuyệt đẹp như màu vàng 


nghệ, vàng tươi, đỏ, trăng. 
38 Deva, trong kinh này, Ngài Buddhaghosa giải thích là ãkasa. 
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Là một bậc Hiên trí, 
Không phẫn hận, ít dục, 
Nhu thuận và điều phục, 
Như người khéo điêu phục, 
Chờ đợi thời giờ đến, 

Рё hưởng quả thuân thục. 


X. KINH CÁC NGOẠI ĐẠO SƯ (Nãnãtfithiyasãvakasuffa) (S. 1. 65) 

111. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn ở thành Vương Xá, tại Trúc Lâm, chỗ nuôi dưỡng các 
COn SÓC. 

Rồi rất đông thiên tử, là đệ tử của nhiều ngoại đạo sư? như: Asama, Sahali, 
Мака, Akotaka, Vetambari và Manavagamiya, khi đêm đã gàn màn, vói dung 
sắc thù thắng. chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh 
lễ Thé Tôn rôi đứng một bên. Đứng một bên, thiên tử Asama nói lên bài kệ này 
trước Thế Tôn về Pürana Kassapa: 

Ó đây néu CÓ nguòi, 
Chém giết hay hại похол, 
Каѕѕара khóng Һау, 
Qua các hành động ây, 
Là ác nghiệp cho minh, 
Hay công đức cho minh. 
Ngài tuyên bô như vậy, 
Làm căn bản đức tin, 
Ngài thật bậc Đạo sư, 
Đáng được tôn kính, lễ. 

Rồi thiên tử Sahali nói lên bài kệ này trước Тһё Tôn vê Makkhali Gosäla: 
Khô hạnh và yếm ly, 
Khéo điêu phục, tự chê, 
Từ bỏ các lời nói, 
Gây đâu tranh với người. 
Thăng băng, tránh phạm tội, 
Nói những lời thực ngữ, 
Ngài không bao giờ làm, 
Các tội phạm như vậy. 

Rôi thiên tử Niñka nói lên bài kệ này trước Thế Tôn vé Nigantha Nãtaputta: 
Vi Tỷ-kheo yêm ly, 
Sáng suót theo té hanh, 
Khéo theo bón tu ché. 


39 Họ tin tưởng ở nghiệp, nhờ thiện nghiệp được sanh lên thiên giới và đồng ý xuống thé gian để tán 
thán bậc Đạo sư của họ. 
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Chỉ nói điều nghe Һау,“ 
Không phạm điêu lôi lâm. 


I. THIÊN CÓ KỆ 


Rồi thiên tử Akotaka nói lên bài kệ này trước Thé Tôn về các ngoại đạo Sư: 


Các ngoại đạo sư này, 
Như Pakudhaka Katiyana, 
Cùng với Nigantha, 

Kê са Makkhali, 

Và cả Purana, 

Mỗi vị là Đạo sư, 

Chúng đệ tử của mình, 
Đã đạt Sa-môn quả, 
Không xa bậc chân nhân. 


Rồi thiên tử Vetambarï nói lên bài kệ này với thiên tử Akotaka: 


Con dã can ghê tóm, 

Có tru sủa thê nào, 

Làm sao sánh băng được, 
Tiếng rồng con sư tử. 

Lõa thê nói vọng ngôn, 
Lãnh đạo môn đô chúng, 
Làm các hạnh tà vạy, 
Làm sao sanh thiện nhân? 


Rôi Ас ma nhập vào thiên tử Vetambari nói lên bài kệ này trước Thê Tôn: 


Tu khó hạnh yếm ly, 

Sống viễn ly hành xác, 

Đăm say trong sắc pháp, 
Hoan lạc, mê thiên 0101, 
Dâu họ bị tử vong, 

Chắc chắn họ giảng dạy, 
Hướng dẫn thật chơn chánh, 
Đưa đến đời về sau. 


Rôi Тһе Tôn biêt được chính là Ac ma, liên nói lên bài kệ cho Ac ma: 


Phàm những sắc pháp рі, 
Đời này hay đời sau, 

Với màu sắc thù diệu, 
Chói sáng отїа hư không, 
Tât cả những sắc ây, 
Được Ma vương tán thán, 
Chúng chỉ là bẫy môi, 
Quăng ra dé diệt cá. 


4 Xem М.П. 31. 
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Rôi thiên tử Mãnavagamiya”' nói lên bài kệ này trước Тһе Tôn về Thê Tôn: 


Trong tất cả ngọn núi, 

Ở tại Vương Xá thành, 
Ngọn núi Vipula, 

Được gọi là tối thăng. 
Trong dãy núi Tuyết Sơn, 
Ngọn Bạch Sơn tôi thắng. 
Giữa các loại không hành, 
Mặt trời là tôi thăng. 
Стба các loại thủy lộ, 

Đại dương là tôi thắng. 
Trong các loài tinh tú, 
Mặt trăng là tối thăng. 
Giữa thiên giới, dia 0161, 
Phật được gọi tối thượng. 


4 Chủ gidi: Trước đây là thị giả của đức Phật. 


3. TƯƠNG UNG KOSALA 
(KOSALASAMYUTTA) 


L РНАМ THỨ NHẤT (PATHAMAVAGGA) 


I. KINH TUÓI TRÉ (Daharasutta) (S. І. 68) 

112. Nhu уйу tói nghe. 

Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Thắng Lâm), tại vườn 
ông Anäthapindika (Cấp Cô Độc). 


Rôi Vua Pasenadi (Ba-tư-nặc) nước Kosala (Kiểu-tát-la) đi đến Thế Tôn; 
sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên 
những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rôi ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một 
bên, Vua Pasenadi nước Kosala bạch Thế Tôn: 

— Tôn giả Gotama có tự cho mình đã chứng Vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác không? 

- Thưa Đại vương, nêu có ai có thê nói một cách chơn chánh là mình đã 
chứng Vô thượng Chánh đăng Chánh giác, thời người ây phải chính là Ta. Thưa 
Đại vương, Ta đã chứng Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. 


— Thưa Tôn giả Gotama, có những vị Sa-môn, Bả-la-môn là vị Hội chủ, 
VỊ Giáo Hường: vị Sư trưởng Giáo hội, có tiếng tt, có danh vọng, khai Tổ 
giáo phái,! được quân chúng tôn sùng như các ngài Pũrana Kassapa, Makkhali 
Gosala, Nigantha Nataputta, Зай ауа Belatthiputta, Pakudha Кассауапа, Ajita 
Kesakambali. Khi con hỏi các vị ду: “Ngài có tự xem là đã chứng Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác không?”, thời họ đã trả lời, không tự xem mình đã 
chứng Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. Vậy làm sao Tôn giả Gotama, trẻ 
tuổi, sanh sau đẻ muộn và chỉ mới xuất gia lại tự cho mình như vậy? 


— Thưa Đại vương, có bốn loại trẻ nhỏ không nên khinh thường hay không 
nên miệt thị vì đó là trẻ nhỏ. Thé nào là bón? 


Thưa Đại vương, Khattiya trẻ tuôi không nên khinh thường hay không nên 
miệt thị vì họ là trẻ. Thưa Đại vương, con răn còn nhỏ không nên khinh thường 
hay không nên miệt thị vì chúng là còn nhỏ. Thưa Đại vương, ngọn lửa nhỏ 
không nên khinh thường hay không nên miệt thị vì chúng là nhỏ. Thưa Đại 


! Titthakara: Ngoại đạo sư. Tittha chỉ cho chỗ sông cạn có thê lội qua, hoặc một tín ngưỡng. Xem JPTS. 
1913-14, p. 17, n. 5. 
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vương, Ty-kheo trẻ tuói không nên khinh thường hay không nên miệt thị vi họ 
là trẻ. 
Thưa Đại vương, bốn loại trẻ nhỏ này không nên khinh thường hay không 
nên miệt thị vì chúng là nhỏ. 
Thé Tôn nói như vậy. Bậc Thiện Thệ nói xong, bậc Đạo Sư lại nói thêm 
như sau: 
Sanh dòng Sát-đế-ly, 
Thuộc quý tộc, danh xưng, 
Chớ khinh thường là trẻ, 
Chớ miệt thị là nhỏ. 
Vị Sát-đề-ly ấy, 
Đến thời lên ngôi vua, 
Làm chúa tế loài người, 
TrỊ vì cả quốc độ. 
VỊ ây néu phån nộ, 
Dùng vuong phat gia hình. 
Ai båo tôn mang mình, 
Нау tránh né vi ду. 


О làng hay là rừng, 

Có thây răn bò qua, 

Chó khinh thường гап nhỏ, 
Chó miệt thị тап nhỏ, 

Cao thấp hình sai biệt. 

Кап sông đây nhiệt khí? 
Bị tấn công, nó căn, 

Kẻ ngu cả nam nữ. 

Ai bảo tôn mạng mình, 
Hãy tránh né loài rắn. 


Lửa cháy đây khát vọng, 
Lửa đốt thiêu, đốt cháy, 
Chớ khinh thường lửa nhỏ, 
Chớ miệt thị lửa nhỏ. 

Lửa được đồ bén cháy, 
Liên cháy to, cháy lớn, 

Bị tấn công, lửa đột, 

Kẻ ngu cả nam nữ. 

Ai bảo tôn mạng mình, 
Hãy tránh né lửa chảy. 


2 Тејаѕі, fejasa: Sức nóng của ngọn lửa, tạm dịch là nhiệt khí. 
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Khu rừng bị lửa đốt, 
Lửa đốt thiêu, đốt chảy, 
Sau nhiêu đêm và ngày, 
Rë mâm lại mọc lên. 


Còn Ту-Кһео trì giới, 

Nông cháy với nhiệt tình, 
Nhưng không con không cái, 
Không của cải truyền thừa, 
Không con, không thừa tự, 
Như thân cây Sa-la. 


Do vậy người Hiên trí, 
Tự thây hạnh phúc mình, 
Đối với răn và lửa, 

Danh xưng Sát-đề-ly, 
Vì Ty-kheo tri 0101, 

Với bón vị kê trên, 

Hãy biết cách cư xử, 
Chơn chánh và tốt đẹp. 

Khi nghe nói vậy, Vua Pasenadi nước Kosala bạch Thế Tôn: 

- Thật vi diệu thay, bạch Thê Tôn! Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Như 
người dựng đứng lại những gi bị quăng ngã xuống, phơi bày ra nhüng gi bi che 
kin, chi duong cho người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tôi аё 
những at có mắt có thé thây sắc; cũng vậy, Chánh pháp đã được Thế Tôn dùng 
nhiêu phương tiện trình bày, giải thích. Bạch Thê Tôn, con xin quy y Thế Tôn, 
quy y Pháp, quy y chúng Tăng. Mong Thê Tôn nhận con làm đệ tử, từ nay trở 
đi cho đên mạng chung, con xin trọn đời quy ngưỡng. 


IL. KINH NGƯỜI (Purisasutta) (S. 1. 70) 


113. Nhân duyên tại Savatthi. Rôi Vua Pasenadi nước Kosala, đi đến Thế 
Tôn; sau khi dành lễ Thế Tôn rôi ngôi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, 
Vua Pasenadi nước Kosala bạch Thê Tôn: 


— Có bao nhiêu loại pháp, bạch Thê Tôn, khi khởi lên trong nội tâm của một 
người, sẽ đưa lại bất lợi, khó não và bất an cho người ây? 


— Thưa Đại vương, có ba loại pháp khi khởi lên trong nội tâm của một người, 
sẽ đưa lại bất lợi, khô não và bát an cho người ây. Thê nào là ba? Tham pháp, 
thưa Đại vương, khi khởi lên trong nội tâm của một người, sẽ đưa lại bát lợi, khô 
não và bất an cho người ây. Sân pháp, thưa Đại vương, khi khởi lên trong nội 
tâm của một người, sẽ đưa lại bát lợi, khô não và bất an cho người áy. S1 pháp, 
thưa Đại vương, khi khởi lên trong nội tâm của một người, sẽ dua lại bát lợi, khô 
não và bát an cho người ây. Ba pháp â ду, thưa Đại vương, khi khởi lên trong nội 
tâm của một người, sẽ đưa lại bát lợi, khô não và bất an cho người ду. 
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Thé Tôn nói nhu vậy... 
Tham, sân, s1 [ba pháp], 
Là ác tâm cho người, 
Chúng di hại tự ngã, 
Chúng tác thành tự ngã, 
Như vỏ và lõi cây,” 
Tự tác thành trải cây. 


HI. KINH GIÀ CHÉT (Јағатагаџаѕийа)* (S. L. 71) 


114. Nhân duyên tại Savatthi. Ngôi một bên, Vua Pasenadi nước Kosala 
bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thé Tôn, có cái gì sanh mà không già và không chết không? 

— Thưa Đại vương, không có cái gì sanh mà không già và không chết. 

Thưa Đại vương, dầu cho những vị Sát- đế-ly là những bậc đại phú, phú 
hào, có tiền của lớn, CÓ tài sản lớn, có nhiêu vàng và bạc, có nhiều vật dụng 


tiện nghị, có nhiều tiền của, ngũ cốc; các vị ду có sanh cũng không thoát khỏi 
già và chết. 


Thưa Đại vương, dầu cho những vị Bà-la-môn là những bậc đại phú; dâu 
cho những gia chủ là những bậc đại phú, phú hảo, có tiên của lớn, có tài sản lớn, 
có nhiêu vàng bạc, có nhiều vật dụng tiện nghi, có nhiêu tiền của, ngũ cốc; các 
vị ду có sanh cũng không thoát khỏi già và chết. 


Thưa Đại vương, cho đến các vị Tý-kheo, những bậc A-la-hán đã đoạn tận 
các lậu hoặc, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, đã đặt gánh 
nặng xuóng,5 đã đạt được mục đích tôi hậu, đã đoạn được hữu kiết sử, đã được 
giải thoát nhờ chánh trí; cho đến thân này của các vị ây cũng phải bị hủy hoại, 
cũng phải bị từ bỏ. 

Xe vua5 dầu mỹ diệu, 
Rôi cũng phải hư hoại. 
Thân thê này cũng vậy, 
Rôi cũng phải già yếu. 
Chỉ chân pháp không già, 
Bậc Chân, Trí nói vậy. 


IV. KINH THÂN ÁI (Ріуаѕийа) (S. L. 71) 


115. Nhân duyên tại Savatthi. Ngôi xuống một bên, Vua Pasenadi nước 
Kosala bạch Thé Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, ở đây, khi con đang ngồi yên tịnh một mình, tư tưởng này 


° Таса và sara: Vỏ cây và lõi cây. 

* Bán tiếng Anh của PTS: The King, nghĩa là Vua. 

5 Chú giải: Năm uán, mười phiền não, các dục được các vị A-la-hán xem là phiên não. 
6 Xem Dh. v. 151. 
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khởi lên nơi con: “Đối với những ai, tự ngã là thân ái? Đối với những ai, tự ngã 
là kẻ thù?” Và rôi bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: 

“Những ai sống với thân làm ác, sông với miệng nói ác, sông với ý nghĩ ác; 
đối với người ấy, tự ngã là kẻ thù. Dầu họ có nói: “Tự ngã là thân ái của chúng 
tôi’, nhưng tự ngã đôi với họ là kẻ thù. Vì sao vậy? Những gi kẻ thù làm cho 
kẻ thù, tự ngã của họ cũng làm cho tự ngã của họ như vậy. Do vậy, đối với họ, 
tự ngã là kẻ thù. 

Những ai sống với thân làm thiện, sông với miệng nói thiện, sông với ý nghĩ 
thiện, đối với họ, tự ngã là thân ái. Dầu cho họ có nói: “Tự ngã là kẻ thù của 
chúng tôi”, nhưng tự ngã đỗi với họ là thân ái. Vì sao vậy? Những gi kẻ thân ái 
làm cho kẻ thân ái, tự ngã của họ cũng làm cho tự ngã của họ như vậy. Do vậy, 
đối với họ, tự ngã là kẻ thân ái.” 

— Như vậy là phải, thưa Đại vương! Như vậy là phải, thưa Đại vương! Thưa 
Đại vương, những ai sống với thân làm ác... Do vậy, đối với họ, tự ngã là kẻ 
thù. Thưa Đại vương, những ai sông với thân làm thiện... Do vậy, đối với họ, 
tự ngã là kẻ thân ái. 

Thế Tôn thuyết như vậy. Bậc Thiện Thệ thuyết xong, bậc Đạo Sư lại nói thêm: 

Nếu những ai biết được, 
Tự ngã là thân ái, 

Họ sẽ không liên hệ, 

Với các điều ác hạnh. 

Kẻ làm điều ác hạnh, 

Khó được chơn hạnh phúc, 
Bị thần chết câm tü, 

Từ bỏ thân làm người. 

Kẻ có nghiệp như vậy, 
Cái gì là của mình? 

Lây cái gì đem đi? 

Cái gi theo dõi họ, 

Như bóng theo dõi hình?’ 
Ở đây kẻ bị chết, 

Làm các nghiệp công đức, 
Làm các nghiệp ác đức, 
Lây cả hai đem đi. 

Cả hai là của họ, 

Như bóng theo dõi hình, 
Cả hai theo đối họ. 


7 Anfaka: Người làm cho chấm đứt, chỉ cho tử thân hay Мага. Xem Pss. Sis. 59, 62. 
8 Xem DA. v. 2. 
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Do vậy hãy làm lành, 
Tích lũy cho đời sau. 
Công đức cho đời sau, 
Là hậu cứ cho người.” 


V. KINH TỰ BẢO HỘ (Attarakkhitasutta) (S. 1. 72) 


116. Nhân duyên tại Savatthi. Ngôi một bên, Vua Pasenadi nước Kosala 
bạch Thế Tôn: 


— Ó đây, bạch Thé Tôn, trong khi con đang ngôi yên tịnh một mình, tư tưởng 
này khởi lên nơi con: “Đối với những al, tự ngã được bảo vệ? Đối với những 
ai, tự ngã không được bảo vệ?” Và rồi, bạch Thé Tôn, con suy nghĩ như sau: 


Những ai thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, đối với những người ây tự 
ngã không được bảo vệ. Dầu cho họ được tượng binh bảo vệ, hay được mã 
binh bảo vệ, hay được xa binh bảo vệ, hay được bộ binh bảo vệ; đối với những 
người ду, tự ngã không được bào vệ. Vì có sao? Vì sự bảo vệ như vậy là bảo vệ 
ở ngoài, không phải sự bảo vệ bên trong. Cho nên, đối với những người ấy, tự 
ngã không được bảo vệ. 


Và những ai thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện, đối với những 
người ấy tự ngã được bảo vệ. Dâu cho họ không được tượng binh bảo vệ, hay 
không được mã binh bảo vệ, hay không được xa binh bảo vệ, hay không được 
bộ binh bảo vê; đối với những người ây, tự ngã được bảo vệ. Vì cớ sao? Vì sự 
bảo vệ như vậy là sự bảo vệ bên trong, không phải sự bảo vệ ở ngoài. Cho nên, 
đôi với những người ây, tự ngã được bảo vệ. 

— Như vậy là phải, thưa Đại vương! Như vậy là phải, thưa Đại vuong! Thua 
Đại vương, những a1 sông với thân làm ác... đôi với những người ây tự ngã 
không được bảo vệ. Vì cớ sao? Vì sự bảo vệ như vậy là bảo vệ ở ngoài, không 
phải sự bảo vệ bên trong. Cho nên, đối với những người ấy, tự ngã không được 
bảo vệ. 

Thưa Đại vương, những al sông với thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ 
thiện, đôi với những người ấy tự ngã được bảo vệ. Dâu cho họ không được 
tượng binh bảo vệ, hay không được mã binh bảo vệ, hay không được xa binh 
bảo vệ, hay không được bộ binh bảo vệ; đôi với những người ây, tự ngã được 
bảo vệ. Vì cớ sao? Vì sự bảo vệ như vậy là sự bảo vệ bên trong, không phải! sự 
bảo vệ ở ngoài. Cho nên, đôi với những người ду, tự ngã được bảo vệ. 

Thê Tôn thuyết như vậy. Bậc Thiện Thệ thuyết như vậy xong, bậc Đạo Sư 
lại nói thêm: 

Lành thay bảo vệ thân! 
Lành thay bảo vệ lời! 
Lành thay bảo vệ y! 
Lành thay tông bảo vê! 


? Xem S. I. 91 (kinh 131 ở sau); S. L. 93 (kinh 133 ở sau). 
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Ке liêm sỉ bảo vệ, 

Tổng quát và cùng khắp, 
Vị ây có tên gọi, 

Là vị được bảo vệ. 


VI. KINH THIẾU SỐ (Appakasutta) (S. I. 73) 


117. Nhân duyên tại Sãvatth. Ngôi xuống một bên, Vua Pasenadi nước 
Kosala bạch Thé Tôn: 


— Ó đây, bạch Thế Tôn, trong khi con đang ngôi yên tịnh một mình, tư 
tưởng này khởi lên nơi con: “Ít thay là những người trong đời này, sau khi 
được tài sản quý báu, dôi dào lại có thé không bị lôi cuôn, không bi chim đắm, 
không bị say mê trong các dục và không có những hành vi không tốt đẹp đối 
với người khác. Trái lại, thật là nhiều thay những người trong đời nảy, sau khi 
được tài sản quý báu, đôi dào, có thể bị lôi cuôn, bị chìm đăm, bị say mê trong 
các dục và có những hành vi không tốt đẹp đối với người khác.” 

— Thật sự là vậy, thưa Đại vương! Thật sự là vậy, thưa Đại vương! Ít thay 
là những người trong đời này, sau khi được tài sản quý báu, đôi dào, lại có 
thể không bị lôi cuôn, không bị chìm đăm, không bi say mê trong các duc và 
không có những hành vi không tốt đẹp đôi với người khác. Trái lại, thật là 
nhiêu thay những người trong đời này, sau khi được tài sản quý báu, dói dào, 
có thể bị lôi cuôn, bị chim dám, bị say mê trong các dục và có những hành vi 
không tốt đẹp đối với người khác. 

Thế Tôn thuyết như vậy. Bậc Thiện Thệ thuyết xong, bậc Đạo Sư lại 
nói thêm: 

Loài người bị đăm say, 
Trong tài sản, trong dục. 
Họ tham lam, điên dại, 
Trong các dục ở đời, 
Không ý thức rõ ràng, 
Đã quá độ say mê, 
Chàng khác gi con nai, 
Không thấy đặt bẫy sập. 
Vë sau họ khó đau, 
Chịu quả báo ác nghiệp. 


УП. KINH XỬ KIỆN (Addakaranasutta) (S. 1. 74) 


118. Nhân duyên tại Sãvatthi. Ngồi xuống một bên, Vua Pasenadi nước 
Kosala bạch Thé Tôn: 


20 đây, bạch Thé Tôn, con ngôi trong pháp duong! [đê xử kiện], con tháy 
chính các vị Sát-đề-ly đại phú; các Bà-la-món đại phú; các gia chủ đại phú, phú 


!9 Atthakarana. Chú giải giải thích айа, nghĩa là việc tó tụng, hoặc cái đài dé người đứng xem xử kiện. 
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hào, có tiền của lớn, có tài sản lớn, có nhiêu vàng và bạc, có nhiều vật dụng 
tiện nghị, có nhiêu tiên của, ngũ cốc; vì nhân các dục, vì duyên các dục, vì nhân 
duyên các dục, đã dụng y nói lời vọng ngôn. Bach Thế Tôn, con suy nghĩ như 
sau: “Nay ta đã chán ngây xử kiện. Nay hãy để cho vị hiền diện! được có danh 
tiếng nhờ tài xử kiện.” 


— Thưa Đại vương, các vi Sát- dé- ly đai phú; các vi Bà-la-môn đai phú; các 
vị gia chủ đại phú, phú hào có tiền của lớn, có tài sản lớn, có nhiều vàng và 
bạc, có nhiều vật dụng tiện nghi, có nhiều tiên của, ngũ cốc; vì nhân các dục, 
vì duyên các dục, vì nhân duyên các dục, đã dụng ý nói lên lời vọng ngôn. Do 
vậy, họ sẽ gánh chịu bất lợi, đau khổ trong một thời gian dài. 


Thế Tôn thuyết như vậy. Bậc Thiện Thệ thuyết xong, bậc Đạo Sư lại 

nói thêm: 
Loài người bị đăm say, 
Trong tài sản, trong dục. 
Но tham lam, điên dại, 
Trong các dục ở đời, 
Không ý thức rõ ràng, 
Dà quá dó say mê, 
Chăng khác gì con cá, 
Không thây đặt báy lưới. 
Về sau họ khô đau, 
Chịu quả báo ác nghiệp. 


УШ. KINH MALLIKA (Mallikāsutta) (S. І. 75) 

119. Nhân duyên tại Sāvatthi. Lúc bây 210, Vua Pasenadi nước Kosala có 
mặt với Hoàng hậu Mallikã (Mạt-ly), trên lâu thượng. 

Rôi Vua Pasenadi nước Kosala nói với Hoàng hậu МаШка: 

— Này Мака, có ai khác thân ái với Hoàng hậu hơn là tự ngã của Hoàng hậu? 

- Thưa Đại vương, không có ai khác thân ái với thiếp hơn là tự ngã của 
thiếp. Nhưng thưa Đại vương, có ai khác thần ái với Đại vương hơn là tự ngã 
của Đại vương? 

— Này Maillikã, không có ai khác thân ái VỚI ta hơn là tự ngã của ta. 

Rôi Vua Pasenadi nước Kosala bước xuống lâu và đi đến Thế Tôn; sau 
khi đến, dành lễ Thé Tôn, rồi ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Vua 
Pasenadi nước Kosala bạch Thé Tôn: 

_ Ó dày, bach Thể Tôn, con đi lên lầu thượng với Hoàng hậu Mallikã và con 
nói với Hoàng hậu Мака: “Này Mallika, có ai khác thân ái với Hoàng hậu 
hơn là tự ngã của Hoàng hậu?” 

HP, Bhadramukha, H. $ W, nghĩa đen là vị có khuôn mặt, tướng mạo hiên thiện, nghĩa bóng là vi có 


uy ĝúc. Quàn chúng kinh phuc và tién cử vị có uy đức ây làm người lãnh đạo, nắm cắn cân công băng, 
xử kiện. SA. I. 140 viết senãpari, nghĩa là viên tướng lĩnh, tông chỉ huy. 
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Khi nghe nói vậy, bạch Thế Tôn, Hoàng hậu Mallikã trả lời với con: “Thưa 
Đại vương, không có ai khác thân ái với thiếp hơn là tự ngã của thiếp. Nhưng 
thưa Đại vương, có ai khác thân 41 với Đại vương hơn là tự ngã của Đại vương?” 

Nghe nói vậy, bạch Thé Tôn, con trả lời cho Hoàng hậu Мака: “Này 
Mallika, không có ai khác thân ái với ta hơn là tự ngã của ta.” 

Rồi Thế Tôn, sau khi biết rõ ý nghĩa này, trong lúc ấy liên nói lên bài kệ này: 

Tâm ta đi cùng khắp, 

Tất cả mọi phương trời, 
Cũng không tìm thấy được, 
Ai thân hơn tự ngã. 

Tự ngã đối mọi người, 

Quả thân ái như vậy, 

Vậy at yêu tự ngã, 

Chớ hại tự ngã người. 


IX. KINH TẾ ĐÀN (Үаййазийа)?? (5.1. 75) 


120. Nhân duyên tại Savatthi. Lúc bây giờ, Vua Pasenadi nước Kosala tô 
chức một đại tế đàn. Năm trăm con bò đực, năm trăm con bò con đực, năm trăm 
con bò con cái, năm trăm con dê và năm trăm con cừu được dắt đến trụ tế lễ để 
làm lễ tê đàn. 

Và có những người nô ty, hay những người phục dịch, hay những người lao 
công, bị hình phạt thúc đây, bị sợ hãi thúc đây, với nước mắt đầy mặt, than khóc 
và làm các công việc chuân bị [cho lễ tê đàn]. 


Rôi rất nhiêu Тӯ-Кһео, vào buổi sáng, đắp у, cầm bát, đi vào Savatthi để 
khât thực. Khát thực xong, sau bữa ăn, trên đường trở VỆ, đi đến Thé Tôn; sau 
khi đến, đảnh lễ Thé Tôn rồi ngôi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, các 
Tý-kheo ây bạch Thế Tôn: 


=O dày, bach Thê Tôn, Vua Pasenadi nước Kosala tó chức một đại lễ tế 
đàn. Năm trăm con bò đực, năm trăm con bò con đực, năm trăm con bò con cái, 
năm trăm con dê, năm trăm con cừu được dăt дёп trụ tê lễ đê làm lễ tê đàn. Và 
có những người nô ty, hay những người phục dịch, hay những người lao công, 
bị hình phạt thúc đây, bi sợ hãi thúc đây, với nước mặt đầy mặt, than khóc và 
làm các công việc chuẩn bị cho lễ tê đàn. 


Rôi Thế Tôn, sau khi hiểu rõ ý nghĩa này, ngay trong lúc ây, nói lên bài kệ: 
LỄ cúng ngựa, cúng người, 
Quăng cọc, rượu chiến thắng,,2 
Không chốt cửa, đại lễ, 
Chúng không phải quả lớn. 


2 Tham chiếu: Tạp ХЕ (7.02. 0099.1234. 0338а22); Biét Тар. ЗП (T.02. 0100.61. 0394с26). 
з Lễ “Uống rượu chiến thắng”, xem QKM. II. 16, n. 3. Lễ ° ‘Quăng cọc” được giải thích là làm lễ xây 
dựng điện thờ nơi cọc gỗ quăng rơi xuông. Lễ ' ‘Không chốt cửa” nói lên ý mọi người tín cán lẫn nhau. 
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Chó nào có giét hai, 

Dë. cừu và trâu bò, 

Lễ tế đàn như vậy, 

Bậc Đại Thánh không đi. 


Tế đàn không rộn ràng, 

Cúng dường được thường hằng, 
Không có sự giết hai, 

Dê, cuu và trâu bò, 

Lë té dàn nhu vây, 

Bậc Đại Thánh sẽ ổi. 


Bậc trí tế như vậy, 

Tế đàn vậy, quả lớn. 

Ai tế lễ như vậy, 

Chỉ tốt hơn, không xấu, 
Là tế đàn vĩ đại, 

Được chư thiên hoan hy. 


X. KINH TRIÊN PHƯỢC (Bandhanasuffa) (S. 1. 76) 


121. Lúc bây giờ, Vua Pasenadi nước Kosala dang băt trói môt só dông 
người; một số người bị trói băng dây thừng, một số người bị gông cùm, một sô 
người bị dây xích lại. 


Rói một số đồng Ty-kheo, vào buổi sáng, đắp у, cằm bát, đi vào Savatthi để 
khất thực. Đi khất thực xong, sau bữa ăn, trên đường trở vë, ho di đến Thế Tôn; 
sau khi đên, đánh lễ Thé Tôn rồi ngồi xuông một bên. Ngồi xuống một bên, các 
Tỷ-kheo ây bạch Thé Tôn: 


— Ó đây, bach Thé Tón, Vua Pasenadi nuóc Kosala bắt trói một só đông 
người; một số người bị trói băng dây thừng, một số người bị gông cùm, một só 
người bị dây xích lại. 

Rồi Thé Tôn sau khi hiệu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên bài kệ: 

Bậc có trí nói răng, 

Trói vậy không vững chắc, 
Trói băng sắt, dây gai, 
Këm kẹp bàng gỗ mộc. 
Đam mê các dục lạc, 
Với châu báu, trang sức, 
Và tâm tư tưởng vọng, 
Hướng về con, vé vợ. 
Bậc có trí nói răng, 

Trói vậy thật vững chắc, 
Dầu trói buộc trì xuống, 
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Tế nhị và khó thoát. 

Các vị chơn xuất gia, 

Cắt đứt chúng làm đôi, 
Không ước vọng mong câu, 
Từ bỏ mọi dục lạc. 
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П. PHẨM THỨ HAI (DUTIYAVAGGA) 


I. KINH BẢY VỊ BÊN TÓC (Saffajafilasuffa) (S. 1. 77) 

122. Một thời, Thế Tôn ở tại Sãvatthi, Pubbãräma (Đông Viên), tại lâu đài 
Migãramätu'* (Lộc Tử Mẫu giảng đường). 

Lúc bây 010, Thé Tôn vào buôi chiêu, từ chỗ thiền tịnh độc cư đứng dậy, và 
đến ngôi tại mái hiên phía cửa ngoài. 

Rồi Vua Pasenadi nước Kosala đi đến Thê Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế 
Tôn và ngôi xuông một bên. 

Lúc bấy gio, báy vị bện tóc, bảy vi Nigantha, 15 bảy vị lõa thể, bảy vị mặc 
một y và bảy vị du sĩ với thân đây lông, với móng tay dài, lớn như cây lau, mang 
các dụng cụ khất sĩ'5 đang đi ngang qua, cách Thể Tôn không xa bao nhiêu. 


Rồi Vua Pasenadi nước Kosala, từ chỗ ngôi đứng dậy, đắp y vào phía một 
bên vai, quỳ xuông trên đầu gói tay mát, chắp tay hướng vê báy vl bën tóc, Бау 
VỊ Nigantha, bảy vị lõa thể, bảy vị mặc một у và bảy vị du sĩ ấy và nói lên ba lần 
tên của mình: “Thưa chư Tôn, con là Vua Pasenadi nước Kosala.” 


Rôi Vua Pasenadi nuóc Kosala, khi bày vi bën tóc, bày vi Nigantha, Бау vi 
lõa thể, bảy vị mặc một у và Бау vị du sĩ ау đã di qua không lâu liên đi đến Thé 
Tôn, đảnh lễ Ngài và ngôi xuông một bên. Ngôi xuống một bên, Vua Pasenadi 
nước Kosala bạch Thé Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, có phải những Tôn giả ây là những vị A-la-hán trên đời 
này, hay là những vị hướng đến A-la-hán đạo? 


— Thưa Đại vương, khi Đại vương còn là cư sĩ, trong khi còn sống thọ hưởng 
các dục, DỊ con cái trói buộc, quen dùng các loại Chiên-đàn ở xứ Kasi, trang 
sức với vòng hoa, huong, thom, dàu sáp, sü dung vàng và bac, thói Dai vuong 
thật khó biết được các vị ấy là bác A-la-hán hay là bậc hướng đến A-la-hán đạo. 


Thưa Đại vương, chính phải cộng trú mới biết được giới đức của một nguòi, 
và phåi trong môt thòi gian dài không thê khác duoc, phái có tác ý, không phái 
không tác ý, phải có trí tuệ, không phải thiếu trí tuệ. 


Thưa Đại vuong, chính phåi cùng chung một nghê mới biết được sự thanh 
tịnh của một người, phải trong một thời gian dài không thể khác được, phải có 
tác ý, không phải không tác ý, phải có trí tuệ, không phải thiêu trí tuệ. 


'* Chỉ cho Visakhã, vị đại tín chủ của Tăng đoàn. 


15 Các Nigantha chỉ mặc y phục trắng, một tám y dài, miếng vải thắt lưng dài hơn đến đầu gối hoặc 
đài hơn. 


16 Đồ châm lửa, bình nước, kim và bình bát. Xem DB. I. 125. 
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Thua Dat vuong, chính trong thời gian bát hạnh mới biết được sự trung kiên 
của một người, phải trong một thời gian dài không thé khác được, phải có tác ý, 
không phải không tác ý, phải có trí tuệ, không phải thiếu trí tuệ. 


Thưa Đại vương, chính phải đàm đạo mới biết được trí tuệ của một người, 
và phải trong một thời gian dài không thể khác được, phải có tác ý, không phải 
không tác ý, phải có trí tuệ, không phải thiếu trí tuệ. 


— Thật vi diệu thay, bạch Thé Tôn! Thật hy hữu thay, bạch Thế Tôn, khi Thế 
Tôn đã khéo nói như sau: ““Thưa Đại vương, khi Đại vương còn là cư sĩ... không 
phải thiếu trí tuệ.” 

Bạch Thế Tôn, có những người trinh thám này của con, những người trinh 

sát, sau khi di trinh sát một nước, họ đến gặp con. Trước hết, họ thu thập tin tức 
ròi con mới công bó. 


Bạch Thé Tôn, ở đây, những người ду sau khi tây sạch bụi và nhớp, sau khi 
tăm rửa và xoa dâu, sau khi chải sạch râu tóc, mặc đô vải trắng, họ được hầu hạ 
săn sóc và cho thọ hưởng năm dục công đức. 

Rồi Thé Tôn, sau khi hiểu rõ ý nghĩa này, ngay trong lúc ду mới nói lên bài kệ: 

Không phải do sắc tướng, 
Biết rõ được con người, 
Không phải nhìn thoáng qua, 
Đặt được lòng tin cậy. 

Dưới bộ áo đạo đức, 

Với hình tướng tự chê, 
Những kẻ sống buông thả, 
Sống phây phây đời này. 


Như bông tai bằng đất, 
Сла dạng bông tai thật, 
Như nửa tiền bằng đồng, 
Được sơn phết lớp vàng. 
Một số sông che đậy, 
Ấn kín dưới bê ngoài, 
Nội thân thật bát tịnh, 
Mặt ngoài giả mỹ diệu. 
IL KINH NĂM VUA (Pañcarajasutta) (5. 1. 79) 


123. Nhân duyên tại Savatthi. Một thời, năm vi vua, với Vua Pasenadi nước 
Kosala là thượng thủ, đang thọ hưởng, được cung cấp và được đoanh vây với 
năm dục công đức.!” Câu chuyện sau đây được khởi lên giữa các vị ấy: “Dục 
nào tôi thượng?” 


7 Kama, trong trường hợp này không phải chỉ cho đôi tượng của các căn mà chỉ cho các cảm thọ liên 
hệ đên các căn và người vui thích các cảm thọ ây. Xem Cpd. 81, n. 2. 
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Ó đây, có người nói: “Sắc là dục tối thượng”, có người nói: “Tiếng là dục 
tôi thượng”, có người nói: “Hương là dục tôi thuong”, có người nói: “VỊ là dục 
tôi thượng”, có người nói: “Xúc là dục tối thượng.” Và các vua ấy không thể 
thuyết phục nhau về vấn đề này. 


Rồi Vua Pasenadi nước Kosala nói với các vua ây: 


— Chu Tôn giá, chúng ta háy di dén Thé Tón; sau khi đến hãy hỏi Thé Tôn 
ý nghĩa này. Thê Tôn trả lời chúng ta như thé nào, chúng ta sẽ như vậy thọ trì. 


— Thưa vâng, Tôn giả. 
Các vua ду vâng đáp Vua Pasenadi nước Kosala. 


Rồi năm vua ây, với Vua Pasenadi nước Kosala là thượng thủ, đi đến Thé 
Tôn; sau khi đến, dành lễ Thé Tôn và ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một 
bên, Vua Pasenadi nước Kosala bạch Thế Tôn: 


— О đây, bạch Thế Tôn, năm vua chúng con đang thọ hưởng, được cung cáp, 
duoc doanh vây với nám dục công đức. Câu chuyện sau đây được khởi lên “PC 
chúng con: “Dục nào là tôi thượng?” Có người nói: “Sắc là dục tối thượng”, 
người nÓI: “Tiếng là dục tôi thượng”, có người nói: “Hương là dục tối кызк 
có người nói: “VỊ là dục tối thượng”, có người nói: “Xúc là dục tối thượng.” 
Bạch Thế Tôn, dục nào là tối thượng? 


— Thưa Đại vương, tùy theo cùng độ ưa thích mà Ta nói răng dục â ây là tôi 
thuong trong nám dục công đức. Và thua Đại vương, các sắc ây đối với một số 
người, được ưa thích; các sắc ây đôi với một sô người, không được ưa thích. 
Thưa Đại vương, néu môt ai ua thích dói vói сас sắc pháp, tám vién y màn; 
khóng có muón các sác pháp nào khác hon, các sắc pháp nào {дї dep hon сас 
sắc pháp â ду; thời đôi với vị này, các sắc pháp ấy là tôi thượng, các sắc pháp ấy 
là vô thượng. 


Thưa Đại vuong, các tiéng ây... các huong â áy... các vi ду... Thưa Đại vương, 
các xúc ây đôi với một số người, được ưa thích; các xúc ây đối với một sô 
nguòi, không duoc ua thich. Thua Dal vương, nêu một ai ưa thích đối với xúc 
pháp, tâm viên y mãn; không có y muôn các xúc pháp nào khác hơn, các xúc 
pháp nào tốt hơn các xúc pháp áy; thời đôi với vi này, các xúc pháp ây là tôi 
thượng, các xúc pháp ây là vô thượng. 


Lúc bây giờ, có cư sĩ Candanangalika đang ngôi trong hội chúng ây. Rồi cư 
sĩ Candanangalika từ chỗ ngôi đứng dậy, đắp thượng у lên một bên vai, chắp 
tay hướng vê Thé Tôn và bạch Thê Tôn: 


- Bạch Thê Tôn, một tư tưởng khởi lên nơi con. Bạch Thiện Thệ, một tư 
tưởng khởi lên nơi con. 

Thê Tôn nói: 

— Này Candanangalika, hãy nói lên tư tưởng ây. 

Rồi cư sĩ Candanangalika, trước mặt Thê Tôn, tán thán với một bài kệ 
thích nghi: 


3. TUONG UNG KOSALA # 103 


Giống như hoa sen đỏ, 

Мис thơm mùi hương dịu, 

Sáng sớm tinh sương nở, 

Với hương hoa ứ đọng. 

Hãy xem Angirasa, 

Chói hào quang chiếu diệu, 

Như mặt trời sáng chói, 

Gita hư không bao la. 
Rồi năm vị vua ду đắp năm áo lên trên mình cư sĩ Candanangalika. 
Nhưng cư sĩ Candanaigalika đắp năm áo ây lên trên thân Thé Tôn. 


Ш. КІМН ĐẠI THỰC (Donapakasutta) (S. І. 81) 


124. Nhân duyên tại Sāvatthi. Lúc bây giờ, Vua Pasenadi nước Kosala 
thường ăn bữa ăn thịnh soạn. 


Rôi Vua Pasenadi nước Kosala sau khi ăn xong, no đủ, thỏa thích, đi đến 
Thế Tôn; sau khi đến, đánh lễ Thế Tôn và ngôi xuông một bên. 


Rồi Thế Tôn, sau khi biết Vua Pasenadi nước Kosala đã ăn xong, no đủ, 
thỏa thích, ngay lúc ấy nói lên bài kệ: 

Con người thường chánh niệm, 
Được ăn, biết phải chăng, 
Chừng mực, ít thọ khổ, 

Già chậm, tuôi thọ dài. 

Lúc bây giờ, thanh niên Bà-la-môn Sudassana đứng sau lưng Vua Pasenadi 
nước Kosala. 

Rói Vua Pasenadi nước Kosala gọi thanh niên Sudassana: 

— Này Sudassana, hãy д1 đến và học thuộc lòng bài kệ từ Thê Tôn và trong 
khi dọn ăn cho ta hãy đọc lên bài kệ ây. Ta sẽ luôn cấp thường nhật cho ông một 
trăm đông tiên. 

— Thưa vâng, Đại vương. 

Thanh niên Sudassana vâng đáp Vua Pasenadi nước Kosala, học thuộc lòng 
bài kệ này từ Thế Tôn, và trong khi dọn cơm cho Vua Pasenadi nước Kosala, 
đọc lên bài kệ này: 

Con người thường chánh niệm, 
Được ăn, biết phải chăng, 
Chung mực, ít thọ khô, 

Già chậm, tuôi thọ dài. 

Rồi Vua Pasenadi nước Kosala tuân tự hạn chế, cho đến chỉ ăn nhiều nhất 
là một nalika.!š 


!# Cái ông, cái thô đựng thức ăn. 
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Vua Pasenadi sau một thời gian, thân thê được khỏe mạnh, tự tay thoa bóp 
chân tay và nói lên lời cảm hứng sau đây: “O1, thật sự Тһе Tôn đã thương tưởng 
nghĩ đên lợi ích cho ta, cả hai đời hiện tại và vi lai!” 


IV. KINH NÓI VÈ CHIẾN TRANH THỨ ҸНАТ 
(Pathamasañgamasutta) (S. 1. 83) 


125. Nhân duyên tại Sāvatthi. Vua Ajātasattu, con bà Videhi nước Magadha, 
triệu tập bốn loại binh chủng gây chiến với Vua Pasenadi nước Kosala và tiễn 
đánh Kasi. 

Vua Pasenadi nước Kosala được nghe: “Vua Ајаѓаѕаќи, con Ба Уе nước 
Magadha, triệu tập bốn loại binh chủng gây chiến với Vua Pasenadi nước Kosala 
và tiên đánh Kasi.” 

Rói Vua Pasenadi nước Kosala, sau khi triệu tập bón loại binh chủng, dàn 
trận ở Kasi chống Vua Ajãtasattu, con bà Videhi nước Magadha. 


Rồi Vua Ajãtasattu, con bà Videhi nước Magadha, tán công Vua Pasenadi 
nước Kosala. Trong cuộc chiên ây, Vua Ajãtasaftu, con bà Videhi nước Magadha, 
chiến thắng Vua Pasenadi nước Kosala. Bị chiến bại, Vua Pasenadi nước Kosala 
lui về tại kinh đô Sävatthi. 

Rồi một số Ty-kheo, vào Бибі sáng, đắp у, сат bát, đi vào Sãvatthi dé khát 
thực. Рі khât thực ở Sãvatthi xong, sau bữa ăn, trên đường trở vë, hodi đên Thé 
Tôn; sau khi dén, dành lễ Thé Tôn ròi ngồi xuống một bên. Ngôi xuống môt 
bên, các Tỷ-kheo а ây bạch Thé Tôn: 


— О đây, bạch Thế Tôn, Vua Ajãtasattu, con bà Videhi nước Magadha, sau 
khi triệu tập bốn loại binh chủng, gây chiến với Vua Pasenadi nước Kosala, 
tiên đánh Kasi. Bạch Thé Tôn, Vua Pasenadi nước Kosala được nghe: “Vua 
Ajãtasattu, соп bà Videhi nước Magadha, triệu tập bốn loại binh chủng, gây 
chiến với Vua Pasenadi nước Kosala, tiên đánh Kasi.” Rồi Vua Pasenadi nước 
Kosala, sau khi triệu tập bốn loại binh chủng, dàn trận ở Kasi chống Vua 
Ajãtasattu, con bà Videhi nước Magadha. Bạch Thé Tôn, rôi Vua Ajãtasattu, 
con bà Videhi nước Magadha và Vua Pasenadi nước Kosala хар chiến nhau. 
Trong cuộc chiến ấy, Vua Ajãtasattu, con bà Videhi nước Magadha, chiến 
thăng Vua Pasenadi nước Kosala. Bạch Thé Tôn, bị chiến bại, Vua Pasenadi 
nước Kosala rút lui về kinh đô của mình là Sãvatthi. 

— Này các Ty-kheo, Vua AJätasattu, con bà Videhi nước Magadha, là ác 
hữu, là ас bạn lữ, là ác giao du. Và này các Tỷ-kheo, Vua Pasenadi nước Kosala 
là thiện hữu, là thiện bạn lữ, là thiện giao du. Và này Ty-kheo, hôm nay, trong 
đêm này, Vua Pasenadi nước Kosala trải một đêm đau khó của người bại trận. 

Thế Tôn thuyết như vậy. Bậc Thiện Thệ thuyết xong, bậc Đạo Sư lại nói thêm: 

Thăng trận sanh thù oán, 
Bai trận nêm khô đau, 


3. TUONG UNG KOSALA # 105 


Ai bỏ thắng, bỏ bại, 
Tịch tịnh, hưởng an lạc. 


V. KINH NÓI VÈ CHIẾN TRANH THỨ HAI 
(Duflyasangadmasuffa) (5. І. 84) 


126. Ròi Vua Ajātasattu, con bà Videhi nước Magadha, triệu tập bốn loại 
binh chủng, gây chiến với Vua Pasenadi nước Kosala và tién đánh Kasi (lần 
thứ han). 


Vua Pasenadi nước Kosala được nghe: “Vua AJatasattu, con bà VidehI nước 
Magadha, sau khi triệu tập bốn loại binh chủng, gây chiến với Vua Pasenadi 
nước Kosala và tiên đánh Kasi.” 

Rồi Vua Pasenadi nước Kosala, sau khi triệu tập bốn loại binh chủng, dàn 
trận ở Kasi chống Vua Ajãtasattu, con bà Videhi nước Magadha. 


Rôi Vua Ajãtasattu, con bà Videhi nước Magadha và Vua Pasenadi nước 
Kosala xáp chiến với nhau. Trong cuộc chiến ây, Vua Pasenadi nước Kosala 
chiến thắng Vua Ajãtasattu, con bà Videhi nước Magadha, và bắt sống vua ấy. 

Rói Vua Pasenadi nước Kosala suy nghĩ như sau: “Tuy Vua Ajãtasattu, con 
bà Videhi nước Magadha làm hại ta, dầu ta không làm hại ai, nhưng vua ấy là 
cháu trai của ta. Vậy ta hãy tịch thu toàn bộ tượng binh, toàn bộ mã binh, toàn 
bộ xa bình, toàn bộ bộ binh của Vua AJãtasattu, con bà Videhi nước Magadha, 
và chỉ tha cho vua ây mạng sống.” 

Rồi Vua Pasenadi nước Kosala, sau khi tịch thu toàn bộ tượng binh... và chỉ 
tha cho vua ây mạng sông. 

Rồi một số lớn vị Tỷ-kheo, vào Бибі sáng, đắp y, mang y bát và đi vào Sā- 
vatthi để khât thực. Khất thực ở Savatthi xong, sau bữa ăn, trên đường trở về, 
họ đi đến Thé Tôn; sau khi đến, dành lễ Thé Tôn và ngồi xuống một bên. Ngồi 
xuống một bên, các Tý-kheo ây bạch Thế Tôn: 

— Ó đây, bạch Thê Tôn, Vua Ajãtasattu, con bà Videhi nước Magadha, sau 
khi triệu tập bốn loại binh chủng, gây chiến với Vua Pasenadi nước Kosala và 
tiên đánh Kasi. Bạch Thế Tôn, Vua Pasenadi nước Kosala được nghe: “Vua 
Ajatasattu, con bà Videhi nước Magadha, sau khi triệu tập bốn loại binh chủng, 
gây chiến với Vua Pasenadi nước Kosala và tién đánh Kasi.” Rồi bạch Thé Tôn, 
Vua Pasenadi nước Kosala, sau khi triệu tập bốn loại binh chủng, dàn trận chóng 
Vua Ajātasattu, con bà Videhi nuóc Magadha. Bach Thé Tón, Vua Ajatasattu, 
con bà Videhi nuóc Magadha, và Vua Pasenadi nuóc Kosala xáp chién vói nhau. 
Trong cuộc chiến ấy, Vua Pasenadi nước Kosala chiến thắng Vua Ajãtasatfu, con 
bà Videhi nước Magadha, và bắt sông vua ây. Rồi Vua Pasenadi nước Kosala 
suy nghĩ như sau: “Tuy Vua AJãtasattu, con bà Videhi nước Magadha làm hại 
ta, dầu ta không làm hại ai, nhưng vua ây là cháu trai của ta. Vậy ta hãy tịch thu 
toàn bộ tượng binh, toàn bộ mã binh, toàn bộ xa binh, toàn bộ bộ bình của Vua 
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Ajatasattu, con bà Videhi nước Magadha, và chỉ tha cho vua ây mang sóng.” 
Bạch Thế Tôn, rôi Vua Pasenadi nước Kosala, sau khi tịch thu toàn bộ tượng 
binh, toàn bộ mã binh, toàn bộ xa binh, toàn bộ bộ binh của Vua Ajatasattu, con 
bà Videhi nước Magadha, tha cho vua ây mạng sông. 
Rồi Thế Tôn, sau khi hiệu rõ ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên bài kệ: 

Vì nghĩ đến tư lợi, 

Nên mới cướp hại người, 

Khi người khác cướp hại, 

BỊ hại lại hại người. 

Người ngu nghĩ như vậy, 

Khi ác chưa chín muĝi. 

Khi ác đã chín muôi, 

Người ngu chịu khô đau. 

Sát người, bi người sát, 

Thắng người, bị người thắng, 

Măng người, người măng lại, 

Não người, người não lại, 

Do nghiệp được diễn tiến, 

BỊ hại lại hại người. 


VI. KINH MALLIKÃ (Mallikasutta)!° (S. 1. 86) 


127. Nhân duyên tại Savatthi. Vua Pasenadi nước Kosala di đến Thé Tôn; 
sau khi đên, đảnh lễ Thê Tôn và ngôi xuống một bên. 


Rôi một người đi дёп Vua Pasenadi nước Kosala và báo tin kê bên tai Vua 
PasenadI nước Kosala: “Thưa Đại vương, Hoàng hậu Мака đã sinh hạ được 
một người con gái.” 

Khi nghe nói vậy, Vua Pasenadi nước Kosala không được hoan hy. 

Rôi Thê Tôn, sau khi biết Vua Pasenadi nước Kosala không được hoan hy, 
ngay lúc ây nói lên bài kệ: 

Này Nhân chủ, ở đời, 

Có một số thiêu nữ, 

Có thé tốt đẹp hơn, 

So sánh với con trai, 

Có trí tuệ, 0101 đức, 

Khiến nhạc mẫu thán phục. 
Rôi sinh được con trai, 

Là anh hùng, quốc chủ, 
Người con trai như vậy, 


19 Bàn tiếng Anh của PTS: The Daughter, nghĩa là Người con gái. 
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Của người vợ hiên đức, 
Thật xứng là Đạo sư, 
Giáo giới cho toàn quốc. 
УП. KINH KHÔNG PHÓNG DẬT (Appamadasutta) (S. 1. 86) 

128. Nhân duyên tại Savatthi. Ngôi xuống một bên. Ngôi một bên, Vua 
Pasenadi nước Kosala bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thê Tôn, có một pháp nào có thê đưa đến chứng đắc và tôn tại cả 
hai lợi ích: Lợi ích đời này và lợi ích đời sau? 

— Thưa Đại vương, có một pháp có thé đưa đến chứng đắc và tón tại cả hai 
lợi ích: Lợi ích đời này và lợi ích đời sau. 

— Bạch Thé Tôn, pháp ấy là gì, có thể đưa đến chứng đắc và tón tại cả hai 
lợi ích: Lợi ích đời này và lợi ích đời sau? 

— Bát phóng dật, thưa Đại vương, là một pháp có thé đưa đến chứng đắc 
và tôn tại cả hai lợi ích: Lợi ích đời này và lợi ích đời sau. Thưa Đại vương, 
cũng như con voi, trong tât cả loài hữu tình có chân, tóm thâu tất cả đặc tướng 
của chân trong bàn chân của по; và bàn chân của voi được xem là đệ nhất về 
phương diện to lớn trong tât са loại chân. Cũng vậy, thưa Đại vương, bất phóng 
đật là một pháp có thể đưa đến chứng đắc và tón tại cả hai lợi ích: Lợi ích đời 
này và lợi ích đời sau. 

Thé Tôn thuyết như vậy. Bậc Thiện Thệ thuyết như vậy xong, bậc Đạo Sư 
lại nói thêm: 

Ai ước nguyện tuôi thọ, 
Không bệnh, có diệu sắc, 
Được sanh lên thiên giới, 
Sanh nơi nhà quý tộc, 

Phải liên tục tăng thượng, 
Tinh tân không dừng nghỉ. 
Người hiên trí tán thán, 
Hạnh lành không phóng dật, 
Đối với những người trí, 
Làm các hạnh công đức. 
Người trí không phóng dật, 
Được cả hai lợi ích. 

Lợi ích nào đời này, 

Lợi ích nào đời sau. 

Người kiên trì thành tựu, 
Được gọi bậc hiên trí. 


20 Một ví dụ thường được dùng chỉ cho trí tuệ. Xem M. I. 184. 
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УШ. KINH THIỆN HỮU (Кауапатійаѕийа)?! (S. 1. 87) 

129. Nhân duyên tại Savatthi. Ngồi xuống một bên, Vua Pasenadi nước 
Kosala bạch Thê Tôn: 

— Ó đây, bạch Thé Tôn, trong khi con ngôi yên tĩnh một mình, tư tưởng 
sau đây được khởi lên: “Pháp được Thé Tôn khéo giảng. Và pháp ấy giảng 
cho thiện hữu, thiện bạn lữ, thiện giao du; không phải cho ác hữu, ác bạn lữ, 
ác giao du.” 

— Như vậy là phải, thưa Đại vương. Thưa Đại vương, pháp được Ta khéo 
giảng. Và pháp ấy giảng cho thiện hữu, thiện bạn lữ, thiện giao du; không phải 
cho ác hữu, ác bạn lữ, ác giao du. 

Một thời, thưa Đại vương, Ta ở giữa dòng họ Sakka (Thích-ca), tại một thị 
trân của các vị Sakka. 

Rôi thưa Đại vương, Tỷ-kheo Ananda đến chỗ Ta; sau khi đến, dành lễ Ta 
và ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, thưa Đại vương, Tỷ-kheo Ananda 
bạch với Ta: “Bạch Thé Tôn, phân nửa đời sống Phạm hạnh này thuộc về thiện 
hữu, thiện bạn lữ, thiện giao du.” 

Khi được nghe nói vậy, thưa Đại vương, Ta nói với Tỷ-kheo Ananda: “Này 
Ananda, không phải vậy. Này Ananda, không phải vậy. Thật sự, này Ananda, 
toàn phản đời sông Phạm hạnh này thuộc vê thiện hữu, thiện bạn lữ, thiện giao 
du. Này Ananda, đối với vị Ty-kheo là thiện hữu, thiện bạn lữ, thiện giao du, 
chúng ta hy vọng răng vị ấy sẽ tu trì Thánh đạo tám ngành, làm cho sung mãn 
Thánh đạo tám ngành. 

Và Ananda, thế nào là Tỷ-kheo thiện hữu, thiện bạn lữ, thiện giao du, tu tập 
Thánh đạo tám ngành, làm cho sung mãn Thánh đạo tám ngành? 

О đây, này Ananda, Tỷ-kheo tu tập chánh tri kiến, у cứ viễn ly, у cứ ly tham, 
y cứ đoạn diệt, y cứ xả ly; tu tập chánh tư duy... tu tập chánh ngữ... tu tập chánh 
nghiệp... tu tập chánh mạng... tu tập chánh tinh tân... tu tập chánh niệm... tu tập 
chánh định, y cứ viễn ly, y cứ ly tham, y cứ đoạn diệt, y cứ xả ly. Như vậy, này 
Ananda, là vị Tỷ-kheo thiện hữu, thiện bạn lữ, thiện giao du, tu tập Thánh đạo 
tảm ngành, làm cho sung mãn Thánh đạo tám ngành. 

Và chính theo pháp môn này, này Ananda, ông càn phåi hiéu nhu thé nào 
toàn phần đời sóng Phạm hanh này là thuộc về thiện hữu, thiện bạn lữ, thiện 
glao du? 

Này Ananda, chính vì Ta y cứ, làm bạn với thiện hữu, nën các chúng sanh bị 
sanh được giải thoát khỏi sanh; các chúng sanh bị già được giải thoát khỏi già; 
các chúng sanh bị bệnh được giải thoát khỏi bệnh; các chúng sanh bị chết được 
giải thoát khỏi chết; các chúng sanh bị sầu, bi, khó, ưu, não được giải thoát khỏi 
sâu, bi, khổ, ưu, não. Và chính theo pháp môn này, này Ananda, ông cần phải 


21 Bản tiếng Anh của PTS: Diligence, nghĩa là Tỉnh cần. 
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hiểu như thế là toàn phân đời sống Phạm hạnh này thuộc về thiện hữu, thiện 
bạn lữ, thiện giao du.” 

Do vậy, này Đại vương, cân phải học như sau: “Tôi sẽ là thiện hữu, thiện 
bạn lữ, thiện giao du.” Như vậy, này Đại vương, Đại vương cân phải học. Này 
Đại vương, đê Đại vương có thê trở thành thiện hữu, thiện bạn lữ, thiện giao 
du, Đại vương cân phải y cứ, an trú vào một pháp, tức là không phóng dật trong 
các thiện pháp. 

Thưa Đại vương, néu Đại vương an trú không phóng dật, y cứ không phóng 
đật, thời các nữ cung nhân sẽ suy nghĩ: “Đại vương an trú không phóng dật, 
y cứ không phóng dật; vậy chúng ta hãy an trú không phóng dật, y cứ không 
phóng dật.” 

Thưa Đại vương, nêu Đại vương an trú không phóng dật, y cứ không phóng 
dát, các vị Sát-đế-ly chư hầu sẽ suy nghĩ: “Đại vương an trú không phóng dật, 
y cứ không phóng dật; vậy chúng ta hãy an trú không phóng dật, y cứ không 
phóng dật.” 

Thưa Đại vương, nếu Đại vương an trú không phóng dật, y cứ không 
phóng dật, thời các binh chủng sẽ suy nghĩ: “Đại vương an trú không phóng 
đật, y cứ không phóng dật; vậy chúng ta hãy an trú không phóng ай, y cứ 
không phóng dật.” 

Thưa Đại vương, nếu Đại vương an trú không phóng dật, y cứ không phóng 
đật, các dân chúng ở thị trân và quốc độ sẽ suy nghĩ: “Đại vương an trú không 
phóng dật, y cứ không phóng dật; vậy chúng ta hãy an trú không phóng dật, y 
cử không phóng dật.” 

Thưa Đại vương, néu Đại vương an trú không phóng dật, y cứ không phóng 
041, thời tự ngã được che chở, hộ trì; nội cung được che chở, hộ trì; kho tàng 
được che chở, hộ trì. 

Người ước mong tài sản, 
Phải liên tục tăng thượng. 
Người hiên trí tán ап, 
Hạnh lành không phóng dật. 
Đối với những người lành, 
Làm các hạnh công đức. 
Người hiển không phóng dật, 
Được cả hai lợi ích, 

Lợi ích trong đời này, 

Lợi ích cả đời sau. 

Kẻ anh hùng được gọi 

Là bậc chon hiên trí, 

Nếu biết năm chụp lây 
Hạnh phúc cho chính mình. 
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IX. KINH KHÔNG CÓ CON THỨ NHẤT (Pa/hamaapuffakasuffa) (S. І. 89) 


130. Nhân duyên tại Sãvatthi. Rôi Vua Pasenadi nước Kosala, vào Бибі 
trưa? đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thé Tôn và ngôi xuống một bên. Thế 
Tôn nói với Vua Pasenadi nước Kosala đang ngôi một bên: 


— Thưa Đại vương, Đại vương di từ đâu đến trong giữa trưa như thê này? 


— Ó đây, bạch Thế Tôn, có triệu phú gia chủ ở Savatthi bị mệnh chung, và 
con đến đê xem tài sản của vị không có con ây được chở vào nội thành. Bạch 
Thé Tôn, có dén tám triĝu đồng tiền vàng, không nói đến tiền băng bạc. Bạch 
Thé Tôn, tuy vậy, đồ ăn của triệu phú gia chủ â ây lại chỉ gồm có cháo. tâm chua? 
ngày hôm qua để lại. Còn vải mặc chỉ mang vải gai may thành ba tâm. Còn xe 
thì đi xe nhỏ, cũ kỹ và hư nát, có gắn tán che băng lá. 


— Thật như vậy, thưa Đại vương! Thật như vậy, thưa Đại vuong! Một kẻ 
không phải chân nhân (asappuriso), thưa Đại vương, dầu cho có được tài sản 
lớn cũng không đem lại an lạc cho mình; không đem lại an lạc cho cha mẹ; 
không đem lại an lạc cho vợ con; không đem lại an lạc cho các người. phục vụ, 
cho các người làm công; không đem lại an lạc cho bạn bè thân hữu; đối với các 
vi Sa-môn, Bà-la-môn, không thiết trí các sự cúng dường hướng thượng, có khả 
năng đưa lên thượng giới, đưa đến lạc quả, hướng đến thiên giới. Các tài sản 
của người ây nêu không tho dụng chon chánh, thời vua chúa sẽ cướp đoạt, hay 
trộm cắp cướp đoạt, hay bị lửa đột, hay bị nước cuốn trôi, hay bị con cháu thừa 
tự thù nghịch cướp đoạt. Sự việc là như vậy, thưa Đại vương, các tài sản nêu 
không thọ dụng chơn chánh, sẽ đưa đến tôn giảm, không đưa đến thọ hưởng. 


Ví như, thưa Đại vương, một hô nước tại chỗ vắng nguòi, VỚI nước trong 
suốt, với nước mát lạnh, với nước dịu ngọt, với nước tinh khiết, VỚI bờ bến tôt 
dep và khá ái nhung không có nguoi dén gánh nuóc, hay uóng nuóc, hay tám, 
hay sử dung hô nước ây vào bát cứ công việc gì. Như vậy, thưa Đại vương, 
nước ấy không được thọ dụng chon chánh sẽ đưa đến tôn giảm, không đưa đến 
thọ hưởng. Cũng vậy, thưa Đại vương, một kẻ không phải chân nhân, dâu cho 
có được tài sản lớn cũng không đem lại an lạc cho mình... Sự việc là như vậy, 
thưa Đại vương, các tài sản nêu không thọ dụng chơn chánh, sẽ đưa đến tôn 
giảm, không đưa đến thọ hưởng. 


Và bậc chân nhân, thưa Đại vương, có được tài sản lớn, đem lại an lạc cho 
mình; đem lại an lạc cho cha mẹ; đem lại an lạc cho vợ con; đem lại an lạc cho 
người phục vụ, cho người làm công; đem lại an lạc cho bạn bè thân hữu; đối với 
các vị Sa-môn, Bà-la-môn, thiết trí các sự cúng dường hướng thượng, có khả 
năng đưa lên thượng giới, đưa đến lạc quả, hướng đến thiên giới. Các tài sản 
của người ây được thọ dụng chơn chánh, thời vua chúa không сиор doat, һау 
trộm cắp không cướp đoạt, hay không Ы lửa đốt, hay không bị nước cuôn trôi, 
hay không bị con cháu thừa tự thù nghịch cướp đoạt. Sự việc là như vậy, thưa 


22 Diva đivassa. Xem J. П. 1; Vin. Ш. 241. 
3 Kanãjaka. Xem J. 1. 228; Vin. III. 9. 
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Đại vương, các tài sản néu thọ dụng chơn chánh, sẽ đưa đến thọ hưởng, không 
đưa đên tôn giảm. 

Ví như, thưa Đại vuong, môt hô nuóc không xa làng mac hay thi trân, VỚI 
nước trong suốt, với nước mát lạnh, với nước diu ngọt, với nước tinh khiết, VỚI 
bờ bến tốt đẹp và khả ái. Và có người đến gánh nước, hay uống nước, hay tăm, 
hay sử dụng hó nước ấy vào bất cứ công VIỆC рі. Như vậy, thưa Đại vương, 
nước ấy được thọ dụng chon chánh, sẽ đưa đến thọ hưởng, không đưa đến tôn 
giám. Cũng vậy, thưa Đại Vương, một bậc chân nhân khi được tài sản lớn, đem 
lại an lạc cho mình... Sự việc là như vậy, các tài sản được sử dụng chon chánh, 
sẽ đưa đến thọ hưởng, không đưa đến tón giảm. 

Như nước trong tươi mát, 

Năm tại chỗ không người, 
Không người uống, người dùng, 
Đi đến chỗ tón giảm. 

Cũng vậy là tài sản, 

Kẻ hạ liệt có được, 

Không tự mình thọ hưởng, 

Lại không cho một а1. 


Kẻ trí tuệ sáng suốt, 

Tài sản thâu hoạch được, 
Biết thọ dụng, phục vụ, 

Với bà con, đoàn thể, 

Trở thành như Ngưu vương, 
Nuôi dưỡng và giúp đỡ, 

Vô tội khi bị chết, 

Được sanh lên thiên giới. 


X. KINH KHÔNG CÓ CON THỨ HAI (Dufiyaapufakasuffa) (S. 1. 91) 


131. Rôi Vua Pasenadi nước Kosala, giữa trưa, đi đến Thé Tôn; sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn và ngòi xuống một bên. Thê Tôn nói với Vua Pasenadi nước 
Kosala đang ngôi một bên: 

— Thưa Đại vương, Đại vương đi đâu lại giữa trưa như thê này? 

— Ó dáy, bach Thé Tôn, có triệu phú gia chủ ở Savatthi bị mệnh chung. Và 
con đến đề xem tài sản của vị không có con ây được chở vào nội thành. Bạch 
Thê Tôn, có đến tám triệu đông tiên vàng, không nói đến tiền bằng bạc. Bạch 
Thé Tôn, tuy vậy, đô ăn của vị triệu phú gia chủ а ау lai chi góm có cháo tám chua 
ngày hôm qua để lại. Còn vải mặc chỉ mang vải gai may thành ba tâm. Còn xe 
thì đi xe nhỏ, cũ kỹ và hư nát, có gắn tán che băng lá. 


— Thật như vậy, thưa Đại vương! Thật như vậy, thưa Đại vương! Thưa Đại 
vương, vị triệu phú gia chủ ây thuở xưa, đã bó thí dó ăn khất thực cho một vị 
Bích-chi Phật tên là Tagarasikht. М! ây nói: “Hãy bó thí cho vị Sa-món!” Nói 
xong, vị ду từ chỗ ngôi đứng dậy, rôi bỏ đi. Nhưng về sau, vị ду hồi tiếc, nói rằng: 
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“Tôt hon, các người phục dịch hay làm công ăn đồ ăn khất thực này. ” Và hơn nữa, 
vị ấy đoạt mạng sống người con độc nhất của người anh, vì tài sản của người ду. 


Thưa Đại vương, vì người triệu phú gia chủ â ây có bó thí đồ ă ăn khất thực cho 
vị Độc Giác Phật tên là TagarasIkhi, do kết quả hành động â áy, VỊ ây được sanh 
bảy lần lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Do kết quá dư hưởng còn lại, vị ду 
được làm nhà triệu phú bảy lần ở Sãvatthi này. 


Thưa Đại vương, vì người triệu phú gia chủ ấy sau khi bó thí vê, lai hôi tiếc 
nói răng: “Tốt hơn, các người phục dịch hay làm công ăn đô ăn khất thực này.” 
Do kết quả của hành động ây, tâm của vi ây hướng vệ các món ăn không được 
tốt đẹp, tâm của vị ấy hướng về các đồ mặc không được {бї Чер, tâm của vị ду 
hướng về các xe cộ không được tốt đẹp, tâm của vị ду hướng về sự thọ hưởng 
năm dục công đức không được tốt đẹp. 


Thưa Đại vuong, vì triệu phú gia chù ây doat mang sóng người con độc nhật 
của người anh, vì tài sản của người ây; do kết quả hành động của vi ду, vị йу bi 
nung паи ó dia nguc nhiều năm, nhiêu trăm năm, nhiều trăm ngàn năm. Do kết 
quả dư hưởng còn lại, gia tài không con báy lần phải nhập vào công khô của 
vua. Thưa Đại vuong, đối với triệu phú gia chủ này, các công đức cũ bị đoạn 
diệt và công đức mới chưa được chứa cât thêm. Và nay, thưa Đại vương, triệu 
phú gia chủ đang bị nung nấu trong địa ngục Mahãroruva. 

— Bạch Thé Tôn, như vậy triệu phú gia chủ đã sanh vào địa ngục Mahãroruva? 

— Thưa Đại vương, như vậy triệu phú gia chủ đã sanh vào địa ngục Mahãroruva. 

Lúa, tài sản, vàng bạc, 
Hay mọi vật sở hữu, 

Nó ty và lao công, 

Các mạng sông tùy thuộc, 
Vị ấy phải ra đi, 

Không đem theo được alt, 
Tât cả phải bỏ lại, 

Khi ra đi một mình. 


Chỉ có các hành động, 

Vë thân, miệng và У, 

Mới thật thuộc v4 ду, 
Mang theo khi ra di, 
Nghiệp ấy theo vị ây, 
Như bóng không rời hình. 


Do vây hãy làm lành, 
Tích lũy cho đời sau, 
Công đức cho đời sau, 
Làm hậu cứ cho người.” 


24 Xem 5. I. 96 (kinh 133 ở sau). 
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Ш. PHẨM THỨ BA (TATIYAVAGGA) 


I. KINH NGƯỜI (Puggalasutta) (S. 1. 93) 


132. Nhân duyên tai Savatthi. Кб Vua Pasenadi nuóc Kosala di đến Thé 
Tôn; sau khi đến, dành lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thé Tôn nói với Vua 
Pasenadi nước Kosala đang ngôi một bên: 

— Thưa Đại vương, có bốn loại người này có mặt, hiện diện о đời. 

Thé nào là bón? Sống trong bóng tôi hướng đến bóng tôi, sông trong bóng 
tối hướng đến ánh sáng, sóng trong ánh sáng hướng đến bóng tôi, sông trong 
ánh sáng hướng đến ánh sáng.” 


Thưa Đại vương, thế nào là người sông trong bóng tôi hướng đến bóng 101? 
Ở đây, thưa Đại vương, có một sô người sanh trong gia đình hạ tiện như gia 
đình người Chiên-đà-la, hay gia đình người đan rô, hay gia đình người làm bẫy 
sập, hay gia đình người làm xe, hay gia đình người đỗ rác.? Người ấy nghèo 
đói, ăn uông thiếu thốn, sanh kế khó khăn, khó kiếm đồ ăn, mặc; và người ấy 
xấu xí, khó nhìn, còm lưng, nhiêu bệnh, mù lòa, quẹo tay, bại chân, hay nửa 
thân tê liệt. Người â ây không nhàn được dô ăn, dó uóng, vải mặc, xe có, vòng 
hoa, hương liệu, phân sáp; không nhận duoc chỗ năm, chó ở, đèn đuốc. Người 
ây thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Do thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ 
ác, sau khi thân hoại mạng chung, người áy sanh vào cõi dữ, ác thú, doa xử, địa 
ngục. Thưa Đại vương, ví như một người di từ tôi tăm này đến tôi tăm khác, hay 
đi từ hắc ám này đến hắc ám khác, hay từ vết máu đỏ này đến vết máu đỏ khác, 
thưa Đại vương, Ta nói người ây với ví dụ như Màu Thưa Đại vương, như vậy 
là người sóng trong bóng tối hướng đến Đóng (01.27 


Уа thua Раі vuong, thé nào 1а người sống trong bóng tối hướng đến ánh 
sáng? Ó đây, thưa Đại vương, có một só người sanh trong gia đình hạ tiện như 
gia định người Chiên-đà-la, hay gia đình người đan rô, hay gia đình người làm 
Бау sập, hay gia đình người làm xe, hay gia định người dó rác. Người ây nghèo 
đói, ăn uóng thiếu thốn, sanh kế khó khăn, khó kiếm đô ăn, mặc; và người ấy 
xâu xí, khó nhìn, còm lưng, nhiều bệnh, mù lòa, queo tay, bại chân hay nửa 
thân tê liệt. Người â ây không nhận được đồ ăn, dó uông, vải mặc, xe cộ, vòng 
hoa, hương liệu, phân sáp; không nhận được chỗ năm, chỗ ở, đèn đuốc. Người 
ây thân làm thiện, miệng nói thiện, y nghĩ thiện. Do thân làm thiện, miệng nói 


2 Xem A. II. 85. | | 
° Rathakara: Người làm xe, làm da. Pukkusa: Người đô rác, đô bông. 
27 Xem A. П. 85 vê bôn loại người này. 
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thiện, ý nghĩ thiện, sau khi thân hoại mạng chung, người ду được sanh lên thiện 
thú, thiên giới, cõi đời này. Thưa Đại vương, ví như một người từ đất leo lên 
kiệu, hay từ kiệu leo lên lưng ngựa, hay từ lưng ngựa leo lên thân voi, hay từ 
thân voi leo lên lâu, thưa Đại vương, Ta nói người ây với ví dụ như vậy. Thưa 
Đại vương, như vậy là người sông trong bong tôi hướng đến ánh sáng. 


Và thưa Đại vương, thế nào là người sông trong ánh sáng hướng đến bóng 
tói? О dây, thưa Đại vương, có một sô người sanh ra trong gia dinh cao quý như 
trong gia đình Sát-để-ly đại phú, hay trong gia đình Bả-la-môn đại phú, hay 
trong gia dinh gia chủ đại phú, phú hào. Người ây có tiên của lớn, có tài sản lớn, 
có nhiêu vàng và bạc, có nhiều vật dụng tiện nghi, nhiêu tiền của, ngũ cóc;28 và 
người ây đẹp trai, dë nhìn, аё thuong, với màu da tuyệt đẹp, mỹ miéu.2 Người 
ây lai nhân duoc đồ ăn, dó uông, áo mặc, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, phân 
sáp, chỗ năm, chỗ trú, đèn đuốc. Người ây với thân làm ác, miệng nói ác, ý 
nghĩ ¿ ác. Do thân làm ác, miệng nói ác, y nghĩ á ác, sau khi thân hoại mạng chung, 
người ấy sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Ví như, thưa Đại vương, 
một người từ lầu leo xuÔng ` thân voi, hay từ thân voi leo xuống lưng ngựa, hay 
từ lưng ngựa leo xuống chiếc kiệu, hay từ chiếc kiệu leo xuông đất, hay từ дағ 
leo xuông lòng đât tôi tăm, thưa Đại vương, Ta nói người ây với ví dụ như vậy. 
Thưa Đại vương, như vậy là người sông trong ánh sáng hướng đến bóng tôi. 


Và thưa Đại vương, thé nào là người sông trong ánh sáng hướng đến ánh 
sáng? Ở đây, thưa Đại vương, có người sanh ra trong gia đình cao quý như 
trong gia đình Sát-đế-ly đại phú, hay trong gia đình Bà-la-môn đại phú, hay 
trong gia đình gia chủ đại phú, phú hào. Người ây có tiền của lớn, có tải sản 
lớn, có nhiêu vàng và bạc, có nhiêu vật dụng tiện nghi, có nhiêu tiền của, ngũ 
cốc; và người ау đẹp trai, аё nhin, dễ thương, với màu da tuyệt đẹp, mỹ miêu. 
Người â ây lại nhận được đô ăn, dó uống, vải mặc, xe có, vòng hoa, hương liệu, 
phân sáp, chỗ năm, chỗ trú, đèn đuôc. Người â ây thân làm thiện, miệng, nói thiện, 
ý nghĩ thiện. Do thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện, người ду sau khi 
thân hoại mạng chung được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Ví như, 
thưa Đại Vương, một người từ chiếc kiêu này bước qua chiếc kiệu khác, hay từ 
lưng ngựa này bước qua lưng ngựa khác, hay từ thần voi này bước qua thân voi 
khác, hay từ lầu này bước qua lầu khác, thưa Đại vương, Ta nói người ây với 
ví dụ như vậy. Thưa Đại vương, như vậy là người sông trong ánh sáng hướng 
đến ánh sáng. 

Thưa Đại vương, những người như vậy có mặt, hiện diện trong đời. 

Thê Tôn thuyết như vậy. Bậc Thiện Thệ thuyết như vậy xong, bậc Đạo Sư 
lại nói thêm: 

Đại vương, người nghèo đói, 
Bát tín và xan tham, 


Xem S. L. 71 (kinh 114 ở trước). 
? Chu giải: Trái với màu da như cột nhà cháy. 


Keo kiết, ác tư duy, 

Tà kiến, thiếu lễ nghĩa, 
Nhiếc măng và mạ ly 
Sa-môn, Ba-la-môn, 

Cùng các khất sĩ khác. 
Không cho, làm phiên nhiễu, 
Ngăn chặn sự bô thí 

Cơm nước cho người xin. 
Đại vương, người như vậy, 
Khi thân hoại mạng chung, 
Sanh địa ngục hãi hùng. 

Ôi, Nhân chủ, người vậy, 
Được gọi sanh bóng tôi, 

Và huóng đén bóng 101. 

Đại vương, người nghèo đói, 
Có tín, không xan tham, 

Bồ thí, thiện tư duy, 

Có chí, tâm không loạn, 
Đứng dậy và chào đón 
Sa-môn, Bà-la-môn, 

Cùng các khất sĩ khác. 

Tu học hạnh thăng băng, 
Không ngăn sự bô thí, 

Cơm nước cho người хш. 
Đại vương, người như vậy, 
Khi thân hoại mạng chung, 
Được sanh lên thiên g1ới. 
Ôi, Nhân chủ, nguòi Vậy, 
Được gọi sanh bóng tôi, 
Nhưng hướng đến ánh sáng. 


Đại vương, người hào phú, 
Bất tín và xan tham, 

Keo kiết, ác tư duy, 

Tà kiến, không lễ nghĩa, 
Nhiễc mắng và mạ ly 
Sa-môn, Bà-la-môn, 

Cùng các khất sĩ khác. 
Không cho, làm phiền nhiễu, 
Ngăn chặn sự bồ thí, 

Cơm nước cho người xin. 
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Đại vương, người như уду, 
Khi thân hoại mạng chung, 
Phải sanh vào địa ngục. 
Ôi, Nhân chủ, người vậy, 
Được gọi sanh ảnh sáng, 
Và hướng đến bóng tối. 


Đại vương, người hào phú, 
Có tín, không xan tham, 
Bồ thí, thiện tư duy, 

Có chí, tâm không loạn, 
Đứng dậy và chào đón 
Sa-môn, Bà-la-môn, 

Cùng các khất sĩ khác. 

Tu học hạnh hòa bình, 
Không ngăn sự bố thí, 
Cơm nước cho người хш. 
Đại vương, người như vậy, 
Khi thân hoại mạng chung, 
Được sanh lên thiên giới. 
Ôi, Nhân chủ, người vậy, 
Được gọi sanh ảnh sáng, 
Và hướng đến ánh sáng. 


П. KINH TÔ MẪU (Аууікаѕийа) (S. 1. 96) 


133. Nhân duyên tai Savatthi. Thế Tôn nói với Vua Pasenadi nước Kosala 
đang ngôi một bên: 

- Đại vương đi từ đâu lại giữa trưa như thế này? 

- Bạch Thê Tôn, Tổ mẫu của con mệnh chung, già nua, tuôi tác đã đến 
tuôi trưởng thượng, đã đạt đến tuôi thọ, đã mệnh chung khi được một trăm hai 
mươi tuổi. 

Bạch Thế Tôn, con råt ái luyến và quý mén Tó mẫu. Bạch Thé Tôn, néu con 
được cho một voi báu, hay để Tổ mẫu con khỏi chết, con sẽ cho voi báu đề Tổ 
mẫu con khỏi chết. Bạch Thé Tôn, nếu con được cho một ngựa báu, hay để Tổ 
mẫu con khỏi chết, con sẽ cho ngựa báu để Tô mẫu con khỏi chết. Bạch Thê 
Tôn, nếu con được cho một thôn làng tốt đẹp, hay để Tổ mẫu con khỏi chết, 
con sẽ cho thôn làng tốt đẹp dé Tổ mẫu con khỏi chết. Bạch Thế Tôn, nếu con 
có thê được cho một quốc độ, hay đê Tô mẫu con khỏi chết, con sẽ cho quốc độ 
để Tô mẫu con khỏi chết. 

— Tât cả chúng sanh, thưa Đại vương, đều phải chết, đều kết thúc trong sự 
chết, đều không vượt qua sự chết. 


3. TƯƠNG UNG KOSALA # 117 


— Thật là vi diệu, bạch Thé Tôn! Thật là hy hữu, bach Thế Tôn! Bạch Thế 
Tôn, Thé Tôn dà khéo nói: “Tåt cå chúng sanh dëu phåi chét, dèu két thúc trong 
sự chết, dëu không vượt qua sự chét.” 


— Như vậy là phải, thưa Đại vương! Như vậy là phải, thưa Đại vương! Tất 
cả chúng sanh đều phải chết, đêu kết thúc trong sự chết, đều không Vượt qua 
sự chết. Ví như, thưa Đại vương, tất cả đồ gồm do người thợ gôm làm ra, chưa 
nung chín hay đã nung chín, tật cả đồ gồm ây đêu phải bé, đều kết thúc trong sự 
bể, đều không vượt qua sự bé. Cüng уду, thua Dai vuong, tát cà chúng sanh đều 
phải chết, đều kết thúc trong sự chết, đều không vượt qua sự chết. 

Thế Tôn thuyết như vậy. Bậc Thiện Thệ thuyết như vậy xong, bậc Đạo Sư 
lại nói thêm: 

Mọi chúng sanh sẽ chết, 
Mạng sống, chết kết thúc, 
Tùy nghiệp, họ sẽ đi, 

Nhận lãnh quả thiện ác, 

Ác nghiệp, đọa địa ngục, 
Thiện nghiệp, lên thiên giới. 


Do vậy hãy làm lành, 
Tích lũy cho đời sau, 
Công đức cho đời sau, 
Làm hậu cứ cho nguoi. 


Ш. KINH THẺ GIAN (Lokasuffa) (S. I. 98) 


134. Nhân duyên tại Savatthi. Ngồi xuống một bên, Vua Pasenadi nước 
Kosala bạch Thế Tôn: 

— Bạch Thế Tôn, có bao nhiêu pháp ở đời, khi khởi lên đưa lại bất lợi, đau 
khó, bất an trú? 

- Thưa Đại vương, có ba pháp ở đời, khi khởi lên đưa lại bất lợi, đau khó, 
bất an trú. 

Thé nào là ba? Thưa Đại vương, tham là pháp ở đời, khi khởi lên đưa lại bát 
lợi, đau khó, bát an trú. Thưa Đại vương, sân là pháp ở đời, khi khởi lên dua lại 
bất lợi, đau khô, bât an trú. Thưa Đại vương, si là pháp ở đời, khi khởi lên dua 
lại bát lợi, đau khó, bát an trú. 

Thưa Đại vương, ba pháp này ở đời, khi khởi lên đem lại bất lợi, đau khô, 
bất an trú. 

Thế Tôn thuyết như vậy. Bậc Thiện Thệ thuyết như vậy xong, bậc Đạo Sư 
lại nói thêm: 

Tham, sân, sĩ, [ba pháp] 
Là ác tâm cho người, 


30 Xem S. L. 91 (kinh 131 ở trước). 
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Chúng di hại tự ngã, 
Chúng tác thành tự ngã, 
Như vỏ và lõi cây,'' 

Tự tác thành trái cây. 


IV. KINH CUNG THUAT (Issattasutta) (S. І. 98) 

135. Nhân duyên tại Sãvatthi. Ngồi xuống một bên, Vua Pasenadi nước 
Kosala bạch Thế Tôn:32 

- Chỗ nào, bạch Thế Tôn, bó thí cần phải đem cho? 

— Thưa Đại vương, tại chỗ nào mà tâm được hoan hy. 

— Bạch Thé Tôn, chỗ nào cho được quả lớn? 

— Thưa Đại vương, câu: “Chỗ nào bồ thí cần phải đem cho”, khác với câu: 
“Chỗ nào cho được quả lớn.” Thưa Đại vương, cho người trì giới được quả báo 
lớn. Cho người không giữ giới không được như vậy. Về vẫn đề này, thưa Đại 
vương, Ta sẽ hỏi Đại vương, Đại vương thầy thích hợp như thế nào, hãy trả lời 
câu hỏi ây như vậy. 

Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào, ở đây, Đại vương đang lâm 
chiến, và cuộc giao tranh đang bày binh bó trận. Rồi một thanh niên Sát-để-ly 
đến, không có học tập, không có huấn luyện, không có thực tập, không có phục 
vụ, ги rë, sợ hãi, run sợ hay bỏ chạy. Đại vương có giữ lại người ây không, và 
một người như vậy có lợi ích gi cho Đại vương không? 

- Bạch Thé Tôn, con không giữ lại người ấy và một người như vậy không 
có lợi ích gì cho con cả. 

— Rôi một thanh niên Bả-la-môn, không có học tập... Rói mót thanh тёп 
Vessa (thương gia) дёп... Rôi một thanh niên Sudda (Thủ-đà) dên, không có học 
tập... và một người như vậy không có lợi ích gì cho con cả. 

— Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào, ở đây, Đại vương đang làm 
chiên, và cuộc giao tranh đang bày binh bô trận. Rôi một thanh niên Sát-đề-ly 
đến, có học tập, có huấn luyện, có thực tập, có phục vụ, không rụt rè, không sợ 
hãi, không run sợ, không bỏ chạy. Đại vương có giữ lại người ây không, và một 
người như vậy có lợi ích gì cho Đại vương không? 

- Bạch Thế Tôn, con giữ lại người ây. Và một người như vậy có lợi ích 
cho con. 

— Rôi một thanh niên Bà-la-môn đến, có học tập... Rồi một thanh niên Vessa 
đến... Ri một thanh niên Sudda đến... và một người như vậy có ích lợi gì cho 
Đại vương không? 


3! Xem S. 1. 70 (kinh 113 ở trước). 
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Họ khuyên khích mọi người hãy cúng dường cho họ và các đệ tử của họ. Vua Pasenadi đã thỉnh đức Phật 
đên đề làm rõ. 
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— Bach Thé Тдп, con ủng hộ người ây và một người như vậy có lợi ích 
cho con. 

— Cũng vậy, thưa Đại vương, dầu cho một người có xuất gia từ một ø1a đình 
nào, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vị ду đoạn trừ năm chi và hội đủ năm 
chi. Bố thí cho một người như vậy có quả báo lớn. 

Thé nào là năm chi được đoạn trừ? Tham dục được đoạn trừ, sân được đoạn 
trừ, hôn trầm thụy miên được đoạn trừ, trạo hôi được đoạn trừ, nghi được đoạn 
trừ. Năm chi này được đoạn trừ. 

Thế nào là năm chi được hội đủ? Vô học Giới uẫn được hội đủ, Vô học 
Định пап được hội đủ, Vô học Tuệ uân được hội đủ, Vô học Giải thoát uân được 
hội đủ, Vô học Giải thoát tri kiến uán được hội đủ. Năm chi này được hội đủ. 

Chính một người như vậy, năm chi được đoạn trừ, năm chi được hội đủ. Bồ 
thí cho người như vậy được quả báo lớn. 

Thé Tôn nói như vậy... rôi bậc Đạo sư lại nói thêm: 

Vị vua đang lâm chiến, 

Sẽ g1ữ lại thanh niên, 
Cung thuật được thiện xảo, 
Dõng mãnh đây khí lực. 
Nhà vua không tuyên chọn, 
Theo tiêu chuẩn thọ sanh. 
Cũng vậy, người có trí, 
Kính lễ bậc hạ sanh, 

Bậc này sông Thánh hạnh, 
Nhẫn nhục và hiển hòa.33 
Hãy làm cốc thoải mái, 
Dựng nhà cho Đa văn, 
Rừng khó,34 làm bề nước, 
Hiểm trở, mở đường đi. 
Với tâm tư thanh tịnh, 

Hãy cho kẻ trực tâm, 

Cho đô ăn, đô uông, 

Cho vải mặc, trú xả. 


Như mây giông gầm thét, 
Chớp sáng trăm đâu mây, 


3 SA. I. 166: Khantisoraccanti ettha khantīti adhivasanakhamii, ѕоғассапіі arahaffam. Ngài Buddhaghosa 
giải thích khanfisoracca là “Nhân nhục và hiên hòa”. Trong trường hợp này, “nhân nhục” có nghĩa là nhân 
nại, chịu đựng và “hiên hòa” là tâm hiên thiện của bậc Thánh, bậc A-la-hán. Xem D. Ш. 213; A. L. 94. 

3% Papañca vivane. SA. I. 166: Vivaneti araññatthane, nirudake arañne, được giải thích là khu rừng 
không có nước. 
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Nước mưa ао ảo xuông, 
Tràn đây đât thâp cao. 


Cũng vậy, bậc thiện tín, 
Đa văn, đọn đô ăn, 

Thỏa mãn kẻ khát sĩ. 

Kẻ trí tâm hoan hy, 

Phân phát vật ăn uống, 
Nói: “Cho, hãy đem cho!” 
Như vậy la, sâm, thét, 
Mưa móc như thần mưa. 


Các công đức to lớn, 

Do bồ thí mang lại, 

Бет mưa ân, mưa móc, 
Trên những người bó thí. 


V. KINH VÍ DỤ HÒN NÚI (Pabbatipamasutta) (S. 1. 100) 


136. Nhân duyên tại Savatthi. Thế Tôn nói với Vua Pasenadi nước Kosala 
đang ngôi một bên: 

— Thưa Đại vương, Đại vuong đi từ đâu lại giữa trưa thé này? 

— Bạch Thế Tôn, con rất bận rộn với những sự việc của các vua chúa. Các 
vua chúa Sát-đề-ly đã làm lễ quán dành, say dám kiêu hãnh với vương quyên, 
thọ hưởng tham lam vật dục, đạt được sự an toàn quốc độ, và chinh phục cả 
vùng đất đai rộng lớn. 

- Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thê nào, ở đây, néu có người đến VỚI 
Đại vuong từ phương Đông, một người thân tín, dáng tin cậy, người ây đên Đại 
vương và thưa: “Тап Đại vương, mong, Đại vương được biết, con từ phương 
Đông lại và có ау tại đây một ngọn núi сао như hư không, dang di chuyên và 
chà đạp, đè bẹp tât cå loại hữu tình. Таџ Đại vương, Đại vương hãy làm những 
øì cân phải làm.” 

Rôi một người thứ hai đến từ phương Tây... Rôi một người thứ ba đến từ 
phương Bắc... Rồi một người thứ tư đến từ phương Nam, thân tín, đáng tin cậy, 
người ау йёп Đại vương và thưa: “Tâu Đại vương, mong Đại vương được biệt, 
con từ phương Nam lại và có ау. tal dáy một ngon núi cao như hư không, dang 
di chuyên và chà đạp, đè bẹp lên tất cả loại hữu tình. Tâu Đại vương, Đại Vương 
hãy làm những gì cân phải làm.” Như vậy, thưa Đại vương, một khủng bó lớn 
khởi lên cho Đại vương, sự diệt tận nhân loại thật khủng khiếp, được tái sanh 
làm người thật khó khăn, thời Đại vương có thê làm được những gì? 

— Như vậy, bạch Thé Tôn, một khủng bô lớn khởi lên, sự diệt tận nhân loại 
thật khủng khiếp, được tái sanh làm người thật khó khăn, thời con có thé làm 
được những gl, ngoại trừ sóng đúng pháp, sóng chơn chánh làm các hạnh lành, 
làm các công đức? 
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— Thua Dal vuong, Ta nói cho Dai vuong biết, Ta cáo cho Đại vương hay. 
Thưa Đại vương, già và chết đang tiễn đến chinh phục Đại vương. Khi Đại 
vương bị già chết chinh phục, Đại vương có thé làm được gi? 


- Bạch Thế Tôn, khi con bị già và chết chinh phục, thời con có thể làm 
được gì, ngoại trừ sống đúng pháp, sống chơn chánh, làm các hạnh lành, làm 
các công đức? 


Bạch Thế Tôn, những sự việc như các vua chúa Sát- đế-ly đã làm lễ quán 
dành, say đắm, kiêu hãnh với vương quyên, thọ hưởng tham lam vật dục, đạt 
được sự an toàn quốc độ và chinh phục cả vùng đất đai rộng lớn cùng các trận 
chiến với tượng binh. Bạch Thế Tôn, các trận chiên với tượng binh không đem 
lại một hướng đi (gati), một điểm tựa cho các vua chúa ấy, một khi bị già chết 
chinh phục. 


Bạch Thế Tôn, những sự việc như các vua chúa Sát- đế-ly đã làm lễ quán 
đảnh, say đắm, kiêu hãnh với vương quyên, thọ hưởng tham lam vật dục, đạt 
được sự an toàn quốc độ và sống chinh phục cả một vùng đất đai rộng lớn cùng 
các trận chiến với mã binh... với xa binh... với bộ binh. Bạch Thé Tôn, các trận 
chiến với bộ binh không đem lại một hướng di, một điểm tựa cho các vị vua 
chúa ây, một khi bị già chết chinh phục. 

Bạch Thê Tôn, trong vương cung này có những Đại thân tinh luyện về thần 
chú. Các vị này có thê với thần chú, phá tan quân địch tới tán công. Nhưng bạch 
Thế Tôn, các trận chiến chú thuật không đem lại một hướng di, một điểm tựa 
cho các vị vua ấy, một khi bị già chết chinh phục. 


Bạch Thê Tôn, trong vương cung này có nhiêu só vàng được chứa cất trong 
những nhà hâm hay những lâu thượng, và với só vàng ây chúng con có thê phá 
tan quân địch tân công tài chánh. Nhưng bạch Thé Tôn, các trận chiến tài chánh 
không đem lại một hướng di, một điểm tựa cho các vị vua chúa á ау, một khi bị 
già chết chinh phục. 

Và bạch Thé Tôn, khi con bị giả chết chinh phục, thời con có thể làm được 
gi, ngoại trừ sóng đúng pháp, sóng chơn chánh, làm các hạnh lành, làm các 
công đức? 


— Như vậy là phải, thưa Đại vương. Như vậy là phải, thưa Đại vuong. Khi 
Dai vuong bl già chết chinh phục, Đại vương có thé làm được gì, ngoại trừ sóng 
đúng pháp, sông chơn chánh, làm các hạnh lành, làm các công đức? 

Thê Tôn nói như vậy... và bậc Đạo sư nói thêm: 

Như núi đá rộng lớn, 
Dựng đứng lên hư không, 
Tiến tới tràn xung quanh, 
Áp đè cả bốn phía. 

Cũng vậy, già và chết 

Di chuyên đến hữu tình, 
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Giai cáp Sát-đề-Ìy, 
Bà-la-môn, Phệ-xá, 
Thủ-đà, Chiên-đà-la, 
Người đồ rác, dó phân, 
Không một at thoát khỏi, 
Tất cả bị chinh phục. 

Ở đây không tượng binh, 
Không xa binh, bộ binh, 
Không trận chiến chú thuật, 
Không trận chiên tài sản, 
Có thê giúp chiên thắng, 
Chống với già, với chết. 

Do vậy người hiển trí, 
Thây rõ phân tự lợi, 

Người trí đặt tin tưởng, 
Vào Phật, Pháp và Tăng. 
Ai với thân, khâu, ý, 

Hành trì đúng Chánh pháp, 
Đời này được tán thản, 

Đời sau hưởng phước trời.” 


. 7e. s2 9e 


"3 Chú giải giải thích Vua Pasenadi đi yết kiến đức Phật, bị bọn cướp mai phục ở rừng Andha. Vua biết 
được cho bắt tên cướp và bêu Һау ở bên đường. Vì vua có hành động này nên đức Phật không đặt thăng 
vần đê mà chỉ khuyên vua một cách gián бёр. 


4. TƯƠNG ƯNG АС MA 
(MARASAMVUTTA) 


І. PHẨM THỨ NHÁT 
(PATHAMAVAGGA) 


I. KINH KHÔ HẠNH (Tapokammasutta)! (S. 1. 103) 

137. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn ở Uruvelã bên bờ sông №егайјага, dưới gốc cây Ajapãla 
Nigrodha, khi Ngài vừa giác поб. 

Rôi Thế Tôn, trong khi thiên tịnh độc cư, tư tưởng sau đây được khởi lên: 
“Thật sự Ta được giải thoát khỏi khô hạnh ây. Tốt lành thay, thật sự Ta được 


о1а1 thoát khỏi khổ hạnh không liên hệ đến lợi ích ây! Tốt lành thay, Ta kiên trì, 
chánh niệm, chứng đạt Bồ-đề!” 


Rồi Ác ma, với tâm tư của mình biết được tâm tư của Thế Tôn, liền đi đến 
Thé Tôn; sau khi đến nói lên bài kệ này với Thế Tôn: 
Từ bỏ pháp khô hạnh, 
Giúp thanh niên trong sạch, 
Không tịnh, nghĩ mình tịnh, 
ĐI ngược thanh tinh đạo. 
Rồi Thế Tôn biết được: “Đây là Ác ma”, liên nói lên bài kệ với Ác ma: 
Biết được pháp khô hạnh, 
Được xem là bất tir,? 
Pháp ấy không lợi ích, 
Không đem lợi ích nào, 
Như chèo và bánh lái, 
Chiếc thuyền trên đất can. 
G1ó1, Định và Trí tuệ, 
Con đường hướng Chánh giác, 
Ta tu tập hạnh Ây, 
Đạt được tôi thăng tinh. 


! Bản tiếng Anh của PTS: Penance and Works, nghia là Khó hanh và nghiệp. 
2 Chú giải viết là Amaram thé cho Aparam. Tu khó hanh dé duoc bát tú. 
3 Ngài Buddhaghosa viết là Dhammani, dịch là khu rừng không có nước. Phiyaritta: Chèo và bánh lái. 
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Này kẻ Tử ma kia,‘ 
Ông bị bại trận rồi. 
Rồi Ác ma biết được: “Thế Tôn đã biết ta, Thiện Thệ đã biết ta”, buồn khó, 
thât vọng, liên biên mât tại chó ду. 


П. KINH VOI CHÚA XUẤT HIỆN (Hatthirüjavannasutta)° (S. 1. 103) 

138. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thé Tôn ở tại Uruvelä, bên bờ sông Nerañjara, dưới cây Alapäla 
Nigrodha, khi Ngài vừa giác ngộ. Lúc bây giờ, Thế Tôn đang ngồi ngoài trời, 
trong bóng đêm tối, và trời đang mưa từng hột môt. 

Rồi Ác ma muỗn khiến Thế Tôn sợ hãi, hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, liền 
biến hình thành con voi chúa to lớn và đi đến Thế Tôn. 

Và đầu con voi ví như hòn đá đen lớn,Š ngà của nó ví như bạc trắng tinh, vòi 
của nó ví như đầu cái cày lớn. 

Thé Tôn biết được: “Đây là Ác ma”, liền nói lên bài kệ với Ác ma: 

Ông luân hồi dài dài, 
Hình thức tịnh, bất tịnh. 
Thôi vừa rôi, Ác ma, 
Ông đã bị bại trận. 

Rôi Ác ma biết được: “Thế Tôn đã biết ta, Thiện Thệ đã biết ta”, buồn khó, 
thất vọng, liền bién mát tại chỗ ду. 


П. KINH TINH (Subhasutta) (S. І. 104) 

139. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn ở tại Uruvelãä, bên bờ sông Мегайјага, dưới cây AJapäla 
NIgrodha, khi Ngài vừa giác ngộ. Lúc bây giờ, Thé Tôn đang ngồi ngoài trời, 
trong bóng đêm tôi, và trời đang mưa từng hột môt. 

Rồi Ác ma muốn khiến Thế Tôn sợ hãi, hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, liên 
đi đến Thé Tôn. 

Sau khi đến, hiện lên những hình tướng cao, thấp, tịnh, bất tịnh, không xa 
Thê Tôn bao nhiêu. 

Rôi Thế Tôn biết được: “Đây là Ác ma”, liên nói lên bài kệ với Ác ma: 

Ông luân hôi dài dài, 
Hình thức tịnh, bât tịnh. 
Thôi vừa rồi, Ác ma, 
Ông đã bị bại trận. 

t Xem S. I. 71 (kinh 115 ở trước). 


5 Bản tiếng Anh của PTS: The Wonder Elephant, nghĩa là Con voi kỳ điệu. 
6 Arifthaka: Một loại đá màu xám xanh hay nâu. 
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Những vi thân, khẩu, у, 
Khéo hó tri ché при, 
Này kẻ Ác ma kia, 
Những vị ấy như vậy, 
Không bị ông chỉ phối, 
Không phải đệ tử ông. 
Rồi Ác ma biết được: “Thế Tôn đã biết ta, Thiện Thệ đã biết ta”, buồn khó, 
thất vong, liên bién mát tại chỗ áy. 


ГУ. KINH BAY SẬP THỨ NHẬT (Pathamamarapasasutta) (S. 1. 105) 

140. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thé Tôn ở tại Bārāņasī (Ba-la-na), Isipatana (chư thiên doa xú), 
Lộc Uyên. Rôi Thê Tôn gọi các Ту-Кћео: 

— Này các Tỷ-kheol 

— Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 

Các vị Tỷ-kheo ау vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

- — Này các Ty-kheo, chính nhờ như lý tác ý, chính nhờ như lý chánh tinh 
cân, Ta chứng đạt Vô thượng giải thoát, Ta chứng ngộ Vô thượng giải thoát. 
Vậy này các Tỷ-kheo, các ông cũng phải với như lý tác ý, như lý chánh tinh 
cân, chứng đạt Vô thượng giải thoát, chứng ngộ Vô thượng giải thoát. 

Rồi Ác ma đi đến Thé Tôn; sau khi đến, nói lên bài kệ với Thé Tôn: 
Ngài còn bị trói buộc, 
Trong bây sập của ma, 
Bởi những dây dục lac,’ 
Cả thiên giới, nhân gIớI. 
Ngài đang bị cột chặt, 
Trong triên phược của ma, 
Này vị Sa-môn kia, 
Ngài chưa thoát khỏi ta. 

[Thế Tôn:] 
Ta đã được giải thoát, 
Khỏi bây sập của ma, 
Thoát khỏi dây dục lạc, 
Са thiên giới, nhân giới. 
Ta đã được giải thoát, 
Khỏi triên phược của ma, 
Này kẻ tử ma kia, 
Ong đã bị bại trận. 


7 SA. I. 172: Kamagunasankhaia (cái gọt là dục lạc). 
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Rồi Ác ma biết được: “Thế Tôn đã biết ta, Thiện Thệ đã biết ta”, buồn khô, 
thât vọng, liên biên mat tại chó ây. 


V. KINH BAY SAP THỨ HAI (Dutiyamarapasasutta) (S. 1. 105) 


141. Một thời, Thé Tôn trú ở Bārāņasī (Ba-la-nai), tại Isipatana (chư thiên 
doa xứ), Lộc Uyên. О đấy, Thé Tôn gọi các Тӯ-Кһео: 

— Này các Ty-kheo! 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Ту-Кһео ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

— Này các Tỷ-kheo, Ta đã được giải thoát khỏi tất cả bẫy sập ở thiên giới 
và nhân giới. Này các Tý-kheo, các ông cũng được giải thoát khỏi tât cả bẫy 
sập ở thiên giới và nhân giới. Này các Tỷ-kheo, hãy du hành vì hạnh phúc cho 
quân chúng, vì an lạc cho quân chúng, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, 
vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Chớ có đi hai người một 
chỗ. Này các Tỷ-kheo, hãy thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có văn, 
có nghĩa! Hãy tuyên thuyết Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh! Có các 
chúng sanh, sanh ra ít nhiễm bụi đời, nếu không được nghe pháp sẽ đi đến hoại 
diệt. Họ sẽ trở thành những vị thâm hiểu Chánh pháp.” Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ 
đi đến Uruvelã, thị trân Ѕепапівата để thuyết pháp. 

Rồi Ác ma đi đến Thé Tôn; sau khi đến, nói lên bài kệ với Thế Tôn: 

Ngài còn bị trói buộc, 
Trong bẫy sập của ma, 
Bởi những dây dục lạc, 
Са thiên giới, nhân 0101. 
Ngài đang bị cột chặt, 
Trong triên phược của ma, 
Này vị Sa-môn kia, 

Ngài chưa thoát khỏi ta. 

[Thế Tôn:] 

Ta đã được giải thoát, 
Khỏi bày sập của ma, 
Thoát khỏi dây dục lạc, 
Cả thiên giới, nhân 0101. 
Ta đã được giải thoát, 
Khôi ігіёп phược của ma, 
Này kẻ Tử ma kia, 

Ông đã bị bại trận. 

Rôi Ác ma biết được: “Thế Tôn đã biết ta, Thiện Thệ đã biết ta”, buồn khó, 
thât vong, liền bién mát tại chỗ йу. 


8 Xem DB. II. 32. 
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VI. KINH CON КАМ (Sappasu#a) (S. 1. 106) 

142. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thé Tôn ở Rãjagaha, Veluvana, tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc. 

Lúc bây giờ, Thê Tôn đang ngôi ngoài trời, trong bóng đêm tối, và trời đang 
mưa từng hột một. 

Rồi Ác ma muôn khiến Thé Tôn sợ hãi, hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, bèn 
biến thành con đại xà vương và đi đến Thế Tôn. 

Thân của nó to lớn ví như một chiếc thuyền đẽo ra từ một thân cây. Cái 
mang của nó ví như cái khay đan của người nâu rượu. Mắt của nó ví như cái đĩa 
băng đồng của nước Kosala.’ Lưỡi của nó le ra từ miệng ví như mũi tên chớp 
sáng lòe khi trời mưa gió sâm sét. Tiếng hơi thở vô, hơi thở ra của nó ví như bệ 
thôi của người thợ rèn. 

Rồi Thế Tôn biết: “Đây là Ác ma”, liền nói lên bài kệ này với Ác ma: 

Quý thay bậc Mâu-n1, 
Sống trong nhà không tịch, 
Biết chế ngự tự ngã, 

Tại đây vị ây trú, 

Sống từ bỏ tất cả, 

Với hạnh tu tương xứng. 
Nhiều loại thú bộ hành, 
Nhiều sự vật khủng khiếp, 
Nhiêu ruôi, muỗi, độc xà, 
Không mảy may rung động, 
Sợi lông bậc Mâu-nI, 

Sống trong nhà không tịch. 
Dâu trời nứt, đât động, 
Dâu muôn loài khủng bó, 
Dâu bị giáo, đao, tên, 
Quăng ném vào ngực Ngài, 
Chư Phật không tạo nên, 
Những căn cứ sanh y." 

Rồi Ác ma biết được: “Thế Tôn đã biết ta, Thiện Thệ đã biết ta”, buồn khó, 
thất vọng, liền biến mất tại chỗ ду. 


УП. KINH THỤY MIỄN (Supafisufa) (S. 1. 107) 

143. Một thời, Thê Tôn ở Rãjagaha, Veluvana, tại chỗ nuôi dưỡng các 
COn Sóc. 

Rồi Thế Tôn, sau khi đã đi kinh hành ngoài trời một phân lớn của đêm, khi 


? Chú giải: Như cái đĩa của Vua Pasenadi dùng. 
10 Ngài Buddhaghosa giải thích sanh у là năm uân. 


128 # KINH TUONG UNG ВО I. THIÉN СО KÉ 


đêm đã gần тап, Ngài rửa chân, bước vào tinh xá và năm xuống phía hông bên 
phải theo thé nám của con sư tử, hai chân gác lên nhau,!! chánh niệm tỉnh giác 
và nghĩ đến lúc thức dậy. 
Rồi Ác ma đi đến Thé Tôn; sau khi đến, nói lên bài kệ với Thé Tôn: 
Sao Ngài còn năm ngủ, 
Sao Ngài vẫn năm ngủ, 
Sao Ngài ngủ như vậy, 
Như kẻ chết năm co?! 
Nghĩ ràng nhà trông không, 
Nên Ngài ngủ như vậy, 
Sao Ngài ngủ như vậy, 
Khi mặt trời đã mọc? 
[Thế Tôn:] 
Khi không còn tham ái, 
Với lưới trin, пос độc, 
Người vậy được giải thoát, 
Không bị dẫn nơi nào. 
Ác ma! Bậc Giác Ngộ, 
Mọi sanh y diệt tận, 
Vị â ây nếu có ngủ, 
Các ông làm được gì? 
Rồi Ác ma biết được... liền bién mát tại chỗ ây. 


УШ. KINH HOAN HY (Nandatisutta) (S. 1. 107) 
144. Như vây tôi nghe. 
Một thời, Thé Tôn ở Sãvatthi, Jetavana, tại vườn ông Anãthapindika. 
Rôi Ác ma đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên bài kệ này trước mặt Thé Tôn: 
Cha sung sướng уі con, 
Người chăn sướng vì bò, 
Người sướng vì sanh y, 
Không sanh y không sướng. 
[Thế Tôn:] 
Cha sâu vì con cái, 
Người chăn sâu vì bò, 
Người sâu vì sanh y, 
Không sanh y không sâu. 
Rồi Ác ma biết được: “Thế Tôn đã biết ta, Thiện Thệ đã biết ta”, buồn khổ, 
thất vọng, liền bién mát tại chỗ ấy. 


"Хет S. I. 27 (kinh 38 ở trước). | 
!2 SA. I. 175 việt là dubbhago, nghĩa là người bị không may như chết hay bát tỉnh. 
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IX. KINH TUÓI THỌ THỨ NHẬT (Pathamaayusutta) (S. 1. 108) 

145. Nhu vày tói nghe. 

Một thời, Thế Tôn ó Rãjagaha, tại Trúc Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. 

О đấy, Thé Tôn gọi các Ty-kheo: 

— Này các Ty-kheo! 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tỷ-kheo ду vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

— Này các Tý-kheo, ngăn ngủi thay là tuôi thọ loài người ở đời này, ròi phải 
ra đi trong tương lai! Hãy làm điêu lành! Hãy sóng Phạm hạnh! Không có gì 
sanh ra lại không bị tử vong! Này các Ту-Кһео, người sóng lâu chỉ có một trăm 
năm, hoặc ít hơn, hoặc nhiêu hơn. 

Rồi Ác ma đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên bài kệ với Thế Tôn: 

Loài người thọ mạng dài, 
Người lành chớ âu lo, 
Bú sữa no, hãy sông, 

Tử vong đâu có đên. 

[Thê Tôn:] 

Loài người thọ mạng ngăn, 
Người lành phải âu lo, 
Như cháy đâu,” hãy sông, 
Tử vong rôi phải đên. 

Rôi Ác ma biết được: “Thế Tôn đã biết ta, Thiện Thệ đã biết ta”, buồn khó, 
thất vọng, liền bién mát tại chỗ ấy. 


X. KINH ТОО! THỌ THỨ HAI (Dutiyaäyusutta) (S. І. 108) 

146. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thé Tôn ở Rãjagaha, tại Trúc Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. 

Tại đây, Thế Tôn nói như sau: 

— Này các Tý-kheo, ngắn ngùi thay là tuôi thọ loài người ở đời này, ròi phải 
га đi trong tương lai! Hãy làm điêu lành! Hãy sông Phạm hạnh! Không có gì 
sanh ra lại không bị tử vong! Này các Iỷ-kheo, người sông lâu chỉ có một trăm 
năm, hoặc ít hơn, hoặc nhiêu hơn. 

Rồi Ác ma đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên bài kệ này với Thê Tôn: 

Ngày đêm không trôi qua, 
Thọ mạng không châm dứt, 
Thọ mạng người xoay vân, 
Như vành theo trục xe. 


13 Xem S. I. 13 (kinh 21 ở trước). 
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[Thé Tôn:] 
Ngày đêm có trôi qua, 
Thọ mạng có châm dứt, 
Mạng người phải khô cạn, 
Như suối nhỏ đâu non. 
Rồi Ác ma biết được: “Thế Tôn đã biết ta, Thiện Thệ đã biết ta”, buồn khó, 
thất vọng, liền bién mát tại chỗ ấy. 


4. TƯƠNG ƯNG АС MA # 131 


П. PHẨM THỨ HAI 
(DUTIYAVAGGA) 


I. KINH HÒN ĐÁ (Pasanasutta) (S. 1. 109) 

147. Một thời, Thế Tôn trú ó Rājagaha (Vương Xá), trên Gijjhakūta (núi 
Linh Thứu). 

Lúc báy giờ, Thé Tôn ngồi giữa trời, trong bóng đêm tối, và trời mưa từng 
hột một. 

Rồi Ác ma muốn làm Thé Tôn sợ hãi, hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, liên 
đi đến Thế Tôn; sau khi đến, cho nó tung những tảng đá lớn không xa Thế Tôn 
bao nhiêu. 

Rồi Thế Tôn biết được: “Đây là Ác ma”, liền nói bài kệ với Ác ma: 

Dâu ông làm chân động, 
Toàn bộ núi Linh Thứu, 
Cũng không làm rung động, 
Bậc Giác Ngộ, Giải Thoát. 

Rồi Ác ma biết được: “Thế Tôn đã biết ta, Thiện Thệ đã biết ta”, buôn khó, 
thât vong, liền bién mát tai chó áy. 


П. KINH CON SU TỬ (Kinnusihasutta) (S. 1. 106) 
148. Một thời, Thế Tôn trú ó Savatthi, Jetavana, tại vườn ông Anathapindika. 
Lúc bây gIỜ, Thê Tôn xung quanh có đại chúng đoanh vây, đang thuyết pháp. 
Rôi Ác ma suy nghĩ. “Sa-môn Gotama này xung quanh có đại chúng doanh 
уду, dang thuyết pháp. Vậy ta hãy đi đến Sa-môn Gotama và làm mờ mắt đại 
chúng ây.” 
Rồi Ác ma đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên bài kệ này với Thé Tôn: 
Sao Ngài lại rỗng lên, 
Rồng như loài sư tử, 
Vô ủy không sợ hãi, 
Trước hội chúng đông đảo? 
Nay Ngài có địch thủ, 
Chớ nghĩ Ngài thắng trận! 
[Thế Tôn:] 
Bậc Đại Hùng rông lên, 
Уб úy trước đại chúng, 
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Như Lai chứng mười luc,!* 
Vượt tham ái ở đời.) 
Rồi Ác ma biết được: “Thế Tôn đã biết ta, Thiện Thệ đã biết ta”, buồn khô, 
thất vọng, liền biến mát tại chỗ ấy. 


HI. KINH PHIEN ĐÁ (Sakaiikasufa) (S. 1. 110) 
149. Như уйу tôi nghe. 
Một thời, Thế Tôn ở Raj agaha (Vuong Xá), tại vườn nai Maddakucchi. 
Lúc bây 010, chân Thế Tôn bị miệng đá gây thương tích.'° Thé Tôn cảm 
xúc khốc liệt, toàn thân đau đớn, nhói đau, đau nhức mãnh liệt, không thích 
thú, không vừa y. Và Thé Tôn chánh niêm tinh giác, nhån chiu không dé tâm 
tu buôn nản. Rồi Thế Tôn gấp y Táng- -già-lê lai làm bón, năm nghiêng bên phái 
theo thé nàm cúa con su tir, chân này gác lên chân kia, chánh niệm, tinh giác. 
Rôi Ác ma đi đến Thế Tôn; sau khi đén, nói lên bài kê này vói Thé Tôn: 
Sao Ngài ué oài năm, 
Hay tìm thơ, tìm vận, 
Phải chăng việc sai biệt, 
Không chờ đợi Ngài làm?!” 
Phải một mình cô độc, 
Trên ghê giường năm, ngôi, 
Với gương mặt ngái ngủ, 
Sao Ngài ngủ như vậy? 
[Thê Tôn:] 
Ta không uê oải năm, 
Không tìm thơ, tìm vận, 
Mục đích Ta đã đạt, 
Đâu có sâu muộn gi! 
Ta năm ngôi một minh, 
Trên ghế 81ường văng lặng, 
Yên tinh Ta năm nghỉ, 
Tâm từ thương chúng sanh. 


Những kẻ ngực bị đâm, 
Hồn hên, tim dôn dâp, 
Vån tìm duoc giác ngủ, 
Dàu bi thuong tích nàng. 
Sao Ta lai khóng ngu, 
Khi không bi thương tích. 


14 Mười lực được đề cập trong M. L. 69f; A. V. 331. 
5 Xem S. I. 1 (kinh 1 ở trước). 

16 Xem S. I. 27 (kinh 38 ở trước). 

7 Xem А. III. 59, 62. 


4. TUONG UNG ÁC MA # 133 


Khi thức không âu lo, 
Khi ngủ chăng sợ hãi, 
Ngày đêm không khởi lên 
Рһіёп não bận lòng Ta. 
Ta không thấy tai hại 
Một chỗ nào trên đời, 
Do vậy Ta năm nghỉ, 
Tâm từ thương chúng sanh. 
Rồi Ác ma biết được: “Thế Tôn đã biết ta, Thiện Thệ đã biết ta”, buồn khô, 
thất vọng, liền biến mát tại chỗ ấy. 


IV. KINH THÍCH HỢP (Райгйравийа) (5.1. 111) 

150. Một thời, Thế Tôn trú ở Kosala, tại một làng Bả-la-môn tên là 
Ekasala. Lúc bấy giờ, Thế Tôn xung quanh có đại chúng cư sĩ đoanh vây, 
đang thuyết pháp. 

Rồi Ác ma suy nghĩ: “Sa-môn Gotama này, xung quanh có đại chúng cư 
sĩ đoanh vây, đang thuyết pháp. Vậy ta hãy đi đến Sa-môn Gotama và làm mờ 
mắt đại chúng пау.” 

Rồi Ác ma й đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên bài kệ với Thé Tôn: 

Thật không chút thích hợp, 
Đề Ngài giảng dạy người, 
GIữa người thuận, kẻ nghịch, 
Chó dính vào việc ấy.!8 

[Thế Tôn:] 

Với lòng từ, thương tưởng, 
Bậc Giác Ngộ dạy người, 
Giüa người thuận, kẻ nghịch, 
Như Lai chơn giải thoát. 

Rồi Ác ma biết được: “Thé Tôn dà biết ta, Thiên Thệ đã biết ta”, buồn khó, 
thất vọng, liền bién mát tại chỗ ây. 


V. KINH Y (Мапаѕаѕийа) (5.1. 111) 
151. Nhu vày tói nghe. 
Một thời, Thé Tôn trú ó Savatthi, Jetavana, tại vườn ông Anathapindika. 
Rồi Ác ma đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên bài kệ với Thế Tôn: 
Mọi hành tung của ý, 
Là báy sập trên không, 
Chính với bẩy sập ây, 
Ta trói buộc lây Ngài, 


в 94, L. 177 viết laggi, nghĩa là không rơi vào giữa thuận hay nghịch, giữa tham đăm hay ác cảm. 
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Này vi Sa-môn kia, 
Ngài chưa thoát khỏi ta. 
[Thế Tôn:] 
Sắc, thanh, vị, hương, xúc, 
Làm tâm ý ưa thích, 
Ta không ưa muốn chúng, 
Ta vượt thoát ngoài chúng. 
Này kẻ tử ma kia, 
Ông đã bị bại trận. 
Rồi Ác ma biết được: “Thế Tôn đã biết ta, Thiện Thệ đã biết ta”, buồn khó, 
thất vọng, liền biến mất tại chỗ ây. 


VI. KINH BÌNH ВАТ (Pattasutta) (S. 1. 112) 

152. Nhân duyên tại Sãvatthi. Lúc bấy giờ, Thế Tôn đang thuyết pháp cho 
các Tý-kheo về năm thủ uán: khích lệ, làm cho phán khởi, làm cho hoan һу. Và 
các Tý-kheo ây hết sức chú tâm, hết sức chú ý, tập trung mọi tâm tư, lắng tai 
nghe pháp. '? 

Rồi Ác ma suy nghĩ: “Sa-môn Gotama này đang thuyết pháp cho các Tỷ- 
kheo về năm thủ uân; khích lệ, làm cho phân khởi, làm cho hoan hy. Và các 
Tỷ-kheo ây hết sức chú tâm, hết sức chú ý, tập trung mọi tâm tư, lăng - tai ¡ nghe 
pháp. Vậy ta hãy đi đến Sa-môn Gotama và làm mờ mắt các Tỷ-kheo ây.” 

Lúc bây giờ, có nhiều bình bát được đặt ra ngoài trời dé phơi cho khô. 

Rôi Ác ma biến hình thành con bò đực và đi дёп các bình bát ду. 

Rôi một Тӯ-Кһео nói với một Tỷ-kheo khác: 

— Này Tỷ-kheo, Tý-kheo, con bò đực này sẽ làm bề các bình bát. 

Khi nghe nói vậy, Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo ду: 

— Này Tỷ-kheo, nó không phải con bò đực. Nó chính là Ác ma muốn đến 
làm mờ mắt các ông. 

Và Thé Tôn biết được: “Đây là Ác ma”, liên nói lên bài kệ cho Ác ma: 

Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, 
Cái ây không phải tôi, 

Cái ây không của tôi, 

Như vậy đây ly tham, 

Ly tham vậy, tâm an, 

Mọi kiết sử siêu thoát, 

Dâu tìm mọi xứ sở, 

Ma quân không gặp duoc. 


! Xem D. П. 204; А.П. 116. 
20 Xem M. I. 140. 
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Rôi Ác ma biết được: “Thé Tôn dà biét ta, Thiện Тһе dà biết ta”, buôn khổ, 
thất vọng, liền bién mát tại chỗ ду. 


УП. KINH SÁU ХОС XÚ (Chaphassãyafanasuffa)?! (S. І. 112) 

153. Một thời, Thé Tôn trú ở Vesali (Tỳ-xá-ly), Đại Lâm, chỗ Trùng Các 
giảng đường. 

Lúc bây giờ, Thê Tôn đang thuyết pháp cho các Ту-Кһео về sáu хис xú; 
khích lệ, làm cho phân khởi, làm cho hoan hy. Và các у! Tỷ-kheo â ây hết sức chú 
tâm, hết sức chú ý, tập trung mọi tâm tư, lắng tai nghe pháp. 


Rôi Ác ma suy nghĩ: “Sa-môn Gotama nảy đang thuyết pháp cho các ТУ. 
kheo vë sáu xúc xứ; khích lệ, làm cho phán khởi, làm cho hoan hy. Và các 
Tỷ-kheo ây hết sức chú tâm, hết sức chú ý, tập trung mọi tâm tư, lắng tai nghe 
pháp. Vậy ta hãy đi đến Sa-môn Gotama và làm mờ mắt các Ty-kheo á йу.” 


Rồi Ác ma đi đến Thê Tôn; sau khi đến, Ác ma hét lên một tiếng to lớn, 
khủng khiếp, dë sợ, như đất bị nứt vỡ. 


Rồi một Tỷ-kheo nói với một Tỷ-kheo khác: 
— Này Tý-kheo, Тӱ-Кһео, hình như quả đất này bị nứt vỡ. 
Khi nghe nói vậy, Thế Tôn nói với Tỷ-kheo ây: 
— Này Tý-kheo, không phải đất nứt vỡ. Đó là Ác ma đi đến để làm mờ mắt 
các ông. 
Rồi Thế Tôn biết được: “Đây là Ác ma”, liên nói bài kệ cho Ác ma: 
Sắc, thanh, vị và hương, 
Cùng toàn bộ xúc, pháp, 
Là thê vật rùng rợn, 
Làm mê loạn ở đời. 
Đệ tử bậc Chánh Giác, 
Chánh niệm, vượt khỏi chúng, 
Vượt thé lực Ác ma, 
Như mặt trời sáng chói. 
Rôi Ác ma biết được: “Thê Tôn đã biết ta, Thiện Thệ đã biết ta”, buồn khô, 
thật vong, liën bién mát tai chó áy. 
УШ. KINH ĐOÀN THUC (Pindasutta) (S. 1. 113) 
154. Một thời, Thé Tôn trú ở Magadha, tại làng Bà-la-môn tên là 
Pañcasala. 


Lúc báy gIỜ, tại làng Bà-la-môn tên là Pañcasälã, lễ trao đồi tặng vật giữa 
nam nữ thanh niên đang được diễn ra. 


Rồi Thé Tôn, vào buói sáng, đắp у, cầm y bát đi vào làng Bà-la-môn Pañcasãlã 
để khất thực. 


2! Bản tiếng Anh của PTS: The Sphere of Sense, nghĩa là Xứ (cảnh giới của căn). 
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Lúc bây 810, các Bà-la-món gia chủ ở Pañcasalã bi Ác ma xâm nhập 
(anvavittha) và quyết định: “Chớ để Sa-môn Gotama nhận được đồ ăn 
khất thực!” 


Rồi Thế Tôn di vào làng Bả-la-môn tên Pañcasala đề khất thực với bình bát 
rửa sạch như thé nào, cũng đã trở về cùng với bình bát được rửa sạch như vậy. 


Rồi Ác ma đi đến Thế Tôn, sau khi đến nói với Thế Tôn: 
— Này Sa-môn, Ngài có nhận được đồ ăn khất thực không? 
- Này Ác ma, có phải ông làm cho Ta không nhận được đô ăn khất thực? 
- Vâng, bạch Thế Tôn, Thé Tôn hãy di vào làng Bà-la-môn Pañcasälã một 
lần thứ hai nữa.? Và tôi sẽ làm dé Thế Tôn nhận được đồ ăn khất thực. 
[Thế Tôn:] 
Ác ma làm điều ác, 
рё tán cóng Nhu Lal, 
Nay Ác ma, vi sao, 
Ong có thé nghi ràng, 
Điều ас óng hai Ta, 
Sẽ không có kết quả? 


Chúng ta sóng sung sướng, 
Những người không có г], 
Như chư thiên Quang Âm, 
Có hào quang sáng chói, 
Lây hy làm đô ăn. 


Rồi Ác ma biết được: “Thế Tôn đã biết ta, Thiện Тһе đã biết ta” ‚ buôn khô, 
thất vọng, liền biến mát tai chó ду. 


IX. KINH NGUOI NÓNG PHU (Kassakasutta) (S. 1. 114) 

155. Nhân duyên tại Savatthi. Lúc bây giờ, Thế Tôn dang thuyết pháp cho 
các Tý-kheo về vân dë liên hệ đến Niễt-bàn; khích lệ, làm cho phân khởi, làm 
cho hoan hý. Và các Tý-kheo â ây hết sức chú tâm, hết sức chú ý, tập trung mọi 
tâm tư, lắng tai nghe pháp. 


Rôi Ác ma suy nghĩ: “Sa-môn Gotama này đang thuyết pháp cho các vi 
Ty-kheo về các vân йё liên hệ đến Niết-bàn; khích lệ, làm cho phân khởi, làm 
cho hoan hy. Và các Ty-kheo â ây hết sức chú tâm, hết sức chú ý, tập trung mọi 
tâm tư, lắng tal nghe pháp. Vậy ta hãy đi đến Sa-môn Gotama đề làm mờ mắt 
các Tỷ-kheo â ây.” 


Rói Ác ma bién hinh thành mót người nông phu, mang trên vai một cái cày 
lớn, tay cầm một cây gậy đâm bò, đầu bù tóc rôi, mặc đồ vải gai, chân lắm bùn 
nhơ, đi đến Thể Tôn; sau khi đến, nói với Thé Tôn: 


— Này Sa-môn, Ngài có thấy con bò đực không? 


Một âm mưu dé nhục mạ đức Phật và đức Phật biết nên Ngài không đi. 
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— Nhung này Ác ma, con bó duc đối với ông là gì? 
— Này Sa-môn, mắt là của ta, sắc là của ta, thức xứ do mắt xúc chạm là của 
ta. Này Sa-môn, Ngài có thé đi đâu đề thoát khỏi ta? 


Này Sa-môn, tai là của ta, tiếng là của ta... 

Này Sa-môn, mũi là của ta, hương là của ta... 

Này Sa-môn, lưỡi là của ta, vi là của ta... 

Này Sa-môn, thân là của ta, xúc là của ta... 

Này Sa-môn, ý là của ta, pháp là của ta, thức xứ do ý xúc chạm là của ta. 
Này Sa-môn, Ngài có thê đi đâu để thoát khỏi ta? 


- Này Ác ma, mắt là của ông, sắc là của ông, thức xứ do mắt xúc chạm là 
của ông. Và này Ác ma, chỗ nào không có mắt, không có sắc, không có thức xứ 
xúc chạm, thời chỗ ấy không có hành xứ của ông, này Ác ma. 


Này Ác ma, tai là của ông, tiếng là của ông, thức xứ do tai xúc chạm là của 
ông. Và này Ác ma, chỗ nào không CÓ tal, không có tiếng, không có thức xứ do 
tai xúc chạm, thời chỗ á ây không có hành xứ của ông, này Ác ma. 


Này Ác ma, mũi là của ông, hương là của ông, thức xứ do mũi xúc chạm 
là của ông. Và пау Ас ma, chó nào khóng có тїп, khóng có huong, khóng có 
thức xứ do mũi xúc chạm, thời chỗ ấy không có hành xứ của ông, này Ác ma. 


Này Ác ma, lưỡi là của ông, vi là của ông, thức xứ do lưỡi xúc chạm là của 
ông. Này Ác ma, chỗ nào không có lưỡi, không có vị, không có thức xứ do lưỡi 
xúc chạm, thời chỗ ấy không có hành xứ của ông, này Ác ma. 


Này Ác ma, thân là của „Опр, xúc là của ông, thức xử do thân xúc chạm là 
của ông. Và này Ác ma, chỗ nào không có thân, không có xúc, không có thức 
xứ do thân xúc chạm, thời chỗ ây không có hành xứ của ông, này Ác ma. 


Này Ác ma, ý là của ông, pháp là của ông, thức xú do ý xúc chạm là của 
ông. Và này Ác ma, chỗ nào không có y, không có pháp, khóng có thức xứ do 
ý xúc chạm, thời này Ác ma, chỗ ây không có hành xứ của ông, này Ác ma. 


[Ác ma:] 
Sự vật được Ngài nói: 
“Cái này là của tôi.” 
Và những người đã nói: 
“Cái này là của tôi.” 
Nêu ở đây có ý, 
Đỗi với sự vật ây, 
Như vậy này Sa-môn, 
Ngài không thoát khỏi ta. 
[Thế Tôn:] 
Sự vật được ông nói: 
“Cái này không của tôi.” 
Và những người đã nói: 
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“Chúng không phải là tôi.” 
Này Ác ma, như vậy, 
Ông có biết được chăng, 
Cho đến ông không thây, 
Соп đường của Та đi. 
Rồi Ác ma biết được: “Thế Tôn đã biết ta, Thiện Thệ đã biết ta”, buôn khô, 
thất vọng, liền biên mát tại chỗ ây. 


X. KINH THÔNG ТЕ] (Rajjasutta) (S. 1. 116) 

156. Một thời, Thế Tôn ở Kosala, dưới chân Tuyết Sơn, tại một am thất nhỏ 
trong rừng. 

Trong khi Thế Tôn thiền tịnh độc cư, tư tưởng sau đây được khởi lên: “Có 
thé chăng ca1 trị mà không giết hại, không đề người giết hại; không chinh phục, 
không khiến người chinh phục; không sâu muộn, không khiến người sầu muộn 
một cách đúng pháp?” 


Rồi Ác ma, biết được tâm tư Thế Tôn như vậy, liên đi đến Thế Tôn; sau khi 
đến, nói với Thế Tôn: 


- Bạch Thé Tôn, Thé Tôn hãy cai trị. Thiện Thệ hãy cai tri không giết hại, 
không khiến người giết hại; không chinh phục, không khiến người chinh phục; 
không sâu muộn, không khiến người sâu muộn một cách đúng pháp. 


- Này Ác ma, ông thấy gi mà ông nói với Ta như vậy: “Bạch Тһе Tôn, Тһе 
Tôn hãy cai trị. Thiện Thệ hãy cai trị không giết hại, không khiến người giết 
hại; không chinh phục, không khiến người chinh phục; không sầu muộn, không 
khiên người sâu muộn một cách đúng pháp?” 

— Bạch Thé Tôn, bón nhu y túc dà duoc Thé Tón tu tập; làm cho sung mãn, 
thành thạo, thông suốt, điêu luyện, thiện xảo, vững vàng. Và bạch Thê Tôn, 
néu Thé Tôn muôn Tuyét Son, vua các loài núi, trở thành vàng, Thé Tôn có thể 
quyết định như vậy, và ngọn núi có thê trở thành vàng. 

[Thể Tôn:] 

Dâu cho cả ngọn núi, 

Trở thành toàn vàng ròng, 
Cho đến hóa gấp đôi, 
Cũng không thỏa mãn được, 
Tham vọng của một người. 
Biết vậy đê hành trị, 

Ai thấy rõ đau khô, 

Và nguyên nhân đau khó, 
Làm sao người như vậy, 
Có khuynh hướng а dục? 
Sau khi biết sanh y,23 


23 Xem KS. I. 9, n. 6. 
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Га ràng buộc ở đời, 
Người biết vậy nên học, 
Giải trừ mọi buộc ràng. 
Rồi Ác ma biết được: “Thế Tôn đã biết ta, Thiện Thệ đã biết ta”, buồn khó, 
thất vọng, liền bién mát tại chỗ ây. 
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Ш. РНАМ THÚ BA (TATIYAVAGGA) 


L KINH ВА SÓ (Sambahulasutta) (S. 1. 117) 

157. Nhu vày tói nghe. 

Một thời, Thé Tôn ở giữa các vị Sakka, tại Silāvatī. 

Lúc bấy giò, nhièu Ty-kheo sóng không xa Thé Tôn, không phóng dât, 
nhiệt tâm, tinh cân. 

Rồi Ác ma biến hình thành một Bả-la-môn, với búi tóc lớn, mặc áo bằng da 


con linh duong, già уёп, lung còm nhu xà nhà, hoi thó hôn hên,” tay cåm gây 
bàng gó Udumbara, di dén các Tý-kheo ây; sau khi đén, nói vói các Ty-kheo: 


— Chư Đại đức xuất gia quá trẻ, niên thiêu, tóc còn đen nhánh,” trong tuổi 
thanh xuân, trong thời trẻ tuôi của tuôi đời, không thọ hưởng các dục. Chư Đại 
đức hãy thọ hưởng các ái dục của con người, chớ có bỏ hiện tại và chạy theo 
những gi bị thời gian chi phối. 


— Này Bà-la-môn, chúng tôi không bỏ hiện tại và chạy theo những gì bị thời 
gian chi phối. Và này Bà-la-môn, chúng tôi bỏ những gì bị thời gian chi phối 
và chạy theo hiện tại. Này Bà-la-môn, Thế Tôn đã nói các dục bị thời gian chi 
phôi, nhiêu khô đau, nhiêu phiền não, tai họa ở đấy càng nhiêu hơn. Còn pháp 
này thuộc vê hiện tại, không bị thời gian chi phôi, đên аё mà Һау, có khả năng 
hướng thượng, và chỉ người trí mới tự mình giác hiéu. 


Khi nghe nói vậy, Ác ma cúi đâu, le lưỡi,” trên trán hiện ra ba đường 
nhăn, quay lưng chông gậy bỏ đi. 


"Rồi các Ty-kheo ây di đến Thế Tôn; sau khi ёп dành lễ Thế Tôn, ngồi 
xuống một bên. Ngôi xuống một bên, các ' Tỷ-kheo а ây bạch Thé Tôn: 


— Ó đây, bạch Thé Tôn, chúng con sóng không xa Thé Tôn, không phóng 
dât, nhiêt tâm, tinh càn. Rôi bach Thé Tôn, một người Bà-la-môn, với búi tóc 
lớn, mặc áo bằng da con linh dương, già yếu, lưng còm như xà nhà, hơi thở 
hồn hên, tay сат gậy băng gỗ Udumbara, đi ёп chúng con; sau khi đến, nói 
với chúng con như sau: “Chư Đại đức xuất gia quá trẻ, niên thiêu, tóc còn đen 
nhánh, trong tuôi thanh xuân, trong thời trẻ tuôi của tuổi đời, không thọ hưởng 
các dục. Chư Đại đức hãy thọ hưởng các 41 dục của con người, chớ có bỏ hiện 
tại dé chạy theo những gi bị thời gian chi phối.” 


24 J. 1. 160 viết là ngáy. 

> Xem S. L. 8 (kinh 20 ở trước). 

26 SA. L. 182 viết Ác ma cúi ват mặt, căm đụng vào ngực. 
27 Le lưỡi lên trên, xuống dưới, le lưỡi qua cả hai bên. 
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Khi nghe nói váy, bach Thé Tón, chúng con nói với Bà-la-món ấy: “Này 
Bà-la-môn, chúng tôi không bỏ hiện tại và chạy theo những gi DỊ thời gian chi 
phói. Và này Bà-la-món, chúng tôi bỏ những gì bị thời gian chi phôi và chạy 
theo hiện tại. Này Bả-la-môn, Thế Tôn đã nói các dục bị thời gian chi phôi, 
nhiều khô đau, nhiêu phiền não, tai họa ở đây càng nhiều hơn. Còn pháp này 
thuộc vë hiện tại, không bị thời gian chì phối, đến để mà thấy, có khả năng 
hướng thượng và chỉ người trí mới tự mình giác hiểu.” 

Khi nghe nói vậy, người Bà-la-môn ấy cúi đầu, le lưỡi, trên trán hiện ra ba 
đường nhăn, chống gậy rôi ra di. 

— Này các Ty-kheo, người ây không phải là Bà-la-môn, chính là Ác ma đi 
đến để làm mờ mắt các ông. 

Rồi Thế Tôn biết được ý nghĩa này, ngay khi ấy nói lên bài kệ: 

Ai thây rõ khó đau, 
Và nguyên nhân đau khô, 
Làm sao người như vậy, 
Có khuynh hướng các dục? 
Sau khi biết sanh y, 
Là ràng buộc ở đời, 
Người biết vậy nên học, 
Giải trừ mọi buộc ràng. 
П. KINH SAMIDDHI (Samiddhisutta) (S. I. 119) 

158. Một thời, Thé Tôn ở giữa các vị Sakka, tại Silāvatī. 

Lúc bây giờ, Tôn giả Samiddhi sông không xa Thé Tôn, không phóng дї, 
nhiệt tâm, tinh cân. 

Rồi Tôn giả Samiddhi, trong khi thiên tịnh độc cư, tư tưởng sau đây được 
khởi lên: ““Thật lợi ích cho ta, thật khéo lợi ích cho ta, khi bậc Đạo sư của ta là 
bậc A-la-hán Chánh Đăng Chánh Giác! Thật lợi ích cho ta, thật khéo lợi ích cho 
ta, khi ta được xuất gia trong Pháp và Luật khéo giảng! Thật lợi ích cho ta, thật 
khéo lợi ích cho ta, khi những vị đồng Phạm hạnh với ta là những bậc trì giới 
và hành trì thiện pháp!” 

Rôi Ác ma, với tâm tư của mình biết được tâm tư của Tôn giả Samiddhi, 
liên đi đến Tôn giả Samiddhi. Sau khi đến, không xa Tôn giả Samiddhi, Ác ma 
hét lên tiếng hét to lớn, rùng rợn, khiến người ta nghĩ như là quả đất vỡ tung.28 

Rôi Tôn giả Samiddhi đi đến Thế Tôn; sau khi đến, dành lễ Thế Tôn rồi 
ngôi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Tôn giả Samiddhi bạch Thê Tôn: 

— Bạch Thế Tôn, con sống không xa Thé Tôn, không phóng dật, nhiệt tâm, 
tinh cần. Bạch Thế Tôn, trong khi con thiền tịnh độc cư, tư tưởng sau đây được 
khởi lên: “Thật lợi ích cho ta, thật khéo lợi ích cho ta, khi bậc Đạo sư của ta là 


3 Xem S. I. 112 (kinh 153 ở trước). 
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bậc A-la-hán Chánh Đắng Chánh Giác! Thật lợi ích cho ta, thật khéo lợi ích cho 
ta, khi ta được xuất gia trong Pháp và Luật khéo giảng: Thật lợi ích cho ta, thật 
khéo lợi ích cho ta, khi các vị đồng Phạm hạnh với ta là những Dậc tri giới và 
hành trì thiện pháp!” Khi ду, bạch Thế Tôn, không xa con, một tiếng hét to lớn, 
rùng rợn khởi lên, khiến người ta nghĩ như là quả đất vỡ tung. 


— Này Samiddhi, không phải quả dát vỡ tung đâu. Đó là Ác ma đã đến để 
làm mờ mắt ông. Này Samiddhi, ông hãy đến tại chỗ ấy và sóng không phóng 
đật, nhiệt tâm, tinh сап. 

— Thưa vâng, bạch Thê Tôn. 


Tôn giả Samiddhi vâng đáp Thế Tôn, từ chỗ ngôi đứng dậy, dành lễ Thé 
Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài, ròi ra đi. 


Lần thứ hai, Tôn giả Samiddhi tại chỗ ây sống không phóng dật, nhiệt 
tâm, tinh cân. Lân thứ hai, trong khi Tôn giả Samiddhi thiền tịnh độc cư, tư 
tưởng sau đây được khởi lên: “Thật lợi ích cho ta, thật khéo lợi ích cho ta, khi 
bậc Đạo sư của ta là bậc A-la-hán Chánh Đăng Chánh Giác! Thật lợi ích cho 
ta, thật khéo lợi ích cho ta, khi... và hành trì thiện pháp!” Lần thứ hai, Ác ma 
biết được tư tưởng của Tôn giả Samiddhi... khiến người ta nghĩ như là quả 
đât vỡ tung. 

Rồi Tôn giả Samiddhi, sau khi biết: “Đây là Ác ma”, liền nói lên bài kệ với 
Ác ma: 

Ta với lòng tín ngưỡng, 
Bỏ gia đình, xuất gia, 
Niệm tuệ ta tăng trưởng, 
Tâm tư ta thiên định. 
Dâu ông tạo sắc gì, 
Không làm ta sợ hãi. 

КО! Ас ma biét duoc: “Ty-kheo Samiddhi dá biét ta”, buón khó, thát vong, 
liền biến mát tại chó ây. 


Ш. KINH GODHIKA (Godhikasutta) (S. І. 120) 
159. Nhu vày tói nehe. 
Một thời, Thế Tôn trú ó Rajagaha, Veluvana, tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc. 
Lúc bây giờ, Tôn giả Godhika trú ở sườn núi Isigili, tại Kalasila. 
Rôi Tôn giá Godhika sóng khóng phong dật, nhiệt tâm, tinh cần, chứng 


được Nhật thời tâm giải thoát. Rồi Tôn già Godhika lại thôi thất Nhất thời tâm 
giải thoát ây. 


Lân thứ hai, Tôn giả Godhika sông không phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh cân và 
chứng được Nhất thời tâm giải thoát. Và lần thứ hai, Tôn giả Godhika lại thối 
thất Nhất thời tâm giải thoát ây. 


Lân thứ ba, Tôn giả Godhika sống... tâm giải thoát ấy. 
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Lần thứ tư, Tôn giả Godhika sống... tâm giải thoát ду. 
Lân thứ năm, Tôn giả Godhika sóng... tàm giài thoát ду. 
Lân thứ sáu,? Tôn già Godhika sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cân, 


chứng được Nhất thời tâm giải thoát. Lân thứ sáu, Tôn giả Godhika cũng thôi 
ах Nhất thời tâm giải thoát ấy. 


Lân thứ bảy, Tôn giả Godhika sông không phóng dật, nhiệt tâm, tinh сап, 
chứng được Nhất thời tâm giải thoát. 


Rồi Tôn giả Godhika suy nghĩ: “Cho йёп lần thứ sáu, ta bị thối thất Nhất 
thời tâm giải thoát. Vậy nay ta hãy đem lại con dao.””9 
Rôi Ác ma biết được tâm tư của Tôn giả Godhika, liền đi đến Thế Tôn; sau 
khi đến, nói lên bài kệ với Thê Tôn: 
Ôi, bậc Đại Anh Hùng! 
Ôi, bậc Đại Trí Tuệ! 
Ngài chói sáng hào quang, 
Thân lực và danh xưng. 
Ngài vượt qua tất cả 
Mọi sân hận, hãi hùng, 
Con chân thành đảnh lễ, 
Dưới chân bậc Pháp Nhãn. 


Ôi, bậc Đại Anh Hùng! 
Bậc Chinh Phục Tử Thân! 
Đệ tử Ngài muôn chết, 
Đang suy nghĩ đến chết, 
Ôi, bậc Chói Hào Quang! 
Hãy ngăn chặn vị ây. 


Làm sao, bạch Thé Tôn, 

Vi đệ tử của Ngài, 

Hoan hỷ trong giáo lý, 

Lại không chứng Hữu học, 

Còn muôn đoạt mạng sông. 

Ôi, danh vọng thê gian! 
Lúc bây giờ, Tôn giả Godhika đã đem lại và sử dụng con dao. 
Rồi Thế Tôn được biết: “Đây là Ác ma”, liên nói lên bài kệ với Ác ma: 

Như vậy là sở hành, 

Của bậc Đại Anh Hùng, 

Không còn nuôi ước vọng, 

Tạo thêm dòng sinh mạng, 


э Chú giải: Vì sao vị ây thôi thật 6 lần? Vì bệnh nội thương. 
30 Y chỉ cho việc tự tử, quyên sinh. Xem Pss. Breth. 214. 
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Đoạn tận ái, ái căn, 
Godhika nhập diệt.°! 
Rôi Thé Tôn gọi các Tý-kheo: 
— Này các Tỷ-kheo, chúng ta hãy đi đến sườn núi Isigili, Kã|asilã, tại chỗ 
thiện nam tử Godhika đã đem lại và sử dụng con dao. 
— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
Các vị Tỷ-kheo ây vâng đáp Thế Tôn. 
Rôi Thé Tôn cùng với một só đông Ту-Кһео đi đến SƯỜn núi 151911, Ка]аѕ1а, 


và Thế Tôn tháy từ dàng xa, Tôn giả Godhika đang năm trên giường, với hai vai 
mở rộng [bị thương hay co quắp lại]. 


Lúc bây giờ, một làn khói đen di về phía Đông, đi về phía Tây, đi về phía 
Bắc, đi về phía Nam, đi về phía trên, đi về phía dưới. 


Rôi Thế Tôn gọi các Tý-kheo: 


— Này các Ty-kheo, các ông có thấy làn khói đen â ây đi về phía Đông, đi về 
phía Tây, đi về phía Bắc, đi về phía Nam, đi về phía Trên, đi về phía Dưới không? 

- Bạch Thé Tôn, chúng con có ау nhu уду. 

— Này сас Tỷ-kheo, đó là Ác ma đang đi theo dõi thức của thiện nam tử 
Godhika: “Thức của thiện nam tử Godhika được an trú ở đâu?” Và này các Ty- 
kheo, thiện nam tử Godhika đã nhập diệt, với thức không an trú ở đâu cả. 

Rồi Ác ma tay cầm thất huyền câm màu vàng, đi đến Thế Tôn; sau khi đến 
nói lên bài kệ: 

Trên, dưới và bê ngang, 
Bôn phương, các phương giữa, 
Ta tìm nhưng không gặp, 
Godhika đi đâu. 

[Thế Tôn:] 

VỊ Anh hùng kiên chí, 
Thường thiên lạc, thiên tư, 
Ngày đêm đây nhiệt tình, 
Nhưng sự sông không tham, 
Chiên thăng quân thân chết, 
Tái sanh không đi đến, 
Chinh phục ái, ái căn, 
Godhika nhập diệt. 

Còn kẻ bị sâu muộn, 

Từ nách rơi huyền câm, 


Dạ-xoa bị thất vọng, 
Liên bién mát tại chỗ. 


31 Xem S. L. 15 (kinh 29 ở trước). 
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IV. KINH BẢY NĂM ĐI THEO (Sa#favassãnubandhasuffa) (S. І. 122) 


160. Nhu vày tói nghe. 
Một thời, Thế Tôn trú ở Uruvelãä,? trên bờ sóng Мегайјагӣ, dưới cây 
Alapäla NIgrodha. 


Lúc bây gið, Ас ma đi theo Thé Tôn trong suốt bảy пат, với hy vọng tìm 
cho được lỗi lâm, nhưng tìm không được. 
Rồi Ác ma đi đến Thé Tôn; sau khi đến, nói lên bài kệ với Thé Tôn: 


[Thế Tôn:] 


[Ác ma:] 


[Thế Tôn:] 


Với tâm tư sầu muộn, 
Ngài thiền tư trong rừng, 
Vi tài sản hao mòn, 

Hay vì thèm tài sản? 

Có thé tại xóm làng, 

Ngài đã gây tội phạm, 
Sao Ngài không làm thân, 
Với bà con xóm ging? 
Sao Ngài không có thê, 
Làm bạn với một a1? 


Mọi sâu căn nhồ sạch, 
Không tội phạm, Ta thiên, 
Không sầu muộn, Ta thiên. 
Mọi hữu 41, đoạn tận, 

Vô lậu, Ta thiền định, 

Này bà con phóng dật! 


Sự vật được Ngài nói: 
“Cái này là của tôi.” 

Và những người dà nói: 
“Cái này chính là tôi.” 
Nếu ở đây móng ý, 

Đôi với sự vật ду, 

Như vậy này Sa-môn, 
Ngài không thoát khỏi ta. 


Sự vật được ông nói: 
“Cái này không của tôi.” 
Và những người đã nói: 
“Họ không phải là tôi.” 


32 Xem S. 1. 103 (kinh 138 ở trước). 
33 Chu giải: Sâu năm trước khi thành đạo và một năm sau thành đạo. 
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Hãy hiểu biết như vậy, 
Này kẻ Ác ma kia! 

Cho đến ông không thấy, 
Con đường của Та di. 

[Ác ma:] 

Nếu Ngài chứng ngộ được, 

Đường an toàn bất tử, 

Ngài hãy đi một mình, 

Sao lại dạy người khác? 
[Thế Tôn:] 

Người đi đến bờ kia, 

Họ hỏi nước bát tử, 

Được hỏi, Ta trả lời, 

Cảnh giới Vô dư y. 

- Bạch Thế Tôn, ví như một hồ nước không xa làng hay thị trân, tại đây có 
một con сџа.3* Rồi bạch Thế Tôn, nhiêu người con trai hay người con gái, từ 
làng hay thị trân ấy đi ra, đi đến hồ nước ây. Sau khi đến, họ kéo con cua ây lên 
khỏi nước và đặt nó trên đất liền. Bạch Thê Tôn, khi nào con cua ây thò ra cái 
càng nào, những người con trai hay những người con gái ây, lây gậy hay lây 
miêng sành chặt đứt, bẻ gãy hay đập nát cái càng ấy. Như vậy, bạch Thế Tôn, 
con cua ây, với mọi càng bị chặt đứt, bẻ gãy, đập nát, không thé bò xuống hó 
nước ây nữa. Ví như lúc trước có những lộn хӧп, mâu thuần, xuyên tac gì đã 
được Thê Tôn chặt đứt, bẻ gãy, đập nát. Và nay, bạch Thế Tôn, với hy vọng tìm 
cho được lỗi lầm, con không thê 4ёп gần Thế Tôn được. 

Rồi Ác ma, trước mặt Thế Tôn, trong nỗi niêm thât vọng, nói lên bài kệ này: 

Như quạ liệng hư không, 
Thây đá như miếng mỡ, 
Tưởng rằng. sẽ tìm được, 
Miệng gì mêm và ngon. 
Không tìm được gì ngon, 
Liên từ đó bay đi, 

Như qua mô hòn đá, 
Thất vọng ta bỏ đi, 

Сла từ Gotama. 


V. KINH CON GÁI CỦA MA VƯƠNG (Māradhītusutta)* (S. 1. 124) 


161. Rôi Ác ma, sau khi nói lên những bài kệ â áy truóc măt Thé Tôn, từ chỗ 
ây bỏ đi, rôi ngôi kiết-già trên đất, không xa Thé Tôn, im lặng, hồ ngươi, thụt 
val, CÚI đầu, sững sờ, câm miệng, lây chiếc gậy cào trên đất. 


* Xem M. L. 234. 
35 Bản tiêng Anh của PTS: The Daughters, nghĩa là Những người con gái. 
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Rồi các ma nữ Khát Ái, Bất Lạc và Tham Dục đi đến Ác ma; sau khi đến, 
nói lên bài kệ này với Ác ma: 

Cha thân yêu, sao cha 

Lại thât vọng như vậy? 

Vì ai, vi người nào, 

Khiến cha phải sâu muộn? 
Chúng con với ái dục, 

Sử dụng như bẫy môi, 

Sẽ buộc chặt họ lại, 

Như buộc chặt уо1 rừng, 
Và dẫn họ đến cha, 

Khiến họ quy phục cha. 

[Ác ma:] 

Bậc La-hán, Thiện Thệ, 
Bậc Chánh Спас ở đời, 
Không dễ dùng ái dục, 
Khéo nhiếp phục vị ấy. 
VỊ ây đã vượt qua, 
Lãnh vực của Ac ma, 
Do vậy ta sâu não, 
Buôn phiền đến cực độ. 

Rồi các ma nữ Khát Ái, Bát Lạc và Tham Dục đi đến Thé Tôn; sau khi đến, 
nói với Thé Tôn: 

— Thưa Sa-môn, chúng con xin hâu hạ dưới chân Ngài. 

Nhưng Thế Tôn không chú ý đến, vì Ngài đã giải thoát vô thượng, đoạn tận 
mọi sanh y. 

Rồi các ma nữ Khát Ái, Bất Lạc và Tham Dục di qua phía một bên và suy 
nghĩ như sau: “Sở thích của con người cao thấp khác nhau. Vậy chúng ta hãy 
bién hình thành một trăm thiếu nữ. 

Rôi các ma nữ Khát, Ái, Bát Lac và Tham Duc, sau khi bién hinh thành tüng 
trăm thiếu nữ, liên đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói với Thê Tôn: 


— Thưa Sa-môn, chúng con xin hâu hạ dưới chân Ngài. 
Nhưng Thé Tôn không chú ý đến, vì Ngài đã giải thoát vô thượng, đoạn tận 
mọi sanh y. 


Rồi các ma nữ Khát Ái, Bất Lạc và Tham Dục đi qua phía một bên và suy 
nghĩ như sau: “Sở thích của con người cao thâp khác nhau. Vây chúng ta hãy 
biến hinh thành từng trăm thiểu phu chua sanh con.” 

Rồi các ma nữ Khát Ái, Bất Lạc và Tham Dục, sau khi biên thành từng trăm 
thiếu phụ chưa sanh con, liền đi đến ТҺё Tôn; sau khi đến, nói với Thế Tôn: 


— Thưa Sa-môn, chúng con xin hâu hạ dưới chân Ngài. 
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Nhưng Thé Tôn không chú ý đến, vì Ngài đã giải thoát vô thượng, đoạn tận 
mọi sanh y. 

Rôi các ma nữ Khát Ái... Vậy chúng ta hãy bién hình thành từng trăm, từng 
trăm thiếu phụ đã sanh một con. Rồi các ma nữ Khát Ái... sau khi biến hình 
thành từng trăm, từng trăm thiếu phụ đã sanh một con, đi đến Thế Tôn; sau khi 
đến, nói với Thế Tôn: 

— Thưa Sa-môn, chúng con xin hầu hạ đưới chân Ngài. 

Nhung Thé Tôn không chú ý йёп, vi Ngài dà giåi thoát vô thuong, đoan tân 
mọi sanh y. 

Ròi các ma пї Khát Ái... Уду chúng ta hãy bién hình thành từng trăm, từng 
trăm thiếu phụ đã sanh hai con. Rồi các ma nữ Khát Ái... sau khi biến hình 
thành từng trăm, từng trăm thiếu phụ đã sanh hai con, đi đến Thế Tôn... vì Ngài 
đã giải thoát vô thượng, đoạn tận mọi sanh y. 


Вӧі các ma nữ Khát Ái... Vậy chúng ta hãy biến hình thành từng trăm, từng 
trăm thiếu phụ trung niên. Rồi các ma nữ Khát Ái... sau khi biến hình thành 
từng trăm, từng trăm thiếu phụ trung niên, đi đến Thế Tôn... vì Ngài đã giải 
thoát vô thượng, đoạn tận mọi sanh y. 


Rôi các ma nữ Khát Аі... Vậy chúng ta hãy biến hình thành từng trăm, từng 
trăm phụ nữ lớn tuôi. Rồi các ma nữ Khát Ái... sau khi biến hình thành từng 
trăm, từng trăm phụ nữ lớn бибі, đi đến Thế Tôn... vì Ngài đã giải thoát vô 
thượng, đoạn tận mọi sanh y. 

Rồi các ma nữ Khát Ái, Bất Lạc và Tham Dục đi qua một bên và nói 
như sau: 

— Cha chúng ta nói гаї đúng sự thật: 

Bậc La-hán, Thiện Thệ, 
Bậc Chánh Giác ở đời, 
Không dễ dùng ái dục, 
Khéo nhiếp phục vị ấy. 
Vì â áy đã vượt qua, 
Quyên lực của Ác ma, 
Do vậy ta sâu não, 
Buôn phiền đến cực độ. 

Nếu chúng ta tán công với phương tiện này, một Sa-môn hay Bà-la-môn 
nào chưa ly ái dục, người ây sẽ bề tim, hay miệng hộc máu nóng, hay bị loạn 
tâm, hay bị cuông ý. Ví như một cây lau xanh bị gặt hái sẽ héo hắt, khô căn, tièu 
tụy; cũng vậy, người ấy sẽ héo hắt, khô căn, tiêu tụy. 

Rồi các ma nữ Khát Ái, Bất Lạc và Tham Dục đi đến Thế Tôn; sau khi đi đến, 
liền đứng một bên. Đứng một bên, ma nữ Khát Ái nói lên bài kệ với Thế Tôn: 


зв Xem S. L. 122 (kinh 160 ở trước). 
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Vói tám tu sàu muón, 
Ngài thiên tu trong rừng, 
Vì tài sản hao mòn, 
Hay vì thèm tài sản? 
Có thê tại xóm làng, 
Ngài đã gây tội phạm, 
Sao Ngài không làm thân 
Với bà con xóm ging? 
Sao Ngài không có thể 
Làm bạn với một a1? 
[Thế Tôn:] 
Với mục đích đạt thành, 
Với thân tâm an tịnh, 
Ta chiến thăng quân binh, 
Hình sắc lạc, khả ái. 
Ta độc tọa thiền tư, 
Chứng ngộ chơn an lạc, 
Do vậy giữa chúng sanh, 
Ta không bạn một ai. 
Làm bạn với một ai, 
Đối với Ta không cân. 
Rồi ma nữ Bất Lạc nói lên bài kệ với Thê Tôn: 
Làm sao vị Ту-Кһео, 
Sông giữa nhiêu chướng ngại, 
Đã vượt năm bộc lưu, 
Lại gắng vượt thứ sáu??? 
Làm sao thiên tư được, 
Giữa rất nhiêu dục tưởng, 
Được giữ ngoài vị ду, 
Không bắt vị ây được? 
[Thế Tôn:] 
Với thân được khinh an, 
Với tâm khéo giải thoát, 
Không còn các sở hành,” 
Chánh niệm, không tham trước, 
Biết rõ được Chánh pháp, 
Không tầm, tu thiên định. 
37 Buddhaghosa giải thích là sự nguy hiểm do 5 căn và ý căn, hay do 5 hạ phân kiết sử và 5 thượng 
phân kiệt sử. | ‚ 
38 Asankharana: Không làm các hành động về thân, miệng, ý thuộc thê tục. 
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Khóng phàn nộ, vọng niệm, 
Không thụy miên, giải đãi, 
Như vậy vị Tỷ-kheo, 
Sống giữa nhiêu chướng ngại, 
Đã vượt năm bộc lưu, 
Lại găng vượt thứ sáu. 
Như vậy tu thiên tư, 
Giữa rất nhiều dục tưởng, 
Được giữ ngoài vị ây, 
Không bắt vị ду được. 
Rồi ma nữ Tham Dục nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn: 
Đoạn tận được khát ái, 
Sống giữa các chúng đoàn, 
Phân lớn các chúng sanh, 
Chắc chắn sẽ sông vậy. 
М1 không tham trước này, 
Sống từ bỏ đám đông, 
Đoạn tận, dẫn quân sanh, 
Thoát khỏi Ma vương quốc. 
[Thế Tôn:] 
Thật vậy, chư Đại Hùng, 
Thật vậy, chư Như Lal, 
Với Chon vi diệu pháp, 
Hướng dẫn mọi quân sanh. 
Được Chánh pháp hướng dẫn, 
Dâu có ganh tức gì, 
Không thê không biết vậy. 
Rồi các ma nữ Khát Ái, Bất Lạc và Tham Dục đi đến Ác ma. 
Và Ác ma thấy các ma nữ Khát Ái, Bất Lạc và Tham Dục từ xa đi lại. Thấy 
vậy, Ác ma liền nói lên bài kệ: 
Các ngươi thật kẻ ngu, 
Lây cành sen phá đá, 
Lây móng tay đào núi, 
Lây răng nhai sắt thép. 
Các ngươi thật giông người, 
Lây đầu húc đá tảng, 
Cô gắng tìm chân đứng, 
Trong vực thăm thâm sâu. 
Các ngươi thật gióng người, 
Lây ngực đâm lao nhọn. 
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Thất vọng, các người đến, 
G1ã từ Gotama. 


Trong áo xiém lòe loet, 
Con gái ma, chúng đến, 
Khát Ái và Bát Lạc, 

Cùng với nàng Tham Dục. 
Bậc Đạo sư quét sạch, 
Các con gái Ác ma, 

Như thân gió quét sạch, 
Các cây lá rơi rụng. 


5. TƯƠNG UNG TY-KHEO-NI 
(BHIKKH UNISAM YUTTA) 


I. KINH ALAVIKA (Alavikasutta) (S. І. 128) 
162. Nhu vày tôi nghe. 
Một thời, Thế Tôn ó Savatthi, Jetavana, tai vườn ông AnathapIndika. 
_Tỷ-kheo-m Alavika, vào Бибі sáng, đắp у, cầm y bát, đi vào Savatthi đề 


khât thực. Khất thực ở Savatthi xong, sau bữa ăn, trên đường trở về, Tỷ-kheo-ni 
đi đến rừng Andha để tìm sự yên tĩnh viễn ly. 


Ác ma muốn làm T ÿ-kheo-m Alavika run sợ, hoảng sợ, lông tóc dựng 
ngược, muốn nàng từ bỏ yên tĩnh viễn ly, nên đi đến Tỷ-kheo-ni Āļavikā và nói 
lên bài kệ: 

Đời không có xuất ly, 
Sống viễn ly làm gì? 
Hãy trọn hưởng dục lạc, 
Chó hỗi hận vë sau! 

Ty-kheo-ni Aļavikā suy nghĩ: “At đã nói lên bài kệ này? Người hay không 
phải người?” 

Tỷ-kheo-ni АЈауіка suy nghĩ. “Chính Ác ma muốn làm ta run sợ, hoảng 
sợ, lông tóc dựng ngược, muôn làm ta từ bỏ yên tĩnh viễn ly nên đã nói lên bài 
kệ đó.” 

Tỷ-kheo-ni Āļavikā biết được: “Đây là Ác ma”, liên nói lên bài kệ: 

Ó đời có xuất ly,! 

Nhờ trí tuệ, ta chứng. 
Này bà con phóng dât,? 
Biệt sao được pháp йу? 
Аі dục như kiêm thương, 
Đài chém đầu các uân. 
Điều ó ông gọi dục lạc, 

Ta gọi là bất lạc. 

Rồi Ác ma biết được: “Тӯ-Кһео-пі А]ауіка đã biết ta”, buôn khô, thất vọng, 
liên biến mất tại chỗ ây. 


1 SA. L. 189: Nissarananti nibbānam (Niết-bàn). 
ˆ Xem S. L. 122 (kinh 160 ở trước). 
3 Padam: Con đường và đích дёп. 
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П. KINH SOMA (Somāãsutta) (S. І. 129) 


163. Nhán duyën tai Savatthi. Rói Ty-kheo-ni Soma, vào buổi sáng, đắp у, 
câm y bát, đi vào Savatthi để khất thực. Khất thực ở Sãvatthi xong, sau bữa ăn, 
trên đường trở vë, Ty-kheo- ni đi dén rừng Andha đề nghỉ ban ngày. Sau khi đi 
sâu vào rừng, nàng ngôi dưới một gốc cây dé nghỉ ban ngày. 

Ác ma muốn làm Tỷ-kheo-ni Soma run sợ, hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, 
muôn nàng từ bỏ thiền định, liền đi đến Tỷ-kheo-ni Soma; sau khi đến, nói lên 
bài kệ với Tỷ-kheo-nI Ѕота: 

Dia vị khó chứng đạt, 

Chỉ Thánh nhân chứng đạt, 
Trí nữ nhân hai ngón, 

Sao hy vọng chứng đạt? 

Tỷ-kheo-ni Soma suy nghĩ: “Ai đã nói bài kệ này? Người hay không 
phải người?” 

Ty-kheo-ni Soma suy nghi: “Đây là Ác ma muốn làm cho ta run sợ, hoảng 
sợ, lông tóc dựng ngược, muốn ta từ bỏ thiền định nên đã nói lên bài kệ đó.” 

Ty-kheo-ni Soma biét duoc: “Đây là Ác ma”, liền nói lên bài kệ với Ác ma: 

Nữ tánh chướng ngại рі, 
Khi tâm khéo thiên định, 
Khi trí tuệ triển khai, 
Chánh quán pháp vi diệu? 
Ai tự mình tìm hỏi: 

“Ta, nữ nhân, nam nhân, 
Hay ta là ai khác?” 

Xứng nói chuyện Ác ma, 
Ác ma thật cân xứng. 

Rồi Ác ma biết được: “Ty-kheo-ni Soma đã biét ta”, buón khó, thát vong, 
liên biến mát tại chỗ ду. 


Ш. KINH КІЅАСОТАМІ (Kisãgofamisuffa)° (S. І. 129) 

164. Nhân duyên tại Sāvatthi. Ту-кһео-пі Kisãgotami,5 vào buổi sáng, đắp у, 
cầm y bát, đi vào Savatthi dé khất thực. Khất thực ở Sãvatthi xong, sau bữa ăn, 
trên đường trở về, Tỷ-kheo-ni Kisagotami đi đến rừng Andha đề nghỉ ban ngày; 
sau khi đi sâu vào rừng Andha, đến ngòi dưới một gốc cây để nghỉ ban ngày. 

Ác ma muốn làm cho lý-kheo- -ni Kisagotami run sợ, hoảng sợ, lông 
tóc dựng ngược, muốn khiến nàng tir bó thiên dinh, liên di dén Ty-kheo-ni 
Kisāgotamī; sau khi đi đến, liên nói lên bài kệ với Ty-kheo-ni Kisagotamt: 


* Thanam chỉ cho địa vi và cơ hội. Ngài Buddhaghosa giải thích là quả A-la-hán. 
` Bản tiêng Anh của PTS việt Gofami. ti 
6 KisägotamI, cô được đặt tên này vì lúc nhỏ cô rât ôm và thiêu máu. 
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Sao nàng như mất con, 
Một mình, mặt ứa lệ. 
Hay một minh vào rừng, 
Đề tìm đàn ông nào? 

Ty-kheo-ni Kisagotamt suy nghĩ: “Ai đã nói lên bài kệ này? Người hay 
không phải người?” 

Tỷ-kheo-m Ķisāgotamī suy nghĩ. “Đây là Ác ma muốn làm ta run sợ, 
hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, muốn khiến ta từ bỏ thiền định nên đã nói lên 
bài kệ đó.” 

Tỷ-kheo-ni Kisãgotami biết được: “Đây là Ác ma”, liền nói lên bài kệ với 
Ác ma: 

Con hại đã qua ròi, 

Đàn ông đã châm dứt, 

Ta không sâu, không khóc, 
Ta sợ gì các ông? 

Khắp noi hý, ái đoan, 

Khối mê ám nát tan, 

Chiến thắng quân thần chết, 
Vô lậu, ta an trú. 

Rồi Ác ma biết được: “Tý-kheo-ni Kisãgotami đã biết ta”, buồn khó, thất 
vọng, liền biến mất tại chỗ ấy. 


IV. KINH VIJAYA (Wijayãsufa) (S. 1. 130) 

165. Nhân duyên tại Sãävatthi. Tỷ-kheo-ni Vijayã, vào buổi sáng, đắp у, cầm 
y bát, đi vào Savatthi đề khât thực. Khất thực ở Savatthi xong, sau bữa ăn, trên 
đường trở về, Tỷ-kheo-ni Vijayā đi đến rừng Andha đề nghỉ ban ngày; sau khi 
đi sâu vào rừng Andha, đến ngôi xuông dưới một gốc cây đề nghỉ ban ngày. 


Ác ma muốn làm cho Tỷ-kheo-ni Vijayä sợ hãi, hoảng sợ, lông tóc dựng 
ngược, muốn khiến nàng từ bỏ thiền định, liền đi đến Tỷ-kheo-ni Vijayä; sau 
khi đến, nói lên bài kệ với Tỷ-kheo-ni Vijayā: 

Nàng vừa trẻ, vừa đẹp, 
Ta vừa trẻ, vừa xuân, 
Với cung đàn năm điệu, 
Nàng cùng ta уш hưởng. 

Ty-kheo-ni Vijayā suy nghĩ: “Ai đã nói lên bài kệ này? Người hay không 
phải người?” 

Тӯ-Кһео-пі Vijayã suy nghĩ: “Đây là Ác ma muốn làm ta run sợ, hoảng 
sợ, lông tóc dung ngược, muôn khiến ta từ bỏ thiền định nên đã nói lên bài 
kệ dó.” 


Tỷ-kheo-ni Vijayä biết được: “Đây là Ác ma”, liền nói lên bài kệ với Ác ma: 
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Sắc, tiếng, vị, hương, xúc,” 
Làm cho ý đam mê, 

Ta nhường lại Ác ma, 

Ta đâu có cần chúng. 

Với thân bất tịnh này, 

Dễ hư hoại mong manh, 
Ta bực phiên, tủi hồ, 

Dục ái được đoạn tận. 


Chúng sanh hưởng sắc giới, 


Chúng vọng vô sắc giới, 
Thiên chứng an tịnh ây,Š 
Mọi nơi, mê ám diệt. 


I. THIÊN CÓ KỆ 


Rồi Ác ma biết được: “Tý-kheo-ni Vijayã đã biết ta”, buồn khổ, thất vọng, 
liên biên mât tại chô ây. 


V. KINH UPPALAVANNA ((рраіауаппӣѕийа) (S. 1. 131) 


166. Nhân duyên tại Savatthi. Rồi Ту-Кһео-пі Uppalavamnã, vào buổi sảng, 


đắp y... và đứng đưới gốc cây Sa-la có trô hoa. 


Ác ma muốn làm cho Tỷ-kheo-ni Uppalavapgä run sợ, hoảng sợ, lông 
tóc dựng ngược, muốn khiến nàng từ bỏ thiền định, liền đi đến Tỷ-kheo-ni 


Uppalavanna. 


Sau khi đến, Ас ma nói lên bài kệ này với Ty-kheo-ni Uppalavannã: 


Này nàng Tỷ-kheo-m, 
Dưới gốc cây Sa-la, 

Đang nở nụ trăm hoa, 
Nàng đến đứng một mình, 
Nhan sắc nàng tuyệt đẹp, 
Không ai dám sánh băng! 
Tại đây nàng đã đến, 
Trong tư thế như vậy, 
Nàng ngu dại kia ơi, 
Không sợ cám đỗ sao? 


Ty-kheo-ni Uppalavaņņā suy nghĩ: “A1 đã nói lên bài kệ này? Người hay là 
không phải người?” 


Tỷ-kheo-ni Uppalavaņņā suy nghĩ: “Đây là Ác ma muốn làm ta run sợ, 
hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, muôn khiến ta từ bỏ thiền định nên đã nói lên 


bài kệ dó.” 


7 Xem S. I. 111 (kinh 151 ở trước). | | 
š Santa samapatti. Ngài Buddhaghosa giải thích rắng hành giả thành tựu tám tàng thiên này vẫn còn 


luân chuyên trong vòng sinh tử, vì chưa đạt được quả vị Vô sanh (A-la-hán). 
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Ty-kheo-ni Uppalavaņņā biét duoc: “Đây là Ác ma”, liên trả lời với bài kệ: 
Trăm ngàn người cám dỗ, 
Có đến đây như ông, 
Мау lông ta không động, 
Ta không gi sợ hãi. 
Ác ma, ta không sợ, 
Ta đứng đây một mình. 


Ta có thể bién mát, 

Hay vào bụng các ông. 
Ta đứng giữa hàng mi, 
Ông không thây ta được. 


Với tâm khéo nhiếp phục, 
Thần túc khéo tu trì, 
Ta thoát mọi trói buộc, 
Ta đầu có sợ ông! 
Rồi Ас ma biết được: “Тӯ-кһео-пі Uppalavannä đã biết ta”, buồn khô, thất 
vọng, liên biến mát tại chỗ ấy. 


VI. KINH САГА (Calasutta) (S. I. 132) 


167. Nhân duyên tại Sávatthi. Ty-kheo-ni Cala, vào buổi sáng, đắp у, cầm 
y bát, đi vào Sãvatthi để khất thực. Khất thực ở Sävatthi xong, sau bữa ăn, trên 
đường trở về, Tý-kheo-ni Cala di đến rừng Andha để nghỉ ban ngày; sau khi đi 
sâu vào rừng Andha, đến ngòi dưới một gốc cây để nghỉ ban ngày. 
Ác ma đi đến Tỷ-kheo-ni Cala; sau khi đến, nói với Tỷ-kheo-ni Cala: 
— Này Ty-kheo-ni, nàng không уш thích gì? 
- Này Hiên giả, ta không vui thích sanh. 
[Ác-ma:] 
Sao nàng không thích sanh? 
Sanh ra được hưởng dục. 
AI dạy Tỷ-kheo-m: 
“Chó có vui thích sanh”? 
[Calã: | 
Sanh ra rồi phải chết, 
Đã sanh thây khó đau, 
Kiết sử trói gia hại, 
Do vậy không thích sanh. 
Đức Phật thuyết giảng pháp, 
Khiến vượt khỏi tái sanh, 
Đoạn trừ mọi khô não, 
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Giúp ta trú chân thật. 
Chúng sanh hưởng sắc giới, 
Chúng vọng vô sắc giới, 
Nếu không biết đoạn diệt, 
Chúng đi đến tái sanh. 
Rồi Ác ma biết được: “Tỷ-kheo-ni Cala đã biết ta”, buôn khó, thất vọng, 
liên bién mát tại chỗ ây. 


УП. KINH UPACALA (Upacãläsufa) (S. І. 133) 
168. Nhân duyên tại Sävatthi. Rồi Tỷ-kheo-ni Upacãälã, vào Бибі sáng, đắp 
у, càm y bát, đi vào Savatthi để khát thực. Khát thuc xong, sau bữa ăn, trên 
đường trở về, Tỷ-kheo-ni Upacālā đi đến rừng Andha để nghỉ ban ngày; sau 
khi đi sâu vào rừng Andha, đến và ngồi xuống một gốc cây dé nghỉ ban ngày. 
Rồi Ác ma muốn làm Ty-kheo-ni Орасаја run sợ, hoảng sợ, lông tóc dựng 
ngược, muốn khiến nàng từ bỏ thiên định, liên đi đến, nói với Tỷ-kheo-m 
Upacälã: 
— Này Tỷ-kheo-ni, nàng muốn tái sanh tại chỗ nào? 
— Ta không muôn tái sanh tại một chỗ nào cả, này ông. 
[Ác-ma:] 
Chư thiên Ba Mươi Ba, 
Dạ-ma, Đâu-suất thiên, 
Chư vị Hóa Lạc thiên, 
Tha Hóa Tự Tại thiên, 
Nàng hãy hướng tâm này, 
Đến cảnh giới chư thiên, 
Rôi nàng được tái sanh, 
Hưởng an lạc cảnh ây. 
[Upacala:] 
Chư thiên Ba Mươi Ba, 
Dạ-ma, Đâu-suất thiên, 
Chư vị Hóa Lạc thiên, 
Tha Hóa Tự Tại thiên, 
Vi ái dục trói buộc, 
Lại bi ma chinh phục. 
Toàn thê giới cháy đỏ, 
Toàn thé giới hỏa thiêu, 
Toàn thé giới bùng cháy, 
Toàn thê giới rung động. 


Không rung, không dao động, 
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Không hệ lụy, phàm phu, 
Chỗ nào ma không đến, 
Chỗ ây ta vui thích. 
Rôi Ác ma biết được: “Tỷ-kheo-ni Upacalã đã biết ta”, buồn khó, thất vọng, 
liên biến mát tại chỗ ây. 


УШ. KINH SISUPACALA (S?supacãlãsuffa) (S. 1. 133) 
169. Nhân duyên tại Sāvatthi. Ty-kheo-ni Sīsupacālā, vào buổi sáng, йар 
y, cầm y bát, đi vào Sävatthi dé khất thực. Khất thực ở Sävatthi xong, sau bữa 
ăn, trên đường trở vè, Tỷ-kheo- ni Sīsupacālā di đến rừng Andha đề nghỉ ban 
ngày; sau khi đi sâu vào rừng Andha, đến và ngồi xuống một gốc cây để nghỉ 
ban ngày. 
Rồi Ác ma đi đến Tỷ-kheo-ni Sisupacala; sau khi đến, nói với Ту-Кһео-пі 
SIsupacäla: 
— Này Ту-Кһео-п, nàng có thích thú tà giáo” của ai không? 
— Này ông, ta không thích thú tà giáo của ai cả. 
[Ác ma:] 
Vì ai nàng trọc đâu, 
Hiện tướng nữ Sa-môn? 
Nàng không thích tà giáo, 
Vậy nàng tu cho ai, 
Này kẻ ngu muội kia? 
[S1supacalã: | 
Những kẻ tin tà kiến, 
Thuộc ngoại đạo tà giáo, 
Ta không thích pháp họ, 
Ta không giỏi pháp họ. 


Có dòng họ Thích-ca, 

Бап sanh Phật vô ty, 

Ngài chinh phục tất cả, 
Ngài đại phá chúng ma, 
Tại mọi chỗ, mọi nơi, 
Không ai chiến thắng Ngài. 
Ngài giải thoát hoàn toàn, 
Không bị gì triên phược, 
Bậc Pháp Nhãn thây khắp. 


Tât cả nghiệp đoạn diệt, 
Сла thoát, diệt sanh у. 


° Pasanda có nguôn góc chính xác từ pasa, chỉ cho ngụy giáo như những cam bẫy. 
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Thế Tôn, Đạo Sư ta, 
Ta thích giáo pháp Ngài. 
Rồi Ác ma biết được: “Tỷ-kheo-ni Sisupacala đã biết ta”, buôn khó, thất 
vọng, liền bién mát tại chỗ ấy. 


IX. KINH SELA (Selāsutta) (S. 1. 134) 


170. Nhân duyên tại Sãvatthi. Tỷ-kheo-mi Selā, vào buổi sáng, đắp у, сат 
y bát, đi удо Savatthi để khất thực. Khất thực ở Sãvatthi xong, sau bữa ăn, trên 
đường trở về, Ту-Кһео-пі Selā đi đến rừng Andha để nghỉ ban ngày; sau khi đi 
sâu vào rừng Andha, đến và ngôi đưới một góc cây dé nghỉ ban ngày. 


Rồi Ác ma muôn làm Ty-kheo-ni Sela run sợ, hoảng sợ, lông tóc dựng 
ngược, muốn khiến nàng từ bỏ thiên định, liên đi đến Ту-Кһео-пі Selā. Sau khi 
đên, Ac ma nói lên bài kệ với каа ni Sela: 

Bởi vì bong bóng пау,!° 
Được tạo tác làm ra, 

Ai là người sáng tạo, 

Bong bóng như huyễn này? 
Từ đâu bong bóng sanh? 
ĐI đâu bong bóng diệt? 

Rôi Tý-kheo-ni Selā suy nghĩ: “Ai đã nói lên bài kệ này? Người hay không 
phải người?” 

Rôi Tỷ-kheo-ni Selā suy nghĩ: “Đây là Ác ma, muốn làm ta run sợ, hoảng 
sợ, lông tóc dựng ngược, muôn khiến ta từ bỏ thiền định nên đã nói lên bài 
kệ ấy.” 

Rồi Tỷ-kheo-ni Sela được biết: “Đây là Ác ma”, nên trả lời Ác ma với 
bài kệ: 

Bong bóng như һиуёп này, 
Không phải tự ngã làm, 

Sự vật bạc phước này, 
Không phải người khác làm. 
Do nhân duyên quy tụ, 

Sự vật được hình thành. 

Do nhân duyên tán ly, 

Sự vật bị tiêu diệt. 


Hột giống gieo vào ruộng, 

Được nảy тат, sinh lộc, 

Khi nhiễm thâm cả hai, 

Vị đất và khí ướt. 
!9 54. I. 194: Bimbanti attabhavam sandhaya vadati (“Hình dàng” là từ sự hợp thành cá nhân người ây). 
Trong trường hợp này chỉ cho 5 uân. 
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Cũng váy uân và giới, 
Cùng với sáu xử này, 
Do nhân duyên quy tụ, 
Chúng sẽ được hình thành. 
Do nhân duyên tán ly, 
Chúng bị hoại, tiêu diệt. 
Кб Ас та biét được: “Ty-kheo-ni Sela đã biét ta”, buón khó, thát vong, 
liền bién mát tại chỗ ây. 


X. КІМН VAJIRA (Vajirāsutta) (5.1. 134) 


171. Nhân duyên tại Savatthi. Ty-kheo-ni Vajira, vào Бибі sáng, đắp у, cầm 
y bát, đi vào Savatthi để khất thực. Khất thực xong, sau bữa ăn, trên đường trở 
vè, Tý-kheo-ni _Vajira đi đến rừng Andha để nghỉ ban ngày; sau khi đi sâu vào 
rừng Andha, đến và ngôi dưới một gốc cây dé nghỉ ban ngày. 


Rồi Ác ma muốn làm Tỷ-kheo-ni Vajira run sợ, hoàng sợ, lông tóc dựng 
ngược, muốn khiến nàng từ bỏ thiên định, liên đi đến, nói lên bài kệ với Tý- 
kheo-ni Vajirā: 

Do ai, hữu tinh này, 
Duoc sanh. duoc tao tác? 
Người tạo hữu tình này, 
Hiện nay ở tại đầu? 

Từ đâu hữu tình sanh? 
ĐI đâu hữu tinh diệt? 

Rôi Ty-kheo-ni Vajirä suy nghĩ: “Ai đã nói lên bài kệ này? Người hay 
không phải người?” 

Rôi Tý-kheo-ni Vajirã lại suy nghĩ: “Chính là Ác ma muốn làm ta run sợ, 
hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, muốn khiến ta từ bỏ thiên định nên đã nói lên 
bài kệ này.” 

Rồi Tỷ-kheo-ni Vajirā biết được: “Đây là Ác ma”, liền trả lời Ác ma với 
bài kệ: 

Sao ông lại nói hoài, 

Đến hai chữ chúng sanh? 
Phải chăng, này Ác ma, 

Ông rơi vào tà kiến? 

Đây quy tụ các hành, 

Chúng sanh được hình thành. 


Như bộ phận quy tụ, 

Tên xe được nói lên. 
Cũng vậy, uân quy tụ, 
Thông tục gọi chúng sanh. 
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Chi có khó duoc sanh, 
Khó tòn tại, khó điệt, 
Ngoài khó, khóng gi sanh, 
Ngoài khó, không gi diệt. 
Rồi Ác ma biết được: “Tý-kheo-ni Vajirā đã biết ta”, buồn khó, thất vọng, 
liên biến mát tại chỗ ấy. 


6. TƯƠNG UNG PHẠM THIÊN 
(BRAHMAS4AMYUTT4) 


L PHẨM THỨ NHẤT (PATHAMAVAGGA) 


I. KINH PHAM THIÊN THỈNH CÂU (Brahrmãyãcanasuffa)! (S. 1. 136) 
172. Như vây tôi nghe. 
Một thời, Thế Tôn ở Uruvelãä,? trên bờ sông NerañJarä, dưới gốc cây 
Ajapāla Nigrodha, khi Ngài mới thành đạo. 
Rồi Thé Tôn, trong khi thiền tịnh độc cu,’ tư tưởng sau đây được khởi lên: 
“Pháp này do Ta chứng được thật là sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, 
cao thượng, siêu lý luận, vi diệu, chỉ người có trí mới cảm nhận. Còn quân 
chúng này ưa ái dục, khoái ái dục, ham thích ái dục. Đối với quân chúng ưa ái 
dục, khoái ái dục, ham thích ái dục, thì thật khó thấy định ly này, tức là Y tánh 
duyên khởi pháp. Thật khó thấy định lý này, tức là tât cả hành là tịch tịnh, tật cả 
sanh y được từ bỏ, ái tận, ly tham, đoạn diệt, Niễt-bàn. Nếu nay Ta thuyết pháp 
mà các người khác không hiểu Ta, như vậy thật mệt mỏi cho Ta,* như vậy thật 
bực phiên cho Ta.” 
Rồi những bài kệ vi diệu này, từ trước chưa từng được nghe, được Thê Tôn 
nói lên: 
Pháp Ta chứng khó khăn, 
Sao nay Ta nói lên? 
Tham, sân chi phối ai, 
Khó chứng ngộ pháp này. 
Pháp này di ngược dòng, 
Vị diệu và thâm sâu, 
Khó thây, rất vi tê. 
Những al ưa ái dục, 
BỊ vô minh bao phủ, 
Rất khó Шау pháp này. 


! Bản tiếng Anh của PTS: The Entreaty, nghĩa là Thinh cầu. 

2 Xem S. 1. 103 (kinh 137 ở trước). Kinh này giống với đoạn câu chuyện Phạm thiên trong Vin. I. 84f: 
gần giông với một đoạn trong kinh D. П. 291. 

3 Ngài Buddhaghosa nói tuân thứ 8 sau khi đức Phật thành đạo. 

* Đây có thể chỉ cho thân, vì đối với đức Phật, tâm không còn bị chán nản, mệt mỏi. 
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Thé Tôn vói suy tu nhu уду, tâm huóng vé thu dóng không muón 
thuyết pháp. 

Rôi Phạm thiên Заһатрай biết được tâm tư Thế Tôn nhờ tâm tư của mình, 
liền suy nghĩ: “Thật sự thê giới bị tiêu diệt, thật sự thé giới b1 diệt vong, пёи 
tâm Như Lai, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác hướng vé thụ động, không muốn 
thuyết pháp!” 

Rôi Phạm thiên SahampatI, như lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại, hay co lại 
cánh tay đang duĝi thăng: cũng vậy, vi ây bién mát ở Phạm thiên giới và hiện 
ra trước mặt Thế Tôn. 


Rói Pham thién Sahampati đắp thượng y một bên vai, quy đâu gói bên phải 
trên mặt đất, chắp tay hướng vê Thé Tôn và bạch Thé Tôn: 


- Bạch Thé Tôn, hãy thuyết pháp! Bạch Thiện Thệ, hãy thuyết pháp! Có 
những chúng sanh ít nhiễm bụi trần sẽ bị nguy hại, néu không được nghe Chánh 
pháp. Nếu được nghe, những vi này có thê thâm hiểu Chánh pháp. 

Phạm thiên Sahampati nói lên như vậy. Nói xong như vậy, vị ду lại nói thêm 
như sau: 

Tại xứ Magadha, 

Thuở trước có hiện ra, 

Tà pháp không thanh tịnh, 
Do uê tâm sussy diễn. 
Mở cửa bất tử này, 

Đề họ được nghe pháp, 
Do bậc Thánh vô ué. 

Đã chơn chánh giác ngộ. 


Như đứng trên tảng đá, 

Tại đỉnh một núi cao, 

Đưa mắt nhìn xung quanh, 
Quân chúng dưới chân mình. 
Cũng vậy, Ngài Thiện Thệ, 
Leo lên lâu Chánh pháp, 
Biến Nhãn không sâu muộn, 
Nhìn xuống đám quân sanh, 
Bị ưu tư sâu khó, 

BỊ sanh già áp bức. 

Anh Hùng, hãy đứng lên, 
Bậc ChiếnThăng Chiến Trường, 
VỊ Trưởng Đoàn Lữ Khách, 
Đắng Thoát Ly Nợ Nân, 


° Theo Ngài Buddhaghosa, đây chỉ cho 6 ngoại đạo sư. 
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Thé Tôn hãy thuyết pháp, 
Bộ hành khắp thế gian, 
Có người nhờ được nghe, 
Sẽ thâm hiểu diệu nghĩa. 

Rồi Thế Tôn biết được lời thỉnh cầu của Phạm thiên, vì lòng thương xót đối 
với chúng sanh, nhìn đời với Phật nhãn. 

Thế Tôn trong khi nhìn đời với Phật nhãn, thây có hạng chúng sanh ít nhiễm 
bụi đời, nhiều nhiễm bụi đời; có hạng lợi căn, độn căn; có hạng tánh thuận, tánh 
nghịch; có hạng dễ dạy, khó dạy; một số Шау sự nguy hiểm phải tái sanh thé 
giới khác và sự nguy hiểm của những hành động lỗi lầm. 


Ví như trong hó sen xanh, sen hông hay sen trắng. Có một số hoa sen xanh, 
sen hông hay sen trăng sanh ra dưới nước, lớn lên dưới nước, không vượt lên 
khỏi mặt nước, được nuôi dưỡng dưới nước. Có một só hoa sen xanh, sen 
hông hay sen trắng sanh ra dưới nước, lớn lên dưới nước, sông vươn lên tới 
mặt nước. Có một số hoa sen xanh, sen hông hay sen trắng sanh ra dưới nước, 
lớn lên dưới nước, vươn lên khỏi mặt nước, không bị làm váy bán. Cũng vậy, 
Thé Tôn trong khi với Phật nhãn nhìn quanh thê giới, thấy có hạng chúng sanh 
ít nhiễm bụi đời, nhiều nhiễm bụi đời; có hạng lợi căn, độn căn; có hạng tánh 
thuận, tánh nghịch; có hạng dễ dạy, khó day; mót só tháy su nguy hiểm phải tái 
sanh thế giới khác và sự nguy hiểm của các hành động lỗi lầm. 

Thấy vậy, Ngài trả lời cho Phạm thiên Sahampati với những bài kệ: 

Hãy rộng mở cho họ, 

Cửa trường sanh bất tử! 
Hë! những ai có tai, 

Hãy giải thoát tà tín, 

Y thức sự nguy hại! 

Ta sẽ có thuyết giảng 

Pháp tôt đẹp vi điệu, 

Giŭa nhân loại, chúng sanh, 
Ôi Phạm thiên Sahampatil 

Rôi Phạm thiên SahampatI biết được: “Ta đã tạo ra cơ hội cho Thé Tôn 
thuyét pháp”, nên đảnh lễ Thé Tôn, thân bên hữu hướng vè Ngài và bién mát 
tại chỗ ây. 


П. KINH CUNG KÍNH (Gāravasutta) (S. І. 139) 
173. Như vây tôi nghe. 


Một thời, Thé Tôn ở tại Uruvelã, trên bờ sông NerañJara, dưới góc cây 
Ajapāla Nigrodha, khi Ngài mới thành đạo. 
Và Thé Tôn, trong khi thiên tịnh độc cư, tư tưởng sau đây được khởi lên: 


6 Chú giải: Chỉ cho tuân thứ năm. Xem S. L. 136 (kinh 172 ở trước). 
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“Thật là khó khăn, sống không có cung kính, không có vâng lời! Vậy Ta hãy 
cung kính, tôn trọng và sông y chỉ vào một Sa-môn hay Bà-la-môn. Ç; 

Rói Thé Tón suy nght: “Vói muc dích làm cho dày dú Giói uán chua duoc 
đây đủ, Ta hãy cung kính, tôn trọng và sống y chỉ vào một Sa-môn hay Bà-la- 
môn khác! Nhưng Ta khóng tháy một chó nào trong thé giới chư Thiên, Ác ma 
và Phạm thiên, giữa các Sa-môn và Bà-la-môn, giữa loài trời hay loài người, có 
một vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào khác, với Giới uân cụ túc, tốt đẹp hơn Ta mà 
Ta có thé cung kính, tôn trọng và sóng y chi. 


Với mục đích làm cho dày đủ Định uán chua được đây đủ, Ta hãy cung 
kính, tôn trọng và sóng y chỉ vào một Sa-món hay Bà-la-món khác... 

Với mục đích làm cho dày đủ Tuệ uán chưa được dày đủ... 

Với mục đích làm cho đầy đủ Giải thoát uân chưa được đây đủ... 

Với mục đích làm cho đây đủ Giải thoát tri kiến uân chưa được dày đủ, Та 
hãy cung kính, tôn trọng và sông. y chỉ vào một Sa-môn hay Bà-la-môn khác! 
Nhưng Ta không thấy một chỗ nào trong thế giới chư Thiên, Ác ma và Phạm 
thiên, giữa quân chúng Sa-môn và Bà-la-môn, giữa loài trời hay loài người, có 
một vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào khác, với Giải thoát tri kiến uân tốt đẹp hơn 
Ta mà Ta có thê cung kính, tôn trọng và sóng y chỉ. 

‚ Với pháp này, Ta đã được chánh đăng giác, Ta hãy cung kính, tôn trọng và 
sông y chỉ pháp пау!” 

Rôi Phạm thiên Ѕаһатрай, với tâm tư của mình biết được tâm tư của Thế 
Tôn, như một lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay đang добі ra; 
cũng vậy, vị ду biên mất ở Phạm thiên giới và hiện ra trước mặt Thế Tôn. 

Rôi Phạm thiên Sahamapati đắp thượng y vào một bên vai, chắp tay hướng 
đến Thế Tôn và bạch Thé Tôn: 

— Như vậy là phải, bạch Thế Tôn! Như vậy là phải, bạch Thiện Thệ! Bạch 
Thé Tôn, trong thời quá khứ, сас vi A-la-hán Chánh Đăng Chánh Giác, chư Thé 
Tôn ду cung kính, tôn trong và sóng y chỉ vào [Chánh] pháp. Bach Thé Tôn, 
trong thời vl lai, các уі ây sẽ thành A-la-hản Chánh Đăng Chánh Giác, chư Thế 
Tôn ây sẽ cung kính, tôn trọng và sẽ sóng y chỉ vào [Chánh] pháp. Bạch Thé 
Tôn, mong ràng trong thời hiện tại, Thé Tôn, bâc A-la-hán Chánh Ðăng Chánh 
Giác cüng cung kính, tôn trong và sóng y chi vào [Chánh] pháp. 

Phạm thiên Sahampati nói như vậy; sau khi nói như vậy, lại nói thêm 
như sau: 

Chư Phật thời quá khứ, 

Chư Phật thời vl lai, 

Và đức Phật hiện tại, 

Đoạn sầu muộn nhiều người. 


Tất cả các vị ây, 
Đã, đang và sẽ sông, 
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Cung kính và tôn trọng, 
Pháp chon chánh vi diệu. 
Pháp nhĩ là như vậy, 

Đối với chư Phật-đà. 


Do vậy muốn lợi ích, 

Ước vọng làm đại nhân. 
Hãy cung kính, tôn trọng 
Pháp chơn chánh vi diệu. 
Hãy ghi nhớ giáo pháp 

Chư Phật Chánh Đăng Giác! 


ПІ. KINH BRAHMADEYVA (Brahmadevasufía) (5. І. 141) 

174. Nhu уду tói nghe. 

Một thời, Thé Tôn ó Savatthi, Jetavana, tại tinh xá ông Anathapindika. 

Lúc bây giờ, con một nữ Bà-la-môn, tên là Brahmadeva đã xuất gia, từ bỏ 
gia đình, sông không gia đình VỚI Thé Tôn. 


Rồi Tôn giả Brahmadeva sông một mình, viễn ly, không phóng dật, nhiệt 
tâm, tinh cân, không bao lâu chứng được mục đích mà các thiện nam tử chơn 
chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia dinh, chính là Vô thượng cứu 
cánh của Phạm hạnh. VỊ ây ngay | trong hiện tại, với thăng trí tự mình chứng đặc, 
chứng đạt và an trú. VỊ ây biệt rõ: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc nên 
làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa.” Và Tôn giả Brahmadeva trở thành 
một vị A-la-hán. 

Rồi Tôn giả Brahmadeva, vào Бибі sảng, đắp у, cầm y bát, đi vào Sãvatthi đề 
khất thực. Trong khi bộ hành thứ lớp khất thực ở Sãvatthi, Tôn giả Brahmadeva 
đi đến nhà người mẹ của mình. 

Lúc bây giờ, nữ Bà-la-môn, mẹ Tôn giả Brahmadeva, thường làm lễ cúng 
dường Phạm thiên. 

Rồi Phạm thiên Sahampati suy nghĩ: “Nữ Bà-la-môn, mẹ Tôn giả Brahmadeva 
này thường làm lễ cúng dường Phạm thiên. Vậy ta hãy đến bà ây và làm cho bà 
chân động. А 

Rói Phạm thiên SahampatI, như một lực sĩ duói cánh (ау đang co lại, hay со 
lại cánh tay đang duỗi га; cüng vậy, Phạm thiên biên mát ở Phạm thiên giới và 
hiện ra trong nhà mẹ Tôn giả Brahmadeva. 

Rói Phạm thiên Sahampati đứng giữa hư không, nói lên bài kệ này với nữ 
Bà-la-môn, mẹ Tôn giả Brahmadeva: 

Ôi! Nữ Bà-la-môn, 

Phạm thiên giới rất xa, 

Chính bà thường cúng dường, 
Cho chính Phạm thiên ấy. 


168 # KINH TƯƠNG UNG BỘ 1. THIÊN CÓ KỆ 


Món cúng dường như vậy, 
Không món ăn Phạm thiên. 
Người Бар bẹ làm г], 

Chưa biết Phạm thiên đạo? 


Này nữ Bà-la-môn, 
Brahmadeva này, 

Là con trai của bà, 

Ngài đoạn mọi sanh y, 

Chứng pháp siêu thiên giới, 
Khất sĩ, không sở hữu, 
Không nuôi dưỡng một al. 

Vị ây nay đã đến, 

Nhà bà dé khát thực, 

Xứng đáng được cúng dường, 
Thâm hiểu các Thánh điền, 
Các căn khéo tu tập, 

Nhơn, thiên xứng cúng dường. 
Vát ngoài mọi tà ác, 

Thoát ly mọi nhiễm ô, 

Ngài đi, tìm độ thực, 

Lăng dịu mọi ưu phiên. 

Về sau, Ngài không có, 

Về trước, Ngài cũng không. 
Văng lặng, không mù quáng, 
Không phiên, không đắm say. 
Ngài bỏ rơi gậy gộc, 

Đối ké yếu, người mạnh. 
Mong Ngài được thọ hưởng, 
Món thượng vị bà dâng. 


Không bị ác quân phá, 
Tâm tư thuân lắng dịu. 
Như voi thuân, Ngài đi, 
Thoát ly mọi ái dục. 

Vị Ту-Кһео trì giới, 

Tâm tư khéo giải thoát, 
Hãy mời Ngài thọ hưởng, 
Thượng vi bà cúng dường. 


7 Theo Chú giải, các vị Phạm thiên sông. được nhờ Hoan Hy thiền (Sappfikajjhãnena) và con đường 
chứng được thê giới của họ là Thiện thiên (Kusalajjhanani). Xem S. I. 113 (kinh 154 ở trước). 
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Bà hãy dâng cúng dường, 
Lên Ngài, bà tin tưởng, 
Với lòng tin bất động, 
Xứng đáng bà cúng dường. 
Hãy làm điều phước đức, 
Dành an lạc đời sau. 


Này nữ Bà-la-môn, 
Nay bà đã Һау Ngài. 
Bậc Thánh nhân ân sĩ, 
Bậc vượt khỏi bộc lưu.Š 


Bà hãy dâng cúng dường 
Lên Ngài, bà tin tưởng, 
Với lòng tin bất động, 
Xứng đáng bà cúng dường. 
Bà đã làm công đức, 

Dành an lạc đời sau. 

Này nữ Bà-la-môn, 

Nay bà đã ау Ngài, 

Bậc Thánh nhân án sĩ, 

Bậc vượt khỏi bộc lưu. 


ГУ. КІМН PHAM THIÊN BAKA (Bakabrahmasuffa) (S. 1. 142) 

175. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thé Tôn ở Sãvatthi, Jetavana, tại vườn ông Anäthapindika. 

Lúc bấy giờ, Phạm thiên Baka’ khởi lên ác tà kiên như sau: “Đây là thường. 
Đây là thường hăng. Đây là thường trú. Đây là viên mãn. Đây là bát dóng. Dáy 
là không sanh, không già, không chết, không diệt, không khởi. Và ngoài đây ra, 
không có một pháp giải thoát nào khác.” 

Rồi Thế Tôn, với tâm tư của mình, biết được tâm tư của Phạm thiên Baka. 
Như lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi ra; cũng vậy, 
Ngài biến mát ở Jetavana (Thăng Lâm) và hiện ra ở Phạm thiên giới ду. 


Phạm thiên Baka thấy Thế Tôn từ xa đi đến, thấy vậy liên bạch Thế Tôn: 


— Hãy đến đây, Tôn giải Đón chào mừng Tôn giả! Thưa Tôn giả, đã từ lâu 
Tôn giả tạo ra cơ hội này, tức là đến đây. Thưa Tôn giả, đây là thường. Đây 
là thường hăng. Đây là thường trú. Đây là viên mãn. Đây là bát dóng. Đây là 
không sanh, không già, không chết, không diệt, không khởi. Và ngoài đây ra, 
không có một pháp giải thoát nào khác hơn. 


8 Xem S. I. 1 (kinh 1 ở trước). 
? Xem M. I. 328. 
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Được nghe nói vậy, Thé Tôn nói với Phạm thiên Baka: 

— Ông thật là vô minh, này Pham thiên Baka! Ông thât là vô minh, này 
Pham thiên Baka! Ó đây, cái vô thường lại nói là thường. Cái không thường 
hăng lại nói là thường hàng. Cái không thường trú lại nói là thường trú. Cái 
không viên mãn lại nói là viên mãn. Cái không bát dóng lai nói 1а bát dóng. Và 
Ở đây có sanh, có già, có chết, có diệt, có khởi; lại nói ở đây không sanh, không 
già, không chết, không diệt, không khởi. Và có pháp giải thoát khác nữa, lại nói 


là không có pháp giải thoát nào khác. 


[Вака: | 


[Thé Tón:] 


[Baka:] 


[Thé Tón:] 


10 Asmabhijappanti: Сһар {ау huóng vë chúng tôi, tán thán và mong được như chúng tôi. 


Này Ngài Gotama, 

Bảy hai công đức nghiệp, 
Chúng ta ngự thê giới, 
Chinh phục sanh và già, 
Đây đời sông cuối cùng, 
Thâm hiểu Thánh Vệ-đà, 
Đạt được Phạm thiên ут, 
Nhiều người lễ bái!? ta. 


Ngăn thay đời sông này, 
Thọ mạng đâu có dài, 
Chỉ có ông, Baka, 

Nghĩ ràng thọ mạng dài. 
Ta biết thọ mạng ông, 
Này Brahma như vậy, 
Khoảng trăm ngàn năm du." 


Nếu Ngài là Thế Tôn, 
Thấy được sự bát tận, 
Ngài vượt qua, chinh phục, 
Sanh già và sâu muộn, 
Giới hạnh thuở xưa ấy, 
Nào ích gi cho con, 

Hãy nói lên cho con, 

Đề con biết rõ ràng. 


Có khá đông, nhiêu người, 
Khát nước và nhiệt não, 
Quá khứ ông cho uông, 


ll Njrabbuaa: Một con sô rất lớn. 
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[Baka:] 


Và cứu độ nhiều người. 
Chính giới ấy, hạnh ây 
Của ông trong thời xưa, 
Như kẻ ngủ được thức, 
Ta có nhớ như vậy. 


Tại bờ sông Sơn Dương, 
Khi quân chúng bị bắt, 
Ông giải thoát cho họ, 
Ông dắt trón kė tù. 

Chính giói ây, hanh ây, 
Của ông trong thời xưa, 
Như kẻ ngủ được thức, 

Ta có nhớ như vậy. 

Khi giữa dòng sông Hăng, 
Có thuyền bị công hãm, 
Bởi loại гап bao nguoc, 
Muốn nuốt sóng loài người, 
Với sức mạnh thân lực, 
Ông chinh phục, giải cứu. 
Chính giới ây, hạnh ây, 
Của ông trong thời xưa, 
Như kẻ ngủ được thức, 

Ta có nhớ như vậy. 


Ta với tên Kappa, 

Một thời đệ tử ông, 

Ta được ông xác nhận, 
Bậc thông minh trí tuệ. 
Chính giới ấy, hạnh ây, 
Của ông trong thời xưa, 
Như kẻ ngủ được thức, 
Ta có nhớ như vậy. 


Chắc chăn Ngài được biết, 
Thọ sanh con như vậy, 
Ngài cũng biết người khác, 
Vì Ngài, bậc Giác Ngộ. 
Như vậy oat đức Ngài, 
Chói sáng là như vậy, 

Hào quang Ngài sáng chói, 
An trú Phạm thiên giới. 
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V. KINH MỘT VI PHAM THIÊN KHÁC (Aññatarabrahmasutta)? (S. 1. 144) 
176. Nhân duyên tại Sãvatthi. Lúc bây giờ, một Phạm thiên khác có khởi 
lên một ác tà kiến như sau: “Không một Sa-môn hay Bà-la-môn nào có thê đến 
ở đây.” 
Rồi Thế Tôn, với tâm tư của mình, biết được tâm tư của Phạm thiên ду. Như 
lực sĩ ï duỗi cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay đang бибі ra; cũng vậy, Ngài 
biên mát ở Jetavana và hiện ra trong Phạm thiên giới ây. 


Rồi Thế Tôn ngôi kiết-già giữa hư không, trên đầu Phạm thiên ấy, toàn thân 
phun lửa. 


Rồi Tôn giả Mahãämoggallana! khởi lên ý nghĩ: “Nay Thé Tôn đang trú 
ở đâu?” 

Маһаторраӣпа, với Thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, thây Thé Tôn đang 
ngôi kiết-già giữa hư không, trên đầu Phạm thiên ây, toàn thân phun lửa. Thây 
vậy, như lực sĩ обї cánh tay đang со lại, hay со lại cánh tay đang duỗi ra; cũng 
vậy, Ngài bién mát ở Jetavana và hiện ra ở Phạm thiên giới ấy. 


Rồi Tôn giả Mahãmogøgallana ngồi kiết-già giữa hư không vë phía Đông, 
trên đầu vị Phạm thiên ấy, phía dưới Thé Tôn, toàn thân phun lửa. 

Rồi Tôn giả Маһакаѕѕара (Đại Ca-diếp) khởi lên ý nghĩ: “Nay Thế Tôn 
đang trú ở đâu?” Với Thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, Маһакаѕѕара thây Thế 
Tôn đang ngồi kiết-già giữa hư không, trên đầu Phạm thiên ấy, toàn thân phun 
lửa. Thấy vậy, như lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay đang 
duỗi ra; cũng vậy, Ngài biến mất ở Jetavana, hiện ra ở Phạm thiên 0101 ду. Rôi 
Tôn già Mahakassapa ngôi kiết-già giữa hư không về phía Nam, trên đầu vị 
Phạm thiên ấy, phía dưới Thé Tôn, toàn thân phun lửa. 

Rồi Маһакарріпа (Đại Kiếp-tân-na) khởi lên ý nghĩ: “Nay Thế Tôn đang 
trú ở đâu?” 

Với Thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, Маһакарріпа ау Thé Tôn đang 
ngôi kiết-già giữa hư không, trên đầu Phạm thiên ây, toàn thân phun lửa. Thấy 
vậy, như lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay đang обі га; cüng 
váy, Ngài bién mát ở Jetavana và hiện га ở Phạm thiên giới ду. Rồi Tôn giả 
Mahãkappina ngôi kiết-già giữa hư không về phía Tây, trên đầu vị Phạm thiên 
ây, phía dưới Thế Tôn, toàn thân phun lửa. 

Rôi Tôn giá Anuruddha (A-na-luật-đà) khởi lên ý nghĩ: “Nay Thé Tôn đang 
trú ở đâu?” Với Thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, Tôn giả Anuruddha thây Thế 
Tôn đang ngôi kiết-già giữa hư không, trên đầu Phạm thiên ấy, toàn thân phun 
lửa. Thây vậy, như lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay đang 


2 Вап tiếng Anh của PTS: Another False Opinion, nghĩa là Tà kiến khác. 
з Bốn vị đệ tử thượng thặng, về thần lực - Mahãmoggalläna, khó hạnh - Mahãkassapa, thuyết pháp - 
Mahäkappina và Thiên nhãn - Anuruddha. 
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duĝi ra; cũng vậy, Ngài bién mát ó Jetavana và hiện ra ở Phạm thiên giới ду. Rồi 
Tôn giả Anuraddha ngồi kiết-già giữa hư không về phía Băc, trên đâu vị Phạm 
thiên ấy, phía dưới Thế Tôn, toàn thân phun lửa. 

Rồi Tôn giả Mahāmoggallāna nói lên bài kệ với Phạm thiên ấy: 

Này Hiền giả, hôm nay, 

Người còn giữ tà kiến 

Như tà kiến của ông, 

Đã gin giữ thời xưa. 

Ông có thấy hào quang 

Siêu việt Phạm thiên giới? 
[Phạm thiên: | 

Này thân hữu, nay tôi, 

Không còn giữ tà kiến, 

Như tà kiến của tôi, 

Đã gìn giữ thời xưa. 

Tôi có thây hào quang, 

Siêu việt Phạm thiên giới, 

Làm sao tôi chấp nhận: 

“Tôi là thường, là hăng!” 

Rồi Thế Tôn, sau khi làm cho Phạm thiên ây dao động, như một lực sĩ duỗi 
cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi ra; cũng vậy, Ngài biến mất 
tại Phạm thiên giới ây và hiên ra ó Jetavana. 

Rôi Pham thiên ây gọi môt Pham thiên chúng: 

— Này Tôn giả, hãy đi đến Tôn giả Маһаторваапа; sau khi đến, thưa 
với Tôn giả Mahāmoggallāna: “Thưa Tôn giả Moggallana, bậc Thé Tôn ây có 
những vị đệ tử nào khác, cũng có thân lực, cũng có uy đức như các Tôn giả 
Moggallāna, Kassapa, KappIna và Anuruddha?” 

— Thua vâng, Tôn giå. 

Pham thiên chúng ây váng đáp Pham thiên ây và di đén Tôn già 
Mahāmoggallāna. 

Sau khi đến, vị ду thưa với Tôn già Mahāmoggallāna: 

— Thưa Tôn giả Moggallãna, bậc Thê Tôn ây có những đệ tử nào khác, cũng 
có thân lực, cũng có uy đức như các Tôn giả Moggallāna, Kassapa, Kappina, 
Anuruddha? 

Rôi Tôn giả Mahāmoggallāna nói lên bài kệ với Phạm thiên chúng ấy: 

Chứng Ba minh thần lực, 
Khéo đọc hiểu tâm người, 
Bậc Lậu Tận, La-hán, 

Đệ tử Phật rất nhiêu. 
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Rói Pham thiën chúng áy hoan hy tín thọ lời Tôn giả Mahāmoggallāna nói, 
đi đến Đại Phạm thiên; sau khi đến, nói với vị Đại Phạm thiên ấy: 
— Thưa Tôn giả, Tôn giả Mahãmogsallana nói như sau: 
Chứng Ba minh thân lực, 
Khéo đọc hiều tâm nguòi, 
Bâc Lâu Tân, La-hán, 
Đệ tử Phật rất nhiều. 
Phạm thiên chúng ây nói như vậy. Vi Đại Phạm thiên kia hoan hy tín thọ lời 
nói của Phạm thiên chúng ây. 
VI. KINH PHAM THIÊN GIỚI (Brahmalokasuffa)'^ (S. 1. 146) 
177. Nhân duyên tại Sãvatthi. Lúc bây giờ, Thé Tôn đang thiên tịnh độc cư 
vào buôi trưa. 
Rôi hai Bích-chi Phạm thiên Ѕибгаһта và Suddhāvāsa đi đến Thế Tôn. Sau 
khi đên, họ đứng môi người dựa vào một cột cửa. 
Rôi Bích-chi Phạm thiên Subrahmä nói với Bích-chi Phạm thiên Suddhäãvãsa: 
— Này Tôn giả, nay không phải thời để hâu thăm Thé Tôn, Thế Tôn đang 
thiền tịnh vào Бобі trưa. Và có một Phạm thiên giới phôn vinh và thịnh vượng, 


tại đây có Phạm thiên an trú, sông phóng dật. Này Tôn giả, hãy đi đến Phạm 
thiên giới ấy; sau khi đến, hãy làm cho Phạm thiên ấy dao động. 


— Thưa vâng, thân hữu. 
Bích-chi Phạm thiên Suddhäväsa vâng đáp Bích-chi Phạm thiên Subrahmä. 
Rôi Bích-chi Phạm thiên Subrahmā và Bích-chi Phạm thiên Suddhãvãsa, như 


một lực sĩ ï duỗi cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi ra; cũng vậy, các 
vị này biến mắt trước mặt Thé Tôn và hiện ra ở Phạm thiên giới ду. 


Phạm thiên này thây các Phạm thiên kia từ xa đi đến, thây vậy, liền nói với 
các vị Phạm thiên kia: 

- Này chư Tôn giả, chư Tôn giả từ đâu đến? 

— Này Tôn giả, chúng tôi đến, sau khi được diện kiến Thé Tôn, bậc A-la- 


hán Chánh Đăng Giác. Này Tôn giả, Tôn giả nên đi đên hầu thăm Thé Tôn, bậc 
A-la-hán Chánh Đăng Giác. 


Khi nghe nói vậy, Phạm thiên này không để ý đến lời nói ấy, tự mình biến 
hình thành một ngàn thân, rôi nói với Bích-chi Phạm thiên Subrahmaã: 

— Này Tôn giả, Tôn giả có ду thân lực, uy đức của ta như vậy không? 

— Này Tôn giả, ta có ду thân lực, uy đức của Tôn giả như vậy. 

— Này Tôn giả, thân lực và uy đức của ta như vậy, thời ta còn phải di hâu 
thăm một Sa-môn hay Bà-la-môn nào khác đê làm gi? 


14 Bản tiếng Anh của PTS: Infatuation, nghĩa là Phóng dât. 
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Rồi Bích-chi Phạm thiên Subrahmā tự thân biến hình thành hai ngàn thân 
rôi nói với Phạm thiên kia: 

– Này Tôn giả, Tôn giả có һу thân lực, uy đức của ta như vậy không? 

— Này Tôn giả, tôi có thây thân lực, uy đức của Tôn giả như vậy. 

— Này Tôn giả, Thé Tôn có đại thân lực và đại uy đức, thắng hơn ông và ta 
nữa. Này Tôn giả, Tôn giả hãy đi đên hâu thăm Thê Tôn, bậc A-la-hán Chánh 
Đắng Chánh Giác. 

Rồi Phạm thiên kia nói lên bài kệ với Bích-chi Phạm thiên Subrahmã: 

Ba hàng Kim Sí diéu,!5 
Và bốn hàng thiên nga, 
Năm hàng trăm hỗ cái 
Ruc rỡ và sáng chói, 
Cung điện này chiếu diệu, 
Bừng sáng cả Bắc phương. 
[Bích-chi Phạm thiên Subrahmä:] 
Dâu cho cung điện ông, 
Rực rỡ và chói sáng, 
Chiêu diệu cả vòm trời, 
Bung sáng cả Вас phương. 
Bậc Thiện Thệ sáng suôt, 
Thây nguy hiểm trong sắc, 
Luôn luôn phải biến hoại, 
Nên không ái lạc sắc. 

Rôi Вісһ-сһі Phạm thiên Subrahma và Bích-chi Phạm thiên Suddhãvãsa, 
sau khi làm vị Phạm thiên ây dao động, liên biên mát tại chỗ ây. 

Và vị Phạm thiên ду, sau một thời gian, đi đến hầu thăm Thé Tôn, bậc A-la- 
hán Chánh Đăng Chánh Giác. 

УП. KINH KOKALIKA (Kokãlikasufa) (S. 1. 148) 

178. Nhân duyên tại Sãvatthi. Lúc bây giờ, Thế Tôn thiên tịnh độc cư vào 
buôi trưa. 

Rồi Bích-chi Phạm thiên Subrahmä và Bích-chi Phạm thiên Suddhãvãsa đi 
đến Thế Tôn; sau khi đến, mỗi người đứng dựa vào một cột cửa. 

Rôi Bích-chi Phạm thiên Subrahmã, vì Tý-kheo Kokälika nói lên bài kệ 
trước mặt Thê Tôn: 

Ai là người có trị, 

Biết nhận xét phân tích, 
Lại muốn đem ước lượng, 
Bậc siêu vượt ước lượng? 


15 Kim Sí điều (Supanna), một loại Thân điêu (Garuja, Garuda). 
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Ta nghi ké phàm phu, 

Bị hạn chế bao vây, 

Làm sao ước lượng được, 
Bậc siêu vượt ước lượng? 


УШ. KINH KATAMODAKA TISSA (Katamodakatissasutta) (S. 1. 148) 
179. Nhân duyên tai Sävatthi. Lúc bây giờ, Thế Tôn đang thiên tịnh độc cư 
vào Бибі trưa. 
Rồi Bích-chi Phạm thiên Subrahmä và Вісһ-сһі Phạm thiên Suddhävãsa đi 
đến Thé Tôn; sau khi đến, mỗi người đứng dựa vào một cột cửa. 
Rồi Bích-chi Phạm thiên Subrahma vì Tỷ-kheo Katamodaka Tissa nói lên 
bài kệ này trước mặt Thé Tôn: 
AI là người có trí, 
Biết nhận xét phân tích, 
Lại muỗn đem ước lượng, 
Bậc siêu vượt ước lượng? 
Ta nghĩ người vô trí, 
Bị hạn chế bao vây, 
Làm sao ước lượng được, 
Bậc siêu vượt ước lượng? 
IX. KINH PHẠM THIÊN TURŨ (T wuriibrahmasuffa)'° (S. І. 149) 
180. Nhân duyên tại Sãvatthi. Lúc bây giờ, Ty-kheo Kokälika bị bệnh, đau 
đón, bị trọng bệnh. 
Rồi Bích-chi Phạm thiên Turũ khi đêm đã gån mãn, với dung sắc thù thắng 
chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Tỷ-kheo Kokälika. 
Sau khi đến, vị ду đứng trên hư không, và nói với Tỷ-kheo Kokälika: 
— Này Kokälika, hãy đặt tin tưởng vào Ѕаприќа và Moggallãna. Sãriputta 
và Moggallãna có giới hạnh tôt! 
— Ông là ai, này Hiền giả? 
— Ta là Bích-chi Phạm thiên Turu. 


— Này Hiển giả, phải chăng ông đã được Thé Tôn nói là đã chứng quả Bất 
. Vậy ông đến ở đời này làm gì? Ông có thây lỗi lầm của ông như thế nào? 


[ Тиги: | 


— е 


1а 


Phàm con người đã sanh, 
Sanh với búa trong miệng, 
Kẻ ngu khi nói bậy, 

Tự chặt đứt lây thân. 


16 Còn được gọi là Bà-la-môn Tudu. Bản tiếng Anh của PTS, SuttaCentral.net, DPPN đều viết 
Brahma Tudu. 
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AI khen kẻ làm bây, 

AI chê người làm hay, 

Tự nhen nhúm bát hạnh, 
Do chính miệng của minh. 
Chính do bát hạnh ấy, 
Nên không được an lạc. 


Nhỏ thay bất hạnh này, 
Trong canh bạc rủi may, 
BỊ tan hoang tài sản, 
Trong giờ phút đỏ den! 
Lớn hơn, sự bất hạnh, 
Hơn mọi bát hạnh khác, 
Do tự mình gây nên, 

Cho tự ngã của mình. 

Ai đỗi xử ác ý, 

Với chư Phật, Thiện Thệ, 
Phải trải qua thời gian, 
Trăm ngàn, nhiều hơn nữa, 
Ba mươi sáu và năm, 
Trải thời gian thật dài. 

AI với lời và ý, 

Phi báng bậc Hiên Thánh, 
Dùng ác tâm chóng đi, 
Sẽ sa đọa địa ngục. 


X. KINH KOKALIKA (Kokãlikasufa) (S. L. 149) 


181. Nhân duyên tại Savatthi. Rói Ty-kheo Kokalika di dén Thé Tón; sau 
khi đến, dành lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Ty- 
kheo Kokãlika bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thé Tôn, Ѕагіриќа và Mogøallana là hạng ác dục. Но bị ác dục 
chi phối. 

Khi nghe nói vậy, Thế Tôn nói với Tỷ-kheo Kokälika: 

— Này Kokalika, chớ có nói như vậy! Này Kokalika, chớ có nói như vậy! 
Này Kokalika, hãy đặt tin tưởng vào Sãriputta và МорраПапа. Sãriputta và 
Moggallāna có giới hạnh tốt!” 


Lân thứ hai, Tỷ-kheo Kokälika bạch Thể Tôn: 
- Bạch Thế Tôn, đầu Thế Tôn đáng tin tưởng, rất đáng tin cậy nhưng 
Sariputta và Mogøallana là hạng ác dục. Họ bị ác dục chi phôi. 


17 54.1. 215: Pesalati piyastla, có nghĩa là từ ái trong giới hạnh. 
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Lân thứ hai, Thế Tôn nói với Tỷ-kheo Kokalika: 

— Này Kokalika, chớ có nói như vậy! Này Kokalika, chớ có nói như vậy! 
Này Kokälika, hãy đặt tin tưởng vào Sãriputta và Mogøallana. SãrIputta và 
Moggallāna có giới hạnh tốt! 

Lần thứ ba, Tỷ-kheo Kokãlika bạch Thế Tôn: 

—... Họ bị ác dục chi phối. 

Lân thứ ba, Thé Tôn bảo Tỷ-kheo Kokälika: 

—... Säriputta và Moggalläna có giới hạnh tốt! 

Rồi Ty-kheo Kokãlika từ chỗ ngôi đứng dậy, dành lễ Thế Tôn, thân bên hữu 
hướng về Ngài, rồi ra đi. 

Tỷ-kheo Kokälika ra đi không được bao lâu, toàn thân mọc lên những mụt 
nhọt lớn bàng hột cải. Từ hột cải, chúng lớn lên băng hột đậu xanh. Từ hột 
đậu xanh, chúng lớn lên băng hột đậu lớn. Từ hột đậu lớn, chúng lớn lên băng 
hột Kolatthi (hột cây Jujube, cây táo). Từ hột Kolatthi, chúng lớn lên băng hột 
Kolama. Từ hột Kolama, chúng lớn lên băng hột Amala. Từ quả Amala, chúng 
lớn lên băng quả Beluva chưa chín. Từ quả Be|uva chưa chín, chúng lớn lên 
băng quả Billa. Từ hình lớn bằng quả Billa, chúng nứt vỡ ra, chảy máu và mủ. 


Rôi Tý-kheo Kokälika do bệnh này bị mệnh chung. BỊ mệnh chung, Ty- 
kheo Kokalika sanh trong dia nguc Sen Hóng, vói tám һап thü dói vói Tón già 
Sariputta và Moggallāna. 


Rồi Phạm thiên Sahampati, sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù tháng 
chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thê Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và 
đứng một bên. Đứng một bên, Phạm thiên Sahampati bạch Thế Tôn: 


— Bạch Тһё Tôn, Tỷ-kheo Kokalika đã mệnh chung. Bạch Thế Tôn, sau khi 
mệnh chung, Ту-Кһео Kokalika phải sanh vào địa ngục Sen Hồng, với tâm hận 
thù đối với Tôn giả Sãriputta và Moggalläna. 


Phạm thiên Sahampati nói nhu váy. Sau khi nói xong, dánh lễ Thê Tôn, thân 
bên hữu hướng về Ngài ròi bién mát tại chỗ ấy. 


Rồi Thé Tôn, sau khi đêm ấy đã qua, liên bảo các Tỷ-kheo: 


— Này các Tỷ-kheo, hôi hôm, Phạm thiên SahampatI, khi đêm đã gân mãn, 
với dung sắc thù thăng chói sáng toàn vùng Jetavana đi đến Ta; sau khi đến, 
dành lễ Ta rôi đứng một bên. Đứng một bên, này các Tỷ-kheo, Phạm thiên 
Sahampati bạch với Ta: “Bạch Thé Tôn, Tỷ-kheo Kokalika đã mệnh chung. 
Và bạch T hé Tôn, Ty-kheo Kokalika sau khi mệnh chung đã sanh vào йа 
ngục Sen Hồng, với tâm hận thù đối với Tôn giả Sãriputta và Moggallana. ` 
Này các Ty-kheo, Phạm thiên Sahampati nói như vậy. Sau khi nói xong, đảnh 
lễ Ta, thân bên hữu hướng về Ta, rôi biên mát tại chỗ ду. 


Được nghe nói vậy, một Tỷ-kheo bạch Thé Tôn: 
— Bạch Thé Tôn, bao nhiêu lâu là tuôi thọ trong địa ngục Sen Hồng? 
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— Thật dài, này Ty-kheo, là tuôi thọ trong địa ngục Sen Hồng. Không dễ 
gi tính được là bao nhiêu năm, bao nhiêu trăm năm, bao nhiêu ngàn năm, bao 
nhiêu trắm ngàn năm. 

- Bạch Thé Tôn, có thê tính được chăng băng một ví dụ? 

Thé Tôn đáp: 

— Có thê được, này Tỷ-kheo. Này Tý-kheo, ví như có một bao hột đậu 
mè, nặng hai mươi kharika,'Š theo đo lường ở nước Kosala. Ví dụ sau một 
trăm năm, một người lấy ra một lần một hột mè. Này Tý-kheo, còn mau hơn 
là bao hột mè, nặng hai mươi khãrika ây, theo đo lường của nước Kosala, đi 
đến tiêu hao, đi đến hao hụt do phương tiện ây, so sánh [với tuôi thọ | ở địa 
ngục Abhuda. Này Tỷ-kheo, hai mươi tuôi thọ ở địa ngục Abhuda bằng một 
tuôi thọ ở địa ngục Nirabbuda. Này Tỷ-kheo, hai mươi tuôi thọ ở địa ngục 
Nirabbuda bằng một tuổi thọ ở địa ngục Ababa. Này Tỷ-kheo, hai mươi tuôi 
thọ ở địa ngục Ababa băng một tuôi thọ ở địa ngục Atata. Này Ty-kheo, hai 
mươi tuôi thọ ở địa ngục Atata bằng một tuôi thọ ở địa ngục Ahaha. Này 
Тӯ-Кһео, hai mươi tuôi thọ ở địa ngục Ahaha băng một tuổi thọ ở địa ngục 
Kumuda. Này Ty-kheo, hai mươi tuôi thọ ở địa ngục Kumuda băng một 
tuôi thọ ở địa ngục Sogandhika. Này Tỷ-kheo, hai mươi tuôi thọ ở địa ngục 
Sogandhika bằng một tuôi thọ ở địa ngục Sen Xanh (Uppala). Này Tỷ-kheo, 
hai mươi tuôi thọ ở địa ngục Uppala băng một tuổi thọ ở địa ngục Sen Trắng 
(Pundarika). Này Tỷ-kheo, hai mươi tuổi thọ ở địa ngục Sen Trăng băng một 
tuôi thọ ở địa ngục Sen Hồng. Này Tỷ-kheo, Tỷ-kheo Kokälika sanh tại địa 
ngục Sen Hồng, với tâm hận thù đôi với tôn giả Sãriputta và Moggallãna. 

Thế Tôn giảng như vậy. Sau khi Thiện Thệ giảng xong, bậc Đạo Sư lại 
nói thêm: 

Phàm con người đã sanh, 
Sanh với búa trong miệng, 
Kẻ ngu khi nói bậy, 

Tự chặt đứt lây thân. 

А1 khen kẻ làm bây, 

AI chê người làm hay, 

Tự nhen nhúm bất hạnh, 
Do nơi miệng của mình. 
Chính do bất hạnh ây, 
Nên không được an lạc. 


Nhỏ thay bất hạnh này, 
Trong canh bạc rủi may, 


18 Theo Chú giải, đây là một đơn vi đo lường. Kosala từ 1 patha trở lên, gấp 4 lần sự đo lường Magadha, 
20 khârika = 1 khāri, hay sức chở của xe day đậu те. 
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Bi tan hoang tài ап, 
Trong gió phút dó den! 
Lón hon, su bát hanh, 
Hon moi bát hanh khác, 
Do tự mình gây nên, 

Cho tự ngã của mình. 

Ai đôi xử ác ý, 

Với chư Phật, Thiện Thệ, 
Phải trải qua thời gian, 
Trăm ngàn, nhiều hơn nữa, 
Ba mươi sáu và năm, 

Trải thời gian thật dài. 

AI với lời và ý, 

Phi báng bậc Hiên Thánh, 
Dùng ác tâm chóng đi, 
Sẽ sa đọa địa ngục. 


6. TƯƠNG ОМС PHAM THIÊN # 181 


П. PHẨM THỨ HAI (DUTIYAVAGGA) 


L КІМН SANANKUMARA (Sanañkumarasutta) (S. 1. 153) 

182. Nhu vày tói nghe. 

Một thời, Thé Tôn ó Rajagaha (Vương Xá), trên bờ sông Sappint. 

Rồi Phạm thiên Sanankumãära (Thường Hình Đông tử), khi đêm đã gân 
mãn, với dung sắc thù thăng chói sáng toàn vùng bờ sông Ѕарріпї, đi đến Thé 
Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rôi đứng một bên. Đứng một bên, Phạm 
thiên Sanaakumãra nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn: 

Sát-dé-1y tôi thăng, 

Giữa người tin giai cấp. 

Vị dày đủ trí, đức, 

Tối thắng giữa nhon, thiên. 

Phạm thiên Sanañkumara nói như vậy và bậc Đạo sư chấp nhận. 

Rôi Phạm thiên Sanankumãra biết được: “Thế Tôn đã chập nhận ta”, danh 
lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài và biến mát tại chỗ á ay. 


IL KINH DEVADATTA (Devadattasutta) (S. 1. 153) 

183. Một thời, Thé Tôn ó Rajagaha, trên núi Linh Thứu, khi Devadatta bỏ 
di khóng bao lâu.” 

Rồi Phạm thiên Sahampati, khi đêm đã gân màn, vói dung sắc thù thăn 
chói sáng toàn vùng núi Linh Thứu, đi đến Thế Tôn; sau khi йеп, dành lễ Тһе 
Tôn và đứng một bên. Đứng một bên, Phạm thiên Sahampati nói lên bài kệ này 
trước mặt Thê Tôn vê Devadatta: 

Cây chuỗi bị trái giết, 
Cũng vậy cây tre, lau. 
Danh vọng giết kẻ ác, 
Như thai giết con la.?! 
ПІ. KINH ANDHAKAVINDA (41ndhakavindasuffa) (S. І. 154) 

184. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Magadha, tại Andhakavinda. 

Lúc bây giờ, Thé Tôn ngồi ở ngoài trời, trong bóng đêm, trong khi trời mưa 
từng hột một. 

9 Xem D. Ш. 93; M. L. 358. 


2 Devadatta đưa 500 Tỷ-kheo đi cùng đến GayäsTsa. Xem Vin. Ш. 256. 
21 Assafarr. Xem S. П. 241; A. II. 73. 
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Rồi Phạm thiên Ѕаһатрай, khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thăng 
chói sáng toàn vùng Andhakavinda, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, dành lễ Thé 
Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, Phạm thiên Ѕаһатрай nói lên bài kệ này 
trước mặt Thế Tôn: 

Hãy ở chỗ núi non, 

Xa văng các xóm làng! 

Hãy sống đời giải thoát, 

Từ bỏ các kiết sử! 

Nếu tại đây không đạt 

Điều ông ưa, ông thích, 

Hãy sông giữa chúng Tăng, 
Hộ trì, giữ chánh niệm, 

Và bộ hành khát thực, 

Nhà này đến nhà khác, 

Các căn được hộ trì, 

Thận trọng, giữ chánh niệm! 
Hãy ở chỗ núi non, 

Xa văng các xóm làng, 
Thoát ly mọi sợ hãi, 

Vô úy, sông giải thoát! 
Những chỗ có răn độc, 

Có điện chớp, sâm vang, 
Trong đêm đen tôi mịt, 

Vi Ту-Кһео lặng ngôi, 
Không run, không hoảng sợ, 
Lông tóc không dựng ngược, 
Chính mắt con thây vậy, 
Không phải chỉ nghe đôn. 
Chính trong một Phạm hạnh, 
Ngàn người thoát tử thân, 
Hơn năm trăm Hữu học, 
Mười, mười lần một trăm, 
Tât cả chúng Dự lưu, 

Khỏi sanh loại bàng sanh. 
Còn các у] còn lại, 

Theo con đều hưởng phước,” 
Con đếm không Кё xiết, 

SQ roi vào vọng ngữ. 


2 Những vi này tuy chưa đạt được quả vị Nhập lưu nhưng nhờ thân cận với các vi đã đạt được quả vị 
Nhập lưu nên cũng có công đức. 


6. TƯƠNG ƯNG PHAM THIÊN # 183 


IV. KINH ARUNAVATT (Агипауайѕийа) (S. I. 155) 
185. Như vây tôi nghe. 
Một thời, Thé Tôn ở Sãvatthi... 
Ở đây, Thê Tôn gọi các vị Ty-kheo: 
— Này các Tỷ-kheol 
— Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 
Các Tý-kheo ây vâng đáp Thé Tôn. Thé Tôn nói như sau: 
— Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, có vị vua tên là Arunava. Này các Tỷ-kheo, 


kinh đô Vua Arunavã này tên là Arunavafi. Này các Tỷ-kheo, gần kinh đô 
Arunavatï, Thế Tôn SikhT,? bậc A-la-hán Chánh Đăng Chánh Giác an trú. 

Này các Тў-Кһео, Thế Tôn Sikhi, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác có hai vị 
đệ tử xuất chúng, thượng túc, tên là Abhibhũ và Sambhava. 

Rôi này các Tý-kheo, Thé Tôn Sikht, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác gọi 
Ty-kheo Abhibhu: 

“Này Bà-la-môn, chúng ta hãy đi đến một Phạm thiên giới cho đến thời 
dùng bữa ăn.” 

“Thưa vâng, bạch ТЬё Tôn.” 

Này các Tỷ-kheo, Ty-kheo Abhibhu vâng đáp Thế Tôn Sikhi, bậc A-la-hán 
Chánh Đăng Chánh Giác. 

Rồi này các Tỷ-kheo, Thế Tôn Sikhï, bậc A-la-hán Chánh Đăng Chánh 
Слас và Tỷ-kheo Abhibhu, như lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại, hay co lại cánh 
tay đang duỗi га; cũng vậy, hai у! biên mát ở kinh đô Arunavafi và hiện ra ở 
Phạm thiên giới ду. 

Rồi này các Ту-Кһео, Thé Tôn Sikhi, bậc A-la-hán Chánh Đăng Chánh 
Спас bảo Ty-kheo Abhibhu: 

“Này Bà-la-môn, hãy nói bài pháp cho Phạm thiên này, cho Phạm Phụ thiên 
và cho Phạm Chúng thiên.” 

“Thưa vâng, bạch Thê Tôn.” 

Tỷ-kheo Abhibhù vâng đáp Thế Tôn Sikhi, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác, 
tuyên thuyết bài pháp cho Phạm thiên â ây, cho Phạm Phụ thiên và cho Phạm 
Chúng thiên, khích lệ, làm cho họ phần khởi, làm cho họ hoan hy. 

Ở đây, này các Ty-kheo, Phạm thiên, Phạm Phụ thiên và Phạm Chúng thiên 
cảm thấy xúc phạm, bực bội, tức tối và nói răng: “Thật là chưa từng thây, thật 
là kỳ lạ! Làm sao một đệ tử lại thuyết pháp trước mặt bậc Đạo su?” 

Rồi này các Tý-kheo, Thế Tôn Sikhi, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác bảo 
Tỷ-kheo Abhibhu: “Này Bả-la-môn, Phạm thiên, Phạm Phụ thiên, và Phạm 
Chúng thiên ây cảm thây xúc phạm, bực bội, tức tôi, nói răng: “Thật là chưa 


23 Đức Phật thứ hai trong bảy đức Phật. 
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từng tháy, thật là kỳ la! Làm sao một đệ tử lại thuyết pháp trước mặt bậc Dao 
su?’ Vậy này Bà-la-môn, hãy làm cho Phạm thiên, Phạm Phụ thiên và Phạm 
Chúng thiên càng dao động bội phân hơn nữa.” 

“Thưa vâng, bạch Thế Tôn.” 


Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo Abhibhu vâng đáp Thế Tôn Sikhi, bậc A-la-hán 
Chánh Đăng Giác, hiện thân thuyết pháp, tảng thân thuyết pháp, hiện nửa thân 
dưới không hiện nửa thân trên thuyêt pháp, hiện nửa thân trên không hiện nửa 
thân giữa thuyết pháp. 

Ở đây, này các Tý-kheo, Phạm thiên, Phạm Phụ thiên và Phạm Chúng thiên, 
tâm khởi lên hy hữu, kỳ điệu nói răng: “Thật là hy hữu, thật là kỳ diệu, đại thần 
lực và đại uy lực của vị Sa-món!” 

Rồi Tỷ-kheo Abhibhũ bạch Thế Tôn Sikht, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác: 
“Bạch Thế Tôn, con xác nhận đã nói lời này giữa chúng Ту-Кһео: “Này chu 
Hiền giả, đứng ở Phạm thiên giới, tôi có thê khiến cho ngàn thế giới nghe được 


ж” 999 


tiéng спа 101. 

Này Bà-la-môn, nay là thời cho sự việc ây. Này Bà-la-môn, nay là thòi 
cho sự việc ду. Này Bà-la-môn, ông hãy đứng ở Phạm thiên giới và làm cho 
ngàn thé giới nghe được tiếng nói của бпр!” 

“Thưa vâng, bạch Thé Tôn.” 

Này các Тӯ-Кһео, Tỷ-kheo Abhibhu vâng đáp Thé Tôn SikhT, bậc A-la-hán 
Chánh Đăng Giác, đứng ở Phạm thiên giới và nói lên bài kệ này: 

Hãy đứng dậy, lên đường, 
Hãy dân thân Phật giáo, 
Hãy đánh bại Ma quân, 
Như vol phá chòi lá! 

AI trong Pháp, Luật này, 
An trú, không phóng dật, 
Đoạn tận vòng sóng chét. 
Sẽ chấm dứt khó đau. 

Này các Tý-kheo, rồi Thế Tôn Sikhi, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác và 
Tỷ-kheo Abhibhu, sau khi làm cho Phạm thiên, Phạm Phụ thiên và Phạm 
Chúng thiên dao động, như lực sĩ... biến mất ở Phạm thiên giới ấy và hiện ra 
О Arunavati. 

Rôi này các Tỷ-kheo, Thé Tôn Sikhī, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác gọi 
các vị Tỷ-kheo: “Này сас Tỷ-kheo, các ông có nghe bài kệ do Tỷ-kheo Abhibhu 
đứng tại Phạm thiên giới nói lên không?” 

“Bạch Thế Tôn, chúng con có nghe bài kệ do Tý-kheo Abhibhũ đứng tại 
Phạm thiên giới đã nói lên.” 

“Này các Tỷ-kheo, như thé nào các ông nghe bài kệ do Tý-kheo Abhibhũ 
đứng tại Phạm thiên giới đã nói lên?” 
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“Bạch Thế Tôn, chúng con nghe bài kệ do Ty-kheo Abhibhũ đứng tại Pham 
thiên giới đã nói lên như sau: 

Hãy đứng dậy, lên đường, 
Hãy dân thân Phật giáo, 
Hãy đánh bại Ma quân, 
Như voi phá chol lá! 

Ai trong Pháp, Luật này, 
An trú, không phóng dật, 
Đoạn tận vòng sông chết, 
Sẽ châm dứt khô đau. 

Như vậy, bạch Thế Tôn, chúng con đã nghe bài kệ do Tỷ-kheo Abhibhũ 
đứng tại Phạm thiên giới đã nói lên.” 

“Lành thay, lành thay, này các Ту-Кћео! Lành thay, này các Ту-Кһео! Các 
ông đã được nghe bài kệ do Ty-kheo Abhibhu đứng tại Phạm thiên giới đã 
nói lên.” 

Thế Tôn đã nói như vậy. Các Tỷ-kheo ây hoan hy tín thọ lời Thế Tôn dạy. 


V. KINH BÁT-NIÊT-BÀN (Parinibbãnasuffa) (S. 1. 157) 


186. Một thời, Thế Tôn ở Kusinärä, tại Upavattana, trong rừng cây Sa-la, 
giữa dân chúng Майа, giữa hai cây Sa-la trong khi Ngài nhập Niết-bàn. 


Rôi Thé Tôn nói với các vị Ty-kheo: 


— Này các Ty-kheo, nay Ta khuyên các ông, hãy tinh tân, chớ phóng dật! 
Các pháp hữu vi là vô thường. Đây là những lời cuôi cùng của Như Lai. 


Rồi Thé Tôn vào định Sơ thiên. Ra Sơ thiền, Ngài vào Thiền thứ hai. Ra 
Thiên thứ hai, Ngài vào Thiên thứ ba. Ra Thiên thứ ba, Ngài vào Thiên thứ tư. 
Ra Thiên thứ tư, Ngài vào Không vô biên xứ. Ra Không vô biên xứ, Ngài vào 
Thức vô biên xứ. Ra Thức vô biên xứ, Ngài vào Vô sở hữu xứ. Ra Vô sở hữu 
xứ, Ngài vào Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Ra Phi tưởng phi phi tưởng xứ, Ngài 
vào Diệt thọ tưởng định. 

Ra Diệt thọ tưởng định, Ngài vào Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Ra Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ, Ngài vào Vô sở hữu xứ. Ra Vô sở hữu xứ, Ngài vào Thức 
vô biên xứ. Ra Thức vô biên xứ, Ngài vào Không vô biên xứ. Ra Không vô 
biên xứ, Ngài vào Thiền thứ tư. Ra Thiên thứ tư, Ngài vào Thiền thứ ba. Ra 
Thiên thứ ba, Ngài vào Thiên thứ hai. Ra Thiên thứ hai, Ngài vào Sơ thiên. Ra 
Sơ thiên, Ngài vào Thiên thứ hai. Ra Thiên thứ hai, Ngài vào Thiên thứ ba. Ra 
Thiền thứ ba, Ngài vào Thiên thứ tư. Ra Thiên thứ tư, Thé Tôn liền nhập diệt. 

Khi Thê Tôn diệt độ, nhân sự diệt độ này, Phạm thiên Вгаһта nói lên 
bài kệ: 


> Xem D. 1ó, Mahaparinibbana Sutta (Kinh Dai Ваг-тїёг-Ьдп). Diém sai khác là không nói đến quả 
đất rung động, và trong kinh này, Ngài Ananda nói trước Ngài Anuruddha. 
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Mọi sinh vật ở đời, 

Từ bỏ thân năm uân, 

Bậc Đạo Sư cũng vậy, 
Đắng Tuyệt Luân trên đời, 
Như Lai, đẳng Hùng Lyc,” 
Bậc Giác Ngộ nhập diệt. 


I. THIÊN CÓ KỆ 


Khi Thế Tôn diệt độ, nhân sự diệt độ này, Thiên chủ Sakka nói lên bài kệ: 


Các hành là vô thường, 
Có sanh phải có diệt, 
Sau khi sanh, chúng diệt, 
Tinh chỉ chúng, an lạc. 


Khi Thé Tôn diệt độ, nhân sự diệt độ này, Tôn giả Ananda nói lên bài kệ: 


Thật kinh khủng bàng hoàng, 
Thật lông tóc dựng ngược, 
Bậc Thăng Tướng đây đủ, 
Bậc Giác Ngộ nhập diệt! 


Khi Thé Tôn diệt độ, nhân sự diệt độ này, Tôn giả Anuruddha (A-nậu-lâu-đa) 


nói lên bài kệ: 
Không thở ra, thở vào, 
Tâm trú vào chánh định, 
Không tham а1, tịch tịnh, 
Bậc Biến Nhãn diệt độ. 
Với tâm an, bât động, 
Ngài cảm thọ lâm chung, 
Như đèn sáng chợt tắt, 
Tâm giải thoát Niễt-bàn. 


2 Xem S. I. 113 (kinh 154 ở trước). 


7. TƯƠNG UNG BÀ-LA-MÔN 
(BRAHMANASAMYUTTA) 


L PHAM A-LA-HÁN (ARAHANTAVAGGA) 


I. KINH ОНАМАМЈАМЇ (Dhanañjanisutta) (S. 1. 160) 

187. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thé Tôn ở Rãjagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc Lâm), tại chỗ 
nuôi dưỡng các con sóc. 

Lúc bây giờ, nữ Bà-la-môn Dhanañjam, vợ một người Bà-la-môn thuộc 
dòng họ Bhãradvãja, có lòng tín thành đôi với Phật, Pháp và Tăng. 

Rói nữ Bà-la-môn Dhanañjäni, trong khi bung cơm cho Bả-la-môn thuộc 
dòng họ Bhãradvãäja, hứng khởi thốt lên ba lần lời cảm hứng: 

“Dành lễ Thé Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đăng Chánh Giác!” 

“Dành lễ Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đăng Chánh Giác!” 

“Đảnh lễ Thê Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đăng Chánh Giác!” 

Được nghe nói vậy, Bà-la-môn thuộc dòng họ Bhāradvāja nói với nữ 
Bà-la-môn Dhanañjānī: 

— Như vậy, trong mọi thời, mọi dip, kẻ hạ tiện này nói lời tán Шап vi 
Sa-môn trọc đâu ây. Này kẻ hạ tiện kia, ta sẽ luận phá bậc Đạo sư của ngươi. 

— Thưa Bà-la-môn, tôi thây trong thế giới chư Thiên, Ma giới hay Phạm 
thiên 0101, trong chúng Sa-môn hay Bà-la-môn, giữa chư thiên hay loài người, 
không một ai có thể luận phá Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đăng Chánh Giác. 
Vậy пау Bà-la-món, óng һау di. Sau khi di, óng së biét. 

Rói Bà-la-môn thuộc dòng họ Bharadvaja phẫn nộ, không hoan hy, đi đến 
Thế Tôn; sau khi đến, nói lên với Thé Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau 
khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liên ngôi xuống một bên. 
Ngồi xuống một bên, Bà-la-môn thuộc dòng họ Bhãradväja nói lên bài kệ! với 
Thế Tôn: 

Đoạn vật gì được lạc? 
Đoạn vật gì không sâu? 
Có một pháp loại gì, 


! Các bài kệ này được nói đến ở trên, S. I. 41 (kinh 71 ở trước); S. L. 47 (kinh 84 ở trước). 
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Ngài tán đồng đoạn dứt, 
Tôn giả Gotama? 

[Thế Tôn:] 

Đoạn phẫn nộ, được lạc 
Đoạn phẫn nộ, không sâu, 
Phẫn nộ với độc căn, 

Với vi ngọt tôi thượng, 
Pháp ây, bậc Hiền Thánh, 
Tán đồng sự đoạn dứt. 
Đoạn pháp ấy, không sâu, 
Này Bà-la-môn kia. 

Được nghe nói vậy, Bà-la-môn thuộc dòng họ Вһагайуаја bạch Thé Tôn: 

— Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! 
Tôn giả Gotama, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi 
bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc hướng, hay đem đèn sáng vào 
trong bóng tôi ё những ai có mắt có thé thấy sắc; cũng vậy, Chánh pháp đã 
được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Vậy nay con 
xin quy y Thế Tôn Gotama, quy y Pháp và quy y chúng Tỷ-kheo. Mong Tôn 
giả Gotama cho con được xuất gia với Tôn giả, xin cho con được thọ Đại giới! 

Và Bà-la-môn thuộc dòng họ Вһагайуаја được xuất gla VỚI Thé Tôn, được 
thọ Đại giới. 

Thọ Đại giới không bao lâu, Tôn giả Bhāradvāja sông một mình, viễn ly, 
không phóng dật, nhiệt tâm, tinh сап, không bao lâu chứng được mục đích mà 
các thiện nam tử chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sóng không gia đình, đó là 
Vô thượng cứu cánh của Phạm hạnh, ngay trong hiện tại, tự mình với thăng trí 
chứng ngộ, chứng đạt và an trú. VỊ ây biết: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, 
việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời sống này nữa.” 

Và Bhāradvāja trở thành một vị А-Ја-һап nữa. 


II. KINH PHÍ BÁNG (4kkosasufra) (S. І. 161) 

188. Một thời, Thé Tôn trú ở Rãjagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc Lâm), 
tại chó nuôi dưỡng các con sóc. 

Bà-la-món Akkosaka Bharadvaja được nghe Bả-la-môn thuộc dòng họ 
Bharadvaja đã xuât gia với Thê Tôn, từ bỏ gia đình, sông không gia đình. 

Ông phẫn nộ, không hoan hy, đi đên Thê Tôn; sau khi ёп, nói những lời 
nói không tôt đẹp, ác ngữ, phi bảng và nhiêc măng Thê Tôn. 

Được nghe nói vậy, Thé Tôn nói với Bà-la-môn Akkosaka Bhãradvãja: 

— Này Bả-la-môn, ông nghĩ thê nào? Các thân hữu, bà con huyết thống, các 
khách có đến viếng thăm ông không? 
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— Thưa Tôn giả Gotama, thỉnh thoảng, các thân hữu, bà con huyết thống, 
các khách có đến viếng thăm tôi. 

— Này Bà-la-môn, ông nghĩ thé nào? Ông có sửa soạn cho họ các món ăn 
loại cứng, loại mêm và các loại đồ nêm không? 

— Thưa Tôn giả Gotama, thỉnh thoảng tôi sửa soạn cho họ các món ăn loại 
cứng, loại mềm và các loại đồ nêm. 

- Nhưng này Bà-la-môn, nếu họ không thâu nhận, thời các món ăn ấy về ai? 

— Thưa Tôn giả Gotama, néu họ không thâu nhận, thời các món ăn ây về lại 
chúng tôi. 

— Cũng vậy, này Bà-la-môn, néu ông phi báng chúng tôi là người không phỉ 
báng, пёс măng chúng tôi là người không nhiéc măng, gây lộn với chúng tôi 
là người không gây, lộn, chúng tôi không thâu nhận sự việc ây từ ông, thời này 
Bà-la-môn, sự việc ду về lại ông. Này Bà-la-môn, sự việc ây chỉ về lại ó ông. Này 
Bà-la-môn, а1 phi báng lại khi bị phi báng, nhiéc mắng lại khi bi nhiéc màng, 
gây lộn lại khi bị gây lộn, thời như váy, này Bà-la-môn, người ây duoc xem là 
đã hưởng thọ, đã san sẻ với ông. Còn chúng tôi không cùng hưởng thọ sự việc 
ây vói ông, không cùng san sẻ sự việc ây với ông, thời này Bà-la-môn, sự việc 
ay vë lai ông! Này Bà-la-món, sự việc ау về lại ông! 

[Thế Tôn:] 

Với vị không phẫn nộ, 

Phẫn nộ từ đâu đến? 

Sống chế ngự, Chánh mạng, 
Cải thoát nhờ Chánh trí, 

Vị ду sóng như vậy, 

Đời sông được tịch tịnh. 


Những ai phẫn nộ lại, 
Kẻ đã phân nộ mình, 
Do việc phân nó áy, 
Ас hai nàng пё hon. 


Ai không phàn nộ lại, 
Kẻ đã phân nộ mình, 
Người ây đủ thăng trận, 
Một trận rất khó thăng. 


VỊ ây tìm lợi ích, 

Cho cả mình và người, 

Và kẻ đã phân nộ, 

Tự hiểu, lắng nguôi dân. 
Bậc Y sư cả hai, 

Chữa mình, chữa cho người. 
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Quân chúng nghĩ là ngu, 
Vì không hiểu Chánh pháp. 

Khi được nghe nói vậy, Bà-la-môn Akkosaka Bhãradväja bạch Thế Tôn: 

— Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! 
Tôn giả Gotama, như người dựng đứng lại những gi bị quăng ngã xuống, phơi 
bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc hướng, hay đem đèn sáng 
vào trong bóng tối dé những ai có mắt có thé thây sắc; cũng vậy, Chánh pháp 
đã được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Con 
xin quy y Thế Tôn Gotama, quy y Pháp và quy y chúng Tỷ-kheo. Mong Tôn 
giả Gotama cho con được xuất gia tu học với Tôn giả Gotama và được thọ 
Đại giới. 

Bà-la-môn Akkosaka Bhãradväja được xuất gia với Tôn giả Gotama và 
được thọ Đại giới. 

Được thọ Đại giới không bao lâu, Tôn giả Akkosaka Bhãradväja sông một 
mình, viễn ly, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cân, không bao lâu đạt được 
mục đích mà các thiện nam tử chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình hướng đến, đó là Vô thượng cứu cánh của Phạm hạnh, ngay trong hiện 
tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú. VỊ ấy biết rõ: “Sanh 
đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời sống 
này nữa.” 

Và Tôn giả Akkosaka Bhäāradvāja trở thành một vị A-la-hán nữa. 


ПІ. KINH ASURINDAKA (4surindakasuffa) (S. І. 163) 
_ 189. Một thời, Thé Tôn ở Rãjagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc Lâm), tại 
chô nuôi dưỡng các con sóc. 
Ва-Ја-тӧп Asurindaka BharadväJa nghe như sau: “Bà-la-môn thuộc dòng 
họ BharadvajJa đã xuât gia với Thê Tôn, từ bỏ gia đình, sông không gia đình.” 
Phân nộ, không hoan hý, vị ду đi đến Thé Tôn; sau khi дёп, có những lời 
không tốt đẹp, ác ngữ, phi бапо và nhiếc mắng Thế Tôn. 
Được nghe nói vậy, Thê Tôn giữ im lặng. 
Rói Bà-la-môn Asurindaka Bhāradvāja nói với Thế Tôn: 
— Này Sa-môn, ông đã bị chinh phục! Này Sa-môn, ông đã bị chinh phục! 
[Thé Tôn:] | 
Ке ngu nghi minh thàng, 
Khi nói lời ác ngữ, 
AI biết chịu kham nhẫn, 
Kẻ ấy thật thắng trận. 
Những ai phân nộ lại, 
Kẻ đã phân nộ mình, 
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Do việc phân nộ ây, 
Ac hại nặng në hơn. 


Аі không phân nộ lại, 
Kẻ đã phân nô minh, 
Người ây đủ thăng trận, 
Một trận rất khó thắng. 


Уа ду tìm lợi ích, 

Cho cả mình và người, 
Và kẻ đã phân nộ, 

Tự hiểu, lắng nguội dân. 


Bậc Y sư cả hai, 

Chữa mình, chữa cho người, 
Quân chúng nghĩ là ngu, 

Vì không hiểu Chánh pháp. 

Được nghe nói vậy, Bà-la-môn Asurindaka Bhãradvãja bạch Thé Tôn: 

— Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! 
Tôn giả Gotama, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuông, phơi 
bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc hướng, hay đem đèn sáng vào 
trong bóng tối dé những ai có mắt có thể thấy sắc; cũng vậy, Chánh pháp đã 
được Tôn giả Gotama dùng nhiêu phương tiện trình bày, giải thích. Con xin 
quy y Thế Tôn Gotama, quy y Pháp và quy y chúng Тӯ-Кһео. Mong Tôn giả 
Gotama cho con được xuât gia tu học với Tôn giả Gotama, được thọ Đại giói. 

Bà-la-môn Asurindaka Bhãradväja được xuất gia với Tôn giả Gotama, được 
thọ Đại giới. 

Được thọ Đại giới không bao lâu, Tôn giả Asurindaka Bharadvaja sông một 
mình, viễn ly, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cân, không bao lâu đạt được 
mục đích mà các thiện nam tử chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không 
gia đình hướng đến, đó là Vô thượng cứu cánh của Phạm hanh, ngay trong hiện 
tại, tự mình với thăng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú. VỊ ây biết rõ: “Sanh 
đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời sống 
này nữa.” 


Và Tôn giả Bhāradvāja trở thành một vị A-la-hán nữa. 


IV. KINH BILANGIKA (Biiangikasuffa) (S. 1. 164) 

190. Một thời, Thé Tôn ở Rãjagaha, Ve|uvana, tại chỗ nuôi dưỡng các 
con sóc. 

Bà-la-món Bilangika Bharadvaja được nghe: “Bà-la-món thuộc dòng họ 
BharadvaJa đã xuât gia với Sa-món Gotama, từ bỏ gia dinh, sóng không gia dinh.” 

Phẫn nộ, không hoan һу, vị ấy đi đến Thé Tôn; sau khi đến, giữ yên lặng, 
đứng một bên. 
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Rôi Thé Tôn, vói tám tu cúa minh, biết được tâm tư của Bà-la-môn Bilañgika 
Bhãradvãja, liền nói lên bài kệ cho Bà-la-môn Bilañgika Вһагайхаја: 
Ai hại người hiên thiện, 
Thanh tịnh, không câu nhiễm, 
Ác hạnh được chín muôi, 
Phản lại hại người ngu, 
Chăng khác gì ngược gió, 
Lại tung vãi bụi trần. 

Được nghe nói vậy, Bà-la-môn Bilangika Bhãradvãja bạch Thé Tôn: 

— Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! 
Tôn giả Gotama, như người dựng đứng lại những gi bị quăng ngã Xuông, phơi 
bày ra những gi bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc hướng, hay dem дёп sáng vào 
trong bóng tôi dé những ai có mắt có thé thây sắc; cũng vậy, Chánh pháp đã 
được Tôn giả Gotama dùng nhiêu phương tiện trình bày, giải thích. Nay con xin 
quy y Tôn giả Gotama, quy y Pháp và chúng Tỷ-kheo. Xin cho con được xuất 
gia với Tôn giả Gotama, được thọ Đại giói. 

Bà-la-môn Bilañgika Вһагайуаја được xuất gia với Tôn giả Gotama, được 
thọ Đại giới. 

Được thọ Đại giới không bao lâu, Tôn giả Bilangika Bharadvaja sóng một 
minh, vién ly, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cân, không bao lâu đạt được 
mục đích mà các thiện nam tử chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình hướng đến, đó là Vô thượng cứu cánh của Phạm hanh, ngay trong hiện 
tại với thăng trí tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú. VỊ ây biết rõ: “Sanh 
đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời sông 
này nữa. 


Và Tôn giả BhãradväãJa trở thành một vi A-la-hán nữa. 


V. KINH ВАТ HAI (Ahimsakasutta) (S. 1. 164) 

191. Nhân duyên tại Sāvatthi. Rồi Bà-la-món Ahimsaka Bharadvaja đi đến 
Thế Tôn; sau khi đến, nói lên với Thé Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi 
nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngôi 
xuống một bên, Bà-la-môn Ahimsaka Вһагайхаја bạch Thé Tôn: 

— Con là Ahimsaka, thưa Tôn giả Gotama. Con là Ahimsaka, thưa Tôn giả 
Gotama. 

[Thé Tôn:] 

Danh phải tương xứng người, 
Người phải là bất hại. 

AI với thân, miệng, ý, 

Không làm hại một alt, 

AI không hại người khác, 
Người ấy thật bất hại. 
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Khi được nghe vậy, Bà-la-môn Ahimsaka Вһагайхаја bạch Thé Tôn: 

— Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! 
Tôn giả Gotama, như người dựng đứng lại những gì bi quăng ngã xuống, phơi 
bày ra những gi bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc hướng, hay đem đèn sáng vào 
trong bóng tôi để những ai có mắt có thể thấy sắc; cũng vậy, Chánh pháp đã 
được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Nay con xin 
quy y Tôn giá Gotama, quy y Pháp và chúng Ty-kheo. Xin cho con duoc xuát 
gia với Tôn giả Gotama, được tho Đại giới. 

Bà-la-môn Ahimsaka Bhãradvãja được xuất gia với Tôn giả Gotama, được 
thọ Đại giới. 

Được thọ Đại giới không bao lâu, Tôn giả Ahimsaka Bhãradväja sông một 
mình, viễn ly, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cân, không bao lâu đạt được 
mục đích mà các thiện nam tử chơn chánh xuât gia, từ bỏ gia đình, sóng không 
gia đình hướng đến, đó là Vô thượng cứu cánh của Phạm hạnh, , ngay trong hiện 
tại với thắng trí tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú. VỊ ây biết rõ: “Sanh 
đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời sống 
này nữa.” 


Và Tôn giả Ahimsaka Вһагадуаја trở thành một vị A-la-hán nữa. 


VI. КІМН ЈАТА (Jațāsutta) (S. 1. 165) 

192. Nhân duyên tai Sāvatthi. Rôi Bà-la-môn Jatã Bhāradvāja đi đến Thé 
Tôn; sau khi đến, nói với Thế Tôn những lời chảo đón hỏi thăm. Sau khi nói lên 
những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuông một bên. Ngôi xuống 
một bên, Bà-la-môn Jata Bhãradväja nói lên bài kệ với Thé Tôn: 

Nội triền và ngoại ігіёп, 
Chúng sanh bị triển phược, 
Con hỏi Gotama, 

Ai thoát triên phược này? 

[Thế Tôn:] 

Người có trí, trú 2101, 

Tu tập tâm và tuệ, 

Nhiệt tâm và thận trọng, 
Tỷ-kheo â ây thoát triên. 

Với ai đã từ bỏ, 

Tham sân và vô minh, 

Bậc Ứng Cúng lậu tận, 

VỊ â ây thoát triên phược. 

Chỗ nào danh và sắc 

Được đoạn tận, vô dư, 

Đoạn chướng ngại sắc tưởng, 

Chỗ ây triền phược đoạn. 
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Khi được nghe nói vậy, Bà-la-môn Jata Bhāradvāja bạch Thé Tôn: 
— Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal... 
Và Tôn giả BharadväJa trở thành một vị A-la-hán nữa. 


VII. KINH SUDDHIKA (Suddhikasutta) (S. 1. 165) 


193. Nhàn duyën tai Savatthi. Rói Bà-la-môn Suddhika Bhāradvāja đi đến 
Thế Tôn; sau khi đến, nói lên những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên 
những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liên ngôi xuống một bên. Ngôi xuống 
một bên, Bà-la-môn Suddhika Bhãradvãja nói lên bài kệ này trước Thé Tôn: 

Không Bà-la-môn nảo, 
Dâu giữ giới, khô hạnh, 

Có thê được thanh tịnh, 
Dâu ở thé giới nào. 

Chỉ vị Minh Hạnh Túc, 
Mới có thé thanh tịnh. 
Không một quân chúng nào 
Ngoài vị hành như vậy. 

[Thế Tôn:] 

Dâu lâm bâm nhiêu chú, 
Nhưng không vì thọ sanh, 
Được gọi Bà-la-môn, 

Nội ô nhiễm bắt tịnh, 

Y cử trên lừa đảo. 

Người thuộc Sát-đề-ly, 
Bà-la-môn, Phệ-xá, 
Thủ-đà, Chiên-đà-1a, 

Kẻ dó phần, đồ гас, 

Tinh сап và tinh tán, 
Thường dõng mãnh tán tu,? 
Đạt được Tịnh tôi thăng, 
Bà-la-môn nên biết! 

Khi được nghe vậy, Bà-la-môn Suddhika Bhãradväja bạch Thê Tôn: 

— Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! 
Tôn giả Gotama, như người dựng đứng lại những gi bị quăng ngã xuông, phơi 
bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc hướng, hay đem đèn sáng vào 
trong bóng tôi йё những ai có mắt có thê ау sắc; cũng vậy, Chánh pháp đã 
được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trinh bày, giải thích. Nay con xin 
quy y Tôn giả Gotama, quy y Pháp và chúng Tỷ-kheo. Xin cho con được xuất 
gia với Tôn giả Gotama, được thọ Đại giới. 


2 Xem S. I. 53 (kinh 96 ở trước). 
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Bà-la-môn Suddhika Bhãradväja được xuất gia với Tôn giả Gotama, được 
thọ Đại giới. 

Được thọ Đại giới không bao lâu, Tôn giả Suddhika Вһагайуаја sóng một 
mình, viễn ly, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh càn, khóng bao lâu dat được 
mục đích mà các thiện nam tử chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình hướng đến, đó là Vô thượng cứu cánh của Phạm hạnh, ngay trong hiện 
tại với thắng trí tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Vị ây biết rõ: “Sanh 
đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời sống 
này nữa.” 

Và Tôn giả Bhāradvāja trở thành một vị A-la-hán nữa. 


УШ. KINH NGƯỜI THỜ LỬA (4ggikasufía) (S. 1. 166) 
194. Một thời, Thé Tôn ở Вај agaha, Ve|uvana, tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc. 
Lúc bây giờ, một món ăn gồm gạo và sữa đông được sửa soạn cho Bà-la- 


môn Aggika Bhāradvāja để vi này sắp đặt: “Tôi sẽ tế lửa, tôi së làm lễ cúng 
dường lửa.” 


Rồi Thé Tôn, vào buổi sáng, đắp у, cầm y bát, đi vào Rãjagaha để khất thực. 
Trong khi đi khất thực thứ lớp ở Rajagaha, Thế Tôn đi đên trú xứ của Bà-la- 
môn Aggika Bhāradvāja; sau khi đến, Thế Tôn đứng một bên. 
Bà-la-môn Aggika Bharadvaja tháy Thé Tôn di khát thực đến, thấy vậy, liền 
nói lên bài kệ với Thế Tôn: 
Vị dày đủ Ba minh, 
Thiện sanh và nghe nhiêu, 
Minh hạnh được trọn vẹn, 
Hãy thọ món ăn này! 
[Thế Tôn:] 
Dầu Јат bám nhiêu chú, 
Nhưng không vì thọ sanh, 
Được gọi Bà-la-môn, 
Nội ô nhiễm bắt tịnh, 
Y cứ trên lừa đảo. 
Người biết được tiên kiếp, 
Thây thiên giới, ác thú, 
Đoạn diệt được tái sanh, 
Thăng trí, bậc Mâu-n1, 
Đây đủ Ba minh này, 
Ba minh, Bà-la-môn, 
Minh hạnh được đây đủ, 
Hãy thọ món ăn này. 

— Mong Tôn giả thọ lãnh món ăn này! Tôn giả Gotama thật là bậc Bà-la-môn! 


196 # KINH TUONG UNG BÓ I. THIÊN CÓ KÉ 


[Thé Tón:] 
Ta không có hưởng tho, 
Vì tụng hát kệ chú, 
Thường pháp không phải vậy, 
Đối vị có tri kiến. 
Chư Phật đã loại bỏ, 
Tụng hát các kệ chú, 
Chân thật niệm Chánh pháp, 
Sở hành là như vậy. 
Bậc Đại sĩ vẹn toàn, 
Cúng dường phải khác biệt, 
Đoạn tận các lậu hoặc, 
Dao động được lắng dịu. 
Với những bậc như vậy, 
Ăn uống phải cúng dường, 
Thật chính là phước điên, 
Cho những ai cầu phước. 
Được nghe như vậy, Bà-la-môn Aggika BhãradväJa bạch Thé Tôn: 
— Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamail... 
Và Tôn giả Aggika Bhāradvāja trở thành một vị A-la-hán nữa. 


IX. KINH SUNDARIKA (Swndarikasuffa) (S. І. 167) 

195. Một thời, Thé Tôn ở giữa dân tộc Kosala, trên bờ sông Ѕипаагіка. 

Lúc bấy giờ, Bà-la-môn Sundarika Bhāradvāja té lửa trên bờ sông Sundarikã, 
làm lễ cúng dường lửa. 

Rồi Bà-la-môn Sundarika Bhãradvãja sau khi tế lửa, làm lễ cúng dường lửa 
xong, từ chỗ ngồi đứng dậy, nhìn xung quanh tất cả bón phương và nghĩ: “Ai 
có thê hưởng thọ món ăn cúng té còn lại này?” 

Bà-la-môn Sundarika Bhãradvãja һау Thế Tôn đang ngôi dưới gốc cây, 
đầu được bao trùm, thấy vậy, tay trái cam món ăn cúng tế còn lại, tay phải cầm 
bình nước! đi đến Thé Tôn. 

Và Thế Tôn nghe tiếng chân của Bà-la-môn Sundarika Bhãradvãja liên tháo 
đồ trùm ở đâu. 

Và Bà-la-môn Sundarika Вһагайуаја nghĩ: “Đâu vị này trọc, v1 này là người 
trọc đâu”, nghĩ vậy, muôn trở lui. 

Rôi Bà-la-môn Sundarika Bhãradvãja lại suy nghĩ: “Trọc đầu ở đây, một số 
Bà-la-môn cũng như vậy. Vậy ta hãy đến và hỏi vẫn đề thọ sanh.” 


3 Xem S. I. 167 (kinh 195 ở sau). 
4 Kamandalu: Bình nước có vòi đài của người tu sĩ đê uông nước mà không chạm vào môi. 
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Rôi Bà-la-môn Sundarika Bhãradvãja đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói với 
Thé Tôn: 

— Thọ sanh là gì, Tôn giả? 

[Thế Tôn:] 
Chớ hỏi về thọ sanh, 
Hãy hỏi về sở hành. 
Tùy theo mọi thứ củi, 
Ngọn lửa được sanh khởi. 
Dâu thuộc nhà hạ tiện, 
Bậc Ап sĩ tinh cân.Š 
Được xem như thượng sanh.’ 
Biết tàm quý, trừ ác, 
Điêu thuận bởi chân lý, 
Thuân thục trong hành trì, 
Thông đạt các Thánh kinh,” 
Phạm hạnh được viên thành. 
Tế vật đã đem lại, 
Hãy câu khán vị ây, 
Lễ tế làm đúng thời, 
Vị ây xứng cúng dường. 

[Sundarika:] 
Vật cúng này của con, 
Thật sự khéo cúng dường, 
Nay con đã thây được, 
Bậc sáng suốt như Ngài. 
Con không thây một al, 
Có thê sánh được Ngài, 
Không có người nào khác, 
Thọ hưởng vật cúng này. 
Tôn giả Gotama, 
Hãy thọ hưởng vật cúng. 
Ngài thật Bà-la-môn, 
Là bậc đáng tôn trọng. 

[Thế Tôn:] 
Ta không có hưởng thọ, 
Vì tụng hát kệ chú, 
Thường pháp không phải vậy, 
Đôi vị có tri kiến. 

5 Dhitima, được giải thích là tinh tấn. 


в 4jãnya, áp dụng cho voi, bò hay ngựa được huấn luyện thuần thục. 
7 Vedanagu: Người thông thạo các tập Vệ-đà một cách rôt ráo. 
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Chư Phật đã loại bỏ, 

Tụng hát các kệ chú, 

Chân thật nệm Chánh pháp, 
Sở hành là như vậy. 

Bậc Đại sĩ vẹn toàn, 

Cúng dường phải khác biệt. 
Đoạn tận các lậu hoặc, 

Trạo hồi được lắng diu. 

Với những bậc như vậy, 
Cơm nước phải cúng dường, 
Thật chính là phước điện, 
Cho những ai cầu phước. 

— Vậy thưa Tôn giả Gotama, con phải cho al vật cúng còn lại này? 

— Này Bà-la-môn, trong toàn thé giới chư Thiên, Ma giới, Phạm thiên giới, 
trong chúng Sa-môn và Bà-la-môn, trong thê giới chư thiên và loài người, Ta 
không thấy một ai ăn vật cúng còn lại này có thể tiêu hóa được, ngoại trừ Như 
Lai hay đệ tử Như Lai. Này Bà-la-môn, vậy này Bả-la-môn, hãy quăng vật cúng 
còn lại này tại chỗ không có cỏ xanh, hay nhận chìm xuống nước, nơi không 
có loài hữu tình. 

Rôi Bà-la-môn Sundarika Bhãradväja nhận chìm vật cúng còn lại ду vào 
trong nước, nơi không có loài hữu tình. 

Vật cúng ây khi được quăng vào trong nước liên xì lên, sôi lên, phun hơi và 
phun khói lên. Ví như lưỡi cày đốt nóng cả ngày, khi bỏ vào trong nước, bèn xì 
lên, sôi lên, phun hơi và phun khói lên; cũng vậy, vật cúng còn lại ây khi được 
quăng vào trong nước bèn xì lên, sôi lên, phun hơi và phun khói lên. 

Rôi Bà-la-môn Sundarika Вһагайуаја hoảng hốt, lông tóc dựng ngược, di 
đến Thế Tôn; sau khi đến liền đứng một bén. Thé Tôn nói lên bài kệ cho Bà-la- 
môn Sundarika Вһагайуаја đang đứng một bên: 

Này Bà-la-môn kia, 

Chó có nghĩ gì tịnh! 

Sự sắp đặt củi lửa, 

Như vậy chỉ bê ngoài. 
Bậc Thiện nhân dạy rằng, 
Người ây không thanh tịnh, 
Với những ai chỉ muôn 
Thanh tịnh mặt bên ngoài. 
Này Bà-la-môn kia, 

Ta từ bỏ сш lửa, 

Ta chỉ nhen nhúm lên, 
Ngọn lửa từ nội tâm, 
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Ngọn lửa thường hăng cháy, 
Thường nông cháy nhiệt tình. 
Ta là bậc La-hán, 

Ta sóng đời Phạm hạnh. 


Này Bà-la-môn kia, 

Người mang ách kiêu mạn, 
Phẫn nộ là khói hương, 
Vọng ngôn là tro tàn, 

Lưỡi là chiếc muỗng té, 
Tâm là chỗ tế tự, 

Tự ngã là ngọn lửa. 


Còn người khéo điều phục, 

Chánh pháp là ao hó, 

Giới là bên nước tắm, 

Không câu uê, trong sạch, 

Được thiện nhân tán thán; 

Là chỗ bậc có trí, - 

Thường tắm, trừ uê tạp. 

Khi thân thé trong sạch, 

Họ qua bờ bên Каа. 

Chánh pháp là chân lý,Š 

Tự chế là Phạm hạnh, 

Chính con đường Trung dao,’ 

Giúp đạt tối thăng vị, 

Đảnh lễ bậc Trực Tâm, 

Ta gọi Tùy pháp hành. 
Khi được nghe nói vậy, Bà-la-môn Sundarika Bhãradväja bạch Тһё Tôn: 
— Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! "Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal... 
Và Tôn giả Bhãradvala trở thành một vi A-la-hán nữa. 


X. KINH ВАНОРНІТІ (Bahudhffarasuffa) (S. І. 170) 

196. Một thời, Thé Tôn trú ở giữa dân chúng Kosala, tại một khu rừng. 

Lúc bây 010, một Bà-la-môn thuộc dòng họ Bharadväla bị mát mười bón 
con bo duc. 

Rói Bà-la-món thuộc dòng họ Bharadvaja trong khi đi tìm những con bò 
đực ây, đi đên khu rừng kia; sau khi đên, thây Thê Tôn ngôi kiêt-già trong khu 
rừng ây, lưng giữ thăng và đê chánh niệm trước mặt. 


š Trong trường hợp này, “chân lý” có nghĩa là lời nói chân thật. | 
? Theo Ngài Buddhaghosa, Trung đạo không chi có nghĩa là con đường tránh xa dục lạc và khó hanh, 
mà còn chỉ cho con đường tránh xa thường kiên và đoạn kiên. Xem DB. I. 27, 46. 
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Thấy vậy, Bà-la-môn đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên bài kệ này với 
Thê Tôn: 
Với vị Sa-môn này, 
Không có mười bốn bò, 
Không thấy đã sáu hôm, 
Do vậy được an lạc. 


Với vị Sa-môn này, 

Không có ruộng mè hư, 

Một hai lá cây mè, 

Do vậy được an lạc. 

Với vị Sa-môn này, 

Không kho trông, không chuột, 
Chạy chơi và múa nháy, 

Do vậy được an lạc. 


Với vị Sa-môn này, 

Không tám nệm bảy tháng, 
Tràn đây những chí rận, 
Do vậy được an lạc. 


Với vị Sa-môn này, 
Không bảy gái quả phụ, 
Hoặc một con, hai con, 
Do vậy được an lạc. 


Với vị Sa-môn này, 
Không vợ đen, mặt TỔ, 
Lây chân thúc đánh thức, 
Do vậy được an lạc. 


Với vị Sa-môn пау, 
Không kẻ nợ buổi sáng, 
Măng nhiếc: “Hãy trả đi!” 
Do vậy được an lạc. 

[Thê Tôn:] 
Bà-la-môn, với Ta, 
Không có mười bón bò, 
Không thấy đã sáu hôm,!° 
Do vậy Ta an lạc. 
Bà-la-môn, với Ta, 
Không có ruộng mè hư, 


10 Xem S. I. 170. 
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Một hai lã cây mè, 

Do vậy Ta an lạc. 

Bả-la-môn, với Ta, 

Không kho trông, không chuột, 
Chạy chơi và múa nhảy, 

Do vậy Ta an lạc. 

Bả-la-môn, với Ta, 

Không. tâm nệm bảy tháng, 


Tràn đây những chí rận, 
Do vậy Ta an lạc. 


Bà-la-môn. với Та, 
Không bảy gái quả phụ, 
Hoặc một con, hai con, 
Do vậy Ta an lạc. 
Bà-la-môn, với Ta, 
Không vợ đen, mặt ró, 
Láy сһап thúc dánh thúc, 
Do vày Ta an lac. 


Bà-la-món, vói Ta, 
Không kẻ nợ buổi sáng, 
Mắng nhiéc: “Hãy trả đi!” 
Do vậy Ta an lạc. 
Được nghe nói vậy, Bà-la-môn thuộc dòng họ Bhãradväja bạch Thê Tôn: 
— Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! 
Tôn giả Gotama như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi 
bày ra những gi bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc hướng, đem đèn sáng vào trong 
bóng tối để những ai có mắt có thê thây sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được 
Tôn giả Gotama dùng nhiêu phương tiện trình bày, giải thích. Vậy nay con xin 
quy y Thé Tôn Gotama, quy y Pháp và quy y chúng Ty-kheo. Mong cho con 
được xuất gia với Tôn giả Gotama, cho con được tho Bai giới. 


Rồi Bà-la-môn Bhãradväja được xuất gia với Tôn giả Gotama, được thọ 
Đại 0101. 

Thọ Đại giới không bao lâu, Tôn giả Bharadvaja ‹ ở một mình, viễn ly, không 
phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Và không bao lâu, vi này chứng được mục đích 
tôi cao mà các thiện nam tử chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình hướng đến, đó là Vô thượng cứu cánh của Phạm hạnh, ngay trong hiện tại, 
tự mình với thăng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Vị ây biết: “Sanh đã tận, 
Phạm hạnh đã thành, những gi nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa.” 


Và Tôn giả Bharadvaja trở thành một vị A-la-hán nữa. 
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П. PHẨM CƯ SĨ (UPASAKAVAGGA) 


L KINH KASIBHARADVAJA (Kasibhãradvajasuffa) (S. І. 172) 

197. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thé Tôn ở giüa dân chúng Magadha, trên Nam Sơn, tại làng 
Bà-la-môn tên Ekanä]a. 

Lúc bây giờ là thời gian gieo mạ, và Bà-la-môn Kasibhãradväja sắp đặt sẵn 
sàng khoảng nắm {тат cái cày. 

Rôi Thế Tôn, vào buổi sáng, đắp у, cầm у bát, đi đến nông trường của 
Bà-la-môn Kasibharadvala. 

Lúc bây giờ, Bà-la-môn Kasibharadvaja dang phân phát đồ ăn. 

Thê Tôn đi đến chỗ phân phát đồ ăn, rôi đứng một bên. Bà-la-môn 
Kasibharadvaja tháy Thé Tôn đang đứng một bên dé khát thực, tháy vậy, 
bèn nói với Thế Tôn: 

— Này Sa-môn, tôi cày và gieo mạ; sau khi cày và gieo mạ, tôi ăn. Này Sa- 
môn, ông hãy cày và gieo mạ; sau khi cày và gieo mạ, ông ăn. 

— Này Bà-la-môn, Ta cũng có cày và gieo mạ; sau khi cày và gieo mạ, Ta ăn. 

- Nhưng chúng tôi không thây cái ách, cái cày, cái lưỡi cày, cái gậy đâm, 
hay các con bò đực của Tôn giả Gotama. Tuy vậy, Tôn giả Gotama lại nói 
như sau: “Này Bà-la-môn, Ta cũng có cày và gieo mạ; sau khi cày và gieo 
mạ. Ta ап.” 

Rôi Bà-la-môn Kasibhäradväja nói lên bài kệ với Thế Tôn: 

Ông nói là nông phu, 

Ta không thấy ông cày. 
Người nông phu được hỏi, 
Hãy lên tiêng trả lời, 

Sao chúng tôi biết được, 
Ông thật sự có cày? 

[Thế Tôn:] 

Lòng tin là hạt giông, 
Tri giới là mưa móc, 
Trí tuệ đôi với Ta, 

Là cày và ách mang, 
Тат chính là cán cày, 
Y căn là dây cột, 
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Chánh niệm đối với Та, 
Là lưỡi cày, gậy đâm. 
Thân hành được hộ trì, 
Khẩu hành được hộ trì, 
Đôi với các món ăn, 
Bụng Ta dùng vừa phải. 
Ta nhô lên tà vạy, 

Với chơn lý sự thật, 
Hoan hỷ trong Niết-bàn, 
Là giải thoát của Ta. 
Tinh tân đối với Ta, 

Là khả năng mang ách, 
Đưa Ta tiễn dần đến, 

An ôn khỏi ách nạn, 

Đi đến, không trở lui, 
Chỗ Ta đi, không sâu. 
Như vậy cày ruộng này, 
Đưa đến quả bát tử, 

Sau khi cày cày này, 
Mọi đau khô được thoát. 


— Hãy ăn, Tôn giả Gotama! Tôn giả Gotama thật là người nông phu! Tôn 
о1а Gotama cày, sự cày đưa đên quả bât tử. 


[Thé Tôn:] 


п Xem S. L. 166f. 


Ta không có hưởng thọ, !! 

Vì tụng hát kệ chú, 

Thường pháp không phải vậy, 
Đôi vị có tri kiến. 

Chư Phật đã loại bỏ, 

Тупо hát các kệ chú, 

Chơn thật đối với pháp, 

Sở hành là như vậy. 

Bậc Đại sĩ vẹn toàn, 

Cúng dường phải khác biệt, 
Đoạn tận các lậu hoặc, 

Trao hôi được lắng diu, 

Với những bậc như vậy, 
Cơm nước phải cúng dường. 
Thật chính là phước điện, 
Cho những ai câu phước. 
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Được nghe nói vậy, Bà-la-môn Каѕібһагайуаја bạch Thé Tôn: 

— Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! 
Tôn giả Gotama như người dựng đứng lại những gi bi quăng ngã xuống, phơi 
bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng vào 
trong bóng tối cho người có mắt có thé thây sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã 
được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Vậy nay 
соп xin quy y Tôn giả Gotama, quy y Pháp và quy y chúng Tỷ-kheo. Mong 
Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử, tü nay cho đến mạng chung, con trọn đời 
quy ngưỡng. 

IL KINH UDAYA (Udayasutta) (S. І. 173) 


198. Nhân duyên tai Sāvatthi. Rồi Thé Tôn, vào buói sáng, đắp y, cầm y bát 
đi đến trú xứ của Bà-la-môn Udaya. 
Bà-la-môn Udaya lẫy cơm đô đây bình bát của Thế Tôn. 
Lần thứ hai, Thế Tôn, vào buổi sáng, đắp у, cầm y bát đi đến trú xứ của 
Bà-la-môn Udaya... 
Lần thứ ba, Bà-la-môn Udaya lây cơm đồ đây bình bát của Thế Tôn và nói 
với Thê Tôn: 
— Tham lam” là Sa-môn Gotama, đến đi đến lại nhiều lần! 
[Thế Tôn:] 
Nhiều lần và nhiều lân, 
Chúng gieo vãi hạt giông. 
Nhiêu lân và nhiêu lân, 
Trời mưa di, mưa lại. 
Nhiêu lân và nhiều lân, 
Người nông phu cày ruộng. 
Nhiều lần và nhiêu lân, 
Lúa gạo đến quốc độ. 
Nhiễu lần và nhiều lân, 
Hành khất lại xin ăn. 
Nhiều lần và nhiều lân, 
Thí chủ lại bố thí. 
Nhiều lân và nhiều lần, 
Thí chủ sau khi cho. 
Nhiều lần và nhiều lần, 
Được đi đến thiên giới. 
Nhiều lần và nhiêu lân, 
Người làm sữa vắt sữa. 
Nhiều lần và nhiêu lân, 


!2 SA. I. 257: Pakafthakoti rasagiddho, tham vi. 
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Bò con tìm bo mẹ. 
Nhiêu lần và nhiêu lần, 
Mậệt sức và lao khô. 
Nhiéu lân và nhiều lân, 
Kẻ ngu nhập bảo thai. 
Nhiều lần và nhiêu lân, 
Lại sanh ròi lại chết. 
Nhiêễu lần và nhiều lần, 
Họ mang đến nghĩa địa. 
Họ được đường giải thoát, 
Không đưa đến tái sanh. 
Bậc Đại Trí, Đại Tuệ, 
Không sanh đi, sanh lại. 
Khi được nghe nói vậy, Bà-la-môn Udaya bạch Thế Tôn: 
— Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama!... Mong Tôn giả Gotama nhận con làm 
đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


ПІ. KINH рЕУАНІТА (Devahifasuffa) (5. І. 173) 
199. Nhân duyên tại Savatthi. Lúc bây giờ, Thế Tôn bị bệnh về phong khí 
và Tôn giả Upavana ° là thị giả Thế Tôn. 
Rồi Thế Tôn gọi Tôn giả Upavana: 
- Này Upavãna, ông có biết làm sao cho Ta nước nóng? 
— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
Tôn giả Upavana vâng đáp Thế Tôn, đắp у, cầm y bát, đi đến trú xứ của 
Bà-la-môn Devahita; sau khi đến, đứng im lặng một bên. 
Bà-la-môn Devahita Һау Tôn giả Upaväna đứng im lặng một bên, bèn nói 
lên bài kệ với Tôn giả Upavana: 
Tôn giả đứng im lặng, 
Trọc đâu, choàng Bai у, 
Ông muốn рї, câu gi? 
Ông đến để xin gì? 
[Tôn giả: | 
Bậc La-hán, Thiện Thệ, 
Hiện bị bệnh phong khí, 
Nếu đây có nước nóng, 
Hãy dâng bậc Đại Thánh! 
Xứng đáng được cúng dường, 
Ngài đã được cúng dường. 
Xứng đáng được tôn kính, 


3 Xem DB. II. 151; Pss. Breth. 350. 
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Ngài đã được tôn kính. 
Xứng đáng được cung kính, 
Ngài đã được cung kính. 

Vì Ngài, tôi muốn được, 
Nước nóng đề đem vé. 

Rồi Bà-la-môn Devahita bảo một người lẫy đòn gánh, gánh nước nóng và 
một bình đường mật dâng cho Tôn giả Upaväna. 

Rồi Tôn giả Upaväna đi дёп Thé Tôn, dùng nước nóng tám cho Thế Tôn, 
dùng đường mật pha với nước nóng dâng lên Thê Tôn dùng. 

Và bệnh phong khí của Thê Tôn được nhẹ bớt. 

Rồi Bà-la-môn Devahita đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói với Thế Tôn 
những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân 
hữu, liền ngôi xuông một bên. Ngôi xuông một bên, Bà-la-môn Devahita nói 
lên bài kệ với Thế Tôn: 

Chỗ nào người thí chủ, 
Xứng đáng nên bó thí? 
Chỗ nào sự bó thí, 

Đưa đến quả báo lớn? 
Cúng dường phải thé nào? 
Cung kính phải thế nào? 

[Thế Tôn:] 

Ai biết được đời trước,“ 
Thây thiên giới, ác thú, 
Đoạn diệt được tái sanh, 
Thăng trí, bậc Mâu-mI, 
Nên bó thí vị ấy, 

Bồ thí được quả lớn, 
Cúng dường phải như vậy, 
Cung kính phải như vậy. 

Khi được nghe nói vậy, Bà-la-môn Devahita bạch Thế Tôn: 

— Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal... Mong Tôn giả Gotama nhận con làm 
đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con xin trọn đời quy ngưỡng. 


IV. KINH MAHASALA (Mahasalasutta)!5 (S. І. 176) 


200. Nhân duyên tại Savatthi. Rôi một Bà-la-môn đại phú, dáng bộ tiêu tụy, 
đắp y thô xâu, đi đên Thế Tôn; sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào 
đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liên ngôi 
xuống một bên. Thé Tôn nói với vị Bả-la-môn đại phú đang ngôi xuống một bên: 


l4 Xem S. I. 166 (kinh 194 ở trước). 
5 Đại phú gia hay y choàng thô. 
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— Này Bà-la-món, sao dáng bộ ông tiêu tụy? Sao ông йар y thô хаи? 


— Thưa Tôn giả Gotama, ở đây, bón đứa con trai của con, chúng âm mưu với 
vợ của chúng, trục xuât con ra khỏi nhà. 


— Vậy này Bả-la-môn, hãy đọc thuộc bài kệ này, và khi nào quân chúng hội 
họp trong thính đường và cả các người con cùng ngôi họp, hãy đọc lên bài kệ: 


Khi chúng sanh, tôi mừng, 
Tôi muốn chúng sinh thành. 
Cùng vợ, chúng âm mưu, 
Chống tôi và đuôi tôi, 
Chăng khác gì bây chó, 
Xua đuôi một con lợn. 

Ác độc và lỗ mãng, 
Chúng gọi tôi: “Cha thân”, 
Chúng thật quy dạ-xoa, 
Đội lőt là con tôi. 

Và chúng trục xuất tôi, 
Khi tôi đến tuôi già, 

Như ngựa già suy nhược, 
Bị tân xuất chuông ăn. 
Nay cha già bọn trẻ, 

Phải ăn xin nhà người. 
Thà cho tôi cái gậy, 

Hơn lũ con bát hiểu. 

Với gậy, chặn bò đữ, 
Сап được loại chó ай, 
Chỗ tôi, dò an toàn, 

Chỗ sâu, tìm nơi đứng, 
Với sức mạnh chiếc gây, 
Váp ngã, đứng dậy được. 


Bà-la-môn đại phú ау học thuộc lòng bài kệ này từ Thế Tôn. Khi quân 
chúng tụ hội tại thính đường và giữa các người con đang ngôi họp, vị ây đọc 


lên bài kệ: 


Khi chúng sanh, tôi mừng, 
Tôi muốn chúng sinh thành. 
Cùng vợ, chúng âm mưu, 
Chỗng tôi và đuôi tôi, 
Chăng khác gì bây chó, 
Xua đuôi một con lợn. 

Ác độc và lỗ mãng, 

Chúng gọi tôi: “Cha thân”, 
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Chúng thật quỷ dạ-xoa, 
Đội lốt là con tôi. 

Và chúng trục xuất tôi, 
Khi tôi đến tuôi già, 

Như ngựa giả, suy nhược, 
Bị tán xuất chuông ăn. 
Nay cha già bọn trẻ, 
Phải ăn xin nhà người. 
Thà cho tôi cái gậy, 

Hơn lũ con båt hiểu. 
Với gậy, chặn bò dữ, 
Chặn được loài chó đữ, 
Chỗ tôi, đò an toàn, 

Chỗ sâu, tìm nơi đứng. 
Với sức mạnh chiếc gậy, 
Vấp ngã, đứng dậy được. 

Rồi những người con Bà-la-môn đại phú â ду, dặt người cha về nhà, tắm rửa 
và mỗi người đắp cho cha một bộ áo. 

Rồi Bà-la-môn đại phú а áy cầm một bộ áo đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói 
lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào 
đón hỏi thăm thân hữu, liên ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà-la- 
môn đại phú ây bạch Thế Tôn: 


— Thưa Tôn giả Gotama, chúng con Bà-la-môn, có dâng cúng sở phí’? cho bậc 
Đạo sư. Mong Tôn giả Gotama chấp nhận sở phí cho bậc Đạo sư của chúng con. 


Và Thế Tôn vì lòng từ chấp nhận. 

Rồi Bà-la-môn đại phú ёу bạch Thế Tôn: 

— Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal... Mong Tôn giả Gotama nhận con làm 
đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


V. KINH MANATTHADDHA (Manatthaddhasutta) (S. 1. 177) 

201. Nhân duyên tai Sāvatthi. Lúc bấy giờ, Bà-la-môn tên Mãnatthaddha 
trú ở Savatthi. VỊ này không cung kính mẹ, không cung kính cha, không cung 
kính đạo sư, không cung kính huynh trưởng. 

Lúc bấy giờ, Thế Tôn đang thuyết pháp, có đại chúng đoanh vây. 

Rôi Bà-la-môn Mãnatthaddha suy nghĩ như sau: “Sa-môn Gotama nay đang 
thuyết pháp có đại chúng đoanh vây. Vậy ta hãy đi đến Sa-môn Gotama. Nếu 
Sa-môn Gotama nói chuyện với ta, ta cũng sẽ nói chuyện với Sa-môn Gotama. 
Nếu Sa-môn Gotama không nói chuyện với ta, ta cũng sẽ không nói chuyện với 
Sa-môn Gotama.” 


16 4cariyadbana: Phí thù lao cho người thầy. 
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Rồi Bà-la-môn Mãnatthaddha đi đến Thế Tôn; sau khi đến, liền đứng một 
bên và Im lặng. 

Và Thế Tôn không nói chuyện với Bà-la-môn ấy. 

Bà-la-món Maãnatthaddha suy nghĩ: “Sa-môn Gotama này không biết gì 
hết”, bèn muốn trở về. 


Rồi Thế Tôn, với tâm tư của mình biết được tâm tư của Bà-la-môn 
Mãnatthaddha, liền nói lên bài kệ với Bà-la-môn Mãnatthaddha: 
Нё này Bà-la-môn, 
Kiêu mạn không có tốt, 
Ở đây không. CÓ a1, 
Bả-la-môn nên biết. 
Ông đến, mục đích gi, 
Нау nói lên cho biét? 

Bà-la-món Manatthaddha suy nghi: “Sa-món Gotama biết tâm tư của ta”, 
cúi đầu dành lễ chân Thế Tôn, lây miệng hôn chân Thế Tôn, lấy tay thoa vuốt 
và nói lên tên của mình: 

— Tôn giả Gotama, con là Mãnatthaddha. Tôn giả Gotama, соп là 
Mãnatthaddha. 

Rồi đại chúng ây tâm khởi lên kinh ngạc vi diệu: “Thật là vi diệu, thưa 
Ngài! Thật là hy hữu, thưa Ngài! Bà-lamôn Mãnatthaddha không bao giờ 
cung kính mẹ, không bao giờ cung kính cha, không bao giò cung kính đạo sư, 
không bao giò cung kính huynh trưởng, nay lại hạ mình tôt cùng như vậy trước 
Sa-môn Gotama.” 

Rôi Thế Tôn nói với Bà-la-môn Mãnatthaddha: 

— Thôi vừa ròi Bà-la-môn. Hãy đứng dậy уа ngôi lại trên ghế của ông! Lòng 
tín thành của ông đối với Ta từ đâu đến? 

Rồi Bà-la-môn Mãnatthaddha, sau khi ngôi trên chế của mình, nói lên bài 
kệ với Thê Tôn: 

Đôi ai không nên kiêu? 
Đối ai nên kính trọng? 
Đối ai nên tôn kính? 
Cúng dường ai, tốt lành? 

[Thế Tôn:] 

Với mẹ và với cha, 

Với anh nhiều tuôi hơn, 
Với thây là thứ tư, 

Không nên sanh kiêu mạn. 
Nên kính trọng vị ấy, 

Nên tôn kính vị ấy, 

Cúng dường họ, tốt lành. 


210 # KINH TƯƠNG UNG BỘ I. THIÊN CÓ KỆ 


Các bậc A-la-hán, 
Thanh lương, lậu hoặc đoạn, 
Việc nên làm đã làm, 
Hãy nhu thuận, diệt mạn, 
Bậc Vô thượng tôn ду, 
Ông thật nên dành lễ! 
Khi được nghe nói vậy, Bà-la-môn Manatthaddha bạch Thê Tôn: 
— Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamail... 
Mong Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, 
con trọn đời quy ngưỡng. 


VI. KINH РАССАМІКА (Рассапїкаѕийа) (S. І. 179) 
202. Nhân duyên tại Sãvatthi. Lúc bấy giờ, Bà-la-môn tên là PaccanTkasäta 
ở tại Savatthi. 
Rôi Bà-la-môn PaccanTkasãta suy nghĩ như sau: “Ta hãy đi đến Sa-môn 
Gotama, và Sa-môn Gotama có nói điều gi, ta sẽ nói lời phản ngược lại.” 
Lúc bấy giờ, Thế Tôn đang đi kinh hành ngoài trời. 
Rồi Bà-la-môn PaccanTkasäta đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói với Thế Tôn 
đang đi kinh hành: 
— Này Sa-môn, hãy thuyết pháp! 
[Thế Tôn:] 
Không thuyết pháp với ông, 
Này Paccanika, 
Tâm ông thật ó ué, 
Và đây những thù hận, 
Làm sao biết tốt đẹp, 
Làm sao nói tôt đẹp! 
Ai nhiếp phục thù hận, 
Nhiếp phục tâm chóng đối, 
Từ bỏ mọi sân tâm, 
Vị ấy biết tốt đẹp, 
Vị ấy nói tốt đẹp. 
Khi được nghe nói vậy, Bà-la-môn Paccanikasata bạch Thê Tôn: 
— Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal... Mong Tôn giả Gotama nhận con làm 
đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


УП. KINH NAVAKAMMIKA (Navakammikasutta) (S. 1. 179) 
203. Một thời, Thé Tôn trú ở giữa dân chúng Kosala, tại một khu rừng. 


Lúc bây giò, Bà-la-môn Navakammika Вһагайуаја đang làm công việc tại 
khu rừng ây. 
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Bà-la-môn Navakammika thây Thế Tôn ngôi kiết-già dưới gốc cây Sa-la, 
lưng thắng và dé niệm trước mặt. 
Thây vậy, vị Bà-la-môn suy nghĩ: “Ta thích làm việc về củi gỗ tại khu rừng 
này. Còn Sa-môn Gotama thời thích làm việc gì?” 
Rôi Bà-la-môn Navakammika đi đến Thé Tôn; sau khi đến, nói lên bài kệ 
với Thê Tôn: 
Nay ông làm việc рі, 
Trong rừng cây Sa-la, 
Khiến ông sống một mình, 
Vui gi ông tìm được, 
Tỷ-kheo Gotama? 
[Thế Tôn:] 
Ta không phải làm оі, 
Trong khu rừng Sa-la. 
Với Ta, rễ đã căt, 
Cả khu rừng гат rap." 
Như vậy Ta được thoát, 
Mọi rừng rú chóng gai. 
Tâm Та không bị đầm, 
Một mình sông an lạc, 
Đoạn trừ mọi bát mãn, 
Sống thích thú hoan hỷ. 
Được nghe nói vậy, Bà-la-môn Navakammika Bhãradväja bạch Thế Tôn: 
— Thật vi điệu thay, Tôn giả Gotama! 'Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal... 
Mong Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, 
con trọn đời quy ngưỡng. 


УШ. KINH КАТТНАНАВА (Katthaharasutta) (S. І. 180) 

204. Một thời, Thế Tôn sóng ở giữa dân chúng Kosala, tại một khu rừng. 

Lúc bây 010, nhiêu thanh niên lượm củi, đệ tử của Bà-la-môn thuộc dòng họ 
Bhãradvala, đi дёп khu rừng ây. 

Sau khi đến, họ thây Thé Tôn ngôi kiót-già trong khu rung ây, lưng thắng 
và đê niệm trước mặt. Thây vậy, họ liên đi đên Bà-la-môn thuộc dòng họ 
Вһагадуаја. 

Sau khi đến, họ nói với Bà-la-món thuộc dòng họ Bhāradvāja: 

— Tôn giả có biết không, tại một khu rừng kia, có vị Sa-môn ngôi kiết-già, 
lưng thăng và đê niệm trước mặt? 


17 Trong trường hợp này, visükam không có nghĩa là trò múa rôi như D. L. 6; chữ Sanskrit là việva»k có 
nghĩa là phát triên rộng. 
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Rồi Bà-la-môn thuộc dòng ho Bhāradvāja cùng với các thanh niên ау đi đến 
khu rừng và thấy Thế Tôn tại khu rừng ây, đang ngôi kiết-già, lưng thăng và dé 
niệm trước mặt. Thây vậy, họ liền đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên bài kệ 
với Thé Tôn: 

Trong khu rừng thâm u, 

Nhiêu dễ sợ khủng khiếp, 
Rừng trồng không, hoang văng, 
Ngài vào sâu một minh, 

Thân bất động, kiên trì, 

Đẹp dë và uy nghi. 


Này Tý-kheo, Ngài thiền 
Với tâm tư định tinh. 

Ở đây không ca hát, 

Ở đây không nói năng, 
Cô độc trong rừng sâu, 
Bậc Thánh nhân an trú. 
Như vậy đôi với con, 
Thật ку diệu, hy hữu! 


Khi Ngài sống một mình, 

Hoan hỷ trong rừng văng. 

Con nghĩ, Ngài ước nguyện, 

Đông sanh làm thân hữu, 

Với bậc Thé giới сїй, 

Tại vô thượng tam thiên. 

Vậy sao bậc Tôn giả, 

Không bỏ rừng hoang văng, 

Tu khô hạnh ở đây, 

Đề đạt Phạm thiên quả? 
[Thé Tôn:] 

Phàm có ước vọng gi, 

Hay những ái lạc gi, 

Những gi kẻ phàm phu, 

Thường chấp trước các giới, 

Các tham ái” khởi lên, 

Từ gốc rễ vô minh, 

Tất cả Ta đoạn tận, 

Trừ cả góc lẫn ré. 


18 SA. I. 265: Lokadhipati có nghĩa là Đại Phạm thiên. 
© Phạm thiên giới có ba chúng: Phạm Chúng thiên, Phạm Phụ thiên, Đại Phạm thiên. Xem УБА. 424. 


” Pajappitā. Jappati nghĩa đen là lâm bẩm, thèm muốn, khát khao; thêm vào tiếp đầu ngữ ‘pa’ trở thành 
đồng nghĩa với lobha hay fanhã nghĩa là tham ái. 
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Nay Ta không ước nguyện, 

Không tham ái, chấp trước, 

Đối với tật cả pháp, 

Та thấy đều thanh tịnh. 

Đạt được Chánh đăng giác, 

Và mục đích 101 thượng, 

Ta tu tập thiền định, 

Văng lặng, không sợ hãi. 
Khi được nghe nói vậy, Bà-la-môn thuộc dòng họ Bhãradväja bạch Thé Tôn: 
— Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamail.. 

từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


IX. KINH MATUPOSAKA (Мӣѓироѕакаѕийа)? (S. 1. 181) 

205. Nhân duyên tai Sāvatthi. Rôi Bà-la-món Mãtuposaka đi đến Thé Tôn; 
sau khi đến, nói lên với Thé Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên 
những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, bèn ngôi xuống một bên. Ngồi xuống 
một bên, Bà-la-môn Mãtuposaka nói với Thé Tôn: 

— Thưa Tôn giả Gotama, tôi tìm món ăn thiết thực theo thường pháp. Sau 
khi tìm món ăn thiết thực theo thường pháp, tôi nuôi dưỡng mẹ cha. Thưa Tôn 
giả Gotama, tôi làm như vậy, tôi có làm đúng trách nhiệm không? 

— Này Bà-la-môn, ông làm như vậy là làm đúng trách nhiệm. Này Bà-la- 
môn, ai tìm đồ ăn thiết thực theo thường pháp; sau khi tìm đồ ăn thiết thực theo 
thường pháp, lại nuôi dưỡng mẹ cha thì người ây được nhiêu công đức. 

Người nào theo thường pháp, 
Nuôi dưỡng mẹ và cha, 
Chính do công hạnh này, 

Đối với cha, với mẹ, 

Nhờ vậy, bậc hiển trí, 

Trong đời này tán thán. 

Sau khi chết, được sanh, 
Hưởng an lạc chư thiên. 


Khi được nghe nói vậy, Bà-la-môn Mãtuposaka bạch Thé Tôn: 

— Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật vi điệu thay, Tôn ола Gotamal... 
Mong Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đên mạng chung, 
con trọn đời quy ngưỡng. 

X. KINH BHIKKHAKA (Bhikkhakasutfía) (S. L 182) 

206. Nhân duyên tại Savatthi. Rói Bà-la-món Bhikkhaka di dén Thé Tón: 

sau khi дёп, nói lên với Thê Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên 


21 Matuposaka: Nuôi dưỡng mẹ. 
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những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, bèn ngồi một bên. Ngồi một bên, Bà-la- 
môn Bhikkhaka bạch Thế Tôn: 
— Thưa Tôn giả Gotama, con là người khất thực và Tôn giả cũng là người 
khất thực. Vậy có sự sai khác gì giữa chúng ta? 
[Thê Tôn:] 
Không phải ai xin ăn,” 
Cũng gọi là khất sĩ, 
Nếu chấp trì độc pháp, 
Không còn gọi Ty-kheo. 
Ai sông ở đời này, 
Từ bỏ các phước báo, 
Đoạn trừ mọi ác pháp, 
Hành trì theo Phạm hạnh, 
Sống đời sống chánh trí, 
Vị ây xứng “Tỷ-kheo.” 
Khi được nghe nói vậy, Bà-la-môn Bhikkhaka bạch Thê Tôn: 
— Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal... Mong Tôn giả Gotama nhận con làm 
đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


XI. KINH ЅАМСАВАУА (Sajgãravasuffa) (S. І. 182) 

207. Nhân duyên tại Sãvatthi. Lúc bây giờ, Bà-la-môn Sañgarava trú ở 
Savatthi, là nhà Tịnh thủy hành, tin tưởng nhờ nước được thanh tịnh, sáng 
chiêu theo hạnh xuống nước [đề tắm cho thanh tịnh]. 

Rôi Tôn giả Ananda, vào buôi sáng, đắp y, cầm y bát, đi vào Savatthi dé 
khát thuc. Khát thực xong, sau bữa ăn, trên đường trở về, Tôn g1á đi đến Thé 
Tôn. Sau khi đến, dánh lễ Thé Tôn, ròi ngôi xuông một bên. Ngôi xuống một 
bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 

— О đây, bạch Thế Tôn, Bà-la-môn Sagärava trú ở Sãvatthi, là nhà Tịnh 
thủy hành, tin tưởng nhờ nước được thanh tịnh, sáng chiều theo hạnh xuống 
nước [đề tăm cho thanh tịnh]. Lành thay, bạch Thế Tôn, néu Thé Tôn vì lòng từ 
mẫn đi đến trú xứ của Bà-la-môn Sangarava. 

Thé Tôn im lặng nhận lời. 

Rôi Thé Tôn, vào buói sáng, đắp y, câm у bát, đi đến trú xứ của Bà-la-môn 
Sangärava; sau khi đến, ngôi xuông trên chỗ đã soạn sẵn. 

Rôi Bà-la-môn Ѕаһраӣгауа đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên với Thế Tôn 
những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân 
hữu, liên ngôi xuống một bên. Thế Tôn nói với Bà-la-môn Ѕаһрӣгауа đang ngồi 
một bên: 


Xem Dh. v. 266, 267. 
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— Có đúng sự thật chăng, này Bà-la-môn, ông là nhà Tinh thủy hành, tin 
tưởng nhờ nước được thanh tịnh, sáng chiêu sóng theo hạnh xuông nước [để 
tăm cho thanh tịnh]? 

— Thưa đúng vậy, Tôn giả Gotamal 

— Này Bà-la-môn, nhằm mục đích lợi ích gi, ông là nhà Tịnh thủy hành, tin 
tưởng nhờ nước được thanh tịnh, sáng chiêu sóng theo hạnh xuống nước [để 
tăm cho thanh tịnh]? 

— Ó đây, Tôn giả Gotama, ban ngày tôi làm ác nghiệp gl, buôi chiều tôi tắm 
đề gột sạch ác nghiệp â ây; buôi tôi tôi làm ác nghiêp 9], buói sáng hóm sau tói 
tăm дё gôt sach ác nghiệp ây. Tôn giả Gotama, do nhăm mục đích nhu vậy, tôi 
là nhà Tịnh thủy hành, tin tưởng nhờ nước được thanh tịnh, sáng chiêu tôi sóng 
theo hạnh xuống nước [dé tắm cho thanh tịnh]. 


[Thế Tôn:] 
Chánh pháp là ao hó, 
Giới là bên nước tăm, 
Không câu ué, trong sạch, 
Được thiện nhân tán thán, 
Là chỗ bậc có trí, 
Thường tăm, trừ ué tạp. 
Khi thân thê trong sạch, 
Họ qua bờ bên kia.” 
Khi được nghe nói vậy, Bà-la-môn Sañgärava bạch Thé Tôn: 
— Thật vi diệu thay, Tôn оза Gotamal... Mong Tôn giả Gotama nhận con làm 
đệ tử cư sĩ, từ nay cho đên mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 
ХП. KINH KHOMADUSSA (Клотайиѕѕаѕийа) (5. І. 184) 
208. Nhu уду tói nghe. 
Một thời, Thế Tôn ở giữa dân chúng Sakka, tại thị trân của dân chúng Sakka 
tên là Khomadussa. 
| Rói Thé Tôn, удо buói sáng, đắp у, сат y bát, đi vào thị trân Khomadussa 
đê khât thực. 
Lúc bây giò, các Bà-la-môn gia chủ ó Khomadussa đang tu hop tại hội 
trường để giải quyết một vài vẫn đê, và trời đang mưa nhỏ hột. 
Rồi Thế Tôn đi đến hội trường ây. 
Các Bà-la-môn gia chủ ở Khomadussa thấy Thế Tôn từ xa đi đến. 
Thây vậy, họ bèn nói: 
- Những Sa-môn đầu trọc ấy là ai? Và họ có thé biết gì về quy tắc của 
hội trường? 


3 Xem S. I. 167 (kinh 195 ở trước). 


216 # KINH TUONG UNG ВО 1. THIÉN СО KÉ 


Rồi Thé Tôn nói lên bài kệ với các Bà-la-môn gia chủ ở Khomadussa: 
Không thê có hội trường, 
Nếu không có thiện nhân; 
Không thê có thiện nhân, 
Nếu không nói đúng pháp. 
Những ai đã đoạn trừ, 
Cả tham, sân và si, 
Nói lên lời đúng pháp, 
Họ mới thật thiện nhân. 
Khi được nghe nói vậy, các Bà-la-môn gia chủ ở Khomadussa bạch Thể Tôn: 
— Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! 'Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! 
Tôn giả Gotama như người dựng đứng lại những gi bị quăng ngã xuống, phơi 
bày ra những gi bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem ánh sảng vào 
trong bóng tôi để những ai có mắt có thể thấy sắc; cũng vậy, Chánh pháp đã 
được Tôn giả Gotama dùng nhiêu phương tiện trình bày, giải thích. Chúng con 
xin quy y Tôn giả Gotama, quy y Pháp và quy y chúng Ty-kheo. Mong Tôn giả 
Gotama nhận chúng con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, chúng 
con trọn đời quy ngưỡng. 


24 SA. I. 267: Santoti panditã sappurisa, nghĩa là thiện nhân, bậc trí. 


8. TUONG UNG TÓN GIÁ VANGISA 
(VANGISASAMYUTTA) 


I. KINH XUẤT LY (Nikkhantasutta) (S. 1. 185) 

209. Nhu vày tói nghe. 

Một thời, Tôn già Vañgīsa! trú ở Ālļavī, tại ngôi đền ó Aggalava, cùng với 
Tôn giả Nigrodha Карра, là vị Giáo thọ sư. 

Lúc bây giò, Tôn giả Vangïsa là tân Tỷ-kheo, xuất gia chưa bao lâu, được ở 
lại để coi ngôi tinh xá." 

Rồi một số đông phụ nữ, sau khi trang điểm, đi đến khu vườn Aggãlava dé 
xem tinh xá. 

Tôn già Vagisa thấy các phụ nữ ây, tâm sanh bất mãn, bị lòng dục quấy phá. 

Rồi Tôn giả Vaigisa suy nghĩ: “Thật bất lợi cho ta! Thật không lợi cho ta! 
Thật bất hạnh cho ta! Thật không may cho ta! Vì răng tâm sanh bất mãn пол ta, 
và ta bi lòng duc quáy phá. Làm thé nào ngay hiện tai có người khác có thé đoạn 
trừ bất mãn nơi ta và làm khởi lên thỏa mãn cho ta? Hay là ta tự mình đoạn trừ 
bát mãn nơi ta và làm khởi lên thỏa mãn cho ta?” 


Rôi Tôn giả VañgTsa sau khi tự mình đoạn trừ bát mãn và làm cho thỏa mãn 
khởi lên, liền ngay trong lúc ây, nói lên những bài kệ này: 


Với ta đã xuất gia, 

Bo nhà. sóng không nhà, 
Tâm tư nay chạy loạn, 
Khởi lên từ đen tối. 

Con nhà bậc thượng lưu, 
Thiện xảo trong cung pháp, 
Ngàn người bắn tứ phía, 
Vẫn không bỏ chạy loạn. 
Nếu phụ nữ có đến, 

Dâu nhiêu hơn, đông hơn, 
Sẽ không não loạn ta, 

Vì ta trú Chánh pháp, 


! Xem Pss. Breth. 395. 

ˆ Xem Pss. Breth. 408. U 

3 Vì là năm đâu mới tho Đại giới, không khéo léo khi dùng y, bát nên các trưởng lão đê lại giữ tinh xá, 
dù, dép... 
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Chính ta từng được nghe, 
Phật, Dòng Họ Mặt Trời, 
Thuyết giáng Niết-bàn đạo, 
Ở đây ta ưa thích. 

Nếu ta trú như vậy, 

Ác ma, ông có đên, 

Sở hành ta là vậy, 

Ông đâu thấy đường ta. 


П. КІМН ВАТ LẠC (Aratisutta) (S. І. 186) 

210. Một thời, Tôn giả Vañgisa trú ở Alavt, tại ngôi дёп ở Aggã|ava cùng 
với Giáo thọ sư là Tôn giả Nigrodha Kappa. 

Lúc bẫy giờ, Tôn giả Nigrodha Kappa sau khi khất thực, ăn xong, trên đường 
trở về, đi vào tinh xá và không ra khỏi tinh xá cho đến chiêu hay ngày mai. 

Lúc bấy giờ, Tôn giả Малотѕа tâm sanh bất mãn, bị lòng dục quấy phá. 

Rồi Tôn giả Vañgīsa suy nghĩ: “Thật bất lợi cho ta! Thật không lợi cho ta! 
Thật bát hạnh cho ta! Thật không may cho ta! Vì răng tâm sanh bất mãn nơi ta, 
và ta bị lòng dục quây phá. Làm thế nào ngay hiện tại có người khác có thé đoạn 
trừ bất mãn nơi ta và làm khởi lên thỏa mãn cho ta? Hay là ta tự mình đoạn trừ 
bát mãn nơi ta và làm khởi lên thỏa mãn cho ta?” 

Rồi Tôn giá VangTsa sau khi tự mình đoạn trừ bất mãn và làm thỏa mãn khởi 
lên, liền ngay trong lúc ду nói lên bài kệ này: 

Ta! bỏ lạc, bát lạc, 

Mọi tâm tư gia sự, 

Không tạo một chỗ nào, 
Thành cơ sở tham dục. 

AI thoát khỏi rừng tham, 
Thoát ly mọi tham dục, 

Ly tham không đắm trước, 
Xứng danh chon Ту-Кһео. 
Phàm địa giới, không giới, 
Cả sắc giới trong đời, 

Mọi vật đều biến hoại, 
Mọi sự đều vô thường, 

Ai hiểu biết như vậy, 

Sở hành sẽ chơn chánh. 


Chúng sanh thường chấp trước, 


* Xem S. L. 179 (kinh 203 ở trước). | 
5 Muttatā. Thag. việt mu(t)anta, được giải thích là sau khi hiệu. 
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Đối VỚI Các sanh y, 

Đối vật họ thấy, nghe, 

Но ngửi, nêm, xúc chạm.” 

Ở đây, ai đoạn dục, 

Tâm tư không nhiễm ô, 
Không mắc dính chỗ này, 
Vị ấy danh Mâu-ni. 

Đối với sáu pháp trần, 
Thuộc vọng tưởng phi pháp, 
Phàm phu thường chấp trước, 
Chấp thủ và tham đắm. 
Tỷ-kheo không phiên não, 
Không nói lời ác ngữ, 

Sáng suốt, tâm thường định, 
Không dối trá, thận trọng, 
Thoát ly mọi tham ái. 


VỊ Mâu-nI chứng đạt, 
Cảnh Niết-bàn tịch tịnh, 
Chờ đón thời mệnh chung, 
Với tâm tư vắng lặng, 
Thanh thoát nhập Niết-bàn. 


Ш. KINH NGƯỜI TỪ ÁI (Peszizsu#a)' (S. 1. 187) 

211. Một thời, Tôn giả Vañgīsa trú ở А1аут, tại đền Aggalava, cùng với Giáo 
thọ sư là Tôn giả Nigrodha Kappa. 

Lúc bây giờ, Tôn giả VahgTsa thường hay khinh miệt các vị Tỷ-kheo có giới 
hạnh tốt khác vì khả năng biện tài của mình. 

Rồi Tôn giả VahgTsa suy nghĩ: “Thật bát lợi cho ta! Thật không lợi cho ta! 
Thật bát hạnh cho ta! Thật không may cho ta! Vì răng ta khinh miệt các vị Tỷ- 
kheo có giới hạnh tốt khác vì khả năng biện tài của ta.” 

Rồi Tôn giả Vañgīsa, tự hối trách mình, liên ngay khi ấy nói lên những bài 
kệ này: 

Đệ tử Gotama, 

Hãy từ bỏ kiêu mạn, 

Và cũng từ bỏ luôn, 

Con đường đến kiêu mạn. 
Nếu hoàn toàn đăm say, 
Trong con đường kiêu mạn, 


° Xem Pss. Breth. 398, п. 9. Trong trường hợp này, pzƒighe có nghĩa là ngửi và nêm, mute có nghĩa là xúc. 
? Вап tiếng Anh của PTS: Disdaining the Kindly, nghĩa là Khinh thường người tốt. 
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Sẽ tự mình hối trách, 
Trong thời gian lâu dài. 
Những ai khinh khi người, 
Với khinh khi, kiêu mạn, 
ĐI con đường kiêu mạn, 
Sẽ đọa lạc địa ngục. 
Những người ду sâu khô, 
Trong thời gian lâu dài, 
Do kiêu mạn dắt dẫn, 

Phải sanh vào địa ngục. 


Tỷ-kheo không Бао giò 
Phải sầu muộn, buôn thảm. 
Thăng lợi trên chánh đạo, 
Sở hành được chân chánh, 
Vi ây được thọ hưởng, 
Danh dự và an lạc, 

Chơn thực được danh xưng, 
Là bậc hưởng pháp lạc. 

Do vậy ở đời này, 

Không thô lậu, tinh tân, 
Đoạn trừ mọi triển cái, 
Sống thanh tịnh trong sạch, 
Và đoạn tận kiêu mạn, 
Hoàn toàn, không dư thừa, 
Chấm dứt mọi phiên não, 
Với trí tuệ quang minh, 
Ngài được xem là bậc 
Sông tịch tịnh an lạc. 


IV. KINH ANANDA (4nandasuffa) (S. І. 188) 
212. Một thời, Tôn già Ananda trú ở Savatthi, Jetavana, tại tinh xá ông 
AnathapIndika (Сар Cô Độc). 
| Rồi Tôn già Ananda, vào buói sáng, đắp у, càm у bát, đi vào Savatthi dé 
khât thực với Tôn giả VangTsa là Sa-môn thị giả. 
Lúc bấy giờ, Tôn giả Vañgīsa tâm sanh bất mãn, bị lòng dục quây phá. 
Rôi Tôn giả VangTsa nói lên bài kệ với Tôn giả Ananda: 
Dục ái đốt cháy tôi, 
Tâm tôi bị thiêu cháy. 
Thật là điêu tôt lành, 
Đệ tử Gotama, 
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Vì lòng từ thương tưởng, 
Nói pháp tiêu lửa hừng! 
[Ananda:] 
Chính vì điên đảo tưởng, 
Tâm ông bị thiêu đốt. 
Hãy bỏ chấp tịnh tướng, 
Hệ lụy đến tham dục! 
Nhìn các hành vô thường, 
Khô đau, không phải ngã, 
Dập tắt đại tham dục, 
Chó để bị cháy hoài! 
Hãy tu tâm bát tịnh, 
Nhất tâm, khéo định tĩnh, 
Tu tập thân niệm trú, 
Hành nhiêu hạnh yêm ly! 
Hãy tập hạnh vô tướng, 
Đoạn diệt mạn tùy miên, 
Nhờ quán sâu kiêu mạn, 
Hạnh ông được an tinh! 


V. KINH KHÉO NÓI (Subhasitasutta) (S. 1. 188) 

213. Nhân duyên tại Sãvatthi. Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

— Này các Tỷ-kheol 

— Thưa vâng, bạch Thê Tôn! 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thé Tôn. Thé Tôn nói như sau: 

— Đây đủ bón đức tánh, này các Tỷ-kheo, lời nói được xem là thiện thuyết, 
không phải ác thuyết, vô tội và không bị người có trí chỉ trích. Thế nào là bốn? 


Ở đây, này các Ту-Кһео, Ty-kheo nói lời thiện thuyết, không nói lời ас 
thuyết; nói lời đúng pháp, không nói lời phi pháp; nói lời ái ngữ, không nói lời 
ác ngữ; nói lời chơn ngữ, không nói lời phi chơn. Đây đủ bôn đức tính này, này 
сас Tỷ-kheo, lời nói được xem là thiện thuyết, không phải ác thuyết, vô tội và 
không bị người có trí chỉ trích. 

Thế Tôn nói như vậy. Sau khi Thiện Thệ nói như vậy, bậc Đạo Sư lại 
nói thêm: 

Bậc Thiện Nhân dạy răng: 
Thứ nhất là thiện thuyết. 
Thứ hai, nói đúng pháp, 
Chớ nói lời phi pháp. 

Thứ ba, nói ái ngữ, 

Chớ nói lời ác ngữ. 
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Thứ tư, nói chon thực, 
Chớ nói lời phi chơn. 
Rồi Tôn giả Vañgīsa từ chỗ ngòi đứng dậy, đắp thượng у vào một bên vai, 
chắp tay hướng về Thế Tôn và bạch Thế Tôn: 
- Thế Tôn, một cảm nghĩ đến với con! Thiện Thệ, một cảm nghĩ đến với con! 
Thé Tôn nói: 
— Này Vang1sa, ông hãy nói lên cảm nghĩ ây! 
Rồi Tôn giả VangTsa trước mặt T hé Tôn, nói lên những bài kệ tán thán 
thích đáng: 
AI nói lên lời gì, 
Lời ấy không khổ mình, 
Lại không làm hại người, 
Lời ấy là thiện thuyết. 
AI nói lời ái ngữ, 
Lời nói khiến hoan hỷ, 
Lời nói không ác độc, 
Lời ấy là ái ngữ. 
Các lời nói chơn thực, 
Là lời nói bát tử, 
Như vậy là thường pháp, 
Từ thuở thật ngàn xưa. 


Bậc Thiện Nhân được xem, 
An trú trên chơn thực, 
Trên nghĩa và trên pháp, 
Lời đôn là như vậy. 
Lời đức Phật nói lên, 
Đạt an ôn Niễt-bàn, 
Chấm dứt mọi khó đau, 
Thật lời nói tôi thượng. 
VI. КІМН SARIPUTTA (Sãripufasufa) (S. 1. 189) 

214. Một thời, Tôn giả Sãriputta (Xá-lợi-phât) trú ở Sävatthi, Jetavana, tại 
vườn ông AnäathapIndika. 

Lúc bây giờ, Tôn giả Sãriputta, với bài pháp thoại đang tuyên thuyết, khích 
lệ, làm cho phân khởi, làm cho hoan hy các Tỷ-kheo với lời nói lịch sự, thông 
suốt, không có phêu phào và với ý nghĩa rõ ràng, minh bạch. Và các vị Tý-kheo 
ây chú ý, chú tâm, tập trung tâm lực, lăng tai nghe pháp. 

Rôi Tôn giả VahgTsa suy nghĩ: “Tôn giả Sãriputta với bài pháp thoại đang 
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tuyên thuyết, khích lệ, làm cho phán khởi, làm cho hoan һу сас Ty-kheo VỚI 101 
nói lịch sự, thông SUỐI, không có phêu phào và với ý nghĩa rõ ràng, minh bạch. 
Và các vị Tý-kheo ấy chú ý, chú tâm, tập trung tâm lực, lắng tai nghe pháp. Vậy 
trước mặt Tôn giả Sãriputta, ta hãy nói lên những bài kệ tán thản thích đáng.” 

Rồi Tôn giả VangTsa từ chỗ ngôi đứng dậy, đắp thượng y vào một bên vai, 
chắp tay hướng về Tôn giả Sãriputta và nói với Tôn giả Sãriputta: 


— Hiên giá Sāriputta, một cảm nghĩ đến với tôi. Hiên giả Sāriputta, một cảm 
nghĩ đến với tôi. 
— Mong răng Hiën giả Vañgīsa nói lên cảm nghĩ ду! 
Rồi Tôn giá Vaủgïsa, trước mặt Tôn giả Sãriputta, nói lên những bài kệ tán 
thán thích đáng: 
Trí tuệ thâm, trí giả, 
Thiện xảo đạo, phi đạo, 
Ngài Sãriputta,° 
Là bậc Đại trí tuệ. 
Chính Ngài đang thuyết pháp, 
Cho các vị Tỷ-kheo. 


Ngài giảng cách tóm tắt, 
Ngài cũng thuyết rộng rãi. 
Như âm thanh vi diệu, 
Của loại chim Sali.? 

Tạo ra nhiều cảm hứng, 
Cho người nghe Ngài giảng. 
Lời Ngài giảng tuôn trào, 
Tiếng Ngài nghe ngọt lịm, 
Với giọng điệu ái luyễn, 
Êm tai và mỹ diệu; 

Chúng Tỷ-kheo lắng nghe, 
Tâm phân khởi, hoan hý. 


УП. KINH TỰ TỪ (Pavaranasutta) (S. 1. 190) 

215. Một thời Thể Tôn ở Sãvatthi, Pubbarama (Đông Viên), 
Migäramätupäsäda (Lộc Mẫu giảng đường), cùng với đại chúng Ту-Кһео 
khoảng năm trăm vị, tất cả đều chứng quả A-la-hán. 

Lúc bấy giờ, Thé Tôn, nhân ngày trăng tròn Bó-tát Tự tứ, Ngài ngôi giữa 
trời, xung quanh chúng Tỷ-kheo doanh vây. 

Rôi Thế Tôn, sau khi nhìn quanh chúng Tỷ-kheo im lặng, liền bảo các 
Ty-kheo: 


° Mẹ Ngài tên là Rūpasārī, tên gia dinh là Upatissa. 
? Salika = Salika: Chim cưỡng, chim sáo. 
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— Này các Тӯ-Кһео, nay Ta mời các ông nói lên, các ông có điều gì chỉ trích 
Ta hay không, về thân hay về lời nói? 

Được nghe như vậy, Tôn giả Sariputta từ chỗ ngôi đứng dậy, đắp thượng y 
vào một bên vai, chắp tay vái chào Thế Tôn và bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, chúng con không có chỉ trích gl Thé Tôn về thân hay về 
lời nói. Bạch Thé Tôn, con đường chưa sanh khởi, Thế Tôn làm cho sanh khởi; 
con đường chưa được rõ biết, Thé Tôn làm cho rõ biết; con đường chưa được 
thuyết giảng, Thé Tôn thuyết giảng. Thế Tôn biết đạo, hiểu đạo, thiện xảo về 
đạo. Và bạch Thé Tôn, các đệ tử nay là những vi sông hành đạo, và sẽ thành tựu 
[những pháp ây] vë sau. Và bạch Thê Tôn, con xin mời Thê Tôn nói lên, Thé 
Tôn có điều gi chỉ trích con hay không, về thân hay về lời nói? 


— Này Sãriputta, Ta không có gì chỉ trích ông về thân hay về lời nói. Này 
Sãriputta, ông là bậc Đại trí. Này Sāriputta, ông là bậc Quảng trí. Này Sariputta, 
ông là bậc Тос trí. Này Sãriputta, ông là bậc Tiệp trí. Này Ѕаприна, ông là bậc 
Миё trí. Này Sãriputta, ông là bậc Thể nhập trí. Này Sariputta, ví như trưởng 
tử, con Vua Chuyên Luân Vuong, chon chánh vân chuyên bánh xe dà duoc vua 
cha vân chuyên; cüng vây, này Sāriputta, ông chon chánh chuyên vân Pháp luân 
vô thuong dà duoc Ta chuyén vận. 

- Bạch Thé Tôn, nêu Thế Tôn không có gi chỉ trích con về thân hay về lời 
nói, vậy bạch Thế Tôn, đối với khoảng năm trăm Ту-Кһео này, Thé Tôn có gì 
chỉ trích hay không, về thân hay về lời nói? 

= Này Sariputta, đối với khoảng năm trăm Ty-kheo này, Ta không có gì chỉ 
trích vë thân hay về lời nói. Này SãrIputta, trong khoảng năm trăm Ту-Кһео 
này, sáu mươi Tỷ-kheo là bậc Tam minh, sáu mươi Ty-kheo là Бас chúng duoc 
Sáu tháng trí,'' sáu mươi Tý-kheo là bậc Câu phân giải thoát, và các vị còn lại 
là bậc Tuệ giải thoát. 

Rồi Tôn giả VangIsa từ chỗ ngồi đứng dậy, дар thuong y vào một bên vai, 
chăp tay vải chào Thế Tôn và bạch Thé Tôn: 

- Bạch Thé Tôn, một cảm nghĩ đến với con. Bạch Thiện Thệ, một cảm nghĩ 
đến với con. 

Thé Tôn nói: 

— Này Vangisa, hãy nói lên cảm nghĩ ду! 

Rôi Tôn giả Vahgisa, trước mặt Thế Tôn, nói lên những bài kệ tán thán 
thích ứng: 

Nay ngày ràm thanh tịnh, 
Năm trăm Tỷ-kheo họp, 
Bậc Thánh cắt kiết phược, 
Vô phiên, đoạn tái sanh. 


10 Xem S. L. 166 (kinh 194 ở trước); S. I. 144 (kinh 176 ở trước). 
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Như Vua Chuyén Luân Vuong, 
Đại thần hầu xung quanh, 

Du hành khắp bốn phương, 
Đất này đến hải biên. 

Như vậy các đệ tử, 

Đã chứng được Tam minh, 

Sát hại được tử thân. 

Những vị này hầu hạ, 

Bậc Thắng Trận Chiến Trường, 
Chủ Lữ Hành'' Vô Thượng. 


Tất cả con Thế Tôn, 
Không ai là vô dyng.” 

Xin chí thành đảnh lễ, 
Bậc Nhồ Tên Khát Ái! 
Xin tâm thành cung kính, 
Bậc Dòng Họ Mặt Trời! 


УШ. KINH MỘT NGÀN VÀ NHIÊU HON (Parosahassasuffa) (S. 1. 192) 

216. Một thời, Thế Tôn ở Sãvatthi, Jetavana, tại vườn ông Anãthapindika 
(Сар Cô Độc) cùng đại chúng Ту-Кһео một ngàn hai trăm năm mươi vị. 

Lúc bây giờ, Thế Tôn với bài pháp thoại liên hệ đến Niết-bàn, thuyết giảng 
cho các Tý-kheo, khích lệ, làm cho phán khởi, làm cho hoan hy. Và những Tỷ- 
kheo ây chú tâm, chú ý, tập trung tất cả tâm tư, lăng tai nghe pháp. 

Rôi Tôn già Vangisa suy nghĩ: “Nay Thế Tôn với bài pháp thoại liên hệ đến 
Niết-bàn, đang thuyết giảng cho các Tỷ-kheo, khích lệ, làm cho phân khởi, làm 
cho hoan hy. Và những Ту-Кһео а áy chú tám, chú y, táp trung tát cà tám tu, láng 
tai nghe pháp. Vậy trước mặt Thé Tôn, ta hãy nói lên những bài kệ tán thán 
thích ứng.” 

Rồi Tôn giả Vañgīsa, từ chỗ ngôi đứng dậy, đắp thượng y vào một bên vai, 
chắp tay hướng vê Thé Tôn và bạch Thế Tôn: 

— Bạch Thê Tôn, một cảm nghĩ đến với con. Bạch Thiện Thệ, một cảm nghĩ 
đến với con. 

Thê Tôn đáp: 

- Này Уайетва, hãy nói lên cảm nghĩ ду. 

Rôi Tôn giả Уаһртѕа, trước mặt Thế Tôn, nói lên những bài kệ tán һап 
thích ứng: 


пи Chú giải: Vị ду được sinh ra trong cỗ xe Bát chánh đạo. 


2 Paiãpo. Theo Ngài Buddhaghosa, từ này có nghĩa “trỗng không” và “ác”, cũng có nghĩa là nói 
năng lộn xộn. 
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Hơn một ngàn Ty-kheo, 
Hâu hạ bậc Thiện Thệ, 
Ngài thuyết pháp vô câu, 
Niết-bàn, không sợ hãi. 


Họ nghe pháp vô câu, 

Bậc Chánh Giác thuyết giảng, 
Thượng thủ chúng Tỷ-kheo, 
Bậc Chánh Giác chói sảng. 
Bạch Thé Tôn, Thiện Thệ, 
Ngài thật bậc Long Tượng, 
Bậc Ап Sĩ tối thắng, 

Trong các vị Ấn Sĩ! 

Ngài trở thành mây lớn, 
Mưa móc ban đệ tử. 

Con từ nghỉ trưa đến, 

Muốn vết kiên Đạo Sư. 


Ôi bậc Đại Anh Hùng! 
Con là đệ tử Ngài, 

Con tên VangIsa, 

Đảnh lễ dưới chân Ngài. 


I. THIÊN CÓ KỆ 


— Này Маћртѕа, những bài kệ này của ông, có phải ông suy nghĩ từ trước hay 


được khởi lên tại chỗ? 


— Bạch Thế Tôn, những bài kệ này của con không phải suy nghĩ từ trước, 


mà được khởi lên tại chỗ. 


— Vậy này VagTsa, hãy cho khởi nhiều bài kệ nữa, không suy nghĩ từ trước. 


— Thưa vâng, bạch Thê Tôn. 


Tôn giả Vañgīsa vâng đáp Thế Tôn và nói lên những bài kệ tán thán Thế 


Tôn, những bài kệ chưa được suy nghĩ từ trước: 


Thăng ác ma, tà đạo, 

Ngài sống chướng ngại đoạn. 
Hãy thây bậc Giải Thoát, 
Thoát ly mọi hệ phược, 

Phân tích thành từng phân, 
Нас, bạch pháp phân minh. 
Ngài nói lên con đường, 
Nhiêu pháp môn khác biệt, 
Mục đích giúp mọi người, 
Vượt qua dòng bộc lưu, 
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Chính trën pháp bát tü, 

Được Ngài thường tuyên thuyết. 
Chúng con bậc pháp kiến, 

Vững trú không thối chuyên. 


Bậc Tạo Dựng Quang Minh, 
Ngài thâm nhập các pháp, 
Thây được chỗ vượt qua, 
Tất cả mọi kiến xứ. 

Sau khi biết và chứng, 

Ngài thuyết tối thượng xứ. 


Pháp như vậy khéo giảng, 
Ai có thể phóng dật, 
Khi được biết pháp ду, 
Pháp khéo giảng như vậy? 
Do vậy trong giáo pháp, 
Đức Thế Tôn, Thiện Тһе, 
Luôn luôn không phóng dật, 
Hãy dành lễ, tu học. 
IX. KINH KONDANNA (Kondaññasutta) (S. 1. 193) 

217. Một thời, Thế Tôn trú ở Rajagaha (Vuong Ха), tại Veluvana (Trúc 
Lâm), chỗ nuôi dưỡng các con sóc. 

Rồi Tôn giả Aññã Kondañña (Kiêu-trần-như), sau một thời gian khá dài, đi 
đến Thế Tôn; sau khi đến, cúi đầu dành lễ chân Thế Tôn, miệng hôn, tay xoa 
bóp chân Thé Tôn và nói lên tên của mình: 

— Bạch Thế Tôn, con là Kondañña. Bạch Thiện Thệ, con là Kondañỡña. 

Rôi Tôn giả VangIsa suy nghĩ. “Tôn giả Añña Kondañña này, sau một thời 
gian khá dài, đi đến Thé Tôn; sau khi đến, cúi đầu dành lễ chân Thé Tôn, miệng 
hôn, tay xoa bóp chân Thé Tôn và nói lên tên của mình: “Bạch Thế Tôn, con 


là Kondañña. Bạch Thiện Thệ, con là Kondañña.' Vậy ta hãy ở trước mặt Thế 
Tôn, nói lên những bài kệ thích ú ứng tán Шап Tôn giả Aññã Kondañña.” 


Rói Tôn giả Vang1sa từ chỗ ngôi đứng dậy, đắp thượng y về một bên vai, 
сһӣр tay hướng về Thế Tôn và bạch Thé Tôn: 


‚ Bach Thế Tôn, một cảm nghĩ đến với con. Bạch Thiện Thệ, một cảm nghĩ 
đên với con. 
Thé Tôn đáp: 
— Này Vañgtsa, hãy nói lên cảm nghĩ ấy. 
Rồi Tôn giả Vangïsa, trước mặt Thé Tôn, nói lên những bài kệ thích ứng tán 
thán Tôn giả Kondañña: 
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Sau đức Phật hiện tại, 
Trưởng lão được Chánh giác, 
Chính là Kondañña, 

Nhiệt tâm và tinh сап, 
Chứng được an lạc trú, 

Sống viễn ly liên tục. 


Thực hành lời Sư dạy, 
Đệ tử chứng được gi, 
Tất cả Ngài chứng được, 
Nhờ tu học tinh tấn. 


Đại uy lực Ba minh, 
Thiện xảo tâm tư người, 
Phật tử Kondañña, 
Đảnh lễ chân Đạo Sư. 


X. KINH MOGGALLANA (Moggallãnasuffa) (S. 1. 194) 

218. Một thời, Thế Tôn trú ở Rājagaha, trên sườn núi 1510111, tại Hắc Son,” 
cùng với đại chúng Tý-kheo khoảng năm trăm vị, tất cả là bậc A-la-hán. Tôn giả 
Маһаторра1апа (Đại Muc-kién-liën),14 với tâm của mình biết được tâm các vi 
ây đã được giải thoát, không có sanh y. 

Rôi Tôn giả VangTsa suy nghĩ: “Thế Tôn nay trú ở Rãjagaha, trên sườn núi 
Isigili, tại Hắc Sơn cùng với đại chúng Тӯ-Кһео khoảng năm trăm vị, tất cả là 
bậc A-la-hán. Tôn già Mahämogøallãna, với tâm của mình được biết tâm các vị 
ây đã được giải thoát, không có sanh у. Vậy ta hãy ở trước mặt Thé Tôn nói lên 
những bài kệ thích ứng tán Шап Tôn giả Mahāmoggallāna.” 

Rồi Tôn giả VangIsa từ chỗ ngôi đứng dậy, đắp thượng у vào một bên vai, 
chắp tay hướng vë Thế Tôn và bạch Thế Tôn: 

— Bạch Thé Tôn, một cảm nghĩ đến với con. Bạch Thiện Thệ, một cảm nghĩ 
đến với con. 

Thê Tôn đáp: 

— Này Vangĩsa, hãy nói lên cảm nghĩ ấy. 

Rồi Tôn giå VangIsa, trước mặt Thê Tôn, nói lên những bài kệ thích ứng tán 
Шап Tôn giả Маһаторра1апа: 

Cao trên sườn đồi núi, 
Những vị chứng Ba minh, 
Những vị đoạn tử thân, 
Các đệ tử hâu hạ, 


ЭЗ Xem 5. I. 120 (kinh 159 ở trước). 
14 Vë thân lực của Mogøallana, xem S. I. 144 (kinh 176 ở trước); S. I. 149 (kinh 180, 181 ở trước). 
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Bậc Thánh Саа, Máu-ni, 
Ба vuot qua dau khó. 


Đại thần lực Mục-liên, 
Quán tâm các vi Ây, 
Biết họ được giải thoát, 
Không còn có sanh y. 


Như vậy họ hầu hạ, 
Mâu-ni Gotama, 

Ngài vuot qua dau khó, 
Moi sở hành dày đủ, 
Mọi đức tánh vẹn toàn. 


ХІ. KINH GAGGARA (Gaggarāsutta) (S. 1. 195) 

219. Một thời, Thế Tôn ở Campa,!5 trên bờ hó Gaggara với đại chúng Ty- 
kheo khoảng năm trăm уі, với bảy trăm nam cư sĩ, với bảy trăm nữ cư sĩ và vải 
ngàn chư thiên. Giữa đại chúng ấy, Thế Tôn chói sáng vượt bậc về quang sắc 
và danh xưng. 

Rồi Tôn giả Майртѕа suy nghĩ: “Nay Thế Tôn trú ở Campa, trên bờ hồ 
Саррага với đại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm у], với bảy trắm nam cư sĩ, 
với bảy trăm nữ cư sĩ và vài ngàn chư thiên. Gia đại chúng ây, Thế Tôn chói 
sáng vượt bậc về quang sắc và danh xung. Vậy trước mặt Thế Tôn, ta hãy nói 
lên những bài kệ tán thán thích ứng.” 

Rôi Tôn giả Vang1sa từ chỗ ngôi đứng dậy, đắp thượng y vào một bên vai, 
chăp tay hướng về Thế Tôn và bạch: 

- Bạch Thê Tôn, một cảm nghĩ đến với con. Bạch Thiện Thệ, một cảm nghĩ 
đến với con. 

Thé Tôn đáp: 

— Này Vañgīsa, hãy nói lên cảm nghĩ ду. 

Rồi Tôn giả Vaủgĩsa, trước mặt Thé Tôn, nói lên những bài kệ thích ứng 
tán thán: 

Như mặt trăng giữa trời, 
Mây mù được quét sạch, 
Chói sáng như mặt trời, 
Thanh tịnh, không câu uê. 
Cũng vậy, Ngài thật là 

Đại Mâu-ni Hiên Thánh! 
Danh xưng Ngài sáng chói, 
Vượt qua mọi thé giới. 


15 Campa là kinh đô xứ Айра, nay là Bhagalpur. 
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ХП. KINH VANGISA (Jangtsasutta) (S. 1. 196) 
220. Một thoi, Thé Tôn trú ở Sāvatthi, Jetavana, tại vườn ông AnathapIndika 
(Cấp Cô Độc). 
Lúc bấy giờ, Tôn giả VañgTsa chứng quả A-la-hán không bao lâu, thọ hưởng 
giải thoát lạc, ngay trong lúc ây, nói lên những bài kệ này: 
Thuở trước ta mê thơ, 
Bộ hành khắp mọi nơi, 
Từ làng này, thành này, 
Qua làng khác, thành khác. 
Та thấy bậc Chánh Giác, 
Tín thành ta sanh khởi. 


Ngài thuyết pháp cho ta, 
Về uán, xứ và giới. 

Sau khi nghe Chánh pháp, 
Ta bỏ nhà xuất gia. 


Vì hạnh phúc số đông, 
Vì һау đạo hành dao,!5 
Cho Tỷ-kheo Tăng NI, 
Bậc Mâu-ni giác ngộ. 


Ngài đã chấp nhận con, 
Được thành đạo với Ngài. 
Con chứng đạt Ba minh, 
Hành trì theo Phật dạy. 


Con biết được đời trước, 
Chứng Thiên nhãn thanh tịnh, 
Ba minh, thần thông lực, 
Chứng đạt Tha tâm thông. 


16 Niyamagataddasa được giải thích là chứng được và thấy được. Niyama là con đường, phương pháp 
đưa đên giải thoát. Xem PC. 177, n. 1. 


9, TUONG UNG RUNG 
(VANASAMYUTTA) 


I. KINH VIÊN LY (Vivekasutta) (S. L. 197) 

221. Như уйу tôi nghe. 

Một thời, một Tỷ-kheo trú giữa dân chúng Kosala, tại một khu rừng. 

Lúc bây giờ, Ty-kheo ау, trong lúc đi nghi ban ngày, khởi lên những tu 
tưởng ác, bât thiện, liên hệ đên gia đình. 

Rôi một vị thiên trú ở khu rừng ду, thuong xót Ty-kheo ây, muốn hanh 
phúc, muốn cảnh giác, liền đi đến Tỷ-kheo ấy. 


Sau khi đến, vị thiên ду nói lên những bài kệ với vị Tỷ-kheo này: 
Ông ước muốn viễn ly, 
Đã sống trong rừng núi, 
Nay tâm ông vọng động, 
Rong ruồi theo ngoại giới. 
Ông đối mặt với ông, 
Hãy chế ngự lòng dục. 
Nhờ vậy, ông hạnh phúc, 
Thoát ly được tham 41. 
Hãy từ bỏ bất mãn, 
Sông an trú chánh niệm, 
Ông thành người hiên thiện, 
Được chúng tôi tán һап! 
Trừ bụi trần? địa ngục, 
Thật rất khó vượt qua, 
Ông chớ vận chuyên theo, 
Các bụi trần dục vong. 


Nhu chim. thân dính bụi, 
Rung thân khiên bụi rơi, 
Cũng vậy vị Tỷ-kheo, 


L Chú giải việt sãrayãmase, được hiệu theo nghĩa “đối với vị có chánh niệm và người có trí, chúng ta 
tùy hỷ”; hoặc nghĩa “giới luật của người hiên thiện, thời chúng ta tán thành”. 
2 Patala. Xem S. L. 32 (kinh 44 ở trước); S. L. 124 (kinh 161 ở trước). Raja: Bụi, sự nho bán. 
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Tinh cân, trú chánh niệm, 
Vùng vẫy khiến rơi rớt, 
Những bụi đời dính thân. 


Tỷ-kheo áy được vị thiên cảnh giác, tâm hết sức xúc động. 


П. КІМН SĂN SÓC (Upaffhänasufa) (S. 1. 197) 
222. Một thời, một Tỷ-kheo trú giữa dân chúng Kosala, tại một khu rừng. 
Lúc bấy giờ, Tỷ-kheo ây đang ngủ. ban ngày. 
Rồi một vị thiên trú ở khu rừng áy, thuong xót Ty-kheo áy, muón hanh 
phúc, muón сапһ giác, liền đi đến Tỷ-kheo ây. 
Sau khi đến, vị ấy nói lên những bài kệ cho Tỷ-kheo ấy: 
Tỷ-kheo, hãy thức dậy, 
Sao ông hãy còn năm? 
Ông được lợi ích г], 
Trong giác ngủ của ông? 
Kẻ bệnh, kẻ trúng tên, 
BỊ đánh” sao ngủ được? 
Vì lòng tin, xuất gia, 
Bỏ nhà, sống không nhà, 
Tín â áy càn phát trién, 
Chó dé ngủ chinh phuc. 
[Vi Ту-Кһео: | 
Сас duc là vó thuong, 
Chi kẻ ngu say đắm. 
Đã giải thoát triền phược, 
Không còn bị ái trước, 
Hạnh xuất gia như vậy, 
Sao đề đục nhiệt não? 


Đã nhiếp phục dục а, 
Vượt thoát lưới vô minh, 
Với Chánh trí thanh tịnh, 
Hạnh xuất gia như vậy, 
Sao đề dục nhiệt não? 
Với minh phá vô minh, 
Đoạn diệt các lậu hoặc, 
Không sâu, không ưu não, 
Hạnh xuất gia như vậy, 
Sao đề dục nhiệt não? 


з Ruppaii: Ві chọc tức, bị phá phách, đánh phá đồ vật. 
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Tinh tán và nhiệt tâm, 
Thường dõng mãnh câu tiến, 
Hướng vọng đến Niết-bàn, 
Hạnh xuất gia như vậy, 

Sao dé dục nhiệt não? 


HI. KINH КАЅЅАРАСОТТА (Kassapagoffasuffa)° (S. І. 198) 
223. Một thời, Tôn giả Kassapagotta trú giữa dân chúng Kosala, tại một 
khu rừng. 
Lúc Бау giờ, Tôn giả Kassapagotta, trong khi nghỉ ban ngày, khuyên dạy 
một người thợ săn.” 
Một vị thiên trú ở khu rừng ду, thuong xót Ty-kheo а ây, muốn hanh phúc, 
muốn cảnh giác, liên đi đến Tỷ-kheo ấy. 
Sau khi đến, vị ấy nói lên những bài kệ với Tôn già Kassapagotta: 
Trên sườn núi cheo leo, 
Người thợ sàn đang trèo, 
Là hạng người thiếu trí, 
Không sáng suốt, ngu si. 
Ty-kheo có khuyên dạy, 
Thật uống phí thời gian, 
Ta nghĩ làm như vậy, 
Tự tỏ thiếu trí tuệ. 


Có nghe cũng không hiểu, 
Có nhìn cũng không thây, 
Dâu cho có thuyết pháp, 
Kẻ ngu không thấy đích. 


Tôn giả Kassapa, 

Nếu ô Ông со сат tay 

Cho đến mười bó đuốc, 
Người â ây không thây được, 
Các sắc pháp đôi diện, 

Vì người ду không mắt. 


Tôn giả Kassapagotta được vị thiên ây cảnh giác, tâm hết sức xúc động. 


IV. KINH ĐA SỐ (Sambahulasuffa)5 (S. 1. 199) 
224. Một thời, nhiều Ту-Кһео trú giữa dân chúng Kosala, tại một khu rừng. 


4 Bản tiếng Anh của PTS: Kassapa of the Kassapas (or The Trapper), nghĩa là Kassapa thuộc dòng 
họ Kassapa (hay Thợ săn). 

° Cheta: Nguoi thợ săn đặt bẫy. Người thợ săn đang đuôi con nai thời Kassapa can thiệp, phản đối lối 
sông độc ác này. 

6 Bản tiếng Anh của PTS: Many of Them (or On Tour), nghĩa là Da số (hay Du hành). 
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Các Tỷ-kheo ấy an cư mùa mưa xong, sau ba tháng, bắt đầu đi du hành. 
Một vị thiên trú ở khu rừng ây, không thây các Tỷ-kheo ây, liền than van, 
ưu buôn, ngay lúc ây nói lên bài kệ này: 
Hôm nay tâm của ta, 
Cảm Шау không уш vẻ, 
Khi thây nhiều chỗ ngôi, 
Trồng không, không CÓ прил. 
Những bậc Da văn ây, 
Thuyết pháp thật mỹ diệu, 
Đệ tử Gotama, 
Hiện nay đang ở đầu? 
Khi nghe nói vậy, một vị thiên khác đáp lại băng bài kệ cho vị thiên ау: 
Họ đi Magadha, 
Họ đi Kosala, 
Và một só vi ду, 
Bi dén dát Vajjī. 
Như nai thoát bẫy sập, 
Chạy nhảy khắp bốn phương, 
Tỷ-kheo không nhà cửa, 
Sông giải thoát như vậy. 


V. KINH ANANDA (4nandasufa) (S. 1. 199) 
225. Một thời, Tôn giả Ananda trú giữa dân chúng Kosala, tại một khu rừng. 
Lúc bây giờ, Tôn giả Ananda sông quá bận rộn bởi nhiêu liên hệ VỚI cư si.’ 
Rôi một vi thiên trú ở khu rừng ây thuong xót Tôn giả Ananda, muôn hạnh 
phúc, muốn cảnh giác, liên đi đến Tôn giả Ananda. Sau khi đến, vị ấy nói lên 
bài kệ với Tôn giả Ananda: 
Ông đã quyết lựa chọn, 
Đời sông dưới gôc cây, 
Tâm ông quyết nhập một 
Với mục đích Niết- bàn. 
Сї-йат, hãy thién tu, 
Ма sóng chó phong dat! 
Đối với ông, ích рі, 
Tạp thoại vô vı ây? 


Tôn giả Ananda được vị thiên ấy cảnh giác, tâm hết sức xúc động. 
VỊ. KINH ANURUDDHA (4nuruddhasufa) (S. І. 200) 

226. Một thời, Tôn giả Anuruddha trú ở giữa dân chúng Kosala, tại một 
khu rừng. 


7 Sự việc xảy ra sau khi đức Phật nhập Niết-bàn và trước khi Tôn giả Ananda chứng đắc quả vị A-la- 
hán. Các cư sĩ đến hỏi Tôn giả về việc đức Phật nhập Niết-bàn khiên Tôn giả trở nên quá bận rộn. 
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Rôi một thiên nữ Ở chúng Tavatimsa tên là Jalini, đời trước là vợ của Tôn 
giả Anuruddha, д1 đến Tôn giả Anuruddha. 
Sau khi đến, vị ây nói lên bài kệ với Tôn giả Anuruddha: 
Hãy hướng tâm tư ông, 
Vào đời trước của ông, 
Giữa Tam Thập Tam thiên, 
Mọi ái dục thành tựu, 
Và ông được chói sáng, 
Ста thiên nữ doanh vây. 
[Anuruddha:] 
Bát hạnh thay thiên nữ, 
Họ kiên trú thân kiến. 
Cũng bất hạnh, họ sanh, 
BỊ thiên nữ chinh phục. 
[Jalimr: | 
Họ chưa biết hạnh phúc, 
Chưa thấy Nandana, 
Trú xứ các thiên nam, 
Danh xưng giới Tam Thập. 
[Anuruddha:] 
Kẻ ngu, bà không biết, 
Lời nói bậc La-hán, 
Mọi hành là vô thường, 
Phải chịu luật sanh diệt, 
Chúng sanh rôi chúng diệt, 
Nhiếp chúng là an lạc. 
Hiện nay đôi với ta, 
Không còn chỗ trú xứ, 
Trên cảnh giới chư thiên. 
Ôi này Jālinī! 
Đường sanh tử đứt đoạn, 
Nay tái sanh không còn. 
УП. KINH NAGADATTA (Nasadattasutta) (S. І. 200) 
227. Một thời, Tôn giả Nagadatta trú giữa dân chúng Kosala, tại một 
khu rừng. 
Lúc bây giờ, Tôn giả Nagadatta đi vào làng quá sớm và trở về quá chiêu. 
Rôi một уі thiên trú ở khu rừng ây, thương xót Tôn giả Nãgadatta, muốn lợi 
ích, muôn cảnh giác, liên đi đến Tôn giả Nãgadatta. 
Sau khi đến, vị ây nói lên những bài kệ với Tôn giả Nãgadatta: 
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Nagadatta này, 

Bi vào làng quá sớm, 
Và khi từ làng vẻ, 
Thường đi về quá muộn. 
Ông sống quá liên hệ, 
Với các hàng cu зї, ` 
BỊ vân vương quả nhiêu, 
Những cảm thọ khó lạc. 


Ta sợ kẻ bạt mạng, 
Nãgadatta này, 

Lại bị trói, bị buộc, 
Trong gia đình thế sự. 


Chớ đê mình rơi vào, 
Cường lực của tử thân, 
Làm sao tránh né được, 
Khỏi Ac ma chi phôi! 
Tôn giả Nagadatta được vi thiên ây cảnh giác, tâm hêt sức xúc động. 


УШ. KINH GIA PHỤ (Kulagharantsutta)° (S. 1. 201) 
228. Một thời, một Ty-kheo trú ở giữa dân chúng Kosala, tại một khu rừng. 
Lúc bấy giờ, Tỷ-kheo ây sông thân mật quá đáng? đối với một gia đình. 
Rồi một vị thiên trú ở khu rừng ây, vì thương xót Tỷ-kheo ấy, muốn hạnh 
phúc, muốn cảnh giác vị йу, bién hình thành gia phụ của gia đình ây và đi đến 
Tý-kheo ấy. 
Sau khi đến, vị ấy nói lên bài kệ với Tỷ-kheo ây: 
Trên bờ sông, cửa сһо,!° 
Tại trạm nghỉ lộ trình, 
Dân chúng thường tập hợp, 
Tranh luận liên khởi lên. 
Giữa ta và giữa ông, 
Có gi là sai khác? 
[Vị Tỷ-kheo:] 
Nhiều tiếng qua tiếng lại, 
Bậc khó hạnh kham nhân, 
Chớ cảm thây bực phiên, 
Chớ phát sinh nhiễm trước! 


8 Bàn tiếng Anh của PTS: The Housewife (or Engrossed), nghĩa là Gia phụ (hay Say đắm). 

? SA. I. 294: Ajjhogalhappattoti оғаһаррайо (gia đình này quá hoan hy với cử chỉ uy nghi của vị Tý- 
kheo nên quan tâm và mời vi này đên nhà). 

10 Santhāne, chỉ cho chỗ nghỉ ngơi (vissamanafthane) gần công thành, chỗ các hàng quán được bày biện. 
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AI bị tiếng rỗi loạn, 

Như nai trong rừng rú, 
Được gọi là khinh tâm, 
Khó tu hành thành tựu. 


IX. KINH УАЈЛРОТТА (Vajjiputtasutta) (S. І. 201) 
229. Một thời, một Ty-kheo Vajjiputtaka trú ở Vesāli, tại một khu rừng. 
Lúc bây giò, một cuộc lễ duoc tó chức suốt đêm ở Vesäli. 
Tỷ-kheo â ây được nghe tiếng nhạc khí, tiếng công,... đánh lên, tiếng ồn ào 
khởi lên, liền than thở, nói lên ngay lúc ây bài kê này: 
Chúng ta sông môt mình, 
Trong khu rừng cô độc, 
Như khúc gỗ lột уо," 
Lăn lóc trong rừng sâu. 
Trong đêm tôi hân hoan, 
Như hiện tại đêm nay, 
Ai sống đời bất hạnh, 
Như chúng ta hiện sống? 
Rồi một vị thiên trú ở khu rừng áy, có lòng thương xót Ty-kheo а ây, muôn 
hạnh phúc, muỗn cảnh giác liền đi đến Tỷ-kheo ấy. 
Sau khi đến, vị ау nói lên bài kệ: 
Ông sống chỉ một mình, 
Trong khu rừng cô độc, 
Như khúc gỗ lột vỏ, 
Lăn lóc trong rừng sâu. 
Rất nhiều người thèm muốn, 
Đời sống như ông vậy, 
Như kẻ đọa địa ngục, 
Thèm muốn sanh thiên giới. 
Rồi Tý-kheo ấy được vị thiên ấy cảnh giác, tâm hết sức xúc động. 


X. KINH TỤNG ĐỌC (Sajjhayasutta)!2 (S. І. 202) 
230. Một thời, một Ty-kheo sóng giữa dân chúng Kosala, tại một khu rừng. 
Lúc bây giờ, Tý-kheo ây trước kia siêng năng tụng kinh rất nhiều, sau một 
thời gian, trở thành thụ động, im lặng, an phận. 
| Rói một vị thiên trú ở khu rừng ây, không được nghe pháp từ Tỷ-kheo ấy, 
liên đi дёп у: ду. 
" Chú giải: Không có áo quân trang sức nên như một khúc gỗ bị quăng bỏ. 
12 Bản tiếng Anh của PTS: Diligence (or Doctrine), nghĩa là Tinh cân (hay Pháp). 
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Sau khi đến, vị thiên ây nói lên bài kệ cho Ty-kheo ấy: 
Này Tỷ-kheo, sao ông 
Sống chung các Tỷ-kheo, 
Lại không chịu tụng đọc 
Các kinh điển, pháp cú? 


Ai nghe thuyết Chánh pháp, 

Tâm sanh được tịnh tín, 

Và ngay đời hiện tại, 

Được mọi người tán thán. 
[VỊ Ty-kheo:| 

Trước kia đối pháp cú, 

Ta tha thiết tìm hiểu, 

Cho đến khi chứng được, 

Quả vị bậc Ly dục. 

Từ khi chứng ly dục, 

Mọi thấy, nghe, xúc cảm, 

Nhờ trí tuệ hiểu biết, 

Dèu được bỏ một bên. 

Chính các bậc Hièn thiện, 

Giảng dạy là như vậy. 


XI. KINH TƯ DUY ВАТ CHÁNH (4kwsaiavifakkasuffa) (S. І. 203) 
231. Một thời, một Tỷ-kheo trú ở giữa dân chúng Kosala, tại một khu rừng. 
Lúc bây giờ, Ty-kheo ây khi đang nghỉ ban ngày, khởi lên những tư duy ác, 
bát thiện như dục tư duy, sân tư duy, hại tư duy. 
Rôi vi thiên trú ó khu rùng йу, vì lòng thuong xót Tý-kheo â ây, muôn lọi ích, 
muốn cảnh giác, liên đi đên Ty-kheo ây. 
Sau khi đến, vị thiên ду nói lên những bài kệ cho Tý-kheo: 
Ông tác ý bát chánh, 
Nên say đăm tư duy, 
Hãy từ bỏ bất chánh, 
Hãy tư duy chơn chánh. 
Nương tựa Phật, Pháp, Tăng, 
Giữ giới, không thôi chuyên, 
Ông chắc chắn chứng đạt, 
Hân hoan và hỷ lạc. 
Với hân hoan sung mãn, 
Ông châm dứt khô đau. 
Rồi Tỷ-kheo ây được vị thiên ấy cảnh giác, tâm hết sức xúc động. 
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ХП. KINH GIÜA TRUA (Majjhanhikasutta)! (S. 1. 203) 
232. Một thời, một Ty-kheo trú ở giữa dàn chúng Kosala, tại một khu rừng. 
Rồi một vị thiên trú ở khu rừng ấy đi đến Tý-kheo ấy. 
Sau khi đến, nói lên bài kệ này trước mặt Tỷ-kheo ây:14 

Nay chính giờ giữa trưa, 
Chim chóc đậu im lặng, 
Rừng lớn vang tiêng động, 
Khiên ta run, hoảng sợ. 
[Vi Tỷ-kheo:] 
Nay chính giờ giữa trưa, 
Chim chóc đậu 1m lặng, 
Rừng lớn vang tiếng động, 
Hoan hy đên với ta. 


ХШ. KINH KHÔNG СНЁ NGỰ CÁC CĂN (Pãkafindriyasufa)'° (S. 1. 203) 
233. Một thời, rất nhiêu Tỷ-kheo trú ở giữa dân chúng Kosala, tại một khu 
rừng nọ, công cao, ngạo mạn, ón ào, lắm miệng, phát ngôn bừa bãi, thất niệm, 
không tỉnh giác, không định tĩnh, tâm tán loạn, các căn không chế ngự. 
Rồi một vị thiên trú ở khu rừng ấy, vì lòng thương xót các Tỷ-kheo, muôn 
hạnh phúc, muốn cảnh giác, liền đi đến các Ty-kheo. 
Sau khi đến, vị thiên ây nói lên những bài kệ với các Tỷ-kheo: 
Xưa sông thật an lạc, 
Chúng đệ tử Cù-đàm, 
Không tham tìm món ăn, 
Không tham tìm chỗ trú, 
Biết đời là vô thường, 
Họ châm dứt khô đau. 
Nay tự làm ác hạnh, 
Như thôn trưởng trong làng, 
Họ ăn, ăn rôi năm, 
Thëm khát vật nhà người. 
Con уа chào chúng Tăng, 
Dành lễ một vài vi, 
Vật vưởng, không hướng dẫn, 
Họ sông như nga quỷ. 


3 Bản tiếng Anh của PTS: Noontide (or Resounding), nghĩa là Giữa trưa (hay tiếng động). 

4 Xem S. L. 7 (kinh 15 ở trước). | | 
! Bản tiêng Anh của PTS: Uncontrolled (or Very Many Brethren), nghĩa là Không chê ngự (hay Nhiéu 
Ту-Кһео). 
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Những ai sóng phóng dật, 
Vì họ, con nói lên; 
Những ai không phóng dật, 
Chân thành con đảnh lễ. 
Các Tỷ-kheo ấy được vị thiên ấy cảnh giác, tâm hết sức xúc động. 


XIV. KINH KÉ TRỘM HƯƠNG (Gandhatthenasutta)!° (S. 1. 204) 
234. Một thời, một Tỷ-kheo trú giữa dân chúng Kosala, tại một khu rừng. 
Lúc bây giờ, Tỷ-kheo ấy sau khi khất thực, ăn xong, trên con đường trở vê, 
đi xuống hó nước và ngửi bông sen hông. 


Rồi một vị thiên trú ở khu rừng ấy, thương xót Tỷ-kheo, muôn hạnh phúc, 
muốn cảnh giác, liên đi đến Tỷ-kheo. 
Sau khi đến, vị thiên ấy liền nói lên những bài kệ với Tỷ-kheo: 
Hoa này từ nước sanh, 
Không cho ông ngửi trộm, 
Như vậy một loại trộm, 
Ta gọi ông trộm hương, 
Này thân hữu của ta. 
[Vi Ty-kheo:] 
Không lẫy đi, không bé, 
Đứng xa ta ngửi hoa, 
Vậy do hình tướng р], 
Được gọi là “trộm hương?” 


Ai đào rễ củ sen, 
Ăn dùng các loại sen, 
Do các hành động Ây, 
Sao không gọi trộm hương? 
[Vi thiên: | 
Người ti tiện độc ас, 
Như vải nhớp vu em, 
Với hạng người như vậy, 
Lời ta không liên hệ. 
Nhưng chính thật cho ông, 
Chính lời ta tương ưng. 
Với người không câu ué, 
Thường hướng câu thanh tịnh. 
Với kẻ ác nhìn thây, 
'* Bản tiếng Anh của PTS: The Red Lotus Blossom or White Lotus, nghĩa là Sen hông hay sen trắng. 
1 4kinnaludda: Theo Phụ chu giải, đây có nghĩa là thô cứng (ãkimna) và độc ác (ludda). 
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Nhỏ như đâu sợi lông, 
Vi ây xem thật lớn, 
Như đầu mây' trên trời. 
[VỊ Ту-Кһео: | 
Thật sự này dạ-xoa, 
Ông biết ta, thương ta, 
Hãy nói lại với ta, 
Khi thấy ta như vậy! 
[ VỊ thiên: | 
Ta không tùy thuộc ông, 
Ông cũng không làm bậy, 
Này Tỷ-kheo nên biết, 
Ông có thé sanh thiên. 
Vị Tỷ-kheo ấy được vị thiên ду cảnh giác, tâm hết sức xúc động. 


18 Theo Chú giải, abbhãmafftamva có nghĩa là như đâu ngọn mây (valãhakakifamattam viya). 


10. TƯƠNG ƯNG DA-XOA 
(YAKKHASAMYUTTA) 


I. KINH INDAKA (Indakasutta) (S. І. 206) 


235. Một thời, Thế Tôn trú ở RãJagaha (Vương Xá), núi Inda, tại trú xứ của 


dạ-xoa Indaka. 


Rôi dạ-xoa Indaka đi đên Thê Tôn; sau khi đên, nói lên bài kệ với Thê Tôn: 


Chư Phật, Ngài dạy răng: 
Sắc không phải sinh mạng, 
Vậy sao sinh mạng này, 
Lại có trong thân này? 


Từ đâu xương thịt đến, 

Trong thân thê hiện tại? 

Làm sao sinh mạng này, 

Са dính trong thai tạng? 
[Thế Tôn:] 

Trước tiên kalala, 

Rôi từ kalala, 

Abbuda có măt; 

Rôi từ abbuda, 

Pest (thịt mêm) được sanh ra. 

Pest sanh ghana (thịt cứng), 

Rôi đến pasakha (chi tiết), 

Tóc, lông và các móng, 

Tiếp tục được sanh ra. 

Những gì người mẹ ăn, 

Đô ăn, đô uông nào, 

Con người trong bụng mẹ, 

О đấy, lây nuôi dưỡng. 


П. КІМН ЅАККА (Sakkanãmasufía) (S. І. 206) 


236. Một thời, Thế Tôn trú ở Вајараһа (Vuong Xá), trên Gijjhaküta (núi 


Linh Thứu). 


Rôi dạ-xoa tên Sakka đi đên Thê Tôn; sau khi đên, nói lên những bài kệ với 


Thê Tôn: 
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Thật không tốt lành gì, 
Một Sa-môn như Ngài, 
Đã đoạn mọi triên phược, 
Đã sông chơn giải thoát, 
Lại tiếp tục giảng dạy, 
Những kẻ khác tu học. 
[Thế Tôn:] 
Này dạ-xoa Sakka, 
Dâu vì lý do gi, 
Loài nguoi sông chung nhau, 
Không một lý do nào, 
Xứng đáng bậc trí tuệ. 
Với lòng từ lân mẫn, 
Nếu với tâm tín thành, 
Giảng dạy những người khác. 
Do vậy không hệ lụy, 
Vì lòng từ lân mẫn. 
Ш. KINH SŨCILOMA (Sūcilomasutta) (S. І. 207) 
237. Một thời, Thế Tôn ở Gaya, trên hòn đá TankIta, tại trú xứ của dạ-xoa 
Sũciloma. 
Lúc bây giờ, dạ-xoa Khara và dạ-xoa Sũciloma! đi ngang qua, không ха 
Thê Tôn bao nhiêu. 


Rồi đạ-xoa Khara nói với dạ-xoa Sũciloma: 

— Đây là một Sa-môn. 

— Đây không phải Sa-môn. Đây là Sa-môn giả, hay ít nhất cho đến khi ta 
biết được Sa-môn hay Sa-môn giả. 


Rôi da-xoa Sūciloma đi dén Thế Tôn; sau khi đến, liên nghiêng thân về phía 
Thê Tôn. 


Thế Tôn liên tránh né thân của mình. 

Dạ-xoa Sũciloma nói với Thê Tôn: 

— Có phải Sa-môn sợ ta? 

— Này Ніёп giả, Ta không sợ ông. Nhưng xúc chạm với ông là điêu tôi tệ 
(pāpaka). 

— Này Sa-môn, ta sẽ hỏi ông một câu. Nếu ông không trả lời ta được, ta sẽ 


làm tâm ông điện loạn; hay ta làm ông bề tim; hay năm lây chân, ta sẽ quăng 
ông qua bờ bên kia sông Hàng. 


- Này Hiền giả, ở thé giới chư Thiên, Ma giới hay Phạm thiên giới, với 


! Theo Chú giải, dạ-xoa Sũciloma có lông như mũi kim, lông dựng ngược và há miệng rât dễ sợ, còn 
đạ-xoa Khara có vảy như vảy cá sâu. 
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chúng Sa-môn, Bả-la-môn, với chư thiên và loài người, Ta không thây một ai 
có thê làm tâm Та điên loạn; hay làm bé tim Та; hay năm lấy chân Ta, quãng Ta 
qua bờ bên kia sóng Hăng. Tuy vậy, này Hiền giả, hãy hỏi đi như ông muốn. 
[Dạ-xoa:] 
Tham dục và sân hận, 
Do nhân gì sanh khởi? 
Bất mãn và thỏa mãn, 
Sợ hãi từ đâu sanh? 
Từ đâu được khởi lên, 
Các tư tưởng, tư duy, 
Như quạ được bây trẻ,? 
Thả bay rôi kéo lại? 
[Thế Tôn:] 
Tham dục và sân hận, 
Do nhân này sanh khởi. 
Bát mãn và thỏa mãn, 
Sợ hãi từ đây sanh. 
Từ đây được khởi lên, 
Các tư tưởng, tư duy, 
Như quạ được bây trẻ, 
Thả bay ròi kéo lại. 
Chính do tham ái sanh, 
Chính do tự ngã sanh, 
Như cây №Міртоаћа (cây Bàng), 
Ré từ thân cây sanh. 
Phàm phu bám ác dục, 
Như dây leo khắp rừng. 
Những al hiểu biết được, 
Do nhân ấy sanh khởi, 
Họ diệt trừ nhân ây. 
Hãy nghe, này dạ-xoa, 
Họ vượt bộc lưu này, 
Bộc lưu thật khó vượt, 
Từ trước chưa vượt qua, 
Không còn phải tái sanh. 
IV. KINH MANIBHADDA (Manibhaddasutta) (S. 1. 208) 
238. Một thời, Thế Tôn trú giữa dân chúng Magadha, tại điện thờ 
Manimalaka, tại một trú xứ của dạ-xoa Manibhadda. 
Ngài Buddhaghosa giải thích ví dụ này như sau: Máy đứa trẻ cột một đầu dây vào chân con qua, một 


đâu dây cột vào ngón tay của chúng, khi con qua bay lên thì chúng kéo giật lại; cũng vậy, tâm bât thiện 
do tự tâm chúng ta khởi lên, lại cũng được tâm thức của chúng ta điêu phục lại. 
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Rồi dạ-xoa Manibhadda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên bài kệ này 


trước mặt Thé Tôn: 
Lành thay, thường chánh niệm! 
Nhờ niệm, lạc tăng trưởng, 
Có niệm, mai đẹp hơn, 
Hận thù được giải thoát. 

[Thế Tôn:] 

Lành thay, thường chánh niệm! 
Nhờ niệm, lạc tăng trưởng, 
Có niệm, mai đẹp hơn, 
Hận thù chưa giải thoát. 
Với ai trọn ngày đêm, 
Tâm ý lạc, bât hại, 
Từ tâm mọi hữu tình, 
Vị åy không thù hận. 


V. KINH SĀNU (Sanusutta) (S. 1. 209) 


239. Một thời, Thế Tôn trú ó Sävatthi, Jetavana, tại vườn ông Anathapindika. 


Lúc bây gio, Sanu, con trai một nữ cư sĩ, bị dạ-xoa ám ảnh. 
Nữ cư sĩ ấy than khóc, ngay lúc ây nói lên bài kệ này: 
Ngày mười bốn, mười lăm, 
Và mùng tám nửa tháng, 
Cả ngày lễ đặc biệt, 
Khéo tu tắm trai 0101, 
Tuân trì lễ Bồ-tát, 
Những ai sông Phạm hạnh, 
Dạ-xoa không ám ảnh. 
Và chính ta được nghe, 
VỊ La-hán nói vậy. 
Nay ta thây Sãnu, 
BỊ dạ-xoa ám ảnh. 
[Dạ-xoa trong thân Sanu: ] 
Ngày mười bốn, mười lăm, 
Và mùng tám nửa tháng, 
Cả ngày lễ đặc biệt, 
Khéo tu tám trai 0101, 
Tuân trì lễ Bồ-tát, 
Những ai sông Phạm hạnh, 
Dạ-xoa không ám ảnh. 
Điêu này người được nghe, 
La-hán nói là đúng. 


Ngươi nói với Sanu, 

Có trí và sáng suốt, 

Đây là lời dạ-xoa: 

Chớ có làm điều ác, 

Công khai hay bí mật; 
Nếu người làm điều ác, 

Sẽ làm hay đang làm, 
Ông không thoát khổ đau, 
Dâu có đứng lên chạy, 
Chạy một mạch, chạy dài. 


[Sanu được khỏi ám ảnh:] 


[Bà mẹ:| 


Này mẹ, người ta khóc, 
Là khóc cho người chêt, 
Hay khóc cho người sông, 


Nhưng không được thây mặt. 


Này mẹ, người thây con, 
Hiện có mặt, đang sống, 
Vậy sao mẹ khóc con, 

Này người mẹ thân yêu? 


Người ta khóc cho con, 
Là khóc khi con chết, 
Hay khóc khi con sông, 


Nhưng không được Шау mặt. 


Ai đã bỏ dục vọng, 

Lại trở lui đời này, 

Này con, người ta khóc, 
Là khóc cho người ау, 
Vi người ây được xem, 
Còn sông cũng như chết. 


Nay con được kéo ra, 
Khỏi than hừng đỏ rực, 
Con còn muôn roi vào, 
Đống than hông ây chăng? 
Nay con được thoát ra, 
Khỏi địa ngục đau khô, 
Con còn muôn roi vào, 
Cõi địa ngục ây chăng? 


Hãy rong ruôi đời con, 
Ta chúc con hạnh phúc; 


10. TƯƠNG ƯNG DẠ-XOA # 247 


248 # KINH TUONG UNG BÓ I. THIÊN CÓ KÉ 


Нау sóng nhu thé nào, 
Không làm ai bực phiên! 
Đồ vật thoát lửa cháy, 
Con muốn đốt lại chăng? 


VI. КІМН PIYANÑKARA (Ріуайкагаѕийа) (S. 1. 209) 
240. Một thời, Tôn giả Anuruddha trú ở Sāvatthi, Jetavana, tại vườn ông 
Anathapindika. 
Lúc bấy giờ, Tôn giá Anuruddha thức dậy khi đêm vừa mới sáng, đang tụng 
đọc pháp cú. 
Một nữ dạ-xoa, mẹ của PIyankara, dỗ cho con nín như sau: 
Này PIyankara, 
Chớ có sanh tiếng động! 
Vi Ту-Кһео đang tụng, 
Những lời về pháp cú. 
Nếu chúng ta biết được, 
Học được pháp cú này, 
Rồi như pháp hành trì, 
Chúng ta được lợi ích. 
Không sát hại sanh vật, 
Không có ý nói láo, 
Tự học tập giới luật, 
Chúng ta thoát ngạ quỷ. 


VII. KINH PUNABBASU (Punabbasusuffa) (S. L 209) 
241. Một thời, Thê Tôn trú ở Sãvatthi, Jetavana, tại vườn ông Anäthapindika. 
Lúc Бау 910, Тһё Tón dang thuyét pháp cho chúng Ty-kheo về уап đề 
liên hệ đên Niết-bàn, tuyên thuyết, khích lệ, làm cho phán khởi, làm cho 
hoan hy. Và các Tỷ-kheo ây chú tâm, chú ý, tập trung mọi tâm tư, lóng tai 
nghe pháp. 
Rồi một nữ да-хоа, те Punabbasu, dỗ các con пір như sau: 
Hãy gin giữ Im lặng, 
Này Uttarikal 
Hãy gìn giữ im lặng, 
Này Punabbasul 
Đề mẹ được nghe pháp, 
Đạo Sư, Tỗi Thượng Phật. 
Thế Tôn giảng Niễt-bàn, 
Thoát ly mọi trién phuoc, 
Me đối với pháp â ây, 
Thật cực kỳ ái lạc. 
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Đời а1 lạc con mình, 

Đời ái lạc chông mình, 
Nhưng đỗi với đạo pháp, 
Mẹ ái lạc nhiều hơn. 


Con hay chóng dâu thân, 
Không cứu ta thoát khô, 
Không như nghe Diệu pháp, 
Chúng sanh được thoát khô. 


Trong đau khó đời sau, 

Dính liên già và chết, 

Chánh pháp Ngài giác ngộ, 

Giải thoát khỏi già chết. 

Mẹ muốn nghe pháp ây, 

Hãy піп đi con ơi! 

Này Punabbasu. 
[Punabbasu:| 

Thưa mẹ, con không nói, 

Uttarä nin lặng. 

Mẹ hãy lăng nghe pháp, 

Nghe pháp được an lạc, 

Vì không biết Diệu pháp, 

Chúng ta trôi sanh tử. 

Giüa nhân, thiên mù quảng, 

Ngài đem cho ánh sáng, 

Giác ngộ, thân tôi hậu, 

Bậc Pháp Nhãn thuyết pháp. 
[Bà mẹ:] 

Hữu trí thay, con ta! 

Con ta sanh ăm ngực. 

Nay con ta ái lạc, 

Tịnh pháp Vô Thượng Phật. 

Này Punabbasu, 

Hãy sóng chơn an lạc! 

Nay ta được sông lại, 

Thây được chon Thánh đề. 

Này con Uttara, 

Hãy nghe theo lời ta! 


УШ. KINH SUDAT TA (Sudattasutta) (S. І. 210) 
242. Một thời, Thế Tôn ở Rãjagaha (Vương Xá), tại rừng Sīta. 
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Lúc bấy giờ, cư sĩ Anathapindika (Сар Cô Độc) đã đến Rãjagaha để làm 
một vài công việc. 

Cư sĩ Anathapindika được nghe đức Phật đã ra đời và muôn đến vết kiến 
Thế Tôn. 

Rồi cư sĩ Anäthapindika suy nghĩ: “Nay không phải thời để yết kiến Thế 
Tôn. Ngày mai mới phải thời ta đến yết kiến Thê Tôn.” Như vậy với ý nghĩ đi 
yết kiên đức Phật, ông Anäthapindika năm ngủ. Trong đêm, ông ây thức dậy ba 
lần, tưởng răng trời đã sáng. 

Rồi cư sĩ Anathapindika д1 đến cửa nghĩa địa (s?va/hika), và có những phi 
nhân mở cửa. 

Và khi ông ra khỏi thành phô, ánh sáng biến mát và bóng tôi hiện ra. Ông 
sợ hãi, hoảng hốt, lông tóc dựng ngược và muôn đi trở vè. 

Rồi dạ-xoa Sivaka ап hình, lên tiếng như sau: 

Trăm vol và trăm ngựa, 
Trăm xe do ngựa kéo, 

Cả trăm ngàn thiếu nữ, 
Được trang sức bông tai, 
Không bằng phân mười sáu, 
Một bước dt tới này. 

Cư sĩ, hãy tién tới! 

Cư sĩ, hãy tién tới! 

Tiên tới, tốt đẹp hơn, 

Chớ có lui, thối bước! 

Rồi với Anäthapindika, bóng tối biến mất, ánh sáng hiện ra, và sợ hãi, 
hoảng hốt, lông tóc dựng ngược đã khởi lên được diu hăn xuống. 

Lân thứ hai... (như trên)... 

Lần thứ ba, với Anäthapindika, ánh sáng biên mất, bóng tôi hiện ra, và sợ 
hãi, hoảng hốt, lông tóc dựng ngược khởi lên. Và Anäthapindika muốn trở lui. 
Lần thứ ba, dạ-xoa STvaka ân hình lên tiêng như sau: 

Trăm vol và trăm ngựa, 
Trăm xe do ngựa kẻo, 

Cả trăm ngàn thiếu nữ, 
Được trang sức bông tai, 
Không băng phân mười sáu, 
Một bước đi tới này. 

Cư sĩ, hãy tiễn tới! 

Cư sĩ, hãy tiến tới! 

Tiến tới, tốt đẹp hơn, 

Chớ có lui, thôi bước! 
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| Rồi với Anathapindika, bóng tôi biên mất, ánh sáng hiện ra và sợ hãi, hoảng 
hôt, lông tóc dựng ngược đã khởi lên được diu bớt. 
Rồi Anäthapindika đi đến rừng Stta, đi đến Thế Tôn. 
Lúc bây giờ, Thế Tôn thức dậy vào lúc đêm vừa mãn và đang đi kinh hành 
ngoài trời. 
Thế Tôn thấy Anathapindika từ xa đi đến; khi Һау vậy, từ chỗ kinh hành 


đi xuống và ngôi trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngôi, Thế Tôn nói với cư sĩ 
Anathapindika: 


— Hãy đến đây, Sudatta! 


Rồi cư sĩ Anathapindika nghĩ: “Thế Tôn kêu tên ta”, rồi cúi đầu đảnh lễ 
chân Thê Tôn và bạch Thế Tôn: 

— Bạch Thé Tôn, Thế Tôn ngủ có an lạc chăng? 
[Thế Tôn:] 

Bà-la-môn tịch tịnh, 

Luôn luôn ngủ an lạc, 

Không đèo bóng dục vọng, 

Thanh lương, không sanh y, 

Mọi ái trước đoạn diệt, 

Tâm khó não điều phục, 

Tịch tịnh, ngủ an lạc, 

Tâm tư đạt hòa bình. 


IX. KINH SUKKA THỨ NHẤT (Pa/hamasukkãsuffa) (S. 1. 212) 
243. Một thời, Thế Tôn trú ở Rãjagaha (Vương Xá), tại Veluvana (Trúc 
Lâm), chỗ nuôi dưỡng các con sóc. 
Lúc bây giờ, Tỷ-kheo-ni Sukkã có đại chúng doanh vây, đang thuyết pháp. 
Rồi một dạ-xoa có lòng tịnh tín đối với Tỷ-kheo-ni Sukka, đi từ đường хе 
này đến đường xe khác, đi từ ngã tư này đến ngã tư khác ở Rãjagaha, và ngay 
lúc ду nói lên những bài kệ này: 
Này người Vương Xá thành, 
Các người đã làm рі, 
Mà nay lại năm dài, 
Như say vì rượu ngọt, 
Không hâu hạ Sukkã, 
Đang thuyết pháp bất tử. 
Pháp ấy không trở lui, 
Cam lô không lưng voi.‘ 
+ Chú giải: Vì quá dày đủ nên không phải đi trở lui để uống lại. 
* Chu giải: Cam lô tự tạo ra, không cân dùng vật ở ngoài. 
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Ta nghĩ người trí tuệ, 
Uống nước [cam lô] ây, 
Chăng khác một đám mưa, 
Đôi với kẻ lữ hành. 
X. KINH SUKKA THỨ HAI (Dutiyasukkasutta) (S. 1. 212) 
244. Một thời, Thé Tôn ở Кајараћа, tại Vel|uvana, chỗ nuôi dưỡng các 
con sóc. 
Lúc bấy giờ, một người cư sĩ đang cúng dường đồ ăn cho Ty-kheo-ni Sukka. 
Rồi một dạ-xoa khởi lòng tịnh tín đôi với Tỷ-kheo-ni Sukkã, liền đi từ 
đường xe này đến đường xe khác, đi từ ngã ba này đến ngã ba khác ở Rãjagaha, 
và ngay lúc ây nói lên bài kệ này: 
Cư sĩ có trí này, 
Chắc hưởng nhiều công đức, 
Đã cúng dường món ăn, 
Dâng cúng lên Sukka, 
Một vị đã giải thoát, 
Tất cả mọi triên phược. 

ХІ. KINH CIRA (Cīrāsutta) (S. I. 213) 

245. Nhu vày tói nghe. 

Một thời, Thế Tôn trú ở Rãjagaha (Vuong Ха), tai Veluvana (Trúc Lâm), 
chỗ nuôi dưỡng các con sóc. 

Lúc bây giờ, một cư sĩ dâng у cúng dường Tý-kheo-ni Crra. 

Rôi một dạ-xoa khởi lòng tịnh tín đối với Tỷ-kheo-ni Стя, liên đi từ đường 
xe này đến đường xe khác, từ ngã ba này đến ngã ba khác tại thành Vương Xá, 
ngay lúc ây nói lên bài kệ này: 

Cư sĩ có trí này, 
Chắc hưởng nhiều công đức, 
Đã cúng dường tâm y, 
Dâng cúng lên Citra, 
Một vị đã giải thoát, 
Tất cả mọi khó ách. 
ХП. KINH ALAVIKA (AJavakasutta) (S. I. 213) 

246. Nhu vày tói nghe. 

Một thời, Thé Tôn trú ở А]аут, tai trú xứ của da-xoa Alavaka. 

Rồi đạ-xoa Älavaka đến chỗ Thé Tôn, sau khi đến liền nói với Thế Tôn: 

— Này Sa-môn, hãy đi ra! 

— Lành thay, Hiên giả! 
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Thé Tôn nói và đi ra. 

— Này Sa-môn, hãy й vào! 

— Lành thay, Hiển giả! 

Thé Tôn nói và đi vào. 

Lần thứ hai, dạ-xoa Alavaka nói với Thế Tôn: 

— Này Sa-môn, hãy di ra! 

— Lành thay, Hiển già! 

Thế Tôn nói và di ra. 

— Này Sa-môn, hãy đi vào! 

— Lành thay, Hiên giải 

Thế Tôn nói và đi vào. 

Lần thứ ba, dạ-xoa Alavaka nói với Thế Tôn: 

— Này Sa-môn, hãy đi ra! 

— Lành thay, Hiên giả! 

Thé Tôn nói và đi ra. 

— Này Sa-môn, hãy đi vào! 

— Lành thay, Hiên giả! 

Thê Tôn nói và đi vào. 

Lần thứ tư, dạ-xoa Alavaka nói với Thé Tôn: 

— Này Sa-môn, hãy dt ra! 

— Này Hiên giả, Ta không đi ra! Hãy làm gì ông nghĩ là phải làm! 

– Này Sa-môn, ta sẽ hỏi ông một câu hỏi. Nếu ông không trả lời ta được, ta 
sẽ làm tâm ông điên loạn; hay ta lam ông bê tim; hay năm lây chân, ta sẽ quăng 
ông qua bờ bên kia sông Hàng. 

- Này Hiền giả, Ta không thấy một ai ở thé giới chư Thiên, Ma giới hay 
Phạm thiên giới, với chúng Sa-môn, Bà-la-môn, với chư thiên và loài người có 


thé làm tâm Ta điện loạn; hay làm bê tim Ta; hay năm lây chân, quãng Ta qua 
bờ bên kia sông Hăng. Tuy vậy, này Hiền giả, hãy hỏi đi như ông muôn. 
[ра-хоа:] 

Cái gì đôi người đời, 

Là tài sản tôi thượng? 

Cái gi khéo hành trì, 

Рет lại chon an lạc? 

Cái gil giða сас у], 

Là vi ngọt tôi thượng? 

Phải sống như thê nào, 

Được gọi sóng tôi thượng? 
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[Thé Tón:] 


[Da-xoa:] 


[Thé Tôn:] 


[Da-xoa:] 


[Thé Tôn:] 


Lòng tin đối người đời, 
Là tài sản tôi thượng. 
Chánh pháp khéo hành trì, 
Рет lại chon an lạc. 
Chân lý giữa сас у], 

Là vị ngọt tối thượng. 

Phải sông với trí tuệ, 

Được gọi sống tôi thượng. 


Làm sao vượt bộc lưu? 
Làm sao vượt biên lớn? 
Làm sao siêu khó não? 
Làm sao được thanh tịnh? 


Với tín, vượt bộc lưu. 


Không phóng dật, vượt biên. 


Tình tân, siêu khó não. 
Với trí, được thanh tịnh. 


Làm sao được trí tuệ? 
Làm sao được tài sản? 
Làm sao đạt danh xưng? 
Làm sao kết bạn hữu? 
Đời này qua đời khác, 
Làm sao không sâu khó? 


AI tin tưởng Chánh pháp 
Của bậc A-la-hán, 

Pháp ây khiến đạt được, 
Niễt-bàn (chơn an lạc), 
Khéo học, không phóng dật, 
Minh nhãn khéo phân biệt, 
Nhờ hành trì như vậy, 

VỊ ây được trí tuệ. 

Làm gì khéo thích hợp, 
Gánh vác các trách nhiệm, 
Phân chân, thích hoạt động, 
Như vậy được tài sản. 
Chơn thật đạt danh xưng. 
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[Dạ-xoa:] 


Bồ thí kết bạn hữu, 

Đời này qua đời khác, 
Như vậy không sâu khó. 
Tín nam gia chủ nào, 
Tìm câu bốn pháp này, 
Chơn thực và chê ngự, 
Kiên trì và xả thí, 

VỊ ây sau khi chết, 
Không còn phải sâu khô, 
Đời này qua đời khác, 
Sau chết, không sâu khô. 
Ta muốn ông đến hỏi, 
Sa-môn, Bà-la-môn, 

Có những pháp nào khác, 
Tốt hơn bôn pháp này: 
Chơn thực và chế ngự, 
Xà thí và kham nhấn. 


Làm sao nay ta hỏi, 
Sa-môn, Bà-la-môn, 

Khi nay ta được biết, 
Nguyên nhân của đời sau. 
Phật đến Alavi, 

Thật lợi ích cho ta. 

Nay ta được biệt rõ, 

Cho gì được quả lớn, 

Nên ta sẽ bộ hành, 

Làng này qua làng khác, 
Thành này qua thành khác, 
Đảnh lễ Phật Chánh Giác, 
Cùng dành lễ Chánh pháp, 
Các vị chứng Pháp tánh. 
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11. TƯƠNG UNG SAKKA 
($S4KKASAMYUTT4) 


PHẨM THỨ NHẤT (PATHAMAVAGGA) 


I. KINH SUVIRA (Suvirasutta) (S. I. 215) 

247. Nhu vày tói nghe. 

Một thời, Thé Tôn ở Sāvatthi, Jetavana, tại vườn ông Anäathapindika. 

Rôi Thé Tôn gọi các Tý-kheo: 

— Này các Tỷ-kheol 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn! 

Các vị Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

— Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, các asura (a-tu-la) tân công chư thiên. Rồi 
này các Tỷ-kheo, Thiên chủ Sakka gọi thiên tử Suvira: 

“Này Suvira thân yêu, các asura ây tân công chư thiên. Này Suvira thân 
yêu, hãy đi nghênh đánh các asura.” 

“Thua vâng, Tôn giả.” 

Này các Tỷ-kheo, thiên tử Suvira vâng đáp Thiên chủ Sakka, nhưng phóng 
dât, không chiu làm gi. 

Lần thứ hai, này các Tỷ-kheo, Thiên chủ Sakka gọi thiên tử Suvira: 

“Này Suvira thân yêu, các asura ду tán công chư thiên. Này Ѕиуїга thân 
yêu, hãy đi nghênh đánh các asura.” 

“Thua vâng, Tôn ела.” 

Này các Tỷ-kheo, thiên tử Suvira vâng đáp Thiên chủ Sakka, nhưng phóng 
аа, không chiu làm gi. 

Lần thứ ba, này các Tỷ-kheo, Thiên chủ Sakka gọi thiên tử Suvira: 

“Này Suvira thân yêu, các asura ду tán công chư thiên. Này Suvīra thân 
yêu, hãy đi nghênh đánh các asura.” 

“Thua vâng, Tôn ела.” 

Này các Ty-kheo, thiên tử Suvrra vâng đáp Thiên chủ Sakka, nhưng phóng 
đật, không chịu làm gì. 
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Rồi này các Ty-kheo, Thiên chú Sakka nói lên bài kệ với thiên tử Suvira: 
Không nỗ lực, tinh cần, 
Vẫn đạt được an lạc, 
Suvīra hãy di, 
Giúp ta dat pháp ду. 

[Suvīra:] 

Kë nhác, không nó luc, 
Và không làm việc gi, 
Mọi ước vọng thành đạt, 
Hướng tối thượng là gì? 

[Sakka:] 

Kẻ nhác, không nỗ lực, 
Chứng được tôi hậu lạc. 
SuvTra hãy đi, 

Giúp ta đạt pháp ду. 

[Suvra:] 

Này Thiên chủ Sakka, 

Không làm, chứng lạc áy, 

Không sâu, không nhiệt não, 

Hướng tối thượng là gì? 
[Sakka:| 

Nếu không có làm gì, 

Thời không có tái sanh, 

Đường ấy hướng Niết-bàn, 

Suvira, hãy di, 

Giúp ta dat pháp ду! 

Này các Ty-kheo, Thiên chủ Sakka ду, sông nhờ quả công đức của mình, trị 
vì và cai trị chư thiên ở cõi Тат Thập Tam, sẽ là người tán thán nỗ lực và tinh 
tân. Ở đây, này các Tý-kheo, các ông làm cho sáng chói vi ây khi các ông xuât 
gia trong Pháp, Luật khéo thuyết như vậy; nỗ lực, tinh cần, tinh tân dé đạt được 
những gi chưa đạt, để chứng được những gì chưa chứng, để ngộ được những 
øì chưa ngộ. 


П. KINH SUSIMA (Susīmasutta) (S. 1. 217) 
248. Trú ở Savatthi. 
Rôi Thé Tôn gọi các Tý-kheo: 
— Này các Ty-kheo! 
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn! 
Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 
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— Này các Tỷ-kheo, thuở xưa các a-tu-la tán công chư thiên. Rồi này các 
Tỷ-kheo, Thiên chủ Sakka gọi thiên tử Susima: 

“Này Susīma thân yêu, các a-tu-la ду tấn công chư thiên. Này Ѕиѕтта thân 
yêu, hãy đi nghênh đánh các a-tu-la. ˆ 

“Thua vâng, Tôn ела.” 

Này các Ty-kheo, thiên tử Susima vâng đáp Thiên chủ Sakka, nhưng phóng 
dật, không chịu làm gi. 

Lần thứ hai, này các Tý-kheo, Thiên chủ Sakka gọi thiên tử Ѕиѕтта... nhưng 
phóng dật, không chiu làm gì. 

Lần thứ ba, này các Tý-kheo, Thiên chủ Sakka gọi thiên tử Ѕиѕтта... nhưng 
phóng dật, không chiu làm gì. 

Rồi này các Tỷ-kheo, Thiên chủ Sakka nói lên bài kệ với thiên tử Susīma: 


[Susima:| 


[Sakka:] 


[Susima:] 


[Sakka:] 


Không nỗ lực tinh cân, 
Vẫn đạt được an lạc, 
Susima hãy đi, 

Giúp ta đạt pháp ây. 


Kẻ nhác không nỗ lực, 

Và không làm được рі, 

Mọi dục (kama) đều thành đạt, 
Hướng tôi thượng là gì? 


Kẻ nhác không nỗ lực, 
Chứng được tôi hậu lạc, 
Susima hãy д, 

Giúp ta đạt pháp ây. 


Này Thiên chủ Sakka, 
Không làm, chứng lạc ây, 
Không sâu, không nhiệt não, 
Hướng tôi thượng là gì? 


Nếu không có làm gì, 
Thời không có tái sanh, 
Đường ấy hướng Niết-bàn, 
Susima, hãy đi, 

Giúp ta đạt quả ấy. 


Này các Tỷ-kheo, Thiên chủ Sakka ây, sông nhờ quả công đức của mình, trị 
vì và cal trị chư thiên ở cõi Tam Thập Tam, sẽ là người tán thán nó lực và tinh 
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tán. Ó dáy, này các Ty-kheo, các óng làm cho sáng chói vi áy khi các óng xuát 
gia trong Pháp, Luật khéo thuyết như vậy; nỗ lực, tinh сап, tinh tán dé đạt được 
những gi chưa đạt, đê chứng những gì chưa chứng, dé ngộ những gi chưa ngộ. 


HI. KINH DHAJAGGA (Dha/aggasuffa)' (S. І. 218) 

249. Ó Sāvatthi. Rồi Thé Tôn gọi các Ty-kheo: 

— Này các Tỷ-kheol 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

- Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, một cuộc chiến dữ đội khởi lên giữa chư 
thiên và các asura. 

Rôi này các Tý-kheo, Thiên chủ Sakka 801 chư thiên ở cõi Tam Thập Tam: 

“Này thân hữu, khi các ông lâm chiến, nếu sợ hãi, hoảng hốt hay lông tóc 
dựng ngược có khởi lên; lúc ấy, các ông hãy nhìn nơi đầu ngọn cờ của ta. Khi 


các ông nhìn lên đầu ngọn cờ của ta, thời sợ hãi, hoảng hốt hay lông tóc dựng 
ngược sẽ bị tiêu diệt. 


Nếu các ông không ngó lên đầu проп cờ của ta, thời hãy ngó lên đâu ngon 
cờ của Thiên vương Pajapati. Khi các ông ngó lên đầu ngọn cờ của Thiên 
vương Pajäpati, thời sợ hãi, hoảng hốt hay lông tóc dựng ngược có khởi lên 
cũng sẽ bị tiêu diệt. 


Nếu các ông không ngó lên đầu ngọn cờ của Thiên vương Pajapati, hãy про 
lên đầu ngọn cờ của Thiên vương Varuna. Khi các ông ngó lên đâu ngọn cờ của 
Thiên vương Varuna, thời sợ hãi, hoảng hốt hay lông tóc dựng ngược có khởi 
lên cũng sẽ bị tiêu diệt. 


Nếu các ông không ngó lên đầu ngọn cờ của Thiên vương Varuna, hãy ngó 
lên đầu ngọn cờ của Thiên vương Isãna.? Khi các ông ngó lên đầu ngọn cờ của 
Thiên vương Isana, thời sợ hãi, hoảng hốt hay lông tóc dựng ngược có khởi lên 
cũng sẽ bị tiêu diệt.” 


Này các Tỷ-kheo, khi họ nhìn lên đâu ngọn cờ của Thiên chủ Sakka, hay 
khi họ nhìn lên đầu ngọn cờ của Thiên vương Pajãpati, hay khi họ nhìn lên đầu 
ngọn cờ của Thiên vương Varuna, hay khi họ nhìn lên đầu ngọn cờ của Thiên 
vương Isana, thời sợ hãi, hoảng hốt hay lông tóc dựng ngược được khởi lên có 
thé sẽ biến diệt và sẽ không biên diệt. 

Vì cớ sao? Này các Tỷ-kheo, vì Thiên chủ Sakka chưa đoạn diệt tham, 
chưa đoạn diệt sân, chưa đoạn diệt si, còn nhát gan, hoảng hốt, hoảng sợ, 
hoảng chạy.” 

Và này các Tỷ-kheo, Ta nói như sau: “Này các Tỷ-kheo, khi các ông đi vào 
! Bản tiêng Anh của PTS: The Top of the Banner, nghĩa là Đầu ngọn cờ. 


2 Ba vị Thiên vương Pajäpati, Varuna, Isana được đề cập đến trong D.13, Тгујја Sutta (Kinh Tam minh). 
3 Xem S. L. 98 (kinh 135 ở trước). 
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rừng, đi đến gốc cây hay đi đến nhà trồng, nếu run sợ, hoảng hốt, hay lông tóc 
dựng ngược có khởi lên, trong khi â ây hãy niệm nhớ đến Ta: “Ngài là Thé Tôn, 
Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Тас, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Điêu Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tón.”” 


Này các Tỷ-kheo, khi các ông niệm nhớ đến Ta, thời sợ hãi, hoảng hốt hay 
lông tóc dựng ngược có khởi lên sẽ bị tiêu diệt. 

Nếu các ông không niệm nhớ đến Ta, hãy niệm nhớ đến Pháp: “Đây là Pháp 
do Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, có quả tức thời, đến dé mà thấy, có 
khả năng hướng thượng, do người trí tự mình giác hiểu.” 


Này các Tỷ-kheo, khi các ông niệm nhớ đến Pháp, thời sợ hãi, hoảng hột 
hay lông tóc dựng ngược có khởi lên sẽ bị tiêu diệt. 

Nếu các ông không niệm nhớ đến Pháp, hãy niệm nhớ đến chúng Tăng: 
“Chúng Tăng đệ tử Thế Tôn là bậc Thiện hạnh; chúng Tăng đệ tử Thê Tôn là 
bậc Trực hạnh; chúng Tăng đệ tử Thế Tôn là bậc Chánh hạnh; chúng Tăng đệ 
tử Thế Tôn là bậc Như pháp hạnh, tức là bốn đôi tám vị. Chúng Tăng đệ tử này 
của Thế Tôn đáng được kính lễ, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, 
đáng được chắp tay, là vô thượng phước điên ở trên đời.” 


Này các Tỷ-kheo, khi các ông niệm nhớ đến chúng Tăng, thời sợ hãi, hoảng 
hốt, hay lông tóc dựng ngược có khởi lên sẽ bị tiêu diệt. 

Vì cớ sao? Này các Tỷ-kheo, Như Lai, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác đã 
ly tham, ly sân, ly si, không nhát gan, không hoảng hốt, không hoảng sợ, không 
hoảng chạy. 

Thê Tôn nói như vậy. Thiện Thệ nói vậy xong, bậc Đạo Sư nói tiếp: 

Này các vị Tỷ-kheo, 

Trong rừng hay góc cây, 
Hay tại căn nhà trống, 

Hãy niệm bậc Chánh Giác, 
Các ông có sợ hãi, 

Sợ hãi sẽ tiêu diệt. 

Nếu không tư niệm Phật, 
Tối thượng chủ ở đời, 

Và cũng là bậc vương, 
Trong thé giới loài người, 
Vậy hãy tư niệm Pháp, 
Hướng thượng, khéo tuyên thuyết. 


Nếu không tư niệm Pháp, 

Hướng thượng, khéo tuyên thuyết, 
Vậy hãy tư niệm Tăng, 

Là phước điền vô thượng. 
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Vậy này các Ту-Кһео, 
Như vậy tư niệm Phật, 
Tư niệm Pháp và Tăng, 
Sợ hãi hay hoàng hốt, 
Hay lông tóc dựng ngược, 
Không bao giờ khởi lên. 

IV. KINH VEPACTT TI (epacifisuffa)° (S. І. 220) 

250. Nhân duyên tại Sãvatthi. Thế Tôn thuyết như sau: 


— Thuở xưa, này các Ту-Кһео, cuộc chiến xảy ra giữa chư thiên và các a-tu-la 
rất là khốc liệt. 


Này các Tỷ-kheo, Vepacitti, vua các a-tu-la gọi các a-tu-la: “Này các thân 
hữu, trong cuộc chiến đang khởi lên giữa chư thiên và các loài a-tu-la rất là 
khốc liệt, nếu các a-tu-la thăng, và chư thiên bại, hãy trói Thiên chủ Sakka [hai] 
tay, [hai] chân và thứ năm là có, rồi dắt vị ây đến trước mặt ta, trong thành của 
các a-tu-la.” 

Còn Thiên chủ Sakka gọi chư thiên ở cõi Tam Thập Tam: 

“Này các thân hữu, trong trận chiến giữa chư thiên và các loài a-tu-la rất là 
khốc liệt, néu chư thiên thắng và các loài a-tu-la bại, hãy trói Vepacitti, vua các 
a-tu-la [hai] tay, [hai] chân và thứ năm là cô, rồi dắt vị ду lên trước mặt ta, trong 
giảng đường Sudhamma (Thiện Pháp). ˆ 

Nhưng này các Tý-kheo, trong trận chiến ây, chư thiên thăng và các loài 
a-tu-la bại. 

Rôi này các Tỷ-kheo, chư thiên ở cõi Tam Thập Тат trói a-tu-Ìa vương 
Vepacitti [hai] tay, [hai] chân và thứ năm là cô, rôi dẫn đến trước mặt Thiên 
chủ Sakka, trong giảng đường Sudhamma. 

Tại đây, này các Tỷ-kheo, khi Thiên chủ Sakka đi vào và ổi ra khỏi giảng 
đường Sudhamma, vua các a-tu-la, Vepacitti bị trói [hai] tay, [hai] chân và thứ 
năm là cô, nhiếc măng, mạ ly Thiên chủ Sakka với những lời thô ác, độc ngữ. 

Rôi này các Tý-kheo, người đánh xe Mãtali nói lên những bài kệ với Thiên 
chủ Sakka: 

Này Thiên chủ Sakka, 

Có phải là ông sợ, 

Hay vì ông yêu hèn, 

Nên mới phải kham nhẫn, 
Khi ông nghe ác ngữ, 

Từ Vepacitti? 

[Sakka:] 

Không phải vì sợ hãi, 


4 Bản tiếng Anh của PTS: Vepacitti (or Forbearance), nghĩa là Vepacitti (hay Kham nhân). 
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Không phải vì yêu hèn, 

Mà ta phải kham nhẫn, 

Với VepacIttI. 

Sao kẻ trí như ta, 

Lại liên hệ người ngu? 
[Maãtali: | 

Kẻ ngu cảng nồi khùng, 

Nếu không người đối trị. 

Vậy với hình phạt nặng, 

Kẻ trí tri người пап. 
[Ѕакка: | 

Như vậy theo ta nghĩ, 

Chỉ đối trị người ngu, 

Biết kẻ khác phẫn nộ, 

СІ niệm tâm an tịnh. 
[Mātali:] 

Hõi này Vasava, 

Su kham nhẫn như vậy, 

Ta thấy là lỗi lâm, 

Khi kẻ ngu nghĩ rằng: 

“Vì sợ ta, nó nhẫn” 

Kẻ ngu càng hăng tiết,° 

Như bò thây người chạy, 

Càng hung hăng đuổi dài. 
[Sakka:] 

Hãy dé nó suy nghĩ, 

Như ý nó mong muôn, 

Nghĩ răng ta kham nhẫn, 

Vi ta sợ hãi no, 

Trong tu 101° tôi thuong, 

Không gì hon kham nhàn. 

Người đây đủ sức mạnh, 

Chịu nhãn người yếu kém, 

Nhẫn ây 501 tôi thuong, 

Thường nhẫn kẻ yêu hèn. 

Không mạnh cho là mạnh, 

Ау sức mạnh kẻ ngu. 

Người mạnh hộ trì pháp, 

Không nói lời phản ứng. 


5 Ajjhãruhari: Nỗi lên, leo lên. 
6 Sadattha: Lợi ích của chính mình. 
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Người giận, mình giận lại, 
Ác hại nặng nê hơn.? 
Người giận, mình không giận, 
Được thắng trận khó thăng. 
Sống lợi ích cả hai, 

Lợi mình và lợi người, 
Biết kẻ khác tức giận, 

Сі niệm, tâm an tịnh. 

Là y sĩ cả hal, 

Chữa mình và chữa người. 
Quân chúng nghĩ là ngu, 
Vì không giỏi Chánh pháp. 

Này các Ту-кһео, Thiên chủ Sakka ây đã tự nuôi sống với quả công đức 
của mình, đã ngự tri và cai tri chư thiên Tam Thập Tam thiên, sẽ nói lời tán thán 
nhãn nhục và nhu hòa. 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, các ông hãy làm chói sáng Pháp, Luật này băng 
cách khi xuất gia trong Pháp và Luật khéo giảng này, hãy thực hành kham nhẫn 
và nhu hòa. 


V. KINH THẮNG LỢI МНО THIỆN МСО (Subhasitajayasutta) (S. 1. 222) 
251. Nhân duyên tại Savatthi. 
— Này các Tỷ-kheo, thuở xưa, một trận chiến kịch liệt xảy ra giữa chư thiên 
và các a-tu-la (asura). 
Rôi này các Тӯ-Кһео, Vepacitti, vua các a-tu-la, nói với Thiên chủ Sakka: 
“Này Thiên chủ, hãy để ai khéo nói, người ây thăng.” 
“Này Vepacitti, hãy để ai khéo nói, người ấy thăng.” 
Rồi này các Ту-Кһео, chư thiên và các a-tu-la sắp lập ra một hội đồng Và nÓI: 
“Hội đông này sẽ phán xét ai khéo nói, ai không khéo nói.” 
Rôi này các Tỷ-kheo, Vepacitti, vua các a-tu-la, nói với Thiên chủ Sakka: 
“Này Thiên chủ, hãy nói lên bài kệ.” 
Khi nghe nói vậy, này các Tỷ-kheo, Thiên chủ Sakka nói với Vepacitti, vua 
các a-tu-Ìa: 
“Này Vepacitti, ở đây, ông là vị lớn tuổi hơn. Này Vepacitti, hãy nói lên 
bài kệ.” 
Khi nghe nói vậy, này các Tỷ-kheo, vua các a-tu-la, Vepacitti, nói lên bài 
kệ này: 
Kẻ ngu càng nỗi khùng, 
Nếu không người đối trị, 


7 Xem S. I. 161 (kinh 188 ở trước); S. I. 163 (kinh 189 ở trước). 
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Vậy với hinh phat nặng, 
Kẻ trí tri người ngu. 
Này các Tỷ-kheo, các a-tu-Ìa tán Шап bài kệ của Vepacitti, vua các a-tu-la, 
còn chư thiên thời im lặng. 
Rồi này các Tỷ-kheo, Vepacitti, vua các a-tu-la, nói với Thiên chủ Sakka: 
“Này Thiên chủ, hãy nói lên bài kệ.” 
Khi nghe nói vậy, này các Ty-kheo, Thiên chủ Sakka nói lên bài kệ này: 
Như vậy theo ta nghĩ, 
Chỉ chế ngự người ngu, 
Biết kẻ khác phẫn nộ, 
G1ữ niệm, tâm an tịnh. 
Này các Ty-kheo, chư thiên tán thán bài kệ của Thiên chủ Sakka, còn các 
a-tu-la thời im lặng. 
Rôi này các Tý-kheo, Thiên chủ Sakka nói với Vepacitti, vua các a-tu-la: 
“Này Vepacitti, hãy nói lên bài kê.” 
[Vepacitti: ] 
Нё này Vasava, 
Su kham nhàn nhu váy, 
Ta tháy là lầm lỗi, 
Khi kẻ ngu nghĩ răng: 
“Vì sợ ta, nó nhẫn.” 
Kẻ ngu càng hăng tiết, 
Như bò thấy người chạy, 
Càng hung hăng đuôi dài. 
Này các Tỷ-kheo, các a-tu-la tán Шап bài kệ của Vepacitti, vua các a-tu-la, 
còn chư thiên thời im lặng. 
Rôi Vepacitti, vua các a-tu-la, nói với Thiên chủ Sakka: 
“Này Thiên chủ, hãy nói lên bài kë.” 
Khi nghe nói vậy, này các Tỷ-kheo, Thiên chủ Sakka nói lên bài kệ này: 
Hãy dé nó suy nghĩ, 
Như ý nó mong muốn, 
Nghĩ răng ta kham nhẫn, 
Vì ta sợ hãi nó. 
Trong tư lợi tối thượng, 
Không gì hơn kham nhẫn. 
Người đây đủ sức mạnh, 
Chịu nhẫn người yêu kém, 
Nhẫn ấy gọi tối thượng, 
Thường nhàn kẻ yêu hèn. 
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Không mạnh cho là mạnh, 
Ау sức mạnh kẻ ngu. 
Người mạnh hộ trì pháp, 
Không nói lời phản ứng, 
Người giận, mình giận lại, 
Ác hại nặng nề hơn. 

Người giận, mình không giận, 
Được thắng trận khó thăng. 
Sống lợi ích cả hai, 

Lợi mình và lợi người, 
Biết kẻ khác tức giận, 

CIữ niệm, tâm an tịnh. 

Là y sĩ cả hai, 

Chữa mình và chữa người. 
Quân chúng nghĩ là ngu, 
Vì không giỏi Chánh pháp. 

Này các Tỷ-kheo, chư thiên tán {Лап bài kệ của Thiên chủ Sakka, còn các 
a-tu-la thời im lặng. 

Rồi này các Tý-kheo, hội đồng chư thiên và a-tu-la nói như sau: 

“Những bài kệ của VepacittI, vua các a-tu-la, nói lên là những lời bạo lực, 
những lời đao kiếm, đưa đến đấu tranh, bát hòa, gây hân. 

Còn những bài kệ của Thiên chủ Sakka nói lên là những lời không thuộc 
bạo lực, những lời không thuộc đao kiếm, không đưa đến đâu tranh, không đưa 
дёп bât hòa, không đưa đến gây hân. Thắng lợi đã về Thiên chủ Sakka, nhờ 
khéo nói.” 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, thăng lợi về Thiên chủ Sakka nhờ khéo nói. 


VI. KINH TÔ CHIM (Ки/ауакаѕийа) (S. 1. 224) 
252. Ó Sãvatthi. 
— Thuở xưa, này các Ty-kheo, giữa chư thiên và các a-tu-la xảy ra cuộc 
chiên rât ác liệt. 
Này сас Tỷ-kheo, trong cuộc chiến ây, các a-tu-la thắng trận, còn chư thiên 
bại trận. 
Này các Tỷ-kheo, chư thiên bại trận thời lui về phương Вас, còn các a-tu-la 
đuôi theo họ. 
Rồi này các Tý-kheo, Thiên chủ Sakka nói lên bài kệ với người đánh xe 
Matali: 
Hë! này Matali, 
Hãy giữ cho gong xe, 
Tránh khỏi các tô chim, 
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Giữa các cây bông gòn. 
Thà trao mạng sông ta, 
Cho các a-tu-la, 

Còn hơn khiên các chim, 
Trở thành không tô âm! 

“Thưa vâng, Tôn giả.” 

Này các Tỷ-kheo, người đánh xe Mãtali vâng đáp Thiên chủ Sakka, liên 
đánh xe trở lui, cô xe có ngàn con tuân mã kéo. 

Rồi này các Tý-kheo, các a-tu-la suy nghĩ: “Nay cỗ xe có ngàn соп tuấn 
mã kéo của Thiên chủ Sakka đã trở lui. Lân thứ hai, chư thiên sẽ tiên đánh các 
a-tu-la.” Nghĩ vậy, họ sợ hãi lui vào trong thành phô a-tu-la. 

Như vậy, này các Ty-kheo, Thiên chủ Sakka lại thăng trận, nhờ theo 
Chánh pháp. 


VII. KINH KHÔNG GIAN TRÅ (Nadubbhiyasutta) (S. 1. 225) 

253. Ó Sãvatthi. 

— Thuó xưa, này các Ty-kheo, Thiên chủ Sakka trong khi thiên tịnh độc 
cư, khởi lên ý nghĩ sau đây: “Dâu ai là kẻ thù của ta, đối với họ, ta không có 
gian trà.” 

Rôi này các Тӯ-Кһео, Vepacitti, vua của các a-tu-la, với tâm của mình biết 
tâm của Thiên chủ Sakka, liên đi đến Thiên chủ Sakka. 

Này các Tỷ-kheo, Thiên chủ Sakka thây VepacItfI, vua các a-tu-la, từ xa di 
đến; thây vậy, liên nói với Vepacitti, vua các a-tu-la: 

“Hãy đứng lại, này Vepacitti, ông đã bị bắt.” 

“Này thân hữu, tâm của ông trước như thế nào, chớ có bỏ tâm ау!” 

“Này Vepacitti, ông có thể thê:8 “Ta không bao giờ gian trá.” 

[Vepacitti:] 

Ác báo do vọng ngôn, 
Ác báo do báng Thánh,’ 
Ác báo do phản ban,!° 
Ác báo do vong ân.!! 
Này Sujampati, 

AI gian trá với ông, 
Người ây sẽ thọ lãnh, 
Các ác báo như vậy. 


8 Ѕараѕѕи. SA. L. 345 viết: “Ta không có gian trá, thê với ngươi như thế”. 
? Xem S. I. 149 (kinh 181 ở trước). 

10 Xem Маћакарі Jãtaka (só 407). 

п Vị dụ như trường hợp của Devadatta. 
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УШ. KINH VUA A-TU-LA VEROCANA 
(Werocanaasurindasuffa)'ˆ (S. І. 225) 
254. Ó Sāvatthi, tai Jetavana. Lúc bây giờ, Thế Tôn dang nghỉ trưa và ngòi 
thiền tịnh. 
Rồi Thiên chủ Sakka và A-tu-la vương Verocana đi đến Thế Tôn; sau khi 
đến liên đứng, mỗi người dựa vào một cột cửa. 
Rồi A-tu-la vương Verocana nói lên bài kệ này trước mặt Thé Tôn: 
Mọi người phải tinh tân, 
Cho đên đích thành tựu. 
Khi mục đích thành tựu, 
Thời chiếu diệu chói sáng. 
Chính Verocana, 
Đã nói lời như vậy. 
[Sakka:| 
Mọi người phải tinh tân, 
Cho đên đích thành tựu. 
Khi mục đích thành tựu, 
Thời chiếu diệu chói sáng. 
Không øì tốt đẹp hơn, 
So sánh với kham nhẫn. 
[ Verocana: | 
Tất cả loại chúng sanh, 
Tự có mục đích minh, 
Tại chỗ này, chỗ kia, 
Tùy theo sự thích ứng. 
Món ăn khéo ché biến, 
Làm thỏa mãn mọi loài. 
Khi mục đích thành tựu, 
Thời chiếu diệu chói sáng. 
Chính Verocana, 
Đã nói lời như vậy. 
[Ѕакка: | 
Tát са loai chúng sanh, 
Tự có mục đích minh. 
Tại chỗ này, chỗ kia, 
Tùy theo sự thích ứng. 
Món ăn khéo ché biên, 
Làm thỏa mãn mọi loài. 


!2 Bàn tiếng Anh của PTS: Verocana, Lord of Asuras (ог Aims), nghĩa là Werocana - Vua của các a-tu-la 
(hay Các mục dich). 
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Khi mục đích thành tựu, 
Thời chiếu diệu chói sáng. 
Không gi tốt đẹp hơn, 

So sánh với kham nhẫn. 


IX. KINH CÁC ÀN SĨ Ó RỪNG (4raññãyatanaisisuffa)' (S. 1. 226) 

255, Ó Savatthi. 

— Thuở xưa, này các Ty-kheo, có nhiều ân sĩ trì giới, tánh hiền thiện, sóng 
cùng nhau trong những chòi lá trong rừng. 

Rôi này các Tý-kheo, Thiên chú Sakka và Vepacitti, vua các a-tu-la, di đến 
các vị ân sĩ trì giới, tánh hiền thiện ду. 


Rồi này các Ту-кһео, VepacitH, vua các a-tu-la, sau khi mang giày бпр 
(hia), cầm đao kiếm, có long che, đi vào am thật băng cửa chính, không hữu 
nhiễu mà đi ngang qua mặt các vị ân sĩ trì giới, tánh hiên thiện ấy. 


Này các Ту-Кһео, còn Thiên chủ Sakka thời cởi giày бпр, glao kiém cho 
người khác, Xếp lọng, di vào am thát băng cửa phụ, đứng phía sau các у] ân sĩ 
trì giới, tảnh hiện thiện а ду, chắp tay vái chào. 

Này các Tỷ-kheo, các vi ân sĩ trì 0101, tánh hièn thiên åy nói lên bài kê уб1 
Thiên chu Sakka: 

Mùi huong các án sî, 

Dà lâu ngày tu hành, 

Xuất phát từ thân họ, 

Được gió thói mang đi, 

Từ đó thôi đến người. 

Ôi! Vị có ngàn mắt, 

Mùi hương các ân sĩ, 

Không được cho thanh tịnh, 

Này vi vua chư thiên. 
[Sakka:| 

Mùi hương các ấn sĩ, 

Đã lâu ngày tu hành, 

Xuất phát từ thân họ, 

Hãy được gió mang di, 

Như vòng hoa nhiêu loại, 

Được trang sức trên đâu. 

Chư Tôn giả, chúng tôi 

Ước mong được hương ấy, 

Không gì ở nơi đây, 


13 Bản tiếng Anh của PTS: Forest Seers (or Perfume), nghĩa là Các ẩn sĩ ở rừng (hay Hương thơm). 
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Làm chư thiên ghê tóm.!4 


X. KINH CÁC ÅN SĨ Ó BO BIỂN (Samuddakasufa)Š (S. 1. 227) 
256. Ó Sãvatthi. 
— Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, có nhiều VỊ ân sĩ trì giới, tánh hiên thiện, sống 
cùng nhau ở trong những chòi lá trên bờ biên. 
Lúc bây giờ, này các Tý-kheo, một trận chiến xảy ra giữa chư thiên và các 
a-tu-la rất ác liệt. 


Này các 1ỷ-kheo, các vị ân sĩ trì giới, tánh hiền thiện ấy suy nghĩ như sau: 
“Chư thiên sông như pháp, các a-tu-Ìa sông phi pháp. Chúng ta có thê nguy 
hiểm từ phía a-tu-la. vậy chúng ta hãy đi đên A-tu-la vương Sambara và xin 
được bảo đảm vô úy.” 


Này các Ту-Кһео, các vị ân sĩ trì giới, tánh hiên thiện â ây, như lực sĩ duỗi 
cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi ra, biến mát trong các chòi 
lá trên bờ biên và hiện ra trước mặt A-tu-Ìa vương Sambara. 


Này các Ty-kheo, các vi ân sĩ trì giới, tánh hiền thiện ấy nói lên bài kệ với 
A-tu-la vương Sambara: 
Các â ân sĩ chúng tôi, 
Рёп với Sambara, 
Рё xin Ngài bảo đảm, 
Thí cho sự vô úy. 
Hãy làm như Ngài muốn, 
Hãy thí cho chúng tôi, 
Những người đang sợ hãi, 
Được khỏi phải sợ hãi! 
[Sambara:] 
Ап sĩ như các ông, 
Không thê có vô úy. 
Đã phục vụ Sakka, 
Vị trí không tốt lành, 
Các ông хш vô úy, 
Ta cho sự sợ hãi. 
[Các án sĩ:] 
Chúng #61 хш vô úy, 
Ông lại cho sợ hãi, 
Ta nhận vậy từ ông, 
Trọn đời, ông sợ hãi! 


! Giới hương được giải thích trong Dh. v. 54; mùi hương loài người khiến chư thiên ghê tởm. Хет 
DB. II. 355. 

!5 Bản tiếng Anh của PTS: Seers of the Seaside (or Sambara), nghĩa là Các ẩn sĩ ở bờ biển (hay 
Sambara). 
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Tùy hột giống đã gieo, 
Ông gặt quả như vậy. 
Làm thiện được quả thiện, 
Làm ác bị quả ác. 

Giống đã gieo và trông, 
Ông sẽ hưởng kết quả. 


Này các Tỷ-kheo, các vị ân sĩ trì giới, tánh hiền thiện ấy, sau khi thốt lời chú 
nguyện chống A-tu-la vương Sambara, như lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại, hay 
co lại cánh tay đang duỗi ra, liền biến mất trước mặt A-tu-la vương Sambara và 
hiện ra trong các chòi lá trên bờ biến. 


Này các Tỷ-kheo, A-tu-la vương Sambara bị các ân sĩ trì giới, tánh hiên 
thiện ду chú nguyện nhu vậy, trong đêm ây thức dậy hoảng hót ba lần. 
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П. PHẨM THỨ HAI (DUTIYAVAGGA) 


I. KINH THIỆN HẠNH (Wzapadasuffa)'° (S. І. 228) 
257. Tại Savatthi. 


— Này các Tỷ-kheo, thuở xưa, khi Thiên chủ Sakka còn làm người, 7 vi này 
chấp trì và thực hành bảy thiện hạnh. Nhờ chấp tri bảy thiện hạnh này, Sakka 
được địa vị Sakka. 

Bảy thiện hạnh là gì? 

Cho đến trọn đời, tôi hiểu dưỡng cha mẹ. Cho đến trọn đời, tôi kính trọng 
bậc trưởng thượng. Cho đến trọn đời, tôi nói lời nhu hòa. Cho đến trọn đời, tôi 
không nói lời hai lưỡi. Cho đến trọn đời, với tâm ly cầu ué và xan tham, tôi sống 
trong gia dinh với tâm bó thí, với tay sạch sẽ, hoan hy thí xả, nhiệt tình đáp ứng 
các yêu cầu, sung sướng phân phối vật bó thí. Cho đên trọn đời, tôi nói lời chân 
thực. Cho đến trọn đời, tôi không phẫn nộ; nêu tôi có phẫn nộ, tôi sẽ mau chóng 
đẹp trừ phẫn nộ ây. 

Này các Tỷ-kheo, thuở xưa, khi Thiên chủ Sakka còn làm người, vi này 
chấp trì và thực hành bảy thiện hạnh. Nhờ chấp trì bảy thiện hạnh này, Sakka 
được địa vị Sakka. 

Ai hiểu dưỡng cha mẹ, 
Kính trọng bậc trưởng thượng, 
Nói những lời nhu hòa, 
Từ bỏ lời hai lưỡi, 
Chế ngự lòng xan tham, 
Là con người chân thực, 
Nhiếp phục được phẫn nộ. 
Với con người như vậy, 
Chư thiên Tam Thập Tam, 
Сот Ја bậc Chân nhân. 
П. KINH THIÊN CHỦ ЅАККА (Sakkanãmasuffa) (S. 1. 229) 

258. О Sãvatthi, tại Jetavana. Lúc bây giờ, Thé Tôn nói với các Tỷ-kheo: 

— Này các Tý-kheo, thuở xưa, khi Thiên chủ Sakka còn là người, vị ây là 
một thanh niên Bà-la-môn tên là Magha, do vậy được gọi là Maghava. 

16 Tên kinh này và 2 kinh kế tiệp trong bản tiếng Anh của PTS dịch: The Gods, nghĩa là Chư thiên. 


Ngoài ra, kinh này trong bản tiêng Anh của PTS còn viết The Rules, nghĩa là Сат giới. 
7 Xem S. L. 216 (kinh 247 ở trước); Kulavaka Jãtaka (só 31). 
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Này các Ty-kheo, thuở xưa, khi Thiên chú Sakka còn là người, vị ây thường 
bó thí từ thành này qua thành khác, do vậy được tên là Purindada. 


Này các Тӯ-Кһео, thuở xưa, khi Thiên chủ Sakka còn là người, vị ây thường 
bó thí một cách trọn vẹn (ѕаккассат), do vậy được tên là Sakka. 

Này các Ту-Кһео, thuở xưa, khi Thiên chủ Sakka còn là người, уі ду thường 
bó thí trú xứ, do vậy được tên là Vãsava. 

Này các Ty-kheo, thuở xưa, khi Thiên chủ Sakka còn là người, vị ây có 
thể trong một thời gian rất ngắn suy nghĩ đến ngàn sự việc, do vậy được tên là 
Sahassakkha (Ngàn Con Mắt). 

Này các Tỷ-kheo, Sakka trở thành người chóng của một thiếu nữ a-tu-la tên 
là SuJã, do vậy được tên là Sujampati. 

Này các Tỷ-kheo, Thiên chủ Sakka thông lãnh và trị vì Tam Thập Tam 
thiên, do vậy được gọi là Thiên chủ. 

Này các Tý-kheo, thuở xưa, khi Thiên chủ Sakka còn là người, vị này chấp 
trì và thực hành bảy thiện hạnh. Nhờ chấp trì bảy thiện hạnh này, Sakka được 
địa vị Sakka. 

Thế nào là bảy thiện hạnh? 

Cho đến trọn đời, tôi hiểu dưỡng cha mẹ. Cho đến trọn đời, tôi kính trọng 
bậc trưởng thượng. Cho đến trọn đời, tôi nói lời nhu hòa. Cho đến trọn đời, tôi 
không nói lời hai lưỡi. Cho đến trọn đời, với tâm ly câu ué và xan tham, tôi sóng 
trong gia dinh vói tám bó thí, với tay sạch sẽ, hoan hỷ thí xả, nhiệt tình đáp ứng 
các yêu câu, sung sướng phân phối vật bố thí. Cho đên trọn đời, tôi nói lời chân 
thật. Cho đến trọn đời, tôi không phẫn nộ; nếu tôi có phẫn nộ, tôi sẽ mau chóng 
đẹp trừ phẫn nộ ây. 


Này các Тӯ-Кһео, thuở xưa, khi Thiên chủ Sakka còn là người, vị này chấp 
trì và thực hành bảy thiện hạnh. Nhờ chấp trì bảy thiện hạnh này, Sakka được 
địa vị Sakka. 

Ai hiểu dưỡng cha mẹ, 

Kính trọng bậc trưởng thượng, 
Nói những lời nhu hòa, 

Từ bỏ lời hai lưỡi, 

Chế ngự lòng xan tham, 

Là con người chân thực, 
Nhiếp phục được phẫn nộ. 
Với con người như vậy, 

Chư thiên Tam Thập Tam, 

Gol là bậc Chân nhân. 


HI. КІМН MAHALI (Mahalisutta) (S. І. 230) 
259. Như vây tôi nghe. 
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Một thời, Thế Tôn ở Vesali, Đại Lâm, tại Trùng Các giảng đường. 

Rồi Mahali, người Licchavi, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, dành lễ Thế Tôn 
rôi ngôi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Mahäli, người Licchavi bạch 
Thê Tôn: 


— Bạch Thé Tôn, Thé Tôn có thây Thiên chủ Sakka không? 

— Này Mahäli, Ta có thấy Thiên chủ Sakka. 

— Bạch Thé Tôn, có thể vị ду tương tự giỗng Sakka. Bạch Thế Tôn, thật khó 
thây Thiên chủ Sakka. 


— Này Mahali, Ta biết Sakka và các pháp tác thành Sakka. Chính do chấp trì 
các pháp ây, Sakka được địa vị Sakka. Và Ta biết các pháp ấy. 


Này Mahäli, thuở xưa, khi Thiên chủ Sakka còn là người, vi ây là một thanh 
niên Bà-la-môn tên là Magha, do vậy được gọi là Maghavä. 

Này Mahäli, thuở xưa, khi Thiên chủ Sakka còn là người, vị ду thường bố 
thí từ thành này qua thành khác, do vậy được gọi là Purindada. 

Này Mahāli, thuở xưa, khi Thiên chủ Sakka còn là người, vị ấy thường bố 
thí một cách trọn vẹn, do vậy được gọi là Sakka. 

Này Mahäli, thuở xưa, khi Thiên chủ Sakka còn là người, vị ấy thường bố 
thí trú xứ, do vậy được gọi là Vãsava. 

Này Mahali, thuở xưa, khi Thiên chủ Sakka còn là người, vi ây có thê trong 
một thời gian rất ngàn, suy nghĩ đến ngàn sự việc, do vậy được gọi là Sahassakkha 
(Ngàn Con Mắt). 

Này Mahäli, Sakka trở thành người chóng của một thiểu nữ a-tu-la là SuJ8, 
do vậy được gọi là SuJampatI. 

Này Mahali, Thiên chủ Sakka thống lãnh và trị vì Tam Thập Tam thiên, do 
vậy được gọi là Thiên chủ. 

Này Mahali, thuở xưa, khi Thiên chủ Sakka còn là người, vi này chấp trì 
và thực hành bảy thiện hạnh. Nhờ chấp trì bảy thiện hạnh, Sakka được địa vị 
Sakka. 

Thé nào là båy thiên hanh? 

Cho дёп tron đòi, tôi hiểu dưỡng cha mẹ. Cho đến trọn đời, tôi kính trọng 
bậc trưởng thượng. Cho đến trọn đời, tôi nói lời nhu hòa. Cho đến trọn đời, tôi 
không nói lời hai lưỡi. Cho đến trọn đời, với tâm ly câu uê và xan tham, tôi sống 
trong gia đình với tâm bồ thí, với tay sạch sẽ, hoan hỷ thí xả, nhiệt tình đáp ứng 
các yêu cầu, sung sướng phân phối vật bố thí. Cho đên trọn đời, tôi nói lời chân 
thật. Cho đến trọn đời, tôi không phẫn nộ; nếu tôi có phẫn nộ, tôi sẽ mau chóng 
đẹp trừ phẫn nộ ây. 

Này Mahāli, thuở xưa, khi Thiên chủ Sakka còn là người, vị này chấp trì 
và thực hành bảy thiện hạnh. Nhờ chấp trì bảy thiện hạnh này, Sakka được địa 
vị Sakka. 
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Ai Мёи dưỡng cha me, 

Kinh trong bàc truóng thuong, 
Nói những lời nhu hòa, 

Từ bỏ lời hai lưỡi, 

Chế ngự lòng xan tham, 

Là con người chân thực, 
Nhiếp phục được phẫn nộ. 
Với con người như vậy, 

Chư thiên Tam Thập Tam, 

Got là bậc Chân nhân. 


IV. KINH NGƯỜI NGHÈO (Dajiddasuffa) (S. 1. 231) 
_260. Một thời, Thế Tôn ở Rãjagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc Lâm), tại 

chô nuôi dưỡng các con sóc. 

Rồi Thế Tôn gọi các Tý-kheo: 

— Này các Ту-Кһео! 

— Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 

Các Tỷ-kheo ау vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

— Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, có một người ở tại thành Vương Xá này; 
người ду nghèo khó, bàn cüng,!š khốn khó. 


Người ây châp trì lòng tin trong Pháp và Luât do Nhu Lai tuyên thuyét, 
châp trì giói, châp trì văn, châp trì thí, châp trì tuê. 


Người â ây do châp trì lòng tin trong Pháp và Luật do Như Lai tuyên thuyết, 
chấp trì 9101, chấp trì văn, chấp trì thí, chấp trì tuệ nên sau khi thân hoại mạng 
chung, уі ây được sanh thiện thú, thiên giới, cõi đời này, và cộng trú với chư 
thiên Tam Thập Tam thiên. VỊ â ây chói sáng hơn chư thiên khác vé dung sắc và 
danh tiếng. 


Ở đây, này các vị Tỷ-kheo, chư thiên ở Tam Thập Tam thiên bực tức, chán 
phét, phán uât: “Thật là Ку lạ! Thật là chưa từng có! Thiên tử này thuở xưa 
làm người, nghèo khó, bàn cùng, khốn khó. Người à ây sau khi thân hoai mang 
chung, được sanh thiện thú, thiên 2101, cõi đời пау, và cộng trú với chư thiên 
ở Tam Тпар Tam thiën. Vi áy chói sáng hon chu thién khác vë dung sàc và 
danh йеп.” 


Rôi này các Tý-kheo, Thiên chú Sakka gọi chư thiên ở Tam Thập Tam 
thiên: “Này chư thân hữu, chớ có bực tức với vị thiên tử này. Này chư thân 
hữu, vi thiên tử này trước kia làm người, châp trì lòng tin trong Pháp và Luât 
do Nhu Lai tuyên thuyét, châp trì giói, châp trì văn, châp trì thí, châp trì tuệ. 
Người ây do châp trì lòng tin trong Pháp và Luật do Như Lai tuyên thuyét, 
chấp trì giới, chấp trì văn, chấp trì thí, chấp trì tuệ nên sau khi thân hoại mang 


18 Ngài Buddhaghosa giải thích Карапа là người được người khác thương hại. 
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chung, vi ây được sanh thiện thú, thiên giới, cõi đời này, và cộng trú với chư 
thiên ở Tam Thập Tam thiên. Vị ду chói sáng hơn chư thiên khác về dung sắc 
và danh tiếng.” 
Rồi này các Tý-kheo, Thiên chủ Sakka, để làm hòa dịu chư thiên ở Tam 

Thập Tam thiên, ngay lúc ду nói lên bài kệ này: 

Ai tín thành Như Lal, 

Bát động, khéo an trú; 

Ai giữ giới thuân thiện, 

Được bậc Thánh tán thán; 

AI tín thành chúng Tăng, 

Chơn trực và chánh kiến, 

Được gọi: “Không phải nghèo”, 

Đời sống không hư vọng. 

Do vậy người có trí, 

Phải nhớ lời Phật dạy, 

Тіп thành và trì giới, 

Tri kiến đúng Chánh pháp. 


V. KINH KHẢ ÁI, KHẢ LẠC (Rãmapeyyakasuffa) (S. 1. 232) 

261. Ó Savatthi, tại Jetavana. Rồi Thiên chủ Sakka đi đến Thế Tôn; sau khi 
đến, đảnh lễ Thé Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, Thiên chủ Sakka bạch 
Thé Tôn: 

— Bạch Thé Tôn, địa cảnh nào khả ái, khả lạc? 

[Thế Tôn:] 

Các cảnh vườn mỹ diệu,” 
Các khu rừng mỹ diệu, 
Các ao sen khéo xây, 
Được loài người khả ái, 
Thật sự chỉ đáng giá, 
Chỉ một phần mười sáu. 
Tại làng hay tại rừng, 
Chỗ đất thấp hay cao, 
Chỗ nào La-hán trú, 
Địa cảnh ây khả ái. 

VI. KINH TÓ CHỨC LỄ TẾ ĐÀN (Yajamanasutta) (S. L. 232) 

262. Một thời, Thế Tôn trú ở Rãjagaha (Vương Xá), trên Gijjhaküta (núi 
Linh Thứu). 


1? Trong Chú giải, Ngài Buddhaghosa giải thích pasada (niềm tin) là có niền tin đối với Phật, Pháp, 
Tăng. Dhammadassana (thầy pháp) trong kinh này có nghĩa là hiêu rõ Bôn Thánh dë. Xem А. П. 57. 
20 Cetya trong nghĩa sai khác, dị biệt, có nhiêu màu sắc. 
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Rồi Thiên chủ Sakka đi đến Thé Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng 
một bên. Đứng một bên, Thiên chủ Sakka nói lên bài kệ với Thê Tôn: 
Loài người lễ tế đàn, 
Chúng sanh mong công đức. 
AI làm các công đức, 
Đưa đến sự tái sanh, 
Chỗ nào sự bồ thí, 
Được quả báo thật lớn? 
[Thế Tôn:] 
Ai thành tựu bôn Đạo, 
Ai chứng đắc bón Quả,?! 
Tăng chúng ấy chơn trực, 
Giới, Định, Tuệ dày đủ. 
Loài người lễ tế đàn, 
Chúng sanh mong công đức. 
AI làm các công đức, 
Đưa đến sự tái sanh, 
Bồ thí cho chúng Tăng, 
Được quả báo thật lớn.” 


УП. KINH РАМН LÊ ĐỨC PHẬT (Buddhavandanasutta) (S. 1. 233) 
263. Ó Sãvatthi, tại Jetavana. Lúc bây giờ, Thế Tôn đang nghỉ trưa thiền tịnh. 
Rôi Thiên chủ Sakka và Phạm thiên Sahampati24 đi đên Thế Tôn; sau khi 

đến, mỗi người đứng dựa vào một cột cửa. 

Rôi Thiên chủ Sakka nói lên bài kệ này trước mặt Thê Tôn: 
Đứng lên bậc Anh Hùng, 
Bậc Chiến Thắng Chiến Trường, 
Đã đặt gánh nặng xuống, 
Không mắc nợ môt ai. 
Bộ hành khắp thế giới, 
Tâm Ngài khéo giải thoát, 
Chăng khác gì mặt trăng, 
Trong đêm răm chói sáng. 
Phạm thiên Sahampati: 
— Này Thiên chủ, kính lễ Như Lai không phải như vậy. Và này Thiên chủ, 
kính lễ Như Lai phải như thê này: 


21 Xem S. I. 98 (kinh 135 ở trước); KS. I. 281, n. 2. 

2 Xem S. I. 75 (kinh 120 ở trước); S. L. 100 (kinh 136 ở trước). 
23 Вар tiếng Anh của PTS: Worship, nghĩa là Đảnh lễ. 

2 Xem S. I. 136 (kinh 172 ở trước). 
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Đứng lên bậc Anh Hùng, 
Bậc Chiến Thăng Chiến Trường, 
Lãnh đạo đoàn lữ hành, 
Không mắc nợ môt ai. 
Bộ hành khắp thê giới, 
Thế Tôn hãy thuyết pháp, 
Có những người sẽ hiểu. 
УШ. KINH РАМН LỄ HÀNG CƯ SĨ (Gahaffhavandanäsuffa)” (S. І. 234) 

264. Tại Sävatthi. Ó đây... Thế Tôn nói: 

— Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, Thiên chủ Sakka nói với người đánh xe 
Matali: 

“Này Mãtali thân, hãy thắng ngàn con ngựa khéo huấn luyện vào cỗ xe. 
Chúng ta hãy đi đến vườn cảnh dé ngắm cảnh.” 

“Thua vâng, Tôn ола.” 

Này các Ty-kheo, người đánh xe Mãtali vâng đáp Thiên chủ Sakka. Sau khi 
thắng một ngàn con ngựa khéo huấn luyện vào cỗ xe, vị ду liền báo với Thiên 
chủ Sakka: 

“Thưa Ngài, ngàn con ngựa khéo huấn luyện đã thắng vào cỗ xe. Nay Ngài 
hãy làm những gì Ngài nghĩ là hợp thời.” 

Này các Tỷ-kheo, Thiên chủ Sakka từ cung điện Vejayanta đi xuống, chăp 
tay và đảnh lễ các phương hướng. 

Rồi này các Tỷ-kheo, người đánh xe Mãtali nói lên những bài kệ với Thiên 
chủ Sakka: 

Bậc Tam minh lễ Ngài, 
Tât cả Sát-đề-ly, 

О trên cõi đât này, 

Cũng đêu đảnh lễ Ngài, 
Ké cả Bốn Thiên Vương, 
Bậc danh xưng Tam Thập. 
Dạ-xoa ấy tên gì, 

Vi mà Ngài dành lễ, 

Này Thiên chủ Sakka? 

[Sakka:] 

Bậc Tam minh lê ta, 
Tât cà Sát-đê-ly, 

О trên cõi đất này, 
Cũng йёи dành lễ ta, 


25 Tên kinh này và 2 kinh kế tiếp (265, 266) trong bản tiếng Anh của PTS dịch: Sakkas Worshipping, 
nghĩa là Thiên chủ Sakka danh lê. 


— 
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Кё cả Bốn Thiên Vương, 
Bậc danh xưng Tam Thập. 
Nhưng ta chỉ đảnh lễ, 
Bậc thành tựu giới luật, 
Lâu ngày tu thiên định, 
Chơn chánh hạnh xuất gia, 
Thành đạt và chứng được, 
Cứu cánh chơn Phạm hạnh. 
Ngoài ra các gia chủ, 
Làm công đức, giữ giới, 
Nuôi dưỡng vợ đúng pháp, 
Các cư sĩ như vậy, 
Ta cũng sẽ đánh lễ, 
Hỡi này Mãtalil 

[Mãtali: | 
Phải, tôi cũng được nghe, 
Ở đời bậc Tôi thượng, 
Sakka, Ngài đảnh lễ. 
Những vị Ngài đảnh lễ, 
Tôi cũng đều dành lễ, 
Ôi này Vãsaval 

[Thế Tôn:] 
Марћауа nói vậy, 
Vua Sujampati, 
Đảnh lễ các phương xong, 
Lên xe, dẫn đi đầu. 

IX. KINH РАМН LÊ ВАС ĐẠO SƯ (Sa/hãravandanãsuffa) (5. І. 235) 
265. О Sãvatthi, tại Jetavana. 
— Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, Thiên chủ Sakka nói với người đánh xe 
Matali: 


“Này Matali thân, hãy thăng ngàn con ngựa khéo huán luyên vào có xe. 
Chúng ta hãy đi đến vườn cảnh dé ngắm cảnh.” 


“Thua vâng, Tôn giả. ˆ 
‚ Này các Ту-Кһео, người đánh xe Mātali vâng đáp Thiên chủ Sakka. Sau khi 
thăng một ngàn con ngựa khéo huán luyện vào cô xe, vị ây liên báo với Sakka: 
“Thưa Ngài, ngàn con ngựa khéo huấn luyện đã được thăng vào cỗ xe. Nay 
Ngài hãy làm những gi Ngài nghĩ là hợp thời.” 
Này các Tỷ-kheo, Thiên chủ Sakka, từ cung điện VeJayanta đi xuống, chắp 
tay kính lễ Thế Tôn. 
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Rôi Mãtali, người đánh xe nói lên những bài kệ với Thiên chủ Sakka: 
Thiên, nhân kính lễ Ngài, 
Нёл này Vasaval 
Dạ-xoa ây tên gì, 
Vị mà Ngài đảnh lễ, 
Này Thiên chủ Sakka? 
[Sakka:] 
Bậc Chánh Đăng Chánh Giác, 
Đời này với chư thiên, 
Bậc Đạo Sư tôi thượng, 
Vị ấy ta dành lễ, 
Hõi này Maãtalil 
Những vị đã đoạn trừ, 
Tham, sân và vô minh, 
Bậc Lậu Tận, La-hán, 
Vị ấy ta dành lễ. 
Bậc Điều Phục Tham Sân, 
Vượt khỏi màn vô minh, 
Hoan hỷ đoạn tái sanh, 
Các bậc thuộc Hữu học, 
Không phóng dật, tu học, 
Vị ấy ta dành lễ, 
HỡI này Matalll 
|Maãtali:| 
Phải, tôi cũng được nghe, 
Ở đời bậc Tôi Thượng, 
Sakka, Ngài đảnh lễ. 
Những vị Ngài đảnh lễ, 
Tôi cũng đều dành lễ, 
Ôi này Уаӣѕауа! 
[Thế Tôn:] 
Maphavã nói vậy, 
Vua SuJampatl, 
Đảnh lễ Thế Tôn xong, 
Lên xe, dẫn đi đâu. 


X. КІМН РАМН LẺ CHÚNG TĂNG (Sawghavandanãsuffa) (S. І. 235) 


266. Ó Sāvatthi, tại Jetavana. О đây... Thé Tôn nói như sau: 


— Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, Thiên chủ Sakka nói với người đánh хе 
Matali: 
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“Này Matali thân, hãy thắng ngàn con ngựa khéo huấn luyện vào cỗ xe. 
Chúng ta hãy đi đến vườn cảnh để ngăm cảnh.” 


“Thua vâng, Tôn ола.” 


Này các Ту-Кһео, người đánh xe Matali vâng đáp Thiên chủ Sakka. Sau khi 
thắng một ngàn con ngựa khéo huấn luyện vào cỗ xe, vị ấy liên báo với Thiên 
chủ Sakka: 

“Thưa Ngài, ngàn con ngựa khéo huấn luyện đã được thăng vào cỗ xe. Ngài 
hãy làm những gi Ngài nghĩ là hợp thời.” 

Này các Tỷ-kheo, Thiên chủ Sakka từ cung điện Vejayanta đi xuống, chắp 
tay đảnh lễ chúng Tỷ-kheo. 

Này các Tỷ-kheo, ròi người đánh xe Mãtali nói lên bài kệ với Thiên 
chủ Sakka: 

Họ phải đảnh lễ Ngài, 
Những người thân bát tịnh, 
Chìm sâu trong thi thể, 
BỊ đói khát giày vò, 
Có gì Ngài ưa thích, 
Đối những vị xuất gia? 
Hãy nói cho được biết, 
Sở hành các án sĩ, 
Nhờ vậy chúng tôi nghe, 
Được tiếng nói của Ngài, 
HỡI này Уаѕауа! 
[Sakka:] 
Нёл này Matali! 
Đối những vị xuất gia, 
Điều khiến ta ưa thích, 
Khi họ từ làng vè, 
Họ di không tham vọng, 
Vua lúa không cât chứa, 
Không ghè, không nôi niêu. 
Những gì họ tìm kiếm, 
Có người khác sẵn sàng. 
Do vậy họ nuôi sống, 
Theo cung cách tốt đẹp. 
Họ là bậc hiên trí, 
Khuyên nhủ lời tốt đẹp, 
Hay họ giữ im lặng, 
Trong tư thê trầm tĩnh. 
Chư thiên chiên tu-la, 
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[Mãtali: ] 


[Thế Tôn:] 


Loài người cũng gây chiến, 
Нё này Mātalı! 

Không chiến giữa gây chiến, 
Trầm tĩnh giữa đao gậy, 
Không chấp giữa châp trước, 
Vậy ta kính lễ họ, 

Нё này Mãtalil 


Phải, tôi cũng được nghe, 
Ở đời bậc Tôi thượng, 
Sakka, Ngài dành lễ. 
Những vị Ngài đảnh lễ, 
Tôi cũng đêu dành lễ, 

Ôi này Vãsaval 


Maghavā nói vậy, 

Vua Sujampati, 

Đảnh lễ Tăng chúng xong, 
Lên xe, dẫn đi đầu. 


I. THIÊN CÓ KỆ 
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HI. PHẨM THỨ BA 
(TATIYAVAGGA) 


І. KINH DOAN DỨT (Chetvásutta)? (S. І. 237) 

267. Ó Savatthi, tai Jetavana. Rôi Thiên chủ Sakka đi đến Thé Tôn; sau khi 
đến, dành lễ Thé Tôn rôi đứng một bên. Đứng một bên, Thiên chủ Sakka nói 
lên bài kệ với Thê Tôn: 

Đoạn vật gi được lạc? 
Đoạn vật gì không sâu? 
Có một loại pháp gì, 
Ngài tán đông đoạn dứt, 
Tôn giả Gotama? 

[Thế Tôn:] 

Đoạn phẫn nộ được lạc. 
Đoạn phẫn nộ không sâu. 
Phẫn nộ với độc căn, 

Với vi ngọt tôi thượng, 
Pháp áy, Бас Hiën Thánh, 
Tán đông sự đoạn dứt. 
Đoạn pháp ây, không sâu, 
Нол này Vasaval 


П. КІМН ХАС XÍ (Dubbanniyasutta) (S. 1. 237) 


268. Ó Savatthi, tai Jetavana. Tai dáy... Thé Tón nói như sau: 


— Thuở xưa, này các Ty-kheo, có mót da-xoa xáu xí, tháp lün, bung to 
(okotimaka) đến ngôi trên chỗ ngôi của Thiên chú Sakka. 


Ở đây, này các Ty-kheo, chư thiên ở Tam Thập Tam thiên bực tức, chán 
ghét, phân uất: “Thật ky lạ thay! Thật là chưa từng có! Tên da-xoa xâu xí, Шар 
lùn, bụng to lại đến ngôi trên chỗ ngôi của Thiên chủ Sakka.” 

Мау các Ty-kheo, chư thiên ở Tam Thập Tam thiên càng bực tức, chán ghét, 
phán uát bao nhiêu, thời dạ-xoa ây càng đẹp hon, càng dễ nhìn, càng dễ thương 
bây nhiêu. 


Rôi này các Ту-Кһео, chư thiên ở Tam Thập Tam thiên đi đến Thiên chủ 
Sakka; sau khi đến, nói với Thiên chủ Sakka: 


2 Bản tiếng Anh của PTS: What Must We Slay? nghĩa là Chứng ta phải đoạn dút thứ gi? Kinh này được 
đề cập đến 4 lần. Xem S. I. 41 (kinh 71 ở trước); Š. L. 47 (kinh 84 ở trước); S. I. 160 (kinh 187 ở trước). 
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“Ó dáy, này Tôn giả, có một da-xoa xâu xí, thấp lùn, bụng to đến ngồi trên 
chỗ ngôi của Ngài. Ở đây, này Tôn giả, chư thiên ở Tam Thập Tam thiên bực 
tức, chán ghét, phẫn uất: “Thật kỳ lạ thay! Thật là chưa từng có! Dạ-xoa này xâu 
xí, Шар lùn, bụng to lại đến ngôi trên chỗ ngôi của Thiên chủ Sakka.’ Nhưng 
này Tôn giả, chư thiên ở Tam Thập Tam thiên cảng bực tức, chán ghét, phán uát 
bao nhiêu, thời dạ-xoa xâu xí, thấp lùn, bụng to ây càng tốt đẹp, càng dễ nhìn và 
cảng dễ thương bấy nhiêu. Thưa Tôn giả, có phải dạ-xoa ây sẽ trở thành đạ-xoa 
nuôi dưỡng băng phẫn nộ?” 

Rồi này các Tỷ-kheo, Thiên chủ Sakka di đến dą- -xoa nuôi dưỡng bằng phân 
nộ ây; sau khi đén, дар thuong y vào một bên vai, đâu gối phải quỳ trên đất, 
chắp tay vái dạ-xoa nuôi dưỡng bàng phẫn nộ và nói lên tên của mình ba lần: 
“Thưa Tôn giả, tôi là Thiên chủ Sakka. Thưa Tôn giả, tôi là Thiên chủ Sakka. 
Thưa Tôn giả, tôi là Thiên chủ Sakka.””? 

Này các .Tỷ-kheo, Thiên chủ Sakka càng nói lên tên của mình bao nhiêu, 
thời dạ-xoa ây càng tró thành xâu xí, thâp lùn, bung to bây nhiều; và sau khi trở 
thành càng xâu xí, càng thấp lùn, bụng to hơn, vị ау bién mát tai chó ду. 

Này các Ty-kheo, Thiên chủ Sakka, sau khi ngồi xuống trên chỗ ngồi của 
mình, làm cho hòa dịu chư thiên ở Tam Thập Tam thiên, ngay lúc Ây, nói lên 
những bài kệ này: 

Tâm ta không dễ dàng, 
Đề cho bị thất trận, 
Không dễ bị lôi kéo, 
Trong xoáy nước phẫn nộ. 
Người biết đã từ lâu, 

Ta không còn phẫn nộ, 
Phẫn nộ không chân đứng, 
Một chỗ nào trong ta. 

Ta không nói ác ngữ, 

Vì phẫn nộ giận hờn, 

Và không có khen tặng, 
Những đức tánh của ta,” 
Thây được lợi ích mình, 
Ta tự thân chế ngự. 


Ш. KINH AO THUẬT СОА SAMBARA (Sambarimayasutta) (S. 1. 238) 
269. Tại Sãvatthi... Thế Tôn nói như sau: 
— Này các Tỷ-kheo, thuở xưa A-tu-la vương Vepacitti bị bệnh, đau đớn, bị 
trọng bệnh. 
? Xem S. L. 77 (kinh 122 ở trước). 


2 Câu này có thê có hai nghĩa: Chó có nói lên lời tán ап đức tánh của tôi và tôi không làm trái với 
lòng tin của tôi. 
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Rồi này các Ty-kheo, Thiên chủ Sakka đi đến A-tu-la vương Vepacitti dé 
hỏi thăm tình trạng bệnh hoạn. 
Này các Tỷ-kheo, A-tu-la vuong Vepacitti từ đăng xa trông thấy Thiên chủ 
Sakka đi đến; thây vậy, liên nói với Thiên chủ Sakka: 
“Này Thiên chủ, hãy chữa bệnh cho tôi.” 
“Này Vepacitti, hãy nói tôi biết ảo thuật của Sambara.” 
“Này Tôn giả, hãy chờ tôi hỏi ý kiến các a-tu-la.” 
Rồi này các Tý-kheo, A-tu-la vương Vepacitti hỏi ý kiến các a-tu-la: 
“Chư Tôn giả, tôi có nên nói cho Thiên chủ Sakka ảo thuật của Sambara 
không?” 
“Thưa Tôn giả, Ngài không nên nói cho Thiên chủ Sakka ảo thuật của 
Sambara.” 
Rồi này các Tý-kheo, A-tu-la vương Vepacitti nói lên bài kệ này với Thiên 
chủ Sakka: 
Ông thuộc dòng Magha, 
Là Sakka, Thiên chủ, 
Là chóng của Sujä, 
Áo thuật dắt dẫn đến, 
Vực sâu của địa ngục, 
Tại đây Sambara, 
Đã sóng một trăm năm. 


IV. KINH PHAM ТОП (Ассауаѕийа)? (S. І. 239) 

270. О Sãvatthi... 

Lúc bây giờ, hai Ty-kheo cãi lộn nhau. О đây, một Ty-kheo phạm tội, Ty- 
kheo ây phát lộ tội phạm là tội phạm trước mặt Tỷ-kheo kia. Tỷ-kheo kia không 
châp nhận. 

Rồi nhiều Ty-kheo đi đến Thé Tôn; sau khi đên, đảnh lễ Thé Tôn rôi ngồi 
xuống một bên. Ngôi xuống một bên, các Tỷ-kheo ây bạch Thé Tôn: 

-Ở đây, bạch Thê Tôn, có hai Tỷ-kheo cãi lộn nhau. Một Tỷ-kheo phạm 
tội. Bạch Thê Tôn, Tỷ-kheo â ây phát lộ tội phạm là tội phạm trước mặt Tý-kheo 
kia. Ty-kheo kia không chấp nhận. 

— Này các Tỷ-kheo, hai Тӱ-Кһео nảy là ngu sĩ: Một vị không thây phạm tội 
là phạm tội, một vi không châp nhận phát lộ tội phạm đúng pháp. Này các Ty- 
kheo, hai vị Tỷ-kheo này là ngu $1. 

Này các Ту-Кһео, hai Тӱ-Кһео này là sáng suốt: Một vị thây phạm tội là 
phạm tội, một v1 chấp nhận phát lộ tội phạm đúng pháp. Này các Tỷ-kheo, hai 
vị Tý-kheo này là sáng suốt. 


29 Вар tiếng Anh của PTS: Gentleness at Offence, nghĩa là Tha thứ lỗi lâm. 
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Thuở xưa, này các Tý-kheo, Thiên chủ Sakka, để làm hòa dịu chư thiên ở 
Tam Thập Tam thiên tại hội trường Sudhamma, ngay trong lúc ду, nói lên bài 
kệ này: 

Hãy nhiếp phục phẫn nộ, 
Giữ tình bạn không phai. 
Không đáng mắng, chớ mắng. 
Không nên nói hai lưỡi. 
Phẫn nộ đối người ác, 
Như núi đè bẹp người. 
V. KINH KHÔNG PHÂN ХО (4kkodhasuffa)?° (S. 1. 240) 

271. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn ở Sãvatthi, Jetavana, tại vườn ông Anäthapindika (Cấp 
Cô Độc). 

О đây, Thé Tôn gọi các Tỷ-kheo... Thế Tôn nói như sau: 

— Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, Thiên chủ Sakka, để làm hòa dịu chư Thiên 
ở Tam Thập Tam thiên tại hội trường Sudhamma, ngay trong lúc ấy, nói lên bài 
kệ này: 

Chó dé lòng phẫn nộ, 
Nhiếp phục chi phôi người! 
Chó để lòng sân hận, 

Đôi trị với sân hận! 

Không phân nộ, vô hại, 
Bậc Thánh thường an trú. 
Phẫn nộ đối người ác, 

Như núi đè bẹp người. 


30 Bản tiếng Anh của PTS: Mildness (and Kindness), nghĩa là Hòa nhã (và Tử tê). 


П. ТШЕМ NHÂN DUYÊN 
(NIDANAVAGGA) 


12. TƯƠNG UNG NHAN DUYÊN 
(NIDANASAMYUTTA) 


L РНАМ PHẬT-ĐÀ (BUDDHAVAGGA) 


I. KINH DUYÊN KHỞI (Paticcasamuppadasutta)! (S. II. 1) 

1. Nhu vày tói nghe. 

Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Ха-уё), tại Jetavana (Thắng Lâm), trong 
vườn ông Anathapindika (Cap Cô Độc). 

Rồi Thế Tôn gọi các Ту-Кһео: 

— Này các Ty-kheol 

— Thưa vâng, bạch Thê Tôn. 

Сас Tý-kheo ấy vâng đáp Thé Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

— Này các Тӱ-Кһео, Ta sẽ thuyết cho các ông về lý Duyên khởi. Hãy lắng 
nghe và khéo suy nghiệm, Ta sẽ giảng. 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tý-kheo ây vâng đáp Thê Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

— Này các Tỷ-kheo, thé nào là lý Duyên khởi? Này các Ty-kheo, vô minh 
duyên hành; hành duyên thức; thức duyên danh sắc; danh sắc duyên sáu xứ; 
sáu xứ duyên xúc; xúc duyên thọ; thọ duyên ái; ái duyên thủ; thủ duyên hữu; 
hữu duyên sanh; sanh duyên già, chết, sâu, bi, khó, ưu, não được khởi lên. 
Như vậy là toàn bộ khó uẫn này tập khởi. Này các Tỷ-kheo, như vậy gọi là 
tập khởi. 

Nhưng do ly tham, đoạn diệt vô minh một cách hoàn toàn nên hành diệt; do 
hành diệt nên thức diệt; do thức diệt nên danh sắc diệt; do danh sắc diệt nên sáu 
xứ diệt; do sáu xứ diệt nên xúc diệt; do xúc diệt nên thọ diệt; do thọ diệt nên ái 
diệt; do ái diệt nên thủ diệt; do thủ diệt nên hữu diệt; do hữu diệt nên sanh diệt; 
do sanh diệt nên già, chêt, sâu, bi, khô, ưu, não diệt. Như vậy là toàn bộ khô пап 
này đoạn diệt. Này các Ту-Кһео, như vậy gọi là đoạn diệt. 

Thê Tôn nói như vậy, các Iy-kheo ây hoan hy tín thọ lời Thê Tôn đạy. 


! Bản tiếng Anh của PTS: The Teaching, nghĩa là Giáo giới. Tham chiêu: Tăng. Уй (T.02. 0125.49.5. 
0797b14). 
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П. KINH PHÂN BIỆT (J;bhañgasutta)2 (S. П. 2) 

2. Trú ở Savatthi (Xá-vệ)... 

— Này các Ty-kheo, Ta sẽ thuyết và phân tích? cho các ông về lý Duyên 
khởi. Hãy lăng nghe và khéo suy nghiệm, Ta sẽ giảng. 

— Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 

Các Tỷ-kheo ду vâng đáp Thế Tôn. Thé Tôn nói như sau: 

— Và này các Tý-kheo, thé nào là lý Duyên khởi? Này các Tỷ-kheo, vô minh 
duyên hành; hành duyên thức; thức duyên danh săc; danh sắc duyên sáu xứ; sáu 
xứ duyên xúc; xúc duyên thọ; thọ duyên ái; ái duyên thủ; thủ duyên hữu; hữu 
duyên sanh; sanh duyên già, chết, sầu, bi, khó, ưu, não được khởi lên. Như vậy 
là toàn bộ khó uán này tập khởi. 

Và này các Tý-kheo, thế nào là già chết? Cái gì thuộc chúng sanh này hay 
chúng sanh khác, thuộc bộ loại chúng sanh này hay thuộc bộ loại chúng sanh 
khác bị già yéu, suy nhuoc, hú bai, tóc bac, da nhàn, tuói tho tàn lui, các căn 
chín muôi; đây gọi là già. Cái gì thuộc chúng sanh này hay chúng sanh khác, 
thuộc bộ loại chúng sanh Hãy hay thuộc bộ loại chúng sanh khác bị một diệt, 
hủy hoại, tiêu mât, tử vong, các uân hư hoại, thân thê hoại diệt, vứt bỏ; đây gol 
là chết. Như vậy, đây là già, đây là chết. Này các Tý-kheo, đây gọi là già chết. 


Và này các Tý-kheo, thê nào là sanh? Cái gì thuộc chúng sanh này hay 
chúng sanh khác, thuộc bộ loại chúng sanh này hay thuộc bộ loại chúng sanh 
khác bị sanh, xuất sanh, giáng sanh, đản sanh, sự xuất hiện các uán, sự thành 
tựu các xứ. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là sanh. 

Và này các Tỷ-kheo, thé nào là hữu? Này các Tỷ-kheo, có ba hữu này: Dục 
hữu, sắc hữu, vô sắc hữu. Này các Ту-Кһео, đây gọi là hữu. 

Và này các Ty-kheo, thé nào là thủ? Này các Ty-kheo, có bốn thủ пау: Dục 
thủ, kiến thủ, giới câm thủ, ngã luận thủ. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là thủ. 


Và này các Tỷ-kheo, thé nào là ái? Này các Tỷ-kheo, có sáu ái thân này: 
Sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái, pháp ái. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là ái. 


Và này các Ty-kheo, thế nào là thọ? Này các Tỷ-kheo, có sáu thọ thân này: 
Thọ do nhãn xúc sanh, thọ do nhĩ xúc sanh, thọ do tỷ xúc sanh, thọ do thiệt xúc 
sanh, thọ do thân xúc sanh, thọ do ý xúc sanh. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là thọ. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là xúc? Này các Tỷ-kheo, có sáu xúc thân này: 
Nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, у xúc. Này các Ty-kheo, đây gọi 
là xúc. 

Và này các Tý-kheo, thé nào là sáu xứ? Nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, 
thân xứ, у xứ. Này các Ty-kheo, đây gọi là sáu xứ. 


2 Tham chiếu: Тар. Ж (T.02. 0099.298. 0085а11). | 
? Vibhajissami. Vibhaji: Phân chia, phân phái. Tăng đoàn của đức Phật vë sau phân chia thành Phân 
Biệt bộ ( т hay Phán Т ích bó. Tham chiéu: M. П. 197, Subha Sutta; PC. xxxviii, xlf. 
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Và này các Tỷ-kheo, thé nào là danh sắc? Thọ, tưởng, tư, xúc, tác ý; đây gọi 
là danh. Bốn đại chủng và sắc do bốn đại chủng tạo ra, đây gọi là sắc. Như vậy, 
đây là danh, đây là sắc. Này các 1y-kheo, đây gọi là danh sắc. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là thức? Này các Tỷ-kheo, có sáu thức thân 
này: Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Này các Ty- 
kheo, đây gọi là thức. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hành? Này các Tý-kheo, có ba hành này: 
Thân hành, khẩu hành, ý hành. Này các Тӱ-Кһео, đây gọi là hành. 

Này các Ty-kheo, thé nào là vô minh? Này các Ту-Кһео, không rõ biết khô, 
không rõ biết khô tập, không rõ biết khô diệt, không rõ biết con đường đưa đến 
khó diệt. Này các Tý-kheo, đây gọi là vô minh. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, vô minh duyên hành; hành duyên thức; thức 
duyên danh sắc; danh sắc duyên sáu xứ; sáu xứ duyên xúc; xúc duyên thọ; thọ 
duyên ái; ái duyên thủ; thủ duyên hữu; hữu duyên sanh; sanh „duyên già, chét, 
sâu, bi, khô, ưu, não được khởi lên. Như vậy là toàn bộ khó uán này tập khởi. 

Nhưng do sự ly tham, đoạn diệt vô minh một cách hoàn toàn nên hành diệt; 
do hành diệt nên thức diệt; do thức diệt nên danh sắc diệt; do danh sắc điệt nên 
sáu xứ diệt; do sáu xứ diệt nên xúc diệt; do xúc diệt nên thọ diệt; do thọ diệt nên 
ái diệt; do ái diệt nên thủ diệt; do thủ diệt nên hữu diệt; do hữu diệt nên sanh 
diệt; do sanh diệt nên già, chết, sầu, Ы, khổ, ưu, não đều diệt. Như vậy là ly 
tham, đoạn diệt vô minh một cách hoàn toàn của toàn bộ khô uán này. 


Ш. KINH CON ĐƯỜNG (Patipadasutta) (S. П. 4) 
3. Trú ở Sävatth1.. 


– Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết giảng cho các ông về tà đạo và chánh đạo. 
Hãy lắng nghe và khéo suy nghiệm, Ta sẽ giảng. 


— Thưa vâng, bạch Thể Tôn. 
Các Tý-kheo ду vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 
— Và này các Tỷ-kheo, thé nào là tà đạo? Này các Tỷ-kheo, vô minh duyên 


hành; hành duyên thức... (như trên). Như vậy là toàn bộ khó uán này tập khởi. 
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tà đạo. 


Và này các Tỷ-kheo, thé nào là chánh đạo? Do ly tham, đoạn diệt vô minh 
một cách hoàn toàn nên hành diệt; do hành diệt nên thức diệt... (như trên). Như 
vậy là toàn bộ khô uân này đoạn diệt. Này các Tý-kheo, đây gọi là chánh đạo. 


IV. KINH VIPASSI (Ираѕѕїѕийа)> (S. II. 5) 

4. Trú ở SãvatthI.. 

— Này các Tỷ-kheo, Thế Tôn Vipassĩ (Tỳ-bà-thï), bậc A-la-hán Chánh Đăng 
Giác, trước khi Ngài giác ngộ, chưa chứng Chánh đăng giác, còn là Bồ-tát đã 


5 Tham chiếu: Тар. #È (7.02. 0099.366. 0101a16). 
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khởi lên tư tưởng sau đây: “Thật sự thê giới này bị giam hãm trong khó não, bị 
sanh, bi giả, DỊ chết, bị đoạn diệt và bị tái sanh. Và từ nơi đau khô nảy, không 
biết xuất ly, thoát khỏi giả và chết; từ nơi đau khó này, không biết khi nào được 
biết đến xuất ly, thoát khỏi giả và chết.” 


Rồi này các Tý-kheo, Bô-tát Vipassī suy nghi nhu sau: “Do cái gi có măt, 
già chét có măt? Do duyên gi, già chét sanh khói?” Sau khi nhu lý tu duy, này 
các Ty-kheo, Bó- tát Vipassi nhờ trí tuệ, phát sinh minh kiến như sau: “Do sanh 
có mặt, già chết có mặt. Do duyên sanh, già chết sanh khởi.” 


Rồi này các Tỷ-kheo, Bó-tát Vipassĩ lại suy nghĩ như sau: “Do cái gì có 
mặt, sanh có mặt? Do duyên gì, sanh sanh khởi?” Sau khi như lý tư duy, này 
các Tý-kheo, Bô-tát Vipassĩ nhờ trí tuệ, phát sinh minh kiên như sau: “Do hữu 
có mặt nên sanh có mặt. Do duyên hữu, sanh sanh khởi.” 

Rồi này các Tỷ-kheo, Bô-tát Vipassĩ lại suy nghĩ như sau: “Do cái gì có 
mặt, hữu có mặt? Do duyên gì, hữu sanh khởi?” Rôi này các Ту-Кћео, sau khi 
như lý tư duy, Bô-tát Vipass1 nhờ trí tuệ, phát sinh minh kiên như sau: “Do thủ 
có mặt nên hữu có mặt. Do duyên thủ, hữu sanh khởi.” 

Rồi này các Tý-kheo, Bó-tát Vipassĩ lại suy nghĩ như sau: “Do cái gì có 
mặt, thủ có mặt? Do duyên gì, thủ sanh khởi?” Rôi này các Ty-kheo, sau khi 
như lý tư duy, Bò-tát Уіраѕѕї nhờ trí tuệ, phát sinh minh kiến như sau: “Do ái 
có mặt nên thủ có mặt. Do duyên á á1, thủ sanh khởi.” 


Rôi này các Ty-kheo, Bó-tát Vipassī lai suy nghi như sau: “Do cái gi có 
mặt, ái có mặt? Do duyên рі, ái sanh khởi?” Rồi này các Ty-kheo, sau khi như 
ly tư duy, Bồ-tát Vipassĩ nhờ trí tuệ, phát sinh minh kiến như sau: “Do thọ có 
mặt nên ái có mặt. Do duyên thọ, ái sanh khởi.” 


Rôi này các Tý-kheo, Bô-tát Vipassī lại suy nghĩ như sau: “Do cái gì có 
mặt, thọ có mặt? Do duyên gì, thọ sanh khởi?” Rôi này các Tỷ-kheo, sau khi 
như lý tư duy, Bồ-tát Уіраѕѕї nhờ trí tuệ, phát sinh minh kiến như sau: “Do xúc 
có mặt nên thọ có mặt. Do duyên xúc, thọ sanh khởi.” 

Rôi này các Tý-kheo, Bó-tát Vipassī lai suy nghi nhu sau: “Do са1 gi có 
mặt, xúc có mặt? Do duyên gì, xúc sanh khởi?” Rôi này các Ty-kheo, sau khi 
như lý tư duy, Bồ-tát Vipassĩ nhờ trí tuệ, phát sinh minh kiên như sau: “Do sáu 
xứ có mặt nên xúc có mặt. Do duyên sáu xứ, xúc sanh khởi.” 


Rồi này các Tý-kheo, Bó-tát Vipassī lại suy nghĩ nhu sau: “Do cái gì có 
mặt, sáu xứ có mặt? Do duyên gì, sáu xứ sanh khởi?” Rồi này các Ту-Кһео, sau 
khi như lý tư duy, Bó-tát Vipasst nho trí tuë, phát sinh minh kiên như sau: “Do 
danh sắc có mặt nên sáu xứ có mặt. Do duyên danh sắc, sáu xứ sanh khởi.” 

Rồi này các Ty-kheo, Bó-tát Vipassī lat suy nghi nhu sau: “Do cái gi có 
mặt, danh ас có mặt? Do duyên gì, danh sắc sanh khởi?” Rồi này các Tỷ-kheo, 
sau khi như lý tư duy, Bó- tát Vipassl nhờ trí tuệ, phát sinh minh kiến như sau: 
“Do thức có mặt nên danh sắc có mặt. Do duyên thức, danh sắc sanh khởi.” 


Rồi này các Tý-kheo, Bô-tát VipassT lại suy nghĩ như sau: “Do cái gì có 
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mặt, thức có mặt? Do duyên gi, thức sanh khởi?” Rồi này các Tỷ-kheo, sau khi 
như lý tư duy, Bô-tát Vipassi nhờ trí tuệ, phát sinh minh kiên như sau: “Do hành 
có mặt nên thức có mặt. Do duyên hành, thức sanh khởi.” 

Rồi này các Tý-kheo, Bồ-tát Vipassī lại suy nghĩ như sau: “Do cái gi có mặt, 
hành có mặt? Do duyên gì, hành sanh khởi?” Rồi này các Tỷ-kheo, sau khi như 
lý tư duy, Bô-tát Vipasst nhờ trí tuệ, phát sinh minh kiến như sau: “Do vô minh 
có mặt nên hành có mặt. Do duyên vô minh, hành sanh khởi.” 

Như vậy, vô minh duyên hành; hành duyên thức; thức duyên danh sắc; 
danh sắc duyên sáu xứ; sáu xứ duyên xúc; xúc duyên thọ; thọ duyên ái; ái 
duyên thủ; thủ duyên hữu; hữu duyên sanh; sanh duyên già, chết, sâu, bi, khó, 
uu, nào duoc sanh khói. Nhu уйу là su táp khói cúa toàn bó khó uán này. 


“Tâp khởi, tập khởi”, này các Tỷ-kheo, đôi với các pháp từ trước chưa từng 
được nghe, với Bô-tát Vipasst, nhãn khởi lên, trí khởi lên, tuệ khởi lên, minh 
khởi lên, quang khởi lên. 


Và này các Ty-kheo, Bó-tát Vipassi lại suy nghĩ nhu sau: “Cái gì không có 
mặt nên già chết không có mặt? Do cái gì diệt nên già chết diệt?” Rồi này các 
Tỷ-kheo, sau khi như lý tư duy, Bó-tát Vipassĩ nhờ trí tuệ, phát sinh minh kiến 
như sau: “Do sanh không có mặt nên già chết không có mặt. Do sanh diệt nên 
già chết diệt.” 


Rồi này các Tý-kheo, Bó-tát Vipassī lai suy nghi nhu sau: “Cái gi khóng 
có mặt nên sanh không có mặt? Do cái gì diệt nên sanh diệt?” Rồi này các Tỷ- 
kheo, sau khi như lý tư duy, Bồ-tát Vipassï nhờ trí tuệ, phát sinh minh kiến như 
sau: “Do hữu không có mặt nên sanh không có mặt. Do hữu diệt nên sanh diệt.” 

Rôi này các Tý-kheo, Bô-tát Vipassĩ lại suy nghĩ như sau: “Cái gì không có 
mặt nên hữu không có mặt? Do cái gì diệt nên hữu diệt?” Rồi này các Ty-kheo, 
sau khi như lý tư duy, Bô-tát Vipassĩ nhờ trí tuệ, phát sinh minh kiên như sau: 
“Do thủ không có mặt nên hữu không có mặt. Do thủ diệt nên hữu diệt.” 

Rôi này các Тӯ-Кһео, Bồ-tát Vipassī lại suy nghĩ như sau: “Cái gì không có 
mặt nên thủ không có mặt? Do cái gì diệt nên thủ diệt?” Rồi này các Tỷ-kheo, 
sau khi như lý tư duy, Bó-tát Уіраѕѕї nhờ trí tuệ, phát sinh minh kiến như sau: 
“Do ái không có mặt nên thủ không có mặt. Do а diệt nên thủ diệt.” 

Rôi này các Tý-kheo, Bô-tát Vipassī lại suy nghi nhu sau: “Cát gi khóng có 
mặt nên ái không có mặt? Do cái gì diệt nên ái diêt?” Rôi này các Ty-kheo, sau 
khi như lý tư duy, Bồ-tát Уіраѕѕї nhờ trí tuệ, phát sinh minh kiến như sau: “Do 
thọ không có mặt nên ái không có mặt. Do thọ diệt nên ái diệt.” 

Rồi này các Tý-kheo, Bó-tát Vipassĩ lại suy nghĩ như sau: “Cái gì không có 
mặt nên thọ không có mặt? Do cái gì diệt nên thọ diệt?” Rôi này các Tý-kheo, 
sau khi như lý tư duy, Bó-tát Vipassī nhờ trí tuệ, phát sinh minh kiến nhu sau: 
“Do xúc không có mặt nên thọ không có mặt. Do xúc diệt nên thọ diệt.” 


Rôi này сас Tý-kheo, Bó-tát Уіраѕѕт lại suy nghĩ như sau: “Cái gì không có 


294 # KINH TƯƠNG UNG BỘ II THIÊN NHÂN DUYÊN 


mặt nên xúc không có mặt? Do cái gì diệt nên xúc diệt?” Rôi này các Ty-kheo, 
sau khi như lý tư duy, Bồ-tát Уіраѕѕї nhờ trí tuệ, phát sinh minh kiến như sau: 
“Do sáu xứ không có mặt nên xúc không có mặt. Do sáu xứ diệt nên xúc diệt.” 


Rồi này các Tỷ-kheo, Bô-tát Vipassī lai suy nghi nhu sau: “Cái gi không 
có mặt nên sáu xứ không có mặt? Do cái gì diệt nên sáu xứ diệt?” Rôi này các 
Tỷ-kheo, sau khi như ly tư duy, Bó-tát Vipassĩ nhờ trí tuệ, phát sinh minh kiến 
như sau: “Do danh sắc không có mặt nên sáu xứ không có mặt. Do danh sắc 
diệt nên sáu xứ diệt.” 


Rôi này các Tỷ-kheo, Bô-tát Vipassī lại suy nghĩ như sau: “Do cái gì không 
có mặt nên danh sắc không có mặt? Do cái gì diệt nên danh sắc diệt?” Rồi này 
các Tý-kheo, sau khi như lý tư duy, Bồ-tát Vipassĩ nhờ trí tuệ, phát sinh minh 
kiên như sau: “Do thức không có mặt nên danh sắc không có mặt. Do thức diệt 
nên danh săc diệt.” 


Rồi này các Tý-kheo, Bó-tát Vipassi lại suy nghĩ như sau: “Do са gi không 
có mặt nên thức không có mặt? Do cái gì diệt nên thức diệt?” Rói này các Ty- 
kheo, sau khi như lý tư duy, Bồ-tát VipassT nhờ trí tuệ, phát sinh minh kiến như 
sau: “Do hành không có mặt nên thức không có mặt. Do hành diệt nên thức diệt.” 


Rồi này các Tỷ-kheo, Bô-tát Vipassi lại suy nghĩ như sau: “Do cái gì không 
có mặt nên hành không có mặt? Do cái gì diệt nên hành diệt?” Rôi này các Ty- 
kheo, sau khi như lý tư duy, Bô-tát _VIpassĩ nhờ trí tuệ, phát sinh minh kiến như 
sau: “Do vô minh không có mặt nên hành không có mặt. Do vô minh diệt nên 
hành diệt.” 

Như vậy, do vô minh diệt nên hành diệt; do hành diệt nên thức diệt; do thức 
diệt nên danh sắc diệt; do danh sắc điệt nên sáu xứ diệt; do sáu xứ diệt nên xúc 
diệt; do xúc diệt nên thọ diệt; do thọ diệt nên ái diệt; do ái diệt nên thủ diệt; do 
thủ diệt nên hữu diệt; do hữu diệt nên sanh diệt; do sanh diệt nên giả, chết, sâu, 
bi, khó, ưu, não diệt. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khó uán này. 


“Đoạn diệt, đoạn diệt”, này các Ту-Кһео, đối với các pháp từ trước chưa 
từng được nghe, với Bó- tát Vipassī, nhãn khởi lên, trí khởi lên, tuệ khởi lên, 
minh khởi lên, quang khởi lên. 


V. KINH SIKHI (Sikhisutta) (S. П. 9) 

5. Này các Tý-kheo, với Thé Tôn Sikht (Thi-khí), bậc A-la-hán Chánh Đăng 
Giác... (như trên). 
VI. KINH VESSABHU (Vessabhüsutta) (S. П. 9) 

6. Rôi này các Tý-kheo, với Thé Tôn Vessabhũ (Tỳ-xá-phù), bậc A-la-hán 
Chánh Đăng Giác... (như trên). 
УП. KINH KAKUSANDHA (Kakusandhasutta) (S. П. 9) 


7. Rói này các Ty-kheo, với Thế Tôn Kakusandha (Câu-lưu-tôn), bậc A-la- 
hán Chánh Đăng Giác... (như trên). 
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УШ. KINH КОМАСАМАМА (Kopãgamanasuffa) (S. П. 9) 


8. Rồi này các Ty-kheo, với Thế Tôn Кораратапа (Câu-na-hàm), bậc A -la- 
hán Chánh Đăng Giác... (như trên). 


IX. KINH KASSAPA (Kassapasutta) (S. II. 9) 
9. Rói này các Ту-Кһео, vói Thé Tón Kassapa (Ca-diép), bác A-la-hán 
Chánh Đăng Спас... (như trên). 


X. KINH GOTAMA (Gotamasutta) (S. П. 9) 


10. Thuở xưa, này các Ty-kheo, trước khi Ta giác ngộ, chưa chứng Chánh 
đẳng giác, còn là Bồ-tát, tư tưởng sau đây được khởi lên: “Thật sự thế giới này 
bi giam hãm trong khó não, bị sanh, bi giả, bị chết, bị đoạn diệt và bị tái sanh. 
Và từ nơi đau khô này, không biết xuất ly, thoát khỏi già và chết; từ nơi đau khó 
này, không biết khi nào được biết đến xuất ly, thoát khỏi già và chết.” 

Rôi này các Tỷ-kheo, Ta lại suy nghĩ như sau: “Cái gì có mặt, già chết có 
mặt? Do duyên рі, già chết sanh khởi?” Rôi này các Tỷ-kheo, sau khi như lý tư 
duy,’ nhờ trí tuệ, Та phát sinh minh kiến như sau: “Do sanh có mặt, già chết có 
mặt. Do duyên sanh, già chết sanh khởi.” 


Rồi này các Tỷ-kheo, Ta lại suy nghĩ như sau: “Cái gì có mặt, sanh mới có 
mặt... hữu... thủ... ái... thọ... xúc... sáu xứ... danh sắc... thức... hành... Do duyên 
øì hành sanh khởi?” 

Rồi này các Tý-kheo, sau khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ, Ta phát sinh minh 
kiên như sau: “Do vô minh có mặt nên hành có mặt. Do duyên vô minh nên 
hành sanh khởi.” 

Như vậy, vô minh duyên | hành, hành duyên thức... (như trên)... hữu duyên 
sanh, sanh duyên già, сһёї, sâu, Ы, khó, ưu, não sanh khởi. Như vậy là sự tập 
khởi của toàn bộ khó uân này. 

“Tập khởi, tập khởi”, này các Tỷ-kheo, đối với các pháp từ trước chưa từng 
được nghe, chính nơi Ta, nhãn khởi lên, trí khởi lên, tuệ khởi lên, minh khởi 
lên, quang khởi lên. 

Rôi này các Ty-kheo, Ta lại suy nghĩ như sau: “Cải gi không có mặt nên già 
chết không có mặt? Do cái gì diệt nên già chết diệt?” Rôi này các Tỷ-kheo, sau 
khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ, Ta phát sinh minh kiến như sau: “Do sanh không 
có mặt nên già chết không có mặt. Do sanh diệt nên già chết diệt.” 


Rôi này các Tý-kheo, Ta lại е nghĩ như sau: “Cái gì không có mặt nên 
sanh không có mặt... hữu... thủ... ái... thọ... xúc... sáu xứ... danh sắc... thức... 
hành... Do cái gi diệt nên hành Че?” 


6 Bàn tiéng Anh сйа PTS: Gotama the Great Seer of the Sakyas, nghia là Gotama - bác Trí tué vi dai 
của dong ho Thích-ca. : 

7 Yoniso, yoni: Có nghĩa là trung tâm, lỗ rún. Chú giải giải thích là phương tiện. Yoniso có nghĩa chú у 
vào phương tiện, nguyên nhân. 
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‚ Rồi này các Tỷ-kheo, sau khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ, Ta phát sinh minh 
kiên như sau: “Do vô minh không có mặt nên hành không có mặt. Do vô minh 
điệt nên hành diệt.” 

Như vậy, do vô minh diệt nên hành diệt; do hành diệt nên thức diệt... Như 
vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khô uân này. 

“Đoạn diệt, đoạn diệt”, này các Tỷ-kheo, đối với các pháp từ trước chưa 
từng được nghe, chính nơi Ta, nhãn khởi lên, trí khởi lên, tuệ khởi lên, minh 
khởi lên, quang khởi lên. 
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П. PHẨM ĐỎ АХ (AHARAVAGGA) 


I. KINH CÁC LOẠI DÓ ÀN (Арағаѕийа)? (S. П. 11) 

11. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Thắng Lâm), trong 
vườn ông Anäthapindika (Câp Cô Độc). 


— Này các Tỷ-kheo, có bốn loại đồ ăn? này khién cho các loại sanh vật hay 
các loại chúng sanh được tôn tại, hay khiến cho các loại sắp sanh thành được 
thọ sanh. Thé nào là bón? [Một là] đoàn ус! hoặc thô hoặc té, hailà xúc thuc, 
ba là tư niệm thuc,'! bốn là thức thực.!? Này các Tỷ- -kheo, bốn loại đồ ăn này 
khiến cho các loại sanh vật hay các loại chúng sanh được tôn tại, hay khiến cho 
các loại sắp sanh thành được thọ sanh. 


Và này các Tý-kheo, bốn loại đồ ăn này do cái gì làm nhân, do cái gì tập 
khởi, do cái gì tác sanh, do cái gì làm cho hiện hữu? Bốn loại đồ ăn này do ái 
làm nhân, do ái tập khởi, do ái tác sanh, do ái làm cho hiện hữu. 

Ái này, này các Tỷ-kheo, do cái gì làm nhân, do cái gì tập khởi, do cái gì tác 
sanh, do cái gi làm cho hiện hữu? Ai do thọ làm nhân, do thọ tập khởi, do thọ 
tác sanh, do thọ làm cho hiện hữu. 

Thọ này, này các Ту-Кћео, do cái gì làm nhân, do cái gì tập khởi, do cái рі 
tác sanh, do cái gi làm cho hiện hữu? Thọ do xúc làm nhân, do xúc tập khởi, do 
xúc tác sanh, do xúc làm cho hiện hữu. 

Xúc пау, này сас Tỷ-kheo, do cái gi làm nhân, do cái gì tập khởi, do cái gì 
tác sanh, do cái gi làm cho hiện hữu? Xúc do sáu xứ làm nhân, do sáu xứ tập 
khởi, do sáu xứ tác sanh, do sáu xứ làm cho hiện hữu. 

Sáu xú này, này các Tỷ-kheo, do cái gì làm nhân, do cái gì tập khởi, do cái 
gi tác sanh, do cái gì làm cho hiện hữu? Sáu xứ do danh sắc làm nhân, do danh 
sắc tập khởi, do danh sắc tác sanh, do danh sắc làm cho hiện hữu. 


Danh sắc này, này các Ty-kheo, do cải gì làm nhân, do cái gì tập khởi, do 
cái gi tác sanh, do cái gì làm cho hiện hữu? Danh sắc do thức làm nhân, do thức 
tập khởi, do thức tác sanh, do thức làm cho hiện hữu. 


š Tham chiếu: Тар. # (T.02. 0029.371. 0101c25); Tăng. FB (T.02. 0125.29.3-4. 0656a29-0656c09) 


° Ahara. Ahar là dem đến, mang tới. Chú giải giải thích Ahara là paccaya, vì các рассауй dem quả đến. 
A. V. 136 viết có 10 món ăn. 


10 Chu giải giải thích không có y nghĩa gì trong thứ tự các món ăn. 

1 Theo Chú giải, тапоѕайсеіапа, chỉ cho món ăn bồi dưỡng cho dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu. 

2 Vinnana ahara: Thức thực. Theo Chú giải, cuficiffa (từ tâm) là tâm cuối cùng của đời sống, hành động 
đưa đên patisandhicitta (kiêt sanh thức), là quả cho giai đoạn đâu tiên mọi đời sông mới. 
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Thức này, này các Tỷ-kheo, do cái gì làm nhân, do cái gì tập khởi, do cái gì 
tác sanh, do cái gi làm cho hiện hữu? Thức do hành làm nhân, do hành tập khởi, 
do hành tác sanh, do hành làm cho hiện hữu. 

Các hành này, này các Tỷ-kheo, do cái gi làm nhân, do cái gì tập khởi, do 
cái gi tác sanh, do cái øì làm cho hiện hữu? Các hành này do vô minh làm nhân, 
đo vô minh tập khởi, do vô minh tác sanh, do vô minh làm cho hiện hữu. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, vô minh duyên hành, hành duyên thức... (như 
trên). Như vậy là toàn bộ khổ ийп này tập khởi. 


Nhưng do sự ly tham, đoạn diệt vô minh một cách hoàn toàn, các hành diệt. 
Do các hành điệt nên thức diệt... (như trên). Như vậy là toàn bộ khổ uân này 
đoạn diệt. 


II. KINH MOLIYVAPHAGGUNA (Mojiyaphaggunasuffa)® (S. П. 12) 
12. Trú tại Sãvatthi... 


— Này các Ty-kheo, có bốn loại đồ ăn này khién cho các loại sanh vật hay 
các loại chúng sanh được tồn tại, hay khiến cho các loại sắp. sanh thành được 
thọ sanh. Thé nào là bôn? [Một là] đoàn thực hoặc thô hoặc té, hai là xúc thųc, 
ba là tư niệm thuc, bón là thức thực. Này các Ту-Кһео, bón loai dó šn này khién 
cho các loại sanh vật hay các loại chúng sanh được tón tai, hay khién cho các 
loai sáp sanh thành duoc tho sanh. 

Khi duoc nghe nói vậy, Tôn giả Moliyaphagguna bạch Thé Tôn: 

- Bạch Thé Tôn, ai ăn thức thực? 

Thê Tôn đáp: 

- Câu hỏi ây không thích hợp. Ta không nói: “Có ai ăn.” Nếu Ta nói: “Có 
kẻ ăn”, thời câu hỏi: “Có ai ăn?” là câu hỏi thích hợp. Nhưng Ta không nói như 
vậy. Và vì Ta không nói như vậy nên nếu có ai hỏi Ta: “Bạch Thế Tôn, thức thực 
là cho ai?”, thời câu hỏi ây thích hợp. Ở đây, câu trả lời thích hợp là như sau: 
“Thức thực là duyên cho sự sanh thành, cho sự tải sanh trong tương lai. Khi cái 
ây hiện hữu, có mặt, thời sáu xứ có mặt. Do duyên sáu xứ, xúc có mặt.” 

— Bạch Thé Tôn, ai cảm xúc? 

Thê Tôn đáp: 

— Câu hỏi ấy không thích hợp. Ta không nói: “Có kẻ cảm xúc.” Nếu Ta nói: 
“Có kẻ cảm xúc”, thời câu hỏi: “Ai cảm xúc?” là câu hỏi thích hợp. Nhưng Ta 
không nói như vậy. Và vì Ta không nói như vậy nên пёи có a1 hỏi Ta: “Bach 
Thế Tôn, do duyên gi, xúc sanh khởi?”, thời câu hỏi ấy thích hợp. О đây, câu 
trả lời thích hợp là như sau: “Do duyên sáu xử, xúc sanh khởi. Do duyên xúc, 
thọ sanh khởi.” 

- Bạch Thế Tôn, ai cảm thọ? 

Thế Tôn đáp: 


з Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 0099.372. 0102a12). 
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— Câu hỏi ây không thích hop. Ta không nói: “Có người cảm thọ.” Nếu Та 
có nói: “Có người cảm thọ”, thời câu hỏi “Ai cảm thọ?” là câu hỏi thích hợp. 
Nhưng Ta không nói như vậy. Và vì Ta không nói như vậy nên néu có ai hỏi 
Ta: “Bạch Thế Tôn, do duyên рі, thọ sanh khởi?”, thời câu hỏi ấy thích hợp. Ó 
đây, câu trả lời thích hợp là như sau: “Do duyên xúc, thọ sanh khởi. Do duyên 
thọ, ái sanh khởi.” 

— Bạch Thê Tôn, ai khát ái? 

Thế Tôn đáp: 

— Câu hỏi ду không thích hợp. Ta không nói: “Có kẻ khát ái.” Nếu Ta nói: 
“Có kẻ khát ái”, thời câu hỏi “Ai khát ái?” là câu hỏi thích hợp. Nhưng Ta 
không nói như vậy. Và vì Ta không nói như vậy nên nếu có ai hỏi Ta: “Bạch Thé 
Tôn, do duyên øì, ái sanh khởi?”, thời câu hỏi ây thích hợp. Ở đây, câu trả lời 
thích hợp là như sau: “Do duyên thọ, ái sanh khởi. Do duyên ái, thủ sanh khởi.” 

— Bạch Thé Tôn, ai chấp thủ? 

Thé Tôn đáp: 

— Câu hỏi ду không thích hợp. Та không nói: “Có kẻ chấp thủ.” Nếu Ta nói: 
“Có kẻ chấp thủ”, thời câu hỏi “Ai châp thú?” là câu hói thích hop. Nhung Ta 
không nói như vậy. Và vi Ta không nói như vậy nên néu có ai hỏi Ta: “Bạch 
Thé Tôn, do duyên gì, thủ sanh khởi?”, thời câu hỏi ấy thích hợp. Ó đây, câu trả 
lời thích hợp là như sau: “Do duyên ái, thủ sanh khởi. Do duyên thủ, hữu sanh 
khởi.” ... (như trên). Như vậy là toàn bộ khô uân này tập khởi. 


Nhưng này Phagguna, do ly tham, đoạn diệt một cách hoàn toàn sáu xúc 
xứ nên xúc diệt; do xúc diệt nên thọ diệt; do thọ diệt nên ái diệt; do ái diệt nên 
thủ diệt; do thủ diệt nên hữu diệt; do hữu diệt nên sanh diệt; do sanh diệt nên 
già, chết, sâu, bi, khô, ưu, não diệt. Như vậy là toàn bó khô uán này đoạn diệt. 


HI. KINH SA-MÔN, BÀ-LA-MÔN (Sarmanabrahimanasuffa)'° (S. П. 14) 
13. Trú ở Savatthi... 


— Này các Ty-kheo, những Sa-món hay Bà-la-món nào không biết rõ già 
chết, không biết rõ già chết tập khởi, không biết rõ già chết đoạn diệt, không 
а ró соп đường đưa đến già chét đoạn diệt; không biết rõ sanh... hữu... thủ. 

.. thọ... xúc... sáu xứ... danh sắc... thức...; không biết rõ các hành, không biết 
x các hành tập khởi, không biết rõ các hành đoạn diệt, không biết rõ con đường 
đưa ёп các hành đoạn diệt; thời này các Ty-kheo, сас vl Sa-món hay Ва-1а- 
món ây không duoc Ta châp nhân là Sa-môn giữa các Sa-môn, hay là Bà-la- 
môn giữa các Bà-la-môn. Và những bậc Tôn giả ду, ngay trong đời sông hiện 
tại, cũng không có thể với thăng trí tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú mục 
đích Sa-môn hạnh và mục đích Bà-la-môn hạnh. 

Và này các Tý-kheo, những Sa-môn hay Bà-la-môn nào biết rõ già chết, 


4 Tham chiêu: Тар. Ж (7.02. 0099.353. 0099b02). 
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biết rõ già chết tập khởi, biết rõ già chết đoạn diệt, biết rõ con đường đưa đến 
già chết đoạn diệt;... biết rõ sanh... hữu... thủ... ái... thọ... xúc... sáu xứ... danh 
sắc... thức... ‚ biết rõ các hành, biết rõ các hành tập khởi, biết rõ các hành đoạn 
diệt, biết rõ con đường đưa đến các hành đoạn diệt; thời này các Tỷ-kheo, các 
Sa-môn hay Bà-la-môn ấy được Ta chấp nhận là Sa-môn giữa các Sa-môn, hay 
là Bà-la-môn giữa các Bả-la-môn. Và những bậc Tôn giả ây, ngay trong đời 
sông hiện tại, có thể với thắng trí tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú mục 
đích Sa-môn hạnh và mục đích Bà-la-môn hạnh. 


ГУ. KINH SA-MÔN, BÀ-LA-MÔN THỨ HAI 
(Dutiyasamanabrahmanasutta) (S. П. 15) 
14. Trú ở Savatthi... 


— Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn hay Bà-la-môn nào không biết rõ những 
pháp này, không biết rõ những pháp này tập khởi, không biết rõ những pháp này 
đoạn diệt, không biết rõ con đường đưa đên những pháp này đoạn diệt. 


Những pháp gì họ không được biết тб? Những pháp gì họ không được biết 
rõ tập khởi? Những pháp gì họ không được biết rõ đoạn diệt? Những pháp gì 
họ không được biết rõ con đường đưa đến đoạn diệt? 


Họ không biết rõ già chết; họ không biết rõ già chết tập khởi; họ không biết 
rõ già chết đoạn diệt; họ không biết rõ con đường đưa đên già chết. đoạn diệt. 
Họ không biết rõ sanh... hữu... thủ... ái... thọ... xúc... sáu xứ... danh sắc.. . thức... 
Họ không biết rõ các hành... Họ không biết rõ các pháp này; họ không biết rõ 
những pháp này tập khởi; họ không biết rõ những pháp này đoạn diệt; họ không 
biết rõ con đường đưa đến những pháp này đoạn diệt. 


Này các Ty-kheo, các Sa-môn hay Bà-la-món ây khóng duoc Ta cháp nhàn 
là Sa-món giữa các hàng Sa-món, hay Bà-la-món giữa các hàng Bà-la-món. 
Những bậc Tôn giả ду, ngay trong đời sông hiện tại, cũng không có thé với 
thắng trí tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú mục đích Sa-môn hạnh và mục 
đích Bà-la-môn hạnh. 

Và này các Tỷ-kheo, những Sa-môn hay Bà-la-môn nào biết rõ được những 
pháp này, biết rõ được những pháp này tập khởi, biết rõ được những pháp này 
đoạn diệt, biết rõ được con đường đưa đến những pháp này đoạn diệt. 

Họ biết rõ pháp gì? Họ biết rõ những pháp gi tập khởi? Họ biết rõ những 
pháp gì đoạn diệt? Họ biết rõ con đường đưa đến những pháp gì đoạn diệt? 


Họ biết rõ già chết; họ biết rõ già chết tập khởi; họ biết rõ già chết đoạn 
diệt; họ biết rõ con đường đưa đến giả chết đoạn diệt. Họ biết rõ sanh... hữu... 
thủ... ái... thọ... xúc... sáu xứ... danh sắc... thức... Họ biết rõ các hành; họ biết rõ 
các hành tập khởi; họ biết rõ các hành đoạn diệt; họ biết rõ con đường đưa đến 
các hành đoạn diệt. Họ biết rõ những pháp này; họ biết rõ những pháp này tập 
khởi; họ biết rõ những pháp này đoạn diệt; họ biết rõ con đường đưa đến những 
pháp này đoạn diệt. 
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Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn hay Bà-la-môn áy được Ta chấp nhận là 
Sa-môn giữa các hàng Sa-môn, hay là Bả-la-môn giữa các hàng Bà-la-môn. 
Và những bậc Tôn giả ấy, ngay trong đời sóng hiện tại có thé với tháng trí 
tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú mục đích Sa-môn hạnh và mục đích 
Bà-la-môn hạnh. 


V. KINH KACCANAGOTTA (Kaccanagottasutta)'° (S. II. 16) 


15. Trú ở Savatthi (Xá-vệ). Rôi Tôn giả Kaccanagotta (Ca- -chiên-diên thi) 
di dén Thế Tôn; sau khi đến, dành lễ Thé Tôn rôi ngôi xuóng một bên. Ngôi 
xuống một bên, Tôn giả Кассапароќа bạch Thế Tôn: 


— “Chánh kiến, chánh kiến”, bạch Thé Tôn, duoc nói đén nhu уду. Bach 
Thé Tôn, cho dén nhu thé nào là chánh kién? 


— Này Kaccana, thế giới này phân lớn y chỉ vào hai cực đoan này: Có và 
không со.!° 

Này Кассапа, ai với chánh trí tuệ thây như chon thế giới tập khởi, vi áy 
khóng cháp nhàn thé giói 1а không có. Này Кассапа, ai với chánh trí tuệ thây 
như chon thế giới đoạn diệt, vị ây không chấp nhận thé giới là có. 


Này Kaccana, châp thủ phương tiện và bị thiên kiến trói buộc, phần lớn thé 
giới này là vậy. Và at với tâm không trú trước, không chấp thủ phương tiện ấy; 
không chấp thủ thiên chấp tùy miên Ấy; không có chấp trước, không trú trước, 
vị ду không có nghĩ: “Đây là tự ngã của tôi.” Khi khô sanh thời xem là sanh, 
khi khó diệt thời xem là diệt; vị ây không có nghi ngờ, không có phân vân, 
không duyên vào ai khác, trí ở đây là của vı ây. Cho đến như vậy, này Kaccãna, 
là chánh kiến. 

“Tật cả là có”, này Kaccana, là cực đoan thứ nhất. “Tất cả là không có”, là 
cực đoan thú hai. 

Xa lia hai cực đoan ấy, này Кассапа, Như Lai thuyết pháp theo Trung đạo. 


Võ minh duyên hành. Hành duyên thức... (như trên). Như vậy là toàn bộ 
khó uân này tập khởi. Nhưng do ly tham, đoạn diệt vô mình một cách hoàn toàn 
nên các hành diệt. Do các hành diệt nên thức diệt... (như trên). Như vậy là toàn 
bộ khó uán này đoạn diệt. 


VI. KINH VỊ THUYẾT PHÁP (Dhammakathikasutta)!? (S. П. 17) 


16. Tai Savatthi.. . Rôi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thé 
Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Tỷ-kheo ây bạch Thế Tôn: 


— “Vị thuyết pháp, vị thuyết pháp”, bạch Thế Tôn, như vậy được nói đến. 
Bạch Thế Tôn, cho đến như thế nào là vị thuyết pháp? 


15 Tham chiếu: Тар. #Ë (7.02. 0099.301. 0085с17); Тар. Ж (7.02. 0099.262. 0066b06). 

16 Chú giải giải thích những ai thây có sự đoạn diệt của sự vật thì chấp đoạn, những ai thây được có sự 
tập khởi của sự vật thì châp thường. 

17 Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 0099.363-365. 0100с04-0101а06). 
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— Nếu Ту-Кһео thuyét pháp vé yêm ly, ly tham, đoạn diệt già chết, như vậy 
là đủ để được gọi là Ty-kheo thuyết pháp. 


Nếu Tỷ-kheo thực hành về yêm ly, ly tham, đoạn diệt già chết, như vậy là 
đủ dé được gọi là Tý-kheo thực hành các pháp và tùy pháp. 


Nếu Ту-Кһео giải thoát, không còn chấp thủ mọi yêm ly, ly tham, đoạn diệt 
già chêt, nhu vây là dú dé duoc gọi là Ty-kheo dà dat duoc Niêt-bàn ngay trong 
đời sóng hiện tại. 

Nếu Tỷ-kheo thuyết pháp về sự yêm ly, ly tham, đoạn diệt sanh... hữu... 
thủ... ái... thọ... xúc... sáu xứ... danh sắc... thức... hành... (như trên). Nếu Ty- 
kheo thuyét pháp vê yêm ly, ly tham, đoạn diệt vô minh, như vậy là đủ dé được 
gọi là Tỷ-kheo thuyết pháp. 


Nếu Ту-кһео thực hành về yếm ly, ly tham, đoạn diệt vô minh, như vậy là 
đủ dé được gọi là Tỷ-kheo thực hành các pháp và tùy pháp. 


Nếu Tý-kheo giải thoát, không còn chấp thủ mọi yếm ly, ly tham, đoạn diệt 
vô minh, như vậy là đủ đê được gọi là Ty-kheo đã đạt được Niêt-bàn ngay trong 
đời sông hiện tại. 

УП. KINH LÕA THẺ KASSAPA (Acelakassapasutta)!š (S. II. 18) 

17. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thé Tôn trú ở Rãjagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc Lâm), tại 
chỗ nuôi dưỡng các con sóc. 

Rồi Thế Tôn, vào buổi sảng, đắp у, cầm y bát, đi vào Вајараћа dé khất thực. 


Lõa thê Kassapa thây Thê Tôn từ xa đi đến. Sau khi thấy, lõa thể Kassapa 
đi đến Thê Tôn; sau khi đến, nói lên những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói 
lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liên đứng một bên. Đứng một bên, 
lõa thể Kassapa bạch Thế Tôn: 


— Chúng tôi muốn hỏi Tôn giả Gotama về một vân đề. Nếu Tôn giả Gotama 
cho phép, chúng tôi sẽ hỏi câu hỏi. 

— Này Kassapa, nay không phải thời để hỏi. Chúng ta đã vào trong làng. 

Lân thứ hai, lõa thé Kassapa bạch Thế Tôn: 

— Chúng tôi muốn hỏi Tôn giả Gotama vé một vẫn dé. Nếu Tôn giả Gotama 
cho phép, chúng tôi sẽ hỏi câu hỏi. 

— Này Kassapa, nay không phải thời dé hỏi. Chúng ta đã vào trong làng. 

Lần thứ ba, lõa thê Kassapa... (như trên). Chúng ta đã vào trong làng. 

Khi được nghe nói vậy, lõa thê Kassapa bạch Thé Tôn: 

— Nhưng không phải chúng tôi muôn hỏi Tôn giả Gotama nhiều chuyện. 

- Vậy hãy hỏi йі, này Kassapa, như ông muốn. 
!8 Вар tiếng Anh của PTS: The Unclothed (Ascetic), nghĩa là Іда thể (Đạo s). Tham chiếu: Tạp. Ж 


(7.02. 0099.302. 0086a04); Phật vị A-chi-la Са-аіёр tự hóa tác khó kinh № 25 p Ж #Ê3M3E B Е 
ZX (T.14. 0499. 0768b19). 
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— Thưa Tôn giả Gotama, có phải khô do tự mình làm ra? 

Thế Tôn đáp: 

— Không phải vậy, này Kassapa. 

— Thưa Tôn giả Gotama, có phải khổ do người khác làm ra? 

Thé Tôn đáp: 

— Không phải vậy, này Kassapa. 

- Thưa Tôn giả Gotama, có phải khô do mình làm ra và do người khác 
làm ra? 

Thê Tôn đáp: 

— Không phải vậy, này Kassapa. 

— Thưa Tôn giả Gotama, có phải khó không do tự mình làm ra, không do 
người khác làm ra, khô do tự nhiên sanh? 

Thê Tôn аар: 

— Không phải vậy, пау Каѕѕара. 

— Thưa Tôn giả Gotama, có phải khô không có? 

— Này Kassapa, không phải khô không có. Khô có, này Kassapa. 

— Như vậy, Tôn giả Gotama không biết, không thây khô? 

— Này Kassapa, không phải Ta không biết, không ау khổ. Này Kassapa, 
Ta biết khó. Này Kassapa, Ta thây khó. 


- Được hỏi: “Tôn giả Gotama, khô có phải tự mình làm ra?” Ngài trả lời: 
“Không phải vậy, này Kassapa.” Được hỏi: “Tôn giả Gotama, khô có phải do 
người khác làm ra?” Ngài trả lời: “Không phải vậy, này Kassapa.” Được hỏi: 
“Tôn giả Gotama, khô có phải do tự mình làm ra và do người khác làm ra?” 
Ngài trả lời: “Không phải vậy, này Kassapa.” Được hỏi: “Tôn giả Gotama, có 
phải khô không do tự mình làm ra và không do người khác làm ra, khó do tự 
nhiên sanh?” Ngài trả lời: “Không phải vậy, này Kassapa.” Được hỏi: “Tôn giả 
Gotama, có phải khó không có?” Ngài trả lời: "Không phải khó không có. Khô 
có, này Kassapa.” Được hỏi: “Như vậy, Tôn giả Gotama không biệt, không 
thấy khó?” Ngài trả lời: “Này Kassapa, không phải Ta không biết, không thây 
khô. Này Kassapa, Ta biết khô. Này Kassapa, Ta thây khô.” Bạch Thê Tôn, 
Thê Tôn hãy nói lên cho con về khô; bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết cho 
con về khó! 

— Một người làm và chính người làm ây cảm thọ [kết quá]. Này Kassapa, 
như ông gọi ban đâu: “Khó do tự mình làm ra”, như vậy có nghĩa là thường kiến. 

Một người khác làm và một người khác cảm thọ. Này Kassapa, như vậy đôi 
với người bị cảm thọ, được xảy ra như: “Khô do người khác làm ra”, như vậy 
có nghĩa là đoạn kiến. 

Này Kassapa, từ bỏ hai cực đoan ây, Như Lai thuyết pháp theo Trung đạo. 
Vô minh duyên hành, hành duyên thức... Như vậy là toàn bộ khô uẫn này tập 
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khởi. Nhưng do ly tham và đoạn diệt hoàn toàn vô minh nên các hành diệt. 
Do các hành diệt nên thức diệt... (như trên). Như vậy là toàn bộ khó цап này 
đoạn diệt. 

Khi được nghe nói vậy, lõa thê Kassapa bạch Thé Tôn: 


— Thật vi diệu thay, bạch Thê Tôn! Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Bạch 
Thế Tôn, như người dựng đứng lại những рі bị quăng ngã xuống, phơi bày ra 
những gì bi che kín, chỉ đường cho kẻ lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng 
tối dé những ai có mắt có thê thây sắc; cũng vậy, Chánh pháp đã được Thé Tôn 
dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Và nay con xin quy y Thé Tôn, 
quy y Pháp, quy y chúng Tỷ-kheo. Bạch Thé Tôn, con xin xuất gia với Thé Tôn, 
con xin thọ Đại giói. 


— Này Kassapa, at trước kia là ngoại đạo nay muốn xuất gia, muốn thọ Đại 
giới trong Pháp và Luật này, phải sông bón tháng biệt trú; sau khi sóng bón 
tháng biệt trú, nêu chúng Tăng đồng ý ý sẽ cho xuất gia, cho thọ Đại giới dé thành 
vị Ty-kheo. Nhưng Ta nhận thây cá tánh con người sai biệt nhau. 


- Bạch Thế Tôn, nếu ai trước kia là ngoại đạo nay muôn xuất gia, muôn 
thọ Đại giới trong Pháp và Luật này, phải sông bốn tháng biệt trú; sau khi sống 
bốn tháng biệt trú, chúng Tăng nêu đồng ý sẽ cho xuất gia, cho thọ Đại giới, 
thời con sẽ xin sông biệt trú bón năm; sau khi sống biệt trú bốn năm nếu chúng 
Tăng đồng ý, mong chúng Tăng cho con xuất gia, cho con thọ Đại giới dé thành 
vị Tỷ-kheo. 

Và lõa thể Kassapa được xuất gia với Thế Tôn và được thọ Đại giới. 

Thọ Đại giới không bao lâu, Tôn giả Kassapa ở một minh, an tịnh, không 
phóng dật, sông nhiệt tâm, tinh cần. Và không bao lâu vị này chứng được mục 
đích tôi cao mà con cháu các lương gia chơn chánh đã xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sông không gia đình hướng đến, đó là Vô thượng cứu cánh của Phạm hạnh ngay 
trong đời sống hiện tại, tự mình với tháng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú. VỊ 
này chứng tri: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, 
không còn trở lại đời này пва.” 

Và Tôn giả Kassapa trở thành một vị A-la-hán nữa. 


УШ. KINH TIMBARUKA (Timbarukasutta)” (S. П. 22) 


18. Trú ở Sävatthi. Rồi du sĩ Timbaruka di đến Thé Tôn; sau khi đến, nói 
lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống 
một bên, du sĩ Timbaruka bạch Thế Tôn: 


— Thưa Tôn giả Gotama, có phải lạc, khổ tự mình làm ra? 
Thế Tôn đáp: 
— Không phải vậy, này Timbaruka. 


'° Chú giải giải thích về sau không có danh sắc tương tự nữa. 
2 Tham chiêu: Тар. # (7.02. 0099.303. 0086b24). 
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— Thưa Tôn giả Gotama, vậy có phải lạc, khô do người khác làm ra? 

Thế Tôn đáp: 

— Không phải vậy, này Timbaruka. 

— Thưa Tôn giả Gotama, vậy có phải lạc, khó do tự mình làm ra và do người 
khác làm ra? 

Thế Tôn đáp: 

— Không phải vậy, này Timbaruka. 

— Thưa Tôn giả Gotama, có phải lạc, khô không do tự mình làm ra, không 
do người khác làm ra, vậy có phải lạc, khó do tự nhiên sanh? 


Thế Tôn đáp: 

— Không phải vậy, này Tìmbaruka. 

— Thưa Tôn giả Gotama, vậy có phải không có lạc, khó? 

— Này Timbaruka, không phải không có lạc, khô. Này Timbaruka, có lạc, khô. 

— Nếu vậy, Tôn giả Gotama không biết, không thây lạc, khó? 

— Này Timbaruka, không phải Ta không biết, không thây lạc, khô. Này 
Timbaruka, Ta biết lạc, khô. Này Timbaruka, Ta thấy lạc, khó. 


— Được hỏi: “Thưa Tôn giả Gotama, có phải lạc, khổ do tự mình làm га?” 
Ngài trả lời: “Không phải vậy, này Tìmbaruka.” Được hỏi: “Thưa Tôn giả 
Gotama, có phải lạc, khó do người khác làm ra?” Ngài trả lời: “Không phải 
vậy, này Timbaruka.” Được hỏi: “Thưa Tôn giả Gotama, có phải lạc, khô do 
tự mình làm ra và do người khác làm ra?” Ngài đáp: “Không phải vậy, này 
Timbaruka.” Được hỏi: “Thưa Tôn giả Gotama, có phải lạc, khó không phải 
đo tự mình làm ra, không do người khác làm ra, có phải lạc, khô do tự nhiên 
sanh?” Ngài đáp: “Không phải vậy, này Timbaruka.” Được hỏi: “Thưa Tôn giả 
Gotama, có phải lạc, khô không có?” Ngài đáp: “Này Тітбагика, không phải 
không có lạc, khó, này Timbaruka, có lạc, khô.” Được hỏi: “Như vậy, Tôn giả 
Gotama không biết, không thây lạc, khô?” Ngài đáp: “Này ТітБагика, không 
phải Ta không biết, không thây lạc, khô. Này Timbaruka, Ta biết lạc, khó. Này 
Timbaruka, Ta thấy lạc, khó.” Vậy Tôn giả Gotama hãy nói lên cho con về lạc, 
khổ. Vậy Tôn giả Gotama hãy thuyết cho con về lạc, khó! 


— “Sự cảm thọ và người cảm thọ là cùng một người. >! Này Timbaruka, như 
ông nói ban đâu: “Lạc, khô do tự mình làm ra”, Ta nói không phải vậy. 


“Cảm thọ và người cảm thọ là khác nhau”, này Тітбагика, như vậy đối với 
người bị cảm thọ: “Lạc, khô do người khác làm ra”, Ta nói không phải vậy. 
Này Timbaruka, từ bỏ hai cực đoan ây, Như Lai thuyết pháp theo Trung đạo. 


Vô minh duyên hành, hành duyên thức... (như trên). Như vậy là toàn bộ 
khó uán này tập khởi. Do ly tham, đoạn diệt hoàn toàn vô minh nên các hành 


2 Sa vedanã, so vedayafi: Cảm thọ và người cảm thọ. SA. П. 36 giải thích so vediyati là cảm thọ như là 
kêt quả, còn sa vedana là cảm thọ như là nhân. 
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diệt. Do các hành diệt nên thức diệt... (như trên). Như vậy là toàn bộ khổ uán 
này đoạn diệt. 

Khi được nghe nói vậy, du sĩ Timbaruka bạch Thế Tôn: 

— Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotamal... (như trên). Và nay con xin quy 
y Tôn giả Gotama, quy y Pháp, quy y chúng Ty-kheo. Xin Tôn giả Gotama 
nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đên mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


IX. KINH ВАС НЕК VÀ КЕ NGU (Balapanditasutta)22 (S. П. 23) 
19. Trú tại SãvatthI... 


— Đối với kẻ ngu, này các Tỷ-kheo, bị vô minh che đậy, bị tham ái hệ phược, 
thân này được khởi lên như sau: Chỉ có thân này và danh sắc ở ngoài. Như vậy 
là bộ hai này. Duyên bộ hai này có xúc, có sáu xứ. Do cảm xúc bởi chúng, hoặc 
một trong hai, người ngu cảm thọ lạc, khó. 

Đối với bậc Hiển, này các Ty-kheo, bị vô minh che đậy, bị tham ái hệ 
phược, thân này được khởi lên như sau: Chỉ có thân này và danh sắc ở ngoài. 
Như vậy là bộ hai này. Duyên bộ hai này có xúc, có sáu xứ. Do cảm xúc bởi 
chúng, hoặc một trong hai, người Hiển cảm thọ lạc, khô. 

О đây, này các Tỷ-kheo, có gì phân biệt, có gì sai khác, có gì dị biệt giữa 
bậc Hiên và kẻ ngu? 

— Bạch Thé Tôn, đối với chúng con, các pháp lấy Thế Tôn làm căn bản, lẫy 
Thế Tôn làm lãnh đạo, lây Thé Tôn làm chỗ y chỉ. Bạch Thế Tôn, lành thay, 
nêu Thé Tôn nói lên cho chúng con ý nghĩa lời nói này. Sau khi nghe Thế Tôn 
giảng, các Ty-kheo sẽ thọ trì. 

— Vậy này сас Tỷ-kheo, hãy nghe và khéo suy nghiệm, Ta sẽ nói. 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các vị Ty-kheo ây vâng đáp Thế Tôn. Thé Tôn nói như sau: 

— Này các Ty-kheo, bị vô minh che đậy và bị tham ái hệ phược, thân này 
của người ngu được sanh khởi. Vô minh ây, người ngu không đoạn tận; tham ái 
ây, người ngu không tận trừ. Vì sao? Này các Ту-Кһео, người ngu không sông 
Phạm hạnh, không chơn chánh đoạn trừ khó đau. Do vậy, người ngu khi thân 
hoại mạng chung, đi đên một thân khác.” Do đi đến một thân khác, người ây 
không giải thoát khỏi sanh, giả, chết, sâu, bi, khô, ưu, não. Ta nói rằng: “Người 
ây không thoát khỏi đau khô.” 


Và nảy các Tỷ-kheo, bị vô minh che dây, bi tham ái hê phuoc, thân nguoi 
hiền trí được sanh khởi. Vô minh ấy, người hiền trí đoạn tận; tham ái ây, 
người hiên trí tận trừ. Vì sao? Này các Ty-kheo, người hiên trí sống Phạm 
hạnh, vì chon chánh đoạn trừ khó đau. Do vậy, người hiên trí khi thân hoại 


? Bản tiếng Anh của PTS: The Wise Man (Compared) with the Fool, nghĩa là Bậc Trí (so sánh) với kẻ 
ngu. Tham chiếu: Тар. Ж (T.02. 0099.294. 0083c23). 


23 Chú giải giải thích như là một người đi đến một thân tái sanh khác. 
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mạng chung không đi đến một thân khác. Do không đi đến một thân khác, vi 
ду giải thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khó, ưu, não. Ta nói rằng: “Vi ấy 
thoát khỏi đau khó.” 


Này các Tỷ-kheo, đây là sự phân biệt, đây là sự sai khác, đây là sự dị biệt 
giữa bậc hiên trí và người ngu. 

X. KINH DUYÊN (Pazccayasuff4)*° (S. II. 25) 

20. Trú ở Sãvatth1... 

— Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các ông lý Duyên khởi và các pháp 
Duyên sanh. Hãy lăng nghe và khéo suy nghiệm, Ta sẽ giảng. 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các vị Tỷ-kheo áy vâng đáp Thé Tôn. Thé Tôn nói như sau: 

— Và này các Tý-kheo, thế nào là lý Duyên khởi? Do duyên sanh, này các 
Tỷ-kheo, già chết khởi lên. Dầu cho Như Lai có xuất hiện hay không xuất hiện, 
an trú là giới tánh ấy, pháp trú tánh ây, pháp quyết định tánh ấy, y duyên tánh 
ây.? Như Lai hoàn toàn chứng ngộ, hoàn toàn chứng đạt định lý ấy. Sau khi 
hoàn toàn chứng ngộ, hoàn toàn chứng đạt, Như Lai tuyên bố, tuyên thuyết, 
tường thuyết, khai hiên, khai thị, phân biệt, minh hiển minh thị. 

Do duyên sanh, này các Tỷ-kheo, nên có già chết; do duyên hữu, này các 
Tỷ-kheo, nên có sanh; do duyên thủ, này các Tỷ-kheo, nên có hữu; do duyên ái, 
này các Tỷ-kheo, nên có thủ; do duyên thọ, này các Ту-Кћео, nên có ái; do duyên 
xúc, пау các Tỷ-kheo, nên có thọ; do duyên sáu xứ, này các Tỷ-kheo, nên có 
xúc; do duyên danh sắc, này các Tỷ-kheo, nên có sáu xứ; do duyên thức, này các 
Tý-kheo, nên có danh sắc; do duyên các hành, này các Ty-kheo, nên có thức; do 
duyên vô minh, này các Tỷ-khco, nên có hành. Dầu cho Như Lai có xuất hiện hay 
không xuất hiện, an trú là giới tánh â ây, pháp trú tánh á ây, pháp quyết định tánh ây, 
y duyên tánh ây. Như Lai hoàn toàn chứng ngộ, hoàn toàn chứng đạt tánh ây. Sau 
khi hoàn toàn chứng ngộ, hoàn toàn chứng đạt, Như Lai tuyên bó, tuyên thuyết, 
tường thuyết, khai hiên, khai thị, phân biệt, minh hiển minh thị. 

Do duyên vô minh, này các Ty-kheo, có các hành. Như vậy, này các Ty- 
kheo, ở đây là như tánh, bất hư vọng tánh, bát dị như tánh, y duyên tánh ấy. Này 
các Ту-Кһео, đây gọi là lý Duyên khởi. 


Và này các Tý-kheo, thê nào là pháp Duyên sanh? Già chết, này các Tý- 
kheo, là vô thường, hữu vi, duyên sanh, biến hoại tánh, biến diệt tánh, ly tham 
tánh, đoạn diệt tánh. 


24 Tham chiêu: Tạp žE (7.02. 0099.292. 0084b12). 

2 Bôn danh từ này được Chú giải giải thích như sau: “Thitavasa dhātüti” , lý Duyên sanh này luôn như 
vậy, không có sanh, già, chết nào mà không có nhân duyên. Hai đoạn kế tiệp, Thê Tôn chỉ dạy về duyên. 
Do duyên nên các pháp khởi lên tón tại, do vậy nên gọi là pháp trú tánh ау. Các duyên quyết định hay 
an trú các pháp, do vậy được gọi là pháp quyết định tánh. Các duyên của sanh... là các duyên đặc biệt, 
và các duyên đặc biệt được gọi là y duyên tánh. 
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Sanh, này các Ty-kheo, là vô thường, hữu vi, duyên sanh, biến hoại tánh, 
biến diệt tánh, ly tham tánh, đoạn diệt tánh. 

Hữu, này các Tỷ-kheo, là vô thường, hữu vi, duyên sanh, biến hoại tánh, 
biến diệt tánh, ly tham tánh, đoạn diệt tánh. 


Thủ, này các Tý-kheo... Ái, này các Tỷ-kheo... Thọ, này các Tỷ-kheo... 
Xúc, này các Tỷ-kheo... Sáu xứ, này các Tỷ-kheo... Danh sắc, này các Tý- 
kheo... Thức, này các Tỷ-kheo... Các hành, пау các Ту-Кһео... 

Vô minh, này các Tý-kheo, là vô thường, hữu vi, duyên sanh, biến hoại 
tánh, bién diệt tánh, ly tham tánh, đoạn diệt tánh. Những pháp này, này các Tý- 
kheo, được gọi là pháp Duyên sanh. 


Do vì, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử khéo tháy như chơn với chánh trí 
tuệ lý Duyên khởi này và các pháp Duyên sanh này, nên chắc chắn vị ду không 
chạy theo quá khứ [với những câu hỏi]: “Ta có mặt trong quá khứ? Ta không 
có mặt trong quá khứ? Та là gì trong quá khứ? Ta có mặt như thế nào trong quá 
khứ? Hay trước ta đã là gì, và trong quá khứ ta là gì?” 

Hay không chạy theo tương lai [với những câu hỏi]: “Та có mặt trong tương 
lai? Ta Không có măt trong twong lai? Ta së làm gi trong twong lai? Ta có măt 
nhu thé nào trong tuong lai? Hay trước ta là gì, уа trong tương lai ta sẽ là gi?” 

Hay nay các vị ду sẽ khởi lên những nghi ngờ về tự mình trong hiện tại như 
sau: “Ta hiện có mặt? Ta hiện không có mặt? Ta hiện là gi? Ta hiện có mặt như 
thé nào?” Sự kiện như vậy không xảy ra. 

Vì sao? Vì răng vị Thánh đệ tử, này các Tý-kheo, đã khéo thấy như chon 
với chánh trí tuệ lý Duyên khởi này cùng với các pháp Duyên sanh này. 
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Ш. PHẨM MƯỜI LỰC 
(DAS4BALAVAGG4) 


I. KINH MƯỜI LỰC (Dasabalasuttay (S. II. 27) 
21. Trú ở Savatthi... 


— Này các Tỷ-kheo, Như Lai đây đủ mười lực, đây đủ bốn vô sở úy, tự nhận 
vị trí Ngưu vuong,” róng tiéng rông con su tử giữa hội chúng, chuyền pháp 
luân?! và nói rằng: “Đây là sắc, đây là sắc tập khởi, đây là sắc đoạn diệt. Đây 
là thọ, đây là thọ tập khởi, đây là thọ đoạn diệt. Đây là tưởng, đây là tưởng tập 
khởi, đây là tưởng đoạn diệt. Đây là hành, đây là hành tập khởi, đây là hành 
đoạn diệt. Đây là thức, đây là thức tập khởi, đây là thức đoạn diệt.” 

Như vậy, do cái này có mặt, cái kia có mặt. Do cái này sanh, cái kia sanh. 
Do cái này không có mặt, cái kia không có mặt. Do cái này diệt, cải kia diệt. 

Nghĩa là vô minh duyên hành, hành duyên thức... (như trên). Như vậy là 
toàn bộ khô uán này tập khởi. 


Do ly tham, đoạn diệt hoàn toàn vô minh nên hành diệt; do hành diệt nên 
thức diệt... (như trên). Như vậy là toàn bộ khô uân này đoạn điệt. 


IL KINH MƯỜI LỰC THỨ HAI (Dutiyadasabalasutta)?° (S. II. 28) 
22. Trú tại Sävatthi.. 


— Này các Tỷ-kheo, Như Lai đầy đủ mười lực, bốn vô sở úy... (như trên). 
Như vậy là toàn bộ khó uân này đoạn diệt.. 

Như уду, này các Ту-кћео, pháp được Ta khéo thuyết, hiên thị, khai thị, 
hiển lộ, các buộc ràng” được cắt đoạn. 

Như vậy, пау các Tỷ-kheo, với pháp được Ta khéo thuyết, hiển thị, khai thị, 
hiên lộ, các buộc ràng duoc cắt đoạn, thật là đủ cho thiện nam tử do lòng tin 
xuất gia có thể bắt đầu tinh tấn [hành trì và nguyện]. Như vậy, này các Ty-kheo, 
với pháp được Ta khéo thuyết, hiên thị, khai thị, hiên lộ, các buộc ràng được cắt 
đoạn. Chắc chăn dàu chỉ còn lại da, gần và xương trên thân; dầu thịt, máu trở 
thành khô cạn; mong răng tinh tân lực sẽ được kiên trì dé chứng đắc những gi 


26 Mười lực và 4 vô sở úy được giải thích rõ ràng trong S. I. 109; M. I. 69. Tham chiếu: 7ăng. 2 (T.02. 
0125.46.3. 0776a18). 

27 Chú giải: Vi trí tôi thượng, tối tôn, vị trí chư Phật quá khứ. 

28 Thường viết là Dhammacakka. Trong kinh này và trong M. I. 69 được viết là Brahmacakka. 

29 Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 0099.348. 0098a13). 

30 Chinnapilotika: Có quần áo cắt may sẵn. Xem J. I. 220. 
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chưa chứng đắc, nhờ trượng phu lực, nhờ trượng phu tinh tân, nhờ trượng phu 
cân dõng Š! 

Khổ thay, này các Tý-kheo, là người sóng biếng nhác, dính đầy các pháp 
ác, bất thiện và mục đích lớn bị suy giảm! An lạc thay, này các Tỷ-kheo, là 
người sông tinh сап, tinh tân, viễn ly các ác, bất thiện pháp và mục đích lớn 
được viên mãn! 

Này các Tỷ-kheo, không phải với cái hạ liệt có thé đạt được cái cao thượng. 
Này các Ty-kheo, phải với cái cao thượng mới đạt được cái cao thượng. Đáng 
được tán thán, này các Ty-kheo, là Phạm hạnh này với sự có mặt của bậc Đạo 
sư. Do vậy, này các Tý-kheo, hãy tinh tấn lên để chứng đạt những gi chưa 
chứng đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, dé chứng ngộ những gì chưa 
chứng под. 

Có vậy, sự xuất gia này của chúng ta sẽ không phải trông không, mà có 
kết quả, có thành tích (saudraya). Và những vật dụng chúng ta thọ dụng như y 
phục, đồ ăn khát thực, sàng tọa, thuốc trị bệnh, dầu cho những thứ này là khiêm 
tôn (vokaro), đối với chúng ta sẽ có quả lớn, có lợi ích lớn. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, các ông cần phải học tập. Này các Tỷ-kheo, thây 
được tự lợi là vừa đủ dé tinh tân, không phóng dật. Hay này các Tỷ-kheo, khi 
Һау lợi tha là vừa đủ đề tinh tân, không phóng dật. Hay này các Tý-kheo, thây 
lợi cả hai, là vừa đủ để tinh tân, không phóng dát. 


HI. KINH DUYÊN (Upanisasuffa) (S. П. 29) 

23. Trú ở Savatthi... 

— Này các Tý-kheo, đối với người biết; này các Ту-Кһео, đối với người 
ау; Та nói các lậu hoặc được đoạn diệt, không phải đôi với người không biết, 
không phải đối với người không thấy. 

Và này các Tỷ-kheo, như thê nào đối với người biết, đối với người thấy, các 
lậu hoặc được đoạn diệt? Đây là sắc, đây là sắc tập khởi, đây là sắc đoạn diệt; 
đây là thọ... đây là tưởng... đây là hành... đây là thức, đây là thức tập khởi, đây 
là thức đoạn diệt. Như vậy, này các Tý-kheo, đối với người biết; như vậy, đôi 
VỚI IPƯỜI thây, các lậu hoặc được đoạn diệt. 

Này các Ty-kheo, trong đoạn diệt ду, trí vë đoạn diệt, Ta nói răng tri ây có 
duyên, không phải không có duyên. 

Và này các Tỷ-kheo, duyên của trí về đoạn diệt là gì? Giải thoát là câu 
trả lời. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng giải thoát có duyên, không phải không 
có duyên. 

Và này các Tỷ-kheo, duyên của giải thoát là gì? Ly tham là câu trả lời. Này 
các Tý-kheo, Ta nói răng ly tham có duyên, không phải không có duyên. 


1 Xem S. П. 275 (kinh 237 ở sau); M. I. 481; A. I. 50. 
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Và này các 1ý-kheo, duyên của ly tham là gì? Yêm ly là câu trả lời. Này các 
Ty-kheo, Ta nói răng yêm ly có duyên, không phải không có duyên. 


Và này các Tỷ-kheo, duyên của yêm ly là gì? Tri kiến như chon là câu trả 
lời. Này các Ty-kheo, Ta nói răng tri kiến như chơn có duyên, không phải không 
có duyên. 

Và này các Tỷ-kheo, duyên của tri kiên như chon là gì? Định là câu trả lời. 
Này các Tỷ-kheo, Ta nói răng định có duyên, không phải không có duyên. 


Và này các Tỷ-kheo, duyên của định là gì? Lạc là câu trả lời. Này các Tỷ- 
kheo, Ta nói ràng lạc có duyên, không phải không có duyên. 


Này các Ty-kheo, duyên của lạc là gì? Khinh an là câu trả lời. Này các 
Ty-khco, Та nói răng khinh an có duyên, không phải không có duyên. 

Và này các Ty-kheo, duyên của khinh an là gi? Hy là câu trả lời. Này các 
Tỷ-kheo, Ta nói răng hỷ có duyên, không phải không có duyên. 

Và này các Ty-kheo, duyên của hy là gi? Hân hoan” là câu trả lời. Này сас 
Tỷ-kheo, Ta nói răng hân hoan có duyên, không phải không có duyên. 

Và này các Tỷ-kheo, duyên của hân hoan là gì? Lòng tin là câu trả lời. Này 
các Ty-kheo, Ta nói răng lòng tin có duyên, không phải không có duyên. 

Và này các Ty-kheo, duyên của lòng tin là gì? Khổ là câu trả lời. Này các 
Tỷ-kheo, Ta nói răng khô có duyên, không phải không có duyên. 

Và này các Ty-kheo, duyên của khó là gì? Sanh là câu trả lời. Này các Tỷ- 
kheo, Ta nói răng sanh có duyên, không phải không có duyên. 

Và này các Tỷ-kheo, duyên của sanh là gì? Hữu là câu trả lời. Này các 
Ty-kheo, Ta nói răng hữu có duyên, không phải không có duyên. 

Và này các Tỷ-kheo, duyên của hữu là gì? Thủ là câu trả lời. Này các Tý- 
kheo, Ta nói răng thủ có duyên, không phải không có duyên. 

Và này các Ty-kheo, duyên của thủ là gì? Ái là câu trả lời. Này các Tý-kheo, 
Ta nói răng ái có duyên, không phải không có duyên. 

Và này các Tỷ-kheo, duyên của а là gì? Thọ là câu trả lời... (như trên)... 

Xúc là câu trả lời... 

Sáu xứ là câu trả lời... 

Danh sắc là câu trả lời... 

Thức là câu trả lời... 

Hành là câu trả lời. Và này các Tỷ-kheo, Ta nói răng hành có duyên, không 
phải không có duyên. 

Và này các Tỷ-kheo, duyên của hành là gì? Vô minh là câu trả lời. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, vô minh duyên hành; hành duyên thức; thức 
duyên danh sắc; danh săc duyên sáu xứ; sáu xứ duyên xúc; xúc duyên thọ; thọ 


32 Theo Chú giải, pamojja nghĩa là hân hoan (nhẹ nhàng hơn рїї). 
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duyên ái; ái duyên thủ; thủ duyên hữu; hữu duyên sanh; sanh duyên khó; khó 
duyên tín; tín duyên hân hoan; hân hoan duyên hỷ; hỷ duyên khinh an; khinh 
an duyên lạc; lạc duyên định; định duyên tri kiên như chon; tri kiến như chơn 
duyên yêm ly; yêm ly duyên ly tham; ly tham duyên giải thoát; giải thoát duyên 
trí về đoạn diệt. 

Ví như, пау các Tỷ-kheo, trên đỉnh núi, trời mưa nặng hạt và nước chảy 
theo triền thấp, tràn đây hang núi, khe núi, thung lũng. Khi các hang núi, khe 
núi, thung lũng được tràn đây thời ao nhỏ được tràn đây; ao nhỏ được tràn đây 
thời ao lớn được tràn đây; ao lớn được tràn đầy thời sông nhỏ được tràn đây; 
sông nhỏ được tràn dày thời sông lớn được tràn đây; sông lớn được tràn đây 
thời biển lớn, đại dương được tràn đây. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vô minh duyên hành; hành duyên thức; thức 
duyên danh sắc; danh sắc duyên sáu xứ; sáu xứ duyên xúc; xúc duyên thọ; thọ 
duyên ái; ái duyên thủ; thủ duyên hữu; hữu duyên sanh; sanh duyên khó; khó 
duyên tín; tín duyên hân hoan; hân hoan duyên hỷ; hỷ duyên khinh an; khinh 
an duyên lạc; lạc duyên định; định duyên tri kiên như chon; tri kiến như chon 
duyên yêm ly; yêm ly duyên ly tham; ly tham duyên giải thoát; giải thoát duyên 
trí vê đoạn diệt. 


IV. KINH NGOẠI ĐẠO SƯ (Aññatitthiyasutta) (S. II. 32) 

24. Trú ở Кајараһа (Vương Xá), tại Ve|uvana (Trúc Lâm). 

Tôn giả Sãriputta, vào buổi sáng, đắp у, cầm y bát, đi vào Vương Xá đề 
khất thực. 

Rôi Tôn giả Sãriputta suy nghĩ: “Thật là quá sớm để vào Vương Xá khất 
thực. Ta hãy đi đến vườn của các du sĩ ngoại đạo.” 

Rôi Tôn giả Sariputta di đến vườn của các du sĩ ngoại đạo; sau khi đến, nói 
lên với những du sĩ ngoại đạo ấy những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên 
những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, Tôn giả liên ngồi xuống một bên. Các 
du sĩ ngoại đạo ây nói với Tôn giả Sariputta đang ngôi xuóng một bên: 


— Này Hiền giả Sariputta, có một só Sa-món, Bà-la-món chú truong vë 
nghiệp, tuyên bó khó do tự minh làm. Này Hiên giả Sariputta, có một só Sa-món, 
Bà-la-món chú truong vë nghiép, tuyên bó khó do người khác làm. Này Hiền giả 
Sariputta, có một sô Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương vê nghiệp, tuyên bó khó do 
tu minh làm và do nguoi khác làm. Này Нїёп giá Sariputta, có một só Sa-món, 
Bả-la-môn chủ trương vë nghiệp, tuyên bố khó không do tự mình làm, không do 
người khác làm, khó do tự nhiên sanh. 


Ở đây, này Hiên giả Sãriputta, Sa-môn Gotama thuyết như thế nào, tuyên bó 
như thế nào? Và chúng tôi trả lời như thê nào dé đáp đúng lời Sa-môn Gotama 
tuyên bó, chúng tôi không xuyên tac Sa-môn Gotama không đúng sự thực, pháp 
chúng tôi trả lời là thuận pháp, và không một vị đông pháp nào muốn cật vân có 
thé tìm được lý do để chỉ trích? 
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- Chư Hiên giả, Thế Tôn đã nói khô do duyên mà sanh. Do duyên gì? Do 
duyên xúc. Nói như vậy là đáp đúng lời Thé Tôn tuyên bố, không xuyên tạc Thé 
Tôn không dúng su thât, pháp được trả lời là thuận pháp, và không một vi đồng 
pháp nào muốn cât vån có thê tìm được lý do йё chỉ trích. 


Ở đây, này chư Hiên, những Sa-môn, Bả-la-môn nào chủ trương về nghiệp, 
tuyên bô khó do tự mình làm; khó ấy chính do duyên xúc. Những Sa-môn, 
Bà-la-môn nào chủ trương về nghiệp, tuyên bố khó do người khác làm; khó 
áy chính do duyên xúc. Những Sa-môn, Bà-la-môn nào chủ trương về nghiệp, 
tuyên bố khô do tự mình làm và do người khác làm; khó ду chính do duyên xúc. 
Những Sa-môn, Bà-la-môn nào chủ trương về nghiệp, tuyên bố khô không do 
tự mình làm, không do người khác làm, khó do tự nhiên sanh; khổ ấy chính đo 
duyên xúc. 


Ó đây, này chư Hiên, những Sa-môn, Bà-la-môn nào chủ trương về nghiệp, 
tuyên bố khô do tự mình làm, họ chắc chắn có thể tự cảm thọ không cân đến 
xúc; sự kiện như vậy không xảy ra. Những Sa-môn, Bà-la-môn nào chủ trương 
về nghiệp, tuyên bô khó do nguoi khác làm, họ chắc chắn có thé tự cảm thọ 
không cân đến xúc; sự kiện như vậy không xảy ra. Những Sa-môn, Bà-la-môn 
nào chủ trương về nghiệp, tuyên bó khó do tu mình làm và do người khác làm, 
họ chắc chắn có thê tự cảm thọ không cân đến xúc; sự kiện như vậy khôn 
xảy ra. Và những Sa-môn, Bà-la-môn nào chủ trương về nghiệp, tuyên bó khô 
không do tự mình làm và không do người khác làm, khô do tự nhiên sanh, họ 
chắc chắn có thé tự cảm thọ không cần đến xúc; sự kiện như vậy không xảy ra. 


Tôn giả Ananda nghe câu chuyện giữa Tôn giả Sãriputta với các du sĩ ngoại 
đạo â ду. 


Rói Tôn giả Ananda di khát thuc ó Vuong Ха xong, sau bữa ăn, trên con 
duong tró vë, di đến Thế Tôn; sau khi đến, dành lễ Thê Tôn rôi ngồi xuống một 
bên. Ngôi xuống một bên, Tôn giả Ananda đem tất са câu chuyện xảy ra giữa 
Tôn giả Sãriputta và các du sĩ ngoại đạo trình bày lên Thế Tôn. 


— Lành thay, lành thay, này Anandal Sariputta trả lời như vậy là trả lời một 
cách chon chánh. Này Ananda, Ta nói ràng khô do duyên mà sanh. Do duyên 
01? Do duyên xúc. Nói như vậy là đáp đúng lời Ta tuyên bó, khóng хиуёп {ас 
Ta không đúng sự thật, và không một vı đồng pháp nào muốn cật vẫn có thể tìm 
được lý do để chỉ trích. 


Ó dáy, пау Ananda, những Sa-môn, Bà-la-món nào chủ trương vë nghiệp, 
tuyên bó khó do tự mình làm; khó ấy chính do duyên xúc. Những Sa- -môn, 
Bà-la-môn nào... (như trên). Những Sa-môn, Bả-la-môn nào chủ trương về 
nghiệp, tuyên bế khô không do tự mình làm, và không do người khác làm, khó 
do tự nhiên sanh; khó ây chính do duyên xúc. 

Ở đây, này Ananda, những Sa-môn, Bà-la-môn nào chủ trương về nghiệp, 
tuyên bố khổ do tự mình làm, họ chắc chắn có thé tự cảm thọ không cân аёп 
xúc; sự kiện như vậy không xảy ra. Những Sa-môn, Bà-la-môn nào... (như trên). 
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Những Sa-môn, Bà-la-món nào chủ trương, về nghiệp, tuyên bó khó không do 
tự mình làm, không do người khác làm, khó do tự nhiên sanh, họ chắc chăn có 
thể tự cảm thọ không cân đến xúc; sự kiện như vậy không xảy ra. 

Này Ananda, một thời, Ta trú ở Vương Xá, tại Trúc Lâm, chỗ nuôi dưỡng 
các con sóc. 

Rồi này Ananda, vào buôi sáng, Ta đắp y, câm y bát, đi vào Vương Xá để 
khất thực. 

Rồi này Ananda, Ta suy nghĩ như sau: “Thật là quá sớm đi vào Vương Xá 
để khât thực. Vậy Ta hãy đi đến khu vườn các du sĩ ngoại đạo.” 

Rồi này Ananda, Ta đi đến khu vườn các du sĩ ngoại đạo; sau khi đến, Ta 
nói lên với những du sĩ ngoại đạo ây những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói 
lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, Ta ngôi xuống một bên. Các du sĩ 
ngoại đạo ấy nói với Ta đang ngôi một bên: 


— Này Hiên giá Gotama, có môt sô Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương vê 
nghiệp, tuyên bó khó do tự mình làm. Này Hiển giả Gotama, lại có một só 
Sa-món, Bà-la-món chú truong уё nghiệp, tuyên bó khó do người khác làm. 
Này Hiên giả Gotama, lại có một số Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương về nghiệp, 
tuyên bó khó do tự mình làm và do người khác làm. Này Hiện giả Gotama, lại 

có một só Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương về nghiệp, tuyên bố khổ không do 
tự mình làm và không do người khác làm, khô do tự nhiên sanh. 

Ở đây, Tôn giả Gotama thuyết như thế nào? Chúng tôi trả lời như thế nào 
để đáp đúng lời Tôn giả Gotama tuyên bố, chúng tôi không xuyên tạc Tôn giả 
Gotama không đúng sự thật, pháp chúng tôi trả lời là thuận pháp, và không một 
vị đồng pháp nào muốn cât vẫn có thê tìm được lý do dé chỉ trích? 


Khi được nghe nói vậy, này Ananda, Ta nói với các du sĩ ngoại đạo ây: 


— Này chư Hiên, Ta đã nói khó do duyên mà sanh. Do duyên gì? Do duyên 
xúc. Nói như vậy là đáp đúng lời Ta tuyên bó, không xuyên tạc Ta không đúng 
sự thật, pháp được trả lời là thuận pháp, và không một vı đông pháp nào muốn 
cât vån có thê tìm được lý do йё chỉ trích. 


Ở đây, chư Hiên giả, những Sa- -môn, Bà-la-môn nào chủ trương vé nghiệp, 
tuyên bó khó do tự mình làm; khó ấy chính do duyên xúc. Những Sa- môn, 
Bà-la-môn nào... (như trên). Những Sa-môn, Bà-la-môn nào chủ trương về 
nghiệp, tuyên bó khó không do tự mình làm và không do người khác làm, khó 
do tự nhiên sanh; khô ây chính do duyên xúc. 

Ở đây, chư Hiên giả, những Sa-môn, Bà-la-môn nào chủ trương vê nghiệp, 
tuyên bô khô do tự mình làm, họ chàc chăn có thê tự cảm thọ không cân đên 
xúc; sự kiện như vậy không хау ra. Những Sa-môn, Bà-la-môn... (như trên). 
Những Sa-môn, Bà-la-môn nào chủ trương vë nghiệp, tuyên bó khổ không do 
tự minh làm, không do người khác làm, khó do tự nhiên sanh, họ chắc chắn có 
thé tự cảm thọ không cân đến xúc; sự kiện như vậy không xảy ra. 
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— Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu thay, bạch Thê Tôn! Làm 
sao tật са nghĩa được nói chỉ trong một câu? Bạch Thế Tôn, nếu nghĩa này được 
nói rộng ra, nghĩa này sẽ sâu thăm và có vẻ được xem là sâu thăm.3 

— Vậy này Ananda, ông hãy trình bày nghĩa ây ở đây. 

— Bạch Thé Tôn, néu họ hỏi con: “Này Hiên giả Ananda, già chết lây gi làm 
nhân, lây gi tập khởi, lây gì tác sanh, lây øì làm hiện hữu?” Được hỏi vậy, bạch 
Thé Tôn, con sẽ trả lời như sau: “Сла chết, thưa các Tôn giả, 14у sanh làm nhân, 
lây. sanh tập khởi, láy sanh tác sanh, lây sanh làm hiện hữu.” Được hỏi vậy, bạch 
Thé Tôn, con trả lời như vậy. 


Bạch Thé Tôn, nếu họ hỏi con: “Мау Ніёп già Ananda, sanh láy gi làm 
nhan, lấy gi tập khởi, lây gi tác sanh, lây gì làm hiện hữu?” Được hỏi vậy, bạch 
Thế Tôn, con sẽ trả lời như sau: “Sanh, thưa các Tôn giá, lây hữu làm nhân, lây 
hữu tập khởi, lẫy hữu tác sanh, lây hữu làm hiện hữu.” Được hỏi vậy, bạch Thế 
Tôn, con trả lời như vậy. 


Bạch Thế Tôn, nếu họ hỏi con: "Này Hiên giả Ananda, hữu lây gi làm nhân, 
lấy gì tập khởi, lấy gì tác sanh, lấy gì làm hiện hữu?” Được hỏi vậy, bạch Thế 
Tôn, con sẽ trả lời như sau: “Hữu, thưa các Tôn giả, Іду thủ làm nhân, lây thủ 
tập khởi, 14у thủ tác sanh, lẫy thủ làm hiện hữu.” Được hỏi vậy, bạch Thế Tôn, 
con trả lời như vậy. 


Bạch Thế Tôn, néu họ hỏi con: “Này Hiên giả Ananda, thủ lẫy gi làm nhân... 
ái lây gì làm nhân... thọ lây gi làm nhân... (như trên)...” Bạch Thê Tôn, nếu họ 
hỏi con: “Này Hiền giả Ananda, xúc lây gì làm nhân, lây gi làm tập khởi, lấy gì 
tác sanh, lây gì làm hiện hữu?” Được hỏi vậy, bạch Thê Tôn, con sẽ trả lời như 
sau: “Xúc, thưa các Hiện giả, lẫy sáu xứ làm nhân, lây sáu xứ tập khởi, lây sáu 
xứ tác sanh, lây sáu xứ làm hiện hữu. Thưa các Hiên giả, do sự ly tham, đoạn 
diệt hoàn toàn các xúc xứ, xúc được đoạn diệt; do xúc diệt, thọ diệt; do thọ diệt, 
ái diệt; do ái diệt, thủ diệt; do thủ diệt, hữu diệt; do hữu diệt, sanh diệt; do sanh 
diệt, già, chết, sâu, bi, khó, ưu, não diệt. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ 
khổ uán này.” Được hỏi vậy, bạch Thê Tôn, con trả lời như vậy. 


V. KINH ВНОМІЈА (Bhūmijasutta)* (S. II. 37) 


25. Trú ở Sãvatthi. Rồi Tôn giả Bhũmija, vào buôi chiêu, từ chỗ độc cư 
thiền tịnh đứng đậy, đi đến Tôn giả Sãriputta; sau khi đến, nói lên với Tôn giả 
Sãriputta những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi 
thăm thân hữu, liên ngôi xuống một bên. Ngồi xuông một bên, Tôn giả Bhūmija 
thưa Tôn giả Sāriputta: 

— Hiền giả Sariputta, có những Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương vë nghiệp, 
tuyên bô lạc, khô do tự minh làm. Hiện giả Sariputta, lại có những Sa-môn, 
Bà-la-môn chủ trương về nghiệp, tuyên bó lạc, khô do người khác làm. Hiển 


3, Xem 5. П. 92 (kinh 60 ở sau); D. II. 50. 
34 Tham chiêu: Тар. # (7.02. 0099.343. 0093b25). 
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giả Sariputta, lại có những Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương về nghiệp, tuyên bố 
lạc, khó do tự mình làm và đo người khác làm. Hiền giả Ѕагірийа, lại có những 
Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương vê nghiệp, tuyên bố lạc, khô không do tự mình 
làm, không do người khác làm; lạc, khô do tự nhiên sanh. 


О đây, này Hiển giả Sãriputta, Thế Tôn thuyết như thé nào, tuyên bố như 
thé nào? Và chúng tôi trả lời như thế nào dé đáp đúng lời Thế Tôn tuyên bó, 
chúng tôi không xuyên tạc Thế Tôn không đúng sự thật, pháp chúng tôi trả lời 
là thuận pháp, và không một vi đông pháp nào muôn cât vấn có thê tìm được lý 
do đề chỉ trích? 


- Này Hiền giả, Thế Tôn đã nói lạc, khô do duyên mà sanh. Do duyên gì? 
Do duyên xúc. Nói như vậy là đáp đúng lời Thé Tôn tuyên bó, không xuyên tac 
Thé Tôn không dúng su thât, pháp được trả lời là thuận pháp, và không một vị 
đông pháp nào muốn cât vån có thể tìm được lý do dé chỉ trích. 


Ó đây, này Hiền giả, những Sa-môn, Bả-la-môn nào chủ trương về nghiệp, 
tuyên bố lạc, khó do tự mình làm; lạc, khô ау chính do duyên xúc. Những Sa- 
môn, Bà-la-môn nào... (như trên). Những Sa-môn, Bà-la-môn nào chủ trương 
về nghiệp, tuyên bố lạc, khổ không do tự minh làm, không do người khác làm; 
lạc, khổ do tự nhiên sanh; lạc, khó ấy chính do duyên xúc. 


Ó đây, này Hiền giả, những Sa-môn, Bà-la-môn nào chủ trương về nghiệp, 
tuyên bố lạc, khổ do tự mình làm, họ chắc chăn có thé tự cảm thọ không сап 
đên xúc; sự kiện như vậy không xảy ra. Những Sa-món, Bà-la-món nào... (nhu 
trên). Những Sa-môn, Bà-la-môn nào chủ trương về nghiệp, tuyên bó lạc, khó 
khóng do tu minh làm, khóng do nguoi khác làm; lac, khó do tự nhiên sanh, họ 
chắc chăn có thể tự cảm thọ không cân đến xúc; sự kiện như vậy không xảy ra. 


Tôn giả Ananda được nghe chuyện này giữa Tôn giả Sãriputta với Tôn giả 
Bhūmija. 

Rôi Tôn giả Ananda di đến Thế Tôn; sau khi đến, dành lễ Thé Tôn ròi ngôi 
xuông một bên. Ngôi xuống một bên, Tôn giả Ananda đem tất cả câu chuyện 
xảy ra giữa Tôn giả Sãriputta với Tôn giả Bhũmija bạch lên Thé Tôn. 


— Lành thay, lành thay! Này Ananda, Sariputta trả lời như vậy là trả lời một 
cách chơn chánh. Này Ananda, Ta nói răng khó là do duyên mà sanh. Do đuyên 
gi? Do duyên xúc. Nói như vậy là đáp đúng lời Ta tuyên bó, không xuyên tac 
Ta không đúng sự thật, pháp được trả lời là thuận pháp và không một vị đồng 
pháp nào muôn cât vân Ta có thê tìm được lý do đê chỉ trích. 

Ở đây, này Ananda, những Sa-môn, Bà- la-môn nào chủ trương về nghiệp, 
tuyên bô lạc, khô do tự mình làm; lạc, khô ây chính do duyên xúc. Những Sa- 
môn, Bả-la-môn nào... (như trên). Những Sa-môn, Bả-la-môn пао chủ trương 
về nghiệp, tuyên bó lạc, khó không do tự minh làm, không do người khác làm; 
lạc, khó do tự nhiên sanh; lạc, khổ ấy chính do duyên xúc. 


Ở đây, này Ananda, những Sa-môn, Bà-la-môn nào chủ trương về nghiệp, 
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tuyên bó lạc, khó do tu minh làm, họ chăc chăn có thé tu càm tho không càn 
đến xúc; sự kiện åy không xây ra. Những Sa-môn, Bả-la-môn nào... (như trên). 
Những Sa-môn, Bà-la-môn nào chủ trương về nghiệp, tuyên bố lạc, khô không 
do tự mình làm, không do người khác làm; lạc, khô do tự nhiên sanh, họ chắc 
chắn có thê tự cảm thọ không cân đến xúc; sự kiện á ây không xảy ra. 


Này Ananda, chỗ nào có thân, do nhân thân tư niệm, thời nội thân khởi lên 
lạc, khô. Chỗ nào có lời nói, này Ananda, do nhân khẩu tư niệm, thời nội thân 
khởi lên lạc, khô. Chỗ nào có ý, nảy Ananda, do nhân ý tư niệm, thời nội thân 
khởi lên lạc, khô. Và do duyên vô minh, hoặc tự minh, này Ananda, làm các 
thân hành; do duyên á ây, nội thân khởi lên lạc, khó. Hoặc do người khác, пау 
Ananda, làm các thân hành; do duyên а ây, nội thân khởi lên lạc, khó. Hoặc với 
ý thức rõ ràng, này Ananda, làm các thân hành; do duyên à ây, nội thân khởi lên 
lạc, khô. Hoặc không với ý thức rõ ràng, này Ananda, làm các thân hành; do 
duyên ấy, nội thân khởi lên lạc, khô. 


Hoặc tự mình, này Änanda, làm các khẩu hành; do duyên а ây, nội thân khởi 
lên lạc, khó. Hoặc đo người khác, này Ananda, làm các khâu hành; do duyên 
ây, nội thân khởi lên lạc, khô. 


Hoặc với ý thức rõ ràng, này Апапда,... (như trên). Hoặc không với ý thức rõ 
ràng, này Ananda, làm các khâu hành; do duyên ây, nội thân khởi lên lạc, khô. 


Hoặc tự mình, này Ananda, làm các ý hành; do duyên â ây, nội thân khởi lên 
lạc, khô. Hoặc do người khác, này Ananda, làm các ý hành; do duyên á ây, nội 
thân khởi lên lạc, khó. 


Hoặc với ý thức rõ rằng, này Ananda,... (như trên). Hoặc không với ý thức 
rõ ràng, này Ananda, làm các ý hành; do duyên ây, nội thân khởi lên lạc, khó. 


Này Ananda, những pháp này đều bị vô minh chi phôi. Này Ananda, VỚI 
ly tham, đoạn diệt hoàn toàn vô minh; thân â áy không có, do duyên â ây, nội thân 
khởi lên lạc, khó; khâu á ây không có, do duyên ây, nội thân khởi lên lạc, khó; y 
áy khóng có, do đuyên ấy, nội thân khởi lên lạc, khô. Chúng không phải là đồng 
ruộng... chúng không phải là căn cứ... chúng không phải là xứ”... chúng không 
phải là luận sự, do duyên ấy, nội thân khởi lên lạc, khô. 


УТ. KINH UPAVANA (Upavāņasutta) (S. H. 41) 


26. Trú ở Savatthi. Rồi Tôn giả Upavana (Uu-ba-ma- -na) di đến Thế Tôn; 
sau khi đến, dành lễ Thê Tôn rồi ngòi xung một bên. Ngôi xuống một bên, Tôn 
giả Upaväna bạch Thê Tôn: 


— Bạch Thé Tôn, có những Sa-môn, Bà-la-môn tuyên bố khô do tự mình 
làm. Bạch Thế Tôn, lại có những Sa-môn, Bà-la-môn tuyên bố khô do người 
khác làm. Bạch Thé Tôn, lại có những Sa-môn, Bà-la-môn tuyên bó khó do tự 
mình làm và do người khác làm. Bạch Thé Tôn, lại có những Sa-môn, Bà-la- 


35 Chú giải giải thích 3 danh từ này là đồng ruộng để phát triển, là căn cứ để xây dựng, là căn cứ vào 
một nguyên nhân. 
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môn tuyên bó khó không do tự mình làm, không do người khác làm, khó do tự 
nhiên sanh. 

Ó đây, bạch Thé Tôn, Thé Tôn “thuyết như thé nào, tuyên bố như thé nào? 
Và chúng con trả lời như thế nào để đáp đúng lời Thế Tôn tuyên bố, chúng con 
không xuyên tac Thé Tôn không đúng sự thật, pháp chúng con trả lời là thuận 
pháp, và không một vị đồng pháp nào muốn cât vân có thể tìm được lý do để 
chỉ trích? 


— Này Upaväna, Ta đã nói khô do duyên mà sanh. Do duyên gì? Do duyên 
xúc. Nói như vậy là đáp đúng lời Ta tuyên bố, không xuyên tạc Ta không đúng 
sự thật, pháp: được trả lời là thuận pháp, và không một vị đồng pháp nào muốn 
cât vẫn có thể tìm được lý do ё chỉ trích. 


Ở đây, này Upavana, những Sa-môn, Bả-la-môn nào tuyên bố khổ do tự 
mình làm ra; khô ây chính do duyên xúc. Những Sa-môn, Bà-la-môn nào.. 
(như trên). Những Sa-môn, Bà-la-môn nào tuyên bó khô không do mình làm, 
không do người khác làm, khổ do tự nhiên sanh; khó ấy chính do đuyên xúc. 

Ở đây, này Upavana, những Sa-môn, Bả-la-môn пао tuyên bó khó do tự 
mình làm, họ chắc chăn có thê tự cảm thọ không cần đến xúc; sự kiện như vậy 
không xảy ra. Những Sa-môn, Bà-la-môn nào... (như trên). Những Sa-môn, 
Bà-la-môn nào tuyên bó khó khóng do tu minh làm, không do người khác làm, 
khó do tự nhiên sanh, họ chăc chăn có thé tự cảm thọ không cân đến xúc; sự 
kiện như vậy không xảy ra. 


УП. KINH DUYÊN (Рассауаѕийа) (S. II. 42) 

27. Trú ở SavatthI... 

— Này các Tỷ-kheo, vô minh duyên hành, hành duyên thức... (như trên). 
Như vậy là tập khởi của toàn bộ khó uân này. 

Này các Ty-kheo, thế nào là già chết? Cái gì thuộc chúng sanh này hay 
chúng sanh khác, thuộc bộ loại chúng sanh này hay thuộc bộ loại chúng sanh 
khác bị già yếu, suy nhược, hủ bại, tóc bạc, da nhăn, tuôi thọ tàn lụi, các căn 
chín muôi; đây gọi là già. Cái gì thuộc chúng sanh này hay chúng sanh khác, 
thuộc bộ loại chúng sanh này hay thuộc bộ loại chúng sanh khác bị một diệt, 
hủy hoại, tiêu mát, tử vong, các uán hư hoại, thân thê hoại diệt, vứt bó; đây go! 
là chết. Như vậy, đây là già, đây là chết. Này các Ty-kheo, đây gọi là già chết. 

Do sanh khởi, giả chết khởi; do sanh diệt, già chết diệt. Đây là Thánh đạo 
tám ngành đưa đên già chết đoạn diệt, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tân, chánh niệm, chánh định. 

Và này các Tý-kheo, thê nào là sanh?... 

Và này các Tý-kheo, thê nào là hữu?... 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là thủ?... 

Và này các Tý-kheo, thé nào là ái... 
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Và này các Tỷ-kheo, thé nào là thọ?... 

Và này các Tý-kheo, thế nào là xúc?... 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sáu xứ?... 

Và này các Tý-kheo, thé nào là danh sắc?... 

Và này các Ty-kheo, thê nào là thức?... (như trên).35 

Và này các Tỷ-kheo, thé nào là hành? Này các Tý-kheo, có ba hành này: 
Thân hành, khẩu hành, ý hành. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là hành. 

Do vô minh khởi, hành khởi; do vô minh diệt, hành diệt. Đây là Thánh đạo 
tám ngành đưa đến sự đoạn diệt các hành, tức là chánh tri kiến... chánh định. 

Này các Ty-kheo, do vị Thánh đệ tử biết duyên như vậy, duyên tập khởi 
như vậy, duyên đoạn diệt như vậy, biết rõ con đường đưa đến đoạn diệt như 
vậy; này các Ty-kheo, vị Thánh đệ tử áy duoc goi là dat tri kién, dat ki@n, đã 
đạt đến Diệu pháp này, thấy được Diệu pháp này, đã đầy đủ Hữu học trí, đã đầy 
đủ Hữu học minh, đã nhập được Pháp lưu, là bậc Thánh minh đạt tuệ, đã đứng 
об vào cửa bát tử. 

УШ. KINH VỊ ТҮ-КНЕО (Bhikkhusuttay (S. II. 43) 

28. Trú ở Savatth1... Tại đây... 

30) đây, này các Ty-kheo, Ty-kheo hiéu ró già chét, hiéu ró già chết tập 
khởi, hiểu rõ già chết đoạn diệt, hiểu rõ con đường đưa đến già chết; hiểu rõ 
sanh...hiêu rõ hữu... hiệu rõ thủ... hiểu rõ ái... hiểu rõ thọ... hiểu rõ xúc... hiểu rõ 
sáu xứ... hiểu rõ danh sắc... hiểu rõ thức... hiểu rõ hành, hiểu rõ hành tập khởi, 
hiểu rõ hành đoạn diệt, hiểu rõ con đường đưa đến già chết đoạn diệt như vậy. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là già chết? Cái gì thuộc chúng sanh này hay 
chúng sanh khác, thuộc bộ loại chúng sanh này hay bộ loại chúng sanh khác bị 
giả yếu, suy nhược, hủ bại, tóc bạc, da nhăn, (обі thọ tàn lui, các căn chín тид; 
đây gọi là già. Cái gi thuộc chúng sanh này hay chúng sanh khác, thuộc bộ loại 
chúng sanh này hay bộ loại chúng sanh khác bị một diệt, hủy hoại, tiêu mắt, tử 
vong, các uán hư hoại, thân thé hoại diệt, vứt bỏ; đây gọi là chết. Như vậy, đây 
là già, đây là chết. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là già chết. 

Do sanh khởi, già chết khởi; do sanh diệt, ола chét diét. Đây là Thánh đạo 
tám ngành đưa đến già chết đoạn diệt, tức là chánh tri kiên... chánh định. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sanh... (như trên). Này các Tý-kheo, thé nào 
là hữu... Này các Tý-kheo, thê nào là thủ... Này các Tỷ-kheo, thé nào là ái... là 
thọ... là xúc... là sáu xứ... là danh sắc... là thức... 

Và này các Tý-kheo, thế nào là hành? Có ba hành, này các Tỷ-kheo: Thân 
hành, khâu hành, ý hành. Ba hành này, này các Tỷ-kheo, được gọi là hành. 


36 Xem S. II. 1. 
37 Tham chiêu: Тар. ЖЕ (7.02. 0099.355. 0099c04). 
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Do vô minh khởi nên hành khởi, do vô minh diệt nên hành diệt. Đây chính là 
Thánh đạo tám ngành đưa đến hành đoạn diệt, tức là chánh tri kiến... chánh định. 


Này các Tỷ-kheo, do Tỷ-kheo biết rõ già chết như vậy, biết rõ già chết tập 
khởi như vậy, biết rõ già chết đoạn diệt như vậy, biết rõ con đường đưa đến già 
chết đoạn diệt như vậy. 


Do biết rõ sanh như vậy... hữu... thủ... ái... thọ... xúc... sáu xứ... danh sắc... 
thức... Do biết rõ hành như vậy, biết rõ hành tập khởi như vậy, biết rõ hành đoạn 
điệt như vậy, biết rõ con đường đưa đến hành đoạn diệt như vậy. 


Này các Ty-kheo, Tỷ-kheo như vậy được gọi là đạt tri kiến, đạt kiến, đã đạt 
đến Diệu pháp này, thấy được Diệu pháp này, đã dày đủ Hữu học trí, đã dày đủ 
Hữu học minh, đã nhập được Pháp lưu, là bậc Thánh minh đạt tuệ, đã đứng gõ 
vào cửa bát tử. 


IX. KINH SA-MÔN, BÀ-LA-MÔN (Samanabrahmanasutta) (S. II. 46) 

29. Trú ở Savatthi... Tại đây... 

-Ő dáy, này các Ty-kheo, những Sa-món hay Bà-la-món nào không hiểu 
rõ già chết, không hiểu rõ già chết tập khởi, không hiểu rõ già chết đoạn diệt, 
không hiểu rõ con đường đưa đến già chết đoạn diệt; không hiệu rõ sanh... (như 
trên)... hữu... thủ... ái... thọ... xúc... sáu xứ... danh sắc... thức... không hiểu rõ 
hành, không hiểu rõ hành tập khởi, không hiểu rõ hành đoạn diệt, không hiểu 
rõ con đường đưa đến hành đoạn diệt. 


Những Sa-môn hay Bà-la-môn ấy, đỗi với Ta không được chấp nhận là 
Sa-môn giữa các hàng Sa-môn, hay Bả-la-môn giữa các hàng Bả-la-môn. Và 
những lôn giả ây cũng không thể ngay trong đời sống hiện tại, tự mình chứng 
ngộ với thắng trí, chứng đạt và an trú mục đích Sa-môn hạnh hay mục đích 
Bà-la-môn hạnh. 


Và này các Ty-kheo, những Sa-môn hay Bà-la-môn nào hiểu rõ già chết, 
hiểu rõ già chết tập khởi, hiểu rõ già chết đoạn diệt, hiểu rõ con đường đưa đến 
già chết đoạn diệt; hiểu rõ sanh... hữu... thủ... ái... thọ... xúc... sáu xứ... đanh 
sắc... thức... hiểu rõ hành, hiểu rõ hành tập khởi, hiểu rõ hành đoạn diệt, hiểu rõ 
con đường đưa đến hành đoạn diệt. 

Những Sa-môn hay Bà-la-môn ấy, đối với Ta được chấp nhận là Sa-môn 
giữa các hàng Sa-môn, hay Bà-la-môn giữa các hàng Bả-la-môn. Và những Tôn 
giả ây ngay trong đời sông hiện tại, tự mình chứng ngộ với thăng trí, chứng đạt 
và an trú mục đích Sa-môn hạnh hay mục đích Bà-la-môn hạnh. 


X. KINH SA-MÔN, BÀ-LA-MÔN THỨ HAI 
(Dutiyasamanabrahmanasutta) (S. II. 47) 


30. Trú ở Savatthi... Tại đây... 


3# Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 0099.354. 0099b19). 
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– Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn hay Bả-la-môn nào không biết già chét, 
không biét già chét tâp khói, không biét giả chết đoạn diệt, không biết con 
đường đưa đến già chết đoạn diệt, họ chắc chắn vượt qua già chết và an trú; sự 
kiện như vậy không xảy ra. 

Không biết sanh... hữu... thủ... ái... thọ... xúc... sáu xứ... danh sắc... thức... 

Không biết hành, không biết hành tập khởi, không biết hành đoạn diệt, 
không biết con đường đưa дёп hành đoạn diệt, họ chắc chắn vượt qua các hành 
và an trú; sự kiện như vậy không xảy ra. 

Và này các Ty-kheo, những Sa-món hay Bà-la-môn nào biết già chét, biét 
già chét tâp khói, biét già chét đoạn diệt, biét con đường đưa đến già chết đoạn 
diệt, họ chắc chăn vượt qua Е chết và an trú; sự kiện như vậy CÓ Xảy Ta. 

Biết sanh... hữu... thủ... 41... thọ... xúc... sáu xứ... danh sắc.. . thức... biết 
hành; biết hành tập khởi; biết hành đoạn diệt biết con đường đưa đến hành 
đoạn diệt; họ chắc chăn vượt qua các hành và an trú; sự kiện như vậy có xảy ra. 
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IV. PHẨM KALARA - VỊ SÁT-ĐÉ-LY 
(KALARAKHATTIYAVAGGA) 


І. KINH SANH (Bhütasutta)” (S. П. 47) 
31. Một thời, Thế Tôn ở Savatthi. Rồi Thế Tôn gọi Tôn giả Sariputta: 
— Này Sariputta, trong Parayana,*° đoạn “Các câu hỏi của Ajita”, có bài: 
Thuân thục pháp hữu vị, 
Ở đây nhiều Hữu học, 
Trí tuệ những vi ду, 
Trong uy nghi của họ, 
Hãy đáp lời ta hỏi, 
Nói lên, này thân hữu! 
Này Sãriputta, lời nói tóm tắt này, ý nghĩa cần phải được nhận hiểu một 
cách rộng rãi như thê nào? 
Được nghe nói vậy, Tôn giả SãrIputta giữ im lặng! 
Lân thứ hai, Thế Tôn gọi Tôn giả Sãriputta... (như trên). Lần thứ hai, Tôn 
ола Ѕагіриќа giữ im lặng. 
Lân thứ ba, Thế Tôn gọi Tôn giả Sãriputta: 
— Này SãrIputta, trong Parayana, đoạn “Các câu hỏi của Ajita”, có bài: 
Thuân thục pháp hữu vi, 
О đây nhiêu Hữu học, 
Trí tuệ những vị ấy, 
Trong uy nghi của họ, 
Hãy đáp lời ta hỏi, 
Nói lên, này thân hữu! 
Này Sãriputta, lời nói tóm tặt này, ý nghĩa cân phải được nhận hiểu một 
cách rộng rãi như thê nào? 
Lân thứ ba, Tôn giả Sãriputta giữ im lặng. 
— Này Sãriputta, ông có thây “cái này được sinh thành”? Này Sãriputta, ông 
có thây “cái này được sinh thành”? 


3 Tham chiéu: Tap. ЖЕ (7.02. 0099.345. 0095b10). 

40 Xem phân cuôi trong Kinh tập (Nipata Sutta). 

chưa hiêu у đức Dao sư muôn day về uân, xứ, giới hay lý Duyên khởi. Khi đức Phật gợi ý với chữ ЬАйа 
(sinh vật, hữu tình), Tôn giả Sãriputta dùng chữ sambhava đề trả lời. Sam có nghĩa là пёр tục hay sự 
tăng cường. Xem M. I. 260. 
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— “Cái này được sinh thành”, bạch Thé Tôn, vị ду Һау nhu chon với chánh 
trí tuệ “cái này được sinh thành”; sau khi ау. như chon với chánh trí tuệ, vi áy 
lai thuc hành su yêm ly, ly tham, đoạn diệt đối với cái được sinh thành. Vi ấy 
thây như chơn với chánh trí tuệ sự tục sanh do một loại đồ ă ăn; sau khi thây như 
chon với chánh trí tuệ sự tục sanh do một loại đô ăn, vị ду lại thực hành sự yêm 
ly, ly tham, đoạn diệt sự tục sanh do một loại đồ ăn. 


Vị áy thấy như chơn với chánh trí tuệ do sự đoạn diệt của một loại dó ăn, 
cái được sinh thành ду phải bị đoạn diệt; sau khi vị ду thây như chơn với chánh 
trí tuệ do sự đoạn diệt của một loại đô ăn, cái được sinh thành â ây phải bị đoạn 
diệt, vị ây thực hành sự yêm ly, ly tham, đoạn diệt đôi với sự vật phải bị đoạn 
diệt. Như vậy, bạch Thế Tôn, là bậc Hữu học. 

Và bạch Thé Tôn, như thé nào là thuân thục pháp hữu уі? Bạch Thế Tôn, vị 
ây tháy như chơn với chánh trí tuệ “cái này được sinh thành”; sau khi thây như 
chơn với chánh trí tuệ “cái này được sinh thành”; do sự yêm ly, ly tham, đoạn 
diệt đối với cái được sinh thành, vị ду được giải thoát, không có chấp thủ. Vị 
ây thây như chơn với chánh trí tuệ sự tục sanh do một loại dó ап; sau khi thây 
như chơn với chánh trí tuệ sự tục sanh do một loại đồ à ăn; do sự yêm ly, ly tham, 
đoạn diệt 401 với sự tục sanh do một loại đô ăn, vị ду được giải thoát, không có 
chấp thủ. 


Vi ây thây như chơn với chánh trí tuệ do sự đoạn diệt của một loại đồ 
ăn, cái được sinh thành ây phải bị đoạn diệt; sau khi vị ду thây như chơn với 
chánh trí tuệ do sự đoạn diệt của một loại đô ăn, cái được sinh thành ấy phải 
bị đoạn diệt; do sự yêm ly, ly tham, đoạn diệt đối với sự vật phải bị đoạn diệt, 
vị ây được giải thoát, không có chấp thủ (anupada). Như vậy, bạch Thế Tôn, 
là thuần thục pháp hữu vi. 


Như vậy, bạch Thê Tôn, như đã được nói trong Parayana, đoạn “Các câu 
hỏi của Ajita”, có bài: 
Thuân thục pháp hữu vị, 
Ở đây nhiêu Hữu học, 
Trí tuệ những vị ду, 
Trong uy nghi của họ, 
Hãy đáp lời ta hỏi, 
Nói lên, này thần hữul 
Bạch Thé Tôn, lời nói tóm tắt này, con hiệu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. 
— Lành thay! Lành thay! “Cái này được sinh thành”, này SãrIputta, vị ây 
thây như chơn với chánh trí tuệ “cái này được sinh thành”; sau khi Һау nhu 
chon với chánh trí tuệ, vị ây lại thực hành sự yêm ly, ly tham, đoạn diệt đôi với 
cái được sinh thành. VỊ á ây thây như chơn với chánh trí tuệ sự tục sanh do một 
loại đồ ăn; sau khi thây như chơn với chánh trí tuệ sự tục sanh do một loại đô 
ăn, VỊ ây lại thực hành sự yêm ly, ly tham, đoạn diệt đối với sự tục sanh do một 
loại đô ăn. 
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Vị ây thây như chơn với chánh trí tuệ do sự đoạn diệt của một loại đô ăn, 
cái được sinh thành ấy phải bị đoạn diệt; sau khi thây như chơn với chánh trí 
tuệ do sự đoạn diệt của một loại đồ ăn, cái được sinh thành â ây phải bị đoạn diệt, 
vị ấy thực hành sự yêm ly, ly tham, đoạn diệt đối với sự vật phải bị đoạn diệt. 
Như vậy, này Sãriputta, là bậc Hữu học. 

Và này Sãriputta, như thế nào là thuân thục pháp hữu vi? Này Sariputta, vi 
áy tháy như chơn với chánh trí tuệ “cái này được sinh thành”; sau khi thây như 
chơn với chánh trí tuệ “cái này được sinh thành”, do sự yêm ly, ly tham, đoạn 
diệt đối với cái được sinh thành, vị åy được giải thoát, không có chấp thủ. Vị 
ду thấy như chon với chánh trí tuệ sự tục sanh do một loại đô ăn; sau khi Һау 
như chon với chánh trí tuệ sự tục sanh do một loại đô à ăn; do sự yếm ly, ly tham, 
đoạn diệt đối với sự tục sanh do một loại đô ăn, vị ду được giải thoát, không có 
chấp thủ. 

Vị ây һау như chơn với chánh trí tuệ do sự đoạn diệt một loại đô ăn, cái 
được sinh thành ấy phải bị đoạn diệt; sau khi ду như chơn với chánh trí tuệ 
do sự đoạn diệt một loại đồ à ăn, cái được sinh thành â ây phải bi đoạn diệt; do sự 
yêm ly, ly tham, đoạn diệt đối với sự vật phải bị đoạn diệt, vị ду được giải thoát, 
không có chấp thủ. Như vậy, này Sãriputta, là thuân thục pháp hữu vi. 

Như vậy, này Sãriputta, như đã được nói trong Pärayana, đoạn “Các câu 
hỏi của Ajita”, có bài: 

Thuân thục pháp hữu vi, 
Ở đây nhiều Hữu học, 
Trí tuệ những vị ấy, 
Trong uy nghi của họ, 
Hãy đáp lời ta hỏi, 
Nói lên, này thân hữul 
Này Sãriputta, lời nói tóm tắt này сап hiệu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. 


IL. KINH KALARA (Kajãrasufa) (S. П. 50) 
32. Trú ở SãvatthI. 


Rồi 1ý-kheo Kalära Khattiya (dòng Sát-đê-ly) đi đến Tôn giả Sãriputta; 
sau khi đến, nói lên với Tôn giả Sãriputta những lời chào đón hỏi thăm; sau khi 
nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngôi xuống một bên. Ngồi 
xuống một bên, Tý-kheo Kaļāra Khattiya nói với Tôn giả Sãriputta: 

- Này Hiền giả Sariputta, Ty-kheo Moliyaphagguna đã từ bó học tập và 
hoàn tục. Vậy vị Tôn giả ây đã không tìm được sự an ôn trong Pháp và Luật này. 
Vậy Tôn giả SãrIpufta đã đạt được sự an ón trong Pháp và Luật này? 

- Này Hiền giả, tôi không có nghi ngờ gì. 

— Này Hiên giả, còn đối với tương lai? 

— Tôi không có băn khoăn, này Hiên giả. 
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Rôi Tỷ-kheo Kalara Khattiya từ chỗ ngôi đứng dậy, đi đến Thế Tôn; sau khi 
đến, đảnh lễ Thế Tôn rôi ngôi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Tỷ-kheo 
Kalara Khattiya bạch Thế Tôn: 

— Con được biết, bạch Thế Tôn, Tôn giả Sãriputta tuyên bố được chánh trí 
như sau: “Ta biết sanh đã tận, thạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, 
không còn trở lại đời này nữa. ” 

Rôi Thế Tôn gọi một Tỷ-kheo: 

— Này Tỷ-kheo, hãy đi và nhân danh Ta, gọi Sariputta: “Hiện giả Sãriputta, 
bậc Đạo sư gọi Hiên ола.” 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, đi đến Tôn giả Sãriputta; sau khi đến, nói 
với Tôn giả Sãriputta: “Bậc Đạo sư cho gọi Hiên giả.” 

- Thưa vâng, Hiên giả. 

Tôn giả Sariputta vâng đáp Ту-Кһео а ду, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, dành 
lễ Thé Tôn ròi ngôi xuông một bên. 

Thế Tôn nói với Tôn giả Sãriputta đang ngòi một bên: 

- Này Sãriputta, có đúng sự thật chăng là ông có tuyên bố đã chứng được 
chánh trí: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không 
còn trở lại đời này nữa'”? 

— Bạch Thế Tôn, không phải với những câu ấy, với những chữ ấy, ý nghĩa 
ây được con nói đến như vậy. 

— Vậy với pháp môn nào, пау Säriputta, thiện nam tử nói đến sự chứng đắc 
trí, lời tuyên bó cân phải được xem đúng như lời tuyên bó? 

— Bach Thé Tôn, chính con đã nói nhu sau: “Bạch Thé Tôn, không phái VỚI 
những câu ây, với những chữ ấy, ý nghĩa а ây duoc con nói dén nhu vây.” 

— Néu họ có hỏi ông, này Sariputta: “Ông biết như thế nào, này Sariputta, 
óng tháy nhu thé nào mà óng tuyên bó trí đã được chứng đặc: “Ta biết sanh đã 
tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này 
nữa. ` Được hỏi vậy, này Sariputta, ông trả lời như thé nào? 

- Nếu họ có hỏi con, bạch Thế Tôn: “Hiền giá biét nhu thé nào, này Hiên 
giá Sāriputta, Hièn già tháy nhu thé nào mà шуёп bó trí đã duoc chứng đặc: “Ta 
biết sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn 
trở lại đời này nữa'?” Được hỏi vậy, bạch Thê Tôn, con trả lời như sau: 

“Vì răng, này Hiên giả, trong [danh từ] tận diệt, ta hiểu được là sự tận diệt 
của nhân, chính do nhân ây “sanh” sanh khởi. Sau khi hiểu được nghĩa tận diệt 
trong [danh từ] tận diệt, ta mới biết: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những 
việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa. `” 

Được hỏi như vậy, bạch Thê Tôn, con trả lời như уду. 

— Này Sãriputta, néu ông được hỏi: “Này Hiên giả Sariputta, sanh lấy gì làm 
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nhân, lẫy gì tập khởi, lấy gì tác sanh, lây gì làm hiện hữu?” Được hỏi như vậy, 
này Sãriputta, ông trả lời như thé nào? 

- Bạch Thé Tôn, nếu con được hỏi: “Này Hiên giả Sãriputta, sanh lẫy gì 
làm nhân, 14у gi tập khởi, lây gì tác sanh, lây gì làm hiện hữu?” Được hỏi vậy, 
bạch Thé Tôn, con trả lời như sau: “Sanh lây hữu làm nhân, lây hữu tập khởi, 
lấy hữu tác sanh, lây hữu làm hiện hữu.” Được hỏi vậy, bạch Thế Tôn, con trả 
lời như vậy. 

— Này Sãriputta, nêu ông được hỏi: “Này Hiên giả Sãriputta, hữu lây рі làm 
nhân, lây øì tập khởi, lây gi tác sanh, lây øì làm hiện hữu?” Được hỏi vậy, này 
Sãriputta, ông trả lời như thế nào? 

— Bạch Thé Tôn, nếu con được hỏi: “Này Hiện giả Sãriputta, hữu lấy gì làm 
nhân, lấy gì tập khởi, lẫy gì tác sanh, lây gì làm hiện hữu?” Được hỏi vậy, bạch 
Thế Tôn, con trả lời như sau: “Hữu lây thủ làm nhân, lây thủ tập khởi, lây thủ tác 
sanh, lây thủ làm hiện hữu.” Được hỏi vậy, bạch Thé Tôn, con trả lời như vậy. 

— Này Sãriputta, nếu ông được hỏi: “Này Hiển giả Sãriputta, thủ lấy gì làm 
nhân, lây gi tập khởi, lây øì tác sanh, lây gì làm hiện hữu?”... (như trên). 

Và này Sariputta, néu ông được hỏi: “Này Hiền giả Sãriputta, ái lây gì làm 
nhân, lây gì tập khởi, lây gì tác sanh, lây gì làm hiện hữu?” Được hỏi vậy, này 
Sãriputta, ông trả lời như thế nào? 


- Bạch Thế Tôn, néu con được hỏi: “Này Hiển giả Sãriputta, ái lấy gì làm 
nhân, lấy gì tập khởi, lẫy gì tác sanh, lấy gì hiện hữu?” Được hỏi vậy, bạch Thế 
Tôn, con sẽ trả lời như sau: “Này Hiên giả, ái lây thọ làm nhân, lây thọ tập khởi, 
18у tho tác sanh, lây thọ làm hiện hữu.” Được hỏi vậy, bạch Thê Tôn, con trả 
lời như vậy. 

— Này Sãriputta, nêu ông được hỏi: “Làm sao, này Hiên giả Sãriputta, Hiền 
giả biết như thế nào, Hiền giả thấy như thé nào, cảm thọ diệu lạc ду (лапа) 
không tôn tại?” Được hỏi vậy, này Sãriputta, ông trả lời như thé nào? 

- Bạch Thê Tôn, nêu con được hỏi: “Này Hiền Ø1ả Sāriputta, Hiền giả biết 
như thé nào, Hiền giả thây như thé nào, cảm thọ diệu lạc không tồn tại?” Được 
hỏi vậy, bạch Thể Tôn, con trả lời như sau: 

“Này Hiền ола, có ba cảm thọ này. Thê nào là ba? Lạc thọ, khô thọ, phi khó 
phi lạc thọ. Này Hiển giả, ba cảm tho này vô thường, khi biết được cái gì vô 
thường là khô, thời cảm thọ điệu lạc ây không tôn tai.” 

Được hỏi vậy, bạch Thé Tôn, con trả lời như vậy. 


— Lành thay, lành thay, này Sariputta! Pháp môn [phương пеп] пау, пау 
Sariputta, có thé trả lời tóm tắt như sau: “Cái gì được cảm thọ, cái ấy nằm trong 
đau khô.” 


Này Sãriputta, néu ông được hỏi: “Hiện giả được giải thoát như thế nào, này 
Hiền giả Sãriputta, mà Hiền giả tuyên bó trí đã được chứng đắc: “Ta biết sanh 
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đã tận, Pham hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời 
này nữa?” Được hỏi vậy, này Sãriputta, ông trả lời như thé nào? 

— Bạch Thé Tôn, néu con được hỏi: “Hiển giả được giải thoát như thế nào, này 
Hiên giả Sãriputta, mà Hiển giả tuyên bô trí đã được chứng đặc: “Ta biết sanh đã 
tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này 
nữa”? Được hỏi vậy, bạch Thế Tôn, con trả lời như sau: 


“Do tự giải thoát,” chư Hiền giả, do đoạn diệt tất cả chấp thủ, ta sống an trú 
chánh niệm như vậy. Nhờ sóng an trú chánh niệm như vậy, các lậu hoặc không 
còn tiếp tục rỉ chảy, và ta không chấp nhận tự ngã.” 


Được hỏi vậy, bạch Thế Tôn, con trả lời như vậy. 


— Lành thay, lành thay, này Sãriputtal Pháp môn [phương tiện] này, này 
Sãriputta, có thé trả lời tóm tắt như sau: “Những cái gì được vị Sa-môn gọi là 
lậu hoặc, ta không còn nghi ngờ gì nữa, chúng đã được ta diệt tận. Ta không 
còn phân vân gì nữa. ” 

Nói vậy xong, bậc Thiện Thệ từ chỗ ngòi đứng dậy đi vào tinh xá. 

Rồi Tôn giả Sãriputta, sau khi Thé Tôn đi chăng lao lâu, liền bảo các 
Ту-Кһео: 

— Này chu Hiền giả, Thế Tôn hỏi ta câu hỏi thứ nhất mà ta chưa được biết 
trước, lúc ây trí ta còn chậm chap. Nhưng này chư Hiên giả, khi Thế Tôn tùy hy 
[trả lời] câu hỏi thứ nhất của ta, ta suy nghĩ như sau: 


“Nếu Thế Tôn hỏi ta ý nghĩa trọn ngày với những văn cú sai khác, với 
những pháp môn [phương tiện] sai khác, thời ta có thê trả lời Thé Tôn về ý 
nghĩa ây cho đến trọn ngày với những văn cú sai khác, với những pháp môn 
[phuong tiên] sat khác. 

Nếu Thê Tôn hỏi ta ý nghĩa trọn đêm với những văn cú sai khác, với những 
pháp môn [phương tiện] sai khác, thời ta có thê trả lời Thé Tôn về ý nghĩa ду 
cho đến trọn đêm với những văn cú sai khác, với những pháp môn [phương 
tiện] sai khác. 

Nêu Thế Tôn hỏi ta y nghĩa trọn đêm và trọn ngày với những văn cú sai 
khác, với những pháp môn [phương tiện] sai khác, thời ta có thể trả lời Thế Tôn 
về ý nghĩa ây cho đến trọn đêm và trọn ngày với những văn cú sai khác, với 
những pháp môn [phương tiên] sat khác. 

Nếu Thế Tôn hỏi ta ý nghĩa này trọn hai đêm, hai ngày... ta có thé trả lời Thế 
Tôn về ý nghĩa ду trọn hai đêm, hai ngày... 


Nếu Thé Tôn hỏi ta ý nghĩa này trọn ba đêm, ba ngày... ta có thé trả lời Thế 
Tôn về ý nghĩa ây trọn ba đêm, ba ngày... 


4 SA. II. 63: Ajjhattam vimokkhati ajjhaffavimokkhena (Sự giải thoát tự thân chính là sự giải thoát từ 
bên trong). 

+ Đây là hình thức chơi chữ trong Vin. П. 13: “Như vậy, này các Tỷ-kheo, các bậc Thánh nói lên trí tuệ 
của mình. Các vi ây tuyên bô sự kiện (attha), nhưng không mang tự ngã (айа) vào.” 
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Nếu Thé Tôn hói ta ý nghia này tron bôn đêm, bôn ngày... ta có thé trå lòi 
Thé Tôn về ý nghĩa ây trọn bón đêm, bón ngày... 


Nếu Thế Tôn hỏi ta ý nghĩa này trọn năm đêm, năm ngày... ta có thé trả lời 
Thê Tôn vë ý nghĩa này trọn năm đêm, năm ngày... 

Nếu Thế Tôn hỏi ta ý nghĩa này trọn sáu đêm, sáu ngày... ta có thê trả lời 
Thế Tôn về ý nghĩa này trọn sáu đêm, sáu ngày... 


Nếu Thé Tôn hỏi ta ý nghĩa này trọn bảy đêm, bảy ngày với những văn cú 
sai khác, với những pháp môn [phương tiện] sai khác, ta có thê trả lời Thé Tôn 
về ý nghĩa này trọn bảy đêm, bảy ngày với những văn cú sai khác, với những 
pháp môn [phương tiện] sai khác.” 


Rói Ty-kheo Kalara Khattiya từ chỗ ngồi đứng dậy, di đến Thế Tôn; sau khi 
đến, đảnh lễ Thế Tôn rôi ngôi xuông một bên. Ngôi xuông một bên, Tỷ-kheo 
Kalara Khattiya bạch Thé Tôn: 


— Bạch Thé Tôn, Tôn giả Sariputta đã rỗng lên tiếng rồng con sư tử như sau: 
"Này chư Hiên già, Thé Tôn hỏi ta câu hỏi thứ nhất, mà ta chưa được biết trước, 
lúc ây trí ta còn chậm chạp. Nhưng này chư Hiển giả, khi Thế Tôn tùy hỷ [trả 
lời] câu hỏi thứ nhất của ta, ta suy nghĩ như sau: “Nêu Thế Tôn hỏi ta về ý nghĩa 
này trọn ngày với những văn cú sai khác, với những phương tiện sai khác, ta có 
thê trả lời Thế Tôn về ý nghĩa á Ấy \ cho ёп trọn прау với những văn cú sai khác, 
với những pháp môn sai khác. Nếu Thế Tôn hỏi ta về ý nghĩa này cho đến trọn 
đêm... cho đến trọn đêm và trọn ngày... cho đến trọn hai... trọn ba... trọn bốn... 
trọn năm... trọn sáu... trọn bảy đêm, bảy ngày... với những văn cú sai khác, với 
những phương tiện sai khác.” 

— Này các Ту-Кһео, pháp giới ây (dhammadhatu) được Sariputta khéo thành 
dat. Do khéo thành dat pháp 0101 ду, nêu Ta hỏi Sariputta vê ý nghĩa này trọn 
ngày với những văn cú sai khác, với những phương tiện sai khác, thời Sariputta 
có thê trả lời Ta vé ý nghĩa này cho đến trọn ngày với những văn cú sai khác, với 
những phương tiện sai khác. Nếu Ta hỏi Sãriputta về ý nghĩa này cho đến trọn 
đêm với những văn cú sai khác, với những phương tiện sai khác, thời Sariputta 
có thé trả lời Ta về ý nghĩa này cho đến trọn đêm với những văn cú sai khác, với 
những phương tiện sai khác. Nếu Ta hỏi Sāriputta vê ý nghia này cho đến trọn 
đêm và trọn ngày... Sariputta có thê trả lời Ta vê ý nghĩa này cho đến trọn đêm 
và trọn ngày... Nếu Ta hỏi Sãriputta về Ў nghia пау cho dén trọn cả hai đêm và 
hai ngày... Sãriputta có thé trả lời la về ý nghĩa này cho đến trọn cả hai đêm, hai 
ngày... Nêu Ta hỏi Sariputta vë ý nghĩa này cho dén tron cà ba dëm, ba прау.. 
Sāriputta có thé trả lời Ta vê ý nghĩa này cho đến cả ba đêm, ba ngày... Nếu Ta 
hỏi Sãriputta về ý nghĩa này cho đến trọn bốn đêm, bốn ngày... 5агірийа có thê 
trả lời Ta vê У nghia пау cho đến trọn bốn đêm, bón ngày... Nếu Ta hỏi Sariputta 
vë y nghia này cho đến trọn năm đêm, nám ngày... Sariputta có thê trả lời Ta vê y 
nghĩa này cho đến trọn năm đêm, năm ngày... Nếu Ta hỏi Sariputta vë y nghia này 
cho đến trọn sáu đêm, sáu ngày... Sariputta có thé trả lời Ta về ý nghĩa này cho 
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đến trọn sáu đêm, sáu ngày... Nếu Ta hỏi Sãriputta về ý nghĩa này trọn bảy đêm, 
bảy ngày với những văn cú sai khác, với những pháp môn sai khác, Sāriputta có 
thê trả lời Ta về ý nghĩa này cho đến trọn bày đêm, bảy ngày với những văn cú sai 
khác, với những pháp môn sai khác. 


Ш. KINH NHỮNG CÁN BẢN СОА TRÍ (Ñanavatthusuttay“ (S. II. 56) 

33. О Sãvatthi... 

— Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết vë bốn mươi bốn căn bản của trí cho các 
ông. Hãy nghe và khéo suy nghiệm, Ta sẽ nói. 

- Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 

Các Tỷ-kheo ây vâng đáp Thé Tôn. Thé Tôn nói như sau: 

— Và này các Tý-kheo, thế nào là bón mươi bón căn bản của trí? 

Già chết trí, già chết tập trí, già chết diệt trí, trí về con đường đưa đến già 
chết diệt. 

Sanh trí, sanh tập trí, sanh diệt trí, trí về con đường đưa đến sanh diệt. 

Hữu trí, hữu tập trí, hữu diệt trí, trí vë con đường đưa đến hữu điệt. 

Thủ trí, thủ tập trí, thủ diệt trí, trí về con đường đưa đến thủ diệt. 

Ái trí, ái tập trí, ái diệt trí, trí về con đường đưa đến ái diệt. 

Thọ trí, thọ tập trí, thọ diệt trí, trí vë con đường đưa đến thọ diệt. 

Xúc trí, xúc tập trí, xúc diệt trí, trí về con đường đưa đến xúc diệt. 

Sáu xứ trí, sáu xứ tập trí, sáu xứ diệt trí, trí về con đường đưa đến sáu xứ diệt. 

Danh sắc trí, danh sắc tập trí, danh sắc điệt trí, trí về con đường đưa đến 
danh săc diệt. 

Thức trí, thức tập trí, thức diệt trí, trí về con đường đưa đến thức diệt. 

Hành trí, hành tập trí, hành diệt trí, trí về con đường đưa đến hành diệt. 

Này các Tý-kheo, đây gọi là bốn mươi bón căn bản của trí. 

Này các Tỷ-kheo, thế nào là già chết? Cái gì thuộc về chúng sanh này hay 
chúng sanh khác, thuộc bộ loại chúng sanh này hay bộ loại chúng sanh khác, bi 
già yêu, suy nhược, hủ bại, tóc bạc, da nhăn, tuôi thọ tàn lụi, các căn chín muôi; 
đây gọi là già. Cái gì thuộc chúng sanh này hay chúng sanh khác, thuộc bộ loại 
chúng sanh này hay bộ loại chúng sanh khác, bị một diệt, hủy hoại, tiêu mát, tử 


vong, các ийп hư hoại, thân thể hoại diệt, vứt bỏ; đây gọi là chết. Như vậy, đây 
là già; đây là chết. Này сас Tý-kheo, đây gọi là già chết. 


Do sanh tập khởi nên già chết tập khởi. Do sanh diệt nên già chết diệt. Đây 
là Thánh đạo tám ngành đưa đên già chết diệt, tức là chánh tri kiên... chánh định. 
Này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử biết già chết như vậy,” biết già chết tập 


44 Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 0099.356. 0099c19). 
Xem S. II. 43 (kinh 28 ở trước). 
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khởi như vậy, biết già chết diệt như vậy, biết con đường đưa đến già chết diệt 
như vậy. 

Đây là pháp trí của vị ây. Vị â ây với pháp này được tháy, được biết, được quả 
tức thời, được đạt đến, được thê nhập (pariyogajhena), hướng dẫn thái độ của 
mình đối với quá khứ và tương lai. 


Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào trong quả khứ đã hiểu rõ (abhjjanissanii) 
già chét, dă hiểu ró già chét tập khởi, đã hiểu rõ giả chết diệt, đã hiểu rõ con đường 
đưa đến giả chết diệt, tât cả những vị ây đều hiêu biết như vậy, như vậy, như hiện 
nay Ta vậy. 


Những Sa-môn hay Bả-la-môn nào trong tương lai sẽ hiểu rõ già chết, sẽ 
hiểu TỐ già chết tập khởi, sẽ hiểu тб già chết diệt, sẽ hiểu rõ con đường đưa đến 
già chết diệt, tât cả những vi ây së hiéu biét nhu vây, nhu vây, nhu hiên nay Ta 
vậy. Đây tức là tùy trí của vi ду. 


Này các Ty-kheo, vì răng vị Thánh đệ tử được thanh tịnh và thuận tịnh hai 
loại trí: Pháp trí và tùy ігі; này các Tỷ-kheo, vi ây được 201 là Thánh аё tu dat 
tri kién (ditthisampanno), dat kiến, đã đi đến Diệu pháp này, đã thây Diệu pháp 
này, đã đầy đủ Hữu học trí, đã đầy đủ Hữu học minh, đã nhập được Pháp lưu, là 
bậc Thánh minh đạt tuệ (»ibbeđhikapañño), đã đứng gõ vào cửa bất tử. 


Và này các Tý-kheo, thê nào là sanh?... 

Và này các Tỷ-kheo, thé nào là hữu?... 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là thủ?... 

Và này các Ty-kheo, thé nào là ái?... 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là thọ?... 

Và này các Tý-kheo, thê nào là xúc?... 

Và này các Tỷ-kheo, thé nào là sáu xứ?... 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là danh sắc?... 

Và này các Ty-kheo, thê nào là thức?... 

Và này các Tỷ-kheo, thé nào là hành? Có ba hành, này các Tỷ-kheo: Thân 
hành, khâu hành, ý hành. Này các Ту-Кһео, đây gọi là hành. 


Do vô minh tập khởi, hành tập khởi; do vô minh diệt, hành diệt. Đây là 
Thánh đạo tám ngành, con đường đưa dên hành diệt, tức là chánh tri kiên... 
chánh định. 

Vì răng, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử biết hành như vậy, biết hành tập 
khởi như vậy, biết hành diệt như vậy, biết con đường đưa đến hành diệt như 
vậy, đây là pháp trí của уі ây. VỊ ây với pháp này được ау, được biết, được 
quả tức thời, được đạt đến, được thê nhập, hướng dẫn thái độ của mình đối với 
quá khứ уа tương lai. 


54 Anvaye йапат: Tùy hành trí hay Loại trí. Chú giải giải thích răng luôn huân tập sự quán chiếu thuần 
thục đạt đến trạng thái tĩnh tại, cũng còn gọi là Trí phản tỉnh (рассауеккћапа ñãnam). 
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Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào trong quá khứ đã hiểu rõ các hành, đã 
hiểu rõ hành tập khởi, đã hiểu rõ hành diệt, đã hiểu rõ con đường đưa đến hành 
diệt, tất cả những уі ду đều hiệu biết như vậy, như vậy, như hiện nay Та vậy. 


Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào trong tương lai sẽ hiểu rõ các hành, sẽ 
hiểu rõ hành tập khởi, sẽ hiểu rõ hành diệt, sẽ hiểu rõ con đường đưa đến hành 
diệt, tất cả những VỊ ау së hiéu biét nhu уду, nhu váy, nhu hiën пау Та уду. Dáy 
tức là tùy trí của v1 ду. 


Này các Tý-kheo, vì răng vị Thánh đệ tử được thanh tịnh, thuần tịnh hai loại 
trí: Pháp trí và tùy trí, này các Tỷ-kheo, VỊ ây duoc gọi là vi Thánh dê tu dat tri 
kién, dat kiến, đã đi đến Diệu pháp này, thây Diệu pháp này, đây đủ Hữu học 
trí, đã đây đủ Hữu học minh, đã nhập được Pháp lưu, là bậc Thánh minh đạt tuệ, 
đã đứng gõ vào cửa bát tử. 


IV. KINH NHỮNG CĂN BẢN CỦA TRÍ THỨ HAI 
(Dutiyahanavatthusutta)*' (S. П. 59) 


34. Trú ở Savatth1... 

— Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các ông bảy mươi bảy căn bản của trí. 
Hãy nghe và khéo tư niệm, Ta sẽ nói. 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thé Tôn. Thé Tôn nói như sau: 

— Và này các Tỷ-kheo, thế nào là bảy mươi bảy căn bản của trí? 

Trí biết răng già chết do duyên sanh; trí biết răng không có sanh thời không 
со già chết. Trí biết răng trong quá khứ già chết cũng do duyên sanh; trí biệt 
răng không có sanh thời không có già chết. Trí biết răng trong tương lai già 
chêt cũng do duyên sanh; trí biệt răng không có sanh thời sẽ không có giả chết. 
Phàm khi nào có trí về trú pháp, chô ây cũng có trí tận pháp, hoại pháp, ly tham 
pháp, diệt pháp. 

Trí biết răng sanh do duyên hữu... 

Trí biết răng hữu do duyên thủ... 

Trí biết răng thủ do duyên ái... 

Trí biết răng ái do duyên thọ... 

Trí biết răng thọ do duyên xúc... 

Trí biết гапо xúc do duyên sáu xứ... 

Trí biết rằng sáu xứ do duyên danh sắc... 

Trí biết răng danh sắc do duyên thức... 

Trí biết răng thức do duyên hành... 

Trí biết răng hành do duyên vô minh; trí biết răng không có vô minh thời 
không có hành. Trí biêt răng trong quá khứ hành cũng do duyên vô minh; trí 


“ Tham chiếu: Тар. ¥ (7.02. 0099.357. 0099c27). 
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biết răng không có vô minh thời không có hành. Trí biết răng trong tương lai 
hành cũng sẽ do duyên vô minh; trí biết răng không có vô minh thời sẽ không 
có hành. Phàm khi nào có trí về trú pháp, thời cũng có trí về tận pháp, hoại 
pháp. ly tham pháp, diệt pháp. 

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là bảy mươi bảy căn bản của trí. 


V. KINH DO DUYÊN VÔ MINH (4Ayvijjapaccayasutta)° (S. II. 60) 
35. Trú ở Savatthi... 


— Này các Tỷ-khco, do duyên vô minh có hành; do duyên hành có thức... 
Như vậy là tập khởi của toàn bộ khô uân này. 

— Bạch Thé Tôn, thế nào là già chết? Và già chết này là của ai? 

Thế Tôn đáp: 

— Câu hỏi không thích hợp. Này Tý-kheo, ai mà nói: “Thế nào là già chết, 
và giả chết này là của а1?” Hay này Tý-kheo, ai mà nói: “Già chết là khác và 
người già chết là khác.” Hai câu này nghĩa là một, chỉ có văn sai khác. Này Ty- 
kheo, chó nào có [tà] kién: “Sinh mang và than thé là một”, chó à ây không có 
Pham hanh trú. Này Ty-kheo, chỗ nào có [tà] kiến: “Sinh mạng và thân thể là 
khác”, chỗ â ау không có Pham hạnh trú. Này Ty-kheo, từ bỏ hai cực đoan này, 
Như Lai thuyết pháp theo Trung đạo [và nói]: “Do duyên sanh nên có già chết.” 

— Bạch Thé Tôn, thé nào là sanh, và sanh này là của a1? 

Thé Tôn đáp: 

= Câu hỏi không thích hợp. Này Tỷ-kheo, ai mà nói: “Thế nào là sanh, và 
sanh này là của a1?” Hay này Tỷ-kheo, at mà nói: “Sanh là khác và người sanh 
là khác.” Hai câu này có nghĩa là một, chỉ có văn sai khác. Này Tỷ-kheo, chỗ 
nào có [tà] kiến: “Sinh mạng và thân thể là một”, chỗ ây không có Phạm hạnh 
trú. Này Ty-kheo, chó nào có [tà] kién: “Sinh mang và thân thé là khác”, chó а ây 
không có Pham hanh trú. Này Ty-kheo, tü bó hai cuc doan này, Nhu Lai thuyêt 
pháp theo Trung dao [và nói]: “Do duyên hüu nên có sanh.” 

— Bach Thé Tôn, thé nào là hữu, và hữu này của a1? 

Thể Tôn nói: 

= Câu hỏi không thích hợp. Này Tỷ-kheo, ai mà nói: “Thế nào là hữu, và 
hữu này của a1?” Hay này Tỷ-kheo, ai mà nói: “Hữu khác và người có hữu 
này khác.” Hai câu này nghĩa là một, chỉ có văn sai khác. Này Tỷ-kheo, chỗ 
nào có [tà] kiến: “Sinh mạng và thân thể là một”, chỗ â ây không có Pham hanh 
trú. Này Ty-kheo, chỗ nào có [tà] kiến: “Sinh mang và thân thé là khác”, chỗ 
ау không có Phạm hạnh trú. Này Ту-кһео, từ bỏ hai cực đoan này, Nhu Lai 
thuyét pháp theo Trung đạo [và nói]: “Do duyên thủ nên có hữu.” 


— Bạch Thé Tôn, thế nào là thủ và thủ này của ai?... (như trên)... 
—... “Do duyên а nên có thủ.”... “Do duyên thọ nên có а”... “Do duyên 


* Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 0099.297. 0084с11). 
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xúc nën có tho.”... “Do duyên sáu xứ nên có xúc.’ . “Do duyên danh sắc nên có 
sáu xứ.”... “Do duyên thức nên có danh sắc. “Do duyên hành nên có thức.” 

- Bạch Thé Tôn, thé nào là các hành, và các hành này là của a1? 

Thé Tôn đáp: 

— Câu hỏi không thích hợp. Này Tý-kheo, ai mà nói: “Thế nào là các hành, 
và các hành nảy là của ai?” Hay này Ty-kheo, ai mà nói: “Các hành là khác 
và người có các hành này là khác.” Hai câu này nghĩa là một, chỉ có văn sai 
khác. Này Tỷ-kheo, chỗ nào có [tà] kiến: “Sinh mạng và thân thé là một”, chỗ 
ау khóng có Pham hanh trú. Này Ty-kheo, chó nào có [tà] kién: “Sinh mang và 
thân thé là khác”, chó а ау không có Phạm hanh trú. Мау Ту-Кһео, từ bó hai cực 
đoan này, Như Lai thuyết pháp theo Trung đạo [và nói]: “Do duyên vô minh 
nên có các hành.” 


Này Tỷ-kheo, do sự ly tham, đoạn diệt vô minh một cách hoàn toàn, các tạp 
luận (hý luận), di thuyết, xuyên tạc liên hệ â ây hay bát сїт loai nào [së duoc doan 
tận... |. Như câu hỏi: “Thế nào là già chết và già chết này là của ai?”, hay: “Già 
chết là khác và người có già chêt là khác”, hay: “Sinh mạng và thân thê là 
một” › hay: “Sinh mạng và thân thê là khác”, tât cả đều được đoạn tận, cắt đứt 
từ gốc rễ, làm cho như thân cây Sa-la, làm cho không thể hiện hữu, khiến cho 
tương lai không thê sanh khởi. 


Này Ty-kheo, do sự ly tham, đoạn diệt vô minh một cách hoàn toàn, các 
tạp luận, di thuyết, xuyên tạc liên hệ ây hay bất cứ loại nào [së được đoạn 
tận...]. Như câu hỏi: “Thế nào là sanh và sanh này là của ai?”, hay: “Sanh là 
khác và người có sanh là khác”, hay: “Sinh mạng và thân thé là môt”, hay: 
“Sinh mang và thân thé là khác”, tát cå déu được đoạn tận, cắt đứt từ gốc rễ, 
làm cho như thân cây Sa-la, làm cho không thê hiện hữu, khiến trong tương lai 
không thể sanh khởi. 

Này các Tỷ-kheo, do sự ly tham, đoạn diệt vô minh một cách hoàn toàn, các 
tạp luận, dị thuyết, xuyên tac liên hệ ấy hay bất cứ loại nào [sẽ được đoạn tận...]. 

Thế nào là hữu... 

Thế nào là thủ... 

Thế nào là ái... 

Thé nào là thọ... 

Thế nào là xúc... 

Thế nào là sáu xứ... 

Thé nào là danh sắc... 

Thế nào là thức... 

Này các Tỷ-kheo, do sự ly tham, đoạn diệt vô minh một cách hoàn toàn, các 
tạp luận, di thuyết, xuyên tạc liên hệ â ây hay bát cứ loại nào [sẽ được đoạn tận...]. 
Như câu hỏi: “Thé nào là các hành và các hành này là của ai?”, hay: “Các hành 
là khác và người có các hành này là khác”, hay: “Sinh mạng và thân thé là một”, 
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hay: “Sinh mang và thán thé là khác”, tât cả dëu được đoạn tận, cắt đứt từ gốc 
rë, làm cho như thân cây Sa-la, làm cho không thé hiện hữu, khiến cho trong 
tương lai không thê sanh khởi. 


VỊ. KINH DO DUYÊN VÔ MINH THỨ HAI 
(Dufiyaavijãpaccayasuffa)° (5. II. 63) 

36. Trú ở SãvatthI.. 

— Này các Tỷ-kheo, do duyên vô minh nên có các hành. Do duyên hành nên 
có thức... Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khó uán này. 

Này các Tý-kheo, ai mà nói: “Thế nào là già chết và già chết này của ai?” 
Hay này các Tỷ-kheo, ai mà nói: “Già chết là khác và người có già chết là 
khác.” Hai câu này đồng nghĩa, chỉ có văn sai khác. Này các Tỷ-kheo, chỗ nào 
CÓ [tà] kiến: “Sinh mạng và thân thê là một”, chỗ ây không có Phạm hạnh trú. 
Này các Tỷ-kheo, chỗ nào có [tà] kiến: “Sinh mạng là khác, thân thể là khác”, 
chỗ ây không có Phạm hạnh trú. Này, các Ту-Кһео, từ bỏ hai cực đoan а ây Nhu 
Lai thuyét pháp theo Trung dao, nói răng: “Do duyên sanh có già chét.” 

Thé nào là sanh?... 

Thé nào là hữu?... 

Thé nào là thủ?... 

Thê nào là ái?... 

Thé nào là thọ?... 

Thê nào là xúc?... 

Thê nào là sáu xứ?... 

Thê nào là danh sắc?... 

Thé nào là thức?... 

Này các Tỷ-kheo, ai mà nói: “Thé nào là các hành và các hành này là của 
a1?” Hay này các Ty-kheo, ai mà nói: “Các hành là khác và người có các hành 
này khác.” Hai câu này đông nghĩa, chỉ có văn sai khác. Này các Ту-Кһео, chó 
nào có [tà] kién: “Sinh mang và thân thé là một”, chỗ ду không có Phạm hạnh 
trú. Này các Tỷ-kheo, chỗ nào có [tà] kiên: “Sinh mạng và thân thể là khác”, 
chỗ ây không có Phạm hạnh trú. Này các Ty-kheo, từ bỏ hai cực đoan à áy, Nhu 
Lai thuyết pháp theo Trung đạo, nói răng: “Do duyên vô minh có các hành.” 


Do sự đoạn diệt, ly tham, đoạn diệt vô minh một cách hoàn toàn, các tạp 
luận, dị thuyết, xuyên tac liên hệ ây hay bất cứ loại nào.. 


Thế nào là già chết?... 
Thê nào là sanh?... 
Thê nào là hữu?... 
Thé nào là thủ?... 


'° Tham chiếu: Тар. #Ё (7.02. 0099.297. 0084c11). 
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Thé nào là 412... 

Thê nào là thọ?... 

Thé nào là xúc?... 

Thé nào là sáu xứ?... 

Thé nào là danh sắc?... 

Thê nào là thức?... 

“Thế nào là các hành và các hành này là của ai?”, hay: “Các hành là khác 
và người có các hành là khác”, hay: “Sinh mạng và thân thê là một”, hay: “Sinh 
mạng và thân thể là khác”, tất cả những loại liên hệ này được đoạn tận, cắt đứt 


từ góc rễ, làm cho như thân cây Sa-la, làm cho không thé hiện hữu, khiến cho 
trong tương lai không thé sanh khởi. 


УП. КІМН KHÔNG РНАІ СОА ÔNG (Natumhasutta)° (S. П. 64) 

37. Trú ở Savatthi... 

— Này các Tỷ-kheo, thân thể này không phải của các ông, không phải của 
người khác. 

Thân này, này các Тӯ-Кһео, phải được xem là do hành động, do sắp đặt, do 
sự có ý, do sự cảm thọ trong quá khứ. 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử đa văn khéo léo, chon chánh suy 
nghiệm định lý Duyên khởi như sau: 

“Cái này có mặt, cái kia có mặt; do cái này sanh khởi, cái kia sanh khởi. Cái 
này không có mặt, cái kia không có mặt; do cái này diệt, cái kia diệt. Tức là do 
duyên vô minh có các hành; do duyên hành có thức... Như vậy là sự tập khởi 
của toàn bộ khó uán này. 

Do sự ly tham, đoạn diệt vô minh một cách hoàn toàn, các hành diệt; do các 
hành diệt nên thức diệt... Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khó uán này.” 


УШ. KINH TU TÁM SÓ (Cetanasutta)°! (S. ЇЇ. 65) 

38. Nhân duyên tại Savatthi... 

Е Này các Tỷ-kheo, cái chúng ta tư niệm, tư lường, có ngầm ý (anuseti), 
thời cái ây trở thành sở duyên cho thức an trú. Khi nào sở duyên có mặt thời 
thức có an trú. Do thức ây an trú, tăng trưởng nên trong tương lai tải hữu sanh 
khởi. Do sanh khởi tái hữu có mặt trong tương lai nên sanh, già, chết, sâu, bị, 
khó, ưu, não sanh khởi. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khô uân này. 


Này các Tỷ-kheo, nếu chúng ta không có tư niệm, không có tư lường 
nhưng nêu có ngầm ý, cái ấy trở thành sở duyên cho thức an trú. Khi nào sở 
duyên có mặt thời thức có an trú. Do thức ây an trú, tăng trưởng nên trong 


% Tham chiếu: Тар. # (7.02. 0099.358. 0100a12); Тар. # (7.02. 0099.295. 0084a24). 
5! Tham chiếu: Тар. #Ë (7.02. 0099.360. 010002). 
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tương lai tái hữu sanh khởi. Do sanh khởi tái hữu có mặt trong tương lai nên 
sanh, giả, chết, sâu, bi, khó, ưu, não sanh khởi. Như vậy là sự tập khởi của toàn 
bộ khô uân này. 

Này các Тӯ-Кһео, nếu chúng ta không có tư niệm, không có tư lường, không 
có ngâm ý, thời không có sở duyên cho thức an trú. Khi nào sở duyên không có 
mặt thời thức không an trú. Do thức ây không an trú và không tăng trưởng nên 
trong tương lai tái hữu không sanh khởi. Do sanh khởi tái hữu không có mặt 
trong tương lai nên sanh, già, chết, sâu, bi, khó, ưu, não được đoạn diệt. Như 
vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khô uân này. 


IX. KINH TƯ TÂM SỞ THỨ HAI (Dutiyacetanāsutta) (S. ЇЇ. 66) 

39. Trú ở Savatthi... 

— Này các Ty-kheo, cái gì chúng ta tư niệm, chúng ta tư lường, chúng ta 
có ngâm ý, cái ây trở thành sở duyên cho thức an trú. Do sở duyên có mặt nên 
thức có an trú. Do thức â ây an trú và tăng trưởng nên có sự hạ sanh danh sắc. Do 
duyên danh sắc nên có sáu xứ. Do duyên sáu xứ nên có xúc. Do duyên xúc nên 
có thọ... ái... thủ... hữu... sanh, già, chết, sâu, bi, khổ, ưu, não sanh khởi. Như 
vậy là sự tập khởi của toàn bộ khô uân này. 


Này các Ty-kheo, nếu chúng ta không có tư niệm, không có tư lường nhưng 
có ngâm ý, thời cái ây trở thành sở duyên cho thức an trú. Do sở duyên có mặt 
nên thức có an trú. Do thức ây an trú và tăng truóng nên có su ha sanh danh 
sắc. Do duyên danh sắc nên có sáu xứ... Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khó 
uán này. 


Này các Tỷ-kheo, nêu chúng ta không có tư niệm, không có tư lường, không 
có ngâm ý, thời không có sở duyên cho thức an trú. Do sở duyên không có mặt 
nên thức không an trú. Do thức ây không an trú và không tăng trưởng nên danh 
sắc không hạ sanh. Do danh sắc điệt nên sáu xứ diệt... Như vậy là sự đoạn diệt 
của toàn bộ khô uân này. 


X. KINH TƯ TÂM SỞ THỨ BA (Tatiyacetanāsutta)” (S. П. 66) 

40. Trú ở Savatth1... 

— Này các Ty-kheo, cái gi chúng ta tư niệm, cái gì chúng ta tư lường, cái gì 
chúng ta có ngầm ý, cái ấy trở thành sở duyên cho thức an trú. Do sở duyên có 
mặt nên thức an trú. Do thức â ây an trú và tăng trưởng nên có thiên hướng vê. Do 
có thiên hướng về nên có sự đi đến tái sanh. Do có sự đi đến tái sanh nên có từ 
bỏ và sanh khởi. Do có từ bỏ và sanh khởi nên trong tương lai sanh, già, chét, 
sâu, bi, khô, ưu, não sanh khởi. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khô uân này. 


Này các Tỷ-kheo, nếu chúng ta không có tư niệm, không có tư lường, nhưng 
chỉ có ngầm ý, thời cái ấy là sở duyên cho thức an trú. Do sự có mặt của sở 
duyên nên thức an trú. Do thức ấy an trú và tăng trưởng nên có thiên hướng vë. 


53 Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 0099.360. 0100b02). 
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Do có thiên hướng về nên có sự đi đến tái sanh. Do có sự đi đến tái sanh nên có 
từ bỏ và sanh khởi. Do có từ bỏ và sanh khởi nên trong tương lai sanh, già, chết, 
sâu, bi, khó, ưu, não sanh khởi. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khó uán này. 


Мау các Iý-kheo, néu chúng ta không có tư niệm, không có tư lường, không 
có ngâm y, thời không có sở duyên cho thức an trú. Do sở duyên không có mặt 
nên thức không có an trú. Do thức ây không an trú, không tăng trưởng nên không 
có thiên hướng về. Do không có thiên hướng vë nên không có đi đến tái sanh. 
Do không có sự đi đến tái sanh nên không có từ bỏ và sanh khởi. Do không có 
từ bỏ và sanh khởi nên trong tương lai sanh, già, chét, såu, bi, khó, uu, não doan 
điệt. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khô uân này. 
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V.PHAM GIA CHỦ (GAHAPATIVAGGA) 


I. KINH NĂM SỌ HÃI НАМ THÙ (Pañcaverabhayasuffa)°* (S. II. 68) 
41. Trú ở Sãvatthi. 


Rôi gia chủ AnäthapIndika (Cấp Cô Độc) đi đến Thé Tôn; sau khi đến, dành 
lễ Thế Tôn rôi ngôi xuống một bên. Thế Tôn nói với gia chú Anāthapiņdika 
đang ngôi xuống một bên: 


— Khi nào, này gia chủ, vị Thánh đệ tử nhiệp phục được năm sợ hãi hận thù; 
khi nào được đây đủ bốn Dự lưu chi; khi nào Thánh Ју? nhờ trí tuệ duoc khéo 
Һау, được khéo thâm nhập; khi ấy, vị ду nếu muôn, có thể tự mình tuyên bố cho 
mình: “Ta là người đoạn diệt được địa ngục; đoạn diệt được bàng sanh; đoạn 
diệt được nga quỷ; đoạn diệt được cõi dữ, ác thú, doa xứ. Та là bậc Dự Lưu, ta 
không còn bị đọa lạc, ta đã được quyết định, Chánh đăng giác là mục tiêu tối 
hậu [của ta].” 

Thé nào là năm sợ hãi hận thù được nhiếp phục? 

Này gia chủ, sợ hãi hận thù do người sát sinh, vì duyên sát sinh đưa đến 
trong hiện tại, sợ hãi hận thù đưa đến trong tương lai, kê cả tâm khó, tâm ưu 
người ây cảm thọ. Đối với vị đoạn tuyệt sát sanh, như vậy sợ hãi hận thù được 
nhiếp phục. 


Này gia chủ, sợ hãi hận thù do người lây của không cho, vì duyên lây của 
không cho đưa đến trong hiện tại, sợ hãi hận thù đưa đến trong tương lai, kế cả 
tâm khô, tâm ưu người ây cảm thọ. Đôi với vị đoạn tuyệt lây của không cho, 
như vậy sợ hãi hận thù được nhiếp phục. 


Này gia chủ, sợ hãi hận thù do người sông tà hạnh trong các dục, vì duyên 
sông tà hạnh trong các dục đưa đến trong hiện tại, sợ hãi hận thù đưa ёп trong 
tương lai, ké cả tâm khó, tâm ưu người ây cảm thọ. Đối với vị đoạn tuyệt sóng 
tà hạnh trong các dục, như vậy sợ hãi hận thù được nhiếp phục. 


Này gia chủ, sợ hãi hận thù do người nói láo, vì duyên nói láo đưa đến trong 
hiện tại, sợ hãi hận thù đưa đến trong tương lai, kế cả tâm khó, tâm ưu người ây 
cảm thọ. Dôi với vị đoạn tuyệt nói láo, như vậy sợ hãi hận thù được nhiếp phục. 


Này gia chủ, sợ hãi hận thù do người đăm say rượu men rượu nấu, уі duyên 


54 Райса bhayäni veräni. Vera là thù nghịch, vón xuất phát từ chữ Vīra là anh hùng. Kinh này giống 
kinh trong 4. V. 152. 

55 Ñaya. Chữ này thường đi theo chữ dhamma và kusala có nghĩa là sự thật, đồng nghĩa với kalyanadhammata, 
kusaladhammatā (thiện tánh). Ngài Buddhaghosa giải thích lý Duyên khởi và Bát chánh đạo đều sử dụng thuật 


ngữ ñaya. 
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đắm say rượu men rượu nâu đưa đến trong hiện tại, sợ hãi hận thù đưa đến trong 
tương lai, ké cả tâm khô, tâm ưu người ây cảm thọ. Đôi với vị đoạn tuyệt đắm 
say rượu men rượu nấu, như vậy sợ hãi hận thù được nhiếp phục. 


Năm sự sợ hãi hận thù này được nhiếp phục. 

— Thé nào là bốn Dự lưu chi được đầy đủ? 

Ở đây, này gia chủ, vị Thánh đệ tử đây. đủ lòng tin bất động đối với đức 
Phật: “Đây là Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, 


T hé Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Su, Phật, 
Thế Tôn. & 


Vị ду đây đủ lòng tin bất động đối với Pháp: Đây là Pháp do Thê Tôn khéo 
thuyết, thiết thực hiện tại, có quả tức thời, đến dé mà thây, có khả năng hướng 
thượng, do người trí tự mình giác hiểu.” 

Vị ây dày đủ lòng tin bất động đối với chúng Tăng: “Chúng Tăng đệ tử Thế 
Tôn là bậc Thiện hạnh, chúng Tăng đệ tử Thê Tôn là bậc Trực hạnh, chúng 
Tăng đệ tử Thế Tôn là bậc Chánh hạnh, chúng Tăng đệ tử Thế Tôn là bậc Như 
pháp hạnh; tức là bón đôi tám vị. Chúng Tăng đệ tử của Thé Tôn đáng được 
tôn kính, đáng được hién dâng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là 
phước điền vô thượng ở trên đời.” 


Vị ây đầy đủ các giới đức được bậc Thánh quý mến, không bị bề vụn, 
không bị hủy hoại, không có tỳ ` vết, không có vết nhơ, đưa đến tự 10,56 được 
người trí tán thán, không bị nhiễm trước, đưa đến thiền định, bốn Dự lưu chi 
này được dày đủ. 

Thê nào là Thánh lý nhờ trí tuệ được khéo Һау, duoc khéo ћат пһар? 

О đây, này gia chủ, vị Thánh đệ tử khéo chánh tư duy định lý Duyên khởi 
như sau: “Do cái này có mặt, са kia có mặt; do cái này không có mặt, cái kia 
không có mặt. Do cái này sanh, cái kia sanh; do cái này diệt, cải kia diệt.” 

.. do duyên vô minh có hành; do duyên hành со thức... (như trên). Như vậy 
là sự r tập khởi của toàn bộ khó uán này. Do ly tham, đoạn diệt vô minh một cách 
hoàn toàn nên hành diệt; do hành diệt nên thức diệt... (như trên). Như vậy là sự 
đoạn điệt của toàn bộ khô uân này. 


Đây là Thánh lý nhờ trí tuệ được khéo thây, được khéo thâm nhập. 


Này gia chủ, khi nào vị Thánh đệ tử nhiếp phục được năm sợ hãi hận thù 
này; khi nào đây đủ bốn Dự lưu chỉ này; khi nào Thánh lý này nhờ trí tuệ được 
khéo thấy, được khéo thâm nhập; khi ây, vi ду néu muốn, có thê tự mình tuyên 
bố cho mình: “Ta là người đoạn diệt được địa ngục; đoạn diệt được bàng sanh; 
đoạn diệt được nga quỷ; đoạn diệt được cõi б, ác thú, doa xứ. Та là bậc Dự 
Lưu, ta không còn bị đọa lạc, ta đã được quyết định, Chánh đăng giác là mục 
tiêu tôi hậu [của ta].” 


56 Bhujissa. Xem DB. ЇЇ. 85. 
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IL KINH NĂM SQ HAI HÂN THÙ THỨ HAI 
(Рийуарайсауегађћауаѕийа) (S. П. 70) 
42. Trú ở Sävatthi.. 


— Này các Iý-kheo, khi nào vị Thánh đệ tử nhiếp phục được năm sợ hãi hận 
thù; ду đủ bốn Dự lưu chi; và khi nào Thánh lý nhờ trí tuệ được khéo thây, 
được khéo thâm nhập; khi ấy, vị ấy néu muốn, có thể tự mình tuyên bố cho 
mình: “Ta là người đoạn diệt được địa ngục; đoạn diệt được bàng sanh; đoạn 
diệt được nga quỷ; đoạn diệt được cõi dữ, ác thú, doa xứ. Та là bậc Dự lưu, ta 
không còn bị đọa lạc, ta đã được quyết định, Chánh đăng giác là mục tiêu tối 
hậu của ta.” 


Thé nào là năm sợ hãi hận thù được nhiếp phục? 

Này các Tỷ-kheo, sự sợ hãi hận thù do người sát sanh... 

Này các Tỷ-kheo, sự sợ hãi hận thù do người lây của không cho... 

Này các Tý-kheo, sự sợ hãi hận thù do người sông tà hạnh trong các dục... 

Này các Ту-Кһео, sự sợ hãi hận thù do người nói láo... 

Này các Tỷ-kheo, sự sợ hãi hận thù do người đăm say rượu men rượu nấu... 

Năm sự sợ hãi hận thù này được nhiếp phục. 

Thế nào là bốn Dự lưu chi được đây đủ? 

Ở đây, này các Ту-Кһео, vị Thánh đệ tử đây đủ lòng tin bất động đối với 
Phật... đối với Pháp... đối với chúng Tăng... đầy đủ các giới đức được bậc 
Thánh quý mén.. 

Bốn Dự lưu chỉ này được dày đủ. 

Thé nào là Thánh lý nhờ trí tuệ được khéo thấy, được khéo thâm nhập? 

О đây, này các Tý-kheo, vị Thánh đệ tử khéo chánh tư duy định lý 
Duyên khởi như sau:... Đây là Thánh lý nhờ trí tuệ được khéo thây, được 
khéo thâm nhập. 


Này các Tỷ-kheo, khi nào vị Thánh đệ tử nhiép phục được năm sợ hãi hận 
thù; được đây đủ bón Du luu chi; Thánh lý nhờ trí tuệ được khéo thây, được 
khéo thâm nhập; khi ấy, vị ây nêu muốn, có thể tự mình tuyên bó cho mình: “Ta 
là người đoạn diệt được địa ngục; đoạn điệt được bàng sanh; đoạn diệt được 
nga quỷ; đoạn diệt được cõi dữ, ác thú, doa xứ. Ta là bậc Dự Lưu, ta không còn 
bị đọa lạc, ta đã được quyết định, Chánh đăng giác là mục tiêu tối hậu của ta.” 


HI. KINH KHÔ (Dukkhasufa) (S. II. 71) 

43. Trú tại Sãvatth1... 

— Này các Tý-kheo, Ta sẽ giảng sự tập khởi và sự đoạn diệt của khó. Hãy 
nghe và khéo suy nghiệm, Ta sẽ giảng. 

— Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thé Tôn nói như sau: 
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— Và này các Tý-kheo, thế nào là khổ tập khởi? 

Do duyên con mắt và các sắc nên nhãn thức khởi lên, do ba cái tụ hội nên 
xúc khởi, do duyên xúc nên có thọ, do duyên thọ nên có ái. Này các Ty-kheo, 
đây là khô tập khởi. 


Do duyên tai và các tiếng... 

Do duyên mũi và các hương... 

Do duyên lưỡi và các v1... 

Do duyên thân và các xúc... 

Do duyên y và các pháp nên ý thúc khói lên, do ba cái tų hĝi nên có xúc, 


do duyên xúc nên có tho, do duyên tho nên có ái. Này các Ty-kheo, đây là khó 
tập khởi. 

Và này các Tý-kheo, thé nào là khó đoạn diệt? 

Do duyên con mắt và các sắc nên nhãn thức khởi lên, do ba cái tụ hội nên 
có xúc, do duyên xúc nên có thọ, do duyên thọ nên có ái. Do ly tham, đoạn 
diệt ái ду một cách hoàn toàn nên thủ diệt; do thủ diệt nên hữu diệt; do hữu 
điệt nên sanh diệt; do sanh diệt nên già, chết, sâu, bi, khó, ưu, não đều đoạn 
diệt. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khó uân này. Này các Tỷ-kheo, đây 
là khô đoạn diệt. 

Do duyên lỗ tai và các tiếng nên nhĩ thức sanh khởi... 

Do duyên mũi và các hương nên tỷ thức sanh khởi... 

Do duyên lưỡi và các vị nên thiệt thức sanh khởi... 

Do duyên thân và các xúc nên thân thức sanh khởi... 

Do duyên y và các pháp nên ý thức sanh khởi, do ba cái tụ hội nên có xúc, 
do duyên xúc nên có thọ, do duyên thọ nên có ái. Do sự ly tham, đoạn diệt ái ây 
một cách hoàn toàn nên thủ diệt; do thủ diệt nên hữu diệt; do hữu diệt nên sanh 
diệt; do sanh diệt nên giả, chết, sâu, bi, khó, ưu, não đoạn diệt. Như vậy là sự 
đoạn diệt của toàn bộ khó uân này. 


Này các Tý-kheo, đây là khô đoạn diệt. 


IV. KINH THÊ GIỚI (Гоќаѕийа) (S. II. 73) 

44. Trú ở Savatth1... 

— Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng về sự tập khởi và sự đoạn diệt của thé giới. 
Hãy nghe và khéo suy nghiệm, Ta sẽ giảng. 

— Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 

Các Tỷ-kheo ау vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

— Và này các Tỷ-kheo, thé nào là thé giới tập khởi? 

Do duyên con mắt và các sắc nên nhãn thức khởi lên; do ba cái tụ hội nên có 
xúc; do duyên xúc nên có thọ; do duyên thọ nên có ái; do duyên ái nên có thủ; 
do duyên thủ nên có hữu; do duyên hữu nên có sanh; do duyên sanh nên có già, 
chết, sâu, bi, khô, ưu, não sanh khởi. Này các Tỷ-kheo, đây là thé giới tập khởi. 
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Do duyên lỗ tai và các tiếng... 

Do duyên lỗ mũi và các hương... 

Do duyên lưỡi và các vỊ... 

Do duyên thân và các xúc... 

Do duyên ý ý và các pháp nên ý thức khởi lên; do ba cái tụ hội nên có xúc; do 


duyên xúc nên có thọ... do duyên sanh nên già, chết, sâu, bi, khô, ưu, não sanh 
khởi. Này các Tỷ-kheo, đây là sự tập khởi của thế giới. 

Và này các Tý-kheo, thế nào là thé giới đoạn diệt? 

Do duyên con mát và các sắc nên nhãn thức khởi lên, do ba cái tụ hội nên 
có xúc, do duyên xúc nên có thọ, do duyên thọ nên có ái. Do sự ly tham, đoạn 
diệt ái ây một cách hoàn toàn nên thủ diệt; do thủ diệt nên hữu diệt... Đây là sự 
đoạn điệt toàn bộ khó uẫn này. Này các Ty-kheo, dáy là thé giói doan diét. 


Do duyên lỗ tai và các tiếng... 

Do duyên lỗ mũi và các hương... 

Do duyên lưỡi và các vỊ... 

Do duyên thân và các xúc... 

Do duyên y và các pháp nên ý thức sanh khởi, do ba cái tụ hội nên có xúc, 
do duyên xúc nên có thọ, do duyên thọ nên có ái. Do sự ly tham, đoạn diệt ái ây 
một cách hoàn toàn nên thủ diệt; do thủ diệt nên hữu diệt... Đây là sự đoạn diệt 
của toàn bộ khô uân này. 

Này các Tý-kheo, đây là thế giới đoạn diệt. 


V. KINH ÑATIKA (Ñãfikasuffa) (S. П. 74) 
45. Như vây tôi nghe. 
Một thời, Thế Tôn ở Манка, trong căn nhà gạch. 
Rôi Thế Tôn, trong khi độc cư thiên tịnh, tuyên thuyết pháp môn này: 
— Do duyên con mắt và các sắc nên nhãn thức sanh khởi; do ba cái tụ hội 


nên có xúc; do duyên xúc nên có thọ; do duyên thọ nên có ái, do duyên ái nên 
có thủ... Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ uán này. 


Do duyên lỗ tai và các tiêng... 

Do duyên lỗ mũi và các hương... 

Do duyên lưỡi và các v1... 

Do duyên thân và các xúc... 

Do duyên ý và các pháp nên ý thức khởi lên; do ba cải tụ hội nên có xúc; 
do duyên xúc nên có thọ; do duyên thọ nên có ái; do duyên ái nên có thủ... Như 
vậy là sự tập khởi của toàn bộ khô uân này. 

Do duyên con mắt và các sắc nên nhãn thức sanh khởi; do ba cái tụ hội nên 
có xúc; do duyên xúc nên có thọ; do duyên thọ nên có ái. Do sự ly tham, đoạn 
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diệt ái ây một cách hoàn toàn nên thủ diệt; do thủ diệt nên hữu diệt... Như vậy 
là sự đoạn diệt của toàn bộ khô uân này. 

Do duyên lỗ tai và các tiêng... 

Do duyên lỗ mũi và các hương... 

Do duyên lưỡi và các vi... 

Do duyên thân và các xúc... 

Do duyên ý và các pháp nên ý thức sanh khởi; do ba cái tụ hội nên có xúc; 
do duyên xúc nên có thọ; do duyên thọ nên có ái. Do sự ly tham, đoạn diệt ái ду 
một cách hoàn toàn nên thủ diệt; do thủ diệt nên hữu diệt... Như vậy là sự đoạn 
diệt của toàn bộ khô uân này. 

Lúc bây giờ, một vị Tý-kheo đang đứng nghe trộm Thế Tôn. Thế Tôn thấy 
vị Tỷ-kheo đang đứng nghe trộm. Sau khi thây, Thê Tôn nói với vị Ту-Кһео ây: 

— Này Tỷ-kheo, ông có nghe pháp môn này không? 

— Thưa có, bạch Thế Tôn. 

— Này Tý-kheo, ông hãy học pháp môn này. Này Ту-Кһео, ông hãy học 
thuộc lòng pháp môn này. Này Ту-Кһео, pháp môn này liên hệ đên mục đích và 
căn bản Phạm hạnh. 

VI. KINH VỊ BẢ-LA-MÔN KHÁC (Aññatarabrahmanasutta)°? (S. II. 75) 

46. Trú tại Sãvatthi. Rồi một vị Bà-la-môn đi đến Thé Tôn; sau khi đến. nói 
lên với Thê Tôn những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào 
đón hỏi thăm thân hữu, bèn ngôi xuông một bên. Ngôi xuông một bên, vị Bà- 
la-môn ây bạch Thê Tôn: 

— Thưa Tôn giả Gotama, có phải người hành động là người cảm thọ?”Š 

- Này Bà-la-môn, người hành động là người cảm thọ, ây là một cực đoan. 

— Thưa Tôn giả Gotama, có phải người hành động khác, người cảm thọ khác? 

— Người hành động khác và người cảm thọ khác, ây là cực đoan thứ hai. 
Này Bà-la-môn, từ bỏ hai cực đoan ây, Thê Tôn thuyêt pháp theo Trung đạo. 

Do duyên vô minh nên có hành; do duyên hành nên có thức; do duyên thức 
nên có danh sắc... Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khô uân này. 

Do sự ly tham, đoạn diệt vô minh một cách hoàn toàn nên hành diệt; do 
hành diệt... Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khô uân này. 

Khi được nghe nói vậy, vị Bà-la-môn ду bach Thé Tón: 

— Thật là vi diệu, thưa Tôn giả Gotama! Thật là vi diệu, thưa Tôn giả Gotamal... 
Mong Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đên mạng chung, con 
xin trọn đời quy ngưỡng. 


57 Tham chiếu: Tap. #& (7.02. 0099.300. 0085c03). 
5% Xem S. П. 22 (kinh 18 ở trước); S. II. 37 (kinh 25 ở trước). 
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УП. KINH JANUSSONI (Jãpussopisuffa)°° (S. П. 76) 

47. Trú ở Savatthi. Rồi Bà-la-môn Jãnussoni đi đến Thê Tôn; sau khi đến, 
nói lên với Thê Tôn những lời chào đón hỏi thăm... Ngôi xuông một bên, Bà- 
la-môn Jãnussom1 bạch Thê Tôn: 

— Thưa Tôn giả Gotama, có phải tất cả đều có?% 

— Này Bà-la-môn, tật cả đều có, ây là một cực đoan. 

— Thưa Tôn giả Gotama, có phải tât cả đều không có? 

— Này Bà-la-môn, tất cả đều không có, áy 1а cuc doan thú hai. Này Bà-la- 
môn, từ bỏ hai cực đoan ấy, Như Lai thuyết pháp theo Trung đạo. 


Do duyên vô minh nên có hành; do duyên hành nên có thức... (như trên). 
Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khó uân này. 


Do su ly tham, đoạn diệt vô minh ấy một cách hoàn toàn nên hành diệt; do 
hành diệt nên thức diệt... Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khó пап này. 


Khi được nghe nói vậy, Bà-la-môn Jãnussoni bạch Thế Tôn: 

— Thật là vi diệu, thưa Tôn giả Gotama! Thật là vi diệu, thưa Tôn giả 
Gotamal... 
УШ. KINH PHÁI THUẬN THÉ (Lokãyafikasuffa) (S. IL. 77) 


48. Trú ở SãvatthI. Rôi một Bà-la-môn thuộc phái Thuận Thé di dén Thé 
Tôn... Ngồi xuống một bên, vị Bà-la-môn thuộc phái Thuận Thế bạch Thế Tôn: 


— Thưa Tôn giả Gotama, có phải їйї cả đều có? 

— Này Bà-la-môn, tất cả đều có, là châp kiến thứ nhất của thé gian. 

— Thưa Tôn giả Gotama, có phải їйї cả đều không có? 

— Tất cả đều không có, này Bà-la-môn, là châp kiến thứ hai của thé gian. 

— Thưa Tôn giả Gotama, có phải tât cả đều là một? 

— Tất cả đều là một, này Bà-la-môn, là châp kiến thứ ba của thé gian. 

- Thưa Tôn giả Gotama, có phải tât cả đêu là nhiều? 

— Tắt cả đều là nhiễu, này Bà-la-môn, là chấp kiến thứ tư của thé gian. 

Này Bà-la-môn, từ bỏ các cực đoan ây, Như Lai thuyêt pháp theo con đường 
Trung đạo. 


Do duyên vô minh nên có hành; do duyên hành nên có thức... Như vậy là 
sự tập khởi của toàn bộ khó uán này. 


Do sự ly tham, đoạn diệt vô minh một cách hoàn toàn nên hành diệt; do 
hành diệt nên thức diệt... Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khó пап này. 


Khi nghe nói vậy, vị Bà-la-môn thuộc phái Thuận Thê bạch Thê Tôn: 
— Thật là vi diệu, thưa Tôn giả Gotamal... Con xin trọn đời quy ngưỡng. 


> VỊ này thường hay đàm luận với Thế Tôn; ông гаї giàu có và học rộng, trú ở Manasakata, Kosala. 
60 Xem 5. П. 16 (kinh 15 ở trước); D. I. 166-72. 
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IX. KINH THÁNH BÉ TÚ (Ariyasavakasutta)°! (S. II. 77) 

49. Trú ó Savatthi... 

— Này các Ty-kheo, vị đa văn Thánh đệ tử không có suy nghĩ như sau: “Do 
cái gi có mặt, cái gi hiện hữu?“ Do cái gì sanh khởi, cái gi sanh khởi? Do cái gì 
có mặt, các hành hiện hữu? Do cái gì có mặt, thức hiện hữu? Do cái gì có mặt, 
danh sắc hiện hữu? Do cái gì có mặt, sáu xứ hiện hữu? Do cái gì có mặt, xúc 
hiện hữu? Do cái gì có mặt, thọ hiện hữu? Do cái gì có mặt, ái hiện hữu? Do cái 
øì có mặt, thủ hiện hữu? Do cải gì có mặt, hữu hiện hữu? Do cái gì có mặt, sanh 
hiện hữu? Do cái gì có mặt, già chết hiện hữu?” 

Này các Tỷ-kheo, vị đa văn Thánh đệ tử không duyên theo người khác, ở 
đây có trí như sau: “Do cái này có mặt, cái kia hiện hữu. Do cái này sanh khởi, 
cái kia sanh khởi. Do duyên vô minh nên có hành. Do duyên hành nên có thức. 
Do duyên thức nên có danh sắc... Do duyên sanh nên có già chết. Vị ấy hiểu biết 
như vậy. Như vậy là sự sanh khởi của thế giới này.” 

Này các Tỷ-kheo, vị đa văn Thánh đệ tử không có suy nghĩ như sau: “Do 
cái gi không có mặt, cái gì không hiện hữu? Do cái gì diệt, cái gì diệt? Do cái 
øì không có mặt, hành không hiện hữu? Do cái gì không có mặt, thức không 
hiện hữu? Do cái gì không có mặt, danh sắc không hiện hữu? Do cái gì không 
có mặt, sáu xứ không hiện hữu? Do cái gì không có mặt, xúc không hiện hữu? 
Do cái gì không có mặt, thọ không hiện hữu? Do cái gì không có mặt, ái không 
hiện hữu? Do cái gì không có mặt, thủ không hiện hữu? Do cái gì không có mặt, 
hữu không hiện hữu? Do cái gì không có mặt, sanh không hiện hữu? Do cái gì 
không có mặt, già chết không hiện hữu?” 

Này các Tỷ-kheo, vị đa văn Thánh đệ tử không duyên theo người khác, ở 
đây có trí như sau: “Do cái này không có mặt, cái kia không hiện hữu. Do cải 
này diệt, cái kia diệt. Do vô mình không có mặt, các hành không hiện hữu. Do 
các hành không có mặt, thức không hiện hữu. Do thức không có mặt, danh sắc 
không hiện hữu. Do danh sắc không có mặt, sáu xứ không hiện hữu. Do sảu xứ 
không có mặt, xúc không hiện hữu. Do xúc không có mặt, thọ không hiện hữu. 
Do thọ không có mặt, ái không hiện hữu. Do ái không có mặt, thủ không hiện 
hữu. Do thủ không có mặt, hữu không hiện hữu. Do hữu không có mặt, sanh 
không hiện hữu. Do sanh không có mặt, già chết không hiện hữu.” Vi ây hiệu 
biết như vậy. Như vậy là sự đoạn diệt của thê giới này. 

Và này các Tỷ-kheo, vì răng vị Thánh đệ tử như thật biết sự tập khởi và sự 
đoạn diệt của thê giới như vậy, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử này được gọi 
là kiến đạt... (như trên)... đã đứng рб vào cửa bất tử. 


5! Tham chiếu: Tap. Ж (7.02. 0099.350. 0098b22). 

5“ Các câu: “Do cái gì có mặt, các hành hiện hữu?” “Do cái gì có mặt, thức hiện hữu?” chỉ có trong bản 
Miên Điện. 

63 Xem S. П. 42 (kinh 27 ở trước); 5. П. 43 (kinh 28 ở trước); S. П. 56 (kinh 33 ở trước). 
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X. KINH THÁNH DÉ TỬ THỨ HAI (Риѓуаагіуаѕӣуакаѕийа) (S. II. 79) 

50. Trú tại Sävatth1... 

— Này các Ty-kheo, vị đa văn Thánh đệ tử không có suy nghĩ như sau: “Có 
phải, do cái gi có mặt, cái gì hiện hữu? Do cái рі sanh khởi, cái gi sanh khởi? 
Do cái gì có mặt, các hành hiện hữu? Do cái gì có mặt, thức hiện hữu? Do cái 
øì có mặt, danh sắc hiện hữu? Do cái gì có mặt, sáu xứ hiện hữu? Do cái gì có 
mặt, xúc hiện hữu? Do cái gì có mặt, thọ hiện hữu? Do cái gì có mặt, ái hiện 
hữu? Do cái gi có mặt, thủ hiện hữu? Do cái gì có mặt, hữu hiện hữu? Do cải gì 
có mặt, sanh hiện hữu? Do cái gì có mặt, già chết hiện hữu?” 


Rôi này các Tỷ-kheo, vị đa văn Thánh đệ tử không duyên một ai khác, ở đây 
có trí như sau: “Do cái này có mặt, cái kia hiện hữu. Do cái này sanh khởi, cải 
kia sanh khởi. Do vô minh có mặt, hành hiện hữu. Do hành có mặt, thức hiện 
hữu. Do thức có mặt, danh sắc hiện hữu. Do danh sắc có mặt, sáu xứ hiện hữu. 
Do sáu xứ có mặt, xúc hiện hữu. Do xúc có mặt, thọ hiện hữu. Do thọ có mặt, 
ái hiện hữu. Do ái có mặt, thủ hiện hữu. Do thủ có mặt, hữu hiện hữu. Do hữu 
có mặt, sanh hiện hữu. Do sanh có mặt, già chết hiện hữu.” Vị ây hiểu biết như 
vậy. Như vậy là sự sanh khởi của thê giới này. 

Này các Tỷ-kheo, vị đa văn Thánh đệ tử không suy nghĩ như sau: “Có phải, 
do cái gì không có mặt, cái gi không hiện hữu? Do cái gì diệt, cái gi diệt? Do cái 
gi không có mặt, các hành không hiện hữu? Do cái gì không có mặt, thức không 
hiện hữu... (như trên). Do cái gì không có mặt, già chết không hiện hữu?” 


Này các Ту-Кһео, vị đa văn Thánh đệ tử không duyên một ai khác, ở đây có 
trí như sau: “Do cải này không có mặt, cái kia không hiện hữu. Do cái này diệt, 
cái kia diệt. Do vô minh không có mặt, các hành không hiện hữu. Do các hành 
không có mặt, thức không hiện hữu. Do thức không có mặt, danh sắc không 
hiện hữu. Do danh sắc không có mặt, sáu xứ không hiện hữu. Do sáu xứ không 
có mặt, xúc không hiện hữu... (như trên). Do sanh không có mặt, già chết không 
hiện hữu. ” Vị ду hiểu biết như vậy. Như vậy là sự đoạn diệt của thé giới này. 


Vì răng, này các Ty-kheo, vi Thánh đệ tử như thật biết sự tập khởi và sự 
đoạn diệt của thế giới này như vậy, nảy các Ty-kheo, vị Thánh đệ tử ây được 
gọi là kiến đạt. Vị â ау thây Diệu pháp này, vị ду đây đủ trí của bậc Hữu học, vi 
ay đây đủ minh của bậc Hữu học, đã nhập được Pháp lưu, là bậc Thánh minh 
đạt tuệ, là vị đã đứng gõ vào cửa bât tử. 
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VI. PHẨM KHÔ (DUKKHAV4GG4) 


I. KINH TƯ LƯỜNG (Parivữnarnsanasuffa)SŠ (S. П. 80) 

51. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn ở Sãvatthi (Xá-vệ), Jetavana (Thăng Lâm), tại vườn ông 
Anathapindika (Сар Có Độc). 


Ở đấy, Thế Tôn gọi các Ty-kheo: 

— Này các Ty-kheo! 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tỷ-kheo ây vâng đáp Thé Tôn. Thé Tôn nói như sau: 

— Này các Tỷ-kheo, các Ту-Кһео tư lường, phải tư lường như thế nào dé 
chơn chánh diệt khô một cách trọn vẹn? 


— Bạch Thé Tôn, đỗi với chúng con, các pháp lây Thé Tôn làm căn bản, lây 
Thé Tôn làm lãnh đạo, lây Thế Tôn làm điểm tựa. Lành thay, bạch Thé Tôn! Nêu 
Thé Tôn nói lên ý nghĩa của lời nói này, sau khi nghe Thế Tôn thuyết giảng, các 
Ty-kheo sẽ thọ trì. 


— Vậy này các Ту-Кһео, hãy nghe và khéo suy nghiệm, Ta sẽ nói. 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tỷ-kheo ây vâng đáp Thê Tôn. Thê Tôn nói như sau: 

-Ö đây, này các Tỷ-kheo, vị Ty-kheo đang tư lường, tư lường như sau: “Sự 
đau khó nhiêu loại và đa dạng này khởi lên trên đời như già và chết; sự đau khó 


này lây gi làm nhân, lây gì tập khởi, lây о] tác sanh, lây gi làm hiện hữu? Do cái 
gi có mặt, già chết hiện һи? Do cái gì không có mặt, già chết không hiện hữu?” 


Tư lường như vậy, vị ây biét nhu sau: “Su dau khó nhiều loại và đa dạng 
này khởi lên trên đời như già và chết; sự đau khó này lẫy sanh làm nhân, lây 
sanh làm tập khởi, lây sanh làm tác sanh, lây sanh làm hiện hữu. Do sanh có 
mặt, già chết hiện hữu; do sanh không có mặt, già chết không hiện hữu.” 


Và vị ây biết già chết, biết già chết tập khởi, biết già chết đoạn diệt, và vị ây 
biết con đường thích ứng đưa йёр già chết đoạn diệt. Do thực hành như vậy, vi 
ây trở thành vị tùy pháp hành.“ Này các Тў-Кһео, vi ây được gọi là vị Tỷ-kheo 
đã thực hành một cách trọn vẹn để chơn chánh đoạn tận khó đau và đoạn diệt 
già chết. 


54 Вап tiếng. Anh của PTS: The Tree Suffas, nghĩa là Các kinh nói về cây. 
65 Tham chiếu: Тар. ## (7.02. 0099.292. 0082c18). 
% Anudhammacārī. Xem S. II. 18 (kinh 16 ở trước). 
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Tư lường như vậy, vi ây biét nhu sau: “Sanh láy gi làm nhân, lây gì làm tâp 
khởi, lây gì làm tác sanh, lây gì làm hiện hữu. Do cái gì có mặt, sanh hiện hữu? 
Do cái gì không có mặt, sanh không hiện hữu?” Tư lường như vậy, vi ây biết như 
sau: “Sanh lây hữu làm tập khởi, lây hữu làm tác sanh, lây hữu làm hiện hữu. Do 
hữu có mặt, sanh hiện hữu; do hữu không có mặt, sanh không hiện hữu.” 


Và vị ду biết sanh, biết sanh tập khởi, biết sanh đoạn diệt, và vị ây biết con 
đường thích ứng đưa đến sanh đoạn diệt. Do thực hành như vậy, vị ây trở thành 
vị Tùy pháp hành. Này các Ту-Кһео, vị ây được gọi là vị Tỷ-kheo đã thực hành 
một cách trọn vẹn đề chơn chánh đoạn tận khô đau và đoạn diệt sanh. 


Tư lường thêm nữa, vi ây tư lường nhu sau: “Còn hữu này, do cái gi làm 
nhân? Còn thủ này, do cái gì làm nhân? Còn ái này, do cái gì làm nhân? Còn thọ 
này, do cải gì làm nhân? Còn xúc này... Còn sáu xứ này... Còn danh sắc пау... 
Con thức này... Con các hành này, do cái gi làm nhân, cái gi tập khởi, cái gi tác 
sanh, cái gi làm hiện hữu? Do cái gì có mặt, các hành hiện hữu? Do cái gì không 
có mặt, các hành không hiện hữu?” 

Tư lường như vậy, vị ây biết như sau: “Các hành lây vô minh làm nhân, láy 
vô minh làm tập khởi, lây vô minh làm tác sanh, lây vô minh làm hiện hữu. Do 
vô minh có mặt, các hành hiện hữu; do vô minh không có mặt, các hành không 
hiện hữu.” 

Уа vl áy biét các hành, biét các hành tập khởi, biết các hành đoạn diệt, và 
vị ấy biết con đường thích ứng đưa đến các hành đoạn diệt. Do thực hành như 
vậy, vị ду trở thành vị tùy pháp hành. Này các Ty-kheo, vi ây được gọi là vi 
Tỷ-kheo đã thực hành một cách trọn vẹn dé chơn chánh đoạn tận khô đau và 
đoạn diệt các hành. 


Này các Tỷ-kheo, nêu nguoi nào bi vô minh chi phối, dự tính làm phước 
hành, thức [của người ây] di đến phước. Nêu người ау du tính làm phi phuóc 
hành, thức [của người ây] di dén phi phuóc. Nếu người ấy dự tính làm bát động 
hành, thức [của người ây] đi đên bât động. 

Này các Tỷ-kheo, khi nào vị Tỷ-kheo đoạn tận vô minh, minh được sanh 
khởi. Vi ây do vô minh đoạn tận, minh sanh khởi, không dự tính làm phước 
hành, không dự tính làm phi phước hành, không dự tính làm bát động hành. 


Không có dự tính, không có dụng ý, vị ây không chấp thủ một sự gì ở đời. 
Không châp thủ, vị ây không sợ hãi. Không sợ hãi, vị ду hoàn toàn tịch tịnh. 
Vi ây biết rõ: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, 
không còn trở lại đời này nữa." 


Nếu vị áy cam giác, lạc thọ, vi ây biết lạc tho â ау уд thuong, vị ду biết không 
nên tham đăm, vị ây biết không nên hoan hy. Nếu vị áy cam giác k khó tho, vi ây 
biét khó tho уд thuong, у1 ду biết không nên tham đăm. vi ây biết không nên 
hoan hỷ. Nếu vị ду cảm giác bất khô bát lạc tho, vị ây biết thọ áy vô thường, vị 
ây biết không nên tham йт, vị ду biết không nên hoan hy. 


Nếu vị ây cảm giác lạc thọ, thọ â ây được cảm giác với niệm thoát ly. Nếu vị 
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Ấy cảm giác khô thọ, thọ â ây duoc cåm giác với niệm thoát ly. Nếu vị ấy cảm 
giác bất khô bát lạc thọ, thọ ду được cảm giác với niệm thoát ly (visamyutta). 


Khi vị ду cảm giác một cảm thọ tận cùng của thân, vị ấy biết: “Ta cảm giác 
một cảm thọ tận cùng của thân.” Khi vị ду cảm giác một cảm thọ tận cùng của 
sinh mạng, уі ây biết: “Ta cảm giác một cảm thọ tận cùng của sinh mang.” VỊ 
ây biết: “Sau khi thân hoại mạng chung, ở đây, tất cả những cảm thọ không làm 
cho có hy lạc, sẽ trở thành văng lạnh, cái thân được bỏ qua một bên.” 


Này các Tỷ-kheo, ví như một người từ trong lò nung của người thợ gốm lây 
ra một cái ghè nóng và đặt trên một khoảng đất băng phăng đê sức nóng ở đây 
được nguội dân, và các miếng sành vụn được gạt bỏ một bên; cũng vậy, này các 
Tỷ-kheo, khi cảm giác một cảm thọ tận cùng của thân, vi ây biết: “Ta cảm giác 
một cảm thọ tận cùng của thân.” Khi vị ây cảm giác một cảm thọ tận cùng của 
sinh mạng, v1 ây biết: “Ta cảm giác một cảm thọ tận cùng của sinh mạng.” VỊ 
ây biết: “Sau khi thân hoại mạng chung, ở đây, tất cả những cảm thọ không làm 
cho có hỷ lạc, sẽ trở thành văng lạnh, cái thân được bỏ qua một bên.” 


Này các Tỷ-kheo, các ông nghĩ thế nào? Vị Tỷ-kheo đã đoạn trừ các lậu 
hoặc có dự tính làm các phước hành, hay có dự tính làm các phi phước hành, 
hay có dự tính làm các bât động hành? 

— Thưa không, bạch Thé Tôn. 

— Hay nếu các hành không có mặt một cách trọn vẹn, do các hành đoạn diệt, 
thời thức có hiện hành không? 

— Thưa không, bạch Thế Tôn. 

— Hay nêu thức không có mặt một cách trọn vẹn, do thức đoạn diệt, thời 
danh sắc có hiện hành không? 

— Thưa không, bạch Thế Tôn. 

— Hay nêu danh sắc không có mặt một cách trọn vẹn, do danh sắc đoạn diệt, 
thời sáu xứ có hiện hành không? 

— Thưa không, bạch Thé Tôn. 

— Hay nếu sáu xứ không có mặt một cách trọn vẹn, do sáu xú đoạn diệt, thời 
xúc có hiện hành không? 

— Thưa không, bạch Thê Tôn. 

— Hay nêu xúc không có mặt một cách trọn vẹn, do xúc đoạn diệt, thời thọ 
có hiện hành không? 

— Thưa không, bạch Thê Tôn. 

— Hay nêu thọ không có mặt một cách trọn vẹn, do thọ đoạn diệt, thời ái có 
hiện hành không? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

— Hay nêu ái không có mặt một cách trọn vẹn, do ái đoạn diệt, thời thủ có 
hiện hành không? 
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— Thưa không, bạch Thế Tôn. 

— Hay nêu thủ không có mặt một cách trọn vẹn, do thủ đoạn diệt, thời hữu 
có hiện hành không? 

— Thưa không, bạch Thế Tôn. 

— Hay nếu hữu không có mặt một cách trọn vẹn, do hữu đoạn diệt, thời sanh 
có hiện hành không? 

— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


= Hay nếu sanh không có mặt một cách trọn vẹn, do sanh đoạn diệt, thời già 
chết có hiện hành không? 


— Thưa không, bạch Thé Tôn. 


— Lành thay, lành thay, này các Ту-кһео! Phải là như vậy, này các Tỷ-kheo, 
không thé khác vậy! Hãy tin ở Ta, пау các Ту-Кһео, hãy quyết định, chớ có nghi 
ngờ, chớ có phân vân! Đây là khô được đoạn tận. 


П. KINH THỦ (Орайапаѕийа) (S. ЇЇ. 84) 

52. Trú ở Savatthi... 

— Này các Ту-Кһео, ai sông thây vị ngọt trong các pháp được chấp thủ 
(upadaniyadhamma), ái được tăng trưởng; do duyên ái nên thủ có mặt; do 
duyên thủ nên hữu có mặt; do duyên hữu nên sanh có mặt; do duyên sanh 
nên già, chết, sầu, bi, khó, ưu, não sanh khởi. Như vậy là toàn bộ khó цап 
này tập khởi. 


Này các Tý-kheo, ví như một đồng lửa lớn làm băng mười xe củi, hay hai 
mươi xe củi, hay ba mươi хе сш, hay bốn mươi xe củi đang cháy đỏ; tại đây, 
CÓ người thỉnh thoảng ném có khô vào, và ném củi khô vào. Này các Ty-kheo, 
như vậy đông lửa lớn ду được nuôi dưỡng, được tiệp tê, có thê cháy đỏ trong 
một thời gian đài. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ai sông thấy vị ngọt trong các pháp được châp 
thủ, ái được tăng trưởng; do duyên ái nên thủ sanh khởi... (như trên). Như vậy 
là toàn bộ khô uân này tập khởi. 

Này các Tỷ-kheo, ai sóng ау sự nguy hiểm trong các pháp được chấp thủ, 
ái được đoạn diệt; do ái diệt nên thủ diệt; do thủ diệt nên hữu diệt; do hữu diệt 
nên sanh diệt; do sanh diệt nên già, chết, sâu, bi, khô, ưu, não diệt. Như vậy là 
toàn bộ khô uán này đoạn diệt. 


Này các Tý-kheo, ví như một đồng lửa lớn làm băng mười xe cul, hay hai 
тиот хе cul, hay ba mươi xe сш, hay bốn mươi xe củi đang cháy đỏ; tai đây, 
không có người thỉnh thoảng ném cỏ khô vào, hay phân khô, hay củi khô vào. 
Như vậy, này các Ty-kheo, đông lửa lớn ây do [nhiên liệu] được tiêp tê trước 
cháy hêt, do [nhiên liệu | khác không được đem thêm, không được nuôi dưỡng, 
sẽ bi tắt. 
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‚ Cũng vậy, пау các Tỷ-kheo, ai sông thây sự nguy hiểm trong các pháp được 
châp thủ, ái được đoạn diệt; do ái diệt nên thủ diệt... (như trên). Như vậy là toàn 
bộ khô uân này đoạn diệt. 


Ш. KINH KIẾT SỬ (Samyojanasutta)® (S. II. 86) 

53. Irú ở Savatthi... 

— Này các Tý-kheo, ai sông Һау vị ngọt trong các pháp kiết sử, ái được tăng 
trưởng: do duyên ái nên thủ có mặt; do duyên thủ nên hữu có mặt; do duyên hữu 
nên sanh có mặt; do duyên sanh nên già, chết, sâu, bi, khổ, uu, não sanh khởi. 
Như vậy là toàn bộ khô uân này tập khởi. 

Ví như, này các Tỷ-kheo, do đuyên dầu và duyên tim, ngọn đèn dầu được 
cháy đỏ; tại đây, có người thỉnh thoảng rót dâu thêm và khơi tim lên. Này các 
Tý-kheo, ngọn đèn dầu ây được nuôi dưỡng như vậy, được tiếp tế như vậy, có 
thê cháy đỏ trong một thời gian dài. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ai sóng thây vị ngọt trong các pháp kiết sử, ái 
được tăng trưởng; do duyên ái nên thủ sanh khởi... (như trên). Như vậy là toàn 
bộ khô uân này tập khởi. 

Này các Tý-kheo, ai sông thây sự nguy hiểm trong các pháp kiết sử, ái được 
đoạn diệt; do ái diệt nên thủ diệt; do thủ diệt nên hữu diệt; do hữu diệt nên sanh 
diệt; do sanh diệt nên già, chết, sâu, bi, khổ, ưu, não được đoạn diệt. Như vậy 
là toàn bộ khổ uân này đoạn dtét. 

Ví như, này các Tỷ-kheo, do duyên dâu và do duyên tim, ngọn đèn dầu 
được cháy đỏ; tại đây, không có người thỉnh thoảng rót thêm dâu vào và không 
khơi tim lên. Như vậy, này các Tỷ-kheo, ngọn đèn ây do [nhiên liệu] được tiếp 
tê trước cháy hết và do [nhiên liệu] khác không được đem thêm, không được 
nuôi dưỡng, sẽ bị tắt. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ai sóng thây sự nguy hiểm trong các pháp kiết 
sử, 41 được đoạn diệt; do ái diệt nên thủ diệt... (như trên). Như vậy là toàn bộ 
khó uán này đoạn diệt. 

IV. KINH КІЕТ SỬ THỨ HAI (Dutiyasamyojanasutta) (S. ЇЇ. 87) 

54. Trú ở Savatth1... 

— Này các Tý-kheo, ví như duyên dâu và duyên tim, ngọn đèn dâu được 
cháy đỏ; tại đây, có người thỉnh thoảng rót thêm dâu và khơi tim lên. Này các 
Tỷ-kheo, ngọn đèn dầu ấy được nuôi dưỡng như vậy, được tiếp tế như vậy, có 
thê cháy đỏ trong một thời gian dài. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ai sông thấy vị 
ngọt trong các pháp kiết sử, ái được tăng trưởng; do duyên ái, thủ sanh khởi... 
(như trên). Như vậy là toàn bộ khó uân này tập khởi. 

Này các Tý-kheo, ví như duyên dâu và duyên tim, ngọn đèn dầu được cháy 
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đỏ; tại đây, không có người thỉnh thoảng rót thêm dầu và khơi tim lên. Như vậy, 
này các Tý-kheo, ngọn đèn dâu ау do [nhiên liệu] được tiếp tế trước cháy hệt, 
do [nhiên liệu] khác không được đem thêm, không được nuôi dưỡng, sẽ bị tắt. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ai sống thấy sự nguy hiểm trong các pháp kiết 
sử, 41 được đoạn diệt; do ái diệt nên thủ diệt... (như trên). Như vậy là toàn bộ 
khô uẫn này đoạn diệt. 


V. KINH CÂY LỚN (Маһағиккһаѕийа)® (5. II. 87) 

55. Trú tại SävatthI... 

— Này các Tỷ-kheo, ai sống thây vị ngọt trong các pháp được chấp thủ, ái 
được tăng trưởng; do duyên ái, thủ sanh khởi... (như trên). Như vậy là toàn bộ 
khó uán này tập khởi. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, một cây lớn, các rễ của cây ây đâm sâu xuống 
dưới và dám ngang, tât cả rễ ây đều đem lên (abhiharanti) nhua sóng cho cáy 
йу. Này các Ty-kheo, cây lớn ây được nuôi dưỡng như vậy, được tiêp té như 
vậy, có thê đứng vững trong một thời gian dài. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, at sống thây vị ngọt trong các pháp được chấp 
thủ, 41 được tăng trưởng; do duyên ái, thủ sanh khởi... (như trên). Như vậy là 
toàn bộ khó uán này tập Khởi, 

Này các Tỷ-kheo, ai sóng һау sự nguy hiểm trong các pháp được chấp thủ, 
ái được đoạn diệt; do ái diệt nên thủ diệt; do thủ diệt nên hữu diệt... (như trên). 
Như vậy là toàn bộ khô uân này đoạn diệt. 

Này các Ty-kheo, ví như một cây lớn, có một người đến, cầm Cái cuốc và 
cái giỏ. Người ây chặt đứt rễ của cây ây. Sau khi chặt đứt TẾ, người ây đào cái 
mương. Sau khi đảo cái mương, người ây nhô các rễ lớn cho đến các rễ con, 
các rễ phụ. Rồi nguòi ây chăt cây ây thành tùng khúc. Sau khi chăt cây thành 
từng khúc, người ây bửa. Sau khi búa, người ây ché thành từng miéng nhó. Sau 
khi chẻ thành từng miệng nhỏ, nguòi ây phơi giữa gió và năng. Sau khi người 
ây phơi g1Ữa gió và năng, người ду lây lửa đốt. Sau khi lây lra đốt, người ây 
vun thành đông tro. Sau khi vun thành đống tro, người ây sàng tro ây giữa gió 
lớn hay đô tro ây. vào dòng nước mạnh cho nước cuôn di. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, cây lớn ây, rễ bị cắt đứt, bị Đứng gốc khỏi mặt đất, làm cho không thể 
tái sanh, trong tương lai không thê sông lại được. 


Cũng vậy, này các Tý-kheo, ai sóng thây được sự nguy hiểm trong. các pháp 
chấp thủ, ái được đoạn diệt; do ái diệt nên thủ diệt... (như trên). Như vậy là toàn 
bộ khô uán này đoạn diệt. 

VI. KINH CÂY LỚN THỨ HAI (Dutiyamaharukkhasutta) (S. П. 88) 
56. Trú tại Sãävatth1... 
- Này các Tỷ-kheo, ví như có một cây lớn, các rễ của cây ây đâm sâu 
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xuống dưới và đâm ngang, tât cå rễ ây đêu đem lên nhựa sống cho cây ấy. 
Này các Тӯ-Кһео, cây lớn ây được nuôi dưỡng như vậy, được tiệp tê như vậy, 
có thê đứng vững trong một thời gian dài. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ai sông thây vi ngot trong các pháp duoc châp 
thu, а1 duoc táng truóng; do duyên ái nên thủ sanh khởi... (như trên). Như vậy 
là toàn bộ khô uân này tập khởi. 


Này các ‚Ту-Кһео, ví như một cây lớn, có người đến, cầm cái cuóc và cái 
giỏ. Người ây chặt đứt rễ của cây ây. Sau khi chăt đút rễ, người ấy đào cái 
mương. Sau khi đào cái mương, người ây nhồ các rễ lớn... (như trên)... hay đỗ 
tro vào dòng nước mạnh cho nước cuôn đi. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, cây lớn 
ây, rễ bị cắt đứt, làm thành như thân cây Sa-la, làm cho cây ây không thé tái 
sanh, trong tương lai không thể sống lại được. 


Cũng vậy, này các Ту-Кһео, ai sống thây sự nguy hiểm trong các pháp được 
chấp thủ, ái được đoạn diệt; do ái diệt nên thủ diệt... (như trên). Như vậy là toàn 
bộ khó uẫn này đoạn diệt. 


УП. КІМН CÂY NON (Tarunarukkhasutta)” (S. П. 89) 

57. Trú ở Savatthi... 

— Này các Ty-kheo, ai sông thấy vị ngọt trong các pháp kiết sử, ái được tăng 
trưởng; do duyên ái, thủ được sanh khởi... (như trên). Như vậy là toàn bộ khô 
uân này tập khởi. 

Này các Ту-Кһео, ví như một cây non, có người thỉnh thoảng vun xó! các 
rë (palisajjeyya), thỉnh thoảng bỏ thêm phân, thỉnh thoảng tưới thêm nước. Này 
các Тӯ-Кһео, cây non ây được nuôi dưỡng như vậy, được tiếp tế”! như vậy, có 
thé lớn lên, tăng trưởng, lớn mạnh. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ai sông thây vị ngọt trong các pháp kiết sử, ái 
được tăng trưởng; do duyên ái, thủ sanh khởi... (như trên). Như vậy là toàn bộ 
khó uân này tập khởi. 


Này các 1ỷ-kheo, ai sông thấy sự nguy hiểm trong các pháp kiết sử, á! được 
đoạn diệt; do ái diệt nên thủ diệt... (như trên). Như vậy là toàn bộ khó uân này 
đoạn diệt. 


Này các Tỷ-kheo, ví như một cây non, có người đến, cầm cái cuốc và cái 
giỏ. Người ây chặt đứt rễ của cây ây. Sau khi chặt đứt TẾ, người ây đào cái 
muong. Sau khi dào cái muong, người ây nhô các rễ lớn cho đến các rễ con 
và rê phụ. Rôi nguòi ây chăt cây ây thành từng khúc. Sau khi chặt thành từng 
khúc, người ây búa. Sau khi búa, người ây chẻ thành từng miếng nhỏ. Sau khi 
chẻ thành từng miệng nhỏ, người ây phơi giữa gió và năng. Sau khi phơi giữa 
gió và năng, người ây lây lửa đốt. Sau khi lây lửa đốt, người ây vun thành dóng 
tro. Sau khi vun thành đồng tro, người ây sàng tro ây giữa gió lớn hay đô tro ау 


1 Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 0099.283. 0079а25). 
1 Tadupadana: Vừa có nghĩa là chấp thủ, vừa có nghĩa là đồ ăn. 
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vào dòng nước manh cho nước cuốn đi. Như vậy, này các Ту-Кһео, cây non ду, 
тё bị cắt đứt, làm thành như thân cây Sa-la, làm cho không thê tái sanh, trong 
tương lai không thể sông lại được. 

Cũng vậy, này các Tý-kheo, ai sóng ау sự nguy hiêm trong các pháp kiết 
sử, ái được đoạn diệt; do ái diệt nên thủ diệt... (như trên). Như vậy là toàn bộ 
khô uán này đoạn diệt. 


УШ. KINH DANH SẮC (Nãmarñpasuffa) (S. П. 90) 

58. Trú ở Savatthi... 

— Này các Tỷ-kheo, ai sống thây VỊ ngọt trong các pháp kiết sử, danh sắc 
được sanh khởi; do duyên danh sắc, sáu xứ sanh khởi... (như trên). Như vậy là 
toàn bộ khổ uán này tập khởi. 


Này các Tỷ-kheo, ví như một cây lớn, các rễ của cây ây đâm thăng xuống 
dưới và đâm ngang ra, tật cả rễ ây đều đem lên nhựa sống cho cây ây. Như vậy, 
này các Tý-kheo, cây lớn â ây được nuôi dưỡng như vậy, được tiếp tế như vậy, có 
thê được đứng vững trong một thời gian dài. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ai sóng thây vị ngọt trong các pháp kiết sử, 
đanh sắc được sanh khởi... (như trên)... 

Này các Tỷ-kheo, ai sóng thây sự tai hại trong các pháp kiết sử, danh sắc 
không có sanh khởi; do danh sắc diệt nên sáu xứ diệt... (như trên). Như vậy là 
toàn bộ khô uân này đoạn diệt. 

Này các Ty-kheo, ví như một cây lớn, có một người đến, cầm cái cuốc và 
cái gió... (như trên)... trong tương lai không thê sông lại được. 

Cũng vậy, này các Ty-kheo, ai sông thây sự tai hại trong các pháp kiết sử, 
danh sắc không có sanh khởi; do danh sắc diệt nên sáu xử diệt... (như trên). Như 
vậy là toàn bộ khô uán này đoạn diệt. 


IX. KINH THÚC (Viññanasutta) (S. П. 91) 

59. Trú ó Savatthi... 

— Này các Ty-kheo, а1 sóng thấy. VỊ ngọt trong các pháp kiết sử, thức được 
sanh khởi; do duyên thức nên danh sắc sanh khởi... (như trên). Như vậy là toàn 
bộ khó uẫn này tập khởi. 

Này các Tỷ-kheo, ví như một cây lớn, rễ của các cây ấy... (như trên)... 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ai sông ау v ngọt trong các pháp kiết sử, 
thức được sanh khởi; do duyên thức nên danh sắc sanh khởi... (như trên). Như 
vậy là toàn bộ khó uán này tập khởi. 

Này các Tỷ-kheo, ai sóng thây sự tat hại trong các pháp kiết sử, thức không 
sanh khởi; do thức diệt nên danh sắc diệt... (như trên). Như vậy là toàn bộ khô 
uân này đoạn diệt. 

Này các Ty-kheo, ví như một cây lớn, có người đến, cầm cái cuốc và cái 
gió... (như trên)... trong tương lai không thê sông lại được. 
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Cũng vậy, này các Tý-kheo, ai sống thấy sự tai hại trong các pháp kiết sử, 
thức không có sanh khởi; do thức diệt nên danh sắc diệt... (như trên). Như vậy 
là toàn bộ khô uân này đoạn diệt. 


X. KINH NHÂN (Nidanasutta) (S. II. 92) 
60. Một thời, Thế Tôn trú giữa dân chúng Kuru,” tại một thị trân của dân 
chúng Kuru tên là Kammasadhamma. 


Rồi Tôn giả Ananda di đến Thế Tôn; sau khi đến, dành lễ Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


— Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu thay, bạch Thế Tôn! Bạch 
Thế Tôn, sâu xa thay là định ly Duyên khởi này, và sâu xa thật là định nghĩa 
này! Nhưng đôi với con định lý ду có vẻ rõ ràng, minh bạch. 


— Chó có nói vậy, này Ananda! Chó có nói vậy, này Ananda! Sâu xa thay, 
này Ananda, là định lý Duyên khởi nảy, và sâu xa thật là định nghĩa này. Này 
Ananda, chính vì không hiểu rõ pháp này, không giác ngộ, không chứng nhập 
[pháp này | mà chúng sanh nay bị rôi ren như cuộn chỉ; bị phủ đây bởi bệnh căn 
côi, như cỏ muñja, như cây lau; không thoát khỏi sự luân hôi trong cõi dữ, ác 
thú, đọa xứ. 

Này Ananda, ai sông tháy vi ngot trong các pháp duoc cháp thu, 41 duoc 
táng truóng; do duyên ái, hữu có mặt; do duyên hữu, sanh có mặt; do duyên 
sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não sanh khởi. Như vậy là toàn khó uán này 
tập khởi. 


Này Ananda, ví như một cây lớn, các rễ của cây ây đâm xuống và dám 
ngang, tất cả rễ ду đều đem lên nhựa sông cho cây ây. Này Ananda, cây lớn ây 
được nuôi dưỡng như vậy, được tiếp tế như vậy, có thể đứng vững trong một 
thời gian dài. 

Cũng vậy, này Ananda, ai sông thấy vị ngọt trong các pháp được chấp thủ, 
ái được tăng trưởng; do duyên а, thủ có mặt; do duyên thủ, hữu có mặt... (như 
trên). Như vậy là toàn bộ khó uán này tập khởi. 

Này Ananda, ai sống thây sự tai hại trong các pháp chấp thủ, ái được 
đoạn diệt; do ái diệt nên thủ diệt... (như trên). Như vậy là toàn bộ khó uân 
này đoạn diệt. 

Này Ananda, ví nhu một cây lớn, rÓi có người đi đến, câm cái cuốc và cái 
giỏ. Người ау chặt đứt rễ cây ây. Sau khi chặt đứt TẾ, полго ау đào một cái 
mương. Sau khi đào cái mương, người ây nhô lên các rễ lớn cho đến các rễ con, 
rễ phụ. Người ây chặt cây ây ra từng khúc. Sau khi chặt ra từng khúc, người ây 
бта. Sau khi búa, người ây ché ra từng miếng nhỏ. Sau khi ché ra từng miệng 
nhỏ, người ây phơi giữa gió và năng. Sau khi phơi giữa gió và năng, người ấy 
lấy lửa đốt. Sau khi lây lửa đốt, người ду vun lại thành đống tro. Sau khi vun 


2 Nước này gần Delhi, kinh đô là Indraprastha. Có một số kinh quan trọng liên quan đến địa danh này. 
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lại thành đống tro, người ду sàng tro trong gió lớn hay đồ vào dòng nước chảy 
mạnh để nước cuôn đi. Như vậy, này Ananda, cây lớn ау, rễ bị chặt đứt, làm 
thành như cây Sa-la, không thê nào tái sanh, không thê sanh khởi lại trong 
tương lai. 

Cũng vậy, này Ananda, ai sống thấy tai hại trong các pháp được chấp thủ, 
ái được đoạn diệt; do ái diệt nên thủ diệt; do thủ diệt nên hữu diệt; do hữu diệt 
nên sanh diệt; do sanh diệt nên già, chêt, sâu, bi, khô, ưu, não đêu diệt. Như vậy 
là toàn bộ khổ пап này đoạn diệt. 


12. TƯƠNG ОМС NHÂN DUYÉN # 357 


УП. PHẨM ĐẠI (МАНАУАССА) 


I. KINH HẠNG NGƯỜI ÍT NGHE (Аззиїауйзийа)? (S. II. 94) 

61. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn trú ở Sävatthi, Jetavana, tại vườn ông Anäthapindika... 

— Này các Ty-kheo, kẻ vô văn phàm phu có thể nhàm chán, viễn ly, giải 
thoát thân do bốn đại tạo thành này. 

Vì cớ sao? Này các Tỷ-kheo, vì họ thây được cái thân do bốn đại tạo thành 
này được tăng, được giảm, được thủ, được xả. 

Do vậy, ở đây, kẻ vô văn phàm phu có thé nhàm chán, viễn ly, giải thoát. 

Và này các Тӯ-Кһео, cái gọi là tâm, là ý, là thức, ở đây, kẻ vô văn phàm phu 
không đủ dë có thể nhàm chán, không đủ đề có thé viễn ly, không đủ dé có thể 
giải thoát. 

Vì sao? Đã lâu ngày, này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu đăm trước, xem 
là của tôi, chấp thủ: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi.” 

Do vậy, ở đây, kẻ vô văn phàm phu không đủ để có thê nhàm chán, không 
đủ dé có thể viễn ly, không đủ dé có thé giải thoát. 

Này các Tý-kheo, thật tốt hơn cho kẻ vô văn phàm phu đi đến với thân do 
bôn đại tạo thành này, xem như là tự ngã, hơn là đôi với tâm. 

Vì sao? Này các Tỷ-kheo, thân do bốn đại tạo thành này được thấy đứng 
vững một năm, đứng vững hai năm, đứng vững ba năm, đứng vững bón năm, 
đứng vững năm năm, đứng vững mười năm, đứng vững hai mươi năm, đứng 
vững ba mươi năm, đứng vững bốn mươi năm, đứng vững năm mươi năm, 
đứng vững một trăm năm, đứng vững nhiêu hơn nữa. Còn cái gọi là tâm này, 
là ý này, là thức này, này các Tỷ-kheo, cả đêm và ngày, khởi lên là khác, diệt 
đi là khác. 

Này các Tỷ-kheo, ví như một con khi trong khi đi lại trong rừng núi, năm 
lây một nhành cây, bỏ nhành cây ây xuống, nó năm giữ một nhành khác. Cũng 
vậy, này các Ty-kheo, cái gọi là tâm, là ý, là thức này cả đêm và ngày, khởi lên 
là khác, diệt đi là khác. 

О đây, này các Tý-kheo, vị đa văn Thánh đệ tử khéo chon chánh tư duy lý 
Duyên khởi: “Do cái này có mặt, cái kia có mặt; do cái này sanh, cái kia sanh. 
Do cái này không có mặt, cái kia không có mặt; do cái này diệt, cái kia diệt.” Ví 


7з Tham chiếu: Тар. Ж (T.02. 0099.289. 0081с04); 7ăng. 3 (7.02. 0125.9.3-4. 0562c02-10). 
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như do duyên vô minh, các hành sanh khởi; do duyên hành, thức sanh khởi... 
Như vậy là toàn bộ khó uân này tập khởi. 

Do ly tham hoàn toàn, đoạn diệt vô minh nên hành diệt; do hành diệt nên 
thức diệt... (như trên). Như vậy là toàn bộ khô uân này đoạn diệt. 


Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, vị đa văn Thánh đệ tử, nhàm chắn đối với sắc, 
nhàm chán đối với thọ, nhàm chán đối với tưởng, nhàm chắn đối với các hành, 
nhàm chán đối với thức; do nhàm chán nên viễn ly; do viễn ly nên giải thoát; 
trong sự giải thoát, trí khởi lên biết được: “Ta đã giải thoát.” Vị ấy biết rõ: 
“Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở 
lại đời này nữa.” 


IL KINH HẠNG NGƯỜI ÍT NGHE THỨ HAI 
(Dutfiyaassufavaãsuffa)'° (S. П. 95) 


62. Trú ở SavatthI.. 


= Này các Ty-kheo, kë vô văn phàm phu có thé nhàm chán, có thể viễn ly, 
có thê giải thoát бі với cái thân do bốn đại tạo thành này. 


Vì sao? Này các Tỷ-kheo, vì họ thây thân do bốn đại tạo thành này được 
tăng, được giảm, được thủ, được xả. Do vậy, ở đây, kẻ vô văn phàm phu có thê 
nhàm chán, viên ly, giải thoát. 


Và này các Tỷ-kheo, cái gọi là tâm, là ý, là thức, ở đây, kẻ vô văn phàm phu 
khóng đủ dé có thé nhàm chán, không đủ dé có thê viễn ly, không đủ để có thé 
giải thoát. 


Vì sao? Đã lâu ngày, này các 1ý-kheo, kẻ vô văn phàm phu dám trước, xem 
là của tôi, châp thủ: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của 101.” 
Do vậy, ở đây, này các Ту-Кһео, ké уб уап phàm phu không dú dé có thé nhàm 
chán, không đủ để có thé viễn ly, không đủ dé có thé giải thoát. 


Này các Ту-Кһео, thật tốt hơn cho kẻ vô văn phàm phu đi đến với thân do 
bốn đại tạo thành này, xem như là tự ngã, hơn là бі với tâm. 


Vì sao? Này các Tỷ-kheo, thân do bốn đại tạo thành này được thấy đứng 
vững một năm, đứng vững hai nắm, đứng vững ba năm, đứng vững bốn năm, 
đứng vững năm năm, đứng vững mười пат, đứng vững hai mươi năm, đứng 
vững ba mươi năm, đứng vững bón mươi năm, đứng vững năm mươi năm, 
đứng vững một trăm năm, đứng vững nhiêu hơn nữa. Còn cái gọi là tâm này, 
là y này, là thức này, này các Ty-kheo, cả đêm và ngày, khởi lên là khác, diệt 
đi là khác. 

О đây, này các Tỷ-kheo, vị đa văn Thánh đệ tử khéo chon chánh tư duy lý 
Duyên khởi: “Do cái này có mặt, cái kia có mặt; do cái này sanh, cái kia sanh. 
Do cái này không có mặt, cái kia không có mặt; do cái này diệt, cái kia diệt.” 

Này các Tỷ-kheo, do duyên xúc đưa đến cảm giác lạc thọ, nên lạc thọ sanh 


4 Tham chiếu: Тар. ËË (7:02. 0099.290. 0082a01). 
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khởi. Do duyên xúc đưa đến cảm giác lạc thọ â ây diệt nên lạc thọ được khởi lên 
do duyên xúc đưa đến cảm giác lạc thọ ấy diệt, lạc thọ ấy được chấm dứt. 


Này các Tỷ-kheo, do duyên xúc đưa đến cảm giác khô thọ nên khó thọ sanh 
khởi. Do duyên xúc đưa đến cảm giác khó thọ â ây diệt, nên khô thọ được khởi 
lên do duyên xúc đưa đến cảm giác khó thọ ду diệt, khổ thọ ду chấm dứt. 

Này các Tỷ-kheo, do duyên xúc đưa đến cảm giác bát khô bát lac tho nên 
bât khô bát lac tho sanh khói. Do duyën xúc dua đên cảm giác bát khó bát lạc 
thọ ây diêt, nên bât khô bât lac tho duoc khói lên do duyên xúc dua đến cảm 
giác bất khó bát lạc thọ ây diệt, bất khó bát lạc thọ ду châm dứt. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, do hai khúc cây cọ xát hòa hợp nên sức nóng 
được sanh, lửa được khởi lên. Do hai khúc cây ây xa lìa tách biệt, nên sức nóng 
ây đoạn diệt, sức nóng ây châm dứt. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, do duyên xúc đưa đến cảm giác lạc thọ nên lạc 
thọ sanh khởi. Do duyên xúc đưa đến cảm giác lạc thọ ду điệt, nên lạc tho được 
khởi lên do duyên xúc đưa đến cảm giác lạc thọ ây diệt, lạc thọ ây châm dứt. 

Do duyên xúc đưa đến cảm giác khó thọ... 

Do duyên xúc đưa đến cảm giác bất khô bát lạc thọ nên bất khô bát lạc thọ 
sanh khởi. Do duyên xúc đưa đến cảm giác bát khó bát lạc thọ á ау diét, nën bát 
khó bát lạc tho ây được khởi lên do duyên xúc đưa đến cảm giác bát khô bát lạc 
thọ â ây diệt, bát khô bắt lạc thọ á ây châm dứt. 

Thây vậy, này các Tỷ-kheo, vị đa văn Thánh đệ tử nhàm chán đối với xúc, 
nhàm chán đôi với thọ, nhàm chán đối với tưởng, nhàm chán đối với hành, 
nhàm chán đỗi với thức; do nhàm chán nên viễn ly; do viễn ly nên giải thoát; 
trong sự giải thoát trí khởi lên, biết răng: “Ta đã giải thoát.” VỊ ây biết rõ: “Sanh 
đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời 
này nữa. ˆ 
Ш. KINH VÍ DỤ THIT РСА CON (Рийататвйратавийа)? (S. П. 97) 

63. Ó Sãvatthi... 

— Này các Ty-kheo, có bốn loại dó ăn này đưa đến sự tón tại, hay sự chấp 
thủ tái sanh cho các loài hữu tình hay các loài chúng sanh. 

Thế nào là bốn? Đoàn thực hoặc thô, hoặc té là thứ nhât; thứ hai là xúc thực; 
thứ ba là tư niệm thực; thứ tư là thức thực. 

Này các Tỷ-kheo, bốn loại đô ăn này đưa đến sự tón tại, hay sự chấp thủ tái 
sanh cho các loài hữu tình hay các loài chúng sanh. 

Уа này các Ту-Кһео, đoàn thực cân phải được nhận Һау nhu thé nào? 

Ví như, này các Ty-kheo, hai vợ chóng đem theo một ít lương thuc di qua 
một quãng đường hoang dã với một đứa con khả ái, thương тёп. 
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Rôi này các Tý-kheo, trong khi hai vợ chóng ду dang đi trên con đường 
hoang vu, số lương thực ít ói ду đi đến hao hụt, khánh tận; và một vùng hoang 
vu còn lại chưa được họ vượt qua. 

Rồi này các Tý-kheo, hai vợ chồng người ây suy nghĩ: “Đô lương thực ít 
ỏi của chúng ta đã bị hao hụt, khánh tận; còn lại vùng hoang vu пау chưa được 
vượt qua. Vậy chúng ta hãy giết đứa con một khả ái, dễ thương này, làm thành 
thịt khô và thịt ướp, ăn thịt đứa con và vượt qua vùng hoang vu còn lại này, chớ 
đề tất cả ba chúng ta đều bị chết hại.” 

Rồi hai vợ chồng ấy giết đứa con một khả ái, dễ thương ây; làm thịt khô và 
thịt ướp; ăn thịt người con và vượt qua vùng hoang vu còn lại ây. Họ vừa ăn 
thit con, vừa đập ngực [than khóc]: “Đứa con một ở đâu? Đứa con một ở đâu?” 

Này các Tỷ-kheo, các ông nghĩ thê nào? Họ ăn món ăn có phải đề vui chơi? 
Hay họ ăn món ăn dé tham đắm? Нау họ ăn món ăn йё trang sức? Нау họ ăn 
món ăn để béo 101276 


— Thưa không phải vậy, bạch Thê Tôn. 
— Có phải họ ăn các món ăn chỉ với mục đích vượt qua vùng hoang vu? 
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


— Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Ta nói đoàn thực cần phải được nhận thấy 
như vậy. Này các Tỷ-kheo, khi đoàn thực được hiểu biết, thời lòng tham đối với 
năm dục trưởng dưỡng được hiểu biết. Khi lòng tham đối với năm dục trưởng 
dưỡng được hiệu biết, thời không còn kiết sử. Do kiết sử này, một vị Thánh đệ 
tử bị trói buộc để phải sanh lại đời nảy. 


Và này các Tý-kheo, xúc thực cần phải được nhận thây như thế nào? 


Này các Tỷ-kheo, ví như một con bò cái bị ló da, nêu nó đứng dựa vào 
tưởng, thời các sanh vật sông ó tường căn nó. Nếu nó đứng dựa vào cây, thời 
các sanh vật sông ở cây căn nó. Nếu nó đứng о trong nước, thời các sanh vật 
sông ở trong nước căn nó. Nếu nó đứng giữa hư không, thời các sanh vật giữa 
hư không căn nó. Này các Tỷ-kheo, con bò cái ây đứng dựa vào chỗ nào, thời 
các sanh vật trong các chỗ â ау cán nó. Nhu váy, này сас Ty-kheo, Та nói xúc 
thực cần phải được nhận tháy. 


Này các Tỷ-kheo, khi xúc thực được hiểu biết, thời ba cảm thọ được hiểu 
biết. Khi ba cảm thọ được hiểu biết, thời Ta nói rằng vị Thánh đệ tử không có 
gi cần phải làm thêm nữa. 

Và này các Tý-kheo, tư niệm thực cân phải được nhận thây như thế nào? 

Này các Tỷ-kheo, ví như một hồ than hừng, sâu hơn một thân người, chứa 
đây than cháy đỏ rực, hừng cháy không có khói. Rôi một người đi đến, muôn 
sông, không muôn chét; muôn lạc, chán ghét khô. Rồi hai người lực sĩ đi đến, 
năm chặt hai cánh tay người ấy, kéo người ấy đến hó than hừng ấy. Này các 


16 Về bón danh từ này, xem Expos. 511; Vism. 31f. 


12. TƯƠNG ƯNG NHÂN DUYÉN # 361 


Tỷ-kheo, người áy quyét chí muón lánh xa, tinh cần muốn lánh xa, phát nguyện 
muốn lánh xa [hó than hừng ấy]. 


Vì sao? Này các Ту-Кһео, người ây chỉ nghĩ như sau: “Nếu ta rơi vào hó 
than hừng này, do nhân duyên ây, ta di đên chêt, hay đi đên khô gân như chết.” 
Như vậy, này các Tý-kheo, Ta nói răng tư niệm thực cần phải được nhận thấy. 

Này các Tý-kheo, khi tư niệm thực được hiêu biết, thời ba ái được hiểu biết. 
Khi ba ái được hiểu biết, Ta nói rằng vị Thánh đệ tử không có gì cần phải làm 
thêm nữa. 

Và này các Ty-kheo, thức thực cần phải được nhận thây như thé nào? 

Ví như, này các Tỷ-kheo, người ta bắt một người ă ăn trộm, một người phạm 
tội, dẫn đến vua và thưa: “Thưa Đại vương, người này là một người ăn trộm, 
một người phạm tội. Hãy trừng phạt người ây nêu như Ngài muôn.” VỊ vua 
nói như sau vê người. ây: “Các ông hãy di và dánh nguoi này vói môt trám hèo 
(satti) vào buói sáng.” Và họ đánh người ây với một trăm hèo vào buổi sáng. 


Rồi vị vua vào Бибі trưa nói: “Này các ông, người ấy như thé nào?” 

“Thưa Đại vương, người ây vẫn còn sông.” 

Rồi vua nói về người ấy: “Này các ông, các ông hãy đi và đánh người này 
một trăm hèo vào buôi trwa.” Và họ đánh người ây một trăm hèo vào buôi trưa. 

Rồi vị vua vào бибі chiêu nói: “Này các ông, người ду như thế nào?” 

“Thưa Đại vương, người ây vẫn còn sông.” 

Rồi vua nói về Người ду: чау сас óng, сас бпр һау di và dánh nguoi пау 
một trăm hèo vào buổi chiều.” 

Này các Ty-kheo, các ông nghĩ thế nào? Người ây trong ngày bị đánh đến 
ba trăm hèo, do nhân duyên ây có cảm thọ khô ưu không? 

- Bạch Thé Tôn, chỉ bị đánh một hèo, do nhân duyên ду có cảm tho khó ưu, 
còn nói gi bị đánh дёп ba trăm hèo! 

- Như vậy, này các Tý-kheo, Ta nói thức thực cân phải được nhận thấy. 

Này các Ty-kheo, khi thức thực được hiểu rõ, thời danh sắc được hiểu ró. 


Khi danh sắc được Мёи rõ, thời Ta nói ràng vi Thánh đệ tử không có рі cần phải 
làm thêm nữa. 


IV. KINH CÓ THAM (4/hirãgasuffa)"” (S. П. 101) 

64. Trú ở Sãvatth1... 

— Này các Tỷ-kheo, có bốn loại đồ ăn này đưa đến sự tôn tại, hay sự chấp 
thủ tái sanh của các loài hữu tình hay các loài chúng sanh. 

Thế nào là bốn? Đoàn thực hoặc thô, hoặc tế [là thứ nhất]; xúc thực là thứ 
hai; tư niệm thực là thứ ba; thức thực là thứ tư. 
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Này các Tý-kheo, bón loại đồ ăn này đưa đến sự tón tại, hay sự chấp thủ tái 
sanh cho các loài hữu tỉnh hay các loài chúng sanh. 

Này các Tý-kheo, nêu đối với đoàn thực, có tham, có hy, có ái, thời có thức 
được an trú, tăng trưởng. ” Chỗ nào thức được an trú, tắng trưởng, chỗ áy có 
danh sắc sanh. Chỗ nào có danh sặc. sanh, chỗ ây có các hành tăng trưởng. Chỗ 
nào có các hành tăng trưởng, chỗ ấy hữu được tái sanh trong tương lai. Chỗ 
nào hữu được tái sanh trong tương lai, chỗ ây có sanh. giả chết trong tương lai. 
Chỗ nào có sanh, già chết trong tương lai, Ta nói chỗ ây có sầu, có khó, có não. 

Này các Tý-kheo, nếu đối với xúc thực... 

Này các Tỷ-kheo, néu đối với tư niệm thuc... 

Này các Tý-kheo, nếu đôi với thức thực, có tham, có hy, có ái, thời có thức 
được an trú, tăng trưởng. Chỗ nào có thức được an trú, tăng trưởng, chỗ ây có 
danh sắc sanh. Chỗ nào có danh sắc. sanh, chỗ ây có các hành tăng trưởng. Chỗ 
nào có các hành tăng trưởng, chỗ ấy hữu được tái sanh trong tương lai. Chỗ 
nào hữu được tái sanh trong tương lai, chỗ ây có sanh. già chét trong twong lai. 
Chó nào có sanh, già chét trong twong lai, Ta nói chó ây có sàu, có khô, có não. 


Ví nhu, này các Ty-kheo, một người thợ nhuộm hay một người thợ vẽ, néu 
có thuóc nhuóm hay son màu nghê, màu xanh, hay màu đỏ; có một tâm bảng 
khéo đánh bóng, một bức tường hay tám vải thời có thể phác họa hình người 
đàn bà hay người đàn ông có đây đủ chân tay. 


Cũng vậy, này các Tý-kheo, nếu đôi với đoàn thực, có tham, có hy, có ái, 
thời có thức an trú, tăng trưởng. Chỗ nào có thức an trú, tăng trưởng, chỗ áy có 
danh săc sanh. Chỗ nào có danh sặc sanh, chỗ ây có các hành tăng trưởng. Chỗ 
nào có các hành tăng trưởng, chỗ â ây có hữu tái sanh trong tương lai. Chỗ nào có 
hữu tái sanh trong tương lai, chỗ ây có sanh, già chết trong tương lai. Chỗ nào 
có sanh, già chết trong tương lai, Ta nói chỗ ây có sâu, có khó, có não. 

Này các Tỷ-kheo, nếu đối với xúc thực... 

Này các Tỷ-kheo, nêu đối với tư niệm thực... 

Này các Tý-kheo, nêu đôi với thức thực, có tham, có hý, có а1, thời có thức 
an trú, tăng trưởng. Chỗ nào có thức an trú, tăng trưởng, chỗ ây có danh sắc 
sanh. Chỗ nào có danh sắc sanh, chỗ ây có các hành tăng trưởng. Chỗ nào có 
các hành tăng trưởng, chỗ â ây có hüu tái sanh trong twong lai. Chó nào có hüu tái 
sanh trong tương lai, chỗ ây có sanh, , già chét trong tương lai. Chỗ nào có sanh, 
già chết trong tương lai, la nói chó ây có sâu, có khô, có não. 


Này các Tý-kheo, nếu đôi với đoàn thực không có tham, không có hỷ, 
không có ái, thời không có thức an trú, tăng trưởng. Chỗ nào không có thức an 
trú, tăng trưởng, chỗ ây không có danh săc sanh. Chó nào không có danh săc 
sanh, chô â ây không có các hành tăng trưởng. Chỗ nào không có các hành tăng 
trưởng, chỗ ây không có hữu tái sanh trong tương lai. Chỗ nào không có hữu tái 
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sanh trong tương lal, chó á áy khóng có sanh, giả chết trong tương lai. Chỗ nào 
không có sanh, già chét trong tuong lai, Ta nói răng chó ây không có sàu, không 
có khô, không có não. 

Này các Ту-Кһео, nêu đối với xúc thuc... 

Này các Tỷ-kheo, nêu đôi với tư niệm thực ... 

Này các Tý-kheo, nếu đối với thức thực, không có tham, không có hy, 
không có ái, thời không có thức an trú, tăng trưởng. Chỗ nào không có thức an 
trú, tăng trưởng, chỗ â ây không có danh săc sanh. Chó nào không có danh săc 
sanh, chô â ây không có các hành tăng truóng. Chó nào khóng có các hành tàng 
trưởng, chỗ ây không có hữu tái sanh trong tương lai. Chỗ nào không có hữu tái 
sanh trong tương lai, chỗ а ây không có sanh, giả chết trong tương lai. Chỗ nào 
không có sanh, già chết trong tương lai, Ta nói răng chó ây không có sâu, không 
có khó, không có não. 


Ví như, này các Ty-kheo, một ngôi nhà có mái hay một dãy hành lang có 
mái; có cửa sô phía Вас, phía Nam, hay phía Dông. Khi mặt trời mọc lên, ánh 
sáng ngang qua cửa só chiếu vào, thời chiếu vào chỗ nào? 


— Bạch Thê Tôn, chiéu vào tường phía Tây. 

— Này các Ту-Кһео, néu không có tường phía Tây, thời chiêu vào chỗ nào? 

- Bạch Thé Tôn, chiêu trên đất. 

— Này các Ту-Кһео, néu không có đất, thời chiếu vào chỗ nào? 

- Bạch Thế Tôn, chiếu trên nước. 

– Này các Tý-kheo, nêu không có nước, thời chiếu vào chỗ nào? 

- Bạch Thê Tôn, không có chiêu ở đâu cả. 

— Cũng vậy, này các Tý-kheo, nêu đôi với đoàn thực không có tham, không 
có hy, không có 41... 

Này các Tỷ-kheo, nêu đôi với xúc thực... 

Này các Tỷ-kheo, néu đối với tư niệm thuc... 

Này các Tý-kheo, nếu đối với thức thực, không có tham, không có „ћу, 
không có ái, thời không со thức an trú. Chỗ nào không có thức an trú, chỗ â ây 
không có danh săc sanh. Chô nào không có danh săc sanh, chô ây không có 
các hành tăng trưởng. Chó nào không có các hành tăng trưởng, chỗ ây không 
có hữu tái sanh trong tương lai. Chỗ nào không có hữu tái sanh trong tương lai, 


chỗ ây không có sanh, già chết trong tương lai. Chỗ nào không có sanh, già chét 
trong tương lai, Ta nói răng chỗ ây không có sâu, không có khô, không có não. 


V. KINH THÀNH АР (Wagarasuffa)” (S. П. 104) 
6S. Trú ở Ѕауаќ... 
— Thuở xưa, này các Ty-kheo, trước khi Ta giác ngộ, chưa chứng Chánh 


79 Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 0099.287. 0080124); Tăng. ‡Š (7.02. 0125.384. 0718a13). 


364 # KINH TƯƠNG ƯNG BỘ II. THIÊN NHÂN DUYÊN 


đăng giác, còn là Bô-tát, Ta suy nghĩ như sau: “Thật sự thé giới này bị giam 
hãm trong khó não, bị sanh, bị giả, bi chết, bị đoạn diệt, và bị tái sanh; và từ nơi 
đau khô này, không biết xuất ly khỏi già và chết; từ nơi đau khổ này, không biết 
khi nào được biết đến xuất ly khỏi già và chết.” 


Rôi này các Ту-Кһео, Та lại suy nghĩ như sau: “Do cái gì có mặt, già chết 
hiện hữu? Do duyên cái gì, già chết sanh khởi?” 


Rôi này các Tỷ-kheo, sau khi Ta như lý tư duy, nhờ trí tuệ, phát sinh minh 
kiến như sau: “Do sanh có mặt nên già chết hiện hữu. Do duyên sanh nên già 
chết sanh khởi.” 

Rồi này các Tỷ-kheo, Ta lại suy nghĩ như sau: “Do cái gi có mặt, sanh hiện 
hữu. hữu hiện hữu, thủ hiện hữu, ái hiện hữu, thọ hiện hữu, xúc hiện hữu, sâu 
xứ hiện hữu, danh sắc hiện hữu? Do duyên cái gì, danh sắc sanh khởi?” 

Rôi này các Tý-kheo, sau khi Ta như lý tư duy, nhờ trí tuệ, phát sinh minh 
kiến như sau: “Do thức có mặt nên danh sắc hiện hữu. Do duyên thức nên danh 
sắc sanh khởi.” 

Rồi này các Ty-kheo, Ta lại suy nghĩ như sau: “Do cái gi có mặt, thức hiện 
hữu? Do duyên cái gì, thức sanh khởi?” 

Rồi này các Tỷ-kheo, sau khi Ta như lý tư duy, nhờ trí tuệ, phát sinh minh 
kiến như sau: “Do danh sắc có mặt nên thức hiện hữu. Do duyên danh sắc nên 
thức sanh khởi.” 


Rồi này các Ty-kheo, Ta suy nghĩ như sau: “Thức này trở lui, không đi xa 
hơn danh sắc. Xa đến như vậy, chúng ta bi sanh, bi giả, bị chết, bị đoạn diệt, bi 
tải sanh. Nghĩa là do duyên danh sắc, thức sanh khởi; do duyên thức, danh sắc 
sanh khởi. Do duyên danh săc, sáu xý sanh khởi; do duyên sáu xứ, xúc sanh 
khởi...” Như vậy là toàn bộ khô uán này tập khởi. 


“Tập khởi, tập khởi.” Này các Tý-kheo, đối với các pháp từ trước chưa 
từng được nghe, nhãn khởi lên, trí khởi lên, tuệ khởi lên, minh khởi lên, quang 
khởi lên. 

Rôi này các Tý-kheo, Ta lại suy nghĩ như sau: “Do cái gi không có mặt, già 
chết không hiện hữu? Do cái gì diệt, già chết diệt?” 


Rồi này các Tý-kheo, sau khi Ta như lý tư duy, nhờ trí tuệ, phát sinh minh 
kiến như sau: “Do sanh không có mặt nên già chết không hiện hữu. Do sanh 
diệt nên già chết diệt.” 

Rói này các Tỷ-kheo, Ta lại suy nghĩ như sau: “Do cái рі không có mặt, 
sanh không hiện hữu, hữu không hiện hữu, thủ không hiện hữu, ái không hiện 
hữu, thọ không hiện hữu, xúc không hiện hữu, sáu xứ không hiện hữu, danh sắc 
không hiện hữu? Do cái gì diệt, danh sắc diệt?” 

Rôi này сас Tý-kheo, sau khi Ta như lý tư duy, nhờ trí tuệ, phát sinh minh 
kiên như sau: “Do thức không có mặt, danh sắc không hiện hữu. Do thức diệt 
nên danh sắc diệt.” 
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Rồi này các Tý-kheo, Ta lại suy nghĩ như sau: “Do cái gì không có mặt, 
thức không hiện hữu? Do cái gì diệt nên thức diệt?” 

Rồi này các Tỷ-kheo, sau khi Ta như lý tư duy, nhờ trí tuệ, phát sinh minh 
kiên như sau: “Do danh sắc không có mặt, thức không hiện hữu. Do danh sắc 
diệt nên thức diệt.” 

Rôi này các Ty-kheo, Ta lai suy nghi nhu sau: “Ta dá chúng đắc con đường 
này đưa đến giác ngộ, tức là do danh sắc diệt nên thức diệt; do thức diệt nên 
danh sắc diệt. Do danh sắc điệt nên sáu xứ diệt; do sáu xứ diệt nên xúc diệt... 
(như trên). Như vậy là toàn bộ khó uán này đoạn diệt.” 

“Đoạn diệt, đoạn diệt.” Này các Tỷ-kheo, đối với các pháp từ trước Ta chưa 
từng được nghe, nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. 

Ví như, này các Tỷ-kheo, một người khi đi qua một khu rừng, một chặng 
núi, Шау được một con đường cũ, một đạo lộ cũ do những người xưa đã từng di 
qua. Người â åy di theo con duong а ây, trong khi đi theo con đường ấy, người áy 
tháy được một cô thành, một có đô do người xưa ở với dày đủ vườn tược, dày 
đủ rừng cây, đầy đủ hồ ao với thành lũy đẹp dë. 


Rôi này các Tỷ-kheo, người ây báo cáo với vua hay vị đại thần của vua: 
“Các ngài hãy biết, trong khi đi ngang một khu rừng, một chặng núi, tôi thấy 
được một con đường cũ, một đạo lộ cũ do những người xưa đã từng đi qua. Tôi 
đã đi theo con đường â ây và thấy được một cô thành, một có đô do người xưa ở 
với đây đủ vườn tược, dày đủ rưng cây, đây đủ hó ao với thành lũy đẹp dë. Thưa 
các ngài, hãy xây dựng lại ngôi thành ây.” 

Rồi này các Ту-Кһео, vị vua hay vi đại thần cho xây dựng lại ngôi thành áy. 
Và ngôi thành ấy, sau một thời gian, lớn lên và trở thành một thành phố phón 
vinh, thịnh vượng, đông đúc, tràn dày người 0.80 

Cũng vậy, này các Ty-kheo, Ta đã thây một con đường cũ, một đạo lộ cũ do 
các vị Chánh Đăng Giác thuở xưa đã đi qua. 

Và này các Tý-kheo, thé nào là con đường cũ, đạo lộ cũ ây do các vị Chánh 
Đăng Giác thuở xưa đã đi qua? Đây chính là con đường Thánh đạo tám ngành, 
tức là chánh tri kiến... chánh định. Con đường ây, này các Tý-kheo, là con 
đường cũ, đạo lộ cũ do các bậc Chánh Đăng Слас thuở xưa đã di qua. Та đã đi 
theo con đường â ây. Đi theo con đường ây, la ау rõ già chết; Ta thấy rõ giả 
chết tập khởi; Ta thây rõ già chết đoạn diệt; Ta thây rõ con đường đưa đến già 
chết đoạn diệt. 


Ta đã đi theo con đường ây. Đi theo con đường â ây, Ta thấy rõ sanh... Ta thấy 
rõ hữu... Ta Һау rõ thủ... Ta thấy TỐ ái... Ta tháy rõ thọ... Ta thấy rõ xúc... Ta 
thây rõ sáu xứ... Ta thấy ró danh sàc... Ta tháy ró thúc... 


Та đi theo con đường ây. Đi theo con duong å ây, Ta thây rõ các hành; Ta thấy 


80 DB, I. 277 đề cập đến Nã|andã. Đoạn này nêu rõ đức Phật hiện tại nối tiếp truyền thống từ trước. 
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rõ các hành tập khởi; Ta thấy rõ các hành đoạn diệt; Ta tháy rõ con đường đưa 
đến các hành đoạn diệt. 


Cái được Ta biết rõ, Ta đã tuyên bố cho các Тӯ-Кһео, Tỷ-kheo-ni, nam cư 
sĩ, nữ cư sĩ được biết. Này các Tỷ-kheo, tức là Phạm hạnh này, phôn vinh, thịnh 
vượng, quảng đại, chúng đa, người nhiều và được chư thiên, loài người khéo 
léo trình bày. 


VI. KINH ХОС CHAM, BIẾT RÕ (Sammasasutta)yš! (S. II. 107) 

66. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Kuru, tại thị trần của dân chung 
Kuru 1ёп là Kammasadhamma. 

Ó đây, Thế Tôn gọi các Ty-kheo: 

— Này các Ту-Кһео! 

— Bạch Thé Tôn. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

— Này các Tỷ-kheo, các ông có năm giữ với nội xúc hay không? 

Được nghe nói vậy, một Tỷ-kheo bạch Thê Tôn: 

— Bạch Thế Tôn, con có nắm giữ với nội xúc. 

— Này các Tỷ-kheo, nhưng ông nắm giữ nội xúc như thé nào? 

Tỷ-kheo ấy trả lời. Với câu trả lời, Tý-kheo ду không làm tâm Thế Tôn 
thỏa mãn. 

Khi được nghe nói vậy, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 

– Bạch Thé Tôn, nay đã đến thời. Bạch Thiện ТЬе, пау đã đến thời Thế Tôn 
nói về nội xúc. Sau khi nghe, các Tỷ-kheo sẽ thọ trì. 

— Vậy này Ananda, hãy nghe và khéo suy nghiệm, Ta sẽ nói. 

— Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 

Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thê Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

— Ó đây, này các Tỷ-kheo, Ту-Кһео trong khi năm giữ nội xúc, nắm 91 nội 
xúc như sau: “Sự đau khô đa loại, đa dạng này khởi lên ở đời với già chết; sự 
đau khó này lấy cái gì làm nhân, lây cái gi làm tập khởi, lây cái gi làm tác sanh, 
lây cái gì làm hiện hữu? Cải gì có mặt, giả chết hiện hữu? Cái gì không có mặt, 
già chết không hiện hữu?” Vị áy năm giữ nội xúc, biết như sau: “Sự đau khó đa 
loại, đa dạng này khởi lên ở đời với già chết. Sự đau khô này lây sanh у? làm 
nhân, lây sanh y làm tập khởi, lây sanh y làm tác sanh, lây sanh y làm hiện hữu. 
Do sanh y có mặt, già chết hiện hữu. Do sanh y không có mặt, già chết không 
hiện hữu.” Vi ây biết già chết. Vi ду biết già chết tập khởi. Vị ду biết già chết 


°! Tham chiếu: Тар. #& (7.02. 0099.291. 0082a28). 
° Upadhi: Sanh y, nghĩa là nơi căn bản, chô nương tựa. Theo Chú giải, upadhi ở đây có nghĩa là 
năm uân. 
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đoạn diệt. Vị ấy biết con đường thích ứng đưa đến già chết đoạn diệt. Và nhờ 
thực hành như vậy, vị ây trở thành một vị tùy pháp hành. 

Này các Tý-kheo, đây gọi là Ту-Кһео đã thực hành dé diệt tận khổ đau, để 
đoạn diệt già chết một cách hoàn toàn. 

Vị â ây lại nám giữ thêm nội xúc và năm giữ như sau: “Sanh y này lây gì làm 
nhân, lây gì làm tập khởi, lấy gì làm tác sanh, lấy gì làm hiện hữu? Cái gì có 
mặt, sanh y hiện hữu? Cái gì không có mặt, sanh y không hiện hữu?” VỊ â ây năm 
giğ nội xúc, biết được như sau: “Sanh y lây ái làm nhân, lấy ái làm tập khởi, 
lây ái làm tác sanh, lây ái làm hiện hữu. Do ái có mặt, sanh y hiện hữu. Do ái 
không có mặt, sanh y không hiện hữu.” Vị ấy biết sanh у, biệt sanh у tập khởi, 
biết sanh y đoạn diệt, và biết con đường thích ứng đưa đên sanh y đoạn diệt. Do 
thực hành như vậy, vị ây được gọi là vị tùy pháp hành. 

Này các Tý-kheo, đây gọi là Tỷ-kheo đã chon chánh thực hành để tận diệt 
đau khô và đoạn điệt sanh у một cách hoàn toàn. 

Vi â ây lại nám giữ thêm nội xúc và nám giữ như sau: “Nhưng ái này, khởi 
lên tại chỗ nào được khởi lên, an trú tại chỗ nào được an trú?” Vị ду năm giữ 
nội xúc, biết được như sau: “Tất cả những øì ở đời khả ái, hấp dẫn khởi lên; tại 
chỗ ây, ái được sanh khởi; tại chỗ ây, ái được an trú. Và cái gì ở đời khả ái, háp 
dàn? Con mắt ở đời là khả ái, háp dẫn khởi lên; tại chỗ ây, ái được sanh khởi; 
tại chỗ â ây, ái được an trú. Lỗ tai ở đời là khả ái, háp dẫn... Lỗ mũi ở đời là khả 
ái, Һар dẫn... Lưỡi ở đời là khả ái, Һар dẫn... Thân ở đời là khả ái, hấp dẫn... Ý 
ở đời là khả ái, һар dẫn khởi lên; tại chỗ ây, ái được sanh khởi; tại chỗ ấy, ái 
được an trú.” 


Này các Ty-kheo, những ai trong quá khứ là Sa-món hay Bà-la-món thây 
những gì ở đời khả ái, háp dẫn là thường con; ау là lạc; ау là tự ngã; thấy là 
vô bệnh; thấy là an ón; những người ду làm ái tăng trưởng. 


Những а1 làm а1 tăng trưởng, những người áy lam sanh y tàng truóng. 
Những ai làm sanh y tăng trưởng, những người ду làm dau khó táng trưởng. 
Những ai làm đau khó tăng trưởng, những người ây không thê giải thoát khỏi 
sanh, già, chết, sâu, bi, khô, ưu, não. Ta nói răng họ không thê giải thoát khỏi 
đau khô. 


Này các Ty-kheo, những ai trong tương lai là Sa-món hay Bà-la-môn Һау 
những gi ở đời khả а, hấp dẫn là thường còn; tháy là lạc; tháy là tự ngã; thấy là 
vô bệnh; thấy là an ón; những người ây sẽ làm ái tăng trưởng. 

Những ai làm ái tăng trưởng, những người ấy sẽ làm sanh y tăng trưởng. 
Những ai làm sanh y tăng trưởng, những người ây sẽ làm đau khô tăng trưởng. 
Những ai làm đau khô tăng trưởng, những người ây không thể giải thoát khỏi 
sanh, già, chết, sầu, bi, khó, uu, não. Ta nói họ không có thê giải thoát khỏi 
đau khô. 

Này các Tý-kheo, những ai trong hiện tại là Sa-môn hay Bà-la-môn thấy 
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những gì ở đời khả ái, һар dẫn là thường con; tháy là lạc; thấy là tự ngã; thấy là 
vô bệnh; tháy là an ôn; những người ây làm ái tăng trưởng. 


Những ai làm ái tăng trưởng, những người ây làm sanh y tăng trưởng. 
Những ai làm sanh y tăng trưởng, những người ây làm đau khó tăng trưởng. 
Những ai làm đau khó táng truóng, nhüng người ây không thể giải thoát khỏi 

sanh, già, chết, sâu, bi, khô, ưu, não. Ta nói răng họ không thê giải thoát khỏi 
đau khô. 


Này các Tỷ-kheo, ví như một binh băng đồng đựng nước uống có sắc, 
có hương, có vị và nước uống ấy có pha thuốc độc. Rôi một người đi đến, 
bị nóng bức bách, bị nóng áp đảo, mệt mỏi, run Tây, khát nước và có những 
người nói với người ây như sau: “Này bạn, bình đồng đựng nước uống này, 
có sắc, có hương, có vị, và binh nước uống ấy có pha thuốc độc. Nếu bạn 
muốn, hãy uông. Trong khi uống, bạn sẽ được thích thú về sắc, về hương, về 
vị. Sau khi uông, do nhân duyên â ây, bạn có thé đi đến chết, hay đau khô gần 
như chết.” Người kia có thê uống bình nước băng đồng ấ ây một cách hấp tâ 
không suy nghĩ, không từ bỏ. Người kia do nhân duyên ây, có thể đi đến chết 
hay đau khô gân như chết. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, những at trong quá khứ là Sa-môn hay Bà-la- 
môn, phàm vật gì khả ái hấp dẫn ở đời... 


.. những ai trong tương lai... 


Này các Tỷ-kheo, những ai trong hiện tại là Sa-môn hay Bả-la-môn thấy 
những gì ở đời khả ái, һар dẫn là thường con; tháy là lac; tháy 1а tu ngà; tháy 1а 
vô bệnh; tháy là an ón; những người ấy làm ái tăng trưởng. 


Những ai làm ái tăng trưởng, những người ây làm sanh y tăng trưởng. 
Những ai làm sanh y tăng trưởng, những người ây làm đau khổ (апр trưởng. 
Những ai làm đau khó tăng trưởng, những người ây không thê giải thoát khỏi 
sanh, già, chết, sâu, bi, khô, ưu, não. Ta nói răng họ không thê giải thoát khỏi 
đau khô. 


Và пау сас Ту-Кһео, những ai trong quá khứ là Sa-môn hay Bả-la-môn Һау 
những рі khả ái, һар dẫn ở đời là vô thường, ау là khó; thây là vô ngã; thây 
là bệnh; thây là đáng sợ hãi; những người ây từ bỏ ái. 


Những ai từ bỏ ái, những người ây từ bỏ sanh y. Những ai từ bỏ sanh y, 
những người ây từ bỏ đau khô. Những ai từ bỏ đau khó, những người ây đã 
được giải thoát khỏi sanh, già, chết, sâu, bi, khó, ưu, não. Ta nói răng họ đã giải 
thoát khỏi đau khó. 

Và này các Ту-Кһео, những ai trong tương lai là Sa-món hay Ва-Іа-тӧп 
ау những gi khả аі, һар dẫn ở đời là vô thường, ау là khó; thây là vô ngã; 
thây là bệnh; thây là đáng sợ hãi; những người ây sẽ từ bó ái. 


Những ai từ bỏ ái, những người ây từ bỏ sanh y... Ta nói răng họ có thể giải 
thoát khỏi đau khô. 


12. TƯƠNG UNG NHÂN DUYÊN # 369 


Còn những ai, này các Ty-kheo, trong hiện tại là Sa-môn hay Bà-la-môn 
thấy những gì khả ái, hấp dẫn ở đời là vô thường, thây là khó; thây là vô ngã: 
thây là bệnh; thấy là đáng sợ hãi; họ từ bỏ ái. 


Những ai từ bỏ ái, những người ây từ bỏ sanh y. Những ai từ bỏ sanh у, 
những người ấy từ bỏ đau khô. Những ai từ bỏ đau khô, những người ây sẽ giải 
thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khó, ưu, não. Ta nói ràng họ sẽ giải thoát khỏi 
đau khô. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, một bình nước băng đông đựng nước uống có sắc, 
có hương, có vi, nhưng bị pha thuốc độc. Rồi có người đi đến, bị nóng Dức bách, 
bị nóng áp đảo, mệt mỏi, run Tây, khát nước. Có những người nói với người ây: 
“Này bạn, bình nước băng đồng này có sắc, có hương, có vị, nhưng bình nước 
uóng ấy bị pha thuóc dóc. Nếu bạn muốn, hãy uông. Trong khi uông, bạn sẽ 
thích thú về sắc, về hương, về vị. Sau khi uống, do nhân duyên ấy bạn có thê đi 
đến chết, hay đau khó gân như chết. С 


Уа này сас Ty-kheo, người ây có thể suy nghĩ như sau: “Ó đây, ta có thé 
nhiệp phục khát nước này với uông rượu, hay nhiếp phục với ăn sữa đông (sanh 
tô), hay nhiếp phục với ngậm muôi, hay nhiếp phục với cháo chua. Nhưng ta 
không thể uống thứ này, nó khiến ta phải bất hạnh, đau khô lâu dài.” Người à ây 
sau khi suy nghĩ, không uống và từ bỏ thứ nước uống ây. Do nhân duyên này, 
người ấy không đi đến chết, hay sự đau khô gån như chết. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, những ai trong thời quá khứ là Sa-môn hay 
Bà-la-môn Шау những gì khả ái, hấp dẫn ở đời là vô thường: thây là đau khó; 
thây là vô ngã; thây là bệnh; thây là đáng sợ hãi; họ đoạn trừ ái. 


Những ai đoạn trừ ái, những người ây đoạn trừ sanh y. Những ai đoạn trừ 
sanh y, những người ây đoạn trừ đau khô. Những ai đoạn trừ đau khô, những 
nguòi ây được giải thoát khỏi sanh, già, chết, sâu, bi, khô, ưu, não. Ta nói họ 
được giải thoát khỏi đau khó. 


Này các Tỷ-kheo, những ai trong tương lai... 
Những ai trong thời hiện tại là Sa-môn hay Bả-la-môn Һау nhüng gi khá 


ái, hâp dẫn ở đời là vô thường; Һау là khó; thấy là vô ngã; ау là bệnh; thấy là 
đáng sợ hãi; họ từ bỏ а. 


Những ai từ bỏ ái, những người ây từ bỏ sanh y. Những ai từ bỏ sanh y, 
những người ấy từ bỏ đau khô. Những ai từ bỏ đau khó, những người ду được 
giải thoát khỏi sanh, già, chết, sâu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói rằng họ được giải 
thoát khỏi đau khó. 


УП. KINH BÓ LAU (Nalakalaptsutta) (S. II. 112) 
67. Một thời, Tôn giả Sāriputta và Tôn giả Mahakotthita trú ó Baranast 
(Ba-la-na1), tại Isipatana (chư thiên doa xứ), ở Migadäya (Vườn Nai). 


83 Tham chiếu: Тар. # (7.02. 0099.288. 0081a09). 


370 # KINH TƯƠNG ƯNG BỘ II. THIÊN NHÂN DUYÊN 


Rồi Tôn giả Mahakotthita, vào Бибі chiêu từ chỗ thiën tịnh độc cư đứng 
dậy, đi đến Tôn giả Sãriputta; sau khi đến, nói lên với Tôn giả Sãriputta những 
lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, 
bèn ngôi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Tôn già Mahakotthita nói với 
Tôn giả Sariputta: 


= Này Hiên ола Sāriputta, già chét do tu minh tao ra; giả chết do người khác 
tạo ra; già chết do tự mình và do người khác tạo ra; hay già chết không do tự 
mình tạo ra, không do người khác tạo ra, do tự nhiên sanh? 


— Này Hiên già Kotthita, già chết không do tự mình tạo ra; già chết không 
do người khác tạo ra; già chết không do tự mình tạo ra và người khác tạo ra; già 
chết cũng không phải không do tự mình tạo ra, không do người khác tạo ra, do 
tự nhiên sanh. Già chết do duyên sanh. 


- Này Hiên giả Sãriputta, có phải sanh do tự mình làm ra; sanh do người 
khác làm ra; sanh do tự mình làm ra và do người khác làm ra; hay sanh không 
do tự mình làm ra, không do người khác làm ra, do tự nhiên sanh? 

— Này Hiền giả Kofthita, sanh không do tự mình làm ra; sanh không do 
người khác làm ra; sanh không do tự mình làm ra và người khác làm ra; sanh 
cũng không phải không do tự mình làm ra, không do người khác làm ra, do tự 
nhiên sanh. Sanh do duyên hữu. 

— Này Hiên giả Sãriputta, hữu có phải do tự mình làm ra... thủ có phải do 
tự mình làm ra... ái có phải do tự mình làm ra... thọ có phải do tự mình làm ra... 
xúc có phải do tự mình làm ra... sáu xứ có phải do tự mình làm ra... ? 

.. danh sắc có phải do tự mình làm ra; danh sắc có phải do người khác làm 
ra; danh sắc có phải do tự mình làm ra và do người khác làm ra; hay danh sắc có 
phải không do tự mình làm ra, không do người khác làm ra, do tự nhiên sanh? 

— Này Hiên giả Kotthita, danh sắc không phải do tự mình làm ra; danh sắc 
không phải do người khác làm ra; danh sắc không phải do tự mình làm ra và 
do người khác làm ra; hay danh sắc cũng không phải không do tự mình làm ra, 
không do người khác làm ra, do tự nhiên sanh. Danh sắc do duyên thức. 


- Này Hiên giả Sãriputta, có phải thức do tự mình làm ra; thức do người 
khác làm ra; thức do tự mình làm ra và do người khác làm ra; hay có phải thức 
không do tự mình làm ra, không do người khác làm ra, do tự nhiên sanh? 

— Này Ніёп ола Kotthita, thức không do tự minh làm ra; thức không do 
người khác làm ra; thức không do tự mình làm ra và không do người khác làm 
ra; hay thức cũng không phải không do tự mình làm ra, không do người khác 
làm ra, do tự nhiên sanh. Thức do duyên danh sắc. 

— Nay chúng tôi hiểu lời nói của Hiên giả Sāriputta như sau: "Này Hiên giả 
Kotthita, danh sắc không do tự minh làm ra; danh sắc không do người khác làm 
ra; danh sắc không do tự mình làm ra và do người khác làm ra; danh sắc cũng 
không phải không do tự mình làm ra, không do người khác làm ra, do tự nhiên 
sanh. Danh săc do duyên thúc.” 


12. TƯƠNG UNG NHÂN DUYÉN # 371 


Và nay chúng tôi hiểu lời nói của Hiên già Sariputta như sau: “Này Hiền giả 
Коша, thức không do tự mình làm ra; không do người khác làm ra; không do 
tự mình làm ra và người khác làm ra; cũng không phải không do tự mình làm 
ra, không do người khác làm ra, do tự nhiên sanh. Thức do duyên danh sắc.” 

Này Hiên giả Sãriputta, cần phải hiểu như thế nào ý nghĩa lời nói này? 

- Vậy này Hiền giả, tôi sẽ nêu một ví dụ. Nhờ có ví đụ, người có trí hiểu 
được ý nghĩa lời nói. 

Vi nhu hai bó lau dua vào nhau mà dúng; cüng vậy, này Hiên giả, do duyên 
danh sắc, thức sanh khởi; do duyên thức, danh sắc sanh khởi; do duyên danh 
sắc, sáu xứ sanh khởi; do duyên sáu xứ, xúc sanh khởi... (như trên). Như vậy là 
toàn bộ khó uân này tập khởi. Này Hiên giả, nêu một bó lau được kéo qua [một 
bên], bó lau kia liền rơi xuống. Nếu bó lau kia được kéo qua [một bên], bó lau 
này liền rơi xuống. Cũng vậy, này Hiền giả, do danh sắc diệt nên thức diệt; do 
thức diệt nên danh sắc diệt. Do danh sắc diệt nên sáu xứ diệt; do sáu xứ diệt nên 
xúc diệt... (như trên). Như vậy là toàn bộ khó ийп này đoạn diệt. 

Thật vi diệu thay, Hiền giả Sariputta! Thật hy hữu thay, Hiền giả Sãriputtal 
Lời nói khéo nói пау của Hiện giả Sāriputta và lời nói với ba mươi sáu sự này 
của Hiên giả Sāriputta, chúng tôi xin tùy hy. 


— Này Hiền giả, nếu một Ty-kheo thuyết pháp dé nhàm chán, ly tham, đoạn 
diệt già chết, thời đủ đề được gọi là vị Tỷ-kheo thuyết pháp. Này Hiên giả, néu 
một Ty-kheo thuc hành dé nhàm chán, ly tham, đoạn diệt già chết, thời đủ để 
được gọi là tùy pháp hành. Này Hiên giả, nếu một Tỷ-kheo do nhàm chán, ly 
tham, đoạn diệt vô minh, được giải thoát, không có chấp thủ, thời đủ đê được 
gọi vị Ту-Кһео đã đạt được Hiện tại Niễt-bàn. 


УШ. KINH KOSAMBI (Kosambisutta)* (S. П. 115) 

68. Một thời, Tôn giả Musila, Tôn giả Savittha, Tôn giả Магада, Tôn giả 
Ananda trú ở Kosambi, vườn Ghosita. 

Rôi Tôn giả Savittha nói với Tôn giả Musila: 

— Này Hiên giả Миѕ1а, ngoài lòng tin, ngoài ưa thích, ngoài truyền thuyết, 
ngoài thâm lự hành tướng (akaraparivitakka), ngoài thâm định và châp nhân 
quan diém (ditthinijjhanakkhanti), Tôn giả Musīla tự minh có trí biết duoc: 
“Do duyên sanh nên già chết sanh khởi?” 

— Này Hiên giả Savittha, ngoài lòng tin, ngoài ua thích, ngoài truyền thuyết, 
ngoài thâm lu hành tướng, ngoài thâm định và châp. nhận quan điểm, tôi có biết 
được, tôi có thây được: “Do duyên sanh nên già chết sanh khởi.” 

— Này Hiên giả Musila, ngoài lòng tin, ngoài ưa thích, ngoài truyền thuyết, 
ngoài thâm lu hành tướng, ngoài thâm định và châp nhân quan diém, Tôn già 
Musīla tự mình có trí biết được: “Do duyên hữu nên sanh sanh khởi?” 


% Tham khảo: Тар. Ж (7.02. 0099.351. 0098c01). 
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.. Do duyên thủ nên hữu sanh khởi?”... “Do duyên ái nên thủ sanh khởi?”... 
“Do duyên thọ nên ái sanh khởi?”... “Do duyên xúc nên thọ sanh khởi?”... “Do 
duyên sáu xứ nên xúc sanh khởi?”... “Do duyên danh sắc nên sáu xứ sanh 
khởi?”... “Do duyên thức nên danh sắc sanh khởi?”... “Do duyên hành nên thức 
sanh khởi?”... “Do duyên vô minh, các hành sanh khởi?” 


— Này Hiên giả Savittha, ngoài lòng tin, ngoài ưa thích, ngoài truyền thuyết, 
ngoài thâm lự hành tướng, ngoài thâm định và châp nhận quan điểm, tôi biết 
được, tôi thấy được: “Do duyên vô minh nên các hành sanh khởi.” 


— Này Hiên giả Musila, ngoài lòng tin, ngoài ua thích, ngoài truyèn thuyét, 
ngoài thâm lu hành tướng, ngoài sự thâm định và chấp nhận quan điêm, Tôn giả 
Musīla tự mình có trí biệt như sau: “Do sanh diệt nên già chết diệt?” 


— Này Hiền giả Savittha, ngoài lòng tin, ngoài, wa thích, ngoài truyèn thuyét, 
ngoài thâm lu hành tướng, ngoài thâm định và chấp nhận quan điểm, tôi có biết 
như sau, tôi có thấy như sau: “Do sanh diệt nên già chết diệt.” 


— Này Hiên giả MusTla, ngoái lòng tin, ngoài ua thích, ngoài truyền thuyết, 
ngoài thâm lu hành tướng, ngoài thâm định và chấp nhận quan điểm, Tôn giả 
Musila tự mình có trí biết như sau: “Do hữu diệt nên sanh diệt?” 

.. “Do thủ diệt nên hữu diệt?”... “Do ái diệt nên thủ diệt?”... “Do thọ diệt 
nên ái diệt?”... “Do xúc diệt nên thọ diệt?”... “Do sáu xứ diệt nên xúc diệt?”... 
“Do danh sắc điệt nên sáu xứ diệt?”... “Do thức diệt nên danh sắc diệt?”... “Do 
hành diệt nên thức diệt?”... “Do vô minh diệt nên hành diệt?” 

— Мау Ніёп già Savittha, ngoài lòng tin, ngoài, ua thích, ngoài truyên thuyét, 
ngoài thâm lu hành tướng, ngoài thâm định và chấp nhận quan điểm, tôi có biết 
như sau, tôi có thấy như sau: “Do vô minh diệt nên hành diệt.” 

— Này Hiên giả MusTla, ngoài lòng tin, ngoài ua thích, ngoài truyền thuyết, 
ngoài thâm lự hành tướng, ngoài thâm định và chấp nhận quan điểm, Tôn giả 
MusTla tự mình có trí biết như sau: “Do hữu diệt là Niết-bàn?” 

— Này Hiên giả Savittha, ngoài lòng tin, ngoài ưa thích, ngoài truyền thuyết, 
ngoài thâm lu hành tướng, ngoài thâm định và châp nhân quan điêm, tôi có biét 
như sau, tôi có thây nhu sau: “Do hữu diệt là Niét-bàn.” 

— Như vậy, Tôn giả Musīla là bậc A-la-hán đã đoạn tận các lậu hoặc? 

Khi nghe nói vậy, Tôn giả Миза рій Im lặng. 

Rôi Tôn giả Narada nói với Tôn giả: Savittha: 

— Này Hiên giả Savittha, lành thay nếu tôi được hỏi câu này. Hãy hỏi tôi câu 
hỏi này, và tôi sẽ trả lời cho Hiển giả câu hỏi này. 

- Tôn giả Nãrada hãy lây câu hỏi này. Tôi sẽ hỏi Tôn giả Магада câu hỏi 
này, và Tôn giả Narada hãy trả lời cho tôi câu hỏi này. 

(Như trên...) 

- Này Hiên giả Savittha, ngoài lòng tin... tôi có biết như sau, tôi có tháy như 
sau: “Do hữu diệt là Niễt-bàn.” 
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— Như vậy, Tôn giả Магада là bậc A-la-hán đã đoạn tận các lậu hoặc. 

- Này Hiển giả, “do hữu diệt là Niết-bàn”, tôi khéo thấy như chon nhờ 
chánh trí tuệ. Nhưng tôi không phải là ү! A-la-hán đã đoạn tận các lậu hoặc. 

Ví như trên một con đường, hoang vắng có một giếng nước. Tại đây không 
có dây, không có gàu nước. Rôi có người đi đến, bị nóng bức bách, bị nóng 
ар đảo, mệt mỏi, run rây, khát nước. Người ây ngó xuông giếng và biết được: 
“Giêng này có nước”, nhưng đứng chịu, thân thé không chạm nước. 


Cũng vậy, này Hiền giả, “do hữu diệt là Niết-bàn”, tôi khéo thấy như chon 
nhờ chánh trí tuệ, nhưng tôi không phải là vị A-la-hán đã đoạn tận các lậu hoặc. 

Khi được nghe nói vậy, Tôn giả Ananda nói với Tôn giả Savittha: 

— Này Hiền giả Savittha, nói như vậy thời Hiền giả nói gì về Tôn giả Магада? 

- Này Hiển giả Ananda, nói như vậy, tôi không nói gì về Tôn giả Nãrada 
ngoài sự tôt lành, ngoài sự tôt đẹp. 


IX. KINH NƯỚC THỦY TRIÊU DÀNG (Upayantisutta) (S. II. 118) 

69. Như уйу tôi nghe. 

Một thời, Thé Tôn trú ở Sãvatthi, tại Jetavana, trong vườn ông 
Anathapindika. Tại đây... 

— Này các Ту-Кћео, khi nào biên lớn dâng lên thời các sông lớn dâng lên. 
Khi nào các sông lớn dâng lên thời các sông nhỏ dâng lên. Khi nào các sôn 
nhỏ dâng lên thời các hồ lớn dâng lên. Khi nào các hồ lớn dâng lên thời các hó 
nhỏ dâng lên. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, khi nào vô minh dâng lên thời các hành dâng 
lên. Khi nào các hành dâng lên thời thức dâng lên. Khi nào thức dâng lên thời 
danh sắc dâng lên. Khi nào danh sắc dâng lên thời sáu xứ dâng lên. Khi nào sáu 
xứ dâng lên thời xúc dâng lên. Khi nào xúc dâng lên thời thọ dâng lên. Khi nào 
thọ dâng lên thời ái dâng lên. Khi nào ái dâng lên thời thủ dâng lên. Khi nào thủ 
dâng lên thời hữu dâng lên. Khi nào hữu dâng lên thời sanh dâng lên. Khi nào 
sanh dâng lên thời già chết dâng lên. 

Này các Tý-kheo, biên lớn không dâng lên thời sông lớn không dâng lên. 
Sông lớn không dâng lên thời sông nhỏ không dâng lên. Sông nhỏ không 
dâng lên thời hồ lớn không dâng lên. Hó lớn không dâng lên thời hó nhỏ 
không dâng lên. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vô minh không dâng lên thời các hành không 
dâng lên. Các hành không dâng lên thời thức không dâng lên. Thức không dâng 
lên thời danh sắc không dâng lên. Danh sắc không dâng lên thời sáu xứ không 
dâng lên. Sáu xứ không dâng lên thời xúc không dâng lên. Xúc không dâng lên 
thời thọ không dâng lên. Thọ không dâng lên thời ái không dâng lên. Ái không 
dâng lên thời thủ không dâng lên. Thủ không dâng lên thời hữu không dâng lên. 
Hữu không dâng lên thời sanh không dâng lên. Sanh không dâng lên thời già 
chết không dâng lên. 
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X. KINH SUSIMA (Susimasutta)° (S. П. 119) 

70. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn ở Rãjagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc Lâm), tại chỗ 
nuôi dưỡng các con sóc. 

Lúc bấy giờ, Thế Tôn được cung kính, được tôn trọng, được kính lễ, được 
cúng dường, được tôn sung và Ngài nhận được các vật dụng cúng dường nhu y 
áo, âm thực, sàng tọa và dược phâm trị bệnh. 

Chúng Tý-kheo cũng được cung kính, được tôn trọng, được kính lễ, được 
cúng dường, được tôn sùng và cũng nhận được các vật cúng dường như y áo, 
âm thực, sàng tọa và duoc phẩm trị bệnh. 

Nhưng các du sĩ ngoại đạo không được cung kính, không được tôn trọng, 
không được kính lễ, không được cúng dường, không được tôn süng và cũng 
không nhận được các vật dụng cúng dường như y áo, âm thực, sảng tọa và dược 
phẩm trị bệnh. 

Lúc bây giờ, du sĩ Susima trú ở Rãjagaha cùng với hội chúng du sĩ. 

Rồi hội chúng của du sĩ Susima nói với du sĩ Susima: 

— Thưa Hiền giả Susima, ngài hãy đi đến và sống Phạm hạnh dưới sự chỉ 
dẫn của Sa-môn Gotama. Sau khi ngài học Chánh pháp XOng hãy nói lại cho 
chúng tôi. Sau khi chúng tôi học pháp ây, chúng tôi sẽ nói lại với các gia chủ. 
Như vậy, chúng tôi sẽ được cung kính, được tôn trọng, được kính lễ, được cúng 
dường, được tôn sùng và chúng tôi sẽ nhận được các vật dụng cúng dường như 
y áo, âm thực, sàng tọa và dược phẩm trị bệnh. 

— Thưa vâng, các Hiên giả. 

Du sĩ Susima nghe theo hội chúng của mình, liên đi đên Tôn giả Ananda; 
sau khi đến, nói lên những lời chào đón hỏi thăm với Tôn giả Ananda; sau khi 
nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liên ngôi xuống một bên. 

Ngôi хибпе một bên, du sĩ Susima nói với Tôn giả Ananda: 

— Này Hiền giả Ananda, tôi muôn sống Phạm hạnh trong Pháp và Luật này. 

Rồi Tôn giả Ananda đưa du sĩ Susima đi đến Thé Tôn; sau khi đến, dành lễ 
Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. Ngôi xuông một bên, Tôn giả Ananda bạch 
Thé Tôn: 

— Bạch Thé Tôn, du sĩ Susima này nói như sau: “Này Hiển giả Ananda, tôi 
muôn sông Phạm hạnh trong Pháp và Luật này.” 

- Vậy Ananda, hãy cho Susima xuất gia. 

Và du sĩ Susima được xuất gia dưới sự chỉ đạo của Thê Tôn và được thọ 
Đại giói. 

Lúc bây giờ, nhiều vị Tỷ-kheo ở trước mặt Thé Tôn đã tuyên bó chánh trí 


85 Tham chiếu: Tap. Ж (7.02. 0099.347. 0096b25). 


12. TƯƠNG ƯNG NHÂN DUYÊN # 375 


như sau: “Chúng tôi biết rõ răng: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc 
nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa. ” 

Tôn giả Susima được nghe nhiêu Tỷ-kheo trước mặt Thế Tôn đã tuyên bó 
chánh trí như sau: “Chúng tôi biết rõ rằng: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, 
những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa. ˆ” 


Rồi Tôn già Susima đi đến các Tỷ-kheo; sau khi đến, nói lên với những Tỷ- 
kheo ây những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi 
thăm thân hữu, liên ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Susima 
nói với các Ty-kheo ау: 


— Có đúng sự thật chăng, chư Tôn giả ở trước mặt Thế Tôn đã tuyên bố 
chánh trí như sau: “Chúng con biết rõ răng: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, 
những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa?ˆ” 

- Thưa có vậy, này Hiên giả. 

— Nhưng, chư Tôn giả biết như vậy, thấy như vậy chắc chứng được nhiều 
loại thần thông khác nhau: Một thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra một 
thân; hiện hình, biến hình, đi ngang qua vách. qua tường, qua núi như đi ngang 
hư không: độn thô, trôi lên, ngang qua đất liền như ở trong nước, di trên nước 
không chìm như đi trên đất liên; ngôi kiết-già ngang qua hư không như con 
chim; với bàn tay chạm ró mặt tráng và mặt trời, những vật có đại oai lực, đại 
oai thân như vậy; có thể sử dụng thân một cách tự tại cho đến cõi Phạm thiên? 


- Thưa không phải vậy, này Ніёп giả. 


— Vậy có phải chư Tôn giả biết như vậy, thây như vậy, chứng được Thiên 
nhĩ thông thuân tịnh siêu nhân, có thê nghe hai loại tiêng: Chư thiên và loài 
người, xa và gân? 

— Thưa không phải vậy, này Hiên giả. 

- Vậy có phải chư Tôn giả biết như vậy, Һау như vậy, với tâm của mình 
biết được tâm của các chúng sanh khác, các loài người khác: Tâm có tham biết 
là tâm có tham, tâm không tham biết là tâm không tham; tâm có sân biết là tâm 
có sân, tâm không sân biết là tâm không sân; tâm có si biết là tâm có si, tâm 
không si biệt là tâm không si; tâm chuyên chú biết là tâm chuyên chú, tâm tán 
loạn biết là tâm tán loạn; đại hành tâm biết là đại hành tâm, không phải đại hành 
tâm biết không phải là đại hành tâm; tâm chưa vô thượng biết là tâm chưa vô 
thượng, tâm vô thượng biết là tâm vô thượng; tâm thiên định biết là tâm thiên 
định, tâm không thiên định biết là tâm không thiền định; tâm giải thoát biết là 
tâm giải thoát, tâm không giải thoát biết là tâm không giải thoát? 

— Thưa không phải vậy, này Hiền giả. 

— Vậy có phải chư Tôn giả biết như vậy, thây như vậy, nhớ được nhiều đời 
quá khứ như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi 
đời, ba mươi đời, bón mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm đời, một 
ngàn đời, một trăm ngàn đời; nhiêu hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và 
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thành kiếp, Vị ây nhớ гапе: “Tai chỗ kia ta có tên như thê này, dòng họ như thé 
này, giai cáp nhu thé này, thuc án nhu thé này, tho lac khó nhu thé này, tuói tho 
nhu thé này. Sau khi chét tai chó kia, ta duoc sanh ra tai chó no. Tai chó áy, ta 
có tên như thé này, dòng họ như thé này, tuôi thọ đến mức như thé này. Sau khi 
chết tại chỗ nọ, ta được sanh ra ở đây.” Như vậy, chư Tôn giả nhớ đến nhiều đời 
sông quá khứ cùng với các nét đại cương và các chỉ tiết? 


— Thưa không phải vậy, này Hiên giả. 


— Vậy có phải chư Tôn giả biết như vậy, thây như vậy, với Thiên nhãn thuân 
tịnh siêu nhân, thấy sự sống và chết của chúng sanh. Chư Tôn giả biết rõ rằng 
chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao sang; người đẹp dë, kẻ thô xâu; người may 
màn, kẻ bát hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. Những chúng sanh này làm những 
ác hạnh về thân, làm những ác hạnh về lời nói, những ác hạnh vê ý; phi báng 
các bậc Thánh; theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiên; những người này sau 
khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ, ác thú, doa xứ, địa ngục. Còn 
những chúng sanh kia làm những thiện hạnh vë thân, làm những thiện hạnh về 
lời nói, làm những thiện hạnh vê ý; không phi báng các bậc Thánh; theo chánh 
kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến; những người ây sau khi thân hoại mạng 
chung được sanh lên các thiện thủ, cõi trời, cõi đời này. Như vậy, với Thiên 
nhãn thuần tịnh siêu nhân, các vị thây sự sống chết của chúng sanh. Các vị biết 
гб răng chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao sang; người đẹp dë, kẻ thô xâu; người 
may mắn, kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ? 


- Thưa không phải vậy, này Hiên giả. 

— Vậy có phải chư Tôn giả biết như vậy, thây như vậy, sau khi vượt khỏi sắc 
0161, thân cảm xúc vô sắc giới, an trú vào tịch tịnh giải thoát? 

— Thưa không phải vậy, này Hiên giả. 

— Hay ở đây, có phải chư Tôn giả vừa trả lời như vậy, vừa không chứng 
được các pháp này? 

- Này Hiên giả, không có chứng được gì. 

- Như thế nào? 

— Thưa Hiên giả Susima, chúng tôi chứng được Tuệ giải thoát. 

- Tôi không biết được ý nghĩa một cách rộng rãi lời nói văn tắt này của chư 


Tôn giả. Lành thay nêu được chư Tôn giả nói lên cho tôi, để tôi có thê hiểu ý 
nghĩa một cách rộng rãi lời nói văn tắt này của chư Tôn giải 


— Này Hiền giả Susima, dù cho ông có biết hay ông không biết, chúng tôi 
chứng được Tuệ giải thoát. 

Rồi Tôn giả Susima từ chỗ ngôi đứng dậy đi dén Thể Tôn; sau khi đến, đảnh 
lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Ngồi xuông một bên, Tôn giả Susima trình 
bày lên Thé Tôn tất cả câu chuyện уб1 сас Ту-Кһео ду. 


— Này Susima, trước hết là trí về pháp trú, sau là trí về Niết-bàn. 
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— Bach Thé Tón, con khóng hiéu duoc y nghĩa một cách rộng rãi 101 nói văn 
tắt пау của Thế Tôn. Bạch Thê Tôn, lành thay nêu Thé Tôn nói lên cho con, dé 
con có thê hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi lời nói vắn їйї này của Thế Tôn! 


— Này Susima, dù cho ông có biết hay ông không có biết, trước hết là trí về 
pháp trú, sau là trí vê Niêt-bàn. Này Susima, ông nghĩ thê nào, sắc là thường 
hay vô thường? 

— Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

— Cái gì vô thường là khô hay lạc? 

— Là khô, bạch Thế Tôn. 

— Cái gì vô thường, khó, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng khi chúng ta 
quán cái ây là: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”? 

- Thưa không, bạch Thé Tôn. 

— Thọ là thường hay vô thường? 

— Vô thường, bạch Thế Tôn. 

— Tưởng là thường hay vô thường? 

— Vô thường, bạch Thế Tôn. 

— Các hành là thường hay vô thường? 

— Vô thường, bạch Thé Tôn. 

— Thức là thường hay vô thường? 

— Vô thường, bạch Thé Tôn. 

— Cái gì vô thường là khô hay lạc? 

— Là khó, bạch Thê Tôn. 

— Cái gì vô thuong, khó, chịu sự biên hoại, có hợp lý chăng nếu chung ta 
quán cái ây là: “Сал này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”? 

— Thưa không, bạch Thê Tôn. 


— Do vậy, này Susima, cái gì thuộc sắc pháp quá khứ, vi lai, hiện tại; hoặc 
nội hay ngoại; hoặc thô hay tế; hoặc liệt hay thăng: hoặc xa hay gân, tất cả sắc 
pháp cân phải được quản như chơn với chánh trí tuệ như sau: “Cái này không 
phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi.” 

Cái gì thuộc thọ quá khứ, vi lai hay hiện tại... 

Cái gi thuộc tưởng quá khứ, vi lai hay hiện tại... 

Cái gi thuộc hành quả khứ, vị lai hay hiện tại... 

Cái gì thuộc thức quá khứ, vi lai, hiện tại; hoặc nội hay ngoại; hoặc thô hay 
tế; hoặc liệt hay thăng: hoặc xa hay gần, tât cả thức cân phải quản như chơn với 
chánh trí tuệ như sau: “Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, 
cái này không phải tự ngã của tôi.” 

Này Susima, thây như vậy, vị đa văn Thánh đệ tử nhàm chán đôi với sắc, 
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nhàm chán đôi với thọ, nhàm chán đổi với tưởng, nhàm chán đôi với các hành, 
nhàm chan đôi với thức. Do nhàm chan. VỊ ây ly tham; do ly tham, vi ây giải 
thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên biệt răng: “Ta đã giải thoát.” VỊ ау biệt 
rõ: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn 
trở lại đời này nữa.” 

Này Susima, ông có Һау chăng: “Do duyên sanh, già chết sanh khói”? 

— Thưa vâng, bạch Thê Tôn. 

— “Do duyên thủ, hữu sanh khởi”, này Susima, ông có thấy chăng? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

— Này Susima, ông có thấy chăng: “Do duyên ái, thủ sanh khởi”? 

— Thưa có, bạch Thế Tôn. 

— “Do duyên thọ, ái sanh khởi. Do duyên xúc, thọ sanh khởi. Do duyên sáu 
xứ, xúc sanh khởi. Do duyên danh sắc, sáu xứ sanh khởi. Do duyên thức, danh 
sắc sanh khởi. Do duyên hành, thức sanh khởi. Do duyên vô minh, hành sanh 
khởi.” Này Susima, ông có Шау chăng? 

- Thưa có, bạch Thé Tôn. 

— “Do sanh diệt, già chết diệt”, пау Susima, ông có thây chăng? 

- Thưa có, bạch Thé Tôn. 

— “Do hữu diệt, nên sanh diệt”, này Susima, ông có thây chăng? 

— Thưa có, bạch Thế Tôn. 

— “Do thủ diệt nên hữu diệt. Do а diệt nên thủ diệt. Do thọ diệt nên ái diệt. 
Do xúc diệt nên thọ diệt. Do sáu Xử diệt nên xúc diệt. Do danh sắc diệt nên sáu 
xứ diệt. Do thức diệt nên danh sắc diệt. Do hành diệt nên thức diệt. Do vô minh 
điệt nên hành diệt.” Này Susima, ông có thây chăng? 

— Thưa có, bạch Thê Tôn. 


— Nhưng này, biết như vậy, thây như vậy, ông có chứng được các thần 
thông nhiều loại sai khác: Một thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra một 
thân; hiện hình, biên hình, đi ngang qua vách, qua tường, qua núi như đi ngang 
hư không: độn thô, trôi lên ngang qua đất liên như ở trong nước; đi trên nước 
không chìm như đi trên đất liên; ngôi kiết-già ngang qua hư không như con 
chim; với bàn tay chạm ro mặt trăng và mặt trời, những vật có đại oal lực, đại 
oai thần như vậy; có thê sử dụng thân một cách tự tại cho đến cõi Phạm thiên? 


— Thưa không, bạch Thé Tôn. 

— Này Susima, có phải biết như vậy, thây như vậy, với Thiên nhĩ thuần tịnh 
siêu nhân, ông có thê nghe hai loại tiêng: Tiêng chư thiên và tiêng loài người, 
tiêng xa và tiêng gân? 

— Thưa không, bạch T hé Tôn. 

— Này Susima, có phải biết như vậy, thây như vậy, với tâm của mình biết 


12. TƯƠNG ƯNG NHÂN DUYÉN # 379 


được tâm của chúng sanh sai khác, của loài người sai khác. Với tâm có tham, 
ông biết được tâm có tham... với tâm không giải thoát, ông biết được là tâm 
không giải thoát; với tâm giải thoát, ông biết được là tâm giải thoát? 


— Thưa không, bạch Thé Tôn. 


— Này Susima, có phải biết như vậy, thây như vậy, ông có thê nhớ được 
nhiều đời quá khứ sai khác như một đời... (như trên). Ông có thê nhớ được 
nhiều đời quá khứ sai khác cùng với các nét đại cương và các chi tiết? 

— Thưa không, bạch Thế Tôn. 

~ Này Susima, nhưng biết như vậy, thây như vậy, với Thiên nhãn thuần tịnh 


siêu nhân, ông có thê thây các chúng sanh chết đi sanh lại... Ông có thê biết các 
chúng sanh tùy theo hạnh nghiệp của họ? 


— Thưa không, bạch Thê Tôn. 


— Này Susima, nhưng biết như vậy, thây như vậy, có phải sau khi vượt khỏi 
các sắc pháp, với thân cảm thọ vô sắc pháp, ông an trú với tịch tịnh giải thoát? 

— Thưa không, bạch Thế Tôn. 

— Nay ở đây, này Susima, với câu trả lời như vậy, với những pháp này 
không chứng được, này Susima, có phải ông không làm được điêu này? 

Rồi Tôn giả Susima cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và bạch Thé Tôn: 

— Một tội lỗi con đã vi phạm, bạch Thế Tôn, vì ngu dàn, vì si mê, vì bất 
thiện. Con đã xuất gia như một người ăn trộm pháp trong Pháp và Luật khéo 
giảng này. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn chấp nhận con tội lỗi này là một tội 
lỗi để con ngăn ngừa trong tương lai! 

— Này Susima, thật sự ông đã phạm tội, vì ngu dàn, vì si mê, vì bất thiện. 
Ông đã xuất gia như người ăn trộm pháp trong Pháp và Luật khéo giảng này. 

Ví như, này Susima, người ta bát được một người ăn trộm, một người phạm 
tội, dắt дёп cho vua và thưa: “Thưa Đại vương, đây là người ăn trộm, người 
phạm tội. Đại vuong hãy gia phat nguoi ây theo hinh phat nào nhu Dai vuong 
muón.” Vua à Ấy nói như sau: “Các ông hãy đem người này, lây dây thật chắc trói 
cánh tay người này thật chặt về phía sau, cạo đâu người ду, dắt người ấy đi xung 
quanh trên một xe nhỏ với một cái trống, đi từ đường này tới đường khác, từ 
ngã ba này đến ngã ba khác, dắt người ây ra khỏi cửa thành phía Nam, và hãy 
chặt đầu người ây tại thành phía Nam.” 

Những người kia vâng theo lời vua dạy, lây dây thật chắc trói cánh tay 
người ду thật chặt về phía sau, cạo {тос đâu, dắt người ây đi xung quanh trên 
một xe nhỏ với một cái trồng, đi từ đường nảy tới đường khác, từ ngã ba này 
tới ngã ba khác, dắt người ấy ra khỏi cửa thành phía Nam, và chặt đầu người ấy 
tại thành phía Nam. 

Này Susima, ông nghĩ thê nào? Người áy do nhân duyên như vậy, có cảm 
thọ khô ưu hay không? 
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— Thua có. bach Thé Tôn. 


- Này Susima, dù cho người ấy do nhân duyên như vậy, cảm thọ khó ưu, 
hay không cảm thọ khô ưu; thời sự xuất gia với tư cách ăn trộm pháp trong 
Pháp và Luật khéo thuyết này, do nhân duyên ây, phải rơi vào và chịu đựng khô 
báo còn kịch liệt hơn và quả báo còn đau đớn hơn. 


Này Susima, ông thây phạm tội là phạm tội và như pháp phát lộ, nên chúng 
ta chấp nhận tội ây cho ông. Này Susima, như vậy Luật của bậc Thánh được 
tăng trưởng, khi thây được phạm tội là phạm tội và như pháp phát lộ để ngăn 
010 trong tương lai. 
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УШ. PHẨM SA-MÔN, BÀ-LA-MÔN 
(SAMANABRAHMANAVAGGA) 


I. КІМН GIÁ CHÉT (Jaramaranasutta) (5. П. 129) 

71. Nhu уйу tói nghe. 

Một thời, Thé Tôn trú ở Sāvatthi, tại Jetavana, ở vườn ông Anathapindika. Ó 
đây, Thế Tôn... 


— Này các .Tỷ-kheo, những Sa-môn hay Bà-la-môn nào không biết giả 
chết, không biết già chết tập khởi, không biết già chết đoạn diệt, không biết 
con đường đưa đên giả chết đoạn diệt; này các Ty-kheo, những Sa-môn hay 
Bà-la-môn ау, đối với Та, giữa các Sa- -môn không được chấp nhận là Sa-môn, 
hay giữa các Bà-la-môn không được chấp nhận là Bà-la-môn. Và những Tôn 
giả ây không tự mình với thắng trí đạt được, chứng được và an trú ngay trong 
hiện tại mục đích Sa-môn hạnh và mục đích Bà-la-môn hạnh. 


Và này các Ту-кһео, những Sa-môn hay Bà-la-môn nào biết già chết... 
(như trên)... biết con đường đưa đến già chết đoạn diệt; này các Ty-kheo, 
những Sa-món hay Bà-la-món ấy, đối với Ta, giữa các Sa-môn được châp nhận 
là Sa-môn, hay giữa các Bà-la-môn được châp nhận là Bà-la-môn. Và những 
Tôn giả ây tự mình với thăng trí đạt được, chứng được và an trú ngay trong 
hiện tại mục đích Sa-môn hạnh và mục đích Bà-la-môn hạnh. 


П-ХІ. NHÓM 10 KINH, ВАТ ĐẦU BẰNG KINH SANH 
(JZtisuffãdidasaka) (S. П. 130) 


72. Trú ở Sãvatthi... 

(2) Họ không biết sanh... 

(3) Họ không biết hữu... 

(4) Họ không biết thủ... 

(5) Họ không biết ái... 

(6) Họ không biết thọ... 

(7) Họ không biết xúc... 

(8) Họ không biết sáu xứ... 
(9) Họ không biết danh sắc... 
(10) Họ không biết thức... 


% Trong bản tiếng Anh của PTS, nhóm 11 đoạn kinh này (II-XI), không có tiêu đề. Tham chiếu: Тар. 
ЖЕ (7.02. 0099.354. 0099b19). 
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(11) Ho khóng biét hành, ho khóng biét hành táp khói, ho khóng biét hành 
đoạn diệt, họ không biết con đường đưa đến hành đoạn diệt... tự mình với thắng 
trí đạt được, chứng được và an trú ngay trong hiện tại mục đích Sa-môn hạnh 
và mục đích Bà-la-môn hạnh. 
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IX. PHAM TRUNG LƯỢC 
(ANTARAPEYYALA) 


I. KINH ĐẠO SU (Satthusutta) (S. II. 130) 
73. Trú tai Savatthi.. 


Này các Ty-kheo, đối VỚI ai không như thật biết và thấy già chết, người ду 
cần phải tìm đến bậc Đạo sư dé có như thật trí đối VỚI già chết. Đối với ai không 
như thật biết và Һау già chét tập khởi, người ây cần phải tìm đến bậc Đạo sư để 
có như thật trí đối với giả chết tập khởi. Đối với ai không như thật biết và thây 
giả chết đoạn diệt, người áy càn phải tìm đến bậc Đạo sư đề có như thật trí đôi 
với già chết đoạn diệt. Đối với ai không như thật biết và tháy con đường đưa 
đến già chết đoạn diệt, người ду cần phải tìm đến bậc Đạo sư để có như thật trí 
đối với con đường đưa đến già chết đoạn diệt. 

I-XI. NHÓM 10 KINH ВАТ ĐẦU BẰNG КІМН ĐẠO SƯ THỨ HAI 
(Dutiyasatthusuttadidasaka) (S. П. 132) 

(2) Này các Tỷ-kheo, đối với ai không như thật biết và thấy sanh... 

(3) Này các Ту-Кһео... không như thật biết và thấy hữu... 

(4) Này các Tý-kheo... không như thật biết và thấy thủ... 

(5) Này các Tỷ-kheo... không như thật biết và thây ái... 

(6) Này các Tỷ-kheo... không như thật biết và ау thọ... 

(7) Này các Tý-kheo... không như thật biết và thây xúc... 

(8) Này các Tỷ-kheo... không như thật biết và thây sáu xứ... 

(9) Này các Tý-kheo... không như thật biết và thấy danh săc... 

(10) Này các Tỷ-kheo... không như thật biết và thây thức... 

(11) Này các Tỷ-kheo, đối với ai không như thật biết và thây hành, người 
ây cần phải tìm đến bậc Đạo sư dé có như thật trí đối với các hành. Đối với ai 
không như thật biết và thấy các hành tập khởi, người ây cần phải tìm đến bậc 
Đạo sư để có như thật trí đôi với các hành tập khởi. Đôi với ai không như thật 
biết và thấy các hành đoạn diệt, người ду сап phải tìm đến bậc Đạo sư dé có như 
thật trí đối với các hành đoạn diệt. Đỗi với ai không như thật biết và thây con 
đường đưa đến các hành đoạn diệt, người ây cần phải tìm đến bậc Đạo sư dé có 
như thật trí 401 với con đường đưa đên các hành đoạn diệt. 
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I-XII. NHÓM 11 KINH NHƯ TRÊN ВАТ РАО BẰNG KINH HỌC TẬP 
(SikkhãsufIãädipeyyälaekãdasaka)°' (S. П. 132) 


(2) ... Này các Tỷ-kheo, đối với ai không như thật biết và thấy già chết, 
người ây cân phải học tập đê có như thật trí đôi với giả chét... (như trên). 

(3)... Này các Ty-kheo, đối với ai không như thật biết và thấy già chết, 
người ấy cần phải tu tâp? để có như thật trí đôi với già chết... (như trên). 

(4) ... cân phải thực hành dục?°... (như trên). 

(5)... cân phái nó lực... (như trên). 

(6) ... cân phải bất thôi chuyền... (như trên). 

(7)... cần phải nhiệt tâm... (như trên). 

(8)... cần phải tinh tấn... (như trên). 

(9)... cân phải kiên trì... (như trên). 

(10)... cần phải chánh niệm... (như trên). 

(11)... cần phải chánh tri... (như trên). 

(12) ... cần phải không phóng dật... (như trên). 


87 Tham chiếu: Tạp. #Ë (7.02. 0099.365. 0101a06). 
8 Tham chiếu: Tạp. ЖЕ (7.02. 0099.366. 0101a16). 
89 Theo Chú giải, dục ở đây có nghĩa là mong muốn làm điều thiện. 


13. TƯƠNG UNG MINH KIÊN 
(АВНІЅАМАҮАЅАМҮОТТА) 


I. KINH ĐẦU MÓNG TAY (Nakhasikhüasutta) (S. П. 133) 

74. Nhu уду tói nghe. 

Một thời, Thế Tôn ở Savatthi, Jetavana, tại vườn ông AnathapIndika. 

Rồi Thé Tôn lẫy lên một ít bụi trên đầu móng tay ròi gọi các Tỷ-kheo: 

— Các ông nghĩ thé nào, này các Tỷ-kheo, cái gì nhiều hơn, một ít bụi này 
Ta lẫy lên trên đâu ngón tay hay là quả đất lớn này? 


— Chính cái này, bạch Thế Tôn, là nhiều hơn, tức là quả đất lớn này. Ít hơn là 
ít bụi được Thế Tôn lẫy lên trên đầu ngón tay; không phải một trăm lần, không 
phải một ngàn lân, không phải trăm ngàn lần có thể sánh băng, khi so sánh quả 
đất lớn với ít bụi được Thê Tôn lấy lên trên đầu ngón tay. 


— Cũng vậy, này các Tý-kheo, đối với vị Thánh đệ tử đã chứng được Kiến 
cụ túc, đối với người đã chứng được minh kiến, cái này là nhiều hơn, tức là khó 
đã được đoạn tận, đã được diệt tận. Khô còn lại chừng chút ít; không phải một 
trăm lần, không phải một ngàn lần, không phải một trăm ngàn lần có thể sánh 
băng, khi so sánh với khó uán trước đã được đoạn tận, đã được diệt tận, tức 
nhiêu nhất là bảy lần.! 

Như vậy, lợi ích lớn thay, này các Tý-kheo, là pháp minh kiến 
(dhammabhisamaya, pháp hiện quán); như vậy, lợi ích lớn thay là chứng đắc 
Pháp nhãn. 


П. KINH HÓ SEN (Pokkharapsuffa)? (S. П. 133) 
75. Trú ở Savatthi.. 


— Này các Tỷ-kheo, ví như một hó sen năm mươi do- tuần bê dài, năm mươi 
do- tuân bê rộng và năm mươi do- tuần bë sâu, nước dày tràn khiến con qua có 
thê uống được. Từ nơi hỗ sen ấy, một người lây nước lên với đầu ngọn có. Các 
ông nghĩ thé nào? Này các Tỷ-kheo, cái пао nhiều hơn, nước được lẫy lên trên 
đâu ngọn cỏ hay nước của hò sen? 


— Chính cái này, bạch Thé Tôn, là nhiều hơn, tức là nước của hó sen. Ít hơn 
là nước được lây lên trên đâu ngọn cỏ; không phải một trăm lân, không phải 


! Saftakkhattum paramata. Xem S. V. 458; A. I. 233Ё, PC. 77, 268. 
2 Tham chiếu: Tap. #È (7.02. 0099.891. 0224b11). 
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một ngàn lân, không phải một trăm ngàn lần có thể sánh băng, khi so sánh nước 
của hô sen với nước được lấy lên trên đầu ngọn cỏ. 


— Cũng vậy, này các Tý-kheo, đối với bậc Thánh đệ tử đã chứng được Kiến 
cụ túc, đối với người đã chứng được minh kiến, cái này là nhiều hơn, tức là khổ 
đã được đoạn tận, đã được diệt tận. Khô còn lại chừng chút ít; không phải một 
trăm lần, không phải một ngàn lần, không phải một trăm ngàn lần có thể sánh 
băng, khi so sánh với khó ийп trước đã được đoạn tận, đã được diệt tận, tức 
nhiều nhất là bảy lần. 

Như vậy, lợi ích lớn thay, này các Tỷ-kheo, là pháp minh kiến; như vậy, lợi 
ích lớn thay là chứng đắc Pháp nhãn. 


Ш. КІМН NƯỚC SÔNG HỢP DONG (Sambhejjaudakasuffa) (S. ЇЇ. 134) 

76. Trú ở Savatthi... 

— Này các Tỷ-kheo, ví như các con sông lớn này, cùng nhau đông chảy, cùng 
nhau hợp dòng như sông Gangã (sông Hàng), sông Yamuna, sông Aciravatt, 
sông Sarabhu, sông Maht. Từ các chỗ hop dòng ду, một người lây lên hai hay ba 
giọt nước. Các ông nghĩ thé nào, này các Tỷ-kheo, cái пао là nhiều hơn, hai hay 
ba giọt nước được lấy lên hay là nước ở chỗ hợp dòng? 


— Chính cái này, bạch Thế Tôn, là nhiêu hơn, tức là nước hợp dòng. Ít hơn 
là hai hay ba giọt nước được lây lên; không phải một trăm lần, không phải một 
ngàn lần, không phải một trăm ngàn lần có thê sánh băng, khi so sánh nước ở 
chỗ hợp dòng với hai hay ba giọt nước được lấy lên. 


— Cũng vậy, này các Tý-kheo... (như trên)... chứng đắc Pháp nhãn. 


IV. KINH NƯỚC SÔNG HỢP DONG THỨ HAI 
(Dutiyasambhejjaudakasutta) (S. П. 135) 

77. Trú ở Savatthi... 

— Này các Ty-kheo, ví như các con sông lớn này, cùng nhau đông chảy, cùng 
nhau hợp dòng như sông байра, sông Yamuna, sông Aclravati, sông Sarabhi, 
sông Маһт; nước các con sông ау đi đến đoạn tận, diệt tận, chỉ trừ hai hay ba 
giọt nước. Các ông nghĩ thê nào, này các Tỷ-kheo, cái gì nhiêu hơn, nước sông 
hợp dòng đi đến đoạn tận, diệt tận, hay là hai hay ba giọt nước còn lại? 


— Chính cái này, bạch Thé Tôn, là nhiều hơn, tức là nước sông hợp dòng đi 
đến đoạn tận, diệt tận. Ít hơn là hai hay ba giọt nước còn lại; không phải một 
trăm lần, không phải một ngàn lần, không phải một trăm ngàn lần có thể sánh 
bàng, khi so sánh nước sông hợp dòng đi đến đoạn tận, diệt tận với hai hay ba 
giọt nước còn lại. 


— Cũng vậy, này các Tỷ-kheo... chứng đắc Pháp nhãn. 


V. KINH QUÁ РАТ (Pathavīsutta) (S. П. 135) 
78. Trú ở Sãvatthi... 
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— VI nhu, này các Ty-kheo, có người đặt bảy cục đất tròn to băng hột táo 
trên quả йй lớn. Này các Ту-Кһео, các ông nghĩ thé nào, cái nào là nhiều hơn, 
Бау cục đất tròn to bàng hột táo được đặt [trên quả đât] hay là quả đất lớn? 


— Chính cái này, bạch Thé Tôn, là nhiêu hơn, tức là quả đất lớn. Ít hơn là 
bảy cục đất tròn to bàng hột táo được đặt [trên quả đât]; không phải một trăm 
lần, không phải một ngàn, không phải một trăm ngàn lần có thê sánh băng, khi 
so sánh quả đất lớn với bảy cục đât tròn được đặt [trên quà đât]. 


— Cũng vậy, này các Tỷ-kheo... chứng đắc Pháp nhãn. 


VI. KINH QUÁ ĐẤT THỨ HAI (Dutiyapathavīsutta) (S. ЇЇ. 136) 
79, Trú ở Sãvatthi.. 


— Ví như, này сас Tỷ-kheo, quả đất lớn di đến đoạn tận, diệt tận, trừ Dây 
cục đất tròn lớn băng hột táo. Các ông nghĩ thé nào, này các Tỷ-kheo? Cái nào 
là nhiều hơn, quả đât lớn đi đến đoạn tận, diệt tận hay là bảy cục đất tròn lớn 
băng hột táo còn lại? 


— Chính cái này, bạch Thế Tôn, là nhiều hơn, tức là quả đât lớn đi đến đoạn 
tận, diệt tận. Ít hơn là bảy cục dát tròn lớn bằng hột táo còn lại; không phải một 
trăm lần, không phải một ngàn lần, không phải một trăm ngàn lần có thé sánh 
bằng, khi so sánh quá đất lớn đi đến đoạn tận, diệt tận với bảy cục đất tròn lớn 
băng hột táo còn lại. 


— Cũng vậy, này các Tỷ-kheo... chứng đắc Pháp nhãn. 


УП. KINH BIỂN (Samuddasutta) (S. П. 136) 

80. Trú ó Savatthi.. 

— Ví nhu, này các T$-kheo, một người từ biên lớn lây lên hai hay ba giọt 
nước. Các ông nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, cái пао là nhiêu hơn, hai hay ba 
giọt nước được lây lên hay là nước biên lớn? 

— Chính cái này, bạch Thé Tôn, là nhiĉu hon, túc là nước biến lớn. Ít hơn 
là hai hay ba giọt nước được lây lên; không phải một trăm lân, không phải một 
ngàn lần, không phải một trăm ngàn lần có thé sánh bàng, khi so sánh nước biên 
lớn với hai hay ba giọt nước được lây lên. 


— Cũng vậy, này các Tỷ-kheo... chứng đắc Pháp nhãn. 


УШ. KINH BIỂN THỨ HAI (Dutiyasamuddasutta) (S. П. 137) 

81. Trú ở Sãvatth1.. 

— Ví như, này các Tỷ-kheo, biển lớn đi đến đoạn tận, diệt tận, trừ hai hay 
ba giọt nước. Các ông nghĩ thé nào, này các Ty-kheo, cái gì là nhiêu hơn, nước 
biển lớn đi đến đoạn tận, diệt tận hay là hai hay ba giọt nước còn lại? 

— Chính cái này, bạch Thé Tôn, là nhiều hơn, tức là nước biển lớn đi đến 
đoạn tận, diệt tận. It hơn là hai hay ba giọt nước còn lại; không phải một trăm 
lân, không phải một ngàn lân, không phải một trăm ngàn lân có thé sánh băng, 
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khi so sánh nước của biên lớn đi đến đoạn tận, diệt tận với hai hay ba giọt nước 
còn lại. 
— Cũng vậy, này các Tỷ-kheo... chứng đắc Pháp nhãn. 


IX. KINH VÍ DỤ VỚI NÚI (Pabbatasutta) (S. П. 137) 
82. Trú ó Savatthi.. 


— Ví nhu, này các T$-kheo, có người đặt bảy hòn sỏi lớn bằng hột cải trên 
vua núi Tuyết. Các ô ông nghĩ thé nào, này các Tỷ-kheo, cái nào là nhiêu hơn, bảy 
hòn sỏi lớn bằng hột cải được đặt [trên núi] hay là vua núi Tuyết? 


— Chính cái này, bạch T hé Tôn, là nhiều hơn, tức là vua núi Tuyết. Ít hơn 
là bảy hòn sỏi lớn băng hột cải được đặt [trên núi]; không phải một trăm lần, 
không phải một ngàn lân, không phải một trăm ngàn lần có thê sánh băng, khi 
so sánh vua núi Tuyết với bảy hòn sỏi lớn băng hột cải được đặt [trên núi]. 


— Cũng vậy, này các Tý-kheo... chứng đắc Pháp nhãn. 


X. KINH VÍ DỤ VỚI NÚI THỨ HAI (Dutiyapabbatasutta) (S. ЇЇ. 138) 
83. Trú ở Sãvatthi.. 


— Ví như, này các Tỷ-kheo, vua núi Tuyết đi ёп đoạn tận, diệt tận, chỉ còn 
lại bảy hòn sói lớn bằng hột cải. Các ông nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, cái 
nào là nhiều hơn, vua núi Tuyết đi đến đoạn tận, diệt tận hay là bảy hòn sỏi lớn 
băng hột cải được còn lại? 


— Chính cái này, bạch Thế Tôn, là nhiều hơn, tức là vua núi Tuyết đi đến 
đoạn tàn, diệt tận này. Ít hơn là bảy hòn sỏi lớn băng hột cải còn lại này; không 
phải một trăm lân, không phải một ngàn lán, không phải một trăm ngàn lần có 
thê sánh băng, khi so sánh vua núi Tuyết đi đến đoạn tận, diệt tận với bảy hòn 
sỏi lớn băng hột cải còn lại. 


— Cũng vậy, này các Tý-kheo, đối với vị Thánh đệ tử đã chứng được Kiến 
cụ túc, đôi với người đã chứng được minh kiến, cái này nhiều hơn, tức là khổ 
đã được đoạn tận, diệt tận. Khô còn lại chừng chút ít; không phải một trăm lân, 
không phải một ngàn lần, không phải một trăm ngàn lần có thê sánh bàng, khi 
so sánh với khô uân trước đã được đoạn tận, diệt tận tức nhiêu nhất là bảy lân. 


Như vậy, lợi ích lớn thay, này các Ту-Кһео, là pháp minh kiên; như vậy, lợi 
ích lớn thay là chứng đắc Pháp nhãn. 


XI. KINH VÍ DU VỚI NỦI THỨ BA (Tatiyapabbatasutta) (S. ЇЇ. 138) 
84. Trú ở Savatthi.. 


— Ví như, này các Tỷ-kheo, các ông đặt Бау hòn sỏi lớn băng hột đậu trên vua 
núi Sineru (Tu- di). Các óng nghi thé nào, này các Ty-kheo, cái nào là nhiều hơn, 
bảy hòn sỏi lớn băng hột đậu được đặt [trên núi] hay là vua núi Sineru? 


— Chính cái này, bạch Thé Tôn, là nhiều hơn, tức là vua núi Sineru. Ít hơn 
là bảy hòn sỏi lớn băng hột đậu được đặt [trên núi]; không phải một trăm lần, 
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không phải một ngàn lân, không phải một trăm ngàn lân có thể sánh băng, khi 
so sánh vua núi Sineru với bảy hòn sỏi lớn băng hột đậu được đặt [trên núi]. 


— Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, so sánh sự chứng đắc của vị Thánh đệ tử đã 
chứng được Kiến cụ túc, của người đã chứng được minh kiến, thời sự chứng 
đắc của các hàng Sa- -môn, Bà-la-môn, du sĩ ngoại đạo không băng một trăm lần, 
không bằng một ngàn lần, không bằng một trăm ngàn lần. 

Cũng vậy, chứng đắc lớn, này các Tỷ-kheo, là Kiến cụ túc, là người đã 
chứng được đại trí như vậy. 


14. TƯƠNG UNG СІОТ 
(DHATUSAMYUTTA) 


L PHẨM SAI BIỆT (NANATTAVAGGA) 
PHẢN МОТ: NĂM KINH NỘI GIỚI! 


L. KINH GIỚI SAI BIỆT (Dhãfunãna£ffasufa)? (S. II. 140) 

85. Trú ở SavatthI... 

— Này các Ту-Кһео, Ta sẽ giảng cho các ông giới sai biệt. Hãy nghe và khéo 
suy nghiệm, Ta sẽ giảng. 

— Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thé Tôn. Thé Tôn nói như sau: 

— Và này các Tỷ-kheo, thế nào là giới sai biệt? 

Nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới; nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới; tỷ 
0101, hương giới, tỷ thức giới; thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới; thân giới, xúc 
0101, thân thức giới; ý giới, pháp giới, ý thức рол. 

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là giới sai biệt. 

П. КІМН ХОС SAI BIỆT (Phassanãnaffasuffa)° (S. П. 140) 

86. Trú ở Savatth1... 

— Này các Ty-kheo, do duyên giới sat biệt, xúc sai biệt sanh khởi. 

Và này các Tỷ-kheo, thé nào là giới sai biệt? 

Nhãn giới, nhĩ giới, tỷ giới, thiệt giới, thân giới, ý giới, này các Tỷ-kheo, 
đây gọi là giới sai biệt. 

Và này các Tỷ-kheo, thé nào là do duyên giới sai biệt, xúc sai biệt sanh khởi? 

Này các Tỷ-kheo, do duyên nhãn giới, nhãn xúc sanh khởi. Do duyên nhĩ 
giới, nhĩ xúc sanh khởi; do duyên tỷ giới, ty xúc sanh khởi; do duyên thiệt giới, 
' Bản tiếng Anh của PTS xếp 5 kinh từ 85-89 trong nhóm 1 (a) Five (Discourses оп) Internal Element, 
nghĩa là Năm kinh Nội giới. 

2 Bản tiếng Anh của PTS: Element, nghĩa là Giới. Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 0099.451. 0115c27). 


3 Bàn tiếng Anh của PTS: Touching, nghĩa là Xúc. Tham chiếu: Тар. ## (7.02. 0099.452. 0116a05); Тар. 
WE (7.02. 0099.453. 0116a22). 
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thiệt xúc sanh khởi; do duyên thân giới, thân xúc sanh khởi; do duyên у giới, у 
xúc sanh khởi. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, do duyên giới sai biệt, xúc sai biệt sanh khởi. 


Ш. KINH KHÔNG РНАІ ХОС SAI BIỆT 
(Nophassanãnaffasuffa)° (S. П. 141) 

87. Trú ở Sãävatth... 

— Này các Ty-kheo, do duyên giới sai biệt, xúc sai biệt sanh khởi; không 
phải do duyên xúc sai biệt, giới sai biệt sanh khởi. 

Và này các Тӯ-Кһео, thé nào là giới sai biệt? 

Nhãn giới, nhĩ giới, tỷ giới, thiệt giới, thân giới, ý giới, này các Tỷ-kheo, 
đây gọi là giới sai biệt. 

Và này các Tý-kheo, như thế nào do duyên giới sai biệt, xúc sai biệt sanh 
khởi; không phải do duyên xúc sai biệt, giới sai biệt sanh khởi? 

Này các Tỷ-kheo, do duyên nhãn giới, nhãn xúc sanh khởi; không phải do 
duyên nhãn xúc, nhãn giới sanh khởi. Do duyên nhí giới, nhĩ xúc sanh khởi; 
không phải do duyên nhĩ xúc, nhĩ giới sanh khởi. Do duyên tỷ giới, tỷ xúc sanh 
khởi; không phải do duyên tỷ xúc, tỷ giới sanh khởi. Do duyên thiệt giới, thiệt 
xúc sanh khởi; không phải do duyên thiệt xúc, thiệt giới sanh khởi. Do duyên thân 
giới, thân xúc sanh khởi; không phải do duyên thân xúc, thân giới sanh khởi. Do 
duyên ý giới, ý xúc sanh khởi; không phải do duyên ý xúc, ý giới sanh khởi. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, do duyên giới sai biệt, xúc sai biệt sanh khởi; 
không phải do duyên xúc sai biệt, giới sai biệt sanh khởi. 

IV. KINH THỌ SAI BIET (Jedanananattasutta)° (S. П. 141) 

88. Trú ở Savatthi... 

— Này các Tỷ-kheo, do duyên giới sai biệt, xúc sai biệt sanh khởi; do duyên 
xúc sai biệt, thọ sai biệt sanh khởi. 

Và này các Tý-kheo, thế nào là giới sai biệt? 

Nhãn giới, nhĩ giới, tỷ giới, thiệt giới, thân giới, ý giới, này các Tỷ-kheo, 
đây gọi là giới sai biệt. 

Và như thế nào, này các Tý-kheo, do duyên giới sai biệt, xúc sai biệt sanh 
khởi; do duyên xúc sai biệt, thọ sai biệt sanh khởi? 

Này các Tỷ-kheo, do duyên nhãn giới, nhãn xúc sanh khởi; do duyên nhãn 
xúc, thọ do nhãn xúc sanh sanh khởi. Do duyên nhĩ giới, nhĩ xúc sanh khởi; do 
duyên nhĩ xúc, thọ do nhĩ xúc sanh sanh khởi. Do duyên tỷ giới, tỷ xúc sanh 
khởi; do duyên tỷ xúc, thọ do tỷ xúc sanh sanh khởi. Do duyên thiệt giới, thiệt 
xúc sanh khởi; do duyên thiệt xúc, thọ do thiệt xúc sanh sanh khởi. Do duyên 


* Bản tiếng Anh của PTS: And Noi in This Way, nghĩa là Và không phải như vậy. 
° Tên kinh này và kinh kê tiêp trong bản tiêng Anh của PTS dịch: Feeling, nghĩa là Thọ. 
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thân giới, thân xúc sanh khởi; do duyên thân xúc, thọ do thân xúc sanh sanh 
khởi. Do duyên ý giới, ý xúc sanh khởi; do duyên ý xúc, thọ do ý xúc sanh 
sanh khởi. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, do duyên giới sai biệt, xúc sai biệt sanh khởi; do 
duyên xúc sai biệt, thọ sai biệt sanh khởi. 


V. KINH THỌ SAI ВІЕТ THỨ HAI (Dutiyavedanānānattasutta) (S. ЇЇ. 142) 

89. Trú ở Savatthi... 

— Này các Ty-kheo, do duyên giới sai biệt, xúc sai biệt sanh khởi; do duyên 
xúc sai biệt, thọ sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên thọ sai biệt, xúc sai 
biệt sanh khởi; không phải do duyên xúc sai biệt, giới sai biệt sanh khởi. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là giới sai biệt? Nhãn giới, nhĩ giới, tỷ giới, 
thiệt giới, thân giới, ý giới, này các Ty-kheo, đây gọi là giới sai biệt. 

Và như thế nào, này các Ty-kheo, do duyên giới sai biệt, xúc sai biệt sanh 
khởi; do duyên xúc sai biệt, thọ sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên thọ 
sai biệt, xúc sai biệt sanh khởi; không phải do duyên xúc sai biệt, giới sai biệt 
sanh khởi? 

Này các Tỷ-kheo, do duyên nhãn giới, nhàn xúc sanh khởi; do duyên nhãn 
xúc, thọ do nhãn xúc sanh sanh khởi. Không phải do duyên thọ do nhãn xúc 
sanh, nhãn xúc sanh khởi; không phải do duyên nhàn xúc, nhãn giới sanh khởi... 

Do duyên ý giới, ý xúc sanh khởi; do duyên ý xúc, thọ do ý xúc sanh sanh 
khởi. Không phải do duyên thọ do ý xúc sanh, ý xúc sanh khởi; không phải do 
duyên ý xúc, ý giới sanh khởi. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, do duyên giới sai biệt, xúc sai biệt sanh khởi; 
do duyên xúc sai biệt, thọ sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên thọ sai biệt, 
xúc sai biệt sanh khởi; không phải do duyên xúc sai biệt, giới sai biệt sanh khởi. 
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PHẢN HAI: NAM KINH NGOẠI GIOI 


VI. KINH NGOẠI GIỚI SAI BIỆT (Bãhiradhãtunãnaffasuffa)' (S. П. 143) 

90. Trú ở Savatth1... 

— Này các Tý-kheo, Ta sẽ giảng cho các ông về giới sai biệt. Hãy nghe và 
suy nghiệm kỹ, Ta sẽ giảng. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là giới sai biệt? Sắc giới, thanh giới, hương 
0101, VỊ ĐIỚI, xúc 01061, pháp g1ó1. 

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là giới sat biệt. 

УП. KINH TƯỞNG SAI BIỆT (Saññãnãnaffasuffa)° (S. П. 143) 

91. Trú ở Savatthi... 

— Này các Tỷ-kheo, do duyên giới sai biệt, tưởng sai biệt sanh khởi. Do 
duyên tưởng sai biệt, tư duy sat biệt sanh khởi. Do duyên tư duy sai biệt, dục 
sai biệt sanh khởi. Do duyên dục sai biệt, nhiệt tình sai biệt sanh khởi. Do duyên 
nhiệt tình sai biệt, tầm câu sai biệt sanh khởi. 

Và này các Tý-kheo, thé nào là giới sai biệt? Sắc giới, thanh giới, hương 
0101, VỊ 0101, Xúc giói, pháp giới. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là giới sai biệt. 

Và như thé nào, này các Ту-Кһео, do duyên giới sai biệt, tưởng sai biệt sanh 
khởi? Do duyên tưởng sai biệt, tư duy sat biệt sanh khởi? Do duyên tư duy sat 
biệt, dục sai biệt sanh khởi? Do duyên dục sat biệt, nhiệt tình sai biệt sanh khởi? 
Do duyên nhiệt tỉnh sai biệt, tâm câu sai biệt sanh khởi? 

Này các Ту-кһео, do duyên sắc giới, sắc tưởng sanh khởi. Do duyên sắc 
tưởng, sắc tư duy sanh khởi. Do duyên sắc tư duy, sắc dục sanh khởi. Do 
duyên sắc dục, sắc nhiệt tình sanh khởi. Do duyên sắc nhiệt tình, săc tầm cầu 
sanh khởi... 

Này các Tỷ-kheo, do duyên pháp giới, pháp tưởng sanh khởi. Do duyên 
pháp tưởng, pháp tư duy sanh khởi. Do duyên pháp tư duy, pháp dục sanh khởi. 
Do duyên pháp dục, pháp nhiệt tình sanh khởi. Do duyên pháp nhiệt tình, pháp 
tầm câu sanh khởi. 


5 Bản tiếng Anh của PTS xép 5 kinh tü 90-94 trong nhóm 1 (b). Five (Discourses on) External Element, 
nghĩa là Năm kinh Ngoại giới. 
7 Bản tiếng Anh của PTS: Element, nghĩa là Giới. 

8 Вап tiếng Anh của PTS: Percepfion, nghĩa là Tưởng. Tham chiếu: Tap. Ж (7.02. 0099.454-455. 
0116606-14). 
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Như vậy, này các Ty-kheo, do duyên giới sai biệt, tưởng sai biệt sanh khởi. 
Do duyên tưởng sai biệt, tư duy sai biệt sanh khởi. Do duyên tư duy sai biệt, 
dục sai biệt sanh khởi. Do duyên dục sai biệt, nhiệt tình sai biệt sanh khởi. Do 
duyên nhiệt tình sai biệt, tầm cầu sai biệt sanh khởi. 


УШ. KINH KHÔNG PHÁI ТАМ CÂU SAI BIỆT 
(Nopariyesanananattasutta)? (S. П. 144) 

92. Trú ó Savatthi... 

— Này các Tỷ-kheo, do duyên giới sai biệt, tưởng sai biệt sanh khởi. Do 
duyên tưởng sai biệt, tư duy sai biệt sanh khởi. Do duyên tư duy sal biệt, dục 
sai biệt sanh khởi. Do duyên dục sai biệt, nhiệt tình sai biệt sanh khởi. Do duyên 
nhiệt tình sai biệt, tầm câu sai biệt sanh khởi. 


Không phải do duyên tâm câu sai biệt, nhiệt tình sai biệt sanh khởi. Không 
phải do duyên nhiệt tình sai biệt, dục sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên dục 
sai biệt, tư duy sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên tư duy sai biệt, tưởng sai 
biệt sanh khởi. Không phải do duyên tưởng sai biệt, giới sai biệt sanh khởi. 

Và này các Tý-kheo, thế nào là giới sai biệt? Sắc giới, thanh giới, hương 
0101, VỊ 0101, xúc giói, pháp giới. Này сас Tỷ-kheo, đây gọi là giới sai biệt. 

Và này các Tý-kheo, như thế nào do duyên giới sai biệt, tưởng sai biệt sanh 
khởi; do duyên tưởng sal biệt, tư duy sat biệt sanh khởi; do duyên tư duy sal 
biệt, dục sai biệt sanh khởi; do duyên dục sai biệt, nhiệt tình sai biệt sanh khởi; 
do duyên nhiệt tình sai biệt, tâm câu sai biệt sanh khởi? Không phải do đuyên 
tâm câu sai biệt, nhiệt tình sai biệt sanh khởi; không phải do duyên nhiệt tình 
sai biệt, dục sai biệt sanh khởi; không phải do duyên dục sai biệt, tư duy sai biệt 
sanh khởi; không phải do duyên tư duy sat biệt, tưởng sai biệt sanh khởi; không 
phải do duyên tưởng sai bit, 0101 sal biệt sanh khởi? 

Này các Ту-Кһео, do duyên sắc 91091, sắc tưởng sanh khởi; do duyên sắc 
tưởng, sắc tư duy sanh khởi; do duyên sắc tư duy, sắc dục sanh khởi; do duyên 
sắc đục, sắc nhiệt tình sanh khởi; do duyên sắc nhiệt tình, sắc tâm câu sanh 
khởi. Không phải do duyên sắc tâm câu, sắc nhiệt tình sanh khởi; không phải 
do duyên sắc nhiệt tình, sắc dục sanh khởi; không phải do duyên sắc dục, sắc 
tư duy sanh khởi; không phải do duyên sắc tư duy, sắc tưởng sanh khởi; không 
phải do duyên sắc tưởng, sắc giới sanh khởi. 


Do duyên thanh giới... 

Do duyên hương 0101... 

Do duyên vi 0101... 

Do duyên xúc 0101... 

Do duyên pháp giới, pháp tưởng sanh khởi; do duyên pháp tưởng, pháp tư 
duy sanh khởi; do duyên pháp tư duy, pháp dục sanh khởi; do duyên pháp dục, 


9° Bàn tiếng Anh của PTS: And Not in This Way, nghĩa là Và không phải như vậy. 
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pháp nhiệt tinh sanh khởi; do duyên pháp nhiệt tinh, pháp tâm cầu sanh khởi. 
Không phải do duyên pháp tầm câu, pháp nhiệt tình sanh khởi; không phải do 
duyên pháp nhiệt tình, pháp dục sanh khởi; không phải do duyên pháp dục, 
pháp tư duy sanh khởi; không phải do duyên pháp tư duy, pháp tưởng sanh 
khởi; không phải do duyên pháp tưởng, pháp giới sanh khởi. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, do duyên giới sai biệt, tưởng sai biệt sanh khởi; 
do duyên tưởng sai biệt, tư duy sai biệt sanh khởi; do duyên tư duy sai biệt, dục 
sai biệt sanh khởi; do duyên dục sai biệt, nhiệt tình sai biệt sanh khởi; do duyên 
nhiệt tình sai biệt, tầm câu sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên tâm câu sai 
biệt, nhiệt tình sai biệt sanh khởi; không phải do duyên nhiệt tình sai biệt, dục 
sai biệt sanh khởi; không phải do duyên dục sai biệt, tư duy sai biệt sanh khởi; 
không phải do duyên tư duy sai biệt, tưởng sai biệt sanh khởi; không phải do 
duyên tưởng sai biệt, giới sat biệt sanh khởi. 

IX. KINH NGOẠI XÚC SAI BIỆT 
(Bãhiraphassanñnaffasuffa)'° (S. П. 146) 

93. Trú ở Savatthi... 

— Này các Ту-Кһео, do duyên giới sai biệt, tưởng sai biệt sanh khởi. Do 
duyên tưởng sai biệt, tư duy sai biệt sanh khởi. Do duyên tư duy sai biệt, xúc sai 
biệt sanh khởi. Do duyên xúc sai biệt, thọ sai biệt sanh khởi. Do duyên thọ sai 
biệt, dục sai biệt sanh khởi. Do duyên dục sai biệt, nhiệt tình sai biệt sanh khởi. 
Do duyên nhiệt tình sai biệt, tầm câu sai biệt sanh khởi. Do đuyên tầm cầu sai 
biệt, sở đắc sai biệt sanh khởi. 

Và này các Ту-Кһео, thê nào là giới sai biệt? Sắc giới, thanh giới, hương 
0101, VỊ 0101, xúc giói, pháp giới. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là giới sai biệt. 

Như thé nào, này các Tý-kheo, do duyên giới sai biệt, tưởng sai biệt sanh 
khởi? Do duyên tưởng sai biệt... sở đắc sai biệt sanh khởi? 

Này các Ty-kheo, do duyên sắc 9101, sắc tưởng sanh khởi. Do duyên sắc 
tưởng, sắc tư duy sanh khởi. Do duyên sắc tư duy, sắc xúc sanh khởi. Do duyên 
sắc xúc, thọ do sắc xúc sanh sanh khởi. Do duyên thọ do sắc xúc sanh, sắc dục 
sanh khởi. Do duyên sắc dục, sắc nhiệt tinh sanh khởi. Do duyên sắc nhiệt tình, 
sắc tâm cầu sanh khởi. Do duyên sắc tám câu, sắc sở đắc sanh khởi. 


Do duyên thanh giới... 

Do duyên hương giới... 

Do duyên v1 giới... 

Do duyên xúc giới... 

Do duyên pháp giới, pháp tưởng sanh khởi. Do duyên pháp tưởng, pháp tư 
duy sanh khởi. Do duyên pháp tư duy, pháp xúc sanh khởi. Do duyên pháp xúc, 
thọ do pháp xúc sanh sanh khởi. Do duyên thọ do pháp xúc sanh, pháp dục sanh 


10 Tên kinh này và kinh kế tiếp trong bản tiếng Anh của PTS dịch: Contact, nghĩa là Xúc. 
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khởi. Do duyên pháp dục, pháp nhiệt tình sanh khởi. Do duyên pháp nhiệt tình, 
pháp tầm cầu sanh khởi. Do duyên pháp tầm cầu, pháp sở đắc sanh khởi. 


Như vậy, này các Ty-kheo, do duyên giới sai biệt, tưởng sai biệt sanh khởi. 
Do duyên tưởng sai biệt... tầm câu sai biệt sanh khởi. Do duyên tâm câu sai biệt, 
sở đắc sai biệt sanh khởi. 


X. KINH NGOẠI XÚC SAI BIỆT THỨ HAI 
(Dufiyabãhiraphassananaffasufa) (S. П. 147) 

94. Trú ở Savatthi... 

— Này các Tỷ-kheo, do duyên giới sai biệt, tưởng sai biệt sanh khởi; do 
duyên tưởng sai biệt, tư duy sai biệt sanh khởi... xúc... thọ... dục... nhiệt tình... 
do duyên tâm cầu sai biĝt, SỞ đắc sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên SỞ 
đắc sai biệt, tầm cầu sai biệt sanh khởi; không phải do duyên tầm câu sai biệt, 
nhiệt tình sai biệt sanh khởi; không phải do duyên nhiệt tình sai biệt... dục... 
thọ... xúc... tư duy... tưởng sai biệt sanh khởi; không phải do duyên tưởng sai 
biệt, giới sai biệt sanh khởi. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là giới sai biệt? Sắc giới... pháp giới. Này các 
Tỷ-kheo, đây gọi là giới sai ё. 

Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, do duyên 0101 sai biệt, шопр sai biệt sanh 
khởi; do duyên tưởng sai biệt, tư duy sai biệt sanh khởi... xúc... thọ... dục... 
nhiệt tình... tầm câu... sở đắc...? Không phải do duyên sở đắc sai biệt, tâm câu 
sal biệt sanh khởi; không phải do duyên tâm câu sai biệt, nhiệt tình sai biệt sanh 
khởi... dục... thọ... xúc...; không phải do duyên tư duy sai biệt, tưởng sai biệt 
sanh khởi; không phải do duyên tưởng sai biệt, giới sai biệt sanh khởi? 

Này các Tý-kheo, do duyên sắc giới, sắc tưởng sanh khởi... 

Do duyên thanh giới... 

Do duyên hương gIới... 

Do duyên уі giới... 

Do duyên xúc 0101... 

Do duyên pháp giới, pháp tưởng sanh khởi; do duyên pháp tưởng... pháp 
tâm câu sanh khởi; do duyên pháp, tầm câu, pháp sở đắc sanh khởi. Không phải 
do duyên pháp sở đắc, pháp tâm câu sanh khởi; không phải do duyên pháp tầm 
câu, pháp nhiệt tình sanh khởi; không phải do duyên pháp nhiệt tình, pháp dục 
sanh khởi; không phải do duyên pháp dục, thọ do pháp xúc sanh sanh khởi; 
không phải do duyên thọ do pháp xúc sanh, pháp xúc sanh khởi; không phải 
do duyên pháp xúc, pháp tư duy sanh khởi; không phải do duyên pháp tư duy, 
pháp tưởng sanh khởi; không phải do duyên pháp tưởng, pháp giới sanh khởi. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, do duyên giới sai b1ét, tưởng sai biệt sanh khởi; 
do duyên tưởng sai biỆt... tư duy... xúc... thọ... dục... nhiệt tình... tầm câu... só 
đắc... Không phải do duyên sở đắc sai biệt, tâm câu sai biệt sanh khởi; không 
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phải do duyên tầm cầu sai biệt, nhiệt tình sai biệt sanh khởi; không phải do 
duyên nhiệt tình sai biệt, dục sai biệt sanh khởi; không phải do dục sai biệt, 
thọ sai biệt sanh khởi; không phải do duyên thọ sai biệt, xúc sai biệt sanh khởi; 
không phải do duyên xúc sai biệt, tư duy sai biệt sanh khởi; không phải do 
duyên tư duy sai biệt, tưởng sai biệt sanh khởi; không phải do duyên tưởng sai 
biệt, giới sai biệt sanh khởi. 


14. TUONG UNG GIÓI # 399 


II. PHẨM THỨ HAI (DUTIYAVAGGA) 


I. KINH BẢY GIỚI (Sattadhatusutta)!! (S. П. 149) 

95, Trú ở Savatthi... 

— Này các Ty-kheo, có bảy gió! này. 

Thé nào là bảy? Quang giới, Tịnh giới, Không vô biên xứ giới, Thức vô biên 
xứ giới, Vô sở hữu xứ giới, Phi tưởng phi phi tưởng xứ giới, Diệt thọ tưởng giới. 

Này các Tỷ-kheo, có bảy giới này. 

Khi được nghe nói vậy, một Tỷ-kheo bạch Thê Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, Quang giới, Tịnh giới, Không vô biên xứ gIỚI, Thức vô 
biên xứ gIỚI, Vô sở hữu xứ giới, Phi tưởng phi phi tưởng xứ giới và Diệt thọ 
tưởng giới, bạch Thé Tôn, những giới này do duyên cái gì được hiển lộ? 

— Này các Tý-kheo, Quang giới này, do duyên u ám, giới này được hiên lộ. 

Này các Tý-kheo, Tịnh giới này, do duyên bát tịnh, giới này được hiên lộ. 

Này các Tý-kheo, Không vô biên xứ giới này, do duyên sắc, giới này được 
hiên lộ. 

Này các Ty-kheo, Thức vô biên xứ giới này, do duyên Không vô biên xứ, 
giới này được hiên lộ. 

Này các Ту-Кһео, Vô sở hữu xứ giới пау, do duyên Thức vô biên xứ, giới 
này được hiên lộ. 

Này các Tỷ-kheo, Phi tưởng phi phi tưởng xứ giới này, do duyên Vô sở hữu 
xứ, giới này được hiên lộ. 

‚ Này các Ty-kheo, Diệt thọ tưởng giới này, do duyên diệt, giới này được 
hiên lộ. 

- Bạch Thé Tôn, Quang giới, Tịnh giới, Không vô biên xứ giới, Thức vô 
biên xứ 8101, Vô sở hữu xứ giới, Phi đường phi phi tưởng xứ giới, và Diệt thọ 
tưởng giới, bạch Thế Tôn, bảy giới này thiên chứng (samapatti) như thé nào? 

— Này các Tỷ-kheo, Quang giới, Tịnh giới, Không vô biên xứ giới, Thức 
vô biên xứ giới, Vô sở hữu xử giới, những giới này lây tưởng thiên chứng 
(sañhasamapatti) được chứng дас. 

Này các Ty-kheo, Phi tưởng phi phi tưởng xứ giới пау lây hành hữu dư 
thiên chứng được chứng đắc. 


п Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 0099.456. 0116с12). Bản tiếng Anh của PTS: These Seven, nghĩa là 
Bảy pháp. 
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Này các Tỷ-kheo, Diệt thọ tưởng giới này lây diệt đắng nhập được chứng đặc. 


II. KINH CÓ NHÂN (Sanidanasutta)!2 (S. II. 151) 
96. Trú ở Sãvatthi.. 


– Này các Тў-Кһео, « có nhân, dục tâm sanh khởi, không phải không nhân; có 
nhân, sân tầm sanh khởi, không phải không nhân; có nhân, hại tâm sanh khởi, 
không phải không nhân. 

Và như thé nào, này các Ту-Кһео, có nhân, dục tâm sanh khởi, không phải 
không nhân; có nhân, sân tầm sanh khởi, không phải không nhân; có nhân, hại 
tâm sanh khởi, không phải không nhân? 

Này các Ty-kheo, do duyên dục giới, dục tưởng sanh khởi; do duyên dục 
tưởng, dục tư duy sanh khởi; do duyên dục tư duy, dục dục” sanh khởi; do 
duyên dục dục, dục nhiệt tình sanh khởi; do duyên dục nhiệt tình, dục tâm câu 
sanh khởi. Này các Tỷ-kheo, do tám câu dục tâm câu, kẻ vô văn phàm phu thực 
hành tà hạnh theo ba xứ: Thân, ngữ, ý. 

Này các Tỷ-kheo, do duyên sân giới, sân tưởng sanh khởi; do duyên sân 
tưởng, sân tư duy sanh khởi... sân dục... sân nhiệt tỉnh... sân tâm cầu sanh khởi. 
Này các Tý-kheo, do tâm cầu sân tầm câu, kẻ vô văn phàm phu thực hành tà 
hạnh theo ba xứ: Thân, ngữ, ý. 


Này các Ty-kheo, do duyên hại giới, hại tưởng sanh khởi... hại tư duy... hại 
dục... hại nhiệt tinh... hại tầm câu sanh khởi. Này các Tý-kheo, do tầm cầu hại 
tầm câu, kẻ vô văn phàm phu thực hành tà hạnh theo ba xứ: Thân, ngữ, ý. 


Ví như, này các .1ý-kheo, có người ném một bó đuốc bằng có cháy đỏ vào 
một rừng cỏ khô. Nếu người ây không dập tắt gập với tay và chân, như vậy, này 
các Tý-kheo, các sanh loại sông nương vào cỏ và củi sẽ gặp bất hạnh và tai họa. 


Cũng vậy, này các Ty-kheo, vị Sa-môn hay Bả-la-môn nào, đối vói tưởng 
bát chánh khởi lên, không вар từ bỏ, nhiệp phục, chấm dứt, tiêu diệt; vị ây ngay 
trong hiện tại trú trong đau khô, với phiền lao, với sâu não, với nhiệt não; và sau 
khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào ác thú. 


Này các Ty-kheo, có nhân, xuất ly tầm sanh khởi, không phải không nhân; 
có nhân, vô sân tâm sanh khởi, không phải không nhân; có nhân, bất hại tầm 
sanh khởi, không phải không nhân. 


Và này các Tỷ-kheo, như thế nào, có nhân, xuất ly tầm sanh khởi, không 
phải không nhân; có nhân, vô sân tâm sanh khởi, không phải không nhân; có 
nhân, bất hại tâm sanh khởi, không phải không nhân? 


Này các Ту-Кһео, do duyên xuất ly giới, xuất ly tưởng sanh khởi; do 
duyên xuất ly tưởng, xuất ly tư duy sanh khởi; đo duyên xuất ly tư duy, xuất 


12 Tham chiếu: Tạp, Ж. (T.02. 0099.449. 0115c06); Tạp 4-hàm kinh Ж (T.02. 0101.20. 
0497c13); Phật thuyết Tương ưng tương khả kinh ЖА lễ А ЯГ (7.02. 0111. 0504126). 
з Kamacchanda. Ката (dục) có liên hệ đến các căn. Chanda (dục) không liên hệ đến các căn. 
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ly dục (chanđa) sanh khởi; do duyên xuát ly dục, xuất ly nhiệt não sanh khởi; 
do duyên xuất ly nhiệt não, xuất ly tầm câu sanh khởi. Này các Tỷ-kheo, do 
tầm câu xuất ly tầm cầu, vị đa văn Thánh đệ tử thực hành chánh hạnh theo ba 
xứ: Thân, ngữ, ý. 

Này các Ty-kheo, do duyên vô sân giới, vô sân tưởng sanh khởi; do w 
vô sân tưởng, vô sân tư duy sanh khởi... vô sân dục... vô sân nhiệt tinh... 
sân tầm cầu sanh khởi. Này các Tỷ-kheo, do tâm câu vô sân tâm câu, vị đa văn 
Thánh đệ tử thực hành chánh hạnh theo ba xứ: Thân, ngữ, ý. 


Này các Tỷ-kheo, do duyên bất hại giới, bất hại tưởng sanh khởi; do duyên 
bất hại tưởng, bất hại tư duy sanh khởi; do duyên bất hại tư duy, bất hại dục 
sanh khởi; do duyên bất hại dục, bất hại nhiệt tình sanh khởi; do duyên bất hại 
nhiệt tỉnh, bất hại tầm câu sanh khởi. Này các Tý-kheo, do duyên tâm cầu bát 
hại tâm câu, vị đa văn Thánh đệ tử thực hành chánh hạnh theo ba xứ: Thân, 
ngữ, y. 

Ví như, này các Tỷ-kheo, có người ném một bó ибс băng . cỏ cháy đỏ vào 
một rừng cỏ khô. Người ây với tay và chân dập tắt gấp bó đuốc ấy. Như vậy, 
này các Тӯ-Кһео, các sanh loại sông nương vào cỏ và củi sẽ không gặp bất hạnh 
và tai họa. 

Cũng vậy, này các Ty-kheo, vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào đối VỚI tưởng 
bất chánh khởi lên, gấp từ bỏ, nhiếp phục, chấm dứt, tiêu diệt; vị ây ngay trong 
hiện tại trú trong an lạc, không có phiên lao, không có sầu não, không có nhiệt 
não; sau khi thân hoại mạng chung, được sanh vào thiện thú. 


HI. КІМН САХ NHÀ BẰNG GACH (Giñjakãvasathasuffa)'^ (S. ЇЇ. 153) 

97. Một thời, Thê Tôn trú ở Ñãtika, tại căn nhà băng gạch. 

Tại đây, Thé Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

— Này các Ту-Кһео! 

— Thưa vâng, bạch Thê Tôn. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thé Tôn nói như sau: 

— Này các Ту-Кһео, do duyên giới, tưởng sanh khởi, kiến sanh khởi, tầm 
sanh khởi. 

Khi nghe nói vậy, Tôn giả Saddha Kaccäna bạch Thế Tôn: 

— Bạch Thé Tôn, kiến này giữa những vị không Chánh đăng Chánh giác, CÓ 
vị Chánh đăng chánh giác; bạch Thế Tôn, kiến này do duyên gi được hiên lộ? 


— Lớn thay! Này Кассапа, là giới này, tức là vô minh giới. 

Này Кассапа, do duyên liệt (na) giới, liệt tưởng, liệt kiến, liệt tầm, liệt tư 
(cetana), liệt hy vọng (patthana), liệt ước nguyện, liệt nhần (puggala), liệt ngữ 
sanh khởi; liệt là điều vị ấy nói, vị ду thuyết, vị ду trình bày, vị ду đề xướng, 


14 Tham chiêu: Tap. # (7.02. 0099.457. 0117a03). 
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vị ấy hiển thị, vị ấy phân biệt, vị ау tuyên thị; Ta nói răng liệt là sự thọ sanh 
(uppatti) của v1 ây. 

Này Kaccãna, do duyên trung giới, trung tưởng, trung kiên, trung tâm, trung 
tư, trung hy vọng, trung ƯỚC nguyện, trung nhân, trung ngữ sanh khởi; trung là 
điều vị ây nói, vl ây thuyết, vị ây trình bày, vi ây đề xướng, vị ây hiên thi, vi ду 
phân biệt, vị ấy tuyên thị; Ta nói ràng trung là sự thọ sanh của vị ấy. 


Này Кассапа, do duyên thắng giới, thắng tưởng, thắng kiến, thăng tầm, 
thắng tư, thắng hy vong, tháng uóc nguyện, thắng nhân, thắng ngữ sanh khởi; 
thắng là điều vị ấy nói, у! ау thuyét, vi ây trinh bày, vị ây dë xuóng, vi ду hiên 
thị, vị ду phân biệt, vị ấy tuyên thị; Ta nói răng thăng là sự thọ sanh của vị ấy. 


IV. КІМН ЏЕТ Y CHÍ (Hīnādhimuttikasutta)" (S. П. 154) 

98. Trú ở Savatthi... 

— Này các Ту-Кһео, tùy thuộc theo giới, các chúng sanh cùng hòa hợp, cùng 
đi với nhau. Chúng sanh liệt ý chí cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh liệt ý 
chí. Chúng sanh thiện ý chí cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh thiện ý chí. 

Này các Ту-Кһео, tùy thuộc theo giới thời quá khứ, các chúng sanh đã cùng 
hòa hợp, đã cùng đi với nhau. Chúng sanh liệt ý chí đã cùng hòa hợp, đã cùng 
đi với chúng sanh liệt ý chí. Chúng sanh thiện y chí đã cùng hòa hợp, cùng di 
với chúng sanh thiện ý chí. 

Này các Ту-Кһео, tùy thuộc theo giới thời у1 lai, các chúng sanh sẽ cùng 
hòa hợp, sẽ cùng đi với nhau. Chúng sanh liệt ý chí sẽ cùng hòa hợp, sẽ cùng đi 
với chúng sanh liệt ý chí. Chúng sanh thiện ý chí sẽ cùng hòa hợp, cùng đi với 
chúng sanh thiện ý chỉ. 

Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới hiện tại, các chúng sanh cùng hòa 
hợp, cùng di với nhau. Chúng sanh liệt y chí cùng hòa hợp, cùng di với chúng 
sanh liệt ý chí. Chúng sanh thiện ý chí cùng hòa hợp, cùng di với chúng sanh 
thiện ý chí. 

V. KINH ĐI CÙNG NHAU (Cañkamasutta)!° (S. П. 155) 

99, Một thời, Thế Tôn trú ở Rãjagaha (Vương Xá), tại Gijjhaküta (núi 
Linh Thứu). 

Lúc bây giờ, Tôn giả Sãriputta cùng với một só đông Ту-кһео đang đi kinh 
hành, không xa Thế Tôn bao nhiêu. 

Tôn giả Mahāmoggallāna cùng với một số đông Tý-kheo đang đi kinh hành, 
không xa Thê Tôn bao nhiêu. 

Tôn giá Маһакаѕѕара cùng với một số đông Tỷ-kheo đang đi kinh hành, 
không xa Thé Tôn bao nhiêu. 


15 Adhimutti: Y chí, thắng giải, xu hướng. Tham chiêu: Тар. Ж (T.02. 0099.445. 0115a05). 
! Tham chiếu: Biét Tạp. ЗЇ (7.02. 0100.447. 0115a24); Tăng. #& (7.02. 0125.49.3. 0795b20). 
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Tôn giá Anuruddha cùng với một số đông Tý-kheo đang đi kinh hành, 
không xa Thê Tôn bao nhiêu. 

Tôn giả Punna Mantãniputta cùng với một só dóng Ty-kheo dang di kinh 
hành, không xa Thê Tôn bao nhiêu. 

"Tôn giả Upali cùng với một só đông Tỷ-kheo đang đi kinh hành, không xa 
Thê Tôn bao nhiêu. 

Tôn giả Ananda cùng với một sô đông Tỷ-kheo đang đi kinh hành, không 
xa Thê Tôn bao nhiêu. 

Devadatta cùng với một số đông Tỷ-kheo đang đi kinh hành, không xa Thế 
Tôn bao nhiêu. 

Rồi Thế Tôn gọi các Tý-kheo: 

— Này các Tỷ-kheo, các ông có thấy Sãriputta cùng với một số đông Tỷ-kheo 
đang đi kinh hành? 

— Thưa có, bạch Thê Tôn. 

— Này các Ту-Кһео, tất cả Tỷ-kheo ây là bậc Đại Trí tuệ. 

Này các Tỷ-kheo, các ông có thấy Moggallãna cùng với một số đông Tý- 
kheo đang đi kinh hành? 

— Thưa có, bạch Thế Tôn. 

— Này các Tý-kheo, tất cả Tỷ-kheo ấy là bậc Đại Thần thông. 

Này các Tỷ-kheo, các ông có thấy Kassapa cùng với một số đông Tỷ-kheo 
đang đi kinh hành? 

- Thưa có, bạch Thé Tôn. 

— Này các Tỷ-kheo, tất cả Ty-kheo ду chủ trương hạnh Đầu-đà. 

Này các Tý-kheo, các ông có thấy Anuruddha cùng với một số đông Tý- 
kheo đang di kinh hành? 

— Thưa có, bạch Thé Tôn. 

— Này các Tỷ-kheo, tất cả Tỷ-kheo ây là bậc có Thiên nhãn. 

Này các Tỷ-kheo, các ông có ау Punna Mantaniputta cùng với một só 
dóng Ty-kheo dang di kinh hanh? 

— Thua có, bach Thé Tón. 

— Này các Ty-kheo, tất cả Tỷ-kheo ấy là bậc Thuyết pháp. 

Này các Tý-kheo, các ông có thấy Upali cùng với một số đông Tỷ-kheo 
đang di kinh hành? 

— Thưa có, bạch Thế Tôn. 

— Này các Tỷ-kheo, tất cà Tỷ-kheo ấy là bậc Trì luật. 

Này các Ту-Кһео, các ông có Һау Ananda cùng với một số đông Tỷ-kheo 
đang di kinh hành? 

— Thưa có, bạch Thế Tôn. 
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— Này các Tý-kheo, tất cả Ty-kheo ây là bậc Đa văn. 

Này các Tỷ-kheo, các ông có ду Devadatta cùng với một số đông Ty-kheo 
đang đi kinh hành? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

— Này các Tý-kheo, tất cả Ty-kheo ấy là ác dục. 

Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới, các chúng sanh cùng hòa hợp, cùng 
đi với nhau. Chúng sanh liệt ý chí cùng hòa hợp, cùng di với chúng sanh liệt ý 
chí. Chúng sanh thiện ý chí cùng hòa hợp, cùng di với chúng sanh thiện ý chí. 

Này các Ту-Кһео, tùy thuộc theo giới thời quá khứ, các chúng sanh đã cùng 
hòa hợp, cùng di với nhau. Chúng sanh liệt ý chí đã cùng hòa hợp, cùng di với 
chúng sanh liệt ý chí. Chúng sanh thiện ý chí đã cùng hòa hợp, cùng ổi với 
chúng sanh thiện ý chí. 

Này các Ty-kheo, tùy thuộc theo giới thời vỊ lai, các chúng sanh sẽ cùng hòa 
hợp, cùng đi với nhau. Chúng sanh liệt ý chí sẽ cùng hòa hợp, cùng đi với chúng 
sanh liệt ý chí. Chúng sanh thiện ý chí sẽ cùng hòa hợp, cùng di với chúng sanh 
thiện ý chí. 

Này các Ty-kheo, tùy thuộc theo giới hiện tại, các chúng sanh cùng hòa 
hợp, cùng di với nhau. Chúng sanh liệt ý chí cùng hòa hợp, cùng di với chúng 
sanh liệt ý chí. Chúng sanh thiện ý chí cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh 
thiện ý chí. 

VI. KINH CÓ KỆ (Sagathasutta)!? (S. П. 157) 

100. Trú ở Savatth1... 

— Này các Ту-Кһео, tùy thuộc theo giới, các chúng sanh cùng hòa hợp, 
cùng đi với nhau. Chúng sanh liệt ý chí cùng hòa hợp, cùng di với chúng sanh 
liệt ý chí. 

Này các Ту-Кһео, tùy thuộc theo giới thời quá khứ, các chúng sanh đã cùng 
hòa hợp, cùng đi với nhau. Chúng sanh liệt ý chí đã cùng hòa hợp, cùng di với 
chúng sanh liệt ý chí. 

Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới thời vị lai, các chúng sanh sẽ cùng 
hòa hợp, cùng di với nhau. Chúng sanh liệt ý chí sẽ cùng hòa hợp, cùng đi với 
chúng sanh liệt ý chí. 

Này các Ty-kheo, tùy thuộc theo giới thời hiện tại, các chúng sanh cùng hòa 
hợp, cùng di với nhau. Chúng sanh liệt ý chí cùng hòa hợp, cùng đi với chúng 
sanh liệt ý chi. 

Ví như, пау các Tỷ-kheo, phân cùng hòa hợp, cùng di với phán; nước tiểu 
cùng hòa hợp, cùng đi với nước tiêu; nước miêng cùng hòa hợp, cùng đi với 
nước miêng; mủ cùng hòa hợp, cùng й với mủ; máu cùng hòa hợp, cùng di 


17 Tham chiếu: Тар. Ж (T.02. 0099.446. 0115а12); Tạp. % (T.02. 0099.448. 0115b24). 
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với máu. Cũng vậy, này các Ty-kheo, tùy thuộc theo giới, các chúng sanh cùng 
hòa hợp, cùng đi với nhau. Các chúng sanh liệt ý chí cùng hòa hợp, cùng di với 
chúng sanh liệt ý chí. 

Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới thời quá khứ... 

Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới thời vi lai... 

Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới thời hiện tại, các chúng sanh cùng 
hòa hợp, cùng di với nhau. Các chúng sanh liệt ý chí cùng hòa hợp, cùng đi với 
chúng sanh liệt ý chí. 

Này các Ty-kheo, tùy thuộc theo giới, các chúng sanh cùng hòa hợp, cùng 
đi với nhau. Chúng sanh thiện ý chí cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh thiện 
ý chỉ. 

Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới thời quá khứ, các chúng sanh đã cùng 
hòa hợp, cùng di với nhau. Chúng sanh thiện ý chí đã cùng hòa hợp, cùng di với 
chúng sanh thiện ý chí. 

Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới thời vi lai... 

Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới thời hiện tại, các chúng sanh cùng hòa 
hợp, cùng đi với nhau. Chúng sanh thiện у chí cùng hòa hợp, cùng dt với chúng 
sanh thiện ý chí. 

Ví như, này các Тӯ-Кһео, sữa cùng hòa hợp, cùng đi với sữa; dầu cùng hòa 
hợp, cùng đi với dầu; thục tô cùng hòa hợp, cùng đi với thục tô; mật ong cùng 
hòa hợp, cùng di với mật ong; mật mía cùng hòa hợp, cùng di với mật mía. 
Cũng vậy, này các Ty-kheo, tùy thuộc theo giới, các chúng sanh cùng hòa hợp, 
cùng đi với nhau. Chúng sanh thiện ý chí cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh 
thiện y chí. 

Này các Ту-Кһео, tùy thuộc theo giới thời quá khứ... 

Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới thời vl lai... 

Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới thời hiện tại, các chúng sanh cùng hòa 
hợp, cùng di với nhau. Chúng sanh thiện ý chí cùng hòa hợp, cùng đi với chúng 
sanh thiện ý chí. 

Thế Tôn thuyết như vậy. Thiện Thệ thuyết như vậy xong, bậc Đạo Sư lại 
nói thêm: 

Liên lạc, dục tình sanh, 
Liên lạc, không được đoạn, 
Như leo tâm ván nhỏ, 

Bị chìm giữa sóng lớn. 
Cũng vậy, đến kẻ nhác, 

Kẻ sống thiện cũng chìm. 
Do vậy hãy tránh xa, 

Kẻ nhác, không tinh tân. 
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Hãy cộng trú bậc Hiên, 

Bậc Thánh sống viễn ly, 
Thường siêng năng tinh tấn, 
Tinh cần tu thiên tịnh. 


УП. KINH HÒA HỢP VỚI KÉ ВАТ TÍN 
(Assaddhasarnsandanasufífa))' (S. П. 159) 

101. Trú ở Savatthi... 

— Này các Ту-Кһео, tùy thuộc theo giới, các chúng sanh cùng hòa hợp, cùng 
đi với nhau. 

Kẻ bất tín cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ bất tín. Kẻ không biết thẹn cùng 
hòa hợp, cung đi với kẻ không biết thẹn. Kẻ không biết sợ tội lỗi cùng hòa hợp, 
cùng đi với kẻ không biết sợ tội lỗi. Kẻ ít nghe cung hòa hợp, cùng đi với kẻ 
ít nghe. Kẻ biếng nhác cùng hòa hợp, cùng di với kẻ biếng nhác. Kẻ thất niệm 
cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ thất niệm. Kẻ ác tuệ cùng hòa hợp, cùng đi với 
kẻ ác tuệ. 

Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới thời quả khứ, các chúng sanh đã cùng 
hòa hợp, cùng đi với nhau. 

Kẻ bất tín đã cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ bất tín. Kẻ không biết thẹn đã 
cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ không biết thẹn. Kẻ không biết sợ tội lỗi... vói kẻ 
không biết sợ tội lỗi. Kẻ ít nghe... với kẻ ít nghe. Kẻ biéng nhác... với kẻ biếng 
nhác. Kẻ thất niệm... với kẻ thất niệm. Kẻ ác tuệ đã cùng hòa hợp, cùng đi với 
kẻ ác tuệ. 

Này các Ty-kheo, tùy thuộc theo giới thời vı lai, các chúng sanh sẽ cùng hòa 
hợp, cùng dl với nhau. 

Kẻ bất tín sẽ cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ bất tín. Kẻ không biết thẹn... với 
kẻ không biết thẹn. Kẻ không biết sợ tội lỗi... với kẻ không biết sợ tội lỗi. Kẻ ít 
nghe... với kẻ ít nghe. Kẻ biếng nhác... với kẻ biếng nhác. Kẻ thất niệm... với kẻ 
thật niệm. Kẻ ác tuệ sẽ cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ ác tuệ. 

Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới thời hiện tại, các chúng sanh cùng hòa 
hợp, cùng đi với nhau. 

Kẻ bất tín cùng hòa hợp, cùng di với kẻ bát tín. Kẻ không biết thẹn... với 
kẻ không biết thẹn. Kẻ không biết sợ tội lỗi... với kẻ không biết. sợ tội lỗi. Kẻ ít 
nghe... với kẻ ít nghe. Kẻ biếng nhác... với kẻ biêng nhác. Kẻ thất niệm... với kẻ 
thât niệm. Kẻ ác tuệ cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ ác tuệ. 

Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới, các chúng sanh cùng hòa hợp, cùng 
đi với nhau. 

Kẻ tín cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ tín. Kẻ biết thẹn cùng hòa hợp, cùng đi 
với kẻ biết thẹn. Kẻ biết sợ tội lỗi cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ biết sợ tội lỗi. 


в Bản tiếng Anh của PTS: Ứnbelievers, nghĩa là Những kẻ bát tín. 
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Kẻ nghe nhiêu cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ nghe nhiêu. Kẻ tinh cần cùng hòa 
hợp, cùng đi với kẻ tinh cân. Kẻ trì nệm cùng hòa hợp, cùng йі với kẻ trì niệm. 
Kẻ có trí tuệ cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ có trí tuệ. 


Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới thời quá khứ... 

Này các Ту-Кһео, tùy thuộc theo giới thời vị lai... 

Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới thời hiện tại, các chúng sanh cùng hòa 
hợp, cùng di với nhau. 

Kẻ tín cùng hòa hợp, cùng йі với kẻ tín; kẻ có trí tuệ cùng hòa hợp, cùng di 
với kẻ có trí tuệ. 
VIII. KINH ВАТ ĐẦU BẰNG КЕ BÅT TÍN 
(Assaddhamilakasutta)'? (S. П. 160) 

102. Trú tai Savatthi... 

— Này các Ty-kheo, tùy thuộc theo giới, các chúng sanh cùng hòa hợp, cùng 
đi với nhau. 

Kẻ bất tín cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ bất tín. Kẻ không biết thẹn... với 
kẻ không biết thẹn. Kẻ ác tuệ... với kẻ ác tuệ. Kẻ tín cùng hòa hợp, cùng đi với 


kẻ tín. Kẻ biết thẹn... với kẻ biết thẹn. Kẻ có trí tuệ cùng hòa hợp, cùng đi với 
kẻ có trí tuệ. 

Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới thời quá khứ, các chúng sanh đã cùng 
hòa hợp, cùng đi với nhau... 

Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới thời vi lai, các chúng sanh sẽ cùng hòa 
hợp, cùng dt với nhau... 

Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới thời hiện tại, các chúng sanh cùng hòa 
hợp, cùng đi với nhau. 

Kẻ bát tín... với kẻ bất tín. Kẻ không biết then... với kẻ không biết then. Kẻ 
ác tuệ... với kẻ ác tuệ. 

Kẻ có tín... với kẻ có tín. Kẻ biết then... với kẻ biết then. Kẻ có trí tuệ... với 
kẻ có trí tuệ. 

Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới, các chúng sanh cùng hòa hợp, cùng 
đi với nhau. 

Kẻ bất tín cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ bât tín. Kẻ không biết sợ tội lỗi... 
với kẻ không biết sợ tội lỗi. Kẻ ác tuệ... với kẻ ác tuệ. 

Kẻ có tín... với kẻ có tín. Kẻ biết sợ... với kẻ biết sợ. Kẻ có trí tuệ... với kẻ 
có trí tuệ. 

.. thời quá khứ... thời vị lai... thời hiện tại... Như vậy, điều thứ nhất cần phải 

hiểu rộng. 

Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới... 


19 Вар tiếng Anh của PTS: The Five Based on *Unbelievers`, nghĩa là Năm trường hợp liên hệ kẻ bất tín. 
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Kẻ bát tín cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ bát tín. Kẻ ít nghe... với kẻ ít nghe. 
Kẻ ác tuệ... với kẻ ác tuệ. 
Kẻ có tín... với kẻ có tín. Kẻ nghe nhiều... với kẻ nghe nhiều. Kẻ có trí tuệ 
cùng hòa hợp, cùng й với kẻ có trí tuệ. 
.. thời quá khứ... thời vt lai... thời hiện tại... 
Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới... 
Kẻ bất tín cùng hòa hop, cüng di vói Кё bát tín. Kë biéng nhác... vói Кё 
biếng nhác. Кё ác tuệ... với kẻ ác tuệ. 
Kẻ có tín... với kẻ có tín. Kẻ tinh cần... với kẻ tinh cần. Kẻ có trí tuệ cùng 
hòa hợp, cùng đi với kẻ có trí tuệ. 
.. thời quá khứ... thời vi lai... thời hiện tại... 
Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới... 
Kẻ bát tín cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ bát tín. Kẻ thất niệm... với kẻ thất 
niệm. Kẻ ác tuệ... với kẻ ác tuệ. 
Kẻ có tín... với kẻ có tín. Kẻ trì niệm... với kẻ trì niệm. Kẻ có trí tuệ cùng 
hòa hợp, cùng ổi với kẻ có trí tuệ. 
.. thời quá khứ... thời vi lai... thời hiện tại... 
IX. KINH ВАТ ĐẦU BẰNG KÉ KHÔNG BIẾT THEN 
(Ahirikamilakasutta)° (S. II. 162) 
103. Trú ở Sãvatth1... 
— Này các Tỷ-kheo, tùy theo 0101... 
Kẻ không biết thẹn cùng hòa hợp, cùng di với kẻ không biết thẹn. Kẻ không 
biết sợ tội lỗi... với kẻ không biết sợ tội lỗi. Kẻ ác tuệ... với kẻ ác tuệ. 
Kẻ biết thẹn... với kẻ biết thẹn. Kẻ biết sợ tội lỗi... với kẻ biết sợ tội lỗi. Kẻ 
có trí tuệ cùng hòa hợp, cùng д1 với kẻ có trí tuệ. 
.. thời quá khứ... thời vi lat... thời hiện tại... 
Kẻ không biết thẹn cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ không biết thẹn. Kẻ ít 
nghe... với kẻ ít nghe. Kẻ ác tuệ... với kẻ ác tuệ. 
Kẻ biết then... với kẻ biết then. Kẻ nghe nhiêu... với kẻ nghe nhiều. Kẻ có 
trí tuệ cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ có trí tuệ... 
Kẻ không biết then cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ không biết thẹn. Kẻ biếng 
nhác... với kẻ biêng nhác. Kẻ ác tuệ... với kể ác tuệ. 
Kẻ biết then... với kẻ biết then. Kẻ tinh cân... với kẻ tinh cần. Kẻ trí tuệ cùng 
hòa hợp, cùng di với kẻ có trí tuệ... 
Kẻ không biết thẹn cùng hòa hợp, củng đi với kẻ không biết thẹn. Kẻ thất 
niệm... với kẻ thất niệm. Kẻ ác tuệ... với kẻ ác tuệ. 


? Bản tiếng Anh của PTS: The Four Based оп ‘The Опсопѕсіепііоиѕпеѕѕ’, nghĩa là Bốn trường hợp 
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Kẻ biết then... với kẻ biết then. Kẻ trì niệm... với kẻ trì niệm. Kẻ có trí tuệ 
cùng hòa hợp, cùng dt với kẻ có trí tuệ. 

... thời quá khử... thời vi lai... thời hiện tại... 
X. KINH ВАТ ĐẦU BẰNG KÉ KHÔNG BIÉT SQ TÔI LÕI 
(Апойарратӣіакаѕийа)? (S. II. 163) 

104. Trú ở Sãvatth1... 

— Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới, các chúng sanh cùng hòa hợp, cùng 
đi với nhau. 

Kẻ không biết sợ tội lỗi cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ không biết sợ tội lỗi. 
Kẻ ít nghe... với kẻ ít nghe. Kẻ ác tuệ... với kẻ ác tuệ. 

Kẻ biết sợ tội lỗi... với kẻ biết sợ tội lỗi. Kẻ nghe nhiều... với kẻ nghe nhiều. 
Kẻ có trí tuệ cùng hòa hợp, cùng ổi với kẻ có trí tuệ. 

... thời quá khứ... thời vi lai... thời hiện tại... 

Kẻ không biết sợ tội lỗi cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ không biết sợ tội lỗi. 
Kẻ biêng nhác... với kẻ biêng nhắc. Kẻ ác tuệ... với kẻ ác tuệ. 

Kẻ biết sợ tội lỗi... với kẻ biết sợ tội lỗi. Kẻ tinh cần... với kẻ tinh cần. Kẻ 
có trí tuệ cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ có trí tuệ. 

... thời quá khứ... thời vi lai... thời hiện tại... 

Kẻ không biết sợ tội lỗi cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ không biết sợ tội lỗi. 
Kẻ thât niệm... với kẻ thât niệm. Kẻ ác tuệ... với kẻ ác tuệ. 

Kẻ biết sợ tội lỗi... với kẻ biết sợ tội lỗi. Kẻ trì niệm... với kẻ trì niệm. Kẻ 
có trí tuệ... với kẻ có trí tuệ. 

... thời quá khứ... thời vi lai... thời hiện tại... 
XI. KINH ВАТ ĐẦU BẰNG KÉ ÍT NGHE 
(Appassutamüilakasutta)” (S. П. 164) 

105. Trú ó Savatthi... 

— Này các Ty-kheo, tùy thuộc theo giới, các chúng sanh cùng hòa hợp, cùng 
đi với nhau. 

‚ Kẻ ít nghe cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ ít nghe. Kẻ biếng nhác... với kẻ 

biêng nhác. Kẻ ác tuệ... với kẻ ác tuệ. 

Kẻ nghe nhiều... với kẻ nghe nhiều. Kẻ tinh cần... với kẻ tinh cần. Kẻ có trí 
tuệ cùng hòa hợp, cùng dt với kẻ có trí tuệ. 

... thời quá khứ... thời vi lai... thời hiện tại... 
?! Bản tiếng Anh của PTS: The Three Based оп ‘The Indiscreef, nghĩa là Ba trường hợp liên hệ kẻ 
không biêt sợ 101 lôi. 


2 Bản tiếng Anh của PTS: The Two by the Term ‘The Uneducateđ', nghĩa là Hai trường hợp liên hệ kẻ 
ít nghe. Tham chiêu: Tạp. Ж (T.02. 0099.450. 0115c15). 
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Kẻ ít nghe cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ ít nghe. Kẻ thất niệm... với kẻ thất 
niệm. Kẻ ác tuệ... với kẻ ác tuệ. 

Kẻ nghe nhiều... với kẻ nghe nhiều. Kẻ trì niệm... với kẻ trì niệm. Kẻ có trí 
tuệ cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ có trí tuệ. 

... thời quá khứ... thời vi lai... thời hiện tại... 
ХП. KINH ВАТ ĐẦU BẰNG КЁ BIÉNG NHÁC 
(Kusītamūlakasutta)® (S. П. 165) 

106. Trú ở Sãvatth1... 

— Này các Ту-Кһео, tùy thuộc theo giới, các chúng sanh cùng hòa hợp, cùng 
đi với nhau. 

Kẻ biếng nhác cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ biếng nhác. Kẻ thất niệm... với 
kẻ thât niệm. Kẻ ác tuệ... với kẻ ác tuệ. 

Kẻ tinh cần... với kẻ tinh cân. Kẻ trì niệm... với kẻ trì niệm. Kẻ có trí tuệ 
cùng hòa hợp, cùng й với kẻ có trí tuệ. 

... thời quá khứ... thời vi lat... thời hiện tại... 


23 Bàn tiếng Anh của PTS: The Lazy, nghĩa là Kẻ biếng nhác. 
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Ш. PHẨM NGHIỆP ĐẠO 
(KAMMAPATHAVAGGA) 


I. KINH KHÔNG TỊCH TINH (Asamahitasutta) (S. П. 166) 

107. Trú ở Savatthi... 

— Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới, các chúng sanh cùng hòa hợp, cùng 
đi với nhau. 

Kë bất tín cùng hòa hợp, cùng di với kẻ bất tín. Kẻ không biết thẹn cùng 
hòa hợp, cùng đi với kẻ không biết thẹn. Kẻ không biết sợ tội lỗi cùng hòa hợp, 
cùng đi với kẻ không biết sợ tội lỗi. Kẻ không tịch tịnh cùng hòa hợp, cùng di 
với kẻ không tịch tịnh. Kẻ ác tuệ cùng hòa hợp, cùng йі với kẻ ác tuệ. 


Kẻ có tín cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ có tín. Kẻ biết thẹn cùng hòa hợp, 
cùng đi với kẻ biệt thẹn. Kẻ biết sợ tội lỗi cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ biết sợ 
tội lỗi. Kẻ tịch tịnh cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ tịch tịnh. Kẻ có trí tuệ cùng 
hòa hợp, cùng đi với kẻ có trí tuệ. 

П. КІМН АС GIỚI (Dussīlasutta) (S. П. 166) 

108. Trú ở Savatthi... 

— Này các Ту-Кһео, tùy thuộc theo giới, các chúng sanh cùng hòa hợp, cùng 
đi với nhau. 

Kẻ bất tín cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ bất tín. Kẻ không biết thẹn cùng 
hòa hợp, cùng di với kẻ không biết thẹn. Kẻ không biết sợ tội lỗi cùng hòa hỢp, 
cùng đi với kẻ không biết sợ tội lỗi. Kẻ ác giới cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ ác 
0101. Kẻ ác tuệ cùng hòa hợp, cùng й với kẻ ác tuệ. 

Kẻ có tín cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ có tín. Kẻ biết thẹn củng hòa hợp, 
cùng đi với kẻ biệt thẹn. Kẻ biết sợ tội lỗi củng hòa hop, cùng đi với kẻ biết sợ 
tội lỗi. Kẻ trì giới cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ trì giới. Kẻ có trí tuệ cùng hòa 
hợp, cùng dl với kẻ có trí tuệ. 

HI. KINH NĂM HỌC PHÁP (Ройсаѕіккћарайаѕийа) (S. II. 167) 

109. Trú ở Savatthi... 

— Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới, các chúng sanh cùng hòa hợp, cùng 
di với nhau. 

Kẻ sát sanh cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ sát sanh. Kẻ lây vật không cho 


cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ lấy vật không cho. Kẻ tà hạnh trong các dục 
cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ tà hạnh trong các dục. Kẻ nói láo cùng hòa hợp, 
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cùng đi với kẻ nói láo. Kẻ дат say гиси теп rượu nâu cùng hòa hợp, cùng đi 
với kẻ dám say rượu men rượu nâu. 


Kẻ từ bỏ sát sanh cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ từ bỏ sát sanh. Kẻ từ bỏ lây 
vật không cho cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ từ bỏ lây vật không cho. Kẻ không 
tà hạnh trong các dục cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ không tà hạnh trong các 
dục. Kẻ không nói láo cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ không nói láo. Kẻ không 
đắm say rượu men rượu nâu cùng hòa hợp, cùng di với kẻ không đăm say rượu 
men rượu nấu. 


IV. KINH BẢY NGHIỆP ĐẠO (Sattakammapathasutta) (S. ЇЇ. 167) 

110. Trú ở Sãävatth1... 

— Này các Ty-kheo, tùy thuộc theo giới, các chúng sanh cùng hòa hợp, cùng 
đi với nhau. 

Kẻ sát sanh cùng hòa hợp, cùng di với kẻ sát sanh. Kẻ lấy vật không cho 
cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ lây vật không cho. Kẻ tà hạnh trong các dục cùng 
hòa hợp, cùng đi với kẻ tà hạnh trong các dục. Kẻ nói láo cùng hòa hợp, cùng di 
với kẻ nói láo. Kẻ nói hai lưỡi cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ nói hai lưỡi. Kẻ ác 
ngữ cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ ác ngữ. Kẻ nói lời phù phiêm cùng hòa hợp, 
cùng đi với kẻ nói lời phù phiêm. 


Kẻ từ bỏ sát sanh cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ từ bỏ sát sanh. Kẻ từ bỏ lây 
vật không cho cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ từ bỏ lây vật không cho. Kẻ từ bỏ 
tà hạnh trong các dục cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ từ bỏ tà hạnh trong các dục. 
Kẻ từ bỏ nói láo cùng hòa hop, cùng dl với kẻ từ bỏ nói láo. Kẻ từ bỏ nói lời hai 
lưỡi cùng hòa hop, cung đi với kẻ từ bỏ nói lời hai lưỡi. Kẻ từ bỏ ác ngữ cùng 
hòa hợp, cùng đi với kẻ từ bỏ ác ngữ. Kẻ từ bỏ nói lời phù phiêm cùng hòa hợp, 
cùng đi với kẻ từ bỏ nói lời phù phiếm. 


V. KINH MƯỜI NGHIỆP ĐẠO (Раѕакаттара!іһаѕийа) (S. II. 167) 

111. Trú ở Savatthi... 

— Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới, các chúng sanh cùng hòa hợp, cùng 
đi với nhau. 

Kẻ sát sanh cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ sát sanh. Kẻ lây vật không cho 
cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ lây vật không cho. Kẻ tà hạnh trong các dục cùng 
hòa hợp, cùng đi với kẻ tà hạnh trong các dục. Kẻ nói láo cùng hòa hợp, cùng đi 
với kẻ nói láo. Kẻ nói hai lưỡi cùng hòa hợp, cùng di với kẻ nói hai lưỡi. Kẻ ác 
ngữ cùng hòa hop, cùng di với kẻ ác ngữ. Kẻ nói lời phù phiêm cùng hòa hợp, 
cùng đi với kẻ nói lời phủ phiêm. Kẻ có tham tâm cùng hòa hop, cùng di với kẻ 
có tham tâm. Kẻ có sân tâm cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ có sân tâm. Kẻ có tà 
kiên cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ có tà kiên. 

Kẻ từ bỏ sát sanh cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ từ bỏ sát sanh. Kẻ từ bỏ lây 
vật không cho cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ từ bỏ lây vật không cho. Kẻ từ bỏ 
tà hạnh trong các dục cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ từ bỏ tà hạnh trong các dục. 
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Kẻ từ bỏ nói láo cùng hòa hop, cùng di với kẻ tü bỏ nói láo. Kẻ từ bỏ nói lời hai 
lưỡi cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ từ bỏ nói lời hai lưỡi. Kẻ từ bỏ ác ngữ cùng 
hòa hợp, cùng đi với kẻ từ bỏ ác ngữ. Kẻ từ bỏ nói lời phù phiếm cùng hòa hợp, 
cùng đi với kẻ từ bỏ nói lời phù phiếm. Kẻ từ bỏ tham tâm cùng hòa hợp, cùng 
đi với kẻ từ bỏ tham tâm. Kẻ từ bỏ sân tâm cùng hòa hợp, cùng di với kẻ từ bỏ 
sân tâm. Kẻ chánh kiến cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ chánh kiên. 


VI. KINH ТАМ СНІ (4ƒ/hangikasuffa) (S. П. 168) 

112. Trú ở Savatth1... 

— Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới, các chúng sanh cùng hòa hợp, cùng 
đi với nhau. 

Kẻ tà kiến cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ tà kiến. Kẻ tà tư duy... Kẻ tà ngữ... 
Kẻ tà nghiệp... Kẻ tà mạng... Kẻ tà tinh tán... Kẻ tà niệm... Kẻ tà định cùng hòa 
hợp, cùng dl với kẻ tà định. 

Kẻ chánh kiến cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ chánh kiến. Kẻ chánh tư duy... 
Kẻ chánh ngữ... Kẻ chánh nghiệp... Kẻ chánh mạng... Kẻ chánh tinh tán... Kẻ 
chánh niệm... Kẻ chánh định cùng hòa hợp, cùng й với kẻ chánh định. 


УП. KINH MƯỜI CHI (Dasanñgasutta) (S. П. 168) 
113. Trú ở Savatth1... 
— Này các Ty-kheo, tùy thuộc theo giới, các chúng sanh cùng hòa hợp, cùng 
đi với nhau. 
Kẻ tà kiên cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ tà kiên. Kẻ tà tư duy... Kẻ tà ngữ... 
vì tà nghiệp... Kẻ tà mạng... Kẻ tà tinh tân... Kẻ tà niệm... Kẻ tà định... Kẻ tà 
.. Kẻ tà giải thoát cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ tà giải thoát. 


"Kẻ chánh kiến cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ chánh kiên. Kẻ chánh tư duy... 
Kẻ chánh ngữ... Kẻ chánh nghiệp... Kẻ chánh mạng... Kẻ chánh tinh tân... Kẻ 
chánh niệm... Kẻ chánh định... Kẻ chánh trí... Kẻ chánh giải thoát cùng hòa 
hợp, cùng di với kẻ có chánh giải thoát. 
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IV. PHẨM THỨ TƯ (CATUTTHAVAGGA) 


I. KINH BÓN GIỚI (Catudhātusutta)* (S. П. 169) 
114. Một thời, Thé Tôn trú ở Sävatthi, Jetavana, tại vườn ông Anathapindika. 
— Này các Tý-kheo, có bón giới này. 
Thé nào là bón? Bia giói, thúy giói, hóa giói, phong giói. Này các Tý-kheo, 
đây là bón 0101 này. 


II. KINH TRƯỚC KHI CHÚNG QUÁ CHÁNH ĐĂNG GIÁC 
(Pubbesambodhasufífa)” (S. П. 169) 


115. Trú ở Savatthi... 

— Này các Tỷ-kheo, trước khi Ta giác ngộ, chưa thành Chánh đăng giác, khi 
Ta còn là Bó-tát, Ta suy nghĩ như sau: 

“Cái оі là vi ngọt, cái gi là nguy hiểm, cái gi là sự xuất ly của địa giới: Cái 
оі là vị ngọt, cái gì là nguy hiểm, cái gì là sự xuất ly của thủy giới? Cái gì là vi 
ngọt, cái gì là nguy hiểm, cái gì là sự xuất ly của hỏa giới? Cái gì là vị ngọt, cái 
øì là nguy hiểm, cái gì là sự xuất ly của phong giới?” 


Này các Ty-kheo, Ta suy nghĩ như sau: 


“Lạc gì, hy gì khởi lên do duyên địa giới là vi ngọt của dia 0101. Cái gi vô 
thường, khó, biên hoại của địa giới là nguy hiểm của địa 0101. Su nhiếp phục 
dục và tham (chandaraga), sự đoạn tận dục và tham là sự xuât ly của địa giới. 


“Lạc gì, hy gi khởi lên do duyên thủy giới...” 
“Lạc gì, hy gì khởi lên do duyên hỏa gió...” 
“Lạc gì, hy gì khởi lên do duyên phong gIỚI là vị ngọt của phong 2101. Cái 


gi vô thường, khó, biến hoại của phong giới là nguy hiểm của phong giói. Su 
nhiép phục dục và tham, sự đoạn tận duc và tham là sự xuất ly của phong giới.” 


Này các Tý-kheo, cho đến khi nào đối với bốn giới này Ta chưa như thật 
thắng tri (abbhaññasim), như vậy vị ngọt là vị ngọt, như vậy nguy hiểm là nguy 
hiểm, như vậy xuất ly là xuất ly; thời cho đến khi ấy, này các Tỷ-kheo, Ta chưa 
chứng ngộ, chưa chứng tri Vô thượng Chánh đắng giác đối với Thiên giới, Ma 
giới, Phạm thiên giới và đối với chúng Sa-môn, Bà-la-môn, với chư thiên và 
loài người. 


Này các Tỷ-kheo, cho đến khi nào đối với bón giới này, Ta như thật thắng 


? Bản tiếng Anh của PTS: The Four, nghĩa là Bồn. 
3 Bản tiêng Anh của PTS: Before, nghĩa là Trước. 
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tri, như vậy у! ngọt là vị ngọt, như vậy nguy hiểm là nguy hiểm, như vậy xuất 
ly là xuất ly; thời này các Ty-kheo, Ta dà chứng ngộ, đã chứng tri Vô thượng 
Chánh đắng giác đối với Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới và đối với chúng 
Sa-môn, Bà-la-môn, với chư thiên và loài người. 


Tri và kiên đã khởi lên ở nơi Ta: “Bất động. là tâm giải thoát của Ta. Đời 
sông này là tối hậu, nay không còn tái sanh nữa.” 


Ш. КІМН TA ĐÁ ÐI (Acarimsutta) (S. II. 171) 

116. Trú ở Savatthi... 

— Này các Ty-kheo, Ta đã đi tìm vị ngọt của địa giới. Ta đã tìm được vi ngọt 
của địa giới; với trí tuệ, Та đã khéo thây vi ngọt ду. 

Này các Ty-kheo, Ta dà di tim nguy hiểm của địa 8101. Та đã tim duoc nguy 
hiém cúa dia 0161; VỚI trí tuệ, Ta đã khéo thấy nguy hiêm áy. 


Này các Ty-kheo, Ta dà di tim su xuát ly của địa giới. Ta đã tìm duoc sự 
xuất ly của địa giới; với trí tuệ, Ta đã khéo thây sự xuất ly ду. 

Này các Tỷ-kheo, Ta đã đi tìm vi ngọt của thủy giới... 

Này các Tỷ-kheo, Ta đã đi tìm vi ngọt của hỏa giới... 

Này các Tỷ-kheo, Ta đã đi tìm vị ngọt của phong giới. Ta đã tìm được vị 
ngọt của phong giới; với trí tuệ, Ta đã khéo thây vi ngọt ây. 

Này các Tỷ-kheo, Ta đã đi tìm nguy hiểm của phong giới. Ta đã tìm được 
sự nguy hiêm của phong giới; với trí tuệ, Та đã khéo Шау nguy hiêm ây. 

Мау các Ty-kheo, Ta đã đi tim sự xuất ly của phong giới. Ta đã tìm được sự 
xuât ly của phong giới; với trí tuệ, Ta đã khéo thây sự xuât ly ây. 

Này các Tỷ-khco, cho đến khi nào đôi với bón giới này, Ta chưa như thật 
thăng tri, như vậy у! про! là vị ngọt, như vậy nguy hiểm là nguy hiểm, như vậy 
xuât ly là xuất ly; thời này các Ty-kheo, Ta chua chung ngộ, chua chung tri Vô 
thuong Chánh đăng giác đối với Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới và đối 
với chúng Sa-môn, Bà-la-môn, với chư thiên và loài người. 


Và này các Tỷ-kheo, cho đến khi nào đối với bón giới này, la đã như thật 
thắng tri, như vậy vị ngọt là vị ngọt, như vậy nguy hiểm là nguy hiểm, như 
vậy xuất ly là xuât ly; thời này các Tỷ-kheo, Ta đã chứng ngộ, đã chứng tri Vô 
thượng Chánh dàng giác đôi với Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới và đôi với 
chúng Sa-môn, Bà-la-môn, với chư thiên và loài người. 

Tri và kiên đã khởi lên nơi Ta: “Bát động là tâm giải thoát của Ta. Đời sông 
này là tôi hậu, nay không còn tải sanh nữa.” 

IV. KINH МЕО KHÔNG CÓ CÁI NÀY (Nocedamsutta) (S. П. 172) 


117. Trú ó Savatthi.. 


— Мау сас Tỷ-kheo, r nếu không CÓ VỊ ngọt của địa giới, thời chúng sanh có 
thê không tham đăm địa giới. Và vì răng, này các Ту-Кһео, có v1 ngọt của địa 
giới, do vậy, chúng sanh tham đăm địa giới. 
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Này các Tỷ-kheo, nêu không có nguy hiểm của địa giới, thời chúng sanh có 
thể không nhàm chán фа giới. Và vì răng, này các Tý-kheo, có nguy hiểm của 
địa giới, do vậy, chúng sanh nhàm chán йа giói. 


Này các Tỷ-kheo, néu không có su xuát ly dia 8101, thoi chúng sanh có thé 
khóng xuát Ту dia giói. Và vi ráng, này các Ty-kheo, có su xuát Ту сйа dia giói, 
do vày, chúng sanh xuát ly dia giói. 


Này các Tỷ-kheo, nếu không có vị ngọt của thủy giới... 
Này các Tỷ-kheo, néu không có vi ngọt của hỏa giói... 
Này các Tỷ-kheo, néu không có vi ngot спа phong giói, thời chúng sanh có 


thé khóng tham dàm phong giói. Và vì răng, này các Ty-kheo, có vi ngọt của 
phong giới, do vậy, chúng sanh tham dám phong ĐIỚI. 


Này các Тӯ-Кһео, néu không có nguy hiểm của phong 2101, thời chúng sanh 
có thê không nhàm chán phong giới. Và vì rằng, này các Tỷ-kheo, CÓ nguy 
hiểm của phong giới, do vậy, chúng sanh nhàm chán phong giói. 


Và nảy các Tỷ-kheo, nếu không CÓ su xuất ly của phong 0101, thời chúng 
sanh có thể không xuất ly phong giới. Và vì răng, này các Tỷ-kheo, có sự xuât 
ly phong giới, do vậy chúng sanh xuất ly phong giới. 


Này các Tỷ-kheo, cho đến khi nào các chúng sanh đối với bốn 0101 này chưa 
như thật thắng tri, như vậy vi ngọt là vị ngọt, như vậy nguy hiểm là nguy hiểm, 
như vậy xuất ly là xuất ly; thời này các Тӯ-Кһео, các chúng sanh này không 
sông với tâm viên ly, không tương quan, không liên hệ với những chướng ngai 
được từ bỏ đôi với Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, cùng các chúng Sa- 
môn, Bà-la-môn, với chư thiên và loài người. 


Và này các Tỷ-kheo, cho đến khi nào các chúng sanh đôi với bón giói пау 
đã như thật thắng tri, như vậy уі ngọt là vị ngọt, như vậy nguy hiểm là nguy 
hiểm, như vậy xuât ly là xuât ly; thời này các Ty-kheo, các chúng sanh này sóng 
với tâm viên ly, không tương quan, không liên hệ với những chướng ngại được 
từ bỏ đôi với Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, cùng các chúng Sa-môn, 
Bà-la-môn, với chư thiên và loài người. 


V. KINH KHÔ VÔ CÙNG (Ekanfadukkhasuffa)?S (S. ЇЇ. 173) 
118. Trú ở Sãävatthi.. 


– Này các Tỷ-kheo, nếu địa giới thuần khô, йду những khô, chìm đắm trong 
khó, khóng chim йат trong lạc; thời các chúng sanh có thê không tham đăm 
địa giới. Và vì rằng, này các Tỷ-kheo, địa giới là lạc, đầy những lạc, chìm đắm 
trong lạc, không chìm dám trong khó; do váy, chúng sanh tham đăm địa giói. 


Này các Tỷ-kheo, nếu thủy giới... 
Này các Tý-kheo, nêu hỏa giới... 
Này các Tý-kheo, nếu phong giới thuần khó, đây những khó, chìm đắm 


26 Bản tiếng Anh của PTS: Pain, nghĩa là Khổ. 
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trong khó, khóng chim dám trong lạc; thời các chúng sanh có thê không tham 
đăm phong giới. Và vi răng, này các Ty-kheo, phong giới là lạc, đầy những lạc, 
chìm đắm trong lạc, không chìm đắm trong khó; do vậy, chúng sanh tham đắm 
phong giói. 


Này các Tỷ-kheo, nêu địa 9101 thuàn lac, dày những lạc, chim йат trong 
lạc, không chìm đắm trong khó; thời các chúng sanh có thé khóng nhàm сһап 
địa giới. Và vi răng, này các Tỷ-kheo, địa giới là khó, đầy những khó, chìm dám 
trong khó, không chìm dám trong lạc; do vậy, chúng sanh nhàm chán фа giới. 

Này các Tỷ-kheo, nếu thủy giới... 

Này các Tỷ-kheo, nếu hỏa giới... 

Này các Tý- kheo, nêu phong giói thuàn lạc, dày những lạc, chim đắm trong 
lạc, không chìm đăm trong khó; thời các chúng sanh có thể không nhàm chán 
phong giới. Và vì răng, này các Tỷ-kheo, phong giới là khó, đây những khó, 
chìm đăm trong khó, không chìm đắm trong lạc; do vậy, chúng sanh nhàm chán 
phong giới. 


VI. KINH HOAN HY (4bhinandasuffa) (S. II. 174) 
119. Trú ở Sãvatth1... 
‚— Này сас Tỷ-kheo, ai hoan hy địa giới, người ây hoan hý khô. Ai hoan hý 
khó, Ta nói răng nguoi ây không giåi thoát khói khô. 
Này các Ty-kheo, ai hoan hy thủy giới... 
Này các Ty-kheo, ai hoan hy hỏa giới... 
Này các Ty-kheo, ai hoan hý phong giới, người ây hoan hý khô. Ai hoan hý 
khô, Ta nói răng người ây không giải thoát khỏi khô. 
Này các Tỷ-kheo, ai không hoan һу địa giới, người ây không hoan hý khô. 
Ai không hoan hy khô, Ta nói răng người ây giải thoát khỏi khô. 
Này các Tỷ-kheo, ai không hoan hy thủy giới... 
Này các Tỷ-kheo, ai không hoan hy hỏa giới... 
Này các Tỷ-kheo, ai không hoan hy phong gIỚI, người ây không hoan hỷ 
khó. Ai không hoan hy khổ, Ta nói răng người ây giải thoát khỏi khô. 


УП. KINH SANH KHỞI (Uppãdasuffa) (S. II. 175) 
120. Trú ở Sävatth1.. 


— Này các Ty-kheo, sự ự sanh khởi, sự an trú, sự tái sanh, sự tái hiện hữu của 
địa giới là sự sanh khởi của khó, sự an trú của tham, sự tái hiện hữu của già chết. 


Này các Tỷ-kheo... của thủy giới... 

Này các Tỷ-kheo... của hỏa giói... 

Này các Tỷ-kheo, sự sanh khởi, sự an trú, sự tái sanh, sự tái hiện hữu của 
phong giới là sự sanh khởi của khô, sự an trú của tham, sự tái hiện hữu của 
g1à chét. 
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Này các Ty-kheo, sự đoạn diệt, sự tịnh chỉ, sự tiêu diệt của địa giới là sự 
đoạn diệt của khô, sự tịnh chỉ của tham, sự tiêu diệt của già chêt. 

Này các Tỷ-kheo... của thủy giới... 

Này các Tỷ-kheo... của hỏa giới... 

Này các Ту-Кһео, sự đoạn diệt, sự tịnh chỉ, sự tiêu diệt của phong giới là sự 
đoạn diệt của khô, sự tịnh chỉ của tham, sự tiêu diệt của già chết. 


УШ. KINH SA-MÔN, BÀ-LA-MÔN (Samanabrahmanasuffa) (S. ЇЇ. 175) 

121. Trú ở Savatthi... 

— Này các Tý-kheo, có bốn giới này. Thé nào là bón? Địa giới, thủy giới, 
hỏa giới, phong giói. 

Này các Tỷ-kheo, các vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào đối với bốn giới này 
không như thật quản tri (pajānāti) vi ngọt, nguy hiểm và sự xuất ly; này các 
Tý-kheo, đôi với Ta, những vị Sa-môn hay Bà-la-môn ấy, giữa những Sa-môn, 
không được chấp nhận là Sa-môn; hay giữa những Bà-la-môn, không được chấp 
nhận là Bà-la-môn. Và các vị Tôn giả ây, ngay trong hiện tại, cũng không tự 
mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú mục đích Sa-môn hạnh hay 
mục đích Bà-la-môn hạnh. 

Này các Tý-kheo, các vị Sa-môn hay Bả-la-môn nào đối với bốn ,BiớI này 
như thật quán tri vi ngọt, nguy hiểm và sự xuất ly; này các Tỷ-kheo, đôi với Ta, 
những vị Sa-môn hay Bà-la-môn ấy, giữa những Sa-môn, được chấp nhận là 
Sa-môn; hay giữa những Bà-la-môn, duoc châp nhân là Bà-la-môn. Và các vi 
Tôn giả ây, ngay trong hiện tại, tự mình với thăng trí chứng ngộ, chứng dat và 
an trú mục đích Sa-môn hạnh hay mục đích Bà-la-môn hạnh. 


IX. KINH SA-MÔN, BÀ-LA-MÔN THỨ HAI 
(Dutiyasamanabrahmanasutta) (5. ЇЇ. 176) 

122. Trú ó Savatthi... 

— Này các Ty-kheo, có bón giới này. Thế nào là bón? Địa giới, thủy giới, 
hỏa giới, phong 0101. 

Này các Tỷ-kheo, những vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào, đôi với bốn giới 
này, không như thật quản tri sự tập khởi, sự đoạn diệt, vi ngọt, sự nguy hiểm, sự 


xuất ly; này các Tý-kheo, những vị Sa-môn hay Bà-la-môn ây... mục đích của 
Bà-la-môn hạnh. 


Này các Tỷ-kheo, những vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào, đối với bón giới 
này, như thật quán tr1... mục đích của Bà-la-môn hạnh. 
X. KINH SA-MÔN, BẢÀ-LA-MÔN THỨ BA 
(Tatiyasamanabrahmanasutta) (5. П. 176) 

123. Trú о Savatthi... 

— Này các Ту-Кһео, những vi Sa-món hay Bà-la-môn nào không quán tri dia 
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giói, không quán tri địa giới tập khởi, không quản tri địa giới đoạn diệt, không 
quán tri con đường đưa đến địa giới đoạn diệt... 

Này các Tỷ-kheo... không quán tri thủy giới... 

Này các Tỷ-kheo... không quán tri hỏa giới... 

Này các Tỷ-kheo, những vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào không quán tri 
phong giới, không quán tri phong giới tập khởi, không quán їп phong giói đoạn 
diệt, không quán tri con đường đưa đến phong giói đoạn diệt; này các Tỷ-kheo, 
đối với Ta, những vị Sa-môn hay Bả-la-môn а ây, giữa những vi Sa-môn, không 
được chấp nhận là Sa-môn; hay giữa những vị Bà-la-môn, không được chấp 
nhận là Bà-la-môn. Và những vị Tôn giả ấy, ngay trong hiện tại, không thé tự 
mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú mục đích Sa-môn hạnh hay 
mục đích Bà-la-môn hạnh. 

Này các Tỷ-kheo, những vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào quán tri địa giới, 
quán tri địa giới tập khởi, quán tri địa giói đoạn diệt, quán tri con đường đưa 
đến địa giới đoạn diệt... quán tri thủy giới... quán tri hỏa giới... 

Này các Tỷ-kheo, những vi Sa-môn hay Bà-la-môn nào quán tri phong giới, 
quán tri phong giới tập khởi, quán tri phong giới đoạn diệt, quán tri con đường 
đưa đến phong giói đoạn diệt; này các Ty-kheo, đối với Ta, những vị Sa-môn 
hay Bà-la-môn ây, giữa các vị Sa-môn, được châp nhận là Sa-môn; hay giữa các 
vị Bà-la-môn, được chấp nhận là Bà-la-môn. Và những bậc Tôn giả ây, ngay 
trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú mục đích 
Sa-môn hạnh hay mục đích Bà-la-môn hạnh. 


15. TƯƠNG ƯNG VÔ THÍ 
(ANAMATAGGASAMYUTTA) 


І. PHẨM THỨ МНАТ 
(PATHAMAVAGGA) 


I. KINH CÓ VÀ CỦI (Tinakatthasutta)! (S. II. 178) 

124. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thé Tôn trú ở Sävatthi, Jetavana, tại vườn ông Anãthapindika. 

Tại đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

— Này các Tỷ-kheol 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tý-kheo vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

— Vô thi? là luân hôi (samsara), này các Tỷ-kheo, khởi điểm (pubbä koti) 
không thê nêu rõ đôi với lưu chuyên luân hôi của các chúng sanh bị vô minh 
che đậy, bị tham ái trói buộc. 

Ví như, này các Tỷ-kheo, có người chặt các nhành cỏ, khúc cây, nhành cây, 
nhành lá trong cõi Diêm-phù-đê này; chât chúng thành một đông; làm chúng 
thành những que đặt theo hình các ô vuông;” câm từng que đặt xuông và nói: 
“Đây là mẹ tôi, đây là mẹ của mẹ tôi”; và không thê cùng tận, này các Iỷ-kheo, 
là các bà mẹ, mẹ của người ây. Nhưng nhành cỏ, khúc cây, nhành cây, nhành lá 
trong cõi Diêm-phù-đê này có thê đi đên đoạn tận, đoạn diệt. 

Vì sao? Vô thi là luân hôi này, này các Tỷ-kheo, khởi điểm không thê nêu 
rõ đôi với lưu chuyên luân hôi của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham 
á1 trói buộc. 

Cũng vậy, đã lâu ngày, này các Tỷ-kheo, các ông chịu đựng khó, chịu đựng 
thống khó, chịu đựng tai họa và các mộ phân ngày một lớn lên. 


Cho đến như vậy, này các Tý-kheo, là vừa đủ đề các ông nhàm chán, là vừa 
đủ đê các ông từ bỏ, là vừa đủ đê các ông giải thoát đôi với tât cả các hành.‘ 


! Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 0099.940. 0241615); Biệ Tạp. ШЕ: з (T.02. 0100.333. 0486c07). 

2 Anamatagga. Апа là không: mata là nghĩ дёп; agga là bàt đâu. Sự bắt đâu không thê nghĩ дёп. 

3 Cafurahgulam caturahgulam ghafikam: Trò chơi đặt những khúc que thành từng ô vuông. Xem 
DB. I. 10. 

4 Sabbasañkhara: Trong tất cà các hành; chỉ cho các pháp do duyên sanh. 
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П. KINH QUÁ ĐẤT (Pathavisutta)5 (S. ЇЇ. 179) 

125. Trú ở Savatthi... 

— Vô thi là luân hồi, này các Tý-kheo, khởi điểm không thê nêu rõ đối với sự 
lưu chuyền luân hôi của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bi tham ái trói buộc. 

Ví như, này các Tý-kheo, có người từ quả đât lớn này làm thành những 
cục đất tròn, lớn băng hạt táo, cầm từng cục đât đặt xuống và nói: “Đây là cha 
tôi, đây là cha của cha tôi”; và không thể cùng tận, này các Tý-kheo, là các 
người cha, cha của người ấy. Nhưng quả đất lớn này có thể đi đến đoạn tận, 
đoạn diệt. 

Vì sao? Vô thi là luân hồi này, này các Tý-kheo, khởi điểm không thé nêu 
rõ đôi với sự lưu chuyền luân hồi của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị 
tham ái trói buộc. 

Cũng vậy, đã lâu ngày, này các Tỷ-kheo, các ông chịu đựng khó, chịu đựng 
thông khó, chịu đựng tai họa và các mộ phân ngày càng lớn lên. 


Cho đến như vậy, này các Tỷ-kheo, là vừa đủ dé các ông nhàm chán, là vừa 
đủ đề các ông từ bỏ, là vừa đủ dé các ông giải thoát đối với tât cả các hành. 
HI. KINH NƯỚC МАТ (4ssusu#2)° (S. П. 179) 

126. Trú ở Savatthi... 

— Vô thi là luân hồi, này các Tỷ-kheo, khởi điểm không thể nêu rõ đối với sự 
lưu chuyền luân hôi của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc. 

Các ông nghĩ thê nào, này các Ty-kheo, cái gì là nhiều hơn? Dòng nước mắt 
tuôn chảy do các ông than van, khóc lóc khi phải hội ngộ với những gì không 
ưa, phải biệt ly với những gi mình thích, khi các ông phải lưu chuyền luân hôi 
trong thời gian dài này, hay là nước trong bốn biên lớn? 

— Bạch Thế Tôn, theo như lời Thế Tôn thuyết pháp, chúng con hiểu rằng, 
cái này, bạch Thé Tôn, là nhiều hơn, tức là dòng nước mắt tuôn chảy do chúng 
con than van, khóc lóc khi phải hội ngộ với những gi không ưa, phải biệt ly với 
những gi mình thích, khi phải lưu chuyên luân hôi trong thời gian dài này, chớ 
không phải nước trong bốn biên lớn. 

— Lành thay, lành thay, này các Ty-kheol Lành thay, này các Tỷ-kheo, các 
ông đã hiểu như vậy pháp do Ta dạy! 

Cái này là nhiều hơn, này các Tý-kheo, tức là dòng nước mắt tuôn chảy đo 
các ông than van, khóc lóc khi phải hội ngộ với những gi không ưa, phải biệt ly 
với những gì mình thích, khi các ông phải lưu chuyên luân hôi trong thời gian 
đài này, chớ không phải nước trong bôn biên lớn. 

5 Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 0099.941. 0241b24); Biệt Tạp. ЗЇ (7.02. 0100.334. 0486c19). 


5 Tham chiếu: Віёг Tạp. Iž (7.02. 0100.331. 0486а18); Тар. # (7.02. 0099.938. 0240c25); Tăng. 
3% (T.02. 125.51.1. 0814a27). 
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Trong một thời gian dài, này các Tỷ-kheo, các ông chịu đựng mẹ chết... 
.. các ông chịu đựng cha chết... 

.. các ông chịu đựng anh chết... 

... các ông chịu đựng chị chết... 

.. các ông chịu đựng con trai chết... 

.. các ông chịu đựng con gái chết... 

.. các ông chịu đựng tai họa về bà con... 

... các ông chịu đựng tai họa về tiên của... 

Trong một thời gian dài, này các Tý-kheo, các ông chịu đựng tai họa của 
bệnh tật. Cái này là nhiêu hơn, là dòng nước mắt tuôn chảy do các ông than van, 
khóc lóc khi phải hội ngộ với những gì mình không ưa, phải biệt ly với những gi 
mình thích, khi các ông phải chịu đựng tai họa, bệnh tật, chớ không phải nước 
trong bôn biên. 

Vì sao? Vô thỉ là luân hồi này, này các Tý-kheo... bị tham ái trói buộc. 

Cho đến như vậy, này các Ty-kheo, là vừa đủ để các ông nhàm chán, là vừa 
đủ đê các ông từ bỏ, là vừa đủ đê các ông giải thoát đôi với tât cả các hành. 
IV. KINH SỮA (Khīrasuttay (5. П. 180) 

127. Trú ở Savatthi... 

– Vô thi là luân hồi, này các Tý-kheo, khởi điểm không thê nêu rõ đối với sự 
lưu chuyên luân hôi của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc. 

Các ông nghĩ thê nào, này các Tỷ-kheo, cái gì là nhiêu hơn, sữa mẹ mà các 
ông đã uông trong khi các ông lưu chuyên luân hôi trong một thời gian dài, hay 
là nước trong bôn biên? 

— Bạch Thế Tôn, theo như lời Thế Tôn thuyết pháp, chúng con hiểu răng 
cái này là nhiêu hơn, tức là sữa mẹ mà chúng con đã uông trong khi chúng 
con lưu chuyên luân hôi trong một thời gian dài, chớ không phải nước trong 
bôn biên. 

— Lành thay, lành thay, này các Ty-kheo! Lành thay, này các Ту-кһео, các 
ông đã hiêu như vậy pháp do Та dạy! 

Cái này là nhiêu hơn, này các Tỷ-kheo, tức là sữa mẹ mà các ông đã uống 
trong khi các ông lưu chuyên luân hôi trong một thời gian dài, chớ không phải 
nước trong bôn biên. 

Vì sao? Vô thi là luân hôi này, này các Tỷ-kheo... là vừa đủ để các ông 
nhàm chán, là vừa đủ dë các ông từ bỏ, là vừa đủ đê các ông giải thoát đôi với 
tât cả các hành. 


1 Tham chiếu: Tạp. ËË (T.02. 0099.939. 0241a18); Biệt Tạp. ЯЖ (T.02. 0100.332. 0486b24). 


424 # KINH TƯƠNG UNG ВО II. THIÊN NHÂN DUYÉN 


V. KINH NÚI (Pabbatasutta)? (S. II. 181) 

128. Trú ở Savatthi... 

Rồi một Ty-kheo đi đến Thế Tôn; sau khi đến, dành lễ Thế Tôn rồi ngôi 
xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Tỷ-kheo ây bach Thé Tôn: 

— Mót kiép, bach Thé Tón, dài nhu thé nào? 

— Thật dài, này Ty-kheo, là một kiếp. Thật không dễ gi có thê đếm là một 
vài năm, một vài trăm năm, một vài ngàn năm hay một vài trăm ngàn năm. 

— Bạch Thé Tôn, Thế Tôn có thê cho một ví dụ được không? 

— Có thé được, này Ty-kheo. Ví như, này Ty-kheo, có một ngọn núi Sela to 
lớn, một do-tuần bè dài, một do-tuần bể rộng, một do- tuân bë cao, không có khe 
hở, không có lỗ hồng, một tảng đá thuân đặc. Rồi một người đến, cứ sau một 
trăm năm lại lau hòn đá ёу một lần với tám vải Kasi. Này Tỷ-kheo, hòn núi đá 
lớn ду được làm như vậy, có thê đi đến đoạn tận, đoạn diệt mau hơn là một kiếp. 

Dài như vậy, này các Tỷ-kheo, là một kiếp. Với những kiếp dài như vậy, 
này Tỷ-kheo, hơn một kiếp đã qua, hơn một trăm kiếp đã qua, hơn một ngàn 
kiếp đã qua, hơn một trăm ngàn kiếp đã qua. 


Vì sao? Vô thi là luân hồi này, này các Tỷ-kheo... là vừa đủ để các ông 
nhàm chán, là vừa đủ đê các ông từ bỏ, là vừa đủ đê các ông giải thoát đôi với 
tât cả các hành. 


VI. KINH НОТ CẢI (Sasapasutta)° (S. II. 182) 

129. Trú ở Savatthi. 

ôi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn... Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo ấy bạch 
Thê Tôn: 

— Một kiếp, bạch Thế Tôn, dài như thê nào? 

- Thật dài, này Tý-kheo, là một kiếp. Thật không dễ gi dé có thê đếm là một 
vài năm, một vài trăm năm, một vài ngàn năm, hay một vài trăm ngàn năm. 

- Bạch Thé Tôn, Thế Tôn có thê cho một ví dụ được không? 

Thể Tôn nói: 

‚= Có thé được, này các Ty-kheo. Ví nhu, này Ty-kheo, có một thành băng 
săt, dài một do-tuân, rộng một do-tuân, cao một do-tuân, chứa đây hột cải cao 
như chóp khăn đâu.” Một người từ nơi chó ây, sau môi trăm năm lây ra một hột 
cải. Này Ту-Кһео, đông hột cải ây được làm như vậy, có thê đi đên đoạn tận, 
đoạn diệt mau hơn là một Кёр. 


8 Tham chiếu: Тар. #Ë (7.02. 0099.949. 0242c01); Biệt Tạp. HÌ#È (T.02. 0100.342. 0487c21); Tăng. 
J (T.02. 0125.52.4. 0825с07). 


9 Tham chiếu: Тар. # (7.02. 0099.948. 0242b16); Biét Тар. ЗІ (7.02. 0100.341. 0487c06); Tăng. 
Pë (7.02. 0125.52.3. 0825b16). 
10 CỹJjkãbaddham: Đầu búi, có khăn quấn thành bó trên đầu. 
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Dài như vậy, này Ty-kheo, là một kiếp. Với những kiếp dài như vậy, hơn 
một kiếp đã qua, hơn một trăm kiếp đã qua, hơn một ngàn kiếp đã qua, hơn một 
trăm ngàn kiệp đã qua. 

Vì sao? Vô thỉ là luân hôi này, này Tỷ-kheo... là vừa đủ đề các ông nhàm 
chán, là vừa đủ để các ông từ bỏ, là vừa đủ để các ông giải thoát đối với tất cả 
các hành. 


УП. KINH CÁC DÉ TÚ (Savakasutta)!! (S. П. 182) 

130. Trú ó Savatthi. Rói nhiều Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn... Ngồi xuống một 
bên, các Tý-kheo ấy bạch Thế Tôn: 

— Có bao nhiêu kiếp, bạch Thế Tôn, đã đi qua, đã vượt qua? 

- Rất nhiêu, này, các Ty-kheo, là những kiếp đã đi qua, đã vượt qua. Thật 
không dễ gi dé có thé đếm chúng được là một vải kiếp, một vài trăm kiếp, một 
vài ngàn kiếp, hay một vài trăm ngàn kiếp. 

- Bạch Thé Tôn, Thế Tôn có thê cho một ví dụ được không? 

Thế Tôn nói: 

- Có thể được, пау сас Ty-kheo. Ó đây, này các : ТУ-Кһео, có bón vị đệ tử, tuôi 
thọ một trăm tuôi, sống đến một trăm năm. Cú mỗi ngày họ nhớ đến trăm ngàn 
kiếp,!? này các Tỷ-kheo, các kiếp được họ nhớ đến là vậy. Bôn đệ tử ấy tuôi tho 
một trăm tuôi, sông đến một trăm năm, sau một trăm năm đi đến mệnh chung. 


Nhièu như уду, này các Tỷ-kheo, là những kiếp đã đi qua, đã vượt qua. Thật 
không dễ gi dé có thé dém chúng duoc là một vải kiếp, một vài trăm kiếp, một 
vài ngàn kiếp, hay một vài trăm ngàn kiếp. 


Vì sao? Vô thi là luân hôi này, này các Tỷ-kheo... là vừa đủ để các ông 
nhàm chán, là vừa đủ để các ông từ bỏ, là vừa đủ để các ông giải thoát đối với 
tât cả các hành. 


УШ. KINH SÔNG HÀNG (Сайейзийа)? (S. П. 183) 


131. Trú ở Rajagaha (Vương Ха), Ve|uvana (Trúc Lâm). Rôi một Bà-la- 
môn đi đến Thé Tôn... Ngôi xuông một bên, Bà-la-môn ây bạch Thê Tôn: 


— Có bao nhiêu kiếp, bạch Thé Tôn, đã đi qua, đã vượt qua? 


— Rất nhiêu, này Bà-la-môn, là những kiếp đã đi qua, đã vượt qua. Thật 
không dễ gì để có thê đếm chúng được là một уат kiếp, một vài trăm kiếp, một 
vài ngàn kiếp, hay một vài trăm ngàn kiếp. 


— Tôn giả Gotama có thê cho một ví dụ được không? 

Thê Tôn nói: 

— Có thê được, này Bà-la-môn. Ví như, này Bà-la-môn, sông Hăng này từ 
п Tham chiếu: Tạp. žE (7.02. 0099.950. 0242с13); Biệt Tạp. ЭПЖ (7.02. 0100.343. 0488а07). 


12 SA. II. 158: Mỗi ngày, họ nhớ đến 400.000 kiếp. 
13 Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 0099.946. 0242а08); Biệt Tạp. ХІ (T.02. 0100.339. 0487b02). 
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chỗ nguôn bắt đầu đến chỗ nó chảy nhập vào biên; só cát пат ó giữa chặng â áy, 
thật không dễ gì dé có thể đêm chúng được là một số hạt cát, là số trăm hạt cát, 
là số ngàn hạt cát, là số trăm ngàn hạt cát. 


Nhiều hơn vậy, này Bà-la-môn, là những kiếp đã đi qua, đã vượt qua. Thật 
không dë gì со thé dém chúng được là một sô Кіёр, một trăm kiếp, là một ngàn 
kiếp, là một số trăm ngàn kiếp. 

Vì sao? Vô thi là luân hồi này, này Bà-la-môn, khởi điểm không thé nêu rõ 
đôi với sự lưu chuyển luân hồi của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bi tham 
á1 trói buộc. 

Cũng vậy, đã lâu ngày, này Bà-la-môn, các ông chịu đựng khô, chịu đựng 
thông khó, chịu đựng tai họa, và các mộ phân ngày một lớn lên. Cho đến như 
vậy, này Bà-la-môn, là vừa đủ để các ông nhàm chán, là vừa đủ để các ông từ 
bỏ, là vừa đủ đề các ông giải thoát đôi với tât cả các hành. 

Được nghe nói vậy, Bà-la-môn ây bạch Thế Tôn: 

— Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamail... 
Mong Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử, từ nay cho đến mạng chung, con 
xin trọn đời quy ngưỡng. 


IX. KINH CÂY GÂY (Dandasutta) (S. П. 184) 

132. Trú ó Savatthi... 

— Vô thi là luân hồi, này các Ty-kheo, khói diém không thé nêu rõ đối với sự 
lưu chuyền luân hôi của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc. 

Ví như, này các Tỷ-kheo, một cây gậy được ném lên trên hư không, khi thì 
rơi trên đầu gốc, khi thì rơi chặng giữa, khi thì rơi đầu ngọn. Cũng vậy, này các 
Tỷ-kheo, các chúng sanh bi vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc, lưu chuyển 
luân hồi, khi thì từ thé giới này đi thế giới khác, khi thì từ thé giới khác đến thế 
0101 này. 

Vì sao? Vô thi là luân hôi này, này các Ту-Кһео... là vừa đủ dé các ông 
nhàm chán, là vừa đủ dé các ông từ bỏ, là vừa đủ йё các ông giải thoát đối với 
tât cả các hành. 


X. KINH NGƯỜI (Puggalasufra)'S (S. II. 185) 
133. Một thời, Thê Tôn trú ở Rãjagaha (Vương Xá), tại Gijjhakũta (núi 
Linh Thứu). Tại đây, Thê Tôn gọi các Tỳ-kheo: 


14 Chú giải: Khoảng 500 do-tuân. Từ điển địa lý cho rằng sông Hàng dài 1455 miles. 1 do-tuần 
được xem là gân 3 dặm. Ngài Buddhaghosa ước tính thành phô Benares cách xa Gaya khoảng 18 
đo-tuân. Rhys Davids trong tập Mahãvamsa ước tính khoảng cách giữa Anurädharupa và Mahintale 
là 1 do-tuân. 

!5 Tham chiêu: Тар. Ж (7.02. 0099.954. 0243а21); Biét Tạp. ПЕ (7.02. 0100.348. 0488b21). 

16 Tham chiêu: Phật thuyết Tích cốt kinh WERTE EZ (T.02. 0150.30. 0880b10); Tạp. #È (T.02. 
0099.947. 0242а28); Biệ Tạp. ЗЇ (T.02. 0100.340. 0487b17); Tạp A-hàm kinh Ж & 8 (T.02. 
0101.11. 0496b14). 


15. TƯƠNG UNG VÔ THÍ # 427 


— Này các Ту-Кһео! 

— Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

— Vô thi là luân hôi, này các Tý-kheo... 

Xương của một người, này các Ty-kheo, lưu chuyền luân hôi có thể lớn như 


một đôi Xương, một chóng Xương, một đồng xương, như núi Vepulla này, néu 
có người thâu lượm xương lại, gìn giữ chúng, không làm chúng hủy hoại. 


Vì sao? Vô thi là luân hồi này, này các Tỷ-kheo... là vừa đủ để các ông 
nhàm chán, là vừa đủ để các ông từ bỏ, là vừa đủ dé các ông giải thoát đối với 
tât са các hành. 

Thé Tôn nói vậy. Thiện Thệ nói như vậy xong, bậc Đạo Sư lại nói thêm: 

Chông chất như xương người, 
Chỉ sông có một kiếp, 

Chất đồng bằng hòn núi, 

Bậc Đạo Sư nói vậy. 

Đống xương ây được nói, 
Lớn như Vepulla, 

Phía Bắc núi Linh Thứu, 

Núi thành Magadha. 

Người Һау bốn sự thật, 

Với chân chánh trí tuệ, 

Khô và khô tập khởi, 

Sẽ vượt qua đau khô, 

Con duong Thánh tám ngành, 
Dån dén khô tinh chi. 

Người ấy phải luân chuyền, 
Tối đa là bảy lân, | 

Là у1 doan tàn khó. 

Đoạn diệt moi kiết sử. 
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II. PHẨM THỨ HAI (DUTIYAVAGGA) 


I. KINH KHÓN CÙNG (Duggatasutta)" (S. II. 186) 

134. Một thời, Thế Tôn trú ở Sãvatthi. Tại đây, Thé Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

— Này các Tỷ-kheol 

— Thưa vâng, bạch Thê Tôn. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thé Tôn nói như sau: 

— Vô thi là luân hôi, này các Tỷ-kheo, khởi điểm không thê nêu rõ đối với sự 
lưu chuyên luân hôi của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc. 

Này các Tỷ-kheo, khi các ông thây sự khốn cùng, bát hạnh, các ông phải đi 
đến kết luận: “Chúng ta chịu đựng như vậy trong thời gian dài này.” 

Уі sao? Vô thi là luân hồi này, này các Tý-kheo... là vừa đủ đề giải thoát đối 
với tât cả các hành. 
II. KINH AN LẠC (Sukhitasutta)!° (S. II. 186) 

135. Trú ở Savatthi... 

— Vô thỉ là luân hôi, này các Tỷ-kheo... 

Này các Tý-kheo, khi các ông thây an lạc, may mắn, các ông phải đi đến kết 
luận: “Chúng ta chịu đựng như vậy trong thời gian dài này.” 

М1 sao? Vô thi là luân hôi này, này các Tỷ-kheo... là vừa đủ dé giải thoát đối 
VỚI tât са các hành. 
Ш. KINH KHOÁNG BA MƯƠI (Timsamattasutta)!° (S. П. 187) 


А 136. Trú ở Vương Xá, tại Trúc Lâm. Ba mươi vi Ty-kheo xứ Раха, tât cå 
sông ở rừng, tật cả đi khất thực, tật cả mang y phân táo, tât cå mang ba y, tát cá 
dang con kiét sử, cùng đi дёп Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rôi ngôi 
xuông một bên. 


Rôi Thế Tôn suy nghĩ: “Ba mươi vị Ту-Кһео xứ Рауа này, tật cả sông ở 
rừng, tât cả đi khất thực, tât cả mang y phán tảo, tất cả mang ba y, {дї cả đang 
còn kiết sử. Vậy Ta hãy thuyết pháp cho họ như thé nào đê ngay tại chỗ ngôi 
này, tâm của họ được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có châp thủ.” 


7 Duggata. Chú giải giải thích là nghèo đói. Tham chiêu: Тар. Ж (T.02. 0099.943. 0241с12); Biệ Тар. 
ЖЯ О (T.02. 0100.336. 0487a10). 
! Tham chiếu: Тар. #Ё (7.02. 0099.942. 0241c04); Biệt Tạp. НІ (7.02. 0100.335. 0486c29). 


!° Tham chiêu: Тар. # (7.02. 0099.937. 0240b12); Biệt Tạp. ХІ (7.02. 0100.330. 0485c05); Tăng. 
H (T.02. 0125.51.2. 0814b11). 
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Rói Thé Tón goi các Ту-Кһео: 

— Này сас Ty-kheo! 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thê Tôn nói như sau: 

— Vô thi là luân hôi, này các Tỷ-kheo, khởi điểm không thể nêu rõ đối 


với sự lưu chuyên luân hôi của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham 
ái trói buộc. 


Các ông nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, cái nào là nhiều hơn, dòng máu 
tuôn chảy do đầu bi thương tích khi các ông lưu chuyên luân hôi trong thời gian 
đài này hay là nước trong bón biên lớn? 


— Bạch Thé Tôn, theo như lời Thế Tôn thuyết pháp, chúng con hiểu rằng cái 
này là nhiều hơn, bạch Thé Tôn, tức là dòng máu tuôn chảy do đầu bị thương 
tích khi chúng con lưu chuyền luân hồi trong thời gian dài này, chớ không phải 
là nước trong bốn biến lớn. 


— Lành thay, lành thay, này các Tỷ-kheol Lành thay, này các Tỷ-kheo, các 
ông đã hiểu pháp Ta dạy như vậy! 


Cái này là nhiều hơn, này các Tỷ-kheo, tức là dòng máu tuôn chảy do đầu bị 
thương tích khi các ông lưu chuyên luân hồi trong thời gian dài này, chớ không 
phải là nước trong bốn biên lớn. 


Này các Tỷ-kheo, dòng máu tuôn chảy do đầu các ông bị thương tích khi các 
ông là bò, sanh ra làm bò trong thời gian dài hay là nước trong bốn biên lớn?... 


Này các Тӯ-Кһео, dòng máu tuôn chảy do đâu bị thương tích khi các ông là 
trâu, sanh ra làm trâu trong thời gian dài... 

Này các Tỷ-kheo, dòng máu tuôn chảy do đâu bị thương tích khi các ông là 
cừu, sanh ra làm cừu trong thời gian đài... khi các ông là dê, sanh ra làm dê... 
khi các ông là nai, sanh ra làm nai... khi các ông là gia câm, sanh ra làm gia 
câm... khi các ông là heo, sanh ra làm heo... 


Này các Tý-kheo, dòng máu tuôn chảy do đâu bị thương tích khi các ông 
làm đạo tặc, làm kẻ trộm làng bị bắt trong thời gian đài... 

Này các Tỷ-kheo, dòng máu tuôn chảy do đầu bị thương tích khi các ông 
làm đạo tặc, ăn cướp đường bị bắt trong thời gian dài... 

Cái này là nhiêu hơn, này các Tỷ-kheo, tức là dòng máu tuôn chảy do đầu 
bị thương tích khi các ông làm đạo tặc, tư thông vợ người trong thời gian dài, 
chớ không phải là nước trong bốn biên lớn. 

Vi sao? Vô thi là luân hồi này, này các Tý-kheo... là vừa đủ dé được giải 
thoát đối với tât cả các hành. 

Thế Tôn nói như vậy, các vị Tỷ-kheo ây hoan hy tín thọ lời Thế Tôn day. 


Và trong khi lời dạy này được tuyên bó, đôi với ba mươi vị Ty-kheo xu 
Pāvā, tâm các уі ду được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. 
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IV. KINH ME (Mātusutta)” (5. П. 189) 

137. Trú ở Savatthi... 

— Vô thi là luân hôi, này các Ty-kheo... 

Này các Ту-Кһео, thật không dễ gì tìm được một chúng sanh, trong thời 
gian dài này, lại không một lân đã làm mẹ. 

Vì sao? Vô thỉ là luân hôi này, này các Тӯ-Кһео... là vừa đủ để được giải 
thoát đôi với tât cả các hành. 

V. KINH CHA (Pitusutta) (S. П. 189) 

138. Trú ó Savatthi... 

— Vô thi là luân hôi, này các Ty-kheo... 

Này các Ту-Кһео, thật không dë gì tìm được một chúng sanh, trong thời 
gian dài này, lại không một lân đã làm cha... 

VỊ, KINH ANH (Bhatusutta) (S. ЇЇ. 159) 

139. Trú tại Savatthi... 

– Này các 1y-kheo, thật không dễ gì tìm được một chúng sanh, trong thời 
gian dài này, lại không một lân đã làm anh... 

УП. KINH СНІ (Bhagirnisuffa) (S. П. 189) 

140. Trú ó Savatthi... 

— Мау các Ty-kheo, thật không dë gì tìm được một chúng sanh, trong thời 
gian dài này, lại không một lần đã làm chị... 

УШ. KINH CON TRAI (Puttasutta) (S. II. 190) 

141. Trú ở SavatthI... 

— Này các Tỷ-kheo, thật không dễ gì tìm được một chúng sanh, trong thời 
gian dài này, lại không một lân đã làm con trai... 

IX. KINH CON GÁI (Dhitusutta)2) (S. II. 190) 

142. Trú ó Savatthi... 

— Vô thi là luân hồi, này các Ty-kheo, khởi điểm không thé nêu rõ đối 
với sự lưu chuyên luân hôi của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham 
ái trói buộc. 

Này các Ty-kheo, thật không dễ gì tìm được một chúng sanh, trong thời 
gian đài này, lại không một lân đã làm con ра. 

Vì sao? Vô thi là luân hôi này, này các Ty-kheo, khởi điểm không thê nêu 
20 Tham chiếu: Тар. #& (7.02. 0099.945. 0241c27); Biệt Tạp. BIX (T.02. 0100.338. 0487a23); Tạp. Ж 
(T.02. 0099.952. 0243а06); Biêt Tạp. B| š (7.02. 0100. 345. 0488a26). 


21 Tham chiếu: Тар. # (7.02. 0099.945. 0241c27); Віёг Tạp. ЯЇЖ (T.02. 0100.338. 0487423); Тар. 
Ж (T.02. 0099.952. 0243a06); Biệt Тар. B| BË (T.02. 0100.345. 0488а26). 
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rõ đôi với sự lưu chuyên luân hôi cúa các chúng sanh bi vô minh che дау, bi 
tham ái trói buộc. 

Như vậy, trong thời gian này, này các Tỷ-kheo, các ông chịu đựng khô, chịu 
đựng thông khô, chịu đựng tai họa, mộ phân càng ngày càng lớn lên. Cho đến 
như vậy, này các Ty-kheo, là vừa đủ để các ông nhàm chán, là vừa đủ để các 
ông từ bỏ, là vừa đủ để các ông giải thoát đôi với tất cả các hành. 


X. KINH NÚI VEPULLA (Wepullapabbarasuffa)? (S. П. 190) 

143. Một thời, Thé Tôn trú ở Rãjagaha (Vương Ха), tại Gijjhakũta (núi 
Linh Thứu). 

Tại đây, Thế Tôn gọi các Tý-kheo... 

Thé Tôn nói như sau: 


— Vô thi là luân hồi, này các Tỷ-kheo, khởi điểm không thể nêu rõ đối với 
sự lưu chuyên luân hài của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói 
buộc. 


Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, núi Vepulla này được biết với tên là 
PãcTInavamsa. Lúc bấy giờ, dân chúng được biết với tên là Tivarā. Này các 
1ỷ-kheo, dân chúng Tivarā có tuổi thọ đến bốn mươi ngàn năm. Này các Tý- 
kheo, dân chúng Tivarā phải bón ngày dé leo lên núi Pacinavamsa, phải bôn 
ngày để leo xuông. 


Lúc bây giờ, пау các Týỷ-kheo, Thế Tôn Kakusandha, bậc A-la-hán Chánh 
Đăng Giác xuất hiện ở đời. Này các Ty-kheo, Thé Tón Kakusandha, bác A-la- 
hán Chánh Đăng Giác có hai vị đệ tử, hai vị thượng thủ hiền thiện tên là Vidhüra 
và Ѕаћјтуа. 


Hãy nhìn xem, này các Tỷ-kheo, tên của hòn núi ây đã biến mắt, dân chúng 
ду đã mệnh chung, và bậc Thế Tôn á ây đã nhập diệt. 


Vô thường như vậy, này các Ty-kheo, là các hành. Không kiên có như vậy, 
này các Ty-kheo, là các hành. Bất an như vậy, này các Ty-kheo, là các hành. 
Cho đến như vậy, này các Tỷ-kheo, là vừa đủ dé các ông nhàm chán, là vừa đủ 
để các ông từ bỏ, là vừa đủ dé các ông giải thoát đối với tất cả các hành. 


Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, núi Vepulla này được biết với tên là Vañkaka. 
Lúc bây о1о, này các Ty-kheo, dân chúng được biết với tên là Rohitassã. Này 
các Tỷ-kheo, dân chúng Rohitassā có tuôi thọ đến ba mươi ngàn năm. Này các 
Ту-Кһео, dân chúng Rohitassa phải ba ngày іё leo lên núi Vañkaka, phải ba 
ngày để leo хибпе. 

Lúc bây giò, này các Тӯ-Кһео, Thé Tôn Konägamana, bậc A-la-hán Chánh 
Đăng Giác xuất hiện ở đời. Này các Tý-kheo, Thé Tôn Konägamana, bậc 
A-la-hán Chánh Đăng Giác có hai vị đệ tử, hai vị thượng thủ hiền thiện tên là 
BhIyyosa уа Uttara. 


22 Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 0099.956. 0243b13); Biệt Тар. ЗІ (T.02. 0100.350. 0488c07). 
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Hãy nhìn xem, này các Ty-kheo, tên của hòn núi ây đã biến mát, dân chúng 
ây đã mệnh chung, và bậc Thé Tôn á ây đã nhập diệt. Vô thường, như vậy, này các 
Ту-Кһео, là các hành... là vừa đủ để giải thoát đối với tất cả các hành. 


Thuở xưa, này các Ty-kheo, núi Vepulla này được biết với tên là Supassa. 
Lúc bây giờ, này các Тӯ-Кћео, dân chúng được biết với tên là Suppiyä. Này các 
Tý-kheo, dân chúng Suppiyä có tuôi thọ đến hai mươi ngàn năm. Này các Ty- 
kheo, dân chúng Suppiyä phải hai ngày để leo lên núi Supassa, phải hai ngày 
để leo xuống. 


Lúc bây giờ, Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác xuát hién ó 
đời. Này các Tỷ-kheo, Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác có hai 
đệ tử, hai vị thượng thủ hiên thiện tên là Tissa và Вһагадуаја. 


Нау nhin хет, пау các Tỷ-kheo, tên của hòn núi ây đã biên mát, dân chúng 
ây đã mệnh chung, và bậc Thé Tôn а ây đã nhập diệt. 


Vô thường như vậy, này các Ту-Кһео, là các hành. Không kiên có như 
vậy, này các Tỷ-kheo, là các hành... là vừa đủ dé được giải thoát đối với tất 
cả các hành. 

Hiện tại, пау các Ty-kheo, núi Vepulla này duoc biết với tên là Vepulla. 
Hiện tại, này các Tỷ-kheo, dân chúng â ây được biết với tên là Magadha. Tuôi 
thọ dân chúng Magadha ây, này các Tỷ-kheo, là ít, nhỏ, không bao nhiêu, họ 
sông lâu cho dén môt trăm tuói hay hơn một chút. Dân chúng Magadha, này 
các Ty-kheo, leo lên núi Vepulla này trong mót thoi gian ngăn, leo xuóng trong 
một thời gian ngàn. 

Hiện tại, này các Tỷ-khco, Ta, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác xuất hiện 
ở đời. Này các Tý-kheo, Ta có hai vị đệ tử, hai vị thượng thủ hiên thiện tên là 
Sariputta và Moggallāna. 

Một thời sẽ đến, này các Tý-kheo, tên của ngọn núi này sẽ biên mất, dân 
chúng sẽ mệnh chung, và Ta sẽ nhập diệt. 

Vô thường như vậy, này các Tỷ-kheo, là các hành. Không kiên cô như vậy, 
này các Tý-kheo, là các hành. Bất an như vậy, này các Ty-kheo, là các hành. 
Cho đến như vậy, này các Tỷ-kheo, là vừa đủ để các ông nhàm chán, là vừa đủ 
để các ông từ bỏ, là vừa đủ dé các ông giải thoát бі với tất cả các hành. 

Thế Tôn nói như vậy. Bậc Thiện Thệ nói như vậy xong, bậc Đạo Sư lại 
nói thêm: 

Растпауатѕа, 

Với dàn Tivara. 
Tên núi УайКаКа, 
Với dân Rohitassa. 
Tên núi Supassa, 
Với dân Suppiyā. 
Tên núi Vepulla, 
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Với dân Magadha. 

Các hành là vô thường, 
Phải sanh rôi phải diệt, 
Sau khi sanh, chúng diệt, 
Chúng tịnh là an lạc. 


16. TUƠNG UNG KASSAPA 
(KASSAPASAMYUTTA) 


І. KINH TRI TÚC (Santutthasutta) (S. П. 194) 
144. Trú ở Sãvatthi.. 


— Tri túc, này các T ÿ-kheo, là Kassapa! này, với bất cứ loại y nào, và tán 
thán hạnh tri túc với bát cứ loại y nào; không vì y mà làm điều bát chánh, bất 
xứng. Nếu không được y, vị này không có dao động. Và nếu được y, vi пау 
düng у Кһдпр tham lam, không say dám, không phạm tội, thấy nguy hại, quán 
xuất ly với trí tuệ. 


Tri túc, này các Ty-kheo, là Kassapa này, với bất cứ đô ăn khất thực nảo, 
và tán thán hạnh trị túc với bắt cứ dó ăn khất thực nào; không vì đồ ăn khât 
thực mà làm điều bất chánh, bát xứng. Nếu không được đồ ăn khát thực, vị này 
không có dao động. Và néu được đồ ăn khất thực, vị này dùng đồ ăn khất thực 
ау khóng tham lam, không say dám, không phạm tội, һау nguy hai, quán xuất 
ly với trí tuệ. 


Tri túc, này các Tỷ-kheo, là Kassapa này, với bát cứ loại sàng tọa nào, và 
tán thán hạnh tri túc với bất cứ loại sàng tọa nào; không vì sàng tọa mà làm điều 
bật chánh, bát xứng. Nêu không được sảng tọa, vị này không có dao động. Và 
nêu được sàng tọa, vị này dùng sảng tọa ây không tham lam, không say đắm, 
không phạm tội, thấy nguy hại, quán xuất ly với trí tuệ. 


Tri túc, này các Tỷ-kheo, là Kassapa này, VỚI bắt cứ thuốc men trị bệnh nào, 
và vị này tán Шап hạnh tri túc với bât cứ loại thuốc men trị bệnh nào; không 
уі duyên với thuốc men trị bệnh mà làm điều bát chánh, bắt xứng. Nếu không 
được thuốc men trị bệnh, vị này không có dao động. Và nêu được thuốc men 
trị bệnh, vi này dùng thuốc men trị bệnh â ây không tham lam, không say đắm, 
không phạm tội, thây nguy hại, quán xuất ly với trí tuệ. 


Do vậy, này các Tỷ-kheo, hãy học tập như sau: “Chúng tôi sẽ tri túc với 
bất cứ loại y nào, và chúng tôi sẽ là người tán ап hạnh tri túc với bắt cứ loại 
y nào. Và không vì y, chúng tôi sẽ làm điều bát chánh, bất xứng. Nếu không 
được y, chúng tôi sẽ không dao động. Và nếu được y, chúng tôi sẽ dùng y ау 
khóng tham lam, không say đắm, không phạm tội, ау su nguy hai, quán xuât 
ly với trí tuệ. Chúng tôi sẽ tri túc với bát cứ loại đô ăn khất thực nào... với bất 
cứ loại sàng tọa nào... với bất cứ loại thuôc men trị bệnh nào, và chúng tôi sẽ 


! Đây là Tôn giả Đại Ca-diếp, vị Khô hạnh đệ nhất. Xem DB. П. 183f; 4. I. 123; Vin. Ш. 370f. 
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là người tán thán hạnh tri túc với bát cứ loại thuốc men trị bệnh nào. Và không 
vì thuốc men trị bệnh, chúng tôi sẽ làm điều bất chánh, bất xứng. Nêu không 
được thuôc men trị bệnh, chúng tôi sẽ không dao động. Và nêu được thuốc men 
trị bệnh, chúng tôi sẽ dùng thuốc men trị bệnh â ау khóng tham lam, khóng say 
đăm, không phạm tôi, tháy nguy hại, quán xuất ly với trí tuệ. Như vậy, này các 
Ty-kheo, các ông cân phải học tập.” 

Với Kassapa, пау các Tỷ-kheo, Ta sẽ giáo giới các ông, hay với người như 
Kassapa. Và được giáo giới, các ông cân phải thực hành như vậy. 


IL. KINH KHÔNG BIẾT SQ (Anottappīsutta) (S. П. 195) 

145. Nhu vày tói nghe. 

Một thời, Tôn già Mahakassapa (Dai Ca-diép) và Tôn già Sariputta (Xá-lợi- 
phát) trú ó Bārāņasī (Ba-la-nai), chó Isipatana (chư thiên doa xứ), tai Migadaya 
(Lộc Uyên). 

Rồi Tôn giả Sãriputta vào buổi chiêu, từ thiên tịnh độc cư đứng đậy, đi đến 
Tôn giả Mahãkassapa; sau khi đến, nói lên với Tôn già Mahãkassapa những lời 
chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liên 
ngôi xuông một bên. Ngôi xuông một bên, Tôn giả Sãriputta nói với Tôn giả 
Mahäkassapa: 

- Này Hiền giả Kassapa, duoc nói răng không có nhiệt їйт không có 
biết sợ? thì không thê có giác ngộ, không thé có Niêt-bàn, không thể có chứng 
đạt vô thượng an ón khỏi các khô ách; và có nhiệt tâm, có biết sợ thì có thê 
có giác ngĝ, có thé có Niết-bàn, có thể có chứng đạt vô thượng an ón khỏi các 
khô ách. 

Như thé nào, này Hiển giả, là không có nhiệt tâm, không có biết sợ thì 
không thê có giác ngộ. không thé có Niết-bàn, không thể có chứng đạt vô 
thượng an ón khỏi các khó ách? Và như thé nào là có nhiệt tâm, có biết sợ thì 


có thể có giác ngộ, có thé có Niết-bàn, có thê có chứng đạt vô thượng an ón 
khỏi các khô ách? 


—Ö đây, này Hiền giả, vị Ty-kheo suy nghĩ: “Các ác, bát thiện pháp không 
khởi lên nơi ta. Nếu chúng khởi lên, có thé đưa đến bát lợi”, vị ёу không khởi 
nhiệt tâm. “Các ác, bát thiện pháp khởi lên nơi ta. Nêu chúng không bị đoạn 
diệt, có thé đưa đến bất lợi”, vị ây không khởi nhiệt tâm. “Các thiện pháp không 
khởi lên nơi ta. Nếu chúng không khởi lên, có thể đưa đến bát lợi”, vị ây không 
khởi nhiệt tâm. “Các thiện pháp khởi lên nơi ta. Nếu chúng bị đoạn diệt, có thể 
đưa đến bất lợi”, vị ây không khởi nhiệt tâm. 


Như vậy, này Hiên giả, là không nhiệt tâm. 


2 Chu giải giải thích anātāpī nghĩa là không có nhiệt tâm, tức là không có ý chí dé đốt cháy những dục 
tảnh hạ đăng của con người.. 


N: A. Ды 


khởi lên. 
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Và này Hiên giả, như thé nào là không biết sợ? 

Ở đây, này Hiển giả, vị Ty-kheo suy nghi: “Các ác, bát thiện pháp không 
khởi lên nơi ta. Nếu chúng khởi lên, có thê đưa đến bất lợi”, vị ấy không biết 
sợ. “Các ác, bất thiện pháp khởi lên nơi ta. Nếu chúng không bị đoạn diệt, có 
thê đưa đến bất lợi”, vị ду không biết sợ. “Các thiện pháp không khởi lên nơi ta. 
Nếu chúng không khởi lên, có thê đưa đến bất lợi”, vị ây không. biết sợ. е 
thiện pháp khởi lên nơi ta. Nếu chúng bị đoạn diệt, có thê đưa đến bát lợi”, 
ây không biết sợ. 

Như vậy, này Hiền giả, là không biết sợ. 

Như vậy, này Hiên ола, không có nhiệt tâm, không biết sợ thì không thể có 
giác ngộ, không thể có Niết-bàn, không thé có chứng đạt vô thượng an ón khỏi 
các khô ách. 

Và này Hiển giả, thế nào là nhiệt tâm? 

Ở đây, này Hiền giả, vị Tỷ-kheo suy nghĩ: “Các ác, bất thiện pháp không 
khởi lên nơi ta. Nếu chúng khởi lên, có thê đưa đến bát lợi”, vị ấy khởi nhiệt 
tâm. “Các ác, bắt thiện pháp khởi lên nơi ta. Nếu chúng không bị đoạn diệt, có 
thê đưa đến bát lợi”, vị ду khởi nhiệt tâm. “Các thiện pháp không khởi lên nơi 
ta. Nếu chúng không khởi lên, có thê đưa đến bất lợi” „ VỊ ау khởi nhiệt tâm. 
“Các thiện pháp khởi lên nơi ta. Nếu chúng bị đoạn diệt, có thê đưa đến bát lợi”, 
vị ây khởi nhiệt tâm. 

Như vậy, này Hiền giả, là có nhiệt tâm. 

Và này Hiên giả, như thé nào là có biết sợ? 

Ở đây, này Hiện giả, vị Ty-kheo suy nghĩ: “Các ác, bát thiện pháp không 
khởi lên nơi ta. Nếu chúng khởi lên, có thê đưa дёп bát lợi”, vị ду có biết sợ. 
“Các ác, bất thiện pháp khởi lên nơi ta. Nếu chúng không bị đoạn diệt, có thê 
đưa đến bất lợi”, vị ду có biết sợ. “Các thiện pháp không khởi lên nơi ta. Nêu 
chúng không khởi lên, có thê đưa đến bát lợi”, vị ây có biết sợ. “Các thiện pháp 
khởi lên nơi ta. Nêu chúng bị đoạn diệt, có thể đưa đến bát lợi”, vị ду có biết sợ. 


Như vậy, này Hiên giả, là có biết sợ. 


Như vậy, này Hiên giả, có nhiệt tâm, có biết sợ thì có thê có giác ngộ, có 
thê có Niết-bàn, có thê đưa đến chứng đạt vô thượng an ón khỏi các khó ách. 


HI. KINH VÍ DỤ МАТ TRĂNG (Candüpamasutta)* (S. П. 197) 

146. Trú ó Savatthi... 

— Hãy gióng như mặt trăng, này các Ty-kheo, khi đi đến các gia đình, thân 
phải ае dặt, tâm phải ае đặt, luôn luôn là người mới giữa các gia đình, chớ có 
đường đột xông хао (appagabbha)l 

Ví như, này các Tý-kheo, một người nhìn một cái giếng cũ, hay sườn núi 


4 Tham chiếu: Тар. ## (7.02. 0099. 1136. 0299c06); Biêt Tap. JI|## (T.02. 0100.111. 0414a18); Phát 
thuyết Nguyệt du kinh Я А Мт (T.02. 0121. 0544b12). 
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dốc, hay thác nước, thân phải dè dặt, tâm phải dë dặt. Cũng vậy, này các Ty- 
kheo, hãy giống như mặt trăng khi đi đến các gia đình, thân phải dè dặt, tâm phải 
dë dặt, luôn luôn là người mới g1ữa các gia đình, không có đường đột xông хао. 

Kassapa, này các Tý-kheo, giống như mặt trăng, khi đi đến các gia đình, 
thân dë dặt và tâm dë dặt, luôn luôn là người mới giữa các gia đình, không có 
đường đột xông хао. 

Các ông nghĩ thé nào, này các Tý-kheo, như thế nào một Tý-kheo xứng 
đáng đi đến các gia đình? 


— Bạch Thé Tôn, đôi với chúng con, các pháp lây Thé Tôn làm căn bản, lây 
Thế Tôn làm lãnh đạo, lấy Thé Tôn làm chỗ sở y. Lành thay, bạch Thé Tôn, Thé 
Tôn hãy nói lên ý nghĩa của lời nói này! Sau khi nghe Thé Tôn, các Tý-kheo 
sẽ thọ tri. 

Rôi Thé Tôn vẫy bàn tay giữa hư không: 

— Ví như, này các Ту-кһео, bàn tay này giữa hư không, không bị dính vào, 
không bi năm lây, không bị trói buộc. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, là vị Tỷ-kheo 
đi đến các gia đình, tâm không bị dính vào, không bị năm lây, không bi trói 
buộc, nghĩ răng: “Những ai muôn được lợi, hãy được lợi! Những ai muôn công 
đức, hãy làm các công đức!” 


Như mình hoan hy, thỏa mãn khi mình được lợi; hãy hoan hỷ, thỏa mãn khi 
người khác được lợi! Này các Ty-kheo, у1 Tỷ-kheo như vậy xứng đáng đi đến 
các gia đình. Này các Tỷ-kheo, Kassapa khi đi đến các gia đình, đôi với các gia 
đình, tâm không bị dính vào, không bị nắm lấy, không bị trói buộc, nghĩ răng: 
“Những ал muôn được lợi, hãy được lợi! Những ai muôn công đức, hãy làm các 
công đức!” 

Như mình hoan hỷ, thỏa mãn khi mình được lợi; hãy hoan hỷ, thỏa mãn khi 
người khác được lợi! 

Này các Tý-kheo, Tý-kheo như vậy xứng đáng đi đến các gia đình. 

Các ông nghĩ như thé nào, này các Ty-kheo, Ty-kheo nhu thé nào thuyét 
pháp không thanh tịnh? Tỷ-kheo như thé nào thuyết pháp được thanh tịnh? 


— Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các pháp lây Thế Tôn làm căn bản, lây 
Thê Tôn làm lãnh đạo, lây Thế Tôn làm chỗ y chỉ. Lành thay, bạch Thế Tôn, 
Thê Tôn hãy nói lên ý nghĩa của lời nói này! Sau khi nghe Thé Tôn, các Ty- 
kheo sẽ tho trì. 

— Vậy này các Tỷ-kheo, hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói. 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thê Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

— Này các Tỷ-kheo, Tý-kheo nào với tâm như thê này thuyết pháp cho các 
người khác: “O1, mong họ được nghe pháp ta giảng! Và sau khi nghe pháp, 
mong họ được hoan hy! Được hoan hy, mong họ làm cho ta hoan hy!” Này các 

Tý-kheo, vị Тӯ-Кһео như vậy thuyết pháp không thanh tịnh. 
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Và này các Ty-kheo, Ty-kheo nào với tâm nhu thé này thuyết pháp cho các 
người khác: “Pháp được Thế Tôn khéo giảng, pháp â ây liên hệ đến hiện tại, có 
hiệu quả tức thời, đến đề mà thây, có khả năng hướng thượng, được người có 
trí tự mình giác hiểu. Ôi, mong ho duoc nghe pháp ta giáng. Và sau khi nghe 
pháp, mong họ được hiểu rõ pháp. Và sau khi hiểu rõ pháp, mong họ như vậy 
thực hành. Duyên pháp thiện pháp tánh (dhammasudhammatam) thuyết pháp 
cho các người khác. Duyên lòng từ bi, duyên lòng từ mẫn, khởi lòng, lân mẫn 
thuyết pháp cho các người khác.” Này các Ту-Кһео, Tỷ-kheo như vậy là Tý- 
kheo thanh tịnh thuyết pháp. 


Này các Ty-kheo, Kassapa với tâm như thé này thuyét pháp cho các người 
khác: “Pháp được Thé Tôn khéo giảng, pháp ây liên hệ đến hiện tại, có hiệu 
quả tức thời, đến đề mà thây, có khả năng hướng thượng, được người có trí tự 
mình giác hiểu. Ôi, mong họ được nghe pháp ta giảng: Và sau khi nghe pháp, 
mong họ được hiểu rõ pháp! Và sau khi được hiêu rõ pháp, mong họ như vậy 
thực hành! Duyên pháp thiện pháp tánh, duyên lòng từ bi, duyên lòng từ man, 
khởi lòng lân mẫn thuyết pháp cho các người khác.” 

Với Kassapa, này các Tỷ-kheo, Ta đã giáo giới các ông, hay với ai giỗng 
như Kassapa. Được giáo giới, các ông phải như thật thực hành! 


IV. KINH ĐI DÉN CÁC GIA РЇМН (Kulūpakasutta)’ (S. П. 200) 
147. Trú tại Sãvatth1.. 


— Các ông nghĩ thế nào, này các Tý-kheo, lý-kheo như thé nào xứng đáng 
là người. đi дёп các gia đình? Tỷ-kheo như thế nào không xứng đáng là người 
đi đên các gia đình? 


— Bạch Тһё Tôn, đối với chúng соп, các pháp lây Thé Tôn làm căn bản, lây 
Thế Tôn làm lãnh đạo... 

Thế Tôn nói như sau: 

— Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo với tâm như thê này đi đến các gia đình: 
“Mong họ hãy cho ta, chớ có không cho. Mong họ cho ta nhiều, chớ có cho ít. 
Mong họ cho ta đồ tốt, chớ có cho đồ хаи. Mong họ cho ta mau, chớ có cho 
chậm. Mong họ kính trọng ta, chớ có không kính trọng.” 


Này các Tỷ-kheo, Ty-kheo nào với tâm như vậy di đến các gia đình, néu 
không được cho, Tỷ-kheo ây bực phiên. Do nhân duyên â áy, Ty-kheo ây cảm thọ 
khô ưu... cho ít, không cho nhiều... cho đô xâu, không cho đô tôt... cho châm, 
không cho mau, do vây, Ty-kheo â ây Бис phièn. Do nhân duyên á ду, Ту-Кһео а ây 
cảm thọ khô uu... bát kính, không có kính trọng, do vậy, Tỷ-kheo ây bực phiên. 
Do nhân duyên â ây, Ty-kheo ây cåm tho khó uu. Này сас Ty-kheo, vi Ty-kheo 
như vậy không xứng đáng là người đi đến các gia đình. 


Và này các Tỷ-kheo, Ty-kheo nào với tâm như thé này di đến các gia dinh 
[nghĩ răng |: “Đôi với các gia đình người khác, làm sao có thê mong: “Mong họ 


5 Tham chiếu: Tap. #& (7:02. 0099.1137. 0300a22); Biệt Tạp. B| Ë (T.02. 0100.112. 0414e12). 
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hãy cho ta, chớ có không cho. Mong họ cho ta nhiều, chớ có cho ít. Mong họ 
cho ta đồ tốt, chớ có cho đô хап. Mong họ cho ta mau, chớ có cho chậm. Mong 
họ kính trọng ta, chớ có không kính trọng”?” 

Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo nào với tâm như vậy, khi đi đến các gia 
đình, nếu không được cho, Tỷ-kheo không vì vậy mà bị bực phiên, không do 
nhân duyên ду mà cảm thọ khô ưu. Họ cho ít, không cho nhiều... họ cho dó xấu, 
không cho đồ tốt... cho chậm, không cho mau... bất kính, không có kính trọng, 
Tỷ-kheo không vì vậy mà bị bực phiền, không do nhân duyên ấy mà cảm thọ 
khó ưu. Này các Tý-kheo, Тӯ-Кһео như vậy xứng đáng đi đến các gia đình. 

Này các Tý-kheo, Kassapa với tâm như vậy đi đến các gia đình [nghĩ rằng]: 
“Đối với các gia đình người khác, làm sao có thê mong: ‘Mong họ hãy cho ta, 
chớ có không cho. Mong họ cho ta nhiều, chớ có cho ít. Mong họ cho ta đồ tốt, 
chớ có cho đồ хаи. Mong họ cho ta mau, chớ có cho chậm. Mong họ kính trọng 
ta, chớ có bất kính”?” 

Này các Tỷ-kheo, Kassapa với tâm như vậy đi đến các gia đình, nếu không 
được cho, Kassapa không vì vậy mà bị bực phiên, không vì nhân duyên ấy mà 
cảm thọ khổ ưu. Họ cho ít, không cho nhiều, Kassapa không vì vậy mà bị bực 
phiên, không vì nhân duyên ây mà cảm thọ khó ưu. Họ cho đồ хаи, không cho 
đô tôt, Kassapa không vì vậy mà bị bực phiên, không vì nhân duyên ấy mà cảm 
thọ khô ưu. Họ cho chậm, không cho mau, Kassapa không vì vậy mà bị bực 
phiên, không do nhân duyên áy mà cảm thọ khô ưu. Họ bất kính, không có kính 
trọng, Kassapa không vì vậy mà bị bực phiên, không do nhân duyên ấy mà cảm 
thọ khô uu. 

Với Kassapa, này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giáo giới các ông, hay với ai giông 
như Kassapa. Và được giáo giới, các ông hãy như vậy thọ trì. 


V. KINH ТЕО VË GIÁ (Jinņnasutta) (5. П. 202) 

148. Như vây tôi nghe... tại Rajagaha, Veluvana. 

Rồi Tôn giả Mahãkassapa đi đến Thé Tôn; sau khi đến, dành lễ Thế Tôn rồi 
ngôi xuông một bên. Thế Tôn nói với Tôn giả Mahãkassapa đang ngồi một bên: 

— Này Kassapa, ông đã già rôi. Đã cũ nát là những vải gai thô phán tảo này 
của ông đáng được quăng bỏ. Vậy này Kassapa, hãy mang những y áo do các 
gia chủ cúng, thọ dụng các món ăn được mời và ở gån bên Ta. 

— Bạch Thế Tôn, con là người đã lâu ngày sông ở rừng và tán thán hạnh ở 
rừng, con là người di khất thực và tán thán hạnh khất thực, con là nguòi mang 
y phân tảo và tán thán hạnh mang y phân tảo, con là người mang ba y và tán 
thán hạnh mang ba y, con là người thiêu dục và tán thán hạnh thiểu dục, con là 
người tri túc và tán thán hạnh tri túc, con là người sông viễn ly và tán thán hạnh 


6 Tham chiêu: Тар. # (7.02. 0099.1141. 0301c07); Biệt Tạp. XIXE (T.02. 0100.116. 041608); Tăng. 
J (T.02. 0125.12.6. 0570a23); Tăng. + (T.02. 0125.41.5. 0746а21). 
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viễn ly, con là người sông không giao thiệp và tán thán hạnh không giao thiệp, 
con là người tinh cần và tán thán hạnh tinh cân. 


— Này Kassapa, ông thây có lợi ích gì mà ông đã lâu ngày sóng ở rừng và 
tán thán hạnh sông ở rừng... đi khât thực... mang y phán tảo... mang ba y... thiểu 
dục... tri túc... sống viễn ly... sông không giao thiệp... tỉnh cần và tán thán hạnh 
tinh càn? 

— Bạch Thé Tôn, con thấy có hai lợi ích nên đã lâu ngày con sông ở rừng và 
tán thán hạnh ở rừng... con đi khất thực... con mang y phân tảo... con mang ba 
y... con thiéu duc... con tri túc... con sóng vién ly... con sông không giao thiệp... 
con sông tinh сап và tán Шап hạnh sông tinh cân. 


Con thây tự mình được hiện tại lạc trú và vì lòng từ màn đối với chúng sanh 
sắp đến, mong rằng các chúng sanh sắp đến sẽ bắt chước: “Đối với các đệ tử 
giác ngộ của Phật,” mong họ trong một thời gian dài trở thành những VỊ sông O 
rừng và tán {һап hạnh ở rừng... những vị đi khất thực... những VỊ mang y phân 
tảo... những vị mang ba y... những vị thiểu dục... những vi tri túc... những vi 
viễn ly... những vị không giao thiệp... những vị tính cân và tán thán hạnh tinh 
cân. Họ sẽ thực hành như vậy, và như vậy trong một thời gian dài họ sống hạnh 
phúc, an lạc.” 


Bạch Thé Tôn, thấy được hai lợi ích này, con sông ở rừng và tán thán hạnh 
sóng ở rừng... con di khất thực và tán Шап hạnh khât thực... mang y phân tảo... 
mang ba y... thiểu dục... tri túc... sống viễn ly... không giao thiệp... sống tinh cần 
và tán thán hạnh tinh cân. 


— Lành thay, lành thay, Kassapa! Thật vì hạnh phúc cho quân sanh, này 
Kassapa, ông đã thực hành [như vây], vì an lạc cho quân sanh, vì lòng từ mân 
với đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. 

Do vậy, này Kassapa, hãy mang vải gai thô, phân tảo đáng được quăng bỏ. 
Hãy sống khát thực và trú ở trong rừng! 


VI. KINH GIÁO GIỚI (Ovadasutta)š (S. П. 203) 


149. Tại Кајаваһа, Veluvana. Tôn giả Маһакаѕѕара đi đến Thé Tôn... Thế 
Tôn nói với Tôn giả Маһакаѕѕара đang ngôi một bên: 

— Này Kassapa, hãy giáo giới Ty-kheo! Này Kassapa, hãy nói pháp thoại 
cho các Ту-кһео! Này Kassapa, Ta hoặc ông phải giáo giới các Tý-kheo! Ông 
hoặc Ta phải nói pháp thoại cho các Tỷ-kheo!? 

— Bạch Thê Tôn, khó nói là chúng Tỷ-kheo hiện tại. Họ ở trong tình trạng 
khó nói với họ. Họ không kham nhẫn. Họ không kính trọng lời giáo giới 


7 Buddhanubuddhasavaka. 

8 Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 0099.1138. 0300b09); Biêt Tạp. B| Ë: (T.02. 0100.113. 0415a05); Tăng. 
J (T.02. 0125. 31. 11. 0673b01). 

э Chú giải: Không nói đến Tôn già Sāriputta và Moggalāna vì đức Phật biết 2 vị này mệnh chung trước 
đức Phật. 
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(appadakkhinagsahino). Bạch Thê Tôn, ở đây, соп thây Tỷ-kheo Bhanda, 
đệ tử của Ananda, và Ty-kheo Abhiñjika, đệ tử của Anuruddha, hai у] ây nói 
với nhau: “Hãy đến, này Ty-kheo, ai së nói nhiêu hơn, ai là người sẽ nói tốt 
đẹp hơn, at là người sẽ nói đài hơn?” 


Rồi Thế Tôn gọi một Ту-Кһео: 

— Hãy đến, này Tý-kheo! Hãy nhân danh Ta nói với Tỷ-kheo Bhanda, đệ tử 
của Ananda уа Tỷ-kheo Abhiñjika, đệ tử của Anuruddha: “Bậc Đạo sư gọi chư 
Tôn giả.” 

— Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 

Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, đi đến các Tỷ-kheo kia; sau khi đến, nói 
với họ: 

— Bậc Đạo sư gọi chư Tôn giả. 

— Thưa vâng, Hiên giả. 

Các Tỷ-kheo kia vâng đáp Ту-кһео â йу, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đánh 


lễ Thé Tôn rồi ngôi xuông một bên. Thé Tôn nói với các Tỷ-kheo á ây đang ngôi 
môt bên: 


— Có thât chăng, này các Tỷ-kheo, các ông nói với nhau như sau: “Hãy đến, 
này Tỷ-kheo, ai là người sẽ nói nhiêu hơn, ai là người sẽ nói tốt đẹp hơn, ai là 
người sẽ nói dài hon”? 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


= Này các Ty-kheo, các óng có biét là Ta dà thuyét pháp nhu vày: “Hãy 
đến, này các 1ý-kheo, hãy cùng nhau nói như sau: “Hãy đến, này Tỷ-kheo, a1 
là người sẽ nói nhiêu hơn, ai là người sẽ nói tốt đẹp hơn, ai là người sẽ nói dài 
hơn”” chăng? 


— Thưa không, bạch Thê Tôn. 


— Này các Tỷ-kheo, nêu các ông được biết là Ta không có giáng như vậy, 
thời vì sao, này các người ngu kia, do biết cái gì, thây cái gi, các ông dà xuát 
gia trong Pháp và Luât khéo giảng này, các ông lại nói với nhau: “Hãy đến, 
này Ty-kheo, ai sẽ là người nói nhiều hon, ai sẽ là người nói tót đẹp hơn, ai sẽ 
là người nói dài hơn” như vậy? 

Rồi các Tỷ-kheo ду cúi đầu dành lễ chân Thế Tôn và bạch Thế Tôn: 

— Bạch Thé Tôn, chúng con đã phạm tội ngu dàn như vậy, si mê như vậy, 
bát thiện như vậy; vì гапе, chung con dà xuát gia trong Pháp và Luát khéo nói 
nhu уду, chúng con lại nói với nhau: “Hãy đến, này Ty-kheo, a1 sẽ là người nói 
nhiêu hơn, ai sẽ là người nói tôt dep hon, ai së là nguòi nói dài hon?” Bach Thé 
Tôn, mong Thê Tôn chấp nhận tội lỗi â ây của chúng con là tội lỗi, đề chúng con 
ngăn ngửa trong tương lai. 

— Thật sự, пау các Tỷ-kheo, сас ông đã phạm tội ngu đân như vậy, si mê 
như vậy, bát thiện như vậy; vì răng, các ông đã xuất gia trong Pháp và Luật 
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khéo nói này, сас ông đã nói với nhau: “Hãy đến, này Ty-kheo, al sẽ là người 
nói nhiêu hơn, ai sẽ là người nói tốt đẹp hơn, ai sẽ là người nói dài hơn?” Và vì 
ràng, này các Ty-kheo, các óng dà tháy tội lỗi là tội lỗi, như pháp sám hỗi, Ta 
chấp nhận tội lỗi ấy cho các ông. 


Này các Tỷ-kheo, như vậy Luật của bậc Thánh được tăng trưởng, khi nào 
có người sau khi thấy tội lỗi là tội lỗi, như pháp sám hối để ngăn ngừa trong 
tương lai. 


УП. KINH GIÁO GIỚI THỨ HAI (Dutiyaovadasutta)!" (S. П. 205) 


150. Trú ở Rajagaha (Vương Ха), tại Ve|uvana (Trúc Lâm). Rôi Tôn giả 
Mahäkassapa đi đến Thế Tôn... Thế Tôn nói với Tôn giả Mahãkassapa đang 
ngôi một bên: 


— Này Kassapa, hãy giáo giới các Ty-kheo! Hãy thuyết pháp thoại cho các 
Tỷ-kheo! Ta hay ông hãy giáo giới các Ту-кһео! Ông hay Ta hãy thuyết pháp 
thoại cho các Ту-Кһео! 
— Bạch Thế Tôn, khó nói là chúng Tỷ-kheo hiện tại. Họ ở trong tình trạng 
khó nói với họ. Họ không kham nhàn. Họ không kính trọng lời giáo giới. 


Bạch Thế Tôn, với ai không có lòng tin đối với thiện pháp, không có biết 
thẹn đối với thiện pháp, không có biết sợ tội lỗi đối với thiện pháp, không có 
tinh tân đối với thiện pháp, không có trí tuệ đối với thiện pháp; đôi với người 
ду, dâu là đêm hay ngày, chờ đợi là sự tôn giảm đôi với các thiện pháp, không 
phải là sự tăng trưởng. 


Ví như mặt trăng, bạch Thê Tôn, trong thời kỳ tôi trời, dâu là đêm hay ngày, 
hình săc tón giảm dân, hình tròn tôn giảm dân, ánh sáng tón giảm dân, đường 
quỹ đạo nó đi tốn giảm dân. Cũng vậy, bạch Thê Tôn, đi với ai không, có lòng 
tin đối với thiện pháp, không có biết thẹn đối với thiện pháp, không có biết sợ 
tội lỗi đối với thiện pháp, không có tinh tân đối với thiện pháp, không có trí tuệ 
đôi với thiện pháp; với người ây, dầu là đêm hay ngày, chờ đợi là sự tốn giảm 
đôi với các thiện pháp, không phải là sự tăng trưởng. 


Người không có lòng tin, bạch Thế Tôn, tức có nghĩa là tôn giảm. Người 
không biết thẹn, bạch Thê Tôn, tức có nghĩa. là tôn giảm. Người không biét sợ 
tội lỗi, bạch Thế Tôn, tức có nghĩa là tôn giảm. Người lười biêng, bạch Thê 
Tôn, tức có nghĩa là tốn giảm. Người ác trí tuệ, bạch Thé Tôn, tức có nghĩa là 
tón giảm. Người phẫn nộ, bạch Thế Tôn, tức có nghĩa là tón giảm. Người sân 
hận, bạch Thế Tôn, tức có nghĩa là tôn giảm. Nếu vị Ту-Кһео không có giáo 
giới, bạch Thế Tôn, tức có nghĩa là tốn giảm. 

Уол al, bạch Thê Tôn, có long tin đối với thiện pháp, có biết thẹn đối với 
thiện pháp, có biết sợ tội lỗi đôi với thiện pháp, có tinh tân đối với thiện pháp, 
có trí tuệ đối với thiện pháp; với vị ấy, dầu là đêm hay ngày, chờ đợi là sự tăng 
trưởng đôi với thiện pháp, không phải là sự tôn giảm. 


10 Tham chiêu: Тар. Ж (7.02. 0099.1139. 0300с23); B;ét Тар. З (7.02. 0100.114. 0415b23). 
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Ví như mặt trăng, bạch Thế Tôn, trong thời kỳ sáng trời, dâu là đêm hay 
ngày, hình sắc tăng trưởng dân, hình tròn tăng trưởng dân, ánh sáng tăng trưởng 
dân, đường quỹ đạo nó đi tăng trưởng dân. Cũng vậy, bạch Thê Tôn, với ai có 
lòng tin đôi với thiện pháp, со biết then... có biết sợ tội lỗi... có tỉnh tấn... có trí 
tuệ đối với thiện pháp; với уі ду, dầu là đêm hay ngày, chờ đợi là sự tăng trưởng 
đôi với thiện pháp, không phải là sự tôn giảm. 


Người có lòng tin, bạch Thé Tôn, tức có nghĩa là không tón giảm. Người có 
biết then, bạch Thé Tôn, tức có nghĩa là không tón giảm. Người có biệt sợ tội 
lỗi, bạch Thé Tôn, tức có nghĩa là không tón giảm. Người tinh cân, bạch Thé 
Tôn, tức có nghĩa là không tón giảm. Người không phẫn nộ, bạch Thế Tôn, tức 
có nghĩa là không tôn giảm. Người không sân hận, bạch Thé Tôn, tức có nghĩa 
là không tón giảm. Những Tỷ-kheo có giáo giới, bạch Thé Tôn, tức có nghĩa là 
không tôn giảm. 


— Lành thay, lành thay, này Kassapa! Với ai, này Kassapa, không có lòng 
tin đôi với thiện pháp... không có biết then... không có biết SỌ 101 lỗi... không 
có tinh tân... không có trí tuệ đối với thiện pháp; với người ấy, dầu là đêm hay 
ngày, chờ đợi là sự tôn giảm trong thiện pháp, không phải là sự tăng trưởng. 


Ví như mặt trăng, này Kassapa, trong thời kỳ tôi trời, dầu là đêm hay ngày, 
hình sắc tón giảm dân, hinh tròn tón giảm dàn, ánh sáng tôn giảm dân, đường 
quỹ đạo nó đi tốn giảm dân. Cũng vậy, пау Kassapa, với ai không có lòng tin 
đối với thiện pháp, không có biết thẹn... không có biết SỢ tỘI lỗi... không có tinh 
tân... không có trí tuệ đôi với thiện pháp; với người ây, dầu là đêm hay ngày, 
chờ đợi là sự tôn giảm đôi với thiện pháp, không phải là sự tăng trưởng. 


Người không có lòng tin, này Kassapa, tức có nghĩa là tốn giảm. Người 
không biết then... Người không biết sợ tội lỗi... Người biếng nhác.. . Người ác trí 
tuệ... Người phân nộ.. - Người sân hận, này Kassapa, tức có nghĩa là tón giảm. 
Тӯ-Кһео không có giáo giới, này Kassapa, tức có nghĩa là tón giảm. 


Уол ai, này Kassapa, có lòng tin đỗi với thiện pháp... có biết thẹn... có 
biết sợ tội lỗi... có tinh tån.. có trí tuệ đỗi với thiện pháp; với người ây, dầu 
là đêm hay ngày, chờ đợi là sự tăng trưởng đôi với thiện pháp, không phải là 
SU tón озат. 


Ví như mặt tráng, пау Kassapa, trong thời kỳ sáng trời, dầu là đêm hay 
ngày, hình sắc tăng trưởng dân, hình tròn tăng trưởng dân, ánh sáng tăng trưởng 
dân, đường quỹ đạo nó đi tăng trưởng dàn. Cũng vậy, này Kassapa, ai có lòng 
tin đói với thiện pháp, có biết thẹn... có biết sợ tội lỗi... có tinh tân... có trí tuệ là 
sự tăng trưởng đối với thiện pháp; với người ây, dâu là đêm hay ngày, chờ đợi 
là sự tăng trưởng đôi với thiện pháp, không phải là sự tôn giảm. 


Người có lòng tin, này Kassapa, tức có nghĩa là không tón giảm. Người biết 
thẹn... Người biết sợ tội lỗi... Người tinh tân... Người có trí tuệ... Người không 
phân nô.. - Người không sân hận, này Kassapa, tức có nghĩa là không tón giảm. 
Tý-kheo có giáo giới, này Kassapa, tức có nghĩa là không tón giảm. 
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УШ. KINH GIÁO GIỚI THỨ BA (Tatiyaovadasutta)!! (S. II. 208) 


151. Trú ó Rajagaha (Vuong Ха), tai chó nuói dưỡng các con sóc. Rôi Tôn 
giả Маһакаѕѕара đi đến Thế Tôn... Thế Tôn nói với Tôn giá Маһакаѕѕара đang 
ngôi một bên: 

— Hãy giáo giới Ty-kheo, này Kassapa! Hày thuyết pháp thoại cho các Ty- 
kheo, này Kassapa! Та hay ông, này Kassapa, phải giáo giới các Ту-Кһео! Ông 
hay Ta, này Kassapa, hãy thuyết pháp thoại cho các Tý-kheol 


— Bạch Thé Tôn, khó nói là chúng Tý-kheo hiện tại. Họ ở trong tình trạng 
khó nói với họ. Họ không kham nhẫn. Họ không kính trọng lời giáo giới. 

— Này Kassapa, thuở xưa, các trưởng lão Tỷ-kheo là những vi ở rừng và tán 
Шап hạnh ở rừng, là những vị đi khất thực và tán thán hạnh khất thực, là những 
vị mang y phấn tảo và tán thán hạnh mang y phân tảo, là những vị mang ba y 
và tán thản hạnh mang ba y, là những vị thiêu dục và tán thán hạnh thiêu dục, 
là những vị tri túc và tán thán hạnh tri túc, là những vị sống viễn ly và tán thán 
hạnh viên ly, là những vị không giao thiệp và tán ап hạnh không giao thiệp, 
là những vi tinh cân và tán thán hạnh tinh cân. 


Ở đây, vị Tỷ-kheo nào sông ở rừng và tán thán hạnh ở rừng, di khất thực 
và tán Шап hạnh khất thực, mang y phân tảo và tán thán hạnh mang y phân tảo, 
mang ba y và tán thán hạnh mang ba y, sống thiểu dục và tán thán hạnh sông 
thiêu dục, sống tri túc và tán thán hạnh sông tri túc, sông viễn ly và tán thán 
hạnh sống viên ly, sống không giao thiệp và tán thán hạnh sông không giao 
thiệp, sông tinh cân và tán thán hạnh sông tinh cân; vị Tý-kheo ду được các vị 
trưởng lão Iỷ-kheo mời ngôi và nói: “Hãy đến, này Ty-kheo, Ty-kheo này tên 
gì? Thật là hiên thiện, vi 1ý-kheo này! Thật là muôn học, vị Tỷ-kheo này! Hãy 
đến Tỷ-kheo, hãy ngôi chỗ ngôi này!” 


Ở đây, này Kassapa, các tân Tỷ-kheo suy nghĩ như sau: _ Tý-kheo nào sóng 
ở rừng vả tán thán hạnh sông Ó rung, di khát thuc... mang y phân tảo... mang ba 
y... thiểu dục... tri túc... sông viên ly... sông không giao thiệp... tinh cân và tán 
{һап hạnh tinh cân; Tý-kheo ây được các trưởng lão Ty-kheo mời ngôi và nói: 
“Hãy đến, này Ty-kheo, Ty-kheo này tên gi? Thật là hiên thiện, vi Tý-kheo này! 
Thật là muôn học, у! Tý-kheo này! Hãy đến Tý-kheo, hãy ngôi chỗ ngôi пау!”” 
Các vị ây thực hành đúng như vậy; và như vậy, các vị ây được hạnh phúc, được 
an lạc trong một thời gian dài. 


Nhưng này, này Kassapa, các trưởng lão Ty-kheo là những vị không sông 
ở rừng và không tán thán hạnh sông ở rừng, không đi khât thực và không tán 
{һап hạnh khất thực, không mang y phấn tảo và không tán Шап hạnh mang y 
phân tảo, không mang ba y và không tán thán hạnh mang ba y, không thiêu dục 
và không tán thán hạnh thiểu dục, không tri túc và không tán Шап hạnh tri túc, 
không sông viễn ly và không tán thán hạnh viễn ly, không sông không giao 


п Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 0099.1140. 0301а20); B;ét Тар. ЗЕ (T.02. 0100.115. 0415с18). 


446 # KINH TƯƠNG UNG BỘ IL. THIÊN NHÂN DUYÉN 


thiệp và không tán thán hạnh không giao thiệp, không tinh cân và không tán 
thán hạnh tinh cân. 

Ở đây, Tý-kheo nào được nhiều người biết, có danh tiếng, nhận được các 
loại y йо, âm thực, sảng tọa, dược phẩm trị bệnh, Ту-Кһео ây được сас vi trưởng 
lão Ty-kheo [trên] mời ngôi và nói: “Hãy đến Tỷ-kheo, Tỷ-kheo này tên gi? 
Thật là hiên thiện, vị Tỷ-kheo này! Thật là muốn sông Phạm hạnh, vị Ту-Кһео 
này! Hãy đến, này Tỷ-kheo, hãy ngôi chỗ ngôi này!” 

Ỏ đây, này Kassapa, các tân Tỷ-kheo suy nghĩ như sau: “Tỷ-kheo nào được 
nhiêu người biết, có danh tiếng, nhận được các loại y áo, âm thực, sảng tọa, 
duoc phám trị bệnh, Ty-kheo ây duoc các trưởng lão Ty-kheo [trên] mời ngôi 
và nói: “Нау đến .Tý-kheo, Tỷ-kheo này tên gì? Thật là hiền thiện, vi Ty-kheo 
này! Thật là muốn sông Phạm hạnh, vị Tỷ-kheo này! Hãy đến, này Tỷ-kheo, 
hãy ngôi chỗ ngồi này!”” Các vị ây thuc hành dúng nhu vày; và nhu vày, các vi 
ây không được hạnh phúc, bị khó đau trong thời gian dài. 


Này Kassapa, ai nói một cách chon chánh như sau: “Người sông Phạm 
hạnh phải chịu đựng những hiểm nạn của Phạm hạnh. Người sông Phạm hạnh 
phải bị bức não bởi những áp bức của Phạm hạnh.” Nói như vậy, này Kassapa, 
là nói một cách chơn chánh. Người sông Phạm hạnh phải chịu đựng những 
hiêm nạn của Phạm hạnh. Người sông Phạm hạnh phải bị bức não bởi những 
áp bức của Phạm hạnh. 


IX. KINH THIÊN VÀ THẮNG TRÍ (Jhãnãbhiññasuffa)'? (S. П. 210) 
152. Trú ở Sãvatthi.. 


— Tùy theo mong muốn, này các Tỷ-kheo, Ta ly dục, ly bát thiện pháp, chứng 
đạt và an trú Thiên thứ nhật, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tâm có tứ. 


Tùy theo mong muốn, này các Ty-kheo, Kassapa cũng ly dục, ly bát thiện 
pháp, chứng đạt và an trú Thiên thứ nhất, một trạng thái hý lạc do ly dục sanh, 
có tam có tử. 

Tùy theo mong muốn, này các Tý-kheo, Ta diệt tầm và tứ, ‚ chứng đạt và an 
trú Thiên thứ hai, một trạng thái hý lạc do định sanh, không tâm không tứ, nội 
tĩnh nhất tâm. 

Tuy theo mong muốn, này các Ty-kheo, Kassapa cũng diệt tám và tử, chứng 
đạt và an trú Thiên thứ hai, môt trạng thái hy lạc do định sanh, không tâm không 
tứ, nội tĩnh nhất tâm. 

Tùy theo mong muôn, này các Ту-Кһео, Ta ly hy trú xả, chánh niệm tỉnh 
giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng đạt và 
an trú Thiên thứ ba. 

Tùy theo mong muốn, này các Tỷ-kheo, Kassapa cũng ly hỷ trú xả, chánh 
niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, 
chứng đạt và an trú Thiên thứ ba. 


2 Tham chiêu: Тар. # (7.02. 0099.1142. 0302а01); Biệt Tạp. XI (Т.02. 0100.117. 0416с07). 
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Tüy theo mong тибп, này сас Ty-kheo, Ta xá lac xà khó, diệt hy ưu đã 
cảm thọ trước, chứng đạt và an trú Thiên thứ tư, không khó không lạc, xả niệm 
thanh tịnh. 


Tùy theo mong muốn, này các Tý-kheo, Kassapa cũng xả lạc xả khó, diệt 
hy ưu đã cảm thọ trước, chứng đạt và an trú Thiên thứ tư, không khó không lạc, 
xả niệm thanh tịnh. 

Tùy theo mong muốn, này các Tý-kheo, Ta vượt lên mọi sắc tưởng, diệt trừ 
mọi chướng ngại tưởng, không tác ý đôi với dị tưởng, nghĩ răng: “Hư không là 
vô biên”, chứng đạt và an trú Không vô biên xứ. 

Tùy theo mong muốn, này các Tỷ-kheo, Kassapa cũng vượt lên moi sắc 
tưởng, diệt trừ mọi chướng ngại tưởng, không tác ý đôi với dị tưởng, nghĩ răng: 
“Hư không là vô biên” ‚ chứng đạt và an trú Không vô biên xứ. 


Tùy theo mong muôn, này các Tỷ-kheo, Ta vượt lên mọi Không vô biên xứ, 
nghĩ răng: “Thức là vô biên ” chứng dat уа an trú Thức vô biên xú. 


Tùy theo mong muốn, này các Tỷ-kheo, Kassapa cũng vượt lên mọi 
Không vô biên xứ, nghĩ răng: “Thức là vô biên”, chứng đạt và an trú Thức vô 
biên xứ. 


Tùy theo mong muốn, này các Tỷ-kheo, Ta vượt lên mọi Thức vô biên xứ, 
nghĩ răng: “Không có vật øì”, chứng đạt và an trú Vô sở hữu xứ. 

Tùy theo mong muôn, này các Tỷ-kheo, Kassapa cũng vượt lên mọi Thức 
vô biên xứ, nghĩ răng: “Không có vật gì”, chứng đạt và an trú Vô sở hữu xứ. 

Tùy theo mong muôn, này các Ty-kheo, Та vượt lên mọi Vô sở hữu xứ, 
chứng đạt và an trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

Tùy theo mong muốn, này các Tỷ-kheo, Kassapa cũng vượt lên mọi Vô sở 
hữu xứ, chứng đạt và an trú Phi tưởng phi phi tưởng xử. 

Tùy theo mong muốn, này các Tỷ-kheo, Ta vượt lên mọi Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ, chứng đạt và an trú Diệt thọ tưởng định. 

Tùy theo mong muốn, này các Tỷ-kheo, Kassapa cũng vượt lên mọi Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ, chứng đạt và an trú Diệt thọ tưởng định.'? 

Tùy theo mong muôn, này các Tý-kheo, Ta chứng đạt các loại thân thông: 
Một thân hiện ra nhiều thân, nhiêu thân hiện ra một thân; hiện hình, biên hình, 
đi ngang qua vách, qua tường, qua núi như đi ngang hư không; độn thô, trôi lên, 
di ngang qua đất liền như ở trong nước, đi trên nước không chìm như trên đất 
liên; ngôi kiết-già ngang qua hư không như con chim; với bàn tay chạm rờ mặt 
trăng và mặt trời, những vật có đại oai lực, đại oai thân như vậy; có thể tự thân 
bay đến cõi Phạm thiên. 


Tùy theo mong muốn, này các Ty-kheo, Kassapa cũng chứng đạt được các 
loại thân thông: Một thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra một thân; hiện 


1 Sau khi nói дёп 4 thiên ở sắc giới, 4 thiên ở vô sắc giới, пёр theo nói đên 6 thăng trí. 
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hình, biến hình, đi ngang qua vách, qua tường, qua núi như di ngang hư không; 
độn thô, trôi lên, đi ngang qua đất liền như ở trong nước, đi trên nước không 
chìm như trên đất liên; ngôi kiết-già ngang qua hư không như con chim; với bàn 
tay chạm rò mặt trăng và mặt trời, những vật có đại oai lực, đại oai thân như 
vậy; có thê tự thân bay đến cõi Phạm thiên. 


Tùy theo mong muôn, này các Ty-kheo, Ta với Thiên nhĩ thuân tịnh siêu 
nhân, có thể nghe hai loại tiếng: Chư thiên và loài người, xa và gân. 


Tùy theo mong muốn, này các Tỷ-kheo, Kassapa cũng với Thiên nhĩ thuân 
tịnh siêu nhân, có thê nghe hai loại tiếng: Chư thiên và loài người, xa và gân. 


Tùy theo mong muốn, này các Tý-kheo, sau khi đi sâu vào tâm của chúng 
sanh, của loài người; với tâm của mình, Ta có thê biết như sau: “Tâm có tham 
biết là tâm có tham, tâm không tham biết là tâm không tham; tâm có sân biết 
là tâm có sân, tâm không sân biết là tâm không sân; tâm có si biết là tâm có 
si, tâm không si biết là tâm không si; tâm chuyên chú biết là tâm chuyên chú, 
tâm không chuyên chú biết là tâm không chuyên chú; đại hành tâm biết là đại 
hành tâm, không phải đại hành tâm biết là không phải đại hành tâm; tâm chưa 
vô thượng biết là tâm chưa vô thượng, tâm vô thượng biết là tâm vô thượng; 
tâm thiền định biết là tâm thiên định, tâm không thiên định biết là tâm không 
thiền định; tâm giải thoát biết là tâm giải thoát, tâm không giải thoát biết là tâm 
không giải thoát.” 


Tùy theo mong muốn, này các Tỷ-kheo, sau khi đi sâu vào tâm của chúng 
sanh, của loài người; với tâm của mình, Kassapa cũng biết được như sau: “Tâm 
có tham biết là tâm có tham, tâm không tham biết là tâm không tham; tâm có 
sân biết là tâm có sân, tâm không sân biết là tâm không sân; tâm có si biết là tâm 
có si, tâm không si biết là tâm không si; tâm chuyên chú biết là tâm chuyên chú, 
tâm không chuyên chú biết là tâm không chuyên chú; đại hành tâm biết là đại 
hành tâm, không phải đại hành tâm biết là không phải đại hành tâm; tâm chưa 
vô thượng biết là tâm chưa vô thượng, tâm vô thượng biết là tâm vô thượng: 
tâm thiên định biết là tâm thiên định, tâm không thiên định biết là tâm không 
thiền định; tâm giải thoát biết là tâm giải thoát, tâm không giải thoát biết là tâm 
không giải thoát.” 


Tùy theo mong muốn, này các Ty-kheo, Ta nhớ đến các đời sông quá khứ 
như một đời, hai đời, ba đời, bón đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi 
đời, bón mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm đời, một ngàn đời, 
một trăm ngàn đời; nhiêu hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp. 
Ta nhớ Tắng: “Tại chỗ kia, Ta có tên như thé nảy, dòng họ như thé này, giai câp 
nhu thé này, thuc ăn nhu thé này, tho lac khô nhu thé này, tuôi thọ như thê này. 
Sau khi chết tại chỗ kia, Ta được sanh ra tại chỗ nọ; tại chỗ ấy, Ta có tên như 
thế này, dòng họ như thé này, tuôi thọ đến mức như thé này. Sau khi chết tại chỗ 
nọ, Ta được sanh ra ở đây." Như vậy, Ta nhớ đến nhiêu đời sống quá khứ cùng 
VỚI Các nét đại cương và các chi tiết. 


16. TƯƠNG UNG KASSAPA # 449 


Tüy theo mong muón, này các Ty-kheo, Kassapa cüng nhó đến nhiều đời 
sông quá khứ như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai 
mươi đời, ba mươi đời, bón mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm 
đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời; nhiêu hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiêu 
hoại và thành kiếp. Kassapa nhớ rằng: “Tại chỗ kia, ta có tên như thế này, dòng 
họ như thế này, giai сар như thê này, thức ăn như thé này, thọ lạc khó như thé 
này, tuôi thọ như thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta được sanh ra tại chỗ nọ; 
tại chỗ ấy, ta có tên như thế này, dòng họ như thê này, tuôi thọ đến mức như thế 
này. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được sanh ra ở đây.” Như vậy, Kassapa nhớ đến 
nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và các chi tiết. 

Tùy theo mong muôn, này các Tỷ-kheo, la với Thiên nhàn thuần tịnh siêu 
nhân, thây sự sóng của chúng sanh. Ta biết rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ 
cao sang; người đẹp dë, kẻ thô xâu; người may màn, kẻ bát hạnh đều do hanh 
nghiệp của họ. Những chúng sanh а ây làm những ác hạnh về thân, lời, ý; phi báng 
các bậc Thánh; theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiên; những người này sau khi 
thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Còn những 
chúng sanh nào làm những thiện hạnh về thân, lời và ý; không phi báng các bậc 
Thánh; theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến; những người này sau 
khi thân hoại mang chung, được sanh lên các thiện thú, cõi trời, cõi đời này. Như 
vậy, với Thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, Ta thấy sự sóng chết của chúng sanh. 
Ta biết rõ chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang; người đẹp đề, kẻ thô xâu; người 
may màn, kẻ bất hạnh đêu do hạnh nghiệp của họ. 


Tùy theo mong muôn, này các Ty-kheo, Kassapa cũng với Thiên nhãn thuân 
tịnh siêu nhân, thây sự sông chêt của chúng sanh... đêu do hạnh nghiệp của họ. 

Và Ta, này các Tỷ-kheo, với sự đoạn tận các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, 
tự mình với thăng trí Ta chứng ngộ Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ giải thoát, chứng 
đạt và an trú. 

Này các Tỷ-kheo, Kassapa cũng với sự đoạn tận các lậu hoặc, ngay trong 
hiện tại, tự mình với thăng trí chứng ngộ Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ giải thoát, 
chứng đạt và an trú. 

X. КІМН TRÚ XÚ (Upassayasuffa)^ (S. П. 214) 

153. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Tôn giả Mahakassapa trú ở Sãvatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà 
Lâm), tại vườn ông Anãthapindika (Сар Cô Độc). 

Rồi Tôn giả Ananda, vào buôi sáng, đắp y, cầm y bát, đi đến Tôn giả 
Mahakassapa. 

Tôn giả Ananda thưa với Tôn giả Mahãkassapa:' 


14 Tham chiếu: Tạp. ¥ (T.02. 0099.1143. 0302b02); Biêt Тар. ЭЁ (7.02. 0100.118. 0417a23). 
5 Chú giải viêt đức Phật đã nhập diệt và Tôn giả Kasappa thay thê lãnh đạo Tăng đoàn. 
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— Thưa Tôn giả Kassapa, chúng ta hãy đi đến trú xứ của các Tỷ-kheo-ni. 

— Hãy đi, này Hiền giả Ananda. Hiền giả là người có nhiều công việc, có 
nhiêu trách nhiệm phải làm. 

Lần thứ hai, Tôn giả Ananda thưa với Tôn giả Маһакаѕѕара: 

— Hãy đi, thưa Tôn giả Kassapa, chúng ta đi đến trú xứ của các Tỷ-kheo-ni. 

— Hãy đi, này Hiển giả Ananda. Hiền giả là người có nhiêu công việc, có 
nhiễu trách nhiệm phải làm. 

Lần thứ ba, Tôn giả Ananda thưa với Tôn giả Маһакаѕѕара: 

— Hãy đi, thưa Tôn giả Kassapa, chúng ta hãy đi đến trú xứ của các Tỷ- 
kheo-m1. 

Rồi Tôn giả Маһакаѕѕара, vào Бибі sáng, đắp у, cầm y bát cùng với Tôn giả 
Ananda, là Sa-món tüy tung, di đến một trú xứ của Ty-kheo-ni; sau khi đi дёп, 
ngôi trên chỗ đã soạn sẵn. 

Rồi nhiều Tý-kheo- -m di đến Tôn giả Mahäkassapa; sau khi đến, đảnh lễ 
Tôn giả Маһакаѕѕара, rôi ngôi xuỗng một bên. 

Tôn giả Mahäkassapa với pháp thoại giảng cho các vị Tỷ-kheo-m đang ngôi 
một bên ау, khích lệ, làm cho phân khởi, làm cho hoan һу. 

Rôi Tôn giả Mahakassapa, sau khi với pháp thoại giảng cho các Tỷ-kheo-ni 
ây, khích lệ, làm cho phân khởi, làm cho hoan hỷ, từ chỗ ngôi đứng dậy rôi ra đi. 

Rôi Tý-kheo-ni Thullatissä không hoan hy, nói lên những lời không hoan 
һу: “Làm sao Tôn giả Маһакаѕѕара trước mặt bậc Thánh thông tuệ Ananda lại 
nghĩ đên thuyết pháp, ví như một người bán kim lại nghĩ có thê bán kim cho 
người làm kim? Cũng vậy, Tôn giả Mahakassapa, trước mặt bậc Thánh thông 
tuệ Ananda lại nghĩ đến thuyết pháp.” 

Tôn giả Маһакаѕѕара nghe được lời nói пау của Tỷ-kheo-ni Thullatissã. 

Rôi Tôn giả Mahäkassapa nói với Tôn giả Ananda: 

- Thế nào, Hiên giả Ananda, ta là người bán kim, Hiên giả là người làm 
kim; hay ta là người làm kim, Hiên giả là người bán kim? 

— Hãy kham nhãn, thưa Tôn giả Kassapa, ngu si là đàn bà! 

– Hãy đến, Hiên ола Ananda, chó dé cho chúng Tăng truy cứu thêm về Hiền 
014.'° Hiên giả Ananda, Hiên giả nghĩ thê nào? 

Có phải trước mặt Thê Tôn và giữa chúng Tăng, Hiên giả được Thế Tôn dë 
cập như sau: “Tùy theo mong muôn, này các Tỷ-kheo, Та ly dục, ly bất thiện 
pháp, chứng đạt và an trú Thiên thứ nhật, một trạng thái hy lạc do ly dục sanh, 
со tàm có tú. Tüy theo mong тибп, này các Ty-kheo, Ananda cũng ly dục, ly 
bất thiện pháp, chứng đạt và an trú Thiên thứ nhất, một trạng thái hý lạc do ly 
dục sanh, có tâm có tứ?” 


16 Đừng để chúng Tăng nghi ngờ giữa Tôn giả Ananda với các Tỷ-kheo-ni có sự liên hệ. 


16. TUONG UNG KASSAPA # 451 


— Thưa Tôn giả, không phải уду. 

— Này Hiền giả, có phải trước mặt Thế Tôn và giữa chúng Tý-kheo, ta được 
Thế Tôn dë cập như sau: “Tùy theo mong muốn, này các Tỷ-kheo, Ta ly dục, ly 
bát thiện pháp, chứng đạt và an trú Thiên thứ nhât, một trạng thái hý lạc do ly 
dục sanh, có tâm có tứ. Tùy theo mong muốn, này các Ty-kheo, Kassapa cũng 
ly dục, ly bất thiện pháp, chứng đạt và an trú Thiên thứ nhất, một trạng thái hỷ 
lạc do ly dục sanh, có tâm có tú?” 

(Chín thứ đệ định và năm trí như trên). 

Hiền giả nghĩ thế nào? Này Hiển giả Ananda, có phải trước mặt Thế Tôn và 
giữa chúng Tý-kheo, Hiền giả được Thế Tôn đề cập như sau: “Và Ta, này các 
Ty-kheo, với sự đoạn tận các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thăng 
trí Ta chứng ngộ, chứng đạt và an trú Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ giải thoát. Này 
các Tý-kheo, Ananda cũng vậy, với sự đoạn tận các lậu hoặc, ngay trong hiện 
tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú Vô lậu tâm giải thoát, 
Tuệ giải thoát?” 

— Thưa Tôn giả, không phải vậy. 

— Chính ta, này Hiển giả, trước mặt Thế Tôn và giữa chúng Tỷ-kheo, được 
Thé Tôn đề cập như sau: “Này các Tỷ-kheo, với sự đoạn tận các lậu hoặc, ngay 
trong hiện tại, tự mình với thăng trí Ta chứng ngộ, chứng đạt và an trú Vô lậu 
tâm giải thoát, Tuệ giải thoát. Này các Tỷ-kheo, Kassapa cũng vậy, với sự đoạn 
tận các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng 
đạt và an trú Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ giải thoát.” 

Này Hiển giả, ai nghĩ răng có thê che đậy sáu thăng trí của ta được, thời 
không khác gi họ nghĩ răng, có thê lây một lá сау Sa-la mà che đậy một соп voi 
lớn đến bảy hay tám khuỷu tay rưỡi bê cao. 


Nhưng Tỷ-kheo-ni Thullatissã đã từ bỏ đời sống Phạm hạnh. 


XI. KINH Y, ÁO (Cīvarasutta)" (S. П. 217) 

154. Một thời, Tôn giả Маһакаѕѕара trú ở Кајаваһа (Vương Xá), Ve|uvana 
(Trúc Lâm), tại chô nuôi dưỡng các con sóc. 

Lúc bây giờ, Tôn giả Ananda đang đi du hành ở Dakkhinagiri (Nam Son),!š 
cùng với đại chúng Ту-Кһео. 

Lúc bây 210, có khoảng ba mươi Ту-кһео đệ tử của Tôn giả Ananda, phân 
lớn còn trẻ tuôi, từ bỏ sự tu học và hoàn tục. 

Rôi Tôn giả Ananda, sau khi du hành ở Nam Sơn tùy theo ý muốn, ròi 
đi đến Vương Xá, Trúc Lâm, tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc, đi đên Tôn giả 


17 Tham chiếu: Tap. # (T.02. 0099.1144. 0302c13); Biét Top. ЛЕ (Т.02. 0100.119. 0417c09). 

18 Chú giái: Các dày núi phía Nam bao boc Vuong Xá. Lúc báy 810, Thé Tôn mới nhập diệt. Tôn giả 
Ananda vừa chứng quả A-la-hán, Ngài vôn là vị thị giả thân cận với đức Phật nên đã trở thành một 
nhân vật nói bật. 
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Mahäkassapa; sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả Маһакаѕѕара rôi ngồi xuống một 
bên. Tôn giả Mahãkassapa nói với Tôn giả Ananda đang ngôi xuống một bên: 


— Duyên bao nhiêu lợi ích, này Hiền giả Ananda, Thê Tôn chế định điều 
luật “Chỉ ba người ăn” đối với các gia chủ? 

— Duyên ba lợi ích, thưa Tôn giả Kassapa, nên Thé Tôn chế định điều luật 
“Chỉ ba người ăn” đối với các gia chủ: Đề ngăn chặn các người ác giới; vì sự lạc 
trú của các Ty-kheo chánh hạnh [chớ để cho ai dựa vào những ác đảng phá hoại 
chúng Tăng]; và vì lòng từ mẫn đối với các gia đình. Thưa Tôn giả Kassapa, do 
duyên ba lợi ích này nên Thế Tôn chế định điêu luật “СЫ ba người ăn” бі với 
các gia chủ. 


- Vậy thời vì sao, này Hiền già Ananda, Hiên già lại cùng du hành với 
những tân Tỷ-kheo này, những người không hộ trì các căn, không tiết độ trong 
ăn uông, không chú tâm tỉnh giác? Ta nghĩ Hiên giả hành động thật là kẻ giám 
đạp ngũ cốc! Ta nghi Hiën giả hành động thật là kẻ phá hoại lương gia! Hội 
chúng của Hiền giả, này Hiên già Ananda, dang sup йб. Dó chúng niên thiếu 
của Hiền giả, này Hiền giả, dang tan rã. Đứa trẻ này không biết lượng sức minh! 


- Thưa Tôn giả Kassapa, trên đầu tôi, tóc bạc đã sanh. Tuy vậy, hôm nay 
Tôn giả Маһакаѕѕара gọi tôi là đứa trẻ, tôi không có phật lòng. 

— Thật vậy, này Hiền giả Ananda, Hiền giả du hành với những tân Tỷ-kheo 
này, những người không hộ trì các căn, không tiết độ trong ăn uông, không chú 
tâm tỉnh giác. la nghĩ Hiển giả hành động thật là kẻ giám đạp ngũ côc! Ta nghĩ 
Hiên giả hành động thật là kẻ phá hoại lương gia! Hội chúng của Hiên giá, này 
Hièn giá Ananda, dang sup dó. Dó chúng niên thiếu của Hiền giả, này Hiền giả, 
đang tan rã. Đứa trẻ này không biết lượng sức mình. 

Tỷ-kheo-ni Thullatissä được nghe Tôn giả Ananda, bậc Thánh thông tuệ lại 
bị Tôn già Маһакаѕѕара không hài lòng và gọi là “đứa trẻ.” 

Rồi Tý-kheo-ni Thullatissä không hoan hy và thốt ra những lời không hoan 
hy: “Sao Tôn giả Маһакаѕѕара, trước kia là người theo ngoại đạo, lại nghĩ có 
thê không hài lòng và gọi Tôn giả Ananda, bậc Thánh thông tuệ, là đứa trẻ?” 

Tôn giả Mahäkassapa được nghe những lời của Tỷ-kheo-ni Thullatissã nói 
như vậy. 

Rôi Tôn giả Mahakassapa nói với Tôn giả Ananda: 

- Này Hiên giả Ananda, lời nói của Ty-kheo-ni Thullatissa thật là đường 
đột, không đắn đo suy nghi! Này Hiën giá, vì răng ta là người cao bỏ râu tóc, 
đắp áo cà-sa, xuât gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình, ta không châp nhận 
một Đạo sư nào khác ngoài Thê Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác. 

Này Hiên giá, trong khi ta còn là gia chủ, y nghĩ sau đây được khởi lên: 
“Chật hẹp thay đời sống tại gia, đầy những bụi đời! Còn xuất gia như đời sống 
ngoài trời. Thật không dë dàng ở trong gia đình có thé sông Phạm hạnh hoàn 
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toàn viên mãn, hoàn toàn thanh tịnh, trăng bạch như vỏ ốc! Vậy ta hãy cạo bỏ 
râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình.” 

Rồi này Hiền giá, sau một thời gian ta lây vải căt làm áo Tăng- già-lê, và 
theo thông lệ các vị Ứng Củng ở đời, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia, từ 
bỏ gia đình, sóng không gia đình. 


Xuất gia như vậy, ta đang đi trên đường, thây Thế Tôn ngồi tại ngôi đến 
Bahuputta giữa RãJagaha và Nalanda. Thấy vậy, ta suy nghĩ như sau: “Ôi, thật 
thé chăng, ta có thê thây bậc Đạo sư, tức là có thể thây bậc Thê Tôn? Ôi, thật thê 
chăng, ta có thê thây bậc Thiện Thệ, tức là có thé thây bậc Thế Tôn? Ôi, thật thê 
chăng, ta có thé Һау bậc Chánh Đăng Giác, tức là có thê thấy bậc Thế Tôn?” 

Và này Hiën già, ngay tai chó ду, ta cúi dàu dành 1ё сһап Thé Tón và bach 
Thê Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, Đạo sư của con là Thế Tôn, con là đệ tử. 

Khi nghe nói vậy, này Hiền giả, Thế Tôn nói với ta: 

— Này Kassapa, những ai với tâm trọn vẹn dày đủ, không biết một đệ tử mà 
nói ràng tôi biết, không thấy mà nói răng tôi thấy, đầu người ấy sẽ vỡ tan. Còn 
Ta, này Kassapa, Ta biết thời Ta nói Ta biết, Ta thây thời Ta nói Ta thây. 

Do vậy, này Kassapa, ông phải học tập như sau: “Một tâm quý thật sắc sảo 
sẽ phải được thiết lập giữa các vị trưởng lão, niên thiếu và trung niên.” Này 
Kassapa, ông phải học tập như vậy. 

Do vậy, này Kassapa, ông phải học tập như sau: “Phàm pháp gì tôi nghe liên 
hệ đến thiện, sau khi đặc biệt chú ý, tác ý, tập trung tât cả tâm [lực], tật cả pháp 
ây tôi đêu lóng tai nghe.” Này Kassapa, ông phải học tập như vậy. 

Do vậy, này Kassapa, ông phải học tập như sau: “Phàm niệm gì thuộc về 
thân hành, câu hữu với hy, ta sẽ không từ bỏ niệm ấy.” Này Kassapa, ông phải 
học tập như vậy. 

Rôi này Hiên giả, Thế Tôn sau khi giáo giới ta với lời giáo giới ấy, liên từ 
chỗ ngôi đứng dậy và ra đi. 

Trong bảy ngày, này Hiền giả, đang còn phiền não, ta ăn món ăn của quốc 
độ;'° дёп ngày thứ tám, chánh trí khởi lên. 

Rồi này Hiền giả, Thế Tôn từ trên đường bước xuông và đi đến một gốc cây. 

Rồi này Hiển giả, ta xếp tư tâm у Tăng-già-lê làm băng vải cắt, rồi bạch 
Thể Tôn: 

— Bạch Thé Tôn, Thế Tôn hãy ngôi xuống ở đây, dé con được hạnh phúc an 
lạc lâu dài. 

„Мау Ніёп giả, Thế Tôn ngôi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngôi 
xuống, này Hiên giả, Thé Tôn nói với ta: 


! Xem M. Ш. 127; Dh. v. 308. 
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— Thật là mềm diu, này Kassapa, là tám y Tăng-già-lê này làm băng vải cắt 
của ông! 

— Bạch Thế Tôn, mong rằng Thế Tôn nhận láy tám y làm bằng vải cắt này 
từ nơi соп, vì lòng từ mẫn đỗi với con. 

— Này Kassapa, ông có dùng tám y phán tảo làm băng vải gai thô, đáng 
được quăng bỏ của Ta không? 

— Con sẽ dùng, bạch Thế Tôn, tám y phân tảo làm bằng vải gai thô, đáng 
được quăng bỏ của Thé Tôn. 

Như vậy, này Hiền giả, ta cũng cho Thế Tôn tâm y Tăng-già-lê làm bằng vải 
cắt; còn ta thời dùng tâm y phân tảo của Thế Tôn, làm băng vải gai thô, đáng 
được quăng bỏ. 

Và này Hiển giả, néu ai có nói về ta một cách chon chánh, thời ta là con ruột 
Thé Tôn, sanh ra từ miệng, do pháp sanh, do pháp hóa sanh, thừa tự Chánh pháp 
và đã nhận được tâm y phán tảo làm bàng vải gai thô, đáng được quăng bó. 


Này Hiên giả, tùy theo mong muốn, ta ly dục, ly bất thiện pháp, chứng đạt 

và an trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hý lạc do ly dục sanh, có tâm có tứ. 
| Ма пау Hiën g1à, tüy theo mong muốn, ta... (chin thu dë dinh và пат 

thăng trí)... 

Và này Hiên giả, do đoạn tận các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, ta tự mình 
với thăng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ giải thoát. 

Này Hiên giả, ai nghĩ răng có thé che đậy sáu thắng trí của ta được, thời 
không khác gì nghĩ răng, có thê lây một lá cây Sa-la mà che đậy một con vol 
lón dén bày hay tám khuyu tay ruði bë cao. 


Nhưng Ty-kheo-ni Thullatissā đã từ bỏ đời sóng Phạm hanh. 


ХП. KINH SAU KHI СНЕТ (Parammaranasutta)? (S. П. 222) 
155. Một thời, Tôn giả Mahakassapa và Tôn giả Sariputta trú ở Bārāņasī 
(Ва-Ја-пал), tại Isipatana (chư thiên doa xứ), ở Migadaya (Lộc Uyên). 

‚ Rồi Tôn giả Sãriputta, vào buói chiêu, từ chỗ thiên tịnh độc cư đứng dậy, đi 
đên Tôn giả Mahakassapa; sau khi дёп, nói lên những lời chào đón hỏi thăm. 
Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm, liên ngôi xuông một bên. Ngôi 
xuông một bên, Tôn giả Sāriputta nói với Tôn giả Mahakassapa: 

— Này Hiền giả Kassapa, có phải Như Lai có tón tại sau khi chết không? 

— Này Hiên giả, Thé Tôn không có tuyên bố: “Như Lai có tôn tại sau khi chết.” 

- Như уду, này Hiền giả, có phải Như Lai không tôn tại sau khi chết? 

— Cũng vậy, пау Hiên giả, Thế Tôn không có tuyên bó: “Như Lai không tồn 
tại sau khi chêt.” 


2 Tham chiếu: Тар. Ж (T.02. 0099.905. 0226a13); Biệt Тар. ЭЗ (T.02. 0100.120. 0419a03). 
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— Nhu уду, пау Hiën ола, có phải Như Lai có tôn tại và không có tôn tại sau 
khi chêt? 

— Này Hiên giả, Thé Tôn không có tuyên bó: “Như Lai có tồn tại và không 
có tôn tại sau khi chết.” 


— Vậy này Hiền giả, có phải Như Lai không có tôn tại và không không có 
tồn tại sau khi chết? 


— Cũng vậy, này Hiền giả, Thê Tôn không có tuyên bố: “Như Lai không tón 
tại và không không tôn tại sau khi chết.” 

— Này Hiền giả, vì sao Thé Tôn không có tuyên bô như vậy? 

— Vì đây, này Hiên giả, không đưa đến lợi ích, không đưa đến cứu cánh 
Phạm hạnh, không đưa đến yêm ly, ly tham, đoạn tận, an tịnh, thắng trí, giác 
ngộ, Niết-bàn. Do vậy, Thế Tôn không có tuyên bố như vậy. 

Vậy này Hiền giả, Thé Tôn tuyên bó cái gi? 

— “Бау là khó”, này Hièn giá, Thé Tôn dà tuyên bó. “Đây là khô tâp”, Thé 
Tôn đã tuyên bó. “рау là khó diệt”, Thế Tôn đã tuyên bó. “Đây là con đường 
đưa đến khô diệt”, Thế Tôn đã tuyên bố. 

— Vì sao, này Hiền giả, Thế Tôn đã tuyên bó như vậy? 

— Vì đây, này Hiền giả, đưa đến lợi ích, đưa đến cứu cánh Phạm hạnh, đưa 
đến yếm ly, ly tham, đoạn tận, an tịnh, thăng trí, giác ngộ, Niết-bàn. Do vậy, 
Thê Tôn đã tuyên bó như vậy. 


ХШ. KINH TƯỢNG PHÁP (Saddhammappatirūpakasutta)” (S. П. 223) 

156. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thé Tôn trú ở Sãvatthi, Jetavana, vườn ông Anäthapindika. 

Rôi Tôn giả Mahakassapa đi đến Thế Tôn; sau khi đến, dành lễ Thé Tôn, 
rôi ngôi xuống một bên. Ngồi xuống môt bên, Tôn giả Маһакаѕѕара bạch 
Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, do nhân gi, do duyên gì, thuở trước, học giới có ít hơn 
nhưng các Tý-kheo chứng đăc Chánh trí? nhiều hơn? Bạch Thế Tôn, do nhân 
ої, do duyên gi, ngày nay học giới có nhiều hơn, nhưng các Tý-kheo chứng đắc 
Chánh trí ít hơn? 

— Sự việc xảy ra như vậy, này Kassapa, trong thời các chúng sanh suy giảm, 
trong thời Diệu pháp biến mát, thời nhiêu hơn là các học giới, ít hơn là các Tỷ- 
kheo chứng đắc Chánh trí. 

Này Kassapa, Diệu pháp không biến mật cho đến khi nào Tượng pháp 
không hiện ra ở đời. Và Kassapa, khi nào Tượng pháp hiện ra ở đời, thời Diệu 
pháp bién mất. 


?! Tham chiếu: Tap. # (7.02. 0099.906. 0226b15); Biét Tạp. ЭПЖ (7.02. 0100.121. 0419b14). 
2 Сри giải: VỊ A-la-hán có Chánh trí (айпа), biệt mình đã được giải thoát. 
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Ví nhu, này Kassapa, vàng [thát] khóng bién mát khi nào vàng già chua 
hiện ra ở đời. Và này Kassapa, khi nào vàng giả hiện га ở đời, thời vàng [thật] 
biên mát. 

Cũng vậy, này Kassapa, Diệu pháp không biến mát, khi nào Tượng pháp 
chưa hiện ra ở đời. Và này Kassapa, khi nào Tượng pháp hiện ra ở đời, thời 
Diệu pháp biến mắt. 

Này Kassapa, địa giới không làm Diệu pháp biến mắt, thủy giới... hỏa giới... 
phong giới không làm Diệu pháp biến mát. 

Ó đây, khi nào các người ngu (moghapurisa) có mặt, chính họ làm Diệu 
pháp biến mát. 

Ví như, này Kassapa, chiếc thuyền bị chìm vì chở quá nặng. Không phải vì 
vậy, này Kassapa, Diệu pháp bị biễn mắt. 

Này Kassapa, có năm thối pháp khiến cho Diệu pháp bị hỗn loạn và bién 
mát. Thế nào là năm? 

О đây, này Kassapa, các Tý-kheo, Tý- -kheo-ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ sông 
không tôn kính, không tùy thuận bậc Đạo sư; sông không tôn kính, không tùy 
thuận Chánh pháp; sông không tôn kính, không tùy thuận chúng Tăng; sông 
không tôn kính, không tùy thuận học giới; sông không tôn kính, không tùy 
thuận đối với thiền định. 

Này Kassapa, chính những thối pháp này đưa đến sự hỗn loạn, sự biến mát 
của Diệu pháp. 

Và có năm pháp này, này Kassapa, đưa đến sự an trú, bên vững, không biến 
mát của Diệu pháp. Thế nào là năm? 


Ở đây, này Kassapa, các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-m, nam cư sĩ, nữ cư sĩ sông kính 
trọng, tùy thuận bậc Đạo sư; sông kính trọng, tùy thuận Chánh pháp; sông kính 
trọng, tùy thuận chúng Tăng; sông kính trọng, tùy thuận học giới; sông kính 
trọng, tùy thuận thiền định. 

Chính năm pháp này, này Kassapa, đưa đến sự an trú, bên vững, không biên 
mất của Diệu pháp. 


17. TƯƠNG UNG LỢI ВАС, CUNG КІМН 
(LABHASAKKARASAMYUTTA) 


L PHAM THỨ NHẬT (РАТНАМАУАССА) 


I. KINH KHÔ LỤY (Юйгипавийа) (S. П. 225) 
157. Nhu vày tói nehe. 
Một thời, Thé Tôn ở Sãvatthi... tại vườn ông Anäathapindika. 
Rồi Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo... Thé Tôn nói như sau: 
– Khổ Іџу (dāruno), này các Т ÿ-kheo, là các lợi đắc, cung kính, danh vọng. 


Thật là đăng cay, ác độc; là chướng ngại pháp cho sự chứng đạt vô thượng an 
ón khỏi các khổ ách! 

Do vậy, này các Тӯ-Кһео, cần phải học tập như sau: “Đối với lợi đắc, cung 
kính, danh vọng đã đến, chúng ta hãy từ bỏ chúng. Đôi với lợi đắc, cung kính, 
danh vọng chưa đến, chúng ta không dé chúng xâm chiếm tâm và an trú.” 

Như vậy, này các Ту-Кћео, các ông cân phải học tập. 


П. KINH LƯỠI САС (Balisasutta) (S. П. 226) 

158. Tại Sãävatth1... 

— Khô lụy, này các Ty-kheo, là các lợi đắc, cung kính, danh vọng. Thật là 
đăng cay, ác độc; là chướng ngại pháp cho sự chứng đạt vô thượng an ón khỏi 
các khô ách! 

Ví như, này các Tỷ-kheo, một người câu cá quăng một lưỡi câu ngăn có 
môi thịt vào trong một hô nước sâu, và một con cá có mắt thây môi thịt, nuốt 
lưỡi câu ây. Như vậy, này các Tỷ-kheo, con cá đã nuốt lưỡi câu ấy bị rơi vào bất 
hạnh, bị rơi vào tat họa, bi người câu cá muốn làm øì thì làm. 

Người câu cá, này các Tỷ-kheo, chỉ cho ma; lưỡi câu, này các Tỷ-kheo, chỉ 
cho lợi đắc, cung kính, danh vọng. 

Tỷ-kheo nào, này các Tý-kheo, thọ hưởng, ái luyễn lợi đắc, cung kính, danh 
vọng đã đến, Tý-kheo ấy, này các Tỷ-kheo, được gọi là Tỷ-kheo đã nuốt lưỡi 
cầu của [Ас] ma, bị rơi vào bất hạnh, bị rơi vào tai họa, bị Ác ma muốn làm gi 
thi làm. 

Nhu vày, khó luy, này сас Ту-Кһео, 1а 1о1 đặc, cung kính, danh vọng. Thật 
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là đăng cay, ác độc; là chướng ngại pháp cho sự chứng đắc vô thượng an ón 
khỏi các khổ ách! 

Do vậy, này các Tỷ-kheo, các ông phải học tập như sau: “Đối VỚI lợi đặc, 
cung kính, danh vọng đã đến, chúng ta hãy từ bỏ chúng. Và đối với lợi đắc, 
cung kính, danh vọng chưa đến, chúng ta không để chúng xâm chiếm tâm và 
an trú.” 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, các ông cân phải học tập. 


HI. KINH CON КОА (Kummasutta) (S. П. 226) 
159. Tại Sãvatthi.. 


- Khô lyy, này các c Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung kính, danh vọng. Thật là 
dáng cay, ác độc; là chướng ngại pháp cho su chứng đặc vô thượng an ôn khỏi 
các khó ách! 


Thuở xưa, пау các Tỷ-kheo, trong một hồ nước, có một đại gia đình rùa 
sông tại đây đã lâu ngày. 


Rôi này các Tý-kheo, một con rùa nói với một con rùa khác: 

— Này rùa thân mến, chớ có đi đến chỗ ду. 

Con rùa này, này các Ty-kheo, đi đến chỗ ây và một thợ săn phóng trúng nó 
với cây lao! có dây. 

Rôi con rùa ấy đi đến con rùa kia. 

Này các Tý-kheo, con rùa kia, thấy con rùa này từ xa đi đến; thấy vậy, liền 
nÓI VỚI con rùa này: 

— Này rùa thân mến, có phải bạn đi đên chỗ kia? 

— Này rùa thân mến, tôi đi đến chỗ kia. 

— Này rùa thân mến, bạn có bị thương, bị băn trúng không? 

— Này rùa thân mến, tôi không bị thương, không bị bắn trúng: nhưng có sợi 
dày này dính theo trên lưng tôi. 

— Này rủa thân mên, bạn thật bị thương rôi, bạn thật bị băn trúng rôi. Này 
rùa thân mên, chính do vât dung cúa nguoi thọ sán này mà cha ban và ông ban 


roi vào bât hanh, roi vào tai họa. Nay ban hãy đi, rùa thân mên. Nay ban không 
còn thuộc chúng ta nữa! 

Người thợ săn, này các Tỷ-kheo, chỉ cho Ác ma. Cái lao, này các Ту- 
kheo, chỉ cho lợi дас, cung kính, danh vọng. 501 dây, này các Tỷ-kheo, chỉ 
cho hy tham. 

Ту-кһео, пао, пау сас Tỷ-kheo, đối với lợi đắc, cung kính, danh vọng hưởng 
thọ và 41 luyến; у1 ду, пау các Ty-kheo, được gọi là Tỷ-kheo bi lao đầm phải, đã 
rơi vào båt hạnh, đã rơi vào tai họa, bị Ác ma muốn làm рі thì làm. 


Như vậy, khó luy, này các Ty-kheo, 1а 1о1 đặc, cung kính, danh vọng... 


! Papata. Chú giải: Cây lao được bọc trong lớp vỏ bọc bằng sợi có thê ném bằng tay. 
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Như vậy, này các Tỷ-kheo, các ông cân phải học tập. 


ГУ. KINH LÔNG DÀI (Dïghalomikasuffa) (S. 1. 228) 

160. Tại Sãvatthi... 

- Khô lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung kính, danh vong... 

Ví như, này các Ty-kheo, một con dê cái lông dài, đi vào một khóm cây gai 
góc. Chỗ này chỗ kia, nó bị mắc dính vào; chỗ này chỗ kia, nó bị mắc vướng 
vào; chỗ này chỗ kia, nó bị trói buộc vào; chỗ này chỗ kia, nó bị rơi vào bát 
hạnh, tai họa. 

Cũng như vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây, có Tỷ-kheo bị lợi đặc, cung kính, 
danh vọng chi phôi và tâm bị xâm chiêm, vào buổi sáng, đắp у, сат y bát, đi 
vào làng hay thi trán dé khát thuc. Chó này chó kia, vi ау bị тйс dính vào; chỗ 
này chỗ kia, vị ây bi măc vướng vào; chỗ này chỗ kia, vị ấy bị trói cột vào; chỗ 
này chỗ kia, vị ây bị rơi vào bất hanh, tai họa. 

Như vậy, khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung kính, danh vọng... 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, các ông cân phải học tập. 


V. KINH TRÙNG PHẦN (Milhakasutta)2 (S. II. 228) 

161. Tại Sãvatthi... 

- Khô lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung kính, danh vọng... 

Ví như, này các Ту-Кһео, một con trùng phân ăn phân, đây những phân, 
tràn ngập những phân, và trước mặt có một đồng phân lớn. 

Nó khinh miệt các con trùng phân khác và nói: “Ta ăn phân, đây những 
phân, tràn ngập những phân; và trước mặt ta, có đông phân lớn này.” 

Cũng vậy, này các Ty-kheo, ở đây, có Ty-kheo bị lợi đặc, cung kính, danh 
vọng chi phôi và tâm bị xâm chiêm, vào buói sáng, đắp у, сат y bát, vào làng 
hay thị trân dé khất thực. Vi ау, tại đây, đã ăn uóng по đủ, lại được mời vào 
ngày mai, và bình bát của vị ду được tràn đây. 

VỊ ây đi đến ngôi vườn (tinh xá) và giữa chúng Tỷ-kheo khoe khoang như 
sau: “Та ăn uống no đủ, lại được mời vào ngày mai, và bình bát này của ta tràn 
đây. Ta nhận được các vật dụng như y áo, đô ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm 
trị bệnh. Nhưng các Tỷ-kheo khác công đức ít, ảnh hưởng ít, không nhận được 
các vật dụng như y áo, đồ ăn khât thực, sàng tọa, dược phâm trị bệnh.” 

Vị ấy bị lợi đắc, cung kính, danh vọng chi phối và tâm bị xâm chiếm, vị ấy 
khinh miệt các Tỷ-kheo chánh hạnh khác. Này các Ty-kheo, như vậy sẽ đem lại 
bất hạnh, đau khô lâu dài cho kẻ ngu sĩ ấy. 

Như vậy, khổ luy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung kính, danh vọng... 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, các ông cân phải học tập. 


2 Tham chiếu: Тар. # (T.02. 0099.1263. 0346a18). 
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VI. KINH SÉT ĐÁNH (Asanisutta) (S. II. 229) 
162. Tại Savatthi... 
- Khô lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung kính, danh vọng... 
Như thé nào, пау các Tỷ-kheo, bị sét đánh [được ví như] một nguoi Hüu 
học với tâm nhiệt thành khi bi các lợi дас, cung kính, danh vong cham дёп? 
Này các Tý-kheo, sét đánh chi cho lợi đắc, cung kính, danh vọng chạm đến. 
Như vậy, khô lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung kính, danh vọng... 
Như vậy, này các Тӯ-Кһео, các ông cân phải học tập. 


УП. KINH TRÚNG ĐỘC (Diddhasutta) (S. II. 229) 

163. Tại Savatth1... 

— Khô lụy, này các Tý-kheo, là lợi đắc, cung kính, danh vọng... 

Như thê nào, này các Ty-kheo, bị mũi tên độc bán trúng [được ví như | một 
поо Hüu học với tâm trí nhiệt thành, khi bị các lợi đắc, cung kính, danh vong 
chạm đên? 

Mũi tên, này các Tỷ-kheo, chỉ cho các lợi đắc, cung kính, danh vọng... 

Như vậy, khó lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung kính, danh vọng... 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, các ông cân phải học tập. 


УШ. KINH CON рА CAN (Siñgalasutta)* (S. П. 230) 

164. Tai Savatthi... 

- Khô lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung kính, danh vọng... 

Các ông có nghe chăng, này các Ty-kheo, trong đêm, khi trời gân sáng, có 
con dà can đang tru lớn tiêng? 

— Thưa có, bạch Thế Tôn. 

— Đó là con đã can già, này các Tỷ-kheo, bi mắc bệnh ghẻ lở, không thoải 
mái trong nhüng chó hoang văng, không thoải mái dưới những gốc cây, không 
thoải mái tại những chỗ lộ thiên; chỗ nào nó а, chỗ nào nó đứng, chỗ nào nó 
ngôi, chỗ nào nó năm, tại các chỗ ấy, nó cảm thấy bất hạnh, tai họa. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây, Ty-kheo bi lợi đắc, cung kính, danh 
vọng chi phôi và tâm bị xâm chiêm, không thoái mái trong những chỗ hoang 
văng, không thoải mái dưới những góc cây, không thoải mái tại những chỗ lộ 
thiên; chỗ nào vị ây di, chô nào vl áy dung, chó nào vị ây ngôi, chỗ nào vị ду 
năm, tại các chỗ ây, уі ду cảm thấy bất hạnh, tai họa. 

Như vậy, khô lụy, này các Tý-kheo, là lợi đắc, cung kính, danh vọng... 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, các ông cân phải học tập. 


° Chú giải giải thích sét đánh chỉ hại một đời, còn cung kính danh vọng hại nhiều đời. 
* Tham chiêu: Тар. ¥È (7.02. 0099.1264. 0346a26). 
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IX. KINH CUNG PHONG (Verambhasutta)’ (S. II. 231) 

165. Tại Sãvatth1... 

— Khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung kính, danh vọng... 

Trên thượng tâng hư không, này các Ty-kheo, có gió thói mạnh gọi là сибпе 
phong. Соп chim бау đến chỗ ду, Ы cuồng phong thôi bat đi; bị cuồng phong 
thôi bạt di, các chân đi một ngã, các cánh đi một ngã, đầu đi một ngã, thân đi 
một ngã. 

Cũng vậy, này các Ту-кһео, ở đây, Tỷ-kheo bị lợi đặc, cung kính, danh 
vọng chi phối và tâm bị xâm chiêm, vào Бибі sáng, đắp у, сат y bát, đi vào làng 
hay thị trần dé khát thực, thân không chế ngự, lời nói không chế ngự, tâm không 
chế ngự, niệm không an trú, các căn không chế ngự. 

Vị ây thây các phụ nữ mặc y phục không đứng đắn, không khéo che đậy. Vị 
ây thây các phụ nữ mặc y phục không đứng đăn, không khéo che đậy, bị tham 
dục công phá tâm vi ây. Do tham dục công phá tâm, vị ây từ bỏ học tập, trở lại 
hoàn tục. Rồi có người lây y phục, có người lây bình bát, có nguoi lây tọa cụ, có 
người 18у ông kim của vị ду, chăng khác gì con chim bị cuông phong thôi bạt. 

Như vậy, khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung kính, danh vọng... 

Như vậy, này các Tý-kheo, các ông сап phải học tập. 


X. KINH CÓ KỆ (Sagāthakasutta) (S. П. 231) 

166. Tại Sãvatth1... 

— Khô lụy, này các Tý-kheo, là lợi đắc, cung kính, danh vọng... 

О đây, này các Tỷ-kheo, Ta thấy có người bị sự cung kính chi phối, tâm bị 
xâm chiếm; sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào khô xứ, ác thú, đọa 
xử, địa ngục. 

О đây, này các Tý-kheo, Ta thấy có người bị sự không cung kính chỉ phối, 
tâm bị xâm chiếm; sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào khô xứ, ác thú, 
đọa xử, địa ngục. 

Nhưng ở đây, này các Ту-кһео, Ta thấy có người bị cả hai cung kính và 
không cung kính chi phối, tâm bị xâm chiêm; sau khi thân hoại mạng chung 
phải sanh vào khó xứ, ác thú, doa xứ, địa ngục. 

Như vậy, khô luy, này các Tỷ-kheo, là lợi đặc, cung kính, danh vọng... 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, các ông cân phải học tập. 

Ai khi được cung kính, 

Khi không được cung kính, 
Trong cả hai trường hợp, 
Tâm định không lay chuyền. 


5 Tham chiếu: Tăng. ‡Š (7.02. 0125.25.8. 0634b18). 
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Sống hạnh không phóng dật, 
Tâm thường nhập thiên tư. 
Với tâm tưởng tê nhị, 
Chánh quán các sở kiên, 
Không còn lạc chấp thủ, 
Được gọi bậc Chân nhân. 
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П. PHẨM THỨ HAI (DUTIYAVAGGA) 


L KINH BÌNH ВАТ (VÀNG) (Suvannapatisutta)5 (S. II. 233) 
167. Tai Savatthi... 
— Khô lyy, này các Ty-kheo, là lợi đắc, cung kính, danh vọng... 
Ở đây, này các Tý-kheo, với tâm của Ta, Ta biết có nguoi có tám nhu sau: 


“Dầu cho vì một bình bát vàng đựng đây phân bạc, vị này cũng không có ý 
nói láo.” 


Trong một thời gian khác, Ta lại ау người ây bị lợi đắc, cung kính, danh 
vọng chi phối và tâm bị xâm chiếm, đã có ý nói láo. 


Như vậy, khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung kính, danh vọng... 
Như vậy, này các Ty-kheo, các ông cân phải học tập. 


П. KINH BÌNH ВАТ (ВАС) (Rñpiyapãrisuffa) (S. П. 233) 
168. Tại Sãvatth1... 
— Khô lyy, này các Tý-kheo, là lợi đắc, cung kính, danh vọng... 
Ở đây, này các Tỷ-kheo, với tâm của Ta, Ta biết có người có tâm như sau: 


“Dâu cho vì một bình bát bạc đựng đây phân vàng, vị này cũng không có cô ý 
nói láo.” 


Trong một thời gian khác, Ta lại ау người ây bị lợi đắc, cung kính, danh 
vọng chi phối và tâm bị xâm chiêm, đã cô ý nói láo. 


Như vậy, khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung kính, danh vọng... 
Như vậy, này сас Tỷ-kheo, các ông cân phải học tập. 
II-X. МНОМ 8 KINH ВАТ ĐẦU BẰNG КІМН ĐÔNG TIÊN VÀNG 
(Suvannanikkhasuttãdiaffhaka) (S. П. 234) 
169. Tại Savatthi... 
— Ó đây, này các Tỷ-kheo, với tâm của Ta, Ta biết có người có tâm như sau: 
“Dầu cho vì một đồng tiền vàng Nikkha... 
“Dâu cho vì một trăm đồng tiền vàng Nikkha... 
“Dầu cho vì một đồng tiền vàng ròng Nikkha... 
“Dầu cho vì một trăm đồng tiền vàng ròng Nikkha... 
“Dâu cho vì quả đất đây những vàng... 


6 Tham chiêu: Tăng. + (T.02. 0125.11.7-8. 0566c22-0567a04). 
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“Dầu cho vì mọi lợi ích vật chất... 

“Dâu cho vì mạng sông... 

“Dâu cho vì mỹ nhân địa phương, vị ây cũng không cô ý nói láo.” 

Trong một thời gian khác, Ta lại thây người ấy bị lợi đắc, cung kính, danh 
vọng chi phôi và tâm bị chính phục, đã cô y nói láo. 

Như vậy, khô lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đặc, cung kính, danh vọng... 

Như vậy, này các Tý-kheo, các ông cần phải học tập. 
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Ш. PHẨM THỨ ВА (TATIYAVAGGA) 


L KINH PHỤ NỌ (Matugamasutta) (5. П. 234) 

170. Tai Savatthi... 

- Khô lụy, này các Ty-kheo, là lợi đặc, cung kính, danh vọng... 

Với ai, này các Tỷ-kheo, tâm bị lợi đắc, cung kính, danh vọng chinh phục 
và ngự tri, thời không một nữ nhân nào, với tâm của mình chinh phục và ngự 
trị tâm của người ây. 

Như vậy, khó lụy, này các Ty-kheo, là lợi đắc, cung kính, danh vọng... 

Như vậy, này các Ту-Кһео, các ông cần phải học tập. 


П. KINH MỸ NHÂN (Kalyānīsutta) (S. II. 235) 
171. Tại Savatth1... 
— Khô шу [kinh khiếp], này các Tý-kheo, là lợi đắc, cung kính, danh vọng... 
Với ai, này các Tỷ-kheo, tâm bị lợi đắc, cung kính, danh vọng chinh phục 
và ngự trị, thời không một mỹ nhân bản xứ nào, với tâm của minh chính phục 
và ngự tri tâm của người ây. 
Như vậy, khổ lụy, này các Ту-Кћео, là lợi đắc, cung kính, danh vọng... 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, các ông cân phải học tập. 


Ш. KINH CON TRAI МОТ (Ekapuffakasuffa) (S. П. 235) 
172. Tại Sãävatth1... 
— Khô lyy, này các Tý-kheo, là lợi đắc, cung kính, danh vọng... 
Một tín nữ, пау các Iỷ-kheo, chon chánh khuyên dạy đứa con độc nhất, 


đáng yêu, đáng mên, sẽ khuyên dạy như sau: “Này con thân yêu, hãy giỗng như 
gia chủ Citta, hãy giống như Hatthaka ở Alavaka!” 

Các vị ây, này các Ty-kheo, là cân lường, là mẫu mực cho các đệ tử cư sĩ 
của Ta, tức là gia chủ Citta và Hatthaka ở Alavaka. 

“Này con thân yêu, nêu con xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình; 
này con thân yêu, hãy gióng như Sãriputta và Moggalãna!” 

Các vị ấy, này các Tý-kheo, là cân lường, là mẫu mực cho các đệ tử Ту- 
kheo của Ta, tức là Sãriputta và Moggalana. 

“Này con thân yêu, chớ để cho lợi đắc, cung kính, danh vọng chạm đến 
người kẻ Hữu học với tâm đây nhiệt tình!” 
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Này các Tý-kheo, nêu một Tỷ-kheo Hữu học với tâm đây nhiệt tình bị lợi 
đắc, cung kính, danh vọng chạm đến, như vậy là chướng ngại cho vị ấy. 


Như vậy, khô lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung kính, danh vọng... 
Như vậy, này các Ту-Кћео, các ông cân phải học tập. 


IV. KINH CON GÁI MỘT (Ekadhfusuffa)' (S. II. 236) 

173. Tại Savatth1... 

— Khô lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung kính, danh vọng... 

Một tín nữ, này các Тӯ-Кћео, chon chánh khuyên dạy đứa con gái độc nhất, 
đáng yêu, đáng mên, sẽ khuyên dạy như sau: “Này con thân yêu, hãy giông như 
nữ cư sĩ Khujjuttarā và Ve†ukandakiyä, mẹ của Nanda!” 

Các vị ấy, này các Tý-kheo, là cân lường, là mẫu mực cho các đệ tử nữ cư 
sĩ của Ta, tức là nữ cư sĩ Khujjuttara và Velukandakiyä. 

“Này con thân yêu, nếu con xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình; 
này con thân yêu, hãy giông như Tỷ-kheo-ni Khemā và Uppalavannä!” 

Các vị ấy, này các Tý-kheo, là cân lường, là mẫu mực cho các đệ tử Tỷ- 
kheo-m của Та, tức là Ty-kheo-ni Кћета và Uppalavanna. 

“Này con thân yêu, chớ dé cho lợi đắc, cung kính, danh vọng chạm đến 
người kẻ Hữu học với tâm đây nhiệt tình!” 


Này các Ту-Кһео, nếu một Ту-Кһео-пі Hữu học, với tâm đây nhiệt tinh bị 
lợi đắc, cung kính, danh vọng chạm đến, như vậy là chướng ngại cho vị ấy. 


Như vậy, khô lụy, này các Tý-kheo, là lợi đắc, cung kính, danh vọng... 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, các ông cần phải học tập. 


V. KINH SA-MÔN, BÀ-LA-MÔN (Samanabrahmanasutta) (S. П. 236) 
174. Tại Sãvatth1... 


— Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn hay Bà-la-môn nào không như thật biết 
VỊ ngọt, Sự nguy hiểm, sự xuất ly của lợi đắc, cung kính, danh vọng: các vị Sa- 
môn hay Bà-la-môn ấy đôi với Ta, không được chấp nhận là Sa-môn giữa các 
Sa-môn, hay Bà-la-môn giữa các Bà-la-môn. Và những bậc Tôn giả ây, ngay 
trong đời sông hiện tại, không có thé tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng 
đạt và an trú mục đích Sa-môn hạnh và mục đích Bà-la-môn hạnh. 


Và này các Iý-kheo, những Sa-môn hay Bả-la-môn nào như thật biết vị 
ngọt, sự nguy hiểm, sự xuất ly của lợi đắc, cung kính, danh vong; сас у1 Sa-món 
hay Bà-la-món Ấy đối với Ta, được chấp nhận là vị Sa-môn giüa các Sa-môn, 
hay Bà-la-môn giữa các Bả-la-môn. Và những bậc Tôn giả ây, ngay trong đời 
sông hiện tại, có thể tự mình với thăng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú mục 
đích Sa-môn hạnh và mục đích Bà-la-môn hạnh. 


7 Tham chiếu: 7ăng. * (7.02. 0125.9.1. 0562a14). 
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VI. KINH SA-MÔN,. BÀ-LA-MÔN THỨ HAI 
(Dutiyasamanabrahmanasutta) (S. П. 237) 
175. Tai Savatthi.. 


— Nhüng Sa-món hay Bà-la-môn nào, này các Tỷ-kheo, không như thật biết 
sự tập khởi, đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và SỰ xuất ly của lợi đặc, cung 
kính, danh vọng; các vị Sa-môn hay Bà-la-môn â ây đối với Ta, không. được chấp 
nhận là Sa-môn giữa các Sa-môn, không được châp nhận là Bà-la-môn giữa các 
Bà-la-môn. Và những bậc Tôn giả ây, ngay trong đời sông hiện tại, cũng không 
tự mình với thắng trí chứng поб, chứng đạt và an trú mục đích của Sa-môn hạnh 
và mục đích của Bà-la-môn hạnh. 


Và những Sa-môn hay Bả-la-môn nào, này các Tỷ-kheo, như thật biết sự 
tập khởi, đoạn diệt, vi ngọt... của lợi đặc, cung kính, danh vong; сас v1 Sa-món 
hay Bà-la-món à ây đối với Ta, được châp nhận là Sa- môn giữa các Sa-môn, hay 
Bà-la-môn giữa các Bà-la-môn. Và những bậc Tôn giả Ây, ngay trong đời sông 
hiện tại, có thê tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú mục đích 
Sa-môn hạnh và mục đích Bà-la-môn hạnh. 


VII. KINH SA-MÔN, BÀ-LA-MÔN THỨ BA 
(Tafi)asamanabrahrnanasufa) (S. П. 237) 


176. Tai Savatthi.. 


— Nhüng Sa-món hay Bà-la-môn nào, này các Tý-kheo, không biét su tập 
khởi của lợi đắc, cung kính, danh vọng; không biết sự đoạn diệt của lợi đắc, 
cung kính, danh vọng; không biết con đường đưa đến sự đoạn diệt của lợi đặc, 
cung kính, danh vọng; các vị Sa-môn hay Bà-la-môn ây, đối với Ta, không được 
chấp nhận... và mục đích của Bà-la-môn hạnh. 


Và những Sa-môn hay Bà-la-môn nào biết được sự tập khởi của lợi đắc, 
cung kính, danh vọng... và muc đích của Bà-la-môn hạnh. 
УШ. KINH DA (Сау ийа)? (S. П. 237) 

177. Tai Savatthi... 

— Khổ lụy, này các Ty-kheo, là lợi đăc, cung kính, danh vọng... 

Lợi đắc, cung kính, danh vọng, này các Ty-kheo, cắt đứt da ngoài. Sau khi 
cắt đứt da ngoài, chúng cắt đứt da trong. Sau khi cắt đứt da trong, chủng cắt đứt 


thịt. Sau khi cắt đứt thịt, chúng căt đứt dây gân. Sau khi cắt đứt dây gân, chúng 
cắt đứt xương. Sau khi cắt đứt xương, chúng chạm tới tủy và đứng lại. 


Như vậy, khó lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung kính, danh vọng... 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, các ông cân phải học tập. 

IX. KINH DÂY (Rajjusutta) (S. П. 238) 
178. Tai Savatthi... 


8 Tham chiếu: Tăng. ‡Š (T.02. 0125.12.9. 0570c26). 
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— Khô шу, này các Tý-kheo, là lợi đắc, cung kính, danh vọng... 

Lợi đặc, cung kính, danh vọng, пау các Tỷ-kheo, cắt đứt đa ngoài. Sau khi 
cắt đứt da ngoài, chúng cắt đứt da trong. Sau khi cát đứt da trong, chúng cắt đứt 
thịt. Sau khi cắt đứt thịt, chúng cắt đứt dây gân. Sau khi cắt đứt dây gân, chúng 
cắt đứt xương. Sau khi cắt đứt xương, chúng chạm tới tủy và đứng lại. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, một lực sĩ lây dây ngựa cứng chắc, quán xung 
quanh cô chân và siết chặt lại. Dây â ây cắt đứt da ngoài, cắt đứt da trong. Sau khi 
căt đứt da trong, chúng cắt đứt thịt. Sau khi cắt đứt thịt, chúng căt đứt dây gân. 
Sau khi cắt đứt dây gân, chúng cắt đứt xương. Sau khi cắt đứt xương, chúng 
chạm tới tủy và đứng lại. 

Cũng như vậy, này các Tỷ-kheo, lợi đắc, cung kính, danh vọng cắt đứt da 
ngoài. Sau khi cắt đứt da ngoài, chúng cắt đứt đa trong. Sau khi cắt đứt da trong, 
chúng căt đứt thịt. Sau khi căt đứt thịt, chúng căt đứt dây gân. Sau khi cắt đứt 
dây gân, chúng cắt đứt xương. Sau khi cắt đứt xương, chúng chạm tới tủy và 
đứng lại. 

Như vậy, khó lụy, này các Ty-kheo, là lợi đắc, cung kính, danh vọng... 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, các ông cân phải học tập. 


X. KINH TY-KHEO (Bhikkhusuffa) (S. П. 238) 
179. Tại Savatthi.. 


— VỊ Tỷ-kheo nào, này các Iý-kheo, là bậc Ứng Cúng, đã đoạn tận các lậu 
hoặc, Ta nói, lợi đắc, cung kính, danh vọng vẫn là pháp chướng ngại cho vị 
Tỷ-kheo ây. 

Khi nghe nói vậy, Tôn giả Ananda bạch Thê Tôn: 

— Bạch Thê Tôn, với vị Tỷ-kheo lậu hoặc được đoạn tận nào, các lợi đắc, 
cung kính, danh vọng là chướng ngại pháp? 

— Này Ananda, đối với vị đã chứng Bát động tâm giải thoát, Ta không nói 
răng, các lợi đắc, cung kính, danh vọng trở thành một chướng ngại pháp cho 
VỊ ây. 


Và này Ananda, đối với những ai sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh 
cân; những người chứng được hiện tại lạc trú; đối với những người ấy, Ta nói 
răng, lợi đắc, cung kính, danh vọng là chướng ngại pháp. 

Như vậy, khô lụy, này Ananda, là lợi đắc, cung kính, danh vọng. Thật là 
đăng cay, ác độc; là chướng ngại pháp cho sự chứng đắc vô thượng an ón khỏi 
các khô ách! 

Do vậy, này Ananda, cân phải học tập như sau: “Đôi với lợi đắc, cung kính, 
danh vọng đã đến. chúng ta hãy từ bỏ chúng. Và đối với lợi đắc, cung kính, 
danh vọng chưa đến, chúng ta không dé chúng xâm chiếm tâm và an trú.” 

Như vậy, này Ananda, các ông cân phải học tập. 
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IV. РНАМ THỨ TƯ 
(САТОТТНАУАССА) 


І. KINH САТ (Bhindisutta) (S. П. 239) 
180. Tai Savatthi... 
— Khó lụy, này các Tý-kheo, là lợi đắc, cung kính, danh vọng... 
Bị lợi đắc, cung kính, danh vọng chi phôi và tâm bị xâm chiêm, Devadatta 
phá hoại Tăng chúng. 
Như vậy, khô lụy, này các Ty-kheo, là lợi đặc, cung kính, danh vọng... 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, các ông сап phải học tập. 


IL KINH CĂN BẢN THIỆN (Kusalamülasutta)° (S. П. 240) 
181. Tại Savatth1... 
— Khô lyy, này các Tý-kheo, là lợi đắc, cung kính, danh vọng... 
Bị lợi đắc, cung kính, danh vọng chi phối và tâm bị xâm chiêm, này các 
Tỷ-kheo, thiện căn của Devadatta bi căt đứt. 
Như vậy, khô lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đặc, cung kính, danh vọng... 
Như vậy, này các Ту-Кћео, các ông cần phải học tập. 


HI. KINH THIỆN PHÁP (Kusaladhammasutta)!° (S. П. 240) 
182. Tại SävatthI... 
- Khô lyy, này các Tý-kheo, là lợi đắc, cung kính, danh vọng... 
Bị lợi đắc, cung kính, danh vọng chi phối và tâm bị xâm chiếm, này các 
Ty-kheo, thiện pháp của Devadatta bị căt đứt. 
Như vậy, khô lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung kính, danh vọng... 
Như vậy, này сас Tý-kheo, các ông cân phải học tập. 


ГУ. KINH PHÁP THANH TINH (Sukkadhammasutta)!! (S. П. 240) 

183. Tại Sãvatth1... 

- Khô lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung kính, danh vọng... 

Bị lợi đắc, cung kính, danh vọng chi phối và tâm bị xâm chiếm, này các 
Tỷ-kheo, bạch pháp của Devadatta bị cắt đứt. 


? Вап tiếng Anh của PTS: The Root, nghĩa là Gốc rễ, căn bản. 
10 Bản tiếng Anh của PTS: Conditions, nghĩa là Pháp. 
" Bàn tiếng Anh của PTS: Bright (Conditions), nghĩa là (Pháp) Trắng. 
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Như vậy, khô lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung kính, danh vọng... 
Như vậy, này các Tý-kheo, các ông сап phải học tập. 


V. KINH DIỆT VONG KHÔNG BAO LẦU 
(Acirapakkanfasuffa)'ˆ (S. II. 241) 

184. Một thời, Thế Tôn ở Rãjagaha (Vương Xá), tại Gijjhaküta (núi Linh 
Thứu), sau khi Devadatta (Đề-bà-đạt-đa) bỏ đi không bao lâu. 

Rồi Thế Tôn, nhân vì Devadatta, bảo các Tỷ-kheo: 

— Này các Tỷ-kheo, lợi đắc, cung kính, danh vọng khởi lên, đưa đến tự hại 
cho Devadatta; lợi đắc, cung kính, danh vọng khởi lên, đưa đến diệt vong cho 
Devadatta. 

Ví như cây chuối, này các Tỷ-kheo, sanh quả đưa đến tự hại; sanh quả đưa 
đến diệt vong. Cũng như vậy, này các Tỷ-kheo, lợi đắc, cung kính, danh vọng 
khởi lên, đưa đến tự hại cho Devadatta; lợi đắc, cung kính, danh vọng khởi lên, 
đưa đến diệt vong cho Devadatta. 

Ví như cây tre, này các Tỷ-kheo, sanh quả đưa đến tự hại; sanh quả đưa đến 
diệt vong. Cũng như vậy, này các Tỷ-kheo, lợi đắc, cung kính, danh vọng khởi 
lên, đưa đến tự hại cho Devadatta; lợi đắc, cung kính, danh vọng khởi lên, đưa 
đến diệt vong cho Devadatta. 

Ví như cây lau, này các Tỷ-kheo, sanh quả đưa đến tự hại; sanh quả đưa đến 
diệt vong. Cũng như vậy, này các Ту-Кһео, lợi đặc, cung kính, danh vọng khởi 
lên, đưa đến tự hại cho Devadatta; lợi đắc cung kính, danh vọng khởi lên, đưa 
đên diệt vong cho Devadatta. 

Ví như con lừa có thai đưa đến tự hại, có thai đưa đến diệt vong. Cũng 
vậy, này các Tỷ-kheo, lợi đắc, cung kính, danh vọng khởi lên, đưa đến tự hại 
cho Devadatta; lợi đắc, cung kính, danh vọng khởi lên, đưa đến diệt vong cho 
Devadatta. 

Như vậy, khó lụy, này các Ty-kheo, là lợi đặc, cung kính, danh vọng... 

Như vậy, này các Tý-kheo, các ông cần phải học tập. 

Thế Tôn nói như vậy. Thiện Thệ nói vậy xong, bậc Đạo Sư nói như sau: 

Như cây chuối sanh quả, 
Sanh quả đem tự hại; 
Cũng vậy, quả cây tre; 
Cũng vậy, quả cây lau; 
Cũng vậy, với kẻ при, 
Cung kính đem tự hại; 
Như con lừa mang thai, 
Mang thai đem tự hại. 


12 Вап tiếng Anh của PTS: $eceding, nghĩa là Во đi. 
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VI. КІМН NĂM ТВАМ CÔ XE (Pañearathasafasuffa)' (S. П. 242) 
_ 185. Một thời, Thế Tôn ở Rãjagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc Lâm), tại 
chó nuôi dưỡng Các con sóc. 
Lúc bấy giò, Hoàng tu Ajātasattu (A-xà-thê) sáng chiêu đi đến hầu Devadatta 
VỚI năm trăm cô xe và đem đến cúng dường các món ăn trong năm trăm mâm bàn. 


Rồi một só đông Ty-kheo di đến Thé Tôn; sau khi đến, dành lễ Thé Tôn, ròi 
ngôi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, các Tỷ-kheo ây bạch với Thé Tôn: 


— Bạch Thê Tôn, Hoàng tử Ajātasattu sáng chiêu đi đến hầu Devadatta với 
năm trăm cỗ xe và đem đến cúng dường các món ăn trong năm trăm mâm Бап. 


— Này các Tỷ-khco, chớ có thèm lợi đắc, cung kính, danh vọng của 
Devadatta! Chung nào, này các Ty-kheo, Hoàng tử  AjJatasattu sáng chiêu còn 
đi đến hầu Devadatta với năm trăm cỗ xe và đem đến cúng dường các món ăn 
trong năm trăm mâm bàn; thời này các Tỷ-kheo, đối với Devadatta, chỉ có chờ 
đợi sự tón giảm trong thiện pháp, không có sự tăng trưởng. 


М1 như, này các 1ý-kheo, đem bóp nát lá gan trước lỗ mũi một con chó 
а; như vậy, con chó ấy lại càng dù ton bội phân. Cũng vậy, này các Ту-Кһео, 
chung пао Hoàng tử Ajātasattu sáng chiêu còn đi đến hầu Devadatta với năm 
trăm cỗ xe và còn cúng duong các món ăn trong nám trám mám bàn; thoi này 
các Ty-kheo, đối với Devadatta, chỉ có chờ đợi su tón giảm trong thiện pháp, 
không có sự tăng trưởng. 


Như vậy, khô luy, này các Tý-kheo, là lợi đắc, cung kính, danh vọng... 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, các ông cân phải học tập. 


УП. KINH МЕ (Matusutta) (S. П. 242) 
186. Tai Savatthi.. 


— Khó luy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung kính, danh vọng. Thật là đẳng 
cay, ác độc; là chướng ngại pháp cho sự chứng đắc vô thượng an ôn khỏi các 
khó ách! 


Ở đây, này các 1ý-kheo, với tâm của Ta, Ta biết được tâm của một người 
như sau: “Dâu cho vì bà mẹ đáng kính, cũng không cô ý nói láo.” Nhưng trong 
một thời gian khác, Ta thây người ây bị lợi đắc, cung kính, danh vọng chi phối 
và tâm bị xâm chiếm, đã cô ý nói láo. 


Như vậy, khô lụy, này các Ty-kheo, là lợi đắc, cung kính, danh vong. Thật 
là dáng cay, ác độc; là chướng ngại pháp cho sự chứng đắc vô thượng an ón 
khỏi các khổ ách! 


Như vậy, này các Ty-kheo, các ông сап phải học tập: “Đôi với lợi đắc, cung 
kính, danh vọng đã đến, chúng ta hãy từ bỏ chúng. Đôi với lợi đắc, cung kính, 
danh vọng chưa đên, chúng ta không đề chúng xâm chiếm tâm và an trú.” 


із Bản tiếng Anh của PTS: The Сағ, nghĩa là Xe. Tham chiếu: Тар. # (7.02. 0099.1064. 0276b20); Biét 
Тар. ЗЇ (7.02. 0100.1.12. 0347b09); Tăng. tế (7.02. 0125.23.6. 0613с18). 
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Như vậy, này các Tý-kheo, các ông cân phải học tập. 
УШ. МНОМ 6 KINH ВАТ РАС BẰNG KINH CHA 
(Pitusuttadichakka) (S. П. 244) 

187. Lại Savatthi.. 


— Khô lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung kính, danh vọng. Thật là đăng 
cay, ác độc; là chướng ngại pháp cho sự chứng đắc vô thượng an ón khỏi các 
khô ách! 


О đây, này các Tỷ-kheo, với tâm của Та, Ta biết được tâm của một người 
như sau: 

“Dâu cho vì người cha đáng kính... ” 

“Dâu cho vì người anh... ” 

“Dâu cho vì người chị... ” 

“Dâu cho vì соп mau ” 

“Dàu cho vi con gái... 

“Dàu cho vi nguoi уо, cüng khóng có ý nói láo.” Nhưng trong một thời gian 


khác, Ta ау người ây bị lợi đắc, cung kính, danh vọng chi phối và tâm bị xâm 
chiêm, đã cô ý nói láo. 

Như vậy, khó lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung kính, danh vọng. Thật 
là dáng cay, ác dóc; là chuóng ngai pháp cho su chúng đắc vô thượng an ón 
khỏi các khó ách! 

Do vậy, này các Ty-kheo, cân phải học tập như sau: “Đôi với lợi đắc, cung 
kính, danh vọng đã đên, chúng ta hãy từ bỏ chúng. Đối vói 101 đắc, cung kính, 
danh vọng chưa đến, chúng ta không để chúng xâm chiêm tâm và an trú.” 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, các ông cân phải học tập. 


18. TƯƠNG ƯNG RAHULA 
(RÄHULASAMYUTT4) 


L PHẨM THỨ NHẤT (PATHAMAVAGGA) 


I. KINH МАТ (Cakkhusuffa) (S. II. 244) 

188. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thé Tôn trú ở Sãvatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Thắng Lâm), vườn 
ông Anathapindika (Câp Cô Độc). 

Rồi Tôn giả Rahula di đến Тһё Tôn; sau khi đến, dành lễ Thé Tôn rôi ngôi 
xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Rãhula bạch Thé Tôn: 


— Lành thay, bạch Thế Tôn! Thé Tôn hãy thuyết pháp cho con để sau khi 
nghe, con có thể sóng một mình, viễn ly, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. 


— Này Rãhula, ông nghĩ thế nào, mắt là thường hay vô thường? 

— Là vô thường, bạch Thê Tôn. 

— Cái gì vô thường là khó hay lạc? 

— Là khô, bạch Thé Tôn. 

— Cái gi vô thường, khô, chịu sự biên hoại, có hợp lý chăng nếu xem cái ây: 
“Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”? 

— Thưa không, bạch Thế Tôn. 

— Tai là thường hay vô thường? 

— Là vô thường, bạch Thé Tôn. 

— Mũi là thường hay vô thường? 

— Là vô thường, bạch Thê Tôn. 

— Lưỡi là thường hay vô thường? 

— Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

— Thân là thường hay vô thường? 

— Là vô thường, bạch Thé Tôn. 

— Y là thường hay vô thường? 

— Là vô thường, bạch Thé Tôn. 

— Cái gì vô thường là khó hay lạc? 

— Là khó, bạch Thế Tôn. 
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— Cái gi vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng nếu xem cái ây: 
“Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”? 

— Thưa không, bạch Thê Tôn. 

— Thây như vậy, này Rahula, bậc Thánh đệ tử nghe nhiều, nhàm chán mắt, 
nhàm chán tai, nhàm chán mũi, nhàm chán lưỡi, nhàm chán thân, nhàm chán у. 

Do nhàm chán, vị ấy ly tham; do ly tham, vi ây giải thoát. Trong sự giải 
thoát, trí khởi lên: “Ta đã giải thoát.” VỊ ây biệt: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã 
thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa.” 

П. KINH SẮC (Ёйразийа) (S. ЇЇ. 245) 

189. Tại Savatthi... 

— Này Rahula, ông nghĩ thế nào, sắc là thường hay vô thường? 

— Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

... thanh... hương... VỊ... xúc... 

— Này Rãhula, ông nghĩ thé nào, pháp là thường hay vô thường? 

— Là vô thường, bạch Thê Tôn. 

— Thây như vậy, này Rahula, bậc Thánh đệ tử nghe nhiều, nhàm chán sắc, 
nhàm chán thanh, nhàm chán hương, nhàm chán vị, nhàm chán xúc, nhàm 
chán pháp. 

Do nhàm chán, vị ây ly tham; do ly tham, уі ây giải thoát. Trong sự giải 
thoát, trí khởi lên: “Ta đã giải thoát.” VỊ ây biệt: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã 
thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa.” 

HI. KINH THÚC (V;ññanasutta) (S. П. 246) 

190. Tai Savatthi... 

— Này Rahula, ông nghĩ thé nào, nhãn thức là thường hay vô thường? 

— Là vô thường, bạch Thé Tôn. 

... nhĩ thức... tỷ thức... thiệt thức... thân thức... 

— Này Rahula, ông nghĩ thê nào, ý thức là thường hay vô thường? 

— Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

— Thầy như vậy, này Rahula, bậc Thánh đệ tử nghe nhiều, nhàm chán nhãn 
thức, nhàm chán nhĩ thức, nhàm chán tỷ thức, nhàm chán thiệt thức, nhàm chán 
thân thức, nhàm chán ý thức. 

Do nhàm chán, vị ấy ly tham; do ly tham, у1 ây giải thoát. Trong sự giải 
thoát, trí khởi lên: “Ta đã giải thoát.” VỊ ây biệt: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã 
thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa.” 

IV. KINH XÚC (5атрћаѕѕаѕийа) (S. ЇЇ. 246) 

191. Tại Sävatthi... 
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— Này Rahula, ông nghĩ thé nào, nhãn xúc là thường hay vô thường? 

— Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

— Này Rãhula, ông nghĩ thé nào, nhĩ xúc... tý xúc... thiệt xúc... thân xúc... ý 
xúc là thường hay vô thường? 

— Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

- Thấy như vậy, này Rãhula, bậc Thánh đệ tử nghe nhiều, nhàm chán nhãn 
xúc, nhàm chán nhĩ xúc, nhàm chán tỷ xúc, nhàm chán thiệt xúc, nhàm chán 
thân xúc, nhàm chán ý xúc. 

Do nhàm chán, vị ây ly tham; do ly tham, у1 ây giải thoát. Trong sự giải 
thoát, trí khởi lên: ““Ta đã giải thoát.” VỊ ây biệt: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã 
thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa.” 

V. KINH THỌ (/едапаѕийа) (S. П. 247) 

192. Tại Savatthi... 

- Này Rãhula, ông nghĩ thé nào, thọ do nhãn xúc sanh là thường hay 
vô thường? 

— Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

— Thọ do nhĩ xúc sanh... thọ do tỷ xúc sanh... thọ do thiệt xúc sanh... thọ do 
thân xúc sanh... thọ do ý xúc sanh là thường hay vô thường? 

— Là vô thường, bạch Thê Tôn. 

— Thây như vậy, này Rãhula, bậc Thánh đệ tử nghe nhiều, nhàm chán thọ do 
nhãn xúc sanh, nhàm chán thọ do nhĩ xúc sanh, nhằm chán thọ do tỷ xúc sanh, 
nhàm chán thọ do thiệt xúc sanh, nhàm chán thọ do thân xúc sanh, nhàm chán 
thọ do ý xúc sanh. 


Do nhàm chán, vị ây ly tham; do ly tham, у} ây giải thoát. Trong sự giải 
thoát, trí khởi lên: “Ta đã giải thoát.” VỊ ây biệt: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã 
thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa.” 

VI. KINH TƯỞNG (Saññasutta) (S. II. 247) 

193. Tại Sãvat(h1... 

— Này Rãhula, ông nghĩ thé nào, sắc tưởng là thường hay vô thường? 

— Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

— Thanh tưởng... hương tưởng... vị tưởng... xúc tưởng... pháp tưởng là 
thường hay vô thường? 

— Là vô thường, bạch Thê Tôn. 

- Thây như vậy, này Rãhula, bậc Thánh đệ tử nghe nhiều, nhàm chán sắc 
tưởng, nhàm chán thanh tưởng, nhàm chán hương tưởng, nhàm chán vi tưởng, 
nhàm chán xúc tưởng, nhàm chán pháp tưởng. 

Do nhàm chán, уі ду ly tham; do ly tham, vị ấy giải thoát. Trong sự giải 
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thoát, trí khởi lên: “Ta đã giải thoát.” VỊ ây biết: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã 
thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa.” 
ҮП. KINH TU (Sañcefanäasuffa) (S. П. 247) 

194. Tại Savatthi... 

— Này Rãhula, ông nghĩ thé nào, sắc tư là thường hay vô thường? 

— Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

— Thanh tư... hương tư... vi tư... xúc tư... pháp tư là thường hay vô thường? 

— Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

— Thây vậy, này Rahula, bậc Thánh đệ tử nghe nhiêu, nhàm chán sắc tư, 
nhàm chán thanh tư, nhàm chán hương tư, nhàm chán vi tư, nhàm chán xúc tư, 
nhàm chán pháp tư. 

Do nhàm chán, vị ây ly tham; do ly tham, vị ây giải thoát. Trong sự giải 
thoát, trí khởi lên: “Та đã giải thoát.” VỊ ây biệt: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã 
thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa.” 

УШ. KINH ÁI (Tanhasutta) (S. II. 248) 

195. Tai Savatthi... 

— Này Rahula, ông nghĩ thé nào, sắc ái là thường hay vô thường? 

— Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

— Thanh ái... hương ái... vị ái... xúc ái... pháp ái là thường hay vô thường? 

— Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

- Thây như vậy, này Ваһша, bậc Thánh đệ tử nghe nhiều, nhàm chán sắc 
ái, nhàm chán thanh ái, nhàm chán hương ái, nhàm chán vị ái, nhàm chán xúc 
41, nhàm chán pháp а. 

Do nhàm chán, vị ây ly tham; do ly tham, у! ây giải thoát. Trong sự giải 
thoát, trí khởi lên: “Ta đã giải thoát.” VỊ ây biệt: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã 
thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa.” 

IX. KINH GIỚI (Dhatusutta) (S. II. 248) 

196. Tai Savatthi... 

— Này Rahula, ông nghĩ thé nào, địa giới là thường hay vô thường? 

— Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

— Thủy giới... hỏa 0101... phong giới... không giới... thức giới là thường hay 
vô thường? 

— Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

— Thấy vậy, này Rahula, bậc Thánh đệ tử nghe nhiều, nhàm chán địa giói, 
nhàm chán thủy giới, nhàm chán hỏa giới, nhàm chán phong giới, nhàm chán 
không giới, nhàm chán thức giới. 
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Do nhàm chán, vi ду ly tham; do ly tham, vi ây giải thoát. Trong sự giải 
thoát, trí khởi lên: “Ta đã giải thoát.” VỊ â ây biết: “Sanh đã tận, T hanh dà 
thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữ 


X. КІМН ОСАМ“ (Khandhasuffa) (S. П. 249) 

197. Tại Savatth1... 

— Này Rãhula, ông nghĩ thé nào, sắc là thường hay vô thường? 

— Là vô thường, bạch Thé Tôn. 

— Thọ... tưởng... hành... thức là thường hay vô thường? 

— Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

— Thấy vậy, này Rãhula, bậc Thánh đệ tử nghe nhiều, nhàm chán sắc, nhàm 
chán thọ, nhàm chản tưởng, nhàm chán các hành, nhàm chán thúc. 


Do nhàm chán, vi ду ly tham; do ly tham, vi ây giải thoát. Trong sự giải 
thoát, trí khởi lên: “Ta đã giải thoát.” Vi ây biết rõ: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã 
thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nùa.’ 
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П. PHÁM THỨ HAI (DUTIYAVAGGA) 


L. KINH МАТ (Cakkhusutta) (S. IL 249) 
198. Nhu vày tói nghe. 
Một thời, Thê Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ). Rôi Tôn giả Rahula, di đến Thé 


Tôn; sau khi đến, đảnh lễ тһе Tôn, ró1 ngôi xuóng một bên. Thế Tôn nói với 
Tôn giả Rãhula đang ngôi xuống một bên: 


— Này Rãhula, ông nghĩ thế nào, con mắt là thường hay vô thường? 

— Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

— Cái gì vô thường là khó hay lạc? 

— Là khó, bạch Thé Tôn. 

— Cái gì vô thường, khó, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng khi nhìn cái ấy 
như sau: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”? 

— Thưa không, bạch Thé Tôn. 

— Tai... mũi... lưỡi... thân... ý là thường hay vô thường? 

— Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

— Cái gì vô thường là khó hay lạc? 

— Là khổ, bạch Thế Tôn. 

— Cái gì vô thường, khô, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng khi nhìn cái ây 
như sau: “Cái này là của tôi, cải này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”? 

— Thưa không, bạch Thế Tôn. 

— Thây như vậy, này Rāhula, bậc Thánh đệ tử có trí nhàm chán mắt, nhàm 
chán tai, nhàm chán mũi, nhàm chán lưỡi, nhàm chán thân, nhàm chan ý. 


Do nhàm chán, vị ấy ly tham; do ly tham, у! ây giải thoát. Trong sự giải 
thoát, trí khởi lên: “Ta đã giải thoát.” Vị ây biết rõ: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã 
thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa. 


II-X. NHÓM 9 KINH ВАТ DAU BẰNG KINH SẮC 
(Riñpãdisuttanavaka) (5. ЇЇ. 251) 


199. Tại Savatthi... 

— Này Rahula, ông nghĩ thê nào, sắc là thường hay vô thường? 
— Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

— Cái gì vô thường là khô hay lạc?... 

... Thanh... hương... vi... xúc... pháp... 


18.TUONG UNG RAHULA # 479 


.. Nhãn thức... nhĩ thức... ty thức... thiệt thức... thân thức... ý thức... 
.. Nhãn xúc... nhĩ xúc... tỷ xúc... thiệt xúc... thân xúc... ý xúc... 


.. Thọ do nhãn xúc sanh... thọ do nhĩ xúc sanh... thọ do tỷ xúc sanh... thọ do 
thiệt xúc sanh... thọ do thân xúc sanh... thọ do ý xúc sanh... 


. Sắc tưởng... thanh tưởng... hương tưởng... vị tưởng... xúc tưởng... 
pháp tưởng... 
.. Sắc tư... thanh tư... hương tư... vị tư... xúc tư... pháp tư... 
.. Sắc ái... thanh ái... hương ái... vị ái... xúc ái... pháp ái... 
.. Dia giới... thủy giới... hỏa giới... phong giới... không giới... thức giới... 
.. Sắc... thọ... tưởng... hành... thức là thường hay vô thường? 

— Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

- Thấy vậy, này Rãhula, bậc Thánh đệ tử có trí... không còn trở lại đời 
này nữa. 

XI. KINH TÙY MIỄN (Anusayasutta)! (S. II. 252) 

200. Tại Sävatthi. Rồi Tôn giả Ваһша đi đến Thế Tôn; sau khi đến, dành 
lễ Thế Tôn rồi ngòi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Rãhula bạch 
Thê Tôn: 

— Bạch Thé Tôn, đo biết thế nào, do thấy thê nào mà trong thân thé có thức 
này và trong tất cả tướng ở ngoài,? không có ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn 
tùy miên?” 

— Này Rahula, phàm sắc nào thuộc quá khử, hiện tại, vị lai; hoặc nội hay 
ngoại; hoặc thô hay tê; hoặc liệt hay tháng; hoặc xa hay gần, vị ây thây như thật 
tât cả các sắc với chánh trí tuệ là: “Cái này không phải của tôi, cái này không 
phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi.” Phàm thọ nào... Phàm tưởng 
nào... Phàm hành nào... Phàm thức nào thuộc quá khứ, hiện tại, v lai; hoặc nội 
hay ngoại; hoặc thô hay tế; hoặc liệt hay tháng; hoặc xa hay gân, vị ây thấy như 
thật tât са các thức với chánh trí tuệ là: “Cái này không phải của tôi, cái này 
không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi.” 

Này Rahula, do biết như vậy, do thây như vậy mà trong thân thê có thức này 
và trong tất cả tướng ở ngoài không có ngã kiến, không có ngã sở kiến, không 
có ngã mạn tùy miên." 


ХП. KINH VIÊN LY (4pagarasufra)° (S. II. 253) 
201. Nhân duyên tại Sāvatthi. Rồi Tôn giả Rãhula đi đến Thế Tôn; sau khi 


! Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 0099.23. 0005а11); Тар. Ж (7.02. 0099.198. 0050c07). 
2 Chú giải việt một thân khác có thức hay không có thức. 

3 Xem M. Ш. 18, 32; 5. Ш. 80, 136. 

t Xem S. II. 18; KS. к 14 (kinh 17 ở trước); S. II. 27; KS. II. 23 (kinh 21 ở trước). 

5 Tham chiếu: Tạp. # (7.02. 0099.24. 0005b05); Тар. Ж (7.02. 0099.199. 0050с27). 
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đến, dành lễ Thé Tôn rôi ngôi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Tôn giả 
Rãhula bạch Thé Tôn: 


— Bạch Thé Tôn, do biết như thế nào, thây như thé nào mà trong thân thể 
có thức này và trong tật са tướng ở ngoài, tâm đã viễn ly được ngã kiên, ngã sở 
kiến, ngã mạn, siêu việt mọi ngã тап, được tịch tịnh, giải thoát? 


— Này Rahula, phàm sắc рі thuộc quá khứ, hiện tại, vị lai; hoặc nội hay 
ngoại; hoặc thô hay tế; hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gân, vị ây thây như thật 
tât cả các sắc với chánh trí tuệ là: “Cái này không phải của tôi, cái này không 
phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi.” 

Do thây như thật với chánh trí tuệ như vậy, v1 ду được giải thoát, không có 
chấp thủ. 

Này Rãhula, phàm thọ gi... phàm tưởng о]... phàm hành gì... phàm thức gi 
thuộc quá khử, hiện tại, vị lai; hoặc nội hay ngoại; hoặc thô hay té; hoặc liệt 
hay thắng; hoặc xa hay gân, vị ду thây như thật tất cả các thức với chánh trí tuệ 
là: “Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải 
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tự ngã của 1д1. 


Do thấy như thật với chánh trí tuệ như vậy, vị ду được giải thoát, không có 
chấp thủ. 

Này Rahula, do biết như vậy, ау như уду та trong thân thê có thức này và 
trong tât cả tướng ở ngoài, tâm đã viên ly được ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn, 
vượt khỏi các ngã mạn, được tịch tịnh, giải thoát. 


6 Nghĩa là sự quyết định các giá trị, so sánh ngã với các ngã khác. 


19. TUONG UNG LAKKHANA 
(LAKKHANASAMYUTTA) 


L PHAM THỨ NHÁT (PATHAMAVAGGA) 


I. KINH BỘ XƯƠNG (Atthisutta)' (S. II. 254) 

202. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn trú ở Rãjagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc Lâm), chỗ 
nuôi dưỡng các con sóc. 

Lúc bấy giờ, Tôn giả Lakkhana? và Tôn giả Mahãmoggallãna trú ở 
Gij Jhaküta (núi Linh Thứu). 

Rồi Tôn giả МаһаторваПапа, удо Бибі sáng, đắp у, сат у bát, đi đến Tôn 
giả Lakkhana; sau khi đến, nói với Tôn giả Lakkhana: 

— Chúng ta hãy cùng đi, пау Hiên giả Lakkhana. Chúng ta hãy đi vào 
Rãjagaha đề khát thực. 

— Thưa vâng, Hiên giả. 

Tôn giả Lakkhana vâng đáp Tôn giả Mahamoggalläna. 

Rôi Tôn giả Mahämoggalläna khi đi từ Gijjhakũta bước xuông, đi ngang 
qua một chỗ, liên mỉm cười. 

Rôi Tôn giả Lakkhana nói với Tôn giả Mahāmoggallāna: 

— Này Hiên giả Moggalläna, do nhân рі, do duyên gì, Hiên giả lại mỉm cười? 

– Này Hiển giả Lakkhana, không phải thời là câu hỏi ấy. Trước mặt Thé Tôn, 
hãy hỏi tôi câu hỏi ây. 

Rôi Tôn giả Lakkhana và Tôn giả Mahamoggalläna sau khi đi khát thực 
ở Rãjagaha xong, sau bữa ăn, trên con đường trở về, đi ёп Thé Tôn; sau khi 
đến, dành lễ Thê Tôn, rôi ngôi xuống một bên. Ngôi xuông một bên, Tôn giả 
Lakkhana nói với Tôn giả Mahamogøallana: 

=O đây, Tôn giả Mahamoggalläna khi từ Gijjhakũta bước xuông, đi ngang 
qua một chỗ, liên mim cười. Này Hiển giả Moggallãna, do nhân gì, do duyên 
ої, Hiền giả lại mim cười? 


! Tham chiếu: Тар. # (7.02. 0099.508. 0135a08). 


> Đây là một Thượng tọa trong 1.000 vi bën tóc được đức Phật tế độ khi 3 anh em Kassapa nghe đức 
Phật thuyết pháp. 
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— О đây, này Hiền giả, khi tôi từ Gijjhakũta bước xuống, tôi thấy một bộ 
xương (afƒfhikasankhalika) đang di giữa hư ,không. Các con kên kên, các con 
quạ, các con chim ưng đuôi theo nó, căn mó xương sườn nó, căn xé nó, và nó 
kêu lên những tiếng kêu đau đớn. 

Này Hiền giả, tôi suy nghĩ như sau: “Thật kỳ lạ thay! Thật kỳ lạ thay! Một 
kẻ có tên như vậy lại trở thành một chúng sanh như vậy. Một kẻ có tên như vậy 
lại trở thành một dạ-xoa như vậy. Một kẻ có tên như vậy lại trở thành một tự 
ngã như vậy. ” 

Rồi Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

— Sông với như thực nhãn, này các Ty-kheo, là các đệ tử. Thật sông với như 
thực trí, này các Tỷ-kheo, là các đệ tử. Vì răng một đệ tử sẽ biết, hay sẽ thấy, 
hay sẽ chứng thực như vậy. 


Xưa kia, này các Tỷ-kheo, Ta đã Һау chúng sanh ду nhưng Ta không có 
nói. Nếu Ta có nói, các người khác cũng không tin Ta. Và những ai không tin 
Ta, những người ây sẽ bị bát hạnh, đau khô lâu dài. 


Chúng sanh ấy, này các Ty-kheo, là một đô tế giết trâu bò (goghafaka) Ó 
Rājagaha này. Do nghiệp của người đó thuần thục, sau khi bị nung nâu trong địa 
ngục nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, nhiều trăm ngàn năm và với 
quả thuân thục còn lại, người đó cảm thọ một tự ngã như vậy. 


П. КІМН ĐÓNG THIT (Pesisutta)° (S. П. 256) 


203. — Ó đây, này Hiên giả, khi tôi từ GiJjhakũta bước xuống, tôi thấy một 
đồng thịt đang đi giữa hư không. Các con kên kên, các con quạ, các con chim 
ưng đuôi theo nó, căn mó nó, căn xé nó, và nó kêu lên tiếng kêu đau đớn... 


— Chúng sanh ấy, này các Tý-kheo, là một đô tế giết trâu bò... 


HI KINH КНАТ THỰC (Pindasutta)y* (S. П. 256) 


204. — Ó đây, này Hiën già, khi tôi từ Gijjhaküta bước xuống, tôi thây một 
miếng thịt đang đi giữa hư không... đau đớn... 


— Chúng sanh ấy, này các Tý-kheo, là một kẻ săn chim ở Rãjagaha... 


IV. KINH KHÔNG CÓ DA (Nicchavisutta)° (S. ЇЇ. 256) 


205. — Ó đây, này Hiền giả... tôi thây một bị da... cắn mó nó, cắn xé nó, và 
nó kêu lên những tiếng kêu đau đớn... 


- Chúng sanh ấy, này các Tý-kheo, là một người dó tế giết dë ở tại 
Кајараћа này... 


з Bản tiếng Anh của PTS: Ca/le-bufcher, nghĩa là Dó tế giết trâu bò. Tham chiễu: Тар. Ж (T.02. 
0099.509. 0135b12). Goghafaka: Đồ tế. 
1 Pinda còn có nghĩa là một miêng hay vắt (thực phẩm đặt bát cho vị khất thực). Bản tiếng Anh của 
PTS: Morsel and Fowler, nghĩa là Miếng thịt và kẻ bắt chim. Tham chiêu: Тар. ЖЕ (7.02. 0099.519. 
N Тар. ЖЕ (T.02. 0099.510. 013517); Тар. Ж (7.02. 0099. 518. 0136с26). 

5 Bản tiếng Anh của PTS: The Flayed Sheep-butcher, nghĩa là Người giết dê bị lột da. Tham chiéu: Тар. 
ЖЕ (7.02. 0099.517. 0136c16). 
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V. KINH NGƯỜI GIET НЕО VỚI РАО КІЕМ (Asilomasutta)° (S. П. 257) 

206. — Ó đây, này Hiên giả, khi tôi từ Gijjhaküta bước xuống, tôi thấy một 
người với lông băng đao kiếm đang đi giữa hư không. Các đao kiếm ấy tiếp 
tục đứng dựng lên và rơi xuống trên thân người ây, và người åy kêu lên những 
tiếng kêu đau đớn... 


— Chúng sanh ây, này các Ty-kheo, là một người giết heo ở tại Rãjagaha này... 


VI. KINH CÂY LAO (Sattisutta) (S. II. 257) 

207. — О đây, này Hiền giả, khi tôi từ Gijjhakũta bước xuống, tôi thây một 
người với lông bằng các cây lao đang đi giữa hư không. Những cây lao ây tiếp 
tục đứng dựng lên và rơi xuống trên thân người ấy, và người ấy kêu lên những 
tiếng kêu đau đớn... 

— Chúng sanh ây, này các Tý-kheo, là một người thợ săn thú ở tại Rãjagaha này... 


УП. NGƯỜI LÔNG MŨI TÊN (Usulomasuffa)Ề (S. ЇЇ. 257) 


208. — Ó dáy, này Hiền giả, khi tôi từ Gijjhakũta bước xuóng, tôi Һау một 
người với lông bằng các mũi tên đang đi giữa hư không. Những mũi tên ây tiếp 
tục đứng dựng lên và rơi xuống trên thân người ây, và người ây kêu lên những 
tiếng kêu đau đớn... 


— Chúng sanh ây, này các Tỷ-kheo, là một người tra tân ở tại Rãjagaha này... 


УШ. KINH LÔNG TÓC BẰNG KIM (Søcilomasuffa)° (S. П. 257) 

209. — О đây, này Hiên giả, khi tôi từ Gijjhaküta bước xuống, tôi thấy một 
người với lông băng những cây kim đang й giữa hư không... 

— Chúng sanh ây, này các Tỷ-kheo, là một người điêu phục các loài thú? ở 
tại Кајараћа này... 


IX. KINH LÔNG TÓC BẰNG KIM THỨ HAI 
(Dufiyasiicilomasuffa)'' (S. П. 257) 

210. — О đây, thưa Hiên giả, khi tôi từ Gijjhakũta bước xuống, tôi thấy một 
người với lông băng những cây kim đang đi giữa hư không. 

Các cây kim ây đâm vào đâu và ra khỏi miệng người ây. Chúng đâm vào 
miệng và ra khỏi ngực người ду. Chúng đâm vào ngực và ra khỏi bụng người 
ây. Chúng đâm vào bụng và ra khỏi bắp về của người ây. Chúng đâm vào bắp 


6 Tham chiếu: Tạp. Ж (7.02. 0099.511. 0136a20). 

7 Bản tiếng Anh của PTS: Javelin-deer-hunfer, nghĩa là Người săn nai với cây lao. Tham chiễu: Tạp. 
ЖЕ (7.02. 0099.513. 013607). 

в Bàn tiếng Anh của PTS: Arrow-judge, nghĩa là Người tra tấn với mũi tên. 

? Sūciloma chỉ cho một loại phi nhân có tóc, lông băng cây kim. Bản tiếng Anh của PTS: Sharp-point- 
driver, nghĩa là Người đánh xe với cây kim. "Tham chiều: Tạp. ЖЕ (7.02. 0099.514. 0136b18). 

'9 Chủ giải viết là sa thay cho ѕйсако, nghĩa là người huấn luyện ngựa. 

п Вап tiếng Anh của PTS: The Spy, nghĩa là Người do thám. 
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vê và ra khỏi cô chân của người ây. Chúng đâm vào cô chân và ra khỏi bàn chân 
của người ây. Và người ây kêu lên những tiêng kêu đau đớn... 
— Chúng sanh ây, này các Tỷ-kheo, là một gián điệp!” ở tại RãJagaha này... 


X. КІМН HÒN DÁI ТО NHƯ CÁI BÌNH (Kumbhandasutta)!° (S. П. 258) 

211. — О đây, này các Tỷ-kheo, khi tôi từ Gijjhakũta bước xuống, tôi thấy 
một người với hòn dái lớn đang đi giữa hư không. 

Khi đang đi, người ду mang hòn dái trên vai mà đi. Khi ngôi, người ау ngôi 
trên hòn dái ây. 

Và các con chim kên kên, chim qua, chim ưng đuôi theo người ấy dé сап 
mô, сап xé, và người ду kêu lên những tiếng kêu đau đớn... 

— Chúng sanh ây, này các Tỷ-kheo, là một phán quan ở Rãjagaha này... 


484. II. 221: Sücakoti pesuññakarako, người nói hai lưỡi. I | 
з Xem DA. Ш. 964. Chú giải: Người ăn hôi lộ, tham nhũng nên có quả báo chô kín bi dau. Bản tiêng 
Anh của PTS: The Corrupt Judge, nghĩa là Phán quan tham nhũng. 
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П. PHẨM THỨ HAI (DUTIYAVAGGA) 


I. KINH NGẬP QUA ĐẦU (S2s?sakasuffa)'^ (S. П. 259) 

212. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn ở Rãjagaha (Vương Ха), Ve]uvana (Trúc Lâm)... 

– О đây, này Hiên giả, khi tôi từ Gijjhakũta bước xuống, tôi thấy một người 
với đầu chìm trong hô phân... 

— Chúng sanh ây, này các Tý-kheo, là một người thông dâm ở tại Rãjagaha này... 


П. KINH КЁ ÁN PHÂN (Gñ/hakhãdasufra)'Š (S. II. 259) 


213. — Ó dáy, này Hiën già, khi tôi từ GiJjhakuta bước xuống, tôi ау một 
người chìm trong hó phân, ăn phân băng hai tay... 


— Chúng sanh â ây, này các Tỷ-kheo, là một Bà-la- -môn tại Raj agaha này. Khi 
Бас Chánh Đăng Giác Kassapa đang giảng dạy, người ây mời chúng Tỷ-kheo 
dùng cơm. Rồi người ấy lây một cái gáo đựng đây phân và nói: “Ôi, mong các 
Tôn giả ăn cho tận kỳ thỏa thích và mang về!” 


HI. KINH NGƯỜI PHỤ NỮ BỊ LỘT DA (Nicchavihisufa)'S (S. II. 259) 

214. — О đây, này Hiền giả, khi tôi từ Gijjhakũta bước xuống, tôi thấy một 
phụ nữ bị lột da đang đi giữa hư không. Các con chim kên kên, các con qua, các 
con chim ưng đuôi theo để căn mô, rứt xé người ấy, và người ây kêu lên những 
tiếng kêu đau đớn... 


— Người phụ nữ ây, này сас Tý-kheo, là một người gian phụ ở Rãjagaha này... 


IV. KINH NGƯỜI PHỤ NỮ CÓ NƯỚC DA VÀNG VỌT 
(Mangulitthisutta)!' (S. II. 260) 


215. — Ó đây, này Hiển giả, khi tôi từ Gijjhakñta bước xuống, tôi thấy một 
người phụ nữ hôi hám, xấu xí đang đi giữa hư không. Các con chim kên kên, 
các con qua, các con chim ưng đuôi theo để căn mô, гїї xé người ấy, và người 
ây kêu lên những tiêng kêu đau đớn... 


Tham chiếu: Mai sắc kinh $ €% (T.02. 0099.523. 0137b12). Вап tiếng Anh của PTS: The 
Adulterer Sunk in the Pit, nghĩa là Kẻ thông dâm bị chìm trong hó. Tham chiêu: Tạp. #Ë (T.02. 
0099.523. 0137b12). 

!5 Bản tiếng Anh của PTS: The Dung-eating Wicked Brahmin, nghĩa là Bà-la-môn tà ác ăn phân. Tham 
chiếu: Tạp. ЖЕ (7.02. 0099.525. 0137c19). | 

16 Bàn tiêng Anh của PTS: The Flayed Adulteress, nghĩa là Gian phu bị lột da. Tham chiêu: Tạp. Ж 
(7.02. 0099.522. 0137604). 

' Вап tiếng Anh của PTS: Ugly Woman, Fortune-teller, nghĩa là Người phụ nữ xấu xí bói toán. Tham 
chiêu: Тар. Ж (7.02. 0099.520. 0137a07). 
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- Người phụ nữ ấy, này các Tý-kheo, là một người bói toán!š ở chính 
Кајараћһа này... 


V. KINH NGƯỜI ĐÀN ВА TUNG ВАІ (Okilinisutta)!° (S. II. 260) 


216. — Ó đây, này Hiên giả, khi tôi từ Gij JJhaktlta bước xuống, tôi thây một 
người đàn bà căn côi, khô héo, dính đây than mô hóng, đang đi giữa hư không... 
người ây kêu lên những tiếng kêu đau đớn... 


— Người đàn bà ду, này các Tỷ-kheo, là đệ nhất phu nhân của vua xứ Kalinga. 
Bà ta vì ghen tức nên đã đồ lò than hông lên trên một vương nữ khác”... 


VI. KINH THÂN NGƯỜI KHÔNG CÓ ĐẦU (Astsakasuttay?' (S. II. 260) 


217. — Ó đây, này Hiền giả, khi tôi từ Gijjhakūța buóc xuóng, tôi tháy môt 
cái thân không đầu đi giữa hư không. Con mắt và miệng thời ở trên ngực. 


Các con chim Кёп kên, các con qua, các con chim ưng đuôi theo dé cán mồ, 
rút xé người ấy, và người ду kêu lên những tiếng kêu đau đớn... 

— Chúng sanh ấy, này các Tý-kheo, là một người ăn cướp tên là Harika ở 
tại RaJagaha... 


УП. KINH АС ТҮ-КНЕО (Pãpabhikkhusuffa)? (S. П. 260) 

218. — Ó đây, này Hiền giả, khi tôi từ Gijjhakũta bước xuống, tôi thây một 
Tỷ-kheo đi giữa hư không. 

Y Tăng-già-lê (Thượng y) của vị ду bị cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ ngọn. 
Cái bát cũng bị cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ ngọn. Cái nit cũng bị cháy đỏ, 
cháy đỏ rực, cháy dó ngọn. Thân cũng bị cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ ngọn. 
Và vị ду thốt lên những tiêng kêu đau đớn... 

— Tý-kheo ấy, này các Tý-kheo, là một ác Tỷ-kheo trong thời bậc Chánh 
Đăng Giác Kassapa đang thuyết pháp... 


УШ. KINH АС TỶ-KHEO-NI (Pãpabhikkhunisuffa)° (S. II. 261) 
219. ... tôi thấy một Tỷ-kheo-ni đi giữa hư không. 
Y Tăng-già-lê của vị ду bị cháy đỏ... 
.. là một ác Tỷ-kheo-nI... 


18 Chu giải; Nhận hương hoa lừa dối người, nói với người này người kia: “Ngươi sẽ trở nên giàu có”, 
nay người ây trở thành hôi hám. 

! Xem Vin. Ш. 107, 273. Bản tiếng Anh của PTS: The Dried-up Woman, Scatterer of Coals over Опе 
of Her Fellows, nghĩa là Người đàn bà khô gây rải than đỏ lên một người đàn bà khác. Tham chiêu: 
Tạp. Ж (T.02. 0099.524. 0137c09). 

2° Đây là một vũ nữ xoa bóp làm hài lòng vua. 

21 Bản tiếng Anh của PTS: The Headless Мап, the Bandit, nghĩa là Kẻ trộm cướp đứt đầu. Tham chiếu: 
Tạp. ЖЕ (7.02. 0099.517. 0136c16). 

2 Вар tiếng Anh của PTS: The Almsman, nghĩa là Tỷ-kheo. Tham chiêu: Тар. Ж (7.02. 0099.530. 
0138b17). 

23 Bản tiếng Anh của PTS: The Alnswoman, nghĩa là Tý-kheo-ni. Tham chiêu: Tạp. Ж (T.02. 0099.530. 
0138b17). 
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IX. KINH АС HỌC PHÁP NỌ (Papasikkhamanasuttay? (S. П. 261) 
220. ... tôi thây một Học nữ đi giữa hư không. 
Y Tăng-già-lê của vị ây bị cháy... 
.. là một ác Học nữ... 


X. KINH АС SA-DI (Papasamanerasutta) (S. II. 261) 
221. ... tôi thây một Sa-di đi giữa hư không... 
Y Tăng-già-lê của vị ây bị cháy... là một ác Sa-dlI... 


XI. КІМН АС SA-DI-NI (Pãpasãmanerisuffa)?S (S. П. 261) 

222. — Ó đây, này Hiền giả, khi tôi từ Gijjhakũta bước xuống, tôi thấy một 
Sa-di-ni đi giữa hư không. 

Y Tăng-già-lê (Sanghati) của vi này bị cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ ngọn. 
Bình bát cũng bị cháy đỏ, cháy đỏ rực, chảy đỏ ngọn. Cái nit cũng bị cháy đỏ, 
cháy đỏ rực, cháy đỏ ngọn. Thân cũng bị cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ ngọn. 
VỊ ây thôt lên những tiêng kêu đau đớn. 

Này Hiên giả, tôi suy nghĩ như sau: “Thật kỳ lạ thay, thật ít có thay! Một 
kẻ có tên như vậy lại trở thành một chúng sanh như vậy. Một kẻ có tên như vậy 
trở thành một dạ-xoa như vậy. Một kẻ có tên như vậy lại trở thành một tự ngã 
như vậy.” 

Rôi Thế Tôn gọi сас Tý-kheo: 

— Sông với như thực nhãn, này các Tỷ-kheo, là các đệ tử. Sống với như thực 
trí, này các Tý-kheo, là các đệ tử. Vì răng, một đệ tử sẽ biết, hay sẽ Һау, hay sẽ 
chứng thực như vậy. 


Xưa kia, này các lý-kheo, Ta cũng ау Sa-di-ni ду, nhưng Ta không có nói. 
Nếu Ta có nói, các người khác cũng không tin Ta. Và những ai không tin Ta, 
những người ấy sẽ bị bất hạnh, đau khô lâu dài. 


VỊ Sa-di-ni ду, này các Tỷ-kheo, là một ác Sa-di-ni trong thời bậc Chánh 
Đăng Giác Kassapa thuyết pháp. Do nghiệp của người đó thuần thục, sau 
khi bi nung nâu trong địa ngục nhiêu năm, nhiêu trăm năm, nhiều ngàn năm, 
nhiêu trăm ngàn năm, và với quả thuân thục còn lại, người đó cảm thọ một tự 
ngã như vậy. 


2 Вап tiếng Anh của PTS: The S¡sfer-in-training, nghĩa là Học nữ. 
” Bản tiếng Anh của PTS: The Novice, nghĩa là Sa-di. 
® Bản tiêng Anh của PTS: The Woman-novice, nghĩa là Sa-di-ni. 


20. TƯƠNG ƯNG THÍ DU 
(ОРАММАЅАМҮОТТА) 


І. КІМН СНОР MÁI (Кӣуаѕийа) (S. П. 263) 

223. Nhu уду tói nghe. 

Một thời, Thé Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Ky-dà Lâm), tại vườn ông 
Anãäthapindika (Cấp Cô Độc). 

Ở đây, Thế Tôn nói như sau: 

— Ví như, này các Ту-Кһео, một ngôi nhà có nóc nhọn cao (kiqagara), 
phàm có những cây kèo xa nảo, tất cả chúng đêu đi đến góc nhọn, đều quy 
tựa vào góc nhọn, đều châu đầu vào góc nhọn, tất cả chúng đều đâm đầu vào 
một gốc. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, phàm có những bất thiện pháp nào, tất cả chúng 
đều lây: vô minh làm cội rê, đều lây vô minh làm điểm tựa, đều châu đầu vào vô 
minh, tất cả chúng đêu đâm đâu vào một gốc. 

Do vậy, này các Tỷ-kheo, các ông cân phải học tập như sau: “Chúng tôi sẽ 
sông không phóng dật.” Như vậy, này các Ту-Кһео, các ông cần phải học tập. 


II. KINH ĐẦU MÓNG TAY (Nakhasikhasutta)! (S. II. 263) 

224. Trú ở Sãvatthi. Ri Thế Tôn lây một ít đất trên đầu móng tay và nói 
với các Ïy-kheo: 

— Này các Tỷ-kheo, các ông nghĩ thê nào? Cái gì nhiêu hơn, chút đất này Ta 
lây trên đầu móng tay, hay quả đât lớn này? 

— Cái này, bạch Thê Tôn, là nhiều hơn, tức là quả. đât lớn này và ít hơn là 
chút đất mà Thé Tôn lấy trên đầu móng tay. Không thé đi đến ước tính, không 
thê đi đến so sánh, không thê di đến một vi phần, khi so sánh quả đất lớn với 
chút đất mà Thé Tôn lây trên đầu móng tay. 

— Cũng vậy, này các Ty-kheo, rất ít là chúng sanh được tái sanh làm người. 
Còn rất nhiều là những chúng sanh phải tái sanh ra ngoài loài người. 

Do vậy, này các Ty-kheo, các ông cân phải học tập như sau: “Chúng tôi sẽ 
sông không phóng dật.” 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, các ông cân phải học tập. 


! Tham chiếu: Тар. #È (7.02. 0099.442. 0144a21); Tạp. #È (7.02. 0099.1256. 0235a01); Тар A-hàm 
kinh Ж & (Т.02. 0101.22. 0498a15). 
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HI. KINH GIA ĐÌNH (Kulasutta} (S. П. 263) 
225. Trú ở Sävatthi.. 


— Ví như, này các Tỷ-kheo, những gia đình nảo có nhiêu phụ nữ và ít đàn 
ông, thời những gia đình ây rất dễ bị các đạo tặc, trộm ghè não hại. 


Cũng vậy, này các Ty-kheo, Ty-kheo nào không tu tập từ tâm giải thoát, 
không làm cho sung mãn, thời vị ây dë bị phi nhân não hại. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, những gia đình nào có ít phụ nữ và nhiêu đàn ông, 
thời gia đình ây khó bị các đạo tặc, trộm ghè não hại. 


Cũng vậy, này các Тӯ-Кһео, Tỷ-kheo nào tu tập từ tâm giải thoát, làm cho 
sung mãn, thời vị ấy råt khó bị phi nhân não hại. 


Do vậy, này các Tý-kheo, các ông сап phải học tập như sau: “Chúng tôi sẽ 
tu tập từ tâm giải thoát, làm cho sung mãn, thành thạo, thông suôt, điêu luyện, 
thiện xảo, vững vàng.” 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, các ông cân phải học tập. 


IV. KINH CÁI NÒI (Okkhasuttay* (S. П. 264) 
226. Trú ở Sãvatthi.. 


— Này các Tỷ-kheo, : al Vào buói sáng bó thí một trăm cái nôi, ai vào buói 
trưa bó thí một trăm cái nôi, hay ai vào Бибі chiêu bố thí một trăm cái nôi; và 
ai Бибі sáng chỉ trong thời gian bóp vú sữa con bò một lần [trong nháy mắt], 
tu tập từ tâm giải thoát; hay a1 buôi trưa chỉ trong thời gian bóp vú sữa con bò 
một lần [trong nháy mắt], tu tập từ tâm giải thoát; hay ai buôi chiêu chỉ trong 
thời gian bóp vú sữa con bò một lần [trong nháy mắt], tu tập từ tâm giải thoát; 
sự việc này đối với sự việc trước, quả có lớn hơn. 


Do vậy, này các Tý-kheo, các ông сап phải học tập như sau: “Chúng tôi sẽ 
tu tập từ tâm giải thoát, làm cho sung mãn, thành thạo, thông suôt, điêu luyện, 
thiện xảo, vững vàng.” 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, các ông cân phải học tập. 


У. KINH CẤY LAO (Sattisutta)5 (S. ЇЇ. 265) 

227. Trú ở SavatthI... 

— Vi như, này các Ty-kheo, một cây lao có lưỡi sắc bén, rồi một người đến 
và nói: “Với tay hay với năm tay, tôi sẽ bẻ gập đôi lưỡi sắc bén của cây lao này, 
tôi sẽ đánh phía cạnh cho nó quặp dài lại, tôi sẽ uôn cong nó lai.” 


2 Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 0099. 1254. 0344c06). 

3 SA. II. 224: Những người ăn trộm giấu đèn trong cái ghè khi đột nhập vào nhà. 

* Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 0099.1253. 0344b25). 

° SA. П. 224: Сайдиһапатайапіі goduhanamattam. Gadduhanamatfta có nghĩa là khoảng thời gian 
vặt sữa bò. 

5 Tham chiêu: Тар. Ж (T.02. 0099.1255. 0344c17). 

? Patilenissämi patikotfissämi pafivaffessami. SA. П. 224: Ba cách làm là рар đôi lưỡi kiếm, gấp đôi 
lưỡi kiêm theo chiêu dọc và cuộn tròn lại. 
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Này các Ty-kheo, các óng nghi thé nào? Người ау có thé với tay hay nắm 
tay bẻ gập đôi lưỡi sắc bén của cây lao này, đánh phía cạnh cho nó quặp dài lại, 
uôn cong nó lại không? 

— Thưa không, bạch Thé Tôn. 

Vì sao? Bạch Thê Tôn, không dễ gì với tay hay năm tay bẻ gập đôi lưỡi sắc 
bén của cây lao này, đánh phía cạnh cho nó quặp dài lại, uốn cong nó lại mà 
không khiến cho người ây mệt nhọc và bị não hại. 

- Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, khi một ai [vị Tỷ-kheo] tu tập từ tâm giải 
thoát, làm cho sung mãn, thành thạo, thông suốt, điêu luyện, thiện xảo, vững 
vàng, thời một phi nhân nào nghĩ răng, có thê đánh ngã một tâm như vậy, kẻ phi 
nhân йу ở đây sẽ mệt nhọc và bị não hại. 


Do vậy, này các Tý-kheo, các ông cần phải học tập như sau: “Chúng tôi sẽ 
tu tập từ tâm giải thoát, làm cho sung mãn, thành thạo, thông suôt, điêu luyện, 
thiện xảo, vững vàng.” 


Như vậy, này các Tý-kheo, các ông cần phải học tập. 


VI. КІМН NGƯỜI BÁN CUNG (Dhanuggahasuffa)Š (S. П. 265) 
228. Trú ở Sãvatthi.. 


— Ví như, này các Tỷ-kheo, bốn người bắn cung dõng mãnh, lão luyện, 
thuân tay, thiện xảo về cung thuật đứng tại bốn phương. 


Rôi một người đến và nói răng: “Ta sẽ năm bắt và đem lại những mũi tên được 
bắn đi bón phương trước khi chúng rơi xuống. đất, do bón người băn cung này 
bắn đi, những người dõng mãnh, lão luyện, thuân tay, thiện xảo về cung thuật.” 


— Này các Ty-kheo, các ông nghĩ thê nào? Như vậy có vừa đủ chăng để gọi 
người nhanh nhẹn ây đây đủ với sự nhanh nhẹn tôi thượng? 


— Bạch Thế Tôn, nếu chỉ từ một người bắn cung đõng mãnh, lão luyện, 
thuần tay, thiện xảo về cung thuật có thê năm bắt và đem lại một mũi tên được 
bắn đi, như vậy là vừa đủ đê gọi người nhanh nhẹn â ây dày đủ với sự nhanh nhẹn 
tôi thuong, còn nói gi từ bón người bàn tên, dóng mãnh, lão luyện, thuần tay, 
thiện xảo vé cung thuật! 

— Và như váy, này các Ty-kheo, là sự nhanh nhẹn của người ấy; và như vậy, 
sự nhanh nhẹn của mặt trăng, mặt trời còn nhanh hơn sự nhanh nhẹn trước. Và 
như vậy, này các Tý-kheo, là sự nhanh nhẹn của người ây, và như vậy là sự 
nhanh nhẹn của mặt trăng, mặt trời; và như vậy là sự nhanh nhẹn của các chư 
thiên chạy trước mặt trăng, mặt trời. Còn nhanh nhẹn hơn là sự biến diệt của thọ 
hành” [thọ mạng của các sự vật]. 


Do vậy, này các Ty-kheo, các ông cân phải học tập như sau: “Chúng tôi sẽ 
sông không phóng dật.” 


° Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 0099.1257. 0345a12). | | 
? SA. П. 227 việt ayusankharati, nghĩa là “thọ hành”, những thứ vật chât của cuộc sông, những thứ vô 
hình trôi qua quá nhanh cho bât ky tính toán nào. 
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Như vậy, này các Tý-kheo, các ông cân phải học tập. 


УП. KINH CÁI CHÓT TRÓNG (Ánisutta) (S. П. 266) 

229. Trú ở Sävatth1... 
—— Thuở xưa, này các Ту-Кһео, dân chúng Dasarahã có một cái trống tên là 
Апака.!! 

Khi са trống. Anaka bắt đâu nứt ra, dân chúng Dasārahā đóng vào một cải 


chốt khác. Cho đến một thời gian, này các Tỷ-kheo, cả cái thùng ván của trông 
Anaka bién mát và chỉ còn lại những cái chốt tụ tập lại. 


Cũng уду, này các Tỷ-kheo, là những Ty-kheo sẽ thành trong tương lai. 


Những bài kinh nào do Như Lai thuyết, thâm sâu, nghĩa lý thâm diệu, xuất 
thé gian, liên hệ đến tánh không, họ sẽ không nghe khi các kinh á ây duoc thuyét 
giáng; họ së không lóng tai; ho së không an trú chánh tri tâm; và họ së không 
nghĩ ràng các pháp ây cân phải học thuộc lòng, cần phải thấu đáo. 


Còn những bài kinh nào do các thi sĩ làm, những bài thơ với những danh 
từ hoa mỹ, với những câu văn hoa mỹ, thuộc ngoại điển, do các đệ tử thuyết 
giảng, họ sẽ nghe khi các kinh â ây được thuyết giảng; họ sẽ lóng tai; họ sẽ an trú 
chánh tri tâm; và họ sẽ nghĩ răng, các pháp â ây cán phải học thuộc lòng, cân phải 
học thấu đáo. Như vậy, này các Tỷ-kheo, các kinh do Như Lai thuyết, thâm sâu, 
nghĩa lý thâm diệu, xuất thế gian, liên hệ đến tánh không, sẽ đi đến tiêu diệt. 


Do vậy, này các Tỷ-kheo, các ông cân phải học tập như sau: “Những bài 
kinh nào do Như Lai thuyết giảng, thâm sâu, nghĩa ly thâm diệu, xuất thé gian, 
liên hệ đến tánh không, chúng tôi sẽ nghe khi các kinh ấy được thuyết giảng: 
chúng tôi sẽ lóng tai; chúng tôi sẽ an trú chánh tri tâm; và chúng tôi sẽ nghĩ 
răng, các pháp ây cân phải học thuộc lòng, cân phải học thâu đáo.” 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, các ông cân phải học tập. 


УШ. KINH СО ВОМ (Kaliñgarasutta)!2 (S. П. 267) 

230. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn ở Vesäli (Tỳ-xá-ly), Mahãvana (Đại Lâm), Kūtāgārasālā 
(Trùng Các giảng đường). 

О đây, Thé Tôn gọi các Tý-kheo: 

— Này các Ty-kheo! 

— Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 

Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

- Sống trên các gói rơm, này các Tỷ-kheo, là lối sống hiện nay của dân 
chúng Licchavi, không phóng dật, nhiệt tâm trong nhiệm vụ. Ajatasattu, con bà 
10 Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 0099.1258. 0345b01). 


!! Anaka: Đồ vật được dùng đề hiệu triệu mọi người vân tập. Xem J. II. 70; IV. 171, 256. 
2 Tham chiếu: Тар. # (7.02. 0099.1252. 0344b06). 
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Videhi, vua nước Magadha, không có được cơ hội, không có được đối tượng 
[để xâm lăng]. 


Trong tương lai, пау các lỷ-kheo, dân chúng Licchavi trở thành nhu 
nhược, tay chân mêm mỏng. Họ năm trên những đồ năm mềm mại. Họ ngủ 
cho đến mặt trời mọc trên những gói bông. AJãtasattu, con bà Videhi, vua nước 
Magadha së nám duoc co hói, së nám duoc dói tuong [dé xâm lăng]. 


Sống trên các gôi rơm, này các Tỷ-kheo, là nép sóng hiện nay của các Tý- 
kheo, không phóng dật, nhiệt tâm trong các nỗ lực. Ас ma không có cơ hội, 
không có đôi tượng [đề xâm lăng]. 

Trong tương lai, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo sẽ trở thành nhu nhược, tay 
chân mêm mỏng. Họ năm trên những đồ năm mêm mại. Họ ngủ cho đến mặt 
trời mọc trên những gối bông. Ác ma sẽ năm được cơ hội, sẽ nắm được đối 
tượng [аё xâm lăng]. 

Do vậy, này các Tỷ-kheo, các ông cần phải học tập như sau: “Chúng tôi së 
sóng trên những gói rơm, không phóng dật, nhiệt tâm trong nỗ luc.” 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, các ông cân phải học tập. 


IX. KINH VOI (Nãgasufa)'° (S. П. 268) 

231. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn ở Sävatthi, tại Jetavana, trong vườn ông Anathapindika. 

Lúc bây 810, một vl tân Tỷ-kheo di đến các gia đình quá nhiều thì 010. Các 

Tỷ-kheo nói với Tỷ-kheo ду: 

— Tôn giả chớ có đi đến các gia đình quá nhiều thì giờ. 

Được nghe nói vậy, vị Tỷ-kheo ây nÓI: 

- Những Tý-kheo trưởng lão này nghĩ răng, họ có thê đi đến các gia đình. 
Sao không phải ta? 

Rôi nhiều Ty-kheo di đến Thế Tôn... rồi ngôi xuống một bên. Ngồi xuống 
một bên, các vị Ту-Кһео ây bạch Thé Tôn: 


— Ó đây, bạch Thế Tôn, có người tân Ty-kheo di dén các gia dinh quá nhiều 
thì giờ. Các 17-kheo nói với Ty-kheo à ây: “Tôn giá chó có di đến các gia dinh 
quá nhiêu thì giờ.” ' Được các Tỷ-kheo nói vậy, Ty-kheo à ây nói: “Những trưởng 
lão Tý-kheo này nghĩ răng, họ có thể đi đến các gia đình. Sao không phải ta?” 

— Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, gân một hó nước lớn, tại một khu rừng, các 
con voi sống ở đây. Chúng lặn xuống hó, lây vòi nhó lên các cú và rë sen, rửa 
chúng thật sạch, làm cho chúng sạch bùn rôi ăn chúng. Nhờ vậy, các con voi áy 
duoc dung sắc và sức mạnh, và không vi nhân duyên á ây những con voi đi đến 
chết hay đi đến đau khó gần như chết. 


Được huấn luyện theo các con voi lớn ấy, này các Tỷ-kheo, các con voi 


13 Tham chiếu: Тар. #È (T.02. 0099.1083. 0284a05); Biêt Тар. ЭЖ (T.02. 0100.22. 0380с19). 
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trẻ và nhỏ lặn xuống hô, lẫy vòi nhồ lên các củ và rë sen, khóng rửa chúng 
thật sạch, không làm cho chúng sạch bùn ròi ăn chúng. Do vậy, các con voi ây 
không được dung sắc và sức mạnh, và vì nhân duyên â ây những con voi ấy đi 
đến chết hay đi đến đau khó gần như chết. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây, các trưởng lão Tỷ-kheo, vào buổi sáng, 
đắp y, câm y bát, đi vào làng hay thị trân dé khất thực. Tại đây, họ thuyết pháp. 
Các gia chủ hoan hy làm bón phận của mình với Các vị ây. Các Tỷ-kheo á ây thọ 
dụng các lợi đắc, không tham trước, không say đăm, không phạm tội, thây sự 
nguy hiểm, hiểu sự xuất ly với trí tuệ. Nhờ vậy, các Tỷ-kheo ây được dung sè sắc 
và sức mạnh, và không vì nhân duyên â ду họ đi đến chết hay đi đên đau khô gần 
như chết. 


Nhưng này các Tỷ-kheo, được huấn luyện theo các trưởng lão Tỷ-kheo, các 
tân Tỷ-kheo, vào buôi sáng, đắp y, cầm y bát đi vào làng hay thị trân dé khất 
thực. Tại đây, các vị thuyết pháp. Các gia chủ hoan hy làm bồn phận của mình. 
Các Tỷ-kheo ây thọ dụng các lợi đắc, tham trước, say đăm, phạm tội, không 
Һау sự nguy hiểm, không hiểu sự xuất ly với trí tuệ. Do vậy, các Tỷ-kheo ây 
không được dụng sắc và sức mạnh, và vì nhân duyên â ây họ đi đến chết hay đi 
đến đau khô gân như chết. 


Do vậy, này các Tý-kheo, các ông cân phải học tập như sau: “Chúng tôi sẽ 
thọ dụng các lợi đắc, không tham trước, không say đăm, không phạm tội, Һау 
sự nguy hiểm, hiểu rõ sự xuất ly với trí tuệ.” 


Như vậy, này các Тӯ-Кһео, các ông cân phải học tập. 


X. KINH CON МЕО (Bijãrasuffa)'^ (S. П. 270) 

232. Trú ở Sāvatthi. Lúc bây giò, có Ty-kheo thuong dùng quá nhiều thi 010 
giữa các gia đình. Các Ту-кһео nói với vị ду: “Tôn giả chớ có dùng quá nhiêu 
thì 010 giữa các gia dinh.” 

Tý-kheo ấy được các Tý-kheo nói vậy, tâm không hoan hý. 

Rôi nhiều Tý-kheo đi đến Thé Tôn... và bạch Thế Tôn: 

— Ó đây, bạch Thê Tôn, có Tỷ-kheo thường dùng quá nhiêu thì 910 giŭa các 
gia dinh. Các Tý-kheo nói với vị ây: “Tôn giả chớ có dùng quá nhiêu thì giờ 
giữa các gia đình.” Tỷ-kheo ây được các Ty-kheo nói vậy, tâm không hoan hy. 


— Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, có con mèo đứng rình con chuột bên cạnh 
một đồng rác tại một ông công và nghĩ răng: “Nếu có một con chuột nhắt nào 
đi kiêm ăn chạy ra, ta sẽ bắt lây và ăn thịt.” 

Rồi này các Tý-kheo, có con chuột nhắt vì kiêm ăn chạy ra. Và con mèo áy 
bát láy по, mau chóng hành động (sañkharitva) và nuốt nó. Nhưng con chuột 
nhắt ây căn ruột, căn phủ tạng con mèo. Do nhân duyên ây, con mèo đi đến chết 
hay đi đến đau khó gân như chết. 


є Tham chiếu: Тар. #Ë (7.02. 0099.1260. 0345c07). 
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Cũng vậy, này các Ty-kheo, ở đây, một sô Tý-kheo, vào buổi sáng, đắp 
у, cầm y bát, đi vào làng hay thị trần dé khát thực, thân không phòng hộ, lời 
nói không phòng hộ, tâm không phòng hộ, niệm không an trú, các căn không 
chê ngự. 

Ó đấy, các vị ây thấy các phụ nữ mặc không đứng đắn, hay mặc không kín 
đáo. Sau khi các vị ây thây các phụ nữ mặc không đứng đắn, hay mặc không 
kín đáo, tham dục não hại tâm. Các vị ду bị tham dục não hại tâm, đi đến chết 
hay đi đến đau khô gần như chết. 


Đây là sự chết, này các Tỷ-kheo, trong giới luật của bậc Thánh, tức là sự từ 
bỏ học giới và hoàn tục. Đây là đau khó gân như chết, này các Tỷ-kheo, tức là 
sự vi phạm một ué tội, một tội phạm còn có thé tuyên bố xuất gỡ được. 


Do vậy, này các Tý-kheo, các ông cần phải học tập như sau: “Phòng hộ 
thân, phòng hộ lời nói, phòng hộ tâm, an trú chánh niệm, chế ngự các căn, 
chúng tôi sẽ đi vào làng hay thị trân để khât thuc.” 


Như vậy, này các Ty-kheo, сас ông càn phải học tập. 


ХІ. KINH CON DÀ CAN (Singalasutta)!5 (S. П. 271) 
233. Trú ở Sãvatthi.. 


— Các ông có nghe thấy пау các Tỷ-kheo, trong ban đêm khi trời gân 
sáng, con dã can (chó rừng) đang tru lớn tiếng? 


— Thưa có, bạch Thé Tôn. 


— Đó là con đã can giả, này các „Ту-Кћео, bi màc bệnh ghé ló. Chó nào nó 
muón di, chó nào nó muón đứng, chỗ nào nó muôn ngôi, chỗ nào nó muốn năm, 
gió lạnh buốt thôi lên trên nó. 


Lành thay, này các Tỷ-kheo, nêu ở đây có người nào, tự cho là Thích tử, lại 
có thể cảm thọ được một trạng huông tự пра như vày!!° 

Do vậy, này các Tỷ-kheo, các ông cân phải học tập như sau: “Chúng tôi sẽ 
không phóng dật.” 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, các ông cân phải học tập. 


ХП. KINH CON DÀ CAN THỨ HAI (Dautiyasingalasutta) (S. II. 272) 

234. Trú ở Savatth... 

— Các ông có nghe chăng, này các Ty-kheo, trong ban đêm khi trời gân 
sảng, có con đã can tru lớn tiêng? 

— Thưa có, bạch Thế Tôn. 


— Rất có thê, này các Tý-kheo, trong con đã can già ây có nhiêu biết ơn, có 
nhiêu cảm tạ, hơn là ở đây trong một người tự xưng là Thích tử về biết ơn và 
về cảm tạ. 


!5 Tham chiếu: Тар. # (7.02. 0099.1262. 0346a08). 
lé ÇA. П. 231: Đây nói vê Devadatta, trong đời sau không được tâm an lạc như con dã can này. 
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Do vậy, này các Ty-kheo, các ông cân phải học tập như sau: “Chúng tôi sẽ 
biết ơn, cảm tạ. Dầu có chút ít gì làm cho chúng tôi, chúng tôi cũng không để 
cho mát đi.” 

Như vậy, này các Tý-kheo, các ông cân phải học tập.” 


17 Chu giải kê câu chuyện con đã can biệt ơn. Con гап được người nông dân cứu thoát lại tân công người 
cứu nó, còn con dà can căn cái búa mang vê cho người nông dân. 


21. TUONG UNG TY-KHEO 
(BHIKKHUSAMYUTTA) 


I. KINH KOLITA (Kolitasutta)! (S. П. 273) 

235. Nhu våy tôi nghe. 

Một thời, Thê Tôn ở Savatthi, Jetavana, tại vườn ông Anathapindika. 

Tại đây, Tôn già Mahāmoggallāna (Đại Mục-kiên-liên) gọi các Ту-Кћео: 

— Này các Hiền giả Tỷ-kheo. 

- Thưa vâng, Hiên giả. 

Các Tý-kheo ây vâng đáp Tôn giả Mahãmoggallãna. Tôn giả 
Mahamoggalläna nói: 

— О đây, này Hiền giả, trong khi tôi độc trú tĩnh cư, tâm tưởng tư duy như 


sau được khởi lên: “Thánh im lặng được gọi là Thánh im lặng. Thế nào là 
Thánh im lặng?” 


Rồi này các Hiền giả, tôi suy nghĩ như sau: “Ở đây, Tỷ-kheo diệt tầm уа 
tứ, chứng và trú Thiền thứ hai, một trạng, thái hy lạc do định sanh, không tầm 
không tứ, nội tĩnh nhất tâm.” Như vậy gọi là Thánh im lặng. 


Rôi này các Hiên giả, tôi diệt tâm. và tứ, chứng và trú Thiền thứ hai, một 
trạng thái hy lạc do định sanh, không tâm không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Này các 
Hiên già, khi tôi an trú với sự an trú như vậy, các tưởng câu hữu với tầm, các 
tác ý hiện khởi và hiện hành. 


Rồi này các Hiền giả, Thế Tôn băng thân thông đến với tôi và nói: 
“Moggalläna, Mogsallana, chớ có phóng dật! Này Bà-la-môn, đối với Thánh 
im lặng, hãy an trú tâm vào Thánh im lặng, hãy chú nhất tâm vào Thánh im 
lặng, hãy chú định tâm vào Thánh 1m lặng.” 


Rôi này các Hiên giả, sau một thời gian, tôi diệt tầm và tứ, chứng và trú vào 
Thiên thứ hai, một trạng thái hy lạc do định sanh, không tâm không tứ, nội tĩnh 
nhất tâm. Này các Hiện giả, néu ai nói một cách chon chánh, sẽ nói như sau: 
“Được bậc Đạo sư hỗ trợ, vị đệ tử chứng đạt đại thắng trí.” Người ấy nói một 
cách chơn chánh, sẽ nói về tôi: “Được bậc Đạo sư hỗ trợ, vị đệ tử chứng đạt đại 
thăng trí.”? 


! Tham chiêu: Тар. ## (T.02. 0099.501. 0132a13). — | 
2 Theo Chú giải, đức Phật hướng dân phương thức thiên dinh cho Tôn giá Moggallāna trong một tuân, 
nhờ đó Tôn giả đã chứng đặc tât са 6 thân thông. 
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IL. KINH UPATISSA (Upatissasutta) (S. II. 274) 
236. Trú ó Sävatthi. Tại đấy, Tôn giả Sariputta gọi các Ty-kheo: 
— Này các Нїёп giá Ty-kheo. 
— Thưa vâng, Нїёп giả. 
Các vị Tỷ-kheo ду vâng đáp Tôn giả Sãriputta. 
Tôn giả Sariputta nói: 
— О đây, này các Hiên giả, trong khi tôi độc trú tĩnh cư, tâm tưởng tư duy 


như sau được khởi lên: “Có cái gì trong đời khi bị biên hoại, trạng huống đôi 
khác, có thể khởi lên nơi ta sâu, bi, khó, ưu, não?” 


Rồi này các Hiển giả, tôi suy nghĩ: “Không có cái gì trong đời khi bị biến 
hoại, trạng huống đôi khác, có thé khởi lên nơi ta sâu, bi, khó, ưu, não.” 


Khi được nghe nói vậy, Tôn giả Ananda nói với Tôn giả Sariputta: 


— Bậc Đạo sư, này Hiền g1à Sariputta, có cái gì trong đời khi bị biến hoại, 
trạng huóng đôi khác, có thê khởi lên nơi Hiền giả sầu, bi, khổ, ưu, não? 


– Bậc Đạo sư, này Hiền giả Ananda, khóng có cái gì trong đời khi bi bién 
hoai, trang huống đổi khác, CÓ thé khởi lên nơi ta sâu, bi, khô, ưu, não. Nhưng 
ta có thể suy nghĩ: "Mong răng bậc Đại Thé Luc, bâc Dao Su có dai thàn thóng, 
có dai uy luc chó có bién điệt Nếu bậc Thế Tôn ấy an trú lâu dài, thời như vậy 
thật là hạnh phúc cho quân sanh, thật là an lạc cho quân sanh, vì long tü тап 
cho đời, vì lợi ích, vì hanh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người.” 

- Như vậy, đôi với Tôn giả Sãriputta, ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn, tùy 
miên được khéo đoạn trừ đã lâu ngày. 

Do vậy, đối với Tôn giả Sãriputta, dâu cho bậc Đạo sư có bién hoại, trạng 
huông có đôi khác, cũng không khởi lên sâu, bi, khô, ưu, não. 


Ш. KINH CÁI СНЕ (Ghatasutta)° (S. П. 275) 

237. Như уду tôi nghe. 

Một thời, Thé Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại vườn ông 
Anathapindika (Cấp Cô Độc). 

Lúc bây giờ, Tôn giả Sãriputta và Tôn giả Маһаторраапа cùng ở Rãjagaha 
(Vương Ха), Veluvana (Trúc Lâm), tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc, chung một 
tinh xá. 

Rồi Tôn giả Sãriputta, từ chỗ độc cư thiên tịnh đứng dậy, đi đến Tôn giả 
Mahāmoggallāna; sau khi đến, nói lên với Tôn giá Маһаторраапа những lời 
chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, bèn 
ngôi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Tôn giả SãrIputta nói với Tôn giả 
Mahamogøallana: 


— Này Hiền giả Moggalläna, các căn của Hiền giả thật là tịch tịnh; sắc mặt 


3 Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 0099.503. 0132c08). 
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thật là thanh tinh, trong sáng! Có phải hôm nay Tôn giả Mahāmoggallāna an 
trú với sự an trú tịnh lạc? 

- Thưa Hiên giả, hôm nay tôi an trú với sự an trú thô thiển. Tôi có được 
một cuộc pháp thoại. 

— Với ai, Tôn giả Mahamogsallana có được một cuộc đàm luận về Chánh pháp? 

— Thưa Hiền giả, tôi có một cuộc pháp thoại với Thế Tôn. 

— О xa, thưa Hiền giả, là Thế Tôn. Hiện nay Thé Tôn ở Sãvatthi, J etavana, 
tại vườn ông Anathapindika. Có phải Tôn giả Mahamosgsgallana đi đến Thế Tôn 
băng thần thông, hay Thế Tôn đi đến Tôn giả Mahāmoggallāna bàng thần thông? 


- Thưa Hiền giả, tôi không di đến Thé Tôn băng thân thông. Và Thế Tôn 
cũng không đi đến tôi bằng thân thông. Tôi như thê nào, thời Thế Tôn được 
Thiên nhãn thanh tịnh, cả Thiên nhĩ như vậy. Thế Tôn như thế nào, thời tôi 
được Thiên nhãn thanh tịnh, cả Thiên nhĩ như vậy. 


— Như thé nào là cuộc pháp thoại giữa Tôn giả Mahãmogøallãna với 
Thế Tôn? 


a đây, thưa Hiền giả, tôi bạch với Thé Tôn: “Bạch Thé Tôn, ở đây, tinh 
cần, tinh tân (araddhaviriyo), được вої là tinh cân, tinh tán. Như thế nào, bạch 
Thế Tôn, là tinh cân, tinh tấn?” 


Khi được nghe nói vậy, thưa Hiển giả, Thé Tôn nói vói tôi: “O dáy, này 
Moggalläna, Tý-kheo sóng tinh cần, tinh tán: “Dầu cho da, dây вап và xương 
có khô héo, dầu thịt và máu có héo tàn trên thân tôi; cái gì có thé lây sức lực 
của người, tinh tân của người, nỗ lực của người có thé đạt được; nêu chưa đạt 
được, thời tinh tân sẽ không bao giờ dừng nghi.’ Như vậy, này Moggallãna, là 
sự tinh cân, tinh tân.” 

Như vậy, này Hiền giả, là cuộc pháp thoại giữa Thê Tôn và tôi. 

— Ví như, này Hiên giả, một đồng hòn sạn nhỏ đem đặt dài theo Hy-mã- -lạp 
sơn, vua các loài núi. Cũng vậy, là chúng tôi được đem đặt dài theo Tôn giả 
Mahamoggallana. Mong răng Tôn giả Mahamoggallana, bậc Đại thân thông, 
Đại uy lực, nêu muôn hãy sông cho đến một kiếp. 


— Ví như, này Hiển giả, một nám muối nhỏ được đem đặt dài theo một ghè 
muối lớn. Cũng vậy, là chúng tôi được đem đặt dài theo Tôn giả Sãriputta. 
Tôn giả Säriputta được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện xưng tán, tán thán, 
tán dương: 
Như vị Xá-lợi-phât, 
Về trí tuệ, giới luật, 
Và cả về tịch tịnh, 
Ông là bậc Đệ nhất, 


4 Chú giải: Thê theo nghĩa thuộc sắc pháp, thuộc vật chất, so sánh với tâm pháp. Ngài Moggallãna tu tập 
Thiên nhãn và Thiên nhĩ thuộc thô pháp. 
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Ty-kheo dat bi ngan, 
Cũng là bậc Tối thượng. 
Như vậy, hai bậc Long tượng ây (Naga) cùng nhau hoan hy, tán thán trong 
câu chuyện khéo nói, khéo thuyết. 


IV. KINH TÂN TỶ-KHEO (Navasuffa) (S. П. 277) 

238. Trú ở Sãvatthi. Lúc bấy giờ, một tân Tỷ-kheo sau khi đi khất thực, ăn 
xong, trên đường trở về, đi vào tinh xá, rảnh rỗi, im lặng, phân vân [không biết 
làm gi], không phụ việc với các Tỷ-kheo trong thời gian may y. 

Rôi nhièu Ty-kheo di đến Thế Tôn; sau khi đến, dành lễ Thế Tôn rồi ngôi 
xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các Tỷ-kheo â ây bạch Thé Tôn: 

=) dày, bach Thé Tón, có mót tán Ty-kheo sau khi di khát thuc, ап xong, 
trên đường trở về, đi vào tinh xá, rảnh rỗi, im lặng, phân vân [không biết làm 
gi], không phụ việc với các Tỷ-kheo trong thời gian may y. 

Rôi Thế Tôn gọi một Ту-Кһео: 

- Hãy đến, này Tỷ-kheo, nhân danh Ta, hãy gọi Tỷ-kheo ấy và nói: “Này 
Hiền giả, bậc Đạo sư cho gọi Hiển giả.” 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Tỷ-kheo ду vâng đáp Thế Tôn, đi đến Tỷ-kheo kia; sau khi đến, nói với 
Tỷ-kheo ấy: 

- Thưa Hiền giả, bậc Đạo sư cho gọi Hiền giả. 

— Thưa vâng, này Hiên giả. 

 Ty-kheo áy vâng, đáp Tỷ-kheo kia, đi đến Thế Tôn; sau khi đên, đánh lễ 
Thế Tôn rôi ngôi xuông một bên. Thế Tôn nói với Tỷ-kheo đang ngôi xuống 
một bên: 

— Có thật chăng, này Ту-Кһео, sau khi đi khát thực, ăn xong, trên đường 
trở vë, sau khi vào tinh xá, ông rảnh rỗi, im lặng, phân vân [không biết làm 01], 
không phụ việc với сас Ту-Кһео trong thời gian тау у? 

- Bạch Thê Tôn, con làm việc của con. 

Rồi Thế Tôn, với tâm của mình biết tâm Tỷ-kheo ây, liền gọi các Tỷ-kheo: 

— Này các Tý-kheo, các ông chớ có bực phiên với Tý-kheo này. Này các 
Tỷ-kheo, Tỷ-kheo này chứng được không có khó khăn (nikamalabhi), chứng 
được không có mệt nhọc, chứng được không có phiên phúc bón thiên thuóc 
tăng thuong tám (abhicetasikanam), hiện tại lạc trú. VỊ â ây còn ngay trong hiên 
tai, tự mình với thăng trí chứng ngộ, chứng dat và an trú Vô thượng cứu cánh 
của Phạm hạnh mà vì mục đích này, con các lương gia chơn chánh xuất gia, tù 
bó gia dinh, sóng không gia dinh. 


5 Tham chiếu: Тар. ## (7.02. 0099.1070. 0277c19); Biét Tap. ІЖ (7.02. 0100.9.0376a15). 
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Thé Tôn thuyết như vậy. Sau khi bậc Thiện Thệ nói như vậy xong, bậc Đạo 
Sư lại nói thêm: 
Kẻ sống buông thả này, 
Kẻ ít nghị lực này, 
Không thé đạt Niễt-bàn, 
Giải thoát mọi khó đau. 
VỊ Tỷ-kheo trẻ пау, 
Là một người tôi thượng, 
Chiến thăng ma quân” xong, 
Thọ trì thân tôi hậu. 


V. KINH SUJATA (Sujatasuttay' (S. П. 278) 

239. Trú ở Savatthi. Rồi Tôn giả Sujata đi đến Thế Tôn. 

Thế Tôn thấy Tôn giả Sujãta từ đăng xa đi đến; thấy vậy, liền gọi các 
Tỷ-kheo: 

— Cả hai phương diện, này các Ty-kheo, thiện nam tử này thật sự chói sáng. 
Vị ấy đẹp trai, ưa nhìn, khả ái, dày đủ với nhan sắc tối thượng. Vị ấy còn ngay 
trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú Vô thượng 
cứu cánh của Phạm hạnh mà vì mục đích này, con các lương gia chơn chánh 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 

Thé Tôn nói như vậy... bậc Đạo Sư lại nói thêm: 

Ty-kheo này sáng chói, 

Với tâm tư chánh trực, 

Ly kiết sử, ly ách, 

Không chấp, không sanh lại, 
Chiến thăng ma quân xong, 
Thọ trì thân tôi hậu. 


VỊ. KINH LAKUNDAKA BHADDIYA 
(Lakundakabhaddiyasuffa)° (S. П. 279) 

240. Trú ở Sāvatthi. Rồi Tôn giả Lakundaka Bhaddiya đi дёп Thế Tôn. 

Thế Tôn thấy Tôn giả Lakundaka Bhaddiya từ xa đi đến; sau khi thấy, liền 
gọi các Ту-Кһео: 

— Các ông có thấy không, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo kia đang đi đến, xấu 
xí, khó nhìn, com lưng, bị các Ty-kheo khinh miệt? 

— Thưa có, bạch Thế Tôn. 

— Tỷ-kheo ây, này các Ty-kheo, có dai thàn thóng, có đại uy lực. Thật không 
dễ gì đạt được sự chứng đắc mà trước kia уі Tỷ-kheo ây chưa chứng đắc; và cả 


6 Nghĩa đen là Ác ma và con vật Ác ma cưỡi. Xem D). v. 175. 
1 Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 0099.1062. 0276a09); Biệt Tạp. BIZE (T.02. 0100.1. 0374a07). 
8 Tham chiêu: Тар. #Ë (7.02. 0099.1063. 0276a22); Biệt Тар. ЗЇ (T.02. 0100.2. 0374a19). 
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đến mục đích mà con một lương gia chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình sông 
không gia đình. Tức vị ây còn ngay trong hiện tại, tự mình với thăng trí chứng 
ngộ, chứng đạt và an trú Vô thượng cứu cánh của Phạm hạnh, mà vì mục đích 
này, con các lương gia chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sóng không gia đình. 


Thê Tôn thuyết như vậy. Sau khi bậc Thiện Thệ nói như vậy xong, bậc Đạo 
Sư lại nói thêm: 
Thiên nga, cò, chìm, công, 
Voi và nai có châm, 
Tắt cả SỌ su tử, 
Dâu thân không đồng đều. 
Cũng vậy, giữa loài người, 
Nếu kẻ có trí tuệ, 
О đấy vị ау lớn, 
Không như thân kẻ ngu. 


УП. KINH VISAKHA (?sãkhasuza)? (S. П. 280) 

241. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn ở Vesäli (Tỳ-xá-ly), tại Mahãvana (Đại Lâm), chỗ Trùng 
Các giảng đường. 

Lúc bây giờ, Tôn giả Visakha, thuộc dòng họ Pañcāla, trong giảng đường 
đang thuyết pháp thoại cho các Tỷ-kheo, khích lệ, làm cho phân khởi, làm cho 
hoan hỷ với những lời lễ độ, thân hữu, không phun nước miêng, giải thích nghĩa 
lý thích hợp, không chấp trước. 


Rôi Thê Tôn, vào buôi chiêu, từ chỗ tịnh cư đứng dậy, di đến giảng đường: 
sau khi đên, ngôi trên chỗ đã soạn sàn. Sau khi ngôi, Thế Tôn bảo các Tỷ-kheo: 


— Này các Tý-kheo, trong hội trường, ai đã thuyết giảng pháp thoại cho 
các Ty-kheo, khích lệ, làm cho phân khởi, làm cho hoan hỷ với những lời lễ 
độ, thân hữu, không phun nước miêng, giải thích nghĩa lý thích hợp, không 
chấp trước? 

— Bạch Thế Tôn, Tôn giả Visäkha thuộc dòng họ Pañcäla, trong hội trường, 
thuyết giảng pháp thoại cho các Tỷ-kheo, khích lệ, làm cho phân khởi, làm cho 
hoan һу với những lời lễ độ, thân hữu, không phun nước miêng, giải thích nghĩa 
lý thích hợp, không chấp trước. 

Rôi Thé Tôn cho gọi Tôn giả Visäkha, thuộc dòng họ Pañcäla và nói: 

— Lành thay, lành thay, Visakha! Lành thay, này Visakha! Ông thuyết pháp 
thoại cho các Ty-kheo, khích lệ, làm cho phân khởi, làm cho hoan hý... không 
chấp trước. 

Thế Tôn thuyết như vậy. Sau khi bậc Thiện Thệ nói như vậy xong, bậc Đạo 
Sư lại nói thêm: 


° Tham chiếu: Тар. # (7.02. 0099.1069. 0277b28); Biệt Тар. ЗІ (7.02. 0100.8. 0375c13). 
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Họ biết bậc Hièn triết, 
Khi vị này lẫn lộn, 

Với các kẻ ngu si, 

Dâu vị này không nói. 
Và họ biết vị ấy, 

Khi vi này nói lên, 

Nói lên lời thuyết giảng, 
Liên hệ đến bát tử. 

Hãy đề vị ây nói, 

Làm sáng chói Chánh pháp. 
Hãy để vị nêu cao, 

Lá cờ các bậc Thánh, 

Lá cờ bậc Hiền Thánh, 
Là những lời khéo nói; 
Lá cờ bậc Hiền Thánh, 
Chính là lời Chánh pháp. 


УШ. KINH NANDA (Nandasutta)!" (S. П. 281) 


242. Trú ở Savatthi. Rồi Tôn giả Nanda, con của DI mẫu của Thé Tôn, đắp 
những y khéo ủi, khéo là, bôi vẽ mắt, câm bát sáng chói di đến Thế Tôn; sau khi 
đến, đánh lễ Thê Tôn ròi ngồi xuống một bên. Thé Tôn nói với Tôn giả Nanda 
đang ngôi xuống một bên: 

— Như vậy là không xứng đảng cho ông, này Nanda, là con một lương gia, 
vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình, lại mang những y khéo 
ủi, khéo là, bôi vẽ con mắt và mang bát sáng chói. Như vậy là xứng đáng cho 
ông, này Nanda, là con một lương gia, vì lòng tin xuất g1a, từ bỏ gia đình, sông 
không gia đình, tức là sông trong rừng, sông đi khát thực, sóng mặc áo phần tảo, 
và sông không mong đợi các dục vọng. 

Thé Tôn thuyết giảng như vậy. Bậc Thiện Thệ nói như vậy xong, bậc Đạo 
Sư lại nói thêm: 

Ta mong được nhìn thây, 
Nanda sóng trong rừng, 
Mặc áo phân tảo y, 

Sống với những đồ ăn, 

Biết là đã vứt bỏ, 

Không mong chờ dục vọng. 

Rồi Tôn оза Nanda, sau một thời gian, trở thành một vi sông trong rừng, ăn 
đồ ăn khất thực, mang y phán tảo, không mong đợi các duc vọng. 


10 Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 0099.1067. 0277a10); Biệt Tạp. 5| #È (7.02. 0100.5. 0374c29); Tăng. + 
(7.02. 0125.18.6. 0591a08). 
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IX. KINH TISSA (Tissasutta)!! (S. IL. 281) 


243. Trú ó Savatthi. Tón giá Tissa, cháu của Phụ vương của Thé Tôn, di dén 
Thé Tón, danh 1ё Thé Tón rói ngôi xuống một bên, khổ đau, sầu muộn, nước 
mắt tuôn chảy. Rồi Thế Tôn nói với Tôn giả Tissa: 

— Này Tissa, vì sao ông ngôi khó đau, sâu muộn, nước mắt tuôn chảy? 

— Vì răng, bạch Thế Tôn, các vị Tỷ-kheo nhất loạt mắng nhiéc và nhạo 
báng con. 

— Vì rằng, này Tissa, ông nói tất cả và không kham nhẫn người khác nói. 

Như vậy không xứng đáng cho ông, này Tissa, là con một lương gia, vì lòng 
tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sóng không gia đình, lại nói tất cả và không kham 
nhẫn người khác nói. Như vậy là xứng đáng cho ông, này Tissa, là con một 
lương gia, vì lòng tin xuất gia, từ bó gia đình, sống không gia đình, tức là đã nói 
và kham nhẫn người khác nói. 

Thê Tôn nói như vậy. Thiện Thệ nói như vậy xong, bậc Đạo Sư lại nói thêm: 

Sao ông lại phẫn nộ? 
Chớ có nên phẫn nộ, 
Không phẫn nộ, Tissa, 
Thật tốt đẹp cho ông! 
Hãy nhiếp phục phẫn nộ, 
Kiêu mạn và xan tham! 
Hỡi Tissa, hãy sống, 
Sống đời sông Phạm hạnh! 
X. KINH THERANAMAKA (Theranamakasutta)!2 (S. П. 282) 

244. Một thời, Thê Tôn trú ó Rajagaha (Vuong Xá), Veluvana (Trúc Lâm), 
tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc. 

Lúc bây giờ, một Ty-kheo tên là Theranamaka (Tên Trưởng Lão) sông độc 


trú và tán thán hạnh sông độc trú. VỊ â ây đi vào làng khất thực một mình, đi về 
một mình, ngôi văng lặng một mình, đi kinh hành một mình. 


Rồi các Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thé Tôn rôi ngồi 
xuóng một bên. Ngôi xuống môt bên, các Ty-kheo ây bạch Thê Tôn: 


-Ő đây, bạch Thế Tôn, có Tỷ-kheo tên là Тһегапатака sông độc trú và tán 
{һап hạnh sông độc trú... đi kinh hành một mình. 

Rôi Thê Tôn bảo một Tỷ-kheo: 

— Này Ty-kheo, hãy đến, hãy nhân danh Ta gọi Ty-kheo Theranamaka: 
“Này Hiền giả Thera, bậc Dao sư gọi Hiên giả.” 

— Thưa vâng, bạch Thê Tôn. 


п Tham chiếu: Тар. ## (7.02. 0099.1068. 0277b06); Biệ Тар. B| #Ë (7.02. 0100.7. 0375b21). 
12 Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 0099.1071. 0278а12); Biét Tạp. ЭЁ (T.02. 0100.10. 0376b04). 
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Ty-kheo â ây vâng đáp Thé Tôn ròi đi đến Tý-kheo Thera. Sau khi đến, Tý- 
kheo ây nói với Tỷ-kheo Thera: 

- Này Hiên giả Thera, bậc Đạo sư gọi Hiền giả. 

- Thưa vâng, Hiền giả. 

Tôn giả Thera vâng đáp Ty-kheo â ây và di đến Thế Tôn. Sau khi đến, vị áy 
đánh lễ Thế Tôn và ngôi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn giả Thera đang 
ngôi một bên: 

— Có thật chăng, này Thera, ông sống độc trú và tán Шап hạnh sống độc trú? 

— Thưa có, bạch Thế Tôn. 

- Như thế nào, này Thera, ông sông độc trú và tán thán hạnh sống độc trú? 

— Ó đây, bach Thế Tôn, con đi vào làng khát thực một mình, con đi về một 
mình, con ngồi văng lặng một mình, con đi kinh hành một mình. Như vậy, bạch 
Thế Tôn, con sông độc trú và tán thán hạnh sống độc trú. 

- Đầy là sóng độc trú, này Thera, Ta không nói đây không phải vậy. Này 
Thera, có một cách làm viên mãn độc trú với các chỉ tiết. Hãy nghe và suy 
nghiệm kỹ, Ta sẽ nói. 

— Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 

- Này Thera, thé nào là độc trú được làm viên mãn với các chi tiết? Ở đây, 
này Thera, cái gì đã qua được đoạn tận; cái gì sắp đến được từ bỏ; đối với những 
tự ngã, lợi đắc hiện tại, dục tham được khéo nhiếp phục. Như vậy, này Thera, 
là độc trú được làm viên mãn với các chỉ tiết. 

Thê Tôn thuyết giảng như vậy. Thiện Thệ nói như vậy xong, bậc Đạo Sư 
lại nói thêm: 

Ai chiến thắng tật cả, 
Ai hiểu biết tật cả, 
Ai là bậc thiện trí, 
Mọi pháp không ô nhiễm. 
Ai từ bỏ tất cả, 
Ái tận được giải thoát. 
Ta nói chính người ây, 
Thật là vị độc trú. 
ХІ. KINH MAHAKAPPINA (Mahãkappinasuffa) (S. П. 284) 

245. Trú ở Sãvatthi. Rồi Tôn giả Маһакарріпа đi đến Thế Tôn. 

Thế Tôn ау Tôn giả Mahãkappina từ đàng xa đi đến. 

Sau khi thấy, Thé Tôn liền gọi các Tý-kheo: 

— Các ông có thấy không, này các Tý-kheo, vị Tỷ-kheo kia đi đến, da bạc 
trăng, ôm yếu, với cái mũi cao? 

- Thưa có, bạch Thê Tôn. 
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— Tỷ-kheo ấy, này các Ty-kheo, có dai thàn thóng, có đại uy lực. Thật không 
dễ gi đạt được sự chứng đắc mà trước kia vị Tý-kheo ây chưa chứng đắc. Vị áy 
còn ngay trong hiện tai, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú Vô 
thượng cứu cánh của Phạm hạnh, mà vì mục đích này, con các lương gia chơn 
chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình. 

Thê Tôn thuyết như vậy. Thiện Thệ thuyết như vậy xong, bậc Đạo Sư lại 
nói thêm: 

Sát-ly là tôi thượng, 

Gita mọi loài chúng sanh, 
Với những a1 nương tựa, 
Vào vấn đề giai cấp. 

Bậc Minh Hạnh Cụ Túc, 
Tối thượng giữa trời, người. 
Ngày, mặt trời chói sáng, 
Đêm, mặt trăng chói sáng. 
Trong tâm áo chiến bào, 
Sát-ly được chói sáng. 
Trong thiền định, thiên tri, 
Bà-là-môn chói sáng. 
Nhưng suốt cả đêm ngày, 
Phật chói sáng hào quang.'° 


ХП. KINH THÂN HỮU (Sahayakasutta) (S. II. 285) 

246. Trú ở Savatthi. Rôi hai Tỷ-kheo thân hữu, đệ tử của Tôn giả 
Mahäkappina, đi đến Thê Tôn. 

Thế Tôn thấy hai Tý-kheo ấy từ đàng xa đi đến. Thấy vậy, Thế Tôn liên gọi 
các Ty-kheo: 

— Các ông có thây không, này các Tỷ-kheo, hai Tỷ-kheo thân hữu ду đang 
đi tới, cả hai là đệ tử của Tôn giả MahakappIna? 

— Thưa có, bạch Thé Tôn. 

— Hai Ту-Кһео ду có đại thân thông, có đại uy lực. Thật không аё gi dat 
duoc su chúng dàc mà truóc kia những Tý-kheo ây chưa chứng đắc. Các vị ây 
còn ngay trong hiện tat, tự mình với thăng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú Vô 
thượng cứu cảnh của Phạm hạnh, mà vì mục đích này, con các lương gia chơn 
chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Thiện Thệ nói như vậy xong, bậc Đạo Sư 
lại nói thêm: 

Ту-Кһео thân hữu này, 
Lâu ngày cùng chung sống, 


з Xem DA. v. 387. 


21. TƯƠNG UNG TY-KHEO # 507 


Chung sóng trong Diệu pháp, 
Diệu pháp, Phật thuyết giảng. 
Tôn giả Kappina, 

Khéo léo huán luyện họ, 
Trong Chánh pháp vi diệu, 
Do bậc Thánh thuyết giảng, 
Chiến thăng ma quân xong, 
Thọ trì thân tôi hậu. 


Ш. THIÊN ПАХ 
(KHANDHAVAGGA) 


22. TƯƠNG UNG UAN 
(KHANDHASAMVUTTA) 


NĂM MƯƠI KINH ĐẦU! 


L PHẨM NAKULAPITU 
(NAKULAPITUVAGG4) 


І. KINH NAKULAPITU (Nakulapifusuffa)° (S. 1. 1) 

1. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn sống giữa dân chúng Bhagøä, tại núi Cá Sáu, rừng 
Bhesakala, Vườn Nai. 


Rồi gia chủ Nakulapita di đến Thế Tôn; sau khi đến, dành lễ Thế Tôn rồi 
ngôi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, gia chủ Nakulapitã bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thé Tôn, con đã già, tuôi lón, trưởng lão, cao niên,” đã đạt đến tuôi 
thọ, thân bệnh hoạn, luôn luôn ôm đau. Bạch Thé Tôn, con không duoc thuòng 
tháy Thé Tón và các vi Ty-kheo dáng kính. Bach Thế Tôn, mong Thé Tôn hãy 
giáo giới cho con! Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn hãy giảng dạy cho con! Nhờ 
vậy, con được hạnh phúc, an lạc lâu dài. 


— Thật sự là vậy, này gia chủ. Thật sự là vậy, này gia chủ. Thân của gia chủ, 
này gia chủ, là bệnh hoạn, ôm đau,5 bị nhiễm ó che đậy.” Ai mang cái thân này, 
này gia chủ, lại tự cho là không bệnh, dâu chỉ trong một giây phút, người ây 
phải là người ngu. Do vậy, này gia chủ, gia chủ сап phải học tập như sau: “Dâu 
cho thân tôi có bệnh, tâm sẽ không bị bệnh.” Như vậy, này gia chủ, gia chủ cần 
phải học tập. 


Rôi gia chủ Nakulapita sau khi hoan hy tín thọ lời Thé Tón dạy, từ chỗ 
ngòi đứng dậy, dành lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài; đi đến Tôn giả 


' Trong bản tiếng Anh của PTS, Tương ung Uẩn được trình bày theo 3 phân: The First Fifty Suttas (50 
kinh đáu), The Middle F іу (5 0 kinh giữa), The Last Fifty (50 kinh сиді). 


я рау là cách gọi của người Ấn Độ. Nakulapitu nghĩa là cha của gia chủ Nakula. Nakulapita là tên gọi cho 
người con trai. Tham chiếu: Тар. ## (7.02. 0099.107. 0033a06); Та ăng. ba (T.02. 0125.13.4. 0573a01). 

3 Chú giải: Sở дї được gọi như vậy vi khi thành được xây có nghe tiếng cá sáu kêu. 

* Đặt theo tên một nữ dạ-xoa. Xem KS. 1. 262. 

° SA. II. 249: савах tiyaddhagato, nghĩa là đã di đến giai doan thứ ba và giai doan cuối cuộc đời. 


S128. . s19./0.-9 


1 Г Хет М.1. 25. Đồng nghĩa với sañchamnga, bị cây lá bao phủ, như cây ở trong rừng. 
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Sãriputta, sau khi đến, dành lễ Tôn già Sãriputta rôi ngôi xuóng môt bên. Tôn 
giå Sāriputta nói với gia chủ Nakulapita đang ngôi một bên: 

— Này gia chủ, tịch tịnh là các căn của gia chủ; thanh tịnh và trong sáng là 
sắc diện của gia chủ. Có phải hôm nay gia chủ đôi diện với Thế Tôn, được nghe 
pháp thoại? 


— Làm sao không thê như vậy được, thưa Tôn giả? Hôm nay, thưa Tôn giả, 
con được rưới với nước bát tử, nhờ Thế Tôn giảng cho pháp thoại. 


- Như thé nào, này gia chủ, gia chủ được rưới với nước bất tử, nhờ Thế Tôn 
giảng cho pháp thoại? 

= Ó dáy, thưa Tôn giả, con di đến Thế Tôn; sau khi đến, dành lễ Thê Tôn 
rôi ngồi xuông một bên. Ngôi xuống một bên, thưa Tôn giả, con bạch Thé Tôn: 


“Bạch Thế Tôn, con đã già, tuôi lớn, trưởng lão, cao niên, đã đạt đến tuổi 
thọ, thân bệnh hoạn, luôn luôn ôm đau. Bạch Thế Tôn, con không được thường 
ду Thế Tôn và các Tỷ-kheo đáng kính. Bạch Thế Tôn, mong Thê Tôn hãy 
giáo giới cho con! Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn hãy giảng dạy cho con! Nhờ 
vậy, con được hạnh phúc, an lạc lâu dài.” 

Được nghe nói vậy, thưa Tôn giả, Thế Tôn nói với con: 

“That sự là vậy, này gia chu. Thât su là váy, này gia chủ. Thân của gia chủ, 
này gia chủ, là bệnh hoạn, ôm đau, bị nhiễm ô ó che đậy. Ai mang cái thân này, 
này gia chủ, lại tự cho là không bệnh, dâu chỉ trong một giây phút, người ây 
phải là người ngu. Do vậy, này gia chủ, gia chủ cân phải học tập như sau: “Dầu 
thân tôi có bệnh, tâm sẽ không bị bệnh.'” 


Như vậy, thưa Tôn giả, con được rưới (abhisitto) với nước bát tử (amafena), 
nhờ Thế Tôn giảng cho pháp thoại. 


— Nhung này gia chủ, gia chủ có hỏi thêm Thé Tôn như sau: “Cho đến như 
thé nào, bạch Thế Tôn, là thân bị bệnh và tâm cũng bị bệnh? Cho đến như thé 
nào, là thân bị bệnh, nhưng tâm không bị bệnh?” 

— Thưa Tôn giả, con có thê đi đến thật xa đề nghe tận mặt Tôn giả Sãriputta 
giải thích ý nghĩa của lời nói này. Lành thay, nêu được Tôn giả Ѕаприќа giải 
thích ý nghĩa của lời nói này! 

— Vậy này gia chủ, hãy lăng nghe và khéo suy nghiệm, ta sẽ nói. 

— Thưa vâng, Tôn giả. 

Gia chủ Nakulapitä vâng đáp Tôn giả SãrIputta. Tôn giả Ѕагіриќа nói 
như sau: 

— Thê nào, này gia chủ, là thân bi bệnh và tâm bệnh? 

Ở đây, này gia chủ, có kẻ vô văn phàm phu không ау ró сас Бас Thanh, 
khóng thuàn thuc pháp các bác Thánh, không tu tập pháp các bậc Thánh; không 
thây rõ các bậc Chân nhân, không thuân thục pháp các bậc Chân nhân, không, tu 
tập pháp các bậc Chân nhân; quán sắc như là tự ngã, hay tự ngã như là có săc, 
hay sắc ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong sắc. Vị ау bị ám ảnh: ““Sắc là ta, sắc 
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là cüa ta. "Do bị ám ảnh: «яс là ta, sắc là của ta” khi sắc bién hoai, đối khác; 
nên do sắc biến hoại, đổi khác, vị ду khởi lên sâu, bi, khô, ưu, não. 


Vị ây quán thọ như là tự ngã, hay tự ngã như là có thọ, hay thọ ở trong tự 
ngã, hay tự ngã ở trong thọ. VỊ ây bị ám ảnh: “Thọ là ta, thọ là của ta.” Do bị 
ат ảnh: “Thọ là ta, thọ là của ta” khi thọ biến hoại, đối khác; nên do thọ biến 
hoại, đôi khác, vị ấy khởi lên sâu, bi, khô, ưu, não. 


Vị áy quán tưởng như là tự ngã, hay tự ngã như là có tưởng, hay tưởng ó 
trong tự ngã, hay tự ngã ở trong tưởng. VỊ ây bị ám ảnh: “Tưởng là ta, tưởng là 
của ta.” Do bị ám ảnh: “Tưởng là ta, tưởng là của ta” khi tưởng biên hoại, đôi 
khác; nên do tưởng biến hoại, đôi khác, vị йу khởi lên sâu, bi, khó, ưu, não. 


Vị ду quán hành như là tự ngã, hay tự ngã như là có hành, hay hành ở trong 
tự ngã, hay tự ngã ở trong hành. VỊ â ây bi ám ánh: “Hành là ta, hành là cúa ta.” 
Do bi ám ánh: “Hành là ta, hành là cúa ta” khi hành biến hoại, đôi khác; nên do 
hành biên hoại, đôi khác, vị ду khởi lên sâu, bi, khó, uu, não. 

Vị ây quán thức như là tự ngã, hay tự ngã như là có thức, hay thức ở trong 
tự ngã, hay tự ngã ở trong thức. VỊ â ây bị ám ảnh: “Thức là ta, thức là của ta.” 
Do bị аш ảnh: “Thức là ta, thức là của ta” khi thức biến hoại, đối khác; nên do 
thức biến hoại, đôi khác, vị áy khởi lên sâu, bi, khô, wu, não. 

Như vậy, này gia chủ, là thân bị bệnh và tâm bị bệnh. 

Thế nào, này gia chủ, là thân bị bệnh nhưng tâm không bị bệnh? 

Ở đây, này gia chủ, vị đa văn Thánh đệ tử hiểu rõ các bậc Thánh, одр thục 
pháp các bậc Thánh, tu tập pháp các bậc Thánh; hiểu rõ các bậc Chân nhân, 
thuân thục pháp các bậc Chân nhân, tu tập pháp các bậc Chân nhân; không quán 
sắc như là tự ngã, hay tự ngã như là có sắc, hay sắc ở trong tự ngã, hay tự ngã ở 
trong sắc, Vị â ау không bị ат ảnh: “Sắc là ta, sắc là của ta.” Do vị ây không bị 
ảm ảnh: “Sắc là ta, sắc là của ta” khi sắc biên Ì hoại, đôi khác; nên khôn 15 do sắc 
biến hoại, 401 khác mà khởi lên sâu, bi, khô, ưu, não. 


Không quán thọ như là tự ngã, hay tự ngã như là có thọ, hay thọ ở trong tự 
ngã, hay tự ngã ở trong thọ. V1 ây không bị ám ảnh: “Tho là ta, thọ là của ta.” 
Do vị ây không bị ám ảnh: “Thọ là ta, thọ là của ta” khi thọ biên hoai, dói khác; 
nên không do thọ bién hoại, đôi khác mà khởi lên sâu, bi, khó, ưu, não. 

Không quán tưởng như là tự ngã, hay tự ngã như là có tưởng, hay tưởng ở 
trong tự ngã, hay tự ngã ở trong tưởng. VỊ ây không bi ám ånh: Tưởng là ta, 
tưởng là của ta.” Do vị ây không bị ám ảnh: “Tưởng là ta, tưởng là của ta” khi 
tưởng bién hoại, đối khác; nên không do tưởng biên hoại, đôi khác mà khởi lên 
sâu, bi, khó, ưu, não. 


Không quán hành như là tự ngã, hay tự ngã như là có hành, hay hành ở 
trong tự ngã, hay tự ngã ở trong hành. VỊ ây không bị ám ảnh: “Hành là ta, hành 
là của ta.” Do vị ây không bi ám ánh: “Hành là ta, hành là cúa ta” khi hành biên 
hoại, đối khác; nên không do hành biến hoại, đôi khác mà khởi lên sâu, bi, khó, 
uu, não. 
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Không quán thức như là tự ngã, hay tự ngã như là có thức, hay thức ở trong 
tự ngã, hay tự ngã ở trong thức. VỊ ây không bị ат ảnh: “Thức là ta, thức là 
của ta.” Do vị ây không bị ат ảnh: “Thức là ta, thức là của ta” khi thức biến 
hoại, đôi khác; nên không do thức biến hoại, đôi khác mà khởi lên sâu. bi, khổ, 
ưu, não. 

Như vậy, này gia chủ, là thân có bệnh nhưng tâm không có bệnh. 

Tôn giả Sãriputta thuyết như vậy, gia chủ Nakulapitä hoan hy tín thọ lời 
Tôn giả Sãriputta thuyết. 


П. KINH DEVADAHA (Devadahasufía)Š (S. Ш. 5) 

2. Như уду tôi nghe. 

Một thời, Thé Tôn ở giữa dân chúng Sakka, tại một thị trân của dân chúng 
Sakka tên là Devadaha. 

Lúc bây giờ, một số đông Tỷ-kheo du hành ở phía Tây đi đến Thế Tôn; sau 
khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, các vị 
Tý-kheo ấy bạch Thé Tôn: 

— Chúng con muôn xin Thế Tôn cho phép chúng con đi đến quốc độ phương 
Tây. Chúng con muôn trú ở quôc độ phương Tây. 

— Này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo đã xin phép Ѕаприќа chưa? 

— Bạch Thé Tôn, chúng con chưa xin phép Tôn giả Sãriputta. 

— Này các Ту-кһео, vậy hãy xin phép SãrIputta. Sãriputta, này các Ty-kheo, 
là bậc hiên trí, là người đỡ đầu (anuggahako) các уі Tỷ-kheo đồng Phạm hạnh. 

- Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 

Các Tỷ-kheo ду vâng đáp Thé Tôn. 

Lúc bây giờ, Tôn giả Sãriputta đang ngôi dưới cây Ба đậu,? không xa Thé 
Tôn bao nhiêu. 

Rồi các Tỷ-kheo ấy, sau khi hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngôi 
đứng dậy, dành lê Thê Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài lui ra; rôi đi đên 
Tôn giả SãrIputta; sau khi дёп, các vị ây nói lên với Tôn giả Ѕагіриќа những 
lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, 
rôi ngôi xuông một bên. Ngôi xuông một bên, các Ty-kheo ây nói với Tôn giả 
Sāriputta: 

— Chúng tôi muôn, thua Hiền già Sãriputta, đi đến quốc độ phương Tây. 
Chúng tôi muốn trú ở quốc độ phương Tây. Bậc Đạo sư đã cho phép chúng tôi. 


— Này các Hiên giả, có những người đặt câu hỏi'? với vị Tỷ-kheo thường đi 


š Devadaha. Xem J. I. 52. Quê hương của mẫu thân đức Phật. Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 0099.108. 
0033b28); Tăng. 1 (7.02. 0125.41.4. 0745b26). 


9° Elagalãgumba: Một loại cây lớn lên nhờ tưới nước, tên tiếng Anh là cây Cassia Tora. 
10 Pucchitār. Xem Sn. 140 có trường hợp tương tự. 
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các quốc độ khác nhau: Сас Sát-dé-1y hiền 11," các Bà-la-môn hièn trí,12 các 
gia chủ hiên trí, các Sa-môn hiển trí;'^ này chư Hiển giả, các bậc hiển trí với 
óc ưa quán sát [sẽ hỏi]: “Bậc Đạo sư của Tôn giả nói gì, tuyên bố gì? Pháp có 
được chư Tôn giả khéo nghe, khéo năm giữ, khéo tác ý, khéo thọ trì, khéo thâm 
nhập với trí tuệ không?” Рё trả lời, các Tôn giả có thé lặp lại các ý kiến của Thế 
Tôn, không có xuyên tạc Thê Tôn với điêu không thật; có thê trả lời tùy pháp, 
đúng với Chánh pháp và không йё một vị đồng pháp nào nói lời đúng pháp, ' 
có thể có lý do để диф trách. !6 

— Chúng tôi có thé đi đến thật xa, thưa Tôn giả, đề nghe tận mặt Tôn giả 
Sariputta nói về ý nghĩa của lời nói này. Lành thay, néu được Tôn giả Sariputta 
giải thích ý nghĩa của lời nói này! 

— Vậy này các Hiền giả, hãy lắng nghe và khéo tác ý, tôi sẽ nói. 

— Thưa vâng, Tôn giả. 

Các Ту-Кһео ây vâng đáp Tôn giả Sāriputta. Tôn giả Sāriputta nói nhu sau: 

— Này các Hiền giả, có những người đặt câu hỏi với vị lỷ-kheo thường 
đi các quôc độ khác nhau: Các Sát- đế-ly hiển trí... các Sa-môn hiền trí; này 
các Hiển giả, các bậc Ніёп trí với óc ưa quản. sát [có thể hỏi]: “Bậc Đạo sư 
của Tôn giả nói gì, tuyên bó øì?” Được hỏi vậy, này các Hiên giả, các Hiên 
giả phải trả lời: Này các Hiền giả, bậc Đạo sư của chúng tôi nói đến sự điều 
phục dục và tham.” 


Được trả lời như vậy, này các Hiên giả, có thê có người hỏi thêm câu hỏi 
như sau: Các vị Sát- đế-ly hiển trí... các Sa-môn hiền trí; này các Hiển giả, các 
bậc Hiên trí với óc ưa quán sát [có thé hỏi]: “Đối với cái gì, bậc Dao sư của 
các Tôn giả nói đến sự điêu phục dục và tham?” Được hỏi như vậy, này các 
Hiên giả, các Hiên già phải trả lời như sau: “Đôi với sắc, này các Hiên giá, bâc 
Dao sư của chúng tôi nói về sự điêu phục dục và tham. Đối với thọ... Đối với 
tưởng... Đối với hành... Đối với thức, này các Hiên giả, bậc Đạo sư của chúng 
tôi nói về sự điêu phục dục và tham.” 


Được trả lời như vậy, này các Hiền giả, có thê có người. hỏi thêm như sau: 
Các Sát-đề-ly hiên trí... các Sa-môn hiên trí; này các Hiên giả, các bậc Hiền trí 
VỚI ÓC ưa quán sát [có thé hỏi]: “Nhưng thây sự nguy hiểm gl, bâc Đạo sư của 
các Tôn giả nói đến sự điêu phục dục và tham đôi với sắc... đôi với thọ... đối với 
tưởng... đôi với hành... bậc Đạo sư của các Tôn giả nói đến sự điều phục dục và 
tham đôi với thức?” Được hỏi như vậy, này các Hiên giá, các ông cân phái trå 
lời như sau: “Này các Hiên giả, đôi với sắc, ai chưa viễn ly tham, chưa viễn ly 


1 Chu giải: Như Vua Bimbisära 

12 Chu giải: Như Cañki và Tarukkha. 

13 Như Citta và Sudatta. Xem A. I. 24-6. 

'4 Như Sabhiya. Xem S. П. 153; IV. 401; Sn. 90-102. 

15 Chú giải việt là vadanupato, nghĩa là di theo con đường của bậc Đạo sư. 
16 Xem S. II. 33, có một đoạn tương tự. 
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duc, chua vién ly ái, chưa viễn ly khát, chưa viễn ly nhiệt não, chưa viễn ly khát 
ái; khi sắc ây biên hoại, đối khác, sẽ khởi lên sâu, bị, khó, ưu, não. Đối với thọ... 

Đối với tưởng... Đôi với hành... Đôi với thức, al chưa viễn ly tham, chưa viễn ly 
dục, chưa viên ly ái, chưa viễn ly khát, chưa viễn ly nhiệt não, chưa viễn ly khát 
á1; khi thức ау biển hoại, đôi khác, sẽ khởi lên sâu, bị, khó, ưu, não. Này các 
Hiển giả, do thấy sự nguy hiểm này đối VỚI sắc mà bậc Đạo sư của chúng tôi nói 
đến sự điều phục dục và tham đối với sắc.. . đối với thọ... đôi với tưởng... đối với 
hành... bậc Đạo sư của chúng tôi nói đến sự điều phục dục và tham đối với thức.” 


Được trả lời như vậy, này các Hiển giả, có thê có người hỏi thêm như sau: 
Các Sát-đề- ly hiên trí... các Sa-môn hiển trí; này các Hiên giả, các bậc Hiển trí 
VỚI ÓC Ưa quán sát [có thê hỏi]: “Nhưng thấy. sự lợi ích gì, bậc Đạo sư của các 
Tôn giả nói đến sự điều phục dục và tham đổi với sắc... đối với thọ... đối với 
tưởng... đôi với hành... bậc Đạo sư của các Tôn giả nói đến sự điều phục dục và 
tham đối với thức?” Được hỏi như vậy, này các Hiền giả, các Hiển giả phải trả 
lời như sau: “Này các Hiền giả, đối với sắc, ai đã viễn ly tham, đã viên ly dục, 
đã viễn ly ái, đã viễn ly khát, đã viễn ly nhiệt não, đã viên ly khát ái; khi sắc ây 
biến hoại, đối khác, sẽ không khởi lên sâu, bị, khó, uu, não. Đối _với thọ... đôi 
VỚI tưởng... đối với hành... đôi với thức, này các Hiển giả, ai đã viễn ly tham, đã 
viễn ly dục, đã viễn ly ái, đã viễn ly khát, đã viễn ly nhiệt não, đã viên ly khát 
ái; khi thức ду biến hoại, đối khác, sẽ không khởi lên sâu, bi, khó, ưu, não. Do 
thấy sự lợi ích này, này сас Hiên giá, bậc Đạo sư của chúng tôi nói đến sự điều 
phục dục và tham đối với sắc... ‚ đối với thọ... đối với tưởng... đối với hành... bậc 
Đạo sư của chúng tôi nói đến sự điều phục dục và tham đối với thức.” 


Và này các Hiền giả, đạt được và an trú trong các bát thiện pháp, và ngay 
trong đời sông hiện tại, sông được an lạc, không bị chướng ngại, không bị ưu 
não, không bị nhiệt não, sau khi thân hoại mạng chung, sẽ được sanh thiện thú. 
Đây không phải là sự đoạn tận các bất thiện pháp, được Thế Tôn tán thán. 


Nhưng này các Hiền 01а, VÌ rắng đạt được và an trú trong các bát thiện pháp, 
và ngay trong đời sống hiện tại, sông bị đau khô, bị chướng ngại, bi ưu não, bị 
nhiệt não, sau khi thân hoại mạng chung, sẽ phải sanh ác thú. Do vậy, đây là sự 
đoạn tận các bất thiện pháp, được Thế Tôn tán thán. 


Và này các Hiên g1à, dat duoc và an trú trong các thiên pháp, và ngay trong 
đời sóng hiện tại, sóng đau khô, bị chướng ngai, bi ưu não, bị nhiệt não, sau khi 
thân hoại mạng chung, sẽ phải sanh ác thú. Đây không phải là sự thành tựu các 
thiện pháp, được Thế Tôn tán thán. 

Nhưng này các Hiền giả, vì rằng đạt được và an trú trong các thiện pháp, và 
ngay trong đời sóng hiện tại, sông được an lạc, không bị chướng ngại, không bị 
ưu não, không bị nhiệt não, sau khi thân hoại mạng chung, sẽ được sanh thiện 
thú. Do vậy, đây là sự thành tựu các thiện pháp, được Thé Tôn tán ап. 


Tôn giả Sãriputta thuyết như vậy, các Tỷ-kheo ấy hoan hý tín thọ lời Tôn 
ола Sāriputta nói. 
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HI KINH HALIDDIKANI (Haliddikanisutta)!? (S. ТП. 9) 

3. Nhu vày tói nghe. 

Một thời, Tôn giả Mahakaccana (Đại Ca-chiên-diên) sông giữa các dân 
chúng Avantī, tại Kuraraghara, bên bờ một vực núi. 

Rôi gia chủ Hãliddikãni đi đến Tôn giả Mahākaccāna; sau khi đi đến, đảnh 
lễ Tôn giả Mahãkaccãna, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, gia chủ 
Haliddikani nói với Tôn giả Mahakaccana: 

- Thưa Tôn giả, Thế Tôn đã nói trong phâm thứ tám, trong tập: “Các câu 
hỏi của Mãgandiya”,'Š như sau: 

Bậc Thánh bỏ gia đình, 

Du hành không trú xử, 

Đối với dân trong làng, 
Không tác thành hệ lụy. 
Tuyệt không các dục vọng, 
Không ước vọng hão huyện, 
Chấm dứt mọi tranh luận, 
Bát cứ với một ai. 

Với lời nói văn tắt này của Thế Tôn, thưa Tôn giả, ý nghĩa cần phải hiểu 
một cách rộng rãi như thé nào? 

— Sắc giới, này gia chủ, là nhà của thức; thức bị lòng tham sắc giới trói 
buộc, này gia chủ, được gọi là du hành có gia đình. Thọ giới, này gia chủ, là 
nhà của thức; thức bị lòng tham thọ giới trói buộc, này gia chủ, được gọi là du 
hành có gia đình. Tưởng giới, này gia chủ, là nhà của thức; thức bi lòng tham 
tưởng giới trói buộc, này gia chủ, được gọi là du hành có gia dinh. Hành giới, 
này gia chủ, là nhà của thức; thức bị lòng tham hành giới trói buộc, này gia chủ, 
được gọi là du hành có gia đình. [Thức giới, này gia chủ, là nhà của thức; thức 
bị lòng tham thức giới trói buộc, này gia chủ, được gọi là du hành có gia đình|. 
Như vậy, này gia chủ, là du hành có gia đình.'? 

Và này gia chủ, thê nào là du hành không gia đình? 

Đối với sắc giới, này gia chủ, cái gọi là dục, là tham, là hý, là khát ái, những 
gi thuộc chấp thủ, tâm trú trước, thiên châp tùy miên;?? Như Lai đoạn tận chúng, 
cắt đứt tận gốc rễ, làm cho như thân cây Sa-la, làm cho không tái sanh, không thể 
sanh khởi trong tương lai?! Do vậy, Như Lai được gọi là du hành không gia đình. 

Đối với thọ giới, này gia chủ... 

Đối với tưởng giới, này gia chủ... 

Tham chiêu: Тар. Ж (7.02. 0099.551. 0144a28). 
! Tham khảo Chú giải; M. II. 510; Sn. 164. 
! Tham khảo DA. v. 34; Thag. v. 36. 


20 Xem S. П. 17. 
21 Xem S. П. 88. 
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Đối với hành giới, này gia chủ... 

Đối với thức giới, này gia chủ, cái gọi là dục, là tham, là hy, là khát ái, 
những gì thuộc châp thủ, tâm trú trước, thiên châp tùy miên; Nhu Lai doan tân 
chúng, cắt đứt tận gốc rë, làm cho như thân cây Sa-la, làm cho không tải sanh, 
không thé sanh khởi trong tương lai. Do vậy, Như Lai được gọi là du hành 
không gia đình. 

Như vậy, này gia chủ, là du hành không gia đình. 

Như thê nào, này gia chủ, là du hành có trú xứ?“ BỊ trói buộc bởi an trú 
chấp trước (nikeravisära) vào sắc tướng, này gia chủ, gọi là du hành có trú xứ.. 
vào thanh tướng... vào hương tướng... vào vi tướng... vào xúc tướng. Ві trói 
buộc bởi an trú châp truóc vào pháp tướng, пау gia chủ, gọi là du hành có trú 
xứ. Như vậy, này gia chủ, là du hành có trú xứ. 


Như thé nào là du hành không trú xú? Sự trói buộc bởi an trú, chấp trước 
vào sắc tướng, này gia chủ, đối với Như Lai đã được đoạn tận, cắt đứt tận gốc 
rễ, làm cho như thân cây Sa-la, làm cho không tái sanh, không thể sanh khởi 
trong tương lai. Do vậy, Như Lai được gọi là du hành không trú xứ. Sự trói buộc 
bởi an trú, chấp trước vào thanh tướng... vào hương tướng... vào VỊ tướng... vào 
xúc tướng.. . vào pháp tướng, này gia chủ, đôi với Như Lai đã được đoạn tận, cắt 
đứt tận góc rễ, làm cho như thân cây Sa-la, làm cho không tái sanh, không thể 
sanh khởi trong tương lai. Do vậy, Như Lai được gọi là du hành không trú xứ. 

Như vậy, này gia chủ, là du hành không trủ xứ. 

Như thế nào, này gia chủ, là tác thành hệ lụy trong làng?” Ó đây, này gia 
chủ, có người sông thân mật với gia chủ, cùng уш, cùng buôn. Giữa những 
người sung sướng, vị ây sung sướng. Giữa những người buôn khô, vị ây buôn 
khô. Khi có công việc phải làm khởi lên, tự liên hệ mình vào các công việc ây. 
Như vậy, này gia chủ, là tác thành hệ lụy trong làng. 

Và như thé nào, này gia chủ, là không tác thành hệ lụy trong làng? Ở đây, 
này gia chủ, vị Ty-kheo không sông quá thân mật với gia chủ, không cùng vul, 
không cùng buôn; không VuI Sướng giữa những người sung sướng, không buồn 
khó giữa những người buôn khó; khi có cóng việc phải làm khởi lên, không tự 
mình liên hệ vào các công việc ây. Như vậy, này gia chủ, là không tác thành hệ 
lụy trong làng. 

Như thé nào, này gia chủ, là không tuyệt không các dục vọng? Ở đây, này 
ола chủ, có người không ly tham đôi với các dục vọng, không ly dục, không ly 
ál, không ly khát, không ly nhiệt não, không ly khát ái. Như vậy, này gia chủ, 
là không tuyệt không các dục vọng. 

Như thé nào, này gia chủ, là tuyệt không các dục vọng? Ở đây, này gia chủ, 
có người ly tham đôi với các dục, ly dục, ly а, ly khát, ly nhiệt não, ly khát ái. 
Như vậy, này gia chủ, là tuyệt không các dục vọng. 


2 Niketasārī. Niketa liên hệ đến ketu là dâu hiệu, là cây cờ, người theo một biểu tượng, tín đồ. 
3 Xem S. L. 63; II. 202, dë cập bón phận của vi Tỷ-kheo. 
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Như thê nào, này gia chủ, là hy vọng hão huyện? Ở đây, này gia chủ, có 
người suy nghĩ như sau: “Mong răng có sắc như vậy trong tương lai. Mong răng 
có thọ như vậy trong tương lai. Mong răng có tưởng như vậy trong tương lai. 
Mong ràng có hành như vậy trong tương lai. Mong răng có thức như vậy trong 
tương lai.” Như vậy, này gia chủ, là hy vọng hào huyền. 

Như thế nào, này gia chủ, là không hy vọng hão huyền? Ở đây, này gia chủ, 
có người không có suy nghĩ như sau: “Mong răng có sắc như vậy trong tương 
lai. Mong răng có thọ như vậy trong tương lai. Mong răng có tưởng như vậy 
trong tương lai. Mong răng có hành như vậy trong tương lai. Mong răng có thức 
như vậy trong tương lai.” Như vậy, này gia chủ, là không hy vọng hào huyền. 

Như thê nào, này gia chủ, là tranh luận với người? Ó đây, nảy gia chủ, có 
người nói như sau: “Ong không biết Pháp và Luật này. Ta biết Pháp và Luật 
này. Sao ông có thê biết Pháp và Luật này? Ông đã phạm vào tà kiến.?? Ta mới 
thật đúng chánh kiến. Những điều đáng nói trước, ông lại nói sau. Những điều 
đáng nói sau, ông lại nói trước. Lời nói của ta mới tương ưng (sahitam). Lời 
nói của ông không tương ưng. Chủ kiến của ông đã bị bài bác. Câu nói của 
ông đã bị thách đô; hãy đến mà giải vây lời nói ây. Ong đã bị thuyết bại, nếu 
có thé được, hãy găng thoát ra khỏi lối bí.” Như vậy, này gia chủ, là tranh luận 
VỚI пеи. 

Như thé nào, này gia chú, là không tranh luân vói nguòi? Ó đây, này gia chủ, 
vị Tỷ-kheo không nói lời nói như sau: “Ông không biết Pháp và Luật này... hãy 
găng thoát ra khỏi lỗi bí.” Như vậy, này gia chủ, là không tranh luận với người. 

Như vậy, này gia chủ, Thế Tôn đã nói trong phẩm thứ tám, trong tập: “Các 
câu hỏi của Mãgandiya” như sau: 

Bậc Thánh bỏ gia đình, 

Du hành không trú xứ, 

Đối với dân trong làng, 
Không tác thành hệ lụy. 
Tuyệt không các dục vọng, 
Không ước vọng hào huyện, 
Châm đứt mọi tranh luận, 
Bát cứ với một ai. 

Với lời nói vắn tắt này của Thế Tôn, này gia chủ, ý nghĩa cần phải hiểu một 
cách rộng rãi như vậy. 

IV. KINH HALIDDIKANI THỨ HAI (Dautiyahaliddikanisutta)25 (S. ТП. 12) 

4. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Tôn giả Mahakaccana sông giữa dân chúng Avanfi, tại Kuraraghara, 
bên bờ một vực núi. 


> Xem S. L. 160; IV. 323; V. 419; D. L. 8; Ш. 117. 
5 Tham chiếu: Тар. # (7.02. 0099.552. 0144c20). 
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Rôi gia chủ Haliddikani đi đến Tôn giả Mahākaccāna; sau khi đi đến, dành 
lễ Tôn giả Mahakaccana, rôi ngồi xuống một bên. Ngồi xuông một bên, gia chủ 
Hãliddikãn1 nói với Tôn giả Mahakaccana: 

- Thế Tôn đã nói trong tập: “Các câu hỏi của Sakka” như vây: “Những 
Sa-môn, Bà-la-môn nào được giải thoát với sự đoạn tận khát ái, những vi áy dà 
hoàn toàn đạt được toàn thiện; đã hoàn toàn đạt được an ón khỏi các khó ách: đã 
hoàn toàn hành Phạm hạnh; đã hoàn toàn đạt được mục đích; là bậc Tôi thượng 
giữa chư thiên và loài người.” Với lời nói уйп tắt này của Thế Tôn, thưa Tôn 
giả, ý nghĩa cần phải hiểu một cách rộng rãi như thé nào? 

- Đối với sắc giới, này gia chủ, cái gọi là dục, là tham, là hy, là khát ái; 
những gì thuộc chấp thủ, tâm trú trước, thiên chấp tùy miên; sự đoạn tận chúng, 
ly tham, đoạn diệt, từ bỏ, từ khước chúng một cách hoàn toàn, như vậy gọi là 
tâm khẻo giải thoát. 

Đối với thọ giới, này gia chủ... 

Đối với tưởng giới, này gia chủ... 

Đối với hành giới, này gia chủ... 

Đối với thức giới, này gia chủ, cái gọi là dục, là tham, là hỷ, là khát ái; 
những gi thuộc châp thủ, tâm trú trước, thiên chấp tùy miên; sự đoạn tận chúng, 
ly tham, đoạn diệt, từ bỏ, từ khước chúng một cách hoàn toàn, như vậy gọi là 
tâm khéo giải thoát. 

Như vậy, này gia chủ, là ý nghĩa đã được Thế Tôn nói đến trong tập: “Các 
câu hỏi của Sakka” như sau: “Những Sa-môn, Bà-la-môn nào được giải thoát 
với sự đoạn tận khát ái, những vị ây đã hoàn toàn đạt được toàn thiện; đã hoàn 
toàn đạt được an ón khỏi các khó ách; đã hoàn toàn hành Phạm hạnh; đã hoàn 
toàn đạt được mục đích; là bậc Tối thượng giữa chư thiên và loài người.” 

У. KINH THIÊN ĐỊNH (Samadhisutta)? (S. ТП. 13) 

5. Như vây tôi nghe. Một thời, Thê Tôn trú ở Sävatthi, tại Jetavana, trong 
vườn ông Anäthapindika. 

Tại đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

— Này các Ту-Кһео! 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tý-kheo ây vâng đáp Thé Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

Này các Tỷ-kheo, hãy tu tập thiền định. Vị Tý-kheo có thiền định, này các 
Tỷ-kheo, hiểu biết một cách như thật. 

Hiểu biết gì một cách như thật? Sắc tập khởi và đoạn diệt, thọ tập khởi và 
? Xem D. II. 282; A. V. 326. 


? Tham chiếu: Тар. Ж (T.02. 0099.59. 0015b10); Тар. #& (T.02. 0099.60. 0015b22); Тар. Ë (7.02. 
0099.65. 0017a23). 
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đoạn diệt, tưởng tập khởi và đoạn diệt, hành tập khởi và đoạn diệt, thức tập khởi 
và đoạn diệt. 

Này các Ty-kheo, thé nào là sắc tập khởi? Thê nào là thọ tập khởi? Thé nào 
là tưởng tập khởi? Thế nào là hành tập khởi? Thé nào là thức tập khởi? 


О đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo hoan hy, hoan nghênh, đẫm trước ròi an 
trú. Hoan hỷ, hoan nghênh, đăm trước và an trủ gi? 


Hoan hý, hoan nghênh, dám trước. rôi an trú sắc. Do vị ấy hoan hỷ, hoan 
nghênh, đăm trước rôi an trú sắc, hy đôi với sắc khởi lên. Do duyên hỷ đối với 
sắc, thủ đối với sắc khởi lên. Do duyên thủ đỗi với sắc, hữu khởi lên. Do duyên 
hữu, sanh khởi lên. Do duyên sanh; già chết, sâu, bi, khó, ưu, não khởi lên. Như 
vậy là sự tập khởi của toàn bộ khô uân này. 


Hoan hy, hoan nghênh, đăm trước ròi an trú thọ... ròi an trú tưởng... ròi an 
trú hành... rồi an trú thức. Do vị ấy hoan hỷ, hoan nghênh, đắm trước ròi an trú 
thức, hý đối với thức khởi lên. Do duyên hý đối với thức, thủ đối với thức khởi 
lên. Do duyên thủ đối với thức, hữu khởi lên. Do duyên hữu, sanh khởi lên. Do 
duyên sanh; già chết, sâu, bi, khó, ưu, não khởi lên. Như vậy là sự tập khởi của 
toàn bộ khô uân này. 

Này các Ту-Кһео, đây là sắc tập khởi, đây là thọ tập khởi, đây là tưởng tập 
khởi, đây là hành tập khởi, đây là thức tập khởi. 

Và này các Tỷ-kheo, thé nào là sắc đoạn diệt? Thế nào là thọ đoạn diệt? Thé 
nào là tưởng đoạn diệt? Thé nào là hành đoạn diệt? Thé nào là thức đoạn diệt? 


| Ở đây, này các Ty-kheo, vị ây không hoan hy, không hoan nghênh, không 
đăm trước và an trú. 


Không hoan hỷ, không hoan nghênh, không đắm trước và an trú gì: Không 
hoan hỷ, không hoan nghênh, không đắm trước và an trú sắc. Do vị ây không 
hoan hỷ, không hoan nghệnh, không đăm trước và an trú sắc, hỷ đối với sắc 
đoạn diệt. Do hy đối với sắc đoạn diệt nên thủ đoạn diệt. Do thủ đoạn diệt nên 
hữu đoạn diệt... Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khó uán này. 


Không hoan hy, không hoan nghênh, không đắm trước và an trú thọ. Do vị 
ây không hoan hỷ, không hoan nghênh, không đăm trước và an trú thọ, hy đối 
với thọ đoạn diệt. Do hy đối với thọ đoạn diệt nên thủ đoạn diệt. Do thủ đoạn 
diệt nên hữu đoạn diệt... Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khô uân này. 


Không hoan hy, khóng hoan nghênh, không đắm trước và an trú tưởng... 
không dám truóc và an trú hành. Do vi ây không hoan hy, không hoan nghênh, 
không đăm trước và an trú hành, hý đối với hành đoạn diệt. Do hy đối với hành 
đoạn diệt nên thủ đoạn diệt. Do thủ đoạn diệt nên hữu đoạn diệt... Như vậy là 
sự đoạn diệt của toàn bộ khô пап này. 


° SA. П. 262: Abhivadattti taya abhinandanaya “айо piyam, ittham kantam тапайра” nti vadati 
(анаа có nghĩa là “tuyên bó”; đối với sự hoan Һу này, vị ấy nói lớn: “Ó, thật khả ái, khả ý, khả 
lạc, háp dẫn”). 
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Không hoan hy, không hoan nghênh, không dám trước và an trú thức. Do 
VỊ ây không hoan hy, không hoan nghênh, không đắm trước và an trú thức, hỷ 
đối với thức đoạn diệt. Do hy đôi với thức đoạn diệt nên thủ đoạn diệt. Do thủ 
đoạn diệt nên hữu đoạn diệt.. - Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khó uán này. 

Này сас Ty-kheo, дау 1а sắc đoạn diệt, đây là thọ đoạn diệt, đây là tưởng 
đoạn diệt, đây là hành đoạn diệt, đây là thức đoạn diệt. 


VI. KINH TĨNH МАС (Patisallanasutta)2° (S. Ш. 15) 
6. Nhân duyên tại Savatthi. 


— Này các Tỷ-kheo, hãy trú tâm, dán tâm vào tĩnh mặc.” Này các Ty-kheo, 
vị Tý-kheo có tĩnh mặc, hiểu biết một cách như thật. 


Hiệu biết øì một cách như thật? Sắc tập khởi và đoạn diệt, thọ tập khởi và 
đoạn diệt, tưởng tập khởi và đoạn diệt, hành tập khởi và đoạn diệt, thức tập khởi 
và đoạn diệt ...(như kinh trên). 


УП. KINH CHAP THỦ VÀ UU КАО (Upðđãparifassanãsuffa)?! (S. ТП. 15) 
7. Nhân duyên tại Savatthi. 


— Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các ông về sự chấp thủ và ưu não, sự 
không chấp thủ và không ưu não. Hãy lắng nghe và khéo tác ý, Ta sẽ giảng. 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

- Này các Tỷ-kheo, thé nào là chấp thủ và ưu não? 

Ở đây, này сас Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu không (ау rõ các bậc Thánh, 
không thuân thục pháp các bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc Thánh; không 
thây rõ các bậc Chân nhân, không thuần thục pháp các bậc Chân nhân, không 
tu tập pháp các bậc Chân nhân; người ây quán săc như là tự ngã, hay tự ngã 
như là có sắc, hay sắc Ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong sắc. Đôi với vị ау, sắc 
ду biên hoại và đổi khác. Đôi với vị ду, khi sắc ду biến hoại và đổi khác, thức 
tùy chuyên” theo sự biến hoại của sắc. Các pháp ưu não sanh khởi do thức tùy 
chuyên theo sự bién hoại của sắc sau khi xâm chiêm tâm và an trú.” Do tâm bị 
xâm chiêm nên khủng bô (asa), chướng ngại, khát vọng được sanh khởi và 
ưu não. 

Vị ду quán thọ như là tự ngã, hay tự ngã như là có thọ, hay thọ trong tu ngã, 
hay tự ngã trong thọ. Đối VỚI VỊ ây, thọ ây biên hoại và đôi khác. Đối với vị ây, 
khi thọ ây biến hoại và đối khác, thức tùy chuyền theo sự biến hoại của thọ. Các 


Tham chiêu: Тар. # (7.02. 0099.65. 0017a23). 

30 Раџіѕаапа: Sự dừng nghỉ; chỉ cho sự tĩnh mặc trong tu thiền. 

a SA 12202: Upadaparitassananti gahanena uppannam paritassanam (“Uu não do chấp thủ” nghĩa 
là sự ưu não khởi lên do sự bám víu, cô châp). Xem М. I. 136. Tham chiêu: Тар. Ж (7.02. 0099.43. 
0010c19); Tap. Ж (7.02. 0099.66. 001716). 

32 Anuparivatti: Tâm luôn suy nghĩ về các vån dé nhỏ nhặt. 

3 Pariyadaya titthanti: Хата chiêm, an trú. Xem S. II. 235. 
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pháp ưu não sanh khởi do thức tùy chuyên: theo sự biên hoại của thọ sau khi xâm 
chiêm tâm và an trú. Do tâm bị xâm chiếm nên khủng bố, chướng ngại, khát 
vọng được sanh khởi và ưu não. 


Vị ấy quán tưởng như là tự ngã... vị ây quán hành như là tự ngã, hay tự 
ngã như là có hành, hay hành trong tự ngã, hay tự ngã trong hành. Đối với vị 
ây, hành ây biến hoại và đối khác. Đối với vị ду, khi hành ấy biến hoại và đổi 
khác, thức tùy chuyên theo sự biến hoại của hành. Các pháp ưu não do thức tùy 
chuyển theo sự biên hoại của hành sanh khởi sau khi xâm chiêm tâm và an trú. 
Do tâm bị xâm chiếm nên khủng bố, chướng ngại, khát vọng được sanh khởi 
và ưu não. 

Vị ấy quán thức như là tự ngã, hay tự ngã như là có thức, hay thức trong tự 
ngã, hay tự ngã trong thức. Đối với vị ây, thức â ây biên hoại và đôi khác. Đối với 
vị ду, khi thức ду biến hoại và đối khác, thức tùy chuyên theo sự bién hoại của 
thức. Các pháp ưu não do thức tùy chuyên theo sự biến hoại của thức sanh khởi 
sau khi xâm chiêm tâm và an trú. Do tâm bị xâm chiêm nên khủng bố, chướng 
ngai, khát vọng được sanh khởi và ưu não. 

Như vậy, này các Tý-kheo, là châp thủ và ưu não. 

Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là không châp thủ và không ưu não? 

О đây, này các Tỷ-kheo, vị đa văn Thánh đệ tử ау rõ các bậc Thánh, thuần 
thục pháp các bậc Thánh, khéo tu tập pháp các bậc Thánh; thây rõ các bậc Chân 
nhân, thuần thục pháp các bậc Chân nhân, khéo tu tập pháp các bậc Chân nhân; 
không quán sắc như là tự ngã, hay tự ngã như là có sắc, hay sắc Ở trong tự ngã, 
hay tự ngã o trong sắc. Đối với vị ду, sắc ây biến hoại và đôi khác. Đối với vị ау, 
khi sắc ây biến hoại và đôi khác, thức không tùy chuyên theo sự biên hoai cúa 
sắc. Các pháp ưu não do thức tùy chuyên theo sự biên hoại của sắc không sanh 
khởi, không xâm chiếm tâm và an trú. Do tâm không bị xâm chiêm nên không 
có khủng bô, không có chướng ngại, không có khát vọng khởi lên và ưu não. 


.. Không quán thọ như là tự ngã, hay tự ngã như là có thọ, hay thọ ở trong 
tự ngã, hay tự ngã ở trong thọ. Đối với vị ấy, thọ ду biến hoại và đôi khác. Đối 
với vị ấy, khi thọ ây biến hoại và đôi khác, thức không tùy chuyên theo sự biên 
hoại của thọ. Các pháp ưu não do thức tùy chuyền theo sự bién hoại của thọ 
không sanh khởi, không xâm сһіёт tâm và an trú. Do tâm không bị xâm chiếm 
nên không có khủng bó, không có chướng ngại, không có khát vọng khởi lên 
và ưu não. 

.. không quán tưởng như là tự ngã... 

... không quán hành như là tự ngã... 

.. Không quán thức như 1а tự ngã, hay tự ngã như là có thức, hay thức ở 
trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thức. Đối với vị ấy, thức ду bién hoại và đôi 
khác. Đối với vị ấy, khi thức ду biến hoại và đổi khác, thức không tùy chuyên 
theo sự biến hoại của thức. Các pháp ưu não do thức tùy chuyên theo sự biến 
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hoại của thức không sanh khởi, không xâm chiêm tâm và an trú. Do tâm không 
bị xâm chiếm nên không có khủng bố, không có chướng ngại, không có khát 
vọng khởi lên và ưu não. 


Như vậy, này các Ту-Кһео, là sự không chấp thủ, không ưu não. 
УШ. KINH CHẤP THỦ VÀ UU NÃO THÚ HAI 
(Dufiyaupäãdãparifassansuffa)°° (5. III. 18) 

8. Nhân duyên ở Savatthi. 


– Này các Ty-kheo, Ta sẽ giảng cho các ông về sự chấp thủ và ưu não, sự 
không chấp thủ và không ưu não. Hãy lăng nghe và khéo tác ý, Ta sẽ giảng. 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các vị Tỷ-kheo ау vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

— Này các Tý-kheo, thế nào là chấp thủ và ưu não? 

Ở đây, này các Tý-kheo, kẻ vô văn phàm phu quản sác: “Đây là của tôi, đây 
là tôi, đây là tự ngã của tôi.” Sắc ấy của vị này biên hoại, đối khác. Vị này, khi 
sắc ấy biến hoại, đối khác, khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não. 


. quán thọ... quán tưởng... quán hành... quán thức: “Đây là của tôi, đây là 
tôi, dây là tự ngã của tôi.” Thức ау của vi này biến hoại, đôi khác. Vi này, khi 
thức ấy biến hoại, đối khác, khởi lên sâu, bi, khô, ưu, não. 


Như vậy, này các Tý-kheo, là chấp thủ và ưu não. 

Này các Tỷ-kheo, như thế nào là không chấp thủ và không ưu não? 

О đây, này các Tý-kheo, vị đa văn Thánh đệ tử quán sắc: “Đây không phải 
của tôi, đây không phải là tôi, đây không phải là tự ngã của tôi ” Sắc ấy của vị 


này biến hoại, đôi khác. Уі này, khi sắc biên hoại, đôi khác, không khởi lên sâu, 
bi, khó, ưu, não. 


.. quán thọ: “Đây không phải của tôi...” 
.. quản tưởng: “Đây không phải của tôi... ` 
... quán hành: “Đây không phải của tôi.. 
. quán thức: “Dây không phải của tôi, đây không phải là tôi, đây không 


phải tự ngã của tôi.” Thức ду của у! này biến hoại, đôi khác. Vị này, khi thức ду 
biến hoại, đối khác, không khởi lên sâu, bi, khó, ưu, não. 


Như vậy, này các Tý-kheo, là không châp thủ và không ưu não. 


IX. KINH BA THỜI LÀ VÔ THƯỜNG (Кӣ/айауаапіссаѕийа)> (S. Ш. 19) 
9, Nhân duyên ở Savatthi. 


— Này сас Ty-kheo, sắc là vô thường, trong quá khứ, trong у] lai, còn nói gì 
đến hiện tại. Thây vậy, này các Tý-kheo, vị đa văn Thánh đệ tử đối với sắc quá 


5* Tham khảo: Tạp. žE (7.02. 0099.44. 0011a13). 
35 Tham chiếu: Тар. #Ë (7.02. 0099.8. 0001c22); Тар. # (7.02. 0099.79. 0020a10). 
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khứ không tiếc nuôi (anapekkho); đối với săc vị lai không hoan hy; đối với sắc 
hiện tại hướng дёп yêm ly, ly tham, đoạn diệt. 

Này các Tỷ-kheo, thọ là vô thường... 

Này các Tỷ-kheo, tưởng là vô thường... 

Này các Tỷ-kheo, hành là vô thường, trong quá khứ, trong vi lai, còn nói gì 
đến hiện tại. Thấy vậy, này các Ty-kheo, bậc đa văn Thánh đệ tử đối với hành 
quá khứ không tiếc nuối; đối với hành vị lai không hoan hý; đỗi với hành hiện 
tại hướng đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt. 

Này các Tỷ-kheo, thức là vô thường, trong quá khứ, trong vi lai, còn nói gi 
đến hiện tại. Thấy vậy, này, các Ty-kheo, bậc đa văn Thánh đệ tử đối với thức 
quá khứ không tiếc nuối; đối với thức vị lai không hoan hy; đối với thức hiện 
tại hướng đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt. 


X. KINH BA THỜI LÀ KHÔ (Kalattayadukkhasutta) (S. Ш. 19) 
10. Nhân duyên ó Savatthi. 


- Sắc, này các Tỷ-kheo, là khó, trong quá khứ, trong vi lai, còn nói gì đến 
hiện tại. Thấy уйу, пау сас  Ty-kheo, vị đa văn Thánh đệ tử đối với sắc quá khứ 
không tiếc nuối; đối với sắc vị lai không hoan hy; đối với sắc hiện tại hướng 
đến yêm ly, ly tham, đoạn diệt. 

Thọ, này các Tỷ-kheo, là khô... 

Tưởng, này các Ty-kheo, là khó... 

Hành, này các Tỷ-kheo, là khô... 

Thức, này các Ty-kheo, là khô, trong quá khứ, trong у] lai, còn nói gì đến 
hiện tại. Thây vậy, này các 1ỷ-kheo, vị đa văn Thánh đệ tử đối với thức quá khứ 
không tiếc nuối; đỗi với thức vị lai không hoan hy; đối với thức hiện tại hướng 
đến vêm ly, ly tham, đoạn diệt. 


XI. KINH BA THỜI LÀ VÔ NGÃ (Kãlaffayaanaffasuffa) (5. Ш. 19) 
11. Nhân duyên ở Sãvatthi. 


— Sắc, này các Ty-kheo, là vô ngã, trong quá khứ, trong у] lai, còn nói gì đến 
hiện tại. Thầy vậy, này các .Tý-kheo, vị đa văn Thánh đệ tử đối với sắc quá khứ 
không tiếc nuối; đối với sắc vị lai không hoan һу; đối với sắc hiện tại hướng 
đến yêm ly, ly tham, đoạn diệt. 


Thọ, này các Tỷ-kheo, là vô ngã... 

Tưởng, này các Ту-Кћео, là vô ngã... 

Hành, này các Tỷ-kheo, là vô ngã... 

Thức, này các Ty-kheo, là vô ngã, trong quá khứ, trong у] lai, còn nói gì đến 
hiện tại. Thầy vậy, này các Ty-kheo, vị đa văn Thánh đệ tử đối với thức quá khứ 


không tiếc nuối; đối với thức vị lai không hoan hy; đối với thức hiện tại hướng 
đến yêm ly, ly tham, đoạn diệt. 
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П. PHẨM VÔ THƯỜNG (ANICCAVAGGA) 


L. KINH VÔ THƯỜNG (Aniccasutta)° (S. Ш. 21) 

12. Nhu уйу tói nghe. 

Một thời, Thế Tôn ó Savatthi. Tại đây... 

— Này các Tý-kheo, săc là vô thường, thọ là vô thường, tưởng là vô thường, 
hành là vô thường, thức là vô thường. 

Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, vị đa văn Thánh đệ tử уёт ly đối với sắc, yêm 
ly đối với thọ, yêm ly đôi với tưởng, yêm ly đối với hành, yêm ly đối với thức. 
Do yếm ly, vị ấy ly tham; do ly tham, vị ây giải thoát. Trong sự giải thoát, trí 
khởi lên: “Ta đã được giải thoát.” Vị ấy biết: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, 
những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa.””' 


П. KINH KHÔ (Dukkhasutta) (S. П. 21) 

13. Nhân duyên ở Savatthi. 

— Này các Tỷ-kheo, sắc là khô, thọ là khó, tưởng là khó, hành là khó, thức 
là khô. 

Thây vậy, này các Ty-kheo, vị đa văn Thánh đệ tử yêm ly đôi với sắc, yêm 
ly đối với thọ, yêm ly đối với tưởng, yêm ly đối với hành, yêm ly đối với thức. 
Do yếm ly, vị ây ly tham; do ly tham, vị ây giải thoát. Trong sự giải thoát, trí 
khởi lên: “Та đã được giải thoát.” VỊ â ây biết: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, 
những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nùa.” 

HI. KINH VÔ NGÃ (Anattasutta) (S. ЇЇ. 21) 

14. Nhân duyên ở Savatthi. 

— Này các Tỷ-kheo, sắc là vô ngã, thọ là vô ngã, tưởng là vô ngã, hành là 
vô пра, thức là vô ngã. 

Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, vị đa văn Thánh đệ tử yêm ly đối với sắc, yêm 
ly đối với thọ, yêm ly đôi với tưởng, yêm ly đối với hành, yếm ly đôi với thức. 
Do yếm ly, vị ây ly tham; do ly tham, у1 ây giải thoát. Trong sự giải thoát, trí 


khởi lên: “Ta được giải thoát.” Vi ây biết: “Sanh đã tận, Pham hanh đã thành, 
những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa.” 


3 Tham chiếu: Тар. # (7.02. 0099.1. 0001a06). 

37 Naparam itthattaya ti pajanati. Xem S. II. 20. Ngài Buddhaghosa trong DA. 226 giải thích: “Sau khi 
sự liên tục của 5 uân hiện tại đã châm dứt sự sông của chúng, thì cũng sẽ không có sự liên tục của 5 uân 
trong tương lai cho ta.” 
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IV. KINH CÁI СЇ VÔ THƯỜNG (Wzdariccasuffa)° (S. ТП. 22) 

15. Nhân duyên ở Savatthi. 

- Sắc, này các Tỷ-kheo, là vô thường. Cái gì vô thường là khổ. Cái gì khổ là 
vô ngã. Cái gi vô ngã сап phải như thật quán với chánh trí tuệ: “Cái này không 
phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi.” 

Thọ, này các Tỷ-kheo, là vô thường. Cái gì vô thường là khó. Cái gì khó là 
vô ngã. Cái рі vô ngã cân phải như thật quán với chánh trí tuệ: “Cái này không 
phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi.” 

Tưởng, này сас Tyỷ-kheo, là vô thường... 

Hành, này các Ту-Кћео, là vô thường... 

Thức, này các Tỷ-kheo, là vô thường. Cái gì vô thường là khó. Cái gì khổ là 
vô ngã. Cái gì vô ngã cần phải như thật quán với chánh trí tuệ: “Cái này không 
phải của tôi, cải này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi.” 

Thây уду, пау сас Ty-kheo, vl đa văn Thánh đệ tử yém ly đối VỚI sắc, yêm 
ly đối với thọ, yêm ly đôi với tưởng, yêm ly đối với hành, yêm ly đối với thức. 
Do yếm ly, vị ấy ly tham; do ly tham, vị ây giải thoát. Trong sự giải thoát, trí 
khởi lên: “Ta được giải thoát.” VỊ ây biết: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, 
những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa. 


V. KINH CÁI GÌ KHÔ (Kamdukkhasutta)°° (S. 1П. 22) 

16. Nhân duyên ó Savatthi. 

— Sắc, này các Ty-kheo, là khó. Cái gì khó là vô ngã. Cái gì vô ngã cần phải 
như thật quán với chánh trí tuệ: “Cái này không phải của tôi, cái này không phải 
là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi.” 

Thọ, này các Tỷ-kheo, là khô... 

Tưởng, này các Tỷ-kheo, là khô... 

Hành, này các Tý-kheo, là khô... 

Thức, này các Tỷ-kheo, là khô. Cái gì khô là vô ngã. Cái gì vô ngã cần phải 
như thật quán với chánh trí tuệ: “Cái này không phải của tôi, cái này không phải 
là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi.” 

Thây vậy, này các Ту-Кһео, vị đa văn Thánh đệ tử yêm ly đối VỚI sắc, yêm 
ly đôi với thọ, yêm ly đôi với tưởng, yêm ly đối với hành, yêm ly đôi với thức. 
Do yém ly, vị ду ly tham; do ly tham, vị ду giải thoát. Trong sự giải thoát, trí 
khởi lên: “Ta được giải thoát.” VỊ ây biết: “Sanh đã tận, Pham hanh dà thành, 
những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nùa.’ 


VI. KINH CÁI СЇ УО NGÃ (Yadanattāsutta) (5. Ш. 22) 
17. Nhân duyên ở Savatthi. 


38 Tham chiếu: Тар. % (7.02. 0099.9. 0002a02). 
39 Tham chiêu: Тар. š# (7.02. 0099.10. 0002a12). 
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— Sắc, này các Tỷ-kheo, là vô ngã. Cái gì vô ngã cần phải như thật quán với 
chánh trí tuệ: “Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này 
không phải tự ngã của tôi.” 

Thọ, này các Ту-Кћео, là vô ngã... 

Tưởng, này các Tỷ-kheo, là vô ngã... 

Hành, này các Tỷ-kheo, là vô ngã... 

Thức, này các Tý-kheo, là vô ngã. Cái gì vô ngã cân phải như thật quán với 
chánh trí tuệ: “Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này 
không phải tự ngã của tôi.” 

Thấy vậy, này các Tý-kheo, vị đa văn Thánh đệ tử yêm ly đối với sắc... 
“Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở 
lại đời này nữa.” 

УП. KINH CÓ NHÂN LÀ VÔ THƯỜNG (Sahetuaniccasutta)® (S. ТП. 23) 

18. Nhân duyên ở Savatthi. 


— Sắc, này các .Tỷ-kheo, là vô thường. Cái gì là nhân, cái gì là duyên cho 
sắc sanh khởi, cái ây cũng vô thường. Sắc đã được cái vô thường làm cho sanh 
khởi, này các Tỷ-kheo, từ đâu có thê thường được? 

Thọ, này các Tỷ-kheo, là vô thường. Cái gì là nhân, cải gì là duyên cho thọ 
sanh khởi, cái ây cũng vô thường. Thọ đã được cái vô thường làm cho sanh 
khởi, này các Tỷ-kheo, từ đâu có thé thường được? 


Tưởng, này các Ty-kheo, là vô thường... 

Hành, này các Tỷ-kheo, là vô thường... 

Thức, này các Ty-kheo, là vô thường. Cái gì là nhân, cái gi là duyên cho 
thức sanh khởi, cái ây cũng vô thường. Thức đã được cái vô thường làm cho 
sanh khởi, này các Tỷ-kheo, từ đâu có thê thường được? 

Thây vậy, này các Tý-kheo, vị đa văn Thánh đệ tử yêm ly đối với sắc... 
“Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở 
lại đời này nữa.” 

УШ. KINH CÓ NHÂN LÀ KHÔ (Søhefudukkhasuffa)*' (5. Ш. 23) 

19. Nhân duyên ở Sāvatthi. 


- Sắc, ‚ пау các Ty-kheo, là khô. Cái gì là nhân, cái gì là duyên cho sắc sanh 
khởi, cái ây cũng khô. Săc đã được cái khó làm cho sanh khởi, này các Tỷ-kheo, 
từ đâu có thé lạc được? 


Thọ, này các Tỷ-kheo, là khô... 
Tưởng, này các Tý-kheo, là khô... 
Hành, này các Tý-kheo, là khó... 


40 Tham chiếu: Т ар. %®& (T.02. 0099.12. 0002b04). 
4 Như chủ thích trên. 
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Thức, này các Ty-kheo, là khô. Cái gi là nhân, cái gi là duyên cho thức sanh 
khởi, cái ây cũng khô. Thức đã được cái khô làm cho sanh khởi, này các Tỷ- 
kheo, từ đâu có thể lạc được? 

Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, vị đa văn Thánh đệ tử yếm ly đối với sắc... 
“Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở 
lại đời này nữa.” 

IX. KINH CÓ NHÂN LÀ VÔ NGÃ (Sahefuanaffasuffa) (S. Ш. 23) 


20. Nhân duyên ở Savatthi. 


- Sắc, này các Ty-kheo, là vô ngã. Cái gi là nhân, cái gì là duyên cho sắc 
sanh khởi, cái ду cũng vô ngã. Sắc đã được cái vô ngã làm cho sanh khởi, này 
các Ту-Кһео, từ đâu là ngã được? 


Thọ... Tưởng... Hành, này các Ty-kheo, là vô ngã... 

Thức, này các Tý-kheo, là vô ngã. Cái gì là nhân, cái gì là duyên cho thức 
sanh khởi, cái ду cũng vô ngã. Thức đã được cái vô ngã làm cho sanh khởi, này 
các Ty-kheo, từ đâu là ngã được? 

Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, vị đa văn Thánh đệ tử yếm ly đối với sắc... 
“Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở 
lại đời này nữa.” 

X. KINH ANANDA (Anandasutta) (S. Ш. 24) 
21. Ó tại Savatthi... trong vườn ông Anathapindika. 
— Lúc báy giờ, Tón giả Ananda di dén Thé Tôn; sau khi đến, dành lễ Thế 


Tôn, rôi ngồi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch 
Thế Tôn: 


— “Đoạn diệt, đoạn diệt”, bạch Thế Tôn, chúng con được nghe nói đến. Do 
đoạn diệt những pháp nào, bạch Thé Tôn, được gọi là đoạn diệt? 

- Sắc, này Ananda, là vô thường, hữu vi, do nhân duyên sanh khởi, chịu sự 
đoạn tận, chịu sự hoại diệt, chịu sự ly tham, chịu sự đoạn diệt. Sự đoạn diệt của 
sắc được 201 là đoạn diệt. 

Thọ, này Ananda, là vô thường, hữu vi, do nhân duyên sanh khởi, chịu sự 
đoạn tận, chịu sự hoại diệt, chiu sự ly tham, chịu sự đoạn diệt. Sự đoạn diệt của 
thọ được gọi là đoạn diệt. 

Tưởng, này Ananda, là vô thường... 

Hành, này Ananda, là vô thường... 

Thức, này Ananda, là vô thường, hữu vi, do nhân duyên sanh khởi, chịu sự 
đoạn tận, chiu sự hoại diệt, chịu sự ly tham, chịu sự đoạn điệt. Sự đoạn diệt của 
thức được gọi là đoạn diệt. 

Sự đoạn diệt của những pháp này, này Ananda, được gọi là đoạn diệt. 
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Ш. PHẨM GÁNH NĂNG (BHARAVAGGA) 


I. KINH GÁNH NĂNG (Bhãrasuwffa)9 (S. Ш. 25) 

22. Ó Sãvatthi... 

— Này các Ту-Кһео, Ta sẽ giảng cho các ông về gánh nặng, kẻ mang gánh 
nặng, mang gánh nặng lên, đặt gánh nặng xuông. Hãy nghe và khéo suy nghiệm, 
Ta sẽ giảng. 

Này các Ty-kheo, thé nào là gánh nặng? Năm thủ uấn là câu trả lời. Thế nào 
là năm? Sắc thủ uán, thọ thủ uán, tưởng thủ uán, hành thủ uân, thức thủ uán. 
Này các Ty-kheo, đây gọi là gánh nặng. 


Và này các Tỷ-kheo, thé nào là kẻ mang gánh náng? Người là câu trả lời. 
Vị Tôn giả này có tên như thế này, dòng họ như thê này. Này các Tý-kheo, đây 
gọi là kẻ mang gánh nặng. 

Và này các Ty-kheo, thế nào là mang gánh nặng lên? Chính là tham ái này 
đưa đến tái sanh, câu hữu với hy và tham, đi tìm hy lạc chỗ này chỗ kia: Tức 
là dục ал, hữu ái, phi hữu а. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là mang gánh nặng lên. 

Này các Tý-kheo, thế nào là đặt gánh nặng xuống? Đây là sự ly tham, đoạn 
diệt ái ây một cách hoàn toàn, sự từ bỏ, sự xả ly, sự giải thoát, sự không chấp 
thủ. Này các Ту-Кһео, đây gọi là đặt gánh nặng xuống. 

Thế Tôn thuyết như vậy. Thiện Thệ nói như vậy xong, bậc Đạo Sư lại 
nói thêm: 

Năm uán là gánh nặng, 

Kẻ gánh nặng là người, 
Mang lây gánh nặng lên, 
Chính là khô ở đời, _ 

Còn đặt gánh nặng xuông, 
Tức là lạc [không khó]. 
Đặt gánh nặng xuống xong, 
Không mang thêm gánh khác. 
Nếu nhồ khát ái lên, 

Tận cùng đến gốc rễ, 
Không còn đói và khát,” 
Được già thoát tịnh Јас.“ 


42 Tham chiếu: Tap. # (7.02. 0099.73. 0019a15); 7ăng. ‡Š (7.02. 0125.25.4. 0631с11). 
18 Nicchata: Đã được đoạn trừ. 
44 Parinibbutfa: Hoàn tât vòng hiện hữu. 
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П. KINH LIÊU TRI (Pariññasutta)® (S. Ш. 26) 

23. Nhân duyên ở Savatthi. 

_ — Và này các Ту-Кһео, Ta sẽ thuyết những pháp cần phải liễu tri, phải được 
liêu tri. Hãy nghe và khéo suy nghiệm, Ta sẽ giảng. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các pháp cần phải liễu tri? Sắc, này các Ty- 
kheo, là pháp cân phải liễu. tri; thọ là pháp cân phải liễu tri; tưởng là pháp cân 
phải liễu tri; hành là pháp cân phải liễu tri; thức là pháp cân phải liễu tri. Những 
pháp này, này các Tý-kheo, là những pháp cần phải liễu tri. 


Và này các Tỷ-kheo, thê nào là liễu tri? Này các Tỷ-kheo, sự đoạn tận tham, 
sự đoạn tận sân, sự đoạn tận si, này các Ту-Кћео, được gọi là liêu tri. 
HI. KINH THẮNG TRI (Abhijānasutta)“ (S. ТП. 27) 

24. Nhân duyên tại Savatthi. 


— Này các Tỷ-kheo, do không thăng tri sắc, không liễu tri, không ly tham, 
không từ bỏ, nên không có thể đoạn tận khổ. 


Này các Tý-kheo, do không thắng tri thọ... 

Này các Tý-kheo, do không thắng tri tưởng... không thắng tri hành... 

Này các Ty-kheo, do không thăng tri thức, không liễu trị, không ly tham, 
không từ bỏ, nên không có thê đoạn tận khô. 

Này các Tỷ-kheo, do thăng tri sắc, liễu tri, ly tham, từ bỏ, nên có thể đoạn 
tận khô. 

Này các Tỷ-kheo, do thắng tri thọ... thăng tri tưởng... thăng tri hành... 

Này các Ty-kheo, do thăng tri thức, liễu tri, ly tham, từ bỏ, nên có thé đoạn 
tận khô. 
IV. KINH DỤC THAM (Chandarãgasufía)°' (S. ТП. 27) 

25. Nhân duyên ở SãvatthI. 


— Dục và tham (chandaraga) đôi VỚI sắc, này các Ty-kheo, hãy từ bỏ nó, 
Như vậy, sắc ду sẽ được đoạn trừ, nhó tận góc rễ, làm cho như thân cây Sa-la, 
làm cho không thể tái sanh, không thể sanh khởi trong tương lai. 


Dục và tham đôi với thọ, này các Ту-Кһео, hãy từ bỏ nó. Như vậy, thọ ây sẽ 
được đoạn trừ, nhồ tận gốc rễ, làm cho như thân cây Sa-la, làm cho không thé 
tái sanh, không thể sanh khởi trong tương lai. 


Dục và tham đỗi với tưởng... 
Dục và tham đối với hành... 


5 Tham chiếu: Tạp. ХЕ (7.02. 0099.72. 0019а04). Trong Vism. 606, Ngài Buddhaghosa trinh bày có 3 
loại “liễu tri” thuộc thé gian: Đã biết được, suy tâm và đoạn diệt. 

Tham chiếu: Tạp. Ж (T.02. 0099.3. 0001a28); Тар. Ж (7.02. 0099.5. 000116); Тар. Ж (7.02. 
0099.7. 0001c11). 

41 Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 0099.77. 0019c25). 
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Dục và tham đối với thức, này các Tý-kheo, hãy từ bỏ nó. Như vậy, thức ду 
sẽ được đoạn trừ, nhó tận gốc rễ, làm cho như thân cây Sa-la, làm cho không 
thê tái sanh, không thé sanh khởi trong tương lai. 


V. KINH VỊ NGỌT (45524аѕийа) (S. ТП. 27) 

26. Nhân duyên ó Savatthi. 

— Này các Tỷ-kheo, trước khi Ta giác ngộ, chưa chứng Chánh đăng giác, 
còn là Bô-tát, Ta suy nghĩ như sau: 

“Cái gì là vị ngọt, cái gì là sự nguy hiểm, cái gì là sự xuất ly của sắc? Cái gì 
là vi ngọt, cái gi là sự nguy hiểm, cái gì là sự xuất ly của thọ? Cái gì là vị ngọt, 
cái gì là sự nguy hiểm, cái gì là sự xuât ly của tưởng? Cái рі là vi ngọt, cái øì là 
sự nguy hiểm, cái gi là sự xuất ly của hành? Cái gì là vị ngọt, cái gì là sự nguy 
hiểm, cái gì là sự xuất ly của thức?” 


Rồi này các Tỷ-kheo, Ta suy nghĩ như sau: 


“Do duyên sắc, lạc hy sanh; cái ây gọi là vị ngọt của sắc. Sự vô thường, 
đau khó, chịu sự biến hoại của sắc; cái ây gọi là sự nguy hiểm của sắc. Sự 
nhiếp phuc dục và tham đối với sắc, sự đoạn tận duc và tham; cái ấy là sự xuất 
ly của sắc.. 


“Do duyên thọ, lạc hy sanh...” 
“Do duyên tưởng, lạc hỷ sanh... 


“Do duyên hành, lạc hỷ sanh; cái ây gọi là vị ngọt của hành. Sự vô thường, 
đau khổ, chịu sự biến hoại của hành: са1 ду gol là su nguy hiém спа hành. Su 
nhiép phuc duc và tham đối với hành, sự đoạn tận dục và tham; cái ду là sự xuất 
ly của hà 


“Do uvas thúc, lac hy sanh; са1 ây gọi là vị ngọt của thức. Sự vô thường, 
đau khô, chịu sự biên hoại của thức; cái ây gọi là sự nguy hiểm của thức. Sự 
nhiệp phục dục và tham đối với thức, sự đoạn tận dục và tham; cái ду là sự xuất 
ly của thúc.” 


Này các Ty-kheo, cho đến khi nào đối với năm thủ пап này, Ta chua nhu 
that tháng tri vi ngọt là vi ngọt, nguy hiểm là nguy hiểm, xuất ly là xuất ly. Thời 
này các Tỷ-kheo, Ta không tuyên bó тйпр Та да giác ngộ Vô thượng Chánh 
đăng giác đối với thé giới Thiên, Ma, Phạm thiên; với quân chúng Sa-môn, Bà- 
la-môn; với chư thiên và loài người. 

Nhưng này các Tỷ-kheo, khi nào đối với năm thủ uán này, Ta như thật thắng 
tri vi ngọt là vị ngọt, nguy hiểm là nguy hiểm, xuất ly là xuât ly. Thời này các 
Ту-Кһео, Ta tuyên bó răng Та đã giác ngộ Vô thượng Chánh đăng giác đôi với 
thê giới Thiên, Ma, Phạm thiên; với quân chúng Sa-môn, Bà-la-môn; với chư 
thiên và loài người. 


Và tri kiên như sau khởi lên nơi Ta: 


48 Tham chiếu: Tap. ## (7.02. 0099.14. 0002с11). 
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“Tâm Ta giải thoát, bất động. Đây là đời sông cuối cùng, nay không còn tái 
sanh nữa.” 
VI. KINH VỊ МСОТ THỨ HAI (Dutiyaassadasutta) (S. 11. 29) 

27. Nhân duyên ở Sãvatth1. 


— Này các Tỷ-kheo, Ta đã đi tìm câu vị ngọt của sắc. Vị ngọt của sắc là gì, 
Ta đã chứng đắc. Vị ngọt của sắc như thế nào, Ta đã khéo thây VỚI trí tuệ. 

Này các Tỷ-kheo, Ta đã đi tìm cầu sự nguy hiểm của sắc. Sự nguy hiểm của 
sắc là gì, Ta đã chứng đắc. Sự nguy hiểm của sắc như thế nào, Ta đã khéo thấy 
với trí tuệ. 

Này các Tỷ-kheo, Ta đã đi tìm cầu sự xuất ly của sắc. Sự xuất ly của sắc là 
gi, Ta đã chứng đắc. Sự xuất ly của sắc như thé nào, Ta đã khéo thấy với trí tuệ. 

Này các Tý-kheo, Ta đã đi tìm cầu vị ngọt của thọ... 

Này các Tý-kheo, Ta đã đi tìm cầu vị ngọt của tưởng... 

Này các Tỷ-kheo, Ta đã đi tìm cầu vị ngọt của hành... 

Này các Tỷ-kheo, Ta đã đi tìm cầu vị ngọt của thức. Vị ngọt của thức là gì, 
Ta đã chứng đắc. Vị ngọt của thức như thé nào, Ta đã khéo thấy với trí tuệ. 

Này các Tý-kheo, Ta đã đi tìm cầu sự nguy hiểm của thức. Nguy hiểm của 
thức là gì, Ta đã chứng đắc. Nguy hiểm của thức như thé nào, Ta đã khéo thấy 
VỚI trí tuệ. 

Này các Tỷ-kheo, Ta đã đi tìm câu sự xuất ly của thức. Xuất ly của thức là 
ой, Ta đã chứng đắc. Xuất ly của thức như thé nào, Ta đã khéo thấy với trí tuệ. 

Này các Ty-kheo, cho đến khi nào đôi với nám thủ uán này, Ta chua nhu 
thật biết vi ngọt là vi ngọt, nguy hiểm là nguy hiểm, xuất ly là xuất ly. Thời này 
các Ту-Кһео, Та khóng tuyên bó ràng Ta đã giác ngộ Vô thượng Chánh đăng 
giác đôi với thé giới Thiên, Ma, Phạm thiên; với quân chúng Sa-môn, Bà-la- 
môn; chư thiên và loài người. 

Và tri kiến như sau khởi lên nơi Ta: “Tâm Ta giải thoát, bất động. Đây là đời 
sông собі cùng, nay không còn tái sanh nữa.” 


УП. KINH VỊ МСОТ THỨ BA (Tatiyaassādasutta)® (S. ТП. 29) 


28. Nhân duyên ở Savatthi. 


— Này các Ty-kheo, néu không có у1 ngot спа sắc, thời các loài hữu tinh 
không có tham dám đối với sắc. Và vì rằng, này các Ty-kheo, có vị ngọt của sắc 
cho nên các loài hữu tình có tham dám đổi với sắc. 


Này Tỷ-kheo, nêu không có su nguy hiểm của sắc, thời các loài hữu tinh 
không có yêm ly đối với вас. Và vì Tăng, này các Ty-kheo, có sự nguy hiểm của 
sắc cho nên các loài hữu tình có yêm ly đối với sắc. 


Tham chiếu: Tap. ## (7.02. 0099.13. 000215). 
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Này các Ty-kheo, nêu không có sự xuất ly đối với sắc, thời các loài hữu tình 
không có xuất ly đối với sắc. Và vì rằng, này các Ty-kheo, có sự xuất ly của sắc 
cho nên các loài hữu tỉnh có xuât ly đối với sắc. 

Này các Tỷ-kheo, nếu không có vi ngọt của thọ... 

Này các Tý-kheo, nêu không có vị ngọt của tưởng... 

Này các Tỷ-kheo, nêu không có vi ngọt của hành... 

Này các lỷ-kheo, nêu không có vị ngọt của thức, thời các loài hữu tình 
không có tham đắm đôi với thức. Và vì răng, này các Tỷ-kheo, có vị ngọt của 
thức cho nên các loài hữu tình có tham đăm đối với thức. 

Này các Ту-Кһео, nêu không có sự nguy hiêm của thức, thời các loài hữu 
tỉnh không có yêm ly đối với thức. Và vì ràng, này các Tý-kheo, CÓ su nguy 
hiểm đỗi với thức cho nên các loài hữu tình có yêm ly đối với thức. 

Này các Ty-kheo, nêu không CÓ SỰ xuất ly đối với thức, thời các loài hữu 
tinh khóng có xuất ly đối với thức. Và vì rằng, này các Ty-kheo, có sự xuất ly 
đối với thức cho nên các loài hữu tình có xuất ly đôi với thức. 

Này các 1ý-kheo, khi nào các loài hữu tình đối với năm thủ uán này khóng 
như thật thăng tri vị ngọt là vị ngọt, nguy hiểm là nguy hiểm, xuất ly là xuất 
ly. Thời các loài hữu tinh à ây, này các Tý-kheo, vói thé giói Thiên, Ma, Pham 
thiên; vói quân chúng Sa-môn, Bà-la-môn; với chư thiên và loài người, không 
thê sống xuất ly, thoát sự liên hệ, giải thoát với tâm tự tại. 

Và này các Ty-kheo, khi nào các loài hữu tình đối với năm thủ uân này, như 
thật thắng tri vị ngọt là vị ngọt, nguy hiểm là nguy hiểm, xuất ly là xuất ly. Thời 
các loài hữu tình ây, này các Tỷ-kheo, với thê giới Thiên, Ma, Phạm thiên; với 
quân chúng Sa-môn, Bà-la-môn; với chư thiên và loài người, có thé sống xuất 
ly, thoát sự liên hệ, giải thoát với tâm tự tại. 

УШ. KINH HOAN HY (Abhinandanasutta)™ (S. ТП. 31) 

29. Nhân duyên ở Savatthi. 

— Này các Tý-kheo, ai hoan hy sắc, người ấy hoan hy khô. Ai hoan hy khó, 
Ta nói người ây không giải thoát khỏi khô. 

Này các Tỷ-kheo, ai hoan hỷ thọ... 

Này các Tỷ-kheo, ai hoan hy tưởng... 

Này các Tỷ-kheo, ai hoan hy hành... 

Này các Tỷ-kheo, ai hoan hy thức, người ду hoan hy khó. Ai hoan һу khó, 
Ta nói người ây không giải thoát khỏi khó. 

Và này các Tỷ-kheo, ai không hoan hy sắc, người ây không hoan hy khô. Ai 
không hoan hy khó, Ta nói nguòi ây giåi thoát khói khó. 


% Tham chiếu: Tap. Ж (T.02. 0099.3. 0001a28); Тар. ¥ (T.02. 0099.5. 0001b16); Tap. #& (T.02. 
0099.7. 0001c11). 
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Và này сас Ty-kheo, ai khóng hoan hy tho... 

Và này các Ty-kheo, ai không hoan hy tưởng... 

Và này các Ty-kheo, ai không hoan hy hành... 

Và này các Tý-kheo, ai không hoan hy thức, người ау khóng hoan hy khó. 
Ai không hoan һу khó, Ta nói người ấy giải thoát khỏi khó. 


IX. КІМН SANH KHỞI (Uppadasutta)°! (S. ТП. 31) 

30. Nhân duyên ở Savatthi. 

— Này các Ту-Кһео, cái gọi là sắc sanh, trú, khởi, hiện hữu; cái ây là khô 
sanh, bệnh tật trú, già chêt hiện hữu. 

Này các Tỷ-kheo, cái gọi là thọ sanh, trú, khởi, hiện hữu... tưởng sanh, trú, 
khởi, hiện hữu... hành sanh, trú, khởi, hiện hữu... 

Này các Tỷ-kheo, cái gọi là thức sanh, trú, khởi, hiện hữu; cái ấy gọi là khổ 
sanh, bệnh tật trú, già chêt hiện hữu. 

Này các Tỷ-kheo, cái gọi là sắc đoạn diệt, an chỉ, biên mất; cái ây gọi là khô 
đoạn diệt, bệnh tật an chỉ, già chêt biên mât. 

Này các Tỷ-kheo, са gọi là thọ đoạn diệt... tưởng đoạn diệt... hành đoạn diệt... 

Này các Tỷ-kheo, cái gọi là thức đoạn diệt, an chỉ, biên mất; cái ấy là khổ 
đoạn diệt, bệnh tật an chỉ, già chết biến mắt. 


X. KINH CỘI СОС СПА ĐAU KHÔ (Aghamäūlasutta)® (5. Ш. 32) 

31. Nhân duyên ở Savatthi. 

‚ — Này các Ty-kheo, Ta sẽ thuyết về đau khó và cội góc của đau khổ. Hãy 
lắng nghe... 

Này các Ty-kheo, thé nào là đau khô? Sắc, này các Tỷ-kheo, là đau khó: thọ 
là đau khô; tưởng là đau khô; hành là đau khô; thức là đau khô. Đây, này các 
Tỷ-kheo, gọi là đau khô. 

Này các Tý-kheo, thé nào là cội góc của đau khó? Chính là khát ái này 
hướng tới tái sanh, câu hữu với hy và tham, tìm câu hy lạc chó này chô kia: Tức 
là dục ái, hữu ái, phi hữu ái. 

XI. KINH HOẠI PHÁP (Pabhangusufra)®° (5. Ш. 32) 
32. Nhân duyên ở Savatthi. 
= — Và này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết về hoại pháp và bất hoại pháp. Hãy 
lăng nghe... 
Và này các Tý-kheo, cái gì là hoại pháp? Cái gì là bất hoại pháp? 
5 Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 0099.78. 0020a03). 


` Agha. SA. П. 265: Aghanti dukkham, nghĩa là khó. Xem thêm chú thích trong KS. II. 116. 
53 Xem S. V. 92. Tham chiếu: Tap. # (7.02. 0099.51. 0012b25). 
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| Sắc, nảy các Tỷ-kheo, là hoại pháp. Sự đoạn diệt của sắc ау, su ап chi, bién 
mát là bât hoại pháp. 
Thọ, này các Tỷ-kheo, là hoại pháp... 
Tưởng, này các Tỷ-kheo, là hoại pháp... 
Hành, này các Tỷ-kheo, là hoại pháp... 
‚ Thức, này các Tỷ-kheo, là hoại pháp. Sự đoạn diệt của thức Ây, sự an chỉ, 
biên mât là bât hoại pháp. 
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IV.PHAM KHÔNG РНАІ СОА CÁC ÔNG 
(МАТОМНАКАМУАССА) 


Г. КІМН KHÔNG РНАІ СОА CÁC ÔNG (Маитһакатѕиійау (S. П. 33) 

33. Nhân duyên ở Savatthi. 

— Này các Ту-Кһео, cái gi không phải của các ông, hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó 
sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc cho các ông. 

Này các Ty-kheo, cái gi không phải của các ông? 

Sắc, này các Tý-kheo, không phải của các ông, hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ 
đưa lại hạnh phúc, an lạc cho các ông. 

Thọ, này các Tỷ-kheo, không phải của các ông, hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ 
đưa lại hạnh phúc, an lạc cho các ông. 

Tưởng, này các Tỷ-kheo... 

Hành, này các Tỷ-kheo... 

Thức, này các Tỷ-kheo, không phải của các ông, hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ 
đưa lại hạnh phúc, an lạc cho các ông. 

Ví như, này các Ty-kheo, có người mang lại cỏ, củi, cành cây, lá của 
Jetavana này; và đốt chúng hay tùy theo duyên sử dụng chúng. Các ông có 


nghĩ răng: “Người [йу] mang chúng tôi, hay đốt, hay tùy theo duyên sử dụng 
chúng tôi”? 


— Thưa không, bạch Thé Tôn. Vì sao như vậy? Vi cái ây không phải chúng 
con, bạch Thế Tôn, cái ây không phải thuộc tự ngã của chúng con. 

— Cũng vậy, này các Ty-kheo, sắc không phải của các ông, hãy từ bỏ nó. Từ 
bỏ nó sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc cho các ông. 

Thọ không phải của các ông... Lưởng không phải của các ông... Hành không 
phải của các ông... Thức không phải của các ông, hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ đưa 
lại hạnh phúc, an lạc cho các ông. 

II. KINH KHÔNG РНАІ СОА CÁC ÔNG THỨ HAI 
(Dutiyanatumhakamsutta)°° (5. ТП. 34) 

34. Nhân duyên ở Savatthi. 

— Cái gi không phải của các ông, này các Tỷ-kheo, hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó 
sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc cho các ông. 


Tham chiếu: T. ар. %Ё (T.02. 0099.274. 0073а02); Тар. #Ë (7.02. 0099.269. 0070b01). 
55 Tham chiếu: Тар. #Ë (T.02. 0099.269. 0070b01). 


538 # KINH TƯƠNG ƯNG BỘ II. THIÊN САМ 


Này các Tỷ-kheo, cái gi không phải của các ông? 

Sắc, này các Ту-Кһео, không phải của các ông, hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ 
đưa lại hạnh phúc, an lạc cho các ông. 

Thọ, này các Tỷ-kheo, không phải của các ông... Tưởng, пау các Tỷ-kheo... 
Hành, này các Tỷ-kheo... 

Thức, này các Tỷ-kheo, không phải của các ông, hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ 
đưa lại hạnh phúc, an lạc cho các ông. 


П. KINH VỊ TỶ-KHEO (4ññafarabhikkhusuffa) (S. Ш. 35) 
35. Nhân duyên ở SãvatthI. 


Rồi một vị Ty-kheo đi đến Thê Tôn; sau khi đến, dành lễ Thé Tôn, ròi ngôi 
xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo ây bạch Thế Tôn: 


— Lành thay, bạch Thế Tôn, Thé Tôn hãy thuyết pháp văn tắt cho con! Sau 
khi nghe Thế Tôn thuyết pháp, con sẽ sống một mình, tịnh cư, không phóng dật, 
nhiệt tâm, tinh cần. 


— Này Tỷ-kheo, cái gi người ta thiên châp (anuseti), người ta sẽ duoc xung 
danh (sankham gacchati) tüy theo thiên chấp tùy miên ду. Cái gì người ta không 
thiên châp tùy miên, người ta sẽ không duoc xưng danh tùy theo thiên châp tùy 
miên ây. 


- Bạch Thé Tôn, con đã hiệu. Bạch Thiện Thệ, con đã hiểu. 

— Như thê nào, này Tỷ-kheo, ông hiéu ý nghĩa một cách rộng rãi điều Ta nói 
một cách vàn їйї? 

- Bạch Thê Tôn, nếu thiên chập sắc, do thiên chấp ây duoc xung danh. 
Nếu thiên chấp thọ, do thiên chấp â ây được xưng danh. Nếu thiên châp tưởng, 
do thiên châp ây được xưng danh. Nếu thiên châp hành, do thiên chấp áy được 
xưng danh. Nêu thiên chấp thức, do thiên chấp á ау được xưng danh. 


Bạch Thê Tôn, nếu không thiên chấp sắc, không do thiên châp ây được 
xưng danh. Nếu không thiên chấp thọ... Nêu không thiên chấp tưởng... Nếu 
không thiên chấp hành... Nếu không thiên châp thúc, không do thiên châp â ây 
được xung danh. Bạch Thé Tôn, với lời nói văn tắt này của Thé Tôn, con hiéu 
ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. 


— Lành thay, lành thay, Ty-kheol Lành thay, với lời nói văn tắt này của Ta, 
ông đã hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy! Nếu thiên chấp sắc, do thiên 
châp ây được xưng danh. Nếu thiên chấp thọ... Nếu thiên chấp tưởng... Nếu 
thiên chấp hành... Nếu thiên châp thức, do thiên châp ấy được xưng danh. 


Này Ty-kheo, nêu không thiên châp sắc, không do thiên chấp ấy được xưng 
đanh. Nếu không thiên chấp thọ... Nếu không thiên chấp tưởng... Nếu không 
thiên chấp hành... Nếu không thiên châp thức, không do thiên châp ây duoc 
xưng danh. Với lời nói văn tắt này của Ta, này Ty-kheo, ông cân phải hiểu một 
cách rộng rãi như vậy. 
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Rôi Tý-kheo ấy, sau khi hoan hy tín thọ lời Thê Tôn thuyết, từ chỗ ngồi 
đứng dậy, thân phía hữu hướng về Ngài rôi ra đi. 


Rôi Tý-kheo ây sống một mình, tịnh cư, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh 
cân, không bao lâu chứng được mục đích mà con nhà lương gia chơn chánh 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đỉnh hướng đến; đó là Vô thượng cứu 
cánh của Phạm hạnh. Vi ây ngay trong hiện tại, tự minh với tháng trí chứng 
ngộ, chứng đạt và an trú. VỊ ây biết: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những 
việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa.” 

Và vị Tý-kheo ây trở thành một vị A-la-hán nữa. 


IV. KINH VỊ TỶ-KHEO THỨ HAI 
(Dutyaaiatarabhikkhusuffa) (S. III. 37) 


36. Nhân duyên ở SãvatthI. 


Rôi một Tý-kheo đi đến Thế Tôn... Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo ấy bạch 
Thê Tôn: 

— Lành thay, bạch Thế Tôn, néu Thé Tôn thuyết pháp một cách vắn tắt cho 
con! Sau khi nghe Thế Tôn thuyết pháp, con sẽ sóng một mình, tịnh cư, không 
phóng dật, nhiệt tâm, tinh cân. 

- Này Tỷ-kheo, cái gì người ta thiên chấp, với cái ấy, người ta được đo 
lường: cái gì người ta được đo lường, với cái ấy, người ta được xưng danh. Cái 
gi người ta không thiên chấp, với cái ấy, người ta không được đo lường: cái gì 
người ta không được đo lường, với cái ây, người ta không được xưng danh. 

— Con đã hiĉu, bạch Thế Tôn. Con đã hiểu, bạch Thiện Thệ. 

— Lời nói vắn tắt này của Ta, này Tỷ-kheo, ông đã hiểu một cách rộng rãi 
như thế nào? 

— Nếu thiên chấp săc, bạch Thé Tôn, với sắc, người ta được đo lường; với 
cái gì người ta được đo lường, với cái ây, người ta được xưng danh. Nếu thiên 
châp thọ... Nếu thiên chấp tưởng... Nêu thiên châp hành... Nếu thiên châp thúc, 
với thức, người ta được đo lường: với cái gì người ta duoc đo lường, với cái ду, 
người ta được xưng danh. 

Nếu không thiên châp sắc, bach Thê Tôn, với săc, người ta không được 
đo lường; với cái gì người ta không được đo lường, với cái ây, người ta không 
được xưng danh. Nếu không thiên chấp thọ... Nếu không thiên chấp tưởng... 
Nếu không thiên chấp hành... Nêu không thiên châp thức, với thức, người ta 
không được đo lường: với cái gì người ta không được đo lường, với cái ду, 
người ta không được xưng danh. Với lời nói văn tắt này của Thế Tôn, bạch Thế 
Tôn, con hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. 

— Lành thay, lành thay, пау Tỷ-kheo! Lành thay, này Ту-кһео! Lời nói văn 
tắt này của Ta, ông đã hiểu một cách rộng rãi như vậy. Nếu thiên chấp sắc, này 
Ty-kheo, với sắc, người ta được đo lường: với cái gi được đo lường, với cái ây, 
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người ta được xưng danh. Nếu thiên chấp thọ... Nếu thiên chấp tưởng... Nếu 
thiên chấp hành... Nếu thiên châp thức, với thức, người ta duoc đo lường; với 
Cái рі người ta được đo lường, với cái ду, người ta được xưng danh. 


Nếu không thiên chấp sắc, này Tỷ-kheo, với sắc, người ta không được đo 
lường; với cái gì người ta không được đo lường, với cái ây, người ta không 
được xưng danh. Nếu không thiên chấp thọ... Nếu không thiên châp tuóng... 
Nếu không thiên chấp hành... Nêu không thiên chấp thức, với thức, người ta 
không được đo lường; với cái рі người ta không được đo lường, với cái ду, 
người ta không được xưng danh. Với lời nói vắn tắt này của Ta, này Tỷ-kheo, 
ông đã hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. 


Rồi Tý-kheo ấy, sau khi hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn thuyết, từ chỗ ngồi 
đứng dậy, thân phía hữu hướng về Ngài rồi ra đi. 


Rồi Tỷ-kheo ấy sông một mình, tịnh cư, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh 
сап, khóng bao lâu chứng được mục đích mà con nhà lương gia chon chánh 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình hướng đến; đó là Vô thượng cứu 
cánh của Phạm hạnh. VỊ ây ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng 
ngộ, chứng đạt và an trú. VỊ ây biết: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những 
việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa.” 


Và vị Tỷ-kheo ây trở thành một vị A-la-hán nữa. 


V. KINH ANANDA (4nandasufa) (S. IIL. 37) 
37. Nhân duyên ở Savatthi... 
Thé Tôn nói với Tôn giả Ananda đang ngôi một bên: 
- Này Änanda, nếu có người hỏi ông: “Này Hiên giá Ananda, những pháp 


nào, sự sanh khởi đã duoc thây ró; sự diệt mát được thấy rõ; trong khi tồn tại, SỰ 
biến đôi được thây гб?” Nêu được hỏi vậy, này Ananda, ông trả lời như thé nào? 


— Bạch Thé Tôn, nêu có người hỏi con: “Này Hiên giả Ananda, những pháp 
nào, sự sanh khởi được ау rõ; sự diệt mát được thây rõ; trong khi tôn tại, sự 
biến đối được thây rõ?” Được hỏi vậy, bạch Thế Tôn, con sẽ trả lời như sau: 


“Trong sắc, này Hiên giá, sự sanh khởi được ау rõ; sự diệt mát được ау 
rõ; trong khi tôn tại, sự biên đổi được thây rõ. Trong thọ... Trong tưởng... . Trong 
hành... Trong thức, này Hiên giá, su sanh khói duoc tháy rõ; sự diệt mát được 
thấy rõ; trong khi tôn tại, sự bién đối được thây rõ.” Được hỏi vậy, bạch Thế 
Tôn, con sẽ trả lời như vậy. 


— Lành thay, lành thay, này Ananda! Này Ananda, trong sắc, sự sanh khởi 
được Һау rõ; sự diệt mất được ау rõ; trong khi tôn tại, sự bién đôi được thấy 
rõ. Trong thọ... Trong tưởng... Trong hành... Trong thức, sự sanh khởi được 
thây rõ; sự diệt mất được thấy rõ; trong khi tòn tại, sự biến đôi được thấy гб. 
Мау Ananda, trong những pháp này, sự sanh khởi duoc thây rõ; sự diệt mát 
được ау rõ; trong khi tôn tại, sự bién đôi được thây rõ. Được hỏi như vậy, này 
Ananda, ông phải trả lời như vậy. 
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VI. KINH ANANDA THỨ HAI (Dutiyaänandasutta) (S. III. 38) 
38. Nhân duyên ở Savatthi. 


— Này Ananda, nếu ông được hỏi như sau: “Trong những pháp nào, này 
Hiên giả Ananda, su sanh khởi đã được ау rõ; sự diệt mát đã được thấy rõ; 
trong khi tôn tại, sự biến đỗi đã được thây rõ? Trong những pháp nào, sự sanh 
khởi sẽ được thấy rõ; sự điệt mát sẽ được ду rõ; trong khi tôn tại, sự biến đối 
sẽ được ау rõ? Trong những pháp nào, sự sanh khởi được Һау rõ; sự diệt mất 
được thầy rõ; trong khi tồn tại, sự biến đối được thấy rõ?” Được hỏi như vậy, 
này Ananda, ông trả lời như thé nào? 


- Bạch Thê Tôn, nếu con được hỏi như sau: “Trong những pháp nảo, này 
Hiên giả Ananda, sự sanh khởi đã được 'thây rõ; sự diệt mất đã được thấy rõ; 
trong khi tôn tại, sự biến 401 đã được thây rõ? Trong những pháp nào, sự sanh 
khởi sẽ được thấy rõ; sự diệt mát sẽ được thấy rõ; trong khi tôn tại, sự biến đối 
sẽ được ау rõ? Trong những pháp пао, sự sanh khởi được thây rõ; sự diệt mất 
được ау rõ; trong khi tôn tại, sự biến đổi được thấy rõ?” Được hỏi vậy, bạch 
Thế Tôn, con Sẽ trả lời như sau: 


“Đôi với sắc quá khứ, này Hiền giả, đã đoạn diệt, đã biến hoại, đối VỚI sắc 
áy, sự sanh khởi đã được thây rõ; sự diệt mát đã được thấy rõ; trong khi tôn tại, 
sự biến đôi đã được ау rõ. Đối với thọ quá khứ, đã đoạn diệt, đã biên hoại, sự 
sanh khởi của thọ â ây được thây rõ; sự diệt mát đã được thấy rõ: trong khi tồn 
tại, sự bién đôi đã được thây rõ. Đôi với tưởng... Đối với hành... Đối với thức 
quá khứ, đã đoạn diệt, đã biên hoại, sự sanh khởi của thức â ây đã được thấy rõ; 
sự diệt mát đã được thấy ró; trong khi tón tai, su bién dói dá duoc tháy 1б. Trong 
nhüng pháp này, này Hiện giả, sự sanh khởi đã được thây rõ, sự diệt mất đã 
được thây TỐ; trong khi tôn tại, sự bién đổi đã được thấy rõ. 


Đối với sắc chưa sanh, này Hiên già, chưa hiện hữu, trong sắc ду, sự sanh 
khởi sẽ được thây rõ; sự diệt mát sẽ được thây rõ; trong khi tôn tại, sự biến đối 
sẽ được thây rõ. Đôi với thọ chưa sanh, chưa hiện hữu, trong thọ â ду, sự sanh 
khởi sẽ được thây rõ; sự diệt mát sẽ được thầy rõ; trong khi tôn tại, sự biến đôi 
sẽ được thây rõ. Đôi với tưởng... Đôi với hành... Đôi với thức chưa sanh, chưa 
hiện hữu, sự sanh khởi sẽ được thây rõ; sự diệt mát sẽ được thây ró; {rong khi 
tôn tại, sự bién đôi sẽ được thấy rõ. Trong những pháp này, này Hiên giả, sự 
sanh khởi sẽ được thây rõ; sự diệt mát sẽ được thây rõ; trong khi tôn tại, sự biến 
đối sẽ được thấy TỐ. 

Đôi VỚI sắc đã sanh, này Hiên giả, đã hiện hữu, trong sắc Ấy, sự sanh khởi 
được thấy rõ; sự diệt mất được thây rõ; trong khi tôn tại, sự bién đôi được Һау 
rõ. Đối với thọ đã sanh, đã hiện hữu... Đối với tưởng đã sanh, đã hiện hữu... Đôi 
với hành đã sanh, đã hiện hữu... Đối với thức đã sanh, đã hiện hữu, trong thức 
Ấy, sự sanh khởi được thấy rõ; sự diệt mát được thấy rõ; trong khi tôn tại, sự bién 
đối được thấy rõ. Trong những pháp này, này Hiền g1á, sự sanh khởi được thây 
rõ; sự điệt mất được Һау rõ; trong khi tôn tại, sự biên đôi được thây rõ. 
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Nêu con được hỏi như vậy, bạch Thê Tôn, con sẽ trả lời như vậy. 


— Lành thay, lành thay, này Ananda! Này Ananda, đối với sắc thuộc quá 
khứ, đã đoạn diệt, đã biến hoại, đối với sắc ây, sự sanh khởi đã được thấy гб; su 
điệt mát dà duoc tháy ró; trong khi tón tal, SỰ biên đôi đã duoc thây гб. Đối với 
thọ... Đôi với tưởng... Đối với hành... Đối với thức thuộc quá khứ, đã đoạn diệt, 
đã biến hoại, trong thức ây, sự sanh khởi đã được thây rõ; sự diệt mát đã được 
thấy rõ; trong khi tồn tại, sự biên đôi đã được thấy rõ. Trong các pháp này, này 
Ananda, sự sanh khởi đã được thấy rõ; sự diệt mát đã được tháy rõ; trong khi 
{бп tại, sự bién đổi đã được Һау rõ. 

Đối với sắc chưa sanh, này Ananda, chưa hiện hữu, trong sắc Ây, sự sanh 
khởi sẽ được thây rõ; sự diệt mát sẽ được thây rõ; trong khi tôn tại, sự biến đôi 
sẽ được thấy rõ. Đôi với thọ... Đôi VỚI tưởng... Đối với hành... Đôi với thức 
chưa sanh, chưa hiện hữu, trong thức â ду, Sự sanh khởi sẽ được thây rõ; sự diệt 
mất sẽ được thây rõ; trong khi tồn tại, sự biển đổi sẽ được thấy ró. Đối với 
những pháp này, này Ananda, sự sanh khởi sẽ được thây rõ; sự diệt mất sẽ được 
thấy rõ; trong khi tôn tại, sự biến đối sẽ được thây rõ. 


Đối với sắc đã sanh, ‚ này Ananda, đã hiện hữu, đối với sắc Ấy, sự sanh khởi 
được thây rõ; sự diệt mất được thấy : TỐ; trong khi tón tai, su bién dói duoc tháy 
rõ. Đôi với thọ... Đối với tưởng... Đối với hành... Đỗi với thức đã sanh, đã hiện 
hữu, đối với thức â ду, sự sanh khởi được thấy rõ; sự diệt mát được thấy rõ; trong 
khi {бп tại, sự bién đối được thây rõ. Trong những pháp này, sự sanh khởi được 
ау rõ; sự điệt mất được thây rõ; trong khi tôn tại, sự biến đối được thấy rõ. 


Được hỏi như vậy, này Ananda, ông cần phải trả lời như vậy. 


УП. KINH TÙY PHÁP (Anudhammasutta) (S. Ш. 40) 
39. Nhân duyên ở SavatthI. 


— Đổi với vị Ty-kheo thực hành pháp và tùy pháp, tùy pháp này có mặt: Đối 
với sắc, vi ây sông nhiëu yêm ly; dói vói tho, vi ây sông nhiĉu yêm ly; đối với 
tưởng, vi ây sông nhiĉu yêm ly; đối với hành, vị ду sông nhiêu yém ly; đối với 
thức, vị ây sóng nhiĉu yêm ly. 


Ai sông nhiêu yêm ly đối với sắc, đối với thọ, đôi với tưởng, đối với hành, 
đối với thức; vị ây liễu tri săc, liễu tri thọ, liễu tri tưởng, liễu tri hành, liễu tri 
thức. Do liễu tri sắc, liễu tri thọ, liễu tri tưởng, liễu tri hành, liễu tri thức; vị ây 
được giải thoát khỏi sắc, giải thoát khỏi thọ, giải thoát khỏi tưởng, giải thoát 
khỏi hành, giải thoát khỏi thức, giải thoát khỏi sanh, già, chết, sâu, bi, khổ, ưu, 
não. Ta nói vị ây giải thoát khỏi đau khô. 


УШ. KINH TÙY PHÁP THỨ HAI (Dutiyaanudhammasutta) (S. П. 41) 


40. Nhân duyên ở Sāvatthı. 


— Đối với vị Tỷ-kheo thực hành pháp và tùy pháp, tùy pháp này có mặt: VỊ 
ây sông tùy quán vô thường trong săc... Ta nói уі ду giải thoát khỏi đau khổ. 
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IX. KINH TÙY PHÁP THỨ BA (Tatiyaanudhammasutta) (S. Ш. 41) 
41. Nhân duyên ở Savatthi. 


- Đối với vị Tỷ-kheo thực hành pháp và tùy pháp, tùy pháp này có mặt: VỊ 
ây sông tùy quán khó trong sắc... Ta nói vị ây giải thoát khỏi đau khổ. 


X. KINH TÙY PHÁP THỨ TƯ (Catutthaanudhammasutta) (S. Ш. 41) 

42. Nhân duyên ở Savatthi. 

— Đối với vị Tý-kheo thực hành pháp và tùy pháp, tùy pháp này có mặt: Vị 
ây sông tùy quán vô ngã trong sắc... trong thọ... trong tưởng... trong hành; vị ду 
sông tùy quán vô ngã trong thức. 

AI sóng tùy quán vô ngã trong sắc, trong thọ, trong tưởng, trong hành, trong 
thức; у1 ây liễu tri săc, liễu tri thọ, liễu tri tưởng, liễu tri hành, liễu tri thức. Do 
vị ây liễu tri sắc, liễu tri thọ, liễu tri tưởng, liễu tri hành, liễu tri thức; vị ây giải 
thoát khỏi sắc, giải thoát khỏi thọ, giải thoát khỏi tưởng, giải thoát khỏi hành, 
giải thoát khỏi thức, giải thoát khỏi sanh, già, chết, sâu, bi, khó, ưu, não. Ta nói 
vị ду giải thoát khỏi đau khô. 
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V. PHẨM TỰ MÌNH LÀM НОК РАО 
(ATTADIPAVAGGA) 


I. KINH TU MÌNH LÀM HÒN РАО (Attadīpasutta)* (S. III. 42) 
43. Nhân duyên ở Savatthi. 


— Hãy sông tự mình làm hòn đảo cho chính mình, này các Tỷ-kheo, hãy 
nương tựa nơi chính mình, không nương tựa một ai khác. Hãy lây pháp làm hòn 
đảo, hãy lây pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một ai khác. 


Với những ai sông tự mình làm hòn đảo cho chính mình, này các Tỷ-kheo, 
nương tựa nơi chính mình, không nương tựa một ai khác. Lây pháp làm hòn 
đảo, lây pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một ai khác, hãy như lý 
quán 54:57 “Sâu, bi, khổ, ưu, não do nguôn gốc gì sanh? Do cái gì làm cho 
hiện hữu?” 

Và này các Tỷ-kheo, sâu, bi, khô, ưu, não đo nguôn góc gì sanh? Do cái gi 
làm cho hiện hữu? 

Ó dáy, này các Ty-kheo, kẻ vô văn phàm phu không thây rõ các bậc Thánh, 
không одр thục pháp các bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc Thánh; không 
Һау rõ các bậc Chân nhân, không thuần thục pháp các bậc Chân nhân, không 
tu tập pháp các bậc Chân nhân; quán (samanupassati) sắc như là tự ngã, hay tự 
ngã như là có sắc, hay sắc ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong sắc. Sắc спа VỊ áy 
biến hoại và đôi khác. Khi sắc của vị ây biến hoại và đôi khác thì sâu, bi, khó, 
ưu, não sẽ khởi lên. 


Vị ây quán thọ như là tự ngã... 

Vị ду quán tưởng như là tự ngã... 

Vị ấy quán hành như là tự ngã... 

Vị ây quán thức như là tự ngã, hay tự ngã như là có thức, hay thức ở trong 
tự ngã, hay tự ngã ở trong thức. Thức này của vị áy biên hoại và đối khác. Khi 
thức của vị ду biên hoại và đôi khác thì sâu, bi, khó, ưu, não sẽ khởi lên. 

Này các  Ty-kheo, biết sắc là vô thường, biến hoại, ly tham, đoạn diỆt; vị ду 


Фау tât са sắc xưa và nay là vô thường, khó, chịu sự biến hoại; do tháy như thật 
với chánh trí tuệ như vậy, sâu, bi, khô, ưu, não được đoạn tận; do chúng được 


56 Tham chiếu: Тар. ¥ (7.02. 0099.36. 0008а21). Attadīpa: Tự mình làm hòn đảo hay tự mình thắp 
đuốc lên mà đi. Attasarana: Chỗ che chở. mục tiêu, nơi nương tựa. 


°? Yoni upaparikkhitabbā. Yoni: Nguồn gốc. Thường viết yoniso như trong yoniso manasikãra, nhu lý 
quán sát. SA. II. 269: Yonīti karanam. Xem KS. I. 131. 


22. TƯƠNG UNG UẦN # 545 


đoạn tận, vị ây không bi uu, não; do không bi uu, não, vi ây sóng an lạc; do 
sông an lạc, vị Ty-kheo được gọi là vị đã lắng dịu (zadanganibbuto) mọi tướng 
phân [nhất hướng Niết- bàn]. 


Này các Tý-kheo, biét tho là vô thuong, biến hoại, ly tham, đoạn diệt; vi áy 
thây tât cả thọ xưa và nay là vô thường, khô, chịu sự biến hoại; do thây như thật 
với chánh trí tuệ như vậy, sâu, bi, khó, ưu, não được đoạn tận; do chúng được 
đoạn tận, vị åy không bị ưu, não; do không bị ưu, não, vị ду sông an lạc; do sống 
an lạc, vị Tỷ-kheo được 201 1а vi dà 1йп diu moi tuóng phàn. 

Này các Ty-kheo, biét tuóng là vó thuong... 

Này các Ty-kheo, biét hành 1à vó thuong... 

Này các Ty-kheo, biết thức là vô thường, biến hoại, ly tham, đoạn diệt; vị 
áy thấy tất cả thức xưa và nay là vô thường, khó, chịu sự biến hoại; do thấy như 
thật với chánh trí tuệ như vậy, sầu, bi, khổ, ưu, não được đoạn tận; do chúng 
được đoạn tận, у! ây không bị ưu, não; do không bị ưu, não, у] ây sống an lạc; 
do sóng an lạc, vị Ty-kheo được gọi là vị đã lăng dịu mọi tướng phần. 


П. KINH CON ĐƯỜNG (Partipadasutta)°* (S. ТП. 44) 
44. Nhân duyên ở Sãvatthn. 


— Này các Ty-kheo, Ta së giáng cho các óng vë con duong dua đến thân 
kiến tập khởi và con đường đưa đến thân Кіёп đoạn diệt. Hãy lắng nghe. 

Và này các Ty-kheo, thé nào là con đường đưa đến thân kiến tập khởi? 

Ở đây, này các Ty-kheo, kẻ vô văn phàm phu không thấy rõ các bậc Thánh, 
không идр thục pháp các bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc Thánh; không 
thây rõ các bậc Chân nhân, không thuân thục pháp các bậc Chân nhân, không, tu 
tập pháp các bậc Chân nhân; quản sắc như là tự ngã, hay tự ngã như là có sắc, 
hay sắc ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong sắc. 

.. quán thọ... quán tưởng... quán hành... quán thức như là tự ngã, hay tự ngã 
như là có thức, hay thức ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thức. 

Này các Iý-kheo, đây gọi là con đường đưa đến thân kiến tập khởi. Con 
đường đưa đến thân kiến tập khởi có nghĩa là sự quán sát đưa đến khô tập khởi. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường đưa đến thân kiến đoạn diệt? 


Ở đây, này các Tý-kheo, vị đa văn Thánh đệ tử Һау rõ các bậc Thánh, 
thuân thục pháp các bậc Thánh, tu tập pháp các bậc Thánh; thây rõ các bậc 
Chân nhân, thuân thục pháp các bậc Chân nhân, tu tập pháp các bậc Chân nhân; 
không quán sắc như là tự ngã, hay không quán tự ngã như là có sắc, hay không 
quán sắc ở trong tự ngã, hay không quán tự ngã ở trong sắc. 


.. không quán thọ... không quán tưởng... không quán hành... không quán 
thức như là tự ngã, hay không quán tự ngã như là có thức, hay không quán thức 
ở trong tự ngã, hay không quán tự ngã ở trong thức. 


58 Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 0099.69. 0018a26). 
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Này các Tỷ-kheo, đây gọi là con đường đưa đến thân kiến đoạn diệt. Con 
đường đưa дёп thân kiên đoạn diệt có nghĩa là sự quán sát đưa дёп khô đoạn diệt. 


II. КІМН VÔ THƯỜNG (Атїссазийа) (S. Ш. 44) 

45. Nhân duyên ở Savatthi. 

— Sắc, này các Tý-kheo, là vô thường. Cái gì vô thường là khô. Cái gì khổ 
là vô ngã. Cái gì vô ngã, cần phải như thật quán với chánh trí tuệ là: “Cái này 
không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cải này không phải tự ngã của 
tôi.” Do như thật quán với chánh trí tuệ như vậy, tâm ly tham, được giải thoát,°° 
không có châp thủ các lậu hoặc.®! 

Thọ, này các Ту-Кһео, là vô thường... Tưởng, này các Tỷ-kheo, là vô 
thường... Hành, này các Tỷ-kheo, là vô thường... 

Thức, này các Tỷ-kheo, là vô thường. Cái gì vô thường là khó. Cái gì khó 
là vô ngã. Cái gì là vô ngã, сап phải như thật quán với chánh trí tuệ là: “Cái này 
không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của 
tôi.” Do như thật quán với chánh trí tuệ như vậy, tâm ly tham, được giải thoát, 
không có chấp thủ các lậu hoặc. 

Này các Ty-kheo, néu vị Tỷ-kheo đối với sắc giới, có tâm ly tham, giải 
thoát, không có chấp thủ các lậu hoặc; đối với thọ 8101... đối với tưởng ĐIỚI... 
đôi với hành giới... đối với thức giói, có tâm ly tham, giải thoát, không có chấp 
thủ các lậu hoặc; do giải thoát, vị ây an trú; do an trú, vị ây tri túc; do tri túc, vi 
ây không ưu, não; do không ưu, não, vi ây tự minh tịch tịnh. V1 à ду biét: “Sanh 
đã tận, Pham hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời 
này nữa.” 


IV. KINH VÔ THƯỜNG THỨ HAI (Dutiyaaniccasutta)® (5. ТП. 45) 

46. Nhân duyên ở Sāvatthi. 

— Sắc, này các Ту-Кһео, là vô thường. Cái gì vô thường là khô. Cái gì khó 
là vô ngã. Cái gì vô ngã, cần phải như thật quán với chánh trí tuệ là: “Cái này 
không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi.” 

Thọ, này các Ty-kheo, là vô thường... Tưởng, này các Ty-kheo, là vô 
thường... Hành, này các Tỷ-kheo, là vô thường... 

Thức, này các Tỷ-kheo, là vô thường. Cái gì vô thường là khổ. Cái gì khổ 
là vô ngã. Cái gì vô ngã, cân phải như thật quán với chánh trí tuệ là: “Cái này 
không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi.” 


5 Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 0099.84. 0021c05). 

60 Vị ду ly tham khi chứng được Đạo và giải thoát khi chứng được Quả. Xem S. II. 48. 

61 SA. П. 269: Anupadaya asavehtti anuppadanirodhena niruddhehi аѕауећі agahetva iti vimuccati. 
Anupadaya asavehtuti (“Nhờ việc không châp thủ các lậu hoặc” nghĩa là nhờ sự đoạn diệt сас lậu hoặc 
chưa sanh khởi, vi ây không bám víu, ràng buộc và như vậy được giải thoát). 

Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 0099.85. 0021с15). 
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Do như thật quán với chánh trí tuệ như vậy, vị ây không có các tùy kiến vë 
quá khứ; do không có các tùy kiến về quá khứ nên không có các tùy kiến về 
tương lai; do không có các tùy kiến vê tương lai, kiên tri chấp thủ không có; do 
không có kiên trì chấp thủ, đối với sắc... đối với thọ... đối với tưởng... đối với 
hành... đối với thức, tâm ly tham, giải thoát, không chấp thủ các lậu hoặc; do 
0181 thoát, vi ây an trú; do an trú, vị ây tri túc; do tri túc, vi ây không ưu, não; 
do không ưu, não, v1 ây tự minh được tich tinh môt cách viên mãn. VỊ ây biêt: 
“Sanh đã tận, Pham hanh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở 
lại đời này nữa.” 

V. KINH QUÁN КІЕМ (Samanupassanasutta) (S. Ш. 46) 


47. Nhân duyên ở Savatthi. 


— Này các Ту-Кһео, những vị Sa-môn hay Bà-la-môn пао quán tự ngã 
dưới nhiêu hình thức sai khác, quán cả năm thủ uân hay quán một trong năm 
thủ uân. 

Thế nào là năm? Này các Tỷ-kheo, ở đây kẻ vô văn phàm phu không thấy 
rõ các bậc Thánh, không thuần thục pháp các bậc Thánh, không tu tập pháp các 
bậc Thánh; không thấy rõ các bậc Chân nhân, không thuần thục pháp các bậc 
Chân nhân, không tu tập pháp các bậc Chân nhân; quán sắc như là tự ngã, hay 
tự ngã như là có săc, hay sắc ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong sắc; quán thọ... 
quán tưởng... quán hành... quán thức như là tự ngã, hay tự ngã như là có thức, 
hay thức ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thức. Nếu quán như vậy, thời đi đến 
châp kiến: “Tôi là.” 

Này các Tý-kheo, khi đi đến chấp kiên: “Tôi là”, thời năm căn nhập vào 
[hiện htu], tức là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn. 

Này các Ty-kheo, có ý, có các pháp, có vô minh giới. Cảm xúc bởi cảm 
thọ, [cảm thọ này] sanh do xúc chạm với vô minh, kẻ vô văn phàm phu đi đến 
chấp kiến: “Tôi là”; đi đến chấp kiến: “Cái này là tôi”; đi đến chấp kiến: “Tôi 
sẽ là”; đi đến chấp kiến: “Tôi sẽ không là”; đi йёр châp kiến: “Tôi sẽ hiện hữu 
với sắc”; đi đến chấp kiến: “Tôi sẽ hiện hữu với vô sắc”; đi дёп chấp kiến: “Tôi 
sẽ hiện hữu với tưởng”; đi đến chấp kiến: “Tôi sẽ hiện hữu với không tưởng”: 
đi đến chấp kiến: “Tôi sẽ hiện hữu với phi tưởng phi phi tưởng.” 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, do năm căn an trú ở đây, nhưng đối với vị đa văn 
Thánh đệ tử, vô minh được đoạn trừ và minh khởi lên. Do vô minh được đoạn 
trừ, do minh sanh khởi, không đi đến chấp kiên: “Tôi là”; không đi đến chấp 
kiên: “Cái này là tôi”; không đi đến chấp kiên: “Tôi sẽ hiện hữu”;... “Tôi sẽ 
không hiện hữu”: .. “Tôi sẽ hiện hữu với sắc”;... “Tôi sẽ hiện hữu với vô sắc”; 
““Tôi sẽ hiện hữu voi tưởng”;... “Tôi sẽ hiện hữu với vô tưởng”; không di đến 
chấp kiên: “Tôi sẽ hiện hữu với phi tưởng phi phi tưởng.” 


5 Tham chiếu: Тар. # (7.02. 0099.45. 0011b01); Тар. # (7.02. 0099.63. 0016b13). 
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VI. KINH CÁC ОАМ (Khandhasuffa)S (S. ТП. 47) 
48. Nhân duyên ở Sāvatthi. 


— Này các Tỷ-kheo, Та sẽ giảng năm uân và năm thủ uân, hãy lăng nghe. 

Này các Ту-Кһео, thé nào là năm uân? 

Này các Ту-Кһео, phàm có sắc gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại; hoặc nội hay 
ngoại; hoặc thô hay tế; hoặc liệt hay thăng: hoặc xa hay gân, đây gọi là sắc uân. 

Này các Tỷ-kheo, phàm có thọ gì... phàm có tưởng gi... phàm có hành г]... 


Này các Ty-kheo, phàm có thức gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại; hoặc nội hay 
ngoại; hoặc thô hay tế; hoặc liệt hay thăng: hoặc xa hay gần, đây gọi là thức uân. 

Những cái này, này các Tý-kheo, được gọi là năm uán. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là năm thủ uân? 

Này các Tỷ-kheo, phàm có sắc gi thuộc quá khứ, vi lai, hiện tại; hoặc nội 
hay ngoại; hoặc thô hay té; "hoặc liệt hay tháng; hoặc xa hay gần, có lậu hoặc, 
được chấp thủ, đây gọi là sắc thủ uân. 

Này các Tỷ-kheo, phàm có thọ gi... phàm có tưởng gi... phàm có hành г]... 

Này các Tỷ-kheo, phàm có thức gì thuộc quá khứ, vi lai, hiện tại; hoặc nội 
hay ngoại; hoặc thô hay tế; hoặc liệt hay thăng: hoặc xa hay gần, có lậu hoặc, 
được chấp thủ, đây gọi là thức thủ uân. 

Này các Tý-kheo, đây được gọi là năm thủ uân. 


УП. KINH SONA (Sonasutta)° (S. III. 48) 

49. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn ở Вајараһа (Vương Xá), Veluvana (Trúc Lâm), tại chỗ 
nuôi dưỡng các con sóc. 

Rồi Sona, con một vị gia chủ, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, dành lễ Thé Tôn, 


rồi ngôi xuống một bên. Thế Tôn nói với Sona, con một vị gia chủ, đang ngôi 
một bên: 


— Này Sona, những Sa-môn hay Bà-la-môn nào quán sắc vô thường, khô, 
biến hoại là: “Та tốt đẹp hơn”, hay quán: “Ta băng nhau”, hay quản: “Ta hạ liệt 
hơn”, những vị ây đâu phải là những ai khác, nêu không phải là những người 
không thây như thật. 


. quán thọ vô thường, khó, bién hoại... quán tưởng vô thường, khó, biến 
Оны quán hành уб thuong, khô, bién hoại... quán thức vô thường, khó, biến 
hoại là: “Ta tốt đẹp hơn”, hay quản: “Ta băng nhau”, hay quán: “Ta hạ liệt hơn”, 
những vị ây đâu phải là những at khác, nêu không phải là những người không 
thây như thật. 


Này Sona, những Sa-môn hay Bà-la-môn nào không quán sắc vô thường, 
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khó, biến hoại là: “Ta tốt dep hơn”, hay không quản: “Ta bằng nhau”, hay 
không quán: “Ta hạ liệt hơn”, những vị ây đâu phải là những ai khác, néu không 
phải là những vị thây như thật. 

Này Sona, những Sa-môn hay Bà-la-môn nào không quán thọ... không quán 
tưởng... không quán hành... 

Này Sona, những Sa-môn hay Ва-Іа-тӧп пао không quán thức vô thường, 
khổ, biến hoại là: “Ta tốt đẹp hơn”, hay không quán: “Ta bằng nhau”, hay 
không quán: “Та hạ liệt hơn”, những vi ду đâu phải là những ai khác, néu không 
phải là những vi Шау nhu thát. 

Ông nghĩ thé nào, này Sona, sắc là thường hay vô thường? 

— Vô thường, bạch Thế Tôn. 

— Cái gì vô thường là khô hay lạc? 

- Là khô, bạch Thế Tôn. 

— Cái gì vô thường, khó, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng nếu quán cái ấy 
là: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”? 

— Thưa không, bạch Thé Tôn. 

— Thọ là thường hay vô thường)... 

Tưởng là thường hay vô thường)... 

Hành là thường hay vô thường)... 

Thức là thường hay vô thường? 

— Vô thường, bạch Thê Tôn. 

— Cái рі vô thường là khô hay lạc? 

— Là khô, bạch Thế Tôn. 

— Cái gì vô thường, khô, chịu sự bién hoại, có hợp lý chăng néu quán cái ду 
là: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”? 

— Thưa không, bạch Thế Tôn. 

— Do vậy, này Sona, phàm sắc gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại; hoặc nội 
hay ngoai; hoặc thô hay té; hoặc liệt hay thăng; hoặc xa hay gần, tất cả sắc cần 
phải như thật quán với chánh trí tuệ: “Cái này không phải của tôi, cái này không 
phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. ` 

Phàm thọ gi... phàm tưởng gi... phàm hành д]... 

Phàm thức gì thuộc quá khứ, vi lai, hiện tại; hoặc nội hay ngoại; hoặc thô 
hay té; hoặc liệt hay tháng; hoặc xa hay gån, tất cả thức cần phải như thật quán 
với chánh trí tuệ: “Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cải này 
không phải tự ngã của 101.” 

Nếu thây vậy, này Sona, у! đa văn Thánh đệ tử yêm ly đối VỚI sắc, yêm ly 
đôi với thọ, yêm ly đôi với tưởng, yêm ly đôi với hành, yêm ly đối với thức. Do 
yêm ly, vị ду ly tham; do ly tham, уі ду giải thoát. Trong sự giải thoát, khởi lên 
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chánh trí: “Ta đã giải thoát.” VỊ ây biết rõ: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, 
những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa.” 


УШ. KINH SONA THỨ HAI (Dautiyasonasutta)% (S. Ш. 50) 
50. Như vây tôi nghe. 
_Một thời, Thế Tôn trú ở Rãjagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc Lâm), tại 
chô nuôi dưỡng các con sóc. 
Rồi Sona, con một vị gia chủ, đi đến Thé Tôn; sau khi đến, dành lễ Thé Tôn 


rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Sona, con một vị gia chủ, đang ngôi 
một bên: 


– Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào, пау Sona, không biết rõ ( nappajananti) 
sác, khóng biết ró sắc tập khởi, không biết rõ sắc đoạn diệt, không biết rõ con 
đường đưa đến sắc đoạn diệt; không biết rõ thọ... không biết rõ tưởng... không 
biết rõ hành... không biết rõ thức, không biết rõ thức tập khởi, không biết rõ thức 
đoạn diệt, không biết rõ con đường đưa đến thức đoạn diệt; những Sa-môn hay 
Bà-la-môn ây, này Sona, không những không được chấp nhận là Sa-môn giữa 
các hàng Sa-môn, không được châp nhận là Bà-la-môn giữa các hàng Bà-la-môn; 
những vị ây trong đời sông hiện tại, cũng không tự mình với thắng trí chứng ngộ, 
chứng đạt và an trú mục đích Sa-môn hạnh hay mục đích Bà-la-môn hạnh. 


Còn những Sa-môn hay Bả-la-môn nảo, này Sona, biết rõ săc, biết ró sắc 
tập khởi, biết rõ sắc đoạn diệt, biết rõ con đường đưa đến sắc đoạn diệt; biết ró 
tho... biét ró tuóng... biết rõ hành... biết ró thức, biết rõ thức tập khởi, biết rõ 
thức đoạn diệt, biệt rõ con đường đưa đến thức đoạn diệt; những Sa-môn hay 
Bà-la-môn ây, này Sona, không những được chấp nhận là Sa-môn giữa các 
hàng Sa-môn, được châp nhận là Bà-la-môn giữa các hàng Bà-la-món; những 
VỊ ây, ngay trong đời sóng hiện tại, còn tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng 
đạt và an trú mục đích Sa-môn hạnh hay mục đích Bà-la-môn hạnh. 


IX. KINH HY ĐƯỢC ĐOẠN ТАМ (Wandikkhayasufra) (S. ЇП. 51) 
51. Nhân duyên ở SãvatthI. 


— Này các Ty-kheo, khi môt Tý-kheo thây sắc vô thường, là vô thường, đây 
là chánh tri kiên của vị ду. Thây chon chánh như vậy, vị ây yêm ly. Do hy đoạn 
tận, tham được đoạn tận. Do tham đoạn tận, hỷ được đoạn tận. Do hỷ, tham 
đoạn tận, tâm được giải thoát. VỊ ây được gọi là vị đã khéo giải thoát. 

Này các Tỷ-kheo, khi một Tý-kheo thấy thọ vô thường là vô thường... tưởng 
vô thường... hành vô thường... 

Này các  Ty-kheo, khi vi Ty-kheo thây thức vô thường là vô thường, đây là 
chánh tri kiên của vị ду. Thây chon chánh như vậy, vị ду yêm ly. Do hy đoạn 
tận, tham được đoạn tận. Do tham đoạn tận, nên hy được đoạn tận. Do hy, tham 
đoạn tận, tâm được giải thoát. Vi áy được gọi là vị đã khéo giải thoát. 
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X. KINH HY ĐƯỢC DOAN TÂN THỨ HAI 
(Dutiyanandikkhayasutta) (5. III. 52) 

52. Nhân duyên ở Savatthi. 

— Hãy như lý tác ý sắc, này các Tý-kheo, hãy như thật quán (sưmanupassafi) 
sắc là vô thường. Này các Tỷ-kheo, Ту-Кһео nào như lý tác ý sắc, như thật quán 
sắc là vô thường, vi ду yêm ly đôi với sắc. Do һу đoạn tận, tham được đoạn tận. 
Do tham đoạn tận, hy được đoạn tận. Do hy, tham đoạn tận, tâm được giải thoát. 
VỊ ây được gọi là vị đã khéo giải thoát. 

Này các Ty-kheo, Tỷ-kheo nào như lý tác ý thọ... tác ý tưởng... tác ý hành... 

Này các Ту-Кһео, Tỷ-kheo nào như lý tác ý thức, như thật quán thức là vô 
thường, vị ấy yêm ly đối với thức. Do hỷ đoạn tận, tham được đoạn tận. Do 
tham đoạn tận, hy được đoạn tận. Do hy, tham đoạn tận, tâm được giải thoát. VỊ 
ây được gọi là đã khéo giải thoát. 
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NĂM МОО] KINH GIỮA 
VI. РНАМ THAM LUYÊN (UPAYAVAGGA) 


I. KINH THAM LUYÊN (Орауаѕийа) (S. Ш. 53) 

53. Nhân duyên ở Savatthi. 

– Này các Tỷ-kheo, tham luyên là không giải thoát, không tham luyến được 
giải thoát. Do tham luyến sắc, này các Tỷ-kheo, thức có chân đứng được an trú. 
Với sắc là sở duyên, với sắc là trú xứ, [thúc] huóng tim hy, đi đến tăng trưởng, 
tăng thịnh, lớn mạnh. Hay do tham luyên hành, này các Ty-kheo, thức có chân 
đứng được an trú. Với hành là sở duyên, với hành là trú xứ, [thức] hướng tìm 
hỷ, đi đến tăng trưởng, tăng thịnh, lớn mạnh. 


Này các Tỷ-kheo, ai nói như sau: “Ngoài sắc, ngoài thọ, ngoài tưởng, ngoài 
hành, tôi sẽ chỉ rõ sự đến hay đi, sự diệt hay sanh, sự tăng trưởng, sự tăng thịnh 
hay sự lớn mạnh của thức”, sự việc như vậy không xảy ra. 


Này các Tỷ-kheo, néu vị Tỷ-kheo đoạn tận tham đối với sắc 2101, do tham 
duoc doan tàn, só duyên được căt đứt, chỗ y chỉ của thức không có hiện hữu. 
Này các hd ng nÊu vị 1ỷ-kheo đoạn tận tham đối với thọ giới... đôi với 
tưởng gió . đôi với hành giới... Này các Ty-kheo, néu vi Ty-kheo đoạn tận 
tham đôi у với thức 2101, do tham được đoạn tận, sở duyên được cắt đứt, chỗ у 
chỉ của thức không có hiện hữu. 

Không có chỗ y chỉ ду, thức không tăng thịnh, không có hành động, được 
giải thoát; do giải thoát nên được kiên trú; do kiên trú nên được tri túc; do tri 
túc nên không có ưu, não; do không có ưu, não nên tự mình cảm thây tịch tịnh 
hoàn toàn. VỊ â ây biét: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm 
đã làm, không còn trở lại đời này nữa.' 


П. KINH CHÚNG TÚ (Bījasutta)® (S. ТП. 54) 

54. Nhân duyên ở Savatthi. 

— Này các Ту-Кһео, có năm loại chủng tử này. Thế nào là năm? Chúng tử 
từ rê, chủng tử từ thân, chủng tử từ đọt, chủng tử từ quả, và chủng tử từ chủng 
tử là thứ năm. 

Và này các Tỷ-kheo, nếu năm loại chủng tử này không bị hư hoại, không bị 
hư thối, không bị gió và nhiệt phá hoại, có lõi cứng, khéo gieo, nhưng không có 
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đất và không có nước; thời này сас Tỷ-kheo, năm loại chủng tử này có thê tăng 
trưởng, tăng thịnh, lớn mạnh được không? 
— Thưa không, bạch Thé lôn. 


— Và này các Tỷ-kheo, nếu năm loại chúng tu пау không bi hư hoại, không 
bị hư thối, không bi gió và nhiệt phá hoại, có lõi cứng, khéo gieo, có đất và có 
nước; thời này các Tý-kheo, năm loại chủng tử này có thê tăng trưởng, tăng 
thịnh, lớn mạnh được không? 


— Thưa được, bạch Thế Tôn. 


— Này các Tỷ-kheo, ví như địa giỚI, bốn thức trú cân phải được xem như 
vậy. Ví như, này các Tỷ-kheo, thủy giới, hy tham cân phải được xem như vậy. 
Ví như, này các Ty-kheo, năm loại chúng tử, thức cùng các món ăn cân phải 
được xem như vậy. 


Do tham luyên sắc, này các Tỷ-kheo, thức có chân đứng được an trú. Với 
sắc là sở duyên, với sắc là trú xứ, [thức] hướng tìm hỷ, đi đến tăng trưởng, tăng 
thịnh, lớn mạnh. 

Do tham luyễn thọ... Do tham luyến tưởng... Do tham luyến hành, này các 
Tỷ-kheo, thức có chân đứng được an trú. Với hành là sở duyên, với hành là trú 
xứ, [thức] hướng tìm hỷ, đi đến tăng trưởng, tăng thịnh, lớn mạnh. 

Này các Tỷ-kheo, ai nói như sau: “Ngoài sắc, ngoài thọ, ngoài tưởng, ngoài 
hành, tôi sẽ chỉ rõ sự đến hay đi, sự diệt hay sanh, sự tăng trưởng, tăng thịnh 
hay sự lớn mạnh của thức”, sự việc như vậy không xảy ra. 

Này các Tỷ-kheo, nếu vị Tỷ-kheo đoạn tận tham đối với sắc 2101, do tham 
được đoạn tận, sở duyên được cắt đứt, chỗ y chỉ của thức không có hiện hữu. 

Này các Tý-kheo, néu vi Ty-kheo đoạn tận tham đối với thọ giới... đối với 
tưởng gIới... đối với hành giới... đôi với thức giói, do tham được đoạn tận, sở 
duyên được cắt đứt, chỗ y chỉ của thức không có hiện hữu. 

Không có chỗ y chỉ như vậy, thức không tăng thịnh, không có hành động, 
được giải thoát; do giải thoát nên được kiên trú; do kiên trú nên được tri túc; do 
tri túc nên không có ưu, não; do không có ưu, não nên tự mình cảm thầy tịch 
tịnh hoàn toàn. VỊ â ây biết: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên 
làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa. ˆ 


Ш. KINH LỜI САМ HỨNG (Udānasutta)® (S. Ш. 55) 
55. Nhân duyên ở Savatthi. 
О đây, Thế Tôn nói lên lời cảm hứng như sau: 
Nếu trước, ta không có, 
Thời nay, không có ta. 
Không tạo nhân sẽ có, 
Tương lai sẽ không ta. 


© Tham chiếu: Тар. # (7:02. 0099.64. 0016c04). 
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Tý-kheo quyết tâm vậy, 

Hạ phân kiết sử đoạn. 
Được nghe nói vậy, một Tỷ-kheo bạch Thê Tôn: 
- Như thê nào, bạch Thé Tôn: 

Nếu trước, ta không có, 

Thời nay, không có ta. 

Không tạo nhân sẽ có, 

Tương lai sẽ không ta. 

Tỷ-kheo quyết tâm vậy, 

Hạ phân kiết sử đoạn? 

_ Ó йау, пау Ty-kheo, kẻ vô văn phàm phu không ау ró сас Бас Thánh, 
khóng thuân thuc pháp các bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc Thánh; không 
thây rõ các bậc Chân nhân, không thuân thục pháp các bậc Chân nhân, không tu 
tập pháp các bậc Chân nhân; quán sắc như là tự ngã, hay tự ngã như là có săc, 
hay sắc ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong sắc; quán thọ... quán tưởng... quán 
hành... quán thức như là tự ngã, hay tự ngã như là có thức, hay thức ở trong tự 
ngã, hay tự ngã ở trong thức. 

Vị ây không như thật biết rõ (pajanati) sắc vô thường là sắc vô thường, 
không như thật biết rõ thọ vô thường là thọ vô thường, không như thật biết rõ 
tưởng vô thường là tưởng vô thường, không như thật biết rõ hành vô thường là 
hành vô thường, không như thật biết rõ thức vô thường là thức vô thường. 


Không như thật biết rõ săc khó là sắc khổ, không như thật biết rõ thọ khổ... 
tưởng khô... hành khô... không như thật biết rõ thức khó là thức khô. 


Không như thật biết rõ sắc vô ngã là sắc vô ngã, không như thật biết rõ thọ 
vô ngã... tưởng vô ngã... hành vô ngã... không như thật biết rõ thức vô ngã là 
thức vô пра. 

Không như thật biết rõ sắc hữu vi là sắc hữu vi, không như thật biết rõ thọ 
hữu vi... tưởng hữu vi... hành hữu vi... không như thật biết rõ thức hữu vi là 
thức hữu vi. 

Không như thật biết rõ sắc sẽ biên diệt... thọ sẽ biến diệt... tưởng sẽ biết 
diệt... hành sẽ biên diệt... không như thật biết rõ thức sẽ bién diệt. 


Còn bậc đa văn Thánh đệ tử, này các Tỷ-kheo, thây rõ các bậc Thánh, 
thuân thục pháp các bậc Thánh, tu tập pháp các bậc Thánh; thây rõ các bậc 
Chân nhân, thuân thục pháp các bậc Chân nhân, tu tập pháp các bậc Chân 
nhân; không quán sắc như là tự ngã, hay tự ngã như là có sắc, hay sắc ở trong 
tự ngã, hay tự ngã ở trong sắc; không quán thọ... không quán tưởng... không 
quản hành... không quán thức như là tự ngã, hay tự ngã như là có thức, hay 
thức ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thức. 

Vị ây như thật thấy rõ sắc vô thường là sắc vô thường, thọ vô thường... 
tưởng vô thường... hành vô thường... thức vô thường là thức vô thường. 
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Vị ây như thật thây rõ sắc khô là sắc khó, tho khó... tưởng khó... hành khô... 
như thật thấy rõ thức khó là thức khô. 

Vị ây như thật һау rõ sắc vô ngã là sắc vô ngã, thọ vô ngã... tưởng vô ngã... 
hành vô ngã... thức vô ngã là thức vô ngã. 

Vị ấy như thật thấy rõ sắc hữu vi là sắc hữu vi, thọ hữu vi... tưởng hữu vi... 
hành hữu vi... thức hữu vi là thức hữu vı. 

Vị ấy như thật thấy rõ sắc sẽ bién diệt là sắc sẽ biến diệt, thọ sẽ biến diệt... 
tưởng sẽ bién diệt... hành sẽ biến diệt... thức sẽ biến diệt là thức sẽ biến diệt. 

Do sắc biến diệt, thọ biến diệt, tưởng biên diệt, hành biến diệt, thức biến 
diệt, vị Tỷ-kheo nói lên lời cảm hứng: 

Nếu trước, ta không có, 
Thời nay, không có ta. 
Không tạo nhân sẽ có, 
Tương lai sẽ không ta. 
Tỷ-kheo quyết tâm vậy, 
Hạ phân kiết sử đoạn. 

— Dầu cho quyết tâm như vậy, bạch Thế Tôn, vị Tỷ-kheo có thể cắt đứt hạ 
phân kiết sử. Nhưng bạch Thé Tôn, biết như thê nào, thây như thé nào, các lậu 
hoặc được đoạn tận lập tức? 

— Ó đây, này Tý-kheo, kẻ vô văn phàm phu hoảng sợ tại chỗ không có gì 
đáng hoảng sợ; kẻ vô văn phàm phu hoảng sợ như sau: 

Nếu trước, ta không có, 
Thời nay, không có ta. 
Không tạo nhân sẽ có, 
Tương lai sẽ không ta. 
Và vị đa văn Thánh đệ tử, này Tỷ-kheo, không hoảng sợ tại chỗ không có gì 
đáng hoảng sợ; vị đa văn Thánh đệ tử không có hoảng sợ như sau: 
Nếu trước, ta không có, 
Thời nay, không có ta. 
Không tạo nhân sẽ có, 
Tương lai sẽ không ta. 

Này Tỷ-kheo, do tham luyến sắc, thức có chân đứng được an trú. Với sắc là 
sở duyên, với sắc là trú xứ, [thức] hướng tìm hy, đi đến tăng trưởng, tăng thịnh, 
lớn mạnh. 

Do tham luyén thọ... do tham luyễn tưởng... do tham luyễn hành... do tham 
luyến thức, này Tý-kheo, thức có chân đứng được an trú. Với hành là sở duyên, 
với hành là trú xứ, [thức] hướng tìm hy, đi đến tăng trưởng, tăng thịnh, lớn 
mạnh. 

Này Tý-kheo, ai nói như sau: “Ngoài sắc, ngoài thọ, ngoài tưởng, ngoài 
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hành, tôi sẽ chỉ rõ sự đến hay 1, sự diệt hay sanh, sự tăng trưởng, tăng thịnh, 
lớn mạnh của thức”, sự việc như vậy không xảy ra. 

Này Tý-kheo, nếu vị Tỷ-kheo đoạn tận tham đối với sắc giới, do tham được 
đoạn tận, sở duyên được cắt đứt, chỗ y chỉ của thức không hiện hữu. 


Này Tý-kheo, nếu vị Tỷ-kheo đoạn tận tham đối với thọ giới... 

Này Tý-kheo, nếu vị Tỷ-kheo đoạn tận tham đối với tưởng giới... 

Này Ту-Кһео, nêu vị Tỷ-kheo đoạn tận tham đối với hành giới... 

Này Tỷ-kheo, nếu vị Tỷ-kheo đoạn tận tham đối với thức giới, do tham 
được đoạn tận, sở duyên được cắt đứt, chỗ y chỉ của thức không hiện hữu. 


Không có chỗ y chỉ như vậy, thức không tăng thịnh, không có hành động, 
được giải thoát; do giải thoát nên được kiên trú; do kiên trú nên được tri túc; do 
tri túc nên không có ưu, não; do không có ưu, não nên tự mình cảm thấy tịch 
tịnh hoàn toàn. VỊ â ây biét: “Sanh да tân, Pham hanh đã thành, những việc nên 
làm đã làm, không còn trở lại đời này пва.” 


IV. KINH THỦ СНОҮЁМ (Upãdãnaparipavaffasuffa)'° (5. III. 58) 
56. Nhân duyên ở Savatthi. 


— Này các T y-kheo, có năm thủ uán này. Thé nào là năm? Sắc thủ uán, tho 
thủ пап, tưởng thủ uán, hành thủ uán, thức thủ uán. 


Này các Tỷ-kheo, khi nào Ta chưa như thật thắng tri năm thủ uân này theo 
bón chuyền, thì cho đến khi ду, này các Ту-Кһео, đối với thê giới Thiên, Ma, 
Phạm thiên; với quân chúng Sa-môn, Bà-la-môn; với chư thiên và loài người; 
Ta không xác chứng răng Ta đã chứng được Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. 


Nhưng này сас Ту-Кһео, khi nào Та đã như thật thắng tri năm thủ пап này 
theo bón chuyền, thì cho đến khi ду, này các Tỷ-kheo, đối với thê giới Thiên, Ma, 
Phạm thiên; với quân chúng Sa-môn, Bà-la-môn; với chư thiên và loài người; Ta 
xác chứng răng Ta đã chứng được Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. 


Và thé nào là bốn chuyên? Ta đã thắng tri sắc, Ta đã thắng tri săc tập khởi, 
Ta đã thắng tri sắc đoạn diệt, Ta đã thăng tri con đường đưa đến sắc đoạn diệt. 
Ta đã thăng tri thọ... tưởng... hành... Ta đã thắng tri thức, Ta đã thắng tri thức 
tập khởi, Ta đã thăng tri thức đoạn diệt, Ta đã thăng tri con đường đưa đến thức 
đoạn diệt. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sắc? Bốn đại chủng và sắc do bốn đại chủng 
tạo thành. Này các Tý-kheo, đây được gọi là sắc. Do các thức ăn tập khởi nên sặc 
tập khởi, do các thức ăn đoạn diệt nên sắc đoạn diệt. Và con đường đưa đến sắc 
đoạn diệt là con đường Thánh đạo tám ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, 
chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tân, chánh niệm, chánh định. 


Này các Tý-kheo, các vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào do thăng tri sắc như 
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уду, do thắng tri sắc tập khởi như vậy, do thắng tri sắc đoạn diệt như vậy, do 
thăng tri con đường đưa đến sắc đoạn diệt như vậy, họ hướng về thực hiện yêm 
ly, ly tham, đoạn diệt sắc; những thực hiện ây, họ khéo thực hiện. Những ai 
khéo thực hiện, những vị ду có chân đứng trong Pháp và Luật này. 


Và này các Tỷ-kheo, những vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào thắng tri sắc là 
như vậy, do thắng tri sắc tập khởi như vậy, do thắng tri sắc đoạn diệt như vậy, 
do thắng tri con đường đưa đến sắc đoạn diệt là như vậy, do yếm ly, ly tham, 
đoạn diệt sắc, họ được giải thoát, không có chấp thủ; họ được khéo giải thoát. 
Những ai được khéo giải thoát, họ được vẹn toàn. Những ai được vẹn toàn, thời 
không thê nêu rõ sự luân chuyên của họ. 


Và này các Tỷ-kheo, thé nào là thọ? Này các Tý-kheo, có sáu thọ thân này: 
Thọ do nhãn xúc sanh, thọ do nhĩ xúc sanh, thọ do tỷ xúc sanh, thọ do thiệt xúc 
sanh, thọ do thân xúc sanh, thọ do ý xúc sanh. Này các Ty-kheo, đây gọi là tho. 
Do xúc tập khởi nên thọ tập khởi, do xúc đoạn diệt nên thọ đoạn diệt. Đây là 
con đường Thánh đạo tám ngành đưa đến thọ đoạn diệt, tức là chánh tri kiến, 
chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tán, chánh 
niệm, chánh định. 

Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn hay Bả-la-môn nào thắng tri thọ là như 
vậy, thăng tri thọ tập khởi là như vậy, thăng tri thọ đoạn diệt là như vậy, thắng 
tri con đường đưa đến thọ đoạn diệt là như vậy, họ hướng vë thực hiện yêm ly, 
ly tham, đoạn diệt tho; những thực hiện ây, họ khéo thực hiện. Những ai khéo 
thực hiện, những vị ấy có chân đứng trong Pháp và Luật này. 


Và này các Tỷ-kheo, những vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào thắng tri thọ là 
như vậy, thắng tri thọ tập khởi là như vậy, thăng tri thọ đoạn diệt là như vậy, 
thắng tri con đường đưa đến thọ đoạn diệt là như vậy, do yêm ly, ly tham, doan 
diêt thọ, họ được giải thoát, không có châp thủ; họ được khéo giải thoát. Những 
ai được khéo giải thoát, họ được vẹn toàn. Những ai được vẹn toàn, thời không 
thê nêu rõ sự luân chuyên của họ. 


Và này các Tỷ-kheo, thé nào là tưởng? Này các Tỷ-kheo, có sáu tưởng thân 
này: Sắc tưởng, thanh tưởng, hương tưởng, vi tuong, xúc tưởng, pháp tưởng. 
Này các Tỷ-kheo, đây роі là tưởng. Do xúc tập khởi nên tưởng tập khởi, do xúc 
đoạn diệt nên tưởng đoạn diệt. Đây là con đường Thánh đạo tám ngành đưa đến 
tưởng đoạn diệt, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng, chánh tinh tân, chánh niệm, chánh định... thời không thể nêu rõ sự 
luân chuyên của họ. 

Và này các Tỷ-kheo, thé nào là hành? Có sáu tư thân này: Sắc tư, thanh tư, 
hương tư, v1 tư, xúc tư, pháp tư. Này các Ту-кһео, đây gọi là hành. Do xúc tập 
khởi nên hành tập khởi, do xúc đoạn diệt nên hành đoạn diệt. Đây là con đường 
Thánh đạo tám ngành đưa ёп đoạn diệt, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, 
chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. 


Này các Tý-kheo, những Sa-môn hay Bà-la-môn nào thăng tri hành là như 
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уйу, tháng tri hành tập khởi là như vậy, tháng tri hành đoạn điệt là như vậy, 
thăng tri con đường đưa đến hành đoạn diệt là như vậy, họ hướng về thực hiện 
yêm ly, ly tham, đoạn diệt hành; những thực hiện ây, họ khéo thực hiện. Những 
ai khéo thực hiện, những vị ây có chân đứng trong Pháp và Luật này. 


Và này các Tỷ-kheo, những vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào thắng tri hành là 
như vậy, tháng tri hành tập khởi là như vậy, thăng tri hành đoạn diệt là như vậy, 
thắng tri con đường đưa đến hành đoạn diệt là như vậy, do yêm ly, ly tham, đoạn 
diệt hành, họ giải thoát, không có chấp thủ; họ được khéo giải thoát. Những ai 
được khéo giải thoát, họ được vẹn toàn. Những ai được vẹn toàn, thời không 
thê nêu rõ sự luân chuyên của họ. 

Và này các Tý-kheo, thế nào là thức? Này các Tỷ-kheo, có sáu thức thân 
này: Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là thức. Do danh sắc tập khởi nên thức tập khởi, do danh sắc đoạn 
diệt nên thức đoạn diệt. Đây là con đường Thánh đạo tám ngành đưa đến thức 
đoạn diệt, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh 
mạng, chánh tinh tân, chánh niệm, chánh định. 


Này các Tỷ-kheo, những vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào thăng tri thức là 
như vậy, thắng tri thức tập khởi là như vậy, thăng tri thức đoạn diệt là như vậy, 
thắng tri con đường đưa đến thức đoạn diệt là như vậy, họ hướng vè thực hiện 
yêm ly, ly tham, đoạn diệt thức; những thực hiện ây, họ khéo thực hiện. Những 
ai khéo thực hiện, những vị ây có chân đứng trong Pháp và Luật này. 


Và này các Ty-kheo, những vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào thăng tri thức 
là như vậy, thăng tri thức tập khởi là như vậy, thắng tri thức đoạn diệt là như 
vậy, thăng tri con đường đưa đến thức đoạn diệt là như vậy, do уётп ly, ly tham, 
đoạn diệt thức, họ được giải thoát, không có chấp thủ; họ được khéo giải thoát. 
Những ai khéo giải thoát, họ được vẹn toàn. Những ai được vẹn toàn, thời 
không thé nêu rõ sự luân chuyền của họ. 


V. KINH BẢY XỬ (Sattatthānasuttay" (S. III. 61) 

57. Nhân duyên ở Sāvatthı. 

— VỊ Ty-kheo thiện xảo trong bảy xứ, này các Tỷ-kheo, quán sát theo ba 
cách, được gọi là một vi toàn vẹn trong Pháp và Luật này, đã thành tựu viên 
mãn, một bậc Tôi thượng nhân. 


Này các Tý-kheo, thế nào là vị Ty-kheo thiện xảo trong бау хи? 


Ó йау, пау các Ty-kheo, vi Ty-kheo biét ró (pajanati) sắc, biết rõ sắc tập 
khởi, biết rõ sắc đoạn diệt, biết rõ con đường đưa đến sắc đoạn diệt; biết rõ vị 
ngọt của sắc, biết rõ sự nguy hiểm của sắc, biết rõ sự xuất ly của sắc. 


.. biết rõ thọ... biết rõ tưởng... biết rõ hành... biết rõ thức, biết rõ thức tập 
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khởi, biết rõ thức đoạn diệt, biết rõ con đường đưa đến thức đoạn diệt; biết rõ vị 
ngọt của thức, biết rõ sự nguy hiểm của thức, biết rõ sự хий! ly của thức. 


Này các Tỷ-kheo, thé nào là йс? Bốn đại chủng và sắc do bốn đại chủng 
tạo thành. Này các Ty-kheo, đây gọi là sắc. Do các món ăn tập khởi nên sắc tập 
khởi, do các món ăn đoạn diệt nên sắc đoạn diệt. Đây là con đường Thánh đạo 
tám ngành đưa đến sắc đoạn diệt, tức là chánh tri kiên, chánh tư duy, chánh ngữ, 
chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tân, chánh niệm, chánh định. 

Duyên sắc khởi lên lạc hy gì; đây là vị ngọt của sắc. Sự vô thường, khó, 
chỊu sự biên hoại của sắc; đây là sự nguy hiểm của sắc. Sự nhiếp phục dục tham 
đối với sắc, sự đoạn tận dục tham đôi với sắc; đây là sự xuất ly của sắc. 


Này các Ty-kheo, những Sa-môn hay Bả-la-môn nào thắng tri sắc là như 
vậy, thăng tri sắc tập khởi là như vậy, thăng tri sắc đoạn diệt là như vậy, thăng 
tri con đường đưa đến sắc đoạn diệt là như vậy; thắng tri vị ngọt của sắc là như 
vậy, thắng tri sự nguy hiểm của sắc là như vậy, thăng tri sự xuất ly của sắc là 
như vậy; họ hướng về thực hiện уёт ly, ly tham, đoạn diệt đối với sắc; những 
thực hiện ау, họ khéo thực hiện. Những ai khéo thực hiện, những vị ấy có chân 
đứng trong Pháp và Luật này. 

Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn hay Bà-la-môn nào thăng tri sắc là như 
vậy, thăng tri sắc tập khởi là như vậy, thắng tri sắc đoạn diệt là như vậy; thắng 
tri vị ngọt của sắc là như vậy, thăng tri sự nguy hiểm của sắc là như vậy, thăng 
tri sự xuất ly của sắc là như vậy; do yêm ly, Ту tham, đoạn diệt sắc, họ được 
giải thoát, không có chấp thủ; họ được khéo giải thoát. Những ai được khéo 
giải thoát, họ được vẹn toàn. Những at vẹn toàn, thời không thể nêu rõ sự luân 
chuyền của họ. 

Và này các Tý-kheo, thé nào là thọ? Này các Tý-kheo, có sáu thọ thân này: 
Thọ do nhãn xúc sanh... thọ do ý xúc sanh. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là thọ. 
Do xúc tập khởi nên thọ tập khởi, do xúc đoạn diệt nên thọ đoạn diệt. Đây là 
con đường Thánh đạo tám ngành đưa đến thọ đoạn diệt, tức là chánh tri kiến, 
chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tân, chánh 
niệm, chánh định. 

Do duyên thọ khởi lên lạc hy gì; đây là vị ngọt của thọ. Cảm thọ vô thường, 
khó, vô ngã; đầy gọi là sự nguy hiểm của thọ. Sự nhiếp phục dục tham, sự đoạn 
tận đục tham đối với thọ; đây gọi là sự xuất ly của thọ. 

Này các Iy-kheo, các vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào thăng tri thọ là như 
vậy, thăng tri thọ tập khởi là như vậy, thăng їп thọ đoạn diệt là như vậy, thăng 
tri con đường đưa đến thọ đoạn diệt là như vậy; thắng tri vị ngọt của thọ là như 
vậy, thăng tri sự nguy hiểm của thọ là như vậy, thắng tri sự xuất ly của thọ là 
như vậy; họ hướng vê thực hiện yém ly, ly tham, đoạn diệt đối với thọ; những 
thực hiện ây, họ khéo thực hiện. Những ai khéo thực hiện, những vị ду có chân 
đứng trong Pháp và Luật này. 
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Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn hay Bả-la-môn nào thắng tri thọ là như 
vậy... thời không thé nêu rõ sự luân chuyên của họ. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tưởng? Này các Tỷ-kheo, có sáu tưởng thân 
này: Sắc tưởng, thanh tưởng, hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng. 
Này các Ту-Кһео, đây gọi là tưởng. Do xúc tập khởi nên tưởng tập khởi, do xúc 
đoạn diệt nên tưởng đoạn diệt. Đây là con đường Thánh đạo tám ngành đưa đến 
tưởng đoạn diệt... thời không thê nêu rõ sự luân chuyên của họ. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hành? Này các Tỷ-kheo, có sáu tư thân: Sắc 
tư... pháp tư. Này các Tỷ-kheo, đây được gọi là hành. Do xúc tập khởi nên hành 
tập khởi, do xúc đoạn diệt nên hành đoạn diệt. Đây là con đường Thánh đạo tám 
ngành đưa đếm hành đoạn diệt, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, 
chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tân, chánh niệm, chánh định. 


Do duyên hành khởi lên lạc hỷ gì; đây là vị ngọt của hành. Hành vô thường, 
khó, vô ngã; đây là sự nguy hiểm của hành. Sự nhiếp phục dục tham, sự đoạn 
tận dục tham đối với hành; đây là sự xuất ly của hành. 


Này các Ту-Кһео, những vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào thăng tri hành là 
như vậy, thăng tri hành tập khởi là như vậy, thăng tri hành đoạn diệt là như vậy, 
thắng tri con đường đưa đến hành đoạn diệt là như vậy... họ hướng vë thực hiện 
yêm ly, ly tham, đoạn diệt đối với hành; những thực hiện ấy, họ khéo thực hiện. 
Những ai khéo thực hiện, những vị ду có chân đứng trong Pháp và Luật này... 
Những ai được vẹn toàn, thời không thê nêu rõ sự luân chuyên của họ. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là thức? Này các Tỷ-kheo, có sáu thức thân 
này: Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Này các Tý- 
kheo, đây gọi là thức. Do danh sắc tập khói nên thức tập khởi, do danh sắc đoạn 
diệt nên thức đoạn diệt. Đây là con đường Thánh đạo tám ngành đưa đến thức 
đoạn diệt, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh 
mạng, chánh tinh tân, chánh niệm, chánh định. 


Do duyên thức khởi lên lạc hy gì; đây là vi ngọt của thức. Thức vô thường, 
khó, vô ngã; đây là sự nguy hiểm của thức. Sự nhiếp phục dục tham, sự đoạn 
tận dục tham đối với thức; đây là sự xuất ly của thức. 


Này các Ty-kheo, các vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào thăng tri thức là như 
vậy, thăng tri thức tập khởi là như vậy, thăng tri thức đoạn diệt là như vậy, thắng 
tri con đường đưa đên thức đoạn diệt là như vậy; thăng tri vị ngọt của thức là 
như vậy, thăng tri sự nguy hiểm của thức là như vậy, thăng tri sự xuất ly của 
thức là như vậy; họ hướng về thực hiện yêm ly, ly tham, đoạn diệt đối với thức; 
những thực hiện ду, họ khéo thực hiện. Những ai khéo thực hiện, những vị Ấy 
có chân đứng trong Pháp và Luật này. 

Này các Iý-kheo, những Sa-môn hay Bả-la-môn nào thăng tri thức là như 
vậy, thăng tri thức tập khởi là như vậy, thăng tri thức đoạn diệt là như vậy, thắng 
tri con đường đưa đến thức đoạn diệt là như vậy; thăng tri vị ngọt của thức là 
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như vậy, thăng tri sự nguy hiểm của thức là như vậy, thắng tri sự xuất ly của 
thức là như vậy; do yêm ly, ly tham, đoạn diệt thức, họ được giải thoát, không 
chấp thủ; họ được khéo giải thoát. Những ai được khéo giải thoát, họ được vẹn 
toàn. Những ai được vẹn toàn, thời không thể nêu rõ sự luân chuyển của họ. 

Này các Tỷ-kheo, như vậy là vị Tỷ-kheo thiện xảo trong bảy xứ. 

Và này các Tý-kheo, như thế nào là vị Тӯ-Кһео quán sát theo ba cách? Ó 
đây, này các Ty-kheo, vị Ty-kheo quán sát theo giới, quán sát theo xứ, quán 
sát theo duyên khởi. Như vậy, này сас Tỷ-kheo, đó là vị Ty-kheo quán sát theo 
ba cách. 

Này các Ту-Кһео, vị Tý-kheo thiện xảo trong bảy xứ, quán sát theo ba cách, 
được gọi là một vi toàn vẹn trong Pháp và Luật này, đã thành tựu viên mãn, một 
bậc Tôi thượng nhân. 


VI. KINH CHÁNH ĐĂNG GIÁC (Sammasambuddhasutta) (S. III. 65) 

58. Nhân duyên ở Savatthi. 

— Như Lai, này các Tý-kheo, là bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác, do yêm ly, 
ly tham, đoạn diệt, không có chấp thủ sắc, được gọi là bậc Giải Thoát, Chánh 
Đắng Giác. Còn vị Ty-kheo, này các Ty-kheo, được giải thoát nhờ trí tuệ, do 
yêm ly, ly tham, đoạn diệt, không có chấp thủ săc, được gọi là bậc Giải thoát, 
giải thoát nhờ trí tuệ. 


Như Lai, này các Tỷ-kheo, là bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác, do yếm ly, 
ly tham, đoạn diệt, không có châp thủ tho, được gọi là bậc Giải Thoát, Chánh 
Đăng Giác. Còn vị Ty-kheo, nảy các Ty-kheo, được giải thoát nhờ trí tuệ, do 
yêm ly, ly tham, đoạn diệt, không có chấp thủ thọ, được gọi là bậc Giải thoát, 
giải thoát nhờ trí tuệ. 


Như Lai, này các Ty-kheo, là bậc A-la-hản Chánh Đăng Giác, do yêm ly, ly 
tham, đoạn diệt, không có chấp thủ tưởng... không có châp thủ hành... không có 
châp thủ thức, được gọi là bậc Giải Thoát, Chánh Đăng Giác. Còn vị Tỷ-kheo, 
này сас Ту-Кһео, được giải thoát nhờ trí tuệ, do yêm ly, ly tham, đoạn diệt, không 
có chấp thủ thức, được gọi là bậc Giải thoát, giải thoát nhờ trí tuệ. 

Ở đây, này các Tý-kheo, thế nào là sự sai biệt, thé nào là sự đặc thù, thé nào 
là sự sai khác giữa bậc Như Lai, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác và vị Tý-kheo 
được giải thoát nhờ trí tuệ? 


— Bạch Thé Tôn, đôi với chúng con, các pháp lây Thế Tôn làm căn bản, lây 
Thê Tôn làm chỉ đạo, lây Thé Tôn làm chó y chi. Lành thay, bach Thé Tón, néu 
được Thé Tôn nói lên ý nghĩa của lời này! Sau khi nghe Thế Tôn, các Ty-kheo 
sẽ thọ trì. 


— Vậy пау các Tyỷ-kheo, hãy nghe và khéo suy nghiệm, Ta sẽ nói. 
— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
Các vị Tỷ-kheo ау vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 
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— Như Lai, này các Tý-kheo, là bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác, làm cho 
khởi lên con đường [trước kia] chưa khởi, là bậc đem lại con đường [trước kia] 
chưa được đem lại, là bậc tuyên thuyết con đường [trước kia] chưa được tuyên 
thuyết, bậc tri đạo, bậc ngộ đạo, bậc thuần thục về đạo. Còn nay, này các Ty- 
kheo, các vị đệ tử là những v1 sông theo đạo, tiếp tục thành tựu [đạo |. 

Này các Ty-kheo, đây là sự sai biệt, sự đặc thù, sự sai khác giữa bậc Như 
Lai, bậc A-la-hán Chánh Đăng Спас và vị Ty-kheo được giải thoát nhờ trí tuệ. 


УП. KINH УО NGÃ TƯỚNG (4naffalakkhapasuffa)”? (S. ТП. 66) 

59. Một thời, Thế Tôn ở Вагараѕт (Ba-la-nạ1), tai Isipatana (chư thiên doa 
xứ), Lộc Uyên. 

О đây, Thé Tôn nói với nhóm năm vị Tỷ-kheo:73 

— Này các Ty-kheo! 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Ту-Кһео ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

= Sác, này các Ty-kheo, là vó ngà. Này các Ty-kheo, nếu sắc là ngã, thời sắc 
không thê đi đên bệnh hoạn và có thê được các sắc như sau: “Mong răng sắc của 
tôi là như thê này! Mong răng sắc của tôi chăng phải như thê này!” 

Và này các Ту-Кһео, vì sắc là vô ngã, do vậy, sắc đi đến bệnh hoạn và không 


thê có được các sắc: “Mong ràng sắc của tôi như thé này! Mong răng sắc của tôi 
chăng phải như thê này!” 


Thọ, này các Ту-Кћео, là vô ngã. Này các Ty-kheo, nếu thọ là ngã, thời thọ 
không thê đi đến bệnh hoạn và có thê được các thọ như sau: “Mong răng thọ của 
tôi như thế này! Mong ràng thọ của tôi chàng phải như thé này!” 

Và này các Tỷ-kheo, vì thọ là vô ngã, do vậy, thọ đi đến bệnh hoạn và không 
thê có được các thọ: “Mong răng thọ của tôi như thé này! Mong răng thọ của tôi 
chăng phải như thê này!” 

Tưởng là vô ngã... 

Hành là vô ngã, này các Ty-kheo, nếu hành là ngã, thời hành không thê đi 
đến bệnh hoạn và có thê được hành như sau: “Mong răng hành của tôi như thé 
này! Mong răng hành của tôi chăng phải như thé này!” 

Và này сас Tỷ-kheo, vì hành là vô ngã, do vậy, hành đi đến bệnh hoạn và 
không thê có được hành: “Mong răng hành của tôi như thế này! Mong ràng 
hành của tôi chăng phải như thé này!” 

Thức là vô ngã, này các Tỷ-kheo, nêu thức là ngã, thời thức không thê đi 


2 Bản tiếng Anh của PTS: The Five, nghĩa là Năm [uán]. Xem Vin. L. 1. Tham chiếu: Tạp. # (T.02. 
0099.33. 0007b22); Тар. #Ё (T.02. 0099.34. 0007c13); Phật thuyết Ngũ uẩn giai không kinh {З Tr 28 
E ss (T.02. 0102. 0499c05). 


~~.^~ 


7 Năm vị Tỷ-kheo này là Aññãta-Kondañña, Vappa, Bhaddiya, Mahanama, Assajī. 
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đến bệnh hoạn và CÓ thé có được thức như sau: “Mong răng thức của tôi như 
thê này! Mong ràng thức của tôi chăng phải như thê này!” 

Và này các Ty-kheo, vi thức là vô ngã, do vậy, thức đi đến bệnh hoạn và 
không thể có được thức: “Mong răng thức của tôi như thế này! Mong rằng thức 
của tôi chăng phải như thế này!” 

Này các Tỷ-kheo, các ông nghĩ thế nào? Sắc là thường hay vô thường? 

— Là vô thường, bạch Thé Tôn. 

— Cái gì vô thường là khô hay lạc? 

— Là khô, bạch Thế Tôn. 

— Cái gi vô thường, khô, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng khi quán cái ду 
là: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”? 

— Thưa không, bạch Thé Tôn. 

— Thọ... Tưởng... Hành... Thức là thường hay vô thường? 

— Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

— Cái gì vô thường là khó hay lạc? 

— Là khô, bạch Thế Tôn. 

— Cái gi vô thường, khó, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng khi quán cái ây 
là: “Cái này là của tôi, cải này là tôi, cái này là tự ngã của +01”? 

— Thưa không, bạch Thế Tôn. 

— Do váy, này các Ty-kheo, phàm sác gi thuộc quá khu, vi lai, hiện tai; hoặc 
nội hay ngoại; hoặc thô hay tê; hoặc liệt hay thăng; hoặc xa hay gần, tất cả sắc 
cân phải như thật quán với chánh trí tuệ như sau: “Cái này không phải của tôi, 
cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi.” 

Phàm thọ р]... 

Phàm tưởng øì... 

Phàm hành рі... 

Phàm thức gì thuộc quá khứ, vi lai, hiện tại; hoặc nội hay ngoại; hoặc thô 
hay tế; hoặc liệt hay tháng; hoặc xa hay gân, tất cả thức cân phải như thật quán 
với chánh trí tuệ như sau: “Cái này không phải của tôi, cái này không phải là 
tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. ` 

Thấy vậy, này các Ty-kheo, bậc đa văn Thánh đệ tử yêm ly đối với sắc, yêm 
ly đối với thọ, yêm ly đối với tưởng, yêm ly đối với hành, yêm ly đôi với thức. 
Do yếm ly, vị ây ly tham; do ly tham, у1 ây giải thoát. Trong sự giải thoát, trí 
khởi lên: “Ta đã được giải thoát.” Vị ây biết rõ: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã 
thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa.” 

Thế Tôn thuyết như vậy, nhóm năm vị Tỷ-kheo hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn 
dạy. Trong khi lời dạy này được nói lên, tâm của nhóm пат vị Tỷ-kheo được 
giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. 
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УШ. KINH MAHALI (Маһаййїзийа)* (S. ТП. 68) 

60. Nhu vày tói nghe. 

Một thời, Thé Tôn trú ó Vesäli, trong Đại Lâm, tại Trùng Các giảng đường. 

Rôi Mahāli, người Licchavı, di đến Thé Tôn; sau khi đến, dành lễ Thế Tôn 
rôi ngôi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Mahäli, người Licchavi, bạch 
Thé Tôn: 

— Purãna Каѕѕара?5 (Phú-lan-na Ca-diếp), bạch Thế Tôn, thuyết như sau: 
“Không nhân, không duyên là sự nhiễm ô của chúng sanh; không nhân, không 
duyên, chúng sanh bị nhiễm ô. Không nhân, không duyên là sự thanh tịnh của 
chúng sanh; không nhân, không duyên, chúng sanh được thanh tịnh.” Ở đây, 
bạch Thế Tôn, Тһё Tôn thuyết như thế nào? 


— Này Mahäli, có nhân, có duyên là sự nhiễm ó của chúng sanh; này Mahäll, 
có nhân, có duyên, chúng sanh bị nhiễm ô. Này Mahäli, có nhân, có duyên là 
sự thanh tịnh của chúng sanh; có nhân, có duyên, chúng sanh được thanh tịnh. 

- Nhưng bạch Thế Tôn, do nhân рі, do duyên рі là sự nhiễm ó của chúng 
sanh? Do có nhân gì, do có duyên gì chúng sanh bị nhiễm ô? 

- Này Mahäli, nếu sắc nhất hướng khổ, rơi trên khổ, nhập cuộc với khó, 
khóng nhập cuộc với lạc, thời chúng sanh không tham йт đôi với sắc. Và vì 
răng, này Mahāli, sắc là lạc, rơi trên lạc, nhập cuộc với lạc, không nhập cuộc 
với khô, cho nên chúng sanh tham đăm đối với sắc. Do tham дат nên bị triên 
phược, do bị triển phược nên bị nhiễm ô. Này Mahäli, đây là nhân, đây là duyên 
cho sự nhiễm ô của chúng sanh. Do có nhân như vậy, do có duyên như vậy, 
chúng sanh sẽ bị nhiễm ó. 

Và này Mahäli, nêu thọ nhất hướng khó, rơi trên khô, nhập cuộc với khô, 
không nhập cuộc với lạc, thời chúng sanh không tham đắm đối với thọ. Và vì 
răng, này Mahali, thọ là lạc, rơi trên lạc, nhập cuộc với lạc, không nhập cuộc 
với khó, cho nên chúng sanh tham йат đối với thọ. Do tham đăm nên bị ігіёп 
phược, đo bị triên phược nên bị nhiễm ô. Này Mahäli, đây là nhân, đây là duyên 
cho sự nhiễm ô của chúng sanh. Do có nhân như vậy, do có duyên như vậy, 
chúng sanh sẽ bị nhiễm ô. 

Và này Mahāli, nêu tưởng nhất hướng khô... nêu hành nhất hướng khổ... 

Và này Mahali, nếu thức nhất hướng khô, rơi trên khô, nhập cuộc với khó, 
không nhập cuộc với lạc, thời chúng sanh không tham đắm đối với thức. Và vì 
răng, này Mahäli, thức là lạc, rơi trên lạc, nhập cuộc với lạc, không nhập cuộc 
với khô, cho nên chúng sanh tham йат đôi với thức. Do tham йат nên bị triển 
phược, do bị triền phược nên bị nhiễm ô. Này Mahāli, đây là nhân, đây là duyên 
cho sự nhiễm ô của chúng sanh. Do có nhân như vậy, do có duyên như vậy, 
chúng sanh sẽ bị nhiễm ô. 


74 Tham chiếu: Тар. # (7.02. 0099.81. 0020b28). 
75 Thuyêt пау của Makkhali Gosāla, không phải của Purana Kassapa. Xem D. I. 53. 
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— Bạch Thé Tôn, thé nào là nhân, thé nào là duyên cho sự thanh tịnh của 
chúng sanh? Do có nhân như thế nào, có duyên như thế nào, chúng sanh được 
thanh tịnh? 

— Này Mahali, nêu sắc nhất hướng lạc, rơi trên lạc, nhập cuộc với lạc, không 
nhập cuộc với. khó, thời chúng sanh không nhàm chán đối với sắc. Và vì răng, 
này Mahali, sắc là khô, rơi trên khô, nhập cuộc với khô, không nhập cuộc với 
lạc, cho nên chúng sanh mới yêm ly đối với sắc. Do yêm ly nên ly tham, do ly 
tham nên giải thoát. Này Mahali, đây là nhân, đây là duyên cho sự thanh tịnh 
của chúng sanh. Do có nhân như vậy, do có duyên như vậy, chúng sanh được 
thanh tịnh. 

Này Mahäli, nêu thọ nhất hướng lạc... 

Này Mahāli, nếu tưởng nhất hướng lạc... 

Này Mahäli, néu hành nhát huóng lac... 

Này Mahali, néu thức nhất hướng lạc, rơi trên lạc, nhập cuộc với lạc, không 
nhập Cuộc với khổ, thời chúng sanh không nhàm chán đối với thức. Và vì răng, 
này Mahall, thức là khó, rơi trên khó, nhập CUỘC VỚI khó, khóng nhập cuộc với 
lạc, do vậy chúng sanh mới yêm ly đối với thức. Do yêm ly nên ly tham; do ly 
tham nên giải thoát. Này Маһап, đây là nhân, đây là duyên cho sự thanh tịnh 
của chúng sanh. Do có nhân như vậy, do có duyên như vậy, chúng sanh được 
thanh tịnh. 


IX. KINH LỬA CHÁY (Adittasutta) (S. Ш. 71) 
61. Nhân duyên ở Savatthi. 


— Sắc, này các Ty-kheo, đang bốc cháy, thọ đang bốc cháy, tưởng đang bốc 
cháy, hành đang bốc cháy, thức đang bốc cháy. 

Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, bậc đa văn Thánh đệ tử nhằm chán đối với 
sắc... đôi với thọ... đối với tưởng... đối với hành... nhàm chán đối với thức. Do 
nhàm chán nên ly tham; do ly tham nên giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi 
lên: “Ta đã được giải thoát.” 

VỊ ây biết: “Sanh đã tận, Pham hanh đã thành, những việc nên làm đã làm, 
không còn trở lại đời này nữa.” 

X. КІМН NGÔN LỘ (Niruffipathasuffa) (S. IIL. 71) 

62. Nhân duyên ở Savatthi. 

— Này các Tý-kheo, có ba loại này, ngôn lộ, danh ngôn lộ, thi thiết 16; 
không có lẫn lộn, trước không lẫn lộn, nay không lẫn lộn, tương lai không lẫn 
lộn, không bị các Sa-môn, Bà-la- -môn có trí quó trách. Thé nào là ba? 

Này các Ty-kheo, phàm sắc gì đã qua, đã đoạn diệt, đã bién hoại; sắc ấy 
được xác nhận là “đã có”, được xưng danh là “đã có”, được thi thiết là đã có”. 
Sắc ây không duoc xác nhận là “hiện có”, không được xác nhận là “sẽ có” 

Phàm thọ gì đã qua, đã đoạn diệt, đã biến hoại; thọ ây duoc xác nhân là “đã 
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có”, được xưng danh là “đã có”, được thi thiết là “đã со ó”. Tho áy khóng duoc 
xác nhận là “hiện có”, không được xác nhận là “sẽ có”. 
Phàm tưởng gi đã qua... 
Phàm hành gì đã qua... 
Phàm thức gì đã qua, đã đoạn diệt, đã biên hoại; thức ây được xác nhận là 
“đã có”, được xưng danh là “đã có”, được thi thiết là “đã có”. Thức ду không 


r 29 


được xác nhận là “hiện có”, không được xác nhận là “sẽ có 
Phàm sắc gì chưa sanh, chưa hiện hữu; sắc ấy được xác Aa là “së có”, 
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duoc xung danh là “së có”, duoc thi thiét là “së со . Sắc ây không được xác 
nhận là “hiện có”, không được xác nhận là “đã có” 


Phàm thọ gì chưa sanh, chưa hiện hữu; thọ ây duoc xác nhận là “sẽ có”, 
được xưng danh 14“ së có”, duoc thi thiét 1а “së có” - Thọ å ây không được xác 
nhận là “hiện có”, thọ ấy không được xác nhận là “đã có” 

Phàm tưởng г]... 

Phàm hành si... 

Phàm thức gì chưa sanh, chưa hiện hữu; thức ây được xác nhận là “sẽ có” 
được xưng danh là “sẽ có”, được thi thiết là “së có”. Thức â ây không được xác 
nhận là “hiện có”, thức ấy không được xác nhận là “đã có” 


Này các Tý-kheo, phàm sắc gì đã sanh, đã hiện hữu; sắc ây được xác nhận 
là “hiện có”, được xưng danh là “hiện có”, được thi thiết là "hiện có”. Sắc ây 
không được” xác nhận là “đã có”, không được xác nhận là “sẽ có”. 

Phàm thọ gi đã sanh, đã hiện hữu; thọ ây được xác nhận là “hiện có”, được 
xưng danh là “hiện có”, được thi thiết là "hiện có”. Thọ ây không được xác 
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nhận là “đã có”, không được xác nhận là “sẽ có” 

Phàm tưởng г]... 

Phàm hành gi... 

Phàm thức gì đã sanh, đã hiện hữu; thức ây được xác nhận là “hiện có” 
được xưng danh là “hiên có”, duoc thi thiết là “hiện có”. Thức á ây không được 


r 32 


xác nhận là “đã có”, thức ду không được xác nhận là “sẽ có 


Này các Tỷ-kheo, со ba loại này, ngôn lộ, danh ngôn lộ, thi thiết lộ; không 
có lẫn lộn, trước không lẫn lộn, nay không lẫn lộn, tương lai không lẫn lộn, 
không bị các Sa-môn, Bà-la-môn có trí quở trách. 

Hơn nữa, dân chúng ở Ukkalä,7 những vị thuyết pháp trong thời an cư mùa 
mua,” các уі vô nhân luận, các vị vô tác luận, các vị vô hữu luận, những vị ây 
cũng không có nghĩ răng ngôn lộ, danh ngôn lộ, thi thiết lộ này đáng bị quở 
trách, đáng bị khinh miệt. Vì sao? Vì răng, họ sợ quở trách, công kích, phẫn nộ, 
chỉ trích. 


75 Xem A. II. 31; Куи. 141. 
7 Xem M. Ш. 78. 
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УП. РНАМ A-LA-HÁN 
(ARAHANTAVAGGA) 


I. KINH CHAP TRƯỚC (Upadiyamanasuttay'š (S. IIl. 73) 

63. Nhu vày tói nghe. 

Một thời, Thế Tôn trú ó Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn 
ông Anäthapindika (Cấp Cô Độc). 

Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo áy bạch Thế Tôn: 

— Lành thay, bạch Thế Tôn, Thé Tôn hãy thuyết pháp tóm tắt cho con! Sau 
khi nghe Thế Tôn thuyết pháp, con sẽ sống một mình, tịnh cư, không phóng dật, 
nhiệt tâm, tinh càn. 

— AI chấp trước, này Tỷ-kheo, người ây bị Ma trói buộc. Ai không chấp 
trước, người ấy được giải thoát khỏi Ác ma. 

— Bạch Thé Tôn, con đã hiểu. Bạch Thiện Тһе, con đã hiểu. 

— Như thé nào, này Tý-kheo, ông hiểu một cách rộng rãi ý nghĩa lời Ta nói 
một cách văn їйї? 

— Аі chập. trước sắc, bạch Thế Tôn, người ây bị Ma trói buộc; ai không chấp 
trước, người ây được giải thoát khỏi Ác та. AI chấp trước thọ, người ây bị Ma 
trói buộc; ai không chấp trước, người ây được giải thoát khỏi Ác ma. Ai chấp 
trước tưởng... Ai chấp trước hành... Ai châp trước thức, người ấy bị Ma trói 
buộc; ai không châp trước, người ây duoc giåi thoát khói Ас ma. Bach Thé Tôn, 
lời nói văn tắt này của Thé Tôn, con hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. 

— Lành thay, lành thay, này lỷ-kheo! Lành thay, này Ty-kheo! Như vậy, 
ông hiêu một cách rộng rãi y nghĩa lời nói văn їйї này của Ta. Ai chấp trước 
sắc, пау Ty-kheo, người ây bị Ma trói buộc; ai không chấp trước, người áy 
được giải thoát khỏi Ác ma. Ai chấp trước thọ... А1 chấp trước tưởng... Ai chấp 
trước hành... Аі châp trước thức, người ây bị Ma trói buộc; ai không chấp trước, 
người ду được giải thoát khỏi Ác ma. Này Tỷ-kheo, lời nói văn tắt này của Ta 
cân phải hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. 


Rồi T ÿ-kheo â ây, sau khi hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng 
dậy, danh lê Thê Tôn, thân bên hữu hướng vë Ngài và ra di. 


™ SA 281: Upadiyamanoti tanhamanadilthivasena ganhamāno (“Chấp trước” là su nám giữ do sự 
tác động của tham ái, mạn, kiến). Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 0099.15. 0003a06). 
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Rồi Ту-Кһео ấy sống một mình, tịnh cư, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh 
cần, không bao lâu đạt được mục đích mà các thiện nam tử chơn chánh xuất gia, 
từ bỏ gia dinh, sống không gia đình mong câu, chính là Vô thượng cứu cánh của 
Phạm hạnh. VỊ áy, ngay trong hiện tại, tự mình với thăng trí chứng ngộ, chứng 
đạt và an trú. VỊ ây chứng tri: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc 
nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa.” Tỷ-kheo áy trở thành một vị 
A-la-hán nữa. 


П. KINH SUY TƯỞNG (Майдатӣпаѕийа) (S. II. 74) 


64. Nhân duyên ở Savatthi. Rồi một Tỷ-kheo... Ngồi xuống một bên, Tỷ- 
kheo áy bạch Thé Tôn: 


— Bach Thé Tôn, lành thay, Thé Tôn hãy thuyét pháp tóm tăt cho con... nhiêt 
tâm, tinh сап. 

– Аі suy tuóng, này Ty-kheo, người ây bị Ma trói buộc. Ai không suy tưởng, 
người ấy được giải thoát khỏi Ác ma. 

- Bạch Thế Tôn, con đã hiểu. Bạch Thiện Thệ, con đã hiểu. 

— Như thé nào, này Tý-kheo, ông hiểu một cách rộng rãi ý nghĩa lời Ta nói 
một cách văn tt? 

— Аі suy tưởng sắc, bạch Thế Tôn, người ây bị Ma trói buộc; ai không suy 
tưởng, người ây được giải thoát khỏi Ác ma. Ai suy tưởng thọ... tưởng... hành... 
AI suy tưởng thức, người ây bị Ma trói buộc; ai không suy tưởng, người ấy 
được giải thoát khỏi Ác ma. Bạch Thế Tôn, lời nói vắn tắt này của Thế Tôn, con 
hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. 


— Lành thay, lành thay, này Tỷ-kheo: Lành thay, này Ty-kheo! Như vậy, ông 
hiểu một cách rộng rãi ý nghĩa lời nói văn tắt này của Ta. Này lỷ-kheo, ai suy 
tưởng sắc, người ây bị Ma trói buộc; ai không suy tưởng, người ây được giải 
thoát khỏi Ác ma. Ai suy tưởng thọ... tưởng... hành... Ai suy tưởng thức, người 
ây bị Ma trói buộc; ai không suy tưởng, người ây được giải thoát khỏi Ác ma. 
Này Tỷ-kheo, lời nói văn tắt này của Ta cần phải hiểu ý nghĩa một cách rộng 
rãi như vậy. 

Rồi Tỷ-kheo ấy hoan һу tín thọ lời Thé Tôn dạy... Vị Tỷ-kheo ду trở thành 
một vị A-la-hán nữa. 

HI KINH HOAN НҮ (4bhinandamäanasuffa) (5. Ш. 75) 

65. Nhân duyên ở Sãvatthi. Rồi một Tỷ-kheo... Ngôi xuống một bên, Tý- 
kheo ây bạch Thế Tôn: 

— Lành thay, bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết pháp tóm tắt cho con... con 
sẽ sông một mình, tịnh cư, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cân. 

– AI hoan hy, này Tỷ-kheo, người ây bị Ma trói buộc. Ai không hoan hỷ, 
người ấy được giải thoát khỏi Ác ma. 


22. TƯƠNG UNG UÀN # 569 


— Bach Thé Топ, con dà hiéu. Bạch Thiện Thệ, con đã hiểu. 


— Như ће nào, này Tỷ-kheo, ông һіёи một cách rộng rãi ý nghĩa lời Ta nói 
một cách уйп tắt? 

— AI hoan hy sắc, bạch Thé Tôn, người ây bị Ma trói buộc; ai không hoan 
hy, người ду được giải thoát khỏi Ác ma. Ai hoan by thọ... tưởng... hành... Ai 
hoan hy thức, người ây bị Ma trói buộc; ai không hoan hy, người ây được giải 
thoát khỏi Ác ma. Bạch Thé Tôn, lời nói văn tắt này của Thế Tôn, con đã hiểu 
ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. 


— Lành thay, lành thay, này Tỷ-kheo! Lành thay, này Tỷ-kheo! Như vậy, ông 
đã hiểu một cách rộng rãi ý nghĩa lời Ta nói một cách văn tắt. Ai hoan hý săc, 
này Tỷ-kheo, người ây bị Ma trói buộc; ai không hoan hy, người ây được giải 
thoát khỏi Ác ma. Ai hoan hỷ thọ... tưởng... hành... AI hoan hỷ thức, người ây 
bi Ma trói buộc; ai không hoan hy, người ây được giải thoát khỏi Ác ma. Này 

Tỷ-kheo, lời nói văn tắt này của Ta, cần phải hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi 
như vậy. 

Rồi Tỷ-kheo ấy hoan hy tín thọ lời Thế Tôn dạy... Vị Tỷ-kheo ấy trở thành 
một vị A-la-hán nữa. 


IV. КІМН VÔ THƯỜNG (Атїссазийа)? (S. II. 76) 

66. Nhân duyên ở Sävatthi. Rồi một Tỷ-kheo... Ngồi xuống một bên, Tý- 
kheo ây bạch Thê Tôn: 

— Lành thay, bạch Thế Tôn, Thé Tôn hãy thuyết pháp vắn tắt cho con... con 
sẽ sông một mình, tịnh cư, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cân. 

— Cái рі vô thường, này Tỷ-kheo, ở đây, ông phải đoạn trừ lòng dục. 

— Bạch Thé Tôn, con đã hiệu. Bạch Thiện Thệ, con đã hiểu. 

— Lời Ta nói một cách văn tắt, này Tý-kheo, ông đã hiểu ý nghĩa một cách 
rộng rãi như thê nào? 

— Sắc là vô thường, bạch Thế Tôn, ở đây, con phải đoạn trừ lòng dục. Thọ... 
Tưởng... Hành... Thức là vô thường, ở đây, con phải đoạn trừ lòng dục. Lời nói 
văn tắt này của Thế Tôn, con đã hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. 


— Lành thay, lành thay, này Tỷ-kheol Lành thay, này Ty-kheo! Nhu уду, 
lời Ta nói một cách văn tắt, ông đã hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi. Sắc là vô 
thường, này Tý-kheo, ở đây, ông cân phải đoạn trừ lòng dục. Thọ là vô thường... 
Tưởng là vô thường... Hành là vô thường... Thức là vô thường, ở đây, ông cân 
phải đoạn trừ lòng dục. Lời nói văn tắt này của Ta, này Tý-kheo, ông cần phải 
hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. 

Rồi Tý-kheo ду hoan hy tín thọ lời Thế Tôn dạy... Tỷ-kheo ấy trở thành một 
vị A-la-hán nữa. 
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V. KINH KHÔ (Dukkhasutta) (S. Ш. 77) 


67. Nhân duyên ở Sãvatthi. Rồi một Tỷ-kheo... Ngôi xuống một bên, Ty- 
kheo áy bạch Thé Tôn: 


— Lành thay, bạch Thé Tôn, Thê Tôn hãy thuyết pháp văn tắt cho con... con 
sẽ sông một mình, tịnh cư, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cân. 


— Cái gì khô, này các Tỷ-kheo, ở đây, ông cân phải đoạn trừ lòng dục. 

- Bạch Thế Tôn, con đã hiệu. Bạch Thiện Thệ, con đã hiểu. 

— Lời Та nói một cách văn tắt, này Tỷ-kheo, ông đã hiểu ý nghĩa một cách 
rộng rãi như thê nào? 

- Sắc là khó, bạch Thế Tôn, ở đây, con phải đoạn trừ lòng dục. Thọ... 


Tưởng... Hành... Thức là khó, ở đây, con phải đoạn trừ lòng dục. Bạch Thé Tôn, 
lời nói văn tắt này của Thế Tôn, con đã hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. 


— Lành thay, lành thay, này Ty-kheo! Lành thay, này Ty-kheo! Lời Ta nói 
một cách văn tắt, ông đã hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi. Sắc là khổ, này Ty- 
kheo, ở đây, ông cân phải đoạn trừ lòng dục. Thọ... Tưởng... Hành... Thức là 
khó, ở đây, ó ông cân phải đoạn trừ lòng dục. Lời nói văn tắt này của Ta, này Tỷ- 
kheo, ông cần phải hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. 

Rồi Tỷ-kheo ấy hoan hy tín thọ lời Thế Tôn dạy... Ту-Кһео ây trở thành một 
vị A-la-hán nữa. 


VI. KINH VÔ NGÃ (Anattasutta)® (S. Ш. 77) 


68. Nhân duyên ở Savatthi. Rôi một Tỷ-kheo... Ngồi xuống một bên, Tý- 
kheo ây bạch Thé Tôn: 


— Lành thay, bạch Thế Tôn, Thê Tôn hãy thuyết pháp văn tắt cho con... con 
sẽ sông một mình, tịnh cư, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cân. 

— Cái gì vô ngã, này Tỷ-kheo, ở đây, ông cần phải đoạn trừ lòng dục. 

— Bạch Thế Tôn, con đã hiểu. Bạch Thiện Thệ, con đã hiểu. 

— Lời Ta nói một cách văn tắt, này Tỷ-kheo, ông đã hiểu ý nghĩa một cách 
rộng rãi như thé nào? 

— Sắc là vô ngã, bạch Thế Tôn, ở đây, con cân phải đoạn trừ lòng dục. Thọ... 
Tưởng... Hành... Thức là vô ngã, ở đây, con сап phải đoạn trừ lòng dục. Bach 
Thế Tôn, lời nói văn tắt này của Thế Tôn, con đã hiểu ý nghĩa một cách rộng 
rãi như vậy. 

— Lành thay, lành thay, này Tỷ-kheo! Lành thay, này Ту-кћео! Lời Ta nói 
một cách văn tắt, ông đã hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi. Sắc là vô ngã, này Tỷ- 
kheo, ở đây, ông cân phải đoạn trừ lòng dục. Thọ... Tưởng... Hành... Thức là 
vô ngã, ở đây, ông сап phải đoạn trừ lòng duc. Lời nói văn tắt này của Ta, này 
Тӯ-Кһео, ông cân phải hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. 
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Rồi Ty-kheo ấy hoan hy tín thọ lời Thế Tôn dạy... Ту-Кһео ấy trở thành một 
vị A-la-hản nữa. 


УП. KINH KHÔNG ĐÁNG THUỘC TỰ NGÃ (4naffaniyasuffa)°' (S. Ш. 78) 


69. Nhân duyên ở Sävatthi. Rôi một Tỷ-kheo... Ngôi xuống một bên, Tỷ- 
kheo ây bạch Thé Tôn: 


— Lành thay, bach Thé Tôn, Thé Tôn hãy thuyét pháp văn tăt cho con... 

— Cái gì không đáng thuộc tự ngã, ở đây, ông cân phải đoạn trừ lòng duc. 

— Con đã hiểu, bạch Thé Tôn. Con đã hiểu, bạch Thiện Thệ. 

— Lời Ta nói một cách văn tắt, này Tỷ-kheo, ông đã hiểu ý nghĩa một cách 
rộng rãi như thê nào? 

— Sắc không đáng thuộc tự ngã, bạch Thé Tôn, ở đây, con cân phải đoạn trừ 
lòng dục. Thọ... Tướng... Hành... Thức không đáng thuộc tự ngã, ở đây, con cân 


phải đoạn trừ lòng dục. Bạch Thé Tôn, lời dạy vắn tắt này của Thế Tôn, con 
hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. 


— Lành thay, lành thay, này Tỷ-kheo! Lành thay, này Tỷ-kheo! Lời nói văn 
tắt này của Ta, ông đã hiểu một cách rộng rãi. Sắc không đáng thuộc tự ngã, này 
Tỷ-kheo, ở đây, ông cần phải đoạn trừ lòng dục. Thọ.. Tưởng... Hành... Thức 
không đáng thuộc tự ngã, ở đây, ông cần phải đoạn trừ lòng dục. Lời nói văn tắt 
này của Ta, này Tý-kheo, ông сап phải hiệu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. 

Rồi Tý-kheo ấy hoan hy tín thọ lời Thế Tôn dạy... Tỷ-kheo ду trở thành một 
vị A-la-hản nữa. 


УШ. KINH CHÓ TRÚ СОА SỰ Ó NHIỄM 
(Rajaniyasapfhifasuffa)°° (5. III. 79) 

70. Nhân duyên ở Sãvatthi. Rôi một Tỷ-kheo... Ngôi xuống một bên, Tý- 
kheo ду bạch Thế Tôn: 

— Lành thay, bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết pháp vắn tắt cho con... 

— Cái gì làm chỗ chỉ trú cho sự ó nhiễm, này Tỷ-kheo, ở đây, ông cân phải 
đoạn trừ lòng dục. 

— Con đã hiểu, bạch Thế Tôn. Con đã hiểu, bạch Thiện Thệ. 

— Lời Ta nói một cách văn tắt, này Tỷ-kheo, ông hiểu ý nghĩa một cách rộng 
rãi như thê nào? 

— Sắc làm chỗ chỉ trú cho sự ô nhiễm, bạch Thé Tôn, ở đây, con cần phải 
đoạn trừ lòng dục. Thọ... Tưởng... Hành... Thức làm chỗ chỉ trú cho sự ô nhiễm, 
ở đây, con cân phải đoạn trừ lòng dục. Bạch Thê Tôn, lời nói văn tắt này của 
Thế Tôn, con hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. 
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— Lành thay, lành thay, này Tỷ-kheo: Lành thay, này Tỷ-kheo. Lời Ta nói 
một cách văn tắt, ông đã hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi. Sắc là chỗ chỉ trú 
cho sự ô nhiễm, này Tỷ-kheo, ở đây, ông cần phải đoạn trừ lòng dục. Thọ... 
Tưởng.. . Hành... Thức là chỗ chỉ trú cho sự ô nhiễm, này Tỷ-kheo, ở đây, ô ông 
cân phải đoạn trừ lòng dục. Lời nói văn tắt này của Ta, này Tỷ-kheo, ông cần 
phải hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. 

Rồi Tỷ-kheo ấy hoan hý tín thọ lời Thế Tôn dạy... Tỷ-kheo ây trở thành một 
vị A-la-hán nữa. 


IX. KINH RADHA (Rādhasutta)® (S. Ш. 79) 


71. Nhân duyên ở Savatthi. Rôi Tôn giả Rãdha đi đến Thế Tôn, sau khi 
đến... bạch Thế Tôn: 

— Biết như thé nào, bạch Thế Tôn, thấy như thé nào, đối với thân thể có thức 
này, và đôi với tất cả tướng ở ngoài, không có tư tưởng: “Ngã kiến, ngã sở kiến, 
ngã mạn tùy miên”? 

— Này Кааћа, phàm có sắc gi thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại; hoặc nội hay 
ngoại; hoặc thô hay té; hoặc liệt hay thắng; hoặc xa hay gân, tất cả săc cần được 
thây như thật với chánh trí tuệ là: “Cái này không phải của tôi, cải này không 
phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi.” 

Phàm có thọ... 

Phàm có tưởng... 

Phàm có hành... 

Phàm có thức gì quá khứ thuộc vi lai, hiện tại; hoặc nội hay ngoại; hoặc thô 
hay té; hoặc liệt hay tháng; hoặc xa hay gân, tất cả thức cần được thây như thật 
VỚI chánh trí tuệ là: “Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cải 
này không phải tự ngã của tôi.” 

Này Radha, do biết vậy, do thây vậy, đối với thân có thức này, và đôi với tật 
cả tướng ở ngoài, không có tư tưởng: “Ngã kiến, ngã sở kiên, ngã mạn tùy miên.” 

.. Tôn giả Rãdha trở thành một vị A-la-hán nữa. 


X. KINH SURADHA (Suradhasutta) (S. Ш. 80) 

72. Nhân duyên ó Sãvatthi. Rồi Tôn già Suradha bạch Thé Tôn: 

- Biết như thé nào, bạch Thế Tôn, thây như thé nào, đôi với thân thé có 
thức này, và đối với tất cả tướng ở ngoài, không có tư tưởng: "Ngã kiến, ngã 
sở kiến, ngã mạn”, vượt ngoài mọi phân biệt, thuần tịnh, khéo giải thoát? 

— Này Suradha, phàm có sắc gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại... hoặc xa hay 
gân, sau khi như thật ау với chánh trí tuệ tất cả các sắc là: “Cái пау khóng 
phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi”, [vị 
ây] được giải thoát, không có châp thủ. 
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Phàm có thọ gi... có tưởng gì... có hành рі... 

Phàm có thức gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại; hoặc nội hay ngoại; hoặc thô 
hay tế; hoặc liệt hay thăng: hoặc xa hay gân, sau khi như thật thấy với chánh 
trí tuệ tất cà các thức là: “Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, 
cái này không phải tự ngã của tôi”, [vị ây] được giải thoát, không có chấp thủ. 


Này Surädha, do biết vậy, do thấy vậy, đôi với thân có thức này, và đối với 
tật cả tướng ở ngoài, không có tư tưởng: "Ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn”, 
vượt ngoài mọi phân biệt, thuần tịnh, khéo giải thoát. 


Rồi Tôn о1а Suradha... trở thành một vị A-la-hán nữa. 
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УШ. PHẨM NHÜNG GÌ DUOC ĂN 
(KHAJJANIYAVAGGA) 


L KINH VỊ NGỌT (Assadasutta) (S. III. 81) 

73. Nhân duyên ở Saàvatthi. 

— Này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu không như thật biết rõ vị ngọt, sự 
nguy hiêm và sự xuât ly của sắc. 

Này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu không như thật biết rõ vị ngọt, sự 
nguy hiêm và sự xuât ly của thọ... của tưởng... của hành. 

Này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu không như thật biết rõ vị ngọt, sự 
nguy hiểm và sự xuất ly của thức. 


Và này các ‚ Ту-Кһео, bậc đa văn Thánh đệ tử như thật biết rõ vị ngọt, sự nguy 
hiểm và sự xuất ly của sắc... của thọ... của tưởng... của hành... của thức. 


П. KINH TẬP KHỞI (Samudayasutta) (S. Ш. 82) 

74. Nhân duyên ở Savatthi. 

— Này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu không như thật biết rõ sự tập khởi, 
sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của sắc. 

Này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu không như thật biết rõ sự tập khởi, sự 
đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của thọ... của tưởng... của hành. 

Này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu không như thật biết rõ sự tập khởi, 
sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của thức. 

Này các Ty-kheo, bậc đa văn Thánh đệ tử như thật biết rõ sự tập khởi, sự 
đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của sắc. 

Này сас Tỷ-kheo, bậc đa văn Thánh đệ tử như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn 
diệt, vi ngọt, sự nguy hiêm và sự xuât ly của thọ... của tưởng... của hành. 

Này các Tỷ-kheo, bậc đa văn Thánh đệ tử như thật biết rõ sự tập khởi, sự 
đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của thức. 


II. KINH TẬP KHỞI THỨ HAI (Dưfiyasamudayasuffa) (S. Ш. 82) 

75. Nhân duyên ở Savatthi. 

— Này các Ty-kheo, bậc đa văn Thánh đệ tử như thật biết rõ sự tập khởi, sự 
đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của săc. 

Này các Ty-kheo, bậc đa văn Thánh đệ tử như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn 
diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của thọ... của tưởng... của hành. 
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Này các Ty-kheo, bậc đa văn Thánh đệ tử như thật biết rõ sự tập khởi, sự 
đoạn diệt, vi ngọt, sự nguy hiêm và sự xuât ly của thức. 


IV. KINH ВАС A-LA-HÁN (Arahantasutta) (S. III. 83) 

76. Nhân duyên ó Ѕауаќ. 

— Này các Tý-kheo, sắc là vô thường. Cái gì vô thường là khó. Cái gì khó là 
vô ngã. Cái gì vô ngã cân phải như thật thây với chánh trí tuệ là: “Cái này không 
phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi.” 

Này các Tỷ-kheo, thọ... tưởng... hành là vô thường... 

Này các Tý-kheo, thức là vô thường. Cái gì vô thường là khô. Cái gì khó là 
vô ngã. Cái gì vô ngã cần phải như thật thây với chánh trí tuệ là: “Cái này không 
phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi.” 

Này các Tỷ-kheo, do thấy vậy, bậc đa văn Thánh đệ tử nhàm chán đối với 
sắc... đôi với thọ... đôi với tưởng... đối với hành... đối với thức. 

Do nhàm chán nên ly tham, do ly tham nên được giải thoát. Trong sự giải 
thoát, trí khởi lên: “Ta đã được giải thoát.” Vi åy biét тб: “Sanh 4а tân, Pham 
hanh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa.” 

Này các Ту-Кһео, cho đến hữu tình cư (saffavasa), cho đến tột đảnh của 
hữu (bbavaggưm), những bậc ấy là tối thượng, những bậc ấy là tôi thăng ở trong 
đời, tức là các bậc A-la-hán. 

Thé Tôn thuyết như vậy. Bậc Thiện Thệ nói như vậy xong, bậc Đạo Sư lại 
nói thêm: 

An lạc, bậc La-hán, 

Họ không có khát ат, 

Ngã mạn khéo chặt đứt, 
Lưới si bi phá rách. 

Họ đạt được bất động, 

Tâm viễn ly ó trược, _ 
Không nhiễm trước thê gian, 
Bậc Phạm thiên vô lậu. 

Họ biên tri năm uân, 

Do hành bảy Chánh pháp." 
Bậc Chân nhân tán than, 
Con đích tôn chư Phật. 
Đây đủ bảy món báu,°Š 

Ba học đêu thành tựu, 

Bậc Đại Hùng du hành, 
Đoạn tận mọi sợ hãi. 


% Chú giải việt saddha, hiri, ottappa, ѕассат, viriyam, sati, раййа. 
5 Chu gidi việt 7 giác chi. 
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Đây đủ mười uy lyc, 

Bậc Long Tượng thiền định. 
Họ tôi thăng ở đời, 

Khát ái được đoạn tận. 
Thành tựu vô học trí, 

Thân này thân tối hậu, 

Cứu cánh? của Phạm hạnh, 
Đạt được không nhờ а1.* 
Đối các tưởng, không động, 
Giải thoát khỏi tái sanh, 
Đạt được điều phục địa, 

Họ chiến thắng ở đời. 
Thượng, hạ cùng tả, Һи, 
Họ không có hỷ lạc, 

Họ rông sư tử rông, 

Phật vô thượng ở đời. 


V. KINH ВАС A-LA-HÁN THỨ HAI (Dutiyaarahantasutta) (S. ТП. 84) 
77. Nhân duyên ở Sãvatthi. 
- Sắc, này các Tỷ-kheo, là vô thường. Cái gi vô thường là khó. Cái gì khó là 


vô ngã. Cái gi vô ngã cân phải như thật thấy với chánh trí tuệ là: “Cái này không 
phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi.” 


Thọ... Tưởng... Hành... Thức là vô thường... 


Này các Ty-kheo, do thây vậy, bậc đa văn Thánh đệ tử nhàm chán đối với 
sắc... đối với thọ... đôi với tưởng... đối với hành... 401 với thức. 


Do nhàm chán nên ly tham, do ly tham nên được giải thoát. Trong sự giải 
thoát, trí khởi lên: “Ta đã được giải thoát.” Vị ấy biết rõ: “Sanh đã tận, Phạm 
hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa.” 


Này các Ту-Кһео, cho đến hữu tình cư, cho дёп tôt dành của hữu, những bậc 
ây là tôi thượng, những bậc ấy là tối tháng ở trong đời, tức là các bậc A-la-hán. 


VI. KINH SƯ TÚ (Srhasutta) (S. Ш. 85) 
78. Nhân duyên ó Savatthi. 


— Này các Tý-kheo, con sư tử, vua các loài thú, vào buói chiêu, đi ra khỏi 
hang. Sau khi ra khỏi hang, nó đuôi thân mình và chân. Sau khi duỗi thân 
mình và chân, nó nhìn xung quanh bón phương. Sau khi nhìn xung quanh bốn 


 Dasabalani: 10 Như Lai lực. Xem M. I. 69. 

87 Chú giải viết sãro chỉ cho Arahattaphalam. 

$ Aparapaccayä: Không lệ thuộc vào người khác. 

89 SA. II. 283 viết uddham, nghĩa là từ bàn chân đến dinh đầu hay chỉ cho quá khứ, hoặc thiên gIỚI. 
Apacinam chỉ cho mặt đất, tương lai hay các địa ngục. Tiriyam, tả hữu, bề ngang, chỉ cho hiện tại, ở 
giữa hay nhân giới. 
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phuong, nó rông lên tiếng rồng sư tử ba lần. Sau khi rồng lên tiếng rống sư tử 
ba lần, nó đi tìm môi. 


Này các Tỷ-kheo, các loài thú thuộc loài bàng sanh, nghe tiếng rông của 
con sư tử, vua các loài thú, phần lớn chúng trở nên sợ hãi, run sợ, khiếp đảm. 
Các loài ở hang tìm vào hang. Các loài ở nước tìm xuông nước. Các loài ở rừng 
tìm vào rừng. Các loài chim bay lên hư không. 


Này các Tỷ-kheo, các loài voi chúa ở tại làng, thị trần hay thành phó, bị trói 
bởi các cây đa cứng chắc, bứt đứt, giật đứt những sợi dây ây, khiếp đảm cuông 
chạy, tung cả phân và nước tiêu. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, là đại thân thông lực của con sư tử, vua các loài 
thú, đối với loài bàng sanh, như vậy là đại thé lực, như vậy là đại uy lực. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, khi Như Lai xuất hiện ở đời, bậc Ứng Cúng, 
Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 
Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thé Tôn; Như Lai thuyết pháp: 
Đây là sắc; đây là sắc tập khởi; đây là sắc đoạn diệt; đây là con đường đưa đến 
sắc đoạn diệt. Đây là thọ... Đây là tưởng... Đây là hành... Đây là thức; đây là 
thức tập khởi; đây là thức đoạn diệt; đây là con đường đưa đên thức đoạn diệt. 

Này các Tỷ-kheo, có những chư thiên nào, tuổi thọ dài, có mỹ sắc, hưởng 
lạc nhiều, đã sống lâu trong các lâu đải to lớn. Các chư thiên này, sau khi 
nghe Như Lai thuyết pháp, phân lớn họ” trở nên sợ hãi, run sợ, khiếp đảm. 
[Họ пећї:] “Chúng ta là vô thường, này chư Tôn giả, nhưng chúng ta nghĩ 
là chúng ta thường còn. Chúng ta là không thường hăng, này chư Tôn giả, 
nhưng chúng ta nghĩ là chúng ta thường hăng. Chúng ta không thường trú, 
này chư Tôn giả, nhưng chủng ta nghĩ là chúng ta thường trú. Này chư Tôn 
giả, chúng ta là vô thường, không thường hăng, không thường trú, bị thâu 
nhiếp trong một thân này. 


Như vậy, này các Ty-kheo, là đại thần thông lực của Như Lai đối với chư 
thiên và thé giới chư thiên, như vậy là đại thê lực, như vậy là đại uy lực. 
Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Bậc Thiện Thệ thuyết giảng như vậy xong, 
bậc Đạo Sư lại nói thêm: 
Khi Phật với thượng trí, 
Chuyên bánh xe Chánh pháp, 
Cho thiên giới, nhân giới, 
Bậc Đạo Sư vô tỷ. 
Sự đoạn diệt tự thân, 
Sự hiện hữu tự thân, 
Và đường Thánh tám ngành, 
Đưa đến khô diệt tận. 
Chư thiên được trường thọ, 


?0 Chú giải giải thích trừ chư thiên trong thé giới này là những vị đệ tử chứng quả A-la-hán. 
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Có mỹ sắc danh xưng, 
Sanh khiếp đảm, sợ hãi, 
Như thú thấy sư tử. 

Vì chưa thoát tự thân, 
“Chúng ta là vô thường”, 
Nghe lời bậc Ứng Cúng, 
Đã giải thoát như vậy. 


УП. KINH DÁNG ĐƯỢC ÁN (Клајјапїуаѕийа)?! (S. III. 86) 
79. Nhân duyên ở Sāvatthi. 


— Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn hay Bả-la-môn nào nhớ đến đời sống ở 
các kiếp trước, tất са họ đều nhớ đến năm thủ uán hay nhớ đến một trong những 
uân này. 


Thế nào là năm? Này các Tỷ-kheo, có người nhớ răng: “Trong quá khú, 
thân ta như thé này”; nhớ như vậy, vị ây nhó đến sắc. Hay có người nhớ răng: 
Е Trong quá khứ, ta có cảm tho như thế này”; nhớ như vậy, vị ây nhớ đến thọ. 
Hay có người nhớ răng: “Trong quá khử ta có tưởng... có hành... có thức như 
thê này”; nhớ như vậy, vị ấy nhớ đến thức. 


Này các Tỷ-kheo, thé nào gọi là sắc? Bị thay đôi, này các Tỷ-kheo, nên gọi 
là săc. BỊ thay đối bởi cái gì? BỊ thay đổi bởi lạnh; bị thay đối bởi nóng; bi thay 
đôi bởi đói; bi thay đôi bởi khát; bị thay đối bởi sự xúc chạm của гибі, muôi, 
gió, sức nóng và тап. Bị thay đôi, này các Tỷ-kheo, nên gọi là sắc. 


Này các Tỷ-kheo, thé nào gọi là thọ? Được cảm thọ, này các Ty-kheo, nên 
gọi là thọ. Cảm thọ gì: Cảm thọ lạc, cảm thọ khô, cảm thọ phi khó phi lạc. 
Được cảm thọ, này các Tỷ-kheo, nên gọi là thọ. 

Này các Tỷ-kheo, thé nào gọi là tưởng? Nhận rõ, này các Tý-kheo, nên gọi 
là tưởng. Nhận rõ gì? Nhận rõ màu xanh, nhận rõ màu vàng, nhận rõ màu đỏ, 
nhận rõ màu trăng. Nhận rõ, này các Tỷ-kheo, nên gọi là tưởng. 

Này các Tý-kheo, thế nào gọi là hành? Làm cho hiện hành [pháp] hữu VI 
nên gọi là hành. Làm cho hiện hành [pháp] hữu vi gi? Làm cho hiện hành sắc 
với sắc tánh, làm cho hiện hành thọ với thọ tánh, làm cho hiện hành tưởng với 
tưởng tánh, làm cho hiện hành hành với hành tánh, làm cho hiện hành thức với 
thức tánh. Làm cho hiện hành [pháp] hữu vi, này các Tỷ-kheo, nên gọi là hành. 

Và này các Tỷ-kheo, thé nào gọi là thức? Rõ biết,” này các Tỷ-kheo, nên 
gọi là thức. Rõ biết gì? Rõ biết chua, тб biét đăng, rõ biết cay, TỐ biết ngọt, rõ 
biết chât kièm, rõ biêt không phái chất kiềm, rõ biết mặn, rõ biết không màn. 
Rõ biết, này các Tý-kheo, nên gọi là thức. 


% Tham chiếu: Тар. ¥ (7.02. 0099.46. 0011b21). Trong Udana, các chương cũng đều lấy tiêu đề là 
Khajjanīya nghĩa là bị ăn, được ăn. Trong chương này, sắc được xem là người ăn và trong S. I. 109; 
KS. Ш. 93 (kinh 85 ở sau), thân được xem là kẻ git. 

9 SA. П. 293: Sañjanati, vijãnati, pajānāti, ba tang bậc của thức sai khác nhau: Ý thức biết rõ, phân 
tích, phân biệt và quyêt định. 
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Ó dáy, này các Ty-kheo, bác da ván Thánh dë tü suy nghi nhu sau: “Nay 
ta bị sắc ăn.” Trong thời quá khứ, ta cũng bị sắc ăn như vậy, như nay ta bị sắc 
hiện tại ăn. Nếu ta hoan hỷ đối với săc vị lai, thời trong thời vi lai, ta sẽ bị sắc 
án, như nay ta bi sắc hiện tại ăn.” Do suy nghĩ như vậy, у! ây không có luyến 
tiếc đối với sắc quá khứ; không có hoan hỷ đối với sắc vị lai; và thực hành sự 
yêm ly, ly tham, đoạn diệt đôi với sắc hiện tại. 


“Ta nay bị thọ ăn. Trong thời quá khứ, ta cũng bị thọ ăn như vậy, như nay 
ta bị thọ hiện tại ăn. Nếu ta hoan hy đối VỚI thọ vi lai, thời trong thời vi lai, ta 
sẽ bị thọ ăn, như nay ta bi thọ hiện tại ăn.” Do suy nghĩ như vậy, vị ду khóng 
có luyén пёс đối với thọ quá khứ; không có hoan hỷ đối với thọ vị lai; và thực 
hành sự yém ly, ly tham, đoạn diệt đối với thọ hiện tại. 

“Ta nay bị tưởng ăn...” 

“Ta nay bi hành ăn... 

“Ta nay bị thức ăn. Trong thời quá khử, ta cũng bị thức ăn như vậy, như nay 
ta bị thức hiện tại ăn. Nếu ta hoan hỷ đối với thức vị lai, thời trong thời vi lai, ta 
sẽ bị thức ăn, như nay ta bi thức hiện tại án.” Do suy nghĩ như vậy, vi åy không 
có luyén tiéc đối với thức quá khứ; không có hoan hỷ đối với thức tương lai; và 
thực hành sự yêm ly, ly tham, đoạn diệt đối VỚI thức hiện tại. 


Này các Тӯ-Кһео, các ông nghĩ thé nào, sắc là thường hay vô thường? 

— Là vô thường, bạch Thé Tôn. 

— Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

- Là khó, bạch Thê Tôn. 

— Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng khi quán cái ấy 
là: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”? 

— Thưa không, bạch Thê Tôn. 

— Thọ... Tưởng... Hành... Thức là thường hay vô thường? 

— Vô thường, bạch Thé Tôn. 

— Cái gì vô thường là khó hay lạc? 

- Là khó, bạch Thế Tôn. 

— Cái gi vô thường, khô, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng khi quán cái ây 
là: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của 161 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

— Do vậy, này các Tỷ-kheo, đối với sắc quá khứ, vi lai, hiện tại; hoặc nội 
hay ngoại; hoặc thô hay té; hoặc liệt hay thăng; hoặc ха hay gån, tất cả sắc cần 
phải như thật quán với chánh trí tuệ là: “Cái này không phải của tôi, cái này 
không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi.” 

с Khajjami. SA. II. 295: Đây không có nghĩa thân làm ta đau đớn, nhu con lãi, con giòi làm ta đau, mà 


ví như một người mặc y phục bân, cảm Шау khó chịu. Sự khó chịu á ây cũng có thê được nói là “ y phuc 
ăn thịt ta vậy”. Trong S. HI. 109; KS. Ш. 93 (kinh 85 ở sau), có đoạn xem thân như kẻ giết người. 
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Đối với tho... 

Đối với tưởng... 

Đối với hành... 

Đôi với thức quá khứ, vi lai, hiện tại; hoặc nội hay ngoại; hoặc thô hay té; 
hoặc liệt hay thăng; hoặc xa hay gân, tất cả thức đều phải như thật quán VỚI 
chánh trí tuệ là: “Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này 
không phải tự ngã của tôi.” 

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là vị Thánh đệ tử giảm thiêu, không tăng trưởng: 
từ bỏ, không chấp thủ; xa lánh, không thân cận; phân tản, không huân tập. 


Giảm thiêu, không tăng trưởng cái gì? Giảm thiểu, không tăng trưởng sắc. 
Giảm thiểu, không tăng trưởng thọ... tưởng... hành. Giảm thiểu, không tăng 
trưởng thức. 


Từ bỏ, không chấp thủ cái gì? Từ bỏ, không chấp thủ sắc... thọ... tưởng... 
hành... Từ bỏ, không chấp thủ thức. 


Xa lánh, không thân cận cái gì? Xa lánh, không thân cận sắc... thọ... tưởng... 
hành... Xa lánh, không thân cận thức. 

Phân tán, không huân tập cái gì? Phân tán, không huân tập sắc... thọ... 
tưởng... hành... Phân tán, không huân tập thức. 

Thấy vậy, vị Thánh đệ tử nhàm chán đối với sắc... đối với thọ... đối với 
tưởng... đôi với hành... nhàm chán đối với thức. Do nhàm chán, vi ây ly tham; 
do ly tham nên vị ây giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên: “Та đã duoc 
giải thoát.” Vị ây biết rõ: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên 
làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa.” 


Này các Ty-kheo, đây gọi là vị Tỷ-kheo không tăng trưởng, không giảm 
thiểu. Sau khi giảm thiểu, vị ду trú, không từ bỏ, không châp thú. Sau khi tü bó, 
vi ây trú, không xa lánh, không thân cân. Sau khi xa lánh, vi ду іга, không phân 
tản, không huân tập. 

Sau khi phân tán, vi ây trú, không tăng trưởng, không giảm thiểu cái gì? 
Sau khi giảm thiểu, vị ду trú, không tăng trưởng, không giảm thiểu sắc. Sau 
khi giảm thiểu, vị ây trú, không tăng trưởng, không giảm thiểu thọ... tưởng... 
hành... không tăng trưởng, không giảm thiêu thức. 


Sau khi giảm thiêu, vị ấy trú, không từ bỏ, không chấp thủ cái gi? Sau khi 
từ bỏ, vị ây trú, không từ bỏ, không chấp thủ sắc. Sau khi từ bỏ, vị áy trú, không 
từ bỏ, không chấp thủ thọ... tưởng... hành... không từ bỏ, không chấp thủ thức. 


Sau khi từ bỏ, vl ây trú, không xa lánh, không thân cận cái gi? Sau khi xa 
lánh, vị ấy trú, không xa lánh, không thân cận sắc. Sau khi xa lánh, vị ấy trú, 
không xa lánh, không thân cận thọ... tưởng... hành... không xa lánh, không thân 
cận thức. 

Sau khi xa lánh, vi ây trú, không phân tán, không huân tập cái gì? Sau khi 
phân tán, vị ду trú, không phân tán, không huân tập sắc. Sau khi phân tán, vị 
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ây trú, không phân tán, không huân tập thọ... tưởng... hành... không phân tán, 
không huân tập thức. 

Sau khi phân tán, vi ду trú với tâm giải thoát như vậy. Này các Tý-kheo, vị 
Tỷ-kheo â áy được chư thiên với Thiên chủ, Phạm thiên chúng với Phạm thiên 
đảnh lễ, dầu cho ở xa: 

Ôi, ta dành lễ ông, 

Bậc, người như Lương Ма! 
Ôi, ta đảnh lễ ông, 

Là bậc Tối Thắng Nhân! 
Ta không có chấp trước, 
Đối tượng ông thiên tư. 


УШ. KINH NGƯỜI KHÁT THỰC (Pindolyasutta)° (5. ТП. 91) 

80. Một thời, Thé Tôn trú ở giữa dân chúng Sakka, tại Kapilavatthu (Ca-tỳ- 
la-vệ), ở Nigrodhārāma (vuòn cây Bàng). 

Ròi Thế Tôn, nhân một lỗi làm,” sau khi quở trách chúng Tỷ-kheo, vào 
buổi sáng, đắp у, cầm y bát, đi vào thành Kapilavatthu để khát thực. 


Đi khất thực ở Kapilavatthu xong, sau bữa ăn, trên con đường trở vë, 
Thế Tôn đi đến Mahävana (Đại Lâm) để nghỉ Бибі trưa. Sau khi đi sâu vào 
Mahavana, Ngài ngôi nghỉ trưa dưới một gôc cây Beluvalatthika. 


Trong khi Thế Tôn độc cư thiên tịnh, tư tưởng như sau được khởi lên: 


“Chúng Tỷ-kheo đã được Ta làm cho vững mạnh. Nhưng Ó đây có một só 
tân Ty-kheo, xuất gia không bao lâu, mới đến trong Pháp và Luật này. Nếu họ 
không Һау Та, ho có thé đổi khác, biến đổi. Như con bê, nêu không tháy bò mẹ, 
có thê đối khác, biến đôi. 


Cũng vậy, O dáy, có một sô tân Tỷ-kheo xuất gia không bao lâu, mới đến 
trong Pháp và Luật này. Nếu họ không thấy Ta, họ có thê đối khác, biến đôi. Ví 
như những hạt giông non, nếu không có nước có thê đối khác, biến đổi. 


Cũng vậy, ở đây, có một số tân Ty-kheo xuất gia không bao lâu, mới ёп 
trong Pháp và Luát này. Néu ho khóng tháy Та, họ có thé đôi khác, biến đôi. 
Như trước đây chúng Tỷ-kheo đã được Ta giúp đỡ, cũng vậy, nay Ta hãy giúp 
đỡ cho chúng Ту-Кһео!” 

Rôi Phạm thiên Ѕаһатрай, với tâm của mình biết được tư niệm của Thê 
Tôn, như một người lực sĩ добі cánh tay đang co lại hay co lại cánh tay добі ra; 
cũng vậy, biến mắt từ Phạm thiên giới, hiện ra trước mặt Thê Tôn. 


Rôi Pham thiên Sahampati, đắp thuong y vào một bên vai, chăp tay hướng 
đến Thé Tôn, và bạch Thế Tôn: 


* Pindolyam. Xem Pss. Breth. 110, 415. Chú cảng viết là một vị đi khất thực. Tham chiếu: Тар. ## 
(7.02. 0099.272. 0071c14); Chí biên kinh ЖЖ (T.01. 0026.140. 0647a15). 

” SA. П. 301: Do họ làm ôn giảng đường, như được đề cập trong Ud. 25, đức Thế Tôn nói răng các vị 
tân Tỳ-kheo ồn ào như những người đánh cá đang cãi cọ và bảo Tôn giả A-nan đến nhắc nhở họ. 
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— Như vậy là phải, bạch Thê Tôn! Như vậy là phải, bạch Thiện Thệ! Bạch 
Thé Tôn, chúng Tý-kheo đã được Thế Tôn làm cho vững mạnh. 


Nhưng Ó dáy có một số tân Tỷ-kheo, xuất gia không bao lâu, mới đến trong 
Pháp và Luật пау. Nếu họ không thấy Thế Tôn, họ có thé đôi khác, biến đối. 
Như con bê, nêu không thây bò me có thé dói khác, bién đôi. 


Cüng váy, ở đây, có một số tân Ty-kheo, xuất gia không bao lâu, mói dén 
trong Pháp và Luật này. Nếu họ không Һау Thế Tôn, họ có thé đôi khác, biến 
đối. Ví như những hạt giống non, néu không có nước, có thé đôi khác, biến đối. 


Cũng vậy, ở đây, có một só tán Ty-kheo, xuát gia khóng bao lâu, mới 
đến trong Pháp và Luật này. Nếu họ không thây Thé Tôn, họ có thê đỗi khác, 
biến đối. 


Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy làm cho chúng Ty-kheo hoan hy. Bạch Thế 
Tôn, Thế Tôn hãy thuyết giảng cho chúng Tỷ-kheo như trước đây chúng Tý- 
kheo đã được Thê Tôn giúp đỡ; cũng vậy, nay Thế Tôn hãy giúp đỡ cho chúng 
Tỷ-kheol 

Thê Tôn im lặng nhận lời. 

Rồi Phạm thiên Sahampat, sau khi biết Thế Tôn đã nhận lời, dành lễ Thé 
Tôn, thân bên hữu hướng vë Ngài, ròi bién mát tại chỗ. 


Rồi Thé Tôn, vào buói chiĉu tir chó tịnh cư đứng dậy, di đến Nigrodharama,; 
sau khi đến, ngôi xuống trên chỗ ngồi đã soạn săn. Sau khi ngôi, Thé Tôn nghĩ 
răng: “Ta hãy thị hiện thần thông một cách khiến cho các vị Tý-kheo ấy đến Ta 
từng nhóm một hay hai người với tâm có tội lỗi.” 


Và các Ty-kheo à ây đến Thé Tôn tùng nhóm một hay hai người với tâm có 


tội lỗi; sau khi đên, đánh lễ Thế Tôn ròi ngôi xuông một bên. Thê Tôn nói với 
các Tỷ-kheo đang ngôi một bên: 


— Này các Tỷ-kheo, đây là nghề sinh sóng hèn hạ nhật, tức là nghề khât 
thực. Đây là một lời nguyên rủa trong đời, này các Tỷ-kheo, khi nói: “Ong, ке 
khát thực với bát trên bản tay, ông đi chỗ này chỗ kia và đây là nghẻ sinh sóng.” 
Này các Tý-kheo, điều mà các thiện gia nam tử chấp nhận là những VỊ sông vì 
lý tưởng mục đích, duyên với lý tưởng mục đích; không phải vì ma cưỡng ép, 
không phải vì trộm cướp cưỡng ép, không phải vì thiêu nợ, không phải vì sợ 
hãi, không phải vì không có nguôn sinh sông mà với ý nghĩ: “Ta bị chìm đắm 
trong sanh, già, chết, sâu, bị, khô, ưu, não; bị chìm dám trong dau khó; bi doanh 
vây bởi đau khó. Rất có thê, sự châm dứt toàn bộ khó uán này được tìm ra. 


Và như vậy, này các Ty-kheo, là thiện gia nam tử xuất gia, vị ду có tham 
dục đối với сас dục vọng, tham ái cuông nhiệt, tâm tư sân hận, tư niệm ô nhiễm, 
ах niệm, không tỉnh giác, không định tinh, tâm tán loạn, các căn không chê 
ngự. Ví như, này các Ty-kheo, một que củi từ chỗ hỏa táng, cả hai đầu đều 
cháy, ở giữa lại dính phân, không được dùng làm củi trong làng, không được 
dùng làm củi trong rừng. Dùng ví dụ â Ấy, Ta tả cho các ông, con người ây, đã 
mât cả nhà và tài sản, lại không làm viên mãn mục đích của Sa-môn hạnh. 
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Này các Tý-kheo, có ba bất thiện tầm này: Dục tầm, sân tâm, hại tầm. Và 
này các Tý-kheo, ba bất thiện tầm này được đoạn diệt không có dư tàn, đối với 
vị nào tâm đã khéo an trú vào bốn niệm xứ hay tu tập vô tướng thiền định. Này 
các Tỷ-kheo, hãy khéo tu tập vô tướng thiên định. Này các Tỷ-kheo, vô tướng 
thiên định được tu tập, làm cho tăng thịnh, đưa đến quả lớn, lợi ích lớn. 

Này các Tý-kheo, có hai kiến này: Hữu kiến và phi hữu kiến. Ở đây, này 
các Tỷ-kheo, vị đa văn Thánh đệ tử suy nghĩ như sau: “Có cái gi ở trong đời, ta 
chấp trước mà không có phạm tội?” 

Và vị ây biết: “Không có cái gì ở trong đời, ta chấp trước mà không có 
phạm tội. ˆ Nếu ta chấp thủ sự chấp thủ sắc... thọ... tưởng... hành... Nếu ta chấp 
thủ sự chấp thủ thức, do duyên chấp thủ, hữu trở thành của ta. Do duyên hữu, 
có sanh. Do sanh, có già, chết, sầu, bi, khó, ưu, não. Như vậy là sự tập khởi của 
toàn bộ khô uán này. 

Này các Tỷ-kheo, các ông nghĩ thế nào, sắc là thường hay vô thường? 

— Là vô thường, bạch Thé Tôn. 

— Cái gì vô thường là khô hay lạc? 

- Là khô, bạch Thé Tôn. 

— Cái gì vô thường, khô, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng nếu quán cái ấy 
là: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, са này là tự ngã của tôi”? 

- Thưa không, bạch Thê Tôn. 

- Thọ... Tưởng... Hành... Thức... Do vậy, này các Ty-kheo, thấy vậy... Vị 
ây biết: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không 
còn trở lại đời này nữa.'” 


IX. KINH PARILEYYA (Райеууазийа)?! (S. Ш. 94) 

81. Một thời, Thé Tôn ở Kosambi, tại vườn Ghosita. 

Rồi Thế Tôn, удо buôi sáng, đắp у, cầm y bát, đi vào Kosambi đề khất thực. 
Khất thực xong, sau bữa ăn, trên đường trở về, Ngài dọn dẹp chỗ năm của mình, 
сат у bát, không gọi thị giả, không tin cho chúng Tăng biết, một mình, không 
có người di theo, ra đi du hành.” 

Rồi một Tý-kheo, khi Thế Tôn đi chưa bao lâu, liên đi đên Tôn giả Ananda; 
sau khi đến, nói với Tôn giả Ananda: 

— Này Hiền giả Ananda, Thế Tôn tự sắp xếp sàng tọa của mình, cầm y bát, 
không gọi thị giả, không tin cho chúng Tăng biệt, một mình, không có người д! 
theo, ra đi du hành. 


% Xem 5. Ш. 67; KS. II. 59 (kinh 59 ở trước). 
7 Bản Tích Lan và PTS viết Pãrileyya. Tham chiếu: Тар. NE (T.02. 0099.57. 0013c07). 


% Chu gidi dë сар уйп їйї cáu chuyện này. DhA. L. 57-63 viết đây đủ hơn. Xem М. I. 320; Ш. 152. Các 
đệ tử quá ôn ào nên bậc Đạo sư đi vào rừng độc cư và được voi Рапеууа chăm sóc. Sau đó, các Tỳ-kheo 
đến năn ní Tôn giả Ananda, mong Tôn giả vào rừng thỉnh đức Thế Tôn trở về tinh xá. 
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Này Hiền giả, trong khi Thế Tôn tự sắp xếp sàng tọa của mình, câm y bát, 
không gọi thị giả, không tin cho chúng Tăng biệt, một mình, không có người di 
theo, ra di du hành; trong khi à áy, Thé Tón ua sóng mót minh; trong khi áy, Thé 
Tôn không muốn ai đi theo Ngài. 

Rồi Thế Tôn tuân tự du hành, đi đến Pãrileyyaka. Tại đây, Thế Tôn trú ở 
Pãrileyyaka, dưới góc cây Bhaddasala. 

Rồi nhiều Tỷ-kheo đi đến Tôn giả Ananda; sau khi đến, nói lên với Tôn giả 
Ananda những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi 
thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngôi xuông một bên, các Tỷ-kheo ây 
nói với Tôn giả Ananda: 


— Đã lâu lắm, này Hiền giả Ananda, chúng tôi chua được tận mặt nghe Thế 
Tôn thuyết pháp. Chúng tôi muốn, này Hiên giả Ananda, được tận mặt nghe 
Thế Tôn thuyết pháp. 


Rồi Tôn giả Ananda cùng với các Ty-kheo à ây đi đến Parileyyaka, dưới gốc 
cây Bhaddasäla, chỗ Thế Tôn ở; sau khi đến, dành lễ Thế Tôn rồi ngồi xuông 
một bên. 

Rồi Thế Tôn thuyết pháp cho các Tỷ-kheo đang ngôi một bên, giảng giải, 
khích lệ, làm cho phân khởi, làm cho hoan hy. 

Lúc bây giò, môt Ty-kheo sanh khói suy nghi nhu sau: “Biét nhu thé nào, 
tháy như thế nào, các lậu hoặc được đoạn tận lập tức?” 


Thế Tôn với tâm của mình biết được suy nghĩ của Tỷ-kheo ấy, liền nói với 
các ТУ-Кһео: 

— Này các Tỷ-kheo, pháp đã được giải thích (vicayaso), thuyết giảng. Bôn 
niệm xứ đã được giải thích, thuyết giảng. Bốn chánh cân đã được giải thích, 
thuyết giảng. Bồn như ý túc đã được giải thích, thuyết giảng. Năm căn đã được 
giải thích, thuyệt giảng. Năm lực đã được giải thích, thuyêt giảng. Bảy Bô-đề 
phân đã được giải thích, thuyết giảng. Thánh đạo tám ngành đã được giải thích, 
thuyết giảng. Như vậy, này các Tỷ-kheo, pháp được Та giải thích, thuyết giảng. 


Dâu cho, này các Tý-kheo, các pháp được Ta giải thích, thuyết giảng như 
vậy, nhưng ‹ Ó dáy có Ty-kheo khói lën suy nghi sau dày: “Biét nhu thé nào, tháy 
nhu thé nào, các lậu hoặc được đoạn tận lập tức?” 


Này các Tỷ-kheo, biết như thế nào, ау như thé nào, các lậu hoặc được 
đoạn tận lập tức? Ở đây, này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu không thấy rõ 
các bậc Thánh, không thuân thục pháp các bậc Thánh, không tu tập pháp các 
bậc Thánh; không thây rõ các bậc Chân nhân, không thuân thục pháp các bậc 
Chân nhân, không tu tập pháp các bậc Chân nhân; quán sắc như là tự ngã. Sự 
quán như vây là hành. Hành ây lây gì làm nhân, lây g làm tập khởi, lây gì sanh, 
lây gì làm hiện hữu? Đối với kẻ vô văn phàm phu, này các Tỷ-kheo, do cảm xúc 
bởi thọ sanh ra do xúc chạm với vô minh, khát ái sanh. Do khát ái ây, hành ây 
sanh. Như vậy, này các 1ý-kheo, hành ây là vô thường, hữu vi, do duyên sanh. 
Khát ái ду là vô thường, hữu vi, do duyên sanh. Thọ ду... xúc ду là vô thường, 
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hữu vi, do duyên sanh. Vô minh ấy là vô thường, hữu vi, do duyên sanh. Do biết 
Vậy, do thây vậy, các lậu hoặc được đoạn tận lập tức. 


Vị â áy có thé khóng quán sắc như là tự ngã, nhưng có thê quán tự ngã như 
là có sắc. Sự quán áy, này các ТУ; -kheo, 1а hành. Hành а ây lây gi làm nhân, lây 
gì làm tập khởi, lây gì sanh, lây gì làm hiện hữu? Đối với kẻ vô văn phàm phu, 
nảy các Tỷ-kheo, do cảm xúc bởi thọ sanh ra do xúc chạm với vô minh, khát 
ái sanh. Do khát ái ду, hành ду sanh. Như vậy, này các Ty-kheo, hành а áy là vô 
thường, hữu vi, do duyên sanh. Khát ái ду... thọ ây... xúc ду... vô minh ây là vô 
thường, hữu Ví, do duyên sanh. Do biệt vậy, thây vậy, này các Ty-kheo, các lậu 
hoặc được đoạn tận lập tức. 

, Vị ấy có thé khóng quán sắc như là tự ngã, không quán tự ngã như là có 
sắc, nhưng có thê quán sắc ở trong tự ngã. Quán â ây, này các Tý- kheo, là hành. 
Hành â ây lây gi làm nhân, 18у gì làm tập khởi, lây gì sanh, lây øì làm hiện hữu? 
Đối với kẻ vô văn phàm phu, này các T ÿ-kheo, do cảm xúc bởi thọ sanh ra do 
xúc chạm với vô minh, khát ái sanh. Do khát ái ây, hành ấy sanh. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, hành â lấy là vô thường, hữu vi, do duyên sanh. Khát ái ây.. . thọ â ду... 
хас ây.. ‚УО minh а ây là vô thường, hữu vi, do duyên sanh. Do biết vậy, thấy vậy, 
này các  Tý-kheo, các lâu hoăc duoc đoạn tận lập tức. 


Vị â áy có thé khóng quán sắc như là tự ngã, có thể không quán tu ngà nhu 
là có sắc, có thê không quán sắc ở trong tự ngã, nhưng có thê quán tự ngã ó 
trong sắc. Sự quán ây, này các Ty-kheo, là hành. Hành а ây lây g làm nhân, lây 
øì làm tập khởi, lây gì sanh, lây gì làm hiện hữu? Đối với kẻ vô văn phàm phu, 
do cảm xúc bởi thọ sanh ra do xúc chạm với vô minh, khát ái sanh. Do khát ái 
ây, hành ây sanh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, hành â ây là vô thuong, hüu vi, do 
duyên sanh. Khát ái ау... tho ау... xúc ау... vô minh ây là vô thường, hữu vi, do 
duyên sanh. Do biết vậy, thấy vậy, này các Tỷ-kheo, các lậu hoặc được đoạn 
tận lập tức. 

Viâ ây có ће khóng quán sắc như là tự ngã, có thê không quán tự ngã như là 
có sắc, có thê không quán sắc ở trong tự ngã, có thể không quán tự ngã ở trong 
sắc, nhưng có thé quán thọ như là tự ngã, và có thê quán tự ngã như là có thọ, 
có thể quán thọ ở trong tự ngã và có thê quán tự ngã ở trong thọ. 


. có thể quán tưởng... có thê quán hành... có thể quán thức như là tự ngã, có 
thê quán tự ngã như là có thức, có thê quán thức ở trong tự ngã và có thê quán 
tự ngã Ở trong thức. Sự quán ду, пау сас Ту-Кһео, là hanh. Hành а ây lây gi làm 
nhân, lây gi làm tập khởi, lây gì sanh, lây gì làm hiện hữu? Đôi với kẻ vô văn 
phàm phu, do cảm xúc bởi tho sanh ra do xúc chạm với vô minh, khát ái sanh. 
Do khát ái ây, hành ấy sanh. Như vậy, này các Ту- kheo, hành а áy là vó thuong, 
hữu vi, do duyên sanh. Khát ái Ấy... thọ ây... xúc ау... vô minh ду là vô thường, 
hữu vi, do duyên sanh. Do biết vậy, thây vậy, này các Tỷ-kheo, các lậu hoặc 
được đoạn tận lập tức. 

Vị ду có thê không quán sắc như là tự ngã, có thé không quán thọ như là tự 
nøã, có thê không quán tưởng... không quán hành... không quán thức như là tự 
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пра, nhung со thé có [tà] kiên như sau: “Đây là tự ngã, đây là thé giới; sau khi 
chết, tôi sẽ trở thành thường con, thuong hăng, thường trú, không chịu sự biến 
hoai.” Nhung thường kiến ây, này các Tỷ-kheo, là hành. Hành ấy lây gi làm 
nhân, lây gì làm tập khởi... Do biết như vậy, thây như vậy, này các Tỷ-kheo, các 
lậu hoặc được đoạn tận lập tức. 


Vị ау có thé không quán sắc như là tự ngã, không quán thọ... không quán 
tưởng... không quản hành... không quán thức là tự ngã, có thê không có [tà] kiến 
như sau: “Đây là tự ngã, đây là thê giới; sau khi chết, tôi sẽ trở thành thường 
còn, thường hăng, thường trú, không chju sự biên hoại.” Nhưng vị ây có thê có 
[tà] kiến như вай: “Nếu trước ta không có, thời nay không có của ta. Nếu ta sẽ 
không có, thời sẽ không có của ta.” 


Đoạn kiến ấy, này các Tỷ-kheo, là hành. Nhưng hành а ây, lây gì làm nhân, 
lây gì làm tập khởi, lây gì sanh, lấy gi làm hiện hữu? Đối với kẻ vô văn phàm 
phu, này các Tỷ-kheo, do cảm xúc bởi thọ sanh ra do xúc chạm với vô minh, 
khát ái sanh. Do khát ái ấy, hành ấy sanh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, hành â ây 
là vô thường, hữu vi, do duyên sanh. Khát ái ây... thọ ây... vô minh а áy là vô 
thường, hữu vi, do duyên sanh. Do biệt vậy, Шау vậy, này các Ту-Кһео, các lậu 
hoặc được đoạn tận lập tức. 

Vị ấy có thê không quán sắc như là tự ngã... không quán thọ... không quán 
tưởng.. . không quán hành... không quán thức như là tự ngã... không quán tự ngã 
ở trong thức, không có [tà] kiên như sau: “Đây là tự ngã, đây là thê giới; sau khi 
chết, tôi sẽ trở thành thường còn, thường hăng, thường trú, không chju sự biến 
hoại.” Và có thê không có [tà] kiên như sau: “Nếu trước ta không có, thời nay 
không có của ta. Nếu ta sẽ không có, thời sẽ không có của ta.” Nhưng vị ду có 
thê nghi hoặc, do dự, không đạt được cứu cánh trong Chánh pháp này. 


Nhưng này các Tỷ-kheo, sự nghi hoặc, do dự, không đạt được cứu cánh 
trong Chánh pháp này là hành. Hành â ây lây gì làm nhân, lây gì làm tập khởi, 
lây gì sanh, lẫy gi làm hiện hữu? Đôi với kẻ vô văn phàm phu, này các Tỷ-kheo, 
do cảm xúc bởi thọ sanh ra do xúc chạm với vô minh, khát ái sanh. Do khát 
ái ây, hành ấy sanh. Như vậy, nảy các Тӯ-Кһео, hành ây là vô thường, hữu vị, 
do duyên sanh. Khát ái ấy là vô thường, hữu уі, do duyên sanh. Thọ ây là vô 
thường, hữu vi, do duyên sanh. Xúc ду là vô thường, hữu vi, do duyên sanh. Vô 
minh ây là vô thường, hữu vi, do duyên sanh. 

Này các Tỷ-kheo, do biết như vậy, thây như vậy, các lậu hoặc được đoạn 
tận lập tức. 

X. KINH TRĂNG ВАМ (Punnamasutta)!% (S. Ш. 100) 

82. Một thời, Thé Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Đông Viên, Lộc Mẫu giảng 
đường, cùng với đại chúng Tỷ-kheo. 
% Xem S. Ш. 56; KS. Ш. 48 (kinh 55 ở trước). 


100 Tham chiêu: Тар. #Ë (7.02. 0099.58. 001412); M. 109, Mahapunnama Sutta (Đại kinh Mãn nguyệt), 
М.Ш. 15. 
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Lúc bấy giờ, Thé Tôn nhân ngày lễ Bó-tát, ngày rằm, đêm trăng tròn, giữa 
trời, có chúng Tỷ-kheo doanh vậy. 

Rồi có Tỷ-kheo, từ chỗ ngôi đứng dậy, đắp thượng y vào một bên vai, chắp 
tay hướng đên Thê Tôn và bạch Thé Tôn: 

— Bạch Thé Tôn, con muốn hỏi Thé Tôn một vẫn đề, nêu Thé Tôn cho phép, 
và trả lời câu hỏi của con. 

- Này Tỷ-kheo, hãy ngôi tại chỗ và hỏi theo ý ông muốn. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thé Tôn, ngôi tại chỗ ngôi của mình và bạch Thé Tôn: 

- Bạch Thé Tôn, có phải có năm thủ uấn này: Tức là sắc thủ uân, thọ thủ 
uán, tưởng thủ uân, hành thủ uân, thức thủ чап? 

— Này Tỷ-kheo, có năm thủ uán: Tức là sắc thủ uân, thọ thủ uẫn, tưởng thủ 
uán, hành thủ uân, thức thủ ийп. 

— Lành thay! Bạch Thê Tôn. 

Tý-kheo ấy hoan hy tín thọ lời Thế Tôn dạy, rồi hỏi thêm Thế Tôn một 
câu khác: 

— Bạch Thé Tôn, năm thủ uán này lấy gì làm căn bản? 

— Này Tý-kheo, năm thủ uán này láy dục làm căn bản. 

— Lành thay! Bạch Thé Tôn. 

Tỷ-kheo ây hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn đạy, rôi hỏi thêm Thế Tôn một 
câu khác: 

— Bạch Thế Tôn, châp thủ ây là năm thủ uán ấy hay chấp thủ ngoài nắm 
thủ uân? 

— Này Tỷ-kheo, châp thú ду không tức là năm thủ uán ây và сһар thủ 
cũng không phải ngoài năm thủ uân. Nhưng chỗ nào có tham và dục, chỗ ду 
có chấp thủ. 

— Lành thay! Bạch Thé Tôn. 

Tỷ-kheo ây... hỏi Thế Tôn một câu hỏi khác: 

— Có thể chăng, bạch Thê Tôn, trong năm thủ uân, có sự sai khác về duc 
và tham? 

Thế Tôn đáp: 

— Có thé có, này Tý-kheo. 

Ở đây, này Tỷ-kheo, có người nghĩ như sau: “Mong răng trong tương lai, 
ta sẽ có sắc như vậy. Mong răng trong tương lai, ta sẽ có thọ như vậy. Mong 
răng trong tương lat, ta sẽ có tưởng như vậy. Mong răng trong tương lai, ta sẽ 
có hành như vậy. Mong răng trong tương lai, ta sẽ có thức như váy.” Như vậy, 
này Tý-kheo, có thể có sự sai khác vé dục và tham trong năm thủ uán. 

— Lành thay! Bạch Thé Tôn. 
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Tỷ-kheo ấy... hỏi thêm câu hỏi nữa: 
— Dưới hình thức nào, bạch Thế Tôn, có định nghĩa về uán (khandhadhivacana) 
của các uân? 


— Phàm sắc рі, này Тӯ-Кһео, thuộc quá khứ, у] lai, hiện tại; hoặc nội hay 
ngoại; hoặc thô hay tế; hoặc liệt hay thăng: hoặc xa hay gân, đây gọi là sắc uấn. 
Phàm thọ gi... Phàm tưởng gì... Phàm hành gi... Phàm thức gì thuộc quá khứ, 
vị lai, hiện tại; hoặc nội hay ngoại; hoặc thô hay tế; hoặc liệt hay thắng; hoặc 
xa hay gân, đây gọi là thức uân. Dưới hình thức như vậy, này Tỷ-kheo, có định 
nghĩa về uân của các пап. 

— Lành thay! Bạch Thế Tôn. 

Ty-kheo Ấy... hỏi thêm câu hỏi nữa: 

— Bạch Thé Tôn, do nhân gì, do duyên gì, được gọi là sắc uán? Do nhân gi, 
do duyên gì, được gọi là thọ uân? Do nhân рі, do duyên gì, được gọi là tưởng 
uán? Do nhân gl, do duyên gì, được gọi là hành uán? Do nhân gl, do duyên р], 
được gọi là thức uân? 

— Do nhân bốn đại, này Tỷ-kheo, do duyên bốn đại, được gọi là sắc uán. Do 
nhân xúc, do duyên xúc, được gọi là thọ uân. Do nhân xúc, do duyên xúc, được 
gọi là tưởng uân. Do nhân xúc, do duyên xúc, được gọi là hành uân. Do nhân 
danh sắc, do duyên danh sắc, được gọi là thức uân. 

— Lành thay! Bạch Thé Tôn. 

Tỷ-kheo ấy... hỏi thêm câu khác: 

— Như thế nào, bạch Thé Tôn, là có thân kiến? 

= O dáy, này Ty-kheo, Ке уб уап phàm phu khóng tháy тб các bác Thánh, 
không thuân thuc pháp các bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc Thánh; 
không thây rõ các bậc Chân nhân, không thuân thục pháp các bậc Chân nhân, 
không tu tập pháp các bậc Chân nhân; quản sắc như là tự ngã, hay quán tự 
ngã như là có sắc, hay quán sắc ở trong tự ngã, hay quán tự ngã ở trong sắc; 
thọ... tưởng.. hành... quản thức như là tự ngã, hay quán tự ngã như là có thức, 
hay quán thức ở trong tự ngã, hay quán tự ngã ở trong thức. Như vậy, này Tý- 
kheo, là có thân kiến. 

— Lành thay! Bạch Thế Tôn. 

Tý-kheo ấy... hỏi thêm câu nữa: 

— Như thé nào, bạch Thế Tôn, là không có thân kiến? 

— Ó đây, này Ту-кһео, v1 да уйп Thánh аё tü thấy rõ các bậc Thánh, khéo 
thuần thục pháp các bậc Thánh, khéo tu tập pháp các bậc Thánh; thấy rõ các 
bậc Chân nhân, khéo thuân thục pháp các bậc Chân nhân, khéo tu tập pháp các 
bậc Chân nhân; không quán sắc như là tự ngã, hay không quán tự ngã như là 
có sắc, hay không quán sắc ở trong tự ngã, hay không quán tự ngã ở trong sắc; 
không quán thọ... không quản tưởng... không quán hành... không quán thức như 
là tự ngã, hay không quán tự ngã như là có thức, hay không quán thức ở trong 
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tự ngã, hay không quán tự ngã ở trong thức. Như vậy, này Ty-kheo, là không 
có thân kiên. 

— Lành thay! Bạch Thế Tôn. 

Ty-kheo Ấy... hỏi thêm câu nữa: 

- Bạch Thế Tôn, cái gì là vị ngọt, là sự nguy hiểm, là sự xuất ly của sắc?... 
của thọ... của tưởng... của hành? Cái gì là vị ngọt, là sự nguy hiểm, là sự xuất 
ly của thức? 


– Này Tỷ-kheo, do duyên sắc, khởi lên lạc hy gì, đó là vi ngọt, của sắc; sự 
vô thường, khó, chịu sự biến hoại của sắc, đó là sự nguy hiểm của sác; SU nhiép 
phục dục và tham, sự đoạn tận dục và tham đối với sắc, đó là sự xuất ly của sắc. 
Do duyên thọ... Do duyên tưởng... Do duyên hành... Do duyên thức khởi lên lạc 
hy gì, đó là vi ngọt của thức; sự vô thường, khó, chịu sự biến hoại của thức, đó 
là sự nguy hiểm của thức; sự nhiếp phục dục và tham, sự đoạn tận dục và tham 
đối với thức, đó là sự xuất ly của thức. 


— Lành thay! Bạch Thế Tôn. 
Ту-Кһео ây hoan hy tín thọ lời Thé Tôn dạy, lại hỏi Thế Tôn thêm câu nữa: 
— Bạch Thế Tôn, do biết như thế nào, do thấy như thé nào, đối với thân có 


thức này và đối với tất cả tướng ở ngoài, không có [quan điểm] ngã kiến, ngã 
sở kiến, mạn tùy miên?!°! 


— Này Tỷ-kheo, phảm sắc рі thuộc quá khứ, vi lai, hiện tại; hoặc nội hay 
ngoại; hoặc thô hay tê; hoặc liệt hay thăng: hoặc xa hay gần, tất cà sắc, Tỷ-kheo 
như thật quản với chánh trí tuệ như sau: “Đây không phải của tôi, đây không 
phải là tôi, đây không phải tự ngã của tôi.” Phàm thọ gi... Phàm tưởng рі... 
Phàm hành gì... Phàm thức gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại; hoặc nội hay ngoại; 
hoặc thô hay té; hoặc liệt hay thăng; hoặc xa hay gân, tất cả thức, Tỷ-kheo như 
thật quán với chánh trí tuệ như sau: “Đây không phải của tôi, đây không phải 
là tôi, đây không phải tự ngã của 101.” Này Tỷ-kheo, do biết như vậy, thây như 
vậy, đối với thân có thức này và đối với tất cả tướng ở ngoài, không có [quan 
điêm]| ngã kiên, ngã sở kiến, mạn tùy miên. 


Lúc bây 015, một Ty-kheo khác khởi lên suy nghĩ sau dây: :102 «Мц Ngài nói 
sắc là vô ngã, thọ... tưởng... hành... thức là vô ngã, thời các nghiệp do vô ngã 
tạo ra, thời ngã nào lãnh thọ?” 

Rồi Thế Tôn với tâm tư của mình biết rõ suy nghĩ của Tỷ-kheo ấy, liền nói 
với các Ту-Кһео: 

— Sự kiện này xảy ra, này các Ty-kheo, là có kẻ ngu si, vô trí, chìm đăm 
trong vô minh, tâm bị khát ái chi phối, nghĩ rằng có thê vượt qua lời dạy của bậc 
Đạo sư, nghĩ răng: “Nêu Như Lai dạy răng sắc là vô ngã, thọ... tưởng... hành... 
thức là vô ngã, thời các nghiệp do vô ngã làm, các nghiệp ây do ngã nào lãnh 


101 Xem S. II. 253. 
102 Xem M. III. 19. 
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thọ?” Này các Ty-kheo, các câu vẫn nạn đã được Ta khéo dạy cho các ông, chỗ 
này chó kia trong các pháp ây. 

Này các Tỷ-kheo, các ông nghĩ thế nào, sắc là thường hay vô thường? 

— Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

— Thọ... Tưởng... Hành... Thức là thường hay vô thường? 

— Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

— Cái gì vô thường là khó hay lạc? 

— Là khó, bạch Thế Tôn. 

— Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng, néu quán cái ấy 
là: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”? 

— Thưa không, bạch Thé Tôn. 

— Do vậy... thây VẬY... VỊ ду biết: “Sanh đã tận, Pham hanh đã thành, những 
việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa.” 


22. TƯƠNG UNG ОАМ # 591 


IX. PHẨM TRƯỞNG LAO (THERAVAGGA) 


L KINH ANANDA (Anandasutta)!% (S. ТП. 105) 

83. Nhân duyên ó Savatthi. Ó đây, Tôn già Ananda gọi các Ту-Кһео: 

— Này сас Ty-kheo! 

— Thưa vâng, Hiên giả. 

Các Tỷ-kheo ду vâng đáp Tôn giả Ananda. Tôn giả Ananda nói như sau: 

- Chư Hiên giả, Tôn giả Punna Mantäniputta, lúc chúng ta mới tu học, đã 
giúp đỡ chúng ta nhiêu. VỊ ây giáo giới chúng ta với lời giáo giới này: “Này 


Hiển giả Ananda, do chấp thủ,!' khởi lên [tư tưởng]: “Tôi là”, không phải 
không chấp thủ. 


Do chấp thủ gì, khói lên [tư tưởng]: “Tôi là', không phải không chấp thủ? 
Do chấp thủ sắc, khởi lên [tư tưởng]: “Tôi là' , không phải không chấp thủ. Do 
chấp thủ thọ... tưởng... hành... Do chấp thủ thức, khởi lên [tư tưởng]: “Tôi là”, 
không phải không chấp thủ. 


Này Hiên già Ananda, ví như một người đàn bà hay người đàn ông, hay 
người trẻ tuôi ưa thích trang điểm, ngắm bóng mặt của mình trong một tám 
guong sạch sẽ, trong sáng hay trong một bát nước trong, thấy được do duyên 
chấp thủ, không phải không chấp thủ. Cũng vậy, này Hiền giả Ananda, do chấp 
thủ sắc, nên có [tư tưởng]: “Tôi là' ‚ không phải không chấp thủ. Do châp thủ 
thọ... tưởng... hành... do chấp thủ thức, nên có [tư tưởng]: “Tôi là", không phải 
không chấp thủ. 


Hiên giả Ananda, Hiền giả nghĩ thế nào, sắc là thường hay vô thường? 

— Là vô thường, Hiên giả. 

— Thọ... Tưởng... Hành... Thức là thường hay vô thường? 

— Là vô thường, Hiên giả. 

— Do thấy vậy... thấy vậy... vị ấy biết: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, 
những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa. `” 

Chư Hiền giả, Tôn giả Punna Mantäniputta, khi chúng ta mới tu học, đã 
giúp đỡ chúng ta rất nhiêu. Tôn giả ấy giảng cho chúng ta lời giáo giới này. Sau 


khi nghe Tôn giả Punna Mantãäniputta thuyết pháp, chúng ta hoàn toàn chứng 
tri [Chánh] pháp.'°3 


103 Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 0099.261. 0066a05). 
104 ÇA. П. 308: Upadaya = Аратта, arabbha, sandhaãya, paticca. 
105 Trở thành vi Dự Lưu. 
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П. KINH TISSA (Tissasutta)!% (S. ТП. 106) 

84. Nhân duyên ở Sāvatthi. 

Lúc bấy giờ, Tôn giả Tissa,' cháu trai Thế Tôn, nói với một số đông 
Ty-kheo: 

— Này chu Hiền, thân ta nhu bị say vì vị ngọt [nàng nè và bại hoại]. Ta 
không thây rõ các phương hướng. Ta không phân biệt được các pháp. Thụy 
miên hôn trầm xâm chiếm tâm ta và tón tại. Ta sống Phạm hạnh không còn 
thoải mái, và ta nghi ngờ đối với các pháp. 


Rồi nhiều Tỷ-kheo di đến Thé Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn ròi ngồi 
xuống một bên. Ngôi xuống một bên, các Tỷ-kheo â ду bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thé Tôn, Tôn giả Tissa, cháu trai Thế Tôn, có nói với một sô đông 
Tỷ-kheo: “Này chư Hiên, thân ta như bị say vì vị ngọt'% [nặng në và bại hoại]. 
Ta không ау ró сас phuong hướng. Ta không phân biệt được các pháp.!” 
Thụy miên hôn trầm xâm chiêm tâm ta và tôn tại. Ta sống Phạm hạnh không 
còn thoải mái, và ta nghi ngờ đối với các pháp.” 


Rồi Thế Tôn gọi một Tỷ-kheo: 

- Đến đây, này Tỷ-kheo, hãy nhân danh Та, gọi Tỷ-kheo Tissa: “Hiên giả 
Tissa, bậc Đạo sư gọi Hiên giả.” 

— Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 

Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, đi đến Tôn giả Tissa; sau khi đến, nói với 
Tôn giả Tissa: 

— Hiền giả Tissa, bậc Đạo sư gọi Hiên giả. 

- Thưa vâng, Hiên giả. 

Tôn giả Tissa vâng дар Ty-kheo а ây, đi đến ТЬё Tôn; sau khi đến, đánh lễ Thế 
Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn giả Tissa đang ngôi một bên: 


— Có thật chăng, này Tissa, ông đã nói như sau cho một sô dông Ty-kheo: 
“Này chư Hiền, thân ta như bị say vì vị ngọt... và ta nghi ngờ đối với các pháp”? 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


— Ông nghĩ thế nào, này Tissa? Đối với người chưa ly tham, chưa ly dục, 
chưa ly ái, chưa ly khát, chưa ly nhiệt não, chưa ly khát ái đối với sắc; thời khi 
sắc ấy biến hoại, đối khác, có khởi lên sâu, bi, khó, ưu, não không? 


— Thưa có, bạch Thế Tôn. 


— Lành thay, lành thay, này Tissa! Như vậy là phải, này Tissa! Như người 
chưa ly tham đối với sắc... đôi với thọ... đôi với tưởng... Như người chưa ly 


1% Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 0099.271. 0071a04). 

107 VÈ Tissa, xem S. II. 282; Pss. Breth. 43. 

10 54. П. 310: Madhurak но viyati sañjatagarubhavo уіуа аКаттаййо (“Như bị say” nghĩa là như trở 
nên nặng nè và thụ động). Câu này chỉ cho khát vọng, được nói đến trong S. V. 153; D. L. 99: A. Ш. 69. 
10 54. II. 310: Dhamma chỉ cho pariyattidhamma, các pháp phải học thuộc lòng. Xem D. I. 99. 
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tham đối với hành; thời khi hành ấy biến hoại, đổi khác, có khởi lên sầu, bi, 
khó, ưu, não không? 


— Thưa có, bạch Thé Tôn. 


— Lành thay, lành thay, này Tissa! Như vậy là phải, này Tissa! Như người 
chưa ly tham đôi với thức, chưa ly dục, chưa ly аі, chưa ly khát, chưa ly nhiệt 
não, chưa ly khát ái đối với thức; thời khi thức ấy biến hoại, đổi khác, có khởi 
lên sâu, bi, khó, ưu, não không? 


— Thưa có, bạch Thé Tôn. 


— Lành thay, lành thay, này Tissa! Như vậy là phải, này Tissa, đối với người 
chưa ly tham đối với thức. 


Này Tissa, ông nghĩ thế nào, đối với người đã ly tham, đã ly dục, đã ly ái, 
đã ly khát, đã ly nhiệt não, đã ly khát ái đôi với sắc; thời khi sắc ấy biến hoại, 
đổi khác, sâu, bi, khổ, ưu, não có khởi lên không? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


— Lành thay, lành thay, này Tissa! Như vậy là phải, này Tissa, đối với người 
đã ly tham đối với sắc. Đối với người đã ly tham, đã ly dục, đã ly ái, đã ly khát, 
đã ly nhiệt não, đã ly khát ái đối với thọ... đối với tưởng... đối với hành... Như 
người đã ly tham đôi với thức, đã ly dục, đã ly ái, đã ly khát, đã ly nhiệt não, 
đã ly khát ái đối với thức; thời khi thức ду biến hoại, đối khác, sầu, Ы, khổ, ưu, 
não có khởi lên không? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


— Lành thay, lành thay, này Tissa! Như vậy là phải, này Tissa, đối với người 
đã ly tham đôi với thức. 

Này Tissa, ông nghĩ thé nào, sắc là thường hay vô thường? 

— Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

— Thọ... Tưởng... Hành... Thức là thường hay vô thường? 

— Là vô thường, bạch Thê Tôn. 

— Do vậy... ћу vậy... vị åy biết: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những 
việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa.” 

Ví như, này Tissa, có hai người. Một người không giỏi về đường sá, một 
người giỏi về đường sá. Trong hai người ấy, người không giỏi về đường sả này 
hỏi người giỏi về đường sá kia về con đường. Người ấy trả lời: “Hãy đi, này 
bạn, đây là con đường; hãy đi theo con đường ây trong một thời gian. Sau khi đi 
theo con đường ây một thời gian, bạn sẽ thây con đường á ây chia làm hai; ó đây, 
hãy bỏ con đường phía trái, và lây con đường phía mặt, rôi đi theo con đường 
ây trong một thời gian. Sau khi đi theo con đường â ây trong một thời gian, bạn sẽ 
thây một khu rừng rậm; hãy đi theo con đường ây trong một thời gian. Sau khi 
đi theo con đường â ây trong một thời gian, bạn sẽ thây một đầm nước lớn; hãy 
đi theo con đường ây trong một thời gian. Sau khi đi theo con đường ây trong 
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một thời gian, bạn sẽ thây một vực nước sâu; hãy đi theo con đường â ây trong 
một thời gian. Sau khi đi theo con đường à ây trong một thời gian, bạn sẽ thấy 
một khoảnh đất băng phăng khả ái.” 

Đây là ví dụ của Ta dùng, này Tissa, để nêu rõ ý nghĩa. Và ý nghĩa như sau: 

Người không giỏi về đường sá, này Tissa, là ví cho kẻ phàm phu. Người 
giỏi vê đường sá, này Tissa, là ví cho Như Lai, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác. 

Con đường chia làm hai, này Tissa, là ví cho trạng thái nghi hoặc. Con 
đường tay trái, này Tissa, là ví cho con đường tà đạo tám ngành, tức là tà tri 
kiến... tà định. Con đường tay mặt, này Tissa, là ví cho con đường Thánh đạo 
tám ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh 
mạng, chánh tinh tân, chánh niệm, chánh định. 

Khu rừng ram, này Tissa, là ví cho vô minh. Các đầm nước thâp, này Tissa, 
là ví cho các duc. Vực nước sâu, này Tissa, là ví cho phẫn nô, ưu não. Khoảnh 
đât bằng phăng khả ái, này Tissa, là ví cho Niết-bàn. 

Hãy hoan һу, này Tissa! Hãy hoan hy, này Tissa! Ta giáo giới [cho ông], Ta 
giúp đỡ [cho ông], Ta giảng dạy [cho óng].!!° 

Thé Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn giả Tissa hoan hy tín thọ lời Thế Tôn dạy. 


HI. KINH YAMAKA (Mưmnakasuffa)''' (5. ТП. 109) 

85. Một thời, Tôn giả Sariputta trú tại Savatthi, Jetavena, tại vườn ông 
Anathapindika. 

Lúc bây giờ, Tỷ-kheo Yamaka khởi lên ác tà kiến"? sau đây: “Như ta hiểu 
lời Thế Tôn thuyết pháp, Тӯ-Кһео đã đoạn tận các lậu hoặc, sau khi thân hoại 
mạng chung sẽ đoạn tận, sẽ diệt tận, không còn gì nữa sau khi chết.” 

Nhiêu Tỷ-kheo nghe Tý-kheo Yamaka khởi lên ác tà kiến sau đây: “Như ta 
hiểu lời Thê Tôn thuyết pháp, Tý-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, sau khi thân 
hoại mạng chung sẽ đoạn tận, sẽ diệt tận, không còn gì nữa sau khi chết.” 

Rôi các Tý-kheo ấy đi дёп Tôn giả Yamaka; sau khi đến, nói lên với Tôn giả 
Yamaka những lời chào đón hỏi thắm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi 
thăm thân hữu, liên ngôi xuông một bên. Ngôi xuông một bên, các Tỷ-kheo ấy 
nói với Tôn giả Yamaka: 

— Có thật chăng, này Hiên giả Yamaka, Hiên giả khởi lên ác tà kiến như sau: 
“Như ta hiểu lời Thé Tôn thuyết pháp, Tý-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, sau khi 
thân hoại mạng chung sẽ đoạn tận, sẽ diệt tận, không còn gì nữa sau khi chết”? 

— Này chư Hiên, tôi đã hiểu lời Thế Tôn thuyết pháp như vây: “Như ta hiểu 
lời Thê Tôn... sau khi chết.” 


9 Anusasaniya. Chú giải viết amisadhammanuggahena, nghĩa là giúp đỡ vật chất và tỉnh thần. 

ш Tham chiếu: Tạp. RE (T.02. 0099.104. 0030c12). 

12 Chú giải giải thích răng néu Tôn giá Yamaka có quan diém: “Các uán sanh khói và bién diêt có su 
đoạn diệt của tái sanh” thời như vậy không có tà kiên. 
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— Chó có nói vậy, Hiền giả Yamaka! Chó có xuyên tac Thế Tôn! Xuyên tac 
Thé Tôn là không tốt lành. Thé Tôn không có nói như sau: “Tỷ-kheo đã đoạn 
tận các lậu hoặc, sau khi thân hoại mạng chung sẽ đoạn tận, sẽ diệt tận, không 
còn gi nữa sau khi chết.” 


Dâu được các Ty-kheo â áy nói như vậy, Tôn giả Yamaka vẫn kiên гі, kiên 
có chấp nhận ác tà kiến ấy, nói răng: “Như ta hiểu lời Thé Tôn thuyết pháp, 
Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, sau khi thân hoại mạng chung sẽ đoạn tận, 
sẽ diệt tận, không còn gi nữa sau khi chết.” 


Vì rằng các Ту-кһео khóng thé làm cho Tôn giả Yamaka từ bỏ ác tà kiên 
йу, các Ту-кһео à ây từ chỗ ngôi đứng dậy, đi đến Tôn giả Sãriputta; sau khi đến, 
thưa với Tôn giả Sāriputta: 


— Tỷ-kheo Yamaka, thưa Hiển giả Sãriputta, có khởi lên ác tà Кіёп như sau: 
“Như ta hiểu lời Thé Tôn thuyết pháp, Tý-kheo đoạn tận các lậu hoặc, sau khi 
thân hoại mạng chung sẽ đoạn tận, sẽ diệt tận, không còn gì nữa sau khi chết.” 
Lành thay, néu Tôn giả Sãriputta vì lòng lân mẫn đi đến Tỷ-kheo Үатака! 


Tôn giả Sãriputta im lặng nhận lời. 


Rồi Tôn giả Sãriputta vào buổi chiêu, từ chỗ tịnh cư đứng dậy, đi đến Tôn 
giả Yamaka; sau khi đến, nói lên với Tôn giả Yamaka những lời chào đón hỏi 
thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liên ngồi xuống 
một bên. 


Ngôi xuống một bên, Tôn giả Sariputta nói với Tôn giả Yamaka: 

— Có thật chăng, Hiền giả Yamaka, Hiên giả có khởi lên ác tà kiến như sau: 
“Như ta hiểu lời Thé Tôn thuyết pháp... không còn gì nữa sau khi chết”? 

- Thưa Hiền giả, tôi hiểu như vậy lời Thế Tôn thuyết pháp: “Tỷ-kheo đã 
đoạn tận các lậu hoặc, sau khi thân hoại mạng chung sẽ đoạn tận, sẽ diệt tận, 
không còn gì nữa sau khi chêt.” 

— Hiền giả nghĩ thế nào, Hiền giả Yamaka, sắc là thường hay vô thường? 

— Là vô thường, này Hiên giả. 

— Thọ... Tưởng...Hành... Thức là thường hay vô thường? 

— Là vô thường, này Hiên giả. 

— Do vậy... thây Vậy... “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên 
làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa.” VỊ â ây biết rõ như vậy. 


Hiển giả nghĩ thế nào, Hiền giả Yamaka, Hiện giả có quán Như Lai là 
sắc không? 


- Thưa không, này Hiên giả. 

— Hiên giả có quán Như Lai là thọ... tưởng... hành... thức không? 

— Thưa không, này Hiên giả. 

— Hiên già nghi thé nào, Hiën già Yamaka, Hièn già có quán Nhu Lai ó 
trong sắc không? 
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— Thưa không, này Hiên giả. 

- Hiền giả có quán Như Lai ở ngoài sắc không? 

- Thưa không, này Hiền giả. 

— Hiền giả có quán Như Lai ở trong thọ không?... 

Hiên giả có quán Như Lai ở trong tưởng không?... 

Hiền giả có quán Như Lai ở trong hành không?... 

Hiền giả có quán Như Lai ở trong thức không?... 

- Thưa không, này Hiền giả. 

— Hiên giả có quán Như Lai ở ngoài thức không? 

- Thưa không, này Hiền giả. 

- Hiền giả nghĩ thế nào, Hiền giả Yamaka, Hiền giả có quán Như Lai là sắc, 
thọ, tưởng, hành, thức không? 

— Thưa không, này Hiên giả. 

— Hiền giả nghĩ thế nào, Hiền giả Yamaka, Hiền giả có quán cái không sắc, 
không thọ, không tưởng, không hành, không thức là Như Lai không? 

— Thưa không, nảy Hiền giả. 

— Và ở đây, Hiền giả Yamaka, ngay trong đời sóng hiện tại, cũng không thê 
tìm được một Như Lai thường chơn, thường trú; thời hợp lý chăng khi Hiền giả 
trả lời: “Như ta đã hiểu lời Thế Tôn thuyết pháp, Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu 


hoặc, sau khi thân hoại mạng chung sẽ đoạn tận, sẽ tận diệt, không còn gì nữa 
sau khi chết.” 


— Trước đây tôi vô trí nên có ác tà kiến ấy. Nay sau khi nghe Tôn giả 
Sãriputta thuyết pháp, ác tà kiến ây được đoạn trừ và pháp được tôi hoàn toàn 
chứng tri. 

— Ніёп giả Yamaka, nêu có người hỏi Hiên giả: “Hiền giả Yamaka, vị Tỷ- 
kheo là bậc A-la-hán, các lậu hoặc đã đoạn tận, sau khi thân hoại mạng chung, 
VỊ ây sẽ trở thành gì?” Được hỏi như vậy, Hiện giả Yamaka, Hiền giả trả lời như 
thê nào? 

– Thưa Hiền giả, nếu có người hỏi tôi: “Này Hiển giả Yamaka, vị Tỷ-kheo 
là bậc A-la-hán, các lậu hoặc đã đoạn tận, sau khi thân hoại mạng chung, vị 
ây sẽ trở thành gì.” Được hỏi như vậy, này Hiền giả, tôi sẽ trả lời: “Sắc là vô 
thường, này Hiên giả, cái gì vô thường là khó; cái gì khô là đoạn diệt, là tiêu 
diệt. Thọ... Tưởng... Hành... Thức là vô thường, này Hiền giả, cái gl vô thường 
là khó; cái gì khó là đoạn diệt, là tiêu diệt.” Được hỏi vậy, này Hiên giả, tôi sẽ 
trả lời như vậy. 


— Lành thay, lành thay, Hiên giả Yamaka! Hiên giả Yamaka, ta sẽ cho Hiền 
giả một ví dụ để ý nghĩa này được hiểu rõ thêm nữa. Ví như, này Hiền giả 
Yamaka, một người gia chủ hay con của người gia chủ là nhà hào phú, tiền 
nhiễu, của nhiều, lại được bảo vệ. Rôi có người đến, muốn điều bất lợi, muốn 
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điều bất hạnh, muốn điều bất an, muốn đoạt mạng sống người đó. Người â áy 
suy nghĩ: “Người gia chủ hay con của người gia chủ này là nhà hào phú, tiên 
nhiêu, của nhiêu, lại được bảo vệ. Thật không dễ gi đoạt mạng sông, của nó 
bằng sức mạnh. Vậy ta hãy tìm cách xâm nhập rôi sẽ đoạt mạng sông.” Người 
ây đi đến người gia chủ hay con của người gia chủ kia, và nói như sau: “Thưa 
Tôn giả, tôi xin được hâu hạ Tôn giả.” Người gia chủ hay con của người gia 
chủ kia chấp nhận cho người ây hâu ha. Người â ây håu ha, dáy trước ngủ sau, 
sự việc nhanh nhẹn, cử chỉ đẹp lòng, lời nói khả ái. Người gia chủ hay con của 
người 1a chủ kia tin tưởng người ây, xem người ây như thân hữu, tin потр 
người ây, xem như tâm hữu, và đặt lòng tín cần vào người ау. !13 Này Hiền giả, 
khi người ây đã tin tưởng rằng: “Người gia chủ hay con của người gia chủ này 
đã tín cân ta”; khi bắt gặp người đó ở một chỗ thanh văng, liền 18у con dao sắc 
bén, đoạt mạng sông của nguoi dó. 


Hiên giả Yamaka, Hiền giả nghĩ thế nào? Khi người ây đến VỚI nguòi gia 
chủ hay con của người gia chủ kia và nói: “Thưa Tôn giả, tôi muốn hâu hạ Tôn 
giả”, khi â ду, người ây có phải là kẻ giết người không? Và dầu cho người ây là 
kẻ giết nguòi, người gia chủ hay con của người gia chủ cũng không nghĩ răng: 
“Та có một kẻ giết người. ` 


Khi người ây hàu ha, dày truóc ngủ sau, sự việc nhanh nhẹn, cử chỉ đẹp 
lòng, lời nói khả ái, khi â ây dâu cho nguòi ây là ке giết người, người gia chủ hay 
con của người gia chủ cũng không nghĩ rằng: “Ta có một kẻ giết người.” 

- Thưa vâng, này Hiên giả. 

— Cũng vậy, này Hiền giả, kẻ vô văn phàm phu không thây rõ các bậc Thánh, 
không thuân thục pháp các bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc Thánh; không 
thây rõ các bậc Chân nhân, không thuân thục pháp các bậc Chân nhân, không, tu 
tập pháp các bậc Chân nhân; quán sắc như là tự ngã, hay tự ngã như là có sắc, 
hay sắc ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong sắc; quán thọ... quán tưởng... quán 
hành... quán thức như là tự ngã, hay tự ngã như là có thức, hay thức ở trong tự 
ngã, hay tự ngã ở trong thức. 

“Sắc là vô thường”, người áy không như thật biết rõ: “Sắc là vô thường.” 
“Tho là vô thường”, người ây không như thật biệt rõ: “Tho là vô thường.” Tưởng 
là vô thường, người ây không như thật biết rõ: “Tuóng là vô thường.” “Hành là 
vô thường”, người ây không như thật biết rõ: “Hành là vô thường. ” “Thức là vô 
thường”, người ây không như thật biết rõ: “Thức là vô thường. ` 


“Sắc là khô”, người ây không như thật biết гб: “5ас là khó.” “Tho là khó”... 
“Tưởng là khó”... “Hành là khó”... “Thức là khô”, người åy không như thật biết 


rõ: “Thúc là khó.” 

“Sắc là vô ngã”, người ây không như thật biết rõ: “Sắc là vô ngã.” “Thọ là 
vô ngã”... “Tưởng, là vô ngã”... “Hành là vô ngã”... “Thức là vô ngã”, người ây 
không như thật biết rõ: “Thức là vô ngã.” 


H3 Chu giải việt là ăn cơm với người ây. 
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“Sắc là hữu vi”, người ấy không như thật biết rõ: “Sắc là hữu vi.” “Thọ là 
hữu vi”... “Tưởng là hữu vi”... “Hành là hữu vi”... “Thức là hữu vi”, người ду 
không như thật biết rõ: “Thức là hữu vi.” 

“Săc là kẻ giết người”, người ây không như thật biết rõ: “Sắc là kẻ giết 
người. ” “Thọ là kẻ giết người”. . Tưởng là kẻ giết người”... “Hành là kẻ giết 
nĐƯỜI”. - “Тс là kẻ giết người”, người ây không như thật biết rõ: “Thức là kẻ 
giết người.” 

Người â åy đến với sắc, chấp thủ, nhiếp trì: “Sắc là tự ngã của ta.” Người â ау 
đến với thọ... với tưởng... với hành... người ây đến với thức, chấp thủ, nhiếp trì: 
“Thức là tự ngã của ta.” Năm thủ uán này ‹ được người ây đi đến chấp thủ, sẽ đưa 
đến bất hạnh, đau khó lâu dài cho người ấy. 


Này Hiền giả, bậc đa văn Thánh đệ tử thây rõ các bậc Thánh... tu tập pháp 
các bậc Chân nhân; không quản sắc như là tự ngã, hay tự ngã như là có sắc, 
hay sắc ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong sắc; không quán thọ... không quán 
tưởng... không quán hành... không quán thức như là tự ngã, hay tự ngã như là 
có thức, hay thức ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thức. 

“Sắc là vô thường”, vị áy như thật biết rõ: “Sắc là vô thường.” “Thọ là vô 
thường”.. ‚ “Tưởng là vô thường”... “Hành là vô thường”... “ Thức là vô thường”, 
vị ду như thật biết rõ: “Thức là vô thường.” 


“Sắc là khó”, vị ây nhu thât biét ró: “Săc là khó”... “Thọ là khó”... Tung 
là khó”... “Hành là khó”... “Thức là khó”, vi ду như thật biết rõ: “Тһе là khó. 


“Sắc là vô ngã”, vị ду như thật biết rõ: “Sắc là vô ngã”... “Tho là vô ngã”... 
“Tưởng là vô ngã”... Hành là vô ngã”... “Thức là vô ngã”, vị ây như thật biết 
rõ: “Thức là vô ngã.” 

“Sắc là hữu vi”, vị ấy như thật biết rõ: “Sắc là hữu vi”... “Thọ là hữu vi”... 
“Tưởng là hữu vi”... “Hành là hữu vi”... “Thức là hữu vi”, vị ду như thật biết 
rõ: “Thức là hữu vi.” 

“Sắc là kẻ giết người”, vị ду như thật biết rõ: “Sắc là kẻ giết người”... “Thọ 
là kẻ giết пошол”. . LƯỞNg 1а Ке giết người”... “Hành là kẻ giết ngƯỜI”... “Тіс 
là ке giết người”, vị ду như thật biết rõ: “Thức là kẻ giết người. 


a” 


Vị ây không đến với sàc, không chấp thủ, không nhiếp trì: “Sắc là tự ngã 
của ta.” Không đến với thọ... với tưởng... với hành... Không đến với thức, không 
chấp thủ, không nhiếp trì: “Thức là tự ngã của ta.” Đôi với năm thủ uấn này, VỊ 
ду không đi đến, không chấp thủ, sẽ đưa đến hạnh phúc, an lạc cho vị ấy trong 
một thời gian dài. 


- Như vậy, này Hiên giả Sãriputta, các Tôn giả ây có duoc nguoi nhu Hiên 
giả làm đồng Phạm hạnh, có lòng lân mẫn như vậy, muốn họ được hạnh phúc 
như vậy, bậc giáo giới như vậy, bậc giảng dạy như vậy. 

Và nay, sau khi được nghe Tôn giả Sāriputta thuyết pháp, tâm tôi được giải 
thoát khỏi các lậu hoặc, không còn chấp thủ. 
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IV. KINH ANURADHA (4nwurãdhasuffa)''* (S. Ш. 116) 

86. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn ở Vesäli, Đại Lâm, tại Trùng Các giảng đường. 

Lúc bây giờ, Tôn giả Anurädha!' ở một cái chòi trong rừng, không xa Thế 
Tôn bao nhiêu. 

Rồi nhiều du sĩ ngoại đạo đi đến Tôn giả Anuradha; sau khi đến, nói lên với 
Tôn giả Anuradha những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào 


đón hỏi thăm thân hữu, rôi ngôi xuống một bên. Ngồi xuỗng một bên, các du sĩ 
ngoại đạo ấy nói với Tôn giả Anuradha: 


— Này Hiên giả Anuradha, bậc Như Lai áy là Tôi thượng nhân, Tối thắng 
nhân, đã đạt được Tối thăng quả; bậc Như Lai ây được xem là đã tuyên bó theo 
bón trường hợp: “Như Lai tôn tại sau khi chết; Như Lai không tôn tại sau khi 
chết; Như Lai tồn tại và không, tôn tại sau khi chết; Như Lai không tón tại và 
không không tôn tại sau khi chết.” 


Được nghe nói vậy, Tôn giả Anuradha nói với các ngoại du sĩ đạo ây: 


— Này chư Hiện, bậc Như Lai, Tối thượng nhân, Tối thắng nhân, bậc đã 
đạt được Tôi thăng quả; bậc Như Lai â ây được xem là đã tuyên bô ra ngoài bôn 
trường hợp nhu sau: “Như Lai tôn tại sau khi chết; Như Lai không tón tại sau 
khi chết; Như Lai tôn tại và không tôn tại sau khi chết; Như Lai không tón tại 
và không không tôn tại sau khi chết.” 


Được nghe nói vậy, các du sĩ ngoại đạo nói với Tôn giả Anuradha như sau: 

— Hoặc là vị Ty-kheo này mới tu học, xuất gia không bao lâu; hay vị này là 
vl trưởng lão, nhưng ngu dôt không có học tập. 

Rôi các du sĩ ngoại đạo â ây sau khi chỉ trích Tôn giả Anuradha là mới tu học, 
là ngu si, liên từ chỗ ngôi đứng dậy và ra đi. 


Rôi Tôn giả Anuradha, sau khi các du sĩ ngoại đạo â ây ra đi không bao lâu, 
liên suy nghĩ như sau: “Nêu du sĩ ngoại đạo ây hỏi ta thêm câu hỏi nữa, ta phải 
trả lời như thế nào để khi ta nói với các du sĩ ngoại đạo ấy, ta nói lên quan điểm 
của Thế Tôn; ta không xuyên tạc Thế Tôn với điều không thật; ta có thé trả lời 
tùy pháp, thuận với Chánh pháp; và ai là người đồng pháp, nói lên lời thuận với 
quan điêm của Ngài, sẽ không tìm được lý do đê quở trách.” 

Кб Топ giả Anuradha д1 đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thé Tôn rồi 
ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Anuradha bạch Thé Tôn: 


— Ó đây, bạch Thê Tôn, con ở trong một cái chòi trong rừng không xa Thế 
Tôn bao nhiêu. Rôi bạch Thế Tôn, nhiêu du sĩ ngoại đạo đi đên con; sau khi 
đến... nói với con như sau: “Này Hiên giả Anuradha, bậc Như Lai ây là Tối 
thượng nhân, Tối thắng nhân, đã đạt được Tối thăng quả; bậc Như Lai ây được 


!!4 Tham chiếu: Тар. #È (7.02. 0099.106. 0032c02). ¬ 
H3 Kinh này được thuyết giảng chi tiệt trong 5. ГУ. 380-86. Tên gọi пау rât nôi tiêng như được gọi cho 
thành phô Anuradhapura của Tích Lan trước đây. 
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xem là đã tuyên bố theo bốn trường hợp: “Như Lai tón tai sau khi chét... Nhu 
Lai khóng tón tai và khóng khóng {дп tai sau khi chét.”” 


Được nghe nói vậy, bạch Thế Tôn, con nói với các du sĩ ngoại đạo â ây như 
sau: “Này chư Hiên... không không tôn tại sau khi chết.” 

Được nghe nói vậy, các du sĩ ngoại đạo nói với con: “Hoặc là Tỷ-kheo này 
mới tu học... nhưng ngu dôt không có học tập.” 

Rồi các du sĩ ngoại đạo ấy sau khi chỉ trích con là mới tu học... liền từ chỗ 
ngôi đứng dậy và ra й. 

Rôi bạch Thé Tôn, sau khi các du sĩ ngoại đạo â ây ra đi không bao lâu, con 
liền suy nghĩ như sau: “Nếu các du sĩ ngoại đạo ây hỏi ta thêm câu hỏi nữa, ta 
phải trả lời như thế nào đề khi ta nói với các du sĩ ngoại đạo ду, ta nói lên quan 
điểm của Тһё Tôn; ta không xuyên tạc Thê Tôn với điều không thật; ta có thế 
trả lời tùy pháp, thuận với Chánh pháp; và ai là người đồng pháp, nói lên lời 
thuận với quan điểm của Ngài, sẽ không tìm được lý do dé quở trách.” 


- Ông nghĩ thế nào, này Anuradha, sắc là thường hay vô thường? 

— Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

— Cái gì vô thường là khô hay lạc? 

- Là khổ, bạch Thế Tôn. 

— Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng khi quán cái ấy 
là: “Cái này là của tôi. Cái này là tôi. Cái này là tự ngã của tôi”? 

— Thưa không, bạch Thé Tôn. 

— Thọ... Tưởng... Hành... Thức là thường hay vô thường? 

— Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

— Cái gì vô thường là khô hay lạc? 

- Là khô, bạch Thế Tôn. 

- Cái gì vô thường, khô, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng khi quán cái ấy 
là: “Cái này là của tôi, cải này là tôi, cải này là tự ngã của tôi”? 

— Thưa không, bạch Thê Tôn. 


— Do vậy... thây vậy... “Sanh đã tận, Pham hanh dà thành, nhüng việc nên 
làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa.” Vị ây biết rõ như vậy. 


Ông nghĩ thế nào, này Anuradha, ông có quán: “Sắc là Như Lai” không? 

— Thưa không, bạch Thé Tôn. 

— Ông nghĩ thé nào, này Anuradha, ông có quán: “Thọ... Tưởng... Hành... 
Thức là Như Lai” không? 

— Thưa không, bạch Thê Tôn. 

— Ông nghĩ thé nào, này Anuradha, ông có quán: “Như Lai ở trong sắc” không? 

- Thưa không, bạch Thé Tôn. 

— Ông có quán: “Như Lai ở ngoài sắc” không? 
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— Thưa không, bạch Thế Tôn. 

— Ông có quán: “Như Lai ở trong thọ... ở ngoài thọ... ở trong tưởng... ó 
ngoài tưởng... ở trong hành... ở ngoài hành... ở trong thức” không? 

— Thưa không, bạch Thé Tôn. 

— Ông có quán: “Như Lai ở ngoài thức” không? 

— Thưa không, bạch Thé Tôn. 

~ Ông nghĩ thế nào, này Anuradha, ông có quản: “Sắc, thọ, tưởng, hành, 
thức là Như Lai” không? 

— Thưa không, bạch Thế Tôn. 

— Ông nghĩ thé nào, này Anuradha, ông có quán: “Cái phi sắc, phi thọ, phi 
tưởng, phi hành, phi thức là Như Lai” không? 

— Thưa không, bạch Thé Tôn. 

— Và ở đây, này Anuradha, ngay trong hiện tại không tìm được một Như Lai 
thường con, thuong trú, thời có hợp lý chăng khi ông trả lời: “Này chư Hiền, 
vị Như Lai nào là bậc Tối thượng nhân, Tối thắng nhân, đã đạt được quả Tối 
thăng: bậc Như Lai â ây được xem là đã tuyên bó ra ngoài bón trường hợp như 
sau: “Như Lai tón tai sau khi chét; Nhu Lai khóng tón tai sau khi chét; Nhu Lai 
tón tai và khóng tôn tại sau khi chết; Như Lai không tón tại và không không tón 
tại sau khi chét”? 

— Thưa không, bạch Thé Tôn. 

— Lành thay, lành thay, này Anuradha! Trước kia và nay, này Anuradha, Ta 
chỉ tuyên bố khô và đoạn diệt khó.!!6 


V. KINH VAKKALI (Jakkalisutta)!!” (5. ТП. 119) 

87. Như уйу tôi nghe. 

_Một thời, Thé Tôn trú ở Rãjagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc Lâm), tại 

chó nuôi dưỡng các con sóc. 

Lúc bấy giờ, Tôn giả Vakkali" trú tại nhà một thợ góm,1!° đang bị bệnh, 
đau đón, trâm trọng. 

Rôi Tôn giả Vakkali gọi những người thị giả: 

- Đến đây, các Hiền giả! Hãy đi đến Thé Tôn; sau khi дёп, nhân danh ta cúi 
đầu dành lễ chân Thê Tôn và thưa: 


“Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo Vakkali bị bệnh, đau đớn, trâm trọng: [Vakkali] 
cúi đầu dành 1ё chán Thế Tôn và thưa: “Lành thay, bạch Thế Tôn, Thế Tôn vì 
lòng từ mẫn hãy đi đến Tỷ-kheo Vakkali!°” 


— Thưa vâng, Ніёп giả. 


п Xem M. I. 140. Trong 5. IV. 385 viết là abyākatam, nghĩa là không trả lời, không tuyên bó. 
17 Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 0099.1265. 0346b07); Tăng. #Š (7.02. 0125.26.10. 062429). 
H8 Xem А. IV. 117; Thag. у. 350-54; Из. 129. 

119? Xem M. Ш. 237. 
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Các Ту-Кһео ây vâng dáp Tôn giá Vakkalı, đi đến Thé Tôn; sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn ròi ngồi xuống một bên. Ngôi xung một bên, các Tý-kheo ду 
bạch Thế Tôn: 


– Tỷ-kheo Vakkali, bạch Thế Tôn, bị bệnh, đau đớn, trầm trọng. VỊ â ây cúi 
đâu đảnh lễ chân Thế Tôn và có thưa như sau: “Lành thay, bạch Thế Tôn, Thê 
Tôn vì lòng từ mẫn hãy đi đên Ту-Кһео Vakkali!” 


Thế Tôn im lặng nhận 101. Rói Thé Tón дар y, càm y bát, di dén Ту-Кһео 
Vakkali. Tôn giả Vakkali thây Thế Tôn từ xa đi đến; ау vậy, liền có găng từ 
giường ngôi dậy (samadhosì). Thé Tôn nói với Tôn giá Vakkali: 


— Thôi Vakkali, ông chó có cô găng từ giường ngôi dậy. Có chỗ ngòi đã 
soạn săn, Ta sẽ ngôi trên chỗ ngôi ây. 

Rồi Thế Tôn ngôi xuống trên chỗ ngồi đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn 
nói với Tôn giả Vakkall: 

— Ông có kham nhẫn được không? Ông có chịu đựng được không? Có phải 
khó thọ tốn giảm, không tăng trưởng? Có phải có những dấu hiệu tổn giảm, 
không phải tăng trưởng? 


— Bạch Thé Tôn, con không thé kham nhẫn! Con không thể chịu đựng! Khô 
thọ kịch liệt tăng trưởng nơi con, không có tôn giảm. Có những dấu hiệu tăng 
trưởng, không có tôn giảm. 


— Này Vakkali, ông có gì phân vân, hối hận không? 

— Bạch Thé Tôn, thật sự con có nhiều phân vân, có nhiều hôi hận. 

- Này Vakkali, ông có gì tự trách mình về giới luật không? 

— Bạch Thê Tôn, con không có gì tự trách mình vë giới luật. 

— Này Vakkall, nếu ông không có gì tự trách mình về giới luật, vậy ông có 
øì phân vân, có gì hôi hận? 

— Đã từ lâu, bạch Thế Tôn, соп muôn đến để được thây Thế Tôn. Nhưng 
thân con không đủ sức mạnh đê được đến thấy Thế Tôn. 


— Thôi vừa rôi, nảy Vakkall, có gì đảng thây đôi với cái thân hôi hám này. 
Này Vakkali, ai thây Pháp, người ây thây Ta; ai thây Ta, người ây thây Pháp. 
Này Vakkali, đang thấy Pháp, là thấy Ta; đang thây Ta, là thây Pháp. 


Này Vakkali, ông nghĩ thế nào, sắc là thường hay vô thường? 

— Là vô thường, bạch Thê Tôn. 

— Cái gì vô thường là khó hay lạc? 

— Là khó, bạch Thể Tôn. 

— Cái gì vô thường, khô, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng khi quán cái ấy 
là: “Cái này là của tôi. Cái này là tôi. Cái này là tự ngã của tôi”? 

— Thưa không, bạch Thê Tôn. 

— Thọ... Tưởng... Hành... Thức là thường hay vô thường? 

— Là vô thường, bạch Thê Tôn. 
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— Cái gì vô thường là khó hay lạc? 

— Là khó, bạch Thế Tôn. 

— Cái gì vô thường, khó, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng khi quán cái ấy 
là: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”? 

— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


— Do vậy... thây vậy... “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên 
làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa.” Vị ây biết rõ như vậy. 


Rôi Thế Tôn, sau khi giáo giới cho Tôn giả Vakkali với bài giáo giới này, từ 
chỗ ngôi đứng dậy và đi đến Gij JJhakuta (núi Linh Thứu). 


Rồi Tôn gia Vakkali, sau khi Thế Tôn đi không bao lâu, liên gọi các thị giả: 

— Hãy đến ta, này chư Hiên, hãy nhấc cái giường với ta và đi đến tàng đá 
đen (kalasila), tại sườn núi Isigili (nơi hang của tiên nhân). Làm sao người như 
ta, lại nghĩ đến mệnh chung trong một căn nhà? 


— Thưa vâng, Hiện giả. 


Các Ty-kheo â ду vâng đáp Tôn giả Vakkali, nhắc chiếc giường với Tôn giả 
Vakkali đi đến tảng đá đen, tại sườn núi Isigili. 


Thế Tôn, đêm ấy và ngày còn lại, trú tại Gijjhakũta. 


Rôi hai vị thiên, trong khi đêm đã gân. tàn, với dung sắc thù thắng chói sáng 
toàn vùng GijJhakuta, đi đến Thé Tôn... liên đứng một bên. Đứng một bên, một 
vị thiên bạch Thé Tôn: 


— Tý-kheo Vakkali, bạch Thé Tôn, đang có ý nghĩ muốn giải thoát. 

Vi thiên khác bạch Thể Tôn: 

— VỊ ду muón giải thoát, chắc chăn được khéo giải thoát. 

Chư thiên ây nói như vậy xong; sau khi nói vậy, liên dành lễ Thé Tôn, thân 
bên hữu hướng về Ngài, rôi biến mát tại chỗ. 


Rồi Thế Tôn, sau khi đêm ấy đã qua, liền gọi các Tý-kheo: 


— Hãy đên, này các Tỷ-kheo. Hãy di đến Ty-kheo Vakkali; sau khi đến, nói 
VỚI Ty-kheo Vakkali như sau: “Này Hiên giả Vakkali, hãy nghe lời nói của hai 
vị thiên nói với Thế Tôn. Này Hiên giả, đêm nay, hai vị thiên, sau khi đêm đã 
gân tàn, với dung sắc thù thăng chói sáng toàn vùng GiJjhakuta, đi đến Thé 
Tôn; sau khi dén, dành 1ë Thé Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, này Hiên 
giả, một vị thiên bach Thê Tôn: “Bạch Thê Tôn, Ту-кһео Vakkali đang CÓ y 
nghĩ muốn giải thoát.” Vị thiên khác bạch Thê Tôn: “VỊ ây muốn giải thoát, 
chắc chắn được khéo giải thoát.” Và Hiên giả Vakkali, Thé Tôn nói với Hiền giả 
như sau: “Này Vakkali, chớ có sợ! Này Vakkali, chớ có sợ! Cái chết của ông sẽ 
không phải là ác hạnh, sự mệnh chung không phải là ác hanh!” 


— Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 
Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thé Tôn, đi đến Tôn giả Vakkali; sau khi đến, 
thưa với Tôn giả Vakkali: 
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— Này Hiền giả Vakkali, hãy nghe lời nói của Thế Tôn và hai vị thiên. 

Rôi Tôn giả Vakkali gọi các v1 thị giả: 

- Hãy đến, пау chu Hiën! Нау пһас tôi ra khỏi giường. Làm sao một 
người như tôi có thể nghĩ ngồi trên chỗ ngôi cao để nghe Thê Tôn giảng dạy? 

- Thưa vâng, này Hiền giả. 

Các Tỷ-kheo ду vâng đáp Tôn giả Vakkali, nhắc Tôn giả Vakkali ra khỏi giường. 

- Này Hiên giả, đêm nay, hai vị thiên, sau khi đêm đã gân tàn... đứng một 
bên. Đứng một bên, này Hiển giả, một vị thiên bạch Thế Tôn: “Ту-кһео Vakkall, 
bạch Thế Tôn, đang nghĩ đến tự giải thoát.” Vị thiên kia bạch Thé Tôn: “VỊ â ây, 
bach Thé Tôn, muôn giái thoát së duoc khéo giải thoát.” Và Thé Tôn, này Hiền 
giả Vakkall, nói với Hiên giả như sau: “Chó có sợ, này Vakkali! Chó có sợ, này 
Vakkali! Cái chết của ông không phải là ác hạnh, sự mệnh chung không phải là 
ác hạnh!” 


- Vậy này chư Hiền, hãy nhân danh tôi cúi đâu đảnh lễ chân Thé Tôn và 
thưa: “Ту-кһео Vakkali, bạch Thế Tôn, bị bệnh, đau đớn, trâm trọng. Vị á ây củi 
đầu dành lễ chân Thế Tôn, và nói như sau: “Sắc là vô thường, bạch Thế Tôn, 
con không có nghi ngờ gì уйп аё пау, bạch Thế Tôn; cái gì vô thường là khô, 
con không có nghi про gi vẫn đề này; cái gì vô thường, khó, chịu sự biến hoại, 
Ó đây, con không có lòng dục, lòng tham, lòng ái, con không có nghĩ ngờ gì vân 
đề này. Thọ là vô thường, bạch Thé Tôn, con không có nghi ngo gì vân đê này; 
cái рі vô thường là khó, con không có nghi ngờ gì vẫn йё này; cái gì vô thường, 
khó, chịu sự biên hoại, ở đây, con không có lòng dục, lòng tham, lòng á1, con 
không có nghi ngờ gì vấn đê này. Tưởng là vô thường... Hành là vô thường... 
Thức là vô thường, bạch Thê Tôn, con không có nghĩ ngờ gì về vân đề này; cái 
gì vô thường là khó, con không có nghi ngờ gì vân đề này; cái gì vô thường, 
khó, chịu sự bién hoại, Ở đây, con không có lòng dục, lòng tham, lòng ái, con 
không có nghi ngờ gì về vẫn йё này.” 


— Thưa vâng, này Hiền giả. 

Сас Tý-kheo ây vâng đáp Tôn giả Vakkali rồi ra đi. 

Tôn giả Vakkall, khi các Tỷ-kheo ây đi không bao lâu liên đem lại con dao. 

Rồi các Ty-kheo á áy di đến Thé Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rôi ngồi 
xuống một bên. Ngôi xuống một bên, các Тӯ-Кһео ây bạch Thê Tôn: 


— Ту-кһео Vakkali, bạch Thế Tôn, bị bệnh, đau đớn, trầm trọng. Vị â áy cúi 
đâu dành lễ chân Thế Tôn, và nói như sau: “Sắc là vô thường, bạch Thé Tôn, 
con không có nghi ngờ gì về vân đề này; cái рі vô thường là khô, con không có 
nghi про gi vê vân dë này; cái gi vô thường, khô, chịu sự biến hoại, ở đây, con 
không có lòng dục, lòng tham, lòng á ái, con không có nghi ngờ gì về vån đề này. 
Thọ... Tưởng... Hành... Thức là vô thường, bạch Thế Tôn, con không có nghi 
ngo gì về vân đề này; cái gì vô thường là khô, con không có nghĩ ngờ gl vê vân 
đê пау; cải gì vô thường, khó, chịu sự bién hoại, ở đây, con không có lòng dục, 
lòng tham, lòng ái, con không có nghi ngờ gì về vân đề này.” 
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Rói Thé Tón goi các Ty-kheo: 

— Này các Ty-kheo, chúng ta hãy đi đến Isigili, chỗ tảng dá den. Ó đấy, 
thiện gia nam tử đem lại con дао. 

— Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 

Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. 

Thế Tôn cùng với số đông Tỷ-kheo đi đến Isigili, chỗ tàng đá đen. 

Và ở đàng ха, Thế Tôn фаду Tôn giả Vakkali năm trên giường với vai со 

quặp lại. 

Lúc bấy giờ, một дат khói đen, một luồng ám khí đi về phía Đông, di vê 


phía Tây, đi vê phía Bắc, đi về phía Nam, đi về phía trên, đi về phía dưới, đi về 
phía bón góc. 


Rôi Thé Tôn gọi các Tý-kheo: 

— Này các Ty-kheo, các ông có thây đám khói đen ấy, luồng ám khí ấy đi về 
phía Đông... đi về phía bôn góc không? 

— Thưa có, bạch Thế Tôn. 

— Đó là Ác ma, này các Tỷ-kheo, đang đi tìm thức của thiện nam tử Vakkall 
và nói: “Thức của thiện nam tử Vakkali an trú tại chó nào?” 

Nhưng này các Tỷ-kheo, với thức không an trú tại một chỗ nào, thiện nam 
tử Vakkali đã nhập Niết-bàn một cách hoàn toàn. 


УІ. KINH ASSAJI (Assajisutta) °? (S. ТП. 124) 
_88. Một thời, Thé Tôn ở RãJagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc Lâm), tại 
chô nuôi dưỡng các con sóc. 
Lúc bây giờ, Tôn giả Assaji trú ở vườn Kassapa, bị bệnh, đau đớn, trâm trọng. 
Rôi Tôn giả Assaji gọi những người thị giả: 
— Hãy đến, пау chư Hiển! Hãy đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nhân danh ta 
cúi dàu dành 1ë Thé Tón: “Ty-kheo Аѕѕајі, bạch Thế Tôn, bị bệnh, đau đớn, 


trầm trọng, cúi đầu dành lễ chân Thé Tôn và thua nhu sau: Гап thay, bach Thé 
Tón! Thé Tón vi lòng từ màn hãy đi đên Tý-kheo Assaji.'” 


— Thưa vâng, Hiện giả. 


Các Ty-kheo â ây vâng đáp Tôn giả Assaji, di đến Thé Tôn; sau khi đến, dành 
lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các Ty-kheo ду bạch 
Thê Tôn: 


– Ty-kheo Assaji, bạch Thế Tôn, bị bệnh, đau đớn, trâm trọng... “Lành thay, 
bạch Thế Tôn! Thế Tôn vì lòng từ mẫn hãy đi đến Tỷ-kheo Аѕѕајі.” 


Thé Tôn im lặng nhận lời. 
Rồi Thế Tôn, vào buôi chiêu, từ chỗ tịnh cư đứng dậy, đi đến Tôn giả Assaji. 
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Tôn giả Assaji ау Thé Tôn từ xa đi đến; thấy vậy, liên có gắng từ nơi giường 
ngôi dậy. Thê Tôn nói với Tôn giả Assaji: 


— Thôi Assaji, ông chó có cô găng từ giường ngồi dậy. Có chỗ ngôi đã soan 
săn, tại chỗ ây, Ta sẽ ngôi. 

Thế Tôn ngồi xuống trên chỗ ngồi đã soạn sẵn. Sau khi ngôi, Thế Tôn nói 
với Tôn giả Assaji: 

- Ông có kham nhẫn được không, này Assaji? Ong có chịu dung duoc 
khóng? Có phải có những dâu hiệu thuyên giảm, không có tăng trường? 


- Bạch Thế Tôn, con không thể kham nhẫn!... Có những dấu hiệu tăng 
trưởng, không có thuyên giảm. 

— Này Assaji, ông có phân vân рі, có hồi hận gì không? 

— Chắc chăn. bạch Thế Tôn, con có nhiều phân vân, có nhiều hồi hận. 

— Này Assaji, ông có điều gì tự trách mình về giới luật không? 

- Bạch Thế Tôn, con không có điều gi tự trách mình về giới luật. 

— Này Аѕѕајі, nếu ông không có điều øì tự trách mình về 0101 luật, ông có 
gi phân vân, có gì hôi hận? 


— Trước đây, bạch Thế Tôn, sau khi có gắng làm cho lăng xuống cơn bệnh, 
con sông với thân hành, do vậy con không chứng được thiền định. Dâu cho 
không chứng được thiền định, con tự nghĩ: “Ta sẽ không thôi thất.” 


Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào kiên trì trong thiền định, tập trung trong 
thiên định, nếu họ không chứng đắc thiên định, họ sẽ nghĩ răng: “Chúng ta sẽ 
không thôi thất.” 


— Này Assaji, ông nghĩ thé nào, ѕӣс là thường hay vô thường? 
— Vô thường, bạch Thế Tôn... 
— Thức là thường hay vô thường? 
. Do vậy... thấy vậy... “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên 
làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa.” VỊ ấy biết rõ như vậy. 


Khi cảm giác lạc thọ, vi ây biết rõ “là vô thường”; vị ду biết rõ “là không 
nên đăm trước”; vị ду biết rõ “là không nên hoan hỷ.” Khi cảm giác khô thọ, 
vị åy biết rõ “là vô thường”; vị ây biết rõ “là không nên đăm trước”; у] ây biết 
rõ “là không nên hoan hy.” Khi cảm giác bát khô bát lac tho, v1 áy biết rõ “là 
vô thường”; vị ấy biết rõ “là không nên đăm trước”; vị ду biết rõ “là không nên 


hoan hỷ. á 


Nêu vị ду cảm giác lạc thọ, у! ây cam tho khóng có hệ luy. Néu V1 ây cám 
giác khô thọ, vị ây cảm thọ không có hệ lụy. Nếu vị ây cảm giác bât khô bất lạc 
thọ, vị ду cảm thọ không có hệ lụy. 

Nếu vị ây cảm giác một cảm thọ cùng tận về thân, vi ây biét rõ: “Ta dang 
cám giác môt сат tho cùng tàn vè thân.” Nêu vị ấy cảm giác một cảm thọ cung 
tận về sinh mạng, vị ây biết тб: “Ta đang cảm giác một cảm thọ cùng tận về sinh 
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mang.” V1 à ây biét тб ràng: “Khi thân hoại mạng chung cho đến khi sinh mạng 
đi đên chỗ cùng tận, ở đây, tất cả những gi vị ây cảm thọ, tất cả những gi vị ду 
hoan hy, sẽ trở thành thanh lương.” 


Ví như, này Азза], do duyën dàu, do duyên tim bắc, một cây đèn dầu được 
cháy đỏ. Khi dâu và tim bắc [của ngọn đèn] ау đoạn tận, không có mang lại 
nhiên liệu, ngọn đèn â ây sẽ tắt. Cũng vậy, này Assa]1, Tỷ-kheo khi cảm giác một 
cảm thọ cùng tận về thân, vị ây biết rõ: “Ta đang cảm giác một cảm thọ cùng 
tận về thân.” Khi cảm giác một cảm thọ cùng tận về sinh . mạng, VỊ ây biét ró: 
“Ta đang cảm giác một cảm tho cùng tận vê sinh mang.” VỊ ау biết rõ rằng: 
“Sau khi thân hoại mạng chung, cho đến khi sinh mạng đi đến chỗ cùng tận, ở 
đây, tất cả những gi vị ây cảm thọ, tất cả những gi vị ây hoan hy, sẽ trở thành 
thanh lương.” 


УП. KINH КНЕМАКА (Khemakasuffa)'ˆ' (S. III. 126) 

89. Một thời, nhiều Tỷ-kheo trưởng lão sông ở Kosambi, tại vườn Ghosita. 

Lúc bây giờ, Tôn giả Khemaka trú tại vườn Badarika, bị bệnh, đau đớn, 
trâm trọng. 

Rồi các Tỷ-kheo trưởng lão, vào Бибі chiêu, từ chỗ tịnh cư đứng đậy và gọi 
Tôn giả Раѕака: 

— Hãy đến đây, này Hiển giả Dãsaka! Hãy đi đến Tỷ-kheo Khemaka. Sau 
khi đến, hãy nói với Tý-kheo Khemaka: ‚ Này Hiển giả Khemaka, các trưởng 
lão nói với Hiển giả như sau: “Này Hiên giả, Hiền giả có kham nhẫn được 
không? Hiên giả có chịu đựng được không? Có phải khó thọ tốn giảm, không 
tăng trưởng? Có phải có những dâu hiệu tón giảm, không phải tăng trưởng?”” 


— Thưa vâng, chư Hiên. 
Tôn giá Dāsaka vâng đáp các Tý-kheo ây, di dén Tôn già Khemaka; sau khi 
đến, nói với Tôn giả Khemaka: 


— Các trưởng lão, này Hiện giả Khemaka, nói với Hiền giả như sau: 
“Hiên giả có kham nhẫn được không? Này Hiên giả Khemaka... không phải 
tăng trường?” 


— Tôi không thể kham nhẫn, thưa Hiên giả, tôi không thê chịu đựng... 
những dâu hiệu tăng trưởng, không phải thuyên giảm. 

Rôi Tôn giả Dasaka đi đến các Tỷ-kheo trưởng lão; sau khi đến, thưa với 
các Ту-Кһео trưởng lão: 

— Thưa chư Hiên, Ty-kheo Khemaka nói nhu sau: “Tôi không thé kham 
nhàn, này Hiền giả... có những dâu hiệu tăng trưởng, không phải thuyên отат.” 

= Нау đến đây, Hiền già Dãsaka! Hãy đi đến Ту-Кһео Khemaka; sau khi 
đến, nói với Ty-kheo Khemaka nhu sau: “Này Hiên giả Khemaka, các bậc 
trưởng lão nói với Hiển giả như sau: “Này Hiển giả, Thé Tôn có nói đến năm 
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thủ uấn, tức là sắc thủ uán, thọ thủ uán, tưởng thủ uán, hành thủ uân, thức thủ 
uán. Trong năm thủ uán này, Tôn giả Khemaka quán có cái gì là tự ngã hay ngã 
sở không?” 


— Thưa vâng, chư Hiên. 

Tôn giả Dãsaka vâng đáp các Ty-kheo trưởng lão, đi đến Tôn giả Khemaka; 
sau khi đên... 

— Các bậc trưởng lão, này Hiền giả, nÓI VỚI Hiên giá nhu sau: “Này. Hiên giả, 


Thế Tôn CÓ nói đến năm thủ uán này, tức là sắc thủ uán... thức thủ uân. Trong 
năm thủ uân nảy, Tôn giả Khemaka quán có cái gi là tự ngã hay ngã SỞ không?” 


— Thưa Hiên giả, Thé Tôn CÓ nói đến năm thủ uán này, tức là sắc thủ uán.. 
thức thủ uân. Trong năm thủ uân này, này Hiên giả, tôi không quán cái gì là tự 
ngã hay ngã sở cả. 

Rồi Tôn giả Dãsaka đi đến các Tỷ-kheo trưởng lão; sau khi đến, nói với các 
Tỷ-kheo trưởng lão: 

— Ty-kheo Khemaka, thua chu Hiën, đã nói như sau: “Thưa Hiển giả, Thế 
Tôn có nói đến năm thủ uân này, tức là йс thủ пап... thức thủ uân. Trong năm 
thủ uán này, này Hiền giả, tôi không quán cái gi là tự ngã hay ngã sở cå.’ 


— Hãy đến đây, Hiền giả Dãsaka! Hãy đi đến Tỷ-kheo Khemaka; sau khi 
đến, nói với Tỷ-kheo Khemaka như sau: “Các vị trưởng lão, này Hiền giả 
Khemaka, nói với Hiền оја như sau: “Hiền giả Khemaka, Thế Tôn có nói đến 
năm thủ ийп này, tức là sắc thủ uân... thức thủ uân. Trong năm thủ uán này, 
néu Tôn giả Khemaka không quán cái gi là tự ngã hay ngã sở, thời Tôn giả 
Khemaka là vị A-la-hán, các lậu hoặc đã được đoạn tận.” 

- Thưa vâng, chư Hiền. 

Tôn giả Dãsaka vâng đáp các Tỷ-kheo trưởng lão, đi đến Tôn giả Khemaka... 

— Này Hiển giả Khemaka, các bậc Ty-kheo trưởng lão nói với Hiền giá như 
sau: “Thưa Hiện giá, Thé Tôn có nói dén năm thú uán này, tức là sắc thú uán.. 
thức thủ uân. Nêu Tôn giả Khemaka, trong năm thủ uân này, không quán cái 
nào là tự ngã hay ngã sở, thời Tôn giả Khemaka là bậc A-la-hán đã đoạn tận 
các lậu hoặc. ˆ 

. Thưa Hiên giả, Thế Tôn CÓ nói đến năm thủ uán này, tức là sắc thủ uân.. 
thức thủ uân. Trong năm thủ uán này, này Hiên giả, tôi không quán cái gi là tự 
ngã hay ngã SỞ. Nhưng tôi không phải là bậc A-la-hán đã đoạn tận các lậu hoặc. 
Và thưa Hiên giả, trong năm thủ uân này, dầu cho tôi có chứng được: “Tôi là”, 
tuy vậy, tôi cũng không quán: “Cái này là tôi.” 

Rôi Tôn giả Раѕака đi đến các Tỷ-kheo trưởng lão... nói với các Tỷ-kheo 
trưởng lão: 

= Ty-kheo Khemaka, thua chu Hiên, đã nói như sau: “Thưa Hiền giả, Thé Tôn 
có nói đến năm thủ uán này, tức là sắc thủ uân... thức thủ uân. Trong năm thủ uán 
này, thưa Hiên giả, tôi không quán cái gì là ngã hay là ngã sở. Nhưng, tôi không 
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phái là bậc A-la-hán đã đoạn tận các lậu hoặc. Và thưa Hiền già, trong năm thủ 
uân này, dâu cho tôi chứng được: “Tôi là”, tuy vậy, tôi cũng không quán: “Cái này 
là tôi 


— 'Hãy đến đây, Hiển giả Dãsaka! Hãy đi đến Tỷ-kheo Khemaka; sau khi 
đến, hãy nói với Ty-kheo Khemaka: “Thưa Hiền giả Khemaka, các Ty-kheo 
. lão nói với Hiền giả như sau: Này Hiền giả Khemaka, cái mà Hiển giả 

ói: “Tôi là’, cái mà Hiền giả nói: “Tôi là”, là cái gì? Hiển giả nói: ‘Tôi là sắc?” 
Hiền giả nói: “Tôi là khác sắc? Ніёп giả nói: “Tôi là thọ?”... “Tôi là tưởng?”... 
“Tôi là hành?”... Hiển giả nói: “Tôi là thức?" Hiền giả nói: “Tôi là khác thức?” 
Này Hiên giả Khemaka, cái mà Hiền giả nói: “Tôi là”, cái mà Hiên giả nói: “Tôi 
là’, là cái 017°” 


- Thưa vâng, chư Hièn. 

Tôn giả Dãsaka vâng đáp các Ту-Кһео trưởng lão, đi đến Tôn giả Khemaka... 

— Thôi vừa ròi, Hiên giả Dãsaka chạy qua chạy lại như thé này để làm gì? 
Hãy đem gậy lại đây! Ta sẽ đi đến các Tỷ-kheo trưởng lão! 


Rôi Tôn giả Khemaka chống gậy đi đến các Ту-Кһео trưởng lão; sau khi 
đến, nói lên với các Tỷ-kheo trưởng lão những lời chào đón hỏi thăm; sau khi 
nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liên ngôi xuống một bên. Các 
Tỷ-kheo trưởng lão nói với Tôn giả Khemaka đang ngôi một bên: 


- Này Hiền giả Khemaka, cái mà Hiển giả nói: “Tôi là”, cái mà Hiển giả 

ói: “Tôi là”, là cái gì? Hiền giả nói: “Tôi là sắc?” Hiền giả nói: “Tôi là khác 

sắc?”.. thọ... tưởng... hành... Hiền giả nói: “Tôi là thức?” Hiên giả nói: “Tôi là 

khác thức?” Này Hiên giả Khemaka, cái mà Hiên giả nói: “Tôi là”, cái mà Hiền 
ола nói: “Tôi là”, là cái gì? 


— — Thua chư Hiên, tôi không nói: “Tôi là йс.” Tôi không nói: “Tôi là khác 
.. thọ... tưởng... hành... Tôi không nói: “Tôi là thức.” Tôi cũng không nói: 
“Tội là khác thức.” Dầu răng, này các Hiên giả, tôi có chứng được [tư tưởng]: 
“Tôi là”, nhưng tôi không có quán: “Cái này là tôi.” 


Ví như, này chư Hiện, hương thơm của hoa sen xanh, hay hoa sen hông, 
hay hoa sen trăng, nếu có người nói: “Hương thuộc về lá hay thuộc về sắc, hay 
thuộc về nhụy hoa”, nói như vậy có đúng không? 

— Thưa không, này Hiên giả. 

— Vậy chư Hiền, trả lời như thé nào là trả lời một cách đúng đắn? 

— Chư Hiên, hương là của hoa. Trả lời như vậy là trả lời một cách đúng đắn. 

- Cũng vậy, này chư Hiên, tôi không nói: “Tôi là sắc.” Tôi không nói: “Tôi 
ө khác săc.”... thọ... tưởng... hành... lôi không nói: “Tôi là thức.” Tôi không 


ói: “Tôi là khác thức.” Nhưng này chư Hiền, dâu rằng đối với năm thủ uån tôi 
н có này, tôi không có quán: “Cái này là tôi.” 


Dâu cho đối với vị Thánh đệ tử, này chư Hiên, năm ha phân kiết sử đã được 
đoạn tận, nhưng vị ду còn nghĩ: “Đối với năm thủ uán vẫn còn dư tàn tế nhị: 
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Dư tàn kiêu mạn “tôi là", dư tàn dục “tôi là”, dư tàn tùy miên “tôi 14°, chưa được 
VỊ ây đoạn trừ. VỊ â ду, sau một thời gian, sống quán sự sanh diệt trong năm thủ 
uán: “Đây là sắc, đây là sắc tập khởi, đây là sắc đoạn diệt. Đây là thọ... Đây là 
tưởng... Đây là hành... Đây là thức, đây là thức tập khởi, đây là thức đoạn diệt. `” 
Vì răng vi ây sông quán sự sanh diệt trong năm thủ uân này, các dư tàn ngã mạn 
“tôi là”, сас dư tàn ngã dục “tôi là”, các dư tàn ngã tùy miên “tôi là”, mà vị ây 
chưa được đoạn trừ, nay đi đến đoạn tận. 


Này chư Hiển, ví như một tâm vải nhớp nhúa dính bụi, những người chủ 
giao nó cho một người thợ giặt. Người thợ giát sau khi nhài nó, дар nó trong 
nước muỗi, trong nước tô đả, ”“ hay trong nước phân bò, rôi giăt sạch nó trong 
nước trong. Dầu cho tâm vải ây nay được sạch sẽ, trong trăng, nhưng nó vẫn 
còn dư tản mùi muỗi, hay mùi tô đả, hay mùi phân bò. Người thợ giặt giao lại 
tâm vải cho những người chủ. Những người chủ đem bỏ nó vào trong một cái 
hòm có ướp hương thơm.!? Như vậy, cái dư tàn mùi muối, hay mùi tô đả, hay 
mùi phân bò chưa được đoạn tận, nay được đoạn trừ. 


Cũng vậy, này chư Hiên, dầu cho vị Thánh đệ tử đã đoạn tận năm hạ phân 
kiết sử, nhưng với vị ây, cái dư tàn trong năm thủ uân: Dư tàn ngã mạn “tôi là”, 
dư tàn ngã dục “tôi là”, dư tàn ngã tùy miên “tôi là” chưa được đoạn trừ. VỊ â ấy 
sau một thời gian, sóng tùy quán sự sanh diệt trong năm thủ uán: “Đây là ас, 
đây là sắc tập khởi, đây là sắc đoạn diệt. Đây là thọ... Đây là tưởng... Đây là 
hành... Đây là thức, đây là thức tập khởi, đây là thức đoạn diệt.” Vì răng VỊ áy 
sóng шу quán su sanh diệt trong năm thủ uân này nên сас du tàn trong năm thủ 
uân này, ngã mạn “tôi là”, ngã dục “tôi là”, ngã tùy miên “tôi là” chưa được 
đoạn tận, nay đi đên đoạn trừ. 

Khi được nói vậy, các Tỷ-kheo trưởng lão nói với Tôn giả Khemaka: 

— Không phải chúng tôi vì muôn phiên nhiễu Tôn giả Khemaka mà chúng 
tôi hỏi, nhưng vì chúng tói nghi răng: “Tôn giả Khemaka có thê giải đáp, thuyết 
giảng, trinh bảy, xác chứng, khai triên, phân tích, hiên lộ một cách rộng rãi giáo 
lý của Thể Tôn.” 

Và rôi Tôn giả Khemaka đã giải đáp, thuyết giảng, trinh bày, xác chứng, 
khai triển, phân tích, hiển lộ một cách rộng rãi giáo lý của Thê Tôn. 

Tôn giả Khemaka thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo trưởng lão hoan hỷ 
tín thọ lời Tôn giả Khemaka giảng. 

Trong khi lời dạy này được nói lên, khoảng sáu mươi Ту-Кһео tâm được 
giải thoát khỏi các lậu hoặc, kê cả Tôn giả Khemaka. 


УШ. KINH CHANNA (СЛаппавийа)!* (S. ТП. 132) 

90. Một thời, nhiêu Ty-kheo trưởng lão trú ở Baranast, Isipatana, tại Lộc Uyên. 
2 P. Khara; S. Ksara; Н. ÑE; chát kiëm, chát pó-tát màu tráng dë tan trong nuóc. I 
123 Chu giải giải thích răng cái hòm hương liệu chỉ cho sự hiệu biệt vê A-la-hán đạo, con đường đưa йёп 


đoạn trừ sạch các phiên não. 
124 Tham chiêu: Тар. ¥ (7.02. 0099.262. 0066b06). 
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Rôi Tôn giả Channa, '” vào buổi chiêu, từ chỗ tịnh cư đứng dậy, cầm chìa 
khóa, đi từ tinh xá này đên tinh xá khác và nói với các Tý-kheo trưởng lão: 

— Chư Tôn giả trưởng lão, hãy giáo giới cho tôi! Chư Tôn giả trưởng lão, 
hãy giảng dạy cho tôi! Chư Tôn giả, hãy thuyết pháp cho tôi, để tôi có thê thấy 
được pháp. 

Được nghe nói vậy, các vị Tỷ-kheo trưởng lão nói với Tôn giả Channa: 

- Sắc, này Hiên giả Channa, là vô thường; thọ là vô thường; tưởng là vô 
thường: hành là vô thường, thức là vô thường. Sắc: là vô ngã; thọ... tưởng... 
hành... thức là vô ngã. Tất cả các hành là vô thường, tất cả các pháp là vô ngã. B 


Rồi Tôn già Channa suy nghĩ nhu sau: “Ta cũng suy nghi như vây: “Sắc là 
vô thường; thọ... tưởng... hành... thức là vô thường. Sắc là vô ngã; thọ... tưởng... 
hành... thức là vô ngã. Tất cả các hành là vô thường, {дї cả pháp là vô пра.” 
Nhưng tâm của ta không hướng đến sự tịnh chỉ tât cả các hành, sự từ bỏ tật cả 
sanh y, sự đoạn diệt khát ái, ly tham, đoạn diệt, Niễt-bàn; không có thoải mái; 
không có an trú; không có hướng về. Do sự tham luyễn (рағіїаѕѕапа), châp thủ 
khởi lên, tâm ý trở lui lại tư tưởng: ‘Có phải tự ngã của ta sinh hoạt? Như vậy, 
thời ta không thê thấy pháp. Ai có thê thuyết pháp cho ta dé ta có thể thấy pháp.” 


Rôi Tôn giả Channa suy nghĩ: “Đây là Tôn giả Ananda, hiện trú ở Kosambi, 
tại vườn Ghosita, được bậc Đạo sư tán thán và các bậc đồng Phạm hạnh có trí 
kính trọng. Tôn giả Ananda có thê thuyết pháp cho ta để ta có thể thấy pháp. 
Và cho đên như vậy, ta có lòng tin tưởng đối với Tôn giả Ananda. Vậy ta hãy 
đi đến Tôn giả Ananda.” 


Rôi Tôn giả Channa, sau khi dọn đẹp chỗ năm của mình, câm y bát đi đến 
Kosambi, vườn Ghosita, chỗ Tôn giả Ananda ở; sau khi đến, nói với Tôn giả 
Ananda những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi 
thăm thân hữu, liền ngồi xuông một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Channa 
nói với Tôn giả Ananda: 


— Một thời, này Hiên giá Ananda, tôi ó Bārāņasī, Isipatana, tai Lóc Uyên. 
Rồi vào Бибі chiêu, này Hiền giả, tôi từ chỗ tịnh cư đứng dậy, cầm chìa khóa, 
đi từ tinh xá này đến tinh xá khác, sau khi đến, nói với các Ty-kheo trưởng lão: 
“Chư Tôn giả trưởng lão, hãy giáo giới cho tôi! Chư Tôn giả trưởng lão, hãy 
giảng dạy cho tôi! Chư Tôn giả trưởng lão, hãy thuyết pháp cho tôi, để tôi có 
thé thây pháp.” 


Được nghe nÓI Vậy, này Hiên giả, các Tỷ-kheo trưởng lão nói với tôi: “Sắc, 
này Hiên giả Channa, là vô thường; thọ.. . шопр.. . hành... thức là vô thường. Sắc 
là vô ngã, thọ... tưởng... hành... thức là vô ngã. Tất cả các hành là vô thường, 
tât cả các pháp là vô ngã.” 


125 Channa đây có thể là Channa trong Thag. v. 69. Theo Chú giải, đây chỉ cho Channa, người giữ ngựa 
của Thái tử Tât-đạt-đa, con của một nữ ty, sinh cùng ngày với Thái tử và sau này cũng xuât gia trong 
Tăng đoàn. 

5 Trong Chú giải, câu hỏi được đặt ra: “Vì sao chỉ nói hai sự thật, không nói đến ba?” Câu trả lời: “Vì 
nói tất cá các pháp là khô, thì sẽ bị kết luận là Đạo và Quả cũng khô.” 
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Về vấn đê ау, này Hiên giả, tôi suy nghĩ như sau: “Ta cũng suy nghĩ như 
vây: “Sắc là vô thường... thức là vô thường. Sắc là vô ngã; thọ... tưởng... hành... 
thức là vô ngã. Tất cả các hành là vô thường, tất cả các pháp là vô ngà.’ Nhưng 
tâm của ta không hướng đến sự tịnh chỉ tất cả hành, sự từ bỏ tật cả sanh y, sự 
đoạn diệt khát ái, ly tham, đoạn diệt, Niễt-bàn; không có thoải mái; không có 
an trú; không có hướng về. Do sự tham luyến, chấp thủ khởi lên, tâm ý trở lui 
lại tư tưởng: ‘Có phải tự ngã của ta sinh hoạt? Như vậy, thời ta không thê thấy 
pháp. Ai có thể thuyết pháp cho ta, để ta có thể thây pháp?” 


Rồi về vấn để này, này Hiền giả, tôi suy nghĩ như sau: “Đây là Tôn giả 
Ananda, hiện trú ở Kosambi, tại vườn Ghosita, được bậc Đạo sư tán Шап và các 
bậc đồng Phạm hạnh có trí kính trọng. Tôn giả Ananda, có thể thuyết pháp cho 
ta để ta có thể thấy pháp. Và cho đến như vậy, ta có lòng tin tưởng đối với Tôn 
giả Ananda. Vậy ta hãy đi đến Tôn giả Ananda.” 


Tôn giả Ananda, hãy giáo giới cho tôi! Tôn giả Ananda, hãy giảng dạy cho 
tôi! Tôn giả Ananda, hãy thuyết pháp cho tôi, đề tôi có thể thây pháp. 


— Cho đến như vậy, thật sự tôi rất hoan hy đối với Tôn giả Channa. Tôn giả 
Channa đã làm cho sự việc rõ ràng. Tôn giả Channa đã phá vỡ chướng ngại.” 
Hãy lóng tai, này Hiền giả Channa! Hiền giả có thê hiểu được Chánh pháp. 


Ngay lúc â Ấy, Tôn giả Channa khởi lên hoan hỷ, hân hoan thù thắng khi nghe 
đến: “Hiền giả có thé hiểu được Chánh pháp.” 


- Này Hiền già Channa, tôi tận mặt nghe Т hé Tôn, tận mặt nhận lãnh từ 
Thé Tôn lời giáo giới này cho Kaccanagotta: “Thé giói này dựa trên hai [quan 
điểm], này Kaccana, hiện hữu và không hiện hữu. Ai thây như thật với chánh 
trí tuệ sự tập khởi của thế gIỚI, thì không chấp nhận sự không hiện hữu của thé 
giói. Nhung này Kaccāna, ai tháy nhu thât vói chánh trí tuê su doan diêt cúa thé 
gIỚI, thì cũng không chấp nhận sự hiện hữu của thé giới. Thé giới này phân lớn, 
này Kaccãna, là châp thủ các phương tiện và bị trói buộc bởi thành kiến. Với 
ai không đi đến, không chấp thủ, không an trú vào chấp thủ các phương tiện, 
tâm không an trú vào thiên kiến tùy miên, vị ấy không nói: “Đây là tự ngã của 
tôi.’ Với ai nghi гапе: “Cái gì khởi lên là đau khô, cái gì diệt là đau khó”,128 vị 
ây không có phân vân, nghi hoặc. Trí ở đây không muon nhờ người khác. Cho 
đến như vậy, này Kaccãna, là Chánh trí. 


“Tất са đều có”, này Кассапа, là một cực đoan. “Tất cả đều không có? „là 
một cực đoan. Không chấp nhận hai cực đoan ấy, này Kaccana, Như Lai thuyết 
pháp một cách Trung đạo. Do duyên vô minh nên hành khởi; do duyên hành 
nên thức khởi... Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ uán này. Do sự ly tham, 
đoạn diệt vô minh không có du tàn nên các hành diệt... Như vậy là sự đoạn diệt 
của toàn bộ khô uân này.” 


27 Дуі akasi khilam chindi. Avi akasi: Đã làm cho mọi việc rõ ràng. Khilam chindi: Đã đoạn dứt chướng 
ngại [của tâm]. Xem S. I. 193; Sn. 187. 
128 Xem S. I. 135. 
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— Như vậy, này Hiên giả Ananda, là điều sẽ đến với các bậc Tôn giả nào có 
được những đồng Phạm hạnh như vậy, những vị có lòng từ mẫn, những vị muôn 
sự lợi ích, những VỊ giáo giới, những vị giảng dạy. Nghe được lời thuyết pháp 
này từ Tôn giả Ananda, tôi được an trú vững chắc trong Chánh pháp. 


IX. KINH RAHULA (Rahulasutta)!2° (S. Ш. 136) 

91. Nhân duyên ở Sãvatthi. Rồi Tôn giả Rãhula đi đến Thế Tôn... 

Ngôi xuống một bên, Tôn giả Rãhula bạch Thế Tôn: 

- Biết như thể nào, bạch Thế Tôn, thây như thế nào đối với thân có thức 
này và đôi với tât cả tướng ở ngoài, không có [tư tưởng] ngã kiên, ngã sở kiên, 
ngã mạn tùy miễn? 

— Phàm sắc gì, này Rahula, thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại; hoặc nội hay 
ngoại; hoặc thô hay tê; hoặc liệt hay thăng: hoặc xa hay gần, tất cả pháp cân 
phải như thật thấy với chánh trí tuệ răng: “Cái này không phải của tôi, cái này 
không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi.” 

Phàm thọ gì... Phàm tưởng gì... Phàm hành gì... 

Phàm thức gì, thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại; hoặc nội hay ngoại; hoặc thô 
hay té; hoặc liệt hay thăng: hoặc xa hay gần, tất cả pháp cân phải như thật thấy 
với chánh trí tuệ răng: “Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, 
cái này không phải tự ngã của tôi.” 


Biết như vậy, này Rãhula, thấy như vậy đối với thân có thức này và đối với 
tật cå các tướng ở ngoài, không có [tư tưởng] ngã kiến, ngã sở kiên, ngã mạn 
tùy miên. 


X. KINH RAHULA THỨ HAI (Dutiyarāhulasutta) (S. III. 136) 

92. Nhân duyên ó Savatthi. Ngôi xuống một bên, Tôn giả Rāhula bach 
Thê Tôn: 

- Biết như thê nào, bạch Thé Tôn, thây như thé nào đỗi với thân có thức này 
và đôi với tât cả tướng ở ngoài không có những ý niệm về ngã kiến, ngã sở kiến, 
ngã mạn, vượt ngoài kiêu mạn, tịch tịnh, khéo giải thoát? 

— Phàm sắc gì, này Rahula, thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại; hoặc nội hay 
ngoại... hoặc xa hay gân, tất cả pháp, sau khi như thật thây với chánh trí tuệ là: 
“Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự 
ngã của tôi”, thì sẽ được giải thoát không có chấp thủ. 


Phàm thọ gì... Phàm tưởng рі... Phàm hành г]... 


Phàm thức gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại; hoặc nội hay ngoại; hoặc thô 
hay té; hoặc liệt hay thăng: hoặc xa hay gân, tât cả pháp, sau khi như thật ау 
với chánh trí tuệ là: “Cái này không phải của tôi, cải này không phải là tôi, cải 
này không phải tự ngã của tôi”, thì sẽ được giải thoát không có chấp thủ. 


!? Tham chiêu: Тар. ¥È (7.02. 0099.23. 0005a11). 
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Do biết như vậy, này Rãhula, do thây như vậy, đối với thân có thức này và 
đối với tất cả tướng ở ngoài, không có những ý niệm về ngã kiến, ngã sở kiến, 
ngã mạn, vượt ngoài kiêu mạn, được giải thoát không có chấp thủ. 


Do biết như vậy, này Rãhula, do thây như vậy, đối với thân có thức này và 
đối với tất cả tướng ở ngoài, không có những ý niệm về ngã kiến, ngã sở kiến, 
пей mạn, vượt ngoài kiêu mạn, tịch tịnh, khéo giải thoát. 
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X. PHẨM HOA (PUPPHAL/4GG4) 


I. KINH DONG SÔNG (Nadrtsutta)!2° (S. Ш. 137) 
93, Nhân duyên ở Savatthi. 


— Ví như, này các Ty-kheo, một con sông từ núi cao chảy xuống, từ xa chảy 
đến, dòng nước chảy xiẾt. Trên hai bờ con sông ấy, nếu cỏ lau kãsa mọc lên, 
chúng từ bờ rủ xuống: nếu các loại cỏ kusa mọc lên, chúng từ bờ rủ xuống; nếu 
các loại lau sậy babbaja mọc lên, chúng từ bờ rủ xuông; nêu các loại cỏ бтгапа 
mọc lên, chúng từ bờ rủ xuống: néu các loại cây mọc lên, chúng từ bờ rủ xuống. 


Và một người bị dòng nước của con sông ау cuốn trôi, néu người ây năm 
lây có lau kasa, cỏ này có thê bị bựt đứt; do nhân duyên â ây, người ây bl rơi vào 
tai ách khó nạn. Nếu người áy năm lây loại có kusa, CỎ nảy CÓ thê but đứt; do 
nhân duyên ду, người ây bi rơi vào tat ách khổ nạn. Nêu nguoi! ây năm lây loai 
lau sậy babbaja, có này có thé but đứt; do nhân duyên а ây, người ây bi roi vào 
tai ách khô nan. Nếu người ду nắm lây loại cỏ birana, cỏ này có thê bị but đứt; 
do nhân duyên â ду, người ây bi roi vào tai ách khô nan. Néu nguoi ây năm lây 
các loại cây, loại cây này có thé bi but đứt; do nhân duyên ấy, người ấy bị rơi 
vào tai ách khô nạn. 

Cũng vậy, nảy các Ty-kheo, kẻ vô văn phàm phu không ау rõ сас bậc 
Thánh, không thuân thục pháp các bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc Thánh; 
không thây rõ các bậc Chân nhân, không thuân thục pháp các bậc Chân nhân, 
không tu tập pháp các bậc Chân nhân; quán sắc như là tự ngã, hay tự ngã như là 
có sắc, hay sắc ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong sắc. Khi sắc ây của người ây 
bi but đứt, do nhân duyên ây, người ây bị rơi vào tai ách khó nan. 


.. quán thọ... quán tưởng... quán hành... 


.. quán thức như là tự ngã, hay tự ngã như là có thức, hay thức ở trong tự 
ngã, hay tự ngã Ở trong thức. Khi thức ду của người ấy bị but đứt, do nhân 
duyên ây, người ấy rơi vào tai ách khó nạn. 


Các ông nghĩ thế nào, này các Tý-kheo, sắc là thường hay vô thường? 

— Vô thường, bạch Thê Tôn. 

— Thọ... Tưởng... Hành... Thức là thường hay vô thường? 

— Vô thường, bạch Thế Tôn. 

Do vậy... thây vậy... “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm 
đã làm, không còn trở lại đời này nữa.” Vị ду biết rõ như vậy. 


130 Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 0099.268. 0069c12). 
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П. KINH BÔNG HOA (Pupphasutta)!2! (S. Ш. 138) 
94. Nhân duyên ở Sāvatthi. 


— Này các Tỷ-kheo, Та không tranh luận với đời, chỉ có đời tranh luận với 
Ta. Này các Tỷ-kheo, người nói pháp không tranh luận với bất cứ một ai ở đời. 


Này các Tỷ-kheo, cái gì người có trí ở đời chấp nhận là “không”, Ta cũng 
nói là “không”. Ве các Tý-kheo, cái gì người có trí ở đời chấp nhận là “có”, 
Ta cũng nói là “c 

Và này các аа cái gì người có trí ở đời chấp nhận là “không”, Ta cũng 
nói là “không”? 

Này các Tỷ-kheo, người có trí ở đời không chấp nhận sắc là thường còn, 
thường hằng, thường trú, không chịu sự biến hoại, thời Ta cũng nói là “không”. 


.. thọ... tưởng... hành... 


Người có trí ở đời không chấp nhận thức là thường còn, thường hăng, 
thường trú, không chịu sự bién hoại, thời Ta cũng nói là “không”. 


Này các Ту-Кһео, đây là, cái gì người có trí ở đời châp nhận là “không”, Ta 
cũng nói là “không”. 

Và này các Tý-kheo, cái gì người có trí ở đời chấp nhận là “có”, Ta cũng 
nói là “có”? 

Này các Tỷ-kheo, người có trí ở đời chấp nhận sắc là vô thường, không 
thường hăng, không thường trú, chịu sự bién hoại, thời Ta cũng nói là “có” [vậy]. 


.. thọ... tưởng... hành... 


Này các Ty-kheo, người có trí ở đời chấp nhận thức là vô thường, không 
thường hăng, không thường trú, chịu sự biến hoại, thời Ta cũng nói là “có” [vậy]. 


Này các Tỷ-kheo, đây là, cái gi người có trí ở đời châp nhận là vô thường, 

s thường hăng, không thường trú, chịu sự biến hoại, thời Ta cũng nói là 
o” [vậy]. 

О trong đời, này các Tỷ-kheo, có thế pháp.!? Thé pháp ду Như Lai hoàn 
toàn chứng ngộ, chứng tri; sau khi hoàn toàn chứng ngộ, chứng tri, Như Lai 
tuyên bó, thuyết giảng, trình bày, xác chứng, khai thị, phân tích, hiên lộ. 

Này các Tỷ-kheo, thế pháp ở trong đời là gì, thê pháp ây được Như Lai hoàn 
toàn chứng ngộ, chứng tri; sau khi hoàn toàn chứng ngộ, chứng tri, Như Lai 
tuyên bố, thuyết giảng, trình bày, xác chứng, khai thị, phân tích, hiển lộ? 


Sắc, này các Tỷ-kheo, là thế pháp ở trong đời. Thế pháp ấy được Như Lai 
hoàn toàn chứng ngộ, chứng tri; sau khi hoàn toàn chứng ngộ, chứng tri, Như 
Lai tuyên bô, thuyêt giảng, trình bày, xác chứng, khai thị, phân tích, hiên lộ. 


8 Bán tiếng Anh của PTS: The Flower (or Growth), nghĩa là Bông hoa (hay Tăng trưởng). Tham chiếu: Tạp. 
ЖЕ (7.02. 0099.37. 0008b15); Тар. #Ё (7:02. 0099.38. 0008c08). 

32 Lokadhamma. SA. II. 320: Lokadhammoti khandhapañcakam (thê pháp chỉ cho 5 thủ uân). Chữ 
lujjana có nghĩa là tan vỡ, bê vụn. 
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Và ai, khi Như Lai tuyên bó, thuyết giảng, trình bày, xác chứng, khai thị, 
phân tích, hiên lộ như vậy, [vẫn] không biết, không thây, thì đôi với người ay, 
Ta xem là vô tích sự, là kẻ ngu si, phàm phu, mü lòa, không có mắt, không có 
biết, không có thây. 


Thọ... Tưởng... Hành... 

Thức, này các Tỷ-kheo, là thế pháp ở trong đời. Thế pháp ду được Như Lai 
hoàn toàn chứng ngộ, chứng tri; sau khi hoàn toàn chứng ngộ, chứng trị, Như 
Lai tuyên bó, thuyêt giáng, trình bày, xác chứng, khai thị, phân tích, hiên lộ. 


Và ai, khi Như Lai tuyên bó, thuyết giảng, trình bày, xác chứng, khai thị, 
phân tích, hiển lộ như vậy, [vẫn] không biết, không ау, thì đối VỚI nguoi Ấy, 
Ta xem là vô tích sự, là kẻ ngu si, phàm phu, mù lòa, không có mắt, không có 
biết, không có thây. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, bông sen xanh, hay bông sen hồng, hay bông 
sen trăng sanh ra trong nước, lớn lên trong nước, vươn lên khỏi nước, và đứng 
thăng không bị nước nhiễm vót. 


Cũng vậy, пау các Tỷ-kheo, Như Lai sanh ra ở trong đời, lớn lên trong đời, 
vươn lên khỏi đời, và sông không bị đời ô nhiễm. 


Ш. KINH ВОТ NƯỚC (Phepapindñpamasufra)!2 (5. Ш. 139) 

95. Một thời, Thé Tôn ở Ayujjhãya, trên bờ sông Hàng. 

О đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo... 

— Ví như, này các Ty-kheo, sông Hăng này chảy mang theo đồng bọt nước 
lớn. Có người có mắt nhìn đông bọt nước ây, nhìn chuyên chú, như lý quán sát. 
Do nhìn chuyên chú, như lý quán sát'”° nó, đồng bọt nước ду hiện rõ ra là trỗng 
không, hiện rõ ra là rỗng không, hiện rõ ra là không có lõi cứng. Làm sao, này 
các Tý-kheo, lại có lõi cứng trong đồng DỌC nước được? 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, phàm có sắc gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại; 
hoặc nội hay ngoại; hoặc thô hay tê; hoặc liệt hay thắng: hoặc xa hay gân, vị 
Tỷ-kheo thây sắc, nhìn chuyên chú, như lý quán sát sắc. Do vị Ty-kheo nhìn 
chuyên chú, như lý quán sát sắc, sắc ây hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là 
rồng không, hiện rõ ra là không có 161 cứng. Làm sao, пау các Tỷ-kheo, lại có 
lõi cứng trong sắc được? 

Ví như, này các Tỷ-kheo, trong mùa thu, khi trời mưa những giọt mưa lớn, 
trên mặt nước, các bong bóng nước hiện ra rôi tan bién. Một người có mắt nhìn 
chuyên chú, như lý quán sát bong bóng nước ây. Do người ây nhìn chuyên chú, 
như lý quán sát nó, bong bóng nước ây hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là 


133 Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 0099.265. 0068129); Мей uán thí du kinh Һу (T.02. 0105. 
0501a04). 

134 SA. П. 321: Yoniso upaparikkheyyali kãranena upaparikkheyya (“Như lý quán sát” tức là quán sát 
theo nhân duyên). 

35 Sara: Lõi cây. Xem Pss. Sis. 167. 
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rỗng không, hiện rõ ra là không có lõi cứng. Làm sao, này các Tỷ-kheo, lại có 
lõi cứng trong bong bóng nước được? 

Cũng vậy, này các Ty-kheo, phàm có thọ gì thuộc quả khử, vi lai, hiện tại; 
hoặc nội hay ngoại; hoặc thô hay tế; hoặc liệt hay thăng; hoặc xa hay gân, Tý- 
kheo nhìn chuyên chú, nhu lý quán sát tho â ây. Do Tý-kheo nhìn chuyên chú, 
nhu lý quán sát nó, tho ây hiên rë ra là tróng không, hiên ró ra là rông không, 
hiện rõ ra là không có lõi cứng. Làm sao, này các Ty-kheo, lại có lõi cứng trong 
thọ được? 

Ví như, này các Ty-kheo, trong tháng cuỗi mùa hạ, vào đúng giữa trưa đứng 
bóng, một ráng mặt trời rung động hiện lên. Một người có mắt nhìn chuyên chú, 
như lý quán sát nó. Do người ây nhìn chuyên chú, như lý quán sát, nên ráng mặt 
trời ây hiện rõ ra là trỗng không, rỗng không, không có lõi cứng. Làm sao, này 
các Tỷ-kheo, lại có lõi cứng trong гапо mặt trời được? 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, phàm có tưởng gì... 

Ví như, này các Tỷ-kheo, một người сап có lõi cây,'*5 tìm cầu lõi cây; đi 
tìm lõi cây, người ду сат cái búa sắc bén đi vào ngôi rừng. Ó đây, nguoi áy 
tháy một cụm cây chuỗi lớn, mọc thăng, mới lớn, cao vút;137 người ây chặt rê 
сау ду; sau khi chặt rễ, người ấy chặt ngọn; sau khi chặt ngọn, người ây lột vỏ 
chuối ngoài (pattavattim); khi lột vỏ chuỗi ngoài, giác cây (pheggumpì) còn tìm 
không được, tìm đâu cho có được lõi cây? 


Một người có mắt nhìn chuyên chú, như lý quán sát cụm chuỗi ây. Khi 
người ây nhìn chuyên chú, như lý quán sát cụm chuỗi ду, cụm chuối áy hiện rõ 
ra là trông không, hiện rõ ra là trông rỗng, hiện rõ ra là không có lõi cây. Làm 
sao, này các Тӯ-Кһео, lại có lõi cây trong cụm chuỗi được? 

Cũng vậy, này các Ty-kheo, phàm có hành gì thuộc quá khứ, vi lai, hiện 
tại; hoặc nội hay ngoại; hoặc thô hay tế; hoặc liệt hay thăng: hoặc xa hay gân, 
Tỷ-kheo nhìn chuyên chú, như lý quán sát hành â áy. Khi người ây nhìn chuyên 
chú, như lý quán sát, nên hành ây hiện rõ ra là trồng không, hiện rõ ra là trông 
rỗng, hiện rõ ra là không có lõi cây. Làm sao, này các lỷ-kheo, lại có lõi cây 
trong hành được? 


Ví như, пау các Ty-kheo, một ảo thuật sư hay đệ tử một ảo thuật sư, tại 
ngã tư đường bày trò ảo thuật (mayam vidharnseyya). Một người có mắt nhìn 
chuyên chú, như lý quán sát trò ảo thuật ây. Do người ây nhìn chuyên chú, như 
lý quán sát, ảo thuật ây hiện rõ ra là trống không, hiện rõ га là trông rỗng, hiện 
rõ ra là không có lõi cứng. Làm sao, пау các Tỷ-kheo, lại có lõi cứng trong ảo 
thuật được? 

Cũng vậy, này các Ty-kheo, phàm có thức gì thuộc quả khứ, vi lai, hiện tại... 
hoặc xa hay рап, Tỷ-kheo nhìn chuyên chú, như lý quán sát thức ду. Do Tỷ-kheo 


!3 Xem М.І. 111, 233. 
137 Akukkukajata. Xem S. IV. 167. 
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nhìn chuyên chú, như lý quán sát, thức ду hiện ró ra là trống không, hiện rõ ra là 
trồng rỗng, hiện rõ ra là không có lõi cây. Làm sao, này các Tỷ-kheo, lại có lõi 
cây trong thức được? 

Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, vị đa văn Thánh đệ tử nhàm chán đối với sắc.. 
đôi với thọ... đối với tưởng... đối với hành... nhàm chán đối với thức. Do nh 
chán, vị ấy ly tham; do ly tham, vị ấy giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi 
lên: “Ta đã giải thoát... không còn trở lại đời này nữa.” Vi ây biết rõ như vậy. 

Thế Tôn thuyết như vậy. Bậc Thiện Thệ sau khi nói như vậy, bậc Đạo Sư 
lại nói thêm: 

Sắc ví với đông bọt, 

Thọ ví bong bóng nước, 
Tưởng ví rắng mặt trời, 
Hành ví với cây chuỗi, 
Thức ví với ảo thuật, 
Đăng Bà Con Mặt Trời, 
Đã thuyết giảng như vậy. 
Nếu như vậy chuyên chú, 
Như lý chơn quán sát, 
Như lý nhìn [các pháp], 
Hiện rõ tánh trông không. 
Bắt đầu với thân này, 

Bậc Đại Tuệ thuyết giảng, 
Đoạn tận cả ba pháp, 
Thây sắc bị quăng bỏ. 
Thân bị quăng, vô tri, 
Không thọ, sức nóng, thức, 
Bị quăng đi, nó năm, 
Làm đô ăn kẻ khác. 

Cái thân liên tục °Š này, 
Ао sư, kẻ ngu nói, 

Được gọi kẻ sát nhân, 
Không tìm thấy lõi cây. 
Hãy quán uán như vậy, 
Vị Tỷ-kheo tinh cân, 

Suốt cả đêm lẫn ngày, 
Tỉnh giác, chánh tư niệm. 
Hãy bỏ mọi kiết sử, 

Làm chỗ mình nương tựa, 


138 Santana. Có lẽ đây là kinh duy nhất trong Tam tạng thuật ngữ này được dùng. Phật giáo thời kỳ sau 
thường sử dụng thuật ngữ này. 
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Sóng như lửa cháy dàu,139 
Câu chứng cảnh bát động. 


IV. KINH PHÂN BO (Gomayapindasutta)! (5. ТП. 143) 

96. Nhân duyên ở Savatthi. Sau khi ngôi, vị Tý-kheo ây bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, có thể có sắc nào, sắc ây là thường còn, thường hăng, 
thường trú, không chịu sự biến hoại, vĩnh viễn thường hăng, vĩnh trú như vậy? 


Bạch Thế Tôn, có thê có thọ nào... có thê có tưởng nào... có thê có hành 
nào... có thê có thức nào, thức â ây là thường còn, thường hăng, thường trú, không 
chịu sự biến hoại, vĩnh viễn thường hăng, vĩnh trú như vậy? 


— Này Тў-Кһео, không có sắc nào, sắc ау là thường còn, thường hăng, 
thường trú, không chịu sự biến hoại, vĩnh viễn thường hăng, vĩnh trú như vậy. 


Này Ту-Кһео, không có thọ пао... không có tưởng nào... không có hành 
nào... không có thức nào, thức â ây là thường còn, thường hằng, thường trú, không 
chịu sự biến hoại, vĩnh viễn thường hăng, vĩnh trú như vậy. 


Rồi Thế Tôn lây tay cầm lên một miéng phân bò và nói với Tỷ-kheo ấy: 


– Này Tỷ-kheo, cho đến một ngã thê nhỏ như thế này cũng không thường 
còn, thường hằng, thường trú, không chịu sự biên hoại, vĩnh viễn thường hằng, 
vĩnh trú. 


Nếu một ngã thể nhỏ như thé này, này Tỷ-kheo, là thường còn, thường hăng, 
thường trú, không chju sự biến hoại, vĩnh viễn thường hăng, vĩnh trú, thời đời 
sông Phạm hạnh đề chơn chánh đoạn tận khô đau không thê trình bày. Vì này Tý- 
kheo, cho đến một ngã thé nhỏ bé như thê này cũng không thường còn, thường 
hăng, thường trủ, không chịu sự biến hoại, vĩnh viễn thuong hàng, vinh trú, do 
váy, doi sóng Pham hanh dé chon chánh doan tán khó dau có thé trinh bày. 


Thuở xưa, này Ty-kheo, Ta là vị vua Sát- đê-ly đã làm lễ quán dành. Khi Та 
là vị vua Sát-dé-1y đã làm lễ quán dành, Та có tám mươi bón ngàn đô thị, và đô 
thị Kusāvatī là bậc nhất. 


Này Tỷ-kheo, khi Ta là vị vua Sát-đế-ly đã làm lễ quán đánh, Ta có tám 
mươi bốn ngàn cung điện, và cung điện Dhamma là bậc nhất. 


Này Tỷ-kheo, khi Ta là vị vua Sát-đế-ly đã làm lễ quán đảnh, Ta có tám 
mươi bốn ngàn trùng các, và trùng các Mahäviyũha là bậc nhất. 


Này Tỷ-kheo, khi Ta là vị vua Sát- đế-ly đã làm lễ quán dành, Ta có tám 
mươi bón ngàn sàng tọa làm băng ngà, làm băng lõi cây, lam băng vàng, làm 
băng bạc, trải bằng nệm len có lông dài, trải băng chăn len trăng, trải bằng chăn 
len thêu bóng, trải nệm băng da con son dương gọi là kadali, có lầu che phía 
trên và có gói chân màu đỏ cả hai đầu. 


139 Adittasisa. Xem Thag. v. 39. 


140 Xem D. П. 169. Tham chiếu: Ngưu phán аи kinh ?-3šti#Š (T.01. 0026.61. 0496a15); Tạp. Ж (T.02. 
0099.264. 0067c04). 
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Này Ty-kheo, khi Ta là vị vua Sát-dé-1y đã làm lễ quán đảnh, Ta có tám 
mươi bốn ngàn con voi với những trang súc bằng vàng, với những cờ xí băng 
vàng, bao bọc với những lưới bằng vàng, và voi chúa Uposatha là bậc nhất. 


Này Tỷ-kheo, khi Ta là vị vua Sát-đé- ly đã làm lễ quán đảnh, Ta có tám 
mươi bốn ngàn con ngựa với những trang sức băng vàng, với những cờ xí băng 
vàng, bao bọc với những lưới bằng vàng, và ngựa chúa Valãhaka là bậc nhất. 


Này Ty-kheo, khi Ta là vị vua Sát-đé-ly đã làm lễ quán đảnh, Ta có tám 
mươi bốn ngàn cỗ xe, với những trang súc băng vàng, với những cờ xí băng 
vàng, bao bọc với những lưới bàng vàng, và cỗ xe Vejayanta là bậc nhất. 


Này Ту-Кһео, khi Та là vị vua Sát-dé-1y đã làm lễ quán đảnh, Ta có tám 
mươi bốn ngàn châu báu, và Ma-ni châu là bậc nhất. 

Này Tỷ-kheo, khi Ta là vị vua Sát-dé-1y đã làm lễ quán dành, Ta có tám 
mươi bôn ngàn phụ nữ, và Hoàng hậu Subhaddä là bậc nhật. 

Này Tỷ-kheo, khi Ta là vị vua Sát- đế-ly đã làm lễ quán dành, Ta có tám 
mươi bốn ngàn chư hầu Sát-đê-ly, và binh chủ báu là bậc nhất. 


Này Tỷ-kheo, khi Ta là vị vua Sát-đế-ly đã làm lễ quán danh, Ta có tám 
mươi bón ngàn con bò cái, với những dây thừng băng vải đay mịn màng và 
chậu sữa bằng bạc. 

Này Tỷ-kheo, khi Ta là vị vua Sát- đễ- -ly đã làm lễ quán đảnh, Ta có tám 
mươi bốn ngàn Коў“! áo băng vải gai tinh tế, băng vải lụa tỉnh tế, bằng vải len 
tinh tế, bằng vải bông tinh tế. 

Này các 1ỷ-kheo, khi Ta là vị vua Sát- đé- ly đã làm lễ quán đảnh, Ta có tám 
mươi bốn ngàn dĩa bàn, và trên ây các cơm sáng và cơm chiều được đọn lên. 

Lại nữa, пау các Tỷ-kheo, trong tám mươi bốn ngàn đô thị ấy, đô thị Ta trú 
thời ây là kinh đô Kusavatt. 

Lại nữa, này các Ty-kheo, trong tám mươi bốn ngàn cung điện ấy, cung 
điện Ta trú thời ây là cung điện Dhamma. 

Lại nữa. này các Tỷ-kheo, trong tám mươi bốn ngàn trùng các áy, trüng сас 
Ta trú thời ду là trùng các Mahāviyūha. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trong tám mươi bốn ngàn sảng tọa ду, sàng toa 
Ta dùng thời ду là sàng tọa băng ngà, hay băng lõi cây, hay bằng vàng, hay 
băng bạc. 

Lại nữa, này các Ту-Кһео, trong tám mươi bốn ngàn con vol áy, con vol Ta 
cưỡi thời ду là voi chúa Uposatha. 

Lại nữa, này các Ty-kheo, trong tám mươi bốn ngàn con ngựa ấy, con ngựa 
Ta cưỡi thời ду là ngựa chúa Valähaka. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trong tám mươi bốn ngàn сб хе áy, cỗ xe Ta cưỡi 
thời ду là cỗ xe Vejayanta. 


141 Коп: l0 triệu. 
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Lại nữa, này các Ty-kheo, trong tám mươi bốn ngàn phụ nữ ấy, phụ nữ hầu 
hạ Ta thời ây là KhattiyänT!2 hay Velãmikã. 12 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trong tám mươi bốn ngàn ảo mặc ây, dó1 áo Ta 
mặc thời а ау, hoặc băng vải gai tinh tế, hay bằng lụa tinh tế, hay băng len tinh 
té, hay băng vải bông tinh tê. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trong tám mươi bốn ngàn đĩa bàn ấy, một dia bàn 
Ta dùng йё ăn một phân (zZj¡kã) cơm, còn dĩa bàn thứ hai, Ta dùng dé ăn đồ ăn 
tương đương. 

Như vậy, này các Tý-kheo, tất cả các hành ấy là thuộc quá khứ, đoạn diệt, 
biến hoại. 

Như vậy, vô thường, này các Ту-Кһео, là các hành. Như vậy, không thường 
hăng, này các Tý-kheo, là các hành. Như vậy, không thường trú, này các Tỷ- 
kheo, là các hành. 

Cho đến như vậy, này các Tỷ-kheo, là vừa đủ để nhàm chán đối với tất cả 
hành, là vừa đủ đê ly tham, là vừa đủ đê giải thoát. 

V. KINH ĐẦU MÓNG TAY (Nakhasikhasutta)!* (S. ТП. 147) 

97. Nhàn duyên ở Savatthi. Sau khi ngòi, vị Tỷ-kheo ду bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, có thê có sắc nào là thường còn, thường hằng, thường trú, 
không chịu sự bién hoại, vĩnh viễn thường hăng, vĩnh trú như vậy? 

Bạch Thê Tôn, có thể có thọ nào...2 

Bạch Thể Tôn, có thé có tưởng пао...? 

Bạch Thê Tôn, có thé có hành nào... 

Bạch Thế Tôn, có thê có thức nào, thức ây là thường còn, thường hăng, 
thường trú, không chịu sự biên hoại, vĩnh viễn thường hăng, vĩnh trú như vậy? 


— Này Ty-kheo, không có sắc nào, sắc ау là thường còn, thường hàng, 
thường trú, không chịu sự biên hoại, vĩnh viễn thường hàng, vĩnh trú như vậy. 


Này Tỷ-kheo, không có thọ nào... không có tưởng nào... không có hành 
nào... không có thức nảo, thức ây lai thuong con, thuong hằng, thường trú, 
không chịu sự biến hoại, vĩnh viễn thường hăng, vĩnh trú như vậy. 


Rôi Thế Tôn lây một ít đât trong đầu móng tay và nói với Tỷ-kheo ây: 

— Này Tý-kheo, cho đến một săc nhỏ như thé này cũng không thường còn, 
thường hăng, thường trú, không chịu sự biến hoại, vĩnh viễn thường hăng, 
vĩnh trú. 

Nêu một sắc nhỏ như thê này, này Ty-kheo, la thuong con, thuong hàng, 
thường trú, không chịu sự biên hoại, vĩnh viễn thường hàng, vĩnh trú; thời đời 


12 Khaffiyäãnï. Một người nữ thuộc giai cấp Sát-đề-ly. 

з Velāmikā: Tên của người lãnh đạo đoàn tùy tùng gồm 84.000 thị nữ phục vụ Vua Маһаѕийаѕѕапа, tại 
kinh đô Ки$ауай, nước Malla. Bà cũng là người nữ thuộc giai сар Sát-đê-Ìy. 

144 Tham chiếu: Tăng. 34 (7.02. 0125.24.4. 0617b07). 
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sóng Pham hanh dé chon chánh đoạn tận khó dau khóng thé trinh bày. Nhung 
vi ráng, này Ty-kheo, cho đến một sắc nhỏ như thê này cũng không thường còn, 
thường hàng, thuong trú, khóng chiu su bién hoai, vinh viên thường hăng, vĩnh 
trú; do vậy, đời sông Phạm hạnh để chơn chánh đoạn tận khô đau có thể trình bày. 

Cho đến một thọ nhỏ như thế này, này các Ty-kheo, cũng không thường 
còn, thường hăng, thường trú, không chịu sự biên hoại, vĩnh viễn thường hăng, 
vĩnh trú. 

Nêu thọ nhỏ như thế này, này Tý-kheo, là thường còn, thường hẳng, thường 
trú... có thê trình bày. 

Cho đến một tưởng... 

Cho đến một hành... 

Cho đến một thức nhỏ như thé này, này Ty-kheo, cũng không thường còn, 
thường hăng, thường trú, không chịu sự biên hoại, vĩnh viễn thường hằng, 
vĩnh trú. 

Nếu một thức nhỏ như thế này, này lý-kheo, là thường còn, thường hăng, 
thường trú, không chịu sự biến hoại, vĩnh viễn thường hăng, vĩnh trú; thời đời 
sông Phạm hạnh để chơn chánh đoạn tận khó đau không thể trình bày. Nhưng vì 
răng, này Ty-kheo, cho đến một thức nhỏ như thé này cũng không thường còn, 
thường hăng, thường trú, không chịu sự biên hoại; do vậy, đời sống Phạm hạnh 
để chon chánh đoạn tận khó đau có thể trinh bày. 

Ông nghĩ thé nào, này Tý-kheo, sắc là thường hay vô thường? 

— Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

— Thọ... Tưởng... Hành... Thức là thường hay vô thường? 

— Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

Do vậy... tháy vậy... “... không có trở lại đời này nữa.” Vi ây biết rõ như vậy. 
VỊ. KINH THANH TỊNH (Suddhikasutta)!*° (S. ТП. 149) 

98. Nhân duyên ở Sãvatthi. Ngôi một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thé Tôn: 

— Có một sắc nào, bạch Thé Tón, sắc ây là thường còn, thường hăng, thường 
trú, không chịu sự biến hoại, vĩnh viễn thường hăng, vĩnh trú không? 


Có một thọ... một tưởng... một hành... một thức nào, bạch Thế Tôn, thức 
ây là thường còn, thường hăng, thường trú, không chju sự biến hoại, vĩnh viễn 
thường hăng, vĩnh trú không? 

- Không có một sắc nào, này Tỷ-kheo, sắc ây là thường còn, thường hăng, 
thường trú, không chịu sự biến hoại, vĩnh viễn thường hăng, vĩnh trú. 

Không có một thọ... một tưởng... một hành... một thức nào, thức â ây là thường 
còn, thường hăng, thường trú, không chịu sự biến hoại, vĩnh viễn thường hằng, 
vĩnh trú. 


145 Bán tiếng Anh của PTS: Puritan (ог Oceanic), nghĩa là Thanh tịnh (hay Biển). 
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УП. KINH DÂY ТЕО! BUỘC (Gaddulabaddhasutta)!* (S. Ш. 149) 
99, Nhân duyên ở Sãvatth1. 


— Vô thi, này các Tỷ-kheo, là sự luân hồi này. Điểm bắt đầu không thé nêu 
rõ đôi với chúng sanh bị vô minh che đậy, bị khát ái trói buộc, phải lưu chuyển, 
luân hôi. 


Có thể có một thời, này các Tỷ-kheo, biển lớn đi đến khô cạn, hoàn toàn đi 
đến khô kiệt, không có hiện hữu. Nhưng này các Tỷ-kheo, Ta không có tuyên 
bố rằng, có sự chấm dứt khổ đau đối với chúng sanh bị vô minh che đậy, bị khát 
ái trói buộc, phải lưu chuyên, luân hồi. 


Có thể có một thời, này các Tý-kheo, Sineru (Tu-di), vua các núi, đi đến 
băng hoại, hoại diệt, không có hiện hữu. Nhưng này các Ty-kheo, Ta không có 
tuyên bó rằng, có sự chấm dứt khô đau đối với chúng sanh bị vô minh che đậy, 
bị khát ái trói buộc, phải lưu chuyền, luân hồi. 

Có thể có một thời, này các Tý-kheo, đại địa đi đến băng hoại, hoại diệt, 
không có hiện hữu. Nhưng này các Tý-kheo, Ta không có tuyên bó răng, CÓ su 
chấm dứt khó đau đôi với chúng sanh bị vô minh che đậy, bị khát ái trói buộc, 
phải lưu chuyên, luân hồi. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, có con chó'“ bị dây thùng trói chặt vào một cây 
cột hay cột trụ vững chắc, chạy vòng theo, chạy tròn xung quanh cây cột ây 
hay cột trụ ду. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu... không tu 
tập pháp các bậc Chân nhân, quán sắc như là tự ngã... quán thọ như là tự ngã... 
quản tưởng như là tự ngã... quán hành như là tự ngã... quán thức như là tự ngã, 
hay tự ngã như là có thức, hay thức ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thức. 
Người ây chạy vòng theo, chạy tròn xung quanh sắc.. . thọ... tưởng... hành... 
Người ây chạy vòng theo, chạy tròn xung quanh thức. Vì răng, người áy chay 
vòng theo, chạy tròn xung quanh săc... thọ... tưởng... hành... người ау chay 
vòng theo, chạy tròn xung quanh thức, người ây không giải thoát khỏi sắc; 
không giải thoát khỏi thọ; không giải thoát khỏi tưởng; không giải thoát khỏi 
hành; không giải thoát khỏi thức; không giải thoát khỏi sanh, già, chết, sâu, 
bi, khó, ưu, não. Ta tuyên bồ răng: “Người ây không giải thoát khỏi khó đau.” 


Nhưng bậc đa văn Thánh đệ tử, này các Tỷ-kheo, được thây các bậc Thánh... 
khéo tu tập pháp các bậc Chân nhân, không quán sắc như là tự ngã... không 
quán thọ... không quán tưởng... không quán hành... không quản thức như là tự 
ngã, hay tự ngã như là có thức, hay thức ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thức. 
Vi ây không chay vòng theo, chạy tròn xung quanh ас... thọ... tưởng... hành... 
không chạy vòng theo, chạy tròn xung quanh thức. Vì răng, vị ду không chạy 
vòng theo, chạy tròn xung quanh sắc... thọ... tưởng... hành... thức, vị ây được 
giải thoát khỏi sắc; được giải thoát khỏi thọ; được giải thoát khỏi tưởng: được 


146 Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 0099.266. 0069b04). 
147 Chu giải: Con chó là phàm phu. Dây thùng là tà kiên. Cột trụ là tự thân. 
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giải thoát khỏi hành; được giải thoát khỏi thức; được giải thoát khỏi sanh, già, 
chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói: “Vị ấy được giải thoát khỏi đau khổ.” 


УШ. KINH DAY TRÓI BUỘC THỨ HAI 
(Dufiyagaddulabaddhasuffa)'^Š (S. HI. 151) 


100. Nhân duyên ở Savatthi. 


— Vô thi, này các Tý-kheo, là sự luân hôi này. Điểm bắt đầu không thể nêu 
rõ đôi với chúng sanh bị vô minh che đậy, bị khát ái trói buộc, phải lưu chuyên, 
luân hồi. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, có con chó bị dây thừng trói chặt vào một cây cột hay 
cột trụ vững chắc. Nếu nó có đi, nó chỉ di tới cây cột hay cột trụ ду. Nếu nó đứng, 
nó chỉ đứng gần cây cột hay cột trụ ây. Nếu nó ngôi, nó chỉ ngồi gân cây cột hay cột 
trụ ду. Nếu nó năm, nó chỉ năm gần cây cột hay cột trụ ấy. 

Cũng vậy, này các Tý-kheo, kẻ vô văn phàm phu quán sắc: “Cái này là của 
tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của 101”; quán thọ... quán tưởng... quán hành... 
quán thức: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi.” Nếu 
người ду có di, người åy chỉ đi tới nám thủ пап này. Nếu người ây đứng, nguoi 
дусы đứng gần năm thủ uấn này. Nếu người ду ngôi, người ау chỉ ngôi вап năm 
thủ uân này. Nếu người ấy nằm, người ây chỉ năm gần năm thủ uân này. 


Do vậy, này các Tý-kheo, cần phải luôn luôn quán sát tâm của mình như 
sau: “Trong một thời gian dài, tâm này bị tham, sân, si làm nhiễm ô. Do tâm 
nhiêm ô, này các Ту-кћео, chúng sanh bị nhiêm ô. Do tâm thanh tịnh, chúng 
sanh được thanh tịnh.” 

Này các Ty-kheo, các ông có thây một bức họa gọi là danh hoa! không? 

— Thưa có, bạch Thế Tôn. 


— Này các Tý-kheo, bức danh họa ấy do tâm tư họa mà thành. Do vậy, này 
các Tỷ-kheo, tâm còn đa dạng hơn ” cả danh họa ấy. 


Do vậy, này các Tý-kheo, cần phải luôn luôn quán sát tâm của mình như 
sau: “Trong một thời gian dài, tâm này bị tham, sân, si làm nhiễm б. Do tâm 
nhiễm ó, này các Tỷ-kheo, chúng sanh bị nhiễm ô. Do tâm thanh tịnh, chúng 
sanh được thanh tịnh.” 

Này các Tý-kheo, Ta không quán thấy một bộ loại nào khác!5! lại đa dạng 
như tâm. Như các hữu tinh thuộc loại bằng sanh; các hữu tỉnh thuộc loại bàng 
sanh ây, này các Ту-Кһео, do tâm tư duy [mà thành].'“ Do vậy, này các Tý- 
kheo, tâm ây lại đa dạng hơn các hữu tỉnh thuộc loại bàng sanh ây. 


148 Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 0099.267. 0069c02). 

1 Xem Expos. 85: Một kiệt tác. SA. П. 328: SA. II. 328: Caranam nama cittanti vicaranaciffam (“Tâm 
được gọi là đi loanh quanh” nghĩa là tâm đi quanh quân, tới lui). 

150 Expos. 86: Nghệ thuật hơn cả nghệ thuật. Xem Pss. Breth. 378, 419. 

D1 kkanikaya. Expos. 32, 88. 

152 Chú giải: Đây chỉ cho ý nghiệp đưa đến tái sanh. 
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Do vậy, này các Ту-Кһео, сап phải luôn luôn quán sát tâm của mình như 
sau: “Trong một thời gian dài, tâm này bị tham, sân, si làm nhiễm ó. Do tâm 
nhiễm ô, này các Tỷ-kheo, chúng sanh bị nhiễm ô. Do tâm thanh tịnh, chúng 
sanh được thanh tinh.” 


Ví như, này các Tỷ-kheo, một người thợ nhuộm hay một họa sĩ, néu người 
ây có thuóc nhuộm, hay lạc, hay nghệ, hay màu xanh, hay màu đỏ tía, hay một 
tâm gó khéo bào, hay một bức tường, hay một tâm vải, người ây có thê vẽ hình 
người đàn bà hay hình người đàn ông với đây đủ tât cả chi tiết. Cũng vậy, này 
các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu liên tục làm cho hiện hữu sắc... thọ... tưởng... 
hành... liên tục làm cho hiện hữu thức. 


Các ông nghĩ thế nào, này các Tý-kheo, sắc là thường hay vô thường? 

— Vô thường, bạch Thế Tôn. 

— Thọ... Tưởng... Hành... Thức là thường hay vô thường? 

— Vô thường, bạch Thế Tôn. 

Do vậy, này các Tỷ-kheo... thầy vậy... “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, 
những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa.” VỊ ây biết rõ 
như vậy. 


ІХ. KINH CÁN BÚA (Vësijatasutta)! (S. Ш. 152) 
101. Nhân duyên ở Sāvatthi. 


— Do biết, do ау, này các Ty-kheo, Ta tuyên bố sự đoạn tận các lậu hoặc; 
không phải do không biết, do không thấy. 

Do biết cái gi, thây cái gì, này các Tỷ-kheo, các lậu hoặc được đoạn tận? 
Đây là sắc, đây là sắc tập khởi, đây là săc đoạn diệt. Đây là thọ... Đây là tưởng... 
Đây là hành... Đây là thức, đây là thức tập khởi, đây là thức đoạn diệt. Do biết 
như vậy, do thây như vậy, này các Tỷ-kheo, các lậu hoặc được đoạn tận. 


Này các Ty-kheo, nhu có Ty-kheo sóng khóng chí tám trong su tu tập. khởi 
lên ước muôn như sau: “Mong răng tâm của ta được giải thoát khỏi các lậu 
hoặc, không có chấp thủ”; tuy vậy, tâm của vị ây cũng không giải thoát khỏi các 
lậu hoặc, không có chấp thủ. 


Vi sao? Phải nói răng VÌ VỊ ây không có tu tập. Không có tu tập cái gì? 
Không có tu tập bốn niệm xứ. Không có tu tập bón chánh сап. Không có tu tập 
bốn như ý túc. Không có tu tập năm căn. Không có tu tập năm lực. Không có tu 
tập bảy Bô-đề phân. Không có tu tập Thánh đạo tám ngành. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, có tám, mười hay mười hai trứng gà, không được 
con gà mái âp năm một cách đúng dàn, không được áp nóng một cách đúng 
đắn, không được áp dưỡng'5* một cách đúng dàn. Dầu cho con gà mái ấy khởi 


53 Xem A. IV. 126-27; Vin. IV. 168. Bản tiéng Anh cúa PTS: Adze-handle (or The Ship), nghia là Сап 
bua (hay Con tàu). Tham chiéu: Т, ар. #È (T.02. 0099.263. 0067a22). 
14 Paribhavifani: Được che chở nhờ đôi cánh của gà mẹ. Xem DB. I. 86; M. I. 104. 
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lên ý muôn: "Mong răng những con gà con của ta, với chân, móng và đỉnh đâu, 
hay với miệng và mỏ, sau khi làm bé vỏ trứng, được xuất sanh một cách an 
toàn”; шу vậy, các con gà con ây không có thê, với chân, móng, đỉnh đâu hay 
với miệng và mỏ, sau khi làm bề vỏ trứng, được xuất sanh một cách an toàn. 


Vì sao? Vì ràng, пау сас Ty-kheo, tám, mười hay mười hai trứng gà ây 
không được con gả mái âp năm một cách đúng đắn, không được âp nóng một 
cách đúng đăn, không được ấp dưỡng một cách đúng dàn. 


Cũng vậy, này các Ty-kheo, Tý-kheo không chí tâm trong sự tu tập, dâu cho 
vị ây có khởi lên ý muốn: “Mong răng tâm ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc, 
không có chấp thủ”; tuy vậy, tâm v1 ây cũng không giải thoát khỏi các lậu hoặc, 
không có chấp thủ. 


Vì sao? Phải nói гапе, vì vị ду không có tu tập. Không có tu tập cái gì? Không 
có tu tập bốn niệm xứ... Không có tu tập con đường Thánh đạo tám ngành. 


Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống chí tâm trong sự tu tập, dầu cho vị ấy 
không khởi lên ước muôn: “Mong răng tâm của ta được giải thoát khỏi các lậu 
hoặc, không có chấp thủ”; tuy vậy, tâm vị ây được giải thoát khỏi các lậu hoặc, 
không có chấp thủ. 


Vì sao? Phải nói Tăng, VÌ VỊ ây có tu tập. Có tu tập cái gì? Có tu tập bốn 
niệm xứ. Có tu tập bốn chánh cần. Có tu tập bón như ý túc. Có tu tập năm căn. 
Có tu tập năm lực. Có tu tập bảy giác chị. Có tu tập con đường Thánh đạo tám 
ngành. 

Ví như, này các Ty-kheo, có tám, mười hay mười hai trứng gà. Các trứng 
ây được con gà mái âp năm một cách đúng đăn, âp nóng một cách đúng đăn, âp 
dưỡng một cách đúng đăn. Dầu cho con gà mái ây không khởi lên ước muốn: 
“Mong răng các con gà con của ta, với chân, móng và đỉnh đâu, hay với miệng 
và mỏ, sau khi làm bề vỏ trứng, được xuất sanh một cách an toàn”; tuy vậy, các 
con gả con ây có thé với chân, móng và đỉnh đâu, hay với miệng và mỏ, sau khi 
làm bé vỏ trứng, được xuất sanh một cách an toàn. 


Vi sao? Vì ràng, này các Ty-kheo, tám, mười hay mười hai trứng gà được 
con gà mái ấy ấp nằm một cách đúng đắn, áp nóng một cách đúng dàn, ấp 
dưỡng một cách đúng đắn. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo â ây sông chí tâm tu tập. Dầu cho vị ấy 
không khởi lên ước muôn: “Mong răng tâm của ta được giải thoát khỏi các lậu 
hoặc, không có chập thủ”; tuy vậy, tâm của vị ây vẫn được giải thoát khỏi các 
lậu hoặc, không có chấp thủ. 

Vì sao? Phải nói rằng, vì vị ây có tu tập. Tu tập cái gì? Có tu tập bốn niệm 
xứ... có tu tập con đường Thánh đạo tám ngành. 

Ví như, này các Tỷ-kheo, một người thợ đá hay đệ tử người thợ đá, khi nhìn 
vào cán búa thấy dâu các ngón tay và dâu các ngón tay cái. Vị ây không thể biết 
được như sau: “Hôm nay, từng ây cán búa của ta bị hao mòn, hôm qua từng ду, 
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các ngày khác từng ây.” Nhưng vị ây biết được cán búa bị hao mòn trên sự hao 
mòn của cán búa. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo chí tâm trong sự tu tập không có 
biết như sau: “Hôm nay, từng ây lậu hoặc của ta được hao mòn, hôm qua từng 
ây, các ngày khác từng ấy.” Nhưng vị ấy biết được [các lậu hoặc] được hao mòn 
trên sự hao mòn [các lậu hoặc]. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, một chiếc thuyên đi bién có dày đủ cột buôm và 
dây buôm, bi măc can sáu tháng do thiéu nước trong mùa khô; các cột buôm và 
dây buóm bị gió và mặt trời làm hư hỏng, rôi bị nước mưa đô xuống trong mùa 
mưa, chúng trở thành yếu và hư nát. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo sông chí tâm trong sự tu tập, các kiết 
sử rất dë bị yếu dàn và hư nát. 


X. KINH VÔ THƯỜNG TƯỞNG (Aniccasaññasutta)!55 (S. ТП. 155) 
102. Nhân duyên ở Sāvatthi. 


— Do tu tập, làm cho sung mãn vô thường tưởng, tất са dục tham được đoạn 
tận, tất cả sắc tham được đoạn tận, tất cả hữu tham được đoạn tận, tất cả vô 
minh được đoạn tận, tất cả ngã mạn được tận trừ. 


Ví như, này các Ty-kheo, một người làm ruộng, vào mùa thu, dùng một cái 
cày lớn cắt đứt tất cả rễ mọc trong khi cày. Cũng vậy, này các Ty-kheo, do tu 
tập; làm cho sung mãn vô thường tưởng, tất cả dục tham được đoạn tận, tật cả 
sắc tham được đoạn tận, tật cả hữu tham được đoạn tận, tất cả vô minh được 
đoạn tận, tất cả ngã mạn được tận trừ. 

Ví như, này các Ту-Кһео, một người cắt cỏ cắt đứt cây cỏ, năm lây dàu ngon 
đập lên, đập xuống, đập tả, đập hữu, rói quăng một bên. Cũng vậy, này các Ty- 
kheo, do tu tập, làm cho sung mãn vô thường tưởng, {дї cả dục tham được đoạn 
tận... tât cả ngã mạn được tận trừ. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, khi một chùm xoài bị căt đứt từ cành, thời các trái 
xoài cùng dính vào cành đêu bị đứt theo. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, do tu tập, 
làm cho sung mãn vô thường tưởng, tất cả dục tham được đoạn tận... tất cả ngã 
mạn được tận trừ. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, một ngôi nhà có nóc nhọn, phàm có ru! këo nào, 
tát cà đều đi đến nóc nhọn, hướng đến nóc nhọn, quy tụ về nóc nhọn, và nóc 
nhọn là tối thượng hơn chúng. Cũng vậy, này các Ty-kheo, do tu tập, làm cho 
sung mãn vô thường tưởng... tât cả ngã mạn được tận trừ. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, phàm có nhüng rë huong gi, huong Anusari den 
là tôi thượng. Cũng vậy, này các Ty-kheo... tât cả ngã man được tận trừ. 

Ví như, này các Ty-kheo, phàm có nhüng 1б1 huong gl, huong Chiên-đàn 
đỏ là tối thượng. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo... tất cả ngã mạn được tận trừ. 


155 Bản tiếng Anh Bản tiếng Anh của PTS: Impermanence (or Perception), nghĩa là Vô thường (hay Tưởng). Tham 
chiêu: Tap. ү” (Т.02. 0099.270. 0070c02). 
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Ví như, này các Ту-Кһео, phàm có nhüng hoa hương gì, huong Vassikā là 
tối thượng hơn những huong ду. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo... tất cả ngã man 
được tận trừ. 


Ví như, пау các Tỷ-kheo, phàm có những tiêu vương nào, tất cả những vua 
ду đều tùy thuộc Vua Chuyên Luân Vương. Vua Chuyên Luân Vuong được gọi 
là vua tôi thượng đối với họ. Cũng vậy, này các Tý-kheo... tất cả ngã mạn được 
tận trừ. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, ánh sáng các loại sao gì, tật cå ánh sáng áy không 
bàng một phân mười sáu ánh sáng của mặt trăng. Ánh sáng mặt trăng được xem 
là tôi thượng trong các ánh sáng ду. Cũng vậy, này các Тӯ-Кћео... tất cả ngã 
mạn được tận trừ. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, trong mùa thu, khi trời mở rộng và gôt sạch mây, 
mặt trời mọc lên trên bầu trời, đuôi sạch tất cả u ám khỏi hư không, bừng sáng, 
chói sáng và rực sáng. Cũng vậy, này các Ty-kheo, do tu tập, làm cho sung mãn 
vô thường tưởng, tåt cả dục tham được đoạn tận, tât cà sắc tham được đoạn tận, 
tất cả hữu tham được đoạn tận, tất cả vô minh được đoạn tận, tất cả ngã mạn 
được tận trừ. 


Tu tập vô thường tưởng như thế nào, này các  Ty-kheo, làm cho sung màn 
nhu thé nào mà tát cà duc tham duoc doan tán... tất cả ngã man được tận trừ? 


Đây là sắc, đây là sắc tập khởi, đây là sắc đoạn diệt. Đây là thọ... Đây là 
tưởng... Đây là hành... Đây là thức, đây là thức tập khởi, đây là thức đoạn 
điệt. 

Vô thường tưởng được tu tập như vậy, này các Tỷ-kheo, được làm cho sung 
mãn như vậy, tât cả dục tham được đoạn tận, tât cả sắc tham được đoạn tận, tât 
cả hữu tham được đoạn tận, tất cả vô minh được đoạn tận, tất cả ngã man được 
tận trừ. 
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NĂM MƯƠI КІМН СОО! 
ХІ. РНАМ ВГЕК (ANTAVAGGA) 


І. КІМН BIÊN (Antasutta)!5 (S. Ш. 157) 
103. Nhân duyên ở Savatthi. 
— Có bốn biên, '57 này các Tỷ-kheo. Thé nào là bón? Hữu thân (sakkãya) biên, 
hữu thân tập khởi biên, hữu thân đoạn diệt biên, hữu thân đoạn diệt đạo biên. 
Này các Ty-kheo, thế nào là hữu thân biên? Phải trả lời là năm thủ uấn. Thé 


nào là nám? Túc là sàc thú ийп, tho thú uán, tưởng thủ uán, hành thủ uân, thức 
thủ uân. Này các Ту-Кһео, đây gọi là năm thủ uân. 


Này các Tỷ-kheo, thé nào là hữu thân tập khởi biên? Chính là khát ái này, 
đưa đến tái sanh, câu hữu với hỷ và tham, tìm câu hỷ lạc chỗ này chỗ kia; tức là 
dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là hữu thân tập khởi biên. 


Này các Tỷ-kheo, thê nào là hữu thân đoạn diệt biên? Chính là sự ly tham, 
đoạn diệt, không có dư tàn khát ái ây, sự xả ly, sự từ bỏ, sự giải thoát, sự thoát 
ly châp trước. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là hữu thân đoạn diệt biên. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hữu thân đoạn diệt đạo biên? Chính là 
Thánh đạo tám ngành, tức là chánh tri kiên, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, chánh tình tân, chánh niệm, chánh định. Này các Tỷ-kheo, 
đây gọi là hữu thân đoạn diệt đạo biên. Này các Ty-kheo, đây là bón biên. 


П. KINH KHÔ (Dukkhasutta) (S. Ш. 158) 


104. Nhân duyên ở Savatthi. 


— Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết cho các ông về khó, khó tập khởi, khó đoạn 
diệt, con đường đưa đến khô đoạn diệt. Hãy lắng nghe. 


Và này các Ту-кһео, thế nào là khó? Phải trả lời là năm thủ uân. Thé nào là 
năm? Tức là sắc thủ оар... thức thủ uân. Đây gọi là khô, này các Ту-Кһео. 

Và này các Tỷ-kheo, thé nào là khô tập khởi? Chính là khát ái này, đưa дёп 
tái sanh... phi hữu ái. Này các Ty-kheo, đây gọi là khó tập khởi. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là khó đoạn diệt? Chính là sự ly tham, đoạn 
diệt, không có dư tàn khát ái ây, sự xả ly, sự từ bỏ, sự giải thoát, sự thoát ly châp 
trước. Này các Ту-Кһео, đây gọi là khô đoạn diệt. 


15 Tham chiêu: Тар. E (T.02. 0099.70. 0018a16). 
157 Anta. SA. П. 333 viêt kotthasa, nghĩa là sự phân chia; không phải nghĩa cực đoan như khi nói “nhi 
biên” (dveanta) trong KS. II. 13. 
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Và này các Ty-kheo, thê nào là con đường dua dén khó đoạn diệt? Chính là 
con đường Thánh đạo tám ngành, tức là chánh tri kiến... chánh định. Này các 
Tỷ-kheo, đây gọi là con đường đưa đến khó đoạn diệt. 


Ш. KINH HỮU THÂN (Sakkayasutta)!°° (S. Ш. 159) 

105. Nhân duyên ở Savatthi. 

— Này các Tý-kheo, Ta sẽ giảng cho các ông về hữu thân, hữu thân tập khởi, 
hữu thân đoạn diệt, con đường đưa đến hữu thân đoạn diệt. Hãy lắng nghe. 

Và này các Tý-kheo, thế nào là hữu thân? Phải trả lời răng chính là năm thủ 
uán. Thé nào là năm? Tức là sắc thủ uấn, thọ thủ uấn, tưởng thủ uán, hành thủ 
uán, thức thủ uân. Này các Тӯ-Кһео, đây gọi là hữu thân. 

Và này các Tỷ-kheo, thê nào là hữu thân tập khởi? Chính là khát ái này... 
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là hữu thân tập khởi. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hữu thần đoạn diệt? Chính là sự ly tham, 
đoạn diệt, không có dư tàn khát ái ấy... sự thoát ly chấp trước. Này các Tý-kheo, 
đây gọi là hữu thân đoạn diệt. 

Và này các Tỷ-kheo, thé nào là con đường đưa đến hữu thân đoạn diệt? 
Chính là con đường Thánh đạo tám ngành, tức là chánh tri kiên... chánh định. 
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là con đường đưa đến hữu thân đoạn diệt. 


IV. KINH SỞ BIẾN TRI (Pariññeyyasutta)!° (S. Ш. 159) 
106. Nhân duyên ở Savatthi. 


— Này các Tý-kheo, Ta sẽ giảng cho các ông các pháp cân phải biến tri, sự 
biến tri và con người đã biến tri. Hãy lắng nghe. 

Và này các Ty-kheo, thê nào là pháp cân phải biến tri? Sắc, này các Ty- 
kheo, là pháp cân phải biến tri. Thọ... Tưởng... Hành... Thức là pháp cân phải 
biến tri. Này các Tý-kheo, đây gọi là các pháp cân phải bién tri. 


Và này các Tỷ-kheo, thé nào là sự biến tri? Sự đoạn tận tham, sự đoạn tận 
sân, sự đoạn tận si. Này các Ty-kheo, đây gọi là sự biên tri. 

Và này các Tý-kheo, thế nào là con người đã biên tri? Cân phải trả lời là 
bậc A-la-hán. Bậc Tôn giả nảy, với tên như vậy, với dòng họ như vậy. Này các 
Ty-kheo, đây gọi là con người đã biên tri. 

V. KINH CÁC SA-MÔN (Samanasutta) (S. III. 160) 

107. Nhân duyên ở Sāvatthi. 

— Có năm thủ ийп, này các Ту-Кћео. Thế nào là năm? Tức là sắc thủ uân... 
thức thủ uân. 

Những vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào, пау các Tỷ-kheo, không như thật 


1 Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 0099.71. 0018128); Tăng. ## (T.02. 0125.46.2. 0775c19). 
159 Tham chiếu: Tap. Ж (7.02. 0099.72. 0019a04). 
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biết rõ vị ngọt, sự nguy hiểm và SỰ xuất ly của năm thủ uân này... như thật biết 
rõ... tự mình chứng ngộ với thăng trí, chứng đạt và an trú. 


VI. KINH CÁC SA-MÔN THỨ HAI (Dutiyasamanasutta) (S. Ш. 160) 
108. Nhân duyên ở Sãvatth1. 


— Này các Tỷ-kheo, có năm thủ uån này. Thé nào là năm? Túc là sác thú 
uân, thọ thủ uán, tưởng thủ uân, hành thủ uán, thức thủ uân. 


Những vi Sa-môn hay Bả-la-môn пао, này các Ty-kheo, không như thật biết 
rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm, sự xuất ly của năm thủ uán 
này... như thật biết rõ... tự mình chứng ngộ với thắng trí, chứng đạt và an trú. 


VII. KINH ВАС DỰ LUU (Sotapannasutta) (S. ТП. 160) 

109. Nhân duyên ở Savatthi. 

– Này các Tỷ-kheo, có năm thủ uán này. Thế nào năm? Tức là sắc thủ uần... 
thức thủ uân. 

Và khi nào vị đa văn Thánh đệ tử, này các Tỷ-kheo, như thật biết TỐ sự tập 
khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của năm thủ uán này, VỊ 
đa văn Thánh đệ tử áy, này các Ty-kheo, được gọi là vị Dự Lưu, không còn bi 
thối thất, đã được quyết định, hướng đến Chánh đẳng giác. 


УШ. KINH ВАС A-LA-HÁN (4raharrasufra) (S. III. 161) 
110. Nhân duyên ở Savatthi. 


— Này các Tỷ-kheo, có năm thủ uân này. Thế nào là năm? Tức là sắc thủ 
uân... thức thủ uân. 


Và khi nào vị Tỷ-kheo, пау các Tỷ-kheo, như thật biết rõ sự tập khởi, sự 
đoạn diệt, vi ngọt, sự nguy ёш, sự xuât ly của năm thủ uán này, được giải 
thoát, không có chấp thủ. Vị Tỷ-kheo ấy, này các Tỷ-kheo, được gọI là vị 
A-la-hán, các lậu hoặc được đoạn tận, Phạm hạnh đã thành, các việc nên làm 
đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được mục đích, hữu kiết sử đã được 
đoạn tận, được giải thoát nhờ chánh trí. 


IX. KINH DỤC ĐƯỢC ĐOẠN TRỪ (Chandappahãnasuffa) (S. III. 161) 
111. Nhân duyên ở Sāvatthi. 


— Này các Ty-kheo, phàm có dục nào, tham nào, hy nào, khát ái nào đối 
với sắc, hãy đoạn trừ nó. Như vậy, sắc ấy sẽ được đoạn trừ, càt đứt tận góc rễ, 
làm cho như thân cây Sa-la, làm cho không thê tái sanh, không thể sanh khởi 
lại trong tương lai. 

.. đối với thọ... đối với tưởng... đối với hành... 

Này các Ty-kheo, phàm có dục nào, tham nào, hy nào, khát ái nào đôi VỚI 
thức, hãy đoạn trừ nó. Như vậy, thức ấy sẽ được đoạn trừ, căt đứt tận gốc rễ, 
làm cho như thân cây Sa-la, làm cho không thê tái sanh, không thé sanh khởi 
lại trong tương lai. 
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X. KINH DỤC ВС ОС DOAN TRỪ THỨ HAI 
(Dutiyachandappahanasutta) (S. III. 161) 


112. Nhân duyên ở Sāvatthi. 


— Này các Ty-kheo, phàm có dục nào, tham nào, hy nào, khát ái nào; phàm 
có những chấp thủ phương tiện, tâm thủ trước, thiên chấp tùy miên nào đôi với 
sắc... hãy đoạn trừ chúng. Như vậy, sắc ду sẽ được đoạn tận, cắt đứt từ gốc rễ.. 


Này các Tỷ-kheo,... đôi với thọ... đỗi với tưởng... đôi với hành... 


Này các Tỷ-kheo, phàm có dục nào, tham nào, hy nào, khát ái nào; phàm 
có những chấp thủ phương tiện, tâm thủ trước, thiên chấp tùy miễn nào đôi với 
thức, hãy đoạn trừ chúng. Như vậy, thức ấy sẽ được đoạn tận, căt đứt từ gốc rễ, 
làm cho như thân cây Sa-la, làm cho không thể tái sanh, không thể sanh khởi 
lại trong tương lai. 
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ХП. PHẨM THUYÉT PHÁP 
(DHAMM.1KATHIKAV4AGG4) 


I. KINH VÔ MINH (Avijjāsutta)® (S. Ш. 162) 
113. Nhân duyên ó Sãvatthi. Rồi một Ty-kheo đi đến Thé Tôn... 
Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo ây bạch Thê Tôn: 
— “Vô minh, vô minh”, bạch Thế Tôn, như vậy được nói đến. Bạch Thế 
Tôn, thé nào là vô minh? Cho đến như thê nào, một người là vô minh? 


-Ő dáy, này các Ty-kheo, ké vô văn phàm phu không biết rõ sắc, không 
biết гб sắc tập khởi, không biết rõ săc đoạn diệt, không biét rõ con đường đưa 
đến sắc đoạn diệt, không biết rõ thọ... không biết rõ tưởng... không biết rõ 
hành... không biết rõ con đường đưa đến thức đoạn diệt. 


Này Ту-Кһео, đây gọi là vô minh. Và cho đến như vậy, một người là vô minh. 


П. KINH MINH (Jijjasutta) °! (S. Ш. 163) 
114. Nhân duyên ó Savatthi. Ngôi xuống một bên, vị Tý-kheo ấy bạch 
Thê Tôn: 
— “Minh, minh”, bạch Thế Tôn, như vậy được nói đến. Bạch Thế Tôn, như 
thé nào là minh? Cho đến như thê nào, một người là minh? 


-Ở đây, này Ту-Кһео, bậc đa văn Thánh đệ tử biết rõ sắc, biết rõ săc tập 
khởi, biết rõ sắc đoạn diệt, biết rõ con đường đưa đến sắc đoạn diệt. 

... biết rõ thọ... biết rõ tưởng... biết rõ hành... biết rõ con đường đưa đến thức 
đoạn diệt. 

Này Tỷ-kheo, đây gọi là minh. Và cho đến như vậy, một người là minh. 


II. KINH VỊ THUYÉT PHÁP (Dhammakathikasutta)!°2 (S. III. 163) 
115. Nhân duyên ở Savatthi. Ngôi xuống một bên, Tỷ-kheo ấy bạch 
Thê Tôn: 
= М thuyết pháp, vị thuyết pháp”, bạch Thê Tôn, như vậy được nói đến. 
Cho đến như thé nào, được [gọi] là VỊ thuyết pháp? 


— Nếu  Ty-kheo thuyét pháp vë su nhàm chán, ly tham, đoạn diệt đối với 
sắc; như vậy là vừa đủ dé được gọi là Tý-kheo thuyết pháp. Nếu Tý-kheo đi vào 


160 Bản tiếng Anh của PTS: Ignorance (or The Brother), nghĩa là Vô minh (hay vị Tỷ-kheo). 

' Bản tiếng Anh của PTS: Wisdom (or The Brother), nghĩa là Minh (hay vị Tỷ-kheo). 

162 Tham chiêu: Тар. Ж (7.02. 0099.26. 0005c09); Тар. ## (7.02. 0099.28. 0005c29); Тар. Ж (T.02. 
0099.29. 0006a12). 
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thuc hành sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt đôi VỚI sắc; như vậy là vừa đủ để 
được gọi là Tỷ-kheo thực hành pháp, tùy pháp. Nếu Tỷ-kheo do nhàm chán, ly 
tham, đoạn diệt đối với sắc, được giải thoát, không có chấp thủ; như vậy là vừa 
đủ dé được gọi là Tỷ-kheo đã đạt được Niết-bàn ngay trong hiện tại. 


Nếu Tý-kheo... đôi với thọ... đôi với tưởng... đôi với hành... 


Nếu Tỷ-kheo thuyết pháp vë sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt đối với thức; 
như vậy là vừa đủ dé được gọi là Tỷ-kheo thuyết pháp. Nếu Tý-kheo đi vào 
thực hành sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt đối với thức; như vậy là vừa đủ dé 
được gọi là Tỷ-kheo thuc hành pháp, tùy pháp. Nếu Tỷ-kheo do nhàm chán, ly 
tham, đoạn diệt đối với thức, được giải thoát, không có chấp thủ; như vậy là vừa 
đủ dé được gọi là Tỷ-kheo đã đạt được Niết-bàn ngay trong hiện tại. 


ГУ. KINH VỊ THUYÉT PHÁP THỨ HAI 
(Dufiyadharmumakathikasuffa) (S. Ш. 164) 
116. Nhân duyên ở Sãvatthi. Ngôi xuỗng một bên, Tý-kheo ấy bạch Thé Tôn: 
— “VỊ thuyết pháp, vi thuyết pháp”, bạch Thế Tôn, như vậy được nói đến. 
Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, được gọi là vị thuyết pháp? Cho đến như 
thê nào, được gọi là vị thực hành pháp, tùy pháp? Cho đến như thế nào, được 
gọi là vị đã đạt đến Niễt-bàn ngay trong hiện tại? 


- Nêu  Ty-kheo thuyết pháp về sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt đối với 
sắc; như vậy là vừa đủ dé được gọi là Tý-kheo thuyt pháp. Nếu Tý-kheo đi vào 
thực hành sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt đôi với sắc; như vậy là vừa đủ đề 
được gọi là Ty-kheo thực hành pháp, tùy pháp. Nếu Tỷ-kheo do nhàm chán, ly 
tham, đoạn diệt đôi với sắc, được giải thoát, không có chấp thủ; như vậy là vừa 
đủ dé được gọi là Tỷ-kheo đã đạt được Niết-bàn ngay trong hiện tại. 


Nếu Tỷ-kheo... đôi với thọ... đôi với tưởng... đôi với hành... 


Nêu Tý-kheo thuyết pháp về sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt đối với thức; 
như vậy là vừa đủ dé được gọi là Tỷ-kheo thuyết pháp. Nếu Tỷ-kheo đi vào 
thực hành sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt đôi với thức; như vậy là vừa đủ để 
được gọi là Ty-kheo thực hành pháp, tùy pháp. Nêu Ту-Кһео do nhàm chán, ly 
tham, đoạn diệt đối với thức, được giải thoát, không có chấp thủ; như vậy là vừa 
đủ dé được gọi là Tỷ-kheo đã đạt được Niết-bàn ngay trong hiện tại. 


V. KINH TRÓI BUỘC (Bandhanasutta)! (S. ТП. 164) 

117. Nhân duyên ở Savatthi. 

— Ó đây, này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn pham phu không thây rõ các bậc 
Thánh... không tu tập pháp các bậc Chân nhân; quán sắc như là tự ngã, hay tự 
ngã như là có sắc, hay sắc ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong sắc. Người như 
vậy, này các Ty-kheo, được gọi là kẻ vô văn phàm phu, bi trói buộc bởi các 
trói buộc của sắc, bị trói buộc bởi các trói buộc nội ngoại, kẻ không thây bờ, 


! Tham chiêu: Тар. Ж (7.02. 0099.74. 0019102). 


636 # KINH TƯƠNG UNG ВО HI. THIÊN UÀN 


Кё không thấy bờ bên kia, khi sanh bị trói buộc, khi chết bị trói buộc, khi đi từ 
đời này qua đời khác bị trói buộc. 
.. quán thọ... quán tưởng... quán hành... 

О đây, này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu không ду rõ các bậc Thánh... 
không tu tập pháp các bậc Chân nhân; quán thức như là tự ngã, hay tự ngã như 
là có thức, hay thức ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thức. Người như vậy, пау 
các Ty-kheo, được gọi là kẻ vô văn phàm phu, bi trói buộc bởi các trói buộc của 
thức, bị trói buộc bởi các trói buộc nội ngoại, kẻ không Һау bờ, kẻ không thây 
bờ bên kia, khi sanh bị trói buộc, khi chết bị trói buộc, khi đi từ đời này qua đời 
khác bị trói buộc. 


Còn vị đa văn Thánh đệ tử, này các Tỷ-kheo, thây rõ các bậc Thánh... tu 
tập pháp các bậc Chân nhân; không quán sắc như là tự ngã, hay tự ngã như là 
có sắc, hay sắc ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong sắc. Vị như vậy, này các Ty- 
kheo, được gọi là vị đa văn Thánh đệ tử, không bị trói buộc bởi các trói buộc 
của sắc, không bị trói buộc bởi các trói buộc nội ngoại, vi đã thấy bờ, vị đã thây 
bờ bên kia. Ta nói, vị ấy được giải thoát hoàn toàn khỏi đau khô. 

.. thọ... tưởng... hành... không quán thức như là tự ngã, hay tự ngã như là 
có thức, hay thức ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thức. VỊ như vậy, này các 

Tỷ-kheo, được gọi là vị đa văn Thánh đệ tử, không bị trói buộc bởi sự trói buộc 
của thức, không bị trói buộc bởi sự trói buộc nội ngoại, vị đã ау bờ, đã thấy 
bờ bên kia. Ta nói, vị ây đã giải thoát hoàn toàn khỏi đau khô. 


VI. KINH NGƯỜI САТ VẤN (Paripucchitasutta)!% (S. ТП. 165) 

118. Nhân duyên ở Savatthi. 

— Các ông nghĩ thé nào, này các Tỷ-kheo, các ông có quán sắc: “Cái này là 
của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”? 

— Thưa không, bạch Thế Tôn. 

— Lành thay! Này các Tý-kheo, các ông cân phải như thật quán với chánh 
trí tuệ: “Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không 
phả! tự ngã của tôi.” 

.. thọ... tưởng... hành... 
.. các ông có quán thức: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã 
của tôi”? 

— Thưa không, bạch Thé Tôn. 

— Lành thay! Này các Tỷ-kheo, các ông phải như thật quán thức với chánh 
trí tuệ: “Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không 
phải tự ngã của tôi.” 

Do thây vậy, này các Tý-kheo, vị ду biết rõ: “... không còn trở lại đời 
пау nữa. ˆ 
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УП. KINH NGƯỜI САТ VẤN THỨ HAI 
(Dufiyaparipucchifasuffa)'° (S. ТП. 166) 


119. Nhân duyên ở Sàvatthi. 

— Các ông nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, các ông có quán sắc: “Cái này 
không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi”? 

— Thưa có, bạch Thế Tôn. 

— Lành thay! Này các Tý-kheo, các ông cân phải như thật quán sắc với 
chánh trí tuệ: “Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này 
không phải tự ngã của tôi.” 

... thọ... tưởng... hành... 

... các ông có quán thức: “Cái này không phải của tôi, cái này không phải là 
tôi, cải này không phải tự ngã của tôi”? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

— Lành thay! Này các Tỷ-kheo, các ông cần phải như thật quán thức với 
chánh trí tuệ: “Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này 
không phải tự ngã của tôi.” 

Do thấy vậy, này các Tỷ-kheo, vị ấy biết rõ: “... không còn trở lại đời 
này nữa.” 

УШ. KINH KIẾT SỬ (Samyojaniyasutta) (S. Ш. 166) 

120. Nhân duyên ở Sävatth. 

— Này các Ту-Кһео, Ta sẽ thuyết cho các ông vë các pháp bị trói buộc và sự 
trói buộc. Hãy lăng nghe. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các pháp bị trói buộc? Thế nào là sự trói 


buộc? Ѕӣс, này các Ty-kheo, là pháp bi trói buộc. Dục và tham đối với sắc là 
Sự trói buộc của sắc. 


.. Thọ... Tưởng... Hành... 

Thức, này các Tỷ-kheo, là pháp bị trói buộc. Dục và tham đôi với thức là 
sự trói buộc của thức. 

Này các Ty-kheo, các pháp này, được gọi là các pháp bị trói buộc. Đây là 
sự tró1 buộc. 
IX. KINH CHAP THỦ (Upãdãniyasuffa) (S. Ш. 167) 

121. Nhân duyên ở Savatthi. 


— Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết giảng cho các ông về các pháp bị chấp thủ 
và sự châp thủ. Hãy lăng nghe. 

Và này các Ty-kheo, thé nào 1а các pháp bi cháp thú? Thé nào là su cháp 
thủ? Sắc, này các Ty-kheo, là pháp bị chấp thủ. Dục và tham đối với sắc là sự 
chấp thủ đối với sắc. 
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.. Thọ... Tưởng... Hành... 
| Thúc. này các Ty-kheo, là pháp bị chấp thủ. Dục và tham đối với thức là sự 
châp thủ đôi với thức. 
Này các Tỷ-kheo, các pháp này, được gọi là các pháp bị chấp thủ. Đây là 
sự châp thủ. 


X. KINH VỊ СІС GIỚI (5Пауатавийа)'% (S. ТП. 167) 


122. Một thời, Tôn giả Sãriputta (Xá-lợi-phât) và Tôn giả Mahakotthika trú 
ở Bārāņasī (Ва-/а-паі), tại Isipatana (chư thiên doa xứ), Lộc Uyên. 


Rôi Tôn о1а Mahakotthika, vào buói chiều, từ thiền tịnh đứng dậy, đi đến 
Tôn giả SAriputta... thưa như sau: 

— Thưa Hiên giả Sãriputta, những pháp gì Tỷ-kheo giữ giới cần phải như lý 
tác y? 

- Này Hiền giả Kotthika, Ty-kheo giữ giới cân phải như lý tác ý năm thủ 
uán là vô thường, khó, bệnh hoạn, ung nhọt, mũi tên, bất hạnh, óm đau, người 
lạ, hủy hoại, rông không, vô ngã. 


Thế nào là năm? Tức là sắc thủ uán, thọ thủ uán, tưởng thủ uán, hành thủ 
uán, thức thủ пап. Này Hiên giả Kotthika, vị Tỷ-kheo giữ giới cân phải như lý 
tác ý năm thủ uán là vô thường, khó, bệnh hoạn, ung nhọt, mũi tên, bất hạnh, 
ốm đau, người lạ, hủy hoại, rồng không, vô ngã. 


Này Hiên giả, sự kiện này xảy ra: Ту-Кһео giữ giới do như lý tác ý năm thủ 
uán này là vô thường... vô ngã, có thể chứng được quả Dự lưu. 


— Với Тӯ-Кһео đã chứng quả Dự lưu, này Hiên giả Sãriputta, những pháp 
gl cần phải như lý tác у? 

— Với Tỷ-kheo đã chứng quả Dự lưu, này Hiền giả Kotthika, cần phải như 
lý tác у năm thủ uán này là vô thường... vô ngã. Sự kiện này có thể xảy ra, này 
Hiên giả, Tỷ-kheo Dự lưu, do như lý tác y năm thủ uấn này là vô thường... vô 
ngã, có thê chứng được quả Nhất lai. 

- Nhưng Tỷ-kheo Nhất lai, này Hiên giả Sãriputta, phải như lý tác ý các 
pháp gì? 

— Tý-kheo Nhất lai, này Hiền giả Kotthika, phải như lý tác ý năm thủ uẫn 
này là vô thường... vô ngã. Sự kiện này có thé xảy ra, này Hiên giả, Tỷ-kheo 
Nhất lai, do như lý tác ý năm thủ uán này là vô thường... vô ngã, có thé chứng 
được quả Bát lai. 

- Nhưng Tỷ-kheo Bát lai, này Hiên giả Sãriputta, сап phải như lý tác ý 
những pháp gì? 

— Tý-kheo Bắt lai, này Hiền giả Kotthika, cân phải như lý tác ý năm thủ uán 
này là vô thường... vô ngã. Sự kiện này có thé xảy ra, này Hiên giả, Tỷ-kheo 
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Bát lai, do như lý tác ý năm thủ uân này là vô thường... vô ngã, có thể chứng 
được quả A-la-hán. 

— Nhưng vị A-la-hán, này Hiên giả Sãriputta, сап phải như lý tác ý các 
pháp gỉ? 

— VỊ A-la-hán, này Hiền giả Kotthika, cân phải như lý tác y năm thủ uán 
này là vô thường, khó, bệnh hoạn, ung nhọt, mũi tên, bát hạnh, бт đau, người 
lạ, hủy hoại, rông không, vô ngã. 

Với vị A-la-hán, này Hiên giả, không có gì phải làm nữa, hay không có phải 
thêm gì nữa trong công việc làm. Nhưng sự tu tập, làm cho sung mãn những 
pháp này sẽ đưa đến hiện tại lạc trú và chánh niệm tỉnh giác. 


XI. KINH VỊ СО NGHE (Sutavantasutta) (S. Ш. 169) 
123. (Như kinh trên, chỉ thay thế “vi giữ giới” băng “vị có nghe”). 


ХП. KINH KAPPA (Карраѕийа)! (S. III. 169) 
124. Nhân duyên ở Savatthi. Rôi Tôn già Kappa đi đến Thé Tôn... 
Ngồi xuống một bên, Tôn giả Kappa bạch Thé Tôn: 
— Do biết như thê nào, do thấy như thé nào, bạch Thế Tôn, đôi với thân có 


thức này và đối với tât cả tướng ở ngoài, lại không có [tư tưởng] ngã kiến, ngã 
sở kiến, ngã mạn? 

— Phàm có sắc рї, này Kappa, thuộc quá khứ, vi lai, hiện tại; hoặc nội hay 
ngoại; hoặc thô hay tế; hoặc liệt hay thăng: hoặc ха hay gần, tất cả sắc ây cân 
phải như thật quán với chánh trí tuệ là: “Cái này không phải của tôi, cái này 
không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của 161.” 

Phàm có thọ gi... Phàm có tưởng рі... Phàm có hành gì... 

Phàm có thức gì, này Kappa, thuộc quả khứ, vị lai, hiện tại; hoặc nội hay 
ngoai; hoặc thô hay té; hoặc liệt hay thăng: hoặc xa hay gân, (ді cả thức cân phải 
như thật quán với chánh trí tuệ là: “Cái này không phải của tôi, cái này không 
phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi.” 

Do biết như vậy, do thấy như vậy, này Карра, đôi với thân có thức này, và 
đối với tất cả tướng ở ngoài, không có [tư tưởng] ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn. 
XIII. KINH KAPPA THỨ HAI (Dutiyakappasutta) (S. ЇП. 170) 

125. Nhân duyên ở Savatthi. Ngôi xuống một bên, Tôn giả Kappa bạch 
Thê Tôn: 

— Do biết như thé nào, do thây như thế nào, bạch Thế Tôn, đối với thân có 
thức này và đôi với tất cả tướng ở ngoài, tâm ý không có các [tư tưởng] ngã 
kiên, ngã sở kiến, ngã mạn, vượt qua kiêu mạn, tịch tịnh, khéo giải thoát? 

— Phàm có sắc gì, này Карра, thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại... tât cả sắc, 


! Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 0099.22. 0004c20). 


640 # KINH TUONG UNG ВО Ш. THIÊN UÁN 


sau khi như thật quán với chánh trí tuệ là: “Cái này không phải của tôi, cải này 
không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi”, được giải thoát, không có 
chấp thủ. 

Phàm có thọ gì... Phàm có tưởng gi... Phàm có hành рі... 

Phàm có thức gì, này Kappa, thuộc quá khứ, vi lai, hiện tại; hoặc nội hay 
ngoại; hoặc thô hay tế; hoặc liệt hay thăng; hoặc xa hay gân, tất cả thức, sau 
khi như thật quán với chánh trí tuệ là: “Cải này không phải của tôi, cái này 
không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi”, được giải thoát, không 
có chấp thủ. 

Do biết như vậy, ау nhu vậy, này Kappa, đối với thân có thức này, và 
trong tất cả tướng ở ngoài, tâm ý không có [các tư tưởng] ngã kiến, ngã sở kiến, 
ngã mạn, vượt ngoài kiêu mạn, tich tịnh, khéo giải thoát. 


22. TƯƠNG UNG UÀN # 641 


ХШ. РНАМ УО MINH 
(AVIJJAVAGGA) 


I. KINH TẬP PHÁP (Samudayadhammasutta)! (S. ТП. 170) 

126. Nhân duyên ở Savatthi. 

Rồi một Tý-kheo đi đến Thế Tôn; sau khi đến... Ngồi xuống một bên, Tý- 
kheo ấy bạch Thế Tôn: 

— “Vô minh, vô minh”, bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy. Bạch Thế Tôn, 
thé nào là vô minh? Và cho đến như thé nào được gọi là vô minh? 

— Ó đây, này Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu không như thật biết rõ: “Sắc 
chịu sự tập khởi” là sắc chịu sự tập khởi; không như thật biết rõ: “Sắc chịu sự 
đoạn diệt” là sắc chịu sự đoạn diệt; không như thật biết rõ: “Sắc chịu sự tập khởi 
và đoạn diệt” là sắc chịu sự tập khởi và đoạn diệt. 

.. Thọ... Tưởng... Hành... 

.. không như thật biết rõ: “Thức chịu sự tập khởi” là thức chịu sự tập khởi; 
không như thật biết rõ: “Thức chịu sự đoạn diệt” là thức chịu sự đoạn diệt; 
không như thật biết rõ: “Thức chịu sự tập khởi và đoạn diệt” là thức chịu sự tập 
khởi và đoạn diệt. 

Như vậy, này Tỷ-kheo, được gọi là vô minh. Cho đến như vậy được gọi là 
vó minh. 

Khi được nói vậy, Tỷ-kheo ây bạch Thế Tôn: 

- “Minh, minh”, bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy. Thế nào là minh, 
bạch Thế Tôn? Cho đến như thé nào được gọi là minh? 

— Ó đây, này Ty-kheo, bậc đa văn Thánh đệ tử như thật biết rõ: “Sắc chịu 
sự tập khởi” là sắc chịu sự tập khởi; như thật biết rõ: “Sắc chịu sự đoạn diệt” 
là sắc chịu sự đoạn diệt; như thật biết rõ: “Sắc chịu sự tập khởi và đoạn diệt” là 
sắc chịu sự tập khởi và đoạn diệt. 

.. Thọ... Tưởng... Hành... 


.. như thật biết rõ: “Thức chịu sự tập khởi” là thức chịu sự tập khởi; như 
thật biết rõ: “Thức chịu sự đoạn diệt” là thức chịu sự đoạn diệt; như thật biết 
rõ: “Thức chịu sự tập khởi và đoạn diệt” là thức chịu sự tập khởi và đoạn diệt. 


Như vậy, này Tỷ-kheo, được gọi là minh. Cho đến như vậy được gọi là minh. 


168 Tham chiếu: Тар. Ж (T.02. 0099.256. 0064b22). 
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П. KINH TẬP PHÁP THỨ HAI (Dutiyasamudayadhammasutta) (S. Ш. 172) 

127. Một thời, Tôn giả Sariputta và Tôn giá Mahakotthika trú ở Вагараѕт, 
tại [sipatana, Lộc Uyên. 

Rồi Tôn già Mahãkotthika, vào бибі chiêu, từ thiên tịnh đứng dậy... 

Ngồi xuống một bên, Tôn giả Mahãkotthika thưa với Tôn giả Ѕагірийа: 

— “Vô minh, vô minh”, thưa Hiền giả Sãriputta, được nói đến như vậy. 
Thê nào là vô minh, thưa Hiên giả Sāriputta? Cho дёп như thê nào được gọi 
là vô minh? 

(Như kinh trên)... 

II. KINH TẬP PHÁP THỨ ВА (Tatiyasamudayadhammasutta) (S. ЇЇ. 172) 

128. Một thời, Tôn giả Sãriputta và Tôn giả Mahäkotthika trú ở Baranasi 
(Ba-la-nại), Isipatana (chư thiên doa xứ), tại Lộc Uyên... 

Ngồi xuống một bên, Tôn giả Mahãkotthika thưa với Tôn giả Sãriputta: 

— “Minh, minh”, thưa Hiên giả Sariputta, được nói đến như vậy. Thế nào là 
minh, thưa Hiển giả Sãriputta? Cho đến như thé nào được gọi là minh? 

(Như kinh trên)... 


IV. KINH VỊ МСОТ (Assadasutta) (S. Ш. 173) 
129. Tai Baranast, Isipatana, Lóc Uyên... 
Ngôi xuống một bên, Tôn giả Mahakotthika thưa với Tôn giả Sãriputta: 
— “Vô minh, vô minh”, thưa Hiên giả Sariputta, được nói đến như vậy. Thế 
nào là vô minh, thưa Hiền giả? Và cho đến như thế nào được gọi là vô minh? 
z0 dáy, này Hiền giả, kẻ vô văn phàm phu không như thật biết rõ vị ngọt, 
sự nguy hiêm và sự xuât ly của sắc. 
.. thọ... tưởng... hành... không như thật biết rõ vị ngọt, sự nguy hiểm và sự 
xuất ly của thức. 
Đây là vô minh, này Hiên giả. Cho đến như vậy được gọi là vô minh. 


V. KINH VỊ МСОТ THỨ HAI (Dautiyaassadasutta) (S. II. 173) 

130. Tại Baranast, Isipatana, Lộc Uyên... 

— “Minh, minh”, này Hiên giá Sariputta, được nói đến như vậy. Thé nào là 
minh, thưa Hiên giả? Cho дёп như thê nào được gọi là minh? 

= Ü đây, này Hiên giả, bậc đa văn Thánh đệ tử như thật biết rõ vị ngọt, sự 


nguy hiểm và sự xuất ly của sắc... thọ... tưởng... hành... như thật biết rõ vị ngọt, 
sự nguy hiểm và sự xuất ly của thức. 


Đây gọi là minh, này Hiển giả. Cho đến như vậy được gọi là minh. 


VI. KINH TẬP KHƠI (Samudayasutta) (S. Ш. 174) 
131. Tại Baranast, Isipatana, Lộc Uyên... 
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— “Vô minh, vô minh”, thưa Hiên giả Sāriputta, được nói đến như vậy. Và 
thé nào là vô minh, thưa Hiền giả? Cho đến như thế nào được gọi là vô minh? 


— О đây, này Hiển giả, kẻ vô văn phàm phu không như thật biết rõ sự tập 
khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của sắc. 


.. thọ... tưởng... hành... không như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị 
ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của thức. 


Như vậy, này Hiền giả, được gọi là vô minh. Cho đến như vậy được gọi là 
vô minh. 
УП. KINH TẬP KHỞI THỨ HAI (Dutiyasamudayasutta) (S. III. 174) 
132. Tại Baranast, [sipatana, Lộc Uyên... 
Ngôi xuống một bên, Tôn giả Mahäkotthika thưa với Tôn giả Sãriputta: 
— “Minh, minh”, thưa Hiển giả Sariputta, được nói đến như vậy. Thế nào là 
minh, thưa Hiên giả: Cho đến như thé nào được gọi là minh? 


-Ő dây, này Hiên già, vi đa văn Thánh đệ tử như thật biết rõ sự tập khởi, sự 
đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của sắc. 


.. thọ... tưởng... hành... như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, 
Sự nguy hiểm và sự xuất ly của thức. 


Như vậy được gọi là minh, này Hiên giả. Cho đến như vậy được gọi là minh. 


УШ. KINH КОТТНІКА (Koffhikasu£/a) (5. Wl. 175) 
133. Tại Bārāņasī, Isipatana, Migadäya. 
Tôn giả Sāriputta vào Бибі chiêu... 
Ngôi xuống một bên, Tôn giả Sariputta nói với Tôn giả Mahakotthika: 


— “Vô minh, vô minh”, này Hiên giả Kotthika, được nói đến như vậy. Thé 
nào là vô minh, thưa Hiên giả? Cho đên như thê nào, được gọi là vô minh? 


=) dáy, пау Н1ёп giả, kẻ vô văn phàm phu không như thật biết rõ vị ngọt, 
sự nguy hiểm và sự xuât ly của sắc. 
_... thọ... tưởng... hành... không như thật biết rõ vị ngọt, sự nguy hiểm và sự 
xuât ly của thức. 
Như vậy gọi là vô minh, này Hiền giả. Cho đến như vậy được gọi là vô minh. 
Khi được nói vậy, Tôn giả Sãriputta nói với Tôn giả Kotthika: 
— “Minh, minh”, thưa Hiền giả Kotthika, được nói đến như vậy. Thế nào là 
minh, thưa Hiền giả? Cho đến như thê nào được gọi là minh? 
-Ő dây, này Hiện giá, bậc đa văn Thánh đệ tử như thật biết rõ vị ngọt, sự 
nguy ёт và sự xuât ly của sắc. 
.. thọ... tưởng... hành... như thật biết rõ vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly 
của thức. 
Như vậy, này Hiên giả, được gọi là minh. Cho đến như vậy được gọi là minh. 
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ІХ. КІМН KOTTHIKA THỨ HAI (Риѓуакоџћікаѕийа) (S. Ш. 175) 
134. Tại Вагапаѕт, Isipatana, Migadaya... 
— “Vô minh, vô minh”, thua Hiên giá Kotthika, duoc nói đến như vậy. Thế 
nào là vô minh, thưa Hiền giả? Cho đên như thé nào được gọi là vô minh? 


— Ó đây, này Hiền giả, kẻ vô văn phàm phu không nhu thât biét rë su tâp 
khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiém và sự xuất ly của sắc. 


.. thọ... tưởng... hành... không như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị 
ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của thức. 


Như vậy, này Hiền giả, được gọi là vô minh. Cho đến như vậy, được gọi là 
vô minh. 
Khi được nói vậy, Tôn giả Sãriputta nói với Tôn giả Kotthika: 
— “Minh, minh”, thưa Hiển giả Kotthika, được nói đến như vậy. Thế nào là 
minh, thưa Hiền giá? Cho đến như thé nào được gọi là minh? 


-Ở đây, này Hiền giả, vị đa văn Thánh đệ tử như thật biết rõ sự tập khởi, sự 
đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của sắc. 


.. thọ... tưởng... hành... như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, 
SU nguy hiểm và sự xuất ly của thức. 


Như vậy, này Hiển 014, được gọi là minh. Cho đến như vậy, được gọi là minh. 


X. KINH KOTTHIKA THỨ BA (Tatiyakotthikasutta) (S. II. 176) 
135. Nhân duyên như trên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Sãriputta nói với 
Tôn giả Kotthika: 
— “Vô minh, vô minh”, thưa Hiên giá Kotthika, duoc nói đến như vậy. Và 
thé nào là vô minh, thưa Hiển giả? Cho đến như thé nào được Бо! là vô minh? 


— О đây, này Hiền giả, kẻ vô văn phàm phu không biết rõ sắc, không biết 
гб sắc tập khởi, không biết rõ săc đoạn diệt, không biết rõ con đường đưa đến 
sắc đoạn diệt. 


. thọ... tưởng... hành... không biết rõ thức, không biết IÓ thức tập khởi, 
không biết rõ thức đoạn diệt, không biết rõ con đường đưa đến thức đoạn diệt. 
Như vậy, này Hiên giả, được gọi là vô minh. Cho đến như vậy, được gọi là 
vô minh. 
Khi được nói vậy, Tôn giả SãrIputta nói với Tôn giả Kotthika: 
— “Minh, minh”, thưa Hiền giả Kotthika, được nói đến như vậy. Thé nào là 
minh, thưa Hiên giả: Cho đên như thê nào được gọi là minh? 


-Ő dáy, này Hiên giá, vị đa văn Thánh đệ tử biết rõ sắc, biết rõ sắc tập khởi, 
biết rõ săc đoạn diệt, biết rõ con đường đưa đến sắc đoạn diệt. 


.. thọ... tưởng... hành... biết rõ thức, biết rõ thức tập khởi, biết rõ thức đoạn 
diệt, biết ró con đường đưa đến thức đoạn diệt. 


Như vậy, này Hiên giả, được gọi là minh. Cho đến như vậy được gọi là minh. 
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XIV. PHAM ТНАК DÓ (KUKKULAVAGGA) 


L KINH THAN DÓ НОС (Kukkujasuffa)'S (S. ТП. 177) 
136. Nhân duyên ở Savatthi. 


— Sắc là than đỏ, này các Tý-kheo. Thọ là than đỏ. Tưởng là than đỏ. Hành 
là than đỏ. Thức là than đỏ. 


Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, bậc đa văn Thánh đệ tử nhằm chán đối với sắc, 
nhàm chán đối với thọ, nhàm chán đối với tưởng, nhàm chán đối với hành, 
nhàm chán đỗi với thức. 


Do nhàm chán nên ly tham, do ly tham nên giải thoát. Trong sự giải thoát, 
trí khởi lên: “Та đã được giải thoát.” VỊ ây biệt rõ: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã 
thành, các việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa.” 

П. КІМН VÔ THƯỜNG (Aniccasutta) (S. Ш. 177) 

137. Nhân duyên ở Savatthi. 

— Cái gì vô thường, này các Tý-kheo, ở đây, các ông сап phải đoạn trừ lòng 
dục. Này các Tỷ-kheo, cái gì là vô thường? 

Này các Tỷ-kheo, sắc là vô thường, các ông cần phải đoạn trừ lòng dục. 

Này các Ty-kheo, thọ... tưởng... hành... 

Thức là vô thường, ở đây, các ông cân phải đoạn trừ lòng dục. 

Cái gì vô thường, này các Tỷ-kheo, ở đây, các ông cân phải đoạn trừ lòng dục. 


Ш. KINH VÔ THƯỜNG THỨ HAI (Dutiyaaniccasutta) (S. Ш. 178) 
138. (Như kinh trên, chỉ thay thê “tham (rãga)” cho “dục (chanda)”). 


IV. KINH УО THƯỜNG THỨ BA (Tatiyaaniccasutta) (S. IIL 178) 
139. (Như kinh trên, chỉ thay thê bằng “dục và tham”). 


V-VI-VII. KINH KHÔ THỨ NHẤT, THỨ HAI, THỨ BA 
(Dukkhasutta, Dutiyadukkhasutta, Tatiyadukkhasutta) (S. 1. 178) 


140-142. (Như các kinh trên, chỉ thay thé “khó” cho “vô thường”). 


VII-IX-X. KINH VÔ NGÃ THỨ NHÁT, THỨ HAI, THỨ BA 
(Anattasutta, Dutiyaanattasutta, Tatiyaanattasutta) (5. III. 178) 


143-145. (Như các kinh trên, chỉ thay thé “vô ngã” cho “khó”. 


1% Kukkula. Xem KS. L. 268; PC. 127. 
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ХІ. КІМН NHÀM CHÁN NHIÊU (Nibbidãbahulasuffa)!?0 (S. Ш. 179) 
146. Nhân duyên ở Savatthi. 
— Đôi với vị thiện nam tử vì lòng tin xuất gia, này các Ту-Кһео, đây là thuận 


pháp (anudharmma). Hãy sông nhàm chán nhiều đối VỚI săc.. . đối với thọ... đôi 
VỚI tưởng... đối với hành, hãy sông nhàm chán nhiều đối với thức. 


AI sông nhàm chán nhiều đối với sắc... đối với thọ... đối VỚI tưởng... đối với 
hành, ai sông nhàm chán nhiều đối với thức; thời sẽ biến tri sắc... thọ... tưởng... 
hành, biến tri thức. 

Vị nào biến tri sắc, biến tri thọ, biến tri tưởng, biến tri hành, biến tri thức; 
thời được giải thoát khỏi sắc, được giải thoát khỏi thọ, được giải thoát khỏi 
tưởng, được giải thoát khỏi hành, được giải thoát khỏi thức, được giải thoát khỏi 
sanh, già, chết, sầu, bi, khô, ưu, não. Ta nói vị ду được giải thoát khỏi đau khổ. 


ХП. KINH QUÁN VÔ THƯỜNG (Aniccanupasstsutta) (S. Ш. 179) 
147. Nhân duyên ở Savatthi. 


- Đối với vị thiện nam tử vì lòng tin xuất gia, này các Tỷ-kheo, đây là thuận 
pháp. Hãy sông. quán vô thường đối với sắc... đối với thọ... đối VỚI tưởng... đối 
với hành, hãy sông quán vô thường đối với thức... Ta nói vị áy được giải thoát 
khỏi đau khô. 


ХШ. KINH QUÁN KHÔ (Dukkhãnupassisuffa)”! (S. Ш. 180) 
148. Nhân duyên ở Savatthi. 


- Đôi với vị thiện nam tử vì lòng tin xuất gia, này các Тӯ-Кһео, đây là 
thuận pháp. Hãy sông quán khô đôi với sắc... đôi với thọ... đối với tưởng... đối 
với hành, hãy sông quán khó đôi với thức... Ta nói vị ây được giải thoát khỏi 
đau khô. 


XIV. KINH QUÁN VÔ NGÃ (4naffãnupassisuffa) (5. ТП. 180) 
149. Nhân duyên ở S3vatthI. 


- Đôi với vị thiện nam tử vì lòng tin xuất gia, này các Tý-kheo, đây là thuân 
pháp. Нау sông quán vô ngã dói với sắc... đôi với thọ... абі VỚI tưởng... đối với 
hành, hãy sông quản vô ngã đối với thức... Ta nói vị åy được giải thoát khỏi 
đau khô. 


170 Tên kinh này và 2 kinh (147, 149) trong bản tiếng Anh của PTS dịch: Ву the Clansman from Suffering, 
nghĩa là Đối với vị thiện nam giải thoát khỏi khô dau. Tham chiêu: Тар. Ж (7.02. 0099.47. 0012a09). 
171 Вар tiếng Anh của PTS thiếu kinh này. 
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XV. PHAM KIEN (DITTHIVAGGA) 


I. KINH NOI (jj;jjhattasutta)!?2 (S. III. 180) 

150. Nhân duyên ó Savatthi. 

— Do có cái gì, này các Tỷ-kheo, do chấp thủ cái gì, nội lạc, khó khởi lên? 

— Bạch Thé Tôn, đối với chúng con, các pháp lây Thế Tôn làm căn bản... 

— Này các Tỷ-kheo, do có sắc, do chấp thủ sắc, nội lạc, khô khởi lên. 

Do có thọ... tưởng... hành... 

Do có thức, do chấp thủ thức, nội lạc, khô khởi lên. 

Các ông nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, sắc là thường hay vô thường? 

— Vô thường, bạch Thé Tôn. 

— Cái gì vô thường là khó hay lạc? 

— Là khó, bạch Thê Tôn. 

— Cái gì vô thường, khó, chịu sự bién hoại, néu không chấp thủ cái ấy, nội 
lạc, khổ có thể khởi lên không? 

— Thưa không, bạch Thé Tôn. 

— Thọ... Tưởng... Hành... Thức là thường hay vô thường? 

— Vô thường, bạch Thê Tôn. 

— Cái gì vô thường là khô hay lạc? 

— Là khó, bạch Thế Tôn. 

— Cải gì vô thường, khó, chịu sự biến hoại, nêu không chấp thủ cái ấy, thời 
nội lạc, khổ có thể sanh khởi không? 

— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


45 


Do thây vậy... “... không còn trở lại đời này nữa. 


П. KINH CÁI NÀY LÀ СОА TÔI (Etammamasutta)!”? (5. Ш. 181) 
151. Nhân duyên ở Sàvatthi. 
— Này các Tỷ-kheo, do có cái gì, do châp thủ cái gì, do thiên chấp cái gì mà 
quán: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”? 
— Bạch Thé Tôn, đôi với chúng con, các pháp lẫy Thế Tôn làm căn bản... 
— Này các Tỷ-kheo, do có sắc, do châp thủ sắc, do thiên chấp sắc... do có 


12 Tham chiếu: Тар. # (7.02. 0099.146. 004305). 
! Tham chiếu: Tạp. #Ё (7.02. 0099.133. 004114); Тар. # (T.02. 0099.142. 0043a20). 
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thức, do chấp thủ thức, do thiên châp thức nên quán: “Cái này là của tôi, cái này 
là tôi, cái này là tự ngã của tôi.” 

Các ông nghĩ thế nào, này các Tý-kheo, sắc là thường hay vô thường? 

— Vô thường, bạch Thê Tôn... 


— Cái рі vô thường, khó, chịu sự biến hoại, có nên chấp thủ cái ấy và quán 
cái ây là: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 
— Thọ... Tưởng... Hành... Thức là thường hay vô thường? 
— Vô thường, bạch Thé Tôn.. 


— Cái gi vô thường, khô, и sự biến hoại, có nên chấp thủ cái ây và quán 
cái ây là: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”? 


— Thưa không, bạch Thé Tôn. 
Do ду vậy... vị ấy biết rõ... “... không còn trở lại đời này nữa.” 


Ш. KINH NGA (Søz#ãsufa)”^ (5. ТП. 182) 
152. Nhân duyên ở Savatthi. 


— Này các Tỷ-kheo, do có cái gì, do chấp thủ cái gl, do thiên chấp cái gì, tà 
kiến này khởi lên: “Cái này là ngã, cái này là thé giới, cái này sau khi chết sẽ 
thường còn, thường hằng, thường trú, không chịu sự bién hoại”? 


- Đối với chúng con, các pháp lây Thé Tô ôn làm căn bån... 


— Này các Ty-kheo, do có săc, cháp thủ sắc, thiên chấp sắc nên khởi lên tà 
kiến như sau: “Cái này là ngã, cái này là thê ĐIỚI, Cái này sau khi chết sẽ thường 
còn, thường hăng, thường trú, không chịu sự biên hoại.” 


.. thọ... tưởng... hành... 


Do có thức, chấp thủ thức, thiên chấp thức nên khởi lên tà kiến như sau: 
“Cái này là ngã, cái này là thé giới, cái này sau khi chết sẽ thường còn, thường 
hằng, thường trú, không chịu sự biên hoại.” 


— Các ông nghĩ thé nào, này các Tỷ-kheo, sắc là thường hay vô thường? 

— Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

— Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

- Là khó, bạch Thế Tôn. 

— Cái gì vô thường, khó, chịu sự biến hoại, có nên chấp thủ cái ây và khởi 


lên tà kiến như sau: “Cái này là ngã, cái này là thé giới, cái này sau khi chết sẽ 
trở thành thường còn, thường hàng, thường trú, không chịu sự bién hoại”? 


— Thưa không, bạch Thé Tôn. 
— Thọ... Tưởng... Hành... Thức là thường hay vô thường? 
— Là vô thường, bạch Thế Tôn? 


! Tham chiếu: Тар. Ж (T.02. 0099.252. 0043c09). 
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— Cái gì vô thường là khó hay lạc? 
— Là khô, bạch Thế Tôn. 
— Cái gì vô thường, khó, chịu sự bién hoại, có nên chấp thủ cái ấy và khởi 


lên tà kiến như sau: “Cái này là ngã, cái này là thế 0161, cái này sau khi chết sẽ 
thường còn, thường hàng, thường trú, không chịu sự bién hoại”? 


- Thưa không, bạch Thé Tôn. 
Do thấy vậy... vị ấy biết rõ... “... không còn trở lại đời này nữa.” 


IV. KINH CÓ THẺ KHÔNG РНАІ СОА TA (Nocamesiyásutta) (S. III. 183) 
153. Nhân duyên ở Sāvatthi. 


— Do có cải gì, này các Tỷ-kheo, do chấp thủ cái gì tà kiến như sau sanh 
khởi: “Nếu trước không có ta, thời đã không có của ta. Nếu sẽ không có ta, thời 
sẽ không có của ta”? 


- Đối với chúng con, bạch Thé Tôn, các pháp láy Thé Tôn làm căn bån... 
— Này các Ty-kheo, do có sắc, chấp thủ sắc, thiên chấp sắc nên tà kiến này 


khởi lên: “Nếu trước không có ta, thời đã không có của ta. Nếu sẽ không có ta, 
thời sẽ không có của ta.” 


.. thọ... tưởng... hành... 


Do có thức, chấp thủ thức, thiên chấp thức nên tả kiến này khởi lên: “Nếu 
trước không có ta, thời đã không có của ta. Nếu sẽ không có ta, thời sẽ không 
có của ta.” 


Các ông nghĩ thế nào, này các Tý-kheo, sắc là thường hay vô thường? 

— Vô thường, bạch Thế Tôn. 

— Cái gì vô thường là khó hay lạc? 

— Là khô, bạch Thê Tôn. 

— Cái gì vô thường, khô, chịu sự biến hoại, có nên châp thủ cái ду và khởi 


lên tà kiến như sau: “Nếu trước không có ta, thời đã không có của ta. Nếu sẽ 
không có ta, thời sẽ không có của ta”? 


— Thưa không, bạch Thê Tôn. 

— Thọ... Tưởng... Hành... Thức là thường hay vô thường? 

— Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

— Cái gì vô thường là khó hay lạc? 

— Là khô, bạch Thê Tôn. 

— Cái gì vô thường, khó, chịu sự biến hoại, có nên chấp thủ cái ây và khói 


tà kién như sau: “Nêu trước không có ta, thời đã không có của ta. Nếu sẽ không 
có ta, thời sẽ không có của ta”? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 
Do thấy vậy... vị ây biết rõ... “... không còn trở lại đời này nữa.” 
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V. KINH ТА KIÊN (Micchaditthisutta) (S. Ш. 184) 

154. Nhân duyên ở Savatthi. 

— Này các Tý-kheo, do có cái gì, do chấp thủ cái gì, do thiên chấp gì, tà kiến 
khởi lên? 

— Đối với chúng con, bạch Thé Tôn, các pháp lây Thế Tôn làm căn bản... 

— Này các Ty-kheo, do có sắc, có chấp thủ sắc, do thiên chấp sắc, khởi lên 
tà kiên. 

.. thọ... tưởng... hành... do có thức, có chấp thủ thức, do thiên chấp thức, 
khởi lên tà kiên. 

Các ông nghĩ thế nào, này các Ty-kheo, sắc là thường hay vô thường? 

— Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

— Cái gì vô thường là khô hay lạc? 

— Là khó, bạch Thế Tôn. 

— Cải gì vô thường, khó. chịu sự bién hoại, có nên chấp thủ cái ây và khởi 
lên tà kiên không? 

— Thưa không, bạch Thé Tôn. 

— Thọ... Tưởng... Hành... Thức là thường hay vô thường? 

— Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

— Cái gì vô thường là khô hay lạc? 

— Là khó, bạch Thé Tôn. 

— Cái gi vô thường, khó, chịu sự biến hoại, có nên chấp thủ cái ây và khởi 
lên tà kiên không? 

— Thưa không, bạch Thê Tôn. 


66 


Do thấy vậy... vị ду biết rõ... “... không còn trở lại đời này nữa.” 
VI. КІМН THÂN KIÊN (Sakkãyadiffhisuffa) (5. II. 185) 
155. (Như kinh trên, chỉ thay thê “thân kiên” cho “tà kiến”). 
УП. KINH NGÃ KIÊN (Attanuditthisutta) (S. П. 185) 
156. (Như kinh trên, chỉ thay thé “ngã kiến”). 
УШ. KINH THIÊN KIÊN (Abhinivesasutta) (S. Ш. 186) 
157. (Như kinh trên, chi thay thê “bị trói buộc, thiên chấp kiết sử” cho 
“ngã kiên”). 
IX. KINH THIÊN KIÊN THỨ HAI (Dutfiyaabhinivesaswffa) (5. Ш. 187) 


158. (Như kinh trên, chỉ thêm “sự tham trước vë sự trói buộc, thiên chấp 
các kiệt sử”). 
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X. KINH ANANDA (Anandasutta) (5. Ш. 188) 

159. Nhân duyên ó Savatthi. 

Rôi Tôn giả Ananda đi đến Thé Tôn; sau khi đến... bạch Thé Tôn: 

— Lành thay, bạch Thé Tôn! Thé Tôn hãy thuyết pháp văn tắt cho con, để 
sau khi nghe pháp, con sông một minh an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, 
tinh cân. 

— Ông nghĩ thé nào, này Ananda, sắc là thường hay vô thường? 

— Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

— Cái gi vô thường là khó hay lạc? 

- Là khô, bạch Thế Tôn. 

— Cái gì vô thường, khô, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng nếu quán cái ấy 
là: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này tự ngã của tôi”? 

— Thưa không, bạch Thế Tôn. 

— Thọ... Tưởng... Hành... Thức là thường hay vô thường? 

— Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

— Cái gì vô thường là khó hay lạc? 

- Là khô, bạch Thế Tôn. 

— Cái gì vô thường, khô, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng khi quán cái ấy 
là: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”? 

— Thưa không, bạch Thé Tôn. 
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Do thây vậy... vị ду biệt rõ... “... không còn trở lại đời này nữa.” 


23. TƯƠNG UNG RADHA 
(RADHASAMYUTTA) 


L РНАМ THỨ NHẤT (PATHAMAVAGGA) 


І. KINH MARA (Mārasutta)! (S. Ш. 189) 
160. Nhân duyên ó Savatthi. 


Rồi Tôn giả Radha đi đến Thế Tôn; sau khi đến, dành lễ Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Tôn giả Rãdha bạch Thé Tôn: 


— “Mara, Мага”, bạch Thé Tôn, được nói đến như vậy. Cho đến như thế nào, 
bạch Thê Tôn, được gọi là Mara? 


— Nếu có sắc, này Rãdha, thời có chết (mara) hay có kẻ giết người (тагетай), 
hay có bị chết (mīyati). Do vậy, này Radha, ông hãy ау sắc là sự chết, hãy 
thây là kẻ giết người, hãy thấy là bị chết, hãy ау là bệnh, hãy ау là ung nhot, 
һау thấy là тїп tên, hãy thây là bất hạnh, hãy thây tự tánh là bất hạnh. Những 
ai thây sắc như vậy là thấy chon chánh. 


Nếu có thọ... tưởng... hành... 


Nếu có thức, này Radha, thời có chết, hay có kẻ giết người, hay có bị chết. 
Do vậy, này Radha, ông hãy thây thức là sự chết, hãy thây là kẻ giết người, hãy 
ау là bị chết, hãy thấy là bệnh, hãy thấy là ung nhọt, hãy ау là mũi tên, hãy 
ау là bát hạnh, hãy thấy tự tánh là bát hạnh. Những ai thấy thức như vậy là 
thây chơn chánh. 


— Bạch Thé Tôn, chánh quán với mục đích gi? 

— Chánh quán, này Radha, với mục đích nhàm chán. 
- Bạch Thế Tôn, nhàm chán với mục đích 01? 

— Nhàm chán, này Rãdha, với mục đích ly tham. 

— Bạch Thế Tôn, ly tham với mục đích gì? 

— Ly tham, này Radha, với mục đích được giải thoát. 
— Bạch Thé Tôn, giải thoát với mục đích gì? 

- Giải thoát, này Rãdha, với mục đích Niết-bàn. 

- Bạch Thế Tôn, Niết-bàn với mục đích gi? 


! Tham chiếu: Тар. % (7.02. 0099.120. 0039b25). 
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= Này Radha, óng di quá xa với câu hỏi này, không thê năm được giới hạn 
của câu hỏi. Nhập vào Niêt-bàn, пау Кааћа, là sự thực hành Phạm hạnh. Niết- 
bàn là mục tiêu cuỗi cùng, Niết-bàn là cứu cánh. 


П. KINH CHÚNG SANH (Sattasutta} (S. Ш. 189) 

161. Nhân duyên ở Sãvatth. 

Ngồi xuống một bên, Tôn giả Rãdha bạch Thế Tôn: 

— “Chúng sanh, chúng sanh”, bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy. Cho đến 
như thế nào, bạch Thế Tôn, được gọi là chúng sanh (sa)? 

— Này Radha, dục nào (chanda), tham nào, hy nào, khát ái nào đối với sắc, 
triển phược ở đấy, triền miên ở đây, do vậy 801 là chúng sanh. 

Dục nào, tham nào, hy nào, khát ái nào đôi với thọ... tưởng... hành... 

Dục nào, tham nào, hy nào, khát ái nào đôi với thức, triển phược ở đây, triền 
miên ở đây, do vậy gọi là chúng sanh. 

Ví như, này Radha, các đứa con trai hay các đứa con gái chơi với cái nhà 
băng đất. Cho đến khi đôi với những nhà băng đất ây, lòng tham chưa thoát ly, 
lòng dục chưa thoát ly, lòng ái chưa thoát ly, lòng khát chưa thoát ly, lòng nhiệt 
tình chưa thoát ly, lòng khát ái chưa thoát ly, thời chúng con tham dính vào, 
thích chơi, chất chứa, và dám trước những nhà băng đất а ду. 

Nhung khi nào các đứa con trai hay các đứa con gái ây đôi với những nhà 
băng đất kia, lòng tham đã thoát ly, lòng dục đã thoát ly, lòng а1 đã thoát ly, 
lòng khát đã thoát ly, lòng nhiệt tình đã thoát ly, lòng khát ái đã thoát ly, thời 
VỚI tay và với chân, chúng phá tan, phá vỡ, phá sập, không chơi với những căn 
nhà băng đât ây. 

Cũng vậy, này Radha, ông hãy phá tan, phá vỡ, phá sập, không chơi với sắc, 
chú tâm hướng đến đoạn diệt khát ái đôi với sắc. 

Ông hãy phá tan, phá vỡ, phá sập, không chơi với thọ... tưởng... hành... 

Ông hãy phá tan, phá vỡ, phá sập, không chơi với thức, chú tâm hướng đến 
đoạn diệt khát ái đôi với thức. 

Đoạn diệt khát ái, này Rãdha, là Niễt-bàn. 

HL KINH SOI DẦY TÁI SANH (Bhavanettisutta)° (S. Ш. 190) 

162. Nhân duyên ở Savatthi. 

Ngồi xuống một bên, Tôn giả Radha bạch Thế Tôn: 

— “Đoạn diệt sợi dây tái sanh, đoạn diệt sợi dây tải sanh”, bạch Thế Tôn, 
được nói дёп như уду. Thê nào là sợi dây tái sanh, bạch Thế Tôn? Thể nào là sự 
đoạn diệt sợi dây tái sanh? 

— Này Rãdha, phàm dục gì, tham gì, hy gi, khát ái gì, phàm những chấp thủ 


2 Tham chiếu: Тар. Ж (7:02. 0099.122. 0040a04). 
3 Tham chiều: Тар. ЖЕ (T.02. 0099.111. 0037c06). 
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phương tiện, tâm kiên trú, thiên chấp tùy miên gi đối với sắc, nhu vậy gọi là sợi 
dây tái sanh. Sự đoạn diệt chúng là sự đoạn diệt sợi dây tái sanh. 

Phàm dục gi, tham gì, hy gì, khát ái gì, phàm những chấp thủ phương tiện, 
tâm kiên trú, thiên châp tùy miên gi đôi với thọ... với tưởng... với hành... 

Phàm dục gì, tham gì, hy gì, khát ái рі, phàm những chấp thủ phương tiện, 
tâm kiên trú, thiên châp tùy miên gì đôi với thức, như vậy gọi là sợi dây tái 
sanh. Sự đoạn diệt chúng là sự đoạn diệt sợi dây tái sanh. 
IV. KINH SỞ BIÊN TRI (Pariññeyyasufa)* (S. Ш. 191) 

163. Nhân duyên ở Sävatth. 

Rôi Tôn già Radha di đến Thế Tôn; sau khi đến, đánh lễ Thế Tôn rôi ngôi 
xuống một bên. Thé Tôn nói với Tôn giả Radha dang ngôi một bên: 

— Này Radha, Ta sẽ thuyết vë các pháp cân phải biến tri, sự biến tri, và 
người đã được biến tri. Hãy lăng nghe và khéo suy nghiệm, Ta sẽ giảng. 

— Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 

Tôn giả Radha vâng đáp Thé Tôn. Thé Tôn nói như sau: 

— Này Кааћа, thé nào là pháp cân phải biên tri? Sắc, này Radha, là pháp cần 
phải biên tri. Thọ, này Radha, là pháp cán phải biên tri. Tưởng, này Radha, là 
pháp cần phải biến tri. Hành, này Radha, là pháp cân phải biên tri. Thức, này 


Radha, là pháp cân phải biến tri. Những pháp này, này Rãdha, là những pháp 
сап phải biến tri. 


Và này Radha, thế nào là sự biến tri? 

Này Radha, sự đoạn diệt tham, sự đoạn diệt sân, sự đoạn diệt si. Như vậy, 
này Radha, gọi là sự biên tri. 

Và này Radha, thê nào là người đã được biến tri? Bậc A-la-hán, cần phải 
trả lời như vậy; bậc Tôn giả với tên như thê này, với dòng họ như thế này. Như 
vậy, này Rãdha, là người đã được biến tri. 


V. KINH SA-MÔN (Samanasutta) (S. III. 191) 

164. Nhân duyên ở Savatthi. 

Thé Tôn nói với Tôn giả Radha đang ngôi một bên: 

— Này Radha, có năm thủ пап này. Thé nào là năm? Sắc thủ uán, thọ thủ 
uân, tưởng thủ uán, hành thủ џип, thức thủ uân. 

Này Radha, những Sa-môn hay Bà-la-môn nào không như thật biết rõ vị 
ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của năm thủ uẫn này, những Sa-môn hay Bà- 
la-môn ây không được châp nhân là Sa-món giữa các Sa-món hay không được 
châp nhân là Bà-la-môn giữa các Bà-la-môn. Và những bậc Tôn giả ây không 
thé ngay trong hiện tai, tự mình với thăng trí chứng ngộ, chứng dat và an trú 
mục đích của Sa-môn hạnh hay mục đích của Bà-la-môn hạnh. 


4 Xem S. II. 17. Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 0099.112. 0017c24). 
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Nhưng này Radha, những Sa-môn hay Bà-la-môn nào như thật biết rõ vị 
ngọt, sự nguy hiểm уа sự xuât ly của năm thủ uán này, những Sa-môn hay Bà- 
la-môn â ây duoc cháp nhận là Sa-món giữa các Sa-món và được chấp nhận là 
Bà-la-môn giữa các Bà-la-môn. Và những bậc Tôn giả áy, ngay trong hiện tại, 
tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú mục đích của Sa-môn hạnh 
và mục đích của Bà-la-môn hạnh. 


VI. KINH SA-MÔN THỨ HAI (Dutiyasamanasutta) (S. ШП. 192) 

165. Nhân duyên ở Savatthi. 

Thế Tôn nói với Tôn già Radha dang ngói một bên: 

— Này Radha, có năm thủ пап này. Thé nào là nám? Sắc thủ uán, thọ thủ 
uân, tưởng thủ uân, hành thủ uân, thức thủ uân.. 


(Như kinh trên, chỉ thêm “sự tập khởi, sự củi diệt” vào trước “vi ngọt, sự 
nguy hiểm và sự xuất ly của năm thủ uân”). 


VII. KINH BAC DỤ LƯU (Sotapannasutta) (S. III. 192) 

166. Nhân duyên ở Savatthi. 

Thế Tôn nói với Tôn giả Radha dang ngói một bên: 

— Này Rãdha, có năm thủ uân này. Thé nào là năm? Sắc thủ uẫn... thức 
thủ uân. 


Này Radha, khi nào bậc đa văn Thánh đệ tử như thật biết rõ sự tập khởi, 
sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của năm thủ uán này. VỊ này, 
này Radha, được gọi là vị Thánh đệ tử đã chứng Dự lưu, không còn bị thối đọa, 
quyết chắc đạt đến Cứu cánh Вӧ-&ё. 


УШ. KINH ВАС A-LA-HÁN (Arahantasutta) (5. III. 193) 

167. Nhân duyên ó Savatthi. 

Thế Tôn nói với Tôn giá Radha đang ngôi một bên: 

— Này Rãdha, có năm thủ uân này. Thé nào là năm? Sắc thủ uân... thức 
thủ uân. 


Này Radha, khi nào Ty-kheo sau khi như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn 
diệt, vi ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của năm thủ uân пау; vị ấy được giải 
thoát, không có chấp thủ; như vậy, gọi vị Тӯ-Кһео là bậc A-la-hán đã đoạn tận 
các lậu hoặc, đã thành tựu Phạm hạnh, đã làm những việc phải làm, đã đặt gánh 
nặng xuống, đã đạt được mục đích, đã đoạn tận hữu kiết sử, đã giải thoát nhờ 
chánh trí. 


IX. КІМН DỤC THAM (Chandarãgasuffa) (S. III. 193) 
168. Nhân duyên ở Savatthi. 
Thé Tôn nói với Tôn giả Rãdha đang ngôi một bên: 
— Này Radha, phàm có dục nào, tham nào, hy nào, khát ái nào đôi với sắc, 
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hãy từ bó chúng. Như vậy, sắc sẽ được đoạn tận, cắt đứt tận gốc rễ, làm cho như 
thân cây Sa-la, làm cho không thể tái sanh, không thể sanh khởi trong tương lai. 

Này Radha, phàm có dục nào, tham nào, hy nào, khát ái nào, đối với tho... 
đối với tưởng... đối với hành... 

Này Radha, phàm có dục nào, tham nào, hy nào, khát ái nào, đối với thức, 
hãy từ bỏ chúng. Như vậy, thức sẽ được đoạn tận, cắt đứt tận gốc rễ, làm cho 
như thân cây Sa-la, làm cho không thể tái sanh, không thể sanh khởi trong 
tương lai. 


X. KINH DỤC THAM THỨ HAI (Рийуасһапӣагӣваѕийа) (5. Ш. 194) 


169. (Như kinh trên, chỉ thêm vào “phàm có những chấp thủ phương tiện, 
tâm kiên trú, thiên chấp tùy miên”). 
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П. РНАМ THỨ HAI (DUTIYAVAGGA) 


І. KINH MARA (Магазийа) (S. Ш. 195) 

170. Nhân duyên ở Savatthi. 

Ngồi xuống một bên, Tôn giả Rãdha bạch Thế Tôn: 

— “Mara, Mara”, bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy. Thé nào là Māra, 
bạch Thê Tôn? 

- Sắc, này Radha, là Mara. Thọ là Mara. Tưởng là Māra. Hành là Māra. 
Thức là Mara. 

Do thây vậy, này Radha, bậc đa văn Thánh đệ tử nhàm chán đôi với sắc, 
nhàm chán đôi với thọ, nhàm chán đôi với tưởng, nhàm chán đôi với hành, 
nhàm chán đôi thức; do nhàm chán, vị ây ly tham; do ly tham, vi ây giải thoát. 
Trong sự giải thoát, trí khởi lên: “Та đã được giải thoát.” VỊ ду biệt rõ: “Sanh 
đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời 
này nữa.” 

II. KINH TÁNH CHÁT ССА MARA (Maradhammasutta) (5. Ш. 195) 

171. (Như kinh trên, chỉ thay thé “Mara” bằng “tánh chất của Мага”). 


Ш. КІМН VÔ THƯỜNG (Aniccasutta) (S. Ш. 195) 

172. Nhân duyên ở Savatthi. 

Ngôi xuống một bên, Tôn giả Radha bạch Thé Tôn: 

— “Vô thường, vô thường”, bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy. Bạch Thế 
Tôn, thê nào là vô thường? 

— Sắc, này Radha, là vô thường. Thọ là vô thường. Tưởng là vô thường. 
Hành là vô thường. Thức là vô thường. 

Do thây vậy, này Radha, bậc đa văn Thánh đệ tử nhàm chắn абі vói 5йс, 
nhàm сһап đôi với thọ, nhàm chán đôi với tưởng, nhàm chán đôi với hành, 
nhàm chán đôi thức; do nhàm chán, vị ây ly tham; do ly tham, vị ây giải thoát. 
Trong sự giải thoát, trí khởi lên: “Та đã được giải thoát.” VỊ ду biệt rõ: “Sanh 
đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời 
này nữa. ˆ 
IV. КІМН VÔ THƯỜNG TÁNH (Aniccadhammasutta) (S. ШП. 195) 

173. (Như kinh trên, chỉ thay thê “vô thường” bằng “vô thường tánh”). 
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V. KINH KHÔ (Dukkhasutta) (S. Ш. 196) 

174. Nhân duyên ó Savatthi. 

Ngôi xuống một bên, Tôn giả Rādha bạch Thé Tôn: 

— “Khổ, khó”, bạch Thê Tôn, được nói đến như vậy. Bạch Thế Tôn, thế nào 
là khô? 

— Sắc, này Rãdha, là khô. Thọ là khô. Tưởng là khó. Hành là khó. Thức 
là khô. 

Do thây vậy, này Radha, bậc đa văn Thánh đệ tử nhàm chán đôi với sắc, 
nhàm chán đôi với thọ, nhàm chán đôi với tưởng, nhàm chán đôi với hành, 
nhàm chán đôi thức; do nhàm chan, vị ây ly tham; do ly tham, VỊ ây giải thoát. 
Trong sự giải thoát, trí khởi lên: “Та đã được giải thoát.” VỊ ду biệt rõ: “Sanh 
đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời 
này nữa.” 

УІ. KINH KHÔ TÁNH (Dukkhadhammasutta) (S. Ш. 196) 

175. (Như kinh trên, chỉ thay thé “khó” băng “khó tánh”). 


УП. KINH VÔ NGÃ (Anattasutta) (5. Ш. 196) 
176. (Như kinh trên, chỉ thay thế “khổ” bằng “vô ngã”). 

УШ. KINH VÔ NGÃ TÁNH (Anattadhammasutta) (S. IIL 196) 
177. (Như kinh trên, chỉ thay thế “khó” bằng “vô ngã tánh”). 

IX. KINH TÂN PHÁP (Khayadhamnasufra) (S. ЇЇ. 197) 
178. (Như kinh trên, chỉ thay thế “khó” băng “tận pháp”). 

X. KINH DIỆT PHÁP (Vayadhammasutta) (S. Ш. 197) 
179. (Như kinh trên, chỉ thay thé “khó” băng “diệt pháp”). 

XI. KINH TẬP KHỞI PHÁP (Samudayadhammasutta) (S. Ш. 197) 
180. (Như kinh trên, chỉ thay thé “khó” băng “tập khởi pháp”). 


ХП. KINH ĐOẠN DIỆT PHÁP (Nirodhadhammmasufa) (S. II. 197) 
181. (Như kinh trên, chỉ thay thế “khó” băng “đoạn diệt pháp”). 
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Ш. PHẨM SƠ VẤN (ДҮАСАМАРАССА) 


I-XL NHÓM 11 KINH BẮT ĐẦU BẰNG KINH MARA 
(Mãrñdisuttaekãdasaka)° (5. III. 198) 


182. Nhân duyên ở Savatthi. 
Ngồi xuống một bên, Tôn giả Rãdha bạch Thế Tôn: 
— Lành thay, bạch Thé Tôn! Thé Tôn hãy thuyét pháp уйп їйї cho con, dé 


con sau khi nghe pháp, có thé sóng môt mình, an tinh, không phóng dât, nhiêt 
tâm, tinh càn. 

— Cái gi là Mara, này Rãdha, ở đây, ông cần phải đoạn trừ lòng dục, cần 
đoạn trừ lòng tham, cân đoạn trừ lòng dục và tham. Và cái gì là Mara, này 
Rãdha? Sắc, này Radha, là Mara; ở đây, ông cân đoạn trừ lòng dục, cần đoạn 
trừ lòng tham, cân đoạn trừ lòng dục và tham. Thọ là Mara, ở đây, ó ông cân đoạn 
trừ lòng dục, cần đoạn trừ lòng tham, cần đoạn trừ lòng dục và tham. Tưởng... 
Hành... Thức là Mara, ở đây, ông cần đoạn trừ lòng, dục, cần đoạn trừ lòng 
tham, сап đoạn trừ lòng dục và tham. Cái gì là Mara, này Radha, thời ở đây ông 
cân phải đoạn trừ lòng dục, cân phải đoạn trừ lòng tham, cần phải đoạn trừ lòng 
dục và tham. 


183. Cái gì thuộc về Ma tánh (Māradhamma), này Rãdha, ở đây, ông cần 
phải đoạn trừ lòng dục, cân phải đoạn trừ lòng tham, сап phải đoạn trừ lòng dục 
và tham... 

184. Cái gì là vô thường... 

185. Cái gì là vô thường tánh... 

186. Cái gì là khô... 

187. Cái gì là khô tánh... 

188. Cái gì là vô ngã... 

189. Cái gì là vô ngã tánh... 

190. Cái gì là đoạn tận... 

191. Cái gì là đoạn diệt... 

192. Cái gì là tập khởi tánh, ở đây, ông cân phải đoạn trừ lòng dục, cân phải 
đoạn trừ lòng tham, cân phải đoạn trừ lòng dục và tham. 


ХП. KINH ĐOẠN DIỆT TÁNH (Nirodhadhammnasuffa) (S. Ш. 199) 
193. Nhân duyên ở Sãvatth1. 


5 Tham chiếu: Тар. # (7.02. 0099.124. 004019). 
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Ngôi xuống một bên, Tôn giả Radha bạch Thé Tôn: 

— Lành thay, bạch Thé Tôn! Thế Tôn hãy thuyết pháp văn tắt cho con, dé 
con sau khi nghe pháp, có thé sông một mình, an tịnh, không phóng dật, nhiệt 
tâm, tinh cân. 

— Cái gi là đoạn diệt pháp, này Rãdha, ở đây, ông сап phải đoạn trừ lòng 
dục, đoạn trừ lòng tham, đoạn trừ lòng dục và tham. Và cái gì là đoạn diệt pháp, 
này Radha? Sắc, này Radha, là đoạn diệt pháp; ở đây, ông cần phải đoạn trừ 
lòng dục, cần phải đoạn trừ lòng tham, cân phải đoạn trừ lòng dục và tham. 
Thọ... Tưởng... Hành... Thức là đoạn diệt pháp; ở đây, ông cân phải đoạn trừ 
lòng dục, cần phải đoạn trừ lòng tham, сап phải đoạn trừ lòng dục và tham. 
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ГУ. PHẨM THÂN CÂN 
(UPANISINNAV4GG4) 


I-XI. NHÓM 11 KINH ВАТ ĐẦU BẰNG KINH MARA 
(Mãrñãdisuttaekãdasaka) (5. 11. 200) 

194. Nhân duyên ở Sãvatthi. Thế Tôn nói với Tôn giả Rãdha đang ngòi 
một bên: 

— Cái gì là Mara, này Radha, ở đây, ông cân phải đoạn trừ lòng dục, cân 
đoạn trừ lòng tham, cân đoạn trừ lòng dục và tham. Và cái gì là Mara, này 
Radha? Sắc, này Radha, là Mara; ở đây, ông cân đoạn trừ lòng dục, cân đoạn 
trừ lòng tham, cân đoạn trừ lòng dục và tham. Thọ là Mara, ở đây, ông cân đoạn 
trừ lòng dục, cần đoạn trừ lòng tham, cân đoạn trừ lòng dục và tham. Tưởng... 
Hành... Thức là Mara, ở đây, ông cần đoạn trừ lòng dục, cần đoạn trừ lòng 
tham ‚ Cân đoạn trừ lòng dục và tham. Cái gì là Mara, này Radha, thời ở đây, 
ông cân phải đoạn trừ lòng dục, cần phải đoạn trừ lòng tham, cân phải đoạn trừ 
lòng dục và tham. 

195. Cái gì thuộc về Ma tánh, này Radha, ở đây, ông cân phải đoạn trừ lòng 
dục, cần phải đoạn trừ lòng tham, cân phải đoạn trừ lòng dục và tham... 

196. Cái рі là vô thường (anicca)... 

197. Cái gì có vô thường tánh (aniccadhamma)... 

198. Cái gi là khô (dukkha)... 

199. Cái gì có khô tánh (dukkhadhamma)... 

200. Cái gì là vô ngã (anatta)... 

201. Cái gì có vô ngã tánh (anattadhamma)... 

202. Cái gì chịu sự đoạn tận (khayadhamm)... 

203. Cái gì chịu sự biến diệt (vayadhammna)... 

204. Cái gi là tập khởi pháp (ѕатидауайһатта)... 


ХП. KINH DOAN DIỆT TÁNH (Nirodhadhammasutta) (S. ТП. 200) 

205. Nhân duyên ở Sãvatthi. Thê Tôn nói với Tôn giả Rãdha đang ngôi 
một bên: 

— Cái øì là đoạn diệt tánh, này Radha, ở đây, ông cân phải đoạn trừ lòng dục, 
đoạn trừ lòng tham, đoạn trừ lòng dục và tham. Và cái gì có là đoạn diệt tánh, 
này Radha? Sắc, này Radha, là đoạn diệt tánh; ở đây, ông сап phải đoạn trừ lòng 
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duc, càn phải đoạn trừ lòng tham, сап phải đoạn trừ lòng dục và tham. Tho... 
Tưởng... Hành... Thức là đoạn diệt tánh; ở đây, ông cần phải đoạn trừ lòng dục, 
cần phải đoạn trừ lòng tham, cần phải đoạn trừ lòng dục và tham. Cái gi có đoạn 
diệt tánh, này Radha, ở đây ông cần phải đoạn trừ lòng dục, cần đoạn trừ lòng 
tham, càn đoạn trừ lòng dục và tham. 


24. TƯƠNG ƯNG KIÊN 
(DITTHISAMYUTTA) 


I. РНАМ DỰ LƯU (SOTAPATTIVAGGA) 


I. KINH GIÓ (Vātasutta)! (S. Ш. 202) 
206. Một thời, Thế Tôn ó Savatthi, tại Jetavana. Thế Tôn nói với các Ty-kheo: 
— Do có cái gì, này các Tỷ-kheo, do chấp thủ cái gì, do thiên chấp cái gì, [tà] 
Кіёп này khởi lên: “Gió không thôi; sông không chảy; đàn bà mang thai không 
sanh; mặt trăng, mặt trời không mọc hay không lặn. Tất cả đều đứng vững như 
cột try”? 


— Đối với chúng con, bạch Thế Tôn, các pháp lấy Thé Tôn làm căn bản, lây 
Thé Tôn làm lãnh đạo, 14у Thé Tôn làm chỗ nương tựa. Lành thay, bạch Thé 
Tôn! Thé Tôn hãy nói cho chúng con ý nghia cúa lòi day â ду. Sau khi nghe lời 
dạy của Thế Tôn, các Tỷ-kheo sẽ thọ trì. 


— Vậy này các Ту-Кһео, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ giảng. 

— Thưa vâng, bạch Thê Tôn. 

Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thé Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

— Do có sắc, này các Ty-kheo, do chấp thủ sắc, do thiên chấp sắc, [tà] kiến 
này khởi lên: “Gió không thôi; sông không chảy; đàn bà mang thai không sanh; 
mặt trăng, mặt trời không mọc hay không lặn. Tât са đều đứng vững như cột trụ.” 


Do có thọ... có tưởng... có hành... 


Do có thức, này các Ty-kheo, do chấp thủ thức, do thiên chấp thức, [tà] kiến 
này khởi lên: “G1ó không thôi... Tất cả đều đứng vững như cột trụ.” 


Các ông nghĩ thé nào, này các Tỷ-kheo, sắc là thường hay vô thường? 

— Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

— Cái gì vô thường là khó hay lạc? 

- Là khô, bạch Thé Tôn. 

— Cái gì vô thường, khó, chịu sự bién hoại, nêu không chấp thủ cái ấy, thời 
có thê khởi lên [tà] kiên: “Gió không thôi; sông không chảy; đàn bà mang thai 


không sanh; mặt trăng, mặt trời không mọc hay không lặn. Tất cả đều đứng 
vững như cột trụ”? 


! Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 0099.164. 0045a02). 
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— Thưa không, bạch Thế Tôn. 

— Các ông nghĩ thé nào, này các Tý-kheo, thọ... tưởng... hành... 

Các ông nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, thức là thường hay vô thường? 

— Là vô thường, bạch Thé Tôn. 

— Cái gì vô thường là khó hay lạc? 

— Là khó, bạch Thế Tôn. 

— Cải gì vô thường, khó, chịu sự bién hoại, nếu không chấp thủ cái ду, thời 
có thể khởi lên [tà] kiến: “Gió không thôi... Та cả đều đứng vững như cột trụ”? 

— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


— Cái gì được thây, được nghe, được cảm nhận [băng mũi, lưỡi, thân], được 
biết, được đạt đến, được tìm câu, được ý tư duy; cái ây là thường hay vô thường? 


— Là vô thường, bạch Thé Tôn. 

— Cái gì vô thường là khô hay lạc? 

— Là khô, bạch Thé Tôn. 

— Cải gì vô thường, khó, chịu sự biến hoại, néu không chấp thủ cái ây, thời 
có thé khởi lên [tà] kiên: “Gió không thôi... Tất cả đều đứng vững như cột trụ”? 

— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


— Khi nào vị Thánh đệ tử, này các Ty-kheo, đôi với sáu xứ пау, nghi hoặc 
được đoạn trừ; đối với khó, nghi hoặc được đoạn trừ; đối với khó tập khởi, nghi 
hoặc được đoạn trừ; dói với khô đoạn diệt, nghi hoặc được đoạn trừ; đối với 
con đường đưa đến khô đoạn diệt, nghi hoặc được đoạn trừ. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo gọi là bậc Thánh đệ tử đã chứng được Dự lưu, không còn bị thối đọa, 
quyêt chắc hướng đên giác ngộ. 


П. KINH CÁI NÀY LÀ СОА TÔI (Etammamasutta) (S. Ш. 203) 
207. Nhân duyên ở Savatthi. 


— Do có cái рі, này các Tỷ-kheo, do chấp thủ cái gì, do thiên châp cái gi, 
[tà] kiên này được khởi lên: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã 
của 151”? 


— Đối với chúng con, bạch Thế Tôn, các pháp lây Thế Tôn làm căn bản... 
— Do có sắc, này các Tỷ-kheo, do chấp thủ sắc, do thiên chấp sắc, [tà] kiến 

này được khởi lên: “Сал này là của tôi, са này là tôi, cái này là tự ngã của tôi.” 
Do có thọ... tưởng... hành... 

Do có thức, này сас Tỷ-kheo, do châp thủ thức, do thiên chấp thức, [tà] kiến 
này được khởi lên: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi.” 
Các ông nghĩ thê nào, này các Tý-kheo, sắc là thường hay vô thường? 

— Là vô thường, bạch Thé Tôn. 
— Cái gì vô thường là khó hay lạc? 
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— Là khó, bach Thé Tón. 
— Cái gi vó thuong, khó, chiu su bién hoai, néu khóng chấp thủ cái ấy, thời 


có thể khởi lên [tà] kiên này: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã 
của tôi”? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 

— Thọ... Tưởng... Hành... Thức là thường hay vô thường? 

— Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

— Cái gi vô thường là khó hay lạc? 

- Là khó, bạch Thé Tôn. 

— Cái gì vô thường, khô, chịu sự biến hoại, nếu không chấp thủ cái ấy, thời 


có thé khởi lên [tà] kiên này: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã 
của tôi”? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 

— Cái gì được ау, được nghe, được cảm nhận [băng mũi, lưỡi, thân], được 
biết, được đạt đến, được tìm câu, được ý tư duy; cái ây là thường hay vô thường? 

— Là vô thường, bạch Thê Tôn. 

— Cái gì vô thường là khô hay lạc? 

- Là khó, bạch Thế Tôn. 

— Cái gì vô thường, khô, chịu sự biến hoại, néu không châp thủ cái ấy, thời 


có thê khởi lên [tà] kiên này: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã 
của tôi”? 


— Thưa không, bạch Thé Tôn. 


— Khi nào vị Thánh đệ tử, пау các Tyỷ-kheo, đối với sảu xử пау, nghi hoặc 
được đoạn trừ; đối với khó, nghi hoặc được đoạn trừ;... đôi với con đường đưa 
đến khô đoạn diệt, nghi hoặc được đoạn trừ. Như vậy, пау các Ту-Кћео, gọi 
là bậc Thánh đệ tử đã chứng được Dự lưu, không còn bị thôi đọa, quyết chắc 
hướng đến giác ngộ. 


HI KINH CÁI NÀY LÀ TỰ NGÃ (Soattasutta) (S. ЇП. 204) 
208. Nhân duyên ở Sâvatth. 


— Do có cái gì, này các Ty-kheo, do chập thủ cái gl, do thién cháp са1 б], [tà] 
kién này khởi lên: “Cải â ду là tự ngã, cái ây là thê giới. Sau khi chết, cái ау sẽ 
thường còn, thường hăng, thường trú, không chịu sự biến hoại”? 


- Đôi với chúng con, bạch Thế Tôn, сас pháp lây Thê Tôn làm căn bản... 


— Do có sắc, này các Tỷ-kheo, do châp thú săc, do thiên châp sác, [tà] kién 
пау khởi lên: “Cái ау là tự ngã, cái ây là thé giới. Sau khi chết, cái áy sẽ thường 
còn, thường hăng, thường trú, không chịu sự biến hoại.” 


Do có thọ... tưởng... hành... 
Do có thức, do chấp thủ thức, do thiên chấp thức, [tà] kiến này khởi lên: 
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“Cái ду là tự ngã, cái ây là thé giới. Sau khi chết, cái ду sẽ thường còn, thường 
hăng, thường trú, không chịu sự biến hoại.” 


Các ông nghĩ thế nào, này các Тӯ-Кһео, sắc là thường hay vô thường? 

— Là vô thường, bạch Thé Tôn. 

— Cái gì vô thường là khó hay lạc? 

— Là khô, bạch Thế Tôn. 

— Cái gì vô thường, khó, chịu sự bién hoai, néu không có cháp thú cái ду, 


thời có thê khởi lên [tà] kiến này: “Cái â ây là tự ngã, cái ây là thế giới. Sau khi 
chết, cái ду sẽ thường còn, thường hàng, thường trú, không chịu sự biến hoại”? 


— Thưa không, bạch Thé Tôn. 

— Thọ... Tưởng... Hành... Thức là thường hay vô thường? 

— Là vô thường, bạch Thé Tôn. 

— Cái gì vô thường là khô hay lạc? 

— Là khó, bạch Thế Tôn. 

— Cải gì vô thường, khó, chịu sự biến hoại, néu không chấp thủ cái ấy, thời 


có thé khởi lên [tà] kiên này: “Cái â ây là tự ngã, cái ấy là thé giói. Sau khi chết, 
cái ây sẽ thường còn, thường hăng, thường trú, không chịu sự biến hoại”? 

— Thưa không, bạch Thé Tôn. 

— Cái gì được thây, được nghe, được cảm nhận [băng mũi, lưỡi, thân], được 
biết, được đạt tới, được tìm câu, được ý tư duy, cái ây là thường hay vô thường? 

— Là vô thường, bạch Thé Tôn. 

— Cái gì vô thường là khô hay lạc? 

— Là khó, bạch Thê Tôn. 

— Са gì vô thường, khó, chiu su bién hoại, nêu không có châp thú cái ây, 
thời có thê khởi lên [tà] kiến này: “Cái ây là tự ngã, cái ây là thé 0191. Sau khi 
chết, cái ây sẽ thường còn, thường hăng, thường trú, không chịu sự biến hoại”? 

— Thưa không, bạch Thê Tôn. 

— Khi пао, пау các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử đôi với sáu хи này, nghi hoặc 
duoc doan tru; đôi với khô, nghi hoặc được đoạn trừ... đôi với con đường đưa 
đến khó đoạn diệt, nghi hoặc được đoạn trừ. Như vậy, này các Ty-kheo, được 
gọi là vị Thánh đệ tử chứng được Dự lưu, không còn thôi đọa, quyết chắc 
hướng đến giác ngộ. 


IV. KINH CÓ THẺ KHÔNG РНАІ CỦA TA (Nocamesiyasutta) (5. Ш. 206) 
209. Nhân duyên ở Savatthi. 


— Do cái gì, này các Tỷ-kheo, do chấp thủ cái gì, do thiên chấp cái gì, [tà] 
kién này khởi lên: “Nếu trước không có ta, thời đã không có của ta. Nếu sẽ 
không có ta, thời sẽ không có của ta”? 


(Như kinh trên, chỉ khác phân tà kiến). 
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V. KINH KHÔNG CÓ BÓ THÍ (Natthidinnasutta} (S. ТП. 207) 
210. Nhân duyên ở Savatthi. 


— Do có cái gì, này các Ty-kheo, do chấp thủ cái gì, do thiên chấp cái øì, [tà] 
kiến này khởi lên: “Không có bó thí, không có lễ hy sinh, không có tế tự, không 
có quả dị thục các nghiệp thiện ác, không có đời này, không có đời khác, không 
có mẹ, không có cha, không có các loài hóa sanh. Ở đời, không có những vị 
Sa-môn, Bà-la-môn chánh hướng, chánh hạnh, đã tự mình chứng tri, chứng ngộ 
đời này và đời khác, và truyền dạy lại. Con người này do bốn đại hợp thành, khi 
mệnh chung, địa đại trở về trả lại cho địa giới; thủy đại trở về trả lại cho thủy 
giới; hỏa đại trở về trả lại cho hỏa gIỚI, phong đại trở về trả lại cho phong giới; 
các căn nhập vào hư không. Bốn người gánh quan tài với người năm trong quan 
tài là năm, gánh người chết mang đi [đến chỗ hỏa táng], thốt ra những lời tán 
tụng, các xương trắng như màu bó câu và những vật cúng dường trở thành tro 
bụi. Chỉ có người ngu mới tán dương bó thí. Lời nói của họ trỗng không, giả 
dối, khi họ thuyết có sự sống. Kẻ ngu cũng như người hiền, sau khi thân hoại 
mạng chung, sẽ đoạn diệt, tiêu mát, không còn tón tại sau khi chết”? 


- Đối với chúng con, bạch Thế Tôn, các pháp lây Thế Tôn làm căn bản... 
(Như kinh trên, chỉ khác phân tà kiến). 


VI. KINH HÀNH ĐỘNG (Karotosutta)° (S. ТП. 208) 
211. Nhân duyên ở Savatthi. 


— Do có cái gì, này các Tỷ-kheo, do cháp thủ cái gi, do thiên chấp cái gì, 
[tà] kiên này khởi lên: “Tự mình làm hay khiên người | làm, chém giết hay khiến 
người chém giết, đốt nâu hay khiến người đốt nâu, gây phiền muộn hay khiến 
người gây phiên muộn, gây áo não hay khiên người gây áo não, tự mình gây sợ 
hãi hay khiến người gây sợ hãi, sát sanh, lây của không cho, phá cửa nhà mà 
vào, cướp bóc, đánh cướp một nhà lẻ loi, chặn đường cướp giựt, tư thông vợ 
người, nói láo, hành động như vậy không có tội ác gì. Nếu lây một bánh xe sắc 
bén giết hại tất cả chúng sanh trên cõi đât thành một đồng thịt, thành một chóng 
thịt, cũng không vì vậy mà có tội ác, mà gây ra tội ác. Nếu có người đi trên bờ 
phía Nam sông Hàng giết hại, tàn sát, chém giết, khiến người chém giết, đốt 
nâu, khiến người đốt nâu, cũng không vì vậy mà có tội ác, mà gây ra tội ác. Nếu 
có người đi trên bờ phía Bắc sông Hàng bô thí, khiến người bô thí, tế lễ, khiến 
người tế lễ, cũng không vì vậy mà có phước báo, mà đưa đến phước báo. Bồ 
thí, điều phục, tự ché, tôn trọng sự thật, không có phước đức, không đưa đến 
phước đức”? 

— Đối với chúng con, bạch Thế Tôn, các pháp lây Thế Tôn làm căn bản... 

(Như kinh trên, chỉ khác phân tà kiến). 


? Tham chiếu: Tạp. #& (T.02. 0099.154-155. 0043с21-0044а01); Тар. Ж (7.02. 0099.156. 0044а11). 
3 Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 0099.162. 0044b29). 
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VII. KINH NHÂN (Негизийа)* (S. ТП. 209) 
212. Nhân duyên ở Savatthi. 


— Do có cái gì, này các Tỷ-kheo, do chấp thủ cái gì, do thiên chấp cái gi, 
[tà] kiến này khởi lên: “Không có nhân, không có duyên khiến cho các loài hữu 
tình bị nhiễm ô; bởi vô nhân, vô duyên mà các loài hữu tình bị nhiễm ô. Không 
có nhân, không có duyên khiến cho các loài hữu tình được thanh tịnh; bởi vô 
nhân, vô duyên mà các loài hữu tình được thanh tịnh. Không có lực, không có 
tỉnh tân, không có nhân lực, không có sự có găng спа пекол. Tất cả chúng sanh, 
tât cả hữu tình, tât cả sinh vật, tât cả sinh mạng đều không tự tại, không lực, 
không tinh tán. Họ bị dắt dẫn, chi phối bởi định mệnh, bởi điêu kiện bộ loại của 
họ, bởi cá tánh của họ. Họ hướng thọ khô lạc y theo sáu loại thác sanh của ho”? 


- Đối với chúng con, bạch Thé Tôn, các pháp lây Thé Tôn làm căn bản... 
(Như kinh trên, chỉ khác phân tà kiến). 


УШ. KINH ĐẠI TÀ KIÊN (Mahaditthisutta)° (S. ТП. 210) 
213. Nhân duyên ở Savatthi. 


— Do có cái gì, này các Ty-kheo, do chấp thủ cái gì, do thiên chấp cái gì, 
khởi lên [tà] kiến như sau: “Có bảy thân không bị làm ra, không làm ra, không 
bị sáng tạo, không sáng tạo, không sanh sản, thường tại như đỉnh núi, đứng 
thăng như trụ đá. Chúng bất động, không chuyên biên, không xâm hại nhau. 
Chúng không ảnh hưởng đến lạc hay khô với nhau, hoặc cả khó và lạc. Bảy 
thân ây là gì? Địa thân, thủy thân, hỏa thân, phong thân, khó, lạc và thứ bảy là 
mạng. Bảy thân này không bi làm ra, không làm ra, không bị sảng tạo, không 
sáng tạo, không sanh sản, thường tại như đỉnh núi, đứng thăng như trụ đá. 
Chúng bất động, không chuyên biến, không xâm hại nhau, chúng không ảnh 
hướng đến lạc hay khô với nhau, hoặc cả khô vả lạc. Khi một ai dùng lưỡi kiếm 
sắc bén chém đâu, thời không có ai tước đoạt sanh mạng của ai cả, lưỡi kiêm 
chỉ rơi vào g1ữa Бау thân mà thôi. Со tát cả là một trăm bốn mươi vạn chủng 
loại thác sanh, lại có thêm sáu ngàn và có thêm sáu trăm nữa. Có năm trăm loại 
nghiệp và năm nghiệp [theo năm căn], lại có ba nghiệp [về thân, khâu, y], lại có 
toàn nghiệp, [thân và khẩu], và bán nghiệp [y], có sáu mươi hai đạo, sáu mươi 
hai trung kiếp, sáu giai cấp, tám nhân địa, bôn ngàn chín trăm sanh nghiệp, bốn 
ngàn chín trăm kẻ du hành, bón ngàn chín trăm chỗ ở của loài naga, hai ngàn 
căn, ba ngàn cảnh địa ngục, ba mươi sáu trần 9101, bảy tưởng thai, bảy vô tưởng 
thai, bày tiết thai, bảy loài thiên, bảy loài người, bảy loài quỷ, bảy hồ nước, 
bảy núi hay hó nhỏ (рауца), bảy vực thăm (papata), báy trám vuc thăm, бау 
mộng, bày trám mộng, có tám trăm bón mươi vạn đại kiép, trong thời gian ây, 
kẻ ngu và người hiên sau khi lưu chuyền luân hôi sẽ trừ tận khô đau. Không có 
lời nguyện: “Với giới hạnh này, với kỷ luật này, với khô hạnh này hay với Phạm 
hạnh này, tôi sẽ làm cho chín тифі những nghiệp chưa được thuân thục, hoặc 


* Xem D. L. 58. Tham chiêu: Тар. ¥ (7.02. 0099.157-160. 0044a22-b1 1). 
5 Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 0099.161. 004416); Тар. Ж (7.02. 0099.163. 0044c12). 
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trừ diệt những nghiệp đã thuần thục bởi những nhẫn thọ liên tục” , không thể có 
điều đó. Khô và lạc được đo lường với những vật đo lường, bi giới hạn trong 
vòng luân hồi không có giảm tăng, không có thặng dư, thiếu thốn. Ví như một 
cuộn chỉ tròn như trái banh được tung ra sẽ được kéo dài đến một mức độ nào 
đó. Cũng như vậy, kẻ ngu và người hiên sau khi lưu chuyên luân hồi sẽ đoạn 
tận khô đau.” 


— Đối với chúng con, bạch Thế Tôn, các pháp lây Thế Tôn làm căn bản... 
(Như kinh trên, chỉ khác phân tà kiến). 


IX. KINH THƯỜNG KIÊN (Sassafadiffhisuffa) (S. ТП. 213) 


214. (Như kinh trên, chỉ khác phân tà kiến. Ó đây “tà kiến” được thay băng 
“thế giới là thường còn”). 


X. KINH VÔ THƯỜNG KIÊN (Asassatadifhisutta) (S. Ш. 214) 
215. (Như kinh trên, chỉ khác “tà kiên” được thay băng “thé giới là vô thường”). 


XI. КІМН HỮU BIÊN (Antavasutta) (S. Ш. 214) 
216. (Như kinh trên, chỉ khác “tà kiến” được thay băng “thé giới là hữu biên”). 


ХП. KINH VÔ BIÊN (Anantavasutta) (S. Ш. 215) 
217. (Như kinh trên, chỉ khác “tà kiên” được thay băng “thé giới là vô biên”). 


XIII. KINH MẠNG VỚI THÂN LÀ MỘT 
(Tamjtvamtamsartramsutta) (5. П. 215) 


218. (Như kinh trên, chi khác “tà kiến” được thay bàng “mạng với thân 
là một”). 
XIV. KINH MẠNG VỚI THÂN LÀ KHÁC 
(Aññamjivamaññamsariramsutta) (S. LIL. 215) 

219. (Như kinh trên, chỉ khác “tà kiên” được thay băng “mạng với thần 
là khác”). 
XV. KINH NHƯ LAI CÓ TÒN TẠI (Hotitathāgatosutta) (S. Ш. 215) 

220. (Như kinh trên, chỉ khác “tà kiến” được thay băng “Như Lai có tôn tại”). 


XVI. KINH NHƯ LAI KHÔNG CÓ TÒN TẠI 
(Nahotitathagafoswffa) (S. III. 215) 


221. (Như kinh trên, chỉ khác “tà kiến” được thay băng “Như Lai không có 
tôn tại”). 
ХУП. KINH NHƯ LAI CÓ TÒN TẠI VÀ KHÔNG CÓ TÒN TẠI 
(Hoticanacahotitathasatosutta) (S. III. 215) 

222. (Như kinh trên, chỉ khác “tà kiến” được thay bằng “Như Lai có tón tại 
và không có tôn tại”). 
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ХУШ. KINH NHƯ LAI KHÔNG ТОМ TẠI VÀ KHÔNG KHÔNG 
TON TẠI (Nevahotinanahotitathagatosutta) (S. III. 216) 

223. Nhân duyên ở Savatthi. 

— Này các Tỷ-kheo, do có cái gì, do chấp thủ cái gì, do thiên chấp cái gì, [а] 
kién này khởi lên: “Như Lai không tón tai và không không tón tại sau khi chết”? 
- Đối với chúng con, bạch Thé Tôn, các pháp lây Thé Tôn làm cán bàn... 

— Do có sắc, này các Tỷ-kheo, do chấp thủ sắc, do thiên chấp săc, [tà] kiến 
này khởi lên: “Như Lai không tôn tại và không không tôn tại sau khi chết.” 
thọ... tưởng... hành... Do có thức, này các Ty-kheo, do chấp thủ thức, do thiên 
chấp thức, khởi lên [tà] kiến này: “Như Lai không tón tại và không không tón 
tại sau khi chết.” 

Các ông nghĩ thế nào, này các Tý-kheo, sắc là thường hay vô thường? 

— Vô thường, bạch Thế Tôn. 

— Cái gì vô thường là khô hay lạc? 

— Là khổ, bạch Thế Tôn. 

— Cải gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, nếu không chấp thủ cái ấy, thời 
có thê khởi lên [tà] kiến như sau: “Như Lai không tón tại và không không tồn 
tại sau khi chết”? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

Thọ... Tưởng... Hành... Thức... 

— Cái được thấy, được nghe, được cảm nhận [bằng mũi, lưỡi và thân], được 
biết, được đạt tới, được tìm cầu, được ý suy tư; cái ây là thường hay vô thường? 


— Vô thường, bạch Thê Tôn. 

— Cái gì vô thường là khó hay lạc? 

- Là khó, bạch Thé Tôn. 

— Cải gì vô thường, khó, chịu sự biến hoại, nêu không châp thủ cái ây, thòi 


có thé khói lên [tà] kiến như sau: “Như Lai không tôn tại và không không tón 
tại sau khi chết”? 


— Thưa không, bạch Thê Tôn. 


Khi nào vị Thánh đệ tử, này các Tỷ-kheo, đối với các xứ này, nghi hoặc 
được đoạn trừ; đối với khô, nghi hoặc được đoạn trừ; đối với khó tập khởi, nghi 
hoặc được đoạn trừ; đối với khô đoạn diệt, nghi hoặc được đoạn trừ; vị Thánh 
đệ tử như vậy được gọi là đã chứng được bậc Dự Lưu, không bị thôi đọa, chắc 
quyết hướng đến giác ngộ. 
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П. PHẨM TRÙNG THUYÉT THỨ HAI 
(DUTIYAGAMANAVAGGA) 


L. KINH GIÓ (Vatasutta) (S. Ш. 217) 

224. Nhân duyên ở Savatthi. 

— Do có cái gì, này các Tỷ-kheo, do chấp thủ cái gì, do thiên chấp cái gì, [tà] 
kiến này khởi lên: “Gió không thôi; sông không chảy; đàn bà mang thai không 
sanh; mặt trăng, mặt trời không mọc hay không lặn. Tất cả đều đứng vững như 
cột try”? 

- Đối với chúng con, bạch Thế Tôn, các pháp lây Thế Tôn làm Căn bản.. 

— Do có sắc, này các Tỷ-kheo, do chấp thủ sắc, do thiên chấp sắc, [tà] kiến 
này khởi lên: “Gió không thôi... Tất cå đều đứng vững như cột trụ.” 

Do có thọ... có tưởng... có hành... Do có thức, này các Ty-kheo, do chấp thủ 
thức, do thiên châp thức, [tà] kiên này khởi lên: “Gió không thôi... Tât cả đêu 
đứng vững như cột trụ.” 

Các ông nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, sắc là thường hay vô thường? 

— Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

— Cái gì vô thường là khó hay lạc? 

- Là khó, bạch Thế Tôn. 

— Cái gì vô thường, khô, chịu sự biến hoại, nêu không châp thủ cái ấy, thời 
có thể khởi lên [tà] kiến: “Gió không thôi... Tất cả đều đứng vững như cột trụ”? 

— Thưa không, bạch Thê Tôn. 


- Như vậy, này các Tỷ-kheo, do có khó, do chấp thủ khó, do thiên chấp khô, 
[tà] kiến này khởi lên: “Gió không thôi... Tất са đều đứng vững như cột trụ.” 


Thọ... Tưởng... Hành... Thức là thường hay vô thường? 

— Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

— Cái gì vô thường là khó hay lạc? 

— Là khó, bạch Thế Tôn. 

— Cái gì vô thường, khó, chịu sự biến hoại, néu không châp thủ cái ây, thời 
có thé khởi lên [tà] kiên: “Gió không thôi... Tất cả đều đứng vững như cột trụ”? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


— Như vậy, пау các Tỷ-kheo, do có khó, do châp thủ khó, do thiên chấp 
khó, [tà] kiến này khởi lên: “Gió không thối; sông không chảy; đàn bà mang 
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thai không sanh; mặt trăng, mặt trời không moc hay không lặn. Tất cả đều đứng 
vững như cột try.” 
П-ХУП. 


225-240. (Tương tự đôi với kinh П-ХУП trong Chương II, Tương ипе kién, 
phẩm D. 


ХУШ. KINH PHI HỮU PHI VÔ (Nevahofinanahofisuffa) (S. ШП. 218) 
241. Nhân duyên ở Sãvatthi. 


— Do có cái gì, này các TỶ-kheo, do chấp thủ cái gì, do thiên chấp cái gì, [а] 
kién này khởi lên: “Như Lai không tôn tại và không không tôn tại sau khi chết”? 


— Đôi với chúng con, bạch Thé Tôn, các pháp lây Thé Tôn làm căn bản.. 


— Do có sắc, này các Tỷ-kheo, do châp thú săc, do thién chấp săc, [tà] kiến 
này khởi lên: “Như Lai không tôn tại và không không tôn tại sau khi chết.” 


Do có thọ... có tưởng... có hành... Do có thức, này các Tỷ-kheo, do chấp 
thủ thức, do thiên châp thức, [tà] kiên này khởi lên: “Như Lai không tôn tại và 
không không tồn tại sau khi chết.” 


Các ông nghĩ thế nào, này các Tý-kheo, sắc là thường hay vô thường? 
- Là vô thường, bạch Thé Tôn. 
‚ chịu sự biến hoai, néu không chấp thủ cái ây, thời có thê khởi lên [tà] 
kiến: “Như Lai không tón tại và không không tổn tại sau khi chết”? 
- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


— Như vậy, này các Tý-kheo, do có khô, do chấp thủ khó, do thiên châp 
khó, [tà] kiến này khởi lên: “Như Lai không tôn tại và không không tôn tại 
sau khi chết.” 


Thọ... Tưởng... Hành... Thức là thường hay vô thường? 
— Là vô thường, bạch Thé Tôn. 
‚ chịu sự bién hoai, néu không châp thù cái ây, thời có thê khởi lên [tà] 
kiến: “Như Lai không tòn tại và không không tôn tại sau khi chết”? 
— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


— Như vậy, này các Tý-kheo, do có khô, do chấp thủ khó, do thiên châp 
khô, [tà] kiến này khởi lên: “Như Lai không tôn tại và không không tón tại 
sau khi chết.” 


XIX. KINH TỰ NGÃ CÓ SẮC (Rūpřattāsutta) (S. Ш. 218) 

242. (Như kinh trên, chỉ khác phân tà kiến được thay băng “Tự ngã có sắc, 
sau khi chết, không bệnh”). 
XX. KINH TỰ NGÃ KHÔNG CÓ SẮC (4rñpïaffãsuffa) (5. ШП. 219) 


243. (Như kinh trên, được thay thế bằng “Tự ngã không có sắc, sau khi chết, 
không bệnh”). 
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XXI. KINH TỰ NGÃ CÓ SẮC VÀ KHÔNG SẮC 
(Rūpīcaarūpīcaattāsutta) (S. III. 219) 

244. (Như kinh trên, được thay thế băng “Tự ngã có sắc và không sắc, sau 
khi chết, không bệnh”). 


XXII. KINH TỰ NGÃ KHÔNG CÓ SẮC VÀ KHÔNG KHÔNG CÓ SẮC 


245. (Như kinh trên, được thay thé băng “Tự ngã không có sắc và không 
không có sắc, sau khi chêt, không bệnh”). 
XXIII. KINH THUẦN LẠC (Ekantasukhisutta) (S. ТП. 219) 

246. (Như kinh trên, được thay thế băng “Tu ngã thuần lạc, sau khi chết, 
không bệnh”). 
XXIV. KINH THUẦN KHÔ (Ekarfadukkbisuffa) (S. III. 220) 

247. (Như kinh trên, được thay thé băng “Tự ngã thuần khô, sau khi chết, 
không bệnh”). 
XXV. KINH THUẦN LẠC VÀ THUÀN KHÔ 
(Sukhadukkhisuffa) (5. III. 220) 

248. (Như kinh trên, được thay thê băng “Tự ngã thuần lạc và thuần khó, 
sau khi chêt, không bệnh”). 
XXVI. KINH CHẲNG РНАІ KHÔ СНАКС PHÁI LẠC 
(Adukkhamasukhīsutta) (S. III. 220) 

249. (Như kinh trên, được thay thê băng “Tự ngã chăng phải khổ chàng 
phải lạc, sau khi chêt, không bệnh”). 
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Ш. РНАМ TRÙNG THUYÉT THỨ BA 
(TATIYAGAMANAVAGGA) 


I. KINH KHÔNG РНАІ GIÓ (Navatasutta) (S. Ш. 221) 

250. Nhân duyên ở Savatthi. 

— Do có cái gì, này các Ty-kheo, do chấp thủ cái gì, do thiên chấp cái gì, [tà] 
kiến này khởi lên: “Gió không thôi; sông không chảy; đàn bà mang thai không 
sanh; mặt trăng, mặt trời không mọc hay không lặn. Tất cà đều đứng vững như 
cột try”? 

- Đối với chúng con, bạch Thé Tôn, các pháp lây Thế Tôn làm căn bản.. 

— Do có sắc, này các Ty- -kheo, do chấp thủ sắc, do thiên chấp sắc, [tà] kiến 
này khởi lên: “Gió không thôi... Tất cả đêu đứng vững như cột trụ.” 

Do có thọ... có tưởng... có hành... Do có thức, này các Ty-kheo, do châp thů 
thức, do thiên chấp thức, [tà] kiến này khởi lên: “Gió không thói... Tất cả đều 
đứng vững như cột trụ. ` 

Các ông nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, sắc là thường hay vô thường? 

— Là vô thường, bạch Thê Tôn. 

— Cái gì vô thường là khô hay lạc? 

— Là khó, bạch Thé Tôn. 

— Cái gi vô thường, khó, chịu sự biên hoại, nêu không châp thú cái ấy, thời 
có thé khởi lên [tà] kiên: “Gió không thôi... Tất cả đều đứng vững như cột trụ”? 

- Thưa không, bạch Thé Tôn. 

— Như vậy, này các Ty-kheo, са gì vô thường thời cái ây là khô. Do có cải 
ду, do chấp thủ cái ấy, mà [tà] kiên này khởi lên: “Gió không thôi... Tất cả đều 
đứng vững như cột іту.” 

Thọ... Tưởng... Hành... Thức là thường hay vô thường? 

- Là vô thường, bạch Thé Tôn. 

. chịu sự biên hoại, nếu không chấp thủ cái ấy, thời có thể khởi lên [tà] 
kiến: “Gió không thôi... Tất cả đều đứng vững như cột trụ”? 

— Thưa không, bạch Thế Tôn. 

— Như vậy, này các Ty-kheo, са gi vô thường thời cái ấy là khô. Do có cải 
ây, do chấp thủ cái йу, mà [tà] kiên này khởi lên: “Gió không thói; sông không 
chảy; đàn bà mang thai không sanh; mặt trăng, mặt trời không mọc hay không 
lặn. Tất cà đều đứng vững như cột trụ.” 
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П-ХХУ. (S. Ш. 223) 
251-274. (Như phẩm П ở trên). 


XXVI. KINH PHI LẠC PHI KHÔ (Adukkhamasukhīsutta) (S. ТП. 223) 
275. (Như phẩm II ở trên). 
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IV. РНАМ TRÙNG THUYÉT THỨ TƯ 
(CATUTTHAGAMANAVAGGA) 


I. KINH KHÔNG PHÅI GIÓ (Navatasutta) (5. ТП. 223) 

276. Nhân duyên ó Savatthi. 

— Do со cái øì, này các Ty-kheo, do chấp thủ cái gì, do thiên chấp cái gì, [tà] 
kiến này khởi lên: “Gió không thôi; sông không chảy; đàn bà mang thai không 
sanh; mặt trăng, mặt trời không mọc hay không lặn. Tât cả đều đứng vững như 
cột try”? 

- Đối với chúng con, bạch Thế Tôn, các pháp lây Thé Tôn làm căn bản.. 

— Do có sắc, này các Ty-kheo, do chấp thủ sắc, do thiên chấp sắc, [tà] kiến 
này khởi lên: “Gió không thôi... Tất cả đêu đứng vững như cột trụ.” 


Do có thọ... có tưởng... có hành... Do có thức, này các Ty-kheo, do châp thủ 
thức, do thiên chấp thức, [tà] kiến này khởi lên: “Gió không thôi... Tất cả đều 
đứng vững như cột trụ.” 

Các ông nghĩ thế nào, này các Ty-kheo, sắc là thường hay vô thường? 

— Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

— Cái gì vô thường là khô hay lạc? 

— Là khô, bạch Thế Tôn. 

— Cái gì vô thường, khô, chịu sự biến hoại, thời có nên coi cái ду là: “Đây 
là của tôi, đây là tôi, đây là tự ngã của tôi” không? 

- Thưa không, bạch Thé Tôn. 

— Thọ... Tưởng... Hành... Thức là thường hay vô thường? 

— Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

— Cái gì vô thường là khô hay lạc? 

— Là khó, bạch Thế Tôn. 

— Cái gi vô thường, khô, chịu sự biến hoại, thời có nên coi cái ây là: “Đây 
là của tôi, đây là tôi, dày là tự ngã của tôi” không? 

— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


— Như vậy, này các Tỷ-kheo, bất kỳ sặc nào thuộc quá khứ, tương lai, hiện 
tại; hoặc trong hay ngoài; hoặc thô hay té; hoặc hạ liệt hay thủ thăng: hoặc xa 
hay gân, thời tất cả các sắc ây phải được thầy biết như thật với chánh trí răng: 
“Đây không là của tôi, đây không là tôi, đây không là tự ngã của tôi.” Bất kỳ 
thọ... tưởng... hành... thức nào thuộc quá khứ, tương lai, hiện tại; hoặc trong 
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hay ngoài; hoặc thô hay tê; hoặc hạ liệt hay thù thắng; hoặc xa hay gân, thời 
tt cả các thức ду phải được thây biết như thật với chánh trí rằng: “Đây không 
là của tôi, đây không là tôi, đây không là tự ngã của tôi.” 

Thấy vậy. Thời ду biết rõ: “... sau đời hiện tại không còn đời sóng nào khác 
nữa.” (Như phàm III ở trên). 


П-ХХУ. (5. Ш. 224) 
277-300. (Như phẩm П ở trên). 


XXVI. KINH PHI LẠC PHI KHÔ (Adukkhamasukhīsutta) (5. ЇП. 224) 


301. Nhân duyên ở Savatthi. 

— Do có cái gì, này các Ty-kheo, do chấp thủ cái gì, do thiên chấp cái gi, 
[tà] kiến này khởi lên: “Tu ngã chàng phải khô chăng phải lạc, không bệnh sau 
khi chết”? 

- Đối với chúng con, bạch Thế Tôn, các pháp lây Thé Tôn làm căn bản.. 

— Do có sắc, này các Tỷ-kheo, do châp thú săc, do thiên châp săc, [tà] kiến 
này khởi lên: “Tự ngã chăng phải khó chăng phải lạc, không bệnh sau khi chết.” 

Do có thọ... có tưởng... có hành... Do có thức, пау các Tỷ-kheo, do chấp thủ 
thức, do thiên chấp thức, [tà] kiến này khởi lên: “Tự ngã chăng phải khó chăng 
phải lạc, không bệnh sau khi chết.” 

Các ông nghĩ thế nào, này các Tý-kheo, ѕӣс là thường hay vô thường? 

— Là vô thường, bạch Thé Tôn. 

— Cái gì vô thường là khó hay lạc? 

- Là khó, bạch Thê Tôn. 

— Cái gì vô thường, khó, chịu sự biến hoại, thời có nên coi cái ấy là: “Đây 
là của tôi, đây là tôi, đây là tự ngã của tôi” không? 

— Thưa không, bạch Thế Tôn. 

— Thọ... tưởng... hành... thức là thường hay vô thường? 

— Là vô thường, bạch Thê Tôn. 

— Cái gì vô thường là khó hay lạc? 

- Là khổ, bạch Thê Tôn. | | 

— Cái gi vô thường, khô, chiu sự biên hoại, thời có nên col cái ây là: “Рау 
là của tôi, đây là tôi, đây là tự ngã của tôi” không? 

— Thưa không, bạch Thế Tôn. 

— Như vậy, này các Tỷ-kheo, bát kỳ sắc nào thuộc quá khứ, tương lai, hiện 
tại; hoặc trong hay ngoài; hoặc thô hay té; hoặc hạ liệt hay thù thăng: hoặc xa 
hay gân, thời tất cả các sắc ây phải được thây biết như thật với chánh trí rằng: 
“Đây không là của tôi, đây không là tôi, đây không là tự ngã của tôi.” Bất kỳ 
thọ.. . tuóng.. . hành... thức nào thuộc quá khứ, tương lai, hiện tại; hoặc trong 
hay ngoài; hoặc thô hay tế; hoặc hạ liệt hay thù thắng; hoặc xa hay gân, thời 
tât са các thức ду phải được thây biết như thật với chánh trí răng: “Đây không 
là của tôi, đây không là tôi, đây không là tự ngã của tôi.” 
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Tháy vậy, này các Tý-kheo, bậc đa văn Thánh đệ tử nhàm chán đối với sắc, 
nhàm chán đối với thọ, nhàm chán đối với tưởng, nhàm chán đối với hành, 
nhàm chán đỗi với thức. Do nhàm chán nên vị ây ly tham; do ly tham nên vị 
ây được giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên biết răng: “Ta đã được giải 
thoát.” VỊ áy biết rõ: “Sanh đã tận, Phạm hanh đã thành, những việc nên làm đã 
làm, sau đời hiện tại không còn đời sóng nào khác nữa.” 


25. TUONG UNG NHÀP 
(OKKANTASAMYUTTA) 


I. KINH МАТ (Cakkhusutta) (S. Ш. 225) 
302. Nhân duyên tại Savatthi. 


— Này các Тў-Кһео, mắt là vô thường, | biến hoại, đôi khác. Tai là vô thường, 
bién hoai, đôi khác. Mũi là vô thường, biến hoại, đổi khác. Lưỡi là vô thường, 
bién hoai, dói khác. Thân là vô thường, biến hoại, đôi khác. Y là vô thường, 
biến hoại, đối khác. 

Này các Tý-kheo, ai có lòng tin, có tín giải đối với những pháp này; vị ấy 
được gọi là Tùy tín hành, đã nhập Chánh tánh, đã nhập Chân nhân địa, đã vượt 
Phàm phu địa. VỊ â ây không có thê làm những hành động 8Ì, do làm hành động 
ây phải sanh vào địa ngục, bàng sanh, nga quý; một vị không có thể mệnh 
chung mà không chứng quả Dự lưu. 

Với ai, này các Tỷ-kheo, kham nhẫn một ít Thiền quán, như vậy với trí tuệ 
và những pháp này; vị ây được gọi là Tùy pháp hành, đã nhập Chánh tánh, đã 
nhập Chân nhân фа, đã vượt Phảm phu địa. VỊ ây không có thê làm những hành 
động gì, do làm hành động â áy, phái sanh vào dia nguc, bàng sanh, nga quỷ; một 
vi khóng có thé mënh chung mà khóng chúng quà Du luu. 


Với ai, này các Tý-kheo, đối với những pháp này, biết rõ như vậy, thây như 
уду, VỊ ây được 891 là đã chứng quả Dự lưu, không còn bị thói doa, quyết chắc 
hướng đến giác ngộ. 

П. KINH SẮC (Ёйразийа) (S. Ш. 225) 

303. (Như kinh trên, chi thay thế ““sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp” băng 
“nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, y”). 

HI. KINH THÚC (Viññanasutta) (S. III. 226) 

304. (Như kinh trên, chỉ thay thé “sắc, thanh, hương, vi, xúc, pháp” băng 
“nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức”). 

IV. KINH ХОС (Samphassasuffa) (S. HI. 226) 

305. (Như kinh trên, chỉ thay thê “sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp” bằng 
“nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc”). 

V. KINH THỌ (Samphassajasutta) (S. II. 226) 
306. (Như kinh trên, chỉ thay thé “sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp” bằng 
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“thọ do nhãn xúc sanh, thọ do nhĩ xúc sanh, thọ do tỷ xúc sanh, thọ do thiệt xúc 
sanh, thọ do thân xúc sanh, thọ do ý xúc sanh”). 
VI. KINH SẮC TƯỞNG (Rñpasaññãsuffa)' (S. III. 227) 

‚307. (Như kinh trên, chỉ thay thé “sắc, thanh, hương, vi, xúc, pháp” băng 
“sắc tưởng, thanh tưởng, hương tưởng, vi tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng”). 
УП. KINH SẮC TƯ (Rñpasañcefanäsuffa)? (S. Ш. 227) 

‚ 308. (Như kinh trên, chi thay thê “sắc, thanh, hương, vi, xúc, pháp” bàng 
“ас tư, thanh tu, hương tư, vi tư, xúc tu, pháp tư”). 

УШ. KINH SẮC АІ (Rüpatanhasutta)° (S. III. 227) 
‚ 309. (Như kinh trên, chỉ thay thé “вас, thanh, hương, vị, xúc, pháp” băng 
“sắc ái, thanh ái, hương ái, vi ái, xúc ái, pháp а”). 
IX. KINH ВГА GIỚI (Pathavidhatusuttay* (S. ТП. 227) 
310. (Như kinh trên, chỉ thay thé “sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp” bằng 
“địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới, không giới, thức 0101”). 
X. KINH ОАМ (Khandhasuffa) (S. Ш. 227) 


ЗИ. (Nhu kinh trên, chỉ thê “Sắc, thanh, hương, vi, xúc, pháp” băng “Sắc 
uân, thọ uân, tưởng uân, hành uân, thức uân”). 


! Bàn tiếng Anh của PTS: Perception, nghĩa là Tưởng. 
2 Bản tiếng Anh của PTS: Volition, nghĩa là Ти. 

3 Вар tiếng Anh của PTS: Craving, nghĩa là Ai. 

* Bàn tiếng Anh của PTS: Element, nghĩa là Giới. 


26. TUƠNG UNG SANH 
(UPPADASAMYUTTA) 


I. KINH МАТ (Cakkhusutta)! (S. Ш. 228) 

312. Nhân duyên ở Savatthi. 

— Này các Tỷ-kheo, sự sanh, sự trú, sự thành, sự xuất hiện của mắt là sự 
sanh của khô, sự trú của bệnh hoạn, sự xuất hiện của già chết. 

Sự sanh, sự trú, sự thành, sự xuất hiện của tai... của тй... của lưỡi... của 
thân... của ý là sự sanh của khô, sự trú của bệnh hoạn, sự xuất hiện của già chết. 

Sự diệt, sự lắng dịu, sự châm dứt của săc là sự diệt của khô, sự lắng dịu của 
bệnh hoạn, sự châm dứt của già chết. 

Sự diệt, sự lăng dịu, sự châm dứt của tai... của mũi... của lưỡi... của 
thân... của ý là sự diệt của khô, sự lăng dịu của bệnh hoạn, sự châm dứt của 
già chết. 

П. KINH SẮC (Rüpasutta) (S. Ш. 229) 
313. (Như kinh trên, chỉ thay thé băng “sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp”). 


HI. KINH THÚC (V;ññanasutta) (S. III. 229) 

314. (Như kinh trên, chỉ thay thé băng “nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt 
thức, thân thức, ý thức”). 

IV. KINH XÚC (Samphassasutta) (S. Ш. 229) 

315. (Như kinh trên, chỉ thé bàng “nhãn xúc, nhi xúc, ty xúc, thiệt xúc, thân 
xúc, ý xúc”). 

V. KINH THỌ (Samphassajasutta) (S. II. 230) 

316. (Nhu kinh trën, chi thay thé bàng “tho do nhàn xúc sanh, tho do nhi 
xúc sanh, tho do ty xúc sanh, tho do thiệt xúc sanh, tho do thân xúc sanh, thọ 
do y xúc sanh”). 

VI. KINH TƯỞNG (Saññasutta) (S. III. 230) 

317. (Như kinh trên, chỉ thay thế băng “sắc tưởng, thanh tưởng, hương 

tưởng, vi tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng”). 


! Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 0099.315. 0090с25); Тар. #È (7.02. 0099.899. 0225b27). 
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УП. KINH TƯ (Sañcetanasutta) (S. III. 230) 

318. (Như kinh trên, chỉ thay thế bằng “йс tư, thanh tư, hương tư, vị tư, 
xúc tư, pháp tư”). 
УШ. KINH АІ (Tanhasutta) (S. II. 230) 

319. (Như kinh trên, chỉ thay thế bàng “sắc ái, thanh ái, hương ái, vi ái, xúc 
ái, pháp ал”). 
IX. KINH GIỚI (Dhatusutta) (S. Ш. 231) 

320. (Như kinh trên, chỉ thay thé băng “địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong 
giới, không giới, thức giới”). 
X. KINH ОАМ (Khandhasufa) (S. Ш. 231) 

321. (Như kinh trên, chỉ thay thế băng ““sắc, thọ, tưởng, hành, thức uân”). 


27. TƯƠNG UNG PHIEN NÃO 
(KILESASAMYUTTA) 


I. KINH МАТ (Cakkhusutta) (S. Ш. 232) 
322. Nhân duyên ó Savatthi. 


— Này các Tỷ-kheo, dục tham đôi với mắt là tùy phiên não của tâm. 
Dục tham đối với tai là tùy phiên não của tâm. Dục tham đôi với mũi là tùy 
phiền não của tâm. Dục tham đối với lưỡi là tùy phiên não của tâm. Dục 
tham đối với thân là tùy phiền não của tâm. Dục tham đối với ý là tùy phiền 
não của tâm. 

Này các Tỷ-kheo, khi nào vị Tỷ-kheo đối với sáu xứ này, đoạn tận được tùy 
phiên não, thời tâm vị ду hướng về ly dục. Do bién mãn với ly dục, tâm vi ây 
được xem là kham nhẫn, chứng tri đôi với các pháp cần phải giác ngộ. 


П. KINH SẮC (Ёйразийа) (S. Ш. 232) 

323. (Như kinh trên, chỉ thay thé băng “sắc, thanh, hương, vi, xúc, pháp”). 
Ш. KINH THÚC (Viññanasutta) (S. Ш. 232) 

324. (Như kinh trên, chỉ thay thé băng “nhãn thức, nhĩ thức, tý thức, thiệt 
thức, thân thức, y thức”). 
IV. КІМН ХОС (Sømphassasuwffa) (S. III. 233) 

325. (Như kinh trên, chỉ thay thê băng “nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, 
thân xúc, ý xúc”). 
V. KINH THỌ (Samphassajásutta) (S. II. 233) 

326. (Như kinh trên, chỉ thay thé băng “tho do nhãn xúc sanh, thọ do nhĩ 
xúc sanh, thọ do thiệt xúc sanh, thọ do thân xúc sanh, thọ do ý xúc sanh”). 
VI. KINH TƯỞNG ($айӣдѕийа) (S. Ш. 233) 

327. (Như kinh trên, chỉ thay thé bằng “sắc tưởng, thanh tưởng, huong 
tưởng, vi tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng”). 
УП. KINH TU (Sañcetanasutta) (S. ТП. 233) 


328. (Nhu kinh trën, chi thay thé bàng “sàc tu, thanh tu, huong tu, vi tu, 
xúc tu, pháp tu”). 
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УШ. KINH АІ (Тапййзий ` “7 ”” 234) 


329. (Như kinh trên, chi ăng “sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc 
ái, pháp а”). 
ІХ. KINH GIỚI (Dhatusu 234) 

330. (Như kinh trên, ch săng “địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong 
giới, không giới, thức giới” 
X. KINH ОАМ (Khandha‹ Т. 234) 

331. Nhân duyên ó бау 

— Này các Tỷ-kheo, dục 701 sắc пап là tùy phiên não của tâm. Dục 
tham đôi với thọ uân là tùy của tâm. Dục tham đôi với tưởng uân là 
tùy phiên não của tâm. Du với hành uân là tùy phiên não của tâm. 
Dục tham đôi với thức uân n não của tâm. 

Này các Tỷ-kheo, khi r cheo đôi với năm xứ này, đoạn tận được 
tùy phiên não, thời tâm v1 â ê ly dục. Do biên mãn với ly dục, tâm vi 


ау được xem là kham nhan. đôi với các pháp cân phải giác ngộ. 


28. TƯƠNG UNG SARIPUTTA 
(SARIPUTTASAMYUTTA) 


I. KINH DO VIÊN LY SANH (И»еКаўазийа)! (S. ТП. 235) 

332. Một thời, Tôn giả Sariputta trú ó Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà 
Lâm), vườn ông Anäthapindika (Câp Cô Độc). 

Rồi Tôn giả Sãriputta, vào Бибі sáng, đắp у, сат y bát, đi vào Sävatthi dé 
khất thực. 

Đi khất thực xong, sau bữa ăn, trên con đường trở vẻ, Tôn giả di dén 
Andhavana йё nghỉ trưa. Sau khi đi vào Andhavana, Tôn giả đến ngôi nghỉ 
trưa dưới một gôc cây. 

Rồi Tôn giả Sãriputta, vào buôi chiêu, từ chỗ tịnh cư đứng dậy, đi đến 
Jetavana, vườn ông Anathapindika. 

Tôn giả Ananda thấy Tôn giả Sãriputta từ xa đi đến; sau khi thấy, liền nói 
với Tôn giả Sãriputta: 

— Hiên giả Sãriputta, các căn của Hiên giả lăng dịu, sắc mặt được thanh tịnh, 
trong sáng. Hôm nay, Hiên giả an trú với sự an trú nào? 

— Ó đây, nay Hiền già, ly dục, ly pháp bất thiện, tôi chứng đạt và an trú 
Thiên thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tâm có tứ. Này Hiên giả, 
tôi không khởi lên ý nghĩ: “Tôi đang chứng nhập Thiên thứ nhất”, hay: “Tôi đã 
chứng nhập Thiên thứ nhất”, hay: “Tôi đã ra khỏi Thiên thứ nhất.” 

— Như vậy, chắc chăn Hiền giá trong một thời gian dài đã khéo nhồ tận gốc 
các tùy miên ngã kiên, ngã sở kiến, ngã mạn. Do vậy, Tôn giả Sãriputta không 
khởi lên ý nghĩ: “Tôi đang chứng nhập Thiên thứ nhất”, hay: “Tôi đã chứng 
nhập Thiên thứ nhất”, hay: “Tôi đã ra khỏi Thiên thứ nhất. š 


П. KINH KHÔNG ТАМ (Avitakkasutta) (S. Ш. 235) 

333. Nhân duyên ở Savatthi. 

Tôn giả Ananda thấy Tôn giả Sãriputta từ xa đi đến; sau khi (Һау, liền nói 
với Tôn giả Sāriputta: 

— Hiên giả Sãriputta, các căn của Hiên giả lăng dịu, sắc mặt được thanh tịnh, 
trong sáng. Hôm nay, Hiên giả an trú với sự an trú nào? 

_ Ó dày, này Hiền g1à, làm cho lắng diu tầm và tứ, tôi đã chứng đạt và an trú 


! Bản tiếng Anh của PTS: Solitude, nghĩa là Viễn ly. Bản Hán: Ly ЁЁ (N.15. 0006.28.1. 0354a05). 
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Thiên thứ hai, một trạng thái hý lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tĩnh 
nhất tâm. Tôi không có khởi lên ý nghĩ: “Tôi đang chứng nhập Thiên thứ hai”, 
hay: “Tôi đã chứng nhập Thiên thứ hai”, hay: “Tôi đã ra khỏi Thiền thứ hai.” 


— Như vậy, chắc chắn Hiển giá trong một thời gian dài, đã khéo nhó tận gốc 
các tùy miên ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn. Do vậy, Tôn giả Säriputta không 
khởi lên ý nghĩ: “Tôi đang chứng nhập Thiên thứ hai”, hay: “Tôi đã chứng nhập 
Thiền thứ hai”, hay: “Tôi đã ra khỏi Thiên thứ hai.” 


HI. KINH НҮ (Рїїзийа) (S. Ш. 236) 

334. Nhân duyên ở Savatthi. 

Tôn giả Ananda thấy Tôn giả Sãriputta từ xa đi đến; sau khi thấy, liền nói 
với Tôn giả SãrIputta: 

- Hiền giá Sariputta, các căn của Hiền giả lắng địu, sắc mặt được thanh tịnh, 
trong sáng. Hôm nay, Hiên giả an trú với sự an trú nào? 

— О đây, này Hiên giả, ly hy trú xà, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm lạc thọ 
mà các bậc Thánh gọi là: “Xả niệm lạc trú”, tôi chứng đạt và an trú Thiên thứ 
ba. Này Hiên giả, tôi không khởi lên ý nghĩ: “Tôi đang chứng nhập Thiên thứ 
ba”, hay: “Tôi đã chứng nhập Thiên thứ ba”, hay: “Tôi đã ra khỏi Thiên thứ ba.” 

— Như vậy, chắc chắn Hiền giả trong một thời gian... hay: “Tôi đã ra khỏi 
Thiên thứ ba.” 


IV. KINH XÁ (Upekkhãsufra) (5. II. 237) 

335. Nhân duyên ở Savatthi. 

Tôn giả Ananda thây Tôn giả Sãriputta từ xa đi đến... với sự an trú nào? 

= Ü dáy, này Hiển giả, xả lạc xả khó, diệt hy ưu đã cảm thọ từ trước, tôi 
chứng đạt và an trú Thiên thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này 


Hiên già, tôi không khởi lên y nghĩ: “Tôi đang chứng nhập Thiên thứ tư”, hay: 
“Tôi đã chứng nhập Thiên thứ tư”, hay: “Tôi đã ra khỏi Thiên thứ tư.” 


— Như vậy, chắc chắn Hiên giả... hay: “Tôi đã ra khỏi Thiên thứ tư.” 


V. KINH KHÔNG VÔ BIẾN XÚ (Akasanañcayatanasutta) (S. Ш. 237) 

336. Nhân duyên ở Savatthi. 

Tôn giả Ananda thấy... với sự an trú nào? 

— Ó đây, này Hiền 01а, vượt lên hoàn toàn sắc tưởng, đoạn diệt hữu đối 
tưởng, không tác ý các di tưởng, với ý nghĩ: “Hư không là vô biên”, tôi chứng 
đạt và an trú Không vô biên xứ. Này Hiên giả, tôi không khởi lên ý nghĩ... hay: 
“Tôi đã ra khỏi Không vô biên xứ.” 

— Như vậy, chắc chắn Hiên giả... “Tôi đã ra khỏi Không vô biên xứ.” 

VI. KINH THÚC VÔ BIÊN XÚ (V;ññanañcayatanasutta) (S. ТП. 237) 

337. Nhân duyên ở Sāvatthi. 

Tôn giả Ananda thây... với sự an trú nào? 
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— О đây, này Hiên giả, vượt qua hoàn toàn Không vô biên xứ, với ý nghĩ: 
“Thúc là vô biên”, tôi chứng đạt và an trú Thức vô biên xứ... hay: “Tôi đã ra 
khỏi Thức vô biên xứ.” 


УП. KINH VÔ SỞ HỮU XÚ (Akiñcaññayatanasutta) (S. Ш. 237) 

338. Nhân duyên ở Savatthi. 

Tôn giả Ananda thây... với sự an trú nào? 

- Ó đây, này Hiên giả, vượt qua hoàn toàn Thức vô biên xứ, với ý nghĩ: 
“Không có vật gì”, tôi chứng đạt và an trú Vô sở hữu xứ... hay: “Tôi đã ra khỏi 
Vô sở hữu xứ.” 


VIH. KINH PHI TƯỞNG PHI PHI TƯỞNG XÚ 
(Nevasaññanasaññayatanasutta) (S. HI. 237) 


339. Nhân duyên ở Sāvatthi. 

Tôn giả Ananda thây... với sự an trú nào? 

-Ở đây, này Hiền giả, vượt qua hoàn toàn Vô sở hữu xứ, tôi chứng đạt 
và an trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ... hay: “Tôi đã ra khỏi Phi tưởng phi phì 
tưởng xứ.” 


ІХ. КІМН DIET TAN ĐỊNH (Nirodhasamapattisutta)? (S. III. 238) 

340. Nhân duyên ở Savatthi. 

Tôn giả Ananda thấy... với sự an trú nào? 

— Ó đây, này Hiên giả, vượt qua hoàn toàn Phi tưởng phi phi tưởng xứ, tôi 
chứng đạt và an trú Diệt thọ tưởng định. Nhưng này Hiện giả, tôi không khởi 
lên ý nghĩ: “Tôi đang chứng nhập Diệt thọ tưởng định”, hay: “Tôi đã chứng 
nhập Diệt thọ tưởng định”, hay: “Tôi đã ra khỏi Diệt thọ tưởng định.” 

— Như vậy, chắc chăn Hiền giả trong một thời gian dài đã khéo nhồ tận góc 
các tùy miên ngã kiên, ngã sở kiên, ngã mạn. Do vậy, Tôn giả Sariputta không 
khởi lên ý nghĩ: “Tôi đang chứng nhập Diệt thọ tưởng định”, hay: “Tôi đã 
chứng nhập Diệt thọ tưởng định”, hay: “Tôi đã ra khỏi Diệt thọ tưởng định.” 
X. KINH SUCIMUKHI (S#cimukhisutta) (S. III. 238) 

341. Một thời, Tôn giả Sariputta trú ở Rajagaha (Vuong Ха), Veluvana 
(Trúc Lám), tại chó nuôi dưỡng сас con sóc. 

Rồi Tôn giả Sariputta, vào buổi sáng, дар у, сіт у bát, đi vào RaJagaha đề 


khát thực. Sau khi đi khát thực từng nhà một ở Rājagaha, Tôn giả ngôi dựa vào 
một bức tường, dùng đô ăn khất thực. 


2 Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 0099.499. 0131a25). 
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Rồi một nữ du sĩ ngoại đạo Sũcimukhi (Tịnh Diện) đi đến Tôn già Sãriputta; 
sau khi đến, nói với Tôn giả Sãriputta: 


— Này Sa-môn, có phải ông ăn, củi mặt xuống? 

— Này chị, tôi ăn, không cúi mặt xuống. 

— Vậy Sa-môn, ông ăn, ngưỡng mặt lên? 

— Này chị, tôi ăn, không ngưỡng mặt lên. 

- Vậy này Sa-môn, ông ăn, hướng mặt vé bón phương chính? 

— Này chị, tôi ăn, không có hướng mặt về bón phương chính. 

- Vậy này Sa-môn, ông ăn, hướng mặt về bốn phương phụ? 

— Này chị, tôi ăn, không có hướng mặt về bốn phương phụ. 

— Được hỏi: “Này Sa-môn, có phải ông ăn, cúi mặt xuống?”, ông trả lời: 
“Này chị, tôi ăn, không cúi mặt xuông.” Được hỏi: “Vậy này Sa-môn, ông ăn, 
ngưỡng mặt lên?”, ông đáp: “Này chị, tôi ăn, không ngưỡng mặt lên.” Được 
hỏi: “Vậy này Sa-môn, ông ăn, hướng mặt về bốn phương chính?”, ông đáp: 
“Này chị, tôi ăn, không hướng mặt về bốn phương chính.” Được hỏi: “Vậy 
Sa-môn, ông ăn, hướng mặt vê bón phương phụ?” , ông đáp: “Này chị, tôi ăn, 


không hướng mặt vê bốn phương phụ.” Vậy này Sa-môn, ông ăn, hành động 
như thê nào? 


— Những Sa-môn hay Bà-la-môn пао, nảy chị, nuôi sông bằng những tà 
mạng như địa lý (vatthuvijja) và súc sanh minh (nghệ hèn hạ); này chị, các vi 
ду được gọi là các Sa-môn, Bà-la-môn ăn со mặt xuông. 


Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào, này chi, nuôi sông bằng những tà mạng 
như thiên văn ( nakkhattavijja) và súc sanh minh (nghê hèn hạ), này chi, các vị 
ây được gọi là các Sa-môn, Bà-la-môn ăn ngưỡng mặt lên. 


Những Sa-môn hay Bà-la-môn пао, này chi, nuôi sống bằng những tà 
mạng như đưa tin tức, làm trung gian môi giới, này chị, các vị ây được gọi là 
các Sa-môn, Bà-la-môn ăn hướng mặt về bôn phương chính. 

Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào, này chị, nuôi sông bằng những tà mang 
như bói toán và các nghề hèn hạ, này chị, các vị ây được gọi là các Sa-môn, 
Bà-la-môn ăn hướng mặt về bôn phương phụ. 


Còn ta, này chị, ta không nuôi sông băng những tà mạng như địa lý và các 
nghê hèn hạ; ta không nuôi sông băng những tà mạng như thiên văn và các nghề 
hèn hạ; ta không nuôi sông bằng những tà mạng như đưa tin tức, làm trung, gian 
môi giới; ta cũng không nuôi sông băng những tà mạng như bói toán và các 
nghê hèn hạ. Ta tìm câu món ăn một cách hợp pháp. Sau khi tìm món ăn một 
cách hợp pháp, ta dùng các món ăn ấy. 

Rồi nữ du sĩ ngoại đạo Sũcimukhi đi từ đường này qua đường khác, từ ngã 
tư này qua ngã tư khác ở thành Vương Xá, và tuyên bô: “Sa-môn Thích tử dùng 
các món ăn một cách hợp pháp. Sa-môn Thích tử dùng các món ăn một cách 
không có lỗi lầm. Hãy cúng dường các món ăn cho Sa-môn Thích tử.” 


29. TƯƠNG ƯNG LOÀI RONG 
(NÃGASAMYUTTA) 


I. KINH CHUNG LOẠI (Suddhikasutta)! (S. Ш. 240) 


342. Nhân duyên ở Savatthi. 

— Này các Тӱ-Кһео, có bốn loại пага (rồng, rắn) về sanh chủng. Thế nảo là 
bốn? Loại пага từ trứng sanh, loại пара từ thai sanh, loại naga từ âm ướt sanh, 
loại naga hóa sanh. Này các Tỷ-kheo, đây là bón loại пара theo sanh chủng. 


П. KINH DIỆU THÄNG (Pantatarasutta) (S. III. 240) 
343. Nhân duyên ở Sāvatthi. 


— Này các Tỷ-kheo, có bốn loại naga về sanh chủng. Thé nào là bốn? Loại 
naga từ trứng sanh, loại naga từ thai sanh, loại naga từ âm ướt sanh, loại naga 
hóa sanh. 


Tại đây, này các Ty-kheo, loại naga từ thai sanh, loại từ âm ướt sanh và loại 
hóa sanh thù thăng hơn loại nãøa từ trứng sanh. 
‚ Tại đây, này сас Tỷ-kheo, loại naga từ âm ướt sanh và loại hóa sanh thù 
thăng hơn loại naga từ trứng sanh và từ thai sanh. 
Tại đây, này các Ty-kheo, loại naga hóa sanh thủ thắng hơn loại пара từ 
trứng sanh, loại từ thai sanh và loại từ âm ướt sanh. 
Này các Ту-кһео, đây là bốn loại naga theo sanh chủng. 


ПІ. KINH UPOSATHA (Uposathasutta) (S. II. 241) 
344. Một thời, Thế Tôn ở Sāvatthi, Jetavana, tại vườn ông Anathapindika. 


Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn; sau khi đến, danh 1ё Thê Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tý-kheo ây bạch Thé Tôn: 


— Do nhân gì, do duyên gì, bạch Thế Tôn, ở đây một só пара từ trứng sanh, 
sông giữ hạnh Béó-tát ( Uposatha) và từ bỏ thân của chúng? 


— Ó đây, này Tý-kheo, một só naga từ trứng sanh suy nghĩ như sau: “Trước 
đây chúng ta đã làm hai hạnh vè thân, hai hạnh về lời nói, hai hạnh về y2 Do 
chúng ta làm hai hạnh về thân, hai hạnh về lời nói, hai hạnh về ý ấy, sau khi thân 
hoại mạng chung, chúng ta sanh cộng trú với các naga do trứng sanh. 


! Bản tiếng Anh của PTS: According to scheme, nghĩa là Theo chủng loại. Bản Hán: Phẩm loại th 
(N.15. 0006.29.1. 0362a04). Tham khảo: Tăng. js (7.02. 0125.27.8. 646a07). 
? Chú giải viết hai hạnh, nghĩa là thiện hạnh và bất thiện hạnh (kusalakusalakarino). 
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Nếu nay chúng ta làm thiện hạnh về thân, thiện hạnh về lời nói, thiện hạnh về 
ý, như vậy, khi thân hoại mạng chung, chúng ta có thê sanh thiện thú, thiên giới. 

Vậy nay chúng ta hãy làm thiện hạnh vë thân, thiện hạnh về lời nói, thiện 
hạnh về ý.” 


Do nhân này, do duyên này, này Tý-kheo, ở đây một số naga do trứng sanh, 
sông giữ hạnh Uposatha và từ bỏ thân của chúng. 


IV. KINH UPOSATHA THỨ HAI (Dutiyauposathasutta) (S. III. 241) 

345. Nhân duyên ở Sāvatthi. 

Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thê Tôn... 

Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 

— Do nhân рі, do duyên рі, bạch Thế Tôn, ở đây, một số пара từ thai sanh 
sông giữ hạnh Uposatha và từ bỏ thân của chúng? 

(Như kinh trên)... 


— Do nhân này, do duyên này, này Tý-kheo, ở đây, một số пара từ thai sanh 
sóng giữ hạnh Uposatha và từ bỏ thân của chúng. 


V. KINH UPOSATHA THỨ BA (Tatiyauposathasutta) (S. Ш. 242) 
346. (Như kinh trên, chỉ thay thé băng “một số пӣра từ âm ướt sanh”). 


VI. KINH UPOSATHA THỨ TƯ (Catutthauposathasutta) (S. Ш. 242) 
347. (Như kinh trên, chỉ thay thê băng “một số naga hóa sanh”). 


УП. KINH NGHE (Sutasutta) (S. III. 243) 
348. Nhân duyên ở Saàvatthi. 
Ngôi xuống một bên, Tỷ-kheo áy bach Thé Tón: 
— Do nhân gì, do duyên gi, bạch Thế Tôn, ở đây, một loại [chúng sanh], sau 
khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với các naga tü trứng sanh? 
= dây, này Ty-kheo, môt loai [chúng sanh] làm hai hanh vè thân, làm 


hai hạnh về lời nói, làm hai hạnh vè ý. Chúng nghe nói như sau: “Loại nãga từ 
trứng sanh được thọ mạng lâu dài, nhan sắc thù thắng, hưởng thọ nhiễu lạc.” 


Chúng suy nghĩ như sau: “Ôi, mong răng, sau khi thân hoại mạng chung, 
chúng ta có thê sanh cộng trú với các naga từ trứng sanh!” 

Sau khi thân hoại mạng chung, chúng được sanh cộng trú với các nãøa từ 
trứng sanh. 

Do nhân này, do duyên này, này Tỷ-kheo, ở đây, một loại [chúng sanh], sau 
khi thần hoại mạng chung, được sanh cộng trú với các naga từ trứng sanh. 
УШ. KINH NGHE THỨ HAI (Dutiyasutasutta) (S. II. 243) 

349. (Như kinh trên, chỉ thay thê băng “các naga từ thai sanh”). 


29. TƯƠNG UNG LOÀI RÔNG # 693 


Nhân duyên ở Sāvatthi. 

Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 

— Do nhân gi, do duyên gi, bạch Thé Tôn, ở đây, một loại [chúng sanh], sau 
khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với các naga từ thai sanh?... 

Do nhân này, do duyên này, này Tỷ-kheo, ở đây, một loại [chúng sanh], sau 
khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với các naga từ thai sanh. 

IX. KINH NGHE THỨ BA (Tatiyasutasutta) (S. Ш. 244) 

350. (Như kinh trên, chỉ thay thế băng “các пага từ âm ướt sanh”). 

Nhân duyên ở Savatthi. 

Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 

— Do nhân gi, do duyên gì, bạch Thế Tôn, ở đây, một loại [chúng sanh], sau 
khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với các naga từ âm ướt sanh?... 

Do nhân này, do duyên này, này Tỷ-kheo, ở đây, một loại [chúng sanh], sau 
khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với các naga từ âm ướt sanh. 
X. KINH NGHE THỨ TƯ (Catutthasutasutta) (S. III. 244) 

351. (Như kinh trên, chỉ thay thế băng “các пара từ hóa sanh”). 

Nhân duyên ở S3vatthI. 

Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo ây bach Thê Tôn: 

— Do nhân gi, do duyên gi, bạch Thé Tôn, ở đây, một loại [chúng sanh], sau 
khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với các naga từ hóa sanh?... 

Do nhân này, do duyên này, này Ty-kheo, ở đây, một loại [chúng sanh], sau 
khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với các naga từ hóa sanh. 
XI-XX. NHÓM 10 KINH BÓ THÍ HỖ TRỢ МОАМ SANH, V.V... 
(Andajadãnipakãrasutftadasaka)° (S. III. 245) 

352-361. Ngôi xuống một bên, Tý-kheo ấy bạch Thé Tôn: 

— Do nhân оі, do duyên рі, bạch Thé Tôn, ở đây, một só [chúng sanh], sau 
khi thân hoại mạng chung, duoc sanh cộng trú với các naga từ trứng sanh? 


— Ó đây, này Tỷ-kheo, có loại [chúng sanh] làm hai hạnh về thân, làm hai 
hạnh về lời nói, làm hai hạnh vệ ý. Chúng nghe nói như sau: “Các naga tü trúng 
sanh, thọ mạng lâu dài, nhan sắc thù thắng, thọ hưởng nhiêu lạc.” 

Chúng suy nghĩ như sau: “Ôi, mong răng, sau khi thân hoại mạng chung, 
chúng ta được sanh cộng trú với các naga từ trứng sanh!” 

Chúng bó thí đô ăn. Sau khi thân hoại mạng chung, chúng được sanh cộng 
trú với các naga từ trứng sanh. Do nhân này, do duyên này, này Ty-kheo, ở đây, 
một loại [chúng sanh], sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với 


” Tên nhóm kinh này và nhóm kế tiếp trong bản tiếng Anh của PTS dịch: Supports by Gifts, nghĩa là 
Но trợ băng bó thi. 
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các naga từ trứng sanh. Chúng bồ thí đồ uống... Chúng bó thí vải mặc.. . Chúng 
bó thí xe có... Chúng bó thí vòng hoa... Chúng bó thí huong... Chúng bó thí 
huong liëu xoa bóp... Chúng bó thí ngoa cu... Chúng bó thí nhà сїа.. ‚ Chúng bó 
thí đèn, dâu. Sau khi thân hoại mạng chung, chúng được sanh cộng trú với các 
пара từ trứng sanh. 

Do nhân này, do duyên này, này Tỷ-kheo, ở đây, một loại [chúng sanh], sau 
khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với các naga từ trứng sanh. 


XXI-L. NHÓM 30 KINH BÓ THÍ HỖ TRỢ THAI SANH, V.V... 
(Jalābujādidānūpakārasuttattimsaka) (5. III. 245) 

362-391. (Như kinh trên, câu hỏi được đặt ra với ba loai naga còn lại và câu 
trả lời nói lên theo môi trường hợp). 

Nhân duyên ở Savatthi. 

Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo áy bạch Thé Tôn: 

— Do nhân gi, do duyên gì, bạch Thế Tôn, ở đây, một loại [chúng sanh], sau 
khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với các naga từ thai sanh... các 
naga từ âm ướt sanh... các naga từ hóa sanh? 

— Ó đây, này Tỷ-kheo, có loại [chúng sanh] làm hai hạnh về thân, làm hai 
hạnh về lời nói, làm hai hạnh về ý. Chúng nghe nói như sau: “Các naga từ hóa 
sanh, thọ mạng lâu dài, nhan sắc thù thắng, thọ hưởng nhiêu lạc.” 

Chúng suy nghĩ như sau: “Ôi, mong răng, sau khi thân hoại mạng chung, 


chúng ta được sanh cộng trú với các naga từ hóa sanh!” 
Chúng bó thí dó ăn... Chúng bô thí đô uống... Chúng bó thí đèn, dầu. Sau 
khi thân hoại mạng chung, chúng được sanh cộng trú với các naga từ hóa sanh. 
Do nhân này, do duyên này, này Tỷ-kheo, ở đây, một loại [chúng sanh], sau 
khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với các naøa từ hóa sanh. 


30. TƯƠNG UNG KIM SĨ BIÉU 
(SUPANNASAMYUTTA) 


I. KINH CHÚNG LOẠI (Suddhikasutta)! (S. III. 246) 

392. Nhân duyên ó Savatthi. 

— Này các Ту-Кһео, có bốn loại Kim Sí điều về sanh chủng. Thé nào là bốn? 
Loại Kim Sí điều từ trứng sanh, loại Kim Sí điều từ thai sanh, loại Kim Sí điều 
từ âm ướt sanh, loại Kim Sí điều hóa sanh. Này các Tỷ-kheo, đây là bốn loại 
Kim Sí điều. 

IL KINH MANG ÐI (Hararrisuffa) (S. Ш. 246) 

393. Nhân duyên ở Sāvatthi. 

— Này các Tỷ-kheo, có bốn loại Kim Sí điều về sanh chúng. Thế nào là bón? 
Loại Kim Sí điều từ trứng sanh... loại Kim Sí điều hóa sanh. Này các Tỷ-kheo, 
đây là bón loại Kim Sí điều. 

Tại đây, này các Tỷ-kheo, các loại Kim Sí điều từ trứng sanh chỉ mang đi 
các loại пага từ trứng sanh, không mang @ các loại naga từ thai sanh, từ âm ướt 
sanh và hóa sanh. 

Tại đây, này các Tỷ-kheo, các loại Kim Sí điều từ thai sanh, mang д1 các 
loại naga từ trứng sanh và các loại naga từ thai sanh, không mang di các loại 
nãøa từ âm ướt sanh và các loại hóa sanh. 

Tại đây, này các Tý-kheo, các loại Kim Sí điều từ âm ướt sanh, mang đi các 
loại naga từ trứng sanh, các loại từ thai sanh và các loại từ âm ướt sanh, không 
mang д1 các loại naga hóa sanh. 

Tại đây, này các Tý-kheo, các loại Kim Sí điều hóa sanh, mang đi các loại 
naga từ trứng sanh, từ thai sanh, từ âm ướt sanh và các loại hóa sanh. 

Như vậy, này сас Tỷ-kheo, đây là bốn loại Kim Sí điều theo sanh chủng. 


Ш. KINH LÀM HAI HẠNH (Dyayakarisutta) (S. Ш. 247) 

394. Nhân duyên ở Sāvatthi. 

Một Ty-kheo đi đến Thế Tôn; sau khi đến, dành lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống 
một bên. 


! Bản tiếng Anh của PTS: According to Scheme, nghĩa là Theo chủng loại. Bản Hán: Phẩm loại ñB 
(N.15. 0006.30.1. 0371a03). Tham chiêu: Tăng. 1 (7.02. 0125.27.8. 0646а07). 
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Ngôi xuống một bên, Tỷ-kheo ây bạch Thế Tôn: 

— Do nhân gi, do duyên gì, bạch Thế Tôn, ở đây, một loại [chúng sanh], 
sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với các Kim Sí điều từ 
trứng sanh? 

— Ó đây, này Tỷ-kheo, có loại [chúng sanh] làm hai hạnh về thân, làm hai 
hạnh về lời nói, làm hai hạnh về ý. Chúng được nghe như sau: “Loại Kim Sí điều 
từ trứng sanh, có thọ mạng lâu dài, nhan sắc thù thăng, hưởng thọ nhiêu lạc.” 

Chúng suy nghĩ như sau: “Ôi, mong răng, sau khi thân hoại mạng chung, 
chúng ta có thể được sanh cộng trú với các Kim Sí điều từ trứng sanh!” Sau 
khi thân hoại mạng chung, chúng được sanh cộng trú với các Kim Sí điêu từ 
trứng sanh. 

Do nhân này, do duyên này, này Tỷ-kheo, ở đây, một loại [chúng sanh], sau 
khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với các Kim Sí điều từ trứng sanh. 
IV-VI. NHÓM 3 KINH LÀM HAI HẠNH THỨ HAI 
(Dutiyadidvayakärisuttatffika) (S. III. 248) 

395-397. Nhân duyên ó Savatthi. 

Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo ây bạch Thế Tôn: 

— Do nhân gì, do duyên gi, bạch Thế Tôn, ở đây, một loại [chúng sanh], 


sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với các Kim Sí điều từ thai 
sanh... các Kim Sí điều từ âm ướt sanh... các Kim Sí điều từ hóa sanh? 


— Ó đây, này Tỷ-kheo, có loại [chúng sanh] làm hai hạnh về thân, làm hai 
hạnh về lời nói, làm hai hạnh về ý. Chúng được nghe như sau: “Loại Kim Sí 
điều từ hóa sanh, có thọ mạng lâu dài, nhan sắc thù thăng, hưởng thọ nhiều lạc.” 

Chúng suy nghĩ như sau: “Ôi, mong răng, sau khi thần hoại mạng chung, 
chúng ta có thê được sanh cộng trú với các Kim Sí йіёи từ hóa sanh!” Sau 
khi thân hoại mạng chung, chúng được sanh cộng trú với các Kim Sí điều từ 
hóa sanh. 

Do nhân này, do duyên này, này Tỷ-kheo, Ó dáy, một loại [chúng sanh], sau 
khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với các Kim Sí điều từ hóa sanh. 


VII-XVI. NHÓM 10 KINH BÓ THÍ HỖ TRỢ МОАМ SANH, V.V... 
(Andajadãniipakãrasuttadasaka)° (5. III. 248) 


398-407. Nhân duyên ở Savatthi. 

Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo йу bạch Thé Tôn: 

— Do nhân gi, do duyên gi, bạch Thé Tôn, ở đây, một số [chúng sanh], sau khi 
thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với các Kim Sí điêu từ trứng sanh? 

— Tại đây, này Tỷ-kheo, có loại [chúng sanh] làm hai hạnh về thân, làm hai 


“ Tên nhóm kinh này và nhóm kế tiếp trong bản tiếng Anh của PTS dịch: Supporters by Gifts, nghĩa là 
Hồ trợ băng bó thi. 
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hanh về lời nói, làm hai hạnh về ý. Chúng nghe nói như sau: “Các Kim Sí điều 
từ trứng sanh được thọ mạng lâu dài, nhan sắc thù thắng, thọ hưởng nhiều lạc.” 


Chúng suy nghĩ như sau: “Ôi, mong răng, sau khi thân hoại mạng chung, 
chúng ta được sanh cộng trú với các Kim Sí điều từ trứng sanh!” 

Chúng bó thí đồ ăn. Sau khi thân hoại mạng chung, chúng được sanh cộng 
trú với các Kim Sí điều từ trứng sanh. Do nhân này, do duyên này, này Tỷ-kheo, 
ở đây, một loại [chúng sanh], sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng 
trú với các Kim Sí điêu tü trứng sanh. Chúng bó thí đồ uống... Chúng bó thí 
vải mặc... Chúng bó thí xe có... Chúng bố thí vòng hoa... Chúng bó thí hương... 
Chúng bồ thí hương liệu xoa bóp... Chúng bó thí ngọa cụ... Chúng bố thí nhà 
cửa.. . Chúng bó thí đèn, dâu. Sau khi thân hoại mạng chung, chúng được sanh 
cộng trú với các Kim Sí điều từ trứng sanh. 

Do nhân này, do duyên này, này Ty-kheo, ở đây, một loại [chúng sanh], sau 
khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với các Kim Sí điều từ trứng sanh. 


XVII-XLVI. NHÓM 30 KINH BÓ THÍ HỖ TRỢ THAI SANH, V.V... 
(Jalābujādidānūpakārasuttatimsaka) (S. III. 249) 

408-437. Nhân duyên ở Sävatth1. 

Ngôi xuống một bên, Tỷ-kheo ду bạch Thế Tôn: 

— Do nhân gi, do duyên рі, bạch Thê Tôn, ở đây, một số [chúng sanh], sau khi 
thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với các Kim Sí điều từ thai sanh.. 
các Kim Sí điều từ âm ướt sanh... các Kim Sí điêu từ hóa sanh? 

— lại đây, này Tỷ-kheo, có loại [chúng sanh] làm hai hạnh về thân, làm hai 
hạnh về lời nói, làm hai hạnh vê ý. Chúng nghe nói như sau: “Các Kim Sí điêu 
từ hóa sanh được thọ mạng lâu dài, nhan sắc thù thăng, thọ hưởng nhiều lạc.” 

Chúng suy nghĩ như sau: “Ôi, mong răng, sau khi thân hoại mạng chung, 


chúng ta được sanh cộng trú với các Kim Sí điêu từ hóa sanh!” 

Chúng bó thí 40 ăn... Chúng bó thí dó uống... Chúng bó thí đèn, dầu. Sau 
khi thân hoại mạng chung, chúng được sanh cộng trú với các Kim Sí điều từ 
hóa sanh. 

Do nhân này, do duyên này, này Ty-kheo, ở đây, một loại [chúng sanh], sau 
khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với các Kim Sí điều từ hóa sanh. 


31. TƯƠNG UNG CAN-THÁT-BA 
(GANDHABBAKAYASAMYUTTA) 


I. KINH CHÚNG LOẠI (Suddhikasutta)! (S. Ш. 250) 

438. Nhân duyên ở Savatthi. 

— Này các Tý-kheo, Ta sẽ thuyết cho các ông về chư thiên thuộc loại 
gandhabba (càn-thát-bà). Hãy lăng nghe. 

Và này các Tý-kheo, thế nào là chư thiên thuộc loại gandhabba? Có chư 
thiên, này các Tỷ-kheo, trú hương rễ cây. Có chư thiên, này các Tỷ-kheo, trú 
hương lõi cây. Có chư thiên, này các Ty-kheo, trú hương giác cây. Có chư thiên, 
này các Ту-Кһео, trú hương vỏ cây trong. Có chư thiên, này các Ty-kheo, trú 
hương vỏ cây ngoài. Có chư thiên, này các Ty-kheo, trú hương lá cây. Có chư 
thiên, này các Tỷ-kheo, trú hương bông. Có chư thiên, này các Tỷ-kheo, trú 
hương trái cây. Có chư thiên, này các Ty-kheo, trú hương vị. Có chư thiên, này 
các Ту-Кһео, trú hương hương. 

Những loại này, này các Tyỷ-kheo được gọi là chư thiên thuộc loại 
øandhabba. 

II. KINH THIỆN HẠNH (Swcarifasufa) (S. ШШ. 250) 

439. Nhân duyên ở SavatthI. 

Ngôi xuống một bên, Tỷ-kheo ау bạch Thế Tôn: 

— Do nhân гї, do duyên gì, bạch Thế Tôn, ở đây, một loại [chúng sanh], 
sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với chư thiên thuộc loại 
gandhabba? 

=() đây, này các Ty-kheo, có loại [chúng sanh] làm thiện hạnh về thân, làm 
thiện hạnh về lời nói, làm thiện hạnh về ý. Họ nghe nói như sau: “Chư thiên 
thuộc loại gandhabba được thọ mạng lâu dài, nhan sắc thù thăng, hưởng thọ 
nhiêu lạc.” 

Họ suy nghĩ như sau: “Ôi, mong ràng, sau khi thân hoại mạng chung, chúng 
ta được sanh cộng trú với chư thiên thuộc loại gandhabba!” Sau khi thân hoại 
mạng chung, họ được sanh cộng trú với chư thiên thuộc loại gandhabba. 


Do nhân này, do duyên này, này các Ту-Кћео, ở đây, có loại [chúng sanh], 


! Bản tiếng Anh của PTS: According to Scheme, nghĩa là Chúng loại. Bản Hán: Phẩm loại iu (N.15. 
0006.31.1. 0376а04). 
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sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với chư thiên thuộc loại 
gandhabba. 


HI. KINH NGƯỜI BÓ THÍ HƯƠNG RỂ CÂY 
(Mñlagandhadñtfãsuffa)ˆ (5. III. 250) 

440. Nhân duyên ở Sāvatthi. 

Ngồi xuống một bên, Tý-kheo ду bạch Thế Tôn: 

— Do nhân øì, do duyên gì, bạch Thế Tôn, ở đây, có loại chúng sanh, sau 
khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với chư thiên trú hương rễ cây? 

-Ở đây, này Tỷ-kheo, có loại chúng sanh làm thiện hạnh về thân, làm thiện 
hạnh về lời nói, làm thiện hạnh về ý. Họ được nghe như sau: “Chư thiên thuộc 
loại gandhabba trú hương rễ cây. Họ được thọ mạng lâu đài, nhan sắc thù thăng, 
hưởng thọ nhiều lạc.” 

Họ suy nghĩ như sau: “Ôi, mong răng, sau khi thân hoại mang chung, chúng 
ta được sanh cộng trú với chư thiên trú hương rễ cây!” 

Họ bó thí hương rễ cây. Sau khi thân hoại mạng chung, họ được sanh cộng 
trú với chư thiên trú hương rễ cây. 

Do nhân này, do duyên này, này Tỷ-kheo, ở đây, một loại [chúng sanh] 
được sanh cộng trú với chư thiên trú hương rễ cây. 


IV-XH. NHÓM 9 KINH NGƯỜI BÓ THÍ HƯƠNG LÕI CÂY, У.У... 
(Saragandhadidatasuttanavaka) (S. III. 251) 

441-449. Nhân duyên ở Savatthi. 

Ngôi xuóng một bên, Tỷ-kheo ây bạch Thê Tôn: 

— Do nhân gi, do duyên gì, bạch Thê Tôn, ở đây, có loại chúng sanh, sau khi 
thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với chư thiên trú hương 101 cây... 
chư thiên trú hương giác cây... chư thiên trú hương vỏ cây trong... chư thiên 
trú hương vỏ cây ngoài... chư thiên trú hương lá cây... chư thiên trú hương 
bông... chư thiên trú hương trái cây... chư thiên trú hương vị... chư thiên trú 
hương hương? 

20 аду, này Tý-kheo, có loại chúng sanh làm thiện hạnh về thân, làm thiện 
hạnh về lời nói, làm thiện hạnh về ý. Họ được nghe như sau: “Chư thiên trú 
hương lõi cây được thọ mạng lâu dài, nhan sắc thù thắng, hưởng thọ nhiều lạc.” 

Họ suy nghĩ như sau: “Ôi, mong ràng, sau khi thân hoại mạng chung, chúng 
ta được sanh cộng trú với chư thiên trú hương lõi cây... chư thiên trú hương 
giác cây... chư thiên trú hương vỏ cây trong... chư thiên trú hương vỏ cây 
ngoài... chư thiên trú hương lá cây... chư thiên trú hương bông... chư thiên trú 
hương trải cây... chư thiên trú hương v1... chư thiên trú hương hương!” 


2 Tên kinh này và nhóm kinh kế tiếp trong bản tiếng Anh của PTS dịch: Givers, nghĩa là Người bố thí. 
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Họ bồ thí hương lõi cây... Họ bó thí hương giác cây... Họ bó thí hương VỎ 
cây trong... Họ bó thí hương vỏ cây ngoài... Họ bó thí hương lá cây.. . Họ bó 
thí hương bông... Họ bó thí hương trái cây... Họ bó thí hương vị... Họ bó thí 
hương hương. Sau khi thân hoại mạng chung, họ được sanh cộng trú với chư 
thiên trú hương hương. 

Do nhân này, do duyên này, này Ty-kheo, ở đây, một loại [chúng sanh] 
được sanh cộng trú với chư thiên trú hương hương. 


XIH-XXH. NHÓM 10 KINH BÓ THÍ HỖ TRỢ TRÚ HƯƠNG RẺ 
CÂY, У.У... (Mñlagandhadãñnñpakãrasutfadasaka)° (S. Ш. 252) 

450-459. Nhân duyên ở Savatthi. 

Ngồi xuống một bên, Ту-кһео ау bạch Thế Tôn: 

— Do nhân gì, do duyên рі, bạch Thế Tôn, ở đây, có loại chúng sanh, sau 
khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với chư thiên trú hương rễ cây? 

_ Ó дау, пау Ту-Кһео, có loại chúng sanh làm thiện hạnh về thân, làm thiện 
hạnh về 101 nói, làm thiện hạnh vê ý. Но được nghe như sau: “Chư thiên trú 
hương rễ cây được thọ mạng lâu dài, nhan sắc thù thắng, hưởng thọ nhiều lạc.” 

Họ suy nghĩ như sau: “Ôi, mong răng, sau khi thân hoại mạng chung, chúng 
ta được sanh cộng trú với chư thiên trú hương rễ cây!” 

Họ bó thí đồ ăn... Họ bó thí đồ uống... Họ bó thí vải mặc... Họ bó thí cỗ 

. Họ bó thí vòng hoa.. . Họ bồ thí hương... Họ bồ thí hương liệu xoa bóp... 

Họ bế thí ngọa cụ... Họ bó thí nhà cửa... Họ bó thí đèn, dầu. Sau khi thân hoại 
mạng chung, họ được sanh cộng trú với chư thiên trú hương rë cây. 

Do nhân này, do duyên này, này Ту-Кћео, ở đây, một loại [chúng sanh] 
được sanh cộng trú với chư thiên trú hương rë cây. 


ХХШ-СХП. № НОМ 90 КІМН ВО THÍ НО TRỢ TRÚ HƯƠNG LÕI 
CÂY, У.У... (Sāragandhādidānūpakārasuttanavutika) (S. П. 253) 

460-549. Nhân duyên ở Savatthi. 

Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo ây bạch Thê Tôn: 

— Do nhân gi, do duyên gi, bạch Thể Tôn, ở đây, có loại chúng sanh, sau khi 
thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với chư thiên trú hương lõi cây... 
chư thiên trú hương giác cây... chư thiên trú hương vỏ cây trong... chư thiên 
trú hương vỏ cây ngoài... chư thiên trú hương lá cây... chư thiên trú hương 
bông... chư thiên trú hương trái cây... chư thiên trú hương vi... chư thiên trú 
hương hương? 

- Ở đây, này Tỷ-kheo, có loại chúng sanh làm thiện hạnh về thân, làm 
thiện hạnh về lời nói, làm thiện hạnh về ý. Họ được nghe như sau: “Chư 


3 Tên nhóm kinh này và nhóm kế tiếp trong bản tiếng Anh của PTS dịch: Supports by Offerings, nghĩa 
là Hồ trợ băng bô thi. 
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thiên trú hương hương được thọ mạng lâu dài, nhan sắc thù tháng, hưởng thọ 
nhiều lạc.” 

Họ suy nghĩ như sau: “Ôi, mong rằng, sau khi thân hoại mạng chung, chúng 
ta được sanh cộng trú với chư thiên trú hương hương!” 

Họ bó thí hương 101 cây... Họ bó thí hương giác cây... Họ bó thí hương vỏ 
cây trong... Họ bô thí hương vỏ cây ngoài... Họ bó thí hương lá cây.. . Họ bỗ 
thí hương bông... Họ bó thí hương trái cây... Họ bố thí hương vi.. Но bó thí 
huong huong. Sau khi thân hoại mang chung, ho duoc sanh cộng trú với chư 
thiên trú hương hương. 

= đây, này Tỷ-kheo, có loại chúng sanh làm thiện hạnh về thân, làm thiện 
hạnh VỆ. lời nói, làm thiện hạnh vê ý. Họ được nghe như sau: “Chư thiên trú 
hương rễ cây được thọ mạng lâu dài, nhan sắc thù thắng, hưởng thọ nhiều lạc.” 

Họ suy nghĩ như sau: “Ôi, mong rằng, sau khi thân hoại mạng chung, chúng 
ta được sanh cộng trú với chư thiên trú hương hương!” 

Họ bồ thí đồ ăn... Họ bố thí đồ uống... Họ bó thí vải mặc... Họ bó thí cỗ 

. Họ bó thí vòng hoa... Họ bó thí hương.. . Họ bồ thí hương liệu xoa bóp... 
Họ bó thí ngoa cu... Ho bó thí nhà сїта... Ho bó thí дёп, dàu. Sau khi thán hoai 
mạng chung, ho được sanh cộng trú với chư thiên trú huong hương. 

Do nhân này, do duyên này, này Tỷ-kheo, ở đây, một loại [chúng sanh] 
được sanh cộng trú với chư thiên trú hương hương. 


32. TƯƠNG UNG THÂN MAY 
(VALAHAKASAMVUTTA) 


I. KINH CHUNG LOẠI (Suddhikasutta)! (5. Ш. 254) 

550. Nhân duyên ở Savatthi. 

— Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết cho các ông về chư thiên thuộc loại thần 
mây. Hãy lắng nghe. 

Này các Tỷ-kheo, thé nào là chư thiên thuộc loại thân mây? Có chư thiên, 
này các Tỷ-kheo, thuộc loại mây lạnh. Có chư thiên, này các Tỷ-kheo, thuộc 
loại mây nóng. Có chư thiên, này các Tý-kheo, thuộc loại mây sâm. Có chư 
thiên, này các Tỷ-kheo, thuộc loại mây gió. Có chư thiên, này các Ty-kheo, 
thuộc loại mây mưa. 

Như vậy, này các Ty-kheo, họ được gọi là chư thiên thuộc loại {һап тау. 


IL KINH THIEN HANH (Sucaritasutta) (S. ТП. 254) 

551. Nhân duyên ở Savatthi. 

Ngôi xuống một bên, Tỷ-kheo ây bạch Thê Tôn: 

— Do nhân gi, do duyên gi, bạch Thé Tôn, ở đây, có loại [chúng sanh], 
sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với chư thiên thuộc loại 
thân mây? 

— О đây, này các Tý-kheo, có loại [chúng sanh] làm thiện hạnh về thân, 
làm thiện hạnh về lời nói, làm thiện hạnh về ý. Họ được nghe như sau: “Chư 
thiên thuộc loại thần mây được thọ mạng lâu dài, nhan sắc thù thắng, hưởng 
thọ nhiêu lạc.” 

Họ suy nghĩ như sau: “Ôi, mong răng, sau khi thân hoại mạng chung, chúng 
ta được sanh cộng trú với chư thiên thuộc loại thân mây!” Sau khi thân hoại 
mạng chung, loại [chúng sanh] ây được sanh cộng trú với chư thiên thuộc loại 
thân mây. 

Do nhân này, do duyên này, này Tỷ-kheo, ở đây, có loại [chúng sanh], 
sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với chư thiên thuộc loại 
{һап mây. 


! Bản tiếng Anh của PTS: Exposition, nghĩa là Diễn giải. Bản Hán: Phẩm loại Ў (N.15. 0006.32.1. 
0381а05). 
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I-XII. NHÓM 10 KINH BÓ THÍ НО TRỢ THÀNH THÂN MÁY 
LẠNH, У.У... (S7favalãhakadãniipakãrasuttadasaka)° (S. III. 255) 

552-561. Nhân duyên ở Sävatth1. 

Ngồi xuống một bên, vị Tỷ-kheo ду bạch Thế Tôn: 

— Do nhân gi, do duyên gì, bạch Thê Tôn, ở đây, có loại [chúng sanh], sau 
khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với chư thiên thuộc loại thần 
mây lạnh? 

=O đây, này Tý- kheo, có loai [chung sanh] làm thiện hanh về thân, làm 
thiện hạnh về lời nói, làm thiện hạnh về ý. Họ được nghe như sau: “Chư thiên 
thuộc loại thần mây lạnh được thọ mạng lâu dài, nhan sắc thù thăng, hưởng thọ 
nhiêu lạc.” 

Họ suy nghĩ như sau: “Ôi, mong răng, sau khi thân hoại mạng chung, chúng 
ta được sanh cộng trú với chư thiên thuộc loại thân mây lạnh!” 

Họ bó thí đồ ăn... Họ bố thí đèn, dầu. Sau khi thân hoại mạng chung, họ 
được sanh cộng trú với chư thiên thuộc loại thân mây lạnh. 


Do nhân này, do duyên này, này Tỷ-kheo, ở đây, một loại [chúng sanh], sau 
khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với chư thiên thuộc loại thân 
mây lạnh. 


XIIT-LII. NHÓM 40 KINH BÓ THÍ HỖ TRỢ THÀNH THÂN MÁY 
NÓNG, У.У... ( Unhavalahakadanipakarasuttacalisaka) (5. III. 255) 

562-601. Nhân duyên ở Sāvatthi. 

Ngôi xuống một bên, vị Tỷ-kheo ây bạch Thé Tôn: 

— Do nhân рі, do duyên gi, bạch Thế Tôn, ở đây, có loại [chúng sanh], sau 
khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với chư thiên thuộc loại thần 
mây nóng... chư thiên thuộc loại mây sâm... chư thiên thuộc loại mây gió... 
chư thiên thuộc loại mây mưa? 

-Ö đây, này T ÿ-kheo, có loại [chúng sanh] làm thiên hanh vè thân, làm 
thiên hanh vë lời nói, làm thiện hanh vë y. Ho duoc nghe nhu sau: “Chư thiên 
thuộc loại thần mây mưa được thọ mạng lâu dài, nhan sắc thù thắng, hưởng thọ 
nhiều lạc.” 

Họ suy nghĩ như sau: “Ôi, mong răng, sau khi thân hoại mạng chung, chúng 
ta được sanh cộng trú với chư thiên thuộc loại thân mây mưa!” 

Họ bó thí đồ ăn... Họ bó thí đèn, dầu. Sau khi thân hoại mạng chung, họ 
được sanh cộng trú với chư thiên thuộc loại thần mây mưa. 

Do nhân này, do duyên này, này Tỷ-kheo, О đây, một loại [chúng sanh], sau 
khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với chư thiên thuộc loại thần 
mây mưa. 


2 Tên nhóm kinh này và nhóm kế tiếp trong bản tiếng Anh của PTS dịch: Supporters by Offerings, nghĩa 
là Hó trợ băng bô thi. 
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LIII. KINH THÂN MÁY LẠNH (Siravalahakasutta)° (S. Ш. 256) 

602. Nhàn duyën ó Savatthi. 

Ngôi xuống một bên, Ty-kheo ấy bạch Thé Tôn: 

— Do nhân gi, do duyên рі, bạch Thế Tôn, có khi trời lạnh? 

— Này Ту-Кһео, có chư thiên được gọi là thần mây lạnh. Khi chư thiên áy 
suy nghĩ: “Chúng ta hãy sóng hoan hy với tự thân.” Tùy theo tâm nguyện đó 
của họ mà trời lạnh. 

Do nhân này, do duyên này, này Ty-kheo, có khi trời lạnh. 


LIV. KINH THÂN MAY NÓNG (Unhavalähakasuffa)* (S. Ш. 256) 
603. Nhân duyên ở Sãvatth1. 
Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 
— Do nhân gì, do duyên gì, bạch Thế Tôn, có khi trời nóng? 
— Này Ту-Кһео, có chư thiên được gọi là thân mây nóng. Khi chư thiên ду 


suy nghĩ: “Chúng ta hãy sống hoan hý với tự thân.” Tùy theo tâm nguyện đó 
của họ mà trời nóng. 


Do nhân này, do duyên này, này Tỷ-kheo, có khi trời nóng. 


LV. KINH THẢN MAY SÂM (4bbhavalãhakasuffa) (S. ТП. 256) 
604. Nhân duyên ở Savatthi. 
Ngôi xuống một bên, Ту-Кһео ау bạch Thế Tôn: 
— Do nhân gi, do duyên gì, bạch Thế Tôn, có khi trời sâm? 
— Này Ty-kheo, có chư thiên được gọi là thân mây sâm. Khi chư thiên ấy 


suy nghĩ: “Chúng ta hãy sông hoan hỷ với tự thân.” Tùy theo tâm nguyện đó 
của họ mà trời sâm. 


Do nhân này, do duyên này, này Tý-kheo, có khi trời sắm. 


LVI. KINH THÂN MÁY MƯA GIÓ (Vātavalāhakasutta) (5. Ш. 256) 
605. Nhân duyên ở Savatthi. 
Ngôi xuống một bên, Ty-kheo ây bạch Thế Tôn: 
— Do nhân гї, do duyên рі, bạch Thế Tôn, có khi trời gió? 
— Này Tỷ-kheo, có chư thiên được 801 là thân mây gió. Khi chu thiên ây 


suy nghi: “Chúng ta hãy sóng hoan hy với tự thân.” Tùy theo tâm nguyện đó 
của họ mà trời gió. 


Do nhân này, do duyên này, này Ty-kheo, có khi trời gió. 


Bản tiếng Anh của PTS: Cool, nghĩa là Lạnh. 
* Bản tiếng Anh của PTS: Hot, nghĩa là Nóng. 
` Bản tiếng Anh của PTS: Thurder-cloud, nghĩa là Sám. 
5 Bản tiếng Anh của PTS: Winds, nghĩa là Gió. 
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LVII. KINH THÂN МАҮ MƯA (Wussavalãhakasuffa)' (S. Ш. 256) 

606. Nhân duyên ở Sãvatthi. 

Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo ây bạch Thế Tôn: 

— Do nhân gi, do duyên рі, bạch Thé Tôn, có khi trời mưa? 

– Này Ту-Кһео, có chư thiên được gọi là thần mây mưa. Khi chư thiên ấy 
suy nghĩ: “Chúng ta hãy sông hoan hỷ với tự thân.” Tùy theo tâm nguyện đó 
của họ mà trời mưa. 

Do nhân này, do duyên này, này Tỷ-kheo, có khi trời mưa. 


1 Bản tiếng Anh của PTS: Rain, nghĩa là Mua. 


33, TUONG UNG VACCHAGOTTA 
(VACCHAGOTTASAMYUTTA) 


I. KINH VÔ TRI ĐÓI VỚI SẮC (Rüpaaññanasutta)! (S. III. 257) 
607. Một thời, Thế Tôn ở Savatthi, Jetavana, tại vườn ông Anäthapindika. 
Rồi du sĩ ngoại đạo Vacchagotta đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên những 
lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, 


liền ngôi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, du sĩ ngoại đạo Vacchagotta 
bạch Thé Tôn: 


— Do nhân gì, do duyên gì, này Tôn giả Gotama, một số [ta] kién sai khác 
nhu thé nay khởi lên ở đời: “Thế giới là thường còn”, hay: “Thé giới là không 
thường còn”; hay: “Thế giới hữu biên”, hay: “Thế giới vô biên”; hay: “Sinh 
mạng và thân thê là một”, hay: “Sinh mạng và thân thể là khác”; hay: “Như Lai 
có tôn tại sau khi chết”, hay: “Như Lai không tôn tại sau khi chết”: hay: “Như 
Lai có tôn tại và không tồn tại sau khi chết”, hay: “Như Lai không tôn tại và 
không không tòn tại sau khi chết”? 

— Do vô tr đối với sắc, này Vacchagotta, do vô tri đối với sắc tập khởi, 
đo vô tri đối với sắc đoạn diệt, do vô tri đôi với con đường đưa đến sắc đoạn 
điệt, cho nên có những [tà] kiên sai khác như thé này khởi lên ở đời: “Thê 
0101 là thường còn”... hay: “Như Lai không tôn tại và không không tón tại sau 
khi chết.” 

Do nhân này, do duyên này, này Vacchagotta, có một số [tà] kiến sai khác 
như thế này khởi lên ở đời: “Thế giới là thường còn”... hay: “Như Lai không 
tòn tại và không không tôn tại sau khi chết.” 


П. KINH VÔ TRI ĐÓI VỚI THỌ (Jedanaaññanasutta) (S. II. 258) 
608. (Như kinh trên, chỉ thay thế băng “vô tri đôi với thọ”). 

II. КІМН VÔ TRI ĐÓI VỚI TƯỞNG (Saññãaññãpasuffa) (5. III. 258) 
609. (Như kinh trên, chỉ thay thế băng “vô tri đối với tưởng”). 

IV. KINH VÔ TRI ВОТ VỚI HÀNH (Sañkharaaññanasutta) (S. III. 259) 
610. (Như kinh trên, chỉ thay thế băng “vô tri đôi với hành”). 


! Tên kinh này và 4 kinh kê tiếp (608-611) trong bản tiếng Anh của PTS dịch: Through Ignorance, 
nghĩa là Do vô fri. 
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V. KINH VÔ TRI ĐÓI VỚI THÚC (W?ññãpaaññãnasuffa) (S. III. 259) 
611. (Như kinh trên, chỉ thay thế bằng “vô tri đối với thức”). 


VI-X. NHÓM 5 KINH VË УО KIÉN SẮC, V.V... 
(Rñpaadassanädisutffapañcaka)ˆ (S. Ш. 260) 

612- 616. (Như kinh trên, chỉ thay thế băng “vô kiến đối với săc, thọ, tưởng, 
hành, thức”). 


XI-XV. NHÓM 5 KINH VË KHÔNG HIỆN QUÁN ĐỐI VỚI SẮC, V.V... 
(Rñpaanabhisamayädisutfapañcaka)' (5. III. 260) 

617-621. (Như kinh trên, chỉ thay thế băng “không hiện quán năm uán: Sắc, 
thọ, tưởng, hành, thức”). 


XVI-XX. NHÓM 5 KINH VÈ KHÔNG LIÊU TRI ®О VỚI SẮC, V.V... 
(Ripaananubodhãdisufftapañcaka)° (5. III. 261) 

622-626. (Như kinh trên, chỉ thay thế băng “không liễu tri năm uán: Sắc, 
thọ, tưởng, hành, thức”). 


ХХІ-ХХУ. NHÓM 5 KINH VË KHÔNG THÔNG ĐẠT ĐỐI УОТ 
SAC, У.У... (Rñpaappafivedhãdisuttapañcaka)° (S. III. 261) 

627-631. (Như kinh trên, chỉ thay thé băng “không thông đạt năm uán: Sắc, 
thọ, tưởng, hành, thức”). 


ХХУІ-ХХХ. NHÓM 5 KINH VË KHÔNG ĐĂNG QUÁN ĐÓI VỚI 
SAC, У.У... (Rũpaasallakkhanäadisuttapañcaka)§ (S. III. 261) 

632-636. (Như kinh trên, chỉ thay thé bằng “không đắng quán năm uån: 
Sặc, thọ, tưởng, hành, thức”). 


ХХХІ-ХХХУ. NHÓM 5 KINH VË KHÔNG TÙY QUÁN ĐÓI VỚI 
SAC, У.У... (Rũpaanupalakkhanäadisuttapañcaka)'" (S. ТП. 261) 

637-641. (Như kinh trên, chỉ thay thế bằng “không tùy quán năm uân: Sắc, 
thọ, tưởng, hành, thức”). 


XXXVI-XL. NHÓM 5 KINH VË KHÔNG CÂN QUÁN ĐỐI VỚI 
SAC, У.У... (Rñpaappaccupalakkhapäadisuttapañcaka)® (S. III. 261) 


642-646. (Như kinh trên, chỉ thay thé băng “không cận quán năm uân: Sắc, 
thọ, tưởng, hành, thức”). 


2 Bản tiếng Anh của PTS: By Not Seeing, nghĩa là Do vô kiến. 

3 Bản tiếng Anh của PTS: By Not Comprehending, nghĩa là Do không hiện quán. 
* Bán tiếng Anh của PTS: By Not Understanding, nghĩa là Do không liễu tri. 

5 Bản tiếng Anh của PTS: By Not Penetrating, nghĩa là Do không thông đạt. 

5 Bản tiếng Anh của PTS: By Not Discerning, nghĩa là Do không đẳng quán. 

7 Bản tiếng Anh của PTS: Ву Not Discriminating, nghĩa là Do không tùy quản. 

8 Bán tiếng Anh của PTS: By Not Differentiating, nghĩa là Do không cận quán. 
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XLI-XLV. NHÓM 5 KINH VË KHÔNG ĐĂNG SÁT ĐÓI VỚI SẮC, V.V... 
(Rñpaasamapekkhanädisuffapañcaka)° (S. III. 261) 

647-651. (Như kinh trên, chỉ thay thé bằng “không đắng sát năm uån: Sắc, 
thọ, tưởng, hành, thức”). 


XLVI-L. NHÓM 5 KINH УЁ KHÔNG САК SÁT БОТ VỚI SẮC, V.V... 
(Riñpaappaccupekkhanäadisuttapañcaka)'° (S. III. 262) 

652-656. (Như kinh trên, chỉ thay thế băng “không cận sát năm uân: Sắc, 
thọ, tưởng, hành, thức”). 


LI-LIV. NHÓM 4 KINH VÈ KHÔNG HIỆN KIÉN БОТ VỚI SẮC, У.У... 
(Rūpaappaccakkhakammādisuttacatukka)" (S. ТП. 262) 

657-660. (Như kinh trên, chỉ thay thé bằng “không hiện kiến năm uán: Sắc, 
thọ, tưởng, hành”). 


LV. KINH KHÔNG HIỆN KIÊN ĐỐI VỚI THÚC 
(Viiñiãnaappaccakkhakamnasufía) (5.11. 263) 


661. Nhân duyên ở Sāvatthi. 


— Do không tự tri đối với thức, này Vaccha, do không tự tri đối với thức tập 
khởi, do không tự tri đối với thức đoạn diệt, do không tự tri đối với con đường 
đưa đến thức đoạn diệt, cho nên со những [tà] kién sai khác nhu thé này khởi 
lên ở đời: “Thế giới là thường còn”, hay: “Thế giới là không thường còn”... hay: 
“Như Lai không tôn tại và không không tôn tại sau khi chết.” 


Do nhân này, do duyên này, này Vaccha, có một sô [tà] kiên sai khác như 
thê này khởi lên ở đời: “Thế giới là thường còn” ‚ hay: “Thế giới là không 
thường còn”; hay: “Thế giới hữu biên”, hay: “Thế giới vô biên”; hay: “Sinh 
mạng và thân thể là một”, hay: “Sinh mạng và thân thể là khác”; hay: “Như Lai 
có tôn tại sau khi chết”, hay: “Như Lai không tồn tại sau khi chết” ‚ hay: “Như 
Lai có tôn tại và không tôn tại sau khi chết”, hay: “Như Lai không tôn tại và 
không không tôn tại sau khi chết.” 


? Bản tiếng Anh của PTS: By Not Considering, nghĩa là Do không đẳng sát. 
10 Bản tiếng Anh của PTS: By Not Looking into, nghĩa là Do không cận sát. 


п Tên nhóm kinh này và nhóm kinh Кё tiếp trong bản tiếng Anh của PTS dịch: Not Making Clear, nghĩa 
là Không hiện kiên. 


34. TƯƠNG ƯNG THIÊN 
(JHANASAMYUTTA) 


1. KINH THIÊN CHÚNG TRONG THIÊN ĐỊNH 
(Samadhimilakasamapattisutta)' (S. III. 263) 


662. Nhân duyên ở Savatthi. 

— Này các Tý-kheo, có bốn hạng người tu thiên này. Thé nào là bón? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có VỊ tu thiën, thiën хао vë thiën dinh trong thiên 
định,? nhưng không thiện xảo về thiền chứng” trong thiên dinh. 


Ó đây, này các Tý-kheo, có vitu thiên, thiên xåo về thiên chứng trong thiền 
định, nhưng không thiện xảo vè thiền định trong thiền định. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có vỊ tu thiên, không thiện xảo vê thiên định trong 
thiền định, cũng không thiện xảo về thiên chứng trong thiên định. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có vị tu thiên, thiện xảo về thiên định trong thiền 
định, cũng thiện xảo về thiên chứng trong thiền định. 


Tại đây, này các Tỷ-kheo, có vl tu thiên, thiện xảo về thiền định trong thiên 
định, và cũng thiện xảo vê thiền chứng trong thiên định. Trong bốn vị tu thiền 
ây, vị này là vị tối tôn, tối thắng, là vị thượng thủ, tôi thượng, tôi diệu. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, từ bò cái được sữa, từ sữa được lạc, từ lạc được 
sanh tô, từ sanh tô được thục tô, từ thục tô được đê-hô.4 pè- hô này duoc gol 
là tôi tôn. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị tu thiên thiện xảo về thiền định trong 
thiên định và cũng thiện xảo về thiên chứng trong thiên định. Trong bốn vị tu 
thiền ấy, vị này là vị tôi tôn, tối thăng, là vị thượng thủ, tối thượng, tối diệu. 


II. KINH CHỈ TRÚ TRONG THIÊN ĐỊNH 
(Samādhimūlakațhitisutta) (S. Ш. 264) 


663. Nhân duyên ở Savatthi. 
— О đây, này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người tu thiên này. Thé nào là bốn? 


! Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 0099.883. 0222c13).. 

2 Samãdhikusala: Thiện xảo tâm định, thiện xảo về định, Chú giải và Hậu chú giải viết rằng đây là sự 
rành rẽ vê cách xác định các thiền chỉ, như 5 thiên. chỉ (tầm, tứ, hý, lạc, nhật tâm) trong tầng Thiên thứ 
nhất, 3 thiên chi (hy, lạc, nhất tâm) trong tầng Thiên thứ hai. 

3 Samapdaffikusala: Thiện xảo nhập thiền, thiện xảo chứng thiền. Chú giải việt đây là khả năng điều tâm 
cho thích hợp, khởi hỷ tâm đê nhập thiên hay chứng thiên. 

* Khira: Sữa; Dadhi: Lạc, sữa đặc; Navanīta: Sanh tô, bơ tươi; Sappi: Bo trong; Sappimanda: рё-һӧ, 
bơ sữa tinh chât. 

5 Bản tiếng Anh của PTS: Steadfastness, nghĩa là Chỉ trú. 
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Ở đây, này các Tỷ-kheo, có vi tu thiên, thiện xảo về thiên định trong thiền 
định, nhưng không thiện xảo về chỉ trú trong thiên dinh. Я 


О дау, này các Ty-kheo, có VỊ tu thiên, thiện xảo về chỉ trú trong thiên định, 
nhưng không thiện xảo về thiên định trong thiên định. 


Ở đây, này các Ty-kheo, có у! tu thiền, không thiện xảo về thiên định trong 
thiền định, cũng không thiện xảo về chỉ trú trong thiên định. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có vị tu thiền, thiện xảo về thiên định trong thiền 
định, và cũng thiện xảo về chỉ trú trong thiền định. 


Tại đây, này các Ty-kheo, vi tu thiên, thiện xào về thiền định trong thiên 
định, cũng thiện xảo vê chỉ trú trong thiên dinh. Trong bón vi tu thiën ду, vi này 
là vị tôi tôn, tôi thắng, là vị thượng thủ, tối thượng, tôi diệu. 


Ví như, này các Ty-kheo, từ bò cái nên có sữa, từ sữa có lạc, từ lạc có sanh 
tô, từ sanh tô có thục tô, từ thục tô có đề-hồ. Dë-hó được gọi là tối tôn. 


Cũng vậy, này các Ty-kheo, уі tu thiên, thiện xảo vë thiền định trong thiền 
định, cũng thiện xảo vê chỉ trú trong thiên định. Trong bốn vị tu thiền ấy, vị này 
là vị tôi tôn, tối thắng, là vị thượng thủ, tối thượng, tôi diệu. 


HI KINH XUẤT KHỞI TỪ THIÊN ĐỊNH 
(.8атааһітӣіакауийһапаѕийа)' (S. III. 265) 


664. (Như kinh trên, chỉ thay thế “thiện xảo về xuất khởi” cho “thiện xảo 
về chỉ trú”). 


IV. KINH THUÀN THỤC TRONG THIÊN ĐỊNH 
(Samadhimülakakallitasutta)° (S. ТП. 265) 


665. (Như kinh trên, chỉ thay thê “thiện xảo về thuần thục” cho “thiện xảo 
về xuất khởi”). 


V. KINH SỞ DUYÊN TRONG THIÊN ĐỊNH 
(Samādhimūlakaärammanasutta} (S. ТП. 266) 


666. (Như kinh trên, chỉ thay thé băng “thiện xảo về sở duyên”). 


VI. KINH HÀNH CÁNH TRONG THIÊN ĐỊNH 
(Samadhimilakagocarasutta)!? (S. III. 266) 


667. (Như kinh trên, chi thay thế băng “thiện xảo về hành cảnh”). 


° Samadhismim thitikusala: Thiện xào trong việc trụ nơi định hay nơi tàng thiën. Chu gidi viết không thiện 
xảo trong việc trụ nơi định hay nơi tầng thiên, tức là không thê trụ nơi tàng thiền trong khoảng thời gian 
của 7 hay 8 cái chớp mắt hoặc 7 hay 8 cái búng ngón tay kêu tiếng tách. 

' Bản tiêng Anh của PTS: Emerging, nghĩa là Xuất khởi. Tham khảo M. I. 302; A. Ш. 311. 

° Hậu chú giải viết đây là sự điều tâm thích hợp, tránh xạ các pháp chướng ngại của định, để có thé nhập 
định. Bản tiêng Anh của PTS: Thorough, nghĩa là Т huân thục. 

? Bản tiếng Anh của PTS: Object, nghĩa là Sở đuyên (Đối tượng). 

0 Chú giải viết Hành cảnh (Gocara) bao gồm nơi thích hợp cho pháp môn thiền định (kammatthanagocara) 
và nơi thích hợp cho chư Tăng đi khất thực (b#ikkhãcãragocara). Bản tiếng Anh của PTS: Range, nghĩa là 
Hành cảnh. 
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УП. KINH SỞ NGUYÊN TRONG THIÊN ĐỊNH 
(Samādhimūlakaabhinīhārasutta)"! (S. ТП. 267) 


668. (Như kinh trên, chỉ thay thế băng “thiện xảo về sở nguyện”). 
УШ. KINH HÀNH THẬN TRONG РЕ ĐẠT ĐỊNH 
(Samãdhimñlakasakkaccakãrisuffa)'^ (S. ТП. 267) 

669. (Như kinh trên, chỉ thay thế băng “thiện xảo về thận trọng”). 
IX. KINH HÀNH KIÊN TRÌ BÉ ĐẠT ĐỊNH 
(Samñãdhimñlakasãtaccakãrisufífa)'° (S. ТП. 268) 

670. (Như kinh trên, chỉ thay thế băng “thiện xảo về kiên trì”). 

X. KINH HÀNH THÍCH ỨNG DË ĐẠT ĐỊNH 
(Samadhimilakasappayakartisutta)'* (S. ТП. 268) 

671. (Như kinh trên, chỉ thay thé bàng “thiện xảo về thích ứng”). 
XI. KINH CHÍ TRÚ TRONG THIÊN CHỨNG 
(Samapattimiillakathitisutta) (S. 1. 269) 

672. Nhân duyên ở Sāvatthi. 

— Có bốn hạng người tu thiền, này các Tý-kheo. Thế nảo là bốn? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tu thiên, thiện xảo về thiên chứng trong 
thiền định, nhưng không thiện xảo về chỉ trú trong thiền định. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, CÓ người tu thiền, thiện xảo về chỉ trú trong thiền 
định, nhưng không thiện xảo về thiên chứng trong thiên định. 

Ở đây, này các Ty-kheo, có người tu thiên, không thiện xảo vë thiền chứng 
trong thiên định, cũng không thiện xảo về chỉ trú trong thiên định. 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tu thiên, thiện xảo về thiền chứng trong 
thiên định, và cũng thiện xảo về chỉ trú trong thiền định. 

Tại đây, này các Ty-kheo, người tu thiên, thiện xảo về thiền chứng trong 
thiên định уа cũng thiện xảo về chỉ trú trong thiên định. Trong bón vl tu thiên 
ây, vị tu thiền này là tôi tôn, tôi thăng, là vị thượng thủ, tôi thượng, tôi diệu. 

Vi như, này các Tỷ-kheo, từ bò cải nên có sữa... tôi diệu. 


XII. KINH XUẤT KHỞI TỪ THIÊN CHỪNG 
(Samapattimilakavutthanasutta) (S. III. 269) 

673. (Như kinh trên, chỉ thay thế “thiện xảo về xuất khởi” cho “thiện xảo 
về chỉ trú”). 


п Chú giải, Hậu chú giải viết đây là quyết tâm tién bộ hoặc thành tựu trong định hay trong pháp môn 
thiền định. Bản tiếng Anh của PTS: Resoive, nghĩa là Quyết tâm. 

2 Bản tiếng Anh của PTS: Zeal, nghĩa là Nhiệt tâm. 

B Bản tiếng Anh của PTS: Persevering, nghĩa là Kiên tri. 

14 Bản tiếng Anh của PTS: Profit, nghĩa là Lợi ích. 
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ХШ. KINH THUẦN THỤC TRONG THIÊN CHÚNG 
(Samāpattimūlakakallitasutta) (S. III. 270) 


674. (Như kinh trên, chỉ thay thé băng “thiện xào vë thuần thục”). 

XIV. KINH SỞ DUYÊN TRONG THIÊN CHÚNG 
(Samāpattimūülakaãrammanasutta) (S. ЇП. 270) 

675. (Như kinh trên, chỉ thay thé băng “thiện xảo vë sở duyên”). 

XV. KINH HÀNH CÁNH TRONG THIÊN CHÚNG 
(Samāpattimūlakagocarasutta) (S. III. 270) 

676. (Như kinh trên, chỉ thay thé băng “thiện xào về hành cảnh”). 

XVI. KINH SỞ NGUYÊN TRONG THIÊN CHÚNG 
(Samāpattimūlakaabhinīhārasutta) (S. Ш. 271) 

677. (Như kinh trên, chỉ thay thé băng “thiện xảo vë sở nguyện”). 

ХУП. KINH THẬN TRONG TRONG THIÊN CHÚNG 
(Samāpattimūlakasakkaccasutta) (S. III. 271) 

678. (Như kinh trên, chỉ thay thế băng “thiện xảo về thận trọng”). 

ХУШ. KINH КІЕМ TRÌ TRONG THIÊN CHÚNG 
(Samapattimüilakasataccasutta) (S. III. 271) 

679. (Như kinh trên, chỉ thay thế băng “thiện xảo về kiên trì”). 

XIX. KINH HÀNH THÍCH ỨNG TRONG THIÊN CHỨNG 
(SarmapatftImHlakasappayakariswuffa) (S. III. 271) 

680. (Như kinh trên, chỉ thay thế băng “thiện xảo về thích ứng”). 
ХХ-ХХУП. NHÓM 8 KINH CHÍ TRÚ - XUẤT KHỞI 
(Thitimilakavutthanasuttadiatthaka) (S. Ш. 272) 

681-688. Nhân duyên ở Savatthi. 

— Có bốn hạng người tu thiên, này các Tỷ-kheo. Thê nào là bón? 

О đây, này сас Tý-kheo, CÓ người tu thiên, thiện xảo về chỉ trú trong thiên 
định, nhưng không thiện xảo vê xuât khởi trong thiên định. 

О dáy, пау сас Ty-kheo, có nguoi tu thiên, thiện xảo vë xuất khởi trong 
thiên định, nhưng không thiện xảo vê chỉ trú trong thiên định. 

Ó đây, này các Ty-kheo, có người tu thiên, không thiện xảo vë chỉ trú trong 
thiên định, cũng không thiện xảo vë xuât khởi trong thiên định. 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tu thiên, thiện xảo về chỉ trú trong thiền 
định, và cũng thiện xảo về xuất khởi trong thiên định. 

Tại đây, này các Tỷ-kheo, vị tu thiền, thiện xảo về chỉ trú trong thiền định 
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và cũng thiện xảo về хий khởi trong thiên định. Trong bốn vị tu thiên â йу, vi tu 
thiền này là tôi tôn, tôi tháng, là bậc thượng thủ, bậc tối thượng, tôi diệu. 


(Tương tự đến kinh XXVII là KINH CHÍ ТВО - THIỆN ХАО УЕ THÍCH 
ỨNG, nội dung nhu kinh trên, chỉ thay thê “thiện xảo về xuất khởi trong thiền 
định” băng “thiện xảo về thuần thục trong thiền định”... “thiện xảo về thích 
ứng trong thiên định”). 


ХХУШ-ХХХІУ. NHÓM 7 КІМН XUẤT KHỞI - THUAN THỤC 
(VufthãnamilakakallitasuffãAdisatfftaka) (S. II. 274) 

689-695. (Như kinh trên, chỉ thé vào “xuất khởi” và “thuần thục”). 

Nhân duyên ở Sãvatth. 

— Có bốn hạng người tu thiên, này các Tỷ-kheo. Thé nào là bốn? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tu thiên, thiện xảo về xuất khởi trong 
thiền định, nhưng không thiện xảo về thuân thục trong thiên định. 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tu thiên, thiện xảo về thuần thục trong 
thiền định, nhưng không thiện xảo về xuất khởi trong thiền định. 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tu thiên, không thiện xảo về xuất khởi 
trong thiền định, cũng không thiện xảo về thuân thục trong thiền định. 

О đây, này các Tý-kheo, có người tu thiền thiện xảo về xuất khởi trong thiền 
định, và cũng thiện xảo về thuân thục trong thiên định. 

Tại đây, này các Tỷ-kheo, vị tu thiền thiện xảo về xuất khởi trong thiền định 
và cũng thiện xảo về thuần thục trong thiên định. Trong bón vị tu thiên ấy, vị 
này là tối tôn, tôi thăng, là bậc thượng thủ, tôi thượng và tôi diệu. 

(Tương tự йёп kinh XXXIV là KINH XUẤT KHỞI - THIỆN ХАО УЕ 
THÍCH ỨNG, nội dung như kinh trên, chỉ thay thê “thiện xảo vè thuần thục 
trong thiền định” băng ° ‘thiên xảo về sở duyên trong thiền định”... “thiện xảo 
về thích ứng trong thiên định”). 


XXXYV-XL. NHÓM 6 KINH THUẢN THỤC - SỞ DUYÊN 
(Kallitamilakaaqrammanasuttadichakkay) (S. Ш. 275) 


696-701. Nhân duyên ở Sāvatthi... thiện xảo vë thuàn thục trong thiên 
định, nhưng không thiện xảo về sở duyên trong thiền định... thiện xảo về sở 
duyên trong thiên định, nhưng không thiện xảo vé thuân thục trong thiên định.. 
không thiện xảo vé thuân thục trong thiên định, cũng không thiện xảo VỆ SỞ 
duyên trong thiền định... thiện xảo về thuân thục trong thiên định và cũng thiện 
xảo về sở duyên trong thiền định. 

Tại đây, này các Tỷ-kheo, người tu thiên... tôi thượng, tối diệu. 

(Tương tự đến kinh XL là KINH THUẦN THỤC - THIỆN XAO VỀ THÍCH 
ỨNG, nội dung như kinh trên, chỉ thay thế “thiện xảo vé sở duyên trong thiên 
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định” bàng “thiện xào vë hành cảnh trong thiền dinh”... “thiện xảo vë thích ứng 
trong thiên định”). 


XLI-XLV. NHÓM 5 KINH SỞ DUYÊN - HÀNH CÁNH 
(Aramrnanarmmñlakagocarasuttädipañcaka) (S. III. 275) 

702-706. (Như kinh trên, chỉ thay thế bằng “sở duyên” và “hành cảnh”). 

Nhân duyên ở Sãävatthi... thiện xảo vë sở duyên trong thiền định, nhưng 
không thiện xảo về hành cảnh trong thiên định... thiện xảo vë hành cảnh trong 
thiền định, nhưng không thiện xảo về sở duyên trong thiên định... không thiện 
xảo về sở duyên trong thiên định, cũng không thiện xảo về hành cảnh trong 
thiền định... thiện xảo về sở duyên trong thiên định và cũng thiện xảo về hành 
cảnh trong thiên định. 

Tại đây, này các Tỷ-kheo, người tu thiên... tôi thượng, tối diệu. 

| (Tuong tự đến kinh XLV là KINH SỞ DUYÊN - THIEN ХАО VỀ THÍCH 

UNG, nội dung như kinh trên, chỉ thay thé “thiện xảo về hành cảnh trong thiên 
định” băng “thiện xảo về sở nguyện trong thiên định”... “thiện xảo về thích ứng 
trong thiên định”). 


XLVI-XLIX. NHÓM 4 KINH HÀNH САМН - SỞ NGUYÊN 
(GocararmHlakaabhinTharasuttãAdicatukka) (5. Ш. 276) 


707. Nhân duyén ở Savatthi... thiện хао vë hành cảnh trong. thiền định, 
nhưng không thiện xảo về sở nguyện trong thiền định... thiện xảo về sở nguyện 
trong thiền định, nhưng không thiện xảo về hành cảnh trong thiên dinh... không 
thiên xåo vê hành cånh trong thiên định, và cũng không thiện xảo VỆ SỞ nguyện 
trong thiên định... thiện xảo về hành cảnh trong thiền định và cũng thiện xảo về 
sở nguyện trong thiên định... Ví như, này các Tỷ-kheo, từ bò cái nên có sữa, từ 
sữa có lạc, từ lạc có sanh tô, từ sanh tô có thục tô, từ thục tô có đê-hô. Đè-hồ 
này được gọi là tôi tôn. 

Cũng vậy, này các Tý-kheo, vị tu thiên, thiện xảo về thiền chứng trong thiên 
định, cũng thiện xảo vê thích ứng trong thiên định. Trong bốn vị tu thiền ấy, vị 
này là... tôi thượng, tôi diệu. 

708. ... thiện xảo về hành cảnh trong thiền định, nhưng không thiện xảo về 
thận trọng trong thiên định... 

709. ... thiện xảo về hành cảnh trong thiền định, nhưng không thiện xảo về 
kiên trì trong thiên định... 

710. ... thiện xảo về hành cảnh trong thiên định, nhưng không thiện xảo về 
thích ứng trong thiên định... 


L-LH. NHÓM 3 KINH THẬN TRONG - SỞ NGUYÊN 
(Abhiniharamillakasakkaccasuttaditika) (S. III. 277) 


T11. Nhân duyên ở Sãvatthi... thiện xảo vë sở nguyện trong thiền định, 
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nhưng không thiện xảo về thận trọng trong thiên định... thiện xảo về thận trọng 
trong thiền định, nhưng không thiện xảo vë sở nguyện trong thiền định... không 
thiện xảo về sở nguyện trong thiên định, và cũng không thiện xảo về thận trọng 
trong thiền định... thiện xảo về sở nguyện trong thiên định và cũng thiện xảo vé 
thận trọng trong thiên định. Tại đây, này các Tỷ-kheo, vị tu thiên... tối thượng, 
tối diệu. 


712. ... thiện xảo về sở nguyện trong thiên định, nhưng không thiện xảo về 
kiên trì trong thiền định... 


713. ... thiện xảo về sở nguyện trong thiền định, nhưng không thiện xảo về 
thích ứng trong thiền định... 


LII-LIV. NHÓM 2 KINH HÀNH THẬN TRỌNG VÀ KIÊN TRÌ 
(SakkaccarmHlakasãtaccakãrIsuffãdiduka)' (S. ТП. 277) 

714. Nhân duyên ở Sävatth... thiện xảo về thận trọng trong thiên định, 
nhung không thiện xảo về kiên trì trong thiền định... thiện xảo vé kiên trì trong 
thiền định, nhưng không thiện xảo về thận trọng trong thiền định... không thiện 
xảo về thận trọng trong thiên định, và cũng không thiện xảo về kiên trì trong 
thiền định... thiện xảo về thận trọng trong thiền định và cũng thiện xảo về kiên 
trì trong thiên định. 

Tại đây, này các Tỷ-kheo, người tu thiền... tôi thượng, tối diệu. 

715. ... thiện xảo về thận ы trong thiên định, nhưng không thiện xảo về 
thích ứng trong thiên định.. 


LV. KINH HÀNH KIÊN TRÌ - THÍCH ỨNG 
(Sataccamüilakasappayakarisutta) (S. Ш. 277) 


716. Nhân duyên ở Savatthi. 

— Này các Tỷ-kheo, có bón hạng người tu thiên này. Thể nào là bón? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có nguoi tu thiên, thiện xảo vë kiên trì trong thiền 
định, nhưng không thiện хао về thích ứng trong thiên định. 


О đây, này các Тӯ-Кһео, có người tu thiên, thiện хао vë thích ứng trong 
thiền định, nhưng không thiện xảo về kiên trì trong thiên định. 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tu thiền, không thiện xảo về kiên trì trong 
thiền định và cũng không thiện xảo vé thích ứng trong thiên định. 

Ở đây, này các 1ỷ-kheo, có người tu thiên, thiện xảo về kiên trì trong thiền 
định, và cũng thiện xảo về thích ứng trong thiên định. 

Tại đây, này các Tỷ-kheo, người tu thiên, thiện xảo về kiên trì trong thiên 
định và cũng thiện xảo vệ thích ứng trong thiền định. Trong bón vị tu thiên 
ду, người tu thiền này là tôi tôn, tôi tháng, là bậc thượng thủ, là tôi thượng và 
tôi diệu. 


15 Trong bản tiếng Anh của PTS, mục LII là Zeal and Perseverance, nghĩa là Nhiệt tâm và Kiên trì. 
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Vi như, пау các Ту-Кһео, từ bò cái có được sữa, từ sữa có lạc, từ lạc có sanh 
tô, từ sanh tô có thục tô, từ thục tô có đề-hồ. Và dë-hó được xem là tối tôn. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị tu thiền này, đối với bốn vị tu thiền ấy, vị này 
là tối tôn, tôi thăng, là bậc thượng thủ, là tôi thượng và tôi điệu. 


Thế Tôn thuyết như vậy, các Tỷ-kheo ây hoan hy tín thọ lời Thé Tôn dạy. 


IV. THIÊN SÁU xÚ 
(SALAYATANAVAGGA) 


35. TƯƠNG ƯNG SÁU XÚ 
(SALAYATANASAMYUTTA) 


РНАХ МОТ 
NĂM MUOIKINH THỨ NHẤT 


I. PHẨM УО THƯỜNG (4NICC4⁄4GG4) 


I. KINH NỘI THÂN VÔ THƯỜNG (4jjhaffãniccasuffa) (S. IV. 1) 

1. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thé Tôn trú ở Sãvatthi, tại Jetavana, vườn ông Anãäthapindika. 

О đấy, Thế Tôn gọi các Ty-kheo: 

— Này các Tỷ-kheol 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Сас Tý-kheo ây vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

— Mắt, này các Tỷ-kheo, là vô thường. Cái gì vô thường là khô. Cái gì khô 
là vô ngã. Cái gì vô ngã cân phải như thật quản với chánh trí tuệ là: “Cái này 
không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi.” 

Tai là vô thường... 

Mũi là vô thường... 

Lưỡi là vô thường... 

Thân là vô thường... 

__ Y là vô thường. Cái gì vô thường là khó. Cái gì khó là vô ngã. Cái gì vô ngã 
cân phải như thật quán với chánh trí tuệ là: “Cái này không phải của tôi, cái này 
không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi.” 

Thây vậy, này các Tỷ-kheo, vị đa văn Thánh đệ tử nhàm chán đối với mắt, 
nhàm chán đi với tai, nhàm chán đối với mũi, nhàm chán đôi với lưỡi, nhàm 
chán đối với thân, nhàm chán đối với ý. Do nhàm chán, vị áy ly tham; do ly 
tham, v1 áy giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên biết rằng: “Ta đã giải 
thoát.” VỊ ây biết rõ: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã 
làm, không còn trở lại đời này nữa.” 
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П. KINH NOI THÂN KHÓ (Ajjhattadukkhasutta) (S. ТУ. 2) 

2.! Mắt, này các Ty-kheo, là khó. Cái gì khó là vô ngã. Cái gì vô ngã cần 
phải như thật quản với chánh trí tuệ là: “Cái này không phải của tôi, cải này 
không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi.” 

Tai là khô... Mũi là khô... Lưỡi là khổ... Thân là khó... 

Y là khó. Cái gì khó là vô ngã. Cái gì vô ngã cần phải như thật quán với 
chánh trí tuệ là: “Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này 
không phải tự ngã của tôi.” 

Tháy vậy, này các Tỷ-kheo... “... không còn trở lại đời này nữa.” 


HI. KINH NỘI THÂN УО NGÃ (44jjhaffãnaffasufía) (S. IV. 2) 

3. Mắt, này các Tỷ-kheo, là vô ngã. Cái gì vô ngã cần phải như thật quán 
với chánh trí tuệ là: “Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái 
này không phải tự ngã của tôi.” 

Tai là vô ngã... Mũi là vô ngã... Lưỡi là vô ngã... Thân là vô ngã... 

Ý là vô ngã. Cái gì vô ngã cần phải như thật quán với chánh trí tuệ là: “Cái 
này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã 
của tôi.” 

Thấy vậy... “... không còn trở lại đời này nữa.” 


IV. KINH NGOẠI THÂN VÔ THƯỜNG (Ваһіғапіссаѕийа) (S. ТУ. 2) 


4. Các sắc, này các Tỷ-kheo, là vô thường. Cái gì vô thường là khó. Cái gì 
khó là vô ngã. Cái gì vô ngã cân phải như thật quán với chánh trí tuệ là: “Cái 
này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã 
của 101.” 

Các tiếng... Các hương... Các vi... Các xúc... 

Các pháp là vô thường. Cái gì vô thường là khó. Cái gì khó là vô ngã. Cái 
gì vô ngã cân phải như thật quán với chánh trí tuệ là: “Cái này không phải của 
tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi.” 

Thây vậy, này các Tý-kheo, vị đa văn Thánh đệ tử nhàm chán đối với các 
sắc, nhàm chán đổi với các tiếng, nhàm chán đỗi với các hương, nhàm chán đôi 
với các vị, nhàm chán đối với các xúc, nhàm chán đôi với các pháp. Do nhàm 
chán, v1 ây ly tham; do ly tham, v1 ây giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên 
biết răng: “Ta đã giải thoát.” Vị ây biết rõ: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, 
những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa.” 

V. KINH NGOẠI THÂN KHÔ (BZhiradukkhasufa) (S. IV. 3) 
5. Các sắc, này các Тӯ-Кһео, là khô. Cái gì khó là vô ngã. Cái gì vô ngã cần 


' Kinh này và các kinh sau di thăng vào nội dung chính của kinh, Ë có đoạn dẫn nhập: “Như vậy 
tôi nghe... Các Tý-kheo ây vâng đáp Thế Tôn. Thé Tôn nói như sau” 
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phải như thật quán với chánh trí tuệ là: “Cái này không phải của tôi, cái này 
không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi.” 

Các tiếng... Các hương... Các vị... Các xúc... 

Các pháp là khô. Cái gì khó là vô ngã. Cái gì vô ngã cân phải như thật quán 
với chánh trí tuệ là: “Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái 
này không phải tự ngã của 101.” 

Thấy vậy... “... không còn trở lại đời này nữa.” 


VI. KINH NGOẠI THÂN VÔ NGÃ (Bãhirãnaffasuffa) (S. IV. 3) 

6. Các sắc, này các Tỷ-kheo, là vô ngã. Cái gì vô ngã cần phải như thật quán 
với chánh trí tuệ là: “Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, са 
này không phải tự ngã của 101.” 

Các tiếng... Các hương... Các vị... Các xúc... 

Các pháp là vô ngã. Cái gì vô ngã cần phải như thật quán với chánh trí tuệ 
là: “Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải 
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tự ngã của tôi. 
Thây vậy... “... không còn trở lại đời này nữa.” 


УП. KINH NỘI THÂN VÔ THƯỜNG THUỘC QUÁ KHỨ VÀ VỊ LAI 
(Ajjhattaniccatitanasatasutta)° (S. ТУ. 4) 


7. Mặt, này các Ty-kheo, là vó thuong, ké cà quá khứ và у1 lai, còn nói gi 
đến [mắt] hiện tại. "Thây vậy, này các Ty-kheo, vị đa văn Thánh đệ tử không 
tiếc nuối đối với mặt quá khứ; không hoan һу đối với mắt tương lai; đôi với mắt 
hiện tại đã thực hành sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt. 

Tai là vô thường... Mũi là vô thường... Lưỡi là vô thường... Thân là vô thường... 

Y là vô thường, kê cả quá khứ và vị lai, còn nói gì đến [ý] hiện tại. Thấy 
vậy, này các Ty-kheo, vị đa văn Thánh đệ tử không tiếc nuối đối với ý quá khứ; 
không hoan һу đối với ý tương lai; đôi với ý hiện tại đã thực hành sự nhàm 
chán, ly tham, đoạn diệt. 


УШ. KINH NỘI THÂN KHÔ THUỘC QUÁ КНС VÀ VỊ LAI 
(AjjhattadukkhãfItanägafasuffa)° (S. ТУ. 4) 

8. Mắt, này các Tý-kheo, là khó, Кё cả quả khứ và vi lai, còn nói gi ёп 
[mát] hiện tại. Thây vậy, này các Ty-kheo, vị đa văn Thánh đệ tử không tiếc 
nuối đối với mắt quá khứ; không hoan hý đối với mắt tương lai; đối với mắt 
hiện tại đã thực hành sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt. 

Tai... М0... Lưỡi... Thân... 


Y là khô, kê cả quá khứ và vị lai, còn nói gì дёп [ý | hiện tại. Thây vậy, này 


2 Bản tiếng Anh của PTS: Impermanent (iii) - the Personal, nghĩa là Vô thưởng (iii) - Trong thân. 
3 Bản tiêng Anh của PTS: /// (111) - the Personal, nghĩa là Khô (111) - Trong thân. 
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các Ty-kheo, vị đa văn Thánh đệ tử không tiếc nuối đối với ý quá khứ; không 
hoan hỷ đối với ý tương lai; đối với ý hiện tại đã thực hành sự nhàm chán, ly 
tham, đoạn diệt. 


IX. KINH NỘI THÂN VÔ NGÃ THUỘC QUÁ KHỨ VÀ VỊ LAI 
(Ajjhattānattātītānāgatasutta) (S. IV. 4) 

9. Mắt, này các Tỷ-kheo, là vô ngã, kê cà quá khứ và vi lai, còn nói gi đến 
[mắt] hiện tại. Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, vị đa văn Thánh đệ tử không tiếc 
nuối đối với mắt quá khứ; không hoan һу đối với mắt vị lai; đôi với mắt hiện tại 
đã thực hành sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt. 

Tai... MũI... Lưỡi... Thân... 

Y là vô ngã, Кё cả quá khứ và vị lai, còn nói gl đến [у] hiện tại. Thấy vậy, 
này các Tỷ-kheo, vị đa văn Thánh đệ tử không tiếc nuôi đối với ý quá khứ; 
không hoan hy đối với ý vị lai; đối với ý hiện tại đã thực hành sự nhàm chán, 
ly tham, đoạn diệt. 


X. KINH NGOẠI THÂN VÔ THƯỜNG THUỘC QUÁ KHỨ VÀ VỊ LAI 
(Ваһіғапіссатіапаваіаѕийа) (S. IV. 5) 

10. Các sắc, này các Tỷ-kheo, là vô thường, Кё cả quá khứ và vị lai, còn nói 
gi đến [sắc] hiện tại. Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, vị đa văn Thánh đệ tử không 
tiếc nuôi đôi với các sắc quá khứ; không hoan hỷ đối với các sắc vị lai; đối với 
các sắc hiện tại đã thực hành sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt. 

Các tiếng... Các hương... Các vị... Các xúc... 

Các pháp, пау các Ту-Кһео, là vô thường, kế cà [các pháp] quá khứ và vị 
lai, còn nói gì đến [các pháp] hiện tại. Thấy vậy, này các Ty-kheo, vị đa văn 
Thánh đệ tử không tiếc nuối đối với các pháp quá khứ; không hoan hy đối với 
các pháp vi lai; đối với các pháp hiện tại đã thực hành sự nhàm chán, ly tham, 
đoạn diệt. 


XI. KINH NGOẠI THÂN KHÔ THUỘC QUÁ KHU VÀ VỊ LAI 
(Bahiradukkhamanagatasutta)° (5. IV. 5) 


11. Các sắc, này các Ty-kheo, là khó, kê cả [các sắc] quả khứ và vi lai, còn 
nói gi ёп [сас sắc] hiện tại. Thây vậy, này các Ty-kheo, vị đa văn Thánh đệ tử 
không tiếc nuôi đối với các sắc quá khứ; không hoan hỷ đôi với các sắc tương 
lai; 101 với các sắc hiện tại đã thực hành sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt. 


Các tiếng... Các hương... Các vị... Các xúc... 

Các pháp, này các Ty-kheo, là khô, ké cà [các pháp] quá khứ và vị lai, còn 
nói gi дёп [các pháp] hiện tại. Thây vậy, này các Tỷ-kheo, vi đa văn Thánh đệ 
* Bản tiếng Anh của PTS: Void of the Self (iii) - the Personal, nghĩa là Vô ngã (iii) - Trong thân. 


` Bản tiếng Anh của PTS: Impermanent (iv) - the External, nghĩa là Vô thường (iv) - Ngoài thân. 
6 Bản tiêng Anh của PTS: Ш (iv) - the External, nghĩa là Khô (iv) - Ngoài thân. 
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tử không tiếc nuôi đối với các pháp quá khứ; không hoan hy đối với các pháp 
VỊ lai; đôi với các pháp hiện tại đã thực hành sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt. 


XII. KINH NGOẠI THÂN VÔ NGÃ THUỘC QUÁ KHỨ VÀ VỊ LAI 
(Bahiranattattanaeatasutta)' (5. ТУ. 6) 


12. Các sắc, này các Iý-kheo, là vô пра, kế cả [các sắc] quá khứ và vi lai, 
còn nói gi đến [сас sắc] hiện tại. Thấy vậy, này các Ту-Кһео, vị đa văn Thánh 
đệ tử không tiếc nuôi đối với các sắc quá khứ; không hoan hý đỗi với các sắc 
vị lai; đôi với các sắc hiện tại đã thực hành sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt. 

Các tiếng... Các hương... Các vị... Các xúc... 

Các pháp, này các Tỷ-kheo, là vô ngã, ké cả [các pháp] quá khứ và vi lai, 
còn nói gì đên [các pháp] hiện tại. Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, vị đa văn Thánh 
đệ tử không tiếc nuôi đôi với các pháp quá khứ; không hoan hy đôi với các pháp 
vị lai; đỗi với các pháp hiện tại đã thực hành sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt. 


7 Bản tiếng Anh của PTS: Void of the Self (iv) - the External, nghĩa là Vô ngã (iv) - Ngoài thân. 
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П. PHẨM SONG ĐÔI (YAMAKAVAGGA) 


L KINH TRƯỚC KHI CHÚNG CHÁNH ÐÅNG GIÁC THỨ МНАТ 
(Pathamapubbesambodhasutta)° (5. ТУ. 6) 


13. Nhân duyên ó Savatthi. 


— Thuở trước, này các Tỷ-kheo, khi Ta chưa giác ngộ, chưa chứng Chánh 
đăng giác, khi còn là Bó- tát, Ta suy nghi như sau: “Cái gì là vị ngọt, cái gì là 
nguy hiểm, cái gì là xuất ly của mắt? Cái gì là vị ngọt... của tai? Cái gì là vị 
ngọt... của mũi? Cái gì là vị ngọt... của lưỡi? Cái gì là vị ngọt... của thân? Cái 
gl là vị ngọt, cái gì là nguy | hiém, cái gi là xuát ly cúa y?” 


Này các Ty-kheo, về vẫn йё này Ta suy nghĩ như sau: “Do duyên với mắt 
khởi lên lạc hy г], đây là vị ngọt của mắt. Mắt vô thường, khổ, chịu sự biến 
hoại, đây là nguy hiểm của mắt. Nhiếp phục dục tham, đoạn trừ dục tham đối 
với mắt, đây là xuất ly của mặt... của tai... của mũi... của lưỡi... của thân... 


Do duyên với y khởi lên lạc hy gì, đây là vị ngọt của ý. Y vô thường, khó, 
chịu sự biến hoại, đây là nguy hiểm của ý. Nhiệp phục dục tham, đoạn trừ đục 
tham đối với ý, đây là xuất ly của ý.” 

Cho дёп khi nào, này các Tỷ-kheo, đối với sáu nội xứ này, Ta chưa như thật 
liễu tri vị ngọt là vị ngọt, nguy hiểm là nguy hiểm, xuất ly là xuất ly, cho đến khi 
ây, này các Ту-Кһео, đối với các thê giới Thiên, Ma, Phạm thiên; đỗi với quân 
chúng gôm có Sa-môn, Bà-la-môn; với chư thiên và loài người, Ta không xác 
chứng Ta đã chứng Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. 

Và cho дёп khi nào, này các Tỷ-kheo, đối với sáu TỘI XÚ này, Ta đã như thật 
liễu tri VỊ ngọi là vị ngọt, nguy hiểm là nguy hiểm, xuất ly là xuât ly, cho đến khi 
ây, này các Tỷ-kheo, đối với các thé gIỚI Thiên, Ma, Phạm thiên; đôi với quân 
chúng gôm có Sa-môn, Bà-la-môn; với chư thiên và loài người, Ta xác chứng 
Ta đã chứng Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. 

Và tri kiến này khởi lên nơi Ta: “Bất động là tâm giải thoát của Ta. Đời này 
là đời sống cuối cùng, nay không còn tái sanh nữa.” 

IL. KINH TRƯỚC KHI CHÚNG CHÁNH ĐĂNG GIÁC THỨ HAI 
(Dufiyapubbesambodhasuffa) (5. ТУ. 8) 


14. Thuó trước, này các Ty-kheo, khi Ta chưa giác ngộ, chưa chứng Chánh 
đăng giác, khi còn là Bô-tát, Ta suy nghĩ như sau: “Cái gì là vị ngọt, cái gì là 


š Tên kinh này và kinh kế tiếp trong bản tiếng Anh của PTS dịch: By Enlightenment, nghĩa là Trước 
khi chứng Chánh đăng giác. 
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nguy hiểm, cái gì là xuất ly của các sắc?... của các tiếng... của các hương... của 
các vị... của các xúc? Cái gì là vị ngọt, cái gì là nguy hiểm, cái gì là xuất ly của 
các pháp?” 

Về vấn đề này, này các Ty-kheo, Ta suy nghĩ như sau: “Do duyên các sắc 
khởi lên lạc hy gì, đây là vị ngọt của các sắc. Các sắc vô thường, khó, chịu sự 
biên hoại, đây là nguy hiểm của các sắc. Nhiếp phục dục tham, đoạn trừ dục 
tham đôi với các sắc, đây là xuất ly của các sắc. 


. các tiếng... các hương... các vị... các xúc.. 


Do duyên các pháp khởi lên lạc hy gì, đây là: vị ngọt của các pháp. Các pháp 
vô thường, khó, chịu sự biến hoại, đây là nguy hiểm của các pháp. Nhiếp phục 
dục tham, đoạn trừ dục tham đối với các pháp, đây là xuất ly của các pháp.” 


Cho đến khi nào, này các Tý-kheo, đôi với sáu ngoại xứ nảy, Ta không như 
thật liễu tri vi ngọt là vị ngọt, nguy hiểm là nguy hiêm, xuất ly là xuất ly, thời 
cho đến khi â ây, này các Ty-kheo, đối với các thế gIỚI Thiên, Ma, Phạm thiên; 
đối với quân chúng gòm có Sa-môn, Bà-la-môn; với chư thiên và loài người, 
Ta không xác chứng Ta đã chứng Vô thượng Chánh đăng Chánh giác... Ta xác 
chứng Ta đã chứng Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. 


Và tri kiến này khởi lên nơi Ta: “Bát động là tầm giải thoát của Ta. Đời này 
là đời sống сибі cùng, nay không còn tái sanh nữa. 


Ш. KINH ТАМ CÂU VỊ МСОТ THỨ NHÁT 
(Pathamaassadapariyesanasutta)” (5. IV. 8) 


15. Này các Ty-kheo, Ta dà sóng tim сап vi ngọt của mắt; có vị ngọt nào 
của mắt, Ta đêu thực nghiệm; vị ngọt của mắt như thê nào, Ta đã khéo thây với 
trí tuệ. Này các Ту-Кһео, Та đã sông tim cầu nguy hiểm của mắt; có nguy hiểm 
nào của mắt, Ta đêu thực nghiệm; nguy hiểm của mắt như thê nào, Ta đã khéo 
thây với trí tuệ. Này các Ty- kheo, Ta đã sông tìm cầu xuất ly của mắt; có xuất 
ly nào của mắt, Ta đều thực nghiệm; xuất ly của mặt như thé nào, Ta đã khéo 
thây với trí tuệ. 

Này các Tỷ-kheo, Ta đã sống tìm câu vị ngọt của tai... của mũi... của lưỡi... 
của thân... 

Này các Ty-kheo, Ta đã sông tìm câu vị ngọt của ý; có vị ngọt nào của ý, 
Ta đều thực nghiệm; vi ngọt của y như thê nào, Ta đã khéo Һау với trí tuệ. Này 
các Iý-kheo, Та đã sông tìm câu nguy hiểm của ý; có nguy hiểm nào của ý, Ta 
đều thực nghiệm; nguy hiểm của ÿ như thê nào, Ta đã khéo ау với trí tuệ. Này 
các Ty-kheo, Ta đã sông tìm câu xuất ly của ý; có xuất ly nào của ý, Ta đều thực 
nghiệm; xuất ly của ý như thế nào, Ta đã khéo thấy với trí tuệ. 


Cho đến khi nào, này các Tỷ-kheo, đối với sáu nội xứ này, Ta chưa như thật 
liêu tri vi ngọt là vi ngọt, nguy hiêm là nguy hiêm, xuât ly là sự xuât ly... 


9° Tên kinh này và kinh ké tiếp trong bản tiếng Anh của PTS dịch: By Satisfaction, nghĩa là Về vị ngọt. 
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Và tr kiến này khởi lên nơi Ta: “Bất động là tám giải thoát của Ta. Đời пау 
là đời sóng cuối cùng, nay không còn tái sanh nữa.” 


IV. KINH ТАМ САО VỊ NGỌT THỨ HAI 
(Dufiyaassñdapariyesanasufía) (S. IV. 9) 


16. Này các Ty-kheo, Ta đã sống tìm cầu vị ngọt của các SẮC; có vi ngọt nào 
của các sắc, Ta đêu thực nghiệm; vi ngọt của các sắc như thế nào, Ta đã khéo 
thây với trí tuệ. Này các Tỷ-kheo, Ta đã sông tim cầu nguy hiểm của các sắc; со 
nguy hiém nào спа các sàc, Ta đều thực nghiệm... xuất ly của các sắc như thé 
nào, Ta đã khéo thấy với trí tuệ. 

Này các Tỷ-kheo, Ta đã sống tìm câu vị ngọt các tiếng... các hương... các 
VỊ... các XÚC... 

Này các Tỷ-kheo, Ta đã sông tìm cầu vị ngọt của các pháp; có vị ngọt nào 
của các pháp, Ta đều thực nghiệm; vị ngọt của các pháp như thê nào, Ta đã khéo 
ау với trí tuệ. Này các Ту-Кһео, Ta đã sóng tìm càu nguy hiểm của các pháp; 
có nguy hiểm nào của các pháp, Ta đều thực nghiệm... xuất ly của pháp nhu thé 
nào, Ta đã khéo thây với trí tuệ. 


Cho đến khi nào, này các Tỷ-kheo, đối với sáu ngoại xử пау, Ta chưa như 
thật liễu tri vị ngọt là vị ngọt, nguy hiểm là nguy hiểm, xuất ly là xuất ly... 


Và tri kiến này khởi lên nơi Ta: “Bất động là tâm giải thoát của Ta. Đời này 
là đời sống cuỗi cùng, nay không còn tái sanh nữa. 


V. KINH NÉU KHÔNG CÓ VỊ МСОТ THỨ NHẤT 
(Pafhamanoceassãädasufa) ` (S. ТУ. 10) 


17. Nếu mắt không có vị ngọt, пау các Ty-kheo, thời chúng sanh có thê 
không tham luyên n mắt. Và vì răng, này các Tý-kheo, mắt có vị ngọt nên chúng 
sanh tham luyên mắt. 


Nêu mắt không có nguy hiểm, này các Ty-kheo, thoi chung sanh có thé 
không nhàm chán đối với mắt. Và vi răng, này các Ty-kheo, mắt có nguy hiểm 
nên chúng sanh nhàm chán đối với mắt. 


Nếu mắt không có xuất ly, này các Ty-kheo, thời chúng sanh không thê 
xuất ly khỏi mắt. Và vi răng, này các Tý-kheo, mặt có xuất ly nên chúng sanh 
có xuất ly khỏi mắt. 


Nếu tai không có vi ngọt... 

Nếu mũi không có vị ngọt... 

Nếu lưỡi không có у] ngọt... 

Nếu thân không có vị ngọt... 

Nếu ý không có vị ngọt, này các Tỷ-kheo, thời chúng sanh có thể không 


10 Tên kinh này và kinh kế tiếp trong bản tiếng Anh của PTS dịch: Without Satisfaction, nghĩa là 
Không có vi ngọt. 
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tham luyến đôi với ý. Và vì răng ý có vị ngọt, này các Tý-kheo, nên chúng sanh 
có tham luyễn бі với ý. 

Nếu ý không có nguy hiểm, này các Tỷ-kheo, thời chúng sanh có thể không 
nhàm chán đi với ý. Và vì rằng ý có nguy hiểm, này các Tỷ-kheo, nên chúng 
sanh có nhàm chán đối với ý. 

Nếu ý không có xuất ly, này các Ty- -kheo, thời chúng sanh khóng xuát ly 
khỏi y. Và vi ràng y có su xuát ly, này các Ty-kheo, nën chúng sanh xuát ly 
khỏi ý. 


Cho đến khi nào, này các 1ý-kheo, chúng sanh đối với sáu nội xứ này 
không như thật liễu tri VỊ ngọt là vị ngọt, nguy hiểm là nguy hiểm, xuất ly là 
xuất ly; cho đến khi ấy, này các Tỷ-kheo, các chúng sanh ây cùng với các thé 
0101 [nhu] Thiên, Ma, Phạm thiên; cùng với chúng Sa-môn, Bà-la-môn; với chư 
thiên và loài người, đã không sông với tâm được ly chấp trước, ly hệ phược, 
được giải thoát, không bi giới hạn. 


Và vì rằng, này các Tỷ-kheo, chúng sanh đối với sáu nội xứ này đã như thật 
liễu tr1 VỊ ngọt là vị ngọt, nguy hiểm là nguy hiểm, xuất ly là xuất ly; cho đến 
khi ấy, này các Tỷ-kheo, các chúng sanh ây cùng với các thế giới [như] Thiên, 
Ma, Phạm thiên; cùng với chúng Sa-môn, Bà-la-môn; với chư thiên và loài 
người, đã sông với tâm được ly châp trước, ly hệ phược, được giải thoát, không 
bị giới hạn. 

VI. KINH NÉU KHÔNG CÓ VỊ МСОТ THỨ HAI 
(Dutyanoceassãdasuffa) (S. IV. 12) 

18. (Nhu kinh trên, chi thay thê 8 “sáu ngoai xú: Săc, thanh, huong, vi, xúc, 

pháp” cho “sáu nội xứ”). 


УП. KINH VỚI ƯA THÍCH THỨ МНАТ 
(Pathamabhinandasuta) (S. IV. 13) 


19. A1 ưa thích mắt, này các Ty-kheo, người ây ưa thích khó. Ai ưa thích 
khổ, Ta nói người ду không thoát khỏi khô. 


Ai ưa thích tai... mũi... lưỡi... thân... 

Ai ưa thích ý, người ây ưa thích khó. Ai ưa thích khô, Ta nói người ấy 
không thoát khỏi khô. 

Và ai không ưa thích mắt, này các Tỷ-kheo, người ây không ưa thích khô. 
Ai không ưa thích khó, Ta nói người ây thoát khỏi khô. 

Ai không ua thích tai... mũi... lưỡi... thân... 

AI không ưa thích ý, người ây không ưa thích khô. Ai không ưa thích khô, 
Ta nói người ấy thoát khỏi khô. 
УШ. KINH VỚI ƯA THÍCH THỨ HAI (Dutiyabhinandasutta) (S. IV. 13) 


20. A1 ưa thích các sắc, này các Tỷ-kheo, người ây ưa thích khô. Ai ưa thích 
khó, Ta nói người ây không thoát khỏi khô. 
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Ai ưa thích các tiếng... các hương... сас у]... các xúc... 
Ai ưa thích các pháp, người ây ưa thích khó. Ai ưa thích khó, Ta nói người 
ây không thoát khỏi khó. 


Và ai không ưa thích các sắc, này các Tỷ-kheo, người ây không ưa thích 
khó. Ai không ưa thích khó, Ta nói người ấy thoát khỏi khó. 


Ai không ưa thích các tiếng... các hương... Các VỊ... сас XÚC.. 


AI không ưa thích các pháp, người ау không ưa thích khổ. AI không ưa 
thích khó, Ta nói người ấy thoát khỏi khô. 


IX. KINH KHÔ SANH KHỞI THỨ NHẤT 
(Pathamadukkhuppñdasuta) ` (S. IV. 14) 


21. Này các Tý-kheo, mắt sanh khởi, chỉ trú, xuất sanh, xuất hiện là khô 
sanh khởi, bệnh tật chỉ trú, già chết xuất hiện. 


Này các Tỷ-kheo, tai... mũi... lưỡi... thân... ý sanh khởi, chỉ trú, xuất sanh, 
xuất hiện là khô sanh khởi, bệnh tật chỉ trú, già chết xuất hiện. 


Và пау các Tỷ-kheo, mắt đoạn diệt, chỉ tức, diệt tận là khô đoạn diệt, bệnh 
tật chỉ tức, già chết diệt tận. 

Này các Tý-kheo, tai... mùi... lưỡi... thân... у đoạn diệt, chi tức, diệt tận là 
khó đoạn diệt, bệnh tật chỉ tức, già chết diệt tận. 


X. KINH KHÔ SANH KHỞI THỨ HAI 
(Dufiyadukkhuppadasuffa) (5. ТУ. 14) 


22. Này các Ty-kheo, các sắc sanh khởi, chỉ trú, xuất sanh, xuất hiện là khô 
sanh khởi, bệnh tật chỉ trú, già chêt xuât hiện. 

Các tiêng... Các hương... Các vị... Các xúc... 

Các pháp sanh khởi, chỉ trú, xuất sanh, xuất hiện là khô sanh khởi, bệnh tật 
chỉ trú, già chết xuât hiện. 

Và này các Ty-kheo, các săc đoạn diệt, chỉ tức, diệt tận là khô đoạn diệt, 
bệnh tật chỉ tức, già chêt diệt tận. 

Các tiếng... Các hương... Các vị... Các xúc... 

‚Сас pháp đoạn diệt, chỉ tức, diệt tận là khó đoạn diệt, bệnh tật chỉ tức, già 

chêt diệt tận. 


п Tên kinh này và kinh ké tiếp trong bản tiếng Anh của PTS dịch: Ву the Uprising, nghĩa là Về sự 
sanh khởi. 
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Ш. РНАМ ТАТ CÁ (SABBAVAGGA) 


L KINH ТАТ СА (Sabbasutta) (S. ТУ. 15) 

23. Nhân duyên ở Savatthi. 

— Này các Tý-kheo, Ta sẽ thuyết về tất cả. Hãy lắng nghe. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tất cả? Mắt và các sắc, tai và các tiêng, mũi 
và các hương, lưỡi và các vị, thân và các xúc, ý và các pháp. Như vậy, này các 
Tý-kheo, gọi là tật cả. 

Này các Tỷ-kheo, ai nói như sau: “Sau khi từ bỏ tât cả này, ta sẽ tuyên bố 
[môt] tât cá khác”, thời lời nói người ây chỉ là khoa ngôn. г Và khi bị hỏi, người 
ây không thê chứng minh ei. Và hơn nữa, người ây có thê bi roi vào ách nan. 
Vì sao? Này các Ty-kheo, nhu vậy ra ngoài giới vức (avisaya)!3 của người ду. 


IL. KINH DOAN TAN (Pahanasutta) (S. IV. 15) 


24. Này các Ty-kheo, Ta sẽ thuyết cho các ông về pháp đưa đến đoạn tận 
tát cả. Hãy lắng nghe. 

Và này các Tỷ-kheo, thé nào là pháp đưa đến đoạn tận {дї са? 

Mặt, này các Tý-kheo, cân phải đoạn tận. Các sắc cần phải đoạn tận. Nhãn 
thức cân phải đoạn tận. Nhãn xúc cân phải đoạn tận. Do duyên nhãn xúc khởi 
lên cảm thọ gì, lạc, khô, hay bất khô bât lạc; cảm thọ â ây cân phải đoạn tận. 

Tai... Mũi... Lưỡi cần phải đoạn tận. Các vị cần phải đoạn tận. Thiệt thức 

cán phải đoạn tận. Thiệt xúc cân phải đoạn tận. Do duyên thiệt xúc khởi lên cảm 
thọ gì, lạc, khô, hay bát khó bát lạc; cảm thọ à ây cân phải đoạn tận. (Thân... Y...) 


Như vậy, này các Tý-kheo, là pháp đưa đến đoạn tận tất cả. 


II. KINH DOAN TÂN МНО THÁNG TRI, ЛЕС TRI 
(Abhiññāpariññāpahānasutta)* (5. ТУ. 16) 

25. Này các Ty-kheo, Ta sẽ giảng cho các ông về pháp đưa đến đoạn tận tát 
cả nhờ thắng tri (abhiñña), liễu tri (pariñña). Hãy lắng nghe. 


_ Và thé nào. này các Ty-kheo, là pháp dua đến đoạn tận tât cả nhờ thắng tri, 
liêu tri? 
Mắt, này các Tý-kheo, cần phải đoạn tận nhờ thăng tri, liễu tri. Các sắc cần 


2 Vacavaffhu: Chỉ nói suông. SA. II. 358: Vacäya vaftabbavafthumaftakameva bhaveyya (Trau dồi lời 
nói trong môi sự kiện khi nói). 

з SA. П. 358: Người ду có thể cô găng lấy đầu đội mái nhà có nóc nhọn, hay lội qua dòng nước sâu, 
hay kéo mặt trăng, mặt trời xuông. 

14 Bản tiếng Anh của PTS: Abandoning (ii), nghĩa là Đoạn tận (ii). 
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phải đoạn tận nhờ thắng tri, liễu tri. Nhãn thức cân phải đoạn tận nhờ thăng tri, 
liễu tri. Nhãn xúc cân phải đoạn tận nhờ thăng tri, liễu tri. Do duyên nhàn xúc 
khởi lên cảm thọ gì, lạc, khó, hay bát khô bát lạc; cảm thọ ây cần phải đoạn tận 
nhờ thắng tri, liễu tri. 


Tai... MũI... Lưỡi cần | phải đoạn tận nhờ thăng tri, liễu tri. Các VỊ cần phải 
đoạn tận nhờ thắng tri, liễu tri. Thiệt thức cần phải đoạn tận nhờ thăng tri, liễu 
tri. Thiệt xúc cân phải đoạn tận nhờ thăng tri, liễu tri. Do duyên thiệt xúc khởi 
lên cảm thọ gi, lạc, khó, hay bất khó bát lạc; cảm thọ ây cần phải đoạn tận nhờ 
thăng tri, liễu tri. 


Thân... Y cần phải đoạn tận nhờ thăng tri, liễu tri. Các pháp сап phái doan 
tận nhờ thăng tri, liễu tri. Y thức cần phải đoạn tận nhờ thắng tri, liễu tri. Y xúc 
cân phải đoạn tận nhờ thăng tri, liễu tri. Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, 
lạc, khó, hay bất khó bất lạc; cảm thọ ấy cần phải đoạn tận nhờ thắng trị, liễu tri. 


_ Như vậy, này các Ty-kheo, là pháp đưa đến đoạn tận tất cả nhờ thắng tri, 
liêu tri. 


IV. KINH LIEU TRI THỨ NHẤT (Рајлатаарагіјдпапаѕийа) (5. IV. 17) 


26. Này các Tý-kheo, không thăng tri, không liễu tri, không ly tham, không 
từ bỏ tất cả, thời không có thé đoạn tận khó đau. 


Và này các Tỷ-kheo, không, thắng tri, không liễu tri, không ly tham, không 
từ bỏ tất cả cái рі, thời không có thê đoạn tận khô đau? 


Này các Tỷ-kheo, không thắng tri, không liễu trị, không ly tham, không từ 
bỏ mắt, thời không có thê đoạn tận khó dau. Khóng thăng tri, khóng liễu tri, 
không ly tham, không từ bỏ các sắc, thời không có thê đoạn tận khô đau... nhãn 
thức... nhãn xúc... Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gi, lạc, khó hay bất khô 
bất lạc; không thăng tri, không liễu tri, không ly tham, không từ bỏ cảm thọ á áy, 
thời không có thê đoạn tận khó đau. 


Này các Tý-kheo, không thắng tri... ‚ тай... lưỡi... thân... 


Không thăng tri, không liễu tri, неби ге tham, không từ bó у, thời không 
có thé đoạn tận khô đau. Không thăng trị, không liễu trị, không ly tham, không 
từ bỏ các pháp... ý thức... ý xúc... Do duyên y xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khô, 
hay bát khó bát lac; khóng tháng tri, không liễu tri, không ly tham, không từ bỏ 
cảm thọ ây, thời không có thê đoạn tận khó đau. 

Này các Tỷ-kheo, không thăng tri, không liễu tri, không ly tham, không từ 
bỏ tât cả cái ây, thời không có thê đoạn tận khô đau. 

Và này các Ty-kheo, thăng tri, liễu tri, ly tham, từ bỏ tất cả, thời có thể đoạn 
tận khô đau. 


Và nảy các Ty-kheo, thắng tri, liễu tri, ly tham, từ bỏ tất cả cái gì, thời có 
thê đoạn tận khó đau? 


Này các Tỷ-kheo, thăng tri, liễu tri, ly tham, từ bỏ mắt, thời có thê đoạn tận 
khó đau. Thăng tri, liễu tri... các sắc... nhãn thức... nhãn xúc... có thé đoạn tận 
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khô đau. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khó, hay bát khó bát lac; 
thắng tri, liễu tri, ly tham, từ bỏ сат thọ ấy, thời có thé đoan tân khô đau. 


.. tai... các tiếng... nhĩ thức... nhĩ xúc... cảm thọ do duyên nhĩ xúc... 

..mũi... các hương... ty thức... tỷ xúc... cảm thọ do duyên tỷ xúc... 

.. lưỡi... các vỊ... thiệt thức... thiệt xúc... cảm thọ do duyên thiệt xúc... 
.. thân... các xúc... thân thức... thân xúc... cảm thọ do duyên thân xúc... 


Thắng tri, liễu tri, ly tham, từ bỏ ý, thời có thê đoạn tận khổ đau... các pháp... 
ý thức... ý xúc... Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khô, hay bất khổ bất 
lạc; thăng tri, liễu tri, ly tham, từ bỏ cảm thọ ấy, thời có thê đoạn tận khó đau. 


Này các Tỷ-kheo, thăng tri, liễu tri, ly tham, từ bỏ tất cả cái ây, thời có thé 
đoạn tận khô đau. 


V. КІМН LIÊU TRI THỨ HAI (Dutiyaaparijananasutta) (S. IV. 18) 


27. Này các Tỷ-kheo, do không thắng trị, không liễu tri, không ly tham, 
không từ bỏ tất cả, thời không có thé đoạn tận khô đau. 


Và này các Tỷ-kheo, không thắng tri, không liễu tri, không ly tham, không 
từ bỏ tất cà cái gi, thòi không có thé doan tán khó dau? 


Chính là mắt, là các sắc, là nhãn thức, là các pháp do nhãn thức nhận biết. 
.. tai... тй... 

Chính là lưỡi, là các vị, là thiệt thức, là các pháp do thiệt thức nhận biết. 

Chính là thân, là các xúc, là thân thức, là các pháp do thân thức nhận biết. 

Và chính là ý, là các pháp, là ý thức, là các pháp do ý thức nhận biết. 

Này các Ty-kheo, do khóng thắng tri, không liễu tri, không ly tham, không 
từ bỏ tất cả cái ау, thời không có thê đoạn tận khô đau. 

Và này các Ty-kheo, do thăng tri, liễu tri, ly tham, từ bỏ tất cả cái ấy, thời 
có thê đoạn tận khô đau. 

Này các Iý-kheo, thăng tri, liễu tri, ly tham, từ bỏ tật cả cái øì, thời có thể 
đoạn tận khô đau? 

Chính là mắt, chính là các sắc, chính là nhãn thức, chính là các pháp do 
nhãn thức nhận biết. 

Chính là tai... Chính là mũi... 

Chính là lưỡi, chính là các vị, chính là thiệt thức, chính là các pháp do thiệt 
thức nhận biệt. 

Chính là thân... 

Chính là ý, chính là các pháp, chính là ý thức, chính là các pháp do ý thức 
nhận biết. 

‚ Này các Tỷ-kheo, do thắng tri, liễu tri, ly tham, từ bỏ tất cả cái ấy, thời có 

thê đoạn tận khô đau. 
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VI. KINH BỊ BÓC CHÁY (Adittasutta) (S. ТУ. 19) 
28. Một thời, Thé Tôn trú ở Gayä, tại Gayāsīsa cùng với một ngàn Tỷ-kheo. 
Tại đây, Thé Tôn gọi các Ту-Кһео: 
— Tất cả, này các Tỷ-kheo, đêu bị bốc cháy. Và này các Tỷ-kheo, tất cả cái 
gi đều bị bốc cháy? 


Mắt, này các Tỷ-kheo, bị bốc cháy. Các sắc bị bốc cháy. Nhãn thức bị bốc 
cháy. Nhãn xúc bi bốc cháy. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ 
hay bát khô bát lạc; cảm thọ á ây bị bôc cháy. Ві bóc cháy bởi cái gì? BỊ bốc cháy 
bởi lửa tham, lửa sân, lửa si. Ta nói răng bị bốc cháy bởi sanh, già, chết, sâu, 
bi, khó, ưu, não. 

Tai... MũI... 

Lưỡi bị bốc cháy. Các vị bị bốc chảy. Thiệt thức bị bốc cháy. Thiệt xúc bị 
bốc cháy. Do duyên thiệt xúc khởi lên cảm thọ gi, lạc, khó hay bất khó bát lạc; 
cảm thọ â ау bi Бос cháy. Bi bóc cháy bói cái gì: Bị bốc cháy bởi lửa tham, lửa 
sân, lửa si. Ta nói rằng bị bốc cháy bởi sanh, già, chết, sâu, bi, khó, ưu, não. 


Thân... 


Ý bị bốc chảy. Các pháp bị bốc chảy. Ý thức bị bốc cháy. Ý xúc bị bốc cháy. 
Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khó, hay bát khô bát lạc; cảm thọ á ây bi 
bóc cháy. BỊ bốc cháy bởi cái gì? BỊ bốc chảy bởi lửa tham, lửa sân, lửa si. Ta 
nói răng bị bốc cháy bởi sanh, già, chết, sâu, bi, khổ, ưu, não. 


Thấy vậy, này các Ty-kheo, vị đa văn Thánh đệ tử nhàm chán đôi VỚI mắt, 
nhàm chán đối với các sắc, nhàm chán đối với nhãn thức, nhàm chán đối với 
nhãn xúc. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ рі, lạc, khô, hay bát khó bát lac; 
vị ду nhàm chán đôi với cảm thọ â Ấy... đối với tai... đôi với mũi... đối với lưỡi... 
đối với thân... nhàm chán đôi vói y, nhàm chán đối với các pháp, nhàm chán đối 
với ý thức, nhàm chán đôi với y Xúc. Do duyên y xúc khởi lên cảm thọ gi, lạc, 
khô hay bát khó bát lạc; vị ây nhàm chán đối với cảm thọ ây. Do nhàm chán nên 
vị ây ly tham; do ly tham nên vị ây được giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi 
lên hiểu biết răng: “Ta đã giải thoát.” Vị ây biết rõ: “Sanh đã tận, Pham hanh dà 
thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa.” 


Thế Tôn thuyết như vậy, các Ty-kheo ây hoan hy tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
Và trong khi lời giải đáp này được nói lên, tâm của một ngàn Tỷ-kheo ây 
được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. 


УП. KINH MÙ LOA (Addhabhitasutta) (S. IV. 20) 

29. Nhu vày tói nehe. 

Một thời, Thê Tôn trú ở Vương Xá, tại Trúc Lâm, chỗ nuôi dưỡng các 
COn SÓC. 

Tại đây, Thé Tôn gọi các Tý-kheo: 

— Tất cả, này các Tý-kheo, là mù lòa. Và này các Tỷ-kheo, cái gì mù lòa? 
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Mắt, này các Tỷ-kheo, là mù lòa. Các sắc là mù lòa. Nhãn thức là mù lòa. 
Nhãn xúc là mù lòa. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gl, lac, khó, hay bát 
khó bát lac; cảm thọ ây là mù lòa. Mù lòa bởi cái gì? Та nói răng mù lòa bởi 
sanh, già, chết, sâu, bi, khó, ưu, não. 


Tai... Mùi... 


Lưỡi là mù lòa. Các vị là mù lòa. Thiệt thức là mù lòa. Thiệt xúc là mù lòa. 
Do duyên thiệt xúc khởi lên cảm thọ gi, lạc, khó, hay bất khô bát lạc; cảm thọ 
ây mù lòa. Mù lòa bởi cái gì? Ta nói răng mù lòa bởi sanh, già, chết, sầu, Ы, 
khó, ưu, não. 

Thân là mù lòa... 

Ý là mù lòa. Các pháp là mù lòa. Ý thức là mù lòa. X xúc là mù lòa. Do 
duyên ý xúc khởi lên cảm tho gi, lac, khó hay bát khó bát lac; сат tho а ây là 
mù loa. Mù lòa bởi cái gi? Та nói гапо mù loa bởi sanh, già, chết, sâu, bi, khô, 
ưu, não. 


Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, vi đa văn Thánh đệ tử nhàm chán đối VỚI mắt, 
nhàm chán đối với các sắc, nhàm chán đối với nhãn thức, nhàm chán đối VỚI 
nhãn xúc. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gl, lac, khó, hay bát khó bát lac; 
vị ấy nhàm chán cảm tho á Ấy... Do nhàm chán, vi áy ly tham; do ly tham, у! ây 
được giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên hiểu biết răng: “Ta đã được giải 
thoát.” VỊ ây biết rõ răng. “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên 
làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa.” 


VIII. KINH THÍCH HỢP NHỎ BẬT СОС 
(Samugghātasāruppasutta)™ (S. ТУ. 21) 


30. Này các Ty-kheo, Ta së thuyét cho các ông con đường thích hop dua 
đến nhó lên {аќ cả tư luong.!5 Hãy lắng nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ giảng. 


Và này các Tý-kheo, thế nào là con đường thích hợp đưa đến nhô lên tất cả 
tư lường? 


О đây, này các Tý-kheo, Tý-kheo không tư lường con mắt, không tư lường 
trên con màt, không tư lường từ con mắt, không tư lường: “Con mắt là của ta.” 
Vị â ây không tư lường các sắc, không tư lường trên các sắc, không tư lường từ 
các sắc, không tư lường: “Các sắc là của ta.” VỊ â ây không tư lường nhãn thức, 
không tư lường trên nhãn thức, không tư lường từ nhãn thức, không tư lường: 
“Nhãn thức là của ta.” Vị ây không tư lường nhãn xúc, không tư lường trên 
nhãn xúc, không tư lường từ nhãn xúc, không tư lường: “Nhãn xúc là của ta.” 
Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khó hay bắt khó bát lạc; vị ây 
không tư lường cảm thọ â ây, không tư lường trên cảm thọ â ây, không tư lường từ 
cảm thọ ây, không tư lường: “Cảm thọ ây của ta.” 


!5 Bản tiếng Anh của PTS: Proper, nghĩa là Thích hop. 

16 Sabbamanñifa: Тах cả hoang tưởng. Xem KS. Ш. 3, 75ff, M. I. 486. Trọng Vbh. 390 có trình bày 9 
hoang tưởng (mañħñita): Tôi là; Cái này là tôi; Tôi sẽ không là; Tôi sẽ có sắc; Tôi sẽ không có sắc; Tôi 
sẽ có tưởng; Tôi sẽ không có tưởng; Tôi sẽ không có tưởng và không không có tưởng. 
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.. tai... mŨI... 

.. Vị ду không tư lường lưỡi, không tư lường trên lưỡi, không tư lường từ 
lưỡi, không tư lường: “Lưỡi là của ta.” VỊ ду không tư lường các vi, không tư 
lường trên các vi, không tư lường tü các vị, không tư lường: “Các vi là của ta.” 
VỊ ây không tư lường thiệt thức, không tư lường trên thiệt thức, không tư lường 
từ thiệt thức, không tư lường: “Thiệt thức là của ta.” VỊ ду không tư lường thiệt 
xúc, không tư lường trên thiệt xúc, không tư lường từ thiệt xúc, không tư lường: 
“Thiệt xúc là của ta.” Do duyên thiệt xúc khởi lên cảm thọ gi, lạc, khó hay bât 
khô bát lạc; vị ấy không tư lường cảm thọ â ây, không tư lường trên cảm thọ â Ây, 
không tư lường từ cảm thọ ây, không tư lường: “Cảm thọ ây là của ta.” 


. Vị ду không tư lường ý, không tư lường trên ý, không tư lường từ ý, 
không tư lường: “Y là của ta.” VỊ â ây không tư lường các pháp, không tư lường 
trên các pháp, không tư lường từ các pháp, không tư lường: “Các pháp là của 
ta.” Vi ây không tư lường ý ý thức, không tư lường trên ý thức, không tư lường từ 
ý thức, không tư lường: “Y thức là của ta.” Vị ây không tư lường ý xúc, không 
tư lường trên ý xúc, không tư lường từ ý xúc, không tư lường: ° “Y xúc là của ta.” 
Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khó hay bắt khô bất lạc; vị ду không 
tư lường cảm thọ â áy, khóng tư lường trên cảm thọ а ây, không tư lường từ cảm 
thọ ây, không tư lường: “Cảm thọ ây là của ta.” 


Này các Ty-kheo, tư lường cái gì, tư lường trên cái gì, tư lường từ cái gì, tư 
lường cái gì là của ta, từ йду cái ấy bị đối khác. Y tựa trên đôi khác, bám víu 
vào tái sanh, thé giới ưa thích tái sanh. 


Cho đến các uân, giới, xứ, này các Ty-kheo, vị ây không tư lường pháp 
áy, khóng tu lường trên pháp á ây, không tư lường từ pháp ấy, không tư lường: 
“Pháp ây là của ta.” Vi ау không tư lường như vậy nên không châp thủ một 
vật gì ở đời. Do không châp thủ nên không ái luyén. Do không ái luyến nên tự 
mình được hoàn toàn tịch tịnh. Vị ây biết rõ: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, 
những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa.” 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, là con đường thích hợp đưa đến nhô lên tất cả 
tư lường. 


ІХ. KINH THÍCH HỢP DUA DÉN МНО ВАТ СОС THỨ NHẤT 
(Pathamasamugghatasappayasutta)!! (5. ТУ. 23) 

31. Này các Tý-kheo, Ta sẽ thuyết con đường thích hợp đưa дёп nhô lên tất 
cả tư lường. 

Và này các Тӯ-Кһео, thế nào là con đường thích hợp đưa đến nhô lên tất cả 
tư lường? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo không tư lường con mắt, không tư lường 
trên con mắt, không tư lường từ соп mặt, không tư lường: “Con mặt là của ta.” 
Vị ây không tư lường các sắc... không tư lường nhãn thức... không tư lường 


17 Tên kinh này và kinh kế tiếp trong bản tiếng Anh của PTS dịch: Helpful, nghĩa là Trø giúp. 
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nhãn xúc... Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khô hay bất khó bất 
lạc; vị ây không tư lường cảm thọ â ду, khóng tư lường: “Cảm tho ây là của ta.” 
Này các Tỷ-kheo, phảm tư lường cái gì, tư lường trên cái gì, tư lường từ cái gì, 
tư lường cái gì là của ta, do vậy cái ây đôi khác. Thé giới thích thú hiện hữu, ° 
vì thế giới dựa trên hiện hữu, vì răng thê giới tham đắm hiện hữu. 


. Vị ây không tư lường lưỡi, không tư lường trên lưỡi, không tư lường từ 
lưỡi, không tư lường: “Lưỡi là của ta.” VỊ ду không tư lường các vi, không tư 
lường thiệt thức, không tư lường thiệt xúc. Do duyên thiệt xúc khởi lên cảm 
thọ øì, lạc, khổ hay. bát khó bát lạc; vị ду không tư lường cảm thọ â ây, không tư 
lường trên cảm thọ â Ấy, không tư lường tü cảm thọ â ây, không tư lường: “Cảm thọ 
ây là của ta.” Này các Ty-kheo, phàm tư lường cái gì, tư lường trên cái gì, tư 
lường từ cái gi, tư lường cái gi là của ta, do vậy cái ây đối khác. Thế giới thích 
thú hiện hữu, vì thê giới dựa trên hiện hữu, vì răng thé giới tham đắm hiện hữu. 


.. Vi ây khóng tu luong у, khóng tư lường trên у, không tư lường từ ý, 
không tư lường: “Y là của ta.” VỊ ây không tư lường các pháp, không tư lường 
ý thức, không tư lường ý xúc. Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khó hay 
bát khó bát lac; vi ду khóng tư lường cảm tho а ây, không tư lường trên cảm thọ 
ây, không tư lường tü cảm tho â ây, không tư lường: “Cảm tho ây là của ta.” Này 
các Tỷ-kheo, phàm tư lường cái g, tư lường trên cái gì, tư lường từ cái gl, tu 
lường cái gi là của ta, do vậy cái ау đối khác. Thế giới thích thú hiện hữu, vì thé 
giới dựa trên hiện hữu, vì răng thê giới tham đắm hiện hữu. 


Này các Tỷ-kheo, xa cho đến uân, giới, xứ, vị ду không có tư lường pháp 
áy, khóng tu lường trên pháp â áy, khóng tư lường từ pháp ây, không tư lường: 
“Pháp ây là của ta.” Vi ây không có tư lường như vậy nên không có chấp thủ 
một sự vật gì trong đời. Do không chấp thủ, nên không dao động (paritassati); 
do không dao động, tự minh duoc hoàn toàn tịch tinh (parinibbayafi). VỊ ду tuệ 
tri (pajanati): “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, 
không còn trở lại đời này nữa. ˆ 

Này các Tý-kheo, đây là đạo lộ thích hợp đưa đến nhồ lên tất cả tư lường. 


X. KINH THÍCH HỢP DUA ĐÉN NHỎ BẬT СОС THỨ HAI 
(Dutiyasamugghatasappayasutta) (S. ТУ. 24) 
= 32. — Này сас Ty-kheo, Ta sẽ thuyết con đường thích hợp đưa đến nhô lên 

tât cả tư lường. 

Và này các Tý-kheo, thê nào là con đường thích hợp đưa đến nhồ lên tất cả 
tư lường? 

Các ông nghĩ thế nào, này các Tý-kheo, mắt là thường hay vô thường? 

— Là vô thường, bạch Thế Tôn. 
ở Bhavasatta. SA. П. 363: Bhavesu safto laggo lagito palibuddho ayam loko bhavamyeva abhinandati 


(Thế giới này bị trói buộc, dính тйс, chướng ngại trong vòng tải sanh, vui thích trong sự tái sanh). 
Trong trường hợp này, Satta có nghĩa là hiện có, trói buộc vào. 
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— Cái gì vô thường là khô hay lạc? 
— Là khô, bạch Thé Tôn. 
— Cái gì vô thường, khổ, chịu sự bién hoại, có hợp lý chăng nếu quán: “Cái 
này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”? 
— Thưa không, bạch Thế Tôn. 
— Các sắc... Nhãn thức... Nhãn xúc là thường hay vô thường? 
— Là vô thường, bạch Thé Tôn. 
— Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ рї, lạc, khó, hay bất khô bát lạc; cảm 
thọ áy là thường hay vô thường? 
— Là vô thường, bạch Thê Tôn. 
— Cái gì vô thường là khó hay lạc? 
- Là khô, bạch Thế Tôn. 
— Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng khi quán cái ấy: 
“Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”? 
— Thưa không, bạch Thé Tôn. 
—... Tai... Các tiếng... Nhĩ thức... Nhĩ xúc... 
.. Mü... Các hương... Ту thức... Ту xúc... 
.. Thiệt... Các vi... Thiệt thức... Thiệt xúc... 
.. Thân... Các xúc... Thân thức... Thân xúc... 
.. Y... Các pháp... Y thức... Y xúc là thường hay vô thường? 
— Là vô thường, bạch Thé Tôn. 
— Cái gì vô thường là khó hay lạc? 
— Là khó, bạch Thế Tôn. 
— Cái gì vô thường, khô, chịu sự biên hoại, có hợp lý chăng khi quán cái ấy: 
“Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”? 
— Thưa không, bạch Thê Tôn. 


- Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, vị đa văn Thánh đệ tử nhàm chán đối VỚI mắt, 
nhàm chán đôi với các săc, nhàm chán đôi với nhãn thức, nhàm chán đối với 
nhãn xúc. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gi, lạc, khó hay bát khó bát lạc; 
VỊ ây nhàm chán đôi vói cám thọ â ду... đối với tai... đối với mũi... đôi với lưỡi... 
đối với thân... nhàm chán đôi với y, nhàm chán đối với các pháp, nhàm chán đối 
với y thức, nhàm chán đối với y xúc. Do duyên y xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, 
khô hay bất khó bát lạc; vị ây nhàm chản đối với cảm thọ á ây. Do nhàm chán nên 
vi ây ly tham; do ly tham nên vi ây giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên 
biết răng: “Ta đã giải thoát.” Vị ấy biết rõ: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, 
những việc nên làm đã làm, nay không còn trở lại đời này nữa.” 

Như vậy, này các Tý-kheo, là con đường thích hợp đưa đến nhồ lên tất cả 
tư lường. 
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IV.PHAM SANH PHÁP 
(JATIDHAMMAVAGGA) 


I-X. NHÓM 10 KINH ВАТ ĐẦU BẰNG KINH SANH PHÁP 
(Jatidhammadisuttadasaka) (S. ТУ. 26) 

33. Nhân duyên ó Sãvatthi. Tại đây... 

— Này các Tỷ-kheo, tât cả phải bị sanh. Và này các Tỷ-kheo, thé nào là tất 
cả phải bị sanh? 

Mắt, này các Tỷ-kheo, phải bị sanh. Các sắc phải bị sanh. Nhãn thức phải DỊ 
sanh. Nhãn xúc phải bi sanh. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gi, lạc, khô 
hay bât khô bât lạc; cảm thọ ây phải bị sanh. 

Tai... MũI... Lưỡi... Thân... 

Y. này các Ty-kheo, phải bi sanh. Các pháp phải bị sanh. Y Шис phải DỊ 
sanh. Y xúc phải bị sanh. Do duyên y xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khô hay bât 
khô bât lạc; cảm thọ ây phải bị sanh. 

Thây vậy, này các Tỷ-kheo, vị đa văn Thánh đệ tử nhàm chán đối với mắt... 
“... không còn trở lại đời này nữa.” 

34. Tất са, này các Tỷ-kheo, phải bị già (/arã)... 

35. Tât cả, này các Tý-kheo, phải bị bệnh (byādhi)... 

36. Tất cả, này các Tỷ-kheo, phải bị chết (marana)... 

37. Tất са, này các Tý-kheo, phải bị sâu (soka)... 

38. Tât cả, này các Tý-kheo, phải bị phiền não (samkilesa)... 
39. Tất cả, này các Tý-kheo, phải bị đoạn tận (khaya)... 

40. Tất cả, này các Tỷ-kheo, phải bị tiêu diệt (vaya)... 

41. Tất cả, này các Tỷ-kheo, phải bị tập khởi (samudaya)... 
42. Tât cả, này các Tỷ-kheo, phải Ы đoạn diệt (nirodha)... 
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V. PHẨM ТАТ CÁ VÔ THƯỜNG 
(S4BBAANICC4VAGG4) 


I-IX. NHÓM 9 KINH ВАТ ĐẦU BẰNG KINH VÔ THƯỜNG 
(Aniccãdisuttanavaka) (S. IV. 28) 
43. Nhân duyên ở Savatthi. 
— Tất cả, này các Tỷ-kheo, là vô thường (anicca)... 
44. Tất cả, này các Tỷ-kheo, là khô (dukkha)... 
45. Tất cả, này các Tý-kheo, là vô ngã (anattā)... 
46. Tất cả, này các Tỷ-kheo, cần phải thắng tri (abhiññeyya)... 
47. Tất cả, này các Tỷ-kheo, cần phải liễu tri (pariññeyya)... 
48. Tất cả, này các Tý-kheo, cần phải đoạn tận (pahatabba)... 
49. Tất cả, này các Tỷ-kheo, cần phải chứng ngộ (sacchikãtabba)... 
50. Tất cả, này các Tỷ-kheo, cần phải thắng tri, liễu tri (abhiññãpariññeyya)... 
51. Tất cả, này các Ty-kheo, bị phiền lụy (upadduta)... 


X. KINH BỊ ÁP ĐẢO (Upassaffhasuffa) (S. IV. 29) 

52. Tât cả, này các Tỷ-kheo, bị áp đảo. Và này các Ту-Кһео, cái gì bị áp đảo? 

Mắt, này các Tỷ-kheo, bị áp đảo. Các sắc bị áp đảo. Nhãn thức bị áp đảo. 
Nhãn xúc bị áp đảo. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gi, lạc, khô hay bât 
khô bât lạc; cảm thọ ây bi áp đảo. 

Tai... MũI... Lưỡi... Thân... 

Y bi áp đảo. Các pháp bị áp đảo. Y thức bị áp đảo. Ý xúc bị áp đảo. Do 
duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gi, lạc, khô, hay bất khô bát lạc; cảm thọ ấy bị 
áp đảo. 

Thây vậy, này các Ту-Кһео, vi đa văn Thánh đệ tử nhàm chán đôi với mắt... 
“... không còn trở lại đời này nữa.” 
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PHẢN HAI 
МАМ MƯƠI KINH THỨ HAI 


VI. PHẨM VÔ MINH (AVIJJÄVAGGA) 


I. KINH DOAN TÂN VÔ MINH (4ÿjjãpahãnasuffa)'° (5. ТУ. 30) 
53. Nhân duyên ở Sāvatthi. 


Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo ду bạch Thế Tôn: 


— Do biết như thế nào, bạch Thế Tôn, do thây như thế nào, vô minh được 
đoạn tận, minh được sanh khởi? 


— Này Tỷ-kheo, do biết, do thấy mắt là vô thường, vô minh được đoạn tận, 
minh được sanh khởi. Do biết, do thây các sắc là vô thường, vô minh được đoạn 
tận, minh được sanh khởi... nhăn thức... nhãn xúc... Do duyên nhãn xúc khởi 
lên cảm thọ gì, lạc, khó hay bát khó bát lạc; do biết, do tháy cảm tho áy là уд 
thường, vô minh được đoạn tận, minh được sanh khởi. 

.. tal... mỗi... lưỡi... thân... 

Do biết, do thấy ý là vô thường, vô minh được đoạn tận, minh được sanh 
khởi... các pháp... ý thức... ý xúc... Do duyên y xúc khởi lên cảm thọ gi, lạc, 
khó, hay bất khó bát lạc; do biết, do thấy cảm thọ ây là vô thường, vô minh 
được đoạn tận, minh được sanh khởi. 

Do biết như vậy, này các Ty-kheo, do thây như vậy, vô minh được đoạn tận, 
minh được sanh khởi. 


П. KINH ĐOẠN TÂN KIẾT SỬ (Samyojanapahanasuttay (S. IV. 31) 

54. - Do biết như thế nào, bạch Thé Tôn, do thây như thé nào, các kiết sử 
được đoạn tận? 

— Này các Tỷ-kheo, do biết, đo thây mắt là vô thường, các kiết sử được đoạn 
tận... các sắc... nhãn thức... nhãn xúc... Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gi, lạc, 
khó, hay bất khô bắt lạc; do biết, do ду cảm thọ ấy là vô thường, các kiết sử 
được đoạn tận. 


19 Bán tiếng Anh của PTS: Ignorance, nghĩa là Vô minh. 
20 Tên kinh này và kinh kế tiếp trong bản tiếng Anh của PTS dịch: Fetters, nghĩa là Các kiết sử. 
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Do biết như vậy, này các Ту-Кһео, do tháy như vậy, các kiết sử được 
đoạn tận. 

HI. KINH NHỎ SẠCH KIẾT SỬ (Samyojanasamugghüatasutta) (S. IV. 31) 

55. — Do biết như thế nào, bạch Thế Tôn, do thấy như thế nào, các kiết sử 
được nhó sạch? 

— Này các Tỷ-kheo, đo biết, do thây mắt là vô ngã, các kiết sử được nhó 
sạch... các sắc... nhãn thức... nhăn xúc... Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ рі, 
lạc, khổ hay bát khó bát lạc; do biết, do thây cảm thọ ây là vô ngã, các kiết sử 
được nhồ sạch. 


Do biết như vậy, này các Ty-kheo, do ау пһи уду, сас kiết sử được 
nhó sạch. 
IV. KINH DOAN TÂN CÁC LÂU HOẶC (Аѕауараһапаѕийађ (S. ТУ. 32) 
56. (Như kinh 54 ở trên, chỉ thay thê “các lậu hoặc”). 


V. КІМН NHỎ SẠCH CÁC LÂU HOẶC (Asavasamugghatasutta) (5. ТУ. 32) 
57. (Như kinh 55 ở trên, chỉ thay thế “các lậu hoặc”). 


VI. KINH ĐOẠN TÂN TÙY MIỄN (Anusayapahanasutta)?2 (S. IV. 32) 
58. (Như kinh 56 ở trên, chỉ thay thé “tùy miên”). 


VII. KINH NHỎ SẠCH TÙY MIỄN (Anusayasamugghatasutta) (S. IV. 32) 
59. (Như kinh 57 ở trên, chỉ thay thê “tùy miên”). 


УШ. KINH LIEU TRI TẤT CÁ CHAP THỦ 
(Sabbupadãänapariñfñiãsuffa)” (S. ТУ. 32) 

60. Này các Ty-kheo, Ta sẽ thuyết cho các ông vé pháp đưa đến liễu tri tất 
cả châp thủ. Hãy lăng nghe. 

Và này các Ty-kheo, thé nào là pháp đưa đến liễu tri tất cả chấp thủ? 

Do duyên mắt và các sắc, khởi lên nhãn thức. Do ba pháp này hợp lại có 
xúc. Do duyên xúc có thọ. Thây vậy, này các Ty-kheo, vị đa văn Thánh đệ tử 
nhàm chán đối với mắt, nhàm chán đối với các sắc, nhàm chán đối với nhãn 
thức, nhàm chán đối với nhãn xúc, nhàm chán đối với thọ. Do nhàm chán, vi 
ây ly tham; do ly tham, vi ây được giải thoát. Nhờ giải thoát, vị ây biết rõ: “Ta 
đã liễu tri chấp thủ.” 

Do duyên tai và các tiếng, khởi lên nhĩ thức... Do duyên mỗi và các hương... 
Do duyên lưỡi và các v1... Do duyên thân và các xúc... 

Do duyên ý và các pháp, khởi lên ý thức. Do ba pháp này hợp lại có xúc. Do 

21 Tên kinh này và kinh kế tiếp trong bản tiếng Anh của PTS dịch: The Аѕауаѕ, nghĩa là Các lậu hoặc. 


Z Tên kinh này và kinh kế tiếp trong bản tiếng Anh của PTS: Lurking Tendency, nghĩa là Tùy miên. 
23 Вар tiếng Anh của PTS: Comprehension, nghĩa là Liễu tri. 
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duyên xúc có thọ. Thây vậy, này các Tỷ-kheo, vị đa văn Thánh đệ tử nhàm chắn 
đối với ý, nhàm chán đối với các pháp, nhàm chán đối với y thức, nhàm chán 
đối với ý xúc, nhàm chán đôi với thọ. Do nhàm chán, vi ây ly tham; do ly tham, 
vị ду được giải thoát. Nhờ giải thoát, vị ấy biết rõ: “Та đã liễu tri chấp thủ.” 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, là pháp đưa đến liễu tri tất cả chấp thủ. 


IX. КІМН СНАМ DỨT ТАТ CÁ CHÁP THỦ THỨ NHẤT 
(Pathamasabbupādānapariyādānasutta)* (S. ТУ. 33) 

61. Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết cho các ông về pháp đưa đến chấm dứt 
tât cả chấp thủ. Hãy lăng nghe. 

Và thế nào, này các Tý-kheo, là pháp đưa đến chấm dứt tất cả chấp thủ? 

Do duyên con mắt và các sắc, khởi lên nhãn thức. Do ba pháp này hợp lại 
có xúc. Do duyên xúc có thọ. Thây vậy, này các Ty-kheo, vị đa văn Thánh đệ 
tử nhàm chán đôi với mặt, nhàm chán đôi với các sắc, nhàm chán đôi với nhãn 
thức, nhàm chán đối với nhãn xúc, nhàm chán đối với thọ. Do nhàm chán, vị йу 
ly tham; do ly tham, vị ây được giải thoát. Nhờ giải thoát, vị ấy biết rõ: “Ta đã 
chấm dứt châp thủ.” 

.. tai... mùi... lưỡi... thân... 

Và do duyên ý và các pháp, khởi lên y thức. Do ba pháp này hợp lại có xúc. 
Do duyên xúc có thọ. Thầy vậy, này các Ty-kheo, vi đa văn Thánh đệ tử nhàm 
chán đối với ý, nhàm chán đối với các pháp, nhàm chán đối với y thức, nhàm 
chán đôi với ý xúc, nhàm chán đôi với thọ. Do nhàm chán, VỊ ây ly tham; do 
ly tham, vị ấy được giải thoát. Nhờ giải thoát, vị ấy biết rõ: “Ta đã chấm dứt 
chấp thu.” 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, là pháp đưa đến châm dứt tất cả chấp thủ. 

X. KINH CHÁM DỨT TẤT CÁ CHÁP THỦ THỨ HAI 
(Dutiyasabbupadanapariyadanasutta) (S. IV. 34) 

62. — Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết cho các ông về pháp đưa đến chấm dứt 
tât cả chấp thủ. 

Và này các Tý-kheo, thé nào là pháp đưa đến chấm dứt tất cả chấp thủ? 

Các ông nghĩ thé nào, này các Tý-kheo, mắt là thường hay vô thường? 

— Là vô thường, bạch Thê Tôn. 

— Cái gì vô thường là khó hay lạc? 

— Là khó, bạch Thê Tôn. 

— Cái gì vô thường, khô, chịu sự biên hoại, có hợp lý chăng nếu quán cái ấy 
là: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”? 

Tên kinh này và kinh kế tiếp trong bản tiếng Anh của PTS dịch: Exhawusting, nghĩa là Làm châm 


dứt; bản Hán dịch: Nhứt thiết thú đích mao tận kinh УЖЕ (N.16. 0006.35.61-62. 0043a12- 
0044a09). 
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— Thưa không, bạch Thé Tôn. 
.. sắc... nhãn thức... nhãn xúc... Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì... 
.. tai... то... lưỡi... thân... 
.. ý... các pháp... y thức... ý xúc... Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, 
khó hay bát khó bát lạc; cảm thọ ây là thường hay vô thường? 
— Là vô thường, bạch Thé Tôn... 


— Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, vị đa văn Thánh đệ tử nhàm chán đối với mắt, 
nhàm chán đôi với các sắc, nhàm chán đỗi với nhãn thức, nhàm chán đôi VỚI 
nhãn xúc. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khô hay bát khó bát lạc; 
VỊ ây nhàm chán đối với cảm thọ ấy... đối với tai... đôi với mũi... đôi với lưỡi... 
đôi với thân... 


Vị ây nhàm chán đỗi với y, nhàm chán đối với các pháp, nhàm chán đối với 
ý thức, nhàm chán đối với ý xúc. Do duyên. y xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khô 
hay bất khó bát lạc; vị ây nhàm chán đôi với cảm tho á ду. Do nhàm chán, vi ây 
ly tham; do ly tham, vị ây duoc giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên biệt 
răng: “Та đã giải thoát.” Vị ду biết rõ: “Sanh đã tận, Pham hạnh đã thành, những 
việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa.” 


Đây, này các Ty-kheo, là pháp đưa đến chấm dứt tất cả chấp thủ. 


35. TUONG UNG SÁU XÚ # 745 


УП. PHẨM MIGAJALA 
(MIGAJALAVAGGA) 


L KINH MIGAJALA THỨ NHẬT (Pathamamigsajalasuttay5 (S. IV. 35) 
63. Nhân duyên ở Savatthi. 
Tôn giả Migajala đi đến Thé Tôn... Ngồi xuống một bên, Tôn giả Migajãla 
bạch Thê Tôn: 
- “Sông một mình! Sống một mình!”, bạch Thế Tôn, được nói đến như Vậy. 


Bạch Thé Tôn, cho đến như thế nào là sống một mình? Và cho đến như thế nào 
là sống có người thứ hai? 


— Này Migajāla, có những sắc do mắt nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý y, khả 
ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu Tý-kheo hoan hỷ, tán dương và trú với lòng 
tham luyến sắc ấy; do vị ду hoan hy, tán dương và trú với lòng tham luyến sắc 
ây nên hy (nandi) khói lên. Do hý có măt nên duc tham (saraga) có măt. Do 
duc tham có màt nën triën phuoc có mặt. BỊ trói buộc bởi hy triên phược, này 
Migajala, nên Tỷ-kheo được gọi là người sống có người thứ hai. 


.. có những tiêng do tai nhận thức... có những hương do mũi nhận thức... có 
những vi do lưỡi nhận thức... có những xúc do thân nhận thức... 


Này Migajāla, có những pháp do ý nhận thức, khả lạc, khả hy, khả ý, khả ái, 
liên hệ đến dục, һар дап. Néu Ty-kheo hoan hy, tán duong và trú với lòng tham 
luyến pháp ây; do vị ду hoan hy, tán dương và trú với lòng tham luyên pháp â ây 
nên hy khói lên. Do hý có măt nên duc tham có mát. Do duc tham có măt nên 
triển phược có mặt. BỊ trói buộc bởi hỷ triên phược, này Migajäla, nên Tỷ-kheo 
được gọi là người sông có người thứ hai. 


Ту-Кһео sóng nhu vậy, này MigaJala, dầu cho đến ở các trú xứ xa văng, 
các khóm rừng, các khu rừng, ít tiếng động, Ít бп ào, khói hoi thó дийп chúng 
(vijanavata), văng người, thích hợp với tịnh; dầu vậy, vẫn được gọi là sóng có 
người thứ hai. 

Vì sao? Vì răng ái, người thứ hai, chưa được đoạn tận, cho nên được gọi là 
sông có người thứ hai. 

Và này MigaJala, có các sắc do mắt nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả 
ái, liên hệ đến dục, hâp dẫn. Nếu ‚Ту-Кһео khóng hoan hy, khóng tán duong và 
trú với long khóng tham luyến sắc ây; thời do vị ây không hoan һу, không tán 
duong và trú với lòng không tham luyến sắc ây nên hý đoạn diệt; thời do hy 


? Tên kinh này và kinh ké tiếp trong bản tiếng Anh của PTS viết: By Migajala, nghĩa là Tôn giả Migajala. 
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không có mặt nên dục tham không có mặt. Do dục tham không có mặt nên trièn 
phuoc không có mặt. Do khóng bị trói buộc bởi hy triền phược, này Migajāla, 
nên Ту-кһео được gọi là người trú một mình. 


Này Мірајаја, có những tiếng... hương... vị... xúc... 


Này Migajala, có những pháp do y nhận Ma khả lạc, khả hy, khả ý, khả 
ái, liên hệ đến dục, Һар dẫn. Nếu Tỷ-kheo không hoan hy, không tán dương và 
trú với tâm không tham luyến pháp ấy; thời do vị ây không hoan hỷ, không tán 
dương, trú với tâm không tham luyến pháp ây nên hy đoạn diệt. Do hỷ không 
có mặt nên dục tham không có mặt. Do dục tham không có mặt nên triên phược 
không có mặt. Do không bị trói buộc bởi hy triền phược, này Migajãla, nên Tý- 
kheo được gọi là người trú một minh. 


Tỷ-kheo sống như vậy, này Migajãla, dầu có ở giữa làng tràn đây những 
Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, vua chúa, đại thần của vua, các ngoại 
đạo và các đệ tử của các ngoại đạo, vị ду vẫn được gọi là vị sóng một mình. 

VỊ sao? Vì răng 41, người thứ hai, được đoạn tận, do vậy được gọi là sống 
một mình. 


П. KINH MIGAJÄLA THỨ HAI (Dutiyamigajālasutta) (5. ТУ. 37) 
64. Rồi Tôn giả Migajãla đi đến Thé Tôn... 
Ngồi xuống một bên, Tôn giả Migajala bạch Thé Tôn: 
— Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu Thê Tôn thuyết pháp văn tắt cho con. Sau 


khi nghe pháp ấy con sẽ sông một mình, an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, 
tinh cân. 


— Này MigaJala, có những sắc do mắt nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý y, Кһа 
ái, liên hệ đến dục, hấp dân. Nếu Tỷ-kheo hoan hý, tán dương, sông với tâm 
tham luyến sắc ây; do vị åy hoan hy, tán duong, sóng với tâm tham luyén sắc ây 
nên hỷ sanh. Này еде аа, Та nói răng do hy tập khởi nên khó tập khởi. 


.. tiếng... hương... E KUC u 


Này MigaJala, có những pháp do y nhận thức, khả lạc, khả hy, khả ý, khả ái, 
liên hệ đến dục, háp dán. Néu Ty-kheo hoan hy, tán dương, sông với tâm tham 
luyến pháp ấy; do vị ấy hoan hỷ, tán dương sông với tâm tham luyến pháp ây 
nên һу sanh. Này Migajäla, Ta nói rắng do hy tập khởi nên khó tập khởi. 


Này Migajäla, có những sắc do mắt nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả 
ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu Tỷ-kheo không hoan hỷ, không tán dương, 
sông với tâm không tham luyên sắc ау; do vị ây không hoan hy, không tán 
dương, sông với tâm không tham luyên sắc ấy nên Һу diệt. Này Migajãla, Та 
nói ráng do hoan hy đoạn diệt nên khô đoạn diệt. 


.. tiếng... hương... vị... xúc.. 


Này MigaJala, có những pháp do ý nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, 
liên hệ dén dục, hấp dẫn. Nếu Tỷ-kheo không hoan hy, không tán đương, sống 
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với tâm không tham luyên pháp áy; do vi ây không hoan hy, không tán dương, 
sông với tâm không tham luyén pháp ây nên hy diệt. Này Мірајаа, Ta nói rằng 
do hy đoạn diệt nên khó đoạn diệt. 

Rồi Tôn giả Мірајаја, sau khi hoan hy tín thọ lời Thế Tôn dạy, liền từ chỗ 
ngôi đứng dậy, dành lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài rồi ra đi. 

Rồi Tôn giả Migajala sống một minh, an tịnh, không phóng dat, nhiệt tâm, 
tinh cân, không bao lâu đạt được mục đích mà các thiện nam tử chơn chánh 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình, chính là Vô thượng cứu cánh của 
Phạm hạnh, ngay trong hiện tại với thăng trí tự mình chứng ngộ, chứng đạt và 
an trú. Vị ây biết rõ rằng: “Sanh đã tận, thạm hạnh đã thành, những việc nên 
làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa.” 


Và Tôn giả MigaJäla trở thành một vị A-la-hán nữa. 

Ш. КІМН SAMIDDHI НО! VÈ MARA THỨ NHẤT 
(Pathamasarmiddhimarapañhãsuffa)°° (5. ТУ. 38) 

65. Một thời, Thé Tôn trú ở Rãjagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc Lâm), 
tại chô nuôi dưỡng các con sóc. 

Rồi Tôn giả Samiddhi đi đến Thé Tôn... và bạch Thé Tôn: 

— “Mara, Mara”, như vậy được nói đến. Cho đến như thế nào, bạch Thé 
Tôn, là Mara, hay là danh nghĩa Mara ( mãrapañinari)? 

— Này Samiddhi, chỗ nào có mắt, có các sắc, có nhãn thức, có các pháp do 
mắt nhận thức, tại chỗ ấy có Mara, hay có danh nghĩa Mara. 

Chỗ nào có tai... có mũi... có lưỡi... có thân... 

Chỗ nào có ý, có các pháp, có ý thức, có các pháp do ý nhận thức, chỗ ây 
có Mara, hay có danh nghĩa Mara. 

Và này Samiddhi, chỗ nào không có mắt, không CÓ Các sắc, không có nhãn 
thức, không có các pháp do mắt nhận thức, tại chô ây không có Mãra, hay 
không có danh nghĩa Mara. 

Chỗ nào không có tai... không có mũi... không có lưỡi... không có thân... 

Chỗ nào không có ý, không có các pháp, không có y thức, không có các 
pháp do ý nhận thức, tại chó ây không có Mara, hay không có danh nghĩa Mara. 
IV. KINH SAMIDDHI HỎI VË HỮU TÌNH 
(Samiddhisattapañhasutta) (S. ТУ. 39) 

_ 66. “Hữu tình, hữu tinh (satta)”, bạch Thé Tôn, như vậy được nói đến. Cho 
đên như thê nào, bạch Thê Tôn, là hữu tình, hay danh nghĩa hữu tình?... (như 
kinh trên). 


26 Tên kinh này và 3 kinh kế tiếp (66, 67, 68) trong bản tiếng Anh của PTS viết: Samiddhi, chỉ cho Tôn 
giả Samiddhi. 
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V. KINH SAMIDDHI HỎI VÉ KHÔ 
(Samiddhidukkhapañhasutta) (S. IV. 39) 


67. “Khó, khó”, bach Thé Tón, nhu váy duoc nói đến. Cho đến nhu thé nào, 
bạch Thế Tôn, là khó, hay là danh nghĩa của khô?... (như kinh trên). 


VI. KINH SAMIDDHI HỎI VË THẺ GIỚI 
(Sarmiddhilokapañhasufa) (S. ТУ. 39) 


68. – “Thé giới, thé giới”,? bạch Thế Tôn, như vậy được nói đến. Cho đến 
như thế nào, bạch Thế Tôn, là thé giỚI, hay là danh nghĩa thế giới? 


— Chỗ nào, này Samiddhi, có mắt, có các sắc, có nhãn thức, có các pháp do 
mắt nhận thức, tại chỗ â ây có thé giói, hay danh nghia thé 0101... Chỗ nào có ý, 
có các pháp, có y thức, có các pháp do ý nhận thức, tại chỗ ây có thế giới, hay 
có danh nghĩa thé giới. 


Và tại chỗ nào, này Samiddhi, không có mắt, không có các sắc, không có 
nhãn thức, không có các pháp do mắt nhận thức, tại chỗ á ây không có thé giói, 
hay không có danh nghĩa thé 8101... không có ý... tại chỗ ду, không có thé giới, 
hay không có danh nghĩa thế giới. 


УП. KINH RÅN ĐỘC VÀ UPASENA (Upasenaãsivisasuffa)?° (S. IV. 40) 


69. Một thời, Tôn giả Sãriputta và Tôn giả Upasena trú ở Rãjagaha (Vương 
Xá), Sitavana (Hàn Lâm), tại hang Đâu Con Ršn (5appasondikapabbhara). 


Lúc bây giờ, một con răn độc rơi trên thân Tôn giả Upasena. Rồi Tôn giả 
Ораѕепа gọi các Tỷ-kheo: 

— Chư Hiên, hãy đến và nhắc cái giường cùng với cái thân này của tôi đưa 
ra ngoài, trước khi thân này ở đây bị phân tán như một nắm rơm. 

Được nghe nói vậy, Tôn giả Ѕаприна nói với Tôn giả Upasena: 

— Nhưng chúng tôi không ау thân Tôn giả Upasena đôi khác hay các căn 
bị biến hoại. 

Nhưng Tôn giả Upasena nói như sau: 

— Này chư Hiên, hãy đến và nhắc cái giường cùng với cái thân này của tôi 
đưa ra ngoài, trước khi thân này ở đây bị phân tán như một năm rơm. 

Này Hiên giả Sariputta, đôi với ai nghĩ ràng: “Tôi là con mắt”, hay: “Con mắt 
là của tôi. ”... “Tôi là cái lưỡi”, hay: “Cái lưỡi là của tôI.”... “Lôi là ý”, hay: “Y là 
của 101”, thời đối với các người ấy, này Hiên già Sãriputta, thân có thê bị đôi khác, 
hay các căn 01 biên hoại. Và này Hiên giá Sariputta, tôi không nghi nhu sau: “Tôi 
là con mắt”, hay: “Con mắt là của tôi.”... “Tôi là cái lưỡi”, hay: “Cái lưỡi là của 
tôi.”... hay: “Tôi là ý”, hay: “Y là của tôi”, thời này Hiển giả Sãriputta, làm sao 
thân ây của tôi lại có thé đối khác, hay các căn có thể biến hoại. 


? Loka. SA. II. 368 viết lujjana palujjanatfhena, nghĩa là sự vỡ vụn, hoại diệt, sự vô thường. 
2 Bản tiêng Anh của PTS việt: Ứnasena, chỉ cho Tôn giả Ораѕепа. 
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Vi Tăng trong một thời gian dài, Tôn giả Upasena đã khéo nhô tận góc 
ngã kiến, ngã sở kiến, ngã man tùy miên, cho nên Tôn giả Ораѕепа khóng có 
những tư tưởng như: “Tôi là con mắt”, hay: “Con mắt là của tôI.”... hay: “Tôi 
là cái lưỡi”, hay: “Lưỡi là của tó1.”... .. hay: “Tôi là ý”, hay: “Y là của 101.” 


Rôi các Ty-kheo ây nhâc cái giường cùng với Tôn giả Upasena ra ngoài. 
Rôi thân của Tôn giả Ораѕепа, ngay tại chô ây bị phân tán như một năm rơm. 


УШ. KINH UPAVÄNA VÀ PHÁP THIẾT THỰC HIỆN TẠI 
(Dpavãnasandiffhikasuffa)” (S. ТУ. 41) 


70. Rồi Tôn giả Upavãna đi đến Thé Tôn... 
Ngôi xuống một bên, Tôn giả Upavāņa bach Thé Tôn: 
— “Pháp thiét thuc hiên tai, pháp thiét thực hiện tại (sandiithika dhamma)”, 
bach тһё Tón, nhu уду duoc nói đến. Cho đến như thê nào, bạch Thế Tôn, là 


pháp thiết thực hiện tại, có kết quả tức thời, đến để mà thây, có khả năng hướng 
thượng, được những người có trí tự mình giác hiểu? 


z0 dây, này Орауара, sau khi mắt thây SẮC, Ту-Кһео cảm thọ sắc và cảm 
thọ tham sác; và có nội tham đối với các sắc, VỊ ау biết rõ: “Tôi có nội tham đối 
với các sắc.” Cho đến chừng, nào sau khi mắt thấy sắc, ,Lỷ-kheo cảm thọ sắc 
và cảm thọ tham sắc; và có nội tham đối với các săc, vị ду biết rõ: “Tôi có nội 
tham đối VỚI Các sắc.” Như vậy, này Upavana, là thiết thực hiện tại, có kết quả 
tức thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được những người có trí 
tự mình giác hiểu. 

Lại nữa, này Upaväna, Tý-kheo sau khi tai nghe tiếng... sau khi mỗi 
ngửi hương... 

Lại nữa, này Upaväna, Tý-kheo sau khi lưỡi ném vị... thân cảm xúc... 

Lại nữa, này Upaväna, sau khi y nhận biết pháp, Tỷ-kheo , cảm thọ pháp và 
cảm thọ tham pháp; và có nội tham đối với các pháp, VỊ ây biết rõ: “Tôi có nội 
tham đối với các pháp.” Cho дёп chung nào sau khi y nhận biét pháp, Ty-kheo 
cam tho pháp và cám tho tham pháp; và có nội tham đôi với các pháp, vị ау biét 
rõ: “Tôi có nội tham đối với các pháp. ” Như vậy, này Upaväna, là thiết thực 
hiện tại, có kết quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được 
những người có trí tự mình giác hiểu. 


Ở đây, này Upavãna, sau khi mắt thấy sắc, Tỷ-kheo cảm thọ sặc, nhưng 
không cảm thọ tham sắc; và không có nội tham đôi với sắc, vị ấy biết rõ: “Tôi 
không có nĝi tham đối với sắc.” Cho đến chừng nào, này Upavana, sau khi mắt 
thấy sắc, Tý-kheo cảm tho săc, nhung không сат tho tham săc; và không có 
nội tham đôi với các sắc, vi ду biết rõ: “Tôi không có nội tham đối VỚI сас sắc. 
Như vậy, này Upavãna, là thiết thực hiện tại, có kết quả tức thời, đến để mà 
Һау, có khả năng hướng thượng, được những người có trí tự mình giác hiểu. 


? Vị thị giả của đức Thế Tôn, trước Tôn giá Ananda. Bản tiếng Anh của PTS viết: Upavana, chỉ cho 
Tôn giả Upavana. 
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Lại nữa, này Орауапа, l sau khi tai nghe tiếng... mũi ngửi huong... 
lưỡi nêm vị... thân cảm xúc.. 


Lại nữa, này Upavana, sau khi ý nhận thức pháp, Tỷ-kheo cảm thọ pháp 
nhưng không cảm thọ tham pháp; và không có nội tham đối với pháp, vị ду biết 
rõ: “Tôi không có nội tham đối với pháp.” Cho đến chừng nào, này Upaväna, 
Ту-Кһео sau khi ý nhận thức pháp, cảm thọ pháp nhưng không cảm thọ tham 
pháp; và không có nội tham đôi với pháp, vị ây biết rõ: “ Lôi không có nội tham 
đối với pháp.” Như vậy, này Upaväna, là thiết thực hiện tại, có kết quả tức thời, 
đến để mà thây, có khả năng hướng thượng, được những người có trí tự mình 
giác hiểu. 

IX. KINH SÁU ХОС XÚ THỨ NHẤT 
(Pathamachaphassayatanasutta) (S. ТУ. 43) 

71. — Ту-Кһео пао, này các Ty-kheo, không như thật biết rõ sự tập khởi, sự 
đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm, sự xuất ly của sáu xúc xứ; vị ấy không thành 
tựu Phạm hạnh, còn đứng xa Pháp và Luật này. 

Được nghe nói vậy, một Tý-kheo bạch Thé Tôn: 

— Ó đây, bạch Thế Tôn, con đã thất vong. 3 Bạch Thé Tôn, соп không như 
thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của 
sáu Xúc xú. 

— Ông nghĩ thê nào, này Ty-kheo, ông có quán con mắt: “Cái này là của tôi, 
cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”? 

— Thưa không, bạch Thế Tôn. 

— Lành thay, này Tỷ-kheo. Ó đây, này Tỷ-kheo, do ông như thật thấy con 
mắt với chánh trí tuệ: “Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái 
này không phải tự ngã của tôi”; như vậy là khéo thấy. Đây là khô được đoạn tận. 

.. tat... тїп... lưỡi... thần... 

Ông nghĩ thế nào, này Tý-kheo, ông có quán ý: “Cái này là của tôi, cái này 
là tôi, cái này là tự ngã của tôi”? 

— Thưa không, bạch Thê Tôn. 

— Lành thay, này Tý-kheo. Ở đây, này Tỷ-kheo, do ông như thật thây y VỚI 
chánh trí tuệ: “Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này 
không phải tự ngã của tôi”; như vậy là khéo thây. Đây là khô được đoạn tận. 


X. KINH SÁU ХОС XÚ THỨ HAI (Рийуасћарћаѕѕӣуаѓапаѕийа) (5. ТУ. 44) 


72. — — Ty-kheo nào, này các Ty-kheo, không như thật biết rõ sự tập khởi, sự 
đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của sáu xúc xứ; vị ду không thành 
tựu Phạm hạnh, còn đứng xa Pháp và Luật này. 


30 4assãsika: Không được an ủi. SA. П. 369: Aham ettha апаѕѕаѕіт, nattho пата ahanti vadati (Ó đây 
con đã thât niệm, tức là con đã bị lạc lôi). 
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Buoc nghe nói váy, mót Ty-kheo bach Thé Tón: 


— Ó đây, bạch Thế Tôn, con thất vong. Bạch Thế Tôn, соп không như thật 
biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của sáu 
xúc xử. 


— Ông nghĩ thế nào, này Tý-kheo, ông có quán con mắt: “Cái này không 
phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này là tự ngã của tôi”? 

— Thưa có vậy, bạch Thé Tôn. 

— Lành thay, này Tỷ-kheo. О đây, này Tý-kheo, do ông như thật thấy con 
mắt với chánh trí tuệ: “Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái 
này không phải tự ngã của tôi”; như vậy là khéo thây. Như vậy xúc xứ thứ nhất 
này sẽ được ông đoạn tận, không còn tải sanh nữa trong tương lai. 

.. tai... mũi... lưỡi... thân... 

— Ông nghĩ thế nào, này Tỷ-kheo, ông có quán ý: “Cái này không phải của 
tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi”? 

— Thưa có vậy, bạch Thế Tôn. 

— Lành thay, này Tỷ-kheo. Ó đây, này Tý-kheo, do ông như thật thấy y vói 
chánh trí tuệ: “Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này 
không phải tự ngã của tôi”; như vậy là khéo thấy. Như vậy xúc xứ thứ sáu này 
sẽ được ông đoạn tận, không còn tái sanh nữa trong tương lal. 


XI. KINH SÁU XÚC XỨ THỨ BA (Tatiyachaphassayatanasutta) (S. ТУ. 44) 


73. — — Ty-kheo nào, này các Ty-kheo, không như thật biết rõ sự tập khởi, sự 
đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiêm và sự xuất ly của sáu xúc xứ; vị ây không thành 
tựu Phạm hạnh, còn đứng xa Pháp và Luật này. 


Được nghe nói vậy, một Ty-kheo bạch Thê Tôn: 
` Ở đây, bạch Thể Tôn, con thất vọng. Bạch Thê Tôn, con không như thật 

biệt rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vi ngọt, sự nguy hiêm và sự xuât ly của sáu 
xúc XÚ. 

— Ông nghĩ thé nào, này Tý-kheo, mắt là thường hay vô thường? 

— Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

— Cái gì vô thường là khô hay lạc? 

— Là khó, bạch Thế Tôn. 

— Cái gì vô thường, khô, chịu sự biên hoại, có hợp lý chăng néu quán cái ду 
là: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cải này là tự ngã của tôi”? 

— Thưa không, bạch Thê Tôn. 

.. tai... тїї... lưỡi... thân... 
— Ông nghĩ thé nào, này Tý-kheo, ý là thường hay vô thường? 
— Là vô thường, bạch Thế Tôn. 


752 # KINH TƯƠNG UNG BỘ IV. THIÊN SÁU XỨ 


— Cái gì vô thường là khó hay lạc? 

— Là khó, bạch Thế Tôn. 

— Cái gì vô thường, khô, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng nếu quán cái ду: 
“Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”? 

- Thưa không, bạch Thé Tôn. 

— Thấy vậy, này Tỷ-kheo, vị đa văn Thánh đệ tử nhàm chán đối với mắt, 
nhàm chán đối với tai, nhàm chán đối với mỗi, nhàm chán đối với lưỡi, nhàm 
chán đôi với thân, nhàm chán đối với ý. Do nhàm chán nên vị ây ly tham; do 
ly tham vi ду duoc giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên biết răng: “Ta đã 
được giải thoát.” Vị ây biết rõ: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc 
nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa.” 
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УШ. PHẨM BỆNH (GILANAVAGGA) 


I. KINH BỆNH THỨ NHAT (Рајһатавіїйпаѕийа)? (S. IV. 46) 

74. Nhân duyên ở Sãvatthi. 

ôi một Tý-kheo đi đến Thế Tôn... Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo ấy bạch 
Thê Tôn: 

— Trong tinh xá của chúng con, bạch T hé Tôn, có một tân Tỷ-kheo ít người 
biết đến, bị bệnh hoạn, đau đớn, bị trọng bệnh. Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu 
Thế Tôn đi đến Tỷ-kheo ấy vì lòng từ mân! 


Rôi T hé Tôn sau khi nghe tiếng ° mới”, nghe tiéng “bệnh”, khi biết được: 
“Ту-Кһео ấy ít được người biết đến”, liền đi дёп Tỷ-kheo ду. 

Tý-kheo ấy thấy đức Phật từ xa đi đến, sau khi thấy, liền gượng dậy 
trên giường. 

Thế Tôn liền nói với Tỷ-kheo ấy: 

— Thôi! Này Tỷ-kheo, ông chớ có gượng dậy trên giường. Có những chỗ 
ngôi đã soạn sẵn, tại đây Ta sẽ ngôi. 

Rồi Thé Tôn ngôi trên chó ngôi dà soan sàn. Sau khi ngôi, Thé Tôn nói với 
Ty-kheo ây: 

— Này Tỷ-kheo, ông có kham nhãn được không? Ông có chịu đựng được 
không? Có phải khó thọ giảm thiêu, không tăng trưởng? Có phải có triệu chứng 
giảm thiểu, không phải tăng trưởng? 


— Bạch Thế Tôn, con không thê kham nhẫn, không thé chịu đựng. Mãnh 
liệt là khó thọ con cảm giác. Chúng tăng trưởng, không có giảm thiêu. Có triệu 
chứng tăng trưởng, không phải giảm thiêu. 


— Này Tỷ-kheo, mong răng ông không có gì nghi ngờ, không có gì hôi hận. 
— Bạch Thé Tôn, chắc chăn con không có gì nghĩ ngờ, không có gì hôi hận. 
— Nhưng đối với giới của mình, ông có gì tự khiến trách không? 

— Thưa không, bach Thé Tón. 


— Này Ty-kheo, nêu đối với giới của mình ông, không có gì để khiển trách, 
thời nảy Tỷ-kheo, ông thế nào cũng có nghi ngờ đối với vẫn đê gì, cũng có hỗi 
hận рі. 

— Bạch Thé Tôn, con không hiểu pháp Thé Tôn dạy về mục đích thanh tịnh 
tri 0101. 


31 Tham khảo S. Ш. 119; Pss. Breth. 197-200. 
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- Này Ту-Кһео, néu ông không hiểu pháp Ta dạy về mục đích thanh tịnh trì 
giới, thời này Tỷ-kheo, ông hiệu pháp Та dạy như thê nào? 

— Bạch Thé Tôn, con hiệu pháp do Thế Tôn dạy là tham và đoạn tham. 

— Lành thay, lành thay, này Tỷ-kheo! Lành thay, này Tý-kheo! Ông hiểu 
pháp Ta dạy là tham và đoạn tham. Với mục đích tham và đoạn tham, này Ty- 
kheo, là pháp Ta dạy. 

Ông nghĩ thé nào, này Tý-kheo, mắt là thường hay vô thường? 

— Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

— Tai... Mũi... Lưỡi... Thân... Y là thường hay vô thường? 

— Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

— Cái gì vô thường là khô hay lạc? 

— Là khó, bạch Thê Tôn. 

— Cái gi vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng nêu quán cái åy 
là: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”? 

— Thưa không, bạch Thé Tôn. 

- Thấy vậy, này Tỷ-kheo, vị đa văn Thánh đệ tử nhàm chán đối với mắt... 
Т7 khóng còn trở lại đời này nữa.” 

Thế Tôn thuyết như vậy, Ty-kheo â ây hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Và 


trong khi lời dạy này được nói lên, Tỷ-kheo ây khởi lên Pháp nhãn ly trân vô 
câu: “Phàm cái gì sanh khởi, tất cả đều chịu sự đoạn diệt.” 


II. KINH BỆNH THỨ HAI (Dutiyagilãanasufía) (S. ТУ. 47) 
75. Nhân duyên ở Sãvatth1. 


Rôi một Ту-кһео đi đến Thế Tôn... Ngôi xuống một bên, Tý-kheo ấy bạch 
Thé Tôn... (như kinh 74). 


— Này Ty-kheo, néu ông không hiểu pháp Ta dạy về mục đích thanh tịnh trì 
giói, thời này Ту-Кһео, ông hiệu pháp Та dạy như thê nào? 

— Bạch Thê Tôn, con hiểu pháp Thê Tôn day là với mục đích tịch tịnh hoàn 
toàn, không châp thủ. 

— Lành thay, lành thay, này Tỷ-kheo! Lành thay, này Ty-kheo! Ong hiéu 
pháp Ta dạy là với mục đích tịch tịnh hoàn toàn, không có chấp thủ. 

.. (Như kinh trên). 

Thé Tôn thuyết như vậy, Tỷ-kheo ấy hoan hy, tán thán lời Thế Tôn dạy. Và 
trong khi lời dạy này được nói lên, tâm Ту-Кһео ây được giải thoát khỏi các lậu 
hoặc, không có châp thủ. 

HI. КІМН RADHA VÀ VÔ THƯỜNG (Rãdhaaniccasutfa) (S. IV. 48) 


76. Rồi Tôn giả Radha đi đến Thế Tôn... Ngôi xuống một bên, Tôn giả 
Rãdha bạch Thế Tôn: 


32 Tên kinh này và 2 kinh kế tiếp (77, 78) trong bản tiếng Anh của PTS viết: Rãdha, chỉ cho Tôn giả Rādha. 


35. TƯƠNG ƯNG SÁU XU # 755 


— Lành thay, bạch Thé Tôn, néu Thé Tôn thuyét pháp уйп їйї cho con. Sau 
khi nghe pháp của Thé Tôn, con sẽ sống một mình, an tịnh, không phóng đật, 
nhiệt tâm, tinh cân. 

— Phàm cái gì vô thường, này Radha, ở đây, ông cân phải đoạn tận lòng dục. 

Và này Radha, cái gì là vô thường? Mắt, này Rãdha, là vô thường, с ở đây, ông 
cần phải đoạn tận lòng dục. Các sắc là vô thường... Nhãn thức là vô thường... 
Nhãn xúc... Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khó, hay bát khó bất 
lạc; cảm thọ ây là vô thường. О đây, ông сап phải đoạn tận lòng dục. 


.. Tai... MũI... Lưỡi... Thân... 


ý 3 vô thường, ở dây, ông cần phải đoạn tận lòng dục. Các pháp... Y 
thức... Y xúc... Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khó, hay bát khổ bát 
lạc; cảm thọ ây là vô thường. О đây, ông сап phải đoạn tận lòng dục. 


Phàm cái gì là vô thường, này Rãdha, ở đây, ông cần phải đoạn tận lòng đục. 


IV. KINH RADHA VÀ KHÔ (Rãdhadukkhasuffa) (5. IV. 49) 
77. Phàm cái gì là khô, này Rãdha, ở đây, ông cần phải đoạn tận lòng dục. 
Và này Rãdha, cái gì là khó? Mắt, này Rãdha, là khô, ở đây, ông cân phải 
đoạn tận lòng, dục... Các pháp... Nhãn thức... Nhãn xúc... Do duyên ý xúc khởi 
lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khó bát lạc; cảm thọ ấy là khó. Ó đây, ông cần 
phải đoạn tận lòng dục. 


Phàm cái gì là khó, này Rãdha, ở đây, ông cân phải đoạn tận lòng dục. 


V. KINH RADHA VÀ VÔ NGÃ (Rãdhaanaffasuffa) (S. ТУ. 49) 
78. Phàm cái gì là vô ngã, này Rãdha, ở đây, ông cần phải đoạn tận lòng dục. 
Và này Radha, cái gì là vô ngã? Mắt, này Radha, là vô ngã; ở đây, ông сап 
phải đoạn tận lòng dục. Các sắc... Nhãn thức... Nhãn xúc... Do duyên nhãn xúc.. 


Ý là vô ngã... Các pháp... Y thức... Y xúc... Do duyên ý xúc, khởi lên cảm 
thọ рі, lạc, khó hay bất khó bát lạc; cảm thọ ấy là vô ngã. О đây, ê ông cân phải 
đoạn tận lòng dục. 


Phàm cái gì là vô ngã, này Rãdha, ở đây, ông сар phải đoạn tận lòng dục. 
VI. KINH ĐOẠN TÂN VÔ MINH THỨ NHÁT 
(Pathamaavjjãpahäãanasuffa)°° (S. ТУ. 49) 

79. Rồi một Ту-Кһео đi đến Thế Tôn... 

Ngôi xuống một bên, Tỷ-kheo ây bạch Thể Tôn: 

— Có một pháp gì, bạch Thé Tôn, [nêu] Tỷ-kheo đoạn tận pháp ấy, thời vô 
minh được đoạn tận và minh sanh khởi? 

— Có một pháp, này Tỷ-kheo, néu Tý-kheo đoạn tận pháp ấy, vô minh được 
đoạn tận, minh sanh khởi. 


зз Tên kinh này và kinh ké tiếp trong bản tiếng Anh của PTS dịch: Ignorance, nghĩa là Vô minh. 
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— Một pháp ấy là gì, bạch Thé Tôn, nêu Tỷ-kheo đoạn tận pháp ấy, vô minh 
được đoạn tận và minh sanh khởi? 

- Vô minh, này Tỷ-kheo, là một pháp, nêu Tý-kheo đoạn tận pháp ấy, vô 
minh được đoạn tận, minh sanh khởi. 

— Ty-kheo biết như thế nào, bạch Thé Tôn, thây như thế nào, vô minh được 
đoạn tận và minh sanh khởi? 

— Này Tỷ-kheo, Tỷ-kheo biết mắt, ду mắt là vô thường, nên vô minh đoạn 
tận, minh sanh khởi. 

... tai... пш... lưỡi... thân... ý... 

Này Tý-kheo, do Tỷ-kheo biết như vậy, thây như vậy, nên vô minh được 
đoạn tận, minh được sanh khởi. 


УП. KINH ĐOẠN TÂN VÔ MINH THỨ HAI 
(Рийуаауіјдраћапаѕийа) (S. ТУ. 50) 


80. (Như kinh trên). 


— Ó đây, này Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo có nghe: “Các pháp không nên thiên 
chấp. ” Này Ty-kheo, nêu Ty-kheo ây nghe nhu sau: “Tát cá các pháp khóng 
nën thién cháp”, vi ау thắng tri tát са các pháp. Do liễu tri tát cå các pháp nên 
thấy tất cả tướng có thé thay đôi... Vị á ây thây con măt có thé thay đối... các sác.. 
nhãn thức... nhãn xúc... Do duyên y xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khó hay bát 
khó båt lạc; vị ду thấy cảm tho ấ ây có thé thay dói. 


Này Ty-kheo, do Ty-kheo biét nhu уду, tháy như vậy, nên vô minh duoc 
đoạn tận, minh được sanh khởi. 


УШ. KINH NHIÊU TY-KHEO (Sambahulabhikkhusuffa)*^ (S. IV. 50) 

81. Rồi nhiều Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn... 

Ngồi xuống một bên, các Tý-kheo ây bạch Thé Tôn: 

=O dây, bach Thé Tôn, có những du sĩ ngoại đạo hỏi chúng con: “Do mục 
đích gì, này các Hiền ола, Các người sông Phạm hạnh dưới Sa-môn Gotama?” 
Được hỏi vậy, bạch Thế Tôn, chúng con trả lời cho các du sĩ ngoại đạo â ду: “Vì 
mục đích liễu tri đau khổ, này chư Hiên, chúng tôi sông Phạm hạnh dưới Thế 
Tôn.” Được hỏi vậy và được trả lời vậy, bạch Thế Tôn, có phải chúng con đã 
nói lên quan điểm của Thê Tôn? Và có phải chúng con không xuyên tac Thế 
Tôn với điều không thực? Có phải chúng con trả lời thuận pháp và đúng pháp? 
Và ai là người đồng pháp nói đúng pháp không tìm được lý do để chỉ trích? 


— Thật vậy, này các Tỷ-kheo, được hỏi vậy và được trả lời vậy, các ông đã 
nói lên quan điểm của Ta. Và các ông không xuyên tạc Ta với điều không thực. 
Các ông trả lời thuận pháp và đúng pháp. Và không có người đồng pháp nói 
đúng pháp nào tìm được lý do để chỉ trích. Với mục đích liễu tri đau khó, này 
các Tý-kheo, Phạm hạnh được sống dưới Та. 


* Xem S. IV. 134; KS. IV. 87 (kinh 151 ở sau). 
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Này các Tỷ-kheo, néu các du sĩ ngoại đạo hỏi các ông như sau: “Này Hiền 
giả, thê nào là vì mục đích liễu tri đau khô ấy, Phạm hạnh được sông dưới Sa- 
môn Gotama?” Được hỏi vậy, này các Ty-kheo, các ông có thê trả lời cho các 
du sĩ ngoại đạo ây như sau: 


“Mắt, này chư Hiển, là khó. Vì liễu tri như vậy, Phạm hạnh được sông dưới 
Thế Tôn. Các sắc... Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khó hay bất 
khổ bắt lạc; vì liễu tri cảm thọ ấy là khô, nên Phạm hạnh được sông dưới Thé 
Tôn... Y là khó, vì liễu tri như vậy, Phạm hạnh được sống dưới Thê Tôn... Do 
duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khó, hay bát khó bát lạc; vì liễu tri cảm 
thọ â ау 1а khó, nën Pham hanh duoc sóng dưới Thế Tôn. Đây, này chư Hiên, là 
khó ây. Vì liễu tri khó ấy, Phạm hạnh được sóng dưới Thế Tôn.” 


Được hỏi vậy, này các Ту-Кһео, các ông có thê trả lời cho các du sĩ ngoại 
đạo ây như vậy. 


IX. KINH CẤU НОГ VÈ THÉ GIỚI (Lokapañhãsuffa)'Š (5. IV. 52) 
82. Rồi một Tý-kheo đi đến Thế Tôn... 
Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo ау bạch Thế Tôn: 
— “Thế giới, thê giới”, bạch Thế Tôn, như vậy được nói đến. Cho đến như 
thê nào, bạch Thế Tôn, được gọi là thê giới? 


— Do bị phá hủy ( lujjati), này Ty-kheo, nên gọi là thé giói. Và này Ty-kheo, 
cái gì bị phá hủy? Mắt, này Ty-kheo, bị phá hủy; các sắc bị phá hủy; nhãn thức 
bị phá hủy; nhãn xúc bị phá hủy. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, 
khó, hay bát khó bất lạc, cảm thọ ây bị phá hủy. ... Lưỡi... Y bị phá hủy; các 
pháp bị phá hủy; ý thức bị phá hủy; y xúc bị phá hủy. Do duyên ý xúc khởi lên 
cảm thọ øì, lạc, khô, hay bát khô bát lạc, cảm thọ ấy bị phá hủy. Do bị phá hủy, 
này Tỷ-kheo, nên gọi là thé giới. 


X. KINH САО HỎI СОА PHAGGUNA (Phaggunapañhãsuffa) (S. IV. 52) 

83. Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn... 

Ngồi xuống một bên, Tôn giả Phagguna bạch Thế Tôn: 

— Có con mắt nào, bạch Thé Tôn, do con măt ду, có thé biét và tuyên bó về 
chư Phật quả khứ đã nhập Niết-bàn, đã đoạn các chướng ngại, đã đoạn các hành 
tung khát 41,36 đã chấm đứt luân hôi, đã vượt qua mọi khô đau? 


Có tai nào... mũi... lưỡi... thân... 


Có y nào, bạch Thế Tôn, do ý ấy, có thê biết và tuyên bố về chư Phật quá 
khứ đã nhập Niết-bàn, đã đoạn các chướng ngại, đã đoạn các hành tung khát ái, 
đã chấm đứt luân hôi, đã vượt qua mọi khô đau? 


— Không có con mắt nào, này Phagguna, do соп mắt ây, có thé biết và tuyên 


35 Bàn tiếng Anh của PTS: The World, nghĩa là Thế giới. 
36 Chinnapapañca.SA. П. 371: Wafuma = Tanhaãvafuma. 
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bố về chư Phật quá khứ đã nhập Niết-bàn, đã đoạn các chướng ngại, đã đoạn 
các hành tung [khát ái], đã châm dứt luân hôi, đã vượt qua mọi khô đau. 

Không có tai nào... Không có тай... Không có lưỡi... Không có thân... 
Không có ý nào, này Phagguna, do ý ây, có thê biệt và tuyên bô vê chư Phật quá 
khứ đã nhập Niết-bàn, đã đoạn các chướng ngại, đã đoạn các hành tung [khát 
ái], đã châm dứt luân hôi, đã vượt qua mọi khô đau. 


35. TƯƠNG UNG SÁU XỨ # 759 


IX. PHẨM CHANNA (CHANNAVAGGA) 


I. KINH PHÁP BIẾN HOẠI (Ра/окайаһаттаѕийа)? (S. ТУ. 53) 

84. Nhân duyên ở Savatthi. 

Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thé Tôn... 

Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thê Tôn: 

— “Thé giới, thê giới”, bạch Thé Tôn, như vậy được nói đến. Cho đến như 
thế nào, bạch Thế Tôn, được gọi là thé giới? 


— Cải gì chịu sự bién hoại (palokadhamma), này Ananda, đây gọi là thé giới 
trong giới luật của bậc Thánh. Và này Ananda, cái gì chịu sự biến hoại? 


Mắt, này Ananda, chịu sự biến hoại; các sắc chịu sự bién hoại; nhãn thức 
chịu sự biến hoại; nhãn xúc chịu sự biến hoại. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm 
thọ gì, lạc, khô, hay bất khô bát lạc, cảm thọ ây chịu sự bién hoại. 

Тал... MũI... Lưỡi... Thân... 

Ý chịu sự biến hoại; các pháp chịu sự biến hoại; ý thức chịu sự biên hoại; 
ý xúc chịu sự biên hoại. Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khó, hay bất 
khó bắt lạc, cảm thọ ấy chịu sự biến hoại. 

Cái gì chịu sự bién hoại, này Ananda, cái ấy gọi là thé giới trong giới luật 
của bậc Thánh. 


П. KINH THẺ GIỚI TRONG KHÔNG (Suññafalokasuffa) (5. IV. 54) 
85. Rồi Tôn giả Ananda... bạch Thế Tôn: 
— “Trồng không là thé giới, trồng không là thê giới”, bạch Thé Tôn, nhu 


vậy duoc nói đến. Cho đến như thé nào, bạch Thé Tôn, được gọi trống không 
là thế giới? 


— Vì răng, này Ananda, thê giới là không tự ngã, và không thuộc tự ngã, nên 
thê giới được gọi là trống không. Và cái gì, này Ananda, là không tự ngã, hay 
không thuộc tự ngã? 

Mắt, này Ananda, là không tự ngã, hay không thuộc tự ngã. Các sắc là 
không tự ngå, hay không thuộc tự ngã. Nhãn thức là không tự ngã, hay không 
thuộc tự ngã. Nhãn xúc là không tự ngã, hay không thuộc tự ngã... Do duyên ý 
xúc khởi lên cảm thọ gi, lạc, khô, hay bất khó bât lạc, cảm thọ ây không có tự 
ngã, hay không thuộc tự ngã. 


3 Bản tiếng Anh của PTS: Transitory, nghĩa là Biến hoại. 
8 Bán tiếng Anh của PTS: Void, nghĩa là Trồng không. 
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Và vì răng, này Ananda, khóng có tự ngã, hay không thuộc tự ngã nên được 
gọi trồng không là thé giới này. 


Ш. KINH PHÁP VĂN ТАТ (Samkhittadhammasutta) (S. IV. 55) 
86. Ngôi xuông một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 
— Lành thay, bạch Thé Tôn, néu Thé Tôn thuyét pháp văn tăt cho con. Sau 


khi nghe pháp cúa Thé Tôn, con së sóng môt minh, an tinh, không phóng dát, 
nhiêt tâm, tinh càn. 


— Ông nghĩ thế nào, này Ananda, mắt là thường hay vô thường? 

— Là vô thường, bạch Thé Tôn. 

— Cái gì vô thường là khó hay lạc? 

— Là khó, bạch Thê Tôn. 

— Cái gì vô thường, khô, chịu sự bién hoại, có hợp lý chăng nếu quán cái ду 
là: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”? 

— Thưa không, bạch Thé Tôn. 

— Các sắc là thường hay vô thường? 

— Là vô thường, bạch Thê Tôn. 

.. nhãn thức... nhàn xúc... Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khó 

hay bát khó bát lạc, cảm tho á ây là thuong hay vô thuong? 

— Là vô thường, bach Thé Tôn. 

— Cái gì vô thường là khó hay lạc? 

- Là khô, bạch Thế Tôn. 

— Cái gì vô thường, khô, chịu sự biên hoại, có hợp lý chăng khi quán cái ду 
là: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”? 

— Thưa không, bạch Thế Tôn. 

.. tai... mũI... lưỡi... thân... 

Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khó, hay bất khô bát lạc, cảm thọ 
ây là thường hay vô thường? 

— Là vô thường, bạch Thé Tôn. 

— Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

— Là khô, bạch Thế Tôn. 

— Cái gì vô thường, khó, chịu sự biên hoại, có hợp lý chăng nếu quán cái ấy 
là: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”? 

— Thưa không, bạch Thé Tôn. 


- Thầy vậy, này Ananda, vị đa văn Thánh đệ tử nhàm chán đôi với mắt... 
nhàm chán đôi với nhãn xúc... Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ 
hay bất khô båt lạc, vị ду nhàm chán cảm thọ ây. Do nhàm chán, vị ây ly tham; 


3 Bản tiếng Anh спа PTS: In Brief; nghĩa là Văn tắt. 
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do ly tham, vị ây được giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên biết răng: “Ta 
đã được giải thoát.” Vị åy biết rõ: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những 
việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nùa.’ 


IV. KINH CHANNA (Channasutta)® (5. ТУ. 57) 


87. Một thời, Thế Tôn ở tại Rajagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc Lâm), 
tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc. 


Lúc bây giờ, Tôn giả Sãriputta, Tôn già Mahãcunda và Tôn giả Channa trú 
ở Gijjhakūta. 

Lúc bây giờ, Tôn giả Channa bị bệnh, đau đớn, bị trọng bệnh. 

Rôi Tôn giả Sariputta, vào buổi chiều, từ thiền tịnh đứng đậy, đi đến Tôn giả 
Mahãcunda; sau khi đến, nói với Tôn giả Mahãcunda: 


- Này Hiên giả Cunda, chúng ta hãy đi đến Tôn giả Channa để hỏi thăm về 
bệnh hoạn. 


- Thưa vâng, Hiên giả. 
Tôn giả Mahãcunda vâng đáp Tôn giả Sãriputta. Rôi Tôn già Sariputta và 


Tôn giả Mahacunda di đến Tôn giả Channa; sau khi đến, ngôi trên chỗ đã soạn 
sẵn. Sau khi ngôi, Tôn giả Sariputta nói với Tôn giả Channa: 


- Này Hiên giả Channa, Hiền giả có kham nhẫn được chăng? Có chịu đựng 
được chăng? Có phải khô thọ giảm thiêu, không có tăng trưởng? Có phải có 
triệu chứng giảm thiêu, không phải tăng trưởng? 

- Thưa Hiên giả Sariputta, tôi không thê kham nhẫn, không thé chịu đựng. 
Mãnh liệt là các khó thọ tôi cảm giác. Chúng tăng trưởng, không có giảm thiêu. 
Có triệu chứng tăng trưởng, không phải giảm thiêu. 


Này Hiền giá, ví như một người lực sĩ chém đâu [một người khác ]*' với một 
thanh kiếm sắc. Cũng vậy, này. Hiên giả, những ngọn gió kinh khủng thói 1ёп 
đau nhói trong đâu tôi. Thưa Hiên giả, tôi không thê kham nhẫn, không thé chịu 
đựng... không phải giảm thiêu. 


Này Hiền giá, ví như một người lực sĩ lây môt dây nit băng da cung quán 
tròn quanh dàu rói xiét mạnh. Cüng vày, này Hiền giả, tôi cảm thây đau đầu 
một cách kinh khủng. Này Hiển giả, tôi không thể kham nhẫn, không thể chịu 
đựng... không phải giảm thiêu. 


‚ Мау Hiên giả, ví như một người đồ. tế thiện xảo hay một đệ tử người đồ tế 
mó bung với một con дао cắt thịt bò sắc bén. Cũng vậy, này Hiên giả, những 
ngọn gió kinh khủng cắt mó bụng của tôi. Thưa Hiên giả, tôi không thê kham 
nhãn, không thé chịu đựng... không phải giảm thiểu. 


Này Hiên giả, ví như hai người lực sĩ sau khi nắm một người yếu hơn với 
những cánh tay của mình, nướng người ây, đốt người ау trên một hồ than hùng. 


1 Ó đây, Channa là em trai của Tôn già Sariputta, không phải người dắt ngựa cho Thái tử Siddhattha 
(Tât-đạt-đa). К 
4 Những câu nói diễn tả su đau đớn. Xem М. I. 243. 
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Cũng vậy, này Hiển giá, một sức nóng kinh khủng khởi lên trong thân tôi. Này 
Hiên giá, tôi không thê kham nhẫn, không thê chịu đựng. Mãnh liệt là các khô 
thọ tôi cảm giác. Chúng tăng trưởng, không có giảm thiêu. Có triệu chứng tăng 
trưởng, không phải giảm thiêu. 

Thưa Hiên giả Sãriputta, tôi sẽ đem lại con dao. Tôi không muôn sông nữa. 

- Tôn giả Channa, chớ có đem lại соп dao! Tôn giả Channa, hãy chju 
đựng! Chúng tôi muôn Tôn giả Channa chịu đựng. Nếu Tôn giả Channa không 
có các món ăn, không có các dược phẩm thích hop, thời tôi sẽ tìm các duoc 
phẩm thích hợp cho Tôn giả Channa. Nếu Tôn giả Channa không có người hâu 
hạ thích ứng, thời tôi sẽ hầu hạ Tôn giả Channa. Tôn giả Channa, chớ có đem 
lại con dao! Tôn giả Channa, hãy chịu đựng! Chúng tôi muốn Tôn giả Channa 
chịu đựng. 


- Thưa Hiên giả Sãriputta, không phải tôi không có các món ăn thích hợp, 
tôi có các món ăn thích hợp. Không phải tôi không có các dược phẩm thích hop. 
tôi có các duoc phâm thích hỢp. Không phải tôi không có những người hâu hạ 
thích ú ứng, tôi có những người hầu hạ thích ứng. Đã lâu ngày, tôi hầu hạ bậc Đạo 
sư với tâm thích thú, không phải không thích thú. Đây, thưa Hiên giả, là xứng 
đáng với người đệ tử. Vì ràng đã hâu hạ bậc Đạo sư với tâm thích thú, không 
phải không thích thú. Không có phạm tội, nếu tôi đem lại con dao. Này Hiền 
giả Sãriputta, Hiên giả hãy thọ trì như vậy. 


— Chúng tôi sẽ hỏi Tôn giả Channa một câu, nêu Tôn giả Channa kham 
nhàn được hỏi và trả lời. 


— Hãy hỏi đi, Hiền giả Sāriputta, sau khi nghe, chúng ta së biét. 


— Này Hiện giả Channa, mắt, nhãn thức, những pháp do nhãn thức nhận 
biết, Hiền giả có quán: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của 
tôi”? ... tai... mũi... lưỡi... thân... Này Hiên giả Channa, Y, y thuc, các pháp do 
ý thức nhận biết, Hiền giả có quán: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là 
tự ngã của tôi”? 

— Này Hiên giả Sãriputta, mắt, nhãn thức, các pháp do nhãn thức nhận biết, 
tôi quán: “Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không 
phải tự ngã của tôi.” 

— Này Hiện giả Channa, trong mắt, trong nhãn thức, trong các pháp do nhãn 
thức nhận biết, do thây gi, do thăng tri gì mà Hiền giả quán: “Cái này không 
phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi”? 


- Thưa Hiền ола Sariputta, trong mắt, trong nhãn thức, trong các pháp do 
nhãn thức nhận biệt, sau khi thây đoạn diệt, sau khi thắng tri đoạn diệt, tôi quán: 
“Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự 
ngã của tôi. ”... trong tai... trong mũi... trong lưỡi... trong thân... trong ý, trong у 
thức, trong các pháp do ý thức nhận biết, sau khi thấy đoạn diệt, sau khi thăng 
tri đoạn diệt, tôi quán: “Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, 
cái này không phải tự ngã của tôi.” 
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Được nghe nói vậy, Tôn giả Mahacunda nói với Tôn giả Channa: 

— Ніёп giả Channa, Hiền giả cân phải luôn luôn chú ý đến lời dạy này của 
Thế Tôn: “Ai còn tham luyên,® thời có dao động: ai không tham luyến, thời 
không dao động; ai không dao động, thời được khinh an; ai được khinh an, thời 
không thiên chấp; ai không thiên chấp (nati), thời không có đến và đi; ai không 
có đến và đi, thời không có diệt và sanh; at không có diệt và sanh, thời không 
có đời này, đời sau, không có giữa hai đời. Đây là sự đoạn tận đau khô.” 

Rồi Tôn giả Sãriputta và Tôn giả Mahacunda, sau khi giáo giới Tôn giả 
Channa với lời giáo giới này, từ chỗ ngôi đứng dậy và ra đi. 

Tôn giả Channa, sau khi hai vị Tôn giả ây đi không bao lâu, liên đem lại 
con đao. 

Rồi Tôn giả Sãriputta đi đến Thế Tôn; sau khi đến, dành lễ Thế Tôn rồi ngồi 
xuông một bên. Ngôi xuông một bên, Tôn giả Sãriputta bạch Thé Tôn: 

— Bạch Thế Tôn, Tôn giả Channa đã đem lại con dao. Sanh thú của vi ây là 
gi? Đời sau vị ấy sẽ như thé nào? 

— Có phải trước mặt ông, này Sãriputta, Ty-kheo Channa đã tuyên bó là 
không phạm tội? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn. Có một làng của dân chúng VajjT tên là 
Pubbaviljhana. Tại đấy, có những gia đình thân hữu, có những gia đình thân 
thích với Tôn giả Channa, chính những gia đình ấy mới có lỗi. 


— Này Sãriputta, những gia đình thân hữu và những gia đình thân thích ду 
của Tôn giả Channa là những gia đình có lỗi. Tuy vậy, này Sãriputta, với sự việc 
như vậy, Ta không nói Chamna là có lỗi. Này Sãriputta, ai bỏ thân này và chấp 
thủ thân khác, người ây, Ta nói là có lỗi. Nhưng Tỷ-kheo Channa thời không 
vậy. Ty-kheo Channa không có tội lỗi khi đem lại con dao. Này Sãriputta, ông 
cân phải thọ trì như vậy. 


V. KINH PUNNA (Punnasutta)y* (S. ТУ. 60) 

88. Rồi Tôn giả Punna đi đến Thé Tôn... 

Ngồi xuống một bên, Tôn giả Punna bạch Thê Tôn: 

— Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu Thê Tôn thuyết pháp văn tắt cho con. Sau 
khi nghe pháp của Thê Tôn, con sẽ sông một minh, an tịnh, không phóng dật, 
nhiệt tâm, tinh cân. 

— Này Punna, có những sắc do mắt nhận thức,“ khả lạc, khả hy, khả ý, 
khả аі, liên hệ đến dục, háp dán. Néu Ту-Кһео hoan hy sắc ây, tán dwong, an 
trú luyén trước; do vị ây hoan hy sắc ây, tán dương, an trú luyén trước nên hý 


2 Ái (tanhā), man (māna), kiên (dițthi). SA. П. 371: Vi Ty-kheo nói: “Khi cảm giác đau khó, bạn dao 
dóng, vì váy, ban không hôi phuc duoc.” 

83 Xem M. Ш. 267. 

Xem S. IV. 32; KS. IV. 16 (kinh 63 ở trước). 
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(nandi) sanh. Này Punna, Ta nói rằng: “Do hy tập khởi nên khổ tập khói.” Này 
Punna, có những tiếng đo tai nhận thức... có những hương do mỗi nhận thức... 
có những vị do lưỡi nhận thức... có những xúc do thân nhận thức... Này Punna, 
có những pháp do ý nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái. liên hệ đến dục, 
һар dẫn. Nếu Tỷ-kheo hoan hy pháp а ây, tán duong, an trú luyến trước; do vị ây 
hoan hý pháp ây, tán dwong, an trú luyện trước nên hy sanh. Này Рида, Та nói 
răng: “Do hy tập khởi nên khó tập khởi.” 


Này Punna, có những sặc do mắt nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, 
liên hệ đến dục, һар dẫn. Nếu Tỷ-kheo không hoan hỷ sắc ау, không tán duong, 
khóng an trú luyễn trước; do vị áy không hoan hy sắc ấy, không tán duong, 
khóng an trú luyễn trước nên hỷ đoạn diệt. Này Рода, Та nói răng: “Do hy 
đoạn diệt nên khổ đoạn diệt.” .. Мау Punna, có những pháp do ý nhận thức, khả 
lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp дап. Nếu Tỷ-kheo không hoan 
hỷ pháp á ây, không tán dwong, không an trú luyễn trước; do vị ây không hoan 
hy pháp ây, không tán dương, không an trú luyễn trước nên hỷ đoạn diệt. Này 
Punna, Ta nói răng: “Do hy đoạn diệt nên khó đoạn diệt.” 


Này Punna, sau khi được nghe giáo giới với lời giáo giới văn tắt này của Ta, 
ông sẽ trú tại quôc độ nào? 

— Bạch Thế Tôn, có một quốc độ tên là Sunãparanta, tại đây con sẽ ở. 

— Thô bạo, này Punpa, là người xứ Sunaparanta. Độc ác, này Punna, là 
người xứ Sunaparanta. Nếu người xứ Sunäparanta, пау Punna, chửi bói, nhiéc 
màng óng, thời này Punna, ở đây, ông nghĩ thé nào? 


- Nếu người xứ Sunaparanta, bạch Thé Tôn, chửi bói, пһіёс mắng con, thời 
ở đây, con sẽ nghĩ: “Thật là hiên thiện, người xứ Sunaparanta này! Thật là khéo 
hiên thiện, người xứ Sunaparanta này! Vi những người пау không lây tay đánh 
đập ta.” Như vậy, ở đây, bạch Thế Tôn, соп sẽ nghĩ như vậy. Như vậy, ở đây, 
bạch Thiện Thệ, con sẽ nghĩ như vậy. 

- Nếu người xứ Sunäparanta, này Punna, sẽ đánh đập ông băng tay, thời ở 
đầy, này Punna, ông sẽ nghĩ thê nào? 

- Nếu người xứ Sunãparanta, bạch Thế Tôn, đánh đập con băng tay, thời 
ở đây, con sẽ suy nghĩ: “Thật là hiên thiện, những người xử Sunaparanta пау! 
Thật là khéo hiền thiện, những người xứ Sunãparanta пау! Vì những người này 
không đánh đập ta băng cục đất.” Ở đây, bạch Thé Tôn, con sẽ nghĩ như vậy. О 
đây, bạch Thiện Thệ, con sẽ nghĩ như vậy. 


- Nhưng nêu người xứ Sunäaparanta, này Punna, đánh đập ông băng cục đất, 
thời ở đây, này Punna, ông nghĩ thế nào? 


— Nếu những người xứ Sunaparanta, bạch Thê Tôn, đánh đập con bằng 
cục đất, thời ở đây, con sẽ suy nghĩ. “Thật là hiên thiện, những người xứ 
Sunãparanta này! Thật là khéo hiên thiện, những người xứ Sunaparanta này! 
Vi những người này không đánh đập ta băng gậy.” Ở đây, bạch Thế Tôn, con 
sẽ nghĩ như vậy. Ở đây, bạch Thiện Thệ, con sẽ nghĩ như vậy. 
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- Nhưng nếu những người xứ Sunäparanta, пау Punpa, sẽ đánh đập ông với 
gậy, thời ở đây, này Punpa, ông nghĩ thế nào? 


- Nếu những người xứ Sunãparanta này, bạch Thé Tôn, sẽ đánh đập con 
với gậy, thời ở đây, con sẽ suy nghĩ: “Thật là hiên thiện, những người xứ 
Sunaparanta này! Thật là khéo hiển thiện, những người xứ Sunäparanta này! 
Vì những người này không đánh đập ta băng kiếm.” Ở đây, bạch Thế Tôn, con 
sẽ nghĩ như vậy. Ở đây, bạch Thiện Thệ, con sẽ nghĩ như vậy. 


— Nhưng nếu những người xứ Sunãparanta, này Рипа, lại đánh đập ông 
bằng kiếm, thời ở đây, này Punna, ông sẽ nghĩ thế nào? 


- Nếu những người xứ Sunäparanta, bạch Thế Tôn, đánh đập con với 
cây kiếm, thời ở đây, con sẽ suy nghĩ: “Thật là hiền thiện, những người xứ 
Sunäparanta này! Thật là khéo hiên thiện, những người xứ Sunaparanta này! Vì 
những người này không đoạn mạng ta với cây kiếm sắc bén.” О đây, bạch Thế 
Tôn, con sẽ nghĩ như vậy. Ở đây, bạch Thiện Thệ, con sẽ nghĩ như vậy. 


— Nhưng nêu những người xứ Sunãparanta, này Punpa, sẽ đoạn mạng ông 
với lưỡi kiếm sắc bén, thời ở đây, này Punpa, ông sẽ nghĩ như thế nào? 


- Nếu những người xứ Sunãparanta, bạch Thế Tôn, sẽ đoạn mạng con với 
lưỡi kiếm sắc bén, thời ở đây, con sẽ suy nghĩ. “Có những đệ tử của Thế Tôn, 
khi phiền não, tủi hỗ và ghê tởm bởi thân và sinh mạng đã sử dụng đến con dao. 
Nay dâu không tìm đến ta vẫn được sử dụng con dao.” Ở đây, bạch Thé Tôn, 
con sẽ nghĩ như vậy. Ở đây, bạch Thiện Thệ, con sẽ nghĩ như vậy. 

— Lành thay, lành thay, này Punna! Đây đủ với sự an tịnh tự điều phục này, 
ông có thê sống tại quôc độ Sunäparanta. Này Punna, nay ông hãy làm những 
gl óng nghi là hợp thời. 


Rôi Tôn giả Punna hoan һу tín thọ lời Thé Tôn dạy, từ chỗ ngôi đứng dậy, 
đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài, dọn dẹp sàng tọa, câm y bát, rôi 
bộ hành đi đến xứ Sunãparanta. Ngài tuần tự bộ hành và ёп xứ Sunãparanta. 
Tại đây, Tôn giả Punna trú tại xứ Sunãparanta. 

Và trong mùa mưa ấy, Tôn giả Punna độ cho khoảng năm trăm cư sĩ. Cũng 
trong mùa mưa ấy, Tôn giả chứng được Ba minh. Và cũng trong mùa mưa ấy 
Tôn giả Punna viên tịch. 

Rồi nhiều Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn... 

Ngồi xuống một bên, các Ty-kheo ấy bạch Thế Tôn: 

— Bạch Thể Tôn, thiện nam tử Punna, sau khi được Thê Tôn giáo giới 
một cách văn tắt, đã mệnh chung. Sanh thú của vi ây là gi? Đời sau của vị 
ây thé nào? 

— Bậc hiên trí, này các Ty-kheo, là thiện nam tử Punna. Sở hành là đúng 
pháp và thuận pháp. Vị ду không làm phiền não Ta với những kiện tụng về 
pháp. Hoàn toàn tịch diệt, này các Tỷ-kheo, là thiện nam tử Punna. 
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VI. KINH BAHIYA (Bahiyasutta) (S. ТУ. 63) 
89. Rồi Tôn già Bahiya đi дёп Thé Tôn... 
Ngôi xuống một bên, Tôn giá Bãhiya bạch Thé Tôn: 
— Lành thay, bạch Thé Tôn, néu Thé Tôn thuyét pháp văn tăt cho con. Sau 


khi nghe pháp cúa Thé Tôn, con sẽ sóng một mình, an tinh, không phóng dât, 
nhiêt tám, tinh сап. 


— Ông nghĩ thé nào, này Bahiya, mắt là thường hay vô thường? 

— Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

— Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

— Là khó, bạch Thé Tôn. 

— Cái gì vô thường, khô, chịu sự bién hoại, có hợp lý chăng nếu quán: “Cái 
này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”? 

— Thưa không, bạch Thế Tôn. 

— Các sắc là thường hay vô thường? 

— Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

— Nhãn thức... Nhãn xúc... 


.. Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khô hay bất khó bát lạc; cảm thọ 
ây là thường hay vô thường? 

— Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

— Cái gì vô thường là khó hay lạc? 

— Là khó, bạch Thế Tôn. 

— Cái gì vô thường, khô, chịu sự biên hoại, có hợp lý chăng nếu quán: “Cái 
này là của tôi, cái này là tôi, cải này là tự ngã của tôi”? 

— Thưa không, bạch Thế Tôn. 

— Thây vậy, пау, Bahiya, vị đa văn Thánh đệ tử nhàm chán đôi với mắt, 
nhàm chán đổi với sắc, nhàm chán đối với nhãn thức, nhàm chán đôi với nhãn 
xúc... Do duyên у xúc khởi lên cảm tho gì, lạc, khô hay bất khô bất lạc; vị áy 
nhàm chán đỗi với cảm thọ ây. Do nhàm chán, vị Ấy ly tham; do ly tham, VỊ ây 
giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên biết răng: “Ta đã được giải thoát.” 
Vị ây biết rõ: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, 
không còn trở lại đời này nữa.' 


Và Tôn giả Ваһуа trở thành một vị A-la-hản nữa. 


УП. KINH АІ NHIÊM THỨ NHẬT (Paƒ/hamaejãsuffa) (S. IV. 64) 

90. Ái nhiễm, này các Ty-kheo, là bệnh tật, ái nhiễm là mụt nhọt, ái nhiễm 
là mũi tên. Do vậy, này các Tỷ-kheo, Như Lai sóng không ái nhiễm, không bị 
mũi tên làm bị thương. 

Do vậy, nảy các Ty-kheo, nêu Tý-kheo có ước vọng рі, hãy ước sống không 
ái nhiềm, không bị mũi tên làm bị thương. 
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Chớ có nghĩ đến mắt, chớ có nghĩ đến trong mắt, chớ có nghĩ đến từ mắt, 
chớ có nghĩ đến: “Mắt là của tôi.” Chớ có nghĩ đến các sắc, chớ có nghĩ đến 
trong các sắc, chớ có nghĩ đến từ các sắc, chớ có nghĩ đến: “Các sắc là của tôi.” 
Chớ có nghĩ đến nhãn thức, chớ có nghĩ đến trong nhãn thức, chớ có nghĩ đến từ 
nhãn thức, chớ có nghĩ đến: “Nhãn thức là của tôi.” Chớ có nghĩ đến nhãn xúc, 
chớ có nghĩ đến trong nhãn xúc, chớ có nghĩ đến từ nhãn xúc, chớ có nghĩ đến: 
“Nhãn xúc là của tôi.” Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ рі, lạc, khó hay bát 
khó bát lạc; chớ có nghĩ, đến cảm thọ ấy, chớ có nghĩ đến trong cảm thọ ây, chớ 
có nghĩ đến từ cảm thọ ấy, chớ có nghĩ đến: “Cảm thọ ấy là tôi.” 

Chó có nghĩ đến tai... Chó có nghĩ ёп mũi... 

Chớ có nghĩ đến lưỡi... Chớ có nghĩ đến thân... 

Chó có nghĩ đến ý, chớ có nghĩ ёп trong у, chó có nghi dén tü y, chó có 
nghi đến: “Y là của tôi.” Chó có nghĩ đến các pháp, chớ có nghĩ đến trong các 
pháp, chớ có nghĩ đến từ các pháp, chớ có nghĩ đến: “Các pháp là của 101.” Chó 
có nghĩ đến ý thức, chớ có nghĩ đến trong у thức, chớ có nghi đến từ ý thức, 
chớ có nghĩ đến: “Ý thức là của tôi.” Chớ có nghĩ đến ý xúc, chớ có nghĩ đến 
trong ý xúc, chớ có nghĩ đến từ ý xúc, chớ có nghĩ đến: “Y xúc là của tôi.” Do 
duyên ý xúc, khởi lên cảm thọ gì, lạc, khó hay bát khó bát lac; chó có nghi dén 
cảm thọ ấy, chớ có nghĩ đến trong cảm thọ ấy, chớ có nghĩ đến từ cảm thọ ду, 
chớ có nghĩ đến: “Cảm thọ ây là của tôi.” 


Chớ có nghĩ đến tật cả, chớ có nghĩ đến trong tất cả, chớ có nghĩ đến từ tất 
cả, chớ có nghĩ đến: “Tất cả là của tôi.” 


Vị ấy do không nghĩ đến nên không chấp thủ một vật gì ở đời. Do không 
chấp thủ, vị ây không có dao động (paritassati). Do không dao động, vi ây tự 
mình tịch tịnh một cách hoàn toàn. Vi ây biết rõ: “Sanh đã tận, Pham hanh dà 
thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa.” 


УШ. KINH ÁI NHIÊM THỨ HAI (Dưiyaejãsufía) (S. ТУ. 66) 


91. Ái nhiễm, này các Tỷ-kheo, là bệnh tật, ái nhiễm là mụt nhọt, ái nhiễm 
là mũi tên. Do vậy, này các Tỷ-kheo, Như Lai sông không ái nhiễm, không bị 
mũi tên làm bị thương. 

Do vậy, này các Тӯ-Кһео, nêu có mong ước, hãy mong ước không ái nhiễm, 
không bi mũi tên làm bi thương. 

Chó có nghĩ đến mắt, chớ có nghĩ đến trong mắt, chớ có nghĩ đến từ mắt, 
chớ có nghĩ đến: “Mắt là của ta.” Chớ có nghĩ đến các sắc, chớ có nghĩ đến 
trong các sắc, chớ có nghĩ đến từ các sắc, chớ có nghĩ đến: “Các sắc là của ta.” 
Chớ có nghĩ đến nhãn thức... Chớ có nghĩ đến nhãn xúc... Do duyên nhãn xúc 
khởi lên cảm thọ рі, lạc, khổ hay bất khô bát lạc; chớ có nghĩ đến cảm thọ ду, 
chớ có nghĩ đến trong cảm thọ ây, chớ có nghĩ đến từ cảm thọ ấy, chớ có nghĩ 
đến: “Cảm thọ â ây là của ta.” Này các Ту-Кһео, nghĩ đến cái р], nghi đến trong 
cái gi, nghĩ đến từ cái gì, nghĩ đến: “Cái gì là của ta”, từ đây cái ду đôi khác. 
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Vì răng bị đôi khác, vì chấp trước tái sanh (bhavasatta), nên thê giới hoan һу 
tải sanh. 
.. tai... тш... lưỡi... thân... 

Chớ có nghĩ đến y, chó có nghi đến trong ý, chớ có nghĩ đến từ ý, chớ có 
nghĩ đến: “Ý là của ta.” Chớ có nghĩ đến các pháp, chớ có nghĩ đến trong các 
pháp, chớ có nghĩ đến từ các pháp, chớ có nghĩ đến: “Các pháp là của ta.” Chớ 
có nghĩ đến ý ý thức, chớ có nghĩ đên trong ý thức, chớ có nghĩ đến từ ý thức, chớ 
có nghĩ đến: “Y thức là của ta.” Chó có nghĩ đến ý xúc, chớ có nghĩ đến trong 
ý xúc, chớ có nghĩ đến từ ý xúc, chớ có nghĩ đến: mí xúc là của ta.” Do duyên 
ý xúc, khởi lên cảm thọ gì, lạc, khó hay bát khó bát lac; chó có nghi đến cảm 
thọ â ау, ! chó có nghi đến trong cảm thọ ấy, chớ có nghĩ đến từ cảm thọ ây, chớ có 
nghĩ đến: “Cảm thọ á ây là cüa ta.” Này các Tý-kheo, nghi dén cái gì, nghĩ đến 
trong cái gì, nghĩ đến từ cái gì, nghĩ đến: “Cái gì là của ta”, từ đây cái ấy đổi 
khác. Vì răng bị đối khác, vì chấp trước tái sanh, nên thế giới hoan hỷ tải sanh. 


Này các Tỷ-kheo, cho đến uân, _ĐIỚI, xú... chớ có nghĩ đến cái Ấy, chớ có 
nghĩ đên trong cái ây, chớ có nghi đến từ cái ду, chớ có nghĩ đến: “Cái ấy là của 
ta.” Vị ду không nghĩ đến như vậy nên không chấp thủ một cái gi trong đời. Do 
không chấp thủ nên không có dao động. Do không có dao động, vị ây tự mình 
tịch tịnh một cách hoàn toàn. Vi ду biết rõ: “Sanh đã tận, Pham hanh dà thành, 
những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa.” 


IX. KINH CÁ HAI THỨ NHẤT (Pafhamadvayasuffa) (S. IV. 68) 


92. Này các Ty-kheo, la sẽ giảng cho các ông vë cả hai. Hãy lắng nghe. 
Này các Ту-Кћео, thé nào 1а са hai? 


Mšt và các sàc, tai và các tiéng, mũi và các huong, lưỡi và các vị, thân và 
các xúc, ý và các pháp. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là cả hai. 

Này các Tỷ-kheo, ai nói như sau: “Sau khi đoạn tận hai cái này, tôi sẽ trình 
bày hai cái khác”, thời nguoi ây chỉ nói suông, nếu hỏi, người ấy không có thể 
chứng minh, còn có thể rơi vào ách nạn. 


Vì sao? Vì răng vẫn đề ây vượt ngoài phạm vi của người ấy. 


X. KINH CÁ HAI THỨ HAI (Dutiyadvayasutta) (S. IV. 69) 

93. Do duyên cả hai, này các Tý-kheo, thức hiện hữu. Này các Tỷ-kheo, thé 
nào là do duyên cả hai, thức hiện hữu? 

Do duyên mắt và các sắc, khởi lên nhãn thức. Mắt là vô thường, biến hoại, 
tự tánh đôi khác. Các sắc là vô thường, biên hoại, tự tánh đổi khác. Như vậy, cả 
hai này là biên động, tiêu tan, vô thường, biến hoại, tự tánh đôi khác. Nhãn thức 
là vô thường, biên hoại, tự tánh đôi khác. Do nhân nào, do duyên nào, nhãn thức 
khởi lên; nhân ấy, duyên ấy là vô thường, biến hoại, tự tánh đối khác. Này các 
Ty-kheo, nhãn thức này khởi lên do duyên vô thường, từ đâu sẽ thành thường 
còn được? Này các Ty-kheo, sự họp hội, tụ tập, hòa hợp của ba pháp này, này 
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các Ty-kheo, đây gọi là nhãn xúc. Nhãn xúc cũng vô thường, biến hoại, tự tánh 
đối khác. Do nhân nào, do duyên nào, nhãn xúc khởi lên; nhân â Ây, duyên â ây là 
vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Này các Tý-kheo, nhãn xúc này khởi 
lên do duyên VÔ thường, từ đầu sẽ thành thường còn được? Do xúc nên có cảm 
thọ, do xúc nên có tư lường, do xúc nên có hay biết. Ở đây, các pháp này là biến 
động, tiêu tan, vô thường, biến hoại, tự tánh đôi khác. 

Và do duyên tai và các tiếng, khởi lên nhĩ thức... 

Và do duyên mũi và các hương, khởi lên tỷ thức... 

Và do duyên lưỡi và các vi, khởi lên thiệt thức... 

Và do duyên thân và các xúc, khởi lên thân thức... 

Và do duyên ý và các pháp, khởi lên ý thức. Y là vô thường, biến hoại, tự 
tánh đôi khác. Các pháp là vô thường, biến hoại, tự tánh đôi khác. Ở đây, cả hai 
cái này là biến động, tiêu tan, vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Y thức 
là vô thường, biến hoại, tự tánh đối khác. Cái рі là nhân, cái gì là duyên cho ý 
thức khởi lên; nhân ấy, duyên ду là vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Này 
các Tỷ-kheo, ý thức này khởi lên do duyên vô thường, từ đâu sẽ thành thường 
còn được? Này các Tỷ-kheo, SU hop hội, tụ tập, hòa hợp của ba pháp này, này 
các Tỷ-kheo, đây gọi là ý xúc. Y xúc cũng vô thường, biên hoai, tu tánh đối 
khác. Do nhân nào, duyên nào khiến ý xúc sanh khởi; nhân ấy, duyên ấy là vô 
thường, biến hoại, tự tánh đối khác. Này các Tỷ-kheo, ý xúc khởi lên do duyên 
vô thuòng, tü đâu së thuong con duoc? Này các Tỷ-kheo, do xúc nên có cảm 
thọ, do xúc nên có tư lường, do xúc nên có hay biết. Ở đây, các pháp này là biến 
động, tiêu tan, vô thường biến hoại, tự tánh đôi khác. 


Như vậy, này các Ty-kheo, do duyên cả hai, thức hiện hữu. 
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X. PHẨM TỪ BÓ (SALAVAGGA) 


I. KINH KHÔNG THÁU NHIEP (Adantaaguttasutta)® (5. IV. 71) 
94. Nhân duyên ở Sāvatthi. 


— Có sáu xúc xứ, này các Tỷ-kheo, không nhiếp phục, không phòng hộ, 
không bảo vệ, không thâu nhiếp, đem lại đau khô. Thế nào là sáu? 


Mắt xúc xứ, này các Tỷ-kheo, không nhiếp phục, không phòng hộ, không 
bảo vệ, không thâu nhiếp, đem lại đau khó. 


Tai... Mü... Lưỡi... Thân... 


Ýx xúc xứ, пау các Tỷ-kheo, không nhiếp phục, không phòng hộ, không bảo 
vệ, không thâu nhiếp, đem lại đau khó. 


Sáu xúc xứ này, này các Ty-kheo, không nhiếp phục, không phòng hộ, không 
bảo vệ, không thâu nhiếp, đem lại đau khô. 


Có sáu xúc xứ, này các Tỷ-kheo, khéo nhiếp phục, khéo phòng hộ, khéo 
bảo vệ, khéo thâu nhiếp, đem lại an lạc. Thế nào là sáu? 
Mắt xúc xứ, này các Tỷ-kheo, khéo nhiép phục, khéo phòng hộ, khéo bảo 
vệ, khéo thâu nhiệp, đem lại an lạc. 
Тал... Mùi... Lưỡi... Thân... 
Ý xúc xứ, này các Tỷ-kheo, khéo nhiệp phục, khéo phòng hộ, khéo bảo vệ, 
khéo thâu пёр, đem lại an lạc. 
Sáu xúc xứ này, пау các Tỷ-kheo, khéo nhiép phục, khéo phòng hộ, khéo 
bảo vệ, khéo thâu nhiếp, đem lại an lạc. 
Thê Tôn nói như vậy. Thiện Thệ nói như vậy xong, bậc Đạo Sư lại nói thêm: 
Нол các vị Ту-Кћео, 
Chính sáu xúc xứ này, 
Chỗ nào không thâu nhiếp, 
Chỗ ду có đau khô. 
Những ai học biết được, 
Chê ngự, phòng hộ chúng, 
Với lòng tin làm bạn, 
Sống thoát ly dục vọng. 


Thây sắc pháp khả ал, 


4 Tên kinh này và kinh kế tiếp trong bản tiếng Anh của PTS dịch: Including (the Sixfold Sense-sphere), 
nghĩa là Tháu nhiệp (ѕаи xúc хи). 


Tháy sắc không khả ái, 

Hãy nhiếp phục đường tham, 
Đối các sắc khả ái, 

Chớ khiến ý nhiễm ô: 

“Đôi sắc, ta không thích.” 


Sau khi nghe các tiếng, 
Khả ái, không khả ái, 

Chớ để tâm say mê, 

Với các tiếng khả ái. 

Hãy nhiếp phục lòng sân, 
Với tiếng không, khả ái, 
Chớ khiên ý nhiễm ô: 

“Đôi tiếng, ta không thích.” 


Sau khi ngửi các hương, 
Thơm diu, thật khả ái, 
Sau khi ngửi các hương, 
Bát tịnh, thật đáng ghét. 
Hãy nhiếp phục lòng sân, 
Đối các hương đáng ghét, 
Còn đối hương khả ái, 
Chó đề dục chi phối. 


Nêm xong vị ngon ngọt, 
Và nêm vị không ngon, 
Chớ có sanh tham luyên, 
Khi hưởng nêm VỊ ngon, 
Chớ nói lời chóng đối, 
Khi nêm vị không ngon. 


Khi cảm thọ lạc xúc, - 
Chớ đăm say tham luyên, 
Khi cảm thọ khó xúc, 
Chớ bị xúc động mạnh. 
Đối với cả hai xúc, 

Lạc, khô đều niệm xả, 


Không thích, không chóng đối, 


Bât cú loại xúc nào. 
Đôi với các người khác, 
Mê theo hý luận tưởng, 
Họ mê theo hy luận, 


Họ hành theo hư tưởng. 
Hãy đoạn trừ tất cả, 
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Gia sự do ý tạo, 
Hãy nhiếp các hành động, 
Hướng đên hạnh viên ly. 


Như vậy đôi sáu xứ, 
Khi ý khéo tu tập, 

Nếu có cảm xúc gì, 

Tâm không bị dao động. 
Ty-kheo hãy nhiệp phục, 
Cả hai tham sân ây, 

Hãy đến bờ bên kia, 
Vượt buộc ràng sanh tử. 


П. KINH MALUKYAPUTTA (Mãlukyapuffasufa)^S (5. IV. 73) 

95. Rồi Tôn giả Mãlukyaputta đi đến Thê Tôn... 

Ngồi xuống một bên, Tôn giả Mãlukyaputta bạch Thế Tôn: 

— Lành thay, bạch Thế Tôn, néu Thế Tôn thuyết pháp văn tắt cho con. Sau 
khi nghe pháp của Thê Tôn, con sẽ sông một mình, an tịnh, không phóng dật, 
nhiệt tâm, tinh cân. 

— Ó đây, này Mãlukyaputta, nay Ta nói gì với các Tỷ-kheo trẻ tuôi, khi ô ông 
là một Ty-kheo già yêu, niên cao, đại lão, đã đến tuôi trưởng thượng, đã đến 
cuối cuộc đời, lại yêu cầu Ta giáo giới một cách văn tắt? 


— Bạch Thế Tôn, dâu cho con già yếu, niên cao, đại lão, đã ёп tuói trưởng 
thượng, đã đến cuỗi cuộc đời, mong Thé Tôn hãy thuyét pháp văn tắt cho con! 
Mong Thiện Thệ hãy thuyết pháp, văn tắt cho con! Chắc chăn con sẽ hiểu ý 
nghĩa lời Thế Tôn giảng. Chắc chắn con sẽ trở thành người thừa tự pháp của 
Thê Tôn. 


— Ông nghĩ thế nào, này Mãlukyaputta? Các sắc do mắt nhận thức, ông 
không thây, trước đây ó ông không һау, nay ông không һау, và ông không muốn 
thây; ở đây, đôi với chúng, ông có lòng dục, tham hay khát ái không? 


— Thưa không, bạch Thé Tôn. 


— Các tiếng do tai nhận thức, ông không nghe, trước đây ô ông không nghe, 
nay ông không nghe, và ông không muôn nghe; ở đây, đôi với chúng, ông có 
lòng dục, tham hay khát ái hay không? 


- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

— Các hương do mũi nhận thức, ông không ngửi, trước đây ông không ngửi, 
nay ông không ngửi, và ông không muôn ngửi; ở đây, đôi với chúng, ông có 
lòng dục, tham hay khát ái không? 

Bản Tích Lan, Thái Lan, Campuchia và PTS viết Mãluủkyaputta. Mẹ của Tôn giả là Mãlunkyã, người 


nước Kosala. Tôn giả xuất gia khi đã lớn tuổi sau khi nghe đức Thé Tôn thuyết pháp, và không lâu sau 
đắc quá A-la-hán. Xem SA. Ш. 20f; M. I. 426; A. П. 2486 AA. II. 582; T»agA. L. 446f; Mil. 144. 
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— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


— Các vị do lưỡi nhận thức, ông không nếm, trước đây ô ông không nếm, nay 
óng khóng ném, và óng không muốn nêm; ở đây, đối với chúng, ông có lòng 
dục, tham hay khát ái không? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


— Сас xúc do thân nhận thức, ông không cảm thọ, trước đây ông không cảm 
thọ, nay ông không cảm thọ, và ông không muốn cảm thọ; ở đây, đôi với chúng, 
ông có lòng dục, tham hay khát ái không? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


— Các pháp do ý thức nhận thức, ông không nhận thức, trước đây ông không 
nhận thức, nay ông không nhận thức, và ông không muôn nhận thức; ở đây, đối 
với chúng, ông có lòng dục, tham hay khát ái không? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


— Và ở đây, này Maãlukyaputta, đối với các pháp được thấy, được nghe, 
được cảm nhận, được biết đến, ông sẽ chỉ thây được với những vật thấy được, 
sẽ chỉ nghe được với những tiếng nghe được, sẽ chỉ cảm nhận được đối với 
những vật cảm nhận được, sẽ chỉ nhận biết được đối với những vật có thể nhận 
biết được. 


Vì rằng, này Malukyaputta, đôi với các pháp được ау, được nghe, được cảm 
nhận, được biết дёп, ông sẽ chỉ thấy được với những vật thấy được, sẽ chỉ nghe 
được với những tiếng nghe được, sẽ chỉ cảm nhận được đối với những vật cảm 
nhận được, sẽ chỉ nhận biết được đối với những vật có thể nhận biết được. Cho 
nên, пау Mãlukyaputta, ông không có vì cái ây. Do vì, này Maãlukyaputta, ông 
không có vì cái ду, пёп óng khóng có: “О noi dáy.” Do vi, này Malukyaputta, óng 
khóng có: “Ó noi đây”, do vậy, này Malukyaputta, ông sẽ không có đời пау, đời 
sau, và gia hai đời ду. ç Đây là sự châm dứt khó dau. 

— Bạch Thé Tôn, lời giảng văn tắt này của Thê Tôn, con hiểu một cách rộng 
rãi như sau: 

Thây sắc, niệm mê Say, 
Tác ý đến ái tướng, 
Tâm tham đăm cảm thọ, 
Tham luyến sắc an trú. 
Vị ây, thọ tăng trưởng, 
Nhiêễu loại từ sắc sanh, 
Tham dục và hại tâm, 
Não hại tâm v1 ду. 

Như vậy khô tích lũy, 
Được gọi xa Niễt-bàn. 


“ Xem S. IV. 55; KS. IV. 30 (kinh 87 ở trước). 
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Nghe tiếng, niệm mê say 
Tác ý đến ái tướng, 

Tâm tham đắm cảm thọ, 
Tham luyến tiếng an trú. 
VỊ ду, thọ tăng trưởng, 
Nhiều loại từ tiếng sanh, 
Tham dục và hại tâm, 
Não hại tâm vị ây. 

Như vậy khó tích lũy, 
Được gọi xa Niết-bàn. 


Ngửi hương, niệm mê sa 
Tác ý đến ái tướng, 

Tâm tham đắm cảm thọ, 
Tham luyễn hương an trì 
VỊ ây, thọ tăng trưởng, 
Nhiêu loại từ hương sanl 
Tham dục và hại tâm, 
Não hại tâm vi áy. 

Như vậy khô tích lũy, 
Được gọi xa Niết-bàn. 


Ném vị, niệm mê Say, 
Tác ý đến ái tướng, 
Tâm tham đắm cảm thọ, 
Tham luyên vị an trú. 
Vi ây, thọ tăng trưởng, 
Nhiều loại từ vị sanh, 
Tham dục và hại tâm, 
Não hại tâm vị ây. 

Như vậy khó tích lũy, 
Được gọi xa Niét-bàn. 


Cảm xúc, niệm mê say, 
Tác ý đến ái tướng, 
Tâm tham đăm cảm thọ, 
Tham luyến xúc an trú. 
VỊ Ây, thọ tăng trưởng, 
Nhiều loại từ xúc sanh, 
Tham dục và hại tâm, 
Não hại tâm vị ây. 

Như vậy khô tích lũy, 
Được gọi xa Niết-bàn. 


Biét pháp, niëm më say, 
Tác ý đến ái tướng, 
Tâm tham đắm cảm thọ, 
Tham luyên pháp an trú. 
Vị ấy, thọ tăng trưởng, 
Nhiều loại từ pháp sanh, 
Tham dục và hại tâm, 
Não hại tâm vị ây. 

Như vậy khó tích lũy, 
Được gọi xa Niét-bàn. 


Vị ấy không tham sắc, 
Thây sắc, không ái luyên, 
Tâm không dính cảm thọ, 
Không luyên sắc an trú. 
Theo sắc, vị ây thây, 

Tùy sắc, thọ cảm giác, 
Tiêu mòn, không tích lũy, 
Như vậy chánh niệm hành. 
Như vậy khó không chứa, 
Được gọi gần Niết-bàn. 


Vị ду không tham tiếng, 
Nghe tiếng, không ái luyên, 
Tâm không dính cảm thọ, 
Không luyên tiếng an trú. 
Theo tiêng, vị ây nghe, 

Tùy tiếng, thọ cảm giác. 
Tiêu mòn, không tích lũy, 
Như vậy chánh niệm hành. 
Như vậy khó không chứa, 
Được gọi gần Niết-bàn. 


Vị ây không tham hương, 


Ngửi hương, không ái luyến, 


Tâm không dính cảm thọ, 
Không luyén hương an trú. 
Theo hương, vị ây ngửi, 
Tùy hương, thọ cảm giác, 
Tiêu mòn, không tích lũy, 
Như vậy chánh niệm hành. 
Như vậy khó không chứa, 
Được gọi gân Niét-bàn. 
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Vịâ ây không tham vị, 
Nếm vị, không ái luyến, 
Tâm không dính cảm thọ, 
Không luyến vị, an trú. 
Theo vi, vi ду пёт, 

Tùy vi, thọ cảm giác, 
Tiêu mòn, không tích lũy, 


Như vậy chánh niệm hành. 


Như vậy khô không chứa, 
Được gọi gân Niêt-bàn. 


Vị ấy không tham xúc, 
Cảm xúc, không ái luyễn, 
Tâm không dính cảm thọ, 
Không luyễn xúc, an trú. 
Theo xúc, vị ây cảm, 

Tùy xúc, thọ cảm giác, 
Tiêu mòn, không tích lũy, 


Như vậy chánh niệm hành. 


Như vậy khổ không chứa, 
Được gọi gân Niêt-bàn. 


Vị â ау khóng tham pháp, 
Biết pháp, không ái luyễn, 
Tâm không dính cảm thọ, 
Không luyến pháp, an trú. 
Theo pháp, vị ây cam, 
Tùy pháp, thọ cảm giác, 
Tiêu mòn, không tích lũy, 


Như vậy chánh niệm hành. 


Như vậy khô không chứa, 
Được gọi gân Niêt-bàn. 


IV. THIÊN SÁU XỨ 


Bạch Thê Tôn, lời Thê Tôn nói văn tắt này, con hiệu một cách rộng rãi 


như vậy. 


— Lành thay, lành thay, này Malukyaputta: Lành thay, này Malukyaputtal 
Lời nói văn tắt của Ta, ông đã hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi: 


Thây sắc, niệm mê say, 
Tác ý đến ái tướng, 
Tâm tham đắm cảm thọ, 
Tham luyên sắc an trú. 
Vị ấy, thọ tăng trưởng, 
Nhiều loại từ sắc sanh. 
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Tham dục và hại tâm, 
Não hại tâm vi ду. 

Như vậy khô tích lũy, 
Được gọi xa Niết-bàn. 


Vi â ду khóng tham pháp, 
Biết pháp, không ái luyến, 
Tâm không dính cảm thọ, 
Không luyễn pháp, an trú. 
Theo pháp, vị ду cảm, 

Tùy pháp, thọ cảm giác, 
Tiêu mòn, không tích lũy, 
Như vậy chánh niệm hành. 
Như vậy khó không chứa, 
Được gọi gần Niết-bàn. 

Lời nói văn tắt này của Ta, này Mãlukyaputta, ông cần phải hiểu ý nghĩa 
một cách rộng rãi như vậy. 

 Rói Tôn giả Malukyaputta, sau khi hoan hy tín thọ lời Thế Tôn dạy, từ chỗ 
ngôi đứng dậy, dành lễ Thé Tôn, thân phía hữu hướng vë Ngài, rồi ra đi. 

Rôi Tôn giá Mālukyaputta sóng môt mình, an tinh, không phóng dât, nhiêt 
tâm, tinh сап, không bao lâu chứng được muc đích mà các thiện gia nam tử 
chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, chính là Vô thượng 
cứu cánh của Phạm hạnh, ngay trong hiện tại, tự mình với thăng trí chứng ngộ, 
chứng đạt và an trú. Vị ây biết rõ: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những 
việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa.' 


Và Tôn giả Malukyaputta trở thành một vị A-la-hán nữa. 


HI. KINH PHÁP THÓI ĐỌA (Parihānadhammasutta)® (S. IV. 78) 

96. Мау сас Ty-kheo, Ta sẽ thuyết cho các ông về pháp thói doa, pháp bát 
thối đọa và sáu thăng xứ. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là pháp thối đọa? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo sau khi mắt thây sắc, các ác, bất thiện 
pháp, các ức niệm tư duy liên hệ дёп kiệt sử được khởi lên. Nêu Ty-kheo đón 
nhận chúng (adhivaseti), không từ bỏ, không đoạn trừ, không tiêu diệt, không 
khiến chúng không thê sanh khởi, thời này các Ty-kheo, Ty-kheo à ау сап phải 
hiệu rằng: “Ta làm thói thất các thiện pháp.” Đây Như Lai gọi là pháp thối doa. 

.. tai nghe tiếng... mũi ngửi hương... lưỡi nêm vị... thân cảm xúc.. 

bại nữa, này các Ту-Кһео, Ту-Кһео sau khi у nhận thức pháp, ойс ác, bát 

thiện pháp, các ức niệm tu duy liên hệ đến kiết sử được khởi lên. Nếu Tỷ-kheo 


48 Вар tiếng Anh của PTS: Falling back, nghĩa là Thối doa. 
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đón nhận chúng, không từ bỏ, không đoạn trừ, không tiêu diệt, không khiến 
chúng không thể sanh khởi, thời пау các Ty-kheo, 1y-kheo ây cân phải hiểu 
răng: “Ta làm thối Һа các thiện pháp.” Đây Như Lai gọi là pháp thôi doa. 

Như vậy, này các Tý-kheo, là pháp thôi doa. 

Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là pháp bât thối đọa? 

О đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo sau khi mắt thấy sắc, các ác, bất thiện 
pháp, các ức niệm tư duy liên hệ đến kiết sử được khởi lên. Này các Tỷ-kheo, 
nêu Tỷ-kheo không có đón nhận chúng, từ bỏ, đoạn trừ, tiêu diệt, khiến chúng 
không thể sanh khởi, thời này các Ту-Кһео, Tỷ-kheo ây cân phải hiểu rằng: “Та 
không làm thối thất các thiện pháp.” Đây Như Lai gọi là pháp bát thôi doa. 

... tai nghe tiếng... mũi ngùi hương... lưỡi nêm vị... thân cảm xúc... 

О đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sau khi ý nhận thức pháp, các ác, bất thiện 
pháp, các ức niệm tư duy liên hệ đến kiết sử được khởi lên. Này các Tỷ-kheo, 
nêu Ty-kheo không có đón nhận chúng, từ bỏ, đoạn trừ, tiêu diệt, khiến chúng 
không thể sanh khởi, thời này các T-kheo, Tỷ-kheo а ây càn phải. hiểu Tăng: “Та 
không làm thôi thát các thiện pháp.” Đây Như Lai gọi là pháp bát thói doa. 

Như vậy, này các Tý-kheo, là pháp bát thối doa. 

Và này các Тӯ-Кһео, thế nào là sáu thăng xứ? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo sau khi mắt thấy sắc, các ác, bất thiện 
pháp, các ức niệm tư duy liên hệ đến kiết sử không khởi lên. Này các Tý-kheo, 


Ty-kheo à ây cần phải hiểu răng: “Xứ này đã được nhiếp phục.” Và Như Lai gọi 
đây là thăng xứ. 


... tal... тїп... lưỡi... thân... 

Lại nữa, này các Ту-кћео, một Ty-kheo sau khi y nhận thức pháp, các ác, 
bất thiện pháp, các ức niệm tư duy liên hệ đến kiết sử không khởi lên. Này các 
Tý-kheo, Tý-kheo ây cân phải hiểu răng: “Xứ này đã được nhiếp phục.” Và 
Như Lai gọi đây là thắng xứ. 


IV. KINH TRÚ PHÓNG DAT (Pamadaviharisutta) (S. ТУ. 79) 

97. Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết cho các ông về trú phóng дї và trú 
không phóng dật. Hãy lăng nghe. 

Và này các Tỷ-kheo, thé nào là trú phóng dật? 

Ai sông không nhiếp hộ nhãn căn, này các Tỷ-kheo, thời tâm người ấy bị 
nhiễm ó (byasiñcati) đôi với các sắc do mắt nhận biết. Với người tâm bị nhiễm 
ô thời không có hân hoan. Do không có hân hoan nên không có hỷ. Do không 
có hy nên không có khinh an. Do không khinh an nên khô an trú. Với người đau 
khó, tâm không thé định tĩnh. Do tâm không định tĩnh, các pháp không hiên lộ. 
Do các pháp không hiển lộ, người ду được gọi là người an trú phóng 441. 


... nhĩ căn... tỷ căn... thiệt căn... thân căn... 
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Ai sông không nhiếp hộ ý căn, tâm bị nhiễm ô đối với các pháp do ý nhận 
biết. Với người tâm bị nhiễm ô thời không có hân hoan. Do không hân hoan 
nên không có hỷ. Do không có hỷ nên không có khinh an. Do không có khinh 
an nên khô an trú. Với người đau khô, tâm không thê định tĩnh. Do tâm không 
định tĩnh, các pháp không hiển lộ. Do các pháp không hiên lộ, người ấy được 
go1 là người an trú phóng dật. 

Như vậy, này các Ty-kheo, là an trú phóng dật. 

Và như thế nào, này các Tý-kheo, là an trú không phóng dật? 

Ai sóng nhiếp hộ nhãn căn, tâm không bị nhiễm ó đối với các sắc do mặt 
nhận biết. Với người tâm không bị nhiễm ô thời hân hoan sanh. Do có hân 
hoan nên hy sanh. Do có hy tâm nên thân được khinh an. Do thân khinh an 
nên cảm lạc thọ. Với người an lạc, tâm được định tĩnh. Do tâm định tinh, các 
pháp được hiên lộ. Do các pháp được hiên lộ, nguòi ду được gọi là người trú 
không phóng dật. 

... nhi căn... tỷ căn... thiệt căn... thân căn... 

Ai sông nhiếp hộ ý căn, tâm không bị nhiễm ó đối với các pháp do ý nhận 
biết. Với người tâm không bị nhiễm ô thời hân hoan sanh. Do có hân hoan nên 
hỷ sanh. Do có hỷ tâm nên thân được khinh an. Do thân khinh an nên cảm lạc 
thọ. Với người an lạc, tâm được định tĩnh. Do tâm định tĩnh, các pháp được hiển 
lộ. Do các pháp được hiền lộ, người ду được gọi là người trú không phóng đật. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, là trú không phóng dật. 


V. KINH NHIÉP HỘ (Samvarasutta) (S. IV. 80) 

98. Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các ông về nhiếp hộ và không nhiếp 
hộ. Hãy lắng nghe. 

Và thé nào, này các Tỷ-kheo, là không nhiệp hộ? 

Và này các Ty-kheo, có những sắc do mắt nhận thức, khả lạc, khả hy, khả 
ý, khả ái, liên hệ đến dục, һар dẫn. Nêu một Ty-kheo hoan hý sắc Ấy, tán dương 
và an trú với tâm tham luyễn; thời này сас Tỷ-kheo, Ty-kheo á áy сап phải hiểu 
răng: “Ta đã làm thối thất các thiện pháp.” Như Lai gọi đây là thôi thât. 

... có những tiêng do tai nhận thức... có những hương do mũi nhận thức... có 
những vi do lưỡi nhận thức... có những xúc do thân cảm giác... 

Và này các Тў-Кһео, có những pháp do y nhận thức, khả lạc, khả hy, khả ý, 
khả ái, liên hệ đến dục, һар dẫn. Nêu một Tỷ-kheo hoan hy pháp â áy, tán duong 
và an trú với tâm tham luyễn; thời này các Tỷ-kheo, Ty-kheo ây cân phải hiểu 
răng: “Та đã làm thối thất các thiện pháp.” Và Như Lai gọi đây là thôi thất. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, là không nhiếp hộ. 
Và này các Tý-kheo, thê nào là nhiếp hộ? 
Này các Tỷ-kheo, có những săc do mặt nhận thức, khả lạc, khả hy, khả ý, 
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khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu một Tỷ-kheo không hoan hỷ sắc ấy, không 
tán dương và an trú với tâm không tham luyến; thời này các Tỷ-kheo, Ty-kheo 
ду càn phải hiểu Tăng: “Ta không làm thối thât các thiện pháp.” Và Như Lai gọi 
đây là không thôi thât. 


.. có những tiếng do tai nhận thức... có những hương do mũi nhận thức... 
có những vi do lưỡi nhận thức... có những xúc do thân cảm giác... 
Và này các Тӯ-Кһео, có những pháp do ý nhận thức, khả lạc, khả hý, khả 
ý, khả ái, liên hệ đến dục, hập dẫn. Nếu một Tỷ-kheo không hoan hỷ pháp ây, 
không tán dương và an trú với tâm không tham luyến; này các Tý-kheo, 1ý-kheo 
ду cân phải hiểu ràng: “Ta không làm thôi thất các thiện pháp.” Và Như Lai gọi 
đây là không thối thât. 


Như vậy, này các Tý-kheo, là có nhiếp hộ. 


VI. KINH THIÊN ĐỊNH (Samadhisutta) (S. IV. 81) 

99. Này các Iý-kheo, hãy tu tập thiền định. Này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo 
được thiên định, hiêu rõ như thật. 

Và hiểu rõ như thật cái gì? 

Như thật hiểu rõ mắt là vô thường, như thật hiểu rõ các sắc là vô thường, 
như thật hiệu rõ nhãn thức là vô thường, như thật hiéu rõ nhãn xúc là vô thường. 
Phàm duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khó, hay bất khó bất lạc; như 
thật hiểu rõ cảm thọ ấy là vô thường. 

... tai... тїї... lưỡi... thân... 

Như thật hiệu rõ ý là vô thường, như thật hiểu rõ các pháp là vô thường, 
như thật hiệu rõ ý thức là vô thường, như thật hiểu rõ ý xúc là vô thường. Phàm 
duyên y xúc, khởi lên cảm thọ gì, lạc, khó, hay bất khó bát lạc; như thật hiểu rõ 
cảm thọ áy là vô thường. 


Này các Ty-kheo, hãy tu tập thiên định. Này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo được 
thiên định, hiệu rõ như thật. 


УП. KINH THIÊN TINH (Pațisallānasutta) (S. IV. 81) 

100. Này các Ty-kheo, hãy hành trì hạnh thiền tịnh. Này các Tỷ-kheo, vị 
Ту-Кһео thiên tịnh, hiệu rõ như thật. 

Và hiểu rõ gì như thật? 

Như thật hiểu rõ mắt là vô thường, như thật hiểu rõ các sắc là vô thường, 
như thật hiểu rõ nhãn thức là vô thường, như thật hiểu rõ nhãn xúc là vô thường. 
Phàm duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khó, hay bất khó bất lạc; như 
thật hiểu rõ cảm thọ ây là vô thường. 


... tai... mũi... lưỡi... thân... ý... 
. Này các Tỷ-kheo, hãy hành tri hạnh thiên tịnh. Này các Ty-kheo, vị Tỷ-kheo 
thiên tịnh, hiểu rõ như thật. 
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УШ. KINH KHÔNG PHÁI CỦA CÁC ÔNG THỨ NHÁT 
(Рајратапаѓіитћакатѕийа) (S. IV. 82) 

101. — Cái gi không phải của các ông, này các Ty-kheo, hãy từ bỏ nó; từ bỏ 
nó sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc cho các ông. 

Và này các Tỷ-kheo, cái gi không phải của các ông? 

Mắt, này các Tý-kheo, không phải của các ông, hãy từ bỏ nó; từ bỏ nó sẽ 
đưa lại hạnh phúc, an lạc cho các ông. Các sắc không phải của các ông, hãy từ 
bỏ nó; từ bỏ nó sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc cho các ông. Nhãn thức không phải 
của các ông, hãy từ bỏ nó; từ bỏ nó sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc cho các ông. 
Nhãn xúc không phải của các ông, hãy từ bỏ nó; từ bỏ nó sẽ đưa lại hạnh phúc, 
an lạc cho các ông. Phàm duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gi, lac, khô, hay båt 
khô bát lac; càm tho ây không phải của các ông, hãy từ bỏ nó; từ bó nó sẽ dua 
lại hạnh phúc, an lạc cho các ông. 

Tai... Mũi... Lưỡi... Thân... 

Ý không phải của các ông, hãy từ bỏ nó; từ bỏ nó sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc 
cho các ông. Các pháp không phải của các ông, hãy từ bỏ nó; từ bỏ nó sẽ đưa lại 
hạnh phúc, an lạc cho các ông. Y thức không phải của các ông, hãy từ bỏ nó; từ 
bỏ nó sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc cho các ông. Y xúc không phải của các ông, 
hãy từ bỏ nó; từ bỏ nó sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc cho các ông. Phàm duyên ý 
xúc khởi lên cảm thọ gi, lạc, khó, hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ду không phải của 
các ông, hãy từ bỏ nó; từ bỏ nó sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc cho các ông. 

Ví như, này các Tỷ-kheo, trong Thắng Lâm này có người mang йі, hay 
mang đôt, hay làm theo những gì người ây muôn, tât cả cỏ, củi, nhánh cây hay 
lá, thời các ông có nghĩ như sau: “Người ây mang chúng tôi di, hay đôt chúng 
tôi, hay làm gì chúng tôi theo ý người ây muôn”? 

— Thưa không, bạch Thé Tôn. 

— Vì sao? Vì chúng không phải tự ngã hay không thuộc vé tự ngã. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, mắt không phải của các ông, hãy từ bỏ nó; từ 
bỏ nó sẽ đưa дёп hạnh phúc, an lạc cho các ông. Các sắc không phải của các 
ông... Nhãn thức không phải của các ông... Nhãn xúc không phải của các ông... 
Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ рі, lạc, khô, hay bát khó bát lạc; cảm thọ ду 
không phải của các ông, hãy từ bỏ nó; từ bỏ nó sẽ đưa đến hạnh phúc, an lạc 
cho các ông. 


IX. KINH KHÔNG РНАІ СОА CÁC ÔNG THỨ HAI 
(Dutiyanatumhākamsutta) (S. ТУ. 82) 


102. (Như kinh trên nhưng không có ví dụ). 


X. KINH UDDAKA (Udakasuffa) (5. ТУ. 83) 
103. Uddaka Ramaputta,* này các Ty-kheo, có nói như sau: 


4 Xem M. I. 165. 
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Та là bậc minh trí,” 
Ta chiến thăng tật cả, 
Ta đào lên khô căn, 
Trước kia chưa từng đào. 
Này các Ty-kheo, Uddaka Ramaputta không phải bậc minh trí, lại tự nói: 
“Ta là bậc minh trí”; không chiên thăng tât cả, lại nói: “Ta chiên thăng tát са”; 
không đào lên khó căn, lai nói: “Dà đào lên khô căn. 


Ó đây, này các Tý-kheo, một Tỷ-kheo nói một cách chân chánh, có thê nói 
như sau: 
Ta là bậc minh trí, 
Ta chiên thắng tật cả, 
Ta đào lên khô căn, 
Trước kia chưa từng đào. 

Và này các Tý-kheo, thế nào là Tỷ-kheo minh trí (vedagu)? Này các Tý- 
kheo, khi nào một Tỷ-kheo đối với sáu xúc xứ, như thật biết rõ sự tập khởi, sự 
đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly; như vậy, này các Tý-kheo, là 
Tỷ-kheo minh trí. 


Và này các Tỷ-kheo, như thé nào là Tỷ-kheo chiến thăng tất cả? Này các 
Ty-kheo, khi nào Ty-kheo đối với sáu xúc xứ, sau khi như thật biết rõ sự tập 
khởi, sự đoạn diệt, v! ngot, su nguy hiém và su xuát ly, được giải thoát không 
có chấp thủ; như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo chiến thăng tất cả. 


Và này các Tý-kheo, thê nào là Tỷ-kheo đã đào lên khô căn trước kia chưa 
được đào? Mut nhọt,š! này các Tý-kheo, là một danh từ chỉ cho cái thân do bốn 
đại tạo thành này, sanh ra từ cha mẹ, do cơm chảo nuôi dưỡng, tự tánh là vô 
thường, biến hoại, mai một, hủy hoại, hủy diệt. Gốc rễ của mụt nhọt, này các 
Tỷ-kheo, là đông nghĩa với khát ái. Này các Ty-kheo, khi nào Ty-kheo đoạn 
tận khát ái, chặt đứt ёп gốc rễ, làm cho như thân cây Sa-la, làm cho không thể 
tái sanh, không có thể sanh khởi trong tương lai; như vậy, này các Ty-kheo, là 
Tỷ-kheo đã đào lên khó căn từ trước chưa được đảo lên. 


Này các Tỷ-kheo, chính là Uddaka Ramaputta đã nói lên lời nói như sau: 
Ta là bậc minh trí, 
Ta chiến tháng tát cà, 
Ta đào lên khô căn, 
Trước kia chưa tùng đào. 
Này các Tỷ-kheo, Uddaka không phải là bậc minh trí, lại tự nói: “Ta là bậc 
minh trí”; không chiến thăng tất cả, lại nói: “Ta chiên thăng tát cà”; không dào 
lên khô căn, lại nói: “Đã đào lên khô căn. 


% 54. П. 386: Jatu vedagūti aham ekamseneva vedagu, vedasahkhatena ñanena neyyesu gato, vedam 
vã gato adhisato, panditohamasmiii. attho (không nghi ngo gi nữa, ta chắc chăn là bậc minh triết, nguoi 
dà thành tựu trí tuệ, hiểu biết mọi điều bàng trí tuệ, và như vậy ta là bậc trí). 


51 SA. П. 386: Сапдатӣат = Dukkhamilam (gốc rễ mụn nhot, gốc rễ khó đau). 
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О đây, này các Ty-kheo, một Tỷ-kheo nói một cách chân chánh, có thê nói 


như Sau: 


Ta là bậc minh trí, 

Ta chiến thắng tất cả, 

Ta đào lên khô căn, 
Trước kia chưa từng đào. 
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PHẢN ВА 
NĂM MƯƠI KINH THỨ BA 


ХІ. РНАМ AN ÓN, KHỎI CÁC KHÔ АСН 
(ҮОСАККНЕМІУАССА) 


I. KINH NGƯỜI ĐƯỢC AN ÓN, KHỎI САС KHÔ ÁCH 
(Wogakkhemisuffa) (S. ТУ. 85) 


104. Nhân duyên ở Savatthi. 


— Này các Ty-kheo, Ta sẽ giảng cho các ông pháp môn đưa đến an ôn, khỏi 
các khó ách, pháp môn đúng pháp. Hãy lăng nghe. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là pháp môn đưa đến an ón, khỏi các khó ách, 
pháp môn đúng pháp??? 

Này các Tỷ-kheo, có những sắc do mắt nhận biết khả lạc, khả hy, khả ý, 
khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Những sắc ấy đã được Như Lai đoạn tận, cắt 
đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây Sa-la, làm cho không thể tái sanh, không 
thê sanh khởi trong tương lai. Dé đoạn tận chúng, Như Lai tuyên bó cái ách. Do 
vậy, Như Lai được gọi là vị đã được an ôn, khỏi các khô ách. 


. có những tiêng... có những hương... có những vị... có những xúc... 


Này các Tỷ-kheo, có những pháp do y nhận biết khả lạc, khả hy, khả ý ý, khả 
ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Những pháp ây đã được Như Lai đoạn tận, cắt đứt 
từ gốc rễ, làm cho như thân cây Sa-la, làm cho không thê tái sanh, không thê 
sanh khởi trong tương lai. Dé đoạn tận chúng, Như Lai tuyên bó cái ách. Do 
vậy, Như Lai được gọi là vị đã được an ôn, khỏi các khô ách. 

Này các Тӯ-Кһео, đây là pháp môn đưa йёп an ón, khỏi các khó ách, là pháp 
môn đúng pháp. 


П. KINH CHAP THỦ (Upadayasutta) (S. IV. 85) 

105. — Này các Ty-kheo, do có mặt cái gì, do chấp thủ cái gì khởi lên nội 
lạc, nội khô? 

— Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các pháp lây Thế Tôn làm căn bản... 


6 Yogakhemapariyaya. Xem KS. II. 132. Theo SA. II. 388, đây không phải là một thuật ngữ của Ап Dó 
giáo, mà là chỉ cho pháp môn đưa đến sự an ôn, khỏi các khô ách: Dục, hữu, kiến, vô minh. 
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— Này các Ty-kheo, do mắt có mặt, do chấp thủ mắt nên khởi lên nội lạc, 

nội khô. 
.. tai... mũi... lưỡi... thân... do ý có mặt, do chấp thủ ý nên khởi lên nội lạc, 

nội khô. 

Các ông nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, mắt là thường hay vô thường? 

— Là vô thường, bạch Thé Tôn. 

— Cái gì vô thường là khó hay lạc? 

— Là khô, bạch Thé Tôn. 

— Cải gi vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, nếu không chấp thủ cái ấy, thời 
có thê khởi lên nội khó, nội lạc không? 

— Thưa không, bạch Thế Tôn. 

— Thấy vậy, này các Ty-kheo, vị đa văn Thánh đệ tử nhàm chắn đối với 
mắt... nhàm chán đỗi với ý. Do nhàm chán nên vị ây ly tham; do ly tham nên vị 
ây được giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên biết răng: “Ta đã được giải 


thoát.” Vi ây biết rõ: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã 
làm, không còn trở lại đời này nữa.” 


Ш. KINH KHÔ TẬP (Риккһаѕатийауаѕийа)” (S. IV. 86) 

106. Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng về khô tập khởi và khó đoạn diệt. Нау 
lắng nghe. 

Và này các Tý-kheo, thế nào là khó tập khởi? 

Do duyên mắt và các sắc, khởi lên nhãn thức; do ba pháp này hợp lại nên 
có xúc; do duyên xúc nên có thọ; do duyên thọ nên có ái. Đây là khô tập khởi. 

Do duyên tai... Do duyên mũi... Do duyên lưỡi... Do duyên thân... Do 
duyên ý và các pháp, khởi lên y thức; do ba pháp này hợp lại nên có xúc; do 
duyên xúc nên có thọ; do duyên thọ nên có ái. Này các Tỷ-kheo, đây là khổ 
tập khởi. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là khó đoạn diệt? 

Do duyên mắt và các sắc, khởi lên nhãn thức; do ba pháp này hợp lại nên 
có xúc; do duyên xúc nên có thọ; do duyên thọ nên có ái. Do ly tham, đoạn diệt 
ái ây một cách hoàn toàn nên hữu diệt; do hữu diệt nên sanh diệt; do sanh diệt 
nên già, chết, sâu, bi, khô, ưu, não diệt. Đây là toàn bộ khó uân này đoạn diệt. 
Đây là khô châm dứt. 

Do duyên tai... Do duyên mũi... 

Do duyên lưỡi... Do duyên thân... 

Do duyên ý và các pháp, khởi lên ý thức; do ba pháp này hợp lại nên có 
xúc; do duyên xúc nên có thọ; do duyên thọ nên có 41. Do ly tham, đoạn diệt ải 
Ây một cách hoàn toàn nên hữu diệt; do hữu diệt nên sanh diệt; do sanh diệt nên 


53 Bản tiếng Anh của PTS: 77, nghĩa là Khó. 
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già, chết, sâu, bi, ưu, não diệt. Đây là toàn bộ khó uán này đoạn diệt. Đây là khổ 
chấm dứt. Này các Tỷ-kheo, đây là khô đoạn diệt. 


IV. KINH THẺ GIỚI TẬP KHỞI (Lokasamudayasutta)* (S. ТУ. 87) 

107. Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng về thé giới tập khởi và thé giới đoạn diệt. 
Hãy lăng nghe. 

Và này các Tý-kheo, thê nào là thê giới tập khởi? 

Do duyên mắt và các йс, khởi lên nhãn thức; do ba pháp này hợp lại nên có 
xúc; do duyên xúc nên có thọ; do duyên thọ nên có ái; do duyên ái nên có thủ; 
do duyên thủ nên có hữu; do duyên hữu nên có sanh; do duyên sanh nên có già, 
chết, sầu, bi, khô, ưu, não sanh khởi. Đây là thê giới tập khởi. 

Do duyên tai... Do duyên mũi... Do duyên lưỡi... Do duyên thân... 

Và do duyên ý và các pháp, khởi lên ý thức; do ba pháp này hợp lại nên có 
xúc; do duyên xúc nên có thọ; do duyên thọ nên có ái; do duyên ái nên có thủ; 
đo duyên thủ nên có hữu; do duyên hữu nên có sanh; do duyên sanh nên có già, 
chết, sầu, bi, khổ, ưu, não sanh khởi. Này các Tý-kheo, đây là thé giới tập khởi. 

Và này các Tý-kheo, thế nào là thé giới đoạn diệt? 

Do duyên mắt và các sắc, khởi lên nhãn thức; do ba pháp này hợp lại nên có 
xúc; do duyên xúc nên có thọ; do duyên thọ nên có ái. Do sự ly tham, đoạn diệt 
ái ây một cách hoàn toàn nên thủ diệt; do thủ diệt nên hữu diệt; do hữu diệt nên 
sanh diệt; do sanh diệt nên giả, chết, sâu, bi, khó, ưu, não diệt. Như vậy, đây là 
toàn bộ khô uân này đoạn diệt. 


Này các Tỷ-kheo, đây là thế giới đoạn diệt. 


У. KINH THẮNG HON LÀ TÔI (Sepyohamasmisuffa) (5. IV. 88) 


108. – – Này các Ту-Кһео, do có cái gi, do châp thu cái gi, do thiên châp cái 
gi nên có: “Thăng hon là tôi”, “ngang bàng là tôi”, hay “thâp kém 1а tôi”? 


— Bach Thé Tôn, đỗi với chúng con, các pháp lấy Thé Tôn làm căn bản... 


— Này các Tỷ-kheo, do có mắt, do chập thủ mắt, do thiên chập mắt nên có: 
“Thắng hơn là tôi”, “ngang bàng là tôi”, hay “tháp kém là tôi.”... Do có У, ао 
chập thủ ý, do thiên châp ý nên có: “Thắng hơn là tôi”, “ngang bằng là #61”, hay 

“thâp kém là tôi.” 


Các ông nghĩ thé nào, này các Tý-kheo, mắt là thường hay vô thường? 

— Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

— Cái gì vô thường là khô hay lạc? 

— Là khô, bạch Thế Tôn. 

- Cái gì vô thường, khó, chịu sự biến hoại, néu không châp thú cái ây, thòi 


có thể có ý nghĩ: “Thăng hơn là tôi”, “ngang băng là tôi”, hay “thấp kém là 
tôi” không? 


5 Bản tiếng Anh của PTS: The World, nghĩa là Thé giới. 
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— Thưa không, bạch Thé Tôn. 

— Tai là thường hay vô thường... 

Mũi là thường hay vô thường... 

Lưỡi là thường hay vô thường... 

Thân là thường hay vô thường... 

Ý là thường hay vô thường? 

— Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

— Cái gì vô thường là khó hay lạc? 

— Là khó, bạch Thế Tôn. 

— Cái gì vô thường, khó, chịu sự biến hoại, nếu không châp thú cái ây, thòi 


có thé có ý nghĩ: “Thăng hơn là tôi”, “ngang băng là tôi”, hay “thấp kém là 
tôi” không? 


- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


— Thấy vậy, nảy các Tỷ-khco, vị đa văn Thánh đệ tử nhàm chán đối với 
mắt... nhàm chán đôi với ý. Do nhàm chán nên vị ây ly tham; do ly tham nên vi 
ду được giải thoát... “... không còn trở lại đời này nữa.” 


VI. KINH KIẾT SỬ (Samyojaniyasutta) (5. IV. 89) 

109. Này các Ty-kheo, Ta sẽ giảng về các pháp bị kiết sử và kiết sử. Hãy 
lắng nghe. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các pháp bị kiết sử và kiết sử? 

Này các Tỷ-kheo, mắt là pháp bị kiết sử; ở đây, chỗ nào có dục và tham, 


Ó dáy là kiết sử... ý là pháp bi kiết sử; ở đây, chỗ nào có dục và tham, ở đấy là 
kiết sử. 


Này các Tý-kheo, đây được gọi là các pháp bị kiết sử và kiết sử. 


УП. KINH CHAP THỦ (Upādāniyasutta) (S. IV. 89) 
—_ 110. Này các Ty-kheo, Ta sẽ giảng vë các pháp bị châp thủ và chấp thủ. Hãy 
lăng nghe. 
Và này các Tý-kheo, thê nào là các pháp bị chấp thủ, và thế nào là chấp thủ? 
Mắt, này các Tỷ-kheo, là pháp bị chấp thủ; ở đây, chỗ nảo có dục và tham, 


О đây là châp thủ... lưỡi là pháp bị chấp thủ... ý là pháp bị châp thủ; ở đây, chỗ 
nào có dục và tham, ở đấy là chấp thủ. 


Này các Tý-kheo, đây được gọi là những pháp bị châp thủ và chấp thủ. 
УШ. KINH TUỆ TRI NỘI XÚ 
(Ajjhattikayatanaparijananasutta)” (5. IV. 89) 


111. Này các Tỷ-khco, do vì không thăng tri, không liễu tri, không ly tham, 
không từ bỏ mắt nên không thê đoạn tận khô đau. 


55 Tên kinh này và kinh kế tiếp trong bản tiếng Anh của PTS viết: Understanding, nghĩa là Tuệ tri. 
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.. tai... тш... lưỡi... thân... Do vì không thắng tri, không liễu tri, không ly 
tham, không từ bỏ ý nên không thê đoạn tận khô đau. 


Và này các Ty-kheo, do thắng tri, liễu tri, ly tham và từ bỏ mắt nên có thé 
đoạn tận khô đau. 


.. tai... mỗi... lưỡi... thân... Do thắng tri, liễu tri, ly tham và từ bỏ ý nên có 
thê đoạn tận khô đau. 


IX. KINH TUỆ TRI NGOẠI XÚ (Bãhirãyatfanaparjãnanasuffa) (S. IV. 90) 
112. Này сас Тў-Кһео, do không thăng tri, không liễu tri, không ly tham, 
không từ bỏ các sắc nên không thê đoạn tận khô đau. 
. các tiếng... các hương... các vị... các xúc... Do không thắng tri, không 
liễu trì, không ly tham, không từ bỏ các pháp nên không thê đoạn tận khô đau. 


Và này các Tỷ-kheo, do thắng tri, liễu tri, ly tham, từ bỏ các sắc nên có thể 
đoạn tận khó đau. 


. các tiếng... các hương... các у]... các xúc... Do thắng tri, liễu tri, ly tham, 
từ bỏ các pháp nên có thể đoạn tận khổ đau. 


X. KINH NGHE TRỘM (passufisufa) (S. IV. 90) 

113. Một thời, Thế Tôn trú tại Ñãtika, trong ngôi nhà băng gạch. 

Rôi Thế Tôn trong khi độc cư thiền tịnh, nói lên lời pháp giáo này 
(dhammapariyaya). 

— Do duyên mắt và các sắc, khởi lên nhãn thức; do ba pháp này hợp lại nên 
có xúc; do duyên xúc nên có thọ; do duyên thọ nên có ái; do duyên ái nên có 
thủ; do duyên. thủ nên có hữu; do duyên hữu nên có sanh; do duyên sanh nên 
có già, chết, sâu, bi, khó, ưu, não sanh khởi. Như vậy là toàn bộ khó uân này 
được tập khởi. 

Do duyên tai... Do duyên mũi... Do duyên lưỡi... Do duyên thân... 

Do duyên ý và các pháp khởi lên ý thức; do ba pháp này hợp lại nên có xúc; 
do duyên xúc nên có thọ; do duyên thọ nên có ат; do duyên ái nên có thủ... Như 
vậy là toàn bộ khô uân này được tập khởi. 

Do duyên mắt và các sắc, khởi lên nhãn thức; do ba pháp này hợp lại nên 
có xúc; do duyên xúc nên có thọ; do duyên thọ nên có ái. Do ly tham, đoạn diệt 
д1 áy một cách hoàn toàn nên thủ diệt; do thủ diệt nên hữu diệt; do hữu diệt nên 
sanh diệt; do sanh diệt nên có già, chết, sâu, bi, khô, ưu, não điệt. Như vậy là 
toàn bộ khô пап này được đoạn diệt. 

Do duyên tai... Do duyên mũi... Do duyên lưỡi... Do duyên thân... 

Do duyên ý và các pháp khởi lên ý thức; do ba pháp này hợp lại nên có xúc; 
do duyên xúc nên có thọ; do duyên thọ nên có ái. Do ly tham, đoạn diệt ái áy 
một cách hoàn toàn nên thủ diệt, do thủ diệt... Như vậy là toàn bộ khô пап này 
được đoạn diệt. 
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и Lúc bấy giờ, một Tỷ-kheo đứng nghe trộm Thế Tôn. Thế Tôn thây Ty-kheo 
ây đứng nghe trộm. Тһау vậy, Thé Tôn liền nói với Tỷ-kheo ấy: 

— Này Tỷ-kheo, ông có nghe pháp giáo này không? 

— Thưa có nghe, bạch Thế Tôn. 

— Này Tỷ-kheo, hãy học pháp giáo này. Này Ty-kheo, hãy học thuộc lòng 
pháp giáo này. Này Ty-kheo, hãy thọ trì pháp giáo này. Này Tỷ-kheo, pháp giáo 
này liên hệ đến mục đích, là cứu cánh Phạm hạnh. 


790 # KINH TƯƠNG UNG ВО IV. THIÊN SÁU ХО 


ХП. PHẨM THẺ GIỚI DỤC CÔNG ĐỨC 
(LOK4KÄMAGUNAVAGG4) 


L KINH LƯỚI BẤY СОА MA THỨ NHẤT 
(Pathamamarapasasutta) (S. IV. 91) 


114. Này các Tỷ-kheo, có những sắc do mắt nhận thức, khả lạc, khả hy, khả 
ý, khả ái, liên hệ đến dục, һар dẫn. Nếu Tỷ-kheo hoan hỷ sắc ду, tán đương, 
tham luyến an trú; thời này các Tỷ-kheo, đây gọi là Ty-kheo dà di dén trú xú 
cua ma, dà bi ma chinh phuc. Lưới bẫy của ma doanh vây уі ây. Ві ma trói buộc, 
vị ду bị Ас ma muốn làm gì vị ấy thì làm... 


Này các Tỷ-kheo, có những vị do lưỡi nhận thức, khả lạc, khả hy, khả ý, khả 
ái, liên hệ đên dục, hấp dẫn. Nêu Tỷ-kheo hoan hỷ vị ây, tán dương, tham luyễn 
an trú; thời này các Ty-kheo, đây gọi là Tỷ-kheo đã đi đến trú xứ của ma, đã bị 
ma chinh phục. Lưới bẫy của ma doanh vây vị ây. Bị ma trói buộc, vị ấy bị Ác 
ma muốn làm gì vị ây thì làm... 


Này сас Ту-Кһео, có những pháp do ý nhận thức, khả lạc, khả hy, khả у, 
khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu Tý-kheo hoan hỷ pháp ấy, tán dương, 
tham luyên an trú; thời này các Ту-Кһео, đây gọi là Ty-kheo dà di dén trú хї 
của ma, đã bị ma chinh phục. Lưới bẫy của ma doanh vây уі ây. Ві ma trói buộc, 
vị ду bị Ác ma muốn làm рі vị ây thì làm. 


Này các Iý-kheo, có những sắc do mắt nhận thức, khả lạc, khả hy, khả ý, 
khả ái, liên hệ đến dục, һар dẫn. Nếu Ty-kheo không hoan hy sắc ấy, không 
tán dương, không tham luyên an trú; thời này các Ty-kheo, đây Бо! 1а Ту-Кһео 
không đi đến trú xứ của ma, không bị ma chính phục. Lưới bẫy của ma không 
đoanh vậy vị ây. Được giải thoát khỏi ma trói buộc, vị ây không bị Ác ma muốn 
làm gi vị ду thì làm... 


Này các Iý-kheo, có những vị do lưỡi nhận thức, khả lạc, khả hy, khả ý, 
khả ái, liên hệ đến dục, һар dẫn. Nếu Tỷ-kheo không hoan hy vi ây, không tán 
duong, không tham luyên an trú; thời này các Ty-kheo, дау gọi là Tỷ-kheo 
không đi đến trú xứ của ma, không bị ma chinh phục. Lưới bẫy của ma không 
đoanh уду vị ду. Được giải thoát khỏi ma trói buộc, vị ду không bị Ác ma muốn 
làm gì vị ây thi làm... 


Này các Ty-kheo, có những pháp do ý nhận thức, khả lạc, khả hy, khả ý, 
khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu Ту-Кһео không hoan hỷ pháp â ây, không 
tán dương, không tham luyên an trú; thời này các Tỷ-kheo, đây gọi là Tý-kheo 
không đi đên trú xứ của ma, không bị ma chinh phục. Lưới bầy của ma không 
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đoanh vậy vị ây. Được giải thoát khỏi ma trói buộc, vị áy không bị Ác ma muốn 
làm gl vị ây thì làm. 


II. KINH LƯỚI BẤY СПА MA THỨ HAI (Dutiyamarapasasutta) (S. IV. 92) 


115. Này các Ty-kheo, có những sắc do mắt nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả 
ý, khả ái, liên hệ đến dục, hập dẫn. Nếu Ty-kheo hoan һу sắc ây, tán duong, 
tham luyến an trú; thời пау các Ty-kheo, đây gọi là Ту-Кһео bị trói buộc trong 
các sắc do mắt nhận thức, đã đi đến trú xứ của ma, đã bị ma chinh phục, bị Ác 
ma muốn làm рї vị ấy thì làm... 


Này các Tỷ-kheo, có những vị do lưỡi nhận thúc.. . Này các Ty-kheo, có 
những pháp do ý nhận thức, khả lạc, khả hý, khả y, khả ái, liên hệ đên dục, hập 
dẫn. Nêu Tỷ-kheo hoan hỷ pháp á ây, tán dương, tham luyễn an trú; thời này các 

Tỷ-kheo, đây gọi là Tỷ-kheo bị trói buộc trong các pháp do ý nhận thức, đã đi 
đên trú xứ của ma, đã bị ma chinh phuc, bi Ác ma muón làm gi vi ây thì làm. 


Này các Tý-kheo, có nhüng sác do măt nhân thúc, khá lac... hâp dàn. Néu 
Ty-kheo không hoan hy săc ây, không tán dwong, không tham luyên an trú; thời 
này các Iỷ-kheo, đây gọi là Tỷ-kheo được giải thoát khỏi các sắc do mắt nhận 
thức, không đi vào trú xứ của ma, không bị ma chính phục, không bị Ác ma 
muốn làm еі thì làm... 

Này các Tỷ-kheo, có những vị do lưỡi nhận thúc.. - Này các Ty-kheo, có 
những pháp do ý nhận thức, khả lạc, khả hy, khả ý, khả ái, liên hệ đên dục, hập 
dẫn. Nêu Ty-kheo khóng hoan hy pháp á áy, khóng tán duong, không tham luyến 
an trú; thời này các Tỷ-kheo, đây gọi là Tỷ-kheo được giải thoát khỏi các pháp 
do y nhận thức, không đi vào trú xứ của ma, không bị ma chinh phục, không bị 
Ác ma muôn làm gi vị ây thì làm. 


HI. KINH ĐI ĐÈN TÂN CUNG THẺ GIỚI 
(Lokantagamanasuffa)°° (S. ТУ. 93) 


116. – Này các Tỷ-kheo, Та tuyên bó răng sự tận cùng thé giới” không thé 
biét, khóng thé tháy, khóng thé dat duoc bàng cách di đến tận cùng thê 9191. Та 
cũng không tuyên bó răng, này các Ту-Кһео, sự châm dứt đau khó có thé làm 
được băng cách không đạt đến sự tận cùng thé giới. 


Nói vậy xong, Thé Tôn từ chỗ ngôi đứng dậy, di vào tinh xá. 


Rôi các Tỷ-kheo á áy, sau khi Thé Tón ra di khóng bao lâu, khởi lên tư tưởng 
sau đây: “Này chư Hiên, Thế Tôn sau khi nói lên lời văn tắt này, không phân 
tích ý nghĩa một cách rộng rãi, từ chỗ ngôi đứng dậy, đã đi vào tinh xá: “Này 
các Ty-kheo, Ta tuyên bó răng sự tận cùng thé giới không thê biết, không thé 
ау, khóng thé dat duoc bàng cách di dén tán cüng thé 2101, Та cüng khóng 
tuyên bó răng, này các Ty-kheo, sự chấm dứt dau khó có thé làm được băng 


56 Tên kinh này và kinh kế tiếp trong bản tiếng Anh của PTS dịch: Worldly Sense-pleasures, nghĩa là 
Dục lạc thê gian. 
` Xem KS. I. 35; A. П. 48. 
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cách không đạt đến sự tận cùng thé giới.” Lời Thế Tôn tuyên bố văn tắt này 
không được phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi, ai có thê phân tích ý nghĩa 
một cách rộng rãi?” 

Rồi các Tỷ-kheo ây lại suy nghĩ như sau: “Tôn giả Ananda được Thế Tôn 
tán thán, được các bậc đồng Phạm hạnh có trí kính trọng, Tôn giả Ananda 
có thê phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi lời Thê Tôn tuyên bó văn tắt này. 
Chúng ta hãy đi đến Tôn giả Ananda; sau khi đến, hãy hỏi Tôn giả Ananda về 
ý nghĩa пау.” 

Rồi các Tỷ-kheo ấy đi đến Tôn giả Ananda; sau khi đến, nói với Tôn giả 
Ananda những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi 
thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên. Ngôi xuông một bên, các Tỷ-kheo ấy 
nói với Tôn giả Ananda: 


— Thưa Hiển giả Ananda, sau khi thuyết giảng lời văn tắt, không phân tích 

у nghĩa một cách rộng rãi, Thế Tôn từ chỗ ngôi đứng dậy, đã đi vào tinh xá: 
“Này các Ту-Кһео, Ta tuyên bó rằng sự tận cùng thê giới không thé biết, không 
thê thấy, không thê đạt được bằng cách di dén tàn cùng: thế giới. la cũng không 
tuyên bó răng, này các Tỷ-kheo, sự chấm đứt đau khô có thé làm được bàng 
cách không đạt đền sự tận cùng thé giới.” Thưa Hiền ола, sau khi Thé Tôn đi 
không bao lầu, chúng tôi suy nghĩ như sau: “Này chư Hiên, sau khi nói lên lời 
tuyên bó văn їйї này cho chúng ta, không phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi, 
Thé Tôn tü chô ngôi đứng dậy, đã di vào tinh xá: “Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên 
bó răng sự tận cùng thé giới không thê biết, không thể thấy, không thê đạt được 
băng cách đi đến tận cùng thé giới. Ta cũng không tuyên bó răng, này các Ty- 
kheo, sự châm dứt đau khô có thê làm được băng cách không đạt đến sự tận 
cùng thé giới. Lời tuyên bó văn tắt này của Thế Tôn, ai có thê phân tích ý nghĩa 
một cách rộng rãi?” Rồi thưa Hiên giả, chúng tôi lại suy nghĩ như sau: “Tôn 
giả Ananda được Thê Tôn tán thán, được các vị đồng Phạm hạnh có trí kính 
trọng, Tôn giả Ananda có thê phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi lời tuyên bố 
văn tắt này của Thé Tôn. Chúng ta hãy đi đến Tôn giả Ananda; sau khi дёп, hãy 
hỏi Tôn giả Ananda về ý nghĩa này.” Mong Tôn giả Ananda hãy phân tích cho. 


— Này chư Hiên, ví như một người cần thiết lõi сау, tìm cầu lõi cây, đang 
đi tìm câu lõi cây, đứng trước một cây lớn có lõi cây. Người â ây bỏ rễ, bỏ thân 
cây, nghĩ rằng lõi cây сап phải tìm trong các nhánh cây, lá cây. Cũng vậy, là 
việc chư Tôn giả làm... Chư Tôn giả đứng trước mặt Thế Tôn, chư Tôn giả lại 
vượt qua ` Thế Tôn và nghĩ rắng cân phải hỏi tôi về ý nghĩa này. Nhưng này chư 
Hiên, Thế Tôn biết những gì cân biết, thấy những gì can thây, bậc Có Mắt, bậc 
Có Trí, bậc Pháp Giả, bậc Phạm Thiên, bậc Thuyết Giả, bậc Tuyên Thuyết, bậc 
Dẫn Đến Mục Đích, bậc Бет Cho Bất Tử, bậc Pháp Chủ, bậc Như Lai. Nay đã 
đến thời, chư Hiền hãy đến hỏi Thé Tôn về ý nghĩa này. Thế Tôn giải thích cho 
chư Hiền như thê nào, hãy như vậy thọ trì. 


5 Xem KS. Ш. 119; M. I. 111, 194, 233. 


35. TƯƠNG ƯNG SÁU XU # 793 


— Thưa Hiển giả Ananda, chắc chăn Thé Tôn biết những рі cần biết, thấy 
những gi cần ау, bậc Có Mắt, bậc Có Trí, bậc Pháp Giá, bậc Phạm Thiên, 
bác Thuyết Già, bậc Tuyên Thuyết, bậc Dẫn Đến Muc Đích, bậc Рет Cho 
Bát Tu, bàc Pháp Chu, bác Nhu Lai. Nay dà đến thời chúng tôi đến hỏi Thế 
Tôn về ý nghĩa này. Thế Tôn giải thích cho chúng tôi như thé nào, chúng tôi 
sẽ như vậy thọ trì. Nhưng Tôn giả Ananda được Thế Tôn tán thán, được các 
vị đồng Phạm hạnh có trí kính trọng. Tôn giả Ananda có thê giải thích một 
cách rộng rãi lời tuyên bó văn tắt này của Thé Tôn chua duoc phân tích róng 
rãi. Mong Tôn già Ananda phân tích cho, nêu Tôn giả không cảm thấy phiền 
phức (agarum karitva). 

— Vậy chư Hiền, hãy lắng nghe và suy nghiệm kỹ, tôi sẽ nói. 

— Thưa vâng, Hiên giả. 

Các Tý-kheo ây vâng đáp Tôn giả Ananda. Tôn giả Ananda nói như sau: 

- Này chư Hiên, sau khi nói lên lời thuyết giảng một cách văn tắt, không 
phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi, Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy, đã đi vào 
tinh xá: “Này các Ту-Кһео, Ta tuyên bó răng sự tận cùng thé giới không thé biết, 
không thể thấy, không thé đạt được bằng cách đi đến tận cùng thế giới. Ta cũng 
không tuyên bó răng, này các Tỷ-kheo, sự chấm dứt đau khô có thé làm được 
bàng cách khóng dat đến sự tận cùng thé giói. ” Này chư Hiên, lời tuyên bố văn 
tắt này của Thế Tôn không được phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi, tôi hiểu 
một cách rộng rãi như sau: 

Này chư Hiên, do cái gì trong thế giới, người ta tưởng đến thé giới, người ta 
kiêu mạn về thé 5101, đây gọi Іа thé giới trong giới luật của bậc Thánh. Và này 
chư Hiện, do cái gì trong thê ĐIỚI, người ta tưởng đến thé giới, người ta kiêu 
mạn về thế 8101? Do соп mát, này chu Hiën, trong thé giói, người ta tưởng đến 
thê 0151, người ta kiêu mạn về thê giới. Do tai, này chư Hiên... Do mỗi, này chư 
Hiền... Do lưỡi, này chư Hiền... Do thân, này chư Hiền... Do ý, này chư Hiên, 
trong thế giới, người ta tưởng đến thê giới, người ta kiêu mạn về thé giới. Đây 
gọi là thé giới trong giới luật của bậc Thánh. 

Này chư Hiên, sau khi nói lên lời thuyết giảng này một cách văn tắt cho chư 
Hiền, không phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi, Thé Tôn từ chỗ ngôi đứng 
dậy đã đi vào tinh xá: “Này các Ty-kheo, la tuyên bó răng sự tận cùng thé giới 
không thể biết, không thê thấy, không thé đạt được băng cách di đến tận cùng 
thê giới. la cũng không tuyên bó răng, này các Ty-kheo, sự châm đứt đau khô 
có thể làm được băng cách không đạt đến sự tận cùng thé giới.” Này chư Hiền, 
lời tuyên bó văn tắt này của Thé Tôn không được phân tích у nghĩa một cách 
rộng rãi, tôi hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. Nhưng nếu muôn, chư Tôn 
giả hãy đi đến Thế Tôn và hỏi ý nghĩa này. Thế Tôn giải thích như thế nào, hãy 
như vậy thọ trì. 

- Thưa vâng, Hiên giả. 
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Các Tôn giả ây vâng đáp Tôn giả Ananda, từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến Thé 
Tôn; sau khi đến, dành 1ё Thé Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một 
bên, các Ту-Кһео а ây bạch Thê Tôn: 


— Bạch Thê Tôn, Thế Tôn sau khi nói lên lời thuyết giảng này một cách уйп 
tắt, không phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi, từ chỗ ngôi đứng dậy, đã đi vào 
tinh xá: “Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bó rằng... sự tận cùng thế giới.” Bạch Thé 
Tôn, sau khi Thé Tôn га д! khóng được bao lâu, chúng con khởi lên ý nghĩ này: 
“Này chư Hiền, sau khi nói lên lời thuyết giảng này một cách văn tắt, không 
phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi, Thê Tôn từ chỗ ngôi đứng dậy và đã đi vào 
tinh xá: “Này các Ту-Кһео, Ta tuyên bó ràng... sự tận cùng thé giới. Lời Thế 
Tôn tuyên bỗ văn tắt này không được phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi, ai có 
thể phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi?” 


Rồi bạch Thé Tôn, chúng con suy nghĩ như sau: “Tôn giả Ananda được Thé 
Tôn tán thán, được các bạn đồng Phạm hạnh có trí kính trọng, Tôn giả Ananda 
có thê phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi lời Thé Tôn tuyên bó vắn tắt này. 
Chúng ta hãy đi đến Tôn giá Ananda; sau khi đên, hãy hỏi Tôn giả Ananda về ý 
nghĩa này.” Và, bạch Thé Tôn, chúng con đã đi дёп Tôn giả Ananda và hỏi Tôn 
giả Ananda về ý nghĩa này. 

Bạch Thế Tôn, với những lý do này, với những câu này, với những chữ này, 
ý nghĩa được Tôn giả Ananda giải thích cho chúng con... 

- Hiển trí, này các Tỷ-kheo, là Ananda. Đại tuệ, này các Tỷ-kheo, là 
Ananda. Này các Tỷ-kheo, nêu các ông có hỏi Та vë ý nghĩa này, Ta cũng trả 
lời như vậy, như Ananda đã trả lời. Đây là ý nghĩa của lời nói ây. Hãy thọ trì 
như vậy. 


IV. KINH DỤC CÔNG ĐỨC (Kamagunasutta) (S. IV. 97) 

117. — Này các Tỷ-kheo, thời trước, khi Ta chưa giác ngộ, chưa thành Chánh 
đăng Chánh giác, còn là Bô-tát, Ta khởi lên ý nghĩ như sau: “Năm dục công 
đức mà tâm Ta trước kia cảm xúc, đã thuộc quá khứ, đã đoạn diệt, đã biến hoại. 
Ở đây, tâm Ta đi đến cuông nhiệt khi chúng có mặt hiện tại, và trở thành giảm 
thiêu khi chúng chưa đến, còn ở vị lai.” Rôi này các Tỷ-kheo, Ta suy nghĩ như 
sau: “Năm dục công đức mà tâm Ta trước kia cảm xúc, đã thuộc quá khử, đã 
đoạn diệt, đã biến hoại. Ở đây, vì lợi ích cho chính Ta, hãy sông không phóng 
dât, gìn giữ tâm chánh niệm.” 


Do vậy, này các Ty-kheo, đối với năm dục công đức mà tâm các ông trước 
đây сат xúc, đã thuộc quá khứ, đã đoạn diệt, đã biến hoại. Ở đây, tâm các 
ông đi đến cuông nhiệt khi chúng có mặt hiện tại, và trở thành giảm thiêu khi 
chúng chưa đến, còn ở vị lai. Do vậy, này các Tỷ-kheo, đối với năm đục công 
đức mà tâm các ông trước đây cảm xúc, đã thuộc quá khứ, đã đoạn diệt, đã 
biến hoại. Ở đây, vì lợi ích cho chính các ông, hãy sông không phóng dật, gìn 
ø1ữ tâm chánh niệm. 
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Do vậy, này các Tỷ-kheo, các xứ cân phải được hiểu: “Chỗ nào mắt đoạn 
diệt, sắc tưởng được ly tham; các xứ cân phải được hiểu... Chỗ nào ý được đoạn 
diệt, pháp tưởng. được ly tham, các xứ cân phải được hiểu.” Các xứ cần phải 
được hiểu như vậy. 


Nói vậy xong, Thé Tôn từ chỗ ngôi đứng dậy di vào tinh xá. 
Rôi các Tý-kheo ấ áy, sau khi Thế Tôn ra đi chăng bao lâu, khởi lên ý nghĩ 


sau đây: “Này chư Hiền, Thế Tôn sau khi nói lên lời thuyết giảng này một cách 
vắn tắt... Ai có thể phân tích ý nghĩa lời tuyên bó một cách rộng rãi?” 


Rồi các Ту-Кһео ấy lại suy nghĩ như sau: “Tôn giả Ananda được Thế Tôn 
tán Һар...” 

(Như kinh trên chỉ khác về lời tuyên bó của Thế Tôn). 

— Vậy chư Hiên, hãy lăng nghe và suy nghiệm kỹ. Tôi sẽ nói. 

— Thưa vâng, Hiền giả. 

Các Ty-kheo ây vâng đáp Tôn giå Ananda. Tôn giå Ananda nói nhu sau: 

— Này chư Ніёп, sau khi nói lên lời thuyết giáng văn tăt này, không phân 
tích ý nghĩa một cách rộng rãi, Thé Tôn từ chỗ ngôi đứng dậy và đi vào tinh 
xá: “Do vậy, này các Tỷ-kheo, các xứ cần phải được hiệu: 'Chỗ nào mắt đoạn 
diệt, sắc tưởng được ly tham, các xứ cân phải được hiệu... Chỗ nào ý được đoạn 
diệt, pháp tưởng được ly tham, các xứ cân phải được hiểu.” Này chư Hiên, lời 
Thé Tôn nói lên văn tăt này, không được phân tích y nghĩa một cách rộng rãi, 
tôi hiểu ý у nghĩa một cách rộng rãi như sau: “Lời Thê Tôn nói, này chư Hiên, là 
thuộc vê đoạn diệt sáu xứ. Do vậy, này chư Hiên, các xứ cần phải được hiểu: 
“Chỗ nào mắt đoạn diệt, sắc tưởng được ly tham, các xứ сап phải được hiểu... 
Chỗ nào ] đoạn diệt, các pháp lướng, được ly tham, các xứ cân phải được hiểu. 
Các xứ cân phải được hiệu như уду.” 


Này chư Hiên, lời Thế Tôn nói lên một cách văn tắt này, ý nghĩa không 
được phân tích một cách rõ ràng, y nghĩa â ây tôi hiểu một cách rõ ràng như vậy. 
Nếu muốn, chư Hiên hãy di дёп Thé Tôn và hỏi về ý nghĩa này. Thê Tôn giải 
thích như thế nào, chư Hiên hãy như vậy thọ trì. 


— Thưa vâng, Hiên ола. 


Сас Ту-Кһео ау vâng đáp Tôn giả Ananda, từ chỗ ngôi đứng dậy, đi đến 
Thê Tôn; sau khi đến, đánh lễ Thê Tôn rồi ngôi xuông một bên. Ngôi xuông 
một bên, các Tỷ-kheo а ây bạch Thé Tôn: 


— Bạch Thê Tôn, lời Thê Tôn nói lên văn tắt cho chúng con, không со рһап 
tích ý nghĩa một cách rộng rãi, rôi từ chỗ ngôi đứng dậy, Thê Tôn đi vào tinh xá: 
“Do vậy, này các Ty-kheo, các xứ cân phải được hiểu: “Chỗ nào mắt đoạn diệt, 
chỗ â ду sắc tưởng được ly tham, các xử cán phải được hiểu... Chỗ nào y đoạn diệt, 
chỗ ây pháp tưởng được ly tham, các xứ phải được hiệu. Các xứ cân phải hiểu 
như vậy.” Bạch Thế Tôn, sau khi Thế Tôn ra đi không bao lâu, chúng con suy 
nghĩ như sau: “Này chư Hiên, sau khi nói lên lời thuyết giảng này cho chúng ta, 
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nhưng không phân tích ý y nghia một cách rộng rãi, Thế Tôn từ chỗ ngôi đứng dậy 
và di vào tinh xá: “Do уйу, này các Ту-Кһео, các xứ cần phải được hiểu: Chỗ nào 
mắt đoạn diệt, chỗ â ây sắc tưởng được ly tham, các xứ cân phải được hiểu... Chỗ 
nào y đoạn diệt, chỗ â ây các pháp tưởng được ly tham, các xứ cân phải được hiểu.) 
Các xứ cần phải hiểu như vậy, nhưng ý nghĩa không được phân tích một cách 
rộng rãi, ai có thê phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi?” 


Bạch Thế Tôn, chúng con suy nghĩ như sau: “Tôn giả Ananda được bậc 
Đạo sư tán thán và được các bậc đồng Phạm hạnh có trí kính trọng. Với lời Thế 
Tôn nói lên một cách văn tắt này, nhưng không được phân tích y nghia một 
cách rộng rãi, Tôn giả Ananda có thể phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi. Vậy 
chúng ta һау đi đến Tôn già Ananda; sau khi đên, hãy hỏi Tôn già Ananda về 
ý nghĩa пау.” 

Rồi bạch Thé Tôn, chủng con đi đến Tôn giả Ananda; sau khi đến, chúng 
con hỏi Tôn giả Ananda về y nghia này. Bạch Thế Tôn, Tôn giả Ananda với 
những lý do này, với những câu này, với những chữ này, đã phân tích ý nghĩa... 


— Hiên trí, này các Tỷ-kheo, là Ananda! Đại tuệ, này các Ty-kheo, là Ananda! 
Này các Ty-kheo, nếu các ông hỏi Ta về ý nghĩa пау, Та cũng sẽ trả lời như vậy, 
như Ananda đã trả lời. Đây là ý nghĩa của lời nói ây, hãy như vậy thọ trì. 


V. KINH CÂU HỎI СОА SAKKA (Sakkapañhasuffa)® (S. IV. 101) 

118. Một thời, Thế Tôn ở Rãjagaha (Vương Ха), tại Gijjhakũta (núi 
Linh Thứu). 

Rôi Thiên chủ Sakka đi đến Thé Tôn; sau khi đến, dành lễ Thê Tôn rồi đứng 
một bên. Đứng một bên, Thiên chủ Sakka bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ở đây, một sô loài hữu tình ngay 
trong hiện tại không nhập Niết-bàn? Bạch Thé Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ở 
đây, một sô loài hữu tình ngay trong hiện tại nhập được Niễt-bàn? 


— Này Thiên chủ, có những sắc do mắt nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, 
khả ái, liên hệ đến dục, hâp dân. Nếu vị Tỷ-kheo hoan hy sắc ду, tán duong, 
tham luyên an trú. Do vị Ty-kheo â áy hoan hy sắc ây, tán dương, tham luyến an 
trú, y cứ vào đây, thức khởi lên chấp thủ cái ây. Vì có chấp thủ, này Thiên chủ, 
vị Tỷ-kheo ây không nhập Niết-bàn. 


Này Thiên chủ, có những tiếng do tai nhận thức... có những hương do mũi 
nhận thức... có những vi do lưỡi nhận thức... có những xúc do thân cảm giác... 

Này Thiên chủ, có những pháp do ý nhận thức, khả lạc, khả hy, khả ý, khả 
ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nêu vị Ty-kheo hoan hy pháp à ду, tán dương, tham 
luyễn an trú. Do vị Tỷ-kheo â ây hoan hy pháp á áy, tán duong, tham luyén an trú, 
y cú vào đây, thức khởi lên chấp thủ cái ау.6 Do có chấp thủ, này Thiên chủ, vị 
Tỷ-kheo áy không nhập Niết-bàn. 


59 Вар tiếng Anh của PTS: Sakka, nghĩa là Thiên chủ cõi trời Ba Mươi Ва. 
59 Saupadãna. Xem S. IV. 107; KS. IV. 66 (kinh 124 ở sau). 
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Này Thiên chủ, đây là nhân, đây là duyên, do vậy ở đây, một số loài hữu 
tình, ngay trong hiện tại không nhập Niết-bàn. 


Và này Thiên chủ, có những sắc do mắt nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, 
khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu vị Ту-кһео khóng hoan hy sàc ду, khóng 
tan duong, không tham luyën an trú. Do vị Ty-kheo â ây không hoan hy săc ây, 
không tán duong, không tham luyén an trú, không y CỨ vào đây, thức khởi lên 
không chấp thủ cái ây. Do không châp thủ, này Thiên chủ, vị Tỷ-kheo ây nhập 
Niết-bàn. 

Này Thiên chủ, có những tiếng do tai nhận thức... có những hương do mũi 
nhận thức... có những vi do lưỡi nhận thức... có những xúc do thân cảm giác... 

Này Thiên chủ, có những pháp do y nhận thức, khả lạc, khả hy, khả ý, khả 
ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu vị Ty-kheo khóng hoan hy pháp áy, khóng 
tán dương, không tham luyén an trú. Do vị Ty-kheo ây không hoan hỷ pháp ây, 
không tán dương, không tham luyễn. an trú, không y cÚ vào dáy, thức khởi lên 
không chấp thủ cái ấy. Do không chấp thủ, này Thiên chủ, vị Tỷ-kheo ấy nhập 
Niết-bàn. 


Này Thiên chủ, đây là nhân, đây là duyên, do vậy ở đây, một số loài hữu 
tình ngay trong hiện tại nhập Niết-bàn. 


VI. KINH PAÑCASIKHA (Райсаѕікһаѕийа) (5. IV. 103) 

119. Một thời, Thế Tôn ở Rãjagaha (Vương Xá), tại Gijjhakũta (núi 
Linh Thứu). 

Rôi Pañcasikha, con Vua Gandhabba, đi đến Thé Tôn; sau khi đến, dành lễ 
Thế Tôn, rôi đứng một bên. Đứng một bên, Pañcasikha, con Vua Gandhabba, 
bạch Thê Tôn: 


(Câu hỏi và câu đáp như kinh trên). 


УП. KINH VỊ ĐỎNG TRÚ VỚI TÔN GIÁ ЅАВІРОТТА 
(Sãripuftasaddhivihãrikasuffa)°' (5. ТУ. 103) 


120. Một thời, Tôn giả Sariputta (Xá-lợi- phát) trú ở Sävatthi, tại Jetavana, 
vườn ông Anathapindika (Câp Cô Độc). 


Rôi một Tý-kheo đi đến Tôn giả Sãriputta; sau khi đến, nói lên với Tôn 
giả 5агіриќа những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón 
hỏi thăm thân hữu liền ngồi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Tỷ-kheo ấy 
nói với Tôn giả Sāriputta: 

- Một Tỷ-kheo đông trú, thưa Tôn giả Sãriputta, đã từ bỏ học pháp và 
hoàn tục. 

- Này Hiên giả, như vậy xảy đến cho vị nào không hộ trì các căn, không 
tiết độ trong ăn uỗng, không chú tâm tỉnh giác. Này Hiền giả, một Tỷ-kheo 
không hộ trì các căn, không tiết độ trong ăn uông, không chú tâm tỉnh giác, có 


5! Bản tiếng Anh của PTS viết: Sariputta, chỉ cho Tôn giả Xá-lợi-phát. 
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thé tiếp tục đời sống Phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh cho đến trọn đời; sự việc 
này không xảy ra. 

Này Hiền giả, một Tỷ-kheo hộ trì các căn, tiết độ trong ăn uống, chú tâm 
tỉnh giác. Cho đến trọn đời, vị ây có thé tiép tục đời sông Phạm hạnh hoàn toàn 
thanh tịnh cho đến trọn đời, sự việc như vậy có xảy ra. 

Và này Ніёп giả, thế nào là hộ trì các căn? Này Hiên giả, khi mắt thấy 
sắc, Tý-kheo không năm giữ tướng chung, không năm giữ tướng riêng. Những 
nguyên nhân gì, уі đó nhãn căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu DI, các 
ác, bất thiện pháp khởi lên, Tỷ-kheo tự chê ngự những nguyên nhân ây, hộ 
trì nhãn căn, thực hành sự hộ trì nhãn căn. Khi tai nghe tiếng... Khi mỗi ngửi 
hương... Khi lưỡi nêm vị... Khi thân cảm xúc... Khi y nhận thức các pháp, vị ây 
không nắm giữ tướng chung, không năm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân 
gi, vì đó ý căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp 
khởi lên, Tỷ-kheo tự chế ngự những nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành sự 
hộ trì ý căn. Như vậy, này Hiền giả, là sự hộ trì các căn. 


Này Hiền giả, thế nào là tiết độ trong ăn uống? Ó đây, này Hiền giả, Tỷ- 
kheo như lý giác sát thọ dụng các món ăn, không phải để vui đùa, không phải 
để đam mê, không phải để trang sức, không phải dé tự mình làm đẹp mình, mà 
chỉ để thân này được duy trì và được bảo dưỡng, để thân này khỏi bị thương 
hại, dé hỗ trợ Phạm hạnh, nghĩ rằng: “Như vậy, ta diệt trừ các cảm thọ cũ và 
không cho khởi lên các cảm thọ mới, và ta sẽ không có lỗi làm, sống được an 
ôn.” Như vậy, này Hiên giả, là tiết độ trong ăn uông. 


Và này Hiên giả, như thé nào là chú tâm tỉnh giác? Ở đây, này Hiền giả, Ty- 
kheo ban ngày trong khi đi kinh hành và ngôi, tâm gột sạch các pháp trin cái. 
Ban đêm trong canh một, trong khi vị ây đi kinh hành và ngôi, tâm gôt sach các 
pháp triên cái. Ban đêm trong canh giữa, vị ду nằm phía hông bên hữu, trong 
tư thé con sư tử, chân này đặt trên chân kia, chánh niệm tỉnh giác, tác ý tưởng 
đên lúc ngôi dậy. Ban đêm trong canh cuối, khi vị ду đi kinh hành và trong khi 
ngôi, tâm gót sạch khỏi các pháp triên cái. Như vậy, này Hiển giả, là chú tâm 
tỉnh giác. 

Do vậy, này Hiên giá, cân phåi học tâp nhu sau: “Chúng tôi sẽ hộ trì các 
căn, tiết độ trong ăn uống, chú tâm tỉnh giác.” 


Như vậy, này Hiền giả, ông cân phải học tập. 


УШ. KINH GIÁO НОАМ ВАНІЛА (Rāhulovādasutta)® (5. ТУ. 105) 

121. Một thời, Thể Tôn ở trú ở Sāvatthi, tại Jetavana, vườn ông 
Anathapindika. 

Rôi Thế Tôn trong khi độc cư thiên tịnh, các tư niệm sau đây được khởi 
lên: “Dà thuần thục là các pháp đưa đến giải thoát được chín тиді cho Rãhula. 


Bản tiếng Anh của PTS viết: Rãhzia, nghĩa là Tôn giả La-háu-la. 
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Vậy Ta hãy giảng dạy cho Rahula những lời dạy cuối cùng đưa đến đoạn tận 
các lậu hoặc. ˆ 

Rồi Thé Tôn, vào buổi sáng, đắp у, cầm y bát, đi vào Savatthi đề khất thực; 
khât thực xong, sau bữa ăn, trên con đường trở về, gọi Tôn giả Rãhula: 

— Này Rahula, hãy cầm tọa cụ đi đến rừng Andha йё nghỉ trưa. 

— Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 

Tôn giả Ваһша vâng đáp Thé Tôn, cầm lây tọa cụ và đi sau lưng Thé Tôn. 

Lúc bẩy giờ, rất nhiều ngàn chư thiên đi theo Thé Tôn và nghĩ rằng: “Hôm 


nay, Thế Tôn sẽ giảng dạy cho Rãhula những lời dạy cuối cùng đưa đến đoạn 
tận các lậu hoặc.” 


Rồi Thé Tôn đi sâu vào rừng Andha và ngôi xuống trên chỗ ngôi dà soan 
sàn dưới góc cây. Rồi Tôn giả Rahula, sau khi dành lễ Thé Tôn liên ngòi xuống 
môt bên. Thé Tôn nói vói Tôn già Rahula dang ngôi xuóng môt bên: 


— Ông nghĩ thé nào, này Rahula, mắt là thường hay vô thường? 

— Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

— Cái gi vô thường là khô hay lạc? 

— Là khó, bạch Thê Tôn. 

— Cái gì vô thường, khó, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng nếu quán cái ấy: 
“Cái này là của tôi, cái này là tôi, cải này là tự ngã của tôi”? 

— Thưa không, bạch Thê Tôn. 

— Sắc là thường hay vô thường? 

— Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

— Nhãn thức là thường hay vô thường? 

— Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

— Nhãn xúc là thường hay vô thường? 

— Là vô thường, bạch Thê Tôn. 

Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gi, tưởng gi, hành gi, thức gì thì đó là 
thường hay vô thường? 

— Là vô thường, bạch Thê Tôn. 

— Cái gi vô thường là khó hay lạc? 

— Là khó, bạch Thê Tôn. 

— Cái gi vô thường, khó, chịu sự biến hoại; có hợp lý chăng néu quán cái ду: 
“Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”? 

— Thưa không, bạch Thế Tôn. 

— Tai... Mü... Lưỡi... Thân... 

Ý là thường hay vô thường? 

— Là vô thường, bạch Thế Tôn. 
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— Cái gì vô thường là khó hay lạc? 

— Là khó, bạch Thé Tôn. 

— Cái gì vô thường, khó, chịu sự bién hoại; có hợp lý chăng nếu quán cái ду 
là: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cải này là tự ngã của tôi”? 

— Thưa không, bạch Thế Tôn. 

— Các pháp là thường hay vô thường? 

— Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

— Y thức là thường hay vô thường? 

— Là vô thường, bạch Thê Tôn. 

— Y xúc là thường hay vô thường? 

— Là vô thường, bạch Thé Tôn. 

Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, tưởng рі, hành gi, thức gi thì đó là 
thường hay vô thường? 

— Là vô thường, bạch Thé Tôn. 

— Cái gì vô thường là khô hay lạc? 

— Là khó, bạch Thế Tôn. 

— Cải gì vô thường, khó, chịu sự biến hoại; có hợp lý chăng néu quán cái ấy: 
“Cái này là của tôi, cái này là tôi, cải này là tự ngã của tôi”? 

— Thưa không, bạch Thế Tôn. 

— Thấy vậy, này Каһша, vị đa văn Thánh đệ tử nhàm chán đối VỚI mắt, 
nhàm chán đối với các sắc, nhàm chán đối với nhãn thức, nhàm chán đối với 
nhãn xúc; phảm duyên nhãn xúc này khởi lên cảm thọ gi, tưởng рї, hành gì, 
thức gì; nhàm chán đôi VỚI pháp â ây... nhàm chán đôi VỚI tai... nhàm chán đối 
với mũi... nhàm chán đôi với lưỡi... nhàm chán đối với thân... nhàm chán đôi 
với ý, nhàm chán đối với pháp, nhàm chán đối với ý thức, nhàm chán đối với ý 
xúc; do duyên ý xúc này khởi lên cảm thọ gì, tưởng gì, hành gì, thức gì; nhàm 
chán đôi với pháp â ду. Do nhàm chan, v1 áy ly tham; do ly tham, vi ây được giải 
thoát. Trong sự giải thoát, khởi lên trí hiểu biết: “Ta đã được giải thoát.” Vị ду 
biết rõ: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không 
còn trở lại đời này nữa. 

Thế Tôn thuyết như vậy, Tôn giả Rahula hoan hy tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
Trong khi lời thuyết giảng này được nói lên, tâm Tôn giả Rahula được giải thoát 
khỏi các lậu hoặc, không có châp thú. Và nhiĉu ngàn chu thiên khói lên Pháp 
nhãn ly trần vô câu: “Phàm các pháp gì được sanh khởi, tất cå đều bị đoạn diệt.” 


IX. KINH PHÁP BỊ KIẾT SỬ (Ѕатуојапіуааһаттаѕийа)® (5. ТУ. 107) 


122. Này các Tý-kheo, Ta sẽ giảng vë các pháp bị kiết sử và kiết sử. Hãy 
lắng nghe. 


63 Bản tiếng Anh của PTS: Fetter, nghĩa là Kiết sử. 
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Và này các Ty-kheo, thé nào là các pháp bi kiết sử, thé nào là kiét sử? 

Này các Tỷ-kheo, có những sắc do mắt nhận thức, khả lạc, khả hy, khả y, 
khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là các pháp bị kiết 
sử. Ở đây, chỗ nào có dục và tham, chỗ ấy là kiết sử. 

Này các Tý-kheo, có những tiếng do tai nhận thức... có những hương do mũi 
nhận thức... có những vi do lưỡi nhận thức... có những xúc do thân cảm giác... 

Này các Tỷ-kheo, có những pháp do ý nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, 
khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Này các Tỷ-kheo, đây được gọi là các pháp bị 
kiết sử. Ở đây, chỗ nào có dục và tham, chỗ ấy là kiết sử. 


X. KINH PHÁP BỊ CHÁP THỦ (Upādāniyadhammasutta)“ (S. TV. 108) 

123. Này các Tý-kheo, Ta së thuyết giáng về các pháp bị chấp thủ và chấp 
thủ. Hãy lăng nghe. 

Và này các Tỷ-kheo, thé nào là các pháp bi cháp thú, thé nào 1à cháp thú? 

Này các Ty-kheo, có nhüng sắc do mắt nhận thức, khả lạc, khả hy, khả y, 
khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Này сас Ту-Кһео, đây gọi là các pháp bị châp 
thủ. е] đây, chỗ nào có dục và tham, chỗ ду là chấp thủ. 

Này các Tỷ-kheo, có những tiếng do tai nhận thức... có những hương do mũi 
nhận thức... có những vị do lưỡi nhận thức... có những xúc do thân cảm giác... 

Này các Tỷ-kheo, có những pháp do ý nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, 
khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Này các Ту-Кһео, đây được gọi là các pháp bị 
chấp thủ. Chỗ nào có dục và tham, chỗ ấy là chấp thủ. 


% Bàn tiếng Anh của PTS: Grasping, nghĩa là Chấp thủ. 
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XIII. PHẨM GIA CHỦ 
(САНАРАТТУАССА) 


І. KINH VESALI (Vesäālīsutta) (S. ТУ. 109) 

124. Một thời, Thế Tôn ở Vesali, Đại Lâm, tại Trùng Các giảng đường. 

Rồi gia chủ Ugga, người Vesäli, đi đến Thế Tôn... 

Ngôi xuống một bên, gia chủ Ugga, người Vesali, bạch Thể Tôn: 

— Bạch Thé Tôn, do nhân рі, do duyên gì, ở đây, một số loài hữu tỉnh ngay 
trong hiện tại không được hoàn toàn tịch tịnh (parinibbayarfi)? Bạch Thê Tôn, 
do nhân gi, do duyên gi, ở đây, một sô loài hữu tình ngay trong hiện tại được 
hoàn toàn tịch tinh? 

— Này gia chủ, có những sắc do mặt nhận thức, khả lạc, khả hy, khả ý, khả 
ái, liên hệ đên dục, һар dân... (như kinh 118). Này gia chủ, Tỷ-kheo có châp 
thủ, không được hoàn toàn tịch tịnh... 

Này gia chủ, đây là nhân, đây là duyên, do vậy, ở đây, một số các loài hữu 
tình ngay trong hiện tại không được hoàn toàn tịch tịnh. 

Này gia chủ, có những sắc do mắt nhận thức, khả lạc, khả hy, khả ý, khả а1, 
liên hệ đên dục, һар dân... (như kinh 118). Này gia chủ, Ty-kheo không có сһар 
thủ, được hoàn toàn tịch tịnh... 

Này gia chủ, đây là nhân, đây là duyên, do vậy, ở đây, một số loài hữu tình 
ngay trong hiện tại được hoàn toàn tịch tịnh. 

II. KINH УАЈЛ (Vajjīsutta) (S. ТУ. 109) 

125. Một thời, Thé Tôn trú giữa dân chúng Vajjī tại làng Наш. 

Rồi gia chủ Ugøa, người làng Hatthi, đi đên Thế Tôn... 

Ngôi xuống một bên, gia chủ Ugga, người làng Hatthi, bạch Thé Tôn: 

— Bạch ТЬё Tôn, do nhân рі, do duyên рі, ở đây, có một sô loài hữu tình 
ngay trong hiện tại không được hoàn toàn tịch tịnh? Bạch Thê Tôn, do nhân øì, 
đo duyên gì, ở đây, một sô loài hữu tình ngay trong hiện tại được hoàn toàn tịch 
tịnh?... (như kinh trên). 

— Này gia chủ, đầy là nhân, đầy là duyên, do vậy, ở đây, có một số loài hữu 
tinh ngay trong hiện tại được hoàn toàn tịch tịnh. 


55 Xem S. IV. 98; KS. IV. 61 (kinh 118 ở trước). 
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Ш. KINH NALANDA (Nalandasutta) (S. ТУ. 110) 

126. Một thời, Thé Tôn ở tại Nalanda, tại vườn xoài Pāvārika. 

Rôi gia chủ Upali đi đến Thế Tôn... 

Ngôi xuống một bên, gia chủ Upali bạch Thế Tôn: 

— Bạch Thé Tôn, do nhân рі, do duyên рі, ở đây, một số loài hữu tình ngay 
trong hiện tại không được hoàn toàn tịch tịnh? Bạch Thé Tôn, do nhân рі, do 
duyên gi, ở đây, một số loài hữu tình ngay trong hiện tại được hoàn toàn tịch 
tịnh?... (như kinh trên). 

— Này gia chủ, đây là nhân, đây là duyên, do vậy, ở đây, một sô loài hữu tình 
ngay trong hiện tại được hoàn toàn tịch tịnh. 


IV. KINH BHARADVAJA (Bharadvajasutta) (S. ТУ. 110) 
127. Một thời, Tôn giả Pindola Bhāradvāja trú ở Kosamb†, tại vườn Сһоѕіќа. 
Rôi Vua Udena đi đến Tôn giả Pindola Bhãradväja; sau khi đến, nói lên 
với Tôn giả Pindola Bhāradvāja những, lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên 
những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rôi ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một 
bên, Vua Udena thưa với Tôn giả Pindola Bhāradvāja: 


— Thưa Tôn giả Bhãradväja, do nhân gì, do duyên gì, những Tỷ-kheo trẻ 
tuôi пау, còn non trẻ, tóc den пһапһ, dáy đủ với tuói trẻ hiên thiện, trong lúc 
tuôi còn thanh xuân lại không tham nhiễm dục vọng, thực hành Phạm hạnh 
hoàn toàn thanh tịnh cho đến trọn đời, và sông toàn thời gian một cách hoàn 
mãn (aaddhanañca арааепӣ)? 


— Thưa Đại vuong, Thê Tôn, bâc Tri Giá, Kiến Giả, bậc A-la-hán Chánh 
Đăng Giác đã nói như sau: “Нау đến, пау các Ty-kheo, đối với những người 
như là mẹ,“ hãy an trú tâm người mẹ. Đôi với những người như là chị, hãy an 
trú tâm người chị. Đôi với người như là con gái, hãy an trú tâm người con gái. u 
Thưa Đại vương, đây là nhân, đây là duyên, do vậy các Ту-кһео trẻ tuôi này, 
còn non trẻ, tóc đen nhánh, đây đủ với tuôi trẻ hiên thiện, trong lúc tuổi còn 
thanh xuân lại không tham nhiễm dục vọng, thực hành Phạm hạnh hoàn toàn 
thanh tịnh cho đến trọn đời, và sông toàn thời gian một cách hoàn mãn. 


— Tham vọng (lola), này Tôn giả BhãradvaJa, là tâm. Đôi khi đối với những 
người như là mẹ, tham pháp khởi lên. Đôi với những người như là chị, tham 
pháp khởi lên. Đối với những người như là con gái, tham pháp khởi lên. Này 
Tôn giả Bhāradvāja, có một nhân khác, có một duyên khác, do vậy các Ту-Кћео 
trẻ tuôi này... một cách hoàn mãn? 

— Thưa Đại vương, Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiên Giả, bậc A-la-hán Chánh 
Đăng Giác đã nói như sau:” “Hãy đến, này các Tỷ-kheo, hãy quán sát thân 
này dưới từ bàn chân trở lên, trên từ danh tóc trở xuông, bao bọc bởi da và 


66 Mātumattīsūti = Mafupamanasu. SA. П. 396: Xem các phụ nữ như mẹ, như chị hay như em gái 
của mình. 
67 Xem M. I. 57, 420. 
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chứa đây bát tịnh sai biệt. Trong thân này, đây là tóc, lông, móng, răng, đa, 
thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phối, màng ruột, 
ruột, bao tử, phân, mật, đàm, mủ, máu, mô hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước 
miếng, nước mũi, nước ở khớp xuong, nước. tiêu.” T hưa Đại vuong, đây là 
nhân, đây là duyên, do vậy các Tý-kheo trẻ tuôi này... sống toàn thời gian một 
cách hoàn mãn. 


— Này Tôn giả Bharadvaja, đối với những Ty-kheo nào, Шап có tu tập, ĐIỚI 
có tu tập, tâm có tu tập, tuệ có tu tập, thời như vậy thật là dë dàng. Và này Tôn 
giá Bhāradvāja, đôi với những Tý-kheo nào, thân không có tu tập, giới không 
có tu tập, tâm không có tu tập, tuệ không có tu tập, thời như vậy thật là khó 
khăn. Đôi khi, này Tôn giả Bhāradvāja, có người nghĩ răng: “Chúng ta së tác y 
bát tinh”, nhung lại đi đến tịnh [tướng]: Này Tôn giả BhãradväJa, có nhân nào 
khác, duyên nào khác, do vậy các Tỷ-kheo trẻ tuôi này... sông toàn thời gian 
một cách hoàn mãn? 

— Thưa Đại vuong, Thé Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán Chánh 
Đăng Giác đã nói như sau: “Нау đến, này các Tỷ-kheo, hãy sông hộ trì các căn. 
Sau khi mắt thấy săc,5 chớ có nám giữ tướng chung, chớ có nắm giữ tướng 
riêng. Những nguyên nhân gi, vì đó nhãn căn không được chê ngự, khiến tham 
ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên; hãy thực hành chế ngự nguyên nhân 
ây, hãy hộ trì nhãn căn, thực hành hộ trì nhãn căn. Khi tai nghe tiếng... Khi mũi 
ngửi huong... Khi lưỡi nêm vị... Khi thân cảm xúc... Khi ý nhận thức các pháp, 
chớ có năm giữ tướng chung, chớ có năm giŭ tuóng riêng. Nhüng nguyên nhân 
øì, vì đó ý căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác, bát thiện pháp 
khởi lên; hãy thực hành chê ngự nguyên nhân ây, hãy hộ trì ý căn, thực hành hộ 
trì ý căn.” Thưa Đại vương, đây là nhân, đây là duyên, do vậy những Tỷ-kheo 
trẻ tuôi này... sóng toàn thời gian một cách hoàn mãn. 


— Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Bharadvaja! Thật hy hữu thay, thưa Tôn 
giả Вһагадуаја, là lời khéo nói này của Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kién Giả, bậc 
A-la-hán Chánh Đăng Giác! Chính nhân này, thưa Tôn giả Bhãradvaja, chính 
duyên пау, do vậy các Tỷ-kheo trẻ, tuôi này, còn non trẻ, tóc đen nhánh, đây đủ 
với tuôi trẻ hiên thiện, trong lúc tuôi còn thanh xuân, lại không tham nhiễm dục 
vọng, thực hành Phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh cho đến trọn đời, sông toàn 
thời gian một cách hoàn mãn. 

Tôi cũng vậy, thưa Tôn giả Bhãradvãj a, khi nào tôi vào trong nội cung với 
thân không phòng hộ, với lời nói không phòng hộ, với tâm không phòng hộ, 
với niệm không an trú, với các căn không chế ngự; thời trong khi ấy, tham pháp 
chinh phục tôi. Nhưng thưa Tôn giả Bhāradvāja, trong khi tôi vào nĝi cung, vói 
thân được phòng hộ, với lời nói duoc phòng hộ, với tâm được phòng hộ, với 
niệm được an trú, với các căn được chê ngự; thời trong khi ду, tham pháp không 
chinh phục tôi. 


%8 Xem S. IV. 102; KS. IV. 63 (kinh 120 ở trước). 
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Thật hy hữu thay, thưa Tôn giả Bhāradvāja! Thật hy hữu thay, thưa Tôn giả 
Bhãradvaja! Thưa Tôn giả BhãradväJa, như người dựng đứng lại những gi bị 
quăng ngã xuống, phơi bày ra nhüng gi bi che kín, chi đường cho những kẻ lạc 
hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối йё cho những ai có mắt có thê thây sắc. 
Cũng vậy, Chánh pháp đã được Tôn giả Bharadvaja dùng nhiều phương tiện 
trình bày, giải thích. Vậy nay, thưa Tôn giả BhãradväJa, con xin quy у Тһе Tôn, 
quy y Pháp, quy y chúng Tỷ-kheo. Tôn giả Bhāradvāja hãy nhận con làm đệ tử 
cư sĩ, từ nay cho đên mạng chung, con xin trọn đời quy ngưỡng. 

V. KINH SONA (Sonasutta) (5. ТУ. 113) 

128. Một thời, Thế Tôn trú ở Rãjagaha (Vương Ха), tại Veluvana (Trúc 
Lâm), chô nuôi dưỡng các con sóc. 

Rồi Sona, con người gia chủ Sona, đi đến Thê Tôn... 

Ngôi xuống một bên, Sona, con người gia chủ, bạch Thế Tôn: 

— Do nhân рі, do duyên gì, bạch Thế Tôn, ở đây, một số loài hữu tình, 
ngay trong hiện tại không được hoàn toàn tịch tịnh? Do nhân gì, do duyên gì, 
ở đây, một sô loài hữu tình, ngay trong hiện tại được hoàn toàn tịch tịnh?... 
(như kinh trên). 

— Này Sona, đây là nhân, đây là duyên... do vậy, ở đây, một só loài hữu 
tình... ngay trong hiện tại được hoàn toàn tịch tịnh. 

VL KINH GHOSITA (Ghositasutta) (S. ТУ. 113) 

129. Một thời, Tôn già Ananda trú ở Kosambi, tại vườn Ghosita. 

Rồi gia chủ Ghosita đi đến Tôn giả Ananda... 

Ngôi xuống một bên, gia chủ Ghosita thưa với Tôn giả Ananda: 

— “Sal biệt về giói, sai DIỆt về giới”, thưa Tôn giả Ananda, duoc nói đến 
như vậy. Cho đến như thê nào, thưa Tôn giả, Thế Tôn nói đến sai biệt về giới? 


— Này gia chủ, khi nào nhãn giới, sắc khả ý và nhãn thức cùng khởi lên; do 
duyên lạc xúc, khởi lên lạc thọ. Này gia chủ, khi nào nhãn giới, sắc không khả 
ý và nhãn thức cùng, khởi lên; do duyên khô xúc, khởi lên khó thọ. Nà gia chủ, 
khi nào nhãn giới, sắc trú xả và nhãn thức cùng khởi lên; do duyên bât khó bất 
lạc xúc, khởi lên bất khó bát lạc thọ. 


Này gia chủ, khi nào nhĩ giới... 

Này gia chủ, khi nào tỷ giói... 

Này gia chủ, khi nào thiệt g1ới... 

Này gia chủ, khi nào thân giới... 

Này gia chủ, khi nào ý giới, pháp khả ý và у thức cùng khởi lên; do duyên 
lạc xúc, khởi lên lạc thọ. Này gia chủ, khi nào ý giới... pháp không khả ý và ý 
thức cung khởi lên; do duyên khó xúc, khởi lên khó thọ. Này gia chủ, khi nào 


ý giới, pháp trú xả và ý thức cùng khởi lên; do duyên bất khô bất lạc xúc, khởi 
lên bất khô bát lạc thọ. 
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Cho đên như vậy, này gia chủ, Thê Tôn đã nói đên sat biệt về giới. 


УП. KINH HALIDDIKANI (Hãliddikãnisufa) (5. IV. 115) 

130. Một thời, Tôn giả Маһакассапа trú giữa dân chúng Avanti, tại 
Kuraraghara, trong một hang núi. 

Rồi gia chủ Hãliddikãni đi ёп Tôn giả Маһакассапа... 

Ngồi xuống một bên, gia chủ Hãliddikãni thưa với Tôn giả Маһакассапа: 

— Thưa Tôn giả, Thế Tôn nói như sau: “Do duyên Sal Diệt vë рібі, khởi lên 
sai biệt vê xúc. Do duyên sai biệt vê xúc, khởi lên sai biệt vé tho.” Như thê nào, 
thưa Tôn giả, do duyên sal DIỆt về giới, khởi lên sai biệt về xúc; do duyên sai 
biệt về xúc, khởi lên sai biệt về thọ?5° 


— О đây, пау gla chú, Ty-kheo khi mắt tháy sắc khả ý, nghĩ rằng: “Đây là 
vậy, đây là vậy”, được biết rõ nhãn thức có lạc xúc. Do duyên lạc xúc, khởi 
lên lạc thọ. Khi mắt thây sắc bất khả ý, nghĩ rằng: ç Đây là vậy, đây là vậy”, 
được biết rõ nhãn thức có khô xúc. Do duyên khô xúc, khởi lên khô thọ. Khi 
mắt thây sắc trú xả, nghĩ răng: “Đây là vậy, дау là vậy”, được biết rõ nhãn 
thức có bất khó bát lạc xúc. Do duyên bát khó bát lạc xúc, khởi lên bất khó 
bát lạc thọ. 


Lại nữa, này gia chủ, khi tai nghe tiếng... khi mũi ngửi hương... khi lưỡi 
nếm vị. . khi thân cảm xúc... khi ý biết pháp khả ý, nghi răng: “Đây là vậy, đây 
là vậy”, được biết rõ ý thức có lạc xúc. Do duyên lạc xúc, khởi lên lạc thọ. Khi 
ý biết pháp bát khả ý, nghĩ răng: “Đây là vậy, đây là vậy”, được biết rõ ý thức 
có khó xúc. Do duyên khổ xúc, khởi lên khô thọ. Khi ý biết pháp trú xả, nghĩ 
răng: “Đây là vậy, đây là vậy”, được biết rõ ý thức có bát khó bát lạc xúc. Do 
duyên bất khó bát lạc xúc, khởi lên bất khó bát lac tho. 


Nhu уду, này gia chủ, do duyên sat DIỆt vë 0161, khởi lên sai biệt về xúc. Do 
duyên sai biệt vê xúc, khởi lên sat biệt vê thọ. 
УШ. KINH NAKULAPITU (Nakulapitusutta)'° (S. ТУ. 116) 

131. Một thời, Thé Tôn trú giữa dân chúng Bhagøä, tại núi Sumsumãra, 
rừng Bhesakalä, Lộc Uyên. 

Rôi gia chủ Nakulapitã... 

Ngôi xuống một bên, gia chủ Nakulapitä bạch Thế Tôn: 

— Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ở đây, có một só loài hữu tình, 
ngay trong hiện tại không được hoàn toàn tịch tịnh? Bạch Thê Tôn, do nhân gì, 


do duyên gì, ở đây, có một số loài hữu tình, ngay trong hiện tại được hoàn toàn 
tịch tịnh? 


— Này gia chủ, có những sắc do mắt nhận thức... (như kinh 118). 


5 Xem S. П. 141. 
1 Xem S. Ш. 1 (chú thích). 
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Này gia chủ, đây là nhân, đây là duyên; do vậy, ở đây, một só loài hữu tình, 
ngay trong hiện tại, không được hoàn toàn tịch tinh. 

Này gia chủ, có những sắc do mắt nhận thức... 

Này gia chủ, đây là nhân, đây là duyên; do vậy, ở đây, có một số loài hữu 
tình, ngay trong hiện tại, được hoàn toàn tịch tịnh. 


IX. KINH LOHICCA (Lohiccasutta) (S. IV. 116) 

132. Một thời, Tôn giả Mahakaccana trú ở giữa dân chúng Avanti, 
Makkarakata, tại một chòi lá trong rừng. 

Rôi một số đông đệ tử của Bà-la-môn Lohicca, là những thanh niên lượm 
củi, đi đến chòi lá trong rừng của Tôn giả Mahakaccäna; sau khi đến, đi qua đi 
lại, đi vòng quanh chòi lá, cao tiêng, lớn tiếng, và làm đủ loại trò chơi nghịch 
ngợm: “Những kẻ trọc đầu, Sa-môn giả hiệu, đê tiện, đen đủi, sanh từ nơi chân 
này,”! lại được các kẻ nô tì khuân vác”? cung kính, tôn trọng, cúng dường, lễ bái, 
kính ngưỡng.” 

Rôi Tôn giả Mahākaccāna từ trong nhà bước ra và nói với các thanh 
niên ây: 

— Này các thanh niên, chớ có làm ôn. Ta sẽ thuyết pháp cho các ông. 

Khi nghe nói vậy, các thanh niên đều i im lặng. Rồi Tôn giả Маһакассапа 
nói lên những bài kệ với các thanh niên ду: 


Những bậc có nhân xưa, 
Tối thắng trong giới hạnh, 
Các bậc Bà-la-môn, 

Ghi nhớ các cổ luật. 

Các căn được hộ trì, 
Được khéo léo chế ngự, 
Họ nhiệp phục đoạn tận, 
Mọi tức giận phẫn nộ. 
Họ hân hoan trong pháp, 
Họ hân hoan trong thiên, 
Họ là Bà-la-môn, 

Ghi nhớ các có luật. 

Còn kẻ trên”? luật này, 
Chỉ lắp bắp tụng đọc,” 
Say mê trong giai cáp, 
Họ bước đi khập khiếng. 


1 Хет D. I. 103; M. I. 334. 

72 Bharataka. SA. ЇЇ. 397: Kutimbika, những người ở nhà tranh mà mang gánh nặng. Đây là một thuật 
ngữ khinh thường đôi với người dân hô trợ cho các vi tu hành ân dật. 

3 54. II. 397: Okkamma (hay vokkamma), nghĩa là người chạy trón khỏi các luật lệ lâu đời. 

14 $4. II. 397: Јаратаѕе chỉ cho những lời nói đi nói lại của các Bà-la-môn. 
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Bị phẫn nộ nhiếp phục, 
Dùng nhiều loại gậy рде, 
Họ rơi vào nguy hại, 
Giữa kẻ tham, bậc Thánh.” 
Rỗng không là giới сат, 
Khi căn không ché ngu, 
Như người được tài sản, 
Trong cơn mộng năm mơ. 
Không ăn, quyết nhin đói, 
Năm ngủ trên đất trần. 
Sáng dậy, tăm sạch tội, 
Tụng đọc ba Vệ-đà, 
Mặc da thú thô cứng, 
Bên tóc, da dính bùn, 
Tụng đọc các thân chú, 
Giới cấm thủ, khổ hạnh. 
Giả dôi và lừa đảo, 
Sử dụng các gậy gộc, 
Dùng nước йё tắm rửa, 
Dùng nước dé súc miệng, 
Đó là những sắc tướng, 
Các hàng Bà-la-môn, 
Họ làm và thực hiện, 
Mong hưởng những lợi nhỏ 
Nhất tâm, khéo định tĩnh, 
Trong sáng, không câu ué, 
Nhu thuận mọi chúng sanh, 
Con đường đạt tôi thượng. 
Rôi các thanh niên ấy tức giận và không vui, đi đến Bà-la-môn Lohicca; sau 
khi đến, thưa với Bà-la- -môn Lohicca: 
— Mong Tôn giả biết răng, Sa-môn Mahakaccana đang một mạch chỉ trích 
và mạ ly thân chú (mante) của các Bà-la-môn. 
Khi nghe nói vậy, Bà-la-môn Lohicca tức giận và không уш. 
Rôi Bà-la-môn Lohicca suy nghĩ: “Thật không thích đáng cho ta khi ta 
nghe một mình các thanh niên Bả-la-môn, ròi phi báng và công kích Sa-môn 
Mahākaccāna. Vậy, ta hãy đi đến và hỏi vi ду.” 


Rôi Bà-la-môn Lohicca cùng với các thanh niên Bà-la-món ây đi đến Tôn 
giả Маһакассаӣпа; sau khi đến, nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, 


15 Puthuattadandãä. Putthu ở đây có nghĩa là nhiều. Xem KS. L. 303; Dh. v. 406. 


7% Xem KS. I. 411. SA. П. 398: Satanhātanhesüti satanhanittanhesu, nghĩa là kẻ có ái và bậc không 
còn tham 41. 
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rôi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà-la-môn Lohicca nói với Tôn 
giả Маһакассапа: 

— Tôn giả Кассапа, có phải có một số đông đệ tử của chúng tôi, những 
thanh niên Bà-la-môn lượm сш, đã đến đây? 

— Này Bả-la-môn, một số đông đệ tử của ông, những thanh niên Bà-la-môn 
lượm củi, có đên tại đây. 

— Thưa Tôn giả Kaccäna, Tôn giả có nói chuyện với những thanh niên 
Bà-la-môn ây không? 

— Này Bà-la-môn, tôi có nói chuyện với những thanh niên Bà-la-môn ây. 

— Như thé nào là câu chuyện giữa Tôn giả Kaccana với những thanh niên 
Bà-la-môn ấy? 


— Này Bà-la-môn, như thế này là câu chuyện giữa tôi và các thanh niên 
Bà-la-môn ấy: 
Những bậc có nhân xưa, 
Tối thăng trong giới hạnh, 
Các bậc Bà-la-môn, 
Ghi nhớ các có luật. 


Nhất tâm, khéo định tĩnh, 
Trong sáng, không câu uê, 
Nhu thuận mọi chúng sanh, 
Con đường đạt tôi thượng. 

Như vậy, này Bà-la-môn, là cuộc nói chuyện giữa tôi và các thanh niên 
Bà-la-môn ây. 

— Tôn giả Kaccana có nói đến không hộ trì các căn. Cho đến như thế nào, 
thưa Tôn giả Kaccana, là không hộ trì các căn? 

— Ó dày, này Bà-la-món, có người sau khi mắt Һау sắc, có tâm hướng đến 
các sắc khả ái, có tâm ghét bỏ các sắc không khả ái, sông với niệm không an trú, 
với tâm nhỏ hẹp. Người ây không như thật biết rõ Tâm giải thoát và Tuệ giải 
thoát. Do vậy, các ác, bất thiện pháp đã khởi lên, không có đoạn diệt, có dư tàn. 

.. sau khi tai nghe tiếng... sau khi mỗi ngùi hương... sau khi lưỡi ném vị... 
sau khi thân cảm xúc... 

. sau khi ý biết các pháp, có tâm hướng đến các pháp khả 41, có tâm ghét 
bỏ c các ác pháp không khả ái, sông với niệm không an trú, với tâm nhỏ hẹp. Người 
ây không như thật biết rõ Tâm giải thoát và Tuệ giải thoát. Do vậy, các ác, bất 
thiện pháp đã khởi lên, không có đoạn diệt, có dư tàn. 


Như vậy, này Bà-la-môn, là các căn không có hộ trì. 
— Thật là vi diệu, thưa Tôn giả Kaccanal Thật là hy hữu, thưa Tôn giả 
Кассапа! Cách thức Tôn giả Кассапа đã định nghĩa các căn không hộ trì; 
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“các căn có hộ trì, các căn có hộ trì”, Tôn giả Kaccana đã nói như vậy; cho 
đến như thé nào, thưa Tôn giả Kaccãna, là các căn có hộ trì? 

-Ở đây, này Bà-la-môn, Tỷ-kheo sau khi mắt thấy sắc, tâm không hướng 
đến các sắc khả ái, tâm không ghét bỏ các sắc không khả ái, sống VỚI niệm an 
trú, với tâm vô lượng. VỊ ây như thật biết rõ Tâm giải thoát và Tuệ giải thoát. 
Do vậy, các ác, bất thiện pháp đã khởi lên, được đoạn diệt, không có dư tàn. 


... sau khi tai nghe tiếng... sau khi mũi ngùi hương... sau khi lưỡi ném vị... 
sau khi Шап cảm xúc... 

. sau khi ý nhận biết các pháp, tâm không hướng đến các pháp khả ái, tâm 
không ghét bỏ các pháp không khả ái, sông với niệm an trú, với tâm vô lượng. 
Vị ду như thật biết rõ Tâm giải thoát và Tuệ giải thoát. Do vậy, các ác, bát thiện 
pháp đã khởi lên, được đoạn diệt, không có dư tàn. 

Như vậy, này Bà-la-môn, là các căn được hộ trì. 

— Thật là vi diệu, thưa Tôn giả Кассапа! Thật là hy hữu, thưa Tôn giả 
Kaccãäna! Cách thức Tôn giả Кассапа đã định nghĩa các căn được hộ trì. Thật 
vi diệu thay, Tôn giả Kaccana! Thật vi diệu thay, Tôn giả Кассапа! Thưa 
Tôn giả Кассапа, như người dựng đứng lại những gì bi quăng ngã xuống, 
phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc hướng, đem đèn sáng 
vào trong bóng tôi để cho những ai có mắt được thấy sắc. Cũng vậy, Chánh 
pháp đã được Tôn giả Kaccãna dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. 
Vậy пау, thưa Tôn giả Kaccãna, con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp, quy y 
chúng Ty-kheo. Tôn giả Kaccana hãy nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho 
đến mạng chung, con xin trọn đời quy ngưỡng. Và như Tôn giả Kaccana đi 
đến viêng các gia đình cư sĩ; cũng vậy, mong Tôn giả Kaccãna hãy đến уіёпр 
các gia dinh Lohicca. Tại đây, các thanh niên và thanh nữ sẽ đảnh lễ Tôn giả 
Kaccãna, sẽ soạn chỗ ngôi, hay cúng dường nước cho Tôn giả Kaccāna; và 
như vậy, họ sẽ được hạnh phúc, an lạc trong một thời gian dài. 


X. KINH УЕКАНАССАМІ (Jerahaccanisutta) (5. IV. 121) 

133. Một thời, Tôn giả Udāyi trú ở làng Kamandaya, tại vườn xoài cua 
Bà-la-môn Todeyya.” 

| Rồi một đệ tử thanh niên của nữ Bả-la-môn, thuộc dòng họ Verahaccani, đi 

đên Tôn giả Udayi; sau khi đên, nói với Tôn giả Udayi những lời chào đón hỏi 
thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu liên ngôi xuông 
một bên. 

Rồi Tôn giả Udãyi với bài pháp thoại, trình bày, khích lệ, làm cho phân 
khởi, làm cho hoan hy thanh niên Bà-la-môn ây đang ngôi xuóng một bén. 

Rôi thanh niên ấy, sau khi được Tôn giả Udãy! với bài pháp thoại, trình 
bày, khích lệ, làm cho phân khởi, làm cho hoan hý, liền đi đến nữ Bà-la-môn 


" Xem S. ІУ. 144; KS. IV. 93 (kinh 166 ở sau). Xem DB. Ш. 109; M. I. 396, 447; Pss. Breth. 288 (chú 
thích). Vë Todeyya, xem М. II. 202. 
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thuộc dòng họ Уегаһассапі; sau khi đến, nói với nữ Bà-la-môn thuộc dòng họ 
Verahaccani: 

— Mong nữ Tôn giả biết cho, Sa-môn Udayi thuyết pháp sơ thiện, trung 
thiện, hậu thiện, với văn, với nghĩa và trình bày Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn 
thanh tịnh. 

— Vậy này thanh niên, hãy nhân danh ta, mời Sa-môn Udãyi ngày mai đến 
dùng cơm. 

— Thưa vâng, Tôn giả. 

Thanh niên Bà-la-môn ấy vâng đáp nữ Bà-la-môn thuộc dòng họ Verahaccãni, 
đi đến Tôn giả Udāyi; sau khi đến thưa với Tôn giả Udāyi: 

— Tôn giả Udayl, hãy nhận đạo sư phí của chúng tôi [là | bữa cơm ngày mai 
từ nữ Bà-la-môn thuộc dòng họ Verahaccan1. 

Tôn giả Udãy! im lặng nhận lời. 

Rôi Tôn giả Udayi, sau khi đêm åy đã mãn, vào Бибі sáng, đắp у, cầm y bát, 
di đến nhà của nữ Bà-la-môn thuộc dòng họ Verahaccämi; sau khi đi đến, liền 
ngôi trên chỗ đã soạn sẵn. 

Rồi nữ Bà-la-môn thuộc dòng họ Verahaccam! tự tay dâng cúng, hầu hạ Tôn 
giả Udãyi với các món ăn thượng vị, loại cứng và loại mêm. 

Rôi nữ Bà-la-môn thuộc dòng họ Уегаһассапі sau khi thây Tôn giả Udãy! 
đã dùng cơm xong, tay đã rút khỏi bát, liên mang dép, ngôi trên chỗ ngồi cao, 
trùm đâu, và thưa với Tôn giả Udãyi: 

— Này Sa-môn, hãy thuyết pháp! 

— Này chị, thời ấy sẽ đến. 

Nói xong, Tôn giả Udāyi từ chỗ ngôi đứng dậy và ra đi. 

Lân thứ hai, thanh niên Bà-la-môn ấy đi đến Tôn giả Udāyi; sau khi đến, nói 
lên với Tôn giả Udāyi những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời 
chào đón hỏi thăm thân hữu rôi ngôi xuông một bên. Rôi Tôn giả Udayi với lời 
pháp thoại trình bày, khích lệ, làm cho phân khởi, làm cho hoan hỷ thanh niên 
Bà-la-môn đang ngôi xuống một bên. 

Lân thứ hai, thanh niên Bà-la-môn ây sau khi được Tôn giả Udāyi với pháp 
thoại, trình bày, khích lệ, làm cho phân khởi, làm cho hoan һу, từ chỗ ngôi đứng 
dậy, đi đến nữ Bà-la-môn thuộc dòng họ Verahaccäni; sau khi đến, nói với nữ 
Bà-la-môn thuộc dòng họ Verahaccãm: 

— Nữ Tôn giả hãy biết, Sa-môn Uday1 thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu 
thiện, với văn, với nghĩa và trình bày Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. 

— Như vậy, này thanh niên Bà-la-môn, ông nói lời tán ћап Sa-môn Uday!. 
Nhưng Sa-môn Uday! khi được nói: “Này Sa-môn, hãy thuyệt. pháp”, sau khi 
trà lời: “Này chị, thời ây sẽ đến”, từ chỗ ngôi đứng dậy, và đi về tinh xá. 
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— Thưa nữ Tôn giả, vì răng nữ Tôn giả đã đi dép, ngôi trên chỗ cao, trùm 
đầu và nói: “Này Sa-môn, hãy thuyết pháp”, các bậc Tôn giả ấy cung kính pháp, 
tôn trọng pháp. 

— Vậy, này thanh niên Bả-la-môn, hãy nhân danh ta, ngày mai mời Sa-môn 
Udayi дёп dùng cơm. 

— Thưa vâng, nữ Tôn giả. 

Thanh niên Bà-la-môn â áy vàng dáp nữ Bà-la-môn thuộc dòng họ Verahaccani, 
đi đến Tôn giả Udãyi; sau khi đến, nói với Tôn giả Udāyi: 

— Tôn giả Udāyi, hãy châp nhận đạo sư phí của chúng tôi [là] bữa cơm ngày 
mai từ nữ Bà-la-môn thuộc dòng họ Verahaccãm1. 

Tôn giả Udāyi im lặng nhận lời. 

Rồi Tôn giả Udãyi, sau khi đêm ây đã mãn, vào buổi sáng, đắp y, cầm y bát, 
di dén nhà của nữ Bả-la-môn thuộc dòng ho Verahaccani; sau khi đến, ngồi trên 
chỗ đã soạn sẵn. 

Rồi nữ Bà-la-môn thuộc dòng họ Verahaccani, tự tay dâng cúng, hầu hạ Tôn 
giả Udayi với các món ăn thượng vị, loại cứng và loai mêm. 

Rồi nữ Bà-la-môn thuộc dòng họ Verahaccäm, sau khi thấy Tôn giả ăn 
xong, tay đã rút khỏi bát, liên cởi dép, ngôi trên chỗ ngồi thấp, cởi khăn trùm 
đâu, rồi thưa Tôn giả Udãyi: 


— Thưa Tôn giả, do cái gì hiện hữu, các bậc A-la-hán trình bày về lạc khó? 
Do cái gì không hiện hữu, các bậc A-la-hán không trinh bày về lạc khô? 


— Này chị, do mắt hiện hữu, các bậc A-la-hán trình bày về lạc khó; do mắt 
không hiện hữu, các bậc A-la-hán không trình bày về lạc khô... Do ý hiện hữu, 
các bậc A-la-hán trình bày về lạc khó; do ý không hiện hữu, các bậc A-la-hán 
không trình bày về lạc khô. 


Khi được nghe nói vậy, nữ Bà-la-môn thuộc dòng họ Verahaccani thưa với 
Tôn giả Udäy!: 

— Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả! Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả! Thưa Tôn 
giả, như người dựng đứng lại những gì bi quăng ngã xuống, phơi bày ra những 
gi bị che kín, đem đèn sáng vào trong bóng tối đê những ai có mắt có thể thấy 
sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Tôn giả Udãy! dùng nhiêu phương tiện 
trình bày, giải thích. Và nay, thưa Tôn giả Udãy!, con xin quy y Thê Tôn, quy у 
Pháp, quy y chúng Ту-Кһео. Mong Tôn giả Udāyi nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ 
nay cho đến mạng chung, con xin trọn đời quy ngưỡng. 
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XIV.PHAM DEVADAHA 
(DEVADAHAVAGGA) 


I. KINH DEVADAHA (Devadahasutta)'° (S. ТУ. 124) 

134. Một thời, Thế Tôn ở giữa dân chúng Sakka, tại một thị trần của dân 
chúng Sakka, tên là Devadaha. 

О đấy, Thế Tôn gọi các Ту-Кһео: 

— Này các Tỷ-kheo, Та không tuyên bố răng đối với tất cà Tỷ-kheo cần phải 
cô găng không phóng dật đối với sáu xúc xứ. Nhưng này các Tỷ-kheo, Ta cũng 
không tuyên bô răng đối với tất cả Tý-kheo không cân phải cố gắng không 
phóng dật đôi với sáu xúc xứ. 


Này các Tỷ-kheo, những Tỷ-kheo nào là bậc A-la-hán đã đoạn tận các lậu 
hoặc, đã thành tựu Phạm hạnh, đã làm những việc phải làm, đã đặt gánh nặng 
xuống, đã đạt được mục đích, đã đoạn trừ hữu kiết sử, đã được giải thoát nhờ 
chánh trí; thời пау сас Ту-Кһео, đôi với những Tỷ-kheo â ây, Ta tuyên bô răng, 
không càn phái cô găng không phóng dát đối với sáu xúc xứ. Vì sao? 


Vì các vị ду đã hành trì không phóng dật, đến nỗi họ không thể trở thành 
phóng dật. 

Này các Tỷ-kheo, những iE у-Кһео nào соп là Hüu hoc, só nguyện chưa 
thành đạt, đang sông cân câu vô thượng an ôn khỏi các khô ách; thời này các 
Ty-kheo, dói VỚI сас Ту- -kheo ấy, Ta tuyên bó răng, họ cần phải cỗ găng không 
phóng dật đối với sáu xúc xứ. Vì sao? 


Này các 1ỷ-kheo, có những sắc do mắt nhận thức khả ái và không khả ái. 
Dàu chúng xúc cham tám nhiêu lân, ? chúng không chi phối được tâm và tồn 
tại. Do tâm không bị chi phối, tinh cân, tinh tân khởi lên, không có biếng nhác; 
niệm được an trú, không có thất thoát; thân được khinh an, không có cuồng 
nhiệt; tâm được định tĩnh, nhất tâm. Này các Ту-Кһео, thây được quả không 
phóng dát này, đối với những Tỷ-kheo â ây, Ta tuyên bó răng, cần phải cô găng 
không phóng dật đối với sáu xúc xứ. 


Này các Tỷ-kheo, có những tiếng do tai nhận thức... có những hương do mũi 
nhận thức... có những vị do lưỡi nhận thức... có những xúc do thân nhận thức... 

Này các Tỷ-kheo, có những pháp do y nhận thức khả ái và không khả ái. 
Dâu chúng xúc chạm tâm nhiều lân, chúng không chi phối được tâm và tôn tại. 


18 Bản tiếng Anh của PTS: The Moment on Devadaha, nghĩa là Sát-na ở Devadaha. 
79 Рриѕѕарһиѕѕа. Xem S. П. 235; KS. III. 17 (chú thích); D. I. 45. 
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Do tâm không bi chi phối, tinh cân, tinh tán khởi lên, không có biếng nhác; 
niệm được an trú, không có thât thoát; thân được khinh an, không cuông nhiệt; 
tâm được định tĩnh, nhât tâm. Này các Ту-Кһео, thây được quả không phóng 
đật này, đôi VỚI những Tỷ-kheo а ây, Ta tuyên bó răng, cân phải cô găng không 
phóng dật đỗi với sáu xúc xứ. 


П. KINH SÁT-NA (Khanasutta)® (5. ТУ. 125) 


135. Này сас Ту-Кһео, сас óng duoc 101 đặc. Này các Tỷ-kheo, các ông 
được khéo lợi đắc. Các ông đã năm được cơ hội (khana) đê sống Phạm hạnh. 


Này các Tỷ-kheo, Ta đã Һау các địa ngục gọi là sáu xúc xứ địa ngục. Ó đây, 
phàm mắt thấy sắc gì, thấy sắc không khả lạc, không phải sắc khả lạc; thấy sắc 
không khả һу, không phải sắc khả һу; thây sắc không khả ý, không phải sắc khả 
ý. Phàm tai nghe tiêng gi... Phàm mũi пох hương оі... Phàm lưỡi nêm vi gì... 
Phàm thân cảm xúc gì... Phàm ý nhận thức pháp gi, nhận thức pháp không khả 
lạc, không phải pháp khả lạc; nhận thức pháp không khả hy, không phải pháp 
khả hy; nhận thức pháp không khả ý, không phải pháp khả ý. 

Này các Ty-kheo, các ông được lợi đắc. Này các Тӯ-Кһео, các ông được 
khéo lợi đắc. Các ông đã năm được cơ hội dé sống Phạm hạnh. 


Này các Ty-kheo, Ta đã ау các thiên giới gọi là sáu xúc xứ thiên giới. Tai 
đây, phàm mắt Һау sắc gl, Һау sắc khả lạc, không phải sắc không khả lạc; Һау 
sắc khả hy, không phải sắc không khả hy; thây sắc khả ý, không phải sắc không 
khả ý. Phàm tai nghe tiếng gi... Phàm mũi поо hương gi... Phàm lưỡi nêm vi 
gi... Phàm thân cảm xúc gi... Phàm ý nhận thức pháp gì, nhận thức pháp khả lạc, 
không phải pháp không khả lạc; nhận thức pháp khả hỷ, không phải pháp không 
khả hy; nhận thức pháp khả ý, không phải pháp không khả ý. 

Này các Ty-kheo, các ông được lợi đặc. Này các Ty-kheo, các ông được 
khéo lợi đắc. Các ông đã nắm được cơ hội để sông Phạm hạnh. 


HI. KINH THÍCH SẮC THỨ NHẤT (Pathamariparamasutta)š! (5. IV. 126) 

136. Này các Tỷ-kheo, chư thiên và người đời thích thú sắc, bị sắc kích 
thích. Khi sắc biên hoại, ly tham, đoạn diệt, này các Tý-kheo, chư thiên và 
người đời sống đau khó. 


.. thích thú tiêng... thích thú hương... thích thú vị... thích thú xúc... Này các 
Tỷ-kheo, chư thiên và người đời thích thú pháp, bị pháp kích thích. Khi pháp 
biên hoại, ly tham, đoạn diệt, này các Ty-kheo, chư thiên và người đời sông 
đau khô. 


Này các Tỷ-kheo, Như Lai, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác, sau khi như thật 
biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của sắc, 


80 Xem S. IV. 70; KS. IV. 40 (kinh 94 ở trước). Bản tiếng Anh của PTS: Including (the Sixfold Sense- 
sphere), nghĩa là Thâu nhiếp (sáu xúc xú). 

1 Bản tiếng Anh của PTS: Not Including (the Siyold Sense-sphere), nghĩa là Không thâu nhiếp (sáu 
xúc xứ). 
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không thích thú sác, khóng ua thích sắc, không bị sắc kích thích. Khi sắc biến 
hoại, ly tham, đoạn diệt, này các Tỷ-kheo, Như Lai sóng an lạc... không thích 
thú tiếng... không thích thú hương... không thích thú vị... không thích thú xúc... 
Sau khi như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vi ngọt, sự nguy hiểm và 
sự xuất ly của pháp, Như Lai không thích thú pháp, không ưa thích pháp, không 
bị pháp kích thích. Khi pháp biến hoại, ly tham, đoạn diệt, Như Lai sông an lạc. 
Thé Tôn nói như vậy. Thiện Thệ nói vậy xong, bậc Đạo Sư lại nói thêm:®? 

Sắc, thanh, hương, vị, xúc, 

Và toàn thể các pháp, 

Khả lạc, hy, khả ý, 

Như vậy chúng được 001. 

Chư thiên và người đời, 

Xem chúng là khả lạc, 

Chỗ nào chúng đoạn diệt, 

Thiên, nhân thấy đau khô. 

Bậc Thánh thây an lạc, 

Khi thân kiến đoạn diệt, 

Bậc Thánh xem trái ngược, 

Mọi quan điểm của đời. 

Điều người gọi là lạc, 

Bậc Thánh gọi là khó, 

Điều người gọi là khô, 

Thánh nhân biêt là lac. 

Tháy pháp khó nhân biét, 

Kẻ vô trí mê loạn, 

Tôi tăm đôi vô minh, 

Mù lòa đối không thấy. 

Thiện nhân mắt rộng mở, 

Thây rõ ràng ánh sáng, 

Sống gân, biết rõ ràng, 

Thuân thục trong pháp lớn. 

BỊ tham sanh chinh phục, 

Ві dòng hữu cuốn trôi, 

Bị Ác ma chỉ phối, 

Không giác ngộ pháp này. 

Ngoài Thánh không có ai, 

Спас ngộ con đường này, 

Con đường đạt Niễt-bàn, 

Chánh trí thoát lậu hoặc. 


Xem Sn. 148-49. 
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IV. KINH THÍCH SẮC THỨ HAI (Dutiyarūpārāmasutta)® (5. IV. 128) 
137. Này các Tỷ-kheo, chư thiên và người đời thích thú sắc, bị sắc kích 
thích. Khi sắc biến hoại, ly tham, đoạn diệt, này các Tỷ-kheo, chư thiên và 
người đời sống đau khô. 
.. thích thú tiếng... thích thú hương... thích thú vị... thích thú xúc... Này các 
Tỷ-kheo, chư thiên và người đời thích thú pháp, bị pháp kích thích. Khi pháp 


biến hoại, ly tham, đoạn diệt, này các Tỷ-kheo, chư thiên và người đời sông 
đau khô. 


Này các Tỷ-kheo, Như Lai, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác, sau khi như 
thật biệt rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của 
sắc, không thích thú sắc, không ưa thích sắc, không bị sắc kích thích. Khi sắc 
biến hoại, ly tham, đoạn diệt, này các Tý-kheo, Như Lai sống an lạc. 


. không thích thú tiếng... không thích thú hương... không thích thú vi.. 
không thích thú xúc... Sau khi như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, 
sự nguy hiểm và sự xuất ly của các pháp, Như Lai không thích thú pháp, không 
ưa thích pháp, không bị các pháp kích thích. Khi các pháp biến hoại, ly tham, 
đoạn diệt, này các Tý-kheo, Như Lai sống an lạc. 


V. KINH KHÔNG РНАІ СОА CÁC ÔNG THỨ NHẤT 
(Pathamanatumhakamsutta) (S. IV. 128) 

138. — Này các Ty-kheo, cái gi không phải của сас ông, hãy từ bỏ chúng. 
Từ bỏ chúng sẽ đem lại hạnh phúc, an lạc cho các ông. Và này các Tỷ-kheo, cái 
øì không phải của các ông? 

Mắt, này các Tý-kheo, không phải của các ông, hãy từ bỏ mắt. Từ bỏ mắt sẽ 
đem lại hạnh phúc, an lạc cho các ông. Tai... Mũi... Lưỡi... Thân... Y, này các 
Ty-kheo, không phải của các ông, hãy từ bỏ ý. Từ bỏ ý sẽ đem lại hạnh phúc, 
an lạc cho các ông. 

Ví như, này các Tỷ-kheo, trong Jetavana пау, có người mang đi, hoặc đem 
đốt, hoặc tùy duyên làm một việc gì đối với cỏ, củi, cành và lá, thời các ông có 
vì vậy mà nghĩ răng người ây mang các ông đi, đốt các ông, hay tùy duyên làm 
một việc gì với các ông? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 

— Vi sao? 

— Bạch Thé Tôn, vì cái ây không phải tự ngã, không thuộc tự ngã. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo. Mắt không phải của các ông, hãy từ bỏ mắt. Tu 
bỏ mắt sẽ dem lại hanh phúc, an lạc cho сас ông. Tai... MũI... Lưỡi... Thân... Y. 
này các Ty-kheo, không phải của các ông, hãy từ bỏ ý. Từ bỏ ý, sẽ đem lại hạnh 
phúc, an lạc cho các ông. 


° Tên kinh này và kinh kế tiếp trong bản tiếng Anh của PTS dịch: Leaves, nghĩa là Các lá. Bản Hán: Bát 
chấp trước КЎ (N.16. 0006.35.136. 0167a07). 
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VL KINH KHÔNG РНАІ СОА CÁC ÔNG THỨ HAI 
(Dutiyanatumhakamsutta) (S. ТУ. 129) 


139. Này các Ty-kheo, cái gì không phải của các ông, hãy từ bỏ chúng... 
(như kinh trên, chỉ thay thé bàng “các sắc, các tiếng, các hương, các vị, các xúc, 
và các pháp `). 


VII. KINH NỘI CĂN DO NHÂN VÔ THƯỜNG 
(Ajjhaftãniccahefusuffa)®° (S. ТУ. 130) 

140. Này các Tỷ-kheo, mắt là vô thường. Do nhân гї, do duyên gi khiến mắt 
khởi lên, cái áy cũng vô thường. Này các Tỷ-kheo, mắt do nhân vô thường khởi 
lên, từ đâu sẽ thường còn được? 

.. tai... mùi... lưỡi... thân... 

Này các Tỷ-kheo, ý là vô thường. Do nhân gi, do duyên gì khiến ý khởi lên, 
cái ây cũng vô thường. Này các Ту-Кһео, ý do nhân vô thường khởi lên, từ đâu 
có thê thường được? 

Thây vậy, này các Tỷ-kheo, vị đa văn Thánh đệ tử nhàm chán đối với mắt... 
đối với ý. Do nhàm chán, vị ấy ly tham... “... không còn trở lại đời này nữa.” 


УШ. KINH NỘI CĂN DO NHÂN KHÔ 
(Ajjhattadukkhahetusutta) (S. ТУ. 131) 


141. (Như kinh trên, chỉ thay thé “khó” cho “vô thường”). 


IX. KINH NỘI CĂN DO NHÂN VÔ NGÃ 
(Ajjhattünattahetusutta) (S. IV. 130) 


142. (Như kinh trên, chỉ thay thé “vô ngã” cho “vô thường”). 


X. KINH NGOẠI CĂN DO NHÂN VÔ THƯỜNG 
(Bāhirāniccahetusutta)® (S. ТУ. 130) 

143. Này các Tỷ-kheo, các sắc là vô thường. Do nhân gì, do duyên gì khiến 
các sắc khởi lên, cái ây cũng vô thường. Này các Тӯ-Кһео, các sắc do nhân vô 
thường khởi lên, từ đâu sẽ thường còn duoc? 

Này các Tỷ-kheo, các thanh... các hương... các у]... сас xúc... 

Này các Tý-kheo, các pháp là vô thường. Do nhân gì, do duyên gì khiến các 
pháp khởi lên, cái ây cũng vô thường. Này các Tý-kheo, các pháp do nhân vô 
thường khởi lên, từ đâu có thể thường được? 

Thây vậy... Vi ấy biết rõ: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc 
nên làm đã làm, không còn trở lại đời này пва.” 


в Tên kinh này và 2 kinh kế tiếp (141, 142) trong bản tiếng Anh của PTS dịch: The Personal, by Way 
of Condition, nghĩa là Nội căn do nhán. | 

° Tên kinh này và 2 kinh kê tiêp (144, 145) trong bản tiêng Anh của PTS: The External, by Way of 
Condition, nghĩa là Ngoại căn do nhán. 
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XI. KINH NGOẠI CĂN DO NHÂN KHÔ 
(Bahiradukkhahefusuffa) (S. ТУ. 131) 


144. (Như kinh 143, chỉ thay thế “khó” cho “vô thường”). 


ХП. KINH NGOẠI CĂN DO NHÂN VÔ NGÃ 
(Bahiranattahetusutta) (S. IV. 131) 


145. (Như kinh 143, chỉ thay thế “vô ngã” cho “vô thường”). 
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XV. PHÁM MỚI VÀ CŨ 
(NAVAPURÄNAVAGGA) 


I. KINH ĐOẠN TAN МСНІЕР (Kammanirodhasutta)* (5. ТУ. 132) 

146. Này các Ty-kheo, Ta thuyết về các nghiệp mới và cũ, sự đoạn diệt 
các nghiệp, con đường đưa đến sự đoạn diệt các nghiệp. Hãy lăng nghe và suy 
nghiệm kỹ. Ta sẽ giảng. 

Này các Tý-kheo, thế nào là nghiệp cũ? Mắt, này các Tỷ-kheo, cần phải 
quán là nghiệp cù,” được tác thành, được tư niệm, được cảm thọ. Tai... Mũi... 
Lưỡi... Thân... Y cần phải quán là nghiệp cũ, được tác thành, được tư niệm, 
được cảm thọ. Này các Tỷ-kheo, đây được gọi là nghiệp cũ. 

Và này các Tý-kheo, thé nào là nghiệp mới? Này các Tỷ-kheo, hiện tại 
phàm làm việc gì với thân, với lời nói, hay với ý. Này các Tỷ-kheo, đây được 
gọi là nghiệp mới. 

Và này các Ty-kheo, thế nào là nghiệp đoạn diệt? Sự đoạn diệt thân nghiệp, 
ngữ nghiệp, ý nghiệp, nhờ vậy cảm thây giải thoát. Này các Tỷ-kheo, đây được 
gọi là nghiệp đoạn diệt. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường đưa đến nghiệp đoạn diệt? Đây 
là con đường Thánh đạo tám ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tình tân, chánh niệm, chánh định. Này 
các Tý-kheo, đây gọi là con đường đưa đến nghiệp đoạn diệt. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, Ta đã giảng cho các ông nghiệp cũ, đã giảng 
nghiệp mới, đã giảng nghiệp đoạn diệt, đã giảng con đường đưa đên nghiệp 
đoạn diệt. 

Này các Tý-kheo, phàm những gi bậc Đạo sư cân phải làm vì hạnh phúc, vì 
lòng thương đệ tử, những việc ây Ta đã làm cho các ông, vì lòng thương tưởng 
các ông. 

Này các Tỷ-kheo, đây là những góc cây, đây là những căn nhà trông. Hãy 
thiën tư, các Tỷ-kheo, chớ có phóng đật, chớ có hồi hận vë sau. Đây là lời giáo 
0101 của Ta cho các óng.°š 


% Вап tiếng Anh của PTS: Action, nghĩa là Nghiệp. 
57 Chu giải: Con mặt không phải cũ, nhưng được hiện hữu do nghiệp quá khứ. 
58 Xem M. I. 46; Ш. 302. 
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IL KINH VÔ THƯỜNG THÍCH ỨNG DUA ĐÉN NIÉT-BÀN 
(Aniccanibbanasappayasutta)° (S. ТУ. 133) 


147. Này các Ty-kheo, Ta sẽ giảng cho các ông con đường thích ứng với 
Niết- bàn. Hãy lăng nghe... Và này các Tý-kheo, thế nào là con đường thích ứng 
với Niết-bàn? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý- -kheo tháy măt là vô thuòng, thây các săc là 
vô thuong, tháy nhàn thức là vô thường, thây nhãn xúc là vô thường. Phàm 
duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khó hay bất khó bất lạc; cảm thọ áy 
là vô thường. 


.. tai... mũi... lưỡi... thân... 
.. thấy y ý là vô thường, thấy các pháp là vô thường, ау y ý thức là vô thường, 


thầy ý xúc là vô thường. Phàm duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khó hay 
bất khó bất lạc; cảm thọ ấy là vô thường. 


Và này các Tỷ-kheo, đây là con đường thích ứng với Niết-bàn. 
II. KINH KHÔ THÍCH ОМС DUA ĐẾN NIÊT-BÀN 
(Dukkhanibbanasappayasutta) (S. IV. 134) 

148. (Như kinh trên, chỉ thay thé “khó”. 


IV. KINH VÔ NGÃ THÍCH ỨNG РОСА РЕМ МІЁТ-ВАМ 
(Anaftanibbãnasappäyasuffa) (5. ТУ. 134) 


149. (Như kinh trên, chỉ thay thê “vó ngã”). 
V. KINH CON ĐƯỜNG THÍCH ỨNG DUA ĐẾN NIÊT-BÀN 
(Nibbanasappayapatipadasutta) (S. ТУ. 135) 

150. Này các Ty-kheo, Ta sẽ giảng cho các ông về con đường thích ứng với 


Niết- bàn. Hãy lắng nghe... Và này các Ty-kheo, thé nào là con đường thích ú Ứng 
với Niét-bàn? 


Các ông nghĩ thế nào, này các Tý-kheo, mắt là thường hay vô thường? 

— Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

— Cái gì vô thường là khó hay lạc? 

— Là khó, bạch Thế Tôn. 

— Cái gì vô thường, khó, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng nêu quán cái áy 
là: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cải này là tự ngã của tôi”? 

— Thưa không, bạch Thê Tôn. 


Tháy уйу, пау các Tỷ-kheo, vị đa văn Thánh đệ tử nhàm chán đối VỚI mắt, 
nhàm chán đối với các sắc, nhàm chán đôi với nhãn thức, nhàm chán đối VỚI 
nhãn xúc... Phàm duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khó hay bất khó bát lạc, 
vị ду cũng nhàm chán cảm thọ ây. Do nhàm chán, vị ду ly tham; đo ly tham, vị 


39 Tên kinh này và 3 kinh kế tiếp (148, 149, 150) trong bản tiếng Anh của PTS dịch: Helpful, nghĩa là 
Trg giúp. 
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ây được giải thoát... Vi ây biết rõ: “Sanh đã tận, Pham hanh đã thành, những 
việc nên làm đã làm, không, còn trở lại đời này nữa.” Này các Tỷ-kheo, đây là 
con đường thích ứng với Niết-bàn. 


VI. KINH BË TỬ NỘI TRÚ (Antevāsikasutta) (S. IV. 136) 


151. Này các Ту-Кһео, không có các đệ tử nội trú, không có Đạo sư, Phạm 
hạnh này được sống. 


Này các Tý-kheo, Tỷ-kheo sông có đệ tử nội trú, có Đạo sư là sông đau khô, 
không có thoái mái. Này các Ty-kheo, Tỷ-kheo sông không có đệ tử nội trú, 
không có Đạo sư là sông an lạc, thoải mái. 

Và thế nào, Tỷ-kheo sống có đệ tử nội trú, có Đạo sư là sống đau khô, 
không có thoải mái? 

Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo khi mắt thấy sắc, các ác, bất thiện pháp, 
các ức niệm, ước vọng bị trói buộc khởi lên, chúng trú ở trong VỊ ây; các ác, bát 
thiện pháp nội trú trong vi ду. Do уду, v1 áy được gọi là có đệ tử nội trú. Chúng 
theo sát (samudacaranti) vị ду; các ác, bất thiện pháp theo sát vị ây. Do vậy, vị 
ây được gọi là có Đạo su.% 

. khi tai nghe tiếng... khi mỗi ngùi hương... khi lưỡi ném vị... khi thân 
cảm xúc... 

Lại nữa, này сас Тӯ-Кһео, Tỷ-kheo khi ý biết pháp, các ác, bất thiện pháp, 
các ức niệm, ước vọng bị trói buộc khởi lên, chúng trú ở trong vị ấy; các ác, 
bất thiện pháp nội trú ó trong у] áy. Do vậy, vị ây được goi là có đệ tử nội trú. 
Chúng theo sát vị ду; các ác, bát thiện pháp theo sát vị ây. Do vậy, vị áy được 
go1 là có Đạo sư. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo sống có đệ tử nội trú, có Đạo sư là 
sông đau khô, không có thoải mái. 

Và này các Iỷ-kheo, thế nào là Tý-kheo sông không có đệ tử nội trú, không 
có Đạo sư là sông an lạc, thoải mái? 

Ó dáy, này các Tý-kheo, Ty-kheo khi mắt tháy sắc, các ác, bất thiện pháp, 
các ức niệm, ước vọng bị trói buộc không khởi lên, chúng không trú ở trong vi 
ây; các ác, bất thiện pháp không nội trú trong VỊ ây. Cho nên, vị ду được gọi là 
không có đệ tử nội trú. Chúng không theo sát vị ây; các ác, bất thiện pháp không 
theo sát vị ду. Do vậy, vị ду được gọi là không có Đạo sư. 

Lại nữa, này các Тӯ-Кһео, Tý-kheo khi tai nghe tiếng... khi mũi ngửi 
hương... khi lưỡi nêm vị... khi thân cảm xúc... 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi ý biết pháp, các ác, bất thiện pháp, 
các ức niệm, ước vọng bị trói buộc không khởi lên, chúng không trú ở trong VỊ 
ду; các ác, bất thiện pháp không nội trú ở trong vị ду. Do vậy, vị ду được gọi là 


°° Sacariyaka. SA. II. 403 giải thích họ là đạo sư của vị йу, bảo bọc vị ây, dạy dỗ vị ấy rằng: “Áp dụng 
cách điều trị như vậy, như vậy, làm những bón phận như vậy, như vậy”. 
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không có đệ tử nội trú. Chúng không theo sát vi ду; сас ác, bát thién pháp khóng 
theo sát v1 áy. Do уду, у1 áy được gọi là không có Dao su. 

Như vậy, này các Ту-Кһео, là Tỷ-kheo sống không có đệ tử nội trú, không 
có Đạo sư. 

Đây, này các Tỷ-kheo, được gọi là Phạm hạnh không có đệ tử nội trú, không 
có Đạo sư. 

Này các Ty-kheo, Ty-kheo sóng có đệ tử nội trú, có Đạo sư là sông đau khô, 
không có thoái mái. Này сас Tỷ-kheo, Ty-kheo sông không có đệ tử nội trú, 
không có Đạo sư là sông an lạc, thoải mái. 


УП. KINH PHAM HẠNH VỚI MỤC ĐÍCH GÌ? 
(Kimatthiyabrahmacariyasuffa)°` (S. ТУ. 138) 

152. Này các Tý-kheo, néu các du sĩ ngoại đạo hỏi các ông như sau: “Có cái 
gi, này chư Hiên, Phạm hạnh được sông dưới Sa-môn Gotama?” Được hỏi vậy, 
này các Ту-Кһео, các ông сап phải trả lời cho các du sĩ ngoại đạo ấy như sau: 

“Này chư Ніёп, vì liễu tri đau khó nên Phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn.” 

Này các Tý-kheo, néu các du sĩ ngoại đạo hỏi các ông như sau: “Thế nào, 
này chư Hiền, là vì liễu tri đau khó nên Phạm hạnh được sóng dưới Sa-món 
Gotama?” Được hỏi vậy, này các Tý-kheo, các ông сап phải trả lời cho các du 
sĩ ngoại đạo ấy như sau: 

“Mắt, này chư Hiên, là khô. Vì liễu tri nó nên Phạm hạnh được sống dưới 
Thé Tôn. Các săc, này chu Hiên, là khó. Vi liễu tri nó nên Pham hanh được 
sông dưới Thế Tôn. Nhãn thức, này chư Hiên, là khổ. Vì liễu tri nó nên Phạm 
hạnh được sông dưới Thé Tôn. Nhãn xúc là khô. Vì liễu tri nó nên Phạm hạnh 
được sông dưới Thế Tôn. Phàm duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ еї, lạc, khô, 
hay bát khó bát lạc; cảm thọ ây là khô. Vì liễu tri cảm thọ ấy nên Pham hanh 
được sông dưới Thé Tôn... Phàm duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khô, hay 
bát khó bát lạc; cảm tho â ây là khô. Vì liễu tri cảm thọ ây nên Pham hanh được 
sông dưới Thé Tôn. 

Đây là khó, này chu Hiền, vì liễu tri đau khó nên Pham hanh được sông 
dưới Thé Tôn.” 

Được hỏi vậy, này các Тӯ-Кһео, các ông cân phải trả lời như vậy cho những 
du sĩ ngoại đạo ây. 


УШ. KINH CÓ PHÁP MÔN NÀO? (Athinukhopariyayasufta)” (S. ТУ. 139) 


153. — Có pháp môn nào, do pháp môn ây, Ty-kheo ngoài lòng tin, ngoài ưa 
thích, ngoài lắng nghe, ngoài suy tư về phương pháp (akaraparivifakka), ngoài 
kham nhẫn, thích thú biện luận (đi//himijjhänakkhanri), có thể xác chứng chánh 


?! Bản tiếng Anh của PTS: То What Purpose? nghĩa là Với mục đích gỉ? 
? Bản tiêng Anh của PTS: Is There a Method? nghĩa là Có pháp môn nào? 
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trí; vị ây biết rõ: “Sanh đã tận, Pham hanh đã thành, những việc nên làm đã làm, 
không còn trở lại đời này na”? 

— Bạch Thé Tôn, đôi với chúng con, các pháp lẫy Thế Tôn làm căn bản... 

— Có một pháp môn, này các Ту-Кһео, do pháp môn ây, Tý-kheo ngoài lòng 
tin, ngoài ưa thích, ngoài lăng nghe, ngoài suy tư về phương pháp, ngoài kham 
nhãn, thích thú biện luận, có thể xác chứng chánh trí; vị ду biết rõ: “Sanh đã 
tận... trạng thái này nữa.” 

Pháp môn áy là gì, do pháp môn ấy... “... không còn trở lại đời này nữa”? 

О đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo khi mặt thấy sắc, hoặc nội tâm có tham, 
sân, si, biết rõ: “Nội tâm ta có tham, sân, si”; hoặc nội tâm không có tham, sân, 
si, biết rõ: “Nội tâm ta không có tham, sân, s1.” Này các Ty-kheo, Tyỷ-kheo khi 
A Һау sắc, hoặc nội tâm có tham, sân, si, biết rõ: “Nội tâm ta có tham, sân, 

*, hoặc nội tâm không có tham, sân, si, biết rõ: “Nội tâm ta không có tham, 
sân, si.” Này các Ту-Кһео, biết rõ chúng có mặt hay không có mặt trong tâm 
vị ду, có phải chúng là những pháp do lòng tin được hiểu biết, hay do ưa thích 
được hiểu biết, hay do lăng nghe được hiểu biết, hay đo suy tư về phương pháp 
được hiểu biết, hay do kham nhẫn, thích thú biện luận được hiểu biết? 

— Thưa không, bạch Thế Tôn. 

— Có phải các pháp này, do thấy chúng với trí tuệ nên được hiểu biết? 

— Thưa phải, bạch Thê Tôn. 

— Đây là pháp môn, này các Tỷ-kheo, do pháp môn này, Tỷ-kheo ngoài lòng 
tin, ngoài ua thích, ngoài lăng nghe, ngoài suy tu vë phuone pháp, ngoài kham 
nhẫn, thích thú biện luận, có thê xác chứng với chánh trí; vị ây biết rõ: “Sanh 
đã tận... không còn trở lại đời này nữa. ” 

Lại nữa, này các Тӯ-Кһео, Tỷ-kheo khi tai nghe tiếng... khi mũi ngửi 
hương... khi lưỡi ném vị... khi thân cảm xúc... 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi ý biết pháp. hoặc nội tâm có tham, 
sân, sĩ, biết rõ: “Nội tâm ta có tham, sân, si”; hoặc nội tâm không có tham, sân, 
si, biết rõ: “Nội tâm ta không có tham, sân, si.” Này các Tỷ-kheo, khi ý biết 
pháp, hoặc biết rõ nội tâm có tham, sân, si: “Nội tâm ta có tham, sân, si”, hoặc 
biết rõ nội tâm không có tham, sân, sĩ: “Nội tâm ta không có tham, sân, si.” Này 
các Tý-kheo, sự biết rõ chúng có mặt hay không có mặt trong tâm vị йу, có phải 
chúng là những pháp do lòng tin được hiểu biết, hay do ưa thích được hiểu biết, 
hay do lăng nghe được hiểu biết, hay do suy tư về phương pháp được hiểu biết, 
hay do kham nhẫn, thích thú biện luận được hiéu biết? 


— Thưa không, bạch Thê Tôn. 

— Có phải các pháp này, do thấy chúng với trí tuệ nên được hiểu biết? 

— Thưa phải, bạch Thé Tôn. 

— Đây là pháp môn, này các Tỷ-kheo, do pháp môn này, Tỷ-kheo ngoài lòng 
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tin, ngoài ưa thích, ngoài lắng nghe, ngoài suy tư về phương pháp, ngoài kham 
nhãn, thích thú biện luận, có thê xác chứng với chánh trí; vị ây biết rõ: “Sanh 
đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời 
này nữa.” 


IX. KINH CÁC CĂN ĐƯỢC THÀNH TỰU 
(Indriyasampannasutta)° (5. ТУ. 140) 


154. Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thé Tôn... 
Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo ду bạch Thé Tôn: 
— “Các căn được thành tựu, các căn được thành tựu”, như vậy được nói đến. 
Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, các căn được thành tựu? 


— Nếu Tý-kheo quán sanh diệt trong nhãn căn, vị йу nhàm chán đỗi với nhãn 
căn.. ‚ trong nhĩ căn.. - trong tỷ căn... trong thiệt căn.. ‚ trong thân căn... Nếu Tỷ- 
kheo quán sanh diệt trong y căn, vị ây nhàm chán đối với ý căn. Do nhàm chán, 
VỊ ây ly tham; do ly tham, vi ây được giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên 
biết rằng: “Та đã được giải thoát.” Vị ду biết rõ rằng: “Sanh đã tận, Pham hanh 
đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nùa.’ 


Cho đến như vậy, Tỷ-kheo thành tựu các căn. 


X. KINH HỎI VË VỊ THUYÉT PHÁP 
(Dhanưnakathikapucchasuffa)”° (5. ТУ. 141) 


155. Rồi một Tý-kheo đi đến Thế Tôn... 

Ngôi xuống một bên, Tý-kheo ây bạch Thế Tôn: 

m2) thuyết pháp, VỊ thuyết pháp”, bạch Thế Tôn, như vậy được nói đến. 
Cho đên như thế nào, bạch Thé Tôn, là vị thuyết pháp? 


- Nêu Tỷ-kheo thuyết pháp đưa đến nhàm chán, ly tham, đoạn diệt mắt, như 
vậy là vừa đủ dé được gọi là Ty-kheo thuyét pháp. Néu Ty-kheo thuc hành su 
nhàm chán, ly tham, đoạn diệt đôi với mắt, như vậy là vừa đủ đê được 201 là 
Tỷ-kheo thành tựu pháp và thuận pháp. Nếu Tỷ-kheo do nhàm chán, ly tham, 
đoạn diệt đối với mặt, được giải thoát không có châp thủ, như vậy là vừa đủ dé 
được gọi là Tý-kheo chứng được Niễt-bàn ngay trong hiện tại. 


.. tai... тїп... lưỡi... thân... 


Nếu Tỷ-kheo thuyết pháp đưa дёп nhàm chán, ly tham, đoạn diệt ý, như vậy 
là vừa đủ dé được gọi là Ty-kheo thuyét pháp. Néu Ty-kheo thuc hành su nhàm 
chán, ly tham, đoạn diệt đôi với ý, như vậy là vừa đủ để được gọi là Tý-kheo 
thực hành pháp và thuận pháp. Nêu Ty-kheo do nhàm chán, ly tham, đoạn diệt 
đối với ý, được giải thoát không có chấp thủ, như vậy là vừa đủ dé được gọi là 
Tỷ-kheo đạt được Niết-bàn ngay trong hiện tại. 


2 Bản tiếng Anh của PTS: Faculty, nghĩa là Căn. 
% Bản tiếng Anh của PTS: Preacher, nghĩa là Vi thuyết pháp. 
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PHÁN BÓN 
NĂM MƯƠI KINH THỨ TƯ 


XVI. PHẨM НҮ ĐƯỢC DOAN TÂN 
(NANDIKKHAVAVAGG4) 


I. KINH HỶ TRONG THÂN ĐƯỢC ĐOẠN TẬN 
(Ajjhattanandikkhayasuffa)”° (5. ТУ. 142) 


156. Này các Ty-kheo, khi Tỷ-kheo thây mắt vô thường là vô thường, thây 
vậy là chánh tri kiên. Do thây chơn chánh, vị ây nhàm chán. Do duyệt hý tiêu 
tận (nandikkhaya) nên tham tiêu tận; do tham tiêu tận nên duyệt hy tiêu tận; do 
duyệt hy, tham tiêu tận nên tâm được gọi là khéo giải thoát. 

Này các Tỷ-kheo, khi Tỷ-kheo thấy tai vÓ thuong là vô thường... thấy mũi 
vô thường là vô thường... thấy lưỡi vô thường là vô thường... thấy thân vô 
thường là vô thường... 

Này các Ty-kheo, khi Ty-kheo ау ý vô thường là vô thường, Һау vậy là 
chánh tri kiến. Do thấy chon chánh, vị ây nhàm chán. Do duyệt hy tiêu tận nên 
tham tiêu tận; do tham tiêu tận nên duyệt hy tiêu tận; do duyệt hy, tham tiêu tận 
nên tâm được gọi là khéo giải thoát. 


П. KINH HY NGOÀI THÂN ĐƯỢC ĐOẠN TÂN 
(Bãhiranandikkhayasufía) (5. IV. 142) 


157. (Như kinh trên, chỉ thay thé “các sắc, các tiếng, các hương, các vi, các 
xúc, các pháp”). 


Ш. KINH НҮ VÔ THƯỜNG TRONG THÂN ĐƯỢC ĐOẠN TÂN 
(Ajjhattaaniccanandikkhayasutta) (S. ТУ. 142) 


158. Này các Ty-kheo, hãy như lý tác ý mắt và như thật chánh quản con 
mắt là vô thường. Này các Tỷ-kheo, do như lý tác y con mắt và như thật chánh 
quán con mắt là vô thường, Tỷ-kheo nhàm chán đôi với con mắt. Do duyệt hy 
tiêu tận nên tham tiêu tận; do tham tiêu tận nên duyệt hy tiêu tận; do duyệt hy, 
tham tiêu tận nên tâm được gọi là khéo giải thoát. 

Này các Tỷ-kheo, hãy như lý tác ý tai... mũi... lưỡi... thân... 


? Tên kinh này và 3 kinh kế tiếp (157, 158, 159) trong bàn tiéng Anh cúa PTS dich: The Destruction of 
the Lure, nghĩa là Đoạn trừ sự сат dô. 
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Này các Tỷ-kheo, hãy như lý tác ý và như thật chánh quán ý là vô thường. 
Này các Tỷ-kheo, do như lý tác ý và như thật chánh quán y là vô thường, Tỷ-kheo 
nhàm chán đối với ý. Do duyệt hy tiêu tận nên tham tiêu tận; do tham tiêu tận nên 
duyệt hy tiêu tận; do duyệt hy, tham tiêu tận nên tâm được gọi là khéo giải thoát. 


IV. KINH HỶ VÔ THƯỜNG NGOÀI THÂN ĐƯỢC ĐOẠN TẬN 
(Bãhiraaniccanandikkhayasuffa) (S. IV. 145) 


159. (Như kinh trên, chỉ thay thé “các sắc, các tiếng, các hương, các vi, các 
xúc và các pháp”). 
V. KINH THIÊN ĐỊNH TRONG VƯỜN XOÀI ЛУАКА 
(Jiyakambavanasamadhisutta)”° (S. ТУ. 143) 

160. Một thời, Thế Tôn ó Rãjagaha, tại vườn xoài JTvaka. Tại đây, Thế Tôn 
gọi các Ту-Кһео: 

— Này các Tý-kheo, hãy tu tập thiên định. Này các Ty-kheo, Ty-kheo có tâm 
định tĩnh, sự vật như thật hiên hiện. Và sự vật ү: như thật hiển hiện? 


Mắt vô thường như thật hiên hiện. Các sắc vô thường như thật hiển hiện. 
Nhãn thức vô thường như thật hiển hiện. Nhãn xúc vô thường như thật hiển 
hiện. Phàm duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khó, hay bất khô bát lạc; 
cảm thọ áy vô thường như thật hiên hiện. 


Tai... Мо... Lưỡi... Thân... 


s. vô thường như thật hiển hiện. Các pháp vô thường như thật hiển hiện. Ý 
thức vô thường như thật hién hiện. Y xúc vô thường như thật hiển hiện. Phàm 
duyên у xúc khởi lên cảm thọ рі, lạc, khó, hay bát khô bát lạc; cảm thọ ấy vô 
thường như thật hiên hiện. 

Này các Ту-кһео, hãy tu tập thiên định. Ty-kheo có tâm định tĩnh, sự vật 
như thật hiên hiện. 


VI. KINH THIÊN TINH ÂN CƯ TRONG VƯỜN XOÀI ЛУАКА 
(JTvakarnbavanapafisallanasufía) (S. ТУ. 144) 

161. Một thời, Thé Tôn ở Rajagaha, tại vườn xoài Jivaka. Tại đây, Thế Tôn 
gọi các Ty-kheo: 

– Này các Ty-kheo, hãy tu tập thiên tịnh án cư. Này các Ty-kheo, Ту-Кһео 
có thiền tịnh, sự vật như thật hiên hiện. Và sự vật gì như thật hiển hiện? 

(Như kinh trên)... 


УП. KINH KOTTHIKA VÀ VÔ THƯỜNG 
(Koffhikaaniccasuffa)”' (S. IV. 145) 


162. Rồi Tôn giả Mahãkotthika đi đên Thế Tôn... 


% Kinh này và kinh kế tiếp trong bản tiếng Anh của PTS dịch: In J7waka s Mango Grove, nghĩa là Trong 
vưởn xoài Jivaka. ИК | И 

97 Tên kinh này và 2 kinh kê бёр (163, 164) trong bàn tiêng Anh của PTS việt: Kotthika, nghĩa là Tôn 
giả Kotthika. 
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Ngôi xuống một bên, Tôn giá Mahãkotthika bạch Thế Tôn: 

— Bạch Thé Tôn, lành thay, nếu Thé Tôn thuyét pháp văn tăt cho con. Sau 
khi nghe pháp từ Thê Tôn, con sẽ sông một mình an tịnh, không phóng dật, 
nhiệt tâm, tinh cân. 

— Cái gì vô thường, này Kotthika, ở đây ông сап phải đoạn trừ lòng dục. 
Này Kotthika, cái gi là vô thường? 

Mắt là vô thường, пау Kotthika, ở đây ông cân phải đoạn trừ lòng dục. Các 
sắc là vô thường, ở đây ông cân phải đoạn trừ lòng dục. Nhãn thức là vô thường, 
ở đây ông сап phải đoạn trừ lòng dục. Nhãn xúc là vô thường, ở đấy ó ông cân 
phải đoạn trừ lòng dục. Phàm duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khó, hay 
bát khô bát lạc; cảm thọ ây là vô thường, ở đây ông cân phải đoạn trừ lòng dục. 


Tai... Mùi... Lưỡi... Thân... 


Y là vô thường, ở đây ông cần phải đoạn trừ lòng dục. Các pháp là vô 
thường, ó đây ông cân phải đoạn trừ lòng dục. Ý thức là vô thường, ở đây ông 
сап phải đoạn trừ lòng dục. Y xúc là vô thường, ở đây б ông cân phải đoạn trừ 
lòng dục. Phàm duyên y xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khó, hay bát khó bát lạc; 
cảm thọ ấy là vô thường, ở đây ông cân phải đoạn trừ lòng dục. 


Cái gì vô thường, này Kotthika, ở đây ô ông cân phải đoạn trừ lòng dục. 


УШ. KINH KOTTHIKA УА KHÔ (Kof#fhikadukkhasuffa) (5. IV. 146) 
163. (Như kinh trên, chỉ khác là nói đến “khó”. 


IX. KINH KOTTHIKA VÀ VÔ NGÃ (Kotthikaanattasutta) (5. ТУ. 146) 
164. (Như kinh trên, chỉ khác là nói đến “vô ngã”). 


X. KINH DOAN TÂN ТА KIÊN (Micchãdiffhipahänasuffa)° (5. IV. 147) 

165. Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thê Tôn... 

Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo ау bạch Тһе Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, do biết như thế nào, thây như thé nào, tà kiến được 
đoạn trừ? 

– Ty-kheo do biết và ау mắt là vô thường nên tà kiên được đoạn trừ. Do 
biết và thấy nhãn thức là vô thường nên tà kiến được đoạn trừ. Phàm duyên 
nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khô, hay bất khó bát lạc; do biết và thấy 
cảm thọ ây là vô thường nên tà kiến được đoạn trừ... Phàm duyên ý xúc khởi 
lên cảm thọ рї, lạc, khó, hay bát khó bát lạc; do biết và thấy cảm thọ ấy là vô 
thường nên tà kiên được đoạn trừ. 

Này các Tỷ-kheo, do biết như vậy, do thấy như vậy nên tà kiến được 
đoạn trừ. 


% Bản tiếng Anh của PTS: Wrong View, nghĩa là Tà kiến. 
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XI. KINH ĐOẠN TÂN THÂN KIÉN 
(Sakkãyadiffhipahãnasuffa)° (S. ТУ. 147) 


166. (Như kinh trên, chỉ thay thế “thân kiến” cho “tà kiến”). 
ХП. KINH ĐOẠN TÂN NGÃ KIÊN 
(Afãnudiffhipahãnasufra)'°° (5. ТУ. 148) 

167. (Như kinh trên, chỉ thay thế bằng “ngã kiến”). 


? Вап tiếng Anh của PTS: The Person-pack, nghĩa là Т hân kiến. 
10 Bản tiêng Anh của PTS: About the Self, nghĩa là Ngã kiên. 
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ХУП. PHẨM SÁU MƯƠI LƯỢC THUYÊT 
(SATTHIPEYYALAVAGGA) 


I. KINH DỤC NƠI NỘI THÂN УО THƯỜNG 
(Ajjhaftaaniccachandasuffa)'°' (5. ТУ. 148) 


168. Này các Tỷ-kheo, cái gì vô thường, ở đây các ông cần phải đoạn trừ 
lòng dục. Và này các Tỷ-kheo, cái gi là vô thường? 

(Như kinh 162 trên, chỉ khác “Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo”). 
П. KINH THAM NƠI NỘI THÂN VÔ THƯỜNG 
(Ajjhattaaniccarãgasutfía) (S. ТУ. 149) 

169. (Như kinh trên, chỉ thay thé “tham (rãga)”cho “dục niệm”). 
Ш. KINH DỤC THAM NƠI NỘI THÂN VÔ THƯỜNG 
(Ajjhaftaaniccachandarägasufífa) (S. ТУ. 149) 

170. (Như kinh trên, chỉ thay thé “dục và tham” cho “đục niệm”). 


IV-VI. KINH DỤC NƠI КНО, У.У... (Dukkhachandädisufa) (5. IV. 150) 

171-173. Cái gì khó, này các Tỷ-kheo, ở đây các ông cân phải đoạn trừ lòng 
dục... lòng tham... lòng dục và tham. Уа này các Tỷ-kheo, cái рі là khô? 

Mắt là khô, này các Tỷ-kheo, ở йду các ông сап phải đoạn trừ lòng dục... 
lòng tham... lòng dục và tham. 

Тал... MũI... Lưỡi... Thân... 

Y là khó, ở đây các ông cần phải đoạn trừ lòng dục... lòng tham... lòng đục 
và tham. 

Cái gì là khô, này các Tỷ-kheo, ở đây các ông cân phải đoạn trừ lòng dục... 
lòng tham... lòng dục và tham. 
VII-IX. KINH DỤC NƠI VÔ NGÃ, У.У... (Anaffachandädisuffa) (S. IV. 150) 

174-176. Cái gì vô ngã, này các Tý-kheo, ở đây các ông cần phải đoạn trừ 
lòng dục... lòng tham... lòng dục và tham. Và này các Tỷ-kheo, cái gì là vô ngã? 

Mắt, này các Tỷ-kheo, là vô ngã, ở đây các ông cần phải đoạn trừ lòng dục... 
lòng tham... lòng dục và tham. 

Tai... MũI... Lưỡi... Thân... 


101 Tên kinh này và 17 kinh kế tiếp (169-185) trong bản tiếng Anh của PTS dịch: By Way of Desire, 
nghĩa là Do đục niệm. 
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Ý là vô ngã, ở đây các ông cân phải đoạn trừ lòng dục... lòng tham... lòng 
dục và tham. 

Cái gì là vô ngã, này các Tỷ-kheo, ở đấy các ông cần phải đoạn trừ lòng 
dục... lòng tham... lòng dục và tham. 


Х-ХП. KINH DỤC NƠI NGOẠI THÂN VÔ THƯỜNG, У.У... 
(Bãhiraãniccachandädisufa) (S. ТУ. 150) 

177-179. Cái gì vô thường, này các Tý-kheo, ở đấy các ông cần phải đoạn 
trừ lòng dục... lòng tham... lòng dục và tham. Và này các Tỷ-kheo, cái gì là 
vô thường? 

Các sắc là vô thường, này các Tỷ-kheo, ở đây các ông cần phải đoạn trừ 
lòng dục... lòng tham... lòng dục và tham. 

Các tiếng... Các hương... Các vị... Các xúc... 

Các pháp là vô thường, này các Tỷ-kheo, ở đấy các ông cần phải đoạn trừ 
lòng dục... lòng tham... lòng dục và tham. 

Cái gì vô thường, này các Tý-kheo, ở đây các ông cân phải đoạn trừ lòng 
dục... lòng tham... lòng dục và tham. 


ХШ-ХУ. KINH DỤC NƠI NGOẠI THÂN KHÔ, V.V... 
(Bãhiradukkhachandädisufía) (S. ГУ. 150) 

180-182. Cái gì khó, này các Tỷ-kheo, ở đây các ông cần phải đoạn trừ lòng 
dục... lòng tham... lòng dục và tham. Và này các Tỷ-kheo, cái gì là khô? 

Các sắc, này các Tý-kheo, là khổ, ở đây các ông cần phải đoạn trừ lòng 
dục... lòng tham... lòng dục và tham. 

Các tiếng... Các hương... Các vị... Các xúc... 

Các pháp là khó, này các Tỷ-kheo, ở đây các ông cân phải đoạn trừ lòng 
dục... lòng tham... lòng dục và tham. 

Cái gì khô, này các Tỷ-kheo, ở đây các ông cần phải đoạn trừ lòng dục... 
lòng tham... lòng dục và tham. 


XVI-XVIII. KINH DỤC NƠI NGOẠI THÂN VÔ NGÃ, V.V... 
(Bahiranattachandadisutta) (S. ТУ. 151) 

183-185. Cái gì vô ngã, này các Ty-kheo, ở đây các ông сап phải đoạn trừ 
lòng dục... lòng tham... lòng dục và tham. Và này các Ty-kheo, cái gi là vô ngã? 

Các sắc, này các Tỷ-kheo, là vô ngã, ở đây các ông cần phải đoạn trừ lòng 
dục... lòng tham... lòng dục và tham. 

Các tiếng... Các hương... Các vị... Các xúc... 

Các pháp, này các Tỷ-kheo, là vô ngã, ở đây các ông cân phải đoạn trừ lòng 
dục... lòng tham... lòng dục và tham. 

Cái gì là vô ngã, này các Tỷ-kheo, ở đây các ông cần phải đoạn trừ lòng 
dục... lòng tham... lòng dục và tham. 
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XIX. KINH NỘI THÂN УО THƯỜNG THUỘC QUÁ KHỨ 
(AjjhafIãffãniccasuffa)'°2 (S. ТУ. 151) 

186. Mặt, này các Tý-kheo, là vô thường, thuộc quá khứ. 

Tai... Mũi... Lưỡi... Thân... Ý là vô thường, thuộc quá khứ. 

Thây vậy, này các Ty-kheo, vị đa văn Thánh đệ tử nhàm chán đối với mắt, 
nhàm chán đôi với tai, nhàm chán đôi với mỗi, nhàm chán đối với lưỡi, nhàm 
chán đôi với thân, nhàm chán đối với y. Do nhàm chán, vi áy Ту tham; do ly 
tham, v1 áy được giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên biết răng: “Ta đã 
được giải thoát.” Vị ду biết rõ: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc 
nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa. ” 


XX. KINH NỘI THÂN VÔ THƯỜNG THUỘC VỊ LAI 
(Ajjhattanasataniccasutta) (S. IV. 152) 
187. Mắt, này các Tỷ-kheo, là vô thường, thuộc vi lai. 
Tai... Mũi... Lưỡi... Thân... Ý là vô thường, thuộc vị lai. 


66 


Tháy vậy... ©... không còn trở lại đời này nữa. 


XXI. KINH NỘI THÂN VÕ THƯỜNG THUỘC HIỆN TẠI 
(Ajjhattapaccuppannaniccasutta) (5. ТУ. 152) 
188. Mặt, пау các Tỷ-kheo, là vô thường, thuộc hiện tại. 
Tai... Mũi... Lưỡi... Thân... Ý là vô thường, ш hién tai. 


é€ 


Thây vậy... ©... không còn trở lại đời này nữa.' 


XXII-XXIV. KINH NỘI THÂN KHÔ THUỘC QUÁ КНС, У.У... 
(Ajjhattattadidukkhasutta) (S. ТУ. 152) 


189-191. Mắt, này các Tỷ-kheo, là khó, thuộc quá khứ... thuộc vị lai... thuộc 
hiện tại. 

Tai... Mũi... Lưỡi... Thân... Y là khó, thuộc quá khứ... thuộc vị lai... thuộc 
hiện tại. 

Thây vậy... “... không còn trở lại đời này nữa.” 
ХХУ-ХХУП. KINH NỘI THÂN VÔ NGÃ THUỘC QUÁ KHỨ, V.V... 
(Ajjhattattadianattasutta) (S. ТУ. 152) 

192-194. Mắt, này các Ty-kheo, là vô ngã, thuộc quá khứ... thuộc vi lai... 
thuộc hiện tại. 

Tai... Mũi... Lưỡi... Thân... Y là vô ngã, thuộc quá khứ... thuộc vị lai... thuộc 
hiện tại. 

Thây vậy... “... không còn trở lại đời này nữa. 


102 Tên kinh này và 17 kinh kế tiếp (187-203) trong bản tiếng Anh của PTS dịch: By Way of the Past, 
nghĩa là 7zuộc quá khứ. 
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ХХУШ-ХХХ. KINH NGOẠI THÂN VÔ THƯỜNG THUỘC QUÁ 
KHỨ, У.У... (Bāhirātītādianiccasutta) (S. ТУ. 152) 

195-197. Các sắc, này các Ty-kheo, là vô thường, thuộc quá khứ... thuộc vị 
lai... thuộc hiện tại. 

Các tiếng... Các hương... Các vị... Các xúc... Các pháp là vô thường, thuộc 
quả khứ... thuộc vi lai... thuộc hiện tại. 


45 


Thây уду... “... không còn trở lại đời này nữa.” 


XXXI-XXXII. KINH NGOẠI THÂN KHÔ THUỘC QUÁ КНС, V.V... 
(BãhirafffAAdidukkhasutía) (S. IV. 152) 

198-200. Các sắc, này các Tỷ-kheo, là khó, thuộc quá khứ... thuộc vị lai... 
thuộc hiện tại. 

Các tiếng... Các hương... Các vị... Các xúc... Các pháp là khổ, thuộc quá 
khứ... thuộc vi lai... thuộc hiện tại. 


66 


Thây vậy... “°... không còn trở lại đời này nữa.” 


XXXIV-XXXYVI. KINH NGOẠI THÂN VÔ NGÃ THUỘC QUÁ KHỨ, V.V... 
(Bahiafdianaffasufa) (S. IV. 152) 

201-203. Các sắc, này các Tý-kheo, là vô ngã, thuộc quá khứ... thuộc vị 
lai... thuộc hiện tại. 

Các tiếng... Các hương... Các vị... Các xúc... Các pháp là vô ngã, thuộc quá 
khứ... thuộc vi mà thuộc hiện tại. 

Thây vậy... “... không còn trở lại đời này nữa.” 


XXXVII. KINH NỘI THÂN VÔ THƯỜNG THUỘC QUÁ KHỨ 
(Ajjhattātītayadaniccasutta)!® (S. ТУ. 152) 


204. Mắt, пау các Tỷ-kheo, là vô thường, thuộc quá khứ. Cái gì vô thường, 
cái ây là khô. Cái gì khô, cái ây là vô ngã. Cái gì vô ngã, cái ây không phải là 
của tôi, cái ây không phải là tôi, cái ây không phải là tự ngã của tôi. Như vậy, 
cân phải như thật quán cái ây với chánh trí tuệ. 

Tai là vô thường... Mũi là vô thường... Lưỡi là vô thường... Thân là vô 
thường... 

Y là vô thường, thuộc quá khứ. Cái gì vô thường, cái ây là khó. Cái gì khô, 
cái ấy là vô ngã. Cái gì vô ngã, cái ду không phải là của tôi, cái áy không phải 
là tôi, cái ây không phải là tự ngã của tôi. Như vậy, cần phải như thật quán cái 
ây với chánh trí tuệ. 

Thây vậy... “... không còn trở lại đời này nữa. 


1% Tên kinh này và 17 kinh kế tiếp (205-221) trong bản tiếng Anh của PTS dịch: What Is Impermanenf? 
nghĩa là Cái gi vô thường? 
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XXXVIII. KINH NỘI THÂN VÔ THƯỜNG THUÓC VỊ LAI 
(Ajjhattanaeatayadaniccasutta) (5. ТУ. 153) 

205. Mắt, này các Tý-kheo, là vô thường, thuộc vị lai. Cái gì vô thường là 
khô... (như kinh trên, chỉ khác đây “thuộc vị lai”). 


XXXIX. KINH NỘI THÂN VÔ THƯỜNG THUỘC HIỆN TẠI 
(Ajjhattapaccuppannayadaniccasutta) (S. ТУ. 153) 


206. (Như kinh trên, chỉ khác đây “thuộc hiện tại”). 


XL-XLI. KINH NỘI THÂN KHÔ THUỘC QUÁ KHỦỨ, V.V... 
(Ajjhattatittadiyamdukkhasutta) (S. ТУ. 154) 

207-209. Mắt, này các Tỷ-kheo, là khổ, thuộc quá khứ... thuộc у] lai... thuộc 
hiện tại. Cái gì khô, cái ду là vô ngã. Cái gì vô ngã, cái ây không phải là của tôi, 
cái ấy không phải là tôi, cái ду không phải là tự ngã của tôi. Như vậy, cần phải 
như thật quán cái ây với chánh trí tuệ. 

Tai... MũI... Lưỡi... Thân... 


Y là khó, thuộc quá khứ... thuộc vị lai... thuộc hiện tại. Cái gì khó, cái ây 
là vô ngã. Cái gì vô ngã, cái ây không phải là của tôi, cái ây không phải là tôi, 
cái ду không phải là tự ngã của tôi. Như vậy, cần phải như thật quán cái ấy với 
chánh trí tuệ. 


Tháy vậy... “... không còn trở lại đời này nữa.” 


XLII-XLY. KINH NỘI THÂN VÔ NGÃ THUỘC QUÁ KHỨ, V.V... 
(Ajjhattatttadiyadanattasutta) (S. ТУ. 154) 


210-212. Mắt, này các Tỷ-kheo, là vô ngã, thuộc quá khứ... thuộc vi lai... 
thuộc hiện tại. Cái gì vô ngã, cái ây không phải là của tôi, cái ây không phải là 
tôi, cái ёду không phải là tự ngã của tôi... (như kinh trên). 


ХІУІ-ХІУШ. KINH NGOẠI THÂN VÔ THƯỜNG THUỘC QUÁ 
КНС, У.У... (Bahiratitadiyadaniccasutta) (5. ТУ. 154) 

213-215. Các sắc, này các Ty-kheo, là vô thường, thuộc quá khứ... thuộc vi 
lai... thuộc hiện tại. Cái gì vô thường, cái ấy là khó. Cái gì khó, cái ду là vô ngã. 
Cái gì vô ngã, cái ду không phải là của tôi, cái ây không phải là tôi, cái ây không 
phải là tự ngã của tôi. Như vậy, cần phải như thật quán cái ду với chánh trí tuệ. 

Các tiếng... Các hương... Các vị... Các xúc... 

Các pháp là vô thường, thuộc quá khử... thuộc vi lai... thuộc hiện tại. Cái 
gi vô thường, cái ây là khô. Cái gì khô, cái ây là vô ngã. Cái gì vô ngã, cái ау 
không phái là của tôi, cái ây không phải là tôi, cái ây không phải là tự ngã của 
tôi. Như vậy, cân пр nhu thát quán cái ду vói ш trí tuệ. 


Thây vậy... “... không còn trở lại đời này nữa.” 
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XLIX-LL. KINH NGOẠI THÂN KHÔ THUỘC QUÁ KHỨ, V.V... 
(BãhiraffẦadiyamdukkhasuffa) (S. ТУ. 155) 

216-218. Các sắc, này các Tỷ-kheo, là khó, thuộc quá khứ... thuộc vi lai... 
thuộc hiện tại. Cái gì khó, cái ấy là vô ngã. Cái gì vô ngã, cái ây không phải là 
của tôi, cải ây không phải là tôi, cái ây không phải là tự ngã của tôi. Như vậy, 
cần phải như thật quán cái ấy với chánh trí tuệ. 

Các pháp là khô, thuộc quá khứ... thuộc vi lai... thuộc hiện tại. Cái gì khô, 
cái ду là vô ngã. Cái gì vô ngã, cái ây không phải là của tôi, cái ây không phải 
là tôi, cái ây không phải là tự ngã của tôi. Như vậy, cân phải như thật quán cái 
ây với chánh ш ш 

Thây уду... “... không còn trở lại đời này nữa. 


LH-LIV. KINH NGOẠI THÂN VÔ NGÃ THUỘC QUÁ KHỨ, V.V... 
(Bãhiraffãadiyadanaffasuffa) (S. ТУ. 155) 

219-221. Сас sắc, này các Ty-kheo, là vô ngã, thuộc quá khứ... thuộc vi 
lai... thuộc hiện tại. Cái gì vô ngã, cái ây không phải là của tôi, cái áy không 
phải là tôi, cái ây không phải là tự ngã của tôi. 

Các tiếng... Các hương... Các vi... Các xúc... 

Các pháp là vô ngã, thuộc quá khứ... thuộc vi lai... thuộc hiện tại. Cái gì vô 
ngã, cái ây không phải là của tôi, cái ây không phải là tôi, cái ây không phải là 
tự ngã của tôi. Như vậy, cần phải như thật quán cái ây với chánh trí tuệ. 


ç 


Thây vậy... “... không còn trở lại đời này nữa.” 


LV. KINH NỘI XÚ VÔ THƯỜNG 
(Ajjhattayatanaaniccasutta)!% (S. ТУ. 155) 

222. Mắt, này các Ty-kheo, là vô thường. Tai... Mũi... Lưỡi... Thân... Y là 
vô thường. 

Thây vậy... “... không còn trở lại đời này nữa.” 


LVI. KINH NỘI XU KHÔ (4jjhaffãyafanadukkhasuffa) (S. ТУ. 155) 
223. Mắt, này các Tý-kheo, là khô. Tai... и. Lưỡi... Thân... Y là khó. 
Thây vậy... “... không còn trở lại đời này nữa.” 


LVII. KINH NỘI XÚ VÔ NGÃ (Ajjhattayatanaanattasutta) (5. ТУ. 156) 
224. Mắt, này các Tỷ-kheo, là vô ngã. Tai... Mũi... Lưỡi... Thân... Y là 
vô ngã. 
Thây vậy... “... không còn trở lại đời này nữa.” 


!% Tên kinh này và 2 kinh kế tiếp (223, 224) trong bản tiếng Anh của PTS dịch: The Personal, nghĩa 
là Trong thán. 
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LVIII. KINH NGOẠI XÚ VÔ THƯỜNG 
(Ваһіғауаіапаапіссаѕийа)! (S. ТУ. 156) 


225. Các sắc, này các Tý-kheo, là vô thường. 
Các tiếng... Các hương... Các vị... Các xúc... Các pháp là vô thường. 
Thây vậy... “... không còn trở lại đời này nữa.” 


LIX. KINH NGOẠI XÚ KHÔ (Bãhirãyafanadukkhasuffa) (S. IV. 156) 
226. Các sắc, này các Тӯ-Кћео, là khó. 
Các tiếng... Các hương... Các vị... Các xúc... Các pháp là khô. 


çç 


Tháy уду... ©... không còn trở lại đời này nữa.” 
LX. KINH NGOẠI XÚ VÔ NGÃ (Bãhirãyafanaanaffasuffa) (S. ТУ. 156) 
227. Các sắc, này các Tỷ-kheo, là vô ngã. 
Các tiếng... Các hương... Các vị... Các xúc... Các pháp là vô ngã. 
Thây vậy... “... không còn trở lại đời này nữa.” 


105 Tên kinh này và 2 kinh kế tiếp (226, 227) trong bản tiếng Anh của PTS dịch: The External, nghĩa 


là Ngoài thán. 
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ХУШ. PHẨM BIẾN (S4MUDDAVAGG4) 


I. KINH BIÊN THỨ NHẤT (Рајлатаѕатиййаѕийа)!% (5. ТУ. 157) 


228. “Biên, biên”, này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phảm phu nói như vậy. Cái 
ду, này các Ty-kheo, khóng phái 1а bién trong giới luật của bậc Thánh. Cái 
ау [спа kẻ phàm phu], này các Tỷ-kheo, là một khối nước lớn, là một dòng 
nước lớn. 

Con mắt, này các Тӯ-Кһео, là biên của người, tốc độ của nó làm băng các 
sắc. Ai điều phục được tốc độ làm bằng các sắc ây, này các Tý-kheo, người 
ây được go! là Bà-la-môn đã vượt khỏi biển mắt, với những làn sóng (ѕайті), 
nước хоау (дуаа), các loại са mập (sagaha), các loại la-sát (rakkhasa),'” đến 
bờ bên kia và đứng trên đất liên. 

Тал... MũI... Lưỡi... Thân... 


Ý, này các Tý-kheo, là biên спа nguòi, tóc độ của nó làm băng các pháp. AI 
điều phục được tốc độ làm băng các pháp â ây, này các Tỷ-kheo, người ây duoc 
201 là Bà-la-món đã vượt khỏi biển ý, với những làn sóng, nước xoáy, các loại 
cá mập, các loại la-sát, đến bờ bên kia và đứng trên đất liên. 

Bậc Đạo sư nói như sau: 

Ai vượt qua biên này, 
Với са mập, la-sát, 
Với sóng biến hãi hùng, 
Biên rất khó vượt qua. 
Bậc tôi thắng trí tuệ, 
Đã thành tựu Phạm hạnh, 
Được 001: “Đến bờ kia”, 
Đã đạt thế giới biên. 
П. KINH BIẾN THỨ HAI (Dutiyasamuddasutta) (S. IV. 158) 


229. “Biến, biên”, này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu nói như vậy. Cái 
ду, пау сас Ту-Кһео, khóng phải là biên trong giới luật của bậc Thánh. Cái 
ây [của kẻ phàm phu], này các Tỷ-kheo, là một khối nước lớn, là một dòng 
nước lớn. 


Này các Ту-Кһео, có những sắc do mắt nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, 
khả ái, liên hệ đến dục, Һар dẫn. Này các Ту-Кһео, đây được gọi là biển trong 


106 Con mắt được ví với bốn biển vì không bao giờ đây, không bao giờ thỏa mãn. 
107 Xem S. IV. 178; KS. IV. 113 (kinh 200 ở trước); А. II. 123. 
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giới luật của bậc Thánh. Ó đây, thé giới này với Thiên giới, với Ma giới, với 
Phạm thiên giới, với chúng Sa-môn, Bả-la-môn, với chư thiên và loài người, 
phân lớn'% chìm đắm (samunna) trong ау, bị rỗi ren như cuộn chỉ, bị bao trùm 
như cuộn dây, thành như sợi dây bện băng cỏ, không thể vượt qua cõi d, ác 
thú, doa xứ, luân hồi. 

Này các Tý-kheo, có những tiếng do tai nhận thức... có những hương do mũi 
nhận thức... có những vị do lưỡi nhận thức... có những xúc do thân nhận thức... 

Này các Tỷ-kheo, có những pháp do ý nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ái, khả 
ý, liên hệ đến dục, һар dàn. Này các Ty-kheo, dáy duoc 201 1а bién trong 0101 
luật của bậc Thánh. О đây, thé giới này với Thiên giới, với Ma giới, với Phạm 
thiên giới, với chúng Sa-môn, Bà-la-môn, với chư thiên và loài người, phân lớn 
chìm dám trong ây, 61 rỗi ren như cuộn chỉ, bị bao trùm như cuộn dây, thành như 
sợi dây bên băng cỏ, không thé vượt qua cõi dữ, ác thú, doa xứ, luân hồi. 


Ш. KINH VÍ DỤ NGƯỜI САС CÁ (Bãjisikopamasuffa) (S. ТУ. 159) 

230. Ai đoạn trừ được tham, sân và vô minh, người ду vượt qua bién khó 
vượt này, với các loài са mập, các loài la-sát, với các làn sóng hãi hùng khó 
vượt này. 

Vượt trói buộc, thoát chết, 
Không còn có sanh y, 
Đoạn tận mọi khô đau, 
Không còn phải tái sanh. 
Sanh tử được đoạn diệt, 
Bậc không thé so sánh, 

Ta nói, v1 như vậy, 

Đã hóa mù Thân chết.!% 

Ví như, này các 1ý-kheo, một người cầu cá trong hồ nước sâu, quãng xuống 
một lưỡi câu có mắc môi. Một con cá, VỚI mắt nhìn vào môi, nuốt lưỡi câu ду. 
Nhu уду, пау các Ty-kheo, соп cá ây vì nuôt lưỡi câu, đi đến bất hạnh, đi đến 
ách nạn, bị người câu cá muốn làm gi thì làm. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có 
sáu lưỡi câu này ở trong đời, đưa đến bất hạnh cho các loài hữu tình, đưa đến 
tai hại cho các loài chúng sanh. Thế nào là sáu? 

Này các Ту-Кһео, có những sắc do mặt nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, 
khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu Ту-Кһео hoan hỷ sắc ấy, tán dương, tham 
luyến an trú, thời này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ây được gọi là đã nuốt lưỡi câu 
của Ác ma, đã đi đến bất hạnh, đã đi đến ách nạn, đã bị Ác ma muốn làm gì thì 
làm. Có những tiếng do tai nhận thức... có những hương do mũi nhận thức... có 
những vi do lưỡi nhận thức... có những xúc do thân nhận thức... 


108 ÇA. Ш. 3: Yebhuyyenati thapetva ariyasävake (Yebhuyyena: Phân lớn; có nghĩa là không ké đến các 
vị Thánh đệ tử). 
10 Xem KS. L. 152. 
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Này các Ty-kheo, có những pháp do ý nhận thức, khả lạc, khả hy, khả ý, 
khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu Ty-kheo hoan hỷ pháp ây, tán dương, 
tham luyện an trú, thời nảy các Tỷ-kheo, Ty-kheo á ây được gọi là đã nuót lưỡi 
câu của Ác ma, đã đi đến bất hạnh, đã đi đên ách nạn, đã bị Ác ma muốn làm 
øì thì làm. 


Này các Ту-Кһео, có những sắc do mắt nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả 
ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu Tý-kheo không hoan hy các sắc ấy, 
không tán dương, không tham luyên an trú, thời này các Tý-kheo, Tỷ-kheo 
ây được gọi là không nuôt lưỡi câu của Ác ma, đã bẻ gãy lưỡi câu, đã bẻ nát 
lưỡi câu, không đi đên bất hạnh, không đi đến ách nạn, không bị Ác ma muốn 
làm gì thì làm. Này các Tỷ-kheo, có những tiếng do tai nhận thức... có những 
hương do mũi nhận thức... có những vị do lưỡi nhận thức... có những xúc do 
thân nhận thức... 


Này các Ty-kheo, có những pháp do ý nhận thức, khả lạc, khả hy, khả ý, 
khả ái, liên hệ đến dục, hấp. dẫn. Nếu Tý-kheo không hoan hy pháp ây, không 
tán dương, không tham luyên an trú, thời này các Tỷ-kheo, Tý-kheo â ây duoc 
gọi là vị không nuốt lưỡi câu của Ác ma, đã bẻ gãy lưỡi câu, đã bẻ nát lưỡi 
câu, không đi đến bất hạnh, không đi đến ách nạn, không bị Ác ma muốn làm 
gi thi làm. 


IV. KINH VÍ DỤ САҮ CÓ NHỰA (Khirarukkhopamasutfa)''° (S. IV. 160) 


231. — Này các Tỷ-kheo, đối với các sắc do mắt nhận thức, Tỷ-kheo hay 
Tỷ-kheo-mI nào còn có tham, còn có sân, còn có si; tham à ây chưa đoạn tận, sân 
ây chưa đoạn tận, si ây chưa đoạn tận; dâu chỉ có phần nhỏ, khi các sắc do mắt 
nhận thức đi vào trong tâm mắt nhận thức, chúng chinh phuc tâm của vi ây, còn 
nói gi cả phân lớn. Vi sao? Này các Ty-kheo, vi còn có tham, còn có sân, còn 
có 51; và tham а ây chưa đoạn tận, sân ây chưa đoạn tận, 51 ây chưa đoạn tận. Đối 
với các tiêng do tai nhận thức... Đối với các hương do mũi nhận thức... Đối với 
các vị do lưỡi nhận thức... Đối với các xúc do thân nhận thức... 


Này các Ty-kheo, đối với các pháp do ý nhận thức, Tỷ-kheo hay Ту-Кһео- 
пі nào còn có tham, còn có sân, còn со s1; tham â ây chưa đoạn tận, sân ây chưa 
đoạn tận, si ау chưa đoạn tận; dâu chỉ có phân nhỏ, khi các pháp do У nhận thức 
đi vào trong tâm ý nhận thức, chúng chinh phục tâm của vi ду, còn nói gi са 
phàn lớn. Vì sao? Này các Ty-kheo, vì còn có tham, con có sân, còn có si; và 
tham ấy chưa đoạn tận, sân ду chưa đoạn tận, si ду chưa đoạn tận. 

Ví như, này các Тӯ-Кһео, một cây có nhựa, hoặc cây Bôồ-để (Assattha), 
hoặc cây Bàng (Nigrodha), hoặc cây Sanh (Pilakkha), hoặc cây Udumbara, 
hoặc một loại cây còn tươi. Rôi một người với cái búa sắc bén chặt vào cây áy. 
Nước nhựa cây ду có chảy ra không? 

- Thưa có, bạch Thé Tôn. 


110 Xem M. I. 429. 
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— Vì sao? 

— Vì răng, bạch Thế Tôn, cây ây có nhựa. 

— Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đôi với các вас do mắt nhận thức, Tỷ-kheo 
hay Ty-kheo-ni nào còn có tham, còn có sân, còn có sĩ; tham à åy chua doan tân, 
sân ây chưa đoạn tận, 51 ây chưa đoạn tận; dâu chỉ có phần nhỏ, khi các sắc do 
mắt nhận thức đi vào trong tầm mắt nhận thức, chúng chinh phuc tâm của vị ду, 
con nói gl са phân. lớn. Vì sao? Này các Ty-kheo, vì còn có tham, còn có sân, 
còn có si; và tham â ây chưa đoạn tận, sân ây chwa đoan tân, si ây chua doan tân. 
Đối với các tiéng do tai nhận thức... Đôi với các hương do mũi nhận thức... Đối 
với các vị do lưỡi nhận thức... Đôi với các xúc do thân nhận thức... 


Này các Tỷ-kheo, đối với các pháp do y nhận thức, Tỷ-kheo hay Тӱ-Кһео- 
пі пао còn có tham, còn có sân, còn có si; tham â ây chưa đoạn tận, sân ду chưa 
đoạn tận, s1 ау chưa đoạn tận; dâu chỉ có phân nhỏ, khi các pháp do y nhân thức 
di vào trong tám y nhân thúc, chúng chinh phuc tâm của vị ду, còn nói gi са 
рһап lớn. Vì sao? Này các Ty-kheo, vi con có tham, còn có sân, còn có 51; và 
tham ấy chưa đoạn tận, sân ây chưa đoạn tận, si ây chưa đoạn tận. 


Này các Tỷ-kheo, đối với các sắc do mắt nhận thức, Ту-Кһео hay Tỷ-kheo- 
ni nào không có tham, không có sân, không có s1; tham ây đã đoạn tận, sân ây 
đã đoạn tận, si ấy đã đoạn tận; dâu cho cả phân lớn, khi các sắc do mắt nhận 
thức đi vào trong tâm mắt nhận thức, chúng không chinh phục tâm của у] ây, 
còn nói gì chi phân nhó. Vi sao? Này các Ty-kheo, vi khóng có tham, khóng có 
sân, không có si; và tham á ây đã đoạn tận, sân ây đã đoạn tàn, si ду đã đoạn tận. 
Đối với các tiếng do tai nhận thức... Đối với các hương do mũi nhận thức... Đối 
với các vị do lưỡi nhận thức... Đôi với các xúc do thân nhận thức... 


Này các Ty-kheo, đối với các pháp do ý nhận thức, Ту-Кһео hay Ty-kheo-ni 
nào không có tham, không có sân, không có s1; tham ây đã đoạn tận, sân ау đã 
đoạn tận, si ау đã đoạn tận; dầu cho cả phân lớn, khi các pháp do У, nhận thức 
đi vào trong tâm ý nhận thức, chúng không chinh phục tâm của vị ấy, còn nói 
gi chỉ có phân nhỏ. Vì sao? Này các Ty-kheo, vì không có tham, không có sân, 
không có si; và tham ây đã đoạn tận, sân ây đã đoạn tận, si ây đã đoạn tận. 


Ví như, này các Ту-Кһео, một cây có nhựa, cây Bó-dë hay cây Bàng, hay cây 
Sanh, hay cây Udumbara đã khô héo, không có nhua, dà quá mùa.!!! Rôi một 
nguòi vói cây búa săc bén chàt vào cây ây. Nuóc nhua cây ây có chåy ra không? 


— Thua không, bach Thé Tôn. 

— Vi sao? 

— Vi ràng, bach Thé Tón, cày áy khóng có nhua. 

— Cüng vậy, này các Tỷ-kheo, đối với các săc do mắt nhận thức, Ty-kheo 
hay Tý-kheo- ni nào không có tham, không có sân, không có si... sĩ ây đã đoạn 
tận... Đối với các pháp do ý nhận thức, tham ây đã đoạn tận, sân ấy đã đoạn tận, 


ш Xem S. IV. 182; KS. IV. 116 (kinh 202 ở trước). 
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51 ду đã đoạn tận; dâu cho cả phần lớn, khi các pháp do ý nhận thức di vào trong 
tâm ý nhận thức, chúng không chinh phục tâm v1 ây, còn nói gì chỉ có phân nhỏ. 
Vi sao? Này các Ту-Кһео, уі không có tham ấy, không có sân ây, không có si 
ду; và tham ду đã đoạn tận, sân ây đã đoạn tận, si ду đã đoạn tận. 


V. KINH КОТТНІКА (Ko/#£hikasufa) (S. ТУ. 163) 

232. Một thời, Tôn giả Sāriputta và Tôn giả Mahakotthika trú ở Baranast, 
tại Jsipatana, Lộc Uyên. 

Rôi Tôn giả Mahäkotthika, vào buôi chiều, từ chỗ tịnh cư đứng dậy, đi đến 
Tôn giả Sãriputta; sau khi đến, nói lên với Tôn giả Sãriputta những lời chào đón 
hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rôi ngôi xuống 
một bên. Ngôi xuống một bên, Tôn giả Mahäkotthika nói với Tôn giả Sariputta: 


– Thưa Hiën già, có phái con mắt là kiét sử của các săc, hay các săc là kiét sử 
của con mắt?... Có phải ý là kiết sử của các pháp hay các pháp là kiết sử của y? 


— Này Hiền giả Kotthika, con. mắt không phải là kiết sử của các sắc, các sắc 
không phải là kiết sử của con mắt; ở đây, do duyên cả hai khởi lên đục tham. 
Dục tham ở đây là kiết sử. 


.. Y không phải là kiết sử của các pháp, các pháp không phải là kiết sử của 
y; Ó day, do duyên cả hai khởi lên duc tham. Dục tham ở đây là kiết sử. 


Ví như, này Hiên giá, một con bo den và một con bò tráng bị cột lại bởi sợi 
dây hay cái ách. Nếu có người nói con bò đen là kiết sử của con bò trăng, hay 
con bò trắng là kiết sử của con bò đen, thời nói vậy có phải nói một cách chơn 
chánh không? 


— Thưa không. 


— Này Hiên giả, con bò đen không phải là kiết sử của con bò trắng. Và con 
bò trăng cũng không phải là kiết sử của con bò đen. Do sợi dây hay cái ách cột 
lại, cái ау ở đây là kiết sử. 

Này Hiên giả, cũng vậy, соп mắt cũng không phải là kiết sử của các sắc, 
các sắc không phải là kiết sử của con mất; ở đây, do duyên cả hai khởi lên dục 
tham. Dục tham ở đây là kiết sử. 


.. Y không phải là kiết sử của các pháp, các pháp không phải là kiết sử của 
ý; Ó đây, do duyên cả hai khởi lên dục tham. Dục tham ở đây là kiết sử. 


Này Hiên giả, néu con mắt là kiết sử của các sắc, hay các sặc là kiết sử của 
con mắt, thời Phạm hạnh này đưa đến chơn chánh đoạn tận khô đau không thé 
шуёп bó. Vi ràng, này Hiện giả, con mắt không phải là kiết sử của các sắc, các 
sắc cũng không phải là kiết SỬ của con mắt; ở đây, do duyên cả hai khởi lên dục 
tham. Dục tham ở đây là kiết sử. Do vậy, Phạm hạnh đưa đến chơn chánh đoạn 


tận khô đau có thê tuyên bó. 

.. Này Hiên giả, nêu ý là kiết sử của các pháp, hay các pháp là kiết sử của 
У, thời Phạm hạnh này đưa đến. chơn chánh đoạn tận khổ đau không thể tuyên 
bó. Vì răng, ý không phải là kiết sử của các pháp, hay các pháp không phải là 
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kiết sử của ý; ở đây, do duyên cả hai khởi lên dục tham. Dục tham ở đây là kiết 
sử. Do vậy, Phạm hạnh đưa đến chon chánh đoạn tận khó đau có thể tuyên bó. 


Này Hiền giả, với pháp môn này cần phải hiểu biết như vậy. Mắt không 
phải là kiết sử của sắc. Sắc không phải là kiết sử của mặt; ở đây, do duyên cả 
hai khởi lên dục tham. Dục tham ở đây là kiết sử. 

.. Y không phải là kiết sử của các pháp, các pháp không phải là kiết sử của 
ý; Ó đây, đo duyên cả hai khởi lên dục tham. Dục tham ở đây là kiết SỬ. 

Này Hiền ола, Thé Tón có màt. Vói con màt, тһё Tón tháy sác. Tham duc 
không có nơi Thế Tôn. Khéo giải thoát là tâm Thế Tôn. 

.. Này Hiên giả, Thế Tôn có ý. Với ý, Thế Tôn biết pháp. Tham dục không 
có nơi Thê Tôn. Khéo giải thoát là tâm Thê Tôn. 

Này Hiền giả, với pháp môn này cân phải hiểu biết như vậy. Mắt không 
phải là kiết sử của các sắc, các sắc không phải là kiết sử của mắt; ở đây, do 
duyên cà hai khởi lên dục tham. Dục tham ở đây là kiết sử. 


.. Y không phải là kiết sử của các pháp, các pháp không phải là kiết sử của 
y; Ở đây, do duyên cả hai khởi lên dục tham. Dục tham ở đây là kiết sử. 


VI. KINH KÄMABHŨ (Kãmabhñsufra) (S. IV. 165) 
233. (Tôn già Kãmabhũ đi đến Tôn giả Ananda và hỏi cùng một câu và 
được trả lời tương tự như kinh trên). 


УП. KINH UDAYI (Udaytsutta)!!2 (5. IV. 166) 

234. Một thời, Tôn già Ananda và Tôn già Udayi trú ó Kosambi, tại 
vườn Ghostta. 

Rôi Tôn giả Uday!1, vào buôi chiêu, từ chỗ tịnh cư đứng dậy, đi đến Tôn giả 
Ananda; sau khi đến, nói lên với Tôn giả Ananda những lời chào đón hỏi thăm 
thân hữu rôi ngôi xuóng một bên. Ngôi xuống một bên, Tôn giả Udāyi thưa với 
Tôn giả Ananda: 


— Thưa Hiền giả Ananda, như Thế Tôn dùng nhiêu phương tiện đã nói lên, 
đã khai mó, đã nêu ró thân này là vô ngã. Có thê chăng, cũng như vậy tuyên bô, 
tuyên thuyét, tuong thuyét, khai hién, khai thi, phán biét, minh hién minh thi 
ráng thúc nay cũng vô ngã? 

- Này Hiền giả Udãyi, như Thế Tôn dùng nhiêu pháp môn đã nói lên, đã 
khai mở, đã nêu rõ thân này là vô ngã. Cũng như vậy, có thê tuyên bó, tuyên 
thuyết, tường thuyết, khai hiến, khai thị, phân biệt, minh hiên minh thị răng 
thức này cũng vô ngã. 

Này Hiền già, có phải do duyên mắt và các sắc, khởi lên nhãn thức? 

- Thưa phải, Hiên giả. 

— Này Hiên giả, do nhân nào, do duyên nào khởi lên nhãn thức, nêu nhân ấy, 


о Xem S. IV. 107; KS. IV. 66 (kinh 123 ở trước). 
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néu duyên â ây môt cách toàn diện dưới mọi hình thức được đoạn diệt hoàn toàn, 
không có dư tàn, thời nhãn thức có thể nêu rõ được không? 


— Thưa không, Hiên giả. 

— Với pháp môn này, Thế Tôn đã tuyên thuyết, đã khai mở, đã nêu rõ thức 
này là vô ngã. 

Có phải do đuyên tai và các tiếng, khởi lên nhĩ thức?... Có phải đo đuyên 
mũi và các hương, khởi lên tỷ thức?... Có phải do duyên lưỡi và các vi, khởi lên 
thiệt thức?... Có phải do duyên thân và các xúc, khởi lên thân thức)... 

Này Hiên giả, có phải do duyên у và các pháp khởi lên ý thức? 

— Thưa phải, Hiên giả. 

— Này Hiền giả, do nhân nào, do duyên nào khởi lên ý thức, nếu nhân ấy, 


nếu duyên â ây một cách toàn diện dưới mọi hình thức được đoạn diệt hoàn toàn, 
không có dư tàn, thời y thức có thé nêu rõ được không? 

— Thưa không, Hiên giả. 

— Với pháp môn này, thưa Hiền giả, Thế Tôn đã tuyên thuyết, đã khai mở, 
đã nêu rõ thức này là vô ngã. 

Ví như, này Hiên g1ả, một người cân dùng lõi cây, tìm câu lõi cây, đi tìm 
lõi cây, сат cây búa sắc bén đi vào trong rừng. Ở đây, người này thây một thân 
cây chuối lớn, tháng, mới lớn và cao. Người á ду! chặt đứt гё cây, chặt đứt xong, 
người ấy chặt ngọn. Sau khi chặt ngọn, người ây lột vỏ ngoài ra. Người ấy ở 
đây không tìm được giác cây, còn nói gi lõi cây. 

Cũng vậy, này Hiên giả, Ty-kheo trong sáu xúc xứ, không quán thây có tự 
ngã và thuộc tự ngã. Do ау như vậy, vị ây không châp thủ một cái gi Ở trong 
đời. Do không châp thủ, vị ây không tham luyện. Do không tham Іџуёп, vị ây 
tự mình hoàn toàn tịch tịnh (parinibbayati). VỊ ây biết rõ: “Sanh đã tận, Phạm 
hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa.” 


УШ. KINH THUYÉT VỀ LÚA CHÁY (Adittapariyayasutta)!! (S. IV. 168) 


235. Này các Ty-kheo, Ta së giảng cho сас óng vê pháp môn “Lửa cháy”, 
pháp môn “Chánh pháp”. Hãy lăng nghe. Và này các Tý-kheo, thế nào là pháp 
môn “Lửa cháy” , pháp môn “Chánh pháp”? 


Thật tốt hơn, này các Tỷ-kheo, nêu nhãn căn bị hủy hoại với một cây kim 
băng sắt nung đỏ, hung cháy, rực chảy, cháy lửa ngọn. Như vậy, không có châp 
thu tuóng riêng, không chấp thủ tướng chung đôi với các sắc do mắt nhận thức, 
này các Tý-kheo, thức có thể vững trú, kiên trú, bị trói buộc bởi vị ngọt tướng 
chung hay bị trói buộc bởi vị ngọt tướng riêng. Trong thời gian ây, nêu mệnh 
chung, thời sự kiện này có thê xảy ra: ĐI thác sanh vào một trong hai sanh thú 
này, địa ngục hay bàng sanh. 

Này các Tý-kheo, do thấy nguy hiểm này, Ta nói như vây: “Thật tốt hơn, 


з Xem KS. III. 62; S. ТУ. 19; KS. IV. 10 (kinh 28 ở trước); Vin. I. 21. 
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này các Tý-kheo, nêu nhĩ căn bị hủy hoại với một cái dùi bàng sắt nung đỏ, hừng 
cháy, rực cháy, cháy lửa ngọn. Như vậy, không chấp thủ tướng riêng, không chấp 
thủ tướng chung đôi với các tiếng do tai nhận thức, này các Tý-kheo, thức có thê 
vững trú, kiên trú, bị trói buộc bởi мі ngọt tướng chung hay bị trói buộc bởi vi 
ngọt tướng riêng. Trong thời gian ấy, nêu mệnh chung, thời sự kiện này có thê 
xảy ra: ĐI thác sanh vào một trong hai sanh thú này, địa ngục hay bàng sanh.” 


Này các Tỷ-kheo, do thấy nguy hiểm này, Та nói như vây: “Thật tốt hơn, 
này các Tỷ-kheo, nêu tỷ căn bi phá hủy với một cái kêm sắc bén, hừng cháy, rực 
cháy, cháy lửa ngọn... néu thiệt căn bị hủy hoại với một con dao sắc bén, hừng 
cháy, rực cháy, cháy lửa ngọn... nêu thân căn ( кауіпағіуат) bị hủy hoại với một 
lưỡi kiếm sắc bén, hừng cháy, rực cháy, cháy lửa ngọn... 


Này các Ty-kheo, do thấy nguy hiểm này, Ta nói như уйу: “Thật tốt hơn là 
năm ngủ, Năm ngủ, Ta nói răng là trống không đối với các loài có sinh mạng. 
Ta nói răng là vô quả đối với các loài có sinh mạng. Ta nói răng là mù mờ 
(momiham) đôi với các loài có sinh mạng. Vì răng [nêu ngủ], thời không có 
suy nghĩ những vân đề dé có thể bị những vẫn đề tư duy chinh phục, để có thê 
phá hòa hợp Tăng. Này các Ty-kheo, thây sự trồng không [của năm ngủ] và sự 
nguy ёш, Та nói như vậy.” 

Ở đây, này các Ty-kheo, vị đa văn Thánh đệ tử suy nghĩ như sau: “Hãy 
dừng lại, chớ dé nhãn căn bị hủy hoại với một cây kim băng sát nung, đỏ, hừng 
cháy, rực cháy, cháy lửa ngọn. Ta hãy tác ý như sau: Tây, mắt là vô thường. 
Các sắc là vô thường. Nhãn thức là vô thường. Nhãn xúc là vô thường. Phàm 
duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc thọ, khô thọ, hay bất khó bát lạc tho; 
cảm thọ ây là vô thường.) 

Hãy dừng lại, chớ dé nhĩ căn bị hủy hoại với một cái dùi băng sắt nung 
đỏ, hừng chảy, rực cháy, cháy lửa ngọn. Ta hãy tác ý như sau: Tây, tai là vô 
thường. Các tiêng là vô thường. Nhĩ thức là vô thường. Nhĩ xúc là vô thường. 
Phàm duyên nhĩ xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc thọ, khô thọ, hay bất khô bất lạc 
thọ; cảm thọ ấy là vô thường. ' 

Hãy dừng lại, chớ để tỷ căn bị hủy hoại với một cái kêm ас bén, hừng chảy, 
rực chảy, chảy lửa ngọn. Ta hãy tác ý như sau: Đầy, mũi là vô thường. Các 
hương là vô thường. Tỷ thức là vô thường. Ty xúc là vô thường. Pham duyên 
tỷ xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc thọ, khô thọ, hay bát khó bất lạc thọ; cảm thọ ấy 
là vô thuong.” 

Hãy dừng lại, chớ đề thiệt căn bị hủy hoại với một con дао sắc bén, hừng 
cháy, rực chảy, cháy lửa ngọn. Ta hãy tác ý như sau: ‘Dây, lưỡi là vô thường. 
Các vị là vô thường. Thiệt thức là vô thường. Thiệt xúc là vô thường. Phàm 
duyên thiệt xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc thọ, khô thọ, hay bất khô bát lạc thọ; 
cảm thọ ấy là vô thường.” 

Hãy dừng lại, chớ để thân căn bị hủy hoại với một lưỡi kiếm sắc bén, 
hừng cháy, rực cháy, chảy lửa ngọn. Ta hãy tác ý như sau: “Đây, thân căn là vô 
thường. Các xúc là vô thường. Thân thức là vô thường. Thân xúc là vô thường. 
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Phàm duyên thân xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc thọ, khô thọ, hay bất khó bát lạc 
thọ; cảm thọ ấy là vô thường. 


Hãy dừng lại, chớ năm ngủ. Ta hãy tác ý như sau: Đầy, ý căn là vô thường. 
Các pháp là vô thường. Ý thức là vô thường. Y xúc là vô thường. Phàm duyên 
ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc thọ, khô thọ, hay bất khó bất lạc thọ; cảm thọ ấy 
là vô thường. kẻ 


Thây vậy, này сас Tỷ-kheo, vi đa văn Thánh đệ tử nhàm chán đối VỚI mắt, 
nhàm chán đối với các sắc, nhàm chán đôi với nhãn thức, nhàm chán đối VỚI 
nhãn xúc. Phảm duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc thọ, khổ thọ, hay bất 
khó bất lạc thọ; vị ây nhàm chán đối với cảm thọ ấy... nhàm chán đối với Y, 
nhàm chán đối với các pháp, nhàm chán đối với ý thức, nhàm chán đối VỚI y 
xúc. Phàm quyên ý xúc khởi lên cảm thọ рі, Јас tho, khó tho, hay bát khó bát 
lạc thọ; vi ây nhàm chán đôi với cảm tho â ây. Do nhàm chán, vi ây ly tham; do 
ly tham, vị ây được giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên biết rằng: “Та đã 
được giải thoát.” Vị ấy biết rõ: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc 
nên làm đã làm, không còn trở lại đời пау nùa.’ 


Này các Ty-kheo, đây là pháp môn “Lửa cháy”. Đây là pháp môn “Chánh pháp”. 


IX. KINH VÍ DỤ TAY VÀ CHÂN THỨ NHÁT 
(Pathamahatthapñdopamasuffa) (5. ТУ. 171) 


236. Nếu có các tay, này các Ту-Кһео, thời có thây lượm lên và đặt xuống. 
Nếu có chân, thời có thây đi tới và đi lui. Nếu có tay chân, thời có thấy co lại và 
duỗi ra. Nêu có bụng, thời có thây đói và khát. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, nếu có mắt và do duyên nhãn xúc, thời khởi 
lên nội lạc, nội khô. 

.. Nếu có ý, do duyên ý xúc thời khởi lên nội lạc, nội khô. 

Nếu không có các tay, này các Tỷ-kheo, thời không có thây lượm lên và đặt 
xuống. Nếu không có chân, thời không có thây di tới và đi lui. Nếu không có 
tay chân, thời không có thấy co lại và duỗi ra. Nếu không có bụng, thời không 
có thây đói và khát. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, nêu không có măt và không có duyên nhàn xúc, 
thời không khởi lên nội lạc, nội khô. 

.. Nếu không có lưỡi và không có duyên thiệt xúc, thời không khởi lên nội 
lạc, nội khô. 

. Nếu không có ý và không có duyên ý xúc, thời không khởi lên nội lạc, 
nội khó. 


X. KINH VÍ DU TAY VÀ CHÁN THÚ HAI 
(Dutiyahatthapadopamasutta) (S. IV. 172) 

237. Néu có các tay, này các Ty-kheo, thời có lượm lên và đặt xuống. Nếu 
có chân, thời có đi tới và đi lui... Nêu không có y và không có duyên ý xúc, thời 
không khởi lên nội lạc, nội khó. 
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XIX. PHẨM RÀN ĐỘC (ASĪVISAVAGGA) 


I. KINH VÍ DU RÁN ĐỘC (4sivisopamasuffa)'" (S. IV. 173) 


238. Ví như, này các Tỷ-kheo, có bốn con răn độc với sức nóng tột độ, với 
nọc độc mãnh liệt. Rôi có người đến, muốn sống, không muốn chết, muốn lạc, 
ghét khổ. Người ta nói với người ấy: “Này bạn, có bốn con rắn độc này, với 
sức nóng tột độ, với nọc độc mãnh liệt. Thỉnh thoảng hãy đánh thức chúng dậy, 
thỉnh thoảng hãy tám cho chúng, thỉnh thoảng hãy cho chúng ăn, thinh thoảng 
hãy cho chúng vào huyệt [dé ngủ|. Này bạn, nêu một trong bốn con răn độc 
này, với sức nóng tột độ, với nọc độc mãnh liệt, tức giận, thời này bạn, bạn sẽ 
di đến chết, hay đau khô gân như chết. Vậy này bạn, hãy làm những gì bạn nghĩ 
cân phải làm.” 


Rồi này các Tý-kheo, người ây quá so hài bón con răn độc với sức nóng tột 
độ, với nọc độc mãnh liệt, chạy trôn chỗ này chỗ kia. Người ta nói với người ấy: 
“Này bạn, có năm kẻ sát nhân thù địch này, đang đi theo sau lưng bạn. Chúng 
nói: “Khi nào chúng ta thây nó, chúng ta sẽ giêt nó.” Này bạn, hãy làm những 
gi bạn nghĩ là phải làm.” 


Rôi này các Ty-kheo, người ây quá sợ hãi bón con rắn độc ду VỚI Sức nóng 
tột độ, với nọc độc mãnh liệt; quá sợ hãi năm tên sát nhân thù địch â ây, chạy đi 
trón chỗ này: chỗ kia. Người ta nói với người ây: “Này bạn, có một tên thứ sáu 
cướp nhà, giết người VỚI ngọn kiêm gio lên, dang đi theo sau lưng bạn. Nó nói: 
“Khi nào ta thấy nó, ta sẽ chém đâu nó." Này bạn, hãy làm những рі bạn nghĩ 
là phải làm.” 

Rôi này các Tỷ-kheo, người ây quá sợ hãi bốn con răn độc với sức nóng 
tột độ, với nọc độc mãnh liệt; quá sợ hãi năm tên sát nhân thủ địch; quá sợ hãi 
tên thứ sáu cướp nhà, '' giết nguoi VỚI ngọn kiêm giơ lên, chạy đi trỗn chỗ này 
chỗ kia. Rôi người ây thây môt ngôi làng trông không. Nhà nào người ây di 
vào, nguòi ây vào chô tróng không, vào chó róng khóng, vào chó tuyệt không. 
Người ây sờ đến đồ dùng nào, người ây sờ chỗ trông không, người ây sờ chỗ 
rông không, người ây sờ chỗ tuyệt không. Người ta nói VỚI người ау: “Này bạn, 
bọn cướp phá hoại làng, sẽ đánh cướp ngôi làng trông không này. Này bạn, hãy 
làm những gi bạn nghĩ là phải lam.” 

Rồi này các Tý-kheo, người ấy quá sợ hãi bón con гап độc với sức nóng tôt 
độ, với пос độc mãnh liệt; quá sợ hãi năm tên giết người thù địch; quá sợ hãi 


114 Theo Муз. XII. 84, kinh này do Trướng lão Majjhantika thuyết cho những người trú ở Kashmira và 
Gandhãra. Xem А. П. 110. 


15 Antfaracara. Nghĩa đen là người di vào bên trong. Trái với cora, kẻ cướp đường. 
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tên thứ sáu cướp nhà, giết người VỚI ngọn kiêm gio lên; quá so hãi các tên cuóp 
làng, liên chay di trón chó này chỗ kia. Rôi người ду tháy một đâm nước lớn, 
bờ bên này đây những sợ hãi và nguy hiểm, bờ bên kia được an ón, không có sợ 
hãi, nhưng không có thuyền dé vượt qua, không có cầu đê đi qua đi lại. 


Rồi này các Ty-kheo, người ây suy nghĩ như sau: “Đây là một đâm nước 
lớn, bờ bên này đây những sợ hãi và nguy hiểm, bờ bên kia được an ôn, không 
có sợ hãi, nhưng không có thuyền để vượt qua, không có câu đề đi qua đi lại. 
Nay ta hãy thâu góp cỏ cây, nhành lá, cột lại thành chiếc bè;''5 nhờ chiếc bè này, 
tinh tân dùng tay chân, ta có thé vượt qua bờ bên kia một cách an toàn.” 


Rôi này các Tý-kheo, người ây thâu góp cỏ cây, nhành lá, cột lại thành chiếc 
bè; nhờ chiếc bè này, tinh tân dùng tay chân, người ây vượt qua bờ bên kia một 
cách an toàn. Vị Bà-la-môn vượt qua bờ bên kia, đứng trên đất liền. 


Ví dụ này, này các Tý-kheo, Ta làm để giải thích ý nghĩa. Và đây là ý nghĩa: 
Bốn con гап độc với sức nóng tột độ, với пос độc mãnh liệt, пау сас Ту- 
kheo, là dóng nghia với bón đại chủng: Địa đại, thủy đại, hóa đại và phong đại. 


Năm tên giết người thù địch, này các Tý-kheo, là đông nghĩa với năm thủ 
uân: Sắc thủ пап, thọ thủ uần, tưởng thủ uân, hành thủ uân, thức thủ uán. 

Tên thứ sáu cướp nhà, giết người với cây kiêm giơ lên, này các Tỷ-kheo, là 
đồng nghĩa với dục tham. 

Ngôi làng trồng không, này các Tý-kheo, là đồng nghĩa VỚI sáu nội xứ. Này 
các Ту-Кһео, nêu một người hiền, có kinh nghiệm, có trí, tìm hiểu nó VỚI con 
mắt; vị ау ау nó là trông không, là rỗng không, là tuyệt không.. . Nếu tìm hiểu 
nó với ý; vị ây thây nó là trông không, là rỗng không, là tuyệt không. 


Bọn cướp phá làng, này các Ty-kheo, là đồng nghĩa VỚI Sáu ngoại xứ. Này 
các Tỷ-kheo, mắt bị tàn hại trong các sắc khả ái và không khả ái. Này các Ty- 
kheo, tai bị tàn hại trong các tiếng khả ái và không khả ái. Này các Ту-Кһео, 
mũi bị tàn hại trong các hương khả ái và không khả а. Này các Tỷ-kheo, lưỡi 
bị tàn hại trong các vi khả ái và không khả ái. Này các Tỷ-kheo, thân bi tàn hại 
trong các xúc khả ái và không khả а. Này các Ty-kheo, у bị tàn hại trong các 
pháp khả ái và không khả а. 

Vùng nước lớn, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với bốn bộc lưu: Dục bộc 
lưu, hữu bộc lưu, kiên bộc lưu và vô minh bộc lưu.!# 

Bờ bên này nguy hiểm và hãi hùng, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với 
thân kiến. 9 

Bờ bên kia an ón và không kinh hãi, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với 
Niết-bàn. 


'! Xem M. I. 134. 

17 Chủ giải: Không có cái gi thuộc ngã hay ngã sở. Xem BPE. 597. 

18 Catunnetam oghãanam adhivacanam — kămoghassa, bhavoghassa, ditthoghassa, avÙjoghassa. 
1 Sakkaya. Xem KS. Ш. 86. 
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Cái bè, này các Ty-kheo, là đồng nghĩa với Thánh đạo tám ngành. 
Tình tán dùng tay và dùng chân, này các Ty-kheo, là đồng nghĩa với tinh 
tân, tinh cân. 


VỊ Bà-la-môn vượt qua bờ bên kia và đứng trên đất liên, này các Tý-kheo, 
là đông nghĩa với bậc A-la-hán. 


П. KINH VÍ DỤ CÓ XE (Rathopamasutta)'® (S. ТУ. 175) 


239. Này các Tỷ-kheo, đây đủ được ba pháp này, một Tỷ-kheo ngay trong 
hiện tại, sông nhiều an lạc, hoan hỷ, và tạo nguyên nhân “' bắt đâu đoạn tận 
các lậu hoặc. Thế nào là ba? Hộ trì các căn, tiết độ trong ăn uống và chú tâm 
tỉnh giác. 

Và này các Tỷ-kheo, thê nào là Ту-кһео hộ trì các căn? Ở đây, này các 
Tỷ-kheo, khi mắt аду ѕӣс,!22 Tỷ-kheo không năm giữ tướng chung, không 
năm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gi khiên nhãn căn không được chê 
ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác, bát thiện pháp khởi lên, Tỷ-kheo tự chế ngự 
những nguyên nhân ây, hộ trì nhãn căn, thực hành hộ trì nhãn căn. Khi tai nghe 
tiêng... mũi ngửi hương... lưỡi nêm vi.. . thân cảm xúc... ý nhận thức các pháp, 
vị ây không năm giữ tướng chung, không năm giữ tướng riêng. Những nguyên 
nhân gì khiên ý căn không được chế ngự, khiên tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện 
pháp khởi lên, Tý-kheo tự chế ngự những nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực 
hành hộ trì ý căn. 


Ví như, này các Tý-kheo, trên đất bằng, tại chỗ ngã tư, '“ có chiếc xe đang 
đậu, thăng với ngựa hay, có roi ngựa đặc biệt đang sẵn sàng. Có người mã thuật 
sư thiện xảo, người đánh xe điều ngự các con ngựa đáng được điêu ngự, leo 
lên xe ấy, tay trái năm lây dây cương, tay mặt câm lây roi ngựa, có thé đánh xe 
ngựa đi tới đi lui như thê nào và tại chỗ nào theo ý mình muôn. Cũng vậy, này 
các Tỷ-kheo, Ty-kheo học hộ trì, học chế ngự, học điều ngự, học tịnh chỉ sáu 
căn này. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Ту-Кћео hộ trì các căn. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo tiết độ trong ăn uống? 

Ở đây, này các Ty-kheo, Ty-kheo chơn chánh giác sát thọ dụng món ăn 
không phải đề vui đùa, không phải để đam mê, không phải đề trang sức, không 
phải đề tự làm đẹp mình, mà chỉ để thân này được an trú, được bảo dưỡng, khỏi 
bị thương hại, dé hỗ trợ Phạm hạnh; vị ây nghĩ răng: “Như vậy, ta diệt trừ các 
cảm thọ cũ, không cho khởi lên các cảm thọ mới và ta sẽ không có lỗi lầm, sông 
được an lac.” 


Ví như, này các 1ý-kheo, một người bôi thuôc vào một vét thương để chữa 
lành vết thương ây; ví như một người bôi dâu vào trục xe với mục đích để có thê 


120 Bản tiếng Anh của PTS: Delighfing in, nghĩa là Hoan hy trong [hiện tại]. 
121 Yoni: Nguồn gốc. Xem A. II. 76. 

122 Xem S. IV. 102; KS. IV. 63 (kinh 120 ở trước). 

! Xem M. I. 124; A. Ш. 28. 
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chở đô nặng: cũng vậy, này các Ty-kheo, Тӯ-Кһео chon chánh giác sát thọ dụng 
món ăn không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để trang 
sức, không phải đề tự làm đẹp mình, mà chỉ dé thân này được an trú, được bảo 
dưỡng, khỏi bị thương hại, dé hỗ trợ Phạm hạnh; vị ây nghĩ гапе: “Nhu уду, ta 
diét trừ сас cảm tho cũ, không cho khởi lên các cảm tho mới và ta sẽ không có 
lỗi lầm, sống được an lạc.” 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo tiết độ trong ăn uống. 

Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo chú tâm tỉnh giác? 

О đây, này các Тӯ-Кћео, Ty-kheo ban ngày trong khi đi kinh hành hay ngồi, 
tâm trừ sạch các chướng ngại pháp. Ban đêm canh một, khi đi kinh hành hay 
ngôi, tâm trừ sạch các chướng ngại pháp. Ban đêm canh giữa, vị ây năm phía 
hông bên phải, trong dáng năm con sư tử, hai chân đề trên nhau, chánh niệm 
tỉnh giác, tác ý đến lúc thức dậy. Ban đêm trong canh cuối cùng, vị ду thức dậy 
và trong khi đi kinh hành và ngôi, tâm trừ sạch các chướng ngại pháp. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Ty-kheo chú tám tinh giác. 


Này các Ty-kheo, đây đủ ba pháp ду, Ту-Кһео прау trong hiện tại, sóng 
nhiều an lạc, hoan hỷ, và tạo nguyên nhân bắt đầu đoạn tận các lậu hoặc. 


Ш. KINH VÍ DỤ CON ЕПА (Kummopamasutta) (S. IV. 177) 


240. Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, có một con rùa, vào buổi chiều, đang đi 
kiếm mỗi đọc theo bờ sông. Một con đã can, này các Tỷ-kheo, vào buôi chiêu, 
cũng đi tìm môi dọc theo bờ sông. 


Này các Tỷ-kheo, con rùa từ đàng ха trông thây con dã can đang đi tìm môi, 
thây vậy liền rụt bón chân và thứ năm là cô vào trong mai rùa của mình và năm 
bất động, im lặng. 


Này các Ту-Кһео, con dã can từ đàng xa trông thấy con rùa, đi đến con rùa; 
sau khi đến, đứng một bên và nghĩ răng: '* “Khi nào con rùa này thò ra phân 
thân nào và cô là thứ năm, ngay tại chỗ ây, ta sẽ năm 18у, bẻ gãy và ăn. 


Nhưng, này các Tỷ-kheo, vì rằng con rùa không thò ra một phân thân nào 
và cô là thứ năm, nên con dã can nhàm chán con rùa và bỏ đi, không nám được 
cơ hội. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Ác ma thường xuyên không gián đoạn, đứn 
trong tư thế rình mò các ông với ý nghĩ: “Rất có thể ta năm được cơ hội dë bắt 
gặp từ con mắt... từ cái lưỡi... hay từ ý.” 

Do vậy, пау các Ту-Кһео, hãy sông hộ trì các căn. Khi mắt thây sắc, không 
năm giữ tướng chung, không năm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì khiến 
nhãn căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác, bât thiện pháp khởi 
lên, hãy tự chê ngự những nguyên nhân ấy, hộ trì nhãn căn, thực hành hộ trì nhãn 
căn. Khi tai nghe tiếng... mũi ngửi mùi... lưỡi nêm vị... thân cảm xúc... ý nhận 


124 Хет $. П. 270. 
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thức các pháp, không năm giữ tướng chung, không năm giữ tướng riêng. Những 
nguyên nhân gì khiên ý căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác, 
bât thiện pháp khởi lên, hãy tự chế ngự những nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực 
hành hộ trì ý căn. Này các Tỷ-kheo, khi nào các ông sông hộ trì các căn, thời Ác 
ma nhàm chán các ông và sẽ bỏ đi, không năm giữ được cơ hội, như con dã can 
đối với con rùa. 

Như rùa giấu thân phần 

Trong mai rùa của nó. 

Cũng vậy vị Tỷ-kheo, 

Thâu nhóm mọi tâm tư, 

Không nương tựa một al,'!” 

Không hại một người nào, 

Hoàn toàn đạt tịch tịnh, 

Không nói хаи một ai. 


IV. KINH VÍ DỤ KHÚC GỖ THỨ NHẤT 
(Pathamadärukkhandhopamasuffa) (S. ТУ. 179) 


241. Một thời, Thé Tôn trú ở Kosambi, trên bờ sông Gañgā. 

Thế Tôn thây một khúc gỗ lớn trôi theo dòng nước sông Hàng, thấy vậy liền 
gọi các Ту-Кһео: 

— Này các Ty-kheo, các ông có thây khúc gỗ to lớn này đang trôi theo dòng 
nước sông Hăng không? 

— Thưa có, bạch Thế Tôn. 

— Này các Tý-kheo, nêu khúc gỗ không đâm vào bò bên này, „Không dám 
vào bờ bên kia, khóng chim рїйа dong, khóng màc cạn trên miêng đât nói, 
khóng bị loài người nhặt lây, không bị phi nhân nhặt lây, không bị mắc Vào 
xoáy nước, “° không bị mục bên trong; như vậy, này các Tỷ-kheo, khúc gó áy 
së huóng vë bién, sẽ xuôi theo biên, sẽ nghiêng nhâp vào biên. Vi sao? Vi răng, 
này các Ty-kheo, dong sóng Hàng huóng vë biên, xuôi theo biên, nghiêng trôi 
về biến. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, nêu các ông không dám vào bờ bên này, 
không dám vào bờ bên kia, không chim giữa dòng, không mắc cạn trên miệng 
đât nôi, không bị loài người nhặt lây, không bị phi nhân nhặt lây, không bị mắc 
vào xoáy nước, không bi mục bên trong; như vậy, này các Tỷ-kheo, các ông sẽ 
hướng vê Niết-bàn, sẽ xuôi theo Niết- bàn, sẽ nghiêng nhâp vào Niét-bàn. Vi 
sao? Vi ràng, này các Ty-kheo, chánh kiên hướng vé Niét-bàn, xuôi theo Niét- 
bàn, nghiêng nhập vào Niêt-bàn. 


Khi được nghe nói vậy, một Тӯ-Кһео bạch Thé Tôn: 


— Bạch Thé Tôn, bò bên này là gì? Bò bên kia là gì? Thé nào là chìm giữa 
dòng? Thế nào là mắc cạn trên miếng đất nổi? Thé nào là bị loài người nhặt láy? 


125 ÇA. Ш. 30: Anissifoti tanhãdifthinissayehi anissifo, nghĩa là không có tham và tà kiến. 
126 4уайа: Nước xoáy, không phải ауайа nghĩa là chỗ eo sông. 
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Thé nào là bị phi nhân nhặt lây? Thé nào là bị mắc vào xoáy nước? Thé nào là 
bị mục nát bên trong? 

— Bờ bên này, này Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với sáu nội xứ. Bờ bên kia, này 
Ту-Кһео, là đồng nghĩa với sáu ngoại xứ. BỊ chìm giữa dòng, này Tỷ-kheo, là 
đông nghĩa với hý tham. Bị mắc cạn trên miếng đất nói, này Tỷ-kheo, là đồng 
nghĩa với ngã mạn. 


Và này Tỷ-kheo, thé nào là bị loài người nhặt lây? Ở đây, Tỷ-kheo sông quá 
liên hệ với cư sĩ, chung уш, chung buôn, an lạc khi họ an lạc, đau khô khi họ bị 
đau khô, tự trói buộc mình trong các công việc phải làm được khởi lên của họ. 
Đây gọi là Tý-kheo bị loài người nhặt lây. 

Và thế nào, này Tỷ-kheo, là bị phi nhân nhặt 14у? О đây, Tý-kheo sóng 
Phạm hạnh với ước nguyện được sanh cộng trú với một hạng chư thiên: "Mong 
răng với giới luật này, với câm giới này, với khô hạnh này, với Phạm hạnh này, 
ta sẽ trở thành thiên nhân hay một loài chư thiên!” Đây, này Ту-Кһео, được gọi 
là bị phi nhân nhặt lây. 

Bị mắc vào xoáy nước, này Tý-kheo, là đồng nghĩa với năm dục công đức. 

Và này Tỷ-kheo, thé nào là bị muc nát bên trong? Ở đây, này Tỷ-kheo, có 
người thọ tà giới, theo ác pháp, bất tịnh, có những hành vi đáng nghi ngờ, “G 
những hành động che đậy, không phải Sa-món nhưng hiện tướng Sa-môn, không 
phải Phạm hạnh nhưng hiện tướng Phạm hạnh, nội tâm bị hủ bại, đầy đục vọng, 
là một đồng rác bân.!? Đây, này Tỷ-kheo, được gọi là bị mục nát bên trong. 


Lúc bây giờ, Nanda, người chăn bò, đứng không xa Thế Tôn bao nhiêu. Rồi 
người chăn bò Nanda bạch Thê Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, con không đâm vào bờ bên này, con không đâm vào bờ 
bên kia, con không bị chim giữa dòng, con không bị mắc cạn trên miếng đât 
nôi, con không bị loài người nhặt lây, con không bị phi nhân nhặt lây, con 
không bị тас vào xoáy nước, con không, bị mục nát bên trong. Bạch Thê Tôn, 
mong Thế Tôn cho con được xuất gia với Thế Tôn, được thọ Đại giới. 


— Này Nanda, hãy đem trả các con bò cho người chủ. 

— Bạch Thế Tôn, chúng sẽ đi trở về. Các bò mẹ đang trông mong gặp lại các 
con bê của chúng. 

— Tuy vậy, này Nanda, ông hãy trả lui các con bò cho những người chủ. 

Rôi Nanda, người chăn bò, sau khi trả lui các con bò cho những người chủ, 
đi đến Thê Tôn; sau khi đến, bạch Thê Tôn: 


— Bạch Thê Tôn, các con bò đã được trả lui cho những người chủ. Bạch Thế 
Tôn, xin hãy cho con được xuất gia. với Thê Tôn. Hãy cho con thọ Đại 0101. 


Nanda, người chăn bò duoc xuất gia VỚI Thê Tôn, được thọ Đại giới. Sau 
khi thọ Đại giới không bao lầu, Tôn giả Nanda sông một mình, an tịnh... 


127 Sankassarasamacara. Xem S. I. 66. 


28 Kasambujata. Xem Ud. V. 5. 
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Tôn giả Nanda trở thành một vị A-la-hán nữa. 


V. KINH VÍ DỤ KHÚC GÓ THỨ HAI 
(Dutiyadārukkhandhopamasutta) (S. IV. 181) 


242. Môt thòi, Thé Tôn ở tại Kimbilā, trên bờ sông Hàng. Thế Tôn tháy một 
khúc gỗ trôi theo dòng nước sông Hàng, ау vậy liên gọi các Tý-kheo: 


— Này các Ty-kheo, các ông có thây khúc gỗ lớn này bị trôi theo đòng nước 
sông Hăng? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

(Như kinh trên cho đến “nghiêng nhập vào Niết-bàn”). 

Được nghe nói vậy, Tôn giả Kimbila bạch Thế Tôn: 

— Bạch Thế Tôn, bờ bên này là gì?... (như kinh trên). 

— Và này Kimbila, thé nào là bị mục nát bên trong? Ó dáy, này Kimbila, Ty- 


kheo pham một giới tội (apatt), một giới tội không thê giải trừ. Này Kimbila, 
đây gọi là mục nát bên trong. 


VỊ. KINH CÁCH NHIÊM DỤC LÂU (Avassutapariyayasutta)!29 (5. IV. 182) 

243. Một thời, Thé Tôn sóng giữa dân chúng Sakka, tại Kapilavatthu (Ca-tỳ- 
la-vệ), trong vườn Nigrodha. 

Lúc bây giờ, có một hội đường mới của những người Sakka ở Kapilavatthu 
được làm không bao lâu, chưa được một Sa-môn, hay Bà-la-môn, hay một người 
nào đên ở. 

Rôi một só người Sakka ở Kapllavatthu đi đến Thé Tôn; sau khi đến, dành 
lễ Thê Tôn rôi ngôi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, các người Sakka ở 
Kapilavatthu bạch Thế Tôn: 

— Ó đây, bạch Thê Tôn, có hội đường mới của những người Sakka ở 
Kapllavatthu được làm không bao lâu, chưa được một Sa-môn, hay Bà-la-môn, 
hay một người nào đến ở. Bạch Thé Tôn, mong Thế Tôn hãy sử dụng, ngôi nhà 
ау đầu tiên, гӧі sau các người Sakka ở Kapllavatthu Sẽ SỬ dụng. Như vậy, sẽ đưa 
дёп hạnh phúc và an lạc lâu dài cho những người Sakka ở Kapilivatthu. 


Thê Tôn im lặng nhận lời. 


Những người Sakka ở Kapllavatthu, sau khi biết Thế Tôn đã nhận lời, từ 
chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài rôi đi đến 
hội đường mới ây. Sau khi đến, họ cho trải toàn bộ hội đường với những. tâm 
đệm, cho bảy biện các chỗ ngôi, cho sắp đặt ghè nước, cho treo đèn dâu, ròi đi 
đến Thé Tôn; sau khi đến, bạch Thế Tôn: 

— Bạch Thé Tôn, toàn bộ hội đường đã được trải đệm. Các chỗ ngôi đã được 
bày biện. Một ghè nước đã được đặt săn. Ngọn đèn dầu đã được treo lên. Nay 
Thé Tôn hãy làm gì Thế Tôn nghĩ là phải thời. 


12 Bản tiếng Anh của PTS: Lustful, nghĩa là Рау đục vọng. Bản Hán: Lâu riế iatt (N.16. 0006.35.202. 
0238а01). 
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Rôi Thé Tôn đắp y, cầm y bát, cùng với chúng Tỷ-kheo đi đến hội đường 
mới; sau khi đên, rửa chân, đi vào hội đường vả ngôi dựa vào cây cột ở giữa, 
mặt hướng vê phía Đông. Chúng Tỷ-kheo, sau khi rửa chân, bước vào hội 
đường, và ngôi dựa vào bức tường phía Tây, mặt hướng về phía Đông, với Thê 
Tôn trước mặt. Các người Sakka ở Kapilavatthu, sau khi rửa chân, bước vào 
hội đường, ngôi dựa vào bức tường phía Đông, hướng mặt về phía Tây, với Thế 
Tôn phía trước mặt. 


Rôi Thé Tôn, phân lớn của đêm, với pháp thoại thuyết giảng, khích lệ, làm 
cho phán khởi, làm cho hoan hy các người Sakka ở Kapilavatthu. Rồi Thế Tôn 
ø1ả1 tán họ với câu: 


— Này các Sakka, đêm đã quá khuya, пау các ông hãy làm những оі các ông 
nghĩ là hợp thời. 
— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các người Sakka ở Kapilavatthu vâng đáp Thế Tôn, từ chỗ ngồi đứng dậy, 
dành lễ Thé Tôn, thân hữu hướng về Ngài rôi ra đi. 


Rôi Thé Tôn, sau khi các người Sakka ở Kapilavatthu ra đi không bao lâu, 
liên gọi Tôn giả Mahãmoggalläna: 


— Này Moggalläna, chúng Ty-kheo đã đoạn trừ được buôn ngủ. Này 
Moggallãna, hãy thuyết pháp thoại cho chúng Tỷ-kheo. Ta nay bị đau lưng, 
Ta muôn năm xuông. 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Tôn giả Mahāmoggallāna vâng đáp Thê Tôn. 

Rôi Thế Tôn cho xếp y Tăng- giả-lê (Sañghati) рар bón lại, và năm xuống 
phía hông bên phải, trong dáng năm con sư tử, hai chân gác trên nhau, chánh 
niệm tỉnh giác, tác ý đên lúc thức dậy. 


О đây, Tôn giả Mahamossallana gọi các Tý-kheo: 

- Này chư Hiên. 

— Thưa Hiên giả. 

Các Tỷ-kheo vâng đáp Tôn giả Mahāmoggallāna. Tôn giả Маһатороаапа 
nói như sau: 

— Này chư Hiền, tôi sẽ giảng cho chư Hiền về pháp môn nhiễm dục lậu và 
pháp môn không nhiêm dục lậu. Hãy lăng nghe và suy nghiệm kỹ. Tôi sẽ giảng. 

- Thưa vâng, Hiên giả. 

Сас Tý-kheo ду vâng đáp Tôn giả Mahãmoggalläna. Tôn giả Mahãmoggallãna 
nói như sau: 


— Và này chư Hiền, thé nào là nhiễm dục lậu? О đây, này chư Hiện, 1ý-kheo 
khi mắt thây sắc, thiên chấp sắc khả ái, ghét bỏ các sắc không khả ái, sông với 
thân niệm không an trú, với tâm nhỏ hẹp. Vi ду không như thật rõ biết Tâm giải 
thoát, Tuệ giải thoát ду. Chính ở đây, các ác, bất thiện pháp ау khởi lên không 
được trừ diệt, có dư tàn. 
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.. Khi lưỡi ném vị... Khi ý biết các pháp, thiên chấp pháp khả ái, ghét bỏ 
pháp không khả ái, sống với thân niệm không an trú, với tâm nhỏ hẹp. VỊ ây 
không nhu thât rõ biết Tâm giải thoát, Tuệ giải thoát ây. Chính ở đây, các ác, 
bát thiện pháp ау khởi lên không được trừ diệt, có dư tàn. 


Này chư Hiên, đây gọi là Tỷ-kheo bị nhiễm dục lậu đối với các sắc do mắt 
nhận thức... đối với các vị do lưỡi nhận thức... đỗi với các pháp do ý nhận thức. 
Tỷ-kheo sông như vậy, này chư Hiển, nếu Мага có đến VỊ ây ngang qua mắt, 
Mara năm được cơ hội, Mara năm được đôi tượng... Nếu Mãra có đên vị ду 
ngang qua lưỡi, Мага năm được cơ hội, Mara năm được đối tượng... Nếu Māra 
có đến vị ду, ngang qua Y, Mara năm được cơ hội, Мага nám duoc đối tượng. 


Cũng vậy, này chư Hiên, như một cái nhà lợp băng cây lau hay cỏ, héo khô, 
không có nhựa, xưa đến ba hay bốn năm. Nếu từ phương Đông có người đến 
với Đó đuốc cháy đỏ, ngọn lửa sẽ nám được co hội, së năm được đôi tượng. 
Nếu một người từ phương Tây đến... Nếu một người từ phương Bắc đến... Nêu 
một người từ phương Nam đến... Nếu một người từ phương dưới đến... Nếu 
một người từ phương trên đến, hay một người bát cứ từ ở đâu đến với bó đuốc 
cháy đỏ, ngọn lửa năm được cơ hội, ngọn lửa năm được đối tượng. Cũng vậy, 
này chư Hiền, nêu Tý-kheo sống như vậy. Nếu Mãra có đến VỊ ду ngang qua 
mặt, Mara năm được cơ hội, Mãra năm được đối tượng... Nếu Mara có đến vị 
áy ngang qua lưỡi... Nếu Mara có đến vị ấy, ngang qua ý, Mara năm được cơ 
hội, Mãra năm được đối tượng. 


Này chư Hiên, sống như vậy, các sắc chinh phục vị Tỷ-kheo, không phải vị 
Тӯ-Кһео chinh phục các sắc. Các tiếng chinh phục vị Ty- kheo, không phải vị 
Tỷ-kheo chinh phục các tiêng. Các hương chinh phục vị Tỷ-kheo, không phải 
vị Ty-kheo chinh phục các hương. Các vi chính phục vị Tỷ-kheo, không phải vi 
Tỷ-kheo chinh phục các vi. Các xúc chinh phục vị TỶỷ-kheo, không phải vị Tý- 
kheo chính phục các xúc. Các pháp chinh phục vi Tý-kheo, không phải vị Tý- 
kheo chinh phục các pháp. Này chư Hiên, đây được gọi là Tỷ-kheo bị sắc chinh 
phục, bị tiếng chinh phục, bị hương chinh phục, bị vị chinh phục, bị xúc chinh 
phuc, bi pháp chinh phuc, khóng phái khóng bi chinh phuc. Chinh phuc vi ây | là 
các ác, bât thiện pháp bi nhiễm д, dua đến tái sanh, dày sợ hãi (sadara), đưa đến 
quả khó dị thục, tương lai là già chết. Như vậy, này chư Hiên, là nhiễm duc lậu. 


Và này chư Hiển, thê nào là không nhiễm dục lậu? Ở đây, này chư Hiên, 
Ty-kheo khi măt tháy săc, không thiên chấp sắc khả ái, không ghét bỏ sắc 
không khả ái, sống an trú thân niệm, với tâm vô lượng. VỊ ây như thật rõ biết 
Tâm giải thoát, Tuệ giải thoát. Chính ở nơi đây, các ác, bất thiện pháp khởi lên 
được đoạn diệt, không có dư tàn. 

.. Khi lưỡi nêm vị... Khi ý biết các pháp, vi ây không thiên chấp các pháp 
khả ái, không ghét bỏ các pháp không khả ái, sông an trú thân niệm, với tâm vô 
lượng. VỊ ây như thật biết rõ Tâm giải thoát, Tuệ giải thoát. Chính ở nơi đây, 
các ác, bất thiện pháp khởi lên được đoạn diệt, không có dư tàn. 
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Này chư Hiện, đây gọi là vị Ty-kheo không bị nhiễm dục lậu đối với các 
sắc do mắt nhận thức... đôi với các у1 do lưỡi nhận thức... đối với các pháp do ý 
nhận thức... Ty-kheo sóng như vậy, này chư Hiên, nếu Mara có đến vị ду ngang 
qua mắt, Mãra không năm được cơ hội, Mara không năm được đối tượng... Nếu 
Mara có đến vị ду ngang qua lưỡi, Mara không năm được cơ hội, Mara không 
năm được đối tượng... Nếu Mara có đến уі ду, ngang qua ý, Māra không năm 
được cơ hội, Mara không năm được đôi tượng. 


Ví như, này chư Hiền, một cái nhà có nóc nhọn hay một giảng đường có 
nóc nhọn xây băng đất dày, vừa mới xoa ге nếu có người từ phương Đông 
lại với ngọn duóc cháy đỏ, ngọn lửa không năm được cơ hội, không năm được 
đối tượng... từ phương Tây đên... từ phương Bắc đến... từ phương Nam đến... từ 
phương dưới đến... từ phương trên đến hay từ bất cứ phương nào đến VỚI ngọn 
đuốc cháy đỏ, ngọn lửa không năm được cơ hội, không năm được đối tượng. 


Sống như vậy, này chư Hiền, Tý-kheo chinh phục các sắc, không phải các 
sắc chinh phục Tỷ-kheo. Tý-kheo chinh phục các tiếng, không phải các tiếng 
chinh phục Tỷ-kheo. Ty-kheo chinh phục các hương, không phải các hương 
chinh phục Tỷ-kheo. Tỷ-kheo chinh phục các vị, không phải các vi chính phục 
Ty-kheo. Tỷ-kheo chinh phục các xúc, không phải các xúc chinh phục Tyỷ-kheo. 
Tỷ-kheo chính phục các pháp, không phải các pháp chính phục Tỷ-kheo. Này 
chư Hiên, đây gọi là Tỷ-kheo chinh phục các sắc, chính phục các tiêng, chinh 
phục các hương, chính phục các vị, chính phục các xúc, chính phục các pháp, 
không phải bị chính phục. Chính vị ây chinh phục các ác, bất thiện pháp bị 
nhiễm ô ô, đưa đến tái sanh, đây sợ hãi, đưa đến quả khó dị thục tương lai là già 
chết. Như vậy, này chư Hiên, là không nhiễm dục lậu. 

Rôi Thé Tôn ngôi dậy và gọi Tôn giả Маһаторраапа: 

— Lành thay, lành thay, này Mogøallanal Lành thay, пау Moggallana! Ong 
dà thuyết cho các Tỷ-kheo về pháp môn nhiễm dục lậu và pháp môn không 
nhiễm dục lậu. 


Tôn giả Mahamoggallana thuyết như vậy, bậc Đạo sư chấp nhận. Các Ty- 
kheo ấy hoan hy tín thọ lời Tôn giả Mahāmoggallāna thuyết. 


УП. KINH KHÔ PHÁP (Dukkhadhammasutta) (S. IV. 188) 


244. — Này các Tỷ-kheo, khi nào một Tỷ-kheo như thật rõ biết sự tập khởi, 
sự châm dứt của tất cả khô pháp, khi ây, các dục được thây. Khi vị ây Һау duc 
(kama), thoi duc tham ( kamacchanda), dục ái, dục mê, dục nhiệt não, đôi với 
các dục không có tùy miên nơi vị ây. Như vậy, sở hành và sở trú của vi ây được 
giác tri. Vi răng, do sở hành như vậy, các tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp 
không có tôn chỉ. 


Và này các Tỷ-kheo, thé nào là Ty-kheo như thật rõ biết sự tập khởi, và 
sự chấm dứt tât cả khó pháp? Đây là sắc, đây là sắc tập khởi, đây là sắc đoạn 


39 Addāvalepana. Xem М. I. 85. 
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diệt. Đây là thọ, đây là thọ tập khởi, đây là thọ đoạn diệt. Đây là tưởng... Đây 
là hành... Đây là thức, đây là thức tập khởi, đây là thức đoạn diệt. Như vậy, này 
các Ту-Кһео, Tỷ-kheo như thật rõ biết sự tập khởi và sự đoạn diệt của tất cả 
khó pháp. 

Và này các Ty-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo thây được các dục? Khi các 
dục được Бау, thời dục tham, dục ái, dục mê, dục nhiệt não, đối với các dục 
không có tùy. miên nơi vị ấy. Ví như, này các Tỷ-kheo, có một hỗ than sâu hơn 
thân người, đây vun than hừng, không có ngọn, không có khói. Rồi có người di 
đến, muốn sóng, không muốn chết, muốn lạc, ghét bỏ khó. Rói hai người lực 
sĩ đến, kẹp người ây vào trong các cánh tay và kéo người ây đến hồ than hừng. 
Người â ây vật vã thân bên này, bên kia. Vì sao? Này các 1ỷ-kheo, nguòi ây duoc 
biét răng: “Ta së rơi vào trong hó than hung này. Do nhàn này, ta së di dén chét 
hay dau khó gàn nhu chét.” Cüng váy, пау сас Ту-Кһео, Ty-kheo tháy các duc 
nhu hó than hung và ai thây được các dục, thời dục tham, dục ái, dục mê, dục 
nhiệt não, đối với các dục không có tùy miên nơi vị ду. 


Thé nào, này các Ty-kheo, là só hành và só trú cúa Tý-kheo duoc giác tri? 
Vi ràng, do só hành nhu váy, các tham ái, uu bi, các ác, bát thién pháp khóng 
có tón chi. Ví nhu, này các Tý-kheo, một người di vào một khu rừng đây những 
gal góc, trước mặt người ây là gai, phía Tây... phía Bắc... phía Nam... người ау 
là gai, phía dưới người ây là gai, phía trên người ây là gai. Chỗ nào người ây đi 
tới hay chỗ nào người ây đi lui, người ây nghi: “Mong sao tôi chó có bi vuóng 
gai. ' Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đối với sự vật gì khả ái, khả lạc, sự vật ấy 


được gọi là gat trong 0101 luật của bậc Thánh. 
Sau khi biết vậy, này các Tý-kheo, hộ trì và không hộ trì cần phải được hiểu. 
Và này các Ty-kheo, thé nào là không hộ trì? Ở đây, này các Ty-kheo, Ту- 
kheo khi mắt thây sắc, thiên châp các sắc khả ái, ghét ĐỎ Các sắc không khả ái, 
sông với thân niệm không an trú, với tâm nhỏ hẹp. VỊ ây không như thật rõ biết 
Tâm giải thoát, Tuệ giải thoát. Chính ở nơi đây, các ác, bât thiện pháp ấy khởi 
lên không được đoạn diệt, có dư tàn. Như vậy, này các Ту-Кћео, là không hộ trì. 


. khi lưỡi nêm vi.. . khi y biét pháp, thiën cháp các pháp khả ái, ghét bỏ 
các pháp không khả ái, sông với thân niệm không an trú, với tâm nhỏ hep. Vì 
ây không như thật ró biết Tâm giải thoát, Tuệ giải thoát. Chính ở đây, các ác, 
bất thiện pháp ấy khởi lên không được đoạn diệt, có dư tàn. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, là không hộ trì. 


Уа này các Ty-kheo, thế nào là được hộ trì? Ở đây, này các Ty-kheo, Ту- 
kheo khi mắt thấy sắc, không thiên chấp các sắc khả ái, không ghét bỏ các sắc 
không khả ái, sông với thân niệm an trú, với tâm vô lượng. VỊ ây như thật rõ 
biết Tâm giải thoát, Tuệ giải thoát. Chính ở nơi đây, các ác, bất thiện pháp ấy 
khởi lên được đoạn diệt, không có dư tàn. 

.. khi lưỡi ném vị... khi ý biết pháp, không thiên chấp các pháp khả ái, 
không ghét bỏ các pháp không khả ái, sống với thân niệm an trú, với tâm vô 
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lượng, Vị ây như thật rõ biết Tâm giải thoát, Tuệ giải thoát. Chính ở đây, các 
ác, bât thiện pháp â ây khởi lên được đoạn diệt, không có dư tàn. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, là có hộ trì. 


Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sở hành như vậy, sở trú như vậy, đôi lúc và đôi 
khi niệm bị thất thoát, khởi lên các ác, bất thiện pháp, các ức niệm, ước vọng! 
liên hệ đến kiết sử. Chậm chap, này các Tỷ-kheo, là niệm được khởi lên. Mau 
le, vị ду từ bỏ [trạng thái ây], gôt sach, châm dứt, không cho hiện hữu. Ví nhu, 
này các Tỷ-kheo, một người làm rơi hai hay ba giọt nước trên một nôi sắt được 
hơ nóng cả ngày. Chậm chạp, này các Tỷ-kheo, là sự rơi xuống của các giọt 
nước. Mau chóng, chúng đi đến đoạn diệt, hoại diệt. Cũng vậy, này các Tỷ- 
kheo, nếu Tý-kheo ây sở hành như vậy, sở trú như vậy, đôi lúc và đôi khi niệm 
bị thật thoát, khởi lên các ác, bất thiện pháp, các ức niệm, ước vọng liên hệ đến 
kiết sử. Chậm chap, này các Tỷ-kheo, là niệm được khởi lên. Mau lẹ, vị ây từ 
bỏ [trạng thái ấy], gột sạch, châm dứt, không cho hiện hữu. 


Như vậy, này các Ту-Кћео, sở hành như vậy, sở trú như vậy của Ту-Кһео 
được giác tri. Do sở hành, sở trú như vậy, các tham ái, ưu bi, các ác, bât thiện 
pháp không có tôn chỉ. Này các Ty-kheo, Tý-kheo â ây với sở hành nhu vậy, sở 
trú như vậy, nếu có quốc Vương hay đại thân của vua, bạn bè, thân hữu hay bà 
con huyết thông đến dâng cúng tài sản và nói: “Нау đến đây, này bạn! Sao lại để 
những y vàng ây hành hạ bạn? Sao lại sống với đầu trọc và bình bát? Hãy hoàn 
tục, thọ hưởng tài sản và làm các công đức.” Này сас Tỷ-kheo, Ту-Кћео â ду сб 
sở hành nhu vậy, có sở trú nhu vậy, sẽ từ bỏ hoc pháp và hoàn tục; sự việc như 
vậy không xảy ra. 

Ví như, này các Tỷ-kheo, sông Hàng huóng vë phía Dóng, xuói và phía 
Đông, nghiêng nhập vào phía Đông. Rôi một đám dân chúng đông người đến 
với Xuông, cuôc, giỏ và nói: “Chúng ta hãy làm cho sông Hãng này hướng về 
phía Tây, xuôi vê phía Tây, nghiêng nhập vào phía lây.” Các ông nghĩ thế nào, 
này các Ty-kheo, dám dán chúng dóng người ây có thé làm cho sông Hăng 
hướng về phía Tây, xuôi về phía Tây và nghiêng nhập vào phía Tây không? 

- Thưa không, bạch ТЬё Tôn. 

— Vi sao? 

– Vì sông Hàng пау, bạch Thế Tôn, hướng vè phía Dóng, хиб1 về phía 
Đông, nghiêng nhập vào phía Dông; không có dë gi làm cho huóng vè phía 


Tây, xuôi vê 5 phía Tây, nghiêng nhập vào phía Tây được. Chỉ có đám dân chúng 
đông người åy chuốc lẫy mệt mỏi và thất vọng thôi. 

— Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo â ây với sở hành như vậy, sở trú như 
vậy, nêu có quôc vương hay đại thân của vua, bạn bè, thân hữu, hay bà con 
huyết thông đến dâng cúng tài sản và nói: “Нау đến đây, này bạn! Sao lại để 
những y vàng ây hành hạ bạn? Sao lại sóng với đâu trọc và bình bát? Hãy hoàn 


31 Sarasahkappa. Xem S. ТУ. 75; KS. ТУ. 45 (kinh 96 ở trước); M. I. 453. 
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tục, thọ hưởng tài sản và làm các công đức.” Này các Tỷ-kheo, Tý-kheo ấy có 
sở hành như Vậy, có sở trú như vậy, sẽ từ bỏ học pháp và hoàn tục; sự việc như 
vậy không xảy ra. Vì sao? Này các Tỷ-kheo, vì tâm của vi ây đã lâu ngày hướng 
về viễn ly, xuôi vê viễn ly, nghiêng nhập vào viễn ly; do vậy sự hoàn tục không 
хау Ta. 


УШ. KINH VÍ DỤ VË CÂY KIMSUKA (Kimmsukopamasuffa)22 (5. ТУ. 191) 
245. Rồi một Tỷ-kheo đi đến một Tỷ-kheo khác; sau khi đến, nói với Tý- 
kheo ây: 
— Cho đến như thế nào, này Hiền giả, sự thấy của Tý-kheo khéo thanh tịnh? 
— Này Hiền giả, Tỷ-kheo khi nào như thật rõ biết sự tập khởi và sự đoạn 


diệt của sáu xúc xứ; cho đến như vậy, này Hiền giả, sự thây của Tỷ-kheo khéo 
thanh tịnh. 


Tỷ-kheo ây không thỏa mãn với câu trả lời câu hỏi của Tý-kheo kia, liền đi 
đến một Tỷ-kheo khác và nói: 


— Này Hiên giả, cho đến như thế nào, sự thấy của Tỷ-kheo khéo thanh tịnh? 


— Này Hiên giá, khi nào Tý-kheo nhu thât ró biét su tâp khói và su doan diêt 
của năm thú uån; khi ấy, này Hiền giả, sự tháy của Ту-кһео khéo thanh tịnh. 


Tỷ-kheo ây không thỏa mãn với câu trả lời câu hỏi của Tý-kheo kia, liền đi 
đến một Tỷ-kheo khác nữa và nói: 


— Này Hiên giả, cho đến như thé nào, sự һау của Tý-kheo khéo thanh tịnh? 


– Này Hiền giả, khi nào Ty-kheo như thật tuệ tri sự tập khởi và sự châm dứt 
của bốn đại chủng, khi ấy, này Hiên giá, sự thây của Tỷ-kheo khéo thanh tịnh. 


Rôi Tý-kheo ây không thỏa mãn.. 


— Này Hiền giả, khi nào Ту-Кһео i thât rõ biết răng, phàm pháp gi duoc 
khởi lên, tât cả pháp ây dëu phải đoạn diệt; khi ây, này Hiên giả, sự thấy của 
Ty-kheo khéo thanh tịnh. 


Rói Ty-kheo ây không thỏa mãn với câu trả lời câu hỏi của Tỷ-kheo kia, 
liên đi đến Thế Tôn; sau khi đến, dành lễ Thé Tôn rôi ngôi xuống một bên. Ngôi 
xuống một bên, Tý-kheo ấy bạch Thê Tôn: 


— Ó đây, bạch Thế Tôn, con ổi đến một Tỷ-kheo và nói với Tỷ-kheo ây: 
“Cho đến như thế nào, này Hiền giả, Sự thây của Tỷ-kheo khéo thanh tịnh?” Khi 
được nghe nói vậy, Tỷ-kheo ây nói với con: “Khi nào, này Hiên giả, Tỷ-kheo 
như thật tuệ tri sự tập khởi và sự chấm dứt của sáu xúc xứ; khi ây, này Hiền 
giả, sự Шау của Tỷ-kheo khéo thanh tịnh.” Bạch Thê Tôn, con không thỏa mãn 
cầu trả lời của Ty-kheo kia nên di đến một 1ý-kheo khác; sau khi đên, con nói 
với Tỷ-kheo ấy: “Cho đến như thế nào, này Hiền giả, SỰ thây của một Tỷ-kheo 
khéo thanh tịnh?” Khi được nghe nói vậy, bạch Thê Tôn, Tỷ-kheo â ây nÓI VỚI 


132 Bàn tiếng Anh của PTS: The Judas Tree, nghĩa là Cây Juda. 
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con: “Khi nào, này Hiền giả, Ty-kheo như thật tuệ tri sự tập khởi và sự châm 
dứt của năm thủ uân... như thật tuệ tri sự tập khởi và sự châm dứt của bốn đại 
chủng... như thật tuệ tri răng, phàm có pháp gi được tập khởi, tất cả pháp ду 
bị đoạn diệt, cho đến như vậy, này Hiên giả, sự thấy của Tý-kheo khéo thanh 
tịnh.” Bạch Thé Tôn, con không thỏa mãn câu trả lời câu hỏi của Ту-Кһео kia 
nên con đi đến Thé Tôn và bạch Thé Tôn: “Cho đến như thé nào, bạch Thé Tôn, 
sự Шау của Tý-kheo khéo thanh tịnh?” 

— Ví như, này Ty-kheo, một người chưa từng thây cây Kimsuka, người ấy 
đi đến một người khác đã thây cây Kimsuka và nói: “Này bạn, cây Kimsuka là 
thế nào?” Người ду đáp như sau: “Này bạn, cây Kimsuka màu đen, như một 
khúc cây bị cháy.” Như vậy, này Tỷ-kheo, trong thời gian ây, cây Kimsuka 
đối với người ấy là giỗng như người kia đã thây. Rôi, này Tý-kheo, nguòi ây 
không thỏa mãn với câu trả lời của người kia, liên đi đến một người khác đã 
thấy cây Kimsuka, sau khi đến, hỏi nguòi ây: “Này ban, cây Kimsuka là thé 
nào?” Người kia trả lời: “Này ban, cây Kimsuka màu đỏ, gióng như một đông 
thịt.” Và này Ty-kheo, như vậy trong thời gian ây, cây Kimsuka đối với người 
ду là giỗng như người kia đã thây. Rồi này Tý-kheo, người ấy không thỏa mãn 
với câu trả lời của người kia, đi đến một người khác đã thấy cây Kimsuka, sau 
khi đến nói với người ây: “Này bạn, cây Kimsuka là thế nào?” Người kia trả 
lời: “Này bạn, cây Kimsuka bị lột vỏ, vỏ bị nứt пе ra như cây Keo (Sirīsa).” 
Này Tý-kheo, trong thòi gian ây, cây Kimsuka đối với người ấy là giống nhu 
người kia đã thấy. Rôi, này Tỷ-kheo, người ây không thỏa mãn với câu trả lời 
của người kia, liên đi đến một người khác nữa đã thây cây Kimsuka, sau khi 
đến, nói với người ấy: “Này bạn, cây Kimsuka là thê nào?” Người kia nói như 
sau: Bo, bạn, cây Kimsuka có lá rậm rạp, bóng của nó dày và rậm, như сау 
Bàng.” Như vậy, này Ty-kheo, trong thời gian ду, cây Kimsuka đối với người 
ау là giống: như người kia đã thây. Cũng vậy, này Ty-kheo, tùy theo sự thây của 
chân nhân ấy khéo thanh tịnh, tùy thuộc theo đây, họ đã trả lời. 


Ví như, này Iỷ-kheo, có ngôi thành của vua ở biên giới được xây dựng với 
pháo đải kiên cô, với tường và tháp canh kiên cô và có đến sáu cửa thành. Tại 
đây, có người giữ cửa thành, là bậc thông minh, có kinh nghiệm và có trí, ngăn 
chặn những người không quen biết, cho vào những người quen biết. Từ phương 
Đông, hai người sứ giả câp tốc đi đến, và nói với người giữ cửa thành: “Này 
bạn, vi chủ thành trì này ở đâu?” Người giữ cửa thành ây nói: “Thua các Tôn 
giả, vị ду đang ngôi giữa ngã tư duong.” Hai người sứ giả ây cấp tóc tuyên bố 
lời như thật ngữ cho vị chủ ngôi thành, ròi tiếp tục đi theo con đường họ đến. Từ 
phương Tây, lại hai người sứ giả cấp tốc đi đến... từ phương Bắc, lại hai người 
sứ giả cấp tóc đi đến, và nói với người giữ cửa thành: “Này bạn, vị chủ thành 
trì này ở đâu?” Người giữ cửa thành ây nói: “Thua các Tôn giả, vi ây đang ngôi 
giữa ngã tư đường.” Rôi hai người sứ giả ây cáp tóc tuyên bó lời như thật ngữ 
cho vị chủ ngôi thành, rôi tiếp tục theo con đường họ đến. 
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Này Tý-kheo, Ta nói ví dụ dé giải thích ý nghĩa, và đây là ý nghĩa: Ngôi 
thành, này Tý-kheo, là đồng nghĩa với thân do bốn đại chủng tạo thành này, 
do cha mẹ sanh, do cơm cháo nuôi dưỡng, vô thường, tiêu mòn, tiêu hao, hủy 
hoại, hủy diệt. Sáu cửa, này Ty-kheo, là đồng nghĩa VỚI sáu nội xứ. Người giữ 
cửa, này Ty-kheo, là đồng nghĩa với niệm. Hai vi sứ giả cấp tốc, này Tỷ-kheo, 
là đông nghĩa với chỉ và quán. Người chủ ngôi thành là đồng nghĩa với thức. Ở 
giữa tại ngã tư đường là đồng nghĩa với bốn đại chủng: Địa giới, thủy giới, hóa 
0101 và phong giới. Lời như thật ngữ, này Ty-kheo, là đồng nghĩa với Niét-bàn. 
Theo con đường họ đến là đồng nghĩa với con đường Thánh đạo tám ngành, 
như chánh tri kiến... chánh định. 


IX. KINH VÍ DU ĐÀN TY BÀ (Vinopamasutta) (S. IV. 195) 

246. Này các Tỷ-kheo, Ty-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào đôi với các sắc do mắt 
nhận thức có khởi lên dục (chanda), tham, sân, si hay hận tâm; hãy ngăn chặn 
tâm đừng cho khởi lên như vậy. Con đường này là con đường đầy sợ hãi, đây 
kinh khủng, dày gai góc, dày rừng rậm, con đường ác, con đường tà, con đường 
đây trộm cướp; con đường này là con đường do phi thiện nhân dùng, không 
phải con đường do thiện nhân dùng. Như vậy với ý nghĩ: “Đây không phải con 
đường xứng đáng cho ta.” Hãy ngăn chặn tâm đừng cho khởi lên như vậy đối 
với các sắc do mắt nhận thức.. . Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo hay Ty-kheo-ni nào 
đối với các vị do lưỡi nhận thức... đối với các pháp do ý nhận thức, có khởi lên 
dục, tham, sân, si hay hận tâm; hãy ngăn chặn tâm đừng cho khởi lên như vậy. 
Con đường này là con đường đây so hãi, đây kinh khủng, đây gal góc, đây rừng 
rậm, con đường ác, con đường tà, con đường đây trộm cướp; con đường này là 
con đường do phi thiện nhân dùng, không phải con đường do thiện nhân dùng. 
Như vậy với ý nghĩ: “Đây không phải con đường xứng đáng cho ta”, hãy. ngăn 
chặn tâm đừng cho khởi lên như vậy đôi với các pháp do ý nhận thức. 

Ví như, này các Tý-kheo, lúa mì đã chín và một người g1ữ lúa mì phóng dật 
(lơ đãng). Có con bò ăn lúa mì, xâm phạm lúa mì, xâm phạm lúa mì ây và mê 
say ăn một cách thỏa thích. Cũng vậy, này các Ty-kheo, kẻ vô văn phàm phu 
không hộ trì đối với sáu xúc xứ, mê say thọ dụng một cách thỏa thích đối với 
năm dục công đức. 

Ví như, пау сас Iỷ-kheo, lúa mi đã chín và một người giữ lúa mi không 
phóng dật. Có con bò ăn lúa mì, xâm phạm lúa mì áy. Người giữ lúa mì năm 
chắc cái lỗ mũi của con bò; sau khi năm chắc cái lỗ mũi, người ây ri chặt trên 
cái trán; sau khi гі chặt trên cái trán, với cái gậy, người ây đánh con bò một trận 
nên thân; sau khi lây gậy đánh cho một trận nên thân, người ấy thả con bò đi. 

Lần thứ hai, này các Tỷ-kheo... 

Lần thứ ba, này các Tỷ-kheo, có con bò ăn lúa mì, xâm phạm lủa mì Ây. 
Người giữ lúa mì nám chặt cái mũi con bò; sau khi năm chắc cái mũi, người ây 
ri chặt trên cái trán; sau khi ri chặt trên cái trán, với cái gậy, người ây đánh con 
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bò một trận nên thân; sau khi lây gây đánh con bò một trận nên thân, người ду 
thà con bò đi. Như vậy, này сас Ty-kheo, con bò ăn lúa mì ду đi vào làng, hay 
đi vào rừng, hay khi đứng, hay ngôi, nó không xâm phạm lúa mì ây, vi nó nhó 
đến cảm xúc cái gậy lần trước. Cũng vậy, này các Ty-kheo, khi nào Tỷ-kheo 
có tâm chơn trực, chánh trực đối với sáu xúc xứ, thời nội tâm được an trú, tịnh 
chỉ, nhất tâm, thiền định. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, một vị vua hay đại thân của vua từ trước chưa 
từng được nghe tiếng đàn tỳ bà, nay được nghe tiếng đàn tỳ bà, vị ду nói: “Này 
bạn, tiếng ây là tiếng øì, khả ái như vậy, khả lạc như vậy, mê ly như vậy, say 
đăm như vậy, hấp dẫn như vậy?” Họ nói với vị ây: “Thưa Tôn giả, đây là đản ty 
bà, với tiếng khả á ái nhu vậy, mê ly như vậy, khả lạc như vậy, say đắm như vậy, 
hấp dẫn như vậy. Ма ду nói nhu sau: “Нау йі уа dem dàn ty bà а áy vë cho ta.” 
Ho dem dàn ty bà vë cho vi ду, và nói nhu sau: “Thua Tón giả, đàn ty bà này 
với tiếng khả ¿ ái như vậy, khả lạc như vậy, mê ly như vậy, say đăm như vậy, Һар 
dẫn như vậy.” Vị ấy bèn nói: “Thôi vừa rôi đối với ta về đàn tỳ bà này. Hãy đem 
tiếng. lại cho ta.” Họ thưa với vị ду: “Thưa Tôn giả, cái này được gọi là dàn ty 
bà, gồm có nhiều thành phân, gồm có só lớn thành phân. Nhờ nhiều thành phần 
пау nën dàn phát á ат. Nhu duyên cái bâu, duyên cái da, duyên cái cán, duyên 
cái đầu, duyên cái dây, duyên cái cung, duyên nó lực thích nghi của người. Như 
vậy, thưa Tôn giả, cái này gọi là dàn tỳ bà, gồm có nhiều thành phân, góm có só 
lớn thành phàn. Nhờ gồm nhiều thành phân này nên đàn phát âm. ' Rồi vua ây 
đập đàn ty bà ây ra thành mười mảnh, một trăm mảnh; sau khi đập bề đàn tỳ bà 
ây ra thành mười mảnh, một trăm mảnh, vi áy chẻ thành từng miệng nhỏ; sau 
khi chẻ thành từng miếng nhỏ, vị ấy lây lửa đốt; sau khi lây lửa đốt, vị ấy vun 
lại thành đông tro; sau khi vun lại thành đồng tro, vị ду đem quạt đồng tro lớn 
Ấy trước làn gió mạnh, hay аё chúng trôi theo dong nước sóng сһау manh. Rôi 
vị ấy nói: “Thật là hạ liệt, cái gọi đàn tỳ bả này, dâu cho tỳ bà là cái gì. Ở đây, 
đại chúng thường phóng dật, bị hướng dẫn sai lạc.” 


Cũng vậy, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo quán sát sắc cho đến sở thú của sắc, 
quán sát thọ... quán sát tưởng... quản sát hành... quán sát thức cho đến sở thú 
của vàn Trong tất cả quán sát này, không có cái gì là “tôi”, là “của tôi”, là “tôi 
là” c 


X. КІМН VÍ DỤ SÁU SINH УАТ (Chappãpakoparmasuffa) (S. IV. 198) 


247. Ví như, này các Tỷ-kheo, có người thân bị thương tích, thân bi lở loét, 
đi vào một khu rừng đây gai góc. Có và gai dám thủng chân người ây và cào 
rách thân lở loét của người ây. Như vậy, này các Tỷ-kheo, người ây do nhân 
duyên ây còn cảm thọ khó ưu nhiều hơn nữa. Cũng vậy, này các Ty-kheo, ở 
дау có Tỷ-kheo di vào làng hay đi vào rừng, gặp người chỉ trích 1ý-kheo à ây, và 
người chỉ trích nói Tăng: “Tôn giả làm như vậy, sở hành như vậy là gai bát tịnh 
trong làng. ” Biết гапе vị ây là gai, sau khi biết như vậy, cả hai [người Tỷ-kheo 
và người chỉ trích] cân phải hiêu là không hộ trì và có hộ trì. 
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Và này các Ty-kheo, thé nào là không hộ trì? Ở đây, này các Ty-kheo, Ty- 
kheo khi mắt tháy sắc, thiên chấp sắc khả ái, ghét bỏ sắc không khả ái, sông với 
thân niệm không an trú, với tâm nhỏ hẹp. VỊ ây không như thật tuệ tri Tâm giải 
thoát, Tuệ giải thoát; chính ở nơi đây, các ác, bát thiện pháp ấy khởi lên không 
được đoạn diệt, có dư tàn. 


.. khi tai nghe tiếng... khi mũi ngửi hương... khi lưỡi ném vị... khi thân cảm 
xúc... khi ý nhận biết pháp, thiên châp pháp khá ái, ghét bó pháp không khá ái, 
sóng vói thân niêm không an trú, với tâm nhỏ hep. VỊ ây không như thật tuệ tri 
Tâm giải thoát, Tuệ giải thoát; chính ở nơi đây, các ác, bất thiện pháp ấy khởi 
lên không được đoạn diệt, có dư tàn. 


Ví như, này các Ту-Кћео, có người bắt được sáu sinh vật, giới loại khác 
nhau, chỗ tìm món ăn khác nhau, và cột chúng với một sợi dây vững chắc. Sau 
khi bắt được con rắn, người ây cột với một sợi dây vững chắc. Sau khi bắt được 
con cá sấu, người ây cột với một sợi dây vững сйс. Sau khi bắt được con chim, 
người ây cột với một sợi dây vững chắc. Sau khi bắt được con chó, người ây côt 
với một sợi dây vững chắc. Sau khi bắt được con аа can, người ây cột với một 
sợi dây vững chắc. Sau khi bắt được con khi, người ây cột với một sợi dây vững 
chắc. Sau khi cột chúng với những sợi dây vững chắc, người ấy cột một cái gút 
ở chính giữa và thà chúng đi. Này các Ty-kheo, sáu con sinh vật ây, với  giói 
loai sai khác, vói chó tim món ăn sai khác, mỗi con sẽ lôi kéo tùy theo chỗ tìm 
món ăn và giới loại sai biệt của mình. Con răn lôi kéo, nghĩ rằng: “Та sẽ đi vào 
go mỗi. ” Con са sâu lôi kéo, nghĩ răng: “Ta sẽ đi vào trong nước.” Con chim lôi 
kéo, nghĩ răng: “Ta sẽ bay lên trời. Соп chó lôi kéo, nghĩ răng: “Ta sẽ đi vào 
làng.” Con đã can lôi kéo, nghĩ răng: “Ta sẽ đi vào nghĩa dia.” Con khi lôi kéo, 
nghĩ răng: “Ta sẽ đi vào rừng. ` Này сас Iý-kheo, khi nào sáu con sinh vật Ây 
trở thành mệt mỏi, khi ду, con sinh vật nào mạnh hơn các sinh vật còn lại, được 
chúng đi theo, chúng tuân theo, chúng phục tùng. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, 
VỚI Tỷ-kheo thân niệm không tu tập, không làm cho sung mãn, con mắt sẽ lôi 
kéo у! ây theo các sắc khả ái và ghét bỏ đôi với các sắc không khả ái.. -Ý sẽ lôi 
kéo vị ây theo các pháp khả ái và ghét bỏ đối với các pháp không khả ái. 


Như vậy, này các Ty-kheo, là không hộ trì. 

Và này các Tý-kheo, thé nào là có hộ trì? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo khi mắt ау sắc, không thiên chấp сас 
sắc khả ái, không hét bỏ các ѕас không khả ái, sông với thân niệm an trú, với 


tâm vô lượng, vị ây như thật rõ biết Tâm giải thoát, Tuệ giải thoát, chính ở nơi 
đây, các ác, bát thiện pháp khởi lên được đoạn diệt, không, có dư tàn. 


.. khi tai nghe tiêng... khi mũi ngùi hương... khi lưỡi nêm vị... khi thân cảm 
xúc... khi ý biết các pháp, không thiên chấp các pháp khả а, không ghét bỏ các 
pháp không khả ái, sông với thân niệm an trú, với tâm vô lượng, vi ây như thật 
rõ biết Tâm giải thoát, Tuệ giải thoát, chính ở nơi đây, các ác, bất thiện pháp ấy 
khởi lên được đoạn diệt, không có dư tàn. 
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Ví như, này các Ty-kheo, có người bắt được sáu con sinh vật, giới loại khác 
nhau, chỗ tìm món ăn khác nhau, và cột chúng với một sợi dây vững chắc. Sau 
khi bắt được con rắn, người ây cột với một sợi dây vững chàc. Sau khi bắt được 
con cá sấu... Sau khi băt được con chim... Sau khi bắt được con chó... Sau khi 
bắt được con dã can... Sau khi bắt được con khi, người ây cột với sợi dây vững 
chắc. Sau khi cột chúng với 501 dây vững chắc, người ây cột vào một cái cột 
hay cái trụ vững chắc. Rồi này các Ту-Кһео, sáu con sinh vật ấy, với giới loại 
sai khác, với chỗ tìm món ăn sai khác, môi con sẽ lôi kéo, tùy theo chỗ tìm món 
án và giới loại sai biệt của mình. Con гап lôi kéo, nghĩ rằng: “Та së di vào gÓ 
mỗi.” Con cá sáu lôi kéo, nghĩ rằng: “Ta sẽ đi vào trong nước.” Con chim lôi 
kéo, nghĩ răng: “Ta sẽ bay lên trời.” Con chó lôi kéo, nghĩ rằng: “Ta sẽ đi vào 
làng.” Con đã can lôi kéo, nghĩ rằng: “Ta sẽ đi đến nghĩa địa.” Con khỉ lôi kéo, 
nghĩ răng: “Ta sẽ đi vào rừng.” Này các lý-kheo, khi nào sáu con sinh vật ây 
trở thành mệt mỏi, chúng sẽ đứng gân bên, ngôi вап bën, nàm gàn bën cái cót 
áy hay cái tru йу. Cüng váy, này các Ty-kheo, khi nào Ty-kheo thân niệm được 
tu tập, được làm sung mãn, con mắt không lôi kéo vị ду theo các sắc khả ái; đối 
với các sắc không khả ái, không ghét bỏ... lưỡi không lôi kéo vị ấy theo các vi 
khả ái; đối với vị không khả ái, không có ghét bỏ... ý không lôi kéo vị ây theo 
các pháp khả ái; 401 với pháp không khả ái, không có ghét bỏ. 

Như vậy, này các Ty-kheo, là hộ trì. 

Cái cột hay cái trụ vững chắc, này các Ty-kheo, là đồng nghĩa với thân 
niệm. Do vậy, này các Tỷ-kheo, hãy học tập như sau: “Chúng ta sẽ tu tập thân 
niệm, làm cho sung mãn, thành thạo, thông. suốt, điêu luyện, thiện xảo, vững 
vàng.” Như vậy, này các Tý-kheo, các ông cân phải học tập. 


XI. KINH ВО LÚA (Wzvakaläpisufa) (S. IV. 201) 


248. Ví như, này các Ту-кһео, một bó lúa quãng tại ngã tư đường: rôi sáu 
người đến, tay cầm cái đập và họ đập ĐÓ lúa ây với sáu cái đập. 


Như vậy, này các Ty-kheo, bó lúa à ây được khéo đập với sáu cái đập â ду. Rói 
một người thứ bảy dén, tay cầm cái đập, và người ây đập bó lúa ây với cái đập 
thứ bảy. Như vậy, này các Tỷ-kheo, bó lúa ây lại càng được khéo đập với cái 
đập thứ bảy. 

Cũng vậy, này các Ty-kheo, kẻ vô văn phàm phu bi đập trong con mắt bởi 
những sắc khả ái và không khả ái... bị đập trong lưỡi bởi những vị khả ái và 
không khả ái... bị đập trong у bởi những pháp khả аі và không khả ái. Này các 
Tỷ-kheo, nêu kẻ vô văn phàm phu â ây lại nghĩ đến tái sanh trong tương lai; như 
vậy, này các Ty-kheo, kẻ ngu sĩ ây lại cảng bị khéo đập hơn nữa. Ví như, này 
các Tỷ-kheo, bó lúa ây lại bị đập với cái đập thứ bảy nữa. 

Này các Tỷ-kheo, thuở xưa, cuộc chiến xảy ra giữa chư thiên và các A-tu-la 
rât là khốc liệt. 

Này các Tỷ-kheo, Vepacitti, Vua A-tu-la gọi các a-tu-la: “Này các thân hữu, 
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trong cuộc chiến đang khởi lên giữa chư thiên và loài a-tu-la rất khốc liệt, néu 
các a-tu-la thắng và chư thiên bại, hãy trói Thiên chủ Sakka hai tay, hai chân 
và thứ năm là cô, và đắt vua ấy đến trước mặt ta, trong thành của các a-tu-la.” 
Còn Thiên chủ Sakka gọi chư thiên ở cõi trời Ba Mươi Ba: “Này các thân hữu, 
trong trận chiến giữa chư thiên và các loài a-tu-la, trận chiến rất là khốc liệt, néu 
chư thiên thăng và các loài a-tu-la bại, hãy trói Vua A-tu-la Vepacitti, hat tay, 
hai chân và thứ năm là có, và dắt vua ây đến trước mặt ta, trong giảng đường 
Sudhamma (Thiện Pháp). ” 

Nhưng trận chiến ây, chư thiên tháng và các loài a-tu-la bại. Rôi, này các 
Tỷ-kheo, chư thiên ở cõi trời Ва Mươi Ba trói Vua A-tu-la Vepacitti, trói hai tay, 
hai chân và thứ năm là có, rồi dẫn đến trước mặt Thiên chủ Sakka trong giảng 
đường Sudhamma. 


Tại đây, này các Ty-kheo, Vua A-tu-la Vepacitti bị trói hai tay, hai chân 
và thứ năm là cô. Này các Тӯ-Кһео, khi ây Vua A-tu-la Vepacitti suy nghĩ như 
sau: “Chư thiên theo Chánh pháp, còn a-tu-la theo phi pháp. Nay ta đi đến 
thành của chư thiên”, thời khi â ây, Vua A-tu-la tu tháy minh duoc cói trói hai 
chân, hai tay và thứ ПАШ là cô, và được hưởng thọ, được thưởng thức đầy đủ 
năm dục công đức cõi trời. Và này các Tỷ-kheo, khi Vua A-tu-la suy nghĩ như 
sau: “Các a-tu-la theo Chánh pháp, chư thiên theo phi pháp. Ở đây, ta sẽ đi đến 
thành của các a-tu-la”, thời khi ду, Vua A-tu-la tự thây mình bị trói hai tay, hai 
chân và thứ năm là cô, và bị tước bỏ năm dục công đức cõi trời. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, thật tế nhị là sự trói buộc của Vepacitti, và còn 
té nhi hon là su trói buóc cúa Mara. Ai có tu tưởng (таййатапа), nguoi áy bi 
Mara trói buộc. А1 không có tư tưởng, người ây được giải thoát khỏi Ác ma. 
“Tôi là”, này các Ту-кћео, là một tư tưởng. “Cái này là tôi” › пау các Ту-Кһео, 
là một tư tưởng. “Tôi sẽ là”, này các Tỷ-kheo, là một tư tưởng. “Tôi sẽ Si 
là”, là một tư tưởng. “Tôi sẽ có sắc”, là một tư tưởng. “Tôi sẽ không có sắc” 
là một tư tưởng. “Tôi sẽ có tưởng”, là một tư tưởng. “Tôi sẽ không có tưởng”, : 
là một tư tưởng. “Tôi sẽ không có tưởng và không không có tưởng”, là một tư 
tưởng. Có tư tưởng, này các Tỷ-kheo, là tham. Có tư tưởng là mut nhọt. Có tư 
tưởng là mũi tên. Do vậy, này các Ty-kheo, các ông сап phải hoc tập: “Tôi sẽ 
sông với tâm không có tư tưởng. ˆ 

Như vậy, này các Ту-Кһео, các ông cân phải hiểu: “Tôi là”, này các Ty- 
kheo, là một động chuyên (iñjita). “Cái này là tôi”, là một động chuyên. “Tôi 
sẽ là”, là một động chuyên. “Tôi sẽ không là”, là một động chuyên. “Tôi sẽ có 
sắC”, là một động chuyên. “Tôi sẽ không có sắc”, là một động chuyền. “Tôi sẽ 
có tưởng”, là một động chuyên. “Tôi sẽ không có tung”, là môt dóng chuyên. 
“Tôi sẽ không có tưởng và không không có tưởng”, là một động chuyền. Động 
chuyên, này các Ту-Кћео, là tham. Động chuyên là mụt nhọt. Động chuyên là 
mũi tên. Do vậy, này các . Lỷ-Kheo, các ông cân phải học tập: “Tôi sẽ sông với 
tâm không có động chuyền.” 
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Như vậy, này các Ty-kheo, các ông cần phải hiểu: “Tôi là”, này các Tỷ-kheo, 
là một chân động (phandita). “Cái này là tôi”, là một chân động. “Tôi sẽ là”, 
là một chân động. “Tôi sẽ không . là”, là một chân động. “Tôi sẽ có sắc”, là một 
chân động. “Tôi sẽ không có sắc”, là một chân động. “Tôi sẽ có tưởng”, là một 
chân động. “Tôi sẽ không có tưởng”, là một chân động. “ Tôi sẽ không có tưởng 
và không không có tưởng”, là một chắn động. Chân động, này các Ty-kheo, là 
tham. Сһап động là mut nhọt. Chân dóng là mũi tên. Do vậy, này các Ту-Кһео, 
các ông cần phải học tập: “Tôi sẽ sống với tâm không chấn động.” 


Như vậy, này các Ту-Кһео, các ông cần phải hiểu: “Tôi là”, này các Ту- 
kheo, là một hy luận (papañcita). “Cái này là 101”, là một hy] luận. “Tôi sẽ là”, là 
một hy luận. “Tôi sẽ không là”, là một hy luận. “Tôi sẽ có sắc”, là một hý luận. 
“Tôi sẽ không có sắc”, là một hý luận. “Tôi sẽ có tưởng”, là một hý luận. “Tôi 

sẽ không có tưởng”, là một hy luận. “Tôi sẽ không có tưởng và không không 
có tưởng”, là một hý luận. Hý luận, này các Tỷ-kheo, là tham. Hý luận là mụt 
nhọt. Hý luận là mũi tên. Do vậy, này các Tỷ-kheo, các ông сап phải học tập: 
“Tôi sẽ sống với tâm không có hý luận.” 


Như vậy, này các TỶ-kheo, các ông cần phải hiểu: “Tôi là”, này các Tỷ-kheo, 
là một ngã mạn (managata). “Саі này là tôi”, là một ngã mạn. “Tôi sẽ là”, là một 
ngã mạn. “Tôi sẽ không là”, là một ngã mạn. “Tôi sẽ có sắc”, là một ngã mạn. 
“Tôi sẽ không có sắc”, là một ngã mạn. “Tôi sẽ có tưởng”, là một ngã mạn. “Tôi 
sẽ không có tưởng”, là một ngã mạn. “Tôi sẽ không có tưởng và không không có 
tưởng”, là một ngã mạn. Ngã mạn, này các Tỷ-kheo, là tham. Ngã mạn là mụt 
nhọt. Ngã mạn là mũi tên. Do vậy, này các Tỷ-kheo, các ông cân phải học tập: 
“Tôi sẽ sông với tâm trừ bỏ ngã man.” Như vậy, này các Tỷ-kheo, các ông сап 
phải học tập. 


36. TƯƠNG ƯNG THỌ 
(VEDANAS4M YUTTA) 


PHẢN МОТ 


РНАМ СО КЁ 
(SAGATHAVAGGA) 


I. KINH THIÊN ĐỊNH (Samadhisutta) (S. ТУ. 204) 
249. Này các Ty-kheo, có ba tho này. Thé nào 1а ba? Lac tho, khó tho, bát 
khó bất lạc thọ. Đây, này các Ty-kheo, là ba thọ. 
VỊ đệ tử đức Phật, 
Định, tỉnh giác, chánh niệm, 
Hiểu rõ ràng các thọ, 
Và xuất ly các thọ. 


Chỗ này chúng đoạn diệt, 
Con đường đến đoạn diệt, 
Tỷ-kheo đoạn các thọ, 
Không khát ái, tịch tịnh. 


II. KINH AN LẠC (Sukhasutta) (S. IV. 204) 
250. Này các Tỷ-kheo, có ba thọ này. Thé nào là ba? Lạc thọ, khó thọ, båt 

khô bắt lạc thọ. Đây, này các Ty-kheo, là ba thọ. 

Lạc thọ hay khô thọ, 

Cùng bất khó bát lạc, 

Nội thọ và ngoại thọ, 

Phàm có cảm thọ gi, 

Biết được: “Đây là khô”, 

Hư nguy! và biến hoại, 

Thấy xúc, xúc biến diệt, 

Ở đây, sóng ly tham. 


! Xem Sn. 143, 146. 
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П. КІМН DOAN ТАМ (Pahanasutta) (S. ТУ. 205) 


251. Này các Tỷ-kheo, có ba thọ này. Thé nào là ba? Lạc thọ, khổ thọ, bất 
khó bát lạc thọ. 


Này các Ty-kheo, tham tùy miên đối với lạc thọ cần phải đoạn tận. Sân tủ 
miền đôi với khó thọ cân phải đoạn tận. Vô minh tùy miên đối với bát khó bất 
lạc thọ cần phải đoạn tận. 


Này các Tỷ-kheo, khi nào Tỷ-kheo đoạn tận tham tùy miên đối với lạc thọ, 
đoạn tận sân tùy miên đối với khô thọ, đoạn tận vô minh tùy miên đôi với bất 
khó bát lạc thọ; thời này các Tỷ-kheo, sự từ bỏ tham tùy miên của Ту-Кһео 
được gọi là chánh kiến, ái được đoạn tận, kiết sử được hủy. hoại. Với minh kiến 
chon chánh đối với ngã mạn (затта mãnäbhisamaya), vị åy đoạn tận khó đau. 

Nếu cảm giác lạc thọ, 
Không tuệ tri cảm thọ, 
Đây gọi tham tùy miên, 
Không (Һау rõ xuất ly. 


Nếu cảm giác khô thọ, 
Không tuệ tri cảm thọ, 
Đây gọi sân tùy miên, 

Không thây rõ xuất ly. 


Với bất khô bát lạc, 

Bậc Đại trí thuyết giảng. 
Nếu hoan hỷ thọ ấy, 
Không thoát được khô đau. 


VỊ 1ý-kheo nhiệt tình, 
Tỉnh giác, không cuông trí, 
Đối VỚI tât cả thọ, 

Bậc Hiên trí liễu tri. 


Vi ây liễu tri thọ, 
Hiện tại không lậu hoặc, 
Thân hoại, bậc Pháp trú, 
Đại trí vượt ước lường. 
IV. KINH VỰC THAM (Patalasutta) (S. IV. 206) 


252. Kẻ vô văn phàm phu nói như sau: “Ó giữa bién lớn có vực thắm.” 
Nhưng ở đây, này các Ty-kheo, kẻ vô văn phàm phu đổi với việc không có, 
không xảy ra, lại nói: “Ó giữa biên lớn có vực thăm.” 


Này các Tý-kheo, đồng nghĩa với các khó thọ vè thân là vực thăm này. 
Kẻ vô văn phàm phu, khi cảm giác khô thọ về thân, thời sầu muộn, than 


“ Xem KS. Ш. 121. 
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vãn, khóc lóc, đâm ngực, đi đến bát tỉnh. Này các Tý-kheo, đây gọi là kẻ vô văn 
phàm phu không đứng lên trên vực thăm, không đạt tới chỗ chân đứng .3 
Còn bậc đa văn Thánh đệ tử, này các Tỷ-kheo, khi cảm giác khô thọ về 

thân, không sầu muộn, không than vẫn, không khóc lóc, không đâm ngực, 
không đi đến bất tỉnh. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là bậc đa văn Thánh đệ tử đã 
đứng lên trên vực thăm, đã đạt tới chỗ chân đứng. 

А1 không chiu đựng nội, 

Các khó thọ khởi lên, 

Thân đau, hại mạng sóng, 

Càm xúc khién run ráy. 

Ai than vån, khóc lóc, 

Suy nhược, thiêu kiên cường, 

Không đứng trên vực sâu, 

Không đạt chỗ chân đứng. 


Ai có thê chịu đựng 

Các khó thọ khởi lên, 
Thân đau, hại mạng sống, 
Cảm xúc không run гау, 
VỊ ду vượt vực sâu, 

Đạt tới chỗ chân đứng. 


V. KINH САХ PHÁI ОСАМ КІЕМ (Datthabbasutta) (S. ТУ. 207) 


253. Này các Ty-kheo, có ba cảm tho này. Thê nào là ba? Lạc thọ, khô thọ, 
bất khó bát lạc thọ. Lạc thọ, này các Ty-kheo, cân phải thây là khó. Khô thọ, 
cân phải thây là mũi tên. Bất khó bât lạc thọ, cần phải thấy là vô thường. 


Khi nào, này các Ty-kheo, Ty-kheo Һау được lạc thọ là khó, thấy được khổ 
thọ là mũi tên, thây được bất khó bát lạc thọ là vô thường; thời này các Tỷ-kheo, 
đây gọi là Tỷ-kheo có chánh kiến, ái được đoạn tận, kiết sử được hủy hoại. Với 
minh kiến chơn chánh đối với ngã mạn, vị ду đoạn tận khó đau. 

Ai thây lạc là khô, 

Thây khó là mũi tên, 

Với bất khó bát lạc, 

Thây thọ là vô thường, 
Tý-kheo ấy chánh kiến, 
Liễu tri các cảm thọ. 

VỊ ây liễu tri thọ, 

Hiện tại không lậu hoặc, 
Mạng chung, bậc Pháp trú, 
Đại trí vượt ước lường. 


3 Xem 5. І. 47. 
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VI. KINH VỚI MŨI TÊN (Sallasutta) (S. IV. 207) 


254. — Này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu, сат tho сат giác lac tho, 
cảm thọ cảm giác khó thọ, cảm thọ cảm giác bât khó bát lạc thọ. 


Này các Tỷ-kheo, bậc đa văn Thánh đệ tử cũng cảm thọ cảm giác lạc thọ, 
cảm thọ cảm giác khó thọ, cảm thọ cảm giác bất khó bát lạc thọ. 


О đây, này các Tỷ-kheo, thé nào là đặc thù, thé nào là thù thắng, thế nào là 
sal biệt giữa bậc đa văn Thánh đệ tử và kẻ vô văn phàm phu? 

— Bạch Thé Tôn, đối với chúng con, các pháp lây Thế Tôn làm căn bản... 

— Này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu khi cảm xúc khô thọ, sầu muộn, 
than vån, khóc lóc, đâm ngực, đi đến bất tỉnh. Vị ду cảm giác hai cảm thọ, cảm 
thọ về thân và cảm thọ về tâm. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, có người bị người ta băn với mũi tên, ròi họ bàn 
người ây với mũi tên thứ hai. Như vậy, này các Tỷ-kheo, người ây cảm giác 
cảm thọ cả hai mũi tên. Cũng vậy, này các Ty-kheo, kẻ vô văn phàm phu khi 
cảm xúc khó thọ, thời sầu muộn, than vãn, khóc lóc, đâm ngực, đi đến bắt tỉnh. 
Người â ау сат giác hai сат tho, сат tho về thân và cảm thọ về tâm. Cảm xúc 
bởi khô thọ â áy, người ây cảm thấy sân hận (pz/igha). Do cảm thấy sân hận đối 
với khô thọ ây, sân tùy miên đỗi với khô thọ được tón chỉ tùy miễn (anuseti). 
Cảm giác bởi khó thọ, người ấy hoan hy dục lạc. Vì sao? VÌ răng, này các Tý- 
kheo, kẻ vô văn phàm phu không tìm thây một sự xuất ly khỏi khô thọ nào khác, 
ngoài dục lạc. Do hoan hy dục lạc ây, tham tủy miên đối với lạc thọ tồn tại. 
Người â ây không nhu thát тб biét sự tập khởi, sự đoạn diệt, vi ngọt, sự nguy hiểm 
và sự xuất ly của các cảm thọ ây. Do người ây không như thật rõ biết Sự tập 
khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy, hiểm và sự xuất ly của các cảm thọ â ây, nên 
vô minh tùy miên đối với bát khô bát lạc thọ tôn tại. Nếu người ây cảm thọ cảm 
giác lạc thọ, người ây cåm thọ cåm giác nhu nguoi bi tró1 buóc (saññutto). Nếu 
người ду cảm thọ cảm giác khó thọ, người ây cảm thọ cảm giác như người bị 
trói buộc. Nếu người ây cảm thọ cảm giác bất khổ bất lạc thọ, người. ây cảm thọ 
cảm giác như người bị trói buộc. Này các Ty-kheo, đây gọi là kẻ vô văn phàm 
phu bị trói buộc bởi sanh, già, chết, sâu, bi, khó, ưu, não. Ta nói rằng người ấy 
bị trói buộc bởi đau khô. 


Và пау. các Tý-kheo, bậc đa văn Thánh đệ tử khi cảm xúc khó thọ, thời 
không có sâu muộn, không có than уап, không có khóc lóc, không có đâm 
ngực, không có đi đến bất tỉnh. Vi ây chỉ cảm thọ cảm giác một cảm thọ, tức là 
cảm thọ về thân, không phải cảm thọ về tâm. 

Ví như, này các T ÿ-kheo, CÓ người bị người ta băn một mũi tên. Họ không 
băn tiếp người ây với mũi tên thứ hai. Như vậy, này các Ту-Кһео, người ду cảm 
giác cảm thọ của một mũi tên. Cũng vậy, này các Ty-kheo, bậc đa văn Thánh đệ 
tử khi cảm xúc khô thọ; vị ây không sâu muộn, không than vãn, không khóc lóc, 


* Xem KS. ТП. 58. 
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khóng dám nguc, khóng di dén bát tinh. V1 á áy càm giác chỉ một cảm tho, cảm 
thọ về thân, không phải cảm thọ vë tâm. Vị â ây không cåm tháy sân hận đối vỚi 
khô thọ ây. Do không cảm thấy sân hận đối VỚI khô thọ ấy, sân tùy miên đối với 
khó thọ không có tôn tại. Cảm giác bởi khô thọ, vị ду không hoan hỷ dục lạc. Vì 
sao? Vì | răng, này các Tỷ-kheo, bậc đa văn Thánh đệ tử có tuệ tri một sự xuất ly 
khác đối với khô thọ, ngoài dục lạc. Vì vi ây không hoan hy dục lạc, tham tùy 
miên đối với dục lạc không có tôn tại. Vị â ây như thật tuệ tri sự tập khởi, sự đoạn 
diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của những cảm thọ ây. Vì ràng, VỊ ây 
như thật tuệ tri sự tập khởi, sự đoạn diệt, vi ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của 
các cảm thọ â ây, đôi với bát khô bất lạc thọ, vô minh tùy miên không có tôn tại. 
Nếu VỊ ду cảm thọ lạc thọ, vi áy càm tho lac tho nhu người không bi trói buộc. 
Nếu vị ấy cảm thọ cảm giác khó thọ, vị ây cåm tho càm giác nhu nguòi không 
bị trói buộc. Nếu vị ấy cảm thọ cảm giác bát khó båt lạc thọ, vị ấy cảm thọ cảm 
giác như người không bị trói buộc. Này các Tỷ-kheo, đây goi, là Tý-kheo không 
bị trói buộc bởi sanh, già, chết, sâu, bi, khô, ưu, não. Ta nói rằng vị áy không bị 
trói buộc bởi đau khô. 
Này các Tỷ-kheo, đây là sự đặc thù, đây là sự thù thăng, đây là sự sai biệt 

giữa bậc đa văn Thánh đệ tử và kẻ vô văn phàm phu. 

Bậc trí tuệ йа уйп, _ 

Lạc khó không chi phối, 

Giữa kẻ trí, phàm phu, 

Thiện sai biệt rất lớn. 


Bậc đa văn tâm pháp,’ 

Thây đời này, đời sau, 

Ái pháp không phá tâm, 

Không ái, không sân hận. 

Tùy thuận hay đối nghịch, 

Tiêu tán, diệt, không còn, 

Vị ây biết con đường, 

Đường không câu, không sâu, 

Chánh trí, đoạn tái sanh, 

Đến được bờ giác поб. 
УП. KINH ТАТ BỆNH THỨ NHẬT (Pa/hamagelaññasuứra) (S. IV. 210) 

255. Một thời, Thé Tôn trú ở Vesãli, Đại Lâm, tại giảng đường của ngôi nhà 

có nóc nhọn. 


Rói Thế Tôn, vào Бибі chiêu, từ chỗ tịnh cư đứng dậy, đi đến gian phòng 
chữa bệnh; sau khi đến, ngôi xuông trên chỗ đã soạn sàn. Sau khi ngôi, Thế Tôn 
gọi các Ty-kheo: 


5 Xem KS. II. 36; Sn. 12. 
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— Này các Tý-kheo, Tỷ-kheo phải chánh niệm, tỉnh giác khi thời đã đến [khi 
mệnh chung |. Đây là lời giáo giới của Ta cho các ông. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo chánh niệm? 

О đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo sống quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh 
giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Ту- 
kheo chánh піёт. Sóng quán tho trën сас сат tho... quán tám trën tám... quán 
pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tinh giác, chánh niệm, nhiép phục tham ưu ở 
đời. Như vậy, này các Ty-kheo, là Tỷ-kheo chánh niệm. 

Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, là Tý-kheo tỉnh giác? 

Ở đây, này các Ту-Кһео, Ty-kheo khi di tới, khi di lui đều tinh giác; khi nhìn 
thăng, khi nhìn quanh đều tỉnh giác; khi co tay, khi duỗi tay đều tỉnh giác; khi 
mang y kép, bình bát, thượng y. đều tỉnh giác; khi ăn, uống, nhai, ném đều tinh 
giác; khi đi đại tiện, tiểu tiện đều tinh giác; khi đi, đứng, ngòi, năm, thức, nói, 
im lặng ёи tỉnh giác. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tý-kheo tỉnh giác. 

Này các Tý-kheo, Tý-kheo cân phải chánh niệm, tỉnh giác khi thời đã đến. 
Đây là lời giáo giới của Ta cho các ông. 

Này các Ту-Кһео, nếu Tý-kheo sông chánh niệm, tỉnh giác, không phóng 
dật, nhiệt tâm, tinh cân như vậy, lạc thọ khởi lên. VỊ â ây tuệ tri như sau: “Lạc thọ 
này khởi lên nơi ta. Lạc thọ ây có duyên, không phải không duyên. Do duyên 
øì? Do duyên chính thân này, nhưng thân này là vô thường, hữu vi, do duyên 
sanh. Do duyên thân khởi lên, và duyên nảy là vô thường, hữu vi, thời lạc thọ 
được khởi lên, làm sao thường trú được?” Vị ây trú, quán vô thuong đối VỚI 
thân và lạc thọ. VỊ ду trú, quán tiêu vong (vaya). VỊ á ây trú, quán ly tham. Vị â ây 
trú, quản đoạn diệt. VỊ â ây trú, quán từ bỏ. Do у] ây trú, quán VÔ thường, đo у] 
ду trú, ‚ quán tiêu vong; do у! ây trú, quán ly tham; do vị ây trú, quán đoạn diệt; 
do vị ду trú, quán từ bỏ đôi với thân và lạc thọ của vị ấy, nên tham tùy miên đối 
với thân và lạc thọ được đoạn diệt. 


Này các Ту-Кһео, nêu Tỷ-kheo sông chánh niệm, tỉnh giác, không phóng 
dật, nhiệt tâm, tinh cân như vậy, khô thọ khởi lên. Vị ấy tuệ tri như sau: “Khổ 
thọ này khởi lên nơi ta. Khổ thọ ду có duyên, không phải không duyên. Do 
duyên gì? Do duyên chính thân này. Nhưng thân này là vô thường, hữu vi, do 
duyên sanh. Do duyên thân khởi lên, và duyên này là vô thường, hữu vi, thời 
khó thọ được khởi lên, làm sao thường trú được?” VỊ ây trú, quán vô thường 
đi với thân và khó thọ. Vị â ây trú, quán tiêu vong. М: ду trú, quán ly tham. VỊ 
ây trú, quán đoạn diệt. VỊ â ây trú, quán tü bỏ. Do мі ây trú, quán vô thường, do у] 
ây trú, quán tiêu vong; do у! ây trú, quán ly tham; do vị ây trú, quán đoạn diét; 
do vi ây trú, quán từ bó đối với thân và khó thọ của vị ây, nên sân tùy miên đôi 
với thân và khô thọ được đoạn diệt. 


Này các Tý-kheo, néu Tỷ-kheo sông chánh niệm, tỉnh giác, không phóng 


5 Xem Sn. 154. 
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dật, nhiệt tâm, tinh cần như vậy, bất khô bát lạc thọ khởi lên. VỊ â ây tuệ tri như 
sau: “Bát khô bất lạc thọ này khởi lên nơi ta. Bất khổ bất lạc thọ ây có duyên, 
không phải không duyên. Do duyên gì? Do duyên chính thân này. Nhưng thân 
này là vô thường, hữu vi, do duyên sanh. Do duyên thân khởi lên, và duyên này 
là vô thường, hữu vi, do duyên sanh, thời bất khô bát lạc thọ được khởi lên làm 
sao sẽ thường trú được?” VỊ ây trú, quản vô thường đối với Шап và bất khó bất 
lạc thọ. Vị ây trú, quản tiêu vong. VỊ ду trú, quản ly tham. VỊ â ây trú, quán doan 
diệt. VỊ ду trú, quán từ bỏ. Do vị ây trú, ‚ quán vô thường, do v! ây trú, quán tiêu 
vong; do vỊ ây trú, quán ly tham; do vį áy trú, quán đoạn diệt; do vi ây trú, quán 
từ bỏ đôi với thân và bát khó bát lạc thọ của vị ây, nên vô minh tùy miên đối với 
thân và bất khô bát lạc thọ được đoạn diệt. 


Nếu vị ây cảm thọ cảm giác lạc thọ, vị йу! tuệ tri: “Tho ây là vô thường.” Vị 
áy tuệ їп: “Ta không chấp trước thọ á ау. "ма ду tuệ tri: “Та khóng hoan һу tho 
ây.” Nếu vị ây cåm thọ khô thọ... Nếu vị ấy cảm thọ bất khổ bát lạc thọ, vi ây 
tuệ tri: “Thọ ây là vô thường.” Vi à ây tuệ tri: “Ta không chấp trước thọ ấy.” Vi 
ây tuệ tri: “Ta không hoan hý thọ ấy.” 


Nếu vị ду cảm thọ cảm giác lạc thọ, vị ây cảm giác thọ ây như người không 
bị trói buộc. Nếu vị ду cảm thọ cảm giác khô thọ, vị ду cảm thọ cảm giác thọ ây 
như người không bị trói buộc. Nếu vị ây cåm tho cåm giác bát khó bát lac tho, 
vị ду cảm thọ cảm giác thọ ây như người không bị trói buộc. 


Khi vị ấy cảm thọ một cảm thọ cùng tận đến sức chịu đựng của thân, vị ây 
tuệ tri: “Ta đang cảm thọ một cảm thọ cùng tận đến sức chịu đựng của thân.” 
Khi vị ây cảm thọ một cảm thọ cùng tận đến sức chịu đựng của sinh mạng, vị 
ây tuệ tri: “Ta đang cảm thọ một cảm thọ cùng tận đến sức chịu đựng của sinh 
mạng.” Vị ấy tuệ tri răng: “Sau khi thân hoại mạng chung, ở đây, mọi cảm thọ 
cảm giác không có gì đáng hoan hy, sẽ đi đến lắng dịu.” 


Ví như, này các Ty-kheo, do duyên dâu và do duyên tim bâc, một ngọn đèn 
dầu được cháy đỏ. Khi dâu và tim bắc khô cạn, cháy hết, không được tiếp nhiên 
liệu thêm, ngọn đèn ấy bị tắt. Cũng vậy, này các Ty-kheo, khi Ty-kheo cảm thọ 
một cảm thọ cùng tận đến sức chịu đựng của thân, vị ây tuệ tri: “Ta đang cảm 
thọ một cảm thọ cùng tận đến sức chịu đựng của thân.” Khi vi ау dang cam tho 
một cảm thọ cùng tận đến sức chịu đựng của sinh mang, vi ây tuệ tri: “Ta đang 
cảm thọ một cảm thọ cùng tận đến sức chịu đựng của sinh mạng.” Vị ấy tuệ 
tri răng: “Sau khi thân hoại mạng chung, ở đây, mọi cảm thọ không có gì đáng 
hoan hỷ, sẽ đi đến lăng dịu.” 

УШ. KINH ТАТ BỆNH THỨ HAI (Dutiyagelaññasutta) (S. IV. 213) 

256. Một thời, Thé Tôn trú ở Vesäli, Đại Lâm, tại giảng đường của ngôi nhà 
có nóc nhọn. 

Rôi Thé Tôn vào Бибі chiêu... 

— Và này các Tý-kheo, thê nào là Tỷ-kheo chánh niệm?... (như kinh trên)... 
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Này các Tý-kheo, Tỷ-kheo cần phải chánh niệm, tỉnh giác khi thời đã đến. Đây 
là lời giáo giới của Ta cho các ông. 

Này các Tỷ-kheo, khi nào  Ty-kheo sóng chánh niệm, tỉnh giác, không phóng 
dât, nhiệt tâm, tinh cần như vậy, lạc thọ khởi lên. VỊ ây rõ biết như sau: “Lạc thọ 
này khởi lên nơi ta. Lạc thọ ây khởi lên có duyên, không phải không duyên. Do 
duyên gì? Do duyên xuc này. Nhưng xúc này là vô thường, hữu vi, do duyên 
sanh. Do duyên xúc khởi lên, và duyên này là vô thường, hữu vị, thời lạc thọ 
được khởi lên, làm sao có thê thường trú được?” VỊ ây trú, quán vô thường đối 
với xúc và lạc thọ. VỊ â ây trú, quán tiêu vong. VỊ â ây trú, quán ly tham. VỊ ây trú, 
quán đoạn diệt. Vị ấy trú, quán từ bỏ. Do vị ấy trú, quán vô thường; do vị ду 
trú, quán tiêu vong; do vl ây trú, quán ly tham; do v1 ây trú, quán đoạn diệt; do 
vị åy trú, quán từ bỏ đối với xúc và lạc thọ của vị ду, nên tham tùy miên đôi với 
xúc và lạc thọ bị đoạn diệt. 


(Như kinh trên, chỉ khác ở đây là “duyên xúc”). “... ở đây, mọi cảm tho 
không có gì đáng hoan hỷ, sẽ đi đến lắng diu.” 


Ví như, này các Ty-kheo, do duyên dâu... sẽ đi đến láng diu (như kinh trên). 


IX. KINH VÔ THƯỜNG (Aniccasutta) (S. IV. 214) 

257. Có ba thọ, này các Tỷ-kheo, vô thường, hữu vi, do duyên sanh, chịu sự 
đoạn tận, chịu sự tiêu vong, chịu sự ly tham, chiu sự đoạn diệt. 

Thé nào là ba? Lạc thọ, khổ thọ, bất khó bất lạc thọ. 

Ba thọ này, này các Tỷ-kheo, là vô thường, hữu vi, do duyên sanh, chịu sự 
đoạn tận, chju sự tiêu vong, chiu sự ly tham, chiu sự đoạn diệt. 


X. КІМН CĂN BẢN СОА ХОС (Phassamñlakasuffa) (S. IV. 215) 


258. Này các Tỷ-kheo, có ba thọ này do xúc sanh, lây xúc làm căn bản," lây 
xúc làm nhân duyên, lây xúc làm trợ duyên. 


Thé nào là ba? Lạc thọ, khô thọ, bất khô bất lạc thọ. 


Do xúc được cảm thọ là lạc, này các Ty-kheo, lạc tho sanh. Do sự đoạn diệt 
của xúc ấy được cảm thọ là lạc, lạc thọ ây khởi lên do duyên xúc tương ứng 
được cảm thọ là lạc, lạc thọ ây đoạn diệt, được tịnh chỉ. 


Do xúc được cảm thọ là khó, này các Ty-kheo, khó tho sanh. Do su doan 
diệt của xúc ây duoc cảm thọ là khó, khó thọ ây khởi lên do duyên xúc tương 
ứng được cảm thọ là khó, khổ thọ ấy đoạn diệt, được tịnh chỉ. 

Do xúc được cảm thọ là bất khô bát lạc, này các Ty-kheo, bắt khô bát lac 
thọ sanh. Do sự đoạn diệt của xúc ây được cảm thọ là bât khô bát lạc, bát khó 
bát lạc â ây khởi lên do duyên xúc tương ứng được cảm thọ là bát khô bất lạc, bất 
khô bát lạc thọ ây đoạn diệt, được tịnh chỉ. 


Ví như, này các Tý-kheo, hai khúc gỗ cọ xát nhau, đem йёп gân nhau, nên 


7 Xem KS. II. 67. 
8 Xem S. V. 212; Min. 6; BPE. 45. 
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sức nóng sanh ra, lửa được hiện hữu. Khi hai khúc gỗ ây bị phân ly tuyệt duyên, 
thời sức nóng khởi lên do duyên ây được đoạn diệt, được tịnh chỉ. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ba thọ này do xúc sanh, lây xúc làm căn bản, 
lây xúc làm nhân duyên, lây xúc làm trợ duyên; do duyên xúc tương ứng, các 
thọ tương ứng khởi lên; do sự đoạn diệt của xúc tương ứng, các thọ tương ứng 
khởi lên được đoạn diệt. 


874 # KINH TƯƠNG ƯNG BỘ IV. THIÊN SÁU XỨ 


PHÁN HAI 


PHẨM SÔNG MỘT MÌNH 
(RAHOGATAVAGGA) 


I. KINH SÓNG MỘT MÌNH (Rahogatasutta) (S. ТУ. 216) 


259. Rôi môt Tý-kheo di dén Thế Tôn; sau khi đến, dành lễ Thé Tôn tôi 
ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo ду bạch Thé Tôn: 


— Ó đây, bạch Thé Tôn, khi con sóng môt minh, thièn tinh, tâm tu nhu sau 
được khởi lên: “Thế Tôn dạy có ba thọ: Lạc thọ, khó thọ, bát khó bát lạc thọ.” 
Ba thọ này được Thế Tôn thuyết dạy. Nhưng Thế Tôn lại nói: “Phàm cái gì được 
cảm thọ, cái ây [năm] trong đau khô.” Do liên hệ đến cái gì, lời nói này được 
Thé Tôn nói lên: “Phàm cái gì được cảm thọ, cái ây [năm] trong đau khô”? 


— Lành thay, lành thay, này Tỷ-kheo! Này Tỷ-kheo, Ta nói гапе, có ba tho 
này: Lac tho, khó tho, bát khó bát lac tho. Ba tho này duoc Ta nói đến. Nhung 
này Ty-kheo, Ta lại nói: “Phàm cái gì được cảm tho, са áy [nám] trong dau 
khó.” Chính vì liên hệ đến tánh vô thường của các hành mà lời ây được Ta nói 
lên: “Phàm cái gì được cảm thọ, cái ấy [năm] trong đau khô.” Chính vì liên hệ 
đến tánh đoạn tận, tánh tiêu vong, tánh ly tham, tảnh đoạn diệt, tánh biến hoại 
của các hành mà lời ây được Ta nói lên: “Phàm cái gì được cảm thọ, cái ây 
[năm] trong đau khô.” 


Nhưng này Ty-kheo, Ta tuyên bó rằng sự đoạn diệt các hành là tuân tự: Khi 
chứng được Thiên thứ nhất, lời nói được đoạn diệt; khi chứng Thiên thứ hai, 
tâm tứ được đoạn diệt; khi chứng Thiên thứ ba, hỷ được đoạn diệt; khi chứng 
Thiên thứ tư, hơi thở vô, hơi thở ra được đoạn diệt; khi chứng Không vô biên 
xứ, sắc tưởng được đoạn diệt; khi chứng Thức vô biên xứ, Không vô biên xứ 
tưởng được đoạn diệt; khi chứng Vô sở hữu xứ, Thức vô biên xứ tưởng được 
đoạn diệt; khi chứng Phi tưởng phi phi tưởng xứ, Vô sở hữu xứ tưởng được 
đoạn diệt; khi chứng Diệt thọ tưởng định, tưởng và thọ được đoạn diệt. Đôi với 
Tỷ-kheo đã đoạn tận сас lậu hoặc, tham được đoạn diệt, sân được đoạn diệt, si 
được đoạn diệt. 


Này các Ту-Кһео, Та tuyên bó răng sự tịnh chỉ các hành là tuân tự:? Khi 
chứng Thiên thứ nhất, lời nói được tịnh chỉ; khi chứng Thiên thứ hai, tầm tử 
được tịnh chỉ... khi chứng Diệt thọ tưởng định, tưởng và thọ được tịnh chỉ. Đối 


2 Xem РС. 122. 
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với Ту-Кһео đã đoạn tận các lậu hoặc, tham được tinh chỉ, sân duoc tinh chỉ, sĩ 
được tịnh chỉ. 

Này các Ту-кһео, có sáu khinh an này: Khi chứng Thiên thứ nhất, lời nói 
được khinh an; khi chứng Thiên thứ hai, tâm tứ được khinh an; khi chứng Thiền 
thứ ba, hỷ được khinh an; khi chứng Thiên thứ tư, hơi thở vô, hơi thở ra được 
khinh ап;! khi chứng Diệt thọ tưởng định, tưởng và thọ được khinh an. Đối với 

Ty-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, tham được khinh an, sân được khinh an, si 
được khinh an. 


П. КІМН HU KHÔNG THỨ NHẬT (Роѓлатайакаѕаѕийа) (S. ТУ. 218) 

260. Ví như ở trên hư không có nhiều loại gió thôi: Có gió từ phương Đông 
thói, có gió từ phương Tây thói, có gió từ phương Bắc thôi, có gió từ phương 
Nam thôi, có gió có bụi thôi, có gió không bụi thôi, có gió lanh thôi, có gió nóng 
thôi, có gió luọng nhó thôi, có gió luong lớn thói; cũng vậy, này các Tỷ-kheo, 
trong cái thân này, có nhiêu loại thọ sai biệt khởi lên: Lạc thọ khởi lên, khó thọ 
khởi lên, bất khổ bát lạc thọ khởi lên. 

Giống như giữa hư không, 

Gió nhiều loại thôi lên, 

Từ phương Đông, phương Tây, 
Từ phương Bắc, phương Nam. 


Gió có bụi, không bụi, 
Có gió lạnh, gió nóng, 
Có gió lớn, gió nhỏ, 

Gió nhiều loại thối lên. 
Cũng vậy trong thân này, 
Khởi lên nhiêu cảm thọ, 
Lạc thọ và khó thọ, 

Bắt khó bát lạc thọ. 

Khi Tỷ-kheo nhiệt tâm, 
Tinh giác, không sanh y. 
Do vậy bậc Hiền giả, 
Liễu tri tât cả thọ. 

VỊ ây liễu tri thọ, 

Ngay hiện tại, vô lậu, 
Thân hoại, bậc Pháp trú, 
Đại trí vượt ước lường. 


II. KINH HU KHÔNG THỨ HAI (Dutiyaakasasutta) (S. ТУ. 219) 
261. (Như kinh trên, chỉ khác là không có bài kệ). 


10 Xem BPE. 10. 
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IV. KINH KHÁCH XÁ (4gãrasuffa)'' (S. ТУ. 219) 


262. Ví nhu, này các Ty-kheo, một nhà khách, ở đây, từ phương Đông có 
người đến ở; từ phương Tây, có người đến ở; từ phương Bắc, có người đến ở; 
tử phương Nam, có người đến ở; những người Sát- đế-ly đến ở, những người 
Bà-la-môn đến ở, những người Phệ-xá (Vessa) đến ở, những người Thủ-đà 
(Sudda) đến ở; cũng vậy, này các Ty- -kheo, trong cái thân này có nhiêu loại 
thọ sai biệt khởi lên: Lạc thọ khởi lên, khô thọ khởi lên, bất khó bất lạc thọ 
khởi lên. 


Có những lạc thọ liên hệ đến vật chất? khởi lên, có những khô thọ liên hệ 
đến vật chất khởi lên, có những bát khó bát lạc thọ liên hệ đến vật chất khởi lên; 
có những lạc thọ không liên hệ đến vật chất khởi lên, có những khô thọ không 
liên hệ đến vật chất khởi lên, có những bất khó bát lạc thọ không liên hệ đến 
vật chất khởi lên. 


V. KINH ANANDA THỨ NHẬT (Pathamaanandasutta)!š (S. ТУ. 220) 
263. Rồi Tôn già Ananda đi đến Thế Tôn; sau khi đến... 
Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 
— Bạch Thế Tôn, thế nào là các thọ? Thế nào là thọ tập khởi? Thế nào là thọ 


đoạn diệt? Thé nào là con đường đưa đến thọ đoạn diệt? Thê nào là vị ngọt của 
thọ? Thế nào là sự nguy hiểm của thọ? Thế nào là sự xuất ly của thọ? 


— Có ba thọ này, này Ananda, lạc thọ, khô thọ, bất khó bát lạc thọ. Này 
Ananda, đây gọi là các thọ. Do xúc tập khởi nên thọ tập khởi. Do xúc đoạn diệt 
nên thọ đoạn diệt. Con đường Thánh đạo tám ngành là con đường đưa đến thọ 
đoạn diệt, tức là chánh tri kiến... chánh định. Do duyên thọ khởi lên lạc hỷ nào, 
đây là vị ngọt của thọ. Sự vô thường, khó, biến hoại của thọ là sự nguy hiểm 
của thọ. Sự nhiếp phục dục và tham (chandaräga) đỗi với thọ, sự đoạn tận dục 
và tham là sự xuất ly của thọ. 


Này Ananda, Ta tuyên bó răng đoạn diệt (nirodha) các hành là tuân tự: Khi 
chứng Thiên thứ nhất, lời nói được đoạn diệt; khi chứng Thiên thứ hai, tầm tứ 
được đoạn diệt... khi chứng Diệt thọ tưởng định, tưởng và thọ được đoạn diệt. 
Đôi với Tý-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, tham được đoạn diệt, sân được đoạn 
diệt, 51 được đoạn diệt. 


Này Ananda, Ta шуёп bó ràng tịnh chi (уйраѕато) các hành là tuàn tu: Khi 
chứng Thiên thứ nhất, lời nói được tinh chỉ; khi chứng Thiên thứ hai, tầm tứ 
được tịnh chỉ... khi chứng Diệt thọ tưởng định, tưởng và thọ được tịnh chỉ. Đối 
với Ty-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, tham được tinh chỉ, sân được tịnh chỉ, sĩ 
được tịnh chỉ. 


Này Ananda, Ta tuyên bố răng khinh an (passaddhi) các hành là tuần tự: 
" Xem S. V. 51. 


2 Sāmisã. Xem M. Ш. 217-19; МА. 279; VbhA. 268. 
з Tên kinh này và kinh ké tiếp trong bản tiếng Anh của PTS dich: Property, nghĩa là Vật sở hiu. 
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Khi chứng Thiên thứ nhất, lời nói được khinh an; khi chứng Thiên thứ hai, tầm 
tú được khinh an... khi chứng Diệt thọ tưởng định, tưởng và thọ được khinh an. 
Đỗi với Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, tham được khinh an, sân được khinh 
an, si được khinh an. 


УІ. KINH ANANDA THỨ HAI (Dutiyaanandasutta) (S. IV. 221) 

264. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn... 

Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda đang ngôi một bên: 

- Này Ananda, thê nào là các thọ? Thé nào là thọ tâp khói? Thé nào là thọ 
đoạn diệt? Thé nào là con đường đưa đến thọ đoạn diệt? Thé nào là vị ngọt của 
thọ? Thế nào là sự nguy hiểm của thọ? Thế nào là sự xuất ly của thọ? 

— Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các pháp lây Thế Tôn làm căn bản, 
lây Thé Tôn làm chi dao, lây Thé Tôn làm chỗ nương tựa. Lành thay, bạch Thế 
Tôn, néu Thé Tôn nói cho ý nghĩa của lời nói này! Sau khi nghe Thé Tôn, các 

Tỷ-kheo sẽ thọ trì. 

- Vậy này Ananda, hãy lăng nghe và khéo tác у, Ta sẽ giảng. 

— Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 

Tôn giả Ananda vâng đáp Thé Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

— Này Ananda, có ba thọ này: Lạc thọ, khô thọ, bất khô bát lạc thọ. Này 
Ananda, đây gọi là các thọ. Do xúc tập khởi nên thọ tập khởi. Do xúc đoạn diệt 
nên thọ đoạn diệt... (như kinh trên). Đối với Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, 
tham được khinh an, sân được khinh an, si được khinh an. 


УП. KINH SÓ ĐÔNG THỨ NHẤT (Pafhamasarmbahulasuffa)!^ (S. ТУ. 221) 
265. Rồi một số đông Tỷ-kheo đi đến Thé Tôn; sau khi đến, dành lễ Thế Tôn 
rôi ngôi xuông một bên. Ngôi xuông một bên, các Tỷ-kheo ây bạch Thé Tôn: 
— Bạch Thé Tôn, thế nào là các thọ? Thế nào là thọ tập khởi? Thế nào là thọ 
đoạn diệt? Thé nào là con đường đưa đến thọ đoạn diệt? Thê nào là vị ngọt của 
thọ? Thế nào là sự nguy hiểm của thọ? Thế nào là sự xuất ly của thọ? 


— Này các Ту-Кһео, có ba thọ này: Lạc thọ, khô thọ, bất khô bất lạc thọ. Này 
các Ту-Кһео, đây gọi là các thọ. Do xúc tập khởi nên thọ tập khởi. Do xúc đoạn 
diệt nên thọ đoạn diệt. Con đường Thánh đạo tám ngành này là con đường đưa 
đến thọ đoạn diệt, tức là chánh tri kiến... chánh định. Do duyên thọ khởi lên lạc 
hy gì, đấy là vị ngọt của thọ. Tánh vô thường, khó, chịu sự biến hoại của thọ là 
Sự nguy hiểm của thọ. Sự nhiếp phục dục tham, sự đoạn tận dục tham đối với 
thọ là sự xuất ly của thọ. 


Này các Ty-kheo, Ta tuyên bố răng sự đoạn diệt của thọ là tuân tự: Khi 
chứng Thiên thứ nhất, lời nói được đoạn diệt... Đôi với Tỷ-kheo đã đoạn tận các 
lậu hoặc, tham được đoạn tận, sân được đoạn tận, 51 được đoạn tận. 


! Tên kinh này và kinh ké tiếp trong bản tiếng Anh của PTS dịch: Eigthfold, nghĩa là Tám ngành. 
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Rôi này các Ty-kheo, Ta tuyên bó rằng tịnh chỉ các hành là tuân tự: Khi 
chứng Thiên thứ nhất, lời nói được tịnh chỉ... Đối với Tỷ-kheo đoạn tận các lậu 
hoặc, tham được tịnh chỉ, sân được tịnh chỉ, si được tịnh chỉ. 

Này các Tỷ-kheo, có sáu khinh an: Khi chứng Thiên thứ nhất, lời nói được 
khinh an; khi chứng Thiên thứ hai, tầm và tử được khinh an; khi chứng Thiên 
thứ ba, hy được khinh an; khi chứng Thiên thứ tư, hơi thở vô, hơi thở ra được 
khinh an; khi chứng Diệt thọ tưởng định, tưởng và thọ được khinh an. Đôi với 
Ty-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, tham được khinh an, sân được khinh an, si 
được khinh an. 


УШ. KINH SỐ ĐÔNG THỨ HAI (Dutiyasambahulasutta) (S. IV. 222) 
266. Rồi một số đông các Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn... 
Thế Tôn nói với các Tý-kheo ấy đang ngôi một bên: 
— Này các Tỷ-kheo, thé nào là các thọ? Thê nào là thọ tập khởi? Thé nào là 


thọ đoạn diệt? Thé nào là con đường đưa đến thọ đoạn diệt? Thê nào là vi ngọt 
của thọ? Thé nào là sự nguy hiểm của thọ? Thế nào là sự xuất ly của thọ? 


— Bạch Thé Tôn, đối với chúng con, các pháp lây Thế Tôn làm căn bản... 
(Như kinh 264 ở trên). 


IX. KINH PAÑCAKANGA (PaRicakaigasutta)'° (S. IV. 223) 

267. Rồi người thợ mộc Pañcakanga đi đến Tôn giả ,Udãy!; :16 sau khi đến, 
đảnh lễ Tôn giả Uday rôi ngôi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, thợ mộc 
Pañcakanga thưa với Tôn giả Uday!: 

- Thưa Tôn giả Udāyi, Thé Tôn dạy có bao nhiêu thọ? 

— Có ba thọ, này Pañcakanga, được Thê Tôn nói đến: Lạc thọ, khó thọ, bất 
khô bất lạc thọ. Ba thọ này, này Pañcakanga, được Thê Tôn nói đến. 

Được nghe nói vậy, thợ mộc Pañcakanga thưa với Tôn giả Udāyi: 

— Thưa Tôn giả Оаауі, Тһе Топ khóng day ba tho. Thé Tón day chi có hat 
tho: Lac tho và khó tho. Còn về bát khó bât lạc thọ này, Thế Tôn dạy thuộc vào 
tê nhị lạc thọ. 

Lân thứ hai, Tôn giả Udãyi nói với thợ mộc Pañcakanga: 

– Này Pañcakanga, Thế Tôn không dạy hai thọ. Thé Tôn day có ba thọ: Lac 
thọ, khó thọ, bát khô bát lạc thọ. Ba thọ này được Thế Tôn nói đến. 

Lân thứ hai, thợ mộc Pañcakanga thưa với Tôn giả Uday!: 

— Thưa Tôn giả Udäy!, Thé Tôn không day có ba thọ. Thé Tôn day có hai 


thọ: Lạc thọ và khó thọ. Còn bát khô bát lạc thọ này, Thé Tôn dạy thuộc vào tế 
nhị lạc thọ. 


5 Theo Chú giải, 5 vật dụng của người thợ mộc là cái riu nhỏ (vasipharasu), cái đục (nikhadana), thước 
cây (danda), cái búa (muggara), chỉ đen hay chỉ mực (kalasutta). Bản tiêng Anh của PTS: Fivetools, 
nghĩa là Năm món đồ nghề. 

16 Xem 5. IV. 99; KS. IV. 55 (kinh 113 ở trước); M. I. 396, 447. 
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Lân thứ ba, Tôn giả Udāyi nói với thợ mộc Pañcakanga: 
— Này Pañcakansa, Thế Tôn không dạy hai thọ. Thé Tôn day có ba thọ: Lac 
thọ, khó thọ, bát khó bát lạc thọ. Ba thọ này được Thế Tôn nói đến. 


Lân thứ ba, thợ mộc Pañcakanga thưa với Tôn giả Udāyi: 


— Thưa Tôn giả Udãy!, Thé Tôn không day có ba tho. Thé Tôn day có hai 
tho: Lac tho, khó tho. Còn bát khô bát lac tho này, Thé Tôn day thuóc vào té 
nhị lạc tho. 


Như vậy, Tôn giả Udayi không có thê thuyết phục được thợ mộc Pañcakanga, 
và thợ mộc Pañcakanga không thê thuyết phục được Tôn giả Udãy!. 


Tôn giả Ananda nghe được câu chuyện này giữa Tôn giả Udayi và thợ mộc 
Pañcakanga. 


Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thé Tôn; sau khi đến, liên ngôi xuóng một bén. 
Ngôi xuông một bên, Tôn giả Ananda thuật lại với Thé Tôn tất cả câu chuyện 
xảy ra giữa Tôn giả Uday! уа thợ mộc Pañcakanga. 


— Dâu thật có pháp môn (pariyaya), này Ananda, nhung Шо móc Pañcakanga 
không tín thọ Ty-kheo Udāyi. Và dâu thật có pháp món, này Ananda, nhưng Tý- 
kheo Udãyi không tín thọ thợ mộc Райсакаћра. Có hai thọ, này Ananda, theo pháp 
môn giải thích của Ta. Cũng có ba thọ theo pháp môn giải thích của Ta. Cũng có 
năm thọ theo pháp môn giải thích của Ta. Cũng có sáu thọ theo pháp môn giải thích 
của Ta. Cũng có mười tám thọ theo pháp môn giải thích của Ta. Cũng có ba mươi 
sáu thọ theo pháp môn giải thích của Ta. Cũng có một trăm lẻ tám thọ'” theo pháp 
môn giải thích của Ta. Như vậy, này Ananda, là pháp được Ta tuyên bó tùy theo 
pháp môn. 

Này Ananda, dầu cho như vậy là pháp được Ta tuyên bó tùy theo pháp môn, 
này Ananda, những ai không chịu chấp nhận, Không chiu tán dóng, khóng chiu 
tùy hy lời khéo nói, khéo thuyết với nhau; đôi với những người ây sẽ хау đến 
như sau: Но sẽ sông đâu tranh nhau, hủy báng nhau, tranh luận nhau với những 
khí giới miệng lưỡi. Như vậy là pháp được Ta tuyên bó tùy theo pháp môn. Này 
Ananda, dâu cho như vậy là pháp được Ta tuyên bó tùy theo pháp môn, những 
ai сми сһар nhận, chịu tán đồng, chịu tùy hy lời khéo nói, khéo thuyết với 
nhau; đối với những người ây, sẽ xảy đến như sau: Họ sẽ sông hòa hợp, hoan 
hỷ với nhau, không có tranh luận nhau, như nước với sữa, sông nhìn nhau với 
сар mắt từ ái. 


Và này Ananda, có năm dục công đức này. Thê nào là năm? Có những sắc 
do mắt nhận thức, khả lạc, khả hy, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn... Có 
những xúc do thân nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, 
hập dẫn. Này Ananda, có năm dục công đức này. Do duyên năm dục công đức 
này, này Ananda, khởi lên lạc hỷ gì, đây gọi là dục lạc. 


Này Ananda, có thê có những người nói như sau: “Đây là lạc và hỷ tôi 


Số uân: 36 x 3 = 108. 
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thuong mà chúng sanh càm tho duoc.” Nhung Ta khóng cháp nhận quan điểm 
này. Vì sao? Có lạc khác với lạc ấy, này Ananda, còn vi diệu hon, còn té nhị 
hơn. Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo ly dục, ly ác, bất thiện pháp, chứng đạt và trú 
Thiên thứ nhất. Lạc này là lạc khác với lạc kia, này Ananda, còn vi điệu hơn, 
còn tốt đẹp hơn. 


Này Ananda, có thé có những người nói như sau: “Đây là lạc và hý tối 
thượng mà chúng sanh cảm thọ duoc.” Nhưng Ta không châp nhân quan diém 
này. Vì sao? Vì răng có lạc khác với lạc ду, này Ananda, còn у1 diệu hơn, còn 
tế nhị hơn. Và này Ananda, thé nào là lạc khác với lạc á ây còn vi điệu hon, còn 
té nhị hon? Ó đây, này Ananda, Ty-kheo tinh chi các tàm và tứ, chứng và trú 
Thiên thứ hai, một trạng thái hy lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tĩnh 
nhất tâm. Lạc này là lạc khác với lạc kia, này Ananda, còn vi diệu hơn, còn tế 
nhị hơn. 


Này Ananda, có thé có những người nói như sau: “Đây là lạc và hỷ tối 
thượng mà chúng sanh cảm thọ được.” Nhưng Ta không chấp nhận quan điểm 
này. Vì sao? Vi răng có lạc khác với lạc ây, này Ananda, còn vi diệu hơn, con tế 
nhị hơn. Và này Ananda, thế nào là lạc khác với lạc ду còn vi điệu hơn, còn tế 
nhị hơn? Ở đây, này Ananda, Ty-kheo ly hy trú xả, chánh niệm tinh giác, thân 
cảm lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú Thiên thứ ba. 
Lạc này là lạc khác với lạc kia, này Ananda, còn vi diệu hơn, còn tế nhị hơn. 


Này Ananda, có thể có những người nói như sau: “Đây là lạc và hỷ tối 
thượng mà chúng sanh cảm thọ duoc.” Nhưng Ta không chấp nhận quan điểm 
này. Vì sao? Vì Tăng có lạc khác với lạc ây, này Ananda, còn vi diệu hơn, còn 
tế nhị hơn. Và này Ananda, thế nào là lạc khác với lạc á ây còn vi diệu hơn, còn 
tê nhị hơn? Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo xả lạc xả khó, diệt hy uu dà càm tho 
từ trước, chứng và trú Thiên thứ tư, không khó khóng lạc, xả niệm thanh tinh. 
Lạc này là lạc khác với lạc kia, này Ananda, còn vi diệu hơn, còn tế nhị hơn. 


Này Ananda, có thể có những người nói như sau: “Đây là lạc và hỷ tôi 
thượng mà chúng sanh cảm thọ duoc.” Nhưng Ta không chấp nhận quan điểm 
này. Vì sao? Vi ráng có lạc khác với lạc ду, này Ananda, còn vi điệu hơn, còn 
tế nhị hơn. Và này Ananda, thê nào là lạc khác với lạc á ây còn vi điệu hơn, còn 
tê nhị hơn? Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo vượt qua các sắc tưởng một cách hoàn 
toàn, châm dứt các đôi ngại tưởng, không tác ý sai biệt tưởng, biết răng: “Hư 
không là vô biên” ‚ chứng và trú Không vô biên xứ. Lạc này là lạc khác với lạc 
kia, này Ananda, còn vi diệu hơn, còn té nhị hơn. 


Này Ananda, có thê có những người nói như sau: “Đây là lạc và hỷ tôi 
thượng mà chúng sanh cảm thọ duoc.” Nhưng Ta không châp nhân quan diém 
này. Vi sao? Vì răng có lạc khác với lạc ây, này Ananda, còn vi diệu hơn, còn 
tế nhị hơn... Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo vượt qua Không vô biên xứ một cách 
hoàn toàn, biết răng: “Thức là vô biên” ‚ chứng và trú Thức vô biên xứ. Lạc này 
là lạc khác với lạc kia, này Ananda, còn vi diệu hơn, còn tế nhị hơn. 
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Này Ananda, có thể có những người nói như sau: “Đây là lạc và hỷ tối 
thượng mà chúng sanh cảm thọ duoc.” Nhưng Ta không chấp nhận quan điểm 
này. Vì sao? Vì răng có lạc khác với lạc ây, này Ananda, còn vi diệu hơn, còn 
té nhị hơn... Ó dáy, này Ananda, Ty-kheo vượt qua Thức vô biên xứ một cách 
hoàn toàn, biết rằng: “Không có vật gì”, chứng và trú Vô sở hữu xứ. Lạc này là 
lạc khác với lạc kia, này Ananda, còn vi diệu hơn, còn tế nhị hơn. 


Này Ananda, có thé có những người nói như sau: “Đây là lạc và hỷ tối 
thượng mà chúng sanh cảm thọ được.” Nhưng Ta không chấp nhận quan điểm 
này. Vi sao? Vì răng có lạc khác với lạc ду, này Ananda, còn vi diệu hơn, còn tế 
nhị hơn... Ở đây, này Ananda, Ту-Кһео vượt qua Vô sở hữu xứ một cách hoàn 
toàn, chứng và trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Lạc này là lạc khác với lạc kia, 
này Ananda, còn vi điệu hơn, còn tế nhị hơn. 


Này Ananda, có thể có những người nói như sau: “Đây là lạc và hỷ tôi 
thượng mà chúng sanh cảm thọ duoc.” Nhưng Ta không chấp nhận quan điểm 
này. Vì sao? Vì răng có lạc khác với lạc ây, này Ananda, còn vi diệu hơn, còn 
tế nhị hơn... Ó đây, này Ananda, Tỷ-kheo vượt qua Phi tưởng phi phi tưởng xứ 
một cách hoàn toàn, chứng và trú Diệt thọ tưởng định. Lạc này là lạc khác với 
lạc kia, này Ananda, còn vi điệu hơn, còn tế nhị hơn. 


Sự kiện nảy xảy ra, này Ananda. Có các du sĩ ngoại đạo có thê hỏi như sau: 
“Sa-môn Gotama nói đến Diệt thọ tưởng định, và tuyên bó là Diệt thọ tưởng 
định ду thuộc về lạc. Y nghĩa пау là gi và nhu thé nào?” Duoc nghe nói уйу, này 
Ananda, сас du sĩ ngoại đạo cân được trả lời như sau: “Này chu Hiền, Thé Tôn 
không tuyên bô thuộc vê lạc, dựa vào lạc thọ. Nhưng chỗ nào, này chư Hiên, lạc 
được cảm thọ, chỗ ây, Thế Tôn tuyên bó cảm thọ thuộc vào lạc thọ.” 


X. KINH TỶ-KHEO (Bhikkhusuffa) (S. ТУ. 228) 

268. Có hai thọ, này các Ту-Кћео, theo pháp môn giải thích của Ta. Cũng 
có ba thọ theo pháp môn giải thích của Ta. Cũng có năm thọ theo pháp môn giải 
thích của Ta. Cũng có sáu thọ theo pháp môn giải thích của Ta. Cũng có mười 
tám thọ theo pháp môn giải thích của Ta. Cũng có ba mươi sáu thọ theo pháp 
môn giải thích của Ta. Cũng có một trăm lẻ tảm thọ theo pháp môn giải thích 
của Ta. 

.. (Như đoạn sau của kinh trên, chỉ khác trong kinh trước Thế Tôn nói với 
Tôn. giả Ananda, trong kinh này Thế Tôn nói với các Тӯ-Кһео). 
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PHẢN ВА 


PHẨM MỘT ТЕАМ LẺ TÁM PHÁP MÔN" 
(4ATTHASAT.APARIVÄYAVAGG4) 


L KINH SIVAKA (Sīvakasutta) (S. IV. 230) 

269. Một thời, Thé Tôn trú ở Rãjagaha (Vương Xá), tại Trúc Lâm, chỗ nuôi 
dưỡng các con sóc. 

Rôi du sĩ Moliya STvaka'° đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên với Thế 
Tôn những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm 
thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngôi một bên, du sĩ Moliya S1vaka thưa 
với Thé Tôn: 

— Thưa Tôn giả Gotama, có một sô Sa-môn, Bà-la-môn thuyết như sau, thầy 
như sau: “Con người cảm thọ cảm giác gì, lạc thọ, khô thọ, hay bất khô bát lạc 
thọ; tát са thọ ấy đều do nhân đã làm trong quá khứ.” Ó đây, Tôn giả Gotama 
nói như thé nào? 

— Này STvaka, ở đây, một số cảm thọ khởi lên, phát sanh từ mật (pitta). Này 
Sīvaka, hoặc là ông phải tự mình (samam) biết rằng: “О đây, một số cảm thọ 
khởi lên, phát sanh từ mật.” Hay là, này STvaka, thê giới châp nhận là đúng sự 
thật răng: “Ở đây, một sô cảm thọ khởi lên, phát sanh từ mât.” Ở đây, này STvaka, 
những vị Sa-môn, Bà-la-môn nào thuyết như sau, thây như sau: “Con người cảm 
thọ cảm giác gì, lạc thọ, khó thọ, bất khó bát lạc thọ; tất cả thọ đều do nhân đã 
làm trong quá khứ”; néu do họ tự mình biết, họ thật sự đi quá xa; néu được thê 
giới chấp nhận là đúng sự thật, họ cũng đi quá xa. Do vậy, Ta tuyên bó rằng các 
Sa-môn, Bà-la-môn ấy thuộc vé tà. 

Này Sivaka, ở đây, một sô cảm thọ khởi lên, phát sanh từ đàm (niêm dịch) 
(ѕетла)... 

Này S1vaka... khởi lên, phát sanh tü gió... 

Này Ѕтуака... khởi lên, phát sanh từ sự gặp gỡ, dính nhau của các loại nước 
trong thân thê (sannipatikanji)... 

Này STvaka... khởi lên, phát sanh từ sự thay đôi thời tiết... 

!š Xem S. IV. 14; KS. IV. 8 (kinh 22 ở trước). 


1? Moliya có búi tóc. Xem KS. П. 9; A. Ш. 356; Thag. v. 14. 
2 Xem Miln. 134 có дё cập đến kinh này. 
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Này STvaka... khởi lên, phát sanh từ sự gặp gỡ các nghịch vân...” 

Này и khởi lên, phát sanh từ các công kích thình linh từ bên 
ngoài vào... 

Do quả dị thục của nghiệp, này Sivaka, ở đây, một sô cảm thọ được khởi 
lên. Này Sīvaka, hoặc là ông phải tự mình biết гапе: “О đây, một số cảm thọ 
khởi lên vì kết quả di thục của nghiệp. Hay là, này S1vaka, thê giới châp nhận 
là đúng sự thật răng, “Ở đây, một sô cảm thọ khởi lên vì kết quả đị thục của 
nghiệp. ” Ó đây, này Sīvaka, những vị Sa-môn, Bà-la-môn nào thuyết như sau, 
thây như sau: “Con người cảm thọ cảm giác gì, lạc thọ, khó thọ, bát khó bát lạc 
thọ; tất cả thọ đều do nhân đã làm trong quá khứ”; néu do họ tự mình biết, họ 
thật sự đi quá xa; néu được thé giới châp nhận là đúng sự thật, họ cũng đi quá 
xa. Do vậy, Ta tuyên bó răng các Sa-môn, Bà-la-môn ау thuộc về tà. 

Khi được nghe nói vậy, du sĩ Moliya STvaka bạch Thế Tôn: 

— Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn... từ nay cho đến mạng chung, con trọn 
đời quy ngưỡng! 

Mật, niêm dịch và gió, 
Sự gặp gỡ các loại nước, 
Sự thay đổi thời tiết, 
Sự gặp gỡ các nghịch vận, 
Sự công kích thình lình, 
Nghiệp quả là thứ tám. 
П. КІМН MỘT ТЕАМ LẺ TÁM (4#hasafasu#a) (5. ТУ. 231) 

270. Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các ông pháp môn về pháp theo một 
trăm lẻ tám pháp môn. Hãy lắng nghe. 

Và này các Ty-kheo, thé nào là pháp món vë pháp theo một trăm lẻ tám 
pháp môn? Có hai thọ theo pháp môn thuyết giảng của Ta. Có ba thọ theo pháp 
môn thuyết giảng của Ta. Có năm thọ theo pháp môn thuyết giảng của Ta. Có 
sáu thọ theo pháp môn thuyết giảng của Та. Có mười tám thọ theo pháp môn 
thuyết giảng của Ta. Có ba mươi sáu thọ theo pháp môn thuyết giảng của Ta. 
Có một trăm lẻ tám thọ theo pháp môn thuyết giảng của Ta. 

Và пау các Ту-Кһео, thế nào là hai thọ? Thọ về thân và thọ về tâm. Này các 
Tỷ-kheo, đây gọi là hai thọ. 

Và này các Ty-kheo, thế nào là ba thọ? Lạc thọ, khô thọ, bát khô bắt lạc thọ. 
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là ba thọ. 

Và này các Tỷ-kheo, thé nào là năm thọ? Lạc căn, khô căn, hy căn, ưu căn, 
ха căn. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là năm thọ. 

Уа này các Ty-kheo, thé nào là sáu thọ? Thọ do nhãn xúc sanh, thọ do nhĩ 


> Иѕатарагіһағајапі. SA. III. 82: Như khi một người vội vàng đi vào ban đêm bị rắn căn. 
2 Ораккатікапі. SA. III. 82: BỊ bắt vì như kẻ trộm hay vì tư thông vợ người. 
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xúc sanh, thọ do tỷ xúc sanh, thọ do thiệt xúc sanh, thọ do thân xúc sanh, thọ do 
ý xúc sanh. Này các Ty-kheo, đây gọi là sáu thọ. 

Và này các Tý-kheo, thế nào là mười tám thọ? Có sáu tư duy thân cận 
(ирауісаға) với hy; có sáu tư duy thân cận với ưu; có sáu tư duy thân cận với 
ха. Này các Tỷ-kheo, đây là mười tám thọ. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là ba mươi sáu thọ? Sáu hỷ liên hệ đến gia 
đình, sáu hy liên hệ đến ly dục; sáu ưu liên hệ đến gia dinh, sáu ưu liên hệ đến 
ly đục; sáu xả liên hệ đến gia đình, sáu ха liên hệ đên ly dục. Này các Ту-Кһео, 
đây gọi là ba mươi sáu thọ. 

Thế nào là một trăm lẻ tám thọ? Ba mươi sáu thọ về quá khứ, ba mươi sáu 
thọ về tương lai, ba mươi sáu thọ về hiện tại. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là một 
trăm lẻ tám thọ. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là pháp môn về pháp theo một trăm 
lẻ tám pháp môn. 


Ш. KINH VỊ ТҮ-КНЕО (Aññatarabhikkhusutta) (S. ТУ. 232) 

271. Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn... 

Ngôi một bên, Tỷ-kheo bạch Thế Tôn: 

— Bạch Thế Tôn, thế nào là thọ? Thế nào là thọ tập khởi? Thé nào là con 
đường đưa đến thọ tập khởi? Thế nào là thọ đoạn diệt? Thế nào là con đường 


đưa đên thọ đoạn diệt? Thé nào là vị ngọt của thọ? Thé nào là sự nguy hiểm của 
thọ? Thế nào là sự xuất ly của thọ? 


– Này T y-kheo, có ba tho này: Lac tho, khó tho, bát khó bát lac tho. Này Ty- 
kheo, đây gọi là ba thọ. Do xúc tập khởi nên thọ tập khởi. Khát ái là con đường 
đưa đến thọ tập khởi. Do xúc đoạn diệt nên thọ đoạn diệt. Con đường Thánh 
đạo tám ngành này là con đường đưa đến thọ đoạn diệt, tức là chánh tri kiến... 
chánh định. Do duyên thọ khởi lên lạc hy nào, đó là vi ngọt của thọ. Tánh vô 
thường, khô, chịu sự biên hoại của thọ là sự nguy hiểm của thọ. Sự nhiếp phục 
dục và tham, sự đoạn tận dục và tham là sự xuất ly của thọ. 


IV. КІМН QUÁ KHU (Pwbbasu#a)® (S. IV. 233) 


272. Này các Tỷ-kheo, trước khi Ta giác ngộ, chưa chứng Chánh đăng 
Chánh giác, khi còn là Bô-tát, Ta suy nghĩ như sau: “Thế nào là thọ? Thế nào là 
thọ tập khởi? Thế nào là con đường đưa đến thọ tập khởi? Thê nào là thọ đoạn 
diệt? Thê nào là con đường đưa đến thọ đoạn diệt? Thế nào là vị ngọt của thọ? 
Thế nào là sự nguy hiểm của thọ? Thé nào là sự xuất ly của thọ?” 


Và này các Ty-kheo, Ta suy nghĩ như sau: “Có ba thọ này: Lạc thọ, khó 
tho, bát khó bát lạc thọ. Do xúc tập khởi nên thọ tập khởi. Ái là con đường 
đưa đến thọ tập khởi. Do xúc đoạn diệt nên thọ đoạn diệt. Con đường Thánh 
đạo tám ngành này là con đường đưa đến thọ đoạn diệt, tức là chánh tri kiến... 


Kinh 272 và 273 trong bản tiếng Anh của PTS viết thành một kinh với tên kinh: Knowledge of the 
Past, nghĩa là Trí vê qua khu. 


36. TƯƠNG ƯNG THỌ # 885 


chánh định. Sự nhiếp phục dục và tham, sự đoạn tận dục và tham là sự xuất ly 
của thọ.” 
V. KINH TRÍ (Ñanasutta) (S. IV. 234) 

273. Này các Ty-kheo, đây là các thọ, đối với các pháp từ trước Ta chưa 
từng được nghe, nhãn khởi lên, trí khởi lên, tuệ khởi lên, minh khởi lên, quang 
khởi lên. 

Này các Tý-kheo, đây là các thọ tập khởi, đối với các pháp từ trước Ta chưa 
từng được nghe, nhãn khởi lên, trí khởi lên, tuệ khởi lên, minh khởi lên, quang 
khởi lên. 

Này các Тӯ-Кһео, đây là con đường đưa đến thọ tập khởi, đối với các pháp 
từ trước Ta chưa từng được nghe, nhãn khởi lên, trí khởi lên, tuệ khởi lên, minh 
khởi lên, quang khởi lên. 

Này các Tý-kheo, đây là thọ đoạn diệt, đối với các pháp từ trước Ta chưa 
từng được nghe, nhãn khởi lên, trí khởi lên, tuệ khởi lên, minh khởi lên, quang 
khởi lên. 

Này các Tỷ-kheo, đây là con đường đưa đến thọ đoạn diệt, đối với các pháp 
từ trước Ta chưa từng được nghe... 

Này các Tý-kheo, đây là vị ngọt của thọ, đối với các pháp từ trước Ta chưa 
từng được nghe... 

Này các Tỷ-kheo, đây là sự nguy hiểm của thọ... 

Này các Tý-kheo, đây là sự xuất ly của thọ, đối với các pháp từ trước Ta 
chưa từng được nghe, nhãn khởi lên, trí khởi lên, tuệ khởi lên, minh khởi lên, 
quang khởi lên. 

VI. KINH SỐ ĐÔNG ТҮ-КНЕО (Sambahulabhikkhusuffa)?*° (S. IV. 234) 

274. Rồi một số đông Tỷ-kheo đi đến Thé Tôn... 

(Như kinh sô 271). 


— Này các Tý-kheo, có ba thọ này. Thế nào là ba? Lạc thọ, khô thọ, bất khổ 
bát lạc thọ. 


Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn hay Bả-la-môn nào không như thật tuệ tri 
sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của ba thọ này... 


.. như thật tuệ tr1... tự mình với thăng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú. 
VII. KINH SA-MÔN, BÀ-LA-MÔN THỨ NHÁT 
(Pathamasamanabrahmanasutta) (S. IV. 235) 


275. – Này các Tý-kheo, có ba thọ. Thế nào là ba? Lạc thọ, khô thọ, bát khó 
bát lạc thọ. 


(Như kinh số 271). 


24 Bàn tiếng Anh của PTS: By a Brother, nghĩa là Bởi vị Tỷ-kheo. 
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VIII. KINH SA-MÔN,. BÀ-LA-MÔN THỨ HAI 
(Dutiyasamanabrahmanasutta)° (S. ТУ. 235) 


276. — Này các Ty-kheo, có ba tho. Thé nào 1à ba? Lac tho, khó tho, bát khó 
bát lac tho. 


(Như kinh trên)... 


— Này сас Ty-kheo, có những Sa-môn hay Bà-la-môn nào không tuệ tri thọ, 
không tuệ tri thọ tập khởi, không tuệ tri con đường đưa đến thọ tập khởi, không 
tuệ tri thọ đoạn diệt, không tuệ tri con đường đưa đến thọ đoạn diệt... 


.. như thật tuệ tri... tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú. 


IX. KINH SA-MÔN, BÀ-LA-MÔN THỨ BA 
(Tatiyasamanabrahmanasutta) (S. ТУ. 235) 


277. Này các Ty-kheo, có những Sa-môn hay Bà-la-môn nào không tuệ tri 
thọ, không tuệ tri thọ tập khởi, không tuệ tri con đường đưa đến thọ tập khởi, 
không tuệ tri thọ đoạn diệt, không tuệ tri con đường đưa đến thọ đoạn diệt... 


.. như thật tuệ tri... tự mình với thăng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú. 


X. KINH THANH TINH (Suddhikasutta)* (5. ТУ. 235) 


278. Này các Ty-kheo, có ba tho này. Thé nào là ba? Lac tho, khó tho, bát 
khó bát lạc thọ. Này các Ty-kheo, đây là ba thọ. 


ХІ. KINH KHÔNG LIÊN HỆ РЕМ УАТ CHAT (Nirāmisasutta) (S. IV. 235) 


279. Này các Ty-kheo, có hy liên hệ đến vật chất, có hy không liên hệ đến 
vật chật, có hỷ không liên hệ đến vật chât con hon cá loai hý không liên hë dén 
vát chát kia; có lạc liên hệ đến vật chất, có lạc không liên hệ đến vật chất, có lạc 
không liên hệ đến vật chât còn hơn cả loại lạc không liên hệ đến vật chất kia; 

có xả liên hệ đến vật chất, có xả không liên hệ đến vật chất, có xả không liên 
hệ đên vật chât còn hơn cả loại xả không liên hệ đến vật chất kia; có giải thoát 
liên hệ đến vật chât, có giải thoát không liên hệ đến vật chất, có giải thoát không 
liên hệ đến vật chất còn hơn cả loại giải thoát không liên hệ đến vật chất kia. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hỷ liên hệ đến vật chất? Này các Ty-kheo, 
có năm dục công đức пау. Thé nào là nám? Có các sắc do mắt nhận thức, khả 
lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, һар dán... Có xúc do thân nhận thức, 
khả lạc, khả hý, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, Һар dẫn. Này các Tý-kheo, đây 
là năm dục công đức này. Này các 1y-kheo, do duyên năm dục công đức này, 
khởi lên hy gì, này các Tỷ-kheo, đây gọi là hý liên hệ đên vật chất. 


Và này các Tý-kheo, thế nào là ‚һу không liên hệ đến vật chất? О đây, này 
các Tý-kheo, Tý-kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú Thiên thứ nhất, 


25 Tên kinh này và 2 kinh ké tiếp (276, 277) trong bản tiếng Anh của PTS dịch: Recluses and Brahmins, 
nghĩa là Sa-môn và Bà-la-môn. ` ! 

“ Kinh 278 và 279 trong bàn tiêng Anh của PTS việt thành một kinh với tên kinh: Purified and Free 
from Carnal Taint, nghĩa là Thanh tịnh và không liên hệ дёп våt chát. 
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một trang thái һу lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ. Làm tinh chỉ tầm và tứ, 
chứng đạt và trú Thiên thứ hai, một trạng thái hy lạc do định sanh, không tâm 
không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là hý không liên hệ đến 
vật chất. 


Và này các Ту-Кћео, thế nào là hỷ không liên hệ đến vật chất còn hơn cả 
loại hý không liên hệ đến vật chất kia? Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, khi 
quán sát tâm giải thoát khỏi tham, khi quán sát tâm giải thoát khỏi sân, khi quán 
sát tâm giải thoát khỏi sĩ, hỷ được khởi lên. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là hỷ 
không liên hệ đến vật chất còn hơn cả loại hỷ không liên hệ đến vật chất kia. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là lạc liên hệ đến vật chất? Này các Tỷ-kheo, 
có năm dục công đức. Thế nào là năm? Có những sắc do mặt nhận thức, khả lạc, 
khả hý, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn... Có những xúc do thân nhận 
thức, khả lạc, khả hý, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, һар dẫn. Này các Tý-kheo, 
đây là năm dục công đức. Này các Tỷ-kheo, do duyên năm dục công đức пау, 
khởi lên lạc hy gì, này các Tỷ-kheo, đây gọi là lạc liên hệ đên vật chat. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là lạc không liên hệ đến vật chât? Ở đây, này 
các Ту-Кһео, Tý-kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú Thiên thứ nhật, 
một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tâm có tứ. Tịnh chỉ các tầm và tứ, vị 
ây chứng và trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm 
không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Ly hy trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm lạc 
thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, vị ây chứng đạt và trú Thiền thứ 
ba. Này các Tý-kheo, đây gọi là lạc không liên hệ đến vật chất. 


Và này các Tỷ-kheo, thê nào là lạc không liên hệ đến vật chất còn hơn cả 
loại lạc không liên hệ đến vật chất kia? Này các 1ỷ-kheo, Ty-kheo đã đoạn tận 
các lậu hoặc, khi quán sát tâm giải thoát khỏi tham, quán sát tâm giải thoát khỏi 
sân, quán sát tâm giải thoát khỏi sĩ, lạc và hy khởi lên. Này các Tỷ-kheo, đây 
901 là lạc không liên hệ đến vật chất còn hơn cả loại lạc không liên hệ đến vật 
chất kia. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là xả liên hệ đến vật chât? Này các Tỷ-kheo, 
có năm dục công đức này. Thé nào là năm? Có những sắc do mắt nhận thức, khả 
lạc, khả hý, khả y, khả аі, liên hệ đến dục, һар dàn... Có những xúc do thân nhận 
thức, khả lạc, khả hý, khả ý, khả ái, liên hệ đên dục, hấp dẫn. Này các Ty-kheo, 
do duyên năm dục công đức này, khởi lên xả gì, này các Ty-kheo, đây gọi là xả 
liên hệ đến vật chất. 


Và này các Tỷ-kheo, thê nào là xả không liên hệ đến vật chât? Ở đây, này 
các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đoạn lạc đoạn khô, châm dứt hy ưu đã cảm thọ từ trước, 
chứng đạt và an trú Thiên thứ tư, không khó không lạc, xả nệm thanh tịnh. Này 
сас Tý-kheo, đây gọi là xả không liên hệ đên vật chât. 

Và này các Ty-kheo, thé nào là xả không liên hệ đến vật chất còn hơn cả 
loại xả không liên hệ đến vật chât kia? Này các Tỷ-kheo, Ty-kheo đã đoạn tận 
các lậu hoặc, quán sát tâm giải thoát khỏi tham, quán sát tâm giải thoát khỏi 
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sân, quán sát tâm giải thoát khỏi si, xá khởi lên. Này các Ty-kheo, đây gọi là 
xà không liên hệ đến vật chất còn hơn cả loại xả không liên hệ đến vật chât kia. 


Và này các Tỷ-kheo, thê nào là giải thoát liên hệ đến vật chât? Sự giải thoát 
liên hệ đến sắc là liên hệ đến vật chất. 


Và này các Ty-kheo, thé nào là giải thoát không liên hệ đến vật chất? Sự 
giải thoát liên hệ đến vô sắc là không liên hệ đến vật chất. 


Và này các Ty-kheo, thé nào là sự giải thoát không liên hệ đến vật chất còn 
hơn cả sự giải thoát không liên hệ đến vật chất kia? Này các Tỷ-kheo, Ty-kheo 
doan tàn các làu һойс, quán sát tâm giải thoát khói tham, quán sát tâm giải thoát 
khói sân, quán sát tâm giải thoát khỏi sĩ, giải thoát khởi lên. Này các Ty-kheo, 
đây là sự giải thoát không liên hệ đến vật chất còn hơn cả sự giải thoát không 
liên hệ đến vật chất kia. 


37. TƯƠNG UNG NỮ NHÂN 
(МА TU GAMASAM YUTTA) 


PHÂN MỘT 


I.PHẨM TRUNG LƯỢC THỨ NHẤT 
(PATHAMAPEYYALAVAGGA) 


L KINH NỮ NHÂN (Mãtugãmasuffa)' (S. IV. 238) 


280. Này các Ty-kheo, dày dú năm đức tánh này, một nữ nhân hoàn toàn 
không khả ý đối với nguoi đàn ông. Thế nào là năm? Không có nhan sắc, không 
có tài sản, không có giới hạnh, lười biếng, không có khả năng sinh con. Này 
các T Ÿ-kheo, đây đủ năm đức tánh này, một nữ nhân hoàn toàn không khả ý đôi 
với người đàn ông. 


Và này các Tỷ-kheo, dày đủ năm đức tánh này, một nữ nhân hoàn toàn khả 
ý đối với người đàn ông. Thế nào là năm? Có nhan sàc, có tà1 sàn, có giới hạnh, 
lanh lợi không biếng nhác, có khả năng sanh con. Đây đủ năm đức tánh này, này 
các Tý-kheo, một nữ nhân hoàn toàn khả ý đôi với người đàn ông. 


П. KINH NAM NHÂN (Purisasutta) (S. IV. 238) 

281. Này các Tỷ-kheo, đây đủ năm đức tánh này, một người đàn ông hoàn 
toàn không khả ý đôi với nữ nhân. Thé nào là năm? Không có nhan sắc, không 
có tải sản, không có giới hạnh, lười biếng, không có khả năng sanh con. Này 
các Ty-kheo, đây đủ năm đức tánh này, một người đàn ông hoàn toàn không 
khả ý đôi với nữ nhân. 

Này các Ty-kheo, dày đủ năm đức tánh пау, một người đàn ô ông hoàn toàn 
khả ý đối với nữ nhân. Thế nào là năm? Có nhan sắc, có tài sản, có giới hạnh, 
lanh lợi không biếng nhác, có khả năng sanh con. Này các Ty-kheo, đây đủ năm 
đức tánh này, một người đàn ông hoàn toàn khả ý đôi với nữ nhân. 

Ш. KINH ĐAU KHÔ RIÊNG BIỆT (Ävepikadukkhasuffa)? (S. IV. 239) 


282. Này các Ту-кһео, có nám dau khó riêng biệt mà người đàn bà phải 
gánh chịu, khác biệt với đàn ông. Thế nào là năm? 


! Tên kinh này và kinh kế tiếp trong bản tiếng Anh của PTS dịch: Charming and Not charming, nghĩa 
là Khả ý và không khả ý. 
2 Bản tiêng Anh của PTS: Special, nghĩa là Đặc biệt. 
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О đây, này các Tý-kheo, người đàn bà lúc trẻ tuổi đi đến nhà chồng, không 
có bà con. Đây là đau khô riêng biệt thứ nhất, này các Tý-kheo, người đàn bà 
phải gánh chịu điều đó, khác biệt với đàn ông. 

Lại nữa, này các Тӯ-Кћео, người đàn bà có kinh nguyệt. Đây là đau khó 
riêng biệt thứ hai, này các Tỷ-kheo, người đàn bà phải gánh chịu, khác biệt với 
đàn ông. 

Lại nữa, này các Tý-kheo, người đàn bà phải mang thai. Đây là sự đau khó 
riêng biệt thứ ba, này các Tỷ-kheo, người đàn bà phải gánh chịu, khác biệt với 
đàn ông. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, một người đàn bà phải sanh con. Đây là đau khô 
riêng biệt thứ tư, này các Tỷ-kheo, người đàn bà phải gánh chịu, khác biệt với 
đàn ông. 

Lại nữa, này các Tý-kheo, người đàn bà hầu hạ (paricärikabhävzm) đàn 
ông. Đây là đau khó riêng biệt thứ năm, này các Tỷ-kheo, người đàn bà phải 
gánh chịu, khác biệt với đàn ông. 

Này các Tỷ-kheo, đây là năm đau khô riêng biệt, này các Tỷ-kheo, người 
đàn bà phải gánh chịu, khác biệt với đàn ông. 

IV. KINH BA SU VIỆC (Tīhidhammehisutta) (S. IV. 240) 

283. Đây đủ ba pháp, này các Tý-kheo, người đàn bà phân lớn sau khi thân 
hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, doa xứ, địa ngục. Thé nào là ba? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, người dàn bả, vào buói sáng, ở nhà với tâm bị xan 
tham ám ảnh; vào Бибі trưa, ở nhà với tâm bị tật đỗ ám ảnh; vào buôi chiều, ở 
nhà với tâm bị dục tham (kãmaraøa) ám ảnh. 

Này các Tỷ-kheo, đây đủ ba pháp này, người đàn bà phân lớn sau khi thân 
hoại mạng chung, sanh vào cõi ай, ác thú, doa xứ, địa ngục. 

V. KINH PHÁN NỌ (Койһапаѕийа) (5. ТУ. 240) 

284. Вӧі Tôn giả Anuruddha đi đến Thé Tôn... 

Ngôi xuống một bên, Tôn giả Anuruddha bạch Thế Tôn: 

— О đây, bạch Thế Tôn, với Thiên nhãn thuân tịnh siêu nhân, con thấy người 
đàn bà sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, doa xứ, địa ngục. 
Bạch Thé Tôn, nữ nhân, do dày đủ những pháp gì, sau khi thân hoại mạng 
chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục? 

— Đây đủ năm pháp, này Anuruddha, người đàn bà sau khi thân hoại mạng 
chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Thê nào là năm? 

Đó là båt tín, là vô tàm, là vô quý, là phần nộ, là ác tuệ. 

Đây đủ năm pháp này, này Anuruddha, người đàn bà sau khi thân hoại 
mạng chung, sanh vào cõi ахї, ác thú, doa xú, địa ngục. 
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VI. KINH CÓ НАК (Upanāhīsutta) (S. ТУ. 241) 
285. (Như kinh trên, chi thay thé “có hận” vào pháp thứ tư). 


УП. KINH ТАТ ĐỒ (Issukīsutta) (S. IV. 241) 
286. (Như kinh trên, chỉ thay thế “có tật đố” vào pháp thứ tư). 


УШ. KINH XAN THAM (Maccharisuffa)° (S. ТУ. 241) 
287. (Như kinh trên, chỉ thay thế “xan tham” vào pháp thứ tư). 


IX. KINH PHAM ЮАМ (Aticarisutta) (5. ТУ. 242) 
288. (Như kinh trên, chỉ thay thế “phạm dâm” vào pháp thứ tư). 


X. KINH АС GIỚI (Dussīlasutta) (S. IV. 242) 
289. (Như kinh trên, chỉ thay thế “ác giới” vào pháp thứ tư). 


ХІ. KINH ÍT NGHE (Арраѕѕиіаѕийа) (S. ТУ. 242) 
290. (Như kinh trên, chỉ thay thế “ít nghe” vào pháp thứ tư). 


ХП. KINH BIẾNG NHÁC (Kusttasutta) (S. ТУ. 242) 
291. (Như kinh trên, chỉ thay thế “biếng nhác” vào pháp thứ tư). 


ХШ. KINH THAT NIÊM (Muffhassafisuffa) (5. ТУ. 242) 
292. (Như kinh trên, chỉ thay thế “thất niệm” vào pháp thứ tư). 


XIV. KINH МАМ САМ (Pañcaverasuffa) (S. ТУ. 243) 
293. Đầy đủ năm pháp nảy, này Anuruddha, người đàn bà sau khi thân hoại 
mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, doa xứ, địa ngục. Thê nào là năm? 


Đó là sát sanh, là lây của không cho, là tà hạnh trong các dục, là nói láo, là 
đắm say rượu men rượu nấu. 


Đây đủ năm pháp này, này Anuruddha, người đàn bà sau khi thân hoại 
mạng chung, sanh vào cõi ай, ác thú, doa xứ, địa ngục. 


3 Bản tiếng Anh của PTS: Through Stinginess, nghĩa là Do xan tham. 
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PHÂN HAI 


П. РНАМ TRUNG LƯỢC THỨ HAI 
(DUTIVAPEYVALAVAGG4) 


I. KINH KHÔNG PHÂN NÓ (4kkodhanasufía) (S. IV. 243) 

294. Rồi Tôn giả Anuruddha đi đến Thé Tôn... 

Ngồi một bên, Tôn giả Anuruddha bạch Thế Tôn: 

— Ó đây, bạch Thế Tôn, với Thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, con thấy người 
đàn bà sau khi thân hoại mạng chung, được sanh vào thiện thú, thiên giới. Đây 
đủ bao nhiêu pháp, bạch Thê Tôn, người đàn bà sau khi thân hoại mạng chung, 
được sanh lên thiện thú, thiên giới? 

- Đây đủ năm pháp này, này Anuruddha, người đàn bà sau khi thân hoại 
mạng chung, được sanh lên thiện thú, thiên giới. Thê nào là năm? 

Có lòng tin, có lòng tàm, có lòng quý, không phẫn nộ, có trí tuệ. 

Đây đủ năm pháp này, này Anuruddha, một người đàn bà sau khi thân hoại 
mạng chung, được sanh lên thiện thú, thiên giới. 


II-X. KINH KHÔNG CÓ НАМ (Anupanahisutta), KINH KHÔNG TAT 
ĐÓ (Апіѕѕикіѕийа), KINH KHÓNG XAN THAM (Атассћагїѕийа), 
KINH KHÔNG ТА DÂM (Anaticārīsutta), KINH KHÔNG ÁC GIÓI 
(Susilasuff4), KINH NGHE NHIÊU (Bahussufasuffa), KINH KHÔNG 
ВІЁМС̧ NHÁC (Âraddhaviriyasutra), KINH KHÔNG ТНАТ NIEM 
(Upatthitassatisutta), KINH ХАМ GIỚI (Pañcastlasutta) (S. IV. 244) 

295-303. (Các đoạn này trái với đoạn 285-293 trước, như “không có hận, 
không tật đố, không xan tham, không tà dâm, không ác giới, nghe nhiêu, không 
biếng nhác, không thất niệm, ø1ữ năm 0161”). 
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РНАХ BA 
Ш. PHẨM SỨC MANH (ВАГАРАССА) 


I. KINH KHÔNG SỌ HÃI (Wisðradasuffa) (S. IV. 246) 

304. Này các Tỷ-kheo, người đàn bà có năm sức mạnh Tây. Thế nào là năm? 
Sức mạnh sắc đẹp, sức mạnh tài sản, sức mạnh bà con, sức mạnh con trai, sức 
mạnh giới hạnh. Này các Тӱ-Кһео, người đàn bà có đây đủ năm sức mạnh này. 


Đây đủ năm sức mạnh này, này các Tý-kheo, người đàn bà sông ở nhà 
không có sợ hãi. 


П. KINH ỨC СНЕ (Раѕаућаѕийа) (S. IV. 246) 


305. (Như kinh trên, chỉ khác đoạn kết luận: “Đây đủ năm sức mạnh này, 
này các Ту-Кһео, người đàn bà sống ở nhà ức chế người chồng”). 


ПІ. KINH CHINH PHỤC (Abhibhuyyasutta) (S. TV. 246) 


306. (Nhu kinh trên, chi khác doan két luận: “Đây đủ năm sức mạnh 
này, này các Тӯ-Кһео, người đàn bà sống ở nhà tiếp tục (vattatī) chinh phục 
người chóng”. 


IV. KINH МОТ (Ekasu#a) (S. ТУ. 246) 

307. Do đây đủ một sức mạnh này, này các Ty-kheo, người đàn ông tiếp tục 
chinh phục người đàn bà. Thê nào là một sức mạnh? Sức mạnh của người làm 
chủ (/ssariyabaia). 

Người đàn bà đã bi chinh phục bởi sức mạnh của người làm chủ, này các 
Tỷ-kheo, thời sức mạnh nhan sắc không che chở được, sức mạnh tài sản không 
che chở được, sức mạnh bà con không che chở được, sức mạnh con trai không 
che chở được, sức mạnh giới hạnh không che chở được. 


V. KINH BỘ PHÂN (42gasu#a) (S. ТУ. 247) 


308. Này các Tỷ-kheo, người đàn bà có năm sức mạnh này: Sức mạnh nhan 
sắc, sức mạnh tài sản, sức mạnh bà con, SỨC mạnh con tra1, sức mạnh giới hạnh. 

Người đàn bà dày đủ sức mạnh nhan sặc, này các Ty-kheo, nhưng không có 
sức mạnh tài sản, như vậy người đản bà â ây không đây đủ bộ phận ây. Và này 
các Tỷ-kheo, người đàn bà đây đủ sức mạnh nhan sắc và sức mạnh tài sản, như 
vậy người đàn bà đây đủ bộ phận ấy. 


4 Trong bản tiếng Anh của PTS, phẩm này không có tiêu đề. 
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Này các Tỷ-kheo, người đàn bà dày đủ sức mạnh nhan sắc. và sức mạnh tài 
sản nhưng không có sức mạnh bà con, như vậy người đàn bà â ây không đây đủ 
bộ phận â ây. Và này các Tý-kheo, người dàn bà dây đủ sức mạnh nhan sắc, sức 
mạnh tài sản và sức mạnh bà con, như vậy người đàn bà ây đây đủ bộ phận ấy. 


Và này các Tỷ-kheo, người đàn bà đây đủ sức mạnh nhan sắc, sức mạnh tài 
sản, sức mạnh bà con nhưng không có sức mạnh con trai, như vậy người đàn 
bà ây không đây đủ bộ phận а ây. Và này các Tý-kheo, người đàn bà đây đủ sức 
mạnh nhan sắc, sức mạnh tài sản, sức mạnh bà con và sức mạnh con trai, như 
vậy người đàn bà ау đầy đủ bộ phận ду. 


Và này các Tỷ-kheo, người đàn bà đầy đủ sức mạnh nhan sắc, sức mạnh 
tài sản, sức mạnh bà con, sức mạnh con trai nhưng không có sức mạnh giới 
hạnh, như vậy người đàn bà â ây không đây đủ bộ phận ây. Và này các Tỷ-kheo, 
người đàn bà đây đủ sức mạnh nhan sắc, sức mạnh tài sản, sức mạnh con trai, 
sức mạnh bà con và sức mạnh giới hạnh, như vậy người đàn bà â ây đây đủ bộ 
phận ấy. 


Này các Ту-Кһео, đây là năm sức mạnh của người đàn bà. 


VI. КІМН ĐUÔI ĐI (Nãsenfisuffa)° (S. ТУ. 247) 

309. Này các Tỷ-kheo, người đàn bà có năm sức mạnh này. Thế nào là năm? 
Sức mạnh nhan sắc, sức mạnh tài sản, sức mạnh bà con, sức mạnh con trai, sức 
mạnh giới hạnh. 

Này các Tỷ-kheo, người dàn bà dày đủ sức manh nhan sác nhung không có 
sức mạnh giới hạnh, thời họ đuôi người đàn bà â ây, không cho ở trong gia đình. 
Và này các 1ỷ-kheo, người đàn bà đây đủ sức mạnh nhan sắc và sức mạnh tài 
sản nhưng không có sức mạnh giới hạnh, thời họ đuôi người đản bà â ây, không 
cho ó trong gia đình. Và này các Tỷ-kheo, người đàn bà đây đủ sức mạnh nhan 
sắc, sức mạnh tài sản, sức mạnh bả con nhưng không có sức mạnh giới hạnh, 
thời họ đuôi người đàn bà â ây, không cho ở trong gia đình. Và này các Tỷ-kheo, 
nêu người đàn bà dày đủ sức mạnh nhan sắc, sức mạnh tài sản, sức mạnh bà 
con, sức mạnh con trai nhưng không có sức mạnh giới hạnh, thời họ đuôi người 
đàn bà ây, không cho ở trong gia đình. 


Này các Tỷ-kheo, người đàn bà đây đủ sức mạnh giới hạnh nhưng không có 
sức mạnh nhan sắc, thời họ йё người đàn bà ду ở trong gia đình, không có đuôi 
đi. Và này các Tỷ-kheo, người đàn bà có sức mạnh giới hạnh nhưng không có 
sức mạnh tài sản, thời họ dé người đàn bà â ây ở trong gia đình, không có đuôi 
đi. Này các Tỷ-kheo, người đàn bà đây đủ Sức mạnh gIỚI hạnh nhưng không có 
sức manh bà con, thời họ dé người дап bà а ây Ở trong gia đình, không có đuôi đi. 
Này các Tỷ-kheo, người đàn bà đây đủ sức mạnh giói hanh nhung không CÓ SỨC 
mạnh con trai, thời họ dé người đàn bà ây ở trong gia đình, không có đuôi đi. 


Này các Ту-Кһео, đây là năm sức mạnh của người đàn bà. 


5 Bản tiếng Anh của PTS: They Overthrow, nghĩa là Họ đuổi дї. 


37. TƯƠNG ОМС NỮ NHÂN # 895 


УП. KINH NHÂN (Hetusutta) (S. ТУ. 248) 

310. Này các Ty-kheo, có năm sức manh này của người đàn bà. Thế nào là 
năm? Sức mạnh nhan sắc, sức mạnh tài sản, sức mạnh bà con, sức mạnh con 
trai, sức mạnh giới hạnh. 

Này các Tý-kheo, người đàn bà không do nhân nhan sắc, không do nhân tài 
sản, không do nhân bà con hay không do nhân con trai, sau khi thân hoại mạng 
chung, được sanh thiện thú, thiên giới. 

Này các Tỷ-kheo, người đàn bà do nhân giới hạnh, sau khi thân hoại mạng 
chung, được sanh thiện thú, thiên рол. 

Này các Tỷ-kheo, đây là năm sức mạnh của người đàn bà. 


УШ. KINH SU KIEN (Thanasutta) (S. IV. 249) 


311. Này các Tỷ-kheo, có năm sự kiện này thật khó cho người đàn bà không 
làm các công đức có thê thực hiện được. Thê nào là năm? 


“Mong rằng tôi được sanh trong một gia đình thích đáng (patirupam)!” Này 
сас Ту-Кһео, đây là sự kiện thứ nhât, thật khó cho người dàn bà không làm các 
công đức có thê thực hiện được. “Mong răng sau khi được sanh vào một gia 
đình thích đáng, tôi được đi дёп [làm vợ] một gia đình thích đáng!” Này các Ty- 
kheo, đây là sự kiện thứ hai, thật khó cho người đàn bà không làm các công đức 
có thể thực hiện được. “Sau khi được sanh vào một gia đình thích đáng, sau khi 
được đi đến [làm vợ] một gia đình thích đáng, mong răng tôi được sông trong 
một ола đình không có người vợ địch thủ (asapaffi)!” Này các Tỷ-kheo, đây là 
sự kiện thứ ba, thật khó cho người đàn bà không làm các công đức có thê thực 
hiện được. “Sau khi được sanh vào một gia đình thích đáng, sau khi được đi đến 
llam vg] một gia đình thích đáng, sau khi được sông trong một gia đình không 
có người vợ địch thủ, mong răng tôi sẽ sanh được người con trai!” Này các Ty- 
kheo, đây là sự kiện thứ tư, thật khó cho người đàn bà không làm các công đức 
có thể thực hiện được. “Sau khi được sanh vào một gia đỉnh thích đáng, sau 
khi được đi đến [làm vợ] một gia đình thích dáng, sau khi duoc ở trong một gia 
đình không có người vợ địch thủ, sau khi sanh được người con trai, mong răng 
tôi chinh phục được người chóng!” Này các Tỷ-kheo, đây là sự kiện thứ năm, 
thật khó cho người đàn bà không làm các công đức có thê thực hiện được. 

Này các Tỷ-kheo, năm sự kiện này, thật khó cho người đàn bà không làm 
các công đức có thê thực hiện được. 

Có năm sự kiện, này các Ty-kheo, thật đễ cho người đàn bà có làm các công 
đức có thê thực hiện được. Thê nào là năm? 


“Mong răng tôi được sanh vào một gia đình thích dáng!” Này các Ty-kheo, 
đây là sự kiện thứ nhất, thật dë cho người đàn bà làm các công đức có thể thực 
hiện được. “Sau khi được sanh vào một gia đình thích đáng, mong ràng tôi 
được đi đến [làm vg] một gia đình thích đáng!” Này các 1ỷ-khco, đây là sự 
kiện thứ hai, thật dé cho người đàn bà có làm các công đức có thê thực hiện 
được. “Sau khi được vào một gia đình thích đáng, sau khi được đi đến [làm vợ] 
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một gia đình thích đáng, mong răng tôi được sống trong một gia đình không 
có người vợ địch thủ!” Này các Tỷ-kheo, đây là sự kiện thứ ba, thật dễ cho 
người đàn bà có làm các công đức có thể thực hiện được. “Sau khi được sanh 
vào một gia đình thích đáng, sau khi được di đến [làm vợ] một gia đình thích 
đáng, sau khi được sông trong một gia đình không có người vợ địch thủ, mong 
răng tôi được sanh con trai!” Này các Ty- -kheo, đây là sự kiện thứ tư, thật dê 
cho người đàn bà có làm các công đức có thể thực hiện được. “Sau khi được 
sanh vào một gia đình thích đáng, sau khi được đi đến [làm уо] mót gia dinh 
thích dáng, sau khi được ở trong một gia đình không có người vợ địch thủ, sau 
khi được sanh con tra1, mong răng tôi chính phục được người chóng!” Này các 
Tỷ-kheo, đây là sự kiện thứ năm, thật dễ cho người đàn bà có làm các công 
đức có thê thực hiện được. 

Năm sự kiện này, này các Tỷ-kheo, thật dễ cho người đàn bà có làm các 
công đức có thê thực hiện được. 


ІХ. KINH NĂM GIỚI KHÔNG SỌ HÃI (Pañcasilavisãradasuffa)5 (S. IV. 250) 

312. Đầy đủ năm pháp, này các Tỷ-kheo, người đàn bà sông ở trong nhà 
không sợ hãi. Thê nào là nắm? 

Gìn giữ không đoạt sanh mạng, gìn giữ không lây của không cho, gìn giŭ 
không có tà hạnh trong các dục, gìn giữ không có nói láo, gìn giữ không có dám 
Say rượu men rượu nâu. 

Đây đủ năm pháp này, này các Tỷ-kheo, người đàn bà sống ở trong nhà 
không có sợ hãi. 

X. KINH ТАМС TRƯỞNG (Vaddhīsutta) (S. IV. 250) 

313. Được tăng trưởng với năm sự tăng trưởng, này các 1ý-kheo, một nữ 
Thánh đệ tử được tăng trưởng trong Thánh tăng trưởng, năm giữ được những lõi 
cây [căn bản, tinh vi], năm giữ được những tốt ¡đẹp nhật về thân. Thế nào là năm? 


Tăng trưởng về lòng tin, đãng trưởng về giới hạnh, tăng trưởng về nghe 
nhiêu (sutena), tăng trưởng về thí xả, tăng trưởng về trí tuệ. Này các Tỷ-kheo, 
được tăng trưởng với năm sự tăng trưởng này, này các 1ý-kheo, một nữ Thánh 
đệ tử được tăng trưởng trong Thánh tăng trưởng, năm giŭ được những lõi cây 
[căn bản, tinh vi], nắm giữ được những điểm tốt đẹp nhất về thân. 

Đời này, ai tăng trưởng, 
Lòng tin và giới hạnh, 
Với trí tuệ, thí xả, 

Với nghe nhiêu, са hai; 
VỊ nữ cư sĩ ây, 

Với gIỚI hạnh như vậy, 
Nắm giữ được lõi cây, 
Cho tự mình ở đời. 


5 Bàn tiếng Anh của PTS: Confident, nghĩa là Tự tin. 


38. TƯƠNG ƯNG JAMBUKHADAKA 
(JAMBUKH4DAKASAMYUTTA) 


I. КІМН CÂU HỎI VË МІЁТ-ВАМ (Wibbãnapañhäsuf/a)' (S. ТУ. 251) 

314. Một thời, Tôn giả Sãriputta trú ở giða dân chúng Magadha (Ma-kiệt-đà), 
làng Nalaka.? 

Rồi du sĩ Jambukhädaka đi đến Tôn giả Sãriputta; sau khi đến, nói lên 
với Tôn giả Sāriputta những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những 
lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngòi xuống một bên. Ngồi một bên, du sĩ 
Jambukhãdaka nói với Tôn giả SãrIputta: 

— “Niết-bàn, Niết-bàn”, này Hiên giả Sãriputta, như vậy được nói đến. Này 
Hiên giả, thé nào là Niết-bàn? 

- Này Hiền giả, đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si, đây gọi là 
Niết-bàn. 

— Này Hiền giả, có con đường nào, có đạo lộ nào đưa đến chứng đắc 
Niết-bàn? 

— Này Hiên giå, có con duong, có dao ló dua dén chứng đắc Niết-bàn áy. 

— Này Hiên giả, con đường ây là gì, đạo lộ ây là gì đưa đến chứng đắc 
Niết-bàn? 

– Này Hiện giả, đây là con đường Thánh đạo tám ngành đưa đến chứng 
đắc Niết-bàn аду, tức là chánh tri kiên, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng, chánh tinh tán, chánh niệm, chánh định. Này Hiên giả, đây là con 
đường, đây là đạo lộ đưa đến chứng đắc Niết-bàn ду. 

- Này Hiên giá, hiên thiện (bhaddako) là con đường, hièn thiện là đạo lộ 
đưa đến chứng đắc Niễt-bàn. Thật là vừa đủ, này Hiên giả, để không phóng dật. 
II. КІМН CẤU HỎI VË A-LA-HÁN (4rahaffapañhãsufa)° (5. ТУ. 252) 

315. — “A-la-hán, A-la-hán”, này Hiền giả Sãriputta, được gọi là như vậy. 
Này Hiên giả, thế nào là A-la-hán? 

— Này Hiền giá, đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si, đây gọi là A-la-hán. 
! Bản tiếng Anh của PTS: Nibbana, nghĩa là Niét-bàn. | j 
2 Làng Nalaka ó Magadha, nơi sinh trưởng của Tôn giả Sariputta. Vê sau Tôn giả vë viên tịch ở đây. 


Xem S. V. 161. 
3 Bản tiêng Anh của PTS: Arahantship, nghĩa là Ома vị A-la-hán. 
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— Này Hiën giả, có con đường nào, có đạo lộ nào đưa đến chứng đắc 
A-la-hán ây? 

— Này Hiển giả, có con đường, có đạo lộ đưa đến chứng đắc A-la-hán ду. 

— Này Hiền giả, con đường ау là gì, đạo lộ ây là gì đưa đến chứng đắc 
A-la-hán ây? 

— Này Hiên giả, đây là con đường Thánh đạo tám ngành, tức là chánh tri 
kiến... chánh định. Này Hiền giả, đây là con đường, đây là đạo lộ đưa đến 
chứng đắc A-la-hán ây. 

— Này Hiền 01а, hiền thiện là con đường, hiền thiện là đạo lộ đưa đến chứng 
đắc A-la-hán. Thật là vừa đủ, này Hiên giả, để không phóng đật. 


HI. KINH САС HỎI VÈ VỊ THUYÉT PHÁP 
(Dhammavadipañhasutta)* (5. ТУ. 252) 

316.— Thưa Hiën giả, những ai là những vị thuyết thuận pháp ở đời? Những 
ai là những vị khéo thực hành ở đời? Những ai là những vị khéo đến ở đời? 

— Này Hiền giả, những ai thuyết pháp để đoạn tận tham, những ai thuyết 
pháp dé đoạn tận sân, những ai thuyết pháp để đoạn tận si; những vị ấy là những 
vị thuyết thuận pháp ở đời. 

Này Hiền giả, những ai thực hành đoạn tận tham, thực hành đoạn tận sân, 
thực hành đoạn tận si; những vị ấy là những vị khéo thực hành ở đời. 

Những ai đoạn tận tham, cắt đứt tận góc rễ, làm cho như thân cây Sa-la, 
làm cho không thê tái sanh, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai; 
những ai đoạn tận sân, căt đứt tận góc rễ, làm cho như thân cây Sa-la, làm 
cho không thê tải sanh, làm cho không thé sanh khởi trong tương lai; những ai 
đoạn tận si, căt đứt tận góc rễ, làm cho như thân cây Sa-la, làm cho không thé 
tái sanh, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai; những vị ấy là những 
vị khéo đến ở đời. 

— Này Hiên ø1ả, có con đường nào, có đạo lộ nào đưa đến đoạn tận tham, 
sân và si ду? 

— Này Hiên giá, có con duong, có dao ló dua đến đoạn tận tham, sân và si áy. 

— Này Hiền giả, con đường ây là gì, đạo lộ ây là gì đưa đến đoạn tận tham, 
sân và 51 ду? 

— Này Hiên giả, đây là Thánh đạo tám ngành dua đến đoạn tận tham, sân và 
si ấy, tức là chánh tri kiến... chánh định. Này Hiên giả, đây là con đường, đây là 
đạo lộ đưa đến đoạn tận tham, sân và sĩ ây. 

- Này Hiên giả, hiển thiện là con đường, hiên thiện là đạo lộ đưa đến 
đoạn tận tham, sân và si ây. Thật là vừa đủ, này Hiên giả Sãriputta, để không 
phóng dật. 


4 Bản tiếng Anh của PTS: Norm-Preacher, nghĩa là Vi thuyết Luật. 


38. TUONG ОМС JAMBUKHADAKA # 899 


IV. KINH TÌM CÂU GÌ? (Kimatthiyasutta)’ (5. IV. 253) 

317. — Với mục đích gì, này Hiên giả Sãriputta, Phạm hạnh được sống dưới 
Sa-môn Gotama? 

— Này Ніёп giả, Pham hạnh duoc sóng dưới Thé Tôn với mục đích liễu 
tri khô. 

— Có con đường nào, có đạo lộ nào, này Hiền g1à, đưa đến liễu tri khó ây? 

— Có con đường, có đạo lộ, này Hiên giả, đưa đến liễu tri khô ấy. 

— Con đường ấy là gì, đạo lộ ấy là gì, này Hiên giả, đưa đến liễu tri khó ấy? 

— Бау là Thánh đạo tám ngành, này Hiên giả, tức là chánh tri kiến... chánh 
định. Đây là con đường, đây là đạo lộ, này Hiên giả, đưa đến liêu tri khô ây. 

– Này Hiển giả, hiển thiện là con đường, hiên thiện là đạo lộ đưa đến liễu 
tri khô ây. Thật là vừa đủ, này Hiện giả, đê không phóng dat. 

V. KINH ĐIÊU HÒA HƠI THỞ (Assasappattasutta) (5. ТУ. 254) 

318. — “Đạt đến điêu hòa hơi thở, đạt đến điều hòa hơi thở”, này Hiền giả 
SãrIputta, được nói дёп như vậy. Cho дёп như thê nào, này Hiện giả, là đạt дёп 
điêu hòa hơi thở? 

— Này Hiền giả, khi nào Tỷ-kheo như thật tuệ tr1 sự tập khởi, sự đoạn diệt, 
VỊ ngọt, sự nguy hiềm và sự хий ly của sáu xúc xứ, cho дёп như vậy là đạt được 
điêu hòa hơi thở. 

— Này Hiện giả, có con đường nào, có đạo lộ nào đưa đến sự chứng đắc điều 
hòa hơi thở ây? 

— Này Hiền оза, có con đường, có đạo lộ đưa đến sự chứng đắc điều hòa 
hơi thở ây. 

— Này Hiên giả, con đường ấy là gì, đạo lộ ây là gì đưa đến chứng đắc điều 
hòa hơi thở ây? 

_—Này Hiên giả, đây là con đường Thánh đạo tám ngành, tức là chánh trị 
kiên... chánh định. Này Hiên giả, đây là con đường, đây là đạo lộ đưa đên 
chứng дас điêu hòa hơi thở ây. 

— Này Hiên giả, hiên thiện là con đường... 

VI. KINH ЮТЕП HÒA HƠI THỞ TÔI THƯỢNG 
(Paramassasappattasutta) (S. IV. 254) 

319. — “Đạt đến điều hòa hơi thở tôi thượng, đạt đến điều hòa hơi thở tối 
thượng”, này Hiên giả Sariputta, được nói dên như vậy. Cho dên như thê nào, 
này Hiên giả, là đạt dên điêu hòa hơi thở tôi thượng? 

— Này Hiên giả, Tỷ-kheo sau khi như thật tuệ tri sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị 


5 Вар tiếng Anh của PTS: What Is 11? nghĩa là Có cái gi? 
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ngot, sự nguy hiểm và sự xuất ly của sáu xúc xứ, được giải thoát không có chấp 
thủ; cho дёп như vậy, này Hiên giả, là sự chứng đắc điêu hòa hơi thở tôi thượng. 

— Này Hiên giả, có con đường nào, có đạo lộ nào đưa đến chứng đắc điều 
hòa hơi thở tối thượng ấy? 

— Này Hiền 01а, có con đường, có đạo lộ đưa đến chứng đắc điều hòa hơi 
thở tôi thượng ây. 

- Này Hiền giả, con đường ấy là gì... (như kinh 318 ở trên). 


УП. KINH САС HỎI VË THỌ (edanãpañhãsuffa)Š (S. IV. 255) 

320. — “Thọ, thọ”, này Hiền gia Sãriputta, được nói đến như vậy. Này Hiền 
giả, thê nào là thọ? 

— Có ba thọ, này Hiền giả, lạc thọ, khô thọ, bất khổ bất lạc thọ. Này Hiền 
giả, đây là những thọ này. 

— Này Hiên giả, có con đường nào, có đạo lộ nào đưa đến liễu tri những 
thọ ây? 

- Này Hiên giả, có con đường, có đạo lộ đưa đến liễu tri những thọ ấy. 

- Này Hiên giả, con đường â ây là gì, đạo lộ â ây là gì đưa đến liễu tri những 
thọ ấy?... (như kinh trên với những thay đôi cần thiết). 


УШ. KINH CÂU HỎI VË LÂU HOẶC (Дауарайһйвийа)! (S. IV. 25 6) 

321. – “Lâu hoặc, lậu hoặc”, này Hiên giả Sãriputta, được nói đến như vậy. 
Này Hiên giả, thế nào là lậu hoặc) 

— Có ba lậu hoặc này, này Hiền ола, dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Này Hiền 
giả, đây là ba lậu hoặc này. 

– Này Hiền о1а, có con đường nào, có đạo lộ nào đưa đến đoạn tận các lậu 
hoặc ây? 

- Này Hiên giả, có con đường, có đạo lộ đưa đến đoạn tận các lậu hoặc ấy.. 
(như kinh trên với những thay 101 cần thiết). 


IX. KINH CẤU HỎI VË VÔ MINH (Avi;japañhasutta) (5. IV. 256) 

322. – “Vô minh, vô minh”, này Hiên giả Sãriputta, được nói đến như vậy. 
Này Hiên giả, thê nào là vô minh? 

- Này Hiên giả, không biết rõ đôi với khô, không biết rõ đối với khô tập 
khởi, không biết rõ đối VỚI khó đoạn diệt, không biết rõ đối với con đường đưa 
đến khô đoạn diệt, này Hiên giả, đây gọi là vô minh. 


— Này Hiën 01а, có con đường nào, có đạo lộ nào đưa дёп đoạn tận vô 
minh ây? 


6 Bản tiếng Anh của PTS: Feeling, nghĩa là Thọ. 
7 Bản tiếng Anh của PTS: 4sava, nghĩa là Lậu hoặc. 
š Bản tiếng Anh của PTS: Ignorance, nghĩa là Vô minh. 


38. TƯƠNG UNG ЈАМВОКНАРАКА # 901 


- Này Hiên giả, có con đường, có đạo lộ đưa đến đoạn tận vô minh ấy?... 
(như kinh trên với những thay đôi cần thiết). 


X. КІМН CÂU HỎI VË KHÁT ÁI (Tanhapañhasuttay° (S. ТУ. 257) 


323. — “Khát ái, khát ái”, này Hiên giả Sãriputta, được nói đến như vậy. Này 
Hiên giả, thé nào là khát ái? 


— Có ba ái này, này Hiên giả, dục ái, hữu ái, vô hữu ái. Này Hiền giả, đây 

là ba khát ái này. 
‚= Này Hiền ø1ả, có con đường nào, có đạo lộ nào đưa đến đoạn tận các khát 

ái ây? 

— Này Hièn già, có con đường, có đạo lộ đưa đến đoạn tận các khát ái ấy... 
(như kinh trên với những thay đôi cân thiệt). 
XI. KINH CÂU НОГ VË BỘC LƯU (Оеһарайһаѕина)" (S. ТУ. 257) 

324. — “Bộc lưu, bộc lưu”, này Hiên giả Sãriputta, được nói đến như vậy. 
Này Hiền giả, thé nào là bộc lưu? 

— Có bốn bộc lưu này, này Hiền giả, dục bộc lưu, hữu bộc lưu, kiến bộc lưu, 
vô minh bộc lưu. Này Hiện giả, có bôn bộc lưu này. 

= Này Hiền 01а, có con đường пао, có đạo lộ nào đưa đến đoạn tận các bộc 
lưu ây? 

— Này Ніёп giả, có con đường, có đạo lộ đưa đến đoạn tận các bộc lưu â áy.. 
(như kinh trên với những thay đôi cân thiết). 


ХП. KINH CÂU HỎI VË CHÁP THỦ (Upādānapañhāsutta)" (S. ТУ. 25 8) 


325. — “Thu, thủ”, này Hiên giả Sãriputta, được gọi là như vậy. Này Hiền 
giả, thé nào là thủ? 


— Có bốn thủ này, này Hiện giả, dục thủ, kiến thủ, giới cắm thủ, ngã luận 
thủ. Này Hiên giả, đây là bốn thủ này. 


— Này Hiên giả, có con đường nào, có đạo lộ nào đưa đến đoạn tận bón 
thủ ду? 


- Này Hiền giả, có con đường, có đạo lộ đưa đến đoạn tận bốn thủ ấy.. 
(như kinh trên với những thay đôi cân thiết). 


ХШ. KINH CẤU НОГ VÈ HỮU (Bhavapañhasutta)!2 (5. ТУ. 258) 

326. - “Hữu, hữu”, này Hiền giả Sãriputta, như vậy được nói đến. Này Hiền 
giả, thê nào là hữu? 

— Có ba hữu này, này Hiên giả, dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu. Này Hiền giả, 
đây là ba hữu này. 


? Вап tiếng Anh của PTS: Craving, nghĩa là Khái ái. 

10 Bản tiếng Anh của PTS: Flood, nghĩa là Bộc lưu. 

пн Bản tiếng Anh của PTS: Grasping, nghĩa là Cháp thủ. 
12 Bản tiếng Anh của PTS: Becoming, nghĩa là Hữu. 
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— Này Hiën giả, có con đường nào, có đạo lộ nào dua đến đoạn tận các 
hữu ây? 

— Này Hiền Ø1ả, CÓ соп đường, CÓ đạo lộ đưa đến đoạn tận các hữu áy. .. 
(như kinh trên với những thay đôi cân thiệt). 

XIV. KINH САС НОГ VÈ KHÔ (Dukkhapañhãsuffa)Ê (S. ТУ. 259) 

327.— “Khô, khô”, này Hiền оја SarIputta, được nói đến như vậy. Này Hiên 
giả, thê nào là khô? 

- Có ba khô tánh (dukkhata) này, này Hiên giả, khó khô tánh, hành khổ 
tánh, hoại khô tánh. Này Hiên giả, đây là ba khô tánh này. 

— Này Hiên о1а, có con đường nào, có đạo lộ nào đưa đến liễu tri các khó 
tánh ау? 

— Này Hiền giả, có con đường, có đạo lộ đưa đến liễu tri các khổ tánh ấy... 
(như kinh trên với những thay đôi cân thiệt). 

XV. KINH CÂU НОТ VÈ CÓ THÂN (Sakkãyapañhãsuffa)* (5. ТУ. 259) 

328. — “Có thân, có thân”, này Hiền giả Sāriputta, được nói đến như vậy. 
Này Hiên giả, thê nào là có thân? 

— Năm uán này, này Hiền giả, được Thế Tôn gọi là có thân: Sắc thủ uân, thọ 
thủ uân, tưởng thủ uân, hành thủ uân và thức thủ пап. Này Hiên giả, những thủ 
uân này được Thê Tôn gọi là có thân. 

— Này Hiên giả, có con đường nào, có đạo lộ nào đưa дёп liễu tri có thân ây? 

– Này Hiên giả, có con đường, có đạo lộ đưa дёп liễu tri có thân ау... (như 
kinh trên với những thay đôi cân thiệt). 

XVI. KINH CẤU HỎI VÈ КНО LÀM (Dukkarapañhäsufa)'Š (5. ТУ. 260) 

329. — Này Hiên giả Sãriputta, trong Pháp, Luật này, cái gì là khó làm? 

— Xuất gia, này Hiền giả, là điều khó làm trong Pháp, Luật này. 

— Đối với người đã xuất gia, này Hiên giả, cái gì là khó làm? 

- Đôi với người đã xuất gia, này Hiên giả, hoan hy (abhirati) là điều khó làm. 

— Này Hiên giả, đôi với người đã hoan hy, cái gì là khó làm? 

- Này Hiển giả, đối với người đã hoan Һу, điều khó làm là sự thực hành 
đúng pháp và tùy pháp. 

— Có lâu không, này Hiên giả, một người đã thực hành đúng pháp và tùy 
pháp có thê thành vị A-la-hản? 

- Không lâu, này Hiên giả. 


5 Bản tiếng Anh của PTS: Suffering, nghĩa là Khổ. 
4 Bản tiêng Anh của PTS: The Person-pack, nghĩa là Có thân. 
5 Bản tiêng Anh của PTS: Hard to Do, nghĩa là Khó làm. 


39. TƯƠNG UNG SAMANDAKA 
(SAMANDAKASAMYUTTA) 


L KINH SAMANDAKA (Samandakasutta)! (S. ТУ. 261) 

330. Một thời, Tôn giả Sariputta ở giữa dân chúng Vajjī, trên bờ sóng Hàng, 
tai Ukkacela. 

Rồi du sĩ Samandaka đi đến Tôn già SãrIputfa; sau khi đến, nói lên với Tôn 
giả Sāriputta những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón 
hỏi thăm thân hữu ròi ngôi xuống một bên. Ngôi một bên, du sĩ Sãmandaka 
thưa với Tôn giả Sariputta: 

— “Niết-bàn, Niết-bàn”, này Hiên giả Sãriputta, được nói đến như vậy. Này 
Hiên giả, thế nào là Niết-bàn?... (như các kinh của chương IV chỉ thay thế “đạo 
lộ tám ngành dẫn đến chứng ngộ Niết-bàn”). 

II. KINH KHÓ LÀM (Dukkarasutta) (S. IV. 262) 

331. (Như chương IV, kinh 329). 


! Bản tiếng Anh của PTS: Nibbana, nghĩa là Niét-bàn. 


40. TƯƠNG UNG MOGGALLANA 
(MOGGALLANASAMYUTTA) 


I. КІМН CÂU HỎI VË THIÊN THỨ МНАТ 
(Pathamajhanapañhasutta)! (5. ТУ. 262) 

332. Một thời, Tôn giả Mahāmoggallāna trú ở Sāvatthi, Jetavana, tại vườn 
ông Anäthapindika. 

Ó đấy, Tôn giả Mahāmoggallāna gọi các Tỷ-kheo: 

- Này chư Hiền Tỷ-kheo! 

- Thưa Hiên giả. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Mahāmoggallāna. Tôn giả Mahãmoggalläna 
nói như sau: 

— О đây, này chư Hiền, trong khi tôi độc cư thiền tịnh, tâm tưởng tư duy như 


sau được khởi lên nơi tôi: “Thiền thứ nhất, Thiền thứ nhất”, được gọi là như 
vậy. Thế nào là Thiền thứ nhất? 


Này chư Hiên, tôi suy nghĩ như sau: “О đây, Tý-kheo ly dục, ly bất thiện 
pháp, chứng và trú Thiên thứ nhất, một trạng thái hý lạc do ly dục sanh, có tầm 
có tứ. Đây gọi là Thiên thứ nhất.” 

Rôi này chư Hiên, tôi ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú Thiên thứ 
nhất, một trạng thái hy lạc do ly dục sanh, có tâm có tứ. Này chư Hiên, khi tôi 
trú với an trú này, các tưởng câu hữu với dục (kama) được tác ý và hiện hành 
(samudacarantli). 

Rói này chư Hiền, Thế Tôn với thần thông di đến tôi và nói: “Này 
Moggallana, này Moggallana, chớ có phóng dật Thiên thứ nhất. Này Bà-la- 
môn, hãy đặt tâm vào Thiền thứ nhất! Hãy nhất tâm vào Thiên thứ nhất! Hãy 
định tâm vào Thiên thứ nhất!” 

Rồi này chư Hiên, trong một thời gian khác, tôi chứng và trú Thiền thứ 
nhất, một trạng thái hy lạc do ly dục sanh, có tâm có tứ. 

Này chư Hiên, nếu ai nói một cách chon chánh: “Vị đệ tử được bậc 
Đạo sư hỗ trợ, chứng được đại thắng trí”, người ấy sẽ nói về tôi như sau: 
“МаһаторваПапа là người đệ tử được bậc Đạo sư hỗ trợ, chứng được đại 
thăng trí.” 


! Вап tiếng Anh của PTS: Together with Thought Directed, nghĩa là Với tâm. 
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П. KINH CẤU НО! VË THIÊN THỨ HAI 
(Рийуајийпарайћһаѕийа)? (S. ТУ. 263) 

333. “Thiên thứ hai, Thiên thứ hai”, được nói дёп như vậy. Thế nào là Thiên 
thứ hai? 

Và này chư Hiền, tôi suy nghĩ như sau: “О đây, Tỷ-kheo làm cho tịnh chỉ 
các tầm và tứ, chứng và trú Thiên thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, 
không tâm không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Đây gọi là Thiền thứ hai.” 

Rồi này chư Hiền, tôi làm cho tịnh chỉ các tâm và tứ, chứng và trú Thiền 
thứ hai, một trạng thái hy lạc do định sanh, không tâm không tứ, nội tĩnh nhất 
tâm. Này chư Hiên, khi tôi trú với an trú này, các tưởng câu hữu với tầm được 
tác ý và hiện hành. 

Rồi này chư Hiền, Thế Tôn với thần thông đi đến tôi và nói: “Này 
Mogsallãna, này Moggallana, chớ có phóng dật Thiên thứ hai. Này Bà-la-môn, 
hãy đặt tâm vào Thiền thứ hai! Hãy nhất tâm vào Thiền thứ hai! Hãy định tâm 
vào Thiên thứ hai!” 

Rồi này chư Hiền, trong một thời gian khác, tôi chứng và trú Thiền thứ hai, 
một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tĩnh nhất tâm... 
(như kinh trên). 


HI. KINH САО НОТ VË THIÊN THỨ BA 
(Тайуајһапарапћаѕийа)° (5. ТУ. 264) 

334. “Thiên thứ ba, Thiên thứ ba”, như vậy được nói đến. Như thé nào là 
Thiên thứ ba? 

Rồi này chư Hiên, tôi suy nghĩ như sau: “О đây, Tý-kheo ly hy trú xả, chánh 
niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, 
chứng và trú Thiên thứ ba. Đây gọi là Thiên thứ ba.” 

Rôi này chư Hiên, tôi ly Һу trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc 
thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú Thiền thứ ba. Này 
chư Hiên, khi tôi trú với an trú này, các tưởng câu hữu với hỷ được tác ý và 
hiện hành. 

Rồi này chư Hiền, Thế Tôn với thân thông đi đến tôi và nói như sau: “Này 
Moggallāna, này Moggallāna, chớ có phóng dật Thiên thứ ba! Này Bà-la-môn, 
hãy đặt tâm vào Thiên thứ ba! Hãy nhật tâm vào Thiền thứ ba! Hãy định tâm 
vào Thiên thứ ba!” 

Rôi này chư Hiên, trong một thời gian khác, tôi ly hy trú xả, chánh niệm 
tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng 
và trú Thiền thứ ba... (như kinh trên). 


2 Bản tiếng Anh của PTS: Without Directed Thought, nghĩa là Không tâm. 
3 Bản tiêng Anh của PTS: By Happiness, nghĩa là Với lạc. 


40. TƯƠNG ОМС MOGGALLANA # 907 


IV. KINH САП НОТ VË THIÊN THỨ TƯ 
(Catutthajhanapañhasuttay* (S. ТУ. 265) 

335. “Thiền thứ tư, Thiền thứ tư”, như vậy được nói đến. Như thé nào là 
Thiên thứ tư? 

Này chư Hiền, rôi tôi suy nghĩ như sau: “Ở đây, Tỷ-kheo xả lạc xả khô, diệt 
hy ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiên thứ tư, không khó không lạc, xả 
niệm thanh tịnh. Đây gọi là Thiên thứ tư.” 

Rồi này chư Hiền, tôi xả lạc xả khô, diệt hy ưu đã cảm thọ trước, chứng và 
trú Thiền thứ tư, không khó không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này chư Hiên, khi 
tôi trú với an trú này, các tưởng câu hữu với lạc được tác ý và hiện hành. 

Rồi này chư Hiền, Thế Tôn với thần thông đi đến tôi và nói: “Này 
Moggallāna, này Moggallāna, chớ có phóng dật Thiền thứ tư. Này Bà-la-môn, 
hãy đặt tâm vào Thiền thứ tư! Hãy nhất tâm vào Thiền thứ tư! Hãy định tâm 
vào Thiên thứ tư!” 

Ед này chu Hiền, trong một thời gian khác, tôi xả lạc xả khó, diệt hỷ ưu đã 
cảm thọ trước, chứng và trú Thiên thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh 
tịnh... (như kinh trên). 


V. KINH CÂU HỎI VÈ KHÔNG VÔ BIÊN XÚ 
(4kãsãnañcãyatfanapañhãsuffa)° (S. IV. 266) 

336. “Không vô biên xứ, Không vô biên xứ”, như vậy được nói đến. Thé 
nào là Không vô biên xứ? 

Này chư Hiện, tôi suy nghĩ như sau: “Ó đây, Tỷ-kheo vượt qua sắc tưởng 
một cách hoàn toàn, châm dứt đối ngại tưởng, không tác ý sai biệt tưởng, biết 
răng “hư không là vô biên’, chứng và trú Không vô biên xứ. Đây gọi là Không 
vô biên xứ.” 

Rôi này chu Hiên, đoạn tận sắc tưởng một cách hoàn toàn, châm dứt đối 
ngại tưởng, không tác ý sai biệt tưởng, tôi biết răng “hư không là vô biên”, 
chứng và trú Không vô biên xứ. Này chư Hiên, khi tôi trú với an trú này, các 
tưởng câu hữu với sắc được tác ý và hiện hành. 

Rồi này chư Hiên, Thế Tôn với thân thông đi đến tôi và nói như sau: “Này 
Mogsalläna, này Moggallāna, chớ có phóng dật Không vô biên xứ. Này Bà-la- 
môn, hãy đặt tâm vào Không vô biên xứ! Hãy nhất tâm vào Không vô biên xứ! 
Hãy định tâm vào Không vô biên xứ!” 

Rồi này chư Hiền, trong một thời gian khác, vượt qua sắc tưởng một cách 
hoàn toàn, châm dứt đôi ngại tưởng, không tác ý sai biệt tưởng, tôi biết răng “hư 
không là vô biên”, chứng và trú Không vô biên xứ... (như kinh trên). 


+ Bản tiếng Anh của PTS: Balanced, nghĩa là Ха. 
° Bản tiêng Anh của PTS: Space, nghĩa là Hư không. 
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VI. KINH CÂU HỎI VË THÚC VÔ BIÊN XÚ 
(Viiñãnañcãyqatfanapañhãsuffa)° (S. ТУ. 266) 

337. “Thức vô biên xứ, Thức vô biên xứ”, như vậy được nói đến. Thế nào 
là Thức vô biên xứ? 

Này chư Hiên, tôi suy nghĩ như sau: “Ở đây, la kheo vượt qua Không vô 
biên xứ một cách hoàn toàn, biết ràng: “Thức là vô biên’, chứng và trú Thức vô 
biên xứ. Đây gọi là Thức vô biên xú.’ 

Rồi này chư Hiên, vượt qua Không vô biên xứ, tôi biết răng: “Thức là vô 
biên”, chứng và trú Thức vô biên xứ. Này chư Hiện, khi tôi trú với an trú này, 
các tưởng câu hữu với Không vô biên xứ được tác ý và hiện hành. 

Rồi này chư Hiên, Thế Tôn với thần thông đi đến tôi và nói như sau: “Này 
Moggalläna, này Moggalläna, chớ có phóng dật Thức vô biên xứ. Này Bà-la- 
môn, hãy đặt tâm vào Thức vô biên xứ! Hãy nhất tâm vào Thức vô biên xứ! Hãy 
định tâm vào Thức vô biên xứ!” 


Rồi này chư Hiên, sau một thời gian, tôi vượt qua Không vô biên xứ, biết 
răng: “Thức là vô biên”, chứng và trú Thức vô biên xứ... (như kinh trên). 


УП. KINH CẤU HỎI VÈ VÔ SỞ HỮU XÚ 
(Akiñcaññiãyqtanapañhãsuffa)' (S. ТУ. 267) 


338. “Vô sở hữu xứ, Vô sở hữu xứ”, như vậy được nói đến. Thé nào là Vô 
sở hữu xú? 

Này chư Hiên, tôi suy nghĩ như sau: “Ở đây, Tỷ-kheo vượt qua Thức vô 
biên xứ một cách hoàn toàn, biết rằng: “Không có vật gì”, chứng và trú Vô sở 
hữu xứ. Đây gọi là Vô sở hữu xử.” 


Rôi này chư Hiên, sau khi vượt qua Thức vô biên xứ, tôi biết răng: “Không 
có vật gì”, chứng và trú Vô sở hữu xứ. Này chư Hiên, khi tôi trú với an trú này, 
các tưởng câu hữu với Thức vô biên xứ được tác ý và hiện hành. 

Rồi này chư Hiên, Thé Tôn với thân thông đi đến tôi và nói như sau: “Này 
Moggallāna, này Moggallāna, chớ có phóng dật Vô sở hữu xứ. Này Bà-la-môn, 
hãy đặt tâm vào Vô sở hữu xứ! Hãy nhất tâm vào Vô sở hữu xứ! Hãy định tâm 
vào Vô sở hữu xứ!” 


Rôi này chư Hiên, sau một thời gian, vượt qua Thức vô biên xứ, tôi biết 
răng: “Không có vật gì”, chứng và trú Vô sở hữu xứ... (như kinh trên). 


VIII. KINH CÂU HỎI VË PHI TƯỞNG PHI PHI TƯỞNG XÚ 
(Nevasaññanasaññayatanapañhüasutta)š (S. ТУ. 268) 

339. “Phi tưởng phi phi tưởng xứ, Phi tưởng phi phi tưởng xú”, như vậy 
được nói đến. Thé nào là Phi tưởng phi phi tưởng xứ? 


é Bản tiếng Anh của PTS: Consciousness, nghĩa là Thức. 
7 Bản tiếng Anh của PTS: Nothingness, nghĩa là Vô sở hữu xứ. 
8 Bản tiếng Anh của PTS: Neither Perceiving Nor Non Perceiving, nghĩa là Phi tưởng phi phi tưởng. 
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Rói này chư Hiên, tôi suy nghĩ như sau: “О đây, Ту-Кһео vượt qua Vô sở 
hữu xứ một cách hoàn toàn, chứng và trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Đây gọi 
là Phi tưởng phi phi tưởng xử. ` 

Rôi này chư Hiển, tôi vượt qua Vô sở hữu xú một cách hoàn toàn, chứng 
và trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Này chư Hiên, khi tôi trú với an trú này, các 
tưởng câu hữu với Vô sở hữu xứ được tác ý và hiện hành. 

Rồi này chư Hiên, Thé Tôn với thân thông đi đến tôi và nói như sau: “Này 
Moggalläna, này Moggallana, chớ có phóng dật Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 
Này Bà-la-môn, hãy đặt tâm vào Phi tưởng phi phi tưởng xứ! Hãy nhất tâm vào 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ! Hãy định tâm vào Phi tưởng phi phi tưởng xú!” 

Rồi này chư Hiền, sau một thời gian, tôi vượt qua Vô sở hữu xứ một cách 
hoàn toàn, chứng và trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ... (như kinh trên). 


IX. КІМН CẤU НО! VÈ VÔ TƯỚNG (Апітітарайћаѕийа)? (5. IV. 268) 


340. “Vô tướng tâm định, vô tướng tâm định” (animitto cefosamadhi), như 
vậy được nói đến. Thế nào là vô tướng tâm định? 


Và này chư Hiên, tôi suy nghĩ như sau: “О đây, Tỷ-kheo không tác ý tất cả 
tướng, chứng và trú vô tướng tâm định. Đây gọi là vô tướng tâm định.” 

Rồi này chư Hiên, tôi không tác y tát cà tuóng, chứng và an trú vô tướng 
tâm định. Này chư Hiên, khi tôi trú với an trú này, [tôi đạt được] thức tùy thuận 
tướng (пітінапиѕагі viñiñanam).!° 

Rồi này chư Hiên, Thế Tôn với thần thông đi đến tôi và nói như sau: “Này 
Mogøallãna, này МорваПапа, chớ có phóng dật vô tướng tám định! Này Bà-la- 
môn, hãy đặt tâm vào vô tướng tâm định! Hãy nhất tâm vào vô tướng tâm định! 
Hãy định tâm vào vô tướng tâm định!” 

Rôi này chư Hiên, sau một thời gian, tôi không tác ý tất cả tướng, chứng và 
trú vô tướng tâm định. 

Này chư Hiên, néu ai có nói một cách chơn chánh: “VỊ đệ tử được bậc Đạo sư 
hỗ trợ, chứng được đại thắng trí”, người ây sẽ nói về tôi như sau: “Moggallãna là 
người đệ tử được bậc Đạo sư hỗ trợ, chứng được đại tháng trí.” 


X. KINH SAKKA (Sakkasutta) (S. IV. 269) 

341. Một thời, Tôn giả Mahamosgsallana trú ở Sāvatthi, tại Jetavana, vườn 
ông Anathapipdika. 

Rôi Tôn giả Mahãmoggallana, như người lực sĩ добі cánh tay đang co lại, 
hay co lại cánh tay đang duỗi ra, như vậy bién mát ở Jetavana và hiện ra trước 
mặt chư thiên ở Tavatimsa (Tam Thập Tam). 


Rôi Thiên chủ Sakka (Đế-thích) cùng với năm trăm thiên nhon đi đến 


° Bản tiếng Anh của PTS: The Uncondifioned, nghĩa là Vô tuóng. 
10 Nimittanusari viññanam: Thức còn bi tham, sân, si làm ó nhiễm. Xem $лА. II. 343. 
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Tôn giả Mahāmoggallāna; sau khi đến, dành lễ Tôn giả Mahāmoggallāna rồi 
đứng một bên. 

Tôn giả Mahamogøallana nói với Thiên chủ Sakka đang đứng một bên: 

— Lành thay, này Thiên chủ, là quy y Phật; do nhân quy y Phật, này Thiên 
chủ, ở đây, một só chúng sanh sau khi thân hoại mang chung, duoc sanh lên 
thiện thú, thiên giới. Lành thay, này Thiên chủ, là quy y Pháp; do nhân quy y 
Pháp, này Thiên chủ, ở đây, một số chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung, 
được sanh lên thiện thú, thiên giới. Lành thay, này Thiên chủ, là quy y chúng 
Tăng; do nhân quy y chúng Tăng, này Thiên chủ, như vậy ở đây, một số chúng 
sanh sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, thiên giới. 

— Lành thay, này Hiên giả Moggallana, là quy y Phật; do nhân quy y Phật, 
này Hiền giả Moggallana, ở đây, một số chúng sanh sau khi thân hoại mạng 
chung, được sanh lên thiện thú, thiên giới. Lành thay, này Hiên giả Moggallana, 
là quy y Pháp... này Hiền giả Moggallana, là quy y chúng Tăng; do nhân quy y 
chúng Tăng, thưa Hiền giả Moggalläna, như vậy ở đây, một só chúng sanh sau 
khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, thiên giới. 


Thiên chủ Sakka với sáu trăm thiên nhơn... 

Thiên chủ Sakka với bảy trăm thiên nhơn... 

Thiên chủ Sakka với tám trăm thiên nhon... 

__ Thiên chủ Sakka với tám ngàn thiên nhon... (như kinh trên với những thay 
đối cần thiết). 

Rôi Thiên chủ Sakka với năm trăm thiên nhơn di đến Tôn giả Mahāmoggallāna; 
sau khi đến, đánh lễ Tôn giả Moggallana rôi đứng một bên. 

Tôn giả Mahamogøallana nói với Thiên chủ Sakka đang đứng một bên: 

— Lành thay, này Thiên chủ, là đầy đủ lòng tin bất động (aveccappasäda) 
đối với đức Phật: Đây là Thế Tôn, bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh 
Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhơn Sư, Phật, Thé Tôn; do nhân đây đủ lòng tin bất động đôi với đức Phật, 
này Thiên chủ, như vậy ở đây, một số chúng sanh sau khi thân hoại mạng 
chung, được sanh thiện thú, thiên giới. 

Lành thay, này Thiên chủ, là lòng tin bát động đối với Pháp: Pháp do Thé 
Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, có hiệu quả tức thời, đến dé mà thấy, có 
khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu; do nhân đây đủ lòng 
tin bất động như vậy đôi với Pháp, này Thiên chủ, như vậy ở đây, một số chúng 
sanh sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, thiên giới. 

Lành thay, này Thiên chủ, là đây đủ lòng tin bất động đối với chúng Tăng: 
Tế hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, Trực hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, 
Chánh hạnh là chúng đệ tử của Thê Tôn, Thanh tịnh hạnh là chúng đệ tử của 
Thể Tôn; tức là bón đôi tám vị. Chúng đệ tử của Thé Tôn là đáng cung kính, 
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đáng cúng dường, đáng tôn trọng, dáng được chăp tay, là phước điền vô thượng 
ở đời; do nhân đây đủ lòng tin bất động đối với chúng Tăng, này Thiên chủ, 
như vậy ở đây, một só chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên 
thiện thú, thiên giới. 

Lành thay, này Thiên chủ, là đây đủ hoàn toàn các giới được các bậc Thánh 
ái kính, không bị phá hủy, không bị phá hoại, không bị lắm tám, không bị ó 
nhiễm, đem lại giải thoát, được người trí tán thán, không bi ó nhiễm [bởi tham 
và si], đưa đến thiền định; do nhân đây đủ các giới được các bậc Thánh ái 
kính, này Thiên chủ, như vậy ở đây, một số chúng sanh sau khi thân hoại mạng 
chung, được sanh lên thiện thú, thiên giới. 

— Lành thay, thưa Hiển giả Moggallana, là đầy đủ lòng tin bất động đối với 
đức Phật: Đây là Thế Tôn, bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn 
Sư, Phật, Thế Tôn; do nhân dày đủ lòng tin bất động đối với đức Phật, thưa 
Hiền già Moggalläna, như vậy ở đây, một só chúng sanh sau khi thân hoại mạng 
chung, được sanh lên thiện thú, thiên giới. 

Lành thay, này Hiển giả Moggallana, là dày đủ lòng tin bất động đối với 
Pháp: Đây là Pháp được Thé Tôn khéo giảng... được người có trí tự mình giác 
hiệu; do nhân đây đủ lòng tin bât động đôi với Pháp, thưa Hiên giả Mogeallana, 
như vậy ở đây, một só chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung, được sanh vào 
thiện thú, thiên giới. 

Lành thay, thưa Hiền giả Moggallãna, là đây đủ lòng tin bất động đối với 
chúng Tăng: Tế hạnh là chúng đệ tử của Thê Tôn... là vô thượng phước điền ở 
đời; do nhân đây đủ lòng tin bất động đôi với chúng đệ tử của Thế Tôn, thưa 
Hiền giả Moggalläna, như vậy ở đây, một số chúng sanh sau khi thân hoại mạng 
chung, được sanh lên thiện thú, thiên giới. 


Lành thay, thưa Hiền giả Moggallana, là đây đủ các giới được các bậc 
Thánh ái kính, không bị phá hủy... đưa đến thiền định; do nhân йду đủ các giói 
duoc các bác Thánh ái kính, thua Hièn già Moggallāna, nhu váy ó đây, môt só 
chúng sanh sau khi thân һоа1 mang chung, duoc sanh lên thiên thú, thiên giói. 

Rôi Thiên chủ Sakka với sáu trăm thiên nhon... 

Rồi Thiên chủ Sakka với bảy trăm thiên nhon... 

Rói Thiên chủ Sakka với tám trăm thiên nhơn... 

Rôi Thiên chú Sakka với tám ngàn thiên nhon di đến Tôn giả Mahãmogsallana; 
sau khi дёп, danh lề Tôn giả Mahamogøallana rôi đứng một bên. 

Tôn giả Mahamogsalläna nói với Thiên chủ Sakka đang đứng một bên: 

— Lành thay, này Thiên chủ, là đây đủ lòng tin bất động đối với đức Phật: 
Đây là Thê Tôn, bậc Ủng Cúng, Chánh Biên Trị... được sanh lên thiện thú, 
thiên р101. 
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— Lành thay, thưa Hiền giả Moggallãna, là đầy đủ lòng tin bất động đối với 
đức Phật... được sanh lên thiện thú, thiên giới. 

Rôi Thiên chủ Sakka cùng với năm trăm thiên nhơn đi đến Tôn giả 
Mahamogøallana... 

Tôn giả Mahamoøgøalläna nói với Thiên chủ Sakka đang đứng một bên: 

— Lành thay, này Thiên chủ, là quy y Phật; do nhân quy y Phật, này Thiên 
chủ, như vậy ở đây, một số chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung, được 
sanh lên thiện thú, thiên giới. Họ có được mười pháp hơn chư thiên khác: Thiên 
thọ mạng, thiên dung sắc, thiên an lạc, thiên danh dự, thiên địa vị, thiên sắc, 
thiên thanh, thiên hương, thiên vi, thiên xúc. Lành thay, này Thiên chủ, là sự 
quy y Pháp; do nhân quy y Pháp, này Thiên chủ, như vậy ở đây, một số chúng 
sanh sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, thiên giới. Họ có 
được mười pháp lợi hơn các chư thiên khác: Thiên thọ mạng... thiên xúc. Lành 
thay, này Thiên chủ, là quy y Tăng; do nhân quy y Tăng, này Thiên chủ, như 
vậy ở đây, một số chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên 
thiện thú, thiên giới. Họ có được mười pháp lợi hơn các chư thiên khác: Thiên 
thọ mạng... thiên xúc. 

— Lành thay, thưa Hiền giả Moggallana, là quy у Phật... thiên xúc... (như 
kinh trên). 

Rôi Thiên chủ Sakka với sáu trăm thiên nhon... 

Rồi Thiên chủ Sakka với bảy trăm thiên nhơn... 

Rôi Thiên chủ Sakka với tám trăm thiên nhon... 

Rôi Thiên chủ Sakka với tám ngàn thiên nhơn... 


Rồi Thiên chủ Sakka với năm trăm thiên nhơn đi đến Tôn giá Mahãämoggalläna; 
sau khi đến, đánh lễ Tôn giả Mahāmoggallāna rôi đứng một bên. 


Rôi Tôn giả Маһаторраапа nói với Thiên chủ Sakka đang đứng một bên: 

— Lành thay, này Thiên chủ, là dày đủ lòng tin bất động đối với đức Phật: 
Đây là Thế Tôn, bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri... Thế Tôn; do nhân đây đủ 
lòng tin bất động đối với đức Phật, như vậy ở đây, một số chúng sanh sau khi 
thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, thiên giới. Họ có được mười 
pháp lợi hơn các chư thiên khác: Thiên thọ mang... thién xúc. Lành thay, này 
Thiên chủ, là dày đủ lòng tin bất động đối với Pháp... lòng tin bất động đối với 
chúng Tăng... là dày đủ các giới được bậc Thánh ái kính... thiên xúc. 

— Lành thay, thưa Hiền giả Moggalläna, là đây đủ lòng tin bất động đối với 
đức Phật... thiên xúc. 

Rôi Thiên chủ Sakka với sáu trăm thiên nhon... 

Rôi Thiên chủ Sakka với bảy trăm thiên nhon... 

Rôi Thiên chủ Sakka với tám trăm thiên nhon... 

Rôi Thiên chủ Sakka với tám ngàn thiên nhon... thiên xúc. 


40. TUONG UNG MOGGALLANA # 913 


XI. KINH CANDANA (Candanasutta) (S. ТУ. 280) 
342. Rồi Thiên tử Candana... 
Rôi Thiên tử Suyãma... 
Rôi Thiên tử Santusita... 
Rồi Thiên chủ Sunimmita... 
Rôi Thiên tử Vasavatti... (như kinh trên). 


41. TUONG UNG CITTA 
(CITTASAMYUTTA) 


І. KINH KIẾT SỬ (Samyojanasutta) (S. ТУ. 281) 

343. Một thời, một số đông Ty-kheo trưởng lão trú ở Macchikãsanda, tai 
rừng Ambataka. 

- Lúc bây giờ, một sô đông Tý-kheo trưởng lão, sau bữa ăn đi khất thực, trở 
vê, ngôi tụ họp tại ngôi nhà tròn, và giữa những vi này, câu chuyện sau đây 
được khởi lên: 

— Này chư Hiền, kiết sử hay các pháp bị kiết sử: các pháp này là khác nghĩa, 
khác ngôn từ, hay đông nghĩa, chỉ khác ngôn từ? 

О đây, một sô Ту-Кһео trưởng lão trả lời: 

— Này chư Hiên, kiết sử hay các pháp bị kiết sử; các pháp này là khác nghĩa, 
khác ngôn từ. 

Một số khác Tỷ-kheo trưởng lão trả lời: 

- Này chư Hiên, kiết sử hay các pháp bị kiết sử; những pháp này là đồng 
nghĩa, chỉ khác ngôn từ. 

Lúc bây giờ, cư sĩ Citta đi đến  Migapathaka để làm một số công việc phải 
làm. Cư sĩ Citta được nghe có một sô đông Tỷ-kheo trưởng lão, sau bữa ăn 
đi khất thực, trở về, ngôi tụ họp tại ngôi nhà tròn, và giữa những vị пау, câu 
chuyện sau đây được khởi lên: “Này chư Hiền, kiết sử hay các pháp bị kiết sử; 
các pháp này là khác nghĩa, khác ngôn tü, hay đông nghĩa, chỉ khác ngôn từ?” 
Một sô Ty-kheo trưởng lão trả lời: “Này chư Hiên, kiết sử hay các pháp bi kiết 
sử; những pháp này là khác nghĩa, khác ngôn từ.” Một só khác Tỷ-kheo trưởng 
lão trả lời: “Này chư Hiền, kiết sử hay các pháp bị kiết sử; những pháp này là 
đồng nghĩa, chỉ khác ngôn từ.” 


Rôi cư sĩ Citta di đến các Ту-Кһео trưởng lão а ây; sau khi đến, dành lễ các 
Ту-кһео trưởng lão rồi ngồi xuông một bên. Ngôi một bên, cư sĩ Citta thưa với 
các Ty-kheo trưởng lão: 


— Bạch chư Thượng tọa, [chúng con] được nghe có một sô đông 1ỷ-kheo 
trưởng lão, sau bữa ăn đi khất thực, trở về, ngôi tụ họp tại ngôi nhà tròn, và giữa 
các vị này, khởi lên câu chuyện sau đây: “Này chư Hiện, kiết sử hay các pháp 
bị kiết sử; các pháp này là khác nghĩa, khác ngôn từ, hay đồng nghĩa, chỉ khác 
ngôn từ.” Một sô khác Tỷ-kheo trưởng lão trả lời: “Này chư Hiện, kiệt sử hay 
các pháp bị kiệt sử; những pháp này đông nghĩa, chỉ khác ngôn từ.” 
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— Có vậy, này cư sĩ. 

- Bạch chư Thượng tọa, kiết sử hay các pháp bị kiết sử; các pháp này là 
khác nghĩa và cũng khác ngôn từ. Bạch chư Thượng tọa, con sẽ nói lên một ví 
dụ cho quý vị. Ở đây, một số người có trí nhờ ví dụ hiểu được ý nghĩa lỜI nói. 


Bạch chư Thượng tọa, ví như một con bò đực đen và con bò đực trắng được 
dính lại với nhau bởi một sợi dây hay một cái ách. Nếu có người nói: “Con bò 
đực đen là kiết sử của con bò đực trắng, và con bò đực trăng là kiết sử của con 
bò đực đen”, nói như vậy có phải là nói một cách chơn chánh không? 


— Thưa không, này cư sĩ. Này cư sĩ, соп bò đực đen không phải là kiết sử 
của con bò đực trắng, và con bò đực trăng cũng không phải là kiết sử của con 
bò đực đen. Do vì chúng bị dính bởi một sợi dây hay bởi một cái ách, ở đây 
chính cái ду là kiết sử. 

= Cüng vậy, bạch chư Thượng tọa, con mặt không phải là trói buộc của các 
sắc, các sắc không phải là trói buộc của con mắt. Và ở đây, do duyên cả hai 
khởi lên dục tham gì, dục tham â ây ở đây chính là trói buộc. Cái tai không phải 
là trói buộc của các tiếng... Mũi không phải là trói buộc của các huong... Lưỡi 
không phải là trói buộc của các vỊ... Thân không phải là trói buộc của các xúc.. 
Ý không phải là trói buộc của các pháp, các pháp cũng không phải là trói buộc 
của ý. Và ở đây, do duyên cả hai khởi lên dục tham gi, dục tham ây ở đây chính 
là trói buộc. 


— Lợi ích thay cho ông, này gia chủ! Khéo lợi ích thay cho ông, này cư sĩ! 
Vì rằng tuệ nhãn của ông tiếp tục (kamati)! lời dạy thâm sâu của đức Phật. 


П. KINH ISIDATTA THỨ NHẬT (Pafhamaisidaffasuffa) (5. ТУ. 283) 

344. Một thời, nhiêu Tý-kheo trưởng lão trú ở Macchikãsanda, tại rừng 
Ambataka. 

Rôi cư sĩ Citta đi đến các Ty-kheo trưởng lão; sau khi đến, dành lễ các Tỷ УХ 
kheo trưởng lão rôi ngôi xuống một bên. Ngôi một bên, cu sĩ Citta thưa với các 
Ty-kheo trưởng lão: 

— Bạch chư Thượng tọa, mong răng chư vị trưởng lão ngày mai nhận lời 
mời dùng bữa ăn của con. 

Các Tỷ-kheo trưởng lão im lặng nhận lời. 

Rôi cư sĩ Citta, sau khi biết các Ty-kheo trưởng lão đã nhận lời, từ chỗ ngôi 
đứng dậy, đánh lễ các Tý-kheo trưởng lão, thân phía hữu hướng về các vị rồi 
га йі. 


Các vị Ty-kheo trưởng lão, sau khi đêm а ây đã mãn, vào Бибі sáng, дар 
у, cám y bát, đi йёп trú xứ của cư sĩ Citta; sau khi đến, ngồi xuống chỗ đã 
soạn sẵn. 


! SA. Ш. 91: Kamati = Vahati, pavattati (du hành, tiếp tục, bước đi, tiễn tói). Sn. 3]: Dibbe pathe 
(bước di). 
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Cư sĩ Citta đi đến các Tý-kheo trưởng lão; sau khi đến, đánh lễ các Tỷ- 
kheo trưởng lão rồi ngôi xuống một bên. Ngôi một bên, cư sĩ Citta thưa với 
Tôn giả Thera: 


— Thưa Tôn giả Thera, “giới sai biệt, giới sai biệt (dhatunanatta)”, 2 được 
nói дёп như vậy. Bạch Thượng toa, cho đến nhu thé nào, Thế Tôn nói đến giới 
sal biệt? 


Khi được nghe nói vậy, Tôn giả Thera giữ im lặng. 

Lân thứ hai, cư sĩ Citta thưa với Tôn giả Thera: 

— Thưa Tôn giả Thera, “giới sai biệt, giới sai biệt”, được nói đến như vậy. 
Bạch Thượng tọa, cho đên như thê nào, Thê Tôn nói đên giới sat biệt? 

Làn thứ hai, Tôn giả Thera giữ im lặng. 

Lân thứ ba, gia chủ Citta thưa với Tôn giả Thera: 

— Thưa Tôn giả Thera, “giới sai biệt, giới sai biệt”, được nói đến như vậy. 
Bạch Thượng tọa, cho đến như thé nào, Thế Tôn nói đến giói sai biệt? 

Lân thứ ba, Tôn già Thera giữ im lặng. 

Lúc bấy giờ, Tôn giả Isidatta là Tỷ-kheo tu mới nhất trong chúng Tý- 
kheo ây. 

Rôi Tôn giả Isidatta thưa với Tôn già Thera: 

- Bạch Thượng tọa, con xin trả lời câu hỏi ду của cư sĩ Citta. 

— Này Isidatta, hãy trả lời câu hỏi ду của gia chủ Citta. 

— Này gia chủ, có phải ông hỏi: ““GIới sai Diệt, giới sai biệt”, bạch Thượn 


tọa Thera, được nói đên như vậy. Cho đến như thế nào, bạch Thượng tọa, Thê 
Tôn nói đến về giới sai biệt” chăng? 


— Thưa vâng, bạch Thượng tọa. 


— Này gia chủ, Thé Tôn nói vë giói sai biêt tánh nhu sau: “Nhãn giới, sắc 
giới, nhãn thức gIỚI... Ý giới, pháp giới, ý thức giới.” Cho đến như vậy, này cư 
sĩ, Thé Tôn nói về 0101 sal biệt tánh. 


Gia chủ Citta, sau khi hoan hy tín thọ lời Tôn giả Isidatta nói, tự tay làm cho 
thỏa mãn, tự tay cúng dường các Ty-kheo trưởng lão với các món ăn thượng vi 
loại cứng và loại mềm. 

Các Tỷ-kheo trưởng lão, sau khi ăn xong, rời tay khỏi bát, từ chỗ ngôi đứng 
đậy và ra йі. 

Rôi Tôn giả Thera nói với Tôn giả Isidatta: 

— Lành thay, này Hiên giả Isidatta, câu hỏi này đã được ông trả lời. Câu hỏi 
này không được ta trả lời. Này Hiên giả Isidatta, trong dịp khác, nếu câu hỏi 
tương tự khởi lên, Hiển giả hãy trả lời như vậy. 


2 Xem S. П. 140; IV. 113; KS. IV. 71 (kinh 129 ở trước). 
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II. KINH ISIDATTA THỨ HAI (Dutiyaisidattasutta) (S. IV. 285) 

345. Một thời, một só đông Ту-Кһео trưởng lão trú ở Macchikäsanda, tại 
rừng Ambataka. 

Rôi gia chủ Citta đi đến các Ty-kheo trưởng lão; sau khi đến, đảnh lễ các 
Tỷ-kheo trưởng lão rồi ngồi xuống một bên. Ngôi một bên, gia chủ Citta thưa 
với các Ty-kheo trưởng lão: 

— Bạch chư Thượng tọa, mong răng chư vị trưởng lão ngày mai nhận lời 
mời dùng bữa ăn của con. 

Các Ту-Кһео trưởng lão im lặng nhận lời. 

Rồi gia chủ Citta, sau khi biết các Ту-Кһео trưởng lão đã nhận lời, từ chỗ 
ngôi đứng dậy, dành lễ các Tý-kheo trưởng lão, thân phía hữu hướng về các vị 
йу tôi ra йі. 

Các Tý-kheo trưởng lão ấy, sau khi đêm ây đã mãn, vào buói sáng, đắp у, 
câm y bát, đi đến trú xứ của gia chủ Citta; sau khi đến, ngôi xuông trên chỗ đã 
soạn sẵn. 

Rôi gia chủ Citta đi đến Tỷ-kheo trưởng lão; sau khi đến, dành lễ các Tý- 
kheo trưởng lão rồi ngồi xuống một bên. Ngôi một bên, gia chủ Citta bạch Tôn 
giả Thera: 

— Bạch Thượng tọa Thera, có một số [tà] kién này khởi lên ở đời: “Thể 
giới là thường còn hay thé giới là không thường còn? Thé giới là hữu biên hay 
thê giới là vô biên? Sinh mạng và thân thể là một hay sinh mạng và thân thể là 
khác? Như Lai có tôn tại sau khi chết hay Như Lai không tôn tại sau khi chết? 
Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết hay Như Lai không tồn tại và 
không không tôn tại sau khi chết?” Lại có thêm sáu mươi hai tà kiên này được 
nói lên trong Kinh Phạm võng. Bạch Thượng tọa, các tà kiên này do cải gl có 
mặt, chúng có mặt? Do cái gi không có mặt, chúng không có mặt? 

Khi được nghe nói vậy, Tôn giả Thera im lặng. 

Lân thứ hai, gia chủ Citta... 

Lân thứ ba, gia chủ Citta bạch Tôn giả Thera: 

— Bạch Thượng tọa Thera, có một só [tà ] kién này khởi lên ở đời: “Thé 0101 
là thường còn hay thế giới là vô thường? Thê giới là hữu biên hay thé giới là 
vô biên? Sinh mạng vả thần thé là một hay sinh mạng và thân thê là khác? Như 
Lai có tôn tại sau khi chết hay Như Lai không tôn tại sau khi chết? Như Lai có 
tôn tại và không tồn tại sau khi chết hay Như Lai không tôn tại và không không 
tôn tại sau khi chết?” Lại có thêm sáu mươi hai tà kiên này được nói lên trong 
Kinh Phạm võng. Bạch Thượng tọa, các tà kiến này do cải gì có mặt, chúng có 
mặt? Do cái gì không có mặt, chúng không có mặt? 

Lân thứ ba, Tôn giả Thera giữ im lặng. 

Lúc bấy giờ, Tôn giả Isidatta là Tỷ-kheo mới tu nhất trong chúng Тӯ-Кһео ấy. 
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Rôi Tôn giả Isidatta thưa với Tôn giả Thera: 

— Bạch Thượng tọa, con xin trả lời cầu hỏi ây của gia chủ Citta. 

— Này Isidatta, hãy trả lời câu hỏi ây của gia chủ Citta. 

— Này gia chủ, có phải ông hỏi như sau: “Bạch Thượng tọa Thera, có một 
só [tà] kiến này khởi lên ở đời: “Thế giới là thường còn...” Bạch Thượng tọa, 
các tà kiên này do cái gi có mặt, chúng có mặt? Do cái gi không có mặt, chúng 
không có mặt” chăng? 

— Thưa vâng, bạch Thượng tọa. 

— Này gia chủ, một số [tà] kiên này khởi lên ở đời: “Thé giới là thường còn 
hay thế giới là không thường còn? Thé giới là hữu biên hay thé giới là vô biên? 
Sinh mạng và thân thé là một hay sinh mạng và thân thê là khác? Như Lai có 
tôn tại sau khi chết hay Như Lai không tón tại sau khi chết? Như Lai có tồn tại 
và không tôn tại sau khi chết hay Như Lai không tón tại và không không tôn tại 
sau khi chết?” Lại có thêm sáu mươi hai tà kiên này được nói lên trong Kinh 
Phạm võng. Này gia chủ, do thân kiến có mặt nên các tà Кіёп này có mặt, do 
thân kiên không có mặt nên chúng không có mặt. 

— Bạch Thượng tọa, như thé nào là thân kiên có mặt? 


ag dáy, này gia chú, ké vô ván phàm phu không duoc tháy các bác Thánh, 
khóng thuàn thuc pháp các bác Thánh, không tu tập pháp các bậc Thánh; không 
được thấy các bậc Chân nhân, không thuần thục pháp các bậc Chân nhân, không 
tu tập pháp các bậc Chân nhân. Họ quán sắc như là tự ngã, hay tự ngã như là 
có sắc, hay sắc ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong sắc; quán thọ như là tự ngã... 
tưởng... hành... quán thức như là tự ngã, hay tự ngã như là có thức, hay thức ở 
trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thức. Như vậy, này gia chủ, là thân kiến có mặt. 

— Và như thé nào, bạch Thượng tọa, là thân kiên không có mặt? 

_ Ó đây, này gia chu, vi đa văn Thánh đệ tử được thây các bậc Thánh, thuần 
phục pháp các bậc Thánh, tu tập pháp các bậc Thánh; được thây các bậc Chân 
nhân, thuân thục pháp các bậc Chân nhân, tu tập pháp các bậc Chân nhân. VỊ â ây 
không quán sắc như là tự ngã, hay tự ngã như là có sắc, hay sắc ở trong tự ngã, 
hay tự ngã ở trong sắc; không quán thọ... tưởng... hành... không quán thức như 
tự ngã, hay tự ngã như là có thức, hay thức ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong 
thức. Như vậy, này gia chủ, là thân kiến không có mặt. 


— Bạch Thượng tọa, Tôn đức Isidatta từ đầu đến? 

— Này gia chủ, tôi từ Avanti’ đến. 

— Bạch Thượng tọa, tại Avanti, có một thiện nam tử tên Isidatta, một người 
bạn xa cách của chúng tôi, đã xuất gia tu hành? 

— Thưa phải, này gia chủ. 


3 Avanti năm về phía Bắc núi Vindhaya, trung tâm của học phái do Tôn giả Маһакассӣпа lãnh đạo. 
Xem ВГ. 1. 
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— Bạch Thượng tọa, hiện nay Tôn giả ây ở đâu? 

Khi được nghe nói vậy, Tôn giả Isidatta im lặng. 

— Bạch Thượng tọa, có phải Tôn đức là Isidatta chăng? 

— Thưa phải, này gia chủ. 

– Vậy bạch Thượng tọa, Tôn đức Isidatta hãy thỏa thích ở tại Macchikäsanda. 


Khả ái là rừng Ambataka! Con sẽ hết sức cô găng dé cúng dường Tôn đức Isidatta 
với các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. 

— Thật là lời nói chí thiên,‘ này gia chủ. 

Rồi gia chủ Citta hoan hy tín thọ lời nói của Tôn giả Isidatta, tự tay làm thỏa 
mãn, tự tay cúng dường các Tỷ-kheo trưởng lão với các món ăn thượng vi loại 
cứng và loại mêm. 

Rôi các Tỷ-kheo trưởng lão, sau khi ăn xong, rời tay khỏi bát, từ chỗ ngồi 
đứng dậy và ra di. 

Rôi Tôn giả Thera nói với Tôn giả Isidatta: 

— Lành thay, này Hiền giả Isidatta, câu hỏi này đã được Hiền giả trả lời. Câu 
hỏi này không được ta trả lời. Này Hiên giả Isidatta, trong dịp khác, nếu câu hỏi 
tương tự khởi lên, Hiền giả hãy trả lời như vậy. 


IV. KINH THÂN THÔNG LỰC MAHAKA 
(Mahakapafihariyasuffa) (S. ТУ. 288) 

346. Một thời, một só đông các Tỷ-kheo trưởng lão trú tại Macchikasanda, 
tại rừng Ambataka. 

Rôi gia chủ Citta di đến các Ту-кһео trưởng lão; sau khi đến, dành lễ các 
Tỷ-kheo trưởng lão rôi ngôi xuông một bên. Ngôi một bên, gia chủ Citta thưa 
với các Tỷ-kheo trưởng lão: 

— Bạch chư Thượng tọa, mong răng chư vị trưởng lão ngày mai nhận lời 
mời dùng bữa ăn của con. 

Các Tỷ-kheo trưởng lão im lặng nhận lời... (như kinh trên). 

Rồi gia chủ Citta tự tay làm cho thỏa mãn, tự tay cúng dường các Ty-kheo 
trưởng lão với сас món ăn thượng vi loại cứng và loại mêm. 

Các Ty-kheo trưởng lão sau khi ăn xong, rời tay khỏi bát, từ chỗ ngôi đứng 
dậy và ra đi. Rôi gia chủ Citta, sau khi nói: “Hãy thâu lượm lại các đồ ăn dư 
tàn”, liên đi theo sau lưng các Tỷ-kheo trưởng lão. 


Lúc bây giờ, trời nong rât gay gắt và các Ty-kheo trưởng lão á ây đi với thân 
như bị chảy thành nướcŠ vì các уі ây đã ăn bữa ăn đây đủ. 


4 Kalyãna vuccari: Một cách từ chối tế nhị, thường là im lặng nhận lời. 

` SA. Ш. 93: Kuthitanti kudhitam, hettha santattaya valikaya upari atapena ca atitikhinanti attho 
(Kuthita: Nóng gay gắt; có nghĩa là trạng thái nóng bỏng, bên dưới thì cát nóng, bên trên thì ánh năng 
mặt trời gay gắt). 

5 Paveliyamanena. SA. Ш. 93: Patiliyamanena. Xem chú thích trong KS. I. 129. 
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Lúc bây giờ, Tôn giả Mahaka là vị mới tu nhất giữa chúng Ty-kheo ấy. Rồi 
Tôn giả Mahaka thưa với Tôn giả Thera: 

— Lành thay, bạch Thượng tọa Thera, nếu có luồng gió mát thói, có cơn 
giông nồi lên, có mưa từng hột xuống. 

— Lành thay, này Hiền giả Mahaka, nếu có luông gió mát thổi, có cơn giông 
nói lên, có mưa từng hột xuống. 


Rồi Tôn giá Mahaka thực hành thân thông khiến cho gió mát thói, cơn 
giông nồi lên, có mưa từng hột xuống. 


Rồi cư sĩ Citta suy nghĩ như sau: DD -kheo mói tu nhát trong chúng Tý-kheo 
này lại có được thân thông lực nhu vậy.” 


Rôi Tôn giả Mahaka, sau khi đến ngôi vườn (tinh xá), liền nói với Tôn 
giả Thera: 
— Bạch Thượng tọa Thera, như vậy là vừa rồi. 


- Như vậy là vừa rồi, này Hiền già Mahaka. Làm như vậy là vừa rồi, này 
Hiền giả Mahaka. Cúng dường như vậy là vừa rồi, này Hiền giả Mahaka. 

Rồi các Tý-kheo trưởng lão đi đến ngôi tinh xá, còn Tôn giả Mahaka đi đến 
tinh xá của mình. 

Rôi gia chu Citta di đến Tôn giả Mahaka; sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả 


Mahaka rôi ngôi xuống một bên. Ngôi một bên, gia chủ Citta nói Tôn giả 
Mahaka: 


– Lành thay, bạch Thượng tọa, néu Tôn đức Mahaka thị hiện cho con thấy 
Thượng nhân pháp thân thông. 

— Vậy này gia chủ, hãy trải thượng y trong hành lang và rải một bó cỏ. 

— Thưa vâng, bạch Thượng tọa. 

Gia chủ Citta vâng đáp Tôn giả Mahaka, cho trải thượng y trong hành lang 
và rải một bó cỏ. 

Rồi Tôn giả Mahaka vào trong tính xá, gài then cửa lại, thực hành thân 
thông lực khiên cho ngọn lửa phun ra từ lô ông khóa và giữa các khe cửa, đôt 
cháy cỏ nhưng không đôt cháy thượng y. 

Gia chủ Citta đập thượng y, hoảng hột, lông tóc dựng ngược, đứng một bên. 

Rôi Tôn già Mahaka từ tinh xá đi ra và nói với gia chủ Citta: 

— Thôi, như vậy là vừa rôi, này gia chú. 

— Thôi, như vậy là vừa ròi, thưa Thượng toa Mahaka. Làm như vậy là vừa 
ròi, thưa Thượng tọa Mahaka. Cúng dường như vậy là vừa ròi, thưa Thượng 
tọa Mahaka. Bạch Thượng tọa, mong Tôn đức Mahaka hãy sông thoải mái ở tại 
Macchikãsanda. Khả ái là rừng Ambataka! Con sẽ có gắng cúng dường cho Tôn 
giả Mahaka các vật dụng như у, đô ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. 


— Thật là lời nói chí thiện, này gia chủ! 


922 # KINH TƯƠNG UNG BỘ IV. THIÊN SÁU XÚ 


Rồi Tôn gia Mahaka dọn đẹp sàng tọa, câm y bát, đi ra khỏi Macchikasanda, 
và như vậy từ biệt Macchikäsanda không còn trở lui lại nữa. 


V. KINH КАМАВНО THỨ NHẤT (Pathamakāmabhūsutta) (S. ТУ. 291) 
347. Một thời, Tôn giả Kamabhù trú ở Macchikasanda, tại rừng Ambataka. 
Rồi gia chủ Citta đi đến Tôn giả Kāmabhū; sau khi đến, dành lễ Tôn giả 

Kãmabhũ rồi ngồi xuống một bên. Tôn giả Kamabhü nói với gia chủ Citta đang 

ngôi một bên: 

— Này gia chủ, lời này được nói đến: 

Bộ phận được tinh thuân, 
Mái trần che màu trăng, 
Chỉ có một bánh xe, 

Cỗ xe liên tục chạy. 

Hãy xem vị đang đến, 
Không vi phạm lỗi lầm, 
Chặt đứt được dòng nước, 
Không còn bị trói buộc. 

Này gia chủ, lời nói văn tắt này, ý nghĩa phải được hiểu như thế nào một 
cách rộng rãi? 

— Bạch Thượng tọa, có phải lời nói này được Thế Tôn nói đến? 

— Đúng vậy, này gia chủ. 

— Vậy hãy chờ một lát, bạch Thượng tọa, con sẽ nghĩ đến ý nghĩa. 

Rôi cư sĩ Citta, sau khi im lặng một lát, thưa với Tôn giả Kãmabhũ: 

— “Bộ phận được tinh thuần”, bạch Thượng tọa, là đồng nghĩa với các 2101 
luật. “Mái trân che màu trắng”, bạch Thượng tọa, là đồng nghĩa với giải thoát. 
“Một bánh xe”, bạch Thượng tọa, là đồng nghĩa với niệm. “Liên tục chạy”, 
bạch Thượng tọa, là đồng nghĩa với đi tới đi lui. “Cỗ xe”, bạch Thượng tọa, là 
đông nghĩa với cái thân do bôn đại tạo thành này, do cha mẹ sanh ra, do cơm 
cháo nuôi dưỡng, vô thường, bị biến hoại, bị tiêu mòn, bị tiêu hủy, bị hủy diệt. 
Tham, bạch Thượng tọa, là một lỗi lầm. Sân là một lỗi lầm. Si là một lỗi lầm. 
Đôi với Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, chúng được đoạn tận, chặt đứt từ góc 
rễ, làm cho như thân cây Sa-la, không thé tái sanh, không thé sanh khởi trong 
tương lai. Do vậy, Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc được gọi là không vi phạm 
lỗi lầm. “Vi đang đến”, bạch Thượng tọa, là đồng nghĩa với vị A-la-hán. “Dòng 
nước”, bạch Thượng tọa, là đông nghĩa với khát 41. Đôi với Tỷ-kheo đã đoạn 
tận các lậu hoặc, khát 41 ây được đoạn tận, căt đứt tận gốc rễ, làm cho như thân 
cây Sa-la, không thé tái sanh, không thé sanh khởi trong tương lai. Do vậy, Tỷ- 
kheo đã đoạn tận các lậu hoặc được gọi là chặt đứt được dòng nước. 

Tham, bạch Thượng tọa, là trói buộc. Sân là trói buộc. Si là trói buộc. Tý- 
kheo đoạn tận các lậu hoặc, chúng được đoạn tận, chặt đứt tận góc тё, làm cho 
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như thân cây Sa-la, không thê tái sanh, không thé sanh khởi trong tương lai. Do 
vậy, Tỷ-kheo đoạn tận các lậu hoặc được gọi là không bị trói buộc. 

Như vậy, bạch Thượng tọa, lời nói này được Thê Tôn nói đến: 

Bộ phận được tinh thuần, 
Mái trần che màu trắng, 
Chỉ có một bánh xe, 

Có xe liên tục chạy. 

Hãy xem vị đang đến, 
Không vi phạm lỗi lầm, 
Chặt đứt được dòng nước, 
Không còn bị trói buộc. 

Bạch Thượng tọa, lời nói văn tắt này, ý nghĩa cân phải được hiểu rộng là 
như vậy. 

— Lợi đắc thay cho ông, này gia chủ! Khéo lợi đắc thay cho ông, này gia 
chủ! Vì răng tuệ nhãn của ông tiếp tục lời dạy thâm sâu của đức Phật. 

VI. KINH KAMABHU THỨ HAI (Dutiyakāmabhüsutta) (5. ТУ. 293) 

348. Một thời, Tôn giả Kamabhn trú tại Macchikäsanda, tại rừng Ambataka. 

Rồi gia chủ Citta đi đến Tôn giả Kamabhũ; sau khi đến, dành lễ Tôn giả 
Kãmabhũ, rồi ngôi хибпр một bên. Ngôi một bên, gia chủ Citta thưa Tôn giả 
Kamabhu: 

— Bạch Thượng tọa, có bao nhiêu hành tât cả? 

— Này gia chủ có ba hành: Thân hành, khâu hành và ý hành. 

— Lành thay, bạch Thượng tọa. 

Gia chủ Citta hoan hy tín thọ lời Tôn giả Kãmabhũ nói, rôi hỏi thêm Tôn 
giả Kamabhu một câu hỏi nữa: 

— Bạch Thượng tọa, thé nào là thân hành? Thê nào là khâu hành? Thé nào 
là ý hành? 

— Hơi thở vô, hơi thở ra, này gia chủ, là thân hành. Tầm và tứ là khẩu hành. 
Tưởng và thọ là ý hành. 

— Lành thay, bạch Thượng tọa. 

Gia chủ Citta hoan hy tín thọ lời Tôn giả Kamabhü nói, rôi hỏi thêm Tôn 
giả Kamabhu một câu hỏi nữa: 

— Vì sao, bạch Thượng tọa, thở vô thở ra là thân hành? Vi sao tâm và tứ là 
khâu hành? Vì sao tưởng và thọ là ý hành? 

— Thở vô thở ra, này gia chủ, thuộc về thân. Các pháp này liên hệ đến thân; 
do vậy, thở vô thở ra là thân hành. Trước phải tâm câu, tư sát, này gia chủ, sau 
mới phát lời nói; do vậy, tầm và tứ là khẩu hành. Tưởng và thọ thuộc về ý. 
Những pháp này liên hệ đến tâm; do vậy, tưởng và thọ là ý hành. 
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— Lành thay, bạch Thượng tọa. 

... một câu hỏi nữa: 

— Như thé nào, bạch Thượng tọa, là chứng Diệt thọ tưởng định? 

— Này gia chủ, Tỷ-kheo chứng đạt Diệt thọ tưởng định không có nghĩ rằng: 
“Tôi sẽ chứng đạt Diệt thọ tưởng định”, hay: “Tôi đang chứng đạt Diệt thọ 
tưởng định”, hay: “Tôi đã chứng đạt Diệt thọ tưởng định.” Do ги vị ấy trước 
đã được tu tập như vậy, nên đưa đến thành tựu như thật như уду. 

— Lành thay... 

.. một câu hỏi nữa: 

— _ Tỷ-kheo chứng đạt Diệt thọ tưởng định, bạch Thượng tọa, những pháp 
nào được đoạn diệt trước, thân hành, hay khẩu hành, hay ý hành? 

— Ty-kheo chứng đạt Diệt thọ tưởng định, này gia chủ, khâu hành được điệt 
trước, thứ đến thân hành, rồi đến ý hành. 

— Lành thay... 

... một câu hỏi nữa: 

— Bạch Thượng tọa, người đã chết, đã mệnh chung, và Tỷ-kheo chứng đạt 
Diệt thọ tưởng định, giữa những người này có những sai khác gì? 

— Đối với người đã chết, đã mệnh chung, này gia chủ, thân hành người ây 
được đoạn diệt, được khinh an; khâu hành được đoạn diệt, được khinh an; ý 
hành được đoạn diệt, được khinh an; thọ mạng được đoạn tận; sức nóng được 
tịnh chỉ; các căn bị hủy hoại. Còn Tỷ-kheo đã chứng đạt Diệt thọ tưởng định, 
này gia chủ, thân hành được đoạn diệt, khinh an; khâu hành được đoạn diệt, 
khinh an; ý hành được đoạn diệt, khinh an; thọ mạng không bị đoạn tận; sức 
nóng không bị tịnh chỉ; các căn được trong sáng. Này gia chủ, người đã chêt, đã 
mệnh chung và Ty-kheo chứng đạt Diệt thọ tưởng định, giữa những người này 
có những sai khác như vậy. 

— Lành thay... 

... một câu hỏi nữa: 

— Như thé nào, bạch Thượng tọa, là ra khỏi Diệt thọ tưởng định? 

— Này gia chủ, Tỷ-kheo ra khỏi Diệt thọ tưởng định không có suy nghĩ: “Tôi 
sẽ ra khỏi Diệt thọ tưởng định”, hay: “Tôi đang ra khỏi Diệt thọ tưởng định”, 
hay: “Tôi đã ra khỏi Diệt thọ tưởng định.” Do tâm vị ây trước đã được tu tập 
như vậy, nên đưa đến thành tựu như thật như vậy. 

— Lành thay, bạch Thượng tọa... 

... một câu hỏi nữa: 

— Tỷ-kheo ra khỏi Diệt thọ tưởng định, bạch Thượng tọa, pháp nào khởi lên 
trước, thân hành, khâu hành, hay ý hành? 


7 Таірайауа upaneír: Thành tựu như thật, chỉ cho Niết-bàn. Xem S. V. 90; PC. 338, n. 1. 
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_ — lý-kheo ra khỏi Diệt thọ tưởng định, này gia chủ, ý hành khởi lên trước, 

rôi đên thân hành, rôi đên khâu hành. 

— Lành thay, bạch Thượng tọa... 

.. một câu hỏi nữa: 

— Tỷ-kheo ra khỏi Diệt thọ tưởng định, bạch Thượng tọa, cảm thọ được bao 
nhiêu xúc? 

— Tỷ-kheo ra khỏi Diệt thọ tưởng định cảm thọ được ba xúc: Không xúc, vô 
tướng xúc, vô nguyện xúc.’ 

— Lành thay, bạch Thượng tọa. 

Gia chủ Citta hoan hy tín thọ... một câu hỏi nữa: 

— Tỷ-kheo ra khỏi Diệt thọ tưởng định, bạch Thượng tọa, tâm thiên về đâu, 
hướng về đâu, nghiêng vê đâu? 

— Tỷ-kheo ra khỏi Diệt thọ tưởng định, này gia chủ, tâm vị ấy thiên về viễn 
ly, hướng vë viễn ly, nghiêng về viễn ly. 

— Lành thay, bạch Thượng tọa. 

Gia chủ Citta hoan hy tín thọ lời Tôn giả Kãmabhũ nói rồi hỏi thêm câu 
hỏi nữa: 

— Bạch Thượng tọa, có bao nhiêu pháp giúp đỡ nhiều cho sự chứng đắc Diệt 
thọ tưởng định? 

— Thật sự, này gia chủ, điều gia chủ cần phải hỏi trước, gia chủ lại hỏi sau. 
Tuy vậy, ta sẽ trả lời cho gia chủ. Này gia chủ, có hai pháp giúp đỡ rât nhiêu 
cho Diệt thọ tưởng định được chứng đắc. Đó là chỉ và quán. 


VII. KINH GODA TTA (Godattasutta) (5. ТУ. 295) 

349. Một thời, Tôn giả Godatta trú ở Macchikasanda, tại rừng Ambataka. 

Rồi gia chủ Citta đi đến Tôn giả Godatta; sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả 
Godatta rôi ngôi xuống một bên. Tôn giả Godatta nói với gia chủ Citta đang 
ngôi một bên: 

— Này gia chủ, Vô lượng tâm giải thoát, Vô sở hữu tâm giải thoát, Không 
tâm giải thoát,” vô tướng tâm giải thoát, những pháp này là khác nghĩa, khác 
ngôn từ; hay đông nghĩa, chỉ khác ngôn từ? 

— Bạch Thượng tọa, có pháp môn, theo pháp môn ấy, các pháp này khác 
nghĩa, khác ngôn từ. Bạch Thượng tọa, cũng có pháp môn, theo pháp môn ấy, 
các pháp này đông nghĩa, chỉ khác ngôn từ. Nhưng, bạch Thượng tọa, pháp 
môn nào, theo pháp môn ây, các pháp này là khác nghĩa, khác ngôn từ? 


8 Suññato phasso, animitto phasso, appanihifo phasso. Xem ВРЕ. 97ff. VỊ ấy thanh tịnh hoàn toàn, 
không còn tham, sân, s1; vượt thoát khỏi ba tướng thường, lạc, ngã, và nhờ kinh nghiệm sự khó, không 
còn tham muôn, duy nhất chú tâm hướng đên Niêt-bàn. Chú giải dựa vào Vism. 658. 

° Akiñcañña: Không có tư hữu hay tham ái. 
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О đây, bạch Thượng tọa, Tý-kheo an trú, biên mãn một phương với tâm 
câu hữu với từ; cũng vậy, phương thứ hai; cũng vậy, phương thứ ba; cũng vậy, 
phương thứ tư. Như vậy, cùng khắp thé giói, trên, duói, bè ngang, hét thåy 
phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ду an trú, biên mãn với tâm câu hữu 
với từ, quảng đại vô biên, không hận, không sân. Với tâm câu hữu với Ы... với 
tâm câu với hy... an trú, biến mãn một phương với tâm câu hữu với xả; cũng 
vậy, phương thứ hai; cũng vậy, phương thứ ba; cũng vậy, phương thứ tư. Như 
vậy, cung khắp thé giới, trên, dưới, bë ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp 
vô biên giới, vị ду an trú, biến mãn với tâm câu hữu với xả, quảng đại vô biên, 
không hận, không sân. Bạch Thượng tọa, đây gọi là Vô lượng tâm giải thoát. 

Và bạch Thượng tọa, như thế nào là Vô sở hữu tâm giải thoát? Ở đây, Ty- 
kheo vượt lên Thức vô biên xứ một cách hoàn toàn, nghĩ răng: “Không có vật 
øì”, chứng và trú Vô sở hữu xứ. Bạch Thượng tọa, đây gọi là Vô sở hữu tâm 
giải thoát. 

Và bạch Thượng tọa, thế nào là Không tâm giải thoát? Ở đây, bạch Thượng 
tọa, 1ỷ-kheo đi đến rừng, hay đi đến gốc cây, һау đi đến căn nhà trồng và suy 
tư: “Cải này là trồng không tự ngã hay ngã sở hữu.” Bạch Thượng tọa, đây gọi 
là Không tâm giải thoát. 


Và bạch Thượng tọa, thé nào là vô tướng tâm giải thoát? Ở đây, bạch Thượng 
tọa, Ту-Кһео không tác ý tất cả tướng, chứng và trú vô tướng tâm định. Bạch 
Thượng tọa, đây gọi là vô tướng tâm giải thoát. 

Đây là pháp môn, bạch Thượng tọa, theo pháp môn ây, các pháp này là khác 
nghĩa, khác ngôn từ. 

Và bạch Thượng tọa, pháp môn nào, theo pháp môn ấy, các pháp này là 
đông nghĩa, chỉ khác ngôn từ? 

Tham dục (raga) làm sự đo lường,” sân làm sự đo lường, si làm sự đo 
lường. Đôi với Ty-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, chúng bị đoạn tận, bị cắt tận 
góc rë, bi làm như thân cây Sa-la, làm cho không thé tái sanh, không thé sanh 
khởi trong tương lai. Bạch Thượng tọa, đối với các Vô lượng tâm giải thoát," 
Bất động tâm giải thoát được xem là tôi thượng. Nhưng Bắt động tâm giải thoát 
này trông không, không có tham; trông không, không có sân; trông không, 
không có si. 

Tham dục, bạch Thượng tọa, là một chướng ngai,! sân là một chướng ngai, 
si là một chướng ngại. Đôi với Ty-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, chúng bị 
đoạn tận, bị căt tận gốc rễ, bị làm như thân cây Sa-la, làm cho không thê tái 
sanh, không thể sanh khởi trong tương lai. Bạch Thượng tọa, đối với các Vô SỞ 
hữu tâm giải thoát, Bát động tâm giải thoát duoc xem là tôi thượng. Nhưng Bát 


10 Pamanakarana. SA. Ш. 100 giải thích là cách nhận biết một người. Chỉ khi nào tham, sân. si khởi lên 
mới biệt bản tính người ây như thê nào. 

н 54. Ш. 100: Chỉ cho bón đạo bốn quả. 

2 Kiñcana = Palibodha: Chướng ngại. Xem Ud. II. 6. 
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dóng tám giài thoát này tróng khóng, khóng có tham; tróng khóng, khóng có 
sân; trống không, không có si. 

Tham dục, bạch Thượng tọa, tác thành tướng, sân tác thành tướng, si tác 
thành tướng. Đối với Ту-Кһео đã đoạn tận các lậu hoặc, chúng bị đoạn tận, bị 
cắt đứt tận góc rễ, bị làm như thân cây Sa-la, làm cho không thê tái sanh, không 
thé sanh khởi trong tương lai. Bạch Thượng tọa, đối với các vô tướng tâm giải 
thoát, Bất động tâm giải thoát được xem là tối thượng. Nhưng Bắt động tâm 
giải thoát này trồng không, không có tham; trống không, không có sân; trống 
không, không có $1. 

Đây là pháp môn, bạch Thượng tọa, do pháp môn ây, các pháp này là đồng 
nghĩa, chỉ khác ngôn từ. 


УШ. KINH NIGANTHA NATAPUTTA 
(Niganfhanafaputfftasufífa) (S. ТУ. 297) 

350. Lúc bây giờ, Nigantha Nataputta' đã di đến Macchikãsanđa với đại 
chúng Nigantha. 

Gia chủ Сша được nghe Nigantha Nãtaputta đã đi đến Macchikäsanda với 
đại chúng Nigantha. 

Rồi gia chủ Citta củng với một số đông gia chủ khác đi đến Nigantha 
Nãtaputta; sau khi đến, nói lên những lời hỏi thăm xã giao, sau khi nói lên 
những lời hỏi thăm xã giao thân hữu. liền ngồi xuống một bên. Nigantha 
Nataputta nói với gia chủ Citta đang ngôi một bên: 


— Có phải, này gia chủ, ông tin tưởng vào lời day này của Sa-môn Gotama: 
“Có một định không tầm không tứ; có sự đoạn diệt các tầm và tứ”? 


— Thưa Tôn giả, ở đây tôi không có đặt lòng tin“ vào Thé Tôn trong vân dé: 
“Có một thiền định không tầm không tứ; có sự đoạn diệt các tâm và tứ.” 


Được nghe nói vậy, Nigantha Nãtaputta nhìn quanh hội chúng của mình 
Và nói: 

— Chư Tôn giả có thây chăng? Thật chánh trực là gia chủ Citta này! Thật 
không hư ngụy là gia chủ Citta này! Thật không hư vọng là gia chủ Citta này! 
AI nghĩ rằng tâm và tứ có thê đoạn diệt được tức là nghĩ răng có thê trói được 
gió trong cái lưới. Ai nghĩ răng tâm và tứ có thé đoạn diệt được tức là nghĩ răng 
có thể dùng nắm tay của mình dé chặn đứng dòng nước sông Hằng. 


— Tôn giả nghĩ thê nào, thưa Tôn giả, cái gì thù thăng hơn, trí hay là lòng tin? 

— Này gia chủ, trí thù thắng hơn lòng tin. 

— Nếu tôi muốn, thưa Tôn giả, ly dục, ly bất thiện pháp, tôi chứng và trú 
Thiên thứ nhất, một trạng thái hy lạc do ly dục sanh, có tâm có tứ. Nếu tôi 


їз Vị áy là Vardhamana, lãnh đạo giáo phái Ni-kiền tử. Xem D. I. 57. А 
14 Nghĩa là không phải chỉ với lòng tin. SA. Ш. 100: Những ai chỉ với lòng tin vào giáo pháp vân chua 
phải là người có trí. 
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muốn, thưa Tôn 014, tôi làm tịnh chỉ các tâm và tứ... chứng và trú Thiền thứ 
hai. Nếu tôi muốn, thưa Tôn giả, tôi đoạn tận hy... chứng và trú Thiền thứ ba. 
Nếu tôi muốn, thưa Tôn giả, tôi có thé đoạn tận lạc... chứng và trú Thiên thứ tư. 
Biết như vậy, thưa Tôn giả, ау như vậy, tôi sẽ đi đến lòng tin đối với bất cứ 
vị Sa-môn hay vi Bả-la-môn nào răng: “Có thiền định không tầm không tứ; có 
sự đoạn diệt các tầm và tứ.” 

Khi nghe nói vậy, Nigantha Nãtaputta nhìn quanh hội chúng của mình và nói: 

— Chư Tôn giả có thây chăng? Thật không chánh trực là gia chủ Citta này! 
Thật hư ngụy là gia chủ Citta này! Thật hư vọng là gia chủ Citta này! 

- Thưa Tôn giả, tôi hiểu lời nói của Tôn giả răng: “Chư Tôn giả có thây 
chăng? Thật chánh trực là gia chủ Citta này! Thật không hư ngụy là gia chủ 
Citta này! Thật không hư vọng là gia chủ Citta này!” Và này, thưa Tôn giả, tôi 
hiểu lời nói của Tôn giả răng: “Chư Tôn giả có ду chăng? Thật không chánh 
trực là gia chủ Citta này! Thật hư ngụy là gia chủ Citta này! Thật hư vọng là 
gia chủ Citta này!” 

Thưa Tôn giả, nếu lời nói đâu tiên của Tôn giả là chơn chánh, thời lời nói sau 
của Tôn giả là hư ngụy. Thưa Tôn giả, nếu lời nói sau của Tôn giả là chơn chánh, 
thời lời nói đầu của Tôn giả là hư ngụy. Thưa Tôn giả, có mười câu hỏi hợp lý 
này,' néu Tôn giả hiểu ý nghĩa của chúng, thời Tôn giả dám trả (patihareyyasi) 
tôi một dám cùng với chúng Nigantha. Một câu hỏi, một câu giải thích, một câu 
trả lời. Hai câu hỏi, hai câu giải thích, hai câu trả lời. Ba câu hỏi, ba câu giải 
thích, ba câu trả lời. Bốn câu hỏi, bốn câu giải thích, bốn câu trả lời. Năm câu 
hot, năm câu giải thích, năm câu trả lời. Sáu câu hỏi, sáu câu giải thích, sáu câu 
trả lời. Bảy câu hỏi, bảy câu giải thích, bảy câu trả lời. Tám câu hỏi, tám câu giải 
thích, tám câu trả lời. Chín câu hỏi, chín câu giải thích, chín câu trả lời. Mười 
câu hỏi, mười câu giải thích, mười câu trả lỜI. 

Rôi gia chủ Citta không hỏi Nigantha Nãtaputta mười câu hỏi hợp lý này, 
từ chỗ ngôi đứng dậy và ra đi. 

IX. KINH LÕA THẺ KASSAPA (Acelakassapasutta)!5 (5. ТУ. 300) 
351.Lúc bây giò, lõa thê Kassapa đã й đến Macchikasanda, một bạn cũ của 
gia chủ Сіна khi còn là gia chủ. 

Сла chủ Citta nghe lõa thé Kassapa, một ban cũ của minh khi còn là gia chủ, 
đã đến Macchikasanda. 

Rồi gia chủ Citta đi đến lõa thê Kassapa; sau khi đến, nói lên với lõa thé 
Kassapa những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi 
thăm thân hữu liên ngôi xuông một bên. Ngôi một bên, gia chủ Citta nói với 
lõa thê Kassapa: 


5 SA. Ш. 100: Sahadhammikäa = Sakarana. Đây là 10 câu hỏi cho lớp tân học Sa-di. Xem D. I. 94. 
' Bản tiêng Anh của PTS: The Unclothed (Ascetic), nghĩa là Lõa thê (đạo sî). 
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— Tôn già Kassapa, Tôn già xuất gia đã bao lâu? 

— Này gia chủ, ta đã xuất gia khoảng ba mươi năm. 

— Thưa Tôn giả, trong ba mươi năm ây, Tôn giả có chứng được pháp Thượng 
nhân” nào, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh nào và được lạc trú? 


— Này gia chủ, trong suốt ba mươi năm ây, ta không chứng được và không 
được lạc trú một pháp Thượng nhân nào, một tri kiến thù thắng xứng đáng bậc 
Thánh nào, ngoại trừ sự lõa thé, sự trọc đâu, sự phủi bụi và đất са. 


Khi nghe nói vậy, gia chủ Citta nói với lõa thể Kassapa: 

– Thật là bất tư nghì, thật là hy hữu, Chánh pháp được thuyết trong suốt ba 
mươi năm ây, không chứng được, không được lạc trú một pháp Thượng nhân 
nào, một tri kiên thù thăng xứng đáng bậc Thánh nào! 

— Này gia chủ, đã bao lâu ông làm người cư sĩ? 

— Thưa Tôn giả, tôi thành người cư sĩ đã được ba mươi năm. 

— Trong suốt ba mươi năm áy, này gia chủ, ông có chứng được và được lạc 
trú pháp Thượng nhân nào, tri kiến thù thăng xứng đáng bậc Thánh nào? 


— Sao lại không vậy được, thưa Tôn giả! Nếu tôi muốn, thưa Tôn giả, tôi 
ly dục, ly pháp bát thiện, chứng và trú Thiên thứ nhất, một trạng thái hy lạc do 
ly dục sanh, có tâm có tứ. Nếu tôi muốn, thưa Tôn giả, tôi tịnh chỉ tầm và tứ... 
chứng và trú Thiền thứ hai. Nếu tôi muốn, thưa Tôn giả, ly hỷ... tôi chứng và 
trú Thiên thứ ba. Nếu tôi muốn, thưa Tôn giả, đoạn tận lạc... tôi chứng và trú 
Thiên thứ tư. Nếu tôi mệnh chung sớm hơn Thế Tôn, thưa Tôn giả, không có 
gila, néu Thé Tôn së nói vë tói nhu sau: “Khóng có một kiết sử nào, đo bị trói 
buộc bởi kiết sử ây, Citta trở lui tại thê giới này nữa.” 

Khi nghe nói vậy, lõa thể Kassapa nói với gia chủ Citta: 

— Thật là vi diệu, thưa Tôn giả! Thật là hy hữu, thưa Tôn giả, Chánh pháp 
được khéo thuyết. Một gia chủ mặc áo trắng lại có thé chứng đạt được, lại 
có thé lạc trú pháp Thượng nhân, tri kién thù tháng xúng dáng bâc Thánh! 
Thưa gia chủ, hãy cho tôi được xuất gia trong Pháp, Luật này. Hãy cho tôi 
thọ Đại giới. 

Rồi gia chủ Citta đưa lõa thê Kassapa đến một sô Tỷ-kheo trưởng lão; sau 
khi đến, thưa với các Тӯ-Кһео trưởng lão: 

— Bạch chư Thượng tọa, lõa thê Kassapa này là một người bạn của chúng 
con khi chúng con còn là gia chủ. Chư Thượng tọa hãy cho người này xuất gia, 
cho thọ Đại giới. Con sẽ сб găng cúng dường các vật liệu nhu y, đồ ăn khất 
thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. 


? Uttarimanussadhamma. SA. Ш. 100 giải thích 10 điều thiện (3 điều về thân, 4 điều về lời nói, 3 điêu 
vë ý nghĩ) thiệt lập nên đời sông của một người hiên thiện. | 

!§ Pavalanipphotanaya. SA. III. 100 giải thích là một bó lông công làm chói quét bụi, san nơi chó đất 
ngôi; đây là một khô hạnh của người tu theo phái lõa thê. 
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Lõa thê Kassapa được xuất gia trong Pháp và Luật này, được thọ Đại giới. 
Được thọ Đại giới không bao lâu, Tôn giả Kassapa sống một mình, an tịnh, 
không phóng dat, nhiệt tâm, tinh cân. Không bao lâu, vi ây dat duoc muc dích 
mà các thiện nam tử chon chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sóng không gia đình 
hướng đến, đó là Vô thượng cứu cánh của Phạm hạnh, tự mình chứng tri với 
thượng trí, chứng đạt và an trú. VỊ ây biết rõ: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, 
những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa.” 

Và Tôn giả Kassapa trở thành một vị А-Ја-һап nữa. 


X. KINH THAM NGƯỜI BỆNH (Gïlãnadassanasuffa) (S. IV. 302) 

352. Lúc bây 010, gia chủ Citta bị bệnh, khô đau. bị trọng bệnh. 

Rôi số đông chư thiên ở hoa viên, chư thiên ở rừng, chư thiên ở cây, chư thiên 
ở rừng các dược thảo và các cây trong rừng tụ hội lại và nói với gia chủ Сша: 

— Này gia chủ, hãy nguyện: “Trong tương lai, ta sẽ thành Vua Chuyên Luân 
Thánh Vương!” 

Khi được nghe nói vậy, gia chủ Citta nói với chư thiên ở hoa viên, chư thiên 
ở rừng, chư thiên ở cây, chư thiên ở rừng các dược thảo và các cây trong rừng: 

— Cái ду là vô thường, cái ấy là không thường hăng, cái ду cần phải bỏ đi 
và vượt qua. 

Khi được nghe nói vậy, các bạn bè thân hữu, các bà con huyết thông nói với 
gia chủ Citta: 

— Này thiện gia nam tử, hãy an trú chánh niệm, chớ có nói lung tung. 

— Tôi nói với các vị những gì khiến các vị nói với tôi: “Này thiện gia nam 
tử, hãy an trú chánh niệm, chớ có nói lung tung”? 

— Này thiện nam tử, vì ông nói như sau: “Cái ây là vô thường, cái ấy là 
không thường hăng, cái ây cân phải bỏ đi và vượt qua.” 

— Vì răng, chư thiên ở hoa viên, chư thiên ở rừng, chư thiên ở cây, chư thiên 
trú ở rừng các dược thảo và các cây trong rừng đã nói với tôi như sau: “Này 
gia chủ, hãy nguyện: “Trong tương lai, ta sẽ thành Vua Chuyên Luân Thánh 
Vương”, cho nên tôi mới trả lời với họ: “Cái ây là vô thường, cái ду là không 
thường hăng, cái ây cần phải bỏ đi và vượt qua.” 

— Này thiện gia nam tử, các chư thiên ở hoa viên... các cây trong rừng đã 
quán thây ý nghĩa gì mà nói với ông: “Này gia chủ, hãy nguyện: “Trong tương 
lai, ta sẽ thành Vua Chuyên Luân Thánh Vương””? 

— Các chư thiên ở hoa viên, chư thiên ở rừng, chư thiên ở cây, chư thiên trú 
ở rừng các dược thảo và các cây trong rừng ây đã suy nghĩ như sau: “Gia chủ 
Citta này giữ giới, tánh thiện, nêu phát nguyện: ‘Trong tương lai, ta sẽ thành vi 
Chuyên Luân Thánh Vuong!’ Tâm nguyện thanh tịnh, đúng pháp, sẽ làm cho 
thành công người trì giới, sẽ đem đến quả đúng pháp.” Chư thiên ở hoa viên, 
chư thiên ở rừng, chư thiên ở cây, chư thiên ở rừng các dược thảo và các cây 
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trong rừng ây, do quán thấy ý nghĩa như vậy nên đã nói như sau: “Này gia chủ, 
hãy phát nguyện: “Trong tương lai ta làm vị Chuyên Luân Thánh Vương.”” Do 
vậy, tôi nói với họ: “Cái â ây là vô thường, cái ây là không thường hàng, cái ấy 
cân phải bỏ đi và vượt qua.” 

— Này thiện gia nam tử, hãy giáo giới cho chúng tôi. 

— Vậy các ông сап phải học như sau: “Chúng tôi sẽ đây đủ lòng tin bất động 
đối với đức Phật: “Vị ấy là Thế Tôn, bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh 
Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thê Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, 
Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn.’ Chúng tôi sẽ có đây đủ lòng tin bất động đối 
với Pháp: “Đây là Pháp do Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, có kết quả 
tức thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự minh 
giác hiệu.” Chúng tôi sẽ có đây đủ lòng tin bất động đôi với chúng Tăng: “Thiện 
hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, Trực hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, Như 
ly hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, Thanh tịnh hạnh là chúng đệ tử của Thế 
Tôn; tức là bốn đôi tám vị. Chúng đệ tử của Thế Tôn là đáng được tôn kính, 
đáng được cung kính, đáng được kính lễ, đáng được chàp tay, là phước điển vô 
thượng ở doi.” Tât cả những gi có thê đem cho trong gia tộc, tât cả phải đem 
cúng dường, phân phát cho những vi trì giới và có thiện tánh.” 

Như vậy, các ông сап phải học tập. 

Khi gia chủ Citta khiến cho các bạn bẻ thân hữu, các bà con huyết thông 
có tịnh tín đối với đức Phật, đối với Pháp, đôi với chúng Tăng và khuyên họ bó 
thí, vị ду liền mệnh chung. 


42. TƯƠNG ƯNG THÔN TRƯỞNG 
(GAMANISAMYUTTA) 


L KINH CANDA (Candasutta) (S. ТУ. 305) 

353. Một thời, Thế Tôn trú ó Savatthi (Xá-vệ). 

Rồi thôn trưởng Canda bạch Thế Tôn: 

— Do nhân gi, bạch Thế Tôn, do duyên gi, ở đây có người được gọi là tàn 
bạo? Do nhân оі, do duyên gi, ở đây có người được gọi là hiên lành (sürata)? 

— Ó đây, này thôn trưởng, có người tham dục chưa được đoạn tận; do tham 
dục (raga) chua được đoạn tận, người ây bi người khác làm cho phân nộ; do 
bị người khác làm phẫn nộ nên phẫn nộ hiện hành, người ây do vậy được gọi 
là tàn bạo. Sân chưa được đoạn tận; do sân chưa được đoạn tận, người ây bị 
người khác làm cho phân. nộ; do bị người khác làm cho phân nộ nên phân nộ 
hiện hành; người ấy do vậy được gọi là tàn bạo. S1 chưa được đoạn tận; do sĩ 
chưa được đoạn tận, người ây bi nguòi khác làm cho phán nộ; do bi người khác 
làm cho phẫn nộ nên phẫn nộ hiện hành, người ду do vậy được gọi là tàn bạo. 


Này thôn trưởng, đây là nhân, đây là duyên, ở đây có người được gọi là 
tàn bạo. 


Nhưng ở đây, này thôn trưởng, có người tham dục được đoạn tận; do tham 
dục được đoạn tận nên người ây không bị người khác làm cho phân nộ; do 
không bị người khác làm cho phẫn nộ nên phẫn nộ không hiện hành, người ấy 
do vậy, được gọi là hiên lành. Sân được đoạn tận; do sân đã được đoạn tận nên 
nguòi ây không bi người khác làm cho phẫn nộ; do không. bị người khác làm 
cho phẫn nộ nên phẫn nộ không hiện hành, người ây do vày duoc gọi là hiên 
lành. Si đã được đoạn tận; do si đã đoạn tận nên người ây không bị | người khác 
làm cho phẫn nộ; do không bị người khác làm cho phẫn nộ nên phẫn nộ không 
hiện hành, người ấy do vậy được gọi là hiển lành. 


Này thôn trưởng, đây là nhân, đây là duyên, ở đây có người được gọi là 
hiền lành. 

Được nghe nói vậy, thôn trưởng Canda bạch Thé Tôn: 

— Thật là vi diệu, bạch Thé Tôn! Thật là vi diệu, bạch Thé Tôn! Bạch Thé 
Tôn, như người dựng đứng lại những gi bị quăng ngã xuông, phơi bày những gì 
bị che kín, chỉ đường cho kẻ bi lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tôi dé 
những ai có mắt có thê thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Thé Tôn dùng 
nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Bạch Thế Tôn, con nay xin quy y Phật, 
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Pháp và chúng Tăng. Mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay trở đi cho 
đên mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng! 


П. КІМН TALAPUTA (Tã!apufasuffa) (S. IV. 306) 

354. Một thời, Thế Tôn trú ở Вајараһа (Vương Xá), tại Trúc Lâm, chỗ nuôi 
dưỡng các con sóc. 

Rôi Talaputa, vü kich su (natagamani), di đến Thế Tôn; sau khi đến, dành 


lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngôi một bên, vũ kịch sư Tãlaputa bạch 
Thé Tôn: 


— Con được nghe, bạch Thé Tôn, các vị Đạo sư, Tổ sư thuở xưa nói về các 
nhà vũ kịch, nói răng: “Ai là nhà vũ kịch, trên sân khâu giữa kịch trường, với 
các điệu bộ giả sự thật, làm quần chúng vui cười, thích thú; người ây, sau khi 
thân hoại mạng chung, sẽ sanh cộng trú với chư thiên hay cười (Pahasadeva).” 
Ó đây, Thé Tôn nói như thế nào? 

- Thôi vừa rôi, này vũ kịch sư. Hãy dừng ở đây. Chó có hỏi Ta về điều này. 

Lần thứ hai, vü kịch sư Talaputa bạch Thế Tôn: 

— Bạch Thế Tôn, con có nghe các vị Đạo sư, Tó sư thuở xưa nói về các nhà 
vũ kịch, nói rằng: “Ai là nhà vũ kịch, trên sân khâu hay giữa kịch trường, với 
các điệu bộ giả sự thật, làm quân chúng vui cười, thích thú; người ay, sau khi 
thân hoại mạng chung, sẽ sanh cộng trú với chư thiên hay cười.” Ở đây, Thê 
Tôn nói như thế nào? 

— Thôi vừa rôi, này vũ kịch sư. Hãy dừng ở đây. Chó có hỏi Ta về điều này. 

Làn thứ ba, vũ kịch sư Talaputa bạch Thê Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, con có nehe các vị Đạo sư, các vị Tô sư thuở xưa nói 
về các nhà vũ kịch, nói răng: “Ai là nhà vũ kịch, trên sân khẩu hay giữa kịch 
trường, với các điệu bộ giả sự thật, làm quân chúng vul cười, thích thú; người 
ây, sau khi thân hoại mạng chung, sẽ sanh cộng trú với chư thiên hay cười.” Ở 
đây, Thê Tôn nói như thé nào? 

— Thật sự, Ta đã không chấp nhận và nói răng: “Thôi vừa rôi, này vũ kịch 
sư. Hãy dừng ở đây. Chớ có hỏi Ta về điêu này.” Tuy vậy, Ta sẽ trả lời cho ông. 

Này vũ kịch sư, đối với những loài hữu tinh thuở trước chưa đoạn trừ lòng 
tham, còn bị lòng tham trói buộc, néu nhà vũ kịch trên sân khẩu hay trong kịch 
trường tập trung những pháp hấp dẫn, thời khiến lòng tham của họ càng tăng 
thịnh. Này vũ kịch sư, đôi với những loại hữu tỉnh thuở trước chưa đoạn trừ 
lòng sân, còn bị lòng sân trói buộc, nêu nhà vũ kịch trên sân khấu hay trong 
kịch trường tập trung những pháp liên hệ đến sân, thời khiến cho lòng sân của 
họ càng tàng thịnh. Này vũ kịch sư, đối với loài hữu tình thuở trước chưa đoạn 
trừ lòng si, còn bị lòng si trói buộc, nêu nhà vũ kịch trên sân khâu hay trong 
kịch trường tập trung những pháp liên hệ đến si, thời khiến cho lòng si của họ 
càng tăng thịnh. 
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Người ấy tự mình đắm say, phóng dật, làm người khác đắm say và phóng 
dật, sau khi thân hoại mạng chung, sẽ sanh trong địa ngục Hy Tiểu (Pahãsa). 
Nếu người ду có [tà] kiên như sau: “Người vũ kịch nào, trên sân khâu hay giữa 
kịch trường, với các điệu bộ giả sự thật, làm quân chúng vul cười, thích thú; 
người ây, sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh cộng trú với chư thiên hay 
cười”, như vậy là tà kiến. Ai rơi vào tà kiến, này vũ kịch sư, Ta nói răng người 
ây chỉ có một trong hai sanh thú: Một là địa ngục, hai là súc sanh. 

Khi được nghe nói vậy, vũ kịch sư Talaputa phát khóc và rơi nước mắt. 

— Chính vì vậy, này vũ kịch sư, Ta đã không chấp nhận và nói: “Thôi vừa 
rồi, này vũ kịch sư. Hãy dừng ở đây. Chó có hỏi Ta về điêu này.” 

— Bạch Thế Tôn, con khóc không phải vì Thế Tôn đã nói như vậy. Nhưng, 
bạch Thé Tôn, vì con đã bị các Đạo sư, các Tô sư vũ kịch thời trước đã lâu ngày 
lừa dối con, абі trá con, dắt dẫn lầm lạc con rằng: “Người vũ kịch nào trên sân 
khẩu hay giữa kịch trường, với các điệu bộ giả sự thật, làm quân chúng vul 
cười, thích thú; người ây, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú 
với chư thiên hay cười.” 

Thật là уі diệu, bạch Thế Tôn! Thật là vi diệu, bạch Thé Tôn! Bạch Thế 
Tôn, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày những 
øì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tôi 
để những ai có mắt có thể thây sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Thế Tôn 
dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Bạch Thế Tôn, con nay xin quy y 
Phật, Pháp và chúng Tăng. Mong Thế Tôn cho con được xuất gia với Thế Tôn, 
được thọ Đại giới! 

Vũ kịch sư Talaputa được xuất gia VỚI Thê Tôn, được thọ Đại ĐIỚI. 

Thọ Đại giới không bao lâu, Tôn giả Tãlaputa... trở thành một vị A-la- 
һап nữa. 

Ш. KINH YODHAJIVA (Yodhäjīvasutta) (S. IV. 308) 

355. Rồi chiến đấu su Yodhājīva đi đến Thé Tôn; sau khi đến, dành lễ Thé 
Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngôi xuóng một bên, chiến đâu sư bạch Thế Tôn: 

— Con được nghe, bạch Thé Tôn, các vị Đạo sư, TỔ sư thuở xưa nói về các 
chiến đầu viên, nói răng: "Vì chiến đâu viên nào trong chiên trường, hãng Say, 
tinh tán; do hăng say, tinh tán như vậy, bị người khác tàn sát, đánh bại; vị ду, sau 
khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với chư thiên tên là Sarãjita.” О 
đây, Thế Tôn nói như thế nào? 

— Thôi vừa rồi, này chiến đấu sư. Hãy dừng ở đây. Chó có hỏi Ta về điều này. 

Lần thứ hai... 

Lần thứ ba, chiến đấu sư 'Yodhajrva bạch Thê Tôn: 

- Bạch Thé Tôn, con được nghe các vị Đạo sư, Tổ sư thuở xưa nói về các 
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chiến đấu viên, nói răng: “Vị chiến đâu viên nào trong chiễn trường hăng say, 
tinh tấn; do hăng say, tinh tân như vậy, bị người khác tàn sát, đánh bại, v1 Ây, sau 
khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với chư thiên tên là Sarãjita.” Ó 
đây, Thé Tôn nói như thé nào? 

- Thật sự, Ta đã không chấp nhận và [nói răng]: “Thôi vừa rồi, này chiến 
đấu sư. Hãy dừng ở đây. Chớ có hỏi Ta về điều này.” Tuy vậy, Ta sẽ trả lời. 

Này chiến đấu sư, đối với chiến đấu viên nào trong chiến trường hăng say, 
tinh tân, tâm của Vl ây trước đó phải có những ý nghĩ thấp kém, ác у, ас nguyện 
như sau: “Mong răng các loài hữu tình ây bị giết, bị bắt, bi tàn sát, bị tàn hại! ”, 
hay: “Mong họ chớ có tôn tại!” Do vị ây hăng hái, tinh tân như vậy, nêu vị ây 
bị người khác tàn sát, đánh bại, thời người ây, sau khi thân hoại mạng chung, bi 
sanh vào địa ngục tên là Saräjita. Nêu người ây có [tà] kiên như sau: “VỊ chiên 
đấu viên nào giữa chiến trường hăng say, tinh tán; do hăng say, tinh tán như vậy, 
bi người khác tàn sát, đánh bại, v1 áy, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh 
cộng trú với chư thiên tên là SaraJita”, như vậy là tà kiến. Ai rơi vào tà kiến này, 
này chiến đấu sư, Ta nói răng, người ây chỉ có một trong hai sanh thú: Một là 
địa ngục, hai là súc sanh. 

Khi được nghe nói vậy, vị chiến đâu sư phát khóc, rơi nước mắt. 

— Chính vì vậy, này chiến đầu sư, Ta không chấp nhận và nói: “Thôi vừa rồi, 
này chiến đấu sư. Hãy dừng ở đây. Chó có hỏi Ta về điều này.” 

— Bạch Thế Tôn, con khóc không phải vì Thê Tôn đã nói như vậy. Nhưng, 
bạch Thé Tôn, vì con đã bị các Đạo sư, các Tó sư, các chiến đâu viên thuở trước 
đã lâu ngày lừa đối con, dôi trá con, dắt dẫn con lầm lạc, nói rằng: “AI là chiến 
đâu viên giữa các chiến trường hãng say, tinh tân; do hăng say, tinh tân như vậy, 
bị người khác tàn sát, dành bại, vị ây, sau khi thần hoại mạng chung, được sanh 
cộng trú với chư thiên tên là Sarajita. ` 

Thật vi diệu thay, bạch Thê Tôn!... Từ nay cho đến mạng chung con trọn 
đời quy ngưỡng. 

IV. KINH NGƯỜI CƯỠI VOI (Ha#hãrohasuffa)' (S. ТУ. 310) 

356. (Như kinh trên, chỉ khác là “vị tượng su”). 


V. KINH NGƯỜI CƯỠI NGỰA (4ssãrohasufa)? (5. ТУ. 310) 
357. (Như kinh trên, chỉ khác là “vị mã su”). 


УІ. КІМН ASIBANDHAKAPUTTA (4sibandhakapuffasuffa)° (S. ТУ. 311) 
358. Một thời, Thê Tôn trú ở Nalanda, tại vườn xoài Pãvãrika. 


! Bản tiếng Anh của PTS: Elephant, nghĩa là Joi. 

ˆ Bản tiêng Anh của PTS: Horse, nghĩa là Ngựa. 

+ Bản tiêng Anh của PTS: Westlander (or the Dead Man), nghĩa là Người ở Tây phương (hay Người 
đã chết). 


42. TƯƠNG ƯNG THÔN TRƯỞNG # 937 


Rồi thôn trưởng Asibandhakaputta di đến Thé Tôn; sau khi đến, dành lễ Thế 
Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, thôn trưởng Asibandhakaputta 
bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, các vị Bà-la-môn trú đất phương Tây, mang theo bình 
nước, đeo vòng hoa huệ (sevala), nhờ nước được thanh tịnh. Những người thờ 
lửa, khi một người đã chết, đã mạng chung, họ nhắc bông và mang vị ây ra 
ngoài (uyyapenti), kêu tên vị ây lên, và dẫn vị ấy vào thiên 9101. Còn Thế Tôn, 
bạch Thé Tôn, là bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác, Thé Tôn có thé làm như thé 
nào cho toàn thê thế giới, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện 
thú, thiên giới? 

— Vậy, này thôn trưởng, ở đây, Ta sẽ hỏi ông. Nếu ông kham nhẫn hãy trả lời. 

Này thôn trưởng, ông nghĩ thế nào? Ở đây, một người sát sanh, lây của 
không cho, sống theo tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, 
nói lời phù phiêm, tham lam, sân hận, theo tả kiến. Rôi một quân chúng đông 
đảo, tụ họp lại, cầu khẩn, tán đương, chắp tay di cùng khắp và nói rằng: “Mong 
người này, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, thiên giới!” 
Ông nghĩ thế nào, này thôn trưởng, người ây do nhân câu khân của đại quân 
chúng ây, hay do nhân tán dương, hay do nhân chăp tay đi cùng khắp, sau khi 
thân hoại mạng chung, người ây được sanh lên thiện thú, thiên giới? 


— Thưa không, bạch Thé Tôn. 


Ví như, này thôn trưởng, có người lây một tảng đá lớn ném xuống một 
hó nước sâu. Rồi một quân chúng đông đảo, tụ họp lại, cầu khẩn, tán dương, 
chăp tay đi cùng khắp và nói rằng: “Hãy đứng lên, tảng đá lớn! Hãy nổi lên, 
tảng đá lớn! Hãy trôi vào bờ, пау tàng đá lớn!” Ông nghĩ thé nào, này thón 
trưởng, tàng đá lớn ây do nhân câu khẩn của đại quân chúng â ду, һау do nhân 
tán đương, hay do nhân chắp tay đi cùng khắp, có thê trôi lên, hay nôi lên, hay 
trôi dạt vào bờ không? 

— Thưa không, bạch Thế Tôn. 

— Cũng vậy, này thôn trưởng, người nào sát sanh, lây của không cho, sông 
theo tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù 
phiêm, tham lam, sân hận, theo tà kiến. Rồi một quân chúng đông đảo, tụ họp 
lại, cầu khán, tán dương, chấp tay đi cùng khắp và nói răng: “Mong người này, 
sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, thiên giới!” Nhưng 
người ấy, sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi đữ, ác thú, đọa xứ, 
địa ngục. 

Ông nghĩ thế nào, này thôn trưởng? Ở đây, có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ 
lấy của không cho, từ bỏ sông tả hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai 
lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói lời phù phiém, không có tham, không có sân 
hận, có chánh tri kiến. Rôi một quân chúng đông đảo, tụ họp lại, câu khẩn, tán 
dương, chắp tay đi cùng khắp và nói răng: “Mong người này, sau khi thân hoại 
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mạng chung, được sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục!” Ông nghĩ thê 
nào, này thôn trưởng, người ấy do nhân câu khán của quân chúng đông đảo ấy, 
hay do nhân tán dương, hay do nhân chăp tay đi cùng khắp, sau khi thân hoại 
mạng chung, có thể sanh vào cõi ай, ác thú, doa xứ, địa ngục không? 

— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


— Ví như, này thôn trưởng, có người nhận chim một ghë sữa đông (sappi) 
hay một ghè dâu vào trong một hó nước sâu ròi đập bé ghè á ây. Ở đây, ghè ây trở 
thành từng miéng vụn hay từng mảnh vụn và chim xuông nước, còn sữa đông 
hay dâu thời nói lên trên. Rôi một quân chúng đông đảo, tụ họp lại, cầu khân, 
tán dương, chắp tay di cùng khắp và nói: “Hãy chim xuống, này sữa đông và 
dâu! Hãy chìm sâu xuông, này sữa đồng và dâu! Hãy chìm xuông tận йау, này 
sữa đông và dâu!” Ông nghĩ ће пао, này thôn trưởng, sữa đông ау, dâu ây, có 
do nhân cầu khẩn của đám quân chúng đông đảo ây, do nhân tán dương, do 
nhân chắp tay đi cùng khắp của quân chúng đông đảo ây nên bị chìm xuống, 
hay chìm sâu xuống, hay đi xuống tận đáy không? 


- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


— Cũng vậy, пау thôn trưởng, có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ 18у của không 
cho, từ bỏ sông tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói 
lời độc ác, từ bỏ nói lời phù рһіёт, không có tham, không có sân, theo chánh tri 
kiến. Rồi một quân chúng đông đảo, tụ hỌp lại, cầu khán, tán dương, chắp tay 
di cüng khắp và nói: “Mong răng người này, sau khi thân hoại mạng chung, sẽ 
sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa прис!” Nhung người ây, sau khi thân hoại 
mạng chung, sẽ sanh lên thiện thú, thiên giới. 


Khi nghe nói vậy, thôn trưởng AsIbandhakaputta bạch Thê Tôn: 
— Thật vi diệu thay, bạch Thé Tôn!... Từ nay cho đến mạng chung, con trọn 
đời quy ngưỡng. 
УП. KINH VÍ DỤ VË THUÚA RUỘNG (Клеййратаѕийа)* (S. ТУ. 314) 
359. Một thời, Thế Tôn trú ở Nalanda, tại vườn xoài Pãvãrika. 
Rôi thôn trưởng Asibandhakaputta đi đến Thé Tôn; sau khi đến, dành lễ Thế 


Tôn rôi ngôi xuống một bên. Ngôi xuỗng một bên, thôn trưởng Asibandhakaputta 
bạch Thê Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, có phải Thế Tôn sóng vì hạnh phúc, vì lòng thương tưởng 
đối với tất cả chúng sanh và loài hữu tình? 

- Đúng vậy, này thôn trưởng, Như Lai sống vì hạnh phúc, vì lòng thương 
tưởng đối với tất cả chúng sanh và loài hữu tình. 

- Nhưng vì sao, bạch Thé Tôn, đối với một só người, Thê Tôn thuyết pháp 
một cách hoàn toàn trọn vẹn; đối với một só người, Thế Tôn thuyết pháp không 
hoàn toàn trọn vẹn như vậy? 


* Bán tiếng Anh của PTS: Teaching, nghĩa là Giáo giới. 


42. TƯƠNG ƯNG THÔN TRƯỞNG # 939 


- Vậy, này thôn trưởng, ở đây, Ta sẽ hỏi ông, ông kham nhẫn như thé nào, 
hãy trả lời như vậy. 

Ông nghĩ thé nào, này thôn trưởng, ở đây, một người cày ruộng có ba thửa 
ruộng, một loại tốt, một loại bậc trung, và một loại xâu, đất cứng, có chât muỗi, 
đât độc. Ông nghĩ thé nào, này thôn trưởng? Người cày ruộng ây muốn gieo 
hột giông, thời gieo ở thửa ruộng nào truóc, ruộng tỐt, hay ruộng bậc trung, hay 
ruộng loại xấu, đất cứng, có chất muối, đất độc? 


— Bạch Thế Tôn, người gia chủ сау ruộng muôn gieo hột giống, gieo vào 
thửa ruộng tốt; sau khi gleo Ở đây xong, lại gieo vào thửa ruộng loại trung; sau 
khi gieo ở đây xong, vỊ ây có thê gico hay không gieo hạt gióng vào thửa ruộng 
loại xâu, đất cứng, có chất muối, đât độc. Vì sao? Tôi thiểu cũng có thể làm 
món ăn cho các trâu bò. 

— Ví như thửa ruộng tốt, này thôn trưởng, là các Tý-kheo, Tý-kheo-ni của 
Ta. Đôi với họ, Ta thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có văn, có nghĩa. 
Ta nói lên cho họ biết đời sông Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Vì 
sao? Này thôn trưởng, vì họ sông lấy Ta làm ngọn đèn, lây Ta làm hang án, lây 
Ta làm chỗ che chở, lây Ta làm chỗ nương tựa. 


Ví như thửa ruộng loại trung, này thôn trưởng, là các vi nam cư sĩ, nữ cư sĩ 
của Ta. Ta thuyết pháp cho họ, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có văn, có nghĩa. 
Ta nói lên cho họ biết đời sông Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Vì 
sao? Này thôn trưởng, vì họ sông lấy Ta làm ngọn đèn, lấy Ta làm hang ẩn, lẫy 
Ta làm chỗ che chở, lây Ta làm chỗ nương tựa. 

Ví như thửa ruộng xấu, đất cứng, có chất muỗi, đất độc, này thôn trưởng, là 
các ngoại đạo Sa-môn, Bà-la-môn, du sĩ. Ta thuyết pháp cho họ, sơ thiện, trung 
thiện, hậu thiện, có văn, có nghĩa, trình bày cho họ biết đời sông Phạm hạnh 
hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Vì sao? Vì răng, nêu họ hiểu được chỉ một câu, 
như vậy là họ được hạnh phúc, an lạc lầu да. 

Ví như, này thôn trưởng, một người có ba bình nước, một bình nước không 
nứt rạn, không chảy nước, không thâm nước; một bình nước không nứt rạn, 
nhưng chảy nước và thâm nước; một bình nước nứt rạn, chảy nước, thâm nuóc. 
Ông nghĩ thế nào, này thôn trưởng? Nếu có người muốn chứa nước, người ây 
sẽ chứa nước ở đâu trước, người ây chứa bình nước không nứt rạn, không chảy 
nước, không thâm nước, hay bình nước không nứt rạn, nhưng chảy nước và 
thâm nước, hay bình nước nứt rạn, chảy nước và thấm nước? 


- Bạch Thế Tôn, người ấy muốn chứa nước, người ду sẽ chứa vào bình 
nước không nứt rạn, không chảy nước, không thâm nước. Sau khi chứa nước 
vào đây rồi, người åy mới chứa nước vào bình nước không nứt rạn nhưng chảy 
nước và thấm nước. Sau khi chứa nước vào đây rồi, người ấy mới chứa nước 
hay không chứa nước vào bình nước bị nứt rạn, bị chảy nước, bi thâm nước. Vì 
sao? Vì ít nhất cũng có thể dùng dé rửa vật dụng. 
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— Ví dụ với bình nước không nứt rạn, không chảy nước, không thâm nước, 
này thôn trưởng, là các Tý-kheo, Tỷ-kheo-ni của Ta. Ta thuyết pháp cho họ, sơ 
thiện, trung thiện, hậu thiện, có văn, có nghĩa, trình bày cho họ biết đời sông 
Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Vì sao? Này thôn trưởng, vì họ sóng 
lây Ta làm ngọn đèn, lây Ta làm hang ân, lây Ta làm chỗ che chở, lẫy Ta làm 
chỗ nương tựa. 

Ví dụ với cái bình nước không nứt rạn nhưng chảy nước và thâm nước, này 
thôn trưởng, là các nam cư sĩ, nữ cư sĩ của Ta. Ta thuyết pháp cho họ, sơ thiện, 
trung thiện, hậu thiện, có văn, có nghĩa, trình bày cho họ biết đời sống Phạm 
hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Vì sao? Này thôn trưởng, vì họ lây Ta làm 
ngọn đèn, láy Ta làm hang ân, lây Ta làm chỗ che chở, lây Ta làm chỗ nương tựa. 


Ví dụ với cái bình nước bị nứt rạn, bị chảy nước, bị thâm nước, này thôn 
trưởng, là các ngoại đạo Sa-môn, Bà-la-môn, du sĩ. Ta thuyết pháp cho họ, sơ 
thiện, trung thiện, hậu thiện, có văn, có nghĩa, trình bày cho họ biết đời sống 
Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Vì sao? Vì rằng, nếu họ chỉ hiểu 
được một câu, như vậy là họ được hạnh phúc, an lạc lâu dài. 

Khi được nghe nói vậy, thôn trưởng Asibandhakaputta bạch Thế Tôn: 

— Thật vi diệu thay, bạch Thé Tôn!... Từ nay cho đến mạng chung, con trọn 
đời quy ngưỡng. 


УШ. KINH NGƯỜI THÔI TÜ VÀ (Sa¿khadhamasuffa) (S. IV. 317) 

360. Một thời, Thế Tôn trú ở Nãlandã, tại vườn xoài Рауӣгіка. 

Rôi thôn trưởng Asibandhakaputta, đệ tử của phái Ni-kiên tử, đi đến Thế Tôn... 

ТЬё Tôn nói với thôn trưởng Asibandhakaputta đang ngôi một bên: 

— Này thôn trưởng, Nigantha Nãtaputta thuyết pháp như thế nào cho chúng 
đệ tử? 

— Bạch Thé Tôn, Nigantha Nãtaputta thuyết pháp cho chúng đệ tử như sau: 
“AI sát hại sanh mạng, tât cả phải sanh vào đọa xứ, địa ngục. Ai lây của không 
cho, tật cả phải sanh vào đọa xử, địa ngục. AI sông tà hanh trong các duc, tât 
cả phải sanh vào doa xứ, địa ngục. Ai nói láo, tát cà phải sanh vào doa xứ, địa 
ngục. Phàm sống tôi đa, tối đa như thê nào, theo chiêu hướng ấy, sanh thu của 
họ sẽ như vậy.” Như vậy, bạch Thé Tôn, Nigantha Nãtaputta thuyết pháp cho 
các đệ tử. 

— Phàm sống tôi đa, tôi đa như thé nào, này thôn trưởng, theo chiều hướng 
ду, sanh thú của họ sẽ như vậy. Nếu sự thật là vậy, thời sẽ không có ai phải sanh 
vào đọa xứ, địa ngục như lời của Nigantha Nataputta. 


Ông nghĩ thê nào, này thôn trưởng? Có người sát hại sanh mạng, ban đêm 
hay ban ngày, hay thỉnh thoảng làm. Thời nào là nhiều hơn, thời vị ấy sát hại 
sanh mạng, hay thời vị åy không sát hại sanh mạng? 


5 Bản tiếng Anh của PTS: The Conch, nghĩa là Vỏ ốc. 
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— Bạch Thế Tôn, có người sát hại sanh mạng, ban đêm hay ban ngày, hay 
thỉnh thoảng làm. Thời này là ít hơn, là thời vi ây sát hại sanh mạng; và thời kia 
là nhiều hơn, thời vị ây không sát hại sanh mạng. 


— Phàm sống tói đa, tôi đa nhu thé nào, này thôn trưởng, theo chiêu hướng 
йу, sanh thú của vị ấy sẽ như vậy. Nếu sự thật là vậy, thời sẽ không có ai phải 
sanh vào đọa xứ, địa ngục như lời của Nigantha Nãtaputta. 


Ông nghĩ thé nào, này thôn trưởng? Có người lây của không cho, ban đêm 
hay ban ngày, hay thỉnh thoảng làm. Thời nảo là nhiêu hơn, thời vị áy lẫy của 
không cho hay thời vị áy không lẫy của không cho? 


- Bạch Thé Tôn, có người lây của không cho, ban đêm hay ban ngày, hay 
thỉnh thoảng làm. Thời này là ít hơn, thời vị ду lây của không cho; và thời kia 
là nhiều hơn, thời vị ду không 18у của không cho. 


— Phàm sống tối đa, tôi đa như thê nào, này thôn trưởng, theo chiều hướng 
ду, sanh thú của vị ду sẽ như vậy. Nếu sự thật là vậy, thời sẽ không có ai sanh 
vào doa xứ, địa ngục như lời của Nigantha Nãtaputta. 


Ông nghĩ thê nào, пау thôn trưởng? Có người sóng theo tà hạnh trong các 
dục, ban đêm hay ban ngày, hay thỉnh thoảng làm. Thời nảo là nhiêu hơn, thời 
vị ду sống theo tà hạnh trong các dục hay thời vị áy không sống theo tà hạnh 
trong các dục? 


— Bạch Thế Tôn, có người sóng theo tà hạnh trong các dục, ban đêm hay 
ban ngày, hay thỉnh thoảng làm. Thời này là ít hơn, thời vi ây sông theo tà hạnh 
trong các dục; và thời kia là nhiêu hơn, thời vị ây không sống theo tà hạnh trong 
các dục. 


— Phàm sông tôi đa, tôi đa như thé nào, này thón truóng, theo chiëu huóng 
ây, sanh thú của vị ду sẽ như vậy: Nếu sự thật là vậy, thời không có ai sẽ sanh 
vào doa xứ, địa ngục như lời của Nigantha Nãtaputta. 


Ông nghĩ thê nào, này thôn trưởng Có người sông nói láo, ban đêm hay 
ban ngày, hay thỉnh thoảng nói. Thời nào là nhiêu hơn, thời vị ду nói láo hay 
thời vị ây không nói láo? 


— Bạch Thế Tôn, có người nói láo, ban đêm hay ban ngày, hay thỉnh thoảng 
nói. Thời này là ít hơn, thời vị ấy nói láo; và thời kia là nhiều hơn, thời vị ду 
không nói láo. 


— Phàm sống tôi đa, tôi đa như thê nào, này thôn trưởng, theo chiêu hướng 
ây, sanh thú của vị ấy sẽ như vậy. Nếu sự thật là vậy, thời không ai sẽ sanh vào 
doa xứ, địa ngục như lời của Nigantha Nãtaputta. 


Ở đây, này thôn trưởng, có vi Đạo sư nói nhu sau, Һау nhu sau: “Ai sát hại 
sanh mạng, tât cả phải sanh vào đọa xứ, địa ngục. À1 lây của không cho, tât cả 
phải sanh vào đọa xứ, địa ngục. Ai sống. theo tà hạnh trong các dục, tất cả phải 
sanh vào đọa xứ, địa ngục. AI nói láo, tất cả phải sanh vào đọa xứ, địa ngục. 
Này thôn trưởng, người đệ tử đặt lòng tin tưởng vào vị Đạo sư ây. 
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Vị ây suy nghĩ: “Thây ta nói như sau, thấy như sau: “Ai sát hại sanh mạng 
{дї cả phải sanh vào doa xứ, địa ngục. Nay ta có sát hại một sanh mạng. Như 
vậy, ta phải sanh vào doa xứ, địa ngục.” VỊ â ây châp truóc tà kién ây. Này thón 
trưởng, không đoạn tận lời â ду, không đoạn tận tâm ấy, không từ bỏ kiến ấy, vị 
ây chàc chăn sẽ rơi vào địa ngục như vậy. “Thây ta nói như sau, thấy như sau: 
“Ai lây của không cho, tât cả phải sanh vào doa xứ, địa ngục.” Nay ta có lây của 
không cho. Như vậy, ta phải sanh vào doa xứ, địa ngục.” VỊ ду chấp trước tà 
kiến ây. Này thôn trưởng, không đoạn tận lời â ây, không đoạn tận tâm ây, không 
từ bỏ kiên ây, vi ау chắc chăn rơi vào địa ngục như vậy. “Тау ta nói như sau, 
thây như sau: “Ai sóng theo tà hạnh trong các dục, tất cả phải sanh vào doa xứ, 
địa прис.” Nay ta sông theo tà hạnh trong các dục. Như vậy, ta phải sanh vào 
đọa xứ, địa ngục.” VỊ ây chấp trước tà kiến ây. Này thôn trưởng, không đoạn 
tận lời ду, không đoạn tận tâm ду, không từ bỏ kiến ây, vị ду chắc chăn TƠI VàO 
địa ngục như vậy. “Thây ta nói như sau, thấy như sau: “Ai nói láo, tất cả phải 
sanh vào đọa xứ, địa прис.” Nay ta nói láo, như vậy, ta phải sanh vào doa xử, 
địa ngục.” Vị ду châp trước tà kiến ду. Này thôn trưởng, không đoạn tận lời â йу, 
không đoạn tận tâm ấy, không từ bỏ kiến ấy, vị ấy chăc chắn rơi vào địa ngục 
như vậy. 


Ở đây, này thôn trưởng, Như Lai sanh ra ở đời, bậc Ứng Cúng, Chánh Biến 
Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thê Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điêu Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn. Như Lai dùng nhiêu phương tiện 
chỉ trích, công kích sát sanh và nói: “Chó có sát sanh”; chỉ trích, công kích lây 
của không cho và nói: “Chó có lây của không cho”; chỉ trích, công kích sóng 
theo tà hạnh trong các dục và nói: “Chớ có sông theo tà hạnh trong các dục”; 
chỉ trích, công kích nói láo và nói: “Chó có nói láo.” Này thôn trưởng, người đệ 
tử đặt lòng tin tưởng vào vị Đạo sư ây. Vị ây suy tư như sau: 

“Thê Tôn dùng nhiêu phương tiện chỉ trích, công kích sát sanh và nói: 
‘Chó có sát sanh.’ Nay ta có sát hại như thê này, hay như, thé kia. Như vậy là 
không nên (nasutthu), như vậy là không tốt. Và do duyên â ây, ta có thê hôi hận: 

“Ас nghiệp ta làm, nay sẽ không làm па.” ' Người ây do suy tư như vậy, liên 
từ bỏ sát sanh. Và trong tương lai, người ây đình chỉ sát sanh. Như vậy, ác 
nghiệp ây được vượt qua. 

“Thế Tôn dùng nhiều phương tiện chỉ trích, công kích lây của không cho 
và nói: ‘Chó có lẫy của không cho.” Nay ta có lây của không cho như thê này, 
hay như thê kia. Như vậy là không nên, như vậy là không tốt. Và do duyên ây, 
ta có thé hồi hận: “Ác nghiệp ta làm, nay sẽ không làm nữa. ” Người â ây do suy 
tư như vậy, liên từ bỏ lây của không cho. Và trong tương lai, người ây đình chỉ 
lây của không cho. Như vậy, ác nghiệp ây được vượt qua. 


“Thế Tôn dùng nhiêu phương tiện chỉ trích, công kích sông theo tà hạnh 
trong các dục...” 


“Thế Tôn dùng nhiêu phương tiện chỉ trích, công kích nói láo...” 
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Do đoạn tận sát sanh, người ây trở thành người không sát sanh. Do đoạn tận 
lây của không cho, người ây trở thành người không lây của không cho. Do đoạn 
tận sông theo tà hạnh trong các dục, người ây trở thành người không sông theo 
tà hạnh trong các dục. Do đoạn tận nói láo, người ây trở thành người từ bỏ nói 
láo. Do đoạn tận nói hai lưỡi, người ây trở thành người từ bỏ nói hai lưỡi. Do 
đoạn tận nói lời độc ác, người ау trở thành người từ bỏ nói lời độc ác. Do đoạn 
tận nói lời phủ phióm, người ây trở thành người từ bỏ nói lời phù phiém. Đoạn 
tận tham, không có tham lam, đoạn tận sân, không có sân tâm, đoạn tận tà kiến, 
người ấy trở thành người theo chánh kiến. Này thôn trưởng, vị Thánh đệ tử ду 
từ bỏ tham, từ bỏ sân, từ bỏ si, chánh niệm, tỉnh giác, với tâm câu hữu với từ, 
sông bién mãn một phương: cũng vậy, phương, thứ hai; cũng vậy, phương thử 
ba; cũng vậy, phương thứ tư. Như vậy, cùng khắp thé giới, trên đưới bề ngang, 
hết Шау phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ду an trú, biên mãn với tâm câu 
hữu với từ, quảng đại vô biên, không hận, không sân. 


Ví như, này thôn trưởng, một người lực sĩ thói tù và [băng con ốc], với ít 
mệt nhọc làm cho bốn phương được biết. Cũng vậy, này thôn trưởng, tu tập từ 
tâm giải thoát như vậy, làm cho tăng trưởng như vậy, phàm nghiệp làm có hạn 
lượng: ở đây, sẽ không còn dư tàn; ở đây, sẽ không còn tôn tại. Này thôn trưởng, 
vị Thánh đệ tử ây, như vậy từ bỏ tham, từ bỏ sân, từ bỏ si, chánh niệm, tỉnh 
giác, với tâm câu hữu với bi... với tâm câu hữu với hy... với tâm câu hữu với xả, 
sông biến mãn một phương: cũng vậy, phương, thứ hai; cũng vậy, phương thứ 
ba; cũng vậy, phương thứ tư. Như vậy, củng khắp thé giới, trên dưới bề ngang, 
hết пау phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ây an trú, bién mãn với tâm câu 
hữu với ха, quảng đại vô biên, không hận, không sân. 

Ví như, này thôn trưởng, một người lực sĩ thói tù và, với ít mệt nhọc làm 
cho bón phương được biết. Cũng vậy, này thôn trưởng, tu tập xả tâm giải thoát 
như vậy, làm cho tăng trưởng như vậy, phàm nghiệp làm có hạn lượng: ở đây, 
sẽ không còn dư tàn; ở đây, sẽ không còn tôn tại. 

Khi được nghe nói vậy, thôn trưởng Asibandhakaputta bạch Thế Tôn: 

— Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn!... Từ nay cho đến mạng chung, con trọn 
đời quy ngưỡng. 


IX. KINH GIA TỘC (Kulasutta) (S. IV. 322) 


361. Một thời, Thế Tôn du hành ở giữa dân chúng Kosala cùng với đại 
chúng Tỷ-kheo và đi đến Nalanda. Tại đây, Thế Tôn trú ở Nã|andã, tại vườn 
xoài Рауапка. 

Lúc bấy giờ, Nalanda đang bị đói kém, khó để lo miệng sông,‘ xương trắng 
đây tràn, lúa chỉ còn cọng rạ (salakavutta). 


Lúc bấy giờ, Nigantha Nataputta sóng ở Nāļandā với đại chúng Nigantha. 


6 Dvīhitika. SA. HI. 106 giải thích đó là một tinh huống tiến thoái lưỡng nan, răng: “Chúng ta sẽ sống 
hay chúng ta sẽ không sông?” 
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Rôi thôn trưởng Asibandhakaputta, đệ tử của Nigantha Nãtaputta, đi đến 
Nigantha Nãtaputta; sau khi đến, dành lễ Nigantha Nãtaputta rôi ngôi xuống 
một bên. Nigantha Nãtaputtta nói với thôn trưởng Asibandhakaputta đang ngôi 
một bên: 


- Hãy đến, này thôn trưởng, hãy. đến cât vẫn Sa-môn Gotama. Như vậy, 
tiếng đôn tốt đẹp sẽ được lan khắp về ông: “Sa-môn Gotama, một vị có thần 
lực như vậy, có uy lực như vậy, đã bị thôn trưởng AsIbandhakaputta cât vân!” 


— Thưa Tôn giả, làm thế nào con có thê cật vẫn Sa-môn Gotama, một vị có 
đại thần lực như vậy, có đại uy lực như vậy? 


— Hãy đến, này thôn trưởng, hãy đến Sa-môn Gotama; sau khi đến nói với 
Sa-môn Gotama như sau: 

“Bạch Thé Tôn, có phải Thé Tôn dùng nhiều phương tiện tán thán, thương 
kính các gia đình, tán thán bảo vệ các gia đình, tán thán lòng từ màn với các 
gia đình?” 

Này thôn trưởng, được hỏi như vậy, néu Sa-môn Gotama trả lời như sau: 

“Đúng như vậy, này thôn trưởng, Như Lai dùng nhiều phương tiện tán thán, 
thương kính các gia đình, tán thán bảo vệ các gia đình, tán thán lòng từ mẫn với 
các gia đình.” 

Thời ông hỏi Sa-môn Gotama: 

“Vậy vì sao, bạch Thế Tôn, Thế Tôn cùng đại chúng Ty-kheo lại du hành 
tại Nalanda đói kém, khó để lo miệng sống, xương trắng đây tràn, lúa chỉ còn 
cọng rạ? Như vậy, Thế Tôn thực hành tàn phá các gia đình, thực hành sự bất 
hạnh cho các gia đình, thực hành sự tôn hại cho các gia đình.” 


Như vậy, này thôn trưởng, bi ông hỏi với câu hỏi có hai đâu nhọn, Sa-môn 
Gotama không có thê nhô ra, cũng như không có thé nuốt xuống. 


— Thưa vâng, Tôn giả. 


Thôn trưởng Asibandhakaputta vâng đáp Nigantha Nataputta, từ chỗ ngôi 
đứng dậy, đảnh lễ Nigantha Nataputta, thân phía hữu hướng, vê ngài rôi đi đến 
Thé Tôn; sau khi đến, thôn trưởng dành lễ Thế Tôn rồi ngôi xuông một bên. 
Ngôi xuống một bên, thôn trưởng Asibandhakaputta bạch Thê Tôn: 


— Có phải, bạch Thế Tôn, Thế Tôn dùng nhiêu phương tiện tán thán, 
thương kính các gia đình, tán thán bảo vệ các gia đình, tán thán lòng từ тап 
với các gia đình? 

— Đúng vậy, này thôn trưởng, Như Lai dùng nhiêu phương tiện tán thán, 
thương kính các gia đình, tán thán bảo vệ các gia đình, tán thán lòng từ mẫn với 
các gia đình. 


— Vậy vì sao, bạch Thé Tôn, Thê Tôn củng đại chúng Tỷ-kheo lại du hành 
tại Мајапаа đói kém, khó để lo miệng sông, Xương trắng đầy tràn, lúa chỉ còn 
cọng rạ? Như vậy, Thế Tôn thực hành tàn phá các gia đình, thực hành sự bất 
hạnh cho các gia đình, thực hành sự tôn hại cho các gia đình. 
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— Này thôn trưởng, Ta nhớ từ chín mươi mốt kiếp về trước, Ta không hè biết 
đã có làm hại một gia đình cho đến một bữa cơm nâu cúng dường. Các gia đình 
ây đêu rất giàu, tiên спа nhiễu, tài sản nhiều, vàng bạc nhiêu, vật dụng nhiều, 
ngũ cốc nhiêu. Tất cả tài sản ây được thâu hoạch do bó thí, được thâu hoạch một 
cách chân thật, được thâu hoạch một cách tự chê. 


Này thôn trưởng, có tám nhân, có tám duyên làm tón hại các gia đình. Do 
uốc vương, các gia đình đi đến tón hại; hay do trộm cướp, các gia đình đi đến 
tôn hại; hay do lửa, các gia đình đi đến tón hai; hay do nuóc, các gia dinh di đến 
tón hại; hay ho tim khóng được tiên của giáu cất; hay do biếng nhác, họ bỏ bê 
công việc; hay trong gia đình khởi lên kẻ phá hoại gia dinh, người ây phân tán 
(vikirafi), phá hoại (vidhamati), làm tón hại (viddharnseti); và vô thường là thứ 
tám. Này thôn trưởng, chính tám nhân, tám duyên này làm tón hại các gia đình. 


Này thôn trưởng, vì răng tám nhân này, tám duyên nảy có mặt, có hiện hữu, 
nếu ai nói về Ta như sau: “Thế Tôn thực hành tàn phá các gia đình, thực hành 
bất hạnh cho các gia đình, thực hành tôn hại cho các gia đình”, thời này thôn 
trưởng, néu người ây không bỏ lời nói ду, khóng bó tám áy, khóng tir bó Кїёп 
ây, chắc chăn (yathabhatam) người ây sẽ bị ném vào địa ngục nhu vậy. 


Khi được nghe nói vậy, thôn trưởng Asibandhakaputta bạch Thế Tôn: 


— Thật vi diệu thay, bạch Thé Tôn!... Từ nay cho đến mạng chung, con trọn 
đời quy ngưỡng. 


X. KINH MANICUL,AKA (Manicūlakasutta) (S. IV. 325) 

362. Một thời, Thé Tôn trú ở Rãjagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc Lâm), 
tại chô nuôi dưỡng các con sóc. 

Lúc bây giờ, trong cung vua, quân thần nhà vua đang ngồi tụ họp, câu 
chuyện sau đây được khởi lên: “Các Sa-môn thuộc dòng Thích tử được phép 
dùng vàng bạc. Các Sa-môn Thích tử được giữ vàng bạc. Các Sa-môn Thích tử 
được nhận lây vàng bạc.” 

Lúc bây giờ, thôn trưởng Manicülakaš đang ngôi trong hội chúng ây. 

Rồi thôn trưởng Manicũlaka thưa với hội chúng ду: “Các Tôn giả chớ có 
nói như vậy. Các Sa-môn Thích tử không được phép dùng vàng bac. Các Sa- 
môn Thích tử không được giữ vàng bạc. Các Sa-món Thích tử không được 
nhận lây vàng bạc. Các Sa-môn Thích tử từ bỏ châu báu và vàng bạc. Họ đã 
ly khai vàng và бас.” Nhưng thôn trưởng Manpiculaka không thê làm cho hội 
chúng â ây chấp nhận. 

f Rói thôn trưởng Maniculaka di đến Thé Tôn; sau khi đến, dành lễ Thé Tôn 
rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, thôn trưởng Manmicilaka bạch Thế Tôn: 

— Ó đây, bạch Thé Tôn, trong cung vua, một sô quân thân nhà vua đang ngồi 
7 Tức nói phá hoại tài sản của gia đình. 


` Manicülaka nghĩa đen là viện minh châu trên đầu. Đây là tên của vị thôn trưởng Manicilaka. Vị này 
góp phần đưa ra quyết định tổ chức kỳ Kiết tập kinh điển lần thứ 2 ở Vesäli. Xem Ил. П. 296. 
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tụ họp, và câu chuyện sau đây được khởi lên: “Các Sa-môn Thích tử được phép 
dùng vàng bạc. Các Sa-môn Thích tử được giữ vàng bạc. Các Sa-môn Thích tử 
được nhận lây vàng bạc.” Khi được nghe nói vậy, bạch Thế Tôn, con nói với hội 
chúng ây: “Các Tôn giả chớ có nói như vậy. Các Sa-môn Thích tử không được 
phép dùng vàng bạc. Các Sa-môn Thích tử không được giữ vàng bạc. Các Sa- 
môn Thích tử không được nhận lây vàng bac. Các Sa-món Thích tù tü bó châu 
báu và vàng bac. Ho dà ly khai vàng và bac.” Nhung bach Thế Tôn, con không 
thê làm cho hội chúng ấy châp nhận. 


Trả lời như vậy, bạch Thê Tôn, không biết con có nói đúng lời Thế Tôn? 
Con không xuyên tạc Thế Tôn với điều không thật? Con đã trả lời thuận pháp, 
đúng pháp và không một ai nói lời tương ứng đúng pháp có lý do để chỉ trích? 


— Trà lời như vậy, này thôn trưởng, ông nói đúng lời của Ta. Ông không 
xuyên tạc Ta với điêu không thật. Ông đã trả lời thuận pháp, đúng pháp và 
không môt ai nói lời tương ứng đúng pháp có lý do dé chỉ trích. 


Này thôn trưởng, các Sa-môn Thích tử không được phép dùng vàng bạc. 
Các Sa-môn Thích tử không được giữ vàng bạc. Các Sa-môn Thích tử không 
được nhận lây vàng bạc. Các Sa-môn Thích tử đã từ bỏ châu báu và vàng bạc. 
Họ đã ly khai vàng và bạc. Đôi với ai được dùng vàng bạc, người ây cũng 
được phép dùng năm dục công đức. Đôi với ai được phép dùng năm dục công 
đức, người ây hoàn toàn thọ trì phi Sa-môn pháp, phi Thích tü pháp. Này thôn 
trưởng, Ta nói như sau: “Có được di tìm cầu bởi ai cân đến có. Củi được đi tìm 
câu bởi ai cần đến сї. Có xe duoc đi tìm câu bởi ai cần đến cỗ xe. Người được 
đi tìm cầu bởi ai cần đến người.” Nhưng này thôn trưởng, không bát cứ một lý 
do gì Ta nói răng vàng, bạc được châp nhận, được tìm câu. 


XI. KINH BHADRAKA (Bhadrakasuttay (S. IV. 327) 


363. Một thời, ТЬё Tôn trú ở giữa dân chúng Malla, tại Uruvelakappa, một 
thị trần của dân chúng Майа. 


Rồi thôn trưởng Bhadraka đi đến Thé Tôn; sau khi дёп, dành lễ Thế Tôn 
ròi ngồi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, thôn trưởng Bhadraka bạch 
Thế Tôn: 

— Lành thay, bạch Thế Tôn, nêu Thê Tôn thuyết cho con về sự tập khởi và 
sự châm dứt của khó! 


— Này thôn trưởng, nêu y cử vào thời quả khứ, Ta thuyết cho ông về sự tập 
khởi và sự châm dứt của khó, nói răng: “Như vậy đã xảy ra trong thời quá khứ”, 
ở đây, ông sẽ phân vân, sẽ có nghi ngờ. Này thôn trưởng, nêu у cứ vào thời vị 
lai, Ta thuyết cho ông về sự tập khởi và sự châm dứt của khó, nói rằng: “Như 
уду SẼ хау ra trong thời tương lai”, ở đây, ông sẽ có phân vân, sẽ có nghi ngờ. 
Nhưng nay Ta ngôi chính ở đây, này thôn trưởng, với ông cũng ngôi ở đây, Ta 


° Bán tiếng Anh của PTS: Lucky (or Bhagandha Haffhaha), nghĩa là Hiên thiện (hay Bhagandha 
Hatthaha). 


42. TUONG ОМС THÓN TRUÓNG # 947 


sẽ thuyết cho ông về sự tập khởi và sự chấm dứt của khó. Hãy lắng nghe và suy 
nghiệm kỹ, Ta sẽ nói. 

— Thưa vâng, bạch Thê Tôn. 

Thôn trưởng Bhadraka vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

— Ông nghĩ thé nào, này thôn trưởng, ở tại Uruvelakappa có những người, 
nếu họ bị giết, hay bi tù, hay bị thiệt hại, hay bị chỉ trích thì ông có khởi lên sâu, 
bi, khổ, ưu, não không? 

— Thưa có, bạch Thế Tôn. Ó tại Uruvelakappa có những người, nêu họ bị 
giết hay bị tù, hay bị thiệt hại, hay bị chỉ trích thì con có khởi lên sâu, bi, khó, 
ưu, não. 

— Này thôn trưởng, ở tại Uruvelakappa này có những người, nếu họ bị giết, 
hay bị bắt, hay bị thiệt hại, hay bị chỉ trích nhưng ông không khởi lên sâu, bị, 
khó, ưu, não? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn. ở tại Uruvelakappa có những người, nêu họ bị 
giết, hay bị tù, hay bị thiệt hại, hay bị chỉ trích nhưng con không khởi lên sầu, 
bi, khó, ưu, não. 

— Do nhân gì, do duyên gì, này thôn trưởng, đối với một sô người ở tại 
Uruvelakappa, nêu họ bị giết, hay bị bắt, hay bị thiệt hại, hay bị chỉ trích 
thì ông có khởi lên sâu, bi, khó, ưu, não? Do nhân gì, do duyên gì, này thôn 
trưởng, đôi với một só người ở Uruvelakappa, nếu họ bị giết, hay bị bắt, hay 
bị thiệt hại, hay bị chỉ trích nhưng ông không khởi lên sâu, bi, khổ, ưu, não? 

— Đôi với một số người ở tại Uruvelakappa, bạch Thé Tôn, nêu họ bị giết, 
hay bị bắt, hay bị thiệt hại, hay bị chỉ trích thì con có khởi lên sâu, bi, khổ, 
ưu, não là vì con có dục và tham đôi với họ. Nhưng đôi với một số người ở tại 
Uruvelakappa, bạch Thế Tôn, nếu họ bị giết, hay bị bắt, hay bị thiệt hại, hay 
bị chỉ trích nhưng con không khởi lên sâu, bi, khô, ưu, não là vì con không có 
dục và tham đôi với họ. 

— Ông nói: “Con có lòng dục và tham đôi với họ. Con không có lòng dục và 
tham đối với họ.” Này thôn trưởng, có phải được thấy, được biết, được đạt tới 
tức thời, được thê nhập nhờ pháp này, ông uốn năn phương pháp (naya) theo 
phương pháp â ây đối với quá khứ, vị lai? Nếu có khó nào khởi lên trong quá khứ, 
tât cả khổ ấy khởi lên lây dục làm căn bản, lây dục làm sở nhân. Dục là căn bản 
của khổ. Phàm có khổ nào khởi lên trong tương lai, tất cả khô ấy khởi lên lẫy 
dục làm căn bản, lấy dục làm sở nhân. Dục là căn bản của khô. 

— Thật vi diệu thay, bạch Thê Tôn! Thật hy hữu thay, bạch Thế Tôn! Thật 
là khéo nói, lời nói này của Thế Tôn: “Phàm có khô gì khởi lên, tất cả khó ду 
khởi lên đều lây dục làm căn bản, lây dục làm sở nhân. Dục là căn bản của khó.” 

Bạch Thế Tôn, con có người con trai tên là Ciraväsi, sống xa ở đây. Khi giờ 
nó dậy, bạch Thế Tôn, con cử người đi và nói: “Này ông, hãy đi và hỏi thăm 


948 # KINH TUONG UNG BÓ IV. THIÊN SÁU XÚ 


đứa trẻ Ciravasi.” Cho đến khi người ây trở về, bạch Thé Tôn, con ở trong tình 
trạng bón chôn, hồi hộp: “Không biết đứa trẻ Ciravasi có bệnh tật gì không?” 


— Ông nghĩ thế nào, này thôn trưởng, nêu đứa trẻ Сігауаѕі của ông bị giết, 
hay bị bắt, hay bị thiệt hại, hay bị chỉ trích, hay sinh mạng bị đối khác thì ông 
có khởi lên sâu, bị, khó, uu, nào khóng? 


— Bạch Thé Tôn, néu đứa con trai Ciravāsi của con bi giết, hay bị bắt, hay 
bị thiệt hại, hay bị chỉ trích, hay sinh mạng bị đối khác thì làm sao con không 
khởi lên sâu, bi, khó, ưu, não được? 


— Với pháp môn này, này thôn trưởng, cần phải hiểu như sau: “Phàm có khô 
nào khởi lên, tát cả khô ây đều lấy đục làm căn bản, lấy dục làm sở nhân. Dục 
là căn bản của khô.” 

Ông nghĩ thế nào, này thôn trưởng, nếu ông không thấy, không nghe mẹ 
của Ciraväsi, thời ông có lòng dục, hay lòng tham, hay lòng ái đỗi với mẹ của 
Ciraväsi không? 

— Thưa không, bạch Thế Tôn. 

- Nhưng này thôn trưởng, khi ông thấy được, này thôn trưởng, khi ông 
nghe được, thời ông có lòng dục, hay lòng tham, hay lòng ái đôi với mẹ của 
Ciravasi không? 

— Thưa có, bạch Thé Tôn. 

— Ông nghĩ thế nào, này thôn trưởng, néu mẹ của Ciravasi bi giét, hay bi 
bắt, hay bị thiệt hại, hay bị chỉ trích, hay sinh mạng bị đối khác thì ông có khởi 
lên sâu, bi, khô, ưu, não không? 


— Bạch Thé Tôn, nếu mẹ của Ciravasi bi giết, hay bị bắt, hay bị thiệt hại, 
hay bị chỉ trích, hay sinh mạng bị đối khác thì làm sao con không khởi lên sầu, 
bi, khó, ưu, não được? 


— Với pháp môn nay, này thôn trưởng, cân phải hiểu biết như sau: “Phàm 
có khô gì khởi lên, tất cả khô ây đều lây dục làm căn bản, lây dục làm sở nhân. 
Dục là căn bản của khô.” 


ХП. KINH RASIYA (RZsiyasufa) (5. IV. 330) 


364. Một thời, thôn trưởng Rasiya đi đến Thê Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế 
Tôn ròi ngôi xuống một bên. Ngôi một bên, thôn trưởng Rasiya bach Thé Tón: 


— Con có nghe răng Sa-món Gotama chỉ trích tất cả khó hạnh, bài bác, 
chông báng hoàn toàn mọi người sóng khó hanh, moi lỗi sông khắc khó. Những 
người nói như vậy, bạch Thé Tôn, không biết có nói đúng với lời Thế Tôn, 
không xuyên tac Thé Tôn với điều không thật, trả lời thuận pháp, đúng pháp, 
và không một ai nói lời tương ứng đúng pháp có lý do dé chỉ trích? 


— Này thôn trưởng, những ai đã nói như sau: “Sa-môn Gotama chỉ trích tât 
cå khô hanh, bài bác, chóng báng hoàn toàn mọi nguòi sóng khó hanh, moi 1бї 
sông khắc khó”; ho nói không đúng lời Ta nói, họ xuyên tac Ta với điều không 
thật, với điều không chơn chánh. 
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I 


Có hai cực đoan mà người xuất gia không nên thực hành: Một là say đắm 
dục lạc đối với các dục vọng hạ liệt, đê tiện, phàm phu, không xứng Thánh 
hạnh, không liên hệ đến mục đích; hai là hành hạ tự thân, khó đau, không xứng 
bậc Thánh, không liên hệ đến mục đích. Từ bỏ hai cực đoan này là con đường 
Trung đạo, đã được Như Lai giác ngộ, tác thành mắt, tác thành trí, đưa đến an 
tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. 


Thé nào là con đường Trung đạo â ây, này thôn trưởng, đã được Như Lai giác 
ngộ, tác thành mắt, tác thành trí, đưa đến an tịnh, thăng trí, giác ngộ, Niết-bàn? 
Đây là con đường Thánh đạo tám ngành, tức là chánh trì kiến, chánh tư duy, 
chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tán, chánh niệm, chánh định. 
Đây là con đường Trung đạo, này thôn trưởng, được Như Lai giác ngộ, tác 
thành mắt, tác thành trí, đưa đến an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. 


H 


Này thôn trưởng, có ba hạng người hưởng thọ vật dục có mặt ở trong đời. 
Thé nào là ba? 

Ở đây, này thôn trưởng, có người hưởng thọ vật dục, tìm câu tài sản phi 
pháp và dùng sức mạnh. Sau khi tìm câu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh, 
người ây không tự mình уш sướng, không hoan hy, không san sẻ, không làm 
các công đức. 

Ở đây, này thôn trưởng, có người hưởng thọ vật dục, tìm câu tài sản phi 
pháp và dùng sức mạnh. Sau khi tìm câu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh, 
người ây tự mình vui sướng, hoan hy, không san sẻ, không làm các công đức. 


Ó dáy, này thôn trưởng, có người hưởng thọ vật dục, tìm câu tài sản phi 
pháp và dùng sức mạnh. Sau khi tìm câu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh, 
người ây tự mình vui sướng, hoan hý, san sẻ và làm các công đức. 


Ở đây, này thôn trưởng, có người hưởng thọ vật dục, tìm câu tài sản hợp 
pháp và phi pháp, dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh. Sau khi tìm cầu tài 
sản hợp pháp và phi pháp, dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh, người áy 
không tự minh уш sướng, không hoan hy, không san sẻ, không làm các công 
đức. 

Ở đây, này thôn trưởng, có người hưởng thọ vật dục, tìm câu tài sản hợp 
pháp và phi pháp, dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh. Sau khi tìm câu tài 
sản hợp pháp và phi pháp, dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh, người ấy 
tự mình vui sướng, hoan hỷ, không san sẻ, không làm các công đức. 

Ở đây, này thôn trưởng, có người hưởng thọ vật dục, tìm câu tài sản hợp 
pháp và phi pháp, dùng sức mạnh và không dùng SỨC mạnh. Sau khi tìm câu tài 
sản hợp pháp và phi pháp, dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh, người ây 
tự mình vui sướng, hoan hy, san sẻ, làm các công đức. 

Ở đây, này thôn trưởng, có người hưởng thọ vật dục, tìm câu tài sản hợp 
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pháp và không dùng sức mạnh. Sau khi tìm câu tài sản hợp pháp và không dùng 
sức mạnh, người ây không tự mình уш sướng, không hoan hy, không san sẻ, 
không làm các công đức. 

Ở đây, này thôn trưởng, có người hưởng thọ vật dục, tìm câu tài sản hợp 
pháp và không dùng sức mạnh. Sau khi tìm câu tài sản hợp pháp và không dùng 
sức mạnh, người ấy tự mình vui sướng, hoan hỷ, không san sẻ, không làm các 
công đức. 

Ở đây, này thôn trưởng, có người hưởng thọ vật dục, tìm câu tài sản hợp 
pháp và không dùng sức mạnh. Sau khi tìm câu tài sản hợp pháp và không dùng 
sức mạnh, người ây tự mình vui sướng, hoan hỷ, san sẻ, và làm các công đức. 
Và người ây hưởng thọ với tâm tham trước, say đăm, phạm tội, không thấy sự 
nguy hiểm, không với trí tuệ xuất ly. 

Ở đây, này thôn trưởng, có người hưởng thọ vật dục, tìm cầu tài sản hợp 
pháp và không dùng sức mạnh. Sau khi tìm câu tài sản hợp pháp và không dùng 
sức mạnh, người ây tự mình vui sướng, hoan hy, san sẻ và làm các công đức. 
Và người ây hưởng thọ với tâm không tham trước, không say đăm, không phạm 
tội, thấy sự nguy hiểm, và với trí tuệ xuất ly. 


HII 

Ó đây, này thôn trưởng, có người hưởng thọ vật dục, tìm câu tài sản phi 
pháp và dùng sức mạnh. Sau khi tìm câu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh, 
người ây không tự mình vui sướng, không hoan hý, không san sẻ, không làm 
các công đức. Người hưởng thọ vật dục này, này thôn trưởng, vê ba phương 
diện bị chỉ trích. Về ba phương diện nào bị chỉ trích? Người â ây tim câu tài sån 
phi pháp và dùng sức mạnh, vê phương diện thử nhật này, người ấy bị chỉ trích. 
Người ду không уш sướng, không hoan hy, vê phương diện thứ hai này, người 
ây bị chỉ trích. Người ây không san sẻ, không làm các công đức, vê phương 
điện thứ ba này, người ây bị chỉ trích. 

Này thôn trưởng, người hưởng thọ vật dục này về ba phương diện bị chỉ trích. 

Ở đây, này thôn trưởng, có người hưởng thọ vật dục, tìm câu tài sản phi 
pháp và dùng sức manh. Sau khi tìm câu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh, 
người ây tự mình vui sướng, hoan hỷ nhưng không san sẻ, không làm các công 
đức. Người hưởng thọ vật dục này, này thôn trưởng, về hai phương diện bị chỉ 
trích, vê một phương diện được tán thản. Về hai phương diện gì bị chỉ trích? 
Người â ây tìm câu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh, vê phương diện thứ nhất 
này, người ấy bị chỉ trích. Người â ây không san sẻ, không làm các công đức, về 
phương diện thứ hai này, người ây bị chỉ trích. Về một phương diện gì người 
ây được tán Шап? Người ây tự minh vui sướng, hoan hy, vê phương diện này, 
người ây được tán thán. 

Người hưởng thọ vật dục này, này thôn trưởng, về hai phương diện bị chỉ 
trích, về một phương diện được tán Шап. 
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Ở đây, này thôn trưởng, có người hưởng thọ vật dục, tìm câu tài sản phi 
pháp và dùng sức mạnh. Sau khi tìm câu tải sản phi pháp và dùng sức mạnh, 
người ây tự mình vui vẻ, hoan hy, san sẻ và làm các công đức. Người hưởng thọ 
vật dục này, này thôn trưởng, vê một phương diện bị chỉ trích, vê hai phương 
diện được tán thán. Về một phương diện gì nguoi áy bi chi trích? Người а ây tim 
câu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh, vê phương diện này, người ây bị chỉ 
trích. Về phương diện gì người ây được tán thán? Người ây tự mình уш vẻ, 
hoan hỷ, vê phương diện thứ nhất này, người ấy được tán thản. Người ây san 
sẻ và làm các công đức, về phương diện thứ hai này, người ây được tán thán. 


Người hưởng thọ vật dục này, này thôn trưởng, về một phương diện bị chỉ 
trích, vê hai phương diện được tán thản. 


Ở đây, này thôn trưởng, có người hưởng thọ vật dục, tìm câu tài sản hop 
pháp và phi pháp, dùng sức manh và không dùng sức manh. Sau khi tìm câu 
tài sản hợp pháp và phi pháp, dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh, người 
ây không tự mình vui sướng, không hoan hỷ, không san sẻ, không làm các 
công đức. Người hưởng thọ vật dục này, này thôn trưởng, về một phương diện 
được tán thán, vê ba phương diện bị chỉ trích. Một phương diện gì được tán 
thán? Người â ây tìm câu tài sản một cách hợp pháp và không dùng sức mạnh, 
vë phương diện này, người ây được tán thán. Về ba phương diện nào người áy 
bi chỉ trích? Người ду tim câu tài sản một cách phi pháp và dùng sức mạnh, vë 
phương diện thứ nhât này, người ấy bị chỉ trích. Người á ây không tự mình vui 
sướng, không hoan hy, vê phương diện thứ hai này, người ây bị chỉ trích. Người 
ây không san sẻ, không làm các công đức, vë phương diện thứ ba này, người 
ây bị chỉ trích. 

Người hưởng thọ vật dục này, này thôn trưởng, về một phương diện được 
tán thán, về ba phương diện bị chỉ trích. 

Ở đây, này thôn trưởng, có người hưởng thọ vật dục, tìm câu tài sản một 
cách hợp pháp và phi pháp, dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh. Sau khi 
tìm câu tài sản hợp pháp và phi pháp, dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh, 
người ây tự mình vui sướng, hoan hy, nhưng không san sẻ, không làm các công 
đức. Người hưởng thọ vật dục nảy, này thôn trưởng, về hai phương diện được 
tán thán, vê hai phương diện bị chỉ trích. Về hai phương diện nào người ây 
được tán Шап? Người а ây tim câu tài sán hop pháp và không dùng súc manh, vê 
phương diện thú nhất này, người ây được tán thản. Người ây tự minh vui sướng, 
hoan hy, vë phuong diện thứ hai này, người ây được tán thán. Vë hai phương 
diện nào người ây bị chỉ trích? Người â ây tìm câu tài sản phi pháp và dùng sức 
mạnh, vê phương diện thứ nhát này, người ây bị chỉ trích. Người â ây không san 
sẻ, không làm các công đức, về phương diện thứ hai пау, người ду bi chỉ trích. 


Người hưởng thọ vật dục này, này thôn trưởng, về hai phương điện được tán 
thán, vê hai phương diện bị chỉ trích. 


Ở đây, này thôn trưởng, có người hưởng thọ vật dục, tìm câu tài sản hợp 
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pháp và phi pháp, dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh. Sau khi tìm cầu 
tài sản hợp pháp và phi pháp, dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh, người 
ây tự mình vui sướng, hoan hỷ, san sẻ và làm các công đức. Người hưởng thọ 
vật dục này, này thôn trưởng, vê ba phương diện được tán ап, vê một phương 
diện bị chỉ trích. Về ba phương điện nào người ấy được tán thán? Người ây tìm 
câu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh, vë phương diện thứ nhất này, 
người ây được tán thán. Người ây tự mình vui sướng, hoan hỷ, về phương diện 
thứ hai này, người ây được tán thán. Người â ây san sẻ và làm các công đức, về 
phương diện thứ ba này, người áy duoc tán thán. Thé nào là mót phuong diện 
người ây bị chỉ trích? Người â ду tìm câu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh, về 
một phương diện này, người ây bị chỉ trích. 


Người hưởng thọ vật dục пау, пау thôn trưởng, về ba phương diện được tán 
thán, vê một phương diện bị chỉ trích. 


Ở đây, có người hưởng thọ vật dục, này thôn trưởng, tìm cầu tài sản hợp 
pháp và không dùng sức mạnh. Sau khi tìm câu tài sản hợp pháp và không 
dùng sức mạnh, người ây không tự mình vui sướng, hoan hý, không san sẻ và 
không làm các công đức. Người hưởng thọ vật dục này, này thôn trưởng, về 
một phương diện được tán thán, vê hai phương diện bị chỉ trích. Về một phương 
điện nào người ду duoc tàn Шап? Người а ây tim câu tài sản hợp pháp và không 
dùng sức mạnh, về phương diện này, người ây được tán thán. Về hai phương 
diện nào người ây bị chỉ trích? Người â ây không tự mình уш sướng, hoan hý, vê 
phương điện thứ nhất này, người ây bị chỉ trích. Người â ây không san sẻ, không 
làm các công đức, vë phương diện thứ hai này, người ây bi chi trích. 


Người hưởng thọ vật dục này, này thôn trưởng, về một phương diện được 
tán thán, về hai phương diện bị chỉ trích. 

Ở đây, có người hưởng thọ vật dục, này thôn trưởng, tìm câu tài sản hợp 
pháp và không dùng sức mạnh. Sau khi tìm câu tài sản hợp pháp và không dùng 
sức mạnh, người ây tự mình vul sướng, hoan hỷ, không san sẻ, không làm các 
công đức. Người hưởng thọ vật dục này, này thôn trưởng, về hai phương điện 
được tán thán, vê một phương diện bị chỉ trích. Về hai phương diện nào người 
ây được tán thản? Người ây tìm câu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh, 
vê phương diện thứ nhất này, người ây được tán thán. Người ây tự mình vui 
sướng, hoan hỷ, về phương diện thứ hai này, người ây được tán thán. Về một 
phương diện nào người ây bị chỉ trích? Người ây không san sẻ, không làm các 
công đức, vë phương diện này, người ây bị chỉ trích. 


Người hưởng thọ vật dục này, này thôn trưởng, về hai phương diện được tán 
Шап, vê một phương diện bị chỉ trích. 

Ở đây, này thôn trưởng, có người hưởng thọ vật dục, tìm câu tài sản hợp 
pháp và không dùng sức mạnh. Sau khi tìm câu tài sản hop pháp và không dùng 
sức mạnh, người ây tự mình vui sướng, hoan hy, san sẻ và làm các công đức. 
Người ду hưởng thọ các tài sản một cách tham trước, say đắm, phạm tội, không 
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thây su nguy hiểm, và với trí tuệ không xuất ly. Người hưởng thọ vật dục này, 
này thôn trưởng, về ba phương diện được tán thán, vê một phương diện bị chỉ 
trích. Về ba phương diện nào người ấy được tán thán? Người ây tìm cầu tài 
sản hợp pháp và không dùng sức mạnh, vë phương diện thứ nhất này, người ấy 
được tán thán. Người ây tự mình vui sướng, hoan hỷ, về phương diện thứ hai 
này, người ây được tán thán. Người â ây san sẻ và làm các công đức, về phương 
diện thứ ba này, người ây được tán thán. Về một phương diện nào người ây bị 
chỉ trích? Người ây hưởng thọ các tài sản ây với tâm tham trước, say đăm, phạm 
tội, không thây sự nguy hiểm, và với trí tuệ không xuất ly, về phương diện này, 
người ây bị chỉ trích. 

Người hưởng thọ vật dục này, này thôn trưởng, về ba phương điện được tán 
thán, về một phương diện bị chỉ trích. 

Ở đây, này thôn trưởng, có người hưởng thọ vật dục, tìm câu tài sản hợp 
pháp và không dùng sức mạnh. Sau khi tìm câu tài sản hợp pháp và không dùng 
sức mạnh, người ây tự mình vui sướng, hoan hỷ, san sẻ và làm các công đức. 
Người ây hưởng tho các tài sản ây, không có tham trước, không có say đăm, 
không có phạm tội, thấy sự nguy hiểm, và với trí tuệ xuất ly. Người hưởng 
thọ vật dục này, này thôn trưởng, về bón phương diện được tán thán. Về bón 
phương diện nào người ây được tán ћап? Người â ây tim càu tài sản hop pháp và 
không dùng sức manh, về phương diện thứ nhất này, người ấy được tán thán. 
Người ây tự minh vui sướng, hoan hy, về phương diện thứ hai này, người ау 
được tán thán. Người а ây san sẻ và làm các công đức, về phuong diện thứ ba này, 
người ду được tán thán. Người ду hưởng thọ tải sản ây không có tham truóc, 
không có say đăm, không có phạm tội, thây sự nguy hiểm, và với trí tuệ xuất ly, 
vê phương điện thứ tư này, người ду được tán thán. 

Người hưởng thọ vật dục này, này thôn trưởng, về bốn phương diện được 
tán thán. 


IV 

Này thôn trưởng, có ba hạng người tu khó hạnh, sóng khắc khó, hiện sống 
о đời. 

Này thôn trưởng, có hạng người tu khô hạnh, sông khắc khô, do lòng tin 
đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình, vị ây nghĩ răng: “Mong răng 
ta chứng được thiện pháp! Mong răng ta chứng ngộ các pháp Thượng nhân, 
tri kiến thù tháng xứng đáng bậc Thánh!” Vị ây tự mình hành xác, hành khô, 
nhưng không chứng được thiện pháp nào, không chứng ngộ pháp Thượng nhân, 
tri kiên thù thắng xứng đáng bậc Thánh nào. 


Ở đây, này thôn trưởng, có người tu khó hạnh, sông khắc khó, vì lòng tin 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia dinh, vi ây nghĩ răng: “Mong rằng ta 
chứng được thiện pháp! Mong răng ta chứng ngộ các pháp Thượng nhân, tri 
kiên thù thăng xứng đáng bậc Thánh!” Người ây tự mình hành xác, hành khô, 
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chứng được thiện pháp, nhưng không chứng ngộ pháp Thượng nhân, tri kiến 
thù tháng xứng đáng bậc Thánh. 

Ở đây, này thôn trưởng, có người tu khô hạnh, sóng khắc khô, vì lòng tin 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đỉnh, nghĩ răng: “Mong răng ta chứng 
được thiện pháp! Mong răng ta chứng ngộ các pháp Thượng nhân, tri kiến thù 
thắng xứng đáng bậc Thánh!” Người ây tự mình hành xác, hành khổ, chứng 
được thiện pháp, chứng ngộ pháp Thượng nhân, tri kiên thù thắng xứng đáng 
bậc Thánh. 


V 

Ở đây, này thôn trưởng, có người tu khó hạnh, sống khắc khô, tự mình hành 
xác, hành khô, không chứng được thiện pháp, không chứng ngộ pháp Thượng 
nhân, tri Кіёп thù thăng xứng đáng bậc Thánh. Người tu khô hạnh, sông khắc 
khó này, này thôn trưởng, vë ba phương diện bị chỉ trích. Thế nào là về ba 
phương diện người ây bi chỉ trích? Người а ây tự mình hành xác, hành khô, về 
phương diện thứ nhất này, người ây bị chỉ trích. Người ây không chứng đắc 
thiện pháp, về phương diện thứ hai này, người áy bi chỉ trích. Người ду không 
chứng ngộ pháp Thượng nhân, tri kiên thù thăng xứng đáng bậc Thánh, vé 
phương diện thứ ba này, người ấy bị chỉ trích. 

Người tu khổ hạnh, sống khắc khổ này, này thôn trưởng, về ba phương diện 
này bị chỉ trích. 

Ở đây, này thôn trưởng, có người tu khó hạnh, sống khắc khô, tự mình hành 
xác, hành khô, chứng được thiện pháp, nhưng không chứng ngộ pháp Thượng 
nhân, tri kiến thù thăng xứng đáng bậc Thánh. Người tu khô hạnh, sống khắc 
khó này, này thôn trưởng, vệ hai phương diện bị chỉ trích, vë một phương diện 
được tán thán. Thê nào là về hai phương diện người ây bị chỉ trích? Người â ây 
tu minh hành xác, hành khó, về phương diện thứ nhât này, người. ây bị chỉ trích. 
Người ây không chứng ngộ pháp Thượng nhân, tr1 kiến thù thăng xứng đáng 
bậc Thánh, vë phương diện thứ hai này, người ây bi chi trích. Thé nào là vệ 
một phương diện người ây được tán thán? Người ây chứng được thiện pháp, về 
phương diện này, người ây duoc tán thán. 


Người tu khô hạnh, sống khắc khô này, này thôn trưởng, về hai phương diện 
bị chỉ trích, về một phương diện được tán thán. 


Ở đây, này thôn trưởng, có người tu khó hạnh, sông khắc khó, tự mình hành 
xác, hành khó, chứng được thiện pháp, và chứng ngộ pháp Thượng nhân, tri kiến 
thù thắng xứng đáng bậc Thánh. Người tu khó hạnh, sông khắc khó này vê một 
phương diện bị chỉ trích, về hai phương diện được tán thán. Về một phuong diện 
nào người áy bị chỉ trích? Người ду tự minh hành xác, hành khó, về phương 
diện này, người ây bị chỉ trích. Về hai phương diện nào người ây được tán thán? 
Người ây chứng được thiện pháp, về phương diện thứ nhất này, người ây được 
tán thán. Người â ây chứng ngộ pháp Thượng nhân, tri kiến thù thắng xứng đáng 
bậc Thánh, vë phương diện thứ hai này, người ây được tán thán. 
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Người tu khó hanh, sóng khàc khó này, này thón truóng, vë mót phuong 
diện bị chỉ trích, vë hai phương diện được tán thán. 


VỊ 


Này thôn trưởng, có ba pháp thiết thực hiện tại, không có già lão, có hiệu 
quả tức thời, đến dé mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người có trí tự 
mình giác hiểu. Thế nào là ba? 


Phàm người tham dục (raga), do nhân tham dục, nghĩ đến tự hại, nghĩ đến 
hại người khác, nghĩ đến hại cả hai. Khi tham dục được đoạn tận, người ây 
không nghĩ đến tự hại, không nghĩ đến hại người khác, không nghĩ đến hại cả 
hai. Như vậy, những [quả này | thiết thực hiện tại, không có già lão, có hiệu quả 
tức thời, đến để mà thây, có khả năng hướng thượng, được người có trí tự mình 
giác hiệu. 


Phàm người sân hận, do nhân sân hận, nghĩ đến tự hại, nghĩ đến hại người 
khác, nghĩ đến hại cả hai. Khi sân hận được đoạn tận, người ây không nghĩ đến 
tự hại, không nghĩ đến hại người khác, không nghĩ đến hại cả hai. Như vậy, 
những [quả này] thiết thực hiện tại, không có già lão, có hiệu quả tức thời, đến 
để mà ау, có khả năng hướng thượng, được người có trí tự mình giác hiểu. 


Phàm người si mê, do nhân si mê, nghĩ đến tự hại, nghĩ đến hại người khác, 
nghĩ đến hại cả hai. Khi 51 mê được đoạn tận, vị ấy không nghĩ đến tự hại, 
không nghĩ đến hại người khác, không nghĩ đến hại cả hai. Như vậy, những 
[quá này] thiết thực hiện tại, không có già lão, có hiệu quả tức thời, đến để mà 
thấy, có khả năng hướng thượng, được người có trí tự mình giác hiểu. 


Ba pháp này, này thôn trưởng, thiết thực hiện tại, không có già lão, có hiệu 
quả tức thời, đên dé mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người có trí tự 
mình giác hiểu. 

Khi được nghe nói vậy, thôn trưởng Ваѕіуа bạch Thế Tôn: 

— Thật là vi diệu, bạch Thế Tôn!... Từ nay cho đến mạng chung, con trọn 
đời quy ngưỡng. 

ХШ. KINH PATALIYA (Paraliyasutta)!° (S. IV. 340) 

365. Một thời, Thé Tôn trú ở giữa dân chúng Koliya, tại thị trân của dân 

chúng КоПуа tên là Uttara. 
| Rói thón truóng Pataliya di đến Thế Tôn; sau khi dén, dành lễ Thé Tôn rôi 
ngôi xuông một bên. Ngôi một bên, thôn trưởng Pataliya bạch Thê Tôn: 

— Con được nghe răng, bạch Thế Tôn, Sa-môn Gotama biết huyền thuật 
(maya). Bạch Thê Tôn, những al nói răng Sa-môn Gotama biêt huyền thuật, 


những người ây, bạch Thê Tôn, có nói đúng với lời Thé Tôn hay không? Họ 
không xuyên tạc Thế Tôn với điều không thật, họ trả lời đúng pháp, tùy pháp 


о Pãtaliya рата: Tên thành phố Patna ngày пау của Ấn Độ. 
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(sahadhammiko)? Và những ai nói lời tương ứng đúng pháp, không có lý do 
gi để chỉ trích. Bạch Thế Tôn, chúng con không muốn chống báng Thế Tôn 
(abbhakkhati). 


— Những al nói răng, này thôn trưởng, Sa-môn Gotama biết huyền thuật, 
những người ây nói đúng lời nói của Ta. Họ không xuyên tạc Ta với điều không 
thật. Họ nói lời đúng pháp, tùy pháp. Và những ai nói lời tương ứng đúng pháp, 
không có lý do để chỉ trích. 


— Như vậy là đúng sự thật, bạch Thế Tôn tuy rằng con không tin các vị 
Sa-môn, Bả-la-môn ây nói гапр Sa-món Gotama biết huyễn thuật. Như vậy, 
bạch Thé Tôn, сибі cùng Sa-môn Gotama là người sống theo huyền thuật. 


– Аі nói răng: “Như Lai biết huyền thuật”, người ây có nói răng Như Lai 
là người sống theo huyễn thuật, nói răng như vậy là Thế Tôn, như vậy là Thiện 
Thệ? Vậy này thôn trưởng, vè vån đề này Ta sẽ hỏi ông. Nếu có thê kham nhẫn, 
ông có thể trả lời. 


I 
1) Óng nghi thé nào, này thón truóng? Óng có biét, này thôn trưởng, các 
người làm thuê của dân chúng Kosala có búi tóc thòng xuông? 
— Con có biết, bạch Thé Tôn, các người làm thuê của dân chúng Kosala có 
búi tóc thòng xuông. 
- Ông nghĩ thé nào, này thôn trưởng? Dùng vào mục đích gì mà những 
người làm thuê của dân chúng Kosala có búi tóc thòng xuống? 


— Những người làm thuê có búi tóc thòng xuống của dân chúng Kosala 
được dùng để chế ngự các người án trộm và đề mang д1 các tin tức cho dân 
chúng Kosala. Được dùng vào mục đích â ду, bach Thé Tón, là những người làm 
thuê có búi tóc thòng xuông của dân chúng Kosala. 

- Ông nghĩ thé nào, này thôn trưởng, ông có biết những người làm thuê có 
búi tóc thong xuông của dân chúng Kosala là những người trì giới hay là những 
người ác giới? 

— Con được biết, bạch Thê Tôn, những người làm thuê có búi tóc thòng 
xuống của dân chúng Kosala là những người ác giới, theo ác pháp. Nếu có 
những người theo ác giới, theo ác pháp ở đời, chính là những người làm thuê có 
búi tóc thòng xuông của dân chúng Kosala, không có ai khác. 

— Này thôn trưởng, nếu có ai nói răng: “Thôn trưởng Pãtaliya biết được 
những người làm thuê có búi tóc thòng xuông của dân chúng Kosala là nguoi 
ác giới, theo ác pháp, thời thôn trưởng Pataliya cũng là người theo ác giới, theo 
ác pháp”, người nói như vậy có nói một cách chơn chánh không? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. Những người làm thuê có búi tóc thòng 
xuống của dân chúng Kosala là khác; còn con là khác. Tu tánh của những 
người làm thuê có búi tóc thòng xuống của dân chúng Kosala là khác; tự tánh 
của con là khác. 
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— Này thón trưởng, ông sẽ được tiếng như sau: “Thôn trưởng Pãtaliya biết 
rằng, các người làm thuê có búi tóc thòng xuông của dân chúng Kosala là 
những người ас giới, theo ác pháp. Nhưng thôn trưởng Pätaliya không phải là 
người có ác giới, theo ác pháp.” Như vậy, tại sao Như Lai lại không được tiêng 
răng Như Lai là người biết huyễn thuật, nhưng Như Lai không phải là người 
sông theo huyễn thuật? Này thôn trưởng, Ta rõ biết huyền thuật và quả di thục 
của huyền thuật. Và thực hành như thé nào mà một người làm huyễn thuật, sau 
khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi đữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Ta 
rõ biết như vậy. 


2) Này thôn trưởng, Ta rõ biết sát sanh và quả dị thục của sát sanh. Và Ta 
cũng rõ biết sự thực hành như thé nào mà một người sát sanh, sau khi thân hoại 
mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 


Này thôn trưởng, Ta rõ biết lây của không cho và quả di thục của lây của 
không cho. Và Ta cũng rõ biết sự thực hành như thé nào mà một người lấy của 
không cho, sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi ай, ác thú, doa xứ, 
địa ngục. 

Này thôn trưởng, Ta rõ biết sự sóng theo tà hanh trong các duc và quà di 
thuc cua su sóng theo tà hanh trong các duc. Và Ta cüng ró biét su thuc hành 
nhu thé nào mà một người sông tà hạnh trong các dục, sau khi thân hoại mạng 
chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, doa xứ, địa ngục. 


Này thôn trưởng, Ta rõ biết nói láo và quả di thục của nói láo. Và Ta cũng 
rõ biết sự thực hành như thế nào mà một người nói láo, sau khi thân hoại mạng 
chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, doa xử, địa ngục. 


Này thôn trưởng, Ta rõ biết nói hai lưỡi và quả dị thục của nói hai lưỡi. Và 
Ta cũng rõ biết sự thực hành như thé nào mà một người nói hai lưỡi, sau khi 
thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi ай, ác thú, doa xứ, địa ngục. 


Này thôn trưởng, Ta rõ biết nói lời độc ác và quả dị thục của nói lời độc ác. 
Và Ta cũng rõ biết sự thực hành như thé nào mà một người nói lời độc ác, sau 
khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 


Này thôn trưởng, Ta rõ biết nói lời phù phiếm. và quả di thục của nói lời 
phù phiếm. Và Ta cũng rõ biết sự thực hành như thê nào mà một người nói lời 
phù phiếm, sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi ай, ác thú, doa 
xử, địa ngục. 

Này thôn trưởng, Ta rõ biết lòng tham dục và quả di thục của lòng tham dục. 
Và Ta cũng rõ biết sự thực hành như thế nào mà một người có lòng tham dục, 
sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi ай, ác thú, doa xứ, địa ngục. 

Này thôn trưởng, Ta rõ biết lòng sân hận và quả dị thục của lòng sân hận. 
Và Ta cũng rõ biết sự thực hành như thế nào mà một người có lòng sân hận, 
sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi đữ, ác thú, đọa xứ, đọa ngục. 


Này thôn trưởng, Ta rõ biết tà kiến và quả dị thục của tà kiến. Và Ta cũng 
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rõ biệt một người có tà kiên, sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi 
айт, ác thú, doa xứ, địa ngục. 


II 

Này thón truóng, có mót só Sa-món, Bà-la-món nào nói nhu sau, tháy nhu 
sau: “A1 sát hại sanh mang; tát cà, ngay trong hiện tại, cảm tho khó ưu. Ai lây 
của không cho; tất cả, ngay trong hiện tại, cảm thọ khó ưu. Ai sống tà hạnh 
trong các dục; tật cả, ngay trong hiện tại, cảm thọ khô ưu. Ai nói láo; tất cả, 
ngay trong hiện tại, cảm thọ khô ưu.” 

1) Nhưng này thôn trưởng, ở đây, chúng ta thây có người đeo vòng hoa, đeo 
bông tai, khéo tăm, khéo thoa dầu sáp, râu tóc chải chuốt, được các nữ nhân 
phục vụ các dục chăng khác vị vua. Về người này, họ hỏi: 


“Này bạn, người này đã làm gì mà được đeo vòng hoa, đeo bông tat, được 
khéo tắm, tóc râu chải chuốt, được nữ nhân phục vụ các dục chàng Кһас vi vua?” 

Сас ông trả lời về người åy như sau: 

“Này bạn, người này đã đập tan kẻ thù nghịch của vua và đoạt mạng sông 
của kẻ đó. Nhà vua hoan hý đối với người ấy, nên đã thưởng cho người ây. Do 
уду, người này được đeo vòng hoa, được đeo bông tai, được khéo tăm, khéo 
thoa dâu sáp, râu tóc chải chuột, được các nữ nhân phục vụ các dục chăng khác 
VỊ vua.’ 


2) Nhưng này thôn trưởng, ở đây, chúng ta thây có người hai tay bi trói 
chặt ra đăng sau bởi một sợi dây thật chắc, đâu cạo trọc, với tiếng trông chát 
tai, được dẫn đi từ đường này qua đường khác, từ ngã tư đường này qua ngã 
tư đường khác, rôi được dắt ra khỏi cửa thành phía Nam, và bị chặt đầu tại cửa 
thành phía Nam. Về người này, họ hỏi: 

“Này bạn, người này đã làm gì mà hai tay bị trói chặt ra đăng sau bởi một 
sợi dây thật chắc, đầu сао trọc, với tiếng trồng chát tai, được dẫn đi từ đường 
này qua đường khác, từ ngã tư đường này qua ngã tư đường khác, rôi được dắt 
ra khỏi cửa thành phía Nam, và bị chặt đầu tại cửa thành phía Nam?” 

Các ông trả lời về người ây như sau: 

“Này bạn, người này là kẻ thù của vua. Người này đã đoạt mạng sông một 
người đàn bà hay một người đàn ông. Do vậy, người của vua bắt người này và 
đôi xử như vậy với người này.” 

Ông nghĩ thế nào, này thôn trưởng, ông có bao giờ thầy hay nghe một nØưƯỜi 
như vậy chăng? 

— Bạch Thê Tôn, con từng thây và nghe một người như vậy, và sẽ được nghe 
trong tương lai. 

— Ó đây, này thôn trưởng, những Sa-môn hay Bà-la-môn nào nói như sau, 
thây như sau: “AI sát hại sanh mang; tát cả, ngay trong hiện tại, cảm thọ khổ 
ưu”, họ nói đúng sự thật hay nói láo? 
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— Bạch Thê Tôn, họ nói láo. 

— Và những người nói lời hư ngụy, nói láo, họ là người trì giới hay ác giới. 

— Là người ác giới, bạch Thế Tôn. 

— Những người ác giới, theo ác pháp là tà hạnh hay chánh hạnh? 

— Là tà hạnh, bạch Thê Tôn. 

- Những người tà hạnh là những người có tà kiến hay có chánh kiến? 

— Là những người có tà kiến, bạch Thé Tôn. 

— Và những người có tà kiến, có hợp lý chăng khi đặt tin tưởng vào họ? 

— Thưa không, bạch Thé Tôn. 

3) — Nhưng này thôn trưởng, ở đây, chúng ta thây có người đeo vòng hoa, 
đeo bông tai... được các nữ nhân phục vụ các dục chăng khác vị vua. Vë người 
này, họ hỏi: 

“Người này đã làm gì mà được đeo vòng hoa, đeo bông tai... được các nữ 
nhân phục vụ các dục chắng khác vị vua?” 

Các ông trả lời về người ây như sau: 


“Này bạn, người này đã đập tan kẻ thù nghịch của vua và đem về châu báu. 
Nhà vua hoan hỷ với người ây nên đã thưởng người ду. Do vậy, người nảy được 
đeo vòng hoa, được đeo bông tai... được các nữ nhân phục vụ các dục chăng 
khác vi vua.” 

4) Nhưng này thôn trưởng, ó đây, chúng ta thấy có người hai tay bị trói chặt 
ra đăng sau... và bị chặt đâu tại cửa thành phía Nam. Về người này, họ hỏi: 


“Này bạn, người này đã làm gì mà hai tay bị trói chặt ra đăng sau... tại cửa 
thành phía Nam?” 

Các ông trả lời về người ấy như sau: 

“Này bạn, người này đã từ làng hay từ ngôi rừng lây những vật không cho, 
được gọi là ăn trộm. Do vậy, những người của nhà vua bắt người này và đôi xử 
như vậy với người này.” 

Ông nghĩ thế nào, này thôn trưởng, ông có bao giờ thây hay nghe một người 
như vậy chăng? 

— Bạch Thé Tôn, con từng thây và nghe một người như vậy, và sẽ được nghe 
trong tương lai. 

— Ó đây, này thôn trưởng, những Sa-môn hay Bả-la-môn nào nói như sau, 
на: như sau: “Аі lẫy của không cho; tất cả, ngay trong hiện tại, cảm tho khó 

” Họ nói đúng sự thật hay họ nói láo?... (như trên)... Và những người có tà 
kiến, có hợp lý chăng khi đặt tin tưởng vào họ? 


— Thưa không, bạch Thê Tôn. 
5) — Nhưng này thôn trưởng, ở đây, chúng ta thấy có người đeo vòng hoa, 


đeo bông tai... được các nữ nhân phục vụ các dục chăng khác vị vua. Về người 
này, họ hỏi: 
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“Người này đã làm gì mà được đeo vòng hoa, đeo bông tat... được các nữ 
nhân phục vụ các dục chăng khác vị vua?” 

Các ông trả lời về người ấy như sau: 

“Này bạn, người này có tà hạnh với những người vợ của kẻ thù nghịch của 
vua. Nhà vua hoan hý với người ду nên đã thưởng người ấy. Do vậy, người ду 
được đeo vòng hoa, được đeo bông tai... được các nữ nhân phục vụ các dục 
chăng khác vị vua.” 

6) Nhưng này thôn trưởng, ở đây, chúng ta thây có người hai tay bị trói 
chặt... và bị chặt đầu tại cửa thành phía Nam. Về người này, họ hỏi: 


“Này bạn, người này đã làm gì mà hai tay bị trói chặt ra đăng sau... tại cửa 
thành phía Nam?” 

Các ông trả lời về người ây như sau: 

“Này bạn, người ấy đã phạm tà hạnh với các phụ nữ và các con gái các 
gia đình. Do vậy, các người của nhà vua bắt người ду và đối xử như vậy với 
người ду.” 

Ông nghĩ thé nào, này thôn trưởng, ông có bao giờ thây hay nghe một người 
như vậy chăng? 

— Bạch Thé Tôn, con từng thấy và nghe một người như vậy, và sẽ được nghe 
trong tương lai. 

— Ó đây, này Thôn trưởng, những Sa-môn hay Bà-la-môn nào nói như sau, 
ау nhu sau: “Ai có tà hanh trong các duc; tát cà, ngay trong hiën tai, càm tho 
khó uu”, ho nói đúng sự thật hay ho nói láo?... (như trên)... Và những người có 
tà kiến, có hợp lý chăng khi đặt tin tưởng vào họ? 

— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


7) — Nhưng ở đây, này thôn trưởng, chúng ta ау сӧ người đeo vòng hoa, 
đeo bông tai... được các nữ nhân phục vụ các dục chăng khác vị vua. Về người 
ây, họ hỏi: 

“Người này đã làm gì mà được đeo vòng hoa, đeo bông tai... được các nữ 
nhân phục vụ các dục chăng khác vị vua?” 

Các ông trả lời về người ấy như sau: 

“Này bạn, người này làm cho vua cười với lời nói láo. Nhà vua hoan hỷ với 
người ấy nên đã thưởng người åy. Do vậy, người ây được đeo vong hoa, duoc 
đeo bóng tal... được các nữ nhân phục vu сас dục chăng khác vi vua.” 

8) Nhưng này thôn trưởng, ở đây, chúng ta thây có người hai tay bị trói 
chặt... và bị chặt đầu tại cửa thành phía Nam. Về người này, họ hỏi: 

“Này bạn, người này đã làm gì mà hai tay bị trói chặt ra đăng sau... tại cửa 
thành phía Nam?” 

Các ông trả lời về người ду như sau: 
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“Này bạn, người ây do nói láo, đã phá hại tài sản của người gia chủ hay con 
của người gia chủ. Do vậy, các người của nhà vua bắt người ây và đối xử như 
vậy với người ду.” 

Này thôn trưởng, ông nghĩ thé nào, ông có bao giờ thấy hay nghe một người 
như vậy chăng? 

— Bạch Thé Tôn, con từng thấy và nghe một người như vậy, và sẽ được nghe 
trong tương lai. 

Ở đây, này thôn trưởng, những Sa-môn hay Bà-la-môn nào nói như sau, 
thấy như sau: “Ai nói láo; tất cả, ngay trong hiện tại, cảm thọ khô ưu”, họ nói 
đúng sự thật hay nói láo... (như trên)... Và những người có tà kiến, có hợp lý 
chăng khi đặt tin tưởng vào họ? 


- Thưa không, bạch Thé Tôn. 


III 


Thật là vi diệu, bạch Thế Tôn! Thật là hy hữu, bạch Thế Tôn! Con có một 
ngôi nhà nghỉ mát, tại đây có những giường, có những chỗ ngôi, có những đèn 
dâu. Có vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào đến trú ngụ tại đây, tùy theo khả năng, 
tùy theo sức lực, con chia sẻ VỚI các vi ây. Thuở trước, bạch Thé Tôn, có bón vị 
Đạo sư có quan điểm khác nhau, có [kham nhàn] khác nhau, có sở thích khác 
nhau, đến trú ngụ tại ngôi nhà nghỉ mát ду. 


1) Một vị Đạo sư nói như sau, '' thấy như sau: “Không có bồ thí, không có lễ 
hy sinh, không có té tự; không có quả dị thục các nghiệp thiện ác; không có đời 
пау, không có đời sau, không có mẹ, không có cha; không có các loại hóa sanh; 
ở đời, không có những vị Sa-môn, những vị Bà-la-môn chánh hướng, chánh 
hạnh, đã tự mình chứng tri, chứng ngộ đời này đời khác, và truyện dạy lại.” 


2) Một vị Đạo sư nói như sau, thấy như sau: “Có bô thí, có lễ hy sinh, có tế 
tự; có quả dị thục các nghiệp thiện ác; có đời này, có đời sau, có mẹ, có cha, có 
các loại hóa sanh; ở đời, có những vị Sa-môn, Bả-la-môn chánh hướng, chánh 
hạnh, đã tự mình chứng tri, chứng ngộ đời này đời khác, và truyền dạy lại.” 


3) Một vị Đạo sư nói như sau,” thấy như sau: “Tu làm, hay khiến người 
làm; chém giết, hay khiến người chém giết; đốt nâu, hay khiến người đốt nâu; 
gây phiên muộn, hay khiến người gây phiên muộn; gây ảo não, hay khiến người 
gây ảo não; tự mình gây sợ hãi, hay khiến người gây sợ hãi; sát sanh, lẫy của 
không cho, phá cửa nhà mà vào, Cướp bóc, đánh cướp một nhà lẻ loi, chặn 
đường cướp giựt, tư thông vợ người, nói láo; do duyên như vậy, không có 101 
ác, không có đi đến tội ác. Nếu lây một bánh xe sắc bén, giết hại tất cả chúng 
sanh trën cëi dát thành mót dóng thịt, thành một chóng thit; do duyën áy, cüng 
không có tội ác, không đi đến tội ác. Nếu có người đi trên bờ phía Nam sông 
Hãng giết hại, tàn sát, chém giết, khiến người chém giết, đốt nâu, khiến người 


'' Chủ trương Đoạn kiến của Ajita Kesakambala. Xem D. 1. 55. 
12 Tà kiên của Pūraņa Kassapa. Xem D. I. 55. 
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đốt nấu; do duyên â ây cũng không có tội ác, không đi đến tỘI ác. Nếu có người 
đi trên bờ phía Bắc sông Hãng bô thí, khiến người bó thí, tế lễ, khiến người tế 
lễ: do duyên ấy, không có công đức, không đi đến công đức.” 


4) Một vị Đạo sư nói như sau, thây như sau: “Tự mình làm hay khiến người 
làm; chém giết, hay tự mình chém giết; đốt nâu, hay khiến người đốt nấu; gây 
phiên muộn, hay khiển người gây phiền muộn; gây ảo não, hay khiến người 
gây ảo não; tự mình gây sợ hãi, hay khiến người gây sợ hãi; sát sanh, lẫy của 
không cho, phá cửa nhà mà vào, Cướp bóc, đánh cướp một nhà lẻ loi, chặn 
đường Cướp giựt, tư thông vợ người, nói láo; hành động như vậy có tội ác, có 
di đến tội ác. Nếu lây một bánh xe sắc bén, giết hại tât cả chúng sanh trên cõi 
đất thành một đông thịt, thành một chóng thịt; vì vậy có tội ác, có đi đến tội 
ác. Nếu có người di dén bờ phía Nam sông Hàng giệt hại, tàn sát, chém giết, 
khiến người chém giết, đốt nấu, khiển người đốt nâu, có tội ác; do duyên như 
vậy, có tội ác, có đi đến {01 ác. Nếu có người đi trên bờ phía Bắc Sông, Hăng 
bó thí, khiến người bó thí, tế lễ, khiến người tế lễ; do duyên như vậy, có công 
đức, có đi đến công đức.” 

5) — Về vẫn đề này, bạch Thé Tôn, con có phân vân, con có nghi ngờ. Giữa 
những Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn này, ai là người nói sự thật, ai là người 
nói láo? 

- Thôi vừa rồi, này thôn trưởng, là sự phân vân của ông. Thôi vừa rôi, là sự 
nghi ngờ của ông. Chính do ở điểm phân vân mà nghi ngờ khởi lên. 

— Bạch Thé Tôn, nhưng con có lòng tín thành như vậy đối với Thế Tôn. Thế 
Tôn có thê thuyết pháp cho con đề sự phân vân này có thé đoạn diệt. 


IV 
— Này thôn trưởng, có pháp thiền đinh. О đây, nếu ông chứng được tâm 
định thời ông có thê đoạn diệt sự phân vân này của ông. Và này thôn trưởng, 
thê nào là pháp thiên định? 


1) Ở đây, này thôn trưởng, vị Thánh đệ tử sau khi đoạn tận sát sanh, у] ây 
sóng từ bỏ sát sanh. Sau khi đoạn tận lây của không cho, у! ây sông từ bỏ lẫy 
của không cho. Sau khi đoạn tận tà hạnh trong các dục, vị ây sông tü bó tà hanh 
trong các duc. Sau khi đoạn tận nói láo, у! ду sông từ bỏ nói láo. Sau khi đoạn 
tận nói hai lưỡi, vi ây sông từ bỏ nói hai lưỡi. Sau khi đoạn tận nói lời độc ác, 
vị ду sông từ bỏ nói lời độc ác. Sau khi đoạn tận nói lời phù phiêm, vị ây sống 
từ bỏ nói lời phù phiém. Sau khi đoạn tận tham dục, vi ây sông từ bỏ lòng tham. 
Sau khi đoạn tận lòng sân, vị ду sông từ bỏ lòng sân. Sau khi từ bỏ tà kiến, vị 
ây sông theo chánh kiên. 

Vi Thánh dé tù ây, này thôn truóng, với lòng tham tü bỏ như уду,“ với lòng 
sân từ bỏ như vậy, không có lòng si, tỉnh giác, chánh niệm, sống bién mãn một 


5 94. Ш. 110: Dhammasamadhi với 10 thiện pháp. 
4 Xem S. IV. 316; KS. IV. 223 (kinh 8 ở trước). 
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phương với tâm câu hữu với từ; cũng vậy, phương thứ hai; cũng vậy, phương 
thứ ba; cũng vậy, phương thứ tư; như vậy, cùng khắp thê giới, trên dưới bê 
ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới. Vị ây an trú, biên mãn 
với tâm câu hữu với từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Vi ấy suy 
tư như sau: “VỊ Đạo sư nói như sau, thây như sau: “Không có bồ thí, không có 
lễ hy sinh, không có tế tự; không có quả dị thục các nghiệp thiện ác; không có 
đời này, không có đời sau; không có mẹ, không có cha; không có các loại hóa 
sanh; ở đời không có những vị Sa-môn, Bả-la-môn chánh hướng, chánh hạnh, 
đã tự mình chứng tri, chứng ngộ đời này đời khác, và truyền dạy lai.” Nếu vị 
Tôn giả Đạo sư này nói đúng sự thật, ta cũng không có tội lỗi gì. Vì ta không 
có hại một al, kẻ yêu hay kẻ mạnh, ở đây cả hai phương điện, ta là kẻ gieo qué 
gặp may. Thân ta được hộ trì, lời nói được hộ їп, y được hộ trì. Và sau khi thân 
hoại mạng chung, ta sẽ được sanh thiện thú, thiên giới.” Với vi Ây, hân hoan 
sanh khởi; do hân hoan, hỷ sanh khởi; do hy, thân được khinh an; do thân khinh 
an, lạc thọ được cảm giác; với người cảm giác lạc thọ, tâm được định tĩnh. Này 
thôn trưởng, đây là pháp thiên định. Ở đây, nếu ông được tâm định như vậy, sự 
phân vân của ông được đoạn diệt. 

2) Vị Thánh đệ tử ây, này thôn trưởng, với lòng tham được từ bỏ như vậy, 
với lòng sân được từ bỏ như vậy, không có lòng si, sống tỉnh giác, chánh niệm, 
biên mãn một phương với tâm câu hữu với từ; cũng vậy, phương thứ hai; cũng 
vậy, phương thứ ba; cũng vậy, phương thứ tư; như vậy, cùng khắp thé giới, trên 
dưới bê ngang, hết Шау phương xứ, cùng khắp vô biên giới. Vi ду an trú, biên 
mãn với tâm câu hữu với từ, quảng đại vô biên, không hận, không sân. Vi ây suy 
tư như sau: “VỊ Đạo sư nói như sau, thây như sau: “Có bó thí, có lễ hy sinh, có tế 
tự; có quả dị thục các nghiệp thiện ác; có đời này, có đời sau; có mẹ, có cha, có 
các loại hóa sanh; ở đời, có những vi Sa-môn, Ba-la-môn chánh hướng, chánh 
hạnh, đã tự mình chứng tri, chứng ngộ đời này đời khác và truyền dạy lại.” Nếu 
vị Tôn giả Đạo sư này nói đúng sự thật, ta cũng không có tội lỗi gì, vì ta không 
hại một ai, kẻ yêu hay kẻ mạnh. О đây, cả hai phương diện, ta là kẻ gieo qué gặp 
may. Thân ta được hộ trì. Lời nói ta được hộ trì. Ý ta được hộ trì. Và sau khi thân 
hoại mạng chung, ta sẽ được sanh thiện thú, thiên giới. ” VỚI vi ду, һап hoan sanh 
khởi... (như trên)... như vậy, sự phân vân của ông được đoạn diệt. 

3) VỊ Thánh đệ tử, này thôn trưởng, với lòng tham được từ bỏ như vậy... 
bién mãn một phương với tâm câu hữu với từ... không hận, không sân. Vị ây 
suy tư như sau: “Vị Đạo sư nói như sau, thây như sau: “Tự làm hay khiến người 
làm... (như trên)... hành động như vậy không có tội ác gi.” Nêu vị Tôn giả Đạo 
sư này nói đúng sự thật, ta cũng không có tội lỗi gì...” (như trên)... như vậy, sự 
phân vân của ông được đoạn diệt. 

4) Vi Thánh đệ tử, này thôn trưởng, với lòng tham được từ bỏ như vậy... 
biên mãn một phương tâm câu hữu với từ... không hận, không sân. Vị ấy suy tư 
như sau: “Vị Đạo sư nói như sau, thây như sau: “Tự mình làm hay khiến người 
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khác làm... (như trên)... do duyên ây, có tội ác, có đi đên tội ác... do nhân duyên 
ây, có công đức, có đi đên công đức.” Nêu Tôn giả Đạo sư này nói đúng sự thật, 
ta cũng không có tội lôi gì...” (như trên)... như vậy, sự phân vân của ông được 
đoạn diệt. 


v 

1) Vị Thánh đệ tử, này thôn trưởng... (như đoạn (1) phần IV, kinh 365, chỉ 
khác, phân trước là “tâm câu hữu với từ”, phân này là “tâm câu hữu với Ы... tâm 
câu hữu với һу... tâm câu hữu với ха”). 

2) (Như đoạn (2) phân IV, kinh 365, chỉ khác phân này là “tâm câu hữu với 
bi... câu hữu với hy... câu hữu với ха”). 

3) (Như đoạn (3) phân IV, kinh 365, chỉ khác phần này là “tâm câu hữu với 
bi... câu hữu với hy... câu hữu với xả”). 

4) (Như đoạn (4) phân IV, kinh 365, chỉ khác phần này là “tám câu hữu với 
bi... câu hữu với hy... câu hữu với xả”). 

Khi được nghe nói vậy, thôn trưởng Pataliya bạch Thé Tôn: 

— Thật là vi điệu, bạch Thế Tôn, thật là vi diệu, bạch Thế Tôn!... Từ nay cho 
đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


43. TƯƠNG UNG VÔ VI 
(ASANKHATASAMYUTTA) 


PHÂN MỘT 
PHẨM THỨ NHẬT (P4TH4MAVAGG4) 


L. KINH NIÊM THÂN (Kayagatasatisutta)! (S. IV. 359) 

366. Nhân duyên ở Savatthi. 

— Này các Tỷ-kheo, Та sẽ giảng về pháp vô vi và con đường đưa đến vô vi 
(asankhara). Hãy lăng nghe. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là vô vi? Này các Tỷ-kheo, sự đoạn tận tham, 
sự đoạn tận sân, sự đoạn tận si. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là vô vi. 

Và này các Tý-kheo, thế nào là con đường đưa đến vô vi? Thân niệm 
(kayagatasati), này các Tỷ-kheo, đây gọi là con đường đưa đến vô vi. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, Ta thuyết về vô vi; Ta thuyết về con đường đưa 
đến vô vi. 

Này các Tỷ-kheo, những gì một bậc Đạo sư cần phải làm cho những đệ tử, 
vì hạnh phúc, vì lòng từ mẫn, vì khởi lên lòng từ тап đôi với họ; tất cả, Ta đã 
làm đôi với các ông. 

Này các Tỷ-kheo, đây là những gốc сау, đây là những căn nhà trồng, hãy 
tu tập thiền định. Chó có phóng dật. Chó dé hồi hận về sau. Đây là lời giáo giới 
của Ta cho các ông. 


П. KINH CHÍ QUÁN (Samathavipassanasutta)° (S. IV. 360) 

367. Này các Ty-kheo, Ta sẽ giảng cho các ông về vô vi và về con đường 
đưa đến vô vi. Hãy lăng nghe. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là vô vi? Này các Ty-kheo, sự đoạn tận tham, 
sự đoạn tận sân, sự đoạn tận s1. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là vô vi. 

Và này các Tý-kheo, thế nào là con đường đưa đến vô vi, chỉ và quán, này 
các Tỷ-kheo, đây là con đường đưa дёп vô vi... (như trên). 


! Вап tiếng Anh của PTS: Body, nghĩa là Thân. 
ˆ Xem S. ТУ. 129; KS. IV. 85 (kinh 146 ở trước). 
3 Bản tiêng Anh của PTS: Calm, nghĩa là Chỉ. 
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II. KINH CÓ ТАМ, CÓ ТО (Savifakkasavicãrasuffa)1 (S. IV. 360) 

_ 368. Và này các Ту-Кһео, thế nào là con đường đưa đến vô vi? Có định có 
tâm, có tứ; có định không tâm, có tứ; có định không tâm, không tứ. Này các 
Tỷ-kheo, đây gọi là con đường đưa дёп vô vi... (như trên). 

IV. KINH ĐỊNH VÀ TÁNH KHÔNG (Suññatasamadhisutta)° (S. IV. 360) 
369. Và này các Ty-kheo, thé nào là con đường đưa đên vô vi? Không định, 
vô tướng định, vô nguyện định. Này các Tỷ-kheo, đây là con đường đưa đên vô 
vi... (như trên). 
V. KINH NIỆM XÚ (Satipatthanasutta) (S. IV. 360) 
370. Và này các Tý-kheo, thé nào là con đường đưa đến vô vi? Bốn niệm 
xứ, này các Tỷ-kheo, đây là con đường đưa дёп vô vi... (như trên). 
VI. KINH CHÁNH САМ (Sammappadhānasutta) (S. IV. 360) 

. 371. Và này các Ty-kheo, thế nào là con đường đưa đến vô vi? Bốn chánh 

cân, này các Tỷ-kheo, đây là con đường đưa дёп vô vi... (như trên). 
УП. KINH NHƯ Y TÚC (Iddhipādasutta) (S. ТУ. 360) 

372. Này các Tý-kheo, thế nào là con đường đưa đến vô vi? Bốn như ý túc, 
này các Tỷ-kheo, đây là con đường đưa đên vô vi... (như trên). 
УШ. KINH САМ (Indriyasutta) (S. ТУ. 361) 

373. Và này các Ty-kheo, thé nào là con duong dua đến vô уі? Năm căn, 
này các Ty-kheo, đây là con đường đưa đên vô v1... (như trên). 
IX. KINH LỤC (Balasutta) (S. ТУ. 361) 

374. Và này các Ty-kheo, thé nào là con duong dua dén vó vi? Nàm luc, 
này các Ty-kheo, đây là con đường đưa đền vô vi... (như trên). 
X. KINH GIÁC СНІ (8oøjjhañgasufa) (S. IV. 361) 

375. Và này các Tý-kheo, thé nào là con đường đưa đến vô vi? Bảy giác chị, 
này các Ту-Кһео, đây là con đường đưa dên vô vi... (như trên). 
XI. KINH CÁC CON ĐƯỜNG (Magsangasutta) (S. ТУ. 361) 

376. Và này các Tý-kheo, thế nào là con đường đưa đến vô v1? Con đường 
Thánh đạo tám ngành, này các Tỷ-kheo, đây là con đường đưa đên vô vi. 

Như vậy, пау các Ty-kheo, Ta thuyết về vô vi, Ta thuyết về con đường đưa 

đên vô vi. 

Này các Tý-kheo, những gì một bậc Đạo sư cân phải làm cho những đệ tử, 


* Bản tiếng Anh của PTS: Directed Thought, nghĩa là Tâm. 
° Bản tiêng Anh của PTS: Void, nghĩa là Không. 
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vì hạnh phúc, vì lòng từ màn, vì khởi lên lòng từ mẫn đôi với họ; tất cả, Ta đã 
làm đỗi với các ông. 

Này các Тў-Кһео, đây là những góc cây, đây là những căn nhà trồng, hãy tu 
tập thiên định. Chó có phóng dật. Chó đê hôi hận vë sau. Đây là lời giáo giới 
của Ta cho các ông. 
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PHÁN HAI 


PHẨM THỨ HAI 
(DUTIYAVAGGA) 


L. KINH VÓ VI (Asañkhatasutta) 


I. СНІ (S. IV. 362) 

377. Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết về vô vi và về con đường đưa đến vô 
vi. Hãy lăng nghe. 

Này các Tỷ-kheo, thế nào là vô vi? Này các Tỷ-kheo, sự đoạn tận tham, sự 
đoạn tận sân, sự đoạn tận s1; này các Tỷ-kheo, đây gọi là vô vi. 

Và này các Tỷ-kheo, thé nào là con đường đưa đến vô vi? Chỉ, này các Ty- 
kheo, đây là con đường đưa дёп vô мі. 

‚ Như vậy, này các Tỷ-kheo, Ta thuyết về vô vi, Ta thuyết về con đường đưa 
đên vô vi. 

Này các Tỷ-kheo, những gì một bậc Đạo sư cân phải làm cho những đệ tử, 
vì hạnh phúc, vì lòng từ mân, vì khởi lên lòng từ тап đôi với họ; tât са, Ta đã 
làm cho các ông. 

Này các Ту-кһео, đây là những góc cây, đây là những căn nhà trồng, hãy tu 


tập thiền định. Chó có phóng dật. Chó dé hôi hận về sau. Đây là lời giáo giới 
của Ta cho các ông. 


II. QUÁN (5. IV. 362) 
‚ — Và này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết cho các ông về vô vi và con đường đưa 
đên vô vi. Hãy lăng nghe. 
Và này các Tý-kheo, thé nào là vô уі? Này các Tý-kheo, sự đoạn tận tham, 
sự đoạn tận sân, sự đoạn tận si; này các Ty-kheo, đây gọi là vô vi. 
Và này các Tý-kheo, thé nào là con đường đưa đến vô vi? Quán, này các 
Ту-Кһео, đây là con đường đưa đên vô vi... (như trên). 


6 Bản Pali trình bày liên tục kinh 377. Bán tiếng Anh của PTS phân chia kinh 377 thành các phân nhỏ: I. 

Calm (Chi); П. Insight (Quán); Ш-УШ. The Sixfold Concentration (Định); IX-XII. The Four Stations 
of Mindfulness (Bón niệm xứ); XIII-XVI. The Four Best Efforts (Bón chanh cần); XVII-XX. The Four 
Bases of Effective Power (Bôn như у túc); ХХІ-ХХУ. The Five Faculties (Năm căn); XXVI-XXX. The 
Five Powers (Năm luc); XXXI-XXXVII. The Seven Factors of Wisdom (Bay giác ch); XXXVIII-XLV. 
The Ariyan Eightfold Path (Bát chánh dao). 
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Ш. SÁU ĐỊNH (1) (S. IV. 363) 


— Và này các Тӯ-Кһео, thé nào là con đường đưa đến vô vi? Định có tầm, có 
tứ, này các Tỷ-kheo, đây là con đường đưa đến vô vi... (như trên). 


IV. SÁU ĐỊNH (2) (S. IV. 363) 


— Và này các Ty-kheo, thế nào là con đường đưa đến vô vi? Định không 
tâm, chỉ có tứ; này các Tỷ-kheo, đây là con đường đưa đến vô vi.. 


V. SÁU ĐỊNH (3) (S. IV. 363) 


— Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường đưa đến vô vi? Định không 
tâm, không tứ; này các Ty-kheo, đây là con đường đưa đến vô vi.. 


VI. SÁU ĐỊNH (4) (S. IV. 363) 


— Và này các Tý-kheo, thế nào là con xo on đưa đến vô vi? Không định; 
này các Tỷ-kheo, đây là con đường đưa đến vô vi.. 


УП. SÁU ĐỊNH (5) (S. IV. 363) 


— Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường đưa đến vô vi? Định vô tướng; 
này các Tý-kheo, đây là con đường đưa đến vô vi.. 


УШ. SÁU ĐỊNH (6) (5. IV. 363) 


— Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường đưa đến vô vi? Định vô nguyện; 
này các Tý-kheo, đây là con đường đưa đến vô vi.. 


ІХ. BÔN NIỆM XÚ (1) (S. IV. 364) 

— Và này các Ty-kheo, thế nào là con đường đưa đến vô vi? Ở đây, này các 
1ý-kheo, Tỷ-kheo sông tùy quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh 
niệm, ta phục tham ưu ở đời. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là con đường đưa 
đến vô vi.. 


Х-ХП. BÔN NIÊM XÜ (2-4) (S. IV. 364) 

— Và này các Ty-kheo, thế nào là con đường đưa đến vô vi? Ở đây, này các 
Ty-kheo, Ty-kheo sông tùy quán thọ trên thọ... tủy quán tâm trên tâm... tùy 
quán pháp trên pháp. Này các Tỷ-kheo, đây là con đường đưa đến vô vi... 


ХШ. BÔN CHÁNH CAN (1) (S. IV. 364) 


— Và này các Tý-kheo, thê này là con đường đưa đến vô vi? Ó đây, này các 
Tỷ-kheo, Tỷ-kheo phát sanh lòng ước muôn răng các ác, bát thiện pháp chưa 
sanh không cho sanh khởi, tinh cân, tinh tân, kiên tâm, trì chí. Này các Tỷ-kheo, 
đây là con đường đưa đến vô vi.. 


XIV-XVI. BỒN СНАМН дм (2-4) (S. ТУ. 364) 


— Và này các Tỷ-kheo, thé nào là соп đường đưa đến VÔ v1? Ở đây, này các 
Tỷ-kheo, Ty-kheo phát sanh lòng ước muôn răng các ác, bât thiện pháp đã sanh 
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được đoạn tận, tinh сап, tỉnh tấn, kiên tâm, trì chí... phát sanh lòng ước muôn 
ràng các thiện pháp chua sanh duoc sanh khởi... phát sanh lòng ước muốn ràng 
các thiện pháp đã sanh được an trú, không tán ах, được tăng trưởng, được 
quảng đại, được tu tập, được viên mãn, tinh cần, tinh tán, kiên tâm, trì chí. Này 
các Tỷ-kheo, đây là con đường đưa đến vô vi.. 


XVII. BÓN NHƯ Y TÚC (1) (S. IV. 365) 


— Và này các Ty-kheo thé nào là con duong dua dén vó vi? Ó dáy, này các 
Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập như у túc câu hữu với dục thiên định, tinh cần hành. 
Này các Tý-kheo, đây gọi là con đường đưa đến vô vi.. 


XVIII-XX. BỒN NHƯ Y TÚC (2-4) (S. IV. 365) 

— Và này các Tý-kheo, thé nào là con đường đưa đến vô vi? Ó đây, này các 
Tý-kheo, Tý-kheo tu tập như ý túc câu hữu với tâm thiên định, tinh cần hành... 
câu hữu với tinh tân thiền định... câu hữu với tư duy thiền định, tinh cần hành. 
Này các Tý-kheo, đây là con đường đưa đến vô vi... 


XXI. NĂM CĂN (1) (S. IV. 366) 


— Và này các Tý-kheo, thé nào là con đường đưa đến vô vi? Ở đây, này các 
Tỷ-kheo, Tý-kheo tu tập tín căn, y cứ viễn ly, y cứ ly tham, y cú diệt tận, hướng 
đến từ bỏ. Này các Ту-Кһео, đây là con đường đưa đến vô vi.. 


XXII-XXV. NĂM CĂN (2-5) (S. IV. 366) 


— Và này các Tỷ-kheo, thé nào là con đường đưa đến vô vi? Ó đây, này các 
Ty-kheo, tu tập tân căn... tu tập niệm căn... tu tâp định căn... tu tập tuệ căn, y cứ 
viễn ly, y cứ ly tham, y cứ diệt tận, hướng đến từ bỏ. Này các Tý-kheo, đây là 
con đường đưa đến vô vi.. 


ХХУІ-ХХХ. NĂM LỰC (1-5) (S. IV. 366) 


— Và này các Ту-Кһео, thế nào là con đường đưa đến vô vi? О đây, này các 
Tý-kheo, tu tập tín lực... tân lực... niệm lực... định lực... tuệ lực, у cứ viễn ly, у 
cứ ly tham, y cứ diệt tận, hướng đến từ bỏ. Này các Ту-Кһео, đây là con đường 
đưa đến vô vi... 


XXXI-XXXVII. BẢY GIÁC CHI (1-7) (S. IV. 367) 

— Và này các Tý-kheo, thé nào là con đường đưa đến vô vi? Ó đây, này các 
Tỷ-kheo, tu tập niệm giác chi... trạch pháp giác chi... tinh tân giác chi... hy giác 
chi... khinh an giác chi... định giác chi... xả giác chi, y cứ viễn ly, у cứ ly Өү, у 
cứ diệt tận, hướng đến từ bỏ. Này các Ty-kheo, đây là con đường đưa đến vô vi.. 


XXXVII-XLV. TÁM CHÁNH ĐẠO (1-8) (S. IV. 367) 


— Và này các Тӯ-Кһео, thế nào là con đường đưa đến vô уі? О đây, này các 
Ty-kheo, tu tập chánh tri kiến... chánh tư duy... chánh ngữ... chánh nghiệp... 
chánh mạng... chánh tinh tân... chánh niệm... chánh định, y cứ viễn ly, y cứ ly 
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tham, у cứ diệt tận, hướng đến từ bỏ. Này các Tỷ-kheo, đây là con đường đưa 
dên vô vi... 


II. KINH MUC DÍCH CUÓI CÙNG (Anatasutta) (S. ТУ. 368) 

378. — Này các Tý-kheo, Ta së thuyết vë mục đích cuối cùng và con đường 
đưa đên mục đích cuôi cùng, hãy lăng nghe. 

Và này các Ту-Кһео, thế nào là mục đích cuỗi cùng?... (Như đoạn về “Vô 
vi” từ I đên XLV). 


HI. KINH VÔ LÂU (Anëásavadisutta) (S. ТУ. 370) 

379. Này các Ty-kheo, Ta sẽ thuyết về vô lậu và con đường đưa đến vô lậu, 
hãy lăng nghe. 

Уа này các Tỷ-kheo, thé nào là vô lậu?... (Như đoạn về “Vô vi” từ I đến 
ХІУ). 


IV. КІМН SU ТНАТ (Saccasutta) (S. IV. 370) 
380. Này các Ту-Кһео, Та sẽ thuyét уё sự thật và con đường đưa đến sự thật, 
hãy lăng nghe. Và này các Tỷ-kheo, thê nào là sự thật?... 


V. KINH BO BÊN KIA (Parasutta) (S. IV. 370) 
381. Này các Ty-kheo, Ta së thuyết về bờ bên kia và con đường đưa đến bờ 
bên kia, hãy lăng nghe. Và này các Tỷ-kheo, thê nào là bờ bên kia?... 


VI. KINH TẾ NHỊ (Nipunasutta) (S. IV. 370) 
382. Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết vê bờ bên kia và con đường đưa đến bờ 
bên kia, hãy lăng nghe. Và này các Tỷ-kheo, thê nào là bờ bên kia?... 


(Các bài kinh sau tương tự được đánh số từ 383-408) 
УП. KINH КНО ТНАҮ ĐƯỢC (Sududdasasutta) (5. ТУ. 370) 


УШ. KINH KHÔNG GIÁ (Ajajjarasutta) (S. ТУ. 370) 

IX. KINH THƯỜNG HÀNG (Dhuvasutta) (S. IV. 370) 

X. KINH KHÔNG SUY YÊU (Apalokitasutta) (S. IV. 370) 

XI. KINH KHÔNG ТНАҮ (Anidassanasutta) (S. IV. 370) 

ХП. KINH KHÔNG LÝ LUẬN (Nippapañcasutta) (S. ТУ. 370) 


ХШ. KINH TICH TINH (Santasutta) (S. ТУ. 370) 
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XIV. KINH ВАТ TỪ (Amatasutta) (S. IV. 371) 

XV. KINH THÙ THẮNG (Panītasutta) (S. IV. 371) 

XVI. KINH AN LẠC (Sivasutta) (S. IV. 371) 

XVII. KINH AN ÓN (Khemasutta) (S. IV. 371) 

ХУШ. KINH ÁI DOAN TÂN (Tanhākkhayasutta) (S. IV. 371) 
XIX. KINH ВАТ KHẢ TƯ NGHĨ (Acchariyasutta) (S. IV. 371) 
XX. KINH HY HỮU (Abhütasutta) (5. IV. 371) 

XXI. KINH KHÔNG TAI HỌA (Anttikasutta) (S. IV. 371) 
XXII. KINH KHÔNG BỊ TAI HỌA (Anītikadhammasutta) (S. IV. 371) 
XXIII. КІМН NIÊT-BÀN (Nibbãpasuffa) (S. IV. 371) 

XXIV. KINH KHÔNG TÓN HAI (Abyapajjhasutta) (S. IV. 371) 
XXV. KINH LY THAM (Jirasgasutta) (S. ТУ. 371) 

XXVI. KINH THANH TINH (Suddhisutta) (S. ТУ. 371) 

XXVII. KINH GIẢI THOÁT (Muttisutta) (S. IV. 371) 

XXVIII. KINH KHÔNG CHAP СІС (Anālayasutta) (S. IV. 371) 
XXIX. KINH NGON BEN (Dīpasutta) (S. IV. 371) 

XXX. KINH HANG АК (Lenasutta) (S. IV. 371) 

XXXI. KINH PHÁO РАІ (Тапаѕийа) (S. IV. 371) 


XXXII. KINH QUY Y (Saranasutta) (S. IV. 371) 
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XXXIII. KINH DÉN BO BÊN KIA (Parayanasutta) (S. IV. 372) 


409. Này các Ty-kheo, Ta së thuyét cho các ông về sự đến bờ bên kia và con 
đường đưa đến bờ bên kia, hãy lăng nghe. 


Này các Тӯ-Кһео, thé nào là đến bờ bên kia? Này các Tỷ-kheo, sự đoạn tận 
tham, sự đoạn tận sân, sự đoạn tận st; này các Ty-kheo, đây gọi là đến bờ bên kia. 

Và này các Tý-kheo, thế nào là con đường đưa đến bờ bên kia? Thân niệm, 
này các Tỷ-kheo, là con đường đưa đến bó bên kia. 

Nhu váy, này các Ty-kheo, Ta thuyết về sự đến bờ bên kia, Ta thuyết về con 
đường đưa đến bờ bên kia. 


Này các 1ỷ-kheo, những gì một bậc Đạo sư cân phải làm cho những đệ tử, 
vì hạnh phúc, vì lòng từ màn, vì khởi lên lòng từ mån đối với họ; tất cả, Ta đã 
làm cho các ông. 

Này các Tỷ-kheo, đây là những gốc cây, đây là những căn nhà trống, hãy 
tu tập thiên định, chớ có phóng dật, chớ đề hôi hận về sau. Đây là lời giáo giới 
của Ta cho các ông. 

(Như đoạn về “Vô vi” từ I đến XLV). 


44. TƯƠNG UNG KHÔNG THUYÉT 
(ABYAKATASAMYUTTA)' 


L KINH TRƯỞNG ТАО NI KHEMA (Khemasuttay (S. IV. 374) 
410. Một thời, Thế Tôn trú ó Savatthi, tại Jetavana, vườn ông Anathapindika. 
Lúc bấy giờ, Ty-kheo-ni Кһета đang đi du hành giữa dân chúng Kosala và 
trú ở tại Toranavatthu, giữa Ѕауаќ và Saketa. 


Vua Pasenadi nước Kosala cũng đang đi từ Sãketa đến Sãvatthi và trú một 
đêm ở Toranavatthu, giữa Sãketa và SävatthI. 

Rôi Vua Pasenadi nước Kosala gọi một người và nói: 

- Hãy đến, này người kia. Ông có biết vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào ở tại 
Toranavatthu dé hôm пау ta có thê đến yết kiên vị йу? 

— Thưa vâng, tâu Đại vương. 

Người ây vâng đáp Vua Pasenadi nước Kosala, đi tìm khắp Toranavatthu 
không thây có vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào đê Vua Pasenadi nước Kosala có 
thê đên yêt kiến. 

Rôi người ây thây Tý-kheo-ni Кһета дёп trú ở Toranavatthu; sau khi thấy, 
người ây đi дёп Vua Pasenadi nước Kosala và thưa: 

— Tâu Đại vuong, tai Toraņavatthu không có vi Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
để Dai vuong có thê yết kiên. Nhưng tâu Đại vương, có Ty-kheo-ni Кһета là 
đệ tử của Thê Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây 
được truyền đi vê bậc nữ Tôn giả ду: “Nữ Tôn giả là bậc Hiên trí, thông minh, 
có trí, nghe nhiêu, lời nói đến tâm, ứng đáp lanh lợi.” Đại vương có thê đến yết 
kiến vị ây. 

Rồi Vua Pasenadi nước Kosala đi đến Tý-kheo-ni Khemã; sau khi đến, 
dành lễ vị ду rôi ngôi xuống một bên. Ngôi một bên, Vua Pasenadi nước Kosala 
thưa với Tỷ-kheo-mi Кһета: 

— Thưa nữ Tôn giả, Như Lai có tón tại sau khi chết không? 

— Tàu Đại vương, Thé Tôn không trả lời: “Như Lai có tôn tại sau khi chết.” 

— Thé là, thưa nữ Tôn giả, Như Lai không tòn tại sau khi chết? 

– Таџ Đại vương, Thế Tôn cũng không trả lời: “Như Lai không có tòn tại 
sau khi chết.” 


1 Abyakatasamyutta còn có nghĩa là Tương ưng Vô ky. 
2 Xem Pss. Sis. 81. 
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- Thế là, thưa nữ Tôn giå, Như Lai có tòn tại và không tôn tại sau khi chết? 
~ — lâu Đại vương, Thế Tôn cũng không trả lời: “Như Lai có tôn tại và không 
tôn tại sau khi chết.” 
- Thê là, thưa nữ Tôn giả, Như Lai không tôn tại và không không tón tại 
sau khi chêt? 
— Tàu Đại vương, Thế Tôn cũng không trả lời: “Như Lai không tôn tại và 
không không tòn tại sau khi chết.” 


- Được hỏi: “Thưa nữ Tôn giả, Như Lai со tôn tại sau khi chết không?” 
Nữ Tôn giả trả lời: “Tâu Đại vương, Thế Tôn không trả lời: “Nhu Lai có tồn 
tại sau khi chét.” Được hỏi: “Thế là, thưa nữ Tôn giả, có phải Như Lai không 
tôn tại sau khi chết không?” Nữ Tôn giả trả lời: “Tàu Đại vương, Thế Tôn cũng 
không trả lời: “Như Lai không có tôn tại sau khi chết. ” Được hỏi: “Thé là, thưa 
nữ Tôn giả, có phải Như Lai có tón tai và khóng tón tai sau khi chét?” Nü Tón 
giả trả lời: “Tâu Đại vương, Thế Tôn cũng không trả lời: “Như Lai có tôn tại 
và không tôn tại sau khi chét.” Được hỏi: “Thé là, thưa nữ Tôn giả, có phải 
Như Lai không tòn tại và không không tôn tại sau khi chét?” Nữ Tôn giả trả 
lời: “Tâu Đại vương, Thế Tôn cũng không trả lời: “Như Lai không tôn tại và 
không không tôn tại sau khi chét.” Thưa nữ Tôn giả, do nhân рі, do duyên gì, 
Thế Tôn lại không trả lời? 


— vây thua Dai vuong, ó đây, tôi sẽ hỏi Đại vương. Đại vương kham nhẫn 
như thé nào, hãy trả lời như vậy. 


Đại vương nghĩ thé nào, thưa Đại vương, Đại vương có người. kế toán nào, 
chưởng ân nào (muddika), toán sô nào có thê đêm được cát sông Hằng có só hat 
cát như vậy, có số trăm hạt cát như vậy, có só ngàn hạt cát như vậy, có số trăm 
ngàn hạt cát như vậy? 

— Thưa không, thưa nữ Tôn giả. 

— Đại vương có người kế toán nào, có người chưởng â ân nào, có người toán 
SỐ nào có thê đong lường được nước của biên lớn có sô đầu nước” như vậy, có 


số trăm đâu nước như vậy, có sô ngàn đâu nước như vậy, có só trăm ngàn đâu 
nước như vậy? 


— Thưa không, thưa nữ Tôn giả. 

— Vì sao? 

— Thưa nữ Tôn giả, vì rằng biên lớn thâm sâu, vô lường, khó dó đến đáy. 

— Cũng vậy, thưa Đại vương, nêu CÓ người muôn định nghĩa Như Lai ngang 
qua sắc thân (уйра), nhưng sắc thân а ây, Như Lai đã đoạn tận, cắt đứt tận góc 
rë, làm cho như thân cây Sa-la, làm cho không thể tái sanh, làm cho không thê 


sanh khởi trong tương lai; được giải thoát khỏi sự ước lượng của sắc thân. Thưa 
Đại vương, Như Lai là thâm sâu, vô lường, không thé đến tận đáy, như bién lớn. 


3 ÄJhaka: Đơn vị đo lường. Bốn pattha thành 1 alhaka; 4 alhaka thành 1 dona. 
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Nói răng: “Như Lai có tôn tại sau khi chết”, không thê châp nhân. Nói ràng: 
“Nhu Lai khóng có {бп tai sau khi chết”, cũng không thé châp nhận. Nói rằng: 
“Như Lai có tôn tại và không tôn tại sau khi chết” ‚ cũng không thé cháp nhận. 
Nói rằng: “Như Lai không tôn tại và không không tôn tại sau khi chết”, cũng 
không thê châp nhận. 


Nếu có người muốn định nghĩa Như Lai ngang qua cảm thọ, nhưng cảm 
thọ ấy, Như Lai đã đoạn tận, cắt đứt tận gốc rễ, làm cho như thân cây Sa-la, làm 
cho không thé tái sanh, làm cho không thê sanh khởi trong tương lai; được giải 
thoát khỏi sự ước lượng của cảm thọ. Thưa Đại vương, Như Lai là thâm sâu, vô 
lường, không thê đến tận đáy, như biển lớn. Nói răng: “Như Lại có {дп tại sau 
khi chết”, không thê châp nhân... Nói ràng: “Nhu Lai khóng tón tai và khóng 
khóng tón tai sau khi chêt” , cũng không thê chấp nhận. 


Nếu có người muốn định nghĩa Như Lai qua các tưởng... qua hành... qua các 
thức; nhưng thức ấy, Như Lai đã đoạn tận, cắt đứt tận góc rë, làm cho như thân 
cây Sa-la, làm cho không thê tái sanh, làm cho không thể sanh khởi trong tương 
lai; được giải thoát khỏi sự ước lượng của thức. Thưa Đại vương, Như Lai là 
thâm sâu, vô lường, không thé đến tận đáy, như biển lớn. Nói răng: “Như Lai có 
tôn tại sau khi chết”, không thê chấp nhận. Nói răng: “Như Lai không có tôn tại 
sau khi chết”, cũng không thê châp nhận. Nói răng: “Như Lai có tồn tại và không 
со tôn tại sau khi chết” ‚ cũng không thé cháp nhận. Nói rằng: “Như Lai không 
tôn tại và không không tồn tại sau khi chết”, cũng không thê chấp nhận. 

Rôi Vua Pasenadi nước Kosala hoan hy tín thọ lời của Ty-kheo-ni Кһета, 
từ chỗ ngôi đứng dậy, dành lễ Tỷ-kheo-ni Khemā, thân phía hữu hướng về nữ 
Tôn giả TÔI ra д. 

Rôi Vua Pasenadi nước Kosala, sau một thời gian, đi đến Thế Tôn; sau khi 
đến, dành lễ Thé Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngôi một bên, Vua Pasenadi 
nước Kosala bạch Thé Tôn: 

— Bạch Thé Tôn, Như Lai có tôn tại sau khi chết không? 

— Thưa Đại vương, Ta không trả lời: “Nhu Lai có tôn tại sau khi chết.” 

— Thé là, thưa Thế Tôn, Như Lai không có tôn tại sau khi chết? 

- Thưa Đại vương, Ta cũng không trả lời: “Như Lai không có tón tại sau 
khi chết.” 

.. (như trên, với những thay đối cần thiết). 

— Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu thay, bạch Thế Tôn! Vì răng 
giữa Đạo sư với nữ đệ tử, ý nghĩa với ý nghĩa, văn ngôn với văn ngôn, có sự 
tương đồng, có sự tương hòa, không có sự mâu thuẫn, tức là tối thượng văn củ. 

Một thời, bạch Thé Tôn, con đi đến Ty-kheo- -ni Кһета và hói vë y nghia 
này. Nữ Tôn giả ây đã trả lời cho con vê у nghia này với những câu này, với 
những lời này, giông như Thế Tôn. Thật là vi diệu, bạch Thế Tôn! Thật là hy 
hữu, bạch Thế Tôn! Vì ràng giữa Đạo sư với nữ đệ tử, ý nghĩa với ý nghĩa, văn 
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ngôn với văn ngôn, có sự tương đồng, có sự tương hòa, không có sự mâu thuẫn, 
tức là tôi thượng văn cú. Bạch Thế Tôn, nay con phải đi, con có nhiêu công vụ, 
nhiêu việc phải làm. 

— Thưa Đại vương, nay Đại vương hãy làm những gi Đại vương nghĩ là 
hợp thời. 

Rôi Vua Pasenadi nước Kosala hoan hy tín thọ lời Thế Tôn nói, từ chỗ ngôi 
đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài rôi ra đi. 


II. KINH ANURADHA (Anuradhasuttay* (S. ТУ. 380) 
411. Một thời, Thé Tôn trú ó Vesali, tại Đại Lâm, ở Trùng Các giảng đường. 
Lúc bây giờ, Tôn giả Anuradha đang ở một ngôi chòi trong rừng, không xa 
Thê Tôn bao nhiêu. 


Rồi rât nhiều du sĩ ngoại đạo đi đến Tôn giả Anuradha; sau khi đến, nói lên 
với Tôn giả Anuradha những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời 
chảo đón hỏi thăm thân hữu, liền ngòi xuống một bên. Ngồi một bên, các du sĩ 
ngoại đạo ây thưa với Tôn giả Anuradha: 


— Này Hiên giả Anuradha, Như Lai là bậc Thượng Nhân, là bậc Tối Thăng 
Nhân, là bậc đã đạt được địa vi tói thượng. Bậc Như Lai â ây đã được trình bày 
dưới bón trường hợp: “Như Lai có tôn tại sau khi chét; hay Nhu Lai không tôn 
tai sau khi chét; hay Nhu Lai có tôn tai và không tôn tai sau khi chét: hay Nhu 
Lai không tôn tai và không không tôn tai sau khi chét.” 


— Thưa chư Hiên, Như Lai â ây là bậc Thượng Nhân, bậc Tối Thắng Nhân, 
là bậc đã đạt được địa vị tôi thượng. Bậc Như Lai â áy duoc trinh bày ngoài bón 
trường hợp sau đây: “Như Lai có tôn tại sau khi chết; hay Như Lai không có tôn 
tại sau khi chết; hay Như Lai có tón tại và không tôn tại sau khi chết; hay Như 
Lai không tôn tại và không không tôn tại sau khi chết.” 

Khi được nghe nói vậy, các du sĩ ngoại đạo ây nói với Tôn giả Anuradha: 

— Tý-kheo này có lẽ là mới tu, xuất gia không bao lâu; hay nêu là vị trưởng 
lão, thời vi này là ngu si, không có thông minh. 

Các du sĩ ngoại đạo â ду, sau khi chê trách (apasadetva) Tón già Anuradha là 
người mới tu và ngu si, liền từ chỗ ngồi đứng dậy và ra di. 

Rôi Tôn giå Anuradha, sau khi các du si ngoai dao â ây ra di không bao lâu, 
liền suy nghĩ: “Nếu các du sĩ ngoại đạo â ây hỏi ta thêm câu hỏi nữa, ta phải trả 
lời như thê nào để câu trả lời của ta cho các du sĩ ngoại đạo â ây là đúng với lời 
Thê Tôn, ta không có xuyên tạc Thê Tôn với điêu không thật; ta trả lời đúng 
pháp. thuận pháp và những ai nói lời tương ứng đúng pháp, không có cơ hội đê 
chỉ trích.” 

Rôi Tôn giả Anuradha đi đến Thê Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
ngôi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Tôn giả Anuradha bạch Thế Tôn: 


t Xem A. V. 320. 
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-Ở đây, bạch Thê Tôn, con trú trong một ngôi chot trong rừng, không xa 
Thế Tôn bao nhiêu. Rồi bạch Thé Tôn, rất nhiều du sĩ ngoại đạo đi đến con; sau 
khi đến, nói lên với con những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những 
lời chào đón hỏi thăm thân hữu rôi ngôi xuông một bên. Ngôi xuống một bên, 
bạch Thê Tôn, các du sĩ ngoại đạo ây nói với con: “Này Hiên giả Anuradha, 
Như Lai là bậc Thượng Nhân, là bậc Tối Thắng Nhân, là bậc đã đạt được địa vị 
{д1 thượng. Bậc Như Lai â ây đã được trinh bày dưới bón trường hợp: “Như Lai 
có {дп tại sau khi chết; hay Như Lai không {дп tại sau khi chết; hay Như Lai có 
tôn tại và không tòn tại sau khi chết; hay Như Lai không tôn tại và không không 
tồn tại sau khi chết. °” Bạch Thế Tôn, khi được nghe nói vậy, con nói với các 
du sĩ ngoại đạo â ду như sau: “Thưa chư Hiên, Như Lai là bậc Thượng Nhân, là 
bậc Tôi Thăng Nhân, là bậc đã đạt được địa vị tôi thắng. Bậc Như Lai â ду duoc 
trinh bày ngoàl bón trường hợp nhu sau: “Như Lai có tôn tại sau khi chết; hay 
Như Lai không tôn tại sau khi chết; hay Như Lai có tôn tại và không tôn tại 
sau khi chết; hay Như Lai không tôn tại và không không tôn tại sau khi chết.”” 
Khi được nghe nói vậy, сас du sĩ ngoại đạo ây nói với con: “Ту-Кћео này có lẽ 
là mới tu, xuất gia chưa bao lâu; hay néu là vi trưởng lão, thời уі này là ngu si, 
không có thông minh.” Các du sĩ ngoại đạo â ду, sau khi chê trách con là người 
mới tu và ngu si, liên từ chỗ ngôi đứng dậy và га йі. 


Bach Thé Tôn, khi các vị du sĩ ngoại đạo ây đi không bao lâu con suy nghĩ 
như sau: “Nếu các vị du sĩ ngoại đạo ây hỏi ta thêm câu hỏi nữa, ta phải trả 
lời như thê nào đề câu trả lời của ta cho các du sĩ ngoại đạo â ây là đúng với lời 
Thế Tôn, ta không có xuyên tạc Thê Tôn với điêu không thật; ta trả lời đúng 
pháp, thuận pháp và những ai nói lời tương ứng đúng pháp, không có cơ hội 
đề chỉ trích.” 


— Ông nghĩ thé nào, này Anuradha, sắc là thường hay vô thường? 

— Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

— Cái gì vô thường là khô hay lạc? 

— Là khô, bạch Thé Tôn. 

— Cái gì vô thường, khó, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng khi quán cái ấy: 
“Cái này là của tôi. Cái này là tôi. Cái này là tự ngã của tôi”? 

— Thưa không, bạch Thế Tôn. 

— Thọ là thường hay vô thường?... Tưởng là thường hay vô thường?... Hành 
là thường hay vô thường?... Thức là thường hay vô thường? 

— Là vô thường, bạch Thé Tôn. 

— Cái gì vô thường là khó hay lạc? 

— Là khô, bạch Thê Tôn. 

— Cái gì vô thường, khó, chịu sự biên hoại, có hợp lý chăng khi quán cái ду: 
“Cái này là của tôi. Са này là tôi. Cái này là tự ngã của tôi”? 

— Thưa không, bạch Thế Tôn. 
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– Do vày, này Anuradha, phàm có sắc gi thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại; hoặc 
nội hay ngoại; hoặc thô hay tế; hoặc liệt hay thăng; hoặc xa hay sân, tật cả sắc 
ây cân phải như thật quán với chánh trí tuệ răng: “Cái này không phải của tôi. 
Cái này không phải là tôi. Cái này không phải tự ngã của tôi.” Phàm có thọ рі, 
quá khứ, vi lai, hiện tại... Phàm có tưởng gi... Phàm có hành gi... Phàm có thức 
gì thuộc quá khử, vi lai, hiện tại; hoặc nội hay ngoại; hoặc thô hay té; hoặc liệt 
hay thắng, hoặc xa hay gần, tất cả thức ây cân phải như thật quán với chánh trí 
tuệ răng: “Cái này không phải của tôi. Cái này không phải là tôi. Cái này không 
phải tự ngã của tôi.” 


Thây vậy, này Anuradha, vị đa văn Thánh đệ tử nhàm chán đối với sắc, 
nhàm chán đối với thọ, nhàm chán đối với tưởng, nhàm chán đỗi với hành, 
nhàm chán đối với thức. Do nhàm chán nên vị ây ly tham; do ly tham nên vi 
ây được giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên biết rằng: “Та đã được giải 
thoát.” Vi ấy biết rõ: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã 
làm, không còn trở lại đời này nữa." 


Ông nghĩ thế nào, này Anuradha, ông có quán sắc là Như Lai không? 
— Thưa không, bạch Thế Tôn. 

— Ông có quán thọ là Như Lai không? 

— Thưa không, bạch Thế Tôn. 

— Ông có quán tưởng là Như Lai không? 

— Thưa không, bạch Thế Tôn. 

— Ông có quán hành là Như Lai không? 

— Thưa không, bạch Thê Tôn. 

— Ông có quán thức là Như Lai không? 

— Thưa không, bạch Thê Tôn. 

— Ông nghĩ thế nào, này Anuradha, ông có quán Như Lai ở trong sắc không? 
— Thưa không, bạch Thê Tôn. 

— Ông có quán Như Lai ở ngoài sắc không? 

— Thưa không, bạch Thê Tôn. 

— Ông có quán Như Lai ở trong thọ không? 

— Thưa không, bạch Thê Tôn. 

— Ông có quán Như Lai ở ngoài thọ không? 

— Thưa không, bạch Thế Tôn. 

— Ông có quán Như Lai ở trong tưởng không? 
– Thưa không, bạch Thê Tôn. 

— Ông có quán Như Lai ở ngoài tưởng không? 
— Thưa không, bạch Thé Tôn. 

— Ông có quán Như Lai ở trong hành không? 
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— Thưa không, bạch Thế Tôn. 

— Ông có quán Như Lai ở ngoài hành không? 

— Thưa không, bạch Thế Tôn. 

— Ông có quán Như Lai ở trong thức không? 

— Thưa không, bạch Thế Tôn. 

— Ông có quán Như Lai ở ngoài thức không? 

— Thưa không, bạch Thế Tôn. 

- Ông nghĩ như thế nào, này Anuradha, ông có quán Như Lai là sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức hay không? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

- Ông có quán Như Lai là không có sắc, không có thọ, không có tưởng, 
không có hành, không có thức hay không? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

— Ó đây, này Anuradha, ông ngay trong hiện tại không có nắm được Như 
Lai một cách chân thật, một cách xác chứng, thời có hợp lý chăng khi ông tuyên 
bó về Như Lai răng: “Thưa chư Hiên, Như Lai là bậc Thượng Nhân, là bậc Tối 
Thắng Nhân, là bậc đã đạt được địa vi tôi thượng. Bậc Như Lai â áy duoc biét dén 
ngoài bón trường hop sau đây: “Như Lai có tôn tại sau khi chết; hay Như Lai 
không có tôn tại sau khi chết; hay Như Lai có tôn tại và không tôn tại sau khi 
chết; hay Như Lai không tòn tại và không không tón tại sau khi chét?” 

— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


— Lành thay, lành thay! Này Anuradha, trước đây và hiện nay, này Anuradha, 
Ta chỉ nói lên sự khô và sự diệt khô. 


Ш. KINH SÄRIPUTTA – KOTTHIKA THỨ NHẤT 
(Pathamasãriputftakoffhikasuffa)° (5. ТУ. 384) 

412. Một thời, Tôn giả Sāriputta và Tôn giả Mahakotthika trú ở Bārāņasī, 
tại 1sipatana, trong Vườn Nai. 

Rôi Tôn giả Mahãkotthika, vào buổi chiều, từ chỗ thiên tịnh đứng dậy, đi 
đến Tôn giả Sãriputta; sau khi đến, nói lên với Tôn giả Sãriputta những lời chảo 
đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liên ngôi 
xuống một bên. Ngôi một bên, Tôn giả Mahäkotthika nói với Tôn giả Sãriputta: 

— Thưa Hiển giả Sãriputta, Như Lai có tôn tại sau khi chết hay không? 

— Thưa Hiển giả, Thế Tôn không trả lời: “Như Lai có tôn tại sau khi chết.” 

— Thế là, thưa Hiên giả, Như Lai không tôn tại sau khi chết? 

— Thưa Hiên giả, Thé Tôn cũng không trả lời: “Như Lai không tòn tại sau 
khi chết.” 


5 Xem KS. II. 79. Bản tiếng Anh của PTS: Sãripufta and Kofthita (or 'Vieweđ'), nghĩa là Sãripuffa và 
Kofthita (hay ‘Trú trước `). 
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- Thé là, thưa Hiên giả, Như Lai có tôn tại và không tôn tại sau khi chết? 

— Thưa Hiên giả, Thé Tôn cũng không trả lời: “Như Lai có tôn tại và không 
tồn tại sau khi chết.” 

— Thé là, thưa Hiển giả, Như Lai không tôn tại và không không tôn tại sau 
khi chết? 

- Thưa Hiển giả, Thế Tôn cũng không trả lời: “Như Lai không tón tại và 
không không tôn tại sau khi chết.” 

- Được hỏi: “Thưa Hiền giả, Như Lai có tôn tại sau khi chết không?” Hiền 
giả trả lời: “Thưa Hiển giả, Thé Tôn không trả lời: “Như Lai có tổn tại sau khi 
chét.” Được hỏi: “Thưa Hiển giả, thé là Như Lai không tôn tại sau khi chết?” 
Hiền giả trả lời: “Thưa Hiển giả, Thế Tôn cũng không trả lời: “Như Lai không 
tồn tại sau khi chét.” Được hỏi: “Thế là, thưa Hiền giả, Như Lai có tòn tại và 
không tôn tại sau khi chết?” Hiền giả trả lời: “Thưa Hiển giả, Thế Tôn cũng 
không trả lời: “Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chét.” Được hỏi: 
“Thưa Hiên giả, thế là Như Lai không tôn tại và không không tổn tại sau khi 
chết?” Hiền оја trả lời: “Thưa Hiền giả, Thế Tôn cũng không trả lời: “Như Lai 
không tón tại và không không tồn tại sau khi chết.” Thưa Hiên giả, do nhân gi, 
do duyên gi, Thế Tôn lại không trả lời? 

— “Như Lai có tồn tại sau khi chết”, thưa Hiền giả, là chấp trước sắc. “Như 
Lai không có tồn tại sau khi chết” là chấp trước sắc. “Như Lai có tón tại và 
không tôn tại sau khi chết” là chấp trước sặc. “Như Lai không tôn tại và không 
không tón tại sau khi chết” là châp trước sắc. 


“Như Lai có tôn tại sau khi chết” là chấp trước thọ. “Như Lai không có tồn 
tại sau khi chết” là chấp trước thọ. “Như Lai có tôn tại và không tôn tại sau khi 
chết” là châp trước thọ. “Như Lai không tôn tại và không không tôn tại sau khi 
chết” là châp trước thọ. 

“Như Lai có tôn tại sau khi chết” là chấp trước tưởng. “Như Lai không tòn 
tại sau khi chết” là chấp trước tưởng. “Như Lai có tôn tại và không tôn tại sau 
khi chết” là chấp trước tưởng. “Như Lai không tôn tại và không không tón tại 
sau khi chết” là chấp trước tưởng. 

“Như Lai có tòn tại sau khi chết” là chấp trước hành. “Như Lai không tòn 
tại sau khi chết” là chấp trước hành. “Như Lai có tôn tại và không tón tại sau 
khi chết” là chấp trước hành. “Như Lai không tôn tại và không không tôn tại 
sau khi chết” là chấp trước hành. 

“Như Lai có tôn tại sau khi chết” là chấp trước thức. “Như Lai không tôn 
tại sau khi chết” là châp trước thức. “Như Lai có tôn tại và không tôn tại sau khi 
chết” là chấp trước thức. “Như Lai không tón tại và không không tôn tại sau khi 
chết” là chấp trước thức. 


Này Hiên giả, do nhân này, do duyên này, Thé Tôn không trả lời. 
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IV. KINH SARIPUTTA — KOTTHIKA THỨ HAI 
(Рийуаѕӣғірийакойћікаѕийа)° (S. ТУ. 386) 

413. Một thời, Tôn giả Sãriputta và Tôn giả Mahäkotthika trú ở Bārāņasī 
(Ва-1а-па1), tại Isipatana, chó Vườn Nai... 

— Thưa Hiên giả, do nhân gì Thé Tôn không trả lời câu hỏi ây? 

— Thưa Hiện giả, do không như thật biết, như thật thây sắc; do không như 
thật biết, như thật thấy sắc tập khởi; do không như thật biết, như thật thây sắc 
đoạn diệt; do không như thật biết, như thật thây con duong dua đến sắc đoạn 
diệt nên mới có quan điểm răng: “Như Lai có tôn tại sau khi chết; hay Như Lai 
không có tôn tại sau khi chết; hay Như Lai có tôn tại và không tón tại sau khi 
chét; hay Nhu Lai khóng tón tai và khóng khóng tón tai sau khi chét.” 


Thưa Hiên giả, do không như thật biết, như thật thây thọ... tưởng... hành... 


Do không như thật biết, như thật thây thức; do không như thật biết, như 
thật thây thức tập khởi; do không như thật biết, như thật thây thức đoạn diệt; do 
không như thật biết, như thật thây con đường đưa đến thức đoạn điệt nên mới có 
quan điểm răng: “Như Lai có tôn tại sau khi chết; hay Như Lai không có tón tại 
sau khi chết: hay Như Lai có tồn tại và không có tôn tại sau khi chết; hay Như 
Lai không tôn tại và không không tôn tại sau khi chết.” 


Do như thật biết, như thật thấy йс; do như thật biết, như thật thây sắc tập 
khởi; do như thật biết, như thật thây sắc đoạn diệt; do như thật biết, như thật 
thây con đường đưa đến sắc đoạn diệt nên không có quan điểm răng: “Như Lai 
CÓ tôn tại sau khi chết; hay Như Lai không có tôn tại sau khi chết; hay Như Lai 
có tôn tại và không có tôn tại sau khi chết; hay Như Lai không tón tại và không 
không tôn tại sau khi chết.” 


.. thọ... tưởng... hành... 

Do như thật biết, như thật Һау і thức; do như thật biết, như thật thây thức tập 
khởi; do như thật biết, như thật thây thức đoạn diệt; do như thật biết, như thật 
thấy con đường đưa đến thức đoạn diệt nên không có quan điểm ràng: “Nhu Lai 
со tón tai sau khi chết: hay Như Lai không có tôn tại sau khi chết; hay Như Lai 
có tôn tại và không tôn tại sau khi chết; hay Như Lai không tôn tại và không 
không tôn tại sau khi chết.” 

Thưa Hiện giả, đây là nhân, đây là duyên, đây là lý do mà Thế Tôn không 
trả lời vân đê ây. 

V. KINH SÄARIPUTTA - KOTTHIKA THỨ BA 
(Тайуаѕағгірийакойћікаѕийа)' (5. ТУ. 387) 

414. Một thời, Tôn giả Sariputta và Tôn giả Маһако іка trú ở Bārāņasī 

(Ba-la-nai), tại Isipatana, chỗ Vườn Nai... 


5 Bàn tiếng Anh của PTS: Sariputta and Kotthita (ü) (or 'Arising'), nghĩa là Sariputta và Kotthita (1) 
(hay ‘Tâp khói’). 

7 Bản tiêng Anh của PTS: Sariputta and Kotthita (11) (ог ‘Affection’), nghĩa là Sariputta và Kotthita 
(iii) (hay 42). 
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— Thưa Hiên giả, do nhân gì, do duyên gì, Thế Tôn không trả lời câu hỏi ấy? 

- Thưa Ніёп giả, đối với ai chưa đoạn trừ tham đối với sắc, chưa đoạn trừ 
dục, chưa đoạn trừ ái, chưa đoạn trừ khát, chưa đoạn trừ nhiệt tâm, chưa đoạn 
trừ khát а, thòi nguói áy có quan diém: “Nhu Lai có tón tại sau khi chết; hay 
Như Lai không có tôn tại sau khi chết; hay Như Lal có tón {а1 và khóng tón tal 
sau khi chết; hay Như Lai không tón tại và không không tôn tại sau khi chết.” 

.. đối với thọ... đôi với tưởng... đối với hành... 

Thưa Hiền giả, đối với ai chưa đoạn trừ tham đối với thức, chưa đoạn trừ 
dục, chưa đoạn trừ ái, chưa đoạn trừ khát, chưa đoạn trừ nhiệt tâm, chưa đoạn 
trừ khát á1, thời người ây có quan điểm: “Như Lai có tón tại sau khi chết; hay 
Như Lai không có tồn tại sau khi chết; hay Như Lai có tón {а1 và khóng tón tal 
sau khi chét; hay Nhu Lai khóng tón tai và khóng khóng {бп tai sau khi chét.” 


Này Hiền già, đối với ai đã đoạn trừ tham đối với sắc, đã đoạn trừ dục, đã 
đoạn trừ ái, đã đoạn trừ khát, đã đoạn trừ nhiệt tâm, đã đoạn trừ khát а1, thời 
người ây së không có quan diém: “Như Lai có tôn tại sau khi chết; hay Như Lai 
không có tôn tại sau khi chết; hay Như Lai có tôn tai và không tôn tai sau khi 
chét; hay Nhu Lai không tôn tai và không không tòn tai sau khi chét.” 

.. đối với thọ... đôi với tưởng... đối với hành... 

Này Hiền giả, đối với ai đã đoạn trừ tham đối với thức, đã đoạn trừ dục, đã 
đoạn trừ ái, đã đoạn trừ khát, đã đoạn trừ nhiệt tâm, đã đoạn trừ khát ái, thời 
người ây không có quan điểm: “Như Lai có tôn tại sau chết; hay Như Lai không 
có tôn tại sau khi chết; hay Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết; hay 
Như Lai không tôn tại và không không tôn tại sau khi chết.” 


Này, Hiền giả, đây là nhân, đây là duyên, đây là lý do mà Thế Tôn không 
trả lời vẫn đề ây. 


VI. KINH ЅАВІРОТТА – KOTTHIKA THỨ TƯ 
(Cafufthasãriputftakoffhikasuffa)Ê (S. ТУ. 388) 

415. Một thời, Tôn giả Sariputta và Tôn giả Mahakotthika trú ở Baranast, 
tại Іѕтрахапа, ở Vườn Nai. 

Rôi Tôn giả Sãriputta, vào buổi chiêu, từ chỗ tịnh cư đứng dậy, đi đến Tôn 
giả Mahäkotthika; sau khi đến, nói lên với Tôn giả Mahäkotthika những lời 
chảo đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu tôi 
ngôi xuống một bên. Ngôi một bên, Tôn giả Sariputta nói với Tôn giả Kotthika: 

— Thưa Hiển giả Kotthika, Như Lai có tôn tại sau khi chết?... Như Lai 
không tồn tại và không không tôn tại sau khi chết? Được hỏi vậy, Hiên giả trả 
lời: “Thé Tôn không trả lời: “Như Lai có tôn tại sau khi chết... Như Lai không 
tôn tại và không không tôn tại sau khi chết.” 


Do nhân рі, thưa Hiền giả, do duyên gì, Thể Tôn không trả lời vẫn đề ây? 


в Вар tiếng Anh của PTS: Sariputta and Kotthifa (iv) (or °Delighf), nghĩa là Sariputta và Kotthita (iv) 
(hay “Hoan һу). 


44. TƯƠNG UNG KHÔNG THUYÉT # 985 


— Thưa Hiën già, với ai còn ái lạc sắc, ưa thích sẵc, hoan hỷ săc, không nhu 
thât biét, như thật Һау sắc đoạn diệt, thời người ду có quan điểm: “Như Lai 
có tôn tại sau khi chết... Như Lai không tôn tại và không không tòn tại sau khi 
chết.) Thưa Hiền giả, với ai còn ái lạc thọ, ưa thích thọ, hoan hy thọ, không như 
thật biết, như thật thây thọ đoạn diệt, thời người ây có các quan điểm: “Như 
Lai có tôn tại sau khi chết... Như Lai không tôn tại và không không tôn tại sau 
khi chết.”... tưởng... hành... Thưa Hiên giả, với ai còn ái lạc thức, ưa thích thức, 
hoan hỷ thức, không như thật biết, như thật thây thức đoạn diệt, thời người ây 
có các quan diém: “Nhu Lai có tón tai sau khi chét... Nhu Lai khóng tón tai và 
khóng khóng tôn tai sau khi chết.” 


Này Hiển giả, đôi với ai không ái lạc sắc, không ưa thích sắc, không hoan 
hỷ sắc, như thật biết, như thật thây sắc đoạn diệt, thời người ây không có các 
quan diém: “Nhu Lai có {бп tai sau khi chét... Nhu Lai khóng tón їа1 và khóng 
không tón tại sau khi chết.” Thưa Hiën giả, với ai không còn ái lạc thọ... tưởng... 
hành... không ái lạc thức, không ưa thích thức, không hoan hy thức, như thật 
biết, như thật thây thức đoạn diệt, thời người ây không có các quan diém: “Nhu 
Lai có tón tai sau khi chét... Nhu Lai khóng tón tai và khóng khóng tón tai sau 
khi chêt.” 

Này Hiên giả, đây là nhân, đây là duyên, đây là lý do mà Thế Tôn không 
trả lời về ván đê ấy. 

— Thưa Hiển giả, có lý do nào khác, do đây, Thé Tôn không trả lời về vẫn 
đề ау? 

— Thưa có, này Hiên giả. 

Ai còn ái lạc hữu, thưa Hiên giả, ưa thích hữu, hoan hỷ hữu, không như thật 
biết, không như thật thây hữu đoạn diệt, thời người ây có các quan điệm: “Như 
Lai có tôn tại sau khi chết... Như Lai không tôn tại và không không tôn tại sau 
khi chết.” 

Ai không còn ái lạc hữu, thưa Hiên giả, không ưa thích hữu, không hoan 
hỷ hữu, như thật biết, như thật thây hữu đoạn diệt, thời người ây không có các 
quan diém: “Nhu Lai có tón tai sau khi chét... Nhu Lai khóng tón tai và khóng 
khóng tón tai sau khi chét.” 

Thưa Hiền già, đây là lý do vì sao Thé Tôn không trả lời về vân đề Ấy. 

- Thưa Hiền giả, có lý do nào khác, do vậy, Thế Tôn không trả lời về vån 
đề ây? 

— Thưa có, này Hiên giả. 

Ai còn ái lạc thủ, thưa Hiên giả, ưa thích thủ, hoan hy thủ, không như thật 
biết, như thật thây thủ đoạn diệt, thời người ây có nhüng quan diem: “Nhu 
Lai có tón tai sau khi chét... Nhu Lai khóng tón tai và khóng khóng tàn tai 
sau khi chét.” 


Ai khóng con а1 lac thú, thua Hiën già, khóng ua thích thú, khóng hoan hy 
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thủ, như thật biết, như thật thây thủ đoạn diệt, thời người ây không có những 
quan điểm: “Như Lai có tón tại sau khi chết... Như Lai không tón tại và không 
không tôn tại sau khi chết.” 


Thưa Hiền giả, đây là lý đo vì sao Thé Tôn không trả lời về vẫn đề ấy. 
- Thưa Hiền giả, có lý do nào khác, do vậy Thế Tôn không trả lời về vån 
đê ây? 
— Thưa có, này Hiền giả. 
Với ai còn ái lạc ái, thưa Hiển giả, ưa thích ái, hoan hỷ ái, không như thật 
biết, không như thật thấy á ái đoạn diệt, thời người ây có những quan điểm: “Như 


Lai có tôn tại sau khi chết... Như Lai không có tôn tại và không không tòn tại 
sau khi chết.” 


Với ai, thưa Hiên giả, không còn ái lạc ái, không ưa thích ái, không hoan 
hỷ ái, như thật biết, như thật thây ái đoạn diệt, thời người ây không có các quan 
diém: “Nhu Lai có tón tai sau khi chét... Nhu Lai khóng tón tai và khóng khóng 
tôn tại sau khi chết.” 


Thưa Hiên giả, đây là lý do vì sao Thế Tôn không trả lời về vẫn đề ду. 

— Thưa Hiën giả, có lý do nào khác, do vậy Thé Tôn không trả lời về vấn 
đề ây? 

g: О đây, thưa Hiền giả Sariputta, sao Hiền giả còn muôn hỏi thêm chi nữa. 
Đôi với Tỷ-kheo đã được giải thoát nhờ đoạn tận ái, thời không còn gì đề nêu 
rõ là được tăng trưởng. 

VII. KINH МОССАШАМА (Moggallanasufa)° (S. IV. 391) 

416. Rôi du sĩ Vacchagotta đi đên Tôn giả Mahāmoggallāna; sau khi đến, 
nói với Tôn giả Mahamoggalläna những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên 
những lời chào đón hỏi thăm thân hữu liên ngôi xuông một bên. Ngôi một bên, 
du sĩ Vacchagotta thưa với Tôn giả Mahamogøallana: 

- Thưa Tôn giả Moggalläna, thê giới là thường còn? 

— Này Vaccha, Thé Tôn không trả lời: “Thé giới là thường còn.” 

— Vậy thưa Tôn giả Moggallāna, thế giới là vô thường? 

— Này Vaccha, Thế Tôn cũng không trả lời: “Thế giới là vô thường.” 

— Thưa Tôn giả Moggalläna, có phải thê giới là hữu biên? 

— Này Vaccha, Thế Tôn không trả lời: “Thế giới là hữu biên.” 

— Vậy thưa Tôn giả Moggallāna, thế giới là vô biên? 

— Này Vaccha, Тһё Tôn cũng không trả lời: “Thế giới là vô biên.” 

- Thưa Tôn giả МорраПапа, có phải sinh mạng và thân thê là một? 

— Này Vaccha, Thế Tôn không trả lời: “Sinh mạng và thân thé là một.” 


° Bàn tiếng Anh của PTS: Moggallānasutta (or “Sphere`), nghĩa là Kinh Moggallãna (hay 'Xứ'). 
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– Thưa Tôn giả МорраПапа, vậy sinh mạng và thân thê là khác? 

— Này Vaccha, Thế Tôn cũng không trả lời: “Sinh mạng và thân thé là khác.” 

— Thưa Tôn giả Морраапа, có phải Như Lai có tôn tại sau khi chết? 

— Này Vaccha, Thê Tôn không trả lời: “Như Lai có {бп tại sau khi chết.” 

- Thưa Tôn giả Moggallāna, vậy Như Lai không có tôn tại sau khi chết? 

– Này Vaccha, Thé Tôn cũng không trả lời: “Như Lai không có tòn tại sau 
khi chết.” 


— Thưa Tôn giả Moggallana, vậy Như Lai có tôn tại và không tòn tại sau 
khi chết? 


— Này Vaccha, Thế Tôn cũng không trả lời: “Như Lai có tón tại và không 
tôn tại sau khi chết.” 


— Thưa Tôn giả Moggallana, vậy Như Lai không tôn tại và không không tồn 
tại sau khi chết? 


— Này Vaccha, Thế Tôn cũng không trả lời: “Như Lai không tổn tại và 
không không tòn tại sau khi chết.” 


— Thưa Tôn giả МорваПапа, do nhân gì, do duyên gl, các vị du sĩ ngoại đạo 
khi được hỏi như thế này, thời trả lời như thé này: “Теё giới là thường còn hay 
thê giới là vô thường: thế giới là hữu biên hay thé giới là vô biên; sinh mạng 
và thân thé là một hay sinh mạng và thân thể là khác; Như Lai có tôn tại sau 
khi chết, hay Như Lai không có tôn tại sau khi chết, hay Như Lai có tôn tại và 
không tôn tại sau khi chết, hay Như Lai không tôn tại và không không tôn tại 
sau khi chét”? 


Thưa Tôn giả Moggallana, do nhân gi, do duyên gi, Sa-món Gotama, khi 
được hỏi như thê này, thời không trả lời như thế này: “Thế giới là thường còn 
hay thé giới là vô thường; thé giới là hữu biên hay thê giới là vô biên; sinh mạng 
và thân thể là một hay sinh mạng và thân thể là khác; Như Lai có tón tại sau 
khi chét, hay Như Lai không có tôn tại sau khi chết, hay Như Lai có tón tại và 
không tôn tại sau khi chết, hay Như Lai không tôn tại và không không tôn tại 
sau khi chết”? 

— Này Vaccha, vì rằng các du sĩ ngoại đạo quán con mắt là: “Cái này là 
của tôi. Cái này là tôi. Са này là tự ngã của #01”;... quản tai... quán mũi... quán 
lưỡi... quán thán... quán y là: “Cái này là của tôi. Cái này là tôi. Cái này là tự 
ngã của tôi.” Do vậy, các du sĩ ngoại đạo khi được hỏi như vậy, trả lời như vầy: 
“Thế giới là thường còn... hay Như Lai không tồn tại và không không tôn tại 
sau khi chết.” 

Và Như Lai, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác, này Vaccha, quán con mắt là: 
“Cái này không phải của tôi. Cái này không phải là tôi. Cái này không phải tự 
ngã của tÔi.”... quán tai... quán mũi... quán lưỡi... quán thân... quán ý là: “Cái 
này không phải của tôi. Cái này không phải là tôi. Cái này không phải là tự 


ngã của tôi.” Do vậy, Như Lai khi được hỏi như vậy, không có trả lời như vây: 


988 # KINH TUONG UNG ВО IV. THIÊN SÁU XÚ 


“Thế giới là thường còn... Như Lai không tôn tại và không không tổn tại sau 
khi chết.” 


Rôi du sĩ Vacchagotta từ chỗ ngôi đứng dậy đi đến Thế Tôn; sau khi đi đến, 
nói lên với Thé Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào 
đón hỏi thăm thân hữu liền ngôi xuống một bên. Ngôi một bên, Vacchagotta 
bạch Thé Tôn: 


— Thưa Tôn giả Gotama, thé giới là thường còn? 
- Này Vaccha, Ta không trả lời: “Thé giới là thường còn.” 
... (như trên)... 


— Thưa Tôn giả Gotama, có phải Như Lai không tôn tại và không không tón 
tại sau khi chết? 


– Này Vaccha, Ta không có trả lời: “Như Lai không tôn tại và không không 
tôn tại sau khi chết.” 


— Thưa Tôn giả Gotama, do nhân gì. do duyên gi, các du sĩ ngoại đạo khi 
được hỏi như vậy, thời trả lời như vây: “Thế giới là thường còn... Như Lai 
không tôn tại và không không tôn tại sau khi chết”? Thưa Tôn giả Gotama, do 
nhân gì. do duyên øì, khi Tôn giả Gotama được hỏi như vậy, lại không trả lời 
như vây: “Thế giới là thường còn... Như Lai không tôn tại và không không tôn 
tại sau khi chết”? 

— Này Vaccha, các du sĩ ngoại đạo quán con mắt là: “Cái này là của tôi. Cái 
này là tôi. Cái này là tự ngã của tôi”; ; quán tai... quán mũi... quán lưỡi... quán 
thân... quán ý là: “Cái này là của tôi. Cái này là tôi. Cái này là tự ngã của tôi.” 
Do vậy, các du sĩ ngoại đạo khi được hỏi như vậy, nên trả lời như vây: “Thé giới 
là thường còn... Như Lai không tôn tại và không không tôn tại sau khi chết.” 

Còn Như Lai, này Vaccha, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác, quán con mắt 
là: “Cải này không phải của tôi. Cái này không phải là tôi. Cái này không phải 
là tự ngã của tôi”; quán tai... quán mũi... quán lưỡi... quán thân... quán ý là: 
“Cái này không phải của tôi. Cái này không phải là tôi. Cái này không phải là 
tự ngã của 101.” Do vậy, Như Lai khi được hỏi như vậy, không trả lời như vây: 
“Thê giới là thường còn... Như Lai không tôn tại và không không tôn tại sau 
khi chết.” 


— Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotamal Thật hy hữu thay, thưa Tôn giả 
Gotamal Vì răng giữa Đạo sư với nam đệ tử, ý nghĩa với ý nghĩa, văn ngôn với 
văn ngôn, có sự tương đồng, có sự tương hòa, không có sự mâu thuẫn, tức là 
tôi thượng văn cú. 


Thưa Tôn giả Gotama, nay con đi đến Sa-môn МаһаторваПапа và nói vé 
y nghia này. Sa-món Moggallana, với những câu nhu thê này, với những lời 
như thé này đã trả lời vê ý nghĩa này giông như Tôn giả Gotama. Vi rắng giữa 
Đạo sư với nam đệ tử, y nghĩa với y nghĩa, văn ngôn với văn ngôn, có sự tương 
đồng, có sự tương hòa, không có sự mâu thuẫn, tức là tói thượng văn cú. 
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УШ. KINH VACCHAGOT TA (acchagoffasuffa)'° (S. IV. 395) 

417. Rồi du sĩ Vacchagotta đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên với Thế Tôn 
những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân 
hữu rôi ngồi xuống một bên. Ngôi một bên, du sĩ Vacchagotta bạch Thế Tôn: 


— Thưa Tôn giả Gotama, thế giới có phải là thường còn? 
- Này Vaccha, Ta không có trả lời: “Thé giới là thường còn.” 
... (như trên)... 


— Thưa Tôn giả Gotama, có phải Như Lai không tôn tại và không không tồn 
tại sau khi chết? 


— Này Vaccha, Ta không có trả lời: “Như Lai không tôn tại và không không 
{дп tại sau khi chết.” 


— Thưa Tôn giả Gotama, do nhân gì, do duyên øì, các du sĩ ngoại đạo khi 
được hỏi như vậy, thời trả lời như vây: “Thế giới là thường còn... Như Lai 
không tôn tại và không không tôn tại sau khi chết”? Do nhân рі, do duyên gì, 
thưa Tôn giả Gotama, khi Tôn giả Gotama được hỏi như vậy, lại không trả lời: 
“Thế giới là thường còn... Như Lai không tôn tại và không không tón tại sau 
khi chết”? 


— Này Vaccha, các du sĩ ngoại đạo quán sắc như là tự ngã, hay tự ngã như 
là có sắc, hay sắc ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong sắc. Họ quán thọ như là tự 
ngã... quản tưởng... quán hành... quán thức như là tự ngå, hay tự ngã như là có 
thức, hay thức ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thức. Do vậy, các du sĩ ngoại 
đạo khi được hỏi như vậy, liên trả lời như vây: “Thé giói là thuòng còn... Nhu 
Lai không tôn tai và không không tôn tại sau khi chết.” 


Như Lai, này Vaccha, là bậc A-la-hản Chánh Đăng Giác, quán sắc không 
phải là tự ngã, hay tự ngã không phải có sắc, hay săc không ở trong tự ngã, hay 
tự ngã không ở trong sắc. Như Lai quán thọ không phải tự ngã... quán tưởng... 
quán hành... quán thức không phải là tự ngã, hay tự ngã không phải có thức, hay 
thức không ở trong tự ngã, hay tự ngã không Ó trong thức. Do vậy, Như Lai khi 
được hỏi như vậy, lại không trả lời như váy: “Thế giới là thường còn... Như Lai 
không tôn tại và không không tôn tại sau khi chết.” 


Rôi du sĩ ngoại đạo Vacchagotta từ chỗ ngôi đứng dậy, đi đến Tôn giả 
Маһаторраапа; sau khi đến, nói lên với Tôn giả Mahämoggalläna những 
lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu 
rồi ngôi xuống một bên. Ngôi một bên, du sĩ Vacchagotta nói với Tôn giả 
Mahamogøsalläna: 


— Thưa Tôn giả Moggalläna, có phải thê giới là thường còn? 
— Này Vaccha, Thế Tôn không trả lời: “Thế giới là thường còn.” 
.. (như trên)... 


10 Bản tiếng Anh của PTS: Vaccha (or “bonđ), nghĩa là Waccha (hay “Trói buộc). 
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— Thưa Tôn giả Mogøallana, có phải Như Lai không tôn tại và không không 
tồn tại sau khi chết? 


— Này Vaccha, Thế Tôn không có trả lời: “Như Lai không tôn tại và không 
không tón tại sau khi chết.” 


— Thưa Tôn giả Moggalläna, do nhân gì, do duyên øì, các du sĩ ngoại đạo 
khi được hỏi như vậy, liên trả lời như vây: “Thế giới là thường còn... Như Lai 
không tòn tại và không không tôn tại sau khi chết”? Do nhân рі, do duyên gi, 
thưa Tôn giả Moggalläna, Sa-môn Gotama khi được hỏi như vậy, lại không trả 
lời như vây: “Thê giới là thường còn... Như Lai không tôn tại và không không 
tôn tại sau khi chết”? 


— Này Vaccha, các du sĩ ngoại đạo quán sắc như là tự ngã, hay tự ngã như 
là có sắc, hay sắc ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong sắc. Họ quán thọ... quán 
tưởng... quán hành... quán thức như là tự ngã, hay tự ngã như là có thức, hay 
thức ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thức. Do vậy, các du sĩ ngoại đạo khi 
được hỏi như vậy, liền trả lời như vây: “Thế giới là thường còn... Như Lai 
không tòn tại và không không tôn tại sau khi chết.” 


Còn Như Lai, này Vaccha, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác, quán sắc không 
phải là tự ngã, hay tự ngã không phải có sắc, quán sắc không ở trong tự ngã, hay 
tự ngã không ở trong sắc. Như Lai quán thọ... quán tưởng... quán hành... quán 
thức không phải là tự ngã, hay tự ngã không phải có thức, hay thức không ở 
trong tự ngã, hay tự ngã không ở trong thức. Do vậy, Như Lai khi được hỏi như 
vậy, không có trả lời như váy: “Thế giói là thường còn... Như Lai không tôn tại 
và không không tôn tại sau khi chết.” 


— Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Moggalläna: Vì răng, giữa Đạo sư và nam 
đệ tử, y nghĩa với ý nghĩa, văn ngôn với văn ngôn, có sự tương đồng, có sự 
tương hòa, không có sự mâu thuẫn, tức là tối thượng văn cú. 


Thưa Tôn giả Moggallāna, nay tôi đi đến Sa-môn Gotama, sau khi đến tôi 
hỏi về y nghia пау. Sa-món Gotama với những câu văn, với những lời văn đã 
trả lời về ý nghĩa này giống như Tôn giả Moggallana. Thật vi diệu thay, Tôn giả 
Moggalläna: Thật hy hữu thay, Tôn giả Moggalläna: Vì răng, giữa Đạo sư và 
nam đệ tử, ý nghĩa với y nghĩa, văn ngôn với văn ngôn, có sự tương đồng, có 
sự tương hòa, không có sự mâu thuẫn, tức là tôi thượng văn cú. 


IX. KINH LUẬN NGHỊ ĐƯỜNG (Kutühalasālāsutta) (S. IV. 398) 
418. Rồi du sĩ Vacchagotta đi đến Thé Tôn; sau khi đến, nói lên với Thế 
Tôn những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm 


thân hữu rôi ngôi xuống một bên. Ngôi một bên, du sĩ Vacchagotta thưa với 
Thé Tôn: 


- Thưa Tôn giả Gotama, những ngày về trước, những ngày về trước nữa, 
rất nhiều Sa-môn, Bà-la-môn là du sĩ ngoại đạo ngồi tụ tập, tụ hội tại Luận 
Nghị đường, và câu chuyện sau đây được khởi lên: “Vi Рогара Kassapa này là 
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vị Hội chủ, vị Giáo trưởng, vị Sư trưởng giáo hội, có tiếng tốt, có danh vong, 
khai Tó giáo phái, được дийп chúng tôn sùng.” Khi nói vë một đệ tử từ tràn, 
mệnh chung, họ nói sanh xử của уі ây như sau: “VỊ пау sanh tại chỗ này. Vi này 
sanh tại chỗ này. °Nếu đệ tử là vị thượng nhân, tôi thượng nhân, đã đạt địa vi 
tối thăng, khi vị | này từ trần, mệnh chung, họ nói sanh xứ của vị ấy như sau: “Vi 
này sanh tại chỗ này. VỊ này sanh tại chỗ này.” 


Makkhali Gosäla... Nigantha Nãtaputta... Ѕайјауа Belatthiputta... 
Pakudha Kaccäyana.. . Ajita Kesakambala này là vị Hội chủ, vị Giáo trưởng, vi 
Sư trưởng giáo hội, có tiếng tốt, có danh vọng, khai Tó giáo phái, được quân 
chúng tôn sùng. Khi nói về một đệ tử từ trân, mệnh chung, họ nói sanh xứ của 
vị ây như sau: “VỊ này sanh tại chỗ này. VỊ này sanh tại chỗ này. ` Nếu đệ tử là 
vị thượng nhân, tôi thượng nhân, đã đạt địa v1 tôi thăng, khi vi này từ tràn, mênh 
chung, họ nói sanh xứ của vị ây như sau: “Vi này sanh tại chỗ này. Vi này sanh 
tại chỗ này.” 

Còn Sa-môn Gotama này là vị Hội chủ, vị Giáo trưởng, vị Sư trưởng giáo 
hội, có tiếng tốt, có danh vọng, khai Tó giáo phái, được quần chúng tôn sùng. 
Khi nói về một đệ tử đã từ trần, đã mệnh chung, Sa-môn Gotama nói sanh xứ 
của vị ây như sau: “Vị này sanh tại chỗ này. Vị này sanh tại chỗ này.” Nếu đệ 
tử là bậc thượng nhân, tối tháng nhân đã đạt địa vị tôi thượng, khi vị này từ 
trân, mệnh chung, Sa- -môn Gotama không có trả lời: “Vi này sanh tại chỗ này. 
Vị này sanh tại chỗ này.” Nhưng Ngài nói về vị ây như sau: “Vị ây đã chặt đứt 
ái, đã phá hủy các kiết phược, nhờ chơn chánh thây rõ kiêu mạn, đã đoạn tận 
khô đau.” 

Thưa Tôn giả Gotama, con có khởi lên phân vân và nghi ngờ như sau: “Như 
thê nào, cân phải thâu hiểu pháp của Sa-môn Gotama?” 

— Này Vaccha, thôi vừa rồi sự phân vân của ông. Thôi vừa rôi sự nghi ngờ 
của ông. Chính do ông phân vân mà nghi ngờ được khởi lên. Ta tuyên bó sự 
sanh khởi, này Vaccha, đối với những ai có châp thủ, không phải đỗi với những 
ai không có châp thủ. 

Ví như, này Vaccha, một ngọn lửa cháy đỏ khi nào có nhiên liệu (saupadana), 
không phải không có nhiên liệu. Cũng vậy, này Vaccha, Ta tuyên bó về sanh khởi 
đối với người có chấp thủ [sanh y], không phải với người không có chấp thủ. 

— Thưa Tôn giả Gotama, trong khi có gió thôi ngọn lửa đi thật xa, thời Tôn 
giả Gotama tuyên bó cái gì làm nhiên liệu cho ngọn lửa này? 

— Này Vaccha, trong khi có gió thôi ngọn lửa đi thật xa, thời Ta nói chính 
gió là nhiên liệu. Trong khi ấy, này Vaccha, chính gió là nhiên liệu (upadana). 

— Thưa Tôn giả Gotama, trong khi một loài hữu tình quãng bỏ thân này dé 
sanh vào một thân khác, thời Tôn giả Gotama tuyên bó cái gì làm nhiên liệu 
cho thân này? 


— Này Vaccha, trong khi một loài hữu tình quăng bỏ thân này và sanh vào 
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một thân khác, này Vaccha, Ta tuyên bô ràng trong khi ấy chính ái (апла) là 
nhiên liệu. 
X. KINH ANANDA (Anandasutta)!! (5. ТУ. 400) 

419. Rồi du sĩ Vacchagotta đi đến Thé Tôn; sau khi đến, nói lên với Thế 
Tôn những, lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm 


thân hữu rôi ngôi xuống một bên. Ngôi một bên, du sĩ Vacchagotta thưa với 
Thể Tôn: 


— Thưa Tôn giả Gotama, có tự ngã không? 

Khi được hỏi vậy, Thế Tôn im lặng. 

— Thưa Tôn giả Gotama, có tự ngã không? 

Lân thứ hai, Tôn giả Gotama giữ im lặng. 

Rồi du sĩ Vacchagotta từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. 

Rôi Tôn giå Ananda, sau khi du sĩ Vacchagotta ra đi không bao lâu, liền 
bạch Thé Tôn: 

— Bạch Thế Tôn, vì sao Thế Tôn không trả lời câu hỏi của du sĩ Vacchagotta? 


- Này Ananda, nêu được hỏi: “Có tự ngã không?”, và Ta trả lời cho du sĩ 
Vacchagotta là: “Có tự ngã”, như vậy, này Ananda, thuộc về phái các Sa-môn, 
Bà-la-môn chấp thường kiến. 


Và này Ananda, nếu được hỏi: “Có phải không có tự ngã?”, và Ta trả lời 
cho du sĩ Уассһаройа là: “Không có tự ngã”, như vậy, này Ananda, là thuộc về 
phái các Sa-môn, Bà-la-môn châp đoạn kiến. 

Lại nữa, này Ananda, nêu được hỏi: “Có tự ngã không”, và Ta trả lời cho 
du sĩ Vacchagotta là: “Có tự ngã”, như vậy, câu trả lời của Ta có phù hợp với trí 
khởi lên răng: “Тах cả các pháp là vô ngã” không? 

— Thưa không, bạch Thế Tôn. 

— Lại nữa, này Ananda, nêu được hỏi: “Có phải không có tự ngã?”, và Ta 
trả lời cho du sĩ Vacchagotta là: “Không có tự ngã”, như vậy, này Ananda, lại 
làm cho du sĩ Vacchagotta càng ngơ ngác bôi rôi hơn nữa: “Trước đây ta có tự 
ngã, nay không có tự ngã nữa. 

ХІ. KINH ЅАВНІҮА КАССАМА (Sabhiyakaccänasuffa) (S. IV. 401) 

420. Một thời, Tôn giả Sabhiya Kaccäna trú ở Ñãtika, tại ngôi nhà băng gạch. 

Rôi du sĩ Vacchagotta đi đến Tôn giả Sabhiya Kaccãna; sau khi đến, nói 
lên với Tôn giả Sabhiya Кассапа những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên 


những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rôi ngôi xuống một bên. Ngồi một bên, 
du sĩ Vacchagotta nói với Tôn giả Sabhiya Kaccana như sau: 


— Thưa Tôn giả Кассара, có phải Như Lai có tôn tại sau khi chết? 


п Bản tiếng Anh của PTS: Ananda (or the Existence of the Self), nghĩa là Ananda (hay Sự có mặt 
của пей). 
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— Này Vaccha, Thê Tôn không trả lời: “Như Lai có tồn tại sau khi chết.” 

— Thé là, thưa Tôn giả Кассапа, Như Lai không tôn tại sau khi chết? 

— Này Vaccha, Thế Tôn cũng không trả lời: “Như Lai không tồn tại sau 
khi chết.” 


- Thế là, thưa Tôn giả Кассапа, Như Lai có tôn tại và không tôn tại sau 
khi chết? 


– Này Vaccha, Thế Tôn cũng không trả lời: “Như Lai có tôn tại và không 
tôn tại sau khi chết.” 

— Thé là, thưa Tôn giả Kaccana, Như Lai không tôn tại và không không tồn 
tại sau khi chết? 

— Này Vaccha, Thế Tôn cũng không trả lời: “Như Lai không tón tại và 
không không tôn tại sau khi chết.” 


— Thưa Tôn giả Kaccana, vì sao khi được hỏi: “Như Lai có {дп tại sau khi 
chết?”, Tôn giả lại nói: “Này Vaccha, Тһё Tôn không có trả lời: “Như Lai có 
tôn tại sau khi chết””? 

Thưa Tôn giả Kaccãna, vì sao khi được hỏi: “Như Lai không có tôn tại 
sau khi chét?”, Tôn giả lại nói: “Này Vaccha, Thế Tôn không trả lời: “Nhu Lai 
không có tôn tại sau khi chét””? 


Thưa Tôn giả Kaccana, vì sao khi được hỏi: “Như Lai có tôn tại và không 
có tồn tại sau khi chết?”, Tôn giả lại nói: “Này Vaccha, Thế Tôn không trả lời: 
“Như Lai có tón tại và không có tôn tại sau khi chét””? 


Thưa Tôn giả Кассапа, vì sao khi được hỏi: “Như Lai không, tôn tại và 
không không tôn tại sau khi chết?”, Tôn giả lại nói: “Này Vaccha, Thê Tôn cũng 
không trả lời: ‘Nhu Lai không tôn tại và không không tôn tại sau khi chết””? 


Thưa Tôn giả Kaccana, do nhân gì, do duyên gì, Sa-môn Gotama lại không 
trả lời vé vân dë ây? 

` Này Vaccha, do nhân gì, do duyên gi, mà trình bày người ây là có sắc hay 
không có sắc, có tưởng hay không có tưởng, không có tưởng hay không không 
có tưởng, thì khi nhân ây, duyên ây được đoạn diệt không có dư tàn, một cách 
toàn diện, một cách hoàn toàn, khi ây lây cái gì để trình bày nØười áy là có sắc 
hay không có sắc, có tưởng hay không có tưởng, không có tưởng hay không 
không có tưởng? 

— Này Tôn giả Kaccãna, Tôn giả xuất gia đã bao lâu? 

- Thưa Hiên giả, không lâu, chỉ có ba năm. 

- Thưa Hiên giả, hãy xem, với thời gian ngàn như vậy, lại được thấy nhiều 
như vậy, còn nói gi đến các vẫn đê vi diệu. 


V. THIÊN РАІ 
(MAHÄVAGG4) 


45. TUONG UNG DAO 
(MAGGASAMYUTTA) 


L РНАМ VÔ MINH (4ИЈЈАУАССА) 


I. KINH VÔ MINH (Avijjāsutta) (S. V. 1) 

1. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thé Tôn trú ở Sãvatthi (Xá-vệ), tại Thắng Lâm, trong vườn ông 
Anäthapindika (Cấp Cô Độc). 


Lúc bây giờ, Thế Tôn gọi các Tý-kheo: 

— Này các Tỷ-kheol 

— Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

- Khi nào vô minh dẫn đâu, này các Tỷ-kheo, đưa đến sự thành tựu các 
pháp bất thiện, thời vô tàm và vô quý nối tiếp theo. Với kẻ bị vô minh chi phối, 
vô trí, này các Tỷ-kheo, tà kiến sanh;! 401 với kẻ có tà kiến, tà tư duy sanh; đối 
với kẻ có tà tư duy, tà ngữ sanh; đối với kẻ có tà ngữ, tà nghiệp sanh; đối với kẻ 


có tà nghiệp, tả mạng sanh; đối với kẻ có tà mạng, tà tinh tán sanh; đối với kẻ 
có tà tinh tân, tà niệm sanh; đôi với kẻ có tà niệm, tà định sanh. 


Khi nào minh dẫn đâu, này các Ty-kheo, đưa đến sự thành tựu các thiện 
pháp, thời tàm và quý nỗi tiếp theo. Với kẻ được minh chi phối, có trí, này các 
Ty-kheo, chánh kiến sanh; đối với vị có chánh kiến, chánh tư duy sanh; đối 
với vị có chánh tư duy, chánh ngữ sanh; đôi với vị có chánh ngữ, chánh nghiệp 
sanh; đối với vị có chánh nghiệp, chánh mạng sanh; đối với vị có chánh mạng, 
chánh tinh tấn sanh; đỗi với vị có chánh tinh tân, chánh niệm sanh; đỗi với vị 
có chánh niệm, chánh định sanh. 


IL KINH MỘT NỬA (Upaddhasutta) (S. V. 2) 
2. Một thời, Thé Tôn trú giữa dân chúng Sakka, tại thị trần của dân chúng 
Sakka tên là Sakkara. 
| Rói Tón già Ananda di dén Thé Tón; sau khi dén, dánh lễ Thế Tôn rồi ngôi 
xuông một bên. Ngôi một bên, Tôn giả Ananda bạch Thê Tôn: 


1 SA. Ш. 116: Pahoti = Upajjati, có nghĩa là sanh khởi. 
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— Một nửa Phạm hạnh này, bạch Thê Tôn, là thiện bạn hữu ( kalyanamilttata). 
thiện ban dàng (kalyanasahayata), thiện thần tình (kalyanasampavankata). 

— Chó có nói váy, này Ananda! Chó có nói vày, này Ananda! Toàn bó Pham 
hanh này, này Ananda, là thiện bạn hữu, thiện ban đảng, thiện thân tình. Với 
Tỷ-kheo thiện bạn hữu, thiện bạn đảng, thiện thân tình, này Ananda, thời được 
chờ đợi Thánh đạo tám ngành được tu tập, Thánh đạo tám ngành được làm cho 
viên mãn. 

Và này Ananda. thế nào là Tỷ-kheo thiện bạn hữu, thiện bạn đảng, thiện 
thân tình, tu tập Thánh đạo tám ngành, làm cho viên mãn Thánh đạo tám ngành? 
О đây, này Ananda, Tý-kheo tu tập chánh tri kiến liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến 
ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Tỷ-kheo tu tập chánh tư duy... 
tu tập chánh ngữ... tu tập chánh nghiệp... tu tập chánh mạng... tu tập chánh tinh 
tân... tu tập chánh niệm... tu tập chánh định liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly 
tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Như vậy, này Ananda, là Tỷ-kheo 
thiện bạn hữu, thiện bạn đảng, thiện thân tinh, tu tập Thánh đạo tám ngành, làm 
cho viên mãn Thánh đạo tám ngành. 

Này Ananda, chính với pháp môn này, các ông cân phải hiểu thế nào toàn 
bộ Phạm hạnh này là thiện bạn hữu, thiện bạn đảng, thiện thân tình. Do Ta lây 
thiện làm bạn hữu, này Ananda, nên các chúng sanh bị sanh được giải thoát 
khỏi sanh; các chúng sanh bi già được giải thoát khỏi già; các chúng sanh bị 
chết được giải thoát khỏi chết; các chúng sanh bị sâu, bi, khô, ưu, não được giải 
thoát khỏi sâu, bi, khó, ưu, não. Chính với pháp môn này, này Ananda, các ông 
cân phải hiểu thé nào toàn bộ Phạm hạnh này là thiện bạn hữu, thiện bạn đảng, 
thiện thân tinh. 


Ш. КІМН ЅАКІРОТТА (Sãripuffasuffa) (S. У. 3) 
3. Nhân duyên ở Savatthi. 
 Rói Tôn giả Sãriputta đi đến Thé Tôn; sau khi đến, dành lễ Thé Tôn rồi ngồi 
xuông một bên. Ngôi một bên, Tôn giả SãrIputta bạch Thê Tôn: 

— Toàn bộ Phạm hạnh này, bạch Thê Tôn, chính là thiện bạn hữu, thiện bạn 
đảng, thiện thân tình. 

— Lành thay, này Sãriputtal Lành thay, này Sãriputta! Toàn bộ Phạm hạnh 
пау là thiện bạn hữu, thiện bạn đảng, thiện thân tình. Này SãrIputta, với Tý- 
kheo thiện bạn hữu, thiện bạn đảng, thiện thân tỉnh, được chờ đợi răng Thánh 
đạo tám ngành sẽ được tu tập. sẽ được làm cho viên mãn. 

(Như kinh trên, chỉ thay thế băng “Tôn giả Sãriputta”). 


IV. KINH BÀ-LA-MÔN ЈАМОЅЅОМІ (Janussonibrahmanasutta)? (S. У. 4) 
4. Nhân duyên ở Savatthi. 


2 Bản tiếng Anh của PTS: The Brahmin, nghĩa là Bà-la-môn. 
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Tôn giả Ananda, vào Бибі sáng, đắp у, cầm y bát, đi vào Savatthi йё khát thực. 

Rôi Tôn giả Ananda thấy Bà-la-môn JãnussonT đi xe ra khỏi Savatthi, cỗ 
xe toàn ngựa. trắng kéo. Trăng là những con ngựa kéo xe. Trăng là những, đồ 
trang sức. Trắng là cỗ xe. Trăng là những bộ phận tùy thuộc (parivar4). Trăng 
là những sợi dây cương. Trăng là cây gậy thúc ngựa. Trăng là cái lọng. Trắng 
là cái khăn đội. Trắng là những quân áo. Trăng là giày mang. Và được quạt với 
cái quạt trắng. Quân chúng thây vậy, liên nói: “Thật là cỗ xe thù thăng!? Thật là 
cỗ xe thù thắng về dung sắc!” 


Rôi Tôn giá Ananda di khát thuc ở Savatthi xong, sau bữa ăn, trên con 
đường trở về, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đánh lễ Thê Tôn rồi ngôi xuông một 
bên. Ngồi một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


-Ö đây, bạch Thế Tôn, vào buổi sáng, con đắp у, cầm y bát và đi vào 
Savatthi để khất thực. Bạch Thế Tôn, con Һау Bà-la-môn Janussonti di xe ra 
khỏi Savatthi, cỗ xe toàn ngựa trắng kéo. Trắng là những con ngựa kéo xe.. 
“Thật là cỗ xe thù thăng! Thật là cỗ xe thù thắng về dung sắc!” Bạch Thế Tôn, 
Thé Tôn có thê nói lên cỗ xe thù thắng trong Pháp và Luật này? 


Thế Tôn nói: 


— Có thê được, này Ananda. Thánh đạo tám ngành này, này Ananda, là đông 
nghĩa với cỗ xe thù thăng, cỗ xe pháp này. Vô thượng là sự chinh phục trong 
chiến trận. 

Chánh tri kiến, này Ananda, được tu tập, được làm cho viên mãn, cuối 
cùng dua dén nhiép phuc tham, nhiép phuc sán, nhiép phuc 51. Chánh tu duy, 
này Ananda, được tu tập, duoc làm cho viên mãn, cuôi cùng đưa đến nhiếp 
phục tham, nhiếp phục sân, nhiệp phục s1. Chánh ngữ... chánh nghiệp... chánh 
mạng... chánh tinh tán... chánh niệm... chánh định, này Ananda, được tu tập, 
được làm cho viên mãn, сибі cùng đưa đến nhiếp phục tham, nhiếp phục sân, 
nhiệp phục si. 

Này Ananda, chính với pháp môn này, các ông cân phải hiểu như thé này: 
“Có xe thù thăng, cỗ xe pháp, vô thượng là sự chinh phục trong chiến trận, là 
đồng nghĩa với Thánh đạo tám ngành này.” 

Thê Tôn thuyết giảng như vậy. Thiện Thệ nói như vậy xong, bậc Đạo Sư 
lại nói thêm: 

А1 được tín, trí tuệ, 
Thường xuyên liên kết lại, 
Lây hồ thẹn làm cán, 

Lây ý làm ách xe, 

Niệm là người đánh xe. 
Biết hộ trì, phòng hộ, 


3 SA. Ш. 121: Brahma = Seitha, có nghĩa là tuyệt vời, thù thắng. 
* SA. Ш. 121: Chỉ cho các kiêt sử phiên não. 
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Cỗ xe lây giới luật, 

Làm vật dụng cho xe, 
Thiên là trục bánh xe, 

Tinh tán là bánh xe, 

Xà là định thường hằng, 
Vô dục là nệm xe, 

Vô sân và vô hại, 

Viễn ly là binh khí, 

Nhẫn nhục là áo giáp, 

An ón khỏi khó ách, 

Làm mục đích đạt đến, 

Có xe được chuyền vận. 
Pháp này tự ngã làm, 

Trở thành thuộc tự ngã, 

Là cỗ xe thù thắng, 

Vô thượng, không sánh băng. 
Ngồi trên cỗ xe ấy, 

Bậc trí thoát ly đời, 

Chắc chắn, không sai chạy, 
Họ đạt được chiến thăng.5 


V. KINH VỚI MỤC ĐÍCH GÌ? (Кітайћіуаѕийа) (5. V. 6) 
5. Nhân duyên ở Sāvatthi. 


Rôi rât nhiêu Tỷ-kheo йі đến Thế Tôn; sau khi đến, dành lễ Thé Tôn ròi 
ngôi xuống một bên. Ngồi một bên, các Tỷ-kheo á ây bach Thé Tôn: 


— Ó dáy, bach Thê Tôn, các du si ngoai dao đến hỏi chúng con: “Này chu 
Hiên, vì mục đích gì, Phạm hạnh được sông dưới Sa-môn Gotama?” Được hỏi 
vậy, bạch Thế Tôn, chúng con trả lời các du sĩ ngoại đạo ду nhu sau: “Này 
chư Hiền, với mục đích liễu tri đau khó, Pham hanh được sông dưới Sa-môn 
Gotama.” Được hỏi như vậy và trả lời như vậy, bạch Thế Tôn, có phải chúng 
con trả lời đúng với lời nói của Thê Tôn, chúng con không xuyên tạc Thê Tôn 
VỚI điều không thật, chúng con trả lời đúng pháp và thuận pháp, những ai là 
vị đồng pháp, nói lời đúng pháp và thuận pháp, không có cơ hội dé chỉ trích? 


— Này các Tỷ-kheo, các ông được hỏi như vậy và trả lời như vậy là các ông 
trả lời đúng với lời của Ta, các ông không xuyên tạc Ta với điều không thật, 
các ông trả lời đúng pháp và thuận pháp, những ai là vị đông pháp. nói lời đúng 
pháp và thuận pháp, không có cơ hội để chỉ trích. Này các Tỷ-kheo, do mục 
đích liễu tri đau khó mà Phạm hạnh được sông dưới Ta. Này các Tỷ-kheo, néu 
các du sĩ ngoại đạo hỏi các ông: “Này Hiên giả, có con đường nào, có đạo lộ 


5 Вар Tích Lan viết vammasannaha, cùng nghĩa là chiếc áo choàng. 
6 Tham khảo ví dụ về xe trong KS. L. 45. 
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nào đưa đến liễu tri đau khô này?” Được hỏi vậy, thời các ông hãy trả lời cho 
các du sĩ ngoại đạo ây nhu sau: “Này chư Hiên, có con đường, có đạo lộ đưa 
đến liễu tri đau khô này.” 

Này các Ty-kheo, thế nào là con đường, thé nào là đạo lộ đưa đến liễu tri 
đau khó? Đây là con đường Thánh đạo tám ngành, tức là chánh tri kiến, chánh 
tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tán, chánh niệm, 
chánh định. Này các Tỷ-kheo, đây là con đường, đây là đạo lộ đưa đến liễu tri 
sự đau khó này. 

Được hỏi Vậy, này các Ty-kheo, các ông cần phải trả lời cho các du sĩ ngoal 
đạo ây nhu vậy. 


VI. KINH VỊ ТҮ-КНЕО THỨ NHẤT 
(Pathamaaññatarabhikkhusutta) (S. V. 7) 

6. Nhân duyên ở Savatthi. 

Rôi một Tý-kheo khác đi đến Thé Tôn... 

Ngồi một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 

— “Phạm hạnh, Phạm hạnh”, bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy. Bạch 
Thế Tôn, thế nào là Phạm hạnh? Thế nào là Cứu cánh Phạm hạnh? 

— Này Tỷ-kheo, con đường Thánh đạo tám ngành này là Phạm hạnh, tức là 
chánh tri kiên, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tỉnh 
tân, chánh niệm, chánh định. Này Tỷ-kheo, đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn 
tận s1, đây là Cứu cánh Phạm hạnh. 


VII. KINH VỊ TỶ-KHEO THỨ HAI 
(Dutiyaaññatarabhikkhusutta) (S. V. 8) 
7. Nhân duyên ở Savatthi. 
Rồi một Тӯ-Кһео khác đi đến Thê Tôn... 
Ngôi một bên, Tỷ-kheo ду bạch Thế Tôn: 

— “Nhiếp phục tham, nhiếp phục sân, nhiếp phục si”, bạch Thế Tôn, được 
gọi là như vậy. Đồng nghĩa với gì, bạch Thế Tôn, là nhiếp phục tham, nhiếp 
phục sân, nhiêp phục s1? 

- Đồng nghĩa với Niết-bàn giới là nhiếp phục tham, nhiếp phục sân, nhiếp 
phục s1, cũng được gọi là đoạn tận các lậu hoặc. 

Khi được nói vậy, Tỷ-kheo áy bạch Thế Tôn: 

— “Bất tử, bất tử”, bạch Thế Tôn, được gọi là như vậy. Thê nào là bất tử, 
bạch Thế Tôn? Thế nào là con đường đưa đến bất tử? 

— Đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si, này Ty-kheo, được gọi là bát tử. 
Con đường Thánh đạo tám ngành này là con đường đưa đến bát tử, tức là chánh 


tri kiên, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tân, 
chánh niệm, chánh định. 
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УШ. KINH PHÂN TÍCH (Ирлайваѕийа) (S. V. 8) 
8. Nhân duyên ó Savatthi. 


— Này сас Ty-kheo, Ta së giáng và phân tích Thánh đạo tám ngành này. Нау 
lắng nghe và khéo tác ý, Ta sẽ giảng. 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
Các Tý-kheo ây vâng đáp Thế Tôn. Thé Tôn nói như sau: 
— Này các Ty-kheo, thé nào là con đường Thánh đạo tám ngành? Tức là 


chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh 
tân, chánh niệm, chánh định. 


Và này các Tỷ-kheo, thé nào là chánh tri kién? Này các Ty-kheo, chính là 
trí về khô, trí về khó tập, trí về khô diệt, trí vë con đường đưa đên khô diệt. Này 
các Tỷ-kheo, đây gọi là chánh tri kiến. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là chánh tư duy? Này các Tỷ-kheo, chính là 
xuất ly tư duy, vô sân tư duy, vô hại tư duy. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là chánh 
tư duy. 

Và này các Tý-kheo, thế nào là chánh ngữ? Này các Tý-kheo, chính là từ 
bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói lời phù рһіёт. Này 
các Tỷ-kheo, đây gọi là chánh ngữ. 

Và này các Ту-Кһео, thé nào là chánh nghiệp? Này các Tý-kheo, chính là từ 
bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ phi Phạm hạnh. Này các Tỷ-kheo, 
đây gọi là chánh nghiệp. 


Và này các Ty-kheo, thê nào là chánh mạng: О đây, này сас Tý-kheo, vị 
Thánh đệ tử đoạn trừ tà mạng, nuôi sống với chánh mạng. Này các Tỷ-kheo, 
đầy gọi là chảnh mạng. 


Và này các Tỷ-kheo, thé nào là chánh tinh tán? Ó đây, này các Ty-kheo, với 
mục đích khiến cho Các ác, bát thiện pháp từ trước chưa sanh không cho sanh 
khởi, khởi lên ý muốn, cô gắng, tinh tân, sách tân, trì tâm; với mục đích khiến 
cho các ác, bát thiện pháp đã sanh được trừ diệt, khởi lên ý muốn, có gắng, tỉnh 
tân, sách tân, trì tâm; với mục đích khiến cho các thiện pháp từ trước chưa sanh 
nay được sanh khởi, khởi lên ý muốn, có gắng, tinh tân, sách tân, trì tâm; với 
mục đích khiến cho các thiện pháp đã sanh có thé duy trì, không có lu mờ, được 
tăng trưởng, được quảng đại, được tu tập, được viên mãn, khởi lên ý muốn, cô 
găng, tinh tân, sách tân, trì tâm. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là chánh tinh tấn. 


Và này các lý-kheo, thé nào là chánh niệm? Ó đây, này các Ty-kheo, Ty- 
kheo sóng quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm với muc đích 
điều phục tham ưu ở đời; Tỷ-kheo sông quán thọ trên các thọ, nhiệt tâm, tỉnh 
giác, chánh niệm với mục đích điều phục tham ưu ở đời; Ty-kheo sông quán tâm 
trên tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm với mục đích điều phục tham ưu ở đời; 
Tỷ-kheo sông quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm với mục 
đích điều phục tham ưu ở đời. Này các Tý-kheo, đây gọi là chánh niệm. 
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Và này các Tỷ-kheo, thế nào là chánh định? О đây, này các Tỷ-kheo, Tý- 
kheo ly dục, ly pháp bất thiện, chứng và trú Thiên thứ nhất, một trạng thái һу 
lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ. Làm cho tịnh chỉ tâm và tứ, chứng và trú Thiền 
thứ hai, một trạng thái һу lạc do định sanh, không tâm không tứ, nội tĩnh nhât 
tâm. VỊ ây ly hy trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc 
Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú Thiên thứ ba. Ха lạc xả khó, diệt hy 
ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiên thứ tư, không khô không lạc, xả niệm 
thanh tịnh. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là chánh định. 


IX. KINH RÂU LÚA МЇ (Sñkasu#a) (S. V. 10) 

9, Nhân duyên ở Savatthi. 

— Này các Ту-Кһео, ví như sợi râu của lúa mì hay sợi râu của lúa mạch đặt 
hướng sai lạc, khi bị tay hay chân đè vào, có thê đâm thủng tay hay chân, hay có 
thé làm đô máu; sự tình này không xảy ra. Vì sao? Này các Tý-kheo, vì sợi râu 
bi đặt hướng sai lạc. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo có kiến bị đặt hướng 
sai lạc, con đường tu tập bị đặt hướng sai lạc, có thé đâm thủng vô minh, làm 
minh sanh khởi, có thê chứng đạt Niết-bàn; sự tình này không xảy ra. Vì sao? 
Này các Tỷ-kheo, vì kiến bị đặt hướng sai lạc. 

Này các Ty-kheo, ví như sợi râu của lúa mì hay sợi râu của lúa mạch được 
đặt hướng chơn chánh, khi bị tay hay chân đè vào, có thê đâm thủng tay hay 
chân, hay có thê làm đồ máu; sự tình này có xảy ra. Vì sao? Này các Tý-kheo, 
vì sợi râu được đặt hướng chon chánh. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
có kiến được đặt hướng chơn chánh, con đường tu tập được đặt hướng chơn 
chánh, có thê đâm thủng vô minh, làm minh sanh khởi, có thê chứng đạt Niết- 
bàn; sự tình này có xảy ra. Vì sao? Này các Tỷ-kheo, vì kiên được đặt hướng 
chơn chánh. 

Уа này các Tỷ-kheo, thé nào là Tỷ-kheo có kiến được đặt hướng chơn 
chánh, con đường tu tập được đặt hướng chon chánh, có thể đâm thủng vô 
minh, làm minh sanh khởi, chứng đạt Niễt-bàn? 

О đây, này các Tý-kheo, Tý-kheo tu tập chánh tri kiên liên hệ đến viễn ly, 
liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ... tu tập chánh định 
liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. 
Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy do kiên được đặt hướng chon chánh, 
do con đường tu tập được đặt hướng chơn chánh, nên đâm thủng vô minh, minh 
được sanh khởi, chứng đạt Niễt-bàn. 


X. KINH NANDIYA (Nandiyasuffa) (S. V. 11) 

10. Nhân duyên ở Savatthi. 

Rồi du sĩ Nandiya đi đến Thé Tôn; sau khi дёп, nói lên những lời chào đón 
hỏi thăm với Thê Tôn, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu 
liên ngôi xuông một bên. Ngôi một bên, du sĩ Nandiya bạch Thê Tôn: 
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— Thưa Tôn giả Gotama, có bao nhiêu pháp được tu tập, được làm cho viên 
mãn, đưa đến Niết-bàn, hướng đến đích Niễt-bàn, đưa đến Cứu cánh Niết-bàn? 


— Có tám pháp này, này Nandiya, đưa đến Niết- bàn, hướng đến đích Niết- 
bàn, đưa đến Cứu cánh Niết-bàn. Tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tán, chánh niệm, chánh định. Có 
tám pháp này, này Nandiya, được tu tập, được làm cho viên mãn, đưa đến 
Niết-bàn, hướng đến đích Niết-bàn, đưa đến Cứu cánh Niết-bàn. 


Khi được nghe nói vậy, du sĩ Nandiya bạch Thế Tôn: 

— Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotama! Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả 
Gotama! Như người dựng đứng lại những gi bi quăng ngã xuông... từ nay cho 
đến mạng chung, con xin trọn đời quy ngưỡng. 
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П. PHẨM TRÚ (VIHARAVAGG4) 


I. KINH TRÚ THỨ NHÁT (Pathamaviharasutta) (S. V. 12) 
11. Nhân duyên ở Savatthi. 


– Này сас Tỷ-kheo, Та muốn sóng thiên tịnh поп; nửa tháng, không ai đến 
vết kiến Ta, trừ độc nhất người mang đồ ăn khất thực. 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các Tỷ-kheo â ây vâng dáp Thé Tôn. Nhu vây, không môt ai dén yét kién Thé 
Tôn, trừ một người, người mang đồ ăn khåt thực lại. 

Rồi Thế Tôn sau nửa tháng, từ chỗ thiền tịnh đứng dậy và gọi các Tý-kheo: 

— Với sự an trú, Ta đã trú khi Ta mới chứng Chánh đăng Chánh giác 
(pathamabhisambuddha), nhưng Ta chỉ trúŠ một phân thôi. 

Như vậy, Ta rõ biết (pajanami) những gì được cảm tho (vedayita) do duyên 
tà kiến, những gì được cảm thọ do duyên chánh kiến... những gì được cảm thọ 
do duyên tà định, những gi được cảm thọ do duyên chánh định, những gì được 
cảm thọ do duyên ước muốn (cbanđa),° những gì được cảm thọ do duyên tám 
(viakka),'° những øì được cảm thọ do duyên tưởng (sañña). 


Khi ước muôn không tịnh chỉ, thời tâm không tịnh chị, tưởng không tịnh 
chỉ; do duyên như vậy, có được những cảm thọ. Và khi ước muôn được tịnh chỉ, 
nhưng tâm chưa được tịnh chị, tưởng chưa được tịnh chỉ; do duyên như vậy, có 
được những cảm thọ. Và khi ước muôn được tịnh chỉ, tầm được tịnh chỉ, nhưng 
tưởng chưa được tịnh chỉ; do duyên như vậy, có được những cảm thọ. Và khi 
ước muốn được tịnh chỉ, tầm được tịnh chỉ, tưởng được tịnh chỉ; do duyên như 
vậy, có được những cảm thọ. 

Đối với người chưa chứng đạt, cần phải tinh tân dé được chứng đạt. Trong 
trường hợp đã được chứng đạt;'' do duyên như vậy, có được những cảm thọ. 


IL KINH TRÚ THỨ HAI (Dutiyavihārasutta) (S. V. 13) 
12. Nhân duyên ở Savatthi. 
— Này các Tý-kheo, Ta muôn sông thiên tịnh trong ba tháng... 


 Pindapataniharaka. Xem S. V. 320; KS. V. 284. 

° Pasedena. Tham khảo: Asl. 30; Expos. І. 38. Có nghĩa là một phân; trong hai tuần Ngài quán chiếu về 
một sô pháp và trong ba tháng пёр theo, Ngài quán chiêu về nhiều pháp khác. 

ˆ Chú giải: Tám loại tư tưởng vé dục. 

10 Thiên thứ nhất. 

! Chu giải: Chỉ cho đạo thứ tư. 
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Sau ba tháng, Thế Tôn từ thiên tịnh đứng dậy, gọi các Tý-kheo: 
— Với sự an trú, Ta đã trú khi Ta mới chứng Chánh đăng Chánh giác, nhưng 
Ta chỉ trú một phân thôi. 


Như vậy, Ta rõ biết những gì được cảm thọ do duyên tà kiên, những gì được 
cảm thọ do duyên tà kiến được tịnh chỉ; những gi được cảm thọ do duyên chánh 
kiến, những gi được cảm thọ do duyên chánh kiên được tịnh chỉ... những gi 
được cảm thọ do duyên tà định, những gì được cảm thọ do duyên tà định được 
tịnh chỉ; những gì được cảm thọ do duyên chánh định, những gì được cảm thọ 
do duyên chánh định được tịnh chỉ; những gì được cảm thọ do duyên ước muốn 
(chanda), những gì được cảm thọ do duyên ước muôn được tịnh chỉ; những gì 
được cảm thọ do đuyên tầm, những øì được cảm thọ do duyên tầm được tịnh 
chỉ; những gi được cảm thọ do duyên tưởng, những gi được cảm thọ do duyên 
tưởng được tinh chỉ. 

Khi ước muốn không tịnh chỉ, tầm không tịnh chỉ, tưởng không tịnh chỉ; 
do duyên như vậy, có được những cảm thọ. Và khi ước muôn được tịnh chỉ, 
nhưng tầm chưa được tịnh chi, tưởng chưa được tịnh chỉ; do duyên như vậy, có 
được những cảm thọ. Và khi ước muôn được tịnh chỉ, tầm được tịnh chỉ, nhưng 
tưởng chưa được tịnh chỉ; do duyên như vậy, có được những cảm thọ. Và khi 
ước muốn được tịnh chỉ, tầm được tịnh chỉ, tưởng được tịnh chỉ; do duyên như 
vậy, có được những cảm thọ. 

Đối với người chưa chứng đạt, cần phải tinh tân dé chứng đạt. Trong trường 
hợp đã được chứng đạt; do duyên như vậy, có được những cảm thọ. 

Ш. KINH HỮU HỌC (Sekkhasuffa) (S. V. 14) 

13. Nhân duyên ở Sävatth. 

Rôi một Tý-kheo đi đến Thế Tôn... 

Ngôi một bên, Ту-Кһео ây bạch Thế Tôn: 

— “Hữu học, hữu học”, bạch Thế Tôn, được go1 là như vậy. Cho đến như thế 
nào, bạch Thế Tôn, là bậc Hữu học? 


— О đây, пау Ty-kheo, Ty-kheo đây đủ chánh kiến của bậc Hữu học... đây 
đủ chánh định của bậc Hữu học. Cho đến như vậy, Tỷ-kheo ấy được gọi là bậc 
Hữu học. 


IV. KINH SANH KHỞI THỨ NHẬT (Pathamauppadasutta) (S. V. 14) 

14. Nhân duyên ở Savatthi. 

— Có tám pháp, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho viên mãn, chưa 
được sanh khởi có thê sanh khởi, nhưng chỉ khi nào Như Lai, bậc A-la-hán 
Chánh Đăng Giác xuất hiện. 

Thế nào là tám? Tức là chánh tri kiên, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tân, chánh niêm, chánh định. Tám pháp này, 
пау các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho viên mãn, chưa được sanh khởi 
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có thé sanh khởi, nhưng chi khi nào Như Lai, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác 
xuất hiện. 


У. KINH SANH KHỞI THỨ HAI (Dutiyauppadasutta) (S. V. 14) 
15. Nhân duyên ở Savatthi. 


— Có tám pháp này, пау các Ту-кһео, được tu tập, được làm cho viên mãn, 
nếu chưa sanh khởi có thể sanh khởi, nhưng chỉ trong giới luật của bậc Thiện Thệ. 


Thế nào là tám? Tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tân, chánh niệm, chánh định. Có tám pháp này, 
пау các Ту-Кһео, duoc tu táp, duoc làm cho уїёп màn, néu chua duoc sanh khói 
có thé sanh khởi, nhưng chỉ trong giới luật của bậc Thiện Thệ. 


УІ. KINH THANH TINH THỨ NHẬT (Pa/hamaparisuddhasuffa) (S. V. 15) 
16. Nhân duyên ở Sävatth. 
— Có tám pháp này, này các Ty-kheo, thanh tịnh, trong sáng, không cầu ué, 
ly các phiền não, nếu chưa sanh khởi có thể sanh khởi, nhưng chỉ khi nào Như 
Lai, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác xuất hiện. 


Thế nào là tám? Tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tân, chánh niệm, chánh định. Có tám pháp này, 
này các Тӯ-Кһео, thanh tịnh, trong sáng, không có câu ué, ly các phiên não, 
nêu chưa sanh khởi có thể sanh khởi, nhưng chỉ khi nào Như Lai, bậc A-la-hán 
Chánh Đăng Giác xuất hiện. 


VIL KINH THANH TỊNH THỨ HAI (Dưfiyaparisuddhasutffa) (S. V. 15) 

17. Nhân duyên ở Savatthi. 

— Có tám pháp nảy, này các Tý-kheo, thanh tịnh, trong sáng... có thé sanh 
khởi, nhưng chỉ trong giới luật của bậc Thiện Thệ. 

Thế nào là tám? Tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tân, chánh niệm, chánh định. Có tám pháp 
này, này các Tỷ-kheo, thanh tịnh, trong sáng, không có cầu uê, ly các phiền 
não, nếu chưa sanh khởi có thê sanh khởi, nhưng chỉ trong giới luật của bậc 
Thiện Thệ. 

УШ. KINH VƯỜN GÀ THỨ NHẬT (Ралатакиккијағатаѕийа) (S. V. 15) 

18. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Tôn giả Ananda, Tôn giả Bhadda trú tại Vườn Gà, ở Pãfaliputta.!2 

Rôi Tôn giả Bhadda, vào buổi chiêu, từ thiên tịnh đứng dậy, đi đến Tôn giả 
Ananda: sau khi đến, nói lên với Tôn giả Ananda những lời chào đón hỏi thăm; 


sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liên ngồi xuống một bên. 
Ngôi một bên, Tôn giả Bhadda nói với Tôn giả Ananda: 


2 Kinh đô xứ Magadha (Ma-kiệt-đà). Xem ОАА. 416-19; BI. 203, 262. 
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— “Phi Phạm hạnh, phi Phạm hạnh”, này Hiên giả Ananda, được nói đến 
như vậy. Thế nào, thưa Hiên giả, là phi Phạm hạnh? 


— Lành thay, lành thay, Hiên giá Bhadda! Hièn thiên thay, này Hiën già 
Bhadda, là duong hàm (ummagga) của Hiền giả! Hiền thiện thay là lời biện tài! 
Tốt đẹp thay là câu hỏi! 


Này Hiên giả Bhadda, có phải như vây là câu hỏi của Hiển giả: “Phi Phạm 
hạnh, phi Phạm hạnh, này Hiên giả Ananda, được nói đến như vậy. Thế nào, 
thưa Hiên giả, là phi Phạm hạnh” chăng? 


— Thưa vâng, Hiên giả. 
– Này Hiển giả, con đường tà đạo tám ngành này là phi Pham hạnh, tức là 
tà tri kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định. 


IX. KINH VƯỜN GÀ THỨ HAI (Dufiyakukkufãrämasuffa) (5. V. 16) 

19. Nhân duyên ở Pãtaliputta. 

— “Phạm hạnh, Phạm hạnh”, này Hiền giả Ananda, được nói đến như vậy. 
Này Hiền giả, thé nào là Phạm hạnh, thế nào là Cứu cánh Phạm hạnh? 


– Lành thay, lành thay, này Hiển giả Bhaddal Hiên thiện thay, này Hiền giả 
Bhadda, là đường hàm của Hiên giả! Hiền thiện thay là lời biện tài! Tốt đẹp 
thay là câu hỏi! 


Này Hiền giá Bhadda, có phải như уйу là câu hỏi của Hiền giả: “Phạm 
hạnh, Phạm hạnh, này Hiền giả Ananda, như vậy được nói đến. Này Hiền giả, 
thé nào là Phạm hạnh, thế nào là Cứu cánh Phạm hạnh” chăng? 

- Thưa vâng, Hiên giả. 

— Này Hiển giả, con đường Thánh đạo tám ngành này là Phạm hạnh, tức là 
chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh 


tân, chánh niệm, chánh định. Này Hiện giả, đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn 
tận si là Cứu cánh Phạm hạnh này. 


X. KINH VƯỜN GÀ THỨ BA (Tatiyakukkutārāmasutta) (S. V. 16) 
20. Nhân duyên ở Pataliputta. 


— “Phạm hạnh, Phạm hạnh”, thưa Hiền giả Ananda, như vậy được nói đến. 
Thưa Hiên già, thé nào là Phạm hạnh, thê nào là người hành Phạm hạnh? Thế 
nào là Cứu cánh Phạm hạnh? 


— Lành thay, lành thay, Hiển giả Bhaddal Hiền thiện thay, này Hiền giả 
Bhadda, là đường hầm của Hiền giả! Hiên thiện thay là lời biện tài! Tốt đẹp 
thay là câu hỏi! 

Này Hiên giả Bhadda, có phải như vây là câu hỏi của Hiền giả: “Phạm 
hạnh, Phạm hạnh, này Hiên giả Ananda, như vậy được nói đến. Này Hiên giả, 
thé nào là Phạm hạnh, thế nào là người hành Phạm hạnh, thế nào là Cứu cánh 
Phạm hạnh” chăng? 


— Thưa vâng, Hiên giả. 
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— Này Hiên giå, con duong Thánh dao tám ngành này là Pham hanh, túc 
là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh 
tinh tán, chánh niệm, chánh định. Này Hiện giả, ai đây đủ Thánh đạo tám ngành 
này, người åy được gọi là người hành Phạm hạnh. Này Hiên giả, đoạn tận tham, 
đoạn tận sân, đoạn tận s1, đây là Cứu cánh Phạm hạnh. 
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Ш. PHẨM ТА TÁNH (МІССНАТТАУАССА) 


I. KINH TÀ TÁNH (Місслайаѕийа) (S. V. 17) 

21. Nhân duyên ở Savatthi. 

~ — Này các Ty-kheo, Ta sẽ giảng cho các ông về tà tánh và chánh tánh. Hãy 

lăng nghe. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tà tánh? Tức là tà tri kiến... tà định. Này các 
Ту-Кһео, đây gọi là tà tánh. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là chánh tánh? Tức là chánh tri kiến... chánh 
định. Này các Ту-Кһео, đây gọi là chánh tánh. 
П. KINH РНАР ВАТ THIỆN (Akusaladhammasutta) (S. У. 18) 

22. Nhân duyên ở Savatthi. 

Thế Tôn nói như sau: 

— Này các Tỷ-kheo, Та sẽ giảng cho các ông về bát thiện pháp và thiện pháp. 
Hãy lăng nghe. 

Và này các Tý-kheo, thé nào là bất thiện pháp? Tức là tà tri kiến... tà định. 
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là bât thiện pháp. 

Thế nào là thiện pháp? Tức là chánh tri kiến... chánh định. Đây gọi là 
thiện pháp. 
Ш. КІМН ĐẠO LỘ THỨ NHẤT (Pa/hamapafipadäsuffa) (5. V. 18) 

23. Nhân duyên ở Savatthi. 

Thế Tôn nói như sau: 

— Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các ông về tà đạo lộ và chánh đạo lộ. 
Hãy lăng nghe. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tà đạo lộ? Tức là tà tri kiến... tà định. Này 
các Tỷ-kheo, đây gọi là tà đạo lộ. 

Và này các Tỷ-kheo, thé nào là chánh đạo lộ? Tức là chánh tri kiến... chánh 
định. Này các Ty-kheo, đây gọi là chánh đạo lộ. 
IV. KINH ĐẠO LỘ THỨ HAI (Dautiyapatipadasutta) (5. У. 18) 

24. Nhân duyên ở Savatthi. 

Thé Tôn nói như sau: 

— Này các Tý-kheo, với người tại gia hay với người xuất gia, Ta không tán 
thán tà đạo lộ. 
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Người tại gia hay người xuất gia, này các Tỷ-kheo, theo tà hạnh, do vì tà 
hạnh và nhân tà hạnh, vị ду không phải là người phát huy (aradhaka) chánh lý 
(ауа), pháp (dhamma) và thiện (kusala). 

Và này các Ty-kheo, thé nào 1а tà đạo lộ? Tức là tà tri kiến... tà định. Này 
các Tỷ-kheo, đây gọi là tà đạo lộ. Đối với người tại gia hay người хий gia, này 
các Ty-kheo, Ta không tán thán tà đạo lộ. Người tại gia hay người xuất gia theo 
tà hạnh, này các Tỷ-kheo, do vì tà hạnh và nhân tà hạnh, vị ду không phải là 
người phát huy chánh lý, pháp và thiện. 

Và này các Tý-kheo, với người tại gia hay với người xuất gia, Ta tán Шап 
chánh đạo lộ. 

Người tại gia hay người xuất gia theo chánh hạnh, này các Ty-kheo, do vi 
chánh hanh và nhán chánh hanh, vi йу là người phát trién chánh lý, pháp và 
thiện. Và này các Tỷ-kheo, thê nào là chánh đạo lộ? Tức là chánh tri kiến... 
chánh định. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là chánh đạo lộ. Và này các Ту-Кһео, với 
người tại gia hay người xuât gia, Ta tán thán chánh đạo lộ. Người tại gia hay 
người xuất gia, này các Ty-kheo, theo chánh hạnh, do vi chánh hanh và nhân 
chánh hạnh, vi ây trở thành người phát huy chánh lý, pháp và thiện. 


V. KINH KHÔNG РНАІ CHÂN NHÂN THỨ NHẤT 
(Pathamaasappurisasutta) (S. V. 19) 

25. Nhân duyên ở Savatthi. 

Thế Tôn nói như sau: 

– Này các Ty-kheo, Ta sẽ giảng cho các ông về phi chân nhân và chân nhân. 
Hãy lắng nghe. 

Và này các Tý-kheo, thé nào là phi chân nhân? Ó đây, này các Ty-kheo, có 


người theo tà tri kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mang, tà tinh tán, tà niệm, 
tà định. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là phi chân nhân. 


Và này các Tỷ-khco, thé nào là chân nhân? Ó đây, này các Tý-kheo, có 
người theo chánh tri kiên, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, 
chánh tinh tân, chánh niệm, chánh định. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là chân nhân. 
VI. KINH KHÔNG PHÁI CHÂN NHÂN THỨ HAI 
(Рийуааѕарригіѕаѕийа) (S. V. 20) 

26. Nhân duyên ở Sãvatth1. 

Ó đấy, Thé Tôn nói như sau: 

— Ta sẽ giảng cho các ông, пау сас Ту-Кһео, vë phi chân nhân và tệ hơn phi 


chân nhân. Ta sẽ giảng cho các ông, này các Ty-kheo, về chân nhân và tốt hơn 
chân nhân. Hãy lăng nghe. 

Và này các Ty-kheo, thé nào là phi chân nhân? Ó đây, này các Tỷ-kheo, có 
người theo tà kiên... tà định. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là phi chân nhân. 

Và này các Tý-kheo, thé nào là phi chân nhân còn tệ hơn phi chân nhân? О 
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đây, này các Tý-kheo, có người theo tà kiến... tà định, tà trí, tà giải thoát. Này 
các Ty-kheo, đây gọi là phi chân nhân còn tệ hơn phi chân nhân. 

Và này các Ty-kheo, thé nào là bậc chân nhân? О đây, này các Tý-kheo, 
có người theo chánh tri kiến... chánh định. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là bậc 
chân nhân. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là bậc chân nhân còn tốt đẹp hơn bậc chân 
nhân? О đây, này các Tỷ-kheo, có người theo chánh tri kiến... chánh định, 
chánh trí, chánh giải thoát. Này các Tý-kheo, đây gọi là bậc chân nhân còn tốt 
đẹp hơn các bậc chân nhân. 


УП. KINH CÁI BÌNH (Kumbhasutta) (S. V. 20) 


27. Nhân duyên ở Savatthi. 


– Này các Tỷ-kheo, ví như một cái bình, nếu không có cái giá chống đỡ thời 
dễ bị nghiêng ngả, nêu có cái giá chóng đỡ thời khó bị nghiêng ngả. Cũng vậy, 
này các Tỷ-kheo, nếu tâm không có cái giá chống đỡ thời dë bị nghiêng ngả, 
nếu có cái giá chống đỡ thời khó bị nghiêng ngả. 

Và này các Tỷ-kheo, cái gì là giá chóng đỡ cho tâm? Chính là Thánh đạo 
tám ngành này, tức là chánh tri kiến... chánh định. Đây gọi là cái giá chống 
đỡ tâm. 

Này các Tỷ-kheo, ví như cái bình không có cái giá chống đỡ thời dễ bị 
nghiêng ngả, nêu có cái giá chóng đỡ thời khó bị nghiêng ngả. Cũng vậy, này 
các Ty-kheo, nếu tâm không có cái giá chóng đỡ thời dë bị nghiêng ngả, nếu 
có cái giá chông đỡ thời khó bị nghiêng ngả. 


VIII. KINH ĐỊNH (Samadhisutta) (S. V. 21) 

28. Nhân duyên ở Sävatthi. 

Rôi Thế Tôn nói như sau: 

— Này các 1ỷ-kheo, Ta sẽ thuyết cho các ông vë Thánh chánh định với sở y 
(saupanisa), với tư lường (saparikkhära). Hãy lăng nghe. 

Và пау các Tỷ-kheo, thé nào là Thánh chánh định với sở y, với tư lường? 
Tức là chánh tri kiên, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, 
chánh tinh tân, chánh niệm. 

Nhất tâm, này các Tý-kheo, có bảy chi phân này làm tư lường. Này các 
Tỷ-kheo, đây gọi là Thánh chánh định với sở у, với tư lường. 

ІХ. KINH THỌ (Гедапӣѕийа) (S. V. 21) 

29. Nhân duyên ở Sāvatthi. 

Thế Tôn nói như sau: 

— Này các Ty-kheo, có ba thọ này. Thê nào là ba? Lạc thọ, khổ thọ, phi khổ 
phi lạc thọ. Này các Tỷ-kheo, đây là ba thọ này. 
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Muôn liễu tri ba thọ này, này các Tỷ-kheo, cần phải tu tập Thánh đạo tám 
ngành. Thê nào là Thánh đạo tám ngành? Tức là chánh tri kiên... chánh định. 
Muôn liêu tri ba thọ này, này các Tỷ-kheo, cân phải tu tập Thánh đạo tám ngành. 


X. KINH UTTIYA (Uttiyasutta) (S. V. 22) 
30. Nhân duyên ở Savatthi. 
Rồi Tôn giả Uttiya! đi đến Thé Tôn... 
Ngồi một bên, Tôn giả Uttiya bạch Thé Tôn: 
— Ó đây, bạch Thế Tôn, trong khi con độc cư thiền tịnh, tư tưởng như sau 


được khởi lên: “Năm dục công đức được Thế Tôn nói đến. Và năm dục công 
đức được Thế Tôn nói đến là gì?” 


— Lành thay, lành thay, này Uttiya! Năm dục công đức này được Ta nói đến, 
này Uttiya. Thé nào là năm? Сас sắc do mắt nhận thức, khả lạc, khả hy, khả y, 
khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Các tiếng do tai nhận thức... Các hương do mũi 
nhận thức... Các vị do lưỡi nhận thức... Các xúc do thân nhận thức, khả lạc, khả 
hý, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Năm dục công đức này, này Uttiya, 
được Ta nói đến. 


Muốn đoạn tận năm dục công đức này, này Uttiya, cần phải tu tập Thánh 
đạo tám ngành. Thé nào là Thánh đao tám ngành? Tức là chánh tri kiến... chánh 
định. Muôn đoạn tán năm dục công đức này, này Uttiya, cân phải tu tập Thánh 
đạo tắm ngành này. 


!3 Cũng còn gọi 1а Uttika, con trai của một gia đình Bà-la-môn ở Sāvatthi. Khi đến tuôi trưởng thành, 
ông trở thành một đạo sĩ. Trong một lần trên đường du hóa, ông diện kiến đức Thế Tôn, được nghe 
thuyết pháp và xin xuất gia trong Tăng đoàn. Ông tinh tân tu tập dù có khi thân bị bệnh nặng và không 
lâu sau thành tựu quả vị A-la-hán. Xem Thag. у. 30; ThagA. I. 89f. 
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IV. PHẨM HANH (PATIPATTIVAGGA) 


I. KINH VÈ HẠNH THỨ NHẬT (Pathamapatipattisutta) (S. V. 23) 

31. Nhân duyên ở Savatthi. 

Thé Tôn nói như sau: 

— Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các ông về tà hạnh và về chánh hạnh. 
Hãy lăng nghe. 

Và này các Tý-kheo, thé nào là tà hạnh? Tức là tà tri kiến... tà định. Này các 
Tỷ-kheo, đây gọi là tà hạnh. 

Và này các Tỷ-kheo, thé nào là chánh hạnh? Tức là chánh tri kiến... chánh 
định. Này các Ту-Кһео, đây gọi là chánh hạnh. 

II. KINH VË HẠNH THỨ HAI (рийуарајрайіѕийа)'* (S. V. 23) 

32. Nhân duyên ở SavatthI. 

Ở đây, Thê Tôn nói như sau: 

— Và пау các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các ông về người tà hạnh và người 
chánh hạnh. Hãy lăng nghe. 

Này các Ty-kheo, thế nào là người tà hạnh? О đây, này các Tý-kheo, có 
người theo tà kiến... tà định. Đây gọi là người tà hạnh. 

Và này các Tỷ-kheo, thê nào là người chánh hạnh? О đây, này các Tý-kheo, 
có người theo chánh tri kiên... chánh định. Này các Ту-Кһео, đây gọi là người 
chánh hạnh. 

II. KINH THÓI THAT (Wiraddhasuffa)' (S. V. 23) 

33. Nhân duyên ở Savatthi. 


— Với những ai, này các Tỷ-kheo, Thánh đạo tám ngành bị thói thất, đôi với 
họ, bị thối thất là Thánh đạo tám ngành, con đường chon chánh đưa đến đoạn 
tận khô đau. Với những ai, này các Ty-kheo, Thánh đạo tám ngành được thực 
hiện (araddha), đỗi với họ, được thực hiện là Thánh đạo tám ngành, con đường 
chơn chánh đưa đến đoạn tận khô đau. 


Và này các Ту-Кћео, thế nào là Thánh đạo tám ngành? Tức là chánh tri 
kiến... chánh định. Đôi với những ai, này các Ty-kheo, Thánh đạo tám ngành 


! Bản tiếng Anh của PTS: Conducted, nghĩa là Được ` hướng dân. 

I5 Viraddha, trái nghĩa với ãraddha còn có nghĩa là nỗ lực, chuyên cần. Tham khảo: S. V. 82; KS. V. 69 
(kinh 199 ở sau); S. V. 179; KS. V. 157 (kinh 399 ở sau); S. V. 254; KS. V. 225 (kinh 814 ó sau); S. V. 
294; KS. V. 261 (kinh 899 ở Sau). 
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bị thôi thất, đôi với họ, bị thôi thất là Thánh đạo tám ngành, con đường chơn 
chánh đưa đến đoạn tận khó đau. Với những ai, này các Tỷ-kheo, Thánh đạo 
tám ngành được thực hiện, đối với họ, được thực hiện là Thánh đạo tắm ngành, 
con đường chơn chánh đưa đến đoạn tận khô đau. 


IV. KINH РЕМ“ BO BÊN KIA (Parañgamasutta) (S. V. 24) 

34. Nhân duyên ở Savatthi. 

— Có tám pháp, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa 
từ bờ bên này đến bờ bên kia (apara param sgamanaya). Thế nào là tám? Tức là 
chánh tri kiến... chánh định. Tám pháp пау, này các Tý-kheo, được tu tập, được 
làm cho sung mãn, đưa từ bờ bên này đến bờ bên kia. 

Thê Tôn thuyết như vậy. Thiện Thệ thuyết như vậy xong, bậc Đạo Sư lại 
nói thêm:! 

Ít thay là những người, 
Đạt đến bờ bên kia. 

Phân lớn quân chúng khác, 
Chạy qua lại bờ này. 
Những ai theo thuyết giảng, 
Chánh pháp khéo tuyên thuyết, 
Họ đến bờ bên kia, 

Khéo vượt cảnh giới ma. 
Đoạn tận các hắc pháp, 
Bậc trí tu bạch pháp, 

Bỏ nhà, sống không nhà, 
Trong độc cư, khó lạc. 

Ở đây, muốn hưởng lạc, 
Hãy bỏ mọi dục vọng, 

Bậc trí tự thanh lọc, 

Tự tâm khỏi phiền não. 
Những ai khéo tu tập, 
Chánh tâm trong giác chị, 
Từ bỏ các chấp trước, 
Hoan hý, không chấp thủ, 
Lâu hoặc tận, chói sáng, 
Đạt tịch tịnh ở đời. 


V. KINH SA-MÓN HẠNH THỨ NHẤT (Paƒ/hamasãmaññasuffa) (S. V. 25) 
35. Nhân duyên ở Savatth1. 
— Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các ông về Sa-môn hạnh và quả Sa-môn 
hạnh. Hãy lăng nghe. 


16 Xem A. V. 232; Dh. у. 85-99. 
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Và này các Tý-kheo, thé nào là Sa-môn hanh? Chính là Thánh đạo tám 
ngành này, tức là chánh tri kiến... chánh định. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là Sa- 
môn hạnh. 

Và này các Ту-Кһео, thế nào là quả Sa-môn hạnh? Dự lưu quả, Nhất lai quả, 
Bát lai quả, A-la-hán quả. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là quả Sa-môn hạnh. 


VI. KINH SA-MÔN HẠNH THỨ HAI (Dufiyasämaññasuffa) (S. V. 25) 

36. Nhân duyên ở Savatthi. 

— Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các ông về Sa-môn hạnh và mục đích 
Sa-môn hạnh. Hãy lăng nghe. 

Và này các Tý-kheo, thế nào là Sa-môn hạnh? Chính là Thánh đạo tám 
ngành này, tức là chánh tri kiến... chánh định. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là Sa- 
môn hạnh. 

Này các Tỷ-kheo, thé nào là mục đích Sa-môn hạnh? Đoạn tận tham, 
đoạn tận sân, đoạn tận si. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là mục đích Sa-môn 
hạnh (samaññattha). 


УП-УШ. KINH BÀ-LA-MÔN HẠNH THỨ NHÁT, THỨ HAI 
(Pathamabrahmaññasutta, Dutiyabrahmaññasutta) (S. V. 25-26) 
37-38. (Như kinh 35-36, chỉ thay thé băng “Bà-la-môn hanh”. 
ІХ-Х. KINH PHAM HẠNH THỨ NHẤT, THỨ HAI) 
(Patfhamabrahrnacariyasutfta, Dutiyabrahmacariyasutta) (5. V. 26) 
39-40. (Như kinh 35-36, chỉ thay thé băng “Phạm hạnh”). 


PHẨM NGOẠI ĐẠO LƯỢC ТНОҮЕЁТ 
(ANÑATITTHIYAPEYYALAVAGGA) 


L KINH LY THAM (Rasavirasgasutta) (S. V. 27) 
41. Nhân duyên ở Savatthi. 


— Này các Ty-kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi các ông như sau: “Vì mục 
đích gì, này chư Hiên, Phạm hạnh được sông dưới Sa-môn Gotama?” Được 
hỏi vậy, này các Tý-kheo, các ông cân phải trả lời các du sĩ ngoại đạo â ây như 
sau: “Do mục đích đoạn tận tham, này chư Hiền, Phạm hạnh được sống dưới 
Thế Tôn.” 


Này các Tý-kheo, nhưng nêu các du sĩ ngoại đạo hỏi các ông như sau: “Có 
con đường nào, có đạo lộ nào, này chư Hiên, đưa đến đoạn tận tham?” Được hỏi 
như vậy, này các Tỷ-kheo, các ông phải trả lời cho các du sĩ ngoại đạo ấy như 
sau: “Này chư Hiền, có con đường, có đạo lộ đưa đến đoạn tận tham.” 
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Và này các Tý-kheo, thế nào là con đường, thé nào là đạo lộ đưa đến đoạn 
tận tham? Chính là Thánh đạo tám ngành này, tức là chánh tri kiến... chánh 
định. Này các Tỷ-kheo, đây là con đường, đây là đạo lộ đưa đến đoạn tận tham. 
Được hỏi vậy, này các Tỷ-kheo, các ông cần phải trả lời như vậy cho các du sĩ 
ngoại đạo ấy. 


I-VII. NHÓM 6 KINH ВАТ ĐẦU BẰNG KINH ĐOẠN TÂN КІЁТ SỬ 
(Saruyojanappahãänädisutfachakka)'' (S. У. 28) 

42-47. Này các Tỷ-kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi các ông như sau: “Vì 
mục đích gi, này chư Hiền, Phạm hạnh được sông dưới Sa-môn Gotama?” 
Được hỏi vậy, này các Tỷ-kheo, các ông cần phải trả lời các du sĩ ngoại đạo ấy 
như sau: “Do mục đích đoạn tận kiết sử, này chư Hiền, Phạm hạnh được sống 
dưới Thế Tôn.” ... “Do mục đích nhô sạch tùy miên, này chư Hiên, Phạm hạnh 
được sông dưới Thế Tôn.” ... “Do mục đích liễu tri đường dài, này chư Hiền, 
Phạm hạnh được sống dưới Thé Tôn.” ... “Do mục đích đoạn trừ lậu hoặc, này 
chư Hiền, Phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn.” ... “Do mục đích chứng ngộ 
tuệ giải thoát, này chư Hiền, Phạm hạnh được sông dưới Thé Tôn.” ... “Do mục 
đích tri kiến, này chư Hiên, Phạm hạnh được sông đưới Thê Tôn.” 


УШ. KINH KHÔNG СНАР THỦ (Anupadaparinibbanasutta) (S. V. 29) 

48. Nhân duyên ở Savatthi. 

— Này các Ту-Кһео, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi các ông như sau: “Vì mục 
đích gì, này chư Hiên, Phạm hạnh được sống dưới Sa-môn Gotama?” Được hỏi 
vậy, này các Tý-kheo, các ông cân phải trả lời cho các du sĩ ngoại đạo ấy như 
sau: “Vì mục đích hoàn toàn tịch tịnh, không có chấp thủ, này chư Hiền, Phạm 
hạnh được sống dưới Thế Tôn.” 

Nhưng này các Tý-kheo, nêu các du sĩ ngoại đạo hỏi các ông như sau: “Có 
con đường nào, này chư Hiền, có đạo lộ nào đưa đến hoàn toàn tịch tịnh, không 
có chấp thủ?” Được hỏi vậy, này các Tý-kheo, các ông cân phải trả lời cho các 
du sĩ ngoại đạo áy nhu sau: “Có con duong, này chu Hiền, có đạo lộ đưa đến 
hoàn toàn tịch tịnh, không có chấp thủ.” 

Và này các Tỷ-kheo, thé nào là con đường, thé nào là đạo lộ đưa đến hoàn 
toàn tịch tịnh, không có châp thủ? Chính Thánh đạo tám ngành này, tức là 
chánh tri kiến... chánh định. Này các Tỷ-kheo, đây là con đường, đây là đạo lộ 
đưa đến hoàn toàn tịch tịnh, không có chấp thủ. Được hỏi vậy, này các Tỷ-kheo, 
các ông cân phải trả lời cho các du sĩ ngoại đạo à ây nhu уду. 


17 Bàn Pali trình bày 6 kinh từ 42-47 chung môt nhóm. Bản tiếng Anh của PTS trình bày từng kinh với 
tên riêng: (ii) Fetter (Kiết sử); (11) Tendency (Ti йу miên); (1V) The Way out (Hanh 10); (v) Destruction 
of the Asavas (Đoạn tán các lậu hoặc); (vi) Release by Knowledge (Được giải thoát nho Minh); (vii) 
Knowing (Tri). 
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PHẨM МАТ TROILUQC THUYẾT 
(SŨRIVAPEYYALAVAGG4) 


Tất cả đêu nhân duyên ở Sãvatthi. 
I. LIÊN HỆ РЕМ VIÊN LY" 


I. KINH LÀM BẠN VỚI THIỆN HỮU (Kaiyãpamiffasuffa) (S. V. 29) 

49. Này các Tý-kheo, như cái đi trước và điềm tướng báo trước mặt trời 
mọc, tức là rạng đông (arunugga); cũng vậy, này các Tỷ-kheo, cái đi trước và 
điêm tướng báo trước sự sanh khởi của Thánh đạo tám ngành chính là Tỷ-kheo 
làm bạn với thiện hữu. 

Này các Tỷ-kheo, Tý-kheo làm bạn với thiện hữu, thời chờ đợi rằng Thánh 
đạo tám ngành sẽ được tu tập, Thánh đạo tắm ngành sẽ được làm cho sung mãn. 
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo làm bạn với thiện hữu, tu tập Thánh 
đạo tám ngành và làm cho sung mãn Thánh đạo tắm ngành? 


Ở đây, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo tu tập chánh tri kiên liên hệ đến viễn ly, 
liên hệ đên ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ... tu tập chánh định... 
hướng đến từ bỏ. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo làm bạn với thiện hữu, tu 
tập Thánh đạo tám ngành và làm cho sung mãn Thánh đạo tám ngành. 


I-VI. NHÓM 5 KINH ВАТ ĐẦU BẰNG KINH THÀNH ТОО GIỚI 
HẠNH (Silasampadadisuttapañcaka)'? (5. V. 30) 

50-54. “Này các Ty-kheo, như cái đi trước và điểm tướng báo trước mặt 
trời mọc, tức là rạng đông; cũng vậy, này các Tỷ-kheo, cái đi trước và điêm 
tướng báo trước sự sanh khởi của Thánh đạo tắm ngành chính là sự thành tựu 
giới hạnh. Này các Tỷ-kheo, Ty-kheo thành tựu giới hạnh, thời được chờ đợi 
răng... chính là sự thành tựu dục [muôn làm điều thiện]... chính là sự tự thành 
tựu [tâm thành tựu |... chính là sự thành tựu kiến... chính là sự thành tựu không 
phóng dật... 


VII. KINH THÀNH TỰU NHƯ LÝ TÁC Ý 
(Yonisornanasikãrasarnpadäsuffa)”° (S. V. 3 1) 


55. Này các Tý-kheo, như cái đi trước và điềm tướng báo trước mặt trời 
mọc, tức là rạng đông: cũng vậy, này các Ty-kheo, cái đi trước và điểm tướng 
báo trước Thánh đạo tám ngành sanh khởi chính là thành tựu như lý tác ý. 


в Bản Pali trình bày liên tục phẩm VI. Bản tiếng Anh của PTS phân chia phâm The Sun Repetition (Mặt 
trời trùng thuyêt) thành 2 phân: I. Based оп Seclusion (Liên hệ dên viên ly); II. Restraint of Passion 
(Nhiép phục tham). 

э Bản Pali trình bày 5 kinh từ 50-54 chung một nhóm. Bản tiếng Anh của PTS trình bày từng kinh với 
tên riêng: (ii) Virtue (Giới hạnh); (iii) Desire (Оос muốn); (iv) Selfpossession (Tự поа); (v) Insight 
(Kiến); (vi) Earnestness (Không phóng адн). 

20 Bản tiếng Anh của PTS: Systematic, nghĩa là Như lý. 
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Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thành tựu như lý tác у này, thời được chờ đợi 
răng Thánh đạo tám ngành sẽ được tu tập, Thánh đạo tám ngành sẽ được làm 
cho sung mãn. Và này các Tỷ-kheo, thé nào là Ty-kheo thành tựu như lý tác ý, 
tu tập Thánh đạo tám ngành, và làm cho sung mãn Thánh đạo tám ngành? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo tu tập chánh tri kiến liên hệ đến viễn ly, 
liên hệ ёп ly! tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ... tu tập chánh định 
liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. 
Cũng vậy, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo thành tựu như lý tác ý, tu tập Thánh đạo 
tám ngành, làm cho sung mãn Thánh đạo tắm ngành. 


II NHIẾP PHUC THAM 


L. KINH LÀM BẠN VỚI THIỆN HỮU (Kalyanamittasutta) (S. V. 31) 

56. Này các Ty-kheo, như cái đi trước và điềm tướng báo trước mặt trời 
mọc, tức là rạng đông; cũng vậy, này các Tý-kheo, cái đi trước và điềm tướng 
báo trước sự sanh khởi của Thánh đạo tám ngành chính là Tỷ-kheo làm bạn với 
thiện hữu. 

Này các Ty-kheo, Tỷ-kheo làm bạn với thiện hữu, thời được chờ đợi răng 
Thánh đạo tám ngành sẽ được tu tập, Thánh đạo tám ngành sẽ được làm cho 
sung mãn. Và này các Tý-kheo, thé nào là Tỷ-kheo làm bạn với thiện hữu, tu 
tập Thánh đạo tám ngành và làm cho sung mãn Thánh đạo tám ngành? 

Ở đây, này các Ty-kheo, Ty-kheo tu tập chánh tri kiến với cứu cánh là 
Г phục tham, với cứu cánh là nhiếp phục sân, với cứu cánh là nhiếp phục 

.. tu tập chánh định với cứu cánh là nhiệp phục tham, với cứu cánh là nhiếp 
BH sân, với cứu cánh là nhiếp phục si. Như vậy, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo 
làm bạn với thiện hữu, tu tập Thánh đạo tám ngành, làm cho sung mãn Thánh 
đạo tám ngành. 


I-VI. NHÓM 5 KINH BẮT ĐẦU BANG KINH THÀNH TỰU GIỚI 
HẠNH (Sīilasampadādisuttapañcaka) (5. V. 32) 

57-61. Này các Tý-kheo, như cái đi trước và diém tướng báo trước mặt trời 
mọc, tức là rạng đông; cũng vậy, này các Тӯ-Кһео, cái đi trước và điềm tướng 
báo trước sự sanh khởi của Thánh đạo tám ngành chính là sự thành tựu giới 
hạnh... chính là sự thành tựu dục... chính là sự tự thành tựu [tâm thành tyul... 
chính là sự thành tựu kiến... chính là sự thành tựu không phóng dật.... 

VII. KINH THÀNH TỰU NHƯ LÝ TÁC Ý 
(onisomanasikãrasarnpadäsufífa) (S. V. 32) 

62. ... Chính là sự thành tựu như lý tác ý. 

Và này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thành tựu như lý tác ý này, thời được chờ đợi 
răng Thánh đạo tám ngành sẽ được tu tập, Thánh đạo tám ngành sẽ được làm 
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cho sung mãn. Và này các Tý-kheo, thê nào là Tỷ-kheo thành tựu như lý tác ý, 
tu tập Thánh đạo tám ngành, làm cho sung mãn Thánh đạo tám ngành? 

Ở đây, này сас Tỷ-kheo, Iỷ-kheo tu tập chánh tri kiến với cứu cánh là nhiệp 
phục tham, với cứu cánh là nhiếp phục sân, với cứu cánh là nhiếp phục si... tu 
tập chánh định với cứu cánh là пһіёр phuc tham, với cứu cánh là nhiếp phục 
sân, với cứu cánh là nhiếp phục si. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thành 
tựu như lý tác ý, tu tập Thánh đạo tám ngành và làm cho sung mãn Thánh đạo 
tám ngành. 


PHẨM MỘT PHÁP LƯỢC THUYÉT 
(EKADHAMMAPEYYALAVAGGA) 


Tất са đều nhân duyên ó Savatthi. 


I. LIÊN HỆ РЕМ VIÊN LY” 


I. KINH LÀM BẠN VỚI THIỆN HỮU (Kalyānamittasutta) (S. V. 32) 
63. Nhân duyên ở Savatthi. 


— Có một pháp, này các Tỷ-kheo, lợi ích nhiều cho Thánh đạo tám ngành 
được sanh khởi. Thế nào là một pháp? Chính là làm bạn với thiện hữu. 


Với Tỷ-kheo làm bạn với thiện hữu, này các Tỷ-kheo, được chờ đợi là 
Thánh đạo tám ngành sẽ được tu tập, sẽ được làm cho sung mãn Thánh đạo tám 
ngành. Уа này các Ту-Кһео, thê nào là Tỷ-kheo làm bạn với thiện hữu, tu tập 
Thánh đạo tám ngành và làm cho sung mãn Thánh đạo tám ngành? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo tu tập chánh tri kiến liên hệ đến viễn ly, 
liên hệ đến ly! tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ... tu tập chánh định 
liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. 
Như vậy, này các Tyỷ-kheo, là Tỷ-kheo làm bạn với thiện hữu, tu tập Thánh đạo 
tám ngành và làm cho sung mãn Thánh đạo tám ngành. 


II-VI. NHÓM 5 KINH ВАТ ĐẦU BANG KINH THÀNH TỰU GIỚI HẠNH 
(SHasampadadisuttapañcaka) (S. V. 33) 

64-68. Có một pháp, này các Ty-kheo, lợi ích nhiều cho Thánh đạo tám 
ngành sanh khởi. Và thê nào là một pháp lợi ích nhiêu cho Thánh đạo tám 
ngành sanh khởi? Chính là sự thành tựu giới hạnh... chính là sự thành tựu 
dục... chính là sự tự thành tựu [tâm thành tựu]... chính là sự thành tựu kiến.. 
chính là sự thành tựu không phóng dật... 


2 Bản Pali trình bày liên tục phẩm này, Bản tiếng Anh của PTS phân chia phẩm The One Condition 
Repetition 1 (phâm Một pháp trùng thuyết Т) thành 2 phần: L. Based on Seclusion (Liên hệ đến viên ly); П. 
Restraint of Passion (Nhiép phuc tham). 
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УП. KINH THANH TUU NHU LY TÁC Y 
(fonisomanasikãrasarnpadäsuffa)^ (5. V. 33) 


69. ... Chính là su thành tựu như lý tác ý. 


Với các Tỷ-kheo thành tựu như lý tác ý, được chờ đợi là Thánh đạo tám 
ngành sẽ được tu tập, Thánh đạo tám ngành sẽ được làm cho sung mãn. Và này 
các Tỷ-kheo, thé nào là Ty-kheo thành tựu như lý tác ý, tu tập Thánh đạo tám 
ngành và làm cho sung mãn Thánh đạo tám ngành? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo tu tập chánh tri kiến liên hệ đến viễn ly, 
liên hệ đến ly! tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ... tu tập chánh định 
liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo thành tựu như lý tác ý, tu tập Thánh đạo 
tảm ngành, làm cho sung mãn Thánh đạo tám ngành. 


IL МНІЁР PHUC THAM 


I. KINH LÀM BẠN VỚI THIỆN HỮU (Kalyānamittasutta) (S. V. 34) 

70. Nhân duyên ở Sãvatth1. 

— Có một pháp, này các Tý-kheo, lợi ích nhiều cho Thánh đạo tám ngành 
được sanh khởi. Thê nào là một pháp? Chính là làm bạn với thiện hữu. 

Với Ту-Кһео làm bạn với thiện hữu, này các Tỷ-kheo, được chờ đợi là 
Thánh đạo tám ngành sẽ được tu tập, Thánh đạo tám ngành sẽ được làm cho 
sung mãn. Và này các Tỷ-kheo, thê nào là Tỷ-kheo làm bạn với thiện hữu, tu 
tập Thánh đạo tám ngành và làm cho sung mãn Thánh đạo tám ngành? 

Ở đây, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo tu tập chánh tri kiên với cứu cánh là nhiệp 
phục tham, với cứu cánh là nhiếp phục sân, với cứu cánh là nhiếp phục s1... tu 
tập chánh định với cứu cánh là nhiệp phục tham, với cứu cánh là nhiếp phục 
sân, với cứu cánh là nhiếp phục si. Như vậy, nảy các Ty-kheo, là Tỷ-kheo làm 
bạn với thiện hữu, tu tập Thánh đạo tám ngành và làm cho sung mãn Thánh đạo 
tám ngành. 

II-VI. NHÓM 5 КІМН ВАТ ĐẦU BẰNG KINH THÀNH TỰU GIỚI HẠNH 
(S1lasarmmpadãdisutftapañcaka) (S. V. 34) 

71-75. — Có một pháp, này các Tỷ-kheo, lợi ích nhiêu cho Thánh đạo tám 
ngành được sanh khởi. Thê nào là một pháp? Chính là sự thành tựu giới hạnh... 
chính là sự thành tựu dục... chính là sự tự thành tựu [tâm thành tựu]... chính là 
sự thành tựu kiên... chính là sự thành tựu không phóng dật... 

VII. KINH THÀNH TỰU NHƯ LÝ TÁC Ý 
( Wonisomanasikãrasampadasuffa) (S. V. 34) 
76. ... Chính là thành tựu như lý tác ý. 


2 Вар tiếng Anh của PTS: Systematic, nghĩa là Như lý. 
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Với Ty-kheo thành tựu như lý tác ý, được chờ đợi là Thánh đạo tám ngành 
sẽ được tu tập, Thánh đạo tám ngành sẽ được làm cho sung mãn. Và này các 
Tý-kheo, thế nào là Tỷ-kheo thành tựu như lý tác ý, tu tập Thánh đạo tám ngành 
và làm cho sung mãn Thánh đạo tắm ngành? 

Ở đây, này các Ту-Кһео, Ту-Кһео tu tập chánh tri kiến... tu tập chánh dinh 
với cứu cảnh là nhiếp phục tham, với cứu cánh là nhiếp phục sân, với cứu cánh 
là nhiếp phục si. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo thành tựu như ly tác ý, 
tu tập Thánh đạo tám ngành, làm cho sung mãn Thánh đạo tám ngành. 


PHẨM MỘT PHÁP LƯỢC THUYÉT THỨ HAI 
(DUTIYAEKADHAMM.AIPEVYALAVAGG4A) 


Tất cả đều nhân duyên ở Sãvatthi. 


I. LIÊN HỆ РЕМ VIÊN ГҮ? 


L KINH LAM BẠN VỚI THIỆN HỮU (Kalyanamittasutta) (S. V. 35) 

77. Nhân duyên ở Savatthi. 

— Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tý-kheo, do pháp ấy, Thánh 
đạo tám ngành chưa khởi lên được sanh khởi, hay Thánh đạo tám ngành đã khởi 
lên được đi đến tu tập sung mãn. Này các Tý-kheo, pháp ây tức là làm bạn với 
thiện hữu. 


Với Tỷ-kheo làm bạn với thiện hữu, пау các Tỷ-kheo, thời được chờ đợi 
răng Thánh đạo tám ngành sẽ được tu tập, Thánh đạo tám ngành sẽ được làm 
cho sung mãn. Và này các Tý-kheo, như thế nào Tỷ-kheo làm bạn với thiện 
hữu, tu tập Thánh đạo tám ngành và làm cho sung mãn Thánh đạo tám ngành? 


Ó đây, này các Ty-kheo, Ty-kheo tu tập chánh tri kiên liên hệ đến viễn ly, 
liên hệ đến ly { tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ... tu tập chánh định 
liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. 
Như vậy, này các Ty-kheo, là Tỷ-kheo làm bạn với thiện hữu, tu tập Thánh đạo 
tám ngành và làm cho sung mãn Thánh đạo tám ngành. 


II-VI.NHÓM 5 KINH ВАТ ĐẦU BẰNG KINH THÀNH TỰU GIỚI HẠNH 
(&Пазатра4айїзийарайсаКа) (S. V. 36) 

78-82. — Ta không thây một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, do pháp ấy, 
Thánh đạo tám ngành chưa khởi lên được sanh khởi, hay Thánh đạo tám ngành 
đã khởi lên được đi đến tu tập sung mãn, này các Tý-kheo, như sự thành tựu 


Bản Pali trình bày liên tục phẩm này. Bản tiếng Anh của PTS phân chia phẩm The Опе Condition 
Repetition П (Pham Một pháp trùng thuyết П) thành 2 phân: I. Based on Seclusion (Liên hệ дёп viên 
ly), II. Restraint of Passion (Nhiép phục tham). 


45. TƯƠNG ƯNG ĐẠO # 1023 


giới hạnh... пау các Ту-Кһео, nhu su thành tuu duc... пау сас Ty-kheo, nhu su 
tự thành tựu... này các Tỷ-kheo, như sự thành tựu Кіёп... này các Ty-kheo, nhu 
sự thành tựu không phóng dật... 


VII. KINH THÀNH TỰU NHƯ LÝ TÁC Y 
( Ююпіѕотапаѕікагаѕатрайӣѕийа) (5. V. 36) 


83. Này các Tỷ-kheo... như sự thành tựu như lý tác у. 


Với Ty-kheo thành tựu như ý tác ý, này các Tỷ-kheo, thời được chờ đợi 
răng Thánh đạo tám ngành sẽ được tu tập, Thánh đạo tám ngành sẽ được làm 
cho sung mãn. Và này các Tỷ-kheo, như thé nào Tỷ-kheo thành tựu như lý tác 
ý, tu tập Thánh đạo tám ngành và làm cho sung mãn Thánh đạo tám ngành? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo tu tập chánh tri kiến liên hệ đến viễn ly, 
liên hệ đến ly | tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ... tu tập chánh định 
liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. 
Như vậy, này các Ty-kheo, là Tỷ-kheo thành tựu như lý tác ý, tu tập Thánh đạo 
tám ngành và làm cho sung mãn Thánh đạo tám ngành. 


II. NHIÉP PHUC THAM 


I. KINH LÀM BẠN VỚI THIỆN HỮU (Kalyãnamiffasuffa) (5. V. 37) 

84. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, do pháp ấy, Thánh 
đạo tám ngành chưa khởi lên được sanh khởi, hay Thánh đạo tám ngành đã khởi 
lên được đi đến tu tập sung mãn, này các Tỷ-kheo, như làm bạn với thiện hữu. 


Với Tỷ-kheo làm bạn với thiện hữu, này các Ty-kheo, được chờ đợi Thánh 
đạo tám ngành sẽ được tu tập, Thánh đạo tám ngành sẽ được làm cho sung 
mãn. Và này các Ty-kheo, như thê пао là Ty-kheo làm bạn với thiện hữu, tu tập 
Thánh đạo tám ngành và làm cho sung mãn Thánh đạo tám ngành? 

Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo tu tập chánh tri Кіёп với cứu cánh là nhiệp 
phục tham, với cứu cánh là nhiếp phục sân, với cứu cánh là пһіёр phuc si... tu 
tập chánh định với cứu cánh là nhiếp phục tham, với cứu cánh là nhiếp phục 
sân, với cứu cánh là nhiêp phục si. Như vậy, này các Ty-kheo, là Tỷ-kheo làm 
bạn với thiện hữu, tu tập Thánh đạo tám ngành và làm cho sung mãn Thánh đạo 
tảm ngành. 


II-VI. NHÓM 5 KINH ВАТ ĐẦU BẰNG KINH THÀNH TỰU GIỚI HẠNH 
(SIilasarnpadädisuttapañcaka) (S. У. 37) 

85-89. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, do pháp ây, 
Thánh đạo tám ngành chưa khởi lên được sanh khởi, hay Thánh đạo tám ngành 
đã khởi lên được đi đến tu tập sung mãn, này các Tỷ-kheo, như sự thành tựu 
giới hạnh... này các Tỷ-kheo, như sự thành tựu dục... này các Tỷ-kheo, như sự 
tự thành tựu... này các Tỷ-kheo, như sự thành tựu kiến... này các Tý-kheo, như 
sự thành tựu không phóng dật... 
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VIL KINH THÀNH TUU NHU LY TÁC Y 
(Юпіѕотапаѕікӣгаѕатрайаѕийа) (S. У. 37) 

90. Này các Ty-kheo... nhu su thành tuu nhu ly tác y. 

Với Ty-kheo thành tựu nhu lý tác ý, này các Ty-kheo, được chờ đợi Thánh 
đạo tám ngành sẽ được tu tập, Thánh đạo tám ngành sẽ được làm cho sung 
mãn. Và này các Tỷ-kheo, như thé nào là Ty-kheo thành tựu như lý tác ý, tu tập 
Thánh đạo tám ngành và làm cho sung mãn Thánh đạo tám ngành? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập chánh tri kiên với cứu cánh là nhiếp 
phục tham, với cứu cánh là nhiếp phục sân, với cứu cánh là nhiếp phục si... tu 
tập chánh định với cứu cánh là nhiếp phục tham, với cứu cánh là nhiếp phục 
sân, với cứu cánh là nhiếp phục si. Như vậy, nảy các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo thành 
tựu như lý tác ý, tu tập Thánh đạo tám ngành và làm cho sung mãn Thánh đạo 
tám ngành. 


PHÁM SÔNG HÀNG LƯỢC THUYÉT 
(GANGAPEYYALAVAGG4) 


Tất са đều nhân duyên ở Sävatthi. 


I. LIÊN HỆ ĐÉN VIÊN LY” 


L KINH HƯỚNG VË PHƯƠNG ĐÔNG THỨ NHÁT 
(Pathamapacinaninnasutta) (5. V. 38) 


91. Nhân duyên ó Savatthi. 


— Ví như, пау các Tỷ-kheo, sông Сайра (sông Hăng) thiên về phương Đông, 

hướng về phương Đông, xuôi về phương Đông. Cũng vậy, này các Ty-kheo, 

1ỷ-kheo làm cho sung mãn Thánh đạo tám ngành thiên về Niết-bàn, hướng về 
Niết-bàn, xuôi về Niễt-bàn. Này các Tỷ-kheo, thê nào là Tỷ-kheo tu tập Thánh 
đạo tám ngành, làm cho sung mãn Thánh đạo tám ngành, thiên về Niết-bàn, 
hướng về Niết-bàn, xuôi về Niết-bàn? 

О đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập chánh tri kiến liên hệ đến viễn ly, 
liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ... tu tập chánh định 
liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. 
Này các Ty-kheo, như vậy là Tỷ-kheo tu tập Thánh đạo tám ngành, làm cho 
sung mãn Thánh đạo tám ngành thiên vë Niết-bàn, hướng về Niết-bàn, xuôi về 
Niết-bàn. 


24 Bản tiếng Anh của PTS phân chia phẩm Ganga Repetition (Sông Hằng trùng thuyết) thành 4 phần: 
I. Based on Seclusion (Viên ly); П. Restraint of Passion (Nhiệp phục tham); II. Plunging into the 
Deathless (Nháp vào bát tử); IV. Flowing to Nibbana (Thiên vê Niét-ban). 


45. TƯƠNG UNG ĐẠO # 1025 


II-V. N HOM 4 KINH HƯỚNG VË PHƯƠNG ĐÔNG TỪ THỨ HAI 
ĐÉN THỨ ХАМ (Dartiyadipacinaninnasuttacatukka) (S. V. 39) 


92-95. Ví như, này các Ту-Кһео, sông Yamunā thiên vë phương Đông, 
hướng vê phương Đông, xuôi vê phương Đông. Cũng vậy, này сас Tỷ-kheo... 
Ví như, này các Tỷ-kheo, sông Aciravatī thiên về phương Đông, hướng vè 
phương Đông, xuôi vê phương Đông. Cũng vậy, này các Ty-kheo... Ví như, 
này các Ty-kheo, sông Sarabhũ thiên về phương Đông, hướng vê phương Đông, 
xuôi về phương Đông. Cũng vậy, này các Ту-Кһео... Ví như, này các Tỷ-kheo, 
sông Мам thiên vê phương Đông, hướng vê phương Đông, xuôi về phương 
Đông. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo... (như kinh trên).” 


VI. KINH HƯỚNG VË PHƯƠNG ĐÔNG THỨ SÁU 
(Chatthapacinaninnasutta)° (5. V. 39) 


96. Ví nhu, này các T y-kheo, tát cà các sóng lớn, như sóng Сайра... sóng 
Yamunä... sông Асігауай... sông Sarabhü... sóng Mahi.. . đêu thiên về phương 
Đông, hướng về phương Đông, xuôi vê phương Đông. Cũng vậy, này các Ty- 
kheo, Tỷ-kheo làm cho sung mãn Thánh đạo tám ngành thiên vê Niết-bàn, 
hướng về Niết-bàn, xuôi về Niết-bàn. Này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo tu 
tập Thánh đạo tám ngành, làm cho sung mãn Thánh đạo tám ngành, thiên về 
Niết-bàn, hướng về Niết-bàn, xuôi vê Niết-bàn? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo tu tập chánh tri kiến liên hệ đến viễn ly, 
liên hệ đến ly! tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ... tu tập chánh định 
liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. 
Này các Ty-kheo, như vậy là Tỷ-kheo tu tập Thánh đạo tám ngành, làm cho 
sung mãn Thánh đạo tám ngành thiên về Niết-bàn, hướng về Niếễt-bàn, xuôi về 
Niết-bàn. 


I. KINH HƯỚNG VË BIÊN THỨ NHẤT 
(Pathamasamuddaninnasutta) (S. V. 39) 


97. Ví nhu, này các Ty-kheo, sóng Сайга thiên về biến, hướng về biên, 
xuôi về biển. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo làm cho sung mãn Thánh 
đạo tám ngành thiên vê Niết-bàn, hướng về Niết-bàn, xuôi vê Niết-bàn. Này các 
Tỷ-kheo, thế nào là Ту-Кһео tu tập Thánh đạo tám ngành, làm cho sung mãn 
Thánh đạo tám ngành, thiên về Niễt-bàn, hướng về Niễt-bàn, xuôi về Niết-bàn? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo tu tập chánh tri kiên liên hệ đến viễn ly, 
liên hệ đến ly! tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ... tu tập chánh định 
liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. 
Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo tu tập Thánh đạo tám ngành, làm cho 
sung mãn Thánh đạo tám ngành thiên vê Niêt-bàn, hướng vé Niêt-bàn, xuôi vê 
Niêt-bàn. 


^ Có 5 sông lớn thuộc miền Bắc Ап Độ chảy từ Himalaya, xuôi về phương Đông để ra biển. Đó là 
Сайра (sông Hàng), Yamunã, Асігамай, Sarabhi, Mahi. 
26 Bản tiếng Anh của PTS: Ocean, nghĩa là Biển. 


1026 # KINH TƯƠNG ƯNG BỘ V. THIÊN ĐẠI 


П-УІ. NHÓM 5 KINH HƯỚNG УЕ BIẾN TỪ THỨ HAI РЕМ THỨ SÁU 
(Dufiyãdisamuddaninnasutfapañcaka) (5. V. 40) 


98-102. Ví như, này các Tỷ-kheo, sông Сайра... sông Үатипа.. . sóng 
Aciravatī... sóng Sarabhu... sông Mahi.. . tật cả các sông lớn như sông Hàng, 
Yamuna, Aciravatī, Sarabhu, Mahi thiên về hướng biên, hướng về biên, xuôi 
về biên. 


(Như các kinh 92-96, chỉ thay thê băng “hướng về biển”). 


PHẨM SÔNG HÀNG LƯỢC THUYÉT THỨ HAI 
(DUTIEAGANGAPEYYALAVAGG^A) 


IL. NHIẾP PHUC THAM 


L KINH HƯỚNG VË PHƯƠNG ĐÔNG THỨ NHÁT 
(Pathamapacinaninnasutta) (S. V. 40) 


103. Ví nhu, này các Ty-kheo, sóng Сайра thién vë phương Đông, hướng 
vë phương Đông, xuôi về phương Đông. Cũng vậy, пау các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
làm cho sung mãn Thánh đạo tám ngành, thiên vê Niết-bàn, hướng về Niết-bàn, 
xuôi về Niết-bàn. Này các Tỷ-kheo, thé nào là Tỷ-kheo tu tập Thánh đạo tám 
ngành, làm cho sung mãn Thánh đạo tám ngành, thiên về Niết-bàn, hướng về 
Niết-bàn, xuôi vë Niết-bàn? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Ту-Кһео tu tập chánh tri kiên với cứu cánh là nhiệp 
phục tham, với cứu cánh là пћіёр phục sân, với cứu cánh là пһіёр phục si... tu 
tập chánh định với cứu cánh là nhiệp phục tham, với cứu cánh là nhiếp phục 
sân, với cứu cánh là nhiếp phục si. Này các Tý-kheo, như vậy là Ty-kheo tu tập 
Thánh đạo tám ngành, làm cho sung mãn Thánh đạo tám ngành, thiên vê Niết- 
bàn, hướng về Niết-bàn, xuôi về Niết-bàn. 


II-VI. NHÓM 5 KINH HƯỚNG VË PHƯƠNG ĐÔNG TỪ THỨ HAI 
РЕМ THỨ SÁU (Dutiyādipācīnaninnasuttapañcaka) (S. V. 40) 

104. Ví như, này các Ty-kheo, sông Yamuna thiên về phương Đông, 
hướng vë phương Đông, xuôi về phương Đông. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo... 
(như trên). 

105. Ví như, này các Tý-kheo, sông Aciravati thiên về phương Đông, 
hướng về phương Đông, xuôi về phương Đông. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo... 
(như trên). 

106. Ví như, này các Tỷ-kheo, sông Sarabhũ thiên về phương Đông, 
hướng về phương Đông, xuôi về phương Đông. Cũng vậy, này các Ту-Кћео... 
(như trên). 


45. TƯƠNG ОМО ĐẠO # 1027 


107. Ví như, này các Ty-kheo, sông Mahi thiên về phương Đông, hướng về 
phương Đông, xuôi về phương Đông. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo... (như trên). 


108. Ví như, này các Ту-Кһео, tât cả các con sông lớn, như sông Сайра, 
sông Yamunä, sông AciravafI, sông Sarabhũ, sông Mahī đêu thiên vë phương 
Đông, hướng về phương Đông, xuôi về phương Đông. Cũng vậy, này các Tỷ- 
kheo... (như trên). 


L. KINH HƯỚNG VÈ BIÊN THỨ NHẤT 
(Pathamasamuddaninnasuffa) (S. V. 40) 


109. Ví như, này các Ту-Кһео, sông Сайра thiên về biên, hướng về biên, 
xuôi về biên. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo làm cho sung mãn Thánh 
đạo tám ngành, thiên về Niết-bàn, hướng về Niết-bàn, xuôi về Niết-bàn. Này 
các Tỷ-kheo, thé nào là Tỷ-kheo tu tập Thánh đạo tám ngành, làm cho sung mãn 
Thánh đạo tám ngành, thiên về Niết-bàn, hướng về Niễt-bàn, xuôi vè Niết-bàn? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập chánh tri kiến với cứu cánh là nhiếp 
phục tham, với cứu cảnh là nhiếp phục sân, với cứu cánh là nhiếp phục 51... tu 
tập chánh định với cứu cánh là nhiệp phục tham, với cứu cánh là nhiếp phục 
sân, với cứu cánh là nhiếp phục si. Này các Ty-kheo, như vậy là Tý-kheo tu tập 
Thánh đạo tám ngành, làm cho sung mãn Thánh đạo tám ngành, thiên vê Niết- 
bàn, hướng về Niết-bàn, xuôi về Niết-bàn. 


I-VI. NHÓM 5 KINH HƯỚNG VË BIÊN TỪ THỨ HAI РЕМ THỨ SÁU 
(Dutiyadisamuddaninnasuttapañcaka) (5. V. 40) 

110. Ví như, này các Ty-kheo, sông Yamunā thiên vë biên, hướng về biên, 
xuôi vë bién. Cũng vậy, này các Ty-kheo... (như trên). 

111. Ví như, này các Tỷ-kheo, sông Aciravati thiên về biên, hướng về biên, 
xuôi vè biển. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo... (như trên). 

112. Ví như, này các Tỷ-kheo, sông Sarabhũ thiên về biên, hướng về biên, 
xuôi về biên. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo... (như trên). 

113. Ví như, này các Tỷ-kheo, sông Mah thiên về biên, hướng về biên, xuôi 
về biển. Cũng vậy, này các Ту-Кћео... (như trên) 


114. Ví như, này các Tý-kheo, tất cả các con sông lớn, như sông Ganga, 
sóng Yamuna, sóng Aciravatr, sóng Sarabhü, sóng Мам đều thiên về biến, 
hướng về biển, xuôi về biên. Cũng vậy, này các Ty-kheo, Ty-kheo làm cho 
sung mãn Thánh đạo tám ngành, thiên về Niêt-bàn, hướng vë Niết-bàn, xuôi về 
Niết-bàn. Này các Tý-kheo, thế nào là Tỷ-kheo tu tập Thánh đạo tám ngành, 
làm cho sung mãn Thánh đạo tám ngành, thiên vê Niết-bàn, hướng về Niết-bàn, 
xuôi vë Niết-bàn? 

Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo tu tập chánh tri kiến với cứu cánh là nhiệp 
phục tham, với cứu cánh là nhiệp phục sân, với cứu cánh là nhiếp phục 51... tu 
tập chánh định với cứu cánh là nhiếp phục tham, với cứu cánh là nhiếp phục 
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sân, với cứu cánh là nhiếp phục si. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo tu tập 
Thánh đạo tám ngành, làm cho sung mãn Thánh đạo tám ngành, thiên vê Niêt- 
bàn, hướng vê Niêt-bàn, xuôi vê Niêt-bàn. 


Ш. NHẬP VÀO ВАТ TỬ 


I. KINH HƯỚNG VË PHƯƠNG ĐÔNG THỨ NHẤT 
(Pathamapacinaninnasutta) (S. V. 41) 


115. Ví như, này các Ty-kheo, sóng Ganga thiên vë phương Đông, hướng 
về phương Đông, xuôi về phương Đông. Cũng vậy, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo 
làm cho sung mãn Thánh đạo tám ngành, thiên về Niết-bàn, hướng về Niết-bàn, 
xuôi về Niết-bàn. Này các Tý-kheo, thé nào là Tỷ-kheo tu tập Thánh đạo tám 
ngành, làm cho sung mãn Thánh đạo tám ngành, thiên về Niết-bàn, hướng về 
Niết-bàn, xuôi về Niết-bàn? 

Ó đây, này các Тӯ-Кһео, Tý-kheo tu tập chánh tri kiến, nhập vào bắt tử, 
hướng về bất tử, cứu cánh là bát tử... tu tập chánh định, nhập vào bát tử, hướng 
vë bát tử, cứu cánh là bát tử. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo tu tập Thánh 
đạo tám ngành, làm cho sung mãn Thánh đạo tám ngành, thiên về Niết-bàn, 
hướng về Niêt-bàn, xuôi vé Niêt-bàn.... 


II-VI. NHÓM 5 KINH HƯỚNG VË PHƯƠNG ĐÔNG TỪ THỨ HAI 
РЕМ THỨ SÁU (Dautiyadipacinaninnasuttapañcaka) (S. V. 41) 

116. Ví như, này các Tỷ-kheo, sông Yamunä thiên về phương Đông, 
hướng về phương Đông, xuôi về phương Đông. Cũng vậy, này các TY- 
kheo... (như trên). 

117. Ví như, này các Ty-kheo, sông Aciravatī thiên vê phương Đông, 
hướng về phương Đông, xuôi về phương Đông. Cũng vậy, này сас Tỷ-kheo... 
(như trên). 

118. Ví như, này các Tỷ-kheo, sông Sarabhũ thiên về phương Đông, 
hướng về phương Đông, xuôi vê phương Đông. Cũng vậy, này các Tý-kheo... 
(như trên). 

119. Ví như, này các Tỷ-kheo, sông Mahi thiên về phương Đông, hướng về 
phương Đông, xuôi về phương Đông. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo... (như trên). 

120. Ví như, này các Tỷ-kheo, tất cả các con sông lớn, như sông Ganga, 
sông Yamunä, sông Асігауай, sông Sarabhi, sông Mahi đêu thiên về phương 
Đông, hướng vë phương Đông, xuôi vë phương Đông. Cũng vậy, này các Tỷ- 
kheo... (như trên). 


I. KINH HƯỚNG VÈ BIÊN THỨ NHẤT 
(Pathamasamuddaninnasuffa) (S. V. 41) 


121. (Như kinh 115, chỉ thay thế băng “hướng về biên”). 
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П-УІ. NHÓM 5 КІМН HƯỚNG VË BIẾN TỪ THỨ HAI РЕМ THỨ SÁU 
(Dutiyadisamuddaninnasuttapañcaka) (S. V. 41) 


122-126. (Như các kinh 116-120, chỉ thay thé băng “hướng vè biến”). 


— Ví như, này các Tỷ-kheo, tật cả các con sông lớn, như sông Сайра, sóng 
Yamuna, sóng Астауай, sóng Sarabhü, sóng Ма đều thiên về biên, hướng về 
biển, xuôi về biến. Cũng vậy, này сас Тӯ-Кһео... (như trên). 


_ Ó đây, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo tu tập chánh tri kiến, nhập vào bát tử, 
hướng về bất tử, cứu cánh là bát tử... (như trên). 


IV. THIÊN УЕ NIÉT-BÀN 


I. KINH HƯỚNG VÈ PHƯƠNG ĐÔNG THỨ NHẤT 
(Pathamapacinaninnasutta) (S. V. 42) 


127. Ví như, này các Ty-kheo, sóng Ganga thiên về phương Đông, hướng 
về phương Đông, xuôi về phương Đông. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Ту-кһео 
làm cho sung màn Thánh đạo tám ngành, thiên vé Niét-bàn, huóng vë Niét-bàn, 
xuôi về Niết-bàn. Này các Tỷ-kheo, thé nào là Tỷ-kheo tu tập Thánh đạo tám 
ngành, làm cho sung mãn Thánh đạo tám ngành, thiên về Niết-bàn, hướng về 
Niết-bàn, xuôi vê Niễt-bàn? 

Ó dáy, пау сас Ту-Кһео, Ty-kheo tu tập chánh tri kiến thiên về Niết-bàn, 
hướng về Niết-bàn, xuôi về Niêt-bàn... Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu 
tập Thánh đạo tám ngành, làm cho sung mãn Thánh đạo tám ngành, thiên về 
Niết-bàn, hướng về Niết-bàn, xuôi về Niết-bàn.. 


II-VI. NHÓM 5 KINH HƯỚNG VË PHƯƠNG ĐÔNG TỪ THỨ HAI 
ĐEN THU SAU (Dwfjyãdipãcinaninnasuftfapañcaka) (S. V. 42) 

128-132. Ví nhu, này các Ty-kheo, sóng Yamuna.. ‚ sông Астгауай.. ‚ sóng 
Sarabhu... sóng Маһ... thiên về phuong Đông, hướng vê phương Đông, xuôi 
vê phương Đông. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo... (như trên). 


I. KINH HƯỚNG VÈ BIÊN THỨ NHẤT 
(Pathamasamuddaninnasutta) (S. V. 42) 


133. (Nhu kinh 127, chi thay thé bàng “huóng vë biên”). 


I-VI. NHÓM 5 KINH HƯỚNG VË BIÉN TỪ THỨ HAI РЕМ THỨ SÁU 
(Dutiyadisamuddaninnasuttapañcaka) (S. V. 42) 

134-138. — VI như, này сас Ту-Кһео, {дї са các con sông lớn, nhu són 
Сайра, sóng Yamuna, sông, Aciravatī, sông Sarabhū, sóng Мам đêu thiên vê 
biên, huóng vè biên, xuói vè biên. Cùng vây, này các Ту-Кһео... (như trên). 


Ag dây, này các Ty-kheo, Ty-kheo tu tập chánh tri kiên thiên về Niết-bàn, 
hướng về Niết-bàn, xuôi vè Niết-bàn... Cũng vậy, này các Tý-kheo, Ty-kheo tụ 
tập Thánh đạo tám ngành, làm cho sung, mãn Thánh đạo tám ngành, thiên về 
Niết-bàn, hướng về Niết-bàn, xuôi về Niết-bàn. 
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V. PHẨM KHÔNG PHÓNG DAT LƯỢC THUYÉT 
(APPAMADAPEYYALAVAGGA) 


I. KINH NHU LAI (Tathasatasutta) (S. V. 43) 


1. УТЕМ ГҮ? 
139. Nhân duyên ở Savatthi. 


— Cũng như, này các Tỷ-kheo, đối với tất cả loại hữu tỉnh không chân, hay 
có hai chân, hay có bón chân, hay có nhiều chân, có sắc hay không sắc, có 
tưởng hay không tưởng, hay không có tưởng và không không có tưởng; Như 
Lai, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác, được gọi là tôi thượng. Cũng vậy, này các 
Tỷ-kheo, phàm có thiện pháp gì, tật cả đều lây không phóng dật làm căn bản, 
đêu lấy không phóng dật làm chỗ quy tụ. Không phóng dật được gọi là tối 
thượng đối với tất cả pháp ấy. 


Với Tý-kheo không phóng dật, này các Tỷ-kheo, chờ đợi răng Thánh đạo 
tám ngành được tu tập, Thánh đạo tám ngành được làm cho sung mãn. Và này 
các Тӯ-Кһео, thé nào là Tý-kheo không phóng dát, tu tập Thánh đạo tám ngành 
và làm cho sung mãn Thánh đạo tảm ngành? 


Ở đây, này các Ty-kheo, Ty-kheo tu tập chánh trì kiến liên hệ đến viễn ly, 
liên hệ đến ly! tham, liên hệ dén đoạn diệt, hướng đến từ bỏ... tu tập chánh định 
liên hệ дёп viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. 
Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo không phóng dật, tu tập Thánh đạo tám 
ngành, làm cho sung mãn Thánh đạo tám ngành. 

(Ba phần khác về “Viễn ly” cũng được thuyết tương tự). 


II NHIẾP PHUC THAM 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Ту-Кһео tu tập chánh tri kiến, lây nhiếp phục tham 
làm cứu cánh, lây nhiếp phục sân làm cứu cảnh, lây nhiếp phục si làm cứu 
cánh... tu tập chánh định, 14у nhiép phục tham làm cứu cánh, lây nhiếp phục sân 
làm cứu cánh, lây пёр phục si làm cứu cánh... 

Ш. ВАТ TU 

Ó đây, này các Ту-Кһео, Ty-kheo tu tập chánh tri kiến, lây bát tử làm chó 
“ Bản Pali trình bày liên tục kinh 139. Bản tiếng Anh của PTS phân chia kinh 139, mục I. Tathagata 
(Như Lai) thành 4 phân: I. Seclusion (Viên ly); П. Ending in Restraint of Passion (Nhiép phuc tham); 


Ш. Ending in the Deathless (Båt tu); IV. Ending in Nibbana (Niêt-bàn). 
28 Samosarana. Xem phân sau và KS. Ш. 132ff. 
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hội nhập, lây bát tử làm mục đích, lây bất tử làm cứu cánh... tu tập chánh định, 
lây bất tử làm chỗ hội nhập, lẫy bất tử làm mục đích, lấy bất tử làm cứu cánh... 


IV. МІЕТ-ВАМ№ 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập chánh tri kiến, thiên vê Niết- bàn, 
hướng vë Niêt-bàn, xuôi vê Niết- bàn... tu tập chánh định, thiên về Niết-bàn, 
hướng về Niết-bàn, xuôi về Niết-bàn... 


П. KINH DẦU CHÂN (Padasutta) (S. V. 43) 
140. Nhân duyên ở Savatthi. 


— Ví như, này các Tỷ-kheo, phàm có những dâu chân của các loại chúng 
sanh bộ hành nào, tất са đêu hội tập (samodhanarn gacchanti) trong chán con 
voi, vì chân con voi được gọi là tôi thượng trong tât cả loại chân, tức là về phân 
to lớn. Cũng vậy, này các Ty-kheo, phàm có những thiện pháp nào, {дї са đều 
lây không phóng dật làm căn bản, lây không phóng dật làm chỗ quy tụ, không 
phóng dật được gọi là tối thượng trong tât cả thiện pháp. 


Với Tỷ-kheo không phóng dật, này các Tỷ-kheo, được chờ đợi ràng Thánh 
đạo tám ngành sẽ được tu tập, Thánh đạo tắm ngành sẽ được làm cho sung mãn. 
(Mỗi kinh được trình bày thêm bón phân như kinh 139). 


II. KINH CHÓP МАР? (S. V. 43) 


141. Ví như, này các Ту-Кһео, các đòn tay пао của một ngôi nhà có mái 
nhọn, tất cả đều đi đến mái nhọn, hướng đến mái nhọn, quy tụ vào mái nhọn. 
Mái nhọn đối với chúng được gọi là tối thượng. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo... 
(như trên). 


IV. KINH RÊ HƯƠNG (S. V. 44) 

142. Ví như, này các Ty-kheo, phàm có những loại rễ hương nào, loại 
Chiên-đàn đen (kãjãnusãriya) được gọi là tối thượng. Cũng vậy... (như trên). 
V. KINH LÕI HƯƠNG (S. V. 44) 

143. Ví nhu, này các Ty-kheo. phàm có những loại lõi hương nào, loại 
Chiên-đàn đỏ (iohiacandana) được gọi là tôi thượng. Cũng vậy... (như trên). 
VỊ. KINH HẠ SANH HOA (S. V. 44) 

144. Ví như, này các Tỷ-kheo, phàm có những loại hương hoa nào 
(СОРИА аа). hoa huệ được gọi là tôi thượng. Cũng vậy... (như trên). 
УП. KINH VUA (S. V. 44) 

145. Ví như, này các Ту-Кһео, phàm có những tiểu vương nào (kuttarājāna), 
2 Xem S. П. 262; S. Ш. 156. Bản Pali trình bày 5 kinh từ 141-145 chung một nhóm với tên nhóm là 
Kñtãdisuftapaficaka, nghĩa là Nhóm 5 kinh bắt đầu băng Kinh Chóp mái. Bản tiếng Anh của PTS trình 


bày từng kinh, với tên riêng: (H1) The Roof-peak (Chop mai); (1v) Wood (Rë hương); (v) Heart-wood 
(Lõi hương): (vi) Jasmine (Ha Sanh hoa); (уп) Prince (Tiêu vương). 


1032 # KINH TUONG UNG ВО V. THIÉN BAI 


tát cà đêu tùy thuộc Chuyên Luân Vương. Vua Chuyên Luân đối với họ được gọi 
là tôi thượng. Cũng vậy... (như trên). 


УШ. KINH МАТ TRĂNG)? (S. V. 44) 


146. Ví nhu, này các Ty-kheo, phàm ánh sáng của bất cứ loại sao nào, tất cả 
đều không băng một phân mười sáu ánh sáng của mặt trăng. Ánh sáng mặt trăng 
đối với chúng được gọi là tôi thượng. Cũng vậy, này các Tý-kheo... (như trên). 


IX. KINH МАТ TRỜI (S. V. 44) 


147. Ví nhu, này các Ty-kheo, vào mua thu, khi hu khóng mó rộng, không 
có mây mù, mặt trời vươn thăng lên hư không, quét sạch mọi tôi tăm trên trời, 
chói sáng, bừng sáng. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo... (như trên). 


X. KINH УАІ (S. V. 45) 


148. Ví nhu, này các Ty-kheo, рһат có vải gi được dệt, vải dệt ở Ва-1а-па1 
được gol là tôi thượng. Cũng vậy, này các Ty-kheo, phàm có những thiện pháp 
nào, tât са đêu 14у không phóng dật làm căn bản, lây không phóng dật làm chỗ 
quy tụ, không phóng dật được gọi là tối thượng trong tất cả thiện pháp. 

Với Tỷ-kheo không phóng dật, này các Tỷ-kheo, được chờ đợi răng Thánh 
đạo tám ngành được tu tâp, Thánh dao tám ngành duoc làm cho sung màn. Và 
này các Ty-kheo, thé nào là Ty-kheo không phóng dật, tu tập Thánh đạo tám 
ngành và làm cho sung mãn Thánh đạo tắm ngành? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo tu tập chánh tri kiến liên hệ đến viễn ly, 
liên hệ đến ly | tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ... tu tập chánh định 
liên hệ đên viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bó. 

Như vậy, này các Ту-Кћео, Tỷ-kheo không phóng dật, tu tập Thánh đạo tám 
ngành và làm cho sung mãn Thánh đạo tám ngành. 


% Bản Pali trình bày 3 kinh từ 146-148 chung một nhóm với tên nhóm là Candimaadisuttatativaka, nghĩa 
là Nhóm 3 kinh bát đâu băng Kinh Mặt trăng. Bản tiêng Anh của PTS trình bày từng kinh với tên riêng: 
(уш) Moon (Mat trăng); (1х) Sun (Mat trời): (х) Cloth (Vải). 
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VL PHẨM CÂN DUNG SỨC MANH 
(BALAKARANIYAVAGGA) 


Tất cả đều có nhân duyên ở Sāvatthi. 


I. KINH SỨC LỰC (Balasufa)' (S. V. 45) 
149. Nhân duyên ở Savatthi. 


— VI như, này các Ty-kheo, phàm có nhüng hành dóng рі muón làm сап 
phái có sức lực, tất cả những hành động ây đều y CỨ vào đất, đều an trú vào 
đất. Cũng vậy, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo у cứ vào giới, an trú vào giói, tu tập 
Thánh đạo tám ngành, làm cho sung mãn Thánh đạo tắm ngành. Và này các 
Ty-kheo, thé nào là Ty-kheo y cứ trên giới, an trú trên giới, tu tập Thánh đạo 
tám ngành và làm cho sung mãn Thánh đạo tám ngành? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo tu tập chánh tri kiến liên hệ đến viễn ly, 
liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ... tu tập chánh định 
liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ 
bỏ. Cũng vậy, пау các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo у cứ vào giới, an trú vào 0101, tu tâp 
Thánh đạo tám ngành và làm cho sung mãn Thánh đạo tám ngành. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo tu tập chánh tri kiến lây nhiếp phục tham 
làm cứu cánh, lây nhiếp phục sân làm cứu cánh, lây nhiếp phục si làm cứu 
cánh... tu tập chánh định lây пһіёр phục tham làm cứu cánh, lây nhiếp phục sân 
làm cứu cánh, lây nhiếp phục si làm cứu cánh... 


Ó đây, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo tu tập chánh tri kiến lây bất tử làm chỗ 
hội nhập, lây bất tử làm mục đích, lây bất tử làm cứu cánh... tu tập chánh định 
18у bất tử làm chỗ hội nhập, lấy bát tử làm mục đích, lây bất tử làm cứu cánh... 


Ở đây, này các Ty-kheo, Ty-kheo tu tập chánh tri kiến, thiên vê Niét- bàn, 
hướng vê Niết- bàn, xuôi về Niết- bàn... tu tập chánh định, thiên về Niết-bàn, 
hướng về Niễt-bàn, xuôi về Niết-bàn... 


П. KINH CÁC HẠT GIÓNG (Bījasutta)? (S. V. 46) 


150. Ví như, пау các Ty-kheo, phàm có những hat gióng nào, những cây 
mạ nào tăng trưởng, lớn mạnh, quảng đại, tât cả đều у cứ vào đât, đều an trú 
vào đất. Cũng vậy, này các Тӯ-Кһео, Tỷ-kheo y cứ vào giới, an trú vào giới, tu 


31 Xem M. I. 230. | 
32 SA. Ш. 303 giải thích 5 loai hạt gióng còn gọi là bījagāma, Км thành màu xanh lá mạ được gọi là 
bhufagama. 
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tập Thánh đạo tám ngành, làm cho sung mãn Thánh đạo tám ngành, đạt được 
tăng trưởng, lớn mạnh và quảng đại trong các pháp. Và này các Tỷ-kheo, thê 
nào là Tỷ-kheo у cứ vào giới, an trú vào giới, tu tập Thánh đạo tám ngành, làm 
cho sung mãn Thánh đạo tám ngành, đạt được tăng trưởng, lớn mạnh, quảng 
đại trong các pháp? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo tu tập chánh tri kiến liên hệ đến viễn ly, 
liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ... tu tập chánh định 
liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ 
bỏ. Cũng vậy, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo y cứ vào giới, an trú vào giới, tu tập 
Thánh đạo tám ngành, làm cho sung mãn Thánh đạo tám ngành, đạt đến tăng 
trưởng, lớn mạnh và quảng đại trong các pháp. 


Ш. KINH CON RÅN (Nagasutta) (S. V. 47) 


151. Y cú vào vua Tuyét son, пау сас Ty-kheo, сас loài răn lớn tăng trưởng 
tự thân, thâu hoạch sức mạnh. Ở đây, khi chúng tăng trưởng tự thân, thâu hoạch 
sức mạnh, chúng đi xuống các hó nhỏ;” sau khi xuông các hó nhỏ, chúng д1 
xuống các hồ lớn; sau khi đi xuống các hó lớn, chúng di xuóng các sóng пһо; 
sau khi di xuóng các sông nhỏ, chúng đi xuống các sông lớn; sau khi di xuống 
các sông lớn, chúng di ra biên, ra đại dương. Tại đây, thân của chúng được to 
lớn và quảng đại hơn. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Iy-kheo y cứ vào giới, an trú vào giới, tu tập 
Thánh đạo tám ngành, làm cho sung mãn Thánh đạo tám ngành, đạt được sự to 
lớn, sự quảng đại trong các thiện pháp. 

Và này các Tý-kheo, thế nào là Tỷ-kheo y cứ vào giới, an trú vào giới, tu 
tập Thánh đạo tám ngành, làm cho sung mãn Thánh đạo tám ngành, đạt đến sự 
to lớn, sự quảng đại trong các thiện pháp? 

Ở đây, пау các Tỷ-kheo, Ту-Кһео tu tập chánh trì kiến liên hệ đến viễn ly, 
liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ... tu tập chánh định 
liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ 
bỏ. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Ту-Кћео y cứ vào giới, an trú trên 0101, tu tập 
Thánh đạo tám ngành, làm cho sung mãn Thánh đạo tắm ngành, đạt đến sự to 
lớn, sự quảng đại trong các pháp.” 


IV. КІМН CÂY (Rukkhasuffa) (5. V. 47) 


152. – Ví như, này các Tỷ-kheo, có cây thiên vè hướng Đông, hướng về 
hướng Đông, xuôi vê hướng Đông, khi bị chặt tử góc, cây ду sẽ rơi vé huóng nào? 


- Bach Thế Tôn, về phía nó thiên về, về phía nó hướng về, vë phía nó 
xuôi vé. 


33 Xem S. П. 30. : | | 

34 SA. Ш. 136 giải thích răng: “Tuyết Sơn tượng trưng cho bôn thanh tịnh hoàn toàn của giới luật. Các 
loài гап tượng trưng cho các vị Hữu học nhiệt tình. Các hồ lớn, hồ nhỏ... tượng trưng cho Thánh đạo. 
Biển, đại dương tượng trưng cho Niết-bàn. Sự lớn lên và trưởng thành tượng trưng cho Thắng trí.” 
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— Cũng vậy, пау сас Tý-kheo, Tý-kheo tu tập Thánh đạo tám ngành, làm 
cho sung mãn Thánh đạo tám ngành, thiên vê Niết-bàn, hướng về Niết-bàn, 
xuôi về Niết-bàn. Và này các Tý-kheo, thế nào là Tỷ-kheo tu tập Thánh đạo tám 
ngành, làm cho sung mãn Thánh đạo tám ngành, thiên vë Niêt-bàn, hướng về 
Niết-bàn, xuôi về Niết-bàn? 


Ở đây, này các Ty-kheo, Ty-kheo tu tập chánh tri kiên liên hệ đến viễn ly, 
liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng dén từ bỏ... tu tập chánh định 
liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ 
bỏ. Cũng vậy, này các Ty-kheo, Tý-kheo tu tập Thánh đạo tám ngành, làm cho 
sung mãn Thánh đạo tám ngành, thiên vê Niết-bàn, hướng về Niết-bàn, xuôi về 
Niết-bàn. 


V. KINH CÁI СНЕ (Kumbhasutta) (S. V. 48) 


153. Ví nhu, này các Ty-kheo, một cái рһе, nêu bị nghiêng dó, nước đã 
bị đồ ra không thê đồ vào lại được. Cũng vậy, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo tu 
tập Thánh đạo tám ngành, làm cho sung mãn Thánh đạo tám ngành, đối với 
các ác, bát thiện pháp đã được đồ ra, không thê đồ vào lại được. Và này các 
Tỷ-kheo, thê nào là Ty-kheo tu tập Thánh đạo tám ngành, làm cho sung mãn 
Thánh đạo tám ngành, đối với các ác, bất thiện pháp đã được đồ ra, không thê 
đồ vào lại được? 


Ở đây, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo tu tập chánh tri kiên liên hệ đến viễn ly, 
liên hệ đến ly! tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng, đến từ bỏ... tu tập chánh định 
liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. 
Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo tu tập Thánh đạo tám ngành, làm cho sung 
mãn Thánh đạo tám ngành, đôi với các ác, bât thiện pháp đã được đô ra, không 
có thê dó vào lại được. 


VI. KINH КАО LÚA МІ (Sūkasutta) (S. V. 48) 


154. Ví như, này các Ty-kheo, sợi râu lúa mì, hay sợi râu lúa mạch được 
đặt hướng chơn chánh, khi bị tay chân đè vào, có thể đâm thủng tay chân, hay 
có thể làm dó máu. Sự tình này có xảy ra. Vì sao? Vì sợi râu được đặt hướng 
chơn chánh. 

Cũng vậy, Tỷ-kheo nhờ đặt hướng chon chánh, tu tập con đường chon 
chánh, thời vô minh được căt đoạn, minh sẽ được khởi lên, Niêt-bàn sẽ được 
chứng đắc. Sự kiện như vậy có xảy ra. Vì sao? Vì tri kiến được đặt hướng một 
cách chơn chánh. Và này các Tý-kheo, thê nào là Tỷ-kheo nhờ chơn chánh đặt 
hướng tri kiên, nhờ chơn chánh đặt hướng con đường tu tập nên đầm thủng vô 
minh, làm minh sanh khởi, chứng ngộ được Niết-bàn? 


Ở đây, này các Ty-kheo, Ту-Кһео tu tập chánh tri kiên liên hệ đến viễn ly, 
liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ... tu tập chánh định 
liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ 
bỏ. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Ту-кћео chon chánh đặt hướng tri kiên, chơn 
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chánh đặt hướng con đường tu tập nên đầm thủng vô minh, làm minh sanh khởi, 
chứng ngộ được Niêt-bàn. 


УП. KINH HU KHÔNG (4kãsasuwffa)'Š (S. V. 49) 


155. Ví nhu, này các Ty-kheo, trên không trung, có nhiêu loại gió, thối, gió 
từ phương Đông thôi, gió từ phương Tây thôi, gió từ phương Bắc thôi, gió từ 
phương Nam thôi, gió có bụi thôi, gió không bụi thôi, gió lạnh thói, gió nóng 
thôi, gió nhỏ thôi, gió thật lớn thôi. 


Cũng vậy, пау các Tý-kheo, Ty-kheo tu tập Thánh đạo tám ngành, làm cho 
sung mãn Thánh đạo tám ngành, thời bốn niệm xứ được tu tập đi đến viên mãn, 
bốn chánh cân... bón như y túc... nám căn... năm lực... bảy giác chi được tu tập 
đi đến viên mãn. Và này các Tý-kheo, thế nào là Ty-kheo tu tập Thánh đạo tám 
ngành, làm cho sung mãn Thánh đạo tám ngành, bốn niệm xứ được tu tập đi 
đên viên mãn, bốn chánh cân... bón như ý túc... năm căn... năm lực... bảy giác 
chi duoc tu tâp di dén viên màn? 


Ó đây, này các Ty-kheo, Ty-kheo tu tập chánh tri kiến liên hệ đến viễn ly, 
liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ... tu tập chánh định, 
liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ 
bỏ. Cũng vậy, này các Ty-kheo, Ty-kheo tu tập Thánh đạo tám ngành, làm cho 
sung mãn Thánh đạo tám ngành, bốn niệm xứ được tu tập đi đến viên mãn, bốn 
chánh cân... bón như ý túc... năm căn... năm lực... bảy giác chi được tu tập đi 
đến viên mãn. 


УШ. KINH MAY MƯA THỨ NHẬT (Pafhamarmeghasuffa) (5. V. 50) 

156. Ví như, này các Tỷ-kheo, vào cuói tháng mùa hạ, bụi mü bay lên, rôi 
có đám mây, mưa lớn trái mùa thình lình làm chúng tiêu tan và tịnh chỉ. Cũng 
vậy, này các Ту-Кһео, Tỷ-kheo tu tập Thánh đạo tám ngành, làm cho sung mãn 
Thánh đạo tám ngành, đôi với сас ác, bát thiện pháp tiếp tục sanh lập tức làm 
chúng tiêu tan và tịnh chỉ. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Ty-kheo tu tập Thánh 
đạo tám ngành, làm cho sung mãn Thánh đạo tám ngành, đối với các ác, bất 
thiện pháp tiếp tục sanh lập tức làm cho chúng tiêu tan và tinh chỉ? 

Ở đây, này các Ту-Кһео, Ty-kheo tu tập chánh tri kiên... tu tập chánh định 
liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ 
bỏ. Cũng vậy, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo tu tập Thánh đạo tám ngành, làm cho 
sung mãn Thánh đạo tám ngành, đôi với các ác, bất thiện pháp tiếp tục sanh 
(uppannuppanna) lập tức làm cho chúng tiêu tan và tịnh chỉ. 


IX. KINH MAY MƯA THỨ HAI (Dutiyameghasutta) (S. V. 50) 

157. Ví như, này các Ty-kheo, một ngọn gió lớn thỉnh thoảng làm cho đám 
mây, mưa lớn khởi lên bị tiêu tan, tịnh chỉ. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
tu tập Thánh đạo tám ngành, làm cho sung mãn Thánh đạo tám ngành, đôi với 


35 Xem S. IV. 218. 
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các ác, bất thiện pháp tiếp tục sanh khởi khiến chúng tiêu tan và tịnh chỉ. Và 
này các Tý-kheo, thé nào là Tỷ-kheo tu tập Thánh đạo tám ngành, làm cho sung 
mãn Thánh đạo tám ngành, đối với các ác, bất thiện pháp tiếp tục sanh khởi 
khiến chúng tiêu tan và tịnh chỉ? 


Ở đây, này các Ty-kheo, Ty-kheo tu tập chánh tri kiến... tu tập chánh định 
liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. 
Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập Thánh đạo tám ngành, làm cho sung 
mãn Thánh đạo tám ngành, đối với các ác, bất thiện pháp tiếp tục sanh khởi 
khiến chúng tiêu tan và tịnh chỉ. 


X. KINH CHIÉC THUYỀN (Navasutta) (S. V. 51) 


158. Ví nhu, này các Ty-kheo, mót chiéc thuyền đi biển, đây đủ cột buôm 
và dây buôm (veftabandhanabandhäya), và bị mắc cạn trên bờ, trong sáu tháng 
bị nước làm cho hao mòn.” Còn trong mùa khô, các dây buôm bị gió và mặt 
trời làm cho hư hại; rồi trong mùa mưa, bị thâm ướt (abhippavuftha) bởi cơn 
mưa giông, rất dễ (appakasirena) bị yêu, hư và mục nát. Cũng vậy, này các 

Tỷ-kheo, Ту-Кһео tu tập Thánh đạo tám ngành, làm cho sung mãn Thánh đạo 
tám ngành, rất dễ làm cho các kiết sử yêu mòn và mục nát. Và thế nào, này các 
Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập Thánh đạo tám ngành, làm cho sung mãn Thánh đạo 
tám ngành, rât dễ làm cho các kiết sử yêu mòn và mục nát? 

Ở đây, này các Ty-kheo, Ty-kheo tu tập chánh tri kiên... tu tập chánh định 
liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. 
Cũng vậy, này các Ту-Кћео, Ty-kheo tu tập Thánh đạo tám ngành, làm cho sung 
mãn Thánh đạo tám ngành, rât dë làm cho các kiết sử yêu mòn và mục nát. 


XI. KINH CÁC KHÁCH (44garukasuffa) (S. V. 51) 

159. Ví như, này các Tý-kheo, có một nhà khách, ở đây có người từ phương 
Đông tới ở, có người từ phương Tây tới ở, có người từ phương Bắc tới ở, có 
người từ phương Nam tới ở, có người Sát-đế-ly tới ở, có người Bà-la-môn tới 
ở, có người Phệ-xá tới ở, có người Thủ-đà tới ở. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, 
Tỷ-kheo tu tập Thánh đạo tám ngành, làm cho sung mãn Thánh đạo tám ngành, 
với các pháp cân phải liễu tri nhờ thăng trí, họ nhờ thăng trí liễu tri các pháp ây; 
VỚI các pháp cân phải đoạn tận nhờ thắng trí, họ đoạn tận các pháp â ây nhờ thắng 
trí; với các pháp cân phải chứng ngộ nhờ thăng trí, họ chứng ngộ các pháp ây 
nhờ thăng trí; với những pháp cân phải tu tập nhờ thăng trí, họ tu tập những 
pháp ây nhờ thắng trí. 


Và này các Тӯ-Кһео, thê nào là những pháp cân phải liễu tri nhờ thắng trí? 
Сап phải được trả lời là năm thủ uân. Thê пао là năm? Tức là sắc thủ uân, thọ 
thủ uân, tưởng thủ uán, hành thủ uán, thức thủ uấn. Những pháp này, này các 
Ту-Кһео, là những pháp cân phải liễu tri nhờ thắng trí. 


36 Pariyenaya = Pariyädäya, nghĩa đen là xoay vòng. Xem S. V. 51; A. IV. 127. Trong SA. П. 331, viết 
mahasamude pariyädanam, nghĩa là bị nước biên làm hao mòn. 
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Và này các Tỷ-kheo, thé nào là những pháp cân phải đoạn tận nhờ thăng 
trí? Vô minh, hữu và ái (Рлауаѓапћа), những pháp này cần phải đoạn tận nhờ 
thăng trí. 

Và này các Tý-kheo, những pháp nào cân phải chứng ngộ nhờ thắng trí? 
Minh và giải thoát, này các Tý-kheo, những pháp này cân phải chứng ngộ nhờ 
thăng trí. 

Và này các Ty-kheo, những pháp nào cân phải tu tập nhờ thắng trí? Chỉ và 
quán, này các Tỷ-kheo, những pháp này cân phải tu tập nhờ thăng trí. 


Và thé nào, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập Thánh đạo tám ngành, làm cho 
sung mãn Thánh đạo tám ngành; đối với các pháp cần phải liễu tri, họ liễu tri 
được các pháp â ây nhò thăng trí; 401 vói сас pháp сап phåi doan tân nhò tháng 
trí, họ đoạn tận các pháp áy nhờ thắng trí; đôi với những pháp cân phải chứng 
ngộ nhờ thăng trí, họ chứng ngộ những pháp â ây nhờ thắng trí; đối với những 
pháp cần phải tu tập nhờ thăng trí, họ tu tập những pháp ây nhờ thắng trí? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập chánh tri kiến... tu tập chánh định 
liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. 
Như уду, này các Tỷ-kheo, Ту-Кһео tu tập Thánh đạo tám ngành, làm cho sung 
mãn Thánh đạo tám ngành; đối với các pháp cân phải liễu tri nhờ thăng trí, vị 
ây liễu tri những pháp â ây nhờ thắng trí; đôi với những pháp cân phải đoạn tận 
nhờ thăng trí, vị ây đoạn tận những pháp â ây nhờ thăng trí; đối với những pháp 
cân phải chứng ngộ nhờ thắng trí, vị ây chứng ngộ những pháp ấy nhờ thắng 
trí; đối với những pháp cân phải tu tập nhờ thắng trí, vị ây tu tập những pháp 
ây nhờ thăng trí. 


XII. KINH CON SÔNG (Nadīsutta) (S. V. 53) 


160.— Ví như, này các Tỷ-kheo, sông Hăng thiên vë hướng Đông, hướng vê 
huóng Đông, xuôi về hướng Đông. Rôi có một quân chúng lớn đến cầm сибе và 
gió nói răng: “Chúng ta së lam cho sóng Hàng này thiên vë hướng Tây, hướng 
vê hướng Tây, xuôi về hướng Тау.” Các ông nghĩ thê nào, пау các Ту-Кһео, 
quân chúng lớn â ây có thé làm cho sóng Hàng thiên về hướng Tây, hướng vè 
huóng Tây, xuôi vê huóng Тау không? 


— Thua khóng, bạch Thé Tôn. 


— VÌ sao? Vì răng sông Hàng thién vè huóng Dóng, huóng vë huóng Dóng, 
хиб1 vë huóng Dóng, khóng dë gi có thé làm sông Hăng thiên vê hướng lây, 
hướng về hướng Tây, xuôi về hướng Тау. Quân chúng lớn ду chỉ phải khó nhọc, 
phiên não mà thôi. 


Cũng vậy, này các Ty-kheo, Ty-kheo tu tập Thánh đạo tám ngành, làm cho 
sung màn Thánh dao tám ngành, thời các vua, đại thân của vua, băng hữu, đông 
nghiệp, thân thích hay quyên thuộc cùng một huyết thông, đem tài sản đến mời 
mọc: “Hãy đến, này bạn! Sao để những cà-sa này làm phiên não bạn? Sao lại 
bộ hành với đầu trọc và y bát? Hãy hoàn tục, hưởng các tài sản và làm các công 


45. TƯƠNG ƯNG ĐẠO # 1039 


đức.” Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập Thánh đạo tám ngành, làm cho sung 
mãn Thánh đạo tám ngành, từ bỏ học pháp và hoàn tục; sự kiện như vậy không 
xảy ra. Vi sao? Vi răng, này các Ty-kheo, tâm của vi ây đã lâu ngày thiên về 
viên ly, hướng về viễn ly, xuôi về viễn ly, không thể nào có thể trở lại hoàn tục; 
sự kiện như vậy không xảy ra. Và thê nào là Tỷ-kheo tu tập Thánh đạo tám 
ngành, làm cho sung mãn Thánh đạo tám ngành? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Ту-Кһео tu tập chánh tri kiến liên hệ đến viễn ly... 
tu tập chánh định liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, 
hướng đến từ bỏ. Như vậy, này các Tý-kheo, là Tỷ-kheo tu tập Thánh đạo tám 
ngành, làm cho sung mãn Thánh đạo tắm ngành. 
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УП. PHẨM ТАМ CÂU (ESANAVAGGA) 


L КІМН TÂM CÂU (Еѕапӣѕийа)?' (S. V. 54) 
Tất cả đều có nhân duyên ở Savatthi. 


І. THẮNG TRI (Abhiñña) 

161. Này các Ту-Кһео, có ba loại tâm câu. Thế nào là ba? Tầm câu về dục, 
tâm câu vê hữu, tâm câu vë Phạm hạnh. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là 
ba tầm cầu. Chính do thắng tri ba tâm câu này mà Thánh đạo tám ngành này 
được tu tập. Thé nào là Thánh đạo tám ngành được tu tập? 

О đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập chánh tri kiến... tu tập chánh định 
liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. 
Chính do thăng tri ba tầm cầu này mà Thánh đạo tám ngành này được tu tập. 

Này các Ty-kheo, có ba loại tầm câu... tu tập chánh định với cứu cánh là 
đoạn tận tham, với cứu cánh là đoạn tận sân, với cứu cánh là đoạn tận 1. 

Này các Ту-Кһео, có ba loại tâm câu... tu tập chánh định, thể nhập vào bát 
tử, với mục đích là bất tử, với cứu cánh là bát tử. 

Này các Tỷ-kheo, có ba loại tầm câu... tu tập chánh định, thiên về Niết-bàn, 
hướng về Niết-bàn, xuôi vë Niết-bàn. Này các Tỷ-kheo, chính do thăng tri ba 
tâm câu này mà Thánh đạo tám ngành này được tu tập. 

II. LIEU TRI (Pariññã) 

— Này các Tỷ-kheo, có ba loại tầm câu. Thế nào là ba? Tâm câu về dục, tầm 
cầu về hữu, tầm cầu về Phạm hạnh. Những pháp này, này các Ty-kheo, là ba tầm 
câu. Chính vì liễu tri ba tầm câu này... mà Thánh đạo tám ngành được tu tập. 

HI. ĐOẠN DIỆT (Parikkhaya) 

— Này các Ту-Кһео, có ba loại tâm câu. Thế nào là ba? Tầm cầu dục, tầm 
câu hữu, tầm cầu Phạm hạnh. Chính vì mục đích đoạn diệt ba tâm câu này... mà 
Thánh đạo tắm ngành được tu tập. 

IV. DOAN TÂN (Pahäna) 

— Này các Tỷ-kheo, có ba tầm câu này. Thé nào là ba? Tâm cầu dục, tầm cầu 


37 Bản Pali trình bày liên tục kinh 161. Bản tiếng Anh của PTS phân chia kinh 161, mục I. Longing (T. âm 
câu), thành 4 phân: I. Full Comprehension (Thăng tri); П. Realization (Liêu trì); HI. Wearing out (Đoạn 
điệt); ТУ. Abandoning (Đoạn tán). 
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hữu, tâm câu Pham hạnh. Chính vi mục đích đoạn tận ba tầm cầu này mà Thánh 
đạo tám ngành được tu tập. Thế nào là Thánh đạo tám ngành được tu tập? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo tu tập chánh tri kiến... tu tập chánh định 
liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ... 
Này các Tỷ-kheo, chính vì mục đích đoạn tận ba tâm cầu này mà Thánh đạo 
tám ngành này được tu tập. 


П. KINH KIỂU MAN (Идһаѕийа)?% (S. V. 56) 


162. Này các Ty-kheo, có ba kiêu man. Thế nào là ba? Kiêu mạn: “Tôi 
hơn”, kiêu mạn: “Tôi bằng”, kiêu mạn: “Tôi thua.” Này các Tỷ-kheo, đó là 
ba kiêu mạn này. Chính vì mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận ba 
kiêu mạn này mà Thánh đạo tám ngành được tu tập. Thé nào là Thánh đạo tám 
ngành được tu tập? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập chánh tri kiến... tu tập chánh định 
liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ... 
Này các Tỷ-kheo, chính vi mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận ba 
kiêu mạn này mà Thánh đạo tám ngành này cân phải tu tập. 


Ш. KINH LAU HOẶC (Asavasutta) (S. V. 56) 


163. Này các Ty-kheo, có ba lậu hoặc này. Thế nào là ba? Dục lậu, hữu lậu, 
vô minh lậu. Này các Tỷ-kheo, đó là ba lậu hoặc này. Chính vì mục đích thắng 
tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận ba lậu hoặc này... mà Thánh đạo tám ngành này 
cần phải tu tập... 


IV. KINH HỮU (Bhavasuffa) (S. У. 56) 


А 164. Này сас Tỷ-kheo, có ba hữu này. Thé nào là ba? Dục hữu, sắc hữu, vô 
sắc hữu. Này các Ty-kheo, đó là ba hữu này. Chính vi mục đích thắng tri, liễu tri, 
đoạn diệt, đoạn tận ba hữu này... mà Thánh đạo tám ngành này cân phải tu tập. 


V. KINH KHÔ TÁNH (Dukkhafãsuffa) (5. V. 56) 


165. Này các Ty-kheo, có ba khó tánh này. Thé nào 1а ba? Khó khó tánh, 
hành khó tánh, һоа1 khó tánh. Này các Ty-kheo, đó là ba khó tánh này. Chinh vi 
mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận ba khó tánh này... mà Thánh đạo 
tảm ngành này cân phải tu tập. 


VI. KINH HOANG VU (Кїйїазийа)” (S. V. 57) 


166. Này các Ty-kheo, có ba hoang vu này. Thé nào là ba? Tham hoang 
vu, sân hoang уп, si hoang vu. Này các Ty-kheo, đó là ba hoang vu nảy. Chính 
vì mục đích thắng tr, liễu tri, đoạn điệt, đoạn tận ba hoang vu này... mà Thánh 
đạo tám ngành này cân phải tu tập. 


* Иаһа. Các tà kiến và tranh luận do mạn gây ra. Xem chú thích trong KS. Ш. 42; Vbh. 367; BPE. 298. 
3 Khila: Đất hoang. Xem Vbh. 377 về 5 cetto khilã: Hoài nghi, không tin Đạo sư, Pháp, Tăng và học 
pháp. Không nên nhằm lẫn khila với khila, có nghĩa cái chốt, cái cọc, thỏi. 
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УП. KINH САО NHIÊM (Malasutta) (S. V. 57) 


167. Này các Ty-kheo, có ba cầu nhiễm này. Thé nào là ba? Tham cầu 
nhiễm, sân câu nhiềm, si câu nhiễm. Này các Тӯ-Кһео, đó là ba câu nhiễm пау. 
Chính vì mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận ba câu nhiễm này... mà 
Thánh đạo tám ngành này cân phải tu tập. 


УШ. KINH DAO ĐỘNG (Mighasu#a) (S. V. 57) 


168. Này các Ty-kheo, có ba dao động này. Thé nào là ba? Tham dao động, 
sân dao động, 51 dao động. Này các Tỷ-kheo, đó là ba dao động này. Chính vì 
mục đích thăng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận ba dao động này... mà Thánh đạo 
tám ngành này cân phải tu tập. 


IX. KINH THỌ (edanäsuffa) (S. V. 57) 


169. Này các Ty-kheo, có ba tho này. Thé nào 1а ba? Lac tho, khó tho, phi 
khó phi lac tho. Này các Ty-kheo, dó là ba tho này. Chính vi muc dích thăng 
tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận ba thọ này... mà Thánh đạo tám ngành này cân 
phải tu tập. 


X. KINH KHÁT ÁI (Tanhasutta) (5. V. 58) 

170. Này các Tỷ-kheo, có ba khát ái này. Thé nào là ba? Dục khát ái, hữu 
khát ái, phi hữu khát ái. Này các Tỷ-kheo, đó là ba khát ái này. Chính vì mục 
đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận ba khát ái này, Thánh đạo tám ngành 
này cân phải tu tập. Thé nào là Thánh đạo tám ngành cân phải tu tập? 


Ở đây, này các Ty-kheo, Ty-kheo tu tập chánh tri kiên liên hệ đến viễn ly, 
liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, liên hệ đến đoạn tận, hướng đến từ 
bỏ... tu tập chánh định liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn 
diệt, liên hệ đến đoạn tận, hướng đến từ bỏ. Chính vì mục đích thắng tri, liễu 
tri, đoạn diệt, đoạn tận ba khát ái này, này các Tỷ-kheo, Thánh đạo tám ngành 
này cân phải tu tập. 


ХІ. KINH КНАТ ÁI (Tasināsutta)” (S. V. 58) 

171. Có ba khát ái, này các Tỷ-kheo... Chính vì mục đích thăng tri, liễu tri, 
đoạn diệt, đoạn tận ba khát ái này, này các Ty-kheo, Thánh đạo tám ngành này 
cân phải tu tập. 

Ở đây, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo tu tập chánh tri kiến liên hệ đến viễn ly... 
tu tập chánh định liên hệ đến viễn ly, liên hệ дёп ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, 
hướng đến từ bỏ... tu tập chánh định với cứu cánh là đoạn tận tham, với cuu 
cánh là đoạn tận sân, với cứu cánh là đoạn tận si... tu tập chánh định với mục 
đích là thể nhập bắt tử, với mục đích là bất tử, với cứu cánh là bát tử... tu tập 
chánh định thiên về Niết-bàn, hướng về Niết-bàn, xuôi về Niết-bàn... Chính vì 
mục đích thăng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận ba khát ái này, này các Tỷ-kheo, 
Thánh đạo tám ngành này cân phải tu tập. 


4 1asina hay Tanhã đều chỉ cho khát ái. 
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УШ. PHẨM BỘC LƯU (OGH4E⁄4GG4) 
Tất cả đều có nhân duyên ở Sãvatthi. 


I. KINH BỌC LUU (Oshasutta) (S. V. 59) 

172. Này các Ty-kheo, có bón bộc lưu này. Thế nào là bốn? Dục bộc lưu, 
hữu bộc lưu, kiến bộc lưu,*' vô minh bộc lưu. Này các Tý-kheo, đó là bón bộc 
lưu này. Chính vì mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận bốn bộc lưu 
này, này các Tỷ-kheo, Thánh đạo tám ngành này cân phải tu tập. 

(Như đoạn kinh về “Тат câu”). 


П. KINH ÁCH PHƯỢC (Yogasutta) (S. V. 59) 

173. Này các Tỷ-kheo, có bốn ách phược này. Thế nào là bốn? Dục ách 
phược, hữu ách phược, kiên ách phược, vô minh ách phược. Này các Ту-Кһео, 
đó là bôn ách phược này. Chính vì mục đích thăng trị, liêu tri, đoạn diệt, đoạn 
tận bón ách phược này, này các Ту-кћео, Thánh đạo tám ngành này cân phải 
tu tập. 


HI. KINH CHAP THỦ (Upadanasutta) (5. V. 59) 


174. Nay các Ty-kheo, có bón cháp thú này. Thé nào là bón? Duc thú, kién 
thủ, giới cám thủ, ngã luận thủ. Này các Ty-kheo, đó là bón chấp thủ này. Chính 
vi mục đích thăng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận bón chấp thủ này, Thánh đạo 
tám ngành này cân phải tu tập. 


IV. KINH НЕ PHƯỢC (Ganthasutta) (S. V. 59) 

175. Này các Ty-kheo, có bón hệ phược này. Thế nào là bón? Tham thân hệ 
phược, sân thân hệ phược, giới câm thủ thân hệ phược, chấp đây là sự thật thần 
hệ phược. Này các Ty-kheo, đó là bôn hệ phược này. Chính vì mục đích thăng 
tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận bốn hệ phược пау, này các Ty-kheo, Thánh đạo 
tám ngành này cân phải tu tập. 

V. KINH TÙY MIỄN (Апиѕауаѕийа) (S. V. 60) 

176. Này các Tỷ-kheo, có bảy tùy miên này. Thê nào là bảy? Dục tham tùy 
miên (kamaraganusaya), hận tùy miên, kiến tùy miên, nghi tùy miên, mạn tùy 
miên, hữu tham tùy miên (bhavaraganwsaya), vô mình tùy miên. Này các Tý- 
kheo, đó là bảy tùy miên này. Chính vì mục đích thăng tri, liễu tri, đoạn diệt, 


454. Ш. 137: Di/thoghoti dväsafthi ditthiyo, tức 62 tà kiến. 
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đoạn tận bảy tùy miên này, này các Tý-kheo, Thánh đạo tám ngành này сап 
phải tu tập. 


VI. KINH DỤC CÔNG ĐỨC (Kãmagupasuffa) (S. V. 60) 


177. Này các Tý-kheo, có năm dục công đức. Thé nào là năm? Các sắc do 
mắt nhận thức, khả lạc, khả hý, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Các 
tiếng do tai nhận thức... Các hương do mũi nhận thức... Các vị do lưỡi nhận 
thức... Các xúc do thân nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả у, khả ái, liên hệ đến 
dục, hấp dẫn. Này các Tỷ-kheo, đó là năm dục công đức này. Chính vì mục đích 
thăng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận năm dục công đức này, này các Tý-kheo, 
Thánh đạo tám ngành này phải được tu tập. 


УП. KINH TRIÊN CÁI (Niyaranasutta) (S. V. 60) 


178. Này các Tý-kheo, có năm trién cái này. Thế nảo là năm? Dục tham 
triền cái (Xamacchandanivaraia), sân triền cái, hôn trầm thụy miên triển cái, 
trao hồi triền cái, nghĩ ігіёп cái. Này các Tỷ-kheo, đó là năm triên cái này. 
Chính vì mục đích thăng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận năm triën cái này, này 
các Tý-kheo, Thánh đạo tám ngành này cân phải tu tập. 


УШ. KINH THỦ UAN (Upadanakkhandhasuffa) (S. V. 60) 


179. Này các Ty-kheo, có nám thú uán này. Thé nào la nám? Túc là sác thú 
ийп, thọ thủ uấn, tưởng thủ uân, hành thủ uần, thức thủ uân. Này các Tỷ-kheo, 
đó là năm thủ uán này. Chính vì mục đích thăng trị, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận 
năm thủ uán này, này các Ту-кһео, Thánh đạo tám ngành này cần phải tu tập. 


ІХ. KINH HẠ PHÂN KIẾT SỬ (Orambhãgiyasufa) (S. V. 61) 


180. Này các Ty-kheo, có năm hạ phân kiết sử này. Thế nào là năm? Thân 
kiến, nghi, giới сат thủ, duc tham, sân. Này các Ty-kheo, dó là nám hạ phân 
kiết sử này. Chính vi mục đích thăng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận năm hạ 
phân kiết sử này, này các Tỷ-kheo, Thánh đạo tám ngành này cân phải tu tập. 


X. KINH THƯỢNG РНАМ КІЕТ SỬ (Uddhambhãgiyasuffa) (S. V. 61) 


181. Có năm thượng phân kiết sử, này các Tỷ-kheo. Thé nào là năm? Tham 
sắc, tham vô sắc, mạn, trạo cử, vô minh. Này các Tý-kheo, đó là năm thượng 
phân kiết sử này. Chính vi mục đích thăng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận nám 
thượng phân kiết sử này, này các Tỷ-kheo, Thánh đạo tám ngành này cân phải 
tu tập. Thế nào là Thánh đạo tám ngành cân phải tu tập? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, 1ỷ-kheo tu tập chánh tri kiến liên hệ đến viễn ly... 
tu tập chánh định liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến Ty tham, liên hệ đến đoạn diệt, 
hướng đến từ bỏ. Chính vì mục đích thăng tri, liễu tri, đoạn điệt, đoạn tận năm 
thượng phân kiết sử này, này các Tỷ-kheo, Thánh đạo tám ngành này cân phải 
tu tập. 

Ví như, này các Tý-kheo, con sông Hăng... 
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Này các Ty-kheo, có nám thuong phân kiết sử. Thế nào là năm? Tham sắc, 
tham vô sắc, mạn, trao cử, vô minh. Này các Tỷ-kheo, đó là năm thượng phần 
kiết sử này. Chính vì mục đích thăng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận năm thượng 
phân kiết sử này, Thánh đạo tám ngành này cân phải tu tập. Thê nào là Thánh 
đạo tám ngành cân phải tu tập? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo tu tập chánh tri kiến... tu tập chánh định 
với cứu cánh là đoạn tận tham, với cứu cánh là đoạn tận sân, với cứu cánh là 
đoạn tận si.. . thể nhập vào bất tử, hướng đến bắt tử, với cứu cánh là bất tử... 
thiên về Niết-bàn, hướng về Niết-bàn, xuôi về Niết- bàn. Chính vì mục đích 
thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận năm thượng phần kiết sử này, này các Tý- 
kheo, Thánh đạo tám ngành này cần phải tu tập. 


46. TUONG UNG GIÁC CHI 
(BOJJHANGASAMYUTTA) 


L РНАМ NÚI (PABBATAVAGGA) 


I. KINH TUYET SON (Himavantasutta) (S. V. 63) 

182. Nhân duyên ở Savatthi. 

Thế Tôn nói như sau: 

-Ví như, nương tựa vào (nissaya) vua Tuyết sơn, này các Tỷ-kheo, các loài 
răn lớn tăng trưởng tự thân, thâu hoạch sức mạnh. Ở đấy, khi chúng tăng trưởng 
tự thân, thâu hoạch sức mạnh, chúng đi xuống các hô nhỏ. Sau khi xuống các hô 
nhỏ, chúng đi xuống các hó lớn. Sau khi đi xuông các hó lớn, chúng đi xuống 
các sông nhỏ. Sau khi đi xuống các sông nhỏ, chúng đi xuống các sông lớn. 
Sau khi đi xuống các sông lớn, chúng đi ra biên, ra đại duong. Tại đấy, thân của 
chúng được to lớn và quảng đại hơn. 

Cũng vậy, này сас Tỷ-kheo, Tỷ-kheo y cứ vào giới, an trú vào giới, tu tập 
bảy giác chị, làm cho sung mãn bảy giác chi, đạt được sự to lớn, sự quảng đại 
trong các pháp. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo y cứ vào giới, an trú 
vào giới, tu tập bảy giác chi, làm cho sung mãn bảy giác chi, đạt được sự to lớn, 
sự quảng đại trong các pháp? 

О đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo tu tập niệm giác chi liên hệ đến viễn ly, 
liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Tỷ-kheo tu tập trach 
pháp giác chi... tu tập tinh tân giác chỉ... tu tập hy giác chi... tu tập khinh an giác 
chỉ... tu tập định giác chi... tu tập xả giác chi liên hệ đên viễn ly, liên hệ đến ly 
tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo y cứ vào рот, an trú vào giới, tu tâp 
bảy giác chi, làm cho sung mãn bảy giác chị, đạt được sự to lớn, sự quảng đại 
trong các pháp. 

II. KINH THÂN (Kayasutta) (S. V. 64) 

183. Nhân duyên ở Savatthi. 

— Ví như, này các Tỷ-kheo, cái thân này y cứ món ăn, duyên món ăn được 
an trú; không có món ăn thì không an trú. Cũng vậy, này các Ty-kheo, năm triên 
cái y cứ món ăn, duyên món ăn được an trú; không có món ăn thì không an trú. 
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Và này các Тў-Кһео, món ăn nào đối với dục tham (kãmacchanda) chưa 
sanh được sanh khởi; hay đối với dục tham đã sanh được tăng trưởng, quảng 
đại? Này các T ÿ-kheo, có tịnh tướng (subhanimitfa). Ở đây, nêu phi như lý tác 
ý được làm cho sung mãn, thời tịnh tướng này là món ăn khiến cho dục tham 
chưa sanh được sanh khởi; hay đôi với dục tham đã sanh khiến cho tăng trưởng, 
quảng đại. 


Và này các Ty-kheo, món ăn nào đối với sân chưa sanh làm cho sanh khởi; 
hay đối với sân đã sanh khiến được tăng trưởng, quảng đại? Này các Tỷ-kheo, 
có đối ngại tướng, (patighanimitta). Ó йау, пёи phi nhu ly tác y duoc làm cho 
sung mãn, thời đôi ngại tướng này là món ăn khiến cho sân chưa sanh được 
sanh khởi; hay đôi với sân đã sanh khiên cho tăng trưởng, quảng đại. 

Này các Tỷ-kheo, món ăn nào đối với hôn trầm thụy miên chưa sanh làm 
cho sanh khởi; hay đối với hôn trầm thụy miên đã sanh khiến cho tăng trưởng, 
quảng đại? Này các Tỷ-kheo, CÓ SỰ không hân hoan, biếng nhác (tandi), uê 
oåi (vijambhita), ăn quá no, tâm ги rë. ' Ó đây, néu phi như lý tác ý được làm 
cho sung mãn, thời chính là món ăn khiến cho hôn trầm thụy miên chưa sanh 
được sanh khởi; hay đối với hôn trầm thụy miên đã sanh khiến cho tăng trưởng, 
quảng đại. 


Và này các Tỷ-kheo, món ăn nào đối với trao hôi chưa sanh làm cho sanh 
khởi; hay đối với trạo hối đã sanh khiến cho tăng trưởng, quảng đại? Này các 
Tỷ-kheo, có tâm không được tịnh chỉ. Ở đây, nêu phi như lý tác y được làm cho 
sung mãn, thời chính là món ăn khiến cho trạo hôi chưa sanh được sanh khởi; 
hay đôi với trao hôi đã sanh khiến cho tăng trưởng, quảng đại. 


Và này các Ty-kheo, món ăn nào đối với nghi chưa sanh làm cho sanh khởi; 
hay đối với nghi đã sanh khiến cho tăng trưởng, quảng đại? Này các Tỷ-kheo, 
có những pháp làm trú xứ cho nghi hoặc. Ở đây, nêu phi như lý tác ý được làm 
cho sung mãn, thời chính các pháp này là món ăn khiến cho nghi hoặc chưa 
sanh được sanh khởi; hay đôi với nghi hoặc đã sanh khiến cho tăng trưởng, 
quảng đại. 

Ví như, này các Tỷ-kheo, cái thân này y cứ món ăn, duyên món ăn mà 
được an trú; không có món ăn thì không an trú. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, 
năm triển cái у cứ món ăn, duyên món ăn mà được an trú; không có món ăn 
thì không an trú. 

Ví như, này các Tỷ-kheo, cái thân này y cứ món ăn, duyên món ăn mà được 
an trú; không có món ăn thì không an trú. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, bảy giác 
chi này y cứ món ăn, duyên món ăn mà được an trú; không có món ăn thì không 
an trú. 

Và này các Ту-Кһео, món ăn пао đối với niệm giác chi chưa sanh làm cho 
sanh khởi; hay đôi với niệm giác chi đã sanh được tu tập, làm cho viên mãn? 


! Arati tandi vjambhita bhatftasammado сеіаѕо ca Ппайат. Xem SA. І. 36; ЈА. VI. 57; Ирр. 272, 
352,478 
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Có các pháp, này các Ty-kheo, làm trú xứ cho niệm giác chi. Ó dáy, nếu như lý 
tác ý được làm cho sung mãn, thời đây là món ăn khiến cho niệm giác chi chưa 
sanh được sanh; hay đôi với niệm giác chi đã sanh khiến cho được tu tập, làm 
cho viên mãn. 


Và này các Ty-kheo, món ăn пао đối với trạch pháp giác chi chưa sanh làm 
cho sanh khởi; hay đỗi với trạch pháp giác chi đã sanh được tu tập và làm cho 
viên mãn? Này các Tỷ-kheo, có các thiện pháp và bất thiện pháp, có các pháp 
đáng chỉ trích và không đáng chỉ trích, có các pháp liệt và thắng, có các pháp 
đen và trăng (kanhasukkasappafibhaga).ˆ Ở đây, nêu như lý tác ý được làm cho 
sung mãn, thời đây là món ăn khiến cho trach pháp giác chi chưa sanh được 
sanh khởi; hay đối với trạch pháp giác chi đã sanh khiến cho được tu tập, làm 
cho viên mãn. 

Và này các Ty-kheo, món ăn nào đối với tinh tân giác chi chưa sanh làm 
cho sanh khởi; hay đối với tinh tấn giác chi đã sanh được tu tập và làm cho 
viên mãn? Này các Tỷ-kheo, có phát cân giới (Grambhadhatu), tinh cần giới 
(nikkamadhãtu), cần dõng giới (parakkamadhatu). Ở đây, nêu như lý tác ý 
được làm cho sung mãn, thời đây là món ăn khiến cho tinh tấn giác chi chưa 
sanh được sanh khởi; hay đỗi với tinh tân giác chi đã sanh khiến cho được tu 
tập, làm cho viên mãn. 

Và này các 1ý-kheo, món ăn nào đối với hý giác chi chưa sanh khiến cho 
sanh khởi; hay đối với hỷ giác chi đã sanh được tu tập, làm cho viên mãn? Này 
các Tỷ-kheo, có những pháp làm trú xứ cho hy giác chi. Ở đây, nếu như lý tác 
ý được làm cho viên mãn, thời đây là món ăn khiến cho hỷ giác chi chưa sanh 
được sanh khởi; hay đôi với hy giác chi đã sanh khiến cho được tu tập, làm cho 
viên mãn. 

Và này các Tỷ-kheo, món ăn nào đối với khinh an giác chi chưa sanh khiến 
cho sanh khởi; hay đôi với khinh an giác chi đã sanh được tu tập, làm cho viên 
mãn? Này các Tỷ-kheo, có thân khinh an, tâm khinh an. Ở đây, nếu như lý tác 
ý được làm cho sung mãn, thời đây là món ăn Кһіёр cho khinh an giác chi chưa 
sanh được sanh khởi; hay đôi với khinh an giác chi đã sanh khiến cho được tu 
tập, làm cho viên mãn. 

Và này các Tỷ-kheo, món ăn nào đối với định giác chi chưa sanh khiến cho sanh 
khởi; hay đối với định giác chi đã sanh được tu tập, làm cho viên mãn? Này các Ty- 
kheo, có tịnh chỉ tướng (samathanimiffam), bât loạn tướng (abyagganimittam). Ó 
đây, nêu như lý tác ý được làm cho viên mãn, thời đây là món ăn khiến cho định giác 
chi chưa sanh được sanh khởi; hay đối với định giác chi đã sanh khiến cho được tu 
tập, làm cho viên mãn. 

Và này các Tý-kheo, món ăn nào đối với xả giác chi chưa sanh khiến cho 
sanh khởi; hay đôi với xả giác chi đã sanh được tu tập, làm cho viên mãn? Này 


2 Xem D. II. 215. 
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các Tỷ-kheo, có các pháp làm trú xứ cho xả giác chi. Ở đây, nêu như lý tác ý 
được làm cho viên mãn, thời đây là món ăn khiến cho xả giác chi chưa sanh 
được sanh khởi; hay đôi với xả giác chi đã sanh khiến cho được tu tập, làm cho 
viên mãn. 

Ví như, này các Tỷ-kheo, cái thân này y cứ món ăn, duyên món ăn được an 
trú; không có món ăn thì không an trú. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, bảy giác chi 
này y cứ món ăn, duyên món ăn mà được an trú; không có món ăn thì không 
an trú. 


HI. KINH GIỚI (Silasutta) (S. V. 67) 

184. Này các Ty-kheo, những Ty-kheo nào Cu túc giới, Cụ túc định, Cu túc 
tuệ, Cụ túc giải thoát, Cụ túc giải thoát tri kiến, Ta nói răng chỉ thấy các Tỷ- 
kheo ây thì có rất nhiêu lợi ích. 

Chỉ nghe các Ty-kheo а ау, này các Ty-kheo, Ta nói răng có rât nhiêu lợi ích. 
Chỉ yết kiến các Tý-kheo á ây, này các Ty-kheo, Ta nói răng có rất nhiêu lợi ích. 
Chỉ thân cận các Ty-kheo ây, này các Tỷ-kheo, Ta nói răng có rất nhiêu lợi ích. 
Chỉ nhớ nghĩ đến các Tỷ-kheo á ây, này các шше Ta nói ràng có rát nhiêu lợi 
ích. Chỉ tùy thuận các Tỷ-kheo ау xuất gia, này các Tý-kheo, Ta nói rằng có 
rất nhiều lợi ích. 


Vì sao? Này các Ty-kheo, khi nghe pháp từ các Iý-kheo như vậy, VỊ nào 
sông viễn ly (vupakaftho), được hai sự viễn ly: Viễn ly về thân và viên ly. về 
tâm. VỊ sông viên ly như vậy thi sẽ tùy niệm (assarari) pháp ây, tùy tầm 
pháp ây. 

Này các Tý-kheo, trong khi Ty-kheo sóng viễn ly như vậy, tùy niệm, tùy 
tâm pháp ây; trong lúc ấy, niệm giác chi băt đầu phát khởi trong 1ý-kheo â ау. 
Trong khi Tỷ-kheo tu tập niệm giác chi, trong khi ау, nhờ tu tập, niệm giác chi 
đi đến viên mãn. VỊ ây trú với chánh niệm như vậy, với trí tuệ quyết trạch, tư 
sát“ và thành tựu quán sát pháp ây. 


Trong khi, này các Tỷ-kheo, Iỷ-kheo sông chánh niệm như vậy, với trí tuệ 
quyết trạch, tư sát và thành tựu quán sát pháp ây; trong khi â ây, này các Тӯ-Кһео, 
trạch pháp giác chi băt đầu phát khởi trong Ту-кһео ây. Trong khi Tý-kheo tu 
tập trạch pháp giác | chi; trong khi ду, nhờ tu tập, trach pháp giác chi di đến viên 
mãn. Trong khi vị ây với trí tuệ quyết trạch, tư sát và thành tựu quản sát pháp 
ду, thời tinh tân, không thụ động (asallīnam) bắt đầu phát khởi nơi vị ấy. 


Trong khi, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo với trí tuệ quyết trạch, tư sát và thành 
tựu quán sát pháp ау; thời tinh tân, không thụ động bắt đâu phát khởi trong 
Ty-kheo ây. Trong khi Tỷ-kheo tu tập tinh tàn giác chi; trong khi ây, nhờ tu 


3 Anupabbgjja. SA. Ш. 143 đề cập đến các Trưởng lão Mahãkassapa, Candagutta, Sũriyagutta, Assagutta, 
'Yonakadhammarakkhita, Tissa và Mahinda. | 

+ SA. Ш. 143: Pavicinatitiadi sabbam tattha ñanacaravaseneva vuttam (“quyët trach”, v. v... tât cả 
trong trường hop này duoc cho là nhờ vào “hành tuệ”). 
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tập, tinh tán giác chi di đến viên mãn. Với vị tinh cần, tinh tán, hy không liên 
hệ đến vật chất (рїї nirãmisã) khởi lên. 

Trong khi, này các Tý-kheo, Tý-kheo tinh сап, tinh tân, hý không liên hệ 
đên vật chât khởi lên; trong khi ây, hy giác chi bắt đầu phát khởi trong Ту-Кһео 
ây. Trong khi Tỷ-kheo tu tập hy giác chi; trong khi ây, nhờ tu tập, hy giác chi 
đi đên viên mãn. Với vị có y hoan hy, thân được khinh an, tâm được khinh an. 

Trong khi, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo với y hoan hý, thân được khinh an, 
tâm được khinh an; trong khi ây, khinh an giác chi bắt đầu phát khởi trong Ty- 
kheo ấy. Trong khi Tỷ-kheo tu tập khinh an giác chi; trong khi ây, nhờ tu tập, 
khinh an giác chi đi đến viên mãn. Với vị có thân khinh an, lạc hiện hữu. Với 
v1 có lạc, tâm được định tĩnh. 


Trong khi, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có thân khinh an, được an lạc, tâm 
được định tinh: rong khi ду, này các Ty-kheo, dinh giác chi bát đầu phát khởi 
trong Ty-kheo ây. Trong khi Tỷ-kheo tu tập định giác chi; trong khi ây, định 
giác chi nhờ tu tập, đi дёп viên mãn. Vi ду với tâm định tĩnh như vậy, khéo trú 
xả nhìn [sự vât] (sadhukam aJJhupekkhiia). 

Trong khi, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo với tâm định tĩnh, khéo trú xà nhìn 
[sự vât] như vậy; trong khi ây, này các Ту-Кһео, ха giác chi bắt đầu phát khởi 
trong Tỷ-kheo ây. Trong khi Ty-kheo tu tập xả giác chi; trong khi ấy, xả giác 
chi nhờ tu tập, đi đến viên mãn. 


Này các Tỷ-kheo, bày giác chi được tu tập như vậy. được làm cho sung 
mãn như vậy, thời bảy quả, bảy lợi ích được chờ đợi. Thế nào là рау quả, bảy 
lợi ích? Ngay trong hiện tại, lập tức” thành tựu được chánh trí; nêu ngay trong 
hiện tại, lập tức không thành tựu được chánh trí, thời khi lâm chung, thành tựu 
được chánh trí. 


Nếu ngay trong hiện tại, lập tức không thành tựu được chánh trí; néu khi 
lâm chung, không thành tựu được chánh trí, thời sau khi đoạn tận năm hạ phân 
kiết sử, chứng được Trung gian Bát-niễt-bàn (4øarãparinibbãy?).° 


Nếu ngay trong hiện tại, lập tức không thanh tựu được chánh trí; nêu khi 
lâm chung, không thành tựu được chánh trí; nêu sau khi đoan tân nám ha phân 
kiét sử, không chứng được Trung gian Bát-niễt- bàn, thời sau khi đoạn tận nắm 
hạ phân kiết sử, chứng được Tôn hại Bát-niễt-bàn (Upahaccaparinibbayl)). š 


Nếu ngay trong hiện tại, lập tức không chứng được chánh trí; néu khi lâm 
chung, không chúng duoc chánh trí; nêu sau khi doan tân nám ha phần kiết SỬ, 
không chứng được Trung gian Bát-nit- bàn; nêu sau khi đoạn tận năm hạ phần 
kiết SỬ, không chứng được Tôn hại Bát-niết- bàn, thời sau khi đoạn tận năm hạ 
phân kiết sử, chứng được Vô hành Bát-niêt-bàn (Asañnkharaparinibbayn).° 


> Patikacca. Bản Tích Lan và PTS viết Райғасса. Xem D. П. 118; Min. 48, 421; Vin. IV. 44. 

6 Vi này là bác Bát Lai, sông ‹ đời sông còn lại ở Phạm thiên giới. 

7 Chú giải giải thích vị này sông 500 kiếp nữa rồi chứng quả A-la-hán. Xem РС. 158. 

Š Asankhara. Vô hành, tức những hành động không có kêt quả của nghiệp. Xem PugA.; JPTS. 1914, 
p.199; Expos. 207. 
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Nếu ngay trong hiện tại, lập tức không thành tựu được Chánh trí; néu khi 
lâm chung, không thành tựu được Chánh trí; néu sau khi doan tán nám ha 
phân kiét sử, không chứng được Trung gian Bát- niễt-bàn; nếu sau khi đoạn 
tận năm hạ phân kiết sử, không chứng được Tón hại Bát-niết-bàn; nếu sau 
khi đoạn tận năm hạ phân kiết SỬ, không chứng được Vô hành Bát- niễt-bàn; 
thời sau khi đoạn tận năm hạ phân kiết sử, chứng được Hữu hành Bát-niết-bàn 
(Sasankharaparinibbayl). 


Nếu ngay trong hiện tại, lập tức không thành tựu được Chánh trí; néu khi 
lâm chung, không thành tyu duoc Chánh trí; néu sau khi đoạn tận năm hạ phân 
kiết sử, không chứng được Trung gian Bát-niết- bàn; néu sau khi đoạn tận nám 
hạ phân kiết sử, không chứng được Tón hại Bát-niết-bàn; nếu sau khi đoạn tận 
năm hạ phần kiết sử, không chứng được Vô hành Bát- niết-bàn; nếu sau khi 
đoạn tận năm hạ phân kiết sử, không chứng được Hữu hành Bát-niết-bàn; thời 
sau khi đoạn tận năm hạ phân kiết sử, vị áy là bậc Thượng lưu (Uddhamsota) 
đạt được Sắc Cứu Cánh thiên (Akanitthagami). 


Này các Tỷ-kheo, do tu tập bảy giác chi như vậy, do làm cho sung mãn như 
vậy, nên được chờ đợi bảy quả này, bảy lợi ích này. 


IV. KINH Y PHỤC (Vatthasutta} (S. У. 70) 
185. Một thời, Tôn giả Sãriputta trú ở Sãävatthi, tại Thắng Lâm, vườn ông 
Anäathapindika. Tại đây, Tôn giả Sãriputta gọi các Tỷ-kheo: 
— Chư Hiên giả Tý-kheol 
- Thưa Hiên giả. 
Các Ty-kheo ây vâng đáp Tôn giả Sāriputta. Tôn giả Sāriputta nói như sau: 
— Này chư Hiên, có báy giác chi này. Thé nào là báy? Niệm giác chi, trạch 


pháp giác chị, tinh tán giác chi, hy giác chi, khinh an giác chi, định giác chị, xả 
giác chi. Này chư Hiên, đó là bảy giác chỉ này. 


Đối vói báy giác chi пау, пау chư Hiën, đối với giác chi nào ta muôn an 
trủ vào Бибі sáng, trong giác chi ау, ta an trú vào buôi sáng. Đối với giác chi 
nào ta muón an trú vào, buôi trưa, trong giác ch â ду, ta an trú vào buổi trưa. Đối 
VỚI giác chi пао ta muốn an trú vào buôi chiều, trong giác chi ấy, ta an trú vào 
buổi chiều. 


Nếu là nệm giác chi hiện hữu trong ta, này chư Hiên, ta rõ biết được giác 
chi à ây là vô lượng trong ta, giác chi ây là khéo phát khởi trong ta, và giác chi 
ду ап trú trong ta, ќа ró biết là có an trú. Nếu giác chi ây từ bỏ ta, ta rõ biết giác 
chi ấy từ bỏ ta vì nhân duyên này. 

.. (như trên, với các giác chi khác). 

Nếu là xả giác chi hiện hữu trong ta, này chư Hiền, ta rõ biết được giác chi 

ây là vô lượng trong ta, giác chi ây là khéo phát khởi trong ta, và giác chi áy an 


° Bản tiếng Anh của PTS: Practice, nghĩa là Ти tập. 
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trú trong ta, ta rõ biết là có an trú. Nếu giác chi ду từ bỏ ta, ta rõ biết giác chi ду 
từ bỏ ta vì nhân duyên này. 

Ví như, này chu Hiên, hom áo của vua hay vị đại thân của vua đây những 
loại áo có màu sắc sal DIỆt. Nếu vị áy muón тас 1оа1 ао nào vào buói sáng, v1 
ду тас ао 1оа1а ây vào buôi sáng. Nêu muôn măc loąi áo nào vào buôi trưa, VỊ 
ây mặc loại áo ây vào buói trưa. Nếu muốn mặc loại áo nào vào buổi chiều, vị 
ду mặc loại áo ấy vào buôi chiều. 


Cũng vậy, này chư Hiên, đối với bảy giác chỉ này, đối VỚI giác chi nào ta 
muôn an trú vào buôi sáng, trong giác chi ây ta an trú vào buổi sáng. Đối VỚI 
giác chi nào ta muốn an trú vào Бибї trua, trong giác сша áy ta an trú vào buôi 
trưa. Đối với giác chi nào ta muốn an trú vào Бибі chiều, ta an trú giác chi ấy 
vào Бибі chièu. ° 


Nếu là niệm giác chi hiện hữu trong ta, này chư Hiền, ta rõ biết... (như trên). 
Nếu là xả giác chỉ... (như trên). 


V. KINH VỊ ТҮ-КНЕО (Bhikkhusuffa) (S. V. 72) 
186. Nhân duyên ở Savatthi. 


Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đến... ngồi xuống một bên, Ty- 
kheo ây bạch Thé Tôn: 


— “Giác chi, giác chi”, bach Thé Tôn, được gọi là như vậy. Cho đến như thé 
nào, bạch Thế Tôn, được gọi là giác chi? 


— Này Ty-kheo, chúng đưa đến giác ngộ, do vậy chúng được gọi là giác chi. 
Ó đây, này các Ty-kheo, Ty-kheo tu tập niệm giác chi liên hệ đến viễn ly, 


liên hệ đến ly tham, liên hê dén đoạn diệt, hướng đên từ bó... tu tập xả giác chi 
liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. 


Do vị ấy tu tập bảy giác chi này, tâm được giải thoát khỏi dục lậu, tâm được 
giải thoát khỏi hữu lậu, tâm được giải thoát khỏi vô minh lậu. Trong sự giải 
thoát, trí khởi lên: “Ta đã được giải thoát.” VỊ áy biết rõ: “Sanh đã tận, thạm 
hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa.” 

Chúng đưa đến giác ngộ, này các Tý-kheo, do vậy chúng được gọi là giác chi. 


VI. KINH KUNDALTYA (Кип4айуавийа)'' (S. V. 73) 

187. Một thời, Thế Tôn trú ở Sāketa,!? tại rừng Añjana, Lộc Uyén. 

Rồi du sĩ Kundaliya đi đến Thé Tôn; sau khi đến, nói lên với Thế Tôn 
những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân 
hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngôi một bên, du sĩ Kundaliya bạch Thé Tôn: 


10 Xem M. L. 215: Đoạn kinh nêu rõ vị Tý-kheo làm chủ tâm mình, không để ý sai khiến mình. Xem 
Мии. 254. 

11 Người đeo bông tai. 

! Tại Oudh, địa danh này, một thời là kinh đô của Kosala. Xem S. V. 219; KS. V. 194 (kinh 513 ở sau); 
KS. 1. 77 (chú thích); BI. 39, 103. 
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— Thưa Tôn giả Gotama, tôi sông gần khu vườn, giao du với hội chúng. Sau 
khi ăn bữa sáng xong, thưa Tôn giả Gotama như sau là sở hành (acara) của tôi. 
Tôi bộ hành, tôi du hành, từ khóm vườn này qua khóm vườn khác, từ khu vườn 
này qua khu vườn khác. Tại đây, tôi thây một sô Sa-môn, Bà-la-môn luận bản 
về lợi ích thoát ly các tranh luận và lợi ích cât vẫn. Còn Tôn giả Gotama sống 
có lợi ích gì? 

— Này Kundaliya, Như Lai có quả lợi ích của Minh và Giải thoát. 

— Nhưng thưa Tôn giả Gotama, những pháp nào được tu tập, được làm cho 
sung mãn, khiến cho Minh và Giải thoát được viên mãn? 


— Này Kundaliya, bảy giác chi được tu tập, được làm cho sung mãn, khiến 
cho Minh và Giải thoát được viên mãn. 


— Nhưng thưa Tôn giả Gotama, những pháp nào được tu tập, được làm cho 
sung mãn, khiến cho bảy giác chi được viên mãn? 

— Này Kundaliya, bón niệm xứ được tu tập, được làm cho sung mãn, khiến 
cho Bảy giác chi được viên mãn. 

— Nhưng thưa Tôn giả Gotama, những pháp nào được tu tập, được làm cho 
sung mãn, khiến cho bón niệm xứ được viên mãn? 


— Này Kundaliya, ba thiện hành (sucaritani) được tu tập, duoc làm cho 
sung mãn, khiến cho bốn niệm xứ được viên mãn. 


— Nhưng thưa Tôn giả Gotama, những pháp nào được tu tập, được làm cho 
sung mãn, khiên cho ba thiện hành được viên mãn? 


— Này Kundaliya, hộ trì các căn được tu tập, được làm cho sung mãn, khiến 
cho ba thiện hành được viên mãn. Nhưng này Kundaliya, hộ trì các căn được tu 
tập như thế nào, được làm cho sung mãn như thé nào, khiến cho ba thiện hành 
được viên mãn? 


Ở đây, này Kundaliya, Tỷ-kheo khi mắt thấy sắc khả ý, không có tham 
trước, không có hoan hỷ, không để tham dục (raga) khởi lên. Thân của vi 
ây được an trú, tâm an trú, nội phân khéo an trú, khéo giải thoát. Và khi mắt 
Һау sắc không khả ý, không có tuyệt vọng (тапки), tâm không có dao động 
(appatitthitacitta), ý không có chán nàn (ađdinamanasa), tâm không có tức tôi 
(abyapannacetasa). Thân của vị ây được an trú, tâm duoc an trú, nội phần khéo 
an trú, khéo giải thoát. 


Lại nữa, này Kundaliya, Tỷ-kheo khi tai nghe tiếng... mũi ngửi hương... 
lưỡi nêm vị... thân cảm xúc.. 


Lại nữa, này Kundaliya, Tỷ-kheo khi ý biết pháp khả y, khóng tham trước, 
không có hoan һу, không để tham dục khởi lên. Thân của vị ау được an trú, tâm 
an trú, nội phân khéo an trú, khéo giải thoát. Và 1ỷ-kheo khi ý biết pháp không 
khả y, không có tuyệt vọng, tâm không có dao động, y không có chán nản, tâm 
không có tức tối. Thân của vị ду được an trú, tâm được an trú, nội phần khéo 
an trú, khéo giải thoát. 
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Này Kundaliya, khi nào Tý-kheo, mắt thấy sắc, đối với sắc khả ý hay không 
khả ý, thân được an trú, tâm được an trú, nội phần được khéo an trú, khéo 
giải thoát... khi tai nghe tiêng... khi mũi ngửi hương... khi lưỡi ném vị... khi 
thân cảm xúc... khi ý biết pháp, đỗi với các pháp khả y hay không khả ý, thân 
được an trú, tâm được an trú, nội phân được khéo an trú, khéo giải thoát. Này 
Kundaliya, hộ trì các căn được tu tập như vậy, được làm cho sung mãn như vậy, 
khiên cho ba thiện hành được viên mãn. 


Và này Kundaliya, ba thiện hành được tu tập như thé nào, làm cho sung mãn 
như thê nào, khiến cho bón niệm xứ được viên mãn? О đây, này Kundaliya, 
Ty-kheo đoạn tận thân ác hành, tu tập thân thiện hành; đoạn tận khẩu ác hành, 
tu tập khẩu thiện hành; đoạn tận y ác hành, tu tập ý thiện hành. Này Kundaliya, 
ba thiện hành được tu tập như vậy, được làm cho sung mãn như vậy, khiến cho 
Bốn niệm xứ được viên mãn. 


Và này Kundaliya, bốn niệm xứ được tu tập như thế nào, được làm cho 
sung mãn như thế nào, khiến cho bảy giác chi được viên mãn? Ó đây, пау 
Kundaliya, Ty-kheo sóng quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, 
nhiếp phục tham ưu ở đời; quán thọ trên các thọ... quán tâm trên các tâm... quán 
pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. 
Này Kundaliya, bôn niệm xứ được tu tập như vậy, được làm cho sung mãn như 
vậy, khiên cho bảy giác chi được viên mãn. 

Và này Kundaliya, bảy giác chi được tu tập như thé nào, được làm cho sung 
mãn như thê nào, khiến cho Minh và Giải thoát được viên mãn? О đây, này 
Kundaliya, Tỷ-kheo tu tập nệm giác chi liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, 
liên hệ đến đoạn diệt, hướng, đến từ bỏ... tu tập xả giác chi liên hệ đến viễn ly, 
liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Này Kundaliya, bảy 
giác chi được tu tập như vậy, được làm cho sung mãn như vậy, khiên cho Minh 
và Сла thoát được viên mãn. 


Khi được nghe nói vậy, du sĩ Kundaliya bạch Thê Tôn: 

— Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama... từ nay cho đến mạng chung, con xin 
quy ngưỡng. 
УП. KINH КОС NHÀ (KZ/ãgãrasuffa) (S. V. 75) 


188. Ví như, này các Tỷ-kheo, các cây đà, сау kèo của ngôi nhà có nóc 
nhọn; tât cå cây dà, cây kèo ây dëu thiên vë nóc nhon, huóng vë nóc nhon, 
xuôi về nóc nhọn. Cũng vậy, này các 1y- -kheo, Ty-kheo tu tâp báy giác chi, 
làm cho sung màn bảy giác chi, thiên về Niét- bàn, hướng về Niét-bàn, xuôi vé 
Niết-bàn. 


Và này các Tỷ-kheo, Ty-kheo tu tập Бау giác chi như thé nào, làm cho 
sung mãn bảy giác chi như thế nào, thiên về Niết-bàn, hướng vë Niết-bàn, 
XUÔI về Niết- bàn? Ở đây, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo tu tập niệm giác chi liên 
hệ đến viễn ly, liên hệ đên ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ; tu 
tập trach pháp giác chi... tu tập tinh tân giác chi... tu tập hy giác chi... tu tập 
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khinh an giác chi... tu tập định giác chi... tu tập xả giác chi liên hệ đến viễn ly, 
liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng dén từ bỏ. Cũng vậy, này các 

Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập bảy giác chi, làm cho sung mãn bảy giác chi, thiên về 
Niết-bàn, hướng về Niễt-bàn, xuôi về Niết-bàn. 


УШ. KINH UPAVANA (pavãnasuffa) (S. V. 76) 

189. Một thời, Tôn giả Upavãna và Tôn giả Sariputta sóng ở Kosambiï, tại 
vườn Ghosita. 

Rôi Tôn giả Sãriputta, vào buổi chiêu, từ chỗ thiền tịnh đứng dậy, đi đến 
Tôn giả Upaväna; sau khi đến, nói lên với Tôn giả Upavãna những lời chào 
đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngôi 
xuống một bên. Ngôi một bên, Tôn giả Sariputta nói với Tôn giả Upavana. 


— Thưa Hiền giả Upaväna, Tý-kheo có thê biết được chăng, do tự mình như 
lý tác ý, bảy giác chi được khéo an trú trong ta, đưa đến lạc trú? 


- Thưa Hiền giả Sariputta, Tỷ-kheo có thê biết được, do tự mình như lý tác 
ý, bày giác chi được khéo bắt đầu trong ta, đưa đến lạc trú. Thưa Hiền giả, Tý- 
kheo chỉ bắt đầu niệm giác chi, biết được: “Tâm ta được khéo giải thoát. Hôn 
trâm thụy miễn trong ta được khéo nhô sạch. Trạo hồi trong ta được khéo điều 
phục. Tinh tán đã bắt đầu trong ta. Láy giác сша áy làm dói tuong ( affhimkatva), 
ta dụng tâm tác y. Giác chi йу không có thói thất (Ia)”... Thưa Нїёп giả, Ty- 
kheo chí bàt dàu xà giác chi, biét được: “Таш ta được khéo giải thoát. Hôn trâm 
thụy miên trong ta được khéo nhô sạch. Trạo hồi trong ta được khéo điều phục. 
Tinh tân đã bắt đầu trong ta. Lây giác chi ây làm đỗi tượng, ta dụng tâm tác ý. 
Giác chi â ây không có thôi thát.” Cüng vậy, thưa Hiên giả Sariputta, Tỷ-kheo có 
thé biết được, do tự mình như lý tác ý, bảy giác chi được khéo an trú trong ta, 
đưa đến lạc trú. 


ІХ. KINH SANH THỨ NHAT (Paƒhamauppannasuffa) (S. V. 77) 


190. Này các Ty-kheo, có bảy giác chi này chua khởi lên, nêu được tu tập, 
làm cho sung mãn, có thê khởi lên; nhưng không thé khóng có sự hiện hữu của 
Như Lai, bậc A-la-hán Chánh Đăng Chánh Giác. Thé nào là bảy? 


Niệm giác chi... xả giác chi. Này các Tỷ-kheo, bảy giác chi này chưa khởi 
lên, nếu được tu tập, làm cho sung mãn, có thê khởi lên; nhưng không thê 
không có sự hiện hữu của Như Lai, bậc A-la-hán Chánh Đăng Chánh Giác. 


X. KINH SANH THỨ HAI (Рийуаирраппаѕийа) (S. у. 77) 


191. Bảy giác chị, này các Tỷ-kheo, chưa khởi lên, nêu được tu tập, làm cho 
sung mãn, có thê khởi lên; nhưng không thể không có giới luật của bậc Thiện 
Thệ. Thế nào là bảy? 


Niệm giác chi... xả giác сы. Вау giác chi này, này các Tỷ-kheo, chưa khởi 
lên, néu được tu tập, được làm cho sung mãn, có thé khởi lên; nhưng không thể 
không có giới luật của bậc Thiện Thệ. 
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П. РНАМ BỆNH (GILANAVAGGA) 


1. KINH SANH LOAI (Panasutta) (S. V. 78) 


192. Ví nhu, này сас Ty- -kheo, có những loại hữu tinh (pana) theo bốn cử 
chỉ, khi đi, khi đứng, khi ngôi, khi năm. Tất cả những sanh loại ây у cứ vào đất, 
an trú vào đất mà thực hiện bón cử chỉ. Cũng vậy, này các Ту-Кћео, Tỷ-kheo y 
cứ vào giói, an trú vào giói, tu tập bảy giác chị, làm cho sung mãn bảy giác chi. 


Và này các Tỷ-kheo, như thê nào là Tỷ-kheo y cứ vào giới, an trú vào gIới, 
tu tập bảy giác chi, làm cho sung mãn Бау giác chi? О dáy, пау сас Ту-Кһео, 
Ty-kheo tu tập niệm giác chi liên hệ đến viên ly... tu tập xả giác chi liên hệ đến 
viên ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng dên từ bỏ. Cũng vậy, 
này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo y cứ vào giới, an trú vào giới, tu tập bảy giác chi, làm 
cho sung mãn bảy giác chi. 


IL. KINH VÍ DỤ МАТ TRỜI THỨ NHẤT 
(Pathamasūriyūpamasutta) (S. У. 78) 

193. Ví nhu, này các Ty-kheo, cái này là điêm đi trước, là tướng báo trước 
mặt trời sắp mọc, tức rạng đông. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, cái пау là điềm đi 
trước, là tướng báo trước bảy giác chi sanh khởi, tức là làm bạn với thiện hữu. 
Tỷ-kheo làm bạn với thiện hữu, này các Tỷ-kheo, được chờ đợi răng, bảy giác 
chi sẽ được tu tập, bảy giác chi sẽ được làm cho sung mãn. 


Và này các Tỷ-kheo, thé nào là Tỷ-kheo làm bạn với thiện hữu, tu tập bảy 
giác chi, làm cho sung mãn bảy giác chi? О đây, này các Тў-Кһео, Tý-kheo tu 
tập niệm giác chi... tu tập xả giác chi liên hệ đên viễn ly, liên hê dén ly tham, 
liên hê dén doan diêt, huóng đên tir bó. Nhu vây, này các Ty-kheo, là Ty-kheo 
làm bạn với thiện hữu, tu tập bày giác chi, làm cho sung mãn bảy giác chi. 


II. KINH VÍ DỤ МАТ TRỜI THỨ HAI (Dutiyasūriyūpamasutta) (S. V. 79) 


194. Ví như, này các Tỷ-kheo, cái пау là điềm đi trước, là tướng báo trước 
mặt trời sắp mọc, tức là rạng đông. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, cải này là điểm 
đi trước, là tướng báo trước bày giác chi sanh khởi, tức là như lý tác ý. Ту-Кћео 
thành tuu nhu ly ќас у, пау сас Ty-kheo, duoc chờ đợi răng, bảy giác chi sẽ 
được tu tập, bảy giác chi sẽ được làm cho sung mãn. 


Và này các Тӯ-Кһео, như thế nào là Tỷ-kheo như lý tác ý, tu tập bảy giác 
chi, làm cho sung mãn báy giác chi? Ó đây, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo tu tập 
niệm giác chi... tu tập xả giác chi liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên 
hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thành 
tựu như lý tác ý, tu tập bảy giác chị, làm cho sung mãn bảy giác chi. 
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IV. KINH BỆNH THỨ NHAT (Pathamagilānasutta) (S. V. 79) 

195. Một thời, Thế Tôn trú ở Vương Xá, Trúc Lâm, tại chỗ nuôi dưỡng 
các con sóc. 

Lúc bầy giờ, Tôn giả Mahakassapa trú ở hang Pipphalī, bị bệnh, khó đau, 
bị trọng bệnh. 

Rồi Thế Tôn, vào рибі chiéu, từ thiên tịnh đứng dậy, а đến Топ giả 
Маһакаѕѕара; sau khi đến, ngôi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Ngôi xuống, Thé 
Tôn nói với Tôn giả Mahakassapa: 


— Này Kassapa, ông có kham nhẫn được chăng? Ông có chịu đựng được 
chăng? Có phải khó thọ giảm thiêu, không có tăng trưởng? Có phải có triệu 
chứng giảm thiêu, không có tăng trưởng? 

— Bạch Thé Tôn, con không thé kham nhẫn, con không thé chịu đựng. Khô 
thọ kịch liệt tăng trưởng nơi con, không có giảm thiểu; có triệu chứng tăng 
trưởng, không có giảm thiểu. 

— Này Kassapa, bảy giác chi này do Ta chơn chánh thuyết giảng, được tu 
tập, được làm cho sung mãn, đưa đên thăng trí, giác ngộ, Niết- bàn. Thế nào là 
bảy? Niệm giác chi, này Kassapa, do Ta chon chánh thuyết giảng, được tu tập, 
được làm cho sung mãn, đưa đến thắng trí, giác ngộ, Niét-bàn... Xà giác chị, 
này Kassapa, do Ta chơn chánh thuyết giảng, được tu tập, được làm cho sung 
mãn, đưa đến thăng trí, giác ngộ, Niét-bàn. Bảy giác chi này, này Kassapa, do 
Ta chơn chánh thuyết, giảng, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến 
thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. 

— Thật vậy, bạch Thê Tôn, chúng là giác chị. Thật vậy, bạch Thiện Thệ, 
chúng là giác chi. 

Thé Tôn thuyết như vậy, Tôn giả Маһакаѕѕара hoan hy tín thọ lời Thế Tôn 
dạy. Và Tôn giả Маһакаѕѕара được thoát khỏi bệnh ây. Bệnh ây của Tôn giả 
Mahakassapa được đoạn tận như vậy. 


V. KINH BỆNH THỨ HAI (Dưiyagilãnasuffa) (5. V. 80) 

196. (Như kinh trên, chỉ khác ở đây là trường hợp của “Tôn giả 
Mahāmoggallāna”). 
VI. KINH BỆNH THỨ BA (Tatiyagilānasutta) (S. V. 81) 

197. Một thời, Thế Tôn ở Vuong Xá, Trúc Lâm, tại chỗ nuôi dưỡng сас 
con sóc. 

Lúc báy gió, Thé Tón bi bénh, khó dau, bi trong bënh. 

Rói Tôn giả Mahacunda đi đến Thê Tôn; sau khi đến, dành lễ Thé Tôn rôi 
ngôi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn giả Mahäcunda đang ngôi một bên: 

- Này Cunda, hãy thuyết về giác chỉ. 


B Em trai của Tôn giả Sariputta. Xem Pss. Breth. 119; KS. ТУ. 30. 
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— Bạch Thê Tôn, có bảy giác chi này do T hé Tón chon chánh thuyét giảng, 
được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến thắng trí, giác ngộ, Niết- bàn. Thé 
nào là bảy? Bạch Thé Tôn, niệm giác chi do Thé Tôn chon chánh thuyết giảng, 
được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến thắng trí, giác ngô, Niét-bàn... 
Bạch Thế Tôn, xà giác chi do Thế Tôn chơn chánh thuyết giảng, được tu tập, 
được làm cho sung mãn, đưa đến thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. Bạch Thé Tôn, 
bảy giác chi này do Thé Tôn chon chánh thuyết giảng, được tu tập, được làm 
cho sung mãn, đưa đến thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. 

— Thật vậy, пау Cunda, chúng là giác chị. Thật vậy, này Cunda, chúng là 
giác chi. 

Tôn giả Mahacunda thuyết như vậy, bậc Đạo sư chấp nhận. Và Thế Tôn 
thoát khỏi bệnh ấy. Bệnh ду của Thế Tôn được đoạn tận như vậy. 


УП. KINH РЕМ BO BÊN KIA (PZraägamasuffa)'Š (S. V. 81) 


198. Со bảy giác chi, này các Ty-kheo, được tu tập, được làm cho sung 
mãn, đưa từ bờ bên này qua bờ bên kia. Thể nào là bảy? Niệm giác chi, này các 
Ty-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa từ bờ bên này qua bờ bên 
kia... Ха giác chi, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa 
từ bờ bên này qua bờ bên kia. Bảy giác chi này, này các Ty-kheo, được tu tập, 
được làm cho sung mãn, đưa từ bờ bên này qua bờ bên kia. 

Thế Tôn thuyết như vậy. Thiện Thệ thuyết như vậy xong, bậc Đạo Sư lại 
nói thêm: 

Ít thay là những người, 

Qua được bờ bên kia. 

Phân lớn quân chúng khác, 
Chạy qua lại bờ này. 

Những ai khéo thuyết giảng, 
Chánh pháp khéo tuyên thuyết, 
Họ đến bờ bên kia, 

Khéo vượt cảnh Ma giới. 
Đoạn tận các hắc pháp, 

Bậc trí tu bạch pháp, 

Bỏ nhà, sông không nhà, 
Trong độc cư an lạc. 

О đây muôn hưởng lạc, 

Hãy bỏ mọi dục vọng, 

Bậc trí tự thanh lọc, 

Tự tâm khởi phiên não. 
Những ai khéo tu tập, 


14 Tham chiếu: Tạp. #È (T.02. 0099.727. 019529); Tăng. Pš (T.02. 0125.39.6. 0731а05). 
15 Bản tiêng Anh của PTS: Crossing over (ог No more), nghĩa là Vượt qua (hay Không còn trở lại nữa). 
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Chánh tâm trong giác chi, 
Từ bỏ các chấp trước, 
Hoan hỷ, không chấp thủ, 
Lậu hoặc tận, chói sáng, 
Đạt tịch tịnh ở đời. 


VIII. KINH THÓI ТНАТ (J;raddhasutta)!5 (S. V. 82) 


199. Này các Ty-kheo, nhüng ai thói thất bảy giác chi thì cũng thôi thất 
Thánh đạo tám ngành đưa đến tận diệt khô. Này các Tỷ-kheo, những ai tán tu 
bảy giác chi thì cũng tán tu Thánh đạo tám ngành đưa đến tận diệt khô. Thế nào 
là bảy? Niệm giác chi... xả giác chi. 

Này các Tỷ-kheo, những ai thối thất hay tân tu bảy giác chi thì cũng thối 
thật hay tấn tu Thánh đạo tám ngành đưa đến tận diệt khổ. Này các Ту-Кһео, 
những ai tấn tu bảy giác chi thì cũng tán tu Thánh đạo tám ngành đưa đến tận 
diệt khô. 


IX. KINH THÁNH (Ariyasutta) (S. V. 82) 


200. Bày giác chi, này các Ty-kheo, néu duoc tu tâp, duoc làm cho sung 
mãn, thì sẽ thành những Thánh dẫn độ,!” dắt dẫn người sở hành chơn chánh 
đoạn diệt khó đau. Thế nào là bảy? Niệm giác chi... xả giác chi. Bảy giác chi 
này, này các Ty-kheo, nếu được tu tập, được làm cho sung mãn, thì sẽ thành 
những Thánh dẫn độ, dắt dẫn người sở hành chơn chánh đoạn diệt khó đau. 


X. KINH NHÀM CHÁN (Nibbidasutta) (S. V. 82) 


201. Có bày giác chi, này các Ty-kheo, được tu tập, được làm cho sung 
màn, dua đến nhất hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tinh, thắng trí, giác 
ngộ, Niết-bàn. Thê nào là bảy? Niệm giác chỉ... xả giác chi. Bảy giác chi này, 
пау các Ту-кһео, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến nhất hướng 
nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thăng trí, giác ngộ, Niễt-bàn. 


16 Bản tiếng Anh của PTS: Neglected and Undertaken, nghĩa là Т hồi thất và Tán tu. Vìiraddha: Thôi 
thất. Araddha: Tân tu. 
7 Niyyanika: Đưa đến giải thoát. Xem S. V. 225 (kinh 815 ở sau). 
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Ш. РНАМ UDAYI (UDAYIFAGGA) 


I. KINH GIÁC NGÓ (Bodhayasutta) (S. V. 83) 

202. Rói một Ty-kheo di dén Thé Топ; sau khi đến... rồi ngôi xuóng một 
bên. Ngôi một bên, Ty-kheo ây bạch Thê Tôn: 

_— “Giác chỉ, giác chỉ”, bạch Thé Tôn, được nói đến như vậy. Cho đến như 

thê nào, bạch Thê Tôn, được gọi là giác chi? 

- Đưa đến giác ngộ, này Tý-kheo, nên được gọi là giác chi. 

Ở đây, Ty-kheo tu tập niệm giác chi... tu tập xả giác chi liên hệ đến viễn ly, 
liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. 

Đưa đến giác ngộ, này Tỷ-kheo, cho nên được gọi là giác chi. 


II. KINH THUYÉT VÈ GIÁC CHI 
(Bojjhangadesanäasutffa)'Š (S. У. 83) 


203. Này các Tý-kheo, Ta së thuyét cho các ông vè Бау giác chi. Нау lắng 
nghe. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là bảy giác chi? Niệm giác chi... xả giác chi. 
Này các Ту-Кћео, có bảy giác chi này. 


Ш. KINH TRÚ ХО (T7hãniyasuffa)'° (5. V. 84) 


204. Do tác y, làm cho sung mãn các pháp trú xứ cho duc và tham 
(kāmarāga), này các Ty-kheo, nên dục tham (kamacchanda) chưa sanh được 
sanh khởi; và dục tham đã sanh đi đến tăng trưởng, quảng đại. 

Do tác ý, làm cho sung mãn các pháp trú xứ cho sân, này các Ty-kheo, nên 
sân chưa sanh được sanh khởi; và sân đã sanh đi đến tăng trưởng, quảng đại. 

Do tác y, làm cho sung mãn các pháp trú xứ cho hôn trâm thụy miên, này 
các Tỷ-kheo, nên hôn trầm thụy miên chưa sanh được sanh khởi; và hôn trầm 
thụy miên đã sanh đi đến tăng trưởng, quảng đại. 

Do tác ý, làm cho sung mãn các pháp trú xứ cho trao hồi, này các Tỷ-kheo, 
nên trao hôi chưa sanh được sanh khởi; và trao hôi đã sanh đi đến tăng trưởng, 
quảng đại. 

Do tác ý, làm cho sung mãn các pháp trú xứ cho nghi hoặc, này các Ty- 
kheo, nên nghi hoặc chưa sanh được sanh khởi; và nghi hoặc đã sanh đi đến 
tăng trưởng, quảng đại. 


! Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 0099.728. 0196a12). 
!° Tham chiếu: Тар. ## (7.02. 0099.710. 0190109). 
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Do tác ý, làm cho sung mãn các pháp trú xứ cho niệm giác chi, này các Ty- 
kheo, nên niệm giác chi chưa sanh được sanh khởi; và niệm giác chi đã sanh đi 
đến tăng trưởng, quảng đại... Do tác ý, làm cho sung mãn các pháp trú xứ cho 
xả giác chi, này các Tỷ-kheo, nên xả giác chi chưa sanh được sanh khởi; và xả 
giác chi đã sanh đi đến tăng trưởng, quảng đại. 


IV. KINH PHI NHƯ LÝ TÁC Y (Ауопіѕотапаѕікағаѕийа) (S. V. 84) 


205. Do phi như lý tác ý, này các Tỷ-kheo, dục tham (kamacchanda) chưa 
sanh được sanh khởi; và dục tham đã sanh di đên tàng trưởng, quảng đại. 

. sân chưa sanh được sanh khởi; và sân đã sanh đi đến tăng trưởng, 
quảng đại. 

... hôn trầm thụy miên chưa sanh được sanh khởi; và hôn trầm thụy miên đã 
sanh đi đên tăng trưởng, quảng đại. 

... trao hôi chưa sanh được sanh khởi; và trao hối đã sanh đi đến tăng trưởng, 
quảng đại. 

... nghi hoặc chưa sanh được sanh khởi; và nghi hoặc đã sanh đi đến tăng 
trưởng, quảng đại. 

... Và niệm giác chi chưa sanh không sanh khởi; và niệm giác chi đã sanh 
bị đoạn diệt... xả giác chi chưa sanh không sanh khởi; và xả giác chi đã sanh bị 
đoạn diệt. 

Và này các Tỷ-kheo, nếu như lý tác ý, dục tham chưa sanh không thể sanh 
khởi; và dục tham đã sanh bị đoạn tận. 

... Sân chưa sanh không thể sanh khởi; và sân đã sanh bị đoạn tận. 

... hôn trầm thụy miên chưa sanh không thê sanh khởi; và hôn trầm thụy 
miên đã sanh bị đoạn tận. 

... trao hôi chưa sanh không thê sanh khởi; và trao hồi đã sanh bị đoạn tận. 

.. nghi hoặc chưa sanh không thê sanh khởi; và nghi hoặc đã sanh bị 
đoạn tận. 

Do như lý tác ý, này các Tỷ-kheo, niệm giác chi chưa sanh được sanh khởi; 
và niệm giác chi đã sanh, nhờ tu tập, đi đên viên mãn... xả giác chi chưa sanh 
được sanh khởi; và xả giác chi đã sanh, nhờ tu tập, đi đên viên mãn. 


V. KINH KHÔNG TÔN GIÁM (4parihãniyasuffa) (S. V. 85) 

206. Này các Ty-kheo, Ta sẽ thuyết cho các ông vë bảy pháp không tón 
giảm. Hãy lăng nghe. 

Và này các Tý-kheo, thé nào là bảy pháp không tón giảm? Tức là bảy giác 
chi. Thê nào là bảy? Niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tân giác chị, hy 


? Bản tiếng Anh của PTS: nsystemaiic dịch ý là Phi như lý. Tham chiếu: Tạp. # (T.02. 0099.704. 
0189b10). 
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giác chi, khinh an giác chị, định giác chi, xả giác chị. Này các Tỷ-kheo, những 
pháp này là bảy pháp không tôn giảm. 


VI. KINH ĐOẠN TÂN КНАТ ÁI (Taphakkhayasuffa)?) (S. V. 86) 


207. Con đường пао, đạo lộ nào, này các Tỷ-kheo, đưa đến đoạn tận khát 
ái, hãy tu tập con đường ây, đạo lộ ây. 

Và con đường nào, đạo lộ nào, này các Tỷ-kheo, đưa đến đoạn tận khát ái? 
Tức là bảy giác chi. Thé nào là bảy? Niệm giác chi, trach pháp giác chi, tinh tán 
giác chi, hy giác chi, khinh an giác chị, định giác chi, ха giác chi. 

Khi được nghe nói vậy, Tôn giả Udāyi bạch Thé Tôn: 

— Tu tập như thế nào, làm cho sung mãn như thé nào, bạch Thế Tôn, bảy 
giác chi đưa đến đoạn tận khát ái? 

— Ó đây, này Udayi, Ty-kheo tu tập niệm giác chi liên hệ đến viễn ly, liên 
hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ, quảng đại, to lớn, vô 
lượng, không sân. Đối với vị tu tập niệm giác chi liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến 
ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ, quảng đại, to lớn, vô lượng, 
không sân thì khát ái được đoạn tận. Do khát ái được đoạn tận nên nghiệp được 
đoạn tận. Do nghiệp được đoạn tận nên khó được đoạn tận. 

О đây, Tý-kheo tu tập trach pháp giác chi... tinh tán giác chi... hy giác chi... 
khinh an giác chi... định giác chi... 

О đây, Tỷ-kheo tu tập xả giác chi liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, 
liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ, quảng đại, to lớn, vô lượng, không sân. 
Đối với vị tu tập xả giác chi liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến 
đoạn diệt, hướng đến từ bỏ, quảng đại, to lớn, vô lượng, không sân thì khát ái 
được đoạn tận. Do khát ái được đoạn tận nên nghiệp được đoạn tận. Do nghiệp 
được đoạn tận nên khô được đoạn tận. 

Như vậy, пау Udayl, do khát ái đoạn tận nên nghiệp đoạn tận. Do nghiệp 
đoạn tận nên khô đoạn tận. 


УП. KINH ĐOẠN DIỆT КНАТ ÁI (Tuphãnirodhasuffa)? (S. V. 87) 

208. Con đường nào, đạo lộ nào, пау các Tỷ-kheo, đưa đến đoạn diệt khát 
á1, hãy tu tập con đường ây, đạo lộ ây. 

Và này các Ту-Кһео, соп đường nào, đạo lộ nào đưa đến đoạn diệt khát ái? 
Tức là bảy giác chị. Thê nào là bảy? Niệm giác chi... xả giác chi. 

Tu tập như thê nào, làm cho sung mãn như thê nào, này các Tý-kheo, bảy 
giác chi đưa дёп đoạn diệt khát ái? 

О đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo tu tập niệm giác chi liên hệ đến viễn ly, 


?! Bản tiếng Anh của PTS: Destruction, nghĩa là Đoạn tận. 
2 Bản tiêng Anh của PTS: Cessafion, nghĩa là Đoạn diệt. 
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liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ... tu tập xả giác chi 
liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. 

Tu tập như vậy, làm cho sung mãn như vậy, пау các Ту-кћео, bảy giác chi 
đưa đến đoạn diệt khát ái. 


УШ. KINH THẺ NHẬP (Nibbedhabhãgiyasuffa) (5. V. 87) 

209. Này các Ту-Кһео, Ta sẽ giảng cho các ông con đường thé nhập phân. 
Hãy lăng nghe. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường thé nhập phân? Tức là bảy giác 
chi. Thê nào là bảy? Niệm giác chi... xả giác chi. 

Khi nghe nói vậy, Tôn giả Udãyi bạch Thế Tôn: 

— Tu tập như thế nào, làm cho sung mãn như thế nào, bạch Thế Tôn, bảy 
giác chi đưa đến thể nhập? 


— Ó đây, này Uday!, Tỷ-kheo tu tập mệm giác chi liên hệ đến viễn ly, liên hệ 
đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ, quảng đại, to lớn, vô lượng, 
không sân. Vị ây nhờ tâm tu tập niệm giác chi, đâm thủng được (nibbijjhati), 
phá vỡ được (padaleti) tham uân tü trước chưa từng bi dám thủng, từ trước chưa 
từng bị phá vỡ; vị ây đâm thủng được, phá vỡ được sân uân từ trước chưa từng 
bị đầm thủng, từ trước chưa từng bị phá vỡ; vi ây đâm thủng được, phá vỡ được 
si uán từ trước chưa từng bị đâm thủng, từ trước chưa từng bị phá vỡ... Tỷ-kheo 
tu tập xả giác chi liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, 
hướng đến từ bỏ, quảng đại, to lớn, vô lượng, không sân. VỊ â ây nhờ tâm tu tập 
xả giác chị, đâm thủng được, phá vỡ được tham uân từ trước chưa từng bị đâm 
thủng, từ trước chưa từng bị phá vỡ; vị ây đâm thủng được, phá vỡ được sân uán 
từ trước chưa từng bi dám thủng, từ trước chưa từng bi phá vỡ; vị ây đâm thủng 
được, phá vỡ được si uân từ trước chưa từng bị đâm thủng, từ trước chưa từng 
bị phả vỡ. 

Tu tập như vậy, làm cho sung mãn như vậy, này Udāyi, bảy giác chi đưa 
đến thé nhập. 


IX. KINH MỘT PHÁP (Ekadhammasutta) (S. V. 88) 


210. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Ty-kheo, được tu tập, 
được làm cho sung mãn, đưa đến đoạn tận các pháp có khả năng sanh thêu sử. 
Đó chính là bảy giác chi, này các Tý-kheo, thé nào là bảy? Niệm giác chi... 
giác chi. 


Tu tập như thế nào, làm cho sung mãn như thé nào, này các 1ỷ-kheo, рау 
giác chi đưa đến đoạn tận các pháp có khả năng sanh kiết sử? Ở đây, này các 
Tỷ-kheo, .Tỷ-kheo tu tập niệm giác сы liên hệ đến viên ly... tu tập xả giác chi 
liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. 
Tu tập như vậy, làm cho sung mãn như vậy, пау các Tỷ-kheo, bảy giác chi đưa 
đến đoạn tận các pháp có khả năng sanh kiết sử. 
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Và này các Тӯ-Кћео, thế nào là các pháp có khả năng sanh kiết sử? Mắt, này 
các Tý-kheo, là pháp có khả năng sanh kiết sử. Ở đây, khởi lên các tham trước 
(ajjhosana), sai sử, trói buộc (ѕатуојапауіпірапаћа)... Y là pháp có khả năng 
sanh kiết sử. Ở đây, khởi lên các tham trước, sai sử, trói buộc. 

Những pháp này, này các Ty-kheo, được gọi là các pháp có khả năng sanh 
kiết sử. 

X. KINH UDAYI (Udayisutta) (S. V. 89) 

211. Một thoi, Thế Tôn trú ở gita những người Sumbha, tại một thị trần của 

những người Sumbha tên là Setaka. 


Rồi Tôn giả Udayi đi đến Thé Tôn... Ngôi xuống một bên, Tôn giả Udãyi 
bạch Thé Tôn: 


- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu thay, bạch Thế Tôn! Xúc 
động nhiêu thay, bạch Thế Tôn, là lòng ái mộ, tôn kính, lòng tàm và quý của 
con đối với Thế Tôn! Bạch Thế Tôn, trước kia con còn là nguoi tại gia, con 
không có nhiêu xúc động (bahukafa) đối với Pháp, không có nhiêu xúc động 
đôi với Tăng. Nhưng, bạch Thế Tôn, khi con cảm thây (Sampassamano) lòng ái 
mộ, tôn kính, lòng tàm và quý của con đối với Thé Tôn, thời con xuất gia, từ bỏ 
gia dinh, sông không gia đình. Và Thé Tôn thuyết pháp cho con: “Đây là sắc, 
đây là sắc tập khởi, đây là sắc đoạn diệt, đây là con đường đưa đến sắc đoạn 
diệt. Đây là thọ, đây là thọ tập khởi, đây là thọ đoạn diệt, đây là con đường đưa 
đến thọ đoạn diệt... Đây là thức, đây là thức tập khởi, đây là thức đoạn diệt, đây 
là con đường đưa đến thức đoạn diệt.” 


Rồi bạch Thế Tôn, con đi đến chỗ nhà trông, và trong khi tùy quán 
(ѕатрағіуайепіо) theo sự sanh diệt của năm thủ uân này, con như thật thăng 
tri: “Đây là khô.” Con như thật thắng tri: “Đây là khô tập khởi.” Con như thật 
thắng tri: “Đây là khô diệt.” Con như thật thắng tri: “Раду là con đường đưa đến 
khó diệt.” 

Pháp, bạch Thê Tôn, được con hoàn toàn chứng tri (abhisamito). Con 
đường được con chứng đắc, con đường này được tu tập, được làm cho sung 
mãn, sẽ dắt dẫn con với sự an trú như vậy, như vậy, đạt đến sự chứng đạt như 
vậy (fathaffãya). Nhờ vậy, con sẽ rõ biết răng: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã 
thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa.” Bạch Thê 
Tôn, con chứng được niệm giác chi. Niệm này được tu tập, được làm cho sung 
mãn, sẽ dắt dẫn con với sự an trú như vậy, như vậy, đạt đến sự chứng đạt như 
vậy. Маб Vậy, con sẽ rõ biết được răng: “Sanh đã tận... không còn trở lại đời 
này nữa.”... Con chứng được, bạch Thê Tôn, xả giác chi. Xả này được tu tập, 
được làm cho sung mãn, sẽ dắt dẫn con với sự an trú như vậy, như vậy, đạt дёп 
sự chứng đạt như vậy. Nhờ vậy, con sẽ rõ biết răng: “Sanh đã tận, Phạm hạnh 
đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa.” Bạch 
Thê Tôn, con đường này được con chứng đắc, con đường này được tu tập, 
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được làm cho sung mãn, sẽ đắt dẫn con với sự an trú như vậy, như vậy, đạt đến 
sự chứng đạt như vậy. Nhờ vậy, con sẽ rõ biết răng: “Sanh đã tận, Phạm hạnh 
đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa.” 

— Lành thay, lành thay, пау Udayi! Con đường này, này Udayi, ông chứng 
được, con đường này được tu tập. được làm cho sung mãn sẽ dắt dẫn ông với 
sự an trú như vậy, như vậy, đạt đến sự chứng đạt như vậy. Nhờ vậy, ông sẽ rõ 
biết rằng: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không 
còn trở lại đời này па.” 


46. TƯƠNG ƯNG GIÁC CHI # 1067 


IV. PHẨM TRIÊN CÁI (NĪVARANAVAGGA) 


I. KINH THIỆN THỨ NHẬT (Pa/hamakusalasuffa) (S. V. 91) 


212. Phàm có những pháp nảo, này các Tỷ-kheo, dự phân về thiện và bất 
thiện,” nhưng thuộc vê phân thiện, tất cả những pháp ấy lấy không phóng dật 
làm căn bản, lây không phóng dật làm chỗ quy tụ; không phóng dật được gọi là 
tối thượng đối với những pháp ây. 

Với Tỷ-kheo không phóng đật này, này các Tý-kheo, được chờ đợi răng bảy 
giác chi sẽ được tu tập, bảy giác chi sẽ được làm cho sung mãn. Và như thé nào, 
này các Tỷ-kheo, Ty-kheo không phóng dật, tu tập bảy giác chị, làm cho sung 
mãn bảy giác chỉ? 

Ó đây, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo tu tập niệm giác chi... tu tập xả giác chi 
liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo không phóng dat, tu tập bảy giác chị, làm 
cho sung mãn bảy giác chi. 


IL. KINH THIỆN THỨ HAI (Dutiyakusalasutta) (S. V. 91) 


213. Phàm có nhüng pháp nào, này các Ty-kheo, du phân về thiện và bát 
thiện, nhưng thuộc vê phân thiện, tất cà những pháp ấy lây nhu ly tác ý làm căn 
Бап, lây như lý tác ý làm chỗ quy tụ; nhu lý tác ý được gọi là tôi thượng đối với 
những pháp ây. 

Với Tỷ-kheo thành tựu như lý tác ý này, này các Ty-kheo, được chờ đợi 
răng bảy giác chi sẽ được tu tập, sẽ được làm cho sung mãn. Và như thế nào, 
này các Ту-кһео, Ty-kheo thành tựu như lý tác ý, tu tập bảy giác chi, làm cho 
sung mãn bảy giác chỉ? 

О đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập niệm giác chi... tu tập xả giác chi 
liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đên đoạn diệt, hướng đên từ bỏ. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thành tựu như lý tác ý, tu tập bảy giác chi, 
làm cho sung mãn bảy giác chi. 

HI. КІМН CẤU UË (Upakkilesasuffa)?° (S. V. 92) 

214. Này các Tý-kheo, có năm câu ué?” пау бі với vàng. Do những cấu ué 
ây, vàng bị ué nhiễm, không có nhu nhuyên, không có kham nhậm, không có 
Các pháp thiện và bát thiện. Xem M. L. 489. 


24 Tên kinh này và kinh kế tiếp trong bản tiếng Anh của PTS dịch: Corrupfions, nghĩa là Các cấu ué. 
25 Upakkilesa, ở đây có nghĩa là các kim khí khác xen lẫn với vàng như hợp kim. Xem ВРЕ. 251, 281. 
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chói sáng, dễ bị bé vụn (pabhangu), và không chon chánh chịu sử dụng. Thé 
nào là năm? 

Săt (ayo), này các Tý-kheo, là câu ué спа vàng. Do сап ué ây, vàng bi ué 
nhiễm... chịu sử dung. 

Đông (loham) này các Tỷ-kheo, là câu ué của vàng. Do cấu ué ấy, vàng 
bị uê nhiễm... chịu sử dụng. 

Thiếc (tipu), này các Tỷ-kheo, là câu ué của vàng. Do cấu ué ây, vàng bị 
ué nhiễm... 

Chì (sīsam), này các Tỷ-kheo, là câu ué của vàng. Do câu ué ấy, vàng bị 
ué nhiễm... 


Bạc (sajjhu), này các Tỷ-kheo, là câu ué của vàng. Do câu ué ấy, vàng bị uế 
nhiễm, không có nhu nhuyễn, không có kham nhậm, không có chói sáng, dë bị 
bề vụn, và không chon chánh chịu sử dụng. 


Chính cầu ué của vàng, này các Tỷ-kheo, do những câu ué ấy, vàng bị ué 
nhiễm, không có nhu nhuyến, không có kham nhậm, không có chói sáng, dễ 
bị bê vụn, và không chon chánh chju sử dụng. Cũng vậy, này các Ty-kheo, có 
пат cáu ué này сйа tám, chính nhüng cáu ué ây khién tâm bi ué nhiém, “ không 
có nhu nhuyến, không có kham nhậm, không có chói sáng, dë bị bé vụn, không 
chơn chánh được định tĩnh để đoạn diệt các lậu hoặc. Thê nào là năm? 


Dục tham (kãmacchanda), này các Тӯ-Кһео, là câu ué của tâm. Do cấu ué 
ây, tâm bị ué nhiễm, không có nhu nhuyến, không có kham nhậm, không có chói 
sáng, dễ bị bê vụn, те chon chánh được định tĩnh dé đoạn diệt các lậu hoặc. 


.. (Tương tự với “sân, hôn trầm thụy miên, trao hôi, nghi”). 


Những pháp này, này các Ty-kheo, là năm câu uê của tâm. Chính do 
những cấu ué ấy, tâm không có nhu nhuyén, không có kham nhậm, không có 
chói sáng, dễ bị bê vụn, và không chơn chánh được định tĩnh dé đoạn diệt các 
lậu hoặc. 


IV. KINH KHÔNG САО UÊ (4nupakkilesasuffa)? (S. V. 93) 


215. Này các Ty-kheo, có báy giác chi này khóng chuóng ngai, khóng triên 
cái, không uê nhièm tám, duoc tu tâp, được làm cho sung mãn, đưa đến chứng 
ngộ quả Minh và Giải thoát. Тһё nào là bảy? 


Có niệm giác chị, này các Tỷ-kheo, không chướng ngại, không trin cái, 
không ué nhiễm tâm, được tu tâp, được làm cho sung mãn, đưa đến chứng 
ngộ quả Minh và Giải thoát... xả giác chị, không chướng ngại, không trièn cái, 
không ué nhiễm tâm, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến chứng ngộ 
quả Minh và Giải thoát. 


26 Kim loại đỏ. Sắt được gọi là kim loại đen. 
? Chữ khila có nghĩa là cái vỏ cứng của Бар ngã cần phái đập bé ra. Xem S. У. 57. 
28 Tham chiếu: Tạp. Ж (7.02. 0099.707. 0189c14). 


46. TƯƠNG ОМС GIÁC CHI # 1069 


Này các Ty-kheo, có bảy giác chi пау không chướng ngại, không trin cái, 
không ué nhiễm tâm, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến chứng ngộ 
quả Minh và Giải thoát. 


V. KINH PHI NHƯ LÝ TÁC Y (4yonisomanasikãrasuffa)?° (S. V. 93) 


216. Do phi như lý tác ý, này các Ту-Кћео, dục tham (kamacchanda) chưa 
sanh được sanh khởi; và duc tham đã sanh đưa đến tăng trưởng, quảng đại. 


Do phi như lý tác у, này các Tỷ-kheo, sân chưa sanh được sanh khởi; và sân 
đã sanh đưa đến tăng trưởng, quảng đại. 

Do phi như lý tác ý, này các Tý-kheo, hôn trầm thụy miên chưa sanh được 
sanh khởi; và hôn trầm thụy miên đã sanh đưa đến tăng trưởng, quảng đại. 

Do phi như lý tác ý, này các Tý-kheo, trao hối chưa sanh được sanh khởi; 
và trạo hỗi đã sanh đưa đến tăng trưởng, quảng đại. 

Và này các Tỷ-kheo, do phi như lý tác у, nghi hoặc chưa sanh được sanh 
khởi; và nghi hoặc đã sanh đưa đến tăng trưởng, quảng đại. 


VI. KINH NHƯ LÝ TÁC Y (Yonisomanasikārasutta) (S. V. 94) 


217. Do như lý tác ý, này các Ty-kheo, niệm giác chi chưa sanh được sanh 
khởi; và niệm giác chi đã sanh, nhờ tu tập, đi đến viên mãn... xả giác chi chưa 
sanh được sanh khởi; và xả giác chi đã sanh, nhờ tu tập, đi đến viên mãn. 


УП. KINH GIÁC NGỘ (Buddhisutta)” (S. V. 94) 


218. Có Dảy giác chi, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung 
mãn, đưa đến giác ngộ, đưa đến tăng trưởng. Thé nào là рау? Niệm giác chi, 
trạch pháp giác chi, tinh tân giác chi, hy giác chi, khinh an giác chi, định giác 
chi, xả giác chi. 

Вау giác chi này, này các Ty-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, 
đưa đên giác ngộ, đưa dên tăng trưởng. 


УШ. KINH CHƯỚNG NGAI, TRIÊN CÁI 
(Ávarananiarapasuffa)°' (S. У. 94) 

219. Có năm chướng ngại, triên cái, này các Tý-kheo, làm ué nhiễm tâm, 
làm yếu ớt trí tuệ. Thế nào là năm? 

Dục tham, này các Tỷ-kheo, là chướng ngại, triển cái, làm ué nhiễm tâm, 
làm yêu ớt trí tuệ. Sân, này các Tỷ-kheo, là chướng ngại, triên cái, làm ué nhiễm 
tâm, làm yêu ớt trí tuệ. Hôn trâm thụy miên, này các Tỷ-kheo, là chướng ngại, 
triền cái, làm ué nhiễm tâm, làm yêu ớt trí tuệ. lrạo hối, пау các Ту-Кһео, là 


? Tên kinh này và kinh kế tiếp trong bản tiếng Anh của PTS: Systematic, dịch ý là Như lý. Tham chiếu: 
Tạp. #È (7.02. 0099.704. 0189610). 

3! Вап tiếng Anh của PTS: Increase (or Not Decrease), nghĩa là Tăng trưởng (hay Không giảm thiểu) 
Tham chiếu: Тар. Ж (T.02. 0099.709. 0190b01). 

3! Tham chiếu: Тар. ## (7.02. 0099.707. 0189с14). 
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chướng ngại, triên cái, làm ué nhiễm tâm, làm yếu ớt trí tuệ. Nghi hoặc, này các 
Tỷ-kheo, là chướng ngại, ігіёп cái, làm ué nhiễm tâm, làm yêu ớt trí tuệ. 


Năm chướng ngại, triền cái пау, này các Tỷ-kheo, làm ué nhiễm tâm và làm 
yếu ớt trí tuệ. 

Bảy giác, chi này, này các Tý-kheo, không phải là chướng ngại, triên cái, 
không làm ué nhiễm tâm, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến chứng 
ngộ quả Minh và Giải thoát. Thế nào là bảy? 


Niệm giác chi, này các Tỷ-kheo, không phải là chướng ngại, triên cái, không 
làm ué nhiễm tâm, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến chứng ngộ quả 
Minh và Giải thoát... Ха giác chi, này các Tỷ-kheo, không phải là chướng ngại, 
triền cái, không làm ué nhiễm tâm, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa 
đến chứng ngộ quả Minh và Giải thoát. 

Bảy giác chi này, này các Tỷ-kheo, không phải là chướng ngại, ігіёп cái, 
không làm ué nhiễm tâm, được tu tập. được làm cho sung mãn, đưa đến chứng 
ngộ quả Minh và Giải thoát. 

Trong khi, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử lây pháp làm đối tượng (айт 
katva) tác y, tàp trung tát cà tám у lắng tai nghe pháp; trong khi ây, năm triển 
cái không có hiện hữu trong vị ấy. Và bảy giác chi, trong khi ấy, nhờ tu tập, đi 
đến viên mãn. 


Năm triển cái nào, trong khi ấy, không có hiện hữu? Dục tham triển cái, 
trong khi â Ây, không có hiện hữu. Sân triển cái, trong khi ấy, không có hiện hữu. 
Hôn trầm thụy miên triền cái, trong khi ây, không có hiện hữu. Trạo hồi triền 
cái, trong khi ây, không có hiện hữu. Nghi hoặc triên cái, trong khi â Ấy, không có 
hiện hữu. Năm triên cái này, trong khi ây, không có hiện hữu trong vị ây. 


Bảy giác chi nào, trong khi â Ấy, nhờ tu tập, đi đến viên mãn? Niệm giác chị, 
trong khi ây, nhờ tu tập, đi đến viên mãn... Xå giác chi, trong khi ấy, nhờ tu tập, 
đi đên viên mãn. 


Trong khi, này các Iý-kheo, vị Thánh đệ tử lây pháp làm đôi tượng tác ý, 
tập trung tất cả tâm ý, lắng tai nghe pháp; trong khi ây, năm triền cái không có 
hiện hữu trong vị ду. Bảy giác chi này, trong khi ấy, nhờ tu tập, đi đến viên mãn. 


ІХ. KINH CẤY (Rukkhasuffa)3° (S. V. 96) 

220. Có những cây lớn, này các Ty-kheo, sanh từ hạt gióng nhỏ, có thân cây 
lớn, lớn lên bao trùm (gjjharülha) сас cây khác; các cây bi bao trùm, bị phá hủy, 
bị hư hại, ngã xuông, nắm rạp xuông. 

Và này các Tỷ-kheo, những cây lớn nào sanh từ hạt giông nhỏ, có thân cây 
lớn, lớn lên bao trùm các cây khác; các cây bị bao trùm, bị phá hủy, bi hư hại, 
ngã xuống, năm rạp xuống? Ví như cây Bó-dë (Assattha), cây Bàng (Nigrodha), 


32 Sabbam cefaso samannaharitva. 
33 Tham chiéu: Тар. #Ë (T.02. 0099.708. 0190а08). 
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cây Sanh (Pilakka), cây Sung (Udumbara), cây Bách Hướng (Kacchaka), cây 
KapItthana;° những cây lớn này, này các Ty-kheo, sanh từ hat giông nhỏ, со 
thân cây lớn, lớn lên bao trùm các cây khác; các cây bị bao trùm, bị phá hủy, bị 
hư hại, ngã xuống, năm rạp xuống. 


Cũng vậy, này các Iý-kheo, ở đây, có thiện nam tử đoạn trừ các dục vọng, 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình, nhưng bị những dục vọng ây, 
hay bị những dục vọng tệ hại hơn làm cho người ây bị phá hủy, bị hư hại, ngã 
xuống, năm rạp xuống. 

Năm chướng ngại, triền cái, này các Tý-kheo, bao trùm tâm, làm cho yêu ớt 
trí tuệ. Thê пао là năm? Dục tham (kamacchanda), này các Tỷ-kheo, là chướng 
ngại, trin cái, bao trùm tâm, làm cho yêu ớt trí tuệ. Sân, này các Tỷ-kheo, là 
chướng ngại, triển cái, bao trùm tâm, làm cho yếu ớt trí tuệ. Hôn trầm thụy 
miên, này các Ty-kheo, là chướng ngại, triền cái, bao trùm tâm, làm cho yêu ớt 
trí tuệ. Trạo hối, này các Tỷ-kheo, là chướng ngại, triền cái, bao trùm tâm, làm 
cho yếu ớt trí tuệ. Nghi hoặc, này các Ty-kheo, là chướng ngại, triển cái, bao 
trùm tâm, làm cho yêu ớt trí tuệ. Này các Ту-Кһео, năm chướng ngại, trin cái 
này bao trùm tâm và làm cho yếu ớt trí tuệ. 

Bảy giác chi, này các Tỷ-kheo, không phải là chướng ngại, triên cái, không 
bao trùm tâm, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến chứng ngộ quả 
Minh và Giải thoát. Thé nào là båy? Niêm giác chi, này các Tý-kheo, không 
phải là chướng ngai, triền cái, không bao trùm tâm, được tu tập, được làm cho 
sung mãn, đưa đến chứng ngộ quả Minh và Giải thoát... Ха giác chi, này các 
Tỷ-kheo, không phải là chướng ngại, triên cái, không bao trùm tâm, được tu 
tập, được làm cho sung mãn, đưa đến chứng ngộ quả Minh và Giải thoát. Bảy 
giác chi này, này các Tỷ-kheo, không phải là chướng ngại, triên cái, không bao 
trùm tâm, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đên chứng ngộ quả Minh 
và Сла thoát. 

X. KINH TRIÊN CÁI (Nfaranasuffa)Š (5. V. 97) 


221. Nàm triën cái, này các Ty-kheo, tác thành si ám, tác thành khóng mát, 
tác thành vô trí, đoạn diệt trí tuệ, dự phân vào tón hại, 36 không dua dén Niét- 
bàn. Thé nào 1а nám? Duc tham ігіёп cái, này các Tỷ-kheo, tác thành si ám, 
tác thành không mắt, tác thành vô trí, đoạn diệt trí tuệ, dự phân vào tôn hại, 
không đưa đến Niết- bàn. Sân trién cái, này các Tỷ-kheo, tác thành si ám, tác 
thành không mắt, tác thành vô trí, đoạn diệt trí tuệ, dự phân vào tôn hại, không 
đưa đến Niễt-bàn. Hôn trâm thụy miên triển cái, này các Tỷ-kheo, tác thành 
si ám, tác thành không: mắt, tác thành vô trí, đoạn diệt trí tuệ, dự phân vào tôn 
hại, không đưa đến Niết-bàn. Trao hôi triën cái, này các Tỷ-kheo, tác thành si 


 Kapitthana. DA. I. 81 cũng viết Kapitthana; Ит. 183 viết Kapitthako; E. Wood-apple, nghĩa là 
cây quách. 

35 Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 0099.706. 0189c02). 

3 Xem M. I. 115; Tt. 81. 
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аш, tác thành không mắt, tác thành vô trí, đoạn diệt trí tuệ, dự phân vào tón 
hại, không đưa đến Niết- bàn. Nghĩ hoặc trin cái, này các Tỷ-kheo, tác thành 
51 ám, tác thành không, mắt, tác thành vô trí, đoạn diệt trí tuệ, dự phân vào tôn 
hại, không đưa đến Niết- bàn. Năm triển cái này, này các Tỷ-kheo, tác thành sĩ 
ám, tác thành không mắt, tác thành vô trí, đoạn diệt trí tuệ, du phân vào tón hại, 
không đưa đến Niết-bàn. 


Bảy giác chi, này các Tỷ-kheo, tác thành mắt, tác thành trí, làm tăng trưởng 
trí tuệ, không dự phân vào tón hại, đưa đến Niết-bàn. Thé nào là bảy? Niệm giác 
chi, này các Tỷ-kheo, tác thành mắt, tác thành trí, làm tăng trưởng trí tuệ, không 
dự phần vào tón hại, đưa đến Niết-bàn. Trạch pháp giác chị, này các lỷ-kheo, 
tác thành mắt, tác thành trí, làm tăng trưởng trí tuệ, không dự phân ` vào tôn hại, 
đưa đến Niết-bàn. Tinh tấn giác chi, này các Tỷ- -kheo, tác thành mắt, tác thành 
trí, làm tăng trưởng trí tuệ, không dự phân vào tôn hại, đưa đến Niết-bàn. Hy 
giác chi, này các Tỷ-kheo, tác thành mắt, tác thành trí, làm tăng trưởng trí tuệ, 
không dự phần vào tón hại, đưa đến Niết-bàn. Khinh an giác chi, này các Ty- 
kheo, tác thành mắt, tác thành trí, làm tăng trưởng trí tuệ, không dự phân vào 
tón hại, đưa đến Niết-bàn. Định giác chi, này các Ty-kheo, tác thành mắt, tác 
thành trí, làm tăng trưởng trí tuệ, không dự phân vào tôn hại, đưa đến Niết-bàn. 
Xà giác chị, này các Ty-kheo, tác thành mát, tác thành trí, làm táng trưởng trí 
tuệ, không dự phân vào tón hại, đưa đến Niết-bàn. Bảy giác chi này, này các 
Tỷ-kheo, tác thành mắt, tác thành trí, làm tăng trưởng trí tuệ, không dự phần 
vào tôn hại, đưa đến Niết-bàn. 


46. TUONG UNG GIÁC CHI # 1073 


V. РНАМ CHUYÉN LUAN 
(CAKKAVATTIVAGGA) 


I. KINH KIÊU MAN (Jidhasuttay (S. V. 98) 

222. Nhân duyên ở Savatthi. 

— Các Sa-môn hay Bà-la-môn nào, này các Tỷ-kheo, trong thời quá khứ, đã 
đoạn tận ba kiêu mạn; tất cả những vị ấy đều nhờ tu tập và làm cho sung mãn 
bảy giác chi. Các Sa-môn hay Bà-la-môn nào, này các Ту-Кћео, trong tương 
lai, sẽ đoạn tận ba kiêu mạn; tất cả những vi ây đều nhờ tu tập và làm cho sung 
mãn bảy giác chi. Các Sa-môn hay Bà-la-môn пао, này các Tỷ-kheo, trong thời 
hiện tại, đoạn tận ba kiêu mạn này; tất cả những vị ấy đều nhờ tu tập và làm cho 
sung mãn bảy giác chi này. 

Thế nào là bảy giác chi? Niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác 
chi, hy giác chị, khinh an giác chị, định giác chi, xả giác chi. 

Các Sa-môn hay Bà-la-môn пао, này các Tỷ-kheo, trong thời quá khứ, đã 
đoạn tận ba kiêu mạn; tất cả những vi ду đều nhờ tu tập và làm cho sung mãn 
bảy giác chi này. Các Sa-môn hay Bà-la-môn nào, пау các Tỷ-kheo, trong thời 
vị lai đã đoạn tận ba kiêu mạn; tât cả những vị ây đều nhờ tu tập và làm cho 
sung mãn bảy giác chi này. Các Sa-môn hay Bà-la-môn nào, này các Tỷ-kheo, 
trong thời hiện tại, đã đoạn tận ba kiêu mạn; tật cả những vi ây đều nhờ tu tập 
và làm cho sung mãn bảy giác chi này. 


П. KINH CHUYÊN LUẬN (Cakkavaffisuffa)°° (S. V. 99) 

223. Cùng với sự xuất hiện của Vua Chuyên Luân, này các Tỷ-kheo, là sự 
xuât hiện của bảy báu. Thé nào là bảy? 

Sự xuất hiện của bánh xe báu, voi báu, ngựa báu, châu ngọc báu, nữ báu, cư 
sĩ báu, tướng quân báu. Cùng với sự xuất hiện của Vua Chuyên Luân, này các 
Tỷ-kheo, là sự xuất hiện của bảy báu này. 

Cùng với sự xuất hiện của Như Lai, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác, này 
các Ty-kheo, là sự xuất hiện của bảy giác chi báu. Thê nào là bảy? 

Niệm giác chi báu, trạch pháp giác chi báu, tinh tân giác chi báu, hý giác 
chi báu, khinh an giác chi báu, định giác chi báu, xả giác chi báu xuất hiện. 


' Tham chiếu: Тар. Ж (7:02. 0099.730. 0196a23). | 
% Tham chiếu: Тар. #È (7.02. 0099.721-722. 0194а05-23); Thất báo kinh t 8 (T.01. 0026.58. 


0493a10); Tăng. ™ (T.02. 0125.39.7. 0731b14). 
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Cùng với sự xuất hiện của Như Lai, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác, này các 
Ту-Кһео, là sự xuât hiện của bảy giác chi báu này. 


Ш. KINH MARA (Marasutta) (5. V. 99) 

224. Này các Ty-kheo, Ta sẽ giảng cho các ông con đường đưa đến chinh 
phục Ma quân. Hãy lăng nghe. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường đưa đến chinh phục Ma quân? 
Tức là bảy giác chi. Thế nào là báy? Niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tân 
giác chi, hý giác chi, khinh an giác chị, định giác chi, xả giác chi. Đây là con 
đường, пау các Tỷ-kheo, đưa đên chinh phục Ма quân. 


IV. KINH ШЕТ ТОЕ (Duppaññasutta) (S. V. 99) 


225. Rói một Ty-kheo đi đến Thé Tôn; sau khi đến... Ngôi xuống một bên, 
Tý-kheo ây bạch Thé Tôn: 


— “Kẻ liệt tuệ ngu đân, ” kẻ liệt tuệ ngu dàn”, bạch Thé Tôn, được nói đến 
như vậy. Cho đến như thế nào, bạch Thé Tôn, được gọi là liệt tuệ ngu dàn? 


— Do рау giác chi khóng được tu tập, không được làm cho sung mãn, này 
Ty-kheo, nën duoc 801 là liệt tuệ ngu đân. Thế nào là bảy? Niệm giác chi, trạch 
pháp giác chị, tinh tân giác chị, hý giác chi, khinh an giác chi, định giác chi, xả 
giác chi. 

Này các Tỷ-kheo, chính do bảy giác chi này không được tu tập, không được 
làm cho sung mãn, được gọi là liệt tuệ ngu đân. 


V. KINH CÓ TRÍ TUỆ (Paññavantasutta) (S. V. 100) 


226. – “Có trí tuệ không ngu đân, có trí tuệ không ngu dàn”, bạch Thé Tôn, 
được nói йёп như vậy. Cho đên như thê nào, bạch ТҺё Tôn, được gọi là có trí 
tuệ không ngu đân? 


— Do tu tập, do làm cho sung mãn bảy giác chi, này các Tỷ-kheo, được gọi 
là có trí tuệ không ngu đân. Thê nào là bảy giác chi này? Niệm giác chi, trạch 
pháp giác chi, tinh tân giác chị, hy giác chị, khinh an giác chị, định giác chi, xả 
giác chi. 

Do tu tập, do làm cho sung mãn bảy giác chi này, này các Tỷ-kheo, được 
go1 là có trí tuệ không ngu dàn. 


VI. KINH BẢN CÙNG (Daliddasutta) (S. V. 100) 


227. — “Bàn cung, bàn cùng”, bach Thê Tôn, được gọi là như vậy. Cho đến 
như thé nào, bạch Thế Tôn, được gọi là bân cùng? 

— Do không tu tập, do không làm cho sung mãn bảy giác chi, nên được Бо! 
là bàn cung. Thê nào là bày? Niệm giác chi, trach pháp giác chi, tinh tán giác 
chi, hy giác chi, khinh an giác chi, định giác chi, ха giác chi. 


з Elamüga: Ngu ngốc. M. I. 20, 527 dùng thuật ngữ này theo nghĩa vừa nói vừa chảy nước miéng. DA. 
L. 282 dùng theo nghĩa nói phêu phào khó nghe. 
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Do không tu tập, không làm cho sung mãn bảy giác chi này, này Tỷ-kheo, 
được gọi là bân cùng. 


УП. KINH KHÔNG BẢN CUNG (Adaliddasutta) (S. V. 100) 


228. — “Không bàn cùng, không bàn cùng”, bạch Thé Tôn, được gọi là như 
vậy. Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, được gọi là không bàn cùng? 


— Do tu tập, do làm cho sung mãn bảy giác chị, пау Tỷ-kheo, được gọi là 
không bàn củng. Thé nào là bày? Niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn 
giác chi, hy giác chi, khinh an giác chi, định giác chị, xả giác chi. 

Chính do tu tập, làm cho sung mãn bảy giác chi này, được gọi là không 
bân cùng. 


УШ. KINH МАТ TRỜI (Adiccasutta) (S. V. 101) 

229. Cái này là diëm di truóc, này các Ty-kheo, cái này là tuóng báo truóc 
mặt trời moc, tức là rạng đông. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, cái này là điềm 
đi trước, cái này là tướng báo trước bảy giác chi sanh khởi, tức là làm bạn với 
thiện hữu (kalyanamiltta). 

Ty-kheo làm bạn với thiện hữu, này các Ty-kheo, được chờ đợi rằng bảy 
giác chi sẽ được tu tập, bảy giác chi sẽ được làm cho sung mãn. Như thê nào, 
này các Tỷ-kheo, là Ту-Кһео làm bạn với thiện hữu, tu tập bảy giác chi, làm cho 
sung mãn bảy giác chỉ? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập niệm giác chi liên hệ đến viễn ly... 
tu tập xả giác chi liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, 
hướng đến từ bỏ. Như vậy, này các Tý-kheo, là Tỷ-kheo làm bạn với thiện hữu, 
tu tập bảy giác chi, làm cho sung mãn bảy giác chi. 


ІХ. KINH NỘI CHI PHAN (jj;ihattikañgasutta)% (S. V. 101) 

230. Sau khi làm thành nói chi phàn, này các Ty-kheo, Ta khóng quán tháy 
mót chi phàn nào khác khién bày giác chi duoc sanh khói, này các Ty-kheo, chi 
phân ây tức là như lý tác ý. 

Với Tỷ-kheo thành tựu như lý tác y này, này các Tỷ-kheo, được chờ đợi 
răng bảy giác chi được tu tập, được làm cho sung mãn. Và này các Tỷ-kheo, 
thé nào là Tỷ-kheo thành tựu như lý tác ý này, tu tập bảy giác chi, làm cho sung 
mãn bảy giác chi? 

О đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo tu tập niệm giác chi liên hệ đến viễn ly... 
tu tập xả giác chi liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, 
hướng đến từ bỏ. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo làm bạn với thiện hữu, tu tập bảy giác 
chi, làm cho sung mãn bảy giác chi. 


'“ Tên kinh này và kinh kế tiếp trong bản tiếng Anh của PTS dịch: Factor, nghĩa là Chỉ phán. Tham 
chiếu: Тар. Ж (7.02. 0099.717. 0193a26). 
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X. KINH NGOẠI CHI РНАМ (Bahirañgasutta) (S. V. 102) 


231. Sau khi làm thành ngoại chi phân, này các Tỷ-kheo, Ta không quán 
thây một chi рһап nào khác khiến bảy giác chi được sanh khởi, này các Ту- 
kheo, chi phân ây tức làm bạn với thiện hữu. 


Với Ty-kheo làm bạn với thiện hữu, này các Ty-kheo, được chờ đợi răng 
bảy giác chi được tu tập, được làm cho sung mãn. Và này các Tỷ-kheo, thê nào 
là Tỷ-kheo làm bạn với thiện hữu, tu tập bảy giác chị, làm cho sung mãn bảy 
giác chỉ? 

Ở đây, này các Ty-kheo, Ту-Кһео tu tập niệm giác chi liên hệ đến viễn ly... 
tu tập xả giác chi liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, 
hướng đến từ bỏ. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo làm bạn với thiện hữu, tu tập bảy giác 
chị, làm cho sung mãn bảy giác chi. 


46. TƯƠNG UNG GIÁC CHI # 1077 


VL PHẨM TONG NHIẾP GIÁC CHI 
(S4K4CCHAVAGG4) 


L KINH DÓ ÀN (Åhārasutta)“ (S. V. 102) 
232. Nhân duyên ở Savatthi. 


— Ta sẽ giảng cho các ông, này các Тӯ-Кһео, các món ăn và không phải món 
ăn của năm triển cái và bảy giác chi. Hãy lắng nghe. 


I. MON ÁN CHO CÁC TRIÊN CÁI 

— Cái gì là món ăn, này các Ty-kheo, khiến cho duc tham (kamacchanda) 
chưa sanh được sanh khởi; hay duc tham đã sanh được tăng trưởng, quảng đại? 
Có tịnh tướng, này các Ty-kheo. Ó дау, nếu phi như lý tác ý được làm cho sung 
mãn, thời chính cái này là món ăn khiến cho duc tham chưa sanh được sanh 
khởi; hay dục tham đã sanh được tăng trưởng, quảng đại. 

Cái gì là món ăn, này các Tỷ-kheo, khiến cho sân chưa sanh được sanh 
khởi; hay sân đã sanh được tăng trưởng, quảng đại? Có chướng ngại tướng 
(pafighanimiifam), này các Tỷ-kheo. Ở đây, nêu phi như lý tác ý được làm cho 
sung mãn, thời chính cái này là món ăn khiến cho sân chưa sanh được sanh 
khởi; hay sân đã sanh được tắng trưởng, quảng đại. 


Cái gì là món ăn, này các Tỷ-kheo, khiến cho hôn trâm thụy miên chưa sanh 
được sanh khởi; hay hôn trầm thụy miên đã sanh được tăng trường, quảng đại? 
Không hân hoan, biếng nhác, chán пап, ăn quá no, tâm uê оаі. О đây, nêu phi 
như lý tác ý được làm cho sung mãn, thời chính cái này là món ăn khiến cho 
hôn trầm thụy miên chưa sanh được sanh khởi; hay hôn trầm thụy miên đã sanh 
được tăng trưởng, quảng đại. 


Cái gì là món ăn, này các Tỷ-kheo, khiến cho trao hôi chưa sanh được sanh 
khởi; hay trao hôi đã sanh được tăng trưởng, quảng đại? Có tâm chưa được tịnh 
chỉ, này các Tỷ-kheo. Ở đây, nêu phi như lý tác y được làm cho sung mãn, thời 
chính cải này là món ăn khiến cho trao hôi chưa sanh được sanh khởi; hay trao 
hồi đã sanh được tăng trưởng, quảng đại. 

Cái gì là món ăn, này các Tỷ-kheo, khiến cho nghi hoặc chưa sanh được 
sanh khởi; hay nghi hoặc đã sanh được tăng trưởng, quảng đại? Có các pháp 


+ Bản Pali trình bày liên tục kinh 232. Bản tiếng Anh của PTS phân chia kinh 232 này thành 4 phàn: I. 
The Food of the Hindrances (Món ăn cho các triên cái); П. The Food LẠ the Limbs of Wisdom (Món ăn 
cho các giác chị); III. No Food for the Hindrances (Không phải món ăn cho các triên cái); IV. No Food 
for the Limbs of Wisdom (Không phải món ăn cho các giác chi). Tham chiếu: Тар. Ж (T.02. 0099.715. 
0192а25). 
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trú xứ của nghi hoặc. О đây, néu phi nhu lý tác ý duoc làm cho sung màn, thoi 
chính cái này là món àn khién cho nghi hoặc chưa sanh duoc sanh khởi; hay 
nghi hoặc đã sanh được tăng trưởng, quảng đại. 


IL. MÓN ĂN CHO CÁC GIÁC CHI 

— Cái gi là món ап, này các Tý-kheo, khiến cho niệm giác chi chưa sanh 
được sanh khởi; hay niệm giác chi đã sanh được tu tập, được làm cho viên mãn? 
Này сас Tỷ-kheo, có các pháp trú xứ cho niệm giác chi. Ó đây, nêu như lý tác 
y được làm cho sung mãn, thời chính cái này là món ăn khiên cho niệm giác 
chi chưa sanh được sanh khởi; hay niệm giác chi đã sanh được tu tập, làm cho 
viên mãn. 

Và này các Tỷ-kheo, cái gì là món ăn khiến cho trạch pháp giác chi chưa 
sanh được sanh khởi; hay trạch pháp giác chi đã sanh được tu tập, được làm cho 
viên mãn? Có những pháp thiện và bất thiện, này các Ту-Кһео, có những pháp 
có tội và không có tội, có những pháp liệt và tháng, có những pháp dự phân đen 
và trăng. Ở đây, nếu như lý tác У được làm cho sung mãn, thời chính cái này là 
món ăn khiên cho trạch pháp giác chi chưa sanh được sanh khởi; hay trạch pháp 
giác chi đã sanh được tu tập, được làm cho viên mãn. 


Và này các Tỷ-kheo, cái gì là món ăn khiến cho tinh tân giác chi chưa sanh 
được sanh khởi; hay tinh tân giác chi đã sanh được tu tập, được làm cho viên 
mãn? Có phát сап 8101, 42 này các Тӯ-Кһео, tinh сап giới, dóng mành giói. Ó 
đây, nêu như lý tác У được làm cho sung mãn, thời chính cái пау là món ăn 
khiến cho tinh tán giác chi chưa sanh được sanh khởi; hay tinh tán giác chi đã 
sanh được tu tập, được làm cho viên mãn. 


Và này các Tỷ-kheo, cái gì là món ăn khiến cho hy giác chi chưa sanh được 
sanh khởi; hay hỷ giác chi đã sanh được tu tập, được làm cho viên mãn? О đây, 
này các Tỷ-kheo, có những pháp trú xứ cho hỷ giác chi. Ó đây, néu như lý tác 
ý được làm cho sung mãn, thời chính cái này là món ăn khiến cho hy giác chi 
chưa sanh được sanh khởi; һау hy giác chi đã sanh được tu tập, được làm cho 
viên mãn. 

Và này các Tỷ-kheo, cái gì là món ăn khiến cho khinh an giác chi chưa sanh 
được sanh khởi; hay khinh an giác chi đã sanh được tu tập, được làm cho viên 
mãn? Này các Tỷ-kheo, có thân khinh an, tâm khinh ап. Ó đây, néu như lý tác ý 
được làm cho sung mãn, thời chính cái này là món ăn khiến cho khinh an giác 
chi chưa sanh được sanh khởi; hay khinh an giác chi đã sanh được tu tập, được 
làm cho viên mãn. 

Và này các Tý-kheo, cái gì là món ăn khiến cho định giác chi chưa sanh 
được sanh khởi; hay định giác chi đã sanh được tu tập, được làm cho viên mãn? 
Này các Tỷ-kheo, có tịnh chỉ tướng, bất loạn tướng. Ở đây, nếu như lý tác ý 


42 Ārambhadhātu. Expos. 1. 192 giải thích khi mới bắt đầu có găng. MA. I. 284 viết nikkamadhatu, giải 
thích cũng như vậy, nhưng mạnh hơn nhờ không biêng nhác. Parakkamadhzíu, cũng vậy, và mạnh hơn 
vì càng gân đên đích. 
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được làm cho sung mãn, thời chính cái này là món ăn khiến cho định giác chi 
chưa sanh được sanh khởi; hay định giác chi đã sanh được tu tập, được làm cho 
viên mãn. 

Và này các Tỷ-kheo, cái gì là món ăn khiên cho xả giác chi chưa sanh được 
sanh khởi; hay xả giác chi đã sanh được tu tập, được làm cho viên mãn? Này 
các Tỷ-kheo, có các pháp trú xứ cho ха giác chi. О đây, nêu như lý tác ý được 
làm cho sung mãn, thời chính cái này là món ăn khiến cho xả giác chi chưa sanh 
được sanh khởi; hay xả giác chi đã sanh được tu tập, được làm cho viên mãn. 


Ш. KHÔNG РНАІ MÓN АМ CHO CÁC TRIÊN CÁI 

— Và này các Tỷ-kheo, cái gì không phải món ăn khiến cho dục tham chưa 
sanh được sanh khởi; hay dục tham đã sanh được tăng trưởng, quảng đại? Này 
các Tý-kheo, có bất tịnh tướng. Ở đây, néu như lý tác y được làm cho sung mãn, 
thời chính cái này không phải là món ăn khiến cho dục tham chưa sanh được 
sanh khởi; hay dục tham đã sanh được tăng trưởng, quảng đại. 

Và này các Tỷ-kheo, cái gì không phải món ăn khiến cho sân chưa sanh 
được sanh khởi; hay sân đã sanh được tăng trưởng, quảng đại? Này các Tỷ-kheo, 
có từ tâm giải thoát. Ở đây, néu nhu lý tác y duoc làm cho sung mãn, thời chính 
cái này không phải là món ăn khiến cho sân chưa sanh được sanh khởi; hay sân 
đã sanh được tăng trưởng, quảng đại. 


Và này các Tỷ-kheo, cái рі không phải món ăn khiến cho hôn trầm thụy 
miên chưa sanh được sanh khởi; hay hôn trâm thụy miên đã sanh được tăng 
trưởng, quảng đại? Này các Ty-kheo, có phát càn 0101, tinh càn 2101, dóng mành 
giới. О đây, nêu như lý tác y được làm cho sung mãn, thời chính cải này không 
phải là món ăn khiến cho hôn trầm thụy miên chưa sanh được sanh khởi; hay 
hôn trầm thụy miên đã sanh được tăng trưởng, quảng đại. 

Và này các Tỷ-kheo, cái gi không phải món ăn khiến cho trao hôi chưa sanh 
được sanh khởi; hay trạo hôi đã sanh được tăng trưởng, quảng đại? Này các 
1ỷ-kheo, có tâm tịnh chỉ. Ở đây, nêu như lý tác y được làm cho sung mãn, thời 
chính cái này không phải là món ăn khiến cho trạo hối chưa sanh được sanh 
khởi; hay trao hôi đã sanh được tăng trưởng, quảng đại. 


Và này các Tý-kheo, cái gì không phải món ăn khiến cho nghi hoặc chưa 
sanh được sanh khởi; hay nghĩ hoặc đã sanh được tăng trưởng, quảng đại? Này 
các Ty-kheo, có pháp thiện và bất thiện, có pháp có tội và không có tội, có pháp 
liệt và thắng, có pháp dự phân vào đen và tráng. Ở đây, nêu như ly tác y được 
làm cho sung mãn, thời chính cái này không phải là món ăn khiến cho nghĩ hoặc 
chưa sanh được sanh khởi; hay nghi hoặc đã sanh được tăng trưởng, quảng đại. 


IV. KHÔNG PHẢI LÀ MON ÀN CHO CÁC GIÁC CHI 

— Và này các Ту-Кһео, сал gi không phải là món ăn khiến cho niệm giác chi 
chưa sanh được sanh khởi; hay niệm giác chi đã sanh được tu tập, được làm cho 
viên mãn? Này các Tỷ-kheo, có các pháp trú xứ cho niệm giác chi. Ở đây, nêu 
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phi như lý tác ý được làm cho sung mãn, thời chính cái này không phải món ăn 
khiến niệm giác chi chưa sanh được sanh khởi; hay niệm giác chi đã sanh được 
tu tập, được làm cho viên mãn. 

Và này các Tý-kheo, cái gì không phải là món ăn khiến cho trach pháp giác 
chi chưa sanh được sanh khởi; hay trạch pháp giác chi đã sanh được tu tập, 
được làm cho viên mãn? Này các Tỷ-kheo, có các pháp thiện và bất thiện, có 
tội và không có tội, liệt và thăng, dự phân vào đen và trăng. Ở đây, nêu phi như 
lý tác ý được làm cho sung mãn, thời chính cái này không phải là món ăn khiến 
cho Trạch pháp giác chi chưa sanh được sanh khởi; hay trạch pháp giác chi đã 
sanh được tu tập, được làm cho viên mãn. 

Và này các Tỷ-kheo, cái gì không phải là món ăn khiến cho tinh tấn giác 
chi chưa sanh được sanh khởi; hay tinh tân giác chi đã sanh được tu tập, được 
làm cho viên mãn? Này các Tý-kheo, có phát cân giới, tinh cần giới, dõng mãnh 
giới. Ở đây, nêu phi như lý tác ý được làm cho sung mãn, thời chính cái này 
không phải là món ăn khiến cho tinh tân giác chi chưa sanh được sanh khởi; hay 
tỉnh tân giác chi đã sanh được tu tập, được làm cho viên mãn. 

Và này các Tý-kheo, cái gì không phải là món ăn khiến cho hý giác chi chưa 
sanh được sanh khởi; hay hy giác chi đã sanh được tu tập, được làm cho viên 
mãn? Này các Tý-kheo, có những pháp trú xứ cho hy giác chi. О đây, néu phi 
như lý tác ý được làm cho sung mãn, thời chính cái này không phải là món ăn 
khiến cho hy giác chi chưa sanh được sanh khởi; һау hy giác chi đã sanh được 
tu tập, được làm cho viên mãn. 

Và này các Tỷ-kheo, cái gì không phải là món ăn khiến cho khinh an giác 
chi chưa sanh được sanh khởi; hay khinh an giác chi đã sanh được tu tập, được 
làm cho viên mãn? Này các Tỷ-kheo, có thân khinh an, tâm khinh an. Ở đây, 
nếu phi như lý tác ý được làm cho sung mãn, thời chính cái này không phải món 
ăn khiến cho khinh an giác chi chưa sanh được sanh khởi; hay khinh an giác chi 
đã sanh được tu tập, được làm cho viên mãn. 

Và này các Tý-kheo, cái gì không phải là món ăn khiến cho định giác chỉ 
chưa sanh được sanh khởi; hay định giác chi đã sanh được tu tập, được làm cho 
viên mãn? Này các Tỷ-kheo, có tịnh chỉ tướng, bát loạn tướng. Ó đây, néu phi 
như lý tác ý được làm cho sung mãn, thời chính cái này không phải là món ăn 
khiến cho định giác chi chưa sanh được sanh khởi; hay định giác chi đã sanh 
được tu tập, được làm cho viên mãn. 

Và này các Тӯ-Кһео, cái gì không phải là món ăn khiến cho xả giác chi chưa 
sanh được sanh khởi; hay xả giác chi đã sanh được tu tập, được làm cho viên 
mãn? Này các Tỷ-kheo, có các pháp trú xứ cho xả giác chi. Ở đây, nếu phi như 
lý tác ý được làm cho sung mãn, thời chính cái này không phải là món ăn khiến 
cho xả giác chi chưa sanh được sanh khởi; hay xả giác chi đã sanh được tu tập, 
được làm cho viên mãn. 
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П. KINH PHÁP MÔN (Pariyayasuttay (S. V. 108) 


233. Rồi một số đông Ty-kheo, vào buói sáng, đắp y, mang y bát đi vào 
Savatthi dé khất thực. 

Rôi các Ту-Кһео ду suy nghĩ: “Nay còn quá sớm để đi vào Sävatthi khất 
thực, vậy chúng ta hãy đi đến khu vườn của các du sĩ ngoại дао.” 

Rôi các Tỷ-kheo ây đi đến khu vườn của các du sĩ ngoại đạo; sau khi đến, 
nói lên với các du sĩ ngoại đạo những lời chảo đón hỏi thăm; sau khi nói lên 
những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, ròi ngồi xuống một bên. Các du sĩ ngoại 
đạo nói với các Tỷ-kheo đang ngôi một bên: 


— Này chư Hiền, Sa-môn Gotama có thuyết pháp như sau cho các đệ tử: 
“Hãy đến, này các Tỷ-kheo, sau khi đoạn tận năm triên cái là những pháp làm 
uê nhiễm tâm, làm yêu ớt trí tuệ, hãy như thật tu tập bảy giác chi.” Này chư 
Hiện, chúng tôi cũng thuyết pháp như vậy cho các đệ tử: “Hãy đến, này chư 
Hiền, sau khi đoạn tận năm triền cái là những pháp làm ué nhiễm tâm, làm yếu 
ớt trí tuệ, hãy như thật tu tập bảy giác chi.” 

О đây, này chư Hiển, cái gì là đặc thù (viseszm), cái gì là thù thăng 
(adhippayaso), cái gì là sai biệt giữa Sa-môn Gotama và chúng tôi, tức là vê 
thuyết pháp hay vê giáo 0101? 

Rói các Ty-kheo áy khóng hoan hy, không bác bỏ lời nói của các du sĩ ngoại 
đạo ấy; không hoan hỷ, không bác bỏ, từ chỗ ngôi đứng dậy, họ ra đi với ý nghĩ: 
“Chúng ta sẽ được biết ý nghĩa lời nói này từ nơi Thế Tôn.” 


Rôi các Ту-Кһео ây, sau khi di khát thuc ó Sāvatthi, sau bữa ăn, trên con 
đường trở vê, đi đến Thé Tôn; sau khi đến, họ đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống 
một bên. Ngôi một bên, các Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


=Ü dáy, bach Thé Tón, chúng con vào buói sáng, йар у, сат y bát và di vào 
Savatthi đê khât thực. Bạch Thê Tôn, rói chúng con suy nghĩ: “Nay còn quá 
sớm đê đi vào Sãvatthi khất thực. Vậy chúng ta hãy đi đến khu vườn các du sĩ 
ngoại дао.” Rồi, bạch Thế Tôn, chúng con đi đến khu vườn các du sĩ ngoại đạo; 
sau khi đến, nói lên với các du sĩ ngoại đạo những lời chào đón hỏi thăm; sau 
khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rôi ngôi xuông một bên. Rồi 
bạch Thế Tôn, các du sĩ ngoại đạo ау nói với chúng соп đang ngôi một bên: 
“Này chư Hiên, Sa-môn Gotama thuyết pháp như sau... tức là về thuyết pháp 
hay về giáo giới?” 

Rôi bạch Thế Tôn, chúng con không tán thán, không, bác bỏ lời nói các du 
sĩ ngoại đạo ây; không hoan һу, không bác bỏ, từ chỗ ngôi đứng dậy, chúng con 
ra đi với ý nghĩ: “Chúng ta sẽ được hiểu lời nói này từ Thế Tôn.” 


- Được nghe nói vậy, này các Tỷ-kheo, cân phải trả lời với các du sĩ ngoại 
® Bản Pali trình bày liên tục kinh 233. Bản tiếng Anh của PTS phân chia kinh 233 này thành 2 phân: I. 


The Five Are Теп (Năm trở thành mười); П. The Seven Are Fourteen (Bảy trở thành mười bón). Tham 
chiêu: Тар. Ж (7.02. 0099.711-712. 0190b22-0191a12). 
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đạo như sau: “Này chư Hiền, có pháp môn nào, do pháp môn ấy, năm triền cái 
được trở thành mười, bảy giác chị được trở thành mười bốn?” Được đáp như 
vậy, này các Tỷ-kheo, các du sĩ ngoại đạo sẽ không thé cắt nghĩa được, sẽ rơi 
vào khó khăn. 


Vì sao? Vì răng, này các Tỷ-kheo, vân đê này vượt ngoài giói vúc спа ho. 
Này các Ty-kheo, Ta khóng thây một ai ở thé giới này, ở Thiên 2101, Ма giới, 
Phạm thiên giới, cùng với chúng Sa-món, Bà-la-món, chư thiên và loài người 
có thể làm thỏa mãn tâm với câu trả lời cho những câu hỏi này, ngoại trừ Như 
Lai, hay đệ tử Như Lai, hay những ai được nghe từ hai vị ду. 


I.NĂM ТЕО THÀNH MƯỜI 

— Và này các Tỷ-kheo, pháp môn nào, do y cứ pháp môn ây, năm triển cái 
trở thành mười? 

Cái gì thuộc nội dục tham, này các Ty-kheo, cái Ấy. là triên cái. Cái gì thuộc 


ngoại dục tham, cái ấy là triền cái. Gọi là dục tham triển cái là có ý nghĩa này. 
Chính do pháp môn này nên thành hal. 


Cái gì thuộc về nội sân, này các Ty-kheo, cái ây là triền cái. Cái gì thuộc 
ngoại sân, cái ây là triền cái. Gọi là sân triền cái là có ý nghĩa này. Chính do 
pháp môn này nên thành hai. 

Cái gì thuộc về nội hôn trầm thụy miên, này các Tỷ-kheo, cái ây là triển са1. 
Cải gì thuộc ngoại hôn trầm thuy miên, cái ây là triên cái. Gọi là hôn trâm thuy 
miên là có ý nghĩa này. Chính do pháp môn này nên thành hai. 

Cải gì thuộc nĝi trao hôi, này các Ту-Кһео, cái ау là triên cái. Саі gi thuóc 
ngoại trao hôi, cải ây là triên cái. Got là trao hôi triên cái là có ý nghĩa này. 
Chính do pháp môn này nên thành һал. 

Cái gì thuộc về nội nghi һоас, пау các Ty-kheo, cái ду là triên cái. Cái gì 
thuộc ngoại nghi hoặc, cái ây là triën cái. Gọi là nghi hoặc triën cái là có ý nghĩa 
này. Chính do pháp môn này nên thành hai. 

Này các Tý-kheo, chính là pháp môn này, do y cứ pháp môn này, năm ігіёп 
cái trở thành mười. 


II. BẢY ТВО THÀNH MƯỜI ВОМ 


— Và пау các Ту-Кһео, pháp môn nào, do y cú pháp môn ây, bảy giác chi 
trở thành mười bốn? 


Cải gì là niệm đối với nội pháp, này các Tỷ-kheo, cái ây là niệm giác chi. 
Са1 gì là niệm đôi với ngoại pháp, cái ây là niệm giác chi. Gọi là niệm giác chi 
là có ý nghĩa này. Chính do pháp môn này nên thành hai. 


Cái gì là quyết trạch, tư sát, quán sát убт trí tuệ đối VỚI các nỘI pháp, này 
các Ty-kheo, са1 ду là trach pháp giác chi. Cái gi 1а quyét trach, tu sát, quán sát 
đôi với các ngoại pháp, cái ây là trach pháp giác chi. Gọi là trach pháp giác chi 
là có ý nghĩa này. Chính do pháp môn này nên thành hai. 
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Cái gì là thân tinh tån,“ này các Tý-kheo, cái ây là tinh tân giác chi. Cái gì 
là tâm tinh tân,* cái ду là tinh tân giác chi. Gọi là tinh tân giác chi là có ý nghĩa 
này. Chính do pháp môn này nên thành hai. 

Cái gì là hý có tâm có tứ, này các Tý-kheo, cái ду là hy giác chi. Cái gì là hy 
không tâm không tứ, cái ây là hy giác chi. Gọi là hy giác chi là có ý nghĩa này. 
Chính do pháp môn này nên thành hai. 

Cái gì là thân khinh an, này các Tỷ-kheo, cái ду là khinh an giác chi. Cái 
gi là tâm khinh an, cái ây là khinh an giác chi. Gọi là khinh an giác chi là có ý 
nghĩa này. Chính do pháp môn này nên thành hai. 

Cái gi là định có tám có tứ, này các Ty-kheo, cái ây là định giác chi. Cái gì 
là định không tầm không tứ, cái ây là định giác chi. Gọi là định giác chi là có ý 
nghĩa này. Chính do pháp môn này nên thành hai. 

Cái gì là xả đối với các nội pháp, này các Tý-kheo, cái ấy là xả giác chi. Cái 
о] là xả đối với các ngoại pháp, cái ấy là xả giác chi. Gọi là xả giác chi là có ý 
nghĩa này. Chính do pháp môn này nên thành hai. 

Này các Tỷ-kheo, chính là pháp môn này, do у cứ pháp môn này, bảy giác 
chi trở thành mười bón. 


Ш. KINH LỬA (Aggisutta)* (S. V. 112) 

234. Rồi một sô đông Tý-kheo, vào buói sáng, đắp у, cầm y bát, đi vào 
Sävatthi đê khât thực. 

(Như kinh trên)... 


– Được nói vậy, này các Ty-kheo, các du sĩ ngoại đạo cân được trả lời như 
sau: “Này chư Hiên, khi tâm thụ động,” trong khi ây, tu tập giác chi nào là 
không phải thời; trong khi ấy, tu tập giác chi nào là phải thời? 

Lại nữa, này chư Hiên, trong khi tâm dao động (uddhata), trong khi ây, 
tu tập giác chi nào là không phải thời; trong khi ây, tu tập giác chi nào là 
phải thời?” 

Được hỏi vậy, này các Tỷ-kheo, các du sĩ ngoại đạo sẽ không thê cắt nghĩa 
được, sẽ rơi vào khó khăn. 

Vì sao? Vì rằng, này các Tỷ-kheo, vân đề này vượt ngoài giới vức của họ. 
Này các Tỷ-kheo, Ta không thây một ai ở thê giới này, ở Thiên giới, Ma giới, 
Phạm thiên giới, cùng với chúng Sa-môn, Baả-la-môn, chư thiên và loài người 


“ Кауікат viriyam. SA. HI. 171: Thân tịnh tân là chỉ cho việc tinh tán đi kinh hành qua lại. Thân khinh 
an chỉ cho thọ, tưởng, hành được nhẹ dân. 

45 Cetasikam viriyam. SA. Ш. 171: Tâm tinh tân là chỉ cho tâm nguyện ta sẽ không rời bỏ ngồi thiền cho 
đên khi đoạn trừ được các lậu hoặc, không châp thủ. 

Bản Pali trình bày liên tục kinh 234. Bản tiếng Anh của PTS phân chia kinh 234 này thành 4 phần: 
I. Wrong Season (Không phái tho; П. Season (Phải 101); HI. Wrong Season (Không phai thoi); IV. 
Season (Phải thời). Tham chiéu: Тар. Ж (T.02. 0099.747. 0198a12). 

“ Līna: Dinh vào, bám víu vào. Đây có nghĩa là thụ động. Xem S. V. 263. 
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có thé làm thỏa mãn tâm với câu trả lời cho những câu hỏi này, ngoại trừ Như 
Lai, hay đệ tử Như Lai, hay những at được nghe từ hai у! ду. 


I. KHÔNG PHẢI THỜI 

— Trong khi tâm thụ động, này các Tỷ-kheo, trong khi ấy, không phải thời 
là tu tập khinh an giác chị, không phải thời là tu tập định giác chị, không phải 
thời là tu tập xả giác chị. Vì sao? Khi tâm thụ động, này các Tỷ-kheo, thật khó 
làm tâm phát khởi nhờ những pháp này. 

Ví như, này các Tỷ-kheo, một người muốn đốt lên một ngọn lửa nhỏ; người 
ây ném vào đây cỏ ướt, phân bò ướt, củi ướt, để ngọn lửa ây giữa mưa, gió và 
тйс bụi lên trên; người ду có thể nhen đỏ ngọn lửa nhỏ åy không? 

— Thưa không, bạch Thế Tôn. 

- Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, trong khi tâm thụ động, trong khi ду, không 
phải thời là tu tập khinh an giác chi, không phải thời là tu tập định giác chi, 
không phải thời là tu tập xả giác chi. Vì sao? Vì rằng, khi tâm thụ động, này các 
Tỷ-kheo thật khó làm tâm phát khởi nhờ những pháp này. 


II. PHÁI THỜI 


— Và này các Ty-kheo, trong khi tám thu dóng, trong khi ấy, phải thời là tu 
tập trạch pháp giác chi, phải thời là tu tập tinh tân giác chi, phải thời là tu tập hý 
giác chi. Vì sao? Vì rằng, này các Tỷ-kheo, khi tâm thụ động, thật dễ làm tâm 
phát khởi nhờ những pháp này. 


Ví như, пау các Тў-Кһео, một người muôn đốt lên một ngọn lửa nhỏ, người 
ây ném vào đây cỏ khô, phân bò khô, củi khô, dùng miệng thôi, không có rắc 
bụi lên trên; người ây có thê nhen đỏ ngọn lửa ây không? 


- Thưa có, bạch Thé Tôn. 

— Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, trong khi tâm thụ động, trong khi ây, phải 
thời là tu tập trạch pháp giác chị, phải thời là tu tập tinh tân giác chị, phải thời 
là tu tập hy giác chị. Vì sao? Vì răng, này các Ту-Кћео, khi tâm thụ động, thật 
dễ làm tâm phát khởi nhờ những pháp này. 

Ш. KHÔNG РНАІ THỜI 

— Và này các Tý-kheo, trong khi tâm dao động, trong khi ây, không phải 
thời là tu tập trạch pháp giác chi, không phải thời là tu tập tinh tân giác chi, 
không phải thời là tu tập hy giác chị. Vì sao? Vi răng, này các Tỷ-kheo, tâm dao 
động, thật khó được tịnh chỉ do những pháp â ау. 


Ví như, пау các Тў-Кһео, một người muốn dập tắt một đông lửa lớn. Ở đây, 
người ây ném vào đây cỏ khô, phân bò khô và củi khô, dùng miệng thôi, không 
rắc bụi lên trên; người áy có thể dập tắt đồng lửa lớn ду không? 

— Thưa không, bạch Thê Tôn. 


— Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, trong khi tâm dao động, trong khi ây, không 
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phải thời là tu tập trach pháp giác chi, không phải thời là tu tập tinh tân giác chị, 
không phải thời là tu tập hy giác chi. Vì sao? Vì răng, này các Ty-kheo, tâm dao 
động, thật không dễ được tịnh chỉ nhờ những pháp ду. 


IV. PHÁI THOI 

— Và này các Tý-kheo, trong khi tâm dao động, trong khi ấy, phải thời là tu 
tập khinh an giác chi, phải thời là tu tập định giác chị, phải thời là tu tập xả giác 
chi. Vì sao? Vì răng, này các Tý-kheo, tâm dao động thật dễ được tịnh chỉ nhờ 
những pháp này. 

Ví như, này các Ty-kheo, có người muốn dập tắt một đồng lửa lớn. Ở đây, 
người ду ném vào cỏ ướt, ném vào phân bò ướt, ném vào củi ướt, để giữa gió 
và mưa và rắc bụi lên trên; người ду có thê dập tắt ngọn lửa lớn åy không? 

— Thưa có, bạch Thế Tôn. 

— Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, trong khi tâm dao động, trong khi ây, phải 
thời là tu tập khinh an giác chị, phải thời là tu tập định giác chi, phải thời là tu 
tập xả giác chi. Vì sao? Vì răng, này các Ту-Кһео, khi tâm dao động, thật аё 
được tịnh chỉ nhờ các pháp này. 

Nhưng đối với niệm, này các Ty-kheo, Ta nói rằng lợi ích trong mọi 
trường hợp. 


IV. КІМН CÂU HỮU VỚI TỪ (Mettasahagatasuttay (S. V. 115) 
235. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Koliya, tại thị trấn của dân 
КоПуа tên là Haliddavasana. 


Rồi một số đông Tỷ-kheo, vào buôi sáng, đắp y, cầm y bát, đi vào 
Haliddavasana dé khât thực. 


Rôi các Tý-kheo ду suy nghĩ: “Thật là quá sớm để đi vào Haliddavasana 
khất thực! Vậy chúng ta hãy đi dén khu vườn của các du sĩ ngoại đạo.” 


Rói các Tỷ-kheo ду đi đến khu vườn các du sĩ ngoại đạo; sau khi đến, nói 
lên với những du sĩ ngoại đạo ây những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên 
những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, họ. liên ngôi xuống một bên. Các du sĩ 
ngoại đạo ду nói với сас Tỷ-kheo đang ngôi một bên: 


— Này chư Hiền, Sa-môn Gotama có thuyết pháp như sau cho các đệ tử: 
“Hãy đến, này các Ty-kheo, sau khi đoạn tận năm triên cái, những, pháp làm 
uê nhiễm tâm, làm yêu ớt trí tuệ, hãy trú, bién mãn một phương với tâm câu 
hữu với từ; cũng vậy với phương thứ hai; cũng vậy với phương thu ba; cũng 
VẬY VỚI phương thứ tư. Như vậy, cùng khắp thê giới, trên dưới, bë ngang, һёї 
Шау phuong xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ду an trú, biên mãn với tâm câu 
hữu với từ, quảng đại vô biên, không hận, không sân... với tâm câu hữu với 
bi... với tâm câu hữu với hy... với tâm câu hữu với xả; cũng vậy với phương 
thứ hai; cũng vậy với phương thứ ba; cũng vậy với phương thứ tư. Như vậy, 


48 Вар tiếng Anh của PTS: Goodwill, nghĩa là Lòng từ. Tham khảo: Тар. Ж (7.02. 0099.743. 0197b20). 
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cùng khắp thé giới, trên dưới, bê ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô 
biên giới, vị ду an trú, biên mãn với tâm câu hữu với xả, quảng đại vô biên, 
không hận, không sân.” 

Này chư Hiên, chúng tôi cũng thuyết pháp cho các đệ tử như sau: “Hãy đến, 
này chư Hiền, sau khi đoạn tận năm triên cái, những pháp làm ué nhiễm tâm, 
làm yếu ớt trí tuệ, hãy trú, biến mãn một phương với tâm câu hữu với từ... với 
tâm câu hữu với bi... với tâm câu hữu với hy... với tâm câu hữu với xả... không 
hận, không sân.” 

Ó đây, này chư Hiền, cái gì là đặc thù, cái gì là thù thắng, cái gì là sai biệt 
giữa Sa-môn Gotama và chúng tôi, tức là về thuyết pháp hay về giáo giới? 

Кб các Ту-Кһео ây không hoan hy, không bác bỏ lời nói các du sĩ ngoại 
đạo ấy; không hoan hỷ, không bác bỏ, từ chỗ ngôi đứng dậy, họ ra đi với ý nghĩ: 
“Chúng ta sẽ được biết ý nghĩa lời nói này từ nơi Thế Tôn.” 


Rồi các Tỷ-kheo â ây sau khi đi khất thực ở Haliddavasana; sau bữa ăn, trên 
con đường trở về, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, họ đảnh lễ Thế Tôn rồi ngôi 
xuống một bên. Ngồi một bên, các Tỷ-kheo ду bạch Thé Tôn: 

— О đây, bạch Thế Tôn, chúng con vảo buổi sáng, đắp у, cầm у bát, đi vào 
Haliddavasana đề khất thực. Rôi bạch Thế Tôn, chúng con suy nghĩ như sau: 
“Thật là quá sớm đề đi vào Haliddavasana khất thực! Vậy chúng ta hãy đi đến 
khu vườn các du sĩ ngoại đạo.” Rôi bạch Thế Tôn, chúng con đi đến khu vườn 
các du sĩ ngoại đạo... (như trên). Rôi chúng con, bạch Thế Tôn, không hoan hý, 
không bác bỏ lời nói các du sĩ ngoại đạo ây; không hoan hỷ, không bác bỏ, từ 
chỗ ngôi đứng dậy, chúng con ra đi với ý nghĩ: “Chúng ta sẽ được biết ý nghĩa 
lời nói này từ Thế Tôn.” 

— Được nói vậy, này các Ty-kheo, cân phải nói với các du sĩ ngoại đạo ду 
nhu sau: 

“Nhung пау chu Hiền, từ tâm giải thoát tu tập như thê nào, thú hướng như 
thé nào, tối thắng như thé nào, quả như thé nào, cứu cánh như thé nào? Và này 
chư Hiên, bi tâm о1а1 thoát tu tập như thé nào, thú hướng như thế nào, tôi tháng 
nhu thé nào, quà nhu thé nào, сїти cánh nhu thé nào? Và này chu Hiên, hy tâm 
giải thoát tu tập như thê nào, thú hướng như thê nào, tôi thăng như thê nào, quả 
như thế nào, cứu cánh như thế nào? Và này chư Hiên, xả tâm giải thoát tu tập 
như thé nào, thú hướng như thé nào, tối thắng như thế nào, quả như thé nào, cứu 
cánh như thé nào?” Khi được hỏi như vậy, này các Tỷ-kheo, các du sĩ ngoại đạo 
sẽ không thê cắt nghĩa được, sẽ rơi vào khó khăn. 

Vì sao? Vì rằng, này các Ту-Кһео, уап dë này vượt ngoài giới vức của họ. 
Này các Ty-kheo, Ta không thây một ai ở thé giới này, ở Thiên giới, Ma giới, 
Phạm thiên giới, cùng với chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư thiên và loài người 
có thể làm thỏa mãn tâm với câu trả lời cho những câu hỏi này, ngoại trừ Như 
Lai, hay đệ tử Như Lai, hay những ai được nghe từ hai vị ду. 
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Và này các Ty-kheo, từ tâm giải thoát tu tập như thé nào, thú hướng như thé 
nào, tôi tháng như thé nào, quả nhu thé nào, cứu cánh như thé nào? 


Ở đây, này các Ty-kheo, Ту-Кһео tu tập nệm giác chi câu hữu với từ... tu 
tập xả giác chi câu hữu với từ, liên hệ đên viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ 
đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Nếu vị ду muôn: “Ta sẽ trú với tưởng phê tóm 
đối với pháp không chê tởm”, vị ấy trú ở йау với tưởng ghê tởm. Nêu vị ây 
muốn: “Ta sẽ trú với tưởng không ghê tóm đôi với pháp ghê tóm”, vị ду trú ở 
đây với tưởng không ghê tởm. Nếu vị ду muôn: “Ta sẽ trú với tưởng chê tởm 
đối với pháp không ghế tóm và pháp chê tởm”, vị ây trú ở đây với tưởng ghê 
tóm. Nếu vị ấy muôn: “Ta sẽ trú với tưởng không chê töm đối với pháp phê tóm 
và pháp không ghê tóm”, vị ду trú ở đây với tưởng không ghê tởm. Nêu vị ду 
muôn: “Tu bỏ cả hai không chê tởm và ghê tóm, ta sẽ trú xả, chánh niệm tỉnh 
giác”, vị ấy trú ở đây với xả, chánh niệm tỉnh giác, hay đạt đến giải thoát được 
gọi là thanh tịnh, vị ду an trú. Này các Tỷ-kheo, từ tâm giải thoát là thanh tịnh 
tôi thuong, Ta tuyên bó như vậy. Ó đây là trí tuệ đôi với Tỷ-kheo không đạt tới 
giải thoát cao hơn. 


Và này các Tỷ-kheo, bi tâm giải thoát tu tập như thé nào, thú hướng như thé 
nào, tối thăng như thé nào, quả như thé nào, cứu cánh như thế nào? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo tu tập niệm giác chi câu hữu với bi... 

tập xả giác chi câu hữu với bị, liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên bề 
đên đoạn diệt, hướng đên từ bỏ. Nếu vị ây muôn: “Ta sẽ trú với tưởng ghê tóm 
đối với pháp không ghê tởm”, vi ây trú ở đây với tưởng ghê tởm... Nêu vị ấy 
muốn: “Từ bỏ cả hai không ghê {отп và ghê tởm, ta sẽ trú xả, chánh niệm tỉnh 
giác”, VỊ ây trú ở đây với xá, chánh niệm tinh giác. Vượt qua một cách hoàn 
toàn các sắc tưởng, chấm dứt các tưởng đôi ngại, không tác y các tưởng sai biỆt, 
vị ây nghĩ răng: “Hư không là vô biên”, vị ду đạt đến và trú Không vô biên XỬ. 
Này các Tỷ-kheo, Та nói răng từ tâm giải thoát lây Không vô biên xứ làm tôi 
thăng. О đây là trí tuệ của Tỷ-kheo không đạt tới giải thoát cao hơn. 


Và này các Ty-kheo, tu tập hy tâm giải thoát như thé nào, thú hướng như thế 
nào, tối thăng như thế nào, quả như thê nào, cứu cánh như thê nào? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo tu tập niệm giác chi câu hữu với hy... tu tập 
xả giác сы câu hữu với hy, liên hệ đên viên ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến 
đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Nếu vị ây muôn: “Ta sẽ trú với tưởng ghê tởm đối 
với pháp không ghê tởm”, vị ây trú ở đây với tưởng ghê tóm... Nêu vi ду muốn: 
“Từ bỏ cả hai không chê tởm và ghê tóm, ta sẽ trú xả, chánh niệm tỉnh giác”, vi 
ây trú ở đây với xả, chánh niệm tỉnh giác... Vượt qua Không vô biên xử một cách 
hoàn toàn, vị ду nghĩ răng: “Thức là vô biên”, vị ây đạt đến và trú Thức vô biên 
xứ. Này các Iý-kheo, Ta nói răng hy tâm giải thoát lây Thức vô biên xứ làm tôi 
thắng. Ó đây là trí tuệ của Tý-kheo không dat tới giải thoát cao hơn. 


Và này các Ty-kheo, tu tập xả tâm giải thoát như thé nào. thú hướng như thé 
nào, tối thắng như thé nào, quả như thê nào, cứu cánh như thé nào? 
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Ở đây, này các Ty-kheo, Ty-kheo tu tập niệm giác chi câu hữu với xả... tu 
tập xả giác сы câu hữu với xả, liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ 
đên đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Nếu vị åy muôn: “Ta sẽ trú với tưởng ghê tóm 
đối với pháp không chê tóm”, vị ду trú ở đây với tưởng ghê tóm. Nêu vị ây 
muốn: “Ta sẽ trú với tưởng không ghê tởm đôi với pháp ghê tởm”, vị ây trú © 
đây với tưởng không ghê tóm. Nêu vị ây muôn: “Ta sẽ trú với tưởng chê töm 
đối với pháp không chê їот và pháp ghê tóm”, vị ду trú ở đây với tưởng ghê 
tóm. Nếu vị ду muôn: “Ta sẽ trú với tưởng không ghê tởm đối với pháp phê tóm 
và pháp không ghê tóm”, vị ду trú ở đây với tưởng không ghê tởm. Nêu vị ây 
muôn: “Từ bỏ cả hai không chê tởm và ghê tóm, ta sẽ trú xả, chánh niệm tỉnh 
giác”, vị ây trú ở đây với xả, chánh niệm tỉnh giác. Sau khi vượt qua Thức vô 
biên xứ một cách hoàn toàn với ý nghĩ. “Không có vật gì” vị ду chứng đạt và 
trú Vô sở hữu xử. Ta nói rằng, này các Tý-kheo, xả tâm giải thoát 14у Vô sở hữu 
xứ làm tối thăng. О đây là trí tuệ của Tỷ-kheo không đạt tới giải thoát cao Һот.“ 


V. KINH SANGARAVA (Saħgāravasutta) (S. V. 121) 

236. Nhân duyên ở Savatthi. 

Rồi Bà-la-môn Sañgarava đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói với Thế Tôn 
những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân 


hữu, vı ây liền ngôi xuống một bên. Ngôi một bên, Bà-la-môn Sañgarava thua 
với Thé Tôn: 


— Do nhân gì, do duyên gì, thưa Tôn giả Gotama, có khi các chú thuật 
(manta) mà tôi học thuộc lòng lâu ngày (sajjhayakata) lại không thê nhớ đến 
được, còn nói gì các chú thuật không được học thuộc lòng? Do nhân gì, do 
duyên gì, thưa Tôn giả Gotama, có khi các chú thuật mà tôi không học thuộc 
lòng lâu ngày lại nhớ đến được, còn nói gì các chú thuật được học thuộc lòng? 


— Này Bả-la-môn, khi trú với tâm bị dục tham (kamaraga) xâm chiếm, bị 
dục tham chi phôi và không như thật rõ biết sự xuất ly khỏi dục tham đã khởi 
lên; trong khi ây, người ây không như thật biết và ау lợi ích của mình; trong 
khi áy, không: như thật biết và thấy lợi ích của người; trong khi ấy, không như 
thật biết và thây lợi ích của cả hai. Cho nên, các chủ thuật được học thuộc lòng 
lâu ngày lại không thê nhớ đến được, còn nói gì các chú thuật không được học 
thuộc lòng. 


Ví như, này Bà-la-môn, một bát nước trộn lẫn với thuốc nhuộm gôm lắc, x 
hay màu đỏ tía, hay màu xanh, hay màu vàng, và ở đây một người có mắt muôn 
ngăm bóng mặt của mình, không thể như thật biết được và thấy được. Cũng 
vậy, này Bà-la-môn, trong khi trú với tâm bị dục tham xâm chiếm, bị dục tham 


* Còn hai giai đoạn nữa mới chứng Niết-bàn. 

% Lakha còn gọi là chất gôm-lắc là một hợp chất từ loài bọ, đó là con rệp son cánh kiến đỏ (lacca). 
Thành phân hóa học của hợp chất này gôm có 75% chất nhựa, và 25% chât sáp, chất màu và tạp chất 
khác (mảnh gỗ, xác rệp son), độ âm. Hợp chất này được gọi bằng nhiều tên: Tử giao, tử ngạch, tử thảo 
nhung,... (tiêng Trung Hoa), tên khoa học là Lacca-Stick-Lac. Trong y học, kỹ nghệ, đời sông sinh hoạt 
thường ngày, hợp chât này được sử dụng rât phô biên. 
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chi phi, không như thật rõ biết sự xuất ly khỏi dục tham đã khởi lên; trong khi 
ây, người ây không, nhu thât biét và thây lọi ích cúa mình; trong khi ây, không 
nhu thât biét và thấy lợi ích của người, trong khi ду, không như thật biết và 
thây lợi ích của cả hai. Cho nên, các chú thuật được học thuộc lòng lâu ngày lại 
không thể nhớ đến được, còn nói gì các chú thuật không được học thuộc lòng. 


Lại nữa, này Bả-la-môn, khi trú với tâm bị sân xâm chiếm, bị sân chi phối, 
không như thật biết sự xuất ly khỏi sân đã khởi lên; trong khi ây, người ây 
không như thật biết và thây lợi ích của mình; trong khi ây, không như thật biết 
và thây lợi ích của người; trong khi ду, không như thật biết và thấy lợi ích của 
cả hai. Cho nên, các chú thuật được học thuộc lòng lâu ngày lại không thé nhớ 
đến được, còn nói gì các chú thuật không được học thuộc lòng. 

Ví như, này Bà-la-môn, một bát nước được lửa đun sôi, sôi lên sùng sục, 
sôi lên cuón cuộn. Ó đây, một người có mắt muôn ngắm mặt của mình, không 
thê như thật biết và thây được. Cũng vậy, này Bà-la-môn, trong khi trú với tâm 
bị sân xâm chiêm... Cho nên, các chú thuật được học thuộc lòng không thê nhớ 
đến được, còn nói gi các chú thuật không được học thuộc lòng. 

Lại nữa, này Bà-la-môn, khi trú với tâm bị hôn trầm thụy miên xâm chiếm, 
bị hôn trầm thụy miên chi phối, không như thật biết sự xuất ly khỏi hôn trầm 
thuy miên đã khởi lên; trong khi ây, người áy khóng nhu thát biét và thấy lợi 
ích của mình; trong khi ây, không như thật biết và thây lợi ích của người; trong 
khi ду, không như thật rõ biết và thấy lợi ích của cà hai. Cho nên, các chú thuật 
được học thuộc lòng lâu ngày lại không thê nhớ đến được, còn nói gl các chú 
thuật không được học thuộc lòng. 


Ví như, này Bả-la-môn, một bát nước bị rong rêu che phủ. Ở đây, một người 
có mặt muốn пейт khuôn mặt của mình, không thể như thật biết và thấy được. 
Cũng vậy, này Bà-la-môn, trong khi trú với tâm bị hôn trầm thụy miên xâm 
chiếm... còn nói gi các chú thuật không được học thuộc lòng. 

Lại nữa, này Bà-la-môn, khi trú với tâm bị trạo hối xâm chiếm, bị trạo hồi 
chì phôi, không như thật biết sự xuất ly khỏi trao hôi đã khởi lên; trong khi â áy, 
người ây không như thật biết và thấy lợi ích của minh; trong khi à ау, khóng nhu 
thật biết và thấy lợi ích của người; trong khi ду, không như thật biết và thấy lợi 
ích của cả hai. Cho nên, các chú thuật được học thuộc lòng lâu ngày lại không 
thê nhớ đến được, còn nói gì các chú thuật không được học thuộc lòng. 

Ví như, này Bà-la-môn, một bát nước bị gió thôi, dao động, chấn động, nỗi 
sóng. Ở đây, một TEƯỜI CÓ mắt muốn ngắm khuôn mặt của mình, không thể 
như thật biết và thây được. Cũng vậy, này Bà-la-môn, khi trú với tâm bị trạo hồi 
xâm chiêm... còn nói øì các chú thuật không được học thuộc lòng. 

Lại nữa, này Bà-la-môn, trong khi trú với tâm bị nghi hoặc xâm chiếm, bị 
nghi hoặc chi phối, và không như thật biết sự xuất ly khỏi nghi hoặc đã khởi 
lên; trong khi ây, người ấy không như thật biết và thấy sự lợi ích của mình; 
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trong khi ây, không như thật biết và thây sự lợi ích của người; trong khi ấy, 
không như thật biết và thây sự lợi ích của cả hai. Cho nên, các chú thuật được 
học thuộc lòng lâu ngày lại không thể nhớ đến được, còn nói gì các chú thuật 
không được học thuộc lòng. 

Ví như, này Bả-la-môn, một bát nước bị khuây dông, khuấy đục, khuây 
bùn, đặt trong bóng tối. Ó đây, một người có mắt muốn ngắm khuôn mặt của 
mình, không thể như thật biết và thây được. Cũng vậy, này Bà-la-môn, khi trú 
với tâm bị nghi hoặc xâm chiêm, bị nghi hoặc chi phối... còn nói gì các chú 
thuật không được học thuộc lòng. 


Đây là nhân, đây là duyên, này Bà-la-môn, có khi các chú thuật được học 
thuộc lòng lâu ngày lại không thê nhớ đến được, còn nói gì các chú thuật không 
được học thuộc lòng. 


– Này Bà-la-môn, khi trú với tâm không bị dục tham xâm chiếm, không 
bị dục tham chi phối, lại như thật rõ biết sự xuất ly khỏi dục tham đã khởi lên; 
trong khi â ду, người ây như thật biết và thấy lợi ích của mình; trong khi ấy, như 
thật biết và ау lợi ích của người; trong khi ây, như thật biết và thây lợi ích của 
cả hai. Cho nên, các chú thuật không được học thuộc lòng lâu ngày được nhớ 
đến, còn nói gì các chú thuật đã được học thuộc lòng. 


Ví như, này Bà-la-môn, một bát nước không trộn lẫn với thuốc gôm lắc, 
hay màu đỏ tía, hay màu xanh, hay màu vàng. Ở đây, một người có mắt muôn 
ngăm bóng mặt của mình, có thé như thật biết và thấy được. Cũng vậy, này 
Bà-la-môn, khi trú với tâm không bị dục tham xâm chiêm... còn nói gi các chú 
thuật đã được học thuộc lòng. 

Lại nữa, này Bà-la-môn, khi trú với tâm không bị sân xâm chiêm... còn nói 
øì các chú thuật đã được học thuộc lòng. 

Ví như, này Bà-la-môn, một bát nước không được lửa đun sôi, không sôi 
lên sùng sục, không sôi lên cuôn cuộn. О đây, một người có mắt muốn ngắm 
bóng mặt của mình, có thê như thật biết và thây được. Cũng vậy, này Bàả-la- 
môn, khi trú với tâm không bị sân xâm chiêm, không bị sân chi phối... còn nói 
øì các chú thuật đã được học thuộc lòng. 


Lại nữa, này Bà-la-môn, khi trú với tâm không bị hôn trầm thụy miên xâm 
chiếm, không bị hôn trầm thụy miên chi phối... còn nói gì các chú thuật đã được 
học thuộc lòng. 


Ví như, này, Bà-la-môn. một bát nước không bị rong rêu che phu. Ở đây, 
một người có mắt muôn ngắm bóng mặt của mình, có thê như thật biết và Шау 
được. Cũng vậy, này Bà-la-môn, trong khi trú với tâm không bị hôn trâm thụy 
miên xâm chiêm, không bị hôn trầm thụy miên chi phối... còn nói gl các chú 
thuật đã được học thuộc lòng. 

Lại nữa, này Bả-la-môn, khi trú với tâm không bị trạo hôi xâm chiêm, 
không bị trao hôi chi phôi... còn nói gì các chú thuật đã được học thuộc lòng. 

Ví như, này Bà-la-môn, một bát nước không bị gió thôi, không bị dao 
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dóng, khóng bi chân động, không bị nói sóng. Ó đây, một người có mắt muốn 
пойт bóng mặt của mình, có thé như thật biết và thấy được. Cũng vậy, này 
Bà-la-môn, trong khi trú với tâm không bị trao hôi xâm chiêm, không bị trao 
hồi chi phối... còn nói gì các chú thuật đã được học thuộc lòng. 

Lại nữa, này Bà-la-môn, trong khi trú với tâm không bị nghi hoặc xâm 
chiếm, không bị nghi hoặc chi phối... còn nói gì các chú thuật đã được học 
thuộc lòng. 

Ví như, này Bà-la-môn, một bát nước trừng tịnh, trong sáng, không bị 
khuây động, đặt giữa ánh sáng. Ở đây, một người có mắt muốn ngăm bóng mặt 
của mình, có thé như thật biết và thấy được. Cũng vậy, này Bà-la-môn, trong 
khi trú với tâm không bị nghi hoặc xâm chiếm, không bị nghi hoặc chi phôi và 
như thật biết sự xuất ly khỏi nghi hoặc đã khởi lên; trong khi â ây, nguòi ây nhu 
thât biét và tháy lợi ích của minh; trong | khi ây, như thật biết và thấy lợi ích của 
người; trong khi ây, như thật biết và thây lợi ích của cả hai. Cho nên, các chú 
thuật không được học thuộc lòng lâu ngày được nhớ đến, còn nói øì các chú 
thuật đã được học thuộc lòng. 


Đây là nhân, đây là duyên, này Bà-la-môn, có khi các chú thuật không được 
học thuộc lòng lâu ngày lại có thể nhớ đến được, còn nói gì các chú thuật đã 
được học thuộc lòng. 


Có bảy giác chi này, này Bà-la-môn, không chướng ngại, không triên cái, 
không làm uê nhiễm tâm, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến chứng 
ngộ quả Minh và Giải thoát. Thế nào là bảy? Niệm giác chi, này Bả-la-môn, 
không phải là chướng ngại, ігіёп cái, không làm ué nhiễm tâm, được tu tập, 
được làm cho sung mãn, đưa đến chứng ngộ quả Minh và Giải thoát... Xà giác 
chi, không phải là chướng ngại, triền cái, không làm ué nhiễm tâm, được tu tập, 
được làm cho sung mãn, đưa đến chứng ngộ quả Minh và Giải thoát. Bảy giác 
chi này, này Bà-la-môn, không phải là chướng ngại, triên cái, không làm uê 
nhiễm tâm, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến chứng ngộ quả Minh 
và Сла thoát. 


Khi được nói vậy, Bà-la-môn Sangärava bạch Thê Tôn: 

— Thật vi diệu thay, bạch Thê Tôn!... Từ nay cho đến mạng chung, con trọn 
đời quy ngưỡng. 
VỊ. KINH ABHAYA (4bhayasuffa)°' (S. V. 126) 

237. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn trú ở Rãjagaha (Vương Xá), tại núi Linh Thứu. 

Rồi Hoàng tử Abhaya đi đến Thê Tôn; sau khi đến, dành lễ Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Ngôi một bên, Hoàng tử Abhaya bạch Thé Tôn: 

— Bạch Thé Tôn, Pũrana Kassapa nói như sau: “Không có nhân, không có 


5! Tham khảo: Тар. Ë (7.02. 0099.711-712. 0190b22-0191a12). 
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duyên để không biết, để không thây. Không biết, không Һау không có nhân, 
không có duyên. Không có nhân, không có duyên để biết, dé Һау. Biét và tháy 
không có nhân, không có duyên.” Ó đây, Thế Tôn đã nói như thê nào? 


— Này Hoàng tử, có nhân, có duyên dé không biết, dé không thấy. Không 
biết, không thây có nhân, có duyên. Này Hoàng tử, có nhân, có duyên để biết, 
để thấy. Biết và thấy có nhân, có duyên. 

— Do nhân nào, do duyên nào, bạch Thé Tôn, dé không biết, đề không thấy? 
Như thế nào, không biết, không thấy có nhân, có duyên? 


– Này Hoàng tử, khi nào trú với tâm bị dục tham xâm chiếm, bị dục tham 
chi phối, như thật không biết, không ау sự xuất ly khỏi dục và tham đã sanh; 
đây là nhân, đây là duyên, này Hoàng tử, để không biết, dé không thấy. Như 
vậy, không biết, không thấy có nhân, có duyên. 

Lại nữa, này Hoàng tử, khi nào trú với tâm bị sân xâm chiếm, bị sân 
chi phối... 

Lại nữa, này Hoàng tử, khi nào trú với tâm bị hôn trâm thụy miên xâm 
chiếm, bị hôn trầm thụy miên chi phối... 


Lại nữa, này Hoàng tử, khi nào trú với tâm bị trạo hối xâm chiếm, bị trạo 
hồi chi phối... 


Lại nữa, này Hoàng tử, khi nào trú với tâm bị nghi hoặc xâm chiếm, bị nghỉ 
hoặc chi phối, và như thật không biết, không thấy sự xuất ly khỏi nghi hoặc đã 
sanh; đây là nhân, đây là duyên, này Hoàng tử, để không biết, để không thấy. 
Như vậy, không biết, không thây có nhân, có duyên. 

— Bạch Тһё Tôn, pháp môn này được gọi là gì? 

— Này Hoàng tử, được gọi là các triền cái. 

- Thật vậy, chúng là triên cái, bạch Thé Tôn. Thật vậy, chúng là trin cái, 
bạch Thiện Thệ. Chỉ bị chinh phục bởi một triền cái mà thôi, bạch Thế Tôn, 
cũng không có thê biết như thật, thấy như thật, còn nói gì bị cả năm triển cái 
chinh phục. 

— Nhưng, bạch Thế Tôn, do nhân nào, do duyên nào йё biết, để thấy? Như 
thé nào biết và thây có nhân, có duyên? 

- О đây, này Hoàng tử, Tỷ-kheo tu tập niệm giác chi liên hệ đến viễn ly, 
liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng дёп tü bỏ. V1 â ây nhờ tâm được 
tu tập niệm giác chi nên như thật biết và thây. Đây là nhân, đây là duyên, này 
Hoàng tử, đề biết, dé thấy. Như vậy, biết và thây có nhân, có duyên. 

Lại nữa, này Hoàng tử, Tỷ-kheo... 

Lại nữa, này Hoàng tử, Ty-kheo tu tập xả giác chi liên hệ đến viễn ly, liên 
hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Vị ду nhờ tâm được tu 
tập xả giác chi nên như thật biết và tháy. Đây là nhân, đây là duyên để biết, để 
ау. Như vậy, biết và thấy có nhân, có duyên. 


46. TƯƠNG ОМС GIÁC CHI # 1093 


— Bạch Thế Tôn, pháp môn này được gọi là gì? 

— Này Hoàng tử, được gọi là các giác ch1. 

— Thật vậy, chúng là giác chi, bạch Thế Tôn. Thật vậy, chúng là giác chị, 
bạch Thiện Thệ. Bạch Thê Tôn, chỉ được đây đủ với một giác chi mà thôi đã có 
thê như thật thấy và biết, còn nói gì dày đủ cà bảy giác chỉ. 

Bạch Thế Tôn, sự mệt nhọc về thân và mệt nhọc về tâm khi con leo lên 
núi Linh Thứu đã được khinh an, nhẹ nhàng và pháp đã được con hoàn toàn 
chứng đắc. 
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УП. PHẨM HƠI THỞ VÔ, HƠI THỞ RA 
(ANAPANAVAGGA) 


I. KINH LỢI ÍCH LỚN CỦA СОТ TƯỞNG 
(Atthikamahapphalasutta) (S. V. 129) 

238. Nhân duyên ở Savatthi. 

— lu tập cốt tưởng, này các Tỷ-kheo, làm cho sung mãn, được quả lớn, được 
lợi ích lớn. 

Này các Ty-kheo, côt tưởng được tu tập như thê nào, được làm cho sung 
mãn như thế nào đưa đến quả lớn, đưa đến lợi ích lớn? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Ту-Кһео tu tập niệm giác chi câu hữu với cốt 
tưởng, liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến 
từ bỏ... tu tập xả giác chi câu hữu với cốt tưởng, liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến 
ly tham, liên hệ đến đoạn аіёі, hướng đến từ bỏ. 

Này các Tỷ-kheo, cốt tưởng được tu tập như vậy, được làm cho sung mãn 
như vậy, có quả lớn, có lợi ích lớn. 


KINH MỘT QUÁ NÀO ĐÓ (Aññataraphalasufta)°ˆ 

— Tu tập, làm cho sung mãn cốt tưởng, này các Tỷ-kheo, một trong hai quả 
được chờ đợi: Ngay trong hiện tại được Chánh trí, hay nêu có dư y, chứng được 
Bát hoàn. 

Tu tập cốt tưởng như thế nào, làm cho sung mãn như thê nào, này các Tỷ- 
kheo, một trong hai quả được chờ đợi: Ngay trong hiện tại được Chánh trí, hay 
nếu có dư y, chứng được Bất hoàn? 


О đây, này các Tỷ-kheo, Ту-Кһео tu tập niệm giác сы câu hữu với cốt 
tưởng... tu tập xả giác chi câu hữu với cốt tưởng, liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến 
ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. 

Tu tập cốt tưởng như vậy, được làm cho sung mãn như vậy, này các Ty- 
kheo, một trong hai quả được chờ đợi: Ngay trong hiện tại được Chánh trí, hay 
néu có dư y, chứng được Bát hoàn. 


KINH NGHĨA LỢI LỚN (Mahatthasutta) 
= Cốt tưởng, này сас Tý-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa 
đên nghĩa lợi lớn. 


52 Bản tiếng Anh của PTS: Realization or No Return, nghĩa là Trí hay Bất hoàn. 


46. TƯƠNG UNG GIÁC CHI # 1095 


Cốt tưởng, tu tập như thé nào, làm cho sung màn nhu thé nào, này các Ty- 
kheo, đưa đên nghĩa lợi lớn?... (nhu kinh trên). 


KINH AN ÔN LỚN KHỎI KHÔ ÁCH (fogakkhemasuffa) 
(Như kinh trên, chỉ khác là “đưa đến an ón lớn khỏi khó ách”). 
KINH HỨNG KHỞI LỚN (Samvegasutta) (S. V. 130) 
(Như kinh trên, chỉ khác là “đưa đến hứng khởi lớn”). 
КІМН LẠC ТВО (Phãsuvihãrasufa) (S. V. 131) 
(Như kinh trên, chỉ khác là “đưa đến lạc trú”). 
П. КІМН CÔN TRÙNG АМ (Ри/ауакаѕийа) (S. V. 131) 
239. Tu tập tưởng хас bị côn trùng ăn, này các Ту-Кһео... 
Ш. КІМН XANH ВАМ (finilakasuffa) (S. V. 131) 
240. Tu tập tưởng xác bi xanh bâm, này các Ty-kheo... 
IV. KINH BỊ МОТ NE (Wicchiddakasuffa) (S. V. 131) 
241. Tu tập tưởng xác bị nứt пе, này các Ту-Кћео... 
V. KINH SUNG PHÒNG LÊN (Uddhumñãiakasuffa) (S. У. 131) 
242. Tu tập tưởng xác bị trương phông lên, này các Tỷ-kheo... 
VI. KINH TỪ (Mettasutta)°: (5. У. 131) 
243. Tu tập từ tâm, này các Tỷ-kheo... 
УП. KINH BI (Karunasutta) (S. V. 131) 
244. Tu tập bi tâm, này các Ty-kheo... 
УШ. KINH HY (Muditasutta) (S. V. 131) 
245. Tu tập hy tâm, này các Ty-kheo... 
ІХ. KINH XÁ (Upekkhãsuffa) (S. У. 131) 
246. Tu tập xả tâm, này сас Ty-kheo... 


X. KINH HƠI THỞ УО, HƠI THỞ RA (Апарапаѕийа) (S. V. 131) 
247. Tu tập hơi thở vô, hơi thở ra, này các Tỷ-kheo... 


53 Tham chiếu: Тар. Ж (T.02. 0099.744. 0197с15); Tap. #Ё (T.02. 0099.747. 0198a12). 
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УШ. PHẨM ĐOẠN DIỆT (NIRODHAVAGGA) 


I. КІМН ВАТ TINH (Asubhasutta)* (S. V. 132) 
248. Tu tập tưởng bất tịnh, này các Tỷ-kheo... 
П. KINH CHẾT (Maranasutta)° (S. V. 132) 
249. Tu tập tưởng chết, này các Ty-kheo... 
Ш. KINH СНЕ ТОМ (Ähãrepafikñlasuffa)°S(S. V. 132) 
250. Tu tập tưởng ghê tởm đối với đồ ăn, này các Tỷ-kheo... 
IV. КІМН ВАТ KHÁ LẠC (Anabhiratisutta)°? (S. V. 132) 
251. Tu tập tưởng bát khả lạc đối với toàn thé giới, này các Ty-kheo... 
V. KINH VÔ THƯỜNG (Аніссаѕийа)° (5. V. 132) 
252. Tu tập tưởng vô thường, này các Ty-kheo... 
VI. KINH KHÔ (Dukkhasufa)® (S. V. 132) 
253. Tu tập khô tưởng, này các Tỷ-kheo... 
УП. KINH VÔ NGÃ (Анайаѕийа) (S. V. 132) 
254. Tu tập tưởng vô ngã, này các Ty-kheo... 
УШ. KINH ĐOẠN TAN (Pahanasutta) (S. V. 132) 
255. Tu táp tuóng doan tàn, này các Ty-kheo... 
IX. KINH LY THAM (Virāgasutta) (S. У. 132) 
256. Tu tập tưởng ly tham, này các Ty-kheo... 
X. KINH ĐOẠN DIỆT (Nirodhasutta)® (S. У. 133) 
I. QUÁ LỚN, LỢI ÍCH LỚN 


54 Tham chiêu: Тар. ¥ (7.02. 0099.741. 0197а29); Tạp. # (7.02. 0099.747. 0198a12). 

55 Tham chiếu: Tạp. ## (7.02. 0099.742. 0197b08); Тар. Ж (7.02. 0099.747. 0198a12). 

56 Tham chiếu: Tạp. #È (7.02. 0099.747. 0198a12). 

7 Bản tiếng, Anh của PTS: Distaste (or All the World), nghĩa là Không wa thích (hay Toàn thé giới). 

58 Tham chiếu: Tap. # (7.02. 0099.747. 0198a12). 

> Như chú thích trên. 

60 Bản tiếng Anh của PTS phân chia kinh 257 thành 6 phần: І. Great the Fruit and Great the Profit 
(Quả lớn, lợi ích lớn); II. Realization or No Return (Tri hay bát hoàn); III. Great Benefit (Nghĩa lợi 
lón); IV. Great Peace from Bondage (Ап бп lớn khỏi khó ách); V. А Great Thrill (Hung khởi lớn); VI. 
Great Pleasantness of Living (Lac trú). 


46. TƯƠNG UNG GIÁC CHI # 1097 


257. Tu tập tưởng đoạn diệt, làm cho sung mãn, này các Ty-kheo, được quả 
lớn, được lợi ích lớn. 

Và này các Tý-kheo, tu tập tưởng đoạn diệt như thế nào... ? 

Ó đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo tu tập niệm giác chi câu hữu với tưởng 
đoạn diệt... 

Tu tập tưởng đoạn diệt như vậy, làm cho sung mãn như vậy, này các Tỷ-kheo, 
được quả lớn, được lợi ích lớn. 


IL TRÍ HAY ВАТ HOÀN 

Tu tập tưởng đoạn diệt, làm cho sung mãn, này các Tỷ-kheo, một trong hai 
quả được chờ đợi: Ngay trong hiện tại được Chánh trí, hay nêu có dư y, chứng 
được Bát hoàn. 

Tu tập như thế nào, làm cho sung mãn tưởng đoạn diệt như thế nào, này các 
Ty-kheo...? 

Ó đây, này các Ty-kheo, Ty-kheo tu tập niệm giác chi câu hữu với tưởng 
đoạn diệt... 

Tu tập tưởng đoạn diệt như vậy, làm cho sung mãn như vậy, này các 
Tỷ-kheo... 


IH-VI. NGHĨA LỢI LỚN, AN ÔN LỚN KHỎI KHÔ ÁCH, HỨNG KHỞI 
LỚN, LẠC TRÚ LỚN 


Tưởng đoạn diệt được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến nghĩa lợi 
lớn, đưa đến an ón lớn khỏi các khó ách, đưa đến hứng khởi lớn, đưa đến lạc 
trú lớn. 


Tu tập đoạn diệt tưởng như thé nào, làm cho sung mãn như thê nào, đưa đến 
nghĩa lợi lớn, đưa đến an ón lớn khỏi các khô ách, đưa đến hứng khởi lớn, đưa 
дёп lạc trú lớn? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Ty- -kheo tu tập niệm giác chi câu hữu với tưởng 
đoạn diỆt... tu tập xả giác chi câu hữu với tưởng đoạn diệt, liên hệ đến viễn ly, 
liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ... 

Ти tập tưởng đoạn diệt như vậy, làm cho sung mãn như vậy, này các Iỷ-kheo, 
đưa đến nghĩa lợi lớn, đưa đến an ón lớn khỏi các khó ách, đưa đến hứng khởi 
lớn, đưa đên lạc trú lớn. 
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IX. РНАМ SÔNG HÀNG LƯỢC THUYÉT 
(GANGAPEYYALAVAGGA) 


I-XII. KINH SÔNG HÀNG, V.V... (Gaägãnađiãdisufa)®' (S. V. 135) 

258-269. Ví nhu, này các Ty-kheo, sóng Hàng thiên vè phuong Dóng, 
hướng về phương Đông, xuôi vë phương Đông. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, 
Tỷ-kheo tu tập bảy giác chi, làm cho sung mãn bảy giác chi, thiên về Niết-bàn, 
hướng về Niết-bàn, xuôi về Niết-bàn. 

О đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo tu tập niệm giác chi... tu tập xả giác chi 
liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ 
bỏ. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo tu tập bảy giác chi, thiên về Niét-bàn, 
hướng về Niết-bàn, xuôi về Niết-bàn. 

Ví như, này các Tỷ-kheo, sông Yamuna... sông Aciravatī... sông Sarabhũ... 
sông Маһ... các sông lớn như sông Hằng, Yamunä, Aciravatī, Sarabhũ, Маһт 
thiên về phương Đông, hướng về phương Đông, xuôi về phương Đông... 

Ví như, này các Tỷ-kheo, sông Hằng... sông Yamunã... sông Aciravati.. 
sông Sarabhũ... sông Mahi... các sông lớn như sông Надр, Yamuna, Аел 
Sarabhü, Маһт thiën vë bién, huóng vë bién, xuói vé bién.. 


X. PHẨM KHÔNG PHÓNG РАТ 
(APPAMADAVAGGA) 


I-X. KINH NHƯ LAI, У.У... (Tathãgafãdisuffa) (S. V. 135) 

270-279. Này các Tỷ-kheo, cũng như đôi với các loài hữu tình không chân, 
hay có hai chân, hay có bốn chân, hay có nhiêu chân... 

(Như kinh 139-148, tức các kinh: “Như Lai”, “Dâu chân”, “Chóp mái”, “Rë 
hương”, “Lõi hương”, “Hạ Sanh hoa”, “Vua”, “Mặt trăng”, “Mặt trời”, “Vải”, 
như Tương ung Giác chì). 


5! Bản tiếng Anh của PTS: Eastward, nghĩa là Hướng về phương Đông. 
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XI. PHẨM САК DUNG SỨC MANH 
(BALAKARANIYAVAGGA) 


I-XH. KINH SỨC LỰC, V.V... (Baladisutta) (S. V. 135) 
280-291. Này các Ty-kheo, ví như các hành động cân phải dùng sức manh... 
(Như kinh 149-160, tức các kinh: “Sức lực”, “Các hạt giỗng”, “Con rắn”, 
“Cây”, “Cái ghè”, “Râu lúa mi”, “Hư không”, “Mây mưa 1”, “Mây mưa 2”, 
“Chiếc thuyên”, “Các khách”, “Con sông”, như Tương ưng Giác chi). 


ХП. PHẨM ТАМ CÂU (ES4N44GG4) 


I-X. KINH ТАМ САС, V.V... (Esanadisutta) (S. V. 136) 


292-301. Со ba su tâm câu, này các Ty-kheo. Thé nào là ba? Tầm cầu dục, 
tâm cầu hữu, tầm cầu Phạm hạnh... 


(Như kinh 161-170, tức các kinh: “Tâm câu”, “Kiêu mạn”, “Lậu һойс”, 
“Hữu”, “КЪО tánh”, “Hoang vu”, “Câu nhiễm”, “Dao động”, “Thọ”, “Khát ái” 
như Trong ưng Giác chì). 


XIII. PHẨM ВОС LƯU (OGH4E⁄4GG4) 


I-IX. КІМН BỌC LUU, V.V... (Oghādisutta) (S. V. 136) 
302-310. Có bốn bộc lưu, này các Tý-kheo. Thé nào là bốn? Dục bộc lưu, 
hữu bộc lưu, kiên bộc lưu, vô minh bộc lưu... 


(Tương tự với các kinh: “Ách phược”, “Chấp thủ”, “Hệ phược”, “Tùy 
miên”, “Dục công đức”, “Triền cái”, “Thủ uán”, “Hạ phân kiết sử”). 


X. KINH THƯỢNG PHÂN KIẾT SỬ (Uddhambhãgiyasuffa) (S. V. 136) 
311. Nhân duyên ở Sävatth. 


Này các Ty-kheo, có năm thượng phân kiết sử. Thê nào là năm? Tham sắc, 
tham vô sặc, mạn, trao cử, vô minh. Các pháp пау, này các Tỷ-kheo, là năm 
thượng phân kiết sử. 


Này các Ту-Кһео, với mục đích thắng tri, liễu trị, đoạn diệt, đoạn tận năm 
thượng phân kiết sử này, bảy giác chi сап phải tu tập. Thê nào là bảy? 

Ở đây, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo tu tập niệm giác chi... tu tập xả giác chi 
liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. 

Này các Ту-Кһео, уі muc dich tháng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận năm 
thượng phần kiết sử này, bảy giác chi này cân phải tu tập. 
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XIV. PHẨM SÔNG HÀNG TÁI LƯỢC THUYÉT 
(PUNAGANGAPEYYALAVAGGA) 


NHIÉP PHUC THAM 


I-XII. KINH SÔNG HÀNG. V.V... (Punagañnganadiadisutta) (S. V. 137) 


312. Ví như, này các Ty-kheo, sông Hàng thiên về phương Đông, hướng về 
phương Đông, xuôi về phương Đông. Cũng vậy, này các Ty- -kheo, Ty-kheo tu 
tập bảy giác chi, thiên vë Niết-bàn, hướng về Niét-bàn, xuôi vë Niét-bàn. 

Ó đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo tu tập niệm giác chi... tu tập xả giác chi 
với mục đích nhiếp phục tham, với mục đích nhiếp phục sân, với mục đích 
nhiếp phục si. Cũng vậy, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo... xuôi về Niết-bàn. 

313-317. Ví như, này các Tỷ-kheo, sông Yamuna... sông Aciravafi... sông 
Sarabhũ. .. sông Mahi... các sông lớn như sông Hàng, Yamuna, Aciravati, Sarabhi, 
Mahi thiên về phương Đông, hướng về phương Đông, xuôi về phương Đông... 

318-323. Ví như, này các Ty-kheo, sông Hằng... sông Yamunä... sông 
Aciravati... sông Sarabhũ... sông Маһ... các sông lớn như sông Hàng, 
Yamunä, Aciravati, Sarabhũ, Mahï thiên về biển, hướng về biến, xuôi về biển... 

(Như kinh 312)... 


ХУ. PHẨM KHÔNG PHÓNG РАТ 
(PUNAAPPAMADAVAGGA) 


NHIẾP PHUC THAM 


I-X. КІМН NHU LAI, V.V... (Tathāgatādisutta) (S. V. 138) 

324-333. Gồm các kinh: “Như Lai”, “Dâu chân”, “Chóp mái”, “Rë hương”, 
“Lõi hương”, “Hạ Sanh hoa”, “Vua”, “Mặt trăng”, “Mặt trời”, “Vải” (như 
Tương ưng Giác chi, Nhiễp phục tham...) 
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XVL PHAM CAN DUNG SÚC MANH 
(PUNABALAKARANĪYAVAGGA) 


NHIÉP PHUC THAM 


I-XII. KINH SÚC LŲC, V.V... (Punabalādisutta) (S. V. 138) 

334-345. Gồm các kinh: “Sức lực”, “Các hat giỗng”, “Соп гап”, “Сау”, “Cái 
ghè”, “Râu lúa mì”, “Hư không”, “Mây mưa 1”, “Mây mưa 2”, “Chiếc thuyên”, 
“Các khách”, “Con sông” (như Tương ung Giác chi, Nhiép phục tham...) 


ХУП. PHẨM ТАМ САО (PUNAESANAVAGGA) 


МНІЁР PHỤC THAM 


I-XI. КІМН ТАМ CÂU, V.V... (Рипаеѕапӣйіѕийа) (S. У. 139) 

346-356. Gồm các kinh: “Тат cầu”, “Kiêu mạn”, “Lâu hoặc”, “Hữu”, “Khổ 
tánh”, “Hoang vu”, “Cầu nhiễm”, “Dao động”, “Thọ”, và 2 kinh “Khát ал” (như 
Tương ưng Giác chỉ, Nhiễp phục tham...) 


XVIII. PHẨM BỘC LƯU (PUNAOGHAVAGGA) 


NHIÉP PHỤC THAM 


I-IX. KINH BỌC LUU, У.У... (Punaoghãdisufa) (S. У. 139) 

357-365. Này các Tỷ-kheo, có bón bộc lưu này. Thế nào là bốn? Dục bộc 
lưu, hữu bộc lưu, kiên bộc lưu, vô minh bộc lưu... 

(Tương tự với các kinh: “Ách phược”, “Chấp thủ”, “Hệ phược”, “Tùy 
miên”, “Dục công đức”, “Triên cái”, “Thủ uân”, “Hạ phân kiệt sử `). 
X. KINH THƯỢNG PHÁN KIẾT SỬ (Uddhambhãgiyasuffa) (S. V. 139) 

‚ 366. Này các Ty-kheo, có năm thượng phân kiết sử. Thế nào là năm? Tham 
sắc, tham vô sắc, mạn, trao cử, vô minh. Các pháp này, này các Ту-Кһео, là năm 
thượng phân kiệt sử. 

Này các Ty-kheo, với mục đích tháng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận năm 
thượng phân kiệt sử này, bảy giác chi cân phải tu tập. Thê nào là bảy? 

Ở đây, này các Iý-kheo, Ту-Кһео tu tập niệm giác chi... tu tập xả giác ch 
với mục đích nhiêp phục tham, nhiêp phục sân, nhiêp phục si, nhập vào bât tử, 
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lây bất tử làm tối thượng, lấy bát tử làm cứu cánh, thiên về Niết-bàn, hướng về 
Niêt-bàn, xuôi vê Niêt-bàn. 

Này các Tỷ-kheo, vi mục đích thăng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận năm 
thượng phân kiệt sử này, bảy giác chi này cân phải tu tập. 


47. TUONG UNG МЕМ XÚ 
(SATIPATTHANASAMYUTTA) 


L PHAM AMBAPALI (AMBAPALIVAGGA) 


L KINH AMBAPALI (Ambapaálisutta)! (S. У. 141) 
367. Như уду tôi nghe. 
Một thời, Thế Tôn trú ở Vesäli, tại rừng Ambapäli. 
Tại đây, Thế Tôn gọi các Ту-Кһео: 
— Này các Ty-kheo! 
- Bạch Thế Tôn. 
Các Tý-kheo ây vâng đáp Thế Tôn. Thé Tôn nói như sau: 
— Có con đường độc nhất,? này các Ty-kheo, khiến cho các loài hữu tình 


được thanh tịnh, vượt qua được sâu bi, châm dứt khó uu, chứng đạt chánh lý, 
chứng ngộ Niết-bàn, tức là bón niệm xứ. Thé nào là bốn? 


Ở đây, này các Ty-kheo, Ту-Кһео trú, quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh 
giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời... trú, quán thọ trên các cảm thọ, 
nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm... trú, quán tâm trên tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác... 
trú, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham 
ưu Ở đời. 

Có con đường độc nhất này, này các Ty-kheo, khiến cho các loài hữu tình 
được thanh tịnh, vượt qua được sâu bi, châm dứt khó ưu, chứng đạt chánh lý, 
chứng ngộ Niết-bàn. Con đường ây tức là bón niệm xứ. 


Thé Tôn thuyết như vậy, các Tỷ-kheo ây hoan hy tín thọ lời Thế Tôn nói. 


П. KINH CHÁNH NIÊM ($айзийа) (5. V. 142) 

368. Một thời, Thế Tôn ở Vesäli, tại rừng Ambapäli. 

О đây, Thế Tôn gọi các Tý-kheo... 

— Này các Tý-kheo, Tý-kheo cân phải trú chánh niệm, tỉnh giác. Đây là lời 
giáo р101 của Ta cho các ông. 

Và này các Tý-kheo, thé nào là Tỷ-kheo chánh niệm? Ó đây, này các 
! Xem D. П. 94. Tham chiếu: Тар. ## (7.02. 0099.622. 0174a02). 


2 SA. Ш. 177: Ekayano = Ekamaggo. Xem D. III. 221; M. I. 55, 74. 
3 Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 0099.607. 0171a09). 
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Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trú, quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, 
nhiếp phục tham ưu ở đời... quán thọ trên các thọ... quán tâm trên tâm... quán 
pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở 
đời. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Ty-kheo chánh niệm. 


Và này các Tỷ-kheo, thé nào là Tỷ-kheo tinh giác? Ó đây, này các Tỷ-kheo, 
Tỷ-kheo khi đi tới, khi đi lui đều tỉnh giác; khi nhìn tới, khi nhìn lui đêu tỉnh 
giác; khi co cánh tay, добі cánh tay đều tỉnh giác; khi đắp y Tăng-già-lê, khi 
mang y bát đều tỉnh giác; khi ăn uông, nhai nêm đêu tỉnh giác; khi đi tiểu tiện, 
đại tiện đều tỉnh giác; khi đi, đứng, ngôi, ngủ, thức, nói, im lặng đều tỉnh giác. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo tỉnh giác. 

Này các Tý-kheo, Tỷ-kheo cần phải trú chánh niệm, tỉnh giác. Đây là lời 
giáo giới của Ta cho các ông. 

HI. KINH VỊ ТҮ-КНЕО (Bhikkhusutta)y* (S. V. 142) 

369. Một thời, Thế Tôn trú ở Sāvatthi, tại Jetavana, khu vườn ông 
Anathapindika. 

Rồi một Tỷ-kheo di đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Ngồi một bên, Iy -kheo ây bach Thé Tôn: 


— Lành thay, bach Thé Tôn, nếu Thé Tôn thuyét pháp văn tăt cho con! Sau 
khi nghe Thé Tôn thuyét pháp, con së sóng một minh, an tinh, không phóng dật, 
nhiệt tâm, tinh cần. Và như vậy, có thé có những người ngu si thâm tra con; sau 
khi con nói pháp cho ho, ho nghi răng đi theo con sẽ có lợi ích cho họ. Bạch 
Thé Tôn, Thé Tôn hãy thuyét pháp văn tăt cho con. Thiện Thệ hãy thuyết pháp 
văn tắt cho con. Chắc chăn con có thê hiểu lời Thế Tôn thuyết. Chắc chắn con 
có thể trở thành người thừa tự lời Thê Tôn dạy. 


— Vậy này Ту- -kheo, ông phải gót sach со bản vë các thiện pháp. Và thé nào 
là cơ bản vê các thiện pháp? Chính là giới khéo thanh tinh và tri kiên chánh 
trực. Này Tỷ-kheo, khi nào ông được 8101 khéo thanh tinh уа tri kiên chánh 
trực, này Tỷ-kheo, ông hãy y cứ trên giới, an trú trên giới, tu tập bốn niệm xứ 
theo ba cách. Thế nào là bón? 

О đây, này Tỷ-kheo, ông hãy trú, quán thân trên nội thân, nhiệt tâm, tỉnh 
giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời; hay ông hãy trú, quán thân trên 
ngoại thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, пёр phục tham ưu ở đời; hay ông 
hãy trú, quán thân trên nội ngoại thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp 
phục tham ưu ở đời. Hay ông hãy trú, quán thọ trên các nội thọ... Hay ông hãy 
trú, quán tâm trên các nội tâm... Hay ông hãy trú, quán pháp trên các nội pháp, 
nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiệp phục tham ưu ở đời; hay ông hãy trú, 
quán pháp trên các ngoại pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục 
tham ưu ở đời; hay ông hãy trú, quản pháp trên các nội ngoại pháp, nhiệt tâm, 
tỉnh giác, chánh niệm, nhiêp phục tham ưu ở đời. 


* Tham chiếu: Uá?-già-chi-la kinh ҖЫ Ж Æ (T.01. 0026.76. 0543c01). 
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Này Tỷ-kheo, khi nào ông y cứ trên giới, an trú trên giới và tu tập bốn niệm 
xứ theo ba cách như vậy, khi ây, này Tỷ-kheo, hoặc đêm hay ngày, chờ đợi là 
tăng trưởng trong các thiện pháp, không phải là tốn giảm. 


Rồi Tỷ-kheo ду hoan hy tín thọ lời T hé Tôn dạy, từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh 
lễ Thé Tôn, thân phía hữu hướng vë Ngài rôi ra đi. 


Rồi Tỷ-kheo ду sóng một mình an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh 
cân, không bao lâu đạt được mục đích mà một thiện nam tử xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sông không gia đình hướng đến, chính là Vô thượng cứu cánh của Phạm 
hạnh; ngay trong hiện tại, vị ây tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và 
an trú. Vị áy rõ biết: “Sanh đã tận, Pham hanh đã thành, những việc nên làm đã 
làm, không còn trở lại đời này nữa.” 


Tỷ-kheo ấy trở thành một vị A-la-hán nữa. 


IV. KINH SALA (Salasutta)° (S. V. 144) 

370. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn trú giữa dân chúng Kosala, tại một làng Bà-la-môn tên 
là Sala. 

О đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo... 

Thế Tôn nói như sau: 


— Những Tỷ-kheo nào, пау các Ту-Кһео, mới tu, xuất gia chẳng bao lâu, 
mới đến trong Pháp và Luật này; những Tỷ-kheo ấy, này các Ty-kheo, cần phải 
được khích lệ (samadapetabba), cán phái duoc huóng dẫn, cân phải được an 
trú, tu tập bốn niệm xứ. Thê nào là bón? 


“Hãy đến, này chư Hiên, hãy trú, quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chuyên chú, với tâm thanh tịnh, định tĩnh, nhất tâm, để có chánh trí như thật đối 
với thân. Hãy trú, quán thọ trên các thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, chuyên chú, với 
tâm thanh tịnh, định tĩnh, nhất tâm dé có chánh trí như thật đôi với các thọ. Hãy 
trú, quán tâm trên tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, chuyên chú, với tâm thanh tịnh, 
định tĩnh, nhất tâm, dé có chánh trí như thật đối với tâm. Hãy trú, quán pháp 
trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chuyên chú, với tâm thanh tịnh, định tĩnh, 
nhất tâm, để có chánh trí như thật đôi với các pháp.” 


. Này các Ty-kheo, có nhüng Ty-kheo Hữu hoc, tâm chua thành tựu, dang 
sông cân câu vô thượng an ón khỏi các khó ách. Các vị ây trú, quán thân trên 
thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chuyên chủ, với tâm thanh tịnh, định tĩnh, nhất tâm 
để liễu tri về thân. Các vị ây trú, quán thọ trên các thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chuyên chú, với tâm thanh tịnh, định tĩnh, nhất tâm để liễu tri về thọ. Các vị 
ду trú, quán tâm trên tâm... đề liễu tri về tâm. Các vị ấy trú, quán pháp trên các 
pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chuyên chú, với tâm thanh tịnh, định tĩnh, nhất tâm 
dé liễu tri về các pháp. 


5 Tham chiếu: Тар. Ж (T.02. 0099.621. 0173c12). 
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Này các Tỷ-kheo, những Tỷ-kheo nào là bậc A-la-hán, các lậu đã tận, tu 
hành thành mãn, các việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt 
lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, chánh trí, giải thoát; các vỊ ây trú, quán thân 
trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chuyên, chủ, với tâm thanh tịnh, định tính, nhất 
tâm, ly hệ phược đối với thân. Các vị ây trú, quán thọ trên các thọ... Các vị ду 
trú, quán tâm trên tâm... Các vị ду trú, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh 
giác, chuyên chú, với tâm thanh tịnh, định tĩnh, nhất tâm, ly hệ phược đối với 
các pháp. 

Này các Tỷ-kheo, những lý-kheo, nào mới tu, xuất gia chắng bao lâu, mới 
đến trong Pháp và Luật này; những vị ду, này các Tỷ-kheo, cân phải được khích 
lệ, cần phải được hướng dẫn, cân phải được an trú, tu tập bón niệm xứ này. 


V. KINH ĐÓNG ВАТ THIỆN (4kusalarãsisuffa)S (S. V. 145) 
371. Nhân duyên ở Savatthi. 
Ở đây, Thế Tôn nói như sau: 
- Đỗng bát thiện, này các Tỷ-kheo, nêu có ai nói là năm triển cái, người åy 


nói một cách chon chánh. Toản bộ đồng bát thiện, này các Ty-kheo, tức là năm 
triên cái. Thế nào là năm? 


Dục tham trién cái, sân triền cái, hôn trầm thuy miên ігіёп cái, trao hồi triên 
cái, nghi hoặc triền cái. Đồng bất thiện này, này các Tỷ-kheo, nếu có ai nói là 
năm triển cái, người ấy nói một cách chơn chánh. Toàn bộ đồng bát thiện này, 
này các Тӯ-Кһео, tức là năm triển cái. 


Đống thiện, này các Tỷ-kheo, nếu có ai nói là bón niệm xứ, người ây nói 
một cách chơn chánh. Toàn bộ đồng thiện, này các Tỷ-kheo, tức là bốn niệm 
xứ. Thé nào là bốn? 


Ở đây, này các Ty-kheo, Ty-kheo trú, quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh 
giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời... trú, quán thọ trên các thọ... trú, 
quán tâm trên tâm... trú, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh 
niệm, nhiệp phục tham ưu ở đời. Đống thiện này, này các Tỷ-kheo, nêu có ai 
nói là bón niệm xứ, người ау nói một cách chon chánh. Toàn bộ đồng thiện này, 
này các Tý-kheo, tức là bón niệm xứ. 


VI. KINH CON CHIM ƯNG (Sakunagghisutta) (S. V. 146) 

372. — Thuở xưa, này các Ty-kheo, một con chim ưng mái thỉnh linh vÓ 
xuóng và chụp lây một con chim cút. 

Rói này các Tý-kheo, con chim cút bị con chim ưng mái bắt, than khóc 
như sau: 

— Như thé này, thật bất hạnh cho tôi! Thật thiểu công đức cho tôi! Vì rằng 
tôi đã đi không phải chỗ hành xứ của mình, đi vào cảnh giới của người khác. 


6 Tham chiếu: Tạp. Ж (T.02. 0099.611. 0171b24); Тар. # (T.02. 0099.725. 0195b01). 
7 Tham chiếu: Тар. Ж (T.02. 0099.617. 0172c24). 
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Nếu tôi đi trong chỗ hành xứ của tôi, trong cảnh giới của cha mẹ tôi, thời con 
chim ưng này không thê hơn tôi, nếu phải đánh nhau. 

— Này chim cút, thé nào là chỗ hành xứ của ngươi, thế nào là cảnh giới của 
cha mẹ ngươi? 

— Là vạt dát được lưỡi cày xới lên. 

Rồi này các Tỷ-kheo, con chim ưng mái không có siết mạnh sức mạnh của 
mình (apaffhaddha), không có bóp chặt sức mạnh của mình, thả con chim cút 
гӧі nói: 

— Hãy di, này chim cút. Sau khi di tại chỗ ду, ta sẽ không thả ngươi. 

Rồi này các Tý-kheo, con chim cút đi đến vạt đất được lưỡi cày xới lên, leo 
lên một hòn đất lớn, đứng trên ây và nói với con chim ưng: 

— Này, hãy đến ta, chim ưng! Này, hãy đến ta, này chim ưng! 

Rôi này các Tỷ-kheo, con chim ưng mái siết mạnh sức mạnh của mình, bóp 
chặt sức mạnh của mình, xếp cả hai cánh, thình lình vô lây con chim cút. Này 
các Tỷ-kheo, khi con chim cút biết được: “Con chim ưng này đang vô mạnh 
xuống ta”, liền пар sau hòn đất ду. Này các Tỷ-kheo, ở đây, con chim ưng bị 
bề ngực. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đối với ai đi tới chỗ không phải hành xứ của 
mình, đi đến cảnh giới của người khác. Do vậy, này các Tỷ-kheo, chớ có đi 
đến chỗ không phải hành xứ của minh, chỗ cảnh giới của người khác. Này các 

Tỷ-kheo, đi đến chỗ không phải hành xứ của mình, đi đến cảnh giới của người 
khác, thời Ác ma năm được cơ hội, Ác ma nắm được đôi tượng. 

Này các Tý-kheo, chỗ nào không phải hành xứ của Tỷ-kheo? Chỗ nào là 
cảnh giới của người khác? Chính là năm dục công đức. Thé nào là năm? 

Có các sắc do mắt nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, 
һар dẫn. Có сас tiéng do tai nhận thức... Có các huong do mũi nhận thúc... Có 
các vị do lưỡi nhận thức... Có сас xúc do thân nhận thức, khả lạc, khả һу, khả у, 
khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Này các Tý-kheo, đây là chỗ không phải hành 
xứ của Tý-kheo, chỗ cảnh giới của người khác. 

Này các Ty-kheo, hãy đi đến chỗ hành xứ của mình, chỗ cảnh 0101 của cha 
mẹ mình. Này các Ту-Кһео, di đến chỗ hành xứ của mình, đến cảnh ĐIỚI Của 
cha mẹ mình, thời Ác ma không năm được cơ hội, không năm được đôi tượng. 

Và này các Tý-kheo, chỗ nào là chỗ hành xứ của Tý-kheo? Chỗ nào là cảnh 
giới của cha mẹ mình? Chính là bón niệm xứ. Thé nào là bón? 

О đây, này các Tý-kheo, Тӯ-Кһео trú, quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh 
giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời; trú, quản thọ trên các thọ... trú, 
quán tâm trên tâm... trú, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh 
niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Này các Tỷ-kheo, đây là chỗ hành xứ của 
mình, chỗ cảnh giới của cha mẹ mình. 
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УП. KINH CON VƯỢN (Маккајаѕийа)? (S. V. 148) 


373. Này các Ty-kheo, tại vua Tuyết sơn có khoảnh đất gó ghê, không bằng 
phăng, chỗ ау không có các loài vượn, loài người qua lại. 


Này các Ty-kheo, tại vua Tuyết sơn có những khoảnh đất gô ghè, không 
băng phăng, chỗ ấy chi có loài vượn qua lại, không có loài người. 


Tại vua Tuyết Sơn, có những khoảnh đất bằng phẳng, khả ái. Tại chỗ â ây có 
các loài vượn và loài người qua lại. Tại đây, này các Tỷ- -kheo, những người thợ 
săn đặt các bấy nhựa Cepa) trên những con đường có vượn qua lại đê bắt сас 
con vượn. Ở đây, này các Ту-Кһео, những соп vượn nào tánh không ngu si, 
không tham ăn, thây bày nhua ау liën tránh xa; còn con vượn nào tánh ngu si, 
tham án, tháy bẫy nhựa ду, thò tay năm lây và bi dính vào đây. “Ta sẽ gỡ bản 
tay ra”, nó thò bản tay thứ hai năm lây và bị dính ở đấy. “Ta sẽ gỡ hai tay ra”, 
nó gio chán năm lây và bị dính ở đây. “Ta sẽ gỡ hai bản tay và bàn chân ra”, nó 
gio bàn chân thứ hai nám láy và bị dính ở đây. “Ta sẽ gỡ cả hai tay và hai chân”, 
nó dùng miệng ngậm lây và bị mắc dính ở đây. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, con vượn bị bắt năm chỗ, liên rên la năm xuống, 
rơi vào bất hạnh, rơi vào khó não, bị người thợ săn muốn làm gi thì làm. Này 
các Tỷ-kheo, người thợ săn đâm chết nó, nướng nó trên đồng than củi, và ra đi 
theo sở thích của mình. 


Cũng vậy, này các Ty-kheo, là người đi đến chỗ không phải hành xứ của 
mình, chỗ cảnh giới của người khác. Này các Тў-Кһео, đi đến chỗ không phải 
hành xứ của minh, chỗ cảnh giới của người khác, Ác ma năm được cơ hội, Ác 
ma nắm được đôi tượng. 


Và này các Tỷ-kheo, thê nào là không phải chỗ hành xứ của Tý-kheo, chỗ 
cảnh giới Của người khác? Tức là năm dục công đức. Thế nào là năm? 


Các sắc do mắt nhận thức, khả lạc, khả hy, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, 
háp dẫn... Các xúc do thân nhận thức, khả lạc, khả hy, khả ý, khả ái, liên hệ đến 
dục, Һар dẫn. Này các Ty-kheo, đây không phải là chỗ hành xứ của Ty-kheo, là 
chỗ cảnh giới của người khác. 


Này các Tỷ-kheo, hãy đi đến chỗ hành xứ của mình, chỗ cảnh giới của cha 
mẹ mình. Này các Tỷ-kheo, đi đến chỗ hành xứ của minh, đến chỗ cảnh Ф101 của 
cha mẹ mình, Ác ma không năm được cơ hội, Ác ma không năm được đôi tượng. 


Và này các Ty-kheo, thé nào là hành xú cua Ty-kheo, là cánh giói cüa cha 
me mình? Tức là bón niệm xứ. Thế nào là bón? 


Ở đây, này các Ty-kheo, Ty-kheo trú, quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh 
giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời... trú, quán thọ trên các cảm thọ... 
trú, quán tâm trên tâm... trú, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm, nhiệp phục tham ưu ở đời. Này các Tỷ-kheo, đây là chỗ hành xứ 
của Tỷ-kheo, chỗ cảnh giới của cha mẹ mình. 


š Tham chiếu: Тар. # (7.02. 0099.620. 0173120). 
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УШ. KINH NGƯỜI ĐẦU ВЕР (Sādasutta)’ (S. V. 149) 

374. Ví như, này các Tỷ-kheo, một người đầu bếp ngu si, không thông 
minh, không khéo léo, được giao lo liệu các thứ súp sai khác cho vua hay cho 
các đại thân của vua, như súp chua, đăng, cay, ngọt, vị kiểm (khãrikebi), không 
phải vị kiểm (akhãr¡keh¡), vị mặn, không phải vị mặn. 

Này các Ty-kheo, người đâu bếp ngu si, không thông minh, không khéo 
léo ây không năm được sở thích vê việc ăn uống của người chủ mình ( bhattu): 
“Hôm nay, chủ ta thích món súp này”, hay: “Món súp này chủ ta lây ăn”, hay: 
“Món súp này chủ ta dùng nhiêu”, hay: “Chủ ta tán thán món súp này.” “Hôm 
nay, chủ ta thích món súp chua này”, hay: “Món súp chua này chủ ta lây ăn”, 
hay: “Món súp chua này, chủ ta dùng nhiều” ‚ hay: “Chủ ta tán Шап món súp 
chua пау.” “Hôm nay, chủ ta thích món súp đẳng này”,... hay: “Hôm nay, chủ 
ta thích món súp cay này”,... hay: “Hôm nay, chủ ta thích món súp ngọt này”, 
hay: “Hôm nay, chủ ta thích món súp vi kièm này”,... hay: “Hôm nay, chú ta 
thích món súp không phải vị kiềm này”,... hay: “Hôm nay, chủ ta thích món súp 
mặn này”,... hay: “Hôm nay, chủ ta thích món súp không mặn này”, hay: “Món 
súp không mặn này chủ ta lây ăn”, hay: “Món súp không mặn này chủ ta dùng 
nhiều”, hay: “Chú ta tán thán món súp không mặn này.” 

Và này các Tỷ-kheo, người đâu bếp ngu si, không thông minh, không khéo 
léo ấy, không nhận được đô mặc, không nhận được lương bồng, không nhận 
được tiền thưởng. Vì sao? Vì Tăng, này các Tý-kheo, kẻ đầu bép ngu si, không 
thông minh, không khéo léo ấy, không năm được sở thích về việc ăn uống của 
người chủ mình. 

Cũng vậy, này các Ту-Кћео, ở đây, có Tỷ-kheo ngu si, không thông minh, 
không khéo léo trú, quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp 
phục tham ưu ở đời; dầu vị ây trú, quán thân trên thân, nhưng tâm không định 
tĩnh, các phiền não'° không được đoạn tận, vị ду không học được tướng ấy... 
quán thọ trên các thọ... quán tâm trên tâm... quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, 
tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời; dâu vị ду trú, quán pháp trên 
các pháp, nhưng tâm không định fĩnh, các phiên não không được đoạn tận, vị 
ây không học được tướng ây.! 

Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ngu si, không thông minh, không khéo léo ây, 
không được lạc trú ngay trong hiện tại, không được tỉnh giác. Vì sao? Vì ràng, 
này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ngu si, không thông minh, không khéo léo ду, không 
học được tướng tâm của mình. 

— Vị như, này các Tỷ-kheo, có người đầu bếp có trí, thông minh, khéo léo, 


° Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 0099.616. 0172b23). 

10 SA. Ш. 202: Năm triển cái. 

п SA. Ш. 202: Vị ấy không ghi nhận được sự tién triển hay các giai đoạn thực tập đề mục thiền tập 
(kammaffhana) сда mình. 
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được giao lo liệu các thứ súp sai khác cho vua hay cho các đại thân của vua, 
như súp chua, đăng, cay, ngọt, vị kiêm, không phải vị kiêm, vị mặn, không phải 
vị mặn. Này các Tỷ-kheo, nguoi đâu bếp có trí, thông minh, khéo léo ây năm 
được sở thích về việc ăn uống của người chủ mình: “Hôm nay, chủ ta thích món 
súp này”, hay: “Món súp này chủ ta 18у ăn”, hay: “Món súp này chủ ta dùng 
nhiều” › hay: „Моп súp này chủ ta tán Шап.” Hay: “ Hôm nay, chủ ta thích món 
súp chua này”, hay: “Món súp chua này chủ ta lây ăn”, hay: “Món súp chua này 
chú ta dùng nhiéu”, hay: “Món súp chua này chú ta tán thán.” “Hôm nay, chú ta 
thích món súp dáng này”,... “Hôm nay, chú ta thích món súp cay này”... . “Hôm 
nay, chủ ta thích món súp ngọt này”, .. “Hôm пау, chủ ta thích món súp vị kiềm 
này”,... “Hôm nay, chủ ta thích món súp không phải vị kiêm này”,... “Hôm nay, 
chủ ta thích món súp vị mặn này”,... “Hôm nay, chủ ta thích món sup khóng 
màn пау” ‚ hay: “Món súp khóng màn này chú ta láy án”, hay: “Món súp khóng 
mặn này chủ ta dùng nhiều”, hay: “Món súp không màn này chủ ta tán thán.” 

Này các Tý-kheo, người đầu bếp có trí, thông minh, khéo léo ấy, nhận được 
đồ mặc, nhận được lương bồng, nhận được tiên thưởng. Vì sao? Vì rằng, này 
các Ty-kheo, người đâu bếp có trí, thông minh, khéo léo ấy, năm được sở thích 
về việc ăn uống của người chủ mình. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây, có Tỷ-kheo có trí, thông minh, khéo léo 
trú, quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu 
ở đời; do vi ây trú, quán thân trên thân, tâm được định tĩnh, các phiền não được 
đoạn tận, vị ду học được tướng ấy... quán thọ trên các thọ... quán tâm trên tâm... 
quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu 
ở đời; do vị ây trú, quán pháp trên các pháp, tâm được định tĩnh, các phiên não 
được đoạn tận, vị ây hoc duoc tuóng áy. 

Này các Ty-kheo, Ty-kheo có trí, thông minh, khéo léo ây, ngay trong 
hiện tại chứng được lạc trú, chứng được chánh niệm tỉnh giác. Vì sao? Vì 
răng, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo có trí, thông minh, khéo léo ấy, học được 
tướng tâm của mình. 

ІХ. KINH ВЕМН (Gilanasutta)!2 (5. V. 152) 

375. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thể Tôn trú ở Vesäli, tại làng Beluva. Ở đây, Thê Tôn 201 сас 
Tỷ-kheo: 

— Hãy đến, này các Tỷ-kheo, hãy an cư vào mùa mưa xung quanh Vesali, chỗ 
nào có bạn bè, có người quen biết (sandi/fha), có người thân thiết (sambhafa). 
Ở đây, Ta sẽ an cư mùa mưa tại làng Beluva này. 

— Thưa vâng, bạch Thê Tôn. 

Các Ту-Кһео ây vâng đáp Thé Tôn, an cư mùa mưa xung quanh Vesäli, tại 


12 Tham chiếu: Du hành kinh 147 (T01. 0001.02. 0011a07). 
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chỗ có bạn bè, có người quen biết, có người thân thiết. Còn Thế Tôn thời an cư 
mùa mưa tại làng Beluva. 

Trong khi Thế Tôn an cư mùa mưa, một cơn bệnh trâm trọng khởi lên, 
những cảm thọ khốc liệt gần như chết tiếp diễn. Ở đây, Thế Tôn chánh niệm, 
tỉnh giác, không có than vẫn. 


Rôi Thé Tôn suy nghĩ. “That khóng tương xứng đối với Ta, nêu Ta ¡ không báo 
trước các у! ủng hộ Ta và không từ giã chúng Ту-Кһео mà nhập Niết-bàn. Vậy 
Ta hãy tinh tán nhiép phuc trọng bệnh này, lưu giữ mang hành itasankhara) 
và sông. А Rồi Thế Tôn với sức tinh tán nhiếp phục trọng bệnh ấy, lưu giữ mạng 
hành và sống. 


Rồi Thé Tôn thoát khỏi cơn bệnh; thoát khỏi cơn bệnh không bao lâu, 
Ngài đi ra khỏi nhà bệnh, ngôi trên chỗ đã soạn sẵn, trong bóng mát, sau lưng 
ngôi nhà. 


Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thé Tôn; sau khi đến, dành lễ Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Ngồi một bên, Tôn giả Ananda bạch Thé Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, con thây Thế Tôn kham nhãn! Bạch Thế Tôn, con thây 
Thé Tôn chịu đựng! Bạch Thế Tôn, thân con cảm thấy yếu ớt như lau sậy, mắt 
con mờ mịt không thây rõ phương hướng. Pháp không được tỏ rõ cho con vì 
Thé Tôn bị bệnh. Nhưng bạch Thê Tôn, con được chút an ủi răng Thế Tôn sẽ 
không diệt độ nêu Ngài không có lời đi giáo cho chúng Ту-Кһео. 


— Này Ananda, chúng Ту-Кһео соп mong 101 g nữa ở nơi Ta. Này Ananda, 
Ta giảng pháp không có phân biệt trong ngoài. Vì răng, này Ananda, đỗi với các 
pháp, Như Lai không bao giờ là vị Đạo sư còn năm tay. Này Ananda, những al 
nghi răng Ta sẽ là vị dẫn đâu chúng 1y-kheo, hay chúng Ty-kheo chịu sự giáo 
huân của Ta, thời này Ananda, người ây sẽ có lời di giáo cho chúng Tỷ-kheo. 
Này Ananda, Như Lai không có nghĩ răng. “Та sẽ là vị dẫn đầu chúng Tỷ-kheo”, 
hay “chúng Ty-kheo chịu sự giáo huán của Ta”, thời này Ananda, làm sao Như 
Lai lại có lời di giáo cho chúng Ty-kheo? 


Này, Ananda, Ta nay đã giả, бас Trưởng thượng, bậc Trưởng lão, đã đạt đến 
đoạn cuói của đời, đã đến tám mươi tuổi. Này Ananda, như có xe đã già mòn, 
sở dĩ còn chạy được là nhờ dây thừng chăng chịt. Cũng vậy, thân Như Lai được 
duy trì sự sống giống như chính nhờ dây thừng chăng chịt. 


Này Ananda, chỉ trong khi Như Lai không tác ý đến tất cả tướng, với sự diệt 
trừ một sô cảm thọ, chứng và an trú vô tướng tầm định, chính khi ây, thân Như 
Lai được thoải mái. Vậy này Ananda, hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, 
hãy tự mình nương tựa chính mình, chớ nương tựa một điều gì khác; dùng 
Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, chớ nương 
tựa một điêu gì khác. Và này Ananda, thê nào là Tỷ-kheo tự mình là ngọn đèn 
cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một điều gì 
khác; dùng Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, 
không nương tựa một điêu gì khác? 
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Này Ananda, ở đây, Tỷ-kheo trú, quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời; quán thọ trên các thọ... quán tâm trên 
tâm... quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục 
tham ưu ở đời. Này Ananda, như vậy là Tỷ-kheo tự mình là ngọn đèn cho chính 
mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một điều gì khác; dùng 
Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương 
tựa một điêu gì khác. 

Này Ananda, những ai hiện nay hoặc sau khi Ta diệt độ, tự mình là ngọn 
đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một điêu 
gi khác; dùng Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, 
không nương tựa vào một điều gì khác; những vị ду, пау Ananda, là những vi 
tối thượng) trong hàng Tỷ-kheo của Ta, nếu những vi ây tha thiết học hỏi. 


X. KINH TRÚ XỨ TỶ-KHEO-NI (Bhikkhunupassayasutta)'° (S. V. 154) 


376. Rồi Tôn giả Ananda, vào buổi sảng, đắp. у, cầm y bát di đến một trú xứ 
của Tỷ-kheo- -ni; sau khi đến, ngôi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. 


Rôi một só dóng Ty-kheo-ni đến Tôn giả Ananda: sau khi đến, đảnh lễ Tôn 
giả Ananda rồi ngôi xuông một bên. Ngôi một bên, các Ту-Кһео-пі ấy thưa với 
Tôn giả Ananda: 


— О đây, bạch Thượng tọa Ananda, một só đông Tỷ-kheo-ni sống khéo an 
trú tâm trên bốn niệm xứ, đạt được sự rõ biết (samoajãnanffi) quảng đại, trước 
sau thù thăng.!3 


— Như vậy là phải, này các đại ty! Như vậy là phải, này các đại tỷ! Này các 
đại ty, Ty-kheo hay Ty-kheo-ni nào sóng với tâm khéo an trú trong bón niệm 
xứ, vị ду được chờ đợi sẽ đạt được sự rõ biết quảng đại, trước sau thù thắng. 


Rồi Tôn giả Ananda với bài pháp thoại, sau khi tuyên thuyết cho các Ty- 
kheo-ni ấy, khích lệ, làm cho phần khởi, làm cho hoan hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy 
và ra di. 


Rôi Tôn giả Ananda sau khi đi khát thực ở Sãvatthi, sau bữa ăn, trên con 
đường trở vë, đi дёп Thế Tôn; sau khi đến, đánh lễ Thế Tôn, rôi ngôi xuóng một 
bên. Ngồi một bên, Tôn giả Ananda bạch Thé Tôn: 


— Ó đây, bạch Thế Tôn, con vào buổi sáng, іар у, cầm у bát di đến một trú 
xứ của Tỷ-kheo-m; sau khi đến, con ngôi trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi bạch Thé 
Tôn, một sô đông Ty-kheo-ni di đến con; sau khi đến, đảnh lễ con rôi ngôi 
xuống một bên. Ngồi một bên, bạch Thế Tôn, các Ту-Кһео-пі ây thua уб1 con: 
“Ó đây, bach Thượng tọa Ananda, một số đông Tỷ-kheo-mi sông khéo an trú 
tâm trên bón niệm xứ, đạt được sự rõ biết quảng đại, trước sau thù thắng. ” Khi 
được nói vậy, bạch Thé Tôn, con nói với các Tý-kheo-ni ду: “Như vậy là phải, 


ү Tamatagge. SA. Ш. 204 viét tamaagge, trang thái cao vuot, chi cho диа vi A-la-hán. 
'* Tham chiếu: Tạp. ЖЕ (T.02. 0099.615. 0172a26). 
!5 Tiếp tục tiến triên dần, càng trở nên thù thắng. 
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này các đại ty! Như vậy là phải, này các đại tỷ! Này các đại ty, Ty-kheo hay 
Ty-kheo-ni nào sóng với tâm khéo an trú trong bốn niệm xử, vị ду được chờ đợi 
sẽ đạt được sự rõ biết quảng đại, trước sau thù thăng.” 


— Như vậy là phải, này Anandal Như vậy là phải, này Ananda! Này Ananda, 
Ty-kheo hay Ty-kheo-ni nào sóng với tâm khéo an trú trên bốn niệm xứ, vi ây 
được chờ đợi sẽ dat duoc sự rõ biết quảng đại, trước sau thù thăng. Thế nào là bốn? 


Ở đây, này Ananda, Ty-kheo sóng, quán thân trên thân, nhiệt tám, tỉnh 
giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Vị ду trú, quán thân trên thân, 
hoặc thân sở duyên (kayarammano) khởi lên, hoặc thân nhiệt não (kayasmim 
parilaho), hoặc tâm thụ động, hoặc tâm phân tán, hướng ngoại (bahiddha va 
cittam vikkhipari); do vậy, này Ananda, Ту- -kheo сап phái huóng tám đến một 
tướng tịnh tín (pasadantye пітійе).' Do vị ây hướng tâm đến một tướng tịnh 
tín, hân hoan (рдтојјат: thắng hy) sanh. Người có tâm hân hoan, hỷ sanh. 
Người có tâm hỷ, thân được khinh an. Người có tâm khinh an, lạc thọ sanh. 
Người có tâm lạc thọ, tâm được định tĩnh. Vị ây tư sát như sau: “Mục đích 
mà ta hướng tâm đến, mục đích ấy đã đạt được. Nay ta rút lui [khỏi đối tượng 
tướng tịnh tín]. ” Vị ду rút lui, không tằm không tứ. Vị ấy rõ biết: “Không tầm 
không tú, nội tâm chánh niệm, ta được an lac.” 

Lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo sông, quán thọ trên các thọ... sống, quán tâm 
trên tâm... 

VỊ ây sông, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, 
nhiếp phục tham ưu ở đời. Vị ду trú, quán pháp trên các pháp, hoặc thân sở 
duyên khởi lên, hoặc thân nhiệt não, hoặc tâm thụ động, hoặc tâm phân tán, 
hướng ngoại; do vậy, này Ananda, Tý-kheo cân phải hướng tâm đến một tướng 
tịnh tín. Do vị ây hướng tâm đến một tướng tịnh tín, hân hoan sanh. Người có 
tâm hân hoan, hy sanh. Người có tám hy, thân được khinh an. Người có thân 
khinh an, lạc thọ sanh. Người có lạc thọ, tâm được định tĩnh. VỊ ây tư sát như 
sau: “Mục đích mà ta hướng tâm đến, mục đích ây đã đạt được. Nay ta rút lui 
[khỏi đối tượng tướng tịnh tín |.” Vị ây rút lui, không tâm không tứ. VỊ ây rõ 
biết: “Không tâm không tứ, nội tâm chánh niệm, ta được an lac.” 

Như vậy, này Ananda, là sự tu tập về hướng tâm. 

Và này Ananda, thê nào là sự tu tập không có hướng tâm? 

Này Ananda, ‚Ту-Кһео với tâm không hướng ngoại, rõ biết: “Tám ta không 
hướng ngoai.’ ° RÓi vị ду rõ biết: “Tâm ta không châp thủ đối với cái gì ở trước, 
hay cái gl ó sau (рассћарит), nhung được giải thoát, không có hướng tâm.” 
Rôi vị ду rõ biết: “Та trú, quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, 
ta được an lạc.” 


Này Ananda, Tỷ-kheo với tâm không hướng ngoại, rõ biết: “Tâm ta không 


16 SA. Ш. 205: Như đức Phật. 
1 Pafisamharami. SA. III. 205 giải thích không chú tâm trên tịnh tướng mà chú tâm vào đôi tượng chính 
ban đầu (mülakammatthāna). 
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hướng ngoại.” Rồi vị ấy rõ biết: “Tâm ta không chấp thủ đối với cái gì ở trước, 
hay cái gì ở sau,'” nhưng được giải thoát, không có hướng tâm.” Rôi vị ây rõ 
biệt: “Ta trú, quán thọ trên các thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, ta được 
an lac.” 

Này Ananda, ‚ Ту-Кһео với tâm không hướng ngoại, rõ biết: “Тат ta không 
hướng ngoai.” Rồi vị ấy rõ biết: “Tâm ta không chấp thủ đối với cái gì ở trước... 
Rồi vị ấy rõ biết: “Ta trú, quán tâm trên tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, 
ta được an lạc.” 

Này Ananda, Tỷ-kheo với tâm không hướng ngoại... Rôi vị ấy rõ biết: “Ta 
trú, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, ta được an lạc.” 

Như vậy, này Ananda, là tu tập không có hướng tâm. 

Như vậy, này Ananda, Ta thuyết. tu tập có hướng tâm, Ta thuyết tu tập 
không có hướng tâm. Những gì, này Ananda, một bậc Đạo sư cân phải làm vì 
hạnh phúc, vì lòng thương tưởng đối với các đệ tử, vì lòng từ mân khởi lên, 
những việc ду, Ta dá làm cho сас óng. Này Ananda, đây là những góc cây, đây 
là những ngôi nhà trồng. Hãy tu thiên, này Ananda! Chó có phóng 441, chớ có 
hồi hận về sau! Đây là lời giáo giới của Ta cho các ông. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn giả Ananda hoan һу tín thọ lời Thế 
Tôn dạy. 


в Pure: Ban đầu, chỉ cho việc chuyên tâm thực tập. Paccha: Về sau, chỉ cho quả vị A-la-hán. 


47. TƯƠNG UNG МЕМ XÚ # 1115 


П. PHẨM NALANDA 
(NALANDAVAGGA) 


L. KINH ĐẠI NHÂN (Mahapurisasutta)!° (S. У. 158) 

377. Nhân duyên ó Savatthi. 

Rồi Tôn giả Sãriputta đi đến Thế Tôn... Ngôi một bên, Tôn giả Sãriputta 
bạch Thế Tôn: 

— “Đại nhân, Đại nhân”, bạch Thé Tôn, được nói đến như vậy. Cho đến như 
thế nào, bạch Thế Tôn. được gọi là Đại nhân? 

— Với tâm giải thoát, này Sãriputta, Ta gọi là Đại nhân. Không có tâm giải 
thoát, Ta không gọi là Đại nhân. Và này Sãriputta, thế nào là tâm giải thoát? 

Ở đây, пау Sariputta, Ty-kheo trú, quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Khi vị ду trú, quán thân trên thân, tâm 
được ly tham, được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ... trú, quán 
thọ trên các thọ... trú, quán tâm trên tâm... trú, quán pháp trên các pháp, nhiệt 
tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Khi vị ấy trú, quán pháp 
trên các pháp, tâm được ly tham, được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có 
chấp thủ. 

Như vậy, này SAriputta, là tâm giải thoát. Với tâm giải thoát, này SãrIputta, 
Ta gọi là Đại nhân. Không có tâm giải thoát, Ta không gọi là Đại nhân. 


IL. KINH NALANDA (Nālandasutta)® (S. V. 159) 

378. Một thời, Thế Tôn trú ó Nālandā,”! tại rừng Pavarikamba. 

Rồi Tôn giả Sãriputta đi đến Thế Tôn... Ngồi một bên, Tôn giả Sãriputta 
bạch Thê Tôn: 

— Như vậy, bạch Thé Tôn, là lòng tịnh tín của con đối với Thé Tôn. Không 
thể đã có, không thể sẽ có, không thê hiện có một Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
khác, có thê vĩ đại hơn, thăng trí hơn Thê Tôn về Chánh giác. 

— Thật là đại ngôn (z/ara), này Sariputta, là lời tuyên bó như con Ngưu 
vương này của ông, lời tuyên bố một chiều, tiếng rông của con sư tử: “Như 
vậy là lòng tịnh tín của con đối với Thé Tôn. Không thé đã có, không thé sẽ có, 


19 Tham chiếu: Тар. #Ё (7.02. 0099.614. 0172a08). 

2 Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 0099.498. 0130c07); Tự hoan hy kinh АХ: (T.01. 0001.18. 
0076b24). 

21 Xem D. II. 81. 
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không thể hiện có một Sa-môn hay một Bà-la-môn nào khác, có thê vĩ đại hơn, 
thăng trí hơn Thế Tôn về Chánh giác.” 

Này Sariputta, đối với các vị A-la-hán Chánh Đăng Giác trong thòi quá 
khu, tát cà các VỊ Thé Tôn â ду, ông có thé biết rõ tâm niệm với tâm của ông răng: 
“Các bậc Thé Tôn á ây đã có giới đức như vậy. Các bậc Thê Tôn ấ ây dà có pháp 
nhu váy. Các bâc Thé Tôn â ду đã có tuệ như vậy. Các bậc Thế Tôn ây đã có hạnh 
trú như vậy. Các bậc Thế Tôn ду đã giải thoát như vậy” không? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


— Này Sariputta, đối với các vị A-la-hán Chánh Đăng Giác trong thời vi lai, 
tåt cå các vi Thé Tôn д Ấy, ông có thê biết rõ tâm niệm với tâm của ông răng: “Các 
bậc Thế Tôn â ây sẽ có giới đức như vậy. Các bậc Thế Tôn â ây së có pháp nhu уду. 
Các bác Thé Tón à áy sẽ có tuệ như vậy. Các bậc Thế Tôn ây sẽ có hạnh trú như 
vậy. Các bậc Thế Tôn ấy sẽ giải thoát như vậy” không? 


- Thưa không, bạch Thé Tôn. 


— Này Sāriputta, đôi với các vị A-la-hán Chánh Đăng Giác trong thòi hiên 
tại, tất cà các bậc Thé Tón á ây, ông có thé biết rõ tâm niệm với tâm của ông 
rằng: “Các bậc Thế Tôn åy hiên có 2101 đức như vậy. Các bậc Thế Tôn á ау 
hiện có pháp như vậy. Các bậc Thế Tôn á ây hiện có tuệ như vậy. Các bậc Thế 
Tôn â ду hiện có hạnh trú như vậy. Các bậc Т hé Tôn á áy hiện có giải thoát như 
vậy” không? 

- Thưa không, bạch Thé Tôn. 


– Và này Sariputta, ở đây, ông không có chánh trí với tâm của ông biết được 
tâm của các vị A-la-hán Chánh Đăng Giác thời quá khứ, vị lai, hiện tại; thời này 
Sãriputta, do у nghĩa gì ông lại thốt ra lời đại ngôn, lời tuyên bố như con Ngưu 
Vương, lời tuyên bó một chiêu, rồng tiếng rông con sư tử của ông răng: “Như 
vậy là lòng tịnh tín của con đối với Thé Tôn. Không thê đã có, không thê sẽ 
có, không thể hiện có một Sa-môn hay Bà-la-môn nào khác, có thê vĩ đại hơn, 
thăng trí hơn Thé Tôn về Chánh giác”? 


— Bạch Thé Tôn, con không có chánh trí với tâm của con biết được tâm các 
vị A-la-hán Chánh Đăng Giác thời quá khứ, vi lai, hiện tại, nhưng bạch Thé 
Tôn, con biết được pháp truyền thông (dhammanvaya).? 


Ví như, bạch Thê Tôn, tại một thành ở biên giới” vói những hào lũy kiên 
có, vững chắc, với những thành quách, tháp canh kiên cô và chỉ có một cửa ra 
vào. Tại đây, có một người gác cửa sáng suốt, thông minh, có trí, không cho 
vào những người lạ mặt, chỉ cho vào những người quen mặt. Trong khi người 
ây đi tuần đến con đường xung quanh thành trì ây đề xem, không thây có một 
khe hở ở tường nào, hay lỗ hông ở tường nào, cho đến một con mèo có thé lọt 
qua được. Và người ấy suy nghĩ rằng: “Có những sinh loại thô lớn nào đi vào 


2 Dhammanvayo vidito. SA. Ш. 210: Trí do suy luận mà đạt được (anumanañanam). 
23 Xem D. II. 83. 
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hay di ra ngói thành này, tất cả phải đi vào hay di ra cửa này.” Như vậy, bạch 
Thế Tôn, là pháp truyền thống mà con được biết. 


Bạch Thé Tôn, phàm có những bậc A-la-hản Chánh Đăng Giác nào trong 
thời quá khứ, tất cả bậc Thé Tôn ду, sau khi đoạn tận năm triën cái, những pháp 
làm ué nhiễm tâm, làm yếu ớt trí tuệ, sau khi khéo an trú tâm trên bốn niệm 
xứ, sau khi như thật tu tập bảy giác chi, đã chứng ngộ Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác. Bạch Thế Tôn, phàm có những bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác 
nào trong thời vị lai, tật cả các bậc Thế Tôn ấy, sau khi đoạn tận năm triên cái, 
các pháp làm ué nhiễm tâm, làm yếu ớt trí tuệ, sau khi khéo an trú tâm trên bốn 
niệm xứ, sau khi như thật tu tập bảy giác chị, sẽ chứng ngộ Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác. Còn Thế Tôn, bạch Thế Tôn, là bậc A-la-hán Chánh Đăng 
Giác, sau khi đoạn tận năm triển cái, những pháp làm ué nhiễm tâm, làm yêu 
ớt trí tuệ, sau khi khéo an trú tâm trên bón niệm xứ, sau khi như thật tu tập bảy 
giác chi, chứng ngộ Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. 


— Lành thay, lành thay, này Sariputta! Ông hãy luôn luôn thuyết pháp thoại 
này cho các 1ý-kheo, Tý-kheo- -ni, các nam cư sĩ, các nữ cư sĩ. Này Sāriputta, 
nêu có những người ngu sĩ nào còn có những nghi ngờ, hay những do dự đối 
với Như Lai, sau khi nghe pháp thoại này, sự nghi ngờ, do dự ду của họ đối với 
Như Lai sẽ trừ diệt. 


ПІ. KINH CUNDA (Cundasutta)* (5. V. 161) 


379. Một thời, Thé Tôn trú ó Savatthi, tại Thắng Lâm, khu vườn của ông 
Сар Cô Độc. 

Lúc bây giò, Tôn giả Sãriputta trú ở Magadha, tại làng Nala, bị bệnh, đau 
đớn, bị trọng bệnh. Và Sa-di Cunda là thị giả của Tôn giả Sāriputta. 

Tôn giả nhập Niết-bàn vì bệnh ду. 

Rôi Sa-di Cunda cầm lây y bát của Tôn giá Sariputta di dén Savatthi, Tháng 
Lâm, tai khu vườn của ông Сар Cô Độc, đi đến Tôn giả Ananda; sau khi đến, 
đảnh lễ Tôn giả Ananda, гӧі ngôi xuống một bên. Ngôi một bên, Sa-di Cunda 
nói với Tôn giả Ananda: 

— Bạch Thượng tọa, Tôn giả Sariputta đã mệnh chung. Đây là y bát của 
vị Ây. 25 

— Này Hiên giả Cunda, đây là lý do” đề đến yết kiến Thế Tôn. Này Hiền 
giả Cunda, chúng ta hãy đi đến Thế Tôn; sau khi đến, chúng ta hãy báo tin này 
cho Thế Tôn. 


— Thưa vâng, Thượng tọa. 
Sa-di Cunda vâng đáp Tôn giả Ananda. 
4 Tham chiếu: Tạp. ЖЕ (T.02. 0099.638. 017628); Tăng. ỞÄ (T.02. 0125.26.9. 0639a12). 


25 SA. Ш. 221 viết idam dhãfuparissãvana, tức là cái đấy có đựng Xá-lợi của Tôn giả Sariputta. 
26 ÇA. Ш. 221: Kathapabhatam = Kathämilam, nghĩa là chủ đề cuộc nói chuyện. 
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Rôi Tôn giả Ananda và Sa-di Cunda di đến Thé Tôn; sau khi đến, dành lễ 
Thế Tôn rôi ngôi xuống một bên. N обі một bên, Tôn giả Ananda bach Thế Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, Sa-di Cunda này thưa như sau: “Bạch Thượng tọa, Tôn 
giá Sãriputta đã mệnh chung. Đây là y và bát của vị ây.” Bạch Thế Tôn, thân 
con cảm thấy yêu ớt như lau ѕау [bảng hoàng] (madhurakajato). Các phương 
hướng không hiện ra rõ ràng đôi với con. Pháp sẽ không được giảng cho con, 
khi con nghe tin Tôn giả Sāriputta đã mệnh chung. 

— Này Ananda, Sariputta có dem theo giới uán khi mệnh chung; có đem 
theo định uân khi mệnh chung; có đem theo tuệ uán khi mệnh chung; có đem 
theo giải thoát uán khi mệnh chung; có đem theo giải thoát tri kiến uẫn khi 
mệnh chung không? 

- Bạch Thé Tôn, Tôn giả Sãriputta không đem theo giới пап khi mệnh 
chung, không đem theo định uẫn khi mệnh chung, không đem theo tuệ uán 
khi mệnh chung, không đem theo giải thoát uán khi mệnh chung, không dem 
theo giải thoát tri kiến uân khi mệnh chung. Nhưng bạch Thế Tôn, Tôn giả 
Sariputta là vị giáo giới cho con, là vi đã vượt qua [bóc lưu],?” là bậc Giáo thọ; 
là vị khai thị, khích lệ, làm cho phán khởi, làm cho hoan Һу; là vị thuyết pháp 
không biết mệt mỏi; là vị hộ trì cho các đồng Phạm hạnh. Chúng con đều ức 
niệm răng, Tôn già Sãriputta là tinh ba của pháp (Ф^аттојат), là tài sản của 
pháp (dhammabhogam). là hộ trì của pháp. 

— Này Ananda, có phải trước đây Ta đã từng tuyên bố với ông răng mọi 
pháp khả ái, khả ý đều có tánh chât khác biệt, có tánh chất ly tán, có tánh chất 
đối khác? Làm sao, này Ananda, ở đây, lời ước nguyện này có thê thành tựu 
được: “Mong rằng cái gi được sanh, được thành, là pháp hữu vi, là pháp bị diệt 
hoại, lại có thê không bị diệt hoại”? Sự kiện như vậy không xảy ra. 


Ví như, này Ananda, từ một cây lớn mọc thắng, có lõi cây, một cành cây lớn 
bị gãy đô. Cũng vậy, này Ananda, từ nơi chúng Tỷ-kheo đứng thăng, có lõi cây, 
Sãriputta bị mệnh chung. Làm sao, này Ananda, ở đây, lời ước nguyện này có 
thê thành tựu được: “Mong răng cái gì được sanh, được thành, là pháp hữu vi, là 
pháp bị diệt hoại, lại có thể không bị diệt hoại”? Sự kiện như vậy không xảy ra. 


Do vậy, này Ananda, hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, hãy tự mình 
nương tựa chính mình, chớ nương tựa một gì khác; dùng Chánh pháp làm ngọn 
đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, chớ nương tựa một điêu gì khác. 
Này Ananda, thế nào là Ту-Кһео tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình 
nương tựa chính mình, không nương tựa một điêu gì khác; dùng Chánh pháp 
làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một điều 
øì khác? 

Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo trú, quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời... trú, quán thọ trên các thọ... trú, quán 


?! UdA. 23: Otinnavatthukam puggalam, nghĩa là người đến được chỗ đất cứng chắc. 
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tâm trên tám... trú, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, 
nhiếp phục tham ưu ở đời. Như vậy, này Ananda, Tỷ-kheo tự mình là ngọn đèn 
cho chính minh, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một điều gi 
khác; düng Chánh pháp làm ngon dën, düng Chánh pháp làm chó nuong tua, 
không nương tựa một điều øì khác. 

Này Ananda, những ai hiện nay, hay sau khi Ta diệt độ, tự mình là ngọn đèn 
cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một điều рі 
khác; dùng Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, 
không nương tựa một điều gì khác; những vi ây, này Ananda, là nhüng vi tôi 
thượng trong hàng Ty-kheo của Ta, nêu những vị ây tha thiết học hỏi. 


IV. КІМН UKKACELA (Ukkacelasutta) (5. V. 163) 


380. Một thời, Thé Tôn trú giữa dân chúng Vajjī, tại Ukkacela, trên bờ sông 
Hàng, với đại chúng Tỷ-kheo, sau khi Tôn giả Sãriputta và Tôn giả Moggallãna 
mệnh chung không bao lâu.” 


Lúc bây 010, Thế Tôn dang ngôi ngoài trời, xung quanh có chúng Tỷ-kheo 
doanh vây. Rồi Thế Tôn, sau khi nhìn quanh chúng Tỷ-kheo im lặng, liền nói 
với các Ту-Кһео: 

— Này các Tý-kheo, chúng này của Ta được xem hình như trồng không. Nay 
SãrIputta và Moggallana đã mệnh chung, này các Tỷ-kheo, chúng của Та thành 
trống không. Phương hướng nào Sãriputta và Moggalläna trú, phương hướng 
ây không còn có ước vọng gi (anapekkho). 

Này các Тў-Кһео, các bậc A-la-hán Chánh Đăng Спас trong thời quả 
khứ, сас vị Thé Tôn ду đã có một cặp đệ tử tôi thắng như Ta có Sãriputta 
và Moggalläna. Này các Ty-kheo, các bậc A-la-hản Chánh Đẳng Спас nào 
trong đời vị lai, những bậc Thế Tôn ấy sẽ có một cặp đệ tử tối thăng như Та 
có SarIputta và Moggallãna. 


Thật là vi điệu thay về các đệ tử, này các Тӯ-Кһео! Thật hy hữu thay về các 
đệ tử, này các Ty-kheo! Ho thuc hành những lời dạy của đức Bồn sư. Họ lam 
trách nhiệm giáo 9101. Но duoc bón chúng ái kính, khả ý, khả kính, quý тёп. 
Thật vi diệu thay, này các Ty-kheo, vê Như Lai! Thật hy hữu thay, пау các Ty- 
kheo, về Như Lai! Trong khi cặp đệ tử như vậy mệnh chung, Như Lai không có 
sâu buôn, hay không có than khóc. Làm sao, này Ananda, lời ước nguyên này 
có thé thành tựu được: “Mong sao cái gì được sanh, được thành, là pháp hữu 
vi, là pháp bị diệt hoại, lại có thể không bị diệt hoại”? Sự kiện như vậy không 
xảy Ta. 

Ví như, này các Tỷ-kheo, từ một cây lớn mọc thăng, có lõi cây, những cành 
cây lớn hơn bị оду đô. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, từ nơi đại chúng Ty-kheo 


28 Tham chiếu: T. ар. XE (T. 02. 0099.639. 0177a15). 
29 $4. Ш. 225 viết Tôn giá Sãriputta viên tịch vào ngày rằm tháng Kattika (tháng 10-11 đương lịch). 
Tôn giả Moggallāna viên tịch sau đó 14 ngày. 
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đứng thăng, có lõi cây, Sãriputta và МорваПапа bị mệnh chung. Làm sao, này 
các Tý-kheo, ở đây, lời ước nguyện này có thê thành tựu được: “Mong sao cál 
gi duoc sanh, duoc thành, là pháp hữu vi, là pháp bị diệt hoại, lại có thê không 
bị diệt hoại”? Sự kiện như vậy không thể xảy ra. 

Do vậy, này các Tỷ-kheo, hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình... (như 
kinh trên). 

Ó đây, này các Тӯ-Кһео, Tỷ-kheo trú, quán thân trên thân... không nương 
tựa một ai khác. 

Này các Ту-Кһео, những ai hiện nay, hay sau khi Ta diệt độ... nếu những vị 
ây thiết tha học hỏi. 


V. КІМН BAHIYA (Bãhiyasuffa)°° (S. V. 165) 
381. Nhân duyên ở Savatthi. 


Rôi Tôn giá Bahiya di đến Thé Tôn; sau khi đến... Ngồi một bên, Tôn giả 
Bāhiya bạch Thé Tôn: 


— Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu Thé Tôn thuyét pháp уйп tăt cho con! Sau 
khi nghe Thé Tôn thuyết pháp, con sẽ sóng một mình, an tinh, không phóng dât, 
nhiệt tâm, tinh cân. 

— Như vậy, này Bahiya, hãy làm cho thanh tinh các pháp сап Бап?! trong các 
thiện pháp. Thế nào là các pháp căn bản trong các thiện pháp? Giới khéo thanh 
tịnh và tri kiến chánh trực. 

Và này Bāhiya, khi nào ông có giới khéo thanh tịnh và tri kiến chánh trực; 
rôi này Bãhiya, у cứ vào giới, an trú vào giới, ông hãy tu tập bón niệm xứ. Thế 
nào là bốn? 

Ở đây, này Bahiya, ông hãy trú, quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời; hãy trú, quán thọ trên các thọ... hãy 
trủ, quán tâm trên tâm... hãy trú, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Khi nào, này Bāhiya, y cứ vào giới, an 
trú vào giới, ông hãy tu tập bón niệm xứ này. Do vậy, này Bahiya, ban đêm hay 
ban ngày, chờ đợi là các thiện pháp tăng trưởng, không phải tốn giảm. 

Rồi Tôn giả Bãhiya hoan һу tín thọ lời Thế Tôn dạy, dành lễ Thế Tôn, thân 
bên hữu hướng về Ngài rôi ra đi. 

Rôi Tôn giả Bãhiya sống một mình, an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, 
tinh сап, không bao lâu chứng được mục đích mà thiện nam tử chơn chánh 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sóng không gia đình, chính là Vô thượng cứu cánh của 
Phạm hạnh; ngay trong hiện tại, vị ây tự mình chứng ngộ với chánh trí, chứng 
đạt và an trú. Vị ấy rõ biết: “Sanh đã tận, Pham hanh đã thành, những việc nên 
làm đã làm, không còn trở lại đời này па. 


30 Còn được viết là Bahika. Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 0099.625. 0175a17). 
31 Xem S. V. 143; Pss. Breth. 35. 


47. TƯƠNG ОМС NIÉM XỨ # 1121 


Rôi Tôn giả Bãhiya trở thành một vị A-la-hán nữa. 


VI. KINH UTTIYA (Uttiyasutta)”? (S. V. 166) 
382. Nhân duyên ở Savatthi. 
Rồi Tôn giả Uttiya đi đến Thế Tôn; sau khi đến... 
.. Do vậy, này Uttiya, ông sẽ vượt khỏi giới vức của tử ma... 
Rồi Tôn giả Uttiya trở thành một vị A-la-hán nữa. 


УП. KINH ВАС THÁNH (Ariyasutta)23 (S. V. 166) 


383. Này các Ty-kheo, có bốn niệm xứ này được tu tập, được làm cho sung 
mãn, là những Thánh dẫn đạo, dắt dẫn những ai thực hành theo, đưa đến chơn 
chánh đoạn tận khổ đau. Thế nào là bỗn? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trú, quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh 
giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời... trú, quán thọ trên các thọ... trú, 
quán tâm trên tám... trú, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh 
niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. 


Này các Ту-Кһео, bốn niệm xứ này được tu tập, được làm cho sung mãn, 
là những Thánh dẫn đạo, dắt dẫn những ai thực hành theo, đưa đến chon chánh 
đoạn tận khổ đau. 


УШ. KINH PHAM THIÊN (Вгаһтавийа)* (S. V. 167) 

384. Một thời, Thế Tôn trú ở Uruvela, trên bờ sông NerañJarã, tại cây bàng 
Alapäla sau khi mới giác ngộ. 

Trong khi Thế Tôn độc cư thiên tịnh, tâm niệm tư tưởng như sau được khởi 
lên: “Đây là con đường độc nhật đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt qua 
sâu bi, châm dứt khô đau, chứng đạt chánh lý (ñaya), chứng ngộ Niết-bàn, tức 
là bón niệm xứ.” Thế nào là bón? 


— Này Ту-Кһео, hãy trú, quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh 
niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời... trú, quán thọ trên các thọ... trú, quán tâm 
trên tâm... trú, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp 
phục tham ở đời. Đây là con đường độc nhật đưa đến thanh tịnh cho các chúng 
sanh, vượt qua sâu bi, chấm dứt khó ưu, chứng đạt chánh lý, chứng ngộ Niết- 
bàn, tức là bôn niệm xứ. 


Rồi Phạm thiên Sahampati với tâm của mình biết được tâm ý Thế Tôn, ví 
như nhà lực sĩ duói cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay dang добі га, cüng 
vậy, vị ду biến mát ở Phạm thiên giới, hiện ra trước mặt Thế Tôn. Rồi Pham 
thiên Sahampati đắp thượng у vào một bên vai, chắp tay hướng đến Thế Tôn 
và bạch Thế Tôn: 


32 Tham chiếu: Тар. #Ë (7.02. 0099.624. 0174c21). 
33 Tham chiếu: Tạp. # (T.02. 0099.634. 0176a02). 
34 Tham chiếu: Tạp. Ж (7.02. 0099.1188. 0322a07). 
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- Như vậy là phải, bạch Thế Tôn! Như vậy là phải, bạch Thiện Thë! Bạch 
Thế Tôn, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho các chúng sanh, 
vượt qua sâu bi, châm dứt khó ưu, chứng đạt chánh lý, chứng ngộ Niết-bàn, tức 
là bón niệm xứ. Thế nào là bón? Bạch Thé Tôn, Tỷ-kheo trú, quán thân trên 
thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Tỷ-kheo trú, 
quán thọ trên các cảm thọ... Tỷ-kheo trú, quán tâm trên tâm... Tỷ-kheo trú, quán 
pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. 
Bạch Thế Tôn, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho các chúng 
sanh, vượt qua sâu bi, chấm dứt khô ưu, chứng đạt chánh lý, chứng ngộ Niết- 
bàn, tức là bốn niệm xứ. 

Phạm thiên Ѕаһатрай thuyết như vậy, nói như vậy xong, lại nói thêm: 

Thây con đường độc nhật, 
Đưa đến đoạn tận sanh, 
Bậc lân mẫn chúng sanh, 
Biết được con đường ấy. 
Chính với con đường này, 
Trước đã từng vượt qua, 
Tương lai sẽ vượt qua, 
Nay vượt khỏi bộc lưu. 
IX. KINH SEDAKA (Sedakasuffa)° (S. V. 168) 

385. Mót thoi, Thé Tón trú ó giữa dân chúng Sumbha, tại Sedaka, một thị 
trân của dân chúng Sumbha. 

Tại đây, Thế Tôn 201 các Ty-kheo và bảo: 

— Thuở trước, này các Tỷ-kheo, một người nhào lộn với cây tre, sau khi 
dựng lên một cây tre, liên bảo người đệ tử tên là Medakathälikã:3 

— Này Medakathälikã, hãy đến, leo lên cây tre và đứng trên vai ta. 

— Thưa thây, vâng. 

Này các Ty-kheo, đệ tử Medakathalika vâng đáp người nhào lộn trên cây 
tre, leo lên cây tre và đứng trên vai của thây. 

Rôi này các Tý-kheo, người nhào lộn trên cây tre nói với đệ tử Medakathälikã: 
“Này Medakathalika, ông hộ trì cho ta và ta sẽ hộ trì cho ông. Như vậy, chúng ta 
nhờ che chở cho nhau, nhờ hộ trì cho nhau, trình bày các tiết mục, thâu hoạch được 
lợi tức và leo xuống cây tre một cách an toàn.” 

khi được nghe nói vậy, пау các Ту-кћео, đệ tử Medakathalikã nói với người 
nhào lộn trên cây tre: “Thưa Һау, không nên như vậy. Thưa thây, nên như vây: 
Thây nên hộ trì tự ngã thây và con sẽ hộ trì tự ngã con. Như vậy, chúng ta tự che 


35 Tham chiếu: Tạp. # (Т. .02. 0099.619. 0173b05). 
36 Nehĩa đen là chảo kho đô ăn. 
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chở cho mình, tự hộ trì cho mình, trình bày các tiết mục, thâu hoạch được lợi ích, 
và leo xuống cây tre một cách an toàn. Đây là chánh lý (Zãya) cần phải làm.” 

Thế Tôn nói: 

— Này các Ty-kheo, như đệ tử Medakathalika đã nói với thây của ông ây: 
“Tôi sẽ hộ trì cho mình”, tức là niệm xứ cần phải thực hành. Này các Tỷ-kheo: 
“Chúng ta sẽ hộ trì người khác”, tức là niệm xứ cân phải thực hành. Trong khi 
hộ trì cho mình, này các Tỷ-kheo, là hộ trì người khác. Trong khi hộ trì người 
khác, là hộ trì cho mình. 

Và này các Tý-kheo, thé nào trong khi hộ trì cho mình, là hộ trì người 
khác? Chính do sự thực hành (asevanaya), do sự tu tập (bhavanaya), do sự làm 
cho sung màn.” Như vậy, này các Tỷ-kheo, trong khi hộ trì cho mình, là hộ trì 
người khác. 

Và này các Ту-Кһео, thé nào trong khi hộ trì người khác, là hộ trì cho mình? 
Chính do sự kham nhàn, do sự vô hại, do lòng từ, do lòng ai mẫn. Như vậy, này 
các Ty-kheo, trong khi hộ trì người khác, là hộ trì cho mình. 


Này các Tỷ-kheo: “Tôi sẽ hộ trì cho mình”, tức là niệm xứ cân phải thực 
hành. Này các Tỷ-kheo: “Tôi sẽ hộ trì người khác”, tức là niệm xứ cân phải 
thực hành. Trong khi hộ trì cho mình, này các Tỷ-kheo, là hộ trì người khác. 
Trong khi hộ trì người khác, là hộ trì cho mình. 


X. KINH CÔ GÁI НОА HẬU СОА QUỐC ĐỘ 
(Janapadakalyarisuffa)Š (S. V. 169) 

386. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thé Tôn trú giữa dân chúng Sumbha, tại một thị trần của dân 
chúng Sumbha tên là Sedaka. 

Tại đây, Thê Tôn gọi các Tỷ-kheo... 

— Ví như một SỐ đông quân chúng, này các Tỷ-kheo, tụ họp lại và nói: “Cô 
gái hoa hậu của quôc độ. Cô gái hoa hậu của quôc độ!” Và người con gái hoa 
hậu quốc độ ây với tât cả sự quyên rũ của mình, múa cho họ xem; với tât cả sự 
quyên rũ của mình, hát cho họ nghe. Và một só quân chúng còn đông hơn tụ 
họp lại và nói: “Cô gái hoa hậu của quốc độ múa và hát.” Rôi một người đến, 
muốn sóng, không muốn chết, muốn lạc, ghét khô, họ nói với người ây như sau: 
“Này ó ông, hãy xem đây. Đây là cái bát đây dâu. Ông hãy mang bát dâu ấy và đi 
vòng quanh đám quân chúng lớn và người con gái hoa hậu của quốc độ. Và một 
người VỚI cây kiêm gio cao SẼ д1 theo sau lưng ông. Tai chỗ nào làm dó một ít 
dâu, tại chô ây, đâu ông bị rơi xuống." ” Các ông nghĩ thé nào, này các Tỷ-kheo, 
người ây có thê không tác у đến bát dầu, phóng tâm hướng ngoại không? 


- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


37 SA. Ш. 227: Đời sống tu tập nghiêm túc, tinh tán đã đưa vị ду thành tựu quả vị A-la-hán, khiến mọi 
người tôn kính, noi gương tu tập theo và nhờ vậy cũng được sinh vào các cối trời. 
3# Tham chiếu: Тар. #Ё (7.02. 0099.623. 017415). 


1124 % KINH TƯƠNG UNG BỘ V. THIÊN ĐẠI 


— Ví dụ пау, này các Tỷ-kheo, Ta nói ra đề nêu rõ ý nghĩa. Và đây là ý nghĩa 
của по. Này các Tỷ-kheo, cái bát đây dâu là đông nghĩa với thân hành niệm. 

Do vậy, này các Tỷ-kheo, các ông cần phải học tập như sau: “Chúng ta sẽ 
tu tập thân hành niệm, làm cho sung mãn, thành thạo, thông suôt, điêu luyện, 
thiện xảo, vững vàng.” Như vậy, này các Tỷ-kheo, các ông cân phải học tập. 
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Ш. PHÁM GIỚI TRÚ 
(SILATTHITIVAGGA) 


I. КІМН GIỚI (Silasuttay°° (S. V. 171) 

387. Nhu уйу 101 nghe. 

Một thời, Tôn già Ananda và Tôn giả Bhadda trú ó Pataliputta, tại khu vườn 
Kukkuta. 

Rôi Tôn giả Bhadda, vào Бибі chiều, từ chỗ thiền tịnh đứng dậy, đi đến Tôn 
giả Ananda; sau khi đến, nói lên với Tôn giả Ananda những lời chào đón hỏi 
thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu... nói với Tôn giả 
Ananda: 

— Này Hiên giả Ananda, những thiện giới này được Thế Tôn nói đến, những 
thiện giới này vì mục đích gì được Thế Tôn nói đến? 


— Lành thay, lành thay: Này Hiền giả Bhadda, hiên thiện là trí tuệ (ummaggo) 
của Hiên giả. Này Hiển già Bhadda, hiền thiện là biện tài (patibhanam) của Hiển 
giả, chí thiện là câu hỏi của Hiện giả. Này Hiên giả Bhadda, có phải như vây là 
câu hỏi của Hiên giả: “Này Hiên giả Ananda, những thiện giới này được Thê Tôn 
nói đến, những thiện giới này vì mục đích gì được Thé Tôn nói đến” chăng? 


— Thưa vâng, Hiện giả. 

- Này Hiên giả Bhadda, những thiện giới này được Thé Tôn nói đến, những 
thiện 0101 пау chính do tu tập bón niệm xứ đưa lại, như Thế Tôn đã nói. Тһе 
nào là bón? 

О đây, này Hiên giả, Tý-kheo trú, quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm, nhiệp phục tham ưu ở đời... trú, quán thọ trên các thọ... trú, quán 
tâm trên tâm... trú, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, 
nhiếp phục tham ưu ở đời. Này Hiên giả Bhadda, những thiện giới này được 
Thê Tôn nói đến, những thiện giới này chính do tu tập bón niệm xứ đưa lại, như 
Thế Tôn đã nói. 

П. KINH TÒN TẠI LẦU DÀI (Ciraffhifisuffa)*° (S. У. 172) 

388. Nhân duyên ở SãvatthI. 


Rồi Tôn giả Bhadda nói với Tôn giả Ananda đang ngồi một bên: 
39 Tham chiêu: Тар. Ж (7.02. 0099.628. 0175b12). 


4 Bản tiếng Anh của PTS: Permanence, nghĩa là Thường trú. Tham chiêu: Tạp. Ж (T.02. 0099.621. 
0173c12). 
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— Do nhân gi, do duyên gì, này Hiền giả Ananda, khi Như Lai nhập Niết-bàn, 
Diệu pháp không được tôn tại lâu dài? Do nhân рі, do duyên gì, này Hiển giả, 
khi Như Lai nhập Niết-bàn, Diệu pháp được tôn tại lâu dài? 

— Lành thay, lành thay, này Hiên giá Bhadda! Hiên thiên thay, này Hiên 
giả Bhadda, là trí tuệ của Hiën giả! Hiên thiện là biện tài của Hiển giả! Chí 
thiện là câu hỏi của Hiện giả! Có phải như vây, này Hiển giả Bhadda, là câu 
hỏi của Hiền giả: “Này Hiền giả Ananda, do nhân gì, do duyên gì, khi Như 
Lai nhập Niết- bàn, Diệu pháp không được tôn tại lâu dài? Do nhân gì, do 
duyên gì, này Hiền giả Ananda, khi Như Lai nhập Niết-bàn, Diệu pháp được 
tôn tại lâu dài” chăng? 

- Thưa vâng, Hiên giả. 

— Do bốn niệm xứ không được tu tập, không được làm cho sung mãn, này 
Hiền giả, khi Như Lai nhập Niễt-bàn, Diệu pháp không có tôn tại lâu dài. Do 
bón niệm xứ được tu tập, được làm cho sung mãn, thưa Hiền giả, khi Như Lai 
nhập Niết-bàn, Diệu pháp được tôn tại lâu dài. Thé nào là bón? 

Ó đây, này Hiên giả, Ty-kheo trú, quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời... trú, quán thọ trên các thọ... trú, quán 
tâm trên tâm... trú, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, 
nhiếp phục tham ưu ở đời. Do không tu tập, không làm cho sung mãn bốn niệm 
xứ này, này Hiền giả, khi Như Lai nhập Niết-bàn, Diệu pháp không được tón 
tại lâu dài. Do tu tập, do làm cho sung тап bốn niệm xứ này, này Hiën giả, khi 
Như Lai nhập Niết-bàn, Diệu pháp được tôn tại lâu dài. 


Ш. KINH TÔN GIÁM (Рағірапаѕийа)“ (S. V. 173) 

389. Một thời, Tôn giả Ananda và Tôn giả Bhadda trú ở Pätaliputta, tại khu 
vườn Kukkuta. 

Rôi Tôn giả Bhadda, vào buổi chiều, từ chỗ thiên tịnh đứng dậy, đi đến Tôn 
giả Ananda; sau khi đên, nói lên với Tôn giả Ananda những lời chào đón hỏi 
thắm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu... nói với Tôn giả 
Ananda: 


— Do nhân рі, do duyên gì, này Hiền giả Ananda, khiên cho Diệu pháp bị 
tón giảm? Do nhân gì, do duyên gi, này Hiên giả Ananda, khiến cho Diệu pháp 
không bị tón giảm? 

(Như kinh trên, chỉ thay đôi câu hỏi và câu trả lời). 

IV. KINH THANH TINH (Suddhasutta)® (5. У. 173) 


390. Nhân duyên ở Savatthi. 
Này các Tý-kheo, có bón niệm xứ này. Thé nào là bón? 


41 Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 0099.629. 0175924). 
42 Xem S. I. 165; KS. Ш. 126. Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 0099.606. 0171a03). 
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О đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo trú, quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh 
giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời... trú, quán thọ trên các cảm thọ... 
trú, quán tâm trên tâm... trú, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tinh giác, 
chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Này các Ty-kheo, có bốn niệm xứ này. 


V. KINH VỊ BÀ-LA-MÔN (4ññafarabrãähmanasuffa) (S. V. 174) 

391. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn trú ở Sãvatthi, tại Thăng Lâm, khu vườn ông Cấp Cô Độc. 

Rồi một Bà-la-môn đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những 
lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, 
rồi ngôi xuống một bên. Ngôi một bên, vị Bà-la-môn ây thưa với Thế Tôn: 

— Do nhân gì, do duyên gì, thưa Tôn giả Gotama, khi Như Lai nhập Niết- 
bàn, Diệu pháp không được tôn tại lâu dài? Do nhân gì, do duyên gì, thưa Tôn 
giả Gotama, khi Như Lai nhập Niết-bàn, Diệu pháp được tón tại lâu dài? 

(Như kinh 388, với những thay đổi cần thiết)... 

Khi được nghe nói vậy, Bà-la-môn ấy bạch Thé Tôn: 

— Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotamal... Từ nay cho đến mạng chung, 
con trọn đời quy ngưỡng. 


VI. KINH MỘT PHAN (Радеѕаѕийа)° (S. V. 174) 

392. Một thời, Tôn giả Sãriputta, Tôn giả Mahāmoggallāna và Tôn giả 
Anuruddha trú ở Saketa, tại rừng Капак. 

Rôi Tôn giả Sãriputta và Tôn giả Mahamoggallãna, vào buổi chiều, từ chỗ 
thiền tịnh đứng dậy, đi đến Tôn giả Anuruddha; sau khi đến, nói lên với Tôn giả 
Anuruddha những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào đón 
hỏi thăm thân hữu, liền ngôi xuống một bên. Ngôi một bên, Tôn giả Sãriputta 
thưa với Tôn giả Anuruddha: 


— “Hữu học, hữu học”, thưa Hiền giả Anuruddha, được nói đến như vậy. 
Cho đến như thé nào, thưa Hiển giả Anuruddha, là bậc Hữu học? 

— Do tu tập một phân bốn niệm xứ, thưa Hiền giả, là bậc Hữu học. Thé nào 
là bón? 

О đây, thưa Hiên giả, Ty-kheo trú, quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời... trú, quán thọ trên các thọ... trú, quản 
tâm trên tâm... trú, quản pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, 
nhiếp phục tham ưu ở đời. Do tu tập một phân bốn niệm xứ này, thưa Hiền giả, 
là bậc Hữu học. 


VII. KINH TOÀN DIỆN (Samattasutta) (S. V. 175) 
393. Nhân duyên nhu kinh trên. 


8 Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 0099.627. 0175a28). 
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"`. học, vô học”, thưa Hiền giå Anuruddha, được nói đến như vậy. Cho 

đên như thê nào, thưa Hiên giả Anuruddha, là bậc Vô học? 

– Do tu tập hoàn toàn bón niệm xứ, thưa Hiền ола, là bậc Vô học. Thê nào 
là bôn? 

(Như kinh trên, chỉ khác đoạn sau: “Do tu tập một cách hoàn toàn bốn niệm 
xứ này, thưa Hiên giả, là bậc Vô học”). 
УШ. KINH THÉ GIỚI (Гоќаѕийа)“ (S. V. 175) 

394. Nhân duyên như kinh trên. 

— Do tu tập, do làm cho sung mãn những pháp nào, thưa Hiền ø1ả Anuruddha, 
đạt được đại thăng trí? 

Do tu tập, do làm cho sung mãn bón niệm xứ, đạt được đại thắng trí. Thế 
nào là bôn? 

(Như kinh trên, chỉ khác đoạn cuói: “Chính do tu tập, làm cho sung mãn 
bốn niệm xứ này, thưa Hiền giả, tôi đạt được đại thắng trí”)... 

| Và thua Hiën giả, do tu tập, do làm cho sung mãn bỗn niệm xứ này, tôi 

thăng tri được ngàn thê g1ới. 
IX. КІМН STRTVADDHA (Sirivaddhasutta)* (5. V. 176) 

395. Một thời, Tôn giả Ananda trú ở Vương Xá, tại Trúc Lâm, chỗ nuôi 
dưỡng các con sóc. 

Lúc bây giờ, cư sĩ Sirivaddha bị bệnh, đau đớn, bị trọng bệnh. Rồi gia chủ 
S1rivaddha bảo một người: 

- Hãy đên, này bạn, hãy đi đến Tôn giả Ananda; sau khi đến, nhân danh ta, 
cúi đầu dành lê chân Tôn giả Ananda và thưa: “Thưa Tôn 1 giả, gia chủ Sirivaddha 


bị bệnh, đau đón, bị trọng bệnh. Gia chủ cúi đầu đảnh lễ chân Tôn giả. Ananda, 
và thưa như vây: “Lành thay, thưa Tôn giả, nêu Tôn già Ananda đi đến trú xứ 
của gia chủ Sirivaddha vì lòng từ mån!” 

— Thưa vâng, gia chủ. 

Người â ây vâng dáp gia chủ Sirivaddha, đi đến Tôn giả. Ananda. Sau khi đến, 
vị ây dành lễ Tôn giả Ananda và ngồi xuông một bên. Ngôi một bên, vị ây thưa 
với Tôn giả Ananda: 

— Thưa Tôn giả Ananda, gia chủ Sirivaddha bị bệnh, đau đớn, bị trọng bệnh. 
Gia chủ cúi đầu dành lễ chân Tôn giả Ananda và thưa: “Lành thay, thưa Tôn 
giả, nêu Tôn giả Ananda đi đến trú xứ của gia chủ Sirivaddha vì lòng từ mẫn.” 

Tôn giả Ananda im lặng nhận lời. 

Rồi Tôn giả Ananda đắp y, cầm y bát, đi đến trú xứ của gia chủ Sirivaddha; 


44 Tham chiếu: Tap. # (7.02. 0099.537-538. 0139c16-0140a07). 
4“ Tham chiếu: Tap. ## (7.02. 0099.1036. 0270b20). 
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sau khi дёп, ngôi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Ngôi một bên, Tôn giả Ananda 
nói với gia chủ SIrivaddha: 

— Này gia chủ, gia chủ có thể kham nhẫn được chăng? Gia chủ có thé chịu 
đựng được chăng? Có phải các khó thọ giảm thiêu, không có tăng trưởng? Có 
phải có dâu hiệu giảm thiểu, không có tăng trưởng? 


— Thưa Tôn giả, con không có thê kham nhẫn, con không có thê chịu đựng. 
Các khó thọ kịch liệt tăng trưởng nơi con, không có giảm thiêu; có dâu hiệu 
tăng trưởng, không có giảm thiểu. 


— Vậy này gia chủ, hãy tự học tập như sau: “Tôi sẽ trú, quán thân trên thân, 
nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Tôi sẽ trú, quán thọ 
trên các cảm thọ... Tôi sẽ trú, quán tâm trên tâm... Tôi sẽ trú, quản pháp trên các 
pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, пһіёр phục tham ưu ở đời.” Như vậy, 
này gia chủ, ông cân phải học tập. 


— Thưa Tôn giả, bón niệm xứ này được Thế Tôn thuyết giàng, những pháp 
ây có ở trong con, và con hiện thực hành những pháp â ду. Thưa Tôn giả, con trú, 
quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. 
Con trú, quán thọ trên các cảm thọ... Con trú, quán tám {тёп tám... Con trú, quán 
pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham uu ở đời. 


Thưa Tôn giả, năm hạ phần kiết sử được Thế Tôn thuyết giảng, con không 
Һау có một pháp nào mà không được đoạn tận ở nơi con. 


— Lợi đắc thay cho ông, này gia chủ! Thật khéo lợi đắc thay cho ông, này 
gia chủ! Này gia chủ, gia chủ đã tuyên bô vé quả Bát lai. 


X. KINH MANADINNA (Mãnadinnasuffa)°S (S. V. 178) 

396. Nhân duyên nhu kinh trên. 

Lúc bây 015, gia chủ Manadinna bị bệnh, đau đớn, bi trọng bệnh. 

Rôi gia chủ Mãnadinna gọi một người và bảo... 

— Dâu cho con phải cảm giác những khó thọ như vậy, con vẫn trú, quán 
thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời... 


trú, quán thọ trên các cảm thọ... trú, quán tâm trên tâm... trú, quản pháp trên các 
pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, пһіёр phục tham ưu ở đời. 


‚ Thưa Tôn giả, năm hạ phân kiết sử được Thê Tôn thuyết giảng, con không 
thây có một pháp nào chưa được đoạn tận nơi con. 


— Thật lợi đắc thay, này gia chủ! Thật khéo lợi đắc thay, này gia chủ! Này 
gia chủ, gia chủ đã tuyên bó về quả Bát lai.” 


* Tham chiêu: Тар. # (7.02. 0099.1038. 0270c15). | 
* Đây là chó duy nhật trong kinh tạng nói дёп một gia chủ chứng được quả Bát lai (thường chi nói sau 
khi mệnh chung mới được chứng quả Bât lai). Xem D. П. 92. 
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IV. PHẨM CHUA TỪNG ĐƯỢC NGHE 
(ANANUSSUT4⁄4GG4) 


I. KINH CHUA TỪNG ĐƯỢC NGHE (Апапиѕѕиѓаѕийа) (S. V. 178) 

397. Nhân duyên ở Savatthi. 

— “Quán thân trên thân”, này các Tỷ-kheo, đối với các pháp từ trước Ta 
chưa từng được nghe, nhãn sanh, trí sanh, minh sanh, quang sanh. Quán thân 
trên thân cân phải tu tập này... Quán thân trên thân đã được tu tập này, này các 
Tỷ-kheo, đôi với các pháp từ trước Ta chưa từng được nghe, nhãn sanh, trí sanh, 
minh sanh, quang sanh. 

“Quán thọ trên các cảm thọ”,... 

“Quản tâm trên tam”... 

“Quán pháp trên các pháp”, này các Tỷ-kheo, đối với các pháp từ trước Ta 
chưa từng được nghe, nhãn sanh, trí sanh, minh sanh, quang sanh. Quán pháp 
trên các pháp сап phải tu tập này... Quán pháp trên các pháp đã được tu tập này, 
này các Ту-Кһео, đôi với các pháp từ trước Ta chưa từng được nghe, nhãn sanh, 
trí sanh, minh sanh, quang sanh. 


II. KINH LY THAM (Virāgasutta) (S. V. 179) 


398. Bón niệm xứ, này các Tỷ-kheo, nêu được tu tập, được làm cho sung 
mãn, đưa đến nhất nướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thăng trí, giác 
ngộ, Niết-bàn. Thé nào là bón? 


Ở đây, này các Ty-kheo, Ту-Кһео trú, quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh 
giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời... trú, quán thọ trên các cảm thọ... 
trú, quán tâm trên tâm... trú, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Bốn niệm xứ này, này các Tý-kheo, nếu 
tu tập, nếu làm cho sung mãn, đưa đến nhật hướng nhàm chán, ly tham, đoạn 
diệt, an tịnh, thăng trí, giác ngộ, Niễt-bàn. 


II. KINH THÓI ТНАТ (Viraddhasutta)° (S. V. 179) 

399. Với những ai, này các Tỷ-kheo, bốn niệm xứ bị thối thất,° đối với 
những người ây, cũng bị thôi thât là Thánh đạo đưa đên chơn chánh đoạn diệt 
khô đau. 


48 Tham chiếu: Т ар. #È (T.02. 0099.636. 0176a20). 
49 Tham chiếu: Тар. # (7.02. 0099.608. 0171a15). 
5° Xem 5. V. 23. 
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Với những ai, này các Ty-kheo, bốn niệm xứ này được thực hành, đối với 
những người ây, cũng được thực hành là Thánh đạo đưa đến chơn chánh đoạn 
diệt khô đau. Thế nào là bón? 


Ở đây, này các Ту-кһео, Tý-kheo trú, quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh 
giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời... trú, quán thọ trên các cảm thọ... 
trú, quán tam trên tâm... trú, quán pháp. trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Đối với những ai, này các Tỷ-kheo, bốn 
niệm xứ này bị thói thát, thoi cüng thói thát là Thánh dao dua dén chon chánh 
đoạn diệt khó đau. Đối với những ai, này các Ty-kheo, bốn niệm xứ này được 
thực hành, thời cũng được thực hành là Thánh đạo đưa đến chơn chánh đoạn 
diệt khô đau. 


IV. KINH TU TẬP (Bhavitasutta) (S. У. 180) 


400. Bốn niệm xứ, này các Ty-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, 
đưa từ bờ bên này qua đến bờ bên kia. Thế nào là bỗn? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trú, quán thân trên thân... trú, quán thọ 
trên các thọ... trú, quán tâm trên tâm... trú, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, 
tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Bốn niệm xứ này, này các 

Tỷ-kheo, nếu được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa từ bờ bên này qua đến 
bờ bên kia. 


V. KINH CHÁNH NIỆM (Satisutta) (S. V. 180) 

401. Nhân duyên ở Savatthi. 

— Này các Ty-kheo, Tỷ-kheo hãy trú chánh niệm, tỉnh giác. Đây là lời giáo 
0101 của Ta cho các ông. 

Và này các Tý-kheo, thế nào là Tỷ-kheo chánh niệm? О đây, này các Tý- 
kheo, Ty-kheo trú, quán thân trên thân, nhiệt tâm, tinh giác, chánh niệm, nhiêp 
phục tham ưu ở đời... Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo chánh niệm. 

Và này các Ty-kheo, nhu thé nào 1а Ty-kheo tinh giác? О đây, này các Tý- 
kheo, Ty-kheo biét тб ràng các cảm thọ khởi lên, biết rõ ràng các cám thọ an trú, 
biét ró ràng các cám tho di đến tiêu mất; biết rõ ràng các tâm khởi lên, biết rõ 
ràng các tầm an trú, biết rõ ràng các tâm đi đến tiêu mát; biết rõ ràng các tưởng 
khởi lên, biết rõ ràng các tưởng an trú, biết rõ ràng các tưởng đi đến tiêu mát. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo tỉnh giác. 

Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo hãy trú chánh niệm, tỉnh giác. Đây là lời giáo 
0101 của Ta cho các ông. 

УІ. KINH CHÁNH TRÍ (Аййаѕийа) (S. V. 181) 

402. Này các Ty-kheo, có bón niệm xứ này. Thế nào là bón? Ó đây, này các 

Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trú, quán thân trên thân... trú, quán thọ trên các cảm thọ... trú, 


quản tâm trên tâm... trú, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh 
niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Này các Tý-kheo, đây là bốn niệm xứ. 
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Do tu tập, làm cho sung mãn bốn niệm xứ này, này các Tỷ-kheo, được chờ 
đợi là một trong hai quả: Ngay trong hiện tại, chứng được Chánh trí; hay néu 
có du y, chứng được Bát hoàn. 


УП. KINH UGC MUÓN (Chandasutta) (S. V. 182) 

403. Này các Ty-kheo, có bón niệm xứ này. Thé nào là bón? 

Ở đây, này các Ty-kheo, Ту-Кһео trú, quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh 
giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Do VỊ ây trú, quán thân trên thân, 
ước muốn đối với thân được đoạn diệt. Do ước muôn được đoạn diệt nên chứng 
ngộ được bát tử. 

VỊ â ду trú, quán thọ trên các cảm thọ... Do vi ау trú, quản thọ trên các cảm 
thọ, ước muốn đối với thọ được đoạn diệt. Do ước muôn được đoạn diệt nên 
chứng ngộ được bát tử. 

Vị ây trú, quán tâm trên tâm... Do VỊ ây trú, quán tâm trên tâm, ước muốn 
đối với tâm được đoạn diệt. Do ước muôn được đoạn diệt nên chứng ngộ được 
bất tử. 

VỊ â ây trú, quản pháp trên các pháp... Do vị ấy trú, quán pháp trên các pháp, 
ước muôn đối với các pháp được đoạn diệt. Do ước muôn được đoạn diệt nên 
chứng ngộ được bát tử. 


УШ. KINH LIEU TRI (Pariññãfasuffa) (S. V. 182) 

404. Này các Tý-kheo, có bốn niệm xứ này. Thế nào là bốn? 

Ở đây, này các Ту-Кһео, Tỷ-kheo trú, quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh 
giác, chánh niệm, nhiếp. phục tham ưu ở đời. Do vị ây trú, quản thân trên thân, 
thân được liễu tri. Do liễu tri thân nên chứng ngộ được bát tử... (Cũng vậy, đối 
với “thọ”, đối với “tâm”, đối với “pháp”). 


IX. KINH TU TẬP (Bhavanasutta)°' (S. У. 182) 


405. Này các Ту-Кһео, Ta sẽ thuyết: về tu tập bôn niệm xứ. Hãy lăng nghe. 
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tu tập bón niệm xứ? 


О đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trú, quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh 
giác, chánh niệm, nhiệp phục tham ưu ở đời... trú, quán thọ trên các cảm thọ... 
trú, quán tâm trên tâm... Tỷ-kheo trú, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh 
giác, chánh niệm, nhiệp phục tham ưu ở đời. 


Này các Tỷ-kheo, đây là sự tu tập bốn niệm xứ này. 


X. KINH PHÂN BIỆT (W?bhangasufa) (S. V. 183) 


406. Này các Ty-kheo, Ta sẽ thuyết cho các ông về niệm xứ, tu tập bốn 
niệm xứ và đạo lộ đưa đến tu tập bón niệm xứ. Hãy lăng nghe. 


Và này các Tý-kheo, thế nào là niệm xứ? Ó đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo 


5! Tham chiếu: Tạp. # (7.02. 0099.610. 0171b14). 
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trú, quán thân trên thân, nhiệt tâm, tinh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu 
© đời... trú, quán thọ trên các cảm thọ... trú, quán tâm trên tâm... trú, quản pháp 
trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Này 
các Tỷ-kheo, đây gọi là niệm xứ. 

Và này các Tý-kheo, thê nào là tu tập bón niệm xứ? 

Ó đây, này các Ty-kheo, Tý-kheo trú, quán tánh tập khởi trên thân; trú, quán 
tánh đoạn diệt trên thân; trú, quán tánh tập khởi và tánh đoạn diệt trên thân, 
nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. VỊ ây trú, quán tánh 
tập khởi trên các cảm thọ; trú, quán tánh đoạn diệt trên các cảm thọ; trú, quán 
tánh tập khởi và tánh đoạn diệt trên các cảm thọ... trú, quán tánh tập khởi trên 
tâm... trú, quản tánh tập khởi trên các pháp; trú, quán tánh đoạn diệt trên các 
pháp; trú, quán tánh tập khởi và tảnh đoạn diệt trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh 
giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là sự 
tu tập bỗn niệm xứ. 

Và này các Tý-kheo, thế nào là đạo lộ đưa đến sự tu tập bốn niệm xứ? Đây 
là con đường Thánh đạo tám ngành, tức là chánh tri kiến... chánh định. Này các 
Tỷ-kheo, đây gọi là đạo lộ đưa đến tu tập bón niệm xứ. 
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V. PHẨM ВАТ TỬ (4MAT4⁄4GG4) 


L KINH ВАТ TÚ (Атаѓаѕийа)> (S. V. 184) 
407. Nhân duyên tại Savatthi. 


— Này các Ту-Кһео, hãy trú với tâm khéo an trú trên bốn niệm xứ. Nhưng 
các ông chớ có bỏ mát bát tử. Thế nào là bón? 

Ó đây, này các Ty-kheo, Ty-kheo trú, quán thân trên thân, nhiệt tâm, tinh 
giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời... trú, quán thọ trên các cảm thọ... 
trú, quán tâm trên tâm... trú, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm, nhiêp phục tham ưu ở đời. 

Này các Tỷ-kheo, hãy trú với tâm khéo an trú trên bốn niệm xứ. Nhưng các 
ông chớ có bỏ mát bát tử. 


П. KINH TẬP KHỞI ($атийауавийа) (S. V. 184) 


408. Này các Tý-kheo, Ta së thuyét cho các ông vë su tâp khói và su chám 
dứt bón niệm xứ. Hãy lăng nghe. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sự tập khởi của thân? Sự tập khởi của món 
ăn là sự tập khởi của thân. Sự đoạn diệt các món ăn là sự đoạn diệt của thân. 

Sự tập khởi của xúc là sự tập khởi của thọ. Sự đoạn diệt của xúc là sự châm 
dứt của thọ. 


Sự tập khởi của danh sắc là sự tập khởi của tâm. Sự đoạn diệt của danh sắc 
là sự chấm dứt của tâm. 


Sự tập khởi của tác ý là sự tập khởi của các pháp. Sự đoạn diệt của tác ý là 
sự châm dứt của các pháp. 


Ш. KINH CON ĐƯỜNG (Maggasutta)* (S. V. 185) 

409. Nhân duyên tại Savatthi. 

Tại đây, Thê Tôn gol các Ty-kheo: 

— Một thời, này các Ty-kheo, Ta trú ở Uruvela, trên bờ sóng Nerañjara, dưới 
cây bàng AJapäla khi vừa mới được giác ngộ. 

Này các Tỷ-kheo, trong khi độc cư thiên tịnh, tâm niệm, tư tưởng như sau 
khởi lên nơi Ta: “Đây là con đường độc nhất khiến chúng sanh được thanh tịnh, 


52 Tham chiếu: Tạp. #Ё (T.02. 0099.608. 0171a15). 

53 Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 0099.609. 0171a26). 

54 Xem S. V. 167; KS. V. 147 (kinh 384 ở trước). Tham chiếu: Тар. #Ë (7.02. 0099.1189. 0322a28); Biệt 
Tạp. ЗІ (T.02. 0100.102. 0410b10). 
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vượt qua sâu bi, châm dứt khô ưu, chứng đạt chánh lý, chứng ngộ Niết-bàn, tức 
là bón niệm xứ. Thế nào là bốn? Tỷ-kheo hãy trú, quán thân trên thân... hãy trú, 
quán thọ trên các thọ... hãy trú, quán tâm trên tâm... hãy trú, quán pháp trên các 
pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Đây là con 
đường độc nhất khiến chúng sanh được thanh tịnh, vượt qua sâu bi, chấm dứt 
khó ưu, chứng đạt chánh lý, chứng ngộ Niết-bàn, tức là bón niệm xứ. 


Này các Tỷ-kheo, ròi Phạm thiên Šahampati với tâm của mình biết được 
tâm niệm suy tư của Ta, ví như một người lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại, hay 
co lại cánh tay đang duỗi ra; cũng vậy, vị ây biên mát ở Phạm thiên giới và hiện 
ra trước mặt Ta. 


Rôi, này các Tỷ-kheo, Phạm thiên Sahampati đắp thuong у vào một bên vai, 
chắp tay hướng đên Та và thưa với Ta: “Như vậy là phải, bạch Thế Tôn. Như 
vậy là phải, bạch Thiện Thệ. Đây là con đường độc nhất khiến chúng sanh được 
thanh tịnh, vượt qua sâu bị, châm dứt khô ưu, chứng đạt chánh lý, chứng ngộ 
Niết-bàn, tức là bôn niệm xứ. Thê nào là bỗn? Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo trú, quán 
thân trên thân... trú, quán thọ trên các thọ... trú, quán tâm trên tâm... trú, quán 
pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. 
Bạch Thế Tôn, đây là con đường độc nhất khiến chúng sanh được thanh tịnh, 
vượt qua sâu bị, châm đứt khô ưu, chứng đạt chánh lý, chứng ngộ Niết-bàn, tức 
là bốn niệm xứ.” 

Này các Ty-kheo, Phạm thiên Sahampat thuyết như vậy, nói vậy xong, lại 
nói thêm như sau: 

Thây con đường độc nhật, 
Đưa đến đoạn tận sanh, 
Bậc Đại Từ lân mẫn, 
Rõ biết chính con đường. 
Chính với con đường này, 
Trước đã vượt được qua, 
Tương lai sẽ vượt qua, 
Và hiện vượt bộc lưu. 
IV. KINH CHÁNH NIỆM (Satisutta) (S. V. 186) 

410. Này các Ty-kheo, hãy trú chánh niệm. Đây là lời giáo giới của Ta cho 
các ông. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo chánh niệm? 

О đây, này các Tý-kheo, Tý-kheo trú, quán thân trên thân... trú, quán thọ trên 
các cảm thọ... trú, quán tâm trên tâm... trú, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, 


tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 
Tỷ-kheo chánh niệm. 


Này các Ту-Кһео, Tỷ-kheo hãy trú chánh niệm. Đây là lời giáo giới của Та 
cho các ông. 
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V. KINH ĐÔNG THIỆN (Kusalarasisutta)° (S. V. 186) 

411. Nói đến “đồng thiện”, này các Ty-kheo, nói một cách chon chánh phải 
nói là bỗn niệm xứ. 

Toàn bộ đống thiện, này các Tỷ-kheo, tức là bốn niệm xứ. Thé nào là bón? 

О đây, Tỷ-kheo trú, quán thân trên thân... trú, quán thọ trên các cảm thọ... 
trú, quán tâm trên tâm... trú, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. 

Nói đến “đống thiện”, này các Tý-kheo, nói một cách chon chánh phải nói 
là bốn niệm xứ này. Toàn bộ đồng thiện này, này các Tỷ-kheo, chính là bốn 
niệm xứ. 

VI. KINH SỰ HỘ TRÌ СОА GIỚI ВОМ 
(Pãtimokkhasarnvarasuffa)°° (S. V. 187) 

412. Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn; sau khi đến... Ngồi một bên, Tỷ-kheo 
ây bạch Thế Tôn: 

— Lành thay, bạch Thế Tôn, Thé Tôn hãy thuyết pháp vắn tắt cho con. Sau 
khi nghe pháp từ Thế Tôn, con sẽ sông một mình, an tịnh, không phóng dật, 
nhiệt tâm, tinh cân. 

— Vậy này Tỷ-kheo, hãy làm cho thanh tịnh căn bản trong các thiện pháp. 
Thế nào là căn bản trong các thiện pháp? 

О đây, này Tỷ-kheo, hãy sóng hộ trì với sự hộ trì của Giới bón (Pafimokkha), 
đầy đủ uy nghi chánh hạnh (ãcãragocarasampanna), Һау sự nguy hiểm trong 
những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và thực hành các học giới. Này Tỷ-kheo, sau 
khi sông, hộ trì với sự hộ trì của Giới bốn, đây đủ uy nghi chánh hạnh, Һау sự 
nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và thực hành các học giới rồi, 
này Tỷ-kheo, y cứ trên giới, an trú trên giới, hãy tu tập bốn niệm xứ. Thé nào 
là bón? 

Ở đây, này Tý-kheo, Tỷ-kheo hãy trú, quán thân trên thân... Hãy trú, quán 
thọ trên các cảm thọ... Hãy trú, quán tầm trên tam... Hãy trú, quản pháp trên các 
pháp. nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. 

Khi nào, này Tý-kheo, ông y cứ trên giới, an trú trên giới, tu tập bón niệm 
xứ; khi ấy, này Tý-kheo, hoặc là đêm hay ngày, hãy chờ đợi ở nơi ông sự tăng 
trưởng trong các thiện pháp, không phải sự tón giảm. 

Tỷ-kheo ấy hoan hy tín thọ lời Thế Tôn thuyết... 

Rôi Tỷ-kheo ây sống một mình... 

Rồi Tý-kheo ây trở thành một vị A-la-hán nữa. 

5 Tham chiếu: Тар. #Ё (T.02. 0099.611. 0171b24); Тар. #Ë (T.02. 0099.725. 0195b01); Tạp. Ж (T.02. 


0099.767. 0200023). Kusalarasi: Tích thiện, tích lũy thiện. Kusala (thiện) + rāsi (tích lũy, tích tu). 
5 Tham chiêu: Tap. #Ё (7:02. 0099.637. 0176b20). 
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УП. KINH АС HÀNH (Риссағійаѕийа)> (5. V. 188) 

413. Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn... 

— Lành thay, bạch Thế Tôn, néu Thé Tôn thuyết pháp vắn tắt cho con. Sau 
khi nghe Thế Tôn thuyết pháp, con sẽ sông một mình, an tịnh, không phóng dật, 
nhiệt tâm, tinh cân. 

— Vậy, này Tỷ-kheo, ông hãy làm cho thanh tịnh những căn bản trong các 
thiện pháp. Và thế nào là căn bản trong các thiện pháp? 

Ở đây, này Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sau khi đoạn tận thân ác hành, hãy tu tập thân 
thiện hành. Sau khi đoạn tận khâu ác hành, hãy tu tập khẩu thiện hành. Sau khi 
đoạn tận ý ác hành, hãy tu tập ý thiện hành. Rôi này Tỷ-kheo, y cứ vào giới, an 
trú vào giới, ông hãy tu tập bốn niệm xứ. Thê nào là bốn? 

Ở đây, này Tỷ-kheo, ông hãy trú, quán thân trên thân... Ông hãy trú, quán 
thọ trên các cảm thọ... Ông hãy trú, quán tâm trên tâm... Ông hãy trú, quán pháp 
trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. 

Này Tý-kheo, sau khi y cứ trên giới, an trú trên giới, ông tu tập bốn niệm xứ 
này như vậy; thời này Ту-Кһео, hoặc là đêm hay ngày, hãy chờ đợi ở nơi ông 
sự tăng trưởng trong các thiện pháp, không phải sự tốn giảm. 

.. (Như kinh trên). 
Rồi Ту-Кһео ấy trở thành một vị A-la-hán nữa. 


УШ. KINH THÂN HỮU (Mittasutta) (S. V. 189) 


414. Này các Ty-kheo, những ai mà các ông có lòng lân màn, những ai mà 
các ông nghĩ răng cân phải nghe theo, các bạn bẻ, hay thân hữu, hay bà con, hay 
huyết thông: này các Ty-kheo, các ông cân phải khích lệ các người ây, hướng 
dẫn, an trú các người ấy trong sự tu tập bốn niệm xứ. Thé nào là bón? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trú, quán thân trên thân... trú, quán thọ 
trên các cảm thọ... trú, quán tâm trên tâm... trú, quán pháp trên các pháp, nhiệt 
tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiệp phục tham ưu ở đời. 

Này các Tỷ-kheo, những ai mà các ông có lòng lân màn, những ai mà các 
ông nghĩ răng cân phải nghe theo, các bạn bë, hay thân hữu, hay bà con huyết 
thông: này các ‚ Ту-Кһео, сас ông cân phải khích lệ các người ây, hướng dẫn, an 
trú các người ây trong sự tu tập bốn niệm xứ. 


IX. KINH CÁC САМ THỌ (Vedanāsutta) (S. У. 189) 

415. Này các Ty-kheo, có ba thọ này. Thế nào là ba? Lạc thọ, khó thọ, phi 
khô phi lạc thọ. Này các Tỷ-kheo, đây là ba thọ. 

Vị muốn liễu tri ba thọ này, này các Tý-kheo, bốn niệm xứ сап phải tu tập. 
Thê nào là bôn? 


5 Tham chiếu: Тар. #È (7.02. 0099.615. 0172a26). 
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Ở đây, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo trú, quán thân trên thân... trú, quán thọ 
trên các cảm thọ... trú, quán {йт trên tâm... trú, quán pháp trên các pháp, nhiệt 
tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. 

Chính để liễu tri ba thọ này, này các Tý-kheo, bón niệm xứ này сап phải 
tu tập. 

X. KINH CÁC LÂU HOẶC (Аѕауаѕийа) (S. У. 189) 

416. Có ba làu һоас, này các Ty-kheo. Thé nào là ba? Dục lậu, hữu lậu. vô 
minh lậu. Này các Tỷ-kheo, đây là ba lậu hoặc. 

Chính đề đoạn tận ba lậu hoặc này, này các Tỷ-kheo, bốn niệm xứ này cần 
phải tu tập. Thế nào là bốn? 

О đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trú, quán thân trên thân... quán thọ trên 
các cảm thọ... quán tâm trên tâm... quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh 
giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. 

Chính dé đoạn tận ba lậu hoặc này, này các Tý-kheo, bón niệm xứ này cần 
phải được tu tập. 


VI. РНАМ SÔNG HÀNG LƯỢC THUYÉT 
(GANGAPEYYALAVAGGA) 


I-XII. NHÓM 12 KINH ВАТ ĐẦU BẰNG KINH SÔNG HÀNG 
(Ganganadiadisuttadvadasaka) (S. V. 190) 


417-428. Ví nhu sóng Hàng, này các Tý-kheo, thiên vë phương Đông, 
hướng về phương Đông... Cũng vậy, Tý-kheo tu tập bốn niệm xứ... xuôi về 
Niết-bàn. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo... Niễt-bàn? 

О đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trú, quán thân trên thân... trú, quán thọ 
trên các cảm thọ... trú, quán tâm trên tâm... trú, quán pháp trên các pháp... Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo... xuôi vê Niêt-bàn. 

(Tóm tắt các dè kinh). 

(Sáu huóng vë phuong Đông và sáu hướng về biên. Hai lần sáu thành mười 


hai và mục này được gọi như vậy. Các kinh được thuyết rộng về bốn niệm xứ 
như các kinh trước). 


47. TƯƠNG ƯNG МЕМ XÚ # 1139 


УП. PHẨM KHÔNG PHÓNG DÁT 
(APPAMADAVAGGA) 


IX. KINH 10 KINH BAT DÀU BANG KINH NHU LAI 
(Tathasatadisuttadasaka) (S. V. 191) 

429-438. Này các Ty-kheo, cũng như đôi với các loài hữu tình không chân, 
hay có hai chân, hay có bốn chân, hay có nhiêu chân... 

(Như các kinh: “Như Lai”, “Dâu chân”, “Chóp mái”, “Rễ hương”, “Lõi 
hương”, “Hạ Sanh hoa”, “Vua”, “Mặt trăng”, “Mặt trời”, “Vài”, tất cả là mười 
kinh, được thuyết rộng theo bón niệm xứ). 


УШ. PHẨM CĂN DÙNG SỨC MANH 
(BALAKARANIYAVAGGA) 


1-ХП. NHOM 12 KINH ВАТ DAU ВАХС KINH SÚC LUC 
(Baladisuttadvadasaka) (S. V. 191) 
439-450. Này các Ty-kheo, ví như các hành động cân phải dùng sức manh... 
(Như các kinh: “Sức lực”, “Các hạt giỗng”, “Con rắn”, “Cây”, “Cái ghè”, 
“Râu lúa mì”, “Hư không”, “Mây mưa 1”, “Mây mưa 2”, “Chiếc thuyền”, “Các 
khách”, “Con sông”). 


IX. PHẨM ТАМ CÂU (ESANAVAGGA) 


I-X. NHÓM 10 KINH ВАТ ĐẦU BẰNG КІМН TÂM CÂU 
(Esanadisuffadasaka) (S. V. 192) 

451-460. Có ba sự tâm câu, này các Tỷ-kheo. Thê nào là ba? Tầm cầu dục, 
tâm câu hữu, tâm câu Phạm hạnh... 

(Như các kinh: “Tâm câu”, “Kiêu mạn”, “Lâu hoặc”, “Hữu”, “Khổ tánh”, 
“Hoang vu”, “Câu nhiễm”, “Dao động”, “Thọ”, “Khát а”). 
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X. PHẨM BỘC LƯU (OGHAVAGGA) 


I-X. NHÓM 10 KINH ВАТ ĐẦU BẰNG KINH THƯỢNG PHÁN КІЕТ SỬ 
(Uddhambhagtiyadisuttadasaka) (S. V. 192) 

461-470. Này các Tỷ-kheo, có năm thượng phần kiết sử này. Thế nào là 
năm? Tham sắc, tham vô sắc, mạn, trạo cử, vô minh. Này các Tỷ-kheo, những 
pháp này là năm thượng phần kiết sử. 

Này các Tỷ-kheo, với mục đích thăng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận năm 
thượng phàn kiết sử này, bốn niệm xứ cần phải tu tập. Thế nào là bón? 

О đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo trú, quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh 
giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời... trú, quán thọ trên các cảm thọ... 
trú, quán tâm trên tâm... trú, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. 

Này các Tỷ-kheo, với mục đích thăng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận năm 
thượng phân kiết sử này, bón niệm xứ này phải tu tập. 


(Tương tự cho các kinh: “Bộc lưu”, “Ach phược”, “Châp thủ”, “Hệ phược”, 
“Tùy miên”, “Dục công đức”, “Triên cát”, “Thủ uân”, “Hạ phân kiệt sử”). 


48. TƯƠNG UNG CĂN 
(INDRIYASAMVUTTA) 


L РНАМ THANH TINH (SUDDHIK4VAGG4) 


І. KINH THANH TINH (Suddhikasutta)' (S. V. 193) 

471. Nhân duyên tại Savatthi. 

— Này các Tỷ-kheo, có năm căn này. Thé nào là năm? Tín căn, tán căn, niệm 
căn, định căn, tuệ căn. Này các Tỷ-kheo, những pháp này là năm căn. 


IL KINH DỰ LƯU THỨ NHẤT (Pa(hamasofäpannasuffa)? (S. У. 193) 

472. Này các Tỷ-kheo, có năm căn này. Thé nào là năm? Tín căn, tấn căn, 
niệm căn, định căn, tuệ căn. 

Khi nào vị Thánh đệ tử, này các Ty-kheo, như thật rõ biết vị ngọt, sự nguy 
hiểm, sự xuất ly của năm căn này; khi ấ ây, này các Ty-kheo, vị Thánh đệ tử ây 
được gọi là vị Dự Lưu, không còn bị thôi đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. 


Ш. KINH DỰ LƯU THỨ HAI (Dutiyasotāpannasutta) (S. V. 193) 
473. Này các Ty-kheo, có năm căn này. Thế nào là năm? Tín căn... tuệ căn. 
Khi nào vị Thánh đệ tử, này các Tỷ-kheo, như thật rõ biết sự tập khởi, sự 
châm dứt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của năm căn này; khi ây, này các 
Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử ây được gọi là vị Dự Lưu, không còn bị thói doa, quyét 
chắc chứng quả giác ngộ. 


IV. KINH A-LA-HÁN THỨ NHẬT (Pathamaarahantasutta)° (S. V. 194) 
474. Này các Tỷ-kheo, có năm căn này. Thế nào là năm? Tín căn... tuệ căn. 
Khi nào vị Thánh đệ tử, này các Tỷ-kheo, sau khi như thật rõ biết vị ngọt, 

sự nguy hiểm và sự xuất ly của năm căn này, được giải thoát không có chấp 

thủ; khi ấy, này các Tý-kheo, vị Thánh đệ tử ây được gọi là vị A-la-hán, lậu 
hoặc đã được đoạn tận, Phạm hạnh đã thành, các việc nên làm đã làm, đã đặt 


! Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 0099.643. 0182c26). 

2 Tham chiếu: Tap. # (7.02. 0099.644. 0182b02). 

3 Tham chiếu: Tạp. ЖЕ (7.02. 0099.645. 0182b10). 

4 Kinh này và kinh kế tiếp giỗng nhau, chỉ khác là kinh này chỉ cho vị Thánh đệ tử, còn kinh sau chỉ 
cho một vị Ту-Кһео. 
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gánh nặng xuống, đã đạt được mục đích, hữu kiết sử đã được đoạn tận, chánh 
trí, giải thoát. 
V. KINH A-LA-HÁN THỨ HAI (Dưfiyaaraharfasuffa) (S. V. 194) 
475. Này các Ту-Кһео, có năm căn này. Thế nào là năm? Tín căn... tuệ căn. 
Khi nào Tỷ-kheo, này các Ty-kheo, sau khi như thật rõ biết sự tập khởi, sự 
châm dứt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của năm căn này, được giải thoát 
không có chấp thủ; khi ду, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo ây được gọi là vị A-la- 
han. các lậu hoặc đã đoạn tận, Phạm hạnh đã thành, các việc nên làm đã làm, 
đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được mục đích, hữu kiết sử đã được đoạn tận, 
chánh trí, giải thoát. 


VI. KINH SA-MÔN, BÀ-LA-MÔN THỨ NHẤT 
(Pafhamasarnanabrahmanasuffa)° (S. У. 194) 

476. Này các Tỷ-kheo, có năm căn này. Thế nào là năm? Tín căn... tuệ căn. 

Những vi Sa-môn hay Bà-la-môn nào, này các Tỷ-kheo, không như thật rõ 
biết sự tập khởi, sự chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của năm căn 
này; những Sa-môn hay Bà-la-môn ây, này các Tỷ-kheo, không được chấp nhận 
là Sa-môn giữa các hàng Sa-môn, hay không được chấp nhận là Bà-la-môn giữa 
các hàng Bà-la-môn; và những bậc Tôn giả ây, ngay trong hiện tại, cũng không 
tự mình chứng ngộ với chánh trí, chứng đạt và an trú mục đích của Sa-môn 
hạnh, hay mục đích của Bà-la-môn hạnh. 

Những vi Sa-môn hay Bả-la-môn пао, này các Tỷ-kheo, như thật rõ biết sự 
tập khởi, sự châm dứt, vị ngọt, sự nguy hiém và su xuát ly cúa nám càn này; 
những vị Sa-món hay Bà-la-môn ây, này các Ty-kheo, được châp nhân là Sa- 
môn giữa các hàng Sa-món, hay duoc chấp nhận là Bà-la-môn giữa các hàng 
Bà-la-môn; và những bậc Tôn giả ây, ngay trong hiện tại, cũng tự mình chứng 
ngộ với chánh trí, chứng đạt và an trú mục đích của Sa-môn hạnh, hay mục đích 
của Bà-la-môn hạnh. 


VII. KINH SA-MÔN, BÀ-LA-MÔN THỨ HAI 
(Dufiyasamanabrahmanasuffa) (S. V. 195) 


477. Những vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào, này các Ty-kheo, không như 
thật rõ biết tín căn,5 không như thật rõ biết tín căn tập khởi, không như thật rõ 
biết tín căn đoạn diệt, không như thật rõ biết con đường đưa đến tín căn đoạn 
diệt; không như thật rõ biết tân căn... không như thật rõ biết niệm căn... không 
như thật rõ biết định căn... không như thật rõ biết tuệ căn, không như thật rõ 
biết tuệ căn tập khởi, không như thật rõ biết tuệ căn đoạn diệt, không như thật 
rõ biết con đường đưa đến tuệ căn đoạn diệt; những vị Sa-môn hay Bà-la-môn 


5 Tham chiếu: Тар. ž (7.02. 0099. 650-651. 0182c28-0183a12). f 
6 Saddhindriya: Тіп căn (xem đoạn kinh 479). Saddha: Tín, tin, gôm có tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, 
tin Thánh giới viên màn. Ba niêm tin đâu được xem là thuộc vê tín căn. Xem KS. П. 48; Expos. I. 191. 
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ây, này các Ty-kheo, không được chấp nhận là Sa-môn giữa các hàng Sa-môn, 
hay không được chấp nhận là Bà-la-môn giữa các hàng Bà-la-môn; và những 
bậc Tôn giả ду, ngay trong hiện tại, cũng không tu mình chứng ngộ với chánh 
trí, chứng đạt và an trú mục đích của Sa-môn hạnh, hay của Bà-la-môn hạnh. 

Những vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào, này các Tỷ-kheo, như thật rõ biết tín 
căn, như thật rõ biết tín căn tập khởi, như thật rõ biết tín căn đoạn diệt, như thật 
rõ biết con đường đưa đến tín căn đoạn diệt; như thật rõ biết tân căn... như thật 
rõ biết niệm căn... như thật rõ biết định căn... như thật rõ biết tuệ căn, như thật 
rõ biết tuệ căn tập khởi, như thật rõ biết tuệ căn đoạn diệt, như thật rõ biết con 
đường đưa đến tuệ căn đoạn diệt; các vị Sa-môn hay Bà-la-môn йу, пау сас Ту- 
kheo, duoc cháp nhận là Sa-món giữa các hàng Sa-món, hay được chấp nhận là 
Bà-la-môn giữa các hàng Bà-la-môn; và những bậc Tôn giả ây, ngay trong hiện 
tại, cũng tự mình chứng ngộ với chánh trí, chứng đạt và an trú mục đích của 
Sa-môn hạnh, hay của Bà-la-môn hạnh. 


УШ. KINH CÂN РНАІ QUÁN (Daz/habbasuffa)' (S. V. 196) 

478. Này các Tỷ-kheo, có năm căn này. Thế nào là năm? Tín căn... tuệ căn. 

Và này các Iỷ-kheo, cân | phái quán tín căn ở chỗ nào? Ở đây, cần phải quán 
tín căn trong bốn Dự lưu phân. 


Và này các Tỷ-kheo, cần phải quán tán căn ở chỗ nào? Ó đây, cần phải quán 
tân căn trong bón chánh сап. 


Và này các Tỷ-kheo, cân phải quán niệm căn ở chỗ nào? О đây, cần phải 
quán niệm căn trong bón niệm xứ. 

Và này các Tý-kheo, cân phải quán định căn ở chỗ nào? Ở đây, cần phải 
quán định căn trong bốn thiên. 

Và này các Ty-kheo, cân phải quán tuệ căn ở chỗ nào? Ở đây, cân phải quán 
tuệ căn trong Bôn Thánh đê. 

Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là năm căn. 


IX. KINH PHÂN TÍCH THỨ NHẤT (Pafhamavibhangasuffa)Ê (S. V. 196) 

479. Này các Tý-kheo, có năm căn này. Thế nào là năm? Tín căn... tuệ căn. 

Và này các Ту-Кһео, thé nào là tín căn? О đây, này các Tý-kheo, vị Thánh 
đệ tử có lòng tin, đặt lòng tin ở sự giác ngộ của Như Lai: “Đây là Thé Tôn, Ứng 
Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Тас, Thiện ТЬ, Thé Gian Giải, Vô Thượng 
Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn.” Này các Ту-Кһео, 
đây gọi là tín căn. 

Và này các Tý-kheo, thé nào là tân căn? Ó đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ 
tử sông tinh cân tinh tán, đoạn trừ các pháp bát thiện, làm cho йду đủ các thiện 


? Tham chiếu: Tạp. # (T.02. 0099.646. 0182b16); Tạp. # (7.02. 0099.675. 0185c09). 
8 Tham chiêu: Тар. #Ë (7.02. 0099.647. 0182b23). 
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pháp với nỗ lực kiên trì (dalhaparakkamo), tinh tân, không có từ bỏ gánh nặng 
(anikkhirtadhuro) làm các thiện pháp. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tán căn. 

Và này các Ty-kheo, thé nào là niëm càn? Ó dáy, này các Ty-kheo, vi 
Thánh đệ tử chánh niệm, thành tựu niệm tuệ? tối tháng, ức niệm, tùy niệm 
các việc làm từ lâu, các lời nói từ lâu. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là niệm căn. 


Và này các Tý-kheo, thế nào là định căn? О đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh 
đệ tử sau khi từ bỏ pháp sở duyên (уоѕѕассағгаттапат), được định, được nhất 
tâm. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là định căn. 


Và này các Ту-Кһео, thê nào là tuệ căn? Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh 
đệ tử có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sự sanh diệt các pháp, trí tuệ các bậc Thánh 
thé nhập [các pháp], đưa đến chon chánh đoạn tận khô đau. Này các Tỷ-kheo, 
đây gọi là tuệ căn. 


Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là năm căn. 


X. KINH PHẦN TÍCH THỨ HAI (Duiyavibhangasuffa)'° (5. V. 197) 

480. Này các Tỷ-kheo, có năm căn này. Thé nào là năm? Tín căn, tân căn, 
niệm căn, định căn, tuệ căn. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tín căn? 

Ó dáy, này các Ty-kheo, vi Thánh đệ tử có lòng tin, đặt lòng tin ở sự giác 
ngộ của Như Lai: “Đây là Thế Tôn, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh 
Túc, Thiện Thệ, Thé Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhơn Sư, Phật, Thé Tôn.” Này các Tỷ-kheo, đầy được gọi là tín căn. 


Và này các Tý-kheo, thê nào là tân căn? 


Ở đây, này các Ty-kheo, vị Thánh đệ tử sông tinh cân tinh tân, đoạn trừ 
các pháp bát thiện, làm cho đây đủ các thiện pháp với nỗ lực kiên trì, tinh tán, 
không có từ bỏ gánh nặng đối với thiện pháp. Viáy đôi VỚI Các pháp bắt thiện 
chưa sanh, phát khởi lòng ước muôn, tinh cân tinh tân, quyết tâm, có gắng làm 
cho không sanh khởi; đôi với các pháp, bất thiện đã sanh, phát khởi lòng ước 
muốn, tinh cần tinh tân, quyết tâm, cô găng làm cho đoạn tận; đối với các thiện 
pháp chưa sanh, phát khởi long ước muốn, tinh сап tinh tán, quyết tâm, có găng 
làm cho sanh khởi; đôi với các thiện pháp đã sanh, phát khởi lòng ước muôn, 
tinh cân tinh tân, quyết tâm, có găng làm cho an trú, không có mê ám, được tăng 
trưởng, quảng đại, được tu tập, được làm cho viên män." Này các Tý-kheo, đây 
001 là tân căn. 

Và này các Tý-kheo, thê nào là niệm căn? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử chánh niệm, thành tựu niệm tuệ tôi 
thắng, ức niệm, tùy niệm các việc làm từ lâu, và lời nói từ lâu. Vị ấy trú, quán 


AJ? 


? SA. Ш. 234: Satinepakkenati ettha nipakassa bhavo nepakkam, paññayetam namam (“Niệm tuệ 
trong trường hợp này nghĩa là sự phân biệt, trang thái sáng suót). Xem S. V. 225; Vism. 3. 

10 Tham chiêu: Тар. 2Ë (7.02. 0099.655. 0183b25); Тар. Ж (7.02. 0099.658. 0183b27). 

" Xem D. Ш. 221. 
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thân trên thân... quán thọ trên các cảm tho... quán tâm trên tám... quán pháp trên 
các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Này các 
Tỷ-kheo, đây gọi là niệm căn. 

Và này các Ту-Кһео, thé nào là định căn? 

Ở đây, này các Ty-kheo, vị Thánh đệ tử, sau khi từ bỏ pháp sở duyên, được 
định, được nhất tâm. Vị ấy ly dục, ly bất thiện pháp, chứng đạt và an trú Thiên 
thứ nhất, một trang thái hy lạc do ly dục sanh, có tâm có tứ... an trú Thiên thứ 
hai... an trú Thiền thứ ba... từ bỏ lạc từ bỏ khổ, chấm đứt hý ưu đã cảm thọ từ 
trước, chứng đạt và an trú T hiền thứ tư, không khó không lạc, xả niệm thanh 
tịnh. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là định căn. 

Và này các Tý-kheo, thế nào là tuệ căn? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử có trí tuệ, đầy đủ trí tuệ về sự sanh 
diệt các pháp, trí tuệ thuộc bậc Thánh thể nhập [các pháp], đưa đến chơn chánh 
đoạn tận khô đau. VỊ â ây như thật rõ biết đây là khô, như thật rõ biết đây là khó 
tập khởi, như thật rõ biết đây là khổ đoạn diệt, như thật rõ biết đây là con đường 
đưa đến khô đoạn diệt. Này các Tý-kheo, đây gọi là tuệ căn. 


Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là năm căn. 
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П. PHẨM СО PHÁN YÊU HON 
(MUDUTARAVAGGA) 


L KINH CHÚNG ĐẮC (Patilabhasutta) (S. V. 199) 

481. Này các Ty-kheo, có năm căn. Thé nào là năm? Тїп căn... tuệ căn. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tín căn? 

Ở đây, này các Tý-kheo, vị Thánh đệ tử có lòng tin, đặt lòng tin ở sự giác 
ngộ của Như Lai: “Đây là Như Lai, bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh 
Túc, Thiện Thệ, Thé Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điêu Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhơn Sư, Phật, Thê Tôn.” Này các Ty-kheo, đây gọi là tín căn. 

Và này các Tý-kheo, thé nào là tân căn? 

Này các Tỷ-kheo, khi tu tập bốn chánh cần, thâu nhận tinh tấn; này các 
Tỷ-kheo, đây gọi là tân căn. 

Và này các Tý-kheo, thé nào là niệm căn? Này các Tỷ-kheo, khi tu tập bốn 
niệm xứ, thâu nhận niệm; này các Tỷ-kheo, đây gọi là niệm сап. 

Và này các Tý-kheo, thê nào là định căn? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử, sau khi từ bỏ pháp sở duyên, được 
định, được nhât tâm. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là định căn. 

Và này các Tý-kheo, thế nào là tuệ căn? 

Ở đây, này các Ty-kheo, vị Thánh đệ tử có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sanh 


diệt [các pháp], với trí tuệ các bậc Thánh thể nhập [các pháp], đưa đên chon 
chánh đoạn tận khô đau. Này các Tý-kheo, đây gọi là tuệ căn. 


Này сас Tỷ-kheo, những pháp này là năm căn. 


П. KINH TÓM ТАТ THỨ NHẤT (Pathamasamkhittasutta)!2 (S. V. 200) 

482. Này các Ty-kheo, có năm căn này. Thế nào là năm? Tín căn... tuệ căn. 
Những pháp này, này các Ту-Кћео, là năm căn. 

Với sự toàn diện (samatta), này các Ty-kheo, với sự viên mãn năm căn này, 
là bậc A-la-hán. Yếu nhẹ hơn là bậc Bất Hoàn. Yếu nhẹ hơn là bậc Nhất Lai. 
Yếu nhẹ hơn là bậc Dự Lưu. Yếu nhẹ hơn nữa là bậc Tùy pháp hành. Yếu nhẹ 
hơn nữa là bậc Tùy tín hành.” 


12 Tham chiếu: Тар. ХЕ (7.02. 0099.648. 0182с14). 

3 Saddhanusarr: VỊ ây học tập, đặt ra nhiêu nghi vân và rôi mới bước vào thực tập. Рлаттапиѕатт: 
Sau khi nghe được nghe một hoặc hai lân vê Thánh đê, vị ây chứng quả Nhập lưu. Xem SA. Ш. 235; 
PC. 149. 
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HI KINH TÓM ТАТ THỨ HAI (Dautiyasamkhittasutta)!* (S. V. 200) 

483. Này các Tỷ-kheo, có năm căn này. Thé nào là năm? Tín căn... tuệ căn. 
Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là năm căn. 

Với sự toàn diện, này các Ту-Кћео, với sự viên mãn năm căn пау, là bậc 
A-la-hán... là bậc Tùy tín hành. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, do có sự sai biệt về căn mà có sự sai biệt về quả, 
do có sự sai biệt vë quả mà có sự sai biệt vë [hạng] người. !'Ê 


IV. KINH TÓM ТАТ THỨ BA (Tatiyasamkhittasutta) (S. V. 201) 

484. Này các Ту-Кһео, có năm căn này. Thế nào là năm? 

Tín căn... tuệ căn. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là năm căn. 

Với sự toàn diện, này các Tỷ-kheo, với sự viên mãn năm căn này, là bậc 
A-la-hán... là bậc Tùy tín hành. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, ai làm viên mãn, được quả viên mãn. Ai làm 
từng phân, được quả từng phân. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng năm căn không 
phải không sinh quả. 

V. KINH QUẢNG THUYÉT THỨ NHAT (Pathamavittharasutta) (S. V. 201) 

485. Này các Ty-kheo, có năm căn này. Тһё nào là năm? Tín căn... tuệ căn. 
Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là năm сап. 

Với sự toàn diện, này các Ty-kheo, với sự viên mãn năm căn này, là bậc 
A-la-hán. Yếu nhẹ hơn là bậc Trung gian Bát- niết-bàn (Amtaraparinibbay)). 
Yếu nhẹ hơn là bậc Tón hai Bát-niét-bàn (Upahaccaparinibbay!). Yếu nhẹ hon 
là bậc Vô hành Bát- niễt-bàn (Asankharaparinibbayl). Yếu nhẹ hơn là bậc Hữu 
hành Bát- niét- bàn (Sasa»kharaparinibbay)). Yêu nhẹ hon là bậc Thượng lưu 
đạt дёп Sắc Cứu Cánh thiên. Yêu nhẹ hơn là bậc Nhất Lai. Yêu nhẹ hơn là bậc 
Dự Lưu. Yếu nhẹ hơn là bậc Tùy pháp hành. Yếu nhẹ hơn là bậc Tùy tín hành. 


VI. KINH QUÁNG ТНОҮЕТ THỨ HAI (Dưfiyaviffhãrasuffa) (5. V. 201) 
486. Này các Tý-kheo, có năm căn này. Thế nào là năm? Tín căn... tuệ căn. 
Các pháp này, này các Tỷ-kheo, là năm căn. 
Với sự toàn diện, này các Ty-kheo, vol sự viên mãn năm căn пау, là bậc 
A-la-hán. Yếu nhẹ hơn là bậc Trung gian Bát-niết- bàn... là bậc Tùy tín hành. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, là do sự sai khác vë căn mà có sự sai khác về 
quả, do sự sai khác về quả mà có sự sai khác về [hạng] người. 
УП. KINH QUẢNG ТНОҮЕТ THỨ BA (Tatiyavittharasutta) (S. V. 202) 
487. Này các Tý-kheo, có năm căn này. Thế nào là năm? Tín căn... tuệ căn. 
Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là năm căn. 


14 Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 0099.648. 0182с14). 
5 Jti kho, bhikkhave, indriyavemattata phalavemattata hoti, phalavemattata puggalavemattatā ti. 
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Với sự toàn diện, пау các lỷ-kheo, với sự viên mãn năm căn này, là bậc 
A-la-hán. Yếu nhẹ hơn là bậc Trung gian Bát-niết-bàn... Yếu nhẹ hơn là bậc 
Tùy tín hành. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, ai làm viên mãn, được quả viên mãn; ai làm 
từng phân, được quả từng phân. Này các Tỷ-kheo, Ta nói răng năm căn không 
phải không sinh quả. 

УШ. KINH THỰC HÀNH (Partipannasutta)!° (S. V. 202) 

488. Này các Tỷ-kheo, có năm căn này. Thê nào là năm? Tín căn... tuệ căn. 
Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là năm căn. 

Với sự toàn diện, này các Ty-kheo, với sự viên mãn năm căn nảy, là bậc 
A-la-hán. Yếu nhẹ hơn là vi đang thực hành để chứng ngộ quả A-la-hán (A-la- 
hán hướng). Yếu nhẹ hơn là bậc Bất Lai. Yêu nhẹ hơn là vị đang thực hành để 
chứng ngộ quả Bát lai (A-na- -hàm hướng). Yếu nhẹ hơn là bậc Nhất Lai. Yêu 
nhẹ hơn là vị đang thực hành để chứng ngộ quả Nhất lai (Nhất lai hướng). Yếu 
nhẹ hơn là bậc Dự Lưu. Yếu nhẹ hơn là vị đang thực hành để chứng ngộ quả 
Dự lưu (Dự lưu hướng). 

Đôi với ai, này các Tỷ-kheo, năm căn này toàn bộ và toàn diện không 
có, thời Ta nói rằng người ấy là người đứng phía ngoài, là thuộc thành phần 
phàm phu. 

ІХ. KINH ĐÂY DÚ (Sømpannasuffa)' (S. V. 202) 

489. Rồi một Ty-kheo đi đến Thế Tôn... Ngôi một bên, Ty-kheo ấy bạch 
Thê Tôn: 

— “Căn dày đủ, căn đầy đủ”, bạch Thế Tôn, được gọi là như vậy. Cho đến 
như thé nào, bạch Thé Tôn, là căn đây đủ? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo tu tập tín căn, đưa đến tịch tịnh, đưa đến 
giác ngộ... tu tập Tuệ căn, đưa đến tịch tịnh, đưa đên giác ngộ. 


Cho đến như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có căn đây đủ. 


X. KINH DOAN TÂN CÁC LÂU HOẶC (Asavakkhayasutta)!š (5. V. 203) 
490. Này các Тӯ-Кһео, có năm căn này. Thế nào là năm? Tín căn... tuệ căn. 
Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là năm căn. 
Do tu tập, do làm cho sung mãn năm căn пау, пау các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
đoạn tận các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình chứng ngộ với thăng trĩ, 
chứng đạt và an trú Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ giải thoát. 


16 Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 0099.652. 0183а24). 
" mảriyasampanna: Căn đây đủ. Bản tiếng Anh của PTS: Tranquil, nghĩa là Tịch tịnh. 
в Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 0099.649. 0182с21). 
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Ш. PHẨM SÁU CĂN 
(CHALINDRIYAVAGG4) 


І. KINH TÁI SANH (Punabbhavasufra)'° (S. У. 203) 
491. Này các Tý-kheo, có năm căn này. Thế nào là năm? Tín căn... tuệ căn. 
Cho đến khi nào, này các Ty-kheo, Ta khóng nhu thát ró biét su tập khởi, sự 
chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của năm căn пау; cho dén khi ду, 
пау сас Ту-Кһео, Та khóng biét ró y nghĩa vë sự chứng ngộ Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác đối với các thé giới như Thiên gIỚI, Ma 2101, Phạm thiên giới, 
cùng với chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư thiên và loài người. 


Cho đến khi nào, này các Tỷ-kheo, Ta như thật rõ biết sự tập khởi, sự châm 
dứt, vi ngọt, sự nguy hiém và sự xuât ly của năm căn này; cho đến khi А ду, пау 
сас Ту-Кһео, Ta mới biết TỐ У nghĩa vê SỰ chứng ngộ Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác đôi với các thé gió! như Thiên 9101, Ма 2101, Phạm thiên giới, cùng 
với chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư thiên và loài người. 

Và tri kiên này khởi lên nơi Ta: “Bât động là tâm giải thoát của Ta. Đời này 
là đời sông cuôi cùng, nay không còn tái sanh nữa.” 

II. KINH MẠNG CĂN (Jivitindriyasuttay2 (S. V. 204) 

492. Này các Ty-kheo, có ba căn này. Thế nào là ba? Nữ căn, nam căn, 
mạng căn. 

Những pháp này, này các Ту-Кћео, là ba căn. 


HI. KINH DĨ TRI CÁN (4ññindriyasuffa)?! (S. V. 204) 

493. Này các Ту-Кһео, có ba căn này. Thế nào là ba? Vi tri đương tri căn, 
đĩ tri căn, cụ tri căn.” 

Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là ba căn. 


ГУ. KINH BAC NHẤT CHÚNG (Ekabïsufa)? (S. V. 204) 
494. Có năm căn, này các Ty-kheo. Thế nào là nám? Tín căn... tuệ căn. 
Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là năm căn. 


19 Bản tiếng Anh của PTS: No More Becoming (or The Knower), nghĩa là Không còn tải sanh (hay 
Người có trí). Tham chiêu: Тар. Ж (7.02. 0099.650. 0182c28). 

20 Bản tiếng Anh của PTS: Vitality, nghĩa là Mạng. 

2! Bản tiếng Anh của PTS: The Method, nghĩa là Chánh lý. Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 0099.642. 
0182а14). 

2 Хет Иѕт. 491. 

23 Tham сһіёи: Тар. ## (7.02. 0099.653. 0183604). 
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Với sự toàn diện, này các Ty-kheo, vói sự viên mãn năm căn này là bậc 
А -Іа-һап. Үёи nhẹ hon là bậc Trung gian Bát- niết- bàn. Yếu nhẹ hơn là bậc Tón 
hai Bát-niét-bàn. Yếu nhẹ hơn là bậc Vô hành Bát-niễt-bàn. Yếu nhẹ hơn là bậc 
Hữu hành Bát- niễt-bàn. Yếu nhẹ hơn là bậc Thượng lưu đạt tới Sắc Cứu Cánh 
thiên. Yếu nhẹ hơn là bậc Nhất Lai. Yếu nhẹ hơn là bậc Nhất Chúng.24 Yếu nhẹ 
hơn là bậc Gia Gia (kolamkolo).” Yếu nhẹ hơn là bậc phải tái sanh lại nhiêu nhất 
là bảy lần. Yêu nhẹ hơn là bậc Tùy pháp hành. Yếu nhẹ hơn là bậc Tùy tín hành. 


V. KINH THANH TỊNH (Suddhakasutta) (S. V. 205) 

495. Này các Ty-kheo, có sáu сап này. Thé nào 1а sáu? Nhàn сап, nhi сап, 
tỷ căn, thiệt căn, thân căn, у căn. 

Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là sáu căn. 


VI. KINH BAC DỤ LƯU (Sotapannasutta) (S. V. 205) 
496. Này các Tý-kheo, có sáu căn này. Thế nào là sáu? Nhãn căn... ý căn. 
Khi nào vị Thánh đệ tử, này các Ty-kheo, như thật rõ biết sự tập khởi, sự 
chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của sáu căn căn này; khi â Ây, VỊ 
Thánh đệ tử được gọi là bậc Dự Lưu, không còn bị thôi đọa, quyết định đạt tới 
Chánh đẳng giác. 


УП. KINH ВАС A-LA-HÁN (4rahanfasuffa)?S (5. V. 205) 

497. Này сас Tý-kheo, có sáu căn này. Thế nào là sáu? Nhãn căn... ý căn. 

Khi nào Tỷ-kheo, này các 1ý-kheo, sau khi như thật rõ biết sự tập khởi, sự 
châm dứt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của sáu căn này, được giải thoát, 
không có chấp thủ; khi ấy, này các Tý-kheo, Ту-Кһео ây được gọi là bậc A-la- 
һап, các lậu hoặc đã được đoạn tận. Phạm hạnh đã thành. các việc nên làm đã 
làm, đã gặt gánh nặng xuống, đã đạt được mục đích, hữu kiết sử đã được đoạn 
diệt, chánh trí, giải thoát. 

УШ. KINH CHÁNH ĐĂNG CHÁNH GIÁC (Sambuddhasutta) (S. V. 205) 
498. Này các Tỷ-kheo, có sáu căn này. Thê nào là sáu? Nhãn căn... ý căn. 
Cho đến khi nào, này các Tỷ-kheo, Ta chưa như thật chứng tri sự tập khởi, 

sự chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của sáu căn này; cho đến khi 

ây, này các Тӯ-Кһео, Та không biết rõ y nghia vë su chúng ngộ Vô thượng 

Chánh đắng Chánh giác đối với các thế giới như Thiên 2101, Ma giới, Pham 

thiên 2101, với các chúng Sa-món, Bà-la-môn, chư thiên và loài người. Cho 


đến khi nào, này các 1ỷ-kheo, Ta như thật chứng tri sự tập khởi, sự châm dứt, 
vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của sáu căn này; cho đên khi ấy, này các 


24 Chú giải giải thích rằng bậc Dự Lưu sanh lại làm người một lần nữa, tiếp tục nỗ lực tu tập thành tựu 
quả vị A-la-hán. 

? Từ gia đình này đến gia đình khác. 

26 Tên kinh này và kinh kế tiếp trong bản tiếng Anh của PTS dịch: Arahant (or Enlightened), nghĩa là 
bậc A-la-han (hay Бас Giác Ngộ). 


48. TƯƠNG ОМС CĂN # 1151 


Ту-Кһео, Та mới nhận biết тб у nghĩa về sự chứng ngộ Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác đôi với các thế giới, như Thiên giới, Ma gIỚI, Phạm thiên giới, với 
các chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư thiên và loài người. 

Và tri kiến này khởi lên nơi Ta: “Bất động là tâm giải thoát của Ta. Đời này 
là đời sông сиб cùng, nay không còn tái sanh nữa.” 


ІХ. КІМН SA-MÔN, BÀ-LA-MÔN THỨ NHẤT 
(Pathamasamanabrahmanasutta) (S. V. 206) 

499. Này các Ty-kheo, có sáu căn này. Thế nào là sáu? Nhãn сап... ý căn. 

Những vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào, пау các Tỷ-kheo, không như thật rõ 
biết sự tập khởi, sự châm dứt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của sáu căn 
này; những vị Sa-môn hay Bà-la-môn ây, này các Tỷ-kheo, không được châp 
nhận là Sa-món giữa các hàng Sa-món, hay không được chấp nhận là Bà-la-môn 
giữa các hàng Bà-la-môn; và những bậc Tôn giả ây, này các Tỷ-kheo, ngay trong 
hiện tại, không tự mình chứng ngộ với thăng trí, chứng đạt và an trú mục đích 
của Sa-môn hạnh, hay mục đích của Bà-la-môn hạnh. 


Những vị Sa-môn hay Bà-la-môn nảo, này các Tỷ-kheo, như thật rõ biết 
sự tập khởi, sự chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của sáu căn пау; 
những vị Sa-môn hay Bà-la-môn ây, này các Tỷ-kheo, được châp nhân là Sa- 
môn giữa các hàng Sa-món, hay được châp nhận là Bà-la-môn giữa các hàng 
Bà-la-môn; và những bậc Tôn giả ây, ngay trong hiện tại, tự mình chứng ngộ 
VỚI thắng trí, chứng đạt và an trú mục đích của Sa-môn hạnh, hay mục đích của 
Bà-la-môn hạnh. 


X. KINH SA-MÔN, BÀ-LA-MÔN THỨ HAI 
(Dutiyasamanabrahmanasutta) (S. V. 206) 


500. Những vị Sa-môn hay Bà-la-món nào, này các Ty-kheo, không như 
thật rõ biết nhãn căn, không như thật rõ biết nhãn căn tập khởi, không như thật 
rõ biết nhãn căn đoạn diệt, không như thật rõ biết con đường đưa đến nhãn căn 
đoạn diệt... nhĩ căn... tỷ căn... thiệt căn... thân căn... không như thật rõ biết ý 
căn, không như thật rõ biết ý căn tập khởi, không như thật rõ biết ý căn ни 
điệt, không như thật rõ biết con đường đưa đến у căn đoạn diệt; những vị Sa- 
môn hay Bà-la-môn ây, này các Tỷ-kheo, không được chấp nhận là Sa-môn 
giữa các hàng Sa-môn, hay không được chấp nhận là Bà-la-môn giữa các hàng 
Bà-la-môn; và những bậc Tôn giả ây, này các Tý-kheo, прау trong hiện tại, 
không tự mình chứng ngộ với thăng trí, chứng đạt và an trú mục đích của Sa- 
môn hạnh, hay mục đích của Bà-la-môn hạnh. 

Nhưng những vị Sa-môn hay Bà-la-môn пао, này các Tỷ-kheo, như thật rõ 
biết nhãn căn, như thật rõ biết nhãn căn tập khởi, như thật rõ biết nhãn căn đoạn 
diệt, như thật rõ biết con đường đưa đến nhãn căn đoạn điệt... nhĩ căn... tỷ căn... 
thiệt căn... thân căn... như thật rõ biết ý căn, như thật rõ biết ý căn tập khởi, như 
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thật rõ biết ý căn đoạn diệt, như thật rõ biết con đường đưa đến у căn đoạn diệt; 
những vị Sa-môn hay Bà-la-môn ấy, này các Tỷ-kheo, được chấp nhận là Sa- 
môn giữa các hàng Sa-môn, hay được chấp nhận là Bà-la-môn giữa các hàng 
Bà-la-môn; và những bậc Tôn giả áy, này các Ty-kheo, ngay trong hiện tại, tu 
minh chứng ngộ với thăng trí, chứng đạt và an trú mục đích của Sa-môn hạnh, 
hay mục đích của Bà-la-môn hạnh. 


48. TUONG ОМС САМ # 1153 


IV.PHAM LAC CAN 
(SUKHINDRIYAVAGGA) 


L KINH THANH TINH (Suddhikasutta) (S. V. 207) 

501. Này các Ту-Кһео, có nám сап này. Thé nào là nám? Lac сап, khó сап, 
hy càn, uu càn, xà càn. 

Những pháp này, này các Ty-kheo, là năm căn. 


II. KINH BAC DỰ LƯU (Søfãpannasuffa) (S. V. 207) 
502. Này các Ty-kheo, có năm căn này. Thê nào là năm? Lạc căn... xả căn. 
Khi nào vị Thánh đệ tử, này các Ty-kheo, như thật rõ biết sự tập khởi, sự 
châm dứt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của năm căn này; vị Thánh đệ 
tử ây, này các Ty-kheo, được gọi là bậc Dự Lưu, không còn bị thối doa, quyết 
định đạt dén Chánh đăng giác. 


Ш. KINH ВАС A-LA-HÁN (4raharfasuffa) (S. V. 208) 

503. Này các Tý-kheo, có năm căn này. Thé nào là năm? Lạc căn, khô căn, 
hy căn, ưu căn, xả căn. 

Khi nào, này các Iy-kheo, у] Tỷ-kheo sau khi như thật rõ biết sự tập khởi, 
sự châm dứt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của năm căn này, được giải 
thoát không có châp thủ; khi ây, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo ây được gọi là bậc 
A-la-hán, các lậu hoặc đã được đoạn tận, Phạm hạnh đã thành, các việc nên làm 
đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được mục đích, hữu kiết sử đã được 
đoạn tận, chánh trí, giải thoát. 


ГУ. KINH SA-MÔN, BÀ-LA-MÔN THỨ NHẤT 
(Pathamasamanabrahmanasutta) (S. V. 208) 

504. Này các Ty-kheo, có nám càn này. Thé nào là nám? Lac сап... ха сап. 

Vi Sa-món hay Bà-la-món nào, này các ‚Ту-Кһео, không như thật rõ biết sự 
tập khởi, sự châm dứt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của năm căn nảy; 
những vị Sa-môn hay Bà-la-môn ây, này các Tỷ-kheo, không được chấp nhận là 
Sa-môn trong các hàng Sa-môn, hay không được châp nhận là Bà-la-môn trong 
các hàng Bả-la-môn; và những bậc Tôn giả áy, ngay trong hiện tại, không tu 
mình chứng ngộ với thăng trí, chứng đạt và an trú mục đích của Sa-môn hạnh, 
hay mục đích của Bà-la-môn hạnh. 

Những vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào, пау các Tỷ-kheo, như thật rõ biết 
sự tập khởi, sự châm dút, vi ngọt, sự nguy hiêm và sự xuât ly của năm căn 
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này; những vị Sa-môn hay Bà-la-môn ây, này các Tỷ-kheo, được châp nhân là 
Sa-món trong các hàng Sa-món, hay duoc châp nhận là Bà-la-môn trong các 
hàng Bà-la-môn; và những bậc Tôn giả ây, ngay trong hiện tại, cũng tự mình 
chứng ngộ với thăng trí, chứng đạt và an trú mục đích của Sa-môn hạnh hay 
mục đích của Bà-la-môn hạnh. 


V. KINH SA-MÔN, BÀ-LA-MÔN THỨ HAI 
(Dutiyasamanabrahmanasutta) (S. V. 208) 

505. Này các Ty-kheo, có năm căn này. Thê nào là nám? Lạc căn... ха căn. 

Những vi Sa-môn hay Bà-la-môn nào không rõ biết lạc căn, không rõ biết 
lạc căn tập khởi, không rõ biết lạc căn đoạn diệt, không rõ biết con đường đưa 
đến lạc căn đoạn diệt... không rõ biết xả căn, không rõ biết xả căn tập khởi, 
không rõ biết xả căn đoạn diệt, không гб biết con đường đưa đến xả căn đoạn 
diệt; những vi Sa-môn hay Bà-la-môn ây, này các Tý-kheo, không duoc cháp 
nhận là Sa-món trong các hàng Sa-môn, hay không được chấp nhận là Bà- 
la-môn trong các hàng Bà-la-môn; và những bậc Tôn giả ây, ngay trong hiện 
tại, không tự mình chứng ngộ với thăng trí, chứng đạt và an trú mục đích của 
Sa-môn hạnh hay mục đích của Bà-la-môn hạnh. 


Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào, này các Тӯ-Кһео, rõ biết lạc căn, rõ biết 
lạc căn tập khởi, rõ biết lạc căn đoạn diệt, rõ biết con đường đưa đến lạc căn 
đoạn diệt... rõ biết xả căn, rõ biết xả căn tập khởi, rõ biết xả căn đoạn diệt, гб 
biét con duong dua đến ха căn đoạn diệt; những vị Sa-môn hay Bà-la-môn ду 
được chấp nhận là Sa-môn trong сас hàng Sa-môn, hay được chấp nhận là Bà- 
la-môn trong các hàng Bà-la-môn; và những bậc Tôn giả ây, ngay trong hiện 
tại, tự mình chứng ngộ VỚI thắng trí, chứng đạt và an trú mục đích của Sa-môn 
hạnh hay mục đích của Bà-la-môn hạnh. 


VI. KINH PHÂN TÍCH THỨ NHẤT (Pathamavibhañgasutta) (S. V. 209) 
506. Này các Tỷ-kheo, có năm căn này. Thé nào là năm? Lạc căn... xả căn. 
Và này các Tỷ-kheo, thé nào là lạc căn? Này các Ty-kheo, cái gi lạc thuộc 


về thân, cái gì thích thú thuộc vë thân, cái gì lạc do thân xúc sanh, cái gì thích 
thú được cảm thọ; này các Tỷ-kheo, đây được gọi là lạc căn. 


Và này các Tý-kheo, thế nào là khó căn? Này các Ty-kheo, cái gì khô thuộc 
về thân, cái gì không thích thú thuộc về thân, cái gì khô do thân xúc sanh, cái 
gi không thích thú được cảm thọ; này các Tỷ-kheo, đây được gọi là khó căn. 

Và này các Tỷ-kheo, thé nào là hy căn (somanassa)? Này các Tỷ-kheo, cái 
gì lạc thuộc về tâm, cái gi thích thú thuộc về tâm, cái gi lạc do ý xúc sanh, cái 
gi thích thú được cảm thọ; пау các Tỷ-kheo, đây được gọi là һу căn. 

Và này các Tý-kheo, thé nào là ưu căn? Này các Ту-Кһео, cái рі khó thuóc 
vë tám, cái gi khóng thích thú thuóc vë tám, cái gi khó do y xúc sanh, са1 gi 
không thích thú được cảm thọ; này các Ty-kheo, đây được gọi là ưu căn. 


Và này các Tý-kheo, thé nào là xả căn? Này các Tý-kheo, cái gì không thích 
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thú và không không thích thú thuộc về thân hay thuộc về tâm được cảm thọ; này 
các Ty-kheo, đây được gọi là xả căn. 
Các pháp này, này các Ту-Кћео, là năm căn. 


УП. KINH PHÁN TÍCH THỨ HAI (Dutiyavibhañgasutta) (S. V. 209) 
507. Này các Ty-kheo, có nám сап này. Thé nào 1а nám? Lac сап... ха сап. 
Và này các Ty-kheo, thé nào là lạc căn?... (như kinh trên). 
Ở đây, này các Tỷ-kheo, cái gì thuộc lạc căn và cái gì thuộc hy căn, cần phải 
xem là lạc thọ. Ở đây, này các Ty-kheo, cái gì thuộc vê khô căn, và cái gi thuộc 


ưu căn, cần phải xem là khó thọ. Ó đây, cái gì thuộc xả căn, сап phải xem là bát 
khô bất lạc thọ. 


Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là năm căn. 


УШ. KINH PHÂN TÍCH THỨ BA (Tatiyavibhańgasutta) (S. V. 210) 
508. Này các Ty-kheo, có nám сап này. Thé nào 1а nám? Lac сап... ха сап. 
Và này các Tý-kheo, thé nào là lạc căn?... (như kinh trên). 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, các căn này, trước năm sau trở thành ba, trước 
ba sau trở thành năm, tùy theo pháp môn. 


IX. KINH VÍ DỤ THANH СІЛ (Katthopamasutta)? (S. У. 211) 

509. Này сас Ty-kheo, có пат сап này. Thé nào là nám? Lac сап, khó сап, 
hy càn, uu càn, xà càn. 

Này các Ty-kheo, do duyên xúc được cảm tho là lạc, khởi lên lạc căn. Khi 
cảm thọ là lạc, người ây TỐ biết: “Tôi cảm giác lạc thọ.” Do đoạn diệt xúc được 
người ây cảm thọ là lạc â Ấy, lạc căn được khởi lên do duyên với xúc thích ứng” 
được cảm thọ là lạc, người ây rõ biết lạc căn ây diệt, được tịnh chỉ. 


Này các Tỷ-kheo, do duyên xúc được cảm thọ là khó, khởi lên khó căn. 
Khi cảm thọ là khó, người ây rõ biết: “Tôi cảm giác khô thọ.” Do đoạn diệt xúc 
được người ây cảm thọ là khó à Ấy, khó căn được khởi lên do duyên với xúc thích 
ứng được cảm thọ là khó, người ấy rõ biết khô căn ây diệt, được tịnh chỉ. 


Này các Tỷ-kheo, do duyên xúc được cảm thọ là hy, khởi lên Һу căn. Khi 
cảm thọ là hy, người ây rõ biết: “Tôi cảm giác hý.” Do đoạn diệt xúc được 
người ây cảm thọ là hỷ ấ ây, hy căn được khởi lên do duyên với xúc thích ứng 
được cảm thọ là hy, người ây ró biết hy căn ấy diệt, được tịnh chỉ. 


Này các Ty-kheo, do duyên xúc được cảm tho là ưu, khởi lên ưu căn. Khi 
cảm thọ là ưu, người ây rõ biết: “Tôi cảm giác ưu thọ.” Do đoạn diệt xúc được 
người ấy cảm thọ là ưu ду, ưu căn được khởi lên do duyên với xúc thích ứng 
được cảm thọ là ưu, người ấy rõ biết ưu căn ây diệt, được tịnh chỉ. 


27 Kafthopama (kattha + upama) nghĩa là ví dụ về thanh củi, mảnh cây. Вар tiếng Anh của PTS: The 
Fire-stick, nghĩa là Cây quay ra Іса. Arani. Хет KS. П. 67; IV. 145. 
28 Tajjam = Sarūpam. Xem chú thích trong BPE. 6. 
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Này các Ty-kheo, do duyên xúc được cảm thọ là xả, khởi lên xả căn. Khi 
cảm thọ là xả, người ây rõ biết: “Tôi cảm giác xả tho.” Do đoạn diệt xúc được 
người ấy cảm thọ là xả ấy, xả căn được khởi lên do duyên với xúc thích ứng 
được cảm thọ là xả, người ây rõ biết xả căn ây diệt, được tịnh chỉ. 

Ví như, này сас Ty-kheo, sự xúc chạm và sự cọ xát hai thanh củi, sức nóng 
sanh khởi, lửa được hiện hữu. Khi hai thanh củi ây được tách rời, được ly khai, 
sức nóng thích ứng ây được đoạn diệt, được tịnh chỉ. Cũng vậy, này các Tý- 
kheo, do duyên xúc được cảm thọ là lạc, khởi lên lạc căn. Khi cảm thọ là lạc, 
người ду rõ biết: “Tôi cảm giác lạc thọ.” Do đoạn diệt xúc được người ду cảm 
thọ là lạc ду, lạc căn duoc khởi lên do duyên với xúc thích ứng được cam tho là 
lạc, người ây rõ biết lạc căn ây điệt, được tinh chỉ. Do duyên xúc được cảm thọ 
là khô, khởi lên khó căn... Do duyên xúc được cảm thọ là hy, khởi lên hy căn... 
Do duyên xúc được cảm thọ là ưu, khởi lên ưu căn... Do duyên xúc được cảm 
thọ là xả, khởi lên xả căn. Khi cảm thọ là xả, người ây rõ biết: “Tôi cảm giác 
xả thọ.” Do đoạn diệt xúc được người ây cảm thọ là xả Ây, xả căn được khởi 
lên do duyên với xúc thích ứng được cảm thọ là xả, người ду rõ biết xả căn ấy 
diệt, được tịnh chỉ. 


X. KINH KHÔNG THUẬN THỨ (Uppatipatikasutta) (S. V. 213) 

510. Này сас Ty-kheo, có пат сап này. Thế nào là năm? Khổ căn, ưu căn, 
lạc căn, hy căn, xả căn. 

О đây, này các Tỷ-kheo, với Tỷ-kheo sông không phóng dật, nhiệt tâm, tinh 
cân, khởi lên khó căn, vị ấy rõ biết như уду: “Khô căn này khởi lên nơi ta.” Và 
khó căn ấy có tướng, có nhân, có hành, có duyên. Và khó căn ây không tướng, 
không nhân, không hành, không duyên có thê khởi lên; sự kiện như vậy không 
xảy ra. Và vị ây rõ biết khô căn; rõ biết khô căn tập khởi; rõ biết khó căn đoạn 
diệt; từ chỗ nào, khó căn khởi lên được đoạn diệt không có dư tàn, vi ây rõ biết 
khó căn ду. Và tại chỗ nào, khó căn khởi lên được đoạn diệt không có dư tàn? 
О đây, này các Tý-kheo, Tý-kheo ly dục, ly pháp bát thiện, chứng đạt và an trú 
Thiên thứ nhất, một trạng thái hý lạc do ly dục sanh, có tâm có tứ. Ở đây, khô 
căn khởi lên được đoạn diệt không có dư tàn. Này các Ту-Кһео, đây gọi là Tý- 
kheo biết rõ sự đoạn diệt của khô căn, tập trung tâm đê đạt tới điều kiện ду. 


Ở đây, này các Ту-Кһео, với Ty-kheo sông không phóng dật, nhiệt tâm, tinh 
cân, khởi lên ưu căn, vị ду rõ biết như vây: “Trong ta khởi lên ưu căn này.” Và 
ưu căn ây có tướng, có nhân, có hành, có duyên. Và ưu căn ây không tướng, 
không nhân, không hành, không duyên có thê khởi lên; sự kiện như vậy không 
xảy ra. Và vị ây rõ biết ưu căn; rõ biết ưu căn tập khởi; rõ biết ưu căn đoạn diệt; 
từ chỗ nào, ưu căn khởi lên được đoạn diệt không có dư tàn, vị ây rõ biết ưu căn 
ây. Và tại chỗ nào, ưu căn khởi lên được đoạn diệt không có dư tàn? Ở đây, này 
các Ty-kheo, Tỷ-kheo làm cho tịnh chỉ tâm và tứ, chứng và trú Thiên thứ hai, 
một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tâm không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Và ở 
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đây, ưu căn khởi lên được đoạn diệt không có du tàn. Này các Ty-kheo, đây gọi 
là Tỷ-kheo biết rõ sự đoạn diệt của ưu căn, tập trung tâm đề đạt tới điều kiện ду. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, với Ту-Кһео sông không phóng dật, nhiệt tâm, tinh 
cân, khởi lên lạc căn, vị ây rõ biết như vậy: “Lạc căn này khởi lên nơi ta.” Và 
lạc căn ây có tướng, có nhân, có hành, có duyên. Và lạc căn ây không tướng, 
không nhân, không hành, không duyên có thê khởi lên; sự kiện như vậy không 
xảy ra. Và vị ây rõ biết lạc căn; rõ biết lạc căn tập khởi; rõ biết lạc căn đoạn diệt; 
từ chỗ nào, lạc căn khởi lên được đoạn diệt không có dư tàn, vị ду rõ biết lạc 
căn ây. Và tai chó nào, lac căn khói lên duoc doan diêt không có du tàn? Ó đây, 
này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ly hy trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc 
thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng đạt và an trú Thiên thứ ba. Ở 
đây, lạc căn khởi lên được đoạn diệt không có dư tàn. Này các Tỷ-kheo, đây gọi 
là Tỷ-kheo biết rõ sự đoạn diệt của lạc căn, tập trung tâm dé đạt tới điều kiện ду. 


Ở đây, này các Ту-Кһео, với Ty-kheo sóng khóng phóng dât, nhiệt tâm, tinh 
cân, khởi lên hỷ căn, vị ây rõ biết như sau: “Hỷ căn này khởi lên nơi ta.” Và hỷ 
căn ây có tướng, có nhân, có hành, có duyên. Và hỷ căn ây không tướng, không 
nhân, không hành, không duyên có thê khởi lên; sự kiện như vậy không Xây Ta. 
Vị ây rõ biết hy căn; rõ biết hy căn tập khởi; rõ biết hỷ căn đoạn diệt; từ chỗ nào, 
hy căn khởi lên được đoạn diệt không có dư tàn, vị ây rõ biết hy căn ấy. Và tại 
chỗ nào, hy căn khởi lên được đoạn diệt không có dư tàn? Ở đây, này các Tỷ- 
kheo, Tỷ-kheo đoạn lạc đoạn khó, châm dứt hy ưu đã cảm thọ từ trước, chứng 
đạt và an trú Thiên thứ tư, không khó không lạc, xả niệm thanh tịnh. Ó đây, hỷ 
căn khởi lên được đoạn diệt không có dư tàn. Này các Ty-kheo, đây được gọi là 
Tỷ-kheo biết rõ sự đoạn diệt của hỷ căn, tập trung tâm để đạt tới điều kiện ấy. 


Ở đây, này các Ty-kheo, với Ty-kheo sóng khóng phóng dât, nhiệt tâm, tinh 
càn, khởi lên xả căn, vị ây rõ biết như sau: “Xà căn này khởi lên nơi ќа.” Và xả 
căn ây có tướng, có nhân, có hành, có duyên. Và xả căn ây không tướng, không 
nhân, không hành, không duyên có thê khởi lên; sự kiện như vậy không хау Ta. 
Vị ây rõ biết xả căn; rõ biết xả căn tập khởi; rõ biết xả căn đoạn diệt; từ chỗ nào, 
xả căn khởi lên được đoạn diệt không có dư tàn, vị ây rõ biết xả căn ây. Và tại 
chỗ nào, xả căn khởi lên được đoạn diệt không có dư tàn? Ó đây, này các Tý- 
kheo, Tỷ-kheo vượt qua một cách hoàn toàn Phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng 
đạt và an trú Diệt thọ tưởng định. Ở đây, xả căn khởi lên được đoạn diệt không 
có dư tản. Này các Ty-kheo, đây được gọi là Ty-kheo biết rõ sự đoạn diệt của 
xả căn, tập trung tâm dé đạt tới điều kiện ấy. 
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V. PHÁM GIÀ (JARAVAGGA) 


I. KINH PHÁP GIÁ (Jarãdhamnasuffa)® (S. V. 216) 

511. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thé Tôn trú ở Sãvatthi, tại Pubbãrama, trong lâu đài của mẹ 
Migara.”° 
= Lúc bây giờ, Thế Tôn, vào buổi chiều, từ chỗ độc cư đứng dậy, ngồi sưởi 
âm lưng trong ánh năng phương Tây. 

Rôi Tôn già Ananda di đến Thế Tôn; sau khi đến, dành lễ Thế Tôn, với tay 
xoa bóp chân tay cho Thé Tôn, thưa răng: 


— Thật kinh hoàng thay, bạch Thé Tôn! Thật kỳ dị thay, bạch Thế Tôn! Bạch 
Thế Tôn, màu da Thê Tôn nay không còn thanh tịnh, trong sáng, tay chân rà rời 
(sithilāni), nhăn nheo, thân được thây còm về phía trước, và các căn đang bị đôi 
khác, nhãn căn, nhĩ căn, ty căn, thiệt căn, thân căn. 


- Sự thé là vậy, này Ananda, tánh già năm trong tuôi trẻ; tánh bệnh ở trong 
sức khỏe; tánh chết ở trong sự sông. Như vậy, màu da không còn thanh tịnh, 
trong sáng, tay chân rã rời, nhăn nheo, thân com về phía trước, và các căn đang 
bị đôi khác, nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn. 

Thế Tôn thuyết như vậy. Thiện Thệ nói như vậy xong, bậc Đạo Sư lại 
nói thêm: 

Bát hạnh thay tuôi giài 
Đáng sợ thay cuộc sông! 
Tuổi già làm phai nhạt, 
Săc diện của màu da.?! 
Hình bóng trước khả ý, 
Nay giả đã phả tan. 

AI sông được trăm tuôi, 
Сибі cùng cũng phải chết. 
Không bỏ sót một ai, 

Tât cả bị phá sập. 


П. KINH BÀ-LA-MÔN UNNABHA (Unnabhabrahmanasutta) (S. V. 217) 
512. Nhân duyên ở Savatthi. 


29 Bản tiếng Anh của PTS: Old Age, được dich là Già. 

3 Migaramatupasada: Tên của một tinh xá do tín nữ Visakha tạo dựng уа hy cúng cho đức Phật cùng 
Tăng đoàn. S. I. 77 và III. 100. 

31 Bimba (hay vimba) = Attabhava. Xem SA. II. 245; Dh. v. 147. 
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Rói Bà-la-món Unnabha di dén Thé Tón; sau khi dén, nói 1ёп vói Thé Tón 
những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm 
thân hữu, liên ngồi xuống một bên. Ngôi một bên, Bà-la-môn Unnabha thưa 
Thé Tôn: 

— Có năm căn này, thưa Tôn giả Gotama, đôi cảnh khác nhau (wãnãvisayãnì), 
hành cảnh khác nhau (nanagocarani), chủng không dung nạp (paccanubhonii) 
hành cảnh đối cảnh của nhau. Thê nào là năm? Nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt 
căn, thân căn. Thưa Tôn giả Gotama, năm căn này, đối cảnh khác nhau, hành 
cảnh khác nhau, chúng không dung nạp hành cảnh đối cảnh của nhau, thời cái gì 
làm chỗ quy tựa cho chúng? Và cái gì dung nạp hành cảnh đối cảnh của chúng? 


— Này Bà-la-môn, có nắm căn này, đôi cảnh khác nhau, hành cảnh khác 
nhau, chúng không dung nạp hành cảnh đôi cảnh của nhau. Thé nào là năm? 
Nhãn căn... thân căn. Này Bà-la-môn, năm căn này, đối cảnh khác nhau, hành 
cảnh khác nhau, chúng không dung nạp hành cảnh đối cảnh của nhau, ý làm chỗ 
quy tựa cho chúng, ý dung nạp hành cảnh đôi cảnh của chúng. 


— Nhưng thưa Tôn giả Gotama, cái gì làm chỗ quy tựa cho ý? 

— Này Bà-la-môn, niệm là chỗ quy tựa cho ý. 

— Nhưng thưa Tôn giả Gotama, cái gì làm chỗ quy tựa cho niệm? 

— Này Bà-la-môn, giải thoát là chỗ quy tựa cho niệm. 

- Nhưng thưa Tôn giả Gotama, cái gì làm chỗ quy tựa cho giải thoát? 

— Này Bà-la-môn, Niết-bàn là chỗ quy tựa cho giải thoát. 

— Nhưng thưa Tôn giả Gotama, cái gì là chỗ quy tựa cho Niết-bàn? 

– Này Bà-la-môn, câu hỏi đi quá xa (ajjhaparam) không thé năm được chỗ 


tận cùng của câu hỏi. Này Bà-la-môn, Phạm hạnh được sông để thê nhập Niết- 
bàn, Phạm hạnh lây Niết-bàn làm mục đích, lây Niết-bàn làm cứu cánh. 


Rôi Bà-la-môn Unnabha hoan hy tín thọ lời Thé Tôn thuyết, từ chỗ ngôi 
đứng dậy, dành lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài ròi ra đi. 


Sau khi Bà-la-môn Unnäbha ra đi không bao lâu, Thế Tôn bảo các Tỷ-kheo: 


— Vị như, пау các Ту-Кһео, một cái nhà có nóc nhọn, hay một giảng đường 
có nóc nhọn với cửa sô hướng về phía Đông, khi mặt trời mọc và các tia năng 
chiếu vào ngang qua cửa số, chúng dựa vào chỗ nào??? 


— Chúng dựa trên bức tường phía Tây, bạch Thế Tôn. 


— Cũng vậy, này các Tý-kheo, lòng tin của Bả-la-môn Unnabha hướng vë, 
căn cứ, được an trú trên Như Lai. Lòng tin ду kiên có, không bị Sa-môn, Bả-la- 
môn, Thiên, Ma, Phạm thiên hay một ai ở đời có thé chiêm đoạt. Nếu trong lúc 
пау, này các Tỷ-kheo, Bà-la-môn Unnabha bị mệnh chung, không có một kiết 
sử nào có thể cột dé kéo Bà-la-môn Unnäbha trở lui về đời này.3 


Xem KS. П. 71. 
3 VỊ ây chứng quả A-na-hàm. Tham khảo: S. V. 178; KS. V. 156 (kinh 396 ở trước). 
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Ш. КІМН ЅАКЕТА (Sãkefasufa) (S. У. 219) 

513. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thé Tôn trú ở Säketa, tại rừng Añjana, Lộc Uyên. 

Lúc bây giờ, Thé Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

— Này các Тӯ-Кһео, có pháp môn nào, y theo pháp môn ây, năm căn tức là 
năm lực, và năm lực trở thành năm căn? 

— Bạch Thế Tôn, đôi với chúng con, các pháp lây Thé Tôn làm càn ban... 

— Này các Ty-kheo, có pháp môn, y theo pháp môn ấy, năm căn tức là năm 


lực, và năm lực trở thành năm căn. Và này các Tỷ-kheo, pháp môn ây là gì, y 
theo pháp môn ấy, năm căn tức là năm lực, và năm lực trở thành năm căn? 


Cái gì là tín căn, này các 1y-kheo, cái ây là tín lực. Cái gi là tín lực, cái ây 
là tín căn. Cái оі là tấn căn, cái ây là tân lực. Cái gì là tán luc, cái ду là tán càn.. 
Cái gì là tuệ căn, cái ду là tuệ lực. Cái gi là tuệ lực, cái ây là tuệ căn.. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, một con sông thiên về phương Đông, Т. vë 
phương Đông, xuôi vê phương Đông, và gia con sông có hòn đảo. Này các 
Tỷ-kheo, có pháp môn, y theo pháp môn ây, dòng con sông ây duoc tính là môt. 
Nhung này các Tý-kheo, ląi có pháp môn, y theo pháp môn ây, dòng con sông 
ây duoc tính là hai. 

Và này các Tý-kheo, pháp môn ây là gì, y theo pháp môn ây, được tính là 
một? Này các Ty-kheo, nước cuói phía Đông và nước cuối phía Tây của hòn 
đảo â ây được tính là một dòng. Này các Tỷ-kheo, đây là pháp môn, y theo pháp 
môn ây, dòng con sông ây được tính là một. 


Và này các Tỷ-kheo, pháp môn ấy là gì, y theo pháp môn ây, dòng con sông 
ây duoc tính là hai? Này các Tý-kheo, nuóc cuói phía Băc và nuóc cuói phía 
Nam cua hon dào à áy được tính là hai dòng. Này các Ty-kheo, đây là pháp món, 
y theo pháp môn ấy, dòng sông ây được tính là hai. 


Cũng vậy, này các Ty-kheo, cái gì là tín căn, cái ây là tín lực. Cái gì là tín 
lực, cái ây là tín căn... Cái gì là tuệ căn, cải ây là tuệ lực. Cái gì là tuệ lực, cái 
ây là tuệ căn. 

Này các Tỷ-kheo, do tu tập, do làm cho sung mãn năm căn này, Tỷ-kheo 
đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại với thăng trí tự mình chứng ngộ, 
chứng đạt và an trú Tâm giải thoát, Tuệ giải thoát. 


IV. KINH NGÔI NHÀ PHÍA ĐÔNG (Pubbakotthakasutta) (S. V. 220) 

514. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn ở Sãvatthi, tại Pubbakotthaka.* Tại đây, Thế Tôn bảo 
Tôn giả Sāriputta: 
м Xem A. Ш. 345; GS. Ш. 243. Có lẽ đây là kinh duy nhất đề cập việc đức Phật và Tôn giả Ananda đi 


đện chó tăm. Gân công thành, có nhiêu chó tăm công cộng. Ko//haka là căn phòng hay nhà kho (gân 
công thành). 
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— Ong có tin không, này Sariputta, tín căn được tu tập, được làm cho sung 
mãn, thể nhập vào bất tử, láy bất tử làm mục đích, lây bát tử làm cứu cánh... 
Ông có tin không, пау Sãriputta, tuệ căn được tu tập, được làm cho sung mãn, 
thé nhập vào bát tử, lây bất tử làm mục đích, lẫy bất tử làm cứu cánh? 


— Ó đây, bạch Thế Tôn, con không đi với lòng tin nơi Thé Tôn, Tăng tín 
căn được tu tập, được làm cho sung mãn, thể nhập vào bát tử, lây bất tử làm 
mục đích, lây bát tử làm cứu cánh... tuệ căn được tu tập, được làm cho sung 
mãn, thé nhập vào bất tử, lây bát tử làm mục đích, lây. bất tử làm cứu cánh. 
Với những ai, bạch Thê Tôn, không chứng trị, không Һау, khóng hiéu, khóng 
chứng ngộ, không dat tới với trí tuệ; họ cân đi với lòng tin nơi kẻ khác [tin 
rằng]: “Tín căn... tuệ căn được tu tập, được lam cho sung mãn, thê nhập vào 
bát tử, lây bất tử làm mục đích, lây bất tử làm cứu cánh.” Còn với những a1, 
bạch Thế Tôn, đã chứng tri, đã thấy, đã hiểu, đã chứng ngộ, đã đạt tới với trí 
tuệ; những người ây, ở đây, không có nghĩ ngờ, không có phân vân [tin rằng]: 
“Tin căn... tuệ căn được tu tập, được làm cho sung mãn, thé nhập vào bát tử, 
lây bất tử làm mục đích, lây bất tử làm cứu cánh.” Còn con, bạch Thế Tôn, 
đã chứng tri, đã thây, đã hiểu, đã chứng ngộ, đã đạt tới với trí tuệ; con ở đây, 
không có nghi ngờ, không có phân vân [tin rằng]: “Tín căn... tuệ căn được tu 
tập, được làm cho sung mãn, thể nhập vào bát tử, lây bát tử làm mục đích, lẫy 
bât tử làm cứu cánh.” 


— Lành thay, lành thay, này Sariputta! Với những ai, пау Sariputta, khóng 
chung tri, khóng tháy, khóng hiéu, khóng chứng ngộ, không dat tới với trí tuệ; 
ở đây, họ cân đi với lòng tin nơi kẻ khác [tin răng]: “Tin căn... tuệ căn được tu 
tập, được làm cho sung mãn, thê nhập vào bát tử, lây bất tử làm mục đích, lây 
bât tử làm cứu cánh.” Và còn với những at, này SãrIputta, đã chứng tri, đã thây, 
đã hiểu, đã chứng ngộ, đã đạt tới với trí tuệ; những người ду, ở đây, không có 
nghi ngờ, không có phân vân [tin răng]: “Tín căn... tuệ căn được tu tập, được 
làm cho sung mãn, thể nhập vào bát tử, lây bát tử làm mục đích, lây bát tử làm 
cứu cánh.” 

V. KINH NGÔI VƯỜN PHÍA ĐÔNG THỨ NHẤT 
(Pathamapubbaramasutta) (5. V. 222) 

515. Như vây tôi nghe. 

_ Một thời, Thé Tôn ở Sãvatthi, tại Đông Viên, ở lâu đài của mẹ Migãra. Tại 
đây, Thê Tôn gọi các Ту-Кһео: 

— Bao nhiêu căn được tu tập, được làm cho sung mãn, này các Ту-Кһео, 
khiến cho Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, có thê trả lời với chánh trí rằng: 
“Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở 
lại đời này nữa'”? 

— Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các pháp lây Thé Tôn làm căn bản... 

— Do tu tập, do làm cho sung mãn chỉ một căn, пау các Tỷ-kheo, khiến cho 
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Ty-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, có thê trả lời với chánh trí răng: “Sanh đã 
tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này 
nữa.” Một căn ây là căn gi? Là tuệ căn. 

Với vị Thánh đệ tử có trí tuệ, này các Tỷ-kheo, tât nhiên ( tadanvayam) tín 
được an trú, tt nhiên tinh tân được an trú, tât nhiên niệm được an trú, (аё nhiên 
định được an trú. 

Do tu tập, do làm cho sung mãn chỉ một căn này, пау сас Ту-Кһео, khién 
cho Ty-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, có thé trả lời với chánh trí răng: “Sanh 
đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời 
này nữa. ˆ 


VI. KINH NGÔI VƯỜN PHÍA ĐÔNG THỨ HAI 
(Dutiyapubbaramasutta) (S. V. 222) 


516. Nhân duyên như kinh trên. 


— Bao nhiêu căn được tu tập, được làm cho sung mãn, này các Ty-kheo, 
khiến cho Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, có thé trả lời với chánh trí ràng: 
“Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở 
lại đời này nta”? 

— Bạch Thé Tôn, đối với chúng con, các pháp lây Thé Tôn làm căn bản... 

— Hai căn được tu tập, được làm cho sung mãn, này các Iý-kheo, khiến cho 
Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, có thé trả lời với chánh trí răng: “Sanh đã 
tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này 
nữa.” Thé nào là hai? 


Thánh trí tuệ và Thánh giải thoát. Cái gì trong VỊ ây, này các Ty-kheo, là 
Thánh trí tuệ, cái ây là tuệ căn. Cái gì trong vị ду, này các Ty-kheo, là Thánh 
giải thoát, cái ây là định căn. 

Hai căn này được tu tập, được làm cho sung mãn, này các Ty-khco, khiến 
cho Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, có thê trả lời với chánh trí rằng: “Sanh 
đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời 
này nữa. ˆ 
УП. KINH NGÔI VƯỜN PHÍA ĐỒNG THỨ BA 
(Tatiyapubbaramasutta) (S. V. 223) 

517. Nhân duyên nhu kinh trên. 

— Có bao nhiêu căn được tu tập, được làm cho sung mãn, пау сас Ту-Кһео, 
khién cho Ty-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, có thé trả lời với chánh trí ràng: 
“Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở 
lại đời này nữa”? 

— Bạch Thé Tôn, đối với chúng con, các pháp lây Thé Tôn làm căn bản... 

.. (Như kinh trên, chỉ khác là kinh này nói đến “bốn căn” tức “tán căn, niệm 
căn, định căn, tuệ căn”). 


48. TƯƠNG ƯNG CĂN # 1163 


УШ. KINH NGÔI VƯỜN PHÍA ĐÔNG THỨ TƯ 
(Catutthapubbaramasutta) (5. ТУ. 223) 


518. Nhân duyên như kinh trên. 
(Như kinh trên, chỉ khác là đây là “năm căn” tức “tín căn, tân căn, niệm căn, 
định căn, tuệ căn”). 


IX. KINH PINDOLA BHARADVAJA 
(Pindolabhäaradvajasuffa)°° (5. ТУ. 224) 

519. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thé Tôn trú ở Kosambt, tại khu vườn Ghosita. 

Lúc bây giờ, Tôn giả Pindola Bhāradvāja tuyên bô với chánh trí như sau: 
“Ta rõ biệt: Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, 
không còn trở lại đời này nữa.” 

Rồi một số đông Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
ngôi xuống một bên. Ngồi một bên, các Tỷ-kheo â ду bạch Thế Tôn: 


— Tôn giả Pindola Вһагайуаја đã tuyên bó với chánh trí như sau: “Ta rõ biết: 
Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại 
đời này nữa.” Do thây lý do gì, bạch Thé Tôn, Tôn giả Pindola Вһагайхаја lại 
tuyên bó với chánh trí răng: “Ta rõ biết: Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những 
việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa'”? 


— Do tu tập, do làm cho sung mãn ba căn, này các Tỷ-kheo, khiến Tỷ-kheo 
Pindola Bhãradvãja tuyên bó với chánh trí răng: “Ta rõ biết: Sanh đã tận, Phạm 
hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa.” Ba 
căn ây là gì? Niệm căn, định căn, tuệ căn. 

Chính do tu tập, do làm cho sung mãn ba căn này, này các Tỷ-kheo, khiến 
cho Тӯ-Кһео Pindola Bhãradväja đã tuyên bô với chánh trí răng: “Ta rõ biết: 
Sanh đã tận, Pham hanh đã thành, những việc nën làm đã làm, không còn trở 
lại đời này nữa.” 

Và này các Tỷ-kheo, ba căn này, chúng đi đến tận cùng ở đâu? Tận cùng 
đi đến đoạn diệt. ĐI đến đoạn diệt cái gì? Sanh già và chết. Vì thấy sanh 
ола Và chết đoạn diệt, này các Tỷ-kheo, nên Tỷ-kheo Pindola Вһагаауаја đã 
tuyên bô với chánh trí răng: “Ta rõ biệt: Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, 
những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa.” 

X. KINH APANA (Арапаѕийа)? (S. V. 225) 

520. Nhu váy tói nghe. 

Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dán chúng Айра, tại thị trân của dân chúng 
Айга tên là Apana. Tại đấy, Thế Tôn bảo Tôn giả Sariputta: 

— Này Sãriputta, có vi Thánh đệ tử nào đi đến nhất tâm và hoàn toàn tin 


35 Вап tiếng Anh của PTS: Scrap-hunrer, nghĩa là Người tìm lượm phế liệu. 
3 Bản tiếng Anh của PTS: Faithful (or Market), nghĩa là Tín (hay Ngôi cho). 
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tưởng ở Như Lai; vị ấy có thê có phân vân hay nghi ngờ đối với Như Lai, hay 
đối với lời giảng dạy của Như Lai? 

— VỊ Thánh đệ tử nào, bạch Thế Tôn, đi đến nhất tâm và hoàn toàn tin tưởng 
ở Như Lai; vị ây không có thê phân vân hay nghi ngờ đôi với Như Lai, hay đôi 
với lời giảng dạy của Như Lai. Với vị Thánh đệ tử có lòng tin, được chờ đợi 
răng: Vị ây sẽ trú tinh cân tinh tân, để đoạn tận các pháp bát thiện, để làm sanh 
khởi các thiện pháp, nỗ lực, kiên trì, tinh tân, không có quăng bỏ gánh nặng đối 
với các thiện pháp. 


Sự tinh tán của vị áy, bach Thé Tón, là tán căn của vị ду. Với vị Thánh đệ 
tử có lòng tin và tỉnh cân tinh tán, bạch Thé Tôn, được chờ đợi răng: Vị ду có 
niệm, thành tựu niệm tuệ tôi thắng, ức niệm, tùy niệm những điều làm đã lâu, 
nói đã lâu ngày. 


Sự niệm của vị ду, bach Thế Tôn, là niệm căn của vị áy. Với vi Thánh đệ tử 
có lòng tin, tinh cân tinh tân, với niệm được an trú, bạch Thế Tôn, được chờ đợi 
răng: Sau khi từ ĐỎ pháp sở duyên, vị ấy sẽ được định, được nhất tâm. 


Định của vị ду, bạch Thế Tôn, là định căn của vi áy. Với vị Thánh đệ tử có 
lòng tin, an trú chánh niệm, với tâm thiên định, bạch Thé Tôn, được chờ đợi 
như sau: Vị ấy rõ biết răng vô thi là luân hôi, khởi điểm đầu tiên không thé chi 
rõ. Chúng sanh bị vô minh che lấp, bị khát ái trói buộc, lưu chuyên luân hôi. 
Sự ly tham, đoạn diệt vô minh không có dư tàn khối u ám ấy, là tịch tịnh của vị 
này, là thù thăng của vị này, tức là sự tịnh chỉ tất cả hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, 
sự đoạn tận tham á ái, ly tham, doan diêt, Niét-bàn. 


Trí tuệ của vị ây, | bạch Thé Tôn, là tuệ căn của vi áy. Vi Thánh đệ tử có lòng 
tin ây, tinh cân tinh tán như vậy; ức niệm, ức niệm như vậy; định tĩnh, định tinh 
như vậy; rõ biết, rõ biết như vậy; lòng thâm tín như sau sanh khởi: “Những 
pháp này mà trước kia ta từng được nghe, nay ta trú, tự thân chứng đạt những 
pháp ây. Nay với trí tuệ, ta thê nhập chúng, ta thây chúng rõ ràng.” 

Lòng tin của vị ấy, bạch Thế Tôn, là tín căn của vị ду. 

— Lành thay, lành thay, này Sariputta! Vi Thánh đệ tử nào, пау Sariputta, di 
đến nhất tâm và hoàn toàn tin tưởng ở Như Lai; vị ây không có phân vân, không 
có nghĩ ngờ gi đối với Như Lai, hay đối với lời dạy của Như Lai. VỊ Thánh đệ tử 
nào có lòng tin, này Sariputta, được chờ đợi như sau: VỊ à ây së trú tinh сап tinh 
tán, dé doan tàn các pháp bát thiện, để làm sanh khởi các thiện pháp, nỗ lực, 
kiên trì tinh tán, không quăng bỏ gánh nặng, đối với thiện pháp. 

Sự tinh tân của vị ấy, này Sãriputta, là tân căn của vị ấy. 

Với vị Thánh đệ tử có lòng tin và tinh cân, tinh tấn, này Sãriputta... VỊ 
Thánh đệ tử có lòng tin ây, tinh cân tỉnh tân như vậy; rõ biết, rõ biết như vậy: 
lòng thâm tín như sau sanh khởi: “Những pháp này trước kia ta từng được nghe, 
nay ta trú, tự thân chứng đạt những pháp ây. Nay với trí tuệ, ta thê nhập chúng, 
ta thây chúng rõ ràng. 


Lòng tin của vị ây, này Sariputta, tức là tín căn của vi ây. 
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VL PHAM HANG LON 
(SŨKARAKHATAVAGG4) 


1. KINH SALA (Salasutta) (S. V. 227) 

521. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn trú giữa dân chúng Kosala, tại một làng Bà-la-môn 
tên Sala. 

Tại đây, Thế Tôn gọi các Tý-kheo... 

— Ví như, này các Tỷ-kheo, trong các loài bàng sanh, con sư tử, vua các 
loài thú, được xem là tối thượng, tức là về sức mạnh, về tốc lực, về dõng mãnh. 
Cũng vậy, này các Ty-kheo, trong các pháp thuộc phân giác ngộ, tuệ căn được 
xem là tôi thượng, tức là về giác ngộ. Và này các Tý-kheo, thé nào là các pháp 
thuộc phân giác ngộ? 


Tín căn, пау các Tỷ-kheo, là pháp thuộc phân giác ngộ, vì đưa đến giác ngộ. 
Tán căn là pháp thuộc phân giác ngộ, vì đưa đến giác ngộ. Niệm căn là pháp 
thuộc phân giác ngộ, vì đưa đên giác ngộ. Định căn là pháp thuộc phân giác ngộ, 
vì đưa đến giác ngộ. Tuệ căn là pháp thuộc phân giác ngộ, vì đưa đến giác ngộ. 


Ví như, này các Ty-kheo, trong các loài bảng sanh, con sư tử, vua các loài 
thú, được xem là tôi thượng, tức là về sức mạnh, về tốc lực, về dõng mãnh. 
Cũng vậy, này các Ty-kheo, trong các pháp thuộc phân giác ngộ, tuệ căn được 
xem là tôi thượng, tức là về giác ngộ. 


П. KINH MALLIKA (МаШКавийа)?!' (S. V. 228) 

522. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Mallā, tại một thị trân của dân 
chúng Mallā tên là Uruvelakappa. 

О đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo... 

— Cho ёп khi nào Thánh trí chưa khởi lên nơi vị Thánh đệ tử, này các Tý- 
kheo, cho đên khi ây, bón căn chưa được đăng trú (santhiti); cho đên khi ây, 
bón căn chưa được an trú (avatthiti). Và cho đên khi nào Thánh trí khởi lên nơi 
Thánh đệ tử, пау các Ty-kheo, cho đên khi ду, bón căn được đăng trú; cho дёп 
khi ây, bôn căn được an trú. 

Ví như, này các Tỷ-kheo, cho đến khi nào xà ngang của một nóc nhà có mái 


37 Tham chiếu: Тар. # (7.02. 0099.655. 0183b25). 
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nhọn chưa được gác qua, cho đến khi ấy, các kèo nhà chưa được đăng trú; cho 
đến khi ây, các kèo nhà chưa được an trú. Và này các Tỷ-kheo, cho đến khi nào 
xà ngang của một nóc nhà có mái nhọn được gác qua, cho đến khi Ây, các kèo 
nhà được đăng trú; cho đên khi ây, các kèo nhà được an trú. Cũng vậy, này các 
Ty-kheo, cho đến khi nào Thánh trí chưa khởi lên nơi vị Thánh đệ tử, cho đến 
khi Ây, bốn căn chưa được đăng trú; cho đến khi ду, bón сап chua duoc ап trú. 
Và cho đến khi nào Thánh trí khởi lên nơi vi Thánh đệ tử, này các Tỷ-kheo, cho 
đến khi ду, bón сап duoc đăng trú; cho đến khi ду, bón сап duoc ап trú. Thé nào 
1а bón? Тїп сап, tán сап, niëm сап, dinh сап. 

Với vị Thánh đệ tử có trí tuệ, này các Ty-kheo, tât nhiên lòng tin được đẳng 
trú, tất nhiên tinh tân được đăng trú, tât nhiên niệm được đăng trú, tât nhiên 
định được đăng trú. 


Ш. КІМН HỮU HỌC (Sekhasuffa) (5. V. 229) 

523. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn trú ở Kosambi, tại khu vườn Ghosita. Tại đây, Thê Tôn 
gọi các Ty-kheo: 

— Có pháp môn nào, này các Tỷ-kheo, y cú pháp môn ây, Tỷ-kheo Hữu học 
đứng trên hữu học địa có thể rõ biết: “Tôi là bậc Hữu học”, Tỷ-kheo Vô học 
(Asekha) đứng trên vô học địa có thê rõ biết: “Tôi là bậc Vô hoc”? 


— Bạch Thé Tôn, đối với chúng con, các pháp lây Thể Tôn làm căn bản... 


— Có pháp môn, này các Tỷ-kheo, y cứ pháp môn ây, Tý-kheo Hữu học 
đứng trên hữu học địa có thé rõ biết: “Tôi là bậc Hữu học”, Tỷ-kheo Vô học 
đứng trên vô học địa có thé rõ biết: “Tôi là bậc Vô học.” 

Và này các Ту-Кћео, pháp môn ау là gi, у cứ pháp môn ấy, 1ỷ-kheo Hữu 
học trú trên hữu học địa rõ biết: “Tôi là bậc Hữu học.” Ở đây, này các Ty-kheo, 
Tý-kheo Hữu học như thật rõ biết: “Đây là khó”, như thật rõ biêt: “Đây là khổ 
tập khởi”, như thật rõ biết: Đây là khô đoạn diệt”, như thật rõ biết: “Đây là con 
đường đưa đên khó đoạn diệt.” Đây là pháp môn, y cứ pháp môn ấy, Tỷ-kheo 
Hữu học đứng trên hữu học địa rõ biết: “Tôi là bậc Hữu học.” 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo Hữu học suy nghĩ như sau: “Ngoài Tăng 
chúng này, có một Sa-môn hay Bà-la-môn nào khác có thê thuyết pháp thực như 
vậy, chân như vậy, như thị như váy, như Thế Tôn hay không?” Và vị ây rõ biết 
như sau: “Ngoài Tăng chúng пау, không có một Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
khác có thể thuyết pháp thực như vậy, chân như vậy, như thị như vậy, như Thế 
Tôn.” Đây là pháp môn, này các Tỷ-kheo, y cứ pháp môn ây, Tỷ-kheo Hữu học 
đứng trên hữu học địa rõ biết: “Tôi là bậc Hữu học.” 


Lại nữa, пау các Tỷ-kheo, Ту-Кһео Hữu học rõ biết năm căn: Tín căn.. 
tuệ căn. Nhưng về sanh thú, về tôi thăng, về quả, về mục đích của chúng, vị Ấy 
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khóng có thé trú vói tu Шап thóng dat duoc, và khóng thé với trí tuệ, thông suốt 
chúng và thây chúng rõ ràng. Đây là pháp môn, này các Tỷ-kheo... rõ biết: “Tôi 
là bậc Hữu học.” 

Và này các Ту-Кһео, pháp môn ây là gì, y cứ pháp môn ây, Tý-kheo Vô 
học đứng trên vô học địa rõ biết: “Ta là bậc Vô học.” Ở đây, пау các Ту-Кһео, 
Ту-Кһео Уб hoc ró biết năm căn: Tín căn... tuệ căn, với sanh thú của chúng, 
với tôi thăng của chúng, với quả của chúng, với mục đích của chúng. Và vị ây 
trú với tự thân thông đạt được, và với trí tuệ thông suốt chúng và thây chúng rõ 
ràng. Đây là pháp môn, này các Tỷ-kheo, y cứ pháp môn ây, Tỷ-kheo Vô học 
đứng trên vô học địa rõ biệt: “Tôi là bậc Vô hoc.” 

Lại nữa, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo Vô học rõ biết sáu căn: Nhãn căn, nhĩ 
căn, ty căn, thiệt căn, thân căn, ý căn. VỊ ây rõ biết: “Sáu căn này được đoạn 
điệt, không có dư tàn, toàn bộ và toàn diện. Và sẽ không có sáu căn khác khởi 
lên, tại một chỗ nào và như thê nào.” Vị áy rõ biết như vậy. Đây là pháp môn, 
này các Tỷ-kheo, do pháp môn ây, Tỷ-kheo Vô học đứng trên vô học địa rõ biết: 
“Tôi là bậc Vô học.” 


IV. KINH DẦU CHÂN (Padasutta) (S. V. 230) 


524. Ví như, này các Ty-kheo, phàm có các bản chân nào của loài hữu tinh 
bộ hành trong rừng sâu angalanam), tật cả bàn chân â ây đều nằm gọn trong bàn 
chân con voi. Bàn chân con voi được xem là tối thượng trong các loại bàn chân, 
tức là về to lớn. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, trong tất cả bàn chân nào (padani) 
đưa đến giác ngộ, tuệ căn được xem là tối thượng về phương diện giác ngộ. 


Và này các Tỷ-kheo, những bàn chân nào đưa đến giác ngộ? Tín căn, này 
các Tỷ-kheo, là bàn chân đưa дёп giác ngộ. Tân căn... niệm căn... định căn... tuệ 
căn là bàn chân đưa đến giác ngộ. 


Ví như, nảy các Ty-kheo, trong bát cứ bàn chân nào của những loài hữu tình 
bộ hành trong rừng sâu, tất cả bàn chân đều năm gọn trong bàn chân con VOI. 
Bàn chân con voi được xem là tôi thượng trong các loại bàn chân, tức là về to 
lớn. Cũng vậy, này các Ty-kheo, phàm có bàn chân nào đưa đến giác ngộ, tuệ 
căn được xem là tôi thượng trong tất cả bàn chân, tức là về giác ngộ. 


V. KINH LÓI CÂY (Sarasutta) (S. V. 231) 


525. Ví như, này các Ty-kheo, phàm có những lối hương nào, cây Chiên-đàn 
đỏ được xem là tôi thượng trong tât cả lõi hương. Cũng vậy, này các Ty-kheo, 
phàm có những pháp thuộc phân giác ngộ, tuệ căn là pháp tôi thượng trong tất 
cả pháp ấy, tức là về phân giác ngộ. 


Và này các Tý-kheo, thế nào là các pháp thuộc phân giác ngộ? Tín căn, này 
các Ty-kheo, là pháp thuộc phân giác ngộ, pháp â ây đưa đến giác ngộ... tuệ căn 
là pháp thuộc phân giác ngộ, pháp ây đưa đến giác ngộ. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, phàm có những lõi hương nào, cây Chiên-đàn đỏ 
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được xem là tôi thượng trong các lõi hương. Cũng vậy, này các Ту-Кһео, tuệ 
căn được xem là tối thượng trong các pháp ây, tức là vé giác ngộ. 


VI. KINH Y CHÍ, AN TRÚ (Patitthitasutta) (S. V. 232) 

526. Ty-kheo y chỉ một pháp, này các Ty-kheo, năm căn được tu tập, được 
khéo tu tập. Một pháp ấy là gì? Là không phóng dật. 

Và này các Tỷ-kheo, thé nào là pháp không phóng dật? О đây, này các Tý- 
kheo, Tý-kheo hô trì tâm đối với các lậu hoặc và các pháp hữu lậu. Do vị ду 
hộ trì tâm đỗi với các lậu hoặc và các pháp hữu lậu, nên tín căn được tu tập đi 
đến viên mãn... tân căn... niệm căn... định căn... tuệ căn được tu tập đi đến 
viên mãn. 

Ту-Кһео у chỉ một pháp như vậy, này các Tỷ-kheo, năm căn được tu tập di 
đến viên mãn. 

УП. KINH PHAM THIÊN SAHAMPATI 
(Saharmpatibrahmasuffa) (S. V. 232) 

527. Một thời, Thé Tôn trú ở Uruvelä, trên bờ sông М№егайјага, đưới cây 
bàng AJapäla, khi vừa mới giác ngộ. 

Rồi Thé Tôn trong khi độc cư thiền tịnh, tâm tư suy tưởng sau đây được 
khởi lên: “Năm căn được tu tập, được làm sung mãn, thê nhập vào bát tử, 14у 
bất tử làm mục đích, lẫy bất tử làm cứu cánh. Thế nào là năm? Tín căn được 
tu tập, được làm cho sung mãn, thê nhập vào bát tử, lây bất tử làm mục đích, 
lây bát tử làm cứu cánh. Tân căn... Niệm căn... Định căn... Tuệ căn được tu tập, 
được làm cho sung mãn, thê nhập vào bất tử, lây bât tử làm mục đích, lẫy bất tử 
làm cứu cánh. Năm căn này được tu tập, được làm cho sung mãn, thê nhập vào 
bát tử, lấy bát tử làm mục đích, lây bất tử làm cứu cánh.” 


Rồi Phạm thiên Sahampati với tâm của mình biết được tâm tư suy tưởng 
của Thé Tôn, ví như người lực sĩ duỗi bàn tay đang co lại, hay co lại bàn tay 
đang duỗi ra, cũng vậy, Phạm thiên biên mát ở Phạm thiên giới và hiện ra trước 
mặt Thê Tôn. 

Rôi Pham thiên Sahampati дар thuong y vào một bên vai, chắp tay vái chào 
Thê Tôn và bạch Thê Tôn: 

— Thưa vậy là phải, bạch Thế Tôn. Thưa vậy là phải, bạch Thiện Thệ. Năm 
căn được tu tập, được làm cho sung mãn, thê nhập vào bát tử, lây bát tử làm 
mục đích, lây bất tử làm cứu cánh. Thê nào là năm? Tín căn được tu tập, được 
làm cho sung mãn, thể nhập vào bát tử, lây bát tử làm mục đích, lây bất tử làm 
cứu cánh... Tuệ căn được tu tập, được làm cho sung mãn, thê nhập vào bát tử, 
lây bất tử làm mục đích, lây bất tử làm cứu cánh. Năm căn này được tu tập, 
được làm cho sung mãn, thê nhập vào bát tử, lây bất tử làm mục đích, lây bát 
tử làm cứu cánh. 


Thuở xưa, bạch Thế Tôn, con sông Phạm hạnh trong thời Ngài Kassapa 
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Chánh Đăng Chánh Giác. Tại đây mọi người biết con là: “Ty-kheo Sahaka, 
Tỷ-kheo Sahaka.” Và con, bạch Thê Tôn, nhờ tu tập, nhờ làm cho sung mãn 
năm căn này, sau khi từ bỏ dục tham đôi với các dục, sau khi thân hoại mạng 
chung, con được sanh lên thiện thú, Phạm thiên giới. Tại đây, họ gọi con là: 
“Phạm thiên SahampatI, Phạm thiên Sahampat. ˆ 

Như vậy là phải, bạch Thê Tôn. Như vậy là phải, bạch Thiện Thệ. Con biết 
như sau, con thây như sau: “Năm căn này được tu tập, được làm cho sung mãn, 
thể nhập vào båt tử, lấy bát tử làm mục đích, lây bất tử làm cứu cánh.” 


УШ. KINH HANG LỢN (S#karakhafasuffa)° (5. V. 233) 

528. Một thời, Thế Tôn trú ở Вајараһа (Vương Xá), tại Gijjhakũta (núi 
Linh Thứu), trong hang Con Lợn. 

Tại đây, Тһё Tôn bảo Tôn giả Sãriputta: 

— Do thây lý đo gì, này Sariputta, Ty-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, bày tỏ 
sự tôi thượng tôn kính đối уб! Như Lal, hay lời giảng dạy của Như Lai? 


— Vi thấy vô thượng an ón khỏi các khó ách, bạch Thé Tôn, nên Ty-kheo dà 
đoạn tận các lậu hoặc, bày tó sự tôi thượng tôn kính đối với Như Lai, hay lời 
giảng dạy của Như Lai. 

— Lành thay, lành thay, này Sariputta! Do ау vô thượng an ón khỏi các khô 
ách, này Sariputta, nën Ту-Кһео đã đoạn tận các lậu hoặc bày tỏ sự tôi thượng 
tôn kính đối với Như Lai, hay lời giảng dạy của Như Lai. 


Thé nào là vô thượng an ón khỏi các khô ách, пау Sãriputta, do thấy vậy, 
Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc bày tỏ sự tôi thượng tôn kính đối với Như Lai 
hay lời giảng dạy của Như Lai? 


— О đây, bạch Thế Tôn, Ty-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc tu tập tín căn, đưa 
đến an tịnh, đưa đến giác ngộ... tu tập tân căn... tu tập niệm căn... tu tập định 
căn... tu tập tuệ căn, đưa đến an tịnh, đưa đến giác ngộ. Đây là vô thượng an ôn 
khỏi các khô ách, bạch Thê Tôn, do thây vậy, Ту-Кһео đã đoạn tận các lậu hoặc 
bày tỏ sự tối thượng tôn kính đôi với Như Lai, hay lời giảng dạy của Như Lal. 


— Lành thay, lành thay, này Sariputta! Cải này là vô thượng an ón khỏi các 
khó ách, này Sariputta, do tháy vậy, Ту-Кһео đã đoạn tận các lậu hoặc bày tỏ 
sự tối thượng tôn kính đối với Như Lai, hay đối với lời giảng dạy của Như Lai. 


Và này SãrIputta, thê nào là sự tôi thượng tôn kính mà Tỷ-kheo đã đoạn tận 
các lậu hoặc bày tỏ sự tối thượng tôn kính đôi với Như Lai hay đối với lời giảng 
dạy của Như Lai? 

— Ó đây, bạch Thé Tôn, Ту-Кһео đã đoạn tận các lậu hoặc sông tôn trọng, 
cung kính bậc Đạo sư; sông tôn trọng, cung kính Pháp; sóng tón trong, cung 
kinh chúng Tàng; sông. tôn trọng, cung kính học giới; sông tôn trọng, cung kính 
thiền định. Đây là sự tôi thượng tôn kính, bạch Thế Tôn, mà Tý-kheo đã đoạn 


39 Bản tiếng Anh của PTS: Boar s Cave, nghĩa là hang con lợn lòi đực. 
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tận các lậu hoặc bày tỏ sự tôi thuong tón kinh đôi với Như Lai, hay lời giảng 
day của Như Lai. 

— Lành thay, lành thay, này Sariputta! Cái này là tối thượng tôn kính mà Ty- 
kheo đã đoạn tận các lậu hoặc bảy tỏ sự tôi thượng tôn kính đôi với Như Lai, 
hay đôi với lời giảng dạy của Như Lai. 

IX. KINH SANH THỨ NHẤT (Pathamauppadasutta) (S. V. 235) 

529. Nhân duyên tại Savatthi. 

— Năm căn, пау các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, néu 
chưa sanh khởi, sẽ được sanh khởi, nhưng không thê không có sự hiện hữu của 
Như Lai, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác. 

Thế nào là năm? Tín căn, tán căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Năm căn 
này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, nêu chưa sanh 
khởi, sẽ được sanh khởi, nhưng không thê không có sự hiện hữu của Như Lai, 
bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác. 

X. KINH SANH THỨ HAI (Dutiyauppadasutta) (S. V. 235) 

530. (Như kinh trên, chỉ khác ở đây là “không thể không có sự hiện hữu giới 

luật của bậc Thiện Thệ”). 
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УП. PHẨM GIÁC PHÁN 
(ВОРНІРАККНІҮАУАССА) 


І. КІМН КТЕТ SỬ (Samyojanasutta) (S. У. 236) 

531. Nhân duyên tại Savatthi. 

— Có năm căn, này các Ty-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa 
đến đoạn tận các kiết sử. Thé nào là năm? Tín căn... tuệ căn. Năm căn này, 
này các Tý-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến đoạn tận các 
kiết sử. 

П. KINH TÙY MIỄN (Anusayasutta) (S. V. 236) 

532. Có năm căn, này các Ty-kheo, duoc tu tập, duoc làm cho sung mãn, 
đưa đến sự nhồ sạch các tùy miên. Thé nào là năm? Tín căn... tuệ căn. Năm căn 
này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến sự nhô 
sạch các tùy miên. 


HI. KINH LIEU TRI (Ратїйййзийа)“ (S. V. 236) 

533. Có năm căn, này các Ty-kheo, được tu tập, được làm cho sung тап, 
đưa đến liễu tri đường luân hồi dài. Thế nào là năm? Tín căn... tuệ căn. Năm 
căn này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến liễu tri 
đường luân hôi dài. 

IV. KINH ĐOẠN DIỆT CÁC LÂU HOẶC (Аѕауаќкћауаѕийа) (5. V. 236) 

534. Có năm căn, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, 
đưa đến sự đoạn diệt các lậu hoặc. Thê nào là năm? Tín căn... tuệ căn. Năm căn 
này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến sự đoạn 
điệt các lậu hoặc. 

— Có năm căn này, này các Ту-Кћео, được tu tập, được làm cho sung тап, 
đưa đến đoạn tận các kiết sử, đưa đến nhô sạch các tùy miên, đưa đến liễu tri 
đường luân hồi dài, đưa đến đoạn diệt các lậu hoặc. Thế nào là năm? Tín căn... 
tuệ căn. Năm căn này, này các Ty-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, 
đưa đến đoạn tận các kiết sử, đưa đến nhồ sạch các tùy miên, đưa đến liễu tri 
đường luân hôi dài, đưa đến đoạn diệt các lậu hoặc. 


40 Bản tiếng Anh của PTS: Comprehension (or The Way out), nghĩa là Liễu tri (hay Con đường ra khỏi). 


1172 # KINH TƯƠNG UNG BỘ V. THIÊN ĐẠI 


V. КІМН QUÁ VỊ THỨ NHẬT (Pathamaphalasutta)” (S. V. 236) 

535. Có năm căn, này các Tý-kheo. Thê nào là năm? Tín căn... tuệ căn. Này 
các Ty-kheo, có năm căn này. 

Do tu tập, làm cho sung mãn năm căn này, пау các Ту-Кһео, một trong hai 
quả được chờ đợi như sau: Ngay trong hiện tại được chánh trí; hay nêu có dư 
tàn, được quả Bát lai. 


VI. KINH QUÁ VỊ THỨ HAI (Dutiyaphalasutta)® (S. У. 237) 

536. Này các Tỷ-kheo, có năm căn này. Thé nào là năm? Tín căn... tuệ căn. 
Này các Ty-kheo, có năm căn пау. 

Do tu tập, làm cho sung mãn năm căn này, bảy quả, bảy lợi ích được chờ 
đợi. Thé nào là bảy quả, bảy lợi ích? 

Ngay trong hiện tại, lập tức thành tựu chánh trí. Nếu ngay trong hiện tại 
không lập tức thành tựu chánh trí, thời khi lâm chung, thành tựu được chánh 
trí. Nếu ngay trong hiện tại không lập tức thành tựu chánh trí, khi lâm chung 
không thành tựu được chánh trí, thời sau khi đoạn diệt năm hạ phân kiết sử, 
chứng được Trung gian Bát- niễt-bàn, chứng được Tôn hại Bát-niêt-bản chứng 
được Vô hành Bát-niết-bàn, chứng được Hữu hành Bát-niết-bàn, chứng được 
Thượng lưu đạt được Sắc Cứu Cánh thiên. 

Do tu tập, làm cho sung mãn năm căn này, này các Ту-Кћео, bảy quả này, 
bảy lợi ích này được chờ đợi. 


VII. KINH CÂY THỨ NHẤT (Pațhamarukkhasutta) (S. V. 237) 


537. Ví như, này các Ty-kheo, trong tât cả cây sông ở Jambudipa (Diêm- 
phù-đê), cây Jambu (Diêm-phù) được xem là tôi thượng. Cũng vậy, này các 
Tỷ-kheo, phàm có những pháp thuộc phân giác ngộ, tuệ căn được xem là tối 
thượng, tức là vê giác ngộ. 

Và này các Tý-kheo, thế nào là các pháp thuộc phân giác ngộ? Tín căn, 
này các Tỷ-kheo, là pháp thuộc phân giác ngộ, vì pháp ây đưa đến giác ngộ. 
Тап căn... Niệm căn.. . Định căn... Tuệ căn, này сас Tỷ-kheo, là pháp thuộc 
phân giác ngộ, vì pháp & ây đưa đến giác ngộ. Ví như, này các Iý-kheo, những 
cây sóng trên cõi Diêm-phù-đề, cây Jambu được xem là tôi thượng. Cũng vậy, 
này các lý-kheo, phàm có những pháp thuộc phân giác ngộ, tuệ căn được 
xem là tối thượng, tức là vë giác ngộ. 


УШ. KINH CAY THỨ HAI (Dutiyarukkhasutta) (S. V. 23 8) 
538. Ví nhu, này các Ty-kheo, phàm có những cây của chư thiên cõi trời 
Ba Mươi Ba, cây Paricchattaka được xem là tôi thượng. Cũng vậy, này сас 


4 Вар tiếng Anh của PTS: Two Fruits, nghĩa là Hai quả vị. Tham chiếu: Tạp. Ж (T.02. 0099.734. 
0196129); Tạp. XE (T.02. 0099.738. 0197a10). 


£ Bàn tiéng Anh của PTS: Seven Advantages, nghĩa là Bảy lợi ích. 
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Ту-Кһео, phàm có những pháp thuộc phân giác ngộ, tuệ căn được xem là tối 
thượng, tức là về giác ngộ. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là những pháp thuộc phân giác ngộ? Tín căn, 
này các Tỷ-kheo, là pháp thuộc phân giác ngô... Tuệ căn, này các Ту-Кћео, là 
pháp thuộc phân giác ngộ, vì pháp ây đưa đến giác ngộ. Ví như, này các Tý-kheo, 
phàm có những cây gì của chư thiên cõi trời Ba Mươi Ba, cây Parichattaka được 
xem là tối thượng. Cũng vậy, này các Ту-Кһео, phàm có những pháp thuộc phân 
giác ngộ, tuệ căn được xem là tôi thượng, tức là về giác ngộ. 


ІХ. KINH CÂY THỨ BA (Tatiyarukkhasutta) (S. V. 238) 
539. (Như kinh trên, chỉ khác ở đây là “những cây của các loài a-tu-la và 
cây Cittapatali được xem là tôi thượng”, với những thay đôi cân thiệt). 


X. KINH CÂY THỨ TƯ (Cøfuftharukkhasuffa) (S. У. 238) 


540. (Như kinh trên, chỉ khác ở đây là “những cây của các Supanna (Kim 
Sí йїёи) và cây Kütasimbalt duoc xem là tôi thượng”, với những thay đổi 
cần thiết). 


УШ. PHẨM SÔNG HÀNG LƯỢC THUYÉT 
(GANGAPEYYALAVAGGA) 


VIÉN LY 


I-XII. NHÓM 12 KINH ВАТ ĐẦU BANG KINH PHUONG DONG 
(Pacinadisuttadvadasaka) (S. V. 239) 


541-552. Ví nhu, пау сас Ty-kheo, sóng Hàng thiên về phương Đông, 
hướng vê phương Đông, xuôi về phương Đông. Cũng vậy, này các Ту-Кһео, 
Ty-kheo tu tập năm căn, làm cho sung mãn năm căn, thiên vë Niễt-bàn, hướng 
vê Niết-bàn, xuôi về Niết-bàn. Và thé nào, này các Ту-Кһео, Ty-kheo tu tập 
năm căn, làm cho sung mãn năm căn, thiên vê Niết-bàn, hướng về Niết-bàn, 
xuôi về Niết-bàn? 

О đây, này các Tý-kheo, Ty-kheo tu tập tín căn liên hệ đên viễn ly, liên hệ 
đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ... tán căn... niệm căn... định 
căn... tuệ căn liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, 
hướng đến từ bỏ. 

Cũng vậy, này các Ту-кћео, Tỷ-kheo tu tập năm căn, làm cho sung mãn 
năm căn, thiên về Niết-bàn, hướng về Niết-bàn, xuôi về Niết-bàn. 

(Phẩm này gồm các kinh: “Sáu hướng vë phương Đông và sáu hướng về 
biển.” Hai lần sáu thành mười hai và phâm này được gọi như vậy). 
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IX. РНАМ KHÔNG PHÓNG РАТ 
(APPAMADAVAGGA) 


VIÉN LY 


I-X. (S. V. 240) 

553-562. (Gồm các kinh: “Như Lai”, “Dâu chân”, “Chóp mái”, “Rë hương”, 
“Lõi hương”, “Hạ Sanh hoa”, “Vua”, “Mặt trăng”, “Mặt trời”, “Vải”, tát cả là 
mười kinh được thuyết rộng như Tương ng Рао). 


X. PHẨM CAN DÙNG SỨC MANH 
(BALAKARANIYAVAGGA) 


VIÉN LY 


I-XII. (S. V. 240) 

563-574. (Gồm các kinh: “Sức lực”, “Các hạt giống”, “Con rắn”, “Сау”, 
“Cái ghè”, “Râu lúa mì”, “Hư không”, “Mây mua 1”, “Mây mua 2”, “Chiệc 
thuyên”, “Các khách”, “Con sông”, được thuyêt rộng như 7ơng ưng Рао). 


XI. PHẨM ТАМ САС (ESANAVAGGA) 


VIÊN LY 


I-XII. (S. V. 240) 

575-586. (Gồm các kinh: “Tầm câu”, “Kiêu mạn”, “Lậu hoặc”, “Hữu”, 
“Khô tánh”, “Hoang vu", “Câu nhiễm”, “Dao động”, “Thọ”, và 2 kinh “Khát 
ái”, được thuyết rộng như Tương ưng Đạo). 
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ХП. PHẨM ВОС LƯU (OGHAVAGGA) 


VIÊN LY 


I-X. NHÓM 10 KINH ВАТ ĐẦU BẰNG KINH BỘC LƯU 
(Oshadisuttadasaka) (S. V. 241) 


587-596. Này các Ty-kheo, có пат thuong phân kiết sử này. Thế nào là 
năm? Tham sắc, tham vô sắc, mạn, trao cử, vô minh. Này các Tỷ-kheo, đây là 
năm thượng phân kiết sử. Dé thăng tri, dé liễu tri, dé đoạn diệt, đề đoạn tận các 
thượng phân kiết sử này, năm căn cân phải tu tập. Thé nào là năm? 


Ở đây, này các Ту-Кһео, Tỷ-kheo tu tập tín căn liên hệ đến viễn ly, liên hệ 
đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ... tu tập tuệ căn liên hệ đến 
viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Này các 

Tý-kheo, để thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận năm thượng phân kiết sử này, 
năm căn này cân phải tu tập. 


(Phẩm này gòm các kinh: “Bộc lưu”, “Ách phược”, “Chấp thủ”, “Hệ 
phược”, “Tùy miên”, Dục công đức”, “Тгіёп cái”, “Thủ uân”, “Hạ phân kiết 
sử”, “Thượng phân kiết sử”, thuyết rộng như Tương ung Đạo, phâm Bộc lưu). 


ХШ. PHẨM SÔNG HÀNG LƯỢC THUYÉT 
(GANGAPEYYALAVAGGA) 


NHIÉP PHUC THAM 


I-XII. NHÓM 12 КІМН ВАТ ĐẦU BẰNG KINH PHƯƠNG ĐÔNG 
(Pãacinadisuttadvadasaka) (S. V. 241) 

597-608. Ví như, này các Tỷ-kheo, sông Hăng thiên vë phương Đông, 
hướng về phương Đông, xuôi về phương Đông. Cũng vậy, пау, các Ту-Кһео, 
Ty-kheo tu tập năm căn, làm cho sung màn năm căn, thiên vê Niết-bàn, hướng 
về Niết-bàn, xuôi về Niết-bàn. Và thế nào, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo tu tập 
năm căn, làm cho sung mãn năm căn, thiên vê Niết-bàn, hướng về Niết-bàn, 
xuôi về Niễt-bàn? 


Ở đây, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo tu tập tín căn với cứu cảnh nhiếp phục 
tham, với cứu cánh nhiép phục sân, với cứu cánh nhiếp phục si... tu tập tuệ 
căn với cứu cánh nhiếp phục tham, với cứu cánh nhiếp phục sân, với cứu cánh 
пһіёр phục si. Như vậy, này các Ty-kheo, Ty-kheo tu tập năm căn, làm cho 
sung mãn năm căn, thiên vé Niễt-bàn, hướng. về Niết-bàn, xuôi về Niết-bàn. 


(Phẩm này gôm các kinh: “Sáu hướng về phương Đông và sáu hướng về 
biến.” Hai lần sáu thành mười hai và phâm này được gọi như vậy). 
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XIV. PHẨM KHÔNG PHÓNG DẬT 
(APPAMADAVAGGA) 


NHIÉP PHUC THAM 


I-X. (S. V. 242) 

609-618. (Gồm các kinh: “Như Lai”, “Dâu chân”, “Chóp mái”, “Rë huong”, 
“Lõi hương”, “Hạ Sanh hoa”, “Vua”, “Mặt trăng”, “Mặt trời”, “Vải”, tât cả là 
mười kinh). 


XV. PHẨM CAN DÙNG SỨC MANH 
(BALAKARANTVAVAGG4) 


NHIÉP PHỤC THAM 


I-XII. (S. V. 242) 


619-630. (Gồm các kinh: “Sức lực”, “Các hạt giống”, “Con răn”, “Cây”, 
“Cái ghè”, “Râu lúa mì”, “Hư không”, “Mây mưa 1”, “Mây mưa 2”, “Chiếc 
thuyên”, “Các khách”, “Con sông”). 


ХУІ. РНАМ ТАМ CÂU (ES4N44GG3) 


NHIẾP PHUC THAM 


I-XII. (5. V. 242) 
631-640. (Gồm các kinh: “Tâm câu”, “Kiêu mạn”, “Lậu hoặc”, “Hữu”, 
“Khô tánh”, “Hoang vu”, “Câu nhiễm”, “Dao động”, “Thọ”, “Khát ái”). 


ХУП. PHẨM BỘC LƯU (ОСНАУАССА) 


NHIÉP PHỤC THAM 


I-X. NHÓM 10 KINH ВАТ ĐẦU BẰNG KINH BỘC LƯU 
(Oshadisuttadasaka) (S. V. 242) 

641-650. Có nám thuong phân kiết sử này. Thế nào là nám? Tham sắc, tham 
vô sắc, mạn, trao cử, vô minh. Này các Tý-kheo, đây là năm thượng phần kiết 
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sử. Này các Ty-kheo, để thắng tri, để liễu tri, dé đoạn diệt, để đoạn tận năm 
thượng phần kiết sử này, năm căn này cân phải tu tập. Thế nào là năm? 


Ở đây, này các Тӯ-Кһео, Tỷ-kheo tu tập tín căn với cứu cánh nhiếp Се 
tham, với cứu cánh nhiếp phuc sân, với cứu cánh nhiếp phục si... tân căn.. 
niệm căn... định căn... tu tập tuệ căn với cứu cánh nhiệp phục tham, VỚI CỨU 
cánh nhiếp phục sân, với cứu cánh nhiếp phục si. Này các Ty-kheo, để thắng 
tri, dé liễu tri, để đoạn diệt, dé đoạn tận năm thượng phân kiét sử này, năm căn 
này cần phải tu tập. 

(Phẩm này góm các kinh: “Bộc lưu”, “Ách phược”, “Сһар thủ”, “Hệ 
phược”, “Tùy miên”, “Dục công đức”, “Triên cái”, “Thủ uán”, “Hạ phần 
kiết sử”, “Thượng phân kiết sử.” Phẩm Bộc lưu được thuyết rộng như Tương 
ипе Đạo). 


49. TƯƠNG UNG CHÁNH САХ 
(SAMMA PPADHANASAM YUTTA) 


1. РНАМ SÔNG HÀNG LƯỢC THUYÉT 
(GANGAPEYYALAVAGGA) 


1-ХП. NHÓM 12 KINH ВАТ ĐẦU BẰNG KINH HƯỚNG VË PHUONG 
DONG (Pacinadisuttadvadasaka) (S. V. 244) 


651-662. Nhân duyên tại Savatthi. 

Tại đây, Thể Tôn nói như sau: 

— Này các Tỷ-kheo, có bón chánh cần này. Thế nào là bốn? 

Ở đây, này сас Ty-kheo, Iỷ-kheo đối VỚI Các ác, bắt thiện pháp chưa sanh, 
khởi lên ý muôn không cho sanh khởi, tinh cân, tinh tán, quyết tâm, cô găng. 


Đối VỚI Các ác, bát thiện pháp đã sanh, khởi lên ý muốn đoạn tận, tinh cần, 
tinh tán, quyết tâm, có gắng. 


Đối với các thiện pháp chưa sanh, khởi lên ý muốn làm cho sanh khởi, tinh 
cân, tinh tân, quyết tâm, cô gắng. 


Đối với các thiện pháp đã sanh, khởi lên y muôn làm cho an trú, không cho 
vong thất, làm cho tăng trưởng, làm cho quảng đại, tu tập, làm cho viên mãn, 
tinh cân, tinh tán, quyét tâm, cô găng. 

Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là bốn chánh cân. 

Ví như, này các 1ỷ-kheo, sông Hăng thiên về phương Đông, hướng về 
phương Đông, xuôi vë phương Đông. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo 
tu tập bón chánh càn, làm cho sung тап bốn chánh cân, thiên về Niết- bàn, 
hướng về Niết-bàn, xuôi về Niễt-bàn. Này các Tỷ-kheo, bón chánh càn tu tập 
làm cho sung mãn như thé nào, thiên về Niết-bàn, hướng về Niết-bàn, xuôi về 
Niết-bàn? 

Ở đây, này các Ty-kheo, Ty-kheo đôi với Các ác, bất thiện pháp chưa sanh, 
khởi lên ý muôn không cho sanh khởi, tinh cân, tinh tán, quyết tâm, cô găng; 
đôi với các ác, bất thiện pháp đã sanh, khởi lên ý muốn đoạn tận, tĩnh cân... cô 
găng: đối với các thiện pháp chưa sanh, khởi lên у muón làm cho sanh khởi... 
cô găng: đối với các thiện pháp đã sanh, khởi lên ý muôn làm cho an trú, không 
cho vong thất, làm cho tăng trưởng, làm cho quảng đại, tu tập, làm cho viên 
mãn, tinh cần, tinh tán, quyết tâm, có găng. 
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Như vậy, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo tu tập bốn chánh cần, làm cho sung 
mãn bón chánh cân, thiên vë Niêt-bàn, hướng về Niêt-bàn, xuôi vê Niêt-bàn. 

(Thuyết rộng như Tương ưng Chánh cần). 

(Phẩm này gồm các kinh: “Sáu hướng về phương Đông và sáu hướng về 
biên.” Hai lân sáu thành mười hai và phâm này được gọi như vậy). 


П. PHẨM KHÔNG PHÓNG РАТ 
(APPAMADAVAGGA) 


I-X. (S. V. 245) 


663-672. (Góm các kinh: “Như Lai”, “Dấu chân”, “Chóp mái”, “Rë hương”, 
“Lõi hương”, “Hạ Sanh hoa”, “Vua”, “Mặt trăng”, “Mặt trời”, “Vải”, tật cả là 
mười kinh, được thuyết rộng như Tương ung Chánh cân). 


Ш. PHẨM CAN DUNG SỨC MANH 
(BALAKARANIYAVAGGA) 


I-XII. NHÓM 12 KINH ВАТ ĐẦU BẰNG KINH CÀN DUNG SỨC MANH 
(Balakaranīyādisuttadvāädasaka) (S. V. 246) 


673-684. Ví như, này các Ty-kheo, pham có những việc làm cân dùng đến 
sức mạnh mà làm tât cả công việc ấy, được làm y cứ vào đất, an trú vào đất. 
Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo у cu vào giới, an trú vào giới, tu tập bốn 
chánh cân, làm cho sung mãn bón chánh cân. 


Như thế пао, пау các Ту-кһео, Ty-kheo у cứ vào giới, an trú vào giới, tu tập 
bốn chánh cần, làm cho sung mãn bốn chánh cân? 


Ở đây, này các Ty-kheo, Ty-kheo đối với các ác, bât thiện pháp chưa sanh, 
khởi lên ý muôn không cho sanh khởi, tinh сап, tinh tán, quyét tám, có găng... 
đôi với các thiện pháp đã sanh, khởi lên ý muôn an trú, không cho vong thất, 
làm cho tăng trưởng, làm cho quảng đại, tu tập, làm cho viên mãn, tinh cân, tinh 
tân, quyết tam, cô găng. 

Cũng vậy, này các Ty-kheo, Ty-kheo у cứ vào giới, an trú vào giới, tu tập 
bón chánh cân, làm cho sung mãn bốn chánh cần. 

(Gồm các kinh: “Sức lực”, “Hạt giống”, “Con rắn”, “Сау”, “Cái ghè”, 
“Râu lúa mì”, “Hư không”, “Mây mưa 1”, “Mây mưa 2”, “Chiếc thuyền”, “Các 
khách”, “Con sông”, được thuyết rộng như Tương ung Chánh cần). 
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IV.PHAM ТАМ CÂU (ESANAVAGGA) 


I-X. NHÓM 10 KINH ВАТ ĐẦU BẰNG KINH ТАМ CÂU 
(Esanadisuttadasaka) (S. V. 246) 

685-694. Này các Ty-kheo, có ba tâm câu này. Thế nào là ba? Dục tâm 
cầu, hữu tầm cầu, Phạm hạnh tầm cầu. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là 
ba tâm câu. 

Đề thăng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận ba tầm cầu này, này các Ty-kheo, 
bốn chánh cân này cân phải tu tập. Thế nào là bỗn? 

О đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo đối với các ác, bất thiện pháp chưa sanh... 
đối với các thiện pháp đã sanh, khởi lên ý muôn làm cho an trú, không cho vong 
thất, làm cho tăng trưởng, làm cho quảng đại, tu tập, làm cho viên mãn, tinh 
cân, tỉnh tân, quyết tâm, cô gắng. 


Đề thăng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận ba tầm cầu này, bón chánh cần này 
cân phải tu tập. 

(Gồm các kinh: “Tâm câu”, “Kiêu mạn”, “Lâu hoặc”, “Hữu”, “Khổ tánh”, 
“Hoang vu”, “Cầu nhiễm”, “Dao động”, “Tho”, “Khát ái”, được thuyết rộng 
như Tương ưng Chánh cẩn). 


V. PHẨM ВОС LƯU (OGH4⁄4GG4) 


I-X. NHÓM 10 KINH BÁT ĐẦU BẰNG KINH BỘC LƯU 
(Oshadisuttadasaka) (S. V. 247) 

695-704. Có năm thượng phân kiét sử, này các Ty-kheo. Thế nào là năm? 
Tham sắc, tham vô sắc, mạn, trao cử, vô minh. Những pháp này, này các Tý- 
kheo, là năm thượng phần kiết sử. 

Đề thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận năm thượng phân kiết sử, bón 
chánh cân này cân phải tu tập. Thê nào là bốn? 


О đây, này các Tý-kheo, đối với các ác, bất thiện pháp chưa sanh... đôi với 
các thiện pháp đã sanh, khởi lên ý muốn làm cho an trú, không cho vong thát, 
làm cho tăng trưởng, làm cho quảng đại, tu tập, làm cho viên mãn, tinh cân, tinh 
tân, quyêt tâm, cô găng. 

Chính đề thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận năm thượng phân kiết sử này, 
bốn chánh cân này cân phải tu tập. 

(Gồm các kinh: “Bộc lưu”, “Ách phược”, “Chấp thủ”, “Hệ phược”, “Tùy 
miên”, “Dục công đức”, “Triền cái”, “Thủ пап”, “Hạ phân kiết sử”, “Thượng 
phân kiết sử”, được thuyết rộng như Tương ung Chánh cân). 


50. TUONG UNG LUC 
(BALASAMYUTTA) 


I. PHẨM SÔNG HÀNG LƯỢC THUYÉT 
(GANGAPEYYALAVAGGA) 


VIEN LY 


I-XH. NHÓM 12 KINH ВАТ ĐẦU BẰNG KINH SỨC LỰC 
(Balãdisuttadvadasaka) (S. V. 249) 

705-716. Có năm lực, пау các Tỷ-kheo. Thế nào là năm? Tín lực, tấn lực, 
niệm lực, định lực, tuệ lực. Những pháp này, này các Ty-kheo, là năm lực. 

Ví như, пау các Tỷ-kheo, sông Напр thiên về phương Đông, hướng về 
phương Đông, xuôi vê phương Đông. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
tu tập năm lực, làm cho sung mãn năm lực, thiên vê Niết-bàn, hướng về Niết- 
bàn, xuôi vë Niết-bàn. Như thê nào, này các Тӯ-Кһео, Ty-kheo tu tập năm 
lực, làm cho sung mãn năm lực, thiên vë Niết-bàn, hướng về Niết-bàn, xuôi 
về Niết-bàn? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Ту-Кһео tu tập tín lực liên hệ đến viễn ly, liên hệ 
đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ... tân lực... niệm lực... định 
lực... tu tập tuệ lực liên hệ đến viễn ly... hướng dén từ bỏ. 

Như vậy, này các Ty-kheo, Ty-kheo tu tập năm lực, làm cho sung mãn năm 
lực, thiên về Niết-bàn, hướng về Niết-bàn, xuôi về Niết-bàn. 


(Phẩm này gồm các kinh: “Sáu thiên về phương Đông, sáu thiên về bién.” 
Hai lân sáu thành mười hai và phâm này được gọi như vậy). 
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IL PHÁM KHÔNG PHÓNG DẬT 
(APPAMADAVAGGA) 


VIÉN LY 
I-X. (S. V. 250) 
717-726. (Gồm các kinh: “Như Lai”, “Dâu chân”, “Chóp mái”, “Rë hương”, 


“Lõi hương”, “Hạ Sanh hoa”, “Vua”, “Mặt trăng”, “Mặt trời”, “Vải”, gôm tật 
cả là mười kinh). 


IH. PHẨM САХ DÙNG SỨC MANH 
(BALAKARANIYAVAGGA) 
VIÉN LY 
І-ХП. (5. V. 250) 
727-738. (Góm các kinh: “Sức lực”, “Các hạt giống”, “Con rắn”, “Cây”, 


“Cái ghè”, “Râu lúa mì”, “Hư không”, “Mây mưa 1”, “Mây mưa 2”, “Chiệc 
thuyên”, “Các khách”, “Con sông”). 


IV. PHẨM ТАМ CÂU (ESANAVAGGA) 


VIÊN LY 


I-X. (S. V. 250) 
139-748. (Gồm các kinh: “Тат câu”, “Kiêu mạn”, “Lâu hoặc”, “Hữu” 
“Khô tánh”, “Hoang vu”, “Câu nhiễm”, “Dao động”, “Thọ”, “Khát ái”). 


V. PHẨM ВОС LƯU (ОСНАУАССА) 
VIÊN LY 


I-X. NHÓM 10 KINH ВАТ ĐẦU BẰNG KINH BỘC LƯU 
(Qghadisuttadasaka) (S. V. 251) 


749-758. Có năm thượng phân kiết sử, này các Ty-kheo. Thế nào là năm? 


50. TUONG ОМС LUC # 1185 


Tham săc, tham vô sắc, man, trao cử, vô minh. Những pháp này, này các Ty- 
kheo, là năm thượng phân kiết sử. Đề thăng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận năm 
thượng phân kiết sử này, năm lực cần phải tu tập. Thế nào là năm? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo tu tập tín lực liên hệ đến viễn ly, liên hệ 
đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ... tán lực... niệm lực... định 
lực... tu tập tuệ lực liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, 
hướng đến từ bỏ. Để thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận năm thượng phân kiết 
sử này, năm lực này cân phải tu tập. 


(Gồm các kinh: “Bộc lưu”, “Асһ phuoc”, “Cháp thú”, “Hệ phược”, “Tùy 
miên”, “Dục công đức”, “Triền cái”, “Thủ uân”, “Hạ phân kiết sử”, “Thượng 
phân kiết sử”). 


VI. РНАМ SÔNG HÀNG LƯỢC THUYÉT 
(GANGAPEYYALAVAGGA) 


NHIÉP PHUC THAM 


1-ХП. МНОМ 12 KINH ВАТ DAU BẰNG KINH HƯỚNG VË PHUONG 
ĐÔNG (Pacinadisuttadvadasaka) (S. V. 251) 


759-770. Ví nhu, này các Ty-kheo, sóng Hàng thiën vé phuong Dóng, 
huóng vë phuong Dóng, xuói vë phuong Dóng. Cüng váy, này các Ty-kheo, 
Ty-kheo tu tập năm lực, làm cho sung mãn năm lực, thiên vê Niết-bàn, hướng 
vê Niết-bàn, xuôi về Niết-bàn. Thé nào, này các Ty-kheo, là Ty-kheo tu tập 
năm lực, làm cho sung mãn năm lực, thiên vê Niễt-bàn, hướng về Niết-bàn, 
xuôi vê Niễt-bàn? 

Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo tu tập tín lực với mục đích nhiếp phục 
tham, với mục đích nhiếp phục sân, với mục đích nhiếp phục si... Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, 1ý-kheo tu tập năm lực, làm cho sung mãn năm lực, thiên vê 
Niết-bàn, hướng về Niết-bàn, xuôi vê Niễt-bàn. 


(Phẩm này gồm các kinh: “Sáu thiên về phương Đông và sáu thiên về biên.” 
Hai lần sáu thành mười hai và phẩm này được gọi như vậy). 
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УП. PHẨM KHÔNG PHONG DẬT 
(АРРАМАРАҰАССА) 


NHIÉP PHỤC THAM 


I-X. (S. V. 252) 

771-780. (Gồm các kinh: “Như Lai”, “Dâu chân”, “Chóp mái”, “Rë hương”, 
“Lõi hương”, “Hạ Sanh hoa”, “Vua”, “Mặt trăng”, “Mặt trời”, “Vải”, tất cả là 
mười kinh). 


УШ. PHẨM CAN DÙNG SỨC MANH 
(BALAKARANĨYAVAGG4) 


NHIÉP PHỤC THAM 
I-XII. (5. V. 252) 
781-792. (Góm các kinh: “Sức lực”, “Các hat giỗng”, “Con rắn”, “Cây”, 
“Са chè”, “Râu lúa mì”, “Hư không”, “Mây mua 1”, “Mây mua 2”, “Сыёс 
thuyên”, “Các khách”, “Con sông”). 


ІХ. PHẨM ТАМ CÂU (ESANAVAGGA) 


NHIÉP PHỤC THAM 
I-X. (S. V. 252) 


793-802. (Gôm các kinh: “Tám câu”, “Kiêu mạn”, “Lậu hoặc”, “Hữu”, 
“Khô tánh”, “Hoang vu”, “Câu nhiêm”, “Dao động”, “Thọ”, “Khái ái”). 


X. PHẨM ВОС LƯU (OGH4⁄4GG4) 


NHIÉP PHỤC THAM 


I-X. NHÓM 10 KINH ВАТ ĐẦU BẰNG КІМН ВОС LƯU 
(Oghādisuttadasaka) (S. V. 253) 


803-812. Này các Tỷ-kheo, có năm thượng phân kiết sử này. Thế nào là 
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năm? Tham sắc, tham vô sắc, man, trao cử, vô minh. Này các Ty-kheo, đây là 
năm thượng phân kiết sử. Рё thăng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận năm thượng 
phân kiết sử này, năm lực cần phải tu tập. Thế nào là năm)... 

Ở đây, này các Ту-кћео, Ty-kheo tu tập tín lực... tu tập tuệ lực với mục đích 
nhiếp phục tham, với mục đích nhiếp phục sân, với mục đích nhiếp phục si. 

Này các Ту-Кһео, đề thăng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận năm thượng phân 
kiết sử này, năm lực cần được tu tập. 

(Gồm các kinh: “Bộc lưu”, “Ách phược”, “Chấp thủ”, “Hệ phược”, “Tùy 
miên”, “Dục công đức”, “Triền cái”, “Thủ пап”, “Thuong phàn kiét sử”, “Hạ 
phân kiết sử”). 


51. TƯƠNG UNG NHƯ Y TÚC 
(IDDHIPADASAMVUTTA) 


L РНАМ CAPALA (CAPALAVAGGA) 


1. KINH TÜ BO BËN NÀY (Aparasutta)! (S. V. 254) 

813. Có bón nhu y túc, này các Ty-kheo, được tu tập, được làm cho sung 
mãn, đưa từ bờ bên này đén bờ bên kia. Thé nào là bón? 

О đây, này các Tỷ-kheo, Ту-Кһео tu tập như ý túc câu hữu với dục định tinh 
cân hành; tu tập như ý túc câu hữu với tinh tán định tinh cần hành; tu tập như 
ý túc câu hữu với tâm định tinh cần hành; tu tập như ý túc câu hữu với tư duy 
định tinh cân hành. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là bón như ý túc, được 
tu tập, được làm cho sung mãn, đưa từ bờ bên này đến bờ bên kia. 


П. KINH THÔI ТНАТ (firaddhasuffa) (S. V. 254) 


814. Với những ai bốn như ý túc bị thối thất, này các Tý-kheo, với những 
người ây, bị thôi thât là Thánh đạo đưa đến chon chánh đoạn diệt khó đau. Với 
những ai bốn như ý túc được thực hiện, này các Tỷ-kheo, với những người áy, 
được thực hiện là Thánh đạo đưa đến chơn chánh đoạn diệt khó đau. Thế nào 
là bón? 

Ở đây, này các Ту-кһео, Ty-kheo tu tập như у túc câu hữu với dục định tinh 
cân hành... tinh tán định... tâm định... tu tập như ý túc câu hữu với tư duy định 
tinh cần hành. 

Với những ai bốn như ý túc này bị thối thất, này các Tý-kheo, với những 
người ấy, bị thói thất là Thánh đạo đưa đến chơn chánh đoạn tận khó đau. Với 
những ai bốn như ý túc này được thực hiện, này các Tỷ-kheo, với những người 
ду, được thực hiện là Thánh đạo đưa đến chơn chánh đoạn tận khó dau. 


II. KINH VỊ THÁNH (Ariyasuffa) (S. V. 255) 

815. Có bón như ý túc, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung 
mãn, trở thành những vị Thánh lãnh đạo, dắt dân những ai thực hiện, đi đên 
chon chánh đoạn điệt khô đau. Thê nào là bôn? 

Ó đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo tu tập như ý túc câu hữu với dục định tinh 


! Tham chiếu: Tăng. ‡Š (7.02. 0125.29.7. 0658a05). 
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cân hành... tinh tân định... tâm định... tu tập như ý túc câu hữu với tư duy định 
tinh cân hành. 

Có bốn như ý túc này, này các Ту-кћео, được tu tập, được làm cho sung 
mãn, trở thành những vị Thánh lãnh đạo, đặt dẫn những at thực hiện, di đến 
chơn chánh đoạn diệt khó đau. 


IV. KINH YÊM LY (Nibbidãsuffa) (S. У. 255) 

816. Có bón như ý túc, này các Ty-kheo, được tu tập, làm cho sung mãn, 
đưa đến nhất hướng yêm ly, ly tham, đoạn diệt, an tinh, thăng trí, giác поб, 
Niết-bàn. Thế nào là bốn? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập như ý túc câu hữu với dục định tinh 
cân hành... tinh tân định... tâm định... tu tập như ý túc câu hữu với tư duy định 
tinh cân hành. 

Bốn như ý túc này, пау các Ту-Кһео, được tu tập, được làm cho sung mãn, 
đưa đến nhất hướng yêm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, 
Niết-bàn. 


V. KINH MỘT PHẢN NHƯ Y TÚC (I4dhipadesasuffa) (S. V. 255) 


817. Những vi Sa-môn hay Bà-la-môn nào trong thời quá khử, này các Tý- 
kheo, đã thực hiện một phần như ý túc; tât cả những vị ду đã làm như thé nhờ 
tu tập, nhờ làm cho sung mãn bôn như ý túc. Những vị Sa-môn hay Bà-la- -môn 
nào trong thời tương lai, пау các Tỷ-kheo, sẽ thực hiện một phân như ý túc; tất 
cả những vị ây sẽ làm như thé nhờ tu tập, nhờ làm cho sung mãn bón như ý túc. 
Những vi Sa-môn hay Bà-la-môn nào trong hiện tại, này các Tỷ-kheo, có thực 
hiện một phân như ý túc; tât cả những vị ây đang làm như thế nhờ tu tập, nhờ 
làm cho sung mãn bốn như ý túc. Thê nào là bón? 

О đây, này сас Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập như ý túc câu hữu với dục định tinh 
cân hành... tinh tân định... tâm định... tu tập như ý túc câu hữu với tư duy định 
tinh cân hành. 

Những vi Sa-môn hay Bà-la-môn nào trong thời quá khứ, này các Tỷ-kheo, 
đã thực hiện một phần như ý túc... sẽ thực hiện... đang thực hiện một phần như 
ý túc; tât cả những vị ây đêu nhờ tu tập, nhờ làm cho sung mãn bốn như ý túc. 


VỊ. KINH TOÀN DIỆN (Samattasutta) (S. V. 256) 

818. Những vi Sa-món hay Bà-la-món nào trong thời quá khứ, này các Tý- 
kheo, đã thực hiện toàn diện như y túc; tât cả những vị ду đều nhờ tu tập, nhờ 
làm cho sung mãn bón như ý túc. Những vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào trong 
thời tương lai, này các Ty-kheo, sẽ thực hiện toàn diện như ý túc; tật cả những 
vị ây đều nhờ tu tập, nhờ làm cho sung mãn bốn như y túc. Những vi Sa-môn 


2 Bản tiếng Anh của PTS: Partial, nghĩa là Một phán. 
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hay Bà-la-món nào trong thời hiện tại, này các Ty-kheo, đang thực hiện toàn 
diện như ý túc; tât cả những vị ây đêu nhờ tu tập, nhờ làm cho sung mãn bốn 
như ý túc. Thế nào là bón? 

Ó đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo tu tập như ý túc câu hữu với dục định tinh 
сап hành... tinh tân định... tâm định... tu tập như y túc câu hữu với tư duy định 
tinh cần hành. 

Những vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào trong thời quá khứ, này các Tỷ-kheo, 
đã thực hiện toàn diện như ý Ў túc... sẽ thực hiện toàn diện nhu у túc... đang thuc 
hiện toàn diện như ý túc; tât cả những vị ây đều nhờ tu tập, nhờ làm cho sung 
mãn bốn như ý túc. 


УП. KINH ТҮ-КНЕО (Bhikkhusufa) (S. V. 257) 

819. Những Tỷ-kheo nào trong thời quá khứ, này các Tỷ-kheo, do đoạn diệt 
các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thăng trí chứng ngộ, chứng đạt và 
an trú Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ giải thoát; tât cả các vị ây đều nhờ tu tập, nhờ 
làm cho sung mãn bốn như ý túc. Những Tý-kheo nào trong thời tương lai, này 
các Tỷ-kheo, đã đoạn diệt các lậu hoặc ngay trong hiện tại, sẽ tự mình với thăng 
trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ giải thoát; tật cả 
những vị ду đều nhờ tu tập, nhờ làm cho sung mãn bón như ý túc. Những Tý- 
kheo nào trong thời hiện tại, này các Ty-kheo, do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay 
trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú Vô lậu tâm 
giải thoát, Tuệ giải thoát; tất cả những vị ây đều nhờ tu tập, nhờ làm cho sung 
mãn bón như ý túc. Thế nào là bốn? 

О đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập như ý túc câu hữu với dục định tinh 
cân hành... tinh tân định... tâm định... tu tập như ý túc câu hữu với tư duy định 
tinh cần hành. 

Những Ту-Кһео nào trong thời quả khứ, do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay 
trong hiện tại, sau khi tự mình chứng ngộ với thăng trí, đã chứng đạt và an trú 
Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ giải thoát... sẽ chứng đạt... đang chứng đạt và an trú 
Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ giải thoát; tât cả những vi ây đều nhờ tu tập, nhờ làm 
cho sung mãn bốn như ý túc này. 

УШ. KINH BAC CHÁNH ĐĂNG GIÁC (Buddhasuffa)° (S. У. 257) 

820. Này các Tý-kheo, có bón như ý túc này. Thê nào là bốn? Ó đây, này 
các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập như ý túc câu hữu với dục định tinh сап hành... 
tinh tân định... tâm định... tu tập như ý túc câu hữu với tư duy định tinh cần 
hành. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là bốn như ý túc. 

Do tu tập. do làm cho sung mãn bôn như ý túc này, Như Lai được gọi là bậc 
A-la-hán Chánh Đăng Giác. 


3 Bàn tiếng Anh của PTS: Ariyan, nghĩa là Bậc A-la-hán. 
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IX. KINH TRÍ (Ñanasutta) (S. V. 258) 

821. Với suy tư: “Đây là như ý túc câu hữu với dục định tinh сап hành”, này 
các Ty-kheo, đôi với các pháp từ trước chưa từng được nghe, ở nơi Ta, nhãn 
khởi lên, trí khởi lên, tuệ khởi lên, minh khởi lên, quang khởi lên. Với suy tư: 
“Như ý túc câu hữu với dục định tinh cần hành này cân phải được tu tập”, này 
các Tý-kheo, đối với các pháp từ trước chưa từng được nghe, ở nơi Ta, nhãn 
khởi lên, trí khởi lên, tuệ khởi lên, minh khởi lên, quang khởi lên. Với suy tư: 
“Như ý túc câu hữu với dục định tinh cần hành này đã được tu tập”, này các 
Tỷ-kheo, đôi với các pháp từ trước chưa từng được nghe, ở nơi Ta, nhãn khởi 
lên, trí khởi lên, tuệ khởi lên, minh khởi lên, quang khởi lên. 

.. tinh tân định... 
.. tâm định... 


.. tư duy định... 


X. KINH ĐÈN THỜ (Cefiyasuffa)1 (S. У. 258) 

822. Như vậy tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn ở Vesäli, Đại Lâm, tại ngôi nhà có nóc nhọn. Rồi Thé 
Tôn, vào buổi sáng, đắp у, cầm у bát, đi vào Vesali để khất thực. Sau khi vào 
Vesali để khât thực, sau bữa ăn, trên con đường trở vé, Thế Tôn gọi Tôn giả 
Ananda: 

— Hãy cầm tọa cụ, này Ananda, Ta sẽ di dén đền thờ Capala dé nghỉ trưa. 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Tôn giả Ananda vâng đáp Thể Tôn, сайт tọa cụ và đi theo sau lưng Thê Tôn. 

Rôi Thế Tôn đi đến дёп thờ Сараја; sau khi đến ngôi xuống trên chỗ đã 
soạn sẵn. Tôn giả Ananda dành lễ Thê Tôn, rôi ngôi xuông một bên. Thế Tôn 
nói với Tôn giả Ananda đang ngôi một bên: 

- Này Ananda, khả ái thay Vesāli! Khả ái thay đền thờ Udena! Khả ái 
thay đền thờ Gotamaka! Khả ái thay đên thờ Sattamba! Khả ái thay đền thờ 
Bahuputta! Khả а thay đền thờ Sãrandada! Khả ái thay đền thờ Capala! Này 
Ananda, những ai đã tu tập bón như ý túc, tu tập nhiều lân, thật lão luyện, thật 
chắc chăn, thật bên vững, điêu luyện, thiện xảo, thời néu muôn, nguòi ây có 
thê sông đến một kiếp hay phân kiếp còn lại. Này Ananda, nay Như Lai đã 
tu tập bón như ý túc, tu tập nhiêu lần, thật lão luyện, thật chắc chăn, thật bên 
vững, điêu luyện, thiện xảo, này Ananda, nêu muôn, Như Lai có thê sông đến 
một kiếp hay phân kiếp còn lại. 

Nhưng Tôn giả Ananda không thé nhận hiêu sự gợi ý quá rõ ràng, sự hiện 
tướng quá rõ ràng của Thế Tôn. Tôn giả không thỉnh câu Thê Tôn: “Bạch Thế 
Tôn, Thế Tôn hãy ở lại cho đến trọn kiếp, Thiện Thệ hãy ở lại cho đến trọn kiếp, 


4 Cetiya. Xem D. II. 102, 118. Tham chiêu: Du hành kinh ХТ (T.01. 0001.02. 0011a07). 
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vì lợi ích cho chúng sanh, vì hanh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng 
cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài trời và loài người”, vì tâm 
Tôn giả đã bi Ac ma ám ảnh. 

Lần thứ hai, Thế Tôn... 

Làn thứ ba, Thé Tôn nói với Tôn giả Ananda: 

— Này Ananda, khả ái thay Vesali! Khả ái thay đền thờ Udena!... có thé sống 
đến một kiếp hay phần kiếp còn lại. 


Tuy vậy, Tôn giả Ananda không thể nhận hiểu... vì tâm của Tôn giả đã bị 
Ác ma ám ảnh. 

Rôi Thế Tôn nói Tôn giả Ananda: 

— Này Ananda, hãy đi và làm những gi ông nghĩ là phải thời. 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn, từ chỗ ngòi đứng dậy, dành lễ Ngài, thân 
phía hữu hướng về Ngài, rôi đi đến ngồi tại một gốc cây không xa bao nhiêu. 

Tôn giả Ananda đi Ta không bao lâu, Ác ma liền đến chỗ Thế Tôn, khi đến 
xong, liên thưa với Thê Tôn: 

— Bạch Thé Tôn, nay Thế Tôn hãy diệt độ, Thiện Thệ hãy diệt độ. Bạch Thé 
Tôn, nay dá đến thời Thé Tôn diệt độ. Bach Thé Tôn, đây là lời Thế Tôn đã nói: 
“Này Ác ma, Ta sẽ không diệt độ khi nào những Ty-kheo của Ta chưa trở thành 
những vị đệ tử có học, có kỷ luật, tự chủ, đạt được an ôn khỏi các khô ách, đa 
văn, trì pháp, thành tựu Chánh pháp và tùy pháp, sông chơn chánh, sông thuận 
Chánh pháp; sau khi học hỏi giáo lý, chưa có thê tuyên bó, diën giàng, trinh bày, 
xác định, khai minh, phân tích, và giải thích ró ràng Chánh pháp; khi có tà dao 
khởi lên, họ chua có thể dùng Chánh pháp cât vân và khéo hàng phục, chưa có 
thé truyên bá Chánh pháp thân diệu.” 


Bạch Thê Tôn, nhưng nay những Tỷ-kheo của Thé Tôn đã trở thành những 
vị đệ tử có học, có kỷ luật, tự chủ, đạt được an ón khỏi các khô ách, đa văn, trì 
pháp, thành tựu Chánh pháp và tùy pháp, sóng chon chánh, sông thuận Chánh 
pháp; sau khi học hỏi giáo lý, đã có thê tuyên bố, diễn giảng, trình bày, xác 
định, khai minh, phân tích và giải thích rõ ràng Chánh pháp; khi có tà dao khói 
lên, ho dà có thé dùng Chánh pháp cật vân và khéo hàng phục, đã có thê truyền 
bá Chánh pháp thân diệu. 


Như vậy, bạch тһе Tôn, nay Thế Tôn hãy diệt độ, Thiện Thệ hãy diệt độ. 
Nay đã đến thời Thé Tôn diệt độ. Bạch Thế Tôn, đây là lời Thé Tôn đã nói: 
“Này Ác ma, Ta sẽ không diệt độ khi nào những Tỷ-kheo-ni của Ta chưa trở 
ш những vị đệ tử có học, có ky luật... 

.. khi nào những nam cư sĩ của Ta... khi nào nữ cư sĩ của Ta chưa trở thành 
реч: vị đệ tử có học, có kỷ luật, tu chủ, đạt được an ón khỏi các khó асһ, da 
vàn, tri pháp, thành tuu Chánh pháp và tüy pháp, sông chơn chánh, sông thuận 
Chánh pháp; sau khi học hỏi giáo lý, chưa có thê tuyên bó, diễn giảng, trình bày, 
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xác định, khai minh, phân tích và giải thích rõ ràng Chánh pháp; khi có tà đạo 
khởi lên, họ chưa có thê dùng Chánh pháp cật vân và khéo hàng phục, chưa có 
thê truyện bá Chánh pháp thân diệu. ” 

Bạch Thé Tôn, nhưng nay những nữ cư sĩ của Thế Tôn đã trở thành những 
đệ tử có học, có kỷ luật, tự chủ, đạt được an ón khỏi các khô ách, đa văn, trì 
pháp, thành tựu Chánh pháp và tùy pháp, sông chơn chánh, sống thuận Chánh 
pháp; sau khi học hỏi giáo lý, đã có thể tuyên bố, diễn giảng, trình bày, xác 
định, khai minh, phân tích và giải thích rõ ràng Chánh pháp; khi có tà đạo khởi 
lên, họ đã có thể dùng Chánh pháp cật vân và khéo hàng phục, đã có thê truyền 
bá Chánh pháp thân diệu. 


Như vậy, bạch Thé Tôn, nay Thé Tôn hãy diệt độ, Thiện Thệ hãy diệt độ. 
Bạch Thế Tôn, đã đến thời Thế Tôn diệt độ. Bạch Thế Tôn, đây là lời Thế Tôn 
đã nói: “Này Ác ma, Ta sẽ không diệt độ, khi nào Phạm hạnh Ta giảng dạy chưa 
thành tựu, thịnh đạt, phô biến, quảng bá, Ыёп mãn, nghĩa là được khéo giảng 
dạy cho loài người.” Bạch T hé Tôn, nay Phạm hạnh Thé Tôn giảng day đã được 
thành tựu, thịnh đạt, phô biến, quảng bá, biến mãn, nghĩa là được khéo giảng 
dạy cho chư thiên và loài người. Như vậy, bạch Thé Tôn, nay Thế Tôn hãy diệt 
độ, Thiện Thệ hãy diệt độ. Bạch Thé Tôn, nay đã đến thời Thế Tôn diệt độ. 


Khi được nói vậy, Thế Tôn nói với Ác ma: 


– Này Ác ma, hãy yên tâm, không bao lâu Như Lai sẽ diệt độ. Sau ba tháng 
bắt đầu từ hôm nay, Như Lai sẽ diệt độ. 

Và tại chỗ Capala, Thế Tôn chánh niệm, tinh giác, từ bỏ thọ hành (không 
duy trì mạng sông lâu hơn nữa). Khi Thé Tôn từ bỏ, không duy trì mạng sông 
thêm nữa, thời đại địa chân động, ghê rợn, tóc lông dựng ngược, sâm trời 
vang dậy. 

Thé Tôn nhận hiểu ý nghĩa của sự kiện ây; lúc bây giờ, Ngài nói lên bài kệ 
cảm khái như sau: 

Mạng sông có hạn hay vô hạn, 

Đạo sĩ từ bỏ không kéo dài, 

Nội tâm chuyên nhất trú thiên định, 
Như thoát áo giáp đang mang mặc. 
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П. PHẨM LAU RUNG CHUYKN 
(PASADAKAMPANAVAGGA) 


I. KINH TRƯỚC (Pubbasutta)° (S. У. 263) 

823. Nhân duyên tại Savatthi. 

— Trước khi Ta giác ngộ, này các Tý-kheo, chưa chứng Chánh đăng giác, 
còn là Bô-tát, Ta suy nghĩ như sau: “Do nhân gì, do duyên gi tu tập như ý túc?” 
Rồi này các Tỷ-kheo, Ta suy nghĩ như sau: 

Ó đây, này các Tỷ-kheo, có người tu tập như ý túc câu hữu với dục định tinh 
cần hành với ý nghĩ: “Như vậy, ý muốn (dục) của ta sẽ không quá thụ động và 
không quả hăng say, sẽ không co rút phía trong, sẽ không phân tán phía ngoài, 
an trú với tưởng trước sau đồng đăng (pacchapuresanñi); trước thé nào thời sau 
như vậy, sau thé nào thời trước như vậy; dưới thé nào thời trên như vậy, trên 
thế nào thời đưới như vậy; ban ngày thế nào thời ban đêm như vậy, ban đêm thế 
nào thời ban ngày như vậy.” Như vậy, với tâm rộng mở, với tâm không gò bó 
(apariyonaddhena), với tâm chói sáng, VỊ ây tu tập tâm. 

Có người tu tập như ý túc câu hữu với tinh tân định tinh cần hành, với ý 
nghĩ: “Như vậy, tinh tân của ta sẽ không quá thụ động và cũng không quả hàng 
say, së khóng co rút phía trong, sẽ không phân tán phía ngoài, an trú với tưởng 
trước sau đồng đăng: trước thê nào thời sau như vậy, sau thé nào thời trước như 
như vậy; dưới thé nào thời trên như vậy, trên thê nào thời dưới như váy; ban 
ngày thé nào thời ban đêm như vậy, ban đêm thé nào thời ban ngày như уйу.” 
Như vậy, với tâm rộng то, với tâm không gò bó, với tâm chói sáng, vị ây tu 
tập tâm. 

Có người tu tập như ý túc câu hữu với tâm định tinh cân hành với ý nghĩ: 
“Như vậy, tâm của ta sẽ không quá thụ động và cũng không quá hàng say, së 
không co rút phía trong, sẽ không phân tán phía ngoài, ап trú với tưởng trước 
sau đông đăng; trước thế nào thời sau như vậy, sau thé nào thời trước như vậy; 
dưới thé nào thời trên như vậy, trên thé nào thời dưới như vậy; ban ngày thé nào 
thời ban đêm như vậy, ban đêm thế nào thời ban ngày như vậy. ` Như vậy, với 
tâm rộng mở, với tâm không gò bó, với tâm chói sáng, vi ây tu tâp tâm. 


Có người tu tập như ý túc câu hữu với tu duy định tinh cân hành với ý nghĩ: 
“Như vậy, tư duy của ta sẽ không quá thụ động và cũng không quá hăng say, sẽ 
không co rút phía trong, sẽ không phân tán phía ngoài, an trú với tưởng trước 


5 Bản tiếng Anh của PTS: Formerly (or Condition), nghĩa là Trước (hay Duyên). 
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sau đồng đăng: trước thế nào thời sau như vậy, sau thế nào thời trước như уйу; 
đưới thé nào thời trên như vậy, trên thé nào thời dưới như уду; ban ngày thé nào 
thời ban đêm như vậy, ban đêm thé nào thời ban ngày như vậy.” Như vậy, với 
tâm rộng mở, với tâm không gò bó, với tâm chói sáng, vị ây tu tập tâm. 

Tu tập bốn như ý túc như vậy, làm cho sung mãn như vậy, Tỷ-kheo chứng 
được nhiều loại thần thông: Một thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra một 
thân; hiện hình, bién hình, đi ngang qua tường, qua thành lũy, qua núi như đi 
ngang qua hư không: trôi lên, độn thô, ngang qua đất liên như ở trong nước; đi 
trên nước không chìm như đi trên đất liên; ngôi kiết-già ngang qua hư không 
như con chim, với bàn tay chạm rò mặt trăng và mặt trời, những vật со đại thân 
lực, đại uy lực như vậy; có thể tự thân bay đến cõi Phạm thiên. 


Tu tập bón như ý túc như vậy, làm cho sung mãn như vậy, Ту-Кһео chứng 
được Thiên nhĩ thông thuân tịnh siêu nhân, có thê nghe hai loại tiếng chư thiên 
và loài người, hoặc xa hoặc gån. 


Tu tập bón như ý túc như vậy, làm cho sung mãn như vậy, Ту-Кһео với tâm 
của mình rõ biết tâm của các chúng sanh, của những người khác. Với tâm có 
tham, vị ду rõ biết là tâm có tham; với tâm không có tham, rõ biết là tâm không 
có tham; với tâm có sân, rõ biết là tâm có sân; với tâm không có sân, rõ biết là 
tâm không có sân; với tâm có si, rõ biết là tâm có si; với tâm không CÓ si, rÓ 
biết là tâm không có sĩ; với tâm co rút, rõ biết là tâm co rút; với tâm tán loạn, 
rõ biết là tâm tán loạn; với tâm đại hành, rõ biết là tâm đại hành; với tâm không 
đại hành, rõ biết là tâm không đại hành; với tâm hữu hạn, rõ biết là tâm hữu 
hạn; với tâm vô thượng, rõ biêt là tâm vô thượng, với tâm thiên định, rõ biết là 
tâm thiên định; với tâm không thiên định, rõ biết là tâm không thiên định; với 
tâm không giải thoát, rõ biết là tâm không giải thoát; với tâm giải thoát, rõ biết 
là tâm giải thoát. 

Tu tập bốn như ý túc như vậy, làm cho sung mãn như vậy, vị ây nhớ đên 
nhiêu đời sóng quá khử nhu một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười 
đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bón mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, một 
ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiêu hoại kiếp, nhiêu thành kiếp, nhiều hoại và 
thành kiếp. Vị ây nhớ răng: “Tại chỗ kia, ta có tên như thế này, dòng họ như thế 
này, gial cấp như thế này, món ăn như thế này, thọ khó lạc như thế này, tuổi thọ 
đến mức như thé này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta được sanh ra tại chỗ nọ. Tại 
chỗ ây ta có tên như thé này, dòng họ như. thê này, giai cấp như thế này, món 
ăn như thế này, thọ khó lac nhu thé nay, tuói thọ đến mức như thê này. Sau khi 
chết tại chỗ nọ, ta được sanh ra ở đây.” Như vậy, vị ây nhớ đến nhiều đời sông 
quá khứ với các nét đại cương và các chỉ tiết. 


Tu tập bón như ý túc như vậy, làm cho sung mãn như vậy, Tỷ-kheo với 
Thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, Һау sự sông và chết của chúng sanh: VỊ â ây 
rõ biết chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang; người đẹp đẽ, kẻ thô xâu; người 
may màn, kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. Các vị này làm những ác 
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hạnh về thân, ngữ hay ý; phi báng các bậc Thánh; theo tà kiến, tạo các nghiệp 
theo tà Кіёп; những người này, sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào 
cõi dữ, ác thú, doa xứ, địa ngục. Còn những vi làm những thiện hạnh về thân, 
ngữ và y; không phi Dáng các bậc Thánh; theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo 
chánh kiến; những người này, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên 
thiện thú, cõi trời, cõi đời này. Như vậy, vị ây với Thiên nhàn thuân tịnh siêu 
nhân, thấy sự sông chết của chúng sanh. Vị â ây biết rõ rằng: “Chúng sanh, người 
hạ liệt, kẻ cao sang; người đẹp dë, kẻ thô хаи; người may màn, kẻ bất hạnh đều 
do hạnh nghiệp của họ.” 


Tu tập bón như ý túc như vậy, làm cho sung mãn như vậy, Tý-kheo do đoạn 
tận các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thăng trí chứng ngộ, chứng 
đạt và an trú Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ giải thoát." 


П. KINH QUÁ LỚN (Mahäãpphalasuffa) (S. V. 267) 

824. Bốn như у túc, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, 
đưa đến quả lớn, lợi ích lớn. Bốn như ý túc, này các Tý-kheo, được tu tập như 
thé nào, được làm cho sung mãn như thê nào, đưa đến quả lớn, lợi ích lớn? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập như y túc câu hữu với dục định tinh 
cân hành với ý nghĩ: “Như vậy, ý muôn của ta sẽ không quá thụ động, và cũng 
không quá hăng say, sẽ không co rút phía trong, sẽ không phân tán phía ngoài, 
an trú với tưởng trước sau đông. đăng, trước thé nào thời sau như vậy. sau thế 
nào thời trước như vậy; dưới thê nào thời trên như vậy, trên thế nào thời диб 
như vậy; ban ngày thế nào thời ban đêm như vậy, ban đêm thé nào thời ban 
ngày như vậy.” Như vậy, với tâm rộng mở, với tâm không gò bó, với tâm chói 
sáng, vị ду tu tập tâm. 

.. tinh tân định... tâm định... tư duy định... 

Bốn như ý túc được tu tập như vậy, làm cho sung mãn như vậy, đưa đến quả 
lớn, lợi ích lớn. 

Tu tập bón như ý túc như vậy, làm cho sung mãn như vậy, Tỷ-kheo chứng 
được nhiêu loại thân thông: Một thân hiện ra nhiêu thân... có thể tự thân bay 
đến Phạm thiên... 

Tu tập bón như ý túc như vậy, làm cho sung mãn như vậy, này các Tỷ-kheo, 
Ty-kheo do đoạn tận các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự minh với thăng trí 
chứng ngộ, chứng đạt và an trú Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ giải thoát. 

HI. КІМН DỤC ĐỊNH (Chandasamäadhisuffa)' (S. V. 268) 

825. Này các Ty-kheo, nêu Ty-kheo nương tựaŠ duc được định, được nhất 

tâm, đây gọi là dục định. Dôi với các ác, bát thiện pháp chưa sanh, vị ду khởi 


° S. П. 121 nêu rõ răng có thê chứng chánh trí (añña) mà không cân chứng các thân thông (abhiñña). 
7 Bản tiêng Anh của PTS: Desire, nghĩa là Sự mong muôn. 
° Nissãya. Xem УРА. 216; Vism. ЇЇ. 385. 
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lên ý muốn không cho sanh khởi, tinh сап, tinh tấn, quyết tâm, có gắng. Đối 
VỚI Các ác, bất thiện pháp đã sanh, vị ây khởi lên ý muôn đoạn diệt, tinh сап, 
tinh tân, quyết tâm, có găng. Đối với các thiện pháp chưa sanh, vi ây khởi lên 
ý muôn làm cho sanh khởi, tinh cân, tinh tân, quyết tâm, cô găng. Đối với các 
thiện pháp đã sanh, vị ây khởi lên ý muốn làm cho an trú, không cho vong аќ, 
làm cho tăng trưởng, làm cho quảng đại, tu tập, làm cho viên mãn, tinh cân, tinh 
tán, quyết tâm, có găng. Những [pháp] này được gọi là tinh cân hành. 


Như vậy, đây là dục, đây là dục định, và những pháp này là tinh cân hành. 
Này các Ту-Кһео, đây gọi là như ý túc câu hữu với dục định tinh cần hành. 


Nếu Ту-Кһео nuong tua tinh tán, này các Tỷ-kheo, được định, được nhất 
tâm, đây gọi là tinh tán định. Đối với Các ác, bất thiện pháp chưa sanh... Đối với 
các thiện pháp đã sanh, khởi lên ý muôn làm cho an trú, không cho vong thất, 
làm cho tăng trưởng, làm cho quảng đại, tu tập, làm cho viên mãn, tinh cân, tinh 
tân, quyết tâm, có găng. Các pháp này được gọi là tinh cần hành. 


Như vậy, đây là tinh tân, đây là tinh tán định, những pháp này là tinh cần 
hành. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là như ý túc câu hữu với tinh tán định tinh 
cân hành. 

Nếu Tỷ-kheo nương tựa tâm, nảy các Tỷ-kheo, được định, được nhât tâm, 
đây gọi là tâm định. Đối VỚI Các ác, bất thiện pháp chưa sanh... Đối với các 
thiện pháp đã sanh, vị ấy khởi lên у muốn làm cho an trú, không cho vong thát, 
làm cho tăng trưởng, làm cho quảng đại, tu tập, làm cho viên màn, tinh cân, tinh 
tân, quyết tâm, cô gắng. Các [pháp] này được gọi là tinh cần hành. 


Như vậy, đây là tâm, đây là tâm định, những pháp này là tinh cân hành. Này 
các 1ỷ-kheo, đây gọi là như ý túc câu hữu với tâm định tinh cần hành. 


Nếu Ty-kheo nuong tua tu duy, này các Ty-kheo, duoc dinh, duoc nhát 
tâm, đây gọi là tư duy định. Đối với ác, bât thiện pháp chua sanh... đối VỚI Các 
thiện pháp đã sanh, vị ду khởi lên ý muốn làm cho an trú, không vong thất, làm 
cho tăng trưởng, làm cho quảng đại, tu tập, làm cho viên mãn, tinh cân, tỉnh tân, 
quyết tâm, có gắng. Các [pháp] này được gọi là tinh cân hành. 


Như vậy, đây là tư duy, đây là tư duy định, những pháp này là tinh cần hành. 
Này các Ty-kheo, đây gọi là như ý túc câu hữu với tư duy định tinh cân hành. 
IV. KINH MOGGALLANA (Moggallãnasuffa) (S. V. 269) 

826. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi, tại Đông Viên, lâu đài của mẹ Migāra. 

Lúc bây giờ, một số Tý-kheo trú ở dưới lầu của mẹ Migära, trạo cử, kiêu 


mạn, dao động, lắm miệng, tạp thoại, thất niệm, không tỉnh giác, không định 
tĩnh, tâm mê loạn, các căn không chế ngự (pãkafindriyä). 


Rôi Thế Tôn bảo Tôn giả Mahāmoggallāna: 
— Này Moggalläna, những đồng Phạm hạnh ây trú dưới lầu của mẹ Migãra, 
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trao cú,” kiêu mạn, dao động, lắm miệng, tạp thoại, thất niệm, không tỉnh 
giác, không định tĩnh, với tâm mê loạn, các căn không chế ngự. Hãy đi, này 
Mogøalläna, và làm cho họ hoảng hốt (samvejeti). 

- Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 

Tôn giả Mahāmoggallāna vâng đáp Thế Tôn, thực hiện thân thông, với 
ngón chân lớn, làm cho rung động, rung chuyền, làm cho chân động lâu đài của 
mẹ Migara. 

Rồi các Tỷ-kheo ấy hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, họ đứng về một bên và 
[la lớn]: “Thật là vi diệu, chư Tôn giá! Thật là hy hữu, chư Tôn giả! Lâu đài của 
mẹ Migãra này được che chở khỏi gió, được khéo đào những nën móng thâm 
sâu, không có lung lay, không có chuyển động. Tuy vậy, nó rung động, rung 
chuyên, chân động.” 

Rôi Thế Tôn đi đến các Tỷ-kheo ду; sau khi đến nói với họ: 

— Này các Tỷ-kheo, tại sao các ông lại hốt hoảng, lông tóc dựng ngược, và 
đứng về một bên như vậy? 

— Thật vi diệu thay, bạch Thể Tôn! Thật hy hữu thay, bạch Thé Tôn! Lâu dài 
của mẹ Migāra được che chở khỏi gió, được khéo đào thành những nền móng 
thâm sâu, không có lung lay, không có chuyền động. Tuy vậy, nó rung động, 
rung chuyền, chân động. 


– Này các Ty-kheo, chính do Tỷ-kheo Moggallầna muốn làm cho các ông 
hoảng hốt, với ngón chân lớn, đã làm cho lâu dài của mẹ Migära bị rung chuyền, 
rung động, bị chân động. Các ông nghĩ thê nào, này các Tỷ-kheo, do tu tập, do 
làm cho sung mãn những pháp nào, Ту-кһео Moggallana có đại thân lực như 
vậy, đại uy lực như vậy? 

— Bạch Thé Tôn, đôi với chúng con, các pháp lây Thé Tôn làm căn bản, lẫy 
Thế Tôn làm lãnh đạo... sau khi nghe pháp, các Tỷ-kheo sẽ thọ trì. 

— Vậy hãy nghe, này các Tỷ-kheo. Chính do tu tập, do làm cho sung mãn 
bốn như ý túc, Tý-kheo Морраапа đã có đại thân lực như vậy, đại uy lực như 
vậy. Thé nào là bôn? 

Ó đây, này các Tý-kheo, Tý-kheo Moggallāna tu tập như ý túc câu hữu với 
dục định tinh cần hành... tinh tân định... tâm định... Tu tập như ý túc câu hữu 
với tư duy định tinh cần hành với ý nghĩ: “Như vậy, tư duy của ta sẽ không quá 
thụ động, cũng không quá hăng say, sẽ không co rút phía trong, sẽ không phân 
tán phía ngoài, an trú với tưởng trước sau đồng đăng: trước thế nào thời sau như 
vậy, sau thế nào thời trước như vậy; dưới thé nào thời trên như vậy, trên thê nào 
thời dưới như vậy; ban ngày thế nào thời ban đêm như vậy, ban đêm thế nào 
thời ban ngày như vậy.” Như vậy, với tâm rộng mở, với tâm không gò bó, với 
tâm chói sảng, vị áy tu tập tâm. 


° Xem KS. L. 84; M. I. 32; РивА. 217. 
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Này các Tỷ-kheo, chính do tu tập, do làm cho sung mãn bốn như ý túc này, 
Tỷ-kheo Moggallana được đại thần lực như vậy, đại uy lực như vậy. 


Và này các Tỷ-kheo, cũng chính do tu tập, do làm cho sung mãn bốn như ý 
túc này, Ty-kheo Moggallāna thực hiện nhiêu loại thần thông... có thể tự thân 
bay đên cõi Phạm thiên. 

Và chính nhờ tu tập, nhờ làm cho sung mãn bôn như ý túc này, Tỷ-kheo 
Moggallāna do đoạn tận các lậu hoặc ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí 
chứng ngộ, chứng đạt và an trú Vô lậu tâm giải thoát và Tuệ giải thoát. 

(Sáu thần thông được thuyết rộng ra như vậy). 


V. КІМН BÀ-LA-MÔN ОММАВНА (Unnābhabrāhmanasutta)! (S. V. 271) 

827. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Tôn giả Ananda trú ở Kosambi, tại khu vườn Ghosita. 

Rôi Bà-la-môn Unnäbha đi đến Tôn giả Ananda; sau khi đến, nói lên với 
Tôn giả Ananda những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào 
đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên. Ngôi một bên, Bà-la-môn 
Unnäbha thưa với Tôn giả Ananda: 

— Do mục đích gì, thưa Tôn giả Ananda, Phạm hạnh được sông dưới Sa- 
môn Gotama? 

— Với mục đích đoạn tận lòng џс,!! này Bà-la-môn, Phạm hạnh được sông 
dưới Sa-môn Gotama. 

— Có con đường gi, thưa Tôn giả Ananda, có đạo lộ gì đưa đến đoạn tận 
lòng dục? 

— Có con đường này, này Bà-la-môn, có đạo lộ này đưa đến đoạn tận 
lòng dục. 

— Con đường ấy là gì, thưa Tôn giả Ananda? Đạo lộ ấy là gì đưa đến đoạn 
tận lòng dục? 

— Ó đây, này Bả-la-môn, Tỷ-kheo tu tập như ý túc câu hữu với dục định tinh 
cân hành... tính tân định... tâm định... tu tập như ý túc câu hữu với tư duy định 


tinh cân hành. Đây là con đường, này Bà-la-môn, đây là đạo lộ đưa đến đoạn 
tận lòng dục. 


— Sự thé là vậy, thưa Tôn giả Ananda, thời một công việc có châm dứt 
(santaka), không phải là một công việc không có chấm dứt. Láy dục mà trừ 
dục, sự kiện như vậy không xảy ra. 

— Này Bà-la-môn, về vân đề này, tôi sẽ hỏi ông. Nếu ông kham nhẫn, xin 
hãy trả lời.! 


10 Bản tiếng Anh của PTS: The Brahmin, nghĩa là Bà-la-môn. 

1 SA. Ш. 258: Chandappahanattharnti tanhãchandassa pahanattham (“Мус đích đoạn tận lòng dục” 
nghĩa là mục đích đoạn tận lòng tham ái). Trong kinh này, chanda có nghĩa là zanha ( tham ái). 

l2 Yatha te khameyya tatha tam byakareyyäsi. 
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Này Bà-la-món, ông nghĩ thé nào? Có phải trước có lòng dục (ý muốn) nơi 
ông, thúc đây ông: “Ta sẽ đi đến khu vườn”, sau khi ông đến khu vườn, lòng 
dục ây được tịnh chỉ? 

— Thưa vâng, Tôn giả. 

— Có phải trước có tinh tán nơi ông, thúc đây ông: “Ta sẽ đi đến khu vườn”, 
sau khi ông đến khu vườn, tinh tán ây được tịnh chỉ? 

— Thưa vâng, Tôn giả. 

— Có phải trước có tâm nơi ông, thúc đây ông: “Ta sẽ đi đến khu vườn”, sau 
khi ông đến khu vườn. tâm ây được tịnh chỉ? 

— Thưa vâng, Tôn giả. 

— Có phải trước có tư duy nơi ông, thúc đây ông: “Ta sẽ đi đến khu vườn”, 
sau khi ông đến khu vườn, tư duy ấy được tịnh chỉ? 

— Thưa vâng, Tôn giả. 

— Cũng vậy này Bà-la-môn, khi Tỷ-kheo nào là bậc A-la-hán, các lậu hoặc 
đã đoạn tận, Phạm hạnh đã thành, các việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng 
xuống, đã đạt được mục đích, hữu kiết sử đã đoạn, chánh trí, giải thoát. Lòng 
dục mà vi ây có trước dé chứng được A-la-hán, thi khi chứng được A-la-hán 
rôi, lòng dục ây được tịnh chỉ. Sự tinh tán mà v1 ây có trước dé chứng đạt А- la- 
hán, thì khi chứng được A-la-hán rồi, tinh tân ây được tịnh chỉ. Tâm mà vi ây 
có trước йё chứng đạt A-la-hán, thì khi chứng được A-la-hán rôi, tâm ду duoc 
tịnh chi. Tư duy mà vi ây có trước đê chứng đạt A-la-hán, thì khi chứng được 
A-la-hán rôi, tư duy ду được tịnh chỉ. 

Ông nghĩ thé nào, này Bà-la-môn, sự thể là vậy, thời một công việc có châm 
dứt hay không phải là một công việc không châm dứt? 

- Thực vậy, thưa Tôn giả Ananda, sự thê là vậy, một công việc có châm dứt, 
không phải là một công việc không châm dứt. 

Thật уі diệu thay, Tôn giả Ananda! Thật уі điệu thay, Tôn giả Ananda!... Từ 
nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng! 


VI. KINH SA-MÔN, BÀ-LA-MÔN THỨ МНАТ 
(Patfhamasarnanabrãähmanasuffa)'° (S. V. 273) 

828. Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào trong thời quá khứ, này các Tý- 
kheo, có thân lực lớn, có uy lực lớn; tât cả những vi ау đều nhờ tu tập, nhờ làm 
cho sung mãn bốn như ý túc. 

Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào trong tương lai, này các Tỷ-kheo, có 
thân lực lớn, có uy lực lớn; tât cả những vị ây đều nhờ tu tập, nhờ làm cho sung 
mãn bốn như ý túc. 


з Bàn tiếng Anh của PTS: Recluses апа Brahmins (a) (or Mighty Magic Power), nghĩa là Sa-môn, 
Bà-la-môn (a) (hay Đại thân thông). 
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Những Sa-môn hay Bả-la-môn nào trong thời hiện tại, này các Tỷ-kheo, có 
thần lực lớn, có uy lực lớn; tật cả những уі ду đêu nhờ tu tập, nhờ làm cho sung 
mãn bốn như ý túc. Thế nào là bốn? 


Ở đây, này các Ty-kheo, Tý-kheo tu tập như ý túc câu hữu với dục định tinh 
cân hành... tinh tân định... tâm định... tu tập như ý túc câu hữu với tư duy định 
tinh cần hành. 


Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào trong thời quá khứ này các Ty-kheo, có 
thân lực lớn, có uy lực lớn; tất cả những vị ây đều nhờ tu tập, nhờ làm cho sung 
mãn bón như ý túc. 


Những Sa-môn һау Ва-Іа-тӧп пао trong tương lai, пау các Ty-kheo, có 
thần lực lớn, có uy lực lớn; tất cả những уі ду đều nhờ tu tập, nhờ làm cho sung 
mãn bốn như ý túc. 


Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào trong thời hiện tại, này các Tỷ-kheo, có 
thần lực lớn, có uy lực lớn; tất cả những vị ây đều nhờ tu tập, nhờ làm cho sung 
mãn bốn như ý túc. 


УП. KINH SA-MÔN, BÀ-LA-MÔN THỨ HAI 
(Dufiyasamanabrãhmanasuffa)'° (5. V. 274) 


829. Phàm những Sa-môn hay Bà-la-môn nào trong thời quá khứ, này các 
Tỷ-kheo, đã thực hiện nhiều loại thân thông: Một thân hiện ra nhiều thân, nhiều 
thân hiện ra một thân; hiện hình, biên hình, đi ngang qua tường, qua thành lũy, 
qua núi như д1 ngang hư không: trôi lên, độn thô, ngang qua ‹ đất liền như ở trong 
nước; d trên nước không chìm như đi trên đất liền; ngôi kiết-già ngang qua hư 
không như con chim, với bàn tay chạm rờ mặt trăng và mặt trời, những vật có 
đại thân lực, đại uy lực như vậy, có thé tự thân bay đên cõi Phạm thiên; tất cả 
những vị ây đêu nhờ tu tập, nhờ làm cho sung mãn bốn như ý túc. 


Phàm những Sa-môn hay Bà-la-môn nào trong tương lai, này các Tỷ-kheo, 
sẽ thực hiện nhiều loại thần thông: Một thân hiện ra nhiêu thân... bay đến cõi 
Phạm thiên; tât cả những vị này đêu nhờ tu tập, nhờ làm cho sung mãn bốn như 
y túc. 

Phàm những Sa-môn hay Bà-la-môn nào trong thời hiện tại, này các Ty- 
kheo, sẽ thực hiện nhiều loại thần thông: Một thân hiện ra nhiều thân... bay аёп 
cõi Phạm thiên; tật cả những у! пау đều nhờ tu tập, nhờ làm cho sung mãn bón 
như ý túc. Thế nào là bón? 


Ở đây, này các Ty-kheo, tu tập như ý túc câu hữu với dục định tinh cân 
hành... tĩnh tân định... tâm định... tu tập như ý túc câu hữu với tư duy định tinh 
cân hành. 

Phàm những Sa-môn hay Bà-la-môn nào trong thời quá khứ, đã thực hiện 
nhiêu loại thân thông... sẽ thực hiện nhiêu loại thân thông... đang thực hiện 


! Bản tiếng Anh của PTS: Recluses and Brahmins (b) (or Manifold Forms), nghĩa là Sa-môn, Bà-la-môn 
(b) (hay Nhiêu hình dạng). 
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nhiều loại thần thông... tåt cả những vị ây đêu nhờ tu tập, nhờ làm cho sung mãn 
bốn như ý túc này. 


УШ. KINH ТҮ-КНЕО (Bhikkhusuffa) (S. V. 275) 


830. Do tu táp, do làm cho sung màn bón nhu y túc, này các Ty-kheo, Ty- 
kheo sau khi đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí 
chứng ngộ, chứng đạt và an trú Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ giải thoát. Thế nào 
là bón? 

О đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo tu tập như ý túc câu hữu với dục định tinh 
cân hành... tinh tân định... tâm định... tu tập như ý túc câu hữu với tư duy định 
tinh cần hành. Chính nhờ tu tập, nhờ làm cho sung mãn bốn như у túc này, này 
các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo đoạn tận các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình 
với thăng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ giải thoát. 


IX. KINH THUYÉT VË THẢN THÔNG (Iddhãdidesanäsutfa) Š (S. V. 276) 


831. Này các Tỷ-khco, Ta sẽ thuyết cho các ông về như ý (iddhi), vë nhu 
ý túc, vë tu tập nhu y túc, và vê con đường đưa đến tu tập như ý túc. Hãy 
lắng nghe. 

Này các Tỷ-kheo, thế nào là như ý? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thực 
hiện nhiều loại thần thông: Một thân hiện ra nhiêu thân... có thé tự thân bay 
đến cõi Phạm thiên. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là như ý. 


Này các Ту-Кһео, thé nào là như ý У túc? Con đường пао, đạo lộ nào, này các 
Tỷ-kheo, đưa đến chứng được như ý, chứng đắc như ý. Này các Tỷ-kheo, đây 
gọi là như ý túc. 


Này các Tỷ-kheo, thé nào là sự tu tập như ý túc? Ở đây, này các Iý-kheo, 
Tý-kheo tu tập như ý túc câu hữu với dục định tinh сап hành... tỉnh tân định... 
tâm định... tu tập như ý túc câu hữu với tư duy định tinh cân hành. Này các 
Tỷ-kheo, đây gọi là tu tập như ý túc. 

Này các Tý-kheo, thế nào là con đường đưa đến tu tập như ý túc? Đây là 
Thánh đạo tám ngành, tức là chánh trì kiến... chánh định. Này các Ту-Кһео, đây 
là con đường đưa đến sự tu tập như ý túc. 


X. KINH PHÂN TÍCH (W?bhañgasu#a) (S. V. 276) 


832. Có bón như ý túc, này các Ty-kheo, được tu tập, được làm cho sung 
mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn. Tu tập như thê nào, làm cho sung mãn như thê 
nào, này các Tý-kheo, bôn như ý túc này có quả lớn, có lợi ích lớn? 

О đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo tu tập như ý túc câu hữu với dục định tinh 
cân hành, nghĩ răng: “Như vậy, dục của ta sẽ không có quá thụ động, sẽ không 
có quả hăng say, sẽ không co rút phía trong, sẽ không phân tán phía ngoài, an 
trú với tưởng trước sau đồng đăng... Như vậy, với tâm rộng mở, với tâm không 


!5 Bản tiếng Anh của PTS: Teaching (or Cultivation), nghĩa là Giáo giới (hay Tu tập). 
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go bó, vói tám chói sáng, vi áy tu tập tâm... tinh tân định... tâm định... tu tập như 
ý túc câu hữu với tư duy định tinh cần hành, nghĩ răng: “Như vậy, tư duy của ta 
sẽ không quả thụ động... Như vậy, với tâm rộng mở, với tâm không gò bó, với 
tâm chói sáng, vị áy tu tập tâm. 

Này các Tỷ-kheo, thế nào là dục quá thụ động? Dục nào, này các Tỷ-kheo, 
đi đôi với biếng nhác, tương ưng với biếng nhác, này các Tý-kheo, đây gọi là 
dục quá thụ động. 

Này các Tỷ-kheo, thế nào là dục quá hăng say? Dục nào, này các Тӯ-Кһео, 
đi đôi với trao cử, tương ưng với dao động, này các Tỷ-kheo, đây gọi là dục 
quá hăng say. 

Này các Tỷ-kheo, thé nào là duc bi co rút phía trong? Duc nào, này các Ty- 
kheo, đi đôi với hôn trầm thụy miên, tương ưng với hôn trầm thụy miên, này 
các Tỷ-kheo, đây gọi là dục bị co rút phía trong. 


Này các Tỷ-kheo, thé nào là dục bị phân tán phía ngoài? Dục nào, này các 
Tỷ-kheo, hướng vê phía ngoài, duyên năm dục công đức, bị phân tán, bị phân 
ly, này các Tỷ-kheo, đây gọi là dục bị phân tán phía ngoài. 


Này các Ту-Кһео, thế nào là Tỷ-kheo trú với tưởng trước sau đồng đăng, 
trước thế nào thời sau như vậy, sau thế nào thời trước như vậy? Ở đây, này các 
Tỷ-kheo, tưởng trước sau của Ту-Кһео được khéo năm lẫy, khéo tác ý, khéo tho 
trì, khéo thê nhập với trí tuệ. Như vậy, này các Ty-kheo, trú với tưởng trước 
sau đồng đăng, trước thé nào thời sau như vậy, sau thế nào thời trước như vậy. 


Này các Tý-kheo, thế nào là Ty-kheo trú dưới thé nào thời trên như vậy, trên 
thê nào thời dưới như vậy? Ở đây, này các Iý-kheo, Ty-kheo quán thân này, 
từ bàn chân trở lên,)'° từ đâu tóc trở xuống, bao bọc bởi da, đêu đây những vật 
bất tịnh; thân này có tóc, lông, móng, răng, da, thịt, dây gân, xương, tủy, thận, 
tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phối, ruột, mảng ruột, bao tử, phân, mật, đàm, 
mủ, máu, mô hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước mũi, nước ở khớp 
xương, nước tiểu. Như vậy, пау các Tý-kheo, là Ty-kheo trú dưới thé nào thời 
trên như vậy, trên thế nào thời dưới như vậy. 


Này các Tỷ-kheo, thé nào là Ту-кһео trú ban ngày thé nào thói Бап dém nhu 
vậy, ban đêm thé nào thời ban ngày như vậy? Ó đây, này các Ty-kheo, Ty-kheo 
ban ngày tu tập như ý túc câu hữu với dục định tinh cán hành với hành tướng, 
đặc tướng, nhân tướng øì, thời ban đêm vị ấy tu tập như ý túc câu hữu với dục 
định tinh cần hành với hành tướng, đặc tướng, nhân tướng ây (уелі ãkãrehi yehi 
liùgehi yehi nimittehi). Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo trú ban ngày thé 
nào thời ban đêm như vậy, ban đêm thê nào thời ban ngày như vậy. 


Này các Tý-kheo, thế nào là Tỷ-kheo với tâm rộng mở, với tâm không gò 
bó, với tâm chói sáng, vị ây tu tập tâm? Ở đây, này các Ty-kheo, quang tưởng 
(älokasaññä) của Tỷ-kheo được khéo năm lây, tưởng ban ngày được khéo an 


lé Xem S. IV. 111; M. I. 57. 
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trú. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo với tâm rộng mở, với tâm không gò 
bó, với tâm chói sáng, vi ây tu tập tâm. 


(Như kinh trên, chỉ khác là ở trước nói đến “đục định”, ở đây nói đến “tinh 
tân định, tâm định và tư duy định”). 

Tu tập như vậy, làm cho sung mãn như vậy, này các Tỷ-kheo, bốn như ý 
túc này có quả lớn, có lợi ích lớn. Này các Tỷ-kheo, tu tập bốn như ý túc như 
vậy, làm cho sung mãn như vậy, Tỷ-kheo thực hiện nhiêu loại thân thông. Một 
thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra một thân... có thé tự thân bay đến 
cõi Phạm thiên... 


Tu tập như vậy, làm cho sung mãn bôn như ý túc như vậy, này các Tỷ-kheo, 
Ty-kheo do đoạn tận các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thăng trí 
chứng ngộ, chứng đạt và an trú Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ giải thoát. 
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Ш. PHẨM VIÊN BI SÁT 
(AYOGULAVAGG4) 


I. KINH CON ĐƯỜNG (Maggasuffa) (S. V. 281) 

833. Nhân duyên tại Savatthi. 

— Ngày xưa, trước khi Ta giác ngộ, này các Tỷ-kheo, chưa chứng đạt Chánh 
đăng giác, còn là Bôồ-tát, Ta suy nghĩ như sau: “Con đường gì, đạo lộ gì để tu 
tập như ý túc?” Rôi này các Tý-kheo, Ta suy nghĩ như sau: 

Tý-kheo tu tập như ý túc câu hữu với dục định tinh cân hành, nghĩ răng: 
“Như vậy, dục của ta sẽ không quá thụ động, sẽ không quá hăng say... với tâm 
chói sáng, vị ây tu tập tâm.” 

.. tỉnh tán định... tâm định... tu tập như ý túc câu hữu với tư duy định tinh 
cân hành, nghĩ răng: “Như vậy, tư duy của ta sẽ không quá thụ động, sẽ không 
quá hăng say, sẽ không co rút phía trong, sẽ không phân tán phía ngoài, vị ây 
trú với tưởng trước sau dòng đăng. Trước thé nào thời sau nhu vậy, sau thé nào 
thời trước như vậy. Dưới thé nào thời trên như vậy, trên thế nào thời đưới như 
vậy. Ngày thé nào thời đêm như vậy, đêm thé nào thời ngày như vậy.” Như vậy, 
với tâm rộng mó, với tâm không gò bó, với tâm chói sáng, vị ây tu tập tâm. 

“Bón như ý túc được tu tập như vậy, được làm cho sung mãn như vậy, Ty- 
kheo thực hiện nhiều loại thân thông: Một thân hiện thành nhiều thân, nhiều 
thân hiện thành một thân... có thé tự thân bay đên cõi Phạm thiên... 

“Bốn như ý túc được tu tập như vậy, được làm cho sung mãn như vậy, Tỷ- 
kheo do đoạn tận các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng 
поб, chứng đạt và an trú Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ giải thoát. 

.. (Sáu thắng trí được thuyết rộng). 


II. KINH HÒN SÁT (4yogujasuffa) (S. V. 282) 

834. Nhân duyên tại Sävatth1. 

i Rói Tôn giá Ananda đi đến Thê Tôn; sau khi đên, đảnh lễ Thê Tôn rôi ngôi 

xuông một bên. Ngôi một bên, Tôn giả Ananda bạch Thê Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có biết làm thé nào với như ý lực, đi đến Phạm 
thiên giới với thân do ý làm ra? 

— Ta có biết, này Ananda, làm thế nào với như ý lực, đi đến Phạm thiên ĐIỚI 
với thân do ý làm ra. 
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- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có biết làm thê nào với như ý lực, đi đến Phạm 
thiên giới với thân do bón đại tác thành này? 

— Ta có biết, này Ananda, làm thé nào với như ý lực, đi đến Phạm thiên giới 
với thân do bốn đại tác thành này. 

— Thế Tôn có thê hóa thân (орарӣй) với như ý lực, đi đến Phạm thiên giới 
với thân do ý làm ra. Thế Tôn có thể rõ biết được với như ý lực, đi đến Phạm 
thiên giới với thân do bốn đại hợp thành. Như vậy, bạch Thê Tôn, Thế Tôn thật 
là vi diệu, thật là hy hữu! 

- Thật vậy, này Ananda, Như Lai thật là vi diệu, này Ananda, vì Như Lai 
đầy đủ vi diệu pháp! Như Lai thật hy hữu, này Ananda, vì Như Lai đây đủ hy 
hữu pháp! 

Khi nào, này Ananda, Như Lai định thân trên tâm và định tâm trên thân, 
trong khi nhập vào và an trú lạc tưởng, khinh an tưởng trong thân; trong khi â Ây, 
này Ananda, thân của Như Lai lại càng khinh an hơn, càng nhu nhuyền hơn, 
càng kham nhẫn hơn, càng chói sáng hơn. 

Ví như một hòn sắt [hâm nóng] cả ngày, trở thành nhẹ nhàng hơn, nhu 
nhuyễn hơn, kham nhẫn hơn, chói sáng hơn. Cũng vậy, này Ananda, khi nào 
Như Lai định thân trên tâm hay định tâm trên thân, trong khi nhập vào và an trú 
lạc tưởng, khinh an tưởng trong thân; trong khi â ây, này Ananda, thân của Như 
Lai lại càng khinh an hơn, nhu nhuyễn hơn, càng kham nhẫn hơn, càng chói 
sáng hơn. 

Trong khi, này Ananda, Như Lai định thân trên tâm hay định tâm trên thân, 
trong khi nhập vào và an trú lạc tưởng, khinh an tưởng trong thân; trong khi ду, 
này Ananda, thân của Như Lai không mệt nhọc, từ đât bay bồng lên hư không, 
và thực hiện nhiêu loại thân thông: Một thân hóa thành nhiêu thân, nhiều thân 
hóa thành một thân... tự thân có thé bay đến Phạm thiên giới. 


Ví như, này Ananda, hoa bông gòn hay hoa có bông dại được gió thối nhẹ, 
không mệt nhọc, từ đất bay bóng lên hư không. Cũng vậy, này Ananda, trong 
khi Như Lai định thân trên tâm hay định tâm trên thân, trong khi nhập vào và 
an trú lạc tưởng, khinh an tưởng trong thân; trong khi ү này Ananda, thân của 
Như Lai không có gì mệt nhọc, có thể từ dát bay bông lên hư không, và thực 
hiện nhiêu loại thần thông: Một thân hiện ra nhiêu thân, nhiêu thân hiện ra một 
thân... tự thân có thể bay đến Phạm thiên giới. 


Ш. KINH TỶ-KHEO (Bhikkhusuffa) (5. V. 284) 

835. Này các Ty-kheo, có bón nhu y túc này. Thé nào là bón? Ó дау, này 
các Ty-kheo, Ty-kheo tu tập như túc câu hữu với dục định tinh сап hành... tinh 
tân định... tâm định... tu tập như ý túc câu hữu với tư duy định tinh cần hành. 
Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là bốn như ý túc. 

Nhờ tu tập, nhờ làm cho sung mãn bón như ý túc này, này các Tý-kheo, 
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Ту-Кһео đoạn tận các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thăng trí chứng 
ngộ, chứng đạt và an trú Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ giải thoát. 
IV. KINH THANH TINH (Suddhikasuffa) (S. V. 284) 

836. (Như kinh trên). 


V. KINH QUÁ VỊ THỨ NHẬT (Pathamaphalasutta) (S. V. 285) 
837. Này сас Tỷ-kheo, có bốn như ý túc này. Thế nào là bốn?... 
Tu tập, làm cho sung mãn bốn như ý túc này, này các Tỷ-kheo, được chờ 


đợi là một trong hai quả: Ngay hiện tại được chánh trí, hay nêu có dư y, được 
quả Bát lai. 


VI. KINH QUÁ VỊ THỨ HAI (Dautiyaphalasutta) (S. V. 285) 

838. Này các Tý-kheo, có bón như ý túc này. Thé nào là bốn?... 

Tu tập, làm cho sung mãn bón như ý túc này, được chờ đợi bảy quả, bảy lợi 
ích. Thế nào là bảy quả, bảy lợi ích? 

Ngay trong hiện tại, lập tức thành tựu chánh trí; néu ngay trong hiện tại, 
không lập tức thành tựu chánh trí, thời khi mạng chung, thành tựu chánh trí; néu 
khi mang chung, không thành tựu chánh trí, thì sau khi diệt năm hạ phân kiết 
sử, được Trung gian Bát- niết-bàn, được Tôn hại Bát-niễt-bàn, được Vô hành 
Bát-niêt-bàn, được Hữu hành Bát-niết-bàn, được chứng Thượng lưu sanh Sắc 
Cứu Cánh thiên. 

Tu tâp, làm cho sung mãn bón như у túc này, này các Ty-kheo, được chờ 
đợi bảy quả, bảy lợi ích. 

УП. KINH ANANDA THỨ NHẬT (Pafhamaãnandasuffa) (S. V. 286) 

839. Nhân duyên ở Savatthi. 


Rôi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn, sau khi đến... ngồi xuống một bên, 
Tôn giả Ananda bạch Thê Tôn: 


— Bạch Thé Tôn, thế nào là như ý? Thê nào là như ý túc? Thé nào là sự tu 
tập như ý túc? Thê nào là con đường đưa đến tu tập như ý túc? 


(Như trên)... 


УШ. KINH ANANDA THÚ HAI (Dautiyaanandasutta) (S. V. 286) 

840. Thé Tôn nói với Tôn giả Ananda đang ngồi một bên: 

— Này Ananda, thé nào là nhu y? Thé nào là như ý túc? Thé nào là tu tập 
như ý túc? Thê nào là con đường đưa đến tu tập như ý túc? 

(Như kinh 831 chương II ở trên). 


IX. KINH TỶ-KHEO THỨ NHẤT (Pa/hamabhikkhusutra) (S. V. 287) 


841. Rôi nhiều Tỷ-kheo đi дёп Thé Tôn... ngồi xuống một bên, các Tỷ-kheo 
ây bạch Thé Tôn: 
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— Bạch Thế Tôn, thé nào là như у? Thé nào là như ý túc? Thé nào là tu tập 
như ý túc? Thế nào là con đường đưa đến tu tập như ý túc? 


- О đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập nhiêu loại thân thông: Một thân 
trở thành nhiễu thân... cho đến Phạm thiên giới. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là 
con đường đưa đến như ý túc. 


X. KINH TỶ-KHEO THỨ HAI (Dwfiyabhikkhusuffa) (S. У. 287) 
842. (Như kinh 840, chỉ khác là ở đây Thé Tôn nói với “nhiều Tỷ-kheo”). 


XI. KINH MOGGALLANA (Moggallãanasuffa) (S. V. 288) 

843. О đây, Thế Tôn gọi các Tý-kheo: 

— Các ông nghĩ thé nào, này các Ту-Кһео, tu tập, làm cho sung mãn những 
pháp nào, Ту-кһео Mogsallãna có đại thần lực như vậy, có đại uy lực như vậy? 


— Bạch Thé Tôn, đối với chúng con, các pháp lây Thé Tôn làm căn bản, lẫy 
Thế Tôn làm bậc chỉ đạo... 


— Do tu tập, làm cho sung mãn bốn như y túc, Ty-kheo Moggalläna có đại 
thần lực như vậy, có đại uy lực như vậy. Thế nào là bốn? 


Ở đây, này các Ty-kheo, Tý-kheo Moggalläna tu tập như ý túc câu hữu với 
dục định tinh cần hành nghĩ răng: “Như vậy, dục của ta không quá thụ động... 
với tâm chói sáng, vị ây tu tập tâm. 


. tỉnh tán định... tâm định... tu tập như ý túc câu hữu với tư duy định tinh 
cần hành nghĩ răng: “Tư duy của ta sẽ không quá thụ động, sẽ không quá hãng 
say, sẽ không co rút phía trong, sẽ không phân tán phía ngoài... ” Như vậy, với 
tâm rộng mở, với tâm không go bó, với tâm chói sáng, vị ây tu tập tâm. 


Do tu tập, do làm cho sung mãn bốn như ý túc này, Tỷ-kheo Moggallāna có 
đại thân lực như vậy, đại uy lực như vậy. 


Do tu tập, do làm cho sung mãn bốn như ý túc này, Tỷ-kheo Moggallana 
thực hiện nhiều loại thân thông: Như một thân hiện thành nhiêu thân, nhiều 
thân hiện thành một thân... tự thân có thể bay đến Phạm thiên giới. 


Do tu tập, làm cho sung mãn bốn như ý túc này, Tỷ-kheo Moggallāna đoạn 
tận các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng 
đạt và an trú Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ giải thoát. 

XII. KINH NHU LAI (Tathagatasutta) (S. V. 289) 

844. Ó dáy, Thé Tón goi các Ty-kheo: 

— Các ông nghĩ thé nào, này các Ty-kheo, tu táp, làm cho sung màn nhüng 
pháp nào, Nhu Lai có dai thàn luc nhu уду, có dai uy luc nhu уйу? 

(Như kinh trên, chỉ khác ở đây là “Như Lar”). 
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IV.PHAM SÔNG HÀNG LƯỢC THUYÉT 
(GANGAPEYYALAVAGGA) 


I-XII. МНОМ 12 KINH ВАТ ĐẦU BẰNG KINH SÔNG HÀNG 
(Gansanadiadisuttadvadasaka) (S. V. 290-91) 

845-856. Ví nhu, này các Ty-kheo, sóng Hàng thiën vë phuong Dóng, huóng 
về phương Đông, xuôi vê phương Đông. Cũng vậy, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo tu 
tập bốn như ý túc, làm cho sung mãn bón như ý túc, thiên về Niết-bàn, hướng về 
Niết-bàn, xuôi về Niết-bàn. Như thé nào, này các Tý-kheo, Tý-kheo tu tập bốn 
như ý túc, làm cho sung mãn bôn như ý túc, thiên về Niết-bàn, hướng vë Niết- 
bàn, xuôi về Niết-bàn? 

Ở đây, пау các Tỷ-kheo, Ty-kheo tu tập như ý túc câu hữu với dục định tinh 
cân hành... tinh tán định... tâm định... tu tập như ý túc câu hữu với tư duy định 
tinh cần hành. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo tu tập bón như ý túc, làm cho sung mãn 
bốn như ý túc, thiên về Niết-bàn, hướng vè Niết-bàn, xuôi về Niết-bàn. 

(Phâm này góm các kinh: “Sáu hướng về phương Đông và sáu hướng về 
biển.” Hai lần sáu thành mười hai và phẩm này được gọi như vậy). 


V. PHẨM KHÔNG PHÓNG DẬT 
(APPAMADAVAGGA) 


I-X. (S. V. 291) 

857-866. (Phẩm này gôm các kinh: “Như Lai”, “Dâu chân”, “Chóp mái”, 
“Rë huong”, “Lõi hương”, “Hạ Sanh hoa”, “Vua”, “Mặt trăng”, “Mặt trời”, 
“Vải”, tất cả là mười kinh). 


VI. PHẨM CAN DUNG SỨC MANH 
(BALAKARANIYAVAGGA) 


I-XTI. (S. V. 291) 

867-878. (Phẩm này gồm các kinh: “Sức lực”, “Các hat giỗng”, “Con rắn”, 
“Cây”, “Cái ghè”, “Râu lúa mi”, “Hư không”, “Mây mưa 1”, “Mây mưa 2”, 
“Chiéc thuyën”, “Сас khách”, “Con sóng”. 
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УП. РНАМ ТАМ CÂU (ESANAVAGGA) 


I-X. (S. V. 291) 
879-888. (Phám này gòm các kinh: “Tâm câu”, “Kiêu man”, “Lâu hoặc”, 
“Hữu”, “Khô tánh”, “Hoang vu”, “Câu nhiêm”, “Dao động”, “Thọ”, “Khát ái”). 


VIII. PHẨM BỘC LƯU (OGHAVAGGA) 


I-X. NHÓM 10 KINH ВАТ ĐẦU BẰNG КІМН ВОС LƯU 
(Qghãdisufftadasaka) (5. V. 292) 

889-898. Này các Tỷ-kheo, có năm thượng phần kiết sử này. Thế nào là 
năm? Tham ѕӣс, tham vô sắc, mạn, trao cử, vô minh. Này các Tỷ-kheo, những 
pháp này là năm thượng phân kiết sử. 

Này các Tỷ-kheo, với mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận năm 
thượng phân kiết sử này, bốn như ý túc cân phải tu tập. Thế nào là bón? 


О đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo tu tập như ý túc câu hữu với dục định tinh 
cân hành... tinh tân định... tâm định... tu tập như ý túc câu hữu với tư duy định 
tinh cần hành. 

Này các Ту-Кһео, với mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận năm 
thượng phân kiết sử này, bốn như ý túc cân phải tu tập. 

(Phẩm này góm các kinh: “Bộc lưu”, “Ách phược”, “Chấp thủ”, “Hệ 
phược”, “Tùy miên”, “Dục công đức”, “Trièn cái”, “Thủ uẫn”, “Hạ phân kiết 
sử”, “Thượng phân kiết sử”). 


52. TUONG UNG ANURUDDHA 
(ANURUDDHASAMYUTTA) 


L PHAM DÓC CU (RAHOGATAVAGGA) 


I. KINH ĐỘC CƯ THỨ NHẬT (Pathamarahogatasutta) (S. V. 294) 

899. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Tôn giả Anuruddha trú ở Sãvatthi, tại Thắng Lâm, khu vườn ông 
Anathapindika. 

Rồi Tôn giả Anuruddha trong khi độc cư thiền tịnh, tâm tưởng suy tư sau 
đây được khởi lên: “Những ai thôi thất bốn niệm xứ, cũng thối thất đối với họ là 
Thánh đạo đưa đến chơn chánh đoạn tận khó đau. Những ai thành tựu bốn niệm 
xứ thì cũng thực hiện được Thánh đạo đưa đến chơn chánh đoạn tận khô đau.” 


Rồi Tôn giả Mahāmoggallāna với tâm của mình biết được tâm của Tôn giả 
Anuruddha. Như người lực sĩ duỗi cánh tay co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi 
ra; cũng vậy, Tôn giả Mahāmoggallāna hiện ra trước mặt Tôn giả Anuruddha. 
Rôi Tôn giả Mahāmoggallāna nói với Tôn giả Anuruddha: 

— Cho đến như thê nào, này Hiền giả Anuruddha, Tỷ-kheo thực hiện bốn 
niệm xứ? 

-Ő đây, này Hiên giå, Ty-kheo trú, quán tánh tập khởi trên nội thân. VỊ ây 
trú, quán tánh đoạn diệt trên nội thân. VỊ ây trú, quán tánh tập khởi và tánh đoạn 
điệt trên nội thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. 

Vị ау trú, quản tánh tập khởi trên ngoại thân. VỊ ây trú, quản tánh đoạn diệt 
trên ngoại thân. VỊ ây trú, quán tánh tập khởi và tánh đoạn diệt trên ngoai thân, 
nhiệt tâm, tinh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. 

Vị ấy trú, quán tánh tập khởi trên nội ngoại thân. Vị ấy trú, quán tánh đoạn 
diệt trên nội ngoại thân. Vị ау trú, quán tánh tập khởi và tánh đoạn diệt trên nội 
ngoại thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiệp phục tham ưu ở đời. 

Nếu VỊ ây muốn: “Ta sẽ trú với tưởng, ghê tởm đối với pháp không chê 
tởm”, vị ây trú ở đây với tưởng ghê tóm. Nếu vị ây muốn: “Ta sẽ trú với tưởng 
không ghê tóm dói với pháp ghê töm”, vị ây trú ở đây với tưởng không ghê 
töm. Nếu vị ду muốn: “Та së trú VỚI tưởng ghê tởm đôi với các pháp không ghê 
tởm và pháp ghê tởm”, vị ây trú ở đây với tưởng ghê tóm. Nếu vị áy muốn: “Ta 
sẽ trú với tưởng không ghê tởm đối với pháp ghê tởm và pháp không ghê töm”, 
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vị ấy trú ở đây với tưởng không ghê tởm. Nếu vị ду muôn: “Từ bỏ cả hai, không 
ghê töm và ghê tởm, ta sẽ trú xả, chánh niệm, tỉnh giác”, vị ду trú ở đây với xả, 
chánh niệm, tỉnh giác. 

Vị ây trú, quán tánh tập khởi trên các nội thọ. VỊ â ây trú, quán tánh đoạn diệt 
trên các nội thọ. VỊ ấy trú, quán tánh tập khởi và tánh đoạn diệt trên các nội thọ, 
nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. 


Vị â ây trú, quán tánh tập khởi trên các ngoại thọ. VỊ â ду trú, quán tánh đoạn 
diệt trên các ngoại thọ. Vị ây trú, quán tánh tập khởi và tánh đoạn diệt trên các 
ngoai thọ, nhiét tâm, tinh giác, chánh niêm, nhiêp phuc tham uu Ở đời. 

Vị ây trú, quán tánh tập khởi trên các nội ngoại thọ. VỊ â ây trú, quán tánh đoạn 
diêt trên các nói ngoai tho. Vi ây trú, quán tánh tâp khói và tánh doan dit trên 
các nĝi ngoai tho, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. 


Nếu vị ây muốn... 
.. trên nội tâm... 
.. trên ngoai tâm... 
.. trên nội ngoại tâm... 
Nếu vị ấy muốn... 
.. trên nội pháp... 
~ trên ngoại pháp... 


Vị Á ây trú, quán tánh tập khởi trên các nội ngoại pháp. Vi ây trú, quán tánh 
đoạn diệt trên các nội ngoại pháp. Vi ấy trú, quán tảnh tập khởi và tánh đoạn 
diệt trên các nội ngoại pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham 
uu ó đời. 


Nếu VỊ ây muôn: “Ta sẽ trú với tưởng ghê {бтп đối với pháp không ghê 
tóm”, vị ду trú ở đây với tưởng ghê tóm... vị ду trú ở đây với xả, chánh niệm, 
tỉnh giác. 


Cho đến như vậy, này Hiên giả, là Tỷ-kheo thực hiện bón niệm xứ. 


П. KINH ĐỘC CƯ THỨ HAI (Dutiyarahogatasutta) (S. V. 296) 
900. Nhân duyên ở Savatthi. 


Rôi Tôn giả Anuruddha trong khi độc cư thiền định, tâm tưởng, suy tư sau 
đây được khởi lên: “Những ai thôi thất bốn niệm xứ, cũng thôi thât đối với họ 
là Thánh đạo đưa đến chơn chánh đoạn tận khó đau. Những ai thành tựu bốn 
niệm xứ cũng thành tựu đối với họ là Thánh đạo đưa đến chon chánh đoạn tận 
khó đau.” 

Rôi Tôn già Mahāmoggallāna với tâm của mình biết tâm tư suy tưởng của 
Tôn giả Anuruddha. Như một nhà lực sĩ... hiện ra trước mặt Tôn giả Anuruddha. 
Rồi Tôn giả Mahämoggalläna nói với Tôn giả Anuruddha: 


- Cho đến như thế nào, thưa Hiền ола Anuruddha, là Ty-kheo thực hiện bón 
niệm xứ? 
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— О đây, thưa Hiền  g1à, Ty-kheo trú, quán thân trên nội thân, nhiệt tâm, tỉnh 
giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. VỊ ây trú, quán thân trên проа1 
thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. VỊ ây trú, 
quán thân trên nội ngoại thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục 
tham ưu ở đời. 

VỊ ây trú, quán thọ trên các nội thọ... 

Vì ây trú, quán tâm trên nĝi tâm... 

Vi ây trú, quán pháp trên Các nội pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, 
nhiếp phục tham ưu ở đời. Vị ấy trú, quán pháp trên các ngoại pháp, nhiệt tâm, 
tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. VỊ â ây trú, quán pháp trên các 
nội ngoại pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiêp phục tham ưu ở đời. 

Cho đến như vậy, này Hiên giả, là Ty-kheo thành tựu bốn niệm xứ. 


ПІ. KINH SUTANU (Sutanusutta) (S. V. 297) 

901. Một thời, Tôn giả Anuruddha trú ó Savatthi, trên bờ sông Sutanu. 

Rồi nhiều Tý-kheo đi đến Tôn giả Anuruddha; sau khi đến, nói lên với Tôn 
giả Anuruddha những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào 
đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, các Tỷ-kheo 
ây thưa với Tôn giả Anuruddha: 


— Tôn giả Anuruddha tu tập, làm cho sung mãn những pháp nào, đạt được 
đại thắng trí? 


- Thưa các Hiền giả, do tu tập, do làm cho sung mãn bốn niệm xứ nên tôi đạt 
được đại thắng trí. Thế nào là bôn? Ở đây, này chư Hiên, tôi trú, quán thân trên 
thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời... trú, quán thọ 
trên các cảm thọ... trú, quán tâm trên tâm... trú, quán pháp trên các pháp, nhiệt 
tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Này chư Hiên, chính do 
tu tập, làm cho sung mãn bốn niệm xứ này, tôi đạt được đại thắng trí. 


Và thưa chư Hiên, chính do tu tập, làm cho sung mãn bón niệm xứ này, 
tôi chứng tri liệt pháp là liệt pháp, trung pháp là trung pháp, thăng pháp là 
thăng pháp. 


IV. KINH KANDAKI THỨ NHẬT (Pathamakandakisutta) (5. V. 298) 

902. Một thời, Tôn giả Anuruddha, Tôn giả SãrIputta và Tôn giả 
Mahämoggalläna trú ở Saketa, tại rừng Кардака. 

Rội Tôn giả Sāriputta và Tôn giả Mahãmoggallãna, vào buổi chiều, từ độc 
cư thiên tịnh đứng dậy, đi đến Tôn giả Anuruddha; sau khi đến, nói lên với Tôn 
g1ả Anuruddha những lời chảo đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào đón 
hỏi thăm thân hữu, liên ngôi xuống một bên. Ngôi một bên, Tôn giả Sãriputta 
thưa với Tôn giả Anuruddha: 


- Thưa Hiên giả Anuruddha, Tỷ-kheo Hữu học, sau khi đạt pháp gì, phải an 
trú pháp ây? 
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— Thưa Hiên giả Sãriputta, Tỷ-kheo Hữu học, sau khi đạt bốn niệm xứ, phải 
an trú pháp áy. Thê nào là bón? 

О đây, thưa Hiên giả, Tý-kheo trú, quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. VỊ ây trú, quán thọ trên các cảm thọ, 
nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Vị áy trú, quán tám 
trên tâm... Vi ấy trú, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, 
nhiếp phục tham ưu ở đời. Thưa Hiên giả Sariputta, Tỷ-kheo Hữu học, sau khi 
chứng đạt bốn niệm xứ này, phải an trú pháp ấy. 


V. KINH KANDAKT THỨ HAI (Dutiyakandakīsutta) (5. У. 299) 

903. Nhân duyên ở Saketa. 

Ngôi một bên, Tôn giả Sāriputta nói với Tôn giả Anuruddha: 

- Thưa Hiền giả Anuruddha, Tỷ-kheo Vô học, sau khi chứng đạt pháp gì, 
phải an trú pháp ây? 

- Thưa Hiền ола Sāriputta, Tỷ-kheo Vô học, sau khi chứng đạt bốn niệm xứ, 
phải an trú pháp ây. Thế nào là bón? 

Ó dáy, thưa Hiên giả, Ty-kheo trú, quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời... trú, quán thọ trên các cảm thọ... trú, 
quản tâm trên tâm... trú, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh 
niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Thưa Hiền giả Sãriputta, Tỷ-kheo Vô học, sau 
khi chứng đạt bốn niệm xứ này, phải an trú pháp ấy. 


VI. KINH KANDAKT THỨ BA (Tatiyakandakisutta) (S. V. 299) 
904. Nhân duyên tại Sãketa. 
Ngôi xuóng một bên, Tôn giả Sãriputta nói với Tôn giả Anuruddha như sau: 
— lôn giả Anuruddha do tu tập, làm cho sung mãn những pháp nào, đạt 
được đại thăng trí? 


- Thưa Hiên la, do tu tập, do làm cho sung mãn bốn niệm xứ, tôi đạt được 
đại thắng trí. Thé nào là bón? 

Ở đây, thưa Hiền giả, tôi trú, quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh 
niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời... trú, quán thọ trên các cảm thọ... trú, quán tâm 
trên tâm... trú, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp 
phục tham ưu ở đời. Thưa Hiền giả, do tu tập, do làm cho sung mãn bón niém 
xứ này, tôi dat được đại thăng trí. 

Thưa Hiền giả, do tu tập, làm cho sung mãn bón niệm xứ này, 101 thắng tri 
được một ngàn thé giới. 


УП. KINH ÁI TÂN (Tuphakkhayasuffa) (S. V. 300) 
905. Nhân duyên ở Savatthi. 
Tại đây, Tôn giả Anuruddha nói với các Ту-Кћео: 
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- Này chư Hiên. 

— Thưa Tôn giả. 

Các Tỷ-kheo vâng đáp Tôn giả Anuruddha. Tôn giả Anuruddha nói như sau: 

— Bốn niệm xú này, thưa chư Hiên, được tu tập, được làm cho sung mãn, 
đưa дёп đoạn tận khát ал. Thê nào là bôn? 

О đây, thưa chư Hiên, Tý-kheo trú, quán thân trên thân... trên các cảm thọ 17 
trên tâm... trú, quán pháp trên сас pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiêp 
phục tham ưu ở đời. Thưa chư Hiên, bón niệm xứ này được tu tập, được làm 
cho sung mãn, đưa дёп đoạn tận khát ái. 


УШ. KINH TẠI NHÀ BẰNG САҮ SALALA (Salajãgãrasuffa) (S. V. 300) 

906. Một thời, Tôn giả Anuruddha trú ở Sãvatthi, tại nhà làm băng cây 
Salala. 

Tai đây, Tôn giå Anuruddha gọi các Ty-kheo... nói nhu sau: 

— Ví nhu, này chu Hiën, sóng Hàng thiên về phương Đông, hướng về 
phương Đông, xuôi về phương Đông. Rồi một số đông quân chúng đến, cầm 
cuôc, thúng và nói: “Chúng ta së làm cho sóng Hăng này thiên vë phương lây, 
hướng vê phương Tây, xuôi về phương Тау.” Thưa chư Hiên, chư Hiên nghĩ thế 
nào, sô đông quân chúng này. có thể làm cho sông Hăng thiên về phương Tây, 
hướng về phương Tây, xuôi về phương Tây không? 


— Thưa không, Hiền giả.' Vi sao? Thưa Hiên già, vì sóng Hăng thiên vè 
phương Đông, hướng về phương Đông, xuôi vë phương Đông, không dễ gi 
khiến cho thiên vê phương Tây, hướng về phương Tây, xuôi vê phương Tây 
được. Và quân chúng ây chỉ mệt nhọc và tôn não mà thôi. 


— Cũng vậy, này chư Hiên, Tỷ-kheo tu tập bốn niệm xứ, làm cho sung mãn 
bốn niệm xứ. Dầu cho vua chúa, hay đại thân, hay thân hữu, hay bạn bè, hay bà 
con huyết thống có thể đến dâng các tài vật và mời: “Hãy đến, này người kia, 
sao dé các áo vàng này hành hạ ông? Sao lại đi loanh quanh với đâu trọc và bình 
bát? Hãy hoàn tục, thọ hưởng các tài vật và làm các phước đức!” Tỷ-kheo ấy, 
thưa chư Hiên, được tu tập bôn niệm xử, được làm cho sung mãn bốn niệm xứ, 
có thé từ bỏ giới trở lui hoàn tục; sự kiện như vậy không xảy ra. Vì sao? Vì này 
chư Hiền, tâm người ду đã lâu ngày thiên về viễn ly, hướng về viễn ly, xuôi về 
viễn ly, lại trở lại hoàn tục, sự kiện như vậy không xảy ra. 

Và này chư Hiền, Tỷ-kheo tu tập bón niệm xứ như thé nào, làm cho sung 
mãn như thế nào? О đây, này chư Hiển, Tý-kheo trú, quán thân trên thân... trú, 
quán thọ trên các cảm thọ... trú, quản tầm trên tâm... trủ, quán pháp trên các 
pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời; như vậy, thưa 
chư Hiền, Tý-kheo tu tập bón niệm xứ, làm cho sung mãn bón niệm xứ. 


! Xem S. IV. 191. 
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IX. KINH TẠI RỪNG AMBAPALI (4mbapäalivanasuffa) (S. V. 301) 

907. Một thời, Tôn giả Anuruddha và Tôn giả Sãriputta trú ở Vesāli, tại 
rừng Ambapäli. 

Rồi Tôn giả Sãriputta, vào Бибі chiêu, từ chỗ độc cư thiền tịnh đứng dậy... 

Ngôi một bên, Tôn giả Sãriputta thưa với Tôn giả Anuruddha: 

- Thưa Hiền giả Anuruddha, các căn của Hiên giả trong sáng, thanh tịnh, 
sắc mặt được sáng suốt. Tôn giả Anuruddha nay trú nhiêu sự an trú gì? 


— Thưa Hiền giả, nay tôi an trú nhiều với tâm khéo an trú trên bón niệm xứ. 
Thế nào là bốn? 

О đây, thưa Hiên giả, tôi trú, quán thân trên thân... trú, quán thọ trên các 
cảm thọ... trú, quán tâm trên tâm... trú, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh 
giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Thưa Hiền giả, пау tôi an trú nhiều 
với tâm khéo an trú trên bón niệm xứ. 


Thưa Hiền giả, Tỷ-kheo nào là bậc A-la-hán, các lậu hoặc đã đoạn tận, 
Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, mục 
đích đã đạt tới, hữu kiết sử đã đoạn tận, chánh trí, giải thoát; vị ây an trú nhiều 
với tâm khéo an trú trên bón niệm xứ này. 


— Thật lợi ích cho chúng tôi, thưa Hiên giá! Thật khéo lợi ích cho chúng tôi, 
thưa Hiền giả! Chúng tôi được đôi mặt với Tôn giả Anuruddha, đã được nghe 
tiếng nói như Ngưu vương. 


X. KINH BỊ TRONG BỆNH (Bãjhagilãnasuffa) (S. У. 302) 


908. Một thời, Tôn giả Anuruddha trú ở Savatthi, tại rừng Andha, bi bệnh, 
khó đau, bị trọng bệnh. 


Rôi nhiêu Tỷ-kheo đi đến Tôn giả Anuruddha và nói với Tôn giả Anuruddha. 


— Tôn giả Anuruddha an trú với sự an trú рі khiến cho khô thọ về thân khởi 
lên lại không có ảnh hưởng рі йёр tâm? 


- Thưa chư Hiên, do tôi trú với tâm khéo an trú trên bón niệm xứ nên các 
khô thọ vè thân khởi lên không có ảnh hưởng рі đến tâm. Thế nào là bốn? 

Ở đây, thưa chư Hiên, tôi trú, quán thân trên thân... trú, quán thọ trên các 
cảm thọ... trú, quán tâm trên tâm... trú, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh 
giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Thưa chư Hiên, do tôi trú với tâm 
khéo an trú trên bốn niệm xứ nên các khó thọ về thân khởi lên không có ảnh 
hưởng đến tâm. 
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H. PHẨM THỨ HAI 
(DUTIYAVAGGA) 


I. KINH MỘT NGÀN КАРРА (Kappasahassasuffa)? (5. V. 303) 

909. Một thời, Tôn giả Anuruddha trú ở Savatthi, tại Thăng Lâm, trong khu 
vườn ông AnäathapIndika. 

Rồi nhiều Ty-kheo đi đến Tôn giả Anuruddha; sau khi đến, nói lên với Tôn 
giả Anuruddha những lời chào đón hỏi thăm... nói với Tôn giả Anuruddha: 

— Do tu tập, do làm cho sung mãn những pháp gì Tôn giả Anuruddha đạt 
được đại thăng trí? 

- Thưa chư Hiên, do tu tập, do làm cho sung mãn bốn niệm xứ, nên tôi đạt 
được đại thăng trí. Thé nào là bốn? 

Ở đây, này chư Hiền, tôi trú, quán thân trên thân... trú, quán thọ trên các 
cảm thọ... trú, quán tâm trên tâm... trú, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, 
tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Do tu tập, do làm cho sung 
mãn bôn niệm xứ này, thưa chư Hiên, tôi đạt được đại thắng trí. Và cũng do tu 
tập, do làm cho sung mãn bón niệm xứ này, thưa chư Hiên, nên tôi nhớ được 
ngàn kiếp. 


П. KINH NHIÊU LOẠI THÂN THÔNG (Iddhividhasutta) (S. V. 303) 

910. Thưa chư Hiên, do tu tập. do làm cho sung mãn bón niệm xứ này, 101 
thực hiện nhiều loại thân thông: Một thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra 
một thân... có thê tự thân bay đến Phạm thiên ĐIỚI. 


Ш. KINH THIÊN NHĨ THÔNG (Dibbasotasutta) (S. V. 304) 


911. Thưa chư Hiên, do tu tập, do làm cho sung mãn bốn niệm xứ này, tôi 
chứng được Thiên nhĩ thông thuân tịnh siêu nhân, có thê nghe được hai thứ 
tiếng chư thiên và loài người, hoặc xa hoặc gần. 


IV. KINH BIẾT ĐƯỢC ТАМ (Сеѓорагіуаѕийа) (S. У. 304) 


912. Thưa chư Hiên, do tu tập, do làm cho sung mãn bón niệm xứ này, tôi 
với tâm của mình biết được tâm của nhiều loại hữu tình khác, nhiều loại người 
khác. Với tâm có tham, tôi rõ biết là tâm có tham... với tâm chưa giải thoát, rõ 
biết là tâm chưa giải thoát. 


2 Bản tiếng Anh của PTS: Thousandfold, nghĩa là Một ngàn. 
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У. KINH XÚ (Thanasutta)° (5. V. 304) 


913. Thua chu Hiên, do tu tập, do làm cho sung mãn bón niệm xứ này, tôi 
như thực rõ biết xứ là xứ,“ phi xứ là phi xứ. 


VI. KINH TIẾP NHẬN QUÁ DỊ THỤC CỦA NGHIỆP 
(Kammasamadanasutta) (S. V. 304) 


914. Thua chu Hiën, do tu tập, do làm cho sung màn bốn niệm xứ này, tôi 
như thật rõ biết quả di thục các nghiệp báo quá khứ, vi lai, hiện tại tùy thuộc sở 
do (/bãnaso) và tùy thuộc về nhân (hetuso). 


УП. КІМН ĐẠO LO (Sabbatthagaminisutta)° (S. У. 304) 

915. Do tu tập, do làm cho sung mãn bón niệm xứ này, tôi như thật rõ biết 
con đường đưa dên tât cả cảnh giới. 
УШ. KINH THÊ GIỚI SAI BIỆT (Nanadhatusutta) (S. V. 304) 


916. Do tu tập, do làm cho sung mãn bốn niệm xứ này, tôi như thật rõ biết 
thê giới với mọi cảnh giới, nhiều chủng loại sai biệt. 


IX. KINH THẮNG GIẢI SAI BIỆT (Nānādhimuttisutta) (S. V. 305) 


917. Do tu tập, do làm cho sung mãn bón niệm xứ này, tôi như thật rõ biết 
chỉ hướng sai biệt của các loại hữu tình. 


X. KINH CÁC CĂN THƯỢNG HẠ (Indriyaparopariyaffasuffa)' (S. V. 305) 


918. Do tu tập, do làm cho sung mãn bôn niệm xứ này, tôi nhu thât rë biét 
các căn thượng hạ cua các loại hữu tinh và các loại người. 


XI. KINH THIÊN (Jhãnãdisuffa) (5. У. 305) 


919. Do tu tập, do làm cho sung mãn bốn niệm xứ này, tôi như thật rõ biết 
sự tạp nhiễm, sự thanh tịnh, sự xuất khởi của các thiền chứng về thiên, về giải 
thoát, về định. 


ХП. KINH TÚC MẠNG MINH (Pubbenivãsasuffa)Š (S. V. 305) 

920. Do tu táp, do làm cho sung тап bón niệm xứ này, tôi nhớ được nhiều 
đời quá khứ, như một đời, hai đời... nhiêu đời sông quá khứ cùng các nét đại 
cương và các chỉ tiết. 


ХШ. KINH THIÊN NHÃN MINH (Dibbacakkhusuffa) (S. V. 306) 
921. Do tu tập, do làm cho sung mãn bón niệm xứ này, tôi chứng được 


3 Tên kinh này và kinh kế tiếp trong bản tiếng Anh của PTS dịch: Causal Occasion, nghĩa là Duyên hệ. 


+ SA. Ш. 263 giải thích ràng đối với trí này, các đệ tử chỉ đạt được một phân, còn chư Phật thành tựu 
một cách viên mãn. 


` Bản tiếng Anh của PTS: Practice, nghĩa là Tu tâp. 

° Bản tiếng Anh của PTS: The World, nghĩa là Thể giới. 

7 Bản tiếng Anh của PTS: F. aculty, nghĩa là Căn. 

8 Tên kinh này và 2 kinh ké tiếp (921, 922) trong bản tiếng Anh của PTS dịch: Knowledge, nghĩa là Minh. 
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Thiên nhãn thuân tịnh siêu nhân, thây sự sống và sự chết của chúng sanh... Nhờ 
Thiên nhãn thuân tinh siêu nhân như vậy, tôi biệt rõ chúng sanh đêu di theo 
hạnh nghiệp của họ. 


XIV. KINH LÂU TÂN MINH (4søvakkhayasufa) (5. V. 306) 


922. Do tu tập, do làm cho sung mãn bón niệm xứ này, do đoạn tận các lậu 
hoặc, ngay trong hiện tại với thăng trí tôi chứng ngộ, chứng đạt và an trú Tâm 
giải thoát, Tuệ giải thoát. 


53. TƯƠNG UNG THIÊN 
(JUHANASAMYUTTA) 


I. PHẨM SÔNG HÀNG LƯỢC THUYÉT 
(GANGAPEYYALAVAGGA) 


1-ХП. NHÓM 12 KINH ВАТ ĐẦU BẰNG KINH THIÊN 
(Jhanadisuttadvadasaka)! (5. V. 307) 


923-934. Nhân duyên tại Savatthi. 

— Này các Tý-kheo, có bốn tầng thiên này. Thế nào là bốn? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng đạt và an 
trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hý lạc do ly dục sanh, có tâm có tứ. 


Làm tịnh chỉ tầm và tứ, chứng đạt và an trú Thiên thứ hai, một trạng thái hỷ 
lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tĩnh nhất tâm. 


Ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh 
gọi là xả niệm lạc trú, chứng đạt và an trú Thiên thứ ba. 

Đoạn lạc đoạn khó, châm dứt hỷ ưu đã cảm thọ từ trước, chứng và trú Thiên 
thứ tư, không khô không lạc, xả niệm thanh tịnh. 

Những pháp này, này các Tý-kheo, là bôn thiên. 

Ví như, này các Ty-kheo, sông Hàng thiên về phương Đông, hướng về 
phương Đông, xuôi vê phương Đông; cũng vậy, này các Ty-kheo, Ту-Кһео tu 
tập bón thiên, làm cho sung mãn bốn thiên, thiên về Niết- bàn, hướng vê Niết- 
bàn, xuôi về Niết-bàn. Và này các Ty-kheo, như thé nào Ty-kheo tu tập bốn 
thiên làm cho sung mãn bốn thiền, thiên về Niết-bàn, hướng về Niết-bàn, xuôi 
về Niết-bàn? 

Ở đây, này сас Tỷ-kheo, Ту-Кһео ly dục, ly bát thiện pháp, chứng đạt và an 
trú Thiên thứ nhất, một trạng thái hy lạc do ly dục sanh, có tâm có tứ... Thiền 
thứ hai... Thiền thứ ba... Thiền thứ tư. Như vậy, nảy các Tỷ-kheo, Тӯ-Кһео tu tập 
bốn thiên, làm cho sung mãn bốn thiên, thiên vë Niết-bàn, hướng về Niết-bàn, 
xuôi vê Niễt-bàn. 


(Phẩm này gôm các bài kinh: “Sáu hướng vë phương Đông và sáu hướng về 
biên.” Hai lần sáu thành mười hai và phâm này được gọi như уду). 


! Bản tiếng Anh của PTS: Foremost in Purity, nghĩa là Thanh tịnh nhất. 


1224 # KINH TUONG UNG ВО V. THIÊN ĐẠI 


П. PHẨM KHÔNG PHÓNG DẬT 
(APPAMADAVAGGA) 


I-X. (S. V. 308) 

035-044. (Phám пау góm các bài kinh: “Nhu Lai”, “Dáu сһап”, “Chóp 
mái”, “Rë hương”, “Lõi hương”, “Hạ Sanh hoa”, “Vua”, “Mặt trăng”, “Mặt 
trời”, “Vải”, tất cả là mười kinh). 


Ш. PHẨM CÂN DUNG SỨC MANH 
(BALAKARANIYAVAGGA) 


I-XII. (5. V. 308) 

945-956. (Phẩm này gồm các bài kinh: “Sức lực”, “Các hạt giống”, “Con 
rắn”, “Cây”, “Cái ghè”, “Râu lúa mì”, “Hư không”, “Mây mưa 1”, “Mây mưa 
2”, “Chiếc thuyên”, “Các khách”, “Con sông”). 


ГУ. PHẨM ТАМ CÂU (ES4N4V4GG4) 


I-X. (S. V. 309) 

957-966. (Phẩm này gồm các bài kinh: “Tâm cầu”, “Kiêu mạn”, “Lậu 
hoặc”, “Hữu”, “Khô tánh”, “Hoang vu”, “Câu nhiêm”, “Dao động”, “Thọ”, 
“Khát ái”). 


V. РНАМ BỘC LƯU (OGHAVAGGA) 


IX. KINH BỌC LUU, V.V... (Oshadisutta) (S. V. 309) 

967-976. Này các Ty-kheo, có nám thuong phàn kiét sü này. Thé nào là 
năm? Tham sắc, tham vô sắc, man, trao cử, vô minh. Những pháp này, này các 
Tỷ-kheo, là năm thượng phàn kiết sử. Này các Ty-kheo, аё tháng tri, liễu tri, 
đoạn diệt, đoạn tận năm thượng phân kiết sử này, bốn thiền cân phải tu tập. Thé 
nào là bón? 

О đây, này các Ty-kheo, Ty-kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng đạt và an 
trú Thiên thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tâm có tứ... Thiền 
thứ hai... Thiên thứ ba... Thiền thứ tư. 


53. TƯƠNG ƯNG THIÊN # 1225 


Рё thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận năm thượng phần kiết sử này, này 
các Tý-kheo, Bồn thiên cần phải tu tập. 

(Phẩm này gồm các bài kinh: “Bộc lưu”, “Ách phược”, “Chấp thủ”, “Hệ 
phược”, “Tùy miên”, “Dục công đức”, “Triền cái”, “Thủ uán”, “Hạ phần kiết 
sử”, “Thượng phân kiết sử”). 


54. TƯƠNG ƯNG HƠI THỞ VÔ, HƠI THỞ ВА 
(AÁANAPANASAMYUTTA) 


L РНАМ МОТ PHÁP 
(EKADHAMMAVAGGA) 


I. KINH МОТ PHÁP (Ekadhammasutta) (S. V. 311) 

977. Nhân duyên tại Savatthi. 

Ở đây... nói như sau: 

— Có một pháp, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, thời 
có quả lớn, có lợi ích lớn. Thế nào là một pháp: Niệm hơi thở vô, hơi thở ra. Và 


này các Tỷ-kheo, niệm hơi thở vô, hơi thở ra,' tu tập như thê nào, làm cho sung 
mãn như thé nào, thời có quả lớn, có lợi ích lớn? 


Ó dáy, này các Ty-kheo, Ty-kheo di dén khu rung, hay di dén góc Cây, hay 
đi đến căn nhà trồng, ngôi kiết-già, lưng thăng, đặt niệm trước mặt; vị áy chánh 
niệm thở vô, chánh niệm thở ra. 

Thở vô dài, vị ду TỐ biết: “Tôi thở vô dài.” Thở ra dài, VỊ ду гб biét: “Tôi 
thở ra dài.” Thở vô ngắn, vị ây rõ biết: “Tôi thở vô ngắn.” Thở ra ngắn, vị ấy rõ 
biết: “Tôi thở ra ngắn.” 


"Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. “Cảm giác” toàn thân, tôi sẽ 
thở ra”, vị ây tập. Ап tinh thán hành, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. “An tịnh thân 
hành, tôi sẽ thở ra”, у ây tập. 


29:9 


“Cảm giác hy thọ, tôi sẽ thở vô”, v1 ау tập. “Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở ra”, 
VỊ ây tập. “Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở vô”, VỊ ду tập. “Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ 
thở ra”, vị ây tập. 

“Cám giác tâm hành, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. “Cảm giác. tâm hành, tôi sẽ 
thở ra”, vị ây tập. “An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở vô”, vị ау tập. “An tịnh tâm 
hành, tôi sẽ thở ra”, vi ây tâp. “Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở vô”, vị åy tập. “Сат 


giác vè tâm, tôi së thở ra”, VỊ ây tâp. 
“Với tâm hân hoan; tôi sẽ thở vô”, vi ây tập. “Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở 


! Xem D. II. 291; M. I. 56; Иѕт. I. 267. 

2 Patisamvedr. VỊ ây theo dõi hơi thở đi vào mỗi, ngang qua toàn thân và ra khỏi thân. 

3 Theo Vism. giải thoát khỏi các triển cái nhờ Thiền thứ nhất, khỏi tầm và tứ nhờ Thiền thứ hai, khỏi hý 
nhờ Thiên thứ ba, khỏi khô và lạc nhờ Thiên thứ tư. 
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Ta”, VỊ ây tập. “Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở vô”, vi ây tập. “Với tâm định tĩnh, 
tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. “Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở vô”, vị ду tập. “Với tâm 
giải thoát, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 
“Quán vô thường, tôi sẽ thở vô”, vị ду tập. “Quán vô thường, tôi sẽ thở ra”, 

VỊ ây tập. “Quán ly tham, tôi sẽ thở vô”, VỊ ây dập: Quản ly tham, tôi sẽ thở ra”, 
VỊ ây tâp. “Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở vô”, vi ây tập. “Quán đoạn diệt, tôi së thở 
ra”, vi ây tập. “Quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô”, vi ду tập. “Quán từ bỏ, tôi sẽ thở ra”, 
VỊ ây tập. 

Tu tập như vậy, này các Tỷ-kheo, làm cho sung mãn như vậy, niệm hơi thở 
vô, hơi thở ra, thời có quả lớn, có lợi ích lớn. 
П. KINH GIÁC CHI (Bojjhañgasutta) (S. V. 312) 

978. Niệm hơi thở vô, hơi thở ra, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm 
cho sung mãn, thời có quả lớn, có lợi ích lớn. Và này các Ту-Кћео, tu tập như 


thé nào, làm cho sung mãn như thé nào, niệm hơi thở vô, hơi thở ra, thời có quả 
lớn, có lợi ích lớn? 


32 


Ở đây, này các Ту-Кһео, Tỷ-kheo tu tập niệm giác chi câu hữu với niệm hơi 
thở vô, hơi thở ra, liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, 
hướng đến từ bỏ; tu tập trạch pháp giác chi... tu tập tinh tân giác chi... tu tập hy 
giác chi... tu tập khinh an giác chi... tu tập định giác chi... tu tập xả giác chi câu 
hữu với niệm hơi thở vô, hơi thở ra, liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên 
hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. 


Tu tập như vậy, này các Tỷ-kheo, làm cho sung mãn như vậy, niệm hơi thở 
vô, hơi thở ra, thời có quả lớn, có lợi ích lớn. 


ПІ. KINH THANH TINH (Suddhikasutta) (S. У. 313) 


979. Niệm hơi thở vô, hơi thở ra, này các Ty-kheo, được tu tập, được làm 
cho sung mãn, thời có quả lớn, có lợi ích lớn. Tu tập như thê nào, này các n 
kheo, làm cho sung mãn nhu thé nào, niệm hoi thở vô, hơi thở ra, thời có quà 
lớn, có lợi ích lớn? 


Ó dáy, này các Ty-kheo, Ty-kheo di đến khu rừng, hay đi đến góc cáy, hay 
di dén сап nhà tróng, ngôi kiết-già, lưng thăng, đặt niệm trước mặt; vị ây chánh 
niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở ra. 


(Như kinh 977)... 

Tu tập như vậy, này các Tỷ-kheo, làm cho sung mãn như vậy, niệm hơi thở 
vô, hơi thở ra, thời có quả lớn, thời có lợi ích lớn. 
IV. KINH QUÁ VỊ THỨ NHẬT (Pathamaphalasutta) (S. V. 313) 

980. Niệm hơi thở vô, hơi thở ra, này các Ty-kheo, được tu tập, được làm 
cho sung mãn, thời có quả lớn, có lợi ích lớn. Tu tập như thé nào, này các Ty- 


kheo, làm cho sung mãn như thé nào, niệm hơi thở vô, hơi thở ra có quả lớn, 
có lợi ích lớn? 
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Ó đây, này các Ty-kheo, Ty-kheo đi đến khu rừng, hay đi đến gốc Cây, hay 

đi đến căn nhà trống, ngôi kiết- -plà... “Quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô”, vi ây tập. 
“Quán từ bỏ, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

Tu tập như vậy, này các Tỷ-kheo, làm cho sung mãn như vậy, niệm hơi thở 
vô, hơi thở ra, thời có quả lớn, có lợi ích lớn. 

Niệm hơi thở vô, hơi thở ra được tu tập như vậy, này các Tỷ-kheo, được làm 
cho sung mãn như vậy, được chờ đợi một trong hai quả sau: Ngay trong hiện 
tại, được Chánh trí; nêu có dư y, chứng quả Bát lai. 


V. KINH ОПА VỊ THỨ HAI (Dutiyaphalasutta) (S. V. 314) 


981. Niệm hơi thở vô, hơi thở ra, пау các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm 
cho sung mãn, thời có quả lớn, có lợi ích lớn. Tu tập như thê nào, làm cho sung 
mãn như thế nào, niệm hơi thở vô, hơi thở ra, thời có quả lớn, có lợi ích lớn? 


Ó dáy, này các Ty-kheo, Ty-kheo di dén khu rung, hay di đến gốc cây, hay 
đi đến căn nhà trồng, ngồi... “Quán từ bỏ, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 

Tu tập như vậy, này các Tỷ-kheo, làm cho sung mãn như vậy, niệm hơi thở 
vô, hơi thở ra, thời có quả lớn, có lợi ích lớn. 

Tu tập như vậy, này các Tỷ-kheo, làm cho sung mãn như vậy, niệm hơi thở 


vô, hơi thở ra, thời được chờ đợi bảy quả, bảy lợi ích. Thế nào là bảy quả, bảy 
lợi ích? 

Ngay trong hiện tại, lập tức thành tựu chánh trí. Nếu ngay trong hiện tại 
không lập tức thành tựu chánh trí, thời khi mệnh chung thành tựu chánh trí. 
Nếu khi mệnh chung không thành tựu chánh trí, thời sau khi đoạn diệt năm hạ 
phần kiết sử, được Trung gian Bát-niết-bàn, được Tôn hại Bát-niết-bàn, được 
Vô hành Bát- niết-bàn, được Hữu hành Bát-niết-bàn, được Thượng lưu đạt đến 
Sắc Cứu Cánh thiên. 


Tu tập như vậy, này các Tỷ-kheo, làm cho sung mãn như vậy, niệm hơi thở 
vô, hơi thở ra thời được chờ đợi bảy quả, bảy lợi ích này. 
VL КІМН ARITTHA (Aritthasutta)° (S. V. 314) 

982. Nhân duyên tại Savatthi. 

Tại đây, Thế Tôn... nói như sau: 

— Này các Ty-kheo, các ông hãy tu tập niệm hơi thở vô, hơi thở ra. 

Khi được nói vậy, Tôn giả Атпа bạch Thể Tôn: 

— Bạch Thé Tôn, con có tu tập niệm hơi thở vô, hơi thở ra. 

— Này Arittha, ông tu tập niệm hơi thở vô, hơi thở ra như thé nào? 

- Bạch Thé Tôn, đối với các dục (kãma) quá khứ, con đoạn trừ dục tham 
(kamacchanđa). Đôi với dục tương lai, con từ bỏ dục tham. Đôi ngại tưởng 


4 Xem S. V. 204. 
5 Xem M. I. 130; A. Ш. 451; Vin. II. 377. 
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(patighasaññä) đôi với nội ngoại pháp, được khéo nhiếp phục5 nơi con. Chánh 
niệm, con thở vô. Chánh niệm, con thở ra. Như vậy, bạch Thê Tôn, con tu tập 
niệm hơi thở vô, hơi thở ra.” 

– Đây cũng là niệm hơi thở vô, hơi thở ra, này Arittha, nhưng Ta tuyên bó 
là không phải. Này Arittha, Ta sẽ nói cho ông như thế nào là niệm hơi thở vô, 
hơi thở ra được phát triển, được làm cho viên mãn. Hãy nghe và khéo tác ý, Ta 
Sẽ nÓI. 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Tôn giả Arittha vâng đáp Thế Tôn. 

Thé Tôn nói như sau: 

— Này Arittha, niệm hơi thở vô, hơi thở ra được phát triển, được làm cho 
viên mãn như thê nào? 

Ở đây, này Arittha, Tỷ-kheo đi đến khu rừng, hay đi đến gốc cây, hay đi đến 
căn nhà trông, ngôi kiêt-già... “Quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô”, vị ду tập. “Quán từ 
bỏ, tôi sẽ thở ra”, vi ây tập. 

Như vậy, này Arittha, niệm hơi thở vô, hơi thở ra được phát triển, được làm 
cho sung mãn. 


УП. KINH MAHAKAPPINA (Mahãkappinasuffa) (S. V. 315) 
983. Nhân duyên tại Savatthi. 


Lúc bây giờ, Tôn giả Маһакарріпа đang ngôi kiết-già, không xa Thế Tôn 
bao nhiêu, thân thăng, để niệm trước mặt. 


Thế Tôn thây Tôn giả Mahakappina ngôi kiết- -р1а, không xa bao nhiêu, thân 
thăng, để niệm trước mặt. Thấy vậy, Ngài liền gọ1 các Ty-kheo: 


— Này các Ty-kheo, các ông có Һау Tý-kheo ây, thân có rung động hay có 
đao động không? 

— Bạch Thế Tôn, chúng con thấy vị Tôn giả ây ngôi giữa Tăng chúng hay 
ngôi một mình, độc cư; chúng con không thây vị Tôn giả ấy thân bị rung động 
hay dao động. 

- Đối với một vị có thiên định như vậy, này các Tỷ-kheo, nhờ tu tập, nhờ 
làm cho sung mãn nên thân vị ây không rung động hay dao động, nên tâm vị 
ây không rung động hay dao động. Đôi với vị Ту-кһео а ây, được định như vậy, 
không có khó khăn, không có gian nan, không có mệt nhọc. 

Và này các Tỷ-kheo, vị ấy tu tập, làm cho sung mãn định nào mà thân 
không rung động, không dao động, hay tâm không rung động, không dao động? 
Này các Tý-kheo, do vị ây tu tập, làm cho sung mãn định niệm hơi thở vô, hơi 
thở ra nên thân không rung động, không dao động, hoặc tâm không rung động 
hay không dao động. 


6 Trong trường hợp này, Chu giải viết rằng vị ду tuyên bố con đường đưa đến quả vị Bất hoàn. 
7 Trong trường hợp này, vị ấy tuyên bố trí tuệ đưa đến quả vị A-la-hán. 
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Và này các Tý-kheo, định niệm hơi thở vô, hơi thở ra tu tập như thế nào, 
làm cho sung mãn như thế nào mà thân không rung động hay không dao động, 
hoặc tâm không rung động hay không dao động? 

Ở đây, này các Ty-kheo, vi ây đi đến khu rừng, hay đi đến gốc cây, hay đi 
đến căn nhà trông, ngôi kiết-già... “Quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô”, vi ây tập. “Quán 
từ bỏ, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

Nhờ tu tập như vậy, định niệm hơi thở vô, hơi thở ra, này các Tỷ-kheo, nhờ 
làm cho sung mãn như vậy nên thân không bị rung động hay không dao động, 
hoặc tâm không rung động hay không dao động. 


VIII. KINH NGON ĐÈN TRÍ TUỆ (Padipopamasutta) (S. V. 316) 


984. Định niệm hơi thở vô, hơi thở ra, này các Ty-kheo, duoc tu tập, được 
làm cho sung mãn, thời có quả lớn, có lợi ích lớn. Và này các Ty-kheo, tu tập 
định niệm hơi thở vô, hơi thở ra như thế nào, làm cho sung mãn như thé nào, 
thời có quả lớn, có lợi ích lớn? 

О đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo đi đến khu rừng, hay di đến gốc cây, hay 
đi đến căn nhà trồng... “Quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. “Quán từ bỏ, tôi 
sẽ thở ra”, vị ду tập. 

Định niệm hơi thở vô, hơi thở ra, này các Tỷ-kheo, tu tập như vậy, làm cho 
sung mãn như vậy, thời có quả lớn, có lợi ích lớn. 

Này các Tỷ-kheo, Ta trước khi giác ngộ, chưa chứng Chánh đăng. giác, khi 
còn là Bô-tát, Ta trú nhiêu với trú này. Này các Ty-kheo, do Ta trú nhiều với trú 
này, thần Ta và con mắt không có mệt nhọc; và tâm Ta được giải thoát khỏi các 
lậu hoặc, không có chấp thủ. 

Do vậy, này các Tỷ-kheo, nêu Tỷ-kheo ước muôn răng: “Mong ràng thân và 
mắt khỏi bị mệt mỏi, và mong răng tâm tôi được giải thoát khỏi các lậu hoặc, 
không có chấp thủ”, thời định niệm hơi thở vô và hơi thở ra này cân phải được 
khéo tác ý. 

Do vậy, này các Tỷ-kheo, nêu Tỷ-kheo ước muôn răng: “Mong răng các 
niệm, các tư duy của ta được đoạn tận”, thời định niệm hơi thở vô, hơi thở ra 
này cân phải được khéo tác ý. 

Do vậy, này các Ту-Кћео, nêu Тӯ-Кһео ước muốn răng: “Mong răng ta sẽ 
trú với tưởng ghê töm đối với các pháp không ghê tóm”, thời định niệm hơi thở 
vô, hơi thở ra này cân phải được khéo tác ý. 

Do vậy, này các Tỷ-kheo, néu Ty-kheo ước muốn răng: “Mong ràng ta sẽ 
trú với tưởng không ghê tởm đối với các pháp ghê tóm”, thời định niệm hơi thở 
vô, hơi thở ra này cân phải được khéo tác ý. 

Do vậy, này các Tỷ-kheo, nêu Tỷ-kheo ước muốn răng: “Tôi sẽ trú với 
tưởng ghê tóm đối với các pháp không ghê tởm và ghê tóm”, thời định niệm 
hơi thở vô, hơi thở ra này cân phải được khéo tác ý. 
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Do vậy, này các Tỷ-kheo, nêu Tỷ-kheo ước muốn răng: “Tôi sẽ trú với 
tưởng không ghê tóm đối với các pháp ghê tởm và không chê tởm”, thời định 
niệm hơi thở vô, hơi thở ra này cần phải được khéo tác У. 


Do vậy, này các Tỷ-kheo, nêu Ty-kheo ước muôn răng: “Mong răng sau khi 
từ bỏ cà hai không ghê tởm và ghê tởm, tôi sẽ trú xả, chánh niệm, tỉnh giác”, 
thời định niệm hơi thở vô, hơi thở ra này cân phải được khéo tác ý. 

Do vậy, này các Tỷ-kheo, nêu Ty-kheo ƯỚC muốn răng: “Mong răng ly dục, 
ly bất thiện pháp, tôi sẽ chứng đạt và an trú Thiên thứ nhất, một trạng thái hỷ 
lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ”, thời định niệm hơi thở vô, hơi thở ra này cân 
phải được khéo tác ý. 


Do vậy, này các Tỷ-kheo, nêu Tỷ-kheo ƯỚC muôn răng: “Mong răng làm 
cho tinh chi tám và tú, tôi së chung dat và an trú Thiên thứ hai, một trạng thái 
hy lạc do định sanh, không tâm không tứ, nội tĩnh nhất tâm”, thời định niệm hơi 
thở vô, hơi thở ra này cân phải được khéo tác ý. 

Do vậy, này các Tỷ-khco, nêu Ту-Кһео ước muôn răng: “Mong răng ly hỷ 
trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả 
niệm lạc trú, tôi sẽ chứng đạt và an trú Thiên thứ ba”, thời định niệm hơi thở 
vô, hơi thở ra này cân phải được khéo tác ý. 


Do vậy, này các Ty-kheo, nêu Tỷ-kheo ước muốn răng: "Mong răng đoạn 
lạc đoạn khô, châm dứt hỷ ưu đã cảm thọ trước, tôi chứng đạt và an trú Thiên 
thứ tư, không khô không lạc, xả niệm thanh tịnh”, thời định niệm hơi thở vô, 
hơi thở ra này cân phải được khéo tác ý. 


Do vậy, này các Ту-кһео, néu Ty-kheo uóc muón răng: “Vượt qua sắc 
tưởng một cách hoàn toàn, châm dứt đối ngại tưởng, không tác ý các tưởng Sal 
biệt, nghĩ răng: “Hư không là vô biên’ ‚ chứng đạt và an trú Không vô biên xứ”, 
thời định niệm hơi thở vô, hơi thở ra này сап phải được khéo tác y. 


Do уду, này các Ty-kheo, пёи Ty-kheo uóc muón Tăng: “Vượt qua Không 
vô biên xứ một cách hoàn toàn, nghĩ răng: “Thức là vô biên", tôi có thê chứng 
đạt và an trú Thức vô biên xứ”, thời định niệm hơi thở vô, hơi thở ra này cân 
phải được khéo tác ý. 

Do vậy, này các Ty-kheo, nêu Tỷ-kheo ước muôn ràng: “Vượt qua Thức vô 
biên xứ một cách hoàn toàn, nghi răng. Không có vật gì”, tôi sẽ chứng đạt và 
an trú Vô sở hữu xứ”, thời định niệm hơi thở vô, hơi thở ra này cân phải được 
khéo tác ý. 

Do vậy, này các Tỷ-kheo, nêu Tỷ-kheo ước muốn răng: “Vượt qua Vô sở 
hữu xứ một cách hoàn toàn, tôi sẽ chứng đạt và an trú Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ”, thời định niệm hơi thở vô, hơi thở ra này cân phải được khéo tác ý. 

Do vậy, này các Tỷ-kheo, nêu Tỷ-kheo ước muốn rằng: “Vượt qua Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ một cách hoàn toàn, tôi sẽ chứng đạt và an trú Diệt thọ 
tưởng định”, thời định niệm hơi thở vô, hơi thở ra này cân phải được khéo tác ý. 


Trong khi tu tập định niệm hơi thở vô, hơi thở ra như vậy, này các Ty-kheo, 
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trong khi làm cho sung mãn như vậy, у1 ây cảm giác lạc thọ, vi ây ró biét: “Thọ 
ây là vô thường”: VỊ ау rõ biết “Không có châp trước thọ Ấy”: ; VỊ ау. тб biét: 
‘Không có hoan duyệt thọ ấy.” Nếu vị ây cảm giác khó thọ, vi ây ró biét: “Tho 
ау là vô thuong”; VỊ ду rõ biết: “Không со сһар truóc tho ây”; ‚ VỊ åy ró biết: 
“Không có hoan duyệt thọ ây. ° Nếu VỊ ду cảm giác bất khô bất lạc thọ, vi ây ró 
biét: “Tho à ду là vô thường”; vị ду гб biêt: < “Không có chấp trước thọ ây”; vị ấy 
rõ biẾt: “Không có hoan duyët tho д ây.” 


Néu vi ây cảm giác lạc thọ, tho â ây được cảm thọ không bị trói buộc. Nếu VỊ 
ây cám giác khô thọ, thọ â йу, được cảm thọ không bị trói buộc. Nếu vị ây cam 
giác bát khó bát lạc thọ, thọ ây được cảm thọ không bị trói buộc. Khi vị ây cảm 
giác một cảm thọ tận cùng sức chju đựng của thân, v1 ây тб biét: “Tôi сат giác 
một cảm thọ tận cùng sức chju đựng của thân.” Khi vi ây cảm giác một cảm thọ 
tận cùng sức chịu đựng của sinh mạng, vị ấy rõ biết: “Tôi cảm giác một cảm 
thọ tận cùng sức chịu đựng của sinh mạng.” Khi thân hoại mạng chung, vị ду 
rõ biết: “Ở đây, tất cả mọi cảm thọ đều không có gì được hân hoan, và sẽ trở 
thành mát lạnh.”” 


Ví như, này các Tỷ-kheo, do duyên dâu, duyên tim, một cây đèn dầu được 
cháy sáng. Nếu dàu và tim của ngọn đèn â ây đi đến tiêu điệt, nhiên liệu không 
được mang đến, thời ngọn đèn sẽ tắt. Cũng vậy, này các Ty-kheo, khi Tỷ-kheo 
cảm giác một cảm thọ tận cùng sức chịu đựng của thân, vị ây rõ biết: “Tôi cảm 
giác một cảm thọ tận cùng sức chịu đựng của thân.” Khi Ty-kheo cảm giác một 
cảm thọ tận cùng sức chịu đựng của sinh mạng, vị ду rõ biết: “Tôi cảm giác một 
cảm thọ tận cùng sức chịu đựng của sinh mạng. ” Khi thân hoại mạng chung, 
vị ấy rõ biết: “О đây, tật cả những gì được cảm thọ đêu không có gì được hân 
hoan, và sẽ trở thành mát lạnh.” 


IX. KINH VESALI (Vesäālīsutta) (S. У. 320) 

085. Nhu vày tói nghe. 

Một thời, Thé Tôn ở giữa dân chúng Vesali, tại Đại Lâm, ngôi nhà có 
nóc nhọn. 


Lúc bây giờ, Thê Tôn dùng nhiêu phương tiện giảng về bất tinh,’ tán thán 
về bát tịnh, tán thán sự tu tập về bất tịnh. 


Rôi Thế Tôn nói với các Ту-Кһео: 


— Ta muôn sông thiên tịnh một mình trong nửa tháng, không gặp một ai, trừ 
người đem đô ăn cho Ta. 


— Thưa vâng, bạch Thê Tôn. 

Các Tỷ-kheo ây vâng đáp Thế Tôn, không cho một ai đên thăm Thé Tôn, 
trừ một người đem đô ăn. 

Rồi các Tỷ-kheo ấy được nghe Thé Tôn dùng nhiều pháp môn nói về bất 


° Xem S. II. 83. 
? Xem Vin. Ш; VinA. HI. 393; Vism. I. 241. 
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tịnh, nói lời tán thán vê båt tinh, nói lòi tán thán sų tu tâp vë bát tinh nên sông 
chuyén chú tu táp vë bát tinh duói nhiều hình thức sai biệt.!° Họ túi hỗ với thân 
này, tàm quý và nhàm chán, tầm câu đem lại con dao. Mười Tỷ-kheo trong một 
ngày đem lại con dao... Hai mươi... Ba mươi Tỷ-kheo trong một ngày đem lại 
con đao. 

Rồi Thế Tôn sau nửa tháng, từ thiền tịnh đứng dậy và bảo Tôn giả 
Ananda: 

— Này Ananda, vi sao chúng Ty-kheo giám thiéu nhu váy? 

— Bach Thé Tón, vl Thế Tôn dùng nhiều pháp môn thuyết cho các Tỷ-kheo 
về bát tịnh, tán thán về bát tịnh, tán thán sự tu tập về bất tịnh, nên các vị ây sông 
chuyên chú tu tâp vé bát tịnh dưới nhiêu hình thức sai biệt. Họ tủi hó với thân 
này, tàm quý và nhàm chán, tầm cầu đem lại con dao. Mười Tỷ-kheo trong một 
ngày đem lại con dao... Hai mươi... Ba mươi Tỷ-kheo trong một ngày đem lại 
con dao. Lành thay, bạch Thế Tôn, néu Thế Tôn thuyết cho pháp môn khác, nhờ 
vậy, chúng Ту-Кһео được an trú vào chánh trí. 

- Vậy này Ananda, hãy tập hợp tại giảng đường tất cả các Tý-kheo trú 
xung quanh Vesāli. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tôn giả Ananda vâng đáp Thê Tôn và mời tật cả Tỷ-kheo trú xung 
quanh Vesali tập hợp tại giảng đường, rôi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn; 
sau khi đến, bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, chúng Tỷ-kheo đã tập hợp. Nay Thế Tôn hãy làm 
những gì Thế Tôn nghĩ là phải thời. 

Rôi Thế Tôn đi đến giảng đường: sau khi đến, ngôi xuóng trên chỗ đã 
soạn sẵn. Thế Tôn bảo các Tỷ-kheo: 

— Này các Ty-kheo, định niệm hơi thở vô, hơi thở ra này được tu tập, được 
làm cho sung mãn là tịch tịnh, thù diệu, thuân nhất (asecanaka), lạc trú, làm cho 
các ác, bất thiện pháp đã sanh biên mát, tịnh chỉ lập tức (#hanaso). 

Ví như, này các Tỷ-kheo, trong сибі mùa hạ, bụi nhớp bay lên và một 
đám mưa lớn trái mùa lập tức làm chúng biến mắt, tịnh chỉ. Cũng vậy, này 
các Tỷ-kheo, định niệm hơi thở vô, hơi thở ra được tu tập, được làm cho 
sung mãn là tịch tịnh, thù diệu, thuân nhất, lạc trú, làm cho các ác, bất thiện 
pháp đã sanh biến mắt, tịnh chỉ lập tức. 


Và này các Tỷ-kheo, định niệm hơi thở vô, hơi thở ra, được tu tập như 
thê nào, được làm cho sung mãn như thé nào là tịch tịnh, thù diệu, thuần 
nhất, lạc trú, làm cho các ác, bất thiện pháp đã sanh được bién mát và tịnh 
chỉ lập tức? 


О đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo đi đến khu rừng, hay đi đến gốc cây, hay 


10 Xem S. V. 12. 
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đi đến căn nhà trống, ngôi kiết- -già... “Quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. 
“Quán từ bỏ, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 


Này các Tỷ-kheo, định niệm hơi thở vô, hơi thở ra tu tập như vậy, làm cho 
sung mãn như vậy là tịch tịnh, thù diệu, thuần nhất, lạc trú, và các ác, bát thiện 
pháp đã sanh được biến mát và tịnh chỉ lập tức. 


X. KINH KIMBILA (Kimilasutta) ' (S. V. 322) 

986. Nhu vày tói nghe. 

Một thời, Thé Tôn trú ó Kimbila, tại Veluvana. 

О đấy, Thế Tôn gọi Tôn giả Kimbila: 

- Tu tập như thế nào, này Kimbila, làm cho sung mãn như thế nào, định 
niệm hơi thở vô, hơi thở ra, thời được quả lớn, được lợi ích lớn? 

khi được nói vậy, Tôn giả Kimbila im lặng. 

Lần thứ hai, Thế Tôn... 

Lân thứ ba, Thé Tôn bảo Tôn giả Kimbila: 

— Tu tập như thế nào, này Kimbila, làm cho sung mãn như thế nào, định 
niệm hơi thở vô, hơi thở ra, thời được quả lớn, được lợi ích lớn? 

Lân thứ ba, Tôn giả Kimbila im lặng. 

Được nói vậy, Tôn giả Ananda bạch Thé Tôn: 

— Nay đã đến thời, bạch Thé Tôn. Nay đã đến thời, bạch Thiện Thệ. Mong 


Thế Tôn giảng dạy pháp tu tập định niệm hơi thở vô, hơi thở ra! Sau khi nghe 
Thê Tôn dạy, các Tỷ-kheo sẽ thọ trì. 

— Vậy này Ananda, hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ giảng. 

— Thưa vâng, bạch Thê Tôn. 

Tôn giả Ananda vâng đáp Thê Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

— Định niệm hơi thở vô, hơi thở ra, này Ananda, tu tập như thé nào, làm cho 
sung mãn như thê nào, thời có quả lớn, có lợi ích lớn? 

Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo đi đến khu rừng, hay đi đên gốc cây, hay đi 
đến căn nhà trông... “Quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. “Quán từ bỏ, tôi sẽ 
thở ra”, vị ây tập. 

Tu tập như vậy, này Ananda, làm cho sung mãn như vậy, định niệm hơi thở 
vô, hơi thở ra, thời có quả lớn, có lợi ích lớn. 

Lúc nào, này Ananda, Tỷ-kheo thở vô dài, у] ây rõ biết: “Tôi thở vô dài.” 
Hay khi Tỷ-kheo thở ra dải, у! ду гб biết: “Tôi thó ra dài.” Hay khi Tý-kheo thó 
vô ngăn, vị ây rõ biết: “Tôi thở vô ngắn. ` Hay Км 1ỷ-kheo thở ra ngăn, уі ây 
rõ biết: “Tôi thở ra ngăn.” “Cám giác toàn thân, tôi së thó vô”, vi ду tâp. “Cám 
giác toàn thân, tôi së thô ra”, vi ây tâp. “An tinh thân hành, tôi sẽ thở vô”, vi ây 
tập. “An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. Này Ananda, sống quán thân 


п Bản Tích Lan và PTS viết Kimbila. 
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trên thần, Ту-Кһео trú như vậy, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục 
tham ưu ở đời. Vì sao? 

Này Ananda, Ta tuyên bó răng, tùy thuộc vé thân, tức là hơi thở vô, hơi thở 
ra. Do vậy, này Ananda, quán thân trên thân, Ту-Кһео trú như vậy, nhiệt tâm, 
tỉnh giác, chánh niệm, nhiêp phục tham ưu ở đời. 

Trong khi, này Ananda, Ty-kheo: “Cảm giác hy thọ, tôi sẽ thở vô”, vị ây 
tâp. “Cảm giác hý thọ, tôi sẽ thở ra”, v1 ây tập. “Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở 
vô”, vị ду tập. “Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở ra”, vị ду tập. _Саш giác tám hành, 
tôi sẽ thở vô”, vị ду tập. “Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. “An tịnh 
tâm hành, tôi sẽ thở vô”, vi ây tập. “An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 
Trong khi quán thọ trên các cảm thọ, Ty-kheo trú như vậy, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Vì sao? 


Này Ananda, Ta tuyên bó răng, tùy thuộc về thọ, tức là hơi thở vô, hơi thở 
ra, được khéo tác ý. Do vậy, này Ananda, quán thọ trên các cảm thọ, Tỷ-kheo 
trú như vậy, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiệp phục tham ưu ở đời. 

Trong khi, пау Ananda, Ty-kheo: “Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở vô”, vị ду 
tập. “Cảm giác vê tâm, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. “Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở 
vô”, vị ду tập. “Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở ra”, vị ду tập. “Với tâm định tĩnh, 
{01 së thở vô”, vị ây tập. “Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở ra”, vi ây tập. “Với tâm 
giải thoát, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. “Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở ra”, уі ây tập. 
Trong khi quán tâm trên tâm, Ty-kheo trú như vậy, nhiệt tâm, tỉnh giác, nhiêp 
phục tham ưu ở đời. Vì sao? 

Này Ananda, Ta tuyên bó răng sự tu tập chánh niệm hơi thở vô, hơi thở ra 
không phải cho người thât nệm và không tỉnh giác. Do vậy, này Ananda, quán 
tâm trên tâm, Tý-kheo trong khi ây, trú nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp 
phục tham ưu ở đời. 

Trong khi, này Ananda, Tỷ-kheo: “Quán vô thường, tôi sẽ thở vô”, vị ây 
tâp. “Quản vô thường, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. “Quán ly tham, tôi së thở vô” 
vị ây tập. “Quán ly tham, tôi sẽ thở ra”, у! ây tâp. “Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở 
vô”, vị ây tập. “Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. “Quán từ bỏ, tôi sẽ thở 
vô”, vị ây tập. “Quán từ bỏ, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. Trong khi quán pháp trên 
các pháp, пау Ananda, Tý-kheo trú như vậy, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, 
nhiêp phục tham ưu ở đời, đoạn tận các tham ưu; sau khi thây với trí tuệ, v1 ây 
khéo trú xả. Do vậy, này Ananda, quán pháp trên các pháp, Ty-kheo trú như 
vậy, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiêp phục tham ưu ở đời. 

Ví như, này Ananda, một đồng rác bụi lớn ở ngã tư đường, nêu tü phuong 
Đông, một cái xe di đến và làm cho đồng rác bụi ау giảm bớt đi; nếu từ phương 
Tây... nếu từ phương Bắc... nêu từ phương Nam, một cái xe đi đến và làm cho 
đồng rác bụi ây giảm bớt di. Cũng vậy, này Ananda, Tỷ-kheo trong khi trú, 
quán thân trên thân, làm cho giảm bớt đi các ác, bất thiện pháp; khi trú, quán 
thọ trên các cảm thọ... khi trú, quán tâm trên tâm... khi trú, quán pháp trên các 
pháp... làm cho giảm bớt đi các ác, bât thiện pháp. 
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П. PHẨM THỨ HAI (DUTIYAVAGGA) 


I. KINH ICCHANANGALA (Icchanangalasutta) (S. V. 325) 

987. Một thời, Thế Tôn trú ở Іссһапалраја, tat khóm rừng ở Icchãnangala. 

Tại đây, Thế Tôn bảo các Tỷ-kheo: 

— Ta muốn sống độc cư thiên tịnh trong ba tháng, không gặp một ai, trừ 
người đem đô ăn cho Ta. 

— Thưa vâng, bạch Thê Tôn. 

Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Như vậy, không một ai đến viếng Thế 
Tôn, trừ một người đem đô ăn lại. 

Rồi Thế Tôn, sau khi ba tháng ду đã mãn, từ chỗ thiền tịnh độc cư đứng dậy, 
gọi các Ту-Кһео: 

— Này các Tỷ-kheo, nêu các du sĩ ngoại đạo đến hỏi các ông: “Với sự an trú 
nào, này chư Hiền, Sa-môn Gotama an trú nhiều trong mùa mưa?” Được hỏi 
vậy, này các Ту-Кһео, các ông hãy trả lời cho các du sĩ ngoại đạo â ây như sau: 
“Với định niệm hơi thở vô, hơi thở ra, này chư Hiền, ТЬё Tôn an trú nhiều trong 
các mùa mưa.” 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, chánh niệm Ta thở vô, chánh niệm Ta thở ra. 

Hay thở vô dài, Ta rõ biết: “Ta thở vô dài.” Hay thở ra dài, Ta rõ biết: “Ta 
thở ra dài.” Hay thở vô ngắn, Ta rõ biết: “Ta thở vô ngán.” Hay thở ra ngắn, Ta 
rõ biết: “Ta thở ra ngăn.”... “Quán từ bỏ, Ta thở vô”, Ta rõ biết như vậy. “Quán 
từ bỏ, Ta thở ra”, Ta rõ biết như vậy. 

Này các Tý-kheo, ai muốn nói một cách chon chánh, đây là Thánh trú, đây 
là Phạm trú, đây là Như Lai trú; người ây nói một cách chơn chánh, phải nói 
định niệm hơi thở vô, hơi thở ra là Thánh trú, là Phạm trú, là Như Lai trú. 

Này các Ty-kheo, những Tỷ-kheo nào là bậc Hữu học, tâm chưa thành tựu, 
đang sống cần cầu vô thượng an ón khỏi các khô ách; những vi ây tu tập, làm 
cho sung mãn định niệm hơi thở vô, hơi thở ra, sẽ đưa đến đoạn tận các lậu 
hoặc. Và này các Ty-kheo, những Ty-kheo nào là bậc A-la-hán, đoạn tận các 
lậu hoặc, tu hành thành mãn, những việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng 
xuông, đã thành đạt lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, chánh trí, giải thoát; những 
уі ây tu tập, làm cho sung mãn định niệm hơi thở vô, hơi thở ra, ngay trong hiện 
tại, đưa đến lạc trú, chánh niệm tỉnh giác. 

Này các Tý-kheo, ai muốn nói một cách chơn chánh, đây là Thánh trú, đây 
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là Pham trú, đây là Như Lai trú; người ấy nói một cách chon chánh, phải nói 
định niệm hơi thở vô, hơi thở ra là Thánh trú, là Phạm trú, là Như Lai trú. 


П. KINH NGHI NGO (Ka#kheyyasuffa) (S. V. 327) 

988. Một thời, Tôn giả Lomasavangisa trú giữa dân chúng Sakka, tại 
Kaprlavatthu, trong khu vườn Nigrodha. 

Lúc bây giờ, Thích tử Mahanäma đi đến Tôn giả Lomasavangisa; sau khi 
đến, đảnh lễ Tôn giả Lomasavangisa ròi ngồi xuống một bên. Ngôi một bên, 
Thích tử Mahanama thưa với Tôn giả Lomasavang1sa: 

- Thưa Tôn giả, Hữu học trú với Như Lai trú là một, hay Hữu học trú là 
khác, Như Lai trú là khác? 

— Này Hiền giả Mahanama, Hữu học trú không phải là một với Như Lai trú. 
Này Hiên giả Маһапата, Hữu học trú là khác, Như Lai trú là khác. 

Này Hiên giả Mahanama, những Ту-Кһео nào là bậc Hữu học, tâm chưa 
thành tựu, đang sông cần cầu vô thượng an ôn khỏi các khó ách; sau khi đoạn 
tận năm trin cái, các vị ду trú. Thé nào là năm? Đoạn tận dục tham triển cái, 
сас у] ây trú. Doan tân sân triên cái, các vi ây trú. Đoạn tận hôn trâm thụy miên 
triên Cái, сас vi ây trú. Đoạn tận trạo hôi triên cái, các vi ây trú. Đoạn tận nghĩ 
hoặc triền cái, các vị ấy trú. Này Hiên giả Mahanama, những Ty-kheo nào là 
bậc Hữu học, trú với tâm chưa thành tựu, đang sóng càn càu vó thuong an ón 
khỏi các khó ách; sau khi đoạn tận năm triën cái này, những vị ấy trú. 


Và này Hiên giả Mahãnäma, những Ty-kheo nào là bậc A-la-hán đã đoạn 
tận các lậu hoặc, đã tu hành thành mãn, những việc nên làm đã làm, đã đặt gánh 
nặng xuống, đã thành đạt ly tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, chánh trí, giải thoát; 
những vị ấy đoạn tận năm triên cái, chặt đứt tận gốc rễ, làm cho như thân cây 
Sa-la, làm cho không thé tái sanh, làm cho không thê khởi lên. Thé nào là năm? 
Dục tham triên cái được đoạn tận, được chặt đứt từ gốc rễ, được làm cho như 
thân cây Sa-la, được làm cho không thê tái sanh, được làm cho không thê khởi 
lên; sân trién cái được đoạn tận... hôn trâm thụy miễn triên cái được đoạn tận... 
trạo hôi triển cái được đoạn tận... nghi hoặc trin cái được đoạn tận, được chặt 
đứt từ góc rễ, được làm cho như thân cây Sa- la, được làm cho không thê tái 
sanh, được làm cho không thể khởi lên. Này Hiên giả Маһапата, Ty-kheo là 
bậc A-la-hán đã đoạn tận các lậu hoặc, đã tu hành thành mãn, những việc nên 
làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết 
sử, chánh trí, giải thoát; những vị ây đã đoạn tận năm triên cái này, đã chặt đứt 
từ góc rễ, đã làm cho như thân cây Sa-la, đã làm cho không thé tái sanh, đã làm 
cho không thé khởi lên. 

Như vậy, với pháp môn này, này Hiền giả Mahanama, Hiên giả cần phải 
hiểu răng Hữu học trú là khác, Như Lai trú là khác. 


Một thời, thưa Hiển giả Mahanama, Thê Tôn trú ở Іссһапапоаја, tại khu 
rừng lcchanangala. 
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Rôi này Маһапата, Thế Tôn bảo các Tý-kheo: (Như trên)... 

Rôi Thế Tôn... (như trên)... 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Ta... (như trên)... 

Thở vô dài... (như trên)... 

Ai muốn nói một cách chơn chánh, đây là Thánh trú... (như trên)... 

Những ai là những Tỷ-kheo Hữu học... (như trên)... 

Ai muốn nói một cách chơn chánh... (như trên)... 

Với pháp môn này, này Hiên giả Mahānāma, cân phải hiểu răng Hữu học 
trú là khác, Như Lai trú là khác. 


HI. KINH ANANDA THỨ NHẤT (Pathamaanandasutta) (S. V. 328) 

989. Nhân duyên ở Savatthi. 

Rôi Tôn giả Ananda đi đến Thé Tôn... Ngồi xuỗng một bên, Tôn giả Ananda 
bạch Thé Tôn: 

— Bạch Thế Tôn, có một pháp nào được tu tập, được làm cho sung mãn, làm 
cho viên mãn bốn pháp? Bôn pháp được tu tập, được làm cho sung mãn, làm 
cho viên mãn bảy pháp? Bảy pháp được tu tập, được làm cho sung mãn, làm 
cho viên mãn hai pháp? 

— Này Ananda, có một pháp được tu tập, được làm cho sung mãn, làm cho 
viên mãn bốn pháp. Bốn pháp được tu tập, được làm cho sung mãn, làm cho 
viên mãn bảy pháp. Bảy pháp được tu tập, được làm cho sung mãn, làm cho 
viên mãn hai pháp. 

— Một pháp ây là gì, bach Thế Tôn, được tu tập, được làm cho sung mãn, 
làm cho viên mãn bón pháp? Bón pháp được tu tập, được làm cho sung mãn, 
làm cho viên mãn bảy pháp? Bảy pháp được tu tập được làm cho sung mãn, làm 
cho viên mãn hai pháp? 

— Này Ananda, định niệm hơi thở vô, hơi thở ra được tu tập, được làm cho 
sung mãn, làm cho viên mãn bón niệm xứ. Bôn niệm xứ được tu tập. được làm 
cho sung mãn, làm cho viên mãn bảy giác chị. Вау giác chị được tu tập, được 
làm cho sung mãn, làm cho viên mãn Minh và Giải thoát. '“ 

Định niệm hơi thở vô, hơi thở ra tu tập như thé nào, làm cho sung mãn như 
thê nào, làm cho viên mãn bốn niệm xứ? 

Ở đây, này Ananda, Ty-kheo đi đến khu rừng, hay di đến gốc cây, hay đi 
đến căn nhà trống... “Quán từ bỏ, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 


Lúc nào, này Ananda, Tỷ-kheo thở vô dài, vị ây rõ biết: “Tôi thở vô dài... 
Này Ananda, sông quán thân trên thân, Tỷ-kheo trong khi ấy trú như vậy, nhiệt 
tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiệp phục tham ưu ở đời. Vì sao? (như kinh 986). 


е Xem M. Ш. 82; Vism. 291. 
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Trong khi, này Ananda, Tý-kheo: “Cảm giác hy thọ, tôi sẽ thở vô”, vị ây 
tập... tham ưu ở đời (như kinh 986). 

Trong khi, này Ananda, Tỷ-kheo: “Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở vô”, vị ду 
tập... tham ưu ở đời (như kinh 986). 

Trong khi, này Ananda, Tỷ-kheo: “Quán vô thường, tôi sẽ thở ra”, vị ду 
tập... nhiếp phục tham ưu ở đời (như kinh 986). 

Định niệm hơi thở vô, hơi thở ra, này Ananda, được tu tập như vậy, được 
làm cho sung mãn như vậy, làm viên mãn bốn niệm xứ. 

Tu tập như thế nào, này Ananda, làm cho sung mãn như thé nào, bón niệm 
xứ làm cho viên mãn bảy giác chi?” 

Trong khi, này Ananda, Ty-kheo trú, quán thân trên thân, niệm duoc an trú; 
khi ây, này Ananda, Tỷ-kheo có niệm, không phải thất niệm. Trong khi, này 
Ananda, Tỷ-kheo an trú niệm, không phải thât niệm, thời niệm giác chi, đối với 
Tý-kheo ây được thành tựu. Trong khi, này Ananda, Tỷ-kheo tu tập niệm giác 
chi, niệm giác chi được Tỷ-kheo tu tập đi đến viên mãn. 

Vi â áy trú chánh niêm nhu váy, vói trí tuệ quyết trạch, tư sát, thành tựu quán 
pháp â ây. Trong khi, này Ananda, Ty-kheo sóng chánh niệm như vậy, với trí tuệ 
quyết trạch, tư sát và đi đến quán sát ây; khi ây, này Ananda, trạch pháp giác chi 
bắt đầu phát khởi trong Tỷ-kheo â Ấy. Trong khi .Tỷ-kheo tu tập trạch pháp giác 
chi, khi ây, nhờ tu tập, trạch pháp giác chi đi đến viên mãn. 


Trong khi vi ây với trí tuệ quyết trạch, tư sát và thành tựu quán sát pháp â ду, 
thời tinh tán, không thụ động bắt đâu phát khởi nơi vị ду. Trong khi, này Ananda, 
Ту-Кһео với trí tuệ quyết trạch, tư sát và thành tựu quán sát pháp ây, thời tinh 
tân, không thụ động phát khởi trong Ty-kheo а ду. Trong khi Ty-kheo tu tập tinh 
tán giác chi, khi ây, nhờ tu tập, tinh tân giác chi đi đến viên mãn. 


Với vị có tinh cân tinh tấn, hý không liên hệ đến vật chất khởi lên. Trong 
khi, này Ananda, Tỷ-kheo tinh cân tinh tân, hý không liên hệ đến vật chât khởi 
lên; khi ây, hy giác chi bắt đầu phát khởi trong Tỷ-kheo ấy. Trong khi Tỷ-kheo 
tu tập hý giác chi, khi ау, nhờ tu tập, hy giác chi đi đến viên mãn. 

Với vị có ý hoan hỷ, thân được khinh an, tâm được khinh an. Trong khi, này 
Ananda, Tỷ-kheo với ý hoan hỷ, thân được khinh an, tâm được khinh an; khi 
ây, khinh an giác chi bắt đâu phát khởi trong Ty-kheo áy. Trong khi Ty-kheo 
tu tập khinh an giác chi, khi ду, nhờ tu tập, khinh an giác chi đi đến viên mãn. 


Với vị có thân khinh an, lạc hiện hữu. Với vị có lạc, tâm được định tinh. 
Trong khi, này Ananda, Tỷ-kheo có thân khinh an, được an lạc, tâm được định 
tĩnh; khi ây, này các Tý-kheo, định giác chi bắt đâu phát khởi trong Ty-kheo à ду. 
Ттопр khi, Ty-kheo tu tập định giác chi, khi ду, nhờ tu tập định giác chi đi đến 
viên mãn. 


'3 Đoạn này lặp lại 5. V. 68. 


54. TƯƠNG UNG HƠI THỞ VÔ, HƠI THỞ RA # 1241 


Vị ây với tâm định tĩnh như vậy, khéo trú xả nhìn sự vật. Trong khi, này 
Ananda, Tý-kheo với tâm định tĩnh, khéo trú xả nhìn sự vật như vậy, khi â ây, này 
Ananda, xả giác chi bắt đầu phát khởi trong Tý-kheo ây. Trong khi Tỷ-kheo tu 
tập xả giác chị, khi ây, xả giác chị, nhờ tu tập, đi đến viên mãn. 

Trong khi, này Ananda, Tỷ-kheo trú, quán thọ trên các cảm thọ... trú, quán 
tâm trên tâm... trú, quán pháp trên các pháp... (như trên). 

Tu tập như vậy, này Ananda, làm cho sung mãn như vậy, bốn niệm xứ làm 
viên mãn bảy giác chi. 

Tu tập như thế nào, làm cho sung mãn như thé nào, bảy giác chi làm viên 
mãn Minh và Giải thoát? 

Ó đây, này Ananda, Tỷ-kheo tu tập niệm giác chi liên hệ đến viễn ly, liên hệ 
đến ly! tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng, đến từ bỏ... tu tập xả giác chi liên hệ 
đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. 


Tu tập như vậy, làm cho sung mãn như vậy, bảy giác chi làm viên mãn Minh 
và Giải thoát. 
IV. KINH ANANDA THỨ HAI (Dutiyaānandasutta) (5. V. 333) 
990. Rồi Tôn già Ananda đi đến Thé Tôn... Thế Tôn nói với Tôn già Ananda: 
(Rôi Thế Tôn hỏi câu hỏi giống như trước và Ananda trả lời). 
“Đối với chúng con, các pháp lây Thé Tôn làm căn bản.” 
(Rồi Thé Tôn lặp lại toàn bộ như kinh trên). 


V. KINH TỶ-KHEO THỨ NHẤT (Pa/hamabhikkhUusuffa) (S. V. 334) 

991. (Ở đây, các Tỷ-kheo hỏi cùng một câu hỏi ду và được Thế Tôn trả lời 
toàn bộ giông như kinh trên). 

VI. KINH TY-KHEO THỨ HAI (Dutiyabhikkhusutta) (S. V. 335) 

992. (О đây, Thế Tôn hỏi các Tỷ-kheo cùng một câu hỏi, các Tỷ-kheo trả 
lời “các pháp lây Thê Tôn làm căn bản.”... rôi Thê Tôn trả lời toàn bộ giông 
như kinh trên). 

УП. KINH DOAN ТАМ KIET SỬ (Samyojanappahanasutta)!* (5. V. 340) 

993. Định niệm hơi thở vô, hơi thở ra, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được 
làm cho sung mãn, đưa đên đoạn tận các kiệt sử. 

VIII. KINH NHỎ SẠCH TÙY MIỄN 
(Anusayasamugghatasutta)!" (S. V. 340) 
994. (Như trên)... đưa đến nhó sạch các tùy miên. 


! Bản tiếng Anh của PTS: Fetter, nghĩa là Kiết sử. 
5 Bản tiêng Anh của PTS: Tendency, nghĩa là Tùy miễn. 
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IX. KINH LIEU TRI CON ĐƯỜNG DÀI 
(Addhanapariññasutta)'° (5. V. 340) 

995. (Như trên)... đưa đến liễu tri con đường (ba kinh trên được giải thích 
như kinh kế tiếp). 

X. KINH ĐOẠN TÂN CÁC LÂU HOẶC (4savakkhayasuffa) (S. V. 340) 

996. (Như trên)... đưa đến đoạn tận các lậu hoặc. 

— Này các Tỷ-kheo, tu tập như thê nào, làm cho sung mãn như thé nào, định 
niệm hơi thở vô, hơi thở ra đưa đến đoạn tận các kiết sử... đưa đến nhó sạch các 
tùy miên... đưa đến liễu tri con đường... đưa đến đoạn tận các lậu hoặc? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo đi đến khu rừng, hay đi đến gốc cây, hay 
đi đến căn nhà trồng... “Quán từ bỏ, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

Tu tập như vậy, làm cho sung mãn như vậy, định niệm hơi thở vô, hơi thở 
ra đưa đến đoạn tận các kiết sử... nhỗ sạch các tùy miên... liễu tri con đường... 
đoạn tận các lậu hoặc. 


! Bản tiếng Anh của PTS: The Way, nghĩa là Con đường. 


55. TUONG UNG DU LUU 
(SOTAPATTISAMYUTTA) 


L PHAM VELUDVARA 
(VELUDVARAVAGGA) 


I. KINH CHUYÉN LUÁN VƯƠNG ( Cakkavattirajasutta) (S. V. 342) 

997. Nhân duyên tại Savatthi. 

Ở đây... nói như sau: 

— Dâu cho, này các Tỷ-kheo, một vị Chuyên Luân Vương làm chủ tế và 
cai trị bón châu, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, thiên 
0101, CÕI đời này và cộng trú với chư thiên ở cõi trời Ba Mươi Ba; tại đây, vị åy 
trú trong vườn Nandana,' được chúng thiên nữ đoanh vây, được đây. đủ, được 
cung câp, được bao bọc năm thiên dục công đức, nhưng không được đây đủ bốn 
pháp; tuy vậy, vị ây chưa được giải thoát khỏi địa ngục, chưa được giải thoát 
khỏi sanh vào loài bàng sanh, chưa giải thoát khỏi cõi nga quỷ, và chưa thoát 
khỏi ác sanh, ác thú, đọa xử. 


Nhưng này các Ty-kheo, vị Thánh đệ tử, dâu sông bằng các miệng ăn khât 
thực, đắp với y nhiêu mảnh;? vị ây đây đủ bốn pháp. Và vị åy được giải thoát 
khỏi địa ngục, được giải thoát khỏi sanh vào loài bàng sanh, được giải thoát 
khỏi cõi nga quỷ, được giải thoát khỏi ác sanh, ác thú, doa xứ. Thé nào là bón? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử thành tựu lòng tin bất động đối với 
đức Phật: “Đây là Thé Tôn, bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, 
Thiện Thệ, Thê Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn 
Sư, Phật, Thé Tôn.” 


Vị ây thành tyu lòng tin bát dóng đối với Pháp: “Pháp do Thé Tón khéo 
thuyết, thiết thực hiện tại, có hiệu quả tức thời, đến аё mà thấy, có khả năng 
hướng thượng, được người trí tự mình giác hiêu.” 


Vị ду thành tựu lòng tin bát động đối với chủng Tăng: “Diệu hạnh là chúng 
đệ tử của Thê Tôn, Trực hạnh là chúng đệ tử của Thé Tôn, Ứng lý hạnh là chúng 
đệ tử của Thế Tôn, Chon chánh hạnh là chúng đệ tử của Thé Tôn, tức là bốn đôi 


! Xem chú thích trong KS. 1. 9. Đây là ngôi vườn trên cõi Tam Thập Tam thiên. Khi một vị thiên sắp 
mệnh chung, vị ây đên ngôi vườn này, sau đó thân thê tan hoại như tuyết tan, như làn gió thôi tắt 
ngọn dèn và rôi chuyên sanh. 


е7 о 92 
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tám vị. Chúng đệ tử của Thé Tôn là đáng cung kính, đáng cúng dường, đáng tôn 
trọng, đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở đời.” 

VỊ ấy thành tựu các giới được các bậc Thánh ái kính, không bị phá hoại, 
không bị đâm cắt, không bị điểm д ó, không bị ué nhiễm, đem lại giải thoát, được 
nguòi trí tán Шап, không bị chấp thủ, đưa đến thiên định. 

Vị ấy thành tựu bón pháp này. 


Và này các Ту-Кһео, có sự lợi đặc của bốn châu và sự lợi đắc của bốn pháp. 
Sự lợi đắc bốn châu không đáng giá một phân mười sáu lợi đắc bốn pháp. 


П. KINH THẺ NHẬP PHAM HẠNH (ðrahnacariyogadhasuffa) (S. V. 343) 


998. Thành tựu bón pháp, này các Ty-kheo, vị Thánh đệ tử là bậc Dự Lưu, 
không có thối doa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. Thế nào là bốn? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử thành tựu lòng tin bất động đôi với 
đức Phật: “Đây là Thế Tôn, bậc Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh 
Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thé Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Truong Phu, 
Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn.” 


Vi ду thành tựu lòng tin bất động đối với Pháp: “Pháp do Thé Tón khéo 
thuyết, thiết thực hiện tại, có hiệu quà tức thời, đên dé mà thây, có khả năng 
hướng thượng, được người trí tự mình giác hiéu.” 

Vị â ây thành tựu lòng tin bất động đôi với Tăng: “Diệu hạnh là chúng đệ tử 
của Thế Tôn, Trực hạnh là chúng đệ tử của Thé Tôn, Ứng ly hạnh là chúng đệ 
tử của Thê Tôn, Chon chánh hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, tức là bốn đôi 
tám vị. Chúng đệ tử của Thê Tôn là đáng cung kính, đáng cúng dường, đáng tôn 
trọng, đáng được chăp tay, là phước điển vô thượng ở đời.” 

Vị ây thành tựu các giới được các bậc Thánh ái kính, không bị phá hoại, 
không bị đâm căt, không bị điểm ó ó, không bị ué nhiễm, đem lại giải thoát, được 
người trí tán thán, không bị chấp thủ, đưa đến thiên định. 

Thành tựu bón pháp này, này các Ty-kheo, vị Thánh đệ tử là bậc Dự Lưu, 
không còn bị thối doa, quyêt сһӣс chứng quả giác ngộ. 

Thé Tôn thuyét như vậy. Thiện Thệ thuyết vậy xong, bậc Đạo Sư lại 
nói thêm: 

AI có tín và 02101, 

Tịnh tín và thây pháp, 

Đến thời chúng chín muôi, 
Nhập Phạm hạnh được lạc. 


Ш. KINH CƯ SĨ DIGHAVU (Dïghãvuupãsakasuffa) (S. V. 344) 
999. Một thời, Thế Tôn ở Rãjagaha (Vương Ха), Trúc Lâm, chỗ nuôi đưỡng 
các con sóc. 


3 Bản tiếng Anh của PTS: Steeped in, nghĩa là Thể nhập. 


55. TƯƠNG UNG DỰ LƯU # 1245 


Lúc bây giờ, cu sĩ Dīghāvu bị bệnh, đau đớn, bị trọng bệnh. Rồi cư sĩ 
Dighävu thưa với cha là Jotika: 

— Hãy đi, thưa cha, đi đến Thé Tôn; sau khi đến, nhân danh con, cúi đầu 
đảnh lễ chân Thế Tôn và thưa: “Cư sĩ Dighavu, bạch Thé Tôn, bi bênh, đau 
đớn, bị trọng bệnh, xin cúi đầu dành lễ chân Thế Tôn.” Rồi cha hãy thưa nhu 
sau: “Lành thay, bạch Thế Tôn, nêu Thé Tôn đi đến nhà cư sĩ Dīghāvu vì lòng 
từ mẫn!” 


— Được, này con. 

Gia chủ Jotika nghe lời cư sĩ Dighavu, đi đến Thé Tôn; sau khi đến, đánh lễ 
Thê Tôn và ngôi xuông một bên. Ngôi một bên, gia chủ Jotika bạch Thê Tôn: 

— Bạch Thê Tôn, cư sĩ Dighävu bị bệnh, đau đớn, bị trọng bệnh. Vi ду cúi 


đầu dành lễ chân Thé Tôn và thua như sau: “Lành Шау, bạch Thé Tôn, nếu Thế 
Tôn đi đến trú xứ của cư sĩ Dĩghãvu vì lòng từ mẫn!” 


Thé Tôn im lặng nhận lỜI. 


Rôi Thê Tôn đặp у, сат у bát di đến trú xứ của cư sĩ Dighavu; sau khi đến, 
ngôi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Ngồi xuống rồi, Thế Tôn nói với cư sĩ Dighavu: 


— Này Dighavu, óng có kham nhẫn được chăng? Ông có chịu đựng được 
chăng? Có phải khó thọ giảm thiêu, không có tăng trưởng? Có phải có dâu hiệu 
giảm thiêu, không tăng trưởng? 


— Bạch Thé Tôn, con không có thé kham nhẫn, con không có thể chịu đựng. 
Đau đớn kịch liệt nơi con không có giảm thiểu, chúng tăng trưởng, chúng có 
dấu hiệu tăng trưởng, không có dâu hiệu giảm thiểu. 


– Do vậy, này Dighavu, ông hãy học tập như sau: “Ta sẽ thành tựu lòng tin 
bất động đối với đức Phật: “Đây là Thé Tôn, bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, 
Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thé Gian Giåi, Vô Thượng SI, Điều Ngự Trượng 
Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thê Tôn. Ta sẽ thành tựu lòng tin bất động đôi với 
Pháp... Ta sẽ thành tựu lòng tin bất động đối với chúng Tăng... Ta sẽ thành 
tựu các giới được các bậc Thánh ái kính... đưa đến thiên định.?”? Như vậy, này 
Dighãvu, ông cân phải học tập. 

— Bạch Thé Tôn, dói vói bón Du luu phàn do Thé Tôn thuyét giảng, tât cả 
các pháp ây đều có ở trong con vả con thực hiện chúng đây đủ. Bạch Thế Tôn, 
con thành tựu lòng tin bất động đôi với Phật: “Đây là Thế Tôn, bậc Ứng Cúng, 
Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 
Điều Ngự Truong Phu, Thiên Nhon Su, Phât, Thé Tôn. Con thành tyu lòng tin 
bát động đôi với Pháp... Con thành tựu lòng tin bát động đối với chúng Tăng... 
Con sẽ thành tựu các giới được các bậc Thánh ái kính... đưa đến thiên định.” 


— Do vậy, này Dighävu, sau khi ông đã an trú trong bón Dự lưu phân này, 
ông hãy tu tập thêm sáu minh phân pháp (cha vijjabhagiye dhamme). 

Ó đây, này Dīghāvu, ông һау trú, quán vô thường trong tât cả hành, quán 
khô tưởng trong vô thường, quán vô ngã tưởng trong khô, quán tưởng đoạn tận, 
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quán tưởng ly tham, quán tưởng đoạn diệt. Như vậy, này Dighavu, ông cân phải 
học tập. 

— Bạch Thé Tôn, đối với sáu minh phần pháp được Тһе Tôn thuyết giáng 
này, chúng dëu có ó trong con và con thực hiện chúng dày dú. Bach Thé Tón, 
con trú, quán vó thuong trong tát cá hành, quán khó tuong trong vô thuong, 
quán vô ngã tưởng trong khó, quán tưởng đoạn tận, quán tưởng ly tham, quán 
tưởng đoạn diệt. 

Nhưng, bạch Thé Tôn, con có y nghi sau đây: “Ta không có muốn gia chủ 
Jotika, ở đây khi ta chết, phải rơi vào khôn khô (vighata).” 


— Này Dighävu, chớ có tác ý như vậy! Hãy nhìn, này Dighavu! Những gi 
Thế Tôn đang nói cho ông, ông hãy khéo tác ý. 
Rôi Thế Tôn sau khi giáo giới cho cư sĩ Dīghāvu với lời giáo giới, từ chỗ 
ngôi đứng dậy và ra й. 
Cư sĩ Dighävu, sau khi Thế Tôn ra đi không bao lâu liền mệnh chung. 
Rồi nhiêu Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đánh lễ Thế Tôn rôi ngồi 
xuống một bên. Ngôi một bên, các Tý-kheo ây bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, người cư sĩ tên là Dighavu, sau khi được nghe Thế Tôn 
giáo giới một cách tóm tắt, đã mệnh chung. Sanh thú cư sĩ ây thê nào? Sanh xứ 
cư sĩ ây chô nào? 

- Hiên minh, này các Tý-kheo, là cư sĩ Dighavu! Cư sĩ Dighavu thực hiện 
các pháp và tùy pháp, không làm phiên nhiễu Ta với những kiện tụng về pháp. 


Cư sĩ Dighaävu, sau khi đoạn diệt năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh, nhập 
diệt ở tại đây, không còn trở lui thê giới này nữa. 


IV. KINH SARIPUTTA THỨ NHẬT (Pathamasariputtasutta) (S. V. 346) 
1000. Một thời, Tôn giả Sãriputta và Tôn giả Ananda trú ở Sãvatth1, tại 
Jetavana, khu vườn của ông Anäthapindika. 


Rồi Tôn giả Ananda, vào buói chiều, từ chỗ thiền tịnh đứng dậy... ngồi 
xuống một bên, Tôn giả Ananda thưa với Tôn giả Sãriputta: 


- Thưa Hiên giả Sariputta, do nhân thành tựu bao nhiêu pháp, chúng sanh 
ở đời này được Thê Tôn tuyên bó là bậc Dự Lưu, không còn bị thối doa, quyết 
chắc sẽ chứng quả giác ngộ? 


- Này Hiền giá, do nhân thành tựu bốn pháp nên chúng sanh ở đời này được 
Thế Tôn tuyên bó là bậc Dự Lưu, không còn bị thôi đọa, quyết chắc sẽ chứng 
quả giác ngộ. Thé nào là bốn? 


Ở đây, này Hiên giá, vi Thánh đệ tử thành tựu lòng tin bât dông đối với đức 
Phật... đôi với Pháp... đôi với chúng Tăng... đây đủ các giới được các bậc Thánh 
ái kính... đưa đến thiên định. 


Này Hiện giả, do nhân thành tựu bón pháp này nên các chúng sanh ở đời 
này được Thế Tôn tuyên bó là bậc Dự Lưu, không còn bị thối doa, quyết chắc 
chứng quả giác ngộ. 
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V. KINH SARIPUTTA THỨ HAI (Dufiyasãripuffasut(a) (S. V. 347) 
І 1001. Rôi Tôn giả Sariputta di đến Thế Tôn; sau khi đến, dành lễ Thế Tôn 
rôi ngôi xuông một bên. Thé Tôn nói với Tôn giả Sãriputta đang ngôi một bên: 
— “Dự lưu phân, Dự lưu phân ” này Sãriputta, được nói đến như vậy. Này 
Sãriputta, thé nào là Dự lưu phân? 

— Thân cận bậc Chân nhân, bạch Thé Tôn, là Dự lưu phân. Nghe Diệu pháp 
là Dự lưu phân. Như lý tác ý là Dự lưu phân. Thực hành pháp và tùy pháp là 
Dự lưu phân. 

— Lành thay, này Ѕагірийа! Lành thay, này Sariputtal Thân cận bậc Chân 
nhân là Dự lưu phân... Thực hành pháp và tùy pháp là Dự lưu phân. 

- “Dòng sông, dòng sông”, này Sãriputta, được nói đến như vậy. Này 
Sãriputta, thê nào là dòng sông? 

— Bạch Thé Tôn, đây là dòng sông Thánh đạo tám ngành, tức là chánh tri 
kiến... chánh định. 

— Lành thay, lành thay, này Sariputta! Này Sāriputta, đây là dòng sông 
Thánh đạo tám ngành, tức là chánh tri kiến... chánh định. 

— “Dự lưu, Dự lưu”, này Sãriputta, được gọi là như vậy. Này Sâriputta, thế 
nào là Dự lưu? 

— Bạch Thế Tôn, ai thành tựu Thánh đạo tám ngành này, người ấy gọi là Dự 
Lưu, vị Tôn giả với tên như vậy, với họ như vậy. 

— Lành thay, lành thay, này Sariputta! Này Sariputta, al thành tuu Thánh dao 
tám ngành này, người ây được gọi là bậc Dự Lưu, vị Tôn giả với tên như thé 
này, với họ như thê này. 


VI. KINH CÁC NGƯỜI THỢ MỘC (Thapatisutta) (S. V. 348) 

1002. Nhân duyên ở SävatthI. 

Lúc bây giờ, nhiều Ty-kheo đang làm y cho Thé Tôn, nghĩ răng: “Khi y làm 
xong, Thê Tôn sau ba tháng sẽ ra di du hành.” 

Lúc bây giờ, Isidatta và Purana, hai người thợ mộc, trú ở Sadhuka vì một 
vài công việc phải làm. Hai người thợ mộc Isidatta và Purana nghe răng nhiêu 
Tý-kheo đang làm y cho Thê Tôn, khi y làm xong, Thé Tôn sau ba tháng sẽ га 
đi du hành. 

Rồi hai thợ mộc Isidatta và Ригара đặt một người đứng ở giữa đường 
và dặn: 

— Này ông, khi nào ông Һау. Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác đi 
đến, hãy báo tin cho chúng tôi biết. 

Sau khi đứng hai, ba ngày, nguòi ây thây Thê Tôn từ xa đi đến; thấy vậy, 
liên đi đến hai người thợ mộc Isidatta và Purāņa và nói với họ: 

— Thưa quý vị, bậc Thé Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác ây đã đến. Nay 
là thời quý vị nghĩ phải làm øì. 
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Rôi hai người thợ mộc Isidatta và Purana đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh 
lễ Thế Tôn rôi đi theo sau lưng Thé Tôn. 


Rôi Thế Tôn di xuóng duong, dén mót gốc. cây; sau khi đến, ngôi xuống 
trên chỗ đã soạn sẵn. Isidatta và Purana dành lễ Thế Tôn và ngôi xuông một 
bên. Ngôi một bên, hai người thợ mộc Isidatta và Purana bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thé Tôn, khi chúng con được nghe: “Thế Tôn sẽ đi khỏi Sãvatthi để 
du hanh giữa dân chúng Kosala”, khi ây, chúng con không được hoan hỷ, có sự 
ưu buôn, nghĩ ràng: “Thế Tôn sẽ ở xa chúng ta.” Và khi, bạch Thế Tôn, chúng 
con được nghe: “Thé Tôn đã đi khỏi Sãvatthi, và đang du hành giữa dân chúng 
Kosala”, khi ây, chúng con không được hoan hỷ, có sự ưu buôn, nghĩ rằng: 
“Thé Tôn dà ó xa chúng ta.” 


Bach Thé Tón, khi chúng con duoc nghe: “Thé Tôn sè đi khói dân chúng 
Kosala dé du hành giữa dân chúng Мапа”, khi ây, chúng con không được hoan 
hỷ, có sự ưu buôn, nghĩ rằng: “Thế Tôn sẽ ở xa chúng ta.” Và khi, bạch Thế 
Tôn, chúng con được nghe: “Thế Tôn đã đi khỏi dân chúng Kosala, và đang du 
hành giữa dân chúng Mallã”, khi а ây, chúng con không được hoan hỷ, có sự ưu 
buôn, nghĩ răng: “Thế Tôn đã ở xa chúng ta.” 


Bạch Thé Tôn, khi chúng con được nghe: “Thé Tôn sè đi khói dân chúng 
Mallā dé du hành giữa dân chúng Vajj1”, khi â ây, chúng con không được hoan 
hỷ, có sự ưu buôn, nghĩ rằng: “Thé Tôn së ó xa chúng ta.” Và khi, bach Thé 
Tôn, chúng con đugc nghe: “Thé Tôn dà ra di khói dân chúng Malla, và dang 
du hành giữa dân chúng VaJjï”, khi â ây, chúng con không duoc hoan hý, có su 
ưu buôn, nghi răng: “Thê Tôn đã ở xa chúng ta.” 


Bạch Thế Tôn, khi chúng con được nghe: “Thế Tôn sẽ đi khỏi dân chúng 
Май jī dé du hành giữa dân chúng Kas”, khi ây, chúng con không được hoan hy, 
có sự ưu buôn, nghĩ răng: “Thê Tôn sẽ ở xa chúng ta.” Và khi, bạch Thế Tôn, 
chúng con được nghe: “Thê Tôn đã di khỏi dân chúng Vajjī, và đang du hành 
giữa dân chúng Kasi”, khi ây, chúng con không được hoan hy, có sự ưu buôn, 
nghĩ răng: “Thé Tôn đã ở xa chúng ta.” 


Bạch Thé Tôn, khi chúng con được nghe: “Thế Tôn sẽ đi khỏi dân chúng 
Kasi để du hành giữa dân chúng Magadha”, khi â ây, chúng con không được hoan 
hy, có sự ưu buôn, nghĩ răng: “Thê Tôn sẽ ở xa chúng ta.” Và khi, bạch Thé 
Tôn, chúng con duoc nghe: “Thé Tôn đã di khỏi dân chúng Kasi, và dang du 
hành giữa dân chúng Magadha”, khi â ây, chúng con không được hoan һу, có sự 
ưu buôn, nghĩ răng: “Thê Tôn đã ở xa chúng ta.” 


Bạch Thế Tôn, khi chúng con được nghe: “Thé Tôn së di khói dân chúng 
Magadha dé du hành giữa dân chúng Kasi”, khi â ду, chúng con được vui уе, CÓ 
sự hoan hý, nghĩ răng: “Thế Tôn sẽ ở рап chúng ta.” Và khi, bạch Thé Tôn, 
chúng con được nghe: “Thế Tôn đã đi khỏi dân chúng Magadha, và đang du 
hành giữa dân chung Kasi”, khi â ây, chúng con được vul vẻ, có sự hoan hy, nghĩ 
răng: “Thế Tôn đã ở gần chúng ta.” 
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.. “khỏi dân chúng Kasi dé du hành giữa dân chúng Мајјт”, 

. “khỏi дап chúng Vajjī dé du hành giữa dân chúng Мапа”, 

. “khỏi dân chúng Мапа dé du hành giữa dân chúng Kosala”. 

Bach Thé Tôn, khi chúng con duoc nghe: “Thé Tôn sè đi khói dân chúng 
Kosala, dé du hành giữa dân chúng Savatthi”, khi â ây, chúng con được vui vẻ, 
có sự hoan hỷ, nghĩ răng: “Thé Tôn së ó gån chúng ta.” Và khi, bach Thé Tôn, 
chúng con duoc nghe: “Thế Tôn trú ở Savatthi, Thăng Lâm, khu vườn ông 
Anathapindika”, khi ây vô lượng là sự vui vẻ của chúng con, vô lượng là sự 
hoan hy của chúng con, nghĩ răng: “Thé Tôn đã ở gần chúng ta.” 


— Do vậy, này các người thợ mộc, chật hẹp là đời sống ở gia đình, đây 
những bụi đời! Phóng khoáng giữa trời là đời sông người xuât gia! Như vậy là 
vừa đủ, này các người thợ mộc, đê các ông không có phóng dật. 

— Nhưng bạch Thế Tôn, ở đây chúng con có đàn áp khác, còn áp bức hơn, 
còn bội phân á áp bức hơn. 


— Thé nào là sự dàn áp khác, пау các người thợ mộc, còn áp bức hon, còn 
bội phần áp bức hơn? 


— Ó đây, bạch Thế Tôn, khi Vua Pasenadi nước Kosala muốn đi ra viếng 
thăm khu vườn, thời các con voi của Vua Pasenadi nước Kosala cân phải được 
chúng con chuẩn bị và trang sức, và các cung phi khả ái, khả ý của Vua Pasenadi 
nước Kosala cần phải được chúng con đặt một người ngôi trước, một người ngồi 
sau. Bạch Thé Tôn, mùi hương của các cung phi ây thật là thơm ngọt như một 
hộp nước hoa vừa được mở ra, các cung phi của vua được ướp với mùi thơm như 
vậy. Lại nữa, bạch Thế Tôn, thân xúc các cung phi này thật là mêm diu như một 
túm bông hoa hông, vì họ được nuôi dưỡng rât an lạc. Bạch Thế Tôn, trong lúc 
ây, chúng con cân phải hộ trì cho voi, cân phải hộ trì cho các cung phi, cần phải 
hộ trì cho tự ngã nữa. 

Dâu vậy, bạch Thé Tôn, chúng con không rõ biết sự khởi lên ái tâm 401 với 
các cung phi ây. Đây, bạch Thê Tôn, là đàn áp khác, còn áp bức hơn, còn bội 
phân áp bức hơn! 

— Do vậy, này các người thợ mộc, chật hẹp là đời sông ở gia đình, đây 
những bụi đời! Phóng khoáng giữa trời là đời sông người xuât gia! Như vậy là 
vừa đủ, này các người thợ mộc, đê các người không có phóng dật! 

Này các người thợ mộc. thành tựu bón pháp, vị Thánh đệ tử là bậc Dự Lưu, 
không còn bị thôi doa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. Thé nào là bón? 


Ở đây, này các người thợ mộc, vị Thánh đệ tử thành tựu lòng tin bát dóng 
đối với đức Phật: “Đây là Thế Tôn, bậc Ứng Cúng... Phật, Thê Tôn.” .. đôi VỚI 
Pháp.. ‚ đôi với chúng Tăng... VỊ â ây sông ở gia đình với tâm gót sạch cấu ué, хап 
tham. Vi ây thường bó thí, bản tay rộng mở, ưa thích từ bỏ, thích được nhờ cậy, 
thích thú chia sẻ vật được bồ thí. Thành tựu bốn pháp nảy, này các người thợ 
mộc, vị Thánh đệ tử là bậc Dự Lưu, không còn bị thôi đọa, quyết chăc chứng 
quả giác поб. 
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Này các người thợ mộc, các ông thành tựu lòng tin bát dóng đối với đức 
Phật: “Đây là Thế Tôn, bậc Ứng Cúng... Phật, Thé Tôn.”... đôi với Pháp... đối 
với chúng Tăng... Trong gia đình các người, phàm có vật được bó thí nào, tất cả 
đều được chia sẻ hoàn toàn và vô tư cho những vị có trì giới và các thiện nhân. 

Các ông nghĩ thé nào, này các người thợ mộc, có bao nhiêu người ở tại 
Kosala có thê ngang băng các ông về phân chia vật bố thí? 


— Thật lợi đắc cho chúng con, bạch Thé Tôn! Thật khéo lợi đắc cho chúng 
con, bạch Thê Tôn, được Thê Tôn biêt chúng con như vậy! 


УП. KINH NHỮNG NGƯỜI Ó VELUDVARA 
(Weludvãreyyasuwffa) (S. V. 352) 


1003. Như уду tôi nghe. 

Một thời, Thé Tôn đang đi du hành giữa Kosala cùng với đại chúng Tý- 
kheo và đi đến một làng Bà-la-môn của dân chúng Kosala tên là Veludvãra 
(Cổng Trúc). 

Các Bà-la-môn gia chủ ở Ve|udvära được nghe: “Sa-món Gotama là Thích 
tử, đã xuất gia từ gia tộc họ Thích, đang đi du hành giữa dân chúng Kosala 
cùng với đại chúng Tỷ-kheo và đã đến Veludvara.” Tiêng đôn tốt đẹp sau đây 
được truyền đi về Thé Tôn Gotama: “Đây là Thế Tôn, bậc Ứng Cúng, Chánh 
Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thé Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều 
Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thê Tôn. Với thăng trí, Ngài tự thân 
chứng ngộ thê giới này cùng với Thiên gIỚI, Ma giới, Phạm thiên giới, cùng 
với chúng Sa-môn, Bả-la-môn, chư thiên và loài người. Sau khi chứng ngộ, 
Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có văn, có nghĩa. Ngài truyền 
day Phạm hạnh hoàn toàn đây đủ trong sạch. Tốt lành thay, sự chiêm ngưỡng 
một vi A-la-hản như vậy!” 


Rôi các Bà-la-môn gia chủ ở Ve}udvara đi đến Thé Tôn. Sau khi đến, một 
số dành lễ Thế Tôn rồi ngôi xuông một bên; một số nói lên với Thế Tôn những 
lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu 
rồi ngồi xuống một bên; một số chặp tay vái chào Thế Tôn rôi ngôi xuông một 
bên; một sô nói lên với Thế Tôn tên và dòng họ rôi ngôi xuông một bên; một số 
im lặng ngồi xuống một bên. Ngôi một bên, các Bà-la-môn gia chủ ở Veludvära 
bạch Thê Tôn: 


— Thưa Tôn giả Gotama, chúng tôi có ước vọng như thé này, có uóc muón 
nhu thê này, có chú tâm (adhippaya) như thé này: “Mong ràng chúng tôi được 
sông trong một nhà chật đây. trẻ con! Mong chúng tôi được sử dụng các hương 
Chiên-đàn từ Kasi! Mong răng chúng tôi được trang sức băng vòng hoa và 
phân sáp! Mong răng chúng tôi được sử dụng vàng và bạc! Sau khi thân hoại 
mạng chung, mong răng chúng tôi được sanh thiện thú, thiên giới, cõi đời пау! 
Mong ràng Tón giả Gotama hãy thuyết pháp cho chúng tôi, những người có ước 
vọng như vậy, có ước muôn như vậy, có chú tâm như vậy. Hãy thuyết pháp như 
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thê nào dé chúng tôi được sông trong một nhà chật đây trẻ con, để chúng tôi 
được sử dụng các hương Chiên-đàn từ Kasi... để chúng tôi, khi thân hoại mạng 
chung, được sanh thiện thú, thiên giới, cõi đời này. 

— Vậy này các gia chủ, Ta sẽ thuyết cho các ông một pháp môn đưa đến lợi 
ích [tự lợi] cho tự ngã. Hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ giảng. 

— Thưa vâng, Tôn giả. 

Các Bà-la-môn ở Veludvãra vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

— Này các gia chủ, thế nào là pháp môn đưa đến lợi ích cho tự ngã: 

Ở đây, này các gia chủ, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như sau: “Ta muốn sông, 
không muôn chết, muôn lạc, ghét khó. Nêu có al đến đoạt mạng sông của ta, 
một người muôn sông, không muốn chết, muôn lạc, ghét khó, như vậy là một 
VIỆC không khả ái, không khả ý đối với ta. Nhưng nêu ta đoạt mạng sông một 
người muôn sóng, không muốn chết, muôn lạc, ghét khô, như vậy là một việc 
không khả ái, không khả ý đỗi với người ấy. Một pháp này không khả ái, không 
khả ý cho ta, thời pháp ây cũng không khả ái, không khả ý cho người khác. Và 
một pháp này không khả ái, không khả ý cho ta, thời sao ta lại đem cột pháp ấy 
cho người khác?” Do suy tư như vậy, vị ấy từ bỏ sát sanh, khuyến khích người 
khác từ bỏ sát sanh, nói lời tán thản từ bỏ sát sanh. Như vậy, về thân hành, vị ây 
được hoàn toàn thanh tinh (/kofiparisuddho). 

Lại nữa, này các gia chủ, vị Thánh đệ tử suy tư như sau: “Nếu có ai lẫy của 
không cho của ta, gọi là ăn trộm, như vậy là một việc không khả ái, không khả 
ý cho ta. Nhưng nêu ta lây của không cho của người khác, gọi là ăn trộm, như 
vậy là một việc không khả ái, không khả ý cho người ây. Một pháp này không 
khả ái, không khả ý cho ta, thời pháp ấy cũng không khả ái, không khả ý cho 
người khác. Và một pháp này không khả ái, không khả ý cho ta, thời sao lại đem 
cột pháp â ây cho người khác?” Do suy tư như vậy, v1 ây từ bỏ lây của không cho, 
khuyên khích người khác từ bỏ lây của không cho, nói lời tán thán từ bỏ lây của 
không cho. Như vậy, vé thân hành, vị ây được hoàn toàn thanh tịnh. 


Lại nữa, này các gia chủ, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như sau: “Nếu ai có tà 
hạnh với vợ của ta, như vậy là một việc không khả ái, không khả у cho ta. 
Nhưng nêu ta có tà hạnh với vợ của người khác, như vậy là một việc không 
khả ái, không khả ý cho người ây. Một pháp này không khả ái, không khả ý cho 
ta, thời pháp này không khả ái, không khả ý cho người khác. Và một pháp này 
không khả ái, không khả y cho ta, thời sao ta lại đem cột pháp á ây cho người 
khác?” Do suy tư như vậy, vị ây tự mình từ bỏ tà hạnh trong các dục, khuyến 
khích người khác từ bỏ tà hạnh trong các dục, nói lời tán thán từ bỏ tà hạnh 
trong các dục. Như vậy, về thân hành, vị ây được hoàn toàn thanh tịnh. 

Lại nữa, này các gia chủ, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như sau: “Nếu có ai làm 
tón hại lợi ích của ta với lời nói láo, như vậy là một việc không khả ái, không 
khả ý cho ta. Nhưng néu ta cũng làm tôn hại lợi ích của người khác với lời nói 
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láo, như vậy là một việc không khả ái, không khả ý cho người ду. Một pháp này 
không khả ái, không khả ý cho ta, thời pháp này không khả ái, không khả ý cho 
người khác. Và một pháp này không khả ái, không khả ý cho ta, thời sao ta lại 
đem cột pháp ây cho người khác?” Do suy tư như vậy, vị ây tự mình từ bỏ nói 
láo, khuyến khích người khác từ bỏ nói láo, nói lời tán thán từ bỏ nói láo. Như 
vậy, vê khâu hành, vị ây được hoàn toàn thanh tịnh. 


Lại nữa, này các gia chủ, vị Thánh đệ tử suy tư như sau: “Nếu có ai chia rẽ 
bạn bè với ta băng. lời nói hai lưỡi, như vậy là một việc không khả ái, không khả 
ý cho ta. Nhưng nếu ta chia rẽ bạn bè với người khác băng lời nói hai lưỡi, như 
vậy là một việc không khả 41, không khả ý cho người ây. Một pháp này không 
khả ái, không khả ý cho ta, thời pháp này không khả ái, không khả ý cho người 
khác. Và một pháp này không khả ái, không khả ý cho ta, thời sao ta lại đem 
cột pháp â ây cho người khác?” Do suy tư như vậy, vị ây tự mình từ bỏ nói lời hai 
lưỡi, khuyên khích người khác từ bỏ nói lời hai lưỡi, nói lời tán thán từ bỏ nói 
lời hai lưỡi. Như vậy, về khâu hành, vị ду được hoàn toàn thanh tịnh. 

Lại nữa, này các gia chủ, vị Thánh đệ tử suy tư như sau: “Nếu có ai đối xử 
VỚI ta băng thô ác ngữ, như vậy là một việc không khả ái, không khả ý cho ta. 
Nhưng nêu ta cũng đôi xử với người khác băng thô ác ngữ, như vậy là một việc 
không khả ái, không khả ý cho người ду. Một pháp này không khả ái, không 
khả ý cho ta, thời pháp này không khả ái, không khả ý cho người khác. Và một 
pháp này không khả ái, không khả y: cho ta, thời sao ta lại đem cột pháp а ây cho 
người khác?” Do suy tư như vậy, vị ây tự mình từ bỏ thô ác ngữ, khuyên khích 
người khác từ bỏ thô ác ngữ, nói lời tán thán từ bỏ thô ác ngữ. Như vậy, vê khâu 
hành, vị ây được hoàn toàn thanh tịnh. 


Lại nữa, này các gia chủ, vị Thánh đệ tử suy tư như sau: “Nếu có ai đối xử 
với ta với lời tạp ngữ, với lời phù рһіёт, nhu vày là một việc không khả ái, 
không khả ý cho ta. Nhưng nêu ta cũng đối xử với người khác với lời tạp ngữ, 
với lời phù phiếm, như vậy là một việc không khả ái, không khả ý cho người 
ây. Môt pháp này không khả а, không khả ý cho ta, thời pháp này không khả 
ái, không khả ý cho người khác. Và một pháp này không khả а, không khả y 
cho ta, thời sao ta lại đem cột pháp а ây cho người khác?” Do suy tư như vậy, vị 
ây tự mình từ bỏ lời nói phù phiêm, khuyên khích người khác từ bỏ nói lời phù 
phiém, tán thán từ bỏ nói lời phù phiêm. Như vậy, về khâu hành, vị ây được 
hoàn toàn thanh tinh. 

Vị â ây thành tựu lòng tin bất động đối với đức Phật: “Đây là bậc A-la-hán... 
Phật, Тһе Tôn.” 

Vị ây thành tựu lòng tin bát động đối với Pháp: “Pháp do Thế Tôn khéo 
thuyết, thiết thực hiện tại, có hiệu quả tức thời, đến dé mà thấy, có khả năng 
hướng thượng, được người trí tự mình giác hiệu.” 

VỊ ду thành tựu lòng tin bát động đỗi với chúng Tăng: “Diệu hạnh là chúng 
đệ tử của Thê Tôn, Trực hạnh là chúng đệ tử của Thê Tôn, Ung lý hạnh là chúng 
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đệ tử của Thé Tôn, Chon chánh hạnh là chúng đệ tử của Thé Tôn, tức là bốn đôi 
tám v1. Chúng đệ tử của Thế Tôn là đáng cung kính, đáng cung duong, dáng tón 
trong, dáng được chăp tay, là phước điên vô thượng ở đời.” 


VỊ áy thành tựu các giới được các bậc Thánh ái kính, không bị phá hoại, 
không bị đâm cắt, không bị điểm ó, không bị ué nhiễm, đem lại giải thoát, được 
người trí tán thán, không bị chấp thủ, đưa đến thiên định. 


Này các gia chủ, khi nào vị Thánh đệ tử thành tựu bảy pháp này và bốn lời 
nguyện xứ này, nếu vị åy muốn, vị ду có thê tuyên bó về mình: “Та đã đoạn tận 
địa ngục, đoạn tận khỏi sanh vào loài bàng sanh, đoạn tận cõi ngạ quỷ, đoạn 
tận ác sanh, ác thú, đọa xứ. Ta là bậc Dự Lưu, không có bị thối đọa, quyết chắc 
chứng quả giác ngộ.” 

Được nghe nói vậy, các Bà-la-môn gia chủ ở Ve|udvara bạch Thê Tôn: 

— Thật vi diệu thay, bạch Thê Tôn... từ nay cho đến mạng chung, con trọn 
đời quy ngưỡng! 


УШ. KINH GIẢNG ĐƯỜNG BẰNG GACH THỨ NHÁT 
(Pathamagiñjakavasathasutta) (S. V. 356) 

1004. Nhu vày tói nghe. 

Một thời, Thế Tôn ó Ñatika, trong ngôi giảng đường băng gạch. 

Rôi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn; sau khi đến... bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo Salha đã mạng chung, sanh thú thế nào, thọ sanh 
chỗ nào? Bạch Thé Tôn, Ty-kheo-ni Nanda mệnh chung, sanh thú thê nào, thọ 
sanh chỗ nào? Bạch Thế Tôn, cư sĩ Sudatta mệnh chung, sanh thú thé nào, thọ 
sanh chỗ nào? Nữ cư sĩ Sujātā mệnh chung, sanh thú thé nào, thọ sanh chỗ nào? 

- Tý-kheo Salha, này Ananda, đoạn tận các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, 
tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ 
giải thoát. Ty-kheo-ni Nanda, này Ananda, mệnh chung, sau khi đoạn diệt năm 
hạ phần kiết sử, được hóa sanh, từ chỗ ây nhập Niết-bàn, không phải trở lui cõi 
đời này. Cư sĩ Sudatta, này Ananda, do đoạn diệt ba kiết sử, làm cho muội lược 
tham, sân, si, là bậc Nhất Lai, sau khi trở lui thê giới này một lần nữa, sẽ đoạn 
tận khô đau. Nữ cư sĩ Sujãtã, này Ananda, mạng chung, sau khi đoạn tận ba 
kiết sử, là bậc Dự Lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. 


Này Ananda, thật không có gì lạ vân dë con người phải mệnh chung. Nhưng 
mỗi lần có người mệnh chung lại đến hỏi Như Lai về vẫn йё này, thời này 
Ananda, như vậy làm phiên nhiễu Như Lai. Này Ananda, vì vậy Ta sẽ giảng 
pháp môn “Pháp kính” (Gương Chánh pháp) đê vị Thánh đệ tử sau khi thành 
tựu pháp môn này, nếu muốn, sẽ tự tuyên bô về mình như sau: “Ta đã đoạn tận 
địa ngục, đoạn tận khỏi sanh vào loài bàng sanh, đoạn tận cõi nga quỷ, đoạn tận 
ác sanh, ác thú, doa xứ. Ta đã chứng quả Dự Lưu, không còn bi thối doa. quyết 
chắc chứng quả giác ngộ.” 
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Này Ananda, pháp môn “Pháp kính” â ây là gì mà Thánh đệ tử thành tựu pháp 
môn ấy, néu muốn, sẽ tự mình tuyên bố về mình như sau: “Та đã đoạn tận địa 
ngục, đoạn tận khỏi sanh vào loài bàng sanh, đoạn tận cõi nga quỷ, đoạn tận 
ác sanh, ác thú, đọa xứ. Ta đã chứng quả Dự lưu, không còn bị thôi đọa, quyết 
chắc chứng quả giác ngộ”? 


Ó đây, này Ananda, vị Thánh đệ tử thành tựu lòng tin bát dóng đối với 
đức Phật: “Đây là Thế Tôn, bậc Ứng Cúng... Phật, Thế Tôn.”... với Pháp... với 
Tăng... thành tựu các giới được các bậc Thánh ái kính... đưa đến thiên định. 


Đây là pháp môn “Pháp kính”, này Ananda, thành tựu pháp môn này, vi 
Thánh đệ tử néu muốn, tự mình tuyên bố về mình như sau: “Ta đã đoạn tận địa 
ngục, đoạn tận khỏi sanh vào loài bàng sanh, đoạn tận cõi ngạ quỷ, đoạn tận 
ác sanh, ác thú, đọa xứ. Ta là bậc Dự Lưu, không còn bị thói doa, quyết chắc 
chứng quả giác поб.” 


(Kinh này và hai kinh sau đều cùng một nhân đuyên). 


IX. KINH GIẢNG ĐƯỜNG BẰNG GẠCH THỨ HAI 
(DufiyagifJakävasathasuffa) (S. V. 358) 

1005. Ngôi xuống một bên, Tôn già Ananda bạch Thế Tôn: 

— Bạch Thê Tôn, Tỷ-kheo Asoka đã mệnh chung, sanh thú của vi ây thê nào, 
sanh xứ chỗ nào? Bạch Thé Tôn, Ту-кһео-пі Asokã đã mệnh chung... Nam cư 


sĩ Asokã đã mệnh chung... Nữ cư sĩ Аѕока đã mệnh chung, sanh thú của vị ây 
thé nào, sanh xứ chỗ nào? 


- Này Ananda, Tỷ-kheo Asokã đã mệnh chung, sau khi đoạn tận các lậu 
hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thăng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú 
Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ giải thoát... (như kinh trên, thay với “Tỷ-kheo-ni 
Asoka, nam cư sĩ Asokā và nữ cư sĩ Asoka”). 

Này Ananda, đây là pháp môn “Pháp kính”, thành tựu pháp môn này, vi 
Thánh đệ tử nếu muôn, tự mình tuyên bó về mình: “Ta đã đoạn tận địa ngục, ta 
đã đoạn tận khỏi sanh vào loài bàng sanh, ta đã đoạn tận cõi ngạ quỷ, ta đã đoạn 
tận ác sanh, ác thú, đọa xứ. Ta là bậc Dự Lưu, không còn bị thôi đọa, quyết chắc 
chứng quả giác пед.” 


X. KINH GIÁNG ĐƯỜNG BẰNG GACH THỨ BA 
(TafiyagiñJakavasathasuffa) (5. V. 358) 

1006. Neói xuóng mót bën, Tón già Ananda bach Thé Tón: 

— Cư sĩ ở Ñatika tên Kakkata đã mệnh chung, sanh thú của vị ây thê nào, 
sanh xứ chỗ nào? Cư sĩ ở Ñãtika tên Kalibha, bạch Thế Tôn, đã mệnh chung, 
sanh thú của vị ây thé nào, sanh xứ chỗ nào? Cư sĩ ở Ñãtika tên Nikata... Cư sĩ 
Katissaha... Cư sĩ Tuttha... Cư sĩ Santuttha... Cư sĩ Bhadda... Cư sĩ Subhadda 
ở Манка, bạch Thế Tôn, đã mệnh chung, sanh thú của vị ây thé nào, sanh xú 
chó nào? 
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— Cư sĩ Kakkata, này Ananda, đã mệnh chung, sau khi đoạn diệt năm hạ 
phân kiết sử, được hóa sanh, từ đây nhập Niết-bàn, không còn phải trở lui 
cõi đời này. Cư sĩ Kalibha, này Ananda... Cư sĩ Nikata, này Ananda... Cư sĩ 
Katissaha, này Ananda... Cư sĩ Tu{tha, này Ananda... Cư sĩ Santuttha, này 
Ananda... Cư sĩ Bhadda, này Ananda... Cư sĩ Subhadda, này Ananda, sau khi 
đoạn diệt năm hạ phân kiết sử, được hóa sanh, từ đây nhập Niết-bàn, không 
còn phải trở lui cõi đời này nữa. Tất cả đều cùng một sanh thú. 


Hơn năm mươi cư sĩ Ở Ñãtika, này Ananda, đã mệnh chung, sau khi đoạn 
tận năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh, từ đây nhập Niết-bàn, không còn phải 
trở lui cõi đời này nữa. Hơn chín mươi nam cư sĩ ở Ñãtika, пау Ananda, dà 
mệnh chung, sau khi đoạn tận ba kiết sử, sau khi làm cho muội lược tham, sân, 
si, là bậc Nhất Lai, sau khi trở lui thé giới này một lần nữa, sẽ đoạn tận khô 
đau. Năm trăm lẻ sáu nam cư sĩ ở Sakata, này Ananda, dà mệnh chung, sau khi 
đoạn diệt ba kiết sử, là bậc Dự Lưu, không còn thôi đọa, quyết chắc chứng quả 
giác ngộ. 

_ Này Ananda, thật không có gì lạ vẫn đê con người phải mệnh chung. Nhưng 
mỗi lần có người mệnh chung, ông lại đến hỏi Như Lai về vẫn đề này; thời này 
Ananda, như vậy làm phiên nhiễu Như Lai... (xem kinh trên)... quyết chắc 
chứng quả giác ngộ. 
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П. PHẨM VƯỜN VUA 
(RAJAKARAMAVAGGA)' 


I. KINH CHUNG MỘT NGÀN TY-KHEO-NI 
(SahassabhikkhUuHisanghasufía)° (5. V. 360) 


1007. Một thời, Thế Tôn ở Savatthi, tại khu vườn Rajaka. 


Rồi một chúng, gòm một ngàn Ty-kheo-ni đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
dành lễ Thế Tôn rôi đứng một bên. Thé Tôn nói với các Ty-kheo-ni đang đứng 
một bên: 


— Này các Tỷ-kheo-m, vị Thánh đệ tử thành tựu bốn pháp là bậc Dự Lưu, 
không còn bị thôi doa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. Thế nào là bón? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo-mi, vị Thánh đệ tử thành tựu lòng tin bất động đôi 
VỚI đức Phật: “Đây là Thế Tôn, bậc Ứng Cúng... Phật, Thé Tôn.” 


Vị ấy thành tựu lòng tin bất động đối với Pháp... đôi với Tăng... 

Vị ấy thành tựu các giới được bậc Thánh ái kính... đưa đến thiền định. 

Thành tựu bón pháp này, này các Tỷ-kheo-mi, bậc Thánh đệ tử là bậc Dự 
Lưu, không còn bị thôi doa, quyêt chắc chứng quả giác под. 


II. KINH CÁC BÀ-LA-MÔN (Brãhmanasuffa) (S. V. 361) 
1008. Nhân duyên ở Savatthi. 


— Này сас Tỷ-kheo, các Bà-la-môn trình bày một đạo lộ hướng thượng 
(udayagãminim). Họ khuyên khích các đệ tử như sau: “Hãy đến, này các ông! 
Sáng sớm dậy, hãy đi hướng mặt vë phía Đông. Chó có tránh những lỗ hồng, lỗ 
trũng, khúc cây, chỗ có gai, hó nước nhóp; chớ có tránh đường muong. Nếu có 
rơi vào các chỗ ây và đi đến chết, như vậy, này các ông, sau khi thân hoại mạng 
chung, các ông sẽ sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này.” 

Nhưng này các Ту-Кһео, con đường ấy của các Bà-la-môn là con đường 
của kẻ поп, con đường của kẻ s1, không đưa đến yêm ly, ly tham, đoạn diệt, an 
tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niễt-bàn. Này các Ty-kheo, nay Ta trình bày một đạo 
lộ hướng thượng trong Luật của bậc Thánh và con đường â ây nhát huóng dua 
đến yém ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thăng trí, giác ngộ, Niết-bàn. Và này 
các Ту-Кһео, đạo lộ hướng thượng а ây là gì, đạo lộ đưa đến nhất hướng уё ly, 
ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thăng trí, giác ngộ, Niết-bàn? 


* Bản tiếng Anh của PTS: Thousandfold (or Royal Park), nghĩa là Một ngàn (hay Vườn vua). 
` Bản tiêng Anh của PTS: Thousand, nghĩa là Một ngàn. 
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Ó đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử thành tựu lòng tin bất động đối với 
đức Phật: “Đây là Thế Tôn, bậc Ứng Cúng... đối với Pháp... đối với chúng Tăng... 
Vị ây thành tựu các giới được các bậc Thánh ái kính... đưa đến thiền định. 


Đây là đạo lộ đưa đến hướng thượng, này các Tỷ-kheo... nhất hướng yêm 
ly... đưa đến Niết-bàn. 


Ш. KINH TÔN GIÁ ANANDA (Anandattherasutta) (S. V. 362) 

1009. Một thời, Tôn giả Ananda và Tôn giả Sãriputta trú ở Sãvatthl, tại 
Jetavana, khu vườn ông AnãthapIndika. 

Rồi Tôn giả Sãriputta, vào buói chiều, từ chỗ thiền tịnh đứng dậy, đi đến 
Tôn giả Ananda; sau khi đến, nói lên với Tôn giả Ananda những lời chào đón 
hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, Tôn giả ngôi 
xuông một bên. Tôn giả SãrIputta nói với Tôn giả Ananda: 

— Do đoạn tận những pháp nào, này Hiện giá Ananda, do nhân thành tựu 
những pháp nào, quân chúng ở đời này được Thế Tôn tuyên bó là bậc Dự Lưu, 
không còn bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ? 


— Do đoạn tận bón pháp, thưa Hiên giá, do nhân thành tựu bốn pháp, quân 
chúng ở đời này được T hé Tôn tuyên bó là bậc Dự Lưu, không còn bị thối doa, 
quyết chắc chứng quả giác ngộ. Thế nào là bón? 


Kẻ vô văn phàm phu, này Hiên giả, không thành tựu lòng tịnh tín đối với 
đức Phật, khi thân hoại mạng chung, sanh vào ác sanh, ác thú, đọa xứ, địa 
ngục. Như vậy là không có lòng tịnh tín đối với đức Phật. Và vị đa văn Thánh 
đệ tử, thưa Hiên giả, thành tựu lòng tịnh tín bất động đỗi với đức Phật, sau 
khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này. 
Như vậy là lòng tịnh tín bât động đối với đức Phật: “Đây là Thế Tôn, bậc Ứng 
Cúng... Phật, Thé Tôn.” 

Kẻ vô văn phàm phu, này Hiền giả, không thành tựu lòng tịnh tín đôi với 
Pháp, khi thân hoại mạng chung, sanh vào ác sanh, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 
Như vậy là không có lòng tịnh tín đối với Pháp. Và vị đa văn Thánh đệ tử thành 
tựu lòng tịnh tín bất động. đối với Pháp... Như vậy là lòng tịnh tín bát động đối 
với Pháp: “Pháp được Thé Tôn khéo thuyết... chỉ người có trí mới giác hiệu.” 

Kẻ vô văn phàm phu, này Hiên giả, không thành tựu lòng tịnh tín đối với 
chúng Tăng... Như vậy là lòng tịnh tín bất động đôi với chúng Tăng: “Diệu 
hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn... vô thượng phước điên ở đời.” 

Kẻ vô văn phàm phu, này Hiên giả, thành tựu ác giới... Như vậy là không 
có lòng tịnh tín bất động... Như vậy là lòng tịnh tín bát động đối với các giới: 
“Các giới được các bậc Thánh ái kính... đưa đến thiền định.” 

Do đoạn tận bốn pháp này, này Hiển giả, do nhân thành tựu bốn pháp này, 
quân chúng ở đời này được Thể Tôn tuyên bó là bậc Dự Lưu, không còn bị thối 
đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. 
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IV. KINH АС THỦ (Duggatibhayasutta)Ś (S. V. 364) 

1010. Do thành tựu bón pháp, này các Ty-kheo, vị Thánh đệ tử vượt qua sự 
sợ hãi của tât cả ác thú. Thê nào là bôn? 

О đây, này các Tý-kheo, vị Thánh đệ tử thành tựu lòng tịnh tín bát động đối 
với đức Phật: “Đây là Như Lai, bậc A-la-hán... Phật, Thế Tôn.” 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử thành tựu lòng tinh tín bất động đối 
với Pháp... 

О đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử thành tựu lòng tịnh tín bát động đôi 
với chúng Tăng... 

Vị ấy thành tựu các giới được các bậc Thánh ái kính... đưa đến thiền định. 

Do thành tựu bốn pháp này, vị Thánh đệ tử vượt qua sự sợ hãi của tất cả 
ác thú. 
V. KINH NOI SỌ НАТ NƠI АС THÚ (Duggativinipātabhayasutta) (S. V. 364) 


1011. Do thành tựu bốn pháp, này các Ty-kheo, vị Thánh đệ tử vượt qua sự 
sợ hãi của tất cả ác thú, doa xứ. Thế nào là bốn? 


... (Như kinh trên). 
Do thành tựu bốn pháp này, vị Thánh đệ tử vượt qua sự sợ hãi của tất cả ác 
thú, đọa xứ. 


VI. KINH THÂN HỮU THỨ NHẤT (Pathamamifãmaccasufta) (S. V. 364) 


1012. Tất cả những аі, này các Ту-Кћео, các ông có lòng từ тап, và những 
а1 mà các ông nghĩ cân phải nghe theo, các bạn bẻ, hay thân hữu, hay bà con, 
hay cùng một huyết thông: tất cả những vị ду, này các Tỷ-kheo, cân phải được 
khuyến khích, cân phải được áp đặt, phải được an trú trong bốn Dự lưu phân. 
Thê nào là bôn? 


Họ cân phải được khuyên khích, phải được áp đặt, phải được an trú vào 
lòng tịnh tín bát dóng đối với đức Phật: “Đây là Thê Tôn, bậc Ứng Cúng... Phật, 
Thê Tôn.”... đôi với Pháp... đối với Tăng... đôi với các giới được các bậc Thánh 
á1 kính... dura đến thiên định. 

Những ai mà các ông có lòng từ màn, này các Tỷ-kheo, những ai mà các 
ông nghĩ là cân phải nghe theo, các bạn bë, hay thân hữu, hay bà con, hay cùng 
một huyết thống: các người ấy cân phải được khuyên khích, cân phải được áp 
đặt, cần phải được an trú trong bốn Dự lưu phân này. 


VII. KINH THÂN HỮU THỨ HAI (Dutiyamittamaccasutta) (S. V. 365) 


1013. Những al, này các Ty-kheo, các ông có lòng từ тап, những ai mà 
các ông nghĩ răng. cân phải nghe theo, các bạn bë, hay thân hữu, hay bà con, 
hay cùng một huyết thông: các người ау cần phải được các ông khuyến khích, 


5 Tên kinh này và kinh kế tiếp trong bản tiếng Anh của PTS dịch: The Woeful Way, nghĩa là Con đường ác. 
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càn phải được áp đặt, cần phải được an trú trong bón Dự lưu phân. Thế nào 
là bôn? 

Сап phải khuyến khích, cần phải áp đặt, cần phải an trú trong lòng tịnh tín 
bất động đối với Phật: “Đây là Thế Tôn, bậc Ứng Cúng... Phật, Thế Tôn.” Dầu 
cho, này các Tỷ-kheo, bốn đại chủng: Địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại có 
đối khác, nhưng nhất định không có thay đối trong vị Thánh đệ tử đã thành 
tựu lòng tịnh tín bát động đối với đức Phật. О đây, sự đối khác có nghĩa là: Vị 
Thánh đệ tử thành tựu lòng tịnh tín bât động như vậy sẽ sanh vào địa ngục, hay 
vào loài bàng sanh, hay vào hàng nga quy; sự kiện như vậy không xảy ra. 

Cân phải khuyến khích, cần phải áp đặt, cần phải an trú trong lòng tịnh tín 
bất động đôi với Pháp... đối với Tăng... 

Сап phải khuyên khích, cần phải áp đặt, cần phải an trú vào các giới được 
các bậc Thánh ái kính. Dâu cho, này các Ty-kheo, bốn đại chủng: Địa đại, thủy 
đại, hỏa đại, phong đại có đối khác, nhưng nhất định không có sự đối khác trong 
vị Thánh đệ tử đã thành tựu lòng tịnh tín bất động đôi với các 0101 được các bậc 
Thánh ái kính. Ở đây, sự đôi khác có nghĩa là: VỊ Thánh đệ tử thành tựu các giới 
được các bậc Thánh ái kính, sẽ sanh vào địa ngục, hay các loài bàng sanh, hay 
hàng nga quỷ; sự kiện như vậy không xảy ra. 

Những ai mà các ông có lòng từ màn, này các Tỷ-kheo... an trú trong bốn 
Dự lưu phân. 


УШ. KINH CHU THIÊN THAM VIÊNG THỨ NHẤT 
(Patharnadevacaãrikasuffa) (S. V. 366) 

1014. Nhân duyên ở Savatthi. 

Rôi Tôn giả Mahāmoggallāna, như nhà lực sĩ duỗi ra cánh tay đang co lại, 
hay co lại cánh tay đang duài ra; cũng vậy, Tôn giả biên mất ở Jetavana và hiện 
ra ở cõi trời Ba Mươi Ba. 

Вӧі một số đông chư thiên cõi trời Ba Mươi Ва đi đến Tôn giả 
Mahāmoggallāna; sau khi đên, dành lễ Tôn giả Mahämoggalläna rồi đứng một 
bên. Tôn giả Mahamogøallana nói với chư thiên đang đứng một bên: 

— Lành thay, chư Hiền, là sự thành tựu lòng tịnh tín bất động đối với đức 
Phật: “Đây là Như Lai... Phật, Thế Tôn.” Do nhân thành tựu lòng tịnh tín bát 
dóng đôi với đức Phật, như vậy ở đây, một số chúng sanh, sau khi thân hoại 
mạng chung, được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này. 

Lành thay, chư Hiên, là sự thành tựu lòng tịnh tín bất động đối với Pháp... 
đối với Tăng... 

Lành thay, chư Hiền, là sự thành tựu các giới được các bậc Thánh ái kính... 
đưa đến thiền định. Do nhân thành tựu các 0101 được các bậc Thánh ái kính, chư 
Hiên, như vậy ở đây, một số chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung, được 
sanh thiện thú, thiên giới, cõi đời này. 
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— Lành thay, Tôn giả Moggallãna, là sự thành tựu lòng tịnh tín bát động đối 
với đức Phật: . Đây là Như Lai... Phật, Thé Tôn.” Do nhân thành tựu lòng tịnh 
tín bát động đôi với đức Phật, thưa Tôn giả Moggalläna, như vậy ở đây, một sô 
chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, thiên giới, 
cõi đời này. 

Lành thay, Tôn giả МовваПапа, là su thành tuu long tinh tín bát dóng dói 
vói Pháp... dói vói Tàng... các gIỚI được các bậc Thánh ái kính... đưa đến thiền 
định. Do nhân thành tựu các giới được các bậc Thánh ái kính, thưa Tôn giả 
Mogøallana, như vậy ở đây, một số chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung, 
được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này. 

IX. KINH CHU THIÊN ТНАМ VIÊNG THỨ HAI 
(Dutiyadevacarikasutta) (S. V. 367) 


1015. Nhân duyên ở Savatthi. 

Một thời, Tôn giả Mahamossallana trú ở Savatthi, Jetavana, tại khu vườn 
của ông Anäthapindika. 

Rôi Tôn giả Moggallāna, như người lực sĩ... (như trên). 

(Như trên)... một số chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung, được sanh 
thiện thú, thiên giới, cõi đời này. 
X. KINH CHU THIÊN ТНАМ VIÊNG THỨ BA 
(T1afiyadevacãrikasuffa) (S. V. 367) 


1016. (Như kinh trên, chỉ khác đây là “Thế Tôn”, không phải “Tôn giả 
Mahamogsallana”). 
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HL PHAMSARANANI 
(SARANANIVAGGA) 


L KINH MAHANAMA THỨ NHẬT (Pathamamahanamasutta) (S. V. 369) 

1017. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thé Tôn trú giữa dân chúng Sakka, tại Kapilavatthu, khu vườn 
NÑigrodha. 

Rôi họ Thích Маһапата đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
ngôi xuống một bên. Ngôi một bên, họ Thích Маһапата bạch Thé Tôn: 

— Kapllavatthu này, bạch Thế Tôn, là phôn vinh, phú cường, dân cư đông 
đúc, quân chúng khắp nơi chen chúc, chật hẹp. Bạch Thế Tôn, sau khi con hầu 
hạ Thé Tôn hay các Tỷ-kheo đáng kính, vào buói chiêu, con đi vào Kapilavatthu, 
con gặp con voi cuông chạy; соп gặp con ngựa cuóng chay; con gặp có xe lớn 
cuóng chạy; con gặp có xe nhỏ cuóng chạy; con gặp người cuông chạy. Trong 
khi ấy, bạch Thế Tôn, tâm con nghĩ đến Phật bị hoang mang, tâm con nghĩ đến 
Pháp bị hoang mang, tâm con nghĩ đến chúng Tăng bi hoang mang. Rôi bạch 
Thé Tôn, con suy nghĩ như sau: “Nếu lúc ду con mệnh chung, thời sanh thú của 
con là gì, sanh xứ đời sau chỗ nào?” 


— Chó có sợ, này Маһапата! Chó có sợ, này Маһапата! Không ác sẽ là 
cái chết của ông! Không ác sẽ là mệnh chung của ông! Này Маһапата, với ai 
đã lâu ngày, tâm tu tập trọn vẹn về tín, tâm tu tập trọn vẹn về 0101, tâm tu tập 
trọn vẹn vë só văn, tâm tu tập trọn vẹn về thí xả, tâm tu tập trọn vẹn vé trí tuệ; 
với người ау, dâu thân có săc này do bốn đại hợp thành, do cha mẹ sanh, do 
cơm cháo nuôi dưỡng, có bị vô thường phá hoại, phán toái, đoạn tuyệt, hoại 
diệt; dầu cho thân này ở đây bị qua án, chim Кёп ап, chim ưng ăn, chó ăn, hay 
dã can ăn, hay các sanh loại sai khác ап; nhưng nếu tâm của vị ấy được lâu 
ngày tu tập trọn vẹn về tín, tu tập trọn vẹn VỆ р101, tu tập trọn vẹn về SỞ văn, 
tu tập trọn vẹn về thí xả, tu tập trọn vẹn vé trí tuệ, thời tâm của vi ây thượng 
thăng, đi đến thù thăng. 

Vị như, này Mahanama, một người nhận chìm một ghè sữa bơ,“ hay một 
ghè dầu vào trong một hô nước sâu và đập bề ghè ây. О đây, các mảnh ghè hay 
mảnh vụn chìm xuống nước; nhưng sữa, bơ hay dâu thời nổi lên, trồi lên trên. 
Cũng vậy, này Mahanama, với ai đã lâu ngày, tâm được tu tập trọn vẹn vê tín, 
tâm được tu tập trọn vẹn về giói, tâm được tu tập trọn vẹn về sở văn, tâm được 


7 Xem ví dụ tương tự trong KS. ТУ. 313. 
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tu tập trọn vẹn về thí xả, tâm được tu tập trọn vẹn về trí tuệ; với nguòi áy, thân 
có sắc này do bón đại hợp thành, do cha mẹ sanh, do cơm cháo nuôi dưỡng, có 
bị vô thường phá hoại, phân toái, đoạn tuyệt, hoại diệt; dầu cho thân này ở đây 
bị qua ăn, chim kên ăn, chim ưng ăn, chó ăn, dà can ăn hay các sanh loại sai 
khác ăn; nhưng néu tâm của vị ây được lâu ngày tu tập trọn vẹn về tín, tu tập 
trọn vẹn VỆ 0101, tu tập trọn vẹn VỀ SỞ văn, tu tâp trọn vẹn vè thí xả, tu tập trọn 
vẹn về trí tuệ, thời tâm của vị ây thượng thăng, đi đến thù tháng. 


Này Маһапата, đã lâu ngày tâm ông được tu tập trọn vẹn về tín, được tụ 
tập trọn vẹn về 0101, được tu tập trọn vẹn VỆ SỞ văn, được tu tập trọn vẹn về 
thí xả, được tu tập trọn vẹn về trí tuệ. Chó có sợ, này Маһапата! Chó có sợ, 
này Mahanama! Không ác sẽ là cái chết của ông! Không ác sẽ là mệnh chung 
của ông! 

IL. KINH MAHANAMA THỨ HAI (Dutiyamahanamasutta) (S. V. 371) 

1018. Như vây tôi nghe... 

Rôi Mahãnäma... 

— О đây, bạch Thé Tôn, Kapilavatthu... 

— Chó có sợ hãi, này Mahanama! Chó có sợ hãi, nảy Маһапата! Không ас 
sẽ là cái chết của бпр! Không ác sẽ là mệnh chung của ông! Do thành tựu bốn 
pháp, này Маһапата, vị Thánh đệ tử thiên vê Niết-bàn, hướng về Niết-bàn, 
xuôi về Niết-bàn. Thế nào là bốn? 

Ó đây, này Mahanama, vị Thánh đệ tử thành tựu lòng tịnh tín bất động đối 
với Phật: “Đây là Như Lai, bậc A-la-hán... Phật, Thê Tôn.”... đối với Pháp... đối 
với lăng... thành tựu các giới được các bậc Thánh á ái kính... ‚ dua đến thiên định. 

Vị như, này Mahanäma, một cây thiên về phía Đông, hướng về phía Đông, 
xuôi vë phía Đông, nêu bị chặt đứt từ gốc rễ, nó sẽ ngả về phía nào? 

— Bạch Thê Tôn, về phía nào nó thiên, về phía nào nó hướng, về phía nào 
nÓ XUÔI. 

— Cũng vậy, này Маһапата, do thành tựu bón pháp này, vị Thánh đệ tử 
thiên về Niết-bàn, hướng về Niễt-bàn, xuôi vé Niết-bàn. 


Ш. KINH HO THÍCH GODHA (Godhasakkasuffa)Š (S. У. 371) 

1019. Nhân duyên ở Kapilavatthu. 

Rồi họ Thích Mahanama đi đến họ Thích Godha; sau khi đến, nói với họ 
Thích Godha: 


— Này Godha, theo như Hiên giả biết, một người là bậc Dự Lưu, thành tựu 
bao nhiêu pháp thời không bị thối doa, quyết chắc chứng quả giác ngộ? 


— Này Mahanäma, theo như tôi biết, một người là bậc Dự Lưu thành tựu ba 
pháp thời không còn bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. 


š Bàn tiếng Anh của PTS viết: Godha (or Mahanama), nghĩa là Tôn giả Godha (hay Mahānāma). 
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Ó đây, này Mahānāma, vi Thánh đệ tử thành tựu lòng tịnh tín bát động đối 
với đức Phật: “Đây là Thế Tôn, bậc Ứng Cúng... Phật, Thế Tôn.” ... đối với 
Pháp... бі với Tăng... là vô thượng phước điền ở đời. Này Mahãnãma, do thành 
tựu ba pháp пау, tôi được biết một người là bậc Dự Lưu, không còn bị thôi đọa, 
quyết chắc chứng quả giác ngộ. 

Nhưng này Mahãnãma, theo như Hiên giả biết, một người là bậc Dự Lưu 
thành tựu bao nhiêu pháp thời không còn thôi doa, quyết chắc chứng quả 
giác ngộ? 

— Này Godha, theo như tôi biết, một người là bậc Dự Lưu thành tựu bón 
pháp thời không còn bị thói doa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. Thế nào là 
bốn? Ó đây, này Godha, vị Thánh đệ tử thành tựu lòng tịnh tín bát động đối với 
đức Phật: “Đây là Thế Tôn, bậc Ứng Cúng... Phật, Thé Tôn.” ... đôi với Pháp... 
đối với Tăng... thành tựu các giới được các bậc Thánh ái kính... đưa đến thiên 
định. Này Godha, theo như tôi biết, một người là bậc Dự Lưu thành tựu bón 
pháp này thời không còn bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. 

— Hãy chờ một lát, này Mahanama! Hãy chờ một lát, này Mahanama! Thé 
Tôn biết rõ việc này, thành tựu hay không thành tựu những pháp này. 

— Này Godha, chúng ta hãy đi đến Thế Tôn và sau khi đến, hãy hỏi về ý 
nghĩa này. 

Rồi họ Thích Mahānāma và họ Thích Godha đi đến Thé Tôn; sau khi đến, 
dành lễ Thế Tôn ròi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, họ Thích Маһапата 
bạch Thê Tôn: 

— Ó đây, bạch Thê Tôn, con đi đến họ Thích Godha; sau khi đến, nói với họ 
Thích Godha: 

“Này Godha, theo như Hiển giả biết, một người là bậc Dự Lưu thành tựu 
bao nhiêu pháp... giác ngộ?” 

Được nghe nói vậy, bạch Thế Tôn, họ Thích Godha nói với соп: 

“Này Маһапата, theo như tôi biết, một người là bậc Dự Lưu thành tựu ba 
pháp... giác ngộ. Thế nào là ba? Ở đây, này Mahanama, vị Thánh đệ tử thành 
tựu lòng tịnh tín bất động đối với đức Phật: “Đây là Thé Tôn, bậc Ứng Cúng... 
Phật, Thế Tôn.” ... 401 với Pháp... đôi với chúng Tăng... Này Маһапата, theo 
như tôi biết, một người là bậc Dự Lưu thành tựu ba pháp này thời không còn 
bị thôi doa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. Còn này Mahanama theo như Hiển 
giả biết, một người là bậc Dự Lưu thành tựu bao nhiêu pháp... giác ngộ?” 

Được nghe nói vậy, bạch Thé Tôn, con nói với họ Thích Godha: 

“Này Godha, theo như tôi biết, một người là bậc Dự Lưu thành tựu bón 
pháp... giác ngộ. Thế nào là bón? О đây, này Godha, vị Thánh đệ tử thành tựu 
lòng tịnh tín bất động đối với đức Phật: “Đây là Thế Tôn, bậc Ứng Cúng... Phật, 
Thé Tôn.” ... đối với Pháp... đỗi với Tăng... thành tựu các giới được các bậc 
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Thánh ái kính... đưa đến thiên định. Này Godha, theo như tôi biết, một người là 
bậc Dự Lưu thành tựu bôn pháp... giác ngộ.” 
Được nghe nói vậy, bạch Thế Tôn, họ Thích Godha nói với con: 


“Hãy chờ một lát, này Маһапата! Hãy chờ một lát, này Mahanama! Thế 
Tôn sẽ biết rõ việc này, là thành tựu hay không thành tựu những pháp này.” 


Ở đây, bạch Thê Tôn, nếu nói vẫn đề pháp sự khởi lên (dhammo ѕатирраар), 
và một bên là Thé Tôn, một bên là chúng Tỷ-kheo; bên nào là Thé Tôn, bên ây 
con theo. Vì bạch Thế Tôn, đó là lòng tịnh tín của con. Mong Thé Tôn chấp nhận. 


Ở đây, bạch Thế Tôn, nếu có vẫn đề pháp sự khởi lên, và một bên là Thế 
Tôn, một bên là chúng Тў-Кһео và chúng Tỷ-kheo-ni; bên пао là Thế Tôn, bên 
ây con theo. Vì bạch Thê Tôn... Mong Thế Tôn chấp nhận. 


Ở đây, bạch Thế Tôn, nếu có vẫn đề pháp sự khởi lên, và một bên là Thế 
Tôn, một bên là chúng Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo-mi và nam cư sĩ; bên nào là Thế 
Tôn... Mong Thế Tôn chấp nhận. 


Ó đây, bạch Thế Tôn, néu có vẫn đề pháp sự khởi lên, và một bên là Thế 
Tôn, một bên là chúng Tỷ-kheo, chúng Ту-Кһео-пі, nam cư sĩ và nữ cư sĩ; bên 
nào là Thế Tôn... Mong Thế Tôn chấp nhận. 

Ở đây, bạch Thế Tôn, nếu có vẫn đề pháp sự khởi lên, và một bên là Thế 
Tôn, một bên là chúng T ÿ-kheo, chúng Tỷ-kheo-m, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, chúng 
Thiên giới, chúng Ma giới, chúng Phạm thiên giới, chúng Sa-môn và Bà-la- 
môn, chư thiên và loài người; bên nào là Thé Tôn, bên ây con theo. Vi bach Thé 
Tôn, đó là lòng tinh tín của con. Mong Thé Tôn chấp nhận. 


— Họ Thích Маһапата đã nói như vậy, này Godha, ông có nói gì không? 

— Họ Thích Mahanama đã nói như vậy, con không có nói gi trừ lời nói: 
“Thiện”, trừ lời nói: “Tốt”. 

IV. KINH HO THÍCH ЅАВАКАМІ THỨ NHẤT 
(Patharnasarananisakkasuffa) (S. У. 375) 

1020. Nhân duyên ở Kapilavatthu. 

Lúc bây giờ, họ Thích Sarakani mệnh chung và được Thê Tôn tuyên bố là 
bậc Dự Lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. 

Tại đây, một số đông họ Thích tụ hop lại với nhau, chỉ trích, phê bình, bàn 
tán: “Thật là kỳ lạ! Thật là hy hữu! Ngày nay ai cũng có thể thành bậc Dự Lưu, 
vì răng họ Thích Sarakani đã mệnh chung, được Thế Tôn tuyên bó là bậc Dự 
Lưu, không còn bị thôi đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. Họ Thích Sarakãni 
đã phạm giới và uông rượu.” 

Rôi ho Thích Mahanama di đến Thé Tôn; sau khi dén, dành lễ Thé Tôn rồi 
ngôi xuống một bên. Ngôi một bên, họ Thích Mahanama bạch Thé Tôn: 

-Ở đây, bạch Thé Tôn, họ Thích Ѕагакапі đã mệnh chung và được Thé Tôn 
tuyên bó là bậc Dự Luu... chứng quả giác ngộ. Ở đây, bạch Thế Tôn, một số 
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đông họ Thích khi tụ tập lại với nhau, chỉ trích, phê bình, bàn tán: ““Thật là kỳ 
lạ! Thật là hy hữu!... Họ Thích Ѕагакапі đã phạm giới và uống rượu.” 

— Này Mahanama, một cư sĩ lâu ngày quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng 
làm sao có thê đi đến đọa xứ được? 

Này Маһапата, nêu nói một cách chon chánh: Người cư sĩ nào đã lâu ngày 
quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng; nói một cách chơn chánh phải nói là họ 
Thích Sarakani. Này Маһапата, họ Thích Sarakãni đã lâu ngày quy y Phật, 
quy y Pháp, quy y Tăng, làm sao có thé đi đến doa xứ? 

Ở đây, này Mahãnãma, có người thành tựu lòng tịnh tín bất động đối với 
đức Phật: “Đây là Thế Tôn, bậc Ưng Cúng... Phật, Thé Tôn.” ... 461 với Pháp... 
đối với chúng Tăng... có trí tuệ hoan hy (Лйзараййо), có trí tuệ tốc hành? và 
thành tựu giải thoát. Vị ду do đoạn tận các lậu hoặc, ngay trong hiện tại với 
thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ giải thoát. 
Người này, này Mahanama, được giải thoát khỏi địa ngục, được giải thoát khỏi 
loài bàng sanh, được giải thoát khỏi cõi nga quy, được giải thoát khỏi ác sanh, 
ác thú, đọa xứ. 

О đây, này Mahãnäma, có người thành tựu lòng tịnh tín bát dóng đối với 
đức Phật. “Đây là Thé Tôn, bậc Ứng Cúng... Phật, Thé Tôn.” ... đối với Pháp... 
đối với chúng Tăng... có trí tuệ hoan hy, có trí tuệ tốc hành nhung khóng thành 
tựu giải thoát. VỊ ду do đoạn diệt năm hạ phân kiết sử, được hóa sanh, tại đây 
nhập Niết-bàn, không còn trở lui thé giói này nữa. Người này, này Mahanama, 
được giải thoát khỏi địa ngục, được giải thoát khỏi loài bàng sanh, được giải 
thoát khỏi cõi nga quỷ, được giải thoát khỏi ác sanh, ác thú, doa xứ. 

Ở đây, này Маһапата, có người thành tựu lòng tịnh tín đối với đức Phật: 
“Đây là Thế Tôn, bậc Ứng Cúng... Phật, Thê Tôn.” .. đôi với Pháp... đối với 
chúng Tăng... không có trí tuệ hoan hy, không có trí tuệ tốc hành, không thành 
tựu giải thoát. VỊ ây sau khi đoạn diệt ba kiét sử, sau khi làm cho muội lược 
tham, sân, s1, thành bậc Nhất Lai, chỉ trở lui đời này một lần nữa, đoạn tận khô 
đau. Người này, này Mahanama, được giải thoát khỏi địa ngục, được giải thoát 
khỏi loài bàng sanh, được giải thoát khỏi cõi nga quỷ, được giải thoát khỏi ác 
sanh, ác thú, đọa xử. 

Ở đây, này Маһапата, có người thành tựu lòng tịnh tín bất động đối với 
đức Phật... đối với Pháp... đối với chúng lãng... không có trí tuệ hoan hy, 
không có trí tuệ tốc hành, không thành tựu giải thoát. VỊ â ây sau khi đoạn diệt 
ba kiết sử, là bậc Dự Lưu không còn bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác 
ngộ. Người này, này Маһапата, được giải thoát khỏi địa ngục, được giải 
thoát khỏi loài bàng sanh, được giải thoát khỏi cõi ngạ quỷ, được giải thoát 
khỏi ác sanh, ác thú, đọa xứ. 

Ó đây, này Mahanama, có người không có lòng tịnh tín bát động đối với 


° Về hai loại trí, hãsapañna và javanapanña, xem S. V. 412; KS. І. 88; M. Ш. 25; JA. ТУ. 136. 
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đức Phật... đối với Pháp... đối với Tăng... không có trí tuệ hoan hỷ, không có 
trí tuệ tốc hành, không thành tựu giải thoát. Nhưng vị ây có những pháp này: 
Tín căn, tân căn, niệm căn, định căn, tuệ căn và những pháp này do Như Lai 
tuyên bó được thiêu phân kham nhẫn, quán sát với trí tuệ. Người này, này 
Mahanama, không đi đến địa ngục, không đi đến loài bàng sanh, không đi đến 
cõi ngạ quỷ, không đi đến ác sanh, ác thú, đọa xứ. 


Ở đây, này Mahanäma, có người không có lòng tịnh tín bất động đối với 
đức Phật... đối với Pháp... đôi với Tăng... không có trí tuệ hoan hỷ, không có 
trí tuệ tốc hành, không thành tựu giải thoát. Nhưng vị ây có những pháp này: 
Tín căn, tân căn, niệm căn, định căn, tuệ căn, chỉ có lòng tin, chỉ có lòng ái mộ 
ở Như Lai. Người này, này Маһапата, không có đi đến địa ngục, không có đi 
đến loài bàng sanh, không có đi đến cõi ngạ quý, không có đi đến cõi dữ, ác 
thú, đọa xứ. 


Nêu những cây Sa-la lớn пау, này Маһапата, biết những gi là thiện 
thuyết, ác thuyết, thời Ta cũng sẽ tuyên bó những cây ấy là những bậc Dự Lưu, 
không còn bị thôi đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ, huống nữa là họ Thích 
Ѕагакапі. Này Маһапӣта, họ Thích Sarakãni, khi mệnh chung, đã chấp nhận 
học giới. 

V. KINH HO THÍCH SARAKANI THỨ HAI 
(Рийуаѕағапӣпіѕаккаѕийа) (5. V. 378) 


1021. Nhân duyên ở Kapilavatthu. 
(Như kinh trên)... 


— Nhưng ở đây, này Маћапата, có người có lòng nhật hướng sùng tín đức 
Phật: “Đây là Như Lai, bậc A-la-hản... Phật, Thé Tôn.” ... đôi với Pháp... đối 
VỚI chúng Tăng... có trí tuệ hoan hy, có trí tuệ tóc hành, thành tựu giải thoát. 
VỊ này sau khi đoạn diệt năm hạ phân kiết sử, chứng được Trung gian Bát- 
niễt-bàn, chứng được Tôn hại Bát- niễt-bàn, chứng được Vô hành Bát-niễt-bàn, 
chứng được Hữu hành Bát-niết-bàn, chứng được Thượng lưu sanh ở Sắc Cứu 
Cánh thiên. Người này, này Mahanama, được giải thoát khỏi địa ngục... được 
giải thoát khỏi cõi ай, ас thú, doa xứ. 

Ó đây, này Mahanama, có người có lòng nhật hướng sùng tín đức Phật: 
“Đây là Như Lai, bậc A-la-hán... đôi với Pháp... đôi với chúng Tăng... không có 
trí tuệ hoan hy, không có trí tuệ tốc hành, không có thành tựu giải thoát. VỊ này 
sau khi đoạn diệt ba kiết sử, làm cho muội lược tham, sân, si, thành bậc Nhất 
Lai, chỉ một lân trở lui cõi đời này. Này Mahanama, người này được giải thoát 
khỏi địa ngục... được giải thoát khỏi cõi dữ, ác thú, doa xứ. 

Ó đây, này Mahanama, có người có lòng nhất hướng sùng tín đức Phật: 
“Đây là Như Lai, bậc A-la-hán... đôi với Pháp... đối với Tăng... không có trí 
tuệ hoan hỷ, không có trí tuệ tóc hành, không có thành tựu giải thoát. VỊ này 
sau khi đoạn diệt ba kiệt sử, thành bậc Dự Lưu, không còn bị thôi доа, quyết 
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chắc chứng quả giác ngộ. Người này, này Mahãnäma, được giải thoát khỏi địa 
ngục... được giải thoát khỏi cõi dữ, ác thú, đọa xứ. 

Ở đây, này Mahãnäma, có người không có lòng nhất hướng sùng tín đức 
Phật: “Đây là Như Lai, bậc A-la-hán... đối với Pháp... đối với chúng lăng... 
không có trí tuệ hoan hỷ, không có trí tuệ tốc hành, không có thành tựu giải 
thoát, nhưng có những pháp này: Tín căn, tân căn, niệm căn, định căn, tuệ căn; 
và những pháp do Như Lai tuyên bô được thiểu phân kham nhãn, quán sát với 
trí tuệ. Người này, này Mahãnãma, không có đi đến địa ngục... không có đi đến 
cõi dữ, ác thú, đọa xứ. 

Ở đây, này Mahanama, có người không có lòng nhất hướng sùng tín đối với 
đức Phật... đôi với Pháp... đôi với Tăng... không có thành tựu giải thoát, nhưng 
có những pháp này: Tín căn, tân căn, niệm căn, định căn, tuệ căn, chỉ có lòng 
tin, lòng ái mộ đối với Như Lai. Người này, này Mahānāma, không có đi đến 
địa ngục... không có đi đến cõi dữ, ác thú, đọa xử. 


Ví như, này Mahanama, có đảm ruộng xâu, đám ах xáu, các góc cày chua 
duoc phá húy, các hột giống bị bê nát, bi hư thối, bị gió năng làm cho hư hại, 
không thể пау пат, khóng khéo cây trông, và trời không mưa lớn thích hop; 
thời các hột giỗng ây có thê lớn, tăng trưởng, lớn mạnh không? 


— Thưa không, bạch Thé Tôn. 


— Cũng vậy, này Mahanama, ở đây, pháp giảng kém, trình bày kém, không 
đưa đến xuất ly, không đưa đến an tịnh, không được một vị Chánh Đăng Giác 
thuyét giảng. Ta nói ràng pháp này như ở đám ruộng хаш. Vi đệ tử ấy sóng trong 
pháp â ây, thực hiện pháp và tuy pháp, chơn chánh thực hành, hành trì đúng pháp. 
Như vậy, Ta nói rằng, người này giống như hột giống. xâu. 


Ví như, này Mahanama, một dám ruộng tôt, đât tôt, các gôc khéo phá húy, 
các hột giống không bị bề nát, không bị hư thối, gió nắng không làm hư hại, có 
thê nảy mâm, khéo cáy, khéo trông và trời mưa lớn thích hợp. Như vậy, các hột 
giông ây có lớn lên, có tăng trưởng, có lớn mạnh không? 


— Thưa có, bạch Thé Tôn. 


— Cũng vậy, này Маһапата, ở đây, pháp được khéo giảng, khéo trình bày, 
đưa đến xuất ly, đưa đên ап tịnh, được bậc Chánh Đăng Giác thuyết giảng, Ta 
nói pháp này như đám ruộng tôt. Vị đệ tử sông trong pháp ây, thực hành theo 
pháp. và tùy pháp, chơn chánh thực hành, hành trì đúng pháp. Như vậy, Ta 
nói răng người này như hột giông tốt, huông nữa là họ Thích Sarakäni. Này 
Mahanama, họ Thích Sarakami, khi mạng chung, đã làm viên mãn học giới. 


VI. KINH ANÄTHAPINDIKA THỨ NHÁT 
(Patharmaanäthapindikasuffa)'° (S. V. 380) 
1022. Nhân duyên ở Savatthi. 


10 Tên kinh này và kinh ké tiếp trong bản tiếng Anh của PTS dịch: Immoral (ог Anäthapindika), nghĩa 
là Ac thu (hay Anathapindika). 
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Lúc bây 010, gia chủ Anathapindika đang bị bệnh, đau đớn, bi trọng bệnh. 

Rôi gia chủ Anäthapindika bảo một người: 

— Hãy đến, này bạn. Hãy đi đến Tôn giả Sariputta; sau khi dén, nhàn danh 
ta, cúi đâu dành lễ chân Tôn giả Sariputta và thưa: “Gia chủ Anäthapindika, 
thưa Tôn giả, bị bệnh, đau đớn, bị trọng bệnh, cúi đâu dành lễ chân Tôn giả 
Sariputta” và thua: “Lành thay, thua Tón g14, néu Tôn già Sariputta đi đến trú 


|?? 


xứ của gia chủ Anathapindika vì lòng từ mân! 
— Thưa vâng, ø1a chủ. 


Người â ây vâng đáp gia chú Anathapindika, di dén Tón giá Sariputta; sau khi 
đến, dành lễ Tôn giả Sariputta rôi ngôi xuống một bên. Ngôi một bên, người ду 
thưa với Tôn giả Sāriputta: 


— Gia chủ Anäathapindika, thưa Tôn giả, bị bệnh, đau đón, bị trọng bệnh, xin 
cúi đâu dành lễ chân Tôn giả Sariputta, gia chủ thưa: “Lành thay, thưa Tôn giả, 
nêu Tôn giả Sãriputta đi đên trú xứ của gia chủ Anãthapindika vì lòng từ mẫn!” 


Tôn giả Sariputta im lặng nhận lời. 


Rồi Tôn giả Sãriputta, vào buổi sáng, đắp y, càm y bát vói Tón giả 
Ananda là Sa-món їйу tüng, д1 đến trú xứ của gia chủ Anathapindika; sau 
khi đến, ngôi xuông chỗ đã soạn sẵn. Ngôi xuông, Tôn giả Sãriputta nói với 
gia chủ AnathapIndika: 


— Này gia chủ, gia chủ có kham nhẫn nói không? Gia chủ có chịu đựng nói 
khóng? Có phải khó thọ giảm thiêu, không có tăng trưởng? Có phải có dấu hiệu 
giảm thiểu, không có tăng trưởng? 


— Thưa Tôn giả, con không thê kham nhẫn. Con không thê chịu đựng. Kịch 
liệt là khó thọ nơi con. Chúng tăng trưởng, không có giảm thiêu. Có dâu hiệu 
chúng tăng trưởng, không giảm thiêu. 

— Vì rằng kẻ vô văn phàm phu, này gia chủ, thành tựu lòng bất tín đối với 
Phật nên sau khi thân hoại mạng chung, bi sanh vào ác sanh, ác thú, doa xứ, địa 
ngục. Nhưng gia chủ không có lòng bát tín đôi với Phật, trái lại, gia chủ thành 
tựu lòng tịnh tín bất động đối với Phật: “Đây là Như Lai, bậc A-la-hản... Phật, 
Thế Tôn.” Nếu gia chủ tự thấy lòng tịnh tín bất động của gia chủ đối với đức 
Phật, thời lập tức các cảm thọ của gia chủ được an tịnh. 

Vì rằng kẻ vô văn phàm phu, này gia chủ, thành tựu lòng bất tín đối với 
Pháp nên sau khi thân hoại mạng chung, bi sanh vào cõi dữ, ас thú, doa xứ, địa 
ngục. Nhưng gia chủ không со lòng bất tín đôi với Pháp, trái lại, gia chủ — 
tựu lòng tịnh tín bắt động đối với Pháp: “Pháp được Thé Tôn khéo thuyết... 
mình giác hiểu.” Nếu gia chủ tự mình ау lòng tịnh tín bất động đôi với xin 
thời lập tức các cảm thọ của gia chủ được an tịnh. 

Vì rằng kẻ vô văn phàm phu, này gia chủ, thành tựu lòng bất tín đôi với 
chúng Tăng nên sau khi thân hoại mạng chung, bi sanh vào ác sanh, ác thú, doa 
xứ, địa ngục. Nhưng gia chủ không có lòng bát tín đối với chúng Tăng, trái lại, 
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gia chủ thành tựu lòng tịnh tín đối với chúng Tăng, “Diệu hạnh là chúng đệ tử 
của Thế Tôn... là phước điền vô thượng ở đời.” Nêu gia chủ tự mình thây lòng 
tịnh tín bât động đối với chúng Tăng, thời lập tức các cảm thọ của gia chủ được 
an tịnh. 

Vì rằng kẻ vô văn phàm phu, này gia chủ, thành tựu ác giới, nên sau khi 
thân hoại mạng chung, bị sanh vào... địa ngục. Nhưng gia chủ không có ác giới 
như vậy, trái lại, gia chủ có giới được các bậc Thánh ái kính... đưa đến thiên 
định. Nếu gia chủ tự mình thây có giới được các bậc Thánh ái kính ấy, thời lập 
tức các cảm thọ của gia chủ được an tịnh. 


Vì răng kẻ vô văn phàm phu, này gia chủ, thành tựu tà kiến nên sau khi thân 
hoại... địa ngục. Nhưng gia chủ không có tà kiên như vậy, trái lại, gia chủ có 
chánh kiến. Nếu gia chủ tự mình thấy chánh kiến của gia chủ, thời lập tức các 
cảm thọ của gia chủ được an tịnh. 


Vì ràng kẻ vô văn phàm phu, này gia chủ, thành tựu tà tư duy... tà ngữ... 
tà nghiệp... tà mạng... tà tinh tấn... tà niệm... tà định... tà trí... tà giải thoát, nên 
sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 
Nhưng gia chủ không có tà tư duy... tà ngữ... tà nghiệp... tà mạng... tà tinh tân... 
tà niệm... tà định... tà trí... tà giải thoát như vậy; trái lại, gia chủ có chánh tư 
duy... chánh ngữ... chánh nghiệp... chánh mạng... chánh tinh tán... chánh niệm.. 
chánh định... chánh trí... chánh giải thoát. Nêu gia chủ tự mình thây chánh tư 
duy... chánh ngữ...chánh nghiệp... chánh mạng... chánh tinh tán... chánh niệm.. 
chánh định... chánh trí... chánh giải thoát của gia chủ; thời lập tức các cảm thọ 
của gia chủ được an tịnh. 

Rôi các cảm thọ của gia chủ Anäthapindika lập tức được an tịnh. 

Rôi gia chủ Anäthapindika mời Tôn giả Säriputta và Tôn giả Ananda [dùng 
bữa ăn| từ nơi nôi nâu cơm của mình. 

Sau khi Tôn giả Ѕагірийа ăn xong, tay đã rời khỏi bát, gia chủ Anathapindika 
đi đến Tôn giả Sãriputta; sau khi đến, lây một ghê thấp và ngôi xuông một bên. 

Tôn giả Sãriputta tán Шап gia chủ Anathapindika với những lời kệ này: '' 

AI tin tưởng Như Lal, 

Bất động khéo an lập. 

AI có giới thiện lành, 

Được bậc Thánh ái kính. 

Ai tin tưởng chúng Tăng, 

Sở kiên được chánh trực. 
Người ấy gọi: “Không nghèo”, 
Đời sống không uống phí. 

Do vậy bậc Hiên minh, 

Cần tu tập tín giới, 


п Các bài kệ này có viết trong S. L. 232; V. 405; A. II. 57; Ш. 54. 
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Thây rõ được Chánh pháp, 
Không quên lời Phật dạy. 
Rôi Tôn giả Sãriputta, sau khi nói lời hoan hỷ tán thán với các lời kệ này, từ 
chỗ ngôi đứng dậy và ra йі. 
"Rồi Tôn giả Ananda đi дёп Тһё Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thê Tôn rồi ngôi 
xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda đang ngôi một bên: 


— Này Ananda, ông đi đâu để nghỉ trưa? 

— Bạch Thê Tôn, gia chủ Anäthapindika đã được Tôn giả SãrIputta giáo giới 
VỚI 101 giáo giới như thê này, thê này... 

- Hiển minh, này Ananda, là Sariputta! Đại tuệ, này Ananda, là Sãriputta! 
Vị ấy có thé chia ché bốn Dự lưu phân thành mười tướng. 


УП. KINH ANÄTHAPINDIKA THỨ HAI 
(Dutiyaanathapindikasutta) (5. V. 385) 
1023. Мһап апуёп ó Savatthi. 
Lúc bây giờ, gia chú Anathapindika bị bệnh, đau đớn, bị trọng bệnh. 
(Như kinh trên, chỉ khác đây là “Tôn giả Ananda” chứ không phải “Tôn giả 


SãrIputta”, và “Tôn giả Ananda đi chỉ có một mình”, cho đến “có dâu hiệu tăng 
trưởng, không có giảm thiêu”). 


— Này gia chủ, kẻ vô văn phàm phu thành tựu bốn pháp nên run sợ, hoảng 
hốt, sợ hãi về cái chết, vë đời sau. Thế nào là bón? 


Ở đây, này gia chủ, kẻ vô văn phàm phu thành tựu lòng bất tín đối với Phật. 
Khi vị ây tu tháy lòng bát tín của mình đối với Phật; vị ây run sợ, hoảng hốt, sợ 
hãi về cái chết, về đời sau. Lại nữa, này gia chủ, kẻ vô văn phàm phu thành tựu 
lòng bất tín đôi với Pháp. Khi vị ây tự Һау long bát tín của mình đôi với Pháp; 
vị ду run sợ, hoảng hốt, sợ hãi về cái chết, về đời sau. Lại nữa, này ga chủ, kẻ 
vô văn phàm phu thành tựu lòng bất tín đôi với chúng Tăng. Khi мі ây tự thây 
lòng bát tín của mình đôi với chúng Tăng; vị ây run sợ, hoảng hốt, sợ hãi về cái 
chết, vê đời sau. Lại nữa, này gia chủ, ké vô văn phảm phu thành tựu ác giới. 
Khi vị ây tu tháy sự thành tựu ác giới của minh; vi ây run sợ, hoảng hốt, sợ hãi 
về cái chết, vê đời sau. Do thành tựu bốn pháp này, này gia chủ, kẻ vô văn pham 
phu run sợ, hoảng hốt, sợ hãi về cái chết, về đời sau. 

Do thành tựu bón pháp, này gia chủ, vi đa văn Thánh đệ tử không có run sợ, 
không có hoảng hột, không có sợ hãi về cái chết, về đời sau. Thế nào là bốn? 

Ở đây, này gia chủ, vị đa văn Thánh đệ tử thành tựu lòng tịnh tín bât động 
đối với Phật: “Đây là Như Lai, bậc A- Іа-Һап... Phật, Thé Tôn.” Khi tự ау lòng 
tịnh tín bất động của mình đối với Phật, vị ây không run sợ, không hoảng hốt, 
không sợ hãi về cái chết, về đời sau. 

Lại nữa, này gia chủ, vị đa văn Thánh đệ tử thành tựu lòng tịnh tín bất động 
đối với Pháp: “Pháp được Thế Tôn khéo thuyết... chỉ người có trí tự mình giác 
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hiểu.” Khi tự thây lòng tịnh tín bất động của mình đối với Pháp, vị ây không run 
sợ, không hoảng hốt, không sợ hãi về cái chết, vë đời sau. 


Lại nữa, này gia chủ... lòng tịnh tín bất động đối với ш Tăng: “Diệu 
hạnh là đệ tử của Thế Tôn... là phước điền vô thượng ở đời.” ... về đời sau. 


Lại nữa, này gia chủ, vị đa văn Thánh đệ tử thành tựu các giới được các 
bậc Thánh ái kính... đưa đến thiên định. Khi tự thây sự thành tựu các giới được 
các bậc Thánh ái kính của minh, vị ây không run sợ, không hoảng hot, không 
sợ hãi về cái chết, về đời sau. Thành tựu bốn pháp này, này gia chủ, bậc đa văn 
Thánh đệ tử không có run sợ, không có hoảng hốt, không sợ hãi về cái chết, 
về đời sau. 


- Thưa Tôn giả Ananda, con không sợ hãi. Sao con có thể sợ hãi? Con đã 
thành tựu lòng tịnh tín đối với Phật: “Đây là Như Lai, bậc A-la-hán... Phật, Thế 
Tôn.” ... đôi với Pháp... đôi với chúng Tăng... thưa Tôn giả, phàm có những 
học giới hòa kính (sãm7ci) tại gia do Thế Tôn thuyết giảng, con thấy không có 
tự mình vi phạm một giới nào. 


— Lợi đắc thay cho gia chủ, này gia chủ! Khéo lợi đắc thay cho gia chủ, này 
gia chủ! Gia chủ đã tuyên bố về Dự lưu quả rồi. 


УШ. KINH TINH CHÍ SỌ НАТ VÀ THÙ HAN THỨ NHÁT 
(РаіћатађБћауауеғӣраѕапіаѕийа)?? (5. V. 387) 


1024. Nhân duyên ở Savatthi. 


Rồi gia chủ Anathapindika йі đến Thê Tôn; sau khi đến, dành lễ Thế Tôn 
rôi ngôi xuông một bên. Thê Tôn nói với gia chủ Anãthapindika đang ngòi 
một bên: 


— Khi nào vị Thánh đệ tử, này gia chủ, làm cho tịnh chỉ năm sự sợ hãi, 
hận thù (pañca bhayani), thành tựu bón Dự lưu phân, và nhờ trí tuệ, Thánh lý 
(ñaya) được khéo Һау, được khéo thông đạt, nêu vị ду muôn, sẽ tự mình tuyên 
bố về mình như sau: “Ta đã đoạn tận địa ngục; ta đã đoạn tận loài bàng sanh; 
ta đã đoạn tận cõi ngạ quỷ; ta là bậc Dự Lưu, không còn thôi doa, quyết chắc 


A22 


chứng quả giác ngộ.” Thê nào là năm sự sợ hãi, hận thù được tịnh chỉ? 


Sự sợ hãi, hận thù, này gia chủ, ngay trong hiện tại khởi lên cho người sát 
sanh; do duyên sát sanh, sự sợ hãi, hận thù khởi lên ở đời sau, sự khó ưu do tâm 
nĐƯỜI ây cảm thọ. Với người từ bỏ sát sanh, thời sự sợ hãi, hận thù như vậy 
được tịnh chỉ. 


.. khởi lên cho người lây của không cho... 

.. khởi lên cho người tà hạnh trong các dục... 

.. khởi lên cho người nói láo... 

Sự sợ hãi, hận thù, này gia chủ, ngay trong hiện tại khởi lên cho người đắm 


12 Bản tiếng Anh của PTS: Guilty Dread (or Anäthapindika) (c), nghĩa là Sợ hãi tội lỗi (hay 
Anathapindika) (с). 
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say rượu men rượu nâu; do duyên đăm say rượu men rượu nâu, sự sợ hãi, hận 
thù khởi lên ở đời sau, sự khô ưu do tâm người ây cảm thọ. Với người từ bỏ đắm 
say rượu men rượu nâu, thời sự sợ hãi, hận thù như vậy được tịnh chỉ. 

Năm sự sợ hãi, hận thù này được tịnh chỉ. 

Với bốn Dự lưu phân nào, vi ây được thành tựu? 

Ở đây, này gia chủ, vị Thánh đệ tử thành tựu lòng tịnh tín bất động đối với 
đức Phật: “Đây là Như Lai, bậc A-la-hán... Phật, Thế Tôn.” ... đối với Pháp... 
đối với chúng Tăng... vị ấy thành tựu các giới được các bậc Thánh ái kính... đưa 
đến thiên định. 

Bồn Dự lưu phân này được thành tựu. 

Thánh lý nào được vị åy khéo thấy với trí tuệ, khéo thông đạt? 

Ở đây, này gia chủ, vị Thánh đệ tử khéo như lý tác ý lý duyên khởi: Do 
cái này có mặt, cái kia có mặt. Do cái này sanh khởi, cái kia sanh khởi. Do cái 
này không có mặt, cái kia không có mặt. Do cải này diệt, cái kia diệt. Tức là 
vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên 
sáu xứ, sáu xứ duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên 
hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ 
khô uân này. Do sự ly tham, đoạn diệt vô minh không có dư tàn, nên hành diệt. 
Do hành diệt, nên thức diệt... nên lão tử diệt. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn 
bộ khô uán này vậy. 

Đây là Thánh lý với trí tuệ được khéo thấy, khéo thông đạt. 

Khi nào vị Thánh đệ tử, này gia chủ, được tịnh chỉ năm sự sợ hãi, hận thù 
này, được thành tựu bốn Dự lưu phân này, và Thánh lý nhờ trí tuệ được khéo 
thây, khéo thông đạt, thời néu muôn, vị ду có thê tự mình tuyên bó về mình như 
sau: “Ta đã đoạn tận địa ngục; ta đã đoạn tận loài bàng sanh; ta đã đoạn tận cõi 
nga quỷ; ta đã đoạn tận cõi dữ, ác thú, doa xứ. Та là bậc Dự Lưu, không còn bị 
thôi doa, quyết chắc chứng quả giác ngộ.” 


IX. KINH TINH CHÍ $0 НАТ VÀ THÙ НАХ THỨ HAI 
(Рийуађћауауегӣраѕапіаѕийа)? (S. У. 389) 


1025. Nhân duyên ở Savatthi. 

(Như kinh trên, chỉ khác ở đây là “Một sô đông Ту-Кһео đi đến đức Phật” 
và đức Phật thuyết cho các vị ду). 
X. KINH NANDAKA - ĐẠI THÂN NGƯỜI LICCHAVI 
(Nandakalicchavisuffa) (S. У. 389) 

1026. Một thời, Thé Tôn trú ở Vesäli, tại Đại Lâm, chỗ ngôi nhà có nóc nhọn. 

Rồi đại thân người LicchavIi tên là Nandaka дї đến Thế Tôn; sau khi đến, 


з Bản tiếng Anh của PTS: Fear (or the Monk), nghĩa là Sợ hãi (hay Vị Tỷ-kheo). 
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dành lễ Thế Tôn rôi ngôi xuống một bên. Thé Tôn nói với Nandaka, vị đại thần 
người Licchavi đang ngôi một bên: 

— Này Nandaka, thành tựu bốn pháp, một vị Thánh đệ tử là bậc Dự Lưu... 
chứng quả giác ngộ. Thế nào là bón? 

Ở đây, này Nandaka, vị Thánh đệ tử thành tựu lòng tịnh tín bát dóng đối 
với Phật: “Đây là Như Lai, bậc A-la-hán... Phật, Thế Tôn.” ... đối với Pháp... 
đối với chúng Tăng... Vị â ây thành tựu các giới được các bậc Thánh... đưa đến 
thiên định. Thành tựu bốn pháp này, này Nandaka, vị Thánh đệ tử là bậc Dự 
Lưu, không còn bị thôi doa, quyết chăc chứng quả giác ngộ. 

Thành tựu bốn pháp này, này Nadaka, vị Thánh đệ tử liên hệ đến tuôi thọ chư 
thiên và loài người, liên hệ đến dung sắc, liên hệ đến an lạc, liên hệ đến thanh 
danh, liên hệ đến lực tăng thượng (adhipateyyena) chư thiên và loài người. 


Điểm này, này Nandaka, Ta biết chứ không phải nhờ nghe từ một Sa-môn 
hay Bà-la-môn nào rồi Ta tuyên bó. Chính do tự Ta biết, tự Ta thấy, tự Ta ý thức 
rôi Ta tuyên bó. 

Khi được nghe nói vậy, một người thưa với Nandaka, vị đại thần người 
Licchavi: 

— Thưa Đại quan, nay đã đến giờ tắm. 

— Thôi, nay đã vừa rồi, này bạn, đó chỉ là sự tắm rửa bê ngoài. Тат rửa bên 
trong này là vừa đủ cho ta, tức là lòng tịnh tín đối với Thế Tôn. 
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ГУ. РНАМ PHƯỚC ĐỨC SUNG МАХ 
(PUNÑABHISANDAVAGGA) 


I. KINH PHƯỚC ĐỨC SUNG МАК THỨ NHẬT 
(Pathamapuññabhisandasutta) (S. V. 391) 

1027. Nhân duyên ở Savatthi. 

— Này các 1ý-kheo, có bốn phước đức sung mãn, thiện sung mãn, món ăn 
cho lạc này. Thế nào là bón? 

Ở đây, này các Ty-kheo, vị Thánh đệ tử thành tựu lòng tịnh tín bất động 
đối với Phật: “Đây Như Lai, bậc A-la-hán... Phật, Thê Tôn.” Đây là phước đức 
sung mãn, thiện sung mãn, món ăn cho lạc thứ nhất. 

Lại nữa, này các Ty-kheo, vị Thánh đệ tử thành tựu lòng tịnh tín bất động 
đối với Pháp: “Pháp được Thê Tôn khéo thuyết... chỉ người có trí tự mình giác 
hiểu.” Đây là phước đức sung mãn, thiện sung mãn, món ăn cho lạc thứ hai. 

Lại nữa, này các Ty-kheo, vị Thánh đệ tử thành tựu lòng tịnh tín bất động đối 
VỚI chúng Tăng: “Diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn... là phước điền vô thượng 
ở doi.” Đây là phước đức sung mãn, thiện sung mãn, món ăn cho lạc thứ ba. 

Lại nữa, này các Ty-kheo, vị Thánh đệ tử thành tựu các giới được các bậc 
Thánh ái kính... đưa đến thiên định. Đây là phước đức sung mãn, thiện sung 
mãn, món ăn cho lạc thứ tư. 

Những pháp này, này các Tý-kheo, là bón phước đức sung mãn, thiện sung 
mãn, món ăn cho lạc. 


II. KINH PHƯỚC ĐỨC SUNG MÃN THỨ HAI 
(Dutiyapuññabhisandasutta) (S. V. 391) 

1028. (Như kinh trên). 

= Lại nữa, пау các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử trú ở gia đình với tâm thoát khỏi 

câu ué của xan tham, bó thí dễ dàng, bàn tay rộng mở, thích thú từ bỏ, đáp ứng 
điều yêu câu, thích thú chia sẻ vật bố thí. Đây là phước đức sung mãn, thiện 
sung mãn, món ăn cho lạc thứ tư. 

Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là bốn phước đức sung mãn, thiện sung 
mãn, món ăn cho lạc. 


Ш. KINH PHƯỚC ĐỨC SUNG MÃN THỨ BA 
(Tatiyapuññabhisandasutta) (S. V. 392) 
1029. (Như kinh trên). 
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— Vi ây có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sanh diệt [các pháp], trí tuệ các bậc 
Thánh thê nhập [các pháp], đưa đên chon chánh đoạn tận khô đau. Đây là 
phước đức sung mãn, thiện sung mãn, món ăn cho lạc thứ tư. 

Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là bốn phước đức sung mãn, thiện sung 
mãn, món ăn cho lạc. 


IV. KINH CON ĐƯỜNG CỦA CHU THIÊN THỨ NHÁT 
(Pathaimmadevapadasufía) (S. V. 392) 

1030. Nhân duyên ở Savatthi. 

— Có bốn thiên đạo này của chư thiên, này các Tý-kheo, khiến chúng sanh 
chưa thanh tịnh được thanh tịnh, khiến chúng sanh chưa thuần bạch được thuần 
bạch. Thé nào là bón? 

Ở đây, này các Ty-kheo, vị Thánh đệ tử thành tựu lòng tịnh tín đối với đức 
Phật... Đây là thiên đạo thứ nhất của chư thiên, khiến chúng sanh chưa thanh 
tịnh được thanh tịnh, khiến chúng sanh chưa thuân bạch được thuần bạch. 

(Như trên đôi với “Pháp”, với “chúng Tăng”, với “các giới”... Đây là thiên 
đạo thứ tư của chư thiên, khiến chúng sanh... được thuần bạch). 

Những pháp này, này các Tý-kheo, là bôn thiên đạo của chư thiên, khiến 
chúng sanh... được thuần bạch. 


V. KINH CON ĐƯỜNG CỦA CHƯ THIÊN THỨ HAI 
(Dufiyadevapadasuffa) (S. V. 393) 


1031. Có bón thiên đạo của chư thiên, này các Tỷ-kheo, khiến chúng sanh 
chưa thanh tịnh được thanh tịnh, khiến chúng sanh chưa thuân bạch được thuần 
bạch. Thê nào là bôn? 


О đây, này các Tý-kheo, vị Thánh đệ tử thành tựu lòng tịnh tín bát động với 
đức Phật: “Đây là Như Lai, bậc A-la-hán... Phật, Thé Tôn.” Vi ây suy tư như 
sau: “Thé nào là thiên đạo của chư thiên? Nói răng không sân hận là tối thượng. 
Ta không làm hại một ai, các chúng sanh di động hay các chúng sanh không di 
động. Thật vậy, ta sông thành tựu pháp của thiên đạo.” Đây là thiên đạo thứ nhất 
của chư thiên khiến các chúng sanh... được thuân bạch. 

Lại nữa, này các Ty-kheo, vị Thánh đệ tử thành tựu lòng tịnh tín bất động 
đối với Pháp... đối với chúng Tăng... 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử thành tựu сас giới được các bậc 
Thánh ái kính... đưa đến thiền định. Vị ây suy tư như sau: “Thế nào là thiên đạo 
của chư thiên?” Vị ây rõ biết như sau: “Ta nghe các chư thiên nói răng không 
sân hận là tôi thượng. Ta không làm hại một ai, các chúng sanh di động hay các 
chúng sanh không di động. Thật vậy, ta sông thành tựu pháp của thiên đạo.” 
Đây là thiên đạo thứ tư của chư thiên, khiến các chúng sanh chưa thanh tịnh 
được thanh tịnh, khiến các chúng sanh chưa thuần bạch được thuần bạch. 
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Các pháp này, này các Tỷ-kheo, là bón thiên đạo của chư thiên, khiến chúng 
sanh... được thuân bạch. 


VI. KINH ĐI РЕМ HỘI CHÚNG CHU THIÊN 
(Devasabhagasutta)'* (S. V. 394) 

1032. Chư thiên, này các Tý-kheo, hoan hy nói chuyện với ai thành tựu bón 
pháp. Thế nào là bón? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử thành tựu lòng tịnh tín bát động 
đối với đức Phật: “Đây là Như Lai, bậc A-la-hán... Phật, Thé Tôn.” Chư thiên 
nào thành tựu lòng tịnh tín bát động. đối với đức Phật, sau khi mệnh chung ở 
chỗ này, được sanh ở đây. Chư thiên ây suy nghĩ: “Như chúng ta thành tựu lòng 
tịnh tín bất động đôi với đức Phật, mệnh chung chỗ kia, được sanh chỗ này. УІ 
Thánh đệ tử cũng thành tựu lòng tinh tín bất động như vậy. Họ nói với vị ấy: 
“Hãy đến đây, đên gån chư thiên.” 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử... đỗi với Pháp... đỗi với 
chúng Tăng... 

Vị Thánh đệ tử thành tựu các giới được các bậc Thánh ái kính... đưa đến 
thiền định. Chư thiên nào thành tựu các giới được các bậc Thánh ái kính, sau 
khi mệnh chung ở chỗ này, được tái sanh chỗ kia. Họ suy nghĩ như sau: “Chúng 
ta thành tựu các giới được сас bậc Thánh ái kính. Do vậy, chúng ta mệnh chung 
tại chỗ kia, sanh tại chỗ này. ˆ VỊ Thánh đệ tử cũng thành tựu các giới được các 
bậc Thánh ái kính như vậy. Họ nói với vị ду: “Hãy đến đây, đến gần chư thiên.” 


Những ai thành tựu bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, chư thiên hoan hỷ nói 
chuyện với họ. 
VII. KINH MAHANAMA (Mahanamasutta) (S. V. 395) 

1033. Một thời, Thé Tôn trú giữa dân chúng Sakka, tại Kapilavatthu, trong 
khu vườn cây Bàng. 

Rôi họ Thích Mahanäma đi đến Thế Tôn, sau khi đến... ngồi xuống một 
bên, họ Thích Маһапата bạch Thê Tôn: 

- Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, là người cư sĩ? 

— Ai quy y Phật, này Mahanama, quy y Pháp, quy y chúng Tăng. Cho đến 
như vậy, này Mahanama, là người cư sĩ. 

— Cho đến như thé nào, bạch Thế Tôn, là người cư sĩ đây đủ giới? 

— Này Mahãnãma, người cư sĩ từ bỏ sát sanh, từ bỏ lây của không cho, từ 


bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đăm Say Tượu men rượu nâu. Cho 
đến như vậy, này Mahãnãma, là người cư sĩ đây đủ giới. 


— Cho đến như thế nào, bạch Thé Tôn, là người cư sĩ đây đủ tín? 
— О đây, này Маһапата, người cư sĩ có lòng tin, tin tưởng ở sự giác ngộ của 


14 Bản tiếng Anh của PTS: Joined the Company, nghĩa là Di đến hội chúng. 
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Như Lai: “Đây là Như Lai, bậc A-la-hán... Phật, Thé Tôn.” Cho đến như vậy, 
này Mahãnäma, là người cư sĩ йду đủ tín. 


— Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, là người cư sĩ đầy đủ lòng bố thí? 


- О đây, này Mahanama, người cư sĩ trú ở gia đình, tâm thoát khỏi cầu uê 
của xan tham, bó thí dễ dàng, bàn tay rộng mở, thích thú từ bỏ, đáp ứng điều 
yêu câu, thích thú chia sẻ vật bô thí. Cho дёп như vậy, пау Маһапата, là người 
cư sĩ đây đủ bó thí. 


- Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, là người cư sĩ đầy đủ trí tuệ? 
— Ó đây, này Mahãnãma, người cư sĩ có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sanh diệt 


[các pháp], trí tuệ các bậc Thánh thé nhập [các pháp], đưa đến chơn chánh đoạn 
tận khó đau. Cho đến như vậy, này Mahanama, là người cư sĩ dày đủ trí tuệ. 


УШ. KINH MUA (Vassasutta) (S. V. 396) 


1034. Ví nhu, này các Ty-kheo, khi trên đầu núi có cơn mưa to lớn, nước 
mưa ây cháy theo huóng хибі của nó, tràn đây các hang núi, khe núi; sau khi 
tràn đây các hang núi, khe núi, nó tràn đây hồ nhỏ; sau khi tràn đây hó nhỏ, nó 
tràn đầy hó lớn; sau khi tràn dày hó lớn, nó tràn đầy sông nhỏ; sau khi tràn đây 
sông nhỏ, nó tràn đầy sông lớn; sau khi tràn đây sông lớn, nó tràn dày biên, 
đại dương. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đối với vị Thánh đệ tử, lòng tịnh tín bát dóng 
đối với đức Phật, lòng tịnh tín bất động đối với Pháp, lòng tịnh tín bất động đôi 
với chúng Tăng và các giới được các bậc Thánh ái kính; những pháp này trôi 
chảy đến bờ bên kia, đưa đến đoạn diệt các lậu hoặc. 


IX. KINH KALIGODHA (KZjigodhasufa) (5. У. 396) 

1035. Lúc báy 010, Thé Tón trú giữa dân chúng Sakka, tại Kapilavatthu, 
khu vườn cây Bàng. 

Rồi Thế Tôn, vào buôi Sáng, đắp y, câm y bát, đi đến nhà của Thích nữ 
Капроаћа; sau khi đến, ngôi trên chỗ đã soạn sẵn. 

Rôi Thích nữ Kaligodha đi đến Thế Tôn; sau khi đến, dành lễ Thé Tôn rôi 
ngôi xuống một bên. Thé Tôn nói với Thích nữ Kaligodha đang ngôi một bên: 

— Thành tựu bón pháp này, này Godhã, vị nữ Thánh đệ tử là bậc Dự Lưu, 
không còn bị thối doa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. Thế nào là bón? 

О đây, này Godhã, vị nữ Thánh đệ tử thành tựu lòng tịnh tín bát động đối với 
đức Phật: “Đây là Như Lai, bậc A-la-hán... Phật, Thê Tôn.” .. đôi với Pháp... 
đối với chúng Tăng... VỊ này trú ở gia đình, tâm thoát khỏi cầu ué спа хап tham, 
bó thí dë dàng, bàn tay rộng mở, thích thú từ bỏ, đáp ứng điêu yêu câu, thích thú 
chia sẻ vật bó thí. Này Godha, thành tựu bón pháp này, một nữ Thánh đệ tử là 
bậc Dự Lưu, không còn bị thôi doa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. 


- Bôn Dự lưu phân được Thê Tôn thuyết giảng, bạch Thê Tôn, chúng đều 
có trong con. Con thực hiện những pháp này. Bạch Thê Tôn, con thành tựu lòng 
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tịnh tín bât động đôi với Phật, Thé Tôn... đối với Pháp... đối với chúng Tăng... 
Phàm những vật gì được đem bó thí trong gia đình, tât cả đêu được phân phát 
cho những người có giới và những người làm thiện. 


— Lợi đắc thay cho ngươi, này Godhã! Thật khéo lợi đắc thay cho ngươi, 
này Godhã! Này Godhã, người đã tuyên bó về Dự lưu quả. 


X. KINH HO THÍCH NANDIYVA (Nandiyasakkasutta) (S. V. 397) 

1036. Một thời, Thế Tôn trú giữa dân chúng Sakka, tại Kapilavatthu, trong 
khu vườn cây Bàng. 

Rồi họ Thích Nandiya đi đến Thé Tôn; sau khi đến... ngôi xuống một bên, 
họ Thích Nandiya bạch Thê Tôn: 

— Với vị Thánh đệ tử nào, bạch Thé Tôn, toàn diện, toàn bộ không có bốn 


Dự lưu phần này; vị Thánh đệ tử ấy, bạch Thé Tôn, có thê được gọi là trú phóng 
dật không? 


— Này Nandiya, với ai toàn diện, toàn bộ không có bốn Dự lưu phần này; 
người ây, Ta tuyên bó là người đứng ngoài, trong hàng ngũ kẻ phàm phu. 


Tuy vậy, này Nandiya, Ta sẽ nói cho ông như thế nào là một Thánh đệ tử trú 
phóng dật và trú không phóng dật. Hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói. 

— Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 

Họ Thích Nandiya vâng đáp Thê Tôn, Thế Tôn nói như sau: 

– Này Nandiya, thé nào là vị Thánh đệ tử trú phóng dật? 

Ở đây, này Nandiya, vị Thánh đệ tử thành tựu lòng tịnh tín bát dóng dói vói 
đức Phật: “Đây là Như Lai, bậc A-la-hán... Phật, Thê Tôn.” Vi á ау thỏa mãn với 
lòng tịnh tín bát động đối với Phật, không cô găng thêm, ban ngày không sông 
viễn ly, ban đêm không sóng thiên tịnh. Do vị ду sông phóng dật như vậy, nên 
không có hân hoan. Do không có һап hoan nên không có hy. Do không có hy 
nên không có khinh an. Do không khinh an nên sông đau khó. Do tâm đau khô 
nên không định tĩnh. Do tâm không định tĩnh nên các pháp không hiện rõ. Do 
các pháp không hiện rõ nên vị ây được gọi là trú phóng dật. 

Lại nữa, này Nandiya, vị Thánh đệ tử... đối với Pháp.. . đôi với chúng Tăng... 
thành tựu các gIỚI được các bậc Thánh а kính... đưa đên thiên định. VỊ này thỏa 
mãn với những giới được các bậc Thánh а kính, không cô găng thêm, ban ngày 
không sông viên ly, ban đêm không sông thiền tịnh. Do vị ây trú phóng dật như 
vậy nên không có hân hoan. Do không có hân hoan nên không có hỷ. Do không 
có hy nên không có khinh an. Do không có khinh an nên sóng đau khô. Do tâm 
đau khó nên không định tĩnh. Do tâm không định tĩnh nên các pháp không hiện 
rõ. Do các pháp không hiện rõ nên vı ây được gọi là trú phóng даі. 


Này Nandiya, thé nào là vị Thánh đệ tử trú không phóng dật? 


Ở đây, này Nandiya, vị Thánh đệ tử thành tựu lòng tịnh tín bát động đối với 
đức Phật: “Đây là Như Lai, bậc A-la-hán... Phật, Thê Tôn.” Vị này không thỏa 
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mãn với lòng tịnh tín bất động â Ấy, cô găng hơn nữa, ban ngày sống viễn ly, ban 
đêm sông thiên tịnh. Do vị ấy sông không phóng dật nên hân hoan khởi. Do vị 
Ấy hân hoan nên hy sanh. Do y có hy nên thân khinh an. Do thân khinh an nên 
vị ây cảm thọ lạc. Do tâm được lạc nên vị ây định tĩnh. Do tâm định tĩnh các 
pháp được hiện ra. Do các pháp được hiện ra nên vi ây được gọi là trú không 
phóng dật. 
Lai nữa, này Nandiya, vị Thánh đệ tử đối với Pháp... đôi với chúng Tăng... 

VỊ ây thành tựu các gIỚI được các bậc Thánh 41 kính... đưa đến thiên định. VỊ 
ây không thỏa mãn với các giới được các bậc Thánh ái kính, cô găng tinh tân 
hơn nữa, ban ngày sông viễn ly, ban đêm sống thiền tịnh. Do vị áy sóng không 
phóng dật như vậy nên hân hoan sanh. VỊ ây có hân hoan nên hy sanh. Do ý có 
hy nên thân khinh an. Do thân khinh an nên vi ây cảm thọ lạc. Do tâm được lạc 
nên vị ây định tĩnh. Do tâm định tĩnh các pháp được hiện ra. Do các pháp được 
hiện ra nên vị ấy được gọi là trú không phóng dật. Như vậy, này Nandiya, là vị 
Thánh đệ tử trú không phóng dật. 
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V. PHẨM PHƯỚC ĐỨC SUNG MÃN СО KỆ 
(S4G4THAKAPUNNABHISANDAL/AGG4) 


I. KINH PHƯỚC ĐỨC SUNG MÃN THỨ NHẤT 
(Pathamaabhisandasufía) (S. V. 399) 

1037. Này các Tỷ-kheo, có bôn phước đức sung mãn, thiện sung mãn, món 
ăn cho lạc này. Thé nào là bốn? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử thành tựu lòng tịnh tín bát dóng 
đối với Phật: “Đây là Như Lai, bậc A-la-hán... Phật, Thế Tôn.” Đây là phước 
đức sung mãn, thiện sung mãn, món ăn cho lạc thứ nhất. Lại nữa, này các Tý- 
kheo, vị Thánh đệ tử thành tựu lòng tịnh tín bất động đối với Pháp... đối với 
Tăng... thành tựu các giới được các bậc Thánh ái kính... đưa đến thiền định. 
Đây là phước đức sung mãn, thiện sung mãn, món ăn cho lạc thứ tư. Những 
pháp này, này các Тӯ-Кһео, là bốn phước đức sung mãn, thiện sung mãn, món 
ăn cho lạc. 

Với vị Thánh đệ tử thành tựu bốn phước đức sung mãn, thiện sung mãn, 
món ăn cho lạc này, này các Tỷ-kheo, thật không dễ đếm được số lượng phước 
đức: “Số lượng như thê này là phước đức sung mãn, thiện sung mãn, món ăn 
cho lạc.” Chúng chỉ có thê được gọi là vô sô, vô lượng, đại uân phước đức. 


Cũng vậy, này các Tý-kheo, thật không dễ đêm được só lượng nước trong 
biển lớn là có bao nhiêu thùng, hay có bao nhiêu trăm thùng, hay có bao nhiêu 
trăm ngàn thùng. Chúng chỉ có thé được gọi là vô số, vô lượng nước lớn tụ 
tập. Cũng vậy, này các Tý-kheo, vị Thánh đệ tử thành tựu bón phước đức 
sung mãn, thiện sung mãn, món ăn cho lạc này, thật không dễ gì đêm được số 
lượng phước đức: “Số lượng như thé này là phước đức sung mãn, thiện sung 
mãn, món ăn cho lạc.” Chúng chỉ có thể được gọi là vô sô, vô lượng, đại uân 
phước đức. 

Thế Tôn nói như vây: 

Là đại dương, đại hải, 
Nước mênh mông rộng lớn, 
Đây dày những hãi hùng, 
Chúa vô lượng trân châu, 
Phục vụ trăm ngàn người, 
Các con sông [lớn, nhỏ |, 
Chúng tuôn chảy ô ạt, 
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Chúng đô về bê khơi. 

Cũng vậy là những người, 
Thí dó ăn, uống, vải, 

Bồ thí giường, chỗ ngồi, 
Мёп, nệm, các đỗ năm, 

Vô lượng nguôn phước đức, 
Từ kẻ trí tuôn chảy, 

Như sông hồ đây nước, 
Chảy tuôn ra bé cả. 


IL KINH PHƯỚC ĐỨC SUNG MÃN THỨ HAI 
(Dutiyaabhisandasutta) (S. V. 401) 


1038. Này các Ty-kheo, có bốn phước đức sung mãn, thiện sung mãn, món 
ăn cho lạc này. Thế nào là bốn? 


Ở đây, này các Ту-Кһео, vị Thánh đệ tử thành tựu lòng tinh tín bát động 
đối với đức Phật... đối với Pháp... đôi với ' chung Tăng... trú ở gia đình, với tâm 
thoát khỏi câu ué của xan tham, bó thí dễ dàng, bàn tay rộng mở, thích thú từ 
bỏ, đáp ứng điều yêu câu, thích thú chia sẻ vật bó thí. Đây là phước đức sung 
mãn, thiện sung mãn, món ăn cho lạc thứ tư. Những pháp này, này các Ту-Кһео, 
là bến phước đức sung mãn, thiện sung mãn, món ăn cho lạc. 

(Như kinh trên)... 


Ví như, tại chỗ mà các con sông lớn này gặp nhau, nhập vào một dòng với 
nhau, ví như sông Hằng, sông Yamunä, sông Асігауай, sông Sarabhi, sông 
Мам, thật không dễ gì đếm được sô lượng nước tại chỗ ây là có bao nhiêu 
thùng, bao nhiêu trăm thùng, bao nhiêu trăm ngàn thùng. Chúng chỉ có thê gọi 
được là vô số, vô lượng nước lớn tụ tập... đại uán phuóc dúc. 

Thé Tón nói nhu уйу: 

(Như hal bài kệ kinh trên)... 


HI. KINH PHƯỚC ĐỨC SUNG MÃN THỨ BA 
(Tafiyaabhisandasuffa) (S. У. 401) 

1039. (Như kinh trên)... 

(Đoạn đầu như kinh trên đối với “Phật, Pháp, Tăng”)... có trí tuệ, thành tựu 
trí (06 về sanh diệt [các pháp], trí tuệ các bậc Thánh thê nhập [các pháp], đưa 
đên chơn chánh đoạn tận khô đau. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là bôn 
phước đức sung mãn, thiện sung mãn, món ăn cho lạc. 

(Như kinh trên)... 

Thế Tôn thuyết như vây: 

Ai ước muôn phước đức, 
Vững trú trên điêu thiện, 
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Tu tập theo con đường, 
Đưa đến đạt bất tử, 
Chứng được lõi của pháp, 
Thích thú đoạn [lậu hoặc], 
Vi ây không run sợ, 
Khi nghĩ đến thân chết. 
IV. KINH ВАТ GIÀU THỨ NHÁT (Pathamamahaddhanasutta) (S. V. 402) 


1040. Thành tựu bốn pháp, này các Tý-kheo, vị Thánh đệ tử được gọi là 
giàu, rất giàu, có tài sản lớn,!' có danh xưng lớn. Thé nào là bốn? 


(Như các kinh trên, nói về lòng tịnh tín bát dóng đôi với “Ba ngôi báu và 
Các 0101”)... 

Thành tựu bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử được gọi là giàu, 
rất giàu, có tài sản lớn, có danh xưng lớn. 


V. KINH RAT GIÀU THỨ HAI (Dutiyamahaddhanasutta) (S. V. 402) 
1041. (Như kinh trên)... 


VI. KINH THANH TINH (Suddhakasutta) ° (S. V. 403) 


1042. Thành tuu bón pháp, này các Ty-kheo, vị Thánh đệ tử là bậc Dự Lưu, 
không còn bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. Thế nào là bốn? 


(Như các kinh trên, nói về lòng tịnh tín đối với “Ba ngôi báu уа các giới). 


Thành tựu bốn pháp пау, пау các Tý-kheo, vi Thánh đệ tử là bậc Dự Lưu, 
không còn bị thôi doa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. 


УП. KINH NANDIYA (Nandiyasutta) (S. V. 403) 
1043. Nhân duyên ở Kapilavatthu. 


Thế Tôn nói với họ Thích Nandiya đang ngôi một bên: ““Thành tựu bón pháp 
này, này Nandiya, vi Thánh đệ tử là bậc Dự Lưu... giác ngộ. Thé nào là bón?” 


(Như kinh trên, nói về lòng tịnh tín đôi với “Ba ngôi báu và các giới”)... 
(Như kinh trên)... 


УШ. KINH BHADDIYA (Bhaddiyasutta) (S. V. 403) 
1044. Nhân duyên ở Kapilavatthu. 
(Như kinh trên, chỉ khác đây là “họ Thích Вһааауа”). 


IX. KINH MAHANAMA (Mahanamasutta) (S. V. 404) 
1045. Nhân duyên ở Kaprlavatthu. 
(Như kinh trên, chỉ khác ở đây là “họ Thích Маһапата”). 


> Chủ giải viết tài sản của bậc Thánh có tín, giới, tàm quý, văn thí và tuệ. 
!* Вар tiêng Anh của PTS: Monks (ог Puritan), nghĩa là Tỷ-kheo (hay Thanh tịnh). 
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X. KINH РНАМ (4#gasuffa) (5. V. 404) 

1046. Có bón Du luu phàn, này các Ty-kheo. Thé nào là bón? 

Thân cận bậc Chân nhân, lắng nghe Diệu pháp, như lý tác ý, thực hành pháp 
và tùy pháp. 

Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là bón Dự lưu phần. 
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VI. PHẨM TRÍ TUỆ 
(S4PPANNAVAGG4) 


I. KINH CÓ KỆ (Sagathakasutta) (S. V. 404) 

1047. Thành tựu bón pháp, này các Ty-kheo, vị Thánh đệ tử là bậc Dự Lưu, 
không còn bị thối doa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. Thé nào là bón? 

(Như các kinh trên, “lòng tịnh tín Ba ngôi báu và thành tựu các giới”)... 
Này các Tỷ-kheo, thành tựu bốn pháp này, vị Thánh đệ tử là bậc Dự Lưu... 
giác под. 

Thể Tôn nói như vây: 

Với ai tin Như Lal, 
Bát động, khéo an trú, 
Với a1 giới thiện lành, 
Bậc Thánh kính, tán Шап. 
Với ai tịnh tín Tăng, 
Với tri kiến chánh trực, 
Được nói: Không phải nghèo, 
Sống vậy không vô ích. 
Do vậy bậc Hiên minh, 
Сап tu tập tín giới, 
Thây rõ được Chánh pháp, 
Không quên lời Phật dạy. 
П. KINH AN CƯ MÙA MƯA (Vassamvutthasutta) (S. У. 405) 

1048. Một thời, Thé Tôn trú ở Sãvatthi, Jetavana, tại khu vườn ông 
Anathapindika. 

Lúc bấy giờ, một Tỷ-kheo, sau khi an cư mùa mưa ở Sãvatthi xong, đi đến 
Kapilavatthu vì một vài công việc. 

Сас họ Thích ở Kapilavatthu được nghe một Tỷ-kheo, sau khi an cư mùa 
mưa xong ở Savatthi, đã đến Kapilavatthu. 


Rôi các họ Thích ó Kapilavatthu di đến Tý-kheo ấy; sau khi đến, dành lễ 
Tỷ-kheo áy rồi ngôi xuóng một bên. Các họ Thích ó Kapilavatthu thưa với 
Tỷ-kheo ây: 

- Thưa Tôn giả, Thế Tôn có sức khỏe không, có khỏe mạnh không? 

— Này chư Hiền, Thế Tôn có sức khỏe, có khỏe mạnh. 
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— Thưa Tôn giả, Tôn giả Sāriputta và Tôn giả МорраПапа có sức khỏe 
không, có khỏe mạnh không? 

— Này chư Hiên, Tôn giả Sãriputta và Tôn giả Moggallãna có sức khỏe, có 
khỏe mạnh. 

— Thưa Tôn giả, chúng Tỷ-kheo có sức khỏe không, có khỏe mạnh không? 

— Này chư Hiên, chúng Tỷ-kheo có sức khỏe, có khỏe mạnh. 

— Thưa Tôn giả, trong dịp an cư này, Tôn giả có tự thân nghe, tự thân lãnh 
thọ gi từ Thế Tôn? 

— Này chư Hiền, tôi có tự thân nghe, tự thân lãnh thọ từ Thê Tôn như sau: 
“Thật là ít, này các Tỷ-kheo, là những Tỷ-kheo, sau khi đoạn diệt các lậu hoặc, 
ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú Vô 
lậu tâm giải thoát, Tuệ giải thoát; còn nhiều hơn là các Ту-Кһео, sau khi đoạn 
diệt năm hạ phân kiết sử, được hóa sanh, từ đây nhập Niêt-bàn, không còn trở 
lại đời này nữa.” 

Lại nữa, này chư Hiên, tôi tự thân nghe, tự thân lãnh thọ từ Thế Tôn như 
sau: “Thật là ít, này các Tỷ-kheo, là những Tỷ-kheo, sau khi đoạn diệt năm hạ 
phân kiết sử, được hóa sanh, từ đấy nhập Niết-bàn, không còn trở lại đời này 
nữa; còn nhiều hơn là những Tỷ-kheo, sau khi đoạn diệt ba kiết sử, làm cho 


muội lược tham, sân, si, là bậc Nhât Lai, chỉ một lân trở lui đời này nữa dé chấm 
dứt khô đau.” 


Lại nữa, này chư Hiên, tôi tự thân nghe, tự thân lãnh thọ từ Thế Tôn như 
sau: “Thật là ít, này các Tỷ-kheo, là những Tỷ-kheo, sau khi đoạn diệt ba kiết 
sử, làm cho muội lược tham, sân, si, thành bậc Nhất Lai, chỉ một lần trở lui đời 
này nữa để châm dứt khó đau; còn nhiêu hơn là những Tỷ-kheo, sau khi đoạn 
diệt ba kiết sử, thành bậc Dự Lưu, không còn phải thôi đọa, quyết chắc chứng 
quả giác про.” 

Ш. KINH DHAMMIADINNA (Dhamưnadinnasuffa) (S. V. 406) 

1049. Một thời, Thé Tôn trú ở BãrãnasT, tại [sipatana, ở Vườn Nai. 

Rồi cư sĩ Dhammadinna” với năm trăm cư sĩ đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
dành lễ Thế Tôn rôi ngôi xuống một bên. Ngồi một bên, cư sĩ Dhammadinna 
bạch Thế Tôn: 

— Bạch Thé Tôn, Thé Tôn hãy giảng dạy cho chúng con! Thế Tôn hãy giáo 
giới cho chúng con! Nhờ vậy chúng con được hạnh phúc, an lạc lâu dài. 

- Nêu vậy, này Dhammadinna, các ông cân phải học tập như sau: Các kinh 
điển nào do Như Lai thuyết giảng thâm sâu, nghĩa lý thâm sâu, siêu thé, liên 
hệ đến nghĩa không, cân phải thường thường được tìm đến và an trú [học hỏi]. 
Như vậy, này Dhammadinna, các ông сап phải học tập. 


Chú giải viết ông là một trong bảy v1 cư sĩ có số đồ chúng lên đến 500 vị. Sáu vị còn lại là cư sĩ Ugga, 
Citta, Hatthaka Alavaka, Cũla, Anãthapindika và nữ cư sĩ Visakhã. 
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- Bạch Thé Tôn, thật không dễ gì cho chúng con, phải sông trong những 
ngôi nhà đây những trẻ con, sử dụng hương Chiên-đàn từ Kasi, đeo các vòng 
hoa, hương và phân sáp, tho dung vàng và bac, dói Với các kinh điển do Thê 
Tôn thuyết giảng thâm sâu, nghĩa lý thâm sâu, siêu thê, liên hệ đên nghĩa không, 
có thê thường thường tìm đến những kinh điển ây và học hỏi. Bạch Thế Tôn, 
chúng con là những người an trú trên năm học pháp, Thé Tôn hãy giảng cho 
chúng con các pháp khác! 


— Do vậy, này Dhammadimna, các ông hãy học tập như sau: “Chúng ta 
sẽ thành tựu lòng tịnh tín bất động đôi với đức Phật: “Đây là Như Lali, bậc 
A-la-hán... Phật, Thế Тдп.?... 401 với Pháp... đôi với chúng Tăng... thành tựu 
các giới được các bậc Thánh ái kính... đưa đến Thiền định.” Như vậy, này 
Dhammadinna, các ông cần phải học tập. 


— Bạch Thé Tôn, bốn Dự lưu phân này được Thé Tôn thuyết giảng, các pháp 
ây có mặt ở nơi chúng con. Chúng con thực hiện các pháp ấy. 


Bạch Thé Tôn, chúng con thành tựu lòng tịnh tín bát dóng đối với đức Phật: 
“Đây là Như Lai, bậc A-la-hán... Phật, Thế Tôn.”... đối với Pháp... đối với 
chúng Tăng... chúng con thành tựu các giới được các c bậc Thánh ái kính... đưa 
đến thiên định. 

— Lợi đắc thay cho ông, này Dhammadinna! Thật khéo lợi đắc thay cho ông, 
này Dhammadinnal Này Dhammadinna, ông đã tuyên bô vê Dự lưu quả. 


IV. KINH ВІ BENH (Gilānasutta) (S. V. 408) 

1050. Một thời, Thé Tôn trú ở giữa dân chúng ho Thích, tại Kapilavatthu, 
khu vườn cây Bàng. 

Lúc bây giờ, nhiêu Tý-kheo đang làm y cho Thê Tôn, nghĩ rằng: “Khi y làm 
xong, Thê Tôn sau ba tháng sẽ đi du hà 

Họ Thích Mahanama được nghe: “Nhiều Ty-kheo đang làm y cho Thể Tôn 
và họ nghĩ răng: “Khi y làm xong, Thé Tôn sau ba tháng sẽ đi du hành. `” Rôi họ 
Thích Mahanama di đến Thé Tôn; sau khi dén, dành lễ Thé Tôn ròi ngồi xuống 
một bên. Ngôi một bên, họ Thích Mahanama bạch Thê Tôn: 


— Bạch Thé Tôn, con được nghe nhiều Ty-kheo đang làm y cho Thế Tôn và 
họ nghĩ răng: “Sau khi y làm xong, Thê Tôn sau ba tháng sẽ đi du hành.” Chúng 
con chưa được tự thân nghe từ Thê Tôn, tự thân lãnh thọ từ Thê Tôn điều này. 
Bạch Thê Tôn, một cư sĩ có ігі! bị bệnh, đau đớn, bị trọng bệnh, сап phải được 
một cư sĩ có trí giáo giới như thê nào? 


— Này Маһапата, một cư sĩ có trí bị bệnh, đau đớn, bị trọng bệnh, cần phải 
an ủi với bón pháp (4ssasaniyehi dhammehi) như sau: Tôn giả hãy yên tâm, với 
lòng tịnh tín bát động của Tôn giả đối với đức Phật: “Đây là Như Lai, bậc A-la- 
hán... Phật, Thế Tôn.” Tôn giả hãy yên tâm, với lòng tịnh tín bát dóng спа Tón 
giả đôi với Pháp... Tôn giả hãy yên tâm, với lòng tịnh tín bát động của của Tôn 


18 SA. IHI. 291: Sappañña = Sotapanna, tức bậc Dự Lưu. 
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giả đối với chúng Tăng... Tôn giả hãy yên tâm, với các giới của Tôn giả được 
các bậc Thánh ái kính... đưa đến thiên định. 

Một cư sĩ có trí bị bệnh, đau đớn, bi trọng bệnh, này Mahanama, phải được 
một cư sĩ có trí giáo giới với bón pháp an їп này. Cân phải nói như vậy. 

Tôn giả ây có lòng thương nhớ cha mẹ. Nếu vị ấy nói: “Tôi còn có lòng 
thương nhớ cha mẹ”, thời nên nói với vị ây như sau: “Thưa Tôn giả, Tôn giả 
thê nào cũng phải chết. Dâu Tôn giả có lòng thương nhớ cha mẹ, Tôn giả cũng 
sẽ chết. Dâu Tôn giả không có lòng thương nhớ cha mẹ, Tôn giả cũng sẽ chết. 
Vậy tốt hơn là Tôn giả hãy từ bỏ lòng thương nhớ đôi với cha mẹ của Tôn giả.” 


Nếu vị ây nói nhu sau: “Lòng thuong nhớ của tôi dói với cha mẹ, lòng 
thương nhớ ây đã được đoạn tận”, vị ây cân phải được nói như sau: “Tôn giả có 
lòng thương nhớ vợ con hay không?” Nếu vị ây nói: “Tôi có lòng thương nhớ 
vợ con”, thời vị ây cần phải được nói như sau: “Tôn giả thé nào cüng chét. Dàu 
Tôn giả có lòng thương nhớ vợ con, Tôn giả cũng sẽ chết. Dâu Tôn giả không 
có lòng thương nhớ vợ con, Tôn giả cũng së chét. . Vậy tốt hơn là Tôn giả hãy từ 
bỏ lòng thương nhớ đối với vợ con của Tôn giả.” 


Nếu vị ây nói nhu sau: “Long thuong nhớ của tôi đối với vợ con, lòng 
thương nhớ ây đã được đoạn tận”, vị ây cân phái duoc nói nhu sau: “Tôn giá có 
lóng thuong tiéc nám duc cóng đức của loài người không?” Nếu vi Ấy nói như 
sau: “Tôi có lòng thương tiếc năm dục công đức của loài người”, уі ây cân phải 
được nói như sau: “Các thiên dục đối với nhân dục còn hâp dẫn hơn, còn thù 
diệu hơn. Vậy tốt hơn là Tôn giả hãy từ bỏ tâm khỏi các nhân dục và hướng tâm 
đến Tứ Đại Thiên Vương thiên.” 


Nếu vị ây nói như sau: “Tâm tôi đã từ bỏ nhân dục và hướng đến Tứ Đại 
Thiên Vương thiên”, vị ây сап phải được nói như sau: “Chư thiên ở cõi trời Ba 
Mươi Ba còn háp dẫn hơn, còn thủ diệu hơn Tứ Đại Thiên Vương thiên. Tốt 
hơn là Tôn giả hãy từ bỏ tâm khỏi Tứ Đại Thiên Vương thiên và hướng tâm đến 
chư thiên ở cối trời Ba Mươi Ва.” 


Nêu VỊ ây nói như sau: “Tâm tôi đã từ bỏ Tú Đại Thiên Vuong thiên và 
hướng đến chư thiên ở cõi trời Ba Mươi Ba”, vị ây cân được nói như sau: “Chư 
thiên Dạ-ma... chư thiên Đâu-suât... chư thiên ở Hóa Lạc... chư thiên Tha Hóa 
Tự Tại còn hâp dẫn hơn, còn thù diệu hơn chư thiên ở cõi trời Ba Mươi Ba.” 


. “Chư thiên ở Phạm thé còn һар dẫn hơn, còn thù diệu hơn chư thiên ở 
Tha Hóa Tự Tại. Tốt hơn là Tôn giả hãy tü bỏ tam khỏi chư thiên Tha Hóa Tu 
Tại và hướng tâm đến Phạm thế, Phạm thiên giới.” 


Nếu vị ây nói như sau: “Tâm tôi đã từ bỏ chư thiên ở Tha Hóa Tự Tại thiên 
và hướng tâm về chư thiên ở Phạm thé”, thời vị ау cân phải duoc nói như sau: 
“Này Tôn giả, Phạm thiên giới là vô thường, không thường hàng, bi Шап kiên 
giới hạn.!' Tốt hơn là Tôn giả hãy từ bỏ tâm khỏi Phạm thê và hướng tâm đên 
đoạn diệt thân kiến.” 


19 Sakkayapariyapanna: Liên quan đến thân hay tự ngã. Xem S. HI. 85; KS. Ш. 71. 
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Nếu vị ây nói như sau: “Tâm tôi đã từ bỏ Pham thé và hướng đến đoạn diệt 
thân kiến”; vị cư sĩ nói như vậy, này Mahanama, và với Tỷ-kheo có tâm giải 
thoát khỏi các lậu hoặc, Та nói гапо không có gì sat biệt, tức là vê phương diện 
giải thoát. 


V. KINH QUÁ VỊ ТНАТ LAI (Søfãpaffiphalasuffa)° (S. V. 410) 


1051. Có bốn pháp, này các Ty-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, 
đưa đến chứng ngộ quả Dự lưu. Thê nào là bôn? 


Thân cận với bậc Chân nhân, lắng nghe Diệu pháp, như lý tác ý, thực hành 
pháp và tùy pháp. 

Bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa 
đến chứng ngộ quả Dự lưu. 


VI. KINH QUÁ VỊ NHẬT LAI (Sakadãgãmiphalasuffa) (S. V. 411) 

1052. (Như kinh trên, chỉ khác ở đây là “đưa đến chứng ngộ quả Nhất lai”). 
УП. KINH QUÁ VỊ ВАТ LAI (4nãgãmiphalasuffa) (S. V. 411) 

1053. (Như kinh trên, chỉ khác ở đây là “đưa đến chứng ngộ quả Bát lai”). 
УШ. KINH QUÁ VỊ A-LA-HÁN (4rahaffaphalasuffa) (S. V. 411) 

1054. (Như kinh trên, chỉ khác ở đây là “đưa đên chứng ngộ quả A-la-hán”). 
IX. KINH LỢI РАС TRÍ TUỆ (Paññãpafilãbhasuffa)?' (S. У. 411) 

1055. (Như kinh trên, chỉ khác ở đây là “đưa đến lợi đắc trí tuệ”). 
X. KINH TĂNG TRƯỞNG TRÍ TUỆ (Paññãvuddhisuffa)? (S. V. 411) 

1056. (Như kinh trên, chỉ khác ở đây là “đưa đến tăng trưởng trí tuệ”). 
XI. KINH QUANG ĐẠI TRÍ TUỆ (Paññavepullasutta)? (S. V. 411) 

1057. (Như kinh trên, chỉ khác ở đây là “đưa đến quảng đại trí tuệ”). 


? Tên kinh này và 3 kinh kế tiếp (1052, 1053, 1054) trong bản tiếng Anh của PTS dịch: Four Fruits, 
npma là Bôn диа vi. 
2 Bản tiếng Anh của PTS: Acquiring, nghĩa là Lợi đắc. 
2 Вап tiếng Anh của PTS: Growth, nghĩa là Tăng trưởng. 
3 Вар tiếng Anh của PTS: Increase, nghĩa là Quảng đại. 
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УП. РНАМ ВАТ TRÍ ТОЁ 
(MAHAPANNAVAGG4) 


I. KINH ĐẠI TRÍ TUỆ (Mahapaññasutta) (S. V. 412) 
1058. (Như kinh trên, chỉ khác ở đây là “đưa đến đại trí tuệ”). 
П. KINH TRÍ TUỆ RỘNG LỚN (Puthupaññãsuffa) (S. V. 412) 
1059. (Như kinh trên, chỉ khác ở đây là “đưa đến trí tuệ rộng lớn”). 
Ш. KINH TRÍ TUỆ TẮNG TRƯỞNG (Wipulapaññãsuffa) (S. V. 412) 
1060. (Như kinh trên, chỉ khác ở đây là “đưa đến tăng trưởng trí tuệ”). 
IV. KINH TRÍ TUỆ THÂM SÂU (Gambhtirapaññasutta) (5. V. 412) 
1061. (Như kinh trên, chỉ khác ở đây là “đưa đến trí tuệ thâm sâu”). 
V. KINH TRÍ TUỆ VÔ SONG (Appamattapaññasutta) (S. V. 412) 
1062. (Như kinh trên, chỉ khác ở đây là “đưa đến trí tuệ không có 
ngang băng”). 
VI. KINH TRÍ TUỆ SUNG MÃN (Bhñripaññãsuffa) (S. V. 412) 
1063. (Như kinh trên, chỉ khác ở đây là “đưa đến trí tuệ sung mãn”). 
УП. KINH NHIÊU TRÍ TUỆ (Paññãbãhullasuffa) (S. У. 412) 
1064. (Như kinh trên, chỉ khác ở đây là “đưa đến trí tuệ sung túc”). 
УШ. KINH TRÍ TUỆ NHANH LE (Sighapaññãsuffa) (S. V. 412) 
1065. (Như kinh trên, chỉ khác ở đây là “đưa đến trí tuệ nhanh lẹ”). 


IX. KINH TRÍ TUỆ KHINH AN (Lahupaññãsutfa) (S. V. 412) 
1066. (Như kinh trên, chỉ khác ở đây là “đưa đến trí tuệ khinh an”). 
X. KINH TRÍ TUỆ HOAN HY (Hasapaññasutta) (S. V. 412) 
1067. (Như kinh trên, chỉ khác ở đây là “đưa đến trí tuệ hoan Һу”). 
XI. KINH TRÍ TUỆ TÓC HÀNH (Javanapaññasutta) (S. V. 413) 
1068. (Như kinh trên, chỉ khác ở đây là “đưa đến trí tuệ tốc hành”). 


ХП. KINH TRÍ TUỆ SẮC BEN (Tikkhapaññasutta) (5. V. 413) 
1069. (Như kinh trên, chỉ khác ở đây là “đưa đến trí tuệ sác bén”). 
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ХШ. KINH TRÍ TUỆ THẺ NHẬP (Nibbedhikapaññãsufa) (S. V. 413) 
1070. (Như kinh trên, chỉ khác ở đây là “đưa дёп trí tuệ thê nhập”). Thé nào 
là bôn?... (như trên)... 


56. TUONG UNG SU THÁT 
(SACCASAMYUTTA) 


I. PHAM ÐINH (SAMADHIVAGGA) 


I. КІМН ĐỊNH (Samadhisutta) (S. V. 414) 
1071. Nhân duyên ở Sāvatthi. 


— Này các Tý-kheo, hãy tu tập định. Này các Tý-kheo, Tý-kheo có định, 
như thật rõ biết (pajanati). Và như thật rõ biết gì? 


Như thật rõ biết: “Đây là khô.” Như thật rõ biết: “Đây là khổ tập.” Như 
thật rõ biết: “Đây là khó diệt.” Như thật rõ biết: “Đây là con đường đưa đến 
khó diệt.” 


Này các Tỷ-kheo, hãy tu tập định. Này các Ту-Кһео, Ty-kheo có định, như 
thật rõ biết. Do vậy, пау các Ту-Кһео, một cô găng cán phải làm để rõ biết: 
“Đây là khó.” Một có găng cần phải làm đề rõ biết: "Đây là khô tâp.” Một cô 
găng, cân phải làm để rõ biết: “Đây là khó diệt.” Một có găng cần phải làm để 
rõ biết: “Đây là con đường đưa đến khô diệt.” 


II. КІМН THIÊN TINH (Pa/isallãnasuffa) (S. V. 414) 

1072. Này các Tý-kheo, hãy chú tâm tu tập thiên tịnh. Tỷ-kheo tu tập thiền 
tịnh, này các Ty-kheo, như thật rõ biết. Như thật rõ biết gì? 

(Như kinh trên)... 

Này các Tỷ-kheo, hãy chú tâm tu tập thiên tịnh. Tỷ-kheo tu tập thiên tịnh, 
này các Tỷ-kheo, như thật rõ biết. Do vậy, này các Ty-kheo, một cô găng cân 
phải làm để rõ biết: “Đây là khó.” Một cô găng cân phải làm để rõ biết: "Рау 1а 
khó tậ tập.” Một cô găng cần phải làm để rõ biết: “Đây là khô diệt.” Một cô găng 
cần phải làm để rõ biết: “Đây là con đường đưa đến khó diệt.” 


HI. KINH THIỆN NAM TỬ THỨ NHẬT (Pu/hamakulapuffasuffa) (S. V. 415) 


1073. Những thiện nam tử nào trong thời quá khứ, này các 1ý-kheo, đã 
chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình; tât cả những vị ấy đã 
làm như vậy dé như thật chứng ngộ Bốn Thánh đề. 

. Những thiện nam tử nào trong thời vi lai, này các Ty-kheo, së chon chánh 
xuất gia, từ bỏ gia dinh, sống không gia đình; tất cả những vị ấy sẽ làm như vậy 
để như thật chứng ngộ Bốn Thánh đê. 
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. Những thiện nam tử nào trong thời hiện tại, này các Ty-kheo, chon chánh 
xuát gia, từ bỏ gia đình, sóng không gia đình; tật cả những vị ау làm như vậy 
để như thật chứng ngộ Bốn Thánh đề. Thế nào là bón? 


Thánh để về Khổ, Thánh đề về Khô tập, Thánh đề về Khô diệt, Thánh đề về 
Con đường đưa đến khổ diệt. 


Những thiện nam tử nào trong thời quá khứ, này các Ту-Кһео, đã chon 
chánh xuât gia, từ bỏ gia đình, sông không g1a đình... sẽ chơn chánh xuất gia... 
chơn chánh xuất gia... tât cả nhüng vị ây làm nhu vậy đề như thật chứng ngộ 
Bồn Thánh đề này. Do vậy, này các Tỷ-kheo, một cô gắng cân phải làm để rõ 
biết: ‚ Đây là khô.” Một cô găng cần phải làm để rõ biết: “Đây, là khổ tâp.” Một 
cô găng cân phải làm để rõ biết: “Đây là khổ diệt.” Một cô găng cần phải làm 
để rõ biết: “Бау là con đường đưa đến khó diệt.” 


IV. KINH THIỆN NAM TỬ THỨ HAI (Dutiyakulaputtasutta) (S. V. 415) 

1074. Những thiện nam tử nào trong thời quá khứ, này các Tỷ-kheo, đã 
chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình; tât cả những vi ây đã 
như thật chứng ngộ Bốn Thánh đề. 

Những thiện nam tử nào trong thời vi lai... sẽ như thật chứng ngộ Bốn 
Thánh đê. 

Những thiện nam tử nào trong thời hiện tại... như thật chứng ngộ Bốn Thánh 
để. Thế nào là bón? 

Thánh đề vẻ Khổ... Thánh dé vë Con đường đưa đến khô diệt. 

Những thiện nam tử nào trong thời quá khứ, này các Tỷ-kheo, đã chon 
chánh xuât gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình, đã như thật chứng ngộ... 
sẽ như thật chứng ngộ... như thật chứng ngộ Bồn Thánh đề nay. Do vậy, này 
các Ty-kheo, một cô găng cân phải làm để rõ biết: Đây, là khô.” Một cô găng 
cân phải làm để rõ biết: “Đây, là khổ tập.” Một có găng cân phải làm để rõ biết: 


“Đây là khổ diệt.” Một có găng cân phải làm để rõ biết: “Đây là con đường 
đưa đên khô diệt.” 


V. KINH SA-MÔN, BÀ-LA-MÔN THỨ NHẤT 
(Pathamasamanabrahmanasutta) (S. V. 416) 

1075. Nhüng Sa-món hay Bà-la-món nào trong thời quá khứ, này сас 1 
kheo, đã như thật chánh đăng giác, tất cả những vị ây như thật chánh đăng giác 
Bôn Thánh аё. 

Nhüng Sa-môn hay Bà-la-món nào trong thời v! lai... së như thật chánh 
dàng giác Bón Thánh dé. 

Nhüng Sa-món hay Bà-la-môn nào trong thời hiện tại... như thật chánh 
đăng giác Bốn Thánh dé. Thế nào là bón? Thánh dé vé Khó, Thánh dé vë Khó 
tập, Thánh dé về Khô diệt, Thánh dé về Con đường đưa đến khó diệt. 


Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào trong thời quá khứ, này các Ty-kheo, 
đã như thật chánh đăng giác... sẽ như thật chánh đăng giác... như thật chánh 
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đăng giác; tât cả những vị ду như thật chánh đăng giác Bón Thánh аё này. 
Do vậy, này các Tỷ-kheo, một cô găng cần phải làm dé rõ biết: “Đây là khô.” 
Một cô găng сап phải làm đề rõ biết: “Đây là khô tập.” Một cô găng cân phải 
làm để rõ biết: “Đây là khô diệt.” Một cô gắng cân phải làm để rõ biết: “Đây 
là con đường đưa đến khó diệt.” 


VI. KINH SA-MÔN, BÀ-LA-MÔN THỨ HAI 
(Dutiyasamanabrahmanasutta) (S. V. 417) 


1076. Những Sa-món hay Bà-la-món nào trong thời quá khú, này các Ty- 
kheo, dà шуёп bó nhu thật chánh đăng giác; tât cả những vị ду đã tuyên bó như 
thật chánh đăng giác Bốn Thánh đê. 


Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào trong thời vi lai... sẽ tuyên bố như thật 
chánh đăng giác... tất cá những vị ду sẽ tuyên bó như thật chánh đăng giác Bốn 
Thánh đề. 

Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào trong thời hiện tại... tuyên bố như thật 
chánh đăng giác... tât cả những vị ây tuyên bô như thật chánh đăng giác Bôn 
Thánh đề. Thế nào là bón? Thánh đê về КЬ, Thánh dé về Khổ tập, Thánh đề 
về Khổ diệt, Thánh đề về Con đường đưa đến khô diệt. 


Những Sa-môn hay Bà-la-môn пао trong thời quá khứ, này các Tỷ-kheo, 
đã tuyên bó như thật chánh đăng giác... sẽ tuyên bô... hiện tuyên bó như thật 
chánh đăng giác, tất cả những vị ây đã tuyên bó... sẽ tuyên bô... hiện tuyên 
bó như thật chánh đăng giác Bốn Thánh đề. Do vậy, này các Tỷ-kheo, một cô 
găng cân phải làm để rõ biết: “Đây là khô.” Một cô găng cân phải làm để rõ 
biết: “Đây là khô tập.” Một có păng cân phải làm đề rõ biết: “Đây là khô diệt.” 
Một cô găng cần phải làm để rõ biết: “Đây là con đường đưa đến khô diệt.” 


УП. KINH CÁC ТАМ (Иғаккаѕийа) (S. V. 417) 

1077. Này các Ty-kheo, chớ có suy tâm các tâm ác, bât thiện như dục tầm, 
sân tám. hại tâm. Vì sao? 

Các tầm ây, này các Ту-кһео, không liên hệ đến mục đích, chúng không 
phải căn bản cho Phạm hạnh, chúng không đưa đến уёт ly, ly tham, đoạn diệt, 
an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niêt-bàn. 

Khi các ông suy tầm, này các Tỷ-kheo, các ông hãy suy tâm: “Đây là khô.” 
... hãy suy tâm: “Đây là khó tập.” ... hãy suy tầm: “Đây là khô diệt.” ... hãy suy 
tâm: “Đây là con đường đưa đến khó diệt.” Vì sao? 

Các suy tâm ây, này các Tỷ-kheo, liên hệ đến mục đích, chúng là căn bản 
cho Phạm hạnh, chúng đưa đến yêm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng. trí, 
giác ngộ, Niết-bàn. Do vậy, này các Ty-kheo, một cô ng сап phài làm dé тб 
biết: “Đây là khô.” Một cô găng cân phải làm để rõ biết: “Đây là khô tập.” Một 
cô găng сап phải làm để rõ biết: “Đây là khó diệt.” Một có gắng cần phải làm 
để rõ biết: “Đây là con đường đưa đến khô diệt.” 


1294 # KINH TƯƠNG ƯNG BỘ V. THIÊN ĐẠI 


УШ. KINH SUY TU (Cimasufa) (S. V. 418) 


1078. Này các Ту-Кһео, chó có suy tu ác, bát thiện tâm: “Thé giới là thường 
hàng”, hay: “Thế giới là vô thường”, hay: “Thế giới là hữu biên”, hay: “Thê 
giới là vô biên”, hay: “Sinh mạng này, thân thê này là một”, hay: “Sinh mạng 
này, thân thê này là khác”, hay: “Như Lai có tôn tại sau khi chêt”, hay: “Như 
Lai không tôn tại sau khi chết”, hay: “Như Lai có tôn tại và không tôn tại sau 
khi chết”, hay: “Như Lai không tôn tại và không không tôn tại sau khi chết.” 
Vì sao? 


(Như kinh trên)... 


Và có suy tư, này các Tỷ-kheo, các ông hãy suy tư: “Đây là khô.” ... hãy suy 
tư: “Đây là con đường đưa đến khô diệt.” Vì sao? 


Các suy tư ду... (như kinh trên). 


ІХ. KINH NÓI LỜI TRANH LUẬN (Viggãhikakathãsuffa) (S. V. 419) 


1079. Này các Tỷ-kheo, chớ có nói lời tranh luận nhau: “Ông không biết 
Pháp và Luật này. Tôi biết Pháp và Luật này. Sao Ông có thê biết Pháp và Luật 
này? Ông theo tà hạnh, tôi theo chánh hạnh. Điều đáng nói trước, ông lại nói 
sau. Điêu đáng nói sau, ông lại nói trước. Lời nói tôi tương ưng. Lời nói ông 
không tương ưng. Điêu ông quan niệm, trình bày đã bị đảo lộn. Quan điêm của 
ông đã bị thách й. Hãy đi giải tỏa quan điểm của ông! Hãy tự thoát khỏi bé tắc 
nêu ông có thê làm được!” Vì sao? 


Những câu chuyện ду, này các Tỷ-kheo, không liên hệ đến mục đích, không 
phải căn bản cho Phạm hạnh, không đưa đến yêm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, 
thăng trí, giác ngộ, Niết- bàn. 


Và này các Ty-kheo, nêu có nói, thòi hãy nói: “Бау là khó.” ... hãy nói: 
“Đây là con đường đưa đến khó diệt.” Vì sao? 

Các lời nói ду, này các Ty-kheo, liên hệ đến mục đích, làm căn bản cho 
Phạm hạnh... một cô găng cân phải làm... 


X. КІМН NÓI LỜI VÔ ÍCH (Tiracchãnakathãsuffa)!' (S. V. 419) 


1080. Này các Ty-kheo, chớ có nói những câu chuyện vô ích như câu chuyện 
về vua chúa, câu chuyện về ăn trộm, câu chuyện vê đại thân, câu chuyện về 
binh lính, các câu chuyện hãi hùng, câu chuyện về chiến tranh, câu chuyện về 
đồ ă ăn, câu chuyện vê dó uóng, сап chuyën VỆ vải mặc, câu chuyện vê g1ường 
năm, câu chuyện vè vòng hoa, câu chuyện về hương liệu, сап chuyện về bà con, 
câu chuyện về xe cộ, câu chuyện về làng. xóm, câu chuyện về thị tứ, câu chuyện 
về thành phố, câu chuyện vệ quôc độ; câu chuyện về đàn bà, câu chuyện VỀ VỊ 
anh hùng, câu chuyện bên lề đường, câu chuyện tại chỗ lây nước, câu chuyện 
người đã chết, các câu chuyện tạp thoại, các câu chuyện biển trạng của thê 
giới, câu chuyện về biến trạng của đại dương, câu chuyện về sự hiện hữu và sự 
không hiện hữu. Vì sao? 


! Bản tiếng Anh của PTS: Talk, nghĩa là Nói. 
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Nhüng cáu chuyën này, này các Ty-kheo, khóng dua đến mục đích, không 
phải căn bản cho Phạm hạnh, không đưa đến yêm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, 
thăng trí, giác ngộ, Niễt-bàn. 


Có nói chuyện, này các Tỷ-kheo, các ông hãy nói chuyện: “Đây là khô.” 
hãy nói chuyện: “Đây là con đường đưa đến khó diệt.” Vì sao? 


Các câu chuyện này, này các Tý-kheo, liên hệ đến mục đích, là căn bản cho 
Phạm hạnh, đưa đến yêm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, 
Niết-bàn. Do vậy, này các Ту-Кһео, một cô găng сап phải làm dé rõ biết: : “Đây 
là khô.” Một cô găng cần phải làm để rõ biết: “Đây là khô tập.” Một cô găng 
cân phải làm để rõ biết: “Đây là khó diệt.” Một cô găng cần phải làm dé rõ biết: 
“Đây là con đường đưa đến khô diệt.” 
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П. PHẨM CHUYÉN PHÁP LUAN 
(DHAMM4ACAKKAPP4AVATTANAV4GG4) 


L KINH CHUYÉN PHÁP LUẬN (Dhamưnacakkappavaffanasuffa) (5. V. 420) 

1081. Một thời, Thế Tôn trú ở Baranast, tại [sipatana, chỗ Vườn Nai. Tại 
đây, Thế Tôn bảo chúng năm Tỷ-kheo: 

— Có hai cực đoan này, này các Tỷ-kheo, một người xuất gia không nên thực 
hành theo. Thê nào là hai? 

Một là đăm say trong các dục (kama), hạ liệt, đề tiện, phàm phu, khóng 
xứng bậc Thánh, không liên hệ дёп muc đích. Hai là tự hành khô mình, khô 
đau, không xứng bậc Thánh, không liên hệ đến mục đích. Tránh xa hai cực đoan 
пау, này các Ту-Кһео, là con đường Trung đạo do Như Lai chánh giác, tác thành 
mắt, tác thành trí, đưa đến an tịnh, thăng trí, giác ngộ, Niết-bàn. 


Và thé nào là con đường Trung đạo, này các Ту-Кћео, do Nhu Lai chánh 
giác, tác thành mắt, tác thành trí, đưa đến an tinh, thăng trí, giác ngộ, Niết-bàn? 
Chính là con đường Thánh đạo tám ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, 
chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tân, chánh niệm, chánh định. 
Đây là con đường Trung đạo, này các Ty-kheo, do Như Lai chánh giác, tác 
thành mắt, tác thành trí, đưa đến an tịnh, thăng trí, giác ngộ, Niết-bàn. 


Đây là Thánh dé vë Khó, này các Ty-kheo, sanh 1а khó; già 1а khó; bënh 1а 
khó; chét là khó; sàu, bi, khó, uu, nào là khó; оап рар nhau là khó; ái biệt ly là 
khó; cầu không được là khó; tóm lại, năm thủ uân là khô. 


Đây là Thánh đề về Khô tập, này các Tỷ-kheo, chính là ái này đưa đến tái 
sanh câu hữu với hy và tham, tìm câu hy lạc chỗ này chỗ kia. Tức là dục ái, hữu 
ái, phi hữu а. 


Đây là Thánh đề về Khô điệt, này các Ty-kheo, chính là ly tham, đoạn diệt, 
không có dư tàn khát ái ду, sự quăng bỏ, từ bỏ, giải thoát, không có chấp trước. 


Đây là Thánh đề về Con đường đưa đến khó diệt, пау các Ту-Кһео, chính là 
con đường Thánh đạo tám ngành, tức là chánh tri kiến... chánh định. 


Đây là Thánh để về КЬ, này các Ту-Кһео, đối với các pháp từ trước Та 
chưa từng được nghe, nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. Đây 
là Thánh đề về Khô cân phải liễu tri, này các Tỷ-kheo, đôi với các pháp từ trước 
Ta chưa từng nghe, nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. Đây 
là Thánh dé về Khô đã được liễu tri, này các Tỷ-kheo, đôi với các pháp từ trước 
Ta chưa từng được nghe, nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. 
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Đây là Thánh dé về Khổ tập, này các Ту-Кһео, đối với các pháp... quang 
sanh. Đây là Thánh đề về Khô tập cần phải đoạn tận, này сас Tỷ-kheo, đối với 
các pháp... quang sanh. Đây là Thánh đề về Khô tập đã được đoạn tận, này các 
Ty-kheo, đối với các pháp... quang sanh. 

Đây là Thánh dé về Khô diệt, này các Tỷ-kheo, đối với các pháp... quang 
sanh. Đây là Thánh đề về Khô diệt cân phải chứng ngộ, này các Tỷ-kheo, đôi 
với các pháp... quang sanh. Đây là Thánh đề về Khô diệt đã được chứng ngộ, 
này các Tý-kheo, đối với các pháp... quang sanh. 

Đây là Thánh dé về Con đường đưa đến khó diệt, này các Tỷ-kheo, đối VỚI 
các pháp... quang sanh. Đây là Thánh đề về Con đường đưa đến khổ diệt cần 
phải tu tập, này các Tỷ-kheo, 461 với các pháp... quang sanh. Đây là Thánh đề 
vë Con đường đưa đến khó diệt đã được tu tập, này các Tý-kheo, đối với các 
pháp từ trước Ta chưa từng được nghe, nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, 
quang sanh. 

Cho đến khi nào, này các Tỷ-kheo, trong Bốn Thánh đề này với ba chuyền 
và mười hai hành tướng như vậy, tri kiên như thật không khéo thanh tịnh ở nơi 
Ta. Này các Tỷ-kheo, cho đến khi ấy, trong thế giới này với Thiên giới, Ma 
giới, Phạm thiên giới, với chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư thiên và loài người, 
Ta không chứng tri đã chánh giác Vô thượng Chánh đăng giác. 

Và cho đến khi nào, này các Tý-kheo, trong Bốn Thánh để này, với ba 
chuyên và mười hai hành tướng như vậy, tri kiến như thật đã được khéo thanh 
tịnh ở nơi Ta. Cho đến khi ây, này các Tỷ-kheo, trong thê giới này với Thiên 
giới, Ma giới, Phạm thiên giói, Với chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư thiên và loài 
người, Ta mới chứng tri đã chánh giác Vô thượng Chánh đăng. giác. Tri kiên 
khởi lên nơi Ta: “Bất động là tâm giải thoát của Ta. Đây là đời sông cuối cùng, 
nay không còn tái sanh nữa.' 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Chúng năm Tỷ-kheo hoan hý tín thọ lời Phật 
dạy. Trong khi lời dạy này được tuyên bố, Tôn giá Kondañña khởi lên Pháp 
nhãn thanh tịnh Không câu uê như sau: “Phàm vật gì được tập khởi, tất cả pháp 
ây cũng bị đoạn diệt.” 

Và khi pháp luân này được Thế Tôn chuyền vận như vậy, chư thiên cõi đất 
này lớn tiếng nói lên: “Nay vô thượng pháp luân này được Thé Tôn ở Ba-la-nại, 
chỗ chư thiên doa xứ, tại Vườn Nai, chuyên vận một pháp luân chưa từng được 
ai chuyên vận, Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên, Ma vương, Phạm thiên, hay bắt 
cứ một ai ở đời.” 

Sau khi được nghe tiếng chư thiên ở cõi đất, Tứ Đại Thiên Vương thiên lớn 
tiếng nói lên: “Nay vô thượng pháp luân này được Thế Tôn ở Ba-la-nai, chỗ 
chư thiên đọa xứ, tại Vườn Nai, chuyển vận một pháp luân chưa từng được ai 
chuyền vận, Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên, Ma vương, Phạm thiên hay bất cứ 
một ai о đời.” 
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Sau khi được nghe tiếng của chư thiên ở Tứ Đại Thiên Vương, thời chư 
thiên ở cõi trời Ba Mươi Ba... chư thiên Dạ-ma (Yama)... chư thiên Đâu-suất 
(Tusitä)... chư thiên ở Hóa Lạc... chư thiên ở Tha Hóa Tự Tại... chư thiên ở Phạm 
thiên giới lớn tiếng nói lên: “Nay vô thượng pháp luân này được Thế Tôn ở Ba- 
la-nại, chỗ chư thiên doa xú, tại Vườn Nai, chuyên vận... bát cứ một ai Ó йол.” 


Nhu уду, trong sát-na ду, trong khoảnh khăc а áy, trong giây phút à áy, tiéng 
áy lên đến Phạm thiên giới. Và mười ngàn thé giới chuyén động, rung động, 
chuyển động mạnh. Và một hào quang vô lượng, quảng đại phát chiếu ra ở đời, 
vượt quá uy lực chư thiên. 

Rồi Thế Tôn thốt lên lời cảm hứng sau đây: “Chắc chắn đã giác hiểu là 
Kondañña! Chắc chắn đã giác hiểu là Kondañña!” 


- Như vậy, Tôn giả Kondañña được tên là Aññã Kondañña (A-nhã Kiêu- 
tran-nhu). 


П. КІМН NHƯ LAI (Tathasatasutta) (5. V. 424) 

1082. Thánh dé về Khô này, này các Ty-kheo, đối với các pháp từ trước 
Như Lai chưa từng được nghe, nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang 
sanh. Thánh đề về Khô cần phải liễu tri này, này các Tý-kheo, đối với các : pháp 
từ trước đến nay Như Lai chưa từng được nghe... quang sanh. Thánh đề về Khô 
đã được liễu tri này, này các Tý-kheo, đôi với các pháp... quang sanh. 


Thánh đề về Khô tập này, này các Ty-kheo, đối với các pháp từ trước Như 
Lai chưa từng được nghe... quang sanh. Thánh đề về Khô tập cân phải đoạn diệt 
này, này các Ty-kheo, đôi với các pháp tü trước Như Lai chưa từng được nghe... 
quang sanh. Thánh đề về Khô tập đã được đoạn diệt này, này các Tý-kheo, đối 
với các pháp... quang sanh. 

Thánh đề về Khô diệt này, này các Tý-kheo, đôi với các pháp từ trước 
Như Lai chưa từng được nghe... quang sanh. Thánh đề về Khô diệt cân phải 
chứng ngộ này, này các Tý-kheo, đôi với các pháp từ trước Như Lai chưa 
từng được nghe... quang sanh. Thánh để vë Khô diệt đã được chứng ngộ này, 
này các Tý-kheo, đối với các pháp từ trước Như Lai chưa từng được nghe... 
quang sanh. 

Thánh đề về Con đường đưa đến khô diệt này, này các Tỷ-kheo, đối với 
các pháp từ trước Như Lai chưa từng được nghe... quang sanh. Thánh đề về 
Con đường đưa đến khó diệt cần phải tu tập này, này các Tý-kheo, đối VỚI Các 
pháp từ trước Như Lai chưa từng được nghe... quang sanh. Thánh đề vê Con 
đường đưa đến khô diệt đã được tu tập này, này các Tỷ-kheo, đôi với các pháp 
từ trước Như Lai chưa từng được nghe, nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh 
sanh, quang sanh. 


II. KINH UAN (Khandhasuffa) (S. V. 425) 
1083. Này các Ту-Кһео, có Bốn Thánh dé này. Thế nào là bốn? Thánh dé 
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vê КЬ, Thánh đề về Khô tập, Thánh dé về Khô diệt, Thánh dé về Con đường 
đưa đến khô diệt. 

Và này các Tỷ-kheo, thé nào là Thánh đề vë Khô? Cân phải được nói là năm 
thủ uán. Tức là sắc thủ uân, thọ thủ uán, tưởng thủ uán, hành thủ ип, thức thủ 
uán. Này các Tý-kheo, đây gọi là Thánh đề vê Khô. 

Và này các Tý-kheo, thé nào là Thánh đề về Khổ tập? Chính là ái này đưa 
đến tái sanh câu hữu với hỷ tham, tìm câu hỷ lạc chỗ này chỗ kia. Tức là dục ái, 
hữu ái, phi hữu ái. Này các Tý-kheo, đây gọi là Thánh đề về Khô tập. 

Và này các Tý-kheo, thế nào là Thánh để về Khô diệt? Chính là sự đoạn 
diệt, ly tham, không có dư tàn khát ái ây, sự quăng bỏ, từ bó, giải thoát, không 
có châp trước. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là Thánh đề về Khô diệt. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Thánh đề về Con đường đưa đến khô diệt? 
Đây là Thánh đạo tám ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, 
chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tân, chánh niệm, chánh định. Này các 
Tỷ-kheo, đây gọi là Thánh dé về Con đường đưa đến khó diệt. 

Các pháp này, này các Tỷ-kheo, là các Thánh đề. Do vậy, này các Ty- 
kheo, một cô găng cân phải làm để rõ biết: “Đây là khô. ” Một có găng cần 
phải làm để rõ biết: “Đây là khô tập.” Một có găng сап phải làm đê rõ biết: 
“Đây là khô diệt.” Một có gắng cân phải làm dé rõ biết: “Đây là con đường 
đưa đến khó diệt.” 

IV. KINH NỘI XÚ (Ajjhattikāyatanasutta} (S. V. 426) 

1084. Này các Tý-kheo, có Bôn Thánh đề này... Đây là Thánh đề về Con 
đường đưa đến khô diệt. 

Và này các Ty-kheo, thế nào là Thánh dé về Khô? Cân phải trả lời là sáu 
nội xứ. Thế nào là sáu? Nhãn xứ, nhĩ xứ, ty xứ, thiệt xứ, thân xứ, ý xứ. Này các 
Tỷ-kheo, đây gọi là Thánh đề về Khô. 

(Như kinh trên)... 


V. KINH THỌ TRÌ THỨ NHẬT (Pathamadharanasutta) (S. V. 426) 

1085. Này các Tỷ-kheo, hãy thọ trì Bôn Thánh đề do Ta đã thuyết giảng cho 
các ông. 

Khi được nói vậy, một Tỷ-kheo bạch Thé Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, con có thọ trì Bốn Thánh dé do Như Lai thuyết giảng. 

— Này Tý-kheo, như thé nào, ông thọ trì Bốn Thánh dé do Ta thuyết giảng? 

Bạch Thé Tôn, con thọ trì Khổ là Thánh dé thứ nhất do Thé Tôn thuyết 
giảng. Bạch Thê Tôn, con thọ trì Khô tập là Thánh đê thứ hai do Тһе Tôn thuyêt 
giảng. Bạch Thê Tôn, con thọ trì Khô diệt là Thánh đê thứ ba do Thê Tôn thuyêt 


2 Bản tiếng Anh của PTS: Sphere of Sense, nghĩa là Xứ (cảnh giới của căn). 
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giảng. Bạch Thé Tôn, con thọ trì Con đường đưa đến khó diệt là Thánh đề thứ 
tư do Thé Tôn thuyết giảng. 
Như vậy, bạch Thé Tôn, con thọ trì Bốn Thánh đề do Như Lai thuyết giång. 
— Lành thay, lành thay, này Ty-kheo! Lành thay, này Tý-kheo! Ông thọ trì 
Bốn Thánh dé do Ta thuyết giảng. Này Ty-kheo, Khô là Thánh dé thứ nhất do 
Ta thuyết giảng, hãy như vậy thọ tri... Này Ty-kheo, Con đường đưa đến khó 
diệt là Thánh đề thứ tư do Ta thuyết giảng, hãy như vậy thọ trì. 


Này Tỷ-kheo, hãy thọ trì như vậy Bốn Thánh để do Ta thuyết giáng. Do 
vậy, này các Tỷ-kheo, một cô găng cân phải làm dé rõ biét: “рау là khó.” Một 
có găng cần phải làm để rõ biết: “Đây là khô tap.” Một cô găng cần phải làm 
để rõ biết: “Đây là khô diệt.” Một cô găng cân phải làm để rõ biết: “Đây là con 
đường đưa đến khô diệt.” 


VI. KINH THỌ TRÌ THỨ HAI (Dutiyadharanasutta) (S. V. 427) 
1086. (Như kinh trên)... 


— Bạch Thế Tôn, con thọ trì Khô là Thánh đề thứ nhất do Thế Tôn thuyết 
giảng. Bạch Thế Tôn, có Sa-môn hay Bà-la-môn nào nói như sau: “Khô này 
được Sa-môn Gotama thuyết giảng không phải là Thánh để thứ nhất. Tôi bác 
bỏ Khô â ây là Thánh đề thứ nhât. Tôi sẽ tuyên bó một khô khác là Thánh đề thứ 
nhất”; sự kiện như vậy không хау га. 


Bạch Thé Tôn, con thọ trì Khô tập là Thánh dé thứ hai... Khô diệt là Thánh 
đề thứ ba... không xảy ra. 


Bạch Thế Tôn, con thọ trì Con đường đưa đến khó diệt là Thánh đề thứ tư 
do Thế Tôn thuyết giảng. Bạch Thế Tôn, có Sa-môn hay Bà-la-môn nào nói 
như sau: “Con đường đưa đến khô diệt này, được Sa-môn Gotama thuyét giáng 
không phái là Thánh dé thứ tư. Tôi bác bỏ Соп đường đưa đến khó diệt ау là 
Thánh dé thứ tư. Tôi sẽ tuyên bó một con đường đưa đên khó diệt khác là Thánh 
đề thứ tư”; sự kiện này không xảy ra. 

Bạch Thế Tôn, như vậy con thọ trì Bốn Thánh đề do Thé Tôn thuyết giảng. 

— Lành thay, lành thay, này Tỷ-kheol Lành thay, này Ty-kheo! Ông thọ trì 
Bốn Thánh đề do Ta thuyết giảng. Khố, này Tý-kheo, là Thánh đê thứ nhất, do 
Ta thuyét giảng, hay nhu váy tho tri. Này Ty-kheo, có Sa-món hay Bà-la-món 
nào nói nhu sau: “Khó này do Sa-món Gotama thuyét giảng không phải là 
Thánh dé thứ nhất. Tôi bác bỏ Khổ này là Thánh dé thứ nhất. Tôi sẽ tuyên bố 
một khó khác là Thánh đề thứ nhất”: sự kiện như vậy không xảy ra... Khô diệt 
Thánh dé... Con đường đưa đến khó diệt, này Ту-Кһео, là Thánh đề thứ tư do 
Ta thuyết giảng, hãy như vậy thọ trì. Này Ty-kheo, có Sa-môn hay Bà-la-môn 
nào nói như sau: “Con đường đưa đến khô diệt này do Sa-môn Gotama thuyết 
giảng không phải là Thánh để thứ tư. Tôi bác bỏ Con đường đưa đến khó diệt 
này là Thánh đề thứ tư. Tôi sẽ tuyên bó một con đường đưa đến khô diệt khác 
là Thánh đề thứ tư”; sự kiện như vậy không xảy ra. 
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Này Ту-кһео, hãy thọ trì như vậy Bốn Thánh đề do Ta thuyết giảng. Do 
vậy, này các Ty-kheo, một cô găng cân phải làm để rõ biết: “Đây là khô.” Một 
có găng, cân phải làm dé rõ biết: “Đây là khô tập.” Một cô găng cân phải làm 
để rõ biết: “Đây là khó diệt.” Một có găng cần phải làm để rõ biết: “Đây là con 
đường đưa đến khô diệt.” 


УП. KINH VÔ MINH (Avijjāsutta) (5. V. 429) 

1087. Rồi một Tỷ-kheo... ngồi xuống một bên. 

Ngồi một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thé Tôn: 

— “Vô minh, vô minh”, bạch Thể Tôn, được nói đến như vậy. Bạch Thê Tôn, 
thê nào là vô minh? Và cho đến như thé nào là đi đến vô minh (avij/ãgao)? 

— Này Ty-kheo, chính là không rõ biết khô, không ró biết khó tập, không ró 
biết khô diệt, không rõ biết con đường đưa đến khô diệt. Này Tý-kheo, đây gọi 
là vô minh. Cho đến như vậy là đi đến vô minh. 

Do vậy, này các Iỷ-kheo, một cô găng cân phải làm dé rõ biết: “Đây là 
khó.” Một có gáng cần phải làm dé rõ biết: “Đây là khó tập. ` Một cô găng cần 
phải làm để rõ biết: “Đây là khó diệt.” Một cô gắng cần phải làm để rõ biết: 
“Đây là con đường đưa đến khô diệt.” 


УШ. KINH MINH (Jijjasutta) (S. V. 429) 

1088. (Như kinh trên)... 

Ngồi một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thê Tôn: 

- “Minh, minh”, bạch Thé Tôn, được nói đến như vậy. Bạch Thê Tôn, thế 
nào là minh? Và cho đến như thé nào là đi đến minh? 

— Này Ty-kheo, chính là rõ biết khó, rõ biết khó tập, rõ biết khổ diệt, rõ biết 
con đường đưa đến khô diệt. Này Tý-kheo, đấy gọi là minh. Cho đến như vậy 
là đi đến minh. 

Do vậy, này các Ty-kheo, một cô găng cân phải làm để rõ biết: “Đây là 
khổ.” Một cô găng cân phải làm đê rõ biết: “Đây là khó tâp.” Một có gáng càn 
phải làm để rõ biết: “Đây là khó diệt.” Một có găng cần phải làm để rõ biết: 
“Đây là con đường đưa đến khô diệt.” 


IX. KINH THI THIẾT (Sa#kãsanasuffa) (S. V. 430) 

1089. Đây là Thánh đề về Khó, này các Ty-kheo, đã được Ta trinh Dày. 
Ở đây có vô lượng chữ (vannā), vô lượng văn (byañjanā), vô lượng thi thiết 
(saùkāsanā). Đây là Thánh dé về Khô. 

Đây là Thánh đề về Khô tập, này các Tỷ-kheo, đã được Ta trình bày. Ó đây 
có vô lượng chữ, vô lượng văn, vô lượng thi thiết. Đây là Thánh đề về Khô tập. 

Đây là Thánh đề về Khô diệt, này các Tỷ-kheo, đã được Ta trình bày. Ở đây 
có vô lượng chữ, vô lượng văn, vô lượng thi thiết. Đây là Thánh đề về Khô diệt. 
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Đây là Thánh đề về Con đường đưa đến khó diệt, này các Tỷ-kheo, đã được 
Ta trình bày. Ở đây có vô lượng chữ, vô lượng văn, vô lượng thi thiết. Đây là 
Thánh đề về Con đường đưa đến khô diệt. 


Do vậy, này các Tỷ-kheo, một cô găng cân phải làm để rõ biết: “Đây là 
khó.” Một cô găng cần phải làm để rõ biết: “Đây là khó tâp.” Một có găng cân 
phải làm để rõ biết: “Đây là khô diệt.” Một cô gắng cần phải làm йё rõ biết: 
“Đây là con đường đưa đến khô diệt.” 


X. KINH NHU THAT (Tathasutta) (S. V. 430) 

1090. Bón pháp, này các Ty-kheo, là như thật, không ly như thật (avitathani), 
không khác như thật (anaññathāni). Thế nào là bón? 

Đây là khổ, này các Tý-kheo, đây là như thật, không ly như thật, không 
khác như thật. 

Đây là khó tập, này các Tỷ-kheo, đây là như thật, không ly như thật, không 
khác như thật. 

Đây là khô diệt, này các Tý-kheo, đây là như thật, không ly như thật, không 
khác như thật. 

Đây là con đường đưa đến khó diệt, này các Tý-kheo, đây là như thật, 
không ly như thật, không khác như thật. 

Bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, đây là như thật, không ly như thật, không 
khác như thật. Do vậy, пау các Ту-Кһео, một cô găng сап phải làm để rõ biết: 
“Đây là khó.” Một cÔ găng cần phải làm để rõ biết: “Đây là khó tâp.” Một có 
găng: cân phải làm để rõ biết: “Đây là khô diệt.” Một cô găng cần phải làm đề 
rõ biết: “Đây là con đường đưa đến khô diệt.” 


56. TƯƠNG ОМС SỰ THẬT # 1303 


HL РНАМ KOTIGAMA 
(KOTIGAMAVAGGA) 


I. KINH TAI KOTIGAMA THỨ NHẬT (Pathamakotisamasuttay (S. V. 431) 
‚ 1091. Một thời, Thế Tôn trú giữa các dân chúng Ула], tại Kotigama. Tại 
day, Тһе Tôn nói với các Ту-Кһео: 
— Này các Tỷ-kheo, do không giác ngộ, do không thông đạt Bón Thánh đề mà 
Ta và các ông lâu ngày phải giong ruôi, lưu chuyên như thé này. Thé nào là bón? 


Do không giác ngộ, do không thông đạt Thánh để về Khổ, này các Tỷ-kheo, 
nên Ta và các ông lâu ngày phải giong ruồi, lưu chuyên như thé này... Thánh đề 
vë Khổ tập... Thánh đề về Khô diệt... Do không giác ngộ, do không thông đạt 
Thánh đề về Con đường đưa đến khô diệt, này các Tỷ-kheo, nên Та và các ông 
lâu ngày phải giong ruồi, lưu chuyên như thê này. 

Nhưng пау, này các Tỷ-kheo, Thánh đề về КЬ này đã được giác ngộ, đã 
được thông đạt; Thánh đề về Khổ tập đã được giác ngộ, đã được thông đạt; 
Thánh đề về Khỗ diệt đã được giác ngộ, đã được thông đạt; Thánh dé về Con 
đường đưa đến khó diệt đã được giác ngộ, đã được thông đạt. Được chặt đứt 
là hữu ái, được đoạn tận là những gì đưa đến tái sanh (bhavanetti); nay không 
còn tải sanh nữa. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy... bậc Đạo Sư lại nói thêm: 

Do không như thật thấy, 
Bôn sự thật bậc Thánh, 
Phải lâu ngày luân chuyền, 
Trải qua nhiêu đời sống. 


Khi chúng được thấy rõ, 
Mầm tái sanh nhồ sach,‘ 
Góc khó được đoạn tận, 
Nay không còn tái sanh. 


П. KINH TẠI КОТІСАМА THỨ HAI (Dautiyakotisamasutta) (S. V. 431) 
1092. Những Sa-món hay Bà-la-món nào, này các Ty-kheo, không như thật 
rõ biết: “Đây là khó”, không như thật rõ biết: “Đây là khó tập”, không như thật 


3 Tên kinh này và kinh kế tiếp trong bản tiếng Anh của PTS dịch: Knowledge, nghĩa là Minh. 
4 Xem D. П. 91; Vin. I. 231. 
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rõ biết: “Đây là khó diệt”, không như thật rõ biết: “Đây là con đường đưa đến 
khô diệt”, thời này các Ту-Кһео, các vị Sa-môn hay Bà-la-môn ду không được 
Ta chấp nhận là Sa-môn trong các hàng Sa-môn, hay Bà-la-môn trong các hàng 
Bà-la-môn. Và các vị Tôn giả ây, ngay trong hiện tại, cũng không tự mình với 
thăng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú mục đích của Sa-môn hạnh hay của 
Bà-la-môn hạnh. 

Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào, này các Tý-kheo, như thật rõ biết: “Бау 
là khó”, như thật rõ biết: “Đây là khô tập”, như thật rõ biết: “Đây là khó diệt”, 
như thật rõ biết: “Đây là con đường đưa đến khô diệt”, thời này các Tỷ-kheo, 
các vị Sa-môn hay Bà-la-môn ấy được Ta châp nhận là Sa-môn trong các hàng 
Sa-môn, hay Bà-la-môn trong các hàng Bà-la-môn. Và các vị Tôn giả ду, ngay 
trong hiện tại, tự mình với thăng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú mục đích 
của Sa-môn hạnh hay của Bà-la-môn hạnh. 

Thê Tôn thuyết giảng như vậy... bậc Đạo Sư lại nói thêm: 

Những ai không rõ biết, 
Khô và khó tập khởi, 
Không rõ như thế nào, 
Khổ đoạn tận không dư, 
Không biết con đường ду, 
Đưa đến chỉ tịnh khó. 
Những vị ây không có 
Tâm và Tuệ giai thoát, 
Họ không thê châm dứt, 
Phải đi đến sanh già. 
Những vị nào rõ biết, 
Khô và khô tập khởi, 
Và rõ như thê nào, 
Khổ đoạn tận không dư, 
Rõ biết con đường ây 
Đưa đến chỉ tịnh khó. 
Tâm giải thoát thành tựu, 
Và các Tuệ giải thoát, 
Họ có thể châm dứt, 
Không đi đến sanh già. 
II. KINH CHÁNH ĐĂNG CHÁNH GIÁC 
(Sammasambuddhasutta) (S. V. 433) 

1093. Nhân duyên tại Savatthi. 

- Có Bồn Thánh dé, này các Tý-kheo. Thế nào là bốn? Thánh đề về Khô... 
Thánh đề về Con đường đưa đến khô diệt. 
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Này các Tý-kheo, do như thật chánh giác Bốn Thánh đề này, Như Lai được 
gọi là bậc A-la-hán Chánh Đăng Chánh Слас. 

Do vậy, này các Tỷ-kheo, một cô găng cân phải làm để rõ biết: “Đây là khó.” 
Một có găng cần phải làm để rõ biết: “Đây là con đường đưa đến khó diệt.” 


IV. KINH ВАС A-LA-HÁN (4raharfasuffa) (S. V. 433) 
1094. Nhân duyên tại Sãvatth. 


- Những bậc A-la-hán Chánh Đăng Chánh Giác nào trong thời quá khứ, 
пау các Ty-kheo, thật sự là bậc Chánh Đăng Giác; tát cả những vị ấy đã như 
thật chánh đăng chánh giác Bốn Thánh đê. 

Những bậc A-la-hán Chánh Đăng Chánh Giác nào trong thời vị lai, này các 
Tỷ-kheo, thật sự là bậc Chánh Đăng Giác; tất cả những vị ду sẽ như thật chánh 
đăng chánh giác Bốn Thánh đề. 

Những bậc A-la-hán Chánh Đăng Chánh Giác nào trong thời hiện tại, này 
các Тӯ-Кһео, thật sự là bậc Chánh Đăng Giác; tất cả những vị ấy hiện đang 
chánh đăng chánh giác Bốn Thánh đề. Thé nào là bón? 

Thánh đề về Khổ, Thánh đề về Khô tập, Thánh đề vë Khô diệt, Thánh dé 
vë Con đường đưa đến khó diệt. 

Những bậc A-la-hán Chánh Đăng Chánh Giác nào trong thời quá khứ đã 
như thật chánh đăng chánh giác... sẽ như thật chánh đăng chánh giác, hiện như 
thật chánh đăng chánh giác; tât cả những vị ây... hiện đang chánh đăng chánh 
giác Bốn Thánh đề. 

Do vậy, này các Tỷ-kheo, một cô găng cân phải làm đề rõ biết: “ау là khô.”... 
Một cô găng cần phải làm để rõ biết: “Đây là con đường đưa đến khô diệt.” 


V. KINH ĐOẠN TÂN CÁC LÂU HOẶC (⁄4savakkhayasuffa) (S. V. 434) 

1095. Với người biết, với người thấy, này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bó các lậu 
hoặc được đoạn tận, không phải với người không biết, với người không thây. 
Và do biết gì, do thây gì, này các Tý-kheo, các lậu hoặc được đoạn tận? 

Do biết, do thấy: “Đây là khó”, này các Ty-kheo, các lậu hoặc được đoạn 
tận. Do biết, do thấy: “Đây là khó tâp.” ... “Đây là khô diệt.”... Do biết, do 
Бау: “Đây là con đường đưa đến khó diệt”, các lậu hoặc được đoạn tận. 

Do biết vậy, do thây vậy, này các Ty-kheo, các lậu hoặc được đoạn tận. Do 
vậy, này các Ту-Кһео, một cô găng cân phải làm dé rõ biết: “Đây là khô.”... Một 
cô găng cân phải làm để rõ biết: “Рау là con đường đưa đến khó diệt.” 


VI. KINH THÂN HỮU (Mittasutta) (S. V. 434) 


1096. Này các Tỷ-kheo, những ai mà các ông có lòng lần màn, những ai mà 
các ông nghĩ cân nghe theo như bạn bè, hay thân hữu, hay bà con, hay huyết 
thông, thì này các Tý-kheo, các ông cân phải khích lệ những người ấy, huấn 
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luyện, an trú những người ây trong su chúng ngô nhu thât Bốn Thánh đề. Thé 
nào là bón? Thánh đề về Khô... Thánh dé vë Con đường đưa đến khó diệt. 

Này các Ty-kheo, những ai mà các ông có lòng lân mẫn... như thật Bón 
Thánh đê. 

Do vậy, này các Ty-kheo, một có gšng сап phải làm để rõ biết: “Бау là 


khô.”... Một cô gắng cần phải làm dé rõ biết: “Đây là con đường đưa đến 
khô diệt. u 


VII. KINH NHU THAT (Tathasutta) (S. V. 435) 


1097. Này các Ty-kheo, có Bón T hánh dé này. Thé nào 1а bón? Thánh dé 
về Khô, Thánh đề về Khổ tập, Thánh đề về Khô diệt, Thánh dé về Con đường 
đưa đến khô diệt. 

Bốn Thánh để này, này các Tý-kheo, đây là như thật, không ly như thật, 
không khác như thật. Do vậy, chúng được gọi là Thánh đê. 

Do vậy, này các Ty-kheo... (như kinh trên). 


УШ. KINH THẺ GIỚI (Lokasuffa) (S. V. 435) 


1098. Này các Tỷ-kheo, có Bốn Thánh dé này. Thé nào là bốn? Thánh dé 
về Khô, Thánh dé về Khô tập, Thánh đề về Khổ diệt, Thánh đề về Con đường 
đưa đến khó diệt. 

Này các Ту-Кһео, trong các thê giới, gồm có Thiên giới, Ма 2101, Pham 
thiên giới, và chúng Sa-môn, Bà-la-món, Như Lai là bậc Thánh, do vậy được 
gọi là Thánh đê. 


Do vậy, này các Tỷ-kheo... (như kinh trên). 


IX. KINH LIÊU TRI (Рагіййеууаѕийа) (S. V. 436) 


1099. Này các Ту-кһео, có Bốn Thánh dé này. Thể nào là bốn? Thánh đề 
về Khổ, Thánh đề về Khô tập, Thánh dé về Khô diệt, Thánh dé về Con đường 
đưa đến khô diệt. 

Trong B Bôn Thánh đề này, này các Ty-kheo, có Thánh để cân phải liễu trị, có 
Thánh đê cân phải đoạn tận, có Thánh đề сап phải chứng ngộ, có Thánh để cần 
phải tu tập. Và nảy các Tý-kheo, thế nào là Thánh дё cân phải liễu tri? 

Thánh dé về Khô, này các ‚Ту-Кһео, сап phải liễu tri. Thánh đề về Khô tập 
cân phải đoạn tận. Thánh đề vê Khô diệt cân phải chứng ngộ. Thánh đề về Con 
đường đưa đến khô diệt cần phải tu tập. 


Do vậy, này các Tỷ-kheo... (như kinh trên). 


X. KINH GAVAMPATI (Сауатрайѕийа) (S. V. 436) 
1100. Một thời, một sô đông Ty-kheo trú ở giữa dân chúng Сей, tại 
SahañcanIka. 


5 Còn gọi là Ceta, Cetiya. Trong BT. 2§f, Сей có thé là nước Nepal ngày nay. 
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Lúc bây giờ, một só đông Ty-kheo Thượng tọa ăn xong, sau khi đi trở vë, 
ngôi tụ họp trong ngôi nhà tròn, câu chuyện sau đây được khởi lên: “Này chư 
Hiên, ai thấy khó, người ấy cũng thấy khó tập, cũng thấy khó diệt, cũng thấy 
con đường đưa đến khô diệt.” 

Được nghe nói vậy, Tôn giả Gavampati” nói với các Ty-kheo Thượng tọa: 

— Tôi có tự thân nghe từ Thé Tôn, thưa chư Hiên, tự thân lãnh thọ như sau: 
“Này các Tỷ-kheo, ai thây khô, người ây cũng thây khô tập, cũng thây khó diệt, 
cũng thây con đường đưa đến khổ diệt. Ai thấy khô tập, người ây cũng thấy 
khổ, cũng thấy khô diệt, cũng thấy con đường đưa đến khổ diệt. Ai thấy khổ 
diệt, người ду cũng thây khổ, cũng thấy khó tập, cũng thấy con đường đưa đến 
khó diệt. Ai Һау con đường đưa đến khô diệt, người ấy cũng thấy khổ, cũng 
thây khó tập. cũng thây khó diệt.” 


5 Con trai của một thương gia thành Ba-la-nại được Thế Tôn cho xuất gia khi Tăng đoàn mới thành lập. 
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IV. PHẨM RỪNG SISAPA 
(SĪSAPĀVANAVAGGAJ 


I. KINH RUNG SISAPA (Sīsapāvanasutta) (S. У. 437) 

1101. Một thời, Thé Tôn trú ở Kosambi, tai rừng Sisapa. 

Rồi Thế Tôn lấy tay nhặt lên một ít lá Sisapa, ròi bảo các Tý-kheo: 

— Các ông nghĩ thế nào, này các Tý-kheo, cái gì là nhiều hơn, một số ít lá 
Sīsapā mà Та năm lây trong tay, hay lá trong rừng Sisapa? 


— Thật là quá ít, bạch Thê Tôn, một ít lá Sisapa mà Thế Tôn nắm lây trong 
tay, và thật là quá nhiều lá trong rừng Sisapa. 

— Cũng vậy, này các Tý-kheo, thật là quá nhiều những рі Ta đã thắng tri mà 
không nói cho các ông! Thật là quá ít những gì mà Ta đã nói ra! 

Nhưng tại sao, này các Tỷ-kheo, Ta lại không nói ra những điều ау? Vì 
răng, này các Tý-kheo, những điều ấy không liên hệ đến mục đích, không phải 
là căn bản cho Phạm hạnh, không đưa đến yêm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, 
thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. Do vậy, Ta không nói lên những điều ấy. 


Và này các Ty-kheo, điêu gi mà Ta nói? “Đây là khô”, này các Tỷ-kheo, là 
điêu Ta nói. “Đây là khô tập”, là điều Ta nói. “Đây là khô diệt”, là điều Ta nói. 
“Đây là con đường đưa đến khô diệt”, là điêu Ta nói. 

Nhưng tại sao, này các Tỷ-kheo, Ta lại nói ra những điêu ây? Vì răng, này 
các Tỷ-kheo, những điêu ây liên hệ đên mục đích, là căn bản cho Phạm hạnh, 
đưa đên yêm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. Do 
vậy, Ta nói lên những điều ấy. 


Do vậy, này các Ty-kheo, một cô gắng cần phải làm để rõ biết: “Đây là 
khô.”... Một cô gắng cần phải làm dé rõ biết: “Đây là con đường đưa đến 
khó diệt. u 


П. KINH LÁ CÂY KEO (Khadirapattasutta) (S. V. 438) 


1102. Này các Ty-kheo, ai nói như sau: “Không có như thật giác ngộ Thánh 
dé về Khô, không có như thật giác ngộ Thánh đê về Khô tập, không có nhu 
thật giác ngộ Thánh dé vë Khô diệt, không có như thật giác ngộ Thánh đề về 
Con đường đưa đến khô diệt, ta sẽ chơn chánh đoạn tận khổ đau”; sự kiện này 
không xảy ra. 


' Вар Tích Lan và PTS viết Simsapä. 
° Bản tiêng Anh của PTS: The Acacia Tree, nghĩa là Cáy keo. 
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Ví như, này các Tỷ-kheo, một người nói như sau: “Với những lá cây keo, 
hay lá cây Paläsa hay lá cây Kha-lê-lặc (Amalaka), tôi sẽ làm giỏ băng lá để 
đem nước lại hay làm cái quạt”; sự kiện này không xảy ra. Cũng vậy, này các 
Tỷ-kheo, ai nói như sau: “Không như thật giác ngộ Thánh để vë Khô... không 
như thật giác ngộ Thánh đề về Con đường đưa đến khó diệt, ta sẽ chon chánh 
đoạn tận khó đau”; sự kiện này không xảy ra. 

Này các Ty-kheo, nếu có ai nói như sau: “Sau khi như thật giác ngộ Thánh 
dé về Khô... sau khi như thật giác ngộ Thánh dé về Con đường đưa đến khổ 
diệt, ta sẽ chơn chánh đoạn tận khó đau”; sự kiện này có хау ra. 

Ví như, này các Tỷ-kheo, có người nói như sau: “Với những lá sen hay 
lá Palasa hay lá Mãluva (một loại cây leo), tôi sẽ làm các giỏ băng lá dé đem 
nước lại hay làm cái quạt”; sự kiện này có xảy ra. Cũng vậy, này các Ty-kheo, 
có ai nói như sau: “Sau khi như thật chứng ngộ Thánh dé về Khô... Thánh đề 
về Khô tập... Thánh đề về Khô diệt... sau khi như thật chứng ngộ Thánh đề về 
Con đường đưa đến khó diệt, ta sẽ chơn chánh đoạn tận khô đau”; sự kiện này 
CÓ хау га. 

Do vậy, này các Ty-kheo, một cô gắng cần phải làm йё rõ biết: “Đây là 
khô.”... Một cô găng cần phải làm йё rõ biết: “Đây là con đường đưa đến 
khó diët. й 


Ш. КІМН CÂY САУ (Рапдаѕийа)? (S. У. 439) 

1103. Ví như, này các Ту-Кћео, một cây gậy được quăng lên hư không, khi 
thì rơi xuống đâu рӧс, khi thì rơi xuông chặng giữa, khi thì rơi xuống đâu ngọn. 
Cũng vậy, này các Ty-kheo, các chúng sanh bị vô minh che lập, bị khát ái trói 
buộc, giong ruôi, luân chuyền, khi thì đi từ thé ĐIỚI này đến thé giói kia, khi thì 
đi từ thế giới kia đến thế giới này. Vì sao? Vì ràng không thây Bốn Thánh đề. 

Này các Tý-kheo, Bốn Thánh đề ấy là gì? Thánh đề về Khô... Thánh đề về 
Con đường đưa йёп khô diệt. 

Do vậy, này các Ty-kheo... (như kinh trên). 


IV. KINH KHAN ĐẦU (Се/аѕийа) (5. V. 440) 
1104. — Này các Tỷ-kheo, khi khăn đầu hay đầu bị lửa cháy, thời phải làm gì? 
— Bạch Thé Tôn, khi khăn đầu hay đâu bị lửa cháy, dé dập tắt khăn đâu hay 
đâu bị lửa chảy cân phải có ước muôn tăng thượng (chando), tinh tân (vayamo), 


có găng (ussaho), nỗ lực (иѕѕо/ћї), không có thôi thất (gppafivänï), chánh niệm 
và tỉnh giác. 


— Bỏ qua đầu và khăn bị cháy, пау сас Ту-кһео, không có tác у đê như thật 
chứng ngộ Bồn Thánh đề, chưa được chứng ngộ, cân phải có ước muôn tăng 
thượng, tinh tân, cô găng, nỗ lực, không thối thât, chánh niệm và tỉnh giác. 


? Xem S. П. 185. 
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Thé nào là bốn? Thánh dé về Khô... Thánh dé vè Con đường đưa đến 
khô diệt. 
Do vậy, này các Ty-kheo, một cô găng сап phải làm đề rõ biết: “Đây là 


khô.”... Một cỗ găng cần phải làm để rõ biết: “Đây là con đường đưa đến 
khô diệt. j 


V. КІМН МОТ TRĂM CÂY THƯƠNG (Ѕайіѕагаѕийа)" (5. V. 440) 


1105. Ví nhu, này các Ty-kheo, môt người tuổi thọ đến một trăm nắm, 
mạng sông đến một trăm năm. Có người đến nói với người ây: “Này ông, vào 
buói sáng, ông sẽ bị đâm một trăm cây thương. Vào Бибі trưa, ông sẽ bị đâm 
một trăm cây thương. Vào Бибі chiều, ông sẽ bị đâm một trăm cây thương. Này 
ông, như vậy môi ngày ông bị đâm ba trăm cây thương, với tuôi thọ đên một 
trăm năm, với mạng sông đến một trăm năm. Sau một trăm năm, ông sẽ được 
giác ngộ Bốn Thánh đề trước kia chưa được giác пед.” Này các Iý-kheo, một 
thiện nam tử hiểu biết nghĩa lý (ahavasikena) có thê chấp nhận chăng? Vì sao? 


Vô thi, này các Ty-kheo, là sự luân chuyền, khởi điểm không thể nêu rõ, đối 
với [những đau khó] do bị thương đâm, do bị kiếm chém, do bị búa chặt. Dầu 
vậy đi chăng nữa, này các Tỷ-kheo, Ta cũng không tuyên bố ràng nhờ khổ và 
ưu mà Bốn Thánh đề được chứng ngộ. 


Nhưng này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bó гапе, nhờ lạc và ћу mà Bón Thánh дё 
được chứng ngộ. Thë nào là bốn? Thánh đề về Khô... Thánh đề về Con đường 
đưa đến khô diệt. 


(Như kinh trên)... 


VI. KINH SANH LOẠI (Panasutta) (S. V. 441) 


1106. Ví như, пау, các Ty-kheo, một người trên cõi Diêm-phù- đề này chặt 
cỏ, cây, cành, lá và chất thành một đồng. Chất thành một đồng xong, vị ây làm 
thành những cây gậy có vót nhọn (szlam). Sau khi làm thành những cây gậy 
có vót nhọn, у] ây dám những sanh loại lớn trong biên lớn với những cây gậy 
có vót nhọn lớn; vị ду đâm những sanh loại bậc trung trong biến lớn với những 
cây gậy có vót nhọn bậc trung; vị ây đâm những sanh loại nhỏ trong biến lớn 

với những cây gậy có vót nhọn bậc nhỏ. Này các Ty-kheo, các sanh loại to lớn 
trong biên lớn không có thé cạn sạch hết. Dâu răng tất cả cỏ, cây, cành, lá ở cõi 
Diêm-phù-đề có thé đem ra dùng hết sạch. Nhưng còn nhiêu hơn, này các Ty- 
kheo, là những sanh loại nhỏ trong biến lớn không dễ gì đâm chúng với các gậy 
có vót nhọn. Vì sao? 

Này các Tỷ-kheo, vì cá thé (attabhāvassa) của chúng rât tê nhị. Lớn vậy, 
này các 1ỷ-kheo, là doa xứ. Và này các Ty-kheo, được thoát khỏi doa xứ lớn 
ây là người nào đã thành tựu chánh kiến, như thật rõ biết: “Đây là khó.” ... như 
thật rõ biết: “Đây là con đường đưa đến khó diệt.” 


10 Bản tiếng Anh của PTS: А Hundred Years, nghĩa là Một trăm năm. 
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Do vậy, này các Ту-Кһео, một sự có găng cần phải làm để rõ biết: “Đây là 
khổ.”... Một sự cô găng cần phải làm để rõ biết: “Раду là con đường đưa đến 
khó diệt. r 


VII. KINH МАТ TRỜI THỨ NHẬT (Pathamasiriyasutta) (S. V. 442) 


1107. Này các Tý-kheo, đây là điềm đi trước, đây là tướng báo trước mặt 
trời sắp mọc, tức là rạng đông. Cũng vậy, này các Ty-kheo, đây là điểm đi 
trước, đây là tướng báo trước sự giác ngộ như thật Bón Thánh dé. tức là chánh 
tri kiến... 


Với Ту-Кһео có chánh tri kiến пау, này các Ty-kheo, chờ đợi là vi ây sẽ тб 
biết: “Рау là khổ”,... vị ду sẽ rõ biết. “Đây là con đường đưa đến khó diệt.” 


Do vậy, này các Tỷ-kheo... (như kinh trên). 


УШ. KINH МАТ TRỜI THỨ HAI (Dutiyasūriyasutta) (S. V. 442) 


1108. Cho đến khi nào, này các Tỷ-kheo, mặt trăng, mặt trời không hiện ra 
ở đời, cho đến khi ấy, không có ánh sáng lớn, hào quang lớn hiện hữu. Khi â ду 
chỉ có đêm tối, chỉ có и ám, không thé phân biệt đêm và ngày, không thể phân 
biệt tháng và nửa tháng, không thé phân biệt thời tiết hăng năm. 


Cho đến khi nào, này các Tỷ-kheo, mặt trắng, mặt trời hiện ra ở đời, cho 
đên khi ây, có ánh sáng lớn, có hào quang lớn hiện hữu. Khi ây không có đêm 
tối, không có u ám, có sự phân biệt đêm và ngày, có sự phân biệt tháng và nửa 
tháng, có sự phân biệt thời tiết hằng năm. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, cho đến khi nào Như Lai, bậc A-la-hán Chánh 
Đăng Giác không hiện ra ở đời, cho ёп khi ду, khóng có ánh sáng lớn, không 
có hào quang lớn. Khi â ây chỉ có đêm tôi, chỉ có u ám. Cho đến khi ấy, không 
có sự tuyên bó, không CÓ SỰ thuyết giảng, không có sự trình bày, không có sự 
thiết lập, không có sự khai diễn, không có sự phân tích, không có sự hiên thị 
Bốn Thánh đề. 

Cho đến khi nào, này các Ту-кһео, Như Lai, bậc A-la-hán Chánh Đăng 
Спас hiện ra © đời, cho đến khi â ây, có ánh sáng lớn, có hào quang lớn. Khi â ау 
khóng có đêm tối, không có и ám. Cho đến khi ду, có sự tuyên bó, có sự thuyêt 
giảng, có sự trình bày, có sự thiết lập, có sự khai diễn, có sự phân tích, có sự 
hiên thị Bốn Thánh đẻ. 

Thế nào là bốn? Thánh đề về Khô... Thánh dé vë Con đường đưa đến 
khó diệt. 

Do vậy, này các Tỷ-kheo, một sự cô găng cân phải làm để rõ biết: “Đây là 


khố.”... Một sự có gắng сап phải làm để rõ biết: “Đây là con đường đưa đến 
khô diệt. á 


IX. KINH СОТ TRỤ (Indakhīlasutta) (S. V. 443) 
1109. Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào, này các Tý-kheo, không nhu thật 


1312 # KINH TƯƠNG UNG BỘ V. THIÊN ĐẠI 


rõ biết: “Đây là khó”,... không như thật rõ biết: “Dáy là con đường đưa đến khó 
diệt.” Họ ngước nhìn mặt (ullokenti) một Sa-môn hay Bà-la-môn khác và nhận 
xét: “Vị Tôn giả này biết điều đáng biết, thấy điêu đáng thấy.” 


Ví như, này các Tỷ-kheo, một hột bông hay một hột bông Kappäsa bị gió 
nhẹ thôi lên, rơi xuông даг băng, và gió phía Đông thói nó qua phía Tây, gió 
phía Tây thôi nó qua phía Dóng; gió phía Băc thói nó qua phía Nam; gió phía 
Nam thôi nó qua phía Băc. Vì sao? Này các Tý-kheo, vì hôt bông Kappāsa 
rât nhe. 


Cũng vậy, này các Ty-kheo, những Sa-món hay Bà-la-môn nào không như 
thật rõ biết: “Đây là khô”,... không như thật rõ biết: “Đây là con đường đưa 
đến khô diệt.” Họ ngước nhìn mặt một Sa-môn hay Bả-la-môn khác và nhận 
xét: “Vi Tôn giả này biết điều đáng biết, thây điều đáng thây.” Vì sao? Này các 
Tỷ-kheo, vì không chánh kiến Bốn Thánh đề. 


Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào như thật rõ biết: “Đây là khổ”,... như 
thật rõ biết: “Đây là con đường đưa đến khô diệt.” Họ không ngước nhìn mặt 
một Sa-môn hay Bà-la-môn khác và nhận xét: “Vị Tôn giả này biết điều đáng 
biết, ау điều đáng thây.” 

Ví như, này các Tỷ-kheo, một cây cột sắt hay cây cột trụ, bàn tọa được đóng 
sâu (gambhiranemo), khéo chôn sâu, bát dóng, khóng có lay chuyên; nêu từ 
phương Đông có gió và mưa lớn đến, cột trụ ây không rung chuyển, không lay 
chuyền, không động chuyền... néu từ phương Tây... nêu từ phương Вас... nêu từ 
phương Nam có gió và mưa lớn đến, cột trụ ây không rung chuyền, không lay 
chuyền, không động chuyên. Vì sao? Này các Tý-kheo, vì bàn tọa được đóng 
sâu, khéo chôn sâu. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, nêu Sa-môn hay Bà-la-môn nào như thật rõ 
biết: “Рау là khổ”,... như thật rõ biết: “Đây là con đường đưa đến khô diệt”, họ 
không ngước nhìn mặt một Sa-môn hay Bà-la-môn nào khác và nhận xét: “VỊ 
Tôn giả này biết điều đáng biết, thây điêu đáng thấy. ” Vì sao? Vì Bốn Thánh đề 
được khéo thấy, này các Тӯ-Кһео. Thế nào là bốn? 


(Như kinh trên)... 


X. KINH TRANH LUẬN (VZdaffhikasuffa) (S. У. 445) 


1110. Tỷ-kheo nào, này các Ty-kheo, như thật rõ biết: “Đây là khô”,... như 
thật rõ biết: “Đây là con đường đưa đến khó diệt.” Nếu từ phương Đông có 
Sa-môn hay Bà-la-môn nào đến, ưa thích tranh luận, tâm câu tranh luận, nói 
răng: “Ta sẽ tranh luận” ‚ TEưỜI này có thê làm rung chuyên, làm lay chuyền, 
lam động chuyên Tỷ-kheo а ây một cách đúng pháp; sự kiện này không xảy ra. 
Nêu từ phương Tây... nếu từ phương Вас... nêu từ phương Nam có Sa-môn 
hay Bà-la-môn nào đến, ưa thích tranh luận, tâm cầu tranh luận, nói rằng: “Та 
sẽ tranh luận”; người này có thé làm rung chuyên, làm lay chuyền, làm động 
chuyên Tý-kheo А ây một cách đúng pháp; sự kiện này không xảy ra. 
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Ví như, này các Tỷ-kheo, một cột đá dài đến mười sáu khuỷu tay, tám 
khuỷu tay được chôn dưới đất từ bàn tọa và tám khuyu tay ở phía trên. Nếu từ 
phương Đông có gió và mưa lớn đến, không thê làm cột đá ây rung chuyên, 
lay chuyên, động chuyền, nếu từ phương Тау... néu từ phương Bắc... nếu từ 
phương Nam có gió và mưa lớn đến, không thê làm cho cột đá ду rung chuyên, 
lay chuyên, động chuyển. Vì sao? Này các Тӯ-Кһео, vì bàn tọa cột trụ được 
đóng sâu, khéo chôn sâu. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tý-kheo nào như thật rõ biết: “Đây là 
khó.”... như thật rõ biết: “Đây là con đường đưa đến khó diệt.” Nêu từ phương 
Đông có vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào đến, ưa thích tranh luận, tầm câu tranh 
luận, nói rằng: “Ta sẽ tranh luận”, vị ду có thé làm cho Tỷ-kheo kia rung chuyên, 
lay chuyên, động chuyền một cách đúng pháp; sự kiện này không xảy ra. Nêu từ 
phương Tây... nêu từ phương Bắc... nêu từ phương Nam có vị Sa-môn hay Bà- 
la-môn nào đến, ưa thích tranh luận, tầm câu tranh luận, nói rằng: “Ta sẽ tranh 
luận”, vị ây có thé làm cho Tý-kheo kia rung chuyên, lay chuyền, động chuyên 
một cách đúng pháp; sự kiện пау không xảy ra. Vì sao? Này các Ty-kheo, vì Bón 
Thánh đề đã được khéo thấy. Thé nào là bón? 


(Như kinh 1109 ở trên)... 
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У. PHẨM VUC THAM (P4PA4T4⁄4GG4) 


I. KINH SUY TƯ VË THẺ GIỚI (Lokacintāsutta) (S. V. 446) 

1111. Một thời, Thế Tôn trú ó Rajagaha (Vương Xá), tại Trúc Lâm, chỗ 
nuôi dưỡng các con sóc. 

Tại đây, Thế Tôn bảo các Tỷ-kheo: 

— Thuở trước, này Các Tỷ-kheo, một người di ra khỏi Vương Xá, nghĩ rằng: 


“Та sẽ suy tư về thé giới”, và người ду di đến hó sen Sumāgadhā; sau khi đến, 
ngôi trên bờ hó Sumãgadhä và suy tư vé thé giới. 


Này các Ту-Кһео, người ду ngôi trên bờ hó Sumãgadhã thấy một đoàn quân 
với bón loại binh chủng (voi, ngựa, xe, bộ binh) đi vào trong một củ sen. Thây 
Vậy, người åy nghi: “Có lẽ ta phát cuóng! Có lẽ ta điên loạn! Nay ta thấy môt 
điêu không thê có ở đời.” 

Rồi người ду, này Tỷ-kheo, đi vào trong thành và nói với một quần 
chúng lớn: 

“Này quý vị, có lẽ ta phát cuông: này quý vị, có lẽ ta điên loạn. Nay ta thấy 
một điêu không thé có ở đời!” 

“Như thé nào, này bạn, bạn phát cuồng? Như thé nào, bạn điên loạn? Bạn 
đã ау gi không thê có ở đời?” 

“Thưa quý vt, tôi đi ra khỏi Vương Xá, nghĩ răng: “Tôi sẽ suy tư vë thê 
2101.” Tôi đi đến hó sen Sumagadha; sau khi дёп, ngôi trên bờ hô Sumāgadhā, 
suy tu về thé giới. Thưa quý vị, tôi thấy trên bờ hó Sumagadhã một đoàn quân 
với bón loại binh chủng đi vào trong một củ sen. Thây vậy, thưa quý vi, tôi 
nghĩ: “Có lẽ ta phát cuồng! Có lẽ ta điên loạn! Nay ta thây một điêu không thé 
có ở đời!” 

'“Thật vậy, này bạn, bạn đã phát cuông. Thật vậy, bạn bị điên loạn. Bạn đã 
thây một điều không thê có ở đời!” 

Này các Tý-kheo, điều mà người ấy đã thây là có thật, không phải không 
thật. Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, chư thiên và loài asura (a-tu-la) dàn trận đê 
khai chiến. Và này các Tý-kheo, trong trận chiến ấy, chư thiên thăng trận, các 
asura bại trận. Các asura bại trận, này các Tý-kheo, hoảng hốt đi vào thành 
asura ngang qua củ sen vì quá sợ hãi chư thiên. 

Do vậy, này các Ty-kheo, chớ có suy tư về thé giới: “Thé giới là thường 
còn”, hay: “Thê giới là vô thường”, hay: “Thế giới là hữu biên”, hay: “Thế giới 
là vô biên”, hay: “Mạng sông và thân thê là một”, hay: “Mạng sông và thân 
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thé 1а khác”, hay: “Nhu Lai có tón tại sau khi chết”, hay: “Như Lai không tôn 
tại sau khi chết” ‚ hay: “Như Lai có tôn tại và không tôn tại sau khi chết”, hay: 
“Như Lai không tôn tại và không không tôn tại sau khi chết.” Vì sao? 


Các điều suy tư ấy, này các Tỷ-kheo, không liên hệ đến mục đích, không 
phải là căn bản cho Phạm hạnh, không đưa đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt, an 
tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. 


Nếu có suy tư, này các Tỷ-kheo, các ông hãy suy tư: “Đây là khô.” ... “Đây 
là con đường đưa đến khó diệt.” Vì sao? 


Các suy tư như vậy, này các Tỷ-kheo, liên hệ đến mục đích, các suy tư ây 
làm căn bản cho Phạm hạnh, các suy tư ây đưa đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt, 
an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niễt-bàn. 


Do vậy, này các Tỷ-kheo, một cô gắng cần phải làm dé rõ biết: “Đây là 
khó.” ... Một сб găng cần phải làm dé rõ biết: “Đây là con đường đưa đến 
khô diệt. j 


П. KINH УСС THAM (Papatasutta) (S. V. 448) 

1112. Một thời, Thế Tôn ở tai Rãjagaha (Vuong Ха), trên Gijjhaküta (núi 
Linh Thứu). 

Rôi Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

— Này các Tỷ-kheo, chúng ta hãy đi đến Patibhanaküta dé nghỉ trưa! 

— Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 

Các Tỷ-kheo ау vâng đáp Thé Tôn. 

Rôi Thê Tôn cùng sô đông Ty-kheo đi đến PatIbhanakita. Một Tỷ-kheo 
ау một vực thăm ở Patibhãnakita, thấy vậy, liên bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thé Tôn, thật là lớn, vực thăm này! Bạch Thế Tôn, thật là đáng sợ 
hãi, vực thăm này! Bạch Thế Tôn, không biết có vực thăm nào khác lớn hơn và 
đáng sợ hãi hơn vực thăm này? 


— Này các Ty-kheo, có vực thăm khác lớn hơn và đáng sợ hãi hơn vực 
thăm này. 

— Bạch Thé Tôn, thé nào là vực thắm khác lớn hơn và đáng sợ hãi hơn vực 
thăm này? 

— Này các Ty-kheo, những Sa-môn hay Bả-la-môn nào không như thật rõ 
biết: “Đây là khó”... . không như thật rõ biết: “Đây là con đường đưa đến khô 
diệt. * Họ hoan hy với các hành đưa đến sanh; họ hoan hỷ với các hành đưa đến 
giả; họ hoan hỷ với các hành đưa đến chết; họ hoan hỷ với các hành đưa đến 
sâu, bi, khó, ưu, não. Vì họ hoan hy với các hành đưa đến sanh... đưa đến già... 
đưa đến chết... đưa đến sâu, bị, khó, uu, nào; ho tao dung các hành dua đến 
sanh; họ tạo dựng các hành đưa đến già... đưa đến chết... đưa đến sâu, bi, khó, 
ưu, não. Do họ tạo dựng các hành đưa đến sanh... đưa đến già... đưa đến chết... 
đưa đến sầu, bi, khó, ưu, não; nên họ rơi vào vực thắm sanh; họ rơi vào vực 
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thăm già; họ rơi vào vực thăm chết; họ rơi vào vực thăm sâu, bi, khô, uu, nào. 
Ho khóng liễu thoát khỏi sanh, khỏi già, khỏi chết, khỏi sầu, bi, khó, ưu, não. 
Ta nói rằng, họ không liễu thoát khỏi đau khô. 


Và này các Tỷ-kheo, những Sa-môn hay Bả-la-môn nào như thật rõ biết: 
“Đây là khố”,... như thật rõ biết: “Đây là con đường đưa đến khó diệt”, họ 
không hoan hỷ với các hành đưa đến sanh... đưa đến già... đưa đến chết... đưa 
dên sâu, bị, khó, ưu, não. Vì họ không hoan hy với các hành đưa đến sanh... đưa 
đến già... đưa đến chết... đưa đến sâu, bi, khó, ưu, não; họ không tạo dựng các 
hành đưa đến sanh... đưa đến già... đưa đến chết... đưa đến sâu, bi, khô, ưu, não. 
Do họ không tạo dựng các hành đưa đến sanh... đưa đến già... đưa đến chết... 
đưa đến sâu, bi, khó, ưu, não; họ không rơi vào vực thăm sanh; họ không rơi 
vào vực thăm già; họ không rơi vào vực thăm chết; họ không rơi vào vực thăm 
sâu, bi, khổ, ưu, não. Họ liễu thoát khỏi sanh; khỏi già; khỏi chết; khỏi sâu, bị, 
khó, ưu, não. Ta nói rằng, họ liễu thoát khỏi đau khô. 


Do vậy, пау Tý-kheo, một có găng cân phải làm dé rõ biết: “Бау là khô.” 
Một cô gắng cân phải làm dé rõ biết: “Đây là con đường đưa đến khó diệt.” 


HI. KINH ĐẠI NHIỆT NÀO (Mahaparilahasutta) (S. V. 450) 


1113. – Này các Tỷ-kheo, có một địa ngục tên là Đại Nhiệt Não, tại đây, 
con mặt có thây sắc gi; chỉ thấy bất khả lạc sắc, không phải khả lạc sắc; chỉ 
thây bất khả hỷ sắc, không phải khả hỷ sắc; chỉ ду bát khả ý sắc, không phải 
khả ý sắc. Tai có nghe tiếng gì... Mũi có ngửi hương gì... Lưỡi có nêm vị gì... 
Thân có cảm xúc gì... Y có nhận thức pháp gì; chỉ nhận thức bát khả lạc pháp, 
không phải khả lạc pháp; chỉ nhận thức bất khả hy pháp, không phải khả hỷ 
pháp; chỉ nhận thức bât khả ý pháp, không phải khả ý pháp. 

Khi nghe nói vậy, một Tỷ-kheo bạch Thê Tôn: 

— Bạch Thé Tôn, thật lớn thay nhiệt não ây! Bach Thé Tôn, thât khéo to lón 
thay nhiêt não ây! Bach Thê Tôn, không biết có nhiệt não nào khác nữa còn lớn 
hơn và đáng sợ hãi hơn nhiệt não ây? 

— Này Tỷ-kheo, có nhiệt não khác còn lớn hơn, và đáng sợ hãi hơn nhiệt 
não áy. 

— Bạch Thế Tôn, nhiệt não khác ây như thé nào còn lớn hơn, và đáng sợ hãi 
hơn nhiệt não ây? 

(Như kinh trên với những thay đôi cân thiết khác. Kinh trên viết: “Họ rơi 
vào vực thăm sanh; vực thăm già; vực thăm chết; vực thăm sầu, bi, khô, ưu, 
não.” Còn kinh này viết: “Họ bị đốt cháy trong nhiệt não sanh... già... chết... 
sâu, bi, khó, ưu, não.”) 


IV. KINH NGÔI NHÀ CÓ КОС МНОМ (Kñ/ãgãrasuffa) (S. V. 452) 


1114. Này các Tỷ-kheo, ai nói như sau: “Không có như thật giác ngộ Thánh 
đế về Khô... Thánh đề về Khô tập... Thánh đề vë Khô diệt... Thánh dé về Con 
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đường đưa đến khô diệt, ta sẽ chơn chánh đoạn tận khổ đau”, sự kiện này không 
Xảy Ta. 

Ví như, này các Ty-kheo, ai nói như sau: “Không xây dựng tầng dưới của 
ngôi nhà có nóc nhọn, tôi sẽ xây dựng tàng trên của ngôi nhà”, sự kiện này 
không xảy ra. Cũng vậy, này các Ty-kheo, ai nói như sau: “Không có như thật 
giác ngộ Thánh đề về Khô... Thánh dé về Con đường đưa đến khô diệt, ta sẽ 
chơn chánh đoạn tận khô đau”, sự kiện này không xảy ra. 


Nhưng, này các Tỷ-kheo,. al nói như sau: “Sau khi như thật giác ngộ Thánh 
đế về Khô... Thánh đề về Khô tập... Thánh đề về Khô diệt... Thánh đề về Con 
đường đưa đến khó diệt, ta sẽ chơn chánh đoạn tận khô đau”, sự kiện này có 
хау ra. 

Ví nhu, này các Ty-kheo, ai nói nhu sau: “Sau khi хау dung tàng duói сйа 
ngôi nhà có nóc nhọn, tôi sẽ хау dựng tàng trên của ngôi nhà”, sự kiện này có 
xảy ra. Cũng vậy, này các Ty-kheo, ai nói như sau: “Sau khi nhự thật giác ngộ 
Thánh đề về Khô... Thánh đề về Con đường đưa đến khó diệt, ta sẽ đoạn tận khó 
đau”, sự kiện này có xảy ra. 


Do vậy, này các Tỷ-kheo, một cô găng cần phải làm để rõ biết: “Đây là khô. у^ 
Một có gắng cân phải làm dé rõ biết: “Đây là con đường đưa đến khô diệt.” 


V. KINH LÔNG ĐUÔI (Valasutta)!! (S. V. 453) 

1115. Một thời, Thé Tôn trú ở Vesali, Đại Lâm, tại Trùng Các giảng đường. 

Rôi Tôn giả Ananda, vào buổi sáng, дар у, сат у bát vào thành Vesali để 
khât thực. Tôn giả Ananda tháy một sô đông thiếu niên người Licchavi trong 
hội trường tập băn cung, từ xa bắn xuyên qua lỗ khóa nhỏ, từ lông đuôi mũi tên 
nảy tiếp lông đuôi mũi tên khác, không sai trượt lần nào. 

Thây vậy, Tôn giả suy nghĩ: “Thật có tập luyện, các thiêu niên Licchavi 
này! Thật khéo tập luyện, các thiếu niên Licchavi này! Vì răng, từ xa họ bắn 
xuyên qua lỗ khóa nhỏ, từ lông đuôi mũi tên này nối tiếp lông đuôi mũi tên 
khác, không sai trượt lân nào.” 

Rôi Tôn giá Ananda, sau khi khát thuc ó Vesali xong, sau bữa ап, trên con 
đường trở về, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, dành lễ Thé Tôn, rôi ngồi xuống một 
bên. Ngôi một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


— Ó đây, bạch Thế Tôn, con vào buói sång, đắp y, сат y bát đi vào Vesali 
đề khát thực. Bạch Thế Tôn, соп thây rất nhiêu thiêu niên Licchavi trong hội 
trường tập băn cung, từ xa băn xuyên qua lỗ khóa nhỏ, từ lông đuôi mũi tên này 
tiếp lông đuôi mũi tên khác, không sai trượt lần nào. Thấy vậy, con nghĩ như 
sau: “Thật có tập luyện, сас thiêu niên Licchavi này! Thật khéo tập luyện, các 
thiêu niên Licchavi пау! Vì răng, từ ха họ bắn xuyên qua lỗ khóa nhỏ, từ lông 
đuôi mũi tên này nối tiếp lông đuôi mũi tên khác, không sai trượt lần nào.” 


п Bản tiếng Anh của PTS: The Keyhole, nghĩa là Lỗ khóa. 
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— Ông nghĩ thé nào, này Ananda, cái gì khó làm hơn hay cái gì khó đạt đến 
(durabhisambhavafaram), từ ха bắn xuyên qua lỗ khóa nhỏ, từ lông đuôi mũi 
tên này nối tiếp lông đuôi mũi tên khác, không sai trượt lần nào; hay bắn xuyên 
đâu một sợi lông được chia nhỏ một trăm lần? 

— Việc này khó làm hơn, bạch Thé Tôn, khó đạt đến hơn, tức là bắn xuyên 
đầu một sợi lông được chia nhỏ một trăm lần. 

— Cũng vậy, này Ananda, đâm xuyên ngang qua một cái gì khó đâm xuyên 
hơn là những ai như thật đâm xuyên qua: “Dây là khô.” ... như thật đâm xuyên 
qua: “Đây là con đường đưa đến khó diệt.” 

Do vậy, này Ananda, một có øăng сап phải làm để rõ biết: “Đây là khổ.” 

.. Một có gắng cân phải làm để rõ biết: “Бау là con đường đưa đến khô diệt.” 


VI. KINH TÔI ТАМ (4ndhakãrasuffa) (S. V. 454) 

1116. — Có một hắc ám giữa các thế giới không có trần che, tạo ra tối tăm, 
tạo ra hắc ám; ở đây ánh sáng của mặt trăng, mặt trời, những vật có đại thần lực 
như vậy, có đại uy lực như vậy cũng không hiện ra. 

Được nghe nói như vậy, một Tỷ-kheo bạch Thế Tôn: 

— Thật là to lớn, bạch Thế Tôn, tối tăm ây! Thật là to lớn, bạch Thé Tôn, tối 
tăm ây! Bạch Thé Tôn, có một tối tăm nào khác, còn to lớn hơn, còn đáng sợ 
hãi hơn tôi tăm ấy? 

— Này Tỷ-kheo, có một tôi tăm khác, còn to lớn hơn, còn đáng sợ hãi hơn 
tối tăm ду. 

— Bach Thé Tôn, sự tôi tăm khác ây là gì, còn to lớn hơn, còn đáng sợ hãi 
hơn tôi tăm ây? 

| (Như kinh 1112, chỉ thay vào: “Họ rơi vào tôi tăm sanh; і tăm ола; tôi tăm 
chêt; tôi tám sâu, bị, khô, ưu, não”). 
ҮП. KINH CÁI LÔ СОА CÁI ÁCH THỨ NHẤT 
(Pathamachiesalayugasutta) (S. V. 455) 

1117. — Ví nhu, này các Ty-kheo, một người quăng một khúc gó có một lỗ 
hồng vào biên lớn. Tại đây có con rùa mù, sau mỗi trăm năm nôi lên một lần. 

‚ Các ông nghĩ thê nào, này các Tỷ-kheo, con rùa mù ây sau mỗi trăm năm 
nôi lên một lân, có thê chui cô vào khúc gó có một lô hông hay không? 

— Năm khi mười họa may ra có thê được, bạch Thế Tôn, sau một thời gian dài. 

— Ta tuyên bó răng còn mau hon, này các Tý-kheo, là con rùa mù ây, sau mỗi 


trăm năm nói lên một lân, có thê chui cô vào khúc gỗ có một lỗ hông ấy; còn hơn 
kẻ ngu, khi một lần đã rơi vào doa xứ dé được làm người trở lại. Vì sao? 

Vì rằng ở đây không có pháp hành, chánh hành, thiện nghiệp, phước nghiệp. 
О đấy, này các Tý-kheo, chỉ có ăn thịt lẫn nhau, và chỉ có người yếu bị ăn thịt. 
Vì sao? 
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Vì không thây được Bón Thánh để. Thế nào là bốn? Thánh đề về Khả... 
Thánh đề về Con đường đưa đến khô diệt. 


Do vậy, này các Tỷ-kheo, một cô găng cân phải làm dé rõ biết: “Đây là khô.” 
. Một cô găng cần phải làm để rõ biết: “Đây là con đường đưa đến khó diệt.” 


УШ. KINH CÁI LÖ СОА CÁI ÁCH THỨ HAI 
(Dufiyachiggalayugasuffa) (S. У. 456) 


1118. — Ví như, này các Ty-kheo, quả đât lớn này chỉ toàn một bãi nước và 
một người đến ném xuông đây một khúc cây có một lỗ hông. Rồi gió phương 
Đông thói nó trôi về phương Tây; gió phương Tây thôi nó trôi về phương Đông: 
gió phương Bắc thói nó trôi về phương Nam; gió phương Nam thối nó trôi về 
phương Băc. Tại đây, một con rùa mù cứ mỗi trăm năm nói lên một lân. 


Các ông nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, con rùa mù ấy sau mỗi trăm năm 
nói lên một lần, có thê chui có vào trong khúc cây có một lỗ hồng hay không? 

— Thật khó được vậy, bạch Thế Tôn, соп rùa mù Ấy, sau mỗi trăm năm nỗi 
lên một lân, có thể chui có vào trong khúc cây có một lỗ hồng ấy! 


— Thật khó được vậy, này các Ty-kheo, là được làm người! Thật khó được 
vậy, này các Tỷ-kheo, là Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A-la-hán Chánh Đăng 
Giác! Thật khó được vậy, này các Ty-kheo, là Pháp và Luật này do Như Lai 
thuyết giảng chiếu sáng trên đời. 

Nhưng nay, này các Tỷ-kheo, các ông đã được làm người, và Như Lai xuất 
hiện ở đời, bậc A-la-hán Chánh Đăng Chánh Giác. Pháp và Luật được Như Lai 
thuyết giảng chói sáng ở đời. 


Do vậy, này các Tỷ-kheo, một cô gắng cần phải làm... (xem kinh trên). 


IX. KINH VUA NÚI SINERU THỨ МНАТ 
(Patharnasinerupabbatarãjasuffa)'ˆ (S. V. 457) 

1119. — Ví nhu, này các Ty-kheo, một người đặt trên núi Sineru, vua các 
loài núi, các viên sạn lớn băng bảy hạt đậu. 

Các ông nghĩ thế nào, này các Tý-kheo, cái gì là nhiều hơn, các viên sạn lớn 
băng bảy hạt đậu được đặt như vậy hay vua núi Sineru? 

— Cái này là nhiều hơn, bạch Thế Tôn, tức là vua núi Sineru. Rất ít là các 
viên sạn lớn bàng bảy hạt đậu được đặt như vậy, chúng không có thé ước tính 
được, chúng không có thé so sánh được, chúng không có thể thành một phần 
nhỏ được, khi đem đặt các viên sạn lớn băng bảy hạt đậu so sánh với vua núi 
SIneru. 

— Cũng vậy, này các Tý-kheo, với vị Thánh đệ tử thành tựu chánh kiến, với 
người đã chứng ngộ, cái này là nhiêu hơn, tức là sự khó đã được đoạn tận, đã 
được tiêu mòn này. Rất ít là khô còn tôn tại, không có thê ước tính, không có thê 


12 Tên kinh này và kinh kế tiếp trong bản tiếng Anh của PTS viết: Sineru, tức núi Tu-di. 
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so sánh, không có thê thành một phần nhỏ, nêu so sánh với khó trước đã được 
đoạn tận, đã được tiêu mòn, tức là trong thời gian tôi đa là bảy lần đôi với người 
đã rõ biết: “Đây là khô.” ... đã rõ biết: “Đây là con đường đưa đến khó diệt.” 

Do vậy, này các Tý-kheo, một cô găng сап phải làm dé rõ biết: “Đây là khó.” 
Một có gắng cân phải làm để rõ biết: “Đây là con đường đưa đến khó diệt.” 


X. KINH VUA NÚI SINERU THÚ HAI 
(Dutiyasinerupabbatarajasutta) (S. V. 458) 

1120. — Ví như, này các Ty-kheo, vua núi Sineru đi đến đoạn tận, đi đến tiêu 
diệt, chỉ còn lại các viên sạn lớn băng bảy hạt đậu. 

Các ông nghĩ thế пао, này các Tỷ-kheo, cái gì là nhiêu hơn, vua núi Sineru 
ây đi đến đoạn tận, đi đến tiêu mòn hay các viên sạn lớn bàng bảy hạt đậu còn 
tôn tại? 


— Cái này là nhiều hơn, bạch Thế Tôn, tức là vua núi Sineru đi đến đoạn tận, 
đi đến tiêu mòn. Và ít hơn là các viên sạn lớn bằng bảy hạt đậu được còn lại, 
không thê đem ước tính, không thê đem so sánh và không thê băng một phân 
nhỏ, nếu so sánh các viên sạn lớn bằng bảy hạt đậu còn lại với vua núi Sineru 
đã đi đến đoạn tận, đã đi đến tiêu mòn. 


— Cũng vậy, này các Ty-kheo, với vị Thánh đệ tử thành tựu chánh kiến, với 
người đã chứng ngộ, cái này là nhiêu hơn, tức là sự khó đã được đoạn tận, đã 
được tiêu mòn này; và rất ít là khổ còn tôn tại, không có thé ước tính, không 
có thể so sánh, không có thê thành một phân nhỏ, nêu so sánh với khó truóc 
đã được đoạn tận, đã được tiêu mòn, tức là trong thời gian tôi đa là bảy lần đối 
với người đã rõ biết: “Đây là khô.” ... đã rõ biết: “Đây là con đường đưa đến 
khó diệt.” 


Do vậy, này các Tỷ-kheo... (như kinh trên). 
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VL PHAM CHUNG DAT 
(ABHISAMAYAVAGGA) 


L KINH DÀU MÓNG TAY (Nakhasikhasutta) (S. V. 459) 
1121. Rồi Thế Tôn 18у lên một ít đất trên đầu móng tay và bảo các Ty-kheo: 
— Các ông nghĩ thé nào, này các Ty-kheo, cái gì là nhiều hơn, một ít đất Ta 
lây ở đầu móng tay, hay quả đât lớn này? 


— Cái này là nhiều hơn, bạch Thế Tôn, tức là quả đất lớn này, và ít hơn là 
một ít đất mà Thé Tôn lây ở đầu móng tay. Chúng không thế ước tính được, 
không thê so sánh được, không thê thành một phân nhỏ được, nếu đem so sánh 
quả đất lớn với một ít đất mà Thé Tôn lây lên đầu móng tay. 

— Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, với vị Thánh đệ tử thành tựu chánh kiến, với 
người đã chứng đạt, cái này là nhiều hơn... (như kinh 1119). 


II. KINH AO HÓ (Pokkharanīsutta) (S. V. 460) 


1122. — Ví như, này các Ty-kheo, có một hó nuóc bë dài nám muoi do- tuàn, 
bë rộng năm mươi do-tuân, bê sâu năm mươi do- tuân, đây nước tràn trên bờ để 
con qua có thé uống được. Từ nơi hó nước ấy, có người lây lên một ít nước trên 
đâu ngọn cỏ kusa. 


Các ông nghĩ thê nào, này các Tỷ-kheo, cái gl là nhiêu hơn, một ít nước lây 
lên trên đầu ngọn cỏ kusa, hay là nước trong hò nước? 


— Cái này là nhiều hơn, bạch Thế Tôn, tức là nước trong hô nước, và ít hơn 
là nước được lây lên trên đầu ngọn cỏ kusa. Chúng không có thê ước tính được, 
không có thể so sánh được, không có thể thành một phân nhỏ được, nêu đem so 
sánh nước ở hó nước với nước được lây lên trên đầu ngọn cỏ kusa. 


(Như kinh 1120)... 


Ш. KINH HỢP DÒNG THỨ NHẤT (Pathamasambhejjasutta) (S. V. 460) 

1123. — Ví như, này các Ty-kheo, tại chỗ mà các con sông lớn này nhập 
vào nhau, cùng chảy với nhau, tức là sông Hăng, sông Yamunä, sông Асігауай, 
sông Sarabhũ, sông Mahr, từ đây, một người lấy lên hai hay ba giọt nước. 

Các ông nghĩ thê nào, này các Tý-kheo, cái gì là nhiêu hơn, hai hay ba giọt 
nước được lây lên, hay là nước ở chỗ hợp dòng? 

— Cái này là nhiều hơn, bạch Thé Tôn, tức là nước ở chỗ hợp dòng: còn 
ít hơn là hai hay ba giọt nước được lây lên. Chúng không thê ước tính được, 
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không thé So sánh duoc, khóng thé thành một phân nhỏ được, néu đem so sánh 
nước ở chó hợp dòng với hai hay ba giọt nước được lây lên. 
.. Cũng vậy... (như kinh trên). 


IV. KINH HỢP DONG THỨ HAI (Dutiyasambhejjasutta) (S. V. 461) 


1124. — Ví như, này các Tỷ-kheo, tại chỗ mà các con sông lớn này nhập 
vào nhau, cùng chảy với nhau, tức là sông Hàng, sóng Yamuna, sóng Aciravati, 
sông Sarabhũ, sóng Маһт, nước sông ây đã đi дёп đoạn tận, đã đi dén tiêu diệt, 
chỉ còn lại hai hay ba giọt nước còn sót lại. 

Các ông nghĩ thé nào, này các Tỷ-kheo, cái gì là nhiêu hơn, nước chỗ hợp 
dòng đã đi đến đoạn tận, đã đi đến tiêu diệt, hay là hai hay ba giọt nước còn 
sót lại? 


— Cái này là nhiều hơn, bạch Thé Tôn, tức là nước chỗ hợp dòng đã đi đến 
đoạn tận, đã đi đến tiêu diệt; còn ít hơn là hai hay ba giọt nước còn sót lại. 
Chúng không có thê ước tính được, không có thê so sánh được, không có thê 
thành một phân nhỏ được, nếu đem so sánh nước chỗ hợp dòng đã đi đến đoạn 
tận, đã đi đến tiêu diệt với hai hay ba giọt nước còn sót lại. 


(Như kinh trên)... 


V. KINH QUÁ ĐẤT LỚN THỨ NHẤT 
(Pathamamahapathavisutta) (S. V. 462) 

1125.— Ví như, này các Ty-kheo, một người đặt trên quả đât lớn các cục đất 
lớn băng bảy hạt táo (satta kolatthimattiyo). 

Các ông nghĩ thê nào, này các Tỷ-kheo, cái nào là nhiều hơn, các cục đất 
lớn băng bảy hạt táo đã được đặt lên như vậy, hay là quả đât này? 


— Cải này là nhiều hơn, bạch Thé Tôn, tức là quả đất này; còn ít hơn là các 
cục đất lớn băng bảy hạt táo đã được đặt lên như vậy. Chúng không thê ước tính 
được, không thê so sánh được, không thê băng một phần nhỏ được, nếu đem so 
sánh quả đất lớn này với các cục đất lớn băng bảy hạt táo được đặt lên như vậy. 


(Như kinh trên)... 


VI. KINH QUÁ ĐẤT LỚN THỨ HAI 
(Dutiyamahapathavisutta) (S. V. 462) 

1126. — Ví như, này các Ty-kheo, quả đất đi đến đoạn tận, đi đến tiêu diệt, 
chỉ còn lại những cục đât lớn băng bảy hạt táo. 

Các ông nghĩ thê nào, này các Tỷ-kheo, cái gì là nhiễu hơn, quả đất lớn đã 
đi đến đoạn tận, đã đi đến tiêu diệt, hay là các cục đât lớn băng bảy hạt táo còn 
sót lại? 

— Cái này là nhiều hơn, bạch Thế Tôn, tức là quả đât lớn đã đi đến đoạn tận, 
đã đi đến tiêu diệt; còn ít hơn là các cục đất lớn bằng bảy hạt táo còn sót lại. 
Chúng không có thê ước tính được, không có thê so sánh được, không có thé 
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thành một phân nhỏ được, nếu đem so sánh quả đất lớn đã đi đến đoạn tận, đã 
đi đến tiêu diệt với các cục đất lớn băng bảy hạt táo còn sót lại. 


(Như kinh trên)... 


УП. KINH BIẾN LỚN THỨ NHẤT 
(Pathamamahasamuddasutta) (S. V. 463) 

1127. — Ví như, này các Tỷ-kheo, một người lây lên hai hay ba giọt nước 
từ biển lớn. 

Các ông nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, cái gì là nhiêu hơn, hai hay ba giọt 
nước được lấy lên, hay là nước trong biên lớn? 


— Cái này là nhiều hơn, bạch Thế Tôn, tức là nước trong biên lớn; còn ít hơn 
là hai hay ba giọt nước được lây lên. Chúng không có thể ước tính được, không 
có thể so sánh được, không có thê thành một phân nhỏ được, néu đem so sánh 
nước trong biến lớn với hai hay ba giọt nước được lây lên. 


(Như kinh trên)... 


УШ. KINH BIẾN LỚN THỨ HAI (Dutiyamahasamuddasutta) (S. V. 463) 
1128. — Ví nhu, này các Tý-kheo, nước trong biên lớn đã đi đến đoạn tận, 
đã đi дёп tiêu diệt, chỉ còn lại hai hay ba giọt nước còn sót lại. 
Các ông nghĩ thế nào, này các _Tỷ-kheo, cái gì là nhiêu hơn, nước trong 
biển lớn đã đi đến đoạn tận, đã đi đến tiêu diệt, hay là hai hay ba giọt nước còn 
sót lại? 


— Cái này là nhiêu hơn, bạch Thế Tôn, tức là nước trong biên lớn đã đi 
đến đoạn tận, đã đi đến tiêu diệt; còn ít hơn là hai hay ba giọt nước còn sót lại. 
Chúng không có thể ước tính được, không có thê so sánh được, không có thể 
thành một phân nhỏ được, nêu đem so sánh nước trong biên lớn đã đi йёп đoạn 
tận, đã đi đên tiêu diệt, với hai hay ba giọt nước còn sót lại. 

(Như kinh trên)... 


IX. KINH VÍ DỤ VỚI NÚI THỨ NHẤT 
(Pathamapabbatūpamasutta) (5. V. 464) 

1129. — Ví nhu, này các Ty-kheo, có người đặt trên vua Tuyết sơn các hòn 
sạn lớn băng bảy hột cải. 

Các ông nghĩ thé nào, này các Tý-kheo, cái nào là nhiều hơn, các hòn sạn 
lớn băng bảy hột cải được đặt lên như vậy, hay là vua Tuyết sơn? 

— Cái này là nhiều hơn, bạch Thé Tôn, tức là vua Tuyết sơn; còn ít hơn là 
những hòn sạn lớn bằng bảy hột cải được đặt lên như vậy. Chúng không có thê 
ước tính được, không có thể so sánh được, không có thê thành một phân nhỏ 
được, nêu đem so sánh vua Tuyết sơn với các hòn sạn lớn băng bảy hột cải. 


(Như kinh trên)... 
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X. KINH VÍ DỤ VỚI NÚI THỨ HAI (Dufiyapabbatipamasuffa) (S. V. 464) 


1130. — Ví như, пау các Tỷ-kheo, vua Tuyết sơn đã đi đến đoạn tận, đã đi 
đến tiêu diệt, chỉ còn lại các hòn sạn lớn bàng bảy hột cải. 


Các ông nghĩ thế nào, này các Ty-kheo, cái nào là nhiêu hơn, vua Tuyết sơn 
đã đi đến đoạn tận, đã đi đến tiêu diệt, hay là các hòn sạn lớn bằng bảy hột cải 
còn sót lại? 


— Cái này là nhiều hơn, bạch Thế Tôn, tức là vua Tuyết sơn đã đi đến đoạn 
tận, đã đi đến tiêu diệt; còn ít hơn là các hòn sạn lớn bàng bảy hột cài còn sót 
lại. Chúng không có thể ước tính được, không có thể so sánh được, không có 
thể thành một phần nhỏ được, nêu đem so sánh vua Tuyết sơn đã đi đến đoạn 
tận, đã đi đến tiêu diệt với hòn sạn lớn bằng Бау hột cải còn sót lại. 


(Như kinh trên)... 
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УП. PHẨM LÚA GAO SÔNG LUQC THUYÉT THỨ NHẤT 
(PATHAIMA4MAKADHANNAPEYYALAV⁄4GG4)° 


I. KINH NƠI KHÁC (Añhatrasutta) (S. V. 465) 

1131. Rồi Thế Tôn lấy lên một ít đât trên đầu móng tay và bào các Ty-kheo: 

— Các ông nghĩ thê nào, này các Tỷ-kheo, cái nào là nhiều hơn, một ít đất 
Ta lây lên trên đâu móng tay, hay là quả đất lớn này? 

— Cái này là nhiêu hơn, bạch Thế Tôn, tức là quả đất lớn này; còn ít hơn 
là một ít đất Thế Tôn lây lên trên đầu móng tay. Chúng không có thể ước tính 
được, không có thể so sánh được, không có thê thành một phân nhỏ được, nếu 
đem so sánh quả đất lớn với một ít đất được Thế Tôn lây lên trên đầu ngón tay. 

— Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ít hơn là những chúng sanh được tái sanh 
làm người; còn nhiều hơn là những chúng sanh bị tái sanh ra khỏi loài người. 
Vi sao? 

Này các Tỷ-kheo, vì không thấy Bốn Thánh dé. Thế nào là bốn? Thánh dé 
về Khô... Thánh dé về Con đường đưa đến khó diệt. 

Do vậy, này các Tỷ-kheo, một cô gắng cân phải làm để rõ biết: “Đây là 
khó.” ... Một cô gắng cần phải làm để rõ biết: “Đây là con đường đưa đến 
khô diệt.” 

II. KINH BIÊN ĐỊA (Paccantasutta) (S. V. 466) 

1132. (Như kinh trên)... 

— Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ít hơn là các chúng sanh được tái sanh vào 
trung tâm các quốc độ; còn nhiêu hơn là các chúng sanh bị tái sanh vào các biên 
địa, giữa những man di vô ý thức. Vì sao? 

(Như kinh trên)... 


Ш. KINH TRÍ TUỆ (Paññãsu#a) (S. У. 466) 

1133. (Như kinh trên)... 

— Cũng vậy, này các Ty-kheo, ít hơn là các chúng sanh thành tựu tuệ 
nhãn của bậc Thánh; còn nhiêu hơn là các chúng sanh đi đên vô minh, sĩ 
ám. Vì sao? 

(Như kinh trên)... 


13 Bàn tiếng Anh của PTS: Cyclic Repetition, nghĩa là Bánh xe trùng thuyết. 
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IV. KINH RƯỢU (Suramerayasutta)!* (S. V. 466) 
1134. (Như kinh trên)... 


— Cũng vậy, này các Ty-kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ đăm say rượu 
men rượu nâu; còn nhiêu hơn là các chúng sanh không từ bỏ dám say rượu men 
rượu nấu. Vì sao? 


(Như kinh trên)... 


V. KINH SANH Ó NƯỚC (Odakasutta) (S. V. 467) 
1135. (Như kinh trên)... 


— Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ít hơn là các chúng sanh được sanh trên 
đất liền (#halaja); còn nhiều hơn là các chúng sanh được sanh ra trong nước. 
Vì sao? 


(Như kinh trên)... 


VI. KINH HIẾU KÍNH МЕ (Matteyyasutta) (S. V. 467) 
1136. (Như kinh trên)... 


— Cũng vậy, này các Ty-kheo, ít hon là các chúng sanh có hiéu kính vói те; 
còn nhiều hơn là các chúng sanh không hiểu kính với me. 


(Như kinh trên)... 


УП. KINH HIẾU KÍNH СНА (Peffeyyasuffa) (5. У. 467) 
1137. (Như kinh trên)... 


— Cũng vậy, пау các Ty-kheo, ít hon là сас chúng sanh có hiéu kính vói cha; 
còn nhiều hơn là các chúng sanh không hiếu kính với cha. 


(Như kinh trên)... 


УШ. KINH SA-MÔN (SZmaññasuffa)' (S. V. 468) 
1138. (Như kinh trên)... 
— Cũng vậy, này các Ty-kheo, ít hơn là các chúng sanh kính trọng các hàng 
Sa-môn; còn nhiêu hơn là các chúng sanh không kính trọng các hàng Sa-môn. 
(Như kinh trên)... 


IX. KINH BÀ-LA-MÔN (Brahmaññasuffa)'5 (S. У. 468) 

1139. (Như kinh trên)... 

- Cũng vậy, này các Ty-kheo, ít hơn là các chúng sanh kính trọng các 
hàng Bà-la-môn; còn nhiêu hơn là các chúng sanh không kính trọng các hàng 
Bà-la-môn. 

(Như kinh trên)... 


14 Bản tiếng Anh của PTS: Intoxicating Liquor, nghĩa là Rượu lên men làm say. 
5 Вап tiêng Anh của PTS: Reverent to Recluses, nghĩa là Kính trọng Sa-môn. 
! Bản tiêng Anh của PTS: Reverent to Brahmins, nghĩa là Kính trọng Bà-la-môn. 
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X. KINH KÍNH TRONG САС ВАС LỚN TUỔI (Pacayikasutta) (S. V. 468) 

1140. (Như kinh trên)... 

— Cũng vậy, này các Ty-kheo, ít hơn là các chúng sanh kính trọng các bậc 
lớn tuôi trong gia tộc; còn nhiêu hơn là các chúng sanh không kính trọng các 
bậc lớn tuôi trong gia tộc. 

(Như kinh trên)... 
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УШ. PHẨM LÚA GAO SÓNG LUQC THUYÉT THỨ HAI 
(DUTIV41M.1K1DHANNAPEYYALAVAGG4)" 


I. KINH SÁT SANH (Panatipatasutta)!š (S. V. 468) 

1141. (Như kinh trên)... 

— Cũng vậy, này các Ty-kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ sát sanh; còn 
nhiêu hơn là các chúng sanh không từ bỏ sát sanh. Vì sao? 

(Như kinh trên)... 


П. KINH LÂY СОА KHÔNG СНО (4đinnãdãnasuffa) (S. V. 468) 
1142. (Như kinh trên)... 
— Cũng vậy, này các Ty-kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ lây của không 
cho; còn nhiêu hơn là các chúng sanh không từ bỏ lây của không cho. Vì sao? 
(Như kinh trên)... 


Ш. KINH TÀ HẠNH TRONG CÁC DỤC 
(Kamesumicchacarasutta) (S. V. 468) 

1143. (Như kinh trên)... 

— Cũng vậy, пау các Tỷ-kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ tà hạnh trong 
các dục; còn nhiêu hơn là các chúng sanh không từ bỏ tà hạnh trong các dục. 
Vì sao? 

(Như kinh trên)... 


IV. KINH NÓI LÁO (Musavadasutta) (S. V. 468) 

1144. (Như kinh trên)... 

— Cũng vậy, пау các Tỷ-kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ nói láo; còn 
nhiêu hơn là các chúng sanh không từ bỏ nói láo. Vì sao? 

(Như kinh trên)... 
V. KINH NÓI LỜI LY GIÁN (Pesuññasuffa) (S. V. 469) 

1145. (Như kinh trên)... 

— Cũng vậy, пау các Tỷ-kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ nói lời ly gián; 
còn nhiêu hơn là các chúng sanh không từ bỏ nói lời ly gián. Vì sao? 


! Bản tiếng Anh của PTS: Few Abstain, nghĩa là Ít người từ bỏ. 
18 Bản tiêng Anh của PTS: Life, nghĩa là Sự sông. 
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(Như kinh trên)... 


VI. KINH NÓI LỜI THÔ ÁC (Pharusavãcãsuffa) (S. V. 469) 

1146. (Như kinh trên)... 

— Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ nói lời thô ác; 
còn nhiêu hơn là các chúng sanh không từ bỏ nói lời thô ác. Vì sao? 

(Như kinh trên)... 


УП. KINH NÓI LỜI PHÙ РНІЁМ (Samphappalapasutta) (S. V. 469) 
1147. (Như kinh trên)... 


— Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ nói lời phù 
phiêm; còn nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ nói lời phù phiếm. Vì sao? 


(Như kinh trên)... 


УШ. KINH НОТ GIỐNG (B7agãmasuffa) (5. У. 470) 
1148. (Như kinh trên)... 

_— Cũng vậy, này các Ty-kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ làm hại các hột 
giông và các loại cây cỏ; còn nhiêu hơn là các chúng sanh không từ bỏ làm hại 
các hột giông và các cây có. Vì sao? 

(Như kinh trên)... 


IX. KINH ÀN PHI THỜI (?kãlabhojanasuffa) (S. У. 470) 

1149. (Như kinh trên)... 

— Cũng vậy, này các Ty-kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ ăn phi thời; còn 
nhiêu hơn là các chúng sanh không từ bỏ ăn phi thời. Vì sao? 

(Như kinh trên)... 


X. KINH HƯƠNG LIEU (Gandhavilepanasuffa) (S. У. 470) 

1150. (Như kinh trên)... 

– Cũng vậy, пау các Ty-kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ các vòng hoa, 
hương liệu, phân sáp, các đô trang sức đê mang, đê đeo; còn nhiêu hơn là các 
chúng sanh không từ bỏ các vòng hoa, hương liệu, phân sáp, các đô trang sức 
đê mang, đê đeo. Vì sao? 

(Như kinh trên)... 
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IX. PHẨM LÚA САО SÓNG LƯỢC THUYÉT THỨ ВА 
(TATIV4A41MAKADHANNAPEVVALAVAGG4) 


I. KINH МОА HÁT (Naccagfasuffa) (S. V. 471) 

1151. (Như kinh trên)... 

— Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ đi xem múa, 
hát, nhạc, diễn kịch; còn nhiêu hơn là các chúng sanh không từ bỏ đi xem múa, 
hát, nhạc, diễn kịch. 

(Như kinh trên)... 


П. KINH GIƯỜNG CAO (Uccãsayanasuffa) (S. V. 471) 

1152. (Như kinh trên)... 

- Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ các giường 
cao, các p1ường lớn; còn nhiêu hơn là các chúng sanh không từ bỏ các g1ường 
cao, các giường lớn. 

(Như kinh trên)... 


HI. KINH VÀNG BAC (Jātarūparajatasutta) (S. У. 471) 

1153. (Như kinh trên)... 

— Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ nhận vàng và 
bạc; còn nhiêu hơn là сас chúng sanh không từ bỏ nhận vàng уа bạc. 

(Như kinh trên)... 


IV. KINH LÚA GẠO SÔNG (Amakadhaññasutta) (S. V. 471) 

1154. (Như kinh trên)... 

— Cũng vậy, này các Ty-kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ nhận các 
lúa gạo sông; còn nhiêu hơn là các chúng sanh không từ bỏ nhận các lúa 
gạo sông. 

(Như kinh trên)... 


V. KINH THIT SÔNG (Атакататѕаѕийа) (S. У. 471) 

1155. (Như kinh trên)... 

— Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ nhận các thịt 
sông; còn nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ nhận các thịt sóng. 

(Như kinh trên)... 
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VI. KINH CON GÁI (Китӣғікаѕийа) (S. У. 471) 
1156. (Như kinh trên)... 
— Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ nhận đàn bà, 
con gái; còn nhiêu hơn là các chúng sanh không từ bỏ nhận đàn bà, con gái. 
(Như kinh trên)... 


УП. KINH NỮ TY (Dasidasasutta) (S. V. 472) 

1157. (Như kinh trên)... 

- Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ít hơn là các chúng sanh tử bỏ nhận lây các 
nô ty nữ, nô ty nam; còn nhiêu hơn là các chúng sanh không từ bỏ nhận các nô 
ty nữ, nô ty nam. 

(Như kinh trên)... 

УШ. KINH DÊ, DÊ RỪNG (Ајејакаѕийа) (S. V. 472) 

1158. (Như kinh trên)... 

— Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ nhận dê và dê 
rừng; còn nhiêu hơn là các chúng sanh không từ bỏ nhận dê và dê rừng. 

(Như kinh trên)... 

IX. KINH СА, HEO (Kukkufasữñkarasuffa) (S. У. 472) 

1159. (Như kinh trên)... 

— Cũng vậy, này сас Tỷ-kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ nhận gà, heo; 
còn nhiêu hơn là các chúng sanh không từ bỏ nhận gà và heo. 

(Như kinh trên)... 


X. KINH VOI, TRẦU, BO. LUA (Hatthigavassasutta) (S. V. 472) 

1160. (Như kinh trên)... 

— Cũng vậy, này các Tý-kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ nhận voi, bò, 
ngựa, ngựa cái; còn nhiêu hơn là các chúng sanh không từ bỏ nhận voi, bò, 
ngựa, ngựa cái. 

(Như kinh trên)... 
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X. PHẨM CHÚNG SANH NHIÊU HON 
(CATUTTHAAMAKADHAÑŇAPEYYÁLAVAGGA) 


L KINH RUỘNG ĐẤT (Khettavatthusutta) (S. V. 473) 
1161. (Như kinh trên)... 
‚ — Cũng vậy, пау các Tỷ-kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ nhận lây ruộng 
đât; còn nhiêu hơn là các chúng sanh không từ bỏ nhận lây ruộng đât. 
(Như kinh trên)... 


П. KINH MUA BÁN (Kayavikkayasuffa) (S. V. 473) 

1162. (Như kinh trên)... 

— Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ mua bán; còn 
nhiêu hơn là các chúng sanh không từ bỏ mua bán. 

(Như kinh trên)... 


Ш. KINH DUA TIN ТОС (Dø/eyyasuffa) (S. V. 473) 

1163. (Như kinh trên)... 

— Cũng vậy, пау các Ty-kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ không phái 
người môi giới hay tự mình không làm môi giới; còn nhiêu hơn là các chúng 
sanh không từ bỏ phái người làm môi giới, hay tự mình làm môi 0101. 

(Như kinh trên)... 

IV. KINH CÂN LƯỜNG (Twiãkñfasuffa) (S. V. 473) 

1164. (Như kinh trên)... 


— Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ các sự gian lận 
băng cân, tiên bạc, đo lường; còn nhiêu hơn là các chúng sanh không từ bỏ các 
sự gian lận băng cân, tiên bạc, đo lường. 


(Như kinh trên)... 


V. KINH HÔI LỘ (Ukkofanasuffa) (S. V. 473) 
1165. (Như kinh trên)... 


— Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ hồi lộ, gian trá, 
lừa đảo; còn nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ hối lộ, gian trá, lừa đảo. 


(Như kinh trên)... 


56. TƯƠNG ОМС SỰ THẬT # 1333 


VI-XI. KINH CHAT РНА (Chedanadisutta)!° (S. У. 473) 
1166-1171. (Như kinh trên)... 


- Cũng vậy, này các Ty-kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ làm thương 
tôn, sát hại, câu thúc, bức đoạt, trộm cắp, cướp phá; còn nhiều hơn là các chúng 
sanh không từ bỏ làm thương tón, sát hại, câu thúc, bức đoạt, trộm сар, cuóp 
phá. Vi sao? Này các Ty-kheo, vi khóng tháy Bón Thánh dé. Thé nào 1а bón? 
Thánh đề vë Khổ... Thánh dé vë Con đường đưa đến khô diệt. 

Do vậy, này các Tỷ-kheo, một cô gắng cân phải làm đề rõ biết: “Đây là 
khổ.” ... Một cố găng cần phải làm đê rõ biết: “Đây là con đường đưa đến 
khô diệt.” 


!° Bàn tiếng Anh của PTS: Flogging, Plundering and Violence, nghĩa là Sát hại, trộm cắp và cướp phá. 
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XL PHAM NĂM SANH THỦ 
(PANCAGATIPEYYALAVAGGA) 


L KINH NGƯỜI [TÁI SINH] XUÓNG ĐỊA NGUC 
(Мапиѕѕасийпіғауаѕийа)? (5. V. 474) 

1172. Rồi Thế Tôn lấy lên một ít đất trên đầu móng tay và bảo các Ty-kheo: 

— Các ông nghĩ thé nào, này các Tý-kheo, cái nào là nhiêu hơn, một ít đất 
Ta lây trên đầu móng tay, hay quả đất lớn này? 

— Cái này là nhiều hơn, bạch Thé Tôn, tức là quả đất. Và ít hơn là một ít đất 
mà Thế Tôn lây trên đầu móng tay. Chúng không thê ước tính được, không thê 
so sảnh được, không thê thành một phân nhỏ được, nếu đem so sánh quả đất lớn 
với một ít đất mà Thế Tôn lấy trên đầu móng tay. 

— Cũng vậy, này các Tý-kheo, ít hơn là các chúng sanh sau khi chết từ thân 
người được tái sanh làm người lại; còn nhiều hơn là các chúng sanh sau khi chết 
từ thân người phải tái sanh trong dia ngục. 

(Như kinh trên)... 


IL. KINH NGƯỜI XUÔNG BÀNG SANH 
(Мапиѕѕасиййтғассһапаѕийа) (S. V. 474) 

1173. (Như kinh trên)... 

— Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ít hơn là các chúng sanh sau khi chết từ thân 
người được tái sanh làm người lại; còn nhiêu hơn là các chúng sanh sau khi chêt 
từ thân người phải tái sanh trong các loài bàng sanh. 

(Như kinh trên)... 


II. KINH NGƯỜI XUÓNG NGA QUY 
(Manussacutipettivisayasuffa) (S. V. 475) 

1174. (Như kinh trên)... 

— Cũng vậy, пау các Ty-kheo, ít hơn là các chúng sanh sau khi chết từ thân 
người được tái sanh làm người lại; còn nhiêu hơn là các chúng sanh sau khi chêt 
từ thân người phải tái sanh vào cõi nga quỷ. 

(Như kinh trên)... 


? Tên của 30 kinh trong phẩm này trong bản tiếng Anh của PTS đều dịch: The Five Destinies, nghĩa 
là Năm sanh thú. 
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IV-VI. KINH NGƯỜI LÊN CHU THIÊN, XUÓNG ĐỊA NGUC 
(Manussacutidevanirayãdisuffa) (S. У. 475) 

1175-1177. (Như kinh trên)... 

— Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ít hơn là các chúng sanh sau khi chết từ thân 
người được tái sanh giữa chư thiên; còn nhiều hơn là các chúng sanh sau khi 
chết từ thân người phải tái sanh vào địa ngục... phải tái sanh vào các loài bàng 
sanh... phải tái sanh vào cõi ngạ quỷ. 

(Như kinh trên)... 


VII-IX. KINH CHU THIÊN XUÓNG ĐỊA NGỤC 
(Devacutinirayadisutta) (S. V. 475) 

1178-1180. (Như kinh trên)... 

— Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ít hơn là các chúng sanh sau khi chết từ thân 
chư thiên được tái sanh giữa chư thiên. Còn nhiều hơn là các chúng sanh sau 
khi chết từ thân chư thiên phải tái sanh trong cõi địa ngục... phải tái sanh trong 
các loài bàng sanh... phải tái sanh trong cõi nga quỷ. 

(Như kinh trên)... 


Х-ХП. KINH CHU THIÊN XUÓNG ТАМ NGƯỜI, РТА NGỤC 
(Devarnanussanirayädisuffa) (S. V. 475) 

1181-1183. (Như kinh trên)... 

— Cũng vậy, này các Tý-kheo, ít hơn là các chúng sanh sau khi chết từ thân 
chư thiên được tái sanh làm người; còn nhiều hơn là các chúng sanh sau khi 
chết từ thân chư thiên phải tái sanh trong cõi địa ngục... phải tái sanh trong các 
loài bàng sanh... phải tái sanh trong cõi nga quỷ. 

(Như kinh trên)... 


ХШ-ХУ. KINH DIA NGỤC LÊN CÕI NGƯỜI, ХООМС ĐỊA NGỤC 
(Nirayamanussanirayaädisuffa) (S. V. 475) 

1184-1186. (Như kinh trên)... 

— Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ít hơn là các chúng sanh sau khi chết từ cõi 
địa ngục được tái sanh làm người; còn nhiêu hơn là các chúng sanh sau khi chết 
từ cõi địa ngục bị tái sanh trong cõi địa ngục... bị tải sanh trong các loài bàng 
sanh... bi tái sanh trong cõi nga quy. 

(Như kinh trên)... 


XVI-XVIII. KINH DIA NGỤC LÊN CHU THIÊN, XUÓNG ĐỊA NGỤC 
(Nirayadevanirayädisuffa) (5. У. 476) 

1187-1189. (Như kinh trên)... 

— Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ít hơn là các chúng sanh sau khi chết từ cõi 
địa ngục được tái sanh làm chư thiên; còn nhiêu hơn là các chúng sanh sau khi 
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chết từ cõi địa ngục bị tái sanh trong cõi địa ngục... bị tái sanh trong các loài 
bàng sanh... bị tái sanh trong cõi nga quy. 
(Như kinh trên)... 


XIX-XXI. KINH BÀNG SANH LÊN CÕI NGƯỜI, ХООМС ĐỊA NGỤC 
(Тіғасспапатапиѕѕапігаудӣіѕийа) (S. V. 476) 


1190-1192. (Như kinh trên)... 


— Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ít hơn là các chúng sanh sau khi chết từ các 
loài bàng sanh được tái sanh làm người; còn nhiêu hơn là các chúng sanh sau 
khi chết từ các loài bàng sanh bị tái sanh trong cõi địa ngục... bi tải sanh trong 
các loài bàng sanh... bi tái sanh trong cõi nga quy. 

(Như kinh trên)... 


XXII-XXIV. KINH BÀNG SANH LÊN CHU THIÊN, XUỐNG ĐỊA NGỤC 
(Tiracchãnadevanirayädisuffa) (S. V. 476) 

1193-1195. (Như kinh trên)... 

- Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ít hơn là các chúng sanh sau khi chết từ các 
loài bàng sanh được tái sanh giữa chư thiên; còn nhiêu hơn là các chúng sanh 
sau khi chết từ các loài bàng sanh bị tái sanh trong cõi địa ngục... bị tái sanh 
trong các loài bàng sanh... bi tái sanh trong cõi nga quy. 

(Như kinh trên)... 


XXV-XXVII. KINH NGA QUY LÊN CÕI NGƯỜI, XUÓNG DIA NGỤC 
(Pettinanussanirayadisutta) (5. У. 476) 


1196-1198. (Như kinh trên)... 


— Cũng vậy, này các 1y-kheo, ít hơn là các chúng san sau khi chết từ cõi 
nga quy được tái sanh làm người; còn nhiêu hơn là các chúng sanh sau khi chết 
từ cõi nga quy bị tái sanh trong cõi địa ngục... bị tái sanh trong các loài bàng 
sanh... bi tái sanh trong cõi nga quy. 

(Như kinh trên)... 


ХХУШ-ХХІХ. KINH NGA QUY LÊN CHU THIÊN, ХООМС DIA NGỤC 
(Pettidevanirayadisutta) (S. V. 477) 


1199. (Như kinh trên)... 

— Cũng vậy, này các Tý-kheo, ít hơn là các chúng sanh sau khi chết từ cõi 
nga quý được tái sanh làm chư thiên; còn nhiều hơn là các chúng sanh sau khi 
chết từ cõi ngạ quỷ bị tái sanh cõi địa ngục. 

1200. (Như kinh trên)... 

- Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ít hơn là các chúng sanh sau khi chết từ cõi 
пра quỷ được tái sanh làm chư thiên; còn nhiêu hơn là các chúng sanh sau khi 
chết từ cõi ngạ quý bị tái sanh trong các loài bàng sanh. 
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XXX. KINH NGA QUY LÊN CHU THIÊN, XUÓNG NGA QUY 
(Pettidevapettivisayasutta) (S. V. 477) 


1201. (Như kinh trên)... 

— Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ít hơn là các chúng sanh sau khi chết từ cõi 
nga quỷ được tái sanh làm chư thiên; còn nhiêu hơn là các chúng sanh sau khi 
chết từ cõi nga quy bị tái sanh trong cõi nga quy. Vi sao? Này các Tỷ-kheo, vì 
không thấy Bốn Thánh dé. Thế nào là bốn? Thánh đề vë Khô... Thánh đề về 
Con đường đưa đến khó diệt. 


Do vậy, này các Tỷ-kheo, một cô găng cân phải làm để rõ biết: “Đây là 
khó.” Một cô găng cần phải làm để rõ biết: “Đây là khó tập.” Một có gắng cần 
phải làm rõ biết: “Đây là khó diệt.” Một có gắng phải làm đề rõ biết: “Đây là 
con đường đưa đến khô diệt.” 


PHỤ LỤC 1 


QUY CÁCH BIÊN TẬP 
TAM TANG THÁNH ĐIÊN THƯỢNG ТОА BỘ 


1. ĐÁNH SỐ THEO VRI 

Các bản kinh được đánh số lại theo hệ thông VRI nhằm hỗ trợ cho các học 
giả đê dàng tra cứu khi đôi chiêu các văn bản: Pali, Anh, Việt hoặc các ngôn 
ngữ khác. Nguôn: www.tipItaka.org. 

2. NGUÒN THAM KHẢO, ĐÓI CHIẾU HÁN VĂN 


Nhăm hỗ trợ cho việc nghiên cứu các bản kinh, hoặc các đoạn kinh tương 
đương giữa bản Pali và bản Hán, bộ Đại Chánh tân іи Đại tạng kinh (РСТ) 
được sử dụng làm tài liệu chính dé tham chiêu. Nguôn: http://cbeta.org/. 


3. TÔN TRỌNG АМ VẬN VÙNG МІЁМ VÀ ĐẶC NGỮ СОА MỘT 
SỐ DỊCH GIÁ 


Ban Biên tập giữ nguyên âm vận và cách phiên âm do một số dịch g1à có 
thám quyền sử dụng. Ví dụ: “Bản sư”, “chính niệm”, “chúng sinh”.. . đối với 
các dịch giá miên Băc; “Bôn su”, “chánh niêm”, “chúng sanh”. ‚ đối VỚI сас 
dich giå miên Nam; Tý-kheo (đối với bản dịch của Hòa thượng Thích Minh 
Châu), Tỳ-kheo (đôi với bản dịch của Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Hòa thượng 
Thích Tuệ S$), 1-khưu (401 với bản dịch của Thượng tọa Chánh Thân), 
Tỷ-khiêu (đối với các dịch giả miễn Bắc); Niết-bàn (đôi với các dịch giả Вас 
truyền), Níp-bàn (đối với một số dịch giả Nam truyền). 


4. СНОАМ HÓA QUY CÁCH УІЕТ HOA, VIÊẾT THƯỜNG, 
PHIÊN АМ 


Ấn bản lần này vẫn g1ữ nguyên văn từ, văn khí, văn mạch của dịch giả, chỉ 
hiệu chỉnh chính tả, dâu châm câu; đồng thời chuẩn hóa quy cách viết hoa, viết 
thường, 1n nghiêng, cách sử dụng sô từ, cách chú thích từ nguyên, từ phiên âm, 
dịch nghĩa. 

4.1. Thuật ngữ, giai vị, giới phẩm, địa vị, chức vụ 
4.1.1. Các thuật ngữ, thành ngữ, phương ngữ, khái niệm, học thuyết 
* Viết thường toàn bộ các thuật ngữ. Ví dụ: phiên não, nghiệp báo, tâm, 
tâm sở, năm uân, năm thủ uân, năm triền cái, mười phiên não, v.v.. 
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* Viét hoa chữ đâu của một học thuyết. Ví dụ: luận thuyết Võ nhân luận, 
thuyêt Luân hôi tịnh hóa, v:v... 

4.1.2. Các khái niệm, thuật ngữ từ tiếng nước ngoài: Viết thường và 
In nghiêng toàn bộ các thành tô. Ví dụ: tâm (citta), у (тапа), thức (viññaãna), 
Tăng-già-lê (Sanghafi), v.v.. 

4.1.3. Các thuật ngữ phiên à am từ tiếng nước ngoài: Viết thường toàn 
bộ các thành tô và giữa chúng có nối. Ví du: na-do-tha, do-tuàn, yêt-ma, 
thiền-na, đàn-việt, đàn-tín, kiết-già, v.v.. 


4.1.4. Các từ chỉ quả vị, giai vị, i, dia vị, chức vu, hoc vị: Viết hoa 
thành tô đầu. Ví dụ: Chánh đăng giác, Nhất lai, Thiên thứ hai, Tôn giả, Hiển 
giả, Thiên sư, Pháp sư, Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Sư cô, Trụ trì, 
Giáo sư, v.v... Nếu các từ được phiên âm từ tiếng nước ngoài thì giữa сас 
thành tó có gạch nôi. Ví dụ: Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán, 
Vô dư Niết-bàn, v.v.. 

4.1.5. Đại từ chỉ đức Phật, Bồ-tát như a N gười, Ngài được viết hoa. 
Ví dụ: “Này các Tỷ-kheo, Ta nhắc các ông răng.. 


4.1.6. Viết hoa các đức hiệu của Phật. ` Ví dụ: Như Lal, Ứng Cúng, 
Chánh Biên Tri, Minh Hạnh Тос, Thiện Тһе, ... 


4.2. Danh từ riêng 


4.2.1. Nhân danh, địa danh: Viết hoa toàn bộ các thành tố nhân danh, 
địa danh, địa vực, địa dư, địa chính trị, phương vị. Các từ chỉ loại hình địa danh 
thì viết thường. Ví dụ: Đại sư Trí Quang, thành phô Lạc Dương, vùng đất Giao 
Châu, châu Âu, miền Tây Nam, hướng Đông Băc, phía Bắc. 


4.2.2. Nhân danh, địa danh và tên một số cây, loài hoa, chim quý đặc 
biệt được phiên â âm từ tiếng nước ngoài: Viết hoa thành tô đầu và giữa chúng 
có gạch nôi. Ví dụ: Phật Thích-ca, Bô-tát Di-lặc, Đại Ca-diệp, Tôn giả A-nan, 
thành Xá-vệ, nước Ma-kiệt-đà, cội Bồ-đề, Sa-la song thọ, cây Chiên-đàn, hoa 
Mạn-thủ-sa, chim Ca-lăng-tần-già.... 

4.2.3 Nhân danh, địa danh do phiên âm hoặc dịch nghĩa được 
đặt trong dâu ngoặc đơn ngay sau nhân danh, địa danh có nguôn góc từ 
tiếng nước ngoài. Ví dụ: Khi đêm đã рап mãn, Pañcasikha (Ngũ Кё) thuộc 
gandhabba (càn-thát-bà) đến thăm đức Phật tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn 
ông Anäthapindika (Cấp Cô Độc). 

4.2.4. Các danh từ phiên âm bị tỉnh lược “tiếp đầu ngữ” được viết 


lại chuẩn mực đề không bị phản nghĩa hoặc sai nghĩa (ngoại trừ làm thuận vần 
trong thi kệ). Ví dụ: “Di-đà” sửa thành “A-di-đà”. 


4.3. Mao từ tôn xưng 
Viết thường các mạo từ tôn xưng như “đức”, “bậc”, “đắng”, thường 
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đứng trước hông danh Phật và Bô-tát. Ví dụ: đức Phật, đức Thế Tôn, đắng Toàn 
Giác, bậc Chánh Đăng Giác, bậc Vượt Bờ, bậc Chiến Thăng, bậc Thiện Thệ, 
bậc Nhất Lai, bậc Vô Sanh, bậc Đã Thây Đã Biết. 

4.4. Tựa kinh và tựa tác phẩm 


4.4.1. Tựa kinh trong một bộ: Viết hoa chữ đầu và in nghiêng. Ví dụ: 
Kinh Căn bản pháp môn, Kinh Du hành. 

4.4.2. Tác phẩm: Viết hoa chữ đầu và danh từ riêng, đồng thời in nghiêng. 
Ví dụ: Kinh Trường bộ, Kinh Dược Su, Kinh A-di-da, Luận Duy thức tam thập 
tụng, Đức Phát và Phát pháp, Án Nam chí lược. 

4.4.3. Tác phẩm tiếng nước ngoài: Viết hoa các thực từ (danh từ, tính 
từ, động từ) và viêt thường các hư từ (mạo từ, giới từ, liên từ). Ví dụ: The 
Buddha and His Teachings, Buddhist Psychological Ethics (A Translation of 
the Dhammasangani). 

4.5. Pháp só Phật học 


4.5.1. Viết thường các số từ đứng trước thuật ngữ Phật học. Ví dụ: nhị 
đề, tam độc, tứ sinh, ngũ uân, lục căn, thất bảo, bát công đức thủy, cửu thiền, 
thập pháp giới. 

4.5.2. Viết hoa từ đầu đôi với các thuật ngữ quan trọng hoặc là lộ trình 
tu tập mà bài kinh đó đang nhân mạnh. Ví dụ: — Hiên giả, có phải Giới thanh 
tịnh là Vô thủ trước Bát-niêt-bàn? (Trích Kinh Trạm xe (sô 24) thuộc Kinh 
Trung bó). 

5. CÁCH VIỆT CHỮ VÀ SỐ TRONG VĂN BẢN 

5.1. Viết băng chữ các số trong chánh văn. Ví dụ: Tám thăng xứ, mười 
ba già-nạn, một ngàn hai trăm năm mươi vị Ty-kheo. 

5.2. Viết bằng số ở cước chú và trong các bài Dẫn luận. Ví dụ: Có 15 
pháp, tức là 5 căn (tín, tân, niệm, định, tuệ) được thanh tịnh theo 3 cách. 

5.3. Áp dụng số А-гар đối với ngày, tháng, năm sinh, năm mát của người 
và giữa ngày, tháng, năm có gạch nôi ngăn. Ví dụ: Ngày 15-4-1963. 

_ 3-4, Ghi dày đủ các con số chỉ năm sinh và năm mát của người. Ví dụ: 

Bô-tát Thích Quảng Đức (1897-1963). 

5.5. Tỉnh lược phân trùng lặp đầu đối với các con số chỉ khoảng thời 
gian trong cùng một thê kỷ hay thiên niên kỷ. Ví dụ: Không việt 1930-1932, 
mà việt 1930-32. 

5.6. Tỉnh lược số trang trong cước chú 

- Trang 254-256 được viết là 254-56. 


- M. 1. 276-278 được viết là M. I. 276-78. 
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6. CÁCH CHÚ THÍCH 
6.1. Chú thích theo án bản Pāli của PTS 
- 5. I. 70. Nghĩa là Samyufta Nikaya, tập I, trang 70. 
- 5. 56.25: 1. Nghĩa là Samyutta Nikaya, nhóm 56, kinh 25, đoạn 1. 
- Dh. 10. Nghia là Dhammapada, trang 10. 
- Sn. 140. Nghĩa là Suttanipata, trang 140. 
- Thag. 10. Nghĩa là Theragatha, trang 10. 
- J. 1. 389. Nghĩa là Jataka, tập 1, trang 389. 
- DA. 1. 41-2. Nghĩa là Dīgha Nikãya Atthakathä, tập 1, trang 41 dén 42. 
- ОЧА. 217. Nghĩa là Udana Atthakatha, trang 217. 
- Vin. П. 287. Nghĩa là Vinaya, tập П, trang 287. 
- Vbh. 351. Nghĩa là Wibhanga, trang 351. 
- Куи. 401. Nghĩa là Kathavaffhu, trang 401. 
6.2. Chú thích theo ấn bản tiếng Anh 


Tât cả các ân bản tiếng Anh được ghi trong Thánh điển Phật giáo Thượng 
Tọa bộ đêu do PTS xuất bản. 

- GS. II. 42. Nghĩa là The Book of the Gradual Sayings, vol. II, translated 
by E. L. Woodward, London: PTS, 1933, p. 42. 

- PC. 338, n. 1. Nghĩa là Points of Controversy (A Translation of the 
Kathavatthu), London: PTS, 1915, p. 338, note І. 

6.3. Chú thích tên kinh theo án bån Pali và tiéng Viêt 

- D. 22, Mahasatipatthana Sutta (Kinh Dai niệm xứ). 

- M. 60, Apannaka Sutta (Kinh Khóng gi chuyén huóng). 

6.4. Trật tự của chú thích trong kinh có nguồn góc Pāli được viết như 
sau: Pali (viết tắt là P.), Sanskrit (viết tắt là S.), Hán (viết tắt là H.), Anh (viết 


tắt là E.). Ví dụ: Quang Âm thiên (P. Abhassara; S. Abhãsvara; Н. Ж; Е. 
The Radian gods). 


6.5. Chú thích theo Hán văn 
6.5.1. Tên kinh biệt dịch được nêu ra trước 
- Phạm võng lục thập nhị kiến kinh ЖХ А (T.01. 0021. 
0264a20). Nghĩa là kinh này thuộc РСТ, tập 01; 0021 là sô hiệu của kinh biệt 
dich trên; trang 0264, cột a, dòng thứ 20. 
- Phật thuyết Nguyệt du kinh ЇЙ, H 11 (T.02. 0121. 0544b12). Nghĩa 


là kinh này thuộc РСТ. tập 02; 0121 là số hiệu của kinh biệt dịch trên; trang 
0544, cột b, dòng thứ 12. 
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6.5.2. Tên kinh trong bộ được nêu ra trước. Phần lớn áp dung cho bộ 
Trường A-hàm kinh và Trung A-hàm kinh. 

- Phạm động kinh 8) (T.01. 0001.21. 0088b12). Nghĩa là kinh này 
thuộc РСТ, tập 01; 0001 là sô hiệu của bộ 7zưởng A-ham kinh, 21 là sô thứ tự 
của kinh trong bộ Truong A-hàm kinh; trang 0088, cột b, dòng thứ 12. 

- Câu pháp kinh 15 (T.01. 0026.88. 0569c23). Nghĩa là kinh này 
thuộc РСТ, tập 01; 0026 là sô hiệu của bộ Trung 4-hàm kinh, 88 là sô thứ tự của 
kinh trong bộ Trung A-hàm kinh; trang 0569, cột c, dòng thứ 23. 

6.5.3. Tên bộ kinh được nêu ra trước. Phân lớn áp dụng cho các bộ 
Tạp A-ham, Biệt dịch Tạp A-hàm, Tăng nhát А-рат, vì nội dung kinh chỉ đề cập 
đến só thứ tự, không có tựa đề kinh. 

- Tạp. #& (T.02. 0099.1136. 0299c06). Nghĩa là kinh này thuộc РСТ, tập 
02; 0099 là sô hiệu của bộ Тар 4-hàm kinh, 1136 là sô thứ tự của kinh trong bộ 
Tạp А-рат kinh; trang 0299, cột c, dòng thứ 06. 

- Biệt Tạp. ЯЙ (T.02. 0100.111. 0414a18). Nghĩa là kinh này thuộc 
РСТ. tập 02; 0100 là số hiệu của bộ Öiệ địch Tạp A-hàm kinh, 111 là só thứ 
tự của kinh trong bộ Biêt địch Tạp A-hàm kinh; trang 0414, cột a, dòng thứ 18. 

- Ly BË (N.15. 0006.28.1. 0354a05). Nghĩa là kinh này thuộc Nam truyền 
РСТ, tập 15; 0006 là số hiệu của Kinh Tương ung bộ tập Ш, nhóm 28, kinh số 
1; trang 0345, cột a, dòng thứ 05. 

6.5.4. Tên kinh và phẩm được nêu ra trước. Phân lớn áp dụng cho các 
bộ kinh có nhiêu phâm như Pháp cú kinh hoặc các bộ kinh Đại thừa. 

- Pháp cú kinh, Nê-hoàn phẩm #& ЕН (T.04. 0210.36. 
0573a23). Nghĩa là kinh này thuộc РСТ, tập 04; 0210 là sô hiệu của Pháp cu 
kinh, Nê-hoàn phám thứ 36; trang 0573, cột a, dòng thứ 23. 

6.5.5. Tên bộ luận được nêu ra trước. Phân lớn áp dụng cho các 
bộ luận. 

- A-f)-đạt-ma Tập di môn túc luận W RA $e Rq Ей (7.26. 
1536.12. 0416a22). Nghĩa là bộ luận này thuộc РСТ, tập 26; 1536 là sô hiệu 
của A-ty-dat-ma Тар di môn túc luận, phầm thứ 12; trang 0416, cột a, dòng 
thứ 22. 

6.5.6. Chú thích hai kinh liên tiếp và chỉ tiết hóa số dòng 

- Tăng. # (T.02. 0125.11.7-8. 0566с22-0567а04). Nghĩa là kinh này 
thuộc РСТ, tập 02; 0125 là sô hiệu của Tăng nhất A-hàm kinh, 11 là sô thứ tự 
của Bát đãi phám, sô 7-8 là kinh sô 7 và kinh sô 8; 0566c22-0567a04 tức là từ 
trang 0566, cột c, dòng 22 đên trang 0567, cột a, dòng 4. 
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- Тар. Ж (T.02. 0099.9-10. 0002а02-а12). Nghĩa là kinh này thuộc 

РСТ, tập 02; 0099 là sô hiệu của bộ Тар 4-hàm kính, 9-10 là kinh sô 9 và kinh 
só 10; 0002а02-а12 tức là trang 0002, cột a, từ dòng 2 đên dòng 12. 

7. NHUẬN SẮC VÀ HIỆU CHÍNH 

Bộ phận dò Thánh tạng nhuận sắc và bó túc thêm một sô từ, ngữ, đoạn vào 
chánh văn do đánh máy bị thiêu, sót, nhâm. Các từ, ngữ, đoạn được bô túc y 
theo cách dịch của chính dịch giả đã sử dụng trong dịch phâm. Nhiều chú thích 
vôn được dịch từ bản dịch tiêng Anh do các dịch giả PTS thực hiện được hiệu 
chỉnh cho đây đủ, đông thời cũng có bô sung thêm nguôn tham khảo chữ Hán 
từ Đại Chánh tạng. 

Trong mỗi bộ đều có tài liệu tham khảo О рһап Phụ lục, nhằm giúp các nhà 
nghiên cứu xác định được nguôn tham chiêu của các cước chú. 
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TÀI LIỆU THAM KHẢO PALI & TIENG ANH 


(Được sử dụng trong các chu thích của 
bộ Tam tạng Thánh điên Phật giáo Thượng Тоа bộ) 


A. NGUYÊN BẢN PALI 
Anguttara Nikãya, 6 vols., ed. by Morris, R., Hardy, E., Hunt, M. and Mrs. 
Rhys Davids, С. A. F. (London: PTS, 1885-1910). 


Anguttara Nikaya Atthakatha (Manoraffhapurarm), 5 vols., ed. by Walleser, M. 
and Kopp, H. (London: PTS, 1924, etc.). 


Apadana, 2 vols., ed. by Lilley, М. E. (London: PTS, 1925-1927). 


Apadana Afthakatha (Visuddhajanavilasim), ed. by Godakumbura, C. E. 
(London: PTS, 1954). 


Buddhavarmsa, ed. by Jayawickrama, N. A. (London: PTS, 1974). 
Buddhavamsa Atthakatha, ed. by Horner, I. B. (London: PTS, 1946). 
Cariyapitaka, ed. by Jayawickrama, N. A. (London: PTS, 1974). 
Cariyapitaka Atthakatha, ed. by Barua, D. L. (London: PTS, 1939). 
Ciulaniddesa, ed. by Stede, W. (London: PTS, 1918). 

Cūlavamsa, ed. by Geiger, W. (London: PTS, 1925-1927). 

Dhammapada, ед. by Sumangala, Venerable Suriyagoda. (London: PTS, 1914). 


Dhammapada Atthakatha, 5 vols., ed. by Smith, H., Norman, H. C., and Tailang, 
L. S. (London: PTS, 1906. etc.). 


Dhammasangarr, ed. by Müller, E. (London: PTS, 1985). 
Dhammasangani Commentary, ed. by Müller, E. (London: PTS, 1985). 


Digha Nikaya, З vols., ed. by Rhys Davids, T. W. and Carpenter, J. E. (London: 
PTS, 1889-1910). 


Digha Nikaya Atthakatha (Sumangalavilasini), 3 vols., ed. by Rhys David, 
T. W. and Carpenter, J. E. (London: PTS, 1929-1932). 


Dipavamsa, ed. and tr. by Oldenberg, H. (London: Williams and Norgate, 1879). 
Mahavamsa, ed. Geiger, W. (London: PTS, 1908). 
Mahavamsa, Extended, ed. Malalasekera, G. P. (London: PTS, 1937). 
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Itivuttaka, ed. by Windisch, E. (London: PTS, 1889). 

lrivuttaka Atthakatha, 2 vols., ed. by Bose, M. M. (London: PTS, 1934-1936). 
Jataka, 7 vols., ed. by Fausböll, V. (London: PTS, 1877-1896). 
Kathavatthu, 2 vols., ed. by Taylor, А. C. (London: PTS, 1894-1897). 
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Chedanadisutta 1333 
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Chetvasutta 52, 283 031, 1285 
Cintasutta 1294 Cittapatali 1173 
CTrasutta 252 Cittasutta 49 
Ciratthitisutta 1125 Civarasutta 451 
Ciravasi 947, 948 Cunda 761, 1058, 1059, 1117, 1118 
Citta 465, 515, 915, 916, 917, 918, 919, 920, Cundasutta 1117 
021, 922, 923, 925, 927, 928, 929, 930, 


L 


Daharasutta 89 
dalhaparakkamo 1144 
Daliddasutta 1074 
Daliddasutta 275 
Damalisutta 61 

Dandasutta 426, 1309 
Darunasutta 457 

daruno 457 

Dasabalasutta 309 
Dasakammapathasutta 412 
Dasangasutta 413 
Dasidasasutta 1331 
Datthabbasutta 867, 1143 
Devacutinirayadisutta 1335 
Devadaha 514, 813 
Devadahasutta 514, 813 
Devadattasutta 181 
Devahitasutta 205 
Devamanussanirayadisutta 1335 
Devasabhagasutta 1276 
Dhajaggasutta 260 
dhamma 338, 749, 1011 
dhammabhisamaya 385 
dhammabhogam 1118 
Dhammacakkappavattanasutta 1296 
dhammadhatu 328 
Dhammadinna 1285, 1286 
Dhammadinnasutta 1285 
Dhammakathikapucchasutta 824 
Dhammakathikasutta 301, 634 
dhammanvaya 1116 
dhammapariyaya 788 
dhammasudhammatam 439 
Dhammavädripañhãsutta 898 
аһаттојат 1118 

dhammo samuppado 1264 
DhanañJäansutta 187 
Dhanuggahasutta 491 
dhatunanatta 917 
Dhãtunãnattasutta 391 
Dhãtusutta 476, 684, 686 
Dhītusutta 430 


Dhuvasutta 971 
Dibbacakkhusutta 1220 
Dibbasotasutta 1219 
Diddhasutta 460 
Dighalatthisutta 67 
Dighalomikasutta 459 
Dighavu 1245, 1246 
Dighavuupäsakasutta 1244 
Dipasutta 972 
đitthinijhanakkhanti 371, 822 
đitthisampanno 330 
Donapäkasutta 103 
Dubbanmiyasutta 283 
Duccaritasutta 1137 
Duggatasutta 428 
Duggatibhayasutta 1258 
Dugøgativinipatabhayasutta 1258 
Dukkarapañhãsutta 902 
Dukkarasutta 11, 903 

dukkha 662, 740 
Dukkhachandadisutta 829 
dukkhadhamma 662 
Dukkhadhammasutta 659, 854 
DukkhanibbänasappAyasutta 820 
DukkhãnupassTsutta 646 
Dukkhapañhasutta 902 
Dukkhasamudayasutta 785 


Dukkhasutta 340, 526, 570, 630, 645, 659, 1096 


dukkhata 902 

Dukkhatäsutta 1041 

Duppaññasutta 1074 
durabhisambhavataram 1318 
Dussilasutta 411, 891 

Dũteyyasutta 1332 
Dutiyaabhinivesasutta 650 
Dutiyaabhisandasutta 1281 
Dutiyaakasasutta 875 
Dutiyaanandasutta 541, 877, 1208, 1241 
Dutiyaanathapindikasutta 1270 
Dutiyaaniccasutta 546, 645 
Dutiyaaññatarabhikkhusutta 539, 1001 
Dutiyaanudhammasutta 542 
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DutiyaaparlJänanasutta 733 Dutiyakulaputtasutta 1292 
Dutiyaaputtakasutta 111 Dutiyakusalasutta 1067 
Dutiyaarahantasutta 576, 1142 Dutiyamahaddhanasutta 1282 
Dutiyaariyasavakasutta 346 Dutiyamahänämasutta 1262 
Dutiyaasappurisasutta 1011 Dutiyamahapathavisutta 1322 
Dutiyaassadapariyesanasutta 728 Dutiyamahãrukkhasutta 352 
Dutiyaassadasutta 533, 642 Dutiyamahäsamuddasutta 1323 
Dutiyaassutavãsutta 358 Dutiyamãrapäsasutta 126, 791 
DutiyaavijJjãpaccayasutta 334 Dutiyameghasutta 1036 
Dutiyaavijiapahanasutta 756 DutiyamigaJälasutta 746 
Dutiyaäyusutta 129 Dutiyamittamaccasutta 1258 
Dutiyabahiraphassanänattasuta 397 Dutiyañanavatthusutta 331 
Dutiyabhayaveripasantasutta 1272 Dutiyanandikkhayasutta 551 
Dutiyabhikkhusutta 1209, 1241 Dutiyanatumhãakamsutta 537, 781, 817 
Dutiyabhinandasutta 729 Dutiyanoceassadasutta 729 
Dutiyabrahmacariyasutta 1016 Dutiyaovadasutta 443 
Dutiyabrahmaññasutta 1016 Dutiyapabbatasutta 388 
Dutiyacetanasutta 336 Dutiyapabbatüpamasutta 1324 
Dutiyachandappahanasutta 633 DutiyapaJJunnadhitusutta 36 
Dutiyachandarägasutta 657 Dutiyapañcaverabhayasutta 340 
Dutiyachaphassayatanasutta 750 Dutiyaparipucchitasutta 637 
Dutiyachigøalayugasutta 1319 Dutiyaparisuddhasutta 1007 
Dutiyadärukkhandhopamasutta 851 DutiyapathavIsutta 387 
Dutiyadasabalasutta 309 Dutiyapatipadäsutta 1010 
Dutiyadevacärikasutta 1260 Dutiyapatipattisutta 1014 
Dutiyadevapadasutta 1275 Dutiyaphalasutta 1172, 1208, 1229 
Dutiyadhammakathikasutta 635 Dutiyapubbäramasutta 1162 
Dutiyadhãranasutta 1300 Dutiyapubbesambodhasutta 726 
DutiyädidvayakärTsuttattika 696 Dutiyapuññabhisandasutta 1274 
Dutiyädipacinaninnasuttacatukka 1025 Dutiyarahogatasutta 1214 


Dutiyadipacmnanimnasuttapañcaka 1026, 1028, 1029  Dutiyaraähulasutta 613 
Dutiyadisamuddanrmnasuttapañcaka 1026, 1027, 1029  Dutiyarukkhasutta 1172 


Dutiyadukkhuppädasutta 730 Dutiyariparamasutta 816 
Dutiyadvayasutta 768 Dutiyasabbupadanapariyadanasutta 743 
DutiyaeJasutta 767 Dutiyasamanabraähmapasutta 300, 320, 418, 467, 
Dutiyagaddulabaddhasutta 625 886, 1142, 1151, 1154, 1202, 1293 
Dutiyagelaññasutta 871 Dutiyasamanasutta 632, 656 
Dutiyagilanasutta 754, 1058 Dutiyasamaññasutta 1016 
DutiyagiñJakävasathasutta 1254 Dutiyasambahulasutta 878 
Dutiyahäliddikanisutta 519 DutiyasambheljJasutta 1322 
Dutiyahatthapädopamasutta 844 DutiyasambheJJaudakasutta 386 
Dutiyaisidattasutta 918 Dutiyasamkhittasutta 1147 
DutiyajJanasutta 47 Dutiyasamudayadhammasutta 642 
Dutiyajhanapañhäsutta 906 Dutiyasamudayasutta 574, 643 
Dutiyakamabhisutta 923 Dutiyasamuddasutta 387, 836 
DutiyakandakIsutta 1216 Dutiyasamugghãtasappäayasutta 737 
Dutiyakappasutta 639 DutiyasamyoJanasutta 351 
Dutiyakassapasutta 59 Dutiyasangamasutta 105 
Dutiyakotigamasutta 1303 Dutiyasaranänisakkasutta 1266 
Dutiyakotthikasutta 644 Dutiyasariputtakotthikasutta 983 


Dutiyakukkutäramasutta 1008 Dutiyasäriputtasutta 1247 
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Dutiyasatthusuttadidasaka 383 
Dutiyasinerupabbatarajasutta 1320 
Dutiyasingalasutta 495 
Dutiyasonasutta 550 
Dutiyasotapannasutta 1141 
Dutiyasucilomasutta 483 
Dutiyasukkasutta 252 
Dutiyasiriyasutta 1311 
Dutiyasuriyuipamasutta 1057 
Dutiyasutasutta 692 


EkabTjrsutta 1149 
Ekadhammasutta 1064, 1227 
EkadhrItusutta 466 
Ekamäilasutta 39 
Ekantadukkhasutta 416 
Ekantadukkhisutta 675 
EkantasukhIsutta 675 


Gaddulabaddhasutta 624 

Gaggarasutta 229 

Gahatthavandanäsutta 278 

gambhrranemo 1312 

GambhiTrapaññasutta 1289 

Gandhabba 797 

Gandhatthenasutta 240 

Gandhavilepanasutta 1329 

Сайра 386, 849, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 
1029 

Ganganadiadisutta 1098 

Ganganadiadisuttadvadasaka 1138, 1210 

Gangasutta 425 

Ganthasutta 1043 

Сагауаѕиќа 165 

рай 121 

Сауатрай 1307 

Gavampatisutta 1306 

Сауаѕтѕа 734 

Ghatasutta 498 

GhatIkãrasutta 43, 77 

Ghosita 371, 583, 607, 611, 612, 803, 805, 841, 
1056, 1163, 1166, 1200 

Ghositasutta 805 

Gijhakuta 131, 243, 276, 402, 426, 431, 470, 
481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 603, 
761, 796, 797, 1169, 1315 


Haliddikani 517, 520, 806 
Hãliddikanisutta 517, 806 


Dutiyasutta 48 
Dutiyaupädäparitassansutta 524 
Dutiyauposathasutta 692 
Dutiyauppadasutta 1007, 1170 
Dutiyauppannasutta 1056 
Dutiyavedananänattasutta 393 
Dutiyavibhangasutta 1144, 1155 
Dutiyaviharasutta 1005 
Dutiyavittharasutta 1147 
Dvayakarsutta 695 


Ekaputtakasutta 465 

Ekasutta 893 

Enijañghasutta 21 
Esanadisutta 1099 
Esanadisuttadasaka 1139, 1181 
Esanasutta 1040 
Etammamasutta 647, 666 


Gilãnadassanasutta 930 

Gilānasutta 1110, 1286 

Giñjakāvasathasutta 401 

Gocaramūlakaabhinīhārasuttādicatukka 716 

Godattasutta 925 

Godhã 1277, 1278 

Godhasakkasutta 1262 

Godhikasutta 142 

goghäataka 482 

GomayapIndasutta 620 

Gotama 17, 30, 34, 42, 52, 54, 60, 68, 89, 131, 
133, 134, 135, 136, 146, 151, 170, 188, 
189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 
197, 198, 199, 201, 202, 203, 204, 205, 
206, 207, 208, 209, 210, 211, 213, 214, 
215, 216, 219, 220, 229, 234, 283, 295, 
302, 303, 304, 305, 306, 312, 314, 343, 
344, 374, 425, 426, 707, 756, 757, 822, 
881, 882, 899, 927, 944, 948, 955, 956, 
987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 1000, 
1004, 1016, 1017, 1054, 1055, 1081, 1085, 
1086, 1088, 1127, 1159, 1200, 1237, 1250, 
1300 

Gotamaka 1192 

Gotamasutta 295 

Guthakhadasutta 485 

Haliddavasana 1085, 1086 


Harantisutta 695 


Hasapaññasutta 1289 


hasapañño 1265 
Hattharohasutta 936 
Hatthigavassasutta 1331 
Hatthirājavaņņasutta 124 
hetuso 1220 

Hetusutta 670, 895 
Himavantasutta 1047 


icchā 56 
Icchānaħñgalasutta 1237 
Icchāsutta 51 
Iddhādidesanāsutta 1203 
iddhi 1203 
Iddhipādasutta 966 
Iddhipadesasutta 1190 
Iddhividhasutta 1219 
Indakasutta 243 
Indakhīlasutta 1311 


Jāgarasutta 5 
Jalābujādidānūpakārasuttatiņmsaka 697 
Jalābujādidānūpakārasuttattimsaka 694 
Jambu 1172 

Jambudīpa 1172 

Jambukhādaka 897 
Janapadakalyāņīsutta 1123 
jaùgalānaņm 1167 

Jantusutta 79 

Jāņussonī 999 
Janussonibrahmanasutta 998 
Janussonisutta 344 

Jara 739 

Jaradhammasutta 1158 
Jaramaranasutta 92, 381 

Jarasutta 46 

Jatarũparajatasutta 1330 

Jatasutta 17, 193 
Jatidhammadisuttadasaka 739 
Jatisuttadidasaka 381 


e “w aam 


Javanapaññasutta 1289 


Kaccana 301, 401, 402, 612, 809, 810, 992, 993 
Kaccanagottasutta 301 

Kacchaka 1071 

Kakkata 1254, 1255 

Kakudhasutta 70 

Kakusandhasutta 294 

kalanusariya 1031 

Kalãrasutta 324 
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hina 401 

Hinadhimuttikasutta 402 
Hirrsutta 12 
Hoticanacahotitathagatosutta 671 
Hotitathägatosutta 671 


[ndriyaparopariyattasutta 1220 
Indriyasampannasutta 824 
[ndriyasutta 966 

iñjita 863 

Isidatta 917, 918, 919, 920, 1247, 1248 
іѕѕагіуабаіа 893 

[ssariyasutta 55 

[ssattasutta 118 

[ssukIsutta 891 


Jetavana 3, 4, 9, 22, 23, 25, 28, 30, 31, 38, 59, 60, 
61, ó3, 64, 67, 68, 72, 74, 85, 89, 128, 131, 
133, 153, 167, 169, 172, 173, 176, 178, 
220, 222, 225, 230, 246, 248, 257, 268, 
272, 276, 277, 279, 280, 283, 286, 289, 
297, 347, 357, 373, 381, 385, 414, 421, 
449, 455, 473, 489, 493, 497, 498, 499, 
520, 537, 567, 665, 687, 691, 707, 721, 
797, 798, 816, 905, 909, 975, 1104, 1246, 
1257, 1259, 1260, 1284, 1340 

Jetavanasutta 41 

Jhanabhiññasutta 446 

Jhãnãdisutta 1220 

Љапааіѕиќаауаааѕака 1223 

Jinnasutta 440 

Луака 826 

ЛуакатбауапараіѕаПапаѕиќа 826 

Jīivakambavanasamādhisutta 826 

JTvitasankhãra 1111 

JTvitindriyasutta 1149 

Jotika 1245, 1246 


Kalattayaanattasutta 525 
Kãlattayaaniccasutta 524 
Kalattayadukkhasutta 525 

Kaligodha 1277 

Кајроаһаѕиќа 1277 

Kalingarasutta 492 
Kallitamulakaarammanasuttadichakka 715 
kalyanamitta 1075 
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Kalyanamittasutta 108, 1018, 1019, 1020, 1021. 
1022, 1023 

kalyanamittata 998 

kalyanasahayata 998 

kalyanasampavankata 998 

Kalyāņīsutta 465 

kāma 259, 400, 854, 905, 1229, 1296 

Kāmabhū 841, 922, 923, 925 

Kamabhusutta 841 

kamacchanda 854, 1048, 1061, 1062, 1068, 
1069, 1071, 1077, 1229 

kamacchandantvarana 1044 

Kamadasutta 62 

Kāmaguņasutta 794, 1044 

Kamandaya 810 

kamaraga 890, 1061, 1088 

kamaraganusaya 1043 

Kamasutta 55 

kamati 916 

Kamesumicchacarasutta 1328 

Kammanirodhasutta 819 

Kammasamadanasutta 1220 

kanhasukkasappatibhaga 1049 

Kankheyyasutta 1238 

Kaņtakī 1127 

Kapilavathu 32, 581, 851, 852, 1238, 1261, 
1262, 1264, 1266, 1276, 1277, 1278, 
1282, 1284, 1286 

Kappasahassasutta 1219 

Kappasutta 639 

Kappina 173, 507 

Karotosutta 669 

Karunasutta 1095 

Kasi 100, 104, 105, 424, 1248, 1249, 1250, 1251, 
1286 

Kasibharadvajasutta 202 

Kassakasutta 136 

Kassapa 28, 59, 85, 89, 173, 233, 295, 302, 303, 
304, 403, 432, 435, 436, 438, 439, 440, 
441, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 
450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 481, 
485, 486, 487, 564, 605, 928, 929, 930, 
961, 990, 1058, 1091, 1168 

Kassapagottasutta 233 

Kassapasutta 295 

Katamodakatissasutta 176 

Katichindasutta 5 

Katissaha 1254, 1255 

Katthaharasutta 211 

Katthopamasutta 1155 

Kavisutta 48 


kãyagatasati 965 

Kãyagatäsatisutta 965 

kayarammano 1113 

kãyasmim parilaho 1113 

Kayasutta 1047 

Kayavikkayasutta 1332 

kayindriyam 843 

Khadirapattasutta 1308 

Khajjanīyasutta 578 

Khanasutta 814 

khandhadhivacana 588 

Khandhasutta 477, 548, 682, 684, 686, 1298 

khãrikehi 1109 

Khattiyasutta 10 

khaya 739 

khayadhamma 662 

Khayadhammasutta 659 

Кһета 466, 975, 977 

Khemakasutta 607 

Khemasutta 75, 972 

Khemãsutta 975 

Khettavatthusutta 1332 

Khettipamasutta 938 

Khia 1041 

Khilasutta 1041 

Khirarukkhopamasutta 838 

Khirasutta 423 

Khomadussasutta 215 

Kimatthiyabrahmacariyasutta 822 

Kimatthiyasutta 899, 1000 

Kimdadasutta 38 

Kimilasutta 1235 

Kimsuka 858 

Kimsukopamasutta 857 

Кіппиѕћаѕиќа 131 

Kisagotamisutta 154 

Kodhanasutta 890 

Kokalikasutta 175, 177 

kolamkolo 1150 

Kolitasutta 497 

Koliya 955, 1085 

Кораратапаѕиќа 295 

Kondañña 227, 228, 1297, 1298 

Kondaññasutta 227 

Kosala 80, 89, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 
110, 111, 113, 116, 117, 118, 120, 127, 
133, 138, 179, 196, 199, 210, 211, 231, 
2322.233, 2347235 230 237, 238, 239, 
240, 344, 943, 956, 957, 975, 977, 978, 
1053, 1105, 1165, 1248, 1249, 1250 


Kosambī 583, 607, 611, 612, 803, 805, 841, 849, 
1056, 1163, 1166, 1200, 1308 

Kosambisutta 371 

Kotigama 1303 

Kotthika 638, 639, 643, 644, 826, 827, 840, 984 

Kotthikaanattasutta 827 

Kotthikaaniccasutta 826 

Kotthikadukkhasutta 827 

Kotthikasutta 643, 840 

Kukkulasutta 645 

Kukkuta 1125, 1126 

Kukkutasukarasutta 1331 

Kulagharaņīsutta 236 

Kulasutta 490, 943 

Kulāvakasutta 266 

Kulūpakasutta 439 

Kumarikasutta 1331 

Kumbhandasutta 484 

Kumbhasutta 1012, 1035 


Ay {чу am 


Lahupaññāsutta 1289 
Lakundakabhaddiyasutta 501 

Lenasutta 972 

lepa 1108 

Licchavi 274, 492, 493, 564, 1272, 1273, 1317 
Hna 1056 

loham 1068 

Lohiccasutta 807 

lohitacandana 1031 


Maccharisutta 23, 42 

MaccharTsutta 891 

Macchikãsanda 915, 916, 918, 920, 921, 922, 
923, 925, 927, 928 

madhurakajato 1118 

Magadha 104, 105, 106, 135, 164, 179, 181, 202, 
234, 245, 427, 432, 433, 493, 897, 1007, 
1117, 1248 

Maggangasutta 966 

Maggasutta 1134, 1206 

Maghasutta 60 

Mahacunda 761, 763, 1058, 1059 

Mahaddhanasutta 20 

Mahaditthisutta 670 

Mahaka 921, 922 

Mahakaccana 517, 519, 520, 806, 807, 808, 809, 
919 

Mahakapatihariyasutta 920 

Mahakappina 172, 505, 506, 1230 

Mahakappinasutta 505, 1230 
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Kummasutta 458 
Kummopamasutta 848 
Kundaliya 1053, 1054, 1055 
Kundaliyasutta 1053 
Kuraraghara 517, 519, 806 
kusala 338, 1011 
Kusaladhammasutta 469 
Kusalamūlasutta 469 
Kusalarasisutta 1136 
Киѕкатакаѕиќа 410 
Kusītasutta 891 

kutagara 489 

К шарагаѕийа 1055, 1316 
KitasimbalT 1173 
Kūtasutta 489 

Kutikasutta 12 
kuttarajana 1031 
Kutihalasãalasutta 990 


Lokacintasutta 1314 
Lokantagamanasutta 791 
Lokapañhäsutta 757 
Lokasamudayasutta 786 
Lokasutta 51, 117, 341, 1128, 1306 
Lokäyatikasutta 344 

lola 803 

Lomasavangisa 1238 

lujjati 757 


M 


Mahakassapa 172, 402, 436, 440, 441, 443, 445, 
449, 450, 451, 452, 454, 455, 1058 
Mahakotthika 638, 642, 643, 826, 827, 840, 981, 
983, 984 

Mahalisutta 273, 564 

Mahamogøgalläna 172, 173, 174, 228, 402, 481, 
497, 498, 499, 852, 854, 905, 909, 910, 
911,912, 986, 988, 989, 1058, 1127, 1198, 
1199, 1213, 1214, 1215, 1259, 1260 

Маһапата 562, 1238, 1239, 1261, 1262, 1263, 
1264, 1265, 1266, 1267, 1276, 1277, 1282, 
1286, 1287, 1288 

Маһапатаѕиќа 1276, 1282 

Mahäpaññãsutta 1289 

Mahaparilahasutta 1316 

Mahapphalasutta 1197 

Маһаригіѕаѕийа 1115 

Maharukkhasutta 352 

Mahasalasutta 206 

Mahatthasutta 1094 
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Mahī 386, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1098, 
1100, 1281, 1321, 1322 

Maijhanhikasutta 239 

Makkarakata 807 

Makkatasutta 1108 

Makkhali Gosala 85, 89, 564, 99] 

Malasutta 1042 

Malla 185, 946, 1165, 1248, 1249 

Mallika 96, 97, 106 

Mallikasutta 1165 

Mallikasutta 96, 106 

Maãlukyaputta 772, 773, 776, 777 

Maãlukyaputtasutta 772 

Mãnadinna 1129 

Mãnadinnasutta 1129 

mãnagata 864 

Mãnakãmasutta 7 

Mãnasasutta 133 

Mãnatthaddhasutta 208 

Mangulitthisutta 485 

Manibhaddasutta 245 

Manicilaka 945 

Maniculakasutta 945 

тайки 1054 

maññamana 863 

Maññamanasutta 568 

Manonivaranasutta 18 

manta 1088 

mante 808 

Manussacutidevanirayadisutta 1335 

Manussacutinirayasutta 1334 

Manussacutipettivisayasutta 1334 

Manussacutitiracchānasutta 1334 

māra 653 

Mara 93, 653, 658, 660, 662, 747, 853, 854, 863 

Māradhamma 660 

Maradhammasutta 658 

Māradhītusutta 146 

Maradisuttaekadasaka 660, 662 


Naccagītasutta 1330 
Nadīsutta 615, 1038 
Nadubbhiyasutta 267 
Nāga 500, 670, 691, 692, 693, 694, 695 
Nāgadattasutta 235 
Nagarasutta 363 
Nāgasutta 493, 1034 
Nahotitathāgatosutta 671 
Najīratisutta 54 
Nakhasikhasutta 489, 1321 
Nakhasikhāsutta 385, 622 


maraņa 739 

Maranasutta 1096 

Marasutta 653, 658, 1074 

māretā 653 

Matteyyasutta 1326 

Matugamasutta 465, 889 

Matuposakasutta 213 

Matusutta 430, 471 

тауа 955 

māyam vidhamseyya 618 

Medakathālikā 1122, 1123 

Mettāsahagatasutta 1085 

Mettāsutta 1095 

Micchaditthipahanasutta 827 

Micchaditthisutta 650 

Micchattasutta 1010 

Migajala 745, 746, 747 

Migapathaka 915 

Migara 1158, 1161, 1198, 1199 

Milhakasutta 459 

Mittasutta 46, 1137, 1305 

mīyati 653 

МорраПапа 173, 176, 177, 178, 179, 228, 403, 
432, 481, 497, 498, 499, 852, 854, 905, 
906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 986, 
987, 988, 989, 990, 1119, 1120, 1198, 
1199, 1200, 1209, 1260, 1285 

Mogøallänasutta 228, 986, 1198, 1209 

moghapurisä 456 

Moliyaphaggunasutta 298 

Moliya Ѕтуака 882, 883 

momuham 843 

muddika 976 

Muditasutta 1095 

Mulagandhadanupakarasuttadasaka 701 

Mulagandhadatäsutta 700 

Musävädasutta 1328 

Mutthassatisutta 891 

Muttisutta 972 


nakkhattavijjā 690 
Nakulapita 511, 512, 514, 806 
Nakulapitusutta 511, 806 
Nala 1117 

Nalaka 897 
Nalakalapisutta 369 
Nalandasutta 1115 
Nalandasutta 803 

парка 622 
Namarupasutta 354 
Namasutta 49 


Nanadhatusutta 1220 
Nanadhimuttisutta 1220 
nanagocarani 1159 
Ñanasutta 885, 1192 
Nanatitthiyasavakasutta 85 
Ñanavatthusutta 329 
nanavisayani 1159 

Nanda 503 

Nanda 1253 

Nandaka 1272, 1273 
Nandakalicchavisutta 1272 
Nandana 40, 68, 235, 1243 
Nandanasutta 9, ó8 
Nandasutta 82, 503 
Nandatisutta 9, 128 

nandi 745, 764 

nandī 326 

nandikkhaya 825 
Nandikkhayasutta 550 
NandIvisälasutta 82 
Nandiya 1003, 1004, 1278, 1279, 1282 
Nandiyasakkasutta 1278 
Nandiyasutta 1003, 1282 
Nantakani 1243 
nappaJänantI 550 
Nasantisutta 28 
Nãsentisutta 894 

nasutthu 942 

natagamani 934 

пай 763 


Ñãtika 342, 401, 7§8, 992, 1253, 1254, 1255 


Ñãtikasutta 342 
Natthidinnasutta 669 
Natthiputtasamasutta 10 
Natumhakamsutta 537 
Natumhasutta 335 
Navakammikasutta 210 
Navasutta 500 

Nãvãsutta 1037 

Мауаѓаѕиќа 676, 678 

ñaya 338, 1011, 1121, 1123, 1271 


Мегайјага 123, 124, 145, 163, 165, 1121, 1134, 1168 


Nevahotinanahotisutta 674 
Nevahotinanahotitathagatosutta 672 


Nevasaññanasaññayatanapañhasutta 908 


Одакаѕиќа 1326 
Oghādisutta 1099, 1224 


Oghādisuttadasaka 1175, 1176, 1181, 


1186, 1211 
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Nevasaññanasaññayatanasutta 689 
Nibbanapañhasutta 897 
Nibbanasappayapatipadasutta 820 
Nibbanasutta 972 
Nibbedhabhagiyasutta 1064 
Nibbedhikapaññasutta 1290 
nibbedhikapañño 330 
Nibbidabahulasutta 646 
Nibbidasutta 1060, 1190 
nibbijjhati 1064 
Nicchavisutta 482 
Nicchavitthisutta 485 
Nidanasutta 355 
Niddātandīsutta 11 
Nigantha 85, 86, 89, 100, 927, 928, 940, 941 
943, 944, 991 
Nigantha Nataputta 85, 89 
Niganthanataputtasutta 927 
Nighasutta 1042 
Nigrodha 123, 124, 145, 163, 165, 217, 218,219 
245, 838, 851, 1238, 1261 
nikamalabhr 500 
Nikata 1254, 1255 
niketavisara 518 
nikkamadhãtu 1049, 1078 
Nikkhantasutta 217 
nimittānusāri viññãnam 909 
Nimokkhasutta 3 
Nippapañcasutta 97] 
Nipunasutta 971 
Nirãmisasutta 886 
Nirayadevanrrayadisutta 1335 
NiIrayamanussanirayädisutta 1335 
nirodha 739, 876 
Nirodhadhammasutta 659, 660, 662 
Nirodhasamäpattisutta 689 
Nirodhasutta 1096 
Nrruttipathasutta 565 
піѕѕауа 1047 
Nivaranasutta 1044, 1071 
№Мууатпка 1060 
Nocamesiyäsutta 649, 668 
Nocedamsutta 415 
Nopariyesananänattasutta 395 
Nophassananattasutta 392 


Oghapañhasutta 901 
Oghasutta 1043 
Oghataranasutta 3 
Okilinīsutta 486 
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Okkhasutta 490 
okotimaka 283 
орарай 1207 


Pabbatasutta 388, 424 
Pabbatũipamasutta 120 
pabhangu 1068 
Pabhangusutta 535 
Pacayikasutta 1327 
Paccanikasutta 210 
Paccantasutta 1325 
paccanubhonti 1159 
Paccayasutta 307, 315 
pacchapure 1113 


v.v 


pacchãpuresaññT 1195 


Pacinadisuttadvadasaka 1173, 1175, 1179, 1185 


padäleti 1064 

райапі 1167 
Padasutta 1031, 1167 
Padesasutta 1127 
PadIpopamasutta 1231 
Pahana 1040 
Pahanasutta 731, 866, 1096 
Раһаѕа 935 
Pahãsadeva 934 
pahatabba 740 
pajānāmi 1005 


pajãnäti 418, 526, 554, 558, 737, 1291 


Pajjotasutta 19, 56 
pakatindriya 1198 
Pakatindriyasutta 239 
Palileyyasutta 583 
palisajjeyya 353 
palokadhamma 759 
Palokadhammasutta 759 
Pamādavihārīsutta 778 
ратојјат 1113 

рара 1057 

Pãnasutta 1057, 1310 
Рапапраѓаѕиќа 1328 
pañca bhayam 1271 
Pañcakanga 878,879 
Pañcakangasutta 878 
Pañcalacandasutta 63 
Pañcarajasutta 101 
Pañcarathasatasutta 471 
Pañcasikha 797, 1340 
Pañcasikhasutta 797 
Pañcasikkhapadasutta 411 
Pañcastlasutta 892 
Pañcastlavisaradasutta 896 


Orambhāgiyasutta 1044 
Ovadasutta 441 


Pañcaverabhayasutta 338 
Pañcaverasutta 891 
Panttasutta 972 
PanTtatarasutta 691 
Paññabahullasutta 1289 
Paññapatilabhasutta 1288 
Paññasutta 1325 
Paññavantasutta 1074 
Paññavepullasutta 1288 
Paññavuddhisutta 1288 
Papabhikkhunisutta 486 
Papabhikkhusutta 486 
papaka 244 

papañcita 864 
Papasamanerasutta 487 
PAapasamaperisutta 487 
Papasikkhamanasutta 487 
papata 670 

Papatasutta 1315 
parakkamadhatu 1049 
Paramassasappattasutta 899 
Parammaranasutta 454 
Parangamasutta 1015, 1059 
Parasutta 971 

Parayana 322, 323, 324 
Parayanasutta 973 
рагісапкабћауат 890 
Paricchattaka 1172 
Parichattaka 1173 
Parihanadhammasutta 777 
Рапһапаѕиќа 1126 
Parikkhaya 1040 
Parinbbanasutta 185 
parimbbayanti 802 
parimibbayati 737, 842 
pariñña 731 

Pariñña 1040 
Pariññasutta 531 
Pariññasutta 1171 
Pariññatasutta 1132 
рапййеууа 740 


Pariññeyyasutta 631, 655, 1306 


Paripucchitasutta 636 
paritassana 611 
parttassatl 737, 767 
рапуаго 999 
ParivImamsanasutta 347 


рапуауат 879 
Pariyayasutta 1081 
pariyogalhena 330 
Parosahassasutta 225 
pasadantye nimitte 1113 
Pasanasutta 131 
Pasayhasutta 893 
Pasenadi 89, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 
102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 
ПЛИЗ 116 117 l1š, 120; 122..127, 
975, 977, 978, 1249 
passaddhi 876 
Patala 231 
Patalasutta 866 
Pataliputta 1007, 1008, 1125, 1126 
Рааһуа 955, 956, 957, 964 
Pataliyasutta 955 
Pathamaabhisandasutta 1280 
Pathamaakasasutta 875 
Pathamaanandasutta 876, 1208, 1239 
Pathamaanathapindikasutta 1267 
Pathamaaññatarabhikkhusutta 1001 
PathamaapariJänanasutta 732 
Pathamaaputtakasutta 110 
Pathamaarahantasutta 1141 
Pathamaasappurisasutta 1011 
Pathamaassadapariyesanasutta 727 
PathamaavijJJapahanasutta 755 
Pathamaäyusutta 129 
Pathamabhayaveripasantasutta 1271 
Pathamabhikkhusutta 1208, 1241 
Pathamabhinandasutta 729 
pathamabhisambuddha 1005 
Pathamabrahmacariyasutta 1016 
Pathamabrahmaññasutta 1016 
Pathamachaphassäyatanasutta 750 
Pathamachigsalayugasutta 1318 
Pathamadarukkhandhopamasutta 849 
Pathamadevacarikasutta 1259 
Pathamadevapadasutta 1275 
Pathamadhãäranasutta 1299 
Pathamadukkhuppädasutta 730 
Pathamadvayasutta 768 
Pathamaejäsutta 766 
Pathamagelaññasutta 869 
Pathamagilanasutta 753, 1058 
PathamagiñJakävasathasutta 1253 
Pathamahatthapadopamasutta 844 
Pathama1sidattasutta 916 
Pathamalanasutta 47 
PathamaJhãnapañhãsutta 905 
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Pathamakãämabhũisutta 922 
PathamakandakTsutta 1215 
Pathamakassapasutta 59 
Pathamakotigämasutfa 1303 
Pathamakukkutärämasutta 1007 
Pathamakulaputtasutta 1291 
Pathamakusalasutta 1067 
Pathamamahaddhanasutta 1282 
Pathamamahänäamasutta 1261 
PathamamahapathavIsutta 1322 
Pathamamahäsamuddasutta 1323 
Ра{ћататагараѕаѕиќа 125, 790 
Pathamameghasutta 1036 
PathamamigajJalasutta 745 
Pathamamittamaccasutta 1258 
Pathamanatumhakamsutta 781, 816 
Pathamanoceassadasutta 728 
Pathamapabbatüpamasutta 1323 
Раћатарастпапіппаѕиќа 1024, 1026, 1028, 1029 
Pathamapajjunnadhtitusutta 35 
Pathamaparisuddhasutta 1007 
Pathamapatipadasutta 1010 
Pathamapatipattisutta 1014 
Pathamaphalasutta 1172, 1208, 1228 
Pathamapubbaramasutta 1161 
Pathamapubbesambodhasutta 726 
Pathamapuññabhisandasutta 1274 
Pathamarahogatasutta 1213 
Pathamarukkhasutta 1172 
Pathamarüparamasutta 814 
Pathamasabbupadanapariyadanasutta 743 
Pathamasamanabrahmanasutta 885, 1142, 1151, 
1153, 1201, 1292 
Pathamasamaññasutta 1015 
Pathamasambahulasutta 877 
Pathamasambhejjasutta 1321 
Pathamasamiddhimarapañhasutta 747 
Pathamasamkhittasutta 1146 
Pathamasamuddaninnasutta 1025, 1027, 1028, 1029 
Pathamasamuddasutta 836 
Pathamasamugghatasappayasutta 736 
Pathamasangamasutta 104 
Pathamasarananisakkasutta 1264 
Pathamasariputtakotthikasutta 981 
Pathamasariputtasutta 1246 
Pathamasinerupabbatarajasutta 1319 
Раћатаѕоѓараппаѕиќа 1141 
Pathamasukkasutta 251 
Pathamasuriyasutta 1311 
Pathamasuriyüpamasutta 1057 
Pathamauppädasutta 1006, 1170 
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Pathamauppannasutta 1056 


Pathamavibhangasutta 1143, 1154 


Pathamaviharasutta 1005 
Pathamavittharasutta 1147 
Pathavidhatusutta 682 
Pathavisutta 386, 422 
Patheyyasutta 56 
Patibhanakuta 1315 
patibhanam 1125 
Paticcasamuppäadasutta 289 
patigha 868 

patighanimitta 1048 
patighanimittam 1077 
patighasañña 1230 
patihareyyasi 928 
Patilabhasutta 1146 
Patimokkha 1136 
Patimokkhasamvarasutta 1136 
Patipadasutta 291, 545 
Patipannasutfa 1148 
patiripam 895 
Patirüpasutta 133 
Patisallanasutta 780, 1291 
Patisallanasutta 522 
Patitthitasutta 1168 
Pattasutta 134 

pattavattm 618 

patthana 401 
Paväranasutta 223 
Pavarikamba 1115 

рауиіа 670 

Pesalasutta 219 

Pesisutta 482 

Pesuññasutta 1328 
Petteyyasutta 1326 
Pettidevanirayädisutta 1336 
Pettidevapettivisayasutta 1337 
Pettimanussanirayädisutta 1336 
Phagguna 299, 757, 758 
Phaggunapañhãsutta 757 
phandita 864 
Pharusaväcãsutta 1329 
Phassamũlakasutta 872 
Phassananattasutta 391 
Phãsuvihãrasutta 1095 


pheggumpi 618 
Phenapindũpamasutta 617 
Phusatisutta 17 

Pihitasutta 51 

Piakkha 838 

Pindasutta 135, 482 

Pindola Bhãradvãja 803, 1163 
Pindolabharadvãjasutta 1163 
Pindolyasutta 581 

Pipphalr 1058 

piti niramisa 1051 

Pitisutta 688 

pitta 882 

Pitusutta 430 
Pitusuttadichakka 472 
PIyankarasutta 248 
Piyasutta 92 
Pokkharaņīsutta 385, 1321 
pubba koti 421 
Pubbakotthaka 1160 
Pubbakotthakasutta 1160 
Pubbarama 100, 223, 1158 
Pubbasutta 884, 1195 
PubbenIvãsasutta 1220 
Pubbesambodhasutta 414 
puggala 401 

Puggalasutta 113, 426 
Pulavakasutta 1095 
Punabalädisutta 1101 
Punabbasusutta 248 
Punabbhavasutta 1149 
Punaesanäadisutta 1101 
Punaganganadradisutta 1100 
Punaoghädisutta 1101 
Punna 403, 591, 763, 764, 765 
Punnamasutta 586 
Punnasutta 763 
pupphagandha 1031 
Pupphasutta 616 

Purana 564, 1247, 1248 


Рогара Kassapa 85, 89, 961, 990, 1091 


Purisasutta 91, 889 
Puthupaññäsutta 1289 
Puttamamsupamasutta 359 


Puttasutta 430 


R 
Radha 572, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, Rãdhadukkhasutta 755 
660, 661, 662, 663, 754, 755 Кааһаѕиќа 572 
Кааһаапайаѕиќа 755 гара 645, 829, 926, 933, 955, 1054 
Radhaaniccasutta 754 Ragaviragasutta 1016 


Rahogatasutta 874 

Rahula 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 
613, 614, 798, 799, 800 

Rahulasutta 613 

Rahulovädasutta 798 

Кајараһа 13, 15, 33, 67, 127, 129, 131, 132, 142, 
181, 187, 188, 190, 191, 195, 227, 228, 
243, 249, 250, 251, 252, 275, 276, 302, 
312, 374, 402, 425, 426, 431, 440, 441, 
443, 445, 451, 453, 470, 471, 481, 482, 
483, 484, 485, 486, 498, 504, 548, 550, 
601, 605, 689, 747, 748, 761, 796, 797, 
805, 826, 882, 934, 945, 1091, 1169, 1244, 
1314, 1315 

Rajaka 1256 

RaJanTyasanthitasutta 571 

Rajjasutta 138 

Rajjusutta 467 

rakkhasa 836 

Ramaneyyakasutta 276 

Rasiya 948, 955 

Rãsiyasutta 948 

Rathasutta 52 


Sabbasutta 731 

Sabbatthagamimisutta 1220 

Sabbhisutta 22 

Sabbupadanapariññasutta 742 

Sabhiya Кассапа 992 

Sabhiyakaccanasutta 992 

Saccasutta 971 

sacchikatabba 740 

sadara 853 

Saddhammappatiripakasutta 455 

Saddhãsutta 31 

Sadhuka 1247 

sadhukam ajjhupekkhita 1051 

Sadhusutta 25 

sagāha 836 

Sagathakasutta 461, 1284 

Sagathasutta 404 

sahadhammiko 956 

Sahaka 1169 

Sahampati 164, 165, 166, 167, 178, 181, 182, 277, 
581, 582, 1121, 1122, 1135, 1168, 1169 

Sahampatibrahmasutta 1168 

Sahañcanika 1306 

Sahassabhikkhunisañghasutta 1256 

Sahayakasutta 506 

Sahetuanattasutta 529 

Sahetuaniccasutta 528 


SÁCH РАМ # 1365 


Rathopamasutta 847 

Rohitassasutta 80 

Rukkhasutta 1034, 1070 

гара 976 

Караадаѕѕапааіѕиќарайсака 708 
Rupaanabhisamayadisuttapañcaka 708 
Rüpaananubodhadisuttapañcaka 708 
Караайдапаѕиќа 707 
Riũpaanupalakkhanädisuttapañcaka 708 
Rūpaappaccakkhakammādisuttacatukka 709 
Rupaappaccupalakkhanadisuttapañcaka 708 
Карааррассиреккћапааіѕиќарайсака 709 
Rũpaappativedhadisuttapañcaka 708 
Rũpaasallakkhanadisuttapañcaka 708 
Riipaasamapekkhanädisuttapañcaka 709 
Rupadisuttanavaka 478 
Rũpasañcetanäsutta 682 

Rũpasaññãsutta 682 

Rũpasutta 474, 681, 683, 685 
Ripatanhasutta 682 

Rupiattasutta 674 

RũpIcaaripIcaattãsutta 675 
Каріуарайѕиќа 463 


Sahetudukkhasutta 528 

sahitam 519 

ѕајјһауакаіа 1088 

Ѕајјһауаѕиќа 237 

sajjhu 1068 

Sakadāgāmiphalasutta 1288 

Sakalikasutta 33, 132 

Saketa 70, 975, 1053, 1127, 1160, 1215, 1216 

Saketasutta 1160 

Sakka 9, 32, 60, 108, 140, 141, 186, 215, 243, 
244, 257, 258, 259, 260, 262, 263, 264, 
265, 266, 267, 268, 269, 270, 272, 273, 
274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 
282, 283, 284, 285, 286, 514, 520, 581, 
796, 813, 851, 852, 863, 909, 910, 911, 
912, 997, 1238, 1261, 1276, 1277, 1278 

sakkaccam 273 

Sakkaccamülakasataccakarisuttadiduka 717 

Sakkanāmasutta 243, 272 

Sakkapañhasutta 796 

Sakkasutta 909 

Sakkāya 630, 846 

Sakkayaditthipahanasutta 828 

Sakkayaditthisutta 650 

Sakkayapañhasutta 902 

Sakkayasutta 631 

Sakunagghisutta 1106 
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salakavutta 943 

Salalagarasutta 1217 

Salasutta 1105, 1165 

Salha 1253 

Sallasutta 868 

samadapetabba 1105 
Samadhimulakaabhintharasutta 713 
Samadhimulakaarammanasutta 712 
Samadhimülakagocarasutta 712 
Samadhimülakakallitasutta 712 
Samadhimülakasakkaccakarisutta 713 
Samādhimūlakasamāpattisutta 711 
Samadhimulakasappayakarisutta 713 
Samadhimulakasataccakarisutta 713 
Samadhimulakathitisutta 711 
Samadhimulakavutthanasutta 712 
Samadhisutta 520, 780, 865, 1012, 1291 
samadhosi 602 

samam 882 

Samanabrahmanasutta 299, 320, 418, 466 
Samanasutta 631, 655 
Samandakasutta 903 

Samaññasutta 1326 

samaññattha 1016 
Samanupassanäsutta 547 
samanupassati 544, 551 
Samapattimilakaabhinrhärasutta 714 
Samapattimulakaarammapasutta 714 
Samapattimilakagocarasutta 714 
Samäapattimilakakallitasutta 714 
Samäpattimũlakasakkaccasutta 714 
SamäpattimulakasappãyakärIsutta 714 
Samapattimilakasataccasutta 714 
Samapattimulakathitisutta 713 
Samäpattimnilakavutthãnasutta 713 
samathanimittam 1049 
SamathavIpassanasutta 965 

samattā 1146 

Samattasutta 1127, 1190 
Samayasutta 32 
Sambahulabhikkhusutta 756, 885 
Sambahulasutta 140, 233 
Sambarimäyäsutta 284 

sambhatta 1110 
Sambhejjaudakasutta 386 
Sambuddhasutta 1150 

sāmīci 1271 

Samiddhi 13, 14, 15, 141, 142, 747, 748 
Samiddhidukkhapañhäsutta 748 
Samiddhilokapañhasutta 748 
Samiddhisattapañhasutta 747 


Samiddhisutta 13, 141 
Samkhittadhammasutta 760 
samkilesa 739 

samma manabhisamaya 866 
Sammappadhanasutta 966 
Sammasambuddhasutta 561, 1304 
Sammasasutta 366 
samodhanam gacchanti 1031 
sampaJananfti 1112 
Sampannasutta 1148 
samparivattento 1065 
sampassamano 1065 
Samphappalapasutta 1329 
Samphassajāsutta 681, 683, 685 
Samphassasutta 474, 681, 683, 685 
samsara 421 

samudacaranti 821,905 
samudaya 739 
samudayadhamma 662 
Samudayadhammasutta 641, 659 
Samudayasutta 574, 642, 1134 
Samuddakasutta 270 
Samuddasutta 387 
Samugghatasaruppasutta 735 
samunna 837 

Samvarasutta 779 
Samvegasutta 1095 

samvejJeti 1199 
SamyoJanapahanasutta 741 
Samyojanappahānādisuttachakka 1017 
Samyojanappahānasutta 1241 
Samyojanasamugghātasutta 742 
SamyojJanasutta 50, 351, 915, 1171 
samyoJanavinibandha 1065 
SamyoJaniyadhammasutta 800 
SamyoJaniyasutta 637, 787 
Sanamanasutta 11 
Sanankumarasutta 181 
Ѕайсеѓапаѕиќа 476, 684, 685 
sandittha 1110 

sanditthika dhamma 749 
Sañgarava 214, 215, 1088, 1091 
Sangaravasutta 214, 1088 
Sanghati 33, 487, 852, 1340 
Sanghavandanasutta 280 
Sanidanasutta 400 

SañJaya Belatthiputta 89, 991 
sankasana 1301 
Sankasanasutta 1301 
Sankhadhamasutta 940 
sankham gacchati 538 
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Sañkharaaññanasutta 707 

sañkharitva 494 

sañña 1005 

Saññananattasutta 394 

saññasamapatti 399 

Saññasutta 475, 683,685 

sannipatikani 882 

saññutto 868 

santaka 1200 

Santasutta 971 

santhiti 1165 

Santusita 913 

Santuttha 1254, 1255 

Santutthasutta 435 

Sanusutta 246 

saparikkhara 1012 

Sappasondikapabbhara 748 

Sappasutta 127 

sappi 938 

Sarabhū 386, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 
1098, 1100, 1281, 1321, 1322 

Sāragandhādidānūpakārasuttanavutika 701 

Sāragandhādidātāsuttanavaka 700 

sārāgo 745 

Sarājita 935, 936 

Sarakāni 1264, 1265, 1266, 1267 

Saranāni 1261 

Saraņasutta 972 

Sārandada 1192 

Sarasutta 20 

Sāriputta 73, 83, 84, 176, 177, 178, 179, 222, 
223224 3123] 315: 316. 322,323, 
324925; 326: 221;.3207/920, 369370: 
371, 402, 403, 432, 436, 441, 454, 465, 
498, 499, 512, 514, 515, 516, 594, 595, 
596, 598, 638, 639, 642, 643, 644, 687, 
688, 689, 690, 748, 761, 762, 763, 797, 
840, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 
081, 983, 984, 986, 998, 1052, 1056, 1058, 
1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1127, 
1160, 1161, 1163, 1164, 1169, 1170, 1215, 
1216, 1218, 1246, 1247, 1257, 1268, 1269, 
1270, 1285 

Sariputtasaddhiviharikasutta 797 

Sariputtasutta 222, 998 

Sasaůkhāraparinibbāyī 1052, 1147 

Sasapasutta 424 

Sasīsakasutta 485 

Sassataditthisutta 671 

ЅаѓассатіаКкаѕаррауакатѕиќа 717 
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Satipatthanasutta 966 

Satisutta 1103, 1131, 1135 

satta 81, 747 

satta 654 
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Tatiyapabbatasutta 388 
Tatiyapubbārāmasutta 1162 
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Tatiyasamaņabrāhmaņasutta 418, 467, 886 
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Tatiyavittharasutta 1147 
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Thera 504, 505, 917, 918, 919, 920, 921 
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Udäyrsutta 841 pasenaäsivisasutta 748 
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Udumbara 140, 838, 839, 1071 Upavänasutta 1056 
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ummaggo 1125 Uppadasutta 417, 535 
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Upacalasutta 158 Uruvela 123, 124, 126, 145, 163, 165, 1121, 
upadana 991 1134, 1168 
Upadanakkhandhasutta 1044 Uruvelakappa 946, 947, 1165 
Upadanapañhasutta 901 ussaáaho 1309 
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Vassamvutthasutta 1284 
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Vasudattasutta 69 

Vatapadasutta 272 
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уауато 1309 
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Vidha 1041 
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vighata 1246 
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Vijayasutta 155 
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vikirati 945 

Vinilakasutta 1095 
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Viññanañcayatanapañhãsutta 908 
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VipassTsutta 291 
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Viraddha 1014, 1060 
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Viragasutta 972, 1096, 1130 
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visamyutta 349 

VIsaradasutta 893 
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